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LỜI GIỚI THIỆU 
(Cbo ổn bản năm 2016) 


Báu cử ở mỗi quốc gia luôn là một cuộc chiến quyết liệt đáng dõi 
theo, đặc biệt ở Mỹ, không chỉ để thấy quốc gia này đang đối mặt với 
những vấn để gì mà đồng thời còn để dự liệu những tác động trong tương 
lai tới toàn thế giới. Việc tìm hiểu chân dung những người từng chiến 
thắng vì vậy cũng luôn thú vị và hữu ích nếu muốn có một bức tranh rộng 
hơn, cụ thể hơn về nền chính trị Mỹ. Trân trọng giới thiệu tới độc giả cuốn 
sách 4⁄4 đÈ¿ tổng thống Hoa Kỳ, dịch từ nguyên tác Tñe Complete Book 0ƒ 
U.S. Presid¿nw của tác giả ÑWilliam DeGregorio. Đây được coi là cuốn sách 
đầy đủ nhất về các đời tổng thống Mỹ. 

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ là người đứng đầu 
nhà nước và đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ. Là người đứng đầu hành pháp 
và chính phủ liên bang, tổng thống là chức vụ chính trị cao nhất tại Hoa 
Kỳ, ông ta cũng là tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Hơn 
nữa, kể từ sau Chiến tranh thế giới II, nước Mỹ còn là một siêu cường 
của thế giới, vì thế, những nhân vật giữ chức tổng thống còn được coi là 
người có quyền lực lớn nhất thế giới. Và những thông tin về tổng thống 
Mỹ, về các cuộc chạy đua tranh cử... luôn hấp dẫn và lôi cuốn, khiến 
chúng ta tò mò. 

Cuốn sách 4⁄4 đời tổng thống Hoa Kỳ được biên soạn đặc biệt công 
phu không chỉ về những thành tựu và sự kiện chính trong nhiệm kỳ của 
họ, mà còn ghỉ chép rất chỉ tiết về tính cách, nghề nghiệp trước khi làm 
tổng thống, sở thích cá nhân, nguồn gốc xuất thân, và thậm chí cả những 
vấn để như ngoại tình hay con riêng. Cuốn sách cũng đưa ra các danh mục 
sách về mỗi vị tổng thống, bao gồm cả sách được viết bởi và viết về họ, bên 
cạnh đó còn có cả những câu nói nổi tiếng của họ và cả những lời khen 
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ngợi hay chê bai họ. Cuối sách là phần phụ lục hữu ích về các khóa quốc 
hội tương ứng. 

Trong cuốn sách này, bạn có thể tìm thấy nhiều điều thú vị, chẳng 
hạn như sự giống nhau kỳ lạ giữa cuộc sống và cái chết của Abraham 
Lincoln và John E Kennedy, và bảng xếp hạng các tổng thống. Đây là một 
tài liệu tham khảo đẩy đủ và kỹ lưỡng nhất. Cuốn sách có danh sách đây 
đủ các thành viên nội các, thông tin chỉ tiết về các phó tống thống, các 
thẩm phán Tòa án Tối cao. Một trong những phần hấp dẫn nhất là các 
chiến dịch tranh cử của các tổng thống, qua đó độc giả có thể tìm thấy đẩy 
đủ thông tin về các chiến dịch tranh cử tổng thống, về những thách thức 
lớn mà nước Mỹ phải đối mặt khi đó. 

Ở góc độ nào đó, cuốn sách này còn là cuốn lịch sử về nước Mỹ, lịch 
sử về sự hình thành và phát triển của một quốc gia, từ mảnh đất hoang vu 
được những người dân châu Âu sang lập nghiệp đã vươn lên thành một 
quốc gia vĩ đại. Khi theo dõi và lần theo dấu chân của những vị tổng thống 
này, độc giả cũng sẽ tìm thấy ở đây một hành trình của nước Mỹ và người 
dân Mỹ trong việc biến giấc mơ của họ trở thành hiện thực, từ bản Tuyên 
ngôn Độc lập Mỹ năm 1776 và bản Hiến pháp Mỹ năm 1787 trải qua 
những biến động thăng trầm của lịch sử: những xung đột ban đầu giữa 
phe Liên bang của Alexander Hamilton và phe Cộng hòa-Dân chủ của 
Thomas Jefferson, những năm tháng gian khó ban đầu, cuộc Nội chiến 
Nam-Bắc, Chiến tranh thế giới I, cuộc đại khủng hoảng kinh tế những 
năm 1930, Chiến tranh thế giới II, Chiến tranh Lạnh và gần nhất là cuộc 
chiến chống khủng bố... 


Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách rất thú Vị này.. 
Hà Nội, tháng 11/2016 


NGUYÊN CẢNH BÌNH 
Cbở tịch HĐQT Aipba Books 
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“lai ham muốn hiểu được cuộc đời các tổng thống đã từ lâu. Tôi 
bắt đầu say mê nó vào năm lên 8 tuổi, khi tôi đang bị quai bị, tôi đã có 
được một đĩa hát đồ chơi, trên những đoạn trống (cách nhau giữa các 
bài hát, bản nhạc) của đĩa khi quay, có ghi lại những mẩu chuyện về từng 
tổng thống. Sau này, tôi bắt đầu đọc những cuốn tiểu sử tổng thống viết 
cho lứa tuổi thiếu niên và dần dà tôi đã đọc những cuốn sách viết cho 
người lớn. Năm 1969, tôi bắt đầu tích lũy các cuốn sách về tiểu sử tổng 
thống và những tư liệu có liên quan, lập ra một thư viện cho riêng của 
mình đến nay đã có hàng trăm đầu sách. Tính đến cuối thập kỷ 70, tôi 
đã viết được hàng chục bài báo tự do nói về các hoạt động khác nhau 
của tống thống. 


Năm 1980, tôi quyết định biên soạn một cuốn sách tham khảo về tất 
cả các đời tổng thống Mỹ từ xưa tới nay gộp thành một tập và dễ sử dụng. 
Cuốn sách Ấy sẽ vừa cung cấp những thông tin cơ bản để phục vụ độc giả 
_ là sinh viên, nhà nghiên cứu hay nhà sử học không chuyên, vừa cung cấp 
những thông tin lý thú, hấp dẫn, ít ai biết đến để đáp ứng cho những độc 
giả ham thích chuyện ngoài lề. Cuốn sách được bố cục thành những đề 
mục lớn và những đề mục nhỏ theo một trình tự thống nhất, bạn đọc có 
thể dễ dàng tìm thấy những thông tin mình cần biết về cuộc đời mỗi tổng 
thống cũng như nhiều thông tin khác sẽ mang đến cho bạn những điều 
bất ngờ thú vị và giúp mở mang đầu óc. 

Chẳng hạn trong phần về Tổng thống Bush, mục “Học vấn”, không 
những bạn sẽ biết được ông đã từng học qua những trường nào mà 
còn biết được sự gặp gỡ của ông với Babe Ruth trong khi vị tổng thống 
tương lai của nước Mỹ này đang giữ vị trí trụ ¡ cột MA đội HN: " 
của —¬ Yale. 
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Đâu đó trong cuốn sách, bạn còn biết thêm một bỉ kịch trong cuộc 
đời mà cả cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush và Tổng thống Clinton từng 
gặp phải: cả hai đều mất đi người cha do một tai nạn xe hơi khủng khiếp. 

Trong phần về Tổng thống Clinton, bạn hãy thử tìm xem: 


»° Làm thế nào Clinton đã có được vinh dự đáng ngạc nhiên là trở 
thành thống đốc bang trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ? 

»® - Phản ứng của Clinton khi vụ tai tiếng tình ái đã buộc Gary Hart 
phải từ bỏ cuộc chạy đua tranh chức tổng thống năm 1988. 

® . Tại sao, khi nghĩ lại, Clinton lại tin rằng chính lời ăn tiếng nói chưa 
được khéo léo của ông tại Hội nghị của Đảng Dân chủ năm 1988 là 
một kinh nghiệm quý báu cho ông? 

° - Đệ nhất phu nhân đã nghĩ gì mà vì lẽ đó nữ sinh viên luật mới tốt 
nghiệp 22 tuổi ấy đã bằng lòng với công việc làm báo cho hai tờ tạp 
chí 7£ và L2 lúc bấy giờ? 

° - VÔ số những đòn tiến công mà ông phải hứng chịu và cách ông 
đương đầu với chúng ra sao? 

Bạn đọc muốn biết ngày sinh của Franklin D. Roosevelt thì có thể 
tìm thấy ngay trong bất cứ cuốn niên giám hay cuốn sách bách khoa 
nào. Song ở đây, bạn không những biết được FDR chào đời tối ngày 
30/1/1882, mà còn biết được lời kết luận sai của bác sĩ chăm sóc sức khỏe 
cho ông đã suýt dẫn đến sự tử vong của ông như thế nào... Cuốn sách này 
còn cho bạn biết thêm về tín ngưỡng của mỗi tổng thống. Chẳng hạn, bạn 
không những biết Theodore Roosevelt theo Giáo hội Cải cách Hà Lan, mà 
còn biết thêm ông rất tin có sự tách biệt tuyệt đối giữa Nhà nước và giáo 
hội. Chính vì thế mà khi còn là tổng thống, ông đã cố xóa bỏ dòng chữ “In 
God ÂWc Trust” (“Chúng ta tin tưởng vào Chúa”) trên các đồng tiển của 
Mỹ nhưng không thành công. Và chúng ta cũng đừng quên mất các Đệ 
nhất Phu nhân, những người xứng đáng được nhắc đến một phần ngắn 
gọn trong các tuyển tập về tổng thống. Cuốn sách không chỉ cung cấp tiểu - 
sử của vợ tổng thống mà còn sơ lược cho bạn biết về các câu chuyện tình 
cảm thời trẻ của các vị tổng thống. 
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Cuốn sách gồm 44 chương, mỗi chương nói về một tống thống 
(Grover Cleveland — tổng thống thứ 22 và 24 của Hoa Kỳ được tách riêng 
thành 2 chương). Mỗi chương gồm các mục sắp xếp theo trình tự sau đây: 

Họ tên. | | | 

Ngoại hình. 

Tính cách. 

Tổ tiên. 

_ Cha. 

Mẹ. 

Anh chị em ruột. 

Anh chị em họ. 

Con cái. 

Hậu duệ. 

Ngày sinh, nơi sinh. 

Thời thơ ấu. 

Nghề nghiệp trước khi làm tổng thống 

(Công việc, chức vụ đảm đương). 

Ứng cử viên tổng thống Đảng... 

Đối thủ. 

Chiến dịch vận động tranh cử. _ 

Đắc cử tổng thống. 

(Phổ thông đâu phiếu, Số phiếu đại cử tri, Số phiếu theo bang). 

Diễn văn nhậm chức. 

Phó tống thống. 

Nội các. 

Hoạt động của chính quyền. 

(Các chương trình và các sự kiện quan trọng). 

Đồng thời ghi lại đầu đểề những cuốn sách được tham khảo mà nếu 
không có chúng, không tác giả nào có thể ngay lập tức lập nên một cuốn 
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sách như thế này. Ðzzkeì Presid¿nHal Famile: (Các gia dình Tổng thống) 
(Nhà xuất bản Burkes Peerage, 1981) là xuất phát điểm đầu tiên trong tiến 
trình nghiên cứu, tìm hiểu về thân nhân các tổng thống. Thứ hạng của 
mỗi tổng thống được trình bày trong sách này là thứ hạng dựa trên cuộc 
bình chọn tổng thống năm 1962 do 75 nhà sử học tiến hành dưới sự chủ 
trì của ông Arthur M. Schelesinger, Sr. Schelesinger, Sr. đã xếp hạng 3] 
tổng thống như sau: 5 tổng thống vĩ đại, 6 tổng thống gần như vĩ đại, 12 
tổng thống trung bình, 6 tổng thống dưới trung bình và 2 tổng thống thất 
bại. Ngoài ra cuốn sách này còn liệt kê thêm nhiều cuốn sách khác bàn về 
một khía cạnh nào đó trong cuộc đời mỗi vị tổng thống. Nó có thể giúp 
bạn dễ dàng tìm đọc thêm. 

lôi vô cùng biết ơn ông S. Arthur Dembner quá cố, người thành 
phố New York. Ông là người đã hướng dẫn và giúp đỡ ban đầu để cuốn 
sách này trở thành một cuốn sách tham khảo bổ ích hơn. Cuốn sách 
còn nhận được sự đóng góp to lớn của các nhà biên tập, các nhà sử học 
Dennis Ryan, Joanne Ryan và Anna Dembner. Tôi xin cảm ơn bà Betty 
Tilson — trợ lý của bà Lyndon B. Johnson và bà Anne M. Parks — giám 
đốc cộng tác chuyên trách về vấn để phát triển của Trung tâm nghiên cứu 
tiểu sử các tổng thống — Carter ở Atlanta (Carter Presidential Center) đã 
cung cấp cho tôi những tư liệu tìm hiểu cần thiết. Tôi xin cảm ơn các con 
của các vị tổng thống đã nhận lời để nghị của tôi, cung cấp cho tôi những 
thông tin cần thiết. Đó là ông John Coolidge ở Farmington, Connecticut, 
ông Franklin D. Roosevelt con — người đã quá cố, và ông John §. D. 
Eisenhower hiện sống ở Valley Forge, Pennsylvania. 


Tôi xin cảm ơn ban thư viện Stark County District đã giúp tôi nhận 
được những tư liệu nghiên cứu tại cơ sở chính của họ ở Canton, Ohio 
cũng như qua liên thư viện (các thư viện liên hợp với nhau). Tôi cũng xin 
cảm ơn Hội đồng Thư viện New York Public Library (Thư viện công cộng 
thành phố New York) và Thư viện Akron — Summit County Public Library 
(Thư viện công cộng hạt Akron — Summit) đã cho phép tôi sử dụng những 
tư liệu của họ. 
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Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Roslyn P. DeGregorio đã 
không quản ngại đọc và sửa bản thảo cuốn sách này. 


Tôi cũng xin cảm ơn các độc giả cuốn sách đã bớt chút thời gian để 
viết cho tôi những dòng chữ bày tỏ nguyện vọng muốn được hiểu biết 
thêm về các tổng thống. Những ý kiến đóng góp của các bạn đã khiến tôi 
rất vui mừng. Tôi đã trả lời nhiều thư bạn đọc và sẽ tiếp tục như vậy với 
tất cả những lá thư có kèm theo phong bì dán tem đã ghi địa chỉ đầy đủ. 

Và sau cùng, tôi xin cảm ơn người bán bánh mì vô danh kia — người 
35 năm trước đã đặt trước cửa nhà tôi đĩa hát đồ chơi nọ. Chính đĩa hát 
ấy đã khơi dậy trong tôi niềm say mê tìm hiểu cuộc đời các tổng thống mà 
nhờ đó cuốn sách này đã ra đời. 


WILLIAM A. DEGREGORIO 


EŠ/£ROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


GEORGE WASHINGTON 


(1732-1799) 


TỔNG THỐNG ĐẦU TIÊN 
(1789-1797) 


HỌ VÀ TÊN: 


George Washington. Có lẽ ông được đặt tên theo luật sư Georgc 
Eskridge — người đã nuôi nấng mẹ Washington khi bà mồ côi. 


NGOẠI HÌNH: 


Washington là một người to béo, khỏe mạnh — cao khoảng 1,88m, 
thời kỳ sung sức nhất ông nặng gần 80kg, sau tăng lên hơn 90kg. Ông có 
dáng đứng thẳng, vai rộng, vạm vỡ, bàn tay và bàn chân to (giày cỡ 13), 
khuôn mặt dài, gò má cao, mũi to, thẳng, cằm cương nghị, cặp mắt màu 
xanh xám bên dưới hàng lông mày rậm và mái tóc màu nâu sẵm; trong 
những dịp trang trọng, ông rắc phấn bột lên tóc và buộc gọn phần đuôi 
tóc. Làn da trắng có những vết sẹo của bệnh đậu mùa mà ông mắc phải khi 
còn trẻ. Ông bị rụng răng, có lẽ do bệnh viêm nướu, và mang hàm răng 
giả. lheo Tiến sĩ Reidar Sognnaes — cựu hiệu trưởng trường nha khoa Đại 
học California, Los Angeles, người đã nghiên cứu cặn kẽ cầu răng giả của 
\Washington — nói rằng Washington trồng rất nhiều bộ răng giả được làm 
bằng các chất liệu khác nhau: chì, ngà, răng người, răng bò và các động vật 
khác, chứ không phải gỗ như mọi người nghĩ. Hơn nữa, ông cũng không 
rụng hết sạch răng. Trong lễ nhậm chức Tổng thống, Washington còn một 
chiếc răng thật bên cạnh những chiếc răng giả. Ông bắt đầu đeo kính đọc 
sách trong cuộc cách mạng Mỹ. Ông ăn mặc hợp thời trang. 


TÍNH CÁCH: 

Là một người kín đáo, khiêm tốn, ông chỉ thổ lộ tâm tình với vài người 
bạn. Những người không ưa ông cho rằng tính dè dặt trang nghiêm của ông 
là sự tự cao tự đại. Đối với Washington, cuộc đời là một sứ mệnh quan trọng, 
một công việc cần được thực hiện một cách nghiêm túc, không ngừng nghi. 
Ông có ít thời gian để vui đùa. Mặc dù về cơ bản ông là người hòa nhã và 
thân thiện, nhưng ông đã phải đấu tranh để kiểm chế tính nóng nảy và đôi khi 
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cũng mất bình tĩnh. Ông là một diễn giả tổi và có thể diễn đạt hết sức lũng 
củng nếu không có bài diễn văn chuẩn bị trước. Ông thích viết những điểu 
mình nghĩ ra giấy hơn. luy nhiên, khi đã nói, ông nói thẳng, bộc trực và nhìn 
thẳng vào mắt đối phương. Nhà viết tiểu sử Douglas Southall Freeman thừa 
nhận rằng, “tham vọng giàu sang đã biến Washington thành một người hám 
lợi và đôi khi hay gây gổ”. Thậm chí sau khi đã ổn định kinh tế — Freeman nói 
— “\Washington vẫn nhất định yêu cầu thanh toán chính xác từng đồng fadinh 
nợ ông”, và quyết tâm “có mọi thứ mà ông có thể kiếm được một cách lương 
thiện”. Tuy nhiên, cả tham vọng thành công và tính hám lợi đều chưa bao giờ 
đe dọa bản tính chính trực của ông. 


TỔ TIÊN: 


Theo lời bà nội Mildred Warner Washington của ÑWashington, ông 
thuộc dòng dõi vua Edward II (1312-1377) của Anh. Ky của ông — Đức 
Cha Lawrence Washington (khoảng 1602-1653) — từng là mục sư nhà 
thờ All Saints, giáo xứ Purleigh, Essex, Anh, nhưng bị sa thải khi một số 
thành viên Thanh giáo cáo buộc ông là “khách hàng thường xuyên của 
các quán rượu, không những bản thân ngày ngày đến đó uống rượu mà 
còn khuyến khích những người khác làm việc cực kỳ xấu đó”. Khoảng 
năm 1656, cụ của Washington — John Washington — đi thuyền buồm 
đến Mỹ, dự định ở lại một khoảng thời gian chỉ vừa đủ để kiếm được 
một lô hàng thuốc lá. Song, khi quay về, ngay sau khi bấm nút khởi 
động, thuyền bị chìm. Vì thế, John đã ở lại Virginia; tại đây, ông gặp và 
kết hôn với bà Anne Pope — cụ của Tống thống Washington. 


CHÀA: 


Augustine Ñashington (1694?-1743) là một chủ đồn điển. Bạn bè gọi 
ông là Gus, ông dành phần lớn thời gian để có được và trông nom khoảng 
10.000 mẫu đất (40km?) ở vùng Potomac, quản lý một xưởng đúc sắt và 
giải quyết công việc kinh doanh ở Anh. Chính lần trở về sau một trong 
những chuyến đi giải quyết công việc kinh doanh vào năm 1730, ông biết 
được vợ mình — Jane Butler ÑWashington — đã mất khi ông vắng nhà. Ngày 


6/3/1731, 11 tháng sau đó, ông kết hôn với Mary Ball — người sinh ra 
George Washington. Augstine ÑWashington qua đời năm George II tuổi. 
Công việc kinh doanh khiến ông Washington rất hay xa nhà, nên George 
chỉ nhớ mang máng cha là một người cao ráo, nhã nhặn và tốt bụng. 


MẸ: 

Mary Ball Washington (khoảng 1709-1789). Mồ côi cha lúc 3 tuổi 
và mồ côi cả mẹ lúc 12 tuổi, Mary thuộc quyền giám hộ của luật sư George 
Eskridge, theo các điều khoản trong chúc thư của mẹ bà. Quan hệ của 
Washington với mẹ luôn luôn căng thẳng. Dù không hề nghèo, bà vẫn 
thường hỏi xin và luôn nhận được tiền và đồ đạc từ George. Tuy nhiên, bà 
thường phàn nàn với người ngoài rằng, bà túng thiếu và bị con cái bỏ rơi, 
George rất xấu hổ. Năm 1765, trong lúc con trai bà đang đi phục vụ đức 
vua trong cuộc chiến tranh với Pháp và người Da đỏ (Chiến tranh Chinh 
phạt), chịu đựng không một lời ca thán những khó khăn gian khổ của 
cuộc sống lều trại, bà lại viết thư cho George xin thêm bơ và người giúp 
việc nhà mới. Sự thù hẳn giữa mẹ và con trai tồn tại dai dẳng cho tới khi 
bà qua đời vì bệnh ung thư vào năm đầu nhiệm kỳ tổng thống của George. 


ANHCHỊ EM: 


Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của cha mình, George Washington có 
hai người anh trai cùng cha khác mẹ — Lawrence Washington, người nhận 
nhiệm vụ chăm sóc George sau khi cha qua đời — và Augustine “Austin” 
Washington. Ông còn có ba em trai và một em gái — bà Betty Lewis; 
Samuel Washington; John Augustine “Jack” Washington, cha của thẩm 
phán Tòa án Tối cao Bushrod WWashington; và Charles W/ashington, người 
thành lập thị trấn Charles, W/est Virginia. 


HỌ HÀNG: 

\Washington là bác của Tổng thống James Madison, ông họ bảy đời 
của Nữ hoàng Elizabeth II (sinh năm 1926) của Vương quốc Anh, cụ họ 
hai đời của Đại tướng quân đội Liên minh Robert E. Lee, và cụ họ xa sáu 
đời của Ñinston Churchill. 


CON CÁI: 


fashington không có con; vì thế, ông không có con cháu dòng dõi 
trực hệ. Ông nuôi hai người con riêng của vợ với người chồng trước: John 
Parker Custis và Martha Dandridge Custis. Cháu gái Mary Custis của 
John kết hôn với Robert E. Lee'. 


NGÀY SINH, NƠI SINH: 


WWashington sinh ra tại điển trang của gia đình trên bờ nam sông 
Potomac, gần cửa sông Popeš Creek, hạt ÑWestmoreland, Virginia, lúc 10 
giờ sáng ngày 22/2/1732. (Lịch cũ là ngày 11/2 — ngày ÑWashington kỷ 
niệm sinh nhật; năm 1752, Anh và các nước thuộc địa áp dụng lịch mới, 
còn gọi là lịch Gregorian, thay cho lịch cũ, còn gọi là lịch Julian). Ông 
được đặt tên thánh vào ngày 5/4/1732. 


THỜI THƠ ẤU: 


Người ta chỉ biết chút ít về tuổi thơ của WWashington. Sự kiện cây 
anh đào huyền thoại và việc ông không có khả năng nói dối, tất nhiên, 
bắt nguồn từ trí tưởng tượng của Parson WWeems”. Rõ ràng, người có ảnh 
hưởng lớn nhất và duy nhất đối với chàng trai George là người anh cùng 
cha khác mẹ Lawrence, hơn cậu 1á tuổi. Mồ côi cha năm l l tuổi, George 
coi Lawrence như cha và chắc chắn là cố gắng noi gương anh. Lawrance 
nghĩ công việc trên biển có thể hợp với cậu em và thu xếp cho cậu công 
việc với tư cách chuẩn úy trong hải quân Anh. George rất thích ý tưởng 
này. Hai anh em cùng cố gắng thuyết phục mẹ George về những điểm hay 
ho của công việc này, nhưng bà Mary Washington kiên quyết phản đối. 
George, khi ấy 14 tuổi, lẽ ra đã có thể ra biển như nhiều cậu bé cùng trang 


1. Robert Edward Lee (1807-1870): sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, nổi tiếng vì ông nhận 
chức Đại tướng thống lãnh quân đội Liên minh miền Nam trong cuộc Nội chiến Hoa 
Kỳ (1861-1865). 


2. Mason Locke Ñeems (1759-1825): người bán sách và tác giả viết sách người Mỹ, người đã 
viết cuốn tiểu sử đầu tiên về George W/ashington ngay sau khi ông chết. Ông đã viết ra một 
số câu chuyện không chính xác về Ñashington. 


lứa, nhưng cậu miễn cưỡng tôn trọng mong muốn của mẹ và từ bỏ công 
việc đó. Năm 16 tuổi, George chuyển đến sống với Lawrence tại điển trang 
của anh; Lawrence gọi đây là Mount Vernon, theo tên Đô đốc Edward 
Vernon, tư lệnh hải quân Anh ở West Indies khi thuyền trưởng Lawrence 
Washington phục vụ trong trung đoàn lính Mỹ ở đó. Ở Mount Vernon, 
George đã rèn luyện kỹ năng trắc đạc và đón chờ sinh nhật lần thứ 21, 
khi đó George sẽ nhận được phần thừa kế của mình từ điền sản của cha — 
trang trại Ferry, gần Fredericksburg, nơi gia đình George sinh sống từ năm 
1/38 và cũng là nơi mẹ ông sống cho tới khi qua đời; một nửa vùng đất 
rộng 4.000 mẫu Anh (8km?); ba lô đất ở Fredericksburg; 100 nô lệ; và một 
phần tài sản riêng của cha. 


HỌC VẤN: 

Có lẽ bởi không muốn xa cậu con trai cả trong một thời gian dài, 
không muốn chỉ tiêu tiền bạc, nên bà quả phụ Washington không chịu 
gửi George tới trường học ở Anh, giống như người chồng quá cố của bà đã 
làm cho hai người con lớn của ông; thay vào đó, bà để George làm quen 
với nền giáo dục bất thường thường thấy ở thuộc địa Virginia. Không biết 
chính xác ai đã dạy bảo George, nhưng đến năm 11 tuổi, ông đã nắm được 
những kỹ năng cơ bản về đọc, viết và toán. Toán là môn George giỏi nhất. 
Không như nhiều thành viên của tổ chức viết ra Hiến pháp nước Mỹ vào 
năm 1787, Washington chưa bao giờ có thời gian học tiếng Pháp — khi Ấy 
là ngôn ngữ ngoại giao — và không học đại học. Ông vận dụng đầu óc toán 
học của mình vào việc trắc đạc — một nghề rất được ưa chuộng ở thuộc địa 
Virginia, nơi gia tài của một người được tính theo số mẫu đất trồng thuốc 
lá chứ không phải số lượng vàng. 


TỒN GIÁO: 

Giáo hội Giám nhiệm. Tuy nhiên, tôn giáo chỉ đóng vai trò thứ yếu 
trong cuộc sống của ông. Ông để ra một nguyên tắc đạo đức dựa trên quan 
niệm của chính ông về đúng-sai, và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Trong 
các bài viết, hiếm khi ông nhắc tới Chúa Trời hay Chúa Giê-su, mà chỉ 
nói về lhượng Đế như một thế lực siêu nhiên, siêu hình, có khả năng chỉ 


phối đời sống con người. Ông rất tin vào số mệnh, một thế lực mạnh đến 
nỗi “không thể chống lại bằng nỗ lực mạnh nhất của bản tính con người” 
— ông xác nhận. 


SỞ THÍCH: 

Washington học chơi bi-a hồi trẻ, chơi bài và đặc biệt thích nghỉ thức 
săn cáo. Những năm sau này, ông thường đọc báo cho vợ nghe mỗi buổi 
tối. Ngày nào ông cũng đi bộ thể dục. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 

WWashington có phần lúng túng và ngượng ngùng trước các cô gái, 
hầu như ông không thốt được lời nào. Ở tuổi 16-17, Washington đã trút 
tâm sự buồn bực vào những câu thơ kém vẩn sau: _ 


“Ôi khốn khổ cho tôi khi yêu mà không dám nói. 

Đã bao lần tôi ước mình có thể nói ra nhưng chưa bao giờ tôi dám nói, 

Thậm chí ngay cả khi trong lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. 

Trước khi lấy Martha, chuyện tình của ÑWashington đẩy thất vọng. 

Bety Faunilzro. Con gái của một thẩm phán, một đại biểu của hạt 
Richmond, Virginia tại Nghị viện. Năm 20 tuối, ÑWashington đã để ý tới 
cô, khi ấy mới 16. Washington thường xuyên quần là áo lượt, nhưng lần 
nào cũng bị chối từ. Cuối cùng, ông bỏ cuộc. 

Mary Pbilipse. Trong một lần tới Boston để giải quyết vấn để quân 
sự năm 1756, Washington dừng lại ở New York và đã gặp Mary Philipse, 
26 tuổi, con gái của Frederick Philipse, một chủ đất giàu có. Không biết 
vẻ quyến rũ hay 51.000 mẫu đất của cô đã hấp dẫn WWashington, ông đã 
ở lại thành phố này một tuần và nghe nói đã cầu hôn cô. Về sau, Mary 


Philipse lấy Roger Moris, cả hai đều là thành viên trung thành của Đảng 
Tory! trong cuộc cách mạng Mỹ. 


1. Một đảng bảo hoàng ra đời vào thế kỷ XVI ở Anh. 


S⁄2/y Fzirƒ. Từ khi gặp Sarah Cary “Sally” Fairfax, cô dâu 18 tuổi của 
người bạn, người hàng xóm George William Fairfax, \Washington đã say mê 
cô cuồng nhiệt bởi sự thanh thoát, quyến rũ, duyên dáng, hài hước, cũng 
như vẻ đẹp hiếm thấy và trí thông minh của cô. Mặc dù mối quan hệ này 
không bao giờ đi quá giới hạn, nhưng hai người đã có tình cảm mãnh liệt 
với nhau và thường xuyên viết thư qua lại. Trong một bức thư gửi Sally năm 
1758, khi Washington đã đính hôn với Martha, ông đã nói lên tình yêu của 
mình dù rất khó hiểu vì sợ bức thư rơi vào tay người khác. Ông thú nhận 
với Sally rằng ông đã yêu một người phụ nữ mà cô biết rất rõ, rồi viết tiếp: 
_ 1a bà, bà đã khiến tôi, đúng bơn là cbính tôi đã buộc mình phải thừa nhận 
một sự uiệc Äơn giản. Xin đừng biểu sai ý tôi, cũng đừng nghi /›oÙ Day đÏỂ lộ nó. 
Thiên bạ không có quyên biết Äối tượng tình yêu của tôi, được thổ lộ uới bà theo 
cách này, kbi tôi muốn giữ Eứu điều đó. ”Xem ra Washington đã rất đau khổ vì 
mối quan hệ tình cảm vô vọng này, nhưng có lẽ ông còn đau khổ hơn nhiều 
khi ép mình phải quên chuyện này, bởi hai vợ chồng Fairfax không chia sẻ 
khát vọng của Washington về một nước Mỹ độc lập. Năm 1773, khi nỗi 
oán giận của người Mỹ về thuế má của người Anh bùng lên trong liệc trà 
Boston., Sally và George Fairfax rời Virginia về Anh, định cư lâu dài ở đấy 
và là người dân trung thành cho tới cuối cuộc đời. _ 


HÔN NHÂN: 

Washington, 26 tuổi, kết hôn với Martha Dandridge Custis, 27 tuổi, 
một góa phụ hai con; lễ cưới được tổ chức vào ngày 6/1/1759, tại điển 
trang White House của Martha, bên bờ sông Pamunkey, phía tây bắc 
Williamsburg. Martha sinh ngày 21/6/1731, tại hạt New Kent, Virginia, 


là con gái của John Dandridge — một chủ đồn điền — và Frances Jones 


1. Một cuộc nổi dậy nhằm phản đối Đạo luật Trà do Quốc hội Anh ban hành vào tháng 
2/1773. Trong đêm 16/12/1773, một số cư dân Boston, tự xưng là “Những người con của 
tự do”, đã cải trang thành những thổ dân da đỏ Mohawk, dùng xuồng nhỏ chèo thật nhẹ mà 
áp sát mạn ba chiếc thuyển buồm chất đẩy những thùng gỗ đựng trà, vượt Đại Tây Dương 
từ Ảnh sang. Họ leo lên thuyền và trong 180 phút sau đó đã ném tổng cộng 342 thùng trà 
xuống biển. 


Dandridge. Martha nhỏ nhắn và ưa nhìn, một người thực tế, hành động 
và suy nghĩ hợp lẽ phải, nếu không nói là vô cùng tài trí. Năm 18 tuổi, 
bà kết hôn với Daniel Jones Custis— một chủ đồn điển tiếng tăm có hơn 
17.000 mẫu đất (68km?). Bà có với ông bốn người con, nhưng chỉ có hai 
người sống đến tuổi trưởng thành. Năm 1757, chồng bà chết không để 
lại di chúc, và Martha được cho là góa phụ giàu có nhất ở Virginia. Có 
le Washington đã quen biết hai vợ chồng Martha một thời gian. lháng 
3/1758, ông tới thăm bà tại White House hai lần; lần thứ hai ông nhận 
được lời đồng ý đính hôn hay ít nhất là bà hứa sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn 
của ông. Đám cưới của họ là một sự kiện lớn. Chú rể mặc bộ đồ màu xanh 
đa trời và ánh bạc, với khóa cài quần túm ống dưới đầu gối màu vàng viền 
đỏ. Sau khi Đức Cha Peter Mossum tuyên bố hai người là vợ chồng, họ 
hưởng tuần trăng mật tại White House vài tuần, rồi tới sống ở Mount 
Vernon của Washington. Cuộc hôn nhân của họ có vẻ bền vững, không 
gặp rắc rối vì chuyện ngoại tình hay xung khắc. Trong cuộc cách mạng 
Mỹ, Martha đã trải qua nhiều khó khăn gian khố để tới thăm chồng tại sở 
chỉ huy. Với tư cách Đệ nhất phu nhân, bà Washington đã thu xếp nhiều 
công việc của nhà nước tại New York và Philadelphia (thủ đô được dời về 
\Washington năm 1800, dưới thời chính quyển Adams). Sau cái chết của 
\WWashington năm 1799, bà trở nên buồn rầu và qua đời ngày 22/5/1802. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

\WWashington phục vụ trong lực lượng dân quân Virginia (1752-1754, 
1755-1758), từ cấp bậc thiếu tá lên đại tá, và là tổng tư lệnh Lục quân Lục 
địa (1775-1783), cấp đại tướng. Xem: Nøbể nghiệp trước kbi là tổng thống. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Năm 1749, Ñashington nhận công việc đầu tiên: lập bản đồ địa hình 
ở hạt Culpepper, bang Virginia; ông đã thu được nhiều kinh nghiệm trong 
nghề này vào năm trước đó, trong chuyến thám hiểm vượt dãy Blue Ridge 
vì lợi ích của Lord Fairfax. Hai năm sau, ông đi cùng người anh Lawrence 
tới Barbados. Lawrence — chết vì bệnh lao — hy vọng tìm được phương 


thuốc chữa bệnh ở vùng khí hậu ôn hòa này. Thay vì thế, George lại bị đậu 
mùa tưởng chết. Sau cái chết của Lawrence và con gái của Lawrence năm 
1752, George được thừa kế Mount Vernon — khu điền trang phát triển 
mở rộng dưới sự quản lý của George và là nơi ẩn náu thú vị của ông, trốn 
tránh những áp lực của cuộc sống trong cộng đồng. 

Cuộc chiến tranh uới Pháp uà người Da đỏ, 1754-1763. Năm 1752, 
Washington được phong hàm lần đầu: cấp bậc thiếu tá trong lực lượng 
dân quân Virginia. Trong khoảng thời gian 10/1753-1/1754, Thống đốc 
Robert Dinwiddi phái Washington mang tối hậu thư đến pháo đài Le 
Boeuf, yêu cầu người Pháp rút khỏi vùng lãnh thổ mà người Anh đòi chủ 
quyển. Người Pháp từ chối. Người Pháp và Công ty Ohio — một nhóm 
người Virginia nôn nóng giành được các khu đất phía tây — cạnh tranh 
để giành quyền kiểm soát nơi mà ngày nay là Pittsburgh. Người Pháp đẩy 
lui được Công ty Ohio ra khỏi vùng này và xây dựng pháo đài Duquesne 
tại ngã ba sông Allegheny và Monongahela. Tháng 3/1754, Washington 
được thăng cấp trung tá, giám sát việc xây dựng pháo đài Necessity tại địa 
điểm nay là hạt Fayette, bang Pennsylvania. Tuy nhiên, tháng 7/ 1754, ông 
bị buộc phải chuyển giao vị trí tiền đồn ấy cho lực lượng người Pháp và 
người Da đỏ hùng mạnh hơn; thất bại nhục nhã này tạm thời đem lại cho 
Pháp quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này. Cuối năm đó, phẫn nộ trước 
việc các sĩ quan dưới cấp tuyên bố ở cấp bậc cao hơn ông vì họ là quân 
chính quy của Anh, Washington đã từ chức. Tuy nhiên, năm 1755, ông 
quay lại làm phụ tá cho tướng Edward Braddock. Trong trận giao tranh 
khốc liệt tháng 7/1755, Braddock tử thương, Washington đã cố gắng tập 
hợp lực lượng còn lại và rút lui có trật tự. Tháng 8 năm đó, ông được 
thăng cấp đại tá, trung đoàn trưởng. Tháng 12/1758, ông rời lực lượng 
dân quân sau khi được bầu vào Viện lập pháp Virginia. 

luành viên Viện lập pháp, 1759-1774: Tháng 7!1758, Đại tá 
ÑWWashington là một trong hai đại biểu của hạt Frederick được bầu vào Viện 
lập pháp. Ông nhập hội với những người phản đối chính sách thuộc địa 
của Anh và năm 1769, trở thành người lãnh đạo Hiệp hội được thành 
lập trong một phiên họp không chính thức của Viện lập pháp, sau khi bị 
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thống đốc hoàng gia giải tán; Hiệp hội có nhiệm vụ cân nhắc những biện 
pháp hữu hiệu nhất để tẩy chay hàng nhập khẩu Anh. \ashington ủng hộ 
cắt giảm mạnh việc buôn bán nhưng phản đối việc đình chỉ hoàn toàn giao 
dịch thương mại với Anh. Ông cũng không chấp thuận Tiệc trà Boston 
tháng 12/1773. Nhưng ngay sau đó, Washington nhận ra rằng, không thể 
giảng hòa với mẫu quốc được nữa. Trong lúc đó, năm 1770, ông đã thực 
hiện chuyến đi 9 tuần tới Ohio; tại đây, ông xem xét đòi hơn 20.000 mẫu 
đất cho mình và hàng chục nghìn mẫu đất cho những người đã phục vụ 
dưới quyền ông, để bù đắp cho sự phục vụ của ông trong Chiến tranh với 
Pháp và người da đỏ. Ông đi đầu trong việc thúc bách đòi bồi thường cho 
các cựu chiến binh Virginia. Sau này, ông viết: “1 có tbể nói thêm, không 
quá ngạo mạn, rằng, nếu như tôi không liên tục quan tâm đến mọi sự kiện 
thuận lợi, thì sẽ không bao giờ có được một mâu đẤT nào. ` 

Đại biểu Quốc bội Lục đa, 1774-1775. Là thành viên đoàn đại biểu 
Virginia tham dự Quốc hội Lục địa I và II, Washington làm việc ở các ủy 
ban chuẩn bị cho chiến tranh và là chủ tịch ủy ban xem xét các cách thu 
gom súng ống và đạn dược cho cuộc cách mạng sắp tới. Ông đã bỏ phiếu 
tán thành các giải pháp được để ra nhằm giải quyết bất đồng với Anh một 
cách hòa bình, nhưng ông nhận ra rằng, những nỗ lực này không đem lại 
kết quả. Trong bài phát biểu với lời ca ngợi khó hiểu đến nỗi Washington 
bối rối đi vội ra khỏi phòng, John Adams, bang Massachusctts, khẩn thiết để 
cử Washington làm Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa mới thành lập. Tháng 
6/1775, các đại biểu nhất trí chọn Ñashington — vì kinh nghiệm quân sự 
của ông và, thiết thực hơn, vì muốn một người Virginia xuất chúng chỉ huy 
cuộc đấu tranh vốn chủ yếu do các nhà cách mạng miền Bắc lãnh đạo. 

Tổng tt lệnh Lục quân Lục 44a trong Cách mạng, 1772-1783. Với đội 
quân huấn luyện kém, vô kỷ luật, bao gồm lực lượng dân quân ngắn hạn, 
tướng Washington đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại đội quân chính quy 
thiện chiến của Anh và linh đánh thuê người Đức (Hessian). Tháng 3/1776, 
ông làm nức lòng người dân New England với việc đẩy lui quân Anh ra khỏi 
Boston, nhưng việc để mất thành phố New York và những trở lực khác vào 
cuối năm đó đã làm mất hy vọng nhanh chóng chiến thắng. Tinh thần đang 


suy sụp của người Mỹ được khích lệ khi Washington vượt sông Delaware 
tiến vào New jersey và đánh bại quân địch tại Trenton (12/1776) và tại 
Princeton (1/1777). Song, những thất bại nặng nể tại Brandywine (9/1777) 
và tại Germantown (10/1777) cùng sự thất thủ Philadelphia đã khiến uy tín 
của Washington trong Quốc hội giảm mạnh. Richard Henry Lee, Benjamin 
Rush và nhiều người khác âm mưu loại bỏ Washington và thay thế ông bằng 
tướng Lloratio Gates — người đã đánh bại tướng John Burgoyne trong trận 
Saratoga (10/1777). Những người ủng hộ Washington trong Quốc hội đã 
tập hợp lại phản đối nhóm gọi là Conway Cabal. Triển vọng giành thắng lợi 
dường như mờ mịt khi Washington án binh trong nơi nghỉ đông tại Valley 
Forge, bang PennsyÌvania, vào tháng 12/1777. 

WWashington đã viết ca ngợi những người lính nếm mật nằm gai với ông 
ở Vallcy Forge như sau: “1M zười lính không Áo ấm che thân, kbông chăn 
nệm, không giày, đôi bàn chân rúm tmáu mỗi lên bành quân uà thiếu thốn lung 
thực triển miên; bành quân diÚi trời sương, tuyết, còn uào dịp Giáng sinh uẫn 
ĐhẢi tư nơi dựng doanh trại mùa đông, chịu cảnh màn trời chiếu đất cho tới 
ki dng xong, mà không một lời ca thán. Đó q4 thật là biểu biện của lòng kiên 
nhẫn Uà sự pbục từng rà theo tôi kbông øì so sánh nổi.” Tất nhiên, một số càu 
nhàu và hét ẩm 1. “Kông #iểu! Không quân áo! Không đồ ăn thúc uống! Không 
7Øu r„/ — một số buồn rầu nói. Song, đáng chú ý là không có hiện tượng 
đào ngũ hay nổi loạn. Tĩnh thần yêu nước đã cứu sống nhiều người, đúng là 
như thế, nhưng cũng không ít người tin tưởng Washington đủ khả năng giúp 
họ vượt qua một cách an toàn. Các con đường đều ngập tuyết, không thể đi 
lại được để tiếp tế đồ ăn thức uống, những người lính sống nhờ những món 
ăn như xúp hạt tiêu — một thứ nước luộc lòng bò loãng nêm hạt tiêu. Nhiều 
người đã chết trong mùa đông đó. Những người còn sống được tiếp thêm hy 
vọng với màu xanh của mùa xuân và tin tức do tướng WWashington thông báo 
vào tháng 5/ 1778 — đó là Pháp đã công nhận nền độc lập của Mỹ. Một việc 
cũng tạo hứng khởi là Baron Eriedrich von Steuben được WWashington chỉ thị 
tới huấn luyện cho những người còn sống sót ở Valley Forge trở thành đội 
quân thiện chiến. Tháng 6/1778, quân lính của Washington nhổ trại — một 
đội quân được tái sinh; với sự trợ giúp của người Pháp, họ tiếp tục chiến tranh 


với người Anh; tháng 10/1781, họ chặn được tướng Charles Cornwallis ở 
Yorktown và buộc quân Anh phải đầu hàng. 

Tướng Washington ra các điểu kiện đầu hàng nghiêm ngặt nhưng 
không mang tính chất trừng phạt: phải nộp toàn bộ vũ khí và quân nhu; 
phải trả lại toàn bộ chiến lợi phẩm, nhưng binh lính Anh có thể giữ lại 
những vật dụng riêng và sĩ quan có thể giữ lại vũ khí đeo cạnh sườn. Các 
bác sĩ Anh được phép chăm sóc người của mình bị ốm và bị thương. 
Cornwallis chấp nhận, nhưng thay vì đích thân dẫn quân tới địa điểm 
đầu hàng đã thỏa thuận vào ngày 19/10/1781, ông ta lại cử phó tướng 
Charles O'Hara đi. Đi dọc con đường với hai bên là người Pháp và người 
Mỹ, O'Hara chạm mặt với ÑWWashington và Comte de Rochambeau mang 
lễ phục quân đội. O°Hara nhầm Rochambeau là Tống tư lệnh, nhưng viên 
sĩ quan người Pháp đã chỉ rất nhanh sang Ñashington, và O'Hlara, có lẽ 
hơi lúng túng, quay sang phía vị tướng người Mỹ. Không muốn giải quyết 
vấn để với một người cấp bậc thấp hơn, \Washington yêu cầu O Hara nộp 
thanh gươm đầu hàng cho phụ tá của mình là tướng Benjamin Lincoln. 

Trong thông báo chiến thắng gửi tới Quốc hội, ÑWashington viết 
một cách đây tự hào: “75⁄2 các 0ý, tôi được Uinh dự báo với Quốc bội rằng, 
quân đội Anh dưới sự chỉ buy của tướng Cornuallis đã 4, bàng một cách 
uui Uê nhất. Lòng nhiệt tình không bao giờ giảm sút Äã thúc đấy từng ngưừi 
lính, từng sĩ quan trong quân đội liên minh của chúng ta, uà là nhÂn tổ 
chủ yếu dẫn tới sự kiện trọng đại này, sớm bơn so uới kỳ Upng lạc 4/41 nhất 
mà tôi trông đợi.” Tháng 11/1783, hai tháng sau khi hiệp định hòa bình 
chính thức được ký kết, Washington từ chức và trở về nhà ở điển trang 
Mount Vernon. 

Chủ tcb Hội nghị Lập biến, 1787. Washington, đại biểu bang 
Virginia, đã trở thành chủ tịch hội nghị với số phiếu bầu tuyệt đối. Ông là 
một trong số những người ủng hộ một chính phủ liên bang vững mạnh. 
Sau hội nghị, ông đã thúc đẩy việc thông qua Hiến pháp ở Virginia. Theo 
những ghi chép của Abraham Baldwin, đại biểu bang Georgia — những chỉ 
chép chỉ mới được phát hiện gần đây và công bố năm 1287, Ñashington 
đã nói riêng rằng ông không trông đợi Hiến pháp này tồn tại quá 20 nắm. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1789: 

Washington, một người chủ trương lập chế độ liên bang, hiển nhiên 
sẽ được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Là, 
một lãnh đạo đã được thử thách với sự nổi tiếng vượt qua cả mâu thuẫn 
giữa những người theo chế độ liên bang và những người phản đối một 
chính quyển trung ương vững mạnh, người có trách nhiệm nhất về việc 
giành độc lập, một đại địa chủ khiêm nhường không thích sự chú ý của 
người khác, Washington chỉ phối bối cảnh chính trị tới mức không một ai 
trong số 69 đại cử tri bỏ phiếu chống lại ông. Nhờ vậy, ông đã giành được 
sự ủng hộ của cả 10 bang: Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, 
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Nam Carolina, 
Virginia. (Bang Bắc Carolina và Rhode Island khi đó vẫn chưa thông qua 
Hiến pháp. Bang New York không thể quyết định kịp việc gửi cử trỉ nào 
đi bỏ phiếu). Washington là vị Tổng thống duy nhất được 100% phiếu đại 
cử trí. John Adams, bang Massachusetts, có số phiếu cao thứ hai: 34 phiếu, 
và trở thành Phó Tổng thống. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1792: 

Lúc này các đảng viên Đảng Dân chủ - Cộng hòa ngày càng mạnh 
lên, song Washington tiếp tục nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Một lần nữa, 
ông lại giành được số phiếu bầu của tất cả cử tri: 132 phiếu, và như vậy, ông 
đã giành được sự ủng hộ của cả 15 bang: Connecticut, Delaware, Georgia, 
Kentucky, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, New 
Jersey, Bắc Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, Vermont 
và Virginia. John Adams, bang Massachusetts, có số phiếu bầu cao thứ hai: 
77 phiếu, và lại làm phó tổng thống. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC (LẦN THỨ NHẤT): 

Thành phố New York, 30/4/1789. “... 12 4 tiên kbi tôi Uinb dự Ảược 
0i Ä? phục Uụ cho lổ quốc mình, uào cái đêm trước kbi bắt điêu cuộc chiẾ? tranh 
&1an khổ đế giành tự do cbo đt nước này, nguân sắng sẽ soi rọi cbo tôi £yong lừng 
nhiệm uụ tôi sắp sửa Ảjm nhận, Äã tách bảo tôi rằng tôi sẽ không dược phép đòi 


bỏi bất cứ sự đên bù tiên bạc nào. Giờ đ4y, Uẫn uới những oì tôi đã từng suy 907 
ngày Ấy Ẩể Ải tới quyết tâm Áú, tôi dẩn phải kbước từ, í† nhất là uới bản thân tôi, 

bất kỳ một khoản tiên lương cá nhân nào — những khoản tiên có thế không thể 
thiếu bao gồm kboản cung cấp thường xuyên cho Uuăn phòng tổng thống. Đồng 
thời tôi cũng mong muốn rằng uiệc tính toán các khoản chỉ tiêu đối tới cWØng U 
mà tôi dang đâm nhận lúc này đây, trong suốt thời gian tôi Äu0ng nhiệm sẽ chỉ 
giới bạn sao cbo phù hợp tới lợi ícb của công chúng.... 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC (LẦN THỨ HAI): 

Philadelphia, 4/3/1793. (Đây là diễn văn nhậm chức ngắn nhất, chỉ 
có 135 từ). “74 toàn thể đồng bào, tôi một lần nữa lại được đất nước chọn 
làm người ứng ra gánh uác những nhiệm Uụ của một Tổng thống. lôi by Uupng 
có thể diễn đạt được ý nghĩa lớn lao của Uinb dự đặc biệt này mà tôi Äang đc 
đứng đây uới lòng tín mà toàn thể tước Mỹ thống nhất Ä2 đặt Ò tôi. Theo r1 
Hiến pháp quy định, tôi sẽ phải tuyên thệ nhậm chúc trước khi chịu sự chỉ phối 
của bất cứ điêu luật cbính thức nào áp dụng đối uới Tổng thống. lời tuyên thỆ 
mà tôi sắp nói r4 Ẩây trước sự có mặt của tất cả các bạn, đó là: trong thời gia 
tôi Äương nhiệm, nếu bất kỳ lúc nào các bạn phát biện thấy tôi có bàn? động 
cố ý ui phạm những điều luật nói trên thì tôi (kbông những phải chịu các bìn” 
phạt theo quy Äjnh của Hiến pháp mà còn) phải chị mọi sự quở trách của tất 
cả những ai đang chứng kiến buổi lễ long trọng ngày bôm 144y ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


John Adams (1735-1826), bang Massachusetts, thời gian: 1789- 
1797. Xem: Jobn A42ms, Tổng thống thứ bai. 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại ø2o. (1) Thomas Jeferson (1743-1826), bang 
Virginia, giai đoạn 1790-1793. Xem: 7902: j¿ff£son, Tổng thống thứ ba, 
mục NoÙ£ nghiệp trước kbi là tổng thống. (2) Edmund Jennings Randolph 
(1753-1813), bang Virginia, giai đoạn 1794-1795. Tác giả của kế hoạch 
Randolph (hay Virginia), ủng hộ các bang lớn tại Hội nghị Lập hiến năm 


1787. Được thuyên chuyển từ chức tổng chưởng lý, ông không xen vào 
cuộc đấu giữa Jefferson và Alexander Hamilton. Bị những người ủng hộ 
Jefferson và Alexander Hamilton tố cáo, ông gần như không làm được việc 
gì và buộc phải từ chức với những lời buộc tội không có cơ sở rằng ông đã 
lạm dụng chức vụ cho mục đích cá nhân. (3) Timothy Pickering (1745- 
1829), bang Massachusetts, giai đoạn 1795-1800. Được thuyên chuyển từ 
chức bộ trưởng Chiến tranh, ông là một người trung thành với Hamilton và 
tiếp tục giữ chức bộ trưởng Ngoại giao dưới chính quyền Adams. 

Bộ trưởng lài chín”. (1) Alexander Hamilton (khoảng 1755-1804), 
bang New York, giai đoạn 1789-1795. là cố vấn thân cận nhất của 
WWashington, ông rất tán dương các thể chế ở Anh và là bậc thẩầy về chính 
trị vũ lực. Hamilton coi vai trò của mình trong chính phủ giống như vai trò 
của thủ tướng. Ảnh hưởng của ông vượt qua lĩnh vực kinh tế vươn sang cả 
lĩnh vực ngoại giao, pháp luật, hoạch định dài hạn các vấn để xã hội. Ông 
ủng hộ và giúp xây dựng một chính phủ trung ương vững mạnh nhờ cắt 
giảm quyển hạn của các bang. Ông đã tạo dựng cho đất nước còn non trẻ 
này một nển tảng tài chính vững mạnh thông qua việc đánh thuế để thanh 
toán hết nợ quốc gia, và thúc đẩy việc thành lập ngân hàng quốc gia. Ông 
cũng tán thành việc áp dụng biểu thuế để bảo vệ nền sản xuất trong nước 
còn rất non yếu khỏi sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập. Tầm nhìn của ông 
_về tương lại nước Mỹ bao gồm cả những vấn đề như: từ một xã hội nông 
nghiệp trở thành một cường quốc công nghiệp, chương trình giao thông 
quốc gia nhằm thúc đẩy thương mại và giảm bớt chênh lệch giữa các vùng, 
một nền quốc phòng vững mạnh, một hệ thống tiền tệ bảo đảm và chắc 
chắn. Sau khi từ chức ông vẫn tham gia vào nhiều vấn đề của đất nước. 
NWashington vẫn tham khảo ý kiến ông. Người kế nhiệm Hamilton, Oliver 
Wolcott, và những người khác trong nội các vẫn xin lời khuyên của ông. 
Thậm chí ông còn giúp soạn thảo diễn văn mãn nhiệm của \Washington. Là 
nhà lãnh đạo bảo thủ nhất thời đó, ông bị Thomas Jefferson và những người 
ủng hộ Jeferson ghét cay ghét đắng. (2) Oliver Wolcott (1760-1833), bang 
Connecticut, thời gian: 1795-1800. Là luật sư và là người ủng hộ Hamilton, 
ông tiếp tục làm bộ trưởng Tài chính trong chính quyền Adams. 


Bộ trưởng Chiến tran? (l) Henry Knox (1750-1806), bang 
Massachusetts, giai đoạn 1789-1794. Là chỉ huy trưởng pháo binh và cố 
vấn thân cận của tướng Washington trong Cách mạng Mỹ và bộ trưởng 
Chiến tranh theo Hiến chương Liên hợp bang, đương nhiên ông là người 
được chọn cho vị trí này. Ông thúc đẩy việc xây dựng lực lượng hải quân 
vững mạnh. Pháo đài Knox được đặt theo tên ông. (2) Timothy Pickering 
(1745-1829), bang Massachusetts, giai đoạn 1/1975-12/1795. Là luật sư 
và cựu chiến binh tham gia Cách mạng Mỹ, ông đã củng cố lực lượng hải 
quân. Ông thôi chức bộ trưởng Chiến tranh để làm bộ trưởng Ngoại giao. 
(3) James McHenry (1753-1816), bang Maryland, giai đoạn 1726-1800. 
Trong Cách mạng Mỹ, ông làm bác sĩ phẫu thuật và là tù nhân chiến 
tranh. Ông tiếp tục giữ chức bộ trưởng Chiến tranh trong chính quyền 
Adams. Pháo đài Mc Henry ở Baltimore được đặt theo tên ông. 

Bộ trưởng T⁄ pháp. (1) Edmund Jennings Randolph (1753-1812), 
bang Virginia, giai đoạn 1789-1794. Ông giúp soạn thảo tuyên bố trung lập 
của Tổng thống Washington. Tổng thống đã bác bỏ ý kiến của Randolph 
cho rằng việc thành lập ngân hàng quốc gia là trái hiến pháp. Ông từ chức 
và chuyển sang làm bộ trưởng Ngoại giao. (2) William Bradford (1755- 
1795), bang Pennsylvania, giai đoạn 1794-1795. Ông được bổ nhiệm khi 
đang là một thẩm phán tại lòa án lối cao bang. (3) Charles Lee (1758- 
1815), bang Virginia, giai đoạn 1795-1801. Ông là anh của Henry “Light- 
Horse Harry” Lee. Ông thúc giục Hoa Kỳ từ bỏ chính sách trung lập và 
tuyên chiến với Pháp, nhưng không thành công. Ông tiếp tục làm bộ 
trưởng Tư pháp trong chính quyền Adams. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 30/4/1789-3/3/1797. 

C4 tiên jệ. Tổng thống Washington nhận xét: “biểu 0iệc húc Äfm tông 
không mấy quan trọng, song niếu được xác Ảịnh rõ ngay từ khi mới thành lập 
chính quyên thì có thể tạo nên những tác động to lớn 0à Lâu dài. ` lâm niệm 
như vậy, ông làm việc một cách thận trọng, thực tế, chỉ hành động khi cần 
phải thêm nhiều chỉ tiết vào cơ cấu chính phủ cơ bản vốn được miêu tả 
rất sơ sài trong bản Hiến pháp: (1) Trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bộ 


trưởng, giống như việc ông đã sử dụng Hội đồng Chiến tranh trong thời kỳ 
Cách mạng Mỹ, ông đã nêu gương cho các Tổng thống sau này trong việc 
thường xuyên tham khảo nội các. (2) Vì Quốc hội không thẩm tra việc bổ 
nhiệm của Washington (chủ yếu vì tôn trọng cá nhân ông, chứ đó không 
phải là nguyên tắc), nên tục lệ là Tổng thống có quyền chọn nội các. Quốc 
hội thường xác nhận việc bổ nhiệm của Tổng thống, ngay cả khi đảng đối 
lập chiếm đa số ghế trong Quốc hội. (3) Hiến pháp lúc bấy giờ chưa quy 
định việc một tổng thống nên giữ chức trong bao lâu. Washington gần như 
đã đưa ra tiền lệ về một nhiệm kỳ, vì từ đầu ông đã quyết định nghỉ hưu vào 
năm 1793, nhưng ông đã tiếp tục thêm nhiệm kỳ thứ hai khi mà rõ ràng 
là chính phủ phi đảng phái ông từng cố công xây dựng chuẩn bị tan rã. Vì 
thế, ông đặt ra tiêu chuẩn hai nhiệm kỳ được áp dụng cho tới năm 1940. (4) 
Khi John Jay từ chức Chánh án, Washington đã chọn người kế nhiệm bên 
ngoài tòa án chứ không đưa người trong tòa lên, như nhiều người mong đợi. 
Không lấy thâm niên nghề nghiệp làm tiêu chuẩn để lựa chọn người lãnh 
đạo Tòa án Lối cao, Washington đã thiết lập tiền lệ cho phép các Tổng thống 
kế nhiệm ông có thể chọn trong số nhiều người trẻ tuổi, có tài năng hơn là 
chỉ chọn trong số ít những thẩm phán đương chức có tuổi. 

9 kiện người 4⁄2 đ¿. Năm 1791, Tổng thống ÑWashington giao tướng 
Arthur St. Clair chỉ huy một đạo quân đi chinh phục những người da đỏ 
dang chống lại việc định cư của người da trắng ở Lãnh thổ Tây Bắc. St. 
Clair đã thất bại, bị thủ lĩnh người Miami, Little Turtle, đánh tan tác trên 
sông Wabash. Khi đó, Washington chuyển sang giao cho một cựu chiến 
binh của cuộc Chiến tranh Cách mạng là “Mad” Anthony Wayne (Anthony 
\Wayne điên khùng”); trước khi dẫn quân đi chinh phục, Wayne đã dành 
hằng tháng trời để huấn luyện cho đội quân chính quy tham gia vào cuộc 
chiến tranh với người da đỏ. Wayne đã dũng cảm đưa quân vào khu vực 
này, tổ chức xây dựng hàng loạt pháo đài; và vào ngày 20/8/1794, Anthony 
\Wayne đã chiến thắng quân da đỏ do Little Turtle (Rùa Nhỏ) cầm đầu trong 
trận Fallen Timbers, gần Toledo, Ohio ngày nay. Theo các điểu khoản đã 
ký kết trong Hiệp ước Greenville (1795), các bộ tộc da đỏ thua trận buộc 
phải nhường lại vùng lãnh thổ tranh chấp phía tây bắc cho chính phủ Hoa 
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Kỳ và phải dời về phía tây. Thông qua con đường ngoại giao, Lổng thống 
\WWashington đã cố gắng dàn hòa với bộ tộc Creek và các bộ tộc da đỏ khác 
ở miền Nam, đương nhiên kết quả đạt được còn hạn chế. Năm 1792, ông 
tổ chức tiếp đón các tộc trưởng thuộc Liên minh “Sáu bộ tộc da đỏ” miền 
Nam, trong đó có cả thủ lĩnh người Seneca là Red Jacket (Áo choàng đỏ) — 
người được Washington tặng thưởng huy chương bạc và đã trân trọng gìn 
giữ kỷ vật đó suốt đời. Red Jacket từng lãnh đạo bộ tộc da đỏ chống lại quân 
đội của Washington thời kỳ Chiến tranh Cách mạng, nhưng sau này đã 
chung sức cùng người dân Mỹ chiến đấu trong cuộc chiến tranh năm 1812. 

Tuyên bố trưng lập, 1792. Năm 1793, trong cuộc chiến tranh giữa 
một bên là Pháp và một bên là các nước Anh, Áo, Thổ, Sardegna và Hà 
Lan, Tổng thống Ñashington đã tuyên bố Hoa Kỳ “giữ quan hệ hòa hảo 
và vô tư với các bên tham chiến”. Dù ông đã tránh dùng từ “trung lập, 
nhưng ý định của ông khá rõ ràng. Những người không ưa ông chỉ trích 
rằng, tuyên bố của ông phá bỏ lời cam kết của Mỹ với đồng minh đầu tiên 
là Pháp. Tuy vậy, với tuyên bố này, Mỹ đã tránh khỏi một cuộc chiến tranh 
mà vào thời điểm ấy Mỹ chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Công sứ Pháp tại 
Mỹ Edmon Genet tảng lờ chủ trương trên của Mỹ, tìm cách kích động 
tình cảm thân Pháp của người Mỹ và sắp đặt, bố trí để các tàu săn lùng của 
Mỹ quấy rối các tàu của Anh. Những hành động trên khiến Tổng thống 
\Washington buộc phải trục xuất Edmon Genet về nước. 


Cuộc nổi loạn WPbisEey, 1794. Năm 1794, nhằm góp phần thanh toán 
_ các khoản nợ quốc gia và xây dựng một nền tảng kinh tế vững mạnh cho đất 
nước, Tổng thống Washington đã chấp thuận đánh thuế rượu. Thời kỳ này, 
người nông dân ở bang Pennsylvania vẫn thường dùng ngô để nấu rượu. Làm 
như vậy, họ không phải tốn chỉ phí vận chuyển ngũ cốc ra chợ bán. Họ đã 
phản đối, không chịu trả thuế. Theo lời khuyên của Hamilton, ashington 
đã hạ lệnh đưa 15.000 dân binh tới vùng này, và đích thân ông duyệt đội 
quân ngay tại thao trường. Hành động cương quyết và mạnh mẽ này đã giúp 
chính quyển liên bang vượt qua được thử thách thực sự đầu tiên đó. 

Hiệp ước Jay 1795. Những người ủng hộ Jeferson đã phê phán kịch 
liệt và thẳng thừng chỉ trích Washington về việc ký kết hiệp định với Anh. 
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Nhằm ngăn chặn những cuộc xung đột có thể xảy ra với nước mẹ cũ (Anh 
quốc) và buộc Anh phải rút quân đội ra khỏi các tiền đồn trên Lãnh thổ Tây 
Bắc Mỹ như Anh đã từng cam kết trong Hiệp ước ở Paris về việc chấm dứt 
cuộc Chiến tranh Cách mạng; Washington đồng ý để quân Anh được kiểm 
soát trên các vùng biển của Mỹ cùng với quân đội Mỹ. Bất kỳ tàu Mỹ nào bị 
nghi chở hàng lậu tới vùng bờ biển Mỹ mà quân Anh đang đóng đều có thể 
bị hải quân Anh kiểm tra và tịch thu. Trên thực tế, gần như bất kể thứ sản 
phẩm hữu ích gì, kể cả lương thực, thực phẩm cũng đều bị Anh xem là hàng 
lậu. Hơn nữa, Hiệp ước Jay đã không giải quyết được một trong những bất 
đồng cơ bản đang ngáng trở quá trình nối lại quan hệ với Anh — đó là vấn 
để cưỡng bức đi lính. Anh đặt ra chính sách: “Đã là người Anh thì mãi mãi 
vẫn là người Anh”. Chính sách đó có nghĩa là một kiều dân Anh cho dù đã 
từ bỏ bốn phận với Hoàng gia Anh và trở thành công dân Mỹ, thì người đó 
vẫn không thoát khỏi sự cai quản của vua Anh. Nếu trong khi khám xét tàu 
Mỹ, hải quân Anh phát hiện trong đám thủy thủ có người Anh, thì họ sẽ 
cưỡng bức anh ta phải sung vào Hải quân Hoàng gia. Bất chấp tất cả những 
điều trên và việc quan hệ với Pháp ngày một căng thẳng, Hiệp ước Jay đã 
trì hoãn được cuộc xung đột tất yếu với Anh cho tới năm 1812, khi Mỹ đã 
chuẩn bị tốt hơn về quân sự. Sau khi Thượng Nghị viện Mỹ thông qua Hiệp 
ước Jay, Hạ Nghị viện yêu cầu Tống thống cho xem mọi giấy tờ có liên quan 
trực tiếp tới quá trình đàm phán hiệp ước này. W/ashington đã dựa theo quy 
định trong Hiến pháp để từ chối yêu cầu trên. Ông cho rằng, chỉ có Thượng 
Nghị viện mới có quyền thông qua các hiệp ước. Từ đó, ông đặt ra một tiền 
lệ, theo đó, các Tổng thống tương lai của nước Mỹ đều có quyền phản đối 
những yêu cầu như trên của Quốc hội. 

Hiệp ước P¿ncEney, 1795. Theo Hiệp ước này, Ñashington tiến hành 
quá trình bình thường hóa quan hệ với Tây Ban Nha thông qua việc 
thiết lập đường ranh giới phân cách Hoa Kỳ và Florida của Tây Ban Nha 
ở vĩ tuyến 31. luy nhiên, Hiệp ước này có ý nghĩa quan trọng hơn cả 
đối với tương lai của thương mại Mỹ, vì theo Hiệp ước này, các tàu của 
Mỹ được phép tự do cập bến ở bất kỳ cảng nào suốt dọc chiều dài sông 
Mississippi, tự do vào cảng New Orleans vì mục đích xuất khẩu. 
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Trong các hành động có tầm quan trọng lâu dài khác, Tống thống 

\Washington đã ký thành luật các dự luật tạo ra hoặc chuẩn bị cho:. 
1789: Tuyên thệ trung thành với đất nước của các quan chức Nhà 

nước Liên bang và tiểu bang 

Hệ thống thuế quan đầu tiên nhằm bảo hộ các nhà sản xuất trong nước. 

Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và Bộ Tài chính 

Bộ trưởng Bưu điện 

Tòa án Tối cao Liên bang, các tòa án lưu động và các tòa án liên luwe2 Ở 
các vùng, và chức Chưởng lý (theo Đạo luật Tòa án). Lất nhiên, Washington 
là người bố nhiệm tất cả các quan tòa đầu tiên vào các tòa án trên. 

1790: Cuộc điều tra dân số liên bang đầu tiên 

Bảo hộ quyển sáng chế, quyển tác giả 

Dời thủ đô về Ixguớyi tháng 12/1790 và về Washington 10 năm 
sau đó 

1791: Ngân hàng Hợp Bc quốc Hoa Kỳ 

_1792: Thứ tự kế nhiệm chức Tổng thống; sau Phó Tổng thống thì 
đến chủ tịch Thượng Nghị viện và tiếp đó là chủ tịch Hạ Nghị viện được 
quyền kế nhiệm chức Tổng thống 

-_ Sở đúc tiền Philadelphia 
1795: Luật quốc tịch, kéo dài thời gian định cư từ 2 lên 5 năm 


DIỄN VĂN MÁN NHIỆM, 1796. _ 

\Washington đã có diễn văn mãn nhiệm rất nổi tiếng; tuy nhiên, ông 
không đọc bản diễn văn này trước công chúng mà cho đăng trên tờ .4/7/¿27 
Daily Adueriser, số ra ngày 17/9/1796. Trong bài diễn văn, ông cảnh báo 
những tai hại mà tình trạng đa đảng chính trị và các lực lượng liên minh 
phá rối của nước ngoài có thể gây ra. lrong suốt nhiệm kỳ Tổng thống đầu 
tiên của mình, ông luôn cố gắng ngăn chặn sự gia tăng của xu hướng phân 
chia đảng phái, song xu hướng này chỉ thực sự được chặn đứng hoàn toàn 
khi ông tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Không lâu sau khi ông tuyên bố 


thôi chức Lổng thống, cuộc chiến tranh đảng phái đã bùng nổ giữa một bên 
là những người theo chế độ liên bang, đứng đầu là Hamilton và Adams, với 
một bên là những người Cộng hòa-Dân chủ, đứng đầu là Jeferson. Điều 
đáng chú ý hơn cả trong bài diễn văn này là ÑWashington đã cảnh báo Mỹ 
nên tiếp tục đứng ngoài các cuộc chiến tranh ở châu Âu. Ông khuyên: “KZ¿ 
mở rộng quan Đệ thương muại uới các nước khác, nguyên tắc lớn chỉ phối mọi boạt 
động của chúng ta là có càng í† quan Đệ chính trị tới các nước này bao nhiêu 
càng tốt. lừ trước tới n4), chúng ta Ìã từng có nhiều lời búa bựn, uậy bãy để 
nn0Ðting lời bia Ấy được gi đúng bằng một niêm tín trọn uẹn. Chúng t4 bãy nên 
ong lạ¿ ở đây. ` Và trong suốt 100 năm tiếp đó, chủ nghĩa biệt lập vẫn luôn 
là đặc trưng trội hơn cả trong đường lối ngoại giao của nước Mỹ. 

Các bang sáp nhập uào Liên bang: Vermont (1791), Kentucky (1792), 
lennessee (1796). 

Các tụ chính án đã dược thông q4: Dự luật về các loại quyền (10 tu 
chính án đầu tiên, 1791): (1) Quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, 
tự do báo chí, tự do kiến nghị để giải đáp mọi thắc mắc. (2) Quyền được 
sở hữu vũ khí. (3) Hạn chế việc lùng sục lính ở các nhà riêng. (4) Quyển 
không bị khám xét, tịch thu vô cớ. (5) Cấm tự gây hại, tự đổ tội cho bản 
thân; quyền được hưởng sự bảo lãnh theo luật định. (6) Quyển được xét 
xử công khai và nhanh chóng. (7) Bồi thẩm đoàn có quyền tham gia xét 
xử. (8) Cấm đặt ra các mức tiền phạt hoặc tiển bảo lãnh bất hợp lý. Cấm 
sử dụng các hình phạt tàn bạo và bất bình thường. (9) Các quyển hiển 
nhiên mà Hiến pháp không quy định cụ thể. (10) Các tiểu bang có đầy 
đủ những quyền hạn không phải là đặc quyền của chính phủ Liên bang 
hoặc không bị Hiến pháp phủ nhận. Tu chính án số 11 (1795): Công 
dân của tiểu bang này không có quyền kiện tiểu bang khác. 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

(1) John Jay (1745-1829), bang New York, chánh án Tòa án Tối cao từ 
1789 đến 1795. Là chánh án đầu tiên, ông đã lập ra thủ tục xét xử. Khi 
còn đương nhiệm, ông đã đàm phán Hiệp ước Jay Xem: Hog¿ động của 
chín quyển). Ông thôi chức chánh án và làm thống đốc bang New York. 
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(2) John Rudedge (1739-1800), bang Nam Carolina, thẩm phán từ 
1789-1791. Năm 1795, ông được bổ nhiệm làm chánh án nhưng bị 
Thượng Nghị viện phủ quyết. 

(2) William Cushing (1732-1810), bang Massachusetts, thẩm phán từ 
1789-1810. Ông là chánh án Tòa án Tối cao duy nhất vẫn đội tóc 
giả — một nghỉ thức phổ biến trong giới luật gia Anh. 

(4) James Wilson (1742-1798), bang Pennsylvania, giữ chức thẩm phán 
từ 1789-1798. Là người nhập cư gốc Scottland, ông đã ký vào luyên 
ngôn Độc lập. rong vụ C7/s5øm 0à GŒeøzg22 (1793), ông quyết định 

_ rằng, công dân ở bang này được phép kiện bang khác — một quyết 
định không được lòng người và dẫn đến việc thông qua lu chính án 
số 11 (1795) hủy bỏ quyết định này. 

(5) John Blair (1732-1800), bang Virginia, thẩm phán từ 1789-1796. 
Là bạn của Washington — hai người cùng là đại biểu bang Virginia 

tham dự Hội nghị Lập hiến, ông đã áp dụng kinh nghiệm nhiều năm 
ở các tòa bang Virginia vào lòa án lối cao. 

(6) James Iredell (1751-1799), bang Bắc Carolina, thẩm phán từ 1790- 

1799. Là người nhập cư gốc Anh, ở tuổi 38, ông là thành viên trẻ 

_ nhất trong Tòa án Tối cao đầu tiên. Quan điểm bất đồng của một 
mình ông trong vụ C#/‹2øm uà Geørgi2 (1793) là cơ sở của Tu chính 
án số 11 (17995). 

(7) Thomas Johnson (1732-1819), bang Maryland, thẩm phán từ 1791- 
1793. Là bạn của Washington từ thời Cách mạng, ông là thống đốc 
đầu tiên của bang Maryland và là Chánh án Tòa án bang Maryland. 
Ông rời Tòa án Tối cao vì lý do sức khỏe. 

(8) Wiliam Paterson (1745-1806), bang New Jerscey, thẩm phán từ 
1793-1806. Ông giúp soạn thảo Đạo luật Tư pháp 1789 tạo ra 
hệ thống tòa án liên bang. lrong vụ W2 Hiornes Lese£ Uuà Dorrance 
(1795), ông đã xác lập quyền tuyên bố một luật của bang đã được 
thông qua là trái với hiến pháp cho Tòa án Tối cao — một tiền lệ đưa 


đến việc tòa án xem xét lại các luật liên bang. 


(9) Samuel Chase (1741-1811), bang Maryland, thẩm phán từ 1796-1811. 
Nóng tính và có giọng lưỡi chua cay, những lời công kích vô cớ của ông 
đối với Tổng thống Jeferson năm 1803 đã khiến ông bị Hạ Nghị viện 
kết tội, nhưng ở Thượng Nghị viện còn thiếu 4 phiếu mới đủ 2/3 số 
phiếu cần thiết để kết án. Ông là thẩm phán duy nhất trong Tòa án Tối 
cao Liên bang bị kết tội. Trong vụ WZw uà H/tøn (1796), ông đã xác lập 
uy thế của các hiệp ước quốc gia đối với luật của bang. 

(10) Oliver Ellswarth (1745-1807), bang Connecticut, chánh án Tòa án 
Tối cao từ 1796 đến 1800. Ông là kiến trúc sư chính của Đạo luật 
tư pháp 1789 tạo ra hệ thống tòa án liên bang. lrong vụ Cứ? phủ 
Mỹ và La Vengeance (1796), ông thay mặt đại da số phát biểu về việc 
mở rộng quyền hạn của liên bang đối với toàn bộ sông hồ nội địa. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG NĂM 192: 


Washington xếp thứ 2 trong số 31 tổng thống, thứ 2 trong số 5 tổng 
thống “vĩ đại”. Ông được xếp trên Franklin Roosevelt và sau Lincoln. 


VỀ HƯU (4/3/1797 - 14/12/1799) 


\Washington, 65 tuổi, trở về Mount Vernon để trông coi việc sửa sang 
nhà cửa. Ông đã phải miễn cưỡng đón tiếp nhiều đoàn khách, những 
người bạn cũ lâu năm, những người khách lạ tới đây để thăm hỏi cựu 
Tổng thống và gia đình ông. Tuy đã giao lại công việc quốc gia cho Bộ 
trưởng Chiến tranh Mc Henry và nhiều người khác quán xuyến, nhưng 
ÑWashington vẫn luôn quan tâm tới từng biến chuyển của đất nước. Khi 
quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Pháp có nguy cơ bùng nổ thành chiến 
tranh do tác động của sự kiện XYZ (Xem: jobn A2, Tổng thống thứ bai, 
mục: Hoz đông của chín? quyền), Washington được bổ nhiệm chức trung 
tướng và tổng tư lệnh quân đội Mỹ vào ngày 4/7/1789; ông là Tổng thống 
duy nhất nắm giữ chức vụ này. Ông chấp thuận sự bố nhiệm này, với điểu 
kiện chỉ xung trận khi đất nước bị xâm lược và ông phải được quyền xét 
duyệt cơ cấu bộ tổng tham mưu. Ông nguyện cống hiến quãng đời còn 
lại của mình cho sự nghiệp chống ngoại xâm. Thật may mắn, “cuộc Chiến 


tranh Nửa mùa” không được tuyên bố xảy ra sau đó cuối cùng chỉ huy 
động nội bộ lực lượng hải quân và W/ashington không phải vào cuộc. Ở 
năm cuối đời, Washington lâm vào cảnh túng thiếu. Tiền cho thuê và bán 
bất động sản ông cho nợ vẫn chưa thu hồi được trong khi các khoản thuế 
và chỉ tiêu cho những buổi chiêu đãi khách ngày càng tăng. Chính vì thế 
mà năm 67 tuổi, lần đầu tiên trong đời ông buộc phải vay ngân hàng. 


QUA ĐỜI: 


Ngày 14/12/1799, sau 10 giờ tối, tại Mount Vernon, Virginia. Sáng 
ngày 12/12, WWashington cưỡi ngựa dạo quanh trang trại của mình. Nhiệt 
độ ngoài trời đã xuống mức 0°C, tuyết bắt đầu rơi, mưa tuyết rồi cơn mưa 
ập tới. 5 giờ sau đó, Washington về đến nhà thì trời bắt đầu đổ tuyết trở lại. 

Vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt lạnh, ông mở xem mấy bức thư và đi ăn 
tối. Sáng hôm sau ông trở dậy, họng đau và bắt đầu khản tiếng chiều tối hôm 
ấy. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14/12, ông bất chợt tỉnh giấc vì quá lạnh, việc 
nói và thở khó khăn. Ông được ba bác sĩ chăm sóc — bác sĩ riêng và người 
bạn lâu năm của ông, James Craik, cùng hai bác sĩ chuyên khoa — Gustavus 
Richard Brown và Elisha Cullen Dick. Họ chẩn đoán ông bị viêm amidan 
chảy mủ. Họ thử máu ông bốn lần — một cách chẩn đoán phổ biến lúc bấy 
giờ. Washington đã cố uống một thứ thuốc được pha chế từ mật mía, dấm 
và bơ để làm dịu cổ họng đang đau buốt, nhưng không thể nuốt được. Ông 
chỉ dùng được chút thuốc gây nôn làm từ cáu rượu và caloment, đồng thời 
chỉ có thể ngửi được hơi dấm mà thôi. Song cả ngày hôm đó, mạch của ông 
vẫn rất yếu. Các bác sĩ đã thử làm rộp da ở vùng họng và vùng từ đầu gối 
trở xuống để giảm cơn đau, đồng thời thử dùng thuốc đắp vào chỗ viêm 
tấy, nhưng đều vô hiệu. Sau cùng, Washington yêu cầu các bác sĩ không cứu 
chữa nữa. Khoảng 10 giờ đêm hôm ấy, ông nói với Tobias Lear, sĩ quan phụ 
tá bằng một giọng yếu ớt: “ Tôi sắp đi rồi. Hãy chôn cất tôi giản dị thôi. Sau 
khi tôi chết, hãy giữ linh cữu của tôi ít nhất trong hai ngày. Anh có hiểu ý 
tôi không?” Lear trả lời: “lồi hiểu, thưa ông. Washington nói: “ Lốt lắm!” 
Đó là những lời cuối cùng của ông. Ngay sau đó, ông tắt thở trong khi bác 
sĩ vẫn đang bắt mạch. 


Sau khi cắt đi một món tóc, người ta đặt thi hài ông vào chiếc quan 
tài bằng gỗ dái ngựa, trên đó có khắc dòng chữ bằng tiếng Latin: “Surge Ad 
Judicium" và “Gloria Deo”. Ngày 18/12, Đức Cha Thomas Davis cử hành 
tang lễ Washington, nhưng không phải tang lễ đơn giản như Washington 
yêu cầu. Đi giữa hai hàng lính dài là dòng người đưa tang đông đúc. Một 
ban nhạc dạo khúc nhạc buồn. Tiếng súng vang lên từ một chiến hạm 
neo ở cảng sông Potomac để tưởng nhớ. Hội lam điểm mà sinh thời 
Washington là thành viên cũng cử một đoàn đại diện tới viếng. Ông được 
chôn cất tại khu mộ dòng họ ở Mount Vernon. Trong chúc thư (dài 42 
trang) viết vào tháng 7/1799, Ñashington để lại cho người vợ quyển sử 
dụng và mọi quyền lợi khác đối với đất đai của ông — trị giá trên 500.000 
đô-la. Ông trả tự do và trợ cấp 30 đô-la mỗi năm cho người hầu phòng 
Wiliam. Đối với số nô lệ còn lại, ông yêu cầu trả tự do cho họ sau khi 
vợ ông — bà Martha qua đời. Số tiền trong Ngân hàng Alexandria của 
ông sẽ được chuyển tới một trường trẻ em nghèo và mồ côi, còn số tiển 
trong Công ty Potomac sẽ được dùng để xây dựng trường đại học tống 
hợp quốc gia. Ông xóa số nợ của gia đình người em trai Samuel và em rể 
Bartholomew Dandridge. Phụ tá của ông, TIobias Lear, được sống tại nhà 
ông mà không phải trả tiền thuê nhà. Đối với Bushrod Washington (cháu 
gọi ông bằng bác), ông để lại cho ngôi nhà ở Mount Vernon với toàn 
bộ giấy tờ, số sách cá nhân và thư viện. Hai người cháu của ông: Nellie 
Lewis và George \ashington Parke Custis, được hưởng những dải đất 
rộng nhất của ông. Những vật nhỏ nhặt khác gồm cây gậy có đầu bọc vàng 
mà BenjJamin Franklin tặng cho ông thuộc về người em trai Charles; bàn, 
ghế thuộc về bác sĩ Craik; những khẩu súng bằng thép — chiến lợi phẩm 
thu từ tay quân Anh trong cuộc Cách mạng — thuộc về Lafayette, và năm 
người cháu gọi ông bằng bác, mỗi người được nhận một thanh kiếm với 
điều kiện không bao giờ “tuốt gươm ra khỏi vỏ để gây đổ máu, trừ trường 
hợp tự vệ hoặc bảo vệ Tổ quốc; với trường hợp thứ hai, phải giữ gươm 
không vỏ và thà chết với thanh gươm trong tay chứ nhất định không để 
mất thanh gươm'. 
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CA NGƠI: 


“Một con người có tài tbao lược 0à kinh nghiệm chiến đấu, có nhân cách 
boàn bảo, nhát định sẽ thống nhất dược lòng dân Mỹ uà tập bợp được sức lực 
của toàn thể các thuộc Ìÿa (các thuộc đa sau này sáp nhập thành nước Mỹ) tốt 
bơn bất kỳ một ai khác trong liên minh này, `— John Adams, kêu gọi đề cử 
ÑWashington làm Tổng tư lệnh quân đội Lục địa, 1775 

'Ở bên này Ảa¡ dương (tức châu Âu), Ngài cứng rất đc ngưỡng mộ nht¿ 
từng được như Uậy, trong sáng Uà không b‡ che khuất bửi những bóng den mà 
ubững kẻ canh ghét đố ky Ngài từng cố công gây ra nhằm phủ nhận công 40 
của Ngài. Ở 4y, Ngài sẽ được biết, được nghe những oì thế bệ sau nói uề Ngài. 
Bởi 1.000 hải lý bay 1.000 năm sau Äâu có khác gì nhau. Tiếng nói yếu Út của 
tbiý tình cảm quy lụy sẽ không thể Uujt dược kboảng cách không gian, thừi gian 
xa n!bw Uậy. Lúc này đây, tôi đang Uui Lây cho Ngài bởi tôi thường xuyên được 
nobe thấy những lão tướng của đất nước binh) ao này (Pháp) (những người 
nghiên cứu kỹ bản đồ rước Mỹ UÀ đánh dấu lên dó mọi boạt động của Noà¿) 
nói Uuề Ngài uới lòng thán phục, ngợi ca phẩm bạn) của Ngài uà coi Ngài là 
một trong những nhà chỉ buy uĩ đại nhất của thời đại chứng ta. `— Benjamin 
Franklin, 1780 

“Ông 2 góp công sức nhiêu bơn bất kỳ ai Uà ở truúc tối Ä4 rmÀ HỘt con 
người có thể làm dược để tạo nên đất nước bao la bùng mạn) nà), để dem lại 
cbo thế giới lây bán œ#u này độc lập, tự đo. `— John Marshall 

“Mãi truãi xin ghi nhớ dn Người — con người Uĩ đại nhất trong thời chiến 
cũng như thời bình, con người ngự trị trong trái từm của toàn thể nhân dân 
Mỹ. ”— Henry “Lipht-Horse Harry” Lee, 1799 


CHỈ TRÍCH: 

“Nếu từng có một dân tộc nào bị làm bại boại dưới bàn tay của một 
người thì đó chính là nước Mỹ dưới bàn tay của Wsbingoton. Nếu từng có một 
dân tộc nào bị lừa dối bởi một người thì đó chính là nước Mỹ b¿ lừa dõi bởi 
W2sbington. Vậy thì bãy để tư cácb ông ta làm gương cbo những thế bệ mai 
sau, bãy để nó trở thành lời cảnh báo rằng không ai là thển lượng cả. `— tỜ 
Axrora của Philadelphia, 1796 


“Một thứ đảng quân chủ, quý tộc, theo Ảnh giáo xuất biện, mục đícb của 
*ẳng này là tạo r4 một thực thể mới trước mắt chúng ta giống như đã từng tạo 
nên nhi?ng thể chế theo kiểu chính quyên Anh... (ng sẽ phải phát sốt phát rét 
lên nếu 0Ð tôi cbỉ cho ông nbững tên bội giáo Äã phản bội đạo mình mà tbeo 
4) giáo, nbi#ng người từng là Samson giữa chiến trường, từng là Solowon trong 
bộ chỉ buy, song lại là nnbi2ng người phải rơi âu dưới lưỡi d0m quân Anh đốn 
72z¿. `— lhomas Jefferson, sau khi Washington ủng hộ 2 ⁄úc }2y 1796 

"Ông khỏi sự làm tổng thống À2 bam ngbe nhiững lời pbinh nộnh trắng trựn. 
Ông đ; khắp nước MIỹ miễn Á# Ảupc nghe nhiững lời phinh nịnh ẤJ. Trong tim ông 
đ#y n›Dfine lời ngon ngọt 1b ca tụng ông là James Đệ nhị... Cái tính cách mà ông 
muốn phô r4 trước tbế giúi này là cái gì Äó khó phân biệt rõ. một sự khôn kbóo. 
hiểu khi nó thay co pbu0ng cách xử thế của ông, nó gân nrbt bợp lại uới thói đo 
đúc giả Ẩến muíc bai cái đó trử thành một... VỀ phẩn ông, thưa uới ông, ông bội 
bạc uới bạn bè (nb ông À2 từng làm tới tôi lúc tôi cặp kbó kbăn), ông giả nhân 
giả nghĩa trước mọi người, thế giới này không biết nên cọi ông là kẻ bội bạc bay là 
kẻ mạo danh đây; không biết là ông ¿2 từ bỏ !›bi2ng nguyên tắc x3} thế tốt Ả£p của 
mình bay ông thật ra chưa bề có ni P/2ne nguyên tắc Ấy để bỏ đj?”— Thomas Paine, 
trong một lá thư để ngỏ gửi cho ÑWashington, 1796 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA WASHINGTON: 

Làm quen uới người khác thì dễ, nhưng dút ra khỏi người ấy thì rất khó, 
dù cho ngay sau kbi quen nhau bạn thấy người Äó mới tẻ nhạt uà uô bổ làm 
s40... [Hãy lịch sự nhã nhận uới tất cả mọi người, nhưng chỉ kết thân ít thôi. 
Hãy để số ít Ãÿ phải dược trải qua thử thách kỹ càng trước kbi bạn thực sự đặt 
lòng tin nơi bọ, tình bạn thân nó giống nibw cái cây chỉ châm chậm lớn diển lên. ” 

'Gwưm 4o là giải pháp cuối cùng để bẢo uệ sự tự do của chúng t4, vì 
thế nó phải là uật Ä#u tiên dân 47 bú khi sự tự do ấy đã được thiết lập 0iững 
2ø. — ]776. 

_ Tiển lệ là những thứ nguy biểm, bãy để một bàn tay rắn rỏi cÂn cương 
chín? quyển uà làm cho chính quyển Uững muạnh. Mọi bành động 0ì phạ?n 
Hiến pháp phải được xử Ùý nghiêm mình. Nếu Hiến pháp có sai sót thì phải 
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sửa đổi, bổ sụn, song tuyệt đố! không để lliến pháp bj chà đạp khi nó uẫn còn 
2n tổn tại. "— 1786 

“Các đẳng phái chính trị làm bình) thành các bè phái, tạo cbo mỗi bè phái 
một lực bung đặc biệt, mang tư tưởng, nguyện Uọng, ý chí của đảng mình thay 
U) E tưởng, nguyện Uọng, ý chí của toàn tbể dân tộc. Mỗi đảng thường là rmỘt 
thiểu số người trong cộng đồng xã bội nhưng rÃt khôn khéo uà dám làm mọi 
Uiệc, những thắng lợi luân phiên nhau gia các dảng Khác nhau đã biến chín? 
quyển chẳng khác øì tấm gương phản chiếu niDing chương trìn) rời rạc, không 
ăn ý Uới nhau giữa các đẳng phái, chứ kbông phải một cở quan Nhà rước có 
chín) sácb tổng thể, hiên tục do nbững nhà chuyên trách soạn thảo, sắp xếp có hệ 
tống Uà đợc điều chỉnh) d4 trên lợi ích chung của xã bội. Dù cho đôi kbi kiểu 
chính quyển nay đảng này nắm, mai đảng kia nắm cứng có t)ể đáp ứng được 
bững mục Hêu chung của xã bội, song Uể lâu dài thì nó nhất định sẽ trở thàn) 
thứ phương tiện Điệu quả mà nDờ đó nDững kẻ xảo quyệt, 4) tha? Uọng UÀ DẤT 
ương cú thể phá bủy quyển lực của nhân dân Uuà thâu tắm cho bản thân quyên 
đÑn trịch chính phủ; sau đó là phá bủy chính những phương tiện đã dư chúng 
lên d4 Uỷ thống trị bất công đó. `— Liễn văn mãn nhiệm, 1796 


TÁC PHẨM VỀ WASHINGTON: 
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James T. Flexner: Œeøzv£ Wington: Â Bioaorapby (liểu sử Œ£oree 
W2singto#). 4 tập. Boston: Little Brown, 1965-1972. 


Freeman, Douglas Southall: Œeøzry£ W2sbington: 4 Bioerzpby (Tiểu 
sử George Wsbington). 7 tập. New York: Scribners Sons, 1948-1957; 
Richard HarwelÏ rút ngắn thành 1 tập, New York: Scribners Sons, 1968. 


NWripht, Esmond: Wsimgton am te merican Kưuoiution (Wsbinoton 
uà Cách mạng Mỹ). London: English Universities Press, 1957. 


JOHN ADAMS 


(1735-1826) 


TỔỒNG THỐNG THỨ HAI 
(1797-1801) 


HỌ VÀ TÊN: 
John Adams. Ông được đặt tên theo cha. 


NGOẠI HÌNH: 


Adams thấp, khoảng 1,68m. Thời trẻ, ông trông khỏe khoản, chắc 
nịch; ở tuổi trung niên, thân hình ông bệ vệ. Ông có cặp mắt xanh lanh 
lợi và mái tóc nâu mượt. Tlrớ trêu thay, Adams — vị Lổng thống sống 
lâu nhất — phải chịu nỗi khổ bệnh tật triển miên suốt 90 năm cuộc đời. 
“Tbể trạng của tôi là bong bóng thảy tnzb `— ông từng nói. Một luồng gió 
nhẹ cũng có thể làm ông bị cảm lạnh. Không khí ở Boston gây cho ông 
những cơn đau buốt ngực; những cơn đau đầu, chứng ợ nóng và thể 
trạng yếu khiến ông kém hoạt bát. Mắt ông kém từ nhỏ. Năm 1781, 
khi ở Amsterdam, ông bị sốt cao rồi hôn mê năm ngày trước khi thoát 
được “căn bệnh Hà Lan” kéo dài ba tháng này. Đến khi trở thành Tổng 
thống, ông bị chứng run tay và rụng gần hết răng do bệnh nha chu. 
Ông không chịu dùng thứ răng giả với kỹ thuật lạc hậu thời bấy giờ, 
và vì thế, ông nói ngọng từ đó. 


TÍNH CÁCH: 

“Tiên đời này có ít người tôi có thể chuyện trò được” — Adams từng 
thú nhận. “7; ? xử ch thiệp, nhã nhận uới tất cả mọi eời UÀ có thể trò 
chuyện tới bọ UÊ công Uiệc kbi (ẩn. lhế nhưng chưa bao giờ tôi Uwi Uẻ kbi ở 
bên bọf/” Sự thú nhận này cho thấy nghịch lý trong tính cách của Adams; 
ông yêu thương mọi người chân thật và sâu sắc, nhưng chưa bao giờ biết 
cách cư xử với từng người. Với gia đình ruột thịt, ông là người nồng hậu, 
giàu tình thương; với người ngoài, ông có vẻ lạnh lùng, xa cách và kiêu 
ngạo. Thời trẻ, ông được thúc đẩy bởi tham vọng. Ông quyết tâm trở 
thành người giàu có và nếu hoàn cảnh tạo ra cơ hội thì ông muốn trở 
thành vĩ nhân. Suốt cuộc đời ông đã nỗ lực để kiểm soát cơn nóng giận. 
Ông thừa hưởng từ mẹ tính hay gây chuyện, nghị lực, dễ nổi nóng và tâm 
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trạng thất thường. Ông thường xuyên rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoàn 
toàn — những cơn trầm cảm thường xảy ra khi đau ốm, bị công chúng chỉ 
trích, hay không được công nhận thành tích. Một số nhà sử học cho rằng, 
có thể ông đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực (hưng cảm/trầm cảm). Ông 
cũng có phần hoang tưởng; khi không được lòng dân, ông nhanh chóng 
tưởng tượng ra âm mưu của những người khác nhằm làm ông mất uy 
tín để họ chiếm được lòng tin. Là người theo Thanh giáo đích thực, ông 
rất sửng sốt về hoạt động tình dục công khai ở Pháp thế ký XVII. Tại 
một bữa tiệc tối ở Bordeaux năm 1778, Madame de Texel nói chuyện với 
Adams một cách ngây thơ và chân thật hỏi không biết Adam và Eve đã 
bao giờ học cách làm tình chưa, vì không có ai khác xung quanh để giảng 
giải cho họ những điều cần biết về vấn để sinh sản. Adams hoàn toàn bối 
rối, bởi trước đây ông chưa từng nghe phụ nữ bàn thảo những vấn để như 
vậy. Ông đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giải thích với 
vẻ nghiêm trang giả tạo. “?7?øng  gười chúng t4 có một đặc tính uật Ùý giống 
năng luyng điện bay nam châm, theo đó khi cặp đôi đứng gẫn nhau trong tẩm 
Uuới, bọ lao uào n hau giống nh cái kửứm bị than) nam châm bút Day nh bai 
đồ uật trong thí nghiệm điện. ` 


TỔ TIÊN: 

Theo lời bà nội Hannah Bass (1667-1705) của Adams, ông là cháu 
đời thứ năm của Pilgrims John và Priscilla Alden. Người đầu tiên trong TỔ 
TIÊN đến vùng thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là ky của ông — Henry Adams, 
một nông dân, người buôn mạch nha. Năm 1640, Henry Adams cùng 
vợ, Edith Squire Adams, và khoảng chín người con rời Somersetshire, 
Anh, đến định cư ở Braintree, Massachusetts. Bác của John Adams — bác 
sĩ Zabdiel Boylston — đã đưa tiêm chủng vào Mỹ. Trong dịch bệnh đậu 
mùa ở Boston năm 1721, được sự khuyến khích của Cotton Mather, bác 
sĩ Boylston đã tiêm chủng cho khoảng 240 người, trong đó có các con 
ông; chỉ một ít người sau đó bị chết vì căn bệnh này. 


CHA: 

John Adams (1691-1761), một nông dân kiêm thợ thủ công làm đồ da. 
Là trụ cột của cộng đồng, ông làm việc cho quận Braintree với các vai trò khác 
nhau: thiếu tá trong lực lượng dân quân, người giải quyết các công việc của 
quận, cảnh sát, người thu thuế và trợ tế nhà thờ. Khi thời tiết ấm áp, ông làm 
việc quần quật ngoài đồng; mùa đông, ông đóng giày, làm yên cương và các 
mặt hàng da... “Nai chân thật nhất mà tôi từng biết”— người con trai nổi 
tiếng nhất của ông nói về bố mình. Ông chính là tấm gương khơi dậy tham 
vọng của chàng trai trẻ John Adams. Ông mất trong dịch cúm năm 1761. 


MẸ: 

Susanna Boylston Adams (1709-1797). Bà kết hôn với John Adams 
năm 1734. Bà nằm trong số những người ít được biết đến nhất của dòng 
họ Adams nổi tiếng, vì tên bà hiếm khi xuất hiện trong số lượng lớn bài 
viết của Adams. Tuy nhiên, nhật ký của con trai bà cho biết bà có tính khí 
nóng như lửa. Một phần công việc của chồng bà với tư cách người giải 
quyết các công việc của quận là bảo đảm người nghèo trong quận được 
quan tâm chăm sóc; ông có thói quen đưa những đứa trẻ nghèo túng bị 
lạc về nhà mình. “ 76/ sẽ bô cbo tất cả trẻ em nghèo trong quận dược 4/4 
uÊ Ảy. không quẩn không áo, để tôi phải phát miễn pbí quân Áo cbo cúng 
2 ”— bà rây la Adams vào một ngày năm 1758, khi ông đưa thêm hai cô 
bé không một đồng xu dinh túi về nhà. “ 7Z¿ sẽ &bôøg làm nô lệ bông công 
cño ?iguời bbác n4 đâu... (Ông muốn coi các cô bé của ông bơ tôi, ;uốn biến 
tôi thành nô lệ cbo các cô gái của ông. "Năm năm sau khi chồng qua đời, bà 
kết hôn với trung tá John Hall, nhưng xem ra ông không hợp với những 
người con đã trưởng thành của bà. Giống như mẹ George Washington, bà 
qua đời vào năm đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của con trai. 


ANH CHỊEM: 

Adams có hai em trai — Peter Boylston Adams, nông dân, đại úy dân 
quân của Braintree; và Elihu Adams, chết vì “một căn bệnh truyền nhiễm” khi 
đang là chỉ huy đại đội trong lực lượng dân quân trong cuộc cách mạng Mỹ. 
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HỌ HÀNG: 
John Adams là anh con bác họ của Samuel Adams — một người yêu 


nước, người ký Tuyên ngôn Độc lập, và là anh con bác họ xa của vợ ông, 
Abigail Smith Adams. 


CON CÁI: 

Adams có bốn người con. 

Abigail “Nabby" Aws (1765-1813). Sau khi từ hôn với Royal Tyler 
- một chàng trai dũng cảm, hơi thiếu trách nhiệm, năm 1784, Abigail 
kết hôn với William Stephens Smith — một sĩ quan kỳ cựu trong cuộc 
cách mạng Mỹ, thư ký của John Adams ở London. Khi Adams làm lổống 
thống, Smith làm nhân viên thuế quan ở cảng New York, và là đại biểu 
quốc hội Hoa Kỳ, bang New York từ năm 1813 đến 1815. Abigail chết vì 
ung thư sau 3 năm chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. 

Jobn Quincy Adms (1767-1848), tống thống thứ sáu. 

Cbarlz: Adams (1770-1800), luật %. Một người thông minh, hấp 
dẫn, nhân vật nổi bật trong gia đình kín đáo này; Charles mất năm 30 tuổi 
vì nghiện rượu. - 

1bomas Boybton Adms (1772-1832), luật sử, Từ vụ đầu tiên — một 
phiên xử gây náo động dư luận khi ông bào chữa cho những người chủ của 
một nhà chứa trong vùng, ông đã gây dựng một văn phòng luật sư nhỏ ở 
Philadelphia và làm thư ký ở nước ngoài cho anh trai John Quincy, nhưng 
ông cũng uống quá nhiều rượu và chết trong nợ nần. 


HẬU DUỆ: 

Về những người nối dõi đáng chú ý của John Adams, xem: j2#ø 
Qincy A42mms, lổng thống thư sáu, các mục: Con cái và Hiệu đuệ. 

CHÀO ĐỜI: 


Adams sinh ngày 30/11/1735 (lịch mới), tại điển trang của gia đình 
ở Braintree (Quincy ngày nay), bang Massachusetts. 


THỜI THƠ ẤU: 


Trong tự truyện, John Adams quyết định không cho con cháu biết 
chỉ tiết về thời thơ ấu của mình ở Braintree, mà chỉ cho thấy chân dung 
một cậu bé vô tư lự âm mưu trốn làm bài để tận hưởng những điều thú vị 
ở bên ngoài. Cậu làm thuyền đồ chơi rồi thả trên các ao và suối trong vùng. 
Cậu thả diều, lăn vòng, bắn bi, chơi ném vòng, đấu vật, bơi lội vào mùa hè 
và trượt băng vào mùa đông. Nhưng trò tiêu khiển cậu ưa thích nhất là đi 
săn. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại vào rừng săn hươu nai, gà gô, gà rừng, sóc hay 
bất kỳ con vật nào bày được lên bàn ăn của người New England. Thậm chí 
cậu còn mang theo súng đến trường để khi tan học, cậu có thể chạy luôn ra 
đồng, không phải về qua nhà. Tất cả hoạt động thể thao này là sự rèn luyện 
tốt cho một người trẻ tuổi sống ở thuộc địa, nhưng ông Adams bắt đầu lo 
là cậu con trai thông minh tài trí ngày càng giảm thời gian học tập và chơi 
quá nhiều trò. Sau nhiều lần cố gắng làm cậu quan tâm đến sách vở nhưng 
không thành công, ông Adams bực tức hỏi thẳng cậu con trai 10 tuổi: “Š%⁄Z 
này con 0uốn làm gì bả con trai?” “Làm nông d2n. ”— cậu bé trả lời. “Vy bố 
sẽ chỉ cho con tbấy làm nông dân là nbw thế nào. ”— ông Adamas nói. “Sóng ?n4i 
cơn đi cùng bố ra bến phà Penney lấy tranh kbô. ” Sáng sớm hôm sau, hai cha 
con ra bến làm việc suốt một ngày. Tối đó, cậu bé John về nhà mệt rã rời, 
người phủ đầy bùn đóng cứng, niềm say mê trồng trọt, chăn nuôi rất có thể 
đã giảm sút. “7ðế zào Jobn, con thỏa mãn tới việc làm nông dân cbứ?”— ông 
Adams hỏi, tin rằng cậu đã được một bài học. “7z bố, con zZt thícb. ”— cậu 
bé trả lời. Đàn ông con trai nhà Adams thật ương ngạnh. 


HỌC VẤN: 

Được cha dạy đọc từ khi còn nhỏ, cậu bé Adams học giỏi hơn hẳn so 
với các bạn trong lớp cô Belcher. Sau khi học hết cuốn sách 7e New Enelzm4 
Đrimer, cậu vào học trường dạy tiếng Latin của Joseph Cleverly. Adams ghét 
Cleverly hệt như cậu ghét đống bài vở chán ngắt ở đó. Cậu tỏ rõ có năng 
khiếu toán học và oán giận Cleverly vì đã không tạo điều kiện để cậu tiến 
bộ nhanh hơn. Vì thế, cậu tự mình làm toán ở nhà. Ngoại trừ môn toán, 
cậu hầu như không cần đến trường học và đặc biệt ghét môn tiếng Latin. 
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Song, ông Adams rất muốn con trai học trường Harvard và trở thành mục 
sư, thế nên John đồng ý học hành nghiêm túc hơn nếu cha cho cậu rời khỏi 
trường của Cleverly để vào học các lớp khó hơn của Joseph Marsh. Trong 
năm học với thầy Marsh, rốt cuộc John cũng bắt đầu say sưa khám phá thế 
giới tri thức. Năm 1751, Adams vào học trường Harvard. Thời đó, việc xếp 
hạng sinh viên không dựa vào kết quả học tập mà dựa vào địa vị xã hội của 
gia đình sinh viên. Sinh ra trong một gia đình được kính trọng nhưng ở địa 
vị thấp kém, vì thế, Adams bị xếp dưới mức trung bình một chút, đứng thứ 
15 trong số 24 sinh viên khóa tốt nghiệp năm 1755. Ở trường, cậu học tiếng 
Latin, tiếng Hy Lạp, logic học, tu từ học, triết học, siêu hình học, vật lý, địa 
lý, toán học, hình học và thần học. Cu thích toán và triết học nhất. Adams 
tham gia câu lạc bộ đọc sách; tại đó, các thành viên lần lượt đọc to một ấn 
phẩm mới, một bài thơ hay một vở kịch. Việc đọc thơ, văn đòi hỏi phải 
có tài năng diễn xuất nhất định, và tràng pháo tay nồng nhiệt Adams nhận 
được sau những lần diễn xuất nhiệt tình đa khiến Adams nghĩ đến nghề luật 
sư. Bốn năm học ở Harvard đã thay đổi toàn bộ nhận thức của Adamas. “7; 
mau chóng nhận thấy mình ngày càng bam biểu biết, thích dọc sách Uà thích 
bọc. ”— ông viết về những ngày học đại học trong tự truyện. “Đ/ều đó &biến 
tôi không còn bam chơi thể thao ra, thậm cðí còn không để ý tới p?ụ r¿. ` Năm 
1755, ông tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân văn chương. Ông học luật với 
James Putman, người ÑWorcester, và tháng 11/1758, được nhận vào tòa án 
bang Massachusctts. 


TÔN GIÁO: 


Adams theo phái Nhất thể thuộc Giáo hội tổ hợp (thể chế tự trị giáo 
đoàn). Lúc sắp qua đời, ông nói: “Tôn giáo dủa tôi d4 trên tình yêu Chúa trời 
Uà đồng loại, trên niêm by uọng tội lỗi của tôi được tha thứ, trên sự ăn nrăn bối 
bận, trên nghĩa Uụ cứng như sự bẮt buộc phải chịu những điêu xẩu xa không thể 
trính khỏi trong cuộc đời; trên ngbĩa Uụ không dược làm điểu sai trái mà làm 
mọi điêu tốt tôi có thể.” Adams cho rằng, dù Chúa Giê-su là một tấm gương 
về sự kính trọng, tình yêu thương, và tình anh em trên toàn thế giới, là lý 
tưởng mà mọi dân tộc và mọi quốc gia đều tôn sùng, nhưng rốt cục, Chúa 


vẫn là một con người, không phải con trai của Chúa trời, không phải Ngôi 
Lời giáng thế làm người. Nếu Giê-su là Chúa trời — Adams lập luận — thì tại 
sao Chúa lại cho phép thần dân đóng định mình vào cây thánh giá. Adams 
cũng bác bỏ ý tưởng về Chúa Ba ngôi. Theo ông, nói một là ba và ba là một, 
là một sự lừa bịp. Ông căm ghét thuyết Calvin cứng nhắc. Thuyết cho rằng 
chỉ một số ít người được chọn để được cứu rỗi, và cho rằng số phận của mỗi 
người được định trước lúc sinh ra, thuyết này mâu thuẫn với niềm tin của 
Adams vào một Đức Chúa trời công minh. Về khía cạnh khác của phạm 
trù tôn giáo, Adams thấy Thần luận là không thể chấp nhận được. Mặc dù 
ông tôn trọng tín ngưỡng của Jefferson và của những người cho rằng Chúa 
trời tạo ra vũ trụ rồi không quan tâm tới mọi việc nơi trần thế nữa, nhưng 
Adams có niểm tỉn sâu sắc vào sự can thiệp thường xuyên của thánh thần, 
rằng một con chỉm sa cành Chúa cũng biết và Chúa dẫn dắt hoạt động của 
con người. lương tự, Adam:s tin vào cuộc sống sau khi chết. Adams hầu như 
không cần đến những dấu hiệu bể ngoài của tôn giáo có tổ chức. Adams cho 
rằng, con người ta chỉ cần làm theo lương tâm trong sạch mà Chúa đã ban 
cho và tuân theo những điều ghi trong Kinh Thánh để trở thành " Cơ 
đốc giáo trung tín. 


SỞ THÍCH: 


Mỗi ngày, Adams thường đi bộ để luyện tập và tăng sự hoạt bát, và 
thường đi một mạch 8km. “Ð/ bệ giúp máu tôi Jwụ thông tốt bơn nhiều 
$o Uới cưỡi 2o/4` — ông nói. Năm lên 8 tuổi, ông bắt đầu hút thuốc lá và 
hút liên tục kể từ đó, trừ những lúc kiêng thuốc. Ông thích câu cá và thi 
thoảng đánh một ván bài Uýt. Nhưng sở thích mà ông say mê nhất là đọc 
sách trong thư viện riêng của mình. Là người ham đọc sách — đôi khi ông 
lướt qua trang sách quá nhanh đến mức không thể hiểu rõ nội dung của 
nó, ông xây dựng một thư viện tuyệt vời và để lại cho con cháu rất nhiều 
sách. Không chỉ đọc, Adams còn phê bình nội dung và ghi ra lề những 
nhận xét sắc sảo. Khi về già, một trong những nuối tiếc của ông là không 
còn đủ thời gian học tiếng Trung và các tiếng Xêmít để đọc các cuốn sách 
cổ viết bằng những ngôn ngữ này. Mặc dù trong công việc, Adams có ít 


cơ hội vận dụng kiến thức toán học của mình, nhưng ông đã giữ đầu óc 
linh lợi bằng cách giảng giải cho cậu con trai John Quincy môn đại số và 
lượng giác của Euclid. Adams ghi lại những bài viết ngắn với lời lẽ hoa 
mỹ về con người, địa điểm và sự kiện bằng thói quen viết nhật ký. Ông 
còn sưu tầm đồ lưu niệm của nhiều chuyến đi. Tại Stratford-Upon-Avon, 
ông đã không xấu hổ cắt một mảnh gỗ từ chiếc ghế trong ngôi nhà nơi 
Shakespeare chào đời. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Mặc dù quá béo, nhưng ở Adams toát lên vẻ nam tính, mộc mạc, 
chất phác và năng lực trí tuệ — điểu này khiến các cô gái rất thích ông. 
“1ði là người đa tìnb”— ông viết trong tự truyện — “zà bổi mới 10, 11 tuổi, 
đã rất thích giao đu uới phụ nữ trẻ. lồi thích nhiễu cô gái Uà Äã dành nhiều 
buổi tối ở bên bọ. Dù được kiểm chế trong 7 năm sau kbi tôi Uuào đại Đọc, 
tính đa tình đã trở lại uà biến tôi mất quá nhiều thời gian, tâm trí, cho đến 
kbi tôi kết bên”. Tuy nhiên, cha ông đã cảnh báo rằng, quan hệ tình dục 
bất chính gây bệnh hoa liễu, nên Adams không quan hệ tình dục trước 
khi kết hôn. Về già, ông tự hào nói: “ Kông zột người con gái trin? trắng 
nào bay một mệnh pDụ nào từng phải đỏ mặt kbi nnb?n thấy tôi boặc bố! tiếc 
Uì Äã quen biết tôi. Không một người cba, người anh, cậu con trai Day n›gười 
bạn nào từng đau khổ boặc oán giận uì chuyện tôi ăn nằm tới con gái, e?n 
gái bay mẹ mình, boặc bÁt kỳ quan bệ trai gái nào. CÁc con tôi có töể tin 
chắc rằng chúng không bề có anh, chị, e?n ki giá thú. " Mặc dù không kể 
chỉ tiết về 'zbZng người tình thời trai trẻ” của mình, nhưng ông đã khẳng 
định với người đọc tự truyện rằng, “?ø 2z /2 nbfữững cô gái nibu tì uà đức 
bạnh, uà luôn giữ tính cách này trong suốt cuộc đời. " 

Hannab Quiney, Cô gái được biết đã quyến rũ Adams tiến tới việc 
đính hôn là Hannah Quincy — con gái đại tá Josiah Quincy và em gái Josiah 
Quincy con, người sau này cùng Adams bào chữa cho những người lính 
Anh bị buộc tội gây ra vụ Thảm sát Boston. Kém Adams một tuổi, Hannah 
có nước da ngăm đen, di dỏm, uyên bác, hấp dẫn và được nhiều chàng trai 
theo đuổi. Năm 23 tuổi, chàng luật sư Adams đang còn sống chật vật và 


quyết định chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân cho đến khi tài chính được cải 
thiện, nhưng Hannah cứ cố để anh nói lời hẹn ước. Rất nhiều tối Chủ nhật 
Adams đến nhà cô chơi và bố cô nói với anh rằng, người ta bắt đầu bàn tán 
như thể anh và cô đã đính hôn. Adams gạt bỏ những lời đồn đại chẳng khác 
gì chuyện tầm phào đó, nhưng sự quyến rũ của “Orlinda” (tên thân mật anh 
gọi Hannah) ngày càng khiến anh bị mê hoặc. Một buổi chiều mùa xuân, 
chỉ có mình anh và cô trong phòng khách nhà cô. Giữa những lời trò chuyện 
êm ái, thư thái, trong ánh đèn mờ ảo và tiết trời vào xuân, Adams phút chốc 
quên mất sự nghiệp và cái giá của hôn nhân. Ngay lúc anh chuẩn bị cầu hôn 
thì cửa phòng bật mở, hai người bạn của họ bước vào. Adams trở về nhà, lo 
lắng về việc suýt xảy ra và thể sẽ nỗ lực hơn để kháng cự những cám dỗ tương 
tự trong tương lai. Về phần Hannah, cô đã mệt mỏi vì chờ đợi; năm 1760, 
cô kết hôn với bác sĩ Bela Lincoln, người Hingham. Sau khi chồng mất, 
Hannah đi bước nữa với Ebenzer Storer, song lại trở thành góa phụ. Adams 
không bao giờ quên được Hannah. Năm 1820, hơn 60 năm sau chuyện tán 
tỉnh ngày ấy, Hannah ghé thăm vị cựu Tổng thống giờ đây cũng góa vợ. 
_Ớ) ni! 1a bà. ”— ông Adams 84 tuổi tươi cười thốt lên — “cứng ¿2 sẽ đi 
dgo cùng n0bau ở Cupidš Groue chứ?” “Ổ, thưa ông.” — Hannah đáp — “ bẩn sẽ 
bông phải lân đa tiên chúng ta đi dạo ở đó.” Hannah mất năm 1826, cùng 
năm với Adams. 


HÔN NHÂN: 

John Adams, 28 tuổi, kết hôn với Abigail Smith, 19 tuổi; lễ cưới được 
tổ chức vào ngày 25/10/1764, tại nhà cha mẹ cô dâu ở Weymouth, bang 
Massachusetts. Abigail Smith sinh ngày 23/11/1744 (Tân lịch) ở Weymouth, 
là con gái thứ hai trong số ba người con gái của Đức Cha William Smith và 
Elizabeth Quincy Smith và là cháu gái của đại tá John Quincy — thành viên 
lâu năm của cơ quan lập pháp bang Massachusetts. Abigail Smith là một đứa 
trẻ hay ốm, tới mức không thể đi học được. Hoàn toàn không được hưởng 
một sự giáo dục chính thức nào, nhưng Abigali là một trong những người 
phụ nữ uyên bác nhất từng làm Đệ nhất phu nhân và ngày nay được coi là 
nữ anh hùng đầu tiên của phong trào giải phóng phụ nữ. Mặc dù quen biết 
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gia đình Smith từ khi còn nhỏ, nhưng Adams không hể để ý tới cô bé yếu 
ớt kém mình 9 tuổi. Năm 1762, khi đi theo người bạn tên Richard Cranch 
- người đã đính hôn với Mary, con gái đầu nhà Smith — đến WWeymouth, 
Adams nhanh chóng bị cuốn hút bởi cô gái l7 tuổi, da ngăm đen, nhỏ 
nhắn, e thẹn, lúc nào cũng cắm cúi đọc sách. Adams ngạc nhiên khi biết cô 
am hiểu thơ ca, triết học và chính trị, đặc biệt là vì cha mẹ ngăn cản việc cô 
đọc sách — sự rèn luyện không thích hợp cho việc trở thành người vợ. Mặc 
dù cha của Abigail tán thành cuộc hôn nhân này, bà Smith sợ cô sẽ lãng phí 
cuộc đời nếu lấy anh chàng luật sư dân dã, cung cách vẫn đặc chất nông dân, 
nhưng cuối cùng bà cũng nhượng bộ. Cô dâu mặc áo dài cổ vuông, may 
bằng vải trắng. Chú rể mặc áo choàng xanh đậm tương phản với quần ống 
túm màu sáng và đôi tất dài màu trắng, áo gilê bằng satanh, thêu chỉ vàng, 
do mẹ anh may cho sự kiện đặc biệt này, và đi đôi giày có móc trang trí. Cha 
của cô dâu chủ trì hôn lễ. Sau tiệc cưới, đôi vợ chồng mới cưới cưỡi ngựa đi 
về nhà mới — túp nhà và trang trại nhỏ John thừa hưởng của cha ở Braintree. 
Cuộc Cách mạng Mỹ và vai trò của Adams trong cuộc chiến đó khiến hai 
người phải xa nhau một thời gian dài, song John và Abigail vẫn thường 
xuyên thư từ cho nhau. Abigail chăm chú theo dõi mọi diễn biến xảy ra và 
viết thư cho Adams kể mọi chuyện ở nhà. Trong năm 1776 quan trọng, khi 
Mỹ bãi bỏ chế độ hoàng gia, Abigail thúc giục chồng đưa phụ nữ vào trật tự 
mới: “4b bãy nhớ đến những người phụ rủ, bãy rộng lượng uà đồng cảm tới 
bọ bơn so uới ông bà tổ tiên! Đừng đặt quyển năng Uô bạn Uào tay n0Diững người 
chổng. Hãy nhớ là tất cả đàn ông sẽ trở thành bạo chúa khi có thể. Nếu phụ nữ 
kbông dược quan tâm chú ý đặc biệt, thì chúng tôi nhất quyết sẽ uùng lên, Uà 
sẽ không để bị ràng buộc bởi bất kỳ đạo luật nào mà không có tiếng nói D4ÿ sự 
biện diện của chúng tôi.” Tất cả điều này không mấy tác động tới Adams; 
ông không thấy có lý do để “ bủy bỏ rrbững chế độ thuộc 0ể đàn ông ”— những 
thứ mà ông nhấn mạnh là dù sao thì cũng “ej/ có zínb lý thuyết mà thôi”. 
Khi thủ đô chuyển về Ñashington năm 1800, Abigail Adams trở thành Đệ 
nhất phu nhân đầu tiên đứng đầu Nhà Tráng, hay Phủ tống thống như mọi 
người vẫn gọi ngày ấy. Bà thấy tòa nhà chưa hoàn thành ở Washington “có 
thể ở được” và vị trí “đẹp”, nhưng phàn nàn rằng, dù gần đấy có khu rừng 


rạm, nhưng bà không thể tìm được người sẵn sàng chặt củi mang về cho 
Gia đình số L”. Sức khỏe của bà Adams, vốn chưa bao giờ tốt, giảm sút khi 
ở Washington. Năm 1801, bà trở về ngôi nhà ở bang Massachusetts và sống 
nốt quãng đời còn lại. Trong những năm sau đó, bà lại trao đổi thư từ với 
Thomas Jefferson; sự đối lập về chính trị của Jeferson với chồng khiến bà hết 
sức đau khổ. Ngày 28/10/1818, bà chết vì bệnh thương hàn. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 
Không 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Sau khi được nhận vào làm ở Tòa án bang Massachusetts năm 1758. 
Adams đã xây dựng được cho mình văn phòng luật ở Boston và giữ các 
chức vụ ở địa phương: kiểm sát viên đường cao tốc và hội viên tiểu ban 
chuyên trách về Braintree. Trong vụ án nổi tiếng đầu tiên năm 1768-1769, 
ông đã bác bỏ thành công những lời buộc tội John Hancock nhập lậu rượu 
vào cảng Boston, không nộp thuế theo quy định. Nhưng nổi tiếng nhất là 
vụ ông dũng cảm bảo vệ những người lính Anh bị buộc tội gây ra thảm sát 
ở Boston; vụ này khiến ông suýt tiêu tan sự nghiệp. 

Vụ thảm sát ở Boston, 1770. Ngày 53/1770, một đám người Boston 
hung dữ châm chọc một nhóm tám lính Anh có vũ trang do thuyền trưởng 
Thomas Preston chỉ huy. Một số ném tuyết và gạch vụn, số khác dùng gậy 
dứ dứ vào mũi những người lính Anh, số còn lại tìm cách giật súng của 
nhóm lính. Đám người Boston chế nhạo: “Sao chúng mày không bắn đi?” 
Đồng nhiên, một lính Anh nổ súng; những người lính khác lần lượt nổ 
súng theo. Ba người Mỹ chết, trong đó có Crispus Attucks — một người 
da đen lực lưỡng — và tám người khác bị thương. Tiếng súng đã im, người 
dân ở Boston lan truyền nhau cái tin “hàng trăm ” dân lành đang sống bình 
yên đã bị sát hại vô cớ. Paul Revere vội làm ngay một bức tranh khắc cảnh 
thuyền trưởng Preston ra lệnh cho binh lính bắn vào đám đông không có 
vũ trang. Những người Boston kịch liệt bài Anh coi bức tranh này là bằng 
chứng về sự tàn bạo của thực dân Anh. Để xoa dịu, chính phủ Hoàng gia 


Anh đã bắt giam nhóm lính và cam kết xét xử công minh. Ở nước Mỹ 
thuộc địa bấy giờ, không một luật sư nào dám đứng ra bào chữa cho nhóm 
linh — không một ai, ngoại trừ John Adams và Josiah Quincy. Mặc dù ủng 
hộ quyết tâm của người dân thuộc địa — một quyết tâm dẫn tới sự chống 
đối Anh công khai, mặc dù biết dân chúng sẽ oán trách mình, nhưng 
Adams vẫn đứng ra nhận vụ án. Ông tin rằng, những người lính Anh đó 
vô tội và có nguy cơ bị treo cổ chỉ vì một toán người hung hăng muốn 
trả thù. Ông cho rằng, luật pháp nhất thiết phải đứng trên mọi động cơ 
chính trị cá nhân. Preston là sĩ quan chỉ huy nên được đưa ra xử trước tiên. 
Adams đã thuyết phục bồi thẩm đoàn tin rằng, những người lính kia tự 
động bản chứ không phải do lệnh của Preston. Preston được xử trắng án. 
Ông bắt đầu bào chữa cho tám người kia, họ được xử theo nhóm. Trong 
quá trình chọn bồi thẩm đoàn, Adams đã khéo loại những người Boston 
ra khỏi ban bồi thẩm để danh sách cuối cùng chỉ còn những người nông 
thôn — những người có thể ít bị ảnh hưởng bởi những phần tử bài Anh 
quá khích ở thành thị hơn. Trước bốn thẩm phán của tòa cấp trên, bên 
công tố đưa ra những nhân chứng khẳng định những người linh kia đã vô 
cớ bắn vào đám dân chúng đang sống yên bình. Với tư cách là luật sư bào 
chữa, Adams vẽ ra một bức tranh rất khác. Ông gợi lên trước mắt bồi thẩm 
đoàn: “Mr ›bóm thanh miên bw bỏng, bỗn tạp đủ loại da đen, da trắng lai 
đcn..., ÄÁm thủy thủ ngoại quốc... la ú, ăn biếp, băm dọa..., đạn réo, l4 hét 
thất tbanh... ném đủ mọi thứ rác rưởi, cạch uụn nhật được trên đường. ” Ông 
đề nghị từng thành viên trong ban hội thẩm thử tự đặt mình vào tình cảnh 
của người lính bị đánh, bị quất vào chân, vào ngực. Ông hỏi một cách mỉa 
mai: “Các ông zmong chờ anh ta d¿ xử như một nhà triết bọc khắc kỷ, lạnh 
lừng sao? Các ông bần phải cbo rằng anh ta Äã mất bết tính người nếu không 
nnobï rằng anb ta, nói tránh là bị khiêu khích, bj tấn công bất ngờ. ` Bồi thẩm 
đoàn tha bổng cho sáu người và xử hai người kia tội ngộ sát. Hai người này 
bị đóng dấu vào ngón tay cái bằng sắt nung rồi được thả. Adams như kiệt 
sức. Đúng như ông đã nghĩ, người dân thị trấn Boston gièm pha, nói xấu 
ông, vì họ cho rằng ông đã giúp thực dân Anh thắng kiện. Một số người 
thậm chí còn vu cáo ông nhận vụ này chỉ vì tiền, bởi vụ này mang lại cho 


ông khoảng 20 ghinê. Cuối cùng, việc ông đơn độc chống lại vụ kiện bằng 
sự nhiệt tình và việc ông khẳng định rằng bảo vệ người vô tội quan trọng 
hơn trừng phạt người có tội đã được chứng minh là đúng. 

lhành viên cd quan lập pháp bang Masacbusis, 1770-1774. Được 
bầu làm đại diện của Boston tại cơ quan lập pháp Massachusctts (hạ viện), 
Adams giữ chức cố vấn pháp lý cho cơ quan lập pháp. Năm 1773, ông được 
các đồng sự bầu vào Hội đồng thống sứ (thượng viện), nhưng thống sứ 
hoàng gia đã bác bỏ việc bầu chọn này. Adams tán dương Tiệc trà Boston 
như một sự phản đối thích đáng đối với chính sách thuộc địa của Anh. 


lhành uiên của Quốc bội Lục địa, 1774-1777. Năm 1774, Adams 
được bầu làm đại biểu bang Massachusetts tham dự Quốc hội Lục địa; tại 
hội nghị, ông đã tìm cách mở rộng địa bàn của cuộc nổi dậy mới bắt đầu 
bao gồm cả các thuộc địa miền Nam. Vì mục đích đó, ông để cử George 
\Washington làm Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa. rong số các nhiệm vụ ủy 
ban của ông có việc thành lập Ủy ban liên lạc bí mật chịu trách nhiệm tìm 
kiếm sự viện trợ của nước ngoài, và lập danh sách những người soạn thảo 
Tuyên ngôn Độc lập. Nhiệm vụ thứ hai được giao cho Thomas Jefferson. 
Adams còn là chủ tịch Ủy ban Chiến tranh. Ngoài Jeferson, Adams là vị 
Tổng thống duy nhất đã ký Tuyên ngôn Độc lập. 

NhÀ tigoại giao ở nước ngoài, 1778-1788. Sau khi được chỉ định thay 
Silas Deane làm thành viên phái đoàn tại Pháp cùng với Benjamin Franklin 
và Arthur Lee, năm 1778 Adams tới Paris. Ông hầu như không làm được 
gì nhiều ở đó, vì bản tính thẳng thắn của ông khiến người Pháp khó chịu 
và thái độ khinh thường của ông đối với những chuyện phiêu lưu tình 
ái của Franklin, cũng như thái độ ghen ty của ông trước sự nổi tiếng của 
Franklin ở Pháp đã gây xích mích trong nội bộ phái đoàn. Năm 1779, ông 
trở về Mỹ. Với tư cách là đại biểu Hội nghị Lập hiến bang Massachusetts 
1772-1780, ông đã dự thảo hiến pháp của bang. Năm 1780, ông được 
cử làm Công sứ Hoa Kỳ tại Hà Lan; tại đây, hai năm sau, ông đã thuyết 
phục được Hà Lan công nhận nền độc lập của Mỹ và giúp Mỹ nhận được 
khoản vay lớn đầu tiên. Người Hà Lan vốn có tiếng không thích chuyện 
vay mượn và Adams ví họ như “đàn cá mập” mỗi khi đụng chạm tới vấn 


để tiền bạc. Vì thế, thành công này của Adams là một khích lệ tâm lý 
quan trọng đối với người Mỹ. Tháng 10/1782, Adams trở lại Paris với sứ 
mệnh ngoại giao tại La Haye: giúp ký kết hiệp định hòa bình với Anh. Tuy 
nhiên, khi đến nơi, ông lo lắng khi nhận được tin Hội nghị chỉ thị cho các 
nhà thương thuyết Mỹ phải tuân thủ sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Pháp 
trong việc soạn thảo các điều khoản hòa bình — bất chấp việc Pháp sẵn sàng 
đồng ý lấy dãy núi Appalachian làm biên giới phía Tây của Mỹ, còn bang 
Ohio và phần còn lại của khu vực thưa dân nằm giữa dãy núi này và sông 
Mississippi thuộc quyền kiểm soát của Anh. Adams, Franklin và John Jay — 
những người tham gia phái đoàn thương thuyết — đã làm ngơ trước những 
chỉ thị của người Pháp và ký kết Hiệp định Paris (1783), không thông qua 
sự chấp thuận của Pháp và lấy sông Mississippi làm biên giới phía tây của 
Mỹ. Năm 1785, Adams được bổ nhiệm làm Công sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại 
Anh. luy nhiên, vết thương vẫn chưa lành, chưa thể đi đến lập lại quan hệ 
thật sự với nước mẹ Anh quốc trước đây. Không làm được gì nhiều, Adams 
từ chức công sứ và về nước tháng 2/1788. 

Phó Tổng thống, 1789-1797. “Đất nước tôi đã giao phó cbo tôi một chức 
Uụ UÔ ngbfa nhất tà co?+ người từng tạo ra boặc tưởng tượng ra. ” Ông đã nói 
về những công việc của mình với tư cách là phó tổng thống đầu tiên như 
vậy. Nhiệm kỳ phó tổng thống của Adams không những chẳng có gì thú 
vị mà còn làm tổn hại tới uy tín của ông, vì chính khi làm phó tổng thống 
ông đã phải chịu tiếng là kẻ theo chủ nghĩa quân chủ. Là người lãnh đạo 
Thượng nghị viện thời kỳ đầu, ông bị sa lầy vào những việc vụn vặt: nghỉ 
thức, lễ tân, tiền lệ. Khách đến thăm nên tiếp đón thế nào? Thượng nghị 
sĩ khi nghe tổng thống đọc diễn văn nhậm chức phải đứng hay ngồi? Tổng 
thống nên được xưng hô thế nào? Với tổng thống, ông để nghị gọi là Điện 
hạ, Lổng thống Hoa Kỳ và Người bảo vệ Tự do cho đất nước này. Đề nghị 
này bị phản đối kịch liệt. Đối với nhiều người, chuyện phô trương long 
trọng đó có vẻ giống kiểu hoàng tộc Anh mà dân tộc non trẻ này vừa mới 
loại bỏ. Các nhà lập pháp bắt đầu chế giễu gọi Adams là: Quý ông phốp 
pháp (His Rotundity), Công tước Braintree (Duke of Braintree), Quý ông 
vô vị (His Superfuous Excellency) và John Adams dễ thương (Bonny John 


Adams). Những người không ưa ông còn cáo buộc rằng, ông đang chuẩn 
bị để kế nhiệm George Washington. Adams không nhận mình có tham 
vọng này. Ông nói: “Tởi &bông giống oöb# Ceasar. Đối tới tôi, vị trí thứ bai 
trong thành Korne là quá đủ rồi." 


ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG LIÊN BANG, 1796: 


Cả Adamas lẫn đối thủ của ông đều không được đề cử chính thức. Là 
Phó tổng thống và được Tống thống ÑWashington ủng hộ, Adams trở thành 
ứng viên lổng thống không chính thức của Đảng Liên bang. Thomas 
Pinckney (1750-1828), bang Nam Carolina, là ứng viên Phó tổng thống 
của Đảng Liên bang. 


ĐỐI THỦ: 

Thomas Jeferson (1743-1826), bang Virginia, Đảng Dân chủ-Cộng 
hòa. Sau khi từ chức khỏi nội các của Washington, Jeferson được tự do 
chống lại ứng viên của Đảng Liên bang khi Washington nghỉ hưu. Jeferson 
được sự ủng hộ chung, rộng lớn của phe chống chủ nghĩa liên bang — đảng 
này đến nay vẫn còn với tên gọi Đảng Dân chủ. Xem: 70⁄2: Jdf£rson, 
Tổng thống thứ ba. Aaron Burr (1756-1836), bang New York, là ứng viên 
Phó Tổng thống của Đảng Dân chủ-Cộng hòa. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1796: 

Những người ủng hộ Jefferson — vốn từ rất lâu không hài lòng với 
việc phải đẩy cao sự chống đối chế độ Liên bang mà không tỏ ra xúc phạm 
Tổng thống Washington đáng kính — đã lao vào chiến dịch tranh cử tổng 
thống thực thụ đầu tiên của nước Mỹ, nóng lòng muốn đánh gục Adams. 
Những người soạn sổ tay cử tri cho cả hai phía đã làm việc ngoài giờ, bôi 
nhọ đối phương: Adams được miêu tả là một kẻ chuyên quyển, mong 
muốn thiết lập một nước Mỹ quân chủ và nghỉ ngờ dân chúng. Những 
người theo chế độ Liên bang buộc tội Jeferson là kẻ mị dân, lợi dụng 
những lo sợ của dân chúng để tiến xa hơn với vận may chính trị của mình. 
Loại bỏ sự thái quá thì hai miêu tả này cho thấy rõ những vấn đề thực tế 


ngăn trở hai ứng viên. Adams nghi ngờ quần chúng. Ông tán thành ý kiến 
cho rằng, hạn chế hoạt động và quyền hạn của Hạ Nghị viện — viện do dân 
chúng bầu lên — là một trong những điều kiện sống còn của Thượng Nghị 
viện. Ông cho rằng, giải pháp tốt nhất là chính quyền phải nằm trong 
tay những người chuyên nghiệp, các chính trị gia và các quan chức. Ông 
còn thể sẽ bảo vệ chính quyển trung ương vững mạnh mà WWashington 
đã lập ra. Trái lại, Jeferson ủng hộ việc phân chia quyển lực của Liên 
bang cho từng tiểu bang. Ông hướng tâm lý của người dân vào nguy 
cơ một chế độ hoàng gia đang âm ï hình thành, nhưng ông thật sự chia 
sẻ những lo sợ đó và không hẳn lợi dụng chúng để thắng cử. Trong lĩnh 
vực ngoại giao, Adams lên án cuộc Cách mạng Pháp là sự thống trị của 
quần chúng. Ngược lại, Jeferson hoan nghênh việc lật đổ hoàng gia Pháp. 
Jefferson coi Anh là kẻ thù chính của nước Mỹ, trong khi Adam:s lại coi 
Pháp mới là sự đe dọa lớn nhất. Công sứ Pháp tại Hoa Kỳ Piere Adet đã 
công khai tham gia chiến dịch vận động ủng hộ cho Jeferson. Tổng thống 
\Washington nói rõ ông muốn Adams làm người kế nhiệm. Mong muốn 
này của Washington có ý nghĩa rất quan trọng đối với Adams, bởi vì lời 
nói, ý kiến của vị tướng này vẫn còn được rất nhiều người tôn trọng. Các 
quan chức trong bộ máy chính quyền Liên bang cũng ủng hộ Adams, bởi 
mỗi người trong số họ đều nhờ Ñ⁄ashington mà có được chức vị, bổng lộc. 
Mặc dù cũng theo chế độ Liên bang, nhưng Alexander Hamilton lại chống 
đối Adams, bởi ông là người quá độc lập, không thể đoán trước để có thể 
kiểm soát được. Hamilton đã vạch ra một kế hoạch, theo đó cả Adams lẫn 
Jeferson đều không được làm tổng thống, và chức tổng thống này sẽ thuộc 
về ứng viên phó tổng thống Đảng Liên bang Thomas Pinckney. Kế hoạch 
này có thể thực hiện được, vì bấy giờ, mỗi cử tri được bỏ hai phiếu mà 
không cần phân biệt phiếu cho tổng thống và phiếu cho phó tổng thống. 
Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trở thành tổng thống, người có số phiếu 
bầu cao thứ hai là phó tổng thống. Bằng cách xúi giục các cử tri miền Nam 
bỏ phiếu cho Pinckney và bất kỳ ai khác ngoài Adams, và tin rằng những 
người trung thành với chế độ Liên bang ở New England sẽ bỏ phiếu cho 
Adams và Pinckney, Hamilton hy vọng đưa được Pinckney lên làm tổng 
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thống. luy nhiên, kế hoạch này đem lại kết quả ngược với mong đợi khi 
những người New England phát giác ra mưu mô trên và giảm bớt tổng số 
phiếu bỏ cho Pinckney tại khu vực này. Mặc dù kế hoạch của Hamilton đã 
thu hẹp khoảng cách thắng cử của Adams, nhưng nó cũng kéo Pinckney 
tụt xuống vị trí thứ ba sau Jefferson. lrớ trêu thay, Hamilton đã gián tiếp 
giúp kẻ thù cũ của mình giành được chức phó tống thống — một đòn bẩy 
được Jefferson biến thành lợi thế bốn năm sau đó. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1796: 

Số phiếu đạ¿ cử trí: Adams: 7L phiếu, Jeferson: 68 phiếu. 

Số phiếu bẩu theo bang: Adams giành được đa số phiếu đại cử tri ở 9 
bang: Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, 
New Jersey, New York, Rhode Island và Vermont. Jeferson giành được 
đa số phiếu đại cử tri của 7 bang: Georgia, Kentucky, Bắc Carolina, 


Pennsylvania, Nam Carolina, lennessee và Virginia. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 


Philadelphia ngày 4/3/1797. “... Có lZ không ở một nước nào lại có 
quang cảnh? bấp dẫn, bài lòng bởn, thiêng liêng bơn, bay uy nghiêm bởn qu4ng 
cản? bội no; lập pháp mà nh các bạn thấy uẫn thường diễn ra tại phòng 
bọp Quốc bội của một chính phủ, trong đó các đại biểu do nhân dân bẩu r4 
chín) là người thực biện quyên bành pháp cũng nh quyển lực uy nghiêm của 
các ban ngàn? thuộc cơ quan lập pháp, đứng ra xây dựng luật Uì lợi ícb chưng. 
Còn điểu gì khác quan trọng Uà không chỉ là sự trang điểm bề ngoài thuẩn túy 
0D chiếc áo choàng bay những bạt kừm cương cẩn đáng nói thêm ở đây? Nếu 
xuấ† phát từ những luật lệ, tập quán xa xa, Hừ những sự tình cờ, ngẫu nhiên, 
tì quyển 1y có trở nên tốt đẹp bơn, đợc tôn trọng bơn so tới bi xuấ† phát 
+o4y từ cính trái tìm, khối óc của một dân tộc lương thiện Uà có biểu biết bay 
không? Bởi lẽ quyển uy Ấy đại diện cbo dân chúng, Uì quyên lợi của dân chúng. 
Nú dược thể biện trong bẤt kỳ một chính quyển bựp pháp nào, dù dưới bất bỳ 
dang thúc nào. sự tổn tại của một chính quyên như chính quyên của chúng 
ta Äây, dù lâu, dù chóng, cũng là vnột mình chứng Ả@y đủ cbo sự biểu biết, cbo 


những đúc tính tốt đẹp phổ biến rộng kbắp trong toàn thể nhân dân. Và còn 
có thể nói gì thêm nuớa đây? Lòng h¿ bào dân tộc sẽ chỉ đúng uới nghĩa của nó 
kbi xuất phát từ niêm tin Uào sự thanh cao, sự biểu biết, sự nhân ái của dân 
tộc mình, cbứ không phải từ quyên lực bay sự giàu có, từ quyên thế Day sự UinÙ 
quang một thời..... 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Thomas Jeferson (1743-1826), bang Virginia, giai đoạn 1797-1801. 
Xem: 700?n4s /¿f£rson, Tống thống thứ ba. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại gi2o. (1) Tìmothy Pickering (1745-1829), bang 
Massachusetts, giai đoạn 1795-1800. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
\WWashington, ông bị yêu cầu từ chức sau khi Adams biết ông câu kết với 
Hamilton chống lại chính sách của chính quyền mới. Pickering không 
chịu từ chức nên Adams quyết định sa thải ông. Ông là bộ trưởng Ngoại 
giao duy nhất trong lịch sử nước Mỹ bị sa thải trực tiếp. (2) John Marshall 
(1755-1835), bang Virginia, giai đoạn 1800-1801. Sau khi từ chối lời mời 
làm bộ trưởng Chiến tranh của Adams, ông miễn cưỡng nhận chức bộ 
trưởng Ngoại giao. Ông phản đối việc gây chiến với Pháp và đòi Mỹ phải 
được hưởng quyền trung lập trên biến. Gần cuối nhiệm kỳ của Adams, 
ông từ chức và trở thành chánh án Tòa án Tối cao Liên bang. 

Bộ trưởng Tải cbhứu. (1) Oliver Wolcott (1760-1833), bang 
Connecticut, giai đoạn 1795-1800. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
\Washington và là người ủng hộ Hamilton, ông đã chỉ trích Adams sau lưng 
về việc xa rời cái mà ông coi là chế độ liên bang chính thống. (2) Samuel 
Dexter (1761-1816), bang Massachusetts, giai đoạn tháng 1-5/1801. 
Thuyên chuyển từ chức bộ trưởng Chiến tranh, ông giữ chức bộ trưởng 
Tài chính một thời gian ngắn trong chính quyển Jeferson. 

Bộ trưởng Chiến tran”, (1) James McHenry (1753-1816), bang 
Maryland, giai đoạn 1796-1800. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
\Washington, ông cũng cùng Hamilton phá ngang các chính sách của 


Adams và bị buộc phải từ chức. (2) Samuel Dexter (1761-1816), bang 
Massachusetts, giai đoạn 1800-1801. Ông từ chức và trở thành bộ trưởng 
— Tài chính. 

Bộ trưởng 1⁄ pháp. Charles Lee (1758-1815), bang Virginia, giai 
đoạn 1795-1801. Là người lưu nhiệm từ chính quyền Washington, ông 
vẫn trung thành với Adams chống lại mưu đồ của những người ủng hộ 
Hamilton. Trong nội các chỉ một mình ông là biện luận ủng hộ chiến 
tranh chống Pháp. 

Bộ trưởng Hải quân. Benjamin Stoddert (1751-1813), bang Maryland, 
giai đoạn 1798-1801. Là người đầu tiên đảm nhận chức này, ông đã đưa 
Thủy quân lục chiến Hoa Ky trở thành một bộ phận thường trực của Hải 
quân, phát triển hải quân trong chiến tranh với Pháp, và thành lập các 
xưởng đóng tàu tại Norfolk, Virginia, Portsmouth, New Hampshire và 
Brooklyn, New York. _ 


CHÍNH QUYỀN: 4/3/1797-4/3/1801. 

Quan bệ uới Pbáp, sự kiện XYZ. Không quan tâm đến những hậu quả 
chính trị, Adams làm ngơ trước việc người dân đòi tuyên chiến với Pháp 
và kiên nhẫn tạo dựng nền hòa bình lâu dài với nước này. Khi Adam:s lên 
nhậm chức, quan hệ với Pháp đã xấu đi một cách nghiêm trọng do chính 
sách ngoại giao thân Anh của Tổng thống Washington. Dường như giữa 
hai nước sắp xảy ra chiến tranh khi mà các tàu săn lùng của Pháp liên 
tục quấy rối các tàu buôn của Mỹ. Năm 1797, Adams cử một phái đoàn 
ngoại giao gồm ba người: Charles Cotesworth Pinckney, John Marshall và 
Elbridge Gerry, tới Pháp cố gắng giải quyết bất đồng, nhưng Bộ trưởng 
Ngoại giao Pháp lalleyrand không đích thân tiếp họ. Thay vào đó, ông 
ta cử ba người: Bellamy, Hauteval và Hottinguer, tới đòi ba vị ngoại giao 
người Mỹ phải hối lộ 250.000 đô-la thì ông ta mới xem xét vấn để bình 
thường hóa quan hệ. Ba người Mỹ không chịu. Khi Adams biết được 
chuyện này, ông giận dữ và ngay lập tức chuẩn bị chiến tranh. Những 
người Đảng Cộng hòa, kể cả Phó Tổng thống Jeferson, cho rằng Adams 
đã phóng đại sự việc để lấy cớ tuyên chiến. Họ đòi xem các thông báo ngoại 
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giao. Adams từ chối vì lý do đặc quyển hành pháp; việc này chỉ khiến cho 
Đảng Cộng hòa thêm tin rằng, Adams đã tự bịa ra cả câu chuyện. Cuối 
cùng, theo yêu cầu khẩn khoản của Hamilton và những người theo chế độ 
Liên bang — những người hy vọng chấm dứt hẳn sự chống đối này, Adams 
đã cho họ xem các tài liệu sau khi thay tên thật của ba người Pháp bằng ba 
chữ X, Y, Z. Vì thế sự việc này mới có tên “Sự kiện XY2” và khiến cho cả 
nước Mỹ chống lại Pháp. Những người Đảng Cộng hòa không còn phản 
đối như trước nữa bởi những ai trước đây từng ủng hộ Pháp nay cũng đã 
lên án nước này về chuyện đòi Mỹ phải hối lộ. “Hàng triệu để bảo vệ Tổ 
quốc, nhưng không một xu cho hối lộ ” đã trở thành khẩu hiệu lúc bấy 
giờ. Mặc dù Adams đã thật sự xóa bỏ được sự chống đối của những người 
thân Pháp trong Quốc hội, nhưng giờ đây ông phải đương đầu với nguy 
cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột mà nước Mỹ chưa được chuẩn bị tốt 
để chiến đấu. Giữa lúc yêu cầu đòi chiến tranh ngày càng tăng, Adams 
vẫn quyết tâm tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Trong hai năm, các tàu 
chiến, các tàu săn lùng có vũ trang của Mỹ giao tranh với các tàu của Pháp 
trên biển trong cuộc chiến được gọi là “Quasi-war” (cuộc Chiến tranh nửa 
mùa), nhưng Adams không chịu tuyên chiến chính thức. Năm 1799, bất 
chấp mọi lời khuyên chính trị, Adams cử phái đoàn hòa bình khác gồm 
Patrick Henry, Công sứ Mỹ tại Hà Lan William Vans Murray và Chánh 
án Tòa án Tối cao Liên bang Oliver Ellsworth, tới Paris sau khi Ialleyrand 
cam đoan sẽ tiếp đón họ một cách lịch thiệp. Lần này có hiệu quả. Theo 
các điều khoản của Hiệp ước 1800, Pháp chấp thuận quyền trung lập của 
Mỹ trên biển và giải phóng cho Mỹ khỏi các nghĩa vụ theo liên minh hình 
thành trong Cách mạng Mỹ. Đổi lại, Mỹ trao cho Pháp địa vị nước được 
ưu đãi nhất (chế độ đãi ngộ tối huệ quốc) với tư cách đối tác thương mại. 
Đạo luật Logan, 1799. Trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với 
Pháp sau sự kiện XYZ, George Logan, người bang Pennsylvania, đã tự 
thương thuyết với các quan chức của Pháp tại Paris, không được sự ủy 
quyển của chính phủ Mỹ. Năm 1799, Quốc hội Mỹ phản ứng lại bằng 
cách thông qua Đạo luật Logan, đặc biệt nghiêm cấm hoạt động ngoại 
giao có tính chất cá nhân kiểu này. Đạo luật này hiện vẫn có hiệu lực. 


Đạo luật ngoại kiêu Uà Đạo luật cấm nổi loạn, 1798. Là một trong số 
những người chống Đảng Cộng hòa kịch liệt sau sự kiện XYZ, năm 1798, 
Tổng thống Adams ký thành luật bốn dự luật vốn được đưa ra nhằm đánh 
gục phe đối lập: (1) Đạo luật nhập quốc tịch khiến cho người di cư (hầu hết 
là những người theo Jeferson) khó trở thành công dân Mỹ. (2) Nhằm loại bỏ 
những kiểu dân thân Đảng Cộng hòa hay gây rối ra khỏi Mỹ, Đạo luật ngoại 
kiểu cho phép Tống thống trục xuất bất cứ ngoại kiểu nào bị coi là nguy hiểm. 
(3) Đạo luật kẻ thù ngoại kiểu nhằm vào dân nhập cư người Pháp, cho phép 
Tổng thống vây bắt và tống giam những ngoại kiểu là kẻ thù trong thời kỳ 
chiến tranh. (4) Đạo luật cấm nổi loạn, như một cú đấm mạnh vào quyền tự 
do báo chí, đe dọa bắt phạt và bỏ tù bất cứ ai “/ế, 7 boặc xuấf bản... các sácb 
báo, giấy từ có ác ý Uà thúóa mạ Chính phủ Hioa K), boặc Quốc bội,... boặc tổng 
tống... niềm làm cho những tổ chúc Uà cá nhân trên bị mất danb dự... "Đạo 
luật nhập quốc tịch bị bãi bỏ năm 1802. Ba đạo luật kia — có hiệu lực trong 
thời hạn hai năm — được phép mất hiệu lực vào năm 1800. 

Cuộc nổi loạn Frie, 1799. Tháng 7/1798, Tổng thống Adams thông 
qua luật thuế bất động sản. Mùa xuân năm sau, John Fries đã cầm đầu một 
nhóm người Pennsylvania đồng hương có vũ trang chống lại những người 
đặt mức thuế và những người thu thuế. Ông bị bắt, bị kết tội mưu phản và 
lĩnh án treo cổ, nhưng tháng 5/1800, Tổng thống Adams sau khi xem xét kỹ 
đã ân xá cho ông và những người tham gia cuộc nổi loạn. 

Bổ nhiệm lúc nửa đêm. Cay đắng về thất bại trước Jeferson năm 
1800, Tổng thống Adams đã tranh thủ những giờ cuối cùng trên ghế Tống 
thống để bổ nhiệm hàng loạt người theo Đảng Liên bang làm các quan 
tòa và các chức vụ thấp hơn trong tòa án bằng việc vội vã thông qua Đạo 
luật Tòa án vào năm 1801. Cái gọi là bổ nhiệm lúc nửa đêm này nhằm 
không cho chính quyển mới có người giữ chân trong tòa án và nhằm đảm 
bảo cho Đảng Liên bang quyền kiểm soát hoạt động hành pháp của Đảng 
Cộng hòa. Sau khi làm xong việc này, Adams quyết định kết thúc nhiệm 
kỳ của mình bằng việc làm cho đối thủ bế mặt lần cuối. Ngày 4/3/1801, 
ông thức dậy trước khi trời sáng và rời khỏi thị trấn để tránh lễ nhậm chức 
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của người kế nhiệm. Lổng thống Jefferson đã cách chức nhiều người trong 
số những người được bổ nhiệm này. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) Bushrod Washington (1762-1829), bang Virginia, làm thẩm phán 
Tòa án Tối cao từ 1798 đến 1829. Là người kiên định theo Đảng 
Liên bang giống như người bác George Washington, ông coi mình 
ngang hàng với Chánh án lòa án Tối cao John Marshall. 

2)  Alired Moore (1755-1810), bang Bắc Carolina, làm thẩm phán Tòa 
án lối cao từ 1799 đến 1804. Là cựu chiến binh thời kỳ Chiến tranh 
Cách mạng, ông được bổ nhiệm chức này khi đang làm Chánh án 
tòa án cấp cao của bang. 

@) John Marshall (1755-1835), bang Virginia, làm Chánh án Tòa án Tối 
cao Liên bang từ 1801 đến 1835. Ông được xem là chánh án vĩ đại nhất 
của Mỹ. Với những ý kiến đầy sức thuyết phục và quyết tâm xây dựng 
nền tảng pháp lý của một chính quyển trung ương vững mạnh, ông đã 
giúp lòa án lối cao Liên bang không sa sút thành nhánh thứ ba mờ 
nhạt của chính quyền, và đưa tòa án trở thành bộ phận sống còn trong 
bộ ba kiểm soát và cân đối. Ông đã củng cố ảnh hưởng của Tòa án bằng 

__ cách xóa bỏ thông lệ mỗi thẩm phán nêu ra một ý kiến; thay vào đó, ông 
giao cho một luật gia soạn thảo cho đa số. Cơ chế này cho phép Tòa án 
chỉ được có một người phát ngôn kể cả khi các thành viên không đồng 
ý. Là một người làm việc phi thường, ông tự giao cho mình 50% số ý 
kiến, trong đó có cả những ý kiến quan trọng nhất. Cá nhân ông đã 
soạn thảo hai trong số các quyết định quan trọng nhất từng được đưa ra: 
Trong vụ M2zrbwry uà Mia2zson (1803), ông đã tạo nên tiển lệ về việc xét 
lại của tòa án, tòa án có quyển tuyên bố đạo luật của Quốc hội là trái với 
Hiến pháp. Irong vụ Äúc Cxocb uà Mizryznä (1819), ông đề cao tính 
hợp hiến của Ngân hàng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dưới quyền ngầm 
định mà Hiến pháp trao cho Quốc hội. Mặc dù kết quả tức thì của nó 

là thúc đẩy hệ thống kinh tế thận trọng mà Hamilton đã hình dung, 
nhưng nó cũng tạo nên nền tảng Hiến pháp cho pháp chế về phúc lợi xã 
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hội của thế ký XX. Với việc được bổ nhiệm suốt đời, Marshall trở thành 
người theo Đảng Liên bang nổi tiếng cuối cùng vẫn nắm quyển. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỐNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Adam:s đứng thứ 10 trong số 31 Tổng thống, thứ 5 trong số 6 Tổng 
thống “gần như vĩ đại”, trên Cleveland, dưới Truman. 


VỀ HƯU: 4/3/1801-4/7/1826. 


Thất bại trong bầu cử (xem: 772?⁄⁄ /øjf£ron — lổng thống thứ ba, 
về cuộc bầu cử năm 1800), Adams trở về thái ấp ở Quincy (trước kia là 
Braintree), bang Massachusetts, mong muốn sống những năm tháng còn lại 
một cách bình yên. Thay vì thế, ông bắt tay vào những công việc trí óc suốt 
hơn 25 năm. Đầu óc ông vẫn linh lợi, sự ham hiểu biết không hể suy giảm 
đến phút cuối. Ông đọc những cuốn sách mới và đọc lại các tác phẩm cổ 
điển. Khi bị đục nhân mắt, ông nhờ con cháu và người thân đọc cho ông 
nghe. Ông viết rất nhiều thư cho bạn bè cũ thời kỳ Cách mạng Mỹ. Năm 
1805, ông nối lại quan hệ với Benjamin Rush; quan điểm chính trị chống 
những người theo Đảng Liên bang của Rush đã khiến cho quan hệ giữa hai 
người căng thẳng. Sau đó, với sự giúp đỡ của Rush, Adams và Jefferson đã 
xóa bỏ mâu thuẫn giữa hai người với hàng loạt bức thư khơi lại tình bạn 
nồng ấm mà hai người từng có trong Cách mạng. Năm 1820, ông ngừng 
nghỉ ngơi một thời gian ngắn; với tư cách là cử tri tham gia bầu Tổng thống, 
ông là một trong số 15 đại biểu bang Massachusetts bỏ phiếu tái bầu cử cho 
Tổng thống Monroc. Cũng năm đó, ông được bầu làm đại biểu tham dự 
Hội nghị lập hiến bang Massachusetts. Cuối cùng, ở tuổi 89, ông lại được 
hưởng niềm hạnh phúc lớn lao mà các cựu Tổng thống không có được — 
được chứng kiến con trai John Quincy Adams lên làm Tổng thống. 


QUA ĐỜI: 


Ông mất vào khoảng 6 giờ tối ngày 4/7/1826, tại Quincy, bang 
Massachusetts. Sức khỏe của Adams đã giảm sút trong vài tháng. Ông được 


mời tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 50 ở Boston, nhưng ông quá yếu 
không thể ra ngoài được. Trong những ngày cuối đời, ông chỉ ở trong phòng 
ngủ trên gác. Sáng ngày 4/7, ông bị hôn mê. Vừa qua 12 giờ trưa, ông chỉ còn 
đủ sức nói được lời cuối cùng: “Thomas Jefferson vẫn...” ( Từ cuối cùng nghe 
không rõ, nhưng mọi người đều cho là từ “sống”). Một lát sau, ông tỉnh lại 
nhưng không thể nói được; đầu buổi chiều tối hôm ấy, ông ra đi thanh thản 
do bệnh liệt tim và viêm phối. Hưởng thọ 90 tuổi 247 ngày, ông là vị Tổng 
thống sống lâu nhất cho đến khi Ronald Reagan vượt ông. Như một sự trùng 
hợp kỳ lạ nhất, Jeferson cũng qua đời ngày hôm đó, trước Adams vài giờ. Vậy 
là, hai người duy nhất ký Tuyên ngôn Độc lập là hai Tổng thống qua đời cùng 
một lúc — vào lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thông qua tài liệu vĩ đại đó. Adams 
được chôn bên cạnh vợ, bên dưới nhà thờ Công lý giáo ở Quincy. Trên tấm 
bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng bên trong nhà thờ có khắc dòng chữ của con 
trai ông — John Quincy Adams: “Nhà đờ này xin mình chứng cho lòng ruộ 4o 
dủa Người. lhj trấn quê bương muày xin gi nhú tấm lòng rộng lượng của Ngưài. 
Lịch sử xin ghi nhận tấm lòng jêu rướớc của ÌNgười. Con cháu đời su xin bày tỏ 
s⁄ kính phục trí tuệ uyên tâm của Người. ` [rong bản di chúc lập năm 1819, 
Adamas để lại ngôi nhà của gia đình ở Quincy, khoảng 100 mẫu Anh, và các 
giấy tờ, sổ sách cũng như vật dụng cá nhân của ông cho John Quincy Adams, 
với điểu kiện John Quincy Adams phải trả cho Thomas Boylston Adams — 
một người con khác vẫn còn sống của John Adams — 12.000 đô-la tiền bất 
động sản và một số tiền bằng nửa giá trị sổ sách của ông. Ông cũng để lại 3,2ha 
cho thị trấn Quincy để xây dựng một nhà thờ và trường học mới. Số bất động 
sản còn lại, khoảng 42.000 đô-la, được chia đều cho hai người con trai, 11 
người cháu và 1 cháu gái. 


CA NGỢI:. 

"Con người mà đất nước này chịu dn nhiều nhất bởi ông 42 đóng góp 
một phển Uô cùng to lớn co niển độc lập của rước Mỹ, đó là jobn A/Ld, người 
thị trấn Boston. lồi có tĐể cọi ông là thờn All2s” co nên độc lập của nước MỸ. 


1. Một vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, người nâng đỡ bầu trời. 


Chín) ông là người 42 chấp nhận cuộc thương thuyết Uà tới n hững lý lẽ sắc 
sào của mình 42 cho thấy không chỉ sự bựp tình bựp lý mà cả sự khôn khéo. ”— 
Richard Stockton, bang New Jersey, người ký Tuyên ngôn Độc lập, 1775 

Alias có một trái tt dàn?) cho tình bạn 0à có thể nói luôn chứa chan 
những tình cảm nồng Ấm nhất. (ng là một con người nhân ngbĩa, rộng láÿng 
UÀ cỗi mở, Ấm áp trong quan ĐỆ bạn bè song không khoan n›ậĐDwÿng trước kẻ 
tủ. `— ]onathan Sewall, một người Mỹ theo đảng bảo thủ, sống tị nạn ở 
London trong thời gian Adams đang là công sứ Hoa kỳ tại Anh. 

“Ông A [Adamu]... dường như luôn dành cbo dân cbúng một tếm lòng 
thương yêu tha thiết. Sự biểu biết ngày càng sâu rộng của ông uê tế giới có lễ 
đã giúp ông thay đổi được tính gan) tỷ mà trước đây ông từng bị ảnh bường. ” 
— Alexander Hamilton, 1788 ' 

“Ông gẩn như là người duy nhất trong giới các nhà boạt động xã bội ni 
chứng tôi có một nhân cách mmà không di có thể nehỉ ngờ bay chất uấn. Bạn 
bè ông, kẻ thù của ông, tất cả đều phải công nhận rằng ông là một con người 
frung thực. "— Benjamin Rush 

“Không một giây một phút nào tôi cằm thấy mình mất tin tưởng Uào nhân 
cách boàn bảo nơi ông. lồi thật sự rÃt có cảm tìn) tới ông, "— Thomas Jefferson 


CHỈ TRÍCH: 


“Ông sẽ không bao giờ là một người lính thực thụ. Ông cbỉ biết nói uể 
điêu đó thôi. ng có một Ä#fu úc boạch định chiến lược nhưng lại không có 
trái tìm, nhiệt Duyết cho chiến đấu... lôi đã cố tìm con từm nơi ông. lồi đã 
chán cái cảnh một năm làm bạ nobj sĩ, chạy tử Boston đến Braintree rồi lại từ 
Braimiree tới Boston. Luôn luôn chỉ quanh quấn các phố ở thị trấn này, buổn 
bã, chán nản như Cha Fnt ở tuổi 90. Ông không quan tâm tới điêu gì khác 
ngoài kiếm co đủ tiển để ông có thể biển yên sóng lặng trong cái thế giới này!” 
— James Otis, bang Massachusetts 

“Ông muốn điêu tốt đẹp cbo đất nước này, luôn luôn là mmột con người 
chân thật, một con người uyên bác, nhưng đôi lúc một số 0iệc ông làm lại boàn 
toà? rmất lý trí. "— Benjamin Franklin, 1783 


Adams uà những người Đảng Liên bang tbeo ông ta chỉ uốn 
phá boại Đảng Cộng bòa bằng thủ đoạn gian trí, muốn tiêu diệt nó 
bằng bạo lực uà thiết lập một kiểu chế độ quân chủ như nước An”. ` 
— Thomas Jefferson 


“JefEerson thắng cử, đó có thể là một mối nguy bại cho dân chúng; 
nhưng Adams thắng cử, Ảó cũng sẽ là một mỗi nguy bại. Chúng ta đêu biết 
tâm tính ông ta là bạo lực, cácb mạng, thù bận... Sự ích kỷ Uà nDfững ẢA7 
mê kbông ngừng n›eự trị trong con người ông ta. Tính tự cao uà cá nhân ích 
kỷ trong ông ta sẽ trở thành nguyên nhân khiến cọo chính quyển của ông 
đổi bướng sang tán thành quan điểm của phái dân chủ uà phái Jacobin. ` 
— Oliver Wolcott, Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Adams 

“ Dù cbo ông t4 có là một con người Ä@y bần thù, bay khôi bài, di dỏm, 
tế nhị, tốt bụng, lạnh lùng, điêm tĩnh, bay cáu giận, dễ dãi, cứng nnhẮc, Đ4y 
ganb tỷ, thận trọng, tự tin, kín đáo, củi mở đi chăng nữa thì có điểu chắc chắn 
là: luôn bông đúng chỗ, đúng người. "— James McHenry, bộ trưởng Chiến 
tranh dưới thời Tổng thống Adams 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA ADAMS: 


“Tôi chỉ dân trang trại, gia đình uà cây bút lông ngỗng của mmìn”. Còn 
tất cả mọi danh biệu, chúc uụ mà thế gian này phải ban phát xin dành cho 
những ai xứng đáng uới chúng uà mong muốn có chúng bơn tôi. lồi thực sự 
không bam những thứ đó. ` 


“Nói tê thể chất, tôi không là gì khác ngoài một con người bình) thường. 
Chính thời gian Äã mang đến cbo tôi danh uọng — mặc dù cúng đã không thể 
cbo tôi nhiêu điểu khác lắm!” 

“Con người ta kbi không bị kiêm chế đ2 trở thành bất công, bung ác, tàn 
bạo, dã man giống như uj uua bay Ibượng \Nghị uiên có trong !4y quyỂn lực 
kbông øì bạn chế được. Đa số luôn luôn, uà không bao giờ có ngoại lệ, Lến át 
các quyển của thiểu số. ` 

“Kbiêm tốn là một đúc tính bông bao giờ có thể phát triển lên gia công 
chúng... Mỗi người phải tự biết làm nổi bật mình... Anh ta phải thuê người 
uẽ tranh, nặn tượng anb ta, phải thuê mọi nghệ sĩ Ẩể tạo ra các tác phẩm làm 


nổi danh anh ta, làm cbo ÄÁm đjông quân chúng trầm trổ, ao ước 0à nnbớ mãi 
tên tuổi 470D t4.” 

“Đã bàng nghìn năm n4, ăn trái táo cấm để rồi bị đuổi khỏi thiên 
đÙng trở thành một bài bọc răn dạy cbo con người, Uậy nhưng nó un không 
đợc bưu tâm đúng tưức. Những câu châm ngôn Ebuyên dạy uể đạo đức, cácb 
xử thế, những lời răn đe trong mỗi tôn giáo đêu như không có mấy tác động tới 
các dân tộc mỗi kbi chúng phản đối một bar muốn, một điêu thành kiến, một 
điều tường tượng, một sự bam mê bay thậm cbí cả một muốn tÐất tồường của 
bọ (của những dân tộc 4). ” 


TÁC PHẨM CỦA ADAMS: 

4L D¿(£me oƒ tbe ComstituHoms oƒ) Gouernment oƒ the United Slates oƒƑ 
America (Bảo vệ Hiến pháp của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa K}) (3 
tập, 1787-1788). 

Dicowes on Dauila (Đàm luận về Daoii2) (1805) trong D¿zy z4 
utobiography 0ƒ jobn Adams (Nhật ký 0à tự truyện của jobn AAamas), 
biên tập: L.H. Butterield, 4 tập, Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1961. 


TÁC PHẨM VỀ ADAMS: 


Bowen, Cathcrine, Drinker. /obn Ad2ms amd the American Keuolution 
Œobn Aams 0à Cách mạng Mỹ). Boston: Little, Brown, 1950. 


Burleiph, Ann Husted. /2jøz 4z. New Rochelle, N.Y.: Arlington 
House, 1969. 


Chinard, Gilbert. #ozes# Jobn 442m (Jobn Ad2ms — Con người £y7G 
;?c). Boston: Little, Brown, 1933. 


Smith, Page. /obm 1⁄2. 2 tập. New York: Doubleday, 1962. 


_Shaw, Peter. 7ð C9aracter of.jobn Adatms (Tính cách của Jobn Ai). 
Chapel HilI, N.C.: University of North Carolina Press, 1976. 


KŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


THOMAS JEFFERSON 


(1743-1826) 


TỔỒNG THỐNG THỨ BA 
(1801-1809) 


HỌ VÀ TÊN: 


Thomas Jeferson. Ông được đặt theo tên của ông nội là Thomas 
Jefferson II (khoảng 1677-1731). Ông nội của ông là một chủ đất nổi 
tiếng, có giai đoạn làm đội trưởng dân quân, và từng làm thẩm phán hạt 
Chesterheld, bang Virginia. 


NGOẠI HÌNH: 


Ông cao 1m83, khá gây. Mắt màu nâu lục nhạt, mũi gồ, môi mỏng, 
răng đều, cằm nhọn, cổ cao, tóc hơi đỏ, khi tuổi cao thì chuyển thành 
màu hung hung. Thời trẻ, ông rất nhiều tàn nhang và khá rụt rè, nhút 
nhát. Đôi bàn tay và bàn chân to. Chân đi nhấp nhổm, dáng vẻ thiểu não. 
Thượng Nghị sĩ William Maclay kể: “Ôec øøổi 44ng điệu uể oải, U4i cao, 
4i thấp. ” Ông hầu như không để ý tới cách ăn mặc, mà chỉ mặc như thế 
nào cho thoải mái nhất, thường là kết hợp phong cách kiểu đông tây kim 
cổ. Khi Anthony Merry, Công sứ Anh tại Hoa Kỳ ghé thăm Tổng thống 
Jeferson, Merry rất ngạc nhiên thấy vị Tổng thống: “Kðôøe 2n chỉ mặc 
bộ quân Áo ở nhà mà thậm chí còn đi đôi dép mòn uẹt gót, quẩn, Áo ?g0À7, ÁØ 
trong đểu luộm thuộm, cho thấy ông boàn toàn không để ý tới ngoại bình, rất 
cẩu thả trong ăn mặc. ` Nhìn chung, sức khỏe của ông tốt, ngoại trừ đôi lúc 
ông bị đau đầu rất nghiêm trọng, thường là khi xảy ra một mất mát riêng 
tư nào đó, có khi cơn đau kéo dài tới hằng tuần. Những năm về sau, ông 
bị mắc chứng thấp khớp. Năm 1786, bàn tay phải của ông không còn cử 
động bình thường (xem: CÖuyện tình sau bôn nhân; Maria Cosuua)). 


TÍNH CÁCH: 


Công tước La Rochefoucald-Liancourt nhận xét: “Ôø jzƒ#zson có 
tính tình ôn bòa, thoải mái, bay giúp đỡ người khác, mặc dù cũng bơi lạnh 
lùng, kín đáo, song cách nói chuyện của ônơ thật dễ ch¿u. ` ]efferson là một 
người cởi mở, dễ gần nhưng luôn giữ kín nội tâm của mình, đến nỗi các 
nhà viết tiểu sử cũng khó mà khai thác được. Ông rất ham tìm hiểu về 
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mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ông là người ưa ngăn nắp, chặt chế; ông ghi 
chép rất tỉ mỉ, chỉ tiết về đời sống thực vật và các điểu kiện thời tiết ở 
Monticello. Ông làm chính trị đã nhiều năm nhưng không hể có hai đặc 
điểm mà người ta vẫn thường coi là các yếu tố cơ bản để thành công trên 
chính trường, đó là: tài hùng biện và khả năng “dày mặt” trước mọi lời phê 
bình chỉ trích. Ông là người rất nhạy cảm trước phê phán của dư luận, và 
mặc dù khi ở chỗ ít người, ông thường phát biểu hết sức hấp dẫn, nhưng 
trước đám đông, bài phát biểu của ông lại có vẻ khô khan. Ông thường 
nói nhỏ khiến nhiều thính giả rất khó nghe. 


TỔ TIÊN: 

_ Theo lời ông ngoại là Isham Randolph, Jeferson thuộc dòng dõi vua 
David đệ nhất (1084-1153) của Scotland. Người ta không biết được ai là 
người đầu tiên trong dòng họ Jeferson (có lẽ ban đầu được viết là /z2ƒzzson) 
_ đã nhập cư vào Mỹ. Tổng thống Jeferson — chỉ dò được nguồn gốc bên nội 
đến đời ông nội của ông — những năm sau đó có kể lại dòng họ Jeferson đã 
di cư sang Tân Thế giới (tức Mỹ) từ vùng Mount Snowden, Bắc xứ Wales. 


CHÀA: 


Đại tá Peter Jeferson (1708-1757), một chủ đồn điển, người vẽ địa 
đồ, một công chức. Năm 1739, ông cưới Jane Randolph. Ông là một 
người cần cù chăm chỉ, ham học hỏi, cao và rắn chắc hơn người con 
trai danh tiếng của mình. Peter Jeferson là một chủ đất có tiếng, chính 
thức sở hữu khoảng 5.000-7.000 mẫu Anh ở hạt Goochland thưa dân 
(sau đổi tên thành hạt Albemarle), phía tây bang Virginia. Ông đã đảm 
đương nhiều chức vụ tại địa phương như viên chức tư pháp, cảnh sát 
trưởng, thẩm phán trị an, quan tòa của Tòa Công lý. Kể từ năm 1745, 
ông là người lãnh đạo lực lượng dân quân của địa hạt mình. Ban đầu 
ông giữ chức trung tá, sau là tổng tư lệnh dân quân. Năm 1754-1755, 
ông đại diện cho địa hạt của mình trong Viện Dân biểu bang Virginia. 
Với tư cách là trợ tá của Joshua Fry về khảo sát địa đồ trong hạt, ông đã 
giúp ấn định đường ranh giới giữa bang Virginia và Bác Carolina vào 


năm 1749. Ngay sau đó không lâu, Fry và Jeferson được giao phụ trách 
trắc đạc vẽ bản đồ toàn bang Virginia. Bản đồ này được vẽ hoàn tất năm 
1751, và suốt một thời gian dài nó được coi là chỉ dẫn đáng tin cậy nhất 
khi đến Virginia, thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ. Peter Jeferson qua đời 
năm 49 tuổi nhưng không rõ vì bệnh gì. Khi đó con trai Thomas của 
ông mới lá tuổi. 


MẸ: 

Jane Randolph Jeferson (1720-1776). Bà sinh ra tại London, cùng 
gia đình sang Mỹ từ khi còn nhỏ. Người ta hầu như không biết gì nhiều 
về bà, bởi Jefferson cũng rất ít khi nhắc tới bà trong sách vở và bài viết 
của mình. Người ta nói bà có tính tình ôn hòa. Theo lời nhà viết tiểu sử 
Merrill Peterson, bà không đóng vai trò gì trong cuộc đời con trai mình. 
Bà qua đời vì đột quy vài tháng trước khi Jeferson viết bản Tuyên ngôn 
Độc lập. 


ANH CHỊIEM: 


Jeferson là con thứ ba trong số 8 người con sống đến tuổi trưởng 
thành. Jeferson có sáu chị em gái và một em trai. Đó là: Jane Jeferson 
mất lúc trẻ, 25 tuổi, chưa lập gia đình; Mary Bolling — chồng là John, đại 
biểu trong Viện dân biểu bang Virginia; Elizabeth Jeferson — bị chậm phát 
triển tâm thần; Martha Carr — có chồng là Dabney đã từng giúp thành lập 
Ủy ban liên lạc bí mật ở bang Virginia vào đúng đêm trước khi nổ ra cuộc 
Cách mạng; Lucy Lewis; Anna Scott Marks; và Randolph Jeferson. Anna 
và Randolph là chị em sinh đôi. 


HỌ HÀNG: 

Jeferson là cháu họ gọi Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang John 
Marshall là chú. 

CON CÁI: 

]eferson có hai người con gái trưởng thành. 
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Martba “Pany` J6fƒ£rson (1772-1836): cao, mảnh dẻ, các nét đều 
xương xương và mái tóc đỏ rất giống cha — một người mà cô hết mực yêu 
thương, tận tâm chăm sóc. Từ năm 12 đến năm 17 tuổi, cô sống ở Paris 
với cha mình, khi ấy ông đang là công sứ Hoa Kỳ tại Pháp. Jeferson gửi 
cô vào học trường dòng nữ tu Abbaye Royale de Panthémont, sau khi đã 
được đảm bảo rằng các học sinh đạo Tin Lành được miễn học tôn giáo. 
Tuy nhiên, Patsy không chỉ bày tỏ mong muốn cải đạo sang Công giáo mà 
còn thông tin cho cha hay rằng cô đang nghĩ tới chuyện trở thành nữ tu. 
]eferson lập tức đưa cô ra khỏi trường này. Cô trở lại Virginia năm 1789, 
và một năm sau thì kết hôn với anh họ mình là Thomas Mann Randolph 
(Thống đốc bang Virginia từ 1818-1822). Trong thời gian cha cô làm tổng 
thống, cũng có thời gian cô đóng vai trò như một nữ chủ nhân chính thức 
của Nhà Trắng. Sau cái chết của chồng năm 1828, cô trở thành một góa 
phụ nghèo túng và đã nhận số quà tặng tiền mặt tổng cộng 20.000 đô-la 
của các bang Nam Carolina và Louisiana. 

Mary “Poll` Jeff£rson (1778-1804): Mary “Polly” Jeferson nhỏ nhắn 
hơn, xinh đẹp hơn và mảnh dẻ hơn người chị. Polly rất giống mẹ. Năm 
lên 9, dưới sự chăm nom của người nô lệ Sally Hemings, cô đi tàu biển 
tới Anh, tại đây cô được Abigail Adams, vợ của Công sứ Hoa Kỳ tại Anh 
chăm sóc một thời gian trước khi về đoàn tụ với cha tại Paris khi ấy. Polly 
cũng được đưa vào học cùng trường dòng nữ tu như chị gái và cũng bị 
cha đưa ra khỏi trường cùng lúc với chị gái. Năm 1789, cô theo cha và 
chị trở lại Virginia và sống ở Philadelphia một thời gian trong thời gian 
cha cô làm Bộ trưởng Ngoại giao. Năm 1797, cô lấy John Wayles Eppes. 
Năm 25 tuổi cô chết sau khi sinh đứa con thứ hai. Sau cái chết của cô, 
Abigail Adams đã viết thư chia buồn tới Tổng thống Jefferson, và cũng từ 
đây chấm dứt sự im lặng kéo dài giữa hai gia đình do bất đồng chính trị. 


HẬU DUỆ: 

1homas Je[f£fron RandoipÐ (1792-1875): cháu ngoại của Tổng thống 
Jeferson, từng làm trong cơ quan lập pháp bang Virginia và là người chủ 
trì đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ năm 1872. 
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GŒeorcc Wtbe Randolph (1818-1667): cháu ngoại của Tổng thống 

Jeferson, từng làm Bộ trưởng Chiến tranh của Liên minh miền Nam!. 
lhomas jđf£rson Coolj4ø£ (1831-1920): Chắt của Tổng thống 
}Jefferson, từng làm Công sứ Hoa Kỳ tại Pháp năm 1892-1896. 

Arcbibald Cary Coolee (1866-1928): cháu ba đời (chút) của Tổng 
thống Jeferson, là giáo sư sử học của trường Đại học Harvard, là tác giả 
cuốn: 7£ [i1£4 States 4s 4 World Pouer (Nước Mỹ — Một cường quốc trên 
;;ế ø;;) (1908). 

J}efffrson Randolpb Anderson (1861-1950): cháu bốn đời (chít) của 
Tổng thống Jefferson, từng làm trong Hạ Nghị viện bang Georgia (1905- 
1906), (1909-1912) và Thượng Nghị viện bang Georgia (1913-1914). 

GŒeoree WAyne Anderson (1863-1922): cháu bốn đời (chít) của Tổng 
thống Jefferson, từng là luật sư thành phố Richmond năm 1921. 


CHÀO ĐỜI: 


Jeferson sinh ngày 13/4 (ngày 2/4 theo Lịch cũ) năm 17423 tại trang - 
trại Shadwell, hạt Goochland (sau là Albermale), thuộc bang Virginia. 
Nơi đây đã bị thiêu hủy sau một trận cháy lớn năm 1770. 


THỜI THƠ ẤU: 


Kỷ niệm xa xưa nhất mà Jefferson còn nhớ được đó là năm lên 3 tuổi. 
Jeferson cưỡi ngựa cùng một người nô lệ, chỗ Jeferson ngồi được lót một 
chiếc gối êm để tránh cho Jeferson khỏi bị xóc trong hành trình 80km từ 
Shadwell tới Tuckahoe. Cha ông đưa gia đình tới Tuckahoe để làm những 
bốn phận của một người thừa hành di chúc của người bạn quá cố của ông, 
Wiliam Randolph. Theo bản di chúc, Randolph có yêu cầu khi ông chết, 
Peter Jefferson sẽ là người cai quản đồn điển Tuckahoe và nuôi nấng các 
con của Randolph đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Một trong những người con 


1. Liên minh miền nam (Confederacy) gồm 11 bang theo chế độ nô lệ miền Nam ly khai 
khỏi Hợp chúng quốc (1860-1861), gây ra cuộc Nội chiến Nam - Bắc. 
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đó là Thomas Mann Randolph, hơn Thomas Jeferson hai tuổi. Cả hai 
thuở nhỏ cùng đùa vui bên nhau. Sau này họ lại trở thành thông gia khi 
con trai của Randolph lấy con gái của Jeferson. Sau khoảng 6 năm sống 
ở Tuckahoe, gia đình Jeferson trở lại Shadwell. Người ta không biết gì 
nhiều về thời thơ ấu của Thomas lúc sống ở Shadwell, ngoại trừ việc biết 
rằng ông là người ham đọc sách, thích vào rừng, ngắm thiên nhiên và đi 
dạo quanh các sườn phía đông rặng núi Tây Nam để tìm hươu nai, gà tây 
rừng và nhiều động vật hoang dã khác. 


HỌC VẤN: 

Từ năm 9 đến lá tuối, Jeferson học Đức Cha William Douglas 
tại giáo khu Thánh James ở Northam. Vì nơi học khá xa Shadwcll nên 
Jeferson phải ở nội trú với mục sư William Douglas suốt năm học và 
một năm chỉ được về thăm nhà ba đến bốn tháng. Khi học với Đức Cha 
Douglas, người mà Jeferson chẳng mấy quý mến, Jeferson đã được học 
tiế#p Hy Lạp, Latin và tiếng Pháp. Từ lá đến l6 tuổi, Jeferson học 
trường của Đức Cha James Maury ở Fredericksville, khá gần Shadwell, 
nên Jeferson có thể thường xuyên nghỉ cuối tuần ở nhà mình. Maury, 
người cũng từng dạy James Madison và James Monroe (hai tổng thống 
sau Jeffferson), đã khơi dậy được khả năng ngôn ngữ của Jeferson, truyền 
cho cậu khả năng cảm thụ các tác phẩm cổ điển bằng ngôn ngữ gốc của 
tác phẩm đó. Jeferson còn học khiêu vũ trong sáu tháng, do bà Inglis dạy. 
Năm 1760, Jeferson vào học Cao đẳng Wfilliam và Mary ở Williamburg. 
Trong hai năm ở đây, Jeferson đã học các môn khoa học, toán học, tu từ 
học, triết học và văn học do William Small dạy. Sau này Jeferson có kể 
lại rằng: “Có /Z chứnh ông (William 4l) là người 42 Ấn định số phận cuộc 
đời tôi.” Là một sinh viên nghiêm túc, ngày nào Jefferson cũng học đều 
đặn 15 tiếng. Small đã giới thiệu Jeferson với George Wythe — người sau 
này trở thành giáo sư luật đầu tiên của Mỹ, và Francis Fauquier — thống 
sứ thuộc địa của Virginia. ÑWythe, Fauquier và Jeferson thường cùng nhau 
ăn tối. Chính những buổi tối nói chuyện đầy chất trí tuệ trong những bữa 
ăn ấy đã kích thích sự ham hiểu biết ở Jeferson, khích lệ Jeferson. Ông 


từng nói: ˆ 1ð/ 2Z 2⁄c nghe nhiêu điêu có nghĩa lý bởn, loợic bởn 0à triết Ủý 
hơn so Uới tất cả những gì tôi từng nobe trong đời.” Khi còn học ở William và 
Mary, Jefferson cũng tham gia hội học sinh có tên Câu lạc bộ Flat Hat. Từ 
1762 đến 1767, Jeferson học luật với George Wythe (Wythe cũng chính 
là người từng dạy luật cho John Marshall và Henry Clay). 5 năm tập sự 
ngành luật quả thật là một thời gian dài theo như quy định thời đó, nhưng 
]eferson đã biết sử dụng tốt khoảng thời gian ấy. Ông đã chịu khó đọc hết 
bộ sách không mấy hấp dẫn: 7zs?/0£s oƒ the Latues of. England (Bản tóm tắt 
›fne điều cở bản 0ề Luật pháp nước Anh) của Cooke, và nhiêu sách khác 
để rồi trở thành một luật sư học rộng khác thường khi vào làm ở Tòa án 
bang Virginia tháng 4/1767. 


TỒN GIÁO: 

Thần luận. Jeferson là người theo Anh giáo, nhưng ngay từ khi bước 
vào tuổi trưởng thành ông đã thừa nhận rằng ông tin có một đấng sáng 
tạo, và đấng sáng tạo đó không hể có liên quan tới mọi việc nơi trần thế. 
Ông dựa trên lý lẽ chứ không phải thiên khải để tự xây dựng cho mình một 
nguyên tắc đạo đức trung thành với giới luật của Thiên Chúa giáo, nhưng 
ông không mấy thích nhà thờ. Khi mãn nhiệm về nghỉ hưu, ông có lần viết: 
_ Tôi là một người theo đạo Thiên chúa thực thụ, có nghĩa là mmột tông đồ trung 
tàn? uới những thuyết lý của Chứa Giê»sw,” nhưng ông cảm thấy “những 
thuyết Ùý Ấy thật sự là những thuyết lý boàn bảo uà cao đẹp nhấf mù con người 
thường dùng để kbuyên bảo nhau, song đã bị giới tu sĩ làm phúc tạp bóa uà làm 
biến tướng phẩn nào.” Ông không thuộc bất kỳ một giáo phái cụ thể nào, 
nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đi lễ nhà thờ và ủng hộ cho nhiều giáo phái 
khác nhau. Ông ủng hộ việc đọc Kinh Thánh bằng con mắt phê phán như 
đọc bất cứ cuốn sách thông thường nào khác. Nhưng trên hết, ông coi tín 
ngưỡng hoàn toàn là một vấn để cá nhân, và tán thành việc phân tách tuyệt 
đối giữa nhà thờ và nhà nước. Ông đã soạn thảo Qzy cðế Tự do tôn giáo của 
0ang V?ren/2 (1786), trong đó có quy định: “Kông một ai bj bắt buộc phải 
theo cố AÿnD thứ tôn giáo nào... lẤ† cả mọi người dêu có quyên tự do lựa cbọn 
tôn giáo Uà có quyển dùng những Ủý lẽ của mình để bảo uệ ý biến cá nhÂn uể 
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uấn đề tôn ơ¿áo. ` Văn kiện luật này đã được dịch và xuất bản ở nước ngoài, 
mang lại cho Jeferson tiếng tăm khắp thế giới với danh hiệu là người chiến 
đấu cho quyển tự do tín ngưỡng. Nhưng những giáo sĩ người Mỹ — những 
người giàu có, phát đạt lên nhờ sự hỗ trợ của nhà nước đối với giáo hội hoặc 
nhờ việc bắt buộc mọi người phải đi lễ nhà thờ — đã buộc tội ông là kẻ vô 
thần. Đối với Jeferson, vấn để không phải là Chúa trời có tồn tại hay không 
tồn tại, mà là mọi quan điểm về tôn giáo phải được tôn trọng. Ông nói: “7ö; 
đâu có tổn bại gì nếu người bàng xóm nói uới tôi có 20 tị Chúa trời bay không 
ĐỂ có Uj nào. Điêu đó kbông ảnh bưởng tới túi Hiển của tôi, cũng không làm tôi 
gãy t4y, gãy chÂn. ` 


SỞ THÍCH: 

Là một con người của thời kỳ Phục hưng thực thụ, ông có rất nhiều 
sở thích khác nhau. Kiến trúc, thực vật, chăn nuôi, khí tượng, cơ khí, sách 
báo — tất cả những thứ đó như đang “cạnh tranh” với chính trị để giành lấy 
sự quan tâm của ông. Ông đã thiết kế ngôi nhà lớn của mình ở Monticello, 
bài trí tỉ mỉ quang cảnh xung quanh. Ông tạo cho ngôi nhà những nét độc 
nhất vô nhị như đồng hồ hai mặt có thể nhìn được giờ khi đứng ở trong 
cũng như đứng ngoài nhà; giường có thể thu gọn vào phía trong tường, 
hoặc một dụng cụ đo đặt trong nhà nhưng được nối với chong chóng gió 
cho phép ông xác định hướng gió mà không phải ra ngoài, một giá đưa đồ 
ăn để vận chuyển thức ăn từ hầm chứa lên bàn đặt ở phòng ăn. Năm 1987, 
các nhà khảo cổ học còn phát hiện thấy một giếng không khí lát bằng đá do 
Jeferson xây để thông khí cho nhà phụ (nhà ngoài). Ông luôn mày mò tìm 
cách chế tạo ra những công cụ cho phép tiết kiệm sức lao động. Chẳng hạn 
như một loại máy kỳ cục gồm những cánh tay đòn linh hoạt được nối với 
hai cây bút viết cho phép thực hiện lại chính xác các cử động của bàn tay con 
người khi viết, và nhờ đó có thể tạo ra những bản sao hoàn hảo cho rất nhiều 
thư từ của Jefferson. Ông còn nghĩ ra cách làm ghế quay và thiết kế bàn có 
thể điểu chỉnh được để thuận tiện khi vẽ phác. Nó có thể được điều chỉnh 
chiều cao để viết hoặc để đứng làm việc. Ông đã sáng chế ra loại máy cày cho 
phép xới đất hiệu quả hơn so với những loại đang dùng, phát minh này đã 


mang lại cho ông huy chương vàng của Hội Nông học Pháp. Ông khuyến 
khích những người trồng nho Italia đến định cư ở Virginia và qua họ ông đã 
học được cách trồng, bên cạnh loại nho để làm vang nho, nhiều loại rau củ 
quả ngoại lai như tỏi, cam và rau diếp dại quăn. Jeferson là người đầu tiên 
đưa giống cừu Merino từ Tây Ban Nha vào Mỹ, vì ông thấy chất lượng len 
làm từ lông cừu này tốt hơn hẳn. Tuy nhiên giống cừu này không thích hợp 
với môi trường sống ở Mỹ. Ông ghi chép lại một cách cẩn thận nhiệt độ 
lên xuống hằng ngày, lượng mưa và ngày tháng chuyển mùa. Jefferson thích 
cưỡi ngựa một mình, mỗi ngày khoảng một, hai tiếng vừa để tập luyện sức 
khỏe, vừa để cho đầu óc được thoải mái. Khi làm tổng thống, Jefferson vấn 
duy trì thói quen đó để gặp gỡ mọi người bên ngoài mà không để họ biết 
ông là ai. Jeferson không hút thuốc lá. Ông chỉ uống rượu vang khi dùng 
bữa tối. Ông là một người sành rượu vang. Ông vẫn ưa các loại rượu nhẹ của 
Pháp hơn các loại rượu nặng của Italia mặc dù rất thích loại Montepulciano. 
Trong 8 năm giữ chức tổng thống, hóa đơn tiển rượu của ông ước chừng 
hơn 10.000 đô-la. Ông thích nghe nhạc và bản thân ông cũng chơi violin 
rất thành thạo. Ông thường sưu tầm sách. Sau khi thư viện đầu tiên của ông 
bị thiêu hủy do vụ cháy ở Shadwell, ngay lập tức ông lại bắt tay vào lập một 
thư viện mới với khoảng 6.500 đầu sách. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Rebecca Bur+ell: Mối tình đầu của Jeferson. Rebecca Burwell là 
con của một gia đình khá giả ở bang Virginia, nhưng bị mồ côi cả cha 
lẫn mẹ. Cô vừa đẹp người lại đẹp nết. Họ gặp nhau khi Jeferson 19 
tuổi, còn cô 16 tuổi. Khi đó Jeferson đang là sinh viên luật và mong 
muốn được đi châu Âu một chuyến. Jeferson muốn cô chờ anh trở về 
(nhưng cuối cùng anh cũng không đi châu Âu). Tháng 10/1763, khi 
họ đang cùng khiêu vũ trong phòng Apollo ở Quán rượu The Raleigh 
tại Williamsburg, anh đã cố thử ngỏ lời với cô, song lại quá hồi hộp 
tới mức không thốt nên lời. Sau đó, Jefferson có than phiển với một 
người bạn rằng tất cả những gì anh có thể nói được ngày hôm ấy chỉ là 
“)àj¡ câu Ấp úng, không bẳn thành câu, lộn xộn. thỉnh) thoảng lại nín lặng 


bổi lâu rất uô duyên”. Nhưng mùa xuân năm sau, Jeferson rất buồn 
bã khi biết “Belinda” của anh — anh vẫn thường gọi cô như vậy — đã 
đồng ý lấy Jacquelin Ambler. Và rồi cô cũng có hai con gái. Một trong 
hai người con gái ấy là Mary đã lấy John Marshall — người sau này trở 
thành Chánh án Tòa án lối cao Hoa Kỳ. 

Besey Wzlker: Betsy Walker là vợ của John Wfalker, một người bạn và 
cũng là người hàng xóm của Jeferson. Betsey Moore Walker đã trở thành 
đề tài của một vụ tai tiếng được đăng rầm rộ trên báo chí vào thời gian 
Jeferson đương chức tổng thống. Tất cả những gì mà người ta có thể biết 
chắc về vụ tai tiếng này là, như Jefferson từng thừa nhận: “ K?¿ 0ô¿ còn trẻ 
Uà còn độc thân, tôi Äã yêu một người phụ núẻữ đẹp. lôi thừa nhận đó là rmỘt 
tiệc làm không đúng.” John NWalker, người từng rất tin tưởng Jeferson 
đến mức quyết định chọn Jeferson làm người thừa hành bản di chúc của 
mình, thậm chí đã yêu cầu Jeferson chăm lo hộ cho vợ và con gái mình 
mỗi khi ông phải xa nhà. Chính điều trớ trêu đó đã khiến John Ñalker trở 
thành trò cười trên khắp các mặt báo. Cảm thấy mất thể diện, năm 1805, 
\Walker đã cho đăng bài trong đó kể lại sự việc như sau: “/ef£rson 22 nhiều 
in tìm cách quyến rú Uợ của Wilker trong thời gian suốt I] năm, RỂ cẢ s4 
kbi jefftrson đã lập gia đình, nhưng đêu không thành công. ` Walker còn kế 
Jeferson từng xộc vào phòng vợ ông trong lúc vợ ông đang thay quần áo. 
Hoặc có lần lại cố tình lôi vợ ông ra khỏi phòng ngủ của bà. Và Walker 
khẳng định: nhưng lần nào vợ ông cũng đều cự tuyệt. Walker còn nói vợ 
ông đã tìm mọi cách giấu ông chuyện đó mãi tới sau khi Jefferson sang 
Pháp năm 1784. Danh dự của ông giờ đã bị tổn hại trước dư luận, vì thế 
\Walker đòi thách đấu với Tổng thống. Tuy nhiên, Jeferson đã sắp xếp để 
gặp riêng Walker tại nhà của James Madison và nhẹ nhàng nói chuyện với 
\Walker thay vì giải quyết vấn để bằng cách đọ súng. Các sử gia nhìn chung 
đều không tin khi Walker buộc tội Jeferson vẫn trơ tráo theo đuổi vợ ông 
bởi điều đó xem ra không đúng với tính cách của Jeferson chút nào. Còn 
nhà viết tiểu sử Dumas Malone thì xem câu chuyện của Walker là hoàn 
toàn phóng đại. 


HÔN NHÂN: 


Ngày 1/1/1772, Thomas Jeferson, 28 tuối, cưới quả phụ Martha 
Wayles Skelton, 22 tuổi, tại The Forest, điển trang của cha cô dâu tại 
hạt Charles City, Virginia. Martha Wayles Skelton sinh ngày 30/10/1748 
tại Charles City, là con gái của ông John Wayles, một luật sư và chủ đất 
nổi tiếng, và bà Martha Eppes Wayles. Năm 18 tuổi, Martha Wayles cưới 
Bathurst Skelton. Khi Skelton mất năm 1768, Martha đưa con trai mới 
sinh dọn về sống tại nhà cha. Nhưng đứa bé này cũng chết vài năm sau 
đó. Có lẽ Martha đã gặp Jeferson ở WÑilliamsburg vào khoảng năm 1770. 
Sau lễ cưới, hai người đã hưởng tuần trăng mật hai tuần ở The Forest trước 
khi khởi hành đi Monticello trên chiếc xe hai ngựa kéo. Họ phải lặn lội 
160km dưới trời bão tuyết, một trong những trận bão tuyết khủng khiếp 
nhất từng tấn công Virginia. Nhưng thật không may, khi chỉ còn cách vài 
dặm nữa là về đến nơi thì chiếc xe của họ bị lún sâu trong tuyết đến hơn 
nửa mét. Vì thế, họ buộc phải cưỡi ngựa để đi tiếp. Họ đến Monticello rất 
khuya khi đám nô lệ đã ủ lò và đi ngủ hết. Đôi vợ chồng trẻ đành ở trong 
ngôi nhà gạch một phòng lạnh ngắt sẽ là tổ ấm của họ chờ đến khi ngôi 
nhà chính bề thế của họ ở Monticello được xây xong. Không còn lại một 
tấm chân dung nào của Martha, song người ta nói Martha là người phụ nữ 
đẹp, có cặp mắt màu nâu lục nhạt, mái tóc nâu vàng, dáng người gọn gàng. 
Martha vừa chơi đàn ¿/-øø-xz?b vừa hát rất hay, còn Jeferson hòa theo 
với cây violon. Theo những gì được kể lại, hai trong số những người theo 
đuổi Martha đã quyết định không theo đuổi cô nữa khi họ chứng kiến cô 
và Jeferson cùng đàn hát bên nhau rất hạnh phúc. Suốt 10 năm chung 
sống, cả hai người đều dành trọn tình nghĩa cho nhau. Bảy lần sinh nở đã 
làm Martha kiệt sức. Bà mất ngày 6/9/1782, bốn tháng sau khi sinh người 
con gái cuối cùng (người con gái này cũng mất hai năm sau đó). Theo lời 
những người nô lệ từng chăm sóc bà những ngày cuối đời, Jeferson đã hứa 
với bà rằng ông sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Và quả thật ông đã không 
bao giờ lấy vợ nữa. Cái chết của Martha là một mất mát lớn không sao bù 
đấp nổi đối với ông. Người ta nói tỉnh thần ông đã suy sụp ngay từ trước 
khi vợ ông qua đời. Sau lễ tang, ông giam mình trong phòng suốt ba tuần 
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liên. Sau đó, ngày ngày, ông chỉ một mình cưỡi ngựa hàng giờ đồng hồ, 
khắp Monticello. Mãi đến giữa tháng 10, ông mới lấy lại được thăng bằng 
để sống bình thường. 


CHUYYỆN TÌNH SAU HÔN NHÂN: 


Maria Cosay: [rong quãng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/1786, 
khi đang là Công sứ Hoa Kỳ tại Pháp, Jeferson thường đi cùng phu nhân 
Maria Hadheld Cosway — một họa sĩ xinh đẹp với những lọn tóc vàng, 
người cũng yêu thích âm nhạc như ông. Ông đã 43 tuổi, còn cô mới 27. 
Chồng cô, Richard Cosway, là một nhà tiểu họa tài năng. Người ta không 
biết rõ ông đã bắt đầu yêu cô như thế nào, nhưng qua những bức thư sau 
này của ông, người ta thấy rõ ông thực sự yêu cô sâu sắc. Ngày 18/9/1786, 
khi họ đang cùng dạo chơi ngoài trời, Jefferson bỗng chốc như quên đi tuổi 
tác và đã cố gắng nhảy qua một hàng rào. Thật không may, ông bị hụt chân, 
và bị trật hay gãy khớp cổ tay phải. Ông đã tới gặp bác sĩ, nhưng vị bác sĩ 
này lại nắn khớp không chuẩn. Kể từ dạo đó, bàn tay phải của ông không 
còn cử động được bình thường nữa, cho dù cuối cùng cũng chữa được để 
ông đủ khả năng cầm bút viết. Một tuần sau khi vợ chồng Cosway rời Paris, 
Jeferson đã dùng bàn tay trái của mình viết cho cô một lá thư dài, trong đó 
ông có thổ lộ rằng ông “rất cô đơn và buồn bã” vì thiếu vắng cô. Ông kể cho 
cô cuộc đối thoại ông nghe được giữa lý trí và trái tỉm ông. Lý trí ông — sáng 
suốt, không để tình cảm xen vào — đã nhắc nhở trái tỉm ông đừng nên “ø 
tình cằm thương yêu, không chút dè dt, uào naDững điêu mà sớm bay muộn rồi 
tôi cứng sẽ phải từ bỏ 0à kbi Ấy mất mát sẽ gây cho tôi nhiững nỗi thống khổ UÔ 
cửng. ` Sau đó vào năm 1787, họ lại ở bên nhau vài tháng ở Paris, nhưng sau 
lần này, họ chỉ thư từ qua lại mà thôi. 


Salu Hermmo: lác giả Fawn Brodie trong cuốn sách của mình nhan 
đề 75øms /zff£rson: An Indmate Hitory (Tbo?mmas J6ff£rson: chuyện đời tý) 
(1974) đã kể lại một câu chuyện thuyết phục nhất trong số những lời đồn 
đại từ lâu về việc Jeferson là cha của mấy đứa trẻ ngoài giá thú với Sally 
Hemings, nô lệ làm cho gia đình ông. Trong khi dẫn ra bằng chứng tường 
tận cho từng vụ, Brodie đồng thời đã khẳng định Jeferson không hề đùa 


giỡn với Sally như các ông chủ vẫn thường làm với những cô nô lệ của họ, 
mà trái lại, hai người thực sự yêu thương nhau — một mối tình kéo dài suốt 
38 năm. Sally Hemings là con gái của Elizabeth Hemings, một nô lệ và 
John Wayles, ông chủ da trắng đồng thời là bố vợ của Jeferson. Như vậy 
Sally là chị em cùng cha khác mẹ với vợ của Jefferson. Chính Sally là người 
đã tháp tùng con gái thứ hai của Jefferson ra nước ngoài năm 1787. Con 
trai của bà, Madison Hemings, từng tuyên bố công khai rằng Sally là vợ 
lẽ của Jeferson. Nhưng các nhà viết tiểu sử của Jefferson khác vẫn không 
cảm thấy bị thuyết phục. Merrill Peterson cho rằng Jeferson không thể hạ 
mình để yêu nô lệ. Ông cho rằng rất có thể Peter Carr, cháu của Jeferson 
mới là cha của các con của Hemings. Trong một bức thư gửi cho chồng 
năm 1858 (nhưng mãi đến năm 1974, bức thư này mới được công khai), 
cháu ngoại của Tổng thống Jefferson, Ellen Randolph Coolidg, kể rằng có 
lần bà nghe nói cha của các con Hemings hoặc là Peter Carr hoặc là em họ 
của anh ta, Samuel. Bà còn mô tả Samuel là “zz@¿ eã 7bổ N?ï Kỳ kbét tiếng 
tốt bune` trên đời, ông chủ của một kbuê phòng mỹ nữ da den nuôi bẰng tiễn 
của nbững gã dàn ông khác." 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Không. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Sau khi vào luật sư đoàn, năm 1767, Jeferson di chuyển nhiều, đi 
gần khắp các hạt trong bang Virginia để xử án. 

Thàn?) viên Viện lập pháp V?rgimia, 1769-1774: ]eferson là một trong 
số hai đại biểu của hạt Albemarle tại Viện lập pháp trong những năm 
cuối cùng của cơ quan này. Jeferson đứng vào hàng ngũ những người 
chống đối sự thống trị của Anh đối với các thuộc địa trên đất Mỹ. Trong 
Š#?nznAary VietU oƒ te Rights 0ƒ Britisbh America (Quan điểm tóm lược ề các 
quyển của MỸ - thuộc 47a của Anh) (1774), ông khảng khái chống đối mạnh 
mẽ các quyển lực của Nghị viện Anh trên đất Mỹ. Ông đã hoạt động rất 
tích cực trong Ủy ban Liên lạc bí mật của bang Virginia — một đường dây 


quan trọng liên kết các lực lượng nổi dậy ở Virginia với ở các thuộc địa 
khác được thành lập vào đêm trước của cuộc Cách mạng Mỹ. 

Tuyên ngôn Độc lập, 1776: Là một thành viên của Quốc hội Lục địa 
1775-1776, Jeferson được bổ nhiệm vào ban soạn thảo Tuyên ngôn Độc 
lập. Các thành viên khác của ban là John Adams, Benjamin Franklin, 
Roger Sherman và Robert R. Livingston đều nhất trí rằng việc chọn 
Jeferson làm người soạn thảo bản Tuyên ngôn là rất hợp lý, bởi ông nối 
tiếng là người có tài viết văn hùng hồn, đầy sức thuyết phục, lại được 
lòng các thành viên khác của ban và cũng là người đại diện cho bang 
Virginia — một thuộc địa có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong số các thuộc 
địa miền Nam lúc bấy giờ. Từ ngày 11 đến ngày 28/6/1776, Jeferson đã 
soạn xong phần khung mà không cần tham khảo cuốn sách nào. Nhiều 
năm sau này ông đã giải thích: sở dĩ ông làm được như vậy là vì ông 
“kbông có ý Äjnh tìm ra nbững nguyên tắc mới, những lý luận mới chưa ai 
từng nob† ra trước đó, uà cũng không phải chỉ đế nói những điều chưa ai từng 
nói; ý định của ông là đwa ra trước toàn thể nhân loại J lẽ thông thường của 
uấn để theo lối chất phác nhưng kiên quyết Äể kêu gọi sự đồng tâm nhất trí 
của bọ uà để cbo thấy việc chúng ta đứng lên giành độc lập là điêu bắt buộc 
uà boàn toàn đúng đắn... truyền đạt thông điệp Ấy tới mọi người bằng một 
tiếng nói uà tỉnh thẩn mà boàn cảnh đó đòi bói. " Quốc hội đã tranh luận 
và sửa đổi một số điều trong bản Tuyên ngôn mà Jefferson đã viết. Đa số 
những sửa đổi đó chỉ là sửa đối nhỏ, nhưng có một sửa đổi quan trọng, 
đó là việc bỏ đi đoạn lên án gay gắt của Jeferson đối với vua George lÏÍ 
về vấn để mua bán nô lệ. Các đại biểu của Georgia và của Nam Carolina 
coi đoạn văn này là một sự xúc phạm. Đối với nhiều người, việc đột ngột 
tỏ ý chống lại chế độ mua bán nô lệ của các thuộc địa mà từ trước giờ 
vẫn thu lợi nhờ kiểu mua bán này xem ra chỉ là đạo đức giả, nhân nghĩa 
giả. Tuy có những sửa đổi, song bản Tuyên ngôn này rõ ràng mang dấu 
ấn của Jefferson. Jeferson đã dũng cảm đặt vấn để các quyền cơ bản của 
con người trong bản Tuyên ngôn đó. Những quyển này vẫn còn được 
khẳng định cho tới nay và đã thể hiện một cách cô đọng triết lý của Mỹ 
về một chính quyền: “Cứ tôi tin tưởng chắc chắn những chân lý sau Ä4y 


bản thân nó đã là những sự thật biển nhiên uà rõ ràng. Đó là mọi người sinb 
ra đêu có quyển bình đằng, tạo búa đã ban cho bọ những quyên kbông ai 
có thể chối cãi trong đó có quyên dược Sống, quyển được Tự do uà Mưu câu 
bạn? phúc. Để bảo uệ những quyển Ay, chính quyên phải do nhân dân lập 
ra, quyển lực của chính quyển Ấy phải do nhân dân quyết định, nếu bất cứ 
kbi nào, bất kỳ một bình thức chính quyển nào không dâm bảo Ẩược cúc tục 
đích này thì chính nhân dân là người sẽ quyết định thay đổi bay bủy bỏ nó, 
uà thành lập nên một chính quyển mới hoạt động dựa trên những nguyên 
tắc nào, tổ chức theo bình thúc nào đảm bảo tốt nhất sự An toàn 0uà Hạnh 
pbúc cho bọ”. Jefferson còn tiếp tục nêu lên “bàng loạt những sự lấn át, 
lộng bàn?” mà người dân phải chịu dưới sự thống trị của vị vua, và sau 
cùng ông tuyên bố: “ TZ ¿4 n„bững thuộc địa này có quyên được bưởng 0à 
hải Avợc bường quyển Độc lập Tự do.” Những người tham gia ký vào bản 
Tuyên ngôn đều hiểu rằng, với văn kiện mang tính cách mạng này, họ sẽ 
phải hoàn toàn đồng tâm nhất trí và họ đã cùng thể bằng: “2e sống, 
Cø ngbiệp uà Danh dự thiêng liêng của mình.” Jeferson đã cùng sáu người 
Virginia khác, trong đó có Benjamin Harrison (cũng là người chấp bút 
cho hai Tống thống khác) cùng ký vào bản Tuyên ngôn trên. 

Thành uiên Viện Dân biểu Vireimia (1776-1779): Đại biểu Jeferson 
đấu tranh đòi bỏ chế độ kế thừa theo thứ tự và chế độ con trai trưởng thừa 
kế, và kêu gọi thúc đẩy tự do tôn giáo và giáo dục. 

Thống đốc bang Virinia (1779-1781). Hai năm làm thống đốc bang 
Virginia trong thời kỳ Cách mạng có thể nói là hai năm không thành công 
đối với Jefferson. Văn phòng thống đốc bang lúc bấy giờ thực chất chỉ là 
một sự mở rộng của Hội đồng lập pháp tiểu bang. Thống đốc không có 
quyển phủ quyết mà phải được sự nhất trí của “J¿ đØø tiểu bang” gồm 
tám thành viên do cơ quan lập pháp bầu ra để cố vấn cho Thống đốc. 
Trong thời gian Jeferson làm thống đốc lại xảy ra sự kiện Anh quốc gây 
chiến tranh tranh chấp vùng lãnh thổ Virginia. Không thể chống cự, toàn 
bộ chính quyền bang đã buộc phải rời bỏ thủ phủ ở Richmond và tạm 
lánh sang Charlottesville. Sau khi hết nhiệm kỳ thống đốc chưa được lâu 
và trước khi một thống đốc mới được bổ nhiệm thì Jeferson nhận được 


tin một đơn vị quân Anh đang tiến đến Monticello — nơi ông đã phải rời 
đi. Ông vội vã tìm cách đưa gia đình thoát đi an toàn, còn ông chỉ kịp chạy 
khỏi ngay trước khi kẻ thù đến. Sau đó, ông bị phê phán kịch liệt vì đã bỏ 
chạy một cách hèn nhát, theo góc nhìn của một số nơi. Một ban đặc biệt 
được lập ra để điều tra lại sự việc và xem xét lại tư cách đạo đức của ông, và 
ban này đã minh oan cho ông. Thậm chí cơ quan lập pháp còn thông qua 
một nghị quyết tuyên dương “¿2¿ øăng, thái đệ ngay thẳng 0à chính trực” 
của ông, cảm ơn ông đã xây dựng được “zzột chính quyển công mình, chín” 
trực, toàn tâm toàn ý trong thời gian đương nhiệm. 

Tbành uiên Quốc bội Lục địa, 1763-1794: Ở Annapolis — thủ đô tạm 
thời lúc bấy giờ — Nghị sĩ Jeferson bang Virginia đã giúp thiết lập nên hệ 
thống thập phân và xây dựng cơ cấu tổ chức chính quyển của nơi gọi là 
Lãnh thổ Tây Bác'. 

Công sứ tại Pháp, 1785-1789: Công sứ Jeferson tham gia đàm phán 
về các hiệp định thương mại và là người theo dõi sắc sảo các diễn biến ở 
châu Âu. 

Bộ trưởng Ngoại giao, 1790-1793: Jeferson được Tổng thống 
_ Washington bổ nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao và là Bộ trưởng Ngoại 
giao đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao — thời ấy 
Bộ ngoại giao chịu trách nhiệm giải quyết cả các vấn để trong nước, trừ 
những vấn để thuộc phạm vi điều khiến của Bộ Tài chính và Bộ Chiến 
tranh — và mọi vấn để ngoại giao. Ông kêu gọi Mỹ thiết lập mối quan 
hệ gần gũi hơn với Pháp. Ông tỏ ra thận trọng trước những ý đồ của 
Anh. Mặc dù được Tổng thống Washington tin tưởng hoàn toàn, song 
những xích mích, bất đồng triển miên giữa ông và Bộ trưởng Tài chính 
Alexander Hamiilton, đặc biệt là về chính sách của Mỹ đối với hai nước 
Anh, Pháp, đã làm suy giảm phần nào hiệu quả làm việc của ông. Tuy vậy, 
ông vẫn tạo dựng được cho Bộ Ngoại giao của mình một nền móng hoạt 
động vững chắc với ngân sách hàng năm chỉ chưa đẩy 10.000 đô-la. Một 


1. Northwest Territory, còn được gọi Cựu Tây Bắc (Old Northwest) là chính phủ của Hoa 
Kỳ ngày xưa, được Quốc hội Lục địa thông qua ngày 13/7/1787. 


trong số nhân viên dưới quyền ông ở Bộ Ngoại giao có Philip Freneau, 
một dịch giả người Pháp kiêm biên tập viên ngoài giờ cho tờ Nz#onal 
Gzeffe, và từ những trang báo này, Jefferson công kích Hamilton không 
chút thương tiếc. Việc Jefferson tuyển dụng và không chịu sa thải hay bịt 
miệng Freneau càng làm phương hại uy tín của ông trong nội các. Ông 
đã xin từ chức sau khi biết rõ Tổng thống Washington đã thuận theo 


quan điểm của Hamilton. 


Phá tổng thống, 1797-1801: Sau khi giành được số phiếu bầu cao 
thứ hai (68 phiếu) trong cuộc chạy đua giành chức tổng thống cùng John 
Adams (71 phiếu) năm 1796, Jeferson đã trở thành Phó Tổng thống 
(Xem: j/obø Á242?ms, Tổng thống thứ ba¿ để biết về cuộc bầu cử Tổng thống 
năm 1796). Jeferson, không thích một chức vụ thiếu năng động như chức 
phó tổng thống, đã hoàn thành trách nhiệm của một vị chủ tọa Thượng 
Nghị viện với sự nhã nhặn và công minh hết mức. Vào lúc rảnh rỗi, ông 
đã biên soạn cuốn: 4 Ä42?2Í øƒ Parliamentary PracHce (Sổ tay Hướng dẫn 
các lập tục trong Nehj V?ện) mà cho đến nay vẫn còn được sử dụng trong 
Thượng Nghị viện. Jeferson là vị phó tổng thống duy nhất sau này được 
bầu và làm trọn hai nhiệm kỳ tổng thống. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1800: 

lại cuộc họp kín, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã quyết định chọn 
Jeferson — vị thủ lĩnh không ai có thể phủ nhận được của Đảng — làm ứng 
cử viên tranh cử tổng thống của Đảng mình. Aaron Burr bang New York 
là ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí phó tổng thống. 


ĐỐI THỦ: 


Tổng thống John Adams (1735-1826), bang Massachusetts, thuộc 
Đảng Liên bang. Tổng thống Adams nghiễm nhiên là ứng cử viên của 
Đảng Liên bang tái tranh cử chức tống thống mà không cần bầu chọn 
chính thức. Charles Cotesworth Pinckney, bang Nam Carolina, là ứng cử 
viên của Đảng Liên bang cho vị trí phó tống thống. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1800: 

_ Chiến dịch tranh cử do báo chí của các đảng hai phe phát động 
thật chua cay và mang tính cá nhân. Người Đảng Liên bang trấn áp 
Đảng Cộng hòa bằng cách truy tố các biên tập viên Đảng Cộng hòa 
đã vi phạm Đạo luật chống nổi loạn (Sedidon Act). Không bị kiểm tỏa 
như vậy, những người vận động của Đảng Liên bang kêu gọi cử tri hãy 
bỏ phiếu cho “C2 trời 0à u¿ Tổng thống theo tôn giáo” chứ không phải 
“ lJgf£rson... 0à uô thẩn.” Họ cảnh báo rằng nếu Jeferson thắng cử thì ” z4 
uụ giết người, trộm cắp, cưỡng dâm, ngoại tình, loạn luân sẽ mặc súc boành 
bàn”. Các vấn đề ngoại giao không còn đóng vai trò quan trọng trong 
chiến dịch vận động tranh cử như bốn năm trước đó, bởi vì cho đến 
lúc này, cả Hoa Kỳ và Pháp đều không tham gia cuộc chiến, hơn nữa, 
việc Napoleon lên nắm quyền đã làm giảm nhiệt tình mà Jeferson từng 
dành cho nước Pháp. Chiến dịch vận động tranh cử lúc này chủ yếu tập 
trung vào các vấn để trong nước, đặc biệt là vấn để quyền lực tập trung 
vào chính quyền Liên bang hay phân tán xuống tất cả các bang. Jeferson 
và James Madison đã soạn ra hai nghị quyết gây tranh cãi: “Nghị quyết 
Virginia và Nghị quyết Kentucky” năm 1798-1799, với tuyên bố các 
đạo luật về ngoại kiểu và chống nổi loạn là trái với hiến pháp. Cuối cùng, 
nguyên tắc các bang có quyền vô hiệu hóa các luật Liên bang cũng không 
thắng thế, song các nghị quyết trên lại trở thành mũi nhọn công kích 
cho những người Đảng Cộng hòa và những người chống Đảng Liên 
bang. Đến mùa xuân năm 1800, sau khi phe Đảng Cộng hòa đã đánh 
bật được phe Đảng Liên bang ra khỏi cơ quan lập pháp bang New York 
thì thất bại của Adams trở thành điều chắc chắn. Năm 1796, New York 
nghiêng về Adams vì cơ quan lập pháp bang mà lúc bấy giờ chủ yếu do 
người của Đảng Liên bang kiểm soát đã chọn ra đại cử tri bỏ phiếu bầu 
tổng thống. Song giờ đây, khi Đảng Cộng hòa đã thế chân Đảng Liên 
bang thì những người ủng hộ Jefferson chắc chắn sẽ được chọn làm đại 
cử tri. Chỉ riêng 12 phiếu bầu của bang New York từng thuộc về Adams 
nay chuyển sang Jeferson cũng đã đủ để Đảng Cộng hòa thắng cử. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1800: 

Số p/ấu dg¡ d7 trí: Jeferson: 73 phiếu. Burr: 73 phiếu, Adams: 65 phiếu. 

Do Jeferson và Burr cùng giành được số phiếu bầu ngang nhau 
nên, việc bầu cử buộc phải chuyển tiếp sang bầu cử ở Hạ Nghị viện Mỹ. 
Mặc dù trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, rõ ràng Jefferson là 
ứng cử viên Tổng thống, còn Burr là ứng cử viên Phó Tổng thống, song 
lúc này Burr không chịu nhượng bộ. Vì thế, vấn đề buộc phải giải quyết 
thông qua việc bỏ phiếu ở Hạ Nghị viện. Jeferson và Burr chiếm đa số 
phiếu đại cử tri ở tám bang: Georgia, Kentucky, New York, Bắc Carolina, 
Pennsylvania, Nam Carolina, lennessee và Virginia. Adams và Pinckney 
chiếm đa số phiếu ở bảy bang: Connecticut, Delaware, Massachusetts, 
New Hampshire, New Jersey, Rhode Island và Vermont. Số phiếu của 
đại cử trí ở Maryland là tương đương nhau cho cả hai phe. 

Ở Hạ viên, mỗi phái đoàn tiểu bang (dựa trên đa số) được một phiếu 
duy nhất. Với 36 phiếu thuận từ ngày 11 đến ngày 17/2/1801, Hạ viện 
đã quyết định phần thắng thuộc về Jefferson. Alexander Hamilton đóng 
một vai trò vô cùng quan trọng trong việc mang lại cho Jefferson sự hậu 
thuẫn của Đảng Liên bang khi ông vẫn cho rằng giữa Jefferson và Burr thì 
Jefferson vẫn đỡ tai hại hơn. Tại Hạ viện, theo tính toán cuối cùng, Jeferson 
đã giành được sự ủng hộ của mười bang: Georgia, Kentucky, Maryland, 
New Jersey, New York, Bắc Carolina, Pennsylvania, Tennessee, Vermont và 
Virginia. Còn Burr chỉ được bốn bang: Connecticut, Massachusetts, New 
Hampshire và Rhode Island. Delaware và Nam Carolina bỏ phiếu trắng. 
Như vậy Jeferson đã trúng cử tổng thống và Burr, phó tổng thống. Bế tắc 
này thôi thúc việc thông qua Tu chính án số 12 (1804). 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ 

TỔNG THỐNG, 1804: 

Tháng 2/1804, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong cuộc họp kín đã 
nhất trí chọn Jefferson tái tranh cử chức tổng thống. George Clinton bang 
New York là ứng cử viên phó tổng thống. 
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ĐỐI THỦ: 


Charles Cotesworth Pinckney (1746-1825), bang Nam Carolina, 
thuộc Đảng Liên bang. Pinckney sinh ra ở Charleston, Nam Carolina, 
nhưng sang học ở Anh và hành nghề luật ở đó trước khi trở lại Nam 
Carolina năm 1769. Trong thời kỳ Cách mạng, ông làm sĩ quan trong lực 
lượng Nam Carolina và từng bị Anh bắt. Với tư cách đại biểu tại Hội nghị 
Lập hiến năm 1787, ông đã kiên quyết yêu cầu các hiệp định cần phải được 
trình lên Thượng Nghị viện để phê chuẩn. Ông ủng hộ việc phê chuẩn 
Hiến pháp tại Nam Carolina. Ông đã tham gia phái đoàn ngoại giao cùng 
với John Marshall và Elbridge Gerry sang Pháp năm 1797, chuyến đi kết 
thúc với sự kiện XYZ (Xem: /obn 220m, Tổng thống thứ bai; mục: Hoạt 
động của chính quyển). Sau khi biết được chuyện phía Mỹ phải hối lộ mới 
được gặp các quan chức Pháp, Pinckney đã đáp lại “ K?2?ø! Không! Không 
một xu nào bếtf?" Ông là ứng cử viên Đảng Liên bang cho chức phó tổng 
thống năm 1796. Đến năm 1808, ông lại ra tranh cử tống thống (Xem: 
James Madison, Tổng thống thứ pự, mục: Đối 2). Rufus King bang New 
York là ứng cử viên Đảng Liên bang vào chức phó tổng thống. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1804: 

Tổng thống Jefferson đương đầu không khó khăn øgì với thách thức 
yếu ớt từ phía Đảng Liên bang đang chết dân. Đảng Liên bang bước vào 
chiến dịch vận động tranh cử khi bị mất uy tín vì, nhóm phần tử cấp tiến 
của Đảng tại Massachusetts, với tên gọi Essex Junto, đang tìm cách bứt ra 
khỏi những ảnh hưởng của chính quyển Jeferson bằng cách ly khai khỏi 
Liên bang Hoa Kỳ. Nhóm Junto này hy vọng có thể lôi kéo các bang lân 
cận để lập ra Liên bang New England. Nhưng ý đồ của họ đã không thực 
hiện được. Hậu quả tất yếu là chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của 
Đảng Liên bang chỉ còn rất yếu ớt. Hơn nữa, ngoài sự ủng hộ của các bang 
miền Nam vốn vẫn có từ trước tới nay, Jefferson còn giành được sự ủng hộ 
của New England — nơi đã một thời là chỗ dựa vững chắc cho Đảng Liên 
bang. Những người Đảng Liên bang ngoan cố chỉ có thể tìm được sự chống 
đối mạnh mẽ với Jeferson ở ba bang Connecticut, Delaware và Maryland. 
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TỔNG THỐNG - NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1804: 

Số phiếu đại cử trí: Jefferson: 162 phiếu thuận. Pinckney: lá phiếu. 

Số phiếu tbeo bang: Jeferson giành được đa số phiếu đại cử tri ở 
15 bang: Georgia, Kentucky, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, 
New Jersey, New York, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode lsland, 
Nam Carolina, Tennessee, Vermont và Virginia. Pinckney giành được đa 
số phiếu bầu ở 2 bang: Connecticut và Delaware. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC (LẦN THỨ NHẤT): 


Ngày 4/3/1801 tại Washington D.C. “... X?z Ø2 cả bãy gbỉ nhớ 
nguyên tắc thiêng liêng này, đó là cho dù ý chí nguyện uọng của 4 số trong 
mọi trường bợp điêu sẽ thắng thế, nhưng ý cbí Uuà nguyện Uọng đó chỉ là chín” 
đáng kbi nó xuất phát tử lẽ phải, còn thiểu số Uuẫn bưởng những quyển bình 
đẳng của mình, những quyên đó sẽ được luật pháp bình đẳng bảo uệ Uà bất 
kỳ một sự xâm phạm nào cũng điêu đồng nghĩa tới sự áp búc. Vậy thì, thưa 
các bạn, chúng ta bãy để cho trái tìm uà tâm bổn cúng ta cùng Đòa cDwng 
một nhịp, chúng ta bãy cùng nhau mang lại cho xã bội này sự bòa bợp Uà 
tình thương mà niếu thiếu bai điêu Ấy, hý do, thậm chí cả sự sống cũng sẽ chỉ 
là những điêu khó tưởng. Chúng ta c#n thấy rằng sau khi đã xóa bỏ được khỏi 
mảnh Jấ† này sự áp chế tôn giáo mà từ lâu nhân dân ta Uuẫn phải đổ trâu Uà 
chịu dựng, chúng ta sẽ uẫn không thu được điều ì hơn nếu dung rạp kiểu ÁP 
chế chính trị độc đoán, bạo ngược, đổi bại, đ#Ð) rẫy những boạt động khủng 
bố đẫm máu uà Äau thương. lrong suốt những giai đoạn biến loạn, khổ 4 
của đời thượng cổ, trải qua những cơn phẫn nộ của loài người 4Â giận dữ di 
tìm lại sự tự do đã mất từ lâu của mình bằng máu 0à sự tàn sát lẫn nhau thì 
quả thật chẳng lạ gì nếu chúng t4 lại phải chịu thêm những đợt sóng UàÀ cởn 
cuổng phong ập Uào bãi biển bao la Uà yên bình này, Có thể người này người 
kia có những cằm nhận, lo sợ khác nhau Uề điêu Áó, cũng r người này người 
kia có những suy ngbĩ khác nhau Uề khả năng an toàn. Song bất cứ một khác 
biệt UÊ ý kiến nào cũng boàn toàn không đồng nghĩa Uới khác biệt UỀ nguyên 
tắc. Nguyên tắc Ấy uẫn không bề thay đổi dù chúng ta gọi nó bằng nhiều tên 
kbúc nhau. Tết cả chúng ta đêu là người Đảng Cộng bòa, tất cả chúng ta đêu 


là người Đảng Liên bang. Nếu trong chúng ta có những người muốn phá bỏ 
Liên bang Hoa Kỳ này boặc muốn thay đổi bình thúc Cộng bòa của Nhà nước 
này, tbì bãy cứ để mặc bọ nbw những tượng đài lượng trưng cho sự 4n toàn 0ì 
ý kiến sai lữm của bọ có thể được chấp nhận ở nơi mà mmọi người Jêu được tự 
do tìm những lý lẽ để ấu tranh uới nó. ` 


DIỄN VĂN NHÂM CHỨC (LẦN THỨ HAI): 


Tại Washington D.C. ngày 4/3/1805: “... 72/ ð/Øt một số người không 
đồng tình trong Uiệc mua Uuừng Äất Louisiana bởi bọ lo sợ rằng Uiệc mở rộng 
lãnh thổ Hoa Kỳ cú thể gây nguy bại cho Liên bang này. Nhưng ai có thể giới 
bạn phạm ui mà nguyên tắc Liên bang (tức sáp nhập bang) có &bả năng 
mang lại biệu quả? Liên bang của chứng ta càng rộng thì nguy cơ gây chấn 
động Liên bang do sự quá khích trong rước sẽ càng ít 1; Uà dù thế nào đi na 
thì liệu còn ơì tốt bơn bbi bờ bên kia của sông \Missisippi lại do chính những 
đổng bào của chúng ta uà con cháu của bọ sinh sống chứ không phải những 
co?+ người xa lạ thuộc ›bững dòng dõi khác? Chẳng phải ni thế chúng ta rất 
có khả năng cao là sẽ sống trong sự bòa bụp Uà tình thân Ái..." 


PHÓ TỐNG THỐNG: 

Aaronn Burr (1756-1836), người bang New York, nhiệm kỳ 1801- 
1805. Burr sinh ra ở Newark, New Jersey, nhưng mồ côi từ thuở còn là 
một đứa bé sơ sinh và được một người bác mang về nuôi dưỡng. Sau khi 
tốt nghiệp Đại học New Jersey (nay là Princeton) năm 1772, ông học luật 
một thời gian ngắn trước khi phục vụ xuất sắc ở vị trí sĩ quan trong thời 
kỳ Cách mạng. Sau chiến tranh, ông làm nghề luật ở New York, và không 
lâu sau đó thì bước vào con đường chính trị. Ông thăng tiến rất nhanh. 
Ông được cơ quan lập pháp bang New York bầu vào Thượng Nghị viện 
Mỹ (1791-1797), nhưng không trúng cử nhiệm kỳ thứ hai. Là một người 
thuộc Đảng Cộng hòa-Dân chủ, Burr đóng vai trò quyết định trong việc 
giành lại quyền kiểm soát chính quyền bang New York từ tay Đảng Liên 
bang năm 1800. Những nỗ lực của ông là một trong những nhân tố quan 
trọng giúp Jeferson thắng cử trong cuộc chạy đua vào Nhà lrắng năm 


đó. Tuy nhiên, Burr đã không còn được Jeferson ưu ái khi không chịu 
nhường ghế Tổng thống mà vẫn muốn đua tranh tiếp với cuộc bỏ phiếu ở 
Hạ Nghị viện (Xem: Đốc d7 tổng thống, nhiệm kỳ thứ nhất, 1800). Những 
bất đồng về vấn để quyền bổ nhiệm và nhiều vấn để khác đã làm cho mối 
quan hệ giữa họ ngày càng căng thẳng. Năm 1804, Burr bị George Clinton 
thế chân trong vai trò ứng cử viên phó tổng thống. Cũng năm này, Burr 
ra tranh cử chức thống đốc bang New York nhưng thất bại, mà nguyên 
nhân chủ yếu là do sự chống đối của Alexander Hamilton. Trong chiến 
dịch vận động vào ghế thống đốc này của Burr, Hamilton đã đặt vấn để 
xem xét lại nhân cách của Burr, một sự xúc phạm khiến Burr nổi xung và 
thách đấu súng với ông. Hai người đã đọ súng với nhau ngày 11/7/1804 
tại Wechawken, New Jersey, và Hamilton đã bị thương chí mạng. Burr bị 
kết tội giết người (nhưng cuối cùng lời buộc tội này cũng bị xóa bỏ) rồi 
phải trốn khỏi New York và lang bạt ở miền Tây. Ông được cho là đã âm 
mưu cùng tướng James Ñilkinson và một số người khác gây chiến với Tây 
Ban Nha để giành quyển kiểm soát các vùng đất mà Hoa Kỳ đã mua được 
trong C⁄ôc 722 Lowisiana, ly khai vùng này khỏi nước Mỹ rồi từ đó ông 
sẽ trở thành người lãnh đạo của một nước độc lập. Năm 1807, Burr bị 
bắt trong khi đang âm mưu dẫn đầu một nhóm quân đi dọc xuống sông 
Mississippi. Ông bị đưa ra xét xử, John Marshall là Chánh án Tối cao, với 
tội danh mưu phản, nhưng cuối cùng được kết luận vô tội. Mặc dù được 
tuyên bố trắng án, song thanh danh mất sạch, ông sống mấy năm ở châu 
Âu và sau đó lại trở lại làm nghề luật ở New York vào năm 1812. Ông mất 
ở New York. 


G£ørz£ Ciimønw (1793-1812), người bang New York, nhiệm kỳ 
1805-1812. Sinh ra ở Little Britain, New York. Ông là luật sư và từng là 
đại biểu Quốc hội lục địa 1775-1776. Ông bỏ lỡ cơ hội được ký tên vào 
bản luyên ngôn Độc lập của nước Mỹ vì khi đó ông đang phải chỉ huy 
lực lượng dân quân New York ngoài chiến trường. Ông là Thống đốc 
đầu tiên của tiểu bang New York (1777-1795, 1801-1804). Là người phê 
phán thẳng thừng Hiến pháp Liên bang, ông ra sức ngăn cản việc phê 
chuẩn Hiến pháp này nhưng vô hiệu. Ông là người ủng hộ Aaron Burr. 


45 đời tổng thống HoaKỳ m8 98 


Clinton đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử tống thống năm 1808, 
nhưng không thành công, và lại giữ thêm một nhiệm kỳ phó tống thống 
dưới thời Tổng thống James Madlison. 


NỘI CÁC: | 

Bộ tưởng Ngoại øi2o: James Madison (1751-1836), người bang 
Virginia, nhiệm kỳ 1801-1809 (Xem: J2: Mladson, Tổng thống thứ Hư; 
mục: Noô£ nghiệp trước khi làm Tổng thống). 

Bộ trưởng Tài chính: (1) Sammuel Dexter (1761-1816), người bang 
Massachusetts, nhậm chức năm 1801. Lưu nhiệm từ thời Adams, ông 
đồng ý tiếp tục giữ chức này một thời gian để giúp hỗ trợ về vấn để tài 
chính trong quá trình chuyển giao quyền lực cho tới khi người được 
Jeferson chỉ định kế nhiệm đủ sức đảm đương công việc. (2) Albert 
Gallatin (1761-1849), người bang Pennsylvania, giữ chức từ 1801-1814. 
Là một người nhập cư gốc lhụy Šĩ, ông từng là một lãnh đạo trong 
Đảng Cộng hòa tại Hạ Nghị viện và Ihượng Nghị viện Hoa Kỳ, nơi ông 
đã tỏ rõ là người hiểu biết và nắm rất rõ các vấn để tài chính. Khi làm 
Bộ trưởng Tài chính, ông đã có công giảm bớt số nợ quốc gia bất chấp 
những đợt rút cạn kho bạc Liên bang để tiến hành Cuộc 7+2 Lowisiazna 
và cuộc chiến tranh chống bọn cướp biển Barbary). Jeferson thường 
tham khảo ý kiến ông về những vấn để đối nội cũng như đối ngoại. Ông 
tiếp tục giữ chức vụ này trong chính quyền Lổng thống Madison. 

Bộ trưởng Cðiến tranh: Henry Dearborn (1751-1829), người bang 
Maine, thời kỳ 1801-1809. Một cựu sĩ quan thời kỳ Cách mạng và trên 
cương vị Bộ trưởng Chiến tranh, ông đã củng cố vững chắc tuyến phòng 
thủ ở miền Tây. Irong cuộc chiến tranh năm 1812, ông được chỉ định làm 
tư lệnh quân đội miền Bắc nhưng đã không làm tốt nên bị cách chức. Ông 
làm công sứ tại Bồ Đào Nha trong chính quyền của Lống thống Monroc. 

Bộ trưởng Tư pháp: (l) Levi Lincoln (1749-1820), người bang 
Massachusetts, thời kỳ 1801-1804. Từng là luật sư, sau là Thống đốc bang 
Massachusctts. (2) John Breckenridge (1760-1806), người bang Kentucky, 
thời kỳ 1805-1806. Không muốn phải đưa Breckenridge ra khỏi Thượng 


Nghị viện Mỹ, nơi ông từng là một người ủng hộ trung thành và đặc biệt 
hữu ích trong việc tạo điểu kiện thuận lợi cho Cuộc 74 Eøwisi2z2 trước 
đó, Jeferson vẫn phải bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Tư pháp sau khi hai 
người khác khước từ chức vụ trên. Breckenridge chết trong khi đương 
nhiệm. (3) Caesar A. Rodney (1772-1824), người bang Delaware, thời kỳ 
1807-1811. Ông là một trong những người tham gia tích cực vào việc đưa 
Aaron Burr ra tòa với tội danh mưu phản. Bất bình trước việc Burr được 
trắng án chỉ dựa trên những căn cứ hạn hẹp của Hiến pháp, ông đã ủng hộ 
việc mở rộng định nghĩa về tội mưu phản sang cả việc âm mưu. Ông tiếp 
tục giữ chức vụ này trong chính quyền Tổng thống Madison. 

Bộ trưởng Hải quản: Robert Smith (1757-1842), người bang 
Maryland, thời kỳ 1801-1809. Là một luật sư ngành hàng hải, ông là lựa 
chọn thứ năm của Jeferson cho chức vụ này. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỂN: 4/3/1801-3/3/1809. 


Cuộc Cách mạng 1800: Sự kiện Jeferson đánh bại Adams trong chiến 
dịch tranh cử tống thống năm 1800 đôi khi được gọi là Cách mạng 1800 
bởi nó đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa Liên bang và sự nổi lên của chủ 
nghĩa Cộng hòa. Jeferson ngay lập tức bắt tay vào việc xóa bỏ một loạt 
những chính sách của chính quyền Adams mà ông coi là chướng tai gai 
mắt nhất. Đạo luật Ngoại kiểu và Cấm nổi loạn (xem: J2 427%, Tổng 
thống ý bai; mục: Hoạt động của chính quyên) được bãi bỏ. Thời gian cư 
trú để xin nhập quốc tịch lại được rút về 5 năm. Chính sách thuế Liên 
bang đánh vào rượu — nguyên nhân từng gây ra Cuộc nổi loạn Whiskey 
(xem: Œeørc£ Wsbington, Tổng thống đẩu tiên; mục: Hoạt động của cbính 
q„yên) cũng được bãi bỏ. Đạo luật tư pháp 1802 đã vô hiệu hóa cuộc cải 
tổ phút chót hệ thống Tòa án Liên bang của chính quyển Adamas. (Xem: 
Jobn Adams, lổng thống thứ bai; mục: Hoạt động của chính quyển, S bổ 
nhiệm lúc 2a đêm). 

Cuộc cðiến ]?ipolb, 1801-1805: Hải tặc của các dân tộc Barbary ở 
Morocco, của Algiers, lripoli và Tunis từ lâu vẫn rình rập các con tàu qua 
lại trên biển Địa Trung Hải, cướp và bắt cóc các thủy thủ của những nước 


không chịu nộp tiển cống nạp xuống tàu phục dịch. Hầu như tất cả các 
nước trong đó có Mỹ đều nhận thấy thà trả tiền cho chúng để đối lấy sự 
an toàn còn hơn gây chiến với quân cướp biển Barbary. Jeferson từ lâu vẫn 
luôn phản đối trên nguyên tắc đối với việc cống nạp những khoản tiền như 
vậy, còn trên thực tế ông vẫn tiếp tục luật biển này, tuy chỉ một thời gian 
ngắn cho tới tháng 5/1801 khi Tripoli đột nhiên đòi tiền nhiều hơn. Khi vị 
tổng thống này từ chối yêu sách đó, Tripoli tuyên chiến với Mỹ. Lực lượng 
hải quân của Mỹ biệt phái đến vùng biển này ban đầu hầu như không làm 
được gì. Năm 1803, quân cướp biển chiếm được tàu ?7/24¿j»Ùz2 cùng toàn 
bộ thủy thủ trên tàu, tiếp đó chúng quay súng sang các con tàu còn lại của 
hạm đội Mỹ. Trong một cú thọc sâu chọc thủng phòng tuyến địch hết sức 
táo bạo năm 1804, đại úy Stephen Decatur băng qua bờ biển Tripoli và đã 
đốt tàu ///z¿jpzz. Trên đà chiến thắng này, Jefferson liền phái đi bất cứ 
tàu nào có thể tới vùng biển Tripoli. Tỉnh thế giờ đây đã thay đối bất lợi cho - 
bọn cướp, năm 1805 Tripoli buộc phải đồng ý chấm dứt yêu sách đòi cống 
nạp tiền hằng năm. Nhưng các sĩ quan và thủy thủ của tàu 2//24£i>U¿4 vẫn 
bị giam giữ làm con tin ở Tripoli. Để giải phóng con tin, Jeferson đồng ý 
trả một khoản tiển chuộc là 60.000 đô-la Mỹ. Ngoài ra, Mỹ vẫn tiếp tục trả 
tiền cống nạp cho ba dân tộc Barbary khác mãi tới năm 1815. 


_ Cuộc ?⁄4 Lowisiana, 1803: Với 15 triệu đô-la (chỉ 3 xu một mẫu 
đất), Mỹ đã mua lãnh thổ Louisiana từ tay Pháp. Đây là một vùng đất vô 
cùng rộng lớn nằm giữa sông Mississippi và rặng núi Rockies, bao gồm 
toàn bộ diện tích hoặc một phần diện tích của các bang ngày nay gồm: 
Louisiana, Arkansas, Missouri, lowa, Minnesota, Bắc và Nam Dakota, 
Nebraska, Kansas, Oklahoma, lexas, New Mexico, Colorado, ÑWgoming và 
Montana. Jefferson đã chỉ thị những thương thuyết gia của mình là Robert 
R. Livingston và James Monroe chỉ mua New Orleans và Florida. Nhưng 
vào lúc đó, Napoleon vì cần tiền gấp ngay đêm trước cuộc chiến tranh với 
Anh, đã làm người Mỹ kinh ngạc khi để nghị bán toàn bộ vùng Louisiana. 
Mặc dù không biết chắc chắn liệu một cuộc mua bán như vậy có phù hợp 
với Hiến pháp hay không, song Jeferson đã quyết định đồng ý mua ngay vì 
sợ Napoleon đổi ý. Cuối cùng Thượng Nghị viện cũng phê chuẩn hiệp định 
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mua bán này thông qua việc bỏ phiếu ngày 26/5. Việc mua được vùng đất 
Louisiana khiến cho diện tích của Hoa Kỳ tăng thêm gấp đôi là một thành 
công quan trọng nhất của chính quyển Jefferson. 

Cuộc thám hiểm Letuis 0à CÌark 0ào các năm 1804-1806: Khám phá 
dải đất rộng lớn còn chưa ai biết đến nằm giữa sông Missouri và Thái 
Bình Dương từng là một mục tiêu mà Jeferson đã đặt ra ngay từ trước 
khi có Cuộc mua Louisiana. Giờ đây, khi mà cả một vùng lãnh thổ rộng 
lớn đó đã thuộc về Hoa Kỳ thì Tổng thống lại càng muốn khám phá thêm 
về vùng đất miền Tây này. Ông đã giao cho hai thư ký riêng của mình 
là Meriwether Lewis và William Clark dẫn đầu đoàn thám hiểm. Trong 
thời gian một năm rưỡi, với 8.000 dặm hành trình, đoàn đã đi ngược 
dòng Missouri, vượt qua đường phân chia lục địa Mỹ Châu, theo sông 
Columbia ra đến Thái Bình Dương. Sau đó, đoàn lại lần trở lại theo con 
đường cũ tới St. Louis. Những phi chép của họ được xuất bản và đã cung 
cấp cho các học giả thời bấy giờ rất nhiều thông tin mới lạ. 

Xóa bỏ 0iệc ma bán nô lệ: Tháng 3/1807, Tổng thống ]Jefferson ký 
phê chuẩn thành luật chính thức dự luật cấm buôn bán nô lệ, bắt đầu có 
hiệu lực từ ngày 1/1/1808. Việc mua bán nô lệ trái phép vào Mỹ vẫn xảy ra 
cho mãi tới cuộc nội chiến Nam-Bắc, song số lượng đã giảm đi rất nhiều. 

Đặc quyển của tổng thống: Tổng thống Jefferson nhận được trát gọi 
hầu tòa để làm chứng trong vụ xét xử Burr vì tội mưu phản (Xem: Pðó tống 
thống, Aaron Burr), ông được yêu cầu phải đem theo mọi giấy tờ có liên 
quan tới vụ xử này. Song Jefferson đã từ chối hiện diện và chỉ đồng ý cung 
cấp những thông tin ông muốn. Với sự việc này, Jefferson là người đã tạo 
ra tiền lệ về đặc quyền của tổng thống. 

Cm 0ận 1807-1809: Trong các cuộc chiến tranh của Napoleon, 
Mỹ thấy mình bị cả Anh lẫn Pháp bóc lột, khi mỗi bên tham chiến này 
thường xuyên bắt bớ hoặc quấy rối các tàu của Mỹ khi cập cảng của 
bên tham chiến kia. Một trong những vi phạm trắng trợn nhất, là sự 
kiện tháng 6/1807, chiến hạm Lzøøzz⁄ của Anh phóng hỏa chiến hạm 
C?esapeake của Mỹ, thủy thủ tàu LeøparZ đã tràn lên tàu C£s2pe2Èe và 


cưỡng chế bốn thủy thủ của tàu Chesapeake đi lính cho Anh. Nhằm 
chấm dứt mọi hành động xúc phạm như vậy, Lống thống Jeferson đã 
ký một Đạo luật cấm vận vào tháng 12/1807; theo đó không một tàu 
Mỹ nào được cập cảng nước ngoài, và không một phương tiện nào của 
nước ngoài được phép dỡ hàng tại các cảng của Mỹ. Jeferson hy vọng 
Anh, Pháp sẽ bị thiệt hại nặng, mất quan hệ buôn bán với Mỹ thì cuối 
cùng họ sẽ buộc phải đồng ý tôn trọng thái độ trung lập của tàu thuyền 
Mỹ. Nhưng trái lại, hai cường quốc châu Âu đó lại chống đỡ được rất 
vững chãi trước sự cấm vận này, trong khi về phía Mỹ lại phải chịu đựng 
những biến động kinh tế nặng nể. Các cảng Mỹ bị đóng cửa dẫn đến việc 
hàng loạt công nhân bến tàu cũng như thủy thủ và nhiều người khác mà 
cuộc sống của họ phụ thuộc vào việc buôn bán trên biển đều mất việc 
làm. Các thương gia lâm vào phá sản. Hàng nông sản tồn kho bị hỏng và 
thối rữa. luy sự cấm vận này có lợi cho các nhà sản xuất trong nước bởi 
vì họ không còn phải cạnh tranh với hàng nước ngoài, song nhìn toàn 
cục thì nó ngày càng bị phản đối nhiều hơn, vì nó làm nền kinh tế sa sút 
chứ không đạt được mục đích ban đầu đặt ra là giành quyển trung lập 
trên biển cho Mỹ. Không lâu trước khi hết nhiệm kỳ tổng thống năm 
1809, Jeferson đã thông qua Đạo luật không giao lưu (Non-Ïntercourse 
Act) (Xem: J2£s Madison, Tổng thống thứ tư; mục: Hoạt động của chín? 
quyển), bãi bỏ phần nào lệnh cấm vận. Suốt lá tháng duy trì lệnh cấm 
vận, nước Mỹ đã bị thiệt hại khoảng 16 triệu đô-la chỉ riêng việc thất thu 
từ nguồn thuế hải quan. 


CÁC BANG SÁP NHẬP VÀO LIÊN BANG: OHIO (1803). 

Các tụ chính án biến pháp được thông qua: Tụ chính án số 12 (1804). 
Các cử tri sẽ bỏ phiếu riêng cho hai chức tổng thống và phó tổng thống 
nhằm khắc phục trường hợp tương tự như trường hợp Jefferson và Burr 
có số phiếu bầu ngang nhau trước đó. (Xem: Đắy c7 tổng thống, niệm kỳ 
tb nhất, 1800). 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

(1)  Wiliam Johnson (1771-1834), người bang Nam Carolina, thẩm 
phán Tòa án Tối cao Liên bang thời kỳ 1804-1834. Ông là người 
duy nhất trong số những người được Jeferson bổ nhiệm chống lại 
được sự chỉ phối của Chánh án Tối cao Marshall trong Tòa án Tối 
cao Liên bang. Như vậy, ông đã đặt nền móng cho một truyền thống 
- về một người chống đối vĩ đại). Dù là người miền Nam, song ông 
phản đối việc vô hiệu hóa luật liên bang. 

(2) Brockholst Livingston (1757-1823), người bang New York, là thẩm 
phán Tòa án Tối cao Liên bang thời kỳ 1806-1823. Ông đã không 
thể gây được một ảnh hưởng quan trọng nào trong Tòa án do Chánh 
án lối cao John Marshall thống trị. 


3) Thomas Todd (1765-1826), người bang Kentucky, là thẩm phán Tòa 
án Tối cao thời kỳ 1807-1826. Ông cũng bị chi phối bởi Chánh án 
Tối cao Marshall và cũng không để lại ảnh hưởng nào trong Tòa án. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 19ó2: 


]eferson đứng thứ 5 trong số 31 tổng thống, và đứng cuối cùng trong 
số 5 tổng thống “vĩ đại”; ông được xếp trên Jackson và dưới Wilson. 


VỀ HƯU: 4/3/1809-4/7/1826. 


Khi James Madison lên nhậm chức tổng thống, Jefferson lui về nghỉ 
ở Monticello, mãn nguyện với quá trình hoạt động của mình với tư cách 
là một người của công chúng và sẵn sàng hưởng thụ niềm hạnh phúc của 
việc được nghỉ hưu. Tuy nhiên, thật không may, ông đã rời Washington 
với khoản nợ khoảng 24.000 đô-la. Nguồn thu nhập triển vọng duy nhất 
của ông chỉ có thể là vài nghìn đô-Ìla một năm nhờ vào việc bán số hoa 
màu, bột mì và đỉnh sản xuất được trên khu đất của ông. Năm 1815, sau 
khi quân Anh đốt phá Capitol, thiêu hủy Thư viện Quốc hội, Jeferson đã 
bán bộ sưu tập gồm 6.500 đầu sách của mình cho chính quyền Hoa Kỳ 
với giá 23.950 đô-la. Số sách này được vận chuyển tới Ñashington theo 


đường bộ trên 11 toa xe và là nguồn sách cho một thư viện quốc gia mới. 
Song thật không may, khoảng 2/3 số sách này đã bị thiêu trụi trong một vụ 
cháy lớn xảy ra vào năm 1851 ở Thư viện Quốc hội. Jeferson dành phần 
lớn thời gian nghỉ hưu của mình cho việc viết thư từ. Ông rất vui sướng 
khi qua những bức thư của mình, ông đã hàn gắn lại được tình bạn xưa 
kia của ông với John Adams. Một trong những dự án quan trọng nhất mà 
Jeferson đã làm trong quãng thời gian nghỉ hưu của mình là việc thành 
lập trường Đại học Virginia ở Charlottesville. Ông đã tự tay thiết kế các 
tòa nhà của trường và chỉ đạo việc xây dựng. Ông phác thảo chương trình 
học (xóa bỏ việc dạy tôn giáo), tự mình chọn lựa đội ngũ giảng viên và giữ 
cương vị hiệu trưởng của trường. Ông đưa ra sáng kiến thiết lập hệ thống 
các môn học không bắt buộc đối với sinh viên “Z?0i ?2ười được từy ý chọi 
bọc bất kỳ ngành bọc nào mình thích uà không phải bọc nbiững gì mình không 
tbícb”. Đại học Virginia bắt đầu hoạt động từ năm 1825. 


QUA ĐỜI: 


Ông mất vào lúc 12 giờ 50 phút đêm ngày 4/7/1826 tại Monticello, 
bang Virginia. Ông đã thường xuyên bị chứng thấp khớp hành hạ nay lại 
cộng thêm bệnh sưng tuyến tiền liệt, vì vậy, trong những tháng cuối đời, 
ông thường xuyên phải chịu những cơn đau dữ dội. Ông dùng cồn thuốc 
phiện để ngủ được. Sức khỏe của ông ngày càng sa sút bởi bệnh tiêu chảy 
kinh niên làm ông kiệt sức. Do sức khỏe yếu đi nhiều như vậy nên ông đã 
buộc phải khước từ lời mời tham dự lễ quốc khánh ngày 4/7 được tổ chức 
ở Washington. Theo lời bác sĩ Robley Dunglison, người chăm sóc ông, 
thì ngày 2/7 ông đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và gần như suốt cả 
ngày hôm sau thì mê man bất tỉnh. Khoảng 7 giờ tối, ông tỉnh lại và hỏi 
* Hôm nay là ngày trừng bốn à?” Bác sĩ của ông trả lời “Sắp rổ¡”. Thế rồi ông 
lại thiếp đi và lặng lẽ qua đời ngày 4/7/1826. Thật là một sự trùng hợp kỳ 
lạ, John Adams cũng qua đời đêm hôm đó. Như vậy, hai người đều từng 
ký vào bản Tuyên ngôn Độc lập và đều trở thành tổng thống của nước Mỹ 
đã cùng qua đời đúng vào ngày lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày ra đời văn kiện 
quan trọng đó. Theo lời dặn dò của Jefferson, người ta chôn cất ông với 
một nghi lễ đơn giản ở khu mộ gia đình tại Monticello. Một mục sư Giáo 


hội Giám nhiệm đã thực hiện lễ an táng bên mộ. Lúc còn sống, Jeferson 
đã tự tay thiết kế bia mộ mình và tự nghĩ dòng chữ thật khiêm tốn được 
ghỉ trên bia mộ: “ Đây j2 zøi yên ngbi của 1bormas JefJÈrson — tác giả của Bản 
luyên ngôn Độc lập nước Mỹ, của Đạo luật Tự do Tồn giáo của Vireinia 0à 
người sáng lập nên trường Đại bọc Tổng bợp Virginia. ” Ông đã không cho 
ghi chức vị tổng thống của mình trên đó. Trong bản di chúc cuối. cùng 
được lập vào tháng 3/1826, Jeferson quyết định để lại Monticello cho 
người con gái duy nhất còn sống là Martha. Tuy nhiên, thật bất hạnh, 
ông lại ra đi với số nợ để lại tổng cộng là 107.274 đô-la. Để thanh toán 
số nợ này, Monticello buộc phải bị mang ra bán, mọi tiện nghi, đồ đạc bị 
đem đấu giá. Cũng trong chúc thư của mình, Jefferson quyết định trả lại 
tự do cho 5 trong số các nô lệ của ông. Đó là Madison Hemings và Eston 
Llemings — các con của nô lệ Sally Hemings và bị nghi là con của ông, John 
Hemings — thợ đóng đồ gỗ mỹ nghệ và cũng là anh em cùng cha khác mẹ 
với Sally, Joe Fossett — thợ rèn, và Burwell — người hầu riêng của 1a Jefterson, 
cả đều là cháu của sally. 


CA NGỢI: 
“Ông là một người bạn cũ — một người mà tôi /0UỜig có dịp Ẩược CỦ?›Ø 


bàn bạc nhiễu UẤn để nuan giải, người mà tôi luôn luôn tin tởng uào tài ðng 
cũng 0Ð sự ng ĐàÀng của ôzø. ”— John Adams, 1784 


K)ông một công sứ nào thích bợp bơn ông để c? sung Pháp. Ông là tất cả 
nÐng cì thật tốt đcp, thật ngay thằng, :hật bọc thức bà tông tin”. Tếế cẢ bffng 
ai quen biết ông đêu bết síc kính trọng uà quý mến ông. ”— Hầu tước Lafayette 


Phong cácb cự xử uà ăn mặc của ông bết sức giản 4j; ông là một 70Ù¡ 
nghiêm ncbị, bay nói cách khác là kbá trần tĩnh, nnbưng không bể có uẻ bboe 
khoang, cao nnøạo. Ông í† khi mỉm cười nhưng luôn biết lắng ngJc 0à kể lại 
biểu câu chuyện bài bước như bất ỳ một người bòa đồng nào bhác... Ông 
2m biểu sâm sắc uê bản chết Uà bọc Uấn của co? người bởn toàn bộ (1/172/1⁄Ẩ////) 
tỷ uà những người ganh ghét ông cộng lại.”— Hạ nghị sĩ Samuel Latham 
Mitchill, người bang New York, 1802 


“Cbừng nào đúc bạnh, sự thông thái uà lòng yêu nước còn được tôn kính 
trong thế giới này, thì chừng đó nhân cách con ngời ông còn là tÿng đài sừng 
sững uề sự chiến thắng của quyên tự do UÀ rt0i quyển con ?MÙi trước si cbujÊn 
chế độc tài Uà chế độ quý tộc, tà xung quanh tượng đài Ấy những ngHỪi c0?! 
của tự do bân boan tay nắm tay ”— Hạ nghị sĩ George  Ÿ. —. người 
bang lennessee, 1807 | 


“Ông 2, dang uà sẽ mãi mãi sống trong ký ức, lòng biết dn của lân 
con người thông thái uà tốt bụng ntbw một nhà kboa bọc lớn, một người nhiệt 
tâm uới tự do, một bình tượng cbo chủ nghĩa JÊ ? nước uà một nhà bảo tâm 
của nhân loại. ”— James Madison, 1826 


CHỈ TRÍCH: 


“Không biết Ãã từ bao lâu rồi người ta có thể đoán được con n›gười thật 
của quý ông này... lồi kbông biết nhiêu lắm uê lịch sử bành trình chính trị 
của ông ta để khẳng djnb, song chắc chắn ngời ta luôn luôn phải sững sở” khi 
tính cácb thật Äã được ngụy trang rất tài tình bị uạch trấn, khi tấm màn của 
chủ nghĩa khẮc kỷ bị lật khỏi kbuôn mặt kẻ bưởng lạc này, kbi bộ lễ phục thô 
sơ xám xịt của kẻ theo phái Quaker bị lột bỏ khỏi kẻ 4 thích khoái lạc khéo 
cbe đậy này; kb¿ Caes4r ngượng ngùng &bước từ Ung UW0ng ?iệr người t4 
dâng biến cbo, thì kỳ thực là Caesar chỉ từ chối thứ đồ trang sức Ấy trong Rbi 
giành lấy sự thống trị đế quốc. "— Alexander Hamilton, 1792 

“Giả bộ một cácb mực cười ni là ta đây là tuột người giản dị, bả để cao mình 
trên báo chí, thiệp mời, Thomas chất phác túi bàng loạt n›bững sự phù phiếm kiểu 
như Uậy, kẻ lớn tiếng chống lại chế độ (Quân chủ uà chế độ Quý tộc một cách giả 
dối có lẽ chỉ có thể gây tác động trong phút chức tới một Uài kẻ new dất Uà cả tin, 
song từ lâu đã bị coi là một trò cười đối uới nhiêu người — nhiững người biết rõ đàng 
sau tấm áo choàng nhún nhường kia Ấn giấu một tham Upng Uô biên, ?IỘt sự kiêu 
căng, ngạo mạn quá mức. Bộ mặt Dân chủ bên ngoài chỉ thuển 4y tạo nên ?nỘt 
búc màn tông manh bòng che đậy những biểu biện bên trong UỀ sự xa boa lộng 
lậy kiểu quý tộc, sự bam khoái lạc Uà cbủ nebfa bưởng lạc. "— Ha nghị sĩ Ñilliam 
Loughton Smith, người bang Nam Carolina, 1792 


Con người bèn bạ Ấy, trong khi, giống như một con quỷ cách trạng 
xảo quyỆt người Paris, tự rêu rao UÊ tình nghĩa con người, thực ra cbỉ có 
mỗi cằm giác boan bỉ đáng nguyên rủa kbi boàn toàn bủy boại Ẩược các 
đối thủ của mình. Chúng ta đã từ rất lâu nay Ẩược nhìn thấy tường tận 
tính đê tiện của con người này — việc ông ta cácb cbức một cácb thô bạo 
nhiều người trung thành, uà thay uào đó là sự tham những à không da 
trên pbẩm giá 0à chân giá trị.”— Thượng nghị sĩ x“ỹÝng Pickering, 
người bang Massachusetts, 1804 


NHỨNG CÂU NÓI NỒI TIẾNG CỦA JEFFERSON: 


Trong số tất cả các nguyên nhân pbÁ uỡ bạnh phúc của con người £) 
không có nguyên nhân nào có thể gặm nhấm dân bạnh phúc một cácb lăng lẽ 
nhường 0ô cùng new) bại như sự lười biếng. Sự ăn kbông ngồi rồi sẽ sinh ra sự 
buổn chán Uà đến ldgt mình, sự buôn cán lại sinÙ ra chtfno boane tưởng bệnh 
tật. S44 cùng cứng boane hdÖng rằng trình bị bệnh này sẽ đây cơ thể đến chỗ 
mắc bện? thật. ”— 1787 

L2 ra tbeo bản tính tự nhiên tôi sẽ theo đuổi kboa bọc, dâng biến cbo 
bboa bọc sự say mmê của mình; song những bành động tàn bạo ở thời mà tôi 
sống Ãã buộc tôi phải làm gì đó Äể chống lại chúng uà khiến tôi phải tự mình 
lao Uào ai dương JÐy kbổ ải của những dam mê chính trị. ”— 1809 

'GiÁo dục... làm người ta thẩm nhưên ý thức cội nguồn dân tộc, biến 
đổi nhiững thúi xấu cổ biêu của anh ta thành những đúc tính tốt đẹp, có tìm” 
người. Không phải ai khúc mà chính mỗi thế bệ — những người bế thừa ,Di2ng 
kiến thức có được của lúp người Ải trước, bổ sung uào đó nnbững kiến thức uốn 
có ĐÀ Ð2ng kiến thức tự tìm tòi thêm của mình, kbông ngừng uà liên tục tích 
ly kiến thúc — phải biết nâng cao khối kiến thức bà sự sung tác cho nhân loại, 
không phải nâng cao 0ô tận như một số người Uẫn nói mà là uô bạn định, à 
nâng lên tới một mức mà không ai có thể Ấn định boặc cố đj:ab bay đoán trước 
đợc. "— 1818 


TÁC PHẨM CỦA JEFFERSON: 
Notes on the State 0ƒ Virginia (Những chỉ chép 0ề bang V?reimi4) (1785). 


TÁC PHẨM VỀ JEFFERSON: 
Brodie, Fawn. 7002: /effrson: Ân Inttmate [Hitory (Tbomas Jeff£rson: 
một chuyện đời riêng pệ). New York:  Ý. ý. Norton, 197Á. 


Malone, Dumas. /@#£rson and Hịc Từme (Jef£rson 0à thời đại của ông), 6 
tập. Boston: Little, Brown, 1948-1981. 


Peterson, Merrill D. 7504 /jf#£rson amd the Neu NaHon (Thơm 
J/efffrson uà đất nước mới). New York: Oxford Ủniversity Press, 1970. 


Cunningham, Nobel E., Jr. ?rọ Prswit oƒ Reason: The Lứt oƒ Thorms 
Jeffrson (Đi tm lẽ sống: Cuộc đời của Thomas J@ffrson). Baton Rouge: 
Louisiana State University, 1987. 


S MADISON 


(1751-1836) 


TỐNG THỐNG TH 
(1809-1817) 


HỌ TÊN: 
James Madison, Jr. Ông được đặt theo tên của cha ông. 


NGOẠI HÌNH: 


Madison là tổng thống thấp nhất và gầy nhất. Ông chỉ cao khoảng 
1,65m và nặng khoảng 45kg. Ông có mái tóc nâu, mắt xanh và nước da 
ngăm ngăm. Ông bị sẹo ở mũi do từng bị phát cước. Ông dùng mũ cỡ 
71/4 tới tận những năm cuối đời. lrông ông lúc nào cũng trẻ hơn so với 
tuổi thật. Từ hồi trẻ, ông đã ốm yếu và hay lo lắng, hoảng sợ, nhưng về 
sau nhờ chế độ tập luyện nghiêm túc nên thể chất của ông có dẻo dai hơn. 
Theo nhà viết tiểu sử chính về ông, Irving Brant, ông mắc chứng “rối loạn 
động kinh" với những cơn căng thẳng thần kinh, giống như những cơn co 
giật động kinh vẫn làm ngưng trệ chức năng trí tuệ. Madison nói giọng 
mỏng và thấp. Mỗi khi ông phát biểu trước một hội nghị thì những người 
ngồi ở hàng ghế sau thường không nghe rõ. Thậm chí, ngay cả người 
chuyên ghi âm trong cơ quan lập pháp bang Virginia cũng phải phàn nàn 
là không phải lúc nào cũng nghe rõ được lời Madison. Madison ăn mặc 
chỉn chu, gọn gàng, và thường mặc đồ màu đen. 


TÍNH CÁCH: 


Madison nhút nhát, thường dè dặt, kín đáo trước người lạ và không 
bao giờ học nghệ thuật rất hữu ích trong chính trị: nói chuyện xã giao, tán 
gầu. Do tính nhút nhát, thêm vào đó là vóc dáng nhỏ thó, giọng nói yếu ớt, 
Madison thường gây ấn tượng không tốt lúc ban đầu. Bổ sung vào hình ảnh 
không mấy tốt đẹp này là bản tính không dứt khoát. Khi đã đến lúc, ông 
lại trì hoãn việc ra quyết định, đợi đến khi nào mọi ngóc ngách của vấn để 
đã được xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng ông mới chịu quyết. Chính vì thế, 
một số người coi Madison là người nhu nhược, không quyết đoán. Nhưng 
những người khác đều nhất trí với nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Albert 


Gallatin khi ông này nói rằng: “M22:0n chậm... di tới một quyết định chắc 
chắn, 0iÐĐưng lại rất kiên định, Ung Uuàng khi bão tố nổi lên." 


TỔ TIÊN: 


Madison có viết về tổ tiên của mình như sau: “ 7ổ zên bọ nội cứng n?w 
bp ngoại của tôi đêu là những chủ đổn điên. Họ là những người đáng kính 
dù không thuộc tổng lớp xã bội giàu có nabất.” Ông tổ bên nội đầu tiên di cư 
sang Mỹ là John Maddison (chữ “d” thứ hai về sau được bỏ đi), một thợ 
mộc đóng tàu người Anh. Năm 1653, John Maddison được cấp 262ha đất 
ở Virginia theo chế độ quyền thợ cả, tức là, ông được trả bằng đất thay 
cho tiển sau khi đưa được một số nhất định những người nhập cư, những 
người đa phần đến Mỹ để lao động theo giao kèo. Cho đến năm 1664, 
Maddison đã có được 810ha đất theo cách trên. 


CHÀA: 


James Madison, ŠSr. (1723-1801), chủ đồn điển. Mồ côi cha từ năm 
lên 9 tuổi, ông lớn lên trên khu đất ở hạt Orange, bang Virginia mà khi 
trưởng thành ông đã được thừa kế và sau này để lại cho con trai, cũng cùng 
tên với ông. Ông ngày càng sở hữu nhiều bất động sản và trở thành chủ 
đất lớn nhất và công dân hàng đầu của hạt Orange. Trong thời kỳ Cách 
mạng Mỹ, ông là trung úy. Ông giữ nhiều chức vụ qua các thời kỳ khác 
nhau: cảnh sát trưởng, thẩm phán trị an, thành viên phòng thánh. Năm 
1749, ông cưới Nelly Conway. Madison có ảnh hưởng sâu sắc tới con trai 
mình và nói chung là người làm cho James Madison Jr. (con) thấm nhuần 
các phẩm chất đạo đức, điểm đạm, sống có mục đích. Ông mất chưa đầy 
một tuần trước khi James, Jr. được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao. 


MẸ: 

Eleanor “Nelly” Rose Conway Madison (1731-1829). Bà sinh ra 
tại cảng Conway ở bang Virginia. Bà là con gái của một chủ đồn điển có 
tiếng, một thương gia thuốc lá nổi danh. Bà luôn luôn gần gũi với người 
con trai nổi tiếng nhất của mình. Mặc dù bị bệnh sốt rét kinh niên hành 
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hạ, song nếu bỏ qua nó thì phải nói rằng bà khá khỏe mạnh. Bà sống đến 
98 tuổi và cho đến cuối đời bà vẫn còn rất minh mẫn, có thể đọc sách 
mà không cần dùng kính. Và như một nhà quan sát ghi lại: bà còn có ít 
nếp nhăn hơn con trai bà — cựu Lổng thống 77 tuổi. 


ANHCHỊEM: 


Madison là con cả trong số bảy người con còn sống và trưởng 
thành. Ông có ba em trai và ba em gái: Francis Madison, chủ đồn điển 
ở hạt Orange thuộc Virginia; Ambrose Madison, chủ đồn điển, chỉ huy 
lực lượng dân quân bang Virginia, người được giao nhiệm vụ chăm 
lo cho các lợi ích của gia đình ở hạt Orange; bà Nelly Hite; William 
Madison, một cựu chiến binh của cuộc Cách mạng Mỹ, luật sư, từng 
làm trong cơ quan lập pháp bang Virginia; bà Sarah Macon; bà Francis 
“Fanny” Rose, vợ một bác sĩ. Madison có hơn 30 cháu trai, cháu gái 


còn sống đến tuổi trưởng thành là con của các em ruột của ông. 


HỌ HÀNG: 


Madison là cháu họ gọi Tổng thống George ÑWashington là ông, là 
anh em họ hai đời với Tống thống Zachary laylor. 


CON CÁI: 
Madison không có con, do đó không có người nối dõi trực tiếp. 


CHÀO ĐỜI: 

Madison sinh vào lúc nửa đêm ngày 16/3/1751 (ngày 5/3/1750 theo 
lịch cũ) tại nhà ông bà ngoại ở cảng Conway, hạt King George ở Virginia. 
Ông được cha William Davis của giáo khu Hanover, hạt King George làm lễ 
đặt tên thánh vào ngày 31/3/1751. 


THỜI THƠ ẤU: 
Không lâu sau lễ đặt tên thánh ở hạt King George, cậu bé Madison 
mới sinh đã được mẹ đưa trở lại hạt Orange, về căn nhà gỗ nho nhỏ mà 


ông cậu bé đã xây nên. Và chính nơi đây, giữa khung cảnh của rặng núi Blue 
Ridge, giữa đồn điển mà về sau có tên là Montpelier, Madison đã lớn lên. 
Người ta không biết gì nhiều về thời thơ ấu của ông; nhưng sự kiện gây chấn 
động lớn nhất những ngày ấy, ngoài dịch đậu mùa, là “cuộc chiến với người 
Pháp và người da đỏ” (1755-1762). Tin Tướng Edward Braddock bị liên 
quân Pháp và Người da đỏ đánh bại năm 1755 đã gây chấn động khắp vùng 
Virginia. Ở Montpelier, mọi người bàn tán xôn xao về khả năng người da 
đỏ tấn công tới đây, mặc dù cuối cùng chẳng có cuộc tấn công nào. Mối đe 
dọa ấy đã khiến Madison có ác cảm với người Mỹ bản địa. Theo lời của nhà 
viết tiểu sử Irving Brant thì cậu bé “2 73w ¿bấy những ngọn đuốc, những cái 
rìu của người da đủ, bình nh đó Ä5 in sâu Uào tâm trí cậu khiến cậu n›ebĩ người 
d4 đỏ không là gì khác ngoài tmột lú nnøw0i tan rợ`. Sự kiện lớn, có ảnh hưởng 
tích cực trong tuổi thơ của cậu là việc gia đình cậu xây một ngôi nhà to thay 
cho căn nhà nhỏ xây từ thời ông của cậu. Ngôi nhà này về sau vẫn thường 
xuyên được tu sửa và trở thành nơi ở chính của Madison những năm cuối 
đời. Khi ngôi nhà được xây xong năm 1760, cậu bé Madison đã giúp bê vác 
dọn dẹp một số đồ đạc gọn nhẹ từ ngôi nhà cũ sang ngôi nhà mới. 


HỌC VẤN: 


Từ năm II đến năm lố tuổi, Madison theo học thẩy Donald 
Robertson, người sống tại đồn điển Innes, hạt King and Queen, bang 
Virginia. Sau này, Madison đã viết về người thầy tuyệt vời ấy như sau: “7 
cả nhiững gì tôi có được trong đời đêu phẩn lớn nubờ công của ty” Robertson 
dạy Madison toán, địa lý, các ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ hiện đại. Madison 
đặc biệt giỏi tiếng Latin. Năm 1ó tuổi, cậu bắt đầu theo học Đức Cha 
Thomas Martin trong 2 năm. Cha Martin đã tới dạy cậu ở Montpelier 
để chuẩn bị cho cậu thi vào đại học. Madison không chọn vào trường 
William and Mary như đại đa số các học sinh Virginia thời ấy, vì cậu cho 
rằng khí hậu ở vùng đất trũng Williamsburg này sẽ rút hết sức khỏe vốn 
đã rất yếu của cậu. Thay vào đó, năm 1769, cậu đăng ký học trường Đại 
học New Jersey (ngày nay là Princeton). Học hành miệt mài hàng giờ đồng 
hồ không nghỉ và đôi lúc quên cả việc ngủ, cậu đã nỗ lực học xong và tốt 
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nghiệp chỉ sau hai năm học. Các môn cậu học tại đây bao gồm: Latin, 
tiếng Hy Lạp, khoa học, địa lý, toán, tu từ học và triết học. Ngôi trường 
này cũng chú trọng về diễn thuyết, tranh luận. Trong số những người 
bạn thân nhất của Madison tại trường này có Philip Freneau — người mà 
những vần thơ chống Anh của ông sau này đã đem lại cho ông danh hiệu 
“bà thơ của cuộc Cách mạng Mỹ”; William Bradford — người sau này là Bộ 
trưởng Tư pháp trong chính quyển của Tổng thống Washington. Mặc dù 
Madison cũng tham gia vào những trò tỉnh quái ở trường, chẳng hạn như 
cậu cũng tham gia Hội Whig', song bản chất hiếu học của cậu đã khiến 
thầy hiệu trưởng John Witherspoon phải khen ngợi rằng ông chưa hề thấy 
dù chỉ một lần chàng thanh niên Madison “zói bay lm một điểu gì kbông 
đ⁄ng đắn”. Sau khi tốt nghiệp, Madison vấn tiếp tục ở lại Princeton để học 
thêm tiếng Hebrew và triết học do thầy Witherspoon day, rồi mới trở lại 
Montpelier vào mùa xuân năm 1772. Madison cũng học luật, song chưa 


bao giờ được vào luật sư đoàn. 


TÔN GIÁO: _ 

Giáo hội Giám nhiệm. Madison công nhận những giáo lý cơ bản của 
Giáo hội Giám nhiệm, song ông không phải là một tín đổ cuồng nhiệt. 
Ông tin vào sự tồn tại của Đấng tạo hóa siêu phàm, nhưng không tin vào 
khả năng con người hiểu được Ngài. 


SỞ THÍCH: 
- Madison thích đi bộ, quan sát thiên nhiên và cưỡi ngựa. Ham mê 


đọc sách, nên trong cả cuộc đời ông vẫn thông thạo tiếng Latin và Hy 
Lạp, và thường nghiền ngẫm những văn bản cổ. Ông cũng thích chơi cờ. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 
Madison hay ngại ngùng trước phụ nữ. Nếu ông có từng yêu ai trước 
30 tuổi thì cho tới nay vẫn chưa ai biết được rõ về mối quan hệ ấy. 


1. Hội nghị luận văn thơ, chính trị của trường. 
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Kimw Fwảd. Mãi tới năm 1948 khi tập hai của bộ tiểu sử về Madison của 
tác giả Irving Brant được xuất bản, người ta mới biết tường tận về chuyện : 
tình cảm cũng như chuyện đính hôn giữa Madison và Catherine “Kitty” 
Floyd. Trong những năm sau này, Madison có viết mấy đoạn thư bằng bút 
mực có chứa mật mã về câu chuyện tình cảm này, nhưng qua thời gian, lớp 
mực phai dần, lộ ra những con số bí mật nằm ở bên dưới đủ để Brant giải 
được mật mã. Madison gặp Kitty năm 1780 khi ấy mới là một cô bé con 13 
tuổi. Cả hai cùng trọ học ở nhà trọ của nhà bà Mary House ở Philadelphia. 
Lúc này Madison và cha của Kitty — ông William Floyd, người bang New 
York đều cùng là đại biểu của Quốc hội Lục địa. Madison bắt đầu có cảm 
tình với Kitty khi cô 15 tuổi, còn ông 31 tuổi. Bắt đầu từ tháng 11/1782, họ 
thường xuyên gặp nhau, và đến tháng 4 năm sau thì cả hai cùng đồng ý sẽ 
kết hôn sau khi bế mạc Quốc hội Lục địa (tức là vào khoảng cuối mùa thu 
năm 1783). Madison rất phấn khởi trước viễn cảnh về đám cưới, như người 
ta thấy rõ trong những bức mật thư ông viết gửi cho Thomas Jeferson. Ông 
thông báo với những người ủng hộ ông ở Virginia rằng ông sẽ không thể 
đảm nhiệm tiếp một nhiệm kỳ nữa ở Quốc hội Lục địa, nhưng không hề tiết 
lộ chuyện cưới xin của mình. Tuy nhiên, đến tháng 7/1783, Kity đột nhiên 
từ hôn. Không ai biết rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ lý do rất đơn giản là cô 
đã yêu một người khác. ÑWilliam Clarkson, sinh viên y khoa của trường Đại 
học Philadelphia, cũng qua lại với cô cùng khoảng thời gian Madison bắt 
đầu có tình ý với cô. Clarkson ra trường năm 1785 và hai người lấy nhau. 
Madison không hể gặp lại Kitty kể từ dạo đó. Bác sĩ Clarkson đã từ bỏ nghề 
y sau 9 năm hành nghề để trở thành mục sư Giáo hội Trưởng lão và qua đời 
năm 1812. Còn Kitty thì mất năm 1832. 


HÔN NHÂN: 

Năm 43 tuổi, James Madison cưới góa phụ đã có một con trai, Dolley 
Payne Todd, 26 tuổi vào ngày 15/9/1794. Hôn lễ tổ chức tại trang trại 
Harewood của vợ chồng chị gái-anh rể của cô dâu Lucy và George Steptoe 
Washington (cháu của Tổng thống Washington) thuộc địa hạt mà ngày 
nay là hạt Jeferson, phía tây Virginia. Bà sinh ngày 29/5/1768 ở khu định 


cư New Garden của người phái Quaker, Nam Carolina, nơi cha mẹ của 
bà (John Payne và Mary Coles Payne) đã sống một thời gian ngắn. Hồi 
nhỏ, Dolley Payne sống ở khu đồn điền của gia đình ở hạt Goochland, 
Virginia. Bấy giờ khi cô còn rất nhỏ, cha cô, một tín đồ Quaker mộ đạo, 
đã giải phóng các nô lệ của mình, bán khu đồn điển của gia đình rồi cùng 
cả gia đình dọn tới Philadelphia. Tại đây, ông sản xuất hồ bột, nhưng rồi 
bị phá sản. Năm 1790, Dolley cưới John Todd, một luật sư Quaker 26 
tuổi, nhưng năm 1793, chồng cô đã qua đời do dịch sốt vàng lúc bấy giờ, 
bỏ lại cô cùng với cậu con trai của hai người, John Payne Todd. Chắc hẳn 
Madison đã gặp Dolley Payne Todd tại các sự kiện xã hội ở Philadelphia, 
thủ đô của Mỹ lúc bấy giờ, khi ông là thành viên Quốc hội Lục địa. 
Nhưng mãi tới tháng 5/1794, ông mới chính thức để ý đến cô, và nhờ 
người bạn chung của hai người là Aaron Burr giới thiệu để hai người gặp 
nhau. Cuộc gặp gỡ của hai người hôm đó có lẽ rất suôn sẻ, vì ngay sau đó, 
họ đã bắt đầu qua lại với nhau, và đến tháng Tám bà đã chấp thuận lời cầu 
hôn của ông. Bà bị khai trừ ra khỏi Hội Bạn hữu (Society of Friends) vì đã 
lấy Madison, một người không thuộc phái Quaker. Đức Cha Alexander 
Balmain — chồng của một trong số những chị em họ của chú rể đã đứng 
ra làm chủ hôn cho họ. Đó là một lễ cưới nhỏ, chỉ có tính chất gia đình. 
Bốn ngày sau khi cưới, đôi vợ chồng tới thăm em gái của Madison là Nelly 
và ở lại đó hai tuần. Tuy nhiên, thật không may, trong thời gian ở đó, 
Dolley bị sốt rét. Sau khi bà bình phục, họ trở về Philadelphia. Mãi tới 
năm 1797, họ mới chuyển tới sống ở Montpelier. Dolley Madison là một 
phụ nữ nhanh nhẹn, có vẻ đẹp đẩy đặn, có sức lôi cuốn đối với cả chính 
quyển ashington mà chưa vị Đệ nhất phu nhân nào trước đó sánh được, 
và ngày sau cũng hiếm thấy. Dưới chính quyển của Tổng thống Jefferson, 
đôi lúc bà cũng tham gia với vai trò như một nữ chủ nhân chính thức của 
Nhà Trắng. Sau này, khi làm đệ nhất phu nhân, bà thường tổ chức “những 
buổi tiếp khách” thường lệ vào thứ Tư. Với chiếc khăn lông và kiểu cách 
ăn mặc kiêu sa, khá đắt tiền, bà luôn trở thành trung tâm của mọi sự kiện, 
lễ hội mà bà tham dự. Bà và kiến trúc sư Benjamin Latrobe đã đốc thúc 
việc tu sửa Nhà Trắng. Irong cuộc chiến tranh 1812, bà đã dũng cảm bám 


trụ lại Nhà Trắng khi quân Anh tiến vào Thủ đô tháng 8/1814, lo liệu vận 
chuyển bằng được một số quốc bảo đến nơi an toàn. Từ Nhà Trắng, bà 
đã viết thư cho chị gái: “ Em uẫn đzng ở 4y, giữa Hếng súng dạn! Madison 
không tới, (28a Chúa bảo uệ cho anh Ấy! Có bai ngHời ÄwA4 tín lấm lem bụi 
Aường tới yêu dÑu em trốn ái, nhưng em phải đợi anh Ấy... Đã kiếm được một 
chiếc xe ngựa rồi: em chất Ä# lên xe ảnh uà những đồ UẬI quý giá ni!Dấ! 0à 
dễ mang nhất của Nhà Trắng. Em nhất Äịnh phải chờ cho tới khi chân dung 
nhà chỉ buy lỗi lạc Wsbineton được chuyển đi an toàn, dẩn phải tháo bức 
tranh ra Ehỏi tường.” Đến phút chót bà cũng đã gỡ xong tấm chân dung 
\Washington do họa sĩ Gilbert Stuart vẽ ra khỏi khung ảnh và chuyển đi an 
toàn. Bấy giờ bà mới chịu rời Thủ đô để đến chỗ chồng. Ba ngày sau, hai 
vợ chồng Madison trở lại Ñashington và chứng kiến cảnh Nhà Trắng đã 
bị cháy trơ trụi. Họ chuyển tới sống tạm ở Nhà Bát giác (Octagon House) 
để người ta thi công xây lại Nhà Trắng trong ba năm. Năm 1817, bà cùng 
Tổng thống lui về nghỉ hẳn ở Montpelier. Sau khi ông qua đời năm 1836, 
bà trở lại Ñashington và sống nốt những ngày còn lại tại đây, một lần nữa 
bà lại trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị gia thủ đô. Song, 
cho đến lúc này bà đã lâm vào cảnh túng thiếu. Những cuộc tiệc tùng của 
bà và những yêu sách của cậu con trai John Todd ăn tiêu hoang phí đã 
khiến bà dần khánh kiệt. Để trả các món nợ, bà buộc phải bán những giấy 
tờ và sổ sách của Madison cho Quốc hội, và cuối cùng đành bán nốt cả 
Montpelier. Bà Dolley Madison mất ngày 12/7/1849. Bà được chôn cất ở 
\ashington, nhưng đến năm 1858, hài cốt của bà được dời về Montpelier 
đặt cạnh hài cốt của Tổng thống Madison. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Trong cuộc Cách mạng Mỹ tháng 10/1775, Madison được phong 
hàm đại tá trong lực lượng dân quân của hạt Orange. Nhưng về sau, do 
sức khỏe yếu nên ông chỉ chủ yếu xoay quanh mấy công việc như tập 
luyện, bắn súng, và tuyển mộ tân binh. Trong suốt khoảng thời gian 

ngắn ngủi ở quân ngũ này, ông không trực tiếp tham gia chiến đấu. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Năm 1772, sau khi học xong ở Princeton và trở về nhà, Madison vẫn 
chưa có ý định tìm việc làm. Ông quyết định học luật để mở mang kiến thức, 
tuy vậy, lại không có ý định theo nghề luật. Năm 1774, ông được bầu vào Ủy 
ban An toàn của hạt. Lúc đó, Ủy ban này đang do cha ông làm chủ tịch. 

Đại biểu Đại bội Virgimia, 1776: Madison tham gia vào Ủy ban Bầu 
cử và Đặc ân (Privileges and Elections Committee) và được ủy ban giao 
nhiệm vụ soạn thảo bản tuyên ngôn về các quyền và soạn thảo kế hoạch 
của chính quyền bang. 

Thành viên của Viện dân biểu Virginia, 1776-1777: Theo quy định 
trong Hiến pháp bang được thông qua tại Đại hội Virginia 1776, tất cả 
các đại biểu tại đại hội này mặc nhiên được coi là các thành viên đầu tiên 
của Viện Dân biểu Virginia vừa mới thành lập cho tới khi nào các cuộc 
bầu cử định kỳ vào viện được tổ chức. Như vậy là vào tháng 10/1776, 
Madison đã có ghế trong Viện Dân biểu. Ông là một trợ thủ đắc lực trong 
việc thông qua quy chế tự do tín ngưỡng và nhìn chung cũng là người ủng 
hộ các quan điểm về tự do của bạn ông — đại biểu Thomas Jefferson. Tháng 
4/1777, Madison bị Charles Porter đánh bại trong lần tái tranh cử, nguyên 
nhân chủ yếu là do ông không chịu tuân theo tập quán vận động tranh cử 
phổ biến lúc bấy giờ là phát rượu Whiskey miễn phí cho cử tri. 

Thành uiên Hội đồng tiểu bang, 1778-1779: Madison không thích 
hội đồng này. Ông gọi đó là “nấm mồ chôn mọi tài năng hữu ích”, bởi 
hội đồng này chủ trương điều hành bang thông qua một ủy ban và không 
tán thành quyền lãnh đạo tập trung vào tay thống đốc. Theo luật pháp của 
bang Virginia, khi muốn thực hiện bất cứ một thay đổi lớn nào, thống đốc 
phải thông qua hội đồng này, phải được hội đồng chấp thuận. Trong thời 
kỳ phục vụ dưới quyền các Thống đốc Patrick Henry và Thomas Jeferson, 
hội viên Madison đã giúp chỉ đạo phương hướng chiến tranh của tiểu 
bang trong cuộc Cách mạng Mỹ. 

lhàn? 0iên Quốc bội Lục đÿa, 1780-1783: Ở tuổi 29, Madison là thành 
viên trẻ nhất trong Quốc hội. Ban đầu, ông không giữ trọng trách nào tại 


đây. Song đến cuối nhiệm kỳ của ông ở quốc hội, ông đã vươn lên vị trí lãnh 
đạo. Ông ủng hộ quan điểm về một chính quyền trung ương tập quyền 
vững mạnh thay cho một chính quyền liên bang lỏng lẻo. Ông kêu gọi cung 
ứng nhiều hơn nữa bằng tiển cũng như bằng hiện vật cho quân đội Lục địa. 
Ông ủng hộ việc tách các vùng đất phía Tây ra khỏi các bang chủ quản. 

Thành uiên Viện dân biểu Viginia, 1784-1786: Ông cầm đâu nhóm 
đối lập phản đối việc xây dựng lại nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm ở bang 
Virginia. Những người tán đồng việc xây dựng, đứng đầu là Patrick Henry, 
ủng hộ việc này, hòng tìm cách đánh thuế toàn bộ dân chúng ở Virginia 
vì sự nghiệp “ở bộ Cơ Đốc giáo boặc một số giáo bội Cơ Đốc nào đó, ruột 
nhánh boặc nhóm tín đồ Cơ Đốc boặc một số loại bình? thờ phụng Cơ Đốc 
giáo mào đó". Sau đó, chủ trương này đổi hướng, chuyển sang “nhằm ủng 
hộ những người truyền bá lân giáo”, song Madison vẫn ra sức phản đối. 
Trước sự vận động mạnh mẽ của giới tăng lữ, Madison tìm cách làm thất 
bại âm mưu trên — một âm mưu đe dọa tới ý tưởng ông hằng ấp ủ về việc 
tách biệt nhà nước và nhà thờ. Trên đà thắng lợi này, Madison sắp đặt 
việc thông qua dự luật, theo đó hợp thức hóa dị giáo, bãi bỏ nguyên tắc 
xét duyệt tôn giáo khi bổ nhiệm chức vụ. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban 
Thương mại, Madison kêu gọi nâng cấp các hải cảng ở Virginia nhằm tăng 
khả năng cạnh tranh của chúng với các hải cảng miền Bắc. 

Đại biểu tham dự Hội nghị Annapols, 1786: Hội nghị này được triệu 
tập nhằm xem xét các tranh chấp trong quan hệ thương mại giữa các tiểu 
bang với nhau song đã không giải quyết được một vấn để nào đặt ra. 
Madison cùng một số đại biểu khác đã kêu gọi tổ chức một “„ nghị lập 
hiến ở Philadelphia vào năm sau đó. 

Cha đẻ của Hiến pháp Hoa Kỳ: Với tư cách là đại biểu Hội nghị lập 
hiến 1787, Madison đã được phong danh hiệu: “C22 43 d¿a Hiến pháp 
Hoa K”, bởi ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc soạn thảo 
phẩn lớn nội dung của hiến pháp này. Ông thuyết phục thành công về 
việc xây dựng một chính quyền trung ương vững mạnh, lưu giữ đầy đủ các 
biên bản của Hội nghị và hướng dư luận đồng tình thông qua Hiến pháp. 
Ngoài việc tích cực tham gia cuộc tranh luận ở Hội nghị, hằng ngày ông 
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còn ghi chép lại rất đều đặn, tỉ mỉ các diễn biến của Hội nghị. Hội nghị 
họp sau những cánh cửa đóng kín, do đó không có sự tham dự của giới 
báo chí hay quan sát viên, cho nên những ghi chép của Madison chính 
là bản nội dung chính thức của Hội nghị lập hiến. Sau khi nội dung bản 
Hiến pháp được chấp thuận tại Hội nghị, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn 
bắt đầu nảy sinh, đó là làm thế nào để giành được sự chấp thuận ở mức 
tối thiểu của 9 bang để Hiến pháp được thông qua. Tại Virginia, Madison 
cùng nhóm những người ủng hộ việc thông qua đã giành được thắng lợi 
khiêm tốn (89-79) trước Patrick Henry — lãnh đạo của nhóm phản đối. 
Cùng với Alexander Hamilton và John Jay, Madison đã viết: Liên bang 
Thư tập (The Federalist Papers) — một tuyển tập những bài tiểu luận nhấn 
mạnh ưu điểm của bản Hiến pháp mới soạn ra so với Các điểu khoản Hợp 
bang (Articles of Confedaration) đã lỗi thời. Tuyển tập này cũng làm dịu 
đi nỗi lo ngại rằng việc thành lập một chính quyền trung ương vững mạnh 
có thể đe dọa tới các quyền tự do của mỗi cá nhân. Trong “Điều khoản 
Hợp bang số 51”, dưới bút danh Publius, Madison có để xuất về một hệ 
thống phân chia quyển lực tốt nhất và giá trị của biện pháp kiểm soát và 
đối trọng quyền lực: “ Điệu pháp an toàn nhất để Äði phó tới nạn quyển lực 
dẩm bÿ tập trưng Uào một bộ, là trao cho những người quản lý từng bộ các 
phương tiện biến pháp cẩn thiết Uuà động lực cá nhân chống lại sự xâm lấn của 
0Df2ơ ngHÙi khác... lam Uọng được tạo r4 để chống lại tham Uọng... Có thể 
Uiệc phải dùng tới những công cụ như uậy Ẩể bạn chế sự lạm quyên của chính 
Phủ chính là sự uạch trần khiếm kbuyết trong bản chất con người. Nhưng 
chính phủ tự bản thân nó là gì nếu kbông phải là sự phản ánh cao nhất của 
Uiệc Uạch trấn bản chất con người này? Nếu con người là những thiên thân thì 
đâm cẩn có chính phú. ` Những nỗ lực của Madison nhân danh Hiến pháp 
đã khiến Patrick Henry kịch liệt chống đối ông. Henry tìm mọi cách đánh 
bật ông khỏi ghế Thượng nghị sĩ Thượng Nghị viện Mỹ. 

Hạ nrobị sĩ Hạ Nghị uiện Mỹ, 1769-1797: Năm 1789, Madison được 
bầu vào Hạ Nghị viện Mỹ sau khi chiến thắng James Monroe. Madison là 
người đã để xuất và xúc tiến việc thông qua: bản Dự luật các quyền (Bill 
of Rights), 10 tụ chính án đầu tiên của Hiến pháp — được thông qua năm 


1791 Xem: G£øree WZsjington, Tổng thống ẩu tiên, mục: Hoạt động của 
chính quyên: Tu chính án biến pháp được thông qua). Ông nhanh chóng trở 
thành một trong những cánh tay của Tống thống Washington ở Hạ Nghị 
viện Mỹ. Tuy nhiên, khi bất đồng đảng phái nảy sinh giữa một bên là quan 
điểm Liên bang của Alexander Hamilton và một bên là những nguyên tắc 
dân chủ của Thomas Jeferson thì ÑWashington ngày càng nghiêng theo quan 
điểm của Hamilton, còn Madison lại ủng hộ Jeferson. Mặc dù đứng về 
phương diện tình cảm cá nhân thì Washington và Madison vẫn quý mến 
nhau, song về chính trị, họ đã trở nên khác biệt rõ rệt khi Washington bắt 
đầu nhiệm kỳ thứ hai năm 1793. Madison phản đối H@ ước /2' em: 
Georct Wsbinoton, Tống thống đẩểu tiên; mục: Hoạt động của chính quyên). 

Các nghị quyết Virgimia, 1798: Madison soạn thảo Các nghị quyết 
Virginia (Virginia Resolutions) và được cơ quan lập pháp bang Virginia 
thông qua năm 1798. Các nghị quyết này tuyên bố Đạo luật ngoại kiểu và 
Đạo luật cấm nổi loạn là trái với hiến pháp. Xem: j0? A/ưms, Tống thống 
thứ bai, mục: Hoạt động của chính quyển). Jefferson cũng viết một nghị 
quyết tương tự được thông qua ở Kentucky, vào khoảng thời gian trên. 
Mặc dù, nguyên tắc các bang có quyền vô hiệu hóa các luật của Liên bang 
cuối cùng vẫn không được chấp nhận, nhưng Các nghị quyết Virginia và 
Kentucky (Virginia and Kentucky Resolutions) đã trở thành điểm quy tụ 
cho những người phản đối chủ nghĩa Liên bang. | 

Thành viên Viện dân biểu Vingimia, 1799-1800: Madison đã bảo vệ 
cho Các nghị quyết Virginia của mình và vận động tranh cử tổng thống 
cho Thomas Jeferson. _ 

Bộ trưởng Ngoại giao 1801-1809: Madison được Tổng thống Jeferson 
bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ở cương vị này, ông là người đã ủng 
hộ việc mua lại vùng lãnh thổ Louisiana từ tay Pháp, ủng hộ việc chống lại 
yêu sách đòi tiền cống nạp của bọn cướp biển Barbary. Và ông cũng là người 


1. Tên đầy đủ: Treaty of Amity, Commerce, and Navigation, Between His Britannic Majesty 
and the United States of America, có nghĩa là Hiệp định về Tình Hữu nghị, Thương mại, và 
việc Đi Lại trên Biển giữa Quốc vương Anh và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. 


kêu gọi mạnh mẽ hơn bất kỳ một thành viên nào trong nội các về việc áp 
dụng lệnh cấm vận đối với Anh, Pháp để trả đũa việc hai nước này gây khó 
dễ đối với các tàu Mỹ. Ông kịch liệt lên án việc Anh cưỡng bức (những 
người quốc tịch Mỹ, gốc Anh) đi linh trái phép. Ông lớn tiếng phản đối 
'Điệc sĩ quan tàu nước ngài được quyển tùy ý tuyên bố bất kỳ trỘt 'oMỜi rrÀo 
trên tàu của Mỹ dang di trên biển không phải là công dân Mỹ mà là thân dân 
của Ảnh, bẮt con người được bưbng quyên tự do đó phải tuân theo quyết định 
từy tiện kia của an) ta ngay tức khắc là điêu... bết sức phi lý UÊ nguyên tắc ..., 
Đết súc dã man trên thực tế, Uà... là điêu sỉ nhục gbê sớm”. (Chỉ tiết về Cuộc 
mua Louisiana, quân cướp biển Barbary, Đạo luật cấm vận, xem: 727 
J#fffrson, lống thống thứ ba; mục: Hoạt động của chính quyên). 


ỨNG CỬ VIÊN TỐNG THỐNG CỦỬA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1808: 

Lần đầu tiên, các đảng viên Đảng Cộng hòa không nhất trí với nhau 
trong vấn đề chọn ai làm ứng cử viên tổng thống. Thomas Jefferson — giờ đã 
lui về nghỉ sau hai nhiệm kỳ làm tổng thống là người rất có uy tín và được 
kính trọng trong Đảng, tới mức mà mọi người đều muốn tham khảo ý kiến 
của ông xem nên chọn ai vào chức ứng cử viên tống thống. Jeferson công 
khai tỏ ý muốn để Madison làm người kế nhiệm. Điểu này quả thật là một 
thuận lợi lớn cho Madison. Tuy nhiên, Madison vẫn vấp phải sự chống đối 
từ hai phía: một phía là nhóm đảng viên Đảng Cộng hòa lớp trước ở miền 
Nam, đứng đầu là John Radolph, ủng hộ cho James Monroe — người bang 
Virginia; phía kia là nhóm ủng hộ cho George Clinton — người bang New 
York. Những người Đảng Cộng hòa ủng hộ Monroe phê phán Madison 
về quan điểm chính phủ nặng tính dân tộc chủ nghĩa của ông. Clinton hy 
vọng có thể chấm dứt truyền thống 7Ø ¿bốn đu là người Vingimia, để trở 
thành người New York đầu tiên giữ cương vị này. Tháng 1/1808, trong cuộc 
bỏ phiếu đầu tiên tại cuộc họp kín, các Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chọn 
Madison làm ứng cử viên tổng thống. Với số phiếu rõ ràng là bất lợi cho họ, 
những người ủng hộ Monroe hầu hết đều đã tẩy chay cuộc họp kín này, và 
như vậy đã đem lại cho Madison thắng lợi lớn: Madison: 83 phiếu, Monroe: 
3 phiếu, Clinton: 3 phiếu. Clinton được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. 


ĐỐI THỦ: 


Charles Cotesworth Pinckney (1746-1825), người bang Nam 
Carolina, thuộc Đảng Liên bang. Năm 1804, ông từng là ứng cử viên 
chức tổng thống của Đảng Liên bang, tranh cử với Thomas Jefferson. Các 
đảng viên Liên bang một lần nữa chọn Pinckney làm ứng cử viên tổng 
thống của đảng mình, và Rufus King, người bang New York làm ứng cử 
viên phó tổng thống mà không phải thông qua một cuộc họp kín. Sau khi 
bị Madison đánh bại, Pinckney làm chủ tịch đầu tiên của Hội Kinh Thánh 
Charleston (Charleston Bible Society). 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1808: 


Điểm duy nhất có thể tấn công vào Madison là lệnh cấm vận do ông 
đề ra. Đạo luật cấm vận đã thất bại, không những không thuyết phục được 
hai nước Anh và Pháp phải tôn trọng quyền trung lập của các tàu Mỹ trên 
biển, mà trái lại còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của Mỹ. 
Đảng Liên bang đã kịch liệt lên án Madison khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao 
đã tán thành việc dùng lệnh cấm vận này để thúc đẩy nền sản xuất nội địa 
song lại đánh đổi bằng những tổn thất nặng nể của những người sống nhờ 
vào hoạt động ngoại thương. Lệnh cấm vận mà dân chúng rất không ủng 
hộ này như đã làm Đảng Liên bang hồi sinh, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc. 
Tuy nhiên, sự ủng hộ phần nào phục hồi đối với Đảng Liên bang vẫn không 
đủ mạnh để vượt lên sự ủng hộ của đại đa số đối với Đảng Cộng hòa -vốn 
đã trở nên vững chắc dưới thời Tổng thống Jefferson. Tổng thống Jefferson 
đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục những người ủng hộ 
Monroe chuyển sang ủng hộ cho ứng cử viên của Đảng này (Madison). 
Nhưng, ngay sau cuộc họp kín để chọn ứng cử viên tổng thống, những 
người Đảng Cộng hòa thuộc lớp trước lại viện cớ là Madison “#ông đ¿ sức 
khỏe Ä£ dâm đương cương vị tổng thống Uào một giai đoạn khó khăn như biện 
nay chứng ta đang lâm phải”. Nhưng cuối cùng, miền Nam và miền Tây vẫn 
dành cho Madison sự ủng hộ to lớn. George Clinton, mặc dù đã chấp nhận 
làm ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, vẫn tỏ ý chỉ trích tiến 
trình chọn ứng cử viên ở cuộc họp kín và đồng ý để những người ủng hộ 


mình vận động tranh cử tổng thống cho mình. Clinton chỉ có được 6 trong 
số 12 phiếu đại cử tri của bang New York của ông. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1808: 

Số pbiếu đz¿ cử trí: Madison: 122 phiếu, Pinckney: 47 phiếu, Clinton: 
6 phiếu. | 

Số phiếu theo bang: Madison giành được đa số phiếu đại cử tri ở 12 
bang: Georgia, Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, Bắc Carolina, 
Ohio, Pennsylvania, Nam Carolina, Tennessee, Vermont và Virginia. Còn 
Pinckney giành được đa số phiếu đại cử tri ở 5 bang: Connecticut, Delaware, 
Massachusetts, New Hampshire và Rhode Island. 


ỨNG CỬ VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ TỒNG 

THỐNG, 1812: 

Tháng 5/1812, tại cuộc họp kín, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đều nhất 
trí (82-0) chọn Madison ra tái tranh cử chức tổng thống. Đoàn đại biểu 
bang New York tẩy chay cuộc họp này. John Langdon người bang New 
Hampshire được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống, nhưng ông khước 
từ với lý do ông đã 70 tuổi. Vì thế, Elbridge Gerry người bang Massachusetts 
được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống, thay cho John Langdon. 


ĐỐI THỦ: 


DeWitt Clinton (1769-1828), người bang New York, là đảng viên 
Đảng Cộng hòa được Đảng Liên bang ủng hộ. Ông sinh ra ở Little Britain, 
New York. Ông là cháu của George Clinton — phó tổng thống dưới thời 
Tổng thống Madison. Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia năm 1789, ông 
trở thành luật sư, và đến năm 1798 được bầu vào Hội đồng lập pháp bang 
New York. Irong thời gian giữa hai nhiệm kỳ Thượng viện, 1798-1802, 
1806-1811, ông phục vụ Thượng viện hai năm, 1802-1803. Tại đây, ông 
đã đưa ra Tu chính án số 12 về trình tự mới trong bầu cử tổng thống và phó 
tổng thống. Là thị trưởng thành phố New York trong các thời kỳ từ 1803- 
1807, 1810-1811, 1813-1815, ông cũng đã thúc đẩy giáo dục công, các 


quyền của người nhập cư và nhiều cuộc cải tổ về quyển tự do khác. Iháng 
5/1812, các thành viên cơ quan lập pháp bang New York thuộc Đảng Cộng 
hòa đã chọn Clinton làm ứng cử viên tổng thống. Những người Đảng Liên 
bang họp mặt tại New York vào tháng 9 không chọn ứng cử viên cho Đảng 
mình để tranh chức tổng thống, và như vậy đảm bảo cho Clinton sự ủng 
hộ đa số của phe Liên bang. Jared Ingersoll, người bang Pennsylvania được 
chọn làm ứng cử viên chức phó tổng thống. Sau khi bị Tổng thống Madison 
đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử, Clinton đã chuyển sang hướng toàn bộ 
tâm trí của mình cho việc xây dựng kênh Erie nối sông Hudson với hồ Erie. 
Năm 1817, ông được bầu làm thống đốc bang New York, nhưng đến năm 
1821 thì bị hất ra ngoài bởi bộ máy lammany (nhóm chính trị thuộc đảng 
_ Dân chủ luôn đóng vai trò chính kiểm soát chính trường thành phố New 

York) của Martin Van Buren. Năm 1825, ông lại được bầu làm thống đốc và 
ở cương vị này cho tới khi qua đời. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1812: 


-_ Cuộc chiến năm 1812 là chủ để bao trùm chiến dịch này. Ngay từ 
đầu cuộc chiến, Mỹ đã phải hứng chịu nhiều thất bại ở miền Tây; chính vì 
điều đó mà Tổng thống Madison đã bị những người ủng hộ Clinton công 
kích là không đủ năng lực để lanh đạo cuộc chiến — một cuộc chiến mà 
Đảng Liên bang cho là vô cớ. Những người ủng hộ Madison thì đứng ra 
bác bỏ, cho rằng chiến tranh là cần thiết để Mỹ giành được quyền trung 
lập trên biển. Clinton tìm cách tác động đồng thời tới cả phe “diều hâu” 
(chủ trương chiến tranh) lẫn phe “bồ câu” (người chủ trương hòa bình). 
Nhà sử học Henry Adams viết: “ Không có cuộc uận động tranh cử tổng thống 
nào lại đáng chê trách như cuộc uận động tranh cử của DeWiH Clinton năm 
1812.” Henry Adams phê phán vị ứng cử viên này [DeWitt Clinton] là 
đã chơi trò “hai mang” khi ông này “8n kiếm sự ủng bộ cho chiến tran” với 
cái cớ là ông muốn cuộc chiến phải được ÄÂy lên quyết liệt bơn nữa; kêu gọi 
sự ủng bộ từ những người chủ trương bòa bình trong Đảng Cộng bòa tới Lý đo 
Madison Äã Äấy đất nước uào cuộc chiến mà không bề có sự chuẩn bị trước; 
trong kbi Äó ông ta đồng thời giao kèo đối lấy những lá phiếu từ phía Đảng 


Liên bang bằng uiệc đem lại nên bòa bình.” Tuy nhiên, một lân nữa miền 
Nam và miền lây lại dành sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho Tổng thống 
Madison. Thậm chí nhờ cuộc chiến mà tổng thống còn tập hợp được một 
số thành viên Đảng Liên bang quanh mình. Còn sự phản đối mạnh nhất 
đối với Madison là ở New England. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1812: 

Šố phiếu đi cử trị: Madison: 128 phiếu, Clinton: 89 phiếu. 

Số biếu theo bang: Madison giành được đa số phiếu đại cử tri ở 1 1 bang: 
Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, 
Nam Carolina, lennessee, Vermont và Virginia. Clinton giành được đa số 
phiếu đại cử tri ở 7 bang: Connecticut, Delaware, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York và Rhode Island. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC (LẦN THỨ NHẤT): 

Ngày 4/3/1809. “... Kông bê theo đuổi ý đổ xâm phạm tới các quyên 
lợi bay tới sự bình yên của các dân tộc kbác, nước ÁÑỹ có thể boàn toàn tự bào 
mà núi rằng đất nước này đã Uun xới cho bòa bình bằng việc thực biện sự cô? 
bằng uà có quyển được bưởng sự tôn trọng từ phía các nước tham chiến, bởi 
lẽ nước Mỹ 2 thực biện rmmột cácb uô tt nhất các quyển trung lập của mì”. 
Nếu trên thế giới này còn có sự trung thực thì những lời khẳng dịnh trên đây 
là boàn toàn trung thực; bậu thế ít nhất cũng sẽ kiểm chứng được những lời 
khẳng dÿn?) d0... ” 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC (LẦN THỨ HAI): 


Ngày 4/2/1813.”... Cuộc chiếu tranh [1812) xuất phÁt từ nguyên 
nhân chính đáng, có tục đích cao cả Uà dẩn thiết, Uì thế chúng ta có thể nói 
một các) tự bào rằng chúng ta tiến bành chiến tranh song tuyệt đối không bê 
xâm pbạm tới nguyên tắc công lý uà danh dự, tới quyên lợi của các dân tộc Uăn 
minh khác, tới đạo lý nhân nghĩa. Chúng ta tiến bành chiến tranh tới tỉnh 
thân tôn trọng tất cả những nguyên tắc này, tới tỉnh thẩn 0ì tự do uà kbông 
bao giờ Uwjt quá giới bạn. 


Nhưng tác động của 0í dụ này tới quân thù mới nhỏ bé làm saol... 

Šự thật là chúng không tự Ấn Uào tay mình con dao, cái rìu, không tý 
;mình thực biện những cuộc thảm sát bừa bãi, mà thay Uào đó, chúng thả cJo 
nbiững kẻ tan rợ có trang bị những thứ công cụ dã tan này đẨưỹc tự do, lôi kéo 
đụ dỗ những kẻ này phục uụ cho chứng Uà đã) những kẻ này r4 chiến trường 
cùng uới chúng uới by uọng sẽ làm thủa mãn sự thèm khát man rợ của bọn người 
này bằng máu của những người thua trận Uà chúng sẽ làm cái Uiệc tra tấn clo 
tới chết những tù binh người đJÒ) thương tật, không có khả răng tự UỆ rà chúng 
bẮT được... ` 


PHÓ TỐNG THỐNG: 

Œeorze Climton (1739-1812), người bang New York, giai đoạn 1805- 
1812. Trong nhiệm kỳ tống thống thứ hai của Jefferson, Clinton cũng làm 
phó tổng thống. Từng là cặp ứng viên tổng thống-phó tổng thống 1808, 
song Clinton vẫn rất chống đối Madison. Ông lánh xa chính quyển của 
Madison. Hoạt động đáng chú ý nhất của ông là việc bỏ được lá phiếu 
quyết định trong Thượng nghị viện Mỹ để chống lại việc viết lại Hiến 
chương của Ngân hàng Hoa Kỳ năm 1811. Chính quyền Madison ủng 
hộ việc viết lại này. Phó Tống thống Clinton chết trong khi đương nhiệm. 

Elbrijke Gerry (1744-1814), người bang Massachusetts, giai đoạn 
1813-1814. Ông sinh ra ở Marblehead thuộc bang Massachusetts. Năm 
1762, ông tốt nghiệp trường Đại học Harvard và từng là thành viên của 
Quốc hội Lục địa 1776-1785. Ông đã ký vào bản Tuyên ngôn Độc lập của 
Mỹ. Là đại biểu bang Massachusetts tham gia Hội nghị Lập hiến 1787, 
ông đã từ chối ký vào bản Hiến pháp khi tiến hành thông qua. Ông phục 
vụ trong Hạ nghị viện Mỹ từ năm 1789-1793. Cùng với John Marshall và 
Charles Cotesworth Pinckney, ông là đại diện của Mỹ trong vụ việc vẫn 
được biết đến dưới tên Vụ XY⁄ Xem: joÐ? Á/ms, Tổng thống thứ 4i; mmỤC: 
Hoạt động của chính quyển). Khi là Thống đốc bang Massachusctts trong 
thời gian từ 1810-1812, ông đã thông qua kế hoạch phân chia lại khu vực 
(địa hạt) - một kế hoạch nhằm đảm bảo sự chỉ phối của Đảng Cộng hòa ở 


bang này. Hình dáng của mỗi khu vực mới giống như hình dáng của con 
kỳ giông, nên từ đó Benjamin Russell, biên tập viên tờ C2zzzeÍ của Boston 
đã sáng tạo ra một thuật ngữ mới: “¿¿zryzzz4zr”! (ý chỉ sự sắp xếp gian lận 
những khu vực bầu cử trong cuộc tuyển cử để giành phần thắng). Từ này đã 
đi vào từ điển chính trị để chỉ việc phân chia lại khu vực (địa hạt) có lợi cho 
Đảng mình. Những người Đảng Cộng hòa đã chọn Gerry làm phó tổng 
thống để thêm New England vào nhằm tạo sự cân bằng cho cặp đôi ứng cử 
viên. Song điểu quan trọng hơn là do ở tuổi 68, Gerry sẽ không thể gây nguy 
hiểm gì tới tham vọng làm tổng thống của James Monroe, người mà sự ủng 
hộ của ông rất quan trọng đối với tương lai của Madison. Phó Tổng thống 
Gerry chết trong khi đương nhiệm. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: (1) Robert Smith (1757-1842), người bang 
Maryland, giữ chức từ 1809 đến 1811. Ông từng là Bộ trưởng Hải quân 
dưới thời Tổng thống Jeferson. Miễn cưỡng bổ nhiệm Smith vào chức vụ 
này nhằm xoa dịu các thượng nghị sĩ đối lập là William Branch Giles và 
Samuel Smith (em của Bộ trưởng Smith), Madison tỏ ra không mấy tin 
tưởng vào Smith. Ông thường trách Smith vì lối thư từ giao dịch ủy mị 
của ông này, quở trách Smith đã nói xấu sách lược chính quyển của ông 
sau lưng ông. Khi Bộ trưởng Tài chính Gallatin dọa sẽ từ chức nếu Smith 
vẫn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, Madison đã quyết định cách 
chức Smith. (2) James Monroe (1758-1831), người bang Virginia, giữ 
chức từ 1811 đến 1817. (Xem: J2z⁄£s Monroe, Tổng thống tbứ năm; mục: 
Ng”ề nghiệp trước kbi làm tổng thốn). 

Bộ trưởng Tài chín? (1) Albert Gallatin (1761-1849), người bang 
Pennsylvania, giữ chức từ 1801 đến 1814. Ông cũng giữ cương vị này dưới 
thời Jeferson. Dưới chính quyển Madison, ông tiếp tục kêu gọi cân bằng 


1. Một từ được tạo ra bằng cách ghép tên của Thống đốc bang Massachusetts năm 1812 
Elbridge Gerry và từ 'salamander-con kỳ giông”; ông Gerry đã chủ trì việc phân ranh giới khu 
bầu cử trong tiểu bang của ông khiến cho khu bầu cử có hình như con kỳ giông. 


ngân sách mặc dù điều đó có nghĩa là phải giảm chi phí quân sự chính trước 
thời điểm sắp bùng nổ cuộc chiến tranh 1812. Ông tham gia đàm phán Hiệp 
ước Ghent kết thúc chiến tranh. Sau này, ông làm công sứ tại Pháp trong 
chính quyển của Tống thống Madison và Tổng thống John Quincy Adams. 
(2) George \. Campbell (1769-1848), người bang Tlennessee, nhiệm kỳ: 
tháng 2 đến tháng 10/1814. Ông là người gốc Scotland, là cựu thượng nghị 
sĩ và là “Diều hâu chiến tranh”. (3) Alexander Dallas (1759-1817), người 
bang Pennsylvania, giữ chức từ 1814 đến 1816. Tiếp nhận chức vụ này khi 
mà ngân khố quốc gia đã bị chiến tranh làm cho khánh kiệt, ông đã phục 
hồi ngân khố này thông qua chương trình tăng thuế. Ông là nhân vật chủ 
chốt trong việc thành lập Ngân hàng Hoa Kỳ thứ hai vào năm 1816. (4) 
Wiliam H. Crawford (1772-1834), người bang Georgia, giữ chức từ 1816 
đến 1825. Ông được chuyển từ chức Bộ trưởng Chiến tranh sang chức vụ 
này và vẫn tiếp tục ở cương vị này trong chính quyền Monroe. 

Bộ trưởng Chiến tran?: (1) William Eustis (1753-1825), người bang 
Massachusetts, giai đoạn 1809-1812. Ông bị chỉ trích vì những thất bại 
ban đầu của Mỹ trong cuộc chiến tranh 1812 và do đó bị cách chức Bộ 
trưởng Chiến tranh. Năm 1814, ông được cử làm công sứ Hoa Kỳ tại Hà 
Lan. (2) John Amstrong (1758-1843), người bang New York, giữ chức từ 
1813 đến 1814. Ông cũng bị buộc từ chức vì bị chỉ trích là người phải 
chịu trách nhiệm về thất bại của quân Mỹ trước việc xâm lược Ñashington 
của Anh. (3) James Monroe, giữ chức từ 1814 đến 1815, tạm thời đảm 
nhận nhiệm vụ ở cả hai bộ: Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao (Xem: /⁄27£s 
Monroe, lống thống thứ nắm; mục: Nghề nghiệp trước kbi làm tổng thốne). 
(4) William H. Crawford, giữ chức từ 1815 đến 1816. Sau đó ông thôi 
chức này và chuyển sang làm Bộ trưởng Tài chính. 

Bộ trưởng 1⁄ pháp: (1) Caesar A. Rodney (1772-1824), người bang 
Delaware, giữ chức từ 1807 đến 1811. Ông cũng từng giữ chức vụ này 
trong chính quyển Jeferson. Ông bị chỉ trích là đã dành quá nhiều thời gian 
cho việc hành nghề luật ở ÑWilmington. (2) WWilliam Pinkney (1764-1822), 
người bang Maryland, giữ chức từ I811 đến 1814. Ông là một nhân vật có 
tiếng tăm ở Ñashington và nổi danh về tài hùng biện ở tòa án. Sau khi mãn 
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nhiệm, ông tham gia cuộc chiến tranh 1812 và bị thương ở Bladensburg. 
(3) Richard Rush (1780-1859), người Pennsylvania, giữ chức từ 1814 đến 
1817. Ông là người đã hộ tống Tổng thống Madison trốn khỏi Washington 
khi quân Anh tiến vào xâm lược thành phố này, và cũng là người biên tập 
cuốn [2s 0e [nited States 1769-1815 (Các đạo luật của Mỹ 1789-1815). 
Ông tiếp tục giữ chức này trong chính quyền Monroe. 

Bộ trưởng Hải quân: (1) Paul Hamilton (1762-1816), người bang 
Nam Carolina, giữ chức từ 1809 đến 1812. Ông mắc chứng nghiện rượu 
và đã phải từ chức khi bệnh tật bắt đầu ảnh hưởng tới công việc. (2) 
Wiliam Jones (1760-1831), người bang Pennsylvania, giữ chức từ 1812 
đến 1814. Ông tiếp nhận chức này đúng vào giữa cuộc chiến tranh 1812 
và đã đảm đương nhiệm vụ một cách hiệu quả. lheo Madison, ông là 
Bộ trưởng Hải quân xuất sắc nhất cho đến lúc bấy giờ. (3) Benjamin 
Crowninshield (1772-1851), người bang Massachusetts, giữ chức từ 1815 
đến 1818. Ông vẫn tiếp tục giữ chức này trong chính quyền Monroe. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1809-3/3/1817 


Đạo luật không giao bu, 1809-1810: Sau khi Đạo luật cấm vận tỏ ra 
vô hiệu và phải hủy bỏ Xem: 75øzz2s J2f£rson, Tổng thống thứ ba; mục: 
Hoạt động của chính quyên), Lồng thống Madison đã quyết định áp dụng 
Đạo luật không giao lưu nhằm chấm dứt những hành động phá rối của 
Anh và Pháp đối với tàu bè Mỹ đi lại trên biển. Đạo luật này đã được 
thông qua trong những ngày cuối cùng của chính quyển Jefferson. Đạo 
luật này cho phép Mỹ được quan hệ mua bán với tất cả các nước, trừ Anh 
và Pháp. Nhưng ngoài ra, Mỹ hứa sẽ bãi bỏ việc thực hiện đạo luật này với 
hai nước trên nếu họ đồng ý tôn trọng quyển trung lập trên biển của các 
tàu Mỹ. Khi đạo luật trên cũng bắt đầu cho thấy rõ là không có tác dụng 
øì thì Madison lập tức tìm kiếm một giải pháp thay thế để vẫn đạt được 
mục tiêu. Đó là Dự luật Macon số 2 (Macons Bill No.2). 

Dự luật Macon số 2, 1810: Luật này nhằm thay thế “Đạo luật không 
giao lưu”. Theo luật này nếu Anh hoặc Pháp đồng ý tôn trọng quyền trung 
lập trên biển của tàu Mỹ thì Mỹ sẽ chỉ duy trì lệnh cấm giao lưu buôn bán 


với một nước còn lại. Napoleon đã chấp thuận. Vì thế Mỹ chỉ còn áp dụng 
lệnh cấm giao thương với Anh. 


CUỘC CHIẾN TRANH 1812, 1812-1814: 

Nguyên nhân: (1) Anh cưỡng bức các thủy thủ của Mỹ đi lính cho 
Anh, tịch thu hàng của Mỹ trên hải phận quốc tế. (2) Tình trạng bạo động 
của người da đỏ ở miền Tây, được Anh cổ súy và lợi dụng. (3) Sự tăng tiến 
của “?22ne con điêu bâu chiến tran?” như Henry Clay và John C. Calhoun 
coi chiến tranh là cơ hội để nắm lấy Canada. 

Tuyên chiến: Sau khi không thể dùng giải pháp hòa bình để thuyết 
phục Anh tôn trọng các quyển trung lập trên biển của Mỹ, Tổng thống 
Madison buộc phải đi tới chỗ tán đồng quan điểm của “?/ con điểu 
bâu chiến tran” rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Trong bản 
thông điệp chiến tranh của mình, Madison đã lên án Anh vẫn tiếp tục 
cưỡng bức đi lính đối với các công dân Mỹ. Ông viết: “He 7gb? công 
dân Mỹ bị lôi đi khỏi đất nước của bọ, bj chia tách tới tất cả những gì thân 
thiết uới bọ, b‡ đấy lên tàu chiến của một rước nguài, Uà dưới những bình) thức 
kỷ luật khắt kbc, bọ có nguy cơ bị dày đến những uùng đất xa xôi nhất — nơi 
mà cái chết luôn rình rập bọ, có nguy cơ phải bỏ trạng trong những trận chiến 
mà những kẻ áp bức bọ gây ra, có nguy c0 bị biến thành thứ công cụ đáng 
thương dùng để cướp đoạt anh em đạo bữu dủa mìn”h.. Quốc hội lâm vào sự 
chia rẽ nội bộ sâu sắc; tuy vậy, họ vẫn tuyên chiến với Anh quốc vào ngày 
18/6/1812. Miền Tây và miền Nam bỏ phiếu tán thành chiến tranh; New 
England thì phản đối; song Hạ nghị viện đã chấp thuận tuyên chiến với số 
phiếu tương ứng 79-49, còn ở Thượng nghị viện là: 19-13. 

Chiến tranh: Tuy quân đội Anh đã dồn lực chủ yếu chống lại Napoleon 
tại châu Âu [phần nào là điểu thuận lợi cho Mỹ], nhưng cuộc chiến tranh 
vẫn bắt đầu một cách thảm khốc đối với những người Mỹ. Mục đích ban 
đầu của Madison là giành lấy Canada. Ông đã cử tướng William Hull —~ một 
cựu chiến binh thời kỳ Cách mạng Mỹ, một người đã già nua phục phịch 
— đưa quân tiến vào pháo đài Malden ở ÑWindsor, Ontario. Càng thận trọng 
tiến sâu vào vùng đất Canada, Hull càng cảm thấy lo ngại, sợ thổ dân da đỏ 


l5 mm William A. DeGregorio 


tấn công và cuối cùng liền rút quân về Detroit. Tại đây, quân của ông đã bị 
lực lượng quân Anh và người da đỏ bao vây. Ông đã đầu hàng, nhượng hết 
Detroit mà không hể chống cự. (Về sau Hull bị đưa ra tòa án binh xét xử và 
bị kết án tử hình, nhưng đã được ân xá do từng có công lớn trong thời kỳ 
Cách mạng). Madison chuyển sang giao quyền chỉ huy quân đội ở vùng Tây 
Bắc cho William Henry Harrison, song ông này cũng bị sa lầy ở những vùng 
đầm lầy Tây Bắc Ohio. Một cuộc đột kích vào Canada do Henry Dearborn 
chỉ huy cũng thất bại. luy vậy thật đáng ngạc nhiên là lúc này quân Mỹ 
lại giành ưu thế lớn hơn trong cuộc chiến trên biển, dù đã từ lâu Anh vẫn 
là thống soái trên biển. Các tàu Eex, Cøzs#/w#wơn và nhiều tàu Mỹ khác 
luôn giành thắng lợi trong những cuộc giao tranh có tính chất quyết định 
trước các tàu Ảnh. Quá bất ngờ trước những thất bại này, quân Anh liền tổ 
chức phong tỏa bờ biển Mỹ và đã cầm chân hạm đội Mỹ tại đây trong một 
thời gian dài. Anh vẫn làm chủ Hồ Erie mãi đến tháng 9/1813, khi thuyền 
trưởng Oliver Hazard Perry chỉ huy hạm đội gồm tám tàu chiến rời khỏi 
Put-in-Bay, mở một trận chiến kéo dài ba giờ liên và cuối cùng họ đã chiếm 
được hồ chiến lược này. Trong bức thông điệp nối tiếng của mình, Perry 
viết: ˆ Cơ tôi đã chạm mặt kẻ thù Uà chứng đã ở trong tay chứng t4.” Với 
việc nắm chắc hồ Erie và việc quân Anh bị xua khỏi Detroit, ÑWilliam Henry 
Harrison truy sát kẻ thù sang tận Canada. Đến tháng 10/1813, ông và đội 
quân của mình đã giành được một thắng lợi vang dội trong trận chiến tại 
sông lhames. Irong trận chiến này, thủ lĩnh da đỏ Tecumseh đã bị giết chết. 
Tuy nhiên, ở phía đông nam, quân Anh lại chọc thủng được phòng tuyến 
yếu ớt của quân Mỹ ở Vịnh Chesapeake, tiến vào Washington, đốt cháy 
Nhà Trắng, Điện Capitol và nhiều tòa nhà khác vào tháng 8/1814. Cuộc 
oanh tạc chớp nhoáng này đã buộc Tổng thống Madison và phu nhân phải 
tới lánh nạn ở bang Virginia. Tháng tiếp đó, quân Anh lại nã súng dồn dập 
vào pháo đài McHenry ở Baltimore nhưng không thể buộc đối phương đầu 
hàng. Francis Scott Key — một người đã chứng kiến cảnh tượng vinh quang 
đó, và đã sáng tác bài hát “Ihe Star-Spangled Banner” (Quốc kỳ điểm sao) 
để ca ngợi chiến tích này. Bài hát đó đã trở thành quốc ca của Hoa Kỳ. Cho 
tới lúc này, cả hai bên đều đã sức cùng lực kiệt vì chiến tranh nên đã đồng ý 
thương lượng hòa bình. 


Hiệp ước Ghent, 1814; Tháng 12/181á, phái đoàn đàm phán của 
Mỹ gồm John Quincy Adams, James A. Bayard, Henry Clay, Albert 
Gallatin và Johnathan Russell đa ký kết Hiệp ước Ghent với phái đoàn của 
Anh, đồng ý chấm dứt Chiến tranh năm 1812 với điều kiện “5⁄2 4o 
anfe belluzm`, nghĩa là mỗi bên sẽ kiểm soát phần lãnh thổ nào trước chiến 
tranh từng thuộc về mình. Vấn để cưỡng bức đi lính và nhiều vấn để xung 
đột khác vẫn chưa được giải quyết trong hiệp ước này. 

Trận New Orleans 1815: Trước khi tin về Hiệp ước Ghent đã được ký 
kết lan tới vùng Bắc Mỹ, các chiến binh Anh tỉnh nhuệ từng tham gia vào 
cuộc chiến tranh Napoleon đã toan giành lấy New Orleans. [ướng Andrew 
Jackson đã chỉ huy đội quân vùng biên giới giành thắng lợi bất ngờ trong 
chiến dịch phòng ngự. Họ đã lập ra một hàng rào súng trường dày đặc bắn 
hạ hơn 2.000 lính Anh trong khi con số thương vong về phía Mỹ chỉ là 2l. 

Kết quả: Chiến tranh năm 1812 — còn gọi là cuộc chiến tranh độc 
lập lần thứ hai — đánh dấu việc chấm dứt sự phụ thuộc kinh tế của Mỹ vào 
Anh. Nền công nghiệp trong nước đã nổi lên sau chiến tranh thành một bộ 
phận quan trọng, ngày càng phát triển trong nền kinh tế Mỹ, lấp đi khoảng 
trống do sự đình trệ thương mại với châu Âu gây ra. Mỹ đã đi những bước 
đầu tiên trên con đường tiến lên thành một cường quốc công nghiệp từ một 
nước chủ yếu là nông nghiệp. Irong số 286.730 người Mỹ tham gia vào 
cuộc chiến tranh này, 2.260 người bị chết, 4.505 người bị thương. | 

Công ước Harfor, 1814-1815: Những đảng viên Đảng Liên bang 
ở New England phản đối cuộc chiến tranh 1812 đã họp ở Hardord, 
Connecticut vào tháng 12/1814 để tỏ rõ sự bất bình và xem xét các hướng 
giải quyết. Các bang Connecticut, Massachusetts và Rhode Island gửi đại 
biểu của bang mình tới tham dự hội nghị này, còn New Hampshire và 
Vermont thì không. Mặc dù các đảng viên cấp tiến Đảng Liên bang khẩn 
thiết đòi ly khai, song “những cái đầu lạnh” đã thắng thế. Hội nghị đề xuất 
các điều cần sửa đổi, bổ sung trong hiến pháp nhằm làm giảm bớt ảnh 
hưởng của miền Nam, đặc biệt là của bang Virginia. luy nhiên, những đề 
xuất ấy đã bị chôn vùi trong niềm hân hoan vì thắng lợi của Jackson ở New 
Orleans và sự chấm dứt chiến tranh. 


Ngân hàng Hoa Kỳ thứ bai, 1816-1836: Với sự tán thành, ủng hộ của 
Madison, vào năm 1816 Quốc hội đã quyết định thành lập Ngân hàng 
Hoa Kỳ thứ hai theo hiến chương. Ngân hàng này vẫn tiếp tục hoạt động 
cho tới khi Tống thống Jackson quyết định chấm dứt không gia hạn cho 
hiến chương nữa. 

Những cải biến trong nước: Mặc dù Madison ủng hộ việc dùng quỹ 
Liên bang để trợ cấp cho việc phát triển giao thông qua lại giữa các bang, 
song ông đã làm cho những người ủng hộ phải sững sờ về hành động cuối 
cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, khi ông phủ quyết dự luật cho 
phép cấp vốn từ quỹ Liên bang cho việc xây dựng các đường cao tốc và 
kênh đào. Trong thông điệp phủ quyết của mình, ông quả quyết rằng một 
chương trình như thế tuy có ích thật nhưng lại vượt quá phạm vi quyền 
hạn của Quốc hội đã được quy định trong Hiến pháp vì nó liên quan tới 
vấn để phúc lợi đại chúng. Và ông đã để xuất phải sửa đổi Hiến pháp. 

Các bang gia nhập Liên bang: Louisiana (1812), Indiana (1816). 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) Joseph Story (1779-1845), người bang Massachusetts, thẩm phán Tòa 
án Tối cao Liên bang trong thời gian từ 1811-1845. Ông là lựa chọn 
thứ tư của Madison cho chức vụ đó. Ba người trước, trong đó có John 
Quincy Adams, đã khước từ chức vụ này. Joseph Story là người Đảng 
Cộng hòa được đưa vào Tòa án Tối cao Liên bang nhằm cân bằng với 
Đảng Liên bang mà đứng đầu là John Marshall. Tuy nhiên, thay vào 
đó, ông lại cùng John Marshall củng cố thêm quyển lực của chính 
quyển Liên bang chứ không phải quyển của các tiểu bang. Hiểu biết 
sâu rộng về pháp lý của Story đã hỗ trợ thêm vào tài quản lý nhà nước 
của John Marshall. Trong những năm đầu tiên ở Tòa án Tối cao Liên 
bang, ông sắp xếp lại bộ luật hàng hải rối rắm của Mỹ thành một bộ 
luật logic, có tính liên tục. Trong Vụ Ä⁄270 uà Fiuzer3 Lessee (Martin 
với Người thuê đất của Hunter)' (1816), ông đã nói lên ý kiến chung 


1. Vụ án Martin 0à Hianterš Lesse£ liên quan đến những tranh chấp đối với mảnh đất ở Virginia 
thuộc sở hữu của Huân tước Fairfax, một người Anh trung thành với Cuộc cách mạng Mỹ. 


của đại đa số, xác lập quyển của lòa án Tối cao Liên bang trong việc 
xem xét lại các quyết định của Tòa án của các bang. Sau cái chết của 
Marshall và sự bổ nhiệm Roger B. Taney làm Chánh án Tòa án lối cao 
Liên bang năm 1836, Story ngày càng cảm thấy mình như là người 
ngoại đạo. Ngoài những trách nhiệm phải đảm nhận trong tòa, kể từ 
năm 1829, Story còn làm giáo sư luật tại trường Đại học Harvard — 
nơi ông đã giúp lập nên trường Luật Harvard thuộc Đại học Harvard. 
Ông viết rất nhiều sách và báo, trong đó đáng chú ý có: Cøz¿r#2r/2s 
(Các bài bình luận) (9 tập, 1832-1845) bàn về hiến pháp, luật công lý 
và nhiều vấn đề luật khác. 


(2)  Gabriel Duval (1752-1844), người bang Maryland, thẩm phán Tòa 
án Tối cao Liên bang trong thời gian từ 1812-1835. Ông làm việc 
dưới cái bóng của Chánh án John Marshall — người có quan điểm 
dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ mà ông rất tán đồng. Song đôi khi ông 
cũng lên tiếng phản đối, đặc biệt là trong vụ À2 Queen and Cbil4 
và #zoburm' (Mẹ con nhà Mima và Hepburn, 1812). lrong vụ này, 
ông phản đối đa số vì không chịu trả tự do cho hai người nô lệ bất 
chấp ý nguyện của người chủ nô trước khi chết chỉ vì theo họ [đa 
số], khẳng định về lời trăng trối kia của người đã khuất chỉ dựa trên 


Bang Virginia tịch thu phần đất này của Fairfax trong thời gian chiến tranh cách mạng và cắt 
một dải đất giao cho David Hunter. Sau chiến tranh, Hoa Kỳ ký hiệp ước với Anh, cam kết 
đảm bảo cho những vùng đất thuộc sở hữu của những người Anh trung thành với Cách mạng 
Mỹ như Fairfax. Fairfax mất, di chúc cho Thomas Martin, cháu của mình thừa kế phần đất 
này. Martin kiện ra Tòa án bang Virgina đòi lại dải đất bị cắt ra. Tòa án bang xử cho Fairfax 
và Martin đều là chủ hợp pháp. Hunter kháng án Lên Toàn án tối cao Virgina, tại đây Tòa xét 
Hunter là người chủ hợp pháp của dải đất. Martin kháng án lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, tại đây 
tòa hủy quyết định của Tòa tối cao Virgina và xử dải đất thuộc về Fairfax và Martin theo như 
hiệp ước. Trong vụ này, Tòa án tối cao bang Virginia đã từ chối tuân theo lệnh của lòa án tối 
cao Mỹ vì cho rằng Tòa án tối cao Mỹ đã vượt quá thẩm quyền tư pháp của nó. 

1. Nô lệ da đen là Mima Queen kiện đòi tự do cho cô và em bé Louisa con gái cô, vì rằng cụ 
của cô, Mary Queen, từng là người da màu tự do. Các bên trong vụ kiện đều đồng tình về 
nguồn gốc xuất thân của hai mẹ con Mima (con cháu ruột của Mary Queen). Song bị đơn 
John Hepburn thì có quan điểm Mary Queen phải làm nô lệ suốt đời. 


những lời đồn thổi. Duval biện luận: “Quyê: đ⁄ÿc tự do 4n trọng 
bơn quyển uê tài sản. Mọi người da màu, trong boàn cảnh tuyệt uọng 
phải sống dưới bàn tay quyên lực uô biên của các ông chủ, đều xing đáng 
được bưởng mọi sự bảo uệ bợp lý ” 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 1942: 
Madison xếp thứ 12 trong số 31 tổng thống, đứng thứ nhất trong số 
12 tổng thống “trung bình”, trên John Quincy Adams và dưới Cleveland. 


VỀ HƯU: 4/3/1817-28§/6/1836. 


Khi James Monroe lên nhậm chức tổng thống thì Madison về hưu, 
lui về sống tại Montpelier. Mặc dù ông là một trong những chủ đất giàu có 
nhất ở hạt Orange, bang Virginia, nhưng những vụ mất mùa thuốc lá, lúa 
mì liên tiếp khiến nguồn thu về không đáng là bao. Thêm vào đó, Madison 
lại phải trả những khoản nợ do thua bạc của người con trai riêng tệ hại của 
vợ. Madison cũng có chung ý muốn thành lập trường Đại học Virginia 
như Jeferson. Ông nằm trong ban lãnh đạo trường và đến năm 1826 đã 
lên thay Jefferson làm hiệu trưởng trường. Năm 1829, Madison là đại biểu 
của hạt Orange tham dự Hội nghị Lập hiến Virginia ở Richmond. Ông 
đã cố gắng dung hòa những lợi ích đối lập giữa hai bên: một bên là những 
người chủ nô lệ lớn ở miền Đông — những người từ lâu vẫn chi phối chính 
quyền bang Virginia, và bên kia là những người định cư ở vùng biên giới 
phía lây đang trên đà phát triển. Đồng thời, lúc này Madison còn bị lôi 
cuốn vào cuộc tranh luận về vấn để vô hiệu hóa các đạo luật Liên bang 
của các tiểu bang. Người miền Nam ủng hộ quyển của các tiểu bang trong 
việc tuyên bố một luật Liên bang nào đó là trái với Hiến pháp và do đó 
được quyền hủy bỏ không thực hiện luật này ở bang mình lấy Nghị quyết 
Virginia 1798 của Madison và Nghị quyết Kentucky 1798 của Jefferson 
làm tiển lệ pháp. Madison thì công khai phản đối phong trào vô hiệu hóa 
ở trên, nói rằng ông chưa bao giờ có ý định dành cho các tiểu bang cái 
quyển làm tan rã Liên bang [Hoa Kỳ]. Ông còn buộc tội các học thuyết 
- Quyển vô hiệu hóa luật Liên bang” và “Quyển ly khai ra khỏi Liên bang” 
là “cặp học thuyết dị giáo song sinh”. Madison luôn tin rằng sự duy trì chế 


độ nô lệ chỉ làm suy yếu Liên bang. Vì thế ông ủng hộ việc xóa bỏ dần chế 
độ nô lệ và đưa những người nô lệ da đen được giải phóng trở lại định cư 
ở châu Phi. Để đạt mục tiêu này, năm 1819, ông đã giúp tổ chức ra Hội 
thuộc địa hóa của Mỹ (American Colonization Society) — một hội mà ba 
năm sau đó đã lấy vùng đất Liberia (Tây Phi) làm thuộc địa cho những nô 
lệ Mỹ trước đây tới sinh sống. 


QUA ĐỜI: 

Madison tạ thế vào khoảng sau Ố giờ sáng ngày 28/6/1836 ở 
Montpelier bang Virginia. Suốt 6 tháng cuối cùng của cuộc đời, ông đau 
ốm liệt giường. Chứng thấp khớp hành hạ, lại cộng thêm những cơn 
đau mật ập đến, sức khỏe của ông ngày một yếu dân đi. Bác sĩ Robley 
Dunglison là người đã chăm sóc ông suốt những tháng cuối đời. Bác sĩ đã 
nhiều lần để nghị Madison hãy dùng thuốc kích thích để cố sống được cho 
đến ngày 4/7, và như thế ông sẽ lại qua đời đúng vào ngày lịch sử ấy như 
ba vị Tổng thống tiền nhiệm, nhưng ông từ chối. Khoảng sau Ó giờ sáng 
ngày 28/6/1836, ông ăn sáng có vẻ rất khó khăn. Một người cháu gái đã 
hỏi ông: “S%⁄ø uậy bác J2mes” Ông trả lời: “Kông sao cả, một sự thay đối 
trong đâu ấy mà, chậu thân yêu.” Và đó là những lời cuối cùng của ông. Đột 
nhiên đầu ông gục xuống. Ông đã ra đi lặng lẽ ở tuổi 85 vì trụy tim. Ngày 
hôm sau, thi hài ông được mai táng ở khu mộ của dòng họ tại Montpelier. 
Lã an táng theo nghi lễ Giáo hội Giám nhiệm đã được cử hành trước rất 
đông bạn bè, thân nhân, hàng xóm láng giểng và khoảng 100 nô lệ. Trên 
bia mộ ông, chỉ ghi những dòng chữ giản dị để tên họ và ngày sinh, ngày 
mất. Trong những giấy tờ để lại của ông, người ta đã phát hiện ra một bức 
thư ngắn, mà sau khi ông qua đời bức thư đó đã được công bố. Bức thư 
có tựa đề: “Gửi tới đồng bào tôi.” Trong bức thư này, Madison đã khẩn 
khoản mong muốn: “Hãy để Liên bang Hoa Kỳ được trân quý và duy trì 
mãi mãi.” Trong bản di chúc được lập vào tháng 4/1835, Madison yêu cầu 
bán quyến nhật ký ghi chép đầy đủ về Hội nghị Lập hiến 1787 của ông. 
Số tiền thu được (Quốc hội đã trả 30.000 đô-la để mua lại quyển nhật ký 
này) sẽ đem chia như sau: 6.000 đô-la dành cho việc học hành của những 


người thân, 2.000 đô-la dành cho Hội thuộc địa hóa của Mỹ, 1.500 đô- 
la dành cho trường Đại học Virginia, 1.000 đô-la dành cho Princeton và 
1.000 đô-la dành cho một trường khác nữa ở Uniontown, Pennsylvania. 
Ông để lại thư viện cá nhân của ông cho trường Đại học Virginia; 97ha 
đất cho người em rể là John C. Payne, còn số tiền 9.000 đô-la sẽ được đem 
chia cho các cháu trai, cháu gái của ông. Phần bất động sản còn lại — gồm 
cả điển trang Montpelier, các nô lệ (không nô lệ nào bị bán trái với nguyện 
vọng của người đó trừ phi người đó phạm tội), những vật dụng riêng và số 
dư còn lại trong tổng doanh số bán cuốn nhật ký sẽ thuộc về vợ = là bà 
Ni Payne lodd Madison. 


CA NGỢI: 


Thật dáng phục khi Madison đợc là một trong số rất ít những thanh 
niên không lấy làm tự mãn trước những lời tâng bốc xu nịnh, uà trong những 
buổi giao tiếp thuyết trình ngoài xã bội sẵn sàng bỏ đi nnbững thứ trang sức 
mà một kẻ có đẩu óc khô kbam khác chắc chắn sẽ cố giữ lại ẨỂ trứng r4 trước 
7p ?2g¡. `— Edmund Randolph, người bang Virginia nhận xét về chàng 
thanh niên 25 tuổi Madison | _ ' 

_ Trong số những người quen biết của ông, không một ai nổi tiếng UÊ tính 
ljêm khiết trung thực uà tình cảm đáng trân trọng bơn ông, dù xét UỀ thọi mHẶT, 
ông Jẩu Awợc xem là ruột con người phong nnhã lịch sự cũng 1b 1uỆt con người 
bội tụ 9) đj mọi phẩm chất tốt đẹp. ”— Nhà ngoại giao Anh Augustus J. 
Foster, 1807 | | 

“Ca bao giờ lại có một ÏẤt nước nào bưng thịnh) bơn nước Mỹ ở uào 
cuốt nhiệm kỳ tổng thống của ông. Các bang của đất nước Ấy trong thì đoàn 
kết thống nihẤt bởn, ngoài thì được kính trọng kbâm phục bơn so tới bất Èỳ 
giai doạn nào trước đó kể từ cuộc chiến tranh độc lập. — Cựu Bộ trưởng Tài 
chính Albert Gallatin, 1817 

_ 1ô có thể nói một cách tin tông rằng trên thế giới x.. tôi cưa Để Jin ;nỘt 
4i lại có đc tính trong sáng, không Uụ lợi, không thiên vj, lại cống biến bết tình 
c?o chủ r4obf2 cộng bòua đích thực bơm Mia¿lison. Và nobìn Ebắp rước ÁÁỹ uà châu 
Âu tôi cứng không thể thấy một ai tài năng bơn ông. ”— Thomas Jefferson, 1812 


“Ông 4ã có những đóng góp to lớn như bất kỳ người nào khác trong 
uiệc xây dựng nên bản biến pháp cũng như điêu bàn? 0iệc thực biện nó. `— 
Daniel YWebster 

“Maison... cống biến cho đất nước mình nhiêu bơn bất kỳ ai khác 
ngoại trừ Wisbington. ”— Thượng Nghị sĩ Henry Clay, 1836 


CHỈ TRÍCH: 

“Madlison, một con người cứng n !ĐẮc đến u su, như mọi người nói chỉ tỏ 
ra thông mình kbi ở Quốc bội còn ở ngoài thì không có gì bấp dẫn, phong các] 
xử sự thì không chịu nổi. Mật người kbó gẩn nhất trên đời này `— Martha 
Bland (vợ của Theodorick Bland, đại biểu bang Virginia tại Quốc hội Lục 
địa), 1781 

“Tôi nobĩ ông ta là một người tốt uà có năng lực nhưng còn nặng UÊ 
lý thuyết uà thiếu đi sự quyết đoán mà các nhà giao dịch thường phải có. 
Ông ta cũng rất nhút nhát uà dường như thiếu cái chất cứng rắn 0à chí khí 
„am nhí. ”— Hạ nghị sĩ Fisher Ames, người bang Massachusetts, 1782 

“Theo tôi, Madison “đúc độ uà nhã nhặn” boàn toàn thiếu (Uà có lẽ rối 
cuộc tôi sẽ chứng mình được điêu Äú) cái liêm chính chính trị. `— Thượng 
nghị sĩ Timothy Pickering, người bang Massachusetts, 1810 

“Tổng thống của cbúng ta mặc dù là con người có nubiÊ tài năng lớn Uà 
pbong thái cứ xử nhã nhặn, song tôi e rằng ông ta không có tài năng chỉ 0y 
— một yếu tố cẩn thiết để điêu bànhh được nhiững người xung quaniU. Ông ta đ2 
để cbo nội các của mình bị cbía rẽ. ”— Hạ nghị sĩ John C. Calhoun, người 
bang Nam Carolinal8l2 - 

“Tôi tin cbẮc rằng Madison — một con rối của j¿[ff£ron không bón 
kbông kém — sẽ chỉ làm bủy boại đất nước mình. lồi không tin Liên bang 
Hoa Kỳ này có thể tổn tại Äược nếu ông ta lại làm tổng thống thêm một 
nhiệm kỳ bốn năm nữa. GIÁ dụ có còn tổn tại đi nữa thì tôi tin rằng cái 
giá đánh đối là chính những người Net England của các bang Đông Bắc 
Mỹ phải đổ dòng máu quý của bọ. "— Cựu Bộ trưởng Hải quân Đenjamin 
Stoddert, 1812 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA MADISON: 

_1)ế giới này phải mang du báo chí, dù cũng có lúc thiếu công bằng, uể 
tất cả những thẳng lợi Äã đạt được thông qua lý lẽ uà tính nhân uăn trước sai 
trái uà áp búc bất công... Đó cũng là nguồn lực bu ícb mà Hoa Kỳ tang ơn 
Uì dã em đến cho đất nước này nguồn sáng để dẫn dẮt đất nước đi tới tị trí 
của ruột nhà nước độc lập tự do Uuà cải biến chế độ chính trị ở nước này thàn 
bìn) tới triển uọng lớn uề bạnh pbúc cbo nước Mỹ. ”— khoảng năm 1800 

Một chính quyển không có thông tin boặc cácb thức để có được thông 
tin không khác gì sự mở điểm cbo một trò bề bay một tấn thảm kbịcb boặc cả 
bai cái ú. Kiến thúc sẽ luôn luôn thống trị nẹu dốt Uà một dân tộc muốn trở 
thành chủ nhân của chính mình thì phải biết trang bị cbo bản thân sức mạnh 
mà kiến thúc sẽ rang lại. ” 


TÁC PHẨM CỦA MADISON: 


lb)e Paper: of ' Tum Madison (Các tài liệu của James Madbon) (3 tập, 
1840) do Madison tự tay chọn lọc và biên soạn, trong đó có: “Những 
ghi chép về Hội nghị Liên bang 1787”. 


TÁC PHẨM VỀ MADISON: 
Brant, Irving: J20z2s Ä42⁄/2søn, 6 tập. Indianapolis: Bobbs— Merrill, 1941-1961. 


Ketcham, Ralph: J2mes Maison: A Biaorapby (James Madbon: Tiểu sử). 
New York: Macmillan, 197]. 


Rutland, Robert A. Jzzes Ä424;son: The Foundline Fatber (James Madion: 
Nhà lập quốc). New York: Macmillan, 1987. 


JAMES MONROE 


(1758-1834) 


TỔỐNG THỐNG THỨ NĂM 
(1817-1825) 


HỌ TÊN: 


James Monroe 


NGOẠI HÌNH: 


James Monroe cao khoảng hơn 1,83m, thân hình cường tráng với 
đôi vai rộng và vóc dáng cao lớn. Ông có vầng trán cao và khi bắt đầu 
trưởng thành, phần chỏm hai bên trán càng liếm sâu về phía đường chân 
tóc. Thời trẻ tóc ông đen lượn sóng, nhưng khi trở thành Tổng thống thì 
mái tóc ấy đã gần như hoa râm toàn bộ. Cái mũi hơi quá khổ, đôi mắt to 
màu xanh thẫm và cái cằm chẻ khiến khuôn mặt nhọn của ông có phần 
đặc biệt. Ông luôn ăn mặc chỉnh tể nhưng không chạy theo mốt. Sức khỏe 
của ông nhìn chung là tốt. 


TÍNH CÁCH: 


Đặc điểm tuyệt vời nhất ở con người Monroe là tính tình niềm nở và 
khả năng xoa dịu người khác. Nhà viết tiểu sử Harry Ammon thừa nhận 
Monroe không phải là người tài ba lỗi lạc, cũng không phải là người có đầu 
óc linh lợi, song theo ông thì Monroe lại có “một khả năng hiếm có — đó 
là khả năng tạo cho người khác có cảm giác dễ chịu nhờ vào tác phong lịch 
sự, không ra vẻ bể trên, nhờ vào sự chân thật, tận tâm và tử tế — như những 
người cùng thời vẫn thường nói vậy về ông”. Ít nhất thì Monroe đã phần 
nào thoát khỏi được tính e dè thuở ban đầu, song ông vẫn còn quá dè dặt, 
không sôi nổi, đặc biệt là ở trước những người xa lạ. Vì quá nhạy cảm trước 
những lời chỉ trích, nên đâm ra đôi khi ông dễ cảm thấy bị tổn thương, mặc 
dù trong thâm tâm đối phương không có ý như vậy. luy nhiên, ông không 
phản ứng ra mặt đối với những người chỉ trích mình, mà thường cố tự kìm 
nén bản thân. Ammon từng viết: “Có lối cư xử vô cùng cao cả của một 
chính nhân quân tử như vậy, song ông lại rất khó kiểm soát bản thân khi 
bạn bè thân quen không tán đồng cách cư xử của ông." 


TỔ TIÊN: 


Theo lời ông nội Andrew Monroe, James Monroe thuộc dòng dõi vua 
Edward III (1312-1377) của Anh. Theo gia phả, họ bên nội của Monroe 
xuất thân từ dòng họ Munro, người Fowlis, Scotland. Ông tổ đầu tiên di 
cư sang Mỹ được cho là cụ của Lổng thống, Andrew Monroe, một sĩ quan 
dưới triểu vua Charles đệ nhất từng tham gia lrận Preston pm bị bắt 
làm tù binh và bị đày tới Virginia. 


CHA: 

Spence Monroe (?-1774) là chủ đồn điển và thợ mộc. lIheo lời kể 
của người con trai thành danh nhất của ông, ông là “một công dân đáng 
trọng, đáng kính, sở hữu nhiều đất đai và một số bất động sản khác nữa. 
Ngoài việc là một chủ đồn điển phát đạt ở mức khiêm nhường, ông còn 
học thêm nghề mộc. Năm 1752, ông cưới Elizabeth Jones. Năm 1766, 
ông cùng George Washington và nhiều người Virginia khác vận động tẩy 
chay hàng hóa của Anh để phản đối chính sách thuộc địa của nước này. 
Ông mất khi James Monroe mới khoảng l6 tuổi. 


MẸ: 

Elizabeth Jones Monroe (chết trước năm 1774). Monroe đã viết 
về mẹ mình như sau: “Một người phụ nữ rất dễ mến và đáng kính, hội 
tụ mọi phẩm chất tốt đẹp nhất của một người mẹ hiển, vợ đảm.” Bà là 
người gốc xứ WWales, sinh ra ở hạt King George, Virginia. Người ta nói 
bà được hưởng sự giáo dục tốt hơn so với phần lớn những người phụ nữ 
khác cùng thời. Ngoài những điều này ra, người ta hầu như không biết 
øì thêm về bà. 


ANH CHIEM: 


Monroe là thứ hai trong số năm người con đã sống đến tuổi trưởng 
thành. Monroe có một chị gái và ba em trai. Đó là bà Elizabeth Buckner, 
người hạt Caroline, Virginia; Spence Monroe, đã chết khi còn trẻ; Andrew 
Monroe, người hạt Albermale, Virginia; Joseph Jones Monroe, nhân viên 


Tòa án hạt Northumberland, bang Virginia, thư ký riêng cho Tổng thống 


Monroe, sống ở Missouri. 


CON CÁI: 

Monroe có hai con gái trưởng thành. 

bliiza Monroe (1787-). Eliza Monroe từng học ở một trường đặc 
biệt ở Pháp của Bà Campan (trước kia bà này là người hầu gái của Marie 
Antoinette') khi cha bà làm công sứ tại Pháp. Eliza có vẻ ngoài khiến 
người ta thấy mình là một người thuộc giới thượng lưu kiêu kỳ, vênh vang 
ta đây là con nhà quyển quý cao sang. Năm 1808, bà lấy George Hay — 
một luật sư có tiếng của bang Virginia, công tố viên trong phiên Tòa xét xử 
Aaron Burr. Về sau ông tham gia vận động tranh cử cho cha vợ ở Virginia 
và được bổ nhiệm thẩm phán Liên bang trong chính quyền Tổng thống 
John Quincy Adams. Trong suốt thời gian Monroe làm tổng thống, Eliza 
thường thay mặt người mẹ vốn hay ốm yếu của mình trong vai trò nữ chủ 
nhân chính thức của Nhà Trắng. Nhưng Eliza sớm bị nhiều người trong 
giới thượng lưu Washington xa lánh bởi bà không chịu giao lưu với các 
phu nhân ngoại giao như thông lệ bấy giờ. Bà còn gây nên một trận cuồng 
phong trong giới này khi cưới em gái chỉ mời bạn bè và người thân, ngoài 
ra không mời ai khác. Dù có vẻ phù hoa cao đạo như vậy, nhưng khi dịch 
sốt rét bao trùm khắp Washington vào thời gian cha bà đang làm tổng 
thống, bà đã thể hiện lòng trắc ẩn từ tâm của mình. Bà đã thức trắng nhiều 
đêm, tận tình chăm sóc cho những người lâm bệnh mà không màng đến 
an nguy của bản thân. Sau khi chồng và cha qua đời, bà chuyển tới Paris, 
cải đạo Cơ đốc và sống trong một nữ tu viện. 

Maria Hester Monroe (1803-1850). Khi cha lên làm tổng thống thì 


Maria vẫn còn nhỏ. Trước khi dọn tới Nhà Trắng năm 1819, bà đã học 
xong bậc tiểu học ở Philadelphia. Ngày 9/3/1820, bà lấy người anh họ lớn 


1. Marie Antoinette (2/11/1755-16/10/1793): con thứ 15, áp út của nữ hoàng nước Áo. 
Năm 15 tuổi, bà được gả cho thái tử Pháp, sau này là vua Loius XVI nhằm thúc đẩy quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước. 


nhất trong gia đình, Samuel L. Gouverneur. Đám cưới của họ là đám cưới 
đầu tiên được tổ chức tại Nhà Trắng. Nhiều người ở Washington đã phê 
phán gia đình Monroe đã tổ chức đám cưới quá kín tiếng khi chỉ có 42 
khách mời đều là người trong gia đình hoặc bạn bè thân hữu. Xích mích 
giữa chồng của Maria và người chị gái bộc trực của bà đã làm cho mối 
quan hệ trong gia đình về sau rất căng thẳng. Hai vợ chồng Gouverneur 
sống ở thành phố New York. Sau khi vợ qua đời năm 1830, cựu Tổng 
thống Monroe cũng dọn đến ở với hai vợ chồng con gái. Tổng thống John 
Quincy Adams đã bố nhiệm Samuel Gouverneur là Bộ trưởng Bưu điện 
thành phố New York. 


CHÀO ĐỜI: 
Monroe sinh ngày 28/4/1758 tại hạt Westmoreland, bang Virginia. 


THỜI THƠ ẤU: 


Người ta không biết rõ lắm về thời thơ ấu của Monroe. Sau khi 
cha qua đời, lúc đó Monroe mới khoảng 16 tuổi, người bác bên ngoại là 
Joseph Jones đã dìu dắt Monroe. Bác Josepth là người thi hành di chúc 
của cha Monroe đối với khu đất ông để lại và thành viên của Quốc hội 
Lục địa. Theo chế độ con trai trưởng thừa kế, Monroe đã được thừa kế 
toàn bộ số đất đai tài sản của người cha và có trách nhiệm phải trông 
nom nuôi nấng các em. Ông là một thanh niên rất khỏe mạnh. 


HỌCVẤN: _ 

Từ năm I1 đến năm 16 tuổi, Monroe học ở Học viện Campbelltown, 
một trường có tiếng tăm do Cha Archibald Campbell thuộc giáo xứ 
Washington điều hành. Tại đây, Monroe đã học trội hơn các bạn khác 
cùng trang lứa ở hai môn toán và tiếng Latin. Trong số các bạn học cùng 
lớp có John Marshall, sau này là chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Hoa 
Kỳ. Năm 1ó tuổi, Monroe vào học Irường William and Mary. luy nhiên, 
vào năm 1774, bầu không khí ở ngôi trường vùng Williamsburg này 
không còn cho người ta tâm trạng để học hành được nữa. Cuộc cách mạng 
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sắp sửa bùng nổ như đang thắp lên lòng yêu nước nhiệt thành của hầu hết 
các sinh viên, trong đó có cả Monroe. Tháng 6/1775, sau khi những trận 
đánh mở màn của Lexington và Concord đã nổ tiếng súng khai cuộc cho 
cuộc cách mạng, Monroe cùng 24 thanh niên trưởng thành hơn đã bất 
ngờ tấn công kho chứa vũ khí ở Dinh thống sứ. 200 khẩu súng, 300 thanh 
gươm mà họ lấy được đã góp phần trang bị thêm cho lực lượng dân quân 
Williamsburg. Đầu năm sau, Monroe bỏ học để gia nhập Lục quân Lục 
địa Mỹ (xem: Pc 0w trong quân đôi). Sau này ông cũng không hể quay 
lại học tiếp ở trường để lấy mảnh bằng nữa. Trong thời gian 1780-1783, 
Thomas Jeferson dạy ông về luật. 


TỒN GIÁO: 


Tân giáo. Các bản viết, tác phẩm của ông đều không cho thấy ông 
sùng đạo đến mức nào. 


SỞ THÍCH: 
Monroe thích cưỡi ngựa và săn bản. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Nanric Broun? Năm 1778, khi đang là trợ tá cho Tướng William 
Alexander, Huân tước xứ Stirling, thiếu tá Monroe đã gặp một người 
phụ nữ trẻ. Người ta không biết chắc người phụ nữ đó là ai, song có lẽ là 
Nannie Brown, một người họ hàng của huân tước xứ Stirling. lrong một 
bức thư gửi cho Iheodosia Bartow Prevost, vợ của một sĩ quan Anh thân 
Mỹ mà về sau lấy Aaron Burr, Monroe đã phàn nàn về người bạn gái 
quá ư ích kỷ của mình. Hai người đã cãi nhau vì chuyện Monroe muốn 
sang học ở Pháp. Không biết có phải vì sự xích mích này, hay theo như 
một số người khác thì Monroe chưa bao giờ yêu Brown cả, mà hai người 
chia tay nhau hay không, song mọi người đều tin rằng chính Monroe 
là người đã cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. Đến đầu năm 1779, họ 
chấm dứt qua lại. 


HÔN NHÂN: 

Monroe, 27 tuổi, kết hôn với Elizabeth Kortripht, 17 tuổi, ngày 
16/2/1786 ở thành phố New York. Elizabeth Kortripht sinh ngày 
30/6/1768 tại New York, là con gái của ông Lawrence Kortright, một sĩ 
quan trong quân đội Anh và cũng là một thương gia nổi tiếng bị thiệt 
hại rất nhiều tài sản trong cuộc chiến tranh Cách mạng Mỹ, với bà 
Hannah Aspinwall Kortripht. Ngay từ khi còn rất trẻ, bà đã có được vẻ 
duyên dáng tao nhã trong giao thiệp. Năm 1785, trong khi đang có mặt 
ở New York với tư cách là thành viên Quốc hội Lục địa, Monroe ngay 
lập tức đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như tượng thần của bà với mái tóc đen 
nhánh và cặp mắt xanh. Sau tuần trăng mật ngắn ngủi ở Long lsland, 
đôi vợ chồng trẻ trở lại New York sống cùng với bố vợ một thời gian cho 
tới khi Quốc hội tạm hoãn. Khi ở Paris với tư cách là phu nhân công sứ 
Mỹ vào giữa thời kỳ Nền cai trị khủng bố (Reign of Terror) tại Pháp, 
bà đã giúp lo liệu cho vợ của Lafayette được phóng thích khỏi chốn lao 
tù. Bà thường xuyên ốm yếu nhưng không rõ bệnh gì. Sức khỏe không 
tốt như vậy đã buộc bà phải rút bớt công việc của mình trong vai trò là 
đệ nhất phu nhân. Cô con gái đầu lòng, Eliza thường thay bà giữ vai trò 
nữ chủ nhân chính thức ở Nhà lrắng. Việc bà quyết định không thực 
hiện những chuyến viếng thăm xã giao với các phu nhân ở Ñashington 
và trong đám cưới con gái thứ hai chỉ giới hạn khách mời trong phạm 
vỉ gia đình, bạn bè thân hữu đã khiến bà cực kỳ không được lòng quần 
chúng ở Ñashington. Tuy bà đã lấy lại được phần nào lòng kính trọng 
và ngưỡng mộ của mọi người trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của 
chồng, song nếu so với Dolley Madison, người chính phục được cả xã 
hội Washington, người được coi như một chuẩn mực để đối chiếu và 
đánh giá về các đệ nhất phu nhân sau này của nước Mỹ thì bà còn 
kém xa. Năm 1826, một năm sau khi cùng cựu lống thống Monroe 
lui về nghỉ hưu ở Oak Hi hạt Loudoun ở Virginia, bà bị lên cơn tai 
biến nặng, ngã vào lò sưởi và bị nhiều vết bỏng rất nghiêm trọng. Ngày 
23/9/1830, bà qua đời. 
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PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Tham gia vào cuộc Cách mạng Mỹ. Từ khoảng tháng 3/1776 đến 
tháng 12/1778, ông phục vụ trong Lục quân Lục địa, được thăng chức 
từ trung úy lên thiếu tá. Tháng 3/1776, Monroe gác lại việc học và ghi 
tên gia nhập lrung đoàn số Ba ở Virginia do đại tá Hugh Mercer chỉ 
huy. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện cơ bản ở Williamsburg, trung úy 
James Monroe cùng trung đoàn 700 quân sĩ của mình đã hành quân lên 
phía Bắc nhập vào quân của Llướng George Washington ở Manhattan 
vào tháng 9/1776. Giáng sinh năm ấy, Monroe và nhiều người khác đã 
cùng Tướng Ñashington vượt Delaware, tham gia Trận Trenton. Trong 
trận chiến này, Monroe đã chỉ huy một cuộc đột kích táo bạo, thu về hai 
khẩu pháo loại 1,5kg (pháo bắn loại đạn nặng 1,5kg), nhưng ông cũng 
bị thương nặng ở vai và phải đưa về tuyến sau. Nếu không có sự cấp 
cứu kịp thời của bác Riker, một người dân địa phương mới nhập đơn vị 
khi đơn vị đóng tại New Jersey, có lẽ Monreo đã mất máu cho đến chết. 
Vì chiến công dũng cảm này, Monroe đã được phong hàm đại úy. Năm 
1777, ông lại tham gia các trận đánh ở Brandywine và Germantown, 
được phong hàm thiếu tá. Khi là sĩ quan trợ tá cho huân tước xứ Stirling, 
ông đã sống sót qua khỏi mùa đông khắc nghiệt tại Thung lũng Forge hồi 
năm 1777-1778. lrong lrận Monmount tháng 6/1778, ông làm trinh 
sát cho Tướng Washington. Khi trung tá Francis Barber bị thương, ông 
thay thế ông ta trong vai trò làm phó tướng cho huân tước xứ Stirling. 
Đến tháng 12/1778, đã quá chán ngán với vai trò phó tướng, ông xin 
từ chức để trở về Virginia. Tại đây, ông cố gắng huy động đủ binh lính 
tình nguyện để lập ra một đội quân riêng, nhưng không thành công. 
Năm 1780, Thống đốc Thomas Jeferson đã chỉ định Monroe làm ủy 
viên quân sự của Virginia với quân hàm trung tá. Sự phục vụ rất tận 
tụy của ông trong thời kỳ Cách mạng đã khiến ông được Tổng tư lệnh 
George Washington hết lời khen ngợi. Washington viết: “lrong bất cứ 
hoàn cảnh nào ông cũng đều tỏ rõ là một sĩ quan quả cảm, năng nổ và 
nhạy bén.” 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Thành 0iên của cơ quan lập pháp bang V?reimia, 1782-1763. Monroe 
là thành viên của Hội đồng tiểu bang Virginia gồm 8 người. 

Thành uiên của Quốc bội Lục j4 1783-1766. Ông được bầu làm 
thành viên của Hội nghị này liên tục ba nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 
một năm. Ông đấu tranhcho quyển lợi của miền Tây. Ông tán thành việc 
cấp các vùng đất phía Tây cho các cựu chiến binh của cuộc Cách mạng 
Mỹ. Ông kêu gọi để tàu bè được tự do qua lại trên sông Mississippi. Ông 
để nghị trao cho Quốc hội quyền điều hành quan hệ thương mại với nước 
ngoài cũng như giữa các bang của nước Mỹ với nhau, và để nghị này của 
ông về sau đã trở thành một phần của Hiến pháp Mỹ. 

Năm 1786, ông được vào đoàn luật sư của bang Virginia. Từ đó đến 
năm 1790, ông hành nghề luật ở Fredericksburg bang Virginia. Ông là đại 
biểu của Spotsylvania tham gia Hội nghị Thông qua Hiến pháp ở Virginia 
(1788); tại đây ông đã bỏ phiếu chống việc thông qua bản Hiến pháp Mỹ. 
Tuy nhiên, sau đó, ông cũng nhanh chóng đồng thuận theo hiến pháp, và 
nhiệt thành ủng hộ, dù chỉ có tính chất tạm thời, chính quyền Liên bang 
mới thành lập của Lổng thống Ñashington. Trong cuộc vận động tranh cử 
hòa hảo vào Quốc hội đầu tiên của Hoa Kỳ với James Madison, Monroe 
thất bại, với số phiếu ít hơn tận 300 phiếu. 

Thuợng nghị sĩ Mỹ, 1790-1794. Ông đứng về phía những người chống 
lại Đảng Liên bang, trở thành phó tướng thứ nhất Hội nghị thông qua 
Hiến pháp ở Virginia của Thomas Jeferson. Năm 1791, ông đưa ra để nghị 
thay đổi điều lệ, cho mở cửa các cuộc họp ở Thượng nghị viện công khai 
cho công chúng biết, và năm 1794, đề nghị này của ông được chấp thuận. 
Lúc đầu, Thượng nghị sĩ Monroe ủng hộ việc Tuyên bố Quyền trung lập 
(Proclamation of Neutrality) của Tổng thống Washington, nhưng sau lại 
sợ rằng một khi thiết lập quyển tuyên bố trung lập như vậy cho tổng thống 
thì các tổng thống tương lai của nước Mỹ cũng có thể lấy đó làm tiền lệ để 
cho mình các quyền tuyên bố chiến tranh, và như vậy sẽ lấn át thẩm quyền 
của Quốc hội. Monroe còn phản đối việc xây dựng quân đội thường trực. 


Công sứ tại Pháp, 1794-1796. Monroe được Tổng thống Washington 
bổ nhiệm làm công sứ tại Pháp thay cho Gouverneur Morris. Ông cảm 
thấy khó lòng điều hòa được giữa tư tưởng thân Pháp của ông với chính 
sách giữ thái độ trung lập nghiêm ngặt của chính phủ. Irong một buổi 
đón tiếp theo nghi lễ xã giao của ông ở Paris, ông hết lời ca ngợi nước 
Pháp, khiến Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phải đưa ra lời khiển trách chính 
thức đối với ông. Monroe đứng ra hòa giải với quan chức Pháp để họ 
tha bổng cho Thomas Paine vẫn đang bị giam giữ trong tù ở Paris vì tội 
chống lại việc hành quyết vua Louis XVI. Tưởng Paine ốm nặng chỉ còn 
chờ chết, Monroe đã đồng ý để Paine lưu lại chỗ của ông tại tòa công sứ 
Mỹ ở Pháp. Thế nhưng Paine lại bình phục. Ông ta ngay lập tức kịch liệt 
công kích Tổng thống WWashington vì chuyện đã để ông phải chịu cảnh 
tù đày tiểu tụy quá lâu như vậy. Vụ việc này khiến Monroe bị mất đi mối 
thiện cảm mà Tổng thống vẫn dành cho ông. Monroe sau đấy lại phản đối 
Hiệp ước jay với Anh. (Xem: Œøzgz WZsbington, Tổng thống đẩu tiên, mục: 
Hoạt động của cbínb quyên). Tuy nhiên, với vai trò công sứ Mỹ ở Paris, ông 
không công khai tỏ ra chống đối, lại cũng không thổ lộ ý chống đối của 
mình cho các quan chức chính phủ Pháp biết. Bộ máy chính quyển do 
người Đảng Liên bang giữ vị trí chủ chốt vẫn hy vọng ông sẽ ủng hộ tích 
cực cho hiệp ước này và sẽ bảo vệ nó trước sự chống đối của Pháp. Song, 
Monroe đã không làm điều đó. Chính vì sự im lặng này của Monroe mà 
Tổng thống Washington đã quyết định triệu hồi ông về nước. 

Thống đốc bang Virgimia, 1799-1802. Monroe giành thắng lợi 
trước Đảng viên Đảng Liên bang James Breckenridge khi được cơ quan 
lập pháp của bang bầu làm thống đốc bang. Thống đốc Monroe đã dẹp 
tan cuộc nổi dậy mới phôi thai của nô lệ, tiến hành đẩy mạnh giáo dục, 
và năm 1800, ông vận động tranh cử tổng thống cho Thomas Jefferson. 

_ Đặc phái viên, 1803. Monroe sang Paris để cùng Công sứ Hoa Kỳ 
Robert R. Livingston tại Paris đàm phán việc mua Louisiana. (Xem: 
1po?as J€[f£rson, Tổng thống tbứ ba, mục: Hoạt động của chính quyền). 

Công sứ Hoa K) tại Anb, 1803-1807. Ông được Tổng thống Jeferson 
bổ nhiệm làm công sứ Hoa Kỳ tại Anh. Monroe nhận thấy sự tiếp đón 


dành cho ông ở London ngày một lạnh lẽo hơn khi quan hệ Anh —- Mỹ 
bắt đầu suy giảm hẳn. Ông nỗ lực để thuyết phục Anh bãi bỏ chính sách 
cưỡng bức đi lính của nước này nhưng không thành công. Monroe và 
Wiliam Pinkney đã ký một hiệp ước thương mại với Anh; song bản hiệp 
ước này cũng không giải quyết được vấn đề cưỡng bức đi linh của Ảnh nên 
đã bị Jeferson bãi bỏ. Đồng thời Monroe cũng sang Tây Ban Nha với hy 
vọng sẽ phân định được đường ranh giới Florida' nhưng cũng bất thành. 

Năm 1808, sau khi đã trở lại Mỹ, Monroe trở thành ứng cử viên chức 
tổng thống của Đảng Cộng hòa, với sự hậu thuẫn của John Randolph và nhiều 
người miền Nam khác trong Đảng đều có ý chống đối lại James Madison. - 

lbống đốc bang Virgima, tháng I đến tháng 3/I81I. Thống đốc 
Monroe đã dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục các Đảng viên 
Cộng hòa đang bất mãn ở bang mình không ly khai ra khỏi Đảng. 

Bộ trưởng Ngoại giao, 1811-1817. Ông được Tổng thống Madison 
bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Monroe triển khai tìm kiếm giải 
pháp hòa bình cho các vấn đề xung khắc đã đẩy hai nước Anh và Mỹ xa 
nhau. Tuy nhiên, ông đã sớm nhận ra rằng hai nước này đã rơi xuống cái 
hố của sự thù địch quá công khai, khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh 
(Chiến tranh năm 1812). Hơn nữa, các tàu của Anh vẫn tiếp tục quấy 
rối các tàu của Mỹ. Vì vậy, Monroe đã đi đến kết luận rằng cuộc chiến 
tranh đó “sẽ không thể gây tổn thương cho chúng ta nhiều hơn những gì 
chúng ta đang phải chịu đựng” và “sẽ thúc đẩy hoạt động của các ngành 
sản xuất công nghiệp còn non trẻ của chúng ta, sớm cho phép ta thoát 
khỏi sự lệ thuộc vào công nghiệp Anh”. Khi quân Anh đổ bộ lên bờ biển 
phía Tây Maryland vào tháng 8/1814, Monroe đã đích thân chỉ huy một 
nhóm trinh sát tới khu vực này. Sau khi phát hiện kẻ thù sắp sửa tiến 
vào ÑWZashington, Monroe đã hạ lệnh di chuyển mọi hồ sơ tài liệu của Bộ 
Ngoại giao, trong đó có cả bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ tới một nơi an 


1. Ban đầu là lãnh thổ của Tây Ban Nha với tên gọi La Florida, sau đó nhượng lại cho Hoa Kỳ 
theo các điểu khoản của Hiệp định Adams-Onís năm 1819, theo đó Tây Ban Nha nhượng 
Florida cho Hoa Kỳ để đổi lấy 5 triệu đô-la. 


toàn ở Virginia. Sau khi quân Anh đã cướp phá Thủ đô và rút lui, Tổng 
_ thống Madison liền chỉ định Monroe làm Bộ trưởng Chiến tranh và chỉ 
huy quân sự Đặc khu liên bang. ' 


Bộ trưởng Chiến tranh, 1814-1815. Monroe đảm nhận chức vụ này 
song song với chức Bộ trưởng Ngoại giao. Tuy không thuyết phục được 
Quốc hội về sự cần thiết phải thiết lập chế độ quân dịch, song ông cũng 
đã củng cố được đội quân thường trực thông qua việc cam kết sẽ cấp 
đất nhiều hơn cho lính tình nguyện, cùng các biện pháp khích lệ khác. 
Những cố gắng không mệt mỏi của ông trong chức vụ kép này đã mang 
đến cho ông một sự tôn vinh tán thưởng khắp mọi nơi khi cuộc chiến 
bắt đầu xoay phần thắng về phía Mỹ. Ông trở thành người kế nhiệm rõ 
ràng cho vị tổng thống sắp hết nhiệm kỳ Madison. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA. ĐẲNG CỘNG HÒA, 1816: 


Cả cựu Tổng thống Jefferson lẫn tổng thống sắp mãn nhiệm Madison 
đều muốn để cử Monroe làm người kế nhiệm mình. Tuy vậy, Monroe vẫn 
gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía Bộ trưởng Chiến tranh William H. 
Crawford, đại biểu bang Georgia. Hơn nữa, ở nhiều nơi, đặc biệt là tại New 
York, mọi người đều tỏ ý muốn chấm dứt thời đại tổng thống xuất thân từ 
Virginia. Nhưng những cống hiến đáng kể của Monroe ở trong cũng như 
ngoài nước đã khiến ông trở thành một ứng cử viên nặng ký để kế nhiệm 
Tổng thống Madison. Hơn nữa, trong số các lãnh đạo ở bang, ông lại là 
người được dân chúng khắp cả nước mến mộ hơn cả. Crawford không bao 
giờ công khai tuyên bố mình là ứng cử viên tổng thống, bởi vì ông nghĩ rằng 
ông có rất ít khả năng để thắng Monroe; ông còn sợ nếu chạy đua vào Nhà 
Trắng với Monroe thì rất có thể ông sẽ không được giữ bất kỳ một chức vụ 
nào trong nội các mới. luy vậy, những người ủng hộ Crawford vẫn gây ra sự 
thách thức đáng kể. Tháng 3/1816, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong cuộc 
họp bỏ phiếu kín đã chọn Monroe, chứ không phải là Crawford, làm ứng cử 
viên tổng thống của Đảng mình với số phiếu của Monroe là 65 phiếu, của 
Crawfordlà 54 phiếu. Thống đốc bang New York Daniel D. mm được 
chọn làm ứng cử viên chức phó tổng thống. 


ĐỐI THỦ: 

Rufus King, đại biểu bang New York, Đảng Liên bang. Ông sinh ra 
ở Scarboro, nay là Maine. Ông là luật sư, từng tham dự Quốc hội Lục địa 
1784-1787, là đồng tác giả của Sắc /ệnb 1â4y Bắc (Nortbuest Orimanc£), đã 
lanh đạo thành công nỗ lực bãi bỏ chế độ nô lệ ở Lanh thổ Tây Bác. Khi là 
đại biểu tại Quốc hội Lục địa, ông là một trong số những người ủng hộ chế 
độ quyền lực tập trung của Liên bang và sau này đã góp phần đảm bảo cho 
Hiến pháp Mỹ được thông qua ở Massachusetts. Năm 1788, ông chuyển tới 
New York, trở thành một trong hai thượng nghị sĩ đầu tiên của New York 
trong Thượng nghị viện Mỹ, và giữ chức vụ này từ năm 1789 đến 1796. 
Ông trở thành một nhà lãnh đạo trong Đảng Liên bang và ủng hộ nhiệt 
thành các chủ trương chính sách của Alexander Hamilton. Năm 1796, ông 
được Tổng thống WWashington cử làm công sứ tại Anh và giữ chức này cho 
tới năm 1803. Năm 1804, và cả năm 1808, ông đều chạy đua với Charles 
Cotesworth Pinckney để giành vị trí ứng cử viên phó tổng thống của Đảng 
Liên bang, nhưng rốt cuộc đều thất bại. Năm 1813, ông lại được bầu vào 
Thượng nghị viện Mỹ và là một trong số những người cuối cùng của Đảng 
Liên bang vẫn còn có quyền lực. Mặc dù năm 1816, Đảng Liên bang không 
chính thức chỉ định ứng cử viên chức tổng thống của Đảng mình, nhưng họ 
đã tỏ ý ủng hộ King John E. Howard, người bang Maryland, là ứng cử viên 
chức phó tổng thống của Đảng này. Sau khi bị Monroe đánh bại, Thượng 
nghị sĩ King trở thành người đi đâu chống lại chế độ nô lệ. Ông để xuất xóa 
bỏ dần dần chế độ nô lệ, đến bù thích đáng cho các chủ nô và tái định cư 
cho người da đen bên ngoài nước Mỹ. Năm 1825, ông được Tổng thống 
John Quincy Adams cử làm công sứ Hoa Kỳ tại Anh, song ông chỉ giữ chức 
này không được lâu rồi buộc phải lui về nghỉ do tình trạng sức khỏe SUY SỤD. 
Ông qua đời vào năm 1827 tại Long Island. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1816: 

Khi Monroe được chỉ định làm ứng cử viên chức tổng thống cũng 
gần như đồng nghĩa với việc ông sẽ đắc cử cho chức này, bởi vì sau 
Chiến tranh năm 1812, Đảng Liên bang đã suy tàn hẳn. Việc Đảng 


Liên bang phản đối cuộc chiến đã càng làm uy tín của nó bị giảm sút 
nhiều. Một số đảng viên ngoan cố của Đảng này đã khơi lại những thất 
bại về ngoại giao ở nước ngoài của Monroe để công kích ông, nhưng 
ứng cử viên King chỉ gây được một sự chống đối mang tính tượng 
trưng. Những người ủng hộ Monroe hầu như không phải ra vận động 
cho ông, bởi vì họ đang thắng thế, chỉ phải đợi tới cuộc bầu cử. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1816: 

Số phim đi c? trí: Monroe: 183 phiếu; King: 34 phiếu. 

Số p//ếu ¿eo bang: Monroe giành được đa số phiếu đại cử tri ở 16 
bang: Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, New Hampshire, 
New Jersey, New York, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, 
Nam Carolina, lennessee, Vermont và Virginia. King chỉ giành được đa số 
= đại cử tri ở 3 bang: Connecticut, Delaware và Massachusetts... 


_ỨNGCỬVIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ. 

TỔNG THỐNG, 1820: _ 

Việc tái để cử Monroe cho chức tổng tc là điều tất yếu đến mức 
hầu như không có mấy đảng viên Cộng hòa bận tâm tới việc tham dự vào 
cuộc họp bỏ phiếu kín của Đảng mình vào tháng 4/1820. Không muốn 
nêu danh ứng cử viên tổng thống được để cử với một dúm phiếu, cuộc 
họp bỏ phiếu kín từ chối đưa ra đề cử chính thức. Vì thế Tổng thống 
Monroe và Phó tổng thống Daniel D. Tompkins trở thành các ứng cử viên 
trên thực tế (de facto) cho cuộc bầu cử. ` 


ĐỐI THỦ: _ 
Không. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ TỔNG THỐNG, 1820: 


lrên cương vị đương kim tổng thống ra tái tranh cử mà không có 
đối thủ, dĩ nhiên Monroe chẳng cần thực hiện vận động tranh cử. Kể 
từ George Washington, chưa có vị tổng thống nào đạt được sự ủng hộ 


rộng khắp như vậy. Ngay cả cựu Tổng thống John Adams trụ cột của 
Đảng Liên bang đã lui về nghỉ ở Massachusetts cũng dự đại hội cử tri 
để bỏ phiếu bầu Monroe làm tổng thống. Đó thật sự là “kỷ nguyên của 
những điều tốt lành” (xem: Hoø¿ đông của chính quyển). Chỉ có | trong 
số 231 đại cử tri bỏ phiếu chống Monroe — đó là Thống đốc William 
Plumer bang New Hampshire bỏ phiếu cho Bộ trưởng Ngoại giao John 
Quincy Adams.. Iheo lưu truyền, Plumer bỏ phiếu chống Monroe là vì 
ông muốn bảo lưu thành tích của Ñashington là vị tổng thống duy nhất 
được bầu tuyệt đối theo phiếu đại cử tri đoàn. Song thật ra thì Plumer 
không ưa gì Monroe. Theo những gì con trai ông viết trong tiểu sử về 
ông, ông thật tâm không muốn bầu Monroe làm ĐH _". 


ĐC CỬ TỒNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1820: - 
Số p)iếu đ¿ cử trí: Monroe: 231: phiếu; John Quincy Adams: I phiếu. 
_ Số phiếu theo bang: Monroe giành được đa số phiếu đại cử tri của toàn 
bộ 24 bang: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, lllinois, Indiana, 
Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, 
Missouri, New Hamipshire, New Jersey, New York, Bắc Carolina, Ohio, 


Hư: tyNG Rhode uy Nam Carolina, lennessee, Vermont và Virginia. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC (LẦN THỨ NHẤT): 


Ngày 4/3/1817. “... K7 chứng ta uẫn dang sở bữu mọi tài nguyên 
kboáng sản — nguồn boa lợi do Íất 4i 0À ngành công nghiệp của ta mang lại, 
chúng ta phải không được lệ thuộc UÀo nguồn cung cấp từ các 1 iưỚc kÁC 01D Trúc 
4 uẫn lệ thuộc trước đây nữa. Vì thế kbi chứng ta còn đang lệ thuộc thì uiệc bất 
noờ xảy ra cuộc chiến tranh không dữn thiết, không ai tong đợi tà), không thể 
không khiến chúng ta gặp phải những kbó khăn UẤT† UÀ nhất... 

_Nữu nhìm lại lịcb sử của các nước khác, từ cổ chí kim, chứng ta sẽ nhận 
thấy không cú một dân tộc nào lại phát triển cực nhanh, cực mạnh, không 
một dân tộc nào lại cực kỳ bạnh phúc, cực kỳ thịnh Uwÿng. Khi suy ngẫm tới 
_?mọt điều chúng ta còn phải làm, mọi công dân của đất nước này bẩn phải 
bân boan trong lòng kbi thấy chính quyên của chúng ta dã tiến gữn tới sự 


boàn thiện tới muức nào; kbi thấy rằng uê điêu Ãó chúng ta kbông cẩn phải 
thực biện bất kỳ một sự cải biến cơ bẳn nÀo; rằng mục đích to lớn của chúng 
ta là duy trì bảo uệ chính quyên ấy theo những nguyên tắc cơ bản 0à dựa 
tpco những đặc thù của nó; rằng để làm đuỹc điêu Ấy chúng ta phải duy trì, 
bảo vệ lấy những đúc tính cao đẹp của dân tộc, kbai sáng trí tuệ cbo mọi 
người. Và đế chống nguy c0 ngoại bang xâm lấn, việc thực biện những việc 
làm n0 bw trên là cẩn thiết nhằm bảo uệ nên độc lập, bảo uệ các quyển lợi 0à 
sự tự do của chúng I4..." 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC (LẦN THỨ HAI): 


Ngày 5/2/1821. ”... 7one chế 42 chúng ta, đứng về gúc độ chính 
quyển Liên bang cũng như tiểu bang, chúng ta đã tránh được mọi khiếm ˆ 
&buyết từng không ngừng làm bao mòn những bộ phận trọng yếu, làm bảy 
boại nhiều nước Cộng bòa xưa kia. Kbi Áó, các nên cộng bòa này tổn tại ruột 
sự phân chia thứ bậc rõ ràng, có kẻ trên người dưới, bay nói cácb khác, có 
một bộ phận Ảng ra thống trị mọi người. Vì thế, trong một uí dụ, luôn luôn 
tổn tại sự xung đột không dút giữa các lóp người thuộc những thứ bậc khác 
nhau trong xã bội để tranh giành quyên lực. Trong cuộc xung đột ấy thắng 
bại được phân dÿjnh qua uiệc lật đổ chính quyên, pbá bỏ nhà nước; Trong 
một Uí dụ khác, nhân dân nắm quyên lực, 0à quyên lực Ấy biếm khi uượt 
ra ngoài phạm Uỉ Äj4 bạt thuộc một tiểu bang nào đó trong Liên bang, 0à 
bọ nối 4y, gây ra cảnh náo loạn bỗn độn nhằm thay đổi ja tỷ, song phong 
trào này chỉ tổn tại được trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng ở đất nước 
rộng lớn này chỉ có một thứ bậc duy nhất, đó là nhân dân. Dựa trên uyên 
tắc đại biểu nhân dân đã được cải tiến thật đặc biệt, nhân dân đã trao trọn 
quyên lực của mình cbo những cơ quan do dân lập ra, cbo những con người 
do dân bẩm lên để thực biện mục đícb cbính quyên tự do, có biểu biết, có 
biệu quả. rong quá trình này, quyên làm chủ của nhân dân kbông bể bj suy 
suyển. loàn bộ bệ thống chính quyên là do bẩu cử mà có. Quyển lực tối cao 
uẩn thuộc uê nhân dân. Mọi viên chức cbính quyên ở mọi cở quan có nắm 
gi? quyển hực bay không là do dân quyết định uà phải chịu trácb nhiệm về 
tt cách đạo dc của cá nhân mình trước nhân dân... ” 


PHÓ TỐNG THỐNG: 

Daniel D. Tompkins (1774-1825), người bang New York, giữ chức 
từ 1817-1825. Ông sinh ra ở nơi mà nay được gọi là Scarsdale, New York. 
Là luật sư, ông từng làm trong cơ quan lập pháp bang New York một thời 
gian ngắn trước khi được bổ nhiệm vào làm ở Tòa án Tối cao của bang 
này vào năm 1804. Khi là thống đốc bang New York thời kỳ từ 1807- 
1817, ông đã thúc đẩy việc phát triển giáo dục, phản đối những quyền lợi 
của ngành ngân hàng. Ngoài những công việc phải đảm nhận ở cương vị 
thống đốc bang trong thời gian Chiến tranh năm 1812, ông còn phụ trách 
cả vấn để quốc phòng của bang. Khi cơ quan lập pháp bang từ chối cấp 
khoản kinh phí cần thiết cho những chi phí quân sự đang ngày một lên 
cao, lhống đốc lompkins quyết định đi vay phần còn thiếu bằng thế chấp 
từ tài sản cá nhân của ông. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính quyển bang 
cũng như Liên bang đều không hoàn trả lại cho ông số tiền vay trên. Vì thế 
các chủ nợ tịch biên tài sản của Tompkins. Vụ kiện tụng xảy diễn ra sau đó 
kéo dài mãi tới năm 1824 khi Quốc hội Mỹ đồng ý trả những khoản nợ 
thời chiến tranh cho ông đã làm sức khỏe ông suy sụp hẳn, công việc thì sa 
sút. Ông sa vào con đường nghiện rượu, và có những lần chủ tọa Thượng 
nghị viện trong trạng thái vẫn còn đang say rượu. Ông qua đời vài tháng 
sau khi rời chức vụ phó tổng thống. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao. John Quincy Adams (1767-1848), người bang 
Massachusetts, giai đoạn 1817-1825. Ông là một trong số những Bộ 
trưởng Ngoại giao vĩ đại nhất của Mỹ. Ông đã thương thuyết thành công 
với phía Anh để ấn định đường biên giới Mỹ-Canada, lấy lại Florida từ tay 
Tây Ban Nha và xúc tiến việc cho ra đời Học thuyết Monroe (xem: j/2/2 
Quincy AAlams, Tổng thống tbứ sáu; Nohề nghiệp trước kbi làm tổng thống). 

Bộ tưởng lài chín, NVlliam H. Crawford (1772-1834), người bang 
Georgia, giai đoạn 1816-1825. Crawford cũng từng giữ chức vụ này trong 
chính quyển Madison. Ông là một chính trị gia trong nội các Monroe bị 
phê phán là trơ tráo nhất bởi vì ông đã chơi trò không ngay thẳng nhằm 


giành lấy lợi thế về mình trong thời gian trước cuộc bầu cử tổng thống 
1824. Bộ trưởng Ngoại giao Adams đã gọi ông là “loài sâu bọ phá hoại 
chính quyền". Quan hệ giữa Crawford và Tổng thống Monroe ngày một 
căng thẳng và đã bộc phát ra trong một lần cãi lộn dữ dội vào cuối nhiệm kỳ 
tổng thống thứ hai của Monroe. Crawford không thể chịu đựng được hơn 
nữa việc Monroe cứ trì hoãn không bố nhiệm một số chức vụ chính trị mà 
Crawford đã đề xuất. Ông ta liền buông lời lăng mạ, chỉ trích Monroe là 
người không quyết đoán. Monroe quá sửng sốt trước những lời lẽ xúc phạm 
này nên đã trừng phạt Crawford vì tội bất nhã. Theo lời Bộ trưởng Hải quân 
Southard — người mà sau này có kể lại chuyện đó [có lẽ dựa theo những gì 
Monroe đã kể với ông ta] thì Crawford đã giơ gậy như định đánh Monroe, 
và còn nguyền rủa Monroe là “đồ vô lại đáng chết kia”. Để tự vệ, Monroe 
liền chộp lấy que cời lò sưởi và ra lệnh cho Crawford ra khỏi phòng. Đến 
lúc này, vị bộ trưởng như lùi bước và xin lỗi tổng thống vì cách cư xử thô lỗ, 
bất nhã của mình. Monroe cũng chấp nhận lời xin lỗi này và hai bên bắt tay 
nhau. Tuy tính tình nóng nảy không kiểm chế được, song Crawford vẫn là 
một Bộ trưởng Tài chính có năng lực và làm việc hiệu quả. Ông đã nỗ lực 
để giảm bớt những khó khăn về kinh tế do “Cơn sốc 1819” (The Panic of 
1819) gây ra. Nhiều người từng mua đất của chính phủ vào lúc thuận lợi, 
theo điểu kiện thông thường: 25% trả ngay, 25% nằm trong vòng 3 năm 
tiếp đó, giờ đây lại thấy mình lâm vào cảnh khó khăn thì khó mà trả được 
nổi số tiền mua đất đó. Crawford đã đưa ra một giải pháp khác thay thế cho 
việc tịch biên tài sản để thế nợ. Theo giải pháp của Crawford (đã được Quốc 
hội thông qua) thì những người còn nợ này sẽ cam kết thanh toán hết số tiển 
này trong vòng 8 năm, hoặc trả ngay thì được giảm giá, hoặc chỉ giữ lại và 
đứng tên sở hữu trên phần đất mình đã mua và thanh toán hết và trả lại số 
còn lại (xem: J0? Q¿ey 2m, Tổng thống thi sáu, Đối tủ). 

Bộ trưởng Chiến tran”. ]ohn C. Calhoun (1782-1850), người bang Nam 
Carolina, giai đoạn 1817-1825. Ông là một người điều hành tuyệt vời và 
luôn luôn đảm bảo tính hiệu quả. Ông đã cắt giảm được 34% chỉ phí duy trì 
lực lượng binh nhì. Tuy nhiên, sau “Cơn sốc 1819”, Quốc hội bắt đầu thẳng 


tay cắt giảm mạnh hơn nữa ngân sách quân sự. Ông đã chống lại nhưng bất 
thành việc Quốc hội cắt giảm số biên chế trong quân đội. Được sự đồng ý của 
tổng thống, ông đã cho xây dựng các tiển đồn quân sự ở dọc biên giới mới 
hình thành sau Cuộc mua Louisiana (xem: j2ø Qncy ¿/s, Tổng thống 
thiý sáu, Phú tổng thống, Andreu Jackson, Tổng thống th bảy, Phó tổng thống, 
jJobn Tyer, Tổng thống thứ mười: Nội các, Bộ trưởng Ngoại gia0). 

Bộ tưởng Tư pháp. (1) Richard Rush (1780-1859), người bang 
Pennsylvania, giữ chức từ 1814 đến 1817. Ông đã từng giữ chức vụ này 
dưới chính quyền Madison. Ông đảm đương chức vụ trên, song đồng thời 
còn kiêm luôn chức Bộ trưởng Ngoại giao trong thời gian chờ John Quincy 
Adams từ nước ngoài trở về. Là Bộ trưởng Ngoại giao, ông đã tham gia đàm 
phán Hiệp định Rush-Bagot (xem: Høz/ đông của cứu? quyên). Về sau ông 
thôi giữ chức này và chuyển sang làm công sứ Hoa Kỳ tại Anh. Khi John 
Quincy Adams làm tống thống, ông được bố nhiệm làm bộ trưởng Tài chính. 
Và trong chính quyển của lống thống James K. Polk, ông lại làm công sứ tại 
Pháp. (2) William Wirt (1772-1834), người bang Virginia, giữ chức từ 1817 
đến 1829. Ông cho tổ chức sắp xếp lại các hồ sơ của cơ quan này và khởi 
xướng nên tập quán công khai của các bộ trưởng Tư pháp. Nổi tiếng với tài 
hùng biện, ông đã biện hộ trước Tòa án Tối cao Liên bang trong những vụ xét 
xử được coi như những cột mốc trong lịch sử ngành tòa án, chẳng hạn như các 
vụ ÄcCllocb t. Maryizz2 (1819) và vụ Dartmoutb Collee 0, Woøđhuar# (Hội 
đồng Quản trị Trường Đại học Dartmouth và Woodward) và việc tự cải tổ 


1. Vụ án này thiết lập hai nguyên tắc quan trọng trong luật hiến pháp. Thứ nhất, Hiếp pháp 
trao cho Quốc hội các quyền mặc nhiên của nó trong việc thực hiện những quyền hạn xác 
định của Hiếp pháp, nhằm tao ra một chính quyển quốc gia vận hành trôi chảy. Thứ hai, 
hành động của bang không được gây cản trở cho chính phủ liên bang trong việc thực thi 
quyền hợp pháp theo hiếp pháp của mình. 

2. Vụ kiện xảy ra khi hiệu trưởng Đại học Dartmouth bị phế truất bởi các ủy viên quản trị, 
dẫn đến việc cơ quan lập pháp New Hampshire tính đến việc buộc trường chuyển đổi thành 
sở hữu nhà nước và theo đó trao quyển bổ nhiệm ủy viên quản trị vào tay của Thống đốc của 
bang. Tòa án Tối cao giữ nguyên sự bất khả thiêng liêng của điều lệ ban đầu của các trường 
đại học vốn được xây dựng còn trước cả khi Bang New Hamsphire được thành lập. 


một cách thành công của Dartmouth vào cuối những năm 1800 (1819). Ông 
ủng hộ ý kiến của Tổng thống Monroe cho rằng việc dùng quỹ Liên bang để 
thực hiện những cải cách nội bộ trong các cơ quan (xem: Öo¿¿ Ông của chính 
đuyên) là trái với Hiến pháp. Ông tiếp tục giữ chức vụ này trong chính quyền 
John Quincy Adams. 

Bộ trưởng Hải quân. (1) Benjamin Crowninshield (1772-1851), người 
bang Massachusctts, giữ chức trong thời kỳ 1815-1818. Dưới thời Madison, 
ông cũng từng giữ chức vụ này nhưng sau đó ông từ chức sau khi bị Monroe 
trong một chuyến thị sát khiển trách là đã làm rối tung ngành hậu cần. (2) 
Smith Ihompson (1768-1843), người bang New York, giữ chức trong thời 
kỳ 1819-1823. Ông thôi chức này để chuyển vào làm ở Tòa án Tối cao Liên 
bang. (3) Samuel L. Southard (1787-1842), người bang New Jersey, giữ 
chức trong thời kỳ 1823-1829. Ông đã cho xây dựng các bệnh viện hải quân 
và vẫn tiếp tục giữ chức vụ này trong chính quyển John Quincy Adams. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1817-3/3/1825 


Kỷ nguyên của những điêu tốt lành. Cụm từ này (Era of Good 
Feeclings) thường được dùng gắn với chính quyền Monroe, lần đầu tiên 
xuất hiện trên tờ Cojzzzb¿2m CentineÏ của Boston nhằm miêu tả không khí 
phấn khởi trước cuộc kinh lý thành công vào năm 1817 của Tổng thống 
Monroe tới New England — một nơi trước đây từng là thành trì của Đảng 
Liên bang. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này của lịch sử nước Mỹ, 
khoảng thời gian chỉ có một đảng duy nhất giành trọn tình cảm của mọi 
bộ phận trong xã hội, việc vắng bóng những cuộc tranh giành thường xảy 
ra giữa các đảng phái thật sự đã tạo nên một “kỷ nguyên của những điều 
tốt lành”, ít ra là về bể ngoài. Monroe — người sĩ quan cuối cùng của Cuộc 
Cách mạng Mỹ có chức quyền trong.Nhà Trắng — đã được đông đảo nhân 
dân mến mộ và là hiện thân của sự thống nhất trên toàn quốc ở đất nước 
này. luy nhiên, đằng sau vẻ ngoài của mọi sự đều tốt đẹp ấy lại ẩn chứa 
những quả bom hẹn giờ: chế độ nô lệ và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch — 
những vấn để mà vì nó sự phân chia đảng phái lại tái diễn trở lại và cuối 
cùng đã dẫn đến cuộc nội chiến Nam-Bắc. 


Chiến tranh Seminole ẩn thứ nhất, 1817-1816. Những người da đỏ 
Seminole và những nô lệ bỏ trốn đã rời nơi trú ẩn ở Florida (thuộc Tây 
Ban Nha) và liên tiếp tấn công vào các khu dân cư ở Georgia, sát hại dân 
thường ở đây. Khi đã thấy rõ là phía lây Ban Nha đã không có động thái 
øì để kiểm soát những cuộc tấn công bất ngờ như thế, Lống thống Monroe 
đã giao phó cho tướng Andrew Jackson giải quyết vấn để này. Jackson lập 
tức triển khai quân vào đánh chiếm Florida, tiêu diệt những tên Seminole, 
phá hủy làng mạc của chúng và lật đổ tên thống sứ người Tây Ban Nha. 
Ông còn cho bắt và hành quyết hai công dân người Anh là Alexander 
Arbuthnort và Robert Ambrister vì đã kích động người Seminole gây ra 
những tội ác tàn bạo chống lại người Mỹ. Jackson tiến hành những hành 
động táo bạo như vậy mà không được chỉ đạo cụ thể của Lống thống, 
khiến Bộ trưởng Chiến tranh Calhoun và nhiều người khác đã lên tiếng 
đòi trừng phạt ông. luy nhiên không có sự trừng phạt nào diễn ra cả. 
Thậm chí, câu chuyện đó, tuy có làm cho quan hệ Mỹ — Anh thêm căng 
thẳng, song lại như lời cảnh cáo trước lây Ban Nha rằng: Mỹ có thể giành 
được Florida bất cứ lúc nào mình muốn. Điều ấy đã có tác động mạnh tới 
Tây Ban Nha, khiến Tây Ban Nha ngày càng muốn bán vùng lãnh thổ này 
cho Mỹ và như vậy là đã mở đường cho việc ký kết Hiệp ước Adams-Onis. 

Hiệp định Rusb-Baoot, 1818. Đây là hiệp định về giải trừ quân bị giữa 
Mỹ và Anh nhằm phi quân sự hóa vùng Ngũ đại hồ. Quyển Bộ trưởng 
Ngoại giao Mỹ Richard Rush và Công sứ Anh Charles Bagot đàm phán 
hiệp định này tại Ñashington năm 1817. Năm sau đó (1818), hiệp định 
được phê chuẩn. 

Hiệp óc 1818. Theo hiệp ước Anh — Mỹ này, các ngư dân Mỹ được 
phép đánh cá trên một số vùng biển nhất định ở phía đông hải phận 
Canada. Hiệp định này cũng ấn định rõ đường ranh giới giữa Mỹ và 
Canada từ Minnesota tới Dãy Rockies giống như ngày nay. 

Hiep óc A2ms-Oni, 1819. Theo hiệp ước này, Tây Ban Nha sẽ 
nhượng lại Florida cho Hoa Kỳ. Phía Mỹ đồng ý nhận về mình việc bồi 
thường thiệt hại trị giá vào khoảng 5 triệu đô-la mà các công dân Mỹ đã 


kiện phía Tây Ban Nha. Hiệp ước này còn ấn định đường ranh giới phía Tây 
Nam giữa Mỹ và vùng lãnh thổ mà lây Ban Nha kiểm soát ở sông Sabine, 
và như vậy toàn bộ Texas (như ngày nay) vẫn thuộc về lây Ban Nha. Tây 
Ban Nha cũng từ bỏ yêu sách đối với việc kiểm soát Oregon. Bộ trưởng 
Ngoại giao Mỹ John Quincy Adams và Công sứ Tây Ban Nha Luis de Onis 
ký kết hiệp ước này. 

Cøn sốc 1819. Hoạt động ngân hàng yếu kém, cơn sốt đầu cơ đất đai 
ở miền Tây và sự cạnh tranh trở lại từ phía các hàng hóa châu Âu nhập vào 
Mỹ sau Chiến tranh năm 1812 kết hợp lại với nhau đẩy Mỹ lâm vào cuộc 
suy thoái kinh tế quy mô lớn đầu tiên. Chính quyền Monroe đã cố gắng 
khác phục phần nào bằng việc nới lỏng giảm các điều kiện thế chấp tài sản 
đối với các chủ đất đai mua lại từ chính phủ (xem: Mi các, Bộ trưởng Tài 
chín? Crafor2). Cuộc suy thoái này kéo dài tới năm 1821. 

lhảa ước \issour¿, 1820. Đạo luật này nhằm duy trì sự cân bằng tạm 
thời giữa các bang còn chế độ chiếm hữu nô lệ và các bang tự do thông 
qua việc nhập Missouri vào với Liên minh với tư cách một bang nô lệ (còn 
chế độ nô lệ) và Maine là bang tự do (không còn chế độ nô lệ). Thỏa ước 
này đã qui định rằng đối với phần còn lại của toàn bộ vùng lãnh thổ mua 
được trong Cuộc mua Louisiana (xem: 79øz⁄4s j@ff£rson, lổng thống thứ ba, 
mục: Ho động của chính quyên), phần phía Bắc vĩ tuyến 36°30° sẽ là phần 
không có chế độ nô lệ, còn từ phần phía Nam vĩ tuyến này sẽ là phần còn 
chế độ nô lệ. Hạ nghị sĩ Henry Clay đại biểu bang Kentucky là tác giả của 
bản thỏa hiệp này. Tổng thống Monroe đã nghĩ đến việc phủ quyết đối với 
thỏa hiệp này với lý do theo hiến pháp, Quốc hội không có thẩm quyển 
để cấm chế độ nô lệ. Ông thậm chí còn soạn sẵn bức thông điệp phủ quyết 
về vấn để này, song cuối cùng ông cũng đã ký vào bản dự thảo thỏa hiệp 
trên vì Ìo ngại rằng việc phủ quyết có thể sẽ kích động một cuộc nội chiến. 

Những cải tổ nội bộ. Lồng thống Monroe khuyến khích mở mang giao 
thông ở miền lây, nhưng ông cho rằng trong Hiến pháp không có một tu 
chính án cụ thể nào cho phép Liên bang được tham gia vào những vấn để 
như vậy, và do đó việc xây dựng đường sá, kênh đào sẽ thuộc về trách nhiệm 
của các tiểu bang. Miền Tây tỏ ý mất kiên nhẫn trước cái mà người dân ở 


đây xem là sự chẻ hoe pháp lý quá tỉ mỉ và còn nêu lên rằng chính chính 
quyền Liên bang cũng đã từng quyết định cho dựng những ngọn đèn hải 
đăng và còn nhiều cải biến khác ở miền ven biển nhằm tạo điều kiện cho 
việc buôn bán ở dọc bờ biển phía Đông được thuận tiện. Henry Clay đã 
phản đối kịch liệt “tiêu chuẩn kép” quá rõ ràng này. Năm 1822, Quốc hội 
thông qua dự luật cho phép Liên bang được phép xây dựng và duy trì các 
trạm thu thuế trên đường Cumberland, số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ 
cho việc mở rộng con đường cao tốc về phía lây. Monroe đã dùng quyển 
phủ quyết duy nhất của mình để bác bỏ dự luật này. 

Học thuyết Monroe, 18232. Trước những mối Ìo ngại rằng lây Ban 
Nha có thể sẽ cố giành giật lại các thuộc địa cũ của nước này tại châu Mỹ 
Latin và Nga có thể sẽ mở rộng các yêu sách của mình ở Alaska sang cả 
vùng Oregon, Tổng thống Monroe liền lập tức gửi Quốc hội bản thông 
điệp, trong đó cảnh cáo các cường quốc châu Âu không được phép can 
thiệp vào bán cầu phía Tây nước Mỹ này. Bức thông điệp ấy được biết 
dưới cái tên Học thuyết Monroe. Nước Anh thấy các quyển lợi thương 
mại của mình sẽ được đáp ứng tốt hơn nếu châu Mỹ Latin được độc lập 
nên đã để nghị Mỹ cùng ra thông cáo chung. luy nhiên, Bộ trưởng Ngoại 
giao John Quincy Adams đã thuyết phục được tổng thống ra một tuyên 
bố riêng của phía Mỹ nhằm tránh viễn cảnh của “chiếc thuyển nhỏ theo 
gót tàu chiến Anh”. Song tất cả đều hiểu rằng để học thuyết Monroe có 
hiệu lực thì Mỹ vẫn cần phải dựa vào thế mạnh vốn có của Anh trên biển. 
Với việc khẳng định: “Các lục địa châu Mỹ... từ nay về sau không còn bị 
xem là đối tượng của thực dân hóa trong tương lai do bất cứ một cường 
quốc châu Âu nào tiến hành”, Monroe đã đặt nền tảng cho chính sách 
ngoại giao của Mỹ trong quãng thời gian còn lại của thế kỷ XIX. Về sau, 
Hệ luận của Roosevelt (xem: 79£02or£ RooseUeb, Tổng thống thứ Đai 0i 
sáu, mục: Hoạt động của chính quyển) và Chính sách láng giêng thân thiện 
(xem: 2n Delano RooseUelb, Tổng thống thứ ba mươi Đai, mục: Hoạt 


1. Cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, 
một nhóm hay một cộng đồng. 


động của chính quyển) có sửa đối phần nào Học thuyết Monroe và học 
thuyết này lại tiếp tục trở thành một phần không thể thiếu trong chính 
sách ngoại giao của Mỹ. 

Các bang gia nhập Liên bang. Mississippi (1817), Tllinois (1818), 
Alabama (1819), Maine (1820) và Missouri (1821). 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Smith Thompson (1768-1843), người bang New York, thẩm phán, 
thời kỳ 1823-1842. Thompson miễn cưỡng rời bỏ chức Bộ trưởng Hải 
quân để chuyển vào làm ở Tòa án Tối cao Liên bang bởi vì ông muốn ra 
tranh cử tổng thống vào năm 1824. Ông nằm trong nhóm những người 
chống lại tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Chánh án John Marshall. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 

NĂM 192: 

Monroe đứng thứ 18 trong số 31 tổng thống, thứ 7 trong số 12 tổng 
thống “trung bình ”, xếp trên Hoover và xếp dưới Van Buren. _ 


VỀ HƯU: 4/3/1825-4/7/1831. 


Monroe vẫn ở lại Nhà Trắng thêm ba tuần sau lễ nhậm chức của 
người kế nhiệm là John Quincy Adams, bởi vì phu nhân của ông quá 
yếu chưa thể đi ngay được. Sau đó, hai vợ chồng Monroe đã về ngôi nhà 
mới xây tại Oak HilI ở hạt Loudoun bang Virginia để an dưỡng tuổi già. 
Ngôi nhà này do cựu Tổng thống Thomas Jefferson thiết kế. Monroe về 
nghỉ với số nợ vào khoảng 75.000 đô-la. Ông thúc giục chính quyển Liên 
bang trả nốt cho ông hàng chục nghìn đô-la cho quá trình phục vụ trước 
đó của ông, nhưng sau một thời gian dài đấu tranh bển bỉ ông mới được 
Quốc hội trả cho một phần số tiền đó. Năm 1826, ông được bầu vào ban 
lãnh đạo trường Đại học Virginia. Ba năm sau, ông đại diện cho vùng 
Loudoun-Fairfax tham dự Hội nghị Lập hiến bang Virginia tổ chức ở 
Richmond và được bầu làm chủ tịch hội nghị này. Sau khi vợ qua đời năm 
1820, Monroe thấy mình không thể chịu được việc ở lại Oak Hill thêm 


nữa. Ông dọn tới ở chung với gia đình con gái và con rể Gouverneur ở 
thành phố New York. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là 
vào tháng 11/1830 trong buổi lễ kỷ niệm của Hội Tammany Hall' mừng 
sự kiện lật đổ Vua Charles X của Pháp. Khi về nghỉ, Monroe bắt tay vào 
viết cuốn hồi ký và một cuốn sách khác so sánh Hoa Kỳ với Hy Lạp và La 
Mã cổ đại, nhưng đã không thể hoàn thành được hai cuốn này. 


QUA ĐỜI: _ _ 

Ông mất vào khoảng 3 giờ 15 phút chiều ngày 4/7/1831 tại thành phố 
New York. Monroe bị ho dai dẳng, có lẽ là dấu hiệu của bệnh lao phối và sức 
khỏe cứ yếu dần trong những tháng cuối cùng. Cho tới tận cuối đời, ông vẫn 
duy trì được mọi khả năng thể lực và trí lực như bình thường. Ông đã lặng 
lẽ ra đi vì chứng suy tim đúng vào ngày 4/7 — và là tổng thống thứ ba trong 
số năm tổng thống đầu tiên của nước Mỹ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 
này (John Adams và Thomas Jeferson cũng chết đúng vào ngày này năm 
năm trước đó). Ngày 7/7, sau bài điếu văn đọc tại Hội trường thành phố 
New York và lễ an táng ở Nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm Thánh Paul, hàng 
nghìn người đã đi theo xe tang suốt từ Broadway tới nghĩa trang Marble trên 
Đường số hai trong khi chuông nhà thờ được điểm lên và những loạt súng 
được bắn từ Battery đúng bằng số năm tuổi của tổng thống. Thi hài ông vẫn 
được chôn cất trong khu mộ của dòng họ Gouverneur tại nghĩa trang này, 
mãi đến năm 1858 thì được dời về nghĩa trang Hollywood ở Richmond, 
Virginia. Trong tờ chúc thư và di nguyện lập vào tháng 5/1831, Monroe để 
lại 6.000 đô-la cho con gái mình là Maria Gouverneur để bù đắp cho cô, bởi 
vì ông đã dành phần bất động sản của mình cho người con gái kia là Eliza 
Hay. Phần gia tài còn lại được chia đều cho hai người con gái. 


CA NGƠI: 


“ Dò có lộn tâm bồn ông từ mặt trong ra mặt ngoài thì cũng kbông thấy 
bất kỳ một Ð) uết nào trên đó.` — [lhomas Jeferson, 1787 


1. Một guồng máy chính trị thuộc Đảng Dân chủ, hoạt động tích cực ở thành phố New York 
từ thập niên 1790 đến thập niên 1960, 


Trong khi những ý niệm lâu đời 0ê sự giản dị của người Cộng bòa 
nhan) chóng bị lãng quên du Uà người ta chỉ ngày càng thích những sự phô 
trương, giải trí ôn ào thì Monroe uẫn giữ lại cho mình một phong cách giản 
4‡ Uà Dã ”hận, ông luôn là một con người bết sức dáng kính dù xét trên kbía 
can? nào. — Thẩm phán Joseph Story : 


Mặc dù không phải là bậc anh bừng xuất chúng, song không có mấy 
4¿ sắn) nổi tới ông Uể sự kbôn ngoan, sự kiên định Uà tận trung uới Tổ quốc. 
Ông có sự bên cbí đến tuyệt uời uà bơn bằn tất cả nhiững người khúc mà tôi 
từng biết. Kbi dẩn phải quyết djnh một uấn để quan trọng nào ấy, bao giờ 
ông cũng chú ý xem xét cặn kế UẤn để đó cho tới kbi nào Ä2 biểu rõ được uấn để 
trên mọi khía cạn. Chính nhờ phẩm chất đáng kbâm phục này mà ông luôn 
có nh?ne quyết định bết síc xác đáng. Tôi Äã quen biết nhiêu người đi đến kết 
luận nhanh bơn ông nhiêu, song không thấy mấy ai lại có được sự cbắc chắn, 
chín) xác n0 ông.” — Phó tổng thống John C. Calhoun, 1831 

_ tám năm trên cúởng uj tổng thống, ông đã củng cố mạng b/ới quốc 
phòng của Äất nước này thông qua Uiệc xây dựng một bệ thống công sự toàn 
diện, uê quân sự cũng như bài quân, bảo uệ quyên lợi, danh dự uy tín của 
rước Mỹ trước nước ngoài, bòa giải những bất đồng, xoa dịu những say sắt 
xảy ra trong nước; thông qua chính sách bòa bình nhưng kiên định để kiêm 
chế tự tưởng thù địcb của Liên mình châu Âu đối uới các nước cộng bòa Nam 
Mỹ; dựa trên những lý lẽ ôn bòa nhưng uững chắc để giành được các uùng bờ 
biển Tbái Bình Dương mà T2y Ban Nba uẫn ấn định là của mình; buộc kẻ 
chuyên quyên bống bách ở miên Bắc phải từ bỏ quyên thống trị Biển Nam 0à 
bọ đã phải 0ội tự nhận trở lại phạm ví ranJ giới bợp pháp. Như uậy ông đã 
kbông ngừng tăng cường uà củng cố bệ thống Liên bang của Ẩất nước mình 
cọo tới kbi ông có thể sẵn sàng, giống nbw Augustus Caesar nói Uề thành La 
Mã, nói rằng ông đã chứng kiến bệ thống Ấy xây bằng gạcb uà dưới tay ông 
Ãã được xây bằng đá boa cương." — John Quincy Adams, 1831 


CHỈ TRÍCH: 


Nếu Monroe Ảwpc làm tổng thống thì ông ta có lẽ (uà chắc chắn ông t4 sẽ 
muốn làm nh thê) sẽ để cho UỆ công s‡ Pháp lên kbung cbo các bài phát biểu 


của mình... Có uô số bằng chứng để chứng tủ rằng ông ta chỉ là một thứ công 
cụ trong tay chính phủ Pháp.` — George ÑWashington, khoảng 1797 

“ Mọi sự bất bạnh của bang Viginia cú tbể nói túm lược trong rHỘt câu 
thế này: Monroe đã dược bẩu làm thống đốc!" — lờ Ricbmond Federalisi, 1799 

“LMonroe} là một trong số những kẻ kém lịch sự Uà kém tài nhất trở 
thành tổng thống. Bẩm sinh đã ngốc ngếch uà điên kbhùng; uô cùng kém biểu 
biết; lưỡng hự đến mức mà những người không biết ông ta khó tưởng Hưng 
nối; sự nbu nhược uà tất nhiên cả đạo đức giả. Ông ta không bao giờ bày tỏ ý 
kiến Uề bất bỳ uấn đê nào 0à sẽ luôn n*ằm dưới sự cai quản của những kẻ tôi 
tệ nhất... Là luật sự, ông ta còn xa mới Aược gọi là ở muíc tâm tlDÙng. Ông tz 
c4 bzo giờ tuơn tới nối cái uinb dự được xử một Uụ án nào đó trị giá khoảng 
100 b4ng An”. ° — Aaron Burr, 1815 


“Monroe uừa mới tái đắc cử uới 100% phiếu thuận rõ rằng, song ông 
t4 không cú được một chút ảnh bưởng nào ở Quốc bội. Sự nghiệp của ông ta 
xem như chấm dt. Chẳng trông mong gì xa xôi bởn ở ông ta bay BỲ pDí4 Ông 
/4.”— Henry Clay,1821  _ 

“[Monroe là] một trong số những kẻ xoàng xinh mà leo được cao. Người 
ta rất dễ đồng cảm uới ông ta nếu người ta cũng gặp phải nD0ng chuyện phiển 
lòng, đặc biệt là khi bj công kícb uà bạ nhục thái quá bôi những ngưừi tụ tú 
bơn bẩn. ”— Nhà báo, một người lãnh đạo trên chính trường — Carl Schurz 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA MONROE: 

“Trái đất Ảuợc ban cho con người để nuôi dưỡng được càng nhiễu sim” 
mạng càng tốt trong khả năng của nó, uà không một bộ tộc bay một dân tỘc 
nào có quyên kìm giữ những nhu dÑu của nhiững dân tộc bay bộ tộc kbÁc xuống 
_ tức thấp bởn rúc tối thiểu rà chính bp cũng cân" để duy trì mỘt cuỘc sống 4t 
bình, no đu. — 1817 

“Chắc chắn chính quyên của chúng ta Uẫn có thể đứng Uững uà phát 
triển ruà bông dẩn tới sự đa đảng phái. lồi luôn luôn xem sự da đảng phái 
nu trột tai dưng cbo ÍẤt nước này, một tai dơng mà chúng ta À2 có dịp chứng 
kiến đ#y đủ, đặc biệt là trong cuộc chiến tran) gân đ4ÿ. Mặt khác, do âu mà 


đa đẳng phái tổn tại Uà boạt động được? Nguyên nhân của điều này có tbể tìm 
thấy ở nhiều nước kbác, song không phải ở ÄÃt nước ta. Chúng ta không có sự 
phán chia thứ bậc rạch ròi.` — 1822 

“Điều kiện sống của những người thổ dân lda đỏ) trên các uùng đất đai 
của chúng ta, đặc biệt là những thổ dân sống trong địa phận từng bang của 
chúng ta xứng dáng phải được sự quan tâm thícb đáng... Việc xua đuổi bọ 
khỏi màn" đất mà bọ dang sống bằng bạo lực dù cho có là Uì bạnh phúc Uà sự 
4n toàn cho chính bọ cứng sẽ là bành động uô nhân đạo đáng sỉ nhục uà bết 
sức pbi lý. lrong phạm 0ì ranh) giới giữa các bang biện nay của chúng ta uới 
các uùng chưa dược Đưởng quyên lợi như một bang của Liên bang, gi24 răng 
múi Rocky 0à Mexico có một uừng đất rộng lớn mênh mông rà nếu chúng ta 
dừng cách động Uiên khuyến khích bọ đến đó thì có lẽ sẽ thành công được." 
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dOHN QUINCY ADAMS 


(1767-1848) 


TỔỐNG THỐNG THỨ SÁU 
(1825-1829) 


HỌ VÀ TÊN: 


John Quincy Adams. Ông được đặt tên theo tên của cụ mình là Đại 
tá John Quincy — Chủ tịch Hội đồng lập pháp bang Massachusetts, thành 
viên Hội đồng Thống đốc, và là một sĩ quan trong lực lượng dân quân. 
John Quincy mất không lâu sau khi người cháu cùng tên John Quincy 
Adams ra đời. Con gái của John Quincy, tức bà ngoại của John Quincy 
Adams, đã đề xuất đặt tên cháu trùng tên để tưởng nhớ cha mình. 


NGOẠI HÌNH: 


Adams cao 1,70m, nặng 79kg. Ông có đôi mắt đen sắc sảo. Khi trở 
thành tổng thống, đầu ông đã hói gần hết. Ông ăn mặc giản dị và không 
mấy quan tâm về chuyện này. Ông nói giọng cao, hơi thé. Sức khỏe của 
ông nhìn chung không được tốt. Ông thường ca thán về những cơn đau 
nhức đủ loại. Chứng mất ngủ, khó tiêu, hay lo lắng và cảm giác khó chịu 
ở mắt thường xuyên hành hạ ông. Trong đời mình, thỉnh thoảng ông lại 
bị suy nhược thần kinh, điều mà ông gọi là “sự sa sút về tỉnh thần không 
thể kiểm soát”, “một sự thờ ơ uể oải về cuộc sống”. Ông thừa nhận thỉnh 
thoảng ông lại “ước gì cuộc sống chấm dứt”. 


TÍNH CÁCH: 


Vì ông là một người hay xem xét nội tâm và bộc trực đến khác thường 
trong việc thừa nhận những nhược điểm của mình, nên bản thân Adams 
vẫn là một nguồn tư liệu tốt nhất để mô tả về tính cách của ông. Trong nhật 
ký của mình, ông đã tự nhận: “Tôi là người dè dặt, lạnh lùng, khắt khe và 
không thiện chí, các đối thủ chính trị của tôi gọi tôi là kẻ rầu rĩ xa lánh cuộc 
đời, còn những kẻ tư thù thì gọi tôi là kẻ man rợ khó gần. Biết tính cách 
mình có nhược điểm như vậy, nhưng tôi cũng không muốn sửa chữa nó.” 
lrong một bức thư gửi cho vợ, ông thừa nhận: “Anh chưa bao giờ và sẽ 
không bao giờ được là một con người bình thường, bởi anh có ít khả năng 


bẩm sinh, học vấn và nghệ thuật giao tiếp như anh hằng ao ước để được mọi 
người mến mộ... Tất nhiên, anh không chủ ý tạo ra tính cách và thái độ 
như vậy, vì ở địa vị xã hội của mình, anh không bao giờ tự biến mình thành 
kẻ khó gần đối với người khác. Nhưng anh không có khả năng lôi cuốn 
người khác, không thể là mật ngọt làm chết ruồi.” Trớ trêu thay, con người 
nổi tiếng là lạnh lùng này lại là nhà ngoại giao thành công nhất ở Mỹ lúc 
bấy giờ. Adams đã cho thấy sự khéo léo tế nhị trong nghệ thuật đàm phán, 
biết kiểm chế và thể hiện phong cách ngoại giao nhã nhặn. 


TỔ TIÊN: 

Về bên ngoại, John Quincy Adams xuất thân từ dòng dõi Vua Edward 
II (1312-1377) của Anh. Về bên nội, xem: jobn Am, Tổng thống thứ 
bai, tổ tiên, Họ tên. 


CHA: 
John Adams (1735-1826), tổng thống thứ hai. Là tống thống đầu 


tiên có con trai cũng làm tổng thống. John Adams mất khi John Quincy 
Adams đang ở Nhà Tráng. 


ME: 

Abigail Smith Adams (1744-1818). Người phụ nữ đầu tiên vừa là vợ 
của một tổng thống này, vừa là mẹ của một tổng thống khác. Bà mất khi 
John Quincy Adams đang làm Bộ trưởng Ngoại giao (Xem: j2? 4⁄44, 
Hóứn nhân). 


ANHCHỊIEM: 

Là con thứ hai trong số bốn người con sống tới khi trưởng thành, 
Adams có một chị gái và hai em trai — bà Abigail Smith ở New York, có 
chồng là thư ký của John Adams ở London và sau này phục vụ tại Hạ 
nghị viện Mỹ; Charles Adams, luật sư, chết năm 30 tuổi do nghiện rượu; 
Thomas Boylston Adams, luật sư, làm thư ký cho John Quincy Adams ở 
nước ngoài (xem: j2? 442?ms, Con cái). _ 


HỌ HÀNG: 


John Quincy Adamas là cháu gọi Samuel Adams bằng chú họ, một 
người yêu nước và là người đã ký vào bản Tuyên ngôn Độc lập, là cháu gọi 
Abigail Smith Adams bằng cô và có họ xa với mẹ mình. 


CON CÀI: 
Adams có ba con trai trưởng thành. 


Œ£orøc Wsbinoton dam (1801-1629), luật sự. Sinh ra ở Berlin, thuộc 
Đức ngày nay, ông là một người tài ba, dù tính tình thất thường, và được 
xem là ứng viên có thể tiếp nối truyền thống phụng sự quốc gia của nhà 
Adams. Ông tốt nghiệp Harvard, học luật ở văn phòng của Daniel Webster 
tại Boston, và năm 1826 được bầu vào cơ quan lập pháp bang Massachusetts. 
Không may, ông bị chứng suy nhược thần kinh và có những thói quen bất 
cẩn. Ông sao lãng nghề luật của mình, mắc những món nợ khổng lồ mà cha 
ông thường phải trả thay, và làm một cô gái có thai. Ông bắt đầu bị ảo giác 
và rồi thành bệnh hoang tưởng. Một lần đang đi trên tàu tới New York, ông 
buộc tội những hành khách khác âm mưu ám hại mình. Lát sau, hoặc là ông 
tự nhảy ra khỏi tàu hoặc là bị tai nạn rơi xuống nước. Sáu tuần sau xác ông 
đạt vào City Island ở Long Island Sound. 

Jobn Aảd2zm lI (1803-1834), trợ lý tổng thống. Sinh ngày 4l7 tại 
Quincy bang Massachusetts, ông học Harvard nhưng đến năm thứ hai thì 
bị đuổi khỏi trường vì tham gia vào một cuộc nổi loạn của sinh viên. Cha 
ông đã dạy ông môn luật. Năm 1825, khi trở thành tổng thống, cha ông 
đã đưa ông vào Nhà Trắng làm thư ký riêng. Một mực trung thành với 
cha, năm 1828 chàng thanh niên Adams đã có lần ẩu đả với Russel Jarvis, 
người viết xã luận cho một tờ báo đối lập với chính quyển ở Washington 
là Dz/jy 12/zerzpb. Nhằm trả đũa những lời miệt thị của chàng thanh niên 
Adams đối với mình, Jarvis đã hành hung anh ở Capitol Rotunda, và 
Adams đánh trả. Một ủy ban Hạ nghị viện được yêu cầu điều tra sự việc đã 
bỏ phiếu nhất trí khiển trách chứ không phạt đối với Jarvis về hành động 
của mình. Năm 1828, sau khi Tống thống Adams bị Andrew Jackson 
đánh bại, John Adams II chuyển sang điểu hành một nhà máy bột mì 


của cha mình ở WWashington. Nhưng rồi sức khỏe của ông suy sụp nhanh 
chóng, và đột ngột mất vào năm 1834. Mất mát này nối tiếp việc người 
con cả của ông bị đuối nước 5 năm trước đó làm cựu tổng thống thêm đau 
buồn. John Quincy Adams ngậm ngùi viết: “Lại một tâm hồn trong sạch, 
một trái tim đôn hậu nữa vĩnh viễn không còn trên thế gian này. 

Charles Francis Adams (1807-1886), nhà ngoại giao, quan chúc chính 
phủ, nhà uấn. Sinh ra ở Boston, từ 2 đến 8 tuổi sống ở St. Petersburg khi 
cha làm công sứ tại Nga. Năm 1815, ông theo mẹ rời thủ đô Nga đến 
Paris vào lúc ở đây đang diễn ra sự hỗn loạn trước sự sụp đổ của Napoléon. 
Từng học ở Anh và Harvard, ông đã học luật một thời gian ngắn, nhưng 
không lâu sau quyết định chuyển sang nghề viết. Ông đã thu thập các giấy 
tờ của cha và ông nội, lổng thống John Adams, cũng như các thư từ của 
bà nội, Abigail Adams. Năm 1837, ông xuất bản cuốn &2ƒ/£££10715 1o? te 
Present State 0ƒ the Cwrrency (Những phản ánh) 0ề tình bình quốc gia biện 
zy). Cùng chung quan điểm chống chế độ chiếm hữu nô lệ với người cha, 
ông lên tiếng để nghị xóa bỏ chế độ này khi là thành viên cơ quan lập pháp 
bang Massachusetts thời kỳ 1840-1845. Năm 1848, ông được chấp thuận 
là ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Free Soil cùng với cựu Tổng 
thống Martin Van Buren. Ông phục vụ tại Hạ nghị viện Mỹ một nhiệm 
kỳ 1859-1861, được Tổng thống Lincoln cử làm công sứ tại Anh giai đoạn 
1861-1868. Ông là thế hệ thứ ba nhà Adams từng làm ở Tòa án St. James. 
Phần lớn nhờ những nỗ lực của ông mà Anh đã chính thức giữ thái độ 
trung lập trong thời kỳ Nội chiến, dù cho ở nước này mọi người nghiêng 
về ủng hộ việc công nhận độc lập của Liên bang miền Nam. Năm 1871, 
Tổng thống Grant chỉ định ông vào ủy ban quốc tế được thành lập để giải 
quyết vấn để đòi nước Anh bồi thường vì đã trợ giúp cho miển Nam trong 
Nội chiến. Adams đã mang về cho Mỹ 15 triệu đô-Ìa tiền bồi thường của 
Anh. Năm 1872, Adams được coi là ứng cử viên phù hợp nhất trong việc 
thách thức khả năng tái cử của Grant. Tại hội nghị của Đảng Cộng hòa tự 
do ở Cincinnati năm đó, ông đã liên tục dẫn đầu trong năm lần bỏ phiếu 
đầu tiên, nhưng cuối cùng lại để mất vị trí ứng cử viên cho Horace Greeley. 
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HẬU DUỆ: 

Cbarlzs Franci Adams, jr. (1835-1915). Cháu nội của Tổng thống John 
Quincy Adams, chắt nội của Tổng thống John Adams. Ông là quan chức 
ngành đường sắt và là nhà sử học. Ông đã vạch trần tệ nạn tham nhũng trong 
ngành đường sắt sau thời kỳ Nội chiến và là Chủ tịch Ủy ban Đường sắt bang 
Massachusetts từ 1872-1879. Năm 1884, ông là Chủ tịch Hiệp hội Đường sắt 
Thái Bình Dương nhưng sau đó sáu năm đã bị Jay Gould thay thế. Ông trở lại 
Quincy, bang Massachusetts. Tại đây, ông xúc tiến cải tổ nền giáo dục. Các tác 
phẩm của ông gồm có C?zp#£rs øƒ Erie (Các uấn để Erie) (1871); IliUiiuality 
fn Pobti (Tính cá nhân trong chín) trị) (1880); Lứ£ of Charles Fnancis Alar 
(Cuậc đời Charles Framcis A255) (1900) và cuốn tự truyện về mình (1916). 

Hemny Ad2zms (1838-1916). Cháu nội của Tổng thống John Quincy 
Adams, chắt nội của Tổng thống John Adams. Ông là nhà sử học danh 
tiếng. Từ 1870-1876, ông là giáo sư sử học của trường Đại học Harvard và 
là biên tập viên tờ /orztÐ Azmerican Rzuieu. Các tác phẩm của ông gồm có 
các cuốn tiểu sử về Albert Gallatin (1879) và John Randolph (1882), một 
bộ sử 9 tập về nước Mỹ dưới chính quyền của các Tổng thống Jefferson và 
Madison (1889-1891) và cuốn tự thuật nổi tiếng 7£ E2wcadion oƒ Henry 
Ai (Con đường bọc uấn của Henry Ad2zms) (1906).. 


Broo Ááams (1846-1927). Cháu của Tổng thống John Quincy 
Adams, chắt của Tổng thống John Adams. Ông là nhà sử học danh tiếng, 
người từng cảnh báo những tai ương mà chủ nghĩa tư bản không kiểm 
soát được sẽ mang lại, và dự đoán sự đi xuống sau này của nước Mỹ. Các 
tác phẩm của ông gồm có 7£ La 0ƒ C?iljzation and Decay (Quy luật 
uăn min) 0à suy tàn) (1895), Americat Economic Supretmacy (Ủy thế binh 
¿ế của Ä⁄) (1900) và The Tbeory oƒ Social Reuolutions (Lý thuyết UỀ cách 
mạng xã b6) (1913). Ông đã tiên đoán đúng rằng đến năm 1950 Hoa 
Kỳ và Nga sẽ trở thành hai cường quốc lớn trên thế giới. - 

Charles Francis Adams lIÏ (1866-1954). Chắt của Tổng thống John 
Quincy Adams, cháu nội ba đời (chút) của Tổng thống John Adams. 
Ông là Bộ trưởng Hải quân dưới chính quyền Tổng thống Hoover. 


Abigail Adams Homans (1879-1974). Chắt của Tổng thống John 
Quincy Adams, cháu gái ba đời (chút) của Tống thống John Adams. 
Cho tới khi qua đời ở tuổi 94, bà vẫn luôn là “bà chúa” trong dòng họ 
Adams ở Boston vì hay đả phá những tín ngưỡng lâu đời. Có lẽ câu nói 
nổi tiếng nhất của bà là vào dịp Phu nhân Bird Johnson tới thăm. Trong 
khi đang đưa đệ nhất phu nhân đi thăm những ngôi nhà mới phục chế 
lại của các bậc tiền bối làm tổng thống của dòng họ mình, bà Homans, 
khi ấy đã 88 tuổi, không may làm vỡ một vài đồ thủy tỉnh cổ. Cả phòng 
im phăng phắc trong giây lát cho tới khi bà cất tiếng hài hước: “Quỷ tha 
ma bắt, tôi hy vọng chuyện này sẽ không đi vào lịch sử. ˆ 


CHÀO ĐỜI: 


Adams sinh ngày 11/7/1767, ở Braintree (nay là Quincy), bang 
Massachusetts. 


THỜI THƠ ẤU: 

Sinh ra trong cuộc Cách mạng Mỹ, Adams là một cậu bé tài giỏi và 
sớm trưởng thành, lớn lên trong bối cảnh có lẽ nhiều biến động hơn bất kỳ 
một tổng thống nào khác. Năm lên 8 tuổi, ông và mẹ mình đã chứng kiến 
trận chiến trên đổi Bunker từ một điểm quan sát thuận lợi ở đỉnh đổi Penn. 
Khi cha của ông phải xa nhà thường xuyên vì đảm đương sự nghiệp giành 
độc lập cho đất nước, là con cả, Adams đã trở thành người đàn ông trụ cột 
trong gia đình. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp với một cậu bé khi phải 
sống giữa cảnh, như ông từng viết, “có thể bị bất kỳ một nhóm quân Ảnh 
đi cướp phá nào đó tới chém giết hoặc bắt và đưa đến Boston làm con tin”. 
Từ năm 10 đến 17 tuổi, cậu bé Adams sống ở châu Âu, trừ một thời gian 
ngắn trở về quê hương năm 1779. Do thông thạo tiếng Pháp, năm 1781 
ông được chọn làm thư ký cho Francis Dana khi ông này đi công cán sang 
Nga (tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ dùng trong ngoại giao lúc bấy giờ ở öt. 
Petersburg). Dana hy vọng có thể thuyết phục được Catherine Đệ nhị công 
nhận nền độc lập của Mỹ song đã thất bại, cho dù ông giành thắng lợi trong 
một cuộc hội kiến chính thức. Cậu bé Adams đã ghi lại cảm tưởng của mình 


về St. Petersburg bằng một câu: “Ở đây không có ai ngoài nô lệ và các bà 
chúa. ` Trong khi Dana vẫn lưu lại thủ đô Nga, thì John Quincy Adams 15 
tuổi đến gặp cha mình ở The Hague; đi mất năm tháng, phần lớn là một 
mình, theo đường Helsinki, Stockholm, Goteborg, Copenhagen, Hamburg, 
Bremen và Amsterdam. Khi trở lại Mỹ năm 1785, John Quincy Adams đã 
là một chàng thanh niên lịch lãm, dày dạn, được mắt thấy tai nghe nhiều sự 
đời hơn so với nhiều chính khách Mỹ gấp đôi tuổi mình. 


HỌC VẤN: 

Bởi trường học ở Braintree phải tạm đóng cửa trong thời kỳ Cách 
mạng, nên cậu bé John Quincy Adams đã học những môn cơ bản ở nhà 
dưới sự dạy dỗ của cha mẹ và sự kèm cặp của hai nhân viên luật của 
cha, John Thaxter và Nathan Rice. Năm 10 tuổi, Adams đã đọc được 
Shakespeare. Lần đầu tiên, ông tiếp nhận sự giáo dục chính thức là tại 
Học viện Passy ở ngoại ô Paris. Tại đây, cùng với các cháu của Benjamin 
Franklin, Adams học tranh biện, khiêu vũ, âm nhạc và nghệ thuật cổ điển. 
Ông cũng được cha dạy về đại số, hình học, lượng giác và giải tích. Tại 
Amsterdam, cha ông đã gửi ông vào một trường Latin, nhưng ông không 
thích trường này, và năm 1781 đã chuyển tới Đại học Leyden, nơi ông tiếp 
tục việc học hành của mình. Khi trở lại Mỹ năm 1785, Adams đã thông 
thạo các thứ tiếng Latin, Hy Lạp, Pháp, Hà Lan, và gần thông thạo tiếng 
lây Ban Nha. Để có đủ khả năng học lên cao hơn và trở thành sinh viên 
trường Harvard, Adams đã học một thời gian với người bác của mình là 
Đức Cha John Shaw ở Haverhill, bang Massachusetts. Ở Harvard trong 
khoảng thời gian 1785-1787, Adams cảm thấy mình có vẻ chưa thích nghỉ 
được với cuộc sống ở nước ngoài và có ít bạn bè là người Mỹ. Ông không 
tham gia vào các trò tỉnh nghịch ở trường. Ông là thành viên Hội Phi Beta 
Kappa và chơi sáo trong hội này. Ông đứng thứ hai trong số 51 sinh viên 
của lớp tốt nghiệp năm 1787. Tại lễ phát bằng, ông đọc một bài phát biểu 
tiếng Anh với tựa đề: “Tầm quan trọng và sự cần thiết của niểm tin chung 
vào hạnh phúc của dân tộc.” Mặc dù Adams phàn nàn rất nhiều về các 
thầy giáo ở Harvard, song ông chưa bao giờ hối hận là đã học ở đó. Khi từ 


châu Âu trở về, Adams đã có phần nào tự cao về vai trò và vị trí của mình 
trong xã hội. Nhưng khi học ở Harvard, ông đã tự rút ra cho mình một 
kinh nghiệm là “bớt tự để cao mình và đặt niềm tin về triển vọng tương 
lai của mình gần với khả năng thật của mình hơn.” Trong khoảng 17687- 
1790, Adams học luật với thầy Theophilus Parsons ở Newburyport, bang 
Massachusetts. Lúc rảnh rỗi, ông học tốc ký và đọc ngấu nghiến mọi thứ 
từ lịch sử cổ đại tới văn học đại chúng. Ông đặc biệt thích /Nøứes øƒ V?rg?m/4 
(Những gbi chép về V?rgimi2) của Thomas Jefferson và gọi Tozn jos của 
Fielding là “một trong những tiểu thuyết hay nhất về ngôn ngữ. Adams 
vào làm ở Tòa án bang tháng 7/1790. 


¬ TỒN GIÁO: | 

Là người theo thuyết Nhất thể của giáo đoàn tự do, Adams không chính 
thức theo một giáo hội nào cả, cho tới sau khi ông trở thành tổng thống, lần 
đầu tiên ông mới chịu lễ ban thánh thể ở Nhà thờ Nhất thể tại Quincy, bang 
Massachusetts. Sau này ông đã viết lại: “lôi luôn là một con người thành 
tâm tin tưởng vào sự tồn tại của Đấng Sáng tạo Lối cao của thế giới, vào một 
nguyên tắc bất diệt của chính mình, tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của 
mình trên Trái đất trước Đấng Sáng tạo, về sứ mệnh thiêng liêng của Đấng 
Cứu thế, người từng nói sự sống là bất diệt và thuyết giảng về hòa bình cho 
thế gian này, thiện tâm với con người, sự bình đẳng tự nhiên của mọi người, 
và quy tắc, Các ngươi hãy thương người như thể thương thân. “Adams thực 
sự là một tín đồ Thiên Chúa giáo trung thành. Ông thường đi lễ nhà thờ đều 
đặn và hai lần vào Chủ nhật hằng tuần. Người ta luôn thấy vị tống thống ấy 
sáng đi lễ ở nhà thờ Unitarian, chiều đi lễ ở nhà thờ Giáo hội Trưởng lão. 
Trong suốt đời mình, trước khi đi ngủ hằng đêm, ông lại cầu nguyện trước 
giờ ngủ quen thuộc bắt đầu bằng câu: “Bây giờ, con sắp nằm xuống để ngủ." 
Buổi sáng, bao giờ ông cũng đọc vài chương trong Kinh Thánh trước khi 
bắt đầu một ngày mới. Adams tin rằng Chúa Ki-tô là một siêu nhân nhưng 
không tin lắm vào tính thần thánh của con người này. Adams còn hoài nghỉ 
về sự đồng trinh của Mẹ Mary. Ông không thừa nhận những huyền thoại 
trong Kinh Thánh vốn được coi là sự thật hiển nhiên. 


SỞ THÍCH: 

Adams thích chơi bi-a (ông là người đặt chiếc bàn bi-a đầu tiên ở Nhà 
Trắng), đọc sách, ghi nhật ký, ngắm cảnh thiên nhiên, thuần hóa các loại 
cây hoang dã, đi bộ, cưỡi ngựa, bơi lội, xem ca kịch và thưởng thức những 
loại rượu hảo hạng. Ông có khiếu phân biệt rất tài tình. Chuyện kể rằng 
trong một lần thử rượu sau bữa tối, ông đã phân biệt đúng 11 trong 14 chai 
Madeiras. Ông thường trút mợi tâm tư của mình trong cuốn nhật ký, điều 
mà ông đã duy trì từ năm 17 tuổi. Ông có lần tự viết về mình: “Có lẽ chưa 
có ai từ thuở thiếu thời tới khi 80 tuổi lại tự tay viết, ngày nào cũng viết, 
giây phút nào cũng viết như tôi.” Quả thật, từ tuổi 29 đến 49, mỗi ngày 
ông đều ghi chép điểu gì đó vào nhật ký. Adams tập thể dục đều đặn hằng 
ngày để giữ gìn sức khỏe. Khi là tổng thống, ông thường đi bộ đến Điện 
Capitol rồi quay lại Nhà Trắng vào sáng sớm. Khi tiết trời ấm áp, ông lại tới 
sông Fotomac ngâm mình vào mỗi buổi sớm mai. Là người bơi giỏi, lúc 58 
tuổi ông đã bơi qua con sông rộng chừng 1,6km này trong một giờ đồng 
hồ. Có lần ông suýt đuối nước khi bất ngờ có cơn gió mạnh ập đến. Trở lại 
Washingron với tư cách là nghị sĩ, ông vẫn đi bơi ở sông Potomac dù không 
đều đặn. Lần cuối cùng ông tới tắm ở đây là khi 79 tuổi. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Mối tình đầu của Adams là một cô diễn viên. Ông 14, còn cô cũng 
trạc tuổi này, khi lần đầu tiên ông tới xem cô biểu diễn ở Bois de Boulogne 
ngoại ô Paris. Ihế nhưng ông không bao giờ đủ dũng cảm để ra phía sau 
sân khấu gặp cô và đành yêu thẩm lặng suốt hai năm. Thậm chí, sau khi 
tình cảm mạnh mẽ ấy đã phần nào nguôi ngoai, hình ảnh cô vẫn thường 
hiện lên trong những giấc mơ của ông nhiều năm liền. Ông thú nhận: 
"Một trong những mong muốn khát khao nhất của tôi là được làm quen 
với cô ấy, chỉ để nói một điều rằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào.” 

Nano Hiazen. Adams gặp Nancy Hazen khi cả hai cùng tới học với 
Đức Cha John Shaw ở Haverhill năm 1785. Ông 18, còn cô 17. Dù cô 
không phải là người có vẻ đẹp đặc biệt, song Adams đã bị cuốn hút bởi 


phong cách đĩnh đạc, dáng người thon thả và cặp mắt long lanh của cô. Có 
vẻ như đó là một mối tình bất chợt đã mau chóng phai mờ. 


Mary Frazier Adams yêu Mary Frazier sâu sắc hơn bất kỳ người 
phụ nữ nào khác từng xuất hiện trong đời ông trước hôn nhân. Họ gặp 
nhau ở Newburyport khi ông đang học luật với Theophilus Parsons vào 
cuối những năm 1780. Ông 22, cô 18. Ông yêu cô gái Frazier có mái 
tóc vàng, mắt xanh, tha thiết đến mức có lần đã thổ lộ với người bạn 
rằng hạnh phúc tương lai của ông đã đặt tất cả nơi cô. Nhưng mẹ ông 
đã khuyên rằng, một luật sư trẻ đang học việc như ông chưa thể có khả 
năng nuôi vợ. Hai người tình trẻ đã chấp nhận mỗi người đi theo con 
đường riêng của mình. Năm 1802, Mary thành hôn với Daniel Sargent, 
bạn của John Quincy. Hai năm sau đó, Adams được tin cô đã mất. 


HÔN NHÂN: 


30 tuổi, Adams kết hôn với Louisa Catherine Johnson, 22 tuổi, vào 
ngày 26/7/1797, tại khu giáo dân All Hallows Barking ở London, Anh. Bà 
sinh ngày 12/2/1775 ở London (bà là đệ nhất phu nhân duy nhất sinh ra ở 
nước ngoài), con gái của Joshua Johnson, một thương gia Mỹ, với Catherine 
Nuth Johnson, một phụ nữ Anh. Louisa lớn lên ở London và Nantes thuộc 
Pháp, nơi gia đình tới lánh nạn trong thời kỳ Cách mạng Mỹ. Tại Nantes, 
Louisa 4 tuổi lần đầu tiên đã gặp chồng tương lai của mình, 12 tuổi và đang 
cùng cha đi du ngoạn nước Pháp. Sau này khi đã là một cô gái xinh đẹp, 
mảnh dẻ với vóc dáng quý phái, thon thả, mái tóc hung vàng và đôi mắt 
nâu, bà gặp lại Adams tại London, nơi cha bà được bổ nhiệm làm lãnh sự 
Mỹ. Ban đầu Adams để mắt tới cô chị là Nancy, nhưng sau đó ông đã nhanh 
chóng chú ý tới Louisa. Cha ông, John Adams, khi đó là tổng thống Mỹ, đã 
vượt qua những phản đối ban đầu về chuyện con trai ông cưới một người 
nước ngoài, và đã đón nhận người con dâu vào gia đình. Khi cha bà lâm 
vào cảnh phá sản, Tổng thống John Adamas đã bố nhiệm ông làm giám đốc 
tem thư của Mỹ. Louisa Adams hay bị chứng đau nửa đầu hành hạ và hay 
bị ngất. Bà cũng bị sảy thai mấy lần. Khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà trở 
nên thu mình và xa lánh xã hội. Đã có thời gian bà ân hận là đã bước vào gia 


đình Adams, với những người đàn ông mà bà thấy đều lạnh lùng và không 
nhạy cảm với phụ nữ. Trên thực tế, ngay năm đầu tiên vào Nhà Trắng, bà đã 
bắt đầu viết nhưng rồi không bao giờ hoàn thành một cuốn tự thuật, trong 
đó kể lại vô số những lời mắng nhiếc mà bà phải chịu đựng khi là bà Adams. 
Hai người con trai cả qua đời quá sớm lại càng làm bà thêm đau khổ. Trong 
ngày kỷ niệm lần thứ 14 đám cưới của họ, John Quincy Adams thừa nhận là 
cuộc sống của chúng tôi không phải không có sóng gió, có nhiều khác biệt 
giữa hai bên vể tình cảm, sở thích, và suy nghĩ về kinh tế trong gia đình, giáo 
dục con cái”. Nhưng ông thêm: “Dù vậy, bà vẫn luôn là một người vợ chung 
thủy, giàu tình thương, một người mẹ luôn lo lắng, chu đáo, dịu hiển, và 
khoan dung với con cái.” Sau khi chồng qua đời năm 1848, Louisa Adams 
vẫn ở lại Washington cho đến khi mất vào ngày 15/5/1852. Bà được chôn 
cất cạnh chồng ở Quincy. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Không. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỐNG THỐNG: 


Sau khi bát đầu nghề luật sự năm 1790, Adams mở một văn mm 
luật ở Boston nhưng không có mấy khách hàng. 


Công sứ tại Hà Lan, 1794-1797. Ít nhất để thưởng công phần nào 
cho những bài báo chính trị mà ông đã viết để ủng hộ chính quyền, và 
vì ông là một trong số rất ít người Mỹ quen thuộc với Hà Lan và thông 
thạo tiếng Hà Lan, Tống thống George Ñashington đã bổ nhiệm ông làm 
công sứ ở Hà Lan vào năm 1794. Nhiệm vụ chủ yếu của ông là đảm bảo 
tiến hành chu tất việc trả khoản nợ mà Hà Lan đã cho Mỹ vay trong cuộc 
Chiến tranh Cách mạng. Adams còn theo dõi diễn biến cuộc Cách mạng 
Pháp và gửi về các bản báo cáo đẩy sức thuyết phục (các bản chính thức 
gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao và các bản không chính thức gửi cho cha lúc 
đó đang là phó tổng thống). 

Công sứ tại Phổ, 1797-1801. Tổng thống Washington lại bổ nhiệm 
Adams làm công sứ tại Bồ Đào Nha, nhưng trước khi đến Lisbon, ông 


lại nhận được thông báo rằng cha mình, hiện là tổng thống, đã thay đối 
quyết định trên và bổ nhiệm ông làm công sứ tại Phố. Tại Berlin, Adams 
đã ký kết Hiệp ước Mỹ-Phổ 1799, một hiệp ước thương mại, và tiếp tục 
gửi về nước những báo cáo về xu hướng phát triển ở châu Âu mà ông 
cảm nhận được. 

lbượng nghị sĩ bang Masacbuseis, 1802. Sau khi trở lại Mỹ năm 
1801, năm tiếp theo ông được bầu làm đại diện của hạt Sufolk tại Thượng 
nghị viện bang. Ông xúc tiến việc cải tổ từng phần nhưng không thành 
công. Năm 1802, ông là ứng cử viên của Đảng Liên bang vào chiếc phế 
cao hơn của Boston là Hạ nghị viện Mỹ. Ông được cả thành phố ủng hộ, 
nhưng vẫn không đủ để bù lại những lá phiếu bị mất ở các vùng ngoại ô 
cho dù chênh lệch này chỉ là rất nhỏ. Ông đã thua William Eustis với rất 
ít phiếu (1.899-1.840). 

1bượng nghị sĩ Mỹ (Đảng Liên bang Miasacbusets), 1803-1806. Vượt 
qua Timothy Pickering để vào Thượng nghị viện Mỹ, Adam:s về danh nghĩa 
là người của Đảng Liên bang, nhưng sau đó lại ủng hộ chính quyển Đảng 
Cộng hòa của Tổng thống Thomas Jeferson. Ông là người duy nhất trong 
số những người thuộc Đảng mình có mặt ở hai viện (Thượng nghị viện và 
Hạ nghị viện) của Mỹ ủng hộ mua Louisiana; ông còn bỏ phiếu tán thành 
việc dùng lệnh cấm vận 1807-1809 (xem: 7202: /jff£rson, lống thống thứ 
ba, mục: Đoạ£ động của chính quyển). Có lẽ thắng lợi quan trọng nhất của 
ông ở Thượng nghị viện là việc ông đã giành được quyết định không tán 
thành Hiệp ước King Hawkesbury 1803. Với thắng lợi này, nước Mỹ đã 
có được nửa phía bắc bang ÑWashington, và phía bắc của bang lIdaho, một 
phần ba lãnh thổ phía bắc Montana, nửa phía bác Bắc Dakota và góc tây 
bắc bang Minnesota ngày nay. lhượng nghị sĩ Adams là một trong số ít 
người bỏ phiếu chống lu chính án số 12 của Hiến pháp có nội dung bầu 
cử riêng tổng thống và phó tổng thống. Ông giúp xúc tiến kế hoạch cải 
cách trong nước của Liên bang nhưng không thành công. Do ông ủng hộ 
chính quyền Jeferson, nên cơ quan lập pháp bang Massachusetts vốn bị 
Đảng Liên bang chi phối mạnh mẽ đã bỏ phiếu bầu James Lloyd, Jr. thay 


Adams làm đại biểu của bang ở Thượng nghị viện Mỹ (số phiếu 248-213). 
Adam:s ra khỏi Thượng nghị viện tháng 6/1808. 

Công sứ tạ Nơa, 1809-1814. Được Tổng thống Madison chỉ định làm 
công sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Nga, Adams đã duy trì quan hệ thân thiết với 
Nga hoàng Alexander, người được ông khâm phục vì đã kiên cường chống 
lại sự bành trướng của Napoléon. Ông đã thuyết phục Nga hoàng cho phép 
các tàu Mỹ trung lập được cập cảng của Nga và dùng ảnh hưởng của Nga 
hoàng để giúp các tàu Mỹ khi đó đang bị giam giữ ở Đan Mạch được trả tự 
do. Khi đang ở St. Petersburg, Adams được để nghị giữ một ghế tại Tòa án 
lối cao Liên bang, nhưng ông đã khước từ. Trong thời kỳ diễn ra cuộc xâm 
lược thảm bại của Napoléon vào Nga năm 1812, Công sứ Adams đã gửi về 
Ñashington những bản báo cáo sắc sảo về bước ngoặt trọng đại trong lịch sử 
châu Âu này, và tỏ ý hân hoan trước thắng lợi sau cùng của Nga. 

Trưởng đoàn đàm phán Hiệp ước Gbemt, 1814. Tổng thống Madison 
đã chỉ định Adams làm trưởng đoàn đàm phán Mỹ gồm năm người tham 
gia đàm phán hiệp định hòa bình với Anh chấm dứt cuộc chiến tranh 
1812. Cùng với Bộ trưởng Tài chính Albert Gallatin, Thượng nghị sĩ 
James A. Bayard bang Delaware, Chủ tịch Hạ nghị viện Henry Clay và 
Công sứ Hoa Kỳ tại Thụy Điển Jonathan Russell, Adams đã đàm phán 
Hiệp ước Ghent với phía Anh. Hiệp ước này đã không giải quyết được 
những bất đồng vốn là nguyên nhân chính gây nên cuộc chiến tranh này, 
mà chỉ quy định mỗi bên tham chiến sẽ lấy lại những vùng lãnh thổ nào 
vốn thuộc quyền sở hữu của mình từ trước khi chiến tranh bùng nổ. 

Công sứ tại Ảnh, 1815-1817. Cùng với Albert Gallatin và Henry 
Clay, Công sứ Adams đã tiến hành ký kết Hiệp ước thương mại 1815 với 
Anh. Ông còn tiến hành thảo luận về vấn để khu vực phi quân sự hóa ở 
Ngũ Đại Hồ và quyền đánh bắt cá. 

Độ trưởng INgoại giao, I8I7-I8225. Được Tổồng thống James Monroe 
chỉ định vào chức vụ này, Adams là một trong số những Bộ trưởng Ngoại 
giao tài năng nhất, toàn tài nhất của Mỹ. Ông đã giúp đi tới Hiệp định 1818 
với Ảnh, thiết lập quyền đánh bắt cá của ngư dân Mỹ ngoài khơi và ở một 


số vùng biển nhất định của Canada, và ấn định đường biên giới Mỹ-Canada 
như ngày nay, từ Minnesota đến rặng Rockies. Ông đã ký kết với Tây Ban 
Nha Hiệp ước Adams-Onis (1819), chuyển giao Florida vốn thuộc lây Ban 
Nha cho Mỹ; ấn định biên giới phía tây nam của Mỹ theo sông Sabine và 
chấm dứt yêu sách đòi Oregon của Tây Ban Nha. Ông thuyết phục Tổng 
thống Monroe chưa nên công nhận chính thức các nước châu Mỹ Latin cho 
đến khi họ thật sự ốn định, đủ sức mạnh để giữ gìn nền độc lập mới giành 
được. Trong thời gian hình thành Học thuyết Monroe (xem: J2s MÍorr0, 
Tổng thống thứ năm, mục: Hoạt động của chính quyển), Bộ trưởng Ngoại 
giao Adams cũng là người đầu tiên đề xuất Mỹ nên ra tuyên bố riêng của 
mình, cảnh cáo các nước châu Âu không được can thiệp vào lây bán cầu. 
Tổng thống Monroe tuy có tham khảo ý kiến của những nhân vật nổi tiếng 
như các cựu Tổng thống Jeferson và Madison — những người tán thành 
việc chấp nhận đề nghị của Anh là sẽ ra thông cáo chung, song cuối cùng 
Monroe đã đồng ý với để xuất của Ngoại trưởng Adams, rằng “việc tuyên bố 
dứt khoát các nguyên tắc của riêng ta... sẽ vô tư hơn, sẽ đường hoàng hơn là 
chỉ như chiếc thuyển con ẩn dưới bóng chiếc tàu chiến Anh”. Trong phạm 
vi của bộ mình, Adams đã sắp xếp nhiều tài liệu thư tín ngoại giao và cải tiến 
trình tự xử lý. Ông từ chối việc lấp những vị trí trống bằng việc bổ nhiệm 
miễn cưỡng, thay vào đó ông muốn thiết lập một đội ngũ có năng lực. 


ỨNG CỬ VIÊN TỐNG THỐNG, 1824: 

Khi chế độ bầu cử bằng bỏ phiếu kín để chọn ứng cử viên không còn 
uy tín, trong khi các đại hội chính trị toàn quốc chưa xuất hiện, việc chọn 
ứng cử viên tổng thống được tiến hành trên cơ sở từng vùng tự bầu. Không 
có tên một đảng phái nào được dùng đến. Tháng 2/1824, những người ủng 
hộ Adams đã tụ tập đông đảo ở Hội trường Faneuil của Boston, và ngày 
10/6 cơ quan lập pháp bang Massachusetts đã chính thức chọn Adams làm 
ứng cử viên tổng thống. Các bang còn lại ở New England cũng mau chóng 
tỏ ý ủng hộ ông. Đến lúc này, cơ quan lập pháp bang Kentucky cũng đã 
chọn được ứng cử viên của mình là Hạ nghị sĩ Henry Clay người bang này, 
còn các bang khác phía tây cũng ủng hộ cho Clay. Tương tự, tháng 8/1822, 


cơ quan lập pháp bang Tennessee cũng chọn Andrew Jackson người bang 
này làm ứng cử viên; những cuộc tụ tập đông đảo ở một số thành phố phía 
tây đã chứng tỏ sự nhiệt tình ủng hộ ông. Duy chỉ có Bộ trưởng Tài chính 
Wiliam H. Crawford bang Georgia là trông chờ vào chế độ bỏ phiếu kín 
vốn đã không còn được tín nhiệm nữa. Ngày 14/2/1824, một cuộc họp bỏ 
phiếu kín ít người dự, chỉ chưa đẩy một phần ba số người có đủ tư cách 
tham gia bầu tới dự họp, và đã bầu Crawford làm ứng cử viên tổng thống. 
John C. Calhoun cũng tự để cử mình là ứng cử viên tổng thống, nhưng sau 
đã rút lui và tranh cử vào chức phó tổng thống. 


ĐỐI THỦ: 

Andreiu Jackson (1767-1845), bang Tznness. Những chiến công và 
sự xông pha trận mạc đã khiến ông trở thành nhân vật được hâm mộ nhất 
trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng này. Trong số bốn ứng cử viên tổng 
thống, ông là người duy nhất giành được sự ủng hộ đáng kể ở những vùng 
không phải là nơi ông vốn chiếm ưu thế. Ông đã được bầu làm tổng thống 
thứ bảy vào năm 1828. _ 


WiiHam H Crauford (1772-1834), bang Œorgi2. Sinh ra ở hạt 
Amherst, bang Virginia và lớn lên ở Nam Carolina rồi Georgia, Crawford 
là luật sư, năm 1803 được bầu vào cơ quan lập pháp bang Georgia. Từ 
năm 1807 đến năm 1813, ông phục vụ trong Thượng nghị viện Mỹ, và 
năm cuối cùng thì làm chủ tịch Thượng nghị viện. Năm 1813, Tổng thống 
Madison bổ nhiệm ông làm công sứ tại Pháp, hai năm sau đó lại để ông kế 
nhiệm James Monroe làm Bộ trưởng Chiến tranh. Năm 1816, ông chuyển 
sang làm Bộ trưởng Tài chính. Năm đó, Crawford đã nổi lên như một đối 
thủ chính của Monroe vào vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng 
hòa. Ông tiếp tục làm Bộ trưởng Tài chính trong chính quyển Monroe, 
trong thời gian này ông tỏ rõ là người có năng lực nhưng hay xa lánh nhiều 
người, kế cả tổng thống. Trong chiến dịch tranh cử năm 1824, Crawford 
đột nhiên bị liệt khiến ông không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, 
dù sức khỏe kém, ông vẫn ấp ủ tham vọng làm tổng thống. Những năm 
cuối đời sống ở Georgia, ông làm quan tòa cho Tòa án của bang. 


Hemny Clay (1777-1852), bang KeniucRy Sinh ra ở hạt Hanover, 
Virginia, Clay là luật sư và tự học là chủ yếu. Ông tới sống ở Lexington, 
Kentucky từ hồi trẻ và sớm bước vào con đường chính trị. Sau khoảng thời 
gian 1803-1806, 1807-1810 làm tại cơ quan lập pháp bang và 1806-1807, 
1810-1811 tại Thượng nghị viện Mỹ, ông được bầu vào Hạ nghị viện và 
trở thành chủ tịch. Từ năm 1811-1821 và 1823-1825, ông phục vụ tại đó. 
Clay được mệnh danh là “Diều hâu Chiến tranh” hàng đầu trong Chiến 
tranh năm 1812 và tham gia đàm phán Hiệp ước Ghent năm 1814 kết 
thúc chiến tranh. Ông đã để xuất và đấu tranh không ngừng cho American 
System, một chương trình đánh thuế cao và chính quyền Liên bang tài 
trợ cho những cải cách trong nước. Tài hùng biện đầy sức thuyết phục và 
những cố gắng không mệt mỏi của ông nhằm ngăn chặn hàng loạt những 
cuộc khủng hoảng cục bộ đã mang đến cho ông danh hiệu “Nhà thỏa hiệp 
vĩ đại”, cho dù cách thức lãnh đạo của ông cuối cùng đã dẫn đến cuộc 
Nội chiến. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua Thỏa ước 
Missouri (xem: J2 Monroe, Tổng thống thứ năm, mục: Hoạt động của 
chính quyên), Thỏa ước thuế quan 1833 (xem: 1e, Jackson, Tổng thốn 
;bứ bảy, mục: Hoạt động của chính quyên), và Thỏa ước 1850 (xem: M;llar4 
kilhnore, Tổng thống thứ mười ba, mục: Hoạt động của chính quyên). lồng 
thống John Quincy Adams đã bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Ngoại giao 
vào năm 1825. Clay là ứng cử viên chức tổng thống của Đảng Whig năm 
1832 và năm 1844, nhưng đã chịu thua Andrew Jackson và James K. Polk. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1824: 

Chiến dịch tập trung vào sự chạy đua của bốn ứng cử viên ở từng khu 
vực và tính cách của từng người. Tính lạnh lùng, phong cách ứng xử có phần 
quá xã giao của Adams đem lại lợi thế cho Jackson vốn có thái độ thân thiện. 
Tất cả bốn ứng cử viên đều ủng hộ việc dùng thuế quan để bảo hộ ở những 
mức độ khác nhau. Họ cũng tán thành kế hoạch chính quyền Liên bang tài 
trợ cho việc thực hiện những cải cách trong nước. Chế độ nô lệ chưa phải là 
vấn đề nghị sự. Adams được New England và các tập đoàn công nghiệp ủng 
hộ mạnh mẽ. Ông còn được ủng hộ đông đảo ở New York; trong những 
người vận động tranh cử cho ông có Thurlow Weed 27 tuổi, người sau này 


là lãnh đạo Đảng Whig và Đảng Cộng hòa. Miền Nam ủng hộ cho Jackson 
và Crawford, còn miền Tây ủng hộ cho Jackson và Clay. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG. 1824: 


Phổ thông điểu phiếu: Jackson, 152.933 phiếu (42%); Adams, 115.696 
phiếu (32%); Clay, 47.136 phiếu (13%); Crawford, 46.979 phiếu (13%). 

Šố phiếu đ¡ cử trị: Jackson: 99 phiếu; Adams: 84 phiếu; Crawford: 
41 phiếu; Clay: 37 phiếu. 

Số pbiếu £eo bang: Jackson giành được đa số phiếu đại cử tri ở 11 
bang: Alabama, lllinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Mississippi, New 
jersey, Bắc Carolina, Pennsylvania, Nam Carolina, Tennessee. Adams 
giành được đa số phiếu ở 7 bang: Connecticut, Maine, Massachusetts, 
New Hampshire, New York, Đảo Rhode, Vermont; Crawford giành được 
đa số phiếu ở 3 bang: Delaware, Georgia, Virginia; Clay giành được đa số 
phiếu đại cử tri ở 3 bang: Kentucky, Missouri, Ohio. John C. Calhoun 
bang Nam Carolina được bầu làm phó tổng thống với 182 phiếu đại cử 
tri so với tổng cộng 79 phiếu của năm ứng cử viên phó tổng thống khác. 

Do không có ai trong số bốn ứng cử viên tổng thống giành được đa số 
phiếu đại cử tri, nên việc bầu cử phải chuyển sang quyết định ở Hạ nghị viện 
Mỹ. Theo Tu chính án số 12 của Hiến pháp, Hạ nghị viện sẽ tiến hành chọn 
tổng thống từ ba ứng cử viên có số phiếu đại cử tri cao nhất; như vậy Henry 
Clay đã bị loại ra. Clay liền quyết định ủng hộ Adams. Ngày 9/2/1825, với 
cách thức mỗi bang sẽ bỏ phiếu cho người được đa số thành viên đoàn đại 
biểu của bang tán thành, Hạ nghị viện đã chọn Adams làm tổng thống Hoa 
Kỳ ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên vì Adams đã giành được đa số phiếu. 
Adams được 13 bang bỏ phiếu thuận — 7 bang ông đã có được hồi tháng 1], 
3 bang trước vốn ủng hộ cho Clay, thêm Illinois, Maryland và Louisiana (các 
bang trước đây ủng hộ Jackson). Jackson chỉ có được 7 bang là Alabama, 
Indiana, Mississippi, New Jersey, Pennsylvania, Nam Carolina, lennessee. 
Crawford được 4 bang, gồm 3 bang vốn vẫn ủng hộ ông từ trước, thêm Bắc 
Carolina — bang trước đây ủng hộ Jackson. 


THẤT BẠI TRONG LẦN TÁI TRANH CỬ: 


Xem: 42 Jackson, Tổng thống thứ bảy, Chiến dịch Uận động tran) 
củ, I626. _ 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 


Ngày 4/3/1825. “... 10 nm bòa bình, ở trong nước cứng 1Ð nước ngöài, 
Äã xoa 4w những bẩn thù do sự anh đua chính trị gây nên Uà làm bòa bợp 
những nhân tố uốn trái ngược nhau nhất của dư luận. Tuy uậy, mỗi cá nhân 
của đất nước này, những người từ trước đến nay Uấn theo nguyên tắc đẳng phái 
chín) trị dn làm nên một bàn) động cao thượng bơn nữa, dŸn xóa bỏ dn)D kiến 
cứng nh! tham U0ọng. Đó là bàn) động xóa bỏ mọi sự thù địch còn lại đối Uới 
bau, là bành động yêu thương nDaw 0Ð nghi trong cùng một nước, 0Ð 0É bạn 
bè, Uà nbường bước cho nbfững người tài năng, đúc dộ chứ không phải nh thời 
đua tran) chính trị, cái thời tà chỉ những di mang nhãn Điệu đảng phái mình? 
mới đợc tín tửng... - 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


John C. Calhoun (1782-1850), bang Nam Carolina, nhiệm kỳ 1825- 
1832. Sinh ra ở Abbeville, Nam Carolina, là luật sư, từng làm ở cơ quan lập 
pháp bang Nam Carolina thời gian 1808-1810 và ở Hạ nghị viện Mỹ thời 
gian 1811-1817. Là Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ nghị viện, ông đồng thời 
là một “Diều hâu Chiến tranh” hàng đầu trong Chiến tranh năm 1812. Từ 
1817-1825, ông làm Bộ trưởng Chiến tranh dưới thời Tổng thống Monroe. 
Là phó tổng thống dưới thời Adams, ông đã sớm trở nên xa cách với tổng 
thống bởi các toan tính bí mật để đưa những người ủng hộ mình vào các vị 
trí then chốt. Calhoun tái đắc cử phó tống thống năm 1828 (xem: 42⁄7 
Jackson, Phó tổng thốn). 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại øiao. Henry Clay (1777-1852), bang Kentucky, 
nhiệm kỳ 1825-1829. Việc Clay ủng hộ cho Adams chứ không phải 
Jackson — một người cũng thuộc miền Tây như ông — tại cuộc bầu tổng 


thống ở Hạ nghị viện năm 1824, cộng với việc Tổng thống Adams nhanh 
chóng bổ nhiệm ông vào chức Bộ trưởng Ngoại giao, đã bị Andrew 
Jackson và những người ủng hộ Jackson coi là sự thông đồng chính trị 
giữa hai người. Mặc dù cả Clay và Adams đều bác bỏ điều này, song lời 
buộc tội rằng họ đã có “một cuộc mặc cả bẩn thỉu” cứ đeo đẳng mãi trong 
chính quyển. Để trả đũa những lời công kích sỉ nhục của John Randolph 
xứ Roanoke, một trong những người chỉ trích mình gay gắt nhất, Clay 
đã thách đấu súng. Họ đọ súng, nhưng đều bắn trượt. Bộ trưởng Clay 
có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện đẩy đủ những hiệp định thương 
mại thường lệ giữa Mỹ với các nước thuộc bán đảo Scandinavia và với 
một số nước châu Mỹ Latin. Về vấn để người da đỏ, Clay là một người 
có thành kiến mù quáng. Ông coi những người da đỏ Mỹ là những kẻ 
man rợ, vô tích sự, không thể cải tạo được. Trong một cuộc họp nội các, 
ông phát biểu: “Tôi cho rằng họ đáng bị tuyệt chủng. Tuy tôi không có 
ý định dùng hay khuyến khích dùng những hành động vô nhân đạo với 
họ, nhưng tôi không cho rằng họ, với tư cách một chủng tộc, đáng được 
tồn tại... Sự biến mất vĩnh viễn của họ khỏi nhân loại sẽ không phải là 
điều mất mát lớn với thế giới.” 

Bộ trưởng lài chính. Richard Rush (1790-1859), bang Pennsylvania, 
nhiệm kỳ 1825-1829. Ông từng làm Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng 
thống Madison và Monroe. Khi giữ trọng trách Bộ trưởng Ngoại giao, 
ông đã đàm phán Hiệp định Rush-Bagot (xem: J27es Monroe, Tổng thống 
£Ðý năm, mục: Hoạt động của chính quyên). Khi ông đang làm công sứ tại 
Anh, thì Adams quyết định bổ nhiệm ông vào chức Bộ trưởng Tài chính. 
Là bạn thân của tổng thống, năm 1828 ông cũng chạy đua vào ghế phó 
tổng thống với Adams nhưng thất bại. Sau này ông làm công sứ tại Pháp 
dưới thời [ống thống Polk. 


Bộ trưởng CUiến tran”. (1) James Barbour (1775-1842), bang 
Virginia, nhiệm kỳ 1825-1828. Từ lâu, ông vốn ủng hộ cho quan điểm 
các bang phải có quyền hành riêng. Sau này ông thôi chức để làm công 
sứ tại Anh. (2) Peter B. Porter (1773-1844), bang New York, nhiệm 
kỳ 1828-1829. Ông từng là tướng lĩnh trong Chiến tranh năm 1812. 


Bộ trưởng Tư pháp. Ñilliam WWirt (1772-1834), bang Virginia, nhiệm 
kỳ 1817-1829. Từng giữ chức vụ này trong chính quyển Monroe, ông 
là người phản đối mạnh mẽ nhất chương trình cải cách trong nước của 
Adams. Năm 1832, ông là ứng cử viên chức tổng thống của Đảng chống 
Hội Tam Điểm. 

Bộ trưởng Hải quân. Samuel Southard (1787-1842), bang New 
Jersey, nhiệm kỳ 1823-1829. Ông cũng từng giữ chức vụ này trong 
chính quyển Monroe. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1825-3/3/1829 


Những cải cách trong nước. Adams là tổng thống đầu tiên không 
những ủng hộ nhiệt tình cho việc thực hiện chương trình cải cách trong 
nước, mà còn cho rằng việc làm đó không trái Hiến pháp. Trong thông 
điệp thường niên đầu tiên gửi tới Quốc hội tháng 12/1825, Adams đã 
lưu ý mọi người rằng “mục đích lớn của chính phủ dân sự là cải thiện 
điều kiện sống cho mọi thành viên xã hội, không có chính phủ nào, dù 
tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, lại có thể hoàn thành tất thảy mọi 
mục đích hết sức đúng đắn mà chính phủ đó đặt ra, nhưng vẫn có thể 
thực hiện phần nào mục đích ấy bằng cách cải thiện điều kiện sống cho 
mọi thành viên”. Ông còn để nghị xây dựng hệ thống đường sá, kênh 
rạch, trường đại học tổng hợp quốc gia, và đài thiên văn để các nhà thiên 
văn trực thường xuyên. luy nhiên, theo Quốc hội, chương trình này 
của Adams là quá nhiều tham vọng. Vì thế, cuối cùng, Adams chỉ giành 
được sự đồng ý mở rộng con đường Cumberland về phía tây, tới Ohio 
và xây dựng con kênh nối liên Chesapeake với Ohio. Trong lễ khởi công 
xây dựng con kênh này, ngày 4/7/1828, Tổng thống Adamas đã vinh dự 
bổ nhát cuốc đầu tiên. 

Hội nghị Panmama, 1826. Tổng thống Adams ủng hộ sự tham gia 
của Mỹ vào Hội nghị Panama, do nhà yêu nước người Nam Mỹ Simon 
Bolivar triệu tập. Nó nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Mỹ-Panama. Các 
nghị sĩ miền Nam lo sợ hội nghị này có thể sẽ là diễn đàn để lên án chế độ 
nô lệ, vì vậy họ đã cấu kết với các đối thủ chính trị của Adams để trì hoãn 


việc thành lập phái đoàn Mỹ, với hy vọng sau đó dù có thành lập thì phái 
đoàn này cũng sẽ không thể tới Panama kịp để dự hội nghị. 

Biểu thuế quan 1828. Tổng thống Adams đã đề nghị dùng biểu thuế 
cao đối với các hàng công nghiệp nhập khẩu nhằm bảo hộ nền công nghiệp 
nội địa, tập trung ở vùng New England. Theo nhiều sử gia kể lại, những 
người ủng hộ Andrew Jackson — người phản đối biểu thuế này, đã tìm cách 
phá hoại kế hoạch này bằng cách đòi sửa đổi để biểu thuế này phải gồm cả 
mức thuế cao đánh vào các nguyên liệu nhập khẩu được dùng để sản xuất 
hàng công nghiệp ở New England. Các đối thủ của Adams hy vọng rằng 
bằng cách đó họ sẽ khiến kế hoạch thuế quan trên trở thành một tai họa cho 
miền Bắc và miển Nam, từ đó làm thất bại kế hoạch này. Tuy nhiên, các nhà 
lập pháp New England đã biểu quyết ủng hộ, bất chấp một số nhược điểm 
của dự luật này. Biểu thuế quan 1828 đã chính thức trở thành luật phải tuân 
theo. Mặc dù những mức thuế cao trong biểu thuế này đã sớm được giảm 
xuống, song biểu thuế vẫn là cái cớ để Phó Tổng thống Calhoun viết Bài 
bình luận Nam Carolina (South Carolina Exposition), lên án biểu thuế này 
là ˆvi hiến, có tính bóc lột và phi lý”, và lên tiếng đòi các tiểu bang phải được 
quyền hủy bỏ những luật lệ như thế của chính quyển Liên bang. 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Robert Irimble (1776-1828), bang Kentucky, phó chánh án Tòa án 
lối cao Liên bang nhiệm kỳ 1826-1828. Trong thời gian đương chức ngắn 
ngủi này, ông đã nhiệt liệt ủng hộ cho tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của 
Chánh án John Marshall. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 1962: 


Adams đứng thứ 13 trong số 31 tổng thống, thứ hai trong số 12 tổng 
thống “trung bình”. Ông xếp trên Hayes, dưới Madison. 


VỀ HƯU: 4/3/1829-23/2/1848. 


Không tới dự lễ nhậm chức tổng thống của người kế nhiệm mình là 
Andrew Jackson, Adams đã tới ở tạm tại Meridian Hill, ngoại ô WWashington, 


một thời gian trước khi trở về quê hương ở Quincy, Massachusetts vào 
tháng 6/1829. Năm sau đó, ông được chọn làm đại diện của Đảng chống 
Hội lam điểm tại Hạ nghị viện Mỹ (sau này ông là thành viên Đảng 
Whig). Ông là cựu Tổng thống duy nhất là Hạ nghị sĩ Mỹ. Suốt 17 năm ở 
Hạ nghị viện, ông luôn thấy mình thuộc phe thiểu số: ông từng ủng hộ việc 
tiếp tục duy trì Ngân hàng Hoa Kỳ, phản đối việc sáp nhập lexas vào Liên 
bang, và bỏ phiếu chống việc tuyên chiến với Mexico năm 184ó. Nhưng 
ông cũng giành được một thắng lợi đơn độc sau tám năm đấu tranh chống 
lại luật “khóa miệng” (gag rule). Năm 183ó, Hạ nghị viện biểu quyết ngay 
lập tức hoãn vô thời hạn mọi sự lên án chế độ nô lệ. Nhằm phá bỏ lệnh 
im lặng này và giành lại quyền được lên án chế độ nô lệ, Adams bất chấp 
tuổi cao, đã thu thập và lưu giữ hàng nghìn đơn thư chống chế độ nô lệ mà 
những người ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ đã gửi tới cho ông hằng ngày. 
Năm 1844, Hạ nghị viện đã bớt gay gắt và xóa bỏ luật “khóa miệng”. Năm 
1841, Adams còn tranh biện thành công trước lòa án Tối cao Liên bang, 
mang lại tự do cho những nô lệ đã nổi loạn trên tàu .42z722 của lây Ban 
Nha. Ông đi đầu cuộc đấu tranh đòi thực hiện đúng di chúc của James 
Smithson người Anh. Trong di chúc này, Smithson để nghị chuyển toàn 
bộ gia tài của mình cho Mỹ để xây dựng một tổ chức truyền bá kiến thức. 
Món quà 500.000 đô-la này đã được dùng để thành lập Viện Smithsonian. 
Lúc còn làm tổng thống, nguyện vọng lập đài thiên văn quốc gia của ông 
không thành, vì thế Adams đã rất vui khi được mời tới phát biểu tại lễ 
khởi công xây dựng Đài thiên văn Cincinnati vào năm 1843. Tuy đã 7ó 
tuổi, song ông không quản ngại đường sá vất vả khó nhọc, vẫn tới dự buổi 
lễ mà theo ông là một sự kiện có tầm quan trọng quốc gia. Chính trong 
thời gian ở Quốc hội Mỹ lần thứ hai này, ông đã được mọi người tặng cho 
cái tên Nhà hùng biện lão thành. 


QUA ĐỜI: 

Ông mất vào 7 giờ 20 phút tối ngày 23/2/1848 tại Điện Capitol, 
\WWashington D. C. Ngày 20/11/1846, trong khi đang dạo chơi cùng một 
người bạn ở Boston, ông đột nhiên bị đột quy nhẹ. Sau vài tuần nghỉ ngơi, 


ông đã bình phục và tiếp tục công việc của một nghị sĩ ở Washington. Ngày 
21/2/1848, chỉ vài phút sau khi ông hét vang tiếng “Không” để phản đối 
để xuất tuyên dương công trạng cho một số tướng lĩnh từng tham gia cuộc 
chiến tranh với Mexico, Adams đã bị cơn đột quy thứ hai, và lần này thì 
nguy hiểm thật sự. Ông gục đầu xuống bàn ở Hạ nghị viện, ngã vào tay Hạ 
nghị sĩ David Fisher bang Ohio. Ông được mang đi trên ghế sofa tới văn 
phòng của chủ tịch Hạ nghị viện, nửa thân bên trái đã bị liệt hẳn. Ông được 
năm bác sĩ chăm sóc, đó là William Newell, Thomas Edward, George Fries, 
Samuel Peyton (cả bốn đều là thành viên Hạ nghị viện) và Harvey Lindsley. 
Hiểu được tình trạng nguy ngập của mình, Adams nói: “Sắp kết thúc rồi” 
và còn nói thêm, đại loại: “Nhưng tôi bình tĩnh” hay “Tôi bằng lòng” gì đó. 
Đó là những lời cuối cùng của ông. Ông hôn mê và hai ngày sau thì qua đời. 
Ông hưởng thọ 80 tuổi. Suốt hai ngày, từng dòng người đến viếng linh cữu 
ông đặt tại văn phòng của ủy ban Hạ nghị viện. Ngày 26/2, giáo sĩ Hạ nghị 
viện, Đức Cha R. R. Gurley đã cử hành tang lễ trong văn phòng Hạ nghị 
viện chật kín người. Adams được chôn cất tại khu mộ dòng họ ở Quincy. 
Sau khi vợ ông qua đời năm 1852, cả hai lại được chôn cất cạnh mộ cha mẹ 
ông — John Adams và Abigail Adams trong nghĩa địa của nhà thờ Giáo đoàn 
ở Quincy. Trên bia mộ có khắc dòng chữ của con trai ông — Charles Francis 
Adams: “ S⁄ðt ơn rửa thế kỷ, / Bất cứ khi nào 1ổ quốc gọi, / Dù phải di tới bán 
dÑu bay Äjm ng nhiệm Uụ øì, / Người cũng không bao giờ quản ngại Uì sự 
nghiệp của Tổ quốc. ` Trong chúc thư cuối cùng được lập vào tháng 1/1847, 
Adamas đã để lại thư viện gồm 8.500 đầu sách và giấy tờ cá nhân cũng như 
nhà cửa, đất đai tại Quincy cho người con trai duy nhất còn sống là Charles 
Francis Adams, với điều kiện người con trai sẽ trả 20.000 đô-la cho ngôi 
nhà. Số đất đai còn lại trong đó gồm nhiều bất động sản ở trong và xung 
quanh Boston và Washington, tiền mặt, cổ phần sẽ đem chia đều cho bốn 
người thừa kế là vợ, con dâu Mary Hellen Adams (quả phụ của con trai John 
Adamas II, cháu gái Mary Louisa Adams, và con trai Charles Francis Adams. 


CANGỢI: 
ˆ... 4A2tms là nhà ngoại giao đáng quý nhất mà chúng ta từng có ở nước 
ngoài... lôi không rmảy may ngbi ngờ rằng ông sẽ trở thành nhà ngoại giao 


tài năng núÖấ† trong tất cả những nhà ngoại giao của chứng 14.” — George 
WWashington, 1797 
“Con người Uinh biển nhất, thành Uiên tài năng nhất của lbượng nobj 

Uiện Mỹ, không ai khác ngoài ông, trong phong cách ứng xử định đạc, nhất 
djnD một ngày nào đó sẽ U0n lên nắm giữ cương UỆ tối cao của đất nước cộng 
bòa này. — Independent Cbron¿cfe, Boston, 1808 

_-KZwữ khi dược cộng tác uới ông trong lội các, tôi đã nhận thếy ở con 
người nuày ñẫu nn0l)W k)ông có gì phải chê trách Dư tôi có thể thấy ở người khác." 
— Henry Clay _ 

“ Hội nobj bài lòng bi ty sứ nhà trọng dại lên quan tới sự nghiệp đJấu 
tranh cho tự do của nhân loại giờ đã được giao cbo Ngài jobn Quincy A¿/ams 
đáng kính, cựu Tổng thống của lợp chứng quốc Hoa Kỳ; chúng ta kbâm phục 
chủ ng)ĩa anh Dùng đúc Đạnh trong ông mà uới nó ông đã từng sản sàng nhận UỀ 
mình) những nhiệm Uụ năng nể nhất, chúng ta sẽ không ngừng cu nguyện Chúa 
ban phát tài năng cho đôi tay của Ngài thữm mạnh mẽ để cánh uác sứ miện] cao 
cả tà Ngài Äã không ngấn ngại by sinh bản thân, chúng ta sẽ kbông mong of 
nguyện mong sao Ngài sống thật lâu đế Äược chứng kiến sự xóa “ chế độ nô lệ 
không nubi2ng chỉ trên đJẤt nước của Ngài mà còn trên toàn thế gii.. — Hội nghị 
quốc tế về chống chế độ nô lệ, London, 1843 _ 


“Người nô lệ À5 mÃt đi) một uị anh bùng đứu tranh không mệt tỏi uì 
tự áo co bọ; nước Mỹ d2 mất đi một người bết lòng yêu Tổ quốc, giáo bội 2 
mát ải một tín đồ trung thành; nên Tự do Äã mất đi một người bạn tin cậy 
uà nhân loại Äã tất Äÿ một con người cao quý luôn bênh uiực cho nnbing quyên 
c0? ?owÙi ?À không ai có thể chối cãi đợc.” — Theodore Parker, nhà cải cách 
tôn giáo, giáo sĩ, Massachusetts, 1848 


CHỈ TRÍCH: 


“Giống nh cánh diễu không đuôi, ông ta sẽ trở nên bưng bạo UuÀ không 
ngừng tìm cácb bay lên những nấc thang danh uọng... uà sẽ lẮc lự cbao đảo 
kbi gió bão nổi lên đập uào, không sao bay lên nổi cái đích mà ông ta dự 
27jn.' — Stephen Higginson, chủ nhà băng ở Boston, khoảng 1817 


196 mm William A. DeGregorio - 


“ Người ta nói rằng ông ta là một kẻ đáng o)ê từm trong công 0iệc. Phát 
biểu thì cục cần, dứm giết, thô lỗ, suy nơb† thì cứng nhắc, rmở bồ, chỉ biết Lấy 
z4 từ sách uở.` — Ñilliam Henry Harrison 

“ Đây là chính quyên điêu tiên của Hoa Kỳ áp dụng công khai nguyên tẮc bảo 
trợ trái uới chủ nghĩa yêu nước, cái chính quyên đã thú nhận một cách uô hiêm sỉ 
là Ä4 tt cácb để dạt được trục dằích của mình là tua bết chúng ta bằng chí?) 
đồng tiên của chúng t2.” — Thượng nghị sĩ John Randolph, bang Virginia, 1826 

“Ông ta được đào luyện như một bẻ quân chủ, luôn luôn thù gbét chứnh 
quyên nhân dân Uà đặc biệt là nguyên tắc cao cả của chính quyển này: quyển hấu 
d? dủa nhân diân,... ông t4 muốn là đảng uiên Cộng bòa để phá boại bà làm tan 
rã Đảng Dân chủ, dọn dường dẫn tới sự thay đổi trong Hiến pháp, đó là biến Mỹ 
thành một nước mà chính phủ dần quyên là của quý tộc, có tính chất cha truyễn 
cơn n0 ð.` — Hạ nghị sĩ Samuel D. Ingram, bang Pennsylvania, 1827 

“Ông ta là một kẻ boàn toàn điên kbừng uà nên Ảwa uào tmột nubÀ tbương 
điên. Ông ta tiêu tốn của chính pbù bởn tmột nửa trị giá tiểu bang của ông ta. 
Ông t2 là kẻ Äáng nguyên rủa đối uới Đảng Wiig uà đối uới dân tộc này.” — 
Trích thư của một người có tên Isaac Milne, người Ohio, 1842, phản đối 
việc Adams tìm cách chống lại chính sách khóa miệng 


NHỮNG CÂU NÓI NỒI TIẾNG CỦA ADAMS: 

_*Tự do của mỗi cá nhân là sức mạnh của mỗi cá nhân, sức mmannb của 
cộng đồng là tổng bợp các sức mạnh cá nhân. Vì uậy một dân tộc thực sự tự do 
nhất thiết phải trở thành dân tộc bùng mạnh nhất, mạnh đến từng cá nhân. 
Nhưng sự phân phối sức mạnh của chính quyên chúng ta còn nhiều điêu cbưa 
boàn bảo... Cứng ta cha thực biện cọu toàn đối uới uấn để bảo uệ tài sẩn 
công dân cũng như quyên tự áo của mỗi cá nhân. Luật pháp của ta trong Uấn 
để con n ÿ, chủ nợ chưa bữu Điệu, chứa đâm bảo công bằng cho các bên. Các 
ngân bàng của chúng ta phẩn lớn uẫn chủ yếu là những kẻ suy đồi, gian lẬn. 
Bộ máy t pháp của chúng ta uê nguyên tắc là độc lập, song trên thực tế chưa 
độc lập. Xét theo bọc thuyết đương đại thì chính quyển trung ttƯng của ta được 
lập nên mà kbông có mấy súc mạnh để hoàn thành nhiệm Uụ điêu tiên của rỗi 


dân tộc; đó là nhiệm uụ cải thiện đời sống Ò chính đất nước này thông qua uiệc 
thực biện những cải cách trong nước. — 1822 

“ Nghệ thuật làm tình ủ Ấm trong chăn ở ngoài từi ciit4 nhiệt độ bằng k)ông 
là một sáng tạo dủa người Mỹ, uà mô tả là nhiệm Uụ của nhà thơ Mỹ. `— 1832 

“Tại sao cứ phải theo cái lệ người phụ tt không được làm gì khác ngoại 
trừ chăm lo cuộc sống gia đình, sinh con đề cái, nội trợ, luôn luôn chỉ được 
quanh quẩn uới cuộc sống gia đình — làm sao cbo Uừa lòng chổng con, anh 
erm?... Việc người phụ rrữ dt bỏ khỏi cái 0uòng quanh quấn trong gia đình Ấy 
boàn toàn bông phải là điêu ô nhục bay đáng bổ t)ện, mà đó sẽ là điểu phải 
Aược tôn trọng nếu nó xuất phát từ nguyên do trong sáng, UìÌ trục đích tốt đẹp 
Uà được thực biện theo những cách thích bợp. — 1838 


TÁC PHẨM CỦA ADAMS: 


Dermot ÀÁacMorrocb or The Conqguest 0ƒ lnrland: An Hlitorical TaÌe 0ƒ the 
Tuelftb Century (Dermot MacÀorrogb bay cuộc chính phục Irland. Câu 
cbuyện ljcb sử uể thế kỷ 20) (tác phẩm thơ, 1832); 15e Liues oƒ}2mes Madison 
and James Áonroe (Cuộc đời James Mladbson uà James Morroe£) (1850). 


TÁC PHẨM VỀ ADAMS: 


Bennis, Samuel Flagg. jobn Quincy ¿22s and tbe Foundation 0ƒ Âmerica 
Forrign Policy (Jobnt Quincy Am tà nên tảng chính sách ngoại giao của 
Mỹ). New York: Knopíf, 1949. 


Bennis, Samuel Flagg. /obm Qxiney 22m and the Umion (]obn Quiney 
AAmu uà phe Liên bang miển Bác). New York: Knoff, 1956. 


Falkner, Leonard. 7# D2zw4zz W7o Wouldit Kưúw: Jobn Quữxy Am, 
Congegman fœm Mascbusty (V} tổng thống không bao giờ ngJi nghi: joln 
Quincy An, NGỷ sĩ bang Maqacbuetsy). New York: Coward McCann, 1967. 
Hecht, Marie B. Jobn Quincy 4/2: A Personal Hbtory 0ƒ an Independent 
Man (obn Quincy Adams: Đời tê của một con người độc lập). New York: 
Macmillan, 1972. 


ANDREW JACKSON 


(1767-1845) 


TỔỐNG THỐNG THỨ BẢY 
(1829-1837) 


HỌ VÀ TÊN: 


Andrew Jackson. Ông được đặt theo tên người cha đã mất từ trước 
khi ông chào đời. 


NGOẠI HÌNH: 


Jackson là một người cao và gầy. Ông cao khoảng 1,85m và chỉ 
nặng có 63,5kg. Ông có khuôn mặt nhỏ góc cạnh, với mái tóc đỏ 
quạch, không hàng không lối, tới khi ông trở thành tổng thống thì 
mái tóc đó đã chuyển hoa râm hoàn toàn. Andrew Jackson có nước da 
xanh và hơi bị rỗ, đôi mắt xanh sắc sảo, cương nghị. Vào năm khoảng 
sáu mươi tuổi, ông bắt đầu phải mang răng giả. lrong nhiều năm, ông 
mang trong mình hai viên đạn của hai kẻ thù khác nhau. Một viên do 
em trai của Ihomas Hart Benton bắn bằng súng lục năm 1813 khiến 
cánh tay trái của ông mất linh hoạt cho đến gần hai mươi năm sau khi 
đầu đạn chì được lấy ra. Viên đạn thứ hai do Charles Dickinson bắn 
năm 1806 ghim sát tim ông, nằm lại ở đó không thể lấy ra được, và 
nó đã hành hạ ông suốt phần đời còn lại (xem: Nob£ nghiệp trước khi 
làm tổng thống). Llừ bé cho tới khi đã là thiếu niên, Jackson mới hết 
bệnh hay bị chảy nước dãi. Khi làm tống thống, ông thường xuyên bị 
đau đầu, đau bụng và ho ra máu. Ông phải chống gậy để khỏi đi loạng 
choạng. Mọi người cho rằng có lẽ ông sẽ là vị tổng thống đầu tiên mất 
khi còn đương nhiệm. Thế nhưng ông đã trụ được qua các cơn bão 
lửa của hai nhiệm kỳ không mấy dễ dàng và an lạc thêm vài năm nữa 
sau khi về hưu, rồi mới mất. Mặc dù bị mang tiếng là người quê mùa, 
nhưng khi còn ở Washington, ông ăn mặc rất đúng mốt. 


TÍNH CÁCH: 


Jackson là một người có sức lôi cuốn quần chúng. Song ông rất hiếu 
thắng, nóng tính và hay tự ái. Đối với bạn bè, ông hào phóng, chu đáo 


và đặc biệt rất trung thành. Với kẻ thù, ông là người nhỏ nhen và luôn 
hẳn học. Robert V. Remini, một học giả hiện đại nghiên cứu về Jackson 
từng viết: “Khi Andrew Jackson ghét ai thì tình cảm ấy thường trở thành 
lòng căm thù. Ông có thể nổi cơn thịnh nộ như cơn thịnh nộ trong Kinh 
Thánh. Những hành động báo thù nhỏ nhen được tích lại, chúng làm cho 
lòng căm ghét được nhân lên tới mức tàn bạo.` Tuy đôi khi ông nổi cáu, 
nhưng có người lại cho rằng ông không bao giờ thực sự mất bình tĩnh, ông 
thường cố tuôn ra một tràng đả kích một cách có mục đích để đe dọa đối 
thủ hoặc để kết thúc những vấn để tranh cãi đã kéo dài. Martin Van Buren, 
người cố vấn thân cận nhất thường lấy làm ngạc nhiên về khả năng nổi cáu 
hay ôn hòa có chủ ý của Jackson. Ông có thể lên giọng quát tháo các bộ 
trưởng bất kỳ lúc nào khi bị phật ý. Thế nhưng, ngay sau đó, khi chỉ còn 
lại một mình với Van Buren, ông lại rất dễ tính và thậm chí còn pha trò. 

Trước đám đông, ông luôn có phong thái cử chỉ duyên dáng, chững chạc 
và quyến rũ, điều đó đã làm cho nhiều người phải ngạc nhiên. Trái lại, khi 
đứng trước nhiều phụ nữ, ông lại tỏ ra rất quê mùa và chỉ sử dụng ngôn 
ngữ xuể xòa, có lẽ chỉ như thế mới khiến ông cảm thấy thoải mái. Ông rất 
thích làm thất vọng những người mà theo ông “họ chuẩn bị tới gặp tôi với 
một cái rìu và một con dao để lột da trong tay”. 


TỔ TIÊN: _ _ 

Jackson mạng trong mình dòng máu của cả người Scotland lẫn người 
Ireland. Tổ tiên của ông đã di cư từ Scotland đến Bắc Ireland khoảng 
chừng sau năm 1690. Ông nội ông, Hugh Jackson, là thợ dệt và lái buôn 
ở Carrickfergus, một cảng biển ở bờ Bắc của Belfast Lough, cách Belfast 
10 dặm về phía Đông Bắc. hi 


CHA: 

Cha ông là Andrew Jackson (mất năm 1767), là nông dân ở hạt Antrim, 
Ireland. Ông lấy bà Elizabeth “Betty” Hutchinson và sinh được hai người 
con. Năm 1765, ông bán đất và di cư sang Mỹ. Gia đình Jackson có lẽ đã đặt 
chân tới bang Pennsylvania rồi lại tiếp tục đi sâu vào khu vực của cộng đồng 


người Scotland-Ireland ở miền Ñaxhaw, kẹp giữa hai bang Bắc Carolina và 
Nam Carolina. Ở đây, ông bị thương khi vác gỗ và mất đầu tháng 3/1767, 
để lại người vợ đang hoài thai một vị tổng thống tương lai. 


MẸ: 

Bà Elizabeth “Betty” Hutchinson Jackson (mất năm 1781). Jackson 
đã thừa hưởng mái tóc đỏ và cặp mắt xanh từ người mẹ bất khuất này. Bà 
đã nuôi dạy ba cậu con trai mồ côi cha lớn khôn giữa vô vàn khó khăn của 
cuộc Cách mạng Mỹ. Sau khi chăm sóc cho Andrew qua được căn bệnh 
đậu mùa xém thì chết hụt, bà tới Charleston để chăm sóc những tù binh 
Mỹ đang mòn mỏi trên các tàu tù binh của Anh. Ở đó, bà mắc bệnh tả 
và qua đời. Jackson, khi đó mới 14 tuổi và chẳng bao giờ còn được gặp 
mẹ nữa. Ihế nhưng cậu luôn ghi nhớ những lời mẹ dặn trước khi bà đi 
Charleston: “Tuyệt đối không gian dối, ăn trộm, cãi cọ nếu người ta không 
động gì đến nhân phẩm của mình.” Bà cũng dặn cậu không được kiện cáo 
những lời vu khống mà hãy “gắng tự giải quyết lấy”. 


ANHCHỊEM: 


Jackson có hai người anh trai, đều được sinh ra ở miền Bắc Ireland 
và chết trong cuộc Cách mạng Mỹ. Huph Jackson chết vì kiệt sức do sốc 
nhiệt sau khi tham gia chiến đấu trong trận Stono Ferry năm 1779. Còn 
Robert Jackson, trong khi bị bắt làm tù binh cùng với cha mình, Andrew, 
đã mắc bệnh đậu mùa và mất năm 1781 khi ông vừa được thả vài ngày. 


CON CÁI: 

Jackson không có người con ruột nào, do đó không còn người nối 
dõi trực tiếp. Năm 1809, ông chính thức nhận một người cháu trai của bà 
Jackson làm con nuôi. Đó là một trong hai đứa trẻ song sinh của ông bà 
Severn Donelson. Ông bà Jackson đặt tên cho cậu con là Andrew Jackson, Jr. 


CHÀO ĐỜI: 


Jackson ra đời sau khi đã mất cha, vào ngày 15/3/1767, tại vùng 
WWaxhaw kẹp giữa Bắc và Nam Carolina. Hiện nay, vẫn còn có nhiều 


tranh cãi về nơi sinh thực tế của ông. Sau khi lo chôn cất chồng xong, bà 
Elizabeth Jackson, khi ấy đã sắp đến ngày ở cữ, quyết định chuyển đến 
ở với chị gái là bà Jane Crawford tại hạt Lancaster, bang Nam Carolina. 
Nhiều người cho rằng bà sinh Jackson ở đây. Tuy nhiên, một số nhà sử học 
lại cho rằng trên đường tới nhà chị Crawford, bà còn vào thăm một người 
chị nữa là bà Margaret McCamie (hạt Union, Bắc Carolina ngày nay) và 
tại đây, bà trở dạ và sinh ra vị tống thống tương lai. Andrew Jackson công 
nhận cách giải thích thứ nhất và luôn tự coi mình là người con của Nam 
Carolina. Song, người ta vẫn còn tranh cãi không ngớt về vấn để này. Năm 
1979, giới quan chức địa phương của hai hạt nói trên đã giải quyết vấn để 
này một cách độc đáo: Mỗi năm, các đội bóng đá của các trường trung học 
thuộc hạt Union và hạt Lancaster sẽ đấu với nhau tại trận bóng mang tên 
Old Hickory Football Classic. Hạt nào thắng thì sẽ được coi là quê hương 
của vị tổng thống thứ bảy và được đặt bức tượng bán thân cao khoảng 
42cm của Người tại Tòa Thị chính của hạt mình trong vòng một năm. 


THỜI THƠ ẤU: 


Ngay khi mới lọt lòng đã không còn cha và đến năm lá tuổi lại mồ 
côi cả mẹ, Jackson trở thành một chàng trai mạnh mẽ, hiếu thắng và luôn 
sẵn sàng đánh trả kẻ nào dám chọc tức mình. Đặc biệt, ông rất nhạy cảm 
đối với bất kỳ loại chỉ trích nào. Chỉ có kẻ ngu ngốc và muốn đánh nhau 
mới dám chế giếu tật chảy dãi của Jackson. Jackson rất thạo trò đấm nhau 
và chạy rất nhanh, nhưng vì nhẹ cân nên ông vật nhau không giỏi. Xung 
phong làm người đọc tin tức cho phần lớn số dân mù chữ ở vùng ÑWaxhaw, 
tới năm 9 tuổi, cậu bé Andy đã dõng dạc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khi 
tờ báo đăng Tuyên ngôn này đến được với vùng của cậu vào năm 1776. 
Sau cuộc Cách mạng (xem: P#c 0 /rong quân đ2?), Andrew chỉ còn lại 
một mình trơ trọi trên cõi đời. Chiến tranh đã cướp đi người mẹ và hai 
người anh trai của ông. Có thời gian ông sống luân phiên với hai người 
chú, và từng có thời gian học làm yên cương trong sáu tháng. Sau đó, 
khi 15 tuổi, ông được thừa kế 350 bảng Anh từ ông nội Hugh Jackson ở 
Ireland để lại. Nếu đầu tư khoản tiền này vào đất dai hoặc một công việc 


kinh doanh nào đó hay để đi học thì cậu bé mồ côi đã có một khoản lợi 
nhuận khá chắc chắn. Thế nhưng, thay vào đó, Jackson đã lãng phí toàn bộ 
số tiển trong các sòng bạc hay trong các cuộc chè chén ở Charleston. Sau 
đó, cậu trở về nhà ở Waxhaw. Bị chỉnh đốn vì tính hoang tàng, cậu quyết 
định mình sẽ phải thành công. 


HỌC VẤN : 

Mẹ của Jackson luôn mong muốn đứa con trai út sẽ trở thành một 
mục sư Giáo hội Trưởng lão, nên ngay từ khi còn nhỏ, Andrew đã được 
học hành tử tế hơn hai người anh trai. Từ 8 đến 13 tuổi, cậu được học 
những vấn để cơ bản, và sau đó học ngôn ngữ và văn học cổ với tiến sĩ 
Wiliam Humphries và với Đức Cha James White Stephenson. Tuy vậy, 
Jackson chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc và rõ ràng là cậu không có 
thiên hướng trở thành tăng lữ. Cho đến tận cuối đời, ông vẫn rất kém về 
chính tả và ngữ pháp. Sau khi phung phí hết khoản tiền thừa kế, ông trở 
về vùng Waxhaw (xem: 7i £ø Zø). Ông lại tiếp tục học hành một thời 
gian ngắn ở trường New Acquisition do ông Robert McCulloch làm hiệu 
trưởng. Sau đó, ông tự học một năm, nhưng chẳng bao lâu lại thấy chán 
ngán với việc học hành tẻ ngắt. Năm 1784, ông rời Waxhaw để đi hành 
nghề luật sư, không ngờ đó lại là lần xa quê mãi mãi. Ông học luật hai 
năm ở chỗ ông Spruce McCay vùng Salisbury, bang Bắc Carolina. Sau đó 
lại làm việc trong sáu tháng ở văn phòng luật sư của ông John Stokes. Ở 
đó, ông làm việc chỉ trên mức người ta mong đợi một chút. Trong lúc rảnh 
rỗi, ông lại đánh bạc, uống rượu, tán gái và học nhảy. Tháng 9/1787, ông 
được bầu vào Nghị viện bang Bắc Carolina. 


TÔN GIÁO: 

Jackson là người theo Giáo hội Trưởng lão. Mặc dù không phải là 
người đặc biệt sùng đạo, nhưng ông cũng không phải là người ngoại đạo 
như nhiều tín đồ Cơ đốc giáo thường nghĩ. Ông ít khi đi lễ ngày Chủ nhật 
và ngay từ khi còn trẻ đã có lối nói rất chua cay. Song, ông lại rất thích 
đọc Kinh Thánh và thường tự coi mình là tín đồ Cơ đốc giáo hành đạo. 


Jackson trì hoãn việc gia nhập Giáo hội Trưởng lão cho mãi tới khi về nghỉ 
hưu ở bang Tennessee chỉ vì muốn tránh những lời cáo buộc rằng ông làm 
thế với mưu đồ chính trị. _ 


SỞ THÍCH: 


__ Jackson rất thích nuôi ngựa và đua ngựa. Ông còn nuôi gà chọi và 
thường mang gà đi chọi ở Nashville. Ông rất thích trò chơi khăm tếu: 
Khi đang học luật ở Salisbury, Bắc Carolina, ông được chọn làm người 
điều hành vũ hội Giáng sinh, đó là sự kiện xã hội quan trọng nhất trong 
năm của thành phố này. Để đùa vui, Jackson gửi hai giấy mời chính thức 
cho hai mẹ con cô gái làng chơi rất nổi tiếng ở Salisbury. Khi hai vị khách 
không được chào đón này xuất hiện trong vũ hội, ngoài Jackson ra, rất ít 
người thấy thú vị với trò đùa này. Ông thường đọc nghiến ngấu những tờ 
báo có trong tay và rất thích cuốn tiểu thuyết C2 xứ ng W2keƒjtel2 (V?car 
øƒW¿kz/ýel4) của Oliver Goldsmith. Jackson có một bộ sưu tập lớn các loại 
tấu trên khắp thế giới, nhưng về phần mình, ông thích vị ngọt của chiếc 
tấu làm bằng lõi ngô rất thô sơ của mình. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Khi 17 tuổi, Jackson yêu Mary Crawford. Tuy nhiên, rất ít người biết 
về chuyện tình của ông với người em họ ở vùng Waxhaw này. Từ khi rời 
Waxhaw năm 1784, ông không gặp lại cô lần nào nữa. Nhưng cho tới mãi 
về sau, ông vẫn rất thích nhớ lại khoảng thời gian này. Nửa thế kỷ sau, từ 
Nhà Tráng, Tổng thống Jackson gửi cho Mary, bây giờ là vợ góa của tiến sĩ 
¬ Dunlap, một chiếc hộp đựng bột thuốc lá hít bằng bạc. Ông viết: 

.. Kỷ niệm đáng yêu của thời trẻ vui tươi. 


Khi Jackson còn là sinh viên khoa luật trẻ tuổi ở Salisbury, ông thường 
được rất nhiều phụ nữ ái mộ. Nancy Jarret, thay mặt nhiều phụ nữ chưa chồng 
trong thành phố đã mô tả người thanh niên cao gẩy, vui tính ấy là người 

“quyến rũ nhất”. Cô còn nói: “Ở Jackson có một cái gì đó mà tôi không thể tả 
được, tôi chỉ có thể nói rằng đó là thứ trời ban tặng cho anh ấy.' 


HÔN NHÂN: 


Andrew Jackson “kết hôn” với Rachel Donelson Robards tháng 
8/1791 ở Natchez, bang Mississippi. Khi đó, cả hai người đều 24 tuổi. 
Cuộc hôn nhân này là không hợp pháp vì bà Rachel chưa chính thức ly 
hôn với người chồng đầu tiên, Lewis Robards. Ngày 17/1/1794, họ tổ chức 
đám cưới lần thứ hai, lần này mới hợp pháp, ở Nashville, bang Tennessec. 
Rachel Donelson sinh ngày 15/6/1767 tại hạt Halifax, bang Virginia ngày 
nay. Bà là con gái của đại tá John Donelson, một người làm nghề trắc 
địa, thành viên của Viện Lập pháp bang Virginia với bà Rachel Stockley 
Donelson. Rachel Donelson cùng gia đình chuyển tới bang Tennessee, rồi 
sau đó lại tới Kentucky. Mặc dù khi ở tuổi trung niên, Rachel là một người 
phụ nữ cô độc và tổi tàn xác xơ, luôn gắn với chiếc tẩu làm bằng lõi ngô, 
nhưng khi còn trẻ, bà là cô gái dễ thương, hoạt bát và được nhiều đàn ông 
để mắt. Năm 17 tuổi, bà lấy Lewis Robards người bang Kentucky và sống 
cùng ông ở đó, trong khi cha mẹ bà trở lại Tennessee. Robards luôn ghen 
tuông vô cớ và cho rằng Rachel có đi lại với những người đàn ông khác. 
Mặc cho Rachel khẩn thiết van xin rằng mình vô tội, Robards vẫn buộc bà 
phải trở về nhà cha mẹ đẻ ở Tennessee cho đến khi nào ông triệu hồi bà. 
Ít lâu sau khi bà về với mẹ đẻ, khi ấy đã là một quả phụ, ở gần Nashville, 
Andrew Jackson liền tới nhà Donelson và xin ở trọ tại đó. Rốt cuộc là 
Jackson và Donelson yêu nhau. Song, khi Robards tới Nashville để triệu 
hồi lại vợ mình, Rachel lại trở về Kentucky với chồng theo bổn phận. Tuy 
nhiên, chẳng mấy chốc bà lại nhận ra rằng Robards vẫn chưa bỏ được tính 
ghen tuông vô cớ. Được biết về sự bất hạnh của Rachel, Jackson phi ngay 
tới Kentucky để đưa bà đi. Tháng 12/1790, theo yêu cầu của Robards, cơ - 
quan lập pháp bang thông qua một đạo luật cho phép Robards đệ đơn 
xin ly hôn. Lẽ ra Jackson, với tư cách là một luật sư, phải nắm được rạch 
ròi giữa quyết định tạm thời và phán quyết chính thức, nhưng lại nhầm 
và tổ chức “cưới” Rachel vào năm 1791. Khi biết Rachel đang sống cùng 
Jackson, Robards kiện bà về tội ngoại tình, và bản án được công bố tháng 
2/1793. Jackson giận dữ, Rachel thì cảm thấy nhục nhã khi biết rằng đám 
cưới của họ là bất hợp pháp. Bất hạnh thay cho họ, đám cưới lần thứ hai 


được tổ chức vào năm 1794 cũng không bịt được điểu tiếng về chuyện 
này. Cái án ngoại tình đã ám ảnh cả hai người cho tới mãi về sau. Những 
lời lăng mạ về nhân phẩm của Rachel đã ảnh hưởng tới chiến dịch vận 
động tranh cử năm 1828 của Jackson. Mặc dù Jackson đã cố gắng không 
cho vợ biết những vụ việc này vì bà có tiển sử bệnh đau tim, nhưng Rachel 
vẫn nghe lọt được nhiều thông tin đủ để biết quá khứ của bà đang bị báo 
chí toàn quốc đào xới lên. Nỗi thống khổ này đã phần nào làm cho bà đố 
bệnh và mất đột ngột vào ngày 22/12/1828. Jackson vĩnh viễn vin rằng 
chính các đối thủ chính trị của ông đã gây ra cái chết của Rachel. Irong 
lễ mai táng vợ, tống thống mới đắc cử Andrew Jackson đã trang trọng thể 
nguyền: “77c sự chứng giám của Uj thánh |ngHời À3 khuất] của tôi, tôi có 
thể Uà sẽ tha thứ cbo tất cả những kẻ thủ của mình. Nhưng chỉ có Chúa mới 
có thể tha thứ cho những kẻ xấu xa Jã Uuu kbống u tôi. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Trong cuộc Cách mmạng Mỹ: Năm 13 tuổi, Jackson cùng với anh trai 
Robert gia nhập Quân đội Lục địa. Ông là linh cần vụ và là giao liên trong 
đơn vị của đại tá William Davis. Tháng 8/1780, Jackson tham gia trận 
Hanging Rock. Tháng 4/1781, khi đang ở nhà người anh họ là Thomas 
Crawford, hai anh em Jackson bị một đơn vị người Anh tập kích và bị bắt 
làm tù binh. Viên sĩ quan chỉ huy người Anh ra lệnh cho hai anh em lau 
giày cho hắn. Họ không chịu và bị tên sĩ quan rút kiếm ra chém. Cánh 
tay trái của Andrew bị đứt tới tận xương, đầu ông cũng bị một vết thương 
lớn, sau này nó để lại một vết sẹo trắng không bao giờ hết, nó cũng là thứ 
nhắc nhở ông về lòng căm thù không bao giờ nguôi đối với người Anh. 
Bọn lính Anh không băng bó, cứ để mặc cho vết thương của hai anh em 
chảy máu và giải họ đi suốt 40 dặm đường không ăn không uống tới trại tù 
binh ở Camden, Nam Carolina. Ở trại tù, họ sống dở chết dở với những 
miếng bánh mì ôi mãi cho tới khi được thả trong cuộc trao đổi tù binh 
cuối tháng 4/1781. Vậy là họ đã bị giam giữ hai tuần lễ. Jackson là cựu 
chiến binh cuối cùng của cuộc Cách mạnh trở thành tổng thống và cũng 
là tổng thống duy nhất từng là tù binh chiến tranh. 
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Âm mưu của Burr (1805-1806). Được bầu làm thiếu tướng lực 
lượng dân quân lennessee với số phiếu sát nút vào năm 1802, trong một 
thời gian, Jackson vô tình trở thành đồng sự của Aaron Burr trong âm 
mưu đảo chính bất thành ở miền Tây (xem: 70074: jeff£rson, Tổng thống 
tb ba, mục: Hoạt động của chín? quyển). Được Burr cam đoan rằng ông 
ta chỉ chuẩn bị để bảo vệ nước Mỹ chống lại quân xâm lược Tây Ban 
Nha, Jackson đã cung cấp cho ông ta một danh sách những sĩ quan đáng 
tin cậy và hai chiếc tàu sông. Nhưng sau đấy, khi biết được bố cáo của 
Tổng thống Jeferson cảnh tỉnh cả nước về kế hoạch lật đổ chính quyền 
của Burr, Jackson đoạn tuyệt, không dây dưa với sự nghiệp đó nữa. 

Chiến tranh năm 1812. Năm 1812, Thống đốc bang Tennessee 
William Blount bổ nhiệm Jackson giữ chức thiếu tướng Quân đội Tình 
nguyện Hoa Kỳ. Sau đó, Jackson dẫn 2.070 tân binh non nớt ở Tennessee 
tới Natchez, bang Mississippi, nhưng đến đó chỉ được lệnh của Tướng 
James Wilkinson là cho giải tán hết số quân đó đi. Song, thay vì giải 
tán lực lượng quân tình nguyện này, Jackson đưa họ hành quân trở 
lại lennessee trong những điều kiện vô cùng khác nghiệt. Chính trong 
chuyến đi này mà lính của ông gọi ông là cây hồ đào vì sự cứng rắn của 
ông, rồi sau đó họ lại gọi ông là “ông già Hồ đào” (Old Hickory). 

Trong cuộc nổi loạn của thổ dân Creek ở pháo đài Mims (nay thuộc 
bang Alabama) thảm sát 250 người da trắng, thiếu tướng Jackson dẫn đầu 
2.500 lính tình nguyện Tennessee chiến đấu với người Creek vào tháng 
10/1813. Tháng I1 ở Talladega, ông lại đập tan lực lượng 1.000 thổ dân, 
giết chết 200 tên và đẩy số còn lại phải tháo chạy. Mặc dù điêu đứng vì 
bệnh ly tấn công, vì thiếu thốn quân trang quân dụng cũng như trước 
nguy cơ lính đào ngũ, Jackson vẫn đánh bại quân Creek dưới quyển chỉ 
huy của tù trưởng có biệt danh “Đại bàng Đỏ”, nghiền nát bọn chúng tại 
Horseshoe Bend vào tháng 3/1814 sau khi đã kiên trì đợi cho mọi phụ nữ 
và trẻ em được sơ tán đến nơi an toàn. lrong trận này, dưới quyền Jackson 
còn có một thiếu úy trẻ là Sam Houston, 21 tuổi. 


Tháng 5/1814, Jackson được thăng chức thiếu tướng quân đội chính 
quy. Tháng 10, ông lại tiếp tục tấn công Florida và sang tháng 11 thì chiếm 


được Pensacola!. Sau đó, ông tiến quân tới New Orleans, tổ chức phòng 
ngự cho thành phố trước sự tấn công của người Anh. Trong một chương 
trình gây nhiều tranh cãi được xây dựng nhằm thiết lập quyền tuyệt đối 
đối với thành phố trong tình trạng khẩn cấp, ông áp đặt tình trạng thiết 
quân luật, cho giải tán cơ quan lập pháp bang, hành quyết những kẻ đào 
ngũ, đàn áp việc tự do ngôn luận và bỏ qua lệnh đình quyển giam giữ 
(quyền bảo hộ nhân thân) của Tòa án Liên bang (vì việc sau cùng này mà 
ông đã bị phạt 1.000 đô-la nhưng tới năm 1844, Quốc hội Hoa Kỳ lại 
hoàn trả cho ông khoản tiền đó). Ngày 8/1/1815, Jackson đã chỉ huy quân 
đội làm nên chiến thắng tự vệ tuyệt vời trước những binh sĩ kỳ cựu người 
Anh định chiếm New Orleans nhân lúc trời còn mù sương. Theo lệnh của 
Jackson, những lính Mỹ đã làm thành một hàng rào súng trường dày đặc 
và tiêu diệt hơn 2.000 lính Anh. Phía Mỹ, con số thương vong chỉ là 21. 
Tướng Jackson cảm thấy kinh hoàng trước cảnh những kẻ sống sót của 
quân đội Anh lồm cồm bò dậy từ dưới những xác đồng đội ngã xuống và 
giơ tay xin hàng. Ông cảm thấy cảnh tượng này rất giống ngày Phục sinh 
cuối cùng. Mặc dù cuộc chiến ở New Orleans diễn ra sau khi Hiệp ước 
Ghent được ký kết (xem: J2⁄£s Äa4son, Tổng thống tứ tư, mục: Hoạt 
động của cbính quyển), nhưng nó vẫn là sự kiện đã chính thức góp phần 
chấm dứt cuộc chiến tranh và là chiến thắng mang tính chất quyết định 
nhất của Mỹ đối với cuộc xung đột. Từ trận chiến đó, Jackson nổi lên như 
một anh hùng dân tộc. 

Chiến tranh Seminole đẩu tiên (1817-1818). Trước những cuộc tấn 
công của thổ dân Seminole và nô lệ bỏ trốn ra khỏi các nơi ẩn náutại 
Florida (thuộcTây Ban Nha) vào các khu định cư của người Georgia, 
Tổng thống James Monroe ra lệnh cho tướng Jackson kiểm soát tất cả 
các cuộc xâm nhập nhưng không được xâm phạm lãnh thổ của người 
Tây Ban Nha, trừ phi đang phải đuổi sát kẻ thù. Jackson đã vi phạm 
mệnh lệnh này. Năm 1818, ông đã tấn công vào Florida, phá hủy các 
làng ở Seminole, chiếm Pensacola và lật đổ thống đốc người lây Ban 


1. Một thành phố cảng ở phía Tây Bắc bang Florida (ND). 


Nha. Ông cũng bắt và xử tử hai công dân Anh, Alexander Arbuthnot 
và Robert Ambrister, vì tội đã kích động dân Seminole. Do hành động 
táo bạo không có sự cho phép của tổng thống nên ông đã bị Bộ trưởng 
Chiến tranh John C. Calhoun và một số người khác bí mật thúc ép tổng 
thống trừng phạt Jackson. Tuy vậy, việc này không được tiến hành. Tiếp 
đấy lại thêm một cuộc vận động khác của Quốc hội nhằm khiển trách 
Jackson cũng bị thất bại. Năm 1821, Jackson làm Thống đốc quân sự 
bang Florida trong vài tháng. Cũng trong năm đó, ông xuất ngũ. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Jackson hành nghề luật sư ở Martinsville và Jonesboro, Bắc Carolina. 
Từ năm 1788, ông làm công tố viên ở Nashville, khi đó nơi này còn là 
một huyện của miền Tây thuộc Bắc Carolina. Năm 1796, ông là đại biểu 
ở hội nghị dự thảo Hiến pháp bang Tennessee được tiến hành ở Knoxville. 

Hạ ngủ; sử, 1796-1797. Jackson được bầu với số phiếu tuyệt đối làm 
đại biểu Hạ viện đầu tiên của bang Tennessee. Nhìn chung, ông ủng hộ 
những người Cộng hòa-Dân chủ. 

Thượng nghị sĩ, 1797-1798. Jackson được cơ quan lập pháp bang bầu 
làm Thượng nghị sĩ. Nói chung, ông không ủng hộ chính quyền của Tổng 
thống John Adams. Ông không thể kiên nhẫn với cách làm việc lề mề của 
Quốc hội, vì vậy chỉ sau năm tháng, ông xin từ chức. 

Thẩm phán lòa án Tối cao bang Tennessee, 1798-1804. Jackson được 
cơ quan lập pháp bang bầu vào Tòa án Tối cao bang Tennessee. Thẩm 
phán Jackson được nhiều người tin cậy bởi ông xét xử mau lẹ, không 
phân biệt đảng phái mặc dù kiến thức về luật không thật uyên bác. 

Cuộc đọ súng tay đôi uới Charles Dicbinson năm 1806. Jackson thách 
đấu súng tay đôi với luật sư Charles Dickinson vì đã phỉ báng tư cách của 
vợ mình và do sự hiểu nhầm giữa hai người sau sự việc hủy bỏ một cuộc đua 
ngựa quan trọng. Hai người đấu bằng súng lục, đứng cách nhau tám bước 
trong một khoảnh rừng bạch dương trống gần xưởng nghiền Harrison, 
bang Kentucky. Dickinson bắn phát đầu tiên trúng ngay ngực Jackson, 
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làm bay cả bụi trên áo ông. Jackson đứng im bất động làm Dickinson sững 
lại, không tin rằng mình đã bắn trúng. Dickinson quay về vạch xuất phát, 
yêu cầu Jackson nổ phát súng thứ hai. Mặc dù nếu ở địa vị của Jackson, 
một người bình thường sẽ tha cho kẻ thù bằng cách bắn vào không khi, 
nhưng Jackson lại làm điều ngược lại. Ông bóp cò, cò không nhả ra được. 
Ông lại bắn phát nữa. Viên đạn đi xuyên qua bụng Dickinson. Dickinson 
chết ngay lập tức. Jackson đi ra khỏi khu rừng, máu từ ngực chảy xuống 
đây hai chân ông. Viên đạn của Dickinson nằm quá gần tim nên không 
thể lấy ra được. Jackson đã mang viên đạn đó cho tới khi xuống mồ. 

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 1623-1825. Jackson được cơ quan lập pháp 
Tennessee bầu làm Thượng nghị sĩ thay thế cho Thượng nghị sĩ đương 
nhiệm John William. Ông giữ chức chủ tịch Ủy ban Quân sự. Ông vận 
động cho những cải cách trong nướcvà biểu thuế quan. Năm 1824, ông 
thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống (xem: j/o0m Qincy ⁄/s, Tổng 
thống thứ sáu, rmục: Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1824). Năm 1825, 
ông từ chức vì muốn lánh xa chính trường ÑWashington để chuẩn bị cho 
cuộc tranh cử lần thứ hai vào năm 1828. 


ỨNG CỬ VIÊN TỐNG THỐNG ĐẢNG DÂN CHỦ, 1828: 

Vài tháng sau lễ nhậm chức của lổng thống John Quincy Adams 
năm 1825, cơ quan lập pháp bang Tennessee lại chọn Jackson làm ứng cử 
viên tổng thống, dựng sân khấu cho một cuộc đối đầu lần thứ hai giữa hai 
chính trị gia có tư tưởng hoàn toàn khác nhau trong suốt ba năm sau đó. 
Không có cuộc họp bỏ phiếu kín nào được tổ chức. Jackson chấp nhận 
phó tổng thống đương nhiệm John C. Calhoun làm ứng cử viên phó tổng 
thống. Những người ủng hộ Jackson tự coi mình là người của Đảng Dân 
chủ, đánh dấu sự phát triển chủ nghĩa Cộng hòa của Jefferson lên thành 
Đảng Dân chủ hiện đại. 


ĐỐI THỦ:. 


Tổng thống John Quincy Adams (1767-1848), đại biểu bang 
Massachusetts là đối thủ chính của Jackson. Adams được cơ quan lập pháp 


các bang và các đại hội đảng chỉ định làm ứng cử viên tổng thống. Không 
có họp kín để chọn ứng cử viên. Adams chấp nhận Richard Rush, người 
bang Pennsylvania làm ứng cử viên phó tổng thống. Những người ủng hộ 
Adams tự coi mình là đảng viên Đảng Cộng hòa quốc gia, tiền thân của 
Đảng Whig' và về sau là các Đảng Cộng hòa. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1828: 


Chiến dịch tranh cử này xoáy nhiều đến các vấn để cá nhân hơn là 
những nội dung tranh cử. Cả hai người (Jackson và Adams) đều ủng hộ 
thuế quan bảo hộ và những chương trình cải cách trong nước ở những mức 
độ khác nhau. Cuộc đấu trí diễn ra giữa John Quincy Adams, một người 
học rộng, nhiều kinh nghiệm và dè dặt, với người anh hùng dân tộc mà 
xuất thân khiêm tốn của ông sẽ khiến ông đứng về phía những người khai 
khẩn tiên phong và những người lao động cần cù. Với nhiều người dân Mỹ 
thì Jackson là hiện thân của tỉnh thần dân chủ, quyết không đội trời chung 
với bọn tư sản phía Đông. Việc vận động tranh cử lại phụ thuộc vào những 
người ủng hộ, vì vào thời đó, người ta vẫn xem việc các ứng cử viên tự đi 
diễn thuyết cho mình là việc làm không phù hợp. Tuy nhiên, Jackson cũng 
đã tham dự một lễ hội được tổ chức ở New Orleans nhân kỷ niệm lần thứ 
mười ba chiến thắng New Orleans của ông. Lễ hội này là chương trình dàn 
dựng âm nhạc công phu để khơi gợi cho cử tri về chiến thắng của ông. Cả 
hai phe đều dựa vào lối ngụy biện kiểu công kích cá nhân. Những người 
thuộc Đảng Dân chủ không ngừng kết tội Adams đã có “một cuộc mặc cả 
bẩn thỉu” với Henry Clay để giành ưu thế trước Jackson trong cuộc bầu cử 
năm 1824. Những người ủng hộ Adams thì quy cho Jackson tội ngoại tình 
vì ông đã ăn ở với bà Rachel trước khi bà chính thức ly hôn với người chồng 
cũ. Họ đã vu khống hết sức trắng trợn, điểu này phần nào đã dẫn tới cái chết 
bất ngờ của bà Rachel chỉ vài tuần sau cuộc bầu cử. Họ quy cho Jackson tội 
giết người khi ông cho hành quyết những người linh chỉ mắc lỗi nhỏ trong 
cuộc chiến năm 1812. Nhân dân miền Tây thì hết lòng ủng hộ Jackson. Ở 


1. liền thân của Đảng Tự do Anh (ND). 


miền Nam, mặc dù không bằng lòng với việc Jackson ủng hộ thuế quan mậu 
dịch, nhưng họ tin tưởng ứng viên Phó tổng thống John C. Calhoun Nam 
Carolina), nên dành cho Đảng Dân chủ số phiếu áp đảo. Martin Van Buren, 
người đứng đầu bộ máy chính trị Albany Regency (bang New York) là người 
hỗ trợ đắc lực trong việc thu về cho Jackson phần lớn số phiếu bầu ở bang 
mình. Bang New England và những nhóm lợi ích trong ngành công nghiệp 
lại ủng hộ cho Adams. 


ĐẮC CỬ TỔỒNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1828: 


Phổ thông đẩu phiếu: Jackson (Đảng Dân chủ), 647.292 phiếu (56%); 
Adams (Đảng Cộng hòa quốc gia), 507.730 phiếu (44%). 

Phiếu đai cử trí: Jackson: 178 phiếu; Adams: 83 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Jackson giành đa số phiếu đại cử trí ở 15 bang: 
Alabama, Georgia, lllinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
Missouri, New York, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, Nam Carolina, 
Tennessee và Virginia. Adams chiếm đa số phiếu đại cử tri ở các bang: 
Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, Rhode Island và Vermont. Trong cuộc bầu cử phó 
tổng thống, John C. Calhoun (bang Nam Carolina) đắc cử với 171 phiếu, 
Richard Rush (bang Pennsylvania) được 83 phiếu và William Smith (bang 
Nam Carolina) được 7 phiếu. 


ỨNG CỬ VIÊN TÁI TRANH CỬ TỐNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN 

CHỦ, 1832: 

Trong cuộc bầu cử tổng thống mà lần đầu tiên các ứng cử viên được 
chọn từ các đại hội đảng toàn quốc, các đảng viên Đảng Dân chủ họp ở 
Baltimore vào tháng 5/1832 và bầu Jackson đại diện cho Đảng ra tái tranh 
cử. Mặc dù trong nội bộ Đảng có nhiều ý kiến phản đối việc Jackson chọn 
Martin Van Buren bang New York làm ứng cử viên phó tổng thống, nhưng 
đại hội vẫn nhất trí bầu cho ông với số phiếu chênh lệch áp đảo. Đại hội 
cũng thông qua quy định: Mỗi ứng cử viên được bầu phải có 2/3 trong 


tổng số phiếu bầu. Quy định này duy trì hiệu lực trong các đại hội của 
Đảng Dân chủ cho mãi tới năm 1936. 


ĐỐI THỦ: 


Henry Clay (1777-1852), đại biểu bang Kentucky, đảng viên Đảng 
Cộng hòa Quốc gia. Là ứng cử viên tổng thống triển vọng của năm 1824 
(xem: on Quiney 2a, Tổng thống thứ sáu, mục: Đối tbở), ông trở 
thành người đứng đâu các lực lượng chống Jackson. Năm 1831, Clay được 
bầu làm ứng cử viên chức tổng thống trong một đại hội toàn quốc Đảng 
Cộng hòa ở Baltimore vào tháng 12. John Sergeant (bang Pennsylvania) 
được chỉ định làm ứng cử viên phó tổng thống. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ 1832: 


Vấn để chủ chốt trong cuộc vận động tranh cử lần này là số phận của 
Ngân hàng Hoa Kỳ (xem: Jo¿¿ động của cbính 4„yển). Clay cho rằng nếu 
phá bỏ ngân hàng này thì Jackson không những sẽ gây thiệt hại về tiền,mà 
còn đe dọa an toàn về tài chính của những người đi vay nhỏ. Nhưng đa 
phần dân thường lại tán thành cuộc tấn công vào ngân hàng của Jackson, 
nơi họ xem là biểu tượng lâu đời của những đặc ân và thao túng đặc biệt. 
Những người ủng hộ Clay thì tố cáo Jackson đã lạm dụng quyền lực chính 
trị, sử dụng tự do quyền phủ quyết để đi ngược lại ý nguyện của Quốc hội, 
thậm chí họ còn nhạo báng đặt tên cho ông là “Vua Andrew Đệ nhất”. 
Báo chí của Đảng Dân chủ khắc họa Clay như một tên cờ bạc đổi bại. 
Miền Tây và miền Nam tiếp tục ủng hộ Jackson rất mạnh mẽ; mặt khác, 
ông cũng củng cố được vị trí của mình ở bang New England. Ngoài ra, 
phe chống lại Hội Tam Điểm (chính Jackson cũng là hội viên Hội Tam 

_ Điểm) cũng lập ra một đảng phái thứ ba để chống lại Jackson và cấu kết 
với những người ủng hộ Clay ở một số bang. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1832: 
Phổ thông đ#u pbiếu: Jackson (Đảng Dân chủ), 687.502 phiếu (55%); 
Clay (Đảng Cộng hòa Quốc gia), 530.189 phiếu (42%). - 


Số phiếu đại cử trí: Jackson: 219 phiếu; Clay: 49 phiếu; những người 
khác: 18 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Jackson giành được đa số phiếu đại cử trí ở 
l6 bang: Alabama, Georgia, linois, Louisiana, Maine, Missisippi, 
Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Bắc Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, Tennessee và Virginia. Clay được đa số phiếu đại cử tri ở 6 
bang: Connecticut, Delaware, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Rhode 
Island. 11 đại cử tri bang Nam Carolina bỏ phiếu cho John Floyd, ứng cử 
viên Đảng Dân chủ Tự do của bang Virginia. 7 đại cử tri bang Vermont 
bầu cho William Wirt — người theo phái chống Hội Tam Điểm ở bang 
Maryland. Martin Van Buren (bang New York) được bầu làm phó tổng 
thống với 189 phiếu đại cử tri, John Sergeant được 49 phiếu, ba ứng cử 
viên khác được 48 phiếu. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC LẦN THỨ NHẤT: 


Ngày 4/3/1829. “... 7ð cbo rằng quân đội thường trực là mỗi nguy đố; 
uới các chính phủ tự do trong thời bình. Vì uậy tôi sẽ không tìm cách rnở rộng 
lực lượng biện tại cứng nbư không xem nh bài bọc bổ ích uề kim? nghiệm chính 
trị Äã dạy chúng ta rằng: Quân dội phải phục tùng súc mạnh quấn chúng... 
Búc tường thành để bảo uệ Tổ quốc chính là lực lượng dân quân quốc gia dủa 
chúng ta, mà trong tình trạng trí lực uà nhân lực da chúng ta biện tại, quân 
đội phải mang lại cho chúng ta sức mạnh uô địch. Chừng nào chính phủ còn 
boạt động 0ì lợi ícb nhân dân uà tbeo ý nguyện của nhân dân, chừng nào quân 
đội còn đảm bảo quyển cá nhân uà tài sản, lý do uề lư0ng tâm 0à tự do báo chí 
thì nó còn xứng đáng Ẩ£ chúng ta bảo uệ, Chừng nào quân đội còn xứng Ảáng 
đ# chúng ta bảo uệ thì quân dân yêu rước sẽ còn bảo bộ nó. Một pÏhẩn quân đội 
có thể bị thương bay bị mất thể diện, nhưng ?HỘt triệu người tự do được trang bị 
4@y đủ uũ khí chiến đu thì không bao giờ có thể bị kẻ ngoại xâm khuất phục... 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC LẦN THỨ HAI: 


Ngày 4/3/1833. “... Kông có lên minh, chúng ta sẽ không Dao giờ có 
đ⁄ÿc độc lập, tự do. Không có liên minb, chứng ta sẽ không bao giờ giữ đợc độc 


lập, tự do ấu Nếu đất nước ta bộ cbía ra làm 24 bang, Day chia nhỏ bơ" mưa, 
thành) các cộng đồng riêng rẽ thì nên tbương mại của chúng ta sẽ phải chịu Uô 
kbối rnbitng quản chế uà quy đÿnh, thông tin liên lạc giila các Uừng miên xa xôi 
Sẽ gặp nhiêu cản trử uà thậm cbí bị cắt dằôt, con cái chúng ta sẽ phải đi; lính 0à 
có thể phải đố máu trên chiến trường trong kbi bây giờ chúng uẫn đang bưởng 
thái bình, nhân dân ta sẽ bị nghèo đói uà có thể sẽ bj bẩn cùng búa uì phải nộp 
thuế J£ nuôi sống quân đội uà bải quân, nhiững nhà lãnh đạo trong quân đội đZ 
từng dẫn dâu những quân đoàn chiến thắng sẽ trở thành nhiững người làm luật 
Uà phán xét chúng ta. GiẢi tán liên mình sẽ dẫn tới tiết cả tự do, chính phủ, bòa 
bìn?, thịnh UMJng uà cả bạnh phúc... như là điều tất yếu.” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


John €. Calhoun (1782-1850), đại biểu bang Nam Carolina. 
Calhoun cũng giữ chức phó tổng thống trong chính quyển của Tổng 
thống John Quincy Adams. Ông bất đồng với tổng thống trong vấn đề 
liên quan đến vai trò của vợ ông, bà Calhoun, trong vụ bê bối của Peggy 
Eaton' và cuối cùng, cắt đứt quan hệ với tổng thống về vấn để vô hiệu hóa 
[các đạo luật liên bang] và quyền của các tiểu bang (xem: #122? động của 
chínb quyên). Ông từ chức tháng 12/1832. Ngoài Spiro Agnew ra, ông là 
phó tổng thống duy nhất xin từ chức để vào Thượng nghị viện. Sau khi 
làm Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1844 đến năm 1845 dưới thời Tổng 
thống lyler, ông lại trở lại chiếc ghế trong Thượng nghị viện trong vai trò 
người phát ngôn chính cho quyển lợi của các bang và là người bảo vệ nhiệt 
thành cho chế độ nô lệ cho tới tận khi ông qua đời vào năm 1850. 

Martin Van Buren (1782-1862), đại biểu bang New York, thời kỳ 
KHẢO HE (xem: Ä⁄42rtin Văn Bưrcn, Tổng thống thứ tám). 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại giao. (1) Martin Van Buren (1782-1862), đại biểu 
bang New York, giữ chức trong thời kỳ 1829-1831 (xem: Ä⁄2r#nw W2zm 


1. Còn gọi là Petticoat Afair. 


Buren, Tổng thống thứ tám, mục: Nghề nghiệp trước khi làm tổng thống). 
(2) Edward Livingston (1764-1836), đại biểu bang Louisiana, giữ chức 
trong thời kỳ 1831-1833. (3) Louis McLane (1786-1857), đại biểu bang 
Delaware, thời kỳ 1833-1834. Trước đó, ông làm bộ trưởng Tài chính. 
Ông đã sắp xếp lại Bộ Ngoại giao, chia ra thành 8 cục khác nhau. (4) John 
Forsyth (1780-1841), đại biểu bang Georgia, giữ chức trong thời kỳ 1834- 
1841. Ông có công đòi phía Pháp bồi thường những thiệt hại thương mại 
cho Mỹ trong các cuộc chiến tranh của Napoléon. Ông „ tục giữ chức 
vụ này trong chính quyền của Van Buren. 


Bộ trưởng Tài chín”, (1) Samuel D. Ingham (1779-1860), đại biểu 
bang Pennsylvania, giữ chức trong thời kỳ 1829-1831. Ông được bầu vào 
chức vụ này do lập trường ôn hòa đối với thuế quan mậu dịch. (2) Louis 
McLane, giữ chức trong thời kỳ 1831-1833. Do bất tuân lệnh tổng thống 
trong việc chuyển tiển ký quỹ của Liên bang từ Ngân hàng Hoa Kỳ sang các 
ngân hàng tiểu bang, McLane bị thuyên chuyển sang làm Bộ trưởng Ngoại 
giao. (3) William J. Duane (1780-1865), đại biểu bang Pennsylvania, giữ 
chức từ tháng 6 đến tháng 9/1833. Ông là người gốc Ireland di cư sang Mỹ. 
Cũng do khước từ mệnh lệnh chuyển giao tiền ký quỹ Liên bang từ Ngân 
hàng Hoa Kỳ, ông bị bãi nhiệm. (4) Levi Woodbury (1789-1851), đại biểu 
bang New Hampshire, thời kỳ 1834-1841. Trước đó, ông làm bộ trưởng 
Hải quân. Chỉ với Woodbury, Jackson mới tìm thấy người cộng sự đắc lực 
cho chiến dịch chống Ngân hàng Hoa Kỳ của ông. ÑWoodbury tiếp tục giữ 
chức bộ trưởng trong chính quyền của Van Buren. 

Bộ trưởng Chiến tran. (1) John H. Eaton (1790-1856), đại biểu bang 
Tennessee, giữ chức trong thời kỳ 1829-1831. Ông xin từ chức khi vợ ông 
bị xã hội tẩy chay (xem: Hoạt đông của chính quyển, Vụ bê bối Pecoy EAton). 
(2) Lewis Cass (1782-1866), đại biểu bang Michigan, giữ chức trong thời 
kỳ 1831-1836. Ông lãnh đạo trong Chiến tranh Black Hawk (Chim ưng 
Đen) (xem: Öio¿¿ động của chính quyền). Năm 1848, ông được Đảng Dân 
chủ để cử làm ứng cử viên tổng thống (xem: Z⁄2£bary 12ylr, Tổng thống thi 
mời bai, mục: Đối t2). 


Bộ trưởng 1 pháp. (1) John M. Berrien (1781-1856), đại biểu bang 
Georgia, giữ chức trong thời kỳ 1829-1831. Ông là người rất tích cực trong 
công tác sửa soạn cho việc di dời người thổ dân từ bang Georgia sang phía 
lây. (2) Roger B. Taney (1777-1864), đại biểu bang Maryland, thời kỳ 
1831-1833. Ông thuyết phục Jackson phủ quyết việc gia hạn lại điều lệ ngân 
hàng và dự thảo phần lớn biên bản phủ quyết. Sau đó, ông được Tổng thống 
Jackson bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao. (3) Benjamin F. Butter (1795-1858), 
người bang New York, giữ chức trong thời kỳ 1833-1838. Ông tiếp tục giữ 
chức vụ này trong chính quyền của Tổng thống Van Buren. 

Bộ trưởng Hải quân. (1) John Branch (1782-1863), đại biểu bang 
Bắc Carolina, thời kỳ 1829-1831. Ông là người rất thẳng thắn phê bình 
thuế quan mậu dịch. (2) Levi Woodbury, giữ chức trong thời kỳ 1831- 
1834. Ông từ chức bộ trưởng Hải quân để chuyển sang làm bộ trưởng Tài 
chính. (3) Mahlon Dickerson (1770-1853), đại biểu bang New Jersey, giữ 
chức trong thời kỳ 1834-1838. Ông tiếp tục giữ chức vụ này trong chính 
quyền Van Buren. 

Bộ trưởng Bưu điện. (1) William T. Barry (1785-1835), đại biểu bang 
Kentucky, giữ chức trong thời kỳ 1829-1835. Ông là Bộ trưởng Bưu điện 
đầu tiên có hàm ngang với hàm bộ trưởng. (2) Amos Kendall (1789- 
1862), đại biểu bang Kentucky, giữ chức trong thời kỳ 1835-1840. Ông 
đã thắt chặt các thủ tục kế toán và mở rộng dịch vụ bưu chính hỏa xa. Ông 
tiếp tục giữ chức vụ này trong chính quyền Van Buren. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1829-3/3/1837. 


Hơn tất cả các bậc tiển bối, Tổng thống Jackson nắm quyền hành pháp 
để ban hành các chính sách và chặn triệt các lực lượng đối lập. Ông đã phủ 
quyết hàng chục dự luật, nhiều hơn số dự luật mà tất cả các tổng thống trước 
đó đã phủ quyết cộng lại. Jackson là tổng thống đầu tiên thi hành quyền 
phủ quyết bỏ túi, theo đó, nếu sau quá thời gian 10 ngày (trừ các ngày Chủ 
Nhật) và Quốc hội đang nghỉ phép nên không thể nhóm họp được và tổng 
thống không ký thì đạo luật này sẽ nghiễm nhiên trở thành vô giá trị. Ông 
là người đặt nền móng cho một thế hệ tổng thống hiện đại. 
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Hiệu trường nội các. Do không hài lòng với phần lớn các thành viên 
của nội các chính thức mà chủ yếu là do thái độ của họ trong vụ bê bối 
Peggy Eaton (xem bên dưới), Tổng thống Jackson dẹp hết các cuộc họp 
nội các thường lệ. Ihay vào đó, ông bắt đầu bàn bạc và thông qua các 
chính sách quốc gia với một nhóm cố vấn không chính thức ở Nhà Trắng. 
Trong số các thành viên của cái gọi là “Hậu trường Nội các” có Amos 
Kendall, một nhà báo của Đảng Dân chủ, về sau trở thành Bộ trưởng 
Bưu điện; Francis P Blair, biên tập viên tờ G/oðe ở ÑWashington; Andrew 
Jackson Donelson, cháu trai, thư ký của tổng thống; William B. Lewis, 
một người tin cấn của tống thống; Bộ trưởng Ngoại giao Martin Van 
Buren và Bộ trưởng Chiến tranh John H. Eaton. 

Hệ thống nội các tin cẩn. Mặc dù từ lâu đã tồn tại tập quán tổng thống 
ban thưởng cho những người ủng hộ mình các chức vụ trong chính phủ, 
việc thay đối nhân sự đột xuất của chính quyển Jackson vẫn bị phe đối lập 
chỉ trích. Tổng thống luôn tuân thủ câu châm ngôn: “Người chiến thắng 
muốn làm øì tùy thích.” Tuy nhiên, trong thực tế, suốt hai nhiệm kỳ, 
Tổng thống Jackson chỉ thay đối 15% những người dưới quyển. 

Vụ bê bối Pzecy Eaton. Năm 1828, theo những tin đồn thất thiệt được 
lan truyền khắp nơi thì bà Peggy ONeale Timberlake đã dan diu với ông 
John Eaton, một người bạn thân của Tổng thống Adrew Jackson, trong khi 
chồng bà, một người lính hải quân dân sự chết ngoài khơi mà người ta đồn 
là ông tự tử. Sau đó không lâu, bà Pegøy lấy Eaton, và hai tháng sau, Eaton 
trở thành bộ trưởng Chiến tranh. Hầu hết xã hội ÑWashington, mà đặc biệt 
là phu nhân Phó tổng thống John C. Calhoun, kịch liệt tẩy chay bà Eaton. 
Tổng thống Jackson thấy sự thù hận càng ngày càng leo thang với tốc độ 
chóng mặt này có phần nào giống với chuyện người ta đã trắng trợn vu cáo 
cho người vợ đã quá cố của ông. Bởi vậy, ông ra sức bảo vệ bà Eaton và yêu 
cầu phu nhân của các bộ trưởng phải đối xử với bà một cách kính trọng và 
lịch sự. Tuy vậy, tất cả đều không tuân lệnh. Chỉ có Bộ trưởng Ngoại giao 


1. Ý chỉ tổng thống đắc nhiệm tùy ý bổ nhiệm vị trí thỏa đáng cho những người vận động 
cho mình. 


Martin Van Buren, một người đàn ông góa vợ là tỏ ra thông cảm với bà. Do 
đó, Van Buren càng thân thiết với tổng thống bao nhiêu thì lại càng xa rời 
ông Calhoun bấy nhiêu. Chuyện này đã gây ra nhiều rắc rối trong Nội các 
cho tới năm 1831, khi Bộ trưởng Eaton từ chức. 

Thuế quan uà 0iệc uô biệu bóa. lồng thống Jackson phải đương đầu 
trực diện với các cuộc khủng hoảng cục bộ ngày càng leo thang, bề ngoài 
tưởng như đó là vấn đề thuế quan, nhưng thực chất là về vấn để quyền 
của các bang trong Liên bang. Trong một cuộc chiêu đãi năm 1830 nhân 
kỷ niệm lần thứ 87 ngày sinh của Thomas Jeferson, Tổng thống Jackson 
nâng cốc và phát biểu: “Cần phải duy trì liên minh Liên bang của chúng 
ta. Phó tổng thống Calhoun, người vận động chính cho quyền vô hiệu 
hóa các điều luật Liên bang, phản ứng lại: “Tự do trước nhất, sau đó mới 
đến Liên bang. Từ đó, hố ngăn cách giữa hai người xuất hiện. Năm 1832, 
tổng thống đã ký và ban hành một biểu thuế với mức nhẹ hơn biểu thuế 
Tarif of Abominatios 1828 (xem: Jobn Qu¿ncy A2ms, Tổng thống thứ sáu, 
mục: #oz¿ ôn của chính quyên). Điều này đã làm nhân dân bang Nam 
Carolina phật ý, họ đã nhanh chóng thi hành Sắc lệnh Vô hiệu hóa, tuyên 
bố biểu thuế quan không có hiệu lực pháp lý ở bang này. Vài tuần sau đấy, 
Jackson ra bản tuyên bố đanh thép yêu cầu bang Nam Carolina nhất thiết 
phải thực hiện luật thuế Liên bang. Ông còn nói rõ, chế độ vô hiệu hóa 
“không phù hợp với sự tồn tại của Liên bang”. Đối với những ý tưởng 
thú vị về bang này bang kia định ly khai để tránh biểu thuế hay tránh bất 
kỳ điểu luật Liên bang nào, ông phát biểu: “Dùng lực vũ trang để chia rẽ 
Liên bang chính là phản quốc. Các bạn đã sẵn sàng gánh chịu hậu quả 
của tội này chưa? Nếu các bạn đã sẵn sàng thì kẻ chủ mưu sẽ phải chịu 
những hậu quả xấu xa, họ sẽ bị khinh bỉ, còn chính các bạn sẽ phải chịu 
những hình phạt nặng nể nhất." Để chứng minh thêm về quyết tâm của 
mình, tổng thống giành được quyền từ Quốc hội cho phép ông sử dụng 
lực lượng vũ trang để thu thuế nhập khẩu. Cuộc khủng hoảng kết thúc với 
việc thông qua Biểu Thuế quan 1833 — một dự thảo thỏa hiệp do Thượng 
nghị sĩ Henry Clay để xuất và được cả tổng thống và nhân dân bang Nam 
Carolina chấp thuận. 


Những cải cách trong nước. Năm 1830, Tổng thống Jackson làm cho 
những người ủng hộ ông ở miền lây bất bình khi ông phủ quyết dự luật 
xây dựng Đường Maysville. Theo dự luật này, người ta sẽ dùng tiền của 
Liên bang để xây dựng một con đường cho bang Kentucky. Lổng thống 
phản đối, vì việc này chỉ có lợi cho một bang mà không tính đến lợi ích 
của cả dân tộc. Ông coi đó là việc làm không hợp hiến. Tuy vậy, ông hoàn 
toàn ủng hộ những cải cách mang tính chất toàn quốc, trong đó có việc 
mở rộng đường quốc lộ. 

Cuộc đấu tranh chống lại Ngân bàng Hoa Kỳ của Tổng thống. Năm 
1832, Tổng thống Jackson phủ quyết điều lệ của Ngân hàng Hoa Kỳ thứ 
hai, vì ông tin rằng Quốc hội không đủ thẩm quyền theo hiến pháp để 
thành lập ngân hàng đó. Hơn nữa, cũng như nhiều người dân miển lây, 
ông cho rằng dưới sự điểu hành của Nicholas Biddle, ngân hàng chỉ là một 
tổ chức của tầng lớp thượng lưu nắm độc quyển ngành ngân hàng và phục 
vụ lợi ích của các ngành công nghiệp miền Đông mà bỏ qua lợi ích của 
dân thường. Với hiệu lực của bản phủ quyết này, năm 1836, ngân hàng 
này bị giải thể khi điểu lệ ngân hàng hết hiệu lực. lrong thời gian đó, tổng 
thống lại càng làm cho ngân hàng điêu đứng hơn nữa bằng cách rút khoản 
tiến khoảng 11 triệu đô-la quỹ ký gửi của Liên bang trong ngân hàng và 
đưa sang gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau của các tiểu bang. Vì việc làm 
này mà năm 18344, Thượng nghị viện đã bỏ phiếu tán thành việc khiến 
trách tổng thống, tuy nhiên, ba năm sau, việc khiển trách này bị bãi bỏ. 
Cùng với việc giải thể ngân hàng, chính sách tiền tệ bảo thủ của nó cũng 
bị bãi bỏ. Ngân hàng các bang cho vay và phát hành tiển giấy một cách 
tự do, gây ra nạn lạm phát và đầu cơ đất ở miền lây. Do vậy, năm 1826, 
để đưa nền kinh tế đi vào trật tự, tổng thống đã ban hành Thông tư về sử 
dụng tiền vàng, bạc (Specie Circular), theo đó, người mua đất công phải 
trả bằng vàng hoặc bạc. Ngay lập tức người ta không sử dụng tín dụng nữa 
và cơn sốt đầu cơ đất đai cũng chấm dứt. Song, nó cũng đẩy nhanh cuộc 
Khủng hoảng (tài chính) năm 1837 (xem: Ä2rtn Vn Buren, Tổng thống 
tbứ tám, mục: Hoạt động của chính quyên). 


Chính sách đối với thổ dân. Tổng thống Jackson áp dụng lối thống 
trị theo kiểu gia trưởng đối với thổ dân. Gạt bỏ những khiếu nại về chủ 
quyền của thổ dân ở miền Đông Nam, Jackson ủng hộ bang Georgia trong 
nỗ lực đuổi người Cherokee ra khỏi mảnh đất của tổ tiên họ ở bang này. 
Ông khuyến khích các bộ lạc nhận phần đất Liên bang chia cho ở phía 
Tây sông Mississippi, nơi theo như ông hứa, họ sẽ mãi mãi có chủ quyển. 
Theo luật Di chuyển Thổ dân năm 1830, chính quyền Jackson đã buộc 
nhiều bộ lạc phải từ bỏ gần 100 triệu mẫu đất của họ để đi sang miền 
lây. lrong vụ W2zceser . GŒeorei4 (Ñorcester và bang Georgia) (1832), 
lòa án Tối cao quy định bộ tộc Cherokee là một cộng đồng độc lập mà 
luật pháp bang Georgia không có quyền can thiệp. Bang Georgia đã trắng 
trợn không công nhận quy định này và Tổng thống Jackson cũng không 
buộc họ phải công nhận. Trong hai năm 1838-1839, quân đội Liên bang 
buộc 15.000 người Cherokee phải đi tới nơi định cư mới, nay là bang 
Oklahoma. Trên đường đi, 1/4 số người thổ dân đã bị bỏ mạng. Người 
Cherokee gọi chuyến đi đau thương đó là “Hành trình đẫm nước mắt”. 


Chiến tranh Diêu bâu đen năm 1832. Lực lượng quân đội Mỹ dưới 
quyển chỉ huy của Tướng Henry Atkinson đã đánh bại những thổ dân Sac 
và Fox do tù trưởng Diều hâu đen chỉ huy ở Illinois và Wisconsin. Trong 
cuộc chiến tranh này, có cả đội trưởng dân quân Abraham —“ khi đó 
mới 23 tuổi tham gia. 


Âm mưu Ám sát ngày 30/1/1835. Khi tổng thống rời ngôi nhà ở Tòa 
Quốc hội Capitol thì Richard Lawrence, một thợ sơn 32 tuổi bị bệnh tâm 
thần, bước về phía tổng thống, khi chỉ còn cách khoảng 4m, hắn nhắm bắn 
tổng thống bằng khẩu súng lục của mình. Mặc dù kíp nổ hoạt động bình 
thường, nhưng thuốc súng không nổ. Jackson nhào tới lấy cây gậy chống 
phang vào kẻ ám sát. Lawrence bắn tiếp phát thứ hai, lần này ở khoảng 
cách bản thẳng. Nhưng phát sau cũng không nổ. Trước tòa, Lawrence 
được xử trắng án do mắc bệnh tâm thần. Hắn bị giữ trong một bệnh viện 
tâm thần cho mãi tới khi chết vào năm 1861. Ngay sau vụ tấn công, người 
ta cho kiểm tra các khẩu súng lục của Lawrence và thấy chúng vẫn hoạt 


động tốt. Xác suất của việc những vũ khí này bị trục trặc liên tiếp chỉ là 
1/125.000 vụ. 


Các bang gia nhập Liên bang: Arkansas năm 1836, Michigan năm 1837. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) John McLean (1785-1861), người bang Ohio, là thẩm phán của Tòa 
án lối cao Liên bang thời kỳ 1829-1861. Sự bất đồng quan điểm 
của ông trong vụ Jzz⁄ Scoff uà Šaøzƒor⁄ (1857, xem mục: Taney dưới 
đây) được các lực lượng chống nô lệ ủng hộ. 

(2) Henry Baldwin (1780-1844), người bang Pennsylvania, là thẩm 
phán của lòa án lối cao Liên thời kỳ 1830-1844. Tính khí và hành 
động thất thường của ông làm cho đôi khi người ta cho rằng ông bị 
điên. Các ý kiến của ông thường không nhất quán. 

(2) James M. Wayne (1790-1867), người bang Georgia, là thẩm phán 
Tòa án Tối cao Liên bang thời kỳ 1835-1867. Trong Nội chiến, ông 
từ chối cho bang của mình gia nhập Liên bang miền Nam và tiếp tục 
làm việc ở Tòa án Tối cao. Ông đã có những ý kiến đáng kể trong 
việc xây dựng luật hải quân. 

(4) Philip P Barbour (1783-1841), người bang Virginia, là thẩm phán 
Tòa án Tối cao Liên bang thời kỳ 1836-1841. Là người bảo vệ kiên 
định quyển lợi các bang, ông nêu ý kiến của đa số trong vụ /zw Wor£ 
C7#wy uà Min (1837), tán thành một luật của bang trong việc kìm 
hãm lượng người nghèo đói nhập cư vào New York ngày càng tăng. 
Barbour khẳng định quyển tuyệt đối của mỗi bang trong việc “thúc 
đẩy sự an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho nhân dân của bang 
mình” thông qua một pháp chế như vậy. 

®) Roger B. Tlaney (1777-1864), đại biểu bang Maryland, là chánh án 
Tòa án Tối cao thời kỳ 1836-1864. Ông là người kế vị John Marshall. 
Trong vụ Care Rjuer Bric uà Wiarren Brie (Cầu sông Charles và 
Cầu Waren) (1837), Chánh án Taney đã đưa ra một phán quyết mang 
tính bước ngoặt, làm tiền để cho chính sách chống độc quyển của 
Liên bang hồi đầu thế kỷ XX. Phán quyết này làm cho một công 


(6) 


ty xây dựng được độc quyền thu lệ phí cầu ở Boston bị phá sản, và 
giúp giảm thuế phí cho hoạt động giao thông-vận tải. Đây là lần đầu 
tiên lòa án đặt quyền lợi của nhân dân lên trên các quyền sở hữu tài 
sản cá nhân. luy nhiên, TIaney được nhiều người nhớ tới hơn bởi 
những phán quyết gây nhiều tranh cãi trong vụ J2z#Z Sco£f 0à Sanfor¿ 
(1857). Thay mặt đa số, ông chỉ ra rằng Quốc hội không có quyền hợp 
hiến để cấm chế độ nô lệ trong các lãnh thổ bởi quyết định này sẽ làm 
mất hiệu lực của Thỏa ước Missouri (xem: j2: Áíonroe, Tổng thống 
?bứ năm, mục: Hoạt động của chính quyển). Ông tiếp tục khẳng định: 
“Người da đen, dù là nô lệ hay người tự do, cũng không phải là công 
dân như Hiến pháp quy định." Taney viết: “Họ là những người thuộc 
tầng lớp thấp kém, tất cả bọn họ đều không đủ tư cách để hòa nhập 
với người da trắng trong các mặt quan hệ chính trị cũng như xã hội; họ 
quá thấp kém nên không thể có những quyền lợi như người da trắng. ` 
Quyết định này bị nhiều vùng ngoài miền Nam chỉ trích mạnh mẽ và 
làm giảm uy tín của lòa án trong nhiều năm. 

John Carton (1786-1865), đại biểu bang lennessee, là thẩm phán 
Tòa án lối cao Liên bang thời kỳ 1837-1865. Nhìn chung, ông ủng 
hộ Chánh án laney. lrong cuộc Nội chiến, ông phản đối để bang . 
mình gia nhập vào Liên minh miền Nam và tiếp tục làm việc trong 


Tòa án Lối cao. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỐNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Tổng thống Jackson đứng thứ 6 trong số 3l tổng thống, đứng đầu 


trong số 6 tổng thống “gần vĩ đại”. Ông được xếp trên Theodore Roosevelt 
và dưới Jefferson. 


VỀ HƯU: 4/3/1837 - 8/6/1845. 
Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế vị đã được lựa chọn cẩn thận, 


ông lui về nghỉ ở trang trại Hermitage rộng 1.200 mẫu gần Nashvile, 


bang lennessec. lrong cuộc suy thoái kinh tế diễn ra sau cuộc Khủng 


hoảng 1837, Jackson không tìm được nhiều thị trường cho cây bông 
— cây hoa lợi — của mình, bởi vậy, ông buộc phải vay mượn bạn bè để 
trang trải các chi phí vận hành. Cộng thêm với việc phải trả nợ cho cậu 
con trai nuôi Andrew Jackson, nguồn tài chính của ông ngày cảng trở 
nên cạn kiệt. Ở Hermitage, ông vẫn thường xuyên quan tâm tới đời sống 
chính trị của đất nước. Năm 1840, ông tích cực vận động cho lần tái cử 
(không thành công) của Tổng thống Van Buren tại bang Tennessee. Ông 
xúc tiến cho sự nghiệp của James K. Polk hay còn gọi “Cây hồ đào trẻ” 
theo tên vị cố vấn của anh ta. Ông còn vận động hành lang cho việc sáp 
nhập bang lexas. 


QUA ĐỜI: 

Jackson qua đời lúc 6 giờ chiểu ngày 8/6/1845 tại Hermitage, 
Nashville. Những năm cuối đời ông sống trong khổ sở, thường xuyên 
dùng thuốc giảm đau. Bệnh lao phổi kinh niên khiến ông chỉ còn một bên 
phổi hoạt động, lá phối này dần dần cũng suy giảm chức năng. Mắt phải 
của ông bị mù do bệnh đục thủy tỉnh thể. Chứng bệnh phù làm cho toàn 
thể cơ thể ông sưng lên, cộng vào đó bệnh ïa chảy làm ông kiệt sức. Trong 
những ngày cuối đời, ông không thể nằm thẳng được mà phải nửa nằm 
ngửa ngồi trên giường. Ngày 2/6/1845, bác sĩ Elseman vùng Nashville 
tiến hành phẫu thuật để rút bớt nước tích lại trong bụng ông. Ngay sau 
khi hồi tỉnh sáng mùng 8/6, ông lại bị mất ý thức. Người làm trong nhà 
bắt đầu than khóc: “Ôi Chúa ơi, ông chủ chết rồi!” Mặc dù khi cho ông 
một chút rượu, ông có hồi tỉnh đôi chút, nhưng ông và những người xung 
quanh vẫn nhận thấy ông đang chết dần. Ước muốn khi nhắm mắt của 
Jackson là một ngày nào đó, ông sẽ gặp tất cả bạn bè ở thế giới bên kia “cả 
da đen lẫn da trắng” như ông nói. Nghe tiếng khóc lóc ngoài cửa, Jackson 
nói: ' Đừng khóc nữa. Hãy là những người tốt. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau 
trên Thiên đàng.” Đây là những lời cuối cùng của ông. Buổi chiều hôm đó, 
khi đang nắm tay người con dâu, bà Sarah Yorke Jackson, ông lên cơn co 
giật, há miệng ra và mất. Ông thọ 78 tuổi. Sau đó, Sam Houston mới đến, 
quá muộn để có thể gặp mặt người bạn cũ lần cuối cùng. Người đàn ông 
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Texas cao lớn này quỳ xuống bên thi hài ông, nước mắt tuôn trào. Theo lời 
trăn trối của ông, tang lễ được tiến hành đơn giản. Ông được mai táng bên 
Rachel trong khu vườn của lâu đài Hermitage. lrong di chúc cuối cùng 
viết vào tháng 6/1843, đầu tiên, ông nói về khoản nợ tổng cộng là 16.000 
đô-la chưa kể lãi, sẽ được sẽ được trả bằng số tiền bán các tài sản của ông. 
Ông chia ba thanh kiếm trang trí cho cháu họ của ông, Andrew Jackson 
Donelson, cháu trai gọi ông bằng ông bác, Andrew Jackson Coffee và cháu 
nội ông, Andrew Jackson Đệ tam kèm theo huấn thị chỉ được phép sử 
dụng chúng khi cần thiết để bảo vệ liên minh và Hiến pháp. Ông để phần 
còn lại của tài sản gồm nhà cửa, lâu đài Hermitage cho người con nuôi, 
Andrew Jackson con. 


CANGƠI: 


“ Đá là con người của trí tuệ, mHỘt trong những con người nhan) n)ện, 
chân thành Uuà nhiệt tình nhất mà tôi rất thích gặp. — Aaron Burtr, 1805 


* Ông ấy cứng có khiếm kbuyết, Äó là điêu tất nhiên, khiếm kbuyết thường 
tbấy ở một con người nhiệt tình, quảng đại Uà chân thành, nó cứng bw củ dại 
mọc trên một mảnh đất màu mỡ. Ngoại trừ điểm đó ra, ông Ấy là con người 
của thời đại, sinh ra để hoàn thành cao cả 0à Uẻ Uuang những nhiệm Uụ mà 
thời đại cao phú. Nếu ông có bị Ua chạm uới têng lớp thương nhân thì đó là 
lỗi của bọ chứ chẳng phải của ông.` — NN lliam Cullen Bryane, biên tập viên 
tỜ JNe York Eueninge Post, 1836 

“Trước mọi biện tựng, ông đều xử sự một cách bết sức đơn giản. Nếu 
đang từ trên trời bỗng rơi xuống một thành phố đang bốc cbáy, ông sẽ dẫn đâu 
đội lính cứu búa của thành phố Ấy trong một giờ, phá trụi cả một lâu đài để 
chặn đứng ngọn lửa chẳng cbút e dà bơn kbi phá một cái kbo cá.” — Chánh án 
Tòa án Tối cao John Catron, 1845 

“1ði chưa bao giờ tbấy di f† Hý pDụ 0D ông. (ng chưa thấy người rào 
mà đỗ! tới bọ, được chăm chú lắng nghe người khác nói Uuề bất kể để tài gì 
chẳng những là một niêm Uui, mà còn là một trách nhiệm đã dược công nhận 
„1 ông. — Martin Van Buren 


CHỈ TRÍCH: 

“Những cơn bùng phát của ông thật là kinh khủng. Kbi tôi còn là chủ 
tịc? lbượng ngh/ uiện thì ông là 1buợng n›ebj sĩ, ông không bao giờ nói nên 
lời khi cảm xúc đang bùng lên. Tôi đã chứng kiến nhiêu lân ông cố phát biểu 
nhưng cơn giận làm cho ông không thốt lên lời. Tất nhiên là bây giờ thì ông 
Ấy có điểm dam bơn. Kể từ kbi tôi biết ông Ấy đến nay, ông Ấy đã được thử 
thách nhiều. Dù sao thì đó cũng là một người lợi bại.” — Thomas Jeferson 

"ackson) dành phẩn lớn thời gian trong đời để đánh bạc, cbơi cbọi sà, 
đa ngựa... uà tệ nibất là, cứúp của một người chổng người uợ đ#u gối tay Ấp 
của an ta.` — lhomas D. Arnold, ứng cử viên đại biểu Quốc hội bang 
Tennessee, 1828 

'Ngu ngốc, dễ nổi cáu, dạo đúc giả, đôi bại uà dễ bị những tên nịnh thân 
uây quanb làm dao động.” — Thượng nghị sĩ Henry Clay 

'(Việc Jackson pbủ quyết dự luật ngân bàng) rõ ràng nhằm mục đícb 
còi phối để người nghèo chống lại người giàu. Nó cố tình tấn công mọi tng 
lúp nhân dân, làm cbo các tng lớp có thành biến uà thù bằần lẫn nhau. ”— 
Thượng nghị sĩ Daniel Webster, 1832 

Một người mmọi rợ không thể Uiết nổi ruột câu đúng ngữ pháp, thậm cbí phải 
Uất UẢ lắm 1ới có thể Ján) tên nổi tên rmìn”, "— ]ohn Quincy Adams, 1833 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA JACKSON: 

“lôi biết tôi pbù bợp tới tiệc øì. lồi có thể điểu khiển một đoàn moi 
băng qua một con Ảdng gian khổ nhưng tôi không phù bợp tới Uai trò tổng 
thống.” — 1821 


“ôi... tín... rằng chỉ có luật pháp mới không phân biệt đặc quyển cbo 
người giàu Uà người nghèo. Và rằng khi người có địa Uj cao định chà đạp lên 
quyển lợi của những người không có 4ÿA tị, bọ là những đối tượng thích bợp 
ệÒDẤ! đáng bị bêu gương Uà bị trừng phạt. Nhìn cbung. người giàu thì có thể 
tự bảo uệ mình, còn n bững người nghèo bèn thì cẩn được uúi Ebí uà tấm bbiên 
c?e chở của luật pháp." — 1821 


* Trong mọi cbính phủ đêu có sự bất bình đằng. Các tổ chức xã bội của 
con+ người bông thể tạo r4 sự bình đẳng uê tài năng, giáo dục Uà của cải. 
Để có thể bưởng trọn Uuẹn những đặc Ân mà lbuÿng đế Ä2 ban phát, những 
thành quả của sự cẩn cù, dÑn kiệm, Uà đức bạnh, mọi người đếm có quyển 
Äược luật pháp bảo uệ nbư nhau. Nhưng kbi luật pháp r4 tay bổ sung Đào 
những lợi thế tự nhiên uà công bằng những sự phân biệt nhÂn tạo từ pbí4 
con người... làm cbo người giàu lại càng giàu Uà có thế lực bơn thì những 
ngời nobèo bèn — gôm nông dân, thợ thuyển Uà người lao động không cú đủ 
thời gian cũng nbư pbương tiện để bảo uệ quyên lợi của mình, có quyển khiếu 
nại Uề sự đối xử, bất bình đẳng của chính phủ. 


TÁC PHẨM VỀ JACKSON: 
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Indianapolis: Bobbs — Merrill, 1938. 
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1829-1837 (Những năm làm tổng thống của Andreu Jackson: lình bình 
chính trị của Nhà Trắng 1829-1637). Athens, Ga.: Georgia Ủniversity 
Press, 1979. 


Remini, Robert V. 4zuu Jackson ad the Counse 0ƒÂmerican Empiw, ]767- 
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Jackson am the Cowne oƒ American Fwedom, 1822-1832 (Andreu J2clson 
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Kã /CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


MARTIN VAN BUREN 


(1782-1862) 


TỔỐNG THỐNG THỨ TÁM 
(1837-1841) 


HỌ VÀ TÊN: 


Martin Van Buren. Ông được đặt tên theo tên ông nội là Martin 
Van Buren. 


NGOẠI HÌNH: 


Van Buren là một người nhỏ nhắn nhưng cường tráng. Ông cao chưa 
đây 1,67m. Ông có nước da nhợt nhạt, đôi mắt xanh thẫm và cái mũi kiểu 
Rome cổ điển. Càng về già, vầng trán cao và mái tóc hung đỏ hớt về phía 
sau của ông càng trở nên nổi bật. Khi ông trở thành tổng thống, người ta 
có thể dễ dàng nhận ra ông bởi mái tóc trắng uy nghi với hai bên tóc mai 
rất dài. Ông nói nhanh, rõ ràng, dứt khoát, nhưng người ta nói rằng, khi 
phấn khích, giọng nói của ông thường có âm điệu của người Hà Lan. Ông 
luôn ăn mặc rất lịch sự. Vậy mà chính cái bể ngoài gọn gàng ấy lại luôn là 
mục tiêu để báo chí miệt thị. 


TÍNH CÁCH: 

Van Buren là một người lạc quan, vui vẻ và hay cười. Sự quyến rũ, duyên 
dáng và những tính cách dễ chịu khiến ông trở thành một chính khách được 
nhiều người quý mến. Ngay từ khi còn trẻ, Van Buren đã là một người có tài 
nói chuyện. Song trong lĩnh vực chính trị, ông thường thích nghe người khác 
nói hơn là trình bày ý kiến của riêng mình. Vì vậy, ông có tiếng là một chính 
trị gia khôn ngoan, hay như một đồng nghiệp nhận xét, ông “cởào uyên đến 
đích tới ribf2ng mái chèo uô bìn/?". Những biệt danh không đáng hãnh diện như 
con cáo đỏ vùng Kinderhook” hay “thầy phù thủy” thể hiện rõ bản chất này 
của ông. Ông thường nói năng thận trọng, trau chuốt từ ngữ làm cho người 
nghe phải nghi ngờ về những suy nghĩ thực của ông. Van Buren là người có 
nhiều tham vọng nhưng cũng rất nguyên tắc. 


TỔ TIÊN: 


Tố tiên của Van Buren là người Hà Lan. Năm 1631, cụ ba đời của ông là 
Cornelius Maesen, khi ấy là thợ học nghề ở Buurmalsen, tỉnh Gelderland, Hà 
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Lan đã di cư tới vùng thượng du Hudson, New Netherlands (lần Hà Lan), 
nay ở gần vùng Albany, bang New York. Ở Mỹ, ông ghi nhầm tên quê mình 
Buurmalsen thành Buren Malsen. Từ đó, con cháu ông lấy họ Van Buren. Với 
số tiển kiếm được sau khi học nghề, năm 1646, Cornelius mua “22 z2 # 
đ4?° ở Manhattan. Vùng đất của ông gần trùng với làng Greenwich hiện nay. 


CHA: 

Cha của Van Buren là Abraham Van Buren (1737-1817). Ông là 
một chủ trại với vô số nô lệ và một quán rượu ở Kinderhook, New York. 
Ông ủng hộ cuộc Cách mạng Mỹ, sau đó lại ủng hộ những người Cộng 
hòa theo phái Jeferson. Ông mất khi người con xuất chúng nhất đang là 
thượng nghị sĩ ở bang New York. 


MẸ: 

Maria Hoes Alen Van Buren (1747-1818). Bà Maria Hoes gốc gác là 
người Hà Lan. Bà lấy Johannes Van Alen. Sau đó ông mất và để lại cho bà 
ba người con. Năm 1776, bà lấy ông Abraham Van Buren. Khi người chồng 
thứ hai mất năm 1817, bà không thể đứng vững nổi. Chưa đẩy một năm 
sau, bà cũng mất. Khi ấy Martin đang là thượng nghị sĩ ở bang New York. 


ANHCHỊEM: 

Martin Van Buren có một người chị và hai người anh cùng mẹ khác 
cha; trong đó có James Van Alen cùng học luật với Van Buren trong một 
thời gian và từ năm 1807 đến năm 1809, là thành viên theo phái Liên bang 
trong Quốc hội. Van Buren còn có hai người chị ruột là Dirckie (Derike) và 
Jannetje (Hannah), và hai em trai ruột là Lawrence và Abraham. Lawrence 
Van Buren là sĩ quan trong lực lượng dân quân New York trong cuộc chiến 
tranh năm 1812 và sau đó là người theo phe dân chủ ở Barnburners New 
York. Họ cũng là người phản đối tích cực chế độ nô lệ. 


HỌ HÀNG: 


Van Buren có họ xa với Theodore RooseveÌt. 


CON CÁI: 
Van Buren có bốn con trai. 


Abrabam Van Buren (1807-1873). Tốt nghiệp trường ÑWest Point (và 
trở thành sĩ quan bộ binh miền Tây. Ông được thăng chức thiếu tá trước 
khi xuất ngũ vào năm 1837. Sau đó, ông làm thư ký cho cha trong thời 
gian cha ông làm tổng thống. Vợ Abraham, Angelica Singleton trở thành 
nữ quản gia chính ở Nhà Trắng trong suốt những năm Van Buren làm 
tổng thống. Khi cuộc chiến tranh Mexico nổ ra, ông lại gia nhập quân 
đội với quân hàm thiếu tá và trở thành trợ thủ đắc lực cho tướng Zachary 
laylor ở Monterrey. Nhờ có những chiến công trong trận Contreras và 
Churubusco, ông được phong chức thượng tá. Năm 1854, ông xuất ngũ. 


Jobn Văn Buren (1810-1866). John Van Buren là luật sư, thư ký tòa 
Công sứ Mỹ ở London trong khi cha ông là công sứ ở Vương quốc Anh. 
Khi trở về Mỹ, ông mở văn phòng luật sư ở Albany. Khi cha ông làm tổng 
thống, ông tới thăm nước Anh và được tiếp đón theo nghỉ thức hoàng gia. 
Việc tên ông xuất hiện trên báo chí bên cạnh tên tuổi của gia đình quý tộc 
làm cho những tờ báo chống Van Buren ở Mỹ phong cho ông tước hiệu 
Hoàng tử John. Năm 1841, ông trở thành thành viên của Đảng Dân chủ 
trong Hạ Nghị viện Hoa Kỳ. Trong Hạ Nghị viện, John Van Buren kịch liệt 
phản đối việc luận tội Tổng thống Tyler và việc lan rộng của chế độ nô lệ. 
Ông trở thành người nổi tiếng ở New York luôn ủng hộ việc bãi nô, một 
người thuộc phe Barnburner (Đối lập với phe Free Soiler) phản đối mọi sự 
thỏa hiệp với miền Nam trong vấn để nô lệ. Ông còn là một luật sư nhiệt 
thành, có tài hùng biện. Có lần, ông bị giam 24 tiếng trong tù vì tội đánh 
nhau với một luật sư đối kháng trong một phiên tòa xét xử công khai. 

Martn Van Buren cón (1812-1855). “Mat Van Buren là sinh viên 
ngành khoa học chính trị và lịch sử. Ông là trợ lý đắc lực của cha trong lĩnh 
vực chính trị. Ông biên soạn từ các tư liệu mà cựu Tổng thống (cha ông) vẫn 
dùng để viết hồi ký cho cụ. Ông bị đột tử trong chuyến đi châu Âu cùng cha. 

972/2 lhompson Vân Buren (1817-1876). Smith Thompson Van 
Buren cũng là một trợ lý chính trị của cha. Ông phụ trách việc soạn thảo 


các bài phát biểu, đồng thời cũng là người quản lý tài sản, sắp xếp lại các 
giấy tờ của Tổng thống. Sau khi người vợ thứ nhất qua đời, ông lấy cô 
cháu họ của Ñashington Irving. 


CHÀO ĐỜI: 


Van Buren sinh ngày 5/12/1782 ở Kinderhook, bang New York. Ông là 
tổng thống đầu tiên là công dân Mỹ. Tổ tiên của ông đều được sinh ra trước 
khi có bản Tuyên ngôn Độc lập. Vì vậy, họ đều có quốc tịch Anh. 


THỜI THƠ ẤU: 


Từ khi còn nhỏ, Van Buren đã quen với những phong tục của Cựu thế 
giới. Ở nhà, cả gia đình ông đều nói tiếng Hà Lan. Mặc dù họ sống không 
đến nỗi cơ cực, nhưng cũng không phải là dư dật. Cậu bé Mat (tên mọi 
người thường gọi vị tổng thống tương lai) ngoài giờ học phải đi giao hàng 
và trông coi quầy rượu giúp cha. Quán rượu của gia đình Van Buren là nơi 
tụ tập ưa thích của các luật sư, các chính trị gia, kể cả những địch thủ như 
Aaron Burr và Alexander Hamilton. Cậu Mat rất thích lắng nghe những 
cuộc đàm đạo về chính sự trong quán rượu. Cậu bắt chước cha, đứng trung 
lập trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ông Abraham Van 
Buren là người chống phe Liên bang hết sức quyết liệt. Ông là một triết gia 
về chính trị tài năng mà sau này, con trai ông đã thừa hưởng ở ông rất nhiều. 
Khi 15 tuổi, Martin Van Buren cảm thấy choáng váng khi biết tin những 
người thuộc phe Liên bang của Hamilton đã thắng lợi trong cuộc bầu cử ở 
bang. Có một người bạn lớn tuổi đã khuyên Van Buren nên tham gia Đảng 
Liên bang, vì điều đó có lợi cho nghề nghiệp của ông. Ông trả lời không, và 
quyết cùng sống chết với những người Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử năm 
1800, ông đã vận động tranh cử cho Thomas Jefferson và được bầu làm đại 
biểu Đảng Cộng hòa dự một cuộc họp kín của Quốc hội ở Tlroy. lới năm 
18 tuổi, ông ‹ đã trở thành một chính trị gia. 


HỌC VẤN: 


Van Buren học phổ thông trong một ngôi trường nghèo nàn, tối tàn, 
tối tăm ở quê. Sau đó, ông học một chút tiếng Latin ở Học viện Kinderhook. 


Những môn học xuất sắc của ông là viết tiểu luận và diễn thuyết. Van Buren 
học xong phổ thông khi gần 14 tuổi. Sau đó, ông bắt đầu học luật ở văn 
phòng của Francis Sylvester, một luật sư phe Liên bang có tiếng tăm ở 
Kinderhook. Ngoài việc học luật, nhiệm vụ của người học nghề còn gồm cả 
quét dọn văn phòng, nhóm lò sưởi và sao chép lại các tài liệu. Ông nhanh 
chóng bộc lộ năng khiếu biện luận về các vấn để pháp luật. Khi 15 tuổi, 
ông đã được phép tổng kết một vụ kiện bình thường trước bồi thẩm đoàn. 
Sau sáu năm theo học SyÌvester, người mà ông đã học được cách lựa chọn 
trang phục cho phù hợp với công việc, Van Buren học việc năm cuối cùng 
tại thành phố New York, ở một văn phòng của ông William P. Van Ness, 
phó tướng vụ trách trách vấn đề chính trị cho Aaron Burr (vài năm sau 
đó, Van Ness làm người hỗ trợ cho Burr trong cuộc đọ súng quyết liệt với 
Hamilton). Van Buren được nhận vào ban luật sư năm 1803. 


TÔN GIÁO: 


Van Buren không hẳn là người mộ đạo, ông rất ít khi đọc Kinh 
Thánh. Song, ông thường xuyên tới dự lễ nhà thờ để chìm đắm trong 
những bản Thánh ca át đi tiếng những người xung quanh. Ở Washington, 
ông tới nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm Thánh John vì ở đây không có nhà 
thờ theo kiểu Hà Lan. 


SỞ THÍCH: 


Ngay từ khi còn rất trẻ, Van Buren đã yêu thích sân khấu, ông cũng 
có khả năng cảm thụ opera. Ông thường xuyên đi câu và thường uống 
rượu trong bữa ăn, thường là rượu Madeira hay rượu Montepulciano của 
Y. Ông ít khi đánh bạc, nếu có thì thường là sau các cuộc bầu cử. 


HÔN NHÂN: 

Lúc 24 tuổi, Martin Van Buren lấy Hannah Hoes, 23 tuổi, cô bạn 
thanh mai trúc mã của ông. Đám cưới được tổ chức vào ngày 21/2/1807 
tại nhà chị gái của cô dâu ở Catskill, New York. Hannah Hoes sinh ngày 
8/3/1783 ở Kinderhook. Bà là con gái của một chủ trại và có họ xa với mẹ 
của Van Buren. Cũng giống Van Buren, bà sinh ra và lớn lên trong một 


gia đình người Hà Lan và vẫn giữ âm điệu đặc biệt của người Hà Lan. Van 
Buren rất say mê người vợ mắt xanh, bẽn lẽn này. Ông thường gọi bà là 
Jannetje (Hannah trong tiếng Hà Lan). Không may, sau 10 năm chung 
sống, bà Van Buren mắc bệnh lao phổi. Bà mất ngày 5/2/1819. Khi ấy bà 
mới 35 tuổi. Van Buren ở vậy cho đến cuối đời. 


CHUYỆN TÌNH SAU HÔN NHÂN: 

kien Rardoijpb. Theo những tin đồn lan truyền rộng rãi thì ông Van 
Buren đã kín đáo tìm hiểu, một số người nói rằng ông đã cầu hôn, Ellen 
Randolph, cháu gái Thomas Jefferson trước khi cô lấy Joseph Coolidge ở 
Boston vào năm 1825. Nhưng những người trong cuộc không bao giờ khẳng 
định điều này. Vào lúc ấy, Van Buren đã trung tuổi, là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 
còn Ellen thì mới ngoài 20. Trong hồi ký, ông chỉ nhắc tới cô RandolÌph như 
Trột người phụ rữ trẻ rất thú tị... Uà ruỘt người bạn thân ái ` 

Marsaret Sylueszer Năm 1851, Van Buren hỏi cưới bà Margaret 
SyÌvester, con gái Francis SyÌvester, thầy dạy luật của ông 50 năm trước. 
Khi đó ông 68 và bà 40 tuổi. Mặc dù rất hãnh diện về lời cầu hôn của 
cựu tổng thống, bà vẫn chối từ. Bà nói rằng từ trước đến nay bà vẫn sống 
một mình, bà không có ý định thay đổi. Hai người vẫn chỉ là bạn bè. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Van Buren không tham gia phục vụ quân đội. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỐNG THỐNG: 


Năm 1803, khi được kết nạp vào luật sư đoàn ở New York, Van 
Buren tham gia vào văn phòng luật sư của người anh cùng mẹ khác cha là 
James Van Alen ở Kinderhook. Năm 1808, ông được bổ nhiệm vào một 
vị trí chính trị đầu tiên, đại diện cho hạt Columbia; kế tục vị trí của anh 
mình. Năm 1813, vì lý do đảng phái, ông bị trục xuất. 

1bwợng n+gb‡ sĩ bang Neu York, 1812-1820: Van Buren đã đánh bại 
Thượng nghị sĩ đương nhiệm theo phe Liên bang, Edward E. Livingston 
với chiến thắng sát nút, và giành được một ghế trong Nghị viện ở một 


tỉnh miền Trung New York (gồm các hạt của người Hà Lan và vùng 
Catskill), sau đó, ông tái đắc cử vào năm 1816. Theo phe Cộng hòa - 
Dân chủ, ông là người ủng hộ nhiệt thành cho Chiến tranh năm 1812. 
Ông đứng về phía các con nợ và là một trong các chính trị gia đầu tiên 
của Mỹ bỏ phiếu cho việc bãi bỏ chế độ cầm tù con nợ. Ông lên án chế 
độ bỏ tù: “ Họ ¿bông phạm tội, không gian đối..., bọ chỉ không ray uì quá 
mghèo, Uì không có khả năng lấp đ# cái dạ dày không đáy của các chủ nợ." 
Ông cũng nhiều lần đấu tranh chống các tập quán cổ hủ của ngân hàng. 
Năm 1815, Van Buren được cử giữ chức chưởng lý của bang. Ông giữ 
chức vụ này trong bốn năm, trong khi đó, vẫn tiếp tục làm thượng nghị 
sĩ của bang. lrong suốt tám năm ở Albany, Van Buren là người đứng đầu 
phái Bucktail, chủ yếu gồm người Tammany, chống lại Dewitt Clinton 
và những người đi theo ông ta. Cùng với Benjamin E. Butler, William 
Marcy và một số người khác, Van Buren tham gia nhóm Nhiếp chính 
Albany. lrong cuộc họp Quốc hội năm 1821, Van Buren đã cố gắng phá 
vỡ những cản trở cổ hủ và ủng hộ quyền bầu cử phổ thông. Nói cách 
khác là ông đã tích cực cải cách luật pháp của bang. 

lhuợng nghị sĩ Hoa Kỳ tư năm 1821 đến năm 16286: Năm 1821, Van 
Buren đã khéo léo đánh bại Thượng nghị sĩ Nathan Sanford và sáu năm sau, 
ông lại được bầu vào Thượng nghị viện. Lần đầu tiên đọc bài phát biểu ở Nghị 
viện vào năm 1822, trong đó lên án việc mua bán đất đai gian lận ở Louisiana, 
ông đã lo đến mức chỉ đọc được nửa chừng thì run bần bật và không thể đọc 
tiếp được nữa. Cuối cùng, ông ngồi phịch xuống ghế và vẫn chưa hết run. Chỉ 
vài tuần sau, ông đã lấy lại được sự tự tin và trở thành một thành viên tiếng 
tăm của Thượng nghị viện — một “kiến trúc sư” của Đảng Dân chủ hiện đại, 
là người kế tục của Đảng Cộng hòa phái Jeferson. Nghị sĩ Van Buren đã phản 
đối dự định lôi kéo những người theo phái Liên bang vào Đảng Cộng hòa 
của Tổng thống Monroe. Ngược lại, ông sẵn sàng bảo vệ Đảng Dân chủ trong 
sạch của Jefferson với những dự án cải cách trong nước của Liên bang và ủng 
hộ việc xây dựng một chính quyển trung ương vững mạnh mà bỏ qua quyền 
lợi của các bang. Ông đặt niềm tin vào những kỷ luật nghiêm ngặt của Đảng 
và làm việc không biết mệt mỏi để duy trì những cuộc họp kín của Quốc hội 


nhằm bầu ra các ứng cử viên tổng thống. Song cố gắng của ông đã trở thành vô 
ích. Với tư cách là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ông thẳng thắn phê 
bình Tòa án Tối cao và cho rằng hoạt động của Tòa án là không hợp lý. Irong 
cuộc bầu cử tổng thống năm 1824, Van Buren ủng hộ William H. Crawford 
và vẫn trung thành với ông ngay cả khi người Georgia này bị liệt. Bốn năm 
tiếp theo, Van Buren trở thành người dẫn đầu phe phái trong Thượng nghị 
viện phản đối chủ nghĩa dân tộc của Tổng thống John Quincy Adams. Trong 
một bài phát biểu đầy sức thuyết phục phản đối việc Mỹ tham dự vào Hội 
nghị Panama (Xem: j0? Quincy Am, Tổng thống £bzý sáu, mục: Hoạt động 
của chính quyển), Van Buren tuyên bố: li phản đi nọi thứ liên tình, rmọi lực 
lugng uũ trang Liên bang bay mọi kiểu Liên bang nào bác.” Trong cuộc bâu cử 
tổng thống năm 1828, Van Buren ủng hộ Andrew Jackson, người mà ông mới 
quen trong Thượng Nghị viện. Ông tin chỉ có người anh hùng của cuộc chiến 
Tennessee này mới có khả năng thống nhất đất nước theo một kế hoạch dựa 
trên những nguyên tắc của Jeferson. Ông rất nhiệt tình vận động tranh cử cho 
Jackson, tuyển mộ những người từng ủng hộ Crawford và John C. Calhoun, 
vận động các liên minh Bắc — Nam ủng hộ Jackson, hướng họ theo việc thông 
qua biểu thuế quan 1828. Xem: job Quiney 422m, Tổng thống thứ sáu, mục: 
Hoạt động của chính quyển). 

Thống đốc bang Neu York, 1/1829-3/1829: Năm 1828, Van Buren 
tranh cử chức thống đốc bang chỉ nhằm củng cố thêm vai trò của Andrew 
Jackson ở bang này trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong thời gian ngắn 
giữ chức vụ này ở vùng Albany, Thống đốc Van Buren đã hỗ trợ cho 
chương trình Quỹ 4ø zøàn, nhờ cải cách đáng kể này mà ông đã làm giảm 
bớt các tệ nạn trong ngành ngân hàng ở New York. Theo các quy định của 
chương trình kể trên, các ngân hàng phải góp một tỷ lệ nhất định trong 
số vốn vào quỹ dự phòng để trả những món nợ chưa được thanh toán của 
những ngân hàng bị phá sản. Sau đó, ông từ chức và trở thành Bộ trưởng 
Ngoại giao trong chính quyền Jackson. | 

Bộ trưởng Ngoại giao, 1829-1831: Trong chính quyền của Tổng thống 
Jackson, Bộ trưởng Van Buren có ảnh hưởng rất lớn. Ông đã khuyến khích 
Tổng thống thay thế nhân sự trong chính quyền, (xem: .4z⁄2z1” J2c&sơn, 


mục: oz? đông da chính quyển). Hoạt động này đã được phe Nhiếp chính 
Albany thực hiện thành công ở New York. Là thành viên duy nhất trong 
nội các tuân thủ lệnh tôn trọng Peggy Eaton của Tổng thống (xem: z2 
Jackson, Tổng thống thứ bảy, mục: Hoạt động của chính 4yz), Van Buren 
lại càng có dịp củng cố thêm mối quan hệ vốn đã mật thiết với Tổng thống. 
Ông cũng là một nhân vật quan trọng trong Nội các kín của Tổng thống 
Jackson. Năm 1830, Bộ trưởng Van Buren đã đàm phán một hiệp định 
thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp định này cho Mỹ những quyền lợi về 
hàng hải trên Biển Đen. Trong một hiệp định khác ký với Anh năm đó, Mỹ 
đã khôi phục lại quan hệ thương mại với Tây Indies. Van Buren cũng có 
công trong việc đòi Pháp phải bồi thường các thiệt hại trong các cuộc chiến 
tranh của Napoleon. Sau đấy, theo để nghị của Van Buren, Tổng thống 
Jackson miễn cưỡng đồng ý cho ông từ chức trong cuộc cải cách nội các năm 
1831. Ngay sau đó, Tổng thống lại bổ nhiệm ông vào chức công sứ của Mỹ 
ở Anh, nhưng vì những lý do chính trị đơn thuần, ông từ chối chức vụ này. 
Phó tổng thống, 1833-1837: Do trong nội bộ Đăng Dân chủ, người ta 
kịch liệt phản đối việc bầu Van Buren làm phó tống thống, nên trong hội nghị 
bầu cử năm 1832, người của Jackson đã đặt ra “quy tắc 2/3” để khẳng định chỉ 
có Van Buren chứ không phải bất cứ người nào khác mới có thể chiếm được 
đa số phiếu bầu. Các thành viên của Đảng Dân chủ tiếp tục áp dụng “quy tắc 
2/3 trong các cuộc bầu cử cho mãi tới năm 1936. Sở dĩ Jackson chọn Van 
Đuren là vì, có như vậy, Van Buren mới có thể kế vị chức tổng thống của ông. 
Jackson thực sự tin rằng việc từ chức sẽ cho phép Van Buren lên làm tổng 
thống mà không phải vất vả trong các chiến dịch tranh cử, luy nhiên, Van 
Buren đã thuyết phục tổng thống là hành động với ý đồ chưa từng có như vậy 
sẽ bị nhiều người phản đối và chức tổng thống còn chưa được nhận của ông sẽ 
bị phá đổ. Với tư cách là phó tổng thống, Van Buren công khai ủng hộ Jackson 
về mọi việc và đã tiếp tục làm cố vấn thân cận nhất của tổng thống. Mặc dù 
còn hoài nghi về kế hoạch rút tiền của Liên bang ra khỏi Ngân hàng Hoa Kỳ 
(xem: ⁄4z2⁄euu J2ckson, Tổng thống thứ bẩy, mục: Hoạt động của chính quyền), 
song Van Buren vẫn ủng hộ tổng thống khi quyết định đã được thi hành. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔỒNG THỐNG ĐẢNG DÂN CHỦ, 1836: 


Tháng 5/1835, trước cuộc bầu cử hơn một năm, các thành viên Đảng 
Dân chủ họp ở Baltimore để bầu ra ứng cử viên chức tổng thống. Martin 
Van Buren đã trúng cử với số phiếu cao nhất. Richard M. Johnson đến từ 
Kentucky là ứng cử viên chức phó tổng thống. Việc bầu hai người này đều 
do tổng thống về hưu Andrew Jackson chỉ đạo. 


ĐỐI THỦ: 


Những người chống Tổng thống Andrew Jackson câu kết với nhau 
và hợp thành một Đảng mới là Đảng ÑWig ra đời năm 1834. Song, những 
người thuộc Đảng Wig, liên kết với nhau bằng nỗi căm ghét người đứng 
đầu mà họ gọi một cách nhạo báng là Vua Andrew Đệ nhất, quá lộn xộn 
để có thể tổ chức được một cuộc họp và bầu ra một ứng cử viên cho riêng 
đảng mình. Do vậy, những người lãnh đạo đảng này phải chấp nhận một 
chiến lược mà theo đó, mỗi thành viên của Đảng đều có quyền làm người 
đại diện cho vùng của mình ra ứng cử tống thống. Theo cách này, họ hy 
vọng ông Van Buren sẽ không chiếm được đa số phiếu bầu và như vậy, cuộc 
bầu cử sẽ được tiến hành ở Hạ nghị viện. Vì thế, ở bang Pennsylvania, đại 
hội đã bầu William Henry Harrison (1773-1841) người thuộc bang Ohio 
làm ứng cử viên miền Tây của Đảng Wig. Nghị viện bang Massachusetts 
bầu Daniel WWebster (1782-1852), người của bang này, làm ứng cử viên 
miền Đông Bắc của Đảng Wig. Nghị viện bang Tennessee và nhiều vùng 
miền Nam khác kết hợp lại và bầu Hugh Lawson White (1772-1804), 
người bang Tennessee, làm ứng cử viên miền Nam của Đảng WWig. Các 
ứng cử viên chức phó tổng thống của Đảng là Francis Granger người bang 
New York và John Tyler người Virginia. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1826: 

Mục tiêu của Van Buren là duy trì trục Albany-Richmond, liên minh 
các bộ máy chính trị miền Bắc và miền Nam, là cơ sở tạo nên sức mạnh của 
Đảng Dân chủ từ thời Jackson cho đến những năm Nội chiến. Để thực hiện 
điều này, ông phải làm cho cả miền Bắc lẫn miền Nam hài lòng về những 


vấn để rất khác nhau như chính sách kinh tế và chế độ nô lệ. Để trả lời câu 
hỏi ˆ L/@w Quốc bội có thẩm quyên xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô bay không?” của 
những người ủng hộ việc bãi bỏ lệnh trừng phạt, Van Buren đã phát biểu 
với những lời lẽ được chọn lựa kỹ lưỡng rằng Quốc hội thật sự có quyển 
đó. Song, ngay lập tức ông cũng nói thêm là cá nhân ông phản đối việc bãi 
bỏ và ông còn cam kết sẽ can thiệp vào chế độ nô lệ ở miền Nam. Mặc dù 
Van Buren rất được tổng thống đã về hưu Andrew Jackson ủng hộ, nhưng 
sự ủng hộ đó như một con dao hai lưỡi. Bởi lẽ lệnh bãi bỏ Ngân hàng Hoa 
Kỳ của Jackson (xem: /42 J2ckson, mục: Hoạt động của chính quyển) 
không được nhân dân miền Đông Bắc ủng hộ. Vấn đề thứ hai là việc Tổng 
thống không tán thành một số cải cách trong nước cũng không được nhân 
dân miển lây ủng hộ. Mặc dù Tennessee là quê hương của Tổng thống 
Jackson, nhưng họ vẫn quay lưng lại với Van Buren. Cho tới lúc này, cả 
Daniel Webster lẫn Hugh Lawson White đều không được coi là ứng cử viên 
quốc gia chính thức. Vì vậy, địch thủ chính của Van Buren lúc đó là William 
Henry Harrison. Ông này ủng hộ việc chia số tiền thặng dư của ngân sách 
Liên bang và tiền bán đất công cho các bang mà không cần có điểu kiện 
nào. Còn Van Buren thì phản đối hình thức chia thu nhập này. Harrison 
sẵn sàng lập lại ngân hàng quốc gia nếu không kiểm soát được nền kinh tế. 
Van Buren phản đối ngân hàng đó trong mọi trường hợp. Harrison ủng hộ 
người miền lây trong việc cải cách trong nước. Van Buren hứa Liên bang sẽ 
ủng hộ nếu những cải cách này thực sự có quy mô quốc gia. Cuối cùng thì 
chính những tổ chức chính trị cấp cao chứ không phải những ý kiến có tính 
chất quần chúng đã giúp Van Buren thắng cử. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1836: 


Phổ thông đu phiếu: Van Buren (Đảng Dân chủ): 762.678 phiếu 
(51%); Harrison (Đảng WWig): 548.007 phiếu (36%); White (Đảng Wig): 
145.396 phiếu (10%); \WWebster (Đảng Wig): 42.247 phiếu (2%).. 

Số p?zếu ả4¡ cử trí: Van Buren: 170 phiếu; Harrison: 73 phiếu; White: 
26 phiếu; Webster: 14 phiếu; Willie P. Mangum người bang Bắc Carolina, 
không phải là một ứng cử viên chính thức, được 11 phiếu bầu. 
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Số phiếu theo bang: Van Buren chiếm đa số phiếu đại cử trí ở 15 
bang: Alabama, Arkansas, Connecticut, lÏÏnois, Louisiana, Maine, 
Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New York, Bắc Carolina, 
Pennsylvania, Đảo Rhode và Virginia. Harrison chiếm đa số phiếu đại cử tri 
trong 7 bang: Delaware, Indiana, Kentucky, Maryland, New Jersey, Ohio và 
Vermont. White chiếm đa số phiếu ở 2 bang: Georgia và lennessee. Webster 
ở một bang: Massachusetts. Mangum ở một bang: Nam Carolina. Cử tri 
bang Virginia ủng hộ Van Buren nhưng lại không bỏ phiếu bầu Richard 
M. Johnson người bang Kentucky làm phó tổng thống. Người được đa số 
phiếu bầu vào chức phó tổng thống ở bang này là Ñilliam Smith người bang 
Alabama. Do đó, Johnson bị mất da số phiếu bầu, và vì vậy, đây là lần duy 
nhất tiến hành bầu phó tổng thống trong Thượng Nghị viện. Tháng 2/1837, 
trong cuộc họp của Thượng nghị viện, Johnson đã thắng Francis Granger 
với số phiếu 33-16 và trở thành phó tổng thống. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 


Ngày 4/3/1837. “... Nguyên nhân cuối! cùng uà có lẽ lớm nbấf gây r4 mỗi? 
bất bòa tà tai bọa dường nh dang ngm Ấn múp trong nên chính trị của chúng 
ta. Đó chính là chế độ nô lệ, Cha ông chúng ta 34 nhận thức sâu sắc sự ui tế của 
ấn để mày, bọ đã khéo léo giải quyết, Uì Uậy mặc dù còn nhiều khó khăn, từ đó 
đến nay nó đã không phá boại đợc sự bình an của đất nước ta. Đó là nhờ boạt 
động của tòa án Uà lòng yêu ước của cha ông chúng ta... lồi i2 chiếc chế tổng 
thống trong boàn cản) còn có hiểu đỗ thủ hông kboan n0bdỹng Uà không thỏa 
biệp. Cùng uới (Quốc hội, tôi sẽ cố gắng xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô uà chống lại 
mơng muốn duy trì cỦế độ này ở một số bang. Đồng thời, tôi cứng đã quyết định 
sẽ c4?› thiệp nrhệ nhàng Uào n éDững bang Uẫn My trì nó... ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 

Richard Mentor Johnson (1780-1850), người bang Kentucky, làm 
phó tổng thống từ năm 1837 đến năm 1841. Ông sinh ra ở Louisville thuộc 
bang Kentucky ngày nay. Năm 1802, ông trở thành luật sư và hai năm sau, 
ông được bầu vào cơ quan lập pháp của bang. Ông là người của Đảng Dân 
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chủ, làm việc trong Hạ nghị viện Hoa Kỳ từ năm 1807 đến năm 1819 và từ 
năm 1829 đến năm 1837, làm việc trong Thượng Nghị viện từ năm 1819 
đến năm 1829. Trong cuộc chiến tranh năm 1812, ông tạm rời Quốc hội 
để chỉ huy một trung đoàn của Kentucky dưới quyền tướng illiam Henry 
Harrison. Ông cũng tham gia trận chiến sông Thames (năm 1813) và bị 
thương nặng tại đó. Theo tài liệu của riêng ông thì chính Johnson là người 
đã giết lecumseh trong trận này. lrở lại Quốc hội, ông là người đi đầu trong 
chiến dịch yêu cầu bãi bỏ chế độ bỏ tù con nợ và là một trong những người 
ủng hộ Andrew Jackson tích cực nhất. Vì sự trung thành của ông, Jackson 
đã tuyên bố trong đại hội Đảng Dân chủ họp ở Baltimore chọn ông làm 
ứng cử viên phó tổng thống cùng Van Buren. Đối với người dân miền Nam, 
Johnson đặc biệt không được ưa chuộng vì ông đã lấy một nô lệ làm vợ 
chính thức và nuôi dạy những đứa con lai da đen như những người tự do. 
Năm 1840, các thành viên Đảng Dân chủ từ chối bầu ông làm phó tổng 
thống. Đến cuối nhiệm kỳ năm 1841, ông trở về Kentucky và tiếp tục làm 
việc trong cơ quan lập pháp bang một thời gian ngắn trước khi về hưu. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại ø/20: ]ohn Forsyth (1780-1841), người bang Georgia, 
làm Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1834 đến năm 1841, tiếp tục giữ chức 
vụ này từ thời Tổng thống Jackson. Ông định từ chức vì một chuyện hiểu 
nhầm nhỏ với tổng thống mới. Nhưng sau đó ông lại tiếp tục làm việc ăn 
ý. Năm 1840, ông được Đảng Dân chủ bầu làm ứng cử viên phó tổng 
thống của Đảng Dân chủ. - 

Bộ trưởng lâi chính: Levi Woodbury (1789-1851), người bang New 
Hampshire, giữ chức bộ trưởng Tài chính từ năm 1834 đến năm 1841, 
ông tiếp tục giữ chức vụ này từ thời Tổng thống Jackson. Trong thời gian 
giữ chức, ông áp dụng chính sách tiền tệ mạnh. Về sau, Tổng thống Polk 
cử ông vào lòa án lối cao. 

Bộ trưởng Chiến tran”: Joel R. Poinsett (1779-1851), người bang Nam 
Carolina, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ năm 1837 đến năm 1841. 


Dưới thời Lổng thống John Quincy Adams, ông là đại sứ Hoa Kỳ ở Mexico. 
Khi làm bộ trưởng Chiến tranh, ông tìm cách củng cố nền quốc phòng đã 
bị suy yếu từ vụ Caroline và cuộc chiến Aroostook (xem mục: Jog? động 
của chín? quyển). Kế hoạch xây dựng một hệ thống kiểm soát từng khu vực 
trong toàn Liên bang nhằm củng cố lực lượng dân quân của ông bị phản đối 
mạnh mẽ trong cả nước. Vì vậy, Tống thống Van Buren buộc phải bãi bỏ kế 
hoạch này. Là người say mê nghiên cứu thực vật, ông đã đưa vào Mỹ một 

_ loại cây cảnh vùng nhiệt đới mang tên ông, cây poinsettia. 

Bộ mrưởng Tư pöáp: (1) Benjamin E Butker (1795-1858), người bang 
New York, giữ chức này từ năm 1833 đến năm 1838. Ông đã giữ chức vụ 
này từ thời Tổng thống Jackson. Cuối nhiệm kỳ của Tống thống Jackson, 
ông định xin từ chức để sống như một thường dân, nhưng Tổng thống Van 
Buren, một người bạn và một đồng sự của ông, đã thuyết phục ông ở lại. 
(2) Felix Grundy (1777-1840), người bang Tennessee. Ông bắt đầu giữ chức 
bộ trưởng Tư pháp từ năm 1838. Năm 1839, ông từ chức và tiếp tục làm 
việc trong Ihượng nghị viện. (3) Henry D. Gilpin (1801-1860), người bang 
Pennsylvania, giữ chức vụ này từ năm 1840 đến năm 1841. Ông là người 
gốc Anh, rất trung thành với phe Dân chủ của Jackson. Ngoài ra, ông còn là 
một sử gia và là người biên tập các báo của James Madison. 

Bộ trưởng Hải quân: (1) Mahlon Dickerson (1770-1853), người bang 
New Jersey, giữ chức bộ trưởng Hải quân từ năm 1834 đến năm 1838, 
ông tiếp tục giữ chức vụ này từ thời Tống thống Jackson. Sau đó, tuổi tác 
và sức khỏe làm ông không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc này được 
nữa. (2) James K. Paulding (1778-1860), người bang New York, giữ chức 
vụ này từ năm 1838 đến năm 1841. Ông cử một đoàn khảo sát tới vùng 
bờ biển Oregon và châu Nam Cực trong bốn năm. Nhưng chủ yếu người 
ta biết tới ông với tư cách là tác giả của các cuốn tiểu thuyết trào phúng, 
trong đó có cuốn 7Ø 422Uertno 0istory 0ƒ jobn Bull and Brotber jonatban 
(Sở ký Jobn Bull uà người anh Jonatbaø) viết năm 1812. 

Bộ trưởng Bưu điện (Ì) Amos Kendall (1789-1869), người bang 
Kentucky, giữ chức vụ này từ năm 1835 đến năm 1840. Ông tiếp tục làm bộ 
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trưởng Bưu điện từ thời Tổng thống Jackson và là thành viên của nội các kín 
(xem: /4z⁄tu Jackson, Tổng thống thứ bẩy mục: Hoạt động của chín? quyền). 
Năm 1840, ông từ chức và làm biên tập viên cho một tờ báo. (2) John M. 
Niles (1787-1856), người bang Connecticut. Ông là một nhà báo và là người 
sáng lập ra tờ 77s ở Hartford. ¬ øiữ chức bộ trưởng Bưu điện từ năm 
1840 đến năm 1841. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1837-3/3/1841. 


Nỗi kinh boàng năm 1637. Chỉ hai tháng sau lễ nhậm chức của lổng 
thống Van Buren, các ngân hàng ở thành phố New York và sau đó là ở nhiều 
nơi khác ngừng đổi tiền sang vàng và bạc. Việc này gây ra nỗi kinh hoàng 
trong cả nước và dẫn tới cuộc đại suy thoái kinh tế cho mãi tới năm 1843 
mới kết thúc. Có ba nguyên nhân chủ yếu cùng hợp sức dẫn tới nỗi kinh 
hoàng này: thông tư sử dụng tiển, vàng, bạc được phổ biến (xem: 42⁄2 
Jackson, 1 ống thống tứ bảy, mục: Hoạt động của chính quyển), những vụ mùa 
thất thu liên tiếp và cán cân thương mại mất cân đối nghiêm trọng ngả sang 
phía Anh. Tình hình ngày càng xấu đi, gần 900 ngân hàng trong cả nước 
bị phá sản; số người thất nghiệp ngày càng gia tăng gây ra những khó khăn 
trong nhiều thành phố. Tổng thống Van Buren cho rằng các ngân hàng phải 
chịu phần lớn trách nhiệm trong vấn để này. Bởi vậy, ông quyết định tách 
ngân khố Liên bang ra khỏi giới ngân hàng tư nhân. Ông đưa ra một hệ 
thống ngân khố phụ độc lập do chính phủ quản lý, nơi các quỹ Liên bang 
được gửi vào an toàn mà không sợ khoản tiền đó bị cho vay với lãi suất thấp 
nhằm hỗ trợ các hoạt động khác. Sau khi được Quốc hội thảo luận kỹ, tới 
tháng 7/1840, Luật ngân khố độc lập chính thức trở thành một điều luật. 
Nhưng tới năm 1841 thì luật này bị bãi bỏ, song đến năm 1846, nó lại được 
phục hồi. Cuộc suy thoái kinh tế là nhân tố chính dẫn đến thất bại của Van 


Buren năm 1840. 


Wyw Caroữne rmrăm 1837: Quân nổi loạn Canada do William L. 
Mackenzie, người Ontario cầm đầu đã tiến hành cuộc cách mạng chống lại 
sự thống trị của người Anh. Thất bại trong âm mưu chiếm loronto, những 
kẻ phiến loạn trở về Đảo Navy, trên sông Niagara. Ở đây, họ thành lập chính 


phủ lưu vong của Canada độc lập. Những người Mỹ đã ủng hộ cuộc cách 
mạng này và đã chở hàng viện trợ ra đảo bằng chiếc tàu chạy bằng hơi nước 
mang tên 2?ø/z. Tháng 12/1837, theo lệnh từ Anh quốc, quân du kích 
Canada đã bắt tàu 7ø: trong hải phận của Mỹ, họ đốt chiếc tàu và đẩy 
nó xuống thác Niagara. Một người Mỹ bị chết và một số khác thì bị thương. 
Trong bức thông điệp gửi tới Quốc hội, Lổng thống Van Buren gọi sự kiện 
này là “s⁄ xúc pbạm bỉ ổ; nhất... Nó đã gây ra những làn súng bận thù mạn? 
mẽ núbất của các công dân rước Mỹ sinh sống ở Canada Uà trên toàn bỘ Uùng 
bên øiớ;`. Mặc dù ra lệnh cho quân đội Mỹ tới khu vực này, nhưng Tổng 
thống Van Buren vẫn không muốn gây chiến với Anh. Ông đã ra bản tuyên 
bố về sự trung lập của Mỹ đối với cuộc nổi loạn của người Canada. Năm 
1840, một người Canada tên là Alexander McLeod bị bắt ở New York vì tội 
giết người Mỹ trong vụ CZzzøne, nhưng sau đó ông ta lại được tha bổng. 
Sau đó, mối quan hệ Anh-Mỹ lại càng trở nên tồi tệ hơn nữa do cuộc chiến 
tranh ở Aroostook. Song những quan hệ đó vấn tiếp tục căng thẳng cho mãi 
tới khi Hiệp định Webster-Ashburton được ký kết năm 1842 (xem: /o2Ùø 
Tjler, Tổng thống thứ mười, mục: Hoạt động của chính quyển). 

Chiến tranh AroostooE năm I839: Biên giới giữa bang Maine của 
Mỹ và tỉnh New Brunswick của Canada chưa bao giờ được phân định 
rõ ràng. Cả Mỹ và Canada đều tuyên bố 12.000 dặm vuông dọc theo 
sông Aroostook là lãnh thổ của nước mình. “Cuộc chiến tranh”, mặc dù 
không có máu đổ, đã bùng nổ vào tháng 2/1839 khi những nhà chức trách 
Canada bắt giữ một người Mỹ — Rufus McIntire khi ông này đuổi người 
Canada ra khỏi vùng đất đang tranh chấp. MclIntire đã làm theo lệnh của 
các quan chức Maine. Ngay lập tức, cả hai bên đều dàn quân ra dọc biên 
giới và yêu cầu chính phủ hỗ trợ. Cũng như trong vụ (27øze, Tổng thống 
Van Buren không muốn gây chiến, ông cử tướng Winfeld Scott tới khu 
vực trên với sứ mệnh hòa bình. Ông Scott đã đạt được thỏa thuận ngừng 
bắn có tác dụng giảm bớt tình trạng căng thẳng trong thời gian chờ một 
thỏa thuận về biên giới, nhưng phải mãi tới năm 1842, chính quyền của 
Tổng thống John Tyler mới đạt được trong Hiệp định Webster-Ashburton 
(xem: Jobø TJer, Tổng thống thứ mười, mục: Hoạt động của chính quyền). 


Vữn để bang 1ø«as; Độc lập với Mexico từ sau cuộc cách mạng đẫm máu 
năm 1856, lexas yêu cầu được trở thành một bang của Mỹ. Những người dân 
miền Bắc phản đối việc gia nhập này. Họ sợ rằng việc nhận thêm một bang với 
chế độ nô lệ nữa vào Liên bang sẽ gây ra những hậu quả không lường trước 
được trong toàn quốc. Trái lại, nhân dân ở miền Nam và miền Tây lại ủng hộ. 
Tổng thống Van Buren, mặc dù từ lâu đã đồng tình với miền Nam trong việc 
coi vấn để nô lệ chỉ là một vấn đề hoàn toàn mang tính địa phương không 
đáng gây tranh cãi, nhưng lần này ông lại đứng về phía miền Bắc. Ông phản 
đối yêu cầu của Texas vì đó là nguy cơ thổi bùng cuộc tranh luận về chế độ nô 
lệ và làm phức tạp thêm việc phân chia giữa các khu vực trong nước. Bởi vậy, 
cho tới tận năm 1845, Texas mới được nhận vào Liên bang. 

Cuộc chiến Seminole la thứ baz: [rong suốt nhiệm kỳ thứ hai của Tổng 
thống Jackson, người dân Seminole dưới sự chỉ huy của tù trưởng Osceola 
đã tham chiến để chống lại việc di cư cưỡng bức từ Florida sang miền Tây. 
Van Buren bị chỉ trích vì đã tiếp tục chính sách đối với thổ dân của Jackson. 
Cuộc kháng cự cuối cùng của người Seminole bị đánh bại năm 1842. 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

(1) John McKinley (1780-1852), người bang Alabama, làm thẩm phán 
Tòa án Tối cao của Jackson từ năm 1837 đến năm 1852. Ông đứng 
về phía quyền lợi của các bang hơn là về phía Liên bang và phản đối, 
dù không mấy thành công, việc cho các công ty quyền hoạt động 
ngoài những bang mà họ đã đăng ký. 

(2)  Peter V. Daniel (1784-1860), người bang Virginia, làm thẩm phán Tòa 
án Tối cao từ năm 1841 đến năm 1860. Van Buren vội vàng bổ nhiệm 
thông qua những viên chức phe Dân chủ Thượng nghị viện sắp mãn 
nhiệm vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Thẩm phán 
được bổ nhiệm Daniel luôn cam kết ủng hộ quyền lợi của các bang. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔỐNG THỐNG NĂM 192: 
Tổng thống Van Buren đứng thứ 17 trong số 31 tổng thống, đứng thứ 6 
trong số 12 tổng thống “trung bình”. Ông được xếp trên Monroe và dưới Taft. 


VỀ HƯU: từ ngày 4/3/1841. 


Thất bại trong lần tranh cử thứ hai (xem: W//zm Hewy Harrison, 
Tổng thống thứ chín, mục: Chiến dịch 0ận động tran? cử, 1840), ngay sau 
lễ nhậm chức của người kế vị, Van Buren lại được cơ quan lập pháp bang 
Missouri bầu làm ứng cử viên tổng thống cho cuộc bầu cử năm 1844. 
Được nhiều người ủng hộ, ông là người đầu tiên tham gia đại hội Đảng 
Dân chủ năm 1844. Do phản đối việc lexas xin gia nhập Liên bang, ông 
mất sự ủng hộ của những người thuộc Đảng Dân chủ miền Nam. Tuy 
nhiên, ông vẫn được đa số đại biểu ủng hộ. Ông dẫn đầu trong bốn cuộc 
bỏ phiếu đầu tiên, nhưng vẫn không có đủ 2/3 số phiếu theo yêu cầu. Và 
cuối cùng, James K. Polk được bầu làm ứng cử viên tống thống. Sau đó, 
Van Buren từ chối để nghị làm Công sứ tại Anh của lổng thống Polk. 
Ông muốn ở lại New York để làm người bảo trợ chính cho bang này. Vì 
vậy, tổng thống phải nhờ người khác cố vấn cho việc lựa chọn chức vụ này 
và nhanh chóng tìm ra hai người. Càng ngày, Van Buren càng tỏ rõ xu 
hướng chống chế độ nô lệ, ông thực sự ủng hộ Điều khoản Wilmot cấm 
chế độ nô lệ, được ban hành năm 184ó. Vì vậy, ông đã thu hút được sự 
ủng hộ của những người theo phe Dân chủ tán thành việc bãi bỏ chế độ 
trừng phạt những người chống chế độ nô lệ, hay còn gọi là phe “Lương 
tâm” và các thành viên Đảng Wig. Những lực lượng này kết hợp với nhau 
và hợp thành Đảng Free SoiÏ vào năm 1848. Irong đại hội thành lập Đảng 
họp tại Bufalo năm đó, Đảng Free Soil đã bầu Van Buren làm ứng cử viên 
tổng thống của Đảng và Charles Francis Adams, con trai John Quincy 
Adams, làm ứng cử viên phó tổng thống. Mặc dù cặp đôi ứng viên này 
không giành chiến thắng ở bang nào, đảng này cũng làm cho ứng cử viên 
Đảng Dân chủ Lewis Cass mất nhiều phiếu bầu và do vậy bang New York 
được đặt dưới quyền Zachary Taylor, thành viên Đảng Wfig. Đây là thành 
công cuối cùng của Van Buren. Khi ấy, ông 66 tuổi. Ông nghỉ hẳn các việc 
công để trở về với Lindenwald yên tĩnh ở Kinderhook. Ở đó, ông có ngôi 
nhà 30 phòng và 81ha trang trại. Lừ khi rời ÑWashington năm 1841, ông 
vẫn mơ ước được sống cuộc sống của một đại điển chủ, đồng thời vẫn hy 
vọng sẽ trở lại chính trường. Ông yêu thích việc thu hoạch khoai tây, câu 


cá và chuyện gấu với lu người già ở Kinderhook. Từ năm 1853 đến 
năm 1855, ông đi du lịch châu Âu — ở đó, ông đã gặp Nữ hoàng Victoria 
và Giáo hoàng Pius IX. Sau đó, ông bắt đầu viết hồi ký. Song, ông không 
bao giờ hoàn thành cuốn hồi ký đó. Về mặt chính trị, Van Buren lại trở 
thành một người theo phe Dân chủ sau khi thất bại trong cuộc tranh cử 
lần thứ ba. Ông là người ủng hộ Franklin Pierce trong cuộc bầu cử năm 
1852 và James Buchanan năm 1856. Khác phần lớn đảng viên Đảng 
Free Soil, Van Buren lại ủng hộ Stephen A. Douglas. Khi cuộc nội chiến 
- mà ông không được thấy kết quả - nổ ra, ông hết lòng ủng hộ Lincoln 
và sự nghiệp của Liên bang. 


QUA ĐỜI: 


Ông mất lúc 2 giờ sáng ngày 24/7/1862 tại điển trang Lindenwald 
ở Kinderhook, bang New York. Trong những tháng cuối đời, ông bị hen 
phế quản nặng và sức khỏe ngày càng suy yếu. Sau khi nói những câu 
cuối cùng với các con, Van Buren rơi vào hôn mê và vào lúc mờ sáng ngày 
24/7, ông mất vì một cơn đau tim. Theo yêu cầu của ông, trong đám tang 
ông, người ta không rung chuông. Đám tang được cử hành tại nhà thờ 
kiểu Hà Lan ở Kinderhook với Đức Cha Alonzon Potter, giám mục bang 
Pennsylvania và Cha Benjamin Van Zandt, mục sư của nhà thờ. Từ nhà 
thờ, đám tang kéo dài với 80 xe ngựa từ từ tiến dần tới nghĩa trang của 
làng. Chiếc quan tài gỗ đặt trong hòm gỗ bảo vệ được từ từ hạ huyệt bên 
cạnh ngôi mộ của vợ ông, nằm trong khu mộ của gia đình Van Buren. 
Trong di chúc cuối cùng thảo năm 1860, Van Buren chia ngôi nhà trị giá 
khoảng 225.000 đô-la cho ba người con còn lại. 


CANGỢI: 

“1öi tin kbông những ông xứng đáng tới lòng tin của tôi trà ông còn 
xnc đáng uới lòng tin của cả nước. Ông không chỉ giỏi mà còn luôn rmơ óc có 
Mực tị trí cao nhất để phục uụ nhân dân. Nhân dân sẽ thấy ở ông một người 
bạn tực sự Uuà một nơi an toàn để gửi cắm mọi quyên lợi 0à tự do. ” — Tổng 
thống Andrew Jackson, 1829 


“Càng biểu rõ Van Buren, tôi càng thấy kính trọng ông. Ông là một trong 
những người dịu dàng Uuà nhân Đậu nhất mà tôi từng gặp. ` — \Vashington 
lrving, 1832 

“Giống như Sosie trong Ampbytrion của NÁoberie, Van Buren là bạn của 
tất cả mọi người. Có lẽ đây là bí quyết lớn nhất giúp ông thành đạt, giúp Ông 
chiến thắng mọi kẻ cạnh tranh. Giờ đây, ông dang phải chiến ấu uới bọ để đạt 
pc bậc thang danh Uọng cao nhát... Những nguyên tắc của Van Burcn đã trở 
thành lá bùa bộ mệnh cho nên dân chủ. Chừng nào Liên bang còn thì nên dân 
chủ Ấy cứng không thể b‡ thất bại. '— John Quincy Adams, 1836 

Sự liêm khiết, khả năng tuyệt Uời, lòng yêu nrớc luôn được đỀ cao Uà 
lòng tận tuy phục Uụ Tổ quốc trong gân rửa thế kỷ làm cbo tên tuổi Ông xing 
đáng dược chỉ 0ào lịch sử dâm tộc. `— Gegre Opdyke, Thị — thành phố 
New York, 1862 


CHỈ TRÍCH: 


“V Van Buren uới Tướng Jackson thì cứng nh Uí cát Uới pba lê, Uí phân 
uới kim cương..., ông t4 thuộc loại muà người Ảnh cọi là công tử bột. Buổi sáng, 
ông t4 bước uào phòng bọp của 1bượng ngbị viện, uới dáng kbệnh khang, uênh 
Uáo, trông y n!bư con qua trong cống. Người ta mặc cả áo nịt ngực cho Van Buren 
giống như các bà trong phố. Có khi ông Ấy còn :mrặc áo chật bơn cả các bÀ Ấy nữa. 
Nhìn bể ngoài thì khó có thể nói đó là đàn ông bay đàn bà, bởi ông ta có bỘ túc 
mai d2... "— Dary Crockett, hạ nghị sĩ bang Tennessee, 1835 

“Nhà của tổng thống theo phe Dân chủ này toàn những đồ lộng LÃ) 
uương giả mà đến một quốc Uwơng cũng phải thèm muốn... Thế mà đó lại 
chính là con người dân chủ giản dị, khiêm tốn tà người ta gọi là người 
đứng đâu Đảng Dân chủ... Ông ta có thể tự gọi mình là con người dân 
chủ - tất nhiên, ông ta muốn được nbw thế— nhưng thực tế Uà tên cọi cách 
xa một trời một uực. "— Charles Ogle, đại biểu bang Pennsylvania, 1840 

“Ông V2n Buren xúc phạm tôi kbi tôi mới lên nhậm chức uì tôi muốn 
tự mình đánh giá 0à lựa chọn nội các mà bông muốn bị ông Ấy chỉ đạo Day 
phải mang ơn ông ấy "— Tổng thống James K. Polk, 1847 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA VAN BUREN: 

"Cộng đồng nào cứng có xu bướng chờ gi chính phủ làm cbo quá nhiều 
thứ... Không thể để nụ Uậy được. Những người cốt cán trong quốc bội tuyệt 
Uời của chúng ta Uà nbững người dân Èã lựa chọn ra các đại biểu Quốc bội 
một cách thận trọng Uà minh mẫn... Äã khôn ngoan nhận ra rằng chính phủ 
càng ít can thiệp ào các tham Uọng của cá nhân bao nhiêu thì sự thịnh Ung 
cung lại càng được đâm bảo bấy nhiêu. Pháp luật không phải là nưục tiêu 
nhằm làm cho con người ta giàu có bơn. Nhiệm uụ chính của pháp luật là 
Phải A4 luật lệ chung Uào kỷ cương, nê nếp, pháp luật Ấy tưởng xứng nhưng 
không Uượt quá những mục tiêu đặt ra kbi xây dựng pháp luật ấy Với sự 
bảo uệ Ung chắc của pháp luật, mỗi người dân uà lợi ícb của bọ sẽ được tôn 
trọng. — 1837. 

'Ở đñt nước này, ý kiến quân cbúng có một sức mạnh — xin cám ơn Chúa 
Uì điểu đó, đó là sức mạnh chân thực  bẤt, vững chãi nhất — sức mạnh Ấy sẽ 
không cho phép một kẻ nào nắm trong bàn tay bẩn thiu " kém củi của mình 
sinD mạng của bàng triệu công dân. ” 
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KŠ/CROUPS/YEUKiNDLEViETNAM 


WILLIAM HENRY HARRISON 


(1773-1841) 


TỔNG THỐNG THỨ CHÍN 
(3/1841-4/1841) 


HỌ VÀ TÊN: 
William Henry Harrison 


NGOẠI HÌNH: 


Harrison là người mảnh khảnh, chiều cao trung bình. Mái tóc thưa 
màu nâu hay chải cẩu thả thẳng xuống trán, hơi lệch về bên phải và lúc 
ông trở thành tổng thống, nó đã hơi ngả sang màu xám. Khuôn mặt ông 
dài, góc cạnh, nước da nhợt nhạt. Rất dễ nhận ra ông bởi sống mũi thẳng, 
hai mắt gần nhau, đôi môi mỏng với quai hàm vuông. Đã có lần một bà tả 
ông “nhẹ nhõm và quyến rũ”. 


TÍNH CÁCH: 


Harrison ăn nói giản dị, vui tính, ân cần và dễ bắt chuyện. Đức Cha 
limothy Flint, khách thường xuyên lui tới ngôi nhà của ông ở North 
Bend, bang Ohio đã gọi ông là người tế nhị, hiếu khách, tốt bụng và 
khiêm tốn. 


TỔ TIÊN: 


Về phía bà nội Anne Carter Harrison, Harrison thuộc dòng dõi của 
Vua Henry II (1207-1272) vương quốc Anh. Tính theo trực hệ ông nội, 
Harrison là con cháu của năm người tên Benjamin Harrison nổi tiếng. 
Benjamin Harrison Ï, cụ ba đời của tổng thống di cư từ Anh (không rõ địa 
điểm chính xác) đến định cư ở Virginia vào năm 1632. Ở Virginia, ông 
là thư ký Hội đồng Virginia và trở thành một trong những chủ đất lớn 
nhất ở vùng này. Benjamin Harrison II, cụ hai đời của tổng thống, làm 
việc không liên tục trong Viện Lập pháp Virginia từ năm 1680 tới năm 
1698 và trong Hội đồng Virginia từ năm 1698 đến năm 1712. Benjamin 
Harrison II, cụ của tổng thống, là tổng chưởng lý Virginia từ năm 1702 
tới năm 1705; ông còn là chủ tịch của Viện Lập pháp Virginia năm 1705. 
Từ năm 1705 đến năm 1710, ông là kế toán của thuộc địa này. Benjamin 


Harrison IV, ông của tổng thống, là đại tá dân quân, rồi làm cảnh sát 
trưởng của hạt. Và từ năm 1734 đến năm 174á, ông làm việc không liên 
tục trong Viện Lập pháp Virginia. Sau ông bị sét đánh chết. 


CHÀA: 


Benjamin Harrison V (1726-1791), còn được gọi là Signer. Ông sinh 
ra ở trang trại Berkeley, hạt Charles City, Virginia. Ông làm việc trong Viện 
Lập pháp Virginia từ năm 1748 đến năm 1775. Ông cũng là người phản đối 
chính sách thuộc địa của người Anh mà đặc biệt là Đạo luật lem. Từ năm 
1774 đến năm 1777, ông là thành viên của Quốc hội Lục địa (Continental 
Congress). Benjamin Harrison V là một trong bảy người Virginia ký vào 
bản Tuyên ngôn Độc lập và là người chính thức dự thảo các thông báo của 
Quốc hội gửi cho tướng George ÑWashington. Sau đó, ông rời Quốc hội và 
vào làm việc ở Viện dân biểu Virginia. Từ năm 1778 đến năm 1781, ông 
là chủ tịch Viện dân biểu. Sau ba năm (1781-1784) làm thống đốc bang 
Virginia, ông lại ra tranh cử vào Viện lập pháp bang nhưng bị John Tyler 
(cha của tổng thống tương lai) đánh bại. Song, ông lại được một quận giáp 
giới bầu làm đại biểu của quận này tại Viện. Ông giữ chức vụ này cho tới khi 
mất, khi đó người con trai nổi tiếng nhất của ông đang là sinh viên y khoa. 


MẸ: 

Elizabeth Bassett Harrison (1730-1792). Bà sinh ra ở trang trại 
Eltham thuộc hạt New Kent, Virginia và lấy ông Benjamin Harrison V vào 
năm 1748. Nói chung người ta biết rất ít về bà. Bà mất khi Harrison đang 
là thiếu úy trong quân đội và đóng quân ở pháo đài Washington (ngày nay 
là Cincinnati) thuộc bang Ohio. 


ANH CHỊEM: 

Harrison là con út trong số bảy anh chị em. Ông có bốn người chị và 
hai người anh. Bà Elizabeth Rickman Edmonson có người chồng đầu tiên 
là tiến sĩ William Rickman, tổng giám đốc một bệnh viện ở Richmond 
trong cuộc chiến tranh Cách mạng. Bà Anna Coupland, vợ của thẩm phán 


David Coupland ở hạt Cumberland, Virginia. Ông Benjamin Harrison 
VI, bộ trưởng của kho bạc quân đội Lục địa trong cuộc Cách mạng. Bà 
Lucy Randolph Singleton, có người chồng đẩu tiên là Peyton Randolph; 
thời kỳ Cách mạng Mỹ, ông là sĩ quan phụ tá của Marquis de Lafayette. 
Ông Carter Bassett Harrison, là thành viên của Viện dân biểu Virginia 
trong hai giai đoạn 1784-1786 và 1805-1808, thành viên của Hạ nghị 
viện Mỹ từ 1793 đến 1799. Người cuối cùng là bà Sarah Minge. 


CON CÁI: 

Hlarrison có năm con trai và bốn con gái đều sống đến lúc trưởng thành. 

Ehzabetb “Bctsey”° Baoset Harrison (1796-1846). Bà sinh ra ở pháo 
đài Washington (ngày nay là Cincinnati), bang Ohio. Năm 1814, bà lấy 
người anh họ là thẩm phán John Cleves Short. Họ sống trong một trang 
trại ở North Bend do cha bà tặng. 

Jobn Cieue Symmes Harrison (1798-1830), công chức. Ông sinh ra 
ở pháo đài Washington, bang Ohio và năm 1819 lấy Clarissa Pike, con 
của nhà thám hiểm Zebulon Pike. Ông được Tổng thống James Monroe 
chỉ định làm người quản lý tài sản của Phòng Quản lý đất đai Vincennes 
Ñndiana). Bị buộc tội biển thủ 12.000 đô-la, John Cleves bị Tổng thống 
Andrew Jackson cách chức. Ngay sau đó, ông chết vì bị bệnh thương hàn. 
William Harrison phải trả món nợ cho con trai và chịu trách nhiệm chăm 
sóc cô con dâu góa cùng sáu đứa cháu mồ côi. 

Lucy Šingleton Harrison (1800-1826). Bà sinh ra ở Richmond, Virginia. 
Năm 1812, bà lấy David K. Este — một luật sư và sau này là thẩm phán. 

Willam Henry Harrson con (1802-1938), luật w, chủ ty4zng Hại. 
Người con thứ tư này của Harrison sinh ra ở Vincennes, bang Indiana. 
Ông học luật ở Cincinnati một thời gian, nhưng chẳng bao lâu lao vào 
con đường rượu chè. Cha ông đã nhiều lần khuyên bảo con. Harrison cha 
đã quở trách người con trai 26 tuổi cùng tên với mình: “Cha thực lòng 
khuyên con nên bỏ lối sống lười nhác và buông thả ấy đi. Con hãy tới 
công sở vào buổi sáng và làm việc cho đến tối. Nếu không có việc gì làm 


thì lấy sách về chuyên môn ra mà đọc, đừng đọc bất kỳ thứ gì khác trong 
giờ làm việc.” Những lời khuyên nhủ đó chẳng khác nào nước đổ lá khoai. 
Harrison con bỏ cả thói quen làm việc trong trang trại và ngày càng nghiện 
nặng hơn. 35 tuổi, ông chết vì uống rượu quá nhiều. Harrison cha lại phải 
đảm đương việc chăm sóc người con dâu góa bụa và những đứa cháu mồ 
côi. Sau này, trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của Harrison ở Nhà Trắng, người 
con dâu ấy — Jane Irwin Harrison — trở thành nữ chủ nhân của Nhà Trắng. 

jJobn Scott Harrison (1804-1876), chủ trang trại, đại biểu quốc bội. 
Đây là người duy nhất là con của một tổng thống và lại là cha của 
một tổng thống khác. John Scott Harrison sinh ra ở Vincennes, bang 
Indiana. Năm 1824, ông lấy bà Lucretia K. Johnson. Sau khi vợ chết, 
năm 1831, ông lấy Elizabeth Ramsey. Ông có 13 người con, trong đó 
có Benjamin Harrison, con của người vợ thứ hai, là tổng thống thứ hai 
mươi ba của Mỹ. Ông là một chủ trang trại giàu có ở North Bend, bang 
Ohio, và cũng là một nhân vật được nhiều người kính trọng bởi quan 
điểm chống chế độ nô lệ. Với tư cách là đảng viên Đảng Whig, ông được 
bầu và làm việc trong Nghị viện Hoa Kỳ từ năm 1853 đến năm 1857. 
Ông phản đối tất cả các biện pháp nhằm mở rộng chế độ nô lệ. Trong bài 
phát biểu trước Quốc hội duy nhất của mình, ông lên án Dự ñuật K2zs4s 
- Nebraska. Ông không ưa chính trị vì những cuộc thương lượng đen tối 
và đầy mưu mô của nó. Vì vậy, sau hai nhiệm kỳ, ông sung sướng được 
trở về với trang trại. Sau khi ông mất năm 73 tuổi, những kẻ đào trộm 
mộ đã ăn cắp tử thi của ông và bán cho trường Đại học Y khoa Ohio ở 
Cincinnati. Các giáo viên ở đây thường mua thi hài ngoài chợ đen để 
cho sinh viên thực hành. Bởi vậy họ không hề biết rằng mình đã mua 
phải tử thi của Harrison. Cho mãi tới khi một người con của ông — John 
Harrison — tình cờ tới trường vì công việc, anh mới kinh hoàng nhận ra 
xác của cha mình đang đung đưa trên đầu sợi dây. 

Bemiamin Harrbon (1806-1840), bác sĩ. Ông sinh ra ở Vincennes, 
bang Indiana. Năm 1836, trong cuộc chiến tranh giành độc lập ở lexas, 
ông bị thương và bị lực lượng người Mexico bắt giam trong một thời gian 
ngắn. Khi mất ở tuổi 34, ông vừa mới mở một phòng khám bệnh. 


Mary Synwnes Harrison (1809-1842). Bà sinh ra ở Vincennes, bang 
Indiana. Năm 1829, bà lấy tiến sĩ John H. Fitzhught Thornton và tới lập 
nghiệp ở Cleves, Ohio. 


Carter BassetI Harrison (181 1-1839), luật sự. Ông sinh ra ở Vincennes, 
bang Indiana. Năm 1826, ông lấy bà Mary A. Sutherland. Năm 17 tuổi, 
ông là tùy viên trong đoàn đại biểu Hoa Kỳ ở Colombia. Trong thời gian 
đó, cha ông đang là công sứ tại nước này. Ông tiếp tục nghề luật nhưng 
công việc bị dừng lại do ông chết đột ngột vào năm 1839. 

Amma Tuthil Harrison (1813-1845). Bà sinh ra ở North Bend, bang 
Ohio. Năm 1826, bà lấy người anh họ là William Henry Harrison Taylor. 


HẬU DUỆ: 

Benwamin Harrson (1833-1901). Cháu nội của tổng thống, năm 
1888 được bầu làm tổng thống thứ hai mươi ba. 

Lytle Harrison (1876-1956). Chắt của tổng thống, làm trưởng kho 
bạc hải quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha - Hoa Kỳ. 


CHÀO ĐỜI: 


Harrison sinh ngày 9/2/1773 tại trang trại Berkeley, hạt Charles City, 
bang Virginia. Ông là tổng thống cuối cùng của Mỹ khi ra đời mang quốc 
tịch Anh. 


THỜI THƠ ẤU: 


Harrison lớn lên trong thời kỳ cuộc Cách mạng Mỹ đang bùng nổ. 
Lúc cậu lên tám tuổi, một đơn vị lính Hessen và đội quân lính Mỹ trung 
thành dưới quyền chỉ huy của lữ đoàn trưởng Benedict Arnold đã tấn công 
gia đình Harrison ở Berkeley. Mặc dù gia đình Harrison đã biết trước cuộc 
tấn công này và đã sơ tán tới nơi an toàn, nhưng toàn bộ đồ đạc trong nhà 
bị lấy đi, gia súc bị giết hết, nô lệ và ngựa bị mang đi. Cùng năm ấy, gia đình 
Harrison chuyển tới Richmond, lúc đó Benjamin Harrison V đang là thống 
đốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Harrison đã quyết định sẽ trở thành bác sĩ. 


HỌC VẤN: 

Cùng với anh chị trong gia đình, Harrison được các gia sư dạy đọc 
và viết trong khu nhà phụ của trang trại ở Berkeley và trong các tư thất 
khác của gia đình Harrison. Quyết định theo nghề dược từ năm lá tuổi, 
Harrison tới trường Đại học Hampden-Sydney ở hạt Prince Edward để học 
những vấn đề đại cương. Ở đó, ông học những ngôn ngữ cổ điển, địa lý, lịch 
sử, toán học và thuật hùng biện. Ông tỏ ra đặc biệt hứng thú với môn lịch 
sử quân sự và là người sáng lập hội văn học ở ký túc xá. Vì là tín đổ Giám 
nhiệm nên khi ở trường xuất hiện phong trào Giám lý, ông rời khỏi trường 
và chuyển tới một học viện ở hạt Southampton. luy nhiên, ông cũng chỉ 
học ở đây trong một thời gian ngắn. Sau đó, tới năm 1790, ông trở thành 
người học việc của tiến sĩ Andrew Leiper ở Richmond. Năm sau, ông vào 
học trường Đại học Tổng hợp Dược Pennsylvania ở Philadelphia. Ở đây, 
ông được Benjamin Rush giảng dạy. Vừa tới thành phố, ông nhận được tin 
cha mất. Iheo mong muốn của cha, ông tiếp tục học ở Philadelphia một 
thời gian. Tới khi không đủ tiền để tiếp tục học, ông từ bỏ ý định trở thành 
bác sĩ, và tháng 8/1791, ông gia nhập quân đội. 


TÔN GIÁO: 

Harrison là tín đồ Giáo hội Giám nhiệm, một người Thiên chúa 
giáo mộ đạo. Đặc biệt trong 20 năm cuối đời, hằng ngày ông thường đọc 
Kinh Thánh. Ông thường xuyên tới nhà thờ và từ chối đàm luận chính 
trị trong các ngày chủ nhật. Khi ở Washington, ông thường ngồi nghe 
giảng đạo ở phế số 45 trong nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm Thánh John. 
Một trong những vật mà ông mua trước khi chết đột ngột là một cuốn 
Kinh Thánh mới. 


SỞ THÍCH: 

Harrison thích tản bộ vào buổi sáng. Ông thích cưỡi ngựa, đàm luận 
các vấn để xã hội và đọc Kinh Thánh. Trong thời gian ngắn ngủi làm tổng 
thống, ông thích dậy sớm và đi một vòng quanh chợ trước khi ăn sáng. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 
Ông yêu cô “M” ở Philadelphia. Rất ít người biết chuyện cô “M” bí 
ẩn này. Người ta chỉ biết khi còn là một sĩ quan trẻ, trong một chuyến đi 


tới Philadelphia, Harrison đã gặp và đem lòng yêu cô gái trẻ này. Trong 
một bức thư gửi cho anh trai Carter Bassett Harrison năm 1794, ông đã 
thổ lộ tình cảm của mình mặc dù ông sợ rằng một sĩ quan quân đội đơn 
độc khó có thể đạt được cơ hội ấy. Ý ông muốn nói cô gái trẻ này có địa vị 
xã hội cao. Ông tự hứa sẽ không theo đuổi cô nữa nếu một người nào đó 
có thể mang lại cho cô nhiều điều hy vọng hơn ông. Ông viết: “Em yêu cô 
ấy mãnh liệt. Em sẽ hiến trọn hạnh phúc của mình cho cô ấy.” 


HÔN NHÂN: 

Ngày 25/11/1795, William Henry Harrison, 22 tuổi, cưới Anna Tuthill 
Symmss 20 tuổi tại tư gia của tiến sĩ Stephen Wood, thủ quỹ Lãnh thổ Tây 
Bắc ở North Bend, bang Ohio. Bà Anna sinh ngày 25/7/1775 tại Flatbrook, 
gần Morristown, bang New Jersey. Bà là con gái của John Cleves Symmes, 
Chánh án Tòa án Tối cao New Jersey, và sau này là một điển chủ có tiếng 
tăm ở vùng lây Nam Ohio. Mẹ bà là Anna Tuthill Symmes. Bà Harrison 
là người phụ nữ duy nhất vừa là phu nhân tổng thống lại vừa là bà nội của 
một tổng thống khác. Trong cuộc chiến tranh Cách mạng, khi quân đội Anh 
chiếm giữ New Jersey, cha của Anna cải trang thành một người lính Anh, 
cưỡi ngựa đưa đứa con mới sinh (Anna) tới nhà ông bà ở Long Island. Ở đây, 
Anna đã lớn lên và trở thành người có học vấn rộng hơn bất kỳ người phụ 
nữ nào cùng thời với bà. Bà được đi học ở Học viện Clinton ở Easthampton, 
Long lsland và trường tư thục Isabella Graham ở thành phố New York. Khi 
người của cha bà mua khoảng 200.000ha đất ở vùng Cincinnati ngày nay, 
bà đã tới đó định cư cùng cha. Mùa xuân năm 1795, khi tới thăm họ hàng ở 
Lexington bang Kentucky, bà gặp trung úy William Henry Harrison lúc đó 
cũng đang làm nhiệm vụ ở đây. Nhưng lúc ấy ông Symmes hoàn toàn không 
chấp nhận Harrison, chủ yếu vì ông không muốn con gái mình chịu nỗi khổ 
của một người vợ lính. Mặc dù cha bà đã cấm đôi trẻ gặp nhau, nhưng sau 
lưng ông, tình yêu giữa hai người vẫn ngày một nảy nở và trở nên thắm thiết. 


Một ngày, ông Symmes có việc tới Cincinnati, Anna và Ñilliam đã vội vã 
làm lễ cưới. Họ tới vùng pháo đài Ñashington trong tuần trăng mật. lrong 
khi đó Harrison vẫn phải thi hành nhiệm vụ. Hai tuần lễ sau đó, trong bữa 
tiệc chia tay của tướng Anthony Wayne “Điên”, lần đầu tiên kể từ sau lễ cưới, 
ông Symmes mới gặp con rể. Sau khi lạnh lùng chào hỏi, ông hỏi con rể định 
làm gì để nuôi vợ. Harrison lập tức đáp lại: “Thưa ngài, bằng thanh kiếm và 
cánh tay phải vững chãi của tôi. ` Và ông Symmes đã chấp nhận người con rể 
trước cả khi Harrison trở nên nối tiếng trong chiến đấu. Rõ ràng, Harrison 
và Anna đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mặc dù họ liên tiếp gánh chịu 
những bi kịch vì cái chết của năm người con đã trưởng thành. Khi chồng 
được bầu làm tổng thống, bà Harrison không tới Washington cùng ông. Bà 
ở lại nhà tại North Bend và chuẩn bị để tới cuối mùa xuân có thể đảm đương 
những nghĩa vụ của một đệ nhất phu nhân. Do tổng thống đột ngột qua đời, 
bà không bao giờ được sống ở Nhà Trắng. Tháng 6/1841, Tổng thống John 
Tyler ký quyết định trợ cấp đầu tiên cho bà Harrison, phu nhân góa của tổng 
thống với khoản tiền là 25.000 đô-la. Năm 1855, ngôi nhà ở North Bend 
của bà bị cháy. Bà chuyển tới ở với người con duy nhất còn sống, John Scott 
Harrison. Bà mất ngày 25/2/1864, thọ 88 tuổi. Bà được mai táng bên cạnh 
mộ tổng thống ở North Bend. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Harrison là lính chuyên nghiệp từ năm 1791 đến năm 1798 và từ 
năm 1812 đến năm 1814. Từ thiếu úy, ông lên tới cấp bậc thiếu tướng. 
Ông tham gia các cuộc chiến tranh với thổ dân ở lãnh thổ Tây Bắc và cuộc 
chiến năm 1812 (xem: Noô£ nghiệp trước khi làm tổng thống). 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Harrison gia nhập quân đội năm 1791. Khi đó ông là thiếu úy trong 
Trung đoàn bộ binh số Một. Sau khi làm sĩ quan tuyển quân ở Philadelphia 
trong một thời gian ngắn, ông dẫn 80 tân binh tới pháo đài Pitt (Pittsburg 
ngày nay), sau đó lại tới pháo đài WWashington (Cincinnati ngày nay). Năm 
1792, ông được thăng lên cấp bậc trung úy. 


Các cuộc chiến tran) tới thổ dân ở Lãnh thổ 124y Bắc. Năm 1793, 
Harrison được làm sĩ quan phụ tá cho tướng Anthony Wayne “Điên”, 
người từng được cử đi bình định các bộ lạc ở các vùng Ottawa, Chippewa, 
Shawnee và Pottawatomie. lrong trận chiến đấu cuối cùng, trận Fallen 
Timbers, trung úy Harrison có trách nhiệm chỉ huy lực lượng trên tuyến 
đầu, ông nhận được lệnh của tướng ÑWayne, phải “bằng mọi cách thông 
báo mệnh lệnh của tôi tới mọi hướng, chỉ đạo và khuyến khích binh lính 
chiến đấu giành thắng lợi". Năm 1795, Harrison có mặt trong buổi ký 
Hiệp định Greenville kết thúc chiến tranh. Năm 1797, ông được thăng 
cấp đại tá, nhưng ngay năm sau, ông giải ngũ. 

Đống Ù uăn phòng Uuừùng Lãnh thổ T2y Bắc, 1798-1799. Harrison được 
Tổng thống John Adams chỉ định làm đống lý văn phòng vùng này và 
được hưởng lương 1.200 đô-la mỗi năm. Tuy nhiên, chức vụ này không 
mấy hứa hẹn. Là người theo Đảng Cộng hòa của Jefferson, ông không 
thể cùng làm việc với Thống đốc Arthur St. Clair, kẻ theo phe Liên bang 
không đội trời chung với ông. 

Đại biểu uùng Lãnh thổ Tây Bắc trong Nghị uiện Hoa Kỳ, 1799-1800 
Cơ quan lập pháp vùng này bầu Harrison vào Nghị viện với 11 phiếu, hơn 
một phiếu so với Arthur St. Clair con, con trai thống đốc và là chưởng lý. 
Harrison là đại biểu không được bỏ phiếu, ông chỉ có quyền để xuất các bộ 
luật và tham gia vào các cuộc tranh luận. Trong Nghị viện, cùng đại biểu 
bang Pennsylvania là Albert Gallatin, ông để xuất Luật đất đai Harrison, 
1800. Theo luật này, những người di cư có ít của cải được mua đất công ở 
vùng Lãnh thổ Tây Bắc theo những mảnh nhỏ và với lãi suất tín dụng thấp. 

Lhống đốc Uừng Indiana, 1800-1812. Harrison được Tổng thống John 
Adams cử làm thống đốc của vùng này. luy nhiên, trong cuộc tranh cử tổng 
thống giữa Adams và Jefferson, ông đứng trung lập và có ý nghiêng về phía 
Jeferson. Sau đó, ông liên tục được các tổng thống ]Jefferson và Madison 
cử giữ chức vụ này. lrong 12 năm nắm quyển, Harrison đã đàm phán các 
hiệp định với thổ dân, trong đó có Hiệp định Sac và Fox (1804) và Hiệp 
định Fort Wayne (1809) mang lại cho người da trắng hàng triệu ha đất ở 


miền Nam Indiana và lllinois. Ông cũng ủng hộ việc thành lập thư viện 
ở Vincennes, thủ phủ bang. Song, tuy các hiệp định được ký kết, nhưng 
chẳng mấy thổ dân biết tới chúng. Vì vậy, người da trắng sống ở những vùng 
hẻo lánh luôn bị đe dọa tấn công. Năm 1811, được lệnh từ Washington, 
Harrison chỉ huy đội quân gồm 300 lính chính quy và 650 dân quân đánh 
bại liên minh của thổ dân dưới quyền của hai anh em người Shawnee là 
lecumsch và lenskwatawa (Nhà Tiên trị). Rạng sáng ngày 7/11, trong khi 
quân của Harrison còn đang ngủ ở gần lippecanoe Creek, gần 650 thổ dân 
được Nhà Tiên tri bảo đảm rằng súng đạn của người da trắng sẽ không thể 
làm họ bị thương, đã tấn công bất ngờ quân Harrison. Mặc dù hoàn toàn 
bất ngờ, Harrison vẫn tập trung quân đội và chỉ trong hơn hai giờ giao 
tranh dữ dội, ông đã đẩy lùi được cuộc tấn công. Quân Harrison có gần 200 
người bị thương vong, bên thổ dân cũng vậy. Sau đó, Harrison cho đốt sạch 
Prophetstown, làm cho thổ dân hoàn toàn nản lòng. Trận chiến Tippecanoe, 
mà sau đó Harrison có biệt danh ông già Tippecanoe, đã kết thúc sự kháng 
cự có tổ chức của thổ dân đối với người da trắng. Sau đấy, Harrison từ chức 
thống đốc để tham gia Cuộc chiến năm 1812. 


Cuộc chiến năm 1812. Ngay sau khi Cuộc chiến năm 1812 nổ ra, 
Harrison được thăng cấp thiếu tướng trong lực lượng dân quân ở Kentucky, 
sau đó ông lại được phong làm lữ đoàn trưởng dẫn đầu lực lượng biên giới 
Tây Bắc và được phong cấp thiếu tướng năm 1813. Trên đường tiến quân 
tới chiếm lại Detroit, Harrison bị sa lây trong vùng đầm lây ở vùng Tây 
Bắc bang Ohio. Lực lượng của ông lại càng bị cạn kiệt vì thiếu lương thực, 
thực phẩm. Với chiến thắng của đại tá Oliver Hazard Perry ở hồ Erie vào 
tháng 9/1813, Harrison đã hồi sức và đưa binh linh qua hồ từ Put-in-Bay 
tới Ontario và chiếm lại Detroit. Trên lãnh thổ Canada, ông thi hành 
những luật lệ nghiêm ngặt để cấm binh lính cướp bóc và tàn phá tài sản 
của dân địa phương. Ông đuổi theo lực lượng của thổ dân và quân Anh 
đang tháo chạy tới tận sông Thames, và tới tháng 10/1813 thì bát được 
họ ở Chatham, Ontario. Dẫn đầu đoàn quân gồm 2.100 người Kentucky 
tình nguyện, 200 thổ dân và 120 người tình nguyện khác, Harrison đánh 
bại 1.700 lính Anh và thổ dân. Trong số những người bị giết có lecumsch. 
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Người Mỹ bắt được 600 tù binh và lấy lại những vùng người Anh đã 
chiếm được trong cuộc Cách mạng Mỹ. Chiến thắng trong trận chiến 
sông Thames đã bảo đảm an toàn cho vùng Tây Bắc và khiến Harrison trở 
thành người anh hùng dân tộc. Iháng 5/1814, ông giải ngũ do mm bất 
đồng với Bộ trưởng Chiến tranh John Armstrong. 


Đại biểu Quốc bội Hoa Kỳ, 1816-1619. Harrison đã thắng bốn ứng 
cử viên, trong đó có địch thủ với khoảng cách phiếu bầu gần nhất là 
T. R. Ross đến từ Lebanon, Ohio, cũng chênh lệch với tỷ lệ 2-1, và 
chiếm được ghế của Cincinnati trong Nghị viện (đại diện cho các hạt 
Hamilton, Butler và Ñarren). Với tư cách là chủ tịch ủy ban dân quân, 
ông thúc giục Nghị viện chấp nhận kế hoạch tập quân sự trên cả nước. 
Ông cũng dự thảo dự luật trợ cấp cho cựu chiến binh và vợ liệt sĩ. Cùng 
với Henry Clay, ông bỏ phiếu tán thành chương trình cải cách trong 
nước và ủng hộ việc chỉ trích Andrew Jackson do những mệnh lệnh của 
ông ta trong Cuộc chiến Seminole lần thứ nhất. Cùng với những người 
miền Nam, ông phản đối việc hạn chế mở rộng chế độ nô lệ. 

lhượng nghị sĩ bang Qb¡o, 1819-1821. Trong cuộc bầu cử Thượng 
nghị sĩ bang, Harrison đã thắng William Gazley người vùng Cincinnati. 
Năm 1820, trong cuộc bầu cử tổng thống, ông là cử tri ủng hộ James 
Monroe. Năm sau đó, ông thất bại trong cuộc tranh cử thượng nphị sĩ 
Hoa Kỳ với số phiếu là 43 so với 52 phiếu của Benjamin Rugsles. 


Trong cuộc bầu cử vào Nghị viện Hoa Kỳ thất bại thảm hại vào năm 
1822, ông bị phe đối lập nhạo báng những thành tích trong chiến tranh 
và bị William Gazley giành mất 500 phiếu bầu. Trong cuộc bầu cử tổng 
thống năm 1824, ông ủng hộ Henry Clay. 


Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 1625-1828. Năm 1825, Harrison được bầu 
làm thượng nghị sĩ, ông đã thắng Wvllis Silliman của Marietta và cựu Thống 
đốc Thomas Worthington. Khi là chủ tịch các ủy ban Quân sự và Dân quân, 
ông ủng hộ việc tăng lương cho quân nhân và mở rộng lực lượng hải quân. 
Đồng thời ông cũng bỏ phiếu tán thành chương trình cải cách trong nước 
và hàng rào thuế bảo hộ của chính quyển John Quincy Adams. 


Công sứ Hoa Kỳ ở Colomwbia, 1828-1829. Harrison được Tổng thống 
John Quincy Adam:s cử làm công sứ ở Colombia, ông đến Bogota nhận 
nhiệm vụ vào tháng 2/1829. Do yêu cầu của Lổng thống Andrew Jackson, 
tháng 2/1830, Harrison trở về Mỹ. 


Sau đó, ông về nghỉ tại nông trang ở North Bend, Ohio. Năm 1834, 
ông được bầu làm viên lục sự trong văn phòng bào chữa ở hạt Hamilton, 
từ chức vụ này, ông được bầu làm tổng thống. _ 

Ủng cử uiên tổng thống Đảng WĐig, 1836. Trong lần tranh cử tổng 
thống đầu tiên, Harrison bị Martin Van Buren đánh bại (xem: Ä2rin V2n 
Buren, Tổng thống thứ tám; Chiến dịch tranh cử tổng thống năm I 636). 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG WHIG, 1940: 

Tháng 12/1839, trong cuộc họp của Đảng Whig ở Harrisburg, 
Henry Clay bang Kentucky là người đầu tiên ra ứng cử làm ứng cử viên 
tổng thống của Đảng. Harrison là người thứ hai và ÑWinfeld Scott bang 
Virginia là người thứ ba. Clay, hội viên của hội lam Điểm, bị các thành 
viên chống hội Tam Điểm đẩy quyền lực có mặt trong buổi họp kịch liệt 
phản đối. Trong cuộc bỏ phiếu ngay sau đó, Harrison được nhiều người 
ủng hộ. Kết quả cuối cùng là Harrison được 148 phiếu bầu, Clay được 90 
phiếu và Scott được l6 phiếu. John Tyler, người bang Virginia theo phái 
thân Clay, được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Đảng Whig không 
nhất trí dự thảo cương lĩnh. 


ĐỐI THỦ: 


Tổng thống Martin Van Buren (1782-1862), người bang New 
York, đảng viên Đảng Dân chủ. Trong hội nghị toàn quốc của Đảng Dân 
chủ tổ chức tại Baltimore tháng 5/1840, Van Buren được bầu làm ứng 
cử viên tổng thống của Đảng. Tuy nhiên, do Phó tổng thống Richard M. 
Johnson có quá nhiều địch thủ mạnh nên các đại biểu không bầu ai làm 
ứng cử viên chức phó tổng thống. Vì vậy, Johnson chỉ là một ứng cử viên 
trong thực tế. Đại hội cũng để ra cương lĩnh số một của đảng trong toàn 
quốc. Cương lĩnh này để cập tới việc giảm quyển hạn của Liên bang, 
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cho phép gửi các quỹ của Liên bang trong các ngân hàng độc lập, phản 
đối những cải cách trong nước có sử dụng quỹ Liên bang, kế hoạch hóa 
thặng dư ngân khố, khôi phục lại Ngân hàng Hoa Kỳ, cho phép Liên 
bang can thiệp vào chế độ nô lệ và đặt ra biểu thuế bảo hộ. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1840: 


Đây là chiến dịch tranh cử tổng thống hiện đại đầu tiên xuất hiện 
bài hát của các đảng, những vật trang trí để quảng cáo cho các ứng cử 
viên và cả trò ném vòng. Một tờ báo của Đảng Dân chủ, tờ /4zerican ở 
Baltimore đã vô tình cho Đảng Whig một chủ để tranh cử đáng ghi nhớ 
nhất. Với ngụ ý hạ thấp Harrison vì ông đã lạm dụng quyển lực khi còn 
ở trên biên giới, tờ báo đã đăng một bài xã luận: “Cho ông ta một thùng 
rượu táo mạnh cùng với khoản trợ cấp 2.000 đô-la mỗi năm, ông ta sẽ 
ngồi hết ngày trong căn phòng gỗ cạnh lò sưởi và nghiên cứu triết lý đạo 
đức." Đảng viên Đảng Whig rất phấn khởi với hình ảnh mà người ta đã 
tạo ra cho ứng cử viên đảng mình. Những người thân Harrison ở khắp 
miền Tây thường tụ họp các căn phòng gỗ với rượu táo mạnh được cung 
cấp thoải mái. Và chẳng ai thấy phiển lòng vì Harrison không những 
không được sinh ra trong một căn phòng gỗ, mà ông còn lớn lên trong gia 
thất Berkeley rộng lớn, nơi ở hiện nay của ông ở North Bend cũng có tới 
22 phòng. Trong con mắt của mọi người thì Harrison mới chính là người 
luôn đứng trên tuyến đầu, còn Van Buren chỉ là một cậu ấm được bọc 
trong nhung lụa mà thôi. lrong một buổi quảng cáo trước công chúng, 
một nhóm người ủng hộ Harrison đã lăn một quả bóng giấy từ Kentucky 
tới BaÌtimore, trên đó có ghi toàn những đức tính tốt của ông. Sự việc này 
làm cho một bài hát của Đảng ra đời: “Điều gì đã gây nên sự kiện chấn 
động này? Đó chính là vì quả bóng lăn tròn. Bỏ phiếu cho Tiỉppecanoe và 
lyler. Chúng ta sẽ đánh bại Van Buren. Van Buren là người đã hết thời 
rồi. Sự kiện quan trọng khiến Van Buren thất bại chính là cuộc suy thoái 
kinh tế tiếp nối sau cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1837. Chẳng 
cần phải chỉ ra ông sẽ làm thế nào để khôi phục lại nền kinh tế, Harrison 
cũng chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của người dân miền Tây cũng như 


các chủ ngân hàng miền Đông. Sự thất bại của Van Buren và thắng lợi của 
Harrison càng được thể hiện rõ ràng hơn ở các bang New York, quê hương 
của tổng thống và ở Tennessee nơi người anh hùng Andrew Jackson đứng 
ra vận động cho người phó tổng thống cũ của mình. Henry Clay mặc dù 
đang vô cùng thất vọng nhưng cũng đứng ra vận động tranh cử cho đại 
biểu của Đảng Whig. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1840: 


Pbổ thông ẩ#u phiếu: Harrison (Đảng Whig), 1.275.017 phiếu (53%); 
Van Buren (Đảng Dân chủ), 1.128.702 phiếu (47%). 

Số phiếu đại cử trí: Harrison: 234 phiếu; Van Buren: 60 phiếu. 

Số phiếu bẩu theo bang: Harrison được đa số phiếu đại cử trí ở 12 bang 
- Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, Bắc 
Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee và Vermont. Van 
Buren được đa số phiếu đại cử tri ở 7 bang — Alabama, Arkansas, lHHinois, 
Missouri, New Hampshire, Nam Carolina và Virginia. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 


Ngày 4/3/1841. (Đây là bài diễn văn nhậm chức dài nhất, lổng 
thống đọc hết 1 giờ 40 phút). 

«.. Đối tới tôi, mỗi biểm bọa lớn ở nước ta không phải là uiệc một chín”? 
pbủ không được nhân dân công nhận quyên lực, mà là uiệc một bộ phận của 
chính phủ nắm mọi quyên lực của các bộ phận khác trong tay Quyên lực, dù 
bạn chế, uẫn đủ để duy trì một nên chuyên chế nếu nó chỉ tẬp trung trong t4 
một bộ phận... 

“Không có phương tiện thông tin đại chúng nào trong tay tổng thống có thể 
được sử dụng biệu quả bơn kbi nó được báo chí công khai sử dụng. Câu châm 
ngôn lấy từ rước mẹ của tổ tiên chúng ta: ' Tự do báo chí là bức tường thàn! Ufnne 
chãi nhất bảo uệ nhân dân Uà bảo uệ tự do tín ngưỡng, đó là một trong những 
di sản quý giá nhất mà chúng ta được thừa buông, Từ nhiững kinh nghiệm của 


chín) mình? Uà kinh nghiệm của các nước khúc, chúng ta đêu biết ruột cái cÙ?n 
bằng tàng, dù là dủa di Ải nữa thì cũng đáng sợ như sợi xích sắt của nên chuyên 
c?ế. Báo chí được chính phủ sử dụng bi dân thiết sẽ không bao giờ bỷ lạm dụng 
AZ xóa bỏ tội lỗi bay che đậy tội ác. Việc kiếm tra chặt cbế các boạt động của 
chính phủ không nbfing dân được chấp thuận mà còn dân được Ebuyến kbícb....” 


PHÓ TỐNG THỐNG: 

John Tyler (1790-1862), người bang Virginia, làm phó tổng thống từ 
tháng 3 đến tháng 4/1841. Ông kế nhiệm chức tổng thống khi Harrison 
qua đời. 

NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao. Daniel WWebster (1782-1852), người bang 
Massachusetts, giữ chức vụ này từ năm 1841 đến năm 1843. Đầu tiên, 
Harrison đề nghị Henry Clay giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao nhưng ông 
này từ chối. Sau đó, ông để nghị Webster lựa chọn giữa Bộ trưởng Ngoại 
giao và bộ trưởng Tài chính; Webster đồng ý giữ chức Bộ trưởng Ngoại 
giao. Webster là người sửa bài diễn văn nhậm chức dài của tổng thống. 
Ông tiếp tục giữ chức này trong chính quyền Tlyler. 

Bộ trưởng lài chín? Thomas Ewing (1789-1871), người bang Ohio, 
giữ chức vụ này từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Ông được Daniel Webster 
giới thiệu với Tổng thống Harrison và tiếp tục giữ chức này trong chính 
quyền Tyler. 

Bộ trưởng Chiến tranh. John Bell (1797-1869), người lưu lennessee, 
giữ chức vụ này từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Ông tiếp tục làm việc trong 
chính quyển Tyler. 

Bộ mưu 1⁄ pbáp. John ]. Crittenden (1787-1863), người bang 
Kentucky, giữ chức vụ này từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Ông tiếp tục làm 
việc trong chính quyển Tyler. 

Bộ trưởng HẢI quân. George E. Badger (1795-1866), người bang Bắc 
Carolina, giữ chức vụ này từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Bng tiếp tục làm 
việc trong chính quyền Tyler. 


Bộ trưởng Bưu điện. Francis Granger (1792-1868), người bang New 
York, giữ chức vụ này từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Năm 1826, ông là 
ứng cử viên chức phó tổng thống của Đảng Whig. Ông tiếp tục làm việc 
trong chính quyền Tyler. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3-4/4/ 1841. 

Tất nhiên, trong thời gian ngắn ngủi này, Tổng thống Harrison 
không làm được nhiều việc. Phần lớn thời gian của ông được dành để 
loại bớt đội ngũ các ứng cử viên vào các chức vụ khác nhau của chính 
quyển. Túi áo ông lúc nào cũng căng đây các bản kiến nghị, tầng trệt 
của tòa Nhà Trắng thì đầy những người tới xin việc. Harrison thực lòng 
muốn chấm dứt việc đưa những người thân tín vào các chức vụ quan 
trọng, một chuyện phổ biến ở các chính quyền trước đó. Ông ra lệnh 
các quan chức đương nhiệm chỉ bị cách chức khi họ lơ là nhiệm vụ. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 
Không. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Vì thời gian làm tổng thống quá ngắn, nên Harrison không được 
xếp hạng. 


QUA ĐỜI KHI ĐƯƠNG NHIỆM: 


Tổng thống Harrison mất hồi 12 giờ 30 phút trưa ngày 4/4/1841 
tại Nhà Trắng, Washington D. C. Trước thời Ronald Reagan, Harrison 
là tổng thống nhiều tuổi nhất khi nhậm chức (68 tuổi), nhưng ông vẫn 
cương quyết đọc bài diễn văn dài tới 1 giờ 40 phút ngoài trời. luy rằng có 
gió tháng 3, ông vẫn không đội mũ, không đeo găng và không mặc cả áo 
khoác. Sau đó, ông lại bị nước mưa vài lần trong khi đi dạo và thường ướt 
sũng khi trở về Nhà lráng. Ông bị cảm lạnh và bệnh ngày một trầm trọng 
hơn. Ông gọi bác sĩ Thomas Miller tới khám, ông này chẩn đoán rằng 


ông bị “viêm màng phổi và sưng mật”. Tổng thống phải nằm liệt giường 
vài ngày. Hôm sau, ông có vẻ khá hơn, nhưng đến ngày 3/4/1841, ông 
nói với mọi người: ' lôi ốm rất nặng, nặng hơn mọi người tưởng nhiều.” 
Nhiều bác sĩ khác cũng được mời tới nhưng đã quá muộn rồi. Harrison 
bắt đầu mê sảng. Dường như ông cảm thấy những người tới xin việc đã 
đánh bại ông vì có lần người ta nghe thấy ông lẩm bẩm: “Những lá đơn 
xin việc này sẽ không bao giờ hết ư?” Rồi trước khi trút hơi thở cuối cùng 
vì căn bệnh viêm phổi, ông nói những câu cuối cùng: “Tôi hy vọng các 
ngài hiểu những nguyên tắc đúng đắn của một chính phủ. Tôi mong rằng 
những nguyên tắc ấy sẽ được tiến hành. Tôi chẳng muốn gì thêm nữa”. 
Ngày 7/4, tang lễ theo nghi thức Giáo hội Giám nhiệm được tổ chức 
trong căn phòng phía Đông. Trong căn phòng này, người ta đặt thi hài 
tổng thống trong quan tài, để hở mặt. Sau khi nghi lễ tại nhà Quốc hội, 
thi hài tổng thống được 26 người hộ tang và 10.000 người đưa tang mai 
táng ở Washington. Tháng 6 năm đó, hài cốt của ông được đưa về tư thất 
ở North Bend, Ohio. 


CANGƠI: 

Không một người lính Mỹ nào bội tụ được nhiễu tính tự tin bơn ông." 
— Henry Clay, 1812 

“ Ông có lòng tự tin của cả một đoàn quân mà trong lịch sử nước t4, ncoài 
tướng Wsbington ra, không một ai cóú.”— Thiếu tá Richard M. Johnson, 
1812, sau này là phó tống thống 


_ 1ð¿ tin rằng Harrion là một trong những chỉ buy quân đội có cá tính 
nhất mà tôi Äã từng gặp. llơn nữa, ông lại có khả năng gây Ảnh bưởng tới 
người khúc bơn ĐẤT Kỳ sĩ quan nào mà tôi Äã từng pbục uụ. ”— Isaac Shelby, 
thống đốc bang Kentucky, 1814 

Đúng là thẳng lợi năm 1840 không tang lại kết quả tốt đẹp 'nb mong 
muốn. Iðưng cũng đúng như chúng ta Äã biết, cái chết của tướng larrison 
chính) là neuyên nhân của sự thất bại. Người ta không by uọng cuộc bẩu cử của 
ldarrison sẽ mang lại nhiững biệu quả tốt mà người ta by uọng cbính ở những 
biện pháp mà chính quyên Harrison sẽ tiến bành. Với cái cbết của Ônơ Uà tới 


người kế uj ít ai ngừ tới, những biện pháp đó sẽ không bao giờ được tiến bàn?.. 
— Abraham Lincoln, 1842 


CHỈ TRÍCH: 


“Gã ăn mày dai dằng nhất, kẻ ải xin Uiệc tẮc rối nhất kbi tôi còn dưỡng 
nhiệm chính là Harrison.` — ]ohn Quincy Adams, 1840 

* Nếu Cộng bòa... có thể bị kẻ nu độn này thống trị nhưng niếu su) ng0f 
tinh táo bơn, nhân dân ta Uẫn có thể cứu được nên cộng bòa Ấy trong cuộc bẩu 
cử tổng thống tới đây. "— Andrew Jackson, 1841 

* Thước những khó khăn của chính mình uà của đất nước, ông ta cứ bàng 
quan như một đứa trẻ. Dường nb ông ta coi cuộc bẩu cử chỉ là một cơ bội để 
tự để cao mình. Thật khổ khi phải thường xuyên na bìn tấy ông £4. — [hượng 
nghị sĩ John C. Calhoun, người bang Nam Carolina, 1841 

“ Harrison chẳng phải là người của Đảng Uých mà cũng chẳng phải là 
người của Đảng Tory Ông ta chỉ là một tổng thống của Đảng IndiguUation 
(phẫn nộ). Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên U cái nhiệm kỳ ngắn ngủi này. Làn 
sao ông ta có thể chịu đựng nổi cơn phấn kbícb của 17 triệu người. Ông ta chết 
sau một tháng làm tổng thống. Điều này boàn toàn dễ biểu. ` — Ralph Waldo 
Emerson, nhà thơ và nhà văn viết bút ký, 1841 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA HARRISON: 

“ Người dân quê của nước Mỹ khoác lên mình chiếc Áo đi săn — sản phẩm 
của nên công nghiệp nội j4 — Uà chiến đấu cho đẤt nước yêu dấu. Anh t4 
chẳng làm điêu gì xấu xa mà chỉ là người lính đán) thuê của kẻ chuyên quyển 
Âu châu.” — 1812 

“ Mọi biện pháp của chính phủ đêu nhằm làm cho kẻ giàu thì giàu bởn 
còn ?eVời nghèo thì lại càng ngbèo bơn øa. — 1840 

“Nhân dân là những người bảo uệ tốt nhất cho quyên lợi của chín) bọ. 
Nhiệm uụ của người lãnh đạo là làm cbo việc làm luật thiêng liêng của chín”? 
phủ không ảnh bưởng bay gây khó dễ cho những quyển lợi Ấy. 


TÁC PHẨM VỀ HARRISON: 


Cleaves, Freeman. O/2 T?ppecanoe: Willam Henry Harrison and bịs tíme 
(Ông già Tippecanoe: Wiliam Henry Harrion oà thời ẩại của ông). New 
York: Scribnets Sons, 1939. 


Goebel, Dorothy Burne. W?/zm H¿nry Harrbon: A polidical bioerapby 
(Wiliam Henny Harrbon: liểu sử chính trị). Indianapolis: Indiana 
Library and Historical Department, 1926. 


JOHN TYLER 


(1790-1862) 


TỔỒNG THỐNG THỨ MƯỜI 
(1841-1845) 


HỌ VÀ TÊN: 
John Tyler. Ông được đặt tên theo tên cha. 


NGOẠI HÌNH: 


John Tyler khá cao (hơn 1,8m) và gầy. Ông có đôi mắt xanh, mái tóc 
nâu gợn sóng rất đẹp, hai tai to, môi mỏng và trán cao. Hai má chảy xệ từ 
gò má cao xuống chiếc cằm nhỏ làm người ta có cảm tưởng khuôn mặt 
ông hơi hốc hác. Nét nổi bật trên khuôn mặt của Tyler là chiếc mũi kiểu 
Roma (Italia) dài và sống mũi gồ ghể. Sức khỏe của ông không được tốt. 
Ông dễ bị cảm lạnh, thường xuyên bị bệnh khó tiêu hóa và tiêu chảy. 


TÍNH CÁCH: 

Tyler hội tụ được đẩy đủ sự quyến rũ và duyên dáng đầy ấn tượng, 
cách nói năng nhẹ nhàng và thân mật đặc trưng cho lớp người miền Nam 
sung túc đầu thế kỷ XIX. Ông hòa hợp khá tốt với những người lạ cùng 
tầng lớp. Tuy nhiên, khi ở giữa những người dân lao động, ông lại trở 
thành một con người hoàn toàn khác — dễ mệt mỏi, lãnh đạm và lạnh 
lùng. Có người cho rằng ông tự cao tự đại. Nhưng như nhà viết tiểu sử 
Robert Seager đã viết: “ 72g l2 tự cao, thực r4 lại là rụt rè, không thoải mái 
kbi phải gặp những người chân lãm tay bùn... Ông cbưa bao giờ nói chuyện 
uới nồiững người này 0à quá rụt rè nên không đủ can đảm nói chuyện uới bọ. 


TỔ TIÊN: 


Tyler là người gốc Anh. Năm 1653, cụ ba đời của ông — Henry Tyler 
(khoảng 1604-1672) di cư từ Shropshire, Anh quốc, và tới định cư gần 
NÑilliamsburg, Virginia. Theo bản khai sơ yếu của chính ông thì Tyler là 
cháu chắt của Ñat Tyler (chết năm 1381), nhà lãnh đạo của những người 
nông dân bất hạnh chống lại Richard II. Song, chưa có chứng cứ về gia 
phả nào chứng tỏ mối quan hệ này. 
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CHA: 

Cha là John Tyler (1747-1813). Một điển chủ, sở hữu khoảng 40 
nô lệ. Ông là bạn đồng thời là người ngưỡng mộ Thomas Jefferson và 
ủng hộ mạnh mẽ cuộc Cách mạng Mỹ. Sau chiến tranh, ông phản đối 
Hiến pháp Hoa Kỳ, coi đó là việc tiếm quyển của các bang. Bản luyên 
ngôn nhân quyền đã phần nào giảm bớt sự thù địch của ông. Ông là 
thống đốc bang Virginia từ năm 1809 đến năm 1811, khi được chỉ định 
làm thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ ở vùng Virginia. Ông mất khi người con 
nổi tiếng nhất đang là thành viên của Viện dân biểu bang Virginia. 


MẸ: 

Mẹ là Mary Armistead Tyler (1761-1797). Không có nhiều tài liệu 
viết về bà. Năm 1776, bà lấy ông John lyler. Bà mất khi vị tổng thống 
tương lai mới lên bảy. 


ANH CHỊEM: 

Tyler là người con thứ sáu trong số tám anh chị em. Ông có năm 
chị, em gái và hai anh, em trai: bà Anne Contesse Semple, vợ của thẩm 
phán James Semple làm việc trong tòa án Virginia; bà Elizabeth Armistead 
_ Pryor; bà Martha Jeferson Waggaman; bà Maria Henry Seawcll; tiến 
sĩ Wat Henry Tyler; ÑWilliam Tyler (thành viên của Viện dân biểu bang 
Virginia) và bà Christiana Booth Curtis. 


HỌ HÀNG: 
Tyler là ông bác của Harry S. lruman. 


CON CÁI: 

Tyler có l4 người con trưởng thành. Ông là vị tổng thống có nhiều 
con nhất. Với người vợ đầu, ông có bốn người con gái và ba người con trai 
sống tới lúc trưởng thành. 

Mary Tpr (1815-1846). Năm 1835, bà lấy Henry Lightfoot Jones, 


một chủ trại giàu có vùng lidewater. 
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Robert TJer (1816-1877), luật s, công chức. Sau khi làm thư ký riêng 
của cha trong Nhà Trắng, ông tới sống ở Philadelphia, mở văn phòng luật 
và làm cố vấn pháp luật cho cảnh sát trưởng. Ông còn là chánh văn phòng 
Tòa án Tối cao của bang. Ông lấy một diễn viên — Priscilla Cooper. Trong ba 
năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Tyler, Priscilla làm việc trong Nhà Trắng 
với vai trò nữ chủ nhân. Là người đứng đầu Đảng Dân chủ ở Pennsylvania, 
Robert Iyler đã thúc đẩy sự nghiệp của James Buchanan. Lúc nội chiến nổ ra, 
ông rời Philadelphia khi lực lượng chống người miền Nam tấn công ngôi nhà 
của ông. lrở về Virginia, ông làm lhống đốc Ngân khố Liên bang. Sau chiến 
tranh, không còn một xu dính túi, ông tới Montgomery, bang Alabama. 
Ở đây, ông gặp vận may, lại làm luật sư, biên tập viên cho tờ .42//r#ser của 
Montgomery. Ông là người lãnh đạo Đảng Dân chủ ở bang này. 

Jobn Tyer con (1819-1896), luật s⁄, công chức. Giống như anh trai, 
John Tyler con cũng là luật sư và làm thư ký riêng của cha. Ông vận động 
tranh cử cho James Buchanan. Trong cuộc Nội chiến, ông là trợ lý Bộ 
trưởng Chiến tranh của quân Liên bang. Sau cuộc chiến, ông về Baltimore 
và mở văn phòng luật. Dưới thời Grant, ông được phân công giữ một 
chức nhỏ thuộc Cục Thuế vụ ở Tallahassee, bang Florida. 

LedHA IJer (1821-1907), nhà giáo dục. Năm 1839, bà lấy James 
Semple, người được Tổng thống bố nhiệm làm người quản lý tài chính 
trong Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc hôn nhân này không mấy tốt đẹp. Khi 
Nội chiến kết thúc, Letitia bỏ chồng để mở một trường học ở Baltimore - 
trường Eclectic Institute. 

Ejzabcth Tler (1823-1850). Năm 1842, bà lấy Yilliam N. Waller. Đám 
cưới được tổ chức ở Nhà Trắng. Bà chết vì bệnh hậu sản vào năm 27 tuổi. 


Alce 1jer (1827-1654). Năm 1850 bà kết hôn với Reverend Henry 
M. Denison, một mục sư giáo phái Giáo hội Giám nhiệm ở Williamsburg. 
Bà chết đột ngột vì đau bụng ở tuổi 27. 

1azetuell IJier (1830-1874). bác sĩ. [rong cuộc Nội chiến, ông là bác 
sĩ phẫu thuật trong quân đội Liên bang. Sau chiến tranh, ông chuyển tới 
California. Iyler có năm người con trai và hai người con gái với người vợ 
thứ hai. 


Daui4 Garbner “Garie” TyÌer (1846-1927), luật sở, công chức. Irong 
cuộc Nội chiến, ông rời trường Đại học Ñashington để gia nhập quân đội 
Liên bang và phục vụ trong binh đoàn pháo binh Home Guard bảo vệ 
Richmond. Sau chiến tranh, ông tiếp tục đi học ở Đức và trở thành luật sư, 
hành nghề tại hạt Charles City, bang Virginia. Ông là Thượng nghị sĩ bang 
từ năm 1891 đến 1892 và từ năm 1899 đến năm 1904. Giữa hai giai đoạn 
này, ông phục vụ trong Nghị viện Hoa Kỳ từ năm 1893 đến năm 1897. Từ 
năm 1904 cho tới khi mất, ông làm thẩm phán lòa án ở Virginia. 

Jobn Alexander Alex” lyler (1848-1883), lý w. Cũng như anh trai 
Gardie, Alex Tyler rời trường Đại học Washington để gia nhập quân đội 
Liên bang. Sau chiến tranh, ông tiếp tục đi học ở Đức. Ở Đức, ông gia 
nhập quân đội Saxon trong thời gian chiến tranh Pháp - Phổ và năm 1871 
ông có mặt trong đội quân chiếm đóng nước Pháp. Vì chiến công này, 
ông được chính phủ Phổ trao tặng huy chương. Sau đó, ông trở thành kỹ 
sư ngành mỏ. lrở về Mỹ, năm 1879, ông được cử làm thanh tra trong Bộ 
Nội vụ Hoa Kỳ. Trong khi đảm nhiệm việc này ở New Mexico, ông uống 
phải nước bị nhiễm độc và chết khi mới 35 tuổi. 

juha Garner Tyer (1849-1671). Năm 1869, bà lấy Wiliam H. 
Spencer, một chủ trại nợ ngập đầu ở TIuscarora, bang New York. Bà mất vì 
bệnh hậu sản năm 22 tuổi. 


Lacblan Tjler (1851-1902), bác sĩ. Ông hành nghề dược ở thành phố 
Jersey, bang New Jersey. Năm 1879, ông trở thành bác sĩ phẫu thuật trong 
Hải quân Hoa Kỳ. Từ năm 1887, ông làm việc ở Elkhorn, lây Virginia. 

Lyon Œardiner TjÌer (1853-1935), nhà giáo đục. Ông từng hành 
nghề luật vài năm trong thập niên 1880 nhưng lại nổi danh với tư cách 
là nhà giáo dục và nhà văn. Năm 1885, ông xuất bản hai tập của cuốn 
sách 79 # uà thời đa? của gia đìn? Iyfer. lrong cuốn sách này và một 
số cuốn khác, ông muốn kể rõ sự nghiệp của cha cũng như lịch sử miền 
Nam. Lyon là giáo sư văn học của trường Đại học Ñilliam và Mary. Lừ 
năm 1888 tới năm 1919, ông là chủ tịch của trường này. 

Robert FitzuUalter “Fitz" Tyler (1856-1927), chủ trại ở bạt llanoU€t, 
ðane V?rgini4. 
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Pearl Tier (1860-1947). Năm 12 tuổi, bà cùng mẹ cải đạo sang Thiên 
chúa giáo La Mã. Bà lấy William M. Ellis, cựu thành viên của Viện dân 
biểu Virginia và sống ở gần Roanoke. 


CHÀO ĐỜI... 


1yler sinh ngày 29/3/1790 tại Greenway. lrang trại của gia đình Tyler 
ở bên bờ sông James, hạt Charles City, bang Virginia, giữa Richmond và 
ÑWiliamsburg. Năm 1979, công ty gỗ quốc tế Henrich Harling K. G. có 
trụ sở tại Eversen, lây Đức đã mua lại dinh thự rộng 480ha này với giá là 
l1 triệu đô-Ìa. 


THỜI THƠ ẤU: 

Người ta không biết nhiều về thời thơ ấu của Tyler ở trang trại 
Greenway. Có hai chỉ tiết thường được nhắc tới nhưng chưa chắc đã đúng: 
khi mới sinh, có lần ông nhìn lên bầu trời ban đêm và dang rộng hai tay 
như muốn bắt ánh trăng. Người ta kể lại rằng khi ấy, mẹ ông nói: “Ð⁄ 
muDỏ này sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Nó mở ước được bay cao." Lúc còn là 
một học sinh, ông đã từng dẫn đầu cả lớp chống lại ông thầy hiệu trưởng 
độc ác William McMurdo. Mồ côi mẹ từ khi lên bảy, nên Iyler luôn gắn 
bó với cha. Cha ông thường chơi violin và kể những câu chuyện tuyệt vời 
về cuộc Cách mạng Mỹ cho ông nghe. 


HỌC VẤN: 

Năm 12 tuổi, lyler vào học ở khoa dự bị trường Đại học William 
và Mary ở Williamsburg. Ông tiếp tục học lên đại học và ra trường năm 
1807. Ngoài các môn cổ điển, ông còn học cả văn học, lịch sử và kinh tế 
Anh. Là một học sinh xuất sắc, Iyler đặc biệt quan tâm tới kinh tế học và 
nghe nói ông xem cuốn Š# ¿0/2 ng của các quốc gia của Adam Smith! 
như kinh thánh về kinh tế - xã hội của mình. Tốt nghiệp đại học năm 17 
tuổi, lyler trở về nhà ở hạt Charles City, theo học luật lần lượt với cha và 


1. Nhà kinh tế học người Anh (HĐ)). 
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sau đó là người anh họ — hiệu trưởng Samuel Tyler và cuối cùng, là ở văn 
phòng Richmond của Edmund Randolph, bộ trưởng Tư pháp đầu tiên 
của Hoa Kỳ. Iyler được nhận vào ban luật sư năm 1809. 


TÔN GIÁO: 

Tyler là tín đồ Giáo hội Giám nhiệm. lrên thực tế, có thể gọi ông là 
nhà tự nhiên thần luận. Ông tin ở đấng Tạo hóa thánh thần, ở người khởi 
xướng đã sinh ra Vũ trụ. Ông cho rằng Chúa trời cho cái ác tổn tại trên 
trần gian để con người có thể trân trọng cái thiện. Iyler chấp nhận mọi tín 
ngưỡng. Song ông bác bỏ những tín đồ cố chấp xen lẫn chính trị vào tôn 
giáo trong Đảng Know-Nothing và một số đảng phái khác. Iyler tuyệt đối 
tin rằng phải tách bạch giữa nhà thờ và nhà nước, ông cho rằng rất nguy 
hiểm khi đan xen tôn giáo và chính trị với nhau. Iyler khăng khăng cho 
rằng vì các quan chức chính phủ không được can thiệp vào các vấn để thuộc 
về tôn giáo, nên các tăng lữ cũng không được thuyết giáo các vấn để chính 
trị. Iyler tin rằng kể cả những vấn để thuộc về đạo lý như chế độ nô lệ và 
sự bình đẳng của con người cũng không phải chủ để phù hợp để giảng đạo. 


SỞ THÍCH: 


Nhờ người cha nên Tyler chơi violin rất giỏi. Khi nghỉ hưu, ông 
thường chơi đàn lúc tiếp khách, đôi khi vợ ông hòa tấu ghita cùng ông. 
Trong số những bản nhạc ông yêu thích, có bản “Home sweet Home” 
Tyler còn là một tay thiện xạ, ông thường đi săn hươu, chim và các loại 
thú khác trong các khu rừng ở gần nhà. Ông cũng rất thích các nghi thức 
săn cáo. Ông có cùng sở thích yêu động vật với người vợ thứ hai; gia đình 
Tyler có một bầy thú cảnh, trong đó có một con chim yến tên là Johnny 
Ty và một con chó đua giống Italia tên là Le Beau. 


HỒN NHÂN: 

Ngày 29/3/1813, John Tyler, 23 tuổi, kết hôn với Letida Christian, 22 
tuổi, tại nhà của cô dâu ở hạt New Kent, bang Virginia. Letitia sinh ngày 
12/11/1790 ở trang trại Cedar Grove, là con của viên đại tá Robert Christian, 


một chủ trại giàu có và bà Mary Brown Christian. Letitia là người rụt rè, ít 
nói, rất mộ đạo và sống hết mình vì gia đình. Năm 1808, bà gặp Tyler, khi 
ấy là sinh viên khoa luật. Mặc dù yêu nhau đã năm năm, nhưng cả hai đều 
rất dè dặt, mãi tới trước khi cưới vài tuần, Iyler mới dám hôn Letitia, nhưng 
cũng chỉ là hôn lên tay. Trong bức thư duy nhất còn lại của ông viết cho bà, 
Tyler hứa: “Dù cho anh có giàu như một ông hoàng hay nghèo như một gã 
ăn xin thì em cũng đừng lo, anh sẽ không bao giờ thôi yêu em.” Ông đã giữ 
được lời hứa ấy. Cuộc hôn nhân kéo dài 29 năm của họ vẫn luôn là cuộc hôn 
nhân hạnh phúc nhất. Trong suốt thời gian ông Iyler hoạt động chính trị, 
bà luôn tránh tiếp xúc với công chúng và chỉ làm công việc nội trợ. Khi ông 
làm việc trong Quốc hội, bà ở lại Virginia và chỉ tới Washington một lần vào 
mùa đông 1828-1829. Năm 1839, bà bị liệt và trở thành tàn tật từ đó. Khi 
ông Tyler là tổng thống, còn bà là đệ nhất phu nhân, bà chỉ ở trong một căn 
phòng trên gác tòa Nhà Tráng. Chỉ có một lần duy nhất bà xuống tầng dưới 
để dự lễ cưới của con gái là Elizabeth tổ chức vào tháng 1/1842. Cuối năm đó 
bà lại bị đột quy và ra đi nhẹ nhàng vào ngày hôm sau, 10/9/1842. Bà được 
chôn cất ở quê hương, trang trại Cedar Grovc. 

Gần hai năm sau, vào ngày 26/1/1844, Tổng thống John Tyler, 54 
tuổi, kết hôn với Julia Gardiner, 24 tuổi, tại thành phố New York. Julia 
sinh năm 1820 tại hòn đảo của gia đình Gardiner, gần mũi đất phía đông 
Long lsland, New York. Là con gái của David Gardiner, một chủ đất tiếng 
tăm đồng thời là thượng nghị sĩ bang New York (1824-1828) và bà Juliana 
McLachlan Gardiner, Julia lớn lên trong nhung lụa ở East Hampton, Long 
lsland. Với nước da ngăm đen, khỏe khoắn, xinh xắn, cô gái 19 tuổi Julia 
đã khiến giới trí thức ngỡ ngàng khi làm mẫu quảng cáo cho một cửa hàng, 
trong quảng cáo đó cô được gọi là Bông hồng của Long Island. Đầu năm 
1842, trong một bữa tiệc ở Nhà Trắng, Julia được giới thiệu với Tống thống 
Tyler. Họ bắt đầu tìm hiểu nhau từ tháng 1/1843, vài tháng sau khi đệ nhất 
phu nhân, bà Letitia Tyler, qua đời. Trong buổi dạ hội George Washington 
năm 1842, tổng thống đã ngỏ lời cầu hôn. Lúc đầu Julia từ chối, nhưng sau 
đó, cô chấp thuận. Do cha cô vừa mới mất (xem: #7øz¿ động của chín) quyên: 
Vụ mổ Princeton) nên hai người quyết định chỉ tổ chức đám cưới đơn giản 


nhất. Tháng 6, tổng thống tới thành phố New York, lễ cưới được tiến hành 
tại nhà thờ Ascension với sự có mặt của Đức Cha Benjamin T. Onderdonk, 
giám mục thứ tư của giáo khu Giáo hội Giám nhiệm ở New York. Chị gái 
Margaret và anh trai Alexander của cô dâu là phù dâu và phù rể. Đại diện họ 
nhà trai chỉ có con trai tống thống là John Tyler con. Thực ra, Iyler muốn 
giữ bí mật, vì vậy ông không báo cho những người con khác biết. Các con 
trai ông sẵn sàng chấp nhận thành viên mới của gia đình, còn những người 
con gái thì cảm thấy bị sốc và tốn thương. Đặc biệt đối với Mary, người con 
gái lớn của Iyler, cô không thể coi người phụ nữ kém mình tới năm tuổi 
là mẹ kế. Còn Letitia thì không bao giờ muốn sống hòa thuận với bà lIyler 
mới này. Sau tuần trăng mật tới Philadelphia, rồi một bữa tiệc ở Nhà lrắng 
và sau một thời gian ở Sherwood Forest — một khu trang trại mà tổng thống 
vừa mua để sau này nghỉ hưu, ông bà Tyler liền trở về Ñashington. Bà Tyler 
tỏ ra rất hợp với vai trò của một đệ nhất phu nhân. Trong tháng cuối cùng 
trong nhiệm kỳ của Iyler, bà đã tố chức một buổi da hội ở Nhà lrắng với 
3.000 khách mời. Khi ông Tyler hết nhiệm kỳ tống thống, ông bà về nghỉ 
ở Sherwood Forest và sống bình lặng cho tới khi nổ ra cuộc Nội chiến. Mặc 
dù là người miền Bắc chính gốc nhưng bà Tyler vẫn dễ dàng tuân thủ các 
nguyên tắc sống của người miền Nam. Sau khi ông Tyler qua đời vào năm 
1862, bà chuyển về miền Bắc, tới đảo Staten. Sự đồng cảm của bà với phe 
Liên bang ở nơi này đã khiến cho quan hệ của bà với gia đình trở nên căng 
thẳng. Suy thoái kinh tế theo sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1873 đã 
làm cho bà mất hết tài sản. Bà đành tìm sự khuây khỏa trong đức tin vào 
Thiên chúa giáo La Mã (bà cải đạo từ năm 1872). Sau đó bà trở về Virginia 
và sống bằng tiển trợ cấp của con cái. Những năm cuối đời, bà có thêm 
khoản tiển của Liên bang cấp cho vợ góa của các tổng thống. Khi đang ở 
Richmond, bà bị đột quy và mất ngày 10/7/1889. Bà được mai táng bên 
cạnh tổng thống, trong nghĩa trang Hollywood ở Richmond. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Tyler tham gia cuộc chiến tranh năm 1812. Năm 1813, sau cuộc đột 
kích của quân Anh vào Hampton, Virginia, Tyler gia nhập lực lượng dân 


quân và là người chỉ huy của trung đội súng trường hạt Charles City. Đơn 
vị của ông được giao nhiệm vụ bảo vệ Richmond, song không có cuộc xung 
đột nào xảy ra trong thời điểm ấy. Với những đóng góp trong thời gian ngắn 
và không có chuyện gì xảy ra, khi xuất ngũ, Tyler được thưởng 64ha đất ở 
thành phố Sioux, bang lowa ngày nay. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỐNG THỐNG: 

lhành uiên của Viện dân biểu Vireimia, 1811-1816. Với tư cách là 
đảng viên Đảng Cộng hòa theo phái Jeferson, Tyler được bầu làm đại biểu 
hạt Charles City trong Nghị viện Virginia. Ông đi đầu trong việc chỉ trích 
hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ người Virginia khi hai ông này ủng hộ Ngân 
hàng Hoa Kỳ theo chỉ thị của cơ quan lập pháp bang. 

Đại biểu Hoa Kỳ, 1816-1821. Được bầu làm đại biểu quận Richmond, 
bang Virginia trong Nghị viện Hoa Kỳ, John Tyler đã phản đối Ngân hàng 
Hoa Kỳ, phản đối biểu thuế quan cao và phản đối các cải tiến nội bộ sử 
dụng tiền của Liên bang. Ông lập luận thiếu thuyết phục trong việc phê phán 
Tướng Andrew Jackson vì xâm chiếm Florida năm 1818. Ông đứng đầu phe 
phản đối Thỏa ước Missouri (xem: J2: Morroe, Tổng thống ti arắm, mục: 
Hoạt động của chính quyển). ng cho rằng thỏa ước này là không hợp hiến vì 
nó cho phép Quốc hội hạn chế chế độ nô lệ. Sau đó, ông lại cho rằng chính 
thỏa ước này đã đưa nước Mỹ tới cuộc Nội chiến. Do sức khỏe yếu và thất 
vọng vì chỉ được thiểu số ủng hộ, ông xin từ chức vào tháng 1/1821. 

lhành uiên Viện dân biểu V?reinia, 1823-1825. Năm 1823, John 
Tyler lại được bầu vào cơ quan lập pháp bang, đại diện cho hạt Charles 
City. lrong cuộc bầu cử tổng thống năm 18244, lúc đầu ông ủng hộ ứng 
viên Ñilliam H. Crawford của bang Georgia. Khi Crawford bị liệt, ông 
chuyển sang ủng hộ John Quincy Adams của bang Massachusetts. 

lhống đốc bang Virginia, 1825-1827. Năm 1825, ông được cơ quan 
lập pháp bang bầu làm thống đốc. Ông để xuất cải cách giáo dục và giao 
thông trong toàn bang, nhưng không thành công. Ông từ chức để được 
bầu vào Thượng nghị viện Hoa Kỳ. 


Tbượng nebj sĩ Hoa Kỳ, 1827-1836. Năm 1827, John Tyler được bầu 
vào Thượng viện thế chỗ Thượng nghị sĩ John Randolph với số phiếu là 115, 
số phiếu của Randolph là 110. Dù trong cuộc bầu cử năm 1824, Iyler đã 
ủng hộ John Quincy Adams, nhưng từ khi vào Thượng nghị viện, ông lại 
trở thành kẻ thù của chính quyển chỉ vì Adams kêu gọi chương trình quốc 
gia về cải tiến nội bộ. Ông gia nhập lực lượng chống chính quyền, trung 
thành với Andrew Jackson, người được Iyler hỗ trợ làm tổng thống năm 
1828. Lúc đầu Tyler hoàn toàn ủng hộ chính quyền Jackson khi tống thống 
phủ quyết dự luật Maysville Road và việc tái thiết Ngân hàng Hoa Kỳ (xem: 
Andreuu Jackson, Tổng thống thứ bảy mục: Hoạt động của chính quyên). Ông 
vẫn hỗ trợ cuộc tái tranh cử của Jackson năm 1832. Song khi mâu thuẫn 
nảy sinh giữa Jackson và bang Nam Carolina về các vấn đề ly khai và vô hiệu 
hóa (xem: 4zeu j2cbson, Tổng thống thứ bảy mục: Hoạt động của chín? 
4y») thì Tyler bắt đầu chống lại chính quyển Jackson. Ông tìm cách giữ 
vị trí trung lập về quyền được ly khai, đồng thời hoàn toàn phản đối việc vô 
hiệu hóa. Tới khi Jackson yêu cầu Quốc hội sử dụng quân đội vũ trang để 
thu thuế quan ở Nam Carolina — được gọi là luật vũ trang — thì TyÌer quyết 
liệt phản đối chính quyền. Năm 1833, trong bài phát biểu say sưa chống dự 
luật, ông nói: “Phải, thưa các ngài... Liên minh Liên bang phải được duy trì. 
Nhưng bằng cách nào? Các ngài sẽ duy trì nó bằng bạo lực ư? Liệu các ngài 
có thể xoa dịu mối bất hòa đang bốc lên ngùn ngụt bằng cách đổ máu được 
không?” Những người phản đối dự luật vũ trang, mặc dầu rất đông đảo về 
số lượng, hoặc vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng — tất cả, 
chỉ trừ Tyler. Dự luật được thông qua với số phiếu 32-1, với lá phiếu chống 
duy nhất của Tyler. Từ lúc đó, Tyler ngày càng tỏ rõ thái độ thù địch với 
Jackson. Ông chuyển hẳn sang ủng hộ Henry Clay và Đảng Whig non trẻ. 
Tyler càng bất hòa với chính quyền hơn khi Tổng thống Jackson rút tiển của 
Liên bang trong Ngân hàng và gửi vào nhiều ngân hàng nhỏ khác. Kể từ đó, 
ông coi Jackson là một tên độc tài và ủng hộ việc Thượng nghị viện chỉ trích 
tổng thống năm 1834. Năm 1836, khi cơ quan lập pháp bang Virginia yêu 
cầu các Thượng nghị sĩ bang mình bỏ phiếu ủng hộ việc xóa bỏ để nghị chỉ 
trích tổng thống thì Iyler thà xin từ chức chứ không ủng hộ. 


Trong chiến dịch bầu cử năm 1836, Tyler ủng hộ Hugh Lawson White 
của bang Tennessee, ứng cử viên của Đảng Whig ở miền Nam. Nhưng người 
ta cũng không biết rõ là Iyler bầu cho White hay bầu cho William Henry 
Harrison, bang Ohio, ứng cử viên của Đảng Whig ở miền Tây. Cũng trong 
năm đó, Iyler là ứng cử viên phó tổng thống, ở một số bang là cho White, ở 
một số bang khác lại là cho Harrison. Ông được 47 phiếu bầu làm phó tổng 
thống, đứng thứ ba sau Richard M. Johnson bang Kentucky (người giành 
chiến thắng chung cuộc) và Francis Granger bang New York. 

Thành uiên Viện dân biểu Vireimia, 1838-1840. Tyler được bầu làm 
đại biểu đảng Whig ở quận Williamsburg, bang Virginia, và là Chủ tịch 
của Viện dân biểu từ tháng 1/1839. 

Phó tổng thống, tháng 3-4/I841. Là đại biểu bang Virginia tới dự 
Đại hội toàn quốc của Đảng Whig được tổ chức vào tháng 12/1839 tại 
Harrisburg, bang Pennsylvania, Tyler ủng hộ ứng cử viên Tổng thống 
Henry Clay. Sau khi William Henry Harrison được đề cử làm ứng cử viên 
tổng thống thì Tyler được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống để giành 
được sự ủng hộ của miền Nam. Trong suốt chiến dịch bầu cử (chiến dịch 
đã sinh ra khẩu hiệu “Tippecanoe và cả Tyler”, Tyler tích cực vận động 
tranh cử ở Virginia, Pennsylvania và Ohio. Ông thắng cử chức phó tổng 
thống với số phiếu là 234, đánh bại phó tổng thống đương nhiệm Richard 
M. Johnson, người chỉ được 48 phiếu. Với cương vị phó tổng thống, ông 
không hề hay biết sức khỏe của tổng thống đang ngày một giảm sút, vì 
vậy, sáng ngày 5/4/1841, khi Chánh văn phòng Bộ ngoại giao Fletcher 
Webster đánh thức ông dậy trong ngôi nhà ở Williamsburg của ông và 
chính thức thông báo về cái chết của tổng thống cho ông hay, John Tyler 
cảm thấy choáng váng. Ngay sau đó, ông tới Washington và tuyên thệ để 
nhận chức Tổng thống vào ngày 6/4/1841. 


NỘI CÁC: 
Bộ trưởng Ngoại øizø: (1) Daniel Webster (1782-1852), người bang 
Massachusetts, giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1841 đến năm 18423. 


Ông là người duy nhất còn lại của chính quyển Harrison tiếp tục giữ chức 
sau cuộc từ chức của nhiều thành viên nội các (xem: Öøg¿ ng của chín? 
quyên). NWebster là người ký Hiệp ước ÑWebster — Ashburton (xem: #7247 động 
của chính quyển). Sau khi xét xử Alexander McLeod vì tội tham dự vào vụ 
Caroline (xem: Martin Van Buren, Tổng thống thứ tám, mục: Hoạt động của 
chính quyển). Năm 1842, Bộ trưởng Webster được tổng thống thông qua bộ 
luật cho phép các thẩm phán Liên bang có quyển trả tự do cho các bị cáo 
bị buộc tội theo lệnh của một chính phủ ngoại quốc. Luật này nhằm tránh 
khủng hoảng ngoại giao như đã từng xảy ra giữa Anh và Mỹ, khi có vẻ như 
McLeod sẽ bị tòa án Mỹ kết án vì một tội mà Anh đã nhận trách nhiệm. 
(2) Abel P. Upshur (1790-1884), người bang Virginia, làm Bộ trưởng Ngoại 
giao từ năm 18423 đến năm 1844. Trước đó, ông là bộ trưởng Hải quân. 
Upshur là người thương thuyết về vấn để gia nhập Liên bang của lexas. 
Ông chết trong vụ nổ Princeton (xem: ƑJ2z¿ đông của chứa? quyển). (3) John 
Calhoun (1782-1850), người bang Nam Carolina, giữ chức vụ này từ năm 
1844 tới năm 1845. Ông là bộ trưởng Chiến tranh dưới thời Tổng thống 
Monroe và là phó tổng thống dưới thời John Quincy Adams và Andrew 
Jackson. Calhoun là người ký hiệp định cho phép Texas gia nhập Liên bang, 
việc đã được người tiền nhiệm của ông thương thuyết. 

Bộ trưởng Tài chín: (1) Thomas Ewing (1789-1871), người bang 
Ohio, giữ chức bộ trưởng Tài chính từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Lưu 
nhiệm từ thời Tổng thống Harrison, Ewing bất hòa với Tổng thống về vấn 
đề ngân hàng (xem: Ö7øz¿ đông của chính quyển) và đã từ chức trong cuộc từ 
chức hàng loạt của các thành viên nội các. Sau này, ông là bộ trưởng Nội vụ 
thứ nhất (xem: Z⁄2cbary 12aylor, 1ổng thống thứ mười bai, mục: Nội các). (2) 
WWalter Forward (1786-1852), người bang Pennsylvania, giữ chức vụ này từ 
năm 1841 đến năm 1843. Do không hài lòng với cách làm việc của Forward 
nên Tổng thống Tyler đã yêu cầu ông từ chức. (3) John C. Spencer (1788- 
1855), người bang New York, giữ chức vụ này từ năm 1843 đến năm 1844. 
Trước đó, ông là bộ trưởng Chiến tranh. Spencer từ chức vì ông phản đối - 
việc Texas gia nhập Liên bang. (4) George M. Bibb (1776-1859), người 


bang Kentucky, giữ chức vụ này từ năm 1844 đến năm 1845. Bibb và tổng 
thống cùng có chung sự bất tín đối với chế độ Jackson độc đoán. 


Bộ trưởng Chiến trang: (1) John Bell (1797-1869), người bang lennessee, 
giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Ông đã giữ 
chức vụ này trong chính quyền Harrison và từ chức trong cuộc từ chức hàng 
loạt của các thành viên nội các. Năm 1860, ông là ứng cử viên tổng thống của 
Đảng Liên minh Quốc hội (xem: ⁄40⁄22zn Lincoln, Tổng thống thứ mười sáu, 
mục: #7 72). (2) John C. Spencer, giữ chức vụ này từ năm 1841 đến năm 
18423. Ông từ chức để trở thành bộ trưởng Tài chính. (3) William Wilkins 
(1779-1865), người bang Pennsylvania, giữ chức vụ này từ năm 1844 đến 
năm 1845. Wilkins là đảng viên Đảng Dân chủ, ông là người miền Bắc duy 
nhất làm việc trong nội các hoàn thiện của Tyler. 

Bộ tưởng 1 pháp: (1) John J. Crittenden (1787-1863), người bang 
Kentucky, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ tháng 3 đến tháng 9/1841. Ông 
đã giữ chức vụ này từ thời Tổng thống Harrison và từ chức trong cuộc từ 
chức hàng loạt của các thành viên nội các. Sau này, ông lại làm bộ trưởng 
Tư pháp dưới thời Tổng thống Fillmore. (2) Hugh S. Legaré (1797-1843), 
người bang Nam Carolina, giữ chức vụ này từ năm 1841 tới năm 18423. 
Ông là người phản đối Calhoun và những người theo chủ nghĩa ly khai. 
Legaré được nhiều người kính trọng bởi những hiểu biết sâu rộng về luật 
pháp. Ông mất khi đang đương nhiệm. (3) John Nelson (1791-1860), 
người bang Maryland, giữ chức vụ này từ năm 1843 tới năm 1845. Dưới 
thời Tổng thống Jackson, ông là công sứ Mỹ tại xứ Naples. 

Bộ trưởng Hải quân: (1) George E. Badger (1795-1866), người 
bang Bắc Carolina, giữ chức bộ trưởng Hải quân từ tháng 3 đến tháng 
9/1841. Ông đã giữ chức vụ này từ thời Tổng thống Harrison và từ 
chức trong cuộc từ chức hàng loạt của các thành viên nội các. (2) Abel P 
Úpshur, giữ chức vụ này từ năm 1841 đến năm 1843. Năm 1842, ông từ 
chức để trở thành bộ trưởng Ngoại giao. (3) Thomas W. Gilmer (1802- 
1844), người bang Virginia, giữ chức vụ này từ 19-28/2/1844. Ông chết 
trong vụ nổ ?7/zceton (xem: Hoạt động của chính quyền). (4) John YV. 


Mason (1799-1859), người bang Virginia, giữ chức vụ này từ năm 1844 
tới năm 1845. Ông tiếp tục làm việc trong nội các của chính quyền Polk, 
lúc đầu là bộ trưởng Tư pháp và sau đó là bộ trưởng Hải quản. 

Bộ trưởng Bưu điện: (1) EFrancis Granger (1792-1868), người bang 
New York, giữ chức Bộ trưởng Bưu điện từ tháng 3 đến tháng 9/1841. 
Ông đã giữ chức vụ này từ thời Tổng thống Harrison và từ chức trong 
cuộc từ chức hàng loạt của các thành viên nội các. (2) Charles A. Wickliffe 
(1788-1869), người bang Kentucky, giữ chức vụ này từ năm 1841 đến 
năm 1845. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỂN: 6/4/1844-3/3/1845 

Quyển kế ý. Là phó tổng thống đầu tiên kế nhiệm chức vụ của lống 
thống đã chết, John Tyler bắt đầu nhiệm kỳ với hàng loạt những cuộc 
tranh cãi về vị trí của ông. Quốc hội cũng không biết rõ về quyển kế vị. 
Một số người cho rằng quyển kế vị có nghĩa là nhận những quyển lực và 
nghĩa vụ của tổng thống chứ không phải nhận chức danh tổng thống. 
Theo lời giải thích này thì John Tyler chỉ là quyền tổng thống, vì vậy ông 
nhất quyết phản đối chức vụ này. Ngay từ đầu, Iyler đã tự coi mình là 
tổng thống và quyền lực của ông không bị ảnh hưởng bởi cách thức nhậm 
chức. Để tỏ rõ điểu này, ông gửi trả nguyên vẹn tất cả các thư tín gửi tới 
ông với tư cách là “quyền tổng thống”. Quan điểm của lyler cuối cùng 
đã trở thành tiển lệ xảy ra nhiều lần, nâng phó tổng thống lên thành tổng 
thống với đầy đủ quyển hạn. 

Vấn đê ngân bàng uà cuộc từ chúc bàng loạt của các thành uiên nội 
các. Các đảng viên Đảng Whig trong Quốc hội do Thượng nghị sĩ Henry 
Clay dẫn đầu yêu cầu khôi phục lại Ngân hàng Hoa Kỳ đã bị Tổng thống 
Andrew Jackson hủy bỏ trước đây. Iyler đã từ chối thi hành nguyện vọng 
của chính Đảng mình. Ông đã hai lần phủ quyết dự luật thiết lập Ngân 
hàng Hoa Kỳ. Cả hai lệnh phủ quyết này đều được kéo dài. Để phản 
đối việc tổng thống đi ngược lại với những nguyên tắc cơ bản của Đảng 
NWhig, nên toàn bộ nội các xin từ chức, trừ Bộ trưởng Ngoại giao Daniel 
\Webster xin từ chức vào tháng 9/1841. Cuộc ra đi hàng loạt này là một 


thắng lợi về chính trị của Henry Clay, và khiến cho Tyler trở thành tổng 
thống không đảng. 

Luật quyển w tiên, 1841. Tổng thống Tyler ký quyết định thông qua 
dự luật công nhận quyển sở hữu đất đai đối với đất công. Theo những điều 
khoản của luật này, những người đã định cư và khai hoang những vùng 
đất công chưa được nhà nước quản lý sẽ được ưu tiên mua 64 hectta trong 
số đất đai của họ với giá 0,5 đô-la/ha. 

Hiệp Ajnb Webster-Asbburton, 1842. Hiệp định này được ký giữa 
Mỹ và Anh, ấn định biên giới hiện tại giữa bang Maine và tỉnh New 
Brunswick của Canada, kết thúc cuộc tranh chấp đã gây ra cuộc chiến 
Aroostook (xem: M2z?tin V2n Buren, Tổng thống thứ tám, mục: Hoạt 
động của chính quyển). Theo các điều khoản của hiệp định, Mỹ được 
chia 18.130 km trong số 31.080 km? tranh chấp. Hiệp định cũng đưa 
ra một số điều chỉnh nhỏ về lãnh thổ, tạo thành biên giới Mỹ - Canada 
hiện tại kéo dài từ bờ biển Đông tới núi Rockies, để vùng Oregon giải 
quyết sau (xem: J2 K. Polk, Tổng thống thứ II, mục: Hoạt động của 
chín? quyển). Thêm vào đó, Hiệp định thiết lập thủ tục dẫn độ giữa 
hai nước để giải quyết vấn để phạm tội do bạo động cũng như do giả 
mạo và kêu gọi hợp tác để ngăn cấm buôn bán nô lệ. Những người 
đàm phán Hiệp định là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Daniel Webster và 
Alexander Baring, Bộ trưởng Ashburton. 

Vụ nổ Princeton, 1844. Ngày 28I2/1844, Tổng thống Tyler và một 
số quan chức cấp cao cùng kiểm tra chiến hạm Princeton, chiếc tàu hơi 
nước đầu tiên được lái bằng chân vịt do kiến trúc sư người Thụy Điển 
John Ericson thiết kế và thuyền trưởng Robert Stockton cẩm lái. Hành 
trình cho chuyến đi có sự tham gia của tổng thống là xuôi dòng Potomac 
rồi quay ngược lại. Sự kiện quan trọng nhất của chuyến đi là việc khai hỏa 
khẩu “Peacemaker” (Người tạo lập hòa bình), vũ khí chính của con tàu và 
là khẩu súng lớn nhất của hải quân trên thế giới vào thời điểm đó. Trước 
đấy, khẩu súng đã được bắn thử rất thành công và ngay ngày hôm đó, 
nó cũng được bắn hai lần để chào mừng tổng thống và các đại biểu. Tuy 
nhiên, tới lần bắn thứ ba thì khẩu súng nổ tung, làm chết và bị thương 
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nhiều người xung quanh. May cho tổng thống, lúc đó ông đang ở dưới 
boong tàu cùng người vợ tương lai với một số người khác và thoát khỏi tai 
họa. Những người thiệt mạng gồm Bộ trưởng Ngoại giao Abel P. Upshur; 
Bộ trưởng Hải quân Thomas Ñ. Gilmer; David Gardiner, cha của phu 
nhân tổng thống tương lai; một quan chức ngoại giao Mỹ, một sĩ quan hải 
quân và một người phục vụ da đen của tổng thống. 

Hiệp ước Vọng Hạ, 1844. Lheo các điều khoản của Hiệp ước này, Mỹ có 
quyền vào các hải cảng của lrung Quốc và có đặc quyển ngoại giao ở Trung 
Quốc, nghĩa là nằm ngoài phạm vi quyển hạn của luật pháp Trung Quốc. 
Những người đàm phán Hiệp định là Caleb Cushing, đại diện đầu tiên của 
Mỹ ở Trung Quốc và Kỳ Ảnh, người đại diện cho Hoàng đế Trung Hoa. 

Việc gia nhập Liên bang của lexas 1845 (xem: Marin Van Burến, 
_ mục: Ho động của chính quyển: Vấn để Texas). Tháng 41844, Tổng thống 
1yler thông qua Hiệp định cho phép Texas gia nhập Liên bang. Tuy nhiên, 
Thượng nghị viện từ chối thông qua Hiệp định này. Cùng với chiến dịch 
vận động tranh cử của James K. Polk tháng 11/1844, dường như toàn bộ 
nhân dân đều ủng hộ việc gia nhập này. Bởi vậy, Quốc hội phải thông qua 
một giải pháp kết hợp. Ba ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Iyler mới ký 
giải pháp đó. Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một thỏa ước 
có tầm quốc tế có hiệu lực nhờ một giải pháp kết hợp của Quốc hội chứ 
không phải nhờ một Hiệp định. Theo các điều khoản của giải pháp này, 
đường ranh giới (36°30)) ngăn cách vùng nô lệ và vùng tự do theo Thỏa 
ước Missouri được mở rộng xuống Tlexas. lexas chính thực trở thành một 
tiểu bang vào tháng 12/1845. _ 


Bane gia nhập Liên bang: Florida (1845). 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Samuel Nelson (1792-1873), người bang New York, làm thẩm phán 
từ 1845 đến 1872. Khi được bố nhiệm, ông đang là chánh án Tòa án Tối 
cao New York. Ông ủng hộ quyết định Dzz⁄ Scø# (1857), (xem: 4e 
Jackson, l ống thống thứ bảy mục: Bổ nhiệm thẩm phán lòa án Tố! cao, Roer 
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B. Tzney). Là một người hành pháp nghiêm khắc, nhưng ông lại là thẩm 
phán duy nhất đưa ra chính kiến dựa trên cơ sở vừa đủ để không thông qua 
Thỏa ước Missiouri. Chính những nhận xét vô cớ của số đông đã làm mất 
hiệu lực Thỏa ước Missouri trong vụ zz⁄ Sco# và làm mất uy tín của lòa 
án. lrong những vụ tiển pháp định (1870-1871), thẩm phán Nelson bỏ 
phiếu phủ quyết quyển phát hành tiển giấy của chính phủ Liên bang. Tuy 
nhiên, cuối cùng ông đã thất bại trong việc kêu gọi đại đa số đại biểu ủng 
hộ mình. Ông là người dự thảo để nghị của số đông trong CoÏj¿cør Day 
(1871), yêu cầu Liên bang miễn đánh thuế thu nhập đối với tiền lương của 
các quan chức chính phủ. Nelson cho rằng nếu chính phủ Liên bang đánh 
thuế các quan chức thì một ngày nào đó, chính phủ sẽ lạm dụng quyền hành 
đó để tiêu diệt họ (các quan chức), và rộng hơn là chính các bang. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỐNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Tổng thống Tyler đứng thứ 25 trong số 31 tổng thống, thứ 2 trong 
số 6 tổng thống “dưới mức trung bình”. Ông được xếp trên Fillmore và 
dưới Tlaylor. 


VỀ HƯU: 4/3/1845-18/1/1862. 

Là một người không đảng, theo đúng nghĩa đen của từ này, Iyler đã 
từ chối lập một đảng thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1844 vì ông 
sợ rằng sự có mặt của ông sẽ ảnh hưởng tới số phiếu bầu của James K. Polk, 
người đã cùng ông ủng hộ việc gia nhập Liên bang của lexas và điểu này sẽ 
dẫn tới việc Henry Clay sẽ thắng cử. Khi về hưu, Iyler nhớ lại: “Năm 1840, 
khi còn đang ở trang trại, tôi được gọi tới Ñashington để đảm nhận công 
việc hành chính công. Tôi đã thấy trước mình được gọi tới để nằm lên chiếc 
giường đây gai góc. Giờ đây, tôi sẽ bỏ chiếc giường đã chẳng cho tôi nghỉ 
ngơi lấy một phút nào và tìm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh ở một vùng quê 
nào đó. Iyler tin chắc lịch sử sẽ minh oan cho mình. Ông về nghỉ hưu tại 
Sherwood Eorest. Đó là một trang trại rộng 480ha với hàng chục nô lệ, cách 
Richmond gần 50km về phía đông và chỉ cách quê hương ông vài km. Ở đó, 


cùng người vợ mới cưới, ông bắt đầu một gia đình thứ hai. Và trong l4 năm, 
ông có 7 người con. Gia đình Iyler thường nghỉ hè ở một căn nhà riêng tại 
Hampton, Virginia. Iyler vẫn rất quan tâm tới hoạt động của trường đại học 
William và Mary. Trong những năm cuối đời, ông làm hiệu trưởng trường 
này. Về mặt chính trị, ông trở về với Đảng Dân chủ và ủng hộ, dù không 
nhiệt tình vận động, cho ứng cử viên tống thống của Đảng này. Tháng 
2/1861, ngay trước cuộc Nội chiến, ông trở lại Ñashington với tư cách là 
chủ tịch cuộc họp gồm 21 bang được triệu tập gấp theo để nghị của Virginia 
nhằm đạt đến một thỏa ước vào phút chót giữa miền Bắc và miền Nam. Tất 
nhiên, sứ mệnh hòa bình này không chặn được việc nổ súng. Khi miền Bắc, 
dưới sự lãnh đạo của tổng thống mới — Abraham Lincoln — huy động lực 
lượng cho chiến tranh thì Tyler thúc giục tiểu bang của mình ly khai khỏi 
Liên bang. Ông trở thành thành viên của Quốc hội Lâm thời phe Liên bang. 
Tháng 11/1861, ông được bầu vào Hạ nghị viện phe Liên bang, nhưng ông 
qua đời trước khi nhậm chức. 


QUA ĐỜI: 

John lyler mất hồi 12 giờ 15 phút trưa ngày 18/1/1862 tại Khách 
sạn Exchange, Richmond. Khi bước sang năm 1862, đúng một năm sau 
khi cuộc Nội chiến bắt đầu, hạ nghị sĩ mới đắc cử Tyler chuẩn bị tới Hạ 
nghị viện phe Liên bang nhậm chức. Ông đăng ký phòng tại khách sạn 
Exchange ở Richmond, ngày 10/1 bà Iyler đã tới đó cùng ông. Bà Tyler 
chưa có ý định tới thủ phủ phe Liên bang sớm như vậy, nhưng sau đó 
bà lại thay đổi và quyết định tới chỗ ông sau khi bà nằm mơ thấy ông bị 
ốm nặng. Đến khách sạn, bà cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ông vẫn sống 
và khỏe mạnh. Nhưng hai ngày sau khi bà tới, ông bắt đầu phàn nàn về 
chứng buồn nôn và chóng mặt. Chiều ngày hôm đó, ông bị nôn và ngất 
xỉu trong phòng ăn của khách sạn. Sau khi khám, bác sĩ William Peachy 
chẩn đoán rằng ông bị sưng mật và viêm phế quản. Bác sĩ tiêm moóc- 
phin cho ông và yêu cầu ông về nghỉ ngơi tại nhà. Mọi người dự định đưa 
ông về Sherwood Forest, nhưng ngay trước khi khởi hành, Tyler tỉnh dậy 
và thở rất khó nhọc. Khi bác sĩ Peachy tới, Iyler nói với ông: “Bác sĩ ơi, 


tôi sắp chết rồi!” Ông bác sĩ trả lời: “Tôi hy vọng là không phải như thết” 
lyler nói thêm: “Có lẽ đó là cách tốt nhất." Đó là những lời cuối cùng 
của ông. Ông nhấp một ngụm rượu, răng va lập cập vào miệng cốc, mỉm 
cười với vợ và ra đi rất nhẹ nhàng. Ông thọ 71 tuổi. Ngày 20/1/1862, 
thi hài ông được đặt tại nhà Quốc hội phe Liên bang, quan tài được phủ 
bằng một lá cờ của phe Liên bang. Tang lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo 
hội Giám nhiệm dưới sự chủ trì của Cha Charles Minnegrode và Cha 
John Johns, giám mục bang Virginia. 150 chiếc xe ngựa đi từ nhà thờ, 
dưới trời mưa, tới nghĩa trang Hollywood, ở đây Tổng thống Tyler được 
chôn cất cạnh Tổng thống James Monroe. Ở miền Bắc, Tyler bị coi là kẻ 
phản bội vì ông đã gia nhập phe Liên bang, đây là tổng thống duy nhất 
làm điểu này. Ở Washington không hề có thông báo chính thức về cái 
chết của ông, cho mãi tới năm 1915. 50 năm sau khi cuộc Nội chiến kết 
thúc, Quốc hội Hoa Kỳ mới dựng bia đá ở mộ Tyler. Irong di chúc cuối 
cùng viết tháng 10/1859, Tyler để lại toàn bộ giấy tờ cá nhân cho các con 
trai: Robert lyler, John lyler, Iazewell Tyler, David Gardiner và các con 
rể James A. Semple và Ñilliam N. Waller. Lất cả những người này được 
chỉ định làm người thi hành di chúc của Tyler. loàn bộ phần còn lại của 
dinh thự của ông, mà phần lớn đã được dùng để trả nợ, được trao cho 
vợ và những người con của Iyler với người vợ thứ hai này. 


CANGỢ: 

ˆ Thượng đế nhân từ lã can thiệp để duy trì Liên bang Dùng mạn) của 
chúng ta... bởi Uì chắc chắn TJler... |sẽ] loại bỏ những kẻ giành được quyển 
bàn? bằng cách lừa dối ngHời dân uới những lời nói dỗi trắng trợn nhất." 
— Andrew Jackson, khi nghe tin cái chết đột ngột của William Henry 
Harrison và sự kế nhiệm của Iyler, 1841 

“1ylør xứng dáng được cả nước bính trọng mãi mãi Uì Äã thuyết phục 
được số đông áp đảo trong Quốc hội UuÀ cứu đất nước thoát khỏi tai Dọa 
b‡ thống trị Uà thoát khỏi cơn ác mộng chính trị từ sức mạnh của đồng 
tiên dưới dạng Ngân bàng Quốc gia. "— James K. Polk, Thống đốc bang 
lennessee, 1841 


“ịler là con người không dễ bj lay chuyển. lồi ngbï rằng trên chiếc xe 
của ông, chín? ông đã trở thành một bến đỗ.` — Charles Dickens, sau cuộc 
tới thăm Nhà Trắng năm 1842 

' Một con người trung thực, đáng miễn UÀ nhân đúc. lrong đời mình, ông 
#ä chiến đấu uới cuộc sống một các dũng cảm uà chân thực, làm mọi nhiệm 
Uụ cao cả của rmìn? không chút sợ bãi mặc dù cứng có lúc không công bằng." 
- lướng Henry A. Nise, phe Liên bang, 1862 


CHỈ TRÍCH: 

` ]Jker là người bè phái chính trị, ủng bộ chế độ nô lệ, cục bộ Virginia, theo 
Jgfffrson, nguyên tắc phản lại 1mọi sự tiến bộ, mọi quan tâm Uà đa? mê cứng như 
mọi thói tật UỀ chế độ nô lệ ăn sâu bám rễ UÀo bản chất đạo đúc Uà chính trị, tài 
năng thì không bơn một kẻ tầm thường, còn tỉnh thân thì không đủ khả năng 
Uu0n tới J4 Uj mà đứng Tối cao đã ban cho J.` — John Quincy Adams, 1841 

ˆ lồi không thế nào tưởng tưng nổi tột người tim thường nb UẬy, còn 
kém hơn cả những gã luật sử chỉ đáng l5 xu mà người ta có thể gặp nhan nhản 
ở mọi tòa án trong các bạt của VinginiA, lại dám mở tới Äÿ4 Uj cao quý nhất của 
loà¿ vời. "— ]ohn H. Pleasants, biên tập viên tờ W?z của Richmond, 1841 

“Ai có thể ngờ rằng những bọc thuyết dáng lên án, đáng loại bỏ 0à những 
tiết chế trong những ngày tôi tệ nhất của chế độ jacbson lại được tái thiết 
chỉ trong Uòng 004 năm nắm chính quyển của Đảng W?¡ø?” — Hạ Nghị sĩ 
Samson Mason, bang Ohio, 1841 

dJobn Tjler, con người kbốn khổ, nghèo kbó, đáng khinh giờ đây phải 
từ giã chiếc ghế Tổng thống bị mọi đảng phái coi thường, những uẫn nỗ lực 
kbông noừng dù lãng phí Uà k)ông biệu quả để được tái đắc cử, đáng ra ít nhất 
cũng phải qua được nhiệm kỳ của mình một cácb ươm tất.” — ThurÌow NWeed, 
đứng đầu Đảng Whig, biên tập viên tờ Eøez¿ng Jowurnzl vùng Albany, 1845 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA TYLER: 
_ lôi uẫn luôn nghĩ rằng công chúng cũng giống !bw một cô gái đồng 
đản, ta càng tán tỉnh cô ta thì cô ta lại càng muốn chạy trốn khỏi chúng ta." 


“ Quyển bổ nhiệm là thanh gưở?m Uà khẩu súng gây nên chiến tran) trong 
nến tự do của loài người... Cho Tổng thống quyển kiểm soát ngân quỹ — quyễn 
đặt những khoản thu nhập khổng lồ của đất nước Uào tay bất kỳ ai mà ông t4 
muốn, Uà tôi không quan tâm tới Uiệc người ta gọi ông ta là ø), 100%, ông t4 
là boàng để” — 1834 

“ Nếu sau này những lời công kích Uà nói xấu b} loại bỏ, Uà nếu cbín? 
quyển của tôi được người đời ca tựng thì những Phó Tổng thống trong tương 
Ủ2¡ có cơ bội kế Uj chức l ổng thống có thể thấy phấn khích để theo đuổi r"Ột sự 
„ơU/ệp độc lập. — 1848 
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JAMES K. PO0LK 


(1795-1849) 


TỔỐNG THỐNG THỨ MƯỜI MỘT 
(1845-1849) 


HỌ VÀ TÊN: 


James Knox Polk. Ông được đặt tên theo tên ông ngoại, James Knox, 
một đại úy lực lượng dân quân trong cuộc Cách mạng Mỹ. 


NGOẠI HÌNH: 
James K. Polk hơi thấp hơn bình thường, nhưng trông ông rất cường 


tráng. Ông có đôi mắt to sâu màu xám, trán rộng, øÒ má cao, môi mỏng 
và mũi khá to. Mái tóc đen có vẻ ngỗ ngược của ông được để dài và chải 
thẳng ra phía sau. Khi ông trở thành tổng thống thì mái tóc đã ngả màu. 
Ngay từ khi còn nhỏ, nhìn chung sức khỏe của ông kém; dễ bị mệt. 


TÍNH CÁCH: 


Bản chất Polk là người hướng nội, nhưng yêu cầu chính trị buộc ông 
phải giao tiếp nhiều hơn. Dù có rất ít bạn thân nhưng ông lại được lòng 
khá nhiều người. Là một người cầu toàn kinh điển, Polk rất tham vọng. 
Nhà viết tiểu sử Charles G. Sellers cho rằng “tham vọng cháy bỏng” của 
Polk là do “tình trạng sức khỏe yếu hơn người”, “thất vọng vì những mơ 
ước trẻ con” và “những nghĩa vụ nghiêm khắc mà mẹ ông đặt ra”. Theo 
Sellers, để bù vào việc thiếu nhạy bén và thiếu sức lôi cuốn, ông “buộc 
mình phải làm việc một cách không thương tiếc, vắt kiệt khả năng và sức 
lực của mình tới mức ít ai có thể sánh kịp”. Dù sao ông vẫn luôn kiểm chế 
tham vọng, không để nó làm ảnh hưởng tới sự nghiệp. 


TỔ TIÊN: 


James K. Polk mang trong mình dòng máu của người Scotland - Ireland. 
lên “Polk” có lẽ lúc đầu được viết là “Pollok” hoặc “Polke”. Khoảng năm 
1722, cụ của ông — Robert Bruce Polk — đã di cư từ Ireland tới bờ biển phía 
Đông Maryland. Các con cháu sau này chuyển dần tới hạt Cumberland, 
Pennsylvania, miền Tây Harrisburg và sau đó lại tới vùng Mecklenburg, Bắc 
Carolina. Ông nội và ông ngoại của ông đều là cựu chiến binh trong cuộc 


Cách mạng Mỹ. Ezekiel Polk là đại úy thuộc một trung đoàn dân quân của 
Meclklenburg. Ông ngoại của Polk cũng là một đại úy dân quân và đã từng 
chiến đấu trong trận Hanging Rock. Theo họ ngoại, Polk là chắt họ của John 
Knox, người sáng lập Giáo hội Trưởng nhiệm của người Scotland. 


CHÀA: 


Samuel Polk (1772-1827). Là một điển chủ đây thế lực, một thanh 
tra viên và một người đầu cơ đất, năm 1806, ông chuyển từ Mecklenburg, 
Bắc Carolina tới miền Trung bang Tennessee. Ở đây, ông là người khai 
sinh ra hạt Maury và Đặc khu Columbia. Ông có hàng ngàn mẫu đất và 
trên 50 nô lệ. Về mặt chính trị, ông là đảng viên Đảng Cộng hòa theo 
phái Jefferson, và là bạn, là người ủng hộ Andrew Jackson. Ông mất ở 
Columbia khi người con nổi tiếng nhất đang là đại biểu Quốc hội. 


MẸ: 

Jane Knox Polk (1776-1852). Bà sinh ra ở vùng Mecklenburg, Bắc 
Carolina. Vào ngày Giáng sinh năm 1794, bà lấy Samuel Polk trong một 
lễ cưới của hai cặp vợ chồng (chú rể thứ hai là một người em của ông 
Samuel). Bà coi trọng giá trị của tôn giáo và giáo dục đối với gia đình. 
Bà sống lâu hơn nhiều người trong số 10 người con của mình, kể cả tổng 
thống. Polk là vị tổng thống đầu tiên không sống lâu bằng mẹ. 


ANHCHỊEM: 


Polk là con cả, ông có năm em trai và bốn em gái: Jane Maria ÑaÌker, vợ 
ông James Ñalker, một doanh nhân có tiếng ở Columbia, bang lennessee; 
bà Lydia Eliza Caldwell, vợ bác sĩ Silas E. Caldwell ở Columbia; Franklin 
Ezekiel Polk chết vì nghiện rượu vào năm 28 tuổi; Marshall Tate Polk, luật 
sư ở Charlotte, Bắc Carolina, chết năm 26 tuổi; John Lee Polk, nông dân ở 
Tennessee, chết năm 24 tuổi; Naomi Tate Harris, vợ ông Adlais O. Harris, 
đối tác làm ăn của James Walker ở Columbia; Ophelia Clarissa Hays, vợ 
bác sĩ John B. Hays ở Columbia, bác sĩ riêng của tống thống; ÑWilliam 
Hawkin Polk, đại diện lâm thời của Mỹ ở Vương quốc Hai Sicilia (Two 


Sicilies), đại biểu Quốc hội; Samuel Polk, bị trục xuất khỏi đại học Yale do 
đã tham gia cuộc bạo động của sinh viên, chết vì bệnh lao năm 22 tuổi. 


CON CÁI: 
Không có; do đó, không có hậu duệ trực tiếp nào của James K. Polk. 


CHÀO ĐỜI: 


James K. Polk sinh vào giữa trưa ngày 2/11/1795 trong trang trại của 
gia đình ở hạt Mecklenburg, bang Bác Carolina. 


THỜI THƠ ẤU: 

Năm lên 10, Polk cùng gia đình chuyển từ quê ở Bắc Carolina tới 
miển lrung bang Tennessee. Đó là một chuyến đi vất vả nhưng rất thú 
vị bằng xe ngựa qua gần 800km đường gồ ghể. Tới Tennessee, họ được 
Ezekiel Polk, ông nội của James đón. Ông Polk đã mua đất và định cư ở 
đây. Chú bé James phải cùng cha dọn quang một khu đất để dựng nhà 
mới trong thung lũng sông Duck rất màu mỡ, phì nhiêu nằm ở phía Tây 
Nam vùng Nashville. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt vùng biên giới quả là 
khó khăn đối với một cậu bé có thể chất yếu như James. Cậu luôn bị thua 
trong các trò chơi vận động mà trẻ con ở lennessee thường chơi. Những 
lần đi tuần cùng bố, Jimmy Polk chỉ quanh quẩn ở trại, nấu nướng và cho 
ngựa ăn. Cậu bị bệnh sỏi mật và nghiêm trọng đến nỗi vào năm 17 tuổi, 
cha cậu phải gửi cậu tới Danville, Kentucky để tiến hành ca phẫu thuật rất 
nguy hiểm thời bấy giờ. Người thực hiện ca phẫu thuật là bác sĩ Ephraim 
McDowell, bác sĩ phẫu thuật tiên phong đã từng tiến hành thành công ca 
phẫu thuật buồng trứng đầu tiên từ vài năm trước đó. Thời bấy giờ, người 
ta chỉ dùng rượu để giảm đau; Polk đã được mổ để lấy sỏi mật ra (lúc đó, 
người ta còn chưa biết tới các thiết bị y tế được khử trùng) và quay trở lại 
lennessee với tình trạng sức khỏe đã khá hơn nhiều. 


HỌC VẤN: 
Được hướng dẫn cơ bản không chính thức, năm 17 tuổi, Polk làm 
thu ngân tại một cửa hàng ở Columbia trong một thời gian ngắn để học 


nghề bán hàng. Ông không thích nghề này và bỏ việc sau vài tuần. Năm 
1813, ông theo học ở một trường của Giáo hội Trưởng nhiệm ngoài 
Columbia do cha Robert Henderson quản lý. Đây cũng là lần đầu tiên 
ông được đào tạo chính quy, chủ yếu là về văn học cổ. Ông học hành cần 
cù và có nhiều tiến bộ đến mức sau một năm, ông được chuyển sang học 
ở một trường có yêu cầu cao hơn ở Murfreesboro do Samuel E Black quản 
lý. Ở trường này, ông cải thiện được vốn tiếng Latin và Hy Lạp, và học 
thêm các môn toán, khoa học và triết học. Năm 1816, ông vào học năm 
thứ nhất trường Đại học Bắc Carolina. Ở trường, ông tiếp nhận kiểu giáo 
dục cổ điển, nhấn mạnh vào tiếng Hy Lạp, Latin và triết học. Ông đặc biệt 
thích môn toán và là một trong những học sinh giỏi toán nhất lớp. Ông 
cũng thích phát biểu trước công chúng và tranh luận. Ông được bầu làm 
chủ tịch Hội biện chứng và thường xuyên tham gia các cuộc tranh luận 
của Hội, có lần ông đã đưa ra ý kiến của mình chống lại việc cho phép 
người nước ngoài quản lý các cơ quan của nhà nước. Năm 1818, ông tốt 
nghiệp loại giỏi và được chọn để đọc bài diễn văn bằng tiếng Latin trong 
lẽ phát bằng. Việc học khiến ông kiệt sức đến mức vài tháng sau, ông mới 
có thể trở về nhà. Lúc này, ông đã quyết định sẽ theo đuổi sự nghiệp chính 
trị. Với mục đích đó, năm 1819, ông học luật với Felix Grundy — một luật 
sư nổi tiếng ở Nashville và sau này là bộ trưởng Tư pháp, dưới thời Tổng 
thống Martin Van Buren. Với sự giúp đỡ của Grundy, cũng trong năm đó, 
Polk trở thành thư ký của Thượng nghị viện bang, chịu trách nhiệm theo 
dõi công văn pháp lý. Ông được trả 6 đô-la mỗi ngày trong các kỳ họp của 
Thượng nghị viện. Năm 1820, Polk được nhận vào ban luật sư. 


TÔN GIÁO: 

James K. Polk là tín đồ Giáo hội Trưởng nhiệm và Giám lý. Khi ông 
mới ra đời, cha mẹ ông muốn ông được rửa tội theo nghỉ lễ của Giáo hội 
Trưởng nhiệm, nhưng Đức Cha James Willis từ chối tiến hành lễ rửa 
tội nếu cha mẹ Polk không thực sự trung thành và sống theo phong tục 
của Giáo hội lrưởng nhiệm. Đối với một người mộ đạo như bà Polk thì 
không có vấn để gì. Tuy nhiên, ông Polk từ chối. Một trận cãi cọ xảy ra 
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giữa ông Polk và giáo sĩ, ông Polk bỏ về, cùng với vợ và đứa con không 
được rửa tội. Dù vậy, James Polk vẫn được nuôi dạy theo Giáo hội Trưởng 
nhiệm. Ông mua một ghế trong nhà thờ của Giáo hội Trưởng nhiệm ở 
Columbia và thường xuyên tới dự các buổi lễ khi còn ở đây. Năm 1833, 
ông tham dự một cuộc họp trại tôn giáo được tổ chức ở ngoài Columbia 
và vô cùng xúc động trước những lời lẽ của Đức Cha John B. McFerrin. 
Từ đó trở đi, ông thực sự trở thành tín đồ hội Giám lý, dù rằng vì tôn 
trọng mẹ và vợ, ông vẫn tiếp tục dự các buổi lễ ở nhà thờ Giáo hội Trưởng 
nhiệm. Thỉnh thoảng, vào những ngày chủ nhật, vợ ông không cùng ông 
tới nhà thờ được, ông lại tới cầu nguyện trong một nhà thờ của hội Giám 
lý. Trước khi chết, ông cho gọi Giám mục McEerrin tới, ông này đã rửa tội 
cho ông theo nghỉ thức của hội Giám lý. 


SỞ THÍCH: 

Ngay từ khi còn trẻ, Polk đã theo đuổi sự nghiệp chính trị và không 
có một sở thích nào khác nữa. Nhà viết tiểu sử Charles G. Seller đã viết: 
“Chính trị đã trở thành cuộc sống của ông, ngoài chính trị ra, ông không 
có tham vọng, mối quan tâm về tri thức, sở thích và thậm chí là cả tình 
bạn nào khác.” 


HÔN NHÂN: 


Ngày 1/1/1824, James K. Polk 28 tuổi, cưới Sarah Childress 20 tuổi 
tại trang trại của cha mẹ cô dâu ở gần Murfreesboro, bang Tennessee. Sarah 
Childress sinh ngày 4/9/1803 ở gần Murfreesboro. Cô là con ông Joel 
Childress, một chủ trại giàu có, đồng thời là một lái buôn và một nhà đầu 
cơ đất. Mẹ cô là bà Elizabeth Whitsitt Childress. Sarah được dạy dỗ khá 
chu đáo so với những người phụ nữ ở cùng thời đại và địa vị như bà. Bà 
theo học ở ngôi trường dành cho nữ duy nhất thời bấy giờ, Học viện Nữ 
sinh Moravian ở Salem thuộc bang Bắc Carolina. Lần đầu tiên bà gặp Polk 
khi cả hai cùng nghe Samuel P Black giảng ở Murfreesboro, khi đó Polk 
19 tuổi còn Sarah mới 12. Vài năm sau, Polk bắt đầu theo đuổi Sarah và tới 
năm 1823 thì hai người đính hôn. Ở Washington, với tư cách là phu nhân 


của một đại biểu Quốc hội dưới thời các Tổng thống John Quincy Adams, 
Jackson và Van Buren, bà Polk tỏ ra rất thích các công việc xã hội. Bà chống 
lại Jackson, người hướng dẫn của chồng, bằng cách tham gia vào vụ tẩy chay 
bà Peggy Eaton (xem: 4e Jackson, lỡng thống thứ bảy; mục: Hoạt động 
của chính quyên). Dù không đặc biệt quyến rũ, Sarah Polk lại nhanh nhẹn, 
duyên dáng, thông minh và là người nói chuyện rất cuốn hút. Đôi khi Tổng 
thống Polk cũng bàn bạc các vấn đề chính trị với bà. Là một tín đồ Giáo hội 
Trưởng nhiệm mộ đạo, bà Polk là đệ nhất phu nhân đầu tiên cấm khiêu vũ 
và uống rượu mạnh trong các buổi chiêu đãi chính thức. Bà cũng tổ chức 
lếTạ ơn hàng năm đầu tiên ở Nhà Trắng. Bà cùng cựu tống thống về nghỉ ở 
Nashville và vẫn sống ở đây sau khi chồng bà qua đời vào năm 1849. lrong 
cuộc Nội chiến, bà ủng hộ phe Liên bang. Bà mất ngày 14/8/1891, thọ 87 
tuổi. Bà được chôn cất cạnh chồng tại quê nhà ở Nashville. Sau này, khi 
được cải táng, bà cùng ông được đưa về Điện Capitol. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐÔI: 


Năm 1821, Polk được phong chức đại úy trong trung đoàn ky binh 
dân quân, sau này ông lên tới chức đại tá. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỐNG THỐNG: 


1bành uiên Hạ nehị uiện lennessee, I823-1825. James K. Polk là người 
của Đảng Cộng hòa theo phe Jeferson. Dưới thời Thống đốc William 
Carroll, ông là đại úy trong Hạ nghị viện bang Tlennessee. Polk là người 
dẫn đầu các cuộc đấu tranh đòi khôi phục lại chế độ trả lương bằng tiển 
kim loại, phản đối nhưng không mấy thành công việc các nhà đầu cơ 
đất lạm dụng quyền hành, và thường đấu tranh cho người dân thường ở 
Tennessee. Ông bất hòa với Thống đốc Carroll và quay sang bầu Andrew 
Jackson vào Thượng nghị viện Hoa Kỳ. 

Đại biểu Quốc bội Hoa Kỳ 1825-1839; Chủ tịch Hạ nghỷ uiện, I825- 
1839. Năm 1825, Polk được bầu vào Hạ nghị viện Hoa Kỳ từ quận bầu 
cử thứ sáu của bang lennessee; quận này gồm các hạt Maury, Bedford, 


Lincoln và Giles. Ông tái đắc cử sáu lần liên tục. Polk là người ủng hộ 
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Andrew Jackson rất trung thành, vì vậy ông phản đối chính quyển John 
Quincy Adams, phản đối việc Mỹ tham gia vào Nghị viện Panama (xem: 
Jobn Quincy Aáarms, Tổng thống thứ sáu, mục: Hoạt động của chính quyển), 
phản đối biểu thuế quan cao và sử dụng tiền của Liên bang cho các cải 
cách trong nước dù những cải cách này trực tiếp có lợi cho các cử tri 
của ông. lrong chiến dịch tranh cử tống thống 1828, Polk ủng hộ mạnh 
mẽ Andrew Jackson. Lúc này, Jackson rất quý mến ông bà Polk. lrong 
nhiệm kỳ thứ nhất của lổng thống Jackson, Polk tỏ ra lãnh đạm trước 
sự kình địch giữa Bộ trưởng Ngoại giao Martin Van Buren và Phó tổng 
thống John C. Calhoun, tuy vậy ông vẫn được tổng thống hoàn toàn tín 
nhiệm. Polk dẫn đầu phe chính phủ trong Hạ nghị viện phản đối dự luật 
Maysville Road, nhưng lại ủng hộ việc Tổng thống Jackson dùng quân đội 
để giải quyết cuộc khủng hoảng vô hiệu hóa (xem: 42⁄7, j2cbson, Tổng 
thống thứ bẩy; mục: Hoạt động của cbính quyển). Ông cũng là người ủng hộ 
chính sách kinh tế tài chính của chính phủ, đồng tình với việc giảm thuế 
và loại bỏ thặng dư liên bang. Polk dẫn đầu trong cuộc đấu tranh của Hạ 
nghị viện phản đối việc khôi phục lại Ngân hàng Hoa Kỳ. Trong một bản 
báo cáo được soạn thảo vội vàng nhưng không kém phần sắc sảo và đầy đủ 
chứng cớ, ông đã vạch ra những yếu kém về mặt tài chính của ngân hàng 
này. Tháng 12/1833, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế 
vụ, Polk đã đồng tình với việc đẩy nhanh quá trình phá sản của ngân hàng 
bằng cách rút các khoản tiển ký quỹ của Liên bang ra khỏi ngân hàng đó 
(xem: 42etu Jacbson; mục: Hoạt động dủa chính quyên). ng cho rằng nếu 
không bị loại bỏ thì một ngày nào đó, ngân hàng này sẽ thao túng cả nền 
chính trị quốc gia. ừ cuộc đấu tranh này, Polk trở thành chủ tịch của Hạ 
nghị viện. Với sự ủng hộ của Jackson, năm 1833, Polk vận động để tranh 
chức chủ tịch, nhưng ông bị thất bại trước Nghị sĩ John Bell người bang 
lennessee. [rong một cuộc bầu cử khác năm 1835, ông được bầu vào chức 
vụ này và hai năm sau đó, ông lại được bầu lại. James K. Polk là chủ tịch 
duy nhất của Hạ nghị viện trở thành tổng thống. Ông ủng hộ chính quyền 
Van Buren và âm mưu giành chức tổng thống trong vụ “khóa miệng” — 


không cho tự do ngôn luận (xem: /ö? Q¿cy 422m, Tống thống thứ 


sáu, mục: WV£ #ø„). Năm 1839, Polk từ chức ở Hạ nghị viện để tranh chức 


thống đốc bang lennessec. 


Thống đốc bang Tennesse, 1839-1841. Ông đã thắng thống đốc đương 
nhiệm Newton Cannon sát sao trong cuộc bầu cử, nhưng sau đó lại thất 
bại trong cuộc cải cách hệ thống ngân hàng của bang. Năm 1840, ông 
cũng thất bại trong cuộc tranh cử cho vị trí ứng cử viên phó tổng thống 
Đảng Dân chủ. Ông chỉ nhận được phiếu bầu của bang Virginia trong 
cuộc tổng tuyển cử. Sau đó, ông vận động tranh cử cho Martin Van Buren. 
Năm 1841, ông lại thất bại trước đối thủ James ©. Jones, đảng viên Đảng 
NWhig. Hai năm sau, ông lại ra tranh chức thống đốc, nhưng một lần nữa, 
ông lại thất bại, người thắng cử là Jones. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG DÂN CHỦ, 1844: 


Trong đại hội Đảng Dân chủ tổ chức vào tháng 5/1844 ở Baltimore, 
cựu Tổng thống Martin Van Buren là người đầu tiên ra tranh cử chức ứng 
cử viên Tổng thống. Trong cuộc bỏ phiếu kín thứ nhất, Van Buren giành 
được đa số phiếu bầu, nhưng chưa đủ hai phần ba số phiếu. Các ứng cử 
viên Lewis Cass bang Michigan, Richard M. Johnson bang Kentucky và 
James Buchanan bang Pennsylvania đã làm Van Buren bị mất nhiều phiếu 
bầu trong cuộc bỏ phiếu sau đó, vì vậy tới lần bỏ phiếu thứ năm thì Cass 
dẫn đầu, nhưng vẫn không được đề cử. Irong lần bỏ phiếu thứ tám, Polk 
có số phiếu dẫn đầu. Cho tới lúc này, ông vẫn được coi là ứng cử viên phó 
tổng thống của Đảng. Tới lần thứ chín thì Polk được 233 phiếu, Cass 
được 29 phiếu và Van Buren được 2 phiếu. 

Polk trở thành người may mắn được số đông trong đảng bầu làm ứng 
cử viên chức tổng thống. Thượng nghị sĩ Silas Wright được bầu làm ứng 
cử viên phó tổng thống, nhưng ông này từ chối. lrong cuộc bỏ phiếu thứ 
hai, George M. Dallas được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương 
lĩnh của Đảng Dân chủ là: Ủng hộ Texas gia nhập Liên bang, chiếm lại 
vùng Oregon, phản đối việc sử dụng quỹ của Liên bang cho các cải cách 
trong nước, việc khôi phục lại Ngân hàng Hoa Kỳ, việc đưa thặng dư ngân 
sách vào ngân khố và quyển can thiệp của Liên bang đối với chế độ nô lệ. 
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ĐỐI THỦ: 

Henry Clay (1777-1852), đảng viên Đảng Whig, người bang 
Kentucky. Ông đã từng là ứng cử viên tổng thống năm 1824 (xem: jøjz 
Qicy Á4ams, Tổng thống thứ sáu; mục: Đối tb), bộ trưởng Ngoại giao 
dưới thời John Quincy Adams và ứng cử viên tổng thống Đảng Whig 
trong cuộc bầu cử năm 1832 (xem: 47⁄2: J2cbson, “Đối thủ ” năm 1832). 
Năm 1836 và năm 1840, ông đều là ứng cử viên của Đảng Whig, nhưng 
cả hai lần, ông đều thất bại trước đối thủ William Henry Harrison. Do 
Tổng thống Tyler đã cản trở các nguyên tắc truyền thống của Đảng Whig 
(xem: j2? Tjier, Tổng thống thứ mười; mục: Hoạt động của chính quyên) 
nên tháng 5/1844, các đại biểu Đảng Whig đã triệu tập đại hội Đảng ở 
Baltimore dưới sự chủ tọa của Clay. Ngay trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, 
Clay đã trúng cử và không có đối thủ. Iheodore Frelinghuysen, người 
bang New Jersey, được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống sau cuộc bỏ 
phiếu thứ ba. Cương lĩnh của Đảng Whig, cương lĩnh đầu tiên được công 
nhận, bao gồm: ủng hộ đồng tiền được quản lý tốt, biểu thuế cao, phân 
chia tiền bán đất công, hạn chế quyển phủ quyết của tổng thống và mỗi 
người chỉ được làm tổng thống một nhiệm kỳ. Chiến dịch vận động tranh 
cử này là hoạt động chính trị cuối cùng của Clay. Có lần Clay nói: “Tôi là 
người bất hạnh nhất trong lịch sử các Đảng, luôn phải chạy đua với những 
người bạn của mình khi biết chắc sẽ thất bại.” Năm 1849, Clay trở lại 
Thượng nghị viện. Ở đó, chính vì điều hòa được mối bất đồng ngày càng 
sâu sắc giữa miền Bắc và miền Nam mà ông có biệt hiệu là Nhà thỏa hiệp 
vĩ đại. Clay là người soạn thảo chính của Thỏa ước 1850 (xem: Ä⁄/zz⁄ 
kilimote, Tổng thống thứ mời ba, mục: Hoạt động của chính quyên). 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1844: 

Khi chiến dịch bát đầu, nhiều người tin rằng Clay, một nhân vật 
quen thuộc từ lâu trên chính trường sẽ dễ dàng đánh bại Polk — ứng viên 
đột nhiên được bầu của Đảng Dân chủ, song Clay đã làm mất lòng các cử 
trí miền Nam khi tuyên bố phản đối việc Texas gia nhập Liên bang; ở miển 
Nam, điều này được hiểu là ông muốn ngăn cản sự phát triển của chế độ 


nô lệ. Polk thì lại đồng tình với sự gia nhập đó. Ở miền Bắc, với quan 
điểm của mình, nếu Clay hy vọng sẽ được những người phản đối chế độ 
nô lệ ủng hộ thì ông lại bị ứng cử viên của một đảng phái thứ ba gây khó 
khăn, đó là James G. Birney — người ủng hộ cho tự do và việc xóa bỏ chế 
độ nô lệ. Cũng giống Polk, Clay là một chủ nô, vì thế Birney đã thu hút 
được sự ủng hộ của khá nhiều người đồng tình với việc bãi bỏ chế độ nô 
lệ. luy vậy, số phiếu đó không đủ để Birney thắng cử ở bất kỳ bang nào, 
nhưng nó cũng đủ để bang New York rơi vào tay Polk. Clay thất bại một 
phần cũng vì ông bất đồng với chính quyển Tyler. Lãnh đạm với các cuộc 
đấu đá của nội bộ Đảng Dân chủ nên Polk có rất ít kẻ thù. Polk tuyên bố 
nếu trúng cử, ông sẽ không ra tranh cử lần thứ hai. Iheo báo chí lúc bấy 
giờ thì cả hai ứng cử viên đều đứng ngoài cuộc tranh cãi. Họ chỉ sử dụng 
những thế mạnh cá nhân. Báo của Đảng Dân chủ gọi Clay là kẻ cờ bạc, 
nghiện ngập và cơ hội. Báo của Đảng Whig cũng không ngớt lời chỉ trích 
Polk, gọi ông là con rối của Andrew Jackson, là kẻ hèn nhát vì đã có lần 
ông từ chối một cuộc đấu súng tay đôi. lrong thời gian đương nhiệm đây 
khó khăn của Jackson, Polk đã từng ủng hộ ông quyết liệt đến nỗi ông bị 
gọi là Hickory Trẻ. Bây giờ đến lượt Jackson vận động tranh cử cho Polk 
ở bang lennessee. luy nhiên, ở phía Tây, Clay đã giành được thiện cảm ở 
bang quê hương của Polk. Polk trở thành tổng thống vào năm 49 tuổi, cho 
tới lúc bấy giờ, ông là vị Lổng thống trẻ tuổi nhất. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1844 

Phổ thông đẩu pbiếu: Dolk (Đảng Dân chủ), 1.337.243 phiếu 
(50%); Clay (Đảng Whig), 1.299.068 phiếu (48%); Birney (Đảng Tự 
do), 62.300 phiếu (2%). 

Số phiếu d7 cử trí: Polk, 170 phiếu; Clay, 105 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Polk thắng cử ở 15 bang — Alabama, Arkansas, 
Georgia, lÏinois, Indiana, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, 
Missouri, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Nam Carolina và 


Virginia. Clay giành được đa số phiếu đại cử trí ở 11 bang — Connecticut, 
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Delaware, Kentucky, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Bắc Carolina, 
Ohio, Đảo Rhode, Tennessee và Vermont. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 

Ngày 4/3/1845. “... Công ba 1exas đã núi lên ngu\yỆn U0ng mMố?n gia 
nhập Liên bang để trở thành một phẩn của pbe Liên bang 0à cùng chúng ta 
tận bưởng sự tự do được Hiến pháp m bảo Uà bẢo uỆ... 

“Tôi coi Uiệc lexas gia nhập là uấn đề của riêng Hoa Kỳ uà lexas... Các 
thế lực ngoại quốc không thể đánh giá đúng bản chất của Nhà nước chúng ta. 
Liên bang của chúng ta là liên min? của các tiểu bang độc lập, có chính sách 
chưng sống bòa bình uới nbaw Uà uới cả thế giới. Mở rộng biên giới là mở rộng 
sự nơW trị của bòa bình trên các lãn) thổ rmới Uà cho bàng triệu công dân mới. 
Thế giới không phải lo lắng ơì Uề tham Uọng quân sự của Nhà nước chúng 1a. 
K?i các cử tri, những ngời phải tự mình gánh chịu gánh nặng 0à những bậu 
quả của chiến tran? J2 bủ phiếu để bẩu ra Chánh án uà (Quốc bội theo nÐing 
„biệm kỳ ngắn thì chính phủ không thể làm gì khác ngoài Uiệc tạo lập Đòa 
bình. Do đó, các nước khác không thể coi Uiệc gia nhập của lexas là UiỆC rHỘt 
quốc gia dung quân đội Uà bạo lực để xâm lược một lãnh thổ khác, mà là Uiệc 
công nhận lãn) thổ này một cách bòa bình. Việc Hiếp nhận một thàn? Uiên UÀo 
Liên bang dược tiến bàn) trên cơ sở tự nguyện của thành uiên đó, từ đó giảm 
uy cở chiến tran? 0à mở ra những thị trường mới Uuà ngày càng phát triển 
co các sẳn phẩm của thành Uiên đú... ` 


PHÓ TỔỒNG THỐNG: 


George Mitin Dallas (1792-1864), người bang Pennsylvania, 
giữ chức phó tổng thống từ năm 1845 đến năm 1849. Ông sinh ra ở 
Philadelphia và là con trai của Alexander J. Dallas (bộ trưởng Tài chính 
dưới thời Tổng thống Madison). George M. Dallas là luật sư và là đảng 
viên Đảng Dân chủ. Năm 1819, ông là thị trưởng thành phố Philadelphia; 
từ năm 1831 đến năm 1833, ông là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ; từ năm 1833 
đến năm 1835, là tổng chưởng lý bang PennsyÌvania và từ năm 1837 đến 
năm 1839, là Công sứ Hoa Kỳ ở Nga. Mặc dù trước đây ông đã từng phản 


ánh quan điểm của Pennsylvania, ủng hộ biểu thuế bảo hộ cao, nhưng 
Phó tổng thống Dallas vẫn rất trung thành với Tổng thống Polk khi ông 
bỏ phiếu biểu quyết Biểu thuế Zalker năm 184ó, biện pháp nhận được sự 
hậu thuẫn của chính quyển nhằm giảm mức thuế nhập khẩu. Trong khi 
việc này khiến cho Dallas có thêm nhiều người ủng hộ ở miền Nam thì nó 
lại làm cho người dân ở tiểu bang quê hương ông giận dữ tới mức họ đem 
treo cổ hình nộm của ông, buộc gia đình ông, vì sự an toàn của mình, phải 
rời khỏi Philadelphia. Lừ năm 1856 tới năm 1861, trong khi làm Công sứ 
ở Anh, ông đã ký Hiệp ước Dallas-Clarendon (1856), cơ sở để giải quyết 
các khó khăn ở lrung Mỹ, và thuyết phục người Anh từ bỏ vụ kiện kéo 
đài đòi quyền tìm kiếm tàu nước ngoài trong thời bình. Thành phố Dallas 
ở lexas được đặt tên theo tên của ông. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao. James Buchanan (1791-1868), người bang 
Pennsylvania, giữ chức vụ này từ năm 1845 tới năm 1849 (xem: J22:£s 
Bucbanan, Tổng thống thứ mười lắm, mục: Nghề nghiệp trước kbi làm 
tổng thốn). 

Bộ rưởng lài chính, Robert J. Walker (1801-1869), người bang 
Mississippi, giữ chức vụ này từ năm 1845 tới năm 1849. Đây là bộ trưởng 
có khả năng nhất, chính ông là người dự thảo Biểu thuế Ñalker năm 1846 
(xem: Hoạt động của chín? quyền), vận động gây quỹ của tư nhân cho cuộc 
chiến tranh với Mexico và xây dựng hệ thống ngân khố độc lập. 

Bộ trưởng Chiến tran”, NVilliam L. Marcy (1786-1857), người bang 
New York, giữ chức vụ này từ năm 1845 tới năm 1849. Chính Marcy là 
người đã tạo ra cụm từ “Chiến lợi phẩm thuộc về kẻ chiến thắng” năm 1832, 
sau này trở thành thuật ngữ đệ ¿bống chiến lg¿ phẩm. Khi chỉ đạo cuộc chiến 
Mexico, ông bất hòa với Tướng WWinfield Scott và yêu cầu giáng chức Scott. 
Sau này, ông làm bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Pierce. 

Bộ trưởng Tư pháp: (1) John Y. Mason (1799-1859), người bang 
Virginia, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ năm 1845 đến năm 1846. Dưới 


ta... 
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thời Tổng thống Iyler, ông là bộ trưởng Hải quân. Năm 1846, ông từ 
chức bộ trưởng Tư pháp để lại trở thành bộ trưởng Hải quân. (2) Nathan 
Cliford (1803-1881), người bang Maine, giữ chức vụ này từ năm 1846 
tới năm 1848. Ở Mexico, ông góp phần ký Hiệp định Guadalupe Hidalgo 
(1848) và đã kết thúc cuộc chiến Mexico. Sau này, ông được Tổng thống 
James Buchanan bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao. (3) Isaac Ioucey (1792- 
1869), người bang Connecticut, giữ chức vụ này từ năm 1848 tới năm 
1849. Sau này ông là bộ trưởng Hải quân dưới thời ống thống Buchanan. 

Bộ trưởng Hải quân: (1) George Bancroft (1800-1891), người bang 
Massachusetts, giữ chức bộ trưởng Hải quân từ năm 1845 đến năm 1846. 
Bancroft là sử gia xuất sắc của nước Mỹ thời bấy giờ, ông viết toàn bộ cuốn 
Lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (10 tập, từ 1834 đến 1874). Với tư cách là 
bộ trưởng Hải quân, ông là người sáng lập Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở 
Annapolis Ông cũng chỉ đạo cuộc xâm chiếm California và khi là quyền 
bộ trưởng Chiến tranh, ông đã cử Tướng Zachary Taylor ra vùng biên giới 
để kết thúc cuộc chiến Mexico. Ông từ chức để trở thành công sứ Hoa 
Kỳ ở Ảnh. Sau này, ông là công sứ ở Phổ và Đức dưới thời Tổng thống 
Andrew Jackson và Ulysses S. Grant. (2) John Y. Mason, giữ chức vụ này 
từ năm 1846 tới năm 1849. Được thuyên chuyển từ vị trí bộ trưởng Tư 
pháp sang, ông làm tổng thống thất vọng vì không chỉ huy được lực lượng 
hải quân trong cuộc chiến tranh Mexico. Về sau, trong khi làm công sứ ở 
Pháp, ông đã góp phần dự thảo Bản tuyên ngôn Ostend (xem: 22m 
Pierce, lống thống thứ mmười bốn, mục: Hoạt động của chính quyên). 

Bộệ trưởng Bưu điện Cave Johnson (1793-1866), người bang 
Tennessee, giữ chức vụ này từ năm 1845 tới năm 1849. Ông đã áp dụng 
việc sử dụng tem bưu điện. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1845-3/3/1849 

Hiệoy định Oregon, 186. Từ lâu, Anh và Mỹ đều muốn chiếm 
Oregon, lãnh thổ nằm về phía lây núi Rockies giữa hai vĩ tuyến 42° và 
54”40”. Lúc đầu, Polk không muốn gì khác ngoài việc chiếm toàn bộ vùng 
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này. Các đảng viên Đảng Dân chủ nêu lên khẩu hiệu: “Năm tư - Bốn 
mươi hoặc chiến tranh!” Nhưng sau đó, Polk đồng ý với thỏa ước phân 
định biên giới như ngày nay ở vĩ tuyến thứ 49. Theo đó, Mỹ được bang 
\Washington và Oregon. Vùng đảo Vancouver bao gồm phần phía nam vĩ 
tuyến 49 thuộc về Anh. 


Chiến tranh Mexico, 1846-1846. Các đảng viên Đảng Dân chủ 
thường nói Vận mệnh hiển nhiên (Manifest Destiny) để biểu lộ niềm tin 
rằng nước Mỹ có vận mệnh mở rộng lãnh thổ từ bờ biển này tới bờ biển 
khác, đặc biệt là về phía Tây và phía Nam. Tổng thống Polk hoàn toàn tôn 
thờ khái niệm này. Việc Texas gia nhập Liên bang đã phương hại quan hệ 
Mỹ - Mexico và biên giới giữa hai nước vẫn là một vấn để gây tranh chấp. 
Mỹ tuyên bố Rio Grande là biên giới Tây Nam của Mỹ, còn Mexico lại 
ấn định biên giới ở sông Nuecces. Nhằm giải quyết vấn để một cách hòa 
bình, đồng thời vẫn làm hài lòng những người Mỹ muốn mở rộng lãnh 
thổ về phía lây, năm 1845, Tổng thống Polk cử John Slidell sang Mexico 
để thương lượng việc bù đắp nếu chính phủ nước này chấp nhận lấy Rio 
Grande làm biên giới và thương lượng việc mua lại hai vùng New Mexico 
và California. Slidell không hoàn thành sứ mệnh, Tổng thống Polk liền 
chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Ông ra lệnh cho tướng Zachary Taylor dẫn 
quân tiến vào vùng đất tranh chấp. 


Chiến tranh: Tháng 4/1846, quân đội Mexico tấn công lực lượng 
của lướng Taylor trên vùng đất đang tranh chấp. Việc này khiến cho tổng 
thống đi tới quyết định cứng rắn, yêu cầu Quốc hội tuyên bố chiến tranh. 
Trong thông điệp chiến tranh ngày 11/5/1846 của Tổng thống có đoạn: 
“Mexico đã xâm phạm biên giới Hoa Kỳ, họ đã lấn chiếm lãnh thổ của 
nước ta và làm người Mỹ phải đổ máu trên chính mảnh đất của mình.” 
Hai ngày sau đó, Quốc hội cũng tuyên bố chiến tranh với số phiếu 174-14 
trong Hạ nghị viện và 40-2 trong Thượng nghị viện. Các đảng viên Đảng 
Dân chủ nhiệt thành ủng hộ cuộc chiến tranh, còn Đảng Whig thì có sự 
bất đồng quan điểm, các đảng viên theo phe “Lương tâm” ở miền Bắc, 
trong đó có cả đại biểu Abraham Lincoln của bang lllinois, coi cuộc tranh 
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chấp là một hành động gây chiến của Mỹ, một âm mưu nhằm mở rộng 
chế độ nô lệ sang miền lây, trong những vùng đất bị chiếm đóng. Ngược 
lại các đảng viên của Đảng Whig ở miền Nam và miền lây theo phe 
“Thông cảm” thì ủng hộ cuộc chiến. Hai lần Hạ nghị viện thông qua điều 
khoản Wilmot cấm phát triển chế độ nô lệ trong những vùng đất chiếm 
được sau chiến tranh, cả hai lần Thượng nghị viện đều bác bỏ. 

Mặc dù quân số của quân đội Mexico lớn hơn nhiều so với quân đội 
Mỹ, hơn nữa, họ lại có thuận lợi là được chiến đấu trên vùng đất quen 
thuộc, nhưng về phía Mỹ lại có lực lượng pháo binh tỉnh nhuệ hơn yểm 
trợ và có những kỹ thuật quân sự siêu việt hơn để giành thắng lợi. Do vậy 
tháng 5/1846, Tướng Taylor tấn công miền Nam, đánh bại đối phương 
ở Palo Alto và Resaca de la Palma, và chiếm được pháo đài Monterrey sau 
một trận đánh ác liệt diễn ra vào tháng 9. Tháng 2/1847, ông lại đánh bại 
đội quân Mexico dưới quyển chỉ huy của Santa Anna ở Buena Vista. Lực 
lượng của Hoa Kỳ do Tướng Yinfield Scott chỉ huy đã tiếp quản Veracruz 
vào tháng 3/1847, và đã đuổi được quân của Santa Anna ra khỏi Cerro 
Gordo vào tháng 4 và chiếm được Mexico City — Thủ đô của Mexico vào 
tháng 9. Cùng thời gian đó, ở phía Bắc, Đại tá John D. Sloat cũng chiếm 
được Monterey và San Francisco; lực lượng do Tướng Stephen  Ÿ. Kearny 
chỉ huy đã chiếm được Santa Fe và tiến quân về miền Tây tới California. 
Ở đây, cùng lực lượng hải quân do Đại tá Robert Stockton chỉ huy, lại 
được hỗ trợ bởi quân nổi dậy của Mỹ chống lại sự thống trị của Mexico do 
John C. Frémont cầm đầu, Kearny đã đánh bại người Mexico. Với chiến 
thắng của người Mỹ ở San Gabriel vào tháng 1/1847, California rơi vào 
tay nước Mỹ. 

Hiệp định Guadalupe Hidalgo, tháng 2/1848: các điều khoản của 
Hiệp định Guadalupe Hidalgo đã kết thúc chiến tranh: (1) Biên giới Mỹ 
- Mexico được ấn định ở Rio Grande; Mexico phải từ bỏ tất cả những 
vùng mà ngày nay là California, Nevada, Ủtah, WWyoming, Colorado, 
Texas, New Mexico và Arizona. (2) Người Mexico sống trên các vùng 
đất bị chiếm đóng được tự do lưu lại hoặc trở về Mexico bất cứ lúc nào 
họ muốn mà không bị mất mát gì về nhân thân hay tài sản. (3) Mỹ phải 


trả cho Mexico 15 triệu đô-la để đổi lấy vùng đất chiếm được. (4) Phía 
Mỹ đồng ý giải quyết mọi khiếu nại đòi bồi thường của người Mỹ đối 
với chính phủ Mexico, khoản tiền này lên tới trên 3 triệu đô-la. Sau 
khi Tổng thống Polk chỉ đạo nội dung hiệp định, Nicholas P. Trist thay 
mặt Mỹ đàm phán hiệp định. Tổng thống chấp nhận mọi điểu khoản 
của hiệp định này và tháng 3/1848, Thượng nghị viện thông qua với số 
phiếu 38-14. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7. 

Kết quả: Mỹ có thêm gần 1 triệu km? ở phía Tây Nam, đây là vùng đất 
được mở rộng lớn nhất kể từ khi Mỹ mua vùng Louisiana. Mexico bị giảm 
mất một nửa diện tích so với ngày trước. Người Mexico vẫn chưa nguôi lòng 
căm phẫn với Mỹ vì cái mà họ gọi là cuộc ăn cướp đất trắng trợn. Còn ở 
Mỹ, việc có duy trì chế độ nô lệ ở vùng đất mới chiếm được hay không đã 
trở thành trọng tâm trong các cuộc tranh luận trên toàn quốc. 

Biểu thuế Walker, 184G. Là người từ lâu vẫn ủng hộ chế độ tự do 
thương mại, Tổng thống Polk đã ký thông qua luật giảm đáng kể tỷ lệ 
thuế quan do Bộ trưởng Tài chính Robert J. Walker dự thảo. Luật này 
cũng làm phát sinh tập quán giữ hàng nhập khẩu trong kho để trì hoãn 
việc nộp thuế. 

Luật ngân kbố độc lập, 1846: Được tổng thống ủng hộ, luật này khôi 
phục lại hệ thống ngân khố phụ độc lập mà năm 1840 Tổng thống Martin 
Van Buren đã đặt ra, nhưng ngay năm sau đó lại bị tổng thống mới đắc 
nhiệm của Đảng Whig loại bỏ. Theo luật này, mọi khoản tiền của Liên 
bang phải được gửi trong các kho bạc độc lập với các ngân hàng của tư 
nhân, đồng thời mọi khoản nợ chính phủ đều phải trả bằng vàng hoặc bạc 
hoặc đồng giấy bạc do Ngân khố Liên bang phát hành. 

Các bang gia nhập Liên bang: Texas (1845), lowa (1846), 
Nisconsin (1848). 


BỒ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 
(1) Levi Woodbury (1789-1851), người bang New Hampshire, giữ chức 
thẩm phán từ năm 1845 tới năm 1851. Ông là bộ trưởng Hải quân 


(2) 


dưới thời Tống thống Jackson và bộ trưởng Tài chính dưới thời 
Tổng thống Van Buren. Ông là người bảo vệ quyển lợi của các bang 
và đứng về phía Chánh án Tòa án Tối cao Roger B. Taney. Mặc dù 
cá nhân ông phản đối chế độ nô lệ nhưng khi thay mặt tòa án trong 
vụ /0s v. Vm Z⁄2máf (1847), ông vẫn buộc phải công nhận tính hợp 
hiến của bộ Luật Nô lệ bỏ trốn ban hành năm 1793. 


Robert C. Grier (1794-1870), người bang Pennsylvania, giữ chức 
thẩm phán từ năm 1846 tới năm 1870. Lúc đầu, tổng thống chọn 
George \. Woodward vào chức vụ này, nhưng bị Thượng nghị viện 
phản đối. Lần thứ hai, ông chọn James Buchanan, vị tổng thống 
tương lai, nhưng ông này từ chối. Sau đó, tổng thống mời ông Grier, 
đảng viên Đảng Dân chủ và là thẩm phán tòa án hạt Allegheny. 
Grier đồng tình với quyết định vụ z2 Seø# (xem: Aøeo Jackson, 
Tổng thống tbứ bảy, mục: Bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao, Ñoger 
. 12nØ). Năm 1863, thay mặt một Tòa án chia làm hai phe trong vụ 
Prize, ông đứng lên bảo vệ quyền phong tỏa các cảng miền Nam của 
Tổng thống Abraham Lincoln trong cuộc Nội chiến. Trong những 
năm cuối đời, ông bị lão suy và phải nằm liệt giường. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Tổng thống Polk đứng thứ tám trong số 31 tổng thống; thứ ba 


trong số sáu tổng thống “gần vĩ đại”. Ông được xếp trên Truman và dưới 


Theodore Roosevelt. Theo cuộc bình chọn, ông là tổng thống vĩ đại nhất 


trong số các tổng thống giữ chức một nhiệm kỳ. 


VỀ HƯU: 4/3-15/6/1849. 
Ngay từ đầu, Polk đã thông báo với mọi người dự định về hưu sau 


một nhiệm kỳ. Ông viết trong nhật ký ngày cuối cùng của nhiệm kỳ: “Tôi 
cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi mọi trách nhiệm với 
xã hội. Chắc chắn khi về hưu, tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với khi giữ 
chức vụ cao nhất mà nhân dân đã trao cho tôi.” Thật không may, ông chỉ 


tận hưởng được ba tháng nghỉ hưu ít ỏi, ít hơn cả so với tổng thống trước 
đó. Rời Washington sau lễ nhậm chức của người kế vị, ông Zachary laylor, 
Polk bắt đầu một chuyến du lịch dài ngày về miền Nam trên bờ biển Đại 
Tây Dương, dọc theo các bang vùng vịnh ở miền lây và ngược dòng sông 
Mississippi trở về bang lennessee. Các lễ hội trên chuyến đi đã làm ông kiệt 
sức. Trước đó, ông đã mua lại dinh thự của Thượng nghị sĩ Felix Grundy ở 
Nashville để nghỉ ngơi khi về hưu và đặt tên là Polk Place. Irong những tuần 
cuối đời, ông ở đây soạn lại giấy tờ và giám sát việc sửa sang lại dinh thự. 


QUA ĐỜI: 

Tổng thống Polk mất ngày 15/6/1849 tại dinh thự Polk Place ở 
Nashville. Trong chuyến đi về miền Nam, ông bị ốm, có lẽ là do bệnh tả 
ông mắc phải khi dừng lại ở New Orleans. Ông cảm thấy “dạ dày và ruột 
có sự rối loạn”, mệt mỏi và ốm yếu. Bệnh tiêu chảy đã quấy rầy ông trong 
suốt thời gian làm tổng thống giờ lại tái phát. Ông ngày một yếu hơn và 
mất ngày 15/6/1849, thọ 53 tuổi. Ông được chôn cất ở Polk Place. Năm 
1893, hài cốt của ông và vợ được chuyển tới một ngôi mộ tại Điện Capitol 
ở bang Nashville. Theo di chúc cuối cùng, Polk để toàn bộ dinh thự lại cho 
vợ và yêu cầu trước khi chết, bà phải giải phóng tất cả nô lệ. 


CANGƠI: 


“lames K. DPolk, người con của lenmnessee, là tHỆỘt người có năng lực, trung 
tực Uà trong sạch nhất được bẩâu ra để bảo uệ quyển lợi của nhân dân trong 
Quốc bội uà trên cả nước Mỹ.` — Lời ca tụng của các đảng viên Đảng Dân 
chủ ở Philadelphia, 1834 

“Không có uị tổng thống nào, kbông có chính phủ nào từng b‡ tấn công 
dần dập bơn Polk uà chính quyển của ông, Uà cúng không cú tổng thống nào 
uà chính phủ nào lại gặt bái được nhiễu thành công bơn Polk uà chín? quyển 
của ông... Nước Mỹ chưa bao giờ được ở trơng một điêu kiện đáng tự bào bởn, 
bòa bình bơn 0à thịnh Uwÿng bơn bây øiờ.` — Lheo tờ New York Sưn, 1849 

“James K. Polk... Äã chứng tỏ ông là một biện thân xuất sắc cpo né)ững 
nguyên tắc của Đảng Dân chủ. Ông đã từng nổi tiếng trong la nghị Uiện, nơi 


ðl2đ 8 William A. DeGregorio 


ông được bẩu là chủ tịcb Uà cũng là nơi ông đã cống biến bết mình rmột cácb 
Ảáng kbâm phục. Ông là người miễn Nam tà luôn cống biến bết mình cbo 
sự nghiệp mở rộng Liên bang. Dù không phải là người thông minh kiệt xuất, 
n„bwng boàn toàn có thể nói rằng ông là người đại diện chân cbính, kiên cường 
cbo giai cấp của ông. (ng luôn tin tưởng uào những chính sácb của Đảng uà 
nếu dược bẩu làm tổng thống, nhất định ông sẽ tiến bành những chính sácb 
Ấy — Giáo sư Woodrow Wilson, Đại học Princeton, 1902 


James K. Polk là một tị tổng thống uï đại. Nói được là làm được.” — 
Cựu Tổng thống Harry S. Iruman, 1960 


CHỈ TRÍCH: 


“Ông ta không thông minh, không có khả năng tranh luận, không có tài 
diễn thuyết, ngôn ng thì không trau chuốt, không triết lý, không làm người t⁄ 
cảm động; chẳng có gì làm ông ta giống một nhà bùng biện, ông ta chỉ tự tim, 
nói năng trôi chảy Uà cẩn mẫn mà thôi.” — John Quincy Adams, đại biểu 
bang Massachusetts, 1834 

James K. Polk là một người tinh ranh, xảo quyệt uà ru mô. (ng ta 
có thể nói ngọt Uới bạn, giọng điệu của ông ta uốn như thế tà, nhưng bấy đè 
c?Wng, ông ta là con rắn độc đðù, con rắn Áy sẽ quấn quanh uà nruốt dân cả 
người bạn trước khi bạn kịp nhận ra điểu ấy.” — Theo tờ Wst Tennesseam Ở 
Paris, 1828 


` Tôi ngờ rằng ông ta Uẫn luôn ý thức sâu sắc Uể Uiệc đã tham gi4 UÀo cuộc 
chiến sai lim — nghĩa là ông ta cằm thấy máu đổ trong cuộc chiến này (chiến 
tranh Mexico), cúng nh máu của Abel, khóc thương uới Chúa trời về tội lỗi 
của ông ta... Polk là một con người phúc tạp uà cực bỳ khó biểu. ”— Abraham 
Lincoln, đại biểu bang lÏlinois, 1848 

Kế từ khi có Nhà nước tới nay, những người dược Polk bổ nhiệm là 
nbitng người đáng nguyên rủa nhất... (Ông ta được một lô những kẻ ăn bám 
uây xung quanh, nịn!? bợ tới mức ông ta không biểu được chính mình ma. 
Dường nh⁄ Polk bành động theo nguyên tắc treo cổ một người bạn cú để tạo 
ra bai người bạn mới.” — Andrew Jackson, đại biểu bang Tennessee 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA POLK: 

* Ÿ hiến quân chúng: có lẽ nó luôn thực biện một trong những nghĩa uụ bựp 
ý nhất của mình là dạy cho quấn chúng biết những chúc năng của Nhà nước 0à 
của chính phủ Liên bang, đó là Nhà nước uà chính phủ Liên bang không nên Ôi 
đâm những quyển lực mà Quốc bội 2 giao phó cho bên k¿a.` — 1830 

“Tôi sẽ gi2 một số tiển Uuừa đủ trong ngân khố để đảm bảo sự an toàn 
cẩn thiết cho chính phủ, chỉ Uuba đủ chứ không bơn. lồi sẽ không giữ lợi nhuận 
thăng d1 trong ngân khố để dùng cho những cải cách trong nước bay cho bất 
cÚ tiệc ø\ khác. lôi sẽ dưa chính phủ trở lại bình thái mà nhân dân đã định 
trước cho nó — một chín? phủ phi kín? tế” — 1830 

“Càng ngày người t4 càng thích Hước Uỷ Uà số người Uô dụng tìm cách sống 
uÐờ Uào công Uiệc xã bội tăng nhanh chưa từng thấy. lôi cho rằng Hừ 4y UỀ sa 
không nên có tổng thống Mỹ nào của cả bai đảng dược bẨu tới nhiệm kỳ thứ 
bai. Lý do là chính sự nâng đổ của chính phủ sẽ phá Uỡ lòng tín của dân chúng 
uào tổng thống, co dù tổng thống đó có chỉ đạo Đoạt dộng của chính phủ tốt 
tới đâu đj nữa. — L8Á7 


TÁC PHẨM CỦA POLK: 


1he Diary of James K. Pol during Hị Preidency, 1845 to 1849 (Nhật ký 
của James K. Polk trong thời gian làm Tống thống tư 1845 tới 1849), 4 tập, 
Milo M. Quaife biên tập. Chicago: Mc Clurg, 1910. 


TÁC PHẨM VỀ POLK: 


Mc Cormac, Eugene Ï. 2e K. Polk: 4 Pobtical Bioprapby (Ìames K. Polk: 
Tiểu sử chín? trợ). New York: Russell, 1965 (xuất bản lần đầu năm 1922). 


Sellers, Charles Grier, Jr. j2? K. Pokk, Jacbsonian (James K. Polk, người 
theo pbe Jacksow). Princeton, N. ].: Princeton Ủniversity Press, 1957. 


ZNCHARY TAYLDR 


(1784-1850) 


TỔNG THỐNG THỨ MƯỜI HAI 
(1849-1850) 


HỌ VÀ TÊN: 
Zachary Taylor. Ông được đặt tên theo tên ông nội. 


NGOẠI HÌNH: 


Taylor cao khoảng 1,7m và nặng khoảng 76kg, thời kỳ béo nhất và 
cũng là khi làm tổng thống, ông nặng khoảng 90kg. Ông là một người 
không cân đối với đôi tay dài và lóng ngóng, đậm người, chân thì ngắn và 
vòng kiểng. Ông có vầng trán cao và cái mũi dài trên khuôn mặt mỏng và 
cũng dài, mái tóc nâu và mắt màu nâu đỏ. Vì bị viễn thị và lại có vẩy cá 
ở mắt, nên ông phải đeo kính và thường xuyên nhìn lệch sang một bên. 
Taylor ăn mặc cẩu thả. Ông mặc bất kỳ một loại quần áo gì mà ông thấy 
thoải mái. Ngay cả khi là quân nhân, ông cũng thường xuất hiện với bộ 
quần áo nửa quân sự, nửa dân sự. Ông thường đi hoặc đứng chắp một tay 
ra sau lưng. Nhìn chung, ông có sức khỏe tốt. 


TÍNH CÁCH: 


Nhìn chung, Taylor là người rất nhiệt tình, cởi mở và nói năng giản 
dị. Người ta kể lại rằng, trước những người mới quen, ông hay ngượng 
nghịu nhưng vẫn rất nồng nhiệt. Đôi khi ông bị nói lắp và thường nghĩ 
kỹ trước khi nói. 

Nhiều người dự đoán, sau những năm dài trong quân đội và với cách 
ăn mặc cẩu thả, Tlaylor có thể trở nên thô lỗ. Nhưng trái lại, theo nhà viết 
tiểu sử Holman Hamilton thì ông thực ra lại là “một quý ông, được thừa 
hưởng sự duyên dáng, thậm chí còn ga lăng khi nhắc đến phụ nữ. Ông là 
một chủ nhà niềm nở và dễ chịu... đúng theo những phong tục của quý 
ông thanh lịch miền Virginia và Kentucky”. 


TỔ TIÊN: 


Tổ tiên của laylor là người Anh. Ông là hậu duệ trực hệ của \William 
Brewster, người đứng đầu cuộc hành hương trên tàu Ä⁄2yƒoer. Giữa thế 


kỷ XVII, ky của Taylor là James Taylor di cư từ Carlisle, Anh, tới định cư 
ở St. Stephens Parish, hạt New Kent (sau đối thành hạt King and Queen), 
bang Virginia. Cụ của Taylor, James Tlaylor (1673-1729), là một trong 
những điển chủ lớn nhất ở Virginia thời bấy giờ. Ông làm việc trong Viện 


Lập pháp bang Virginia và cũng là cụ của James Madison. 


CHÀA: 


Richard Taylor (1744-1829), chủ trại, công chức. Trong cuộc Cách 
mạng Mỹ, ông phục vụ trong quân đội lục địa và lên tới chức thiếu tá. Ông 
đã từng tham gia vào các trận White Plains năm 1776 và Brandywine năm 
1777. Giai đoạn 1784-1785, ông đưa gia đình chuyển từ quê nhà Virginia 
tới gần Louisville, bang Kentucky. Ông là chủ sở hữu của hơn 4.000ha đất 
rải rác ở nhiều nơi trong bang Kentucky. Ông là thẩm phán hòa giải, quan 
tòa của hạt, thành viên của cơ quan lập pháp bang và được Tổng thống 
George Washington bổ nhiệm làm người thu thuế ở cảng Louisville. Về mặt 
chính trị, ông là người theo phe Cộng hòa - Dân chủ. Ông ủng hộ các Tổng 
thống Jeferson, Madison và Monroe. Năm 1824, ông ủng hộ Henry Clay. 
Ông mất khi người con nổi tiếng nhất đang là thiếu tá trong quân đội. Ông 
để lại cho Zachary Taylor một trang trại ở hạt Jeferson, bang Kentucky. 


MẸ: 

Sarah “Sally” Dabney Strother Taylor (1760-1822). Bà sinh ra và lớn 
lên ở hạt Culpeper, bang Virginia và được học hành khá tử tế so với những 
phụ nữ khác cùng thời và cùng địa vị. Năm 1779, bà kết hôn với ông 
Richard Taylor, lúc đó 35 tuổi, gần gấp đôi tuổi bà. Hai tay bà bị dị tật 
trong một tai nạn, khi bà đang làm đạn thì bị chì nóng chảy đổ ra tay. Bà 
mất khi Taylor đang là thiếu tá trong quân đội. 


ANH CHỊEM: 

Taylor là người con thứ ba trong số tám người con sống được tới lúc 
trưởng thành. Ông có bốn anh, em trai và ba em gái: Hancock Taylor là 
người quản lý đất đai của gia đình Taylor ở Kentucky trong khi Zachary 


Taylor vắng nhà, ông cũng là sĩ quan hậu cần trong cuộc chiến tranh 
năm 1812. William Dabney Strother Taylor là trung úy pháo binh trong 
quân đội. Năm 1808, ông bị thổ dân giết trong khi đang đóng quân ở 
Fort Pickering, bang Tennessee. George Taylor là cựu chiến binh trong 
cuộc chiến tranh năm 1812. Elizabeth Lee Taylor sống ở hạt Jefferson, 
bang Kentucky. Joseph Pannill Taylor là sĩ quan trong quân đội, ông lên 
tới chức thiếu tướng và trở thành một trợ thủ đắc lực về mặt chính trị, 
một người bạn thân thiết của Zachary laylor. Bà Sarah Baily Gray, bà có 
một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc và bị mù. Bà Emily Richard 
Allison là vợ của John Stafdler Allison, một thương gia vùng Louisville, 
bang Kentucky, và cố vấn tài chính của Zachary Taylor. 


HỌ HÀNG: 


Taylor là anh em con chú, con bác với Tổng thống James Madison, 
có họ xa bốn đời với Robert E. Lee và Tổng thống Franklin D. Roosevelt. 


CON CÁI: 

Taylor có ba con gái và một trai trưởng thành. 

An MlacEall l1aylor (1811-1875) sinh ở gần Louisville. Năm 1829, 
bà kết hôn với Robert C. Wood, một bác sĩ phẫu thuật trong quân đội. 


94722 Knox Taylor (1814-1835) sinh ở Vincennes, bang Indiana. 
Năm 1825, bà lấy Jefferson Davis, chủ tịch tương lai của phe Liên bang. 
Dà gặp ông khi ông đang là một quan chức dưới quyển cha. Zachary 
Taylor kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Ông thể: “Tôi sẽ bị trừng phạt 
nếu một đứa con gái nữa của tôi phải lấy chồng trong quân đội. Tôi đã 
biết quá đủ về cuộc sống gia đình của binh sĩ rồi!” Ông cấm Davis gặp gỡ 
con gái mình. Đã có lúc, ông và Davis định giải quyết mối bất hòa bằng 
một cuộc đọ súng. Tuy nhiên, Sarah và Davis vẫn bí mật gặp nhau, cuối 
cùng họ tổ chức đám cưới ở Kentucky, cha mẹ cô dâu không tham dự đám 
cưới này. Đôi vợ chồng mới cưới tới sống trong trang trại của Davis ở đảo 
Palmyra, vùng hạ lưu sông Mississippi. Trong một lần tới thăm một người 
họ hàng của Davis ở West Feliciana Parish, bang Louisiana, cả hai cùng bị 


mắc bệnh sốt rét. Jeferson Davis hồi phục được còn Sarah Taylor Davis 
qua đời khi mới 21 tuổi. 

Mary Elzabeh 'Bew` layior (1824-1909) sinh ở gần Louisiile, 
bang Kentucky. Đây là người con gái được tổng thống yêu quí nhất. Bà lấy 
Wiliam Wallace Smith Bliss, một sĩ quan quản trị cao cấp trong quân đội 
của cha. [rong nhiệm kỳ tổng thống của laylor, bà giữ vai trò bà chủ chính 
thức của Nhà Trắng vì đệ nhất phu nhân luôn ốm đau. 

Ricbard “Dick" laylor (1826-1879), chủ trang trại, lãnh đạo quân đội. 
Ông sinh ra ở gần Louisville và theo học ở Scotland và Pháp trước khi vào 
trường Đại học Harvard và tốt nghiệp trường Yale năm 1845. Ông làm trợ 
lý quân sự cho cha trong chiến tranh với Mexico và làm thư ký riêng cho 
ông khi ông là tổng thống. Ông có một trang trại trồng mía ở Louisiana 
và sau khi cha chết, ông về ở hẳn đấy. Năm 1856, ông được bầu vào 
Thượng nghị viện bang và làm việc ở đây trong bốn năm. Năm 1860, ông 
là đại biểu trong đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ tổ chức tại Charleston, 
bang Nam Carolina. Là thành viên của hội nghị bang Louisiana để xuất 
việc Ìy khai, ông cùng đa số đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc rút khỏi 
Liên bang. lrong Nội chiến, ông phục vụ trong quân đội phe Liên bang, 
từ thiếu tá, ông lên tới chức thiếu tướng. Richard “Dick” Taylor chiến 
đấu dưới sự chỉ huy của Stonewall Jackson ở chiến dịch Thung lũng 
Shenandoah, góp phần đánh bại tướng Nathaniel Banks ở Ngã tư Sabine 
và từ năm 186á, ông trở thành người chỉ huy lực lượng phe Liên bang ở 
miền lây Mississippi. Tháng 5/1865, ông đầu hàng tướng Edward Canby. 
Ông là vị tướng cuối cùng của phe Liên bang chịu hạ vũ khí. Toàn bộ tài 
sản bị trưng thu trong chiến tranh, ông tay trắng trở về Louisiana. Có thời 
gian ông là người đại diện quyền lợi thương mại của Mỹ ở nước ngoài. 
Trong những năm cuối đời, ông viết cuốn JDøeszcHon and Recostruciion 
(Tân phá 0à tá¿ thzết) về tác động của cuộc Nội chiến đối với miền Nam. 


HẬU DUỆ: 

Jobn 1aylor Wood (1830-1904). Là cháu nội của tổng thống, ông là 
thiếu úy trong quân đội Liên bang và có mặt trên chiếc tàu Ä⁄Z??2⁄c trong 
cuộc đụng độ lịch sử của nó với chiếc Ä⁄4øzz/r. 


520 = William A. DeGregorio 


LiiHan Gisb (1896-1993). Trong tự truyện của bà (1969), người diễn 
viên này cho rằng mình là cháu của Zachary Taylor. 


CHÀO ĐỜI: 


lylor sinh ngày 24/11/1784 tại hạt Orange, bang Virginia. Hầu hết 
các sử gia đều cho rằng ông được sinh ra tại Montebello ở nhà của một 
người họ hàng của mẹ ông. Khi đó, gia đình Taylor tạm dừng chân tại đây 
trong cuộc hành trình từ Hare Forest, nhà của họ ở hạt Orange, tới nơi ở 
mới gần Louisvile, bang Kentucky. luy nhiên, cũng có thể Taylor được sinh 
ra ở Hare Forest trước khi cả nhà chuyển đi. Năm 1979, một chủ trại người 
Anh đã mua lại Montebello với giá 400.000 đô-la. 


THỜI THƠ ẤU: 

Khi Taylor được tám tháng thì gia đình ông chuyển tới Springfield ở 
Beargrass Creek, phía Đông Louisville. Ông lớn lên ở vùng giáp biên giới 
miền tây này. Vào thời gian đó, những người mới tới định cư ở vùng này 
luôn sống trong nỗi sợ hãi, họ có thể bị thổ dân tấn công bất cứ lúc nào. 
Năm 17 tuổi, Taylor đã có thể bơi qua sông Ohio sang bang Indiana rồi 
bơi ngược lại trong cái lạnh đầu xuân. 


HỌC VẤN: 

Taylor chỉ được học hết phổ thông. Thầy giáo đầu tiên của ông là 
Elisha Ayer nhận xét, Taylor “nhanh hiểu bài và cần cù học tập”. Ông còn 
được học Lewis Wetsel. Thầy giáo cuối cùng của Taylor là Kean O°Hara, 
một người Ireland nhập cư theo Thiên chúa giáo, đồng thời là một học giả 
cổ điển. Taylor là một người phát âm kém. 


TÔN GIÁO: 

Taylor là người theo Giáo hội Giám nhiệm. Mặc dù theo các nghi lễ 
của Giáo hội Giám nhiệm nhưng ông không bao giờ tới nhà thờ. 

SỞ THÍCH: 


Là một người thích những thú vui đơn giản, Taylor không tham gia 
vào một tổ chức bằng hữu nào, mà thay vào đó, ông tận hưởng niềm vui 


bên những người bạn thân thiết. Ông không hút thuốc, cũng không uống 
rượu, ông chỉ thích nhai thuốc lá; và nghe kể ông sử dụng chiếc ống nhổ 
một cách tài tình hiếm thấy. 


HÔN NHÂN: 

Ngày 21/6/1810, thiếu úy Zachary laylor, 25 tuổi, cưới Margaret 
“Peggy” Mackall Smith, 21 tuổi, tại nhà chị gái của cô dâu: chị Mary 
Chew ở gần Louisville, bang Kentucky. Peggy sinh ngày 21/9/1788 tại 
hạt Calvert, bang Maryland, là con của ông Ñ⁄alter Smith, một điển chủ 
giàu có ở Maryland và cựu binh trong cuộc Cách mạng Mỹ, với bà Ann 
Mackall Smith. Peggy lớn lên trong môi trường thanh lịch và sung túc. 
Dù không còn bức ảnh nào, nhưng nghe kể Peggy là một người mảnh dẻ, 
có khổ người trung bình và trông rất đáng mến. Năm 1809, khi tới thăm 
người chị ở Kentucky, bà được bác sĩ Alexander Duke giới thiệu với thiếu 
úy Zachary Taylor, khi ấy đang về nhà nghỉ phép. Cuộc hôn nhân của họ 
rất hạnh phúc. Là một người rất mộ đạo Giáo hội Giám nhiệm, bà Taylor 
thường xuyên cầu nguyện cho người chồng quân nhân của mình. Bà sống 
như một người ở ẩn, nghe nói vì bà đã thể trước Chúa là sẽ từ bỏ hết 
những thú vui trong cuộc sống, nếu sau chiến tranh, chồng bà được bình 
yên trở về. Khi ông Taylor mỗi ngày một thành công trên chính trường, 
bà lại cầu cho ông thất bại. Bà sợ nếu ông trở thành tổng thống thì ông 
sẽ không còn có cuộc sống riêng tư nữa. Khi trở thành đệ nhất phu nhân, 
những vất vả vì phải theo chồng đi từ nơi này tới nơi khác, cùng với những 
lần sinh nở đã làm bà kiệt sức. Bà bị liệt nửa người và phải sống cách biệt 
trên tầng hai của Nhà Trắng. Nhiệm vụ nữ chủ nhân được trao cho cô con 
gái Betty Bliss. Từ khi tổng thống đột ngột qua đời, sức khỏe của bà giảm 
sút nhanh chóng. Hai năm sau, tháng 8/1852, bà mất ở Pascagoula, bang 
Mississippi. Bà được chôn cất cạnh chồng ở gần Louisvile. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Taylor phục vụ trong quân đội từ năm 1808 tới năm 1848, thăng 
hàm từ trung úy lên trung tướng. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến 


tranh năm 1812 và trong trận Black Hawk, rồi cuộc chiến tranh Seminole 
lân thứ hai và các cuộc chiến tranh Mexico (xem mục: /øgj£ zøbiệp trước 
bi làm tổng thốn). 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Năm 1808, laylor là trung úy và được xếp vào Trung đoàn bộ binh 
số Bảy. Ông được trả lương 30 đô-la mỗi tháng cộng thêm 12 đô-la trợ 
cấp hằng tháng. Năm 1808, ông làm người tuyển quân ở Kentuclsy. Năm 
1809, làm sĩ quan chỉ huy tạm thời ở pháo đài Pickering thuộc Memphis 
ngày nay. Sau một thời gian ngắn làm việc dưới quyển tướng James 
Wilkinson ở New Orlean, ông được chỉ định tới làng Washington ở gần 
Natchez bang Mississippi. Ông được thăng cấp đại úy năm 1810 và năm 
sau đó thì được chỉ định làm sĩ quan chỉ huy pháo đài Knox ở Vincennes, 
Lãnh thổ Indiana. William Henry Harrison tỏ ra rất thán phục Taylor khi 
ông nhanh chóng lập lại trật tự ở nơi này. 

Cuộc chiến năm 1812. Năm 1812, đại úy Taylor đã bảo vệ thành công 
pháo đài Harrison trên bờ sông Wabash trước cuộc đột kích dữ dội của thổ 
dân. Với chiến công này, ông được thăng chức thiếu tá danh nghĩa [thực tế 
vẫn được hưởng mức lương cũ — ND], lần đầu tiên chức vụ này xuất hiện 
trong quân đội Hoa Kỳ. Năm 1814, ông dẫn khoảng 350 linh tới chiến 
đấu ở đảo Credit thuộc vùng Lãnh thổ Illinois. Bất ngờ trước sự xuất hiện 
của binh lính Anh và pháo binh trong quân đội của thổ dân, Taylor chọn 
cách rút lui có trật tự để hoàn thành nốt sứ mệnh chính của mình là xây 
dựng pháo đài Johnson ở Des Moines. 


Tháng 1/1815, Taylor được thăng chức thiếu tá, nhưng vài tháng 
sau, trước tình hình giải ngũ hàng loạt sau cuộc chiến năm 1812, ông 
lại bị giáng chức xuống đại úy. Tháng 6/1815, ông xuất ngũ và trong 
vòng một năm, ông dành toàn bộ sức lực vào việc trồng ngô và thuốc lá 
trong trang trại ở Springfield, gần Louisville, bang Kentucky. Năm 1816, 
ông lại nhập ngũ với tư cách là thiếu tá và được cử tới pháo đài Howard 
thuộc Green Bay, bang Ñisconsin ngày nay. Năm 1819, ông được thăng 


chức thượng tá. Sau khi xây dựng pháo đài Jesup ở Louisiana năm 1822, 
ông được chỉ định là sĩ quan chỉ huy ở Baton Rouge năm 1823, thành 
viên Ban dân quân ở ÑWashington năm 1826, sĩ quan chỉ huy ở pháo đài 
Snelling vùng Minneapolis (nay là Minnesota) năm 1828, sĩ quan chỉ huy 
pháo đài Crawford ở Prairie du Chien (nay là isconsin) năm 1829. Năm 
1832, Taylor được thăng chức đại tá. Lúc này, ông đã dời nhà từ Kentucky 
tới Louisiana. 

Chiến tranh Black Hau, 1632. Đại tá Taylor chỉ huy Trung đoàn bộ 
binh số Một ở pháo đài Armstrong, xây dựng pháo đài Dixon và kịp thời 
tới cuộc đụng độ cuối cùng ở Bad Axe để góp phần đánh đuổi quân Sac 
và Fox. Sau cuộc chiến này, ông được chỉ định làm sĩ quan chỉ huy pháo 
đài Crawford. 

Cuộc chiến Seminole lẩn thứ ðai. Đại tá Taylor tham gia vào cuộc 
đụng độ này từ năm 1837 tới năm 1840. Là người đứng đầu quân đội 
miền Nam vùng Withlacoochee, Florida, ông đã đánh bại quân Seminole 
trong trận Okeechobee (ngày 25/12/1837) với tổn thấtlà 26 người chết 
và 112 người bị thương. Với thành tích này, năm 1838, ông được thăng 
chức chuẩn tướng danh nghĩa và trở thành người đứng đầu toàn bộ lực 
lượng quân đội Hoa Kỳ ở Florida, có trụ sở ở vịnh Tampa. Theo lệnh của 
ông, 53 chức vụ mới được bố nhiệm, 1.357km đường cho xe ngựa bị xóa 
bỏ, 1.093m cầu và đường đắp cao được xây dựng. Dù chưa thực sự dập tắt 
được sự kháng cự của quân Seminole trước khi rời Florida vào năm 1840, 
ông vẫn được Bộ trưởng Chiến tranh Joel Poinsett khen ngợi vì đã hoàn 
thành được tất cả những việc đó trong điều kiện vô cùng khó khăn. 


Năm 1841, tướng Taylor trở thành người đứng đầu lrung đoàn số 
Hai, Sư đoàn miền Tây với trụ sở đặt tại pháo đài Smith, bang Arkansas. 
Năm 1844, ông là người đứng đầu Trung đoàn số Một có trụ sở ở pháo 
đài Jesup, bang Louisiana. 

Chiến tranh Mexico, 1846-1846. Đầu năm 1846, Taylor nhận được 
lệnh tiến “tới hoặc gần tới” vùng Rio Grande. Ông tới một địa điểm đối 
diện với Matamoros. Mặc dù lúc đó tương quan lực lượng là 1:2, ngày 


8/5/1846 ở Palo Alto, ông đã tận dụng tối đa sức mạnh của pháo binh để 
đánh bại quân Mexico dưới sự chỉ huy của tướng Mariano Arista. Ngày 
hôm sau, ông đã đẩy lùi được quân Mexico khỏi mặt trận Resaca de la 
Palma. Với thành tích này, ông được thăng chức trung tướng. Tháng 
9/1846, Taylor dẫn quân tới vùng Monterrey được phòng vệ vững chắc. 
Sau ba ngày giao tranh dữ dội với 800 linh Mỹ bị giết và bị thương, Taylor 
chấp nhận đề nghị của tướng Pedro de Ampudia, người lãnh đạo của phía 
Mexico trong thành phố: Monterrey sẽ đầu hàng Taylor, đổi lại, lực lượng 
Mexico đóng ở đây được phép rời khỏi thành phố với đây đủ vũ khí cầm 
tay và ó khẩu pháo dã chiến và 21 viên đạn pháo. Thêm vào đó, Taylor 
đồng ý không tấn công quân Mexico trong vòng 8 tuần. Taylor cho rằng 
những điều khoản này dù hào phóng nhưng phù hợp để Mỹ có thể thể 
hiện được lòng hào hiệp của người chiến thắng. Tuy nhiên, Tổng thống 
James K. Polk lại không hào phóng như vậy. Giận dữ trước quyết định 
đình chiến hai tháng của Taylor, tổng thống ra lệnh khôi phục lại tình 
trạng chiến tranh ngay lập tức. Ngoài ra, tổng thống đã rút bớt lực lượng 
của laylor và đặt họ dưới quyền chỉ huy của tướng Winfield Scott. Taylor 
rất tức giận trước quyết định của tổng thống. Ông tin rằng quyết định đó 
có chủ đích và mang động cơ chính trị nhằm ép ông từ chức. Taylor tự 
hứa “sẽ ở lại và thực hiện nghĩa vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”. Về các 
tài liệu gửi từ Ñashington chỉ ra sự cần thiết của việc phải duy trì tình thế 
phòng thủ trong khi Scott chỉ đạo chiến dịch ở Veracruz và Mexico City, 
ông cắt nghĩa đó chỉ là một lời cố vấn chứ không phải mệnh lệnh bắt buộc. 
Với 4.600 quân còn lại, tướng laylor tiến quân tới Buena Vista, ở đây, 
ông dụng độ với một đạo quân lớn của người Mexico dưới sự chỉ huy của 
tướng Antonio Lopef de Santa Anna. Đánh giá tình hình, Santa Anna hạ 
cố gửi một bức điện cho Taylor, cảnh báo rằng quân Mỹ phải đầu hàng 
nếu không sẽ bị giết sạch. Taylor từ chối để nghị này. Ngày 23/2/1847, hai 
bên giao chiến dữ dội. Taylor suýt chết mấy lần. Một viên đạn xuyên qua 
tay áo, nhưng chỉ làm xước da phần bắp tay trái. Một viên khác xẹt ngang 
ngực áo ông, làm mất một chiếc khuy nhưng vẫn không chưa chạm vào 
da thịt laylor. Cuối cùng, phía Mỹ có 673 người chết và bị thương, phía 


Mexico là 1.800 người. Một lần nữa, pháo binh siêu việt của Mỹ lại giành 
chiến thắng, Santa Anna buộc phải rút quân. Khi tin chiến thắng về tới 
Mỹ, Zachary Taylor đã trở thành người hùng dân tộc. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG WHIG, 1848: 

Tháng 6/1848, Đảng Whig họp ở Philadelphia. Taylor là ứng cử viên 
số một. Cựu chiến binh Henry Clay, ứng cử viên người bang Kentucky, lúc 
này đã hơn 70 tuổi là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất với Taylor. Winfield 
Scott người bang New Jersey là ứng cử viên đứng thứ ba, nhưng càng ngày 
ông này càng thu hút được nhiều phiếu ủng hộ. Daniel Webster, người 
bang Massachusetts, là ứng cử viên thứ tư và được ít người ủng hộ nhất. 
Tới lần bỏ phiếu thứ tư thì Taylor thắng cử với số phiếu như sau: Taylor 
171 phiếu, Scott: 63 phiếu; Clay: 32 phiếu; Webster: l4 phiếu. Trong 
cuộc bỏ phiếu thứ hai, Millard Fillmore người bang New York được bầu 
làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Whig chủ yếu ca 
ngợi những phẩm chất của laylor, đồng thời kể lại những chiến công của 
ông. Sau cuộc bỏ phiếu, chủ tịch đại hội gửi một bức thư thông báo cho 
người được bầu. Theo tục lệ lúc bấy giờ, bức thư chưa được trả lệ phí bưu 
điện, mà người nhận thư phải trả khoản tiền đó.Từ trước tới nay, ông 
laylor đã nhận được rất nhiều thư từ của những người ngưỡng mộ ông 
trong cả nước gửi tới. Vì vậy ông yêu cầu người phụ trách bưu điện chỉ 
giao cho ông những bức thư đã được trả bưu phí. Do vậy bức thư thông 
báo trúng cử của ông bị lẫn trong đám thư từ không được chấp nhận trong 
một thời gian dài. Mãi tới khi vị chủ tịch đại hội biết được điều đó, ông 
mới gửi cho Taylor một bức thư thứ hai, lần này thì bưu phí đã được trả. 


ĐỐI THỦ: 

Lewis Cass (1782-1866), người bang Michigan, đảng viên Đảng Dân 
chủ. Ông sinh ra ở Exeter, bang New Hampshire, lớn lên ở vùng này và ở 
cả Marietta, bang Ohio. Cass là luật sư và năm 24 tuổi, ông trở thành thành 
viên trẻ nhất của Viện Lập pháp bang Ohio. Trong cuộc chiến tranh năm 
1812, ông chiến đấu dưới quyền tướng William Henry Harrison và lên 
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tới chức chuẩn tướng. Giai đoạn 1813-1821, ông được Tống thống James 
Madison chỉ định làm thống đốc vùng lãnh thổ Michigan. Trong thời gian 
đó, ông chú trọng việc phát triển giáo dục và giao thông, cố gắng giữ hòa 
bình với thổ dân, xây dựng hệ thống luật pháp, khuyến khích dân của các 
bang khác tới sinh sống ở vùng này và làm cho Michigan chính thức trở 
thành một bang của Hoa Kỳ. Giai đoạn 1831-1836, ông là bộ trưởng Chiến 
tranh trong chính quyển của lổng thống Jackson. Năm 182ó, ông được 
cử làm công sứ ở Pháp, tới năm 1842 ông từ chức để phản đối Hiệp ước 
Webster-Ashburton. Năm 18444, ông là ứng cử viên chức tổng thống của 
Đảng Dân chủ nhưng cuối cùng lại thất bại trước ứng viên đột nhiên được 
bầu James. K. Polk. Trong nhiệm kỳ thứ nhất ở Thượng nghị viện Hoa Kỳ 
(1845-1848), ông ủng hộ cuộc chiến tranh Mexico và ủng hộ việc mở rộng 
đất nước về phía lây. Iháng 5/1848, trong đại hội toàn quốc của Đảng Dân 
chủ họp tại Baltimore, Cass là ứng cử viên được đa số đại biểu ủng hộ. James 
Buchanan người bang Pennsylvania là ứng cử viên đứng thứ hai và Levi 
Woodbury, người bang New Hampshire, đứng thứ ba với số phiếu ít hơn 
nhiều. Cass thắng cử sau cuộc bỏ phiếu thứ tư. ÑWilliam O. Butler, người 
bang Kentucky, là ứng cử viên chức phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng 
Dân chủ để cao chính quyển Polk, đặc biệt là về việc chỉ đạo cuộc chiến 
tranh Mexico. Đây là một cuộc chiến tranh được bản cương lĩnh mô tả là 
“đúng đắn và cần thiết”. Sau khi thất bại trước laylor, Cass trở lại Thượng 
nghị viện và tiếp tục làm việc tại đây từ năm 1849 tới năm 1857. Trong thời 
gian này, ông cùng Henry Clay ủng hộ Thỏa ước năm 1850. Năm 75 tuổi, 
Cass trở thành bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Buchanan (1857- 
1860). Ông công khai phê phán tổng thống về việc không xử lý cứng rắn 
nguy cơ nổi loạn ở miền Nam. Nghe nói ông đã khóc khi nghe tin bang 
Nam Carolina ly khai. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1848: 

Nội dung cơ bản của chiến dịch vận động tranh cử này là chế độ nô 
lệ mà đặc biệt là Đạo luật Ñilmot, xóa bỏ chế độ nô lệ trong toàn bộ vùng 
đất chiếm được trong cuộc chiến tranh Mexico. Taylor không trực tiếp 
nói tới chuyện này trong các cuộc vận động, nhưng việc ông có tới hơn 


100 nô lệ đã đủ để những người miển Nam ủng hộ ông. Cass thì phản 
đối Đạo luật Wilmot. Bù vào đó, ông lại để xuất vấn đề “Chủ quyển của 
người chiếm đất trái phép”, cho phép cư dân trên các vùng lãnh thổ mới 
quyết định có duy trì chế độ nô lệ hay không (về sau, khái niệm này được 
Thượng nghị sĩ Stephen Douglas người bang Illinois hoàn thiện và gọi là 
chủ quyển phổ thông). Cass chống lại việc chính phủ Liên bang can thiệp 
vào vấn để nô lệ. Ông ta lập luận: “Nếu quan hệ chủ tớ có thể được hạn 
chế hay xóa bỏ thì có lẽ điểu tương tự cũng sẽ xảy ra đối với quan hệ vợ 
chồng, cha con và bất kỳ quan hệ nào khác có thể xuất hiện trong xã hội." 
Dù các đảng viên Đảng Whig nhận ra rằng, từ trước tới nay, laylor chưa 
làm gì để ủng hộ cho những nguyên tắc của Đảng này — thực ra trước năm | 
1848 ông còn chưa bao giờ nắm một chức vụ quan trọng hay thậm chí bỏ 
phiếu bầu tổng thống - vì thế, laylor phải đảm bảo với họ rằng ông cũng 
có những mối quan tâm giống họ. Irong khi đó, chiến dịch tranh cử của 
Cass lại bị ứng cử viên của một đảng thứ ba gây khó khăn. Đó là cựu Tổng 
thống Martin Van Buren, người của Đảng Free Soil. Những đảng viên 
Đảng Dân chủ đứng về phía phản đối chế độ nô lệ đã không bỏ phiếu cho 
Cass, người mà họ gọi một cách nhạo báng là Doughface (người có khuôn 
mặt nặn bằng bột), mà tập trung bỏ phiếu cho Van Buren và Đảng Free 
Soil. Dù không đủ mạnh để thắng cử ở bất kỳ bang nào nhưng Van Buren 
cũng thu hút một số phiếu đủ làm cho Taylor thắng cử, đặc biệt là ở bang 
New York quê hương ông. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, 1848: 

(Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên mà việc bỏ phiếu được tiến 
hành trên toàn quốc trong cùng một ngày). 

Phổ thông đ#u phiếu: laylor (đảng viên Đảng Whig), 1.360.101 
phiếu (47%); Cass (đảng viên Đảng Dân chủ), 1.220.544 phiếu (43%); 
Van Buren (đảng viên Đảng Free Soil), 291.263 phiếu (10%). 

Số phiếu đại cử trí: laylor, 163 phiếu; Cass, 127 phiếu. 

Số phiếu theo bang: layÌor thắng cử ở 15 bang: Connecticut, Delaware, 
Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New 
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Jersey, New York, Bắc Carolina, Pennsylvania, Đảo Rhode, Tennessee và 
Vermont. Cass thắng cử ở 15 bang: Alabama, Arkansas, llÏinois, Indiana, 
lowa, Maine, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Ohio, 


Nam Carolina, lexas, Virginia và Ñinsconsin. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 

Ngày 5/3/1849: ”... Là người dân tự do của nước Mỹ, chúng ta không thể 
làm gì khác ngoài Uiệc cố gắng bết súc để phát triển các quyên tự do dân sự uà 
tự do chính trị, đồng thời chứng ta cứng được ch s† uà Tổng thống Wiasbington 
kính yêu cản? báo uề tai pọa của Uiệc bên min) uới các ước khác. lrong mọi 
Uấm đê tran! chấp giữa các chín? quyên, dưng trung lập Uừa là quyên lợi Uừa là 
nnobf4 Uụ của chúng ta. V} trí Äÿa lý, biến pháp uà nhân dân chúng ta, tỉnh thển 
uăn min) tiến bộ Uà trên bết là tôn giáo, đã dẫm chúng ta đến uới những mỗi 
quan Đệ ôn Đòa Uà thân thiện Uới mọi chế độ khác trên toàn thế giới... ” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 

Millard Fillmore (1800-1874), người bang New York, giữ chức phó 
tổng thống từ năm 1849 đến năm 1850 (xem: Millzrz4 Hilhmore, Tổng 
thống thi rời ba). 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại gio. John M. Clayton (1796-1856), người bang 
Delaware, giữ chức vụ này từ năm 1849 tới năm 1850. Lựa chọn ban đầu 
của Taylor là John J. Crittenden, người bang Kentucky, nhưng ông này từ 
chối, vì vậy tổng thống chuyển sang mời Clayton. Clayton là luật gia, rồi 
là thượng nghị sĩ và không có kinh nghiệm ngoại giao, chỉ có một chút 
hiểu biết về hoạt động đối ngoại. Sự thiếu hiểu biết về nghị định thư của 
Clayton cộng với việc tổng thống cũng chỉ có chút ít kinh nghiệm ngoại 
giao đã dẫn tới hai vụ hiểu nhầm không đáng có giữa Mỹ và Pháp. Sự kiện 
này suýt nữa thì phá vỡ mối quan hệ giữa hai chính phủ. Đóng góp nổi bật 
nhất của Clayton là Hiệp định Clayton-Bulwer gây nhiều tranh cãi (xem: - 
Hoạt động của chính quyển). Vì việc này, ông bị rất nhiều người chỉ trích. 


Bộ trưởng Tài chính. WVillam M. Meredith (1799-1873), người bang 
Pennsylvania, giữ chức vụ này từ năm 1849 đến năm 1850. Lúc đầu, 
Taylor chọn Horace Binney người bang Pennsylvania, sau ông chuyển 
sang Meredith, người để xướng mức thuế quan bảo hộ cao. Ông trở thành 
một trong những cố vấn thân cận nhất của tổng thống trong nội các. Ông 
bị chỉ trích mạnh mẽ về việc quá quan tâm tới khiếu nại của Galphin (xem: 
Hoạt động của chính quyển). 

Bộ trưởng Chiến tran. George Ñ. Crawford (1798-1873), người 
bang Georgia, giữ chức vụ này từ năm 1849 đến năm 1850. Ông là người 
phát ngôn chính của miền Nam trong nội các. Theo chỉ thị của laylor, ông 
đã kiểm chế khi nghe tin cuộc nổi loạn của người Seminole (về sau, hóa ra 
đó chỉ là sự phóng đại), nhờ đó tránh được đổ máu không cần thiết. Ông 
bị chỉ trích vì đã cho phép gia đình Galphin nhận lãi mà không công bố 
phần lợi ích của mình trong đó. 


Bộ trưởng I⁄ pháp. Reverdi Johnson (1796-1876), người bang 
Maryland, giữ chức vụ này từ năm 1849 đến năm 1850. Johnson là một 
luật sư tiếng tăm, từ khi giữ chức vụ này, ông làm việc không biết mệt 
mỏi. Về sau, ông đã thành công trong khi biện hộ chống lại quyết định 
Dred Scott trong vụ xét xử gây nhiều tranh cãi của lòa án lối cao (xem: 
Andreu Jackson, Tổng thống thứ bảy; mục: Bổ nhiệm thẩm phán lòa án lỗi 
cao: Roeer B. Tzne). Dù từ lâu vẫn bảo vệ quyền lợi của các bang nhưng 
Johnson lại là người đi đầu trong việc ngăn Maryland ly khai trong Nội 
chiến. Giai đoạn 1868-1869, ông là công sứ ở Anh. 

Bộ trưởng Hải quân. NViliam B. Preston (1805-1862), người bang 
Virginia, giữ chức vụ này từ năm 1849 tới năm 1850. Lúc đầu, ông được 
để cử giữ chức bộ trưởng Tư pháp, nhưng ông lại bị đối sang chức bộ 
trưởng Hải quân vì ông không có mấy kinh nghiệm về luật pháp. Mặc dù 
là người miền Nam nhưng Preston vẫn phản đối chế độ nô lệ và ủng hộ 
việc bãi bỏ án tử hình. 


Bộ trưởng Bưu điện. Jacob Collamer (1791-1865), người bang 
Vermont, giữ chức vụ này từ năm 1849 đến năm 1850. 


Bộ trưởng Nội vụ. Thomas Ewing (1789-1871), người bang Ohio, giữ 
chức vụ này từ năm 1849 đến năm 1850. Ewing là bộ trưởng Tài chính 
trong các chính quyển Harrison và Tyler. Ông là bộ trưởng Nội vụ đầu 
tiên chịu trách nhiệm về các vấn để liên quan tới thổ dân, bằng sáng chế, 
trợ cấp và đất công. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 5/3/1849-9/7/1850 

Hiệp định Clayton-Buhuer, 1850. Hiệp định được ký kết giữa Mỹ và 
Anh qui định: “(1) mọi kênh đào được xây dựng ở Trung Mỹ phải mang 
tính chất trung lập, không chính phủ nào được toàn quyền kiểm soát, (2) 
không bên nào được “xây dựng hay duy trì” bất cứ pháo đài nào ở kênh 
đào; (3) không bên nào được “đóng chiếm, hoặc củng cố, hoặc lập thuộc 
địa hay tiến hành bất kỳ hành động thống trị nào ở bất kỳ vùng nào của 
Trung Mỹ”. Điều khoản cuối cùng này rất mơ hồ và được mỗi chính phủ 
hiểu theo một cách khác nhau. Vì vậy ở Mỹ, nó bị rất nhiều người phản 
đối, đặc biệt các đảng viên Đảng Dân chủ, những người này cho rằng hiệp 
định đó đã cho phép Anh chiếm vùng Honduras và các thuộc địa khác 
đã có từ trước. Quả thực, phía Anh hiểu rằng hiệp định chỉ cấm thuộc 
địa hóa khu vực này từ nay về sau, còn trước đó thì nó không có hiệu lực. 
Tuy nhiên, chính quyển Taylor muốn mọi hành động thuộc địa hóa trong 
quá khứ cũng như trong tương lai đều bị cấm. Người đám phán và ký kết 
hiệp định này là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John M. Clayton và công 
sứ Anh ở Mỹ Henry Lytton Bulwer. Về sau, hiệp định này bị Hiệp định 
Hay-Pauncefote hủy bỏ (năm 1901) (xem: 7Ø/øore Rooseuel, Tổng thống 
thứ bai mươi sáu; mục: Hoạt động của chính quyên). 

Yêu sác? dủa gia đình Galpbin. Phân lớn số tiên đền bù cho gia đình 
Galphin trong vụ Georgia đã được Liên bang thanh toán trước khi Taylor 
lên nhậm chức, nhưng gia đình này hiện lại đòi được thanh toán 191.000 
đô-la tiển lãi. Theo lời khuyên của Bộ trưởng Tư pháp Reverdy Johnson, Bộ 
trưởng Tài chính William M. Meredith trả cho Galphin toàn bộ khoản tiển. 
Trong suốt khoảng thời gian vấn để được tổng thống và nội các xem xét, Bộ 


trưởng Chiến tranh George Ñ. Crawford không hề để lộ ra rằng từ lâu, ông 
là người đại diện cho gia đình Galphin trong vấn để này và theo những thỏa 
thuận trước đó thì ông ta sẽ nhận được một nửa khoản tiển chính phủ sẽ 
trả. Khi chuyện vỡ lở, toàn bộ chính phủ bị rất nhiều người chỉ trích. Mặc 
dù Taylor, Meredith và Johnson đều nói rằng họ không hề biết vai trò của 
Crawford trong vụ này, nhưng đảng đối lập không tin và dọa sẽ buộc tội 
tổng thống. Taylor bối rối tới mức đi tới quyết định sẽ tổ chức lại toàn bộ 
nội các. Tuy nhiên, ông qua đời khi chưa kịp thay đổi bất kỳ chức vụ nào. 

Vến để chế độ nô lệ. Mặc dù có trong tay rất nhiều nô lệ và lại được 
người miển Nam ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử tổng thống, Tlaylor 
vẫn không tán thành việc mở rộng chế độ nô lệ. Ông đứng về phe Liên 
minh và kiên quyết phản đối quyển ly khai cũng như Thỏa ước 1850 
(xem: Ä/llard Filbmore, Tổng thống thứ mười ba; mục: Hoạt động của chín? 
a„yề»). Dù cho phép California gia nhập liên minh với tư cách là một tiểu 
bang độc lập, gọi theo thỏa ước, nhưng ông vẫn phản đối tất cả những mặt 
có lợi của thỏa ước đối với miền Nam. Ông nhạo báng gọi đó là Dự luật 
hổ lốn, vì nó bao gồm toàn những điều khoản tạp nham. Ông tỏ rõ thái 
độ muốn phủ quyết thỏa ước này. Nội dung của thỏa ước vẫn chưa được 
xác định rõ cho tới khi Taylor đột ngột qua đời và người kế nhiệm Millard 
Fillmore đã thông qua thỏa ước này. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 
Taylor không bổ nhiệm ai trong thời gian đương nhiệm. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Taylor đứng thứ 24 trong số 31 tổng thống, đứng đầu trong số 6 tổng 
thống “dưới trung bình”. Ông xếp trên Tyler và dưới Andrew Jackson. 


QUA ĐỜI KHI ĐƯƠNG NHIỆM: 
Tổng thống Taylor từ trần hồi 10 giờ 35 phút tối ngày 9/7/1850 
tại Nhà Trắng, Washington D. C. Ngày 4/7, thời tiết rất nóng bức, tổng 


thống tới lễ hội ngoài trời ở tượng đài Washington khi đó đang xây dở. 
Ông phải ngồi ngoài trời suốt hai giờ để đọc diễn văn yêu nước. Sau đó 
ông đi dạo mặc dù trời rất nóng nực. Khi về tới Nhà Trắng, ông rất khát 
và đói. Nhiều tài liệu miêu tả những gì ông đã ăn, nhưng theo tài liệu phổ 
biến nhất thì ông ăn hết một bát anh đào lớn và uống một bình sữa lạnh. 
Chiểu ngày hôm đó, ông lên cơn đau bụng dữ dội. Theo chẩn đoán của 
bác sĩ Alexander S. Wotherspoon thì ông bị dịch tả, một căn bệnh phổ 
biến ở Washington vào thời ấy, do vệ sinh còn kém, nên trong mùa hè, việc 
án quả sống và uống sữa tươi là rất nguy hiểm. Bác sĩ cho tổng thống uống 
thuốc tẩy ruột và thuốc phiện. Ông thấy mừng khi ngày hôm sau Taylor 
lại dậy làm việc được. Cùng chữa bệnh với bác sĩ Wotherspoon còn có bác 
sĩ Richard Coolidge, một bác sĩ quân y, bác sĩ James C. Hall ở Washington 
Ù. C. và con rể của tổng thống là bác sĩ Robert C. Wood. Những ngày 
sau đó, tổng thống bị nôn mửa, đi ngoài và ngày một yếu đi. Ông bắt đầu 
suy sụp và biết chắc rằng mình sẽ không qua khỏi. Ngày 8/7, theo lời các 
bác sĩ thì tổng thống đang bị sốt và ốm rất nặng. Ngày hôm sau, ông ho 
ra mật xanh và mạch mỗi lúc một yếu dần đi. Bác sĩ cho ông uống thêm 
thuốc tẩy ruột và một liều ký ninh, nhưng tình hình sức khỏe của tổng 
thống vẫn suy giảm. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, tối ngày 
hôm đó, tổng thống đã nói những lời cuối cùng: “Tôi sắp chết rồi! Tôi chỉ 
mong được sớm về với Chúa. Tôi đã trung thành với những nghĩa vụ của 
mình. lồi không hối hận gì, nhưng thấy tiếc vì sắp phải xa bạn bè.” Ông 
mất ngay sau đó, thọ 65 tuổi. Quá đau buồn, đệ nhất phu nhân không cho 
phép người lo tang lễ là Samuel Kirby ướp thi hài Taylor. Bà cũng không 
cho phép làm mặt nạ cho người quá cố. Tuy nhiên, một họa sĩ Italia, ông 
Giuseppe Fagnani được phép vẽ lại thi hài tổng thống. Thi hài tổng thống 
được đặt tại căn phòng phía Đông của Nhà Trắng. Ngày 13/7, tang lễ theo 
nghi thức Giáo hội Giám nhiệm được cha Smith Pyne tiến hành. Trong 
những người hộ tang có Henry Clay, Daniel Webster và Lewis Cass. Hơn 
100 xe ngựa, trong đó có cả chú ngựa chiến trung thành của tống thống 
_Old Whitey”, đã đưa thi hài tới tới nghĩa trang của Quốc hội. Tới tháng 
10, hài cốt của tổng thống được mai táng vĩnh viễn ở quê hương ông, gần 
Louisville, bang Kentucky. Theo di chúc cuối cùng, tổng thống để lại toàn 


bộ tài sản cho vợ và các con. Các điểu khoản của di chúc được viết phòng 
khi ông chết trên chiến trường, tuy nhiên vì cái chết của ông không có 
liên quan tới chiến tranh nên bản di chúc này không được chứng nhận. 
Con rể của Taylor là William \W. S. Bliss được chỉ định làm người thực 
hiện bản di chúc. Ông này đã chia tài sản của Taylor thành các phần bằng 
nhau cho đệ nhất phu nhân và ba người con của ông: bà Anne Ñood, bà 
Betty Bliss và Dick Taylor. Toàn bộ tài sản trị giá hơn 130.000 đô-Ìa gồm 
trang trại Cypress Grove gần New Orleans, nhà kho và một số tài sản khác 
ở Louisville, hơn 100 nô lệ và tiền gửi trong Ngân hàng Louisville, Ngân 
hàng miền lây ở Baltimore và Ngân hàng miền Bắc ở Kentucky. 


CANGƠI: 

“ Chúng tôi không biết ngưỡng mmộ điêu gì nhất: lòng dng cảm của Ông 
đánh bại kẻ thù trong những trận dán) ít by 0ọng nhất ở Buena Vibta... Day 
khi trong tình bình nước sôi b4 bỏng của cuộc chiến, ông đã r4 nbiững điểu 
kiện rất rộng lượng cho kẻ thù kbi chúng bị dán? bại ở Mlontcrre), Uà ông 
không bề xấu bổ kbi thú nhận rằng ông làm nÙư Uậy là để cứu pDụ nữ Uà 
trẻ œm, những d4 trẻ sở sinh yếu ớt UÀ những người già cả đáng thương. — 
Cương lĩnh Đảng Whig, 1848 

“Trong đời làm tướng, laylor chưa bao giờ chiến đấu trong một trận 
đấu ngang sức bay trong trận đấu mà ông có lợi thế, thế nhưng ông chưa bao 
giờ bại trận bay phải rút lui... Các trận đánh của tướng laylor không nổi 
bật uới những thủ đoạn quân sự khôn khéo mà ông luôn lấy những phán xét 
công bằng 0à t¿ Hằng không bao giờ chiến bại làm nguyên tắc chiến đấu. — 
Abraham Lincoln, 1850 

“Cá chết của ông là một tổn thất chung. Không có ai cống biến cho Liên 
minh nhiều đến thế Uà cũng không có ai phản đố! chế độ nô lệ cíư0ng quyết nbư 
bế" T— Thomas Hart Benton, người bang Missouri 


CHỈ TRÍCH: 


“Ông già ZacÈ là người tốt nbưng bản thân ông ta cũng không biểu được 
;mìnD uới tư cách là một người quản Ùý nhà nước. ` — Horace Greceley, 1849 


- lôi mừng Uì Zacbary 1aylor đã uể chẩu trời.` — Brigham Young, Thống 
đốc lãnh thố Utah, 1850 

' Một người | 1aylor] chỉ quen mang kiếm tà bọc Uấn thì kbông ugt quá 
quyển sách uổ lòng của Dihuortb thì rõ ràng là không thể trở thành người chỉ 
buy quân đội được. Nói tứm lại là biếm có người nào mmà lại thản nhiên bất 
chấp bọc bỏi Uề mọi mặt na Jaylor.` — Tướng ÑVinfeld Scott 

“Ông ta là con người có đâu óc Ảjn giản nhất. Ông ta là người Í† gây Ấn 
tượng nhất mà tôi 3 từng gặp; nói năng thì như một đứa trẻ 0ê những uiệc 
A@i sự UuÀ dường n0iÐw không bao giờ uờ biểu biết u những điêu tà ông boàn 
toàn không biết. Về một số lĩnh Uực ông ta bẳn là người nổi bật uà nổi bật 
bất là một người 0Ð ông ta rà lại là tổng thống nước Mỹ.” — Nhà giáo dục 


Horace Mann 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA TAYLOR: 

"Quyển pbủ quyết mà Hiến pháp trao cbo tổng thống là quyên lực đực 
bảo trợ tối cao. Thế nhưng theo tôi, không nên sử dụng thứ quyên (Íó trừ trường 
bợp Ui phạm Hiến pháp rõ ràng boặc Quốc bội không xem xét boặc xem xét 
uội uàng. `— 1848 

Hơn nửa thế kỷ 2 trôi qua, nhiều UWơng quốc uà đế chế đã suy tàn, 
n„bwng Liên bang của chúng ta Uẫn đứng Uững. Những nhà ái quốc có công 
dne nước 44 không còn, nhưng Liên bang Uẫn tổn tại, đó là đài tưởng niệm 
đáng tự bào nhất để nhứ tới bọ... lbco tôi, uiệc giải thể Liên bang sẽ là tổn 
thất lớn nhất từ trước tới na)... Hạnh pbúc của chính chúng ta uà của bùng 
ngàn thế bệ sau này sẽ pbụ thuộc uào sự tổn tại của Liên bang này. Dù có uy 
cỡ nào đe dọa Liên bang, tôi Uuẫn luôn ở bên Uà bảo uệ cbo sự toàn Uẹn uới tấ† 
cả quyển lực mà Hiến pháp đã trao cbo tôi.` — 1849 


TÁC PHẨM VỀ TAYLOR: 

Bauer, Karl Jack. ⁄⁄2ebary 12aylor: Sollier, Planter, Statesman oƒ the Olả 
Š90/10est (Zacbary laylor: người lính, người điên chủ, chính khách của 
miển l2y Nam cổ kính). Baton Rough: Louisiana State University 
Press, 1985. 
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Hamilton, Holman. Z⁄2c02ry 1aylor: Soller in the Wbite House (2⁄4cbary 


laylor: Người lính ở Nhà Trắng). 2 tập. [ndianapolis: Bobbs-Merrill, 
1941, 1951. 


McKinley, Silas Bent và Bent, Silas. Ó/2 Rozeb and Reaáay: Tbe Lức and 
Times 0ƒ Z⁄acbary Taylor (Ông già Rougb uà Ready: Cuộc đời uà thời đại của 
Z4cbary Tayior). New York: Vanguard Press, 1946. 


Nicholas, Edward J. Z2 12ayior: Like Army (Đội quân nhỏ của Zacb 
T2yior). Garden City, N.Y: Doubleday, 1963. 


MILLARD FILLMORE 


(1800-1874) 


TỔỐNG THỐNG THỨ MƯỜI BA 
(1850-1853) 


HỌ VÀ TÊN: 
Millard Fillmore. Ông được đặt tên theo tên mẹ, bà Phoebe Miillard 


FilÌlmore. 


NGOẠI HÌNH: 


Khi còn trẻ, Fillmore rất đẹp trai. Ông cao hơn 1,80m, khỏe mạnh, 
với mái tóc quăn có phần “vô tổ chức”. Ông có nước da trắng, trán cao, 
mắt xanh và vẻ mặt cương nghị. Tuy nhiên, khi về già, ông bắt đầu béo ra, 
và khi trở thành tổng thống thì mái tóc của ông đã chuyển sang màu bạc 
trắng. FilÌlmore ăn mặc rất cầu kỳ. Nhìn chung, ông có sức khỏe tốt. 


TÍNH CÁCH: 

Fillmore là người dễ mến, ông sống chan hòa với mọi người xung 
quanh. Ông có khả năng thuyết phục nhất trước một nhóm ít người, 
phong cách lạnh lùng của ông không phù hợp với đám đông. Ông nói 
năng chậm rãi, tự nhiên, thường chỉ sử dụng những khái niệm đơn giản 
và những câu ngắn. Ông không có cách nói hoa mỹ như các diễn giả 
cùng thời. Ông là người thực dụng, sống thiên về lý trí hơn là tình cảm 
và thường tranh luận trên cơ sở logic và lý lẽ thông thường. Mặc dù về 
cơ bản là một người thực dụng, nhưng ông vẫn có thể hướng tới một 
lý tưởng nào đó nếu lý tưởng ấy phù hợp với những gì mà ông cho là 
lẽ phải. Người viết tiểu sử Robert J. Rayback đã viết: “Một ngọn lửa lý 
tưởng nhỏ cháy âm ỉ trong ông, nhưng vì ông được giáo dục để phục vụ 
cho cuộc sống của chính mình nên không gì có thể thổi bùng lên ngọn 
lửa ấy. Nếu cháy bùng lên, nó sẽ biến ông thành một trong những người 
sống hoàn toàn theo lý tưởng, nhất mực bám chặt vào đó dù cho nó 
có đối địch với những lợi ích của bản thân. Nhưng dù không tuyệt đối 
thống trị, lý tưởng vẫn tổn tại trong con người ông và góp phần hình 
thành nên giá trị con người ông.” 
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TỔ TIÊN: 
Tổ tiên của Fillmore là người Anh. Ông nội ông, Nathaniel Fillmore 
là cựu chiến binh của cuộc Cách mạng Mỹ. 


CHIA: 


Cha của Millard Fillimore là Nathaniel Eillmore (1771-1863), ông là 
một nông dân. Quá mệt mỏi với những vụ mùa thất thu trên mảnh đất đây 
sỏi đá vùng Bennington, bang Vermont, Nathaniel FEillmore đã nhượng bộ 
trước lời chào bán của một kẻ đầu cơ đất và tới năm 1799, ông mua quyền 
sở hữu — quyển sở hữu giả — của một mảnh đất hoang ở hạt Cayuga, bang 
New York. Ông đã khai hoang mảnh đất ấy, dựng một căn lều sơ sài trên 
đó và gieo hạt. Ihế nhưng trên mảnh ruộng toàn đất sét đặc quánh miển 
trung New York này, việc thu hoạch của ông cũng chẳng hơn gì trên vùng 
đất sỏi đá bang Vermont. Tới khi quyền sở hữu giả mạo bị lộ, ông mất toàn 
bộ mảnh đất và phải đưa gia đình lên miền Bắc, vùng Niles ngày nay, gần hồ 
Skaneateles, thuộc hệ thống hồ Finger. Ở đây, ông phải thuê đất và canh tác 
vất vả trong ít năm. Sau đó, ông lại chuyển tới Montville. Năm 1821, ông lại 
tiếp tục đi về miền Tây và dừng lại ở Aurora, gần Bufalo. Ông là người cha 
đầu tiên tới thăm con trai làm tổng thống ở Nhà Trắng. Ông thọ 92 tuổi. 


MẸ: 

Phoebe Millard Fillmore (1780-1831). Bà quê ở vùng Pittsfeld, 
bang Massachusetts. Khoảng năm 1796, bà lấy ông Nathanniel Fillmore. 
Bà mất khi người con nổi tiếng nhất đang làm việc trong Hạ viện bang 
New York. 


ANHCHỊÈM: 


Millard Fillmore là người con thứ hai trong số chín người con. Ông 
có năm anh em trai và ba chị em gái: bà Olive Armstrong Johnson, Cyrus 
Fillmore, Almon Hopkins Fillmore, Calvin Turner Fillimore, bà Julia 
Harris, Darius Inpraham Eillmore, Charles Dewitt Fillmore và Phoebe 
Maria Fillmorc. 


340 =8 Wlilliam A. DeGregorio 


CON CÁI: 

Eillmore có một con trai và một con gái với người vợ đầu tiên. 

Millard Pouers Filbnore (1828-1889). Ông học luật tại văn phòng 
luật sư của cha ở Buffalo và ở Harvard. Trong thời gian cha ông làm tổng 
thống, ông làm thư ký riêng của cha. Sau đó, ông được chỉ định làm viên 
lục sự ở lòa án Liên bang. 

Mary Abigail Fiữimote (1832-1854). Bà sinh ra ở Buffalo và học tại một 
trường tư ở Lenox, bang Massachusetts. Bà tốt nghiệp trường Sư phạm của 
bang New York. Mary có thể nói tiếng Pháp rất trôi chảy, đồng thời bà giao 
tiếp được bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Italia. Bà dạy học một 
thời gian ngắn tại các trường công ở Buffalo cho tới năm 1850 khi cha trở 
thành tổng thống. Trong thời gian này, do đệ nhất phu nhân thường xuyên 
đau yếu nên bà chịu trách nhiệm thực hiện nhiều công việc xã hội trong Nhà 
Trắng. Bà biết chơi piano, đàn hạc, đàn ghita, và thường tham gia vào các 
buổi hòa nhạc trong Nhà Trắng. Chưa đẩy một năm sau khi mẹ bà qua đời, 
Mary cũng mất đột ngột vì bệnh tả, khi ấy bà mới 22 tuổi. Một số người cho 
rằng cái chết của con gái đã khiến Tổng thống Fillmore quyết định không 
nghỉ hưu nữa và lại tham gia vào chính trường. 


Không có người con nào của Fillmore lập gia đình, vì vậy ông không 
còn người nối dõi. 


CHÀO ĐỜI: 


Fillmore sinh vào sáng ngày 7/1/1800 trong một túp lều gỗ ở thị trấn 
Locke, hạt Cayuga, bang New York. 


THỜI THƠ ẤU: 


Fillmore lớn lên trong một nông trang được vỡ hoang từ một vùng đất 
hoang um tùm của vùng hồ Finger, bang New York. Thuở nhỏ, Fillmore là 
một cậu bé vạm vỡ, cậu cùng cha gánh vác những công việc đồng áng như 
phát cây, cày bừa, thu hoạch mùa màng và đốn củi. Lúc rỗi rãi, cậu thích 
đi săn trong khu vực gần nhà và câu cá ở hồ Skaneateles. Ngay từ khi còn 
trẻ, cậu đã quyết định tới một ngày nào đó, cậu sẽ rời trang trại và mơ ước 


sẽ có một nghề nghiệp thật đặc biệt. Năm 14 tuổi, Fillmore được cha gửi 
tới học việc tại nhà ông thợ dệt vải Benjamin Hungerford ở Sparta, New 
York. Cậu không thích ở đây và bỏ về sau bốn tháng. Sau đó, cha cậu lại 
gửi cậu tới nhà các ông thợ dệt Zaccheus Cheney và Alvan Kellogg ở New 
Hope, New York. Fillmore ở lại đây trong mấy năm. 


HỌC VẤN: 


Cho tới năm 17 tuổi, Fillmore chỉ được dạy cơ bản về đọc, viết và làm 
toán. Ông hầu như không đọc gì ngoài Kinh Thánh. Khi người ta tổ chức 
một thư viện lưu động trong vùng, Fillmore đã khám phá ra một thế giới 
đây những ý tưởng. Ông đồng thời cũng thấy vốn hiểu biết của mình thật 
quá nghèo nàn. Với vốn từ ít ỏi, ông không thể hiểu hết những gì mình 
đang đọc. Fillmore mua một cuốn từ điển và trong những lúc rỗi việc ở 
xưởng dệt, ông lại giở từ điển ra để học từ mới. Năm 19 tuổi, ông xin vào 
học trong một học viện mới được xây dựng ở New Hope. Ông là một học 
sinh ham học hỏi và được cô giáo Abigail Powers, sau này là vợ ông đem 
lòng yêu mến. Năm 1819, cha ông thu xếp để ông tới học luật ở Montville, 
tại văn phòng của Walter Wood, một thẩm phán của hạt. Khi nghe tin này, 
Eillmore sung sướng tới phát khóc. Sau hai tháng tập sự, thẩm phán Wood 
mời Fillmore ở lại làm thư ký dài hạn của văn phòng với điều kiện ông tự 
hủy bỏ được giao kèo ràng buộc với xưởng dệt. Thấy Fillmore không có tiền, 
Wood đề nghị cho vay và tìm việc làm thêm hộ ông. Ông dạy học trong vài 
tháng, và nhanh chóng giải phóng được bản giao kèo với 30 đô-a. Ở văn 
phòng luật, ngoài những việc khác, Fillmore còn phải kiểm tra các trang trại 
cho thuê của thẩm phán. Ông không thích công việc này vì đôi khi ông phải 
đuổi các gia đình nghèo ra khỏi mảnh đất cấy rẽ. Năm 1821, sau một trận 
cãi cọ vì Fillmore đã thực hiện một vài công việc lẻ tẻ có liên quan tới pháp 
luật ở nơi khác ngoài văn phòng, ông đột ngột rời bỏ thẩm phán ÑWood và 
trở về với cha mẹ ở Aurora. Ông lại tiếp tục dạy học trong một thời gian 
ngắn. Năm sau đó, ông nhận làm giáo viên cho một trường gần Buffalo. Lúc 
rảnh rỗi, ông học luật trong văn phòng của Asa Rice và Joseph Clary. Năm 
1823, Fillmore được nhận vào luật sư đoàn. 


TỒN GIÁO: 

Fillmore là người theo giáo phái Nhất thể. Trước khi trở thành hội 
viên danh dự của Giáo hội Nhất thể Buffalo vào năm 1831, ông dường như 
không theo giáo hội nào. Không ai biết lý do tại sao ông chọn giáo phái 
Nhất thể, vì một người em họ của ông là mục sư của Hội Giám lý, còn vợ 
ông thì lại theo phái Baptist. Khác với các chính trị gia cùng thời, Fillmore 
hiếm khi trích dẫn Kinh Thánh trong các bài phát biểu. Khi là thành viên 
của Hạ viện bang, Fillmore đã thất bại khi đấu tranh đòi hủy bỏ một bộ luật 
của New York yêu cầu người làm chứng trước tòa phải thể tin vào Chúa. 


SỞ THÍCH: 


Có thể nói Fillmore là một con mọt sách. Ông có một thư viện 
riêng với khoảng 4.000 cuốn sách. Khi là tổng thống, ông khuyến khích 
thành lập thư viện chính thức đầu tiên của Nhà Trắng. Sở thích đọc sách 
của Eillmore thiên về các tác phẩm có tính thực tế chứ không phải văn 
chương. Ông rất tích cực làm các công việc dân sự ở Buffalo: góp phần 
xây dựng trường trung học đầu tiên của thị trấn, một tổ chức phát triển 
bản thân cho người lớn gọi là Lyceum, Hội Thanh niên, Công ty Bảo 
hiểm Hỏa hoạn Tương hỗ của Buffalo, Học viện Nghệ thuật Buflo, Hội 
Sử học Buffalo, Trường Đại học Tổng hợp Buffalo và Bệnh viện Đa khoa 
Buffalo. Fillmore không hút thuốc, không uống rượu hay đánh bạc. 


HÔN NHÂN: 


Ngày 5/2/1826, Millard Fillmore 26 tuổi cưới Abigail Powers 27 tuổi 
tại nhà anh trai của cô dâu, thẩm phán Powers ở Moravia, bang New York. 
Abigail sinh ngày 13/3/1798 ở Stillwater, New York. Cô là con của Cha 
Lemuel Powers, một mục sư theo giáo phái Baptist và bà Abigail Newland 
Powers. Abigail lớn lên ở Moravia, gần trang trại của gia đình Fillmore. Năm 
1819, cô tới dạy học trong một học viện mới mở ở New Hope, học sinh 
lớn nhất của cô là Millard Fillmore, lúc bấy giờ 19 tuổi. Thế giới của những 
hiểu biết và những tiến bộ trong học tập của Fillmore làm cho họ gần nhau 
hơn. Dần dần, mối quan hệ giữa cô giáo và học sinh trở thành tình cảm lãng 


mạn. Sau một thời gian dài tìm hiểu, họ được Cha Orsanius H. Smith làm 
lễ cưới. Họ không hưởng tuần trăng mật mà tới sống ở Đông Aurora, bang 
New York. Ở đây, bà Fillmore tiếp tục dạy học cho tới khi sinh con trai đầu 
lòng. Cả cuộc đời, lúc nào bà cũng quan tâm tới sự nghiệp giáo dục. Bà có 
cùng sở thích đọc sách với chồng bà và đã giúp ông xây dựng thư viện riêng 
của họ. Trong thời gian làm đệ nhất phu nhân, bà đã vận động Quốc hội 
cấp tiển cho thư viện đầu tiên của Nhà Trắng. Suốt thời gian chồng làm tổng 
thống, bà bị đau yếu luôn và phải để con gái đảm đương mọi công việc ở Nhà 
Trắng. Sau lễ nhậm chức ngoài trời năm 1853 của Franklin Pierce, bà bị cảm 
lạnh. Và tới hôm sau thì lên cơn sốt. Bà bị viêm phối và bệnh tình mỗi ngày 
một nặng. Vài tuần sau, ngày 30/3/1853, bà qua đời tại khách sạn WWilard 
ở Washington. Bà được chôn cất trong nghĩa trang Lawn Forrest ở Buffalo. 

Ngày 10/2/1858, Eillmore kết hôn với Caroline Carmichael McIntosh 
ở Albany, New York. Caroline là vợ góa của ông Ezekiel C. McIntosh, một 
thương gia giàu có ở Albany. Trước khi cưới, bà đã ký một thỏa thuận tiền 
hôn nhân nhận Fillmore làm người quản lý tài sản. Sau khi cưới, hai người 
mua một ngôi nhà trên Quảng trường Niagara ở Buffalo và sống tại đây. 
Sau khi tổng thống qua đời năm 1874, bà vẫn ở lại nơi này cho tới tận lúc 
mất vào ngày 11/8/1881. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 

Khi cuộc Nội chiến bùng nổ, cựu Tổng thống Fillmore đứng ra tổ chức 
Liên minh Cựu binh Lục địa. Đó là lực lượng phòng vệ của Buffalo bao gồm 
những người trên 45 tuổi, phần lớn là các cựu binh đã nghỉ hưu của bang. 
Fillmore giữ hàm thiếu tá trong đơn vị này. Đơn vị dành phần lớn thời gian 
để tiến những nhóm thanh niên xung phong ra ga, tham gia mai táng các liệt 
sĩ của Buflo và tổ chức các cuộc diễu binh thể hiện lòng yêu nước. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỐNG THỐNG: 

Năm 1823, Fillimore bắt đầu hành nghề luật ở Đông Aurora, New 
York. Trên chính trường, ông là người chống Hội Tam điểm rất tích cực. 
Năm 1824, ông ủng hộ John Quincy Adams trong cuộc bầu cử tổng thống. 


Thành viên Hạ viện bang Neu York, 1829-1831. Là người theo phe 
chống Hội Tam điểm, Fillmore được bầu vào Hạ viện bang trong ba nhiệm 
kỳ, mỗi nhiệm kỳ một năm. Ông là đại diện của hạt Erie trong Hạ viện. 
Cùng với những người khác, ông phản đối Hội Tam điểm. Năm 1828, 
ông ủng hộ Tổng thống John Quincy Adams trong lần tái tranh cử, nhưng 
lần này, Adams thất bại. Năm 1831, với tư cách là chủ tịch một ủy ban đặc 
biệt, ông đã tài trợ và góp phần vận động để thông qua các dự luật bãi bỏ 
việc bỏ tù con nợ và xây dựng luật phá sản của bang. Trong khoảng thời 
gian này, ông chuyển tới sống ở Buffalo. 

Đại biểu Quốc bội Hoa K), 1833-1835, 1837-1843. Năm 1832, 
Fillmore được bầu vào Quốc hội và góp phần sáng lập Đảng Whig ở phía 
lây New York. Từ năm 1826, ông tái đắc cử ba lần liêp tiếp với tư cách là 
đảng viên Đảng Whig. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1836, lúc đầu 
ông ủng hộ thẩm phán John McLean, nhưng sau ông lại quay sang ủng 
hộ Wlilliam Henry Harrison và bỏ phiếu cho ông này trong đại hội Đảng 
WWhig bang New York họp tại Albany. Ông không tán thành hệ thống Ngân 
khố Độc lập của Tống thống Van Buren. Năm 1840, ông là người chỉ đạo 
chiến dịch vận động tranh cử tổng thống cho William Henry Harrison ở 
miền lây New York. lrong các chính quyển Harrison và Tyler, ông phản 
đối những cố gắng của Henry Clay nhằm giành quyền kiểm soát chính 
sách quốc gia, đồng thời ông cũng tìm cách ngăn chặn sự chia rẽ giữa các 
đảng viên Đảng Whig trong Quốc hội với Tổng thống Tyler. Tuy nhiên, 
khi nỗ lực này thất bại, ông lại cùng Clay khuyến khích nội các của Tyler 
từ chức hàng loạt. Irong thời gian từ 1841 đến 1843, Fillmore là Chủ tịch 
Ủy ban Tài chính và Thuế vụ (House \Ways and Means Committee) đầy 
quyển lực của Hạ viện. Ông đã dự thảo và khuyến khích thông qua Luật 
Thuế quan 1842. Ông cũng ủng hộ Luật phá sản Quốc gia năm 1841 và 
một chương trình cho phép tổng thống vay tiền để bù đắp vào Ngân khố 
dự trữ đang ngày một thâm hụt. Fillmore tán thành việc chia tiền bán đất 
của Liên bang cho các tiểu bang. | 

Năm 1844, Fillmore là ứng cử viên chức phó tổng thống của Đảng 
Whig, đứng thứ ba sau Theodore Frelinghuysen, bang New Jersey và người 


thắng cử cuối cùng John Davis, bang Massachusetts. Cũng trong năm đó, 
ông là ứng cử viên thống đốc bang New York song thất bại trước Silas 
NWright, đảng viên Đảng Dân chủ với số phiếu 241.090 - 231.057. 


Trưởng ban Quản trị bang Neu York, 1848-1849. Năm 1848, Fillmore 
được bầu vào chức vụ này với số phiếu hơn hẳn trưởng ban đương nhiệm 
Azariah C. Flagg của Đảng Dân chủ. Trong thời gian giữ chức, ông thúc 
đẩy việc mở rộng kênh Erie và một chế độ đồng tiền mạnh. 

Phó Tổng thống, 1849-1850. Năm 1848, trong đại hội toàn quốc Đảng 
Whig họp tại Philadelphia, John A. Collier, một đại biểu của New York thân 
Clay, đã đề nghị Fillmore làm ứng cử viên phó tổng thống cùng Zachary 
Taylor. Sau cuộc bỏ phiếu thứ hai, Fillmore thắng Abbot Lawrence, bang 
Massachusetts với số phiếu 173-83. Trước đó, Eillmore và Taylor không hề 
quen biết nhau và cho mãi tới sau cuộc bầu cử năm 1848, họ mới gặp mặt 
nhau. Trong suốt thời gian làm phó tổng thống, Fillmore không được chính 
quyền Taylor đếm xỉa tới. Ông không có vai trò gì trong quá trình thành 
lập nội các cũng như khi hình thành các chính sách quốc gia. Mặc dù ông 
có nhiều kinh nghiệm trong Quốc hội, nhưng ông vẫn không có tên trong 
danh sách những người xúc tiến các chương trình của chính phủ. Quả thực, 
người ta còn không cho ông đóng góp bất kỳ ý kiến gì trong việc phân phối 
quyền bổ nhiệm nhân sự tại chính New York, tiểu bang quê hương ông. Phó 
tổng thống Fillmore chủ trì cuộc tranh luận quyết liệt trong Thượng nghị 
viện về vấn để Thỏa ước năm 1850 (xem: o¿ứ ng đa chính quyển). Mặc 
dù Taylor phản đối, nhưng Fillmore cho tống thống biết rằng nếu lIhượng 
nghị viện đi tới chỗ bế tắc, ông sẵn sàng bỏ tấm phiếu phá vỡ thế giằng co để 
ửng hộ Thỏa ước. Ông khẳng định với Taylor rằng, ông làm như vậy không 
phải do sự thù địch trong chính phủ mà vì ông tỉn rằng điều đó phù hợp 
với lợi ích tối cao của đất nước. Ngày 9/7/1850, Fillmore tới thăm vị tống 
thống bị ốm nặng. Cũng như những người khác, ông nhận thấy tổng thống 
đang hấp hối, vì vậy, ông không lấy làm ngạc nhiên khi vào khuya hôm đó, 
một thông báo của Nhà Trắng được gửi tới phòng nghỉ của ông tại khách 
sạn Willard ở Washington. Thông báo cho biết tống thống đã qua đời. Đêm 
hôm đó, Fillmore không hề chợp mắt. 


Trưa ngày 10/7/1850, Fillmore lên nhậm chức tổng thống và đọc 
tuyên thệ trước thẩm phán William Cranch, Chánh án Tòa án Hoa Kỳ ở 
Đặc khu Columbia. Ông lên làm tổng thống ngay trước phiên họp chung 


của Quốc hội. 
NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại g/2o. (1) Daniel Webster (1782-1852), bang 
Massachusetts, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1850 tới năm 
1852. Wcbster từng là bộ trưởng Ngoại giao trong các chính quyền 
Harrison và Tyler. Ông trở thành người đầu tiên giữ chức vụ này lần 
thứ hai. Ông cũng là người đầu tiên được Fillmore bổ nhiệm trong 
Nội các và đóng vai trò người gợi ý các vị trí khác trước khi tổng thống 
chính thức lựa chọn. Bộ trưởng Webster ủng hộ quyền được bày tỏ 
lòng thông cảm của Hoa Kỳ đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn 
thế giới trong cuộc đấu tranh của họ nhằm thoát khỏi ách thống trị. 
Ông không tỏ ra ân hận khi Mỹ khích lệ cuộc nổi dậy thất bại của 
người Hungari do Louis Kossuth cầm đầu. Hơn thế nữa, ông lợi dụng 
cơ hội này để gửi cho chính phủ Áo một bức thông điệp khoa trương, 
hiếu chiến. Với bức thông điệp này, ông hy vọng người Mỹ sẽ chú ý 
tới những đặc trưng quốc gia của mình và giảm bớt những khác biệt 
giữa miền Bắc và miền Nam. lrong phạm vi Bộ Ngoại giao, Ông tạo 
điều kiện xây dựng cơ chế để bạt dựa trên thực lực và để xuất chức vụ 
trợ lý bộ trưởng. Ông mất khi đang đương nhiệm. (2) Edward Everett 
(1794-1865), bang Massachusetts, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ 
năm 1852 tới năm 1853. lrong thời gian đương nhiệm chỉ có 4 tháng, 
Everett đại diện cho Hoa Kỳ giải thích cho Anh và Pháp vì sao Hoa Kỳ 
từ chối đề nghị ký hiệp định tự nguyện từ bỏ vĩnh viễn quyền sở hữu 
Cuba. Đưa ra mức độ lân cận và vị trí chiến lược của Cuba, ông chỉ rõ 
ra rằng cả Anh lẫn Pháp đều sẽ không ủng hộ hiệp định ba bên này nếu 
Cuba “nằm ngay ở cửa sông Thames hoặc sông Seine”. 

Bộ trưởng Tài chín? T[homas Corwin (1794-1865), bang Ohio, giữ 
chức vụ này từ năm 1850 tới năm 1853. Ông phản đối Thỏa ước 1850. 


Bộ trưởng Chiến tranh, Charles M. Conrad (1804-1878), bang 
Louisiana, giữ chức vụ này từ năm 1850 tới năm 1853. Ông là quyền bộ 
trưởng Ngoại giao trong một thời gian ngay sau khi Daniel Webster qua 
đời. Conrad dự thảo chỉ thị của chính phủ cho đô đốc Matthew Perry 
(xem: iogt đông của chính quyền). 

Bộ trưởng Tư pháp. John ]. Crittenden (1787-1863), bang Kentucky, 
ông giữ chức vụ này từ năm 1850 tới năm 1853. Ông cũng giữ chức bộ 
trưởng Tư pháp trong các chính quyển Harrison và Tyler. Fillmore chọn 
Crittenden vì ông là đảng viên Đảng WVhig khuyến khích thiết lập Thỏa 
ước giữa miền Bắc và miền Nam. Khi được hỏi ý kiến về mặt pháp lý đối 
với Dự luật nô lệ bỏ trốn (xem: #o£t đông của chính quyển: Thỏa ước 1850), 
ông cho biết dự luật này là phù hợp với hiến pháp. Sau khi Tổng thống 
Abraham Lincoln lên cầm quyền, ông để xuất Thỏa ước Crittenden, đây là 
cố gắng thảm bại cuối cùng nhằm thay đổi cuộc Nội chiến. 

Bộ trưởng Hải quân. (1) William A. Graham (1804-1875), bang Bắc 
Carolina, giữ chức bộ trưởng Hải quân từ năm 1850 tới năm 1852. Ông là 
một người miền Nam ôn hòa, cam kết thỏa hiệp. Năm 1852, ông từ chức và 
nhận vị trí ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Whig cùng với Winfield 
Scott. Năm 1856, ông vận động tranh cử cho FilÌmore trong Đảng Know- 
Nothing. Ông phản đối việc ly khai nhưng cuối cùng lại ủng hộ miền Nam. 
Ông là thành viên trong Thượng nghị viện phe Liên minh miền Nam. (2) 
John P. Kennedy (1795-1870), bang Maryland, giữ chức bộ trưởng Hải 
quân từ năm 1852 tới năm 1854. Ông là người thứ tư được chọn sau khi 
Jared R. Ingersoll, bang Pennsylvania, John Bell, bang Tlennessee và E. Ï. 
Chambers, bang Nam Carolina từ chối lời đểề nghị của tổng thống. Kennedy 
là một tiểu thuyết gia được nhiều người biết tới. Ông là tác giả của o6¿zøn 
móng fnø/a cùng một số tác phẩm khác nữa. Ông giới thiệu Fillmore cho 
\Washington Irving. Sau này hai người trở nên rất gắn bó. 

Bộ trưởng Bưu điện. (1) Nathan K. Hai (1810-1874), bang New 
York, giữ chức vụ này từ năm 1850 tới năm 1852. Trước đây ông từng học 
luật và làm thư ký trong văn phòng luật của Fillmore ở Đông Aurora, New 


York, sau đó ông trở thành một người đứng chung vốn của hãng luật này. 
(2) Samuel D. Hubbard (1799-1855), bang Connecticut, giữ chức vụ này 
từ năm 1852 tới năm 18543. 


Bộ trưởng Nội uự. (1) Thomas M. TT. McKennan (1794-1852), 
bang Pennsylvania, giữ chức bộ trưởng Nội vụ trong tháng 8/1850. (2) 
Alexander H. H. Stuart (1807-1891), bang Virginia, giữ chức vụ này từ 
năm 1850 tới năm 1853. Ông là người tổ chức Bộ Nội vụ. 


HOẠT ĐỘNG CỬA CHÍNH QUYỀN: 10/7/1850-3/3/1853. 


1;ảa ước 1850. Thỏa ước này thể hiện cố gắng cuối cùng của Thượng 
nghị sĩ Henry Clay nhằm giải quyết vấn đề nô lệ và ngăn chặn nguy cơ xảy 
ra nội chiến. Tổng thống Zachary phản đối thỏa ước này. Ông xúc tiến 
việc nhận California vào Liên bang với tư cách là một tiểu bang độc lập, 
bỏ qua những yếu tố ủng hộ chế độ nô lệ trong chương trình này. Tổng 
thống Fillmore lật ngược lại chính sách này và công nhận mọi điều khoản 
của lhỏa ước. Ihỏa ước bao gồm năm điểu luật, được ký thành luật riêng 
rẽ từ ngày 9 đến ngày 20/9/1850: (1) California được nhận vào Liên bang 
như một tiểu bang độc lập. Cư dân của các bang hình thành trên lãnh thổ 
chiếm được của Mexico được quyển tự quyết định có chấp nhận chế độ nô 
lệ hay không. (2) Biên giới bao quanh Texas được ấn định rõ và Texas được 
nhận 10 triệu đô-la để thanh toán nợ nần. Lãnh thổ bang New Mexico 
được thiết lập. (3) Lanh thố bang Utah được thiết lập. (4) Luật nô lệ bỏ 
trốn, rõ ràng là phần gây tranh cãi nhiều nhất trong Thỏa ước, qui định 
chính phủ Liên bang phải chủ động trả nô lệ bỏ trốn cho chủ. Những nô 
lệ bị tình nghi bỏ trốn thì không được đưa ra tòa hay tự bào chữa trong 
một tiến trình xét xử. Hậu quả là, rất nhiều người da đen tự do sống hợp 
pháp ở miền Bắc bị trao trả cho những người chủ da trắng ở miền Nam vì 
những người này tuyên bố là họ đã bỏ trốn. Tất cả những ai giúp đỡ hay 
khuyến khích nô lệ bỏ trốn dọc Đường sắt ngầm (Underground Railroad) 
đều bị coi là phạm tội và bị phạt dân sự. Các đảng viên Đảng Whig theo 
phe chống chế độ nô lệ rất căm thù bộ luật này. (5) Việc mua bán nô lệ 
(chứ không phải bản thân chế độ nô lệ) bị cấm ở Thủ đô Washington. 


Thỏa ước trên đã đạt được mục đích dự định ban đầu là ngăn được 
cuộc nội chiến. Nó làm cho những người có chính kiến ôn hòa ở miển 
Bắc hài lòng và tạm thời xoa dịu người miền Nam hiếu chiến, chỉ có Nam 
Carolina là không chấp nhận thỏa hiệp và chuẩn bị ly khai, nhưng cuối 
cùng thì bang này cũng chấp thuận, họ nhận thấy nếu giữ độc lập một 
mình thì cũng chỉ là điểu vô nghĩa. Mặc dù có những kết quả như trên 
nhưng Thỏa ước đã chia rẽ các đảng viên Đảng Whig. 


Š% mệnh của Perry ở Nhật Bản, 1852-1854. Nhằm mở đường buôn 
bán ở Viễn Đông, Tổng thống Fillmore phái đô đốc Matthew C. Perry 
cùng bốn tàu chiến tới Nhật với chỉ thị phải làm sao cho chính phủ nước 
đó cam kết sẽ trợ giúp những thủy thủ Mỹ bị đắm tàu, cung cấp than cùng 
các hàng hóa khác cho tàu Mỹ và mở ít nhất là một cảng để buôn bán với 
Mỹ. Với Hiệp định Kanagawa (1854), Perry đã đạt được tất cả các thỏa 
thuận trên và Nhật Bản đồng ý mở cửa hai cảng để thông thương. 


BANG GIA NHẬP LIÊN BANG. CALIFORNIA (1850). 


Việc Eillmore thông qua Luật nô lệ bỏ trốn làm cho các đảng viên 
Đảng Whig ở miền Bắc không ủng hộ ông nữa. Thiếu sự ủng hộ của họ, 
ông đã không thể giành được vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng trong 
cuộc bầu cử năm 1852 (xem: Ƒz2kln Pierce, Tổng thống thứ mười bốn, 
mục: Đổi /2). 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Benjamin R. Curtis (1809-1874), bang Massachusetts, làm thẩm phán 
Tòa án Tối cao từ năm 1851 tới năm 1857. Lúc đầu, tổng thống chọn Rufus 
Choate bang Massachusetts nhưng ông này từ chối. Được Daniel ÑWebster 
gợi ý, ông chọn Benjamin R. Curtis. Thẩm phán Curtis đã viết một trong 
hai ý kiến phản đối trong vụ D2 Seo (xem: Areuu }2ckson, lổng thống 
:bứ bảy, mục: Bổ nhiệm Tbẩm phán Tòa án Tối cao: Roger B. lan©)). Ông đã 
lên án đa số vì họ không cho nô lệ Dred Scott được ra hầu tòa, và còn chồng 
chất thêm tội lỗi khi chống lại Scott bằng mọi giá và tuyên bố Thỏa ước 
Missouri là không hợp hiến. Sau một cuộc bút chiến nảy lửa với Chánh án 


Taney khi mỗi người cho công bố ý kiến của mình trong vụ Scott, Curtis đột 
ngột từ chức. Trong suốt thời gian Tổng thống Andrew Jackson bị buộc tội 
trước tòa, Curtis là người cố vấn biện hộ chính cho tổng thống. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Fillmore đứng thứ 26 trong số 32 tổng thống, đứng thứ ba trong số 
sáu tổng thống “dưới mức trung bình”. Ông được xếp trên Coolidge và 
dưới Tyler. 


VỀ HƯU: 4/3/1853-8/3/1874. 


Fillmore được tái đề cử nhưng ông từ chối. Tháng 4/1853, sau khi dự 
lễ nhậm chức của người kế vị và sau cái chết của đệ nhất phu nhân, ông về 
nghỉ hưu ở Bufalo. Cái chết của vợ và con gái trong 16 tháng đầu nghỉ hưu 
quả là một mất mát lớn về tình cảm đối với Fillmore. Tới mùa xuân năm 
1854, ông bắt đầu chuyến du lịch dài ngày tới miền Nam và trung Tây. Năm 
sau đó, ông lại lên đường tới thăm châu Âu, chuyến đi kéo dài 13 tháng. 
Ông ở London cùng thời gian với Martin Van Buren, hai cựu tổng thống 
cùng xuất hiện ở Hạ nghị viện Anh. Ở Paris, Fillmore bảo lanh cho Horace 
Greeley ra khỏi tù; vị chủ bút của tờ /Wzzø WøzÈ này bị bỏ tù vì không trả được 
nợ. Ở Rome, Fillmore miễn cưỡng vào tiếp kiến Giáo hoàng Pius IX, dù e 
ngại không biết nước Mỹ sẽ nhìn nhận cuộc gặp gỡ này thế nào, và sợ phải 
quỳ gối và hôn tay Giáo hoàng theo phong tục (Giáo hoàng đã miễn cho 
vị khách theo đạo Tin lành này những thủ tục đó). Khi còn đang ở châu 
Âu, Fillmore bỗng nhận được tin Đảng American (hay Know-Nothing) đã 
bầu ông làm ứng cử viên tổng thống. Đảng này là một tổ chức chống đối 
Thiên chúa giáo La Mã mạnh mẽ, cương lĩnh của họ là cấm dân nhập cư 
nắm các chức vụ trong các cơ quan nhà nước của Hoa Kỳ và kéo dài thời 
gian cư trú cần thiết để một người được trở thành công dân Mỹ lên tới 21 
năm. Fillmore đã gửi thư thông báo việc ông chấp nhận ra tranh cử và trở về 
Mỹ vào tháng 6/1856. Sau đó, ông nhận được sự ủng hộ của các đảng viên 
còn lại của Đảng Whig; nhiều người trong số họ (những người miền Bắc) 


đã cùng nhau thành lập Đảng Cộng hòa và quay sang ủng hộ nhà lãnh đạo 
tiên phong John C. Frimont. Fillmore được 21% số phiếu bầu, đứng thứ 
ba sau Frimont và người thắng cuộc là James Buchanan. Ông chỉ thắng cử 
ở một bang — bang Maryland (xem: J2: Bucbanan, Tổng thống thứ mười 
iăm, mục: Đối z2). Sau lần thất bại này, ông rất tích cực làm công tác xã hội 
ở Bufalo (xem: Sở z/©/). Tháng 2/1861, ông tiếp đón Abraham Lincoln tại 
Buffalo khi vị tổng thống mới đắc cử này đang trên đường tới nhậm chức 
ở Washington. Mặc dù trong Nội chiến, Fillmore ủng hộ phe Liên bang, 
nhưng ông vẫn bị chỉ trích vì đã ủng hộ Luật nô lệ bỏ trốn và những cố gắng 
khác trước chiến tranh nhằm xoa dịu người miền Nam. Sau khi Lincoln bị 
ám sát, một đám người đã tới phá phách phần ngoài ngôi nhà của ông. 


QUA ĐỜI: 

Tổng thống Fillmore qua đời hồi 11h10” tối ngày 8/3/1874 tại Buffalo. 
Cho mái tới vài tuần trước khi mất, sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Ngày 
13/2/1874, khi đang cạo râu, ông bỗng bị đột quy và bị liệt nửa người bên 
trái. Với sự điều trị của bác sĩ riêng, James P White và cố vấn y tế, bác sĩ 
Gray ở Utica, một phần cơ bị liệt của ông hồi phục dần dân. Nhưng tới lần 
đột quy thứ hai, ngày 26 tháng 2, thì mọi hy vọng hồi phục đều trở nên vô 
nghĩa. Do những cơ ở họng cũng bị ảnh hưởng nên ông nuốt rất khó khăn, 
kể cả những thứ lỏng. Tối ngày 8 tháng 3, ông hôn mê và ra đi nhẹ nhàng 
chỉ vài giờ sau đó. Ông được mai táng ở Nghĩa trang Lawn Forrest ở Buffalo. 
Trong di chúc cuối cùng, Fillmore yêu cầu tài sản riêng của ông được đầu tư 
vào trái phiếu của Chính phủ, của bang New York và của đường sắt trung 
tâm New York. Ông dành cho các anh chị em ruột còn sống một khoản trợ 
cấp hàng năm tổng cộng 1.700 đô-Ìa; ông cũng để lại một số tiển cho lrại 
trẻ mồ côi Bufalo và một số tổ chức từ thiện khác; phần còn lại của số tài 
sản được dành cho người vợ thứ hai và người con trai. 


CA NGƠI: 
“Töi kbông thể nói bết sự nuối tiếc khi Kilhmore không làm uiệc trong 
Quốc bội nữa giữa tình bình kbẩn cấp thế này. Lúc nào tôi cứng by uọ?„g UÀ 


tin Ủng rằng ông Ã) sẽ qua) lại Uới công Uiệc của quốc gia bay của tiểu bane, 
U) không ai có thể tay thế một con người có năng lực 0à trung thành như thế 
£rone 0i công tiệc. — ]ohn Quincy Adams, 1843 

“Khi ông Äã xem xét cẩn thận một Uấn để uà tin chắc rằng mình đúng 
thì không một thế lực nào trên thế giới này có thể làm ông đi chệcbh bướng 
khỏi những gì ông tin là nghĩa Uụ của mình." — Alexander H. H. Stuart, Bộ 
trưởng Nội vụ 

 lổng thống của chúng t4 là một con người xuất chúng, chúng tôi đã 
làm việc uới ông bằng ngày trong gân ba năm nay, thế mà không ai trong số 
chúng tôi từng nghe ông nói một lời nào new ngốc bay uô nebĩa." — John ]. 
Crittenden, Bộ trưởng Tư pháp 

Những đóng góp lớn lao uà bữu biệu cùng sự trong sạch của cố tổng 
thống sẽ đời đời được øb¿ nbớ.` — Tổng thống Ulysses S. Grant, 1874 


CHỈ TRÍCH: 

ˆ 1hưyng đế 44 dẫn dắt con người nhu nhược Uà bai lưỡi Ấ tới nơi mà sự 
quyết doán uà nhất tâm là không tbể thiếu.” — WVilliam H. Seward, Thượng 
nghị sĩ bang New York, 1850 


“Hlimore thiếu lòng can Ääm. (Ông ta cẩn có chỗ dựa. Ông ta có thiện 
chí nniDwng quá rụt rè, không quyết đoán, không chắc chắn uà thícb dựa dẫm." 
— Horace Greeley, 1851 


ˆ Thật luôn dáng bối tiếc là tuột con người như Áillard Filiimore lại không 
có Äj khả năng để giải quyết một cuộc khủng boảng lớn... Fiơn nứa, thật Ebông 
4, Ông ta lại chỉ nhìn nhận chế độ nô lệ ở khía cạnh chính trị mà không xem 
xét nó ở khía cạn) đạo đức. lrong Uấn để này, rõ ràng ông ta là một nhà cbính 
trị mà không phải là một chính khách." — Tờ Neu YorE Time, 1874 

“Ông Hilưmorc... là một ?2cời quen pDục tùng lệnh của những người 
ng dâu Quốc bội uÀ đảng phái của tình chứ chằng phải là người lính đứng 
?ãn?) mà lẽ r4 ông phải tiếp bước. "— Woodrow ÑWilson, giáo sư Trường Đại 
học Lổng hợp Princeton 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA FILLMORE: 

“Chính phủ Hoa Kỳ là một chính phủ bị giới bạn. Nó dược bạn chế trong 
uiệc thực thi các quyên lực được trao uà những quyên lực khác cẩn thiết để làm 
nbiững quyên lực phát buy tác dựng. Và húc nào nhiệm Uụ đặc biệt của chính 
phủ cũng là bảo uệ quyên lợi của Tổ quốc khỏi mọi sự xâm phạm. — 1850 

“ Thật Äáng bổ thựn kbi các tổng thống của chúng ta... phải sống Uật ờ, 
có lẽ bọ buộc phải tmở mmột cửa bàng bán rau quả trong một góc phố nào Áó để 
sống cbo qua ngày... Chúng ta bẩu một người làm tổng thống, by Uọng Ông t4 
sẽ làm uiệc trung thực, bỏ bết những nghề kiếm sống khác uà sau kbi đã xong 
uiệc uới ông ta, thì chúng ta để ông ta muốn sống ở xó xinh nào thì sống, ngbèo 
đói T4 s40 CũnG THẶC.. 


TÁC PHẨM VỀ FILLMORE: 


Rayback, Robert J. Millard Fillmore: Biography of a President (M/zrZ 
Hlimore: Tiếu sử của một tổng thống). BuÑalo: Stewart, 1959. 
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HỌ VÀ TÊN: 


Franklin Plierce. 


NGOẠI HÌNH: 

Có lẽ Pierce là vị tổng thống đẹp trai nhất, ông cao 1,75m và có chiếc 
mũi kiểu La Mã cổ, đôi mắt xám và đôi môi mỏng. Nét đặc biệt nhất của 
ông là mái tóc đen gợn sóng được chải lệch hẳn sang một bên trên vầng trán 
rộng. Khi ông trở thành tổng thống, chỉ có tóc ở hai bên thái dương là điểm 
bạc. Ông thường xuyên bị bệnh về đường hô hấp. Trong thời gian làm tổng 
thống, ông bị viêm phế quản mãn tính và rất hay bị ho. Ông nghiện rượu 
trong nhiều năm và điều này đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của ông. 


TÍNH CÁCH: 

Pierce là một người cởi mở, dễ thích nghỉ và linh hoạt. Ông sống 
chan hòa và dễ kết bạn. Song, ông lại bị những cơn khủng hoảng tỉnh 
thần theo chu kỳ. Ông đã cố gắng bỏ rượu trong một thời gian dài. 
Pierce thấy khó có thể từ chối người khác. Theo nhà viết tiểu sử Roy 
Franklin Nichols thì: “g iuôn mất cảm giÁc tự tin Uà chỉ muốn chấp 
thuận ý kiến của người khác. Kết quả là ông thường cố gắng bào biệp 0à 
đáp ứng tẤt cả những ai muốn nhờ cậy ông. Chính lòng bào biệp Ấy của 
ông bị nhiều người biểu là sự chấp thuận nbững yêu cẩu của bọ.” 


TỔ TIÊN: 


Tổ tiên của Pierce là người Anh. Thomas Pierce, cụ tổ ba đời của ông 
đã di cư từ Anh sang Charleston, bang Massachusetts vào khoảng năm 1634. 


CHIA: 


Benjamin Pierce (1757-1839), công chức. Ông sinh ra ở Chelmsford, 
bang Massachusetts Ông đang cày ruộng khi nghe tin cuộc chiến 
Lexington bùng nổ (1775), đây là trận đánh khởi đầu cho cuộc Cách 


mạng Mỹ. Ngay lập tức, ông ngừng mọi công việc đồng áng và ra trận. 
Ông phục vụ trong quân đội tới năm 1784. Từ một binh nhì, ông vươn 
lên tới cấp trung úy rồi chỉ huy đại đội. Ông đã chiến đấu ở Đồi Bunker 
(1775) và ở Saratoga (1777) rồi sống sót sau trận Thung lũng Forge khốc 
liệt (1777-1778). Sau chiến tranh, ông tới sống ở Hillsborough, bang New 
Hampshire. Ở đây, năm 1787, ông cưới Elizabeth Andrews và sau khi bà 
mất, năm 1790 ông kết hôn với Anna Kendrick (mẹ của tổng thống). Từ 
năm 1786 tới năm 1807, Benjamin Pierce đã tổ chức và lãnh đạo dân 
quân hạt Hillsborough. Rồi từ cấp bậc thiếu tá lữ đoàn, ông đã lên tới cấp 
chuẩn tướng. Năm 1791, ông là đại biểu hội nghị lập hiến của bang. lừ 
năm 1789-1802, ông làm việc trong cơ quan lập pháp New Hampshire 
và trong hội đồng của thống đốc từ năm 1803-1809 và 1814-1818. Giai 
đoạn 1809-1813 và 1818-1827, ông là cảnh sát trưởng hạt Hillsborough; 
tiếp sau đó là thống đốc bang New Hampshire năm 1827 và 1829. Ông 
là người chống phe Liên bang một cách trung thành và là người ủng hộ 
Thomas Jefferson, Pierce không nhận sự bố nhiệm vào vị trí chỉ huy một 
trung đoàn trong lực lượng quân đội chính quy được huy động theo lời 
kêu gọi của Tổng thống John Adams. Về sau, Pierce ủng hộ các chính sách 
của Andrew Jackson. lrong cuộc bầu cử tổng thống năm 1832, ông bỏ 
phiếu cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Ông mất khi người 
con nổi tiếng nhất đang là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. 


MẸ: 

Anna Kendrick Pierce (1768-1838). Franklin Pierce đã kể về mẹ 
như sau: “ Bà l2 ›eười mẹ giàu tình cằm Uà dịu dàng nhất, bà có nhiễu điểm 
mạnh uà Uài điểm yếu, đặc biệt, bà rất yếu đuối kbi thể biện lòng tốt 0à sự 
âu yếm.” Pierce đã thừa hưởng hai trong số những nhược điểm của mẹ, 
đó là xu hướng bị khủng hoảng về tâm lý và nghiện rượu. Anna sinh ra 
ở Amherst, bang New Hampshire, theo lời kể thì bà là người phụ nữ sôi 
nổi và rất thích ăn mặc lòe loẹt. Irong những năm cuối đời, bà bị suy yếu 
vì tuổi già. Bà mất khi Pierce đang là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. 


ANH CHỊEM: 


Pierce có một người chị cùng cha khác mẹ, bà EFlizabeth “Betsly” 
McNeil sống ở Boston. Ông còn có bốn anh em trai và hai chị em gái ruột 
sống tới lúc trưởng thành: Benjamin Kendrick Pierce, một cựu chiến binh 
trong cuộc chiến 1812; bà Nancy McNelil; John Sullivan Pierce cũng là 
cựu chiến binh trong chiến tranh 1812; bà Harriel Jamson sống ở Boston; 
Charles Pierce và Henry Pierce. 


CON CÁI: 

Pierce chỉ có một cậu con trai sống được tới tuổi biết nhận thức phải trái. 

Benjaminu Pierce (1841-1653): Người con đầu của gia đình Pierce, 
Franklin Pierce, chết khi mới sinh; người con thứ hai, Frank Robert Pierce 
chết lúc mới lên bốn. Vì thế, gia đình Pierce dồn mọi hy vọng vào cậu 
con trai duy nhất còn lại: Bennie. Tai họa giáng xuống chưa đây hai tháng 
trước khi Pierce nhậm chức tổng thống. Ngày 6/1/1853, cả gia đình đi tàu 
hỏa từ Andover, bang Massachusetts tới Concord, bang New Hampshire 
để dự lễ tang một người bạn của gia đình. Sau khi khởi hành được vài 
phút, toa xe của họ tách ra khỏi đoàn tàu và lăn khỏi đường ray. Người 
thiệt mạng duy nhất là Bennie Pierce. Cái chết bất ngờ của cậu bé là một 
thảm họa, nó khiến tân tống thống và bà Pierce bị một cú sốc về tâm lý. 
Franklin Pierce không có người nối dõi. 


CHÀO ĐỜI: 


Pierce sinh ngày 23/11/1804 trong một túp lều gỗ trên bờ sông 
Contoocook ở Hillsborough, bang New Hampshire. 


THỜI THƠ ẤU: 

Sau khi Pierce ra đời, cả gia đình rời túp lều chật chội tới sống 
trong một ngôi nhà rộng rãi do ông Benjamin Pierce xây ở làng Hạ 
Hillsborough. Lớn lên trong cuộc chiến tranh 1812, cậu bé Pierce rất 
thích nghe những câu chuyện chiến trận từ các anh trai (các anh cậu 
có tham gia cuộc chiến), cũng như từ những đoàn quân đi ngang qua 


Hillsborough. Pierce là một cậu bé to cao, hiếu động và tỉnh quái, sẵn 
sàng gây gổ hoặc trêu đùa nghịch ngợm. 


HỌC VẤN: 


Pierce học đọc và học viết trong một ngôi trường xây bằng gạch 
ở vùng Hillsborough. Ông là một học sinh thông minh; theo lời kể 
lại thì ông thường dành thời gian rỗi để giúp đỡ những bạn học kém. 
Năm 1818, ông vào học trong Học viện Hawcock (New Hampshire). 
Tới mùa xuân năm 1820 thì chuyển sang Học viện Francestown (New 
Hampshire). Ở đây, ông được Simeon I. Bard dạy chương trình dự bị 
đại học. Mùa thu năm đó, ông thi đỗ vào trường Đại học Bowdoin ở 
Brunswick, bang Maine. Để vào được trường này cần phải thi các môn 
viết luận văn bằng tiếng Latin, dịch tiếng Hy Lạp và có đủ kiến thức 
cần thiết về các môn địa lý và toán. Irong năm học thứ hai ở trường, 
Pierce gặp một học sinh năm thứ nhất mới vào trường tên là Nathaniel 
Hawthorne. Sau này, ông trở thành một nhà văn và hai người đã có một 
tình bạn rất bền chặt. Ngoài ra, Pierce còn có một người bạn khác cũng 
học dưới ông một năm, đó là Henry Wadsworth Longfellow. lrước khi 
lên năm thứ ba, Pierce là một cậu học sinh lơ đãng và thường xuyên bỏ 
học, vì vậy, điểm số của ông tụt xuống cuối lớp. Cuối cùng, ông cũng 
chấn chỉnh bản thân và đứng thứ 5 trong số lá sinh viên tốt nghiệp khóa 
học năm 1824. Ngoài các môn ngôn ngữ cổ và toán, ông còn học cả lịch 
sử, hóa học, khoáng vật học và triết học. Càng nghiên cứu, ông càng 
quan tâm hơn tới John Locke và đặc biệt thấy cuốn 4y øn be Human 
Understandine (Tiểu luận tìm biểu nbân loa¿) của ông này rất hữu ích. 
Cũng trong năm học thứ ba, Pierce lãnh trách nhiệm giám sát ở nhà thờ 
và vào kỳ nghỉ xuân, ông đi dạy một thời gian ngắn tại một trường tiểu 
học ở nông thôn vùng Hebron, bang Maine. Khi về trường để học tiếp 
học kỳ ba, ông viết tiểu luận De zr/zmpbis Rormranorwmi (Chiến thắng của 
La M2). Trong các cuộc tranh luận về chính trị ở trường, Pierce thường 
lập luận như một đảng viên Đảng Dân chủ theo phái Jackson, ông ủng 
hộ cuộc nổi dậy của người Hy Lạp nhằm giành lại độc lập từ tay Thổ 


360 m8 William A. DeGregorio 


Nhĩ Kỳ. Pierce được bầu làm chỉ huy nhóm học viên sĩ quan Bowdoin, 
một câu lạc bộ kỹ thuật quân sự. Irong lễ phát bằng năm 1824, ông lại 
được chọn là người đọc bản báo cáo kéo dài bảy phút về “Ảnh hưởng 
của hoàn cảnh tới đặc điểm tri thức”. Sau khi tốt nghiệp, ông học luật 
dưới sự hướng dẫn của John Burnham ở Hillsborough; Lesi Woodbury, 
sau này là thẩm phán Tòa án Tối cao, ở Postsmouth, New Hampshire; 
Samuel Howe ở Northhampton, bang Massachusetts; và Edmund Parker 
ở Amherst, New Hampshire. Tháng 9/1827, Pierce được nhận vào luật 
sư đoàn. 


TÔN GIÁO: 


Pierce là người theo Giáo hội Giám nhiệm. Lần đầu tiên ông tỏ lòng 
tin sâu sắc ở Chúa là ở trường đại học; ông thường quỳ gối cầu nguyện 
với người bạn cùng phòng — Zenas Caldwell. Tuy nhiên, cho mãi tới cuối 
đời, ông mới chính thức công khai tín ngưỡng của mình. Khi cậu con trai 
Bennie bị chết trong tai nạn xe lửa, Pierce sợ ông đã bị Chúa trừng phạt vì 
chưa bao giờ công nhận lòng tin ở Chúa. Sự mất mát đã đưa ông lại gần 
Chúa hơn. Trong thời gian làm tổng thống, ông thường xuyên đi lễ nhà 
thờ, mỗi buổi sáng, ông lại đọc cuốn J2 Prayers (Cẩu nguyện trong gia 
9w) của Thornton, nói lời cảm tạ trong các bữa ăn cùng với phu nhân 
và những người phục vụ. Ông tuân thủ quy định về ngày Sabath nghiêm 
túc đến nỗi ông từ chối đọc thư từ trong ngày Chủ Nhật. Sau khi rời Nhà 
Trắng, năm 1865, cuối cùng Pierce cũng nhận lễ rửa tội ở Nhà thờ Giáo 
hội Giám nhiệm Thánh Paul tại Concord, bang New Hampshire. Lễ rửa 
tội được cha James H. Eames tiến hành. Năm sau, ông lại được mục sư 
Carlton Chase làm lễ kiên tín. Có lần ông đã viết: “ 72 /2w, zôi 4ã øbi nhớ 
rằng, nếu đời sống biện tại của chúng ta không mang tính chất của mHỘt cuộc 
thử thách, nếu không phải là chúng ta được dưa tới đây, như những lời dạy 
phúc lành của Chúa, để chuẩn bị cho trạng thái tổn tại khúc cao quý bơn 
thì chúng ta dang lãng phí năng lượng của chính mình để làm những uiệc uô 
nncbĩa, pbù phiếm. Những uiệc Ấy sẽ qua đi nhanh chóng uà không mang lại sự 
thanh) thản Uĩnh 0iễn, không mang lại chỗ dựa cho tâm bồn." 


SỞ THÍCH: 
Pierce rất thích câu cá. 


HỒN NHÂN: 


Ngày 10/11/1834, Franklin Pierce 29 tuổi cưới Jane Means Appleton 
28 tuổi tại nhà ông bà ngoại của cô dâu ở Amherst, New Hampshire. Jane 
sinh ngày 12/3/1806 ở Hampton, bang New Hampshire. Cô là con của 
Đức Cha Jesse Appleton, một mục sư Công lý Giáo, và bà Elizabeth Means 
Appleton. Jane có dáng vẻ mảnh dẻ, mong manh, nhút nhát và âu sầu. Cha 
của cô từng là hiệu trưởng trường Đại học Bowdoin trước khi Pierce vào học 
ở đây. Khi cha mất, Jane mới 13 tuối, cô tới sống cùng ông bà ngoại giàu 
có ở Amherst. Người ta chưa biết cô quen Pierce trong trường hợp nào, chỉ 
biết anh rể của Jane, ông Anpheus S. Packard là một trong những giáo viên 
của Pierce ở trường Bowdoin. Đám cưới của họ được tổ chức nhỏ gọn, do 
người anh rể của Jane, Đức Cha Silas Aiken, làm chủ hôn. Sau đám cưới, 
đôi vợ chồng trẻ nghỉ trăng mật trong sáu ngày ở nhà trọ Sophia Southurt, 
gần \Washington D. C. Pierce và Jane yêu nhau chân thành, nhưng họ rất 
hay cãi nhau và dần trở nên xa cách. Bà phản đối quyết định ra tranh cử 
tổng thống của ông, bởi bà rất coi trọng cuộc sống riêng tư. Khi Bennie 
chết trong tai nạn xe lửa (xem mục: C2 e?), bà cho rằng chính Chúa đã 
làm điều đó để loại bỏ tất cả những gì có thể làm cho Tân Tổng thống xao 
lãng khi gánh vác trọng trách của mình. Sau tai họa, bà không bao giờ bình 
phục được. Bà trở nên u uất, thích sống cô độc và căm thù tham vọng của 
chồng. Gần hai năm, cả ngày bà chỉ ở tầng trên của Nhà liắng, và viết 
những bức thư đẫm nước mắt cho đứa con đã chết. Bà để mọi công việc của 
Nhà Trắng cho người dì là Abby Kent Means và người bạn thân, bà Varina 
Davis, phu nhân Bộ trưởng Chiến tranh Jefferson Davis. Trong tiệc đón 
năm mới năm 1855, lần đầu tiên, bà Pierce xuất hiện trước công chúng với 
tư cách đệ nhất phu nhân. Sau đó, đôi khi bà đảm nhận vai trò nữ chủ nhân 
của Nhà Trắng. Ngày 2/12/1863, bà mất vì bệnh lao phối ở Andover, bang 
Massachusetts. Bà được chôn cất trong nghĩa trang Old North ở Concord, 
bang New Hampshire. Sau này, cựu Tống thống cũng yên nghỉ nơi đây. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Pierce tham gia chiến tranh Mexico từ năm 1846-1848. Tháng 
2/1846, anh lính binh nhì Pierce gia nhập đơn vị quân xung phong ở 
Concord, New Hampshire. Tháng 2/1847, ông được thăng cấp đại tá 
trong quân đội chính quy, và sau một tháng thì lên tới cấp chuẩn tướng. 
Ông chỉ huy 2.500 quân đi từ Veracruz tới Puebla, Mexico và nhập vào Sư 
đoàn Ba của Đại tướng Gideon Pillow. Trên đường tới Mexico City, ông 
bị thương trong trận Contreras (tháng 8/1847). Ngựa của ông lồng lên vì 
sợ hãi làm ông bị va mạnh vào núm trên yên ngựa. Ông bị đau tới mức 
bất tỉnh, cú ngã cũng làm ông bị sai khớp đầu gối. Cuối tháng đó, ông 
tham gia cuộc truy đuổi nghẹt thở ở Churubusco và lại bị thương ở đầu 
gối. Một lần nữa, ông bất tỉnh trên trận địa. Pierce là một trong những 
người được đại tướng Winfield Scott cử đi đàm phán thỏa thuận ngừng 
bắn (cuối cùng, thỏa thuận này không được ký kết). Trong thời gian diễn 
ra trận Chapultepec và trận Mexico City thất thủ, Pierce bị bệnh ly và phải 
nằm liệt giường. Ông hồi phục vừa kịp để tham gia trận chiến chiếm thủ 
đô của Mexico tháng 9/1847. Năm 1848, Pierce xuất ngũ. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Sau khi được nhận vào luật sư đoàn năm 1827, Pierce bắt đầu hành 
nghề luật ở Hillsborough, bang New Hampshire. 


Thành Uiên của cơ quan lập pháp bang Neu Hampsbie từ 1829-1833; 
Người phát ngôn từ 1831-1832: Pierce làm Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, với 
tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ theo phái Jackson, ông luôn đóng vai 
trò tích cực trong các cuộc đấu tranh giữa các đảng phái trong bang. Năm 
1832, ông vận động tái tranh cử cho Tổng thống Jackson ở các bang New 
Hampashire và Massachusetts. 

Đại biếu Quốc bội Hoa Kỳ, 1833-1837: Năm 1833, Pierce được bầu 
vào Quốc hội mà không có ý kiến phản đối chính thức nào. Hai năm 
sau, ông được bầu lại. Pierce là đại biểu Đảng Dân chủ làm việc trong Ủy 
ban Lập pháp. Ông đã kiên định ủng hộ các chính sách của Tổng thống 


Jackson, đặc biệt là chiến dịch chống Ngân hàng Hoa Ky. Ông phản đối 
việc dùng tiền của Liên bang cho những cải cách nội bộ và gọi những 
người theo chủ nghĩa bãi nô là “2e kẻ cuổng tín khinh suấ?”. Đồng thời 
ông cũng ủng hộ quy định cấm xem xét những kiến nghị chống chế độ nô 
lệ (xem: /obø Quincy 442ms, Tổng thống tbứ sáu, mục: Về bưu). 

1bượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 1837-1842: Năm 1836, Pierce, đảng viên 
Đảng Dân chủ được cơ quan lập pháp New Hampshire bầu vào Thượng 
nghị viện Hoa Kỳ. Tháng 3/1837, Pierce nhậm chức và trở thành thành 
viên trẻ nhất trong Thượng nghị viện. Nhìn chung, ông ủng hộ chương 
trình tài chính của Tổng thống Martin Van Buren, đặc biệt là việc xây 
dựng hệ thống Ngân khố Độc lập. Tuy nhiên, ông đã vượt qua ranh giới 
đảng phái, cùng các đảng viên Đảng Whig phản đối (mặc dù thất bại) một 
động thái đi xa hơn cả quy định cấm xem xét những kiến nghị chống chế 
độ nô lệ tới chỗ cấm Hạ nghị viện nhận những kiến nghị đó. Ông e ngại 
rằng thái độ không ghi nhận tỉnh thần phản đối chế độ nô lệ của các cử 
tri sẽ bị những người theo chủ nghĩa bãi nô lợi dụng để đổ thêm dầu vào 
lửa. Pierce phản đối những cố gắng của Liên bang nhằm bãi bỏ chế độ nô 
lệ ở Thủ đô và các vùng lanh thổ khác. Ông tiếp tục bỏ phiếu chống việc 
sử dụng tiền của Liên bang cho những cải cách nội bộ, bỏ phiếu ủng hộ 
việc hoãn xem xét đơn xin gia nhập Liên bang của lexas. Là chủ tịch Ủy 
ban Lương hưu của Thượng nghị viện, Pierce dành nhiều thời gian cho 
công việc tẻ ngắt là sắp xếp đống hóa đơn trợ cấp. Irong cuộc bầu cử tổng 
thống năm 1840, ông đã nhiệt tình vận động tái tranh cử cho Tổng thống 
Van Buren ở New Hamsphire và Massachusetts. Tới khi Đảng Whig thắng 
thế trong Quốc hội, Pierce, thuộc đảng thiểu số, bắt đầu mất hứng thú với 
những công việc trong Thượng nghị viện. Vì lý do này cùng một số lý do 
khác như việc vợ ông liên tục yêu cầu ông từ bỏ sự nghiệp chính trị, mong 
muốn kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh chóng rời bỏ bầu không khí 
thiếu lành mạnh ở Washington để trở về với cuộc sống bình yên ở New 
Hampshire, tháng 2/1842, Thượng nghị sĩ Pierce từ chức. 

Thời gian này, gia đình Pierce đã chuyển tới sống ở Concord, New 
Hampshirc. Ở đây, Pierce lại hành nghề luật sư. Ông cũng rất tích cực 
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trong các hoạt động của Đảng. Năm 184á, với tư cách là chủ tịch Đảng 
Dân chủ của bang, ông đã chỉ đạo chiến dịch tranh cử tổng thống cho 
James K. Polk tại New Hampshire. Bù lại, ông được bầu làm công tố viên 
quận. Năm 1848, Pierce ủng hộ Levi Woodbury, người ứng cử cho vị trí 
ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Song cuối cùng ông lại quay 
sang ủng hộ người thắng cử là Lewis Cass. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG ĐÁNG DÂN CHỦ, 1852: 

Tháng 6/1852, trong cuộc họp của các đảng viên Đảng Dân chủ tổ 
chức tại Baltimore, có bốn ứng cử viên cạnh tranh để được đề cử: Lewis Cass 
bang Michigan, ứng cử viên năm 1848, được người miền Bắc ủng hộ nhờ 
Thỏa ước 1850; James Buchanan bang Pennsylvania, được nhân dân miền 
Nam cũng như quê hương ông ủng hộ; Stephen Douglas bang Illinois, đại 
diện cho những người ủng hộ chủ nghĩa bành trướng và nhóm lợi ích ngành 
đường sắt; cuối cùng là William L. Marcy bang New York, chủ yếu được ủng 
hộ ở tiểu bang quê nhà. Trong 19 lượt bỏ phiếu đầu tiên, Cass có số phiếu 
dẫn đầu, Buchanan thứ hai, còn Douglas và Marcy thì thay nhau đứng thứ ba 
và thứ tư. Buchanan chiếm vị trí đầu tiên trong lượt bỏ phiếu thứ 20 và tiếp 
tục giữ vị trí này trong 9 lượt bỏ phiếu sau đó. Douglas dẫn đầu sát nút trong 
lần thứ 30 và 31. Cass trở lại vị trí đầu trong lần thứ 44. Bốn lượt bỏ phiếu 
sau do Marcy dẫn đầu. Chỉ tới lần thứ 35, Pierce mới có tên trong danh sách 
ứng cử viên. Ông được các đại biểu Virginia đưa lên như một lựa chọn thỏa 
hiệp. lrong các cuộc bỏ phiếu tiếp sau đó, Pierce ngày càng có nhiều người 
ủng hộ, tới lần bỏ phiếu thứ 49 thì ông gần như thắng tuyệt đối. Thượng nghị 
sĩ William R. King bang Alabama được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. 
Cương lĩnh Đảng Dân chủ ủng hộ Thỏa ước 1850 (xem: AMilzrz/ Hilhmøt, 
Tổng thống th mười ba, mục: Hoạt động của chính quyển), trong đó bao gồm 
cả Luật nô lệ bỏ trốn còn đang gây nhiều tranh cãi. 


ĐỐI THỦ: 


ÑWWinñeld Scott (1786-1866): bang New Jersey, đảng viên Đảng Whig, 
sinh ra ở Petersburg, Virginia. Scott cao 1,95m. Ông nhập ngũ từ năm 


1808. Trong cuộc chiến năm 1812, ông bị bắt giam trong một thời gian 
ngắn. Scott bị thương ở trận Lundys Lane. Sau đó ông được thăng tới cấp 
chuẩn tướng và hàm đại tướng. Ông cũng tham gia cuộc chiến Black Hawk 
(1832), cuộc chiến Seminole lần hai (1835-1837) và cuộc chiến Aroostook 
không đổ máu (1839). Năm 1841, ông được thăng chức tổng tư lệnh quân 
đội Hoa Kỳ. Là người lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Mexico 
(1846-1848), Scott trở thành người anh hùng dân tộc trong các cuộc chiến 
đấu ở Veracruz và chiếm đóng Mexico City. Trong chiến tranh, trong số 
những người hỗ trợ Scott có chuẩn tướng Franklin Pierce. Scott có biệt 
danh là Ông già Đỏm dáng (Old Fuss and Feathers) vì ông quá chú trọng 
đến đội hình và truyền thống trong quân ngũ. Trong đại hội toàn quốc 
của Đảng Whig họp tại Baltimore tháng 6/1852, Scott là một ứng cử viên 
chống chế độ nô lệ, trong khi đó đương kim Tổng thống Millard Fillmore 
lại được nhiều người miển Nam ủng hộ, còn Daniel  Webster, ứng cử viên 
thứ ba được rất ít phiếu thì chỉ được các đại biểu bang New England quê 
hương ông ủng hộ. Trong tám lần bỏ phiếu đầu tiên, Fillmore và Scott thay 
nhau đứng đầu tới năm lần, đến lần thứ 9 thì số phiếu của hai người ngang 
nhau. Từ lần bỏ phiếu thứ 10 trở đi Scott thắng thế và dần nới rộng khoảng 
cách cho tới khi trúng cử sau lần bỏ phiếu thứ 53. Số phiếu cuối cùng là: 
Scott: 159 phiếu, Fillmore: 112 phiếu và Ñebster: 2l phiếu. Bộ trưởng Hiải 
quân William A. Graham được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương 
lĩnh Đảng Whig ủng hộ Thỏa ước 1850, kể cả Luật nô lệ bỏ trốn, một bộ 
luật bị các đảng viên bình thường của Đảng Whig căm ghét. Mặc dù Scott 
phản đối chế độ nô lệ, nhưng ông vẫn chấp nhận cương lĩnh này. Sau thất 
bại trước Pierce trong cuộc bầu cử tổng thống, Scott tiếp tục phục vụ trong 
quân đội. Năm 1855, ông là vị chỉ huy đầu tiên sau George ÑWashington giữ 
cấp bậc trung tướng. Ngay sau khi Nội chiến bùng nổ, ông giải ngũ, trước 
đó, ông đã khiến Tổng thống Abraham Lincoln phải lưu ý tới giá trị của việc 
duy trì phong tỏa hải quân để chống lại phe miền Nam. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1852: 
Các đảng viên Đảng Whig theo phái “Thỏa hiệp”, những người có 
thái độ trung lập đối với chế độ nô lệ, hoàn toàn ủng hộ cương lĩnh tán 


thành Thỏa ước cũng như ứng cử viên Scott. Một số đảng viên theo phái 
“Lương tâm” phản đối chế độ nô lệ, trong đó có cả Horace Greeley và 
William H. Seward. Họ phản đối cương lĩnh nhưng lại bỏ phiếu cho 
Scott và hy vọng khi nhậm chức tổng thống, Scott sẽ chống lại phe miền 
Nam. Trong Đảng Dân chủ không có sự chia rẽ như vậy. Pierce được mọi 
thành phần trong Đảng ủng hộ. Thậm chí, ông còn thu hút được sự ủng 
hộ từ giới doanh nhân, vốn là nguồn trợ giúp đắc lực của Đảng Whig. 
Để có được lá phiếu bầu của người Đức và người Ireland, Scott hứa với 
họ là người nhập cư sẽ đương nhiên trở thành công dân Hoa Kỳ nếu họ 
phục vụ trong quân đội một năm. Đảng viên Đảng Whig nhắc các cử tri 
Thiên chúa giáo nhớ rằng con gái của Scott là một nữ tu sĩ. Đảng viên 
Đảng Dân chủ tấn công Scott về mặt này bằng cách lợi dụng những thành 
phần chống Thiên chúa giáo ủng hộ người bản xứ (phản đối người nhập 
cư), đồng thời kể lại cho những người nhập cư rằng Scott đã xử tử những 
người lính Ireland theo Thiên chúa giáo vì tội đào ngũ. Dĩ nhiên, Đảng 
Whig cũng tung hô những chiến tích của tướng Scott và kết tội Pierce đã 
lẩn tránh những trận đánh thực sự. Cả hai bên đều gọi đối thủ là kẻ nghiện 
rượu. Pierce, được ví như một Jackson thứ hai, và nhận biệt hiệu là Cây 
Hồ đào Non của vùng đổi Granite. Nathaniel Hawthorne, người bạn thân 
thiết của ông cũng góp phần không nhỏ vào chiến dịch tranh cử bằng một 
cuốn tiểu sử ca ngợi ông. Khẩu hiệu thông minh nhất của chiến dịch bầu 
cử có lẽ là của Đảng Dân chủ: “jMm 1844, chúng tôi đã Polk bóa các bạn; 
năm 1852, chứng tôi sẽ Pierce bóa các bạn!” Cuối cùng cử trì đã lựa chọn 
Pierce thay vì người anh hùng Scott. Cuộc bầu cử này cũng là một dấu 
chấm hết đối với Đảng Whig, vì sau đó Đảng này tan rã do những ý kiến 
đối lập về vấn để chế độ nô lệ. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1852: 


Phổ thông đu phiếu: Dierce (Đảng Dân chủ): 1.601.471 phiếu (51%), 
Winheld Scott (Đảng Whig): 1.386.978 phiếu (44%). 


Số phiếu đai cử trị: Pierce: 254 phiếu. Scott: 42 phiếu. 


Số phiếu theo bang: Pierce thắng cử ở 27 bang: Alabama, Arkansas, 
California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, lllinois, Indiana, 
lowa, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, 
Đảo Rhode, Carolina Nam, Tlexas, Virginia và Ñinsconsin. Scott thắng cử 
ở 4 bang: Kentucky, Massachusetts, lennessee và Vermoint. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 


Ngày 4/3/1853, Pierce phát biểu diễn văn nhậm chức mà không cần 
cầm giấy: “... Có Lên bang, nbững ở ước cháy bủng niÖấ† Uà thiết thực nhất 
của tôi J2 bợp nhất lại. Nếu không có Liên bang, thì mỗi cá nhân 0à cả cộng 
đồng chứng ta sẽ r4 sao?... lôi luôn tin tưởng ruột cách chân thàn) rằng dưới 
sự dẫn dắt của Chúa, Liên bang là nguồn cốc mọi của cải của chúng ta. Vì thế 
nó cứng chín? là sự bảo đâm cho những ân buệ mà chúng ta đÈ3 dược bưởng Uà 
chúng t4 có nghĩa Uụ để lại nguyên Uẹn cho con cháu sau này... lôi kịch Hệt 
phản đố! mọi lý thuyết Uể xã hội cũng nh Uề chính phủ cho rằng dẩn phải bãi 
bỏ những luật lệ dã cắn bó chúng ta lại trong Liên bang, cho dù bọc thuyế† Ấy có 
là con đẻ của những tham uọng điên cuông bay của lòng nhiệt thàn? bệnh) Đoạn 
đi nữa. Tôi tín rằng Hiến pháp công nhận tình trạng nô lệ cưỡng ép còn tổn tại 
ở nhiều Hiểu bang của Liên múnh) miễn Nam. lôi cứng tin rằng nó có giá trị nh 
các quyên khác đã được thưa nhận, các bang mà nó còn tổn tại có quyển áp dụng 
các biện pháp để tăng cường tính Điệu lực của các điều luật bợp biến... lôi tha 
thiết by 0ọng Uấn để này đến đây là ổn thỏa, uà không một sự kích dộng cục ĐỘ 
bay 4y tham uọng boặc cuông tín nào cú tUỂ một lân nữa de dọa sự bÊn Uiững 
của Liên bang bay ngăn án) sáng của giàu mạn) của chúng IA.... 


PHÓ TỐNG THỐNG: 

Nilliam Rufus De Vane King (1786-1853), bang Alabama, giữ chức 
phó tống thống từ tháng 3 tới tháng 4/1853. King quê ở hạt Sampson, 
bang Bắc Carolina. Năm 1806, King trở thành luật sư, ngay sau đó, ông vào 
làm việc trong cơ quan lập pháp bang Bắc Carolina. Lừ năm 1811-1816, 
ông làm việc trong Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Ông từ chức và trở thành thư ký 
Tòa công sứ Hoa Kỳ ở Nga từ năm 1816-1818. lrở về Mỹ, ông tới sống ở 


bang Alabama và trở thành một trong hai thượng nghị sĩ đầu tiên của tiểu 
bang mới được công nhận này. Trong gần ba thập kỷ làm việc ở Thượng 
nghị viện, 1819-1844, 1848-1852, và trong thời gian làm chủ tịch lâm thời 
1850-1852, King là đảng viên Đảng Dân chủ theo phái Jackson, ông tán 
thành chủ trương bành trướng. Trong thời gian 1844-1846, với cương vị 
công sứ Mỹ ở Pháp, ông đã thuyết phục chính phủ Pháp ngừng phản đối 
việc Mỹ nhận lexas vào Liên bang. Trong cuộc bầu cử tống thống năm 
1852, King bỏ phiếu cho James Buchanan, người bạn thân góa vợ của ông. 
Việc King được chọn làm phó tổng thống cũng tạo thêm một thuận lợi cho 
chiến dịch ủng hộ Buchanan. Tuy nhiên, tới thời điểm này, King bị lao phổi 
nặng. Sau khi trúng cử, ông sang Cuba để an dưỡng. Tuy nhiên, ông quá 
yếu không thể về dự lễ nhậm chức nên phải tuyên thệ ở Cuba. Đây là quan 
chức đầu tiên được bầu trên phạm vi quốc gia tuyên thệ ở nước ngoài. Gắng 
hết sức, ông trở về nhà ở Cahaba, bang Alabama và qua đời tại đây khi chưa 
kịp làm việc với tư cách là phó tổng thống. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: NVilliam L. Marcy (1786-1857), bang New 
York, giữ chức vụ này trong thời gian 1853-1857. Trước đây, ông từng 
là bộ trưởng Chiến tranh trong chính quyền Polk. Lúc đầu, Pierce chọn 
John A. Dix, bang New York, vào chức vụ này, nhưng trước sự phản đối 
của người miền Nam, ông phải từ bỏ ý định đó. Người thứ hai được chọn 
là Thượng Nghị sĩ Robert M.T. Hunter, bang Virginia, nhưng ông này từ 
chối. Sau đó, [ống thống chọn Marcy. Mặc dù thiếu kinh nghiệm ngoại 
giao, nhưng Marcy có rất nhiều trợ lý giỏi nghiệp vụ, vì vậy, ông đã thành 
công khi đưa ra các chính sách đối ngoại. Có thể kể đến như vụ mua bán 
Gadsden (xem: Hø¿¿ đông của chính quyển) và một hiệp định thương mại 
ký với Canada. Là người ủng hộ chủ trương bành trướng, Marcy tán thành 
việc chiếm Cuba bằng mọi giá. Những chỉ thị của ông cho công sứ Mỹ ở 
lây Ban Nha đã góp phần vào Tuyên ngôn Osten mà về sau ông buộc phải 
từ chối (xem: Joz¿ đôøg của chín quyển). Trong nội bộ Bộ Ngoại giao, 
Marcy đưa ra một tiêu chuẩn trang phục đơn giản đối với các viên chức 


ngoại giao ở nước ngoài. Công việc vất vả trong thời kỳ đảm đương chức 
vụ này đã làm Marcy kiệt sức, ba tháng sau khi hết nhiệm kỳ, ông qua đời. 

Bộ trưởng Tài chín”: James Guthrie (1792-1869), bang Kentucky, giữ 
chức vụ này từ năm 1853 tới năm 1857. Ông đã sử dụng số tiền thặng dư 
trong ngân sách để trả bớt nợ nước ngoài và ký thác các khoản thu nhập 
của Liên bang theo đúng quy định của Luật Ngân khố Độc lập. Vì những 
cố gắng nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng trong phạm vi Bộ Tài chính, 
ông được đặt biệt danh Chiếc Máy cày trên Đồng cỏ (The Prairie Plow). 

Bộ trưởng Chiến tran?: Jefferson Davis (1808-1889), bang Mississippi, 
giữ chức vụ này từ năm 1853 tới năm 1857. Mặc dù lúc đầu Davis có ý 
định từ chối chức vụ này vì lý do sức khỏe và một vài lý do khác, nhưng 
trước đề nghị tha thiết của tổng thống, ông đành nhận lời. Davis là một 
bộ trưởng có năng lực. Ông đã hiện đại hóa quân đội, xây dựng quân đội 
Hoa Kỳ thành một bộ máy chiến tranh hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng 
trớ trêu thay, mười năm sau đó, chính bộ máy ấy lại thẳng tay đàn áp cuộc 
nối loạn của các bang thuộc phe Liên minh miền Nam do Davis đứng đầu. 
Trong thời gian làm bộ trưởng, Davis đã cử một đội khảo sát vạch ra sơ đồ 
tuyến đường sắt xuyên lục địa trong tương lai. 

Bộ trưởng T⁄ pháp: Caleb Cushing (1800-1879), bang Massachusetts, 
giữ chức vụ này từ năm 1853 tới năm 1857. Do Cushing từng là đảng viên 
Đảng Whig, nên việc Pierce để cử ông vào chức vụ này đã khiến nhiều 
đảng viên kỳ cựu của Đảng Dân chủ lên tiếng phản đối. Họ nghi ngờ 
phẩm chất đảng viên của ông. Cushing là một trong những cố vấn thân 
cận nhất của Tổng thống Pierce. lrên cương vị bộ trưởng Tư pháp, ông đã 
giải quyết được hàng nùi công việc có liên quan tới pháp luật còn ách lại 
từ những chính quyền trước đó. Ông đã khuyến nghị tổ chức lại nhánh tư 
pháp của chính phủ và thiết lập vụ luật pháp nhưng không được Quốc hội 
thông qua. Về sau, ông chuyển sang Đảng Cộng hòa, và dưới thời Tổng 
thống Grant, ông làm công sứ ở lây Ban Nha. 

Bộ trưởng Hỏi quân: James C. Dobbin (1814-1857), bang Bắc Carolina, 
giữ chức vụ này từ năm 1853 tới năm 1857. Trong thời gian đương nhiệm, 
Dobbin đã tìm cách củng cố và tổ chức lại lực lượng hải quân. Mặc dù thất 
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bại khi yêu cầu Quốc hội cho phép mở rộng đáng kể lực lượng hải quân, 
nhưng ông đã thành công trong việc loại bớt những sĩ quan hải quân vô 
dụng. lrên cơ sở những kết quả của ban thanh tra do ông lập ra, với sự 
nhất trí của Lống thống, Bộ trưởng Dobbin đã sa thải 7% sĩ quan hải quân 
không đủ năng lực và cho 21% nghỉ hưu với số tiển lương bị cắt giảm. 

Bộ trưởng Bưu điện: James Campbell (1812-1893), bang Pennsylvania, 
giữ chức vụ này từ năm 1853 tới năm 1857. Ông được đưa vào nội các do gợi 
ý của James Buchanan, người đứng đầu Đảng Dân chủ ở bang Pennsylvania. 

Bộ trưởng Nội 0uựụ: Robert McClelland (1807-1880), bang Michigan, 
giữ chức vụ này từ năm 1853 tới năm 1857. Ông được giữ chức bộ trưởng 
Nội vụ nhờ lời giới thiệu của Lewis Cass, người đứng đầu Đảng Dân chủ 
ở bang Michigan. Bộ trưởng McClelland đã có công trừng trị những kẻ 
tham nhũng trong việc bán đất công và câu kết với thổ dân đa đỏ làm loạn. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1853-3/3/1857. 


Vụ mua bán Œaáasden, 1853: Theo các điều khoản của hợp đồng mua 
bán này, Mỹ mua của Mexico dải đất rộng 1 17.935km” (ngày nay là vùng 
cực nam Arizona và New Mexico) với giá 10 triệu đô-la. Sở dĩ Mỹ mua 
mảnh đất này vì nó nằm trên tuyến đường sắt xuyên quốc gia đang được 
dự định xây dựng ở miền Nam. Việc mua bán này đã hình thành nên biên 
giới hiện tại của 48 bang liền nhau. Người đại diện cho phía Mỹ đến đàm 
phán việc này là James Gadsden, công sứ ở Mexico. 

Luật Kamsas-Nebr4zsEa, 1854: Dự luật này là sáng kiến của Thượng 
nghị sĩ Stephen Douglas, đảng viên Đảng Dân chủ bang lllinois. Bề ngoài, 
dự luật này có vẻ như là để khuyến khích định cư ở miền lây và xây dựng 
tuyến đường sắt xuyên lục địa ở miền Bắc; nhưng thực tế, nó đã làm cho 
Thỏa ước Missouri (xem J2 Mionroe: lổng thống thứ năm, mục: Hoạt 
động của chính quyền) mất hiệu lực khi cho phép những người sống trên 
các lãnh thổ mới thiết lập Kansas và Nebraska tự quyết định có chấp nhận 
chế độ nô lệ hay không. Lừ sau chuyện này, khái niệm quyển tự chủ phố 
thông đã nảy sinh. Một số nhà phê bình cho rằng Douglas đưa vấn để này 


ra chỉ nhằm tạo cơ hội cho ông ta được bầu làm ứng cử viên tổng thống 
Đảng Dân chủ năm 1856. Dù cho động cơ của Ihượng nghị sĩ này có là 
gì đi nữa thì dự luật này cũng khơi lại mạnh mẽ hơn mâu thuẫn cục bộ gay 
gắt giữa miền Bắc và miền Nam xung quanh vấn để nô lệ, mà đỉnh điểm 
là cuộc Nội chiến. Dự luật này đã khiến cho những người ủng hộ việc xóa 
bỏ chế độ nô lệ nổi bật như Salmon Chase và Charles Summer đưa ra Bản 
kháng nghị của các đảng viên độc lập Đảng Dân chủ vào tháng 1/1954, 
lên án rằng dự thảo này là một công cụ của phe miền Nam hòng tạo điều 
kiện cho chế độ nô lệ ở tất cả các bang. Tháng 2/1854, những người phản 
đối Luật Kansas-Nebraska gặp nhau ở Ripon, bang Winsconsin. Cuộc họp 
này đã khai sinh một lực lượng chính trị mới - Đảng Cộng hòa. Trong 
khi đó, Tổng thống Pierce hoàn toàn ủng hộ dự luật trên. Ông coi đó là 
một thỏa ước công bằng, thực dụng, có khả năng giải quyết những tranh 
chấp giữa các nhóm lợi ích ở miền Bắc và miền Nam, ông rất tích cực vận 
động để dự luật có thể được thông qua. Ở Nebraska, quyền tự chủ phổ 
thông không có gì hệ trọng, vì cư dân ở đây phản đối chế độ nô lệ rất quyết 
liệt. lrái lại, ở Kansas, vấn để này lại được đón nhận một cách khó khăn 
và gây bạo lực. Những người ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ ở miền Bắc 
tập trung về Kansas để để nghị bang này tách ra thành một bang độc lập. 
Những kẻ “côn đồ biên giới” (những người ủng hộ chế độ nô lệ) từ bang 
nô lệ Missouri cũng đổ về Kansas. lIrong cuộc dụng độ đẫm máu sau đó có 
cả cuộc tập kích ít người biết tới của John Brown, trong đó có 5 người ủng 
hộ chế độ nô lệ bị giết ở Pottawatomie ngày 24/5/1856. Số ki Kansas 
bị chết và bị thương lên tới gần 200. 


Tuyên ngôn Os£en2, 1854: Trước đây, Tổng thống Dierce đã hy vọng 
sẽ mở rộng biên giới phía Nam bằng cách sáp nhập Cuba vào Mỹ. Với 
mục đích đó, ông ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao Marcy đàm phán 
với lây Ban Nha để mua lại hòn đảo này. Marcy lại ra lệnh cho công sứ 
Mỹ ở Tây Ban Nha là Pierre Soulé tới Madrid đàm phán, ông còn nói 
thêm, nếu chính phủ Tây Ban Nha từ chối bán thì: “zø /z¿ phải cố gắng 
dạt được rruc tiêu quan trọng thứ nhì là làm cho người lây Ban Nha mất 


5/2 éâ#@ William A. DeGregorio 


quyển thống trị ở bòn đảo này ` Marcy cũng đề nghị Soulé phải gặp công 
sứ ở Pháp, John Y. Mason, và công sứ ở Anh, James Buchanan, để xem 
xét mua lại hòn đảo này theo cách tốt nhất. Ba người gặp nhau ở Ostend, 
Bỉ và Aix la Chapelle, Phố. Họ đã thảo ra cái gọi là Tuyên ngôn Ostend. 
Tuyên ngôn nêu rõ Mỹ muốn mua Cuba với giá 120 triệu đô-la. Nếu Tây 
Ban Nha từ chối bán thì Mỹ “›s£ g2nb lØy bòn đảo tử tay lây Ban Nha một 
cách chín? đánơ`. luyên ngôn này ủng hộ một sự xâm lược trắng trợn với 
lời tuyên bố: “ Cba dỡ: cho cộng bòa Bắc Mỹ cũng nh mọi tiểu bang biện tại 
của nó, Cuba thuộc U đại gia đình Liên bang một cách tự nhiên. Liên bang sẽ 
là cái nôi nuôi nng nó dưới sự dẫn dất của Cbúa.` Về cơ bản thì đây chưa 
phải là một bản tuyên ngôn, đó chỉ là tài liệu lưu hành trong nội bộ chính 
phủ và chỉ dành cho Tổng thống và Bộ trưởng Chiến tranh. Không biết 
bằng cách nào, nội dung của nó lại bị rò rỉ tới tờ j2 Wozk Her4zi, tờ báo 
xuất bản tài liệu này. Việc Pierce định gây chiến để chiếm bằng được Cuba 
đã làm bùng nổ một cơn bão những lời chỉ trích từ phía những kẻ chống 
đối chính quyển. Họ lên án chính sách này và cho rằng Tống thống định 
mở rộng chế độ nô lệ. Do vậy, Pierce và Marcy buộc phải chính thức từ bỏ 
Tuyên ngôn Ostend. Còn Soulé, cảm thấy như bị phản bội và đã từ chức 
ngay lập tức để phản kháng. Mặc dù không được luật quốc tế thừa nhận, 
bản tuyên ngôn vẫn có một câu như một lời tiên tri về cuộc khủng hoảng 
tên lửa ở Cuba nổ ra sau hơn một thế kỷ: “ Liên ôang sẽ không bao giờ cảm 
tấy thản? thơi Uuà cũng không bao giờ có được sự an toàn bên Ung chừng nào 
Cba còn chưa nằm trong lãnh thổ của Mĩ." 

Nicarzgua: Năm 1855, Wllliam  WaÌlker, một người lính đánh thuê 
tán thành chế độ nô lệ, đã dẫn một đoàn người ưa mạo hiểm tới Nicaragua 
và khích động người dân ở đây khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, 
WWalker trở thành tổng thống của Nicaragua năm 1856. Tổng thống Pierce 
công nhận chính phủ mới. 

Do Pierce có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Luật Kansas- 
Nebraska gây nhiều tranh cãi được thông qua, đồng thời ông lại thất bại 
trong việc duy trì trật tự trong vụ Kansas Đổ máu, nên trong kỳ bầu cử 


tổng thống năm 1856, các đảng viên Đảng Dân chủ từ chối bầu ông làm 
ứng cử viên tổng thống (xem: j2 Bucbanan, Tổng thống thứ mười lĂm, 
mục: Ứ?g d? uiên tổng thống Đảng Dân cbỏ). 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


John A. Campbell (1811-1889), bang Alabama, giữ chức vụ thẩm phán 
từ năm 1853 tới năm 1861. Được Tống thống bố nhiệm vào chức vụ này 
nhờ lời giới thiệu của các thẩm phán khác trong Tòa án Tối cao. Ông là một 
người nghiêm túc và được cả người miền Bắc lẫn miền Nam đánh giá cao. Khi 
cả nước chuẩn bị bước vào Nội chiến, Campbell đề nghị hai phe thỏa hiệp 
và phản đối việc ly khai. luy nhiên, khi chiến tranh nổ ra, ông từ chức và trở 
thành trợ lý bộ trưởng Chiến tranh của phe Liên minh từ năm 1862 tới năm 
1865. Vì việc này, sau khi miền Nam thất thủ, ông bị kết án tù bốn tháng. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỐNG THỐNG 

NĂM 19/2: 

Pierce đứng thứ 28 trong số 31 tổng thống, đứng thứ 5 trong số 6 tổng 
thống “dưới trung bình”. Ông được xếp trên Buchanan, dưới Coolidge. 


VỀ HƯU: 4/3/1857-8/1/1869. 


Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế vị James Buchanan, Pierce về 
nghỉ hưu tại Concord, bang New Hampshire. Irong những năm cuối đời, 
ông được bảo đảm về mặt tài chính nhưng lại phải chịu nhiều mất mát 
về tỉnh thần. Ông cùng vợ sang châu Âu và Bahamar, cố gắng làm cho bà 
thoát khỏi cơn khủng hoảng tỉnh thần sau cái chết của Bennie, nhưng mọi 
cố gắng đều vô ích. Khi cuộc Nội chiến sắp bùng nổ, Pierce lên tiếng ủng 
hộ phe miền Nam và khuyên chính phủ Liên bang không nên gắng sức 
hạn chế chế độ nô lệ. Ông công khai lên án chính sách chiến tranh của 
Tổng thống Lincoln, mặc dù vẫn thận trọng trong việc ủng hộ phe Liên 
bang miền Bắc và phản đối ly khai. Trong bài phát biểu ngày 4/7/1863, 
một ngày sau khi trận Gettysburg bắt đầu, ông xót xa vì cái mà ông gọi là: 
“ Cuộc Nội chiến đáng sợ uô ícb uà đây chết chúc... được theo đuổi... d4 trên 


bọc thuyết Uể giải phóng, tàn phá uà chinh phục.” Khiếp sợ trước sự tàn sát 
của cả hai phía, ông lo ngại: “ng cố cắng để duy trì Liên bang bằng bạo 
lực thật uô ícp làm sao. ` Những quan điểm chống chiến tranh được tuyên 
bố công khai đó đã khiến cho người dân ở bang New England quê hương 
ông không có mấy thiện cảm với Pierce. Bạn bè và láng giềng cũ gọi ông là 
kẻ phản bội và xa lánh ông. Khi Lincoln bị ám sát, một nhóm người trong 
khi giận dữ đã đe dọa phá nhà ông. Từ khi về nghỉ hưu, Pierce lại bắt đầu 
uống nhiều rượu. 


QUA ĐỜI: 

Tổng thống Pierce mất lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 8/10/1869 tại 
Concord, bang New Hampshire. Suốt mùa hè năm 1869, do bị phù và 
viêm dạ dày, sức khỏe của Pierce đã giảm sút nghiêm trọng. Sau khi thi hài 
Tống thống được đặt tại nhà Quốc hội bang New Hampshire, ngày 11/10 
tang lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm Thánh Paul ở 
Concord. Theo di chúc cuối cùng, Pierce để lại phần lớn tài sản cho người 
cháu trai cùng tên Frank H. Pierce. Phần còn lại được chia cho nhiều bạn 
bè, họ hàng và các tổ chức từ thiện. 


CANGƠI: 

Hơn tất cả những con người của công chúng mà tôi biết, đúc tính nổi 
bật của PPierce là ông không bao giờ lùi bước. ]rong suốt cuộc đời làm cbính trị, 
có bài phát biểu nào, lá phiếu nào, tt tưởng nào của Pierce lại mâu thuẫn tới 
những nguyên tắc lành mạnh nhát, ngbiêm khắc nhất của một Đảng Dân chủ 
theo phái Jeff£rson không?... Cả đời, ứng cử Uiên của chúng ta chưa bao giờ tỏ 
ra ích kỷ. Những địa Uị, Uinh dự mà nhiêu người bác thèm khát thì Pierce 
đều tỳ chối... (Quả thực, không gì có thể lay chuyển Iướng Pierce.” — James 
Buchanan, 1852 

ˆ Trong ông có nhiêu đặc điểm mấu chốt của một thống lĩnh uĩ đại. ng 
rấ? có tài quản Ùý, tài năng fn giấu Ấy khiến ông luôn bướng được mọi tiệc 
theo ý mìm? Uà can thiệp Uào uiệc Ấy mà không để lại một dấu uết nào. l?ong 


nước cũng có người thông minh bởn Pierce, nhưng ông lại có Âu óc lãnh đạo 
bơn bằn bọ. Vì uậy ông có thể khiến bọ di chuyển nh những quân tốt trên 
bàn cờ Uà làm cbo mọi khả năng của bọ trở nên bữu dụng hơn." — Nathaniel 
Hawthorne, 1852 


CHỈ TRÍCH: 

“Xung quanh ông ta có quá nhiêu người của Đảng Wbig đến nỗi dáng 
uiên Đảng Dân cbủ bị bật ra khỏi cái tổ chức giả danh Dân chủ này... Những 
kê kbốn nạn này điêu bành cả tổ chức... người miễn Nam ngạo mạn đã lấn 
át người miền Bắc bạc nhược uà sinh ra kẻ lai căng Uô dựng này. — (seOrpe 
Bawuoft, chính khách, sử gia, 1856 

“ Một con người uô dụng, thích khoe kboang Uà thường thiếu kiên dịn”... 
Những sái sót Đà sự yếu kém của ông ta Äã làm bỏng cả chính quyển Uà cả đảng 
của ông ta trên khắp cả nơước.”— TIheodore RoosevcÌt 

“Pjerce là uị tổng thống đẹp trai nhất mà Nhà Trắng cú. Nhưng trên 
cương Uj tổng thống thì ông ta chỉ được xếp ngang uới Bucbanan uà CAluin 
CollJ24££ mà tbói.” — Tổng thống Harry Š. lruman, 1952 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA PIERCE: 

“ Một nước Cộng bòa mà không có đảng phái là một biện tượng UÔ cùng 
bất bình thường. Lịch sử của tất cả các chính phủ nổi tiếng đêu cho thấy cố 
øắng tổn tại không có các đẳng phái là 0ô ng?ĩa.. — 1852 

“ Trong một cơ quan [Quốc bội] mà có tới bơn 100 luật s cùng núi mrỘt 
lúc... thì kbông ai có thể tính được thời điểm kết thúc của bất kỳ cuộc tranh 
luận nào 0à một cbủ để càng uụn uặt bao nhiêu thì cuộc tranh luận lại càng 
âm ï Uà kéo dài bấy nhiêu.. 

“Chúng ta có nghĩa uụ duy trì bọc thuyết Uĩ Äại uê quyển tự chủ đã có 
từ bao đời nay..., phải làm cho người dân Uui lòng tuân thủ luật pöáp quốc 
gia, để thống nhất uiệc thi bàn) nibfng Luật đó, Uà thể biện thái độ cắm 
pbẫn uới mọi nỗ lực chống lại những luật ÃJ... để bảo uệ cbo những diểu 


tiêng liêng không b‡ xâm phạm, n:bư một bảo uật đối uới sự cứu rỗi chính 
trị của chúng ta, đó là quyển lợi Uuà sức mạnh của Nhà nước uà của nhân 
d4n.` - 1854 


TÁC PHẨM VỀ PIERCE: 


Nicholo, Roy Franklin. /zzz„kửm Pierce: Young Hickory oƒ Gramite Hìlh 
(trankln Pierce: Cây Hồ đào Non của 0ùng đổi Grarite). Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1931. 


JAMES BUCHANAN 


(1791-1868) 


TỐNG THỐNG THỨ MƯỜI LĂM 
(1857-1861) 


HỌ VÀ TÊN: 


James Buchanan. Ông được đặt tên theo cha mình. 


NGOẠI HÌNH: 


Là một người đẹp trai và ấn tượng, Buchanan cao trên 1,82m, vai rộng, 
bụng phệ. Ông có nước da rất đẹp và đôi mắt to màu xanh da trời, vầng trán 
cao với mái tóc bạc được chải hất ngược về phía sau. Ông có đôi chân hơi 
nhỏ so với khổ người và đi lại rất nhanh. Đặc điểm nổi bật nhất là ông bị 
vẹo cổ. Đầu của ông thường hơi nghiêng về bên trái. Không giống như phần 
lớn những người bị vẹo cổ, vấn để của ông không phải do cơ không thực 
hiện được chức năng, mà do một chứng loạn thị đặc biệt. Một bên mắt của 
ông bị cận, một bên mắt bị viễn. lròng mắt bên trái bị lệch cao hơn trong 
hốc mắt so với bên phải. Nói chung Buchanan đã sớm có thói quen nghiêng 
đầu về bên trái và nhắm một mắt. Khi nói chuyện với một người hay quan 
sát một vật gần mình, ông thường nhắm bên mắt bị viễn. Khi nhìn xa, ông 
nhắm bên mắt cận thị lại. Khi đọc sách, ông thường cảm thấy dễ tập trung 
hơn nếu có một ngọn nến trước mắt. Ông đã tỏ ra là người thích nghỉ rất 
tốt với căn bệnh của mình, bởi ông đọc rất nhiều sách trong suốt cuộc đời 
sự nghiệp mà không đeo kính cho mãi đến những năm cuối đời. Ngoài vấn 
đề đó ra thì sức khỏe của ông nói chung rất tốt. Buchanan rất cẩn thận trong 
chuyện ăn mặc. Ông thường mặc bộ vest đen và thắt nơ màu trắng. 


TÍNH CÁCH: 


Theo nhà viết tiểu sử George liclenor Curtis, tính cách nổi bật của 
James Buchanan là “có 2ÿ cảm gia đình mạnh rể, “có khả năng lôi cuốn 
001 edời, "trung thực Uới bạn bÈ`, "săn sàng khoan dựng, tha thứ cho riDng 
kẻ xúc pbạy?” và “rất bào phóng”. Ông sẵn sàng cho bạn bè vay tiển và bố 
thí cho người nghèo. Ông mua nô lệ ở \Washington và trả tự do cho họ ở 
Pennsylvania mà không cần họ đảm bảo sẽ hoàn lại tiền. Ông thường vô 


cùng thận trọng tránh ngay cả những biểu hiện của xung đột về quyền lợi. 
Ông từ chối mọi để nghị cấp giấy thông hành miễn phí cho ông, và khi ở 
cương vị tổng thống, ông chuyển toàn bộ quà tặng của mình cho cơ quan bảo 
chứng (Patent Ofiice). Ông luôn rất tự trọng và lúc nào cũng lịch sự, tao nhã. 
Ông không có năng khiếu đặc biệt trong việc diễn thuyết trước công chúng. 


TỔ TIÊN: 


Buchanan có nguồn gốc Scotland-Ireland. Cụ ba đời của ông là George 
Buchanan (sinh năm 1648) đã di cư từ Scotland tới hạt Iyrone, Ireland. 
Ông nội ông, Johon Buchanan, là một nông dân tại hạt Donegal, Ireland. 


CHA: 

James Buchanan (1761-1821) là một thương gia. Sinh ra tại hạt 
Donegal, Ireland, ông di cư tới Mỹ năm 1783. Ông sống với một người 
bác đằng ngoại tại hạt York, bang Pennsylvania, trong một thời gian 
ngắn, cho tới khi đủ khả năng tự nuôi mình. Ông làm nhân viên tại một 
trạm thông thương ở Stony Batter, Pennsylvania và năm 1788 bắt đầu tự 
kinh doanh tại cộng đồng này. Một thập kỷ sau, ông chuyển công việc 
kinh doanh tới Mercersburg, nơi đây, ông đã trở nên thành đạt với cả hai 
tư cách thương gia và nông gia. Ông còn làm thẩm phán trị an. Ông mất 
tại Mercersburg khi con trai mình được bầu vào Quốc hội Mỹ. 


MẸ: 

Elizabeth Speer Buchanan (1767-1833). Là người Lancaster, 
Pennsylvania, bà lấy James Buchanan (cha) năm 1788. Chủ yếu là tự học, 
bà đã đọc rất nhiều sách, đặc biệt là sách kinh thánh và thơ ca. Bà có thể 
đọc thuộc những đoạn thơ dài của John Milton và Alexander Pope. Bà 
khuyến khích các con học hành và thường kiểm tra khả năng lý luận của 
các con bằng cách cho chúng tham gia vào các cuộc tranh luận. Buchanan 
luôn cho rằng thành công ông có được là nhờ công lao của mẹ mình. Khi 
về già, bà đã cố gắng ngăn Buchanan đi làm công sứ tại Nga, do bà cảm 
thấy mình sẽ không còn sống đến ngày ông trở về, nhưng không được. Bà 


qua đời tại Greensburg, Pennsylvania trong khi con trai đang làm công sứ 
tại St. Petersburg. 


ANH CHỊEM: 
Ông là anh cả của tám anh em còn sống đến tuổi trưởng thành. 


Buchanan có bốn em gái và ba em trai: Jane Lane, mẹ của Harriet Lane— Đệ 
nhất phu nhân của Nhà Trắng dưới chính quyền Tổng thống Buchanan); 
Maria Macgaw Johnson Yate ở Meadeville, Pennsylvania; Sarah Huston; 
Harriet Henry, vợ của Đức Cha Robert Henry tại nhà thờ dòng Trưởng 
lão Greensburg (Pennsylvania); William Speer Buchanan, luật sư, mất năm 
22 tuổi; George Washington Buchanan, luật sư; Edward Young Buchanan, 
mục sư của nhà thờ Trinity Episcopal tại Philadelphia, người đã lấy Ann 


Eliza Foster, chị của nhà văn nổi tiếng Stephen Collins Foster. 


CON CÁI: 
Ông không có con, do đó không có người nối dõi tông đường. 


CHÀO ĐỜI: 


Buchanan sinh ngày 23/4/1791 tại một căn nhà gỗ ở Cove Gap, cách 
Mercersburg vài dặm, thuộc bang Pennsylvania. 


THỜI THƠ ẤU: 


Lên năm tuổi, Buchanan cùng gia đình chuyển từ căn nhà gỗ nơi ông 
sinh ra tới Mercersburg, nơi ông sống phần còn lại của thời niên thiếu. 


HỌC VẤN: 

Buchanan học những môn cơ bản tại một trường phổ thông bình 
thường, còn tiếng Latin và tiếng Hy Lạp thì học tại học viện Old Stone ở 
Mercersburg, Pennsylvania để chuẩn bị vào trường Đại học Dickinson ở 


1. Do Tổng thống James Buchanan sống độc thân cả đời nên trong thời gian tại vị (1857 — 
1861), cháu gái của ông là bà Harriet Lane “đóng vai” Đệ nhất Phu nhân. 


CarlisÌle vào năm 1807. Mặc dù học hành chăm chỉ và đặc biệt yêu thích 
môn logic và môn siêu hình học, nhưng ông vẫn có thời gian nghịch ngợm. 
Người ta không biết đến những việc ông làm, nhưng rõ ràng các thầy dạy đã 
coi ông là sinh viên thiếu kỷ luật. Ông kể lại: “Wu n⁄ không phải tì lòng 
kính trọng các thây cô giáo dành cho cha tôi thì có lẽ tôi đã bị đuổi bọc do bạ! 
kiếm yếu.” Quả thực, cuối năm học thứ nhất, phòng đào tạo của trường đã 
viết thư cho cha ông, khuyên ông hãy để cậu con trại nghịch ngợm khó bảo 
của mình ở nhà. Sau đó, ông hứa sẽ tiến bộ và đã cư xử lễ độ trong năm cuối 
cùng. Tuy nhiên, những thay đổi của ông vẫn không làm phòng đào tạo hài 
lòng, bởi họ từ chối việc cho Buchanan nhận bằng tốt nghiệp. Xấu hổ và 
thất vọng, ông đã nghĩ tới chuyện bỏ lễ trao bằng tốt nghiệp, nhưng ông đã 
phấn đấu và được nhận bằng cùng những người còn lại trong lớp vào năm 
1809. Tháng 12 năm 1809, ông chuyển tới Lancaster để học luật tại trường 
James Hopkins. Ông rất chuyên tâm học hành, suốt ngày đọc sách luật và 
đi dạo vào các buổi tối để suy ngẫm về những gì đã học được. Ông sớm có 
năng khiếu diễn đạt những khái niệm pháp lý khó hiểu bằng ngôn ngữ hằng 
ngày. Buchanan đã được nhận vào luật sư đoàn vào năm 1812. 


TỒN GIÁO: 

Tin đồ Giáo hội Trưởng lão (Presbytarian). Buchanan đã viết cho em 
trai của ông, là bộ trưởng, khi ông làm công sứ ở Nga vào năm 1832 rằng: 
“ Anb có thể thành thực mà nói rằng anh mong muốn được làm một tín đồ Cơ 
đốc giáo. Và anh nebĩ rằng anh có thể rút lui khỏi mọi boạt động xuẩn n›eốc 
uà 0ô ícb trên thế giới mà bông bề cảm thấy cắn rút lương tâm. Anh đã suy 
ngbĩ rất nhiêu uề uấn để này từ kbi đặt chân lên mảnh đt xa lạ này, uà đôi 
kbi anh gắn như Äã tự thuyết phục mình rằng anh là một tín đồ Cø đốc giáo. 
Nhưng anh thường bị ám ảnh bởi những nỗi boài nebi, thiếu tin tưởng. lrong 
nhiêu dịp, cảm xúc thật sự của anh là: Chúa ơi, con sẽ tin; bãy giúp con thoát 
khỏi sự ngbỉ ngừ.` Ấy uậy mà anh boàn toàn không phải là một kẻ không có 
đức tin.” Những nỗi nghỉ ngờ của ông kéo dài trong nhiều năm. Tháng 
8/1860, trong khi đi nghỉ tại Bedford Springs, Pennsylvania, ông đã bộc 
bạch mọi nỗi nghi ngờ của mình với Cha William M. Paxton, mục sư của 


Giáo hội Trưởng lão tại thành phố New York, trong một cuộc nói chuyện 
riêng kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Ông đã hỏi cặn kẽ cha đạo về mọi vấn 
để đã và đang khiến ông bận tâm. Khi cuộc tranh luận kết thúc, ông đã 
nói ông hoàn toàn hài lòng, thỏa mãn về mọi điểm. Cuối cùng khi mọi 
mối ngờ vực đã bị xua tan, lần đầu tiên ông sẵn sàng chính thức gia nhập 
một nhà thờ. Tuy vậy, ông đã trì hoãn buổi lễ này mãi cho tới khi rời Nhà 
Trắng, vì e rằng việc bất ngờ thể hiện trước công luận những quan điểm 
tôn giáo của mình sẽ khiến mọi người gán cho ông tội đạo đức giả. Chẳng 
bao lâu sau khi thôi giữ chức tổng thống, ông đã gia nhập Giáo hội Trưởng 
lão tại Lancaster, Pennsylvania. 

Mặc dù có những nghi ngờ, suốt cuộc đời, Buchanan lúc nào cũng 
là một tín đồ Cơ đốc giáo tích cực. Ngày nào ông cũng cầu kinh, thường 
xuyên đọc sách J⁄2yš Exerc¿ses, bộ sưu tập những giải thích về Kinh Thánh, 
và ông hoàn toàn quen thuộc với cuốn Kinh Thánh. Ông đặc biệt yêu thích 
những bài giảng đạo của một tu sĩ người Pháp, Jean Baptiste Massillon. 
Ông kính cẩn tuân thủ ngày lễ Sabbath!. Thời kỳ làm công sứ ở Nga, ông 
đã từ chối khiêu vũ trong các buổi dạ hội long trọng của triều đình được 
tổ chức vào ngày Chủ Nhật ở St. Petersburg. 


SỞ THÍCH: 

Buchanan rất thích đọc sách và tiếp đón bạn bè tại nhà. Mặc dù bị 
bệnh ở mắt (xem: jMzøz¿ 2z) nhưng ông đọc rất nhiều sách. Cho mãi đến 
khi về già, ông bỗng nhiên hoàn toàn không còn quan tâm đến sách báo 
nữa. Ngoài ra, ông còn thích chơi tú lơ khơ. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Mùa hè năm 1819, Buchanan, lúc đó 28 tuổi, đã đính hôn với Anne C. 
Coleman, 23 tuổi, con gái của nhà triệu phú Robert Coleman tại Lancaster, 
Pennsylvania. Iheo nhận định chung, Coleman là một cô gái đáng yêu, 
nhút nhát nhưng rất nhạy cảm và hấp dẫn. Rồi hai người cãi nhau. Cô bất 


1. Ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa, là ngày Chủ nhật đối với người Cơ đốc giáo. 


ngờ hủy hôn và đi thăm họ hàng ở Philadelphia. Ở đó, ngày 9/12/1819, cô 
đột ngột qua đời, có lẽ do tự tử. Trong nỗi đau khôn cùng, Buchanan đã 
viết: “ Töi đ2 mất Ãj người yêu duy nhất trong cuộc đời này. Không có cô Ấy, giờ 
đây cuộc sống thật trống rỗng uà buôn thảm. lấf cả by uọng của tôi đêu 42 Ùj 
dập tắt uà tôi cảm thấy bạnh phúc của mình 2 bị chôn uùi cùng cô Ấÿ tron 
zmổ.” Bố của Coleman rõ ràng đã buộc tội cho ông gây ra cái chết của con 
gái mình, bởi thế ông ta không cho phép Buchanan dự tang lễ. Người ta 
vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân øì đã dẫn tới việc hai người xích mích. 
Theo những lời đồn đại thì Coleman hủy hôn do nghỉ ngờ Buchanan lấy cô 
vì tiền. Trong những năm sau này, Buchanan cho biết ông niêm phong một 
số tài liệu mà nếu nghiên cứu chúng, người ta có thể tìm ra được nguyên 
nhân đó. Tuy nhiên, khi ông mất, những tài liệu này đã được tìm thấy cùng 
một mảnh giấy ra lệnh hủy bỏ chúng mà không được xem xét. Người thi 
hành di chúc của ông đã thực hiện điểu này. Trước khi người vợ chưa cưới 
qua đời, Buchanan đã dự định sẽ sống lặng lẽ với văn phòng luật sư của 
mình. Nhưng vì giờ đây tương lai bỗng trở nên bất định, ông đã chấp nhận 
đề nghị chạy đua vào Quốc hội, chủ yếu là để vơi bớt nỗi đau buồn. 


HÔN NHÂN: 


Không có. Buchanan là tổng thống duy nhất không có vợ. Cô cháu 
gái mồ côi của ông, Harriet Lane, được ông nuôi từ bé và đã trở thành đệ 
nhất phu nhân chính thức của Nhà Trắng trong suốt nhiệm kỳ tổng thống 


của James Buchanan. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Cuộc chiến tranh năm 1812: Lúc đầu Buchanan phản đối cuộc chiến 
tranh 1812 vì cho rằng đây là một cuộc chiến không chính đáng. Nhưng 
khi quân đội Anh thiêu hủy thủ đô Washington D. C. năm 1814, ông đã 
nổi lên là người có tiếng nói lãnh đạo trong một đại hội về chiến tranh ở 
Lancaster, Pennsylvania. Ông nằm trong những người đầu tiên của thành 
phố xung phong vào đội ky binh đặc biệt do thẩm phán Henry Shippen 
dẫn đầu. Cùng với đơn vị này, ông đã tiến đến Baltimore, chiến đấu dưới 


sự chỉ huy của thiếu tá Charles S. Ridgely trong trung đoàn Ky binh Số 
ba. Sau khi quân Anh rút khỏi thành phố này, các chiến sĩ của đội ky binh 
đã được giải ngũ trong niềm vinh dự. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Được nhận vào luật sư đoàn năm 1812, Buchanan bắt đầu hành 
nghề luật sư ở Lancaster, Pennsylvania. 


Thành Uiên của Hạ Nobị uiện Penunsyluamia, 1815-1816: Đắc cử tháng 
10 năm 1814 và tái đắc cử một năm sau đó để đại diện cho hạt Lancaster 
trong cơ quan lập pháp tiểu bang, Buchanan, một người ủng hộ chế độ 
liên bang, từng phát biểu phản đối một bản dự thảo của Nhà nước trong 
thời kỳ chiến tranh 1812. Ông lên án dự luật cưỡng bức nhập ngũ đang 
được xem xét, bởi ông tin rằng với chính sách này, người nghèo sẽ chịu 
thiệt thòi nhiều nhất. Thay vào đó, ông ủng hộ chính sách tình nguyện gia 
nhập quân đội với sự khuyến khích hợp lý. Buchanan cũng phản đối Ngân 
hàng Mỹ. Sau hai nhiệm kỳ này, và sau khi thất bại trong cuộc chạy đua 
vào Quốc hội Mỹ, ông lại quay về làm luật sư ở Lancaster. 

Hạ ng; sĩ Mỹ, 1821-1836: Được bầu vào tháng 10/1820 với tư cách 
là người ủng hộ chế độ Liên bang. Buchanan đại diện cho quận Lower 
Susquchanna của Pennsylvania, bao gồm các hạt Lancaster, York và Dauphin. 
Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ này ba lần liên tiếp. Khi Đảng Liên bang tan 
rã, ông đã liên kết với những người ủng hộ Đảng Dân chủ ủng hộ Jackson. 
Năm 1822, ông phản đối việc tự do hóa luật phá sản, e rằng việc này sẽ 
khuyến khích mọi người vô trách nhiệm về mặt tài chính. Ông có quan điểm 
ôn hòa đối với các vấn đề thuế quan. Năm 1824, ông ủng hộ Andrew Jackson 
khi ông này chạy đua làm tổng thống nhưng bất thành. Buchanan nổi bật 
lên là người dẫn đầu trong phong trào phản đối chính quyền của Tổng thống 
John Quincy Adams. Mặc dù năm 1822 ông từng ủng hộ việc mở rộng 
đường Quốc lộ Cumbcrlan, nhưng khi Tổng thống James Monroe phủ quyết 
nó, Buchanan cũng phản đối theo, vì nó là một phần trong chính sách cải 
cách nội bộ của chính quyển Adams, nhưng không thành công; Buchanan đã 
phát biểu ủng hộ việc thay thế các quan chức đã lớn tuổi của cuộc Cách mạng 


Mỹ. Năm 1828, ông tích cực tham gia cuộc vận động tranh cử tổng thống 
của Jackson tại Pennsylvania. Thời kỳ 1829-1831, với tư cách là chủ tịch ủy 
ban lập pháp Hạ Nghị viện, ông đã thể hiện mình là một người có kiến thức 
sâu rộng về hệ thống tòa án và luật hiến pháp, ông là người chịu trách nhiệm 
chính trong việc ngăn cản những nỗ lực nhằm bỏ quyển kháng cáo của lòa 
án Tối cao đối với những vấn để liên quan tới hiến pháp, hiệp ước và luật liên 
bang. Ông cũng là người tiến hành xét xử vụ án thẩm phán tòa án khu vực 
James H. Pech. Năm 1830, Buchanan từ chối được bầu lại và quyết định trở 
lại làm nghề luật sư tại Lancaster. 

Công sứ Mỹ tại Nẹa, 1832-1833: Được Tổng thống Jackson chỉ định 
năm 1831 và được đại đa số thượng nghị sĩ ủng hộ vào tháng 1/1832, 
Buchanan đã nhận chức tại Xanh Petecbua vào tháng 6 với nhiệm vụ 
ký kết hiệp ước thương mại và hàng hải. Cùng với bá tước Nesselrode, 
Buchanan đã đàm phán thành công hiệp ước thương mại, nhưng lại không - 
thuyết phục được chính phủ Nga chấp nhận chính sách hàng hải của Mỹ. 
Buchanan còn chịu trách nhiệm giải thích với các quan chức Nga ở St. 
Petersburg, những người đang rất phiển lòng vì những nhận xét chống lại 
Nga trên các tờ báo Mỹ, rằng theo hình thức tổ chức của chính phủ Mỹ 
thì Tổng thống không có quyền cấm báo chí hoạt động. 

Tbugng nghị sĩ Mỹ, 1834-1845: Buchanan được bầu vào Thượng nghị 
viện với tư cách đảng viên Đảng Dân chủ theo Hiến pháp Pennsylvania, 
sau lần bỏ phiếu thứ tư, với số phiếu cao hơn Joel B. Sutherland, James 
Clarke và Amos Ellmaker. Ông tái đắc cử năm 1837 và năm 1843. Thượng 
nghị sĩ Buchanan luôn ủng hộ chính quyển của Tổng thống Andrew 
Jackson. Ông khuyến khích cải cách quốc phòng, ủng hộ cuộc vận động 
chống Ngân hàng Hoa Kỳ của Tổng thống Jackson, phản đối những nỗ 
lực hạn chế quyền lực của tổng thống trong việc thay đổi người cấp dưới 
và tranh luận gay gắt nhằm xóa bỏ những chỉ trích đối với lổng thống 
Jackson (xem: Anyetu Jacbson, Tổng thống thứ 7, mục: Phục uụ quân đội). 
Năm 1836, ông ủng hộ Martin Van Buren làm tổng thống. Năm sau đó, 
ông trở thành chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện. Ông đồng 
tình với hệ thống ngân khố độc lập do chính quyền của Van Buren đưa ra. 


Ông từ chối lời để nghị chỉ định ông làm bộ trưởng Tư pháp trong chính 
quyền Van Buren. Năm 1840, ông tham gia vào cuộc vận động tái tranh 
cử bất thành của Van Buren. Trong thời kỳ đương nhiệm của Tổng thống 
John Tyler, ông phản đối luật phá sản và hiệp ước Webster-Ashburton. 
Năm 1844, ông là ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ, 
nhưng lại tham gia vận động tranh cử cho người được bổ nhiệm sau đó, 
James K. Polk. Ông ủng hộ việc mở rộng bang Texas. 

Bộ trưởng Ngoại gi2o, 1845-1849: Quyền chỉ đạo của Buchanan đối 
với chính sách ngoại giao của Mỹ bị hạn chế, vì Tổng thống Polk gần như 
tự mình thực hiện công việc của bộ trưởng Ngoại giao. Buchanan đã tiến 
hành những chuẩn bị cuối cùng cho việc mở rộng bang Texas và đàm phán 
Liệp ước Oregon với Anh (xem: J2?és K. PolÈ, Tổng thống thứ tmười một, 
mục: #og/ động của chính quyên). 

Năm 1848, Buchanan là ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ 
ra tranh cử chức tổng thống. Ông ủng hộ người được bổ nhiệm sau đó 
là Lewis Cass trong cuộc tổng tuyển cử. Khi nhiệm kỳ của Tổng thống 
Polk kết thúc. Ông về hưu tại Wheatland, một vùng đất ông mới mua ở 
Lancaster, Pennsylvania. Năm 1852, ông lại ra làm ứng cử viên tranh cử 
tổng thống của Đảng Dân chủ và được ít phiếu hơn Franklin Pierce. Sau 
đó, ông tham gia vận động tranh cử cho ông này vào chức tổng thống. 

Công sứ tại Anh, 1853-1856: Được Tổng thống Pierce chỉ định năm 
1851, Công sứ Buchanan đã cùng công sứ Mỹ tại Tây Ban Nha, Pierre 
Soule, công sứ tại Pháp, John Y. Mason viết B7 Tuyên ngôn Ost£n (xem: 
tranklin Pierce, lổng thống thứ rời bốn, mục: Hoạt động của chính quyên), 
biện minh cho sự cần thiết của việc Mỹ chiếm Cuba bằng bất kỳ giá nào. 
Mặc dù chính quyển Pierce bác bỏ bản Tuyên ngôn này, song tiếng tắm 
của Buchanan ngày càng tăng lên ở miền Nam, nơi các nhà lãnh đạo đang 
hy vọng Cuba sẽ là một mảnh đất màu mỡ để tìm kiếm nô lệ. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1856: 
Khi các đảng viên Đảng Dân chủ được triệu tập tại Cincinnati vào 
tháng 6/1856 thì Buchanan là người có số phiếu cao nhất cho vị trí này; 


cao hơn cả tổng thống đương nhiệm là Franklin Pierce và Thượng nghị sĩ 
Stephen Douglas, bang lllinois. Cả ba đều thể hiện mối quan tâm tới các 
nguyên tắc ở miền Nam và cùng muốn duy trì tính chất hiến pháp của chế 
độ nô lệ; nhưng Buchanan có lợi thế hơn do ông đã ở nước ngoài trong suốt 
một thập kỷ cay đắng áp dụng đạo luật Kansas-Nebraska (xem: /⁄ˆn 
Pjerce, Tổng thống thi mười bốn, mục: Hoạt động của chín? quyển). Hơn nữa, 
vai trò của ông trong dự thảo bản Tuyên ngôn Ostend, tuy bị chính quyển 
Pierce bác bỏ, đã làm cho ông rất được dân chúng miền Nam yêu mến. Nhờ 
những nỗ lực khéo léo của đại tá John ÑW. Forney, Buchanan đã thắng suýt 
soát trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 135 phiếu so với 122 phiếu của Pierce, 
33 phiếu của Douglas và 5 phiếu của Lewis Cass, bang Michigan. Khoảng 
cách này ngày càng tăng một cách ổn định trong những lần bỏ phiếu sau. Sự 
ủng hộ của Pierce đối với ông ngày càng giảm sút, chuyển dần sang Douglas, 
nhưng sự chuyển đối đó không cản trở Buchanan thẳng tiến. Sau 16 lần 
bỏ phiếu kín, Douglas đã rút lui. Buchanan đã được nhất trí bầu vào chức 
vụ này trong lần bỏ phiếu tiếp theo. John C. Breckinridge, bang Kentucky, 
được bổ nhiệm làm phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ phản 
đối phân chia số tiền thu được từ việc bán đất giữa các bang, phản đối việc 
phục hồi ngân hàng quốc gia, ủng hộ hệ thống ngân khố độc lập và quyền 
phủ quyết của tổng thống, phê phán các hoạt động chống đối nước ngoài và 
chống đối đạo Tin Lành của Đảng Know-Nothing; đồng thời phản đối sự 
can thiệp của liên bang đối với chế độ nô lệ, ủng hộ Thỏa hiệp năm 1850 và 
đạo luật Kansas-Nebraska, ủng hộ chủ nghĩa bành trướng và việc xây dựng 
tuyến đường sắt xuyên lục địa. 


ĐỐI THỦ: 


John C. Frémont (1813-1890), bang California; đảng viên Đảng 
Cộng hòa. Ông sinh ra tại Savanah, bang Georgia, là con trai ngoài giá 
thú của một người tị nạn từ cuộc cách mạng Pháp. Với rất nhiều cuộc 
thám hiểm thành công, Frémont đã trở nên nổi tiếng là /Meườ¿ Ä4ở đường 
miền T2y. Cùng với đoàn thám hiểm của J. N. Nicolett, ông đã góp phần 
vẽ bản đồ khu vực giữa sông Mississippi và Missouri thời kỳ 1828-1839. 


Ông đã thám hiểm dọc theo sông Des Moines năm 1841. Các cuộc phiêu 
lưu sau đó của ông, bao gồm ba cuộc thám hiểm vĩ đại, đã đóng góp đáng 
kể cho những kiến thức về địa lý vùng miền Tây và cho việc khai phá 
khu vực này. Với sự giúp đỡ không thường xuyên của người dò đường 
Kít Carson, ông đã thám hiểm Đường mòn Oregon (năm 1842) và đi 
bộ khám phá qua vùng Sierra Nevadas tới thung lũng Sacramento (18423- 
1844) và trở lại California (1845), vừa kịp để tham gia vào cuộc chiến 
tranh Hoa Kỳ - Mexico. ITrong mâu thuẫn giữa để đốc (tức thuyển trưởng) 
Robert E. Stockton và Tướng Stephen Ñ. Kearney, Frémont đứng về phía 
đề đốc và vì thế ông bị đưa ra xét xử và kết án vào năm 1948. Ông được 
Tổng thống Polk cho hưởng án treo và xuất ngũ về sống tại California, 
nơi đây ông đã lập tức khai thác vàng. Thời kỳ 1850-1851, ông trở thành 
một trong hai thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên của California. Trong hội nghị 
quốc gia đầu tiên của Đảng Cộng hòa tại thành phố Philadelphia tháng 
6/1856, Frémont được các đại biểu ủng hộ bởi ông không có một lý lịch 
chính trị nào phải bảo vệ, mặc dù ai cũng biết đến quan điểm chống chế 
độ nô lệ của ông. Ông là người dễ chấp nhận đối với mọi phe phái và là 
anh hùng dân tộc nhờ các cuộc thám hiểm táo bạo của mình. Frémont 
giành số phiếu cao nhất trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 359 phiếu so với 
196 của thẩm phán John McLean, bang Ohio. William L. Dayton, bang 
New Jersey được bầu làm phó chủ tịch sau lần bỏ phiếu đầu tiên, sau 
khi đánh bại nhiều đối thủ, trong đó có Abraham Lincoln bang Hlinois, 
địch thủ đáng gờm nhất đối với ông. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa 
phản đối việc mở rộng chế độ nô lệ tới các vùng lãnh thổ, yêu cầu chính 
quyền Pierce chịu trách nhiệm đối với tấn thảm kịch được biết tới dưới cái 
tên “Bleeding Kansas” (Kansas đổ máu), kêu gọi thừa nhận bang Kansas 
là một bang độc lập tự do; tố cáo bản 7ø ngôn Os1en4, ủng hộ việc 
xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa và phê phán những hành vi hẹp 
hòi của Đảng Know-Nothing. Sau thất bại trước Buchanan, Frémont trở 
thành tổng tư lệnh trong thời kỳ đầu của cuộc nội chiến rồi sau đó mất 
toàn bộ tài sản sau một vụ kinh doanh đường sắt. Thời kỳ 1878-1883, ông 
là thống đốc lãnh thổ bang Arizonna. 


Millard Fillmore (1800-1872), bang New York, đảng viên Đảng 
American, hay Know-Nothing và Whig (xem: M7llar44 Fjlbmore, Tổng thống 
tb mười ba). Đảng American hay Đảng Know-Nothing bao gồm những 
người theo chủ nghĩa dân tộc, phản đối di cư và những ảnh hưởng của 
đạo Tin Lành. Tại hội nghị của Đảng vào tháng 6/1856, Fillmore đã được 
bầu làm chủ tịch Đảng sau lần bầu phiếu thứ hai với 179 phiếu so với 24 
phiếu của George Law, bang New York, đối thủ đáng gờm nhất. Andrew 
J. Donelson bang Tennessee, cháu của cựu Tổng thống Andrew Jackson, 
được bầu làm phó chủ tịch sau lần bỏ phiếu kín đầu tiên. Cương lĩnh của 
Đảng American ủng hộ việc giới hạn các quan chức nhà nước phải là công 
dân sinh ra tại Mỹ và không theo đạo Tin Lành. Bản cương lĩnh tuyên bố: 
“ Người Mỹ phải thống trị nước Mỹ", đề nghị nới rộng tới 21 năm thời gian 
chờ đợi để nhập quốc tịch Mỹ và phản đối sự can thiệp của Liên bang vào 
chế độ nô lệ. Đảng WVhig họp tại Baltimore vào tháng 9 đã thông qua việc 
bầu Fillmore-Donelson. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1856: 

Trong chiến dịch vận động tranh cử quyết liệt, Đảng Cộng hòa đã đưa 
ra khẩu hiệu ban đầu: “7 đo ôn luận, Tự do báo chí, Tự do đất đai, Tự 
áo con người, [rémont 0à Thắng lợi. "Đảng Dân chủ đã cảnh cáo rằng thắng 
lợi của Đảng Cộng hòa sẽ không thể được chấp nhận ở miển Nam và sẽ 
dẫn tới nội chiến. Đảng Dân chủ cam kết sẽ tiếp tục hòa giải và đảm bảo 
ổn định nền kinh tế. Điểu này đã chiếm được sự ủng hộ của cộng đồng tài 
chính. Đảng Cộng hòa đã đối lại rằng mâu thuẫn giữa các vùng sẽ còn kéo 
dài chừng nào Đảng Dân chủ còn tiếp tục nhân nhượng miển Nam trong 
việc mở rộng chế độ nô lệ tới các vùng lãnh thổ. Để chứng minh, họ đưa ra 
các bằng chứng: “ Kzzs4 đZ máw” (xem: Franklin Pierce, Tổng thống thí mười 
bốn, mục: Hoạt động của chính quyên) và việc đại biểu Đảng Dân chủ Preston 
Brooks, Nam Carolina — công kích Thượng nghị sĩ Charles Summer — người 
ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ, để chứng minh những hành động dã man 
tàn bạo của miền Nam. Lời cáo buộc rằng Đảng Cộng hòa quá cấp tiến 
so với thời buổi bấy giờ đã làm mất sức mạnh của nó đối với những người 
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thuộc phái ôn hòa, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Thomas Hart 
Benton, bang Missouri, là bố vợ của Frémont và là người ủng hộ Buchanan. 
Để tranh thủ những phần tử dân tộc chủ nghĩa, những người tranh cử cho 
Đảng Dân chủ đã tuyên truyền rằng Frémont là người theo đạo Tin Lành. 
Ông đã làm lễ cưới tại nhà thờ đạo Tin Lành và gửi con gái nuôi vào học 
tại một trường dòng của nhà thờ, nhưng thực ra ông thuộc Giáo hội Giám 
nhiệm. luy nhiên, ông không đồng ý công khai phủ nhận điểu này trước 
công luận vì sợ rằng điểu ấy sẽ khiến những tín đồ Tin Lành nổi giận trong 
khi ông lại đang cần sự ủng hộ của họ. Cuộc bầu cử đã được quyết định tại 
ba bang: Pennsylvania, lllinois và Indiana, nơi đã diễn ra những cuộc tranh 
cãi gay gắt. Cử tri của ba bang đã nhất trí chọn Buchanan và sự ốn định thay 


vì Frémont cùng với nguy cơ nổ ra một cuộc nội chiến. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1856: 


Phổ thông đu p?iếu: Buchanan (Đảng Dân chủ) 1.838.169 phiếu 
(45%); Frémont (Đảng Cộng hòa) 1.335.264 phiếu (33%); Fillmore 
(Đảng American hay Know-Nothing hay Whig) 874.534 phiếu (22%). 

Šố piếu ảz¡ d7 trí: Buchanan: 174 phiếu, Frémont: l1á phiếu, 
Eillmore: 8 phiếu. 

Số pÙ/ếu theo 0ang: Buchanan đã giành được đa số phiếu đại cử tri 
của 19 bang — Alabama, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, 
Hlinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, New Jersey, 
Bắc Carolina, Pennsylvania, Nam Carolina, lennessee, Iexas và Virginia. 
Frémonrt giành được đa số phiếu đại cử tri của 11 bang — Connecticut, 
lowa, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New York, 
Ohio, Rhode Island, Vermont và ÑWisconsin. Fillmore giành đa số phiếu 
bầu của một bang — Maryland. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 4/3/1857 

` lất cả chúng ta đêu nhất trí rằng theo Hiến pháp Hoa Kỳ, không một 
4¡ có quyển can thiệp Uào chế độ nô lệ trừ những bang có chế độ này tổn tại. 
Vậy thì tại sao chứng ta không by Upng rằng cuộc tranh cãi lâu dài Uể Uấn để 


này sẽ Ä¡ đến chỗ kết thúc uà những đảng phái sinh r4 từ Uấn để này sẽ chấm 
địt boạt động?... lrong suốt quá trình) của cuộc tran?) cãi diễn r4 Đông ong 
trong suốt bơn bai mới năm này, chẳng những nó không có lợi cho ruỘt ai mà 
nó còn là một biểm bọa 0ô cừng to lớn Ãỗ! uới cả chủ nô lẫn nô lệ Uà đối tới 
toàn thể đJØ† nước. Nó đã cây ra bất bòa 0à chia rẽ giữa các bang anÙ e1 UÀ 
thậm chí nó còn thực sự đe dọa chính sự tổn tại của Liên bang... nIẾM mtP sự 
bất bòa này còn tiếp diễn thì cuối! cung nó sẽ Ảe dọa tới sự an toàn cá nhân của 
đại bộ phận người dân chúng ta. lrong trường bợp áó, không một chính phủ 
nào, dù tốt đẹp đến đâu, dù tạo ra nhiều của cải uật chất đến dâu, có thể đên 
bù bết những mất mát Uề bùa bình) Uà an toàn trong nước đối Uới mỗi gia đ)n”. 
Vì uậy, chúng ta, những người ủne bộ Liên bang, Đãy tạo những ảnh bưởng tốt 
nhất có thể để dập tắt mỗi bất bòa nà)... 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


John Cabell Breckinridge (1821-1875), bang Kentucky, giữ chức 
từ 1857-1861. Ở tuổi 36, ông là phó tổng thống trẻ nhất. Sinh ra ở gần 
Lexington, bang Kentucky, là luật sư, Breckinridge đã phục vụ quân đội 
trong chiến tranh Hoa Kỳ — Mexico và năm 28 tuổi, ông được bầu vào 
cơ quan luật pháp Kentucky với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ. Sau 
hai nhiệm kỳ làm hạ nghị sĩ Mỹ từ 1851-1855, ông đã nổi lên là một 
người dân tộc chủ nghĩa, bảo vệ chế độ nô lệ và ủng hộ quyền ly khai 
(Right of Secession) nhưng lại phản đối việc mở rộng chế độ nô lệ tới 
các vùng lãnh thổ. Với tư cách phó tổng thống, ông khuyến khích thỏa 
hiệp nhằm ngăn chặn nội chiến xảy ra. Năm 1860, ông làm ứng cử viên 
cho vị trí đại biểu Đảng Dân chủ quốc gia tranh cử tổng thống (xem: 
Abirabam Lincoin, Tống thống thứ mười sáu, mục: Đối thả). 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại gi4o: (1) Lewis Cass (1782-1868), bang Michigan, 
giữ chức này từ 1857-1860. Dưới chính quyền của Lống thống Jackson, 
ông làm bộ trưởng Chiến tranh và là đại biểu của Đảng Dân chủ ra tranh 
cử tổng thống với Zachary layÌlor vào năm 1848. Ngoài 70 tuổi, ông đã 


gây áp lực buộc Buchanan phải tăng cường quân đội Liên bang tại pháo 
đài Moultrie, Nam Carolina nhằm đối phó với những đe dọa của miền 
Nam đối với khu vực này. Khi Tổng thống từ chối, Cass đã từ chức để 
phản đối, chỉ 12 ngày trước khi quân đội của Nam Carolina chiếm được 
pháo đài này. Cass đã chế giễu Tổng thống vì đã không đối đầu được với 
các phần tử ly khai. Về phần mình, Buchanan đánh giá thấp khả năng của 
Cass ở vị trí bộ trưởng. Tổng thống phát biểu: “øe z2 thật no0bút nhát 0à 
thiếu tự tin uào bản thân đến nỗi khó mà đi đến duc một quyết định uới bậu 
quả dù nhỏ nốt. ` (2) ]eremiah S. Black (1810-1883), bang Pennsylvania. 
Giữ chức từ 1860-1861. Được bố nhiệm từ vị trí bộ trưởng Tư pháp, ông 
đã thôi thúc Tổng thống Buchanan bảo vệ tài sản của Liên bang tại miền 
Nam. Ông ủng hộ việc cho phép các công dân quốc tịch Mỹ về thăm quê 
hương của họ mà không phải chịu chế độ quân dịch ở đó. Khi nguy cơ 
nội chiến ngày càng lớn, ông ra lệnh cho các viên chức ngoại giao ở nước 
ngoài thuyết phục các chính phủ không thừa nhận miền Nam là một quốc 
gia độc lập. . 

Bộ trưởng lài chín: (1) Howell Cobb (1815-1868), bang Georgia, 
giữ chức từ 1857-1860. Là một người dân miền Nam ôn hòa, ông ủng 
hộ việc thỏa hiệp, duy trì Liên bang cho đến khi Abraham Lincoln đắc 
cử tổng thống. Khi đó ông đã từ chức khỏi nội các để trở lại Georgia và 
thúc đẩy việc ly khai. Năm 1861, ông làm chủ tọa một đại hội tố chức 
tại Montgomery bang Alabama. Đại hội đã tổ chức nên Liên minh miền 
Nam. Trong thời kỳ nội chiến, ông giữ chức thiếu tướng trong quân đội 
Liên minh miền Nam. (2) Philip E. Thomas (1810-1890), bang Maryland, 
giữ chức vụ này trong thời kỳ 1860-1861. Mặc dù là người có cảm tình 
với Liên minh miền Nam, nhưng ông tham gia không mấy tích cực vào 
cuộc Nội chiến. (3) John A. Dix (1789-1897), bang New York, giữ chức 
vụ này từ tháng 1 đến tháng 3/1861. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, 
ông đã chuẩn bị những bước đầu về tài chính để đáp ứng các nhu cầu nảy 
sinh trong cuộc Nội chiến. Khi Abraham Lincoln nhậm chức, ông được 
giao chức vụ thiếu tướng chỉ huy quân tình nguyện Liên bang miền Bắc. 
Sau đó, ông làm công sứ tại Pháp dưới chính quyền của Andrew Johnson. 


Ngày nay, Pháo đài Dix bang New Jersey được đặt theo tên của ông. 


Bộ trưởng Chiến tran: (1) John B. Floyd (1807-1863), bang Virginia, 
giữ chức từ 1857-1860. Là một công dân ôn hòa ở miền Nam, ban đầu 
ông phản đối việc ly khai. Floyd trở nên bất đồng với Buchanan khi lồng 
thống bác bỏ quyết định gọi thiếu tá Robert Anderson của ông từ pháo 
đài Sumter trở về. Việc chỉ tiêu không theo nguyên tắc trong các tài khoản 
của Bộ Chiến tranh khiến Buchanan ngày càng không tin tưởng vào khả 
năng của ông, và do đó ông đã bị cách chức. Sau đó, ông ủng hộ việc ly 
khai và giữ chức chuẩn tướng trong quân đội Liên minh miền Nam. (2) 
Joseph Holt (1801-1894), bang Kentucky, giữ chức từ tháng 1 đến tháng 
3/1861. Trước đó, ông làm bộ trưởng Bưu điện. Trước đây ông từng ủng 
hộ các nguyên tắc của miền Nam, nhưng khi nội chiến nổ ra, ông lại ủng 
hộ Liên bang một cách mạnh mẽ. Khi Tổng thống Abraham Lincoln lên 
nhận chức, ông được bổ nhiệm làm tổng cố vấn quân pháp trong quân đội 
Mỹ, ông giữ chức này từ 1862-1875. 

Bộ trưởng T⁄ pháp: (1) Jeremiah S. Black giữ chức từ 1857-1860. Ở 
California, ông đã tố cáo những kẻ chiếm hữu đất đai bất hợp pháp. Xuất 
phát từ lời khuyên của ông, Buchanan đã quyết định rằng để đương đầu 
với vấn để ky khai, theo Hiến pháp quy định, ông chỉ được thi hành luật 
và bảo vệ tài sản của Liên bang ở miền Nam, mà không được quyển sử _ 
dụng lực lượng vũ trang để bảo vệ Liên bang. Ông từ chức để chuyển sang 
làm bộ trưởng Ngoại giao. (2) Edwin M. Stanton, bang Ohio, giữ chức từ 
1860-1861. Trong nhiệm kỳ nöắn ngủi sau khi Lincoln đắc cử tổng thống, 
ông khuyên Buchanan phải xử lý nghiêm khắc những kẻ theo chủ nghĩa ly 
khai và trách riêng Tổng thống khi không thực hiện việc này. 

Bộ trưởng Hải quân: Isaac Toucey (1792-1869), bang Connecticut, 
giữ chức từ 1857-1861. Ông từng là bộ trưởng Tư pháp dưới chính quyền 
của Tổng thống Polk. Với vấn để ly khai, ông đề nghị giải quyết bằng cách 
hòa giải. 

Bộ trưởng Bưu điện: (L) Aaron V. Brown (1795-1859), bang lennessee, 
giữ chức từ 1857-1851. Ông đã cải tiến hệ thống dịch vụ chuyển thư từ 
bằng đường bộ. Ông mất khi đương nhiệm. (2) Joseph Holt (1 807-1894), 


bang Kentucky, giữ chức từ 1859-1860. Ông đã tổ chức khánh thành 
Công ty Dịch vụ Bưu chính Pony Express. Sau đó ông từ chức để làm bộ 
trưởng Chiến tranh. (3) Horatio King (1810-1885), bang Maine, giữ chức 
từ tháng 2 đến tháng 3/1861. 

Bộ trưởng Nội vụ: ]acob Thompson (1810-1885), bang Mississippi, 
giữ chức từ 1857-1861. Khi bang Mississippi ly khai khỏi Liên bang, ông 
đã xin rút khỏi nội các để phục vụ cho Liên minh miền Nam, lúc đầu làm 
tổng thanh tra quân đội, sau đó làm điệp viên bí mật tại Canada. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỂN: 4/3/1857-3/3/1861. 


Vến để Kamsas: Không lâu sau khi Buchanan tuyên thệ nhậm chức 
tổng thống, Tòa án Tối cao đã đưa ra phán quyết z2 Sco# (xem: z⁄4yeau 
Jackson, lổng thống thứ bảy mục: Bổ nhiệm thẩm pbán Tòa án Tối cao). 
Quyết định này đã góp phần củng cố thêm quan điểm của Buchanan rằng 
chế độ nô lệ có nguồn gốc từ Hiến pháp Liên bang và do đó không thể 
dùng luật pháp để xóa bỏ sự tổn tại của nó, ngay cả trong những bang 
mới thành lập. Lãnh thổ Kansas đã trở thành một chiến trường đẫm máu 
nô lệ khi những người ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ cố gắng biến khu 
vực này thành một bang tự do trực thuộc Liên bang, trong khi đó những 
người ở miền Nam lại muốn nó là bang nô lệ. Mặc dù về khía cạnh đạo 
đức, bản thân Buchanan phản đối chế độ nô lệ, ông lại có xu hướng ủng 
hộ nó về khía cạnh Hiến pháp và đồng tình với việc coi Kansas là một 
bang nô lệ. Ông đã bổ nhiệm một người miền Nam, Robert J. Walker, 
bang Mississippi, làm thống đốc bang này. Cuộc họp về Hiến pháp dưới 
sự chủ trì của Walker được tổ chức tại Lecompton đã bị những người 
phản đối chế độ nô lệ tẩy chay. Lực lượng ủng hộ chế độ nô lệ mạnh mẽ 
đã dẫn đến kết quả là Hiến pháp Lecompton kêu gọi chấp nhận Kansas 
như một bang nô lệ. Mặc dù Buchanan đã thúc giục Quốc hội thông qua 
việc này, thượng nghị sĩ, đảng viên Đảng Dân chủ Stephen A. Douglas 
bang lHinois đã dẫn đầu lực lượng đối lập phản đối nó với lý do nhân dân 
bang Kansas không được quyền bỏ phiếu thông qua nó. Năm 1858, một 
cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức và Hiến pháp Lecompton đã bị đại đa 


số dân chúng phản đối. Buchanan vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình 
và Quốc hội lại tiến hành trưng cầu dân ý lần thứ hai, với kết quả vẫn như 
lần trước. Những người phản đối chế độ nô lệ đã chiến thắng. Kansas được 
chấp nhận là một bang tự do của Hoa Kỳ vào năm 1861. 


Nỗi kinh boàng năm 1857: Nguyên nhân quan trọng nhất là thất bại 
của công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cincinnati bang Ohio vào tháng 8 năm 
1857. Vụ phá sản bất ngờ của một tổ chức một thời lớn mạnh này đã dẫn 
đến sự phá sản dây chuyển của một loạt các ngân hàng trên toàn nước Mỹ, 
nó làm cho cả nước chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài cho mãi 
đến cuộc Nội chiến. Nguyên nhân chính của cuộc suy thoái này là: (1) mở 
rộng quá mức hệ thống đường sắt; (2) cùng với sự phát triển quá nhanh 
chóng hoạt động của các ngân hàng tiểu bang mà chủ yếu là do luật ngân 
hàng không chặt chẽ; (3) kết thúc cuộc chiến tranh Crimea ở châu Âu, 
các chính phủ ở châu Âu đã cắt giảm nhập khẩu lương thực, thực phẩm 
từ Mỹ; (4) sự sụt giảm giá vàng do cuộc đổ xô đi tìm vàng ở California. 
Miền Bắc và miền Tây chịu ảnh hưởng lớn nhất. Miền Nam chống đỡ tốt 
do nhu cầu mua bông của châu Âu vẫn mạnh như trước nên tình hình có 
ổn định hơn. Tổng thống Buchanan, theo hiểu biết phổ biến của thời kỳ 
đó, đã không thực hiện một biện pháp nào ở tầm Liên bang để giúp đỡ 
các nạn nhân của cuộc khủng hoảng. Do đó, đã góp phần làm cho cuộc 
khủng hoảng trầm trọng hơn. 

ly khai: Khi Abraham Lincoln đắc cử tổng thống tháng 11/1860, 
miền Nam, dẫn đầu là Nam Carolina, đã chuẩn bị tách khỏi Liên bang. 
Trước khi Buchanan thôi giữ chức để Abraham Lincoln lên thay, bảy bang 
- Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Nam Carolina và 
Texas — đã liên kết thành Liên minh miền Nam dưới sự lãnh đạo của lống 
thống Jeferson Davis (xem: A/r⁄2ð2m: Lincoln, Tổng thống thứ mười sáu, 
mục: JJog¿ động của chính quyển). Quan điểm của Buchanan là mặc dù việc 
ly khai là bất hợp pháp, nhưng chính phủ Liên bang vẫn chưa đủ quyền 
lực Hiến pháp để bắt buộc bất kỳ một bang nào phải ở lại trong Liên bang. 
Ông sẵn sàng đồng ý nếu Liên bang bị giải tán và chỉ thực hiện những biện 
pháp cần thiết để bảo vệ tài sản của Liên bang. Hơn nữa, ông lại có thái độ 


hòa giải đối với những kẻ theo chủ nghĩa ly khai do e ngại rằng đối đâu với 
họ sớm muộn sẽ dẫn đến nội chiến. Tháng 1/1861, ông phái tàu Ngồi sao 
miễn Ty đến tăng cường cho đơn vị của thiếu tá Robert Anderson đang 
bị cô lập tại pháo đài Sumter, cảng Charleston. Khi con tàu thương mại 
không trang bị vũ khí này tiến tới cảng, quân của Liên minh miền Nam 
ở trên bờ đã nổ súng buộc con tàu phải từ bỏ nhiệm vụ của nó. Buchanan 
đã cho qua hành động khiêu khích ấy và không thực hiện thêm biện pháp 
nào khác để cứu pháo đài Sumter. Cuối cùng, pháo đài này đã rơi vào tay 
quân miền Nam, đánh dấu sự bắt đầu của cuộc nội chiến. Buchanan cáo 
buộc những phần tử chống chế độ nô lệ ở miền Bắc đã đẩy đất nước vào 
cuộc bắn giết lẫn nhau một cách không cần thiết. Trong bức thông điệp 
hàng năm cuối cùng ông gửi đến Quốc hội tháng 12 năm 1860, ông đã 
khẳng định: “ 7 cả ›¬bØðng gì dẩn thiết (Äể giải quyết uấn để nô lệ) uà tất cả 
nung gì mà Uì nó, các bang nô lệ uẫn bằng tranh Äñu là bãy để bọ được tự xử 
lý tà tự quyết đjnh các uấn đê thể cbế nội bộ của bọ theo cách bọ muốn. Với 
8 các) là các bang có chủ quyên, bọ, uà chỉ có bọ mà thôi, phải chịu trách 
nhiệm trước Chúa uà trước toàn t)ể thế giới Uề chế độ nô lệ 2ã tổn tại từ lâu 
trong lãnh thổ của bọ. Vì điểm này, nhân dân phía Bắc kbông có trácb nhiệm 
bơn uà không có quyển can thiệp nhiều bởn so uới trácb nhiệm uà quyển bạn 
của bp Äối uới các thể chế táØng tự ở Nea uà Brazil” Tuy nhiên, đồng thời, 
trong bức thông điệp này, ông cũng cảnh báo miền Nam rằng việc ly khai 
là phi hiến pháp — ông tuyên bố: “Để abø ÿ khai trở thành giải ?p?áp pbu 
bợp tới Hiến pháp, uiệc này phải được tiến bành trên nguyên tắc Chính phủ 
Liên bang là sự liên kết boàn toàn tự nguyện giữa các bang. Nó sẽ được giải 
tần riểu có sự đổng ý của bất kỳ một bên tham gia nào. Như uậy Liên bang 
chẳng khÁc nào một sợi thừng bằng cát. Nó sẽ bị Ẩợt sóng trái chiêu điẩu tiên 
của ý kiến công khai từ bất cứ bang nào làm tan biến.” Ông thừa nhận rằng 
các bang có quyển bất khả nhượng và không chịu sự quy định của luật 
pháp trong việc chống lại bằng vũ trang sự áp bức của Liên bang, nhưng 
lại nghiêm khắc phê phán miền Nam núp sau lưng Hiến pháp. “C#ø z2 
bãy nhìn thằng Uào newy cơ này.” “ Việc ly khai không kbác nào một cuộc cácb 
mạng. INó có thể là boặc không là mmột cuộc cácb ?2r›c chín) nghĩa, nhưng dù 
sao đ? nữa nó uấẫn là một cuộc cácb zzz`, ông thúc giục. 


Không thể giải quyết những mâu thuẫn khu vực, do đó dẫn tới 
nội chiến và mất sự ủng hộ của các đảng viên Đảng Dân chủ miền Bắc, 
Buchanan đã từ chối tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. 

Các bang øia nhập Liên bang: Minnesota (1858), Oregon (1859), 
Kansas (1861). 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Nathan Cliford, bang Maine, làm thẩm phán từ 1858-1881. Ông 
từng làm bộ trưởng Tư pháp dưới chính quyển Polk. Người ta chỉ trích 
rằng chức thẩm phán là phần thưởng cho sự phục vụ trung thành của ông 
đối với Đảng chứ không căn cứ vào khả năng thực sự của ông. Cliford 
được bổ nhiệm với số phiếu bầu suýt soát, 26-23 phiếu bầu. Khi được bố 
nhiệm làm thẩm phán, ông thuộc thiểu số người bỏ phiếu chống lại Đạo 
luật tiền tệ chính thức và cùng đa số đại biểu thực hiện Tu chính án số l4 
trong Vụ án Lò Sát sinh (Slaughterhouse Case) (187). Ông chủ trì hội 
đồng bầu cử quyết định thắng lợi của cuộc bầu cử tổng thống đẩy tranh 
cãi vào năm 1876 sẽ thuộc về Rutherford B. Hayes của Đảng Cộng hòa, 
chứ không phải Samuel J. Tilden của Đảng Dân chủ. Ông tin rằng hội 
đồng đã hành động sai trái khi vô hiệu thắng lợi hiển nhiên của Tilden và 
không bao giờ chấp nhận Hayes với tư cách là tổng thống theo luật pháp. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Buchanan xếp thứ 29 trong số 31 tổng thống, đứng cuối cùng trong 
số ó tổng thống “dưới mức trung bình”. Theo ý kiến của cuộc thăm dò, 
chính quyền của ông là chính quyền trọn vẹn một nhiệm kỳ tổi tệ nhất mà 
không bị dinh líu tới một vụ tai tiếng lớn nào. Ông được xếp trên Grant 
và dưới Pierce. 


VỀ HƯU: 4/3/1861-1/6/1868. 


Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế vị, Abraham Lincoln, Buchanan 
đã trở lại Lancaster, Pennsylvania và được đón tiếp rất long trọng. Sau khi 


nghỉ hưu, ông sống một cuộc sống riêng tư, hiếm khi thấy ông bình luận 
công khai về những sự kiện diễn ra. Ông đã viết một lượng thư từ rất lớn 
cho đồng nghiệp và bè bạn cũ và đón tiếp bạn bè tại Wheatland, ngôi 
nhà gạch 1ó phòng ông đã mua khi làm bộ trưởng Ngoại giao. Ông đã 
trung thành ủng hộ Liên bang và chính quyển Lincoln trong suốt thời 
kỳ nội chiến và tán thành chính sách tái thiết của Tổng thống Andrew 
Johnson. Để tự bào chữa cho mình, ông đã viết cuốn sách: Ä⁄r. Bcbanam 
AAmminisdration on tbể Eue 0ƒ tbc Rebclion (Chính quyển của Tổng thống 
James Buchanan trong đêm nổi loạn), xuất bản năm 1866. Ông còn làm 
trong ban quản trị của trường Đại học Franklin và Marshall tại Lancaster. 


QUA ĐỜI: 

Ngày 1/1/1868, tại Wheatland, Lancaster, Pennsylvania. Trong thời 
gian nghỉ hưu, Buchanan liên tục phải vật lộn với những cơn đau do bệnh 
thấp khớp gây nên, thêm vào đó, bệnh kiết ly càng làm cho sức đề kháng 
của cơ thể ông yếu hơn nữa. Ông qua đời do bệnh viêm phổi và viêm niêm 
mạc tim. Sau một lễ tang đơn giản do cha John Ñ. Nevin cử hành ngày 
4/1, ông được chôn cất tại nghĩa địa Woodward, gần Lancaster. Trong di 
chúc sau cùng của ông, được viết vào tháng 1/1866 và bổ sung vào tháng 
8/1867, Buchanan phân chia tài sản đất đai với tổng trị giá 300.000 đô-la 
của mình như sau: vùng đất Wheatland tại Lancaster cho cháu gái Harriet 
Lane Johnson tương đương 12.000 đô-la; toàn bộ sách vở, bát đũa, đồ 
gỗ sẽ được chia cho Harriet Lane Johnson, em trai ông - Cha Edward Y. 
Buchanan, cháu trai J. Buchanan và người quản gia Esther Parker. Phần tiển 
mặt của ông được chia cho nhiều họ hàng, người làm công và cho quỹ từ 
thiện, trong đó có 2.000 đô-la cho Hội đồng thành phố Lancaster để dành 
cho người nghèo. Toàn bộ giấy tờ tài liệu của ông cùng 10.000 đô-la được 
giao cho William B. Reed, bang Philadelphia để ông này viết tiểu sử về ông, 
và 5.000 đô-la cho vợ của Recd, Mary. (Reed đã không thể hoàn thành cuốn 
sách này và sau đó tất cả giấy tờ được giao lại cho luật sư John Cadwallader, 
bang Philadelphia. Ông này đã qua đời sau khi nhận thực hiện công việc đó. 
Cuối cùng, tài liệu của ông được gửi cho George Ticknor Curtis, người đã 


viết nên cuốn tiểu sử xuất bản năm 1883.) Phần còn lại trong tài sản của ông 
được chia 25% cho Harriet Lane Johnson, 25% cho Edward Y. Buchanan và 
50% cho các họ hàng thân thích khác - 


CA NGƠI: 


“Trong suốt cuộc đời lâu dài, Du ích, kiên định Uà luôn thể biện tài 
năng, đức độ Uẹn toàn, ông đã lấy Hiến pháp làm rối quan tâm sâu sắc 
của mì) Uà là kừn chỉ nam co mọi boạt động xã hội của ông. ` — George 
Ticknor Curtis, luật sư, nhà sử học, người viết tiểu sử về Buchanan, 1883 

“Bucbanan không phải là con ngời bấp dẫn Uà cũng không phải là 
người được yêu mến theo đúng nghĩa phổ biến của từ này, nhưng ông được mọi 
người kín? trọng, không những bởi khả năng mà còn bởi tính chín? trực 0à 
cuộc đời trong sạch của ông. — A. K. McClure, nhà báo và lãnh đạo Đảng 
Cộng hòa, Pennsylvania, 1902 _ 

"Năm 1650... tôi thích thành công của rmỘột ứng cử uiên mà Uiệc Ông 
đắc cử đã ngăn cản Day trì boãn cuộc Jy kbai bơn là nhìn (ÈÃ† nước rơi UÀ0 UiC 
tằm của một cuộc chiến tranh không di có thể dự đoán trước dược kết cục. Với 
một ứng cử uiên Đảng Dân chủ dược bẩu làm lống thống tới sự đồng lòng 
ủng ĐỘ của các bang nô lệ, sẽ không thể cú ruột lý do nào cho việc Ù kbai trong 
suốt 4 năm... Vì Uậy tôi xin được bỏ phiếu bẩu James Bucbanan làm Tổng 
ống. ' — Ulysses S. Grant, 1885 


CHỈ TRÍCH: 

“Không có một ai bành động nh Bucbanan — ông t4 thật quá cứng 
„bắc, chẳng có ơì ngoài một cW0ng lĩnh Uà một mớ chín) sách chẳng bay bo øì 
c?o lắm. ` — lhadde Stewens, bang Pennsylvania 

“Chính quyên dân chủ biện tại đã di quá xa so tới cả những lo lắng tổi 
tệ nhất của chúng ta, tủ rõ sự nu nhược quá đáng tới những đòi bỏi Uì lợi ích 
cục bộ, đặc biệt thể biện trong yêu (đều liêu lĩnh Uà 0ô Uọng đòi áp dụng Hiến 
Đáp Lecomnpton đối Uới néDững người phản đối bọ tại bang Kamsas; cũng DĐ 
trong các) lý giải các mỗi quan hệ cá nhân giủa chủ nô uà nô lệ lên quan tới 
ấn đÊ quyển sở bu con người. ` — Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa, 1860 


“Năm 1660, chín) sự coi thường tổng thống dương nhiệm đã bích thích 
bọ? nổi loạn... Cín? sách của Tổng thống Bucbanan, theo tôi nghĩ, đã làm 
co đ?o độ trở nên không tUể tránh khỏi. VÀ uiệc tiếp tục thực biện chính sácb 
đó sẽ không chỉ dẫn tới bệ quả đó tà còn gây nên chia cắt Uĩnh uiễn Liên bang 
của chúng ta. — Bộ trưởng Bưu điện Montgomery Blair, 1861 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA BUCHANAN: 

ˆ Tôi tin rằng chế độ nô lệ biện nay là một tội lỗi Uuề đạo đúc uà uề chính 
trị Uô cừng to lớn. (âm ơn Chúa, tôi Äã được sinD ra tại một nơi kbông tổn 
tại chế độ nà). Nhưng, trong kbi đủa ra những ý kiến này, tôi uẫn biết rằng 
biện nay nó là một tội lỗi kbông thể khắc phục... một trong những tội lỗi 0ể 
dạo đúc mà chúng ta không thể tránh khỏi nếu kbông cây ra một tội lỗi khác 
chắc chắẳn là lớn bơn. Có những kbu Uuực trong Liên bang này, ở Ãó, nếu như 
ta giải phóng nô lệ tì bọ sẽ trở thành ông cbủ. Sẽ không thể có một quá trình 
yung gian. — 1826 

Nhắn nhủ người kế nhiệm Abraham Lincoln: “B¿ø ¿án mến, nếu 
nu anh bạnh phúc được uào Nhà Trắng cũng giống như tôi bạnh phúc được 
từ giã nó, thì an) thực sự là một người rất bạn? phúc.” — 1861 


TÁC PHẨM CỦA BUCHANAN: 


Mr. Buchanan› AdminitraHon on the Eue oƒ the Rebellion (Chính quyên 
của lống thống Bucbanan trong đêm nổi loạn), 186G. 


TÁC PHẨM VỀ BUCHANAN: 
Curtis, George licknor. L£ øƒ }2mées Bucbanan: Fifteenth President oƒ the 


United State (Cuộc đời của James Bucbanan, Tổng thống thứ mười lăm của 
AM). New York: Harper & Bros., 1883. 


Klein, PhilipS. Pz2s/2zzt James Bucbanan (Tổng thống James Bucbanan). 
Trường Đại học lổng hợp Park, Pa: Nhà xuất bản Đại học quốc gia 
Pennsylvania. 1962 


ABRAHAM LINCOLN 


(1809-1865) 


TỔNG THỐNG THỨ MƯỜI SÁU 
(1861-1865) 


HỌ VÀ TÊN: 


Abraham Lincoln, được đặt tên theo tên của ông nội. 


NGOẠI HÌNH: 


Lincoln, vị tổng thống cao nhất, cao khoảng 2,06m, nặng tầm 81kg, 
tay chân ông dài lòng khòng và ngực hơi lép. Mái tóc đen, sợi to của ông 
đã dần điểm bạc ở hai bên thái dương khi ông trở thành tổng thống. Ông 
có đôi mắt xám, mắt bên trái hơi cao hơn mắt bên phải. Ông bắt đầu đeo 
kính từ năm 48 tuổi. Ông có một mụn cóc bên má phải, gần khóe miệng. 
Ông bị một vết sẹo trên ngón tay cái do tai nạn khi dùng rìu và một vết 
sẹo khác trên mắt phải do một lần đánh nhau với kẻ trộm. Nhiều năm sử 
dụng rìu đã tạo cho ông một đôi cánh tay và đôi vai đẩy cơ bắp rắn chắc. 
Theo các tiêu chuẩn cổ điển, Lincoln không phải là người đẹp trai, so với 
một vài tổng thống khác thì quả thật ông có phần xấu xí. “Œ z4 ông c4, 
non 0à nô bẩn lên `, một luật sự — đồng nghiệp của Lincoln đã viết: “ Lôzø 
mày ông dựng lên trông như một tảng đá khổng lồ trên sườn đổi; Ebuôn rmặt 
dài uà Ä#y nếp nbăn.` Nhưng theo thư ký riêng của Lincoln, ông John G. 
Nicolay, các nét của Lincoln phức tạp đến nỗi các nhà nhiếp ảnh, các họa 
sĩ và các nhà điêu khác khó có thể miêu tả một cách chính xác. “Nghệ thuật 
tạo bìn?`, ông viết, ˆ bất lực trước một kbuôn mặt lúc nào cũng chuyển động 
tới bàng nbìn thay đổi tinh tế của các đường nét, màu sắc sáng tối, độ sáng 
của đôi mắt uà ưng cong của khóc môi, trong những thang bậc dài của biểu 
biện nét mặt từ trâm tí suy nghĩ đến uui nhộn, rồi lại chuyển từ nụ cười Uui 
tơi sảng khoái trở 0ể uẻ tự lý xa xăm. ` Về phần mình, Lincoln cảm thấy hài 
lòng với hình thức xấu xí và sẵn sàng chế giễu chính mình. Thói quen ăn 
mặc cẩu thả càng làm cho hình thức của ông trở nên thiếu hấp dẫn. 

Trong thời gian làm tổng thống, Lincoln hay phàn nàn về việc ông 
thường xuyên bị mệt mỏi, nhức đầu dữ dội và hay lạnh tay chân. Điều này 
và các bằng chứng khác được thu thập trong suốt quá trình 20 năm nghiên 


cứu về bệnh tật của ông đã đưa bác sĩ Harold Schwartz, thuộc trường đại 
học Y Nam California, đi đến kết luận rằng lúc Lincoln bị ám sát, ông sắp 
chết vì bệnh tim. Trong cuốn W2s#rn journal oƒ Medicine (Tập san Y bọc 
lây Phương), viết năm 1978, Schwartz khẳng định Lincoln mắc hội chứng 
Marfan, một bệnh di truyền làm ảnh hưởng tới sự phát triển của xương 
và chức năng hoạt động của tim. Bác sĩ Schwartz còn ghi chú thêm rằng 
Lincoln có tay chân dài quá khổ, ngón tay giữa dài một cách bất bình 
thường, ngực lép — tất cả đều là biểu hiện thường gặp của những người bị 
bệnh hội chứng Marfan. Hơn nữa, bác sĩ Schwartz đã để ý thấy có một lần 
Lincoln nói rằng chân trái của ông tự nhiên rung lên khi ông ngồi vắt chéo 
chân trái qua chân phải. Bác sĩ nói, không nghi ngờ gì nữa, việc này là do 
các động mạch chủ truyền máu ngược trở lại tâm thất (hồi lưu động mạch 
chủ) — một hiện tượng liên quan tới hội chứng Marfan, trong đó van của 
các động mạch chính dẫn vào tim đóng không khít, làm máu phụt ra với 
tốc độ rất nhanh, đủ mạnh làm cái chân dài quá khổ rung lên. lrong gần 


cả cuộc đời, Lincoln còn phải vật lộn với bệnh táo bón mãn tính. 


TÍNH CÁCH: 

Theo nhận định chung, Lincoln là một người khiêm tốn tới mức mọi 
người khó mà giận được ông. Ông nói chuyện thành thực và thật lòng quan 
tâm đến mọi người cũng như những khó khăn của họ. Là một người rất 
biết lắng nghe, ông có thể im lặng ngồi xoa cằm trong khi vị khách của mình 
giảng giải về những quan điểm của họ. Ông thích hợp nhất với các cuộc trò 
chuyện vui vẻ với những nhóm nhỏ. Ông lúc nào cũng sẵn có một kho giai 
thoại hóm hỉnh, mang tính lý luận gần gũi và dường như bất tận để tiếp đón 
và làm vui lòng những người có mặt. Có người nhận xét rằng: “ 7ó g7 
xen các giai thoại, sự kiện Uà những câu chuyện d dúm khôi Đài Uào cuộc nói 
chuyện, cùng bản tính tốt bụng của ông đã gây Ấn ng mạn) uới nDững người 
no ông nói chuyện. Chứng dược kết bợp một cách khéo léo uà tỉnh tế Uới bài 
diễn thuyết đến nỗi người ta bẩu 00Ð0É không nhận thấy sự lạc để” Tluy nhiên, 
bên cạnh tính hài hước, Lincoln cũng có mặt tối của mình. Ông phải vật 
lộn với những cơn khủng hoảng tỉnh thần dữ dội. Một người bạn thân của 


ông, Joshua Speed nhớ lại lần đầu tiên gặp Lincoln, khi đó còn là một luật 
gia trẻ tuổi: ˆ 1ð? zøước lên nnbìn am Ấy Uà, giống nh bây giờ, lúc đó tôi cững 
nobï rằng mình cưa từng gặp một kbuôn mặt buổn nữu UuÀ âm dqm đến thế” 
Một lần, chính Lincoln đã phàn nàn: “ Nếu nb#ng ơì tôi cảm nhận được chỉ 
đều cho toàn bộ gia 4ìn) nhân loại thì có lẽ sẽ không có một khuôn ?rẶt Uui tươi 
nào trên thế gian này. Việc liệu tôi có cải thiện dược không, chín) tôi cũng không 
biết. Nhưng tôi đoán chắc là tôi không thể. Và tôi không thể mãi ở tình trạng 
bé thế này được. Lường Dư đi uới tôi, boặc là chết, boặc là phải cải thiện. ` 
Lincoln nói với một giọng cao, nhấn mạnh âm, phát âm các từ øef, /er¿, 
c?z/r thành øit, thar, cheếr và phát âm ban thay cho bauen!. 


TỔ TIÊN: 


Lincoln thuộc một dòng họ ở Anh. Cụ bốn đời của ông, Samuel 
Lincoln đã di cư từ Norfolk ở Anh tới Hingham bang Massachusetts vào 
khoảng năm 1637. Các thế hệ kế tiếp đã di cư tới các bang New Jersey, 
Pennsylvania và Virginia. Ông nội của ông, và là người cùng tên họ với 
ông — Abraham Lincoln, làm chỉ huy một đội dân quân Virginia trong 
thời kỳ Cách mạng Mỹ. Khi nghe một người bạn, Daniel Boone, nói 
về một vùng đất rẻ tại Kentucky vào năm 1782, ông đã chuyển tới hạt 
Jeferson, phía Đông Louisville. Bốn năm sau, ông bị một thổ dân bắn 
chết khi đang làm ruộng. 


CHÀA: 


Thomas Lincoln (1778-1851), nông dân, thợ mộc. Sinh ra tại hạt 
Rockingham, bang Virginia, ông đã lớn lên tại đó và tại Kentucky. Ông 
phục vụ cho đội dân quân của Kentucky. Lúc đầu, ông lập nghiệp tại hạt 
Spencer, bang Indiana và hạt Coles, bang Illinois. Ông không biết đọc 
cũng không biết viết gì ngoài ký tên. Một năm sau cái chết của người vợ 
đầu (mẹ của Tống thống), ông lấy Sarah Bush Johnston, một quả phụ ba 
con. Ông và con trai, Abraham Lincoln có vẻ không mấy gần gũi. Thomas 
Lincoln qua đời tại hạt Coles khi Abraham Lincoln đã trở thành luật sư 
tại Springfield. Lincoln không dự lễ tang cha mình. 


MẸ: 

Nancy Hanles Lincoln (1784-1818) là con ngoài giá thú, bà kết hôn 
với lhomas Lincoln năm 1806. Theo kể lại, bà là người thông minh mặc 
dù không biết chữ, ngoan đạo và thân thiết với con cái. 

“ Tất cả những gì tôi có boặc kỳ 0n có được là nhờ neười mẹ thánh thiện 
của tôi. ` Con trai bà đã nói về bà như vậy. Bà qua đời năm 34 tuổi do “ngộ 
độc sữa" tại hạt Spencer, bang Indiana, lúc đó Abe (tên gọi thân mật của 
Lincoln) mới 9 tuổi. Chồng bà đã tự tay đóng áo quan cho bà từ những 
thanh gỗ còn lại sau khi dựng ngôi nhà nhỏ của họ. Nấm mồ vô danh của 
bà đã bị quên lãng trong một thời gian dài sau khi con trai bà trở nên nổi 
tiếng. Cuối cùng, năm 1879, một tấm bia cũng được dựng trên nấm mồ 
này. Không một tấm chân dung nào của bà còn giữ được. 


ANH CHỊ EM: 
Lincoln có một chị gái sống đến tuổi trưởng thành, Sarah Grigby. Cô 


mất khi sinh con năm 21 tuổi. 


CON CÁI: 
Lincoln có ba con trai. 


Robert looá Lincoin (1843-1926) là luật s⁄, Uiên chức ngoại øi40, 
£pne gia. Sinh ra tại Globe Tavern tại Springfeld bang Illinois, Robert 
Lincoln là con trai duy nhất của Abraham Lincoln sống đến tuổi trưởng 
thành. Sau khi thi trượt trường Đại học Harvard, ông xin học tại Học viện 
Philips ở Exeter bang New Hampshire và thi đỗ Harvard trong lần thi thứ 
hai năm 1860. Sau khi tốt nghiệp năm 186á, ông theo học Trường Luật 
Harvard (Harvard Law School) nhưng bỏ dở để gia nhập quân đội Liên 
bang trong những tuần cuối cùng của cuộc Nội chiến. Được giao nhiệm 
vụ chỉ huy, ông trở thành trợ lý sĩ quan hành chính của những tình nguyện 
viên thuộc đội quân của tướng Ulysses S. Grant. Ông có mặt tại chiến trận 
Appomattox. Sau khi cha bị ám sát, ông giải ngũ và trở lại học luật tại 
Chicago rồi được nhận vào luật sư đoàn bang lÏ]inois năm 1867. Năm sau 


đó, ông cưới Mary Harlan, con gái của James Harlan, bộ trưởng bộ nội vụ 
dưới chính quyển Tổng thống Lincoln và Johnson. Ông được biết đến với 
tư cách là một luật sư đại diện cho công ty, và nối tiếng nhất với việc tư vấn 
về các vấn để trong ngành đường sắt. lrong thời kỳ 1881-1885, ông làm 
bộ trưởng Chiến tranh dưới chính quyển Garfield và Arthur. Năm 1889- 
1893, ông được Lổng thống Benjamin Harrison chỉ định làm công sứ tại 
Anh. 1897-1911, ông làm chủ tịch công ty Pullman. Theo yêu cầu của 
ông, những tài liệu riêng tư của Abraham Lincoln đã không được đưa ra 
trước công luận mãi cho đến năm 1947. Năm 1985, cháu nội của Robert, 
người nối dõi cuối cùng của dòng họ Lincoln, qua đời. 

W/huaưm “Wilie” Wnlliace Lincoin (1850-1662). Sinh ra tại Springfeld, 
bang lHinois, Willie là cậu bé suốt ngày cặm cụi đọc sách và đặc biệt rất gần gũi 
với cha. Cậu là người con duy nhất của một tổng thống mất tại Nhà Trắng. 

lho?mnas “144” Lincoln (1853-1871). Sinh ra tại Springfeld, Illinois, 
cậu bị sứt môi và nói ngọng. Cậu là nguồn an ủi lớn lao đối với Lincoln 
sau cái chết của Willie. Sau vụ ám sát cha mình, cậu đã cùng mẹ tới châu 
Âu, học tập tại các trường của Anh và Đức. Cậu mất năm 18 tuấi. 


CHÀO ĐỜI: 

Lincoln ra đời vào lúc rạng sáng ngày 12/2/1805 tại căn nhà gỗ một 
buồng bẩn thỉu cách Hodgenville 5km về phía Nam, tại hạt Hardin (ngày 
nay là Larue), bang Kentucky. 


THỜI THƠ ẤU: 

Nhớ lại thời niên thiếu của mình, Lincoln từng nói: “loàn bộ thời 
niên thiếu của tôi có thể tóm gọn lại bằng một câu đơn giản, đó là “Một 
cuốn biên niên sử ngắn và đơn giản của người nghèo.'” Khi Abe lên hai tuổi, 
gia đình ông chuyển đến sống tại một trang trại rộng khoảng 101ha, cách 
nơi ông sinh ra chừng 1ókm theo hướng Đông Bắc, đây là ngôi nhà đầu tiên 
ông nhớ được. Năm 1816, gia đình Lincoln lại chuyển tới hạt Spencer bang 
Indiana. Nơi đây, cậu bé Abe 17 tuổi đã giúp bố xây căn nhà gỗ rộng 360ft? 
(khoảng 33m), căn nhà cậu đã sống những năm niên thiếu còn lại. Mặc 


dù cái chết của người mẹ kính yêu là một cú sốc mạnh đối với Lincoln, cậu 
đã nhanh chóng trở nên thân thiết với mẹ kế hơn cả với cha mình. Bà rất 
ân cần với ông, và thường khuyến khích ông đọc sách và học hỏi. Khi cha 
ông có vợ kế và các con riêng, căn nhà nhỏ của gia đình Lincoln đã được 
xây lại để đủ chỗ ở cho 8 người. Do đây là một vùng đất hoang vu nên cậu 
bé Lincoln phải làm phần việc dọn dẹp khai phá, trồng trọt và cày bừa. Đôi 
khi, cha cậu để cậu đi làm thuê cho các trang trại xung quanh. Dần dần cậu 
biết sử dụng rìu rất khéo, làm hàng rào nhanh và tài tình. Năm 17 tuổi, cậu 
chạy sà lan cho James Taylor. Hai năm sau đó, cậu tự đóng thuyền cho riêng 
mình và chở nông phẩm cho James Gentry dọc theo sông Mississippi tới 
New Orleans để lấy 24 đô-la, số tiền này cậu mang về đưa cho cha. Năm 
1820, không lâu sau khi Abe tròn 21 tuổi, gia đình Lincoln chuyển về phía 
Tây, tới IHinois, dựng tạm một căn nhà bên sông Sangamon ở phía Tây của 
Decatur. Sau một mùa đông giá buốt, họ lại tiếp tục chuyển đến hạt Coles, 
nhưng Abe phải ở lại để chuẩn bị chở một chuyến hàng khác dọc theo sông 
Mississippi, lần chở hàng này là cho ông Penton Offut. Sau đó, Lincoln 
thoát ly khỏi gia đình. 


HỌC VẤN: 

Lincoln ước tính rằng tổng cộng ông đã học chính thức được chừng một 
năm. Những lớp học đơn sơ ở vùng hoang vắng mở cho bất kỳ ai đi qua và 
ở lại đủ lâu để học một vài buổi. Ở Kentucky, Lincoln đã học đọc và học viết 
với thầy giáo Zachariah Riney, một tín đồ Cơ Đốc giáo và thầy Cabel Hazel. 
Tại bang Indiana, ông lần lượt học các thầy Andrew Crauford, James Swaney 
và Azel Dorney. Ông say sưa vùi đầu vào đọc các cuốn Kinh Thánh của gia 
đình và bất cứ một cuốn sách nào ông mượn được. Trong số các cuốn sách ấy, 
ông rất thích cuốn tiểu sử đẩy tưởng tượng về George \Washington của Passon 
ÑWcems và cuốn ?⁄r/ Progres (Hành bương) và Robinson CTusoe. 


TỒN GIÁO: 
Mặc dù cha và mẹ kế thuộc phái Tin Lành Baptist, nhưng Lincoln 
chưa bao giờ tham gia một cách chính thức. Tại Springfeld và Washington, 


ông thường đến dự các buổi lễ của Giáo hội Trưởng lão. Trong cuộc vận 
động tranh cử vào Quốc hội năm 1846, ông bị buộc tội là: “ngang nhiên 
nhạo báng Kitô giáo”. Sau khi đắc cử tống thống, Lincoln đã đáp lại lời 
buộc tội này trong một bài phát biểu được in trên báo 7ø; Gzze/£ thừa 
nhận rằng ông không thuộc một giáo phái nào, và nói thêm: “ 72; c2 baø 
giờ cố tình? phát ngôn bất kính Uề các tôn giáo nói chung Uà các dòng của K?tô 
giáo nói riêng. Đúng là từ nhỏ, tôi có xu bướng tin Uào cái mà theo tôi biế† 
được cọ: là Thuyết tất định? — cú nghĩa là trí tuệ của con người bj bắt buộc 
phải boạt động, boặc nghỉ ngơi, bởi một thế lực nào đó mà con người bông 
thể kiểm soát được. Một uài ứữn (uới một, bai Day ba người, nhưng chưa bao 
@iờ công bat), tôi đã cố gắng bảo Uuệ quan điển này trong các cuộc tranh luận. 
Tuy nhiên tôi dã từ bỏ thói quen tranh luận uê điều đó bơn năm năm rồi... 

1ồi nobĩ rằng tôi không bao giờ có thể ủng bộ một người rmÀ tôi biết rỡ 
là kẻ tbù công khai, bay xúc phạm tôn giáo. Không nói đến Uấn để cao bơn 
UÊ nhân quả Uĩnh bằng, giữa con ngời uà Đấng Tạo bóa, tôi Uuẫn nghĩ rằng 
không một ai có quyển xúc phạm tới tình cảm Uà làm tổn thương tới đạo đức 
của cộng đồng nơi Dọ sống. ` 


SỞ THÍCH: 

Khi làm tổng thống, Lincoln cảm thấy khó có thể trút bỏ được gánh 
nặng của công việc. Ông phàn nàn: “74 cbẳng có gì cá thể làm uới bớt 
nỗi mệt mỏi.” Không giống như những người lớn lên ở vùng hoang vu, 
Lincoln không thích săn bắn. Trong suốt cuộc đời, ông luôn là người khao 
khát đọc sách. Đôi khi, ông đọc một cuốn sách say sưa đến nỗi không còn 
biết gì xung quanh. Ông thường nói: “Người bạn tốt nhất của tôi là ?oười 
mang đến cbo tôi một quyển sácb mmà tôi cbưa đọc." Ông thích các tác phẩm 
của Shakespeare, đặc biệt là Ä⁄2cðe£Ð uà Hzze¿ và làm khách của Nhà 
Trắng ngạc nhiên khi ông đọc thuộc những đoạn dài với cảm xúc dạt dào 
đến nỗi ít nhất một người chứng kiến phải nhận xét rằng có lẽ Tổng thống 
đã bỏ qua mất thiên hướng thực sự của mình. Trong số các bài thơ ưa thích 
của ông có bài 72 zøez (Con qua) của Edgar Allan Poe và bài 7# 
/zzƒ (Chiếc lá cuối cùng) của Oliver Wendell Homes. Ông cũng đánh giá 


cao thơ của Robert Burns và Lord Byron. Lincoln rất thích đến nhà hát và 
bất cứ khi nào có thể, ông thường âm thầm hòa mình vào đám đông khán 
giả. Ngoài ra, Lincoln còn chơi cờ, nhưng có lẽ hình thức giải trí mà ông 
thích nhất là nói chuyện đùa vui với bạn bè. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Theo mẹ kế của Lincoln kể lại thì ông không thích các cô gái lắm. 
Tuy nhiên, khi còn là một cậu bé, ông đã say mê một cô bé cùng gia đình 
đi xe ngựa qua nhà ông và bị hỏng xe ở gần đó. Sau khi chiếc xe được sửa 
lại, và gia đình đó tiếp tục cuộc hành trình, Lincoln bắt đầu tưởng tượng 
ra mình cưỡi ngựa đuổi theo họ và cùng cô bé bỏ trốn trên lưng ngựa. Sau 
này, Lincoln nhớ lại: “ 7ð zcb? rằng tới tôi đó là điểm khởi đẫm cho tình yêu.. 

Amn Rurle4e. Người ta không biết chắc chắn liệu Lincoln có yêu Ảnn 
Rutledge hay không. Đó là một cô gái mảnh mai, mắt xanh, tóc màu nâu 
vàng, con gái một ông chủ quán rượu ở New Salem, bang lHinois. Ông rất 
hay qua lại với gia đình này và đã vô cùng đau xót khi cô mất, có lẽ do sốt 
thương hàn vào năm 1835. Theo những gì được kể lại — ban đầu do John 
Hill, con trai của một thương nhân ở New Salem, thuật trong truyện 'A 
Romance of Reality” (Một chuyện tình có thực) xuất bản năm 1862 và 
sau đó được William M. Herndon, luật sư, đồng nghiệp của Lincoln, xác 
nhận — Ann là cô gái duy nhất mà Abraham Lincoln từng yêu và ông chưa 
bao giờ hoàn toàn bình thường trở lại từ sau cái chết của cô. Một số người 
còn cho rằng vài ngày sau khi đưa tang cô gái, Lincoln đã suýt tự tử. 

Mary On. Năm 1833, Lincoln gặp Mary Owen, một cô gái mắt 
xanh da trời, tóc nâu sấm và da ngăm đen, con gái của một chủ trang trại 
giàu có ở hạt Green, Kentucky, trong khi cô đi thăm chị gái Bennett Abcl 
tại New Salem, Ilinois. Họ tìm hiểu nhau trong một thời gian và liên lạc 
thư từ khi cô quay trở lại Kentucky. Năm 1836, cô lại đến New Salem chơi 
và lần này đã béo hơn nhưng lại bị gãy mất vài chiếc răng. Là một cô gái 
trẻ trung và tao nhã, Owen thường chê bai Lincoln vì phong cách quê mùa 
thô kệch của ông. Khi họ chia tay năm 1837, vẫn chưa đính hôn, Lincoln 


gửi cho cô một bức thư để nghị chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. 
Owen không trả lời. Kể từ đó họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau này, 
Lincoln thường nhắc về Owen với những từ ngữ miệt thị và thú thực rằng 
ông cảm thấy nhẹ nhõm khi cắt đứt với cô. Ông miêu tả một cách châm 
biếm về cô như một người to lớn, vụng về, xấu xí và không răng. Ông viết 
về cô thế này: “Cơ có thứ gì trong chưa tới 35, 40 năm có thể từ bícb cỡ 
của mnột em bé sở sinh mà trở thành đwợc một khối lù lù nbw cô ta bây giờ. ” 


HÔN NHÂN: 


Abraham Lincoln, 33 tuổi, lấy Mary Todd, 30 tuổi, ngày 4/11/1842 
tại nhà của chị gái cô dâu, bà Ninian Edwards tại Springfeld bang lllinois. 
Sinh ngày 13/12/1812 tại Lexington, bang Kentucky, con gái của Robert 
Smith lodd, thống đốc ngân hàng và Elidabeth Parker Todd, Mary lớn lên 
trong giàu sang quyền quý. Cô được học ở những trường học nổi tiếng, 
nói rất thạo tiếng Pháp và hiểu biết khiêu vũ, kịch, âm nhạc. Mặc dù quá 
mập để có thể được gọi là hấp dẫn, Mary rất thông minh và hoạt bát khiến 
mọi người xung quanh quý mến. Tuy nhiên, cô rất nóng tính, hay sinh sự 
và tâm thần không ổn định. Cô mắc chứng đau nửa đầu rất nặng. Sau khi 
thăm chị gái ở Springfield năm 1837, cô quay trở lại Lexington và nhận thấy 
mình không thể hợp với mẹ kế (mẹ đẻ của cô đã qua đời khi cô lên 7 tuổi). 
Năm 1839, cô quyết định lên ở hẳn với chị gái mình ở Springfield và đã 
gặp Lincoln ở đó trong một buổi khiêu vũ. Năm 1840, họ đính hôn và hai 
năm sau, họ làm lễ thành hôn sau một quá trình tìm hiểu dè dặt. Vợ chồng 
nhà Lincoln từng có một cuộc hôn nhân dễ chịu trước khi những áp lực 
của cuộc sống xã hội bắt đầu đe dọa tỉnh thần bất ổn của bà Lincoln. Bà trở 
nên hoang tưởng, ghen tuông một cách vô lý với những người xung quanh 
Tổng thống. Ở vai trò đệ nhất phu nhân, bà tiếp tục tiêu xài hoang phí, đến 
năm 1864, tổng cộng số tiển chỉ tiêu của bà lên tới 27.000 đô-]a. Chỉ trong 
vòng bốn tháng, bà đã mua 300 đôi găng tay. Bà mắng sa sả vào mặt chồng 
vì cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Không tranh cãi, Lincoln thường lặng 
lẽ bỏ đi. Cuộc Nội chiến đã trở thành một gánh nặng cảm xúc đối với một 
người từng là một mỹ nhân ở miền Nam. Trong khi chồng chỉ huy quân 


đội tấn công quân Liên minh miền Nam, anh trai và ba người em trai cùng 
cha khác mẹ của bà lại chiến đấu cho miền Nam. Những lời buộc tội của dư 
luận mà Lincoln không bao giờ xác nhận và cực lực phản đối, rằng bà ủng 
hộ liên quân miền Nam và tồi tệ hơn là làm gián điệp, đã đẩy bà rơi xuống 
vực thẩm. Cái chết của con trai tại Nhà Trắng năm 1862 làm bà suy sụp 
hoàn toàn. Sau đó, mọi người đều nhận thấy bà bị rối loạn thần kinh. Vụ 
ám sát chồng làm bà thêm mất thăng bằng. Năm 1871, bà còn phải gánh 
chịu một thảm kịch nữa, cái chết của con trai lad. Bà bắt đầu bị ảo giác và 
thường xuyên nói tới những âm mưu giết hại bà. Bà trở nên mất kiểm soát 
đến nỗi năm 1875, con trai cả của bà, Robert, đã phải đưa bà vào một bệnh 
viện tâm thần tại Bataria, Illinois. Sau ba tháng, bà được ra viện dưới sự bảo 
trợ và chăm sóc của chị gái tại Springfield và năm 1876, một lần nữa, bà lại 
có khả năng tự lo liệu cho mình. Sau chuyến du lịch tới châu Âu, bà trở lại 
Springfield và mất tại đây ngày 16/7/1882. Một cuộc khám nghiệm đã cho 
thấy những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Bà được chôn cất bên cạnh Tổng 
thống tại nghĩa trang Oale Rigde tại Springfield. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Cuộc chiến Diều hâu Đen (Black Hawk War) năm 1832. Theo kêu gọi 
của thống đốc bang trong cuộc xung đột này (xem: .42⁄7 J2cksơn, Tổng 
thống thứ bảy, mục: Hoạt động của chính quyên: Cuộc chiến Diêu bâu Đen), 
tháng 4/1832, Lincoln tình nguyện gia nhập quân đội và mau chóng được 
cử làm chỉ huy của đội lính tình nguyện. Đây là niềm vinh dự ông coi trọng 
hơn cả khi được bầu làm tổng thống. Lincoln đã dẫn đội quân của mình tới 
cửa sông Rock và ghép vào lực lượng quân chính quy dưới sự lãnh đạo của 
sĩ quan Zachary Taylor. Lincoln bị khiển trách hai lần, một lần vì đã không 
ngăn cản lính của mình lấy trộm rượu của quân đội và uống say, một lần 
khác do ông đã nổ súng tại nơi đóng quân. Sau 30 ngày khó khăn gian khổ, 
ông được đưa vào danh sách binh nhì của đội Ky binh Độc lập dưới sự chỉ 
huy của tướng Elijah Iles. Khi nhiệm vụ này kết thúc, ông lại ghi danh nhập 
ngũ lần nữa cho Quân đoàn Điệp viên Độc lập, lần này với vai trò binh nhì 
trong 30 ngày dưới sự chỉ huy của Đại úy Jacob M. Early. Irong thời gian 


tại ngũ, ông đã cố gắng tìm kiếm thủ lĩnh “Diều hâu Đen” tại một vùng 
hoang vu nay là Nam WWisconsin, nhưng không thành công. Ông xuất ngũ 
vào tháng 7 mà chưa từng ra trận. Sau này, ông nói đùa rằng những giọt máu 
duy nhất mà ông đã đổ để bảo vệ Tổ quốc là do muỗi hút. Ông được trả 125 
đô-la cho việc phục vụ quân đội. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Năm 1831, Lincoln ổn định cuộc sống tại New Salem, Illinois. Ở đây, 
ông làm nhân viên phục vụ cho cửa hàng tạp hóa Denton Offut với thu 
nhập 15 đô-la một tháng và chỗ ăn ở. Khi Offut quyết định đóng cửa hàng 
cũng là lúc Lincoln tình nguyện tham gia vào cuộc chiến Diều hâu đen 
(xem mục trên). Năm 1832, ông ứng cử vào cơ quan lập pháp bang với chủ 
trương ủng hộ công cuộc cải thiện trong nước, cải tiến hệ thống giáo dục và 
những hạn chế pháp lý đối với tỷ lệ lãi suất. Mặc dù trong thành phố mình, 
ông chiếm được 92% số phiếu bầu nhưng chỉ xếp thứ tám trong mười ba 
ứng cử viên trong cuộc bầu phiếu toàn khu vực. Ông ủng hộ Henry Clay 
làm tổng thống năm 1832. Trong một thời gian ngắn, ông góp vốn mở một 
cửa hàng bách hóa. Sau đó cửa hàng này bị thua lỗ và phá sản. 

Giám đốc Bưu điện Neto Salem, bang lllnoi, 1833-1836, do Tổng 
thống Andrew Johnson bổ nhiệm. Ông được trả khoảng 55 đô-la một 
tháng, có đặc quyển đóng dấu miễn cước và được phát báo chí miễn phi. 
Trong thời kỳ này, ông bổ sung thu nhập bằng những công việc không 
thường xuyên như chẻ gỗ và trắc địa. 

Thành viên của cở quan lập pháp bang lllnoi, 1834-1842. Lincoln 
đắc cử với sự ủng hộ của hai đảng và tái đắc cử với tư cách đảng viên 
Đảng Whig trong ba nhiệm kỳ liên tiếp. Lincoln ủng hộ việc cải tiến hệ 
thống giao thông trong bang và việc thành lập một ngân hàng bang. Từ 
1856, ông là nghị sĩ quốc hội lãnh đạo Đảng Whig và là chủ tịch Ủy ban 
Tài chính. Trong khi đó, ông vẫn tiếp tục học luật và được nhận vào luật 
sư đoàn năm 1836. Năm sau đó, ông chuyển tới Springfield. Năm 1840, 
__ ông tham gia vào cuộc vận động tranh cử tổng thống của William Henry 
Hlarrison và là cử tri bầu tổng thống đại diện cho Đảng Whig. 


Lincoln hành nghề luật tại SpringfRield, hợp tác với Stephen T. Logan, 
và từ năm 1844 là với William H. Herdon. Ông còn là đại diện của Đảng 
Nhig ứng cử vào Quốc hội năm 1843, Lincoln thất bại trước John J. 
Hardin. Năm 1844, ông vận động tranh cử tổng thống cho Henry Clay 
tại hai bang lllinois và Indiana. 

Hạ ngj; sĩ Mỹ 1847-1645. Là đại biểu quốc hội thuộc Đảng Whig, 
Lincoln làm việc trong Ủy ban Bưu điện và Đường thư tín và Ủy ban Chi 
tiêu Quốc phòng. Ông phản đối sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến tranh 
Hoa Kỳ-Mexico (xem: J2 K. Poik, Tổng thống thứ mười một, mục: Hoạt 
động của chín) quyển) và ùng hộ những biện pháp của Đảng Whig nhằm cáo 
buộc Tổng thống Polk đã gây ra mâu thuẫn này. Nhưng Lincoln lại đồng 
tình với việc tiếp tục chỉ viện quân đội cho chiến trường. Ông khuyến khích 
những cải cách nội bộ do Liên bang tài trợ và nỗ lực bất thành trong việc 
chống mua bán nô lệ tại quận Colombia. Với tư cách đại biểu của đại hội 
quốc gia Đảng WVhig năm 1848 tại Philadelphia, ông nhất trí bầu Zachary 
Taylor làm đại biểu của Đảng ứng cử tổng thống và sau đó tham gia vận 
động tranh cử cho Taylor tại các bang lllinois, Maryland và Massachusctts. 
Lincoln không tiếp tục chạy đua vào Quốc hội. Ông quay trở lại với nghề 
luật ở Springfield, sau khi đã từ chối việc được bổ nhiệm làm quan chức 
cấp cao và thống đốc lãnh thổ Oregon năm 1849. Ông nổi lên là một trong 
những luật sư nổi tiếng nhất của bang. Năm 1854, một lần nữa ông được 
bầu vào cơ quan lập pháp bang và ngay sau đó ông đã từ chức để ứng cử vào 
Thượng nghị viện Mỹ. Ông dẫn đầu trong sáu lần bỏ phiếu kín, nhưng lại 
thất bại trước Lyman Trumble. Sự phản đối quyết liệt của Lincoln đối với 
việc mở rộng chế độ nô lệ vào các vùng lãnh thổ đã khiến ông từ bỏ Đảng 
Whig, vốn đã bị chia rẽ nghiêm trọng do vấn đề nô lệ. Ông gia nhập Đảng 
Cộng hòa mới từ năm 1856. Năm đó, Lincoln là ứng cử viên được ủng hộ 
nhất cho vị trí đại biểu của Đảng này tranh cử chức phó tổng thống. Ông 
tham gia vận động tranh cử tổng thống tại lllinois cho John C. Frémonnr. 

Diễn uăn “Ngôi nhà bị chỉa cắt” Uuà cuộc tran? luận gia Lincoln Uà 
Dowglas năm 1858. Sau khi được đề cử làm ứng cử viên thượng nghị sĩ Mỹ 
tại Đại hội Đảng Cộng hòa tổ chức tại lllinois, Lincoln đã đọc diễn văn 
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ngày 17/6/1858, trong đó ông trích dẫn câu nói trong sách Kinh Thánh: 
“Mật ngôi nhà b¿ chỉa rẽ sẽ không thể đứng ng” để ám chỉ mối bất hòa 
ngày càng tăng giữa các khu vực. Bài diễn văn có đoạn: “Năm năm 2 trôi 
qua kể từ khi chúng ta đWA r4 một chính sách uới mục tiêu công bai Uà một 
ca kết tự tin rằng mối bất đồng Uề chế độ nô lệ sẽ chấm dút. Với chính sácb 
này, râu thuẫn đó dã không những không dừng lại mà còn ?›9ày càng tử nên 
84) gắt. lheo ý kiến của riêng tôi, nó sẽ không dừng lại chừng nào rnỘt cuỘc 
khủng boảng chưa xảy ra UÀ đ) lến kết thúc: Một ngôi nhà b‡ chia cắt không 
tÐể đúng Uững.` lồi tín rằng chính phủ này không thể chấp nhận uĩnh uiễn 
một mu24 chế dộ nô lệ, một nử4 tự do. lồi không mong muốn Liên bang giải 
tán. lôi bông muốn căn nhà bị sụp đổ mà tôi by 0ọng nó sẽ kbông còn bị chia 
rẽ nữa. INó sẽ là một thể thống nhất, cách này bay cách khác. Hoặc là những 
người phản đố! chế độ nô lệ sẽ chấm đút sự lan rộng của nó, đặt nó tại nơi mà 
người ta tin rằng nó dang trong quá trình bị tiêu diệt Uĩnh Uiễn. Hoặc những 
người ủng Độ nó sẽ phát triển nó cho đến kbi nó trở thành bựp pháp trong tất 
cả các bang, cũ cúng như mới, Nam cũng như Bắc.” 

Lincoln và đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ đương nhiệm Stephen 
A. Douglas đã tham gia bảy cuộc tranh luận liên tiếp tại các thành phố của 
bang IHinois — Ottawa và Freeport vào tháng 8, Jonesboro và Charleston 
tháng 9, Galesburg và Quincy và Alton tháng 10. Lincoln và Douglas đã có 
chung một số quan điểm: duy trì sự thống trị của người da trắng, quyền sở 
hữu nô lệ ở miền Nam, quyền bắt lại nô lệ bỏ trốn và tầm quan trọng tối 
cao của việc duy trì chính phủ Liên bang miền Bắc. Nhưng vấn để chính 
chia rẽ họ là những nguyên tắc đạo đức đối với chế độ nô lệ và liệu nó có 
được phép lan truyền sang các vùng lãnh thổ khác hay không. Douglas ủng 
hộ chủ quyền bang, và việc để nhân dân của mỗi bang tự quyết định ngăn 
cấm hay cho phép mở rộng chế độ nô lệ. Lincoln phản đối việc mở rộng 
chế độ nô lệ dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, mặc dù ông không phản đối sự tồn 
tại tiếp tục của nó tại những bang miền Nam đã có chế độ nô lệ từ lâu đời. 
rong cuộc tranh luận thứ hai, Lincoln tập trung nhấn mạnh sự bất nhất của 
Douglas trong việc vừa ủng hộ chủ quyển toàn dân, vừa ủng hộ phán quyết 
DưÄ Scof (xem: A4ndeu Jacbson, Tổng thống thứ bảy, mục: Bổ nhiệm thêm 


phán lòa án Tối cao, Roeer l2zne), phán quyết này coi việc cấm chế độ nô 
lệ ở các vùng lãnh thổ là phi hiến pháp. Buộc phải làm cho quan điểm của 
mình trở nên nhất quán, Douglas đã trình bày một bài diễn thuyết mà sau 
này người ta gọi là Học thuyết Freeport, khẳng định rằng nếu như nhân dân 
của một vùng lãnh thổ phản đối chế độ nô lệ thì họ chỉ cần từ chối việc áp 
dụng nó. Quan điểm này đã khiến Douglas đánh mất sự ủng hộ mấu chốt 
của miển Nam trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1860. Douglas lấy bài 
diễn văn “Ngôi nhà bị chia cắt” của Lincoln làm bằng chứng để chứng minh 
rằng Lincoln là người phản đối chế độ nô lệ, một người cấp tiến nguy hiểm 
khuyến khích bình đẳng chủng tộc. Lincoln đối phó bằng cách khẳng định: 
ông cam kết ủng hộ sự thống trị của người da trắng: “ 7ð¿ &bông có ý 4ÿn? thực 
biện sự bình) đằng Uề chính trị Uà xã bội gia bai chủng tộc d4 trắng Uà d4 đen. ” 
— Ông tuyên bố trong cuộc tranh luận mở màn: “ Có s¿ khác nbawu 0 thể chất 
gia bai chủng tộc UÀ điêu này, theo dán) giá của tôi, có thể sẽ Uĩnh uiễn ngăn 
cẩn Dọ c?ung sống trên cũ sở tuyệt đối bình đằng. lôi uà thấm phán Dougla 
đều đứng Uể phía chủng tộc mà tôi là một thành uiên, chủng tộc cú Uỷ trí cao 
ơn ¿rong xã bội. ` Nhưng Lincoln nói tiếp: “ Trên thế giới này, không có lý do 
nào có t)Ể giải thíc) tại sao người ÌNeoro không có tất cả các quyển tự nhiên mà 
bản Tuyên ngôn Độc lập đã dhá4 ra — quyển được sống, Aược tự d0 UÀ QUYỂN 1H/M 
dẩu bạn? phúc. ` Lincoln đã trở lại chủ đề này trong cuộc tranh luận thứ tư, 
tuyên bố phản đối việc cho người da đen quyền bầu cử, quyển được là thành 
viên trong ban bồi thẩm, quyển giữ các chức vụ và quyền được kết hôn với 
người da trắng. Trong cuộc tranh luận cuối cùng, ông đã thắng Douglas do 
không kết luận rằng chế độ nô lệ là sai trái xét trên quan điểm đạo đức. “Đó 
là một vấn để thực”, ông nói: “WZØ đ# sẽ còn được Hế) tục tranh luận trên 
đ;ấ? nước này, sau kbi tôi Uà Dowuglas đã tt lặng. Đó sẽ là cuộc đấu tranh bất 
tận của bai nguyên tắc sai Uà đứng trên toàn tbế giới. Đó là bai nguyên tắc đã 
đố! Äẩu nhau nrợ4) từ bi loài người dược sinh r4; Uà sẽ còn Hếp tục tranh đu. 
Một nguyên tắc là quyển chung của con ngời Uà nguyên tắc ki4 là quyển thiêng 
liêng của tổng lớp có quyển lực. Dù có phát triển đến bình thiíc nào thì nó uẫn 
là những nguyên tắc ú. Nó đều xuất phát từ một tình thân: Anh phải làm uiệc 
cực bọc để tạo r4 bánh mì uà tôi sẽ ăn nó. Dù xuất phát từ bất kỳ bình thức 
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_ nào — từ tiệng một ông uua đè đâu cưỡi cổ nhân dân trên chính đất nước mình 
Uuà bưửng thành quả lao động của bọ, Day từ một chủng tộc biện min) cho việc 
bọ nô đặc? một chủng tộc bác — nó Uẫn là cùng một nguyên tắc chuyên chế Ấy `” 

Mặc dù Đảng Cộng hòa có lợi thế hơn Đảng Dân chủ trong cuộc 
bầu cử toàn bang, nhưng các hạt lại nghiêng về phía Đảng Dân chủ trong 
cuộc tuyển chọn thượng nghị sĩ quốc hội và đảng này giành được đa số 
phiếu. Vì vậy, Douglas đã thắng Lincoln, tỷ lệ 54-46. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1860: 

Khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tổ chức đại hội tại Chicago vào 
tháng 5/1860, William H. Seward bang New York là người có triển vọng 
được để cử cao nhất. luy nhiên, các đại biểu muốn tìm một ứng cử viên 
có khả năng hoạt động tốt tại một số bang quan trọng như Indiana và 
Pennsylvania, một tình thế rất có lợi cho Lincoln. Sau lần bỏ phiếu đầu, 
Lincold bỏ xa Seward với số phiếu cao hơn hẳn, 1731⁄2-102. Khoảng cách 
này hẹp lại 184-1811⁄2 trong lần tiếp và ông giành được vị trí để cử trong 
lần bầu phiếu thứ ba. Hannibal Hamlin được bầu làm đại diện của Đảng 
ứng cử chức phó tống thống. Cương lĩnh của Đảng Cộng hờa coi mọi kế 
hoạch giải tán Liên bang là phản nghịch; họ kêu gọi chấm dứt chế độ nô 
lệ ở các vùng lãnh thổ, nhưng bênh vực sự tồn tại của nó ở miền Nam, 
buộc tội chính quyền Buchanan đã nhân nhượng quá mức đối với những 
yêu sách vì quyền lợi của miền Nam, phản đối phán quyết J2zZ Scøứz, ủng 
hộ việc coi Kansas là một bang tự do, ủng hộ Đạo luật đất ngụ cư của Liên 
bang, phản đối luật nhập quốc tịch khát khe hơn và việc thu hẹp quyển 
hạn của những công dân đã nhập quốc tịch, nhất trí với việc cải tiến hệ 
thống sông và cảng do Liên bang đỡ đầu cũng như việc xây dựng một 
tuyến đường sắt tới bờ biển phía Tây. 


ĐỐI THỦ: 

Š/epDen . Dowelas (1813-1861), đảng viên Đảng Dân chủ, sinh ra 
tại Brandon Vermont, Douglas ốn định cuộc sống tại bang lllinois, nơi 
ông được nhận vào luật sư đoàn năm 1834. Ông bắt đầu sự nghiệp chính 


trị của mình với tư cách là một đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ Jackson. 
Ông đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong khu vực và năm 1841, ông 
được bổ nhiệm làm thẩm phán lòa án Tối cao bang. Là một thành viên 
của Hạ nghị viện Mỹ từ 1843-1847, ông ủng hộ cuộc chiến tranh Hoa Kỳ 
- Mexico và việc Mỹ bành trướng về phía lây. Lại Thượng nghị viện Mỹ 
từ 1847-1861, ông thông qua Đạo luật Kansas-Nebraska (xem: zin 
Pjerce, Tổng thống thứ mười bốn; mục: Hoạt động của chính quyển) và là 
một trong những người dẫn đầu ủng hộ chủ quyền của người định cư 
hay thường dân. Ông cũng là người tiên phong để xướng ý tưởng chủ 
quyển toàn dân, đặt vấn đề chế độ nô lệ dưới sự lựa chọn của dân chúng 
địa phương. Ông cùng Henry Clay xúc tiến Thỏa ước năm 1850. Ông là 
ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng 
Dân chủ năm 1852 và đã thất bại trước Franklin Pierce, và vào năm 1856, 
lại thất bại trước James Buchanan. Thời kỳ đó, ông được mọi người đặt 
cho cái tên: “ Noười khống lổ bé nhở”, vì khổ người quá bé và khả năng diễn 
thuyết tuyệt vời của ông. Trong thời kỳ vận động tái tranh cử vào Thượng 
nghị viện năm 1858, ông đã tham gia những cuộc tranh luận liên tiếp đã 
đi vào lịch sử với một đối thủ Đảng Cộng hòa, Abraham Lincoln (xem 
mục trên). Douglas hy vọng rằng sự chống đối của ông với hiến pháp 
ủng hộ chế độ nô lệ Lecompton tại bang Kansas (xem: J2 Bucban4n, 
Tổng thống thứ rmười lăm, mục: Hoạt động của chính? quyển), đối trọng với 
sự ủng hộ lâu dài của ông với chủ quyền của dân chúng, sẽ mở rộng sức 
hút của ông ra ngoài các phe phái chính trị trong khu vực. Nhưng thay 
vì thế, ông lại đánh mất sự ủng hộ của cả miển Nam lẵn miền Bắc. Trong 
đại hội quốc gia của Đảng Dân chủ tổ chức tại Charleston, Nam Carolina 
tháng 4/1860, Douglas dẫn đầu trong tất cả 57 lần bầu phiếu kín, vượt xa 
R.M.T. Hunter bang Virginia và James Guthrie, hai người này thay nhau 
ở vị trí thứ hai và ba. Những người cực đoan miền Nam, giận dữ do đại 
hội từ chối đưa vào bản cương lĩnh của Đảng một chương trình kêu gọi 
Liên bang bảo vệ chế độ nô lệ ở miển Nam, đã không tham gia bỏ phiếu 
để biểu lộ sự phản đối. Khi đại hội đến chỗ bế tắc, các đảng viên Đảng 
Dân chủ đã hoãn cuộc đại hội và họp lại vào tháng 6 tại Baltimorc. Ở đó 


Douglas được bổ nhiệm làm đại biểu tranh cử tổng thống của Đảng trong 
lần bỏ phiếu thứ hai. Thượng nghị sĩ Benjamin Fitzpatrick bang Alabama 
được để cử làm ứng cử viên phó tống thống nhưng ông từ chối. Herschel 
V. Johnson bang Georgia được chỉ định thay ông. Sau khi thất bại trước 
Lincoln, Douglas ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống và chính phủ Liên bang 
miền Bắc. Năm 1861, sau một chuyến đi diễn thuyết mệt mỏi đại diện cho 
Liên bang miền Bắc, ông đã qua đời do bệnh sốt thương hàn. 

Jobn BreckEimridge (1621-1875), đảng viên Đảng Dân chủ dân tộc. 
Breckinridge là phó tổng thống dưới chính quyền James Buchanan thời kỳ 
1857-1861. Những đảng viên Đảng Dân chủ ở miền Nam, những người tẩy 
chay đại hội bầu Stephen Douglas, đã triệu tập một cuộc họp tại Baltimore 
vào tháng 7, với tư cách các đảng viên Dân chủ loàn quốc, nhằm xây dựng 
một cương lĩnh kêu gọi liên bang ủng hộ chế độ nô lệ tại các lãnh thổ. Bản 
cương lĩnh này đã bị những đảng viên Dân chủ bình thường phản bác trong 
đại hội trước. Breckinridge được bầu làm ứng cử viên tổng thống. Joseph 
Lane, bang Oregon được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Sau khi thất 
bại trước Lincoln, Breckinridge quay trở lại Thượng nghị viện và có các 
hoạt động tránh nội chiến bằng phương pháp thỏa hiệp. Tuy nhiên, sau khi 
Kentucky quyết định vẫn ở lại Liên bang miền Bắc, ông trốn về miền Nam 
để tham gia quân đội Liên minh miền Nam; lúc đầu làm một vị tướng trong 
quân đội, sau vào những tuần cuối của cuộc chiến tranh, ông làm bộ trưởng 
Chiến tranh. Khi miền Nam đâu hàng, ông tị nạn ở nước ngoài. Khi có lệnh 
ân xá năm 1868, ông trở lại Mỹ. 

Jobn Bell (1797-1869), bang Tennessee, thuộc Đảng Hiến pháp Liên 
bang. Sinh ra gần Nashville, Bell, là luật sư, bắt đầu sự nghiệp chính trị với 
tư cách đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ Jackson, nhưng do ủng hộ sự hình 
thành ngân hàng quốc gia, ông đã gia nhập Đảng Whig. Ông làm việc trong 
Hạ Nghị viện Mỹ từ 1827-1841, làm phát ngôn viên năm 1836, bộ trưởng 
Chiến tranh 1847-1855 dưới chính quyền Harrison và Tyler, làm việc trong 
Thượng nghị viện từ 1847-1859. Mặc dù là một người miền Nam ủng hộ 
chế độ nô lệ, nhưng ông phản đối sự mở rộng của nó tới các vùng lãnh thổ 
và ủng hộ Liên bang miền Bắc. Tháng 5, Đảng Hiến pháp Liên bang — bao 


gồm những người thuộc Đảng Whig trước đây không chịu tham gia Đảng 
Cộng hòa mới và một số người còn lại của Đảng American, hay Know- 
Nothing, đã không còn tồn tại — tổ chức họp tại Baltimore vào tháng 5. Sau 
lần bỏ phiếu kín thứ hai, Bell được để cử với số phiếu cao hơn Thống đốc 
bang Texas, Sam Houston. Edward Eoerett bang Massachusetts được cử làm 
ứng cử viên phó tổng thống của Đảng. Sau thất bại trước Lincoln, Bell đã cố 
gắng duy trì bang Tennessee thuộc liên minh. Sau khi bang này ly khai, ông 
không tham gia vào cuộc Nội chiến. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1860: 


Các đảng viên Đảng Cộng hòa đã đoàn kết lại để hỗ trợ cho Lincoln. 
Đối thủ chính của ông tại hội nghị, William H. Seward, đã tham gia vận 
động tranh cử rất tích cực cho ông, nhà báo và đồng thời là nhà cải cách 
Carl Schurz đã nhân danh Lincoln vận động cộng đồng người Đức ở Mỹ 
ủng hộ ông. Trong khi đó, các đảng viên Đảng Dân chủ bị chia rẽ nội bộ: 
những người miền Nam ủng hộ Breckinridge và những người miền Bắc 
ủng hộ Douglas. Cuộc vận động của Douglas lại thêm phần khó khăn khi 
có sự tham gia của Bell và đảng của ông ta, một đảng chỉ tồn tại trong thời 
gian ngắn — Đảng Hiến pháp Liên bang. Đảng này thu hút hết số phiếu 
bầu của những người thuộc Đảng Whig và Know-Nothing, những người 
không muốn ủng hộ Lincoln và Breckinridge và nếu không có sự tham 
gia của Bell, số phiếu này sẽ thuộc về Douglas — đại biểu Đảng Dân chủ. 
Cả Lincoln, Bell và Breckinridge đều không tích cực vận động tranh cử. 
Giữ vững ý kiến trong các bài phát biểu của ông trước đây về vấn đề chế 
độ nô lệ, Lincoln từ chối bình luận thêm. Chỉ có Douglas tỏ ra nhiệt tình 
với cuộc vận động tranh cử của mình. Ông đi khắp các vùng của đất nước, 
kể cả miền Nam, nơi cơ hội được bầu của ông quả là quá xa vời. “Người 
khống lồ bé nhỏ. này đã phản đối nguy cơ ly khai nhưng cảnh cáo rằng 
việc Lincoln đắc cử chắc chắn sẽ dẫn tới kết cục bi thảm. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1860: 
Phổ thông đ#u phiếu: Lincoln (Đảng Cộng hòa) 1.866.352 phiếu 
(40%); Douglas (Đảng Dân chủ) 1.375.157 phiếu (29%); Breckinridge 


(Đảng Dân chủ Dân tộc) 845.763 phiếu (18%); Bell (Đảng Hiến pháp 
Liên bang) 589.581 phiếu (13%). 

öố pb/ếu 4z¿¡ cử trí: Lincoln: 180 phiếu; Breckinridge: 72 phiếu; Bell: 
39 phiếu; Douglas: 12 phiếu. 

Số p/ếu eo bang: Lincoln chiếm đa số phiếu đại cử tri ở 18 bang 
— California, Connecticut, lllinois, Indiana, lowa, Maine, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, 
Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont và Wisconsin. Breckinridge 
chiếm đa số phiếu đại cử tri tại 11 bang — Alabama, Arkansas, Delaware, 
Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, Bắc Carolina, Nam 
Carolina và Texas. Bell tại ba bang — Kentucky, Tennessee và Virginia. 


Douglas tại một bang — Missouri. 


ĐẠI BIỂU CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI ỨNG CỬ TỐNG THỐNG, 1864: 

Các đảng viên Đảng Cộng hòa đã nhận lấy cái mác đảng Liên minh 
Quốc gia để hòa giải với các đảng viên Đảng Dân chủ, những người ủng 
hộ nỗ lực chiến tranh của phe Liên bang miền Bắc. Chưa biết rõ cuộc nội 
chiến sẽ đi đến đâu, một số lãnh tụ của Đảng, bao gồm Salmon Chase, 
BenJamin Ñade và Horace Greeley đã phản đối việc chỉ định Lincoln lần 
thứ hai làm đại biểu của Đảng ứng cử tổng thống với lý do ông không 
thể chiến thắng một lần nữa. lrong một giác thư riêng viết tháng 8/1864, 
chính Lincoln cũng khẳng định: “ Dường 0b chính quyên này sẽ không được 
Dẩm lại một lẩn nữa. Lúc đó, nhiệm uụ của tôi sẽ là bợp tác uới tổng thống 
đắc cử để bảo uệ Liên bang miên Bắc trong thời gian từ kbi bẩâu cử đến khi 
tổng thống đắc cử lên nhậm chức.” Tuy nhiên Lincoln vẫn được các đảng 
viên Cộng hòa rất tín nhiệm và tháng 6, tại hội nghị Baltimore, ông được 
bầu lại làm đại biểu tranh cử chức tổng thống mà không có ai phản đối. 
Mặc dù Hamlin muốn được bầu lại làm phó tổng thống nhưng Lincoln 
đã thuyết phục hội nghị thay ông bằng Andrew Johnson, bang Tennessee, 
đảng viên Đảng Dân chủ người miền Nam, người đã luôn luôn trung 
thành với Liên bang miền Bắc. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa cam kết sẽ 
đập tan Liên minh miền Nam và trừng trị thủ lĩnh của bọn nổi loạn, yêu 


cầu họ đầu hàng vô điều kiện và để xuất một tu chính án về việc cấm chế 
độ nô lệ để củng cố Tuyên ngôn Giải phóng, hứa sẽ viện trợ cho cựu chiến 
binh bị thương tật của Liên bang miền Bắc, khuyến khích di cư và cảnh 
cáo các chính phủ châu Âu phải trung lập đối với cuộc Nội chiến. 


ĐỐI THỦ: 


George B. Mc Clellan (1826-1885), bang New Jersey, đảng viên 
Đảng Dân chủ. Sinh tại Philadelphia, Mc Clellan tốt nghiệp thủ khoa 
trường đại học Ñest Point năm 1846 và phục vụ trong cuộc chiến tranh 
Hoa Kỳ - Mexico. Ông từ chức năm 1857 để trở thành giám đốc ngành 
đường sắt. Khi cuộc Nội chiến nổ ra, ông được chỉ định làm thiếu tướng 
vào tháng 7/1861, ông nhận chức chỉ huy khu vực Potomac sau thất bại 
thảm hại của liên bang miền Bắc trong Trận Bull Run thứ nhất. Ông tỏ 
ra là người có khả năng tổ chức xuất sắc và giành được sự tôn trọng thực 
sự từ mọi người. Tháng 11/1861, ông được cử làm tổng chỉ huy quân đội 
Liên bang. Tuy nhiên, Mc Clellan quá ư thận trọng. Ông e ngại sức mạnh 
được đoán chừng của quân miền Nam và không tự tin khi tấn công họ. 
Năm 1862 tại Antietam, ông đã bỏ qua cơ hội đuối bắt nhóm quân rút 
lui của tướng Robert E. Lee. Chính vì sự e dè này, Tổng thống Lincoln đã 
cho ông thôi giữ chức chỉ huy. Tại đại hội quốc gia của Đảng Dân chủ tổ 
chức tại Chicago tháng 8/1864, Mc Clellan giành số phiếu cao hơn hẳn 
đối thủ đáng gờm nhất của ông là Thomas H. Seymour, bang Connecticut 
với tỷ lệ 174-38 phiếu. Hạ nghị sĩ George H. Pendleton, bang Ohio được 
bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ đã 
lên án nỗ lực chiến tranh của Liên bang miển Bắc là một thất bại; chỉ trích 
Lincoln đã đưa ra những biện pháp chiến tranh đặc biệt gây cản trở quyển 
tự do dân sự, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến tranh và giải quyết 
nó bằng thương lượng giữa hai bên. Sau khi thất bại trong cuộc vận động 
tranh cử, Mc Clellan làm kỹ sư trưởng tại Cục Bến Cảng thành phố New 
York từ 1870-1872 và làm thống đốc bang New jJersey từ 1878-1861. 
Cuốn tự truyện của ông, Ä4cCÌzllzms On: Story (Câu chuyện riêng của 
McClzllan), được xuất bản vào năm 1887 sau khi ông qua đời. 


CHIẾN DỊCH TRANH CỬ TỔNG THỐNG LẦN THỨ HAI, 1864: 

Khi cuộc vận động này đang diễn ra, nhiều người cho rằng tướng Mc 
Clellan đang giành được nhiều cảm tình hơn. Nhưng, khi tướng William 
1. Sherman chiếm được vùng đất Atlanta (một vùng đất phía Nam) vào 
tháng 9, cùng với nhiều thắng lợi khác của Liên bang miền Bắc, phần 
thắng trong cuộc chiến tranh đã nghiêng hẳn về phía quân miền Bắc. Lúc 
này, khi thắng lợi đã trong tầm tay, đảng viên Đảng Dân chủ thấy họ bị 
ràng buộc bởi cương lĩnh kêu gọi chấm dứt lập tức cuộc nội chiến. Với cố 
gắng vô ích nhằm cứu vãn cuộc vận động của mình, Mc Clellan đã bác bỏ 
cương lĩnh của Đảng mình và nói: “ Dò có uy biểm đến đâu chăng mrữa, 
Liên bang miễn BẮc phải được duy trì. lồi không thể nhìn thẳng Uào rmắt các 
chiến sĩ anh dũng của chứng ta mà nói rằng chúng ta đã từ bỏ liên mình, cái 
mà Uì nó, chúng ta đã không Hếc mmọi công sức UÀ sinh mạng của mìn?." Đảng 
Dân chủ đưa ra câu khẩu hiệu là lời hứa hẹn: “2c W7 sẽ giành lạ; đực 
lên min”. ` Những người Cộng hòa đe dọa: “Chớ thay ngựa giữa dòng.” 


TÁI ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, 1864: 

Phổ thông đu phiếu: Lincoln (Đảng Cộng hòa) 2.216.067 phiếu 
(55%), Mc Clellan (Đảng Dân chủ) 1.808.725 phiếu (45%). 

Šố phiếu đ4¡ cử tri: Lincoln: 212 phiếu, Mc Clellan: 21 phiếu. 

Šố phiếu t£o bang: Lincoln giành đa số phiếu đại cử tri tại 22 bang — 
California, Connecticut, lllinois, Indiana, lowa, Kansas, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nevada, New Hampshire, 
New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Tây 
Virginia và Wisconsin. Mc Clellan tại 3 bang — Delaware, Kentucky và New 
Jersey. Mười một bang thuộc Liên minh miền Nam không tham gia bầu cử. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT: NGÀY 4/3/1861 

... Dường trong lòng nhân dân thuộc các bang miên Nam dang tổn tại 
nỗi sợ bãi rằng nếu chín) quyên của một người Cộng bòa điểu bành đất nước 
thì tài sản của bọ, bòa bình của bọ 0à sự an toàn của bọ có nguy cở bị đe dọa. 
Từ trước tới nay chứa có một lý do bợp lý nào cbo nỗi lo sợ đó... ” 


“Tôi không có ý định, trực tiếp cũng như gián tiếp, can thiệp Uào chế độ 
nô lệ của các bang nơi nó tổn tại. Tôi tin rằng tôi không có quyên uề mặt pháp 
luật để làm điểu Ảó, uà tôi cũng không có ý định làm điêu đó... ` 

“Tôi cbo rằng trong dự kiến luật phổ thông Uuà Hiến pháp, liên mình 
giữa các bang là uĩnh uiễn. Sự uĩnh uiễn đó Äã Äược ám chỉ tới, nếu không 
phải là diễn đạt bằng lời, trong nbững Uăn bản luật cơ bản của chính phú mỗi 
bang; chúng ta boàn toàn có thể khẳng định rằng không có một chính phủ nào 
hại đa Uào bộ luật cơ bản của bọ những điều khoản quy định sự chấm dút của 
chính chính phủ Áó... ` 

“Nói theo nghĩa đen, chứng ta không thể cbia tách. Chúng ta không thể 
tách riêng từng kbu uực bay xây dựng một búc tường ngăn cách giữa chúng. 
Chổng uà uợ có thể ly dÿ, thân bay rời xa nhau, nDng những Uùng miễn 
trên Ẩất nước chúng ta không thể như uậy. Chúng ta không có cách nào khác 
ngoài đối mặt uới nhau, UÀ sự giao lu qua lại lẫn nhau thân thiện Day thù 
địch, cẩn được tiếp tục duy trì giữa chúng ta... ` 

“Trong tay các bạn, n bững người không bài lòng uới chính phủ này, chứ 
kbông phải trong tay tôi, là uấn đề 0ô cùng bệ trọng — Uấn để nội chiến. Chính 
pbủ sẽ không dồn ép các bạn. Các bạn không thể có bất đông nếu bản thân các 
bạn không phải là những người cây chiến. CÁc bạn không cú lời thể nào trước 
Chúa rằng các bạn sẽ phá boại chính phủ này, trong kbi tôi xin thể một cách 
chân thành sẽ uy trì, bảo uệ Uà củng cố nó... - 
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“,. Cbng ta tha thiết by Uọng 0à cẨu nguyện rằng mọi nỗi bất bạn) to 
lớn của cuộc chiến tranh sẽ qua đi. Tuy nhiên, nếu như Chúa đã định rằng nó 
sẽ còn tiếp tục cho đến kbi nào toàn bộ của cải tài sẳn rà con người 2 UẤt Uả 
học nhằn làm ra trong suốt 250 năm bị tiêu bủy bết, cho đến khi nào rỗi 
giọt mâu chảy từ ngọn roi quất được trả bằng mỗi giọt tuâu từ gươmn, đạn, 
nbw lời Chúa nói 3.000 năm trước; thì uẫn dẩn phải nói rằng phán quyết của 
Cbúa là boàn toàn chính đáng Uà công bằng... ` 

“Kbông một cbút ác tâm, uới lòng nhân đạo dành cho tất cả, uới sự bên 
uững trong quyên mà Chúa đã ban cho chúng tôi để thấy điều đúng, bãy để 


chúng tôi cố gắng bết súc mình để làm tròn nghĩa uụ mà chúng tôi đã nhận, 
đế bàn gắn uết thương của dân tộc, để quan tâm đến những người Äã uĩnh uiễn 
øy sinh uì cuộc chiến tranh, tới nbững người uợ sóa uà những đứa con côi cút, 
uà để làm tất cả nbi2ng gì có thể nhằm mang lại sự công bằng uà bòa bình mãi 
;„ãi cho chú?ng ta cứng nhú tất cả các quốc gia. ” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Hannibal Hamlin (1809-1891), bang Maine, giữ chức từ 1861- 
1865. Sinh ra tại Paris HiH, bang Maine, luật sư Hamlin bước vào cuộc 
đời chính trị với tư cách là một đảng viên Đảng Dân chủ nhưng từ bỏ vị 
trí của mình do có những bất đồng về vấn để nô lệ và năm 1856, ông gia 
nhập Đảng Cộng hòa khi đảng này vẫn còn non nớt. Ông làm việc trong 
cơ quan lập pháp bang Maine thời kỳ 1836-1841 và trong Hạ Nghị viện 
Mỹ giai đoạn 1843-1847. Giữa hai nhiệm kỳ làm việc tại Thượng nghị 
viện 1836-1841 và 1857-1861, có một thời gian ngắn ông làm thống đốc 
đầu tiên thuộc đảng Cộng hòa của bang Maine. Do ông có nước da ngăm 
ngăm nên đã có những lời đồn đại sai sự thật được lan truyền trong cuộc 
vận động tranh cử tổng thống vào năm 1860 rằng ông có dòng máu của 
người da đen. Là phó tổng thống, ông dành rất ít thời gian để điều hành 
Thượng nghị viện. Là một người phản đối chế độ nô lệ, ông đã ủng hộ. 
mạnh mẽ việc tiến hành cuộc chiến tranh. Năm 1864, Phó Tổng thống 
Hamilin, ở tuổi 55, đã xin gia nhập Tuần duyên bang Maine với tư cách cá 
nhân và làm đầu bếp trong hai tháng. Đáng tiếc cho Hamilin, Lincoln đã 
loại ông ra khỏi danh sách ứng cử chức phó tổng thống năm 1864 và thay 
thế bằng người của Đảng Dân chủ là Andrew Johnson. Hamlin quay trở 
lại làm thượng nghị sĩ thời kỳ 1869-1881, ủng hộ chính sách tái thiết cấp 
tiến và được Tống thống Chester A. Arthur chỉ định làm công sứ tại Tây 
Ban Nha từ 1881-1882. 


-4mze,u Jobnson (1808-1975), bang Tennessee, giữ chức từ tháng 3 
đến tháng 4/1865. Ông kế vị chức tổng thống sau khi Abraham Lincoln 


bị ám sát. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: William H. Seward (1801-1875), bang New 
York, giữ chức từ 1861-1869. Seward cho rằng vai trò của ông có tầm 
quan trọng to lớn đối với sự tồn tại của Liên minh miền Bắc như ông đã 
viết: “Dường như đối tới tôi, nếu như tôi Uắng mặt trong ba ngày thì chín? 
quyển này, Quốc bội uà Đặc bu Colornbi4 (là nơi đặt Nhà Trắng) sẽ rất lo 
lắng Uà tuyệt uọng. Ở đây tôi là người duy nhất đậy by uọng, bình tĩnh uà có 
tinh thển bòa giải. ” Qua vị công sứ của mình tại London, Charles Francis 
Adams, Seward đã có thể thuyết phục nước Anh không công nhận, hoặc 
nếu không, không viện trợ công khai cho Liên minh miền Nam. Ông còn 
khéo léo làm dịu bớt mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước Anh-Mỹ khi 
xảy ra vụ lrent Affair, trong vụ việc đó, một tàu chiến Mỹ đã chiếm một 
cách bất hợp pháp một con tàu hơi nước của Anh có chở hai phái viên của 
Liên minh miền Nam. Ông đã hối thúc Pháp rút quân khỏi Mexico. Trong 
phạm vị Bộ Ngoại giao, ông đã yêu cầu mọi nhân viên phải tuyên thệ tuyệt 
đối trung thành và sa thải những ai ủng hộ Liên minh miền Nam. Lòng 
trung thành được tuyên bố công khai đối với Liên bang miền Bắc ấy được 
duy trì mà không hề liên hệ với một tổ chức chính trị nào. Vào đêm Tổng 
thống bị ám sát, Seward đã bị một kẻ đồng mưu dùng dao chém vào mặt 
và cổ. Sau đó ông bình phục và tiếp tục giữ chức này dưới chính quyển của 
Tổng thống Johnson. 

Bộ trưởng lài chính: (1) Salmon P. Chase (1808-1973), bang Ohio, 
giữ chức từ 1861-1864. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn là 
quản lý tài chính quốc gia trong suốt thời kỳ Nội chiến. Với bộ luật Tiền 
tệ chính thức ban hành năm 1862, ông đã chơ phát hành đồng tiền pháp 
định, hay giấy bạc Mỹ, để góp phần tài trợ cho cuộc chiến tranh. Ông 
thành lập hệ thống ngân hàng quốc gia năm 1863. Là người thường xuyên 
phê phán Tổng thống Lincoln, ông đã nhiều lần đệ đơn từ chức, nhưng 
mãi đến năm 186á, lá đơn này mới được Tổng thống chấp nhận. Sau đó, 
Lincoln đã bổ nhiệm ông vào lòa án lối cao Mỹ. Chân dung của ông 
xuất hiện trên tờ giấy bạc 10.000 đô-la. (2) Wiliam P Fessenden (1806- 
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1869), bang Maine, giữ chức từ 1864-1865. Nhìn chung Fessenden tiếp 
tục các chính sách tiền tệ của Chase. Ông đã từ chức để quay lại Thượng 
nghị viện. (3) Huph Mc Cullocle (1808-1895), bang Indiana, giữ chức 
từ 1865-1869. Ông từng là người kiểm soát tiển tệ đầu tiên của Mỹ, từ 
1863-1865. Ông tiếp tục giữ chức này dưới chính quyền Johnson. 

Bộ trưởng Chiến tran”: (1) Simon Cameron (1799-1889), bang 
Pennsylvania, giữ chức từ 1861-1862. Tại hội nghị của Đảng Cộng hòa, 
Cameron với tư cách là lãnh đạo của Đảng tại bang Pennsylvania đã ủng 
hộ Lincoln để đổi lấy một chức vụ trong nội các. Không biết trước việc 
này, Lincoln đành miễn cưỡng thực hiện lời hứa mà đại diện của ông đã 
thay ông cam kết với Cameron. Với tư cách là một vị bộ trưởng, Cameron 
đã để xảy ra tình trạng tham nhũng tràn lan khi ký kết các hợp đồng quân 
sự. Để tống khứ ông ta ra khỏi nội các, Lincoln đã chỉ định ông làm công 
sứ tại Nga. Cameron đã định nghĩa một nhà chính trị trung thực là: “⁄2/ 
ngời mà khi anh) ta đã bị mua cBUỘc thì sẽ mãi mãi Ở Uj trí ngHời bị ra 
chuộc. ` (2) Edwin M. Stanton (1814-1869), bang Ohio, giữ chức từ 1862- 
1868. Ông từng là bộ trưởng Tư pháp dưới chính quyền của Buchanan. 
Ông đã khôi phục sự trung thực và hiệu quả cho bộ này. Khi Lincoln qua 
đời, Stanton đã phát biểu: “B⁄y giờ, Liwcoln đ2 thuộc về lịcb sử.” Ông vẫn 
giữ chức này dưới chính quyển Johnson. 

Bộ trưởng Tư pháp: (1) Edward Bates (1793-1869), bang Missouri. 
Ông là thành viên nội các đầu tiên đến từ phía Tây sông Mississippi. Với 
tư cách là bộ trưởng Tư pháp, ông đã ủng hộ thẩm quyển đình chỉ luật 
bảo thân của Tống thống Lincoln trong suốt thời kỳ Nội chiến. (2) James 
Speed (1812-1887), bang Kentucky, giữ chức từ 1864-1866. Ông là em 
của người bạn thân của lống thống, Joshua Speed, ông vẫn đảm nhiệm 
chức vụ này dưới chính quyền Johnson. 

Bộ trưởng Hải quản: Gideon ÑWWelles (1802-1878), bang Connecticut, 
giữ chức từ 1861-1869. Ông đã thực hiện một chương trình xây dựng tàu 
quan trọng, giúp tăng hạm đội của liên bang miền Bắc lên gấp bảy lần và 
lần đầu đưa vào sử dụng loại tàu chiến bọc thép trong đó có máy thăm dò 


Monitor nổi tiếng. Ông chỉ huy thành công cuộc phong tỏa các cảng miển 
Nam. Ông vẫn giữ chức này dưới chính quyền Johnson. 

Bộ tưởng Bưu điện: (1) Montgomery Blair (1813-1883), bang 
Maryland, giữ chức từ 1861-1864. Ông là người đưa ra dịch vụ chuyển 
thư từ miễn phí trong thành phố. Là một người có tư tưởng ôn hòa, ông 
bị các đảng viên Đảng Cộng hòa cấp tiến buộc phải rút khỏi nội các. (2) 
Nilliam Dennison (1815-1882), bang Oh¡o, giữ chức từ 1864-1866. Ông 
vẫn giữ chức này dưới chính quyền Johnson. 

Bộ mưởng Nội 9ự: (1) Caleb B. Smith (1808-1864), bang Indiana, 
giữ chức từ 1861-1862. Smith được đại diện của Lincoln hứa sẽ cho ông 
một chức trong nội các tại hội nghị quốc gia Đảng Cộng hòa năm 1840 
để đối lấy sự ủng hộ của đoàn đại biểu bang Indiana. Smith đã từ chức để 
về làm thẩm phán tại bang nơi ông sinh ra. (2) John E. Usher (1816-1889), 
bang Indiana, giữ chức này từ 1863-1865. Trước khi nhận chức này, ông 
làm trợ lý của bộ trưởng bộ nội vụ, ông tiếp tục giữ chức này dưới chính 
quyển Johnson. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1861-15/4/1865. 


Nội chiếu 1861-1865. Nguyên nhân: Vấn đề nô lệ, từ lâu đã là nguồn - 
phát sinh những mâu thuẫn khu vực, là lý do chủ yếu gây nên cuộc chiến. 
Vấn để này đã gây chia rẽ giữa những người phản đối chế độ nô lệ ở miền 
Bắc — coi chế độ nô lệ là một thảm họa đạo đức cần được xóa bỏ ở mọi nơi 
và càng sớm càng tốt, với những người cực đoan ở miền Nam — ủng hộ việc 
mở rộng chế độ nô lệ tới các vùng lãnh thổ và các bang mới. Ở giữa là những 
người ôn hòa, như Lincoln — những người tin rằng chế độ nô lệ là sai lầm 
nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải được bảo vệ bởi hiến pháp và sẵn sàng 
chấp nhận sự tồn tại của nó ở miền Nam, nơi mà việc thay đổi các điều kiện 
kinh tế cuối cùng sẽ hủy bỏ được chế độ này. Sự ra đời cuốn sách 72 i4 
bác 1öm của Harriet Beecher Stowe (năm 1852) lại càng thúc đẩy quan điểm 
phản đối chế độ nô lệ. Vấn để thuế quan và thuyết vô hiệu hóa các đạo luật 
liên bang và chủ nghĩa ly khai, những vấn đề mà từ bao thập kỷ đã chia rẽ hai 
miền Nam-Bắc, là những yếu tố góp phần làm mâu thuẫn thêm căng thẳng. 


Diễn biến: II bang tách khỏi liên minh năm 1861 — Alabama, 
Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Bắc Carolina, Nam 
Carolina, lennessee, lexas và Virginia — để hình thành Liên minh miền 
Nam nước Mỹ. Tháng 2/1861, Jeferson David trở thành tổng thống 
của Liên minh này. Thủ phủ của Liên minh miển Nam được đặt tại 
Montgomery, bang Alabama và từ tháng 1/1861, tại Richmond, Virginia. 
Miền Bắc có lợi thế rất lớn so với miền Nam. Miền Bắc có gấp đôi số dân 
và là nơi tập trung phần lớn nền công nghiệp của toàn đất nước. Nó có 
thể tiến hành phong tỏa một cách hiệu quả mọi cảng biển phía Nam và 
ngăn miển Nam tiếp nhận nguồn hàng thiết yếu từ nước ngoài. Mặt khác, 
miền Nam lại thu hút được phần lớn các nhà lãnh đạo quân đội tài giỏi 
của đất nước và có lợi thế chiến đấu trên những mảnh đất quen thuộc, 
lại thêm khả năng kháng cự bền bỉ của đội quân không tiếc sức mình để 
chiến đấu cho quê hương của họ. Hơn nữa, miền Nam có sự ủng hộ của 
nước ngoài do nguồn bông của nó là nguyên liệu chính yếu cho các nhà 
máy ở châu Âu. 

Ngày 12/4/1861, quân đội miền Nam, dưới sự chỉ huy của tướng 
Pierce G. I. Beauregard đã nổ súng vào pháo đài Sumter tại cảng 
Charleston, buộc chỉ huy của nó là trung tá Robert Anderson phải đầu 
hàng. Sự kiện này báo hiệu sự khởi đầu cuộc Nội chiến. Trận đụng độ 
mở màn ở Bull Run vào tháng 7 đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người 
dân miền Bác. Họ đã theo dõi tình hình từ vị thế cao hơn với niềm háo 
hức, bởi họ tin tưởng chắc chắn rằng quân Liên bang sẽ nhanh chóng quật 
ngã “bọn dân đen miển Naưn. Thay vào đó, quân phiến loạn dưới sự chỉ 
huy của các tướng Beauregard, Joseph E. Johnston và Stonewall Jackson 
đã đánh bại hoàn toàn đội quân Yankee của tướng Irvin Mc Dowell. Quá 
sửng sốt trước thất bại này, miền Bắc đã dấn sâu vào một cuộc chiến tranh 
lâu dài. Lần đầu tiên, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ thấy cần thiết phải động 
viên nhập ngũ. Lincoln đã thay thế Mc Dowell bằng trung tướng Georgie 
B. Mc Clellan để làm tổng tư lệnh quân đoàn Potomac. Mc Clellan là một 
người tổ chức binh ngũ rất thông minh nhưng lại quá thận trọng trên trận 
địa. Khi Lincoln ra lệnh tiến quân về phía Nam vùng Richmond, ông đã 


dẫn 100.000 quân lính tới bờ biển Virginia theo đường thủy năm 1862 và 
tiến quânquá mức thận trọng lên bán đảo để tiến đến Richmond, đến nỗi 
tướng Johnston cùng với liên quân miền Nam kịp thời tập trung quân, 
buộc Mc Clellan phải quay lại - và cứu được thủ đô. Lướng Robert E. 
Lee tiếp tục thắng lợi có tính chất phòng ngự này bằng việc thọc sâu vào 
lãnh thố phía Bắc qua Maryland tới Harrisburg, Pennsylvania. Trên đường 
đi, ông ta đã đánh bại lực lượng liên bang chính quy dưới sự chỉ huy của 
tướng John Pope tại trận Bull Run thứ hai vào tháng 8/1862 và tiếp tục 
vượt qua sông Potomac tới Maryland, nơi ông giáp chiến với tướng Mc 
Clellan tại Antietam Creeke vào tháng 9, một cuộc chiến đấm máu đã 
chặn được bước tiến của Lee và buộc ông ta phải rút quân về phía Nam. 
Rất nhiều người cho rằng trận Antietam sẽ kết thúc Nội chiến nếu như Mc 
Clellan truy đuổi tướng Lee. Tống thống Lincoln thay Mc Clellan bằng 
tướng Ambrose E. Burnside, người đã cố gắng không mệt mỏi để tới được 
Richmond nhưng không thành công. lrong khi đó ở phía lây, quân đội 
Liên bang miền Bắc dưới sự lãnh đạo của tướng UÌysses S. Grant đã chiến 
thắng tại lennessee và thung lũng Mississippi, đồng thời đô đốc David G. 
Farragut đã chiếm cho kỳ được New Orleans vào tháng 4/1862. 


Tháng 9/1862, Tổng thống Lincoln đã đưa ra bản Tuyên ngôn Giải 
phóng nô lệ, có hiệu lực từ 1/1/1863. Lincoln đã trì hoãn việc tuyên bố 
bản tuyên ngôn này cho đến khi Liên minh giành được một thắng lợi to 
lớn, chẳng hạn như thắng lợi ở Antietam, bởi ông sợ rằng tuyên bố quá 
sớm sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng đó là một hành động tuyệt vọng. 
Vào đúng ngày có hiệu lực, bản tuyên ngôn lịch sử này đã giải phóng 
nô lệ ở các bang miền Nam nơi chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Các 
bang được miễn xét trong bản tuyên ngôn này là Delaware, Kentucky, 
Missouri, lennessee, cùng với một số vùng của Louisiana và Virginia 
dưới sự chiếm đóng của quân Liên bang miền Bắc. 

Tháng 5/1863, quân miền Nam dưới sự chỉ huy của tướng Lee đã 
dẹp tan phần lớn quân đội Liên bang ở Chancellorsville Virginia dưới sự 
chỉ huy của tướng Joseph Hooker, nhưng lại bị mất một trong những vị 
chỉ huy tài giỏi nhất — Stonewall Jackson. Một lần nữa, Lee lại tiến về phía 
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Bắc, đến tận Gettysburg, Pennsylvania và từ ngày 1l đến ngày 3/7/1863, 
ông bị bao vây tại đó trong cuộc đọ sức lịch sử với tướng George G. 
Meade. Khi tan khói lửa, tại Gettysburg một phần tư trong số 75.000 
quân Liên minh miền Nam và một phần năm trong số 90.000 quân Liên 
bang miền Bắc đã tử trận. Không xuyên thủng được hàng phòng vệ của 
quân Liên bang, Lee lại buộc phải rút về phía Nam. Trong khi đó, ở phía 
Tây, Grant đã tiếp quản Vichsburg và chiếm được toàn bộ thung lũng 
Mississippi trong tháng 7/1863. 


Năm 1864, Tổng thống Lincoln đã thăng chức tổng chỉ huy quân 
đội liên bang cho tướng Grant. Trong khi Grant đang đuổi theo Lee, 
lúc này vẫn biệt tăm biệt tích, trong chiến dịch Wilderness, thì tướng 
William T. Sherman đã tiến quân về Atlanta vào tháng 9, ông chiếm 
được thành phố này và thực hiện “Cuộc tiến quân về biển” nổi tiếng, 
một cuộc hành quân tiêu thổ' dài theo hướng Tây Nam tới Savannah. 
Sau đó, Sherman quay về phía Bắc, kết hợp với Grant khép chặt vòng 
vây tướng Lee. Đến tháng 4/1865, Richmond quy hàng, và ngày 9/4, 
Lee đầu hàng tại Appomattox. Grant cho phép họ hưởng hai điều khoan 
hồng: Các sĩ quan của quân đội Liên minh miền Nam được trở lại quê 
hương cùng binh khí của họ; lực lượng ky binh được phép giữ ngựa; tất 
cả đều được đối xử đàng hoàng và tôn trọng. 

Kết quả: Số thương vong của quân Liên bang miền Bắc là 365.000 
người chết, 282.000 người bị thương. Số thương vong của Liên minh 
miền Nam không được biết. Cuộc chiến tranh đã chấm dứt vĩnh viễn chế 
độ nô lệ. Miền Nam kiệt quệ phải chịu sự cai trị trực tiếp của miền Bắc 
trong hơn một thập kỷ và chịu sự thống trị của nó trong nhiều năm sau 
đó. Mãi đến năm 1977, một người miền Nam mới được bầu làm tổng 
thống. Ông Jimmy Carter, năm 1978 đã phục hồi quyển công dân cho 


tổng thống Liên minh miền Nam cũ Jefferson Davis. 


1. Một chiến thuật quân sự thiêu hủy mọi thứ địch có thể sử dụng sau khi rút quân để ngăn 
bước tiến của kẻ thù. 


Những biện pháp chiến tranh đặc biệt: Trong cuộc Nội chiến, 
Lincoln có thực hiện các biện pháp chiến tranh đặc biệt để hạn chế quyển 
tự do dân sự. Ông tạm đình chỉ luật bảo thân, cho phép bắt giữ quân sự 
và xét xử tại tòa án quân sự những kẻ chống đối chiến tranh, đáng chú ý 
là Clement L. Vallandigham và ưu tiên cho quỹ chiến tranh nhiều hơn so 
với những chỉ tiêu của Quốc hội. Mọi hoạt động của ông về sau đều được 
Quốc hội thông qua. 

Đạo luật Đất nơụ cử (Homestead Act), 1862. Theo đạo luật này, luật 
Liên bang đầu tiên cho phép cấp đất công cho người đến định cư, công 
dân và những người sắp được trở thành công dân, được phép sở hữu miễn 
phí 65ha sau khi ốn định cuộc sống trên đất đó được 5 năm. Luật này có 
tác dụng lớn trong việc định cư mau chóng ở các vùng đồng bằng, thảo 
nguyên rộng lớn sau Nội chiến. 

Đạo luật Morriil 1862. Chính phủ cấp cho mỗi bang một số đất công 
tùy theo tỷ lệ đại diện của họ ở Quốc hội. Số đất này sẽ được phép bán đi 
để tài trợ cho các trường đại học nông nghiệp và kỹ thuật. Đạo luật này 
được để xuất bởi một hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tên là Justin S. Morrill 


bang Vermont. 


Các bang gia nhập Liên minh: lầy Virginia (1863), Nevada (1864). 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) Noah H.Swayne (1804-1884), bang Ohio, làm thẩm phán từ 1862- 
1881. Ông tham gia vào số đông những người duy trì quyền theo 
hiến pháp để thực hiện các biện pháp chiến tranh đặc biệt của lống 
thống Lincoln trong thời kỳ Nội chiến. Ihay mặt cho tòa án trong 
Uự HicEman uà jones (1869), ông quyết định rằng theo luật, Liên 
minh miền Nam chưa bao giờ tồn tại, nhưng ông lại cho họ hưởng 
một số “quyền tham chiến nhất định”. Quyển này sẽ bảo vệ họ khỏi 
bị truy tố là những kẻ phản bội. Trong ø Špr¿neer uà chính phủ Mỹ 
(1881), ông đã đưa ra ý kiến ủng hộ tính chất hiến pháp của luật 
thuế thu nhập của Liên bang, được áp dụng trong thời kỳ Nội chiến, 


(2) 


) 
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và đồng thời ủng hộ tinh thần kiên quyết yêu cầu loại thuế này phải 
được nộp đúng hạn của chính phủ. Mặc dù quyết định này đã được 
hủy bỏ vào năm 1895, tỉnh thần của nó đã được thể hiện trong Tu 
chính án số 1ó, thiết lập nên thuế thu nhập Liên bang. 


Samuel E. Miller (1816-1890), bang lowa, làm thẩm phán từ 1802- 
1890. Từ bác sĩ chuyển sang nghề luật sư, Miller là một nhân vật nổi 
trội tại tòa án những năm sau Nội chiến. Ông đã đưa ra hơn 700 
ý kiến, trong đó nhiều ý kiến mâu thuẫn nhau. Ông luôn phản đối 
quyền ưu tiên cho giới kinh doanh. Ý kiến đưa ra trong Vụ án Lò sát 
sinh (1873), ý kiến quan trọng và được ủng hộ nhất của ông, ông 
đã đại diện cho một tòa án bất đồng ý kiến lên tiếng về việc hạn chế 
quyển ưu đãi và điểu khoản bất khả xâm phạm trong Tu chính án 
số l4. Mặc dù bài phát biểu này được những người theo chủ nghĩa 
tự do hoan nghênh vì hiệu ứng tức thì của nó — cho một phép bang 
thừa nhận một tổ chức độc quyền nhằm nâng cao chất lượng đời 
sống và sức khỏe cho các công dân của bang đó, nó đồng thời lại 
hạn chế quyền hạn của chính phủ liên bang trong việc bảo vệ những 
người thiểu số khỏi sự phân biệt chủng tộc tại các bang. Quan điểm 
này đã lót đường cho luật Jim Crow, bộ luật tiếp tục cho phép áp bức 
người da đen ở miền Nam mãi cho đến thế kỷ XX%. 

David Davis (1815-1886), bang Ilinois, thẩm phán từ 1862-1877. 
Mặc dù là bạn thân từ nhỏ của Lincoln nhưng trong vụ Èx 2z? 
7/7øam (1866), vụ quan trọng nhất của ông, ông đã ra phán quyết 
rằng Tổng thống đã hành động một cách bất hợp pháp khi cho phép 
đưa dân thường ra tòa án binh trong thời kỳ Nội chiến ở những nơi 
tòa án dân sự vẫn hoạt động. Ông viết: “Hiếu pháp của nước Mỹ là 
tuật lệ giành cho những người dần quyên 0à nhân dân, bình đằng trong 
chiến tran? Uà bùa bình, bảo UỆ mọi tng lớp người trong xã bội, trong 
mọi thời dại Uà dưới mọi boàn cảnh. lrí thông min) của con người 
bông thể tạo r4 một Đọc tuyết nào có bậu quả độc bại bởn là bọc tDuyết 
mà bất cứ điêu khoản nào của nó cũng có thể bj d)nD lại Uì bẤ† cứ nhu 
dẩm cấp bácbnào của chính phủ." 


(4) Stephen J. Field (1816-1899), bang California, thẩm phán từ 1803- 
1897. Là anh em ruột của Cyrus U. Field, người có công xây dựng 
đường cáp xuyên Thái Bình Dương. Field từ lâu đã là một người bảo 
thủ trên ghế tòa án, luôn bỏ phiếu ủng hộ quyền tài sản chứ không 
bảo vệ quyền con người. Khi phản đối thuế thu nhập là phi hiến 
pháp vì nó thu nhiều tiền của người giàu hơn người nghèo, ông cảnh 
báo rằng việc thi hành luật này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh giai 
cấp. Trong những năm cuối đời, ông trở nên già yếu. 

(5) Salmon P Chase (1808-1873), bang Ohio, là Chánh án lòa án 
Tối cao từ 1864-1873. Cống hiến to lớn của ông là khả năng điều 
khiển một cách khôn khéo và thông minh vụ của Tổng thống 
Andrew Johnson năm 1868. Ông bác bỏ những kiến nghị bất quy 
tắc của các đảng viên cấp tiến thuộc đảng Cộng hòa nhằm thúc 
đẩy nhanh việc thay thế Johnson. Mặc dù khi giữ chức bộ trưởng 
bộ tài chính trong thời kỳ Nội chiến, ông đã dùng bộ luật tiền tệ 
chính thức làm phương tiện để tăng ngân quỹ cho chiến tranh, 
nhưng khi làm Chánh án Tòa án Tối cao, khi xét xử  Hepbwrn 0à 
Griz:øol2 (1870), ông lại coi luật này là phi hiến pháp. Ông thừa 
nhận rằng cuộc chiến tranh đã làm ông có cái nhìn sai lầm và rằng 
sau khi xem xét kỹ, ông cho rằng chính phủ không có quyển phát 
hành tiền giấy. Tuy nhiên, Đạo luật tiền tệ chính thức cuối cùng 
vẫn được duy trì. Chase đã bất đồng ý kiến trong vụ Lò sát sinh 
(1873), vụ án đã diễn giải tỉ mỉ Tu chính án số 14. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Lincoln xếp thứ 1 trong số 31 tổng thống, đứng đầu trong năm tống 
thống “z/ đ¿?. Ông được xếp trên Washington. 


ÁM SÁT: 
Ông bị ám sát ngày 14/4/1865, 10 giờ 15 phút tối tại nhà hát Fords 
Theater, Washington D.C. và tắt thở ngày 15/4/1865 lúc 7 giờ 22 phút sáng 


tại Peterson House, Washington D.C. Tổng thống và phu nhân cùng Trung 
tá Henry Rathbone và cô Clara Harris ngồi trong lô tổng thống tại nhà hát 
Fords Theater để xem một buổi biểu diễn tối thứ Sáu Tuần Thánh diễn vở 
hài kịch Ózr 4zerican Cowsin (Anh họ người Mỹ của tôi), diễn viên chính 
Laure Keene. Khi gia đình Lincoln tới nơi thì màn đã được kéo lên và buổi 
biểu diễn được dừng lại đôi chút để đón mừng sự có mặt của họ. Vỡ kịch 
tiếp diễn chừng 90 phút. Trong hồi 3, cảnh 2, nhân vật Asa Trenchard ở lại 
một mình trên sân khấu, diễn lời thoại chưa bao giờ không gây được tiếng 
cười trong khán giả “Cà, zôi còo rằng tôi có thể biết tỏng những gì ông Š4ng 
ng, ông giÀ su ngốc của tôi ¿!” Đó là những lời cuối cùng Lincoln nghe 
được. Khi cả nhà hát rộ lên tiếng cười, một phát súng nổ từ phía sau Tổng 
thống. John Wilkes Booth, 27 tuổi, một diễn viên bị loạn trí ủng hộ miền 
Nam, đã lẻn vào lô của Tổng thống khi bảo vệ của Lincoln — John E. Parker 
rời vị trí, và bắn vào gáy Tổng thống bằng một khẩu súng lục cỡ nòng 4á 
ly. Viên đạn có lõi chì, đồng và antimon đã tách làm hai mảnh, một mảnh 
dừng lại chính giữa não, mảnh kia tiếp tục xuyên qua não tới xương hốc 
mắt phải. Bác sĩ Charles Leale, tình cờ cũng đến xem hát hôm đó đã khám 
cho Lincoln, lau chỗ máu đông để giảm bớt áp lực vào não và cho biết vết 
thương này không thể cứu chữa được. Lincoln được đưa về nhà trọ Peterson 
bên kia đường. Ở đó, do khổ người quá cao, ông được đặt nằm chéo trên 
giường. Ông đã qua đời ở đó mà không hề tỉnh lại. Một ca mổ tử thi đã 
được tiến hành tại phòng khách của Nhà Trắng. Do thi thể của ông được 
đưa đi khắp mười bốn thành phố trong hai tuần rưỡi, mặt ông đã đen sạm 
và teo lại khi được chôn cất tại Springfield. 

Những thứ còn lại trong các túi của Lincoln trong đêm ông bị ám sát 
được giữ bí mật cho mãi đến ngày 12/2/1976. Chúng bao gồm hai đôi kính 
viễn, một thấu kính bằng sừng đơn dương, một con dao bằng sừng và bạc, 
một khăn tay lụa kiểu Ireland màu trắng được thêu chữ “A. Lincoln” màu đỏ, 
một dây đeo đồng hồ thạch anh bằng vàng không có mặt, một chiếc ví da 
viền lụa đựng một bút chì, một tờ giấy bạc miền Nam 5 đô-la, những mẩu 
tin về tình hình náo loạn của quân miền Nam, mẩu tin về việc giải phóng ở 
Missouri, cương lĩnh của Đảng Liên minh (Union Party) năm 1864 và một 


bài báo về Tổng thống của John Bright. Sau khi qua đời, tài sản Lincoln để 
lại có tổng giá trị là 111.000 đô-la, được chia cho vợ và hai con trai. 

Sau khi ám sát Tổng thống, tên sát nhân John Wilkes Booth nhảy 
xuống sân khấu phía dưới, mắc chân phải vào lá cờ đánh dấu lô của lống 
thống và hét lên: “.%c $per 1Jramn=is” (Miền Nam 2 trả thử). Bị gãy một 
chân khi nhảy xuống sân khấu, hắn đi cà nhắc thoát ra khỏi sân khấu trước 
những con mắt sửng sốt của nhóm diễn viên và chạy trốn về một trang trại 
gần Bowling Green, Virginia. Trong khi đang nấp ở một lán chứa thuốc 
lá, hắn bị quân đội liên bang phát hiện. Kẻ tòng phạm với hắn là David E. 
Herold đã đầu hàng ngay lập tức. Booth ra đầu hàng khi quân lính châm 
lửa đốt lán. Về sau, một trong những người lính có mặt, Boston Corbett, 
khẳng định rằng anh đã bắn tên giết người. Tuy nhiên, rất có thể hắn tự 
bắn mình. Dù bằng cách nào đi nữa, hắn đã bị thương, bị lôi đi và một lúc 
sau thì chết, ngày 26/4/1865. 

Bốn người khác có liên quan đã bị phát hiện và bị treo cổ do tham gia 
hoặc biết trước âm mưu của Booth: David E. Herold, người cùng Booth 
trốn về Virginia và đã đầu hàng chính quyền khu vực đó, hắn đã âm mưu ám 
sát Bộ trưởng Bộ ngoại giao William H. Seward cùng thời gian với vụ ám 
sát Tổng thống; Lewis Paine, người đâm Seward đêm hôm đó; George A. 
Atzerodt, âm mưu ám sát Phó Tổng thống Andrew Johnson nhưng không 
thành; và bà Mary Surratt, người biết các âm mưu này, tuy nhiên người ta 
không chứng minh được liệu bà ta có tham gia vào vụ này hay không. 


CANGỢI: 

“Ông là người mạnh mẽ trong đẳng mình, một con người 4Â) trí Huệ, 
ông nhớ rất rõ các dữ kiện Uà ngày tháng — uà là diễn giả tuyệt uời nhất ở pbí4 
12y, uới phong cách khôi bài 0à nbững câu nói đùa tỉnh bơ.` — lhượng nghị 
sĩ Stephen A. Douglas,1858 

“ Mặc dù ông không mấy quan tâm đến các 4# kiện, những luật lệ bay 
pbương pháp đơn giản, nhưng ý chí của ông húc nào cũng rắn như thép, Uững 
bự đồng trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản về sự thực uà uể công lý... Khi 


có liên quan tới những uấn để công lý, quyên con người, tự do, biến pháp của 
chính phủ, liên minh UÀ lòng nhân đạo thì tất cả bãy đứng dẹp sang một bên. 
Không ai có thể lay chuyển ông. Không ai, uà không một nhóm người nào.” — 
William H. Hendon, cộng sự trong ngành luật của Lincoln 

“Bên cạnh sự sụp đổ của Liên mình miên Nam, cái chết của Abrabam 
Lincoln là ngày đen tối nhÁ† tà tiễn Nam từng chứng biến.” — Jefferson Davis 

“Ông sinh ra không phải là để làm uua, mà làm con của nhân dân. 
Ông trở thành người thuyết phục tài giỏi nhất, 0à 0ì uậy là „cười lăn? go 
Uĩ dại nhất bỗi ông luôn có những quyết định uững chắc, những nỗ lực bên 
bỶ cừng sự kiên định uà tính kiên trì. ng dân dân trở nên thành đạt uà nổi 
tiếng bằng cách giải quyết những công Uiệc bày ra trước mặt — làm nó bẰng 
tất cả khả năng Uà súc mạnh mà ông có dược — làm nó một cácb tốt nhất có 
thể 0à tự rút kinh nghiệm qua những thất bại, mỗi kbi thất bại xÂy r4, 0à 
tìm các) tbụ được kết quả tốt bơn. °— Horace Greeley 


CHỈ TRÍCH: 

“Ông ta là một kẻ đáng sợ, Äen đúa uà xấu xí, một uẻ pba trộn giữa mmỘt 
kẻ trừm ải buôn, một kẻ bán nga uà một kẻ đi đêm. Ông ta là một gã Yamkee 
“gŸ yếu lỏo kboẻo tới nét mặt thiếu bấp dẫn nhất trên đời. Sau ông ta, không 
biết người d4 trắng nào sẽ làm Tổng thống đây? Lạy chúa tôi!”— Cbarlestow 
Mercuzy', 1860 

_ Tôi chưa từng nói chuyện uới ai bay nhìn thấy một người nào yếu đuối 
uà kém thông mình) đến như Uậy, một người đàn ông yếu đuối nát lại ở mmỘt Uỷ 
trí cao nhất. Nếu phải uẽ chân dung của một kẻ chuyên cbế, một kẻ boàn toùn 
không tính đến quyên theo biến pháp dủa nhân dân, tôi sẽ uẽ chân dụng xấu 
như khi của Abrabam Lincoln.” — Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Willard 
Saulsbury bang Delaware 

'(Lincoin) trong phạm uí kbả năng và trí thông mình bạn bẹp của ông 
ta là t2y sai đÁc lẹc dã gây ra mọi tai bọa cbo Ất nước này, gây ra mọi sự kbốn 


1. Một tờ báo ở Charleston, Nam Carolina, do Henry L. Pinckney thành lập năm 1819. 


đốn khổ sở, mọi bàn) u¡ tàn nhẫn, mọi nỗi dau Duổn Uà mọi sự phá bủy. ` — 
Tổng thống Franklin Pierce 


“ Tổng thống này chẳng khác øì một con chó tốt bụng. liắn là rnỘt c0? 
Uwgnt đícb thực. Làm sao một người n0 ÐDé UẬy lại đứng đâu điều bàn) mọi sự UỤ 
của chúng ta cơ chứ.` — Lướng George B. Mc Clellan 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA LINCOLN: 


“ Bạn có thể luôn luôn lừa dối một số người nào đó, uà đôi lúc lừa dối 
tất cả mọi người, chứ không thể luôn luôn lừa dối tất cả mmọi người. "— 1856 


“87 năm trước, ông cha chứng ta đã tạo dựng trên lục đa này một quốc 
gia mới, Adợc định bình) từ tự do uà cống biến cho khẳng nh rằng mọi người 
sinb ra đều bình đằng. ` 

“Giờ 4y, chúng ta dang tham gia một cuộc nội chiến Uĩ đại, thử thách 
xem liệu dân tộc Ấy bay bất kỳ một dân tộc nào, đã Đình thành như thế Uà đã 
cống biến nọ ÐW Uậy, có tĐể tổn tại lâu dài bay bông. Chúng ta sẽ gặp D4 trên 
chiến trường Uĩ đại của cuộc chiến tranh Ấy. Chúng ta dã dành một phẩn của 
chiến trường để làm nơi an ngbDỉ cuối cùng cho những người dã Dy sin) cuộc 
đời của mình) Uì sự nghiệp của dân tộc. Chúng ta nên thực biện Uiệc mày bởi 
nó Đoàn toàn đúng đắn 0à phù bợp. ` 

Nhưng theo nebĩa rộng bơn, chúng ta không thể cống biến — chúng t4 
không thể dâng tặng — chúng ta không thể thần thánh bóa — mảnh) đất này 
Những người lính đứng cảm, đã by sinh bay còn sống, n Điững người đã chiến 
đấu tại đây đã cống biến nhiều Đơn rất nhiễu so tới những gì chứng ta có 
thể làm. Tế giới sẽ không để ý, Uuà cũng không nhớ những gì chúng ta nói 
tại đây, nhưng sẽ mãi mãi không quên những dì bọ ảã làm. Chính chúng 
ta,  bững người sống, dân dành trọn súc mình) để boàn thành công việc dở 
dang mà những người cbiến Äấu ở đây Ảã xúc tiến Ä@y ué uang. Chính chúng 
ta phải có mặt tại đây để cống biến cho nhiệm uụ lớn lao còn tổn tại trước 
mắt chúng ta — là từ những liệt sĩ cao qwý Ấy, chứng ta lãnh) nhận Uiệc cống 
biến nhiều bơn 04 cho sự nghiệp mà uì nó bọ đã dành sự cống biến lún L4o 
nhất — là tại đây chúng ta quyết tâm cao độ rằng những liệt sĩ Ấy sẽ kbông 


by sin) uô ícb — là quốc gia này, trước Chúa, sẽ bước uào một Eỷ nguyên mới 
của tự do — Uà là một chính phủ của dân, do dân Uuà Uì dân sẽ bbông bj tiêu 
diệt khỏi Trái đấ? này ` — Diễn văn Gettysburg, 1863_ 
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ANDREW JOHNSON 


(1808-1875) 


TỔỒNG THỐNG THỨ MƯỜI BẢY 
(1865-1869) 


HỌ VÀ TÊN: 


Andrew Johnson. Theo một giả thiết, ông được đặt theo tên Andrew 
Jackson. Theo giả thiết khác, ông được đặt tên theo một người bác đằng 
họ nội. 


NGOẠI HÌNH: 


Người chắc nịch nhưng cân đối, Johnson cao gần 1,6m. Ông có nước 
da ngăm ngăm, vầng trán rộng, tóc dày và sẫm, khi ông làm tổng thống 
thì mái tóc đã điểm đạc. Ông có đôi mắt đen, sâu và sắc sảo với hàng lông 
mi dày, rậm và mọc thẳng; xương quai hàm vuông, cằm xẻ và mũi to. Sức 
khỏe của ông nói chung là rất tốt, mặc dù khi làm tổng thống, ông bị bệnh 
sỏi thận. Ở tuổi 50, ông thường xuyên đeo kính đọc sách. Ông ăn vận gọn 
gàng, thường là màu đen. 


TÍNH CÁCH: 

Johnson là người giản dị và rất thẳng thắn. Ông thường nói thẳng 
thừng và có vẻ rất lạnh lùng với một số người. Ông là người kín đáo và 
nghiêm túc, nhưng lại rất thân mật với bạn bè cũ và sẵn sàng cho những 
người thiếu may mắn vay tiền. “ 1ö; 2y ông ấy rất tốt bụng uà bay giúp 4ð 
7ợ¿ 7/J/., một người hàng xóm của ông ở Tennessee nói, “đ‡c it đØ; 
uới những thanh) niên nghèo, uà ông Ấy chẳng bao giờ tỏ uẻ bề trên cả.” Do 
hoàn cảnh xuất thân của mình, Johnson biết đồng cảm với những người 
yếu kém hơn mình. Ông xa lánh xã hội Washington và thích trò chuyện 
với bạn bè cũ. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng rất lịch sự và có lòng tự trọng 
rất cao. Sở hữu chất giọng khỏe và trong, Johnson có khả năng diễn thuyết 
rất tốt. 


TỔ TIÊN: 
Johnson là người gốc Anh, Scotland và Ireland. 


CHA: 

Jacob Johnson (1778-1812), là một công dân nghèo, nhưng rất được 
tôn trọng, ở Raleigh, Bắc Carolina, ông kiếm thêm thu nhập bằng cách 
phục vụ trong quán trọ Casso, trông nom ngân hàng của đại tá William 
Polk (cháu của Tổng thống James K. Polk), trông nom nhà thờ Giáo hội 
Trưởng lão. Một thời ông là cảnh sát thành phố và là tiểu đội trưởng tiểu 
đội Raleighs Muster số 20 của dân quân bang. Tháng 12 năm 1811, ông 
cứu sống Đại tá Thomas Henderson, biên tập viên tờ /z/z/g Š⁄r và một 
người khác khỏi chết đuối ở hồ Hunters Mill phía ngoài Raleigh. Lạnh buốt 
do ngâm mình trong nước lạnh và đuối sức vì phải kéo hai người vào bờ, 
Johnson đã vĩnh viễn không thể hồi phục được sức khỏe. Một tháng sau, khi 
đang kéo chuông nhà thờ trong một lễ tang, ông quy ngã và không lâu sau 
thì qua đời. Vì vậy, Andrew Johnson mồ côi cha từ năm ba tuổi. 


ME: 

Mary “Polly” McDonough Johnson (1783-1856). Bà kết hôn với 
Jacob Johnson năm 1801. Sau khi chồng mất, bà Johnson phải làm các 
nghề dệt vải và quay tơ để kiếm sống. Một vài năm sau đó, bà lấy lurner 
Dougherty làm người chồng thứ hai. Bà mất khi Andrew Johnson đang là 
Thống đốc bang lennessee. 


ANHCHIEM: 


Johnson có một anh trai là William Johnson, làm nghề thợ mộc, sống 
ở bang Texas, nơi ông đã đấu tranh để phản đối việc ly khai khỏi Liên bang. 


CON CÁI: 


Johnson có ba con trai và hai con gái, tất cả đều được sinh ra ở 


Greeneville, bang Tennessec. 


Martba jobwson (1828-1891). Cô kết hôn với David T. Patterson, sau 
cuộc Nội chiến, David trở thành thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang 
Tennessee. Trong thời kỳ Johnson làm tổng thống, cô đã đóng vai trò là 
nữ chủ nhân chính thức của Nhà Trắng thay cho người mẹ bị thương tật. 


_ Chúng tôi là những con người giản dj từ Uừng ruúi rừng lennessee đến đây trong 
một thời gian ngắn theo tiếng gọi của Tổ quốc." Cô phát biểu khi nhận những 
nhiệm vụ xã hội tại Nhà Trắng. “ 7ð¿ z#z rằng mọi người sẽ không chờ Ảgi quá 
nrhiểu ở chúng tôi. ` Gia đình Pattersons duy trì một trang trại ở Greeneville. 

Charles Jjobmson (1830-1863), bác s7, dược sĩ. Khi Nội chiến nổ ra, 
ông luôn trung thành với Liên bang. Ông trở thành mục tiêu săn lùng ráo 
riết của quân đội Liên minh miền Nam. Ông gia nhập đoàn ky binh Liên 
bang Tennessee để làm trợ lý bác sĩ giải phẫu. Ông ngã ngựa và hy sinh. 

Mary Job?son (1832-1863). Cô lấy Dan Stover, trung tá của đoàn bộ 
binh lennessee số 4 trong suốt thời kỳ Nội chiến. Gia đình Stover sống ở 
một trang trại tại hạt Carter, lennessee. Sau cái chết của chồng năm 1864, 
cô tái giá với . R. Brown. 

Robert Jobmson (1834-1869), luật w. Ông có một thời kỳ làm việc 
trong cơ quan lập pháp ở Tennessee. Trong thời kỳ Nội chiến, ông là thư 
ký của cha mình khi Johnson làm tổng thống. Robert Johnson mất do 
nghiện rượu ở tuổi 35. 

Andreu Jobmson, jr. (1852-1879), nhà báo. Ông đã thành lập tờ 
Gre£nnc0/lle lntelljcencer, nhưng sau hai năm, tờ báo này phải đóng cửa. 
Ông mất sau đó không lâu lúc mới 27 tuổi. 


CHÀO ĐỜI: 


Johnson sinh ngày 29/12/1808 tại một túp lều tranh trong khu vườn 
của quán trọ Casso ở Raleigh, Bắc Carolina. 


THỜI THƠ ẤU: 


Mồ côi cha khi mới lên ba, Johnson lớn lên ở Raleigh trong đời sống 
khốn khó cùng cực. Năm lá tuổi, mẹ ông bắt ông cùng anh trai đi làm thợ 
may học việc với James T. Selby ở Raleigh. Hai cậu bé làm phục vụ để học 
việc, theo luật thì họ buộc phải làm việc cho Selby để đổi lấy thức ăn, quần 
áo và được học nghề may. Tuy nhiên, sau hai năm, hai anh em Johnson đã 
bỏ trốn và hủy hợp đồng. Sau đó, Selby đã đăng thông báo trên tờ #⁄/zjzÿ 


Gzzeff ra ngày 24!6i1824. Nội dung thông báo đó như sau: “ Bỏ tốn 0ếf 
bợp pháp uào đêm ngày 15 tháng này, bai cậu bé bọc uiệc có tên là Williamm 
uà Andreu jobmson... Tôi sẽ thưởng 10 đô-la cho bất kỳ ai đem nộp cbo tôi 
bai cậu bé nói trên ở Raleicb, boặc tôi sẽ trao phẩn thưởng trên co 4i mang 
đến một mình Andreu jobmson.” Johnson trốn ở Carthage, Bắc Carolina, 
cách Raleigh 120km về phía Tây Nam; ở đó cậu kiếm sống bằng nghề 
may. Sau đó, cậu lại chuyển xuống phía Nam, tới Laurens, Nam Carolina. 
Một năm sau, năm 1826, cậu quay về Raleiph trong một thời gian ngắn 
để cùng mẹ và bố dượng chuyển xuống phía lây, trên một cỗ xe một ngựa 
nhồi nhét tất cả tài sản của họ. Gia đình Johnson đã ốn định cuộc sống tại 
Greeneville, bang Tennessee. Ở đó, khi nghe tin thợ may của thành phố 
sắp về hưu, cậu bé Johnson, 17 tuổi, đã mở hiệu may riêng của mình với 
tấm biển: “Hiệu may A. Johnson.” 


HỌC VẤN: 

Johnson không hề đến lớp học một ngày nào. Trong thời gian làm 
thợ học việc, người thợ cả trong cửa hàng, James Litchford, và bác sĩ Hi 
thường đọc cho cậu nghe những trích đoạn từ tuyển tập những bài diễn 
văn nổi tiếng thế giới. Johnson vô cùng say mê các bài diễn văn nối tiếng 
thế giới, đặc biệt là bài của các lãnh tụ người Anh William Pitt và Charles 
James Fox. Johnson tỏ ra là người ham hiểu biết đến nỗi bác sĩ Hill đã tặng 
cậu cuốn sách làm quà. Lướt qua những trang sách vào những đêm khuya, 
cậu đã cần mẫn tự học đọc. 


TỒN GIÁO: 

Johnson không theo một giáo hội nào. Thỉnh thoảng, ông cùng vợ 
đi dự các buổi lễ của nhà thờ Giám lý. Ông thích mô hình tổ chức của các 
nhà thờ đạo Tin Lành Baptist, trong đó mỗi nhà thờ là một đơn vị tự trị. 
Ông còn ngưỡng mộ giáo hội Công giáo La Mã vì cách thờ phụng dân 
chủ của nó. Đôi khi ông dự các buổi lễ của nhà thờ Công giáo và đặc biệt 
chú ý chỉ tiết các tín đồ ngồi vào các hàng ghế trên cơ sở đến trước — lễ 
trước. Ông cảm thấy vô cùng tức giận khi nhà thờ Tin Lành có thói quen 


dành những chỗ ngồi tốt cho người giàu, còn người nghèo thì phải ngồi ở 
những chỗ xấu hơn trong nhà thờ. Khi làm đại biểu quốc hội, ông đã bảo 
vệ Công giáo khỏi những lời chỉ trích và ủng hộ tự do tín ngưỡng. 


SỞ THÍCH: 
Johnson thích chơi cờ đam' và tha thẩn dạo chơi trong vườn rau của 


mình. Ngoài ra, ông còn thích xem xiếc và xem các buổi biểu diễn của 
những người hát rong. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Khoảng thời gian 1824-1825, Johnson, 16 tuổi, yêu Sara Word, một 
cô gái trẻ ở Laurens, Nam Carolina, nơi ông lẩn trốn sau khi hủy hợp đồng 
làm việc (xem: 7Zở¿ zðø Zø). Vận dụng tất cả kỹ năng may vá mới học được, 
cậu đã cùng cô gái làm một tấm mền bông. Bố mẹ cô gái đã phản đối hai 
người và cuối cùng, vì đạo làm con, cô gái đành phải chấm dứt mối quan hệ. 


HÔN NHÂN: 
Andrew Johnson, 18 tuổi lấy Eliza McCardle, 16 tuổi, ngày 17/5/1827 


tại nhà của bố mẹ cô dâu tại Greeneville, Tennessee. Sinh ra tại Leesburg, 
Tlennessee ngày 4/10/1810, là con gái duy nhất của John McCardle, thợ 
đóng giày, và Sarah Philips McCardle, Eliza mồ côi cha từ khi còn nhỏ. 
Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ góa ở Greeneville. Vào 
một ngày tháng 9/1826, trong khi Eliza đang trò chuyện cùng bạn học ở 
học viện Rhea, cô trông thấy Andrew Johnson cùng gia đình và đồ đạc của 
họ được chở vào thành phố (xem: 7Zở/ z#ø Zø). Họ mến nhau ngay lập 
tức, và làm lễ cưới vào mùa xuân sau, do Mordecai Lincoln (một người họ 
hàng xa của Abraham Lincoln) làm chủ hôn. Lấy chồng ở tuổi 1ó, bà là 
người kết hôn sớm nhất trong số các đệ nhất phu nhân. Phu nhân Johnson 
là người khá cao, đôi mắt nâu đỏ, tóc nâu và thân hình cân đối. Bà được 


1. Nguyên gốc: 7⁄20 hoặc cbeckers (tiếng Anh Mỹ), một nhóm các trò chơi chiến lược đối 
kháng trên bàn cờ cho hai người. Hai người chơi lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau 
theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó. 


học hành tốt hơn Johnson — lúc này mới chỉ tự học đọc và phát âm được 
một ít. Bà đã kiên trì kèm cặp chồng, dạy ông viết và làm toán, đồng thời 
giúp cải thiện kỹ năng đọc và phát âm của ông lên rất nhiều. Trong khi 
ông làm việc ở hiệu may, bà thường đọc to cho ông nghe. Ở tuổi trung 
niên, bà mắc bệnh lao phổi rồi trở thành người nửa tàn phế. Trong thời kỳ 
Nội chiến, chính quyền Liên minh miền Nam buộc bà phải sơ tán khỏi 
Greeneville. Bà đã đến Nashville để lánh nạn. Vài tháng sau khi chồng trở 
thành tổng thống, bà đã cùng ông chuyển đến Nhà Trắng, nhưng do quá 
đau ốm, bà không đảm nhận được vai trò của một đệ nhất phu nhân. Bà 
giam mình trong một căn phòng ở gác hai cả ngày, phó thác các công việc 
xã hội cho con gái cả của bà là Martha Patterson. Bà chỉ xuất hiện trước 
công chúng hai lần với tư cách đệ nhất phu nhân — một lần tại buổi lễ đón 
tiếp Hoàng hậu Emma của đảo Sandwich (thuộc Hawai) năm 1866 và 
một lần tại lễ sinh nhật Tổng thống năm 1867. Bà mất ngày 15/1/1876, 
sáu tháng sau khi chồng qua đời, thọ 65 tuổi. Bà được chôn cất bên cạnh 
ông ở Grecneville, lennessee. 


PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI: 

Nội chiến: Ngày 4/3/1862, Tổng thống Abraham Lincoln cử Johnson 
làm toàn quyền quân sự bang Tennessee với cấp bậc chuẩn tướng. Ông phục 
vụ quân đội đến năm 1865 (xem: Nog£ ngbiệp trước kbi là tổng thốne). 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỐNG THỐNG: 

Ủy viên Hội đồng thành phố Greeneuille, Tznnesee, 1828-1830; Tbj 
trưởng của Greeneuille, 1830-1833. Ông đã làm tăng lợi ích của tầng lớp 
lao động tự do của thành phố. 

lbành uiên của Hạ Nojj viện Tennesee, 1835-1837, 1839-1841. 
Trúng cử với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ trước Matthew Stevenson, 
đảng viên Đảng Whig năm 1835 để đại diện cho hai hạt Washington và 
Greene trong cơ quan lập pháp của bang. Johnson ủng hộ tiết kiệm trong 
chính phủ và phát biểu phản đối thuyết vô hiệu hóa. Ông phản đối, nhưng 
không thành công, một chương trình cải cách nội bộ. Vì vấn để này, ông 
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đã thất bại trong cuộc tái bầu cử năm 1837. Tuy nhiên, ông trở lại cơ quan 
lập pháp năm 1839. Ông ủng hộ Hugh Lawson White, một đảng viên 
Đảng Whig tại lennessee, làm tổng thống năm 1826. Năm 1840, ông 
tham gia vận động tái tranh cử cho Tổng thống Martin Van Buren và là cử 
tri bỏ phiếu cho Van Buren. 


l1hượng nơghị‡ sĩ bang lennessee, 1841-1843: Lược bầu vào chức này 
để đại diện cho hai hạt Greene và Hawkins trong Thượng nghị viện bang. 
Johnson tiếp tục bảo vệ quyền lợi của những người lao động tự do. Ông để 
nghị hủy bỏ chính thức một đạo luật của bang, đạo luật này đem lại quyển 
lợi cho những người sở hữu nô lệ nhiều hơn những người không sở hữu 
nô lệ. Ông đệ trình dự luật cho Thượng nghị viện, nhưng nó đã không trở 
thành luật chính thức. Ông còn để nghị thành lập một bang mới có tên là 
Frankland từ các vùng núi phía Đông Tennessee, Virginia, Bắc Carolina và 
Georgia, và lần này cũng không thành công. 

Hạ nh; sĩ Mỹ, 1842-1653: Năm 1843, Johnson thắng cử chức này 
trước trung tá John Aiken, một đảng viên Đảng Dân chủ có sự ủng hộ của 
Đảng Whig. Ông đại diện cho khu vực quốc hội đầu tiên của Tennessee 
tại Hạ Nghị viện Mỹ. Ông đã bốn lần liên tiếp đắc cử vị trí này, mỗi lần 
hai năm, lần lượt đánh bại các đối thủ là William Brownlow, một đảng 
viên Đảng Whig được mệnh danh là “mục sư Chiến đấu; Ihẩm phán O. 
P lemple, đảng viên Đảng Whig; Đại tá N. G. Taylor, đảng viên Đảng 
Whig và Landen C. Hayes, đảng viên Đảng Dân chủ được Đảng Whig 
ủng hộ. Là một đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ Jackson và là đại biểu 
quốc hội, Johnson bảo vệ Hiến pháp và Liên bang hơn là quyền của các 
bang và ông đã nhanh chóng bất đồng với đa số đồng nghiệp miền Nam 
của mình. lrong suốt một thập kỷ làm việc trong Quốc hội, Johnson phản 
đối hệ thống thuế quan bảo hộ cao, công kích những thành kiến chống 
đạo Tin Lành, đồng tình với việc chấp thuận hai bang Texas và Cregon 
nhập vào Liên bang, đồng thời khuyến khích luật đất ngụ cư, ủng hộ cuộc 
chiến tranh Mexico, bỏ phiếu thông qua quy tắc hạn chế tự do ngôn luận 
nhằm ngăn chặn việc xem xét các kiến nghị chống chế độ nô lệ, thông qua 
Thỏa ước năm 1850 (xem: Mf?lzr2 Fibmorc, Tổng thống thứ rời ba, mục: 


Hoạt động của chín? quyên), ủng hộ quyền phủ quyết của tổng thống và 
tuyên bố lên án các khoản chỉ tiêu cho Viện nghiên cứu Smithsonian và 
mở rộng một số tòa nhà Liên bang là quá lãng phí. Do khu vực của ông đã 
gian lận trong các cuộc điều tra thăm dò năm 1850, gây bất lợi cho ông, 
vì thế Johnson không tiếp tục tranh cử năm 1852. 

Thống đốc bang Tennesee, 1853-1857: Trong cuộc vận động sôi nổi 
năm 1852, Johnson đắc cử thống đốc bang Tennessee với số phiếu cao hơn 
Gustavus H. Henry, một nhà hùng biện và là hậu duệ của Patrick Henry. 
Hai năm sau đó, ông lại tái đắc cử chức này, đánh bại Meredith P. Gentry, 
ứng cử viên của Đảng Know-Nothing (hay American). Trong suốt hai 
nhiệm kỳ này, Thống đốc Johnson đã xây dựng một hệ thống trường học 
và thư viện công, cùng một chương trình hội chợ nông nghiệp và máy 
móc đều đặn. Ở tầm quốc gia, ông ủng hộ Stephen A. Douglas và đạo luật 
Kansas-Nebraska (xem: /z2„kn Piercc, lổng thống thứ mười bốn; mục: 
Hoạt động của chín? quyên). 

Thượng nghị sĩ Mỹ, 1857-1862: Với tư cách là đảng viên Đảng Dân 
chủ, Johnson được cơ quan lập pháp Tennessee nhất trí bầu vào chức này. 
Ông đã khuyến khích tiết kiệm trong chính phủ, bảo vệ chế độ nô lệ, ủng hộ 
Đạo luật nô lệ bỏ trốn và phản đối đề nghị xây dựng tuyến đường sắt xuyên 
lục địa của Liên bang với lý do phi hiến pháp. Từ lâu, ông là người tán thành 
việc cấp đất đai miễn phí cho cư dân. Ông cũng là người kiến thiết chính của 
đạo luật Đất ngụ cư (1862, xem: 42z2bazn Lincoln, Tổng thống thứ tmười sáu, 
mục: Hog¿ động dôa chính quyên). Năm 1860, ông là ứng cử viên tổng thống 
được nhiều người trong ủng hộ. Trong cuộc tổng tuyển cử, ông ủng hộ John 
C. Breckinridge, đại biểu ứng cử tổng thống của Đảng Dân chủ Quốc gia. 
Khi có dấu hiệu xảy ra Nội chiến, Johnson là Thượng nghị sĩ miền Nam 
duy nhất phản đối ly khai và ủng hộ Liên bang. Ông phê phán tổng thống 
của chính đảng mình, James Buchanan, vì đã không xử lý nghiêm khắc hơn 
đối với bọn phiến loạn. lrong các bài diễn văn sôi nổi và rất thu hút được 
sự chú ý của thính giả, Johnson đã phê phán mạnh mẽ cả những người theo 
chủ nghĩa bãi nô lẫn những người theo chủ nghĩa ly khai. Ông buộc tội họ 
là kẻ thù của Liên bang. Ông phát biểu tháng 12/1860: “Ä⁄£¿ d2 ¿ôi đu 
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tranh chống Lincoin, tôi uẫn yêu quý đất nước của tôi. lôi yêu lliến pháp Uà xin 
thể rằng cả Hiến pháp uà Liên bang sẽ được bảo toàn như Jackson Cây bổ đào 
già đã làm năm 1832. Kính thưa các thượng nghj sĩ! lồi xin tbể sẽ cống biến 
toàn bộ dòng máu UÀ sự tổn tại của chính tình) để bảo tổn Liên bang này ` Đối 
với sự kiện miền Nam Carolina ly khai, ông cảnh báo rằng một kế nứt như 
thế sẽ dẫn đến việc giải thể hoàn toàn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Liên bang 
sẽ “bj chia cắt thành 33 chính phủ nhỏ uới một boàng tử nhỏ ở bang mày, 7HỘt 
ông Uua ở bang kia uà một chế độ cộng bùa ở bang khác... uới iDfng bất đồng 
Uà chiến tranh giữa những thế lực nhỏ bé để rồi dẫn đến tình trạng bỗn loạn 
0ô chính phú...” Ông đã đấu tranh hết sức mình để duy trì Tennessee trong 
Liên bang, nhưng đã không thành công. Khi bang này ly khai, ông đã từ bỏ 
quê hương của mình và trở thành thượng nghị sĩ miền Nam duy nhất lên 
án Liên minh miền Nam và làm việc trong Thượng nghị viện. Ông đã bảo 
vệ một cách mạnh mẽ chính quyền Lincoln, ủng hộ quyền của Tống thống 
trong việc tạm thời đình chỉ luật bảo thân và thực hiện các biện pháp khẩn 
cấp khác trong tình hình phiến loạn. Ông phản đối thỏa hiệp ở giờ phút 
cuối chừng nào miền Nam vẫn còn tình trạng phiến loạn. Thượng nghị sĩ 
Johnson bị coi là kẻ phản bội quê hương miền Nam. Mạng sống của ông và 
của cả gia đình ông lúc đó đang bị đe dọa. Ông bị treo cổ bằng hình nộm tại 
bang Tennessee. Nhưng ở miền Bắc, danh tiếng của ông ngày càng nổi lên 
như một vị anh hùng. 

loàn quyên quân sự lennesee, 1862-1864: Tháng 3/1864, Tổng 
thống Lincoln chỉ định Johnson làm toàn quyển quân sự bang lennessec 
với cấp bậc chuẩn tướng. Ông đã ra các mệnh lệnh nhằm thiết lập lại 
chính quyển Liên bang tại bang này, duy trì hòa bình và an toàn trong 
thời gian phục hồi chính quyền dân sự. Được trao toàn quyển thi hành các 
chức năng hành chính, lập pháp, tư pháp, Johnson đã hành động quyết 
liệt để loại bỏ mọi ảnh hưởng của Liên minh miền Nam đối với bang này. 
Ông đã cách chức tất cả các quan chức không chịu tuyên thệ trung thành 
với chính quyền Liên bang, đóng cửa các tờ báo chống Liên bang, bắt các 
giáo sĩ trong giới tăng lữ vì tuyên truyền về Liên minh miền Nam, nắm 
giữ hệ thống đường sắt và thu thuế. Ông xây dựng và kiên quyết chống lại 


sự phá hoại ngầm tuyến đường sắt chạy từ Nashville tới sông Tennessee — 
một “mắt xích” quan trọng trong đường dây tiếp tế của Liên bang miển 
Bác. Nhờ Johnson can thiệp, Lincoln đã đồng ý không liệt lennessee vào 
bản 7y: øøgôn giải phóng. Tennessee là bang phiến loạn duy nhất được 
hoàn toàn miễn trừ khỏi bản Tuyên ngôn này. Ông đã cùng Lincoln chia 
sẻ niềm tin rằng giải phóng nô lệ sẽ có tầm quan trọng chính yếu đối với 
việc bảo tồn Liên bang. lrong một cuộc kháng cự dũng cảm, Thống đốc 
Johnson đã giữ được Nashville với tư cách là thành phố thủ đô đã một 
vài lần suýt rơi vào tay Liên minh miền Nam sau một cuộc bao vây quyết 
liệt. Ông từng thể trong trận đó rằng: “7; &bông phải là một nhà quân sự, 
ubưng bất kỳ ai nói tới đẩ# bàng, tôi sẽ bắn bỏ.` Khi cuộc chiến tranh kết 
thúc, ông đã phục hồi chính quyền dân sự cho bang này. 

Phó tổng thống, tháng 3-4/1865: Tháng 6/1864, Tổng thống Lincoln 
đã thành công trong việc thuyết phục đại biểu đại hội toàn quốc Đảng 
Liên bang Quốc gia (Đảng Cộng hòa) thay thế phó tổng thống Hannibal 
Hamlin bằng Andrew Johnson để cân bằng danh sách ứng cử viên bằng 
một đảng viên Đảng Dân chủ miền Nam ủng hộ Liên bang. Khi chuẩn 
bị tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống, ông dang bình phục sau cơn 
bệnh sốt thương hàn. Cảm thấy không được khỏe, ông đã uống vài ngụm 
\Whisky trước khi bước vào phòng Thượng nghị viện ngột ngạt. Sau khi 
tuyên thệ, ông đọc một bài diễn văn rời rạc và lủng củng, thiếu rành 
mạch, đến nỗi khán giả đều nghĩ rằng ông bị say rượu. lrong âm mưu ám 
sát Tổng thống Lincoln tháng 4/1865, một kẻ đồng mưu tên là Georgic 
Atzerodt được giao nhiệm vụ bắn Johnson. Hắn bám theo Johnson và đến 
giây phút cuối đã không đủ can đảm để hành động. Johnson thức dậy sau 
một giấc ngủ say và nhận được tin Tổng thống bị ám sát, ông đã vội vàng 
đến bên Tổng thống để được tận mắt trông thấy ông không còn cứu chữa 
được nữa. 


Sáng 15/4/1865, Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống dưới sự 
chủ tọa của Chánh án Tòa án Tối cao Salmon P. Chase tại Kirlword House 
ở \Washington, nơi Phó Tổng thống đã và đang sống. 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại giao: William H. Seward (1801-1872), bang New 
York, giữ chức từ 1861-1869. Là người giữ chức này từ thời chính quyền 
Lincoln, ông đã bảo vệ Johnson chống lại những đảng viên Cộng hòa 
cấp tiến. Là người nhiệt tình theo chủ nghĩa bành trướng, ông đã đàm 
phán việc mua lại hòn đảo Alaska của Nga năm 1807 — một cuộc mua 
bán khiến những người không nhận ra trước giá trị tiểm ẩn của hòn đảo 
này gán cho Seward biệt danh Gã Khờ — và ông cũng là người đặt ra kế 
hoạch thôn tính quần đảo Midway ở Thái Bình Dương năm 1807. 

Bộ trưởng Tài cðín?: Hugh Mc Cullogh (1808-1895), bang Indiana, 
giữ chức này từ 1865-1869. Ông vẫn đảm nhận chức này từ thời chính 
quyển Lincoln; ông đã thực hiện chính sách giảm lạm phát để làm dịu tình 
hình khủng hoảng của nền kinh tế sau thời kỳ Nội chiến. Thông qua việc 
bán công trái, ông đã thu hồi tiền giấy và quay trở lại hệ thống tiền xu, hay 
gọi là đồng tiền cứng. Đến năm 1868, ông đã cắt giảm gần như một nửa 
các loại thuế Liên bang. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, Quốc hội đã hủy 
bỏ chương trình giảm lạm phát do nền kinh tế bị suy sụp. Ông vẫn đảm 
nhận chức này dưới chính quyền Tổng thống Arthur. 

Bộ trưởng Chiến tranb: (1) Edwin M. Stanton (1814-1869), bang 
Ohio, giữ chức từ 1862-1868. Trước đây là bộ trưởng Tư pháp dưới chính 
quyển Buchanan và là bộ trưởng Chiến tranh dưới chính quyển Lincoln, 
ông đã cùng các đảng viên Cộng hòa cấp tiến trong Quốc hội áp đặt một 
chính sách tái thiết cay nghiệt đối với miển Nam thay vì chính sách khoan 
dung hơn mà Johnson để ra. Tháng 2/1868, ông bị Johnson cách chức 
nhưng tuyên bố được bảo vệ bởi Đạo luật nhiệm kỳ tại chức vừa được 
thông qua, ông đã từ chối việc từ bỏ chức vị. Ông đã ẩn thân trong Bộ 
Chiến tranh cho đến khi Thượng nghị viện tuyên bố Tổng thống Johnson 
trắng án thì mới chịu từ chức vào tháng 5/1868. (2) Johnson M. Schofield 
(1831-1206), bang Missouri, đảm nhận chức vụ này từ 1868-1869. Khi 
thực hiện tái thiết, ông phản đối việc giải phóng người da đen. 

Bộ trưởng Tự pháp: (1) ]ames Speed (1812-1887), bang Kentucky, 
giữ chức từ 1864-1866. Là người tiếp tục giữ chức này từ chính quyển 


Lincoln, ông đã quy định rằng những kẻ âm mưu trong vụ ám sát Tống 
thống Lincoln cần được đưa ra xét xử trước tòa án quân sự. Ông cùng các 
đảng viên Cộng hòa cấp tiến phản đối chính sách tái thiết của Johnson. (2) 
Henry Stanbery (1803-1881), bang Ohio, giữ chức từ 1866-1868. Ông 
đã từ chức để bảo vệ Johnson tại cuộc xét xử lổng thống. (3) William 
M. Evarts (1818-1901), bang New York, giữ chức từ 1868-1869. Ông là 
thành viên trong nhóm bào chữa cho Johnson trong vụ xét xử. Sau này, 
ông làm bộ trưởng Ngoại giao dưới chính quyển Hayes. 

Bộ trưởng Hả¡ quân: Gideon Wclles (1802-1878), tiếp tục giữ chức 
này từ chính quyển Lincoln. Ông đã ủng hộ Johnson chống lại các đảng 
viên Cộng hòa cấp tiến. 

Bộ trưởng Bưu đ?£n: (1) illlam Dennison (1815-1882), bang Ohio, 
giữ chức này từ chính quyền Lincoln, từ 1864-1866. Ông ủng hộ đảng 
viên Cộng hòa cấp tiến chống lại Johnson. (2) Alexander \W. Randall 
(1819-1872), bang Wisconsin, giữ chức từ 1866-1869. Ông được thăng 
cấp lên vị trí này khi đang là trợ lý thứ nhất của bộ trưởng Bưu điện. 

Bộ trưởng Nội vụ: (1) John P Usher (1810-1889), bang Indiana, giữ 
chức từ 1863-1865. Giữ chức này từ chính quyển Lincoln, ông chỉ tiếp 
tục đảm nhận nó một thời gian ngắn dưới thời Johnson cho đến khi người 
kế vị ông do tổng thống quá cố Lincoln chỉ định trước khi bị ám sát có 
khả năng tiếp quản. (2) James Harlan (1820-1893), bang lowa, giữ chức 
từ 1865-1866. Là người được Lincoln chỉ định, ông đã đứng về phía các 
đảng viên Cộng hòa cấp tiến chống lại Johnson. Ông xin rút khỏi nội 
các và vào Ihượng nghị viện vừa kịp lúc để bỏ phiếu cho vụ xét xử tổng 
thống đương nhiệm. (3) Orville H. Browning (1806-1881), bang lllinois, 
giữ chức từ 1866-1869. Ông ủng hộ Johnson chống các đảng viên Cộng 
hòa cấp tiến. Nhật ký của ông là một nguồn thông tin giá trị về các chính 
quyển của Lống thống Lincoln và Johnson. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 15/3/1865 — 3/3/1869. 
1⁄¡ thzế?: ]ohnson muốn thực hiện một chính sách tái thiết miển 
Nam khoan dung mà tổng thống quá cố Lincoln đã đề ra. Với lý do, về cơ 


bản, những bang nổi loạn chưa bao giờ tách khỏi Liên bang, vì theo hiến 
pháp, Liên bang không thể bị giải thể. Johnson đã tiến hành phục hồi địa 
vị pháp lý của họ một cách mau chóng mà không hề buộc tội họ và cũng 
không can thiệp, dù ở mức nhẹ nhất, vào cuộc sống của những người 
miền Nam đồng hương của ông. Kế hoạch của ông là cử ra một thống 
đốc giám sát cho khu vực, người này có nhiệm vụ triệu tập một cuộc họp 
hiến pháp bang và đến lượt nó, cuộc họp đó sẽ thảo ra một hiến pháp mới 
nhằm hủy bỏ việc ly khai, hủy bỏ chế độ nô lệ và các công nợ chiến tranh ở 
Liên minh miền Nam. Toàn bộ các quyền công dân sẽ được phục hồi cho 
những người dân miền Nam sau khi họ thể sẽ trung thành với chính phủ 
Liên bang. Theo chính sách của Johnson, một khi những mục tiêu này đã 
đạt được, thì người dân miền Nam sẽ được tự do quản lý chính họ và chọn 
đại biểu vào quốc hội. Còn đối với nô lệ mới được giải phóng, Johnson 
hy vọng rằng miền Nam sẽ nhận thấy giá trị của việc trao quyền bỏ phiếu 
cho những người da đen có học và có trách nhiệm. Nhưng, chương trình 
tái thiết ôn hòa của Lincoln-Johnson không có cơ hội được thực hiện. 
Miền Nam không có ý định chia sẻ quyển lực chính trị của họ với những 
người từng là nô lệ; các đảng viên Cộng hòa cấp tiến ở miền Bắc, đứng 
đầu là Thaddeus Stevens ở Hạ Nghị viện và Charles Sumner ở Thượng 
nghị viện, quyết tâm trừng phạt miền Nam nhằm ngăn cản sự trở lại của 
thế lực dân chủ ở miền Nam, trước Nội chiến họ từng là thế lực có thể chỉ 
phối các công việc quốc gia. Các bang miền Nam đã ban hành Luật Đen 
(Black Codes) nhằm hạn chế quyền của những người từng là nô lệ. Theo 
bộ luật này, người da đen không có quyền bỏ phiếu, làm việc trong ban 
bồi thẩm, xét xử người da trắng tại Tòa án và cũng không được kết hôn với 
người da trắng hoặc không được ký kết hợp đồng lao động trên cơ sở bình 
đẳng với người da trắng. Những người Cộng hòa cấp tiến đã phản ứng lại 
bằng cách thông qua Luật quyền dân sự (1866) để bảo vệ người da đen ở 
miền Nam và kết hợp sự bảo vệ này vào Hiến pháp bằng Tu chính án số 
14. Với nỗ lực ngăn cản những người Cộng hòa cấp tiến thực hiện chính 
sách tái thiết quá khắt khe, Johnson đã thực hiện 29 phủ quyết, 15 trong 
số đó bị gạt đi. Bên cạnh Luật quyển dân sự, các dự luật đã được thông 


qua, mặc dù Tổng thống đã phủ quyết, bao gồm: (1) Luật văn phòng đặc 
trách người được giải Phóng (Freedmen›s Bureau Act) (1866), kéo dài thời 
hạn hoạt động của cơ quan cung cấp giáo dục, y tế, đất đai và việc làm cho 
hàng trăm nghìn người da đen ở miền Nam trước khi cơ quan này chấm 
dứt hoạt động năm 1872. (2) Luật về quyền bầu cử của đặc khu Colombia 
(1867) trao cho cư dân của đặc khu Colombia quyền bầu cử. (3) Bốn Luật 
tái thiết (1867-1868) chia miền Nam thành năm quận quân sự, mỗi quận 
chịu sự lãnh đạo của một tướng có quyền tổ chức lại chính quyền dân sự 
trong khuôn khổ đường lối chỉ đạo mà Quốc hội đã vạch ra nhằm chuẩn 
bị cho việc tái nhập vào Liên bang. Theo những đường hướng này, người 
da đen được quyền bỏ phiếu, trong khi rất nhiều người da trắng bị tước 
quyển này, và các đại biểu được yêu cầu thể một lời thể “sắt đá” rằng họ 
chưa bao giờ tự nguyện hợp tác với Liên minh miền Nam. Như một điều 
kiện tiên quyết để được gia nhập vào Liên bang, các bang “lầm lỡ” phải 
thông qua lu chính án số lá và áp dụng một hiến pháp mới cho phép 
người da đen được hưởng quyền bầu cử. Trong khi đó, quân đội Liên bang 
vẫn duy trì hòa bình. Những người da trắng miền Nam phản đối một cách 
cay đắng chính sách tái thiết, giễu cợt các quan chức miền Bắc là Những kẻ 
vác túi', còn những người da trắng miền Nam hợp tác với họ là Bọn Chộp 
giật. Năm 1866, ở Pulaski, lennessee, luật Ku-Klux-Klan được thiết lập 
để tăng cường quyền tối cao của người da trắng và phản đối tái thiết bằng 
chính sách khủng bố nhằm øgây áp lực chính trị. 

Kết tội, 18ó8: Năm 1867, Quốc hội đã bỏ qua quyền phủ quyết của 
Johnson đối với Luật nhiệm kỳ tại chức, ngăn Tổng thống thay thế các 
quan chức trong nội các mà không có sự nhất trí của Thượng nghị viện. 
Tháng 2/1868, Johnson đã cách chức Bộ trưởng Chiến tranh Stanton, 
là người Cộng hòa cấp tiến trung thành liên tục phá hoại các chính sách 
của lổng thống. Ngày 24/2/1868, Hạ nghị viện đã bỏ phiếu tỷ lệ 126- 
47 kết tội Johnson đã “p0 tội lớn uà bành động pbi pháp”. ]Johnson đề 


1. Nguyên gốc: carpetbaggers, những người vác bọc hành lý đi ngang qua, ý nói những người 
hời hợt, trục lợi chứ không gắn bó với vùng đất ấy. 


nghị 40 ngày để chuẩn bị cho cuộc xét xử tại Thượng nghị viện, nhưng 
chỉ được chấp nhận 10 ngày. Chánh án Tòa án Tối cao Salmon P. Chase 
đã điều hành vụ xét xử này tại Thượng nghị viện. Hạ Nghị viện đã đệ 
trình 11 điểu khoản buộc tội Tống thống, phần lớn tố cáo Johnson vi 
phạm Luật nhiệm kỳ tại chức. Điều thứ 11, tổng hợp tất cả các lời tố 
cáo khác đã được thông qua ngày 16/5 bằng bỏ phiếu, tỷ lệ 35-19, thiếu 
đúng một phiếu để đủ điểu kiện kết án và cách chức. 10 ngày sau đó, 
Johnson lại được trắng án trước hai lời buộc tội khác, cũng với tỷ lệ trên. 
Các đơn còn lại không được đưa ra để bỏ phiếu. Tổng thống được trắng 
án là nhờ công của bảy thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, những người 
này đã dám mạo hiểm cả sự nghiệp chính trị của họ để đi ngược lại với 
đội ngũ của Đảng mình và cùng những đảng viên Dân chủ giải tội cho 
Tổng thống. Họ là Edmund G. Ross bang Kansas, William P. Fessenden 
bang Maine, John B. Henderson bang Missouri, Peter Van Winkle bang 
lây Virginia, [yman Trumbull bang IlHinois, Joseph §S. Fowler bang 


lennessee và James Ñ. Grimes bang lowa. 


Mua Alasa, 1867: Mỹ đã mua của Nga đảo Alaska với giá 7,2 triệu 
đô-la. Dân cư ở đó được phép quyết định trong thời hạn ba năm sẽ ở lại 
Alaska để làm công dân Mỹ hay trở về Nga để làm công dân Nga. 

Từ chính Án được thông ga: Tu chính án số 13 (1865). “Kể t8 nay, 
chế độ nô lệ Uà bÃ† kỳ bình thức nô dịch bbông tự nguyện nào, trừ bình thúc 
xử? phạt những kẻ phạm tội mà một đảng đã áp dụng, dêu không tổn tại trên 
phạm 0i Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, bay bất kỳ một nơi nào thuộc phạm 0i 
quyển bạn của nó.” Tu chính án số 14 (1868): “.. Kông một bang nào 
được da ra bay thi bàn) một điều luật nào bạn chế quyên u tiên bay quyển 
bất khả xâm phạm của các công dân thuộc Hợp chúng quốc Hoa K). Không 
;một bang nào có quyên tước bó của bất kỳ một công dân nào cuộc sống, tự do 
bay xâm phạm tài sản của bọ mà không chiểu theo những quy định pbù bợp 
của luật, không được từ chối cung cấp sự bảo 0ệ bình đằng của pháp luật cbo 
bất kỳ ai trong phạm Uì quyên bạn của nước AM.” Điều bổ sung này còn quy 
định rằng bất kỳ bang nào từ chối quyền bỏ phiếu của công dân nam đã 
tới tuổi trưởng thành, ngoại trừ những người tham gia phiến loạn, thì giá 


trị đại diện của bang đó trong Quốc hội sẽ bị giảm tương ứng; cấm những 
người ủng hộ Liên minh miền Nam giữ các chức vụ; tuyên bố xóa mọi 
khoản nợ của Liên minh miền Nam. 


Bang gia nhập Liên bang: Nebraska (1867). 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 
Không có ai được bổ nhiệm. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỒNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Johnson đứng thứ 23 trên tổng số 31 tổng thống, thấp nhất trong 12 
tổng thống “trung bình”. Ông được xếp trên Taylor và dưới Eisenhower. 


VỀ HƯU: 4/3/18§69-31/7/1875. 


Johnson từ chối tái tranh cử năm 1868 (xem: %é@œ S. ŒrZt, Tổng 
thống thứ rmười tám, mục: Đối thở) và không dự lễ nhậm chức của người kế 
nhiệm ông là Ulysses S. Grant. Johnson đã về nghỉ hưu tại Greeneville, bang 
Tennessee, nơi đây ông đã được đón tiếp trong sự hân hoan vui mừng của 
dân chúng. Quê hương ông, mới tám năm trước còn treo khẩu hiệu “Andrew 
Johnson — kẻ phản bội” trên khắp các đường phố chính, khi ông quyết định 
trung thành với Liên bang trong thời kỳ Nội chiến, bây giờ lại giương khẩu 
hiệu “Andrew Johnson — con người yêu nước” ở trung tâm thành phố. Ông 
vẫn hoạt động tích cực trong Đảng Dân chủ vào những năm cuối đời. Ông đã 
tranh cử vào Thượng nghị viện năm 1871 và Hạ Nghị viện năm 1872, nhưng 
không thành. Ông tham gia vận động tranh cử tổng thống cho Horrace 
Greeley với đối thủ là Tổng thống Grant năm 1872. Ông ủng hộ một số ứng 
cử viên đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử quốc hội năm 1874. Năm 1875, 
Johnson trúng cử vào Thượng nghị viện trong lần bỏ phiếu kín thứ 55 của cơ 
quan lập pháp bang. Ông là tổng thống duy nhất sau khi thôi giữ chức còn 
làm việc trong Thượng nghị viện. Irong bài diễn văn tại hội nghị duy nhất của 
mình (tháng 3/1875), ông đã lên án chính sách tái thiết của Tống thống Grant 
là sai lầm. Ông qua đời khi còn đang giữ chức này. 


QUA ĐỜI: 


Ông mất ngày 31/7/1875, khoảng 2 giờ sáng tại hạt Carter, Tennessee. 
“Đường nh mọi Uuật đêu dm q 0à tăm tố?” — ]ohnson viết vào tháng 6 
năm 1873 trong một lá thư được tìm thấy trong những vật ông để lại sau 
khi qua đời — “ 7ö; 4 boàn thành nhiệm Uuụ của mình trước Chúa, trước đất 
nước Uà gia dìn) tôi. lôi không còn øì phải e sợ khi cái chết đến cẩn. Đối uới 
tôi, nó chỉ là búng râm dưới đôi cán? che chủ của Chúa... Nơi đây, tôi sẽ an 
›obi trong lặng yên Uù Đòa bình, cách xa tần tay của những kẻ uu khống biểm 
độc, cách xa ảnh? bưởng của những kẻ thù 4#) lòng ben ghét uà biểm tị; nơi 
không dàn) cho những kẻ phản bội uà những tay phản nghịch, những tên 
tội phạm Uà những kẻ đạo đức giả trong nhà thờ.” ]ohnson là một trong số 
những người bị bệnh dịch tả năm 1873. Ông qua khỏi nhưng không bao 
giờ bình phục hoàn toàn. Ngày 28/7/1875, ông đến thăm con gái, Mary 
Brown, gần ga Carter tại hạt Carter. Sau bữa trưa, khoảng 4 giờ chiều, 
trong khi đang trò chuyện cùng cháu gái, ông đã ngã xuống sau cơn đột 
quy thứ hai và qua đời hai ngày sau đó. Theo yêu cầu của ông, thi hài ông 
được bọc trong lá cờ Mỹ, đầu gối trên một bản sao Hiến pháp Hoa Kỳ. 
Ngày 2/8, ông được đặt nằm tại tòa nhà của Tòa án Greeneville. Áo quan 
được đóng kín vì thi thể ông đã bắt đầu phân hủy. Sau lễ mai táng ngày 
3/8, ông được chôn trên mảnh đất của ông phía ngoài Greeneville, nơi 
ông đã đánh dấu bằng một cây liễu được chiết từ thân cây mọc trên mộ 
Napoleon ở St. Helena. 


CANGỢI: 


ˆ 1hành tích của ông cúng nÐw chính con nedời ông đã được nhân dân cả 
ước Uô cùng trân trọng. Với chí khí uà sự thằng thắn, mặc dù là một thượng 
ngbj sĩ miễn Nam, ông đ4 lên Án sự ly khai ngay từ kbi xuất biện những dấu 
biệu ban đâu, đã làm biết bao trái tì cảm phục. Sự kiên định uà lòng trưng 
thàn"? không gì lay chuyển nổi mà ông Ä2 thể biện kbi làm toàn quyên quân 
sự ở bang lénnewet Äã để lại Ấn tượng uô cùng sâu sắc cbo những người yêu 
;ến ông. ` — James G. Blaine 


“Những người chưa từng phải chịu dựng nhiều như Ông, Uà cũng chưa 
từng làm được nhiều nbw ông cho đất nước nuày, không một ai có quyển phán xét 
Andetu jobnson uề bất cứ muặt nào. ` — Lồng thống Abraham Lincoln, 1864 

“Là một người mà tt kbi sinh ra, lúc nào cũng nhắc tới xuất thân của 
mình, ông luôn luôn giữ thái Äộ đá dù ở trong bất kỳ boàn cảnh nào... Ông 
thờ ở tới tiển bạc Uà chẳng mảy may quan tâm đến những lời k)en chê. — 
Jeferson Davis, 1865 


“Nếu các bạn được gặp cái nhìn chân thực uà thẳng thắn của ông 
⁄ÿc nghe giọng nói Ấm áp chân thành của ông n hd tôi, tôi có thể đâm bảo 
rằng cùng tới tôi, các bạn sẽ tin tưởng rằng, mặc dù không tiếp nhận những 
công kícb cá nhân bằng sự điểm tĩnh UÀ chịu đựng nÒ D0 Lincolin, ông luôn luôn 
trung thành tới những nguyên tắc mà nuủÙÙ Ảó, ông được bẩu làm tổng thống.. 
— Thống đốc bang Ohio, Jacob D. Lox, 18óó6 


CHỈ TRÍCH: 

*1 xưng là một đảng uiên Đảng Dân chủ, ông ta đã trở nên thù đậch 
uới tôi Uề mặt chính trị, nếu như không nói là Uề cá nhân trong suốt nhiệm k} 
của tôi lở uai trò tổng thống], ông ta là người bay thù oán UÀ ngoan cố, điều tÐể 
biện trong tâm tính 0à trong cách cí xử của ông ta. Nếu ông ta là ruột người 
đàn ông độc lập uà có cá tính để có tbể bộc lộ sự phản đối của mìn! một cách 
công kbai, thì chính bản thân ông ta cũng biết rằng mình sẽ không thể được 
bẩ lại một Ủển nữa. ”— Lồng thống James K. Polk, 1845 


* Cứ thử nghĩ đến một cuộc sống tạm bợÿ ngăn cách kẻ xẤt xwƒc rực cười 
mày Uà cương U tổng thống mà xem. Ôì¡, Chúa bãy pbù bộ uà cứu uớt Abrabatm 
Lincoln." — Tờ Neu York Wori4, 1865 


“lobmson là bẻ say rượu xấc xMợc mà nếu so sánh uới bắn thì đến rmỘt c01 
nowa của Caligula cũng đáng kính trọng." — Thượng nghị sĩ Charles Sumner, 
bang Massachusetts 

*“ Tổng thống dang theo đuổi Uuà quyết tâm theo đuối một chính sách tái 
thiết không j đến đâu ngoài Uiệc phó thác Liên bang uĩ đại )ay Đảng Cộng 
bòa cbo bọn phiến loạn, những kẻ mới đây đã bị chúng ta dán) bại trên 


chiến trường, cùng những tên đồng mình cứng để của chúng ở miên Bắc.” — 
Thượng nghị sĩ Ben Wade, bang Ohio, 1865 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA ANDREW JOHNSON: 


“Không có một đạo luật nào tốt nếu 0W nó không bủy bỏ đao luật 
khác. ` — 1835 

Nếu cả dám dân đen ở du bên này, uà những kẻ thượng lưu ở âu bên 
kia đêm bị loại bỏ thì cú lẽ ai cứng bài lòng uới Ẩất nước này... ” 

Có một số người thiếu tin bông Uào sự chính trực Uà khả năng của con 
người trone Uiệc cai quản chính bọ. Đối với những ai có nỗi lo đó, tôi xin 
tuyên bố thằng thắn uà chân thực rằng tôi kbông thuộc số bọ... Nếu con người 
không có khả ruăng Uà không tin tưởng Uào kbả năng cai quản cbính anh ta thì 
làm sao có t)ể tin tưởng Uào Uiệc anh ta có thể cai quản những người Ebác... 
Vậy thì húc đó ai sẽ lãnh đạo? Câu trả lời bần là CON NGƯỜI - bởi chúng 
ta không có thiên thẩn nào trong lốt con người sẵn sàng chịu trácb nhiệm cbo 
nung công Uiệc chính trị của chúng t4." — 1853 


TÁC PHẨM VỀ JOHNSON: _ 
Lomask, Milton. 4z2#e jJobrmson: Dresident on Trial (Andyeu jobmon: 
Tổng thống b‡ xét xi). New York: Farrar, Straus, 1960. 


Stryker, Lloyd Paul. 4ø jomon: A4 Suy im Cowrage (Andyeu 
Jobmson: Một nghiên cứu uề lòng đúng cảm). New York: Macmillan, 1929. 


Treffousse, Hans L. .4z2#etu jobzmson: A Bioorapby (Andyeu Jobnson: Tiểu 
s4). New York: Norton, 1989. 


Xinston, Robert  . 4ze Jobrson: Plebian and Duatriot (Andyeu jobmson: 
Kẻ tim thường uà U‡ anh bừng). New York: Henry Holt &c Co., 1928. 


ULYSSES 5S. GRANT 


(1822-1885) 


TỔNG THỐNG THỨ MƯỜI TÁM 
(1869-1877) 


HỌ VÀ TÊN: 


Hiram Ulysses Grant. Một tháng sau khi ra đời, ông mới được đặt 
tên. Mẹ ông muốn tên ông là Albert, nhưng cuối cùng, ông lại được đặt 
tên là Hiram theo tên ông nội, và Ulysses theo tên của một người anh 
hùng trong thần thoại Hy Lạp. Viễn cảnh tiến vào học viện quân sự Ñest 
Point trên chiếc xe bên ngoài có viết mấy chữ cái đầu của tên H.U.G làm 
ông xấu hổ (Hug tiếng Anh có nghĩa là ôm chặt, ghì chặt), do đó khi trở 
thành học viên của trường, ông bắt đầu ký tên là Ulysses H. Grant hay U. 
H. Grant. Không lâu sau đó, ông phát hiện rằng đại diện của ông, Thomas 
L. Hamer, người tiến hành các công việc chuẩn bị để xin học cho ông, đã 
ghỉ sai tên ông thành Ulysses Simpson Grant. Grant dùng tên này, không 
thấy vấn để gì khi viết chữ cái đầu của tên là U.S.G. Bạn cùng lớp của ông 
bắt đầu gọi ông là U.S. Grant hay Ủncle Sam Grant (Bác Sam). Từ đó, đối 
với bạn bè ông có tên là Sam. 


NGOẠI HÌNH: 

Grant cao khoảng 1,74m mặc dù vóc dáng hơi đậm và vạm vỡ. Khi 
bắt đầu học tại trường West Point năm 17 tuổi, ông chỉ cao gần 1,55m, 
hơn chiều cao tối thiểu cần thiết 2,5cm. Nhưng khi tốt nghiệp, ông cao 
thêm khoảng 15cm nữa. Ông có đôi mắt màu xanh nhạt, tóc quăn màu 
nâu, môi mỏng, đôi bàn tay khéo léo với những ngón tay dài và gầy. Ông 
để râu quai nón, đeo răng giả. Ông mắc chứng đau nửa đầu trong suốt 
cuộc đời mình. Khi còn là học viên của trường WWest Point, ông phải chịu 
những cơn ho hen liên tục và sụt cận đột ngột, những dấu hiệu điển hình 
của bệnh lao, một bệnh di truyền của gia đình Granr. 


TÍNH CÁCH: 
Trớ trêu thay, con người có tiếng tăm lẫy lừng trên chiến trường này 
lại rất dễ buồn nôn. Grant không thể chịu đựng được khi phải nhìn máu 


động vật. Món bít tết tái làm ông buồn nôn; ông thường yêu cầu các món 
thịt phải được nấu chín kỹ. Ông không bao giờ động đến món thịt gà. 
Ông giải thích: “Tôi không bao giờ ăn được thịt những con vật hai chân.” 
Ông không đi săn, thậm chí ngay cả khi còn là một cậu bé sống ở vùng 
thôn quê của Nam Ohio, nơi săn bắn là hình thức tiêu khiển phổ biến của 
thanh niên. Grant là người khiêm tốn, không tự kiêu, ăn nói nhỏ nhẹ và 
có phong cách hòa nhã, dịu dàng. Một tiểu sử gia, WW. E. Woodward, đã đi 
đến chỗ kết luận rằng ông hơi giống con gái. “ Hới còn trẻ, Gramt có uẻ đoan 
trang Uà khiêm nhường của một cô gái. Cú rất nhiều nét của con gái trong 
tín)? cách của ông, nhưng nó được chôn sâu trong tâm bổn ông; nó chưa bao 
@iờ dược thể biện một các) trực tiếp, ngoại trừ những biểu biện gián tiếp UÀ 
có lẽ chín? ông cũng kbông nhận ra. ` Grant có phần đoan trang kiểu cách. 
Ông hiếm khi nói tục, và không thích những câu chuyện đùa tếu bậy bạ. 
Ông thường tắm một mình trên cánh đồng trong một túp lều đóng kín 
và không bao giờ cho phép ai, thậm chí cả phụ tá của mình, nhìn ông khi 
không mặc quần áo. Là một người lính nghiêm chỉnh và kỷ luật, Grant từ 
chối những sự phô trương hào nhoáng trong quân đội. Ông trung thành 
với bè bạn. Là người cực kỳ mê tín, ông tin rằng nếu đi theo vết chân cũ 
thì sẽ không gặp may. Ví dụ, nếu chẳng may đi quá điểm định đến, ông sẽ 
không quay lại và đi trên con đường cũ mà tiếp tục đi tiếp và trở lại bằng 
con đường khác. 


TỔ TIÊN: 

Grant có nguồn gốc Anh và Scotland. Năm 1630, cụ nội năm đời 
của ông, Matthew Grant di cư từ Plymouth (Anh) tới Dorchester, bang 
Massachusetts, Mỹ. Ông lập nghiệp ở Windsor, Connecticut, nơi ông 
làm chánh văn phòng tòa thị chính trong một thời gian dài. Cụ nội của 
Grant là Đại úy Noah Grant đã hy sinh khi đang chiến đấu trong cuộc 
chiến tranh Pháp-Ấn năm 1756. Ông nội của Grant, cũng là Đại úy Noah 
Grant, đã phục vụ trong quân đội lục địa trong suốt cuộc Cách mạng Mỹ. 
Ông đã chiến đấu tại đổi Bunker. Ông di cư từ ÑWindsor, Connecticut tới 


hạt ÑWestmoreland, Pennsylvania. 


CHA: 
Jesse Root Grant (1794-1873), thợ thuộc da. Sinh ra tại 


ÑWestmoreland, PennsyÌvania, ông tiếp nối nghề thuộc da của cha mình, 
và trở nên phát đạt với một tài sản nhỏ ước tính khoảng 150.000 đô-la. 
Ông là chủ nhiều xưởng thuộc da và nhiều cửa hàng đồ da ở các bang 
Ohio, Kentucky, lllinois và Winconsin. Là một người thẳng tính, nói 
nhiều và hay khoe khoang, tính cách của ông hoàn toàn đối lập với cậu 
con trai có tính cả thẹn và nhạy cảm. Ông đã phát biểu thẳng thừng rằng 
ông phản đối chế độ nô lệ khi cư dân của vùng cực Nam Ohio, nơi ông 
sinh sống, dung thứ cho chế độ nô lệ và áp dụng nó ngay bên kia sông 
ở bang Kentucky. Về mặt chính trị, ông ủng hộ Đảng Whig, mặc dù 
ông bỏ phiếu bầu đảng viên Đảng Dân chủ Andrew Jackson làm tổng 
thống. Ông làm thị trưởng của Bethel, Ohio, và giám đốc bưu điện ở 
Convington, Kentucky. Năm 1866, ông chia phần lớn tài sản của mình 
cho các con, trừ UÌysses, người từ chối phần của mình với lý do không 
giúp gì cho cha để tạo ra của cải ấy và vì thế không có quyền nhận nó. 
Jesse Grant không dự lễ nhậm chức của con trai, nhưng thường xuyên 
đến thăm Ulysses tại Nhà Trắng. Ông qua đời khi Grant đang làm tổng 
thống nhiệm kỳ thứ hai. 


MẸ: 


Hannah Simpson Grant (1798-1883), sinh ra và lớn lên ở hạt 
Montgomery, Pennsylvania. Bà lấy Jesse Grant năm 1821. Là một người 
kín đáo, ít giao tiếp và quá nhút nhát, bà tìm thấy sự bình yên trong tôn 
giáo, lúc đầu là tín đồ Giáo hội Trưởng Lão, sau là tín đồ Hội Giám lý. 
Ulysses thân với mẹ hơn nhiều so với cha và rất nhớ mẹ khi đi học xa ở 
trường West Point. Ông viết thư cho mẹ từ học viện: “D⁄2øg 0w con cô 
đơn trên đời này nếu thiếu mẹ. Có bao nhiêu điêu mẹ đã dạy dỗ kbuyên bảo 
cơ. Bà đã không đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của con và không bao 
giờ thăm con tại Nhà Trắng. Grant là tổng thống đầu tiên có cả mẹ và cha 


còn sống khi đương nhiệm. 


ANHCHIỊIEM: 


Là anh cả trong sáu anh em, Grant có ba em gái và hai em trai. 
Simpson Grant, người giúp cha quản lý cửa hàng đồ da ở Galera Illinois; 
Clara Grant, người đã qua đời năm 36 tuổi khi vẫn chưa có chồng; Virginia 
P. Corbin, vợ của Abel R. Corbin, người trung gian giữa Fisk và Gould 
trong âm mưu độc quyền thị trường vàng (xem: Ho¿ đông của chính quyên: 
Các 0ự tz¿ tzếnøg); Orvill Grant, người giúp điểu hành cửa hàng đồ da của 
cha ở Galena, lllinois; Mary E. Cramer, vợ của Michael J. Crammer, công 
sứ Mỹ tại Đan Mạch dưới chính quyền Hayes. 


HỌ HÀNG: 


Grant là cháu họ xa bốn đời của Franklin D. RooseveÌt và là cháu họ 
xa sáu đời của Grover Cleveland. Theo tiểu sử Judy Garland của hai tác giả 
Michey Deans và Ann Pinchot ( W2øp No More, My Laáy), cô ca sĩ nổi tiếng 
này là cháu họ xa ba đời của Ulysses. 


CON CÁI: 
Grant có ba con trai và một con gái. 


Kederick Dent Grant (1850-1912), quân nhân, quan chúc nhà nước. 
Sinh ra tại St. Louis, Missouri, khi còn trẻ, ông đã theo cha trong suốt cuộc 
Nội chiến và bị thương ở chân tại Vicksburg. Ông tốt nghiệp học viện 
ÑWest Point năm 1871 và chỉ trong vài năm đã trở thành trung tá và phụ 
tá cho tướng Philip Sheridan. Rời quân ngũ năm 1881, ông trở thành chủ 
tịch của một công ty kinh doanh hàng dân dụng và bị thua lỗ lớn với thất 
bại của Grant và ÑWard (xem: VZ ø⁄øw). Sau thất bại khi ứng cử chức đồng 
lý văn phòng bang New York với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng 
hòa năm 1881, ông làm công sứ Mỹ tại Áo-Hungari dưới chính quyền 
của Tổng thống Benjamin Harrison. Khi trở lại Mỹ, ông được cử làm 
ủy viên Hội đồng cảnh sát thành phố New York và năm 1897, kế nhiệm 
Theodore Roosevelt làm ủy viên cảnh sát. Ông làm trợ lý cho bộ trưởng 
Chiến tranh dưới thời chính quyền Tổng thống McKinley. Khi cuộc chiến 
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tranh Mexico-Mỹ bùng nổ, ông gia nhập quân ngũ với quân hàm chuẩn 
tướng và chiến đấu tại Cuba, Puerto Rico và Philippines. 


Ujse ŠS. “Buck” Gramt, jy (1852-1929), luật sự, Sinh ra tại Bethel, 
Ohio, ông được đào tạo tại trường Đại học Harvard (khóa 1874), trường 
Tổng hợp Gottingen ở Đức, và trường luật Columbia (khóa 1876). Có một 
thời gian ông làm thư ký riêng cho cha mình khi Ulysses làm tổng thống 
và làm trợ lý công tố viên quận ở New York. Cùng với cha, ông đã thành 
lập công ty môi giới Grant và Ñard (xem: W£ 0). Sau khi công ty này lụn 
bại, ông hành nghề luật sư tại New York và cuối cùng ốn định cuộc sống 
tại San Diego, California. Ông là đại biểu tham dự Đại hội Quốc gia Đảng 
Cộng hòa năm 1890. Năm 1899, ông tham gia vận động tranh cử vào chức 
thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang California nhưng không thành công. 

blen “Nclie` Wrensball Grant (1855-1922). Sình ra gần St. Louis, 
Missouri, Nellie lấy Algernon C.E. Sartoris — một ca sĩ người Anh giàu có 
và là cháu của nữ diễn viên Fanny Kembl — trong một lễ cưới xa hoa tại 
Nhà Trắng vào ngày 21/5/1874. Họ chung sống ở Anh một thời gian rồi 
ly thân, Sartoris trở nên chơi bời phóng đãng, làm cha mẹ ông rất buồn 
phiển và thất vọng. Họ đã nói rõ rằng họ không trách cứ Nellie vì sự đổ vỡ 
này. Sartoris mất năm 1890, để lại cho người vợ góa một gia tài kếch xù. 

jJese Root Gramt (1828-1934), Kỹ sự. Sinh ra gần St. Louis, Missouri, 
ông học kỹ thuật cơ khí tại trường Đại học Cornell. Ông lập nghiệp tại 
bang California và trong những năm 1890, là một người phát triển thời 
kỳ đầu của lia Juana (bây giờ là Tijuana'), Mexico, một địa điểm vui chơi 
và đánh bạc. Ông từ bỏ đảng của cha để trở thành đảng viên Đảng Dân 
chủ và năm 1908 làm ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ ra tranh cử 
tổng thống. Ông là tác giả của cuốn sách 7w ze Dzy: øƒMy Fatber General 
GŒrant (Những ngày tháng của cha tôi — Tướng Gram£) (1925). 


1. Tijuana là một thành phố ở bán đảo Baja California, Mexico. Thành phố nằm ở biên giới 
Mexico-Hoa Kỳ. Thành phố này cùng với San Diego ở bang California của Hoa Kỳ tạo 
thành một vùng đô thị liên quốc gia. 


HẬU DUỆ: 

Ulysses S. Grant LH (1 881-1968), cháu nội của Tổng thống. Ông làm 
việc trong quân đoàn công binh từ năm 1903 đến khi về hưu năm 1945, 
lên được tới cấp bậc thiếu tướng. Irong thời kỳ Thế chiến I, ông làm thư 
ký cho quân đoàn Mỹ trong Hội đồng Chiến tranh Tối cao ở Pháp. Irong 
Thế chiến II, ông làm chỉ huy một nhánh bảo vệ của cơ quan quốc phòng 
dân sự. Ông lấy Edith Root, con gái của Elihu Root, bộ trưởng Ngoại giao 
dưới chính quyền Theodore Roosevelt. Cuốn tiểu sử ông viết về ông nội: 
se S. Gramt: WArrior and Statemaø (UÌysses S. Grant: Một quân nhân 
và một lãnh tụ), được xuất bản sau khi ông qua đời năm 1968. 


CHÀO ĐỜI: 

Grant sinh vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/4/1822, tại một căn nhà 
hai buồng ở Point Pleasant, bang Ohio trên sông Ohio, cách Cincinnati 
khoảng 40km về phía thượng nguồn. 


THỜI THƠ ẤU: 

Khi Ulysses còn là đứa trẻ sơ sinh thì gia đình Grant đã chuyển từ 
Point Plaesant về phía Đông tới hạt kế bên, định cư tại Georgetown, Ohio, 
nơi ông lớn lên. Từ khi còn nhỏ, Ulysses đã bộc lộ tài năng đặc biệt về điểu 
khiển ngựa và nhận lấy tất cả các việc vặt cần sử dụng ngựa. Cậu kiếm củi, 
dọn quang và cày ruộng, thu hoạch và chở khách để lấy tiền. Một công 
việc cậu né tránh (bất kỳ khi nào có thể) là làm việc trong xưởng da của 
bố, bởi da động vật còn dính máu làm cậu buồn nôn. Người ta còn kể cho 
nhau một giai thoại về sự thật thà hay sự ngây thơ của Grant khi còn trẻ. 
Đó là câu chuyện đã được Grant thừa nhận là “gần đúng” trong hồi ký của 
mình: Năm ông khoảng tám tuổi, bố ông cho ông thương lượng để mua 
một con ngựa và bảo ông hãy trả giá 20 đô-la, nhưng có thể trả lên tới mức 
cao nhất là 25 đô-la nếu cần thiết. Grant đến chỗ người bán ngựa và kể 
cho ông ta nghe tất cả những điều cha dặn. Lẽ dĩ nhiên, cậu phải mất toàn 
bộ 25 đô-la để mua con ngựa đó. Bất chấp gánh nặng công việc, sự khắc 
nghiệt của khí hậu miền Tây và tính cả thẹn của mình, dường như Grant 


vẫn có một thời niên thiếu hạnh phúc. Một lần ông nói: “ 77øze ký ức của 
tôi, tôi không còn n bớ có lân nào bj trừng phạt ở nhà, boặc là bj mắng bay bj 
4z?.` Năm lên chín tuổi, ông được bạn Daniel cứu thoát khỏi chết đuối 
trên một nhánh sông chảy xiết. Tham vọng của ông là trở thành một chủ 
trang trại hoặc một người buôn bán trên sông. 


HỌC VẤN: 


Grant học các kiến thức cơ bản tại các trường học đóng tiển ở thành 
phố Georgetown, bang Ohio, dưới sự giảng dạy của John D. White và các 
thầy cô giáo khác. lrong những năm từ 1830-1837, ông học tại trường 
dòng Maysville (Kentucky) do các ông Richeson và Rand làm hiệu trưởng, 
ở trường, ông là thành viên của đội tranh biện. Năm 1838-1839, ông học 
tại học viện của Giáo hội Trưởng Lão tại Ripley, Ohio. Grant có lực học 
trung bình khá. Grant có năng khiếu nổi bật về môn toán. Năm 1838, bố 
ông cử đại diện Thomas L. Hamer xin cho ông vào Học viện West Point 
mà không cho ông biết. Grant hoảng sợ trước thông tin này, sợ rằng sẽ 
bị đuổi học do học kém. Tháng 5/1839, Ulysses vào học tại Học viện 
Wcst Voint. Cậu học viên sĩ quan mới Grant đã tỏ ra xuất sắc trong các 
môn toán và cưỡi ngựa. Grant đạt thành tích cao về cưỡi ngựa, nhưng lại 
phải vật lộn với các môn Pháp văn, Anh văn, chiến thuật quân sự, khoa 
học chính trị, địa lý, cơ khí, địa chất và các môn khoa học tự nhiên. Cậu 
thường xuyên mắc những khuyết điểm nhỏ như không dự lễ nhà thờ vào 
ngày Chủ nhật hoặc trễ giờ, ăn mặc cẩu thả... Cậu được bầu làm chủ tịch 
Hội Biện chứng (văn học). Sau này, Grant kể về thái độ của ông khi là học 
sinh trường sĩ quan lục quân: “ Cuộc sống ? bà binh không bấp dẫn tôi uà tôi 
bông mmẩy 4y nghĩ rằng mình sẽ ở lại phục Uụ trong quân đội thậm chí nếu 
nu tôi lỗ tốt nghiệp, mà điêu này thì tôi kbông mong đợi cbo lắm.” Grant tốt 
nghiệp thứ 21 trên 36 học viên của khóa năm 1843. Ông xin vào đoàn ky 
binh nhưng phòng đào tạo tin rằng khả năng điều khiển ngựa rất tốt của 
ông không đủ bù cho những điểm yếu khác, do vậy họ điểu ông vào vị trí 
thấp hơn — bộ binh với chức danh thiếu úy. 


TỒN GIÁO: 

Tín đồ Giám lý Hội. Khi còn trẻ, Grant hiếm khi đến nhà thờ và 
chưa bao giờ được làm lễ rửa tội. Ông bắt đầu thi thoảng tham dự các buổi 
lễ của nhà thờ Giám lý Hội cùng với vợ. lrong thời gian Grant phải vật 
lộn với bệnh ung thư giai đoạn cuối, Đức Cha John Philip Newman, tổng 
giám mục Giáo hội Giám lý Thủ đô Washington thường xuyên ghé thăm 
và thúc giục ông công nhận tín ngưỡng của mình trước Chúa và giáo hội. 
Sau một lần viếng thăm, cha Newman đã tuyên bố trên báo chí rằng cha đã 
làm lễ rửa tội cho cựu Tổng thống theo yêu cầu của ông. Tuy nhiên, sau đó 
các thành viên trong gia đình đã phản đối điều này, nói rằng Grant đã chịu 
đựng những cuộc thăm viếng và những lời cầu nguyện bên giường bệnh của 
Newman chỉ là để an ủi bà Grant và không muốn tỏ ra bất lịch sự với vị cha 
cố. Quả thực, Grant không mấy để tâm đến tôn giáo. Song ông đã nhiều lần 
bày tỏ niểm tin của mình đối với Chúa, Kinh Thánh và kiếp sau. 


SỞ THÍCH: 


Grant thích hút thuốc — ông hút rất nhiều. Ban đầu ông hút tấu, 
nhưng khi một phóng viên thời chiến miêu tả ông với một điếu xì gà trên 
môi, nhân dân từ khắp nơi trên cả nước đã gửi cho ông khoảng 10.000 
điếu xì gà. Ông cho đi rất nhiều, nhưng số còn lại ông hút với tốc độ 20 
điếu/ngày. Có lẽ thói quen này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh ung 
thư miệng của ông những năm sau đó. Grant thích vẽ và phóng ngựa thật 
nhanh. Khi làm tống thống, có một lần ông bị bắt dừng lại và nộp phạt 20 
đô-la vì đã đi nhanh quá tốc độ cho phép. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 

Người ta không được biết tới bất kỳ một người bạn gái nào của Grant. 
Tiểu sử gia, W. E. Woodward gợi ý rằng Grant có vẻ không để tâm lắm đến 
quan hệ nam nữ. “Có ¿Öể khẳng đjnh chắc chắn nh các sự kiện lịch s? rằng 
Grant chẳng bao giờ vắm chìm trong tình yêu theo kiểu những đôi tình nhÂn say 
đắm. (ng cbưa bao giờ uà uào bất kỳ ruột thời gian nào dành bết mình) cho n›ewÙi 
yêu. Với ông, tình yêu chỉ là trách nhiệm, chứ không phải là niềm đam 14Ê.` 


HÔN NHÂN: 

Ulysses S. Grant, 26 tuổi, lấy Julia Boggs Dent, 22 tuổi vào ngày 
22/8/1848. Họ tổ chức lễ cưới tại nhà của cô dâu ở St. Louis. Dent sinh ra 
tại trang trại White Haven, Tây St. Louis vào ngày 26/1/1826, con gái của 
đại tá Frederich Dent, một nhà buôn và chủ đồn điển có nô lệ, và bà Ellen 
NWrenshal Dent. Julia theo học tại một trường tư ở St. Louis, cô đã rất xuất 
sắc trong nghệ thuật và thanh nhạc. Về hình thức, Julia hơi thô và bị lác 
một bên mắt. Bà quen Grant qua người anh trai, bạn cùng lớp của Grant 
tại trường \West Point. lrong một lần về thăm trang trại White Haven vào 
năm 1844, Grant đang chở Julia trên một chiếc xe độc mã (cho một hoặc 
hai người đi) thì gặp một cây cầu bị ngập nước do một nhánh sông dâng 
lên đột ngột. Julia không muốn qua cây cầu này, nhưng Grant đảm bảo sẽ 
an toàn. Vẫn không tin, Julia nắm chặt tay ông và cảnh báo: “ Ez sẽ bázm uào 
2Ð dù chuyện gì xảy r4 đÿ #22." Sau khi an toàn qua cầu, Grant quay lại hỏi: 
ˆ Thế em có muốn bám Uào anh suốt quãng đời còn lại bông” Với lời đề nghị 
được chấp nhận ấy, họ đã đính hôn và trong suốt bốn năm sau đó, họ chỉ 
gặp nhau một lần. Cha mẹ cả hai bên đều không tán thành. Bố mẹ cô thì vì 
lý do tương lai của một người lính như Grant thật tăm tối; còn bố mẹ Grant 
thì với lý do gia đình Julia nuôi nô lệ. Trên thực tế, cha mẹ Grant đã từ chối 
dự lễ cưới của hai người, mặc dù cuối cùng họ cũng chấp nhận Julia. Khi trở 
thành đệ nhất phu nhân, bà Grant tiêu xài phung phí. Hoạt động xã hội nổi 
bật trong những năm Grant làm tổng thống là lễ cưới linh đình của con gái 
họ tại Nhà Trắng vào năm 1874. Sau khi chồng mất năm 1885, bà sống ở 
thành phố New York, và tìm nguồn an ủi trong tình bạn với Varina Davis, 
vợ của Jeferson Davis. Bà mất ngày 14/12/1912, tại ÑWashington D.C. Bà 
được chôn cất cạnh mộ của Grant tại thành phố New York. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 

Grant là lính chuyên nghiệp. Ông phục vụ trong quân đội thời kỳ 
1843-1845 và 1861-1869, tiến thân từ một thiếu úy lên tới cấp tướng. 
Ông chiến đấu trong cuộc chiến tranh với Mexico và trong cuộc Nội chiến 


(xem: jNojể nghiệp trước kbi là tổng thống). 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Khi tốt nghiệp học viện West Point năm 1843, Grant được phong 
quân hàm thiếu úy và được cử vào đoàn bộ binh số IV tại Jeferson 
Barracks, Missouri. 


Cuộc chiến tranh Mexico, 1846-1846: Grant, với tư cách cá nhân, 
đã phản đối cuộc chiến tranh Mexico và tin rằng Mỹ là kẻ xâm lược. Sau 
này, ông viết: “ 76; &Đông bao giờ tha thứ cho mình) Uì đã than gia cuộc chiến 
mày. lôi nghĩ rằng chưa có một cuộc chiến tranh nào tội lỗi bdn cuộc chiến 
tranh mà Mỹ đã gây ra trên đẤt nước Mexico. Tôi cũng đã nghĩ nÙw thế khi 
còn trẻ, nhưng không đủ can đảm để từ chối nó.` Lưới sự chỉ đạo của tướng 
Zachary Taylor và sau đó là tướng WinReld Scott, ông tham gia chiến đấu 
ở Palo Alto và Resaca dela Palma (cả hai trận đều xảy ra vào tháng 5/1846), 
cuộc chiếm đóng thủ đô Monterrey của Mexico (9/1846) và thành phố 
Veracruz (3/1847) và các trận giao chiến ở Cerro Gordo (3/1847), Churu 
Busco (8/1847) và Molino del Rey (9/1847). Khi chiếm đóng thành phố 
Mexico (9/1847), ông được thăng chức trung úy. Ông làm sĩ quan hậu cần 
và ủy viên của trung đoàn tại Tacubaya trong thời kỳ 1847-1848. 

Trở lại Mỹ, ông được cử đi làm nhiệm vụ ở các địa điểm: Sachetts 
Hardor, New York (1848-1849, 1851-1852), Detroit (1849-1851), San 
Francisco (1852) và Vancouver, lãnh thổ Oregon (1852-1853). Năm 1853, 
ông được thăng lên cấp đại úy và chỉ huy một nhóm quán ở vịnh Humboldt, 
bang California. Theo lời kế, thời kỳ này, ông uống rất nhiều rượu. Năm 
1854, ông rời quân ngũ, cùng vợ và các con sống ở một trang trại phía 
ngoài St. Louis. Ông tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống năm 1856. E rằng 
việc John C. Frémont đắc cử sẽ dẫn tới ly khai, ông đã bỏ phiếu cho James 
Buchanan. Ông đã chống chọi với bao khó khăn vất vả trong suốt bốn năm 
trời để thành đạt trong nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc, và bổ sung 
thêm nguồn thu nhập của mình bằng cách bán gỗ ở vùng St. Louis. Nhưng 
năm 1858, ông ngã bệnh và buộc phải bán đi tất cả. Mùa đông năm ấy, ông 
cùng anh rể Harry Boggs thành lập một công ty môi giới bất động sản ở Št. 
Louis, nhưng công ty này làm ăn không có lãi. Khi ở St. Louis, ông đã xin 
làm kỹ sư trong hạt nhưng không được nhận và sau đó thì làm việc ở cơ 


quan thuế quan một vài tháng. Năm 1860, ông chuyển đến Galena, lllinois, 
nơi ông làm nhân viên trong cửa hàng đồ da của cha mình. 

Nội chiến 1861-1865: Khi Nội chiến xây ra, Grant xin tái nhập ngũ 
nhưng không nhận được thư trả lời. Trong lúc đó, ông giúp tổ chức đội lính 
tình nguyện của Galena và làm sĩ quan kiểm kê dưới sự chỉ huy của sĩ quan 
quản trị cao cấp quân đội lllinois. Tháng 6/1867, ông được thăng chức đại 
tá của đoàn bộ binh IHinois số 21, đóng quân ở Missouri, và tháng 8 trở 
thành chuẩn tướng. Là chỉ huy miền Đông Nam tỉnh Missouri, ông đã 
chiếm được pháo đài Donelson thuộc bang Tennessee vào tháng 2/1862, 
đó là chiến thắng lớn đầu tiên của Liên bang miền Bắc, làm danh tiếng của 
Grant trở nên lẫy lừng trên khắp đất nước. Lại đó, ông đã gửi tối hậu thư 
nổi tiếng cho tướng Simon B. Buckner của Liên minh miền Nam, trong đó 
có đoạn: ˆ Không chấp nhận một điểu kiện nào trừ Uiệc #u bàng neay lập túc 
Uà uô điêu kiện”, điều này khiến mọi người đặt tên ông là GŒrzz “##¿ bàng 
uô điểu kiện". Với chiến thắng này, Grant được thăng cấp thiếu tướng. Tại 
Shiloh gần vùng Pittsburg Landing, bang Tennessee, tháng 4/1862, quân 
Grant chịu nhiều thương vong mặc dù nhận được tiếp viện của các tướng 
D.C. Buell và Lew WWallace, song ông lại thành công trong việc nới lỏng 
vòng kiểm soát của Liên minh miền Nam tại Tennessee. T]rong cuộc bao 
vây Vicksburg từ tháng 5 đến tháng 7/1863, ông đã vây hãm, chặn mọi 
nguồn tiếp tế cho thành lũy cuối cùng của Liên quân miền Nam trên sông 
Mississippi, buộc thành phố này phải quy phục, và do đó Liên minh miền 
Nam bị chia thành hai phần. Chẳng bao lâu sau, ông được phong làm 
chỉ huy quân đội khu vực Mississippi. Sau những thắng lợi ở Lookout 
Mountain và Missionary Ridge ở bang Tennessee vào tháng 11/1863, ông 
được thăng chức trung tướng và chỉ huy toàn bộ quân đội Liên bang vào 
tháng 3/1864. Nắm trong tay một lực lượng hùng mạnh, Grant đã bền 
bỉ tổ chức một cuộc chiến tranh nhằm làm tiêu hao lực lượng và tấn công 
quân của tướng Robert E. Lee. Tuy bản thân cũng phải chịu tổn thất hàng 
chục nghìn quân, ông đã làm miền Nam mất đi một số tướng lĩnh và sĩ 
quan không thể thay thế được trong chiến dịch Wildnerness từ tháng 5 
đến tháng 7/1864. Tướng Lee chính thức đầu hàng Grant tại Appomattox 


ở bang Virginia vào ngày 9/4/1865. lrong chiến thắng, Grant đã rất độ 
lượng và ra những điều kiện đầu hàng khoan dung như: Các sĩ quan của 
Liên minh miền Nam được trở về quê nhà cùng với vũ khí của họ; lực 
lượng ky binh được phép giữ lại ngựa; tất cả đều được đối xử một cách tôn 
trọng. Lới tháng 7/1866, Grant được thăng chức Thống tướng lục quân, 
trở thành vị chỉ huy đầu tiên sau Washington giữ cấp bậc này. Ông tạm 
thời giữ chức bộ trưởng Chiến tranh trong thời kỳ 1867-1868. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG CỘNG HÒA, 1868: 

Khi đảng viên Đảng Cộng hòa họp tại Chicago vào tháng 5/1868, 
Grant không có đối thủ thực sự đối với vị trí này. Ông được nhất trí bầu 
vào vị trí này trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Chủ tịch Hạ nghị viện là Schuyler 
Colfax bang Indiana được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống trong lần 
bỏ phiếu thứ sáu, đánh bại đối thủ được mọi người tín nhiệm lúc trước là 
Thượng nghị sĩ Benjamin E ÑWade, bang Ohio. Cương lĩnh của Đảng Cộng 
hòa là ủng hộ quyền bầu cử của người da đen, nhưng đồng ý với việc để các 
bang miền Nam tự quyết định sẽ giải phóng người da đen hay không; phản 
đối việc sử dụng giấy bạc Mỹ để thanh toán quốc trái; mặt khác khuyến 
khích việc di dân và cho phép những cư dân đã nhập quốc tịch được hưởng 
toàn bộ quyển dân sự; ủng hộ lái thiết Cấp tiến và phản đối chính sách tái 
thiết khoan nhượng hơn của lổng thống Andrew Johnson. 


ĐỐI THỦ: 


Horatio Seymour (1810-1886), bang New York, đảng viên Đảng Dân 
chủ. Sinh ra tại Pompey HH, New York, Seymour được nhận vào luật sư 
đoàn New York năm 1832 và nhanh chóng hoạt động tích cực trong các 
công việc của Đảng Dân chủ trong khu vực. Ông ốn định cuộc sống tại 
Utica và được bầu làm thị trưởng của vùng này năm 1842. Khi trở thành đại 
biểu quốc hội của bang New York vào năm 1842 và năm 1844-1845, ông 
đã xúc tiến việc phát triển hệ thống kênh rạch. Đắc cử thống đốc bang New 
York năm 1852, ông đã tiến hành cải cách trong giáo dục và nhà tù. Năm 
1854, ông thất bại trong cuộc tái tranh cử, chủ yếu do đã phủ quyết một đạo 


luật cấm rượu của bang, gây nên sự phẫn nộ trong lực lượng phản đối rượu 
vốn đang có thế lực. Khi cuộc nội chiến nổ ra, ông đã trung thành ủng hộ 
Liên bang miền Bắc cùng những cố gắng thời chiến của Tổng thống Lincoln, 
người mà ông đã phản đối trong cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, ông 
lên án việc đình chỉ luật bảo thân và các biện pháp khẩn cấp khác mà chính 
quyển này áp dụng. Trở lại giữ chức thống đốc bang New York vào năm 
1862, ông đã dập tắt ý định nổi loạn của một nhóm người ở thành phố New 
York năm 1863, nhưng người ta tin rằng sự phản đối công khai của ông đối 
với việc cưỡng bức nhập ngũ đã ngăn chặn được ngay từ đầu cuộc nổi loạn 
này. Ông phản đối Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ và kêu gọi giải quyết cuộc 
chiến tranh bằng con đường đàm phán. Năm 1864, ông thất bại trong cuộc 
vận động tái tranh cử chức này. Trong hội nghị quốc gia của Đảng Dân chủ 
tại thành phố New York vào tháng 7/1868, Seymour là một đại biểu tham 
dự, diễn giả chính, chủ tịch của đại hội. Ông ủng hộ Chánh án Tòa án Tối 
cao Salmon E Chase làm đại biểu tranh cử tổng thống của Đảng và thực 
sự không muốn nhận vị trí này. Người có số phiếu bầu cao nhất trong lần 
bỏ phiếu đầu là George H. Pendleton bang Ohio, ông này dẫn đầu trong 
15 lần bỏ phiếu đầu, vị trí thứ hai mỗi lần một khác: tổng thống đương 
nhiệm Andrew Johnson, Winfeld S. Hancock bang Pennsylvania, Sanford 
E. Church bang New York, Asa Packer bang Pennsylvania, Joel Parker bang 
New Jersey, lames E. English bang Connecticut, James R. Doolittle bang 
ÑWisconsin và Thomas A. Hendricks bang Indiana. Andrew Johnson, người 
đang không được tín nhiệm và vừa chật vật thoát khỏi vụ xử án, đạt được 
số phiếu là 65 phiếu, ít hơn con số cần thiết là 1/3 tổng số phiếu để giữ 
chức này và do đó mất cơ hội và cũng là mất quyền được bầu vào chức tổng 
thống. Irong khi đó, Seymour lọt vào danh sách được duy nhất một lần, chỉ 
đạt 9 phiếu trong lần bỏ phiếu thứ tư. Trong lần bỏ phiếu thứ 16, Hancock 
dẫn đầu và giữ vị trí này cho tới lần bỏ phiếu thứ 21. Lần bỏ phiếu tiếp theo, 
Hendricks vượt lên dẫn đầu và Seymour đã được 21 đại biểu bang Ohio ủng 
hộ. Seymour vẫn khẳng định rằng ông không làm ứng cử viên. Song trước 
khi kết quả của lần bỏ phiếu thứ 22 được thông báo, hội nghị đã quyết định 
cử ông làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Ông miễn cưỡng 


chấp nhận vị trí này. Francis P. Blair bang Missouri được cử làm ứng cử viên 
phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ kêu gọi ân xá cho những kẻ 
nổi loạn trước đây; để nghị cho các bang miền Nam được tự quyết liệu họ có 
trả tự do cho người da đen hay không; ủng hộ việc sử dụng giấy bạc Mỹ để 
thanh toán quốc trái; ủng hộ việc giải tán Văn phòng Đặc trách Người được 
Giải phóng và các biện pháp khác của chính sách Tái thiết Cấp tiến; ủng hộ 
việc cho phép người đã nhập quốc tịch Mỹ được hưởng toàn bộ quyền công 
dân. Sau khi thất bại trước Grant, Seymour vẫn hoạt động tích cực cho các 
công việc của Lảng. 


CUỘC VẬN ĐỘNG TRANH CỬ NĂM 1868: 

Grant không tham gia cuộc vận động này và không có cam kết, hứa 
hẹn gì. Trong thư chấp nhận làm ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử 
tổng thống của ông có một dòng mà về sau đã trở thành chủ để của cuộc 
vận động tranh cử của Đảng này: “C#⁄we ¿2 bấy tận bưởng bòa bìn?. Sau 
bốn năm nội chiến, ba năm tranh cãi về vấn để tái thiết và vụ xét xử lổng 
thống Andrew Johnson làm xôn xao dư luận, đất nước mong chờ nền hòa 
bình mà Grant hứa hẹn sẽ mang lại. Francis P Blair, đại biểu của Đảng 
Dân chủ ứng cử phó tổng thống là một trong những người tích cực nhất. 
Nhưng những bài phát biểu ủng hộ miền Nam của ông đã làm mất lòng 
rất nhiều người ôn hòa và Seymour đã phải vận dụng tất cả khả năng diễn 
thuyết của mình để xóa bỏ ác cảm đó. Seymour đã bỏ qua vấn để ˆø/ổ¡ 
mêm” trong cương lĩnh — ủng hộ việc sử dụng giấy bạc Mỹ để thanh toán 
quốc trái — và do vậy, đây không còn là một chủ để cho cuộc vận động. Vấn 
đề chính của cuộc vận động là chính sách Tái thiết: Các đảng viên Cộng 
hòa nhất quyết muốn tiếp tục chương trình Tái thiết Cấp tiến, chương 
trình này đã được thông qua mặc dù bị Tổng thống Andrew Johnson phủ 
quyết. Seymour lại cam kết thực hiện một chính sách tái thiết nhẹ nhàng 
hơn nhằm kết nạp lại các bang miền Nam mà không trừng phạt họ. lrong 
cuộc vận động này, các Đảng viên Cộng hòa còn rêu rao rằng gia đình 
Seymour có máu điên và lấy việc bố của Seymour tự sát làm dẫn chứng. 
Đảng viên Đảng Cộng hòa còn phát động một phong trào “áo đấm máu” 


buộc tội đảng đối lập là đảng ly khai và phản quốc. Hình ảnh này đã ám 
ảnh các đảng viên Dân chủ nhiều năm sau đó. Seymour được những người 
da trắng miền Nam ủng hộ, nhưng công cuộc Tái thiết Cấp tiến lại bắt 
giữ rất nhiều người từng tham gia phiến loạn trong Nội chiến, đồng thời 
trao quyền bỏ phiếu cho những người từng là nô lệ — những người hoàn 
toàn ủng hộ Grant và Đảng của Lincoln. Song lợi thế lớn nhất của Grant 
là tiếng tăm lẫy lừng của một vị anh hùng dân tộc. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, NHIỆM KỲ I, 1868: 

Phổ thông ẩ#¿ phiếu: Grant (Đảng Cộng hòa) 3.012.833 phiếu 
(53%); Seymour (Đảng Dân chủ) 2.703.249 phiếu (47%). 

Số pbiếu ảgi cử trí: Grant: 214 phiếu; Seymour: 80 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Grant giành được các phiếu đại cử tri của 26 bang: 
Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, lowa, 
Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, 
Nevada, New Hampshire, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, 
Nam Carolina, lennessee, Vermont, Tây Virginia và WWisconsin. Seymour 
tại 8 bang: Delaware, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, New ]ersey, 
New York và Oregon. Ba bang miền Nam đã ly khai: Mississippi, Texas và 
Virginia vẫn chưa được tái nhập Liên bang nên không được tham gia bầu cử. 


ỨNG CỬ VIÊN TỐNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA 

LẦN II, 1872: 

Việc Grant ra tái tranh cử tổng thống đã được các đảng viên Đảng 
Cộng hòa khẳng định trong đại hội của họ ở Philadelphia vào tháng 7/1872. 
Đại hội này không nhất trí cho Phó Tổng thống Colfax được tiếp tục giữ 
chức vì lý do chủ yếu là ông đã tham gia vào vụ tai tiếng Crédit Mobilier 
(xem: Hoạt đông của chính quyên: CÁc Uụ tai tiến). Cương lĩnh của Đảng 
Cộng hòa lên án phân biệt chủng tộc và phân biệt tôn giáo; cổ vũ cho việc 
_c0o phép phụ nữ có ảnh bưởng lớn bøn”; tiếp tục thực hiện chính sách “tiền 
cứng và mở rộng ngoại thương cũng như ngành xây dựng tàu biển. 


ĐỐI THỦ: 

Horace Greeley (1811-1872), bang New York, là đảng viên Đảng Cộng 
hòa Tự do, đồng thời được đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ. Sinh ra tại 
Amherst, bang New Hampshire, Greeley lớn lên trong nghèo khó và ít được 
học hành một cách chính thức, mặc dù khi nhỏ ông là một cậu bé sáng dạ, 
biết đọc từ khi mới lên ba. Ông làm thợ học việc cho một ông chủ hãng in từ 
khi còn trẻ, do đó đã học được những nguyên tắc cơ bản của nghề làm báo. 
Khi chuyển đến sống tại thành phố New York, ông đã thành lập tờ /jVez J⁄orker 
năm 1834 và bảy năm sau cho ra đời tờ /We Yörk Tribuøe, dưới sự quản lý của 
_ ông, tờ báo này đã trở thành một trong những tờ nhật báo gây ảnh hưởng lớn 
của thế kỷ XIX. Trên những trang báo của mình, Greeley đã bảo vệ quyển lợi 
của người lao động, ủng hộ thuế quan bảo hộ, phản đối chế độ nô lệ, phản đối 
chiến tranh Mexico và phê phán mô hình kinh doanh lớn. Ông còn khuyến 
khích mở rộng đường biên giới, tóm tắt quan điểm của mình bằng một câu 
nói nổi tiếng: “Hy ø#u vê phía Tây bõi các chàng trai, bấy lớn lên cùng đất 
z„ớc.” Ông có công trong việc thành lập Đảng Cộng hòa năm 1854. Khi có 
những dấu hiệu của cuộc Nội chiến, lúc đầu Greeley theo quan điểm để cho 
miền Nam ly khai. Nhưng khi chiến sự bùng nổ, ông đã thúc giục mạnh mế 
việc thực hiện cuộc chiến tranh và kêu gọi giải phóng ngay những người nô lệ. 
Sau cuộc chiến tranh, ông ủng hộ có chừng mực chính sách Tái thiết Cấp tiến, 
nhưng xin khoan nhượng cho những kẻ phiến loạn, và là một trong những 
người ký giấy bảo lanh tại ngoại cho cựu tổng thống của miền Nam, Jefferson 
Davis. Greeley ủng hộ Grant năm 1868 nhưng, thất vọng trước những hoạt 
động của Grant, ông đã gia nhập Đảng Cộng hòa Tự do để tìm cách ngăn cản 
việc Grant tái tranh cử tổng thống. Tại đại hội của nhóm chống Grant được 
tổ chức tại Cincinnati vào tháng 5/1872, Grecley đã cùng Charles Francis 
Adams, bang Massachusetts, con trai của Tổng thống John Quincy Adams, 
tranh đua vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng này. Hai người thay nhau 
dẫn đầu trong vài lần bỏ phiếu; Greeley giành đa số phiếu ở lần thứ sáu. . 
Gratz Brown bang Missouri được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương 
lĩnh của Đảng Cộng hòa Tự do tố cáo sự thối nát của chính quyển Grant, kêu 
gọi đổi mới ngành dịch vụ dân sự, khoan hồng đối với những kẻ nổi loạn trước 


đây, phục hồi chính quyển tự trị ở các bang miền Nam, thực hiện chế độ tổng 
thống một nhiệm kỳ và trở lại thanh toán bằng tiển xu. Đảng Dân chủ rơi 
vào tình trạng lộn xôn tới mức họ không cử được một ứng cử viên nào. Thay 
vào đó, trong hội nghị họp tại Balimore tháng 7/1872 của đảng này, các đại 
biểu phải xác nhận rằng cơ hội duy nhất để họ đánh bại Grant là đảng Cộng 
.hòa chọn danh sách ứng cử viên Tổng thống gồm Greeley-Brown, mặc dù từ 
lâu Greeley không có cảm tình với những nguyên tắc của Đảng Dân chủ. Vài 
tuần sau thất bại trước Grant, Greeley đã qua đời tại Pleasantville, New York. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ NĂM 1872: 


Eugene H. Roseboom đã viết về cuộc tranh đua này như sau: “#2 
bao giờ trong lịch sử nước MP lại có bai người kbông phù bợp được đa ra tranh 
cử tào chức Uị cao nhất này,” Grant không tham gia tranh cử và để những 
người cấp dưới giải thích về những vụ tai tiếng đã gây sóng gió cho chính 
quyỂn của ông. Vào tháng 8, Greeley bắt đầu cuộc vận động, ông phát 
biểu tại Portland, Maine, ông đã đấu tranh vì một chính quyền trong sạch 
trên toàn đất nước. Mặc dù từ lâu Greeley phản đối chế độ nô lệ, người 
da trắng ở miền Nam miễn cưỡng thà ủng hộ ông còn hơn là đương đầu 
thêm bốn năm nữa với chính sách Tái thiết Cấp tiến dưới chính quyền 
Grant. Trong khi đó, những người từng là nô lệ vẫn trung thành với Grant 
và Lảng của Lincoln. Giới kinh doanh và Cựu chiến binh cũng ủng hộ 
Grant. Các tờ báo chính không phải của cựu chiến binh thì lại đứng về 
phía Greeley. Cuối cùng, lợi thế là anh hùng dân tộc và niềm tin rằng cá 
nhân Grant không liên quan đến những vụ tai tiếng kia đã mang chiến 
thắng đến cho Đảng Cộng hòa. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG LẦN lI, 1872: 

Phổ thông đu phiếu: Grant (Đảng Cộng hòa) 3.597.070 phiếu 
(56%); Greeley (Đảng Cộng hòa Tự do, Đảng Dân chủ) 2.834.075 
phiếu (44%). 

Số piếu đại cử trí: Grant: 286 phiếu. Greeley: 0 phiếu. Greeley 
chết sau cuộc tổng tuyển cử, nhưng trước cuộc bầu phiếu đại cử tri. 66 


phiếu bầu đáng ra dành cho Greeley được được chia như sau: Thomas 
A. Hendricks bang Illinois: 42 phiếu; B. Gratz Brownbang Missouri: 18 
phiếu; Charles J. Jenkins bang Georgia: 2 phiếu; David Davis bang lllinois: 
1 phiếu. Những người còn lại: 3 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Grant giành được đa số phiếu đại cử tri tại 29 
bang — Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, llinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Mississippi, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New jersey, New 
York, Bắc Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam 
Carolina, Vermont, Virginia, Tây Virginia và Ñisconsin. Greeley, vì đã 
qua đời, không được phiếu đại cử tri ở bang nào. Sáu bang lẽ ra bầu cho 
Grecley được chia ra như sau: Hendricks tại 4 bang Kentucky, Maryland, 


Pennsylvania và Texas; Brown tại hai bang: Georgia và Missouri. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT: 

Ngày 4/3/1869, “ Tạ một Ä#t nước uừa thoát khỏi một cuộc phiến loạn 
khủng khiếp, trong bốn năm tới sẽ nảy sinh rất nhiễu uấn đÊ cẩn dược giải 
quyết, nbữững uấn đê mà tất cả các chính quyển trước đây chưa từng gặp Phải. 
Chúng ta tha thiết mong rằng những uấn đê đó sẽ được giải quyết nhẹ nhàng 
ổm thỏa mmà không có thành kiến, không có bận thù bay lòng tự bào cục bộ, 
uới ý thúc rằng điêu tốt nhất cho nhiêu ngưừi 0!ú!DẤT là dẠt (MỤC 1C LIÊM rày. ` 

“Điểu này đồi bỏi sự an toàn co mỗi con người, sự giàM cú, tự do tín 
ngưỡng Uà tự do chính trị ở mọi uừng trên toàn thể đất nước của chúng t4, ĐẤT 
kể những thành kiến cục bộ địa phương. lôi xin dàn] tất cả nỗ lực của mình để 
thực biện những điêu luật nào Ä4m bảo cbo Uiệc đạt được những kết quả Ai. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI: 

Ngày 4!3/1873, “Mục đícb của cuộc Nội chiến là giải phóng nô lệ Uà 
cbo phép bọ trở thành công dân. Ấy uậy mà người nô lệ uẫn cbưa đợc buông 
ubững quyên dân sự mà một công dân được bưởng. Điêu này không đúng, Uà 
câu sửa đối. Tôi xin cam kết sẽ sửa chữa điêu này cho đến kbi nào ảnh?) Đường 
điều bàn) của tôi còn cho pbé?. ` 


“Đình đằng xã bội không phải là một ấn để dẩn phải ban bành luật, uà tôi 
cc không để nghj làm bất cứ uiệc gì để nông cao Ảj4 Uj xã bội của người d4 tàu 
ngoài Uiệc em đÍến cọo bọ mmột cở bội tốt để phát triển những u điểm của bọ, để 
bọ Awpc đến trường bọc, Uà khi bọ dš lại, hãy để bọ cằm tbấy chắc chắn ring cDín/? 
pbẩm bạnh của bọ quyết định cách đối xử Uà chế độ mà bọ đợc bung. ” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 

Schuyler Colfax (1823-1885): bang Indiana, giữ chức từ 1869-1873. 
Sinh ra tại thành phố New York, khi còn trẻ, Colfax cùng gia đình chuyển 
tới New Carlisle bang Indiana. Ông làm nghề luật sư một thời gian, nhưng 
cuối cùng lại chọn nghiệp phóng viên. Ông là chủ của tờ Søz/b Bez4 ƒzee 
?zew năm 18425, sau đối tên thành $%. /oseob W2/Jy Reøister và phát triển 
nó thành một cơ quan ngôn luận dẫn đầu của Đảng WWhig. Có công trong 
việc tố chức Đảng Cộng hòa tại Indiana vào năm 1845, ông được bầu 
vào Hạ Nghị viện từ năm 1855-1865. Sáu năm cuối của thời kỳ này, ông 
giữ chức Chủ tịch Hạ Nghị viện. Năm 1872, người ta phát hiện ra rằng 
khi làm Chủ tịch Hạ Nghị viện, Colfax đã mua 20 cổ phiếu của Crédit 
Mobilier, công ty xây dựng tuyến đường sắt xuyên Thái Bình Dương của 
Liên bang, với giá chiết khấu thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Số 
cổ phiếu này được bán rẻ cho Colfax và một số đại biểu Quốc hội khác 
nhằm chấm dứt một cuộc thanh tra về tình trạng tham nhũng trong công 
trình xây dựng tuyến đường này. Mặc dù một cách chính thức, Colfax 
chưa bao giờ bị buộc tội nhận hối lộ, danh tiếng của ông đã bị hoen ố rất 
nhiều và ông bị loại khỏi danh sách ứng cử viên phó tổng thống vào năm 
1872. Ông về hưu để đi diễn thuyết ở khắp nơi. Một lần, trên đường đi 
nói chuyện, ông bước ra khỏi tàu ở Minkato, Minnesota, trong thời tiết 
lạnh -30 độ và chết do một cơn đau tỉm. 

Henry Wilson (1812-1875): bang Massachusetts, giữ chức từ 1873- 
1875. Sinh ra tại bang New Hampshire với cái tên Jeremiah Jones Colbath, 
ông đổi tên thành Henry Wilson theo tên của một nhân vật trong cuốn tiểu 
sử không mấy nổi tiếng mà ông đọc được. Lớn lên trong nghèo khổ, ông 


bị gán theo giao kèo cho một người nông dân trong l1 năm. Trong khoảng 
thời gian này, ông đã tự học bằng cách đọc gần như mọi cuốn sách mà ông 
có thể tìm được. Khi hoàn thành giao kèo năm 21 tuổi, ông học nghề đóng 
giày ở Natick, bang Massachusetts. Đến năm 1839, ông có riêng một xưởng 
giày. liền bạc đã có trong tay, ông bắt đầu bước vào hoạt động chính trị 
với tư cách là đảng viên Đảng Whig trong Thượng nghị viện và Hạ nghị 
viện của cơ quan lập pháp bang từ năm 1840-1846 và 1850-1852. Ông có 
công trong việc thành lập Đảng Free Soil. Đảng này chỉ tổn tại trong một 
thời gian ngắn và khi nó tan rã, ông gia nhập Đảng American hay Know- 
Nothing, bị cuốn hút bởi đảng này do tiểm năng trở thành một lực lượng 
chống chế độ nô lệ hơn là do những quan điểm dân tộc chủ nghĩa của nó. 
Với quan điểm chống chế độ nô lệ, cuối cùng ông gia nhập Đảng Cộng hòa 
mới. Ở cương vị thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1865-1873, ông làm chủ tịch 
Ủy ban các vấn để quân sự trong thời kỳ Nội chiến và nhìn chung, ông ủng 
hộ chính sách Tái thiết Cấp tiến. Trong khi đương nhiệm chức phó tổng 
thống, ông qua đời do những cơn đột quy. 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại g/2ö: (1) Elihu B. Yashburne (1816-1887), bang 
IHinois, giữ chức này từ ngày 5 đến 16/3/1865. Ông từ chức để làm công 
sứ Mỹ tại Pháp và vẫn ở Paris khi thành phố này có biến động do cuộc 
chiến tranh Pháp-Phổ. (2) Hamilton Fish (1808-1893), bang New York, 
giữ chức từ 1869-1877. Ông tổ chức lại và cải tiến bộ này, lấy hệ thống 
phẩm chất làm cơ sở cho việc thăng chức, đàm phán Hiệp ước Washington 
(xem: Hioz? động của chính quyển) và tránh được một cuộc chiến tranh với 
lây Ban Nha bằng cách thuyết phục Tổng thống Grant giữ thái độ trung 
hòa trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Cuba. 

Bộ trưởng lài chính: (1) Georgre S. Boutwell (1818-1905), bang 
Massachusetts, giữ chức từ 1869-1873. Lúc đầu, Grant chọn A.T. Stewart, 
một thương gia nổi tiếng ở New York cho chức vụ này, nhưng ông đã không 
được nhận chức vì người ta phát hiện một điều luật về mâu thuẫn lợi ích 
ban hành vào năm 1789, không cho phép người nào tham gia buôn bán 
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hay thương mại được giữ chức bộ trưởng Tài chính. Boutwell đã ra lệnh 
dùng vàng Liên bang để ngăn chặn âm mưu độc quyền thị trường vàng của 
Fisk và Gould (xem: #oz? đ2øg của cbứuh quyên). Ông từ chức để tham gia 
vào Thượng nghị viện Mỹ. (2) William A. Richardson (1821-1896), bang 
Massachusetts, giữ chức từ 1873-1874. Ông phải chịu trách nhiệm vì đã sai 
lầm khi quyết định cử John D. Sanborn thu các khoản thuế trễ hạn, và đã bị 
buộc phải từ chức. (3) Benjamin H. Bristow (1832-1896), bang Kentucky, 
giữ chức từ 1874-1876. Ông đã cách chức các quan chức tham nhũng và 
phơi bày vụ Whiskey Ring (xem: Ho¿ đông của chính quyển). Khi cuộc điêu 
tra của ông đe dọa tới Orville E. Babcock, thư ký riêng của Tổng thống 
Grant, thì Bristow lập tức bị buộc từ chức. Ông là ứng cử viên đại biểu 
của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống năm 1876. (4) Lot M. Morrill 
(1812-1883), bang Maine, giữ chức từ 1876-1877. Trước đó ông từng làm 
chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng nghị viện Mỹ. 

Bộ trưởng Chiến tran”: (1) John A. Rawlins (1831-1909), bang Tllinois, 
giữ chức từ tháng 3 đến tháng 9/1869. Là bạn của Grant hồi còn ở Galena, 
bang lllinois, ông làm trợ lý sĩ quan chỉ huy hành chính của Grant trong thời 
kỳ Nội chiến và sau đó làm tham mưu trưởng. Ông mất do bệnh lao khi 
đương nhiệm. (2) William T. Sherman (1820-1891), bang Ohio, giữ chức 
từ tháng 9 đến tháng 10/1869. (3) William ÑW. Belknap (1829-1890), bang 
lowa, giữ chức từ 1869-1876. Năm 1876, Hạ nghị viện đã bỏ phiếu thông 
qua việc đưa Belknap ra tòa vì tội nhận hối lộ của thương nhân tại các trạm 
đóng quân trong khu vực của người da đỏ. Khi Thượng nghị viện chuẩn bị 
xét xử, ông này vội vàng từ chức. luy nhiên vụ xét xử vẫn được tiến hành 
với tỷ lệ phiếu 35-25, đa số tán thành nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn 2/3 
tổng số phiếu cần thiết để kết tội. Một số thượng nghị sĩ bỏ phiếu phản đối 
không phải vì họ tin rằng Belknap vô tội mà họ cho rằng Thượng nghị viện 
không có quyển xét xử một quan chức sau khi ông ta từ chức. (4) Alphonso 
Taft (1810-1891), bang Ohio, giữ chức từ tháng 3 đến tháng 5/1876. Ông 
từ chức để trở thành bộ trưởng Tư pháp (xem: W2 Houard T2, Tổng 
thống thứ bai mwØi bẩy Ca). (5) James D. Cameron (1833-1918), bang 


Pennsylvania, giữ chức từ 1876-1877. Ông là con trai của Bộ trưởng Chiến 
tranh Simon Cameron, dưới chính quyển Lincoln. 

Bộ trưởng 1 pháp: (1) Ebenezer R. Hoar (1816-1895), bang 
Massachusetts, giữ chức từ 1865-1870. Là một người có khả năng quản 
lý giỏi, ông được tín nhiệm vì tài năng và đức độ hơn là vì sự trung thành 
chính trị. Ông đã chỉ định những người có khả năng khác nhau vào chín 
chức vụ thẩm phán Liên bang (lúc này số thẩm phán được tăng từ bảy đến 
chín người) và do đó làm phật lòng những đảng viên Đảng Cộng hòa trong 
Quốc hội, những người hy vọng sẽ đưa đảng viên của đảng họ vào những 
vị trí mới trong Tòa án Liên bang. Không thực hiện được điều đó, [Thượng 
nghị viện đã trả đũa bằng cách từ chối xác nhận tư cách ứng cử viên vào 
Tòa án Tối cao do Grant chỉ định của Hoar. Năm 1871, Tổng thống đã 
giao cho Hoar làm nhiệm vụ đàm phán các yêu sách 4/2022 (xem: Hozz 
động của chính quyển: Hiệp ưóc Wsbinetoø). (2) Amos T. Akerman (1821- 
1880), bang Georgia, giữ chức từ 1870-1871. Ông phản đối nhóm kinh 
doanh đường sắt và vì vậy họ yêu cầu Tổng thống cách chức ông. Khi đề 
nghị Akerman từ chức, Grant đã biểu lộ lòng khâm phục của mình đối 
với “sự nÙiệt tâm, dÑn mẫn 0à tự trọng" của Akerman và đề nghị giao cho 
ông chức thẩm phán hay một vị trí ngoại giao để đền bù, nhưng ông đã 
từ chối. (3) George H. Williams (1820-1910), bang Oregon, giữ chức từ 
1872-1875. Ông đã im đi một cuộc điều tra về gian lận trong bầu cử tại 
nơi ông sống, cuối cùng, hành động này bị phát giác khi ông còn đang chờ 
Thượng nghị viện xác nhận chức Chánh án Tòa án Tối cao do Grant bổ 
nhiệm cho ông. Sau đó việc bổ nhiệm này bị rút lại. (4) Edward Pierrepont 
(1817-1892), bang New York, giữ chức từ 1875-1876. Ông ủng hộ Grant 
mặc dù là một đảng viên Đảng Dân chủ lâu năm. Ông đã vạch trần những 
kẻ có liên quan đến âm mưu Whiskey Ring (xem: Hoạt động của chín”? 
quyển: Các U0ụ tai tiếng). Ông từ chức để làm công sứ Mỹ tại Anh. (5) 
Alfonso Taft, giữ chức từ 1876-1877. Từ chức bộ trưởng Chiến tranh, ông 
chuyển sang đảm nhận chức này và đã tổ chức ủy ban bầu cử để giải quyết 
những tranh cãi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 18/6. 


Bộ tưởng Hải quản: (1) Adolph E. Borie (1809-1880) bang 
Pennsylvania, giữ chức từ tháng 3 đến tháng 6/1869. Là một doanh nhân 
giàu có nhưng không hề có kinh nghiệm về chính trường cũng như về hải 
quân, không lâu sau khi nhận chức, ông đã phải từ chức và giải thích: “ 72; 
chỉ là ruột kê bù nhìn. Bộ HÀÃi quân boàn toàn do đô đốc Potter điểu bành.” 
(2) George M. Roberson (1829-1897), bang New Jersey, giữ chức từ 1869- 
1877. Ông bị cáo buộc là hoang phí và thiên vị, nhưng cuộc thanh tra của 
Quốc hội không đưa ra kết luận gì. Năm 1871, ông cử Charles E Hall đi 
thám hiểm vùng cực bắc nên Kênh đào Roberson được đặt theo tên ông. 

Bộ trưởng Bưu điện: (1) John A. J. Creswell (1828-1891), bang 
Maryland, giữ chức từ 1869-1874. Ông đã đưa vào sử dụng loại bưu thiếp 
1 penny (Penny Postcards) và tổ chức lại cơ quan này. Để nghị của ông 
về việc thành lập một hệ thống tiết kiệm tiền qua bưu điện và điện tín 
bưu điện sau này đã được áp dụng. (2) James W. Marshall (1822-1910), 
bang Virginia, giữ chức từ tháng 7 đến tháng 8/1874. (3) Marshall Jewell 
(1825-1883), bang Connecticut, giữ chức từ 1874-1876. (4) James N. 
lyner (1826-1904), bang Indiana, giữ chức từ 1876-1877. 

Bộ trưởng /Nộ ự: (1) Jacob D. Lox (1826-1904), bang Indiana, giữ 
chức từ 1869-1870. Ông là một quan chức đức độ và đã phản đối thành 
công quyền bổ nhiệm. Ông từ chức khi nảy sinh bất đồng với Tổng thống 
về chính sách. (2) Columbus Delano (1809-1896), bang Ohio, giữ chức 
từ 1870-1875. Ông đã tổ chức một cuộc điều tra về tình hình gian lận ở 
cơ quan phụ trách những vấn để của người da đỏ. (3) Zachariah Chandler 
(1813-1879), bang Michigan, giữ chức từ 1875-1877. Grant gặp Chandler 
lần đầu tiên năm 1851 ở Detroit, nơi Grant đóng quân và Chandler quản 
lý một cửa hàng đồ khô: Grant trượt chân ngã vì băng trước cửa hàng của 
Chandler và phát đơn kiện ông ta. Chandler bị phạt sáu cent. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1869-3/3/1887. 

Các 0ụ tz/ tống: Mặc dù cá nhân Grant không tham ô, nhưng ông là 
tổng thống đầu tiên đã để xảy ra những vụ tham nhũng lớn trong chính 
quyển của mình. (1) Thứ Sáu Đen (Black Friday): Hai kẻ đầu cơ James Fisk 


và Jay Gould âm mưu độc chiếm thị trường vàng. Để đảm bảo chính quyền 
sẽ không làm hỏng kế hoạch của chúng bằng cách tung quỹ vàng dự trữ của 
Liên bang ra thị trường, Fisk và Gould đã thuê con rể của Tống thống, Abel 
R. Corbin, làm việc cho chúng nhằm gây ảnh hưởng với Nhà Trắng. Chúng 
còn sắp đặt để mọi người trông thấy Tổng thống du ngoạn trên chiếc thuyển 
buồm của Fisk, gây dư luận rằng Tống thống đứng về phía chúng. Sau đó, 
Fisk và Gould đã lùng sục mua rất nhiều vàng, nâng giá vàng từ 140 đô-la 
tới 163,5 đô-la chỉ trong bốn ngày. Cuối cùng, khi phát hiện mình đã mắc 
mưu, vào ngày Thứ Sáu Đen, 24/9/1869 Grant ra lệnh cho Bộ trưởng Tài 
chính Boutwell bán ra ngay lập tức 4 triệu đô-Ìa vàng của Liên bang. Giá 
vàng giảm xuống, chấm dứt cuộc khủng hoảng, nhưng vẫn không cứu được 
nhiều nhà đầu tư và một số công ty khỏi phá sản. (2) Crédit Mobilier. Thông 
tin về vụ này đã lan rộng trong thời kỳ tranh cử tống thống năm 1872. Các 
ông chủ của công ty Crédit Mobilier đã đút túi riêng một khoản lợi nhuận 
khổng lồ qua công trình xây dựng tuyến đường sắt Liên minh Thái Bình 
Dương do Liên bang tài trợ. Họ tìm cách dẹp cuộc thanh tra về tình hình 
hoạt động của công ty bằng cách bán cổ phiếu của công ty cho một số đại 
biểu quốc hội với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Đóng vai trò 
đại diện của công ty trong kế hoạch hối lộ này là hạ nghị sĩ, đảng viên Đảng 
Cộng hòa Oakes Ames, bang Massachusetts. Irong số những người bị buộc 
tội nhận cố phiếu có Chủ tịch Hạ nghị viện (sau này là Phó Tổng thống) 
Schuyler Colfax và Hạ nghị sĩ (sau là tổng thống) James A. Garfeld, bang 
Ohio. (3) Vụ tham ô các khoản thuế trễ hạn: Bộ trưởng Tài chính William 
A. Richardson chỉ định John D. Sanborn làm nhân viên đặc biệt có trách 
nhiệm thu thuế trễ hạn với thỏa thuận trả công cho Sanborn 50% tổng số 
tiền thuế thu được. Một cuộc điều tra của Hạ Nghị viện năm 1874 phát 
hiện Sanborn đã thu hơn 400.000 đô-la tiền thuế truy thu và giữ lại một 
nửa. Khi vụ này bị phanh phui, Bộ trưởng Tài chính Richardson buộc phải 
từ chức. (4) Hội Whiskey Ring: Hàng trăm người cất rượu và quan chức 
Liên bang bị tình nghi tham ô hàng triệu đô-Ìa Mỹ tiền thuế rượu trong một 
vụ tai tiếng do Bộ trưởng Tài chính Benjamin H. Bristow phát hiện năm 
1875. Lúc đó, Grant đã ra chỉ thị trừng trị đích đáng và khẩn trương những 


¿84 mm William A. DeGregorio 


kẻ phạm tội. Ông ra lệnh cho các công tố viên “&bô⁄ø đc Ä#cbo kẻ tội phạm 
2o tboáŸ". Nhưng khi vụ này dụng chạm tới Orville G. Babcock, thư ký 
riêng của Grant, thì ông đã can thiệp cho anh ta. luy nhiên, 110 người đã 
bị kết án. (5) Vụ hối lộ Belknap. Năm 1876 Bộ trưởng Chiến tranh, ÑW.  . 
Belknap bị phát hiện là đã nhận tiển ăn chia hàng năm của các thương nhân 
ở các trạm đóng quân khu vực người da đỏ. Lúc đầu, những khoản tiển này 
được đưa cho vợ của ông ta. Khi bà ta mất, Belknap trực tiếp nhận chúng. 
Nhưng sau đó Belknap đã thoát khỏi bị kết án vì ông ta đã khôn khéo từ 
chức trước khi Thượng nghị viện tiến hành xét xử. 

Công /ớc Wsb;ngton, 1871. Mỹ và Anh thỏa thuận tổ chức một ủy 
ban trọng tài để giải quyết các yêu sách ⁄4/20zz2, trong đó Mỹ kiện Anh vì 
tàu chiến 4/2022 và các tàu chiến khác của Liên minh miền Nam được 
xây dựng ở các cảng của Anh đã gây tốn thất cho tàu chiến của Liên bang 
trong thời kỳ Nội chiến. Ủy ban trọng tài này họp tại Geneva năm 1871 — 
bao gồm Charles Francis của Mỹ và các thành viên khác đến từ Anh, Italia, 
Thụy Điển, Brazil, mỗi nước một người — đã quyết định Anh phải đến bù 
cho Mỹ 15,5 triệu đô-Ìa. 

14¡ thiết. Crant tiếp tục duy trì tình trạng chiếm đóng miền Nam của 
Liên bang. Năm 1872, ông đã ký thông qua lệnh giải tán Văn phòng Đặc 
trách Người được Giải phóng, một cơ quan giúp đỡ người da đen trong quá 
trình chuyển đối từ chế độ nô lệ sang tự do. Cùng với một loạt cái gọi là dự 
luật bắt buộc (1870-1871), chính quyển Grant đe dọa dùng bạo lực để xử 
lý những bang không cho người da đen quyển bỏ phiếu cũng như những tổ 
chức khủng bố, nổi tiếng là tố chức Ku-Klux-Klan — một tổ chức đe dọa bắt 
người da đen phải phục tùng. Ở một số vùng của Nam Carolina, nơi bọn 
Klan hoạt động mạnh mẽ, Grant đình chỉ luật bảo thân và cho bắt người 
hàng loạt. Luật Quyển Dân sự năm 1875 cho người da đen được hưởng: 
` loàn quyển bình đẳng Uuà những điêu kiện ăn Ủ, lợi ích, pbư0ng tiện, được toàn 
quyển sử dụng các quán rượu, các pbương tiện cbuyên chủ trên đất liên, trên sông 
nước, nhà bát UÀ các nơi giải trí công cộng khác." Tuy vậy, vào năm 1883, Tòa 
án lối cao đã tuyên bố luật này là phi hiến pháp. 


Cuộc khủng boảng 1873. Sự thua lỗ của công ty jay Cooke và 
Company vào tháng 9/1873 đã gây nên tình trạng hỗn loạn về tài chính, 
do đó dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài năm năm, đây là một cuộc 
khủng hoảng nghiêm trọng nhất tính tới lúc bấy giờ. Những nguyên nhân 
khác gây nên cuộc khủng hoảng này là cuộc khủng hoảng ở châu Âu do 
thị trường chứng khoán Vienna sụp đổ hồi đầu năm, mở rộng đường sắt 
quá mức, ngành bảo hiểm suy sụp sau đám cháy khủng khiếp ở Chicago 
vào năm 1871 cùng một loạt các vụ cháy nhỏ hơn ở các thành phố khác. 
Khoảng 3 triệu người bị thất nghiệp. Thua lỗ trong kinh doanh lên tới 500 
triệu đô-la. 

Phục bổi Luật T?ển xu, 1875: Là người ủng hộ chế độ đồng tiền cứng, 
Tổng thống Grant đã thông qua đạo luật này, cho phép bộ trưởng lài 
chính gom một lượng vàng trong quỹ dự trữ Liên bang đủ để mua lại toàn 
bộ số tiển giấy sau ngày 1/1/1879. Mặc dù luật này bị những người ủng 
hộ chế độ tiền giấy ở miền Tây lên án, nó có tác dụng làm cho dân chúng 
Mỹ thêm tin tưởng vào đồng tiển của Mỹ. 

Tụ chính án được thông qua. Tu chính án số 15 (1870): ” Hợp chúng 
quốc Hoa Kỳ không cho phép bất kỳ một bang nào từ chối bay giới bạn quyển 
bâu cử của các công dân Hoa K), không phân biệt chủng tộc, màu da bay tình 
trạng nô lệ trước đây. ` 

Bang gia nhập Liên bang: Colorado, 1876. 


BỒ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

(1) William Strong (1808-1895), bang Pennsylvania, làm thẩm phán 
từ 1870-1880, được bầu vào một trong hai ghế thẩm phán do Tlòa 
án mở rộng từ 7 lên 9 thẩm phán, Strong đã ghi lại ý kiến của đa số 
(5-4) trong vụ Đồng tiền pháp định (1871) và ủng hộ tính chất hiến 
pháp của Đạo luật đồng tiền pháp định năm 1862. 

(2) Joseph P Bradley (1813-1892), bang New Jersey, làm thẩm phán từ 

1870-1892. Được bầu cùng ngày với Strong, ông và Strong đã ủng 
hộ luật nói trên. Số phiếu của Strong và Bradley đóng vai trò quyết 


) 


4) 


định trong việc bác bỏ ý kiến của Chánh án Tòa án Tối cao Salmon 
P Chasc trong øw điện øiZ4 Hepburn 0à Gris Wold (1870), ý kiến 
tuyên bố Đạo luật đồng tiền pháp định là phi hiến pháp. Vì vậy, các 
nhà phê bình đã chỉ trích, mặc dù điều này chưa bao giờ được chứng 
minh, rằng Grant đã lựa chọn người đưa vào Tòa án để bảo đảm duy 
trì các biện pháp tiển tệ thời chiến. Trong Cực tbuế uà Tbẩểm phán 
Day (1871), Tòa án Tối cao đã quy định rằng quan chức Liên bang 
được miễn thuế thu nhập Liên bang. Bradley đã phản đối với lý lẽ: 
“Không một ai Äưỹc trốn tránh trích nhiệm của một công dân của Hợp 
c?1no quốc [loa Kỳ bằng cách trở thành quan chức chính phủ." Sau đó, 
quan điểm này của ông đã trở nên phổ biến. Bradley đại diện cho đa 
số để phát ngôn trong các vụ án về quyền dân sự (1883), các vụ án 
này đã xóa bỏ Đạo luật quyền dân sự, hay Đạo luật về các cơ sở công 
cộng năm 1875 (xem: Ho¿¿ động của chính quyển: 1á; tb;ế). Theo ý 
kiến của ông, luật này đã khiến chính phủ liên bang phải can thiệp 
vào các vấn để xã hội — lĩnh vực mà theo ông, không được tính đến 
trong các Tu chính án số 13 và 14. Ông là thành viên quyết định 
trong Ủy ban bầu cử đã công bố chiến thắng của cuộc bầu cử năm 
1876 cho Rutherford B. Hayes. 

Ward Hunt (1810-1886), bang New York, làm thẩm phán từ 1873- 
1882. Là một thành phần hầu như vô giá trị trong Tòa án, ông tỏ ra 
không có đủ khả năng cần thiết cho chức vụ của mình trong vài năm 
tại chức, nhưng ông không chịu rút lui, mãi cho đến khi Quốc hội 
thông qua luật cho phép ông về hưu với 100% lương. 

Morrison R. Ñaite (1816-1888), bang Ohio, làm chánh án Tòa án 
lối cao từ 1874-1888. Mặc dù không có kinh nghiệm về lĩnh vực 
tòa án, \Waite là người thứ tư được Grant lựa chọn cho chức vụ này, 
ba người kia hoặc thoái thác hoặc bị rút lại. Tuy nhiên, khi đã đảm 
nhiệm chức chánh án Tòa án Tối cao, Waite lại tỏ ra là một người 
điều hành có khả năng và một luật gia cần mẫn, viết hơn 1.000 ý 
kiến trong lá năm. Mặc dù về cơ bản ông là một người giải thích 
luật nghiêm khắc và bảo thủ về mặt xã hội, ông đã diễn giải trình 


tự pháp lý cần thiết trong Tu chính án số 1á để cho phép các bang 
được điều chỉnh các công ty “có tác động đến lợi ích công cộng. Quyết 
định này trong  “iện g4 Munn uà bang linõs (1877) và trong 
các vụ khác được gọi là “các vụ Granger` đã giải thoát cho nông dân 
khỏi tình trạng giá cao nhân tạo mà từ lâu họ phải chịu do ngành 
đường sắt và các tổ chức độc quyền lúa gạo áp lên họ; nó hình thành 
một cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý hiện đại. Irong  ÄÍ7?2ør 
uà Happerser (1875), Waite duy trì quyển không cho phép phụ nữ 
bỏ phiếu của các bang. lrong vụ y2 uà Cính phủ Mỹ (1878), 
\aite đưa ra ý kiến của đại đa số ủng hộ các luật chống lại tục lệ đa 
thê nhằm vào tín đồ đạo Mormon!'. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Grant xếp thứ 30/31, đứng đầu trong 2 tổng thống “zøZ# b¿?”. Ông 
được xếp trên Harding, dưới Buchanan. 


VỀ HƯU: 4/3/1877-23/7/1885. 


Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế vị, Rutherford B. Hayes, Grant 
chuẩn bị một chuyến công du nhiều nước. Từ mùa xuân năm 1877, đến 
mùa thu 1879, Grant và phu nhân cùng con trai Jesse đã tới các nước 
châu Âu, châu Á, châu Phi và gặp gỡ những nhân vật cao cấp như Giáo 
hoàng Leo thứ XIII và Hoàng hậu Victoria. Chuyến đi này của ông được 
chỉ lại trong cuốn biên niên sử 470244 the Worl2 tuitb General Grant (Vòng 
quanh thế giới cùng tướng Gr2n£) (1879) của John Russel Young. Chưa đầy 
một năm sau, ông lại đi thăm Cuba, quần đảo lây Ấn và Mexico. Năm 
1880, ông về hưu tại Galena, lllinois. Cùng năm đó, ông là ứng cử viên 
hàng đầu cho vị trí đại biểu của Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống. Ông 
dẫn đầu trong 35 lần bỏ phiếu đầu, thiếu 66 phiếu nữa thì trở thành tổng 


1. Mormon là một tổ chức tôn giáo ra đời ở Mỹ vào năm 1830 với tên gọi chính thức là Giáo 
hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Ki-tô. 
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thống đầu tiên được để cử nhiệm kỳ thứ III. Ông ủng hộ người trúng cử 
cuối cùng, James A. Garfield. Năm 1881, Grant chuyển đến thành phố 
New York, nơi ông đầu tư tất cả số tiển của mình và thành lập công ty môi 
giới Grant và ÑWard, một sự hết hợp giữa con trai ông là Ulysses S. Grant 
Jr. và Ferdinand WWard. Ngoài ra, ông còn vay thêm tiển của William H. 
Vanderbilt để chi tiêu cho công ty này. Năm 1884, Grand và Ward phá 
sản. Ward đã quản lý công ty bằng cách thay đối số sách và các hành động 
phi pháp khác nên ông ta bị đi tù. Grant không còn một xu. lhương cảm 
vị tướng già, một ông bầu cũng từng là lính tên là PT. Barnum đề nghị trả 
Grant 100.000 đô-Ìa cộng với phần trăm tiển vé vào cửa nếu Grant cho 
phép ông ta trưng bày toàn bộ chiến lợi phẩm và quà tặng mà Grant nhận 
được từ các vị lãnh tụ trên thế giới. Grant từ chối để nghị này và, thay vào 
đó, ông đưa tất cả các đồ vật có giá trị của mình cho Vanderbilt để thanh 
toán nợ. Grant kiếm được một chút tiền bằng cách viết một loạt bài cực kỳ 
nổi tiếng về Nội chiến cho tạp chí Ceøzzzzy. Nhà văn Mark Iwain, lúc đó 
là một trong những người chủ của Webster và Company, một công ty xuất 
bản sách báo, đã đề nghị trả trước Grant 25.000 đô-la, tức là 25% tiển bản 
quyền cho hồi ký của ông. Từ mùa thu năm 1884, ông phải chạy đua với 
bệnh ung thư giai đoạn cuối để hoàn thành cuốn hồi ký để có tiển cho vợ 
sau khi ông mất. Không lâu, trước khi ông qua đời, Quốc hội đã giúp đỡ 
ông bằng cách phục hồi cấp bậc đại tướng của ông với 100% lương. 


QUA ĐỜI: 

Ông mất ngày 23/7/1885, khoảng 8 giờ sáng, tại Mount McGregor, 
New York. Mùa xuân năm 1884, Grant bị đau ở cổ họng. Dưới sự chăm 
sóc của bác sĩ Fordyce Barker và chuyên gia về cố họng, bác sĩ John J. 
Douglas, Grant được cấp thuốc dạng nước súc miệng và bị cấm hút thuốc 
lá. Năm sau, thỉnh thoảng ông lại bị mất giọng và đau mỗi khi nói hay 
nuốt. Một ca mổ đã phát hiện bệnh ung thư ở cuống lưỡi và lan rộng đến 
tận cổ họng. Tháng 4/1885, khối u ác tính ăn sâu vào tận động mạch, 
gây mất máu nghiêm trọng. Cổ ông bị sưng to đến nỗi ông phải quàng 
khăn để che bớt sự biến dạng. Do không nuốt được nhiều, ông bị sụt cân 


nhanh chóng, từ 90kg xuống khoảng 59 tới 65kg. Để làm dịu bớt cơn 
đau, cổ họng ông được lau bằng dung dịch cocain và ông được tiêm moóc- 
phin. Cuối cùng ông trở nên nghiện cocain. Cuối tháng 6 năm 1885, ông 
chuyển tới Mount McGregor, gần Sarasota Springs, New York, nơi ông đã 
hoàn thành những chỉ tiết cuối cùng cho cuốn hồi ký của mình. Lúc này, 
ông đã mất giọng hoàn toàn và buộc phải giao tiếp bằng cử chỉ. Nhận thấy 
cái chết đến gần, ông viết: “ 7Ø niên mmạng sống của tôi rất quý giá đối với 
gia đình tôi Uà sẽ quý giá đối uới cả tôi nữa nếu tôi boàn toàn bình phục. Chư 
có người nào sẵn lòng ra đi như tôi bây giờ.` Ngày 22I7, ông yếu đi nhanh 
chóng. Mạch đập của ông yếu dần, hơi thở nông hơn và tay chân lạnh 
dần. Khi hỏi ông có muốn gì không, ông trả lời: “Mưúc” — lời cuối cùng 
của ông, và người ta thấm một miếng bọt biển lên môi ông. Một lúc sau 
ông tắt thở. Bà Grant đã từ chối việc cho phép mổ tử thi. Thi thể của ông 
được giữ nguyên suốt vài ngày sau đó ở Albany và thành phố New York. 
Ngày 8/8/1885, khoảng một triệu người đã đưa tang ông về nơi chôn cất 
tạm thời ở thành phố này. Năm 1897, Tổng thống William McKinley đã 
chính thức khánh thành bia tưởng niệm Grant, một tượng đài uy nghỉ 
nhìn ra sông Hudson, nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Một thời, đây là địa 
điểm thu hút khách du lịch, nhưng gần đây nó đã bị lãng quên. 


CANGƠI: 

“Grant đã bước ra bbỏi cuộc chiến tranh uới tự thế của rHỘI (07! GMỜI UĨ 
đại nhất. Quả đúng là những kẻ phiến loạn đã đến bước đường cùng, các cảng 
miền Nam đêu Ä2 bj phong tỏa chặt, còn Grant lại được trang bị một lực b4ÿnng 
bừng bậu kbi ông nắm quyên chỉ buy quân đội Potoruac, nhưng ông có công 
bơn ai bết để đem lại những điều kiện này. Những thắng lợi Uĩ dại của ông Ở 
Donebon, Vicbsburg uà Misionary Rigt 2 góp phẩn tạo nên chiến thẲng ở 
Appomattox... Grant Äã đối xử uới tôi rất tôi tệ; nhưng ông là người thích? bợp 
uới u¿ trí Äó suốt cuộc chiến, dù ông có gây nên lỗi lữm nào di chăng nữa, toàn 
thế giới sẽ không bao giờ quên ông." — Tổng thống Andrew Johnson 

“ Tôi Äã cẩn thận lục tìm trong kỷ lục quân sự cổ đại Uà biện đại, Uà chưa 
từng thấy mmột uị tướng nào tài giỏi bơn Gram.` — LTướng Liên minh miền 
Nam Robert E. Lee 


Một người lính tình nguyện, trung thành 0à quả cảm, một UỆ thống 
tướng quân dội gan dạ Uà Uô địch, một tổng thống tự tin của một quốc gia 
mới thống nhất Uuà bùng mạnh, những điêu đó ông đạt được nhờ thiên tài 
của mình. (ng Äã giành được lòng cảm pbục uà kính trọng của c?ú?ng t4 Uù 
thế giới. Sự trong sáng 0ề tính cácb của ông trong Đoạt động xã hội làm cho 
chúng ta còn yJêu qwý ông bơn nza bởi cuộc sống gia đình uà đức tính giản dj 
gim gũi của ông. — Llống thống William McKinley, 1897 

CHỈ TRÍCH: 

"Quân ôi bừng mạnh uùng Misisippi của chúng ta đã bị tổn thất bởi 
một uj tướng neu ngốc UÀ say xin. (Ông ta Äã không thể tổ chức, điều bành bay 
chiến du... lrong toàn bộ danh sách các tị tướng uề bưu, không có ai không 
bơn Grzø.` — Murat NWalstead, chủ bút tờ C7c/zzz#¿ Œazefe, 1863 

“Ông ta Ä2 biến chính phủ thành một cỗ máy thaư 0b Uà ân? bưỦng 
cá nhân, can thiệp một cácb độc doÁn UÀ ngạo mạn uàÀo ;0bnơ công UiỆc của 
các bang Uà chính quyển j4 phưƠng _— Lời mở đầu trong cương lĩnh của 
Đảng Cộng hòa Tự do, 1872 

Hơn bất kỳ một tổng thống nào bác, ông đã làm các quan chức chính 
Pù xuống cấp bằng cách lựa chọn theo một kbuôn mẫu quân sự, Uì những 
quan bệ cá nhân chứ không phải Uì danh tiếng của Ất nước uà nu cÂu của 
dân tộc. ` — Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa James A. Garfeld, bang Ohio, 1874 

_ Việc là một người lính thằng thắn uà trung thực đã không làm tăng 
thêm 1y tín của một tổng thống. Chính ông ta cũng biết rằng mình đã thất 
0g1..., rằng lZ r2 ông ta không bao giờ nên làm tổng thống.” — Giáo sư 
WWoodrow Wilson, trường Đại học Princeton, 1902 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG: 

Một số tướng của chúng ta thất bại bởi bọ đã uạcb kế boạcb bành động 
(eo notyên tắc. Họ biết lederick làm gì ở địa điểm này 0à Napoleon làm gì ở 
j2 điểm khác. Họ luôn nghĩ uể uiệc Napoleon sẽ làm. Thật không may cbo bế 
boạch của bọ, nứng kẻ phiến loạn lại n›gbĩ 0ê mmột cái gì đó khác. ` 


“May mắn, bay bất bạnh của tôi là đã được cử Uào uj trí của người điễu 
bành Nhà Trắng mà cbưa đc đào tạo Uề chính trị... Sai lữm đã xảy ra, như 
mmọi người Äã thấy uà tôi cũng công nhận, nhưng dường nh tôi tường nằm 
trong lựa chọn của những người dưới tôi Äể Äm nhận nhiều trọng trách khác 
nhau trong điều bành chính quyển. —l876 

“Thực r4 tôi là một nông dân bởn là một người lính... lồi không bao giờ 
m„bập nơũ mà bông nuối tiếc UÀ không bao giờ UÊ bưu tmà không Đài lòng. — 1878 


TÁC PHẨM CỦA GRANT: 


Personal Memoirs 0ˆ U. S. Grant (Hồi ký riêng của .S. Gramf) (hai tập, 
1885-1886). 


TÁC PHẨM VỀ GRANT: 


Catton, Bruce. Ba tác phẩm do Little, Brown of Boston phát hành: Ữ.5. 
Grant and tbcầ American Milhitary Tradiion (U.S. Grant 0à truyền thống 
quân sự Mỹ), 1954; Grant Moues South (Grant tiến uể phía Nam), 1260; 
Grawt 1abes Cormwnuand (Gramt chỉ pwy), 1969. 


Goldhurst, Richard. Ä⁄2øy Aze the Heart: 1bể Agonty anẢ the Triumph 0ƒ 
Uluses S. Grant (Nất nhiều những trái từm: Nỗi đau 0à chiến thẳng của 
lyses Š. Gram£). New York: Readers Digest Press, 1275. 


Grant, Đại tướng Ulysses. S., [II. UJjssé Š. G2: WArrior anẢ St4tesman 
(Ulse: S. Gramt: Chiến binh uà chính khách). New York. Morrow, 1968. 


\W. E Wood \WWard, Ä4eet General Grant (Gặp gỡ tướng Granf£). New York: 
Liveright, 1928. 


x.. 


HỌ VÀ TÊN: 


Rutherford Birchard Hayes. Ông được đặt tên theo tên bố, Rutherford 
Hayes, và tên mẹ, Sophia Birchard. 


NGOẠI HÌNH: 

Là một người tráng kiện, vai rộng và đẹp trai, Hayes cao khoảng 
1,77m và cân nặng thường trong khoảng 77 đến 81kg, đầu to, trán cao, 
đôi mắt xanh da trời sâu thắm, mũi thẳng, đôi môi nghiêm nghị, hàm răng 
mọc thẳng và đều. Thời trẻ, Hayes có mái tóc hơi hung, dần dần mái tóc 
ông ngả về màu nâu sậm và rồi thành trắng. Từ khi phục vụ quân đội đến 
khi mất, ông để râu quai nón. Sức khỏe của ông nói chung rất tốt. Ông ăn 
vận đơn giản, thường mặc những bộ quần áo không vừa vặn lắm. 


TÍNH CÁCH: 

Hayes chưa bao giờ là một cậu bé cô độc và phiển muộn. Tiểu sử gia 
H. J. Echenrode đã viết: “Ông không bao giờ lâm vào trạng thái vui sướng 
tột đỉnh rồi đến tuyệt vọng... lrong suốt cuộc đời, ông thích hoạt động 
xã hội và 0ổ4 sáng mmột cách khiêm nhường, không chói lọi, không rực rỡ mà 
dÿu dàng và dễ chịu. (ng có nhiêu bạn bè uà phẩn lún những người ông quý 
mến thời trẻ, ông đểu quý mến suố? đ2/.` Tuy nhiên, khi còn trẻ, Hayes đã 
trải qua một giai đoạn căng thẳng, nguyên nhân là ông rất Ìo sợ một ngày 
nào đó chính ông sẽ bị mất trí giống như một số người họ hàng ở cả hai 
bên nội, ngoại. Vượt qua nỗi lo lắng ấy, ông trở thành một người vui vẻ, dễ 
tính, nói chuyện thú vị và quan sát rất tinh tính cách con người. Ông thật 
sự yêu mến mọi người, quan tâm đến những suy nghĩ và khó khăn của họ. 
Khi đi tàu, ông luôn ngồi ở toa hút thuốc và thích gợi chuyện với người 
đồng hành. Ông có trí nhớ kỳ lạ về tên tuổi và khuôn mặt của những 
người quen tình cờ nhất. Khi trở thành một chính trị gia, ông tôn trọng 
bên đối lập và vui lòng tiếp thu những phê phán có tính chất xây dựng. 


Mặc dù không được coi là một nhà diễn thuyết vĩ đại, ông đã có những 
bài phát biểu rất chặt chẽ và đây lý lẽ, với chất giọng trong sáng và dễ chịu. 


TỔ TIÊN: 

Hayes có nguồn gốc Scotland và Anh. Cụ ba đời của ông, George 
Hayes di cư từ Anh năm 1680, lúc đầu lập nghiệp tại Windsor, sau chuyển 
đến Samol Brook, bang Connecticut. Cụ bốn đời của ông, Daniel Hayes, 
bị thổ dân da đỏ bắt cóc và giam giữ suốt bảy năm ròng rồi mới được một 
đội lính giải thoát. Cả ông nội và ông ngoại của Hayes, Rutherford Hayes 
và Roger Birchard, đều theo chân ba trong số bốn cụ của ông tham gia 


chiến đấu trong cuộc Cách mạng Mỹ. 


CHA: 


Rutherford Hayes (1787-1822), một chủ trại kiêm nhà buôn sinh ra 
ở Brattleboro, Vermont. Rutherford Hayes có mái tóc đỏ. Ông bắt đầu sự 
nghiệp từ một nhân viên bán hàng ở Wilmington, Vermont, và trở thành 
đối tác của Noyes, Mann and Hayes, các nhà buôn ở Dummerston bang 
Vermont. Năm 1817, ông mở cửa hàng riêng tại Delaware, Ohio, ở đây, ông 
đã phất lên nhanh chóng. Năm năm sau, ông bị sốt và đột ngột qua đời, 1 I 
tuần trước khi người con trai ra đời. 


MẸ: 

Sophia Birchard Hayes (1792-1866). Sinh ra tại Wilmington, 
Vermont, bà cưới Rutherford Hayes năm 1813. Sau khi chồng qua đời, bà 
nuôi gia đình bằng cách cho thuê đất đai để lấy 1/3 số lương thực và một 
nửa số hoa quả thu hoạch được trên đất đó. Bà còn được người anh trai, 
Sardis Birchard giúp đỡ thêm. Bà qua đời ở Columbus, bang Ohio, khi 
con trai đang làm đại biểu quốc hội. 


ANH CHỊ EM: 
Hayes có một chị gái sống đến tuổi trưởng thành, đó là bà Fanny A. 
Platt ở Columbus, Ohio. Bà đã tác động sâu sắc tới Hayes khi ông trưởng 


thành. Ông gọi chị gái là “2øgười bạn tâm tình của đời tôi”. Họ vẫn giữ được 
quan hệ chị em cực kỳ bền chặt ngay cả khi hai người đã có gia đình riêng. 
Ông nói: “CJ¿ Øy yêu tôi no0b tmột người chị gái yêu đứa em trai mà chị tưởng 
tượng là Đoàn Đảo 0Ùất, Uà tôi yêu chị Ấy như một người em trai yêu người chj 
gái boàn bảo nất.` Bà mất năm 1850, không lâu sau khi sinh đôi. Cái chết 


của bà đã làm Hayes suy sụp. 


CON CÁI: 
Hayes có bốn con trai và một con gái trưởng thành. 


Šar4i‹ Bircbard Hlayes (ược biết đến dưới cái tên Bircbard Austin Hayes) 
(1853-1926), luật sự. Sinh ra tại Cincinnati, ông tốt nghiệp trường Đại 
học Tổng hợp Cornell (1874) và trường Luật Harvard (1877). Ông sống 
ở loledo, bang Ohio, nơi ông trở nên phát đạt với tư cách luật sư về thuế 
và bất động sản. 

James Wbb Haye: hay W6bb Cooøn Haye (1856-1934), doanh nhân, 
quân nÿân. Sinh ra ở Cỉncinnati, ông theo anh trai đến học tại Cornell 
và khi tốt nghiệp làm thư ký tổng thống trong nhiệm kỳ của cha. Những 
công việc không chính thức của ông bao gồm hộ tống những quý cô độc 
thân tại các buổi lễ ở Nhà Trắng và khéo léo kết thúc nếu các buổi tiệc kéo 
dài quá lâu. Sau đó, ông góp phần thành lập một doanh nghiệp nhỏ, mà 
cuối cùng phát triển thành Tập đoàn Union Carbide. Trong cuộc chiến 
tranh lây Ban Nha-Mỹ, ông được bổ nhiệm làm thiếu tá và chiến đấu ở 
Cuba, Puerto Rico và Philippines. Ông được tặng thưởng huy chương 
danh dự vì “2ø ng cảm 0ô biên” khi một mình vượt qua hàng rào quân 
địch ở Philippines vào ban đêm để xin tiếp viện cho quân của ông đang bị 
bao vây, và được thăng quân hàm trung tá vì hành động này. Trong cuộc 

nổi loạn Boxer, ông đã cùng lực lượng giải phóng Mỹ tiến về Bắc Kinh để 
hộ tống những người Mỹ đến nơi an toàn. Trước khi Mỹ tham gia Thế 
chiến I, Hayes tình nguyện phục vụ cùng quân Pháp và Anh tại Y. 

Nutperfor4 Phatt Hlaye (1658-1931), nhân 0iên thư viện. Sinh ra ở 

Cincinnati, ông học trường Đại học Tổng hợp Michigan, tốt nghiệp 


trường Đại học Tổng hợp Cornell (1884) và học nghiên cứu sinh tại Học 
viện kỹ thuật Boston. Ông làm việc cho ngân hàng ở Fremont bang Ohio 
một thời gian và cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho việc phát triển các 
thư viện. Ông còn góp phần xây dựng Asheville, Bắc Carolina thành một 
khu du lịch và điều dưỡng. 

Krances “Fanny” Hayes (1867-1950). Sinh ra tại Cincinnati, bà theo 
học tại các trường nữ tư thục ở Farmington bang Connecticut. Năm 1987, 
bà lấy Ensign Harry Eaton Smith, ở Fremont, bang Ohio, sau này là một 
huấn luyện viên của Học viện thủy quân Mỹ. 

Scott Russell Hayes (1871-1923), doanh nhân. Sinh ra tại Columbus, 
ông vẫn còn nhỏ khi cha làm tổng thống. Năm sáu tuổi, Scott cùng chị gái 
đóng vai trò chủ nhà đón tiếp các chị em ở vùng Washington đến chơi trò 
tìm trứng trong dịp lễ Phục sinh đầu tiên được tổ chức trên trên sân cỏ của 
Nhà Trắng. Sau này, ông làm ủy viên quản trị các công ty dịch vụ đường 
sắt ở thành phố New York. 


CHÀO ĐỜI: 

Hayes ra đời sau khi cha mất vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 
4/10/1822 trong một căn phòng phía tây của ngôi nhà của gia đình tại 
phố Williams thành phố Delaware, bang Ohio. Người đỡ đẻ là bác sĩ 
Reuben Lamb, được trả 3,50 đô-Ìa. Ông được rửa tội tại nhà thờ Giáo hội 
Trưởng lão ở thành phố Delaware vào tháng 6/1823. 


THỜI NIÊN THIẾU: 

Chưa từng biết mặt cha, Hayes lớn lên trong vòng tay của mẹ và người 
bác ruột độc thân là Sardis Birchard ở Delaware, bang Ohio. Hayes có mối 
quan hệ đặc biệt thân thiết với người chị gái Fanny. Hai chị em là hai người 
bạn không thể tách rời. Hayes đặc biệt thích những chuyến ra thăm cánh 
đồng của gia đình và tham gia vào nếp sống sản xuất đường và rượu táo ở 
nông thôn. Nổi bật nhất trong thời niên thiếu của Hayes là chuyến thăm họ 
hàng ở Vermont. Tham vọng của ông là làm việc trong ngành luật và tham 


gia các công việc xã hội. Năm 19 tuổi, ông chiêm nghiệm rằng: “ 7ð /zôz /2 


mmỘt người tam Uọng, mở dúc u 1ibfing chiến thẳng trong tương lai, bay nhiững 
bành động anh dựng UÀ có ích,... nhưng tất cả chỉ là mơ wúc, chứ kbông phải 
biện thực. Ngay trong những ký tíc ban dểu của mình, tôi Äã n›obï rằng trong tôi 
có một síc rạtnh Uĩ đại tiêm tàng. Ấy uậy mà, đồng thời tôi lại bài lòng uới sự 
/ tbường uà yếu đuối uể tỉnh thân của tôi biện tại. Tôi ÄZ tưởng táng uào một 
lúc nào đó trong tưởng lai, tôi sẽ có thể làm được một uiệc gì đấy dáng kể, nhưng 
càng bọc, tôi càng cằm thấy mình thật bé nhỏ.” 


HỌC VẤN: 

Hayes học những kiến thức cơ bản với thầy giáo Daniel Granger, một 
hiệu trưởng nghiêm khắc tại Delaware, bang Ohio. Năm 14 tuổi, ông học 
tại Học viện Norwalk (Ohio), một trường học của Giáo hội Giám lý dưới 
quyền quản lý của Hiệu trưởng Jonah Chaplin. Năm sau đó ông học tại học 
viện của lsaac Webb ở Middletown bang Connecticut để chuẩn bị thi vào 
đại học. Trong bản báo cáo tình hình học tập gửi cho mẹ ông, Webb nhận 
xét: ˆ Cw bá Hiayes chăm chỉ, tiếp thu nhanh, lịch sự uà được bạn bè tôn trọng. 
Năm 16 tuổi, Hayes đăng ký học tại trường Đại học Kenyon tại Gambier, 
Ohio. Ở đó, ông vẫn là một sinh viên chăm ngoan, đặc biệt quan tâm tới 
triết học và khoa học lý luận. Vào năm cuối của đời sinh viên, ông tham gia 
cuộc bãi khóa, không chịu thi môn hóa học. Về mặt chính trị, ông đã gắn 
bó với Đảng Whig. Mặc dù chưa đủ tuổi bầu cử, ông đã ủng hộ William 
Henry Harrison làm tổng thống năm 1840. Ông tốt nghiệp thủ khoa vào 
năm 1842. Ông lấy chủ đề của bài diễn văn tốt nghiệp thủ khoa là “Các 
sống si? viên”. Sau đó, ông học luật trong 10 tháng tại văn phòng của 
Thomas Sparrow ở Columbus bang Ohio. Năm 1843, ông vào học trường 
Luật Harvard, nơi ông được thẩm phán Tòa án Tối cao Joseph Story, học 
giả Simon Greenleaf và sử gia Jared Sparks hướng dẫn. Ông tốt nghiệp vào 
tháng 1/1875 và được nhận vào đoàn luật sư hai tháng sau đó. 


TỒN GIÁO: 
Hlayes chịu lễ rửa tội của Giáo hội Trưởng lão, tham dự các buổi lễ của 
Giáo hội Giám nhiệm khi còn độc thân và sau khi lấy vợ, ông cùng vợ, một 


tín đồ Giám lý Hội, tới lễ nhà thờ theo tín ngưỡng của bà. Mặc dù Hayes 
thường xuyên dự lễ nhà thờ, ông chưa bao giờ chịu lễ ban thánh thể. Những 
năm sau này, ông viết: “ 767 kbông thuộc một tín ngưỡng nào. Nhưng tDeo một 
nghĩa nào đó mà tôi thích 0à tin là quan trọng, tôi cố gắng là một tín đồ Kitô 
giáo bay có lẽ tôi rruốn là một tín đồ Kitô giáo Uà giúp đỡ các công tiệc của đo 
zày.” Ông dành nhiều tiền bạc và thời gian cho nhiều giáo phái khác nhau. 
Ông đã đóng góp 25% chỉ phí xây dựng một nhà thờ Giám lý Hội và 25% 
nữa để dựng lại nhà thờ này sau khi nó bị cháy. Ông đã thay mặt cho Giáo 
hội Công giáo phát biểu phản đối Ibòa Roma về một số vấn để tín ngưỡng và 
đạo đức nhưng lại ca ngợi giáo hội vì sự giúp đỡ của họ đối với người nghèo, 
người da đen và các hoạt động chống uống rượu. Khi làm tổng thống, Hayes 
lần đầu tiên đưa tập tục hát thánh ca vào Nhà Trắng các tối Chủ Nhật. 


SỞ THÍCH: 

Hayes là người ưa các hoạt động ngoài trời, thích săn bắn và câu cá, 
thực hiện chế độ tập thể dục vào mỗi buổi sáng, sau đó là đi bộ nhanh. 
Ông không hút thuốc lá, cũng không uống rượu. Ông chơi cờ tướng. 
Ông còn thích chăm sóc, làm đẹp cho những khu vườn của mình. Về 
sách vở, ông rất quan tâm đến lịch sử bang Ohio và nước Mỹ, tiểu sử, tiểu 
thuyết và thơ ca. Các tác giả ông hay đọc là Emerson, các tiểu thuyết gia 
Hawthorne và Scott, các nhà thơ Byron và Browning. Ông rất ngưỡng mộ 
các tác giả Shakespeare, Milton và Spenser. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 

Khi còn trẻ, Hayes thường được các cô gái để ý. Một số cô hay chạy 
theo bám riết lấy ông, làm ông chán tới mức phải nói dối rằng ông đã có 
người yêu ở Columbus. Ông thể sẽ lấy vợ vào năm 25 tuổi. “7z zZ cả 
mọi ý nghĩ d4ng xoay tấn trong đẩu `— ông viết năm 24 tuổi — “l2 ý gửng 
trong Uòng một năm nữa tôi sẽ lấy Uợ Day ít nhất là có ngHừi yêu nếu tôi có 
thể tìm được ai công nhận tôi là một trong núDiững gã tơi UWi nhất trên đời. 

lanwmy GŒ. Perkinm Hayes nói lời cầu hôn đầu tiên với Fanny G. 
Perkins ở New London, bang Connecticut. Ông gặp Perkins ở thành phố 


Sandusky bang Ohio năm 1846, khi cô tới thăm họ hàng ở đây. Ông 
thường xuyên đến thăm cô, nhưng lúc đầu chưa dám tỏ tình vì cô đã nhận 
lời yêu J. A. Camp, một sinh viên trường Harvard. Tuy nhiên, khi Perkins 
để ý đến ông và nói rằng cô vẫn chưa đính hôn với Camp, Hayes bắt đầu 
đề cập đến chuyện hôn nhân. Ông theo Perkins trở về Connecticut và 
cầu hôn ở đó. Cô chấp thuận, nhưng chưa kịp định ra kế hoạch øì thì hai 
người đã cãi nhau về vấn để sẽ ổn định cuộc sống ở đâu. Perkins nói rằng 
họ sẽ ở bang Connecticut. Hayes muốn trở lại Ohio. “ 797 ®bônơ ¿bể È⁄Zy cô 
Ấy mà hông có nÙiểw cẩm xúc Uà lo lắng Uề cô Ấy bởn so uới những sở ;bícb 
của min. Hayes khịt mũi nói khi trở về nhà, vẫn chưa cưới xin gì. Thật 
trớ trêu, Perkins sau đó đã lấy J. A. Camp và sống ở bang Ohio. 


HỒN NHÂN: 


Rutherford B. Hayes, 30 tuổi, lấy Lucy Ware Webb 21 tuổi vào ngày 
30/12/1852 tại nhà của mẹ cô dâu ở Cincinnati. Cô sinh ngày 28/8/1831 
tại Chillicoth, Ohio, con gái của James Wcbb, nhà vật lý, và Maria Cook 
WWebb. Lucy xuất thân từ một dòng họ có sáu cựu chiến binh từ cuộc cách 
mạng Mỹ. Cha bà mất khi bà vẫn còn nhỏ. Cùng với mẹ, bà chuyển đến 
Delaware, Ohio. Ở đó, năm 1847, bà gặp Rutherford B. Hayes. Cũng trong 
năm đó, bà vào học trường Đại học nữ sinh Wcsleyan (khóa năm 1850) ở 
Cincinnati. Bà là đệ nhất phu nhân đầu tiên có bằng đại học. Lúc đó, Hayes 
làm nghề luật sư ở Cincinnati và hai người bắt đầu gặp gỡ nhau một cách 
nghiêm túc. Iháng 6/1851, ông cầu hôn bà. Sau lễ cưới do Tiến sĩ L. D. 
Mc Cabe ở Delaware làm chủ hôn, hai người hưởng tuần trăng mật tại nhà 
của chị gái và anh rể của Hayes ở Columbus. Là người phản đối mạnh mẽ 
chế độ nô lệ, bà Hayes có tác động lớn trong việc chồng bà quyết định từ bỏ 
Đảng Whig để chuyển sang Đảng Cộng hòa chống chế độ nô lệ. Trong thời 
kỳ Nội chiến, bà thường xuyên đến thăm chồng trên trận địa. Khi chồng 
làm thống đốc bang Ohio, bà đã góp công thành lập ngôi nhà dành cho trẻ 
em mồ côi, con của các liệt sĩ tại Xenia. Với tư cách đệ nhất phu nhân, bà 
rất tích cực chống uống rượu ở Nhà Trắng. Bà cấm tất cả các đồ uống có cồn 


tại các buổi tiệc, ngoại trừ duy nhất một lần đón tiếp Đại công tước Nga 


Alexis Alexandrovitch vào năm 1877. Những người không ưa bà đặt cho bà 
biệt hiệu “Lzey z⁄óc cbzz”, nhưng Hiệp hội Những người Phản đối uống 
rượu Thiên chúa giáo của Phụ nữ đã cổ vũ chính sách của bà, và để tỏ lòng 
biết ơn, họ đã cho đặt một bức chân dung của bà. Ngày nay, bức chân dung 
có kích cỡ bằng người thực này được treo tại Nhà Trắng. Bà cũng đã tạo 
nên tục lệ tổ chức trò chơi tìm trứng trong lễ Phục sinh trên bãi cỏ của Nhà 
Trắng. Là tín đồ Giám lý Hội, bà cùng Tổng thống cầu kinh sau bữa sáng và 
tổ chức lễ hát thánh ca cùng nội các và đại biểu quốc hội vào mỗi tối Chủ 
Nhật. Hoạt động xã hội nổi bật của vợ chồng Hayes là lễ kỷ niệm 25 năm 
ngày cưới của họ. Trong buổi lễ này, Tống thống và Đệ nhất phu nhân đã 
nhắc lại lời thể ước của họ trước đầy đủ các quan khách từng dự hôn lễ của 
họ ở Cincinnati 25 năm về trước. Năm 1881, bà về hưu cùng chồng tại dinh 
thự Spiegel Grove ở Fremont, bang Ohio. Bà qua đời sau một cơn đột quy 
ngày 25/6/1889 và được chôn cất ở Spiegel Grove. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: NỘI CHIẾN. 


Hayes tham gia trung đoàn ky binh tình nguyện số 23 bang Ohio 
từ tháng 6/1861 đến tháng 6/1865 và được thăng từ cấp thiếu tá lên đến 
thiếu tướng. Ông đã chiến đấu trong khoảng 50 trận và bị thương vài 
lần, một lần khá nặng, và có bốn lần ngựa ông đang cưỡi bị bắn. Tháng 7 
năm 1861, ông cùng đơn vị tiến vào vùng đất ngày nay là Tây Virginia, 
nơi ông có cuộc chạm trán nảy lửa với quân Liên minh miển Nam. Tháng 
9, Hayes được chỉ định làm thẩm phán quân sự của khu vực Ohio, và 
tháng 10 được thăng hàm trung tá và phó chỉ huy trung đoàn. Năm 1862, 
lúc này là chỉ huy trung đoàn 23, Hayes tham gia một chiến dịch lên tới 
đỉnh điểm ở Antietam. Trong một trận chiến ở South Mountain ngày 
14/9/1862, ông bị thương nặng ở tay trái. Mặc dù bị ngất do mất nhiều 
máu, ông vẫn tiếp tục chỉ huy quân đội của mình và hoàn thành nhiệm 
vụ phân tán lực lượng của đối phương. Có một lúc trong cuộc giao chiến, 
một đợt chuyển quân chiến lược đã khiến ông bị bỏ lại trên một vị trí lộ 
liễu trước trận tuyến của Liên minh miền Nam. Nằm trên mặt đất vì vết 
thương, ông đã hét to kêu cứu và sau đó nhanh chóng được đưa về nơi an 


toàn. Tháng 10/1862, ông được thăng cấp đại tá và chỉ huy trung đoàn 
23. Khi trở thành chỉ huy lữ đoàn, ông đã tổ chức tấn công đội quân của 
Morgan mùa hè năm 1863 dọc theo sông Ohio và chiến đấu dưới sự chỉ 
đạo của tướng Phillip Sheridan trong chiến dịch Shenandoah năm 1864. 
Tại Cedar Creek tháng 10/1864, ông bị trật mắt cá do ngựa của ông bị 
bắn. Sau trận này, ông được thăng chức chuẩn tướng quân tình nguyện. 
Tháng 3/1865, ông được thăng cấp thiếu tướng quân tình nguyện. Ông 
xuất ngũ vào tháng 6/1865. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Sau khi được nhận vào luật sư đoàn năm 1845, Hayes hành nghề luật 
cùng với cộng sự Ralph D. Buckland ở Lower Sandusky (nay là Fremont, 
Ohio). Ông vận động tranh cử tổng thống cho Zachary Taylor năm 1848. 
Năm sau, ông chuyển tới Cincinnati và tiếp tục làm luật sư, cuối cùng 
thành lập hãng luật Corwine, Hayes và Rogers. Năm 1852 và năm 1856 
ông lần lượt ủng hộ đảng viên Đảng Whig Winfeld Scott và đảng viên 
Đảng Cộng hòa John C. Frémont tranh cử tổng thống. 

Cố uấn pháp luật thành phố Cincimnati, 1858-1861: Hội đồng thành 
phố Cincinnati đã chỉ định Hayes thay vào một chỗ trống trong cơ quan 
pháp luật do người đương nhiệm qua đời. Phải sau 13 lần bỏ phiếu, hội 
đồng mới quyết định chọn Hayes thay vì Caleb B. Smith, người ngay 
trước đó đã được tín nhiệm và về sau là bộ trưởng Nội vụ dưới chính 
quyển của Lincoln. Hayes được chính thức bầu làm cố vấn pháp luật vào 
năm 1859, nhưng hai năm sau, ông không được bầu lại lần thứ hai. 

Ông ủng hộ Abraham Lincoln làm tổng thống năm 1860. Ông tham 
gia cuộc Nội chiến (xem: c trong quân đội). 

Hạ nghj sĩ Mỹ, 1865-1867: Khi nhận được thông báo được đề cử làm 
ứng cử viên Đảng Cộng hòa vào một trong những ghế của hạt Hamilton 
tại Quốc hội, ông vẫn đang phục vụ trong quân đội. Song Hayes đã phản 
đối để nghị trở lại Cincinnati để vận động do những người ủng hộ ông đưa 
ra. lrong một bức thư nổi tiếng đã nâng cao uy tín của Hayes, ông nhận 
xét: Äộ? người lính đ2ng làm nnohĩa uụ trong tình bình loạn lạc này lại rời 


bỏ tị trí Ấy để nhận một ghế trong Quốc bội thì dẫn b¿ bắn bỏ. Ông đã trúng 
cử một cách dễ dàng và tái đắc cử lần thứ hai vào năm 1866. Nói chung, 
đại biểu Quốc hội Hayes ủng hộ Đảng Cộng hòa cấp tiến trong cuộc đấu 
tranh với Tổng thống Andrew Johnson nhằm thực hiện một chính sách Tái 
thiết nghiêm khắc hơn đối với miền Nam vừa bại trận. luy nhiên, ông cũng 
không tích cực tham gia các cuộc tranh luận. Ông bỏ phiếu ủng hộ việc kết 
án Tống thống Andrew Johnson. Ở vị trí chủ tịch Ủy ban Thư viện Liên 
bang, Hayes ra dự luật mở rộng và hiện đại hóa thư viện của Quốc hội, mở 
rộng cơ sở vật chất và mua bộ sưu tập lớn về Thổ dân Mỹ của Peter Force, 
đồng thời mở rộng hơn nữa đối tượng được xem sách của thư viện này. 

Thống đốc bang Obio, 1868-1872; 1876-1877. Ông đã vận động 
tranh cử chức này tại bang Ohio trên cơ sở cương lĩnh về quyền bỏ phiếu 
phổ cập. Hayes thắng cử trước đảng viên Đảng Dân chủ Allen G. Thurman 
vào năm 1867. Ông tái đắc cử năm 1869, đánh bại đảng viên Đảng Dân 
chủ George Pendleton trong một cuộc vận động ủng hộ chính sách đồng 
tiền mạnh, phê chuẩn Điều luật bổ sung thứ 15 và bảo vệ quyển bình đẳng 
của người da đen. Là thống đốc, ông khuyến khích việc bố nhiệm theo 
khả năng, cắt giảm 20% nợ của bang, đẩy mạnh giáo dục, cải thiện nhà 
tù và đối xử tốt hơn với người nghèo và người điên. Năm 1868, ông ủng 
hộ Ulysses S. Grant. Do không muốn phá bỏ tiền lệ giới hạn hai nhiệm 
kỳ thống đốc bang, ông đã từ chối nhiệm kỳ thứ ba. Ông là đại biểu của 
bang Ohio tham dự đại hội quốc gia của Đảng Cộng hòa tại Philadelphia 
và vận động rất tích cực cho Grant làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Mặc 
dù quyết định trở lại với nghề luật tư, nhưng năm 1872, khi được chỉ 
định, ông vẫn tổ chức vận động giành một ghế trong Quốc hội, song thất 
bại trước Henry B. Banning, người được xếp vào danh sách ứng cử viên 
của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Tự do. Ông từ chối để nghị của 
Tổng thống bố nhiệm ông làm trợ lý Thống đốc Ngân khố Hoa Kỳ tại 
thành phố Cincinnati. Năm 1875, ông trúng cử đại biểu của Đảng Dân 
chủ ứng cử thống đốc bang và thắng lợi trước Alphonso Taft. Ông đã tiến 
hành cuộc vận động trên cơ sở ủng hộ chính sách đồng tiền mạnh và phân 
tách nhà thờ và bang nên đã giành được nhiều phiếu hơn hẳn thống đốc 
đương nhiệm là ÑWilliam Allen trong cuộc bầu cử chung. 


ĐẠI BIẾU CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA ỨNG CỬ TỔNG THỐNG, 1876: 

Khi đảng viên Đảng Cộng hòa họp tại Cincinnati tháng 6 năm 1876, 
người có triển vọng rõ rệt nhất là James G. Blaine, ông này đã được Robert 
G. Ingersoll gán cho biệt danh Hiệp sĩ tài ba (Plumed Knight) trong một 
bài phát biểu hùng hồn tại đại hội này. Blaine chỉ thiếu 27 phiếu nữa là 
trúng cử. lrong bốn lần bỏ phiếu kín đầu, Hayes đứng sau Blaine, Oliver 
E Morton bang Indiana, Benjamin H. Bristow bang Kentucky và Roscoe 
Conkling bang New York. Lân bỏ phiếu thứ năm, Hayes vượt lên hàng 
thứ ba và hàng thứ hai trong lần tiếp đó, mặc dù số phiếu của ông còn 
kém xa của Blaine, 308-113. Thế nhưng, phong trào chặn-đứng-Blaine 
(stop-Blaine) lại tạo thuận lợi cho Hayes, đưa ông lên vị trí thứ nhất trong 
lần bỏ phiếu thứ bảy với 384 phiếu. Hạ nghị sĩ William A. Wheeler bang 
New York trúng cử vị trí đại biểu ứng cử phó tổng thống. Cương lĩnh của 
Đảng Cộng hòa cam kết: “222 7z u7nb yiễn” miền Nam; tiếp tục chính 
sách đồng tiền mạnh; cải cách công vụ; phản đối sự hỗ trợ của Liên bang 
đối với các trường học Công giáo hay các giáo phái khác cùng việc cấp đất 
cho công ty đường sắt và một số công ty khác; yêu cầu một cuộc điểu tra 
của Quốc hội về ảnh hưởng của vấn đề nhập cư từ phương Đông “zêz cø sở 
lợi ícp Uật chất Uà đạo đức của đất nước”; cam kết xóa bỏ tục đa thê, “zng 
tàn tích của bú tục” ở Utah. 


ĐỐI THỦ: 

Samuel J. Tilden (1814-1886), bang New York, đảng viên Đảng 
Dân chủ. Sinh ra tại New Lebanon, New York, con trai của một đảng 
viên tích cực Đảng Dân chủ, từ trẻ, Tilden đã nhiệt tình tham gia vào các 
công việc của Đảng, ủng hộ chính quyển Jackson và Van Buren. Được 
nhận vào luật sư đoàn từ năm 1841, ông mau chóng nổi lên là một luật 
sư có khả năng. Ông cũng là người sớm phản đối chế độ nô lệ, gia nhập 
Barnburners (những người đốt kho thóc), nhánh Tự do đất đai (Eree 
Soil) của các đảng viên Đảng Dân chủ New York. Là chủ tịch của Ủy ban 
Dân chủ New York từ năm 1866-1874, ông đã dẹp vụ tai tiếng Tweed 


Ring'! và khuyến khích bỏ phiếu cho những đảng viên Dân chủ đổi mới. 
Chiến dịch chống tham nhũng của ông đã đưa ông lên chức thống đốc 
(1874-1876) và làm ông nổi danh trên toàn đất nước như một nhà cải 
cách vô địch. Tại đại hội của Đảng Dân chủ họp ở Št. Louis, đại hội 
đầu tiên được tổ chức tại phía Tây Mississippi vào tháng 6/1876, những 
người ủng hộ Tilden chiếm đại đa số ngay từ đầu. Ông trúng cử trong lần 
bỏ phiếu thứ hai với 535 phiếu so với 60 phiếu của Thomas A. Hendrick 
bang Indiana, 59 phiếu của Winfield S. Hancock của bang Pennsylvania, 
54 cho William Allen bang Ohio. Hendrick được bầu làm ứng cử viên 
phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ cam kết thay thế chính 
quyền tham nhũng của Grant bằng một chính phủ làm việc có kết quả, 
trong sạch hơn và chấm dứt sự tham lam của “bọn chuyên chế 4 trục lJ` 
ở miền Nam, đồng thời kêu gọi bảo vệ những công dân đã nhập quốc 
tịch Mỹ đang về thăm quê hương; hạn chế nhập cư từ phương Đông, cải 
cách thuế nhập khẩu; phản đối việc cấp đất cho các công ty đường sắt. 
Mặc dù thắng lợi của ông đã là hiển nhiên trong cuộc bầu cử, ủy ban bầu 
cử đã phủ nhận thắng lợi này. Tuy thế, Tilden đã ngăn cản những người 
ủng hộ ông phản đối kết quả này. “ 75/ có zể uể bu Ảế sống một cuộc sống 
riêng,” ông phát biểu khi công nhận thất bại, “#0¿ 7;cbf rằng tôi sẽ 4ợc 
thế bệ mái sau chỉ nhận rẰng tôi Äã được nhân dân bẩu Uào U‡ trí cao n ĐẤT 
mà không thực biện một trách nhiệm nàÀo của chức 0j này.” Khi qua đời tại 
Yonkers, New York, ông dành toàn bộ tài sản của mình để thành lập một 
tổ chức mà ngày nay phát triển thành Thư viện công New York. 


VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 18⁄6: 

Cả hai ứng cử viên đều lôi kéo sự ủng hộ từ những nhà cải cách. Carl 
Schur cổ động Hayes; Charles Francis Adams và James Russell Lowell tuyên 
truyền cho Tilden. Những người ủng hộ Tilden chỉ trích Đảng Cộng hòa 


1. Nhóm chính trị do William M. Tweed và các chính khách Tammany Hall khác lãnh đạo, 
nhóm này đã kiểm soát chính quyền thành phố New York (1865—1871) và tham ô hàng 
triệu đô-Ìa. 


vì sự tham nhũng của chính quyển Grant, còn những người đứng về phía 
Hayes lại vẫy “chiếc áo đẫm máu”, gán cho Đảng Dân chủ tội phản quốc và 
phiến loạn. Mặc dù Đảng Cộng hòa vẫn là đảng thống trị trên toàn nước 
Mỹ, họ đã phải gánh chịu những phản ứng cực đoan đối với các vụ tai tiếng 
của chính quyển Grant. Thành tích xuất sắc của Tilden trong vụ Tweed 
Ring ở New York và việc người da trắng phục hồi thế lực ở miền Nam đều 
là những việc có lợi cho Đảng Dân chủ. Nhưng họ phạm phải một sai lầm 
nhỏ với cái giá phải trả quá đắt là thất bại trong cuộc bầu cử: Hạ Nghị viện 
do Đảng Dân chủ điều khiển đã thúc đẩy việc nhận Colorado vào Liên bang 
năm 1876. Họ tin chắc rằng bang này sẽ ủng hộ Tilden. Thay vào đó, nó lại 
bỏ phiếu cho Hayes, tăng thêm ba phiếu bầu đại diện cho ông, mà nếu thiếu 
ba phiếu này, ban bầu cử không thể đưa ra một lý lẽ nào để chối bỏ chức 
tổng thống của Tilden. Tuy nhiên trong những ngày vận động tranh cử cuối 
cùng, lilden vẫn được coi là người được ủng hộ hơn. Mỗi cử tri trước khi 
đi ngủ đều chắc mẩm rằng Tilden sẽ chiến thắng. Buổi sáng ngày hôm sau, 
nhiều tờ báo còn báo trước tin chiến thắng của Đảng Dân chủ. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, 18⁄6: 

Ngay sau cuộc bầu cử, Hayes tâm sự với một phóng viên rằng ông nghĩ 
mình đã thất bại trước Tilden. Mặc dù Tilden giành được đa số phiếu phố 
thông và dẫn đầu trong số phiếu bầu đại diện, nhưng sự trở lại của ba bang: 
Nam Carolina, Louisiana và Florida — tất cả điểu do Đảng Cộng hòa kiểm 
soát — lại không rõ ràng. Một phiếu đại diện của bang Oregon cần được xem 
xét lại. Không tính đến những phiếu bầu đại diện còn đang tranh cãi, Tilden 
dẫn trước với tỷ lệ 184-166, chỉ thiếu một phiếu nữa là đạt đa số. Muốn 
giành phần thắng thì Hayes phải giành được mọi phiếu bầu đại diện đang ở 
tình trạng tranh chấp. Hayes thắng lợi ở Nam Carolina, nhưng Tilden dẫn 
trước ở Florida và Louisiana cho đến khi các đảng viên Cộng hòa ở đó tuyên 
bố phiếu bầu của Đảng Dân chủ không có hiệu lực. Để giải quyết vấn để 
này, Quốc hội phải thành lập một ủy ban bầu cử gồm 15 người: 5 thượng 
nghị sĩ: 2 đảng viên Đảng Dân chủ, 3 đảng viên Đảng Cộng hòa; 5 hạ nghị 
sĩ: 3 đảng viên Đảng Dân chủ, 2 đảng viên Đảng Cộng hòa; 5 thẩm phán 


Tòa án Tối cao: 2 đảng viên Dân chủ và 2 đảng viên Cộng hòa, I do bốn 
người kia lựa chọn. Thẩm phán thứ năm là Joseph P Bradley, người được 
Tổng thống Grant chỉ định và là đảng viên Cộng hòa trên danh nghĩa, 
nhưng mọi người tôn trọng tính độc lập của ông. lIháng 2/1877, ủy ban 
bầu cử bỏ phiếu tỷ lệ 8-7 đúng theo số người của mỗi đảng, giành số phiếu 
của các bang tranh cãi, tức là thắng lợi của cuộc bầu cử, về cho Hayes. Một 
số đảng viên Đảng Dân chủ đe dọa sẽ nối loạn còn hơn phải chấp nhận cái 
mà họ cho là sự chiếm đoạt quyền lực. Nhưng Iilden đã ngăn cản họ, còn 
Hayss thì xoa dịu họ bằng Thỏa hiệp 1877, trong đó ông chấp nhận chấm 
dứt chiếm đóng quân sự ở miền Nam và đưa ít nhất một đảng viên Dân chủ 
miền Nam vào nội các của ông. 

Phổ thông đ#u phiếu: Samuel J. Tiden (Đảng Dân chủ) 4.284.757 
phiếu (51%); Hayes (Đảng Cộng hòa) 4.033.950 phiếu (48%). 

Số p”h?ếu đại cử trí: Hayes: 185 phiếu; Tilden: 184 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Hayes đạt đa số phiếu đại cử trí của 21 bang — 
California, Colorado, Florida, IHHinois, lowa, Kansas, Louisiana, Maine, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampashire, 
Oregon, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, Vermont và 
WWisconsin. Tilden tại 17 bang — Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, 
Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, 
New York, Bắc Carolina, lennessee, lexas, Virginia và lây Virginia. 


DIỄN VĂN NHÂM CHỨC, 5/3/1877: 


“Thiết lập bòa bình) uĩnh Uiễn trên đất nước ta theo những nguyên tẮc Uà 
biện pháp jjt bảo Uiệc bảo UỆ tuyệt đốt cho nọ? công dân được tự do bưửng mọi 
quyển của biến pháp là mục Hêu duy nhất trong mọi boạt động của chúng la, 
;một 1ttục Hiêu rà mọi công dân yêu nước UÀ quan tâm dẫn đặc biệt c0i trọng... ` 

“Cho phép tôi dược khẳng định uới đồng bào miễn Nam rằng mong 
méốn tha thiết nhất của tôi là coi trọng Uà làm tăng những lợi ícb đích đáng 
„Dấ† của Dọ — cả lợi ích của ngời da trắng lẫn da màu, một cách bình đẳng — 
uà cống biến mọi nỗ lực lớn lao nhất của tôi để thực biện một chín) sách dân 
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sự sẽ chấm diít Uĩnh) Uiễn, loại bỏ khỏi công Uiệc chính trị của chúng t4 uấn để 
màu 4 uà phân biệt bai miển Naưm-Bắc, để cuối cừng cái chúng ta có không 
Phải là miển Nam thống nhất cũng không phải tuiển Bắc thống nhất, tà rmmột 
quốc gia thống n0 ĐDÁt... ˆ 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


William Almon Wheeler (1819-1887), bang New York, giữ chức từ 
1877-1881. Sinh ra tại Malone, New York, Wheeler — luật sư, giám đốc 
ngân hàng — bước vào hoạt động xã hội từ khi còn là thiếu niên và làm thư 
ký tại thành phố quê hương ông. Là đảng viên Đảng WWhig, sau là đảng viên 
Đảng Cộng hòa, ông trở thành công tố viên của hạt Franklin, New York từ 
1840-1849, làm việc trong Quốc hội bang từ 1850-1851, trong Thượng 
nghị viện bang năm 1858-1859 và trong Hạ Nghị viện Mỹ năm 1867- 
1868. Ông nổi lên là một chính trị gia liêm khiết vào thời buối tham nhũng 
đã trở nên phổ biến. Nói chung, bên ngoài New York, không mấy ai biết 
đến ông khi ông được bổ nhiệm vào chức phó tổng thống năm 1876. Ông 
chỉ được biết đến trong một khoảng thời gian ngắn sau khi bảo trợ cho Thỏa 
hiệp Wheeler để giải quyết một vụ bầu cử gây tranh cãi của bang Louisiana 
vào năm 1874. Nhiệm kỳ phó tổng thống của ông không có sự kiện gì. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: illiam M.Evarts (1818-1901), bang New 
York, giữ chức từ 1877-1881. Ông từng là bộ trưởng Tư pháp dưới chính 
quyền của Tổng thống Andrew Johnson. Ông đã đàm phán Hiệp ước 
1880, chấm dứt dòng người di cư từ Trung Quốc sang mà không làm phật 
lòng chính phủ đó. Ngoài ra ông còn xúc tiến hoạt động ngoại thương. 

Bộ trưởng lài chín”: John Sherman (1823-1900), bang Ohio, giữ 
chức từ 1877-1881. Ông hoàn toàn xứng đáng với chức vụ này bởi ông 
từng làm chủ tịch ủy ban tài chính của Thượng nghị viện trong những 
thập kỷ trước. Ông đã thi hành việc Khôi phục Luật tiển xu, mua lại tiền 
giấy bằng vàng. Sau này ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng Ngoại giao 
trong chính quyền McKinley. 


Bộ trưởng Chiến tran: (1) George Ñ. McCrary (1835-1890), bang 
Iowa, giữ chức từ 1877-1879. Hayes lúc đầu định thực hiện lời hứa đưa một 
người miền Nam vào nội các bằng cách chọn tướng Joseph E. Johnston của 
Liên quân miền Nam, nhưng khi được thuyết phục rằng để nghị đó sẽ không 
bao giờ được Thượng nghị viện thông qua, ông đã chỉ định McCrary. Sau 
này McCrary từ chức để làm thẩm phán liên bang. (2) Alexander Ramsey 
(1815-1903), bang Minnetsota, giữ chức từ 1879-1861. 

Bộ trưởng Tư pháp: Charles Devens (1820-1891), bang Massachusetts, 
giữ chức từ 1877-1881. Trước đó ông từng làm trong Tòa án Tối cao bang 
Massachusetts. 

Bộ trưởng Hải quân: (1) Richard V. Thompson (1809-1900), bang 
Virginia, giữ chức từ 1877-1880. Do không ý thức được nguy cơ mâu thuẫn 
lợi ích, trong khi làm bộ trưởng Hải quân, ông đã nhận chức chủ tịch ăn 
lương của Ủy ban tư vấn Mỹ cho công ty Panama Canal Company của 
Pháp. Hayes đã cách chức ông. (2) Nathan Golf (1843-1920), bang lây 
Virginia, đảm nhận chức này từ tháng 1 đến tháng 3/1881. 

Bộ trưởng Bưu điện: (1) David M.Key (1829-1900), bang Tennessee. 
Giữ chức từ 1877-1880. Ông được bổ nhiệm vào chức này là do Tống 
thống đã hứa cho một đảng viên Đảng Dân chủ của miển Nam vào nội 
các. Ông từ chức để làm thẩm phán liên bang. (2) Horrace Maynard 
(1814-1882), bang Tennessee, giữ chức từ 1880-1881. 

Bộ trưởng Nội uụ: Carl Schurz (1829-1906), bang Missouri. Giữ chức 
từ 1877-1881. Là thủ lĩnh của cộng đồng người Mỹ gốc Đức và cả đời là 
một nhà cải cách, ông đã quyết tâm tiến hành trong phạm vi bộ mình một 
cuộc cải cách công vụ mà Hayes đã cam kết thực hiện trong cuộc vận động 
tranh cử. Ông đưa ra phương pháp tổ chức thi cử cạnh tranh để làm cơ sở 
cho việc thăng chức và bổ nhiệm. Ông thúc đẩy việc áp dụng chính sách 
rừng quốc gia nhằm ngăn chặn những hoạt động hoang phí của ngành 
công nghiệp gỗ. Ông đã đấu tranh thành công cho việc thông qua Đạo 
luật đá và gỗ (Timber and Stone Act) (1878), đòi hỏi các công ty gỗ phải 
trả tiền để chặt cây trên đất công. Schurz còn khuyến khích đối xử nhân 
đạo với thổ dân da đỏ Mỹ. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỂN: 4/3/1877-3/3/1881. 


Kết thúc thời Kỳ Tái tbiết, 1877. Như đã cam kết trong Thỏa hiệp 1877 
(xem: ắc d7 tổng thống), Hayes cho rút về những đội quân liên bang cuối 
cùng ở miền Nam, do đó chấm dứt thời kỳ Tái thiết và phục hồi một cách 
hiệu quả uy thế của người da trắng trong khu vực này. 

Đạo luật Bland-Allison, 1878. Được thông qua mặc dù Tổng thống 
Hayes phủ quyết, biện pháp “8z zzẩz?” này, dưới sự bảo trợ của Hạ nghị sĩ 
Đảng Dân chủ Richard Bland bang Missouri và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng 
hòa William B.Allison bang Iowa, yêu cầu chính phủ Liên bang hàng tháng 
phải bỏ ra lượng bạc giá trị khoảng 2-4 triệu đô-la để đúc tiền. Đạo luật này 
nhằm gây lạm phát, làm tăng giá đồng tiền và vì vậy trợ giúp nông dân, con 
nợ và tất nhiên cả những chủ mỏ bạc. Nó được thay thế bằng Đạo luật mua 
bạc Sherman (1850) (xem: Bz/2zin Harrison, lổng thống thi bai 1mư0i ba, 
mục: 2z đông của chính quyên). 

Phục bổi luật Tiển xu, 1879. Ủng hộ chế độ tiền cứng, Tổng thống 
Hayes tích cực thực hiện đạo luật đã được chính quyền Grant thông qua. 
Theo các quy định của nó, bộ trưởng Tài chính Sherman được giao nhiệm 
vụ mua lại bằng vàng toàn bộ số giấy bạc dự định bắt đầu sau ngày 1/1/1879. 
Mặc dù bị những người ủng hộ chế độ tiền giấy ở miền Tây phản đối, điều 
luật này đã củng cố niềm tin của nhân dân vào đồng tiền Mỹ. 

C47 các? công ụ. Tháng 7/1877, Tổng thống Hayes ra lệnh nghiêm 
cấm các công chức Liên bang tham gia vào các hoạt động chính trị. Ông 
nhiều lần kêu gọi cải cách công vụ toàn diện và tài trợ cho ủy ban công 
vụ nhưng không được Quốc hội thông qua. Ông ủng hộ hình thức thi cử 
cạnh tranh mà Bộ Nội vụ và Sở Bưu điện đề ra. Trong bức thư hàng năm 
trình Quốc hội năm 1879, Hayes viết: “72/ // rằng nếu một Eỳ thi năng 
lực công bằng uà pbù bợp được tổ chức để bổ nhiệm ai đó uào bộ phận thực thi 
công Uụ bay xét thăng chức, thì những tai tiếng nbư cách chức mà không có 
nguyên n hân cbín) đáng, bè phái bay can thiệp chính thức uào uiệc bổ nhiệm 
sẽ không tĐể tổn tại.” 

jM)ập œ từ Truzg Quốc: Trong nhiều năm, người Trung Quốc đã di cư 
đến bờ Tây của Mỹ, tạo nên khoảng 9% dân số California đến năm 1880. 
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Lúc đầu, họ được hoan nghênh, bởi họ là nguồn nhân công rẻ mạt cho 
những công trình xây dựng đường sắt. Thế nhưng, khi cơn sốt xây dựng 
đường sắt hạ xuống, người Trung Quốc bắt đầu cạnh tranh để tìm việc làm 
khác và do đó trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chính trị gia 
phương Tây. Năm 1879, Quốc hội thông qua dự luật đơn phương hủy bỏ 
Công ước Burlingamenăm 1868, công ước cho phép người Trung Quốc di 
cư sang Mỹ. Hayes phủ quyết nó bởi nó làm tổn hại mối quan hệ giữa hai 
nước Mỹ — Trung. Thay vào đó, ông ủy quyển cho Ngoại trưởng Evarts đàm 
phán một công ước mới, Công ước 1880, hạn chế chứ không cấm hoàn 
toàn luồng di cư từ lrung Quốc. Công ước này bị thay thế bằng Đạo luật 
loại trừ người Irung Hoa (Chinese Exclusion Act) năm 1882 (xem: Cjø/£r 
A. Artbur, lổng thống th bai ri mốt, mục: Hoạt động của chính quyển). 

Kênh đào Panama: Vào thời gian này, người Pháp có ý định xây dựng 
một kênh đào xuyên qua lrung Mỹ. Trong bức thông điệp đặc biệt gửi cho 
Quốc hội tháng 3/1880, Tổng thống Hayes ra một chính sách đã được thi 
hành suốt một phần tư thế kỷ sau đó. “C?z°b sách của đất nước này là bênh 
đào Panatmua chịu sự quản lý của châu Mỹ. Nước Mỹ không thể chấp thuận 
„bừng quyển kiểm soát nó cho bất kỳ một chính quyển bay một nhóm chính 
quyên ở châu Âu nào.” 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) John Marshall Harlan (1833-1911), bang Kentucky, làm thẩm phán 
từ 1877-1911. Được biết đến dưới cái tên “ Người phản đố: 1ĩ đ¿?”, 
Harlan phản đối sự thiếu quan tâm của Tòa án đối với quyền dân 
sự của người da đen và do đó phải chống chọi với xu hướng bảo thủ 
của đa số đồng nghiệp. Trong số 380 ý kiến phản đối, rất nhiều ý 
kiến đã trở nên phổ biến sau này; nổi bật nhất có lẽ là ý kiến phản 
đối trong vụ 2ssy øà Ferg,son (1896), vụ án duy trì phân biệt chủng 
tộc trong khi ủng hộ tính hiến pháp của tư tưởng cơ sở vật chất 
dành riêng-nhưng-bình đẳng cho người da đen. Là người phản đối 
duy nhất trong vụ án này, thẩm phán Harlan đã viết những câu có 
tính chất tiên trị: “Số phận của bai chủng tộc trên đÈ#† nưúc này đã gắn 


(2) 


bó tới m0Ðau chặt chế Uà quyển lợi của cả bai yêu cẩu chính phủ chung 
không co pÖép gieo những mm ống của lòng bận thù chủng tộc e4y 
từ trong luật pháp. Cái gì có thể gây nên lòng bận tbù Ấy... bơn luật 
pháp của các bang mà trên thực tế đã được dựA ra trên cơ sở người dÌ4 
màu thấp bèn bơn Uà kém củi Đơn, đến nỗi bọ không dược phép ngồi 
cÿu?ng UỚi người da trắng trên cùng một chiếc xe công cộng. "Quan điểm 
của ông cuối cùng đã được chứng minh trong vụ Özøz uà Bộ Œ7áo 
ác (1954) (xem: Du/jgjt D. EisenbouUeer, lốổng thống thứ ba tui Hử; 
mục: Bổ zU//m tbẩểm pbán lòa án lối cao, Earl Warren). Harlan còn 
phản đối các quyết định của Iòa án về việc loại bỏ thuế thu nhập 
Liên bang, hạn chế luật chống tơ-rớt', từ chối quyền được luật pháp 
bảo vệ của các cư dân ở các vùng lãnh thổ. 

Wiliam B. Woods (1824-1887), bang Georgia, là thẩm phán từ 
1881-1887. Là người miền Nam đầu tiên được cử vào lòa án Tối 
cao kể từ sau cuộc Nội chiến. Ông đã viết hơn 200 ý kiến, chủ yếu 
về các vụ việc phức tạp liên quan đến chứng khoán và bằng sáng chế. 
Trong vụ Cú? pbủ Mỹ và Harri (1883), ông đại diện cho đa số 
phát biểu phản đối những cố gắng của Liên bang trong việc đọ sức 
với tổ chức Ku Klux Klan. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỒNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Hayes đứng thứ l4 trên 31 tổng thống, thứ 3 trong 12 tống thống 


“trung bình”. Ông được xếp trên McKinley, dưới John Quincy Adams. 


VỀ HƯU: 4/3/1881-17/1/1893. 
Trong bức thư nhậm chức đại biểu Đảng Cộng hòa ứng cử tổng 


thống bốn năm về trước, Hayes đã từ chối nhiệm kỳ thứ hai. Do đó, 
ông đã vui vẻ về hưu sau khi dự lễ nhậm chức của người kế vị là James 


A. Garfeld và về sống tại điển trang Spiegel Grove, nơi ông được thừa kế 


1. Nguyên văn: trust, một hình thức tổ chức độc quyển. 


từ người bác ruột Sardis Birchard ở Fremont, Ohio. Trên đường về, tàu 
của ông đâm vào một tàu khác làm 2 người chết và 20 người bị thương. 
Hayes bị xô đẩy nhưng không sao. Cựu tổng thống vẫn rất quan tâm tới 
các hoạt động xã hội. Ông trung thành ủng hộ các ứng cử viên tổng thống 
của Đảng Cộng hòa, phản đối quyền bầu cử của phụ nữ, khuyến khích các 
hoạt động chống uống rượu, và với tư cách là tổng giám đốc của Quỹ giáo 
dục George Peabody và Quỹ John E. Slater, ông đã đẩy mạnh giáo dục cho 
người da đen. Irong số những sinh viên được ông trao học bổng có .E.B. 
Dubois, về sau trở thành một nhà hoạt động chính trị da đen. Ông còn 
đảm nhận công việc ủy viên quản trị cho trường Đại học Llổng hợp bang 
Ohio và các trường đại học khác ở Ohio. Ông là chủ tịch Hiệp hội Nhà 
tù Quốc gia, ông chú trọng tới việc khôi phục lại nhân phẩm con người. 


QUA ĐỜI: 

Ông mất ngày 17/1/1893, lúc 11 giờ tại Spiegel Grove Fremont, 
bang Ohio. Trên đường đi từ thành phố Columbus tới thành phố 
Cleveland vào tháng 1/1893, ông bị cảm lạnh khi đang ngồi trên tàu. 
Sau khi hướng dẫn nốt một số công việc theo trách nhiệm của ủy viên 
quản trị trường Đại học lổng hợp WWestern Reserve, ông ra ga tàu Ở 
Cleveland, tại đây ông bị một cơn đau tim. Do không muốn vào nghỉ 
tại nhà một người bà con ở Cleveland theo để nghị của một số người, 
ông nhấp vài ngụm rượu rồi tiếp tục lên tàu về Fremont. Ở đó, ông được 
bác sĩ E S. Hilbish chăm sóc. Bác sĩ đã yêu cầu ông tuyệt đối nghỉ ngơi 
trên giường. Một vài ngày sau, sức khỏe của Hayes hồi phục, nhưng rồi 
tìm ông đột nhiên ngừng đập. Ông tắt thở trong vòng tay của con trai 
\WWebb. Những lời cuối cùng của ông là: “ 707 b7 zôi sẽ đến chỗ Lucy (người 
uợ quá cố của ông).` Một lễ tang đơn giản được cử hành ở Spiegel Grove 
bởi Đức Cha J. L. Albritton của Giáo hội Giám lý địa phương. Những 
người hộ tang ông là các cựu chiến binh thuộc trung đoàn của ông thời 
Nội chiến. Lễ tang này được mọi người chú ý bởi sự có mặt của tân lống 
thống Grover Cleveland. Những người quan sát cho rằng việc ông tham 
gia lễ tang đánh dấu sự nhượng bộ cuối cùng của đảng Dân chủ đối với 


cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 1876. Thi hài của ông được đặt tạm thời 
tại nghĩa trang Oakwood ở Fremont. Năm 1915, hài cốt của hai ông bà 
Hayes đã được chôn cất chung một nơi ở Spiegel Grove. Trong di chúc 
cuối cùng Hayes để lại, ông để dinh thự Spiegel cùng tất cả đồ đạc trong 
đó cho các con, được giữ gìn chung, không được phân chia hay bán đi. 
Các con ông đã để nghị trao tài sản này cho Viện lịch sử và khảo cổ Ohio 
với yêu cầu tổ chức này phải có đủ tiền để bảo tồn chúng nguyên vẹn. Tổ 
chức này không có khả năng đáp ứng yêu cầu này, do đó gia đình Hayes 
rút lại đểề nghị của họ. Con trai của Tống thống, Webb C. Hayes cuối 
cùng được quyển giữ dinh thự Spiegel Grove vào năm 1899. Năm 1910, 
ông chuyển quyển sở hữu Spiegel Grove cho bang Ohio. 

CA NGỢI: 

“Ông là một công dân yêu nước, yêu lá cờ Tổ quốc Uà các tổ chức tự do, znột 
công chic dẫn ruấn Uà cụ đáo, một gHỜi lính anh dữ kiên cường, một đồng chí 
uà reMÙi bạn thủy chung, người bùng xóm biết thông cằm Uà giúp đð mọi người, 
người chủ của rmỘt gia đình nhân từ uà bạnh phúc. Hình tượng ông lớn điển một 
các) Uine chắc trơng lòng kín? trọng dủa nhân dân, Uà rmột nhà sử bọc uô tư bông 
thể k)ông nhận thấy lòng tận tâm, tính cương quyết, lòng (ưng cảm đợc khắc 
bọa đệm nét trong toàn bộ sự nghiệp boạt động xã bội dủa ông.” — Lồng thống 
Benjamin Harrison, 1893 

' tổng thống Hayes... Äã kiên quyết tuân theo những nguyên tắc của 
mình. Chính sách miễn Nam được duy trì uà công cuộc phục bồi cbế độ 
thanh toán bằng tiển xu đã thành công, danh dự 0ề mặt tài chính của đất 
nước được bảo uệ. Đúng là cuộc cải cách công uụ thiếu một cương trình? 
cở bản, nwng nếu xét rằng người tiên nhiệm của ông đã ngăn cản toàn 
bộ bệ thống đó uà rằng Tổng thống layes uà các bộ trưởng đã phải làm 
Uiệc mà không có được sự ng bộ nào, ở mọi bước đi đêu cbịu sự cbỉ trícb 
uàÀ cẢn trở của một Quốc bội thu địch, thì những ciá trị bên lâu mà ông 
dạt được thật quá sức Ấn tượng.” — Carl Schurz, bộ trưởng Nội vụ dưới 
chính quyển Hayes, 1893 
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CHÍ TRÍCH: 

“Thật là một sự gian dối lớn trong những năm 1876-1677, chỉ 0ì một 
sai lữn nhỏ trong Uiệc tính số phiếu bẩM dại diện của Đai Dane, HỘI ng cử 
uiên thất bại đã được tuyên bố làm tổng thống, uà lữn đều tiên trong lịch sử 
Hoa Kỳ, ý chí của nhân dân 4 0ÿ gạt bú bửi mối đe dọa bạo lực của quân 
dội. Điêu đó đã giáng một đòn chí mạng uào hệ thống chính phủ đại diện của 
chứng t4. ` — Cương lĩnh Đảng Dân chủ, 1880 

“Chính sách của Tổng thống búa ra đã tủ thành?) ruột sự đẩu Dùng 194y 
từ Äju. Ông ta đã uô biệu bóa công uiệc xét xử, không tiếp tục quá trình truy 
tố (miễn Nam), đã bùa giải ở mọi nơi trên đất ruiển Nam bội phản trong khi 
bọ có thời gia? để tài sắc đỡ? dao dành cho bất kỳ đảng 0iên Đảng Cộng bòa 
„ào mà bọ tớ được. — Hạ nghị sĩ James A. Garfeld, bang Ohio 

“Tổng thống lHlayes cũng nắm ít quyển hực nh Tống thống JoD?s00... 
không nắm quyển chỉ đạo thực sự đối! uới đất nước này. lính cách hòa nhã, 
thiếu sôi nổi trong đảng, Uà thái độ bòa giải của ông đối! uới miễn Nam đã 
gây giận d¿ bơn là lôi kéo sự ng bộ của các đảng Uuiên đẳng của Ông trong 
Quốc bội... Đảng uiên Đảng Dân chủ không thích ông bởi dường Dư đối 
uới bọ, ông không có khả năng bành động dút khoát 0à Kiên định. — Giáo 
sư Woodrow Drilson trường Đại học Tổng hợp Princeton, 1902 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA RUTHERFORD B.HAYES: 

“Chiến đấu cũng giống nh tán tỉnh một cô gái. Người kiên trì nhất Uà 
liêu lĩnh nhất sẽ chiến thẳng. ` 

“Các chính trị gia của chính phủ trong giới báo chí bay trong Quốc bội 
không 4 tôi. Nhưng tôi sẵn sàng tuân theo sự phán xét — sự cân n¬iÙÁc lgi mmỘt 
cách tin? táo — của nhân dân. — 1878 

“Không thể có một sự cải cách toàn diện Uà Uĩnh uiễn đối uới chế độ công 
Uụ cho đến khi dd luận không cho phép các dại biểu quốc Bội can thiệp Day 
gây ảnh bưởng đối Uới quyền chỉ dịnh của chính phủ. Không thể trông mong 
một luật pháp boàn thiện chừng nào các thàn? uiên quốc Đội còn tham dự UÀo0 
Uiệc tranh giành cúc Uụ co cử trí của bọ. — 1879 


96B mm William A. DeGregorio 


TÁC PHẨM VỀ HAYES: 
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NineteentD President oƒ the United States (Cuộc đời của Rutberforảd Bircbard 
Hayes: lống thống thứ mười cbín của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ), hai tập. 
Viện lịch sử và khảo cổ bang Oh¡o, 1928. 


Wiliam, T. Harry, chủ biên. J72ye: Dzzy ofa Presid£ent 1875-1881 (Hayes: 
Nhật ký của một tổng thống 1875-1881). New York: McKay, 1964. 


JAMES A. GARFIELD 


(1831-1881) 


TỔNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI 
(1881-1881) 


HỌ VÀ TÊN: 


James Abram Garfeld. Ông được đặt tên theo tên của anh trai đã 
mất khi mới ra đời: James Garfield, và tên cha ông: Abram Garfeld. 


NGOẠI HÌNH: 


Là người đẹp trai, khỏe mạnh và vạm vỡ, Garfield cao 1,82m, nặng 
83kg). Đầu ông to hơn bình thường, vầng trán cao và rộng, tóc nâu 
nhạt, đôi mắt màu xanh da trời, mũi khoằm. Ông để râu quai nón từ 
thời trẻ. Ông thuận tay trái. Nói chung sức khỏe của ông rất tốt, trừ một 
thời gian làm việc quá sức, khi đó ông bị đau nhức người và khó tiêu. 


TÍNH CÁCH: 


Mặc dù lúc nhỏ hay gây gổ, song lớn lên Garfeld trở thành một 
người tốt bụng và thân thiện. Là người rất tình cảm, ông thường thích ôm 
hôn bè bạn và thoải mái quàng vai bất kỳ ai đang nói chuyện với ông. Ông 
là diễn giả đây tài năng, là một trong những người nổi tiếng nhất và có sức 
thuyết phục nhất vào thời của ông. Ông vô cùng tham vọng, nhưng lại 
không hành động để tận dụng những vận may đến với mình. Ông tự nhận 
xét: ˆ 1ði coi tường những ai tự khen mình đến nỗi Äã đi đến thái cực kbông 
đi bồi cả những gì chính ra thuộc về tôi.” Hạn chế sự đề cao cá nhân đã trở 
thành nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc đời ông. Nhà viết tiểu sử Allan Peskin 
đã viết: “Ônc tin rằng ông là người được số phận định đoạt, ra đồi tì một 
mục đích đặc biệt nào đó. Để giữ uững lòng tin, ông đặt sự nghiệp của mình 
uào bàn tay của số phận, Ä# nó trôi theo dòng chảy của số phận cbứ không cbủ 
động thực biện bay phản đối nó.” Khi còn trẻ, ông từng trải qua một thời 
kỳ khủng hoảng tỉnh thần kéo dài, quãng thời gian mà sau này ông nhắc 
tới như ˆ7/g zăm tháng đen zố?”. Tương tự, sau khi đắc cử tổng thống 
nhưng chưa nhậm chức, linh tính ông mách bảo sẽ có điều bất trắc xảy ra. 
Ông hay phàn nàn về những cơn đau đầu dữ dội, bắt đầu có những cơn ác 


mộng bị lạc hay khỏa thân. Trong suốt cuộc đời, lòng tự tin của Garfield 
thật mỏng manh. 


TỔ TIÊN: 

Garfield có tổ tiên là người Anh và tín đồ Huguenot Pháp. Cụ nội năm 
đời của ông, Edward Garfeld, di cư từ Chester, Anh, tới bang Massachusetts 
vào năm 1630. Ông là thành viên hội đồng thành phố và là người thu thuế 
ở thành phố ÑWatertown bang Massachusetts. Cụ bốn đời của ông, Benjamin 
Garfield, cũng là thành viên hội đồng thành phố và là thư ký tòa thị chính. 
Cụ nội của ông, Solomon Garfield, chuyển về phía Tây, tới Coopertown, 
New York, và năm 1806 mất ở đó do bị ngã từ mái kho thóc xuống. 


CHÀA: 

Abram Garfield (1799-1833), nông dân. Nguyên quán tại orcester, 
New York, ông nổi tiếng với danh hiệu đô vật vô địch. Theo một truyền 
thuyết, “ông có thể nhấc một thùng Whiskcy lên và Ø1 42 lỗ róf". Ông 
yêu Mehitabel Ballow, nhưng sau đó, khi bà bỏ ông để lấy người khác, ông 
đã kết hôn với em gái của bà là Eliza vào năm 1820. Hai người sống ở một 
ngôi nhà gỗ được xây dựng bên con sông Ruyahoga, gần Cleveland bang 
Ohio. Một thời gian ông làm giám sát viên cho công trình xây dựng kênh 
đào Ohio và Erie, nhưng sống chủ yếu bằng nghề nông. Ông bị cảm khi 
cố gắng dập tắt một vụ cháy rừng và qua đời không lâu sau đó, khi cậu con 
trai nổi tiếng nhất của ông mới 18 tháng tuổi. 


MẸ: 

Eliza Ballow Garfeld (1801-1888). Nguyên quán ở Richmond, 
New Hampashire, bà lớn lên ở New York và hạt Muskingham bang Ohio. 
Garfield tin rằng thành công của ông đạt được là nhờ những ảnh hưởng 
vững chắc của mẹ. Ông viết về bà: “Œ#: 0 trong mmọi bước ngoặt của cuộc 
đời tôi, mẹ tôi luôn là ngôi sao dẫn đường." Sau cái chết của chồng, bà phải 
vật lộn để duy trì trang trại và nuôi sống gia đình. Năm 1842, bà tái giá 
với Alfred Belden, nhưng vài năm sau bà bỏ ông. Vì chuyện này, ông đã ly 


dị bà năm 1848. Garfield ghét cay ghét đắng người bố dượng và ngay cả 
những năm sau đó, ông vẫn còn tức giận khi nhắc tới ông ta. Bà Garfield 
là người mẹ đầu tiên của một tổng thống tham dự lễ nhậm chức của con 
trai. Bà sống ở Nhà Trắng trong nhiệm kỳ của ông. Bà sống lâu hơn Tổng 
thống Garfeld gần bảy năm. 


ANHCHỊEM: 


Là con út trong bốn anh chị em sống đến tuổi trưởng thành, Garfield 
có hai chị và một anh: bà Mehitabel “Hitty” Trowbridge ở Solon bang 
Ohio; Ihomas Garfeld, nông dân, ở Jamestown, bang Michigan; và bà 
Mary Larabee ở Solon. 


CON CÁI: 

GarReld có bốn con trai và một con gái trưởng thành. 

larry 1ugustus GAarfield (1863-1942), luật sự, nhà giáo uà công chức. 
Ông tốt nghiệp trường Đại học Williams và trường Luật Columbia, được 
nhận vào luật sư đoàn năm 1888. Ông bắt đầu làm luật sư ở Cleveland cùng 
với đồng nghiệp, đồng thời là em trai của ông, James. Ông dạy luật hợp đồng 
tại trường Đại học Tổng hợp Wstern Reserve trong thời kỳ 1891-1897. 
Ông là giáo sư chính trị đầu tiên tại trường Đại học Tổng hợp Princeton, 
giảng dạy ở đó thời kỳ 1903-1908, chủ nhiệm khoa là Woodrow Wilson. 
Năm 1208, ông quay lại làm hiệu trưởng trường Đại học Williams. Trong 
Thế chiến I, Tổng thống Williams chỉ định ông làm chủ tịch Ủy ban Vật giá 
của Ban Quản trị Thực phẩm Hoa Kỳ và bổ nhiệm ông làm người quản lý 
khu vực nhiên liệu. Khi đảm nhận chức vụ này, ông đã phát động “những 
ngày Chủ Nhật không ga”, “ngày không sưởi ấm” cùng các biện pháp hạn 
chế khác và được chính phủ trao tặng Huân chương Phục vụ Xuất sắc vào 
năm 1921. Sau chiến tranh, ông trở lại làm hiệu trưởng trường Đại học 
Williams, nơi ông thành lập viện chính trị, một diễn đàn thảo luận những 
vấn để chính trị-xã hội trên thế giới. Ông về hưu năm 1934. 

J⁄ame: Juaolph Garfield (1865-1950), luật sự, công cbức. ng tốt nghiệp 
trường Đại học Williams và trường luật Columbia cùng khóa với anh trai 


Harry và được nhận vào luật sư đoàn năm 1888. Sau một thời gian hành 
nghề luật với Harry ở Cleveland, ông làm việc trong Thượng nghị viện bang 
Ohio từ 1896-1900, trong Ủy ban Công vụ Hoa Kỳ từ 1902-1903, và là 
chuyên viên phụ trách doanh nghiệp của Bộ Thương mại và Lao động từ 
1903-1907. Ở cương vị chuyên viên, ông đã tích cực thực hiện chính sách 
chống tơ-rớt của Tổng thống Theodore Roosevelt. Năm 1907, Roosevelt chỉ 
định ông làm bộ trưởng Nội vụ. RoosevcÌt viết về ông: “Bộ Nội Uụ dưới sự 
điêu bành của ông là Bộ Nội uụ tốt nhất dàa chúng ta từng có. 'Nó boạt động chủ 
yếu dựa trên nguyên tắc quan chức quản lý Äất Ä4i công phải có nhiỆm Uụ giúp 
đð những người Anh củ lương thiện nhận quyên sở biữu Ảất Ä4i cũng n!Ð phải có 
nobĩa uụ ngăn chặn sự chiếm đoạt đấữ đai công." Về sau, việc Tổng thống Taft 
không muốn giữ James Rudolph Garfeld ở lại chức này càng làm sâu đậm 
thêm mối bất hòa giữa Taft và Roosevelt. Năm 1912, Garfield từ bỏ Đảng 
Cộng hòa để ủng hộ cuộc vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ ba bất thành của 
Roosevelt. Trong Thế chiến I, ông hoạt động tích cực trong Hội Chữ thập 
đỏ. Năm 1832, ông là lãnh đạo của cuộc vận động tái tranh cử thất bại của 
Herbert Hoover. Sau đó, ông trở lại Cleveland làm nghề luật. 

Mary “Molle”° Garfeld (1867-1947). Được học tại các trường tư 
thục ở Cleveland và Connecticut, năm 1888, bà lấy Joseph Stanley- 
Brown, thư ký tổng thống trong nhiệm kỳ của Garfield, sau này là 
giám đốc ngân hàng đầu tư. Mollie sống ở New York và Pasadena, bang 


California. 


Iruin McDouuell Garftel4 (1870-1951), luật s. Ông theo các anh trai 
học tại trường Đại học Williams và trường Luật Columbia. Ông sống ở 
Boston và thành đạt khi làm đối tác của công ty Warren và Garfield và làm 
việc trong ban giám đốc của một số công ty. 

Abram Garfield (1872-1958), kiến trúc s⁄. Tốt nghiệp trường Đại học 
Williams và Học viện kỹ thuật Massachusetts, ông sống ở Cleveland, nơi 
ông làm kiến trúc sư tại văn phòng trong tòa nhà Games A. Garield. Ông 
làm chủ tịch Ủy ban Quy hoạch Cleveland từ 1929-1942 và làm việc tích 
cực trong Viện Kiến trúc Hoa Kỳ. 


CHÀO ĐỜI: 

Garield sinh ngày 19/11/1831, tại một túp lều bằng gỗ bố ông xây 
dựng ở hạt Cuyahoga, Ohio, phía Đông Nam Cleveland. “Đứa con to 
nhất tôi từng sinh được”, mẹ ông nói về ông, “ông nó na một đứa trẻ 
lzziamd đó bản”. Quả thực, khi ra đời ông nặng 4,5kg, thiếu cân xứng: đầu 
và thân to với đôi chân ngắn và bụ. 


THỜI THƠ ẤU: 


Garield lớn lên chưa từng biết mặt cha, và buổi thiếu thời ấy ông sống 
trong nghèo khổ ở thị trấn vùng quê Orange Township, đông nam Cleveland; 
ông chịu ảnh hưởng của mẹ và bác Amos Boynton. Là đứa trẻ sớm phát triển, 
ông biết đi từ khi chín tháng tuổi, trèo cầu thang từ 10 tháng tuổi, và biết đọc 
lúc ba tuổi. Tuy sau này đã thành đạt, ông vẫn tin rằng nghèo đói đã cản trở 
ông. Mặc dù được gia đình cưng chiều, vì là con út, song thế giới bên ngoài 
lại kém thân thiện với ông hơn nhiều. Ông nhớ lại “2zø 4⁄2 trẻ kbác có cha, 
c?úng sung sướng Uà tường chế nhạo trêu chọc tôi”. Phải nếm trải những điều 
này, Garheld trở nên hiếu chiến, hay gây gổ đánh lộn. Cậu bé Garfield hay 
mơ mộng, thường đắm chìm trong suy tưởng riêng của mình và chẳng để ý 
gì đến thế giới xung quanh. Ông rất hay bị tai nạn, vài lần đập rìu vào tay và 
bị ngã khi làm việc vặt. Ông say mê đọc sách, đặc biệt là sách về lịch sử châu 
Mỹ và những chuyện phiêu lưu trên biển. Khi còn nhỏ, ông từng mơ ước trở 
thành thủy thủ. Năm 16 tuổi, mặc dù bị mẹ phản đối, ông vẫn bắt xe tới các 
bến cảng ở Cleveland và cố gắng xin làm việc trên tàu. Bị từ chối, ông đành 
làm việc trên chiếc thuyền Evening Star của người anh họ là Amos Letcher. 
Con thuyền này đi lại trên con kênh giữa Cleveland và Pittsburg, những cảng 
kém hấp dẫn hơn nhiều so với mơ ước của ông. Trong sáu tuần làm việc trên 
tàu, ông đã ngã khỏi mạn thuyển 14 lần, một điều rất nguy hiểm đối với cậu 
bé chưa bao giờ tập bơi. Ông bị sốt và phải về nhà, sau vài tháng mới hồi phục 
sức khỏe. Với hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại với biển, ông dự định trở 
lại kênh đào, nhưng mẹ ông và Samuel Bates, một giáo viên ở địa phương, đã 
thuyết phục ông quay lại học tập. 


HỌC VẤN: 

Garfield học những kiến thức cơ bản ở một trường làng gần nhà ở thị 
trấn Orange bang Ohio. Trong thời kỳ 1849-1850, ông học tại Học viện 
Geauga tại Chester bang Ohio, nơi ông học các môn đại số, ngữ pháp tiếng 
Anh, tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, sinh vật và địa lý. Để theo đuổi việc học, 
ông đã phải làm thêm nghề thợ mộc và dạy học tại trường làng ở Solon bang 
Ohio. Năm 1851, ông xin vào Học viện Eclectic ở Hiram, bang Ohio. Trong 
suốt ba năm học ở đó, ông là một học sinh giỏi và là một người tranh luận 
khôn khéo. Để kiếm sống, ông phải làm thêm công việc gia sư và dạy học tại 
các trường phổ thông ở Warrensoille và Blue Rock, Ohio. Năm 1854, ông 
vào học Trường Đại học Williams ở Williamstown, bang Masachusetts, là 
sinh viên năm gần cuối. Ở đó, ông đã phát triển rất nhanh về mặt tri thức. 
Một bài phát biểu của Raph Waldo Emerson đã để lại ấn tượng mạnh mẽ 
trong ông, thúc giục ông bước vào một cuộc sống học tập và tự tiến bộ. Một 
tác nhân quan trọng khác đối với quá trình phát triển tri thức của GarReld 
thời gian đó là hiệu trưởng của trường, Mark Hopkins. Nhiều năm sau đó, 
Garfield đã gửi tặng nhà giáo nổi danh này câu nói: “Mộ¿ 2ø 24? bọc Íý 
tưởng là trường mà Mark Hopkims ở iu này Uà sinh uiên ở Âu kia của bàn” 
£rìng.” Tại trường ÑWilliams, Garfield yêu thích hầu hết các môn, ngoại trừ 
môn hóa học. Là sinh viên lớn tuổi nhất của trường, ông được các sinh viên 
khác tôn trọng và ngưỡng mộ. Ông vô địch trong các cuộc tranh luận của 
trường và tham gia tích cực vào rất nhiều hoạt động ngoại khóa khác, ông 
là chủ tịch của hội văn học và hội thần học, chủ bút tờ tuần báo của trường 
Nilliams, thành viên của Hội sinh viên đòi bình đẳng. Về mặt chính trị, ông 
có cảm tình với Đảng Cộng hòa mới. Ông tham gia vận động tranh cử tổng 
thống cho John C. Frémont năm 1856. Ông tốt nghiệp bằng danh dự khóa 
học năm 1856. Trong lễ trao bằng, ông chọn chủ đề “Chủ thể và tỉnh thần” 
cho bài Diễn văn Siêu hình của mình. Ông dự định tham gia vào mục sư 
đoàn, nhưng rồi lại quyết định chuyển sang nghề dạy học. 


TÔN GIÁO: 
Ông là tín đồ của Chúa Giê-su. Xúc động trước những lời giáo huấn 
của Ñ.A. Lillie, một nhà truyền giáo, GarReld được rửa tội để nhập vào 


tín ngưỡng này năm 1850. Ông tin vào những giải thích của Kinh Thánh, 
mệnh trời và cuộc sống sau cái chết. Có một thời gian, ông làm người 
giảng đạo cho giáo dân. Khi là sinh viên của trường Đại học Williams, 
ông thường nói chuyện tại cộng đồng những tín đồ của Chúa Giê-su ở 
Poestenkil, New York. Cuồng tín thời còn trẻ, Garfeld thường lo lắng khổ 
sở vì đôi khi có những ý nghĩ không trong sạch và việc không thể đến gần 
Chúa. Ông đi đến kết luận rằng con đường duy nhất cho một tín đồ Cơ 
đốc giáo là coi tín ngưỡng như một vấn để cá nhân mà anh ta luôn luôn 
phải thực hành. 


SỞ THÍCH: 

Garfield thích đi săn và câu cá. Ông chơi rất giỏi cờ vua, bài euchre 
(bài u-cơ) và bài whist. Ông cũng thường xuyên chơi bi-a. Là người có tư 
tưởng ôn hòa đối với vấn để rượu, ông khước từ yêu cầu cam kết không 
uống rượu do nhóm chống uống rượu đưa ra. Ông đặc biệt thích các tiểu 
thuyết của Jane Austen. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


AMary Hi„bef: Hubell là một trong số học sinh của Garfeld ở trường làng 
tại Warrensoille (Ohio) và sau đó, cùng ông đến học tại Học viện Eclectic. 
Năm 1852, họ thường xuyên gặp gỡ nhau đến nỗi bạn bè bắt đầu cho rằng họ 
đã đính hôn, nhưng thực ra Garfield chưa bao giờ cầu hôn và cuối cùng quyết 
định họ chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, Hubell đã vô cùng đau khổ vì mất ông. Năm 
1858, cô lấy William Taylor và qua đời bảy năm sau đó. 

kebecca }.Ô “Rancie” SellecE. Khi đang là sinh viên của trường Đại 
học Williams, Garfield gặp cô gái xinh đẹp và thông minh này ở nhà của 
một người bạn mà hai người cùng quen biết, đó là Maria Learned, tại 
Poestenbill, New York — nơi ông thường xuyên đến giảng đạo cho những 
tín đồ của giáo đoàn Cơ đốc. Cô Selleck cũng là một tín đồ. Garfeld hẹn 
hò với cô cùng thời gian ông tìm hiểu người vợ tương lai của mình. Cả hai 
người phụ nữ đều dự lễ tốt nghiệp của ông năm 1856. Cuối cùng, ông bỏ 
Rebecca để lấy Lucretia Rudolph, nhưng trong những năm đầu của cuộc 


hôn nhân giữa hai người, bà Garfield vẫn nghi ngờ chồng có quan hệ với 
Rancie. Selleck không lấy chồng và mất năm 190). 


HÔN NHÂN: 

James A. Garfeld, 26 tuổi, lấy Lucretia “Crete” Rudolph, 26 tuổi, 
ngày 11/11/1858, tại nhà bố mẹ cô dâu ở Hiram bang Ohio. Sinh ngày 
15/4/1832 tại Hiram, con gái của Zebulon Rudolph, chủ trang trại và là 
một trong những người thành lập viện Eclectic ở Hiram, và bà Arabclla 
Mason Rudolph, Lucretia gặp Garfield năm 1849, khi họ cùng học một lớp 
ở trường phổ thông Geauga tại Chester, Ohio. Bà theo ông đến học tại học 
viện Eclectic, nơi họ bắt đầu tìm hiểu nhau. Nói chung, hình thức của bà 
không có gì nổi bật, nhưng trí tuệ và sự ham hiểu biết của bà rất hấp dẫn đối 
với Garfield. Trong khi Garfeld vào học Đại học Williams, bà đi dạy học ở 
Cleveland và Bayon bang Ohio. Họ dự định sẽ kết hôn sau khi GarReld tốt 
nghiệp năm 1856, nhưng rồi quyết định hoãn lễ cưới lại một vài năm cho 
đến khi nào Garfeld kiếm được nhiều tiền hơn. Mặc dù cả hai đều là tín đồ 
Cơ đốc giáo, lễ cưới của họ lại do Henry Hitchcock, một mục sư Giáo hội 
Trưởng lão cử hành. Hai vợ chồng mới cưới không đi hưởng tuần trăng mật 
mà ở luôn tại Hiram. Khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà Garfield đã tiến 
hành nghiên cứu lịch sử các đồ đạc trong Nhà Trắng với mục đích phục hồi 
chúng như xưa. Nhưng bà bị nhiễm bệnh sốt rét và không thể tiếp tục công 
trình của mình. Trên đường về thăm người vợ đau ốm của mình ở Elberon, 
New Jersey, Tổng thống bị ám sát. Khi ông mất, bà trốn sang nước Ảnh 
và giấu tên, rồi cuối cùng sống ổn định ở Lawnfield, dinh cơ mà chồng bà 
đã mua ở Mentor, Ohio. Bà sống tương đối thoải mái với số tiền 350.000 
đô-la trong quỹ tín thác do nhà tư bản tài chính Pasadena bang California 
huy động cho bà và các con. Vào các mùa đông, bà sống ở Nam Pasadena, 
California, và qua đời tại đây vào ngày 14/3/1918. Bà được chôn cất bên 
cạnh Tổng thống tại nghĩa trang Lake View ở Cleveland. 


VỤ NGOẠI TÌNH VỚI BÀ CALHOUN: 


Theo tiểu sử gia Allan Peskin thì Garfield đã ngoại tình trong một thời 
gian ngắn với một người tên là Calhoun ở thành phố New York vào tháng 


10/1862. Bằng cách nào đó, vợ ông đã biết được và buộc tội ông vì đã đầu 
hàng trước thứ “2: zzê pbi pháp”. Ông xin lỗi bà về hành động thiếu thủy 
chung của mình và đã được bà tha thứ. Năm 1867, ông lấy lại từ bà Calhoun 
một số bức thư do chính ông viết cho bà. Theo nhật ký của ông, những bức 
thư này không còn nữa, nên người ta cho rằng có lẽ ông đã hủy chúng. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Nội chiến. 

Ông chiến đấu trong quân đội Liên bang từ tháng 8 năm 1861 đến 
tháng 12/1863, được thăng từ cấp trung tá lên đến thiếu tướng. Được chỉ 
định làm trung tá trong Trung đoàn Ohio số 42, sau đó, Garfeld được 
thăng chức đại tá vào tháng 12/1861. Là chỉ huy lữ đoàn số 18, ông đánh 
bại nhiều quân lính miền Nam của tướng Hamphrey Marshall trong trận 
chiến ở Middle Creek vào tháng 2/1862 và đã ngăn chặn được bước tiến 
của quân phiến loạn tới thung lũng Sandy ở phía đông Kentucky. Và nhờ 
chiến công này, ông được thăng cấp chuẩn tướng. Không lâu sau đó, trong 
trận chiến ở Shiloh tháng 4/1862, ông bị sốt thương hàn và mãi hai tháng 
sau mới bình phục tại Hiram, Ohio. Được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng 
dưới quyền của thiếu tướng William S. Rosecrams, Tổng chỉ huy của đội 
quân vùng Cumberland, tháng 2/1863, chuẩn tướng Garfield đã chiến đấu 
tại Chickamauga. Tháng 9/1863, dũng cảm vượt qua làn đạn của quân thù 
trong khi ngựa bị thương, ông đã mang những thông tin tối quan trọng 
từ sườn này đến sườn bên kia của cánh quân. Với chiến công ấy, ông được 
thăng lên cấp thiếu tướng. Tướng Rosecrams đã nói về trưởng ban chỉ huy 
của mình như sau: “ 1ö¿ eÄzn tbếy ›4-g ởn ông Ấy cẢ uể sự cố Uấn lẫn sự trợ giúp 
của ông trong Uiệt lãnh đạo quân đội. (ng rang trong mình năng lực uà bản 
răng của một Uj cðỉ Duy uĩ đ¿¡.” Lháng 9/1862, Garfeld được bầu vào Quốc 
hội, ông xuất ngũ để nhận chức vị mới vào tháng 12/1863. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 
Khi tốt nghiệp Đại học Williams năm 1856, ông trở lại Học viện 
Eclectic ở Hiram, Ohio để làm giáo viên giảng dạy các ngôn ngữ cổ điển 


từ năm 1856-1857, rồi trở thành hiệu trưởng của học viện này từ năm 
1857-1861. Song, cuộc sống trong nhà trường không đủ hấp dẫn đối với 
một người đầy tham vọng như Garfield. Ông tự học luật trong hai năm và 
được nhận vào luật sư đoàn Ohio năm 1860. 

1hugng nobj sĩ bang Ob¡o, 1859-1861: Gia nhập nhóm phản đối chế độ 
nô lệ, Thượng nghị sĩ bang Garfield đã ca ngợi người theo chủ nghĩa tự do 
_John Brown như một anh hùng, người mà vụ hành quyết của ông “sẽ j2 
min? của ngày mới tối đẹp Ùơn.. luy nhiên, ông không tha thứ cho những 
cuộc tập kích đẫm máu của Brown. Năm 1860, ông đã vận động tranh cử 
tổng thống cho Abraham Lincoln. Nội chiến bùng nổ, ông nhiệt tình ủng 
hộ chính sách hiếu chiến. Ông đón nhận thất bại của Liên bang ở Pháo đài 
Sumter như một sự kiện thúc giục người miền Bắc tham chiến chống miền 
Nam. Ông gia nhập quân đội Liên bang (xem: be 0w trong quân đội). 

Hạ nghị sĩ Hoa K), 1863-1860: Năm 1862, GarReld lần đầu tiên 
được bầu vào Quốc hội với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa, khi ông 
vẫn còn khoác áo lính, dễ dàng đánh bại đối thủ Đảng Dân chủ D.B. 
Woods với tỷ lệ phiếu bầu 2-1. Ông đại diện cho khu vực bầu cử quốc 
hội thứ 19 thuộc bang Ohio, khu vực Ashtabula-Youngstown-Akron. 
Tám lần liên tiếp ông được bầu vào vị trí này. Là thành viên của Ủy ban 
Các vấn đề Quản sự, ông phê phán chính quyển Lincoln vì đã không 
thực hiện cuộc chiến tranh mạnh mẽ hơn. Nằm trong số những đảng 
viên Cộng hòa cấp tiến nhất của Quốc hội thời kỳ Nội chiến, ông kêu 
gọi tịch thu tài sản của bọn phiến loạn và hành quyết hoặc đày ải tất 
cả các nhà lãnh đạo của Liên minh miền Nam. Ông miễn cưỡng ủng 
hộ Lincoln ra tranh cử tổng thống lần II sau khi phong trào phản đối 
Lincoln không đưa ra được một ứng cử viên khác thay thế. Tuy vậy, ông 
từ chối vận động cho Lincoln. Sau chiến tranh, ý thức về chủ nghĩa cấp 
tiến trong Garfield nguội lạnh dần. Ông cố gắng dung hòa chính sách 
tái thiết nghiêm khác của những người Cộng hòa cấp tiến với chính sách 
nhân nhượng hơn của lống thống Andrew Johnson. Nhưng cuối cùng, 
ông đứng về phía những người cấp tiến bỏ phiếu tán thành việc kết án 
Andrew Johnson. Năm 1866, lần đầu tiên ông làm luật sư bào chữa 
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trước lòa án lối cao để bào chữa cho Lambdin P Milligan trong vụ Èx 
Parte M¡;/ean (Vấn đề Milligan) (xem: Abraba?m Lincoin, Tổng thống thứ 
mười sáu; mục: Bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tố! cao: Dauiäd Daui). Ông 
là luật sư đầu tiên có vụ án đầu tiên là trước lòa án Tối cao Hoa Kỳ. 
GarReld ủng hộ không mấy nhiệt tâm việc Ulysses S. Grant làm Tống 
thống năm 1868 và 1872. Dưới chính quyền Grant, GarReld nối lên là 
một người phát ngôn chủ đạo của quốc hội về những vấn để tài chính, 
làm nhiều công việc: chủ tịch Ủy ban Ngân hàng và Tiển tệ; chủ tịch 
Ủy ban Ngân sách; thành viên của Ủy ban Đường bộ và Phương tiện 
giao thông. Ủng hộ chế độ tiền cứng mặc dù nơi ông đang sinh sống là 
bang có quan điểm ủng hộ chế độ tiền mềm, Garheld phản đối chính 
sách lạm phát mua trái phiếu bằng tiển giấy. Ông cố gắng giữ quan điểm 
trung dung về vấn để thuế quan. “ 7ð nơ Độ sự bảo bộ nào có thể em lại 
một niển mâu dịch tự do. lôi tín thành) nến muậu dịch tự do nào đạt được 
chỉ bằng cácb bảo bộ.” Ông phản đối những dự án hỗ trợ do Liên bang 
tài trợ trong thời kỳ khủng hoảng vào những năm 1870. Năm 1873, 
Garield có dính dáng đến vụ tai tiếng Crédit Mobilier (xem: se 
$. Gramt, Tổng thống thứ 18; mục: Hoạt động của chính quyền). Ông bị 
buộc tội nhận 10 cổ phiếu của công ty Œ?é/: Míob¿2er và một khoản vay 
300 đô-la. Ông cho rằng ông không làm điều gì sai trái. Bị gọi ra trước 
Ủy ban Điều tra Quốc hội, Garfeld đã chứng minh rằng người ta có để 
nghị ông mua số cổ phiếu đó nhưng ông từ chối. Ông nhận là đã vay 
tiền nhưng khẳng định rằng ông sẽ trả lại đầy đủ số tiền đó và việc giao 
dịch này không hề ảnh hưởng đến phiếu bầu của ông. Vụ tai tiếng này 
đã tạm thời làm giảm bớt sự ủng hộ đối với ông ở quê hương, tuy vậy, 
ông vẫn trúng cử trong lần bầu phiếu tiếp theo. Ông ủng hộ Rutherford 
B. Hayes làm tổng thống năm 1876 và là một trong những thành viên 
của Ủy ban Bầu cử đã quyết định chiến thắng của cuộc bầu cử gây tranh 
cãi đó thuộc về Hayes. Dưới chính quyền Hayes, Garfield là lãnh đạo 
của nhóm đảng viên Đảng Dân chủ chiếm thiểu số trong Hạ Nghị viện. 
Năm 1880, ông được bầu vào Thượng nghị viện. Ông từ chối chức vụ 
này sau khi tranh cử tống thống. 
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ĐẠI BIỂU ỨNG CỬ TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1880: 

Tổng thống đương nhiệm Rutherford B. Hayes giữ lời hứa về hưu 
khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. l[háng 6 năm 1880, khi đảng viên Đảng 
- Cộng hòa họp tại Chicago, người có số phiếu bầu cao nhất là cựu lổng 
thống Ulysses S. Grant — người muốn đảm nhận thêm nhiệm kỳ thứ ba, 
điều chưa một tổng thống nào từng làm trước đó. Lực lượng chống Grant 
tập trung ủng hộ James G. Blaine bang Maine và John Sherman bang 
Ohio. Grant là ứng cử viên của nhóm Stalwarts, hay những đảng viên 
Cộng hòa bảo thủ. Sherman và Blaine chia nhau số phiếu của nhóm Half 
Breeds, phái ôn hòa của đảng. Garfñeld dẫn đầu đoàn đại biểu Ohio, chủ 
tịch của Ủy ban Luật lệ, và là người đứng đầu lực lượng Sherman. Garfield 
đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đại hội đến chỗ phản đối luật đơn 
vị (Unit Rule'), một chiến thắng cho lực lượng phản đối Grant, bởi nếu 
không có nó, cựu Tống thống sẽ khó có thể đạt được đa số phiếu. Roscoe 
Conkling, bang New York, đã để cử Grant trong bài phát biểu hùng hồn 
của ông, làm cả đại hội ngạc nhiên không ngờ tới. Tiếp theo là bài phát 
biểu của Garfeld ủng hộ Sherman. Ngược lại, bài phát biểu này ít khoa 
trương hơn nhưng cũng thuyết phục không kém, nên nó đã thuyết phục 
một số đại biểu tin rằng Garfeld sẽ là ứng cử viên trung hòa lý tưởng. Hội 
nghị hoàn toàn bế tắc sau lần bầu phiếu thứ 33; Grant dẫn đầu với 300 
phiếu, thiếu trên 70 phiếu nữa mới trúng cử, tiếp sau là Blaine với số phiếu 
dao động từ 270 đến 285, và Sherman, khoảng 100 phiếu. Irong khi đó, 
Garfield chỉ được một vài phiếu làm vì. 

Khi đại hội tiếp tục, ông bị gây sức ép phải từ bỏ Sherman và tuyên 
bố ông cũng là ứng cử viên. Ông từ chối điều này. Sau đó, trong lần bỏ 
phiếu thứ 34, Ñisconsin bỗng nhiên chuyển 16 phiếu cho Garfeld, người 
vừa khẳng định lại một lần nữa lòng trung thành của ông đối với Sherman. 
Trong lần bầu tiếp theo, Garfeld được 50 phiếu. Lần bầu phiếu thứ 3ó, 
lực lượng của Sherman và Blaine chuyển sang ủng hộ Garfield. Số phiếu 


1. Luật lệ mà theo đó, đại biểu của một hội nghị chính trị quốc gia bỏ phiếu bầu của mình 
với tư cách một đơn vị được quyết định dựa trên biểu quyết đa số. 


cuối cùng là Garfeld: 399 phiếu; Grant: 306 phiếu; Blaine: 42 phiếu; 
Elihu Washburne bang lllinois: 5 phiếu; Sherman: 3 phiếu. Những người 
quan sát nhận thấy GarReld thực sự sửng sốt trước kết quả này. Để xoa dịu 
nhóm Stalwarts, Chester A. Arthur bang New York được cử làm đại diện 
ứng cử Phó Tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa chủ yếu nhắc lại 
cương lĩnh của họ năm 1876. 


ĐỐI THỦ: 

WWinñeld S. Hancock (1824-1886), bang Pennsylvania, đảng viên 
Đảng Dân chủ. Sinh ra ở hạt Montgomery, bang Pennsylvania, con trai 
của một luật sư, Hancock học tại Học viện West Point năm 184á, sau đó 
phục vụ trong cuộc chiến với Mexico và cuộc chiến Seminole. Ông nổi 
tiếng trong cuộc Nội chiến và được đặt biệt danh Hancock “7# bạnø” vì 
lập trường kiên quyết của ông. Trong thời kỳ Nội chiến, ông được thăng 
quân hàm thiếu tướng quân tình nguyện sau khi tham gia chiến dịch 
Peninsular và trận chiến đẫm máu ở Antietam. Tại Gettysburg, ông đã dập 
tắt cuộc tấn công ổ ạt của Pickett và bị thương nặng. Sau đó, ông bình phục 
và tham gia chiến dịch Wilderness. Sau chiến tranh, thiếu tướng Hancock 
được giao nhiệm vụ trong một thời gian ngắn ở lãnh thổ người da đỏ tại 
bang Kansas, rồi làm toàn quyển quân sự bang Louisiana và Texas. Giữ 
chức vụ này, ông cố gắng phục hồi sự kiểm soát dân sự mà không cần buộc 
tội lần nhau và do đó, ông bị những đảng viên Đảng Cộng hòa cấp tiến ở 
WWashington công kích. Theo yêu cầu của ông, ông được chuyển sang bộ tư 
lệnh lãnh thổ Dakota năm 1869. Năm 1872, ông trở thành chỉ huy của sư 
đoàn Đại Tây Dương. Năm 1868, ông được nhắc tới như một ứng cử viên 
tổng thống. Tại đại hội quốc gia Đảng Dân chủ tổ chức tại Cincinnati 
tháng 6/1880, Hancock nổi lên là một ứng cử viên dẫn đầu sau khi Samuel 
J. Tiden ở bang New York xin rút khỏi danh sách. Trong lần bỏ phiếu đầu, 
Hancock dẫn đầu với 171 phiếu so với 1531⁄2 phiếu của Thomas E. Bayard 
bang Delaware, 81 phiếu của Henry B. Payne bang Ohio, 681⁄2 của Allen 
G. Therman bang Ohio. Số còn lại rải rác cho một số người khác. Lần tiếp 
theo, những người ủng hộ Tilden đưa Samuel J. Randall lên vị trí thứ hai 


với 1281⁄2 phiếu, nhưng Hancock giữ vị trí đầu ở thế áp đảo với 320 phiếu 
đến nỗi làm một số lớn đại biểu ngừng ủng hộ ông trước khi cuộc bầu 
phiếu thứ hai được tiến hành đã quay sang dành cho ông 705 phiếu vào 
vị trí đại biểu ứng cử tổng thống. William H. English bang Indiana được 
bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ buộc 
tội việc tập trung hóa quyển lực ở Washington; hứa hẹn một chế độ tiền 
cứng và chế độ thuế quan chỉ đánh vào doanh thu; kêu gọi cải cách công 
vụ; phản đối những tổ chức độc quyền; khuyến khích các phong trào của 
người lao động; kêu gọi “Không cho người Trung Quốc nhập cư thêm.” 
Sau thất bại trước Garfeld, Hancock trở lại binh nghiệp với sư đoàn Đại 
Tây Dương. Ông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đảo Governor, bang 
New York. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1880: 

Trong cuộc chạy dua thiếu sôi nổi này, các vấn đề mà hai ứng cử viên 
đưa ra hầu như không khác nhau mấy. Khác biệt giữa hai người là ở vấn để 
thuế quan. Đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ chế độ thuế quan cao. Đảng 
Dân chủ cổ vũ cho một chế độ “chỉ đánh vào doanh thu”. Do đó vấn để thuế 
quan trở thành nỗi hố thẹn đối với Đảng Dân chủ khi Hancock, trong một 
cuộc phỏng vấn về quan điểm của ông đối với vấn để này, đã gạt bỏ nó như 
một vấn để mang tính chất địa phương”. Câu nói hớ này chỉ tô đậm thêm 
hình ảnh một người lính chuyên nghiệp chẳng biết chút nào về chính trị hay 
những công việc của nhà nước. Ngược lại, GarReld có lợi thế nhờ thời gian 
làm việc lâu dài của ông trong Hạ nghị viện. luy nhiên, đảng viên Dân chủ 
lại bôi nhọ ông bằng cách phê phán ông đã dính dáng tới vụ tai tiếng Crédit 
Mobilier. Tổng thống đương nhiệm nhiệt thành ủng hộ Garfeld, nhưng lại 
khuyên ông không nên vận động quá ầm ï. Nghe lời khuyên này, Garfeld 
bình thản đón tiếp các đoàn đại biểu ủng hộ ông tại nhà ở Mentor, Ohio, 
trong khi đó, để công việc vận động cho người khác đảm nhận. Để thắng 
lợi, Garfield cần sự ủng hộ của nhóm Stalwarts, những người bảo thủ phản 
đối Grant do Roscoe Conkling, lãnh đạo người New York của nhóm cẩm 
đầu. Mất một thời gian, Conkling từ chối giúp đỡ ứng cử viên của đảng 


mình (tức Garfeld). Người ta kể lại rằng, trong cuộc gặp gỡ cấp dưới của 
Conkling tại New York, Garfeld đã chấp thuận sẽ tham vấn ý kiến của họ 
trong việc bổ nhiệm nhân sự của nhà nước, điểu mà trước kia Tống thống 
Hayes đã từ chối. Cuộc gặp gỡ này, sau được đặt tên là Công ước Đại lộ số 
5, mang lại cho Garfeld sự ủng hộ tích cực của Conkling. Hancock, với sự 
ủng hộ vững chắc của miền Nam, cố gắng lôi kéo miển Bắc bằng cách cam 
kết thực hiện một cuộc cải cách công vụ thực sự. Cộng đồng những nhà 
kinh doanh, do e sợ những chính sách thuế của Hancock, đã đóng góp rất 
nhiều cho cuộc vận động của Garfield. Giới lao động cũng sợ Hancock, bởi 
với cương vị sĩ quan quân đội, ông từng góp công dập tắt cuộc đình công 
trong ngành đường sắt của họ. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, 1880: 

Phổ thông đu phiếu: Garheld (Đảng Cộng hòa) 4.454.416 phiếu 
(48,3%); Hancock (Đảng Dân chủ): 4.444.952 phiếu (48,2%). 

Số phiếu đg¿ cử trí: Garhcld: 214 phiếu; Hancock: 155 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Csarheld giành được đa số phiếu đại cử trí ở 19 bang: 
Colorado, Connecticut, lllinois, Indiana, lowa, Kansas, Maine, Massachusetts, 
Michigan, Minnetsota, Nebraska, New Hampshire, New York, Olhio, 
Oregon, Dennsylvania, Rhode Island, Vermont và Ñisconsin. Hancock tại 19 
bang: Alabama, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, Bắc Carolina, 


Nam Carolina, lennessee, lexas, Virginia và lây Virginia. 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC: 

Ngày 4/3/1881, “... % ơn lên của chủng tộc da đen từ thân phận nô 
lệ tới chỗ didợc boàn toàn buông mọi quyển công dân là thay đổi chín) trị quan 
trọng nhất mà chúng ta từng biết kể từ khi thực biện Hiến pháp 1767. Không 
một người nghiêm túc nào lại không đán) giá được những tác động to lún mà nó 
đem lại cho các tổ chức UÀ nhân dân. Nó giải thoát chứng ta khỏi nguy cở d4i 


đẳng của chiến tranh uà chia rẽ. Nó loại bỏ cho cả chủ nô Uà nô lệ mối quan ÙỆ 


sai trái đã khiến cả bai yếu đi. Nó trao lại nhân cách cho bơn 5.000.000 c0 
người Uà mở r4 cho rỗi ngdỪi trong số bọ ng)ề nghiệp mới tự do uà có ích. Nó 
mang lại một tỉnh thần mới cho sức mạn? tự hực cán) sinh) trong cả bai chủng 
tộc bằng cách khiến cho súc lao động trở nên dáng trân trọng bởn dỗ! Uới người 
này Uà dÑn tiết bơn dÍõi Uới người búa. lác động của nó sẽ ngày càng to lớn 0à sẽ 
âØ?m boa kết trái nhiêu bơn 24 trong những năm tới." 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Chester A. Arthur (1829-1886), bang New York, giữ chức từ tháng 3 
đến tháng 9/1881. Ông kế nhiệm chức tổng thống khi Garfield bị ám sát. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: James B. Blaine (1830-1893), bang Maine, 
giữ chức từ tháng 3 đến tháng 12/1881. Đây là chức vụ mà Garfield đã 
thưởng cho Blaine, thủ lĩnh của những đảng viên Đảng Cộng hòa trung 
hòa, vì đã ủng hộ Garfeld trong cuộc vận động tranh cử. Quyết định đó 
làm thủ lĩnh Đảng New York, Roscoe Conkling, lãnh đạo nhóm Stalwarts 
bảo thủ, tức giận. Blaine tiếp tục giữ chức này một thời gian ngắn dưới 
chính quyền Arthur. 

Bộ trưởng lài chính: 1| Ìlam ÑWindom (1827-1891), bang Minnesota, 
giữ chức từ tháng 3 đến tháng 11/1881. Garheld phản đối sức ép của ông 
trùm New York Roscoe Conkling trong việc đưa Levi P Morton của New 
York vào ghế này, với lý do cần phải lựa chọn một bộ trưởng tránh xa 
trung tâm tiển tệ của quốc gia. lhay vào đó, Garfñeld đã chọn William 
B. Allison bang Iowa, người lúc đầu chấp nhận sau lại đổi ý. Sau đó, ông 
chuyển sang chọn Ñindom. Ñindom tiếp tục đảm nhận chức vụ này một 
thời gian ngắn dưới chính quyền Arthur. 

Bộ trưởng Chiến tran: Robert T. Lincoln (1843-1926), bang Ilinois, 
giữ chức từ 1881-1885. Là con trai của Abraham Lincoln, ông được bầu 
vào chức này vì uy tín của cha mình và vì đối với phái Stalwarts ở lllinois, 
ông là lựa chọn có thể chấp nhận được. Ông là thành viên nội các duy 
nhất được giữ lại đến cuối nhiệm kỳ của chính quyển Arthur. 


Bộ tưởng 1 pbáp: Ì Wayne MacVeagh (1833-1917), bang 
Pennsylvania giữ chức từ tháng 3 đến tháng 10/1881. Là người đại diện 
của phái Độc lập, hay phái cải cách cấp tiến của Đảng Cộng hòa, ông được 
bổ nhiệm vào chức này. Ông bất đồng ý kiến với Ngoại trưởng Blaine. 
Ông đã truy tố những thủ phạm của vụ lừa đảo Star Route (xem: #2 
động của cbính quyên). Ông tiếp tục giữ chức này trong một thời gian ngắn 
dưới chính quyển Arthur. 

Bộ trưởng Hải quân: ÑWilliam M. Hunt (1823-1884), bang Louisiana, 
giữ chức từ 1881-1882. Là người miền Nam được chọn chiếu lệ, ông tiếp 
tục đảm nhận chức vụ này dưới chính quyền Arthur. 

Bộ trưởng Bưu điện: Thomas L. James (1831-1916), bang New York, 
giữ chức từ tháng 3 đến tháng 12/1881. Trước đó ông là Giám đốc Bưu điện 
của thành phố New York. Mặc dù thuộc nhóm StaÌwarts, ông luôn giữ một 
lập trường độc lập với thủ lĩnh Roscoe Conkling. Ông phản đối vụ tai tiếng 
Star Route (xem: Öø4¿ đông của chính quyên). Ông tiếp tục giữ chức này một 
thời gian ngắn dưới chính quyển Arthur. 

Bộ trưởng Nội 0ụ: Samuel J. Kirkwood (1813-1894), bang lowa, 
giữ chức từ 1881-1882. Lúc đầu Garfeld chọn William V. Allison bang 
lowa, nhưng ông này từ chối. Kirkwood tiếp tục giữ chức này dưới chính 
quyền Arthur. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1881-19/9/1881: 

Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, Garfñeld luôn phải đương đầu 
với cuộc đấu tranh về vấn đề bổ nhiệm nhân sự với ông trùm Đảng Cộng 
hòa tại New York, Roscoe Conkling. Trong cuộc tranh cãi gay gắt trong 
nội bộ đảng, Garfeld đã thành công trong việc đưa người của ông là 
William H. Robertson vào vị trí nhân viên thu thuế của Cảng New York, 
bất chấp mọi nỗ lực của Conkling nhằm ngăn cản Thượng nghị viện chấp 
thuận quyết định này. Thắng lợi của Garfield đã chấm dứt sự thao túng của 
Conkling đối với đảng này và đánh dấu một sự kết thúc trong sự nghiệp 


của Ông ta. 


Wụ tai tiếng Star Roufe: lrong tuần đầu của nhiệm kỳ tống thống, 
GarReld ra lệnh cho bộ trưởng Bưu điện James điểu tra về những lời buộc 
tội rằng các hợp đồng bưu điện được ký kết một cách gian lận. Kết quả điều 
tra sơ bộ của James lại đưa ra bằng chứng cho thấy hiện tượng hối lộ có liên 
quan đến một số đảng viên trong Đảng của chính Tổng thống. Để trả lời 
yêu cầu đưa vụ này lên báo chí và phanh phưi nó của James, Garfeld nói: 
“Hãy tế) tục thực biện bất Kể nó dụng chạm tới 4i Day chỗ nào. lôi r4 lện? cho 
anh không chỉ Uạch trần đến tận gốc mỗi ng nhọt này rà còn phải cắt bỏ nó. ` 
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Stephen Ñ. Dorsey, bang Arkansas, trợ lý 
thứ hai của bộ trưởng Bưu điện Ihomas Brady và những người khác có dính 
dáng đến vụ này. Các công tố viên ước tính tống số tiền thuế thất thoát trong 
vụ này lên tới 4 triệu đô-la. Mặc dù không ai bị kết tội, việc phanh phui vụ 
tai tiếng này đã dẫn đến cuộc cải cách công vụ sau đó. 


BỒỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

Stanley Matthews (1824-1889), bang Ohio, làm thẩm phán từ 1881- 
1885. Matthews được lổng thống Hayes chỉ định vào chức này vài tuần 
trước khi Garheld lên nhận chức, nhưng Thượng nghị viện không thông 
qua. Để tỏ ra lịch sự với Hayes, Garheld đã bổ nhiệm lại Matthews. Mặc dù 
Ủy ban Thẩm phán Thượng nghị viện gợi ý không chấp thuận Matthews, 
toàn thể thành viên Thượng nghị viện đã thông qua với tỷ lệ chênh lệch một 
phiếu. lrong vụ Y?e& W2 sà Hopk7zs (1886), Matthews đã thay mặt lòa án 
ra phán quyết: chính quyền phân biệt chủng tộc với những điểu luật không 
công bằng vì đã vi phạm điều “ ôảo øệ 2 đảng" trong lu chính án số lá. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Do nhiệm kỳ của Garfeld quá ngắn ngủi, người ta không xếp hạng ông. 


BỊ ÁM SÁT: 


Garfield bị ám sát ngày 2/7/1881, 9 giờ 30 phút sáng, tại Washington 
D.C.; mất ngày 19/9/1881, 10 giờ 35 phút sáng ở Elberon, New Jersey. 


Charles J. Guiteau, 39 tuổi, đã theo dõi Tống thống hàng tuần liền. Ba 
lần trước, hắn đã mang súng và ngắm bắn lổng thống, nhưng đều chùn 
tay. Cuối cùng, ngày 2/7/1881, hắn dùng khẩu a.44 của Anh, một khẩu 
súng lục khá đắt tiền hắn mua để dành riêng cho việc ám sát vì nghĩ khẩu 
súng này trông sẽ hấp dẫn trong viện bảo tàng, và bắn vào lưng Tổng 
thống khi ông đang khoác tay Ngoại trưởng Blaine đi qua phòng đợi ở ga 
tàu Baltimore và Potomac ở Washington. Ngay lập tức Guiteau bị bắt bởi 
cảnh sát của quận Colombia Patrick Kearney, người đã lao vào ga khi nghe 
tiếng súng đầu tiên. lhật trớ trêu, Guiteau là một thành viên của nhóm 
Stalwarts từng ủng hộ Garfield trong cuộc bầu cử năm 1880. Guiteau tới 
\Washington với ý định nhận một chức vụ nào đó làm phần thưởng, song 
bị từ chối một cách lịch sự nhưng kiên quyết. Sau đó, kẻ tìm kiếm chức 
quyển tuyệt vọng này, đôi lúc bị mất trí, đã tin rằng Garfield cần phải chết. 
Guiteau viết vào buổi sáng ngày ám sát lổng thống: “C7 cếf? b¿ kịch của 
Tổng thống là sự dân thiết đáng buôn, nhưng nó sẽ lên kết Đảng Cộng bòa 0à 
cứu rỗi các đảng Uiên Đảng Cộng hòa... lồi không có ý xấu đối uới ông. Cái 
c?ết của ông là sự cÑn thiết Uề mặt chín?) trị." 

Garfield bị hai viên đạn bắn vào người. Một viên găm vào tay phải, 
không nguy hiểm lắm. Viên kia đi vào vùng dưới lưng, làm lệch một 
xương sườn, găm gần phần tụy. Bác sĩ Smith Townshend là người đầu tiên 
có mặt ở hiện trường, một vài phút sau khi Tổng thống bị bắn. Khi được 
đưa về Nhà Trắng, GarReld được bác sĩ D. \W. Bliss chăm sóc, với sự trợ 
giúp của một đội ngũ các bác sĩ phẫu thuật — J. K. Barns, J. J. Woodward, 
Robert Reyburn, D. H. Agnew và F H. Hamilton. Ba cuộc phẫu thuật 
riêng đã được thực hiện để hút hết mủ và gắp ra những mảnh xương vụn. 
Trong khi đó, các bác sĩ khác lại kiểm tra viết thương bằng tay trần không 
găng và những dụng cụ chưa được khử trùng, một việc thường làm vào 
thời đó. Chính việc kiểm tra này đã gây nhiễm trùng máu, là nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến cái chết. Ngày 6/9, theo yêu cầu của GarfReld, ông được 
đưa bằng một con tàu đặc biệt tới Elberon, New Jersey. Ở đó, ông có vẻ 
khỏe lên, nhưng ngày 17/9, ông bị viêm phổi và rơi vào tình trạng hôn mê. 
Hai ngày sau, ông tắt thở. Ông nói lời cuối cùng với Chánh văn phòng 


David G. Swaim: “%uaữm, znb có thể làm ngừng cơn Ä4u này được không? 
Ôi, San.” Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được bác sĩ D. S. Lamb của 
Bảo tàng Y học quân đội tiến hành. Garfield được chôn cất tại nghĩa trang 
Lake View ở Cleveland. 


Vào ngày Garfeld mất, Guiteau viết thư cho Tổng thống mới, Chester 
A. Arthur: “ Việc l3m của tôi là do Chúa gửi đến cho anh, Uà tôi cho là an) sẽ 
ánh giÁ cao nó... Nó Äã làm anh từ một kẻ uô tích sự trở thành tổng thống của 
Hoa Kỳ... Đừng bao giờ nghĩ sự ra đi của Garƒfteld là một tụ giết người. Đó là 
một bành động của Chúa. Xuất phát từ một sự dữn thiết UÊ chính trị mà Ông 
ta phải chịu trách nhiệm.” Sau đó, hắn khuyên Arthur lựa chọn một nội các 
mới. Trong cuộc xét xử từ tháng 11/1881 đến tháng 1/1882, Guiteau, được 
anh họ George Scoville bào chữa, anh ta đã viện lý. do bị điên để nói rằng 
hắn vô tội. Hắn nói với quan tòa rằng Chúa đã ra lệnh cho hắn giết Tổng 
thống. Ban bồi thẩm cân nhắc trong một tiếng đồng hồ rồi tuyên án. (Quan 
tòa Walter Cox đã kết án tử hình Guiteau. Ngày 30/6/1882, Guiteau bước 
ra pháp trường trước sự chứng kiến của đám đông dân chúng, đọc to thánh 
kinh và hát bài thánh ca mà hắn mới sáng tác được cho dịp này, mở đầu 
bằng câu: “ 7ð/ sắp lên thiên đàng, tôi bạnh phúc biết bao.. 


CANGƠI: 

“Có một sức mạnh lớn lao trong cuộc đời của Œarfield Uà trong nDững 
cuộc đấu tranh để trở thành một con người tự lập... 1 nghèo đói uà từ chỗ 
không ai biết tới, bằng bàn tay lao động mọi lúc có thế, ông đã trở thành một 
bọc giả uĩ đại, một chín) trị gia, rỘt thiếu tướng, thượng nghị sĩ 0à ứng cử 
uiên tổng thống... Thực ra trong lịch sử của chúng ta chứa từng có ?nỘt ai có 
khởi Ä#u tbấp như thế lại thành dạt đến như Uậy, kế cả Flanblin lẫn Lincolm.. 
- Tổng thống Rutherford B. Hayes, 1880 

“ Xét 0ề biến thức uà binh nghiệm 0ê các Uuấn để xã bội, không mnột tổng 
thống nào bể t* Alarms trẻ tuổi lại ¿ỤC chuẩn bị kỹ lưỡng nh Uậy để bòa DựpP 
uới nubifne người kớm bơn nbW Garfteld. Không giống Lincom bay Gramt, LÌ4/€5, 
ông không dân nội các của mình dạy bay 'chỉnh” mình trong bất k) uấn đÊ nÀo. 
Kbông một bộ nào 1à ông không đủ khả năng điêu khiển.” — 1he Nanon, 1881 


“Ông 4ã nghiêm túc tìm kiếm những biện PÐbáp sửa chúa sai Ùữm nảy 
sinh) tỳ uấn đề quyên bổ nhiệm nhân sự đã phát triển quá muức uà kbông thể 
kiểm soát nổi — những sai lờn mà ông thường xem xét uà thảo luận, nhưng 
tính n›gbiêm trọng của nó đã ảnh buông sâu sắc đến tâm trí ông kể từ bbi ông 
lên làm tổng thống. Nếu ông còn sống, một sự cải tiến toàn diện uê bình thức 
bổ nhiệm Uà nhiệm kỳ ciữ chức sẽ được ông thực biện uới sự giúp đlð của một 
quốc Đội mmà chắc chắn đã dược boàn thiện.” — ]ames G. Blaine, 1882 


CHỈ TRÍCH: 


_ GarJteld đã cho tbấy rằng ông ta không có sức mạnh của một con chim 
4z¡ bàng. ` — Cựu Tổng thống Ulysses S. Grant, 1881 

"Cho đến bây giờ, ông Jã dồn quyên được bai táng, cố gắng phục bồi 
sự bòa thuận, thúa mãn dìòi bỏ uà thừa nhận n„bững be, cánh bằng cách 
bổ nhiệm mà không xét... đến sự pbù bợp, uà ông ta Ẩã gây ra tình trạng bế 
tắc, lộn xộn Uà thất upng trong giới chính trị gia cũng như sự phẫn nộ trong 
nứng người nộp thuế” — E. L. Godkin, nhà báo và người đấu tranh cho 
cải cách, I881 

“Ông ta không uận dụng Äược những khả răng của mình — không độc 
Aáo, không cứng rắn, uà không có phẩm bạnh gì. Ông ta dựa dẫm uào người 
khác — kbông thể dõi mặt uới một tbế giới phản đối mình. Tbúi quen của Ô?g 
ta ch; ảnh Dưỡng của cuộc sống Wisbington. Khi những khó khăn nÃy sinh, 
Aờng lối của ông t4 là đâu bàng sự yếu kém.” — Cựu Tổng thống Rutherford 
B. Hayes, I883 

“ Ÿ chí của ông không tương xứng uới têm cỡ cá nhân ông. (Ông dễ dàng 
tay đổi quyết định của mình, gió thối chiêu nào xoay theo chiếu ấy” — ]ohn 
Sherman, 1895 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA JAMES A. GAREIELD: 

Một người dng cằm là người dám nhìn thằng uào quỷ dữ uà nói thẰng 
rằng bắn là quỷ 4. ” 

_1ð¡ thà tin Uào tmột điêu gì Äó UÀ chịu bậu quả còn bởn là cứ nưởng tbeo 
dòng tới thành công mà không có chính biến gì.” — 1871 


“Nhân dân phải chịu trách nhiệm Uề đặc điểm của (Quốc Đội. Nếu tổ 
chức này neu ngốc, thiếu thận trọng Uà tham những, đó là Uì nhân dân chịu 
đựng dược sự xuẩn ngốc, thiếu thàn? thực Uà tham những. Nếu tổ chúc đó sáng 
suốt, ng cảm 0à trong sạch, đó là bởi nhân dân đòi bỏi những phẩm chất 
cao hơn từ người 4i diện cbo bọ trong cơ quan lập pháp quốc gia. — 1877 
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President James A. Garfteld (Quỹ đao Garfhcld. Cuộc sống của Tống thống 
James A. Garfiel2). New York: Harper &c Row, 1978. 
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Taylor, John M. O/io Garfeld: The Auailable Man (Garfteld bang Q00: 
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CHESTER A. ARTHUR 


(1829-1886) 


TỔỐNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI MỐT 
(1881-1885) 


HỌ VÀ TÊN: 


Chester Alan Arthur, là tên ghép giữa Chester Abell — tên vị giáo sư vật 
lý, người đã đỡ đẻ Arthur — và Alan Arthur — tên ông nội của Arthur. 


NGOẠI HÌNH: 

Arthur có vóc người khỏe mạnh, đẹp trai, cao gần 1,9m, khuôn mặt 
tròn, đầy đặn, trán cao, cánh mũi rộng, mắt đen, tóc quăn màu nâu. Hồi 
trẻ, Arthur chỉ nặng khoảng 80kg, vóc người khá cân đối. Tới thời điểm 
trở thành tổng thống, thói quen dùng nhiều bữa vào buổi tối muộn đã làm 
ông tăng lên tới hơn 100kg. Nét đặc trưng nhất của Arthur là ông luôn để 
ria rậm và nuôi tóc mai dài. Arthur là người rất kén chọn trong cách ăn 
mặc. Ông có cả một tủ quần áo đắt tiền, có lẽ phải đến 80 bộ, thường là 
mỗi ngày ông phải thay tới vài bộ. Người ta đặt cho ông bí danh là Ezøzz: 
Artbur (2Ariwr tao ah"). Trong suốt thời gian làm tổng thống, sức khỏe 
của ông ngày một giảm sút do căn bệnh Bright (viêm thận) giai đoạn cuối 
(xem: Q2 đi). 


TÍNH CÁCH: 

Arthur là một người cởi mở, dễ tính, có tài kể chuyện rất hấp dẫn, 
khá thận trọng khi xem xét, đánh giá những vấn để xã hội. Ông là một 
người lịch thiệp và đầy sức hấp dẫn. Tuy thế, theo tiểu sử gia Thomas C. 
Reeves thì: “Cảng mấy ai đoán dược một nét tính cách rất đặc biệt ở nhà 
chín? trị lịch duyệt này: Artbur thực tế là tmột người 4 cảm, thậm cbí rất lãng 
mạn, cực E) c)ung thủy Uà khá ma nước mắt." Reeves còn cho biết thêm 
rằng Arthur luôn cố gắng giữ kín những kỷ niệm của một thời hoa niên 
đây lãng mạn. _ 


TỔ TIÊN: 
Arthur mang cả dòng máu Anh và Ireland-Scotland. 


CHÀA: 


Đức Cha William Arthur (1796-1875). Ông sinh ra ở Dreen, hạt 
Antrim, Ireland. Ông học và tốt nghiệp Đại học Belfast, sau chuyển đến 
sống ở Dunham, Quebec khi còn khá trẻ. Ông dạy học ở đó một thời 
gian. Năm 1821, ông trốn đi với vợ là bà Malvina Stone. Ông mang 
dị tật ở một chân do một tai nạn xảy ra từ hồi còn nhỏ. Năm 1828, 
Wiliam Arthur trở thành nhà thuyết giáo theo giáo phái Baptist. Cho 
đến khi nghỉ hưu, ông đã trông coi các công việc giáo hội ở 11 xứ đạo 
ở Vermont và New York. linh khí nóng nảy, mạnh bạo nên không phải 
lúc nào ông cũng được lòng giáo dân trong vùng. Ông từng lên tiếng 
kêu gọi xóa bỏ chế độ nô lệ và là một trong những người sáng lập Hội 
chống nạn nô lệ New York. Ông tham gia biên soạn cuốn .42/42ri2ø 
and General Reuiet0 (Khảo cổ bọc uà cái nhìn khái qwá£) và là tác giả cuốn 
le DeriUuaHon 0ƒ Family Names (Nguồn gốc các đòng bọ). Đức Cha YŸ. 
Arthur mất tại Newtonville ở New York. Khi đó cậu con trai nổi tiếng 
nhất sau này của ông mới chỉ là trạm trưởng trạm thuế Cảng New York. 


MẸ: 

Malvina Stone Arthur (1802-1869), là người gốc xứ Berkshire, tiểu 
bang Vermonrt. Bà cùng gia đình chuyển đến sống ở Quebec từ khi còn rất 
nhỏ. Lại đây, bà đã gặp gỡ và kết hôn với William Arthur. Cả hai đều rất 
chung thủy và bà Arthur rất yêu chồng. Song có một điều làm bà hết sức 
thất vọng là cậu con trai của ông bà (sau này là Tổng thống Arthur) nhất 
định không chịu làm lễ rửa tội. Bà mất tại Newtonville, New York đúng 
vào thời điểm Arthur trở thành lãnh đạo Đảng Cộng hòa của bang. 


ANHCHỊEM: 


Arthur là con thứ 5 trong số 8 anh chị em. Arthur có 6 chị em gái 
và Ì em trai: Regina Caw, người chồng quá cố của bà là William G. Caw 
— một thương gia người Cohoes, New York. Bà Caw là một tín đồ phái 
Tin Lành Baptist và là người ủng hộ việc cấm uống rượu; jan Arthur 
(mất năm 18 tuổi); bà Almeda Mester; Ann Eliza Arthur — giáo viên phổ 
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thông ở bang Nam Carolina; bà Malvia Haynesworth, cũng là giáo viên 
phổ thông, vợ của ông Hanry Haynesworth - một công chức của Liên 
minh Miền Nam trong suốt thời kỳ Nội chiến; thiếu tá William Arthur, 
Jr., một sĩ quan chuyên nghiệp của quân đội — bị điếc do bị thương 
trong trận đánh đồn Ream thời Nội chiến; bà Mary Mc Elhoy — người 
chồng quá cố của bà là Đức Cha John E. Mc Elhoy. Bà Mary cũng từng 
đảm nhiệm vai trò bà chủ Nhà lrắng trong suốt nhiệm kỳ tống thống 
của Arthur. 


CON CÁI: 
Arthur có một con trai và một con gái. 


Chesdter Al4n Artbur, jr (1864-1937). Ông tốt nghiệp Đại học 
Princeton năm 1885, sau đó theo học trường Luật Columbia. Thay vì 
tiếp tục sự nghiệp của cha, Alan Arthur Jr. chọn kiểu sống của một quý tử 
phong lưu và ăn chơi. Iổng thống Arthur lúc hấp hối vẫn kịp trăng trối 
lại lời răn cậu con trai không được dính dáng đến chính trị. Như người ta 
được biết thì Alan Arthur giao du khắp đó đây, là chủ nhân của một đàn 
ngựa thiện chiến, rèn luyện thể chất bằng trò polo. Nhưng rồi tay chơi 
nổi tiếng này cuối cùng cũng đã chịu ổn định cuộc sống: năm 2Ó tuổi, 
Alan Arthur kết hôn với Myra Townsend, con gái một gia đình giàu có ở 
California. Sau 16 năm chung sống, họ ly thân và đến năm 1927 thì chính 
thức ly hôn. Alan Arthur sau đó chuyển hẳn về sống ở Colorado Springs, 
bang Colorado. Năm 19344, Alan Arthur lấy Rowena Graves, một người 
kinh doanh bất động sản và bảo hiểm. 


Ellen “Nell” Herdon Artbur (1871-1915). Khi cha lên làm tổng thống 
thì Nell vẫn còn rất nhỏ. Giới báo chí gần như không được biết gì nhiều 
về bà. Nell kết hôn với Charles Pinkerton và sống ở thành phố New York. 


HẬU DUỆ: 
Arthur chỉ có một người cháu gọi bằng ông, song người này không 
có con. Vì vậy Arthur không có thêm hậu duệ trực tiếp nào khác nữa. 


CHÀO ĐỜI: 


Arthur sinh ngày 5/10/1829 tại nhà của một mục sư ở North Fairfeld, 
Vermont (theo gia phả dòng họ Arthur). Lúc mới lọt lòng, Arthur nặng 
gần ákg. Giáo sư Chester Abell là người hộ sinh và tên của ông sau này 
đã được đặt cho Arthur. Đến tuổi trung niên, Arthur bắt đầu khai năm 
sinh chệch đi là 1820, trong một số sách tham khảo viết về ông, người ta 
sử dụng năm này. Các đối thủ chính trị của Arthur từng phản đối rằng 
Arthur được sinh ra ở vùng biên giới Vermont-Canada nhưng thuộc đất 
Canada, vì vậy, với tư cách là một người có nguyên gốc nước ngoài, ông 
không đủ điều kiện về mặt pháp lý để trở thành phó tổng thống hay tổng 
thống. Arthur đã bác bỏ tất cả và cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào 
được đưa ra để chứng minh điều đó. 


THỜI THƠ ẤU: 


Cuộc sống của Arthur hồi nhỏ không mấy ổn định. Arthur đã phải 
liên tục chuyển chỗ ở, ít nhất là 7 lần vì nghề thuyết giáo của cha ông 
đòi hỏi phải đi hết xứ đạo này đến xứ đạo khác. Các thành phố ở bang 
Vermonrt từng gắn bó với tuổi thơ của Arthur là: North Fairfeld, WWilliston 
và Hinesburg, và các cộng đồng New York: Perry, York, Union Village (nay 


_ là Greenwich), Schenectady và Hoosick. 


HỌC VẤN: 

Sau khi được cha dạy cho một số điều cơ bản, Arthur theo học ở một 
học viện tại Union Village (nay là Greenwich), New York. Năm 15 tuổi, 
Arthur vào học trường Lyceum ở Schenectady. Lại đây, ông là biên tập viên 
cho tờ báo của trường có tên là yeewzn Rzuieu và tham gia cuộc diễu hành 
của sinh viên ủng hộ Henry Clay tranh cử tổng thống. Năm 1845, Arthur 
vào học năm thứ hai Đại học Union ở Schenectady, ngành văn hóa-nghệ 
thuật cổ điển. Ông tham gia nhiều trò nghịch ngợm của sinh viên, trong 
đó có cả vụ dìm chiếc chuông báo giờ của trường xuống kênh Erie. lrong 
những kỳ nghỉ đông của trường đại học, Arthur dạy thêm cho các trường 
phố thông ở Schagphticoke, bang New York. Được nhận vào Hiệp hội Phi 


Beta Kappa' vào năm cuối, năm 1848, Arthur tốt nghiệp và là một trong ba 
sinh viên có điểm số cao nhất. Sau đó, Arthur tiếp tục học luật ở Ballston 
Spa, New York và có dạy thêm ngoài giờ. Sau một thời gian giảng dạy, năm 
1853 Arthur lại trở lại nghiên cứu luật tại văn phòng luật của E. D. Culver 
ở thành phố New York. Ông được nhận vào luật sư đoàn năm 1854. 


TỒN GIÁO: 

Giáo hội Giám nhiệm. Arthur không bao giờ đi lễ nhà thờ, điểu này 
đã làm song thân ông rất buồn phiền. Khi đã là tổng thống, ông thường đi 
lễ nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm thánh John ở Washington. Ông còn tặng 
cho nhà thờ một khung cửa số để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình. 


SỞ THÍCH: 

Tổng thống Arthur thường mời bạn bè đến Nhà Trắng cùng ăn bữa 
khuya. Sau đó, họ trò chuyện tới quá nửa đêm. Cũng có khi ông cùng khách 
thả bộ qua các phố của ÑWashington tới ba, bốn giờ sáng. Rất ít khi ông đi 
ngủ trước hai giờ đêm. Là một người mê câu cá, ông là thành viên của câu 
lạc bộ Cá hồi Restigouche (Restigouche Salmon Club) — một nhóm những 
người New York câu cá ở Canada. Arthur cũng rất thích săn bắn. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 

Hồi trẻ, ông có hẹn hò với một số người, song không thực sự yêu ai 
cho đến khi gặp bà Nell - vợ ông. Thậm chí khi bắt đầu bước vào tuổi 25, 
ông còn Ìo rằng ông sẽ chẳng bao giờ lấy được vợ. 


HÔN NHÂN: 

Ngày 25/10/1859, Chester A. Arthur kết hôn với Ellen “Nell” Lewis 
Herndon tại nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm Calvary ở thành phố New York. 
Lúc đó, Arthur 30 tuổi còn Nell mới 22. Cô dâu sinh ra ở Culpepper Court 


1. Hiệp hội học thuật đầu tiên và danh tiếng nhất của nước Mỹ, được thành lập từ năm 1776, 
nơi có những hội viên xuất chúng của thế giới trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa, khoa học... 


House, bang Virginia, sinh ngày 30/8/1837. Nell là con gái ông William L. 
Herndon — một sĩ quan hải quân (người đã được cả nước biết đến với sự 
kiện năm 1857 khi ông chỉ huy cứu sống toàn bộ hành khách và thủy thủ 
đoàn con tàu CZz#⁄/ 1zzericz gặp bão ngoài khơi mũi đất Cape Hatteras), 
và bà Frances Hansbrough Herndon. Bà Herndon gặp Arthur lần đầu ở 
New York thông qua anh họ mà là Dabney Herndon, một người bạn của 
Arthur. Hành lang của khách sạn Hoa Kỳ (United States Hotel) ở Saratoga 
Springs là Arthur cầu hôn Nell. Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ về sống với 
mẹ của cô dâu ở New York một thời gian. Nối tiếng với chất giọng nữ cao, 
phu nhân Arthur tài năng đi khắp vùng New York biểu diễn cùng ban nhạc 
Mendelssohn Glee Club. Tình yêu của hai người vô cùng mãnh liệt, song họ 
chẳng được ở bên nhau nhiều vì Nội chiến xảy ra, rồi những công việc chính 
trị mà Arthur phải lo toan chiếm mất gần như toàn bộ thời gian của ông. 
Thời kỳ Nội chiến, Arthur phục vụ trong lực lượng dân quân New York, còn 
bà Nell tự quyết định ủng hộ Liên minh miền Nam. Rất nhiều họ hàng của 
bà ở Virginia cũng đang chiến đấu vì Liên minh. Tháng 1/1880, trong lúc 
ngồi đợi xe ngựa ngoài trời sau một đêm hòa nhạc, bà Arthur bị cảm lạnh và 
ốm nặng. Vốn có sức khỏe yếu, bệnh tình của bà nhanh chóng chuyển sang 
viêm phổi, hai ngày sau thì bà mất (10/1/1880). Khi đó, bà mới 42 tuổi. Bà 
Arthur được chôn cất tại khu mộ của dòng họ Arthur ở Albany, New York. 
Vì bận công việc, Arthur không kịp trở về khi bà còn tỉnh táo. Hàng tuần 
liền sau đó, ông chìm trong đau đớn, nỗi dau không øì an ủi được. Chẳng 
bao giờ ông nguôi thương tiếc bà. Sau này, Arthur vẫn luôn ân hận rằng bà 
Nell không còn sống để được thấy ông trở thành tổng thống. Tổng thống 
Arthur ra lệnh ngày nào cũng phải có hoa tươi đặt trước tấm chân dung treo 
tại Nhà lráắng của bà. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Nội chzến: Lừ tháng 2/1858 đến tháng 12/1862, Arthur phục vụ 
trong lực lượng dân quân New York, tiến thân từ luật sư tham mưu quân 
đội của lữ đoàn lên đến cục trưởng cục quân nhu. Tháng 1/1861, ông 
được bổ nhiệm làm chỉ huy công binh với cấp bậc chuẩn tướng. Ba tháng 


sau, ông trở thành quyền cục phó cục quân như với đại bản doanh ở thành 
phố New York. Năm 1862, Arthur giữ chức tổng thanh tra và sau đó năm 
tháng, ông được bố nhiệm làm cục trưởng cục quân nhu. 

Mùa xuân năm 1862, Arthur thanh tra các đơn vị tại Fredericksburg 
và trên sông Chickahominy. loàn quyển quân sự Edwin D. Morgan nhận 
xét về Arthur như sau: “øø ấy là người tôi tin tưởng nhất có thể đâm nhận 
nhiệm Uuụ cung cấp uà Uuận chuyển quân sĩ, dạn dược cho cuộc chiến tranh. Với 
c0ng Uỷ cục trưởng cục quân n0ÐDu, ông không chỉ chứng tủ mìn”? là TIỘI người 
có năng lực, Hêm chín? mà còn tủ r4 có tầm biểu biết rộng Uề quân luẬt. Ông 
có thể núi Không (điều này rất quan trọng) mà không Đề Uỉ phạm luật. ` 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Từ 1851-1852, Arthur dạy học tại một trường học ở North Pownall, 
Vermont, sau đó làm hiệu trưởng trường Cahoes, New York từ năm 1852 
đến 1853. Lần đầu tiên bầu cử tống thống năm 1852, Arthur đã bỏ phiếu 
ủng hộ WWinñeld Scott. Năm 1854, Arthur được nhận vào luật sư đoàn 
và trở thành cộng sự trẻ tuổi của hãng luật mang tên Culver, Parker và 
Arthur tại [hành phố New York. Một năm sau đó, ông đã giúp thân chủ 
của mình là bà Lizzie Jennings — một phụ nữ da đen, thắng kiện khi bà 
này kiện một công ty xe điện ở Brooklyn về việc nhân viên của công ty đã 
dùng vũ lực buộc bà phải ra khỏi chiếc xe điện dành riêng cho người da 
trắng. Vụ việc này đã chấm dứt hẳn tình trạng phân biệt chủng tộc trên 
các tuyến giao thông ở thành phố New York. Năm 1856, Arthur cùng với 
Henry D. Gardiner thành lập một hãng luật và sau đó một năm cả hai 
cùng chuyển đến Kansas, ngày đó nơi này nổi tiếng với biệt danh B/eeZ7nø 
Kamsas (Kensas đổ má) do cuộc đấu tranh giữa tầng lớp chủ nô và những 
người theo phong trào giải phóng nô lệ. Sống ở miền Tây khoảng ba 
tháng, họ trở lại New York. Năm 1856, Arthur vận động để vào danh sách 
ứng cử đầu tiên của Đảng Cộng hòa với tư cách là một thành viên của Ủy 
ban Cảnh giác Frémont của Thanh niên. Năm 1860, ông bỏ phiếu ủng hộ 
Abraham Lincoln tranh cử tổng thống. Trong thời gian Nội chiến, Arthur 
phục vụ trong lực lượng dân quân của New York (xem: Pc 0 trong quân 


/;). Sau đó, Arthur liên kết với nhóm Stalwarts, phe bảo thủ trong Đảng 
Cộng hòa ở New York do Roscoe Conkling đứng đầu. Năm 186á, trong 
-_ đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, Arthur đã ủng hộ Tổng thống 
Lincoln tái tranh cử và để cử Andrew Johnson làm ứng cử viên của Đảng 
ra tranh cử chức phó tổng thống. Năm 1867, ông được bổ nhiệm vào Ủy 
ban Chấp hành của Đảng Cộng hòa ở thành phố New York và ngay năm 
sau, ông trở thành chủ tịch Ủy ban Chấp hành toàn bang. Trong chiến 
dịch vận động tranh cử tổng thống năm 1868, Arthur giữ chức chủ tịch 
hội Grant lrung ương (Central Grant club) của New York. Lừ năm 1869 
đến 1870, ông làm cố vấn Ủy ban Thuế thành phố New York với mức 
lương 10.000 đô-la một năm. 

Phụ trách thu thuế cảng Ne York, 1871-1676: Theo lời đề nghị của 
Thomas Murphy, Tống thống Grant giao cho Arthur trọng trách quản lý 
khoảng 75% thuế hải quan quốc gia thu từ tàu thuyển neo đậu trong phạm 
vi quản lý của ông — bao gồm toàn bộ bờ biển bang New York, sông Hudson 
và một số vùng thuộc bang New Jersey. Năm 1872, Arthur bỏ phiếu ủng hộ 
Tổng thống Grant tái tranh cử. Ông còn vận động các nhân viên cơ quan 
thuế ủng hộ cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Tại đại hội toàn quốc Đảng 
Cộng hòa năm 1876, Arthur ủng hộ Roscoe Conkling ra tranh cử tổng 
thống, song đến kỳ bầu cử, ông lại cùng những người ủng hộ Conkling bỏ 
phiếu cho Rutherford B. Hayes trong cuộc tranh cử với James B. Blaine. 
Arthur đã thất bại trong việc ủng hộ Stewart Woodfordra ứng cử ghế phó 
tống thống. Irong cuộc tổng tuyển cử, ông một lần nữa vận động các nhân 
viên cơ quan thuế ủng hộ cho ứng cử viên Hayes của Đảng Cộng hòa. Ngay 
khi đác cử, Tống thống Hayes đã tuyên bố rằng chính sách cải tổ công vụ tới 
đây của ông sẽ mở rộng đến phạm vi hoạt động của cơ quan thuế của Arthur. 
Ủy ban Jay thành lập năm 1877 tiến hành điều tra, xác minh những lời tố 
cáo về hiện tượng tham nhũng ở cơ quan hải quan New York và Arthur là 
người đầu tiên được gọi ra thẩm vấn. Sau 6 giờ đồng hồ bị chất vấn, Arthur 
đã không thể ngăn ủy ban điểu tra đưa ra kết luận rằng nguyên tắc bố nhiệm 
theo công trạng đã bị lờ đi để dành chỗ cho những người hoạt động chính 
trị, và rằng các nhân viên cơ quan thuế đã bị yêu cầu đóng góp một phần 
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tiền lương của họ cho Đảng Cộng hòa. Tống thống Hayes sau đó đã chấp 
nhận lời để nghị của ủy ban thanh tra tiến hành rà soát lại đội ngũ nhân viên 
và giảm biên chế của cơ quan thuế. Để duy trì đoàn kết trong nội bộ Đảng, 
Tổng thống đã đồng ý để Arthur làm lãnh sự tại Paris. Song Arthur từ chối 
quyết định đó và ngày 1 1/7/1878, Hayes tuyên bố cho Arthur tạm thôi việc. 
Edwin A. Merritt được cử giữ chức vụ đó thay Arthur. Arthur lại trở về New 
York và trở lại hành nghề luật với tư cách cộng sự cấp cao trong hãng luật 
Arthur, Phelps, Knevels và Ransom. 

Phó Tổng thống: tháng 3 đến tháng 8/1881. Đây là chức vụ có được 
qua bầu cử đầu tiên của Arthur. Năm 1880, Arthur dự đại hội toàn quốc 
của Đảng Cộng hòa với tư cách đại biểu ủng hộ phe Grant và là người tạm 
thay thế Roscoe Conkling. Ứng cử viên James A. Garfeld sau khi đắc cử 
tổng thống đã tìm cách phản công phe bảo thủ trong đảng bằng việc chỉ 
định một phó tổng thống — là một người trung thành với Đảng Cộng hòa 
ở New York. Thoạt đầu, ông chọn Nghị sĩ Hạ nghị viện Levi P. Morton, 
song ông Morton không nhận lời. Sau đó, GarReld mời Arthur và Arthur 
đã đồng ý bất chấp lời khuyên của Conkling cho rằng ông nên từ chối. 
` Trở thành phó tổng thống, Uinh dự đó lớn bơn cả những øì tôi mở thấy”, 
người ta nói rằng Arthur đã thông báo với Conkling như thế về quyết 
định của mình và việc này đã làm Conkling rất giận dữ. Arthur đã trúng 
cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên, bỏ xa đối thủ của mình là Elihu \ashburn 
với số phiếu 468-199. Hai đảng trong Thượng viện bỏ phiếu ngang nhau 
37-37. Việc Arthur đắc cử phó tổng thống là yếu tố quan trọng nhất giúp 
cho Đảng Cộng hòa giành được quyền tổ chức Thượng nghị viện và đảm 
bảo vị trí chủ tịch các ủy ban. Arthur phá vỡ mối quan hệ thân thiện với 
Tổng thống Garfeld và đứng về phe Conkling trong cuộc giằng co cay 
đắng liên quan tới quyền bổ nhiệm nhân sự. (xem: J⁄2£s A. Œarfel4, Tổng 
thống th bai 07, mục: Hoạt động của chính quyển). Ngày 2I7I1881, 
Arthur và Conkling đi tàu đến New York và được biết tin Garfield bị bắn. 
Báo cáo trước đó họ nhận được lại nói rằng Tổng thống đã bị giết chết. 
Theo yêu cầu của Nội các, Arthur đến Washington để chờ đợi người ta 
tiến hành điều tra về vụ án. 


Khi tình hình sức khỏe của Tống thống khá hơn, Arthur trở lại New 
York cầu nguyện cho ông mau hồi phục. Arthur đã bàng hoàng thấy rõ 
khi được biết đây là một vụ mưu sát. Ông càng sửng sốt hơn khi người 
ta đồn đại rằng chính ông hoặc một trong số những người thuộc nhóm 
Stalwarts đã thuê bọn Guiteau thực hiện vụ ám sát này. Lúc này, sức khỏe 
của lống thống bắt đầu giảm sút nhanh chóng. Song Arthur từ chối đến 
\Washington vì lo ngại người ta sẽ cho rằng ông đang háo hức chờ giờ phút 
Tổng thống trút hơi thở cuối cùng. Đúng l1 giờ 30 phút ngày 19/9/1881, 
một người đưa tin đã đến nhà riêng của Arthur thông báo cho ông biết 
rằng tổng thống đã từ trần một giờ trước đó. 

2 giờ 15 phút sáng ngày 20/9/1881, tại nhà riêng số 123 đại lộ Lexington, 
thành phố New York, Arthur được Chánh án lòa án Lối cao New York — ông 
John R. Brady đọc tuyên bố chỉ định ông làm tổng thống. Vào thời điểm đó 
Hoa Kỳ không có phó tổng thống hay phát ngôn viên Nhà Trắng (cả hai đều 
chưa được chỉ định), do đó, cũng không có những người kế tục theo hiến 
pháp. Giả sử Arthur bị ám sát hay chết đột ngột thì đây sẽ là lần đầu tiên trong 
lịch sử Hoa Kỳ không có người đứng đầu nhà nước. Lường trước mối hiểm 
họa này, ngay ngày hôm đó, Arthur đã thảo một tuyên cáo triệu tập Ihượng 
-_ nghị viện chuẩn bị họp phiên đặc biệt và gửi nó tới Nhà Trắng. Chừng nào đã 
vào đến Nhà Trắng thì lúc đó Arthur mới có thể an toàn hủy bức thư đi và tự 
mình triệu tập Thượng nghị viện. Ngày 22/9/1881, tại lba nhà Quốc hội Hoa 
Kỳ, Chánh án Tòa án Tối cao Morrison R. Waite chính thức làm lễ tuyên thệ 
nhậm chức lần thứ hai cho Tổng thống Arthur. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: (1) James G. Blaine (1830-1893), bang Maine. 
Blaine giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 3 đến tháng 12/1881. Ông 
từng làm bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Garfield. Blaine 
chấp nhận ở lại trong Nội các cho đến khi Quốc hội họp. Ông theo chủ 
nghĩa Liên Mỹ, kêu gọi tổ chức Hội nghị Quốc tế các quốc gia Châu 
Mỹ và tăng cường sự kiểm soát của Mỹ đối với kênh đào qua Trung Mỹ 
dự định xây dựng. Năm 1884, ông được cử làm ứng cử viên của Đảng 


Cộng hòa ra tranh cử tổng thống (xem: Œ7øuer Ci¿Uel2n4, Tổng thống 
thứ bai mwøi bai; mục: Các đố? t2). Sau này Blaine tiếp tục giữ chức bộ 
trưởng Ngoại giao trong chính quyền Tống thống Benjamin Harrison. (2) 
Frederick T. Frelinghysen (1817-1885), bang New Jersey, nhiệm kỳ 1881- 
1885, Erelinghysen hủy bỏ toàn bộ các kế hoạch về Hội nghị Quốc tế Các 
quốc gia Châu Mỹ của người tiền nhiệm, song lại tham gia Hội nghị Chữ 
thập đỏ quốc tế và Hội nghị Berlin về vấn đề Congo (châu Phi). Thượng 
nghị viện Mỹ đã không phê chuẩn hiệp ước mà Frelinghysen đã ký với 
Nicaragua về việc cùng hợp tác kiểm soát kênh đào qua Trung Mỹ. 

Bộ mưởng lài chín? (1) Wiliam Windom (1827-1891), bang 
Minnesota, giữ chức từ tháng 3 đến tháng 11/1881. Ông từng là bộ trưởng 
Tài chính dưới thời Tổng thống Garfield và là đối thủ đáng gờm của Arthur. 
\Windom sau đó từ chức và ra tranh cử ghế thượng nghị sĩ. Đến thời Tổng 
thống Benjamin Harrison, ông trở lại giữ chức bộ trưởng Tài chính. (2) 
Charles J. Folger (1818-1884), bang New York, giữ chức từ 1881 đến 1884. 
Lúc đầu, Arthur mời Edwin D. Morgan đảm nhiệm chức vụ này (Morgan 
là thống đốc bang New York, Arthur từng làm việc dưới quyền ông trong 
thời Nội chiến), nhưng Morgan đã từ chối vì lý do sức khỏe. Sau đó, Athur 
chuyển sang Folger — một trung úy chiến hữu của Conkling. Bộ trưởng -: 
Folger trực tiếp tổ chức hệ thống công vụ trong bộ. Ông Folger mất khi 
còn đương chức. (3) Walter Q. Gresham (1832-1895), bang Indiana, giữ 
chức từ tháng 9 đến tháng 10/1884. Từ chức cục trưởng cục quân nhu, 
ông chuyển sang giữ một ghế trong Tòa án Lưu động Hoa Kỳ. Sau này ông 
trở thành bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Grover Cleveland 
nhiệm kỳ thứ hai. (4) Hugh McCulloch (1808-1895), bang Indiana, thời 
gian đương chức: 1884-1885. Trước đây ông từng là bộ trưởng Tài chính 
trong chính quyền Tổng thống Lincoln và Johnson. 

Độ trưởng Chiến tran: Robert T. Lincoln (1843-1926), bang IlHinois, 
nhiệm kỳ 1881-1885. Ông là người duy nhất từng phục vụ trong chính 
quyển Garheld được giữ lại cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Arthur. 


Ông là con trai của Abraham Lincoln. 


Bộ trưởng T⁄ pháp: (1) |. Wayne MacVeagh (1833-1917), bang 
Pennsylvania, thời gian giữ chức: tháng 3 đến tháng 10/1881. Ông từng 
phục vụ dưới thời Tổng thống Garfield. Là đảng viên Đảng Cộng hòa độc 
lập ủng hộ công cuộc cải tổ trong chính phủ, ông đã từ chối tiếp tục làm 
việc cho một chính quyển của phe Stalwart mặc dù Arthur đã nhiều lần 
để nghị ông ở lại. Sau này, khi Cleveland trở thành tổng thống, ông giữ 
chức Đại sứ Mỹ tại Italia và cố luật sư chính cho Hoa Kỳ trong vụ tranh 
chấp Venezuela (1903). (2) Benjamin H. Brewster (1816-1888), bang 
Pennsylvania, nhiệm kỳ 1882-1885. Chính Brewster đã để nghị Arthur 
từ chối tạm hoãn thi hành án để kiểm tra thần kinh đối với Charles J. 
Guiteau — kẻ đã ám sát cố Tống thống Garfield. 

lbống đốc Hải quân: (1) Wiliam H. Hurt (1822-1884), bang 
Louisiana, thời gian đương chức: 1881-1882. Là người từng giữ chức vụ 
này dưới thời Garfeld, ông có công lớn xây dựng lực lượng hải quân. Sau 
này, ông chuyển sang làm công sứ tại Nga. (2) William E. Chandler (1835- 
1917), bang New Hampshire, nhiệm kỳ 1882-1885. Được bổ nhiệm theo 
để nghị của James G. Blaine, Chandler đã cho thi hành một chương trình 
toàn diện về đóng tàu, áp dụng cho cả tàu hải quân và tàu buôn; cắt giảm 
các khoản chỉ tiêu bừa bãi; cải cách bộ máy sĩ quan hải quân cổng kềnh 
bằng việc thực thi chính sách giảm biên chế và hưu trí; khuyến khích xét 
thưởng theo năng lực. Ông còn cho thành lập Đại học Chiến tranh Hải 
quân (Naval War College). 

Bộ trưởng Bưu điện: (1) Thomas L. James (1831-1916), bang New 
York, thời gian đương nhiệm: từ tháng 3 đến tháng 12/1881. James từng 
đảm nhiệm chức vụ này trong chính quyền Garfeld. Ông xin từ chức dù 
Arthur đã có lời để nghị ông ở lại. (2) Timothy O. Howe (1816-1883), 
bang Wisconsin, giữ chức trong một năm (1882-1883). Ông là đảng viên 
lâu năm của nhóm Stalwart thuộc Đảng Cộng hòa. Howe mất khi còn 
đương chức. (3) Walter Q. Gresham là Bộ trưởng Bưu điện từ năm 1883 
đến 1884 và là người theo Đảng Cộng hòa độc lập (hay cải cách). Sau này, 
ông chuyển sang giữ chức bộ trưởng Tài chính. (4) Frank Hatton (1846- 
1894), bang Iowa, thời gian đương nhiệm: 1884-1885. Là người thuộc 


nhóm Stalwart, Đảng Cộng hòa, ông được thăng chức từ vị trí trợ lý thứ 
nhất của Bộ trưởng Bưu điện. Trong hội nghị của Đảng Cộng hòa năm 
1884, ông là người đứng đầu những người ủng hộ Arthur. 

Bộ trưởng Nội 9ự: (1) Samuel J. Kirkwood (1813-1894), bang lowa, 
giữ chức vụ này năm 1881-1882. Kirkwood đã giữ trọng trách này trong 
chính phủ Tổng thống Garfield và là một đối thủ đáng gờm của Arthur. 
(2) Henry M. Teller (1830-1914), bang Colorado, nhiệm kỳ 1882-1885. 
Là một thành viên Stalwart Đảng Cộng hòa, nhưng ông vẫn nhận được sự 
ủng hộ của những nhà cải cách. Ông bảo vệ lợi ích cho những người di cư 
miền lây trước sự cạnh tranh của những người chăn nuôi gia súc, những 
người đầu cơ và những người gốc Ấn Độ. Ông còn khuyến khích giáo dục 
nghề nghiệp trong cộng đồng người da đỏ và cho thành lập tòa án hình sự 
dành cho người da đỏ. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 20/9/1881-4/3/1885 


Đạo luật cấm người Trung Quốc nhập cự, 1882. Đạo luật này vì phạm 
tinh thần, nếu như không muốn nói là các điều khoản cụ thể, của Hiệp 
ước 1880 (xem: /2£rfor4 B. Hlayes, Tổng thống thứ mười cbín; mục: Hoạt 
động của chính quyển: Nhập cự ty Trung Quốc) — một hiệp ước hạn chế 
hoặc tạm thời đình chỉ, chứ không cấm hoàn toàn, việc nhập cư vào Mỹ 
của người lrung Quốc. Quốc hội đã thông qua dự luật đình chỉ không 
cho người Trung Quốc nhập cư trong vòng 20 năm. Arthur phủ quyết 
dự thảo này, song lại ký một đạo luật khác là Đạo luật cấm người Trung 
Quốc nhập cư, rút ngắn khoảng thời gian này lại còn 10 năm. Luật này 
được áp dụng “ao cả 2o động có chuyên môn uà những người Trung Quốc 
làm thuê tại các mỏ bai thác”. Cũng theo đạo luật này, các tòa án của Hoa 
Kỳ không được phép chứng nhận công dân cho những người Trung Quốc 
đã định cư tại Mỹ. Đạo luật được sửa đổi vào năm 1892, 1902 và hết hiệu 
lực năm 19423. 

Luật Cảng uà sông, 1882. Arthur phủ quyết dự thảo luật này (tiêu 
tốn 19 triệu đô-la cho một số cải thiện nội bộ) vì cho rằng khoản chỉ này sẽ 
chỉ làm dày túi quan chức địa phương. Mặc dù Quốc hội lập tức gạt quyết 
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định phủ quyết ấy sang một bên, song Arthur lại nhận được nhiều khen 
ngợi vì cố gắng không thành của ông trong việc ngăn cản cái mà người ta 
cho là một vụ œp bác tài chín? ấy. 

Luật Pendleton, 18832. [heo dự thảo luật này, người ta sẽ tiến hành tổ 
chức một hệ thống công vụ hiện đại. Các nhà cải cách hơn một thập kỷ 
nay vốn đã kêu gọi xóa bỏ chế độ ưu tiên dành chức vị cho đảng viên đảng 
thắng cử, nhưng phải đến khi Tống thống Garfield bị một kẻ săn lùng địa 
vị tuyệt vọng ám sát, Quốc hội mới được thúc đẩy để hành động. Bản thân 
tổng thống Arthur cũng là sản phẩm và đồng thời là người từ lâu thực thi 
cơ chế ưu đãi này. Việc Arthur ký và phê chuẩn đạo luật này đã gây bất 
bình trong số các chiến hữu cũ của ông, song lại nhận được sự đồng tình 
từ phía những người từng chỉ trích ông. Được đỡ đầu bởi Thượng nghị sĩ 
Đảng Dân chủ George H. Pendleton, bang Ohio, đạo luật này đã dẫn đến 
sự ra đời một Ủy ban Quản lý Công vụ với ba người đứng đầu thuộc cả 
hai đảng để giám sát hệ thống. Khẳng định quyết định của mình, Arthur 
đã trực tiếp bố nhiệm vào vị trí lãnh đạo Ủy ban ba nhân vật từ lâu đã theo 
đuối sự nghiệp cải cách, đặc biệt là chủ tịch của Ủy ban, Dorman B. Eaton 
— người lãnh đạo phong trào cải cách ở New York và là người soạn thảo 
Luật Pendleton. Đạo luật mới này thiết lập một cơ chế mở, tự do cạnh 
tranh trong quản lý biên chế vào các cơ quan chính phủ thuộc các ngành 
công vụ; nghiêm cấm việc đòi hỏi những khoản đóng góp chính trị từ các 
công chức; đuổi việc nhân viên các ngành dân sự nghiện rượu và hạn chế 
hiện tượng gia đình trị. 

Dự luật thuế quan, 1883. Năm 1882, Arthur cho thành lập một Ủy 
ban Thuế quan. Sau quá trình nghiên cứu, ủy ban này khuyến nghị nên cắt 
giảm mạnh thuế quan. Khi Quốc hội đặt vấn để cải cách thuế quan, giới 
thương nhân tự do và cả những người theo chủ nghĩa bảo hộ đều kéo đến 
tòa nhà Quốc hội, cố gắng “vận động hành lang" để các đại biểu hành động 
theo mong muốn của mình. Chịu sức ép từ cả hai phía, Quốc hội cuối cùng 
đã ban bố cái gọi là Mongrel Tariff (7b»ế guan bỗn bợp) — một dự luật mang 
tính chất trung dung, chắp vá, theo đó giảm các mức thuế quan tổng cộng 
chưa tới 1,5%. Arthur ký thông qua dự luật này, song không ai bằng lòng 
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với nó cả. Và từ đây bắt đầu cuộc đấu tranh mới về thuế quan giữa hai chính 
đảng: Đảng Cộng hòa theo đường lối bảo hộ, còn Đảng Dân chủ bảo vệ 
chính sách tự do kinh doanh. 

Năm 1884, Arthur cố gắng tìm cách tái tranh cử tổng thống, song 
quyết định đột ngột của ông về vấn để cải cách chính phủ đã làm phật ý 
những người Stalwart bảo thủ — chỗ dựa cơ bản và lâu dài nhất của ông. 
Không những thế, ông còn thất bại ngay cả trước những người độc lập, 
hay những người ủng hộ cải cách — họ vẫn không tin tưởng ông. Kết quả 
là ông đã không có cơ hội được Đảng của mình để cử làm ứng cử viên 
tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. (Xem: Œzøuer Cizuel2zw44, Tổng 
thống thư bai mới ba, mục: Đối tô). 


BỒ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 
(1)  Horace Gray (1828-1902), bang Massachusetts, là thẩm phán từ 


năm 1882 đến năm 1902. Là một Chánh án Tòa án Tối cao và một 
luật gia, ông hiểu biết rộng về những phán quyết trong quá khứ. 
Đưa ra ý kiến của số đông thẩm phán trong vụ j2il2r4 uà ren 
(1884), ông chính thức công nhận chính phủ Liên bang đủ thẩm 
quyền phát hành loại giấy bạc có giá trị pháp lý trong cả thời chiến 
và thời bình. 

(2) Samuel Blatchford (1820-1893), bang New York, là thẩm phán từ 
năm 1882 đến năm 1893. Trước đó Arthur có mời, và Thượng nghị 
Viện đã thông qua, Roscoe Conkling — người từng là lãnh đạo chính 
trị của ông, ra giữ chức vụ này, song Conkling từ chối. Blatchford ngay 
còn khi còn là quan tòa Tòa án lưu động đã có rất nhiều bài viết nêu ra 
nhiều luận điểm về nhiều lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là ngành luật bảo 
hộ quyển sở hữu công nghiệp. Năm 1889, đại diện cho số đông thẩm 
phán trong vụ C?¿ezøo, Ä4?huankec và Sĩ. Paul— Mimnnesotz (1889), ông 
tuyên bố rằng, theo Hiến pháp, các công ty có nghĩa vụ nộp thuế tài 
sản theo quy định của tiểu bang đều có quyền yêu cầu tòa án bảo vệ 
quyển lợi cho mình. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 
Arthur là xếp thứ 21 trong 31 đời tổng thống và xếp thứ 10 trong số 
12 tổng thống được xếp loại “trung bình”. Ông được xếp trước Eisenhower 
và sau BenJamin Harrison. 


VỀ HƯU: 4/3/1885-18/11/1886. 

Sau khi dự lễ nhậm chức tổng thống của người kế nhiệm — Grover 
Cleveland, Arthur về sống tại nhà riêng ở thành phố New York. Sau đó, 
ông trở lại làm việc cho hãng luật cùng S. Ñ. Knevals và R. S. Ransom, 
thu nhập của ông vào khoảng 12.000 đô-la một năm. Song do sức khỏe 
dần giảm sút nên ông cũng không làm việc được nhiều. Arthur chuyển 
sang làm chủ tịch công ty xe lửa New York Arcade. Lần cuối cùng ông xuất 
hiện trước công chúng là vào tháng 12 năm 1885 tại lễ chia tay trước khi 
Charles P Daly, Chánh án Tòa án Thỉnh cầu Phổ thông thành phố New 
York, nghỉ hưu. 


QUA ĐỜI: 

Tổng thống Arthur mất ngày 18/11/1886 hồi 5 giờ sáng, tại nhà 
riêng số 123 đại lộ Lexington, thành phố New York. Từ khi vẫn còn là 
tổng thống, Arthur đã mắc bệnh Bright, loại bệnh viêm thận không thể 
cứu chữa vào thời đó. Nhiều lần bệnh tật làm ông lâm vào tình trạng 
khá nguy kịch, nhưng khi người ta đưa những tin này lên báo chí thì 
ông luôn bác bỏ. 

Sau ngày mãn nhiệm tổng thống, tình hình sức khỏe của ông ngày 
càng tồi tệ. Đặc biệt là trận ốm thập tử nhất sinh tháng 2/1886. Do bị 
tích nước trong người, cơ thể ông bị phù, nước tiểu rất đục, có nhiều chất 
abumin do chức năng thận suy giảm. Khi còn đương nhiệm, bệnh Bripht 
dẫn đến huyết áp cao đã khiến Arthur mắc thêm chứng phù tim; ngoài ra, 
ông còn bị sốt rét dai dẳng. lrong những tháng cuối đời, ông được bác sĩ 
riêng là giáo sư George A. Peters chăm sóc. Khi có khách đến thăm hỏi, ông 
luôn trấn an mọi người rằng ông sẽ sớm khỏi bệnh. Trong khi đó, theo yêu 


cầu của ông, người ta đem đốt mọi giấy tờ, tài liệu mà ông sở hữu, kể cả tài 
liệu công tác và tài liệu riêng. Khoảng giữa đêm ngày ló, sáng ngày 17/11, 
ông bị một cơn đột quy, nửa thân trái bị liệt, rơi vào tình trạng mê sảng và 
ngày hôm sau ông qua đời. Tang lễ được cử hành vào ngày 22/11 tại Nhà 
thờ Nơi yên nghỉ Thiên đường (Church of the Heavenly Rest) ở New York. 
Đưa linh cữu cố tổng thống về nghĩa trang có cả Robert T. Lincoln, tướng 
Philip H. Sheridan, Charles L. Tiffany và Cornelius Vanderbilt. Tổng thống 
Arthur được chôn cất tại nghĩa trang ngoại ô ở Albany, bang New York, 
trong khu thánh địa của dòng họ Arthur, ngay bên cạnh ngôi mộ của vợ 
ông. lrong di chúc, Arthur chia tài sản thành hai phần, một phần cho con 
trai là Chester Alan Arthur, lúc đó mới 22 tuổi, và một phần cho con gái 
Ellen Herndon Arthur, 15 tuổi. Tài sản sẽ được giao lại cho họ năm con trai 
ông tròn 30 tuổi và con gái ông tròn 23 tuổi. 


CANGỢI: 

“Ông là người có tài trong quản lý Nhà nước, kiên định uà biệu quả 
trong điều bành bộ máy chính quyên. (Ông là biểu biện của sự chính trực £707G 
quản lý tài chính quốc gia, sự công bằng uà hiệu quả trong quản Ùý công uụ. 
Ông là người khuyến khích phát triển thương mại, tái tạo lực lượng bài quân 
Mỹ, hòa giải mỗi nghịch thu giữa bai miền Nam-Bắc tà là người nhiệt thành 
ủng bộ tình bu ngh thiêng liêng trong quan bệ uới các quốc gia bè bạn. (ng 
chào đón nibững Ùý tưởng đúng đắn Uà không bao giờ để bàng trước những 
đ7êw sđ/ trí¿.` — Elihu Root, 1899 

“Nếu người ta chỉ trích rằng cách ông xử lý công Uuiệc thiếu tính biếu 
chiến tÐì có thể tự tin mà trả lời rằng sự biếu chiến chắc chắn sẽ không đem lại 
may mắn nếu không muốn nói là tai bọa. Hiếm có thời điểm nào rà 1HỘt Uj 
tổng thống thiếu cẩn trọng có thể gây r4 tai họa lớn bơn. Trên tất cả, lúc này 
›guờ¿ dân dâm dược ng nngởi sau những căng thẳng, xáo dộng mà Uụ ám sắt 
tổng thống của bọ Uừa để lại. Con dường mà Tổng thống Artbur l2 chọn là lựa 
chọn tổ w nhất, phù bợp bất có thể có.” — NWVilliam Chandler, bộ trưởng 
Hải quân thời Arthur 


CHÍ TRÍCH: 

“Một điểu tôi không bằng lòng đỗ! Uới chính quyên Artbur là nếu đem 
nó 74 so sắn) thì chính quyển của llaye trở nên đáng trân trọng, nếu không 
muốn nói là bùng mạn”. — Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại New York — 
Roscoe Conkling 

"(Về uấn đề hệ thống công Uụ) ông ta rõ ràng không bề tin tưởng UÀo0 
con đường cải cách. Nhưng, để phù bựp uứi dự luận chưng, ông t4 uẫn đê 
nghị phải có một khoản tài trợ 25.000 đô-la 0à tỏ ra sẵn sàng thực biện 
công cuộc cả¿ cách ẩ.` — Cựu Tống thống Rutherford B. Hayes, 1881 

“Artbur là một người chậm chạp Uà thụ động. Phải nỗ lực lắm ông 
ta mới mò được ra tới bàn uà bắt đẩu giải quyết công Uiệc. Những uấn để 
lớn UỀ chín) sácp công luôn làm ông ta chán nản. lừ trước tới nay chưa 
có tổng thống nào chẩn chữ nhiều đến Uậy. ` — Lờ Cicago 1ribwøne, 1882. 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA ARTHUR: 

“Co? người ta đêu sẽ chết di, song những thể chế tự do của chúng ta thì 
uấẩn còn nguyên Uẹn. Không thể có một bằng chứng nào UÊ súc mạn) 0à sự 
trường tổn của một chính phủ dân túy thuyết phục bơn so tới các thực tế là: 
một khi người dại biểu do nhân dân lựa chọn gục ngã thì người kế nhiệm bợp 
áp sẽ lên lấp chỗ trống mà không Đề gây ra một cú sốc bay căng thằng nào, 
chỉ trừ có nỗi buổn do mất rmát.` — 1881 

“Có thể tôi là tổng thống của nước Mỹ, song cuộc sống riêng của tôi thì 
không 4i có quyễn ca?! dự. 


TÁC PHẨM VỀ ARTHUR. 


Howe, George E.C?e@s££r A. Artbur: Á (Quarter Century oƒ'Macbine Poliics 
(Chester A. Artbur: Một phẩn tự thế kỷ của chính trị bộ máy). New York: 
Dodd, Mead, Co., 1934. 


Reeves, lhomas: Œzl2rw2m Boss: Tbe ljƒ£ oƒ Cbester A. Artbur (Ông cbủ 
bào boa: Cuộc đời của CUester Á. Ar:wr). New York: Knopf, 1975. 


GROVER CLEVELAND 


(1837-1908) 


TỔỐNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI HAI 
(1885-1889) 


HỌ VÀ TÊN: 

Stephen Grover Cleveland. lên của ông được đặt theo tên của Đức 
Cha Stephen Grover — người từng làm mục sư tại Caldwell, bang New 
Jersey, cha của Cleveland là người kế nhiệm ông. Bắt đầu từ năm 19 tuổi, 


Cleveland ký tên là S. Grover Cleveland, song chỉ sau đó vài năm ông lại 
bỏ đi chữ cái đầu. 


NGOẠI HÌNH: 


Cleveland nặng tới hơn 110kg. Tính cho đến lúc đó, ông là người 
nặng cân nhất trong số các tống thống. Cleveland cao khoảng 1,8m, cổ đây, 
hàm bạnh, cằm có ngấn, bàn tay thô kệch, tóc màu nâu, mỏng, mắt xanh, 
da trắng. Ông có bộ ria rậm, giọng nói sang sảng, sức khỏe nói chung tốt. 
Năm 1893, bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống, Cleveland mới phát 
hiện ông có một khối u ác tính trong cổ họng. Một cuộc phẫu thuật bí mật 
kéo dài hàng giờ đồng hồ đã được tiến hành trên con tàu của thiếu tướng 
hải quân E. C. Benedict trong khi tàu đi dọc sông Đông xuôi về Manhattan. 
Một nhóm các bác sĩ do giáo sư Joseph Bryant chỉ đạo đã thực hiện ca mổ, 
cắt một phần hàm phía trên, bên trái, một phần vòm miệng và thay vào đó 
bằng một hàm giả bằng cao su dẻo, song vẫn giữ được vẻ tự nhiên như trước. 
Trong lần phẫu thuật này, và cả lần thứ hai sau này để lấy những phần mô 
nghỉ ngờ còn tế bào ung thư gần đó, mọi kỹ thuật đều được tiến hành trong 
khoang miệng để tránh không để lại sẹo trên da. Sau phẫu thuật, Cleveland 
lành hẳn bệnh. Báo chí sau này có đưa tin về tình trạng sức khỏe tổi tệ của 
ông, song Nhà lrắng kịch liệt bác bỏ. Bí mật về cuộc phẫu thuật vẫn được 
giữ kín cho đến năm 1917 — khi giáo sư W. Ñ. Keen, người từng tham gia 
ca mổ, mô tả chỉ tiết trong cuộc phỏng vấn với tờ S2/?⁄⁄y Euering Post. 


TÍNH CÁCH: 


lrong cuốn tiểu sử được giải Pulitzr, Allan Nevins đã mô tả rằng 
Cleveland là người có hai tính cách. Nevins viết: “//g noười thân thiết bên 


cạn? Cleuelanảd ai cũng cho rằng ông đặc biệt ở chỗ luôn luôn là sự kết bợp gii2 ruột 
CieUelan4 cỗi mủ, Đúm Đỉnh, bay bông dằù4 đời thường Uà một Cleuelamil độc đoán, 
tung neannD trong công Uiệc. VÀ cả cuộc đời ông dung nh húc nào cũng ngập trong 
bổn phận." Cleveland cũng là người dễ nóng nảy, ăn nói bộc trực. 


TỔ TIÊN: 

Cleveland mang cả dòng máu Anh và Ireland. Ông tổ bên nội của 
ông là Moses Cleveland, người xứ Ipswich (Anh) đã đến định cư tại 
Plymouth, bang Massachusetts, và học nghề thợ mộc từ năm 1635. Ông 
Aaron Cleveland — cụ ba đời của Cleveland là một mục sư Thanh giáo, sau 
chuyển sang Anh giáo và là bạn của Benjamin Franklin. Chính tại nhà của 
Franklin, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào năm 1757. Con trai ông, cũng 
tên là Aaron Cleveland — tức cụ của Tổng thống Cleveland, từng làm việc 
trong cơ quan lập pháp bang Connecticut trong thời gian diễn ra Cách 


mạng Mỹ và sau đó làm một mục sư của Công lý Giáo. 


CHA: 

Đúc Ca Ricbard Falley Cleuelard (1804-1853). Ông sinh ra ở Norwich 
tiểu bang Connccticut. Năm 1824, ông tốt nghiệp trường Yale với tấm bằng 
loại ưu. Sau đó, ông tiếp tục học tại trường dòng Thuyết giáo Princeton và 
được phong chức năm 1829. Sau khi phụng sự tại nhà thờ Công lý giáo ở 
\Windham, bang Connecticut, ông chuyển tới phục vụ cho Giáo hội Trưởng 
lão ở Portsmout, bang Virginia, rồi Caldwell, bang New Jersey, và Fayetteville, 
bang New York. Từ năm 1850 đến năm 1853, ông làm thư ký cho cơ quan 
đại diện trung ương ở New York của Hiệp hội truyển giáo Mỹ tại Clinton, 
bang New York. Sau đó, do sức khỏe yếu nên ông chuyển sang làm mục sư 
Giáo hội Trưởng lão ở Holland Patent, bang New York. Song ông mất khi 
mới lên nhậm chức không lâu. Lúc đó, Grover Cleveland mới l6 tuổi. 


MẸ: 
Ann Neal Cleveland (1806-1882), sinh ra Ở Baltimore. Cha của bà là 
chủ của một nhà xuất bản sách luật rất giàu có. Bà thành hôn với ông Richard 


E. Cleveland năm 1829. Bà mất tại Holland Patent, New York, khi Cleveland 
— cậu con trai nổi tiếng nhất của bà đang làm thị trưởng thành phố Buflo. 


ANH CHỊEM: 

Cleveland là người thứ 5 trong số 9 anh chị em. Ông có 5 chị em gái và 
3 anh em trai: bà Ann N. Hastings, vợ Đức Cha Eurotas P Hastings — một 
nhà truyền giáo và là hiệu trưởng trường đại học Jafna ở Ceyton; Đức Cha 
Wiliam N. Cleveland — mục sư Giáo hội Trưởng lão; bà Mary A. Hoyt — 
từng là người trông nom tư dinh cho Cleveland khi ông còn là thống đốc 
bang New York và là phụ tá cho bà chủ Nhà Trắng suốt thời gian Cleveland 
làm tổng thống; Richard Cecil Cleveland, sống độc thân, cùng với em trai 
Lewis điểu hành hoạt động của khách sạn Royal Victoria ở Nassau, Bahamas 
rồi mất tích trong một chuyến đi biển năm 1872; Margaret L. Bacon; Lewis 
Frederick Cleveland, cũng là một ông chủ khách sạn sống độc thân và cũng 
mất tích trên biển năm 1872 với anh trai Richard; Susan S. Yeomans; Rose È. 
Cleveland, là giáo viên và là tác giả cuốn: GŒ£ørøe EJotš Poetry and| OtUer Siwies 
(1bø uà các nghiên du khác của Œeoree Eor) (1885). Bà từng đảm nhiệm vai 
trò bà chủ Nhà Trắng thời gian đầu khi Tổng thống Cleveland chưa lấy vợ. 


- HỌ HÀNG: 
Cleveland là cháu họ xa (6 đời) của Ulysses S. Grant. 


CON CÁI: 
Clever có ba con gái và hai con trai. 


Nutbh Clzuelznd (1891-1902). Sinh ra ở thành phố New York, giới 
báo chí thường gọi cô là Baby Ruth, cô mất năm 12 tuổi vì bệnh bạch hầu. 

kEyther Clzuelamd (1893-1980). Trong số các anh chị em, chỉ mình 
Esther được sinh ra tại Nhà Trắng. Trong Thế chiến II, Esther xung phong 
làm việc tại Anh và ở đây, bà gặp và kết hôn với đại úy người Anh William 
Bosanquet. Hai người sống tại Yorkshire, nơi Bosanquet làm chuyên gia 
cho một nhà máy chế biến quặng của quân đội. Sau khi Bosanquet mất, 
Esther trở về Mỹ năm 1971 và sống tại lamworth, bang New Hampshire. 


Marion Cleuelamd (1895-1977) sinh ra ở Vịnh Buzzard, bang 
Massachusetss. Marion tốt nghiệp Đại học Sư phạm Columbia. Người 
chồng đầu của Marion là Stanley Dell. Năm 1926 Marion lấy người chồng 
sau là Johmen, một luật sư người New York. Từ năm 1943 đến năm 1960, 
Marion là cố vấn về quan hệ cộng đồng cho tổ chức Nữ hướng đạo sinh 
Mỹ tại trụ sở chính ở New York. 

Rjcbard Fobom CleUeland (1897-1974), luật s. Sinh tại Princeton, 
bang New Jersey. Irong Thế chiến II, Richard là sĩ quan phục vụ trong 
hải quân Mỹ. Richard tốt nghiệp Đại học Tống hợp Princeton năm 1919 
và được cấp bằng thạc sĩ năm 1921. Sau đó, ông theo học trường Luật 
Harvard, tốt nghiệp năm 19244 và hành nghề luật ở Baltimore. Tại đại hội 
toàn quốc Đảng Dân chủ năm 1932, bầu chọn ứng cử viên tổng thống, 
Richard chỉ xếp sau Albert C. Ritchie — thống đốc bang Maryland. Từ 
năm 1934 đến năm 1935, Richard làm luật sư chính cho Ủy ban dịch vụ 
công cộng (Public Service Commission) ở Baltimore. Là một đảng viên 
Đảng Dân chủ phản đối Chương trình kinh tế xã hội mới (New Deal), 
Richard phản đối Tống thống Franklin D. Roosevelt tranh cử lần thứ hai. 
Richard cũng là một thành viên tích cực của Liên đoàn Tự do Mỹ. 


Krancis GrouUer CleUeland (1903-1995), nzưn diễn 0iên. Sinh tại Vịnh 
Buzzard, bang Massachusetts. Francis tốt nghiệp Đại học Harvard, ngành 
sân khấu. Sau khi giảng dạy một thời gian ở Cambridge, Massachusetts, 
Francis chuyển đến New York và tham gia hoạt động sân khấu. Cuối cùng, 
Francis về sống hẳn ở Tlamworth, bang New Hampshire. Tại đây, Francis 
làm một viên chức chính quyền và điểu hành một công ty cổ phần may 
mặc quần áo mùa hè tên là Barnstormers. 

Người ta cho rằng Cleveland còn có một người con trai nữa ngoài giá 
thú. (xem: C?zyện tìn? thời trê). 


CHÀO ĐỜI: 


Cleveland sinh ngày 18/3/1827 tại nhà mục sư Giáo hội Trưởng lão 
ở Caldwell, New Jersey. 


THỜI THƠ ẤU: 
Khi Cleveland 4 tuổi, cả gia đình chuyển từ Caldwell đến sống ở 


Fayetteville, New York — và 10 năm sau lại chuyển tới Clinton, cũng thuộc 
bang New York. Cleveland ngay từ nhỏ đã tỏ ra là một cậu bé tính tình vui 
vẻ, cởi mở, song cũng rất có trách nhiệm. Để giải trí sau những công việc 
gia đình như chẻ củi, chăm sóc vườn tược, trông nom các em, Cleveland 
đi câu cá ở Hồ Xanh (Green Lake) và bơi trên sông Limestone Creek. 
Cũng phải kể đến những trò nghịch ngợm khác của Cleveland. Điển hình 
là một lần Cleveland tự ý đánh chuông trường học, rồi một lần khác cậu ta 
tháo tung cánh cổng nhà hàng xóm. Tuy thế, phải công nhận rằng, dù còn 
nhỏ, Cleveland đã hiểu rất rõ giá trị của việc sử dụng thời gian một cách 
hợp lý. Hồi mới 9 tuổi, Cleveland từng viết trong một bài luận rằng: “ Mếu 
cứng ta muốn trở thừùnh những người tối, cao cả, được bạn bè tôn trọng Uà 
quý mến thì ngay tử khi còn trẻ tuổi ta đã phải biết cách khai thác thời gian 
c2 z2. Cậu còn cho rằng George Washington và Andrew Jackson là 
hai mẫu hình lý tưởng cho tư tưởng này. Để có thêm thu nhập, Cleveland 
đã đi khắp vùng kênh Erie, làm đủ mọi việc lặt vặt. Năm 15 tuổi, cậu 
từ biệt gia đình đến Clinton làm nhân viên cho một cửa hàng của John 
McVicar ở Fayetteville với mức lương 50 đô-Ìa/năm, bao ăn ở. Một năm 
sau, Cleveland lại cùng gia đình đến sống ở Holland Patent, New York. 


HỌC VẤN: 

Được cha mẹ kèm những kiến thức cơ bản, năm 1 I tuổi Cleveland theo 
học trường Fayetteville, New York. Năm học 1850-1851, Cleveland chuyển 
đến Học viện Lự do Clinton rồi một thời gian sau lại trở về Fayetteville, nơi 
đây ông đã lập ra hội tranh luận. Cleveland học tập chăm chỉ song không 
đặc biệt xuất sắc. Cleveland muốn được tiếp tục học lên đại học, nhưng rồi 
cái chết đột ngột của người cha năm 1853 đã buộc Cleveland phải thôi học 
để đi tìm việc làm. Anh trai ông là William đã thu xếp cho Cleveland vào 
làm trợ giảng trong tổ văn học tại một trường dành cho người mù ở thành 
phố New York. Năm học 1853-1854, Cleveland đã dạy những môn như: 
đọc, viết, số học và địa lý. Chẳng say mê øì với nghề nghiệp, nên chỉ một 


năm sau, Cleveland bỏ về sống với gia đình ở Holland Patent. Mặc dù rất 
muốn được học tiếp đại học nhưng Cleveland đã từ chối sự giúp đỡ của một 
người sẵn lòng chỉ trả mọi chi phí học đại học, miễn là sau khi tốt nghiệp 
Cleveland tham gia đoàn mục sư. Năm 1885, ông quyết định đến thành 
phố cảng hồ đang trên đà phát triển ở, Cleveland Ohio. Trên đường đi, 
Cleveland có ghé thăm nhà ông bác là Lewis E Allen ở Buffalo và ông này 
đã thuyết phục được Cleveland ở lại làm việc cho mình. Allen là người chăn 
nuôi gia súc giàu có nổi tiếng ở Bufalo. Ông trả lương cho Cleveland 10 
đô-la/tháng không kể tiền ăn ở để giúp ông biên soạn cuốn sách: /4zericzø 
Sportporn landbook (Sổ tay thú nuôi có sừng ngắn ở Ấỹ). ng còn xin cho 
Cleveland học luật tại văn phòng của Rogers ở Buffalo, Bowen và Rogers. 
Cleveland chính thức được nhận vào luật sư đoàn năm 1859. 


TỒN GIÁO: 

Giáo hội Trưởng lão. Là con trai của một mục sư, nên ngay từ nhỏ 
Cleveland đã được truyền dạy rất chu đáo về tôn giáo. Vào ngày Sabbath, 
Cleveland tuyệt đối không được vui chơi. Cậu phải đến dự lễ nhà thờ hai 
lần vào các Chủ Nhật, và học ở trường truyền giáo dành cho trẻ em do 
nhà thờ tổ chức vào Chủ Nhật và tham gia những lễ cầu nguyện giữa tuần. 
Sau này lớn lên, mặc dù dân lơi lỏng trong việc tuân theo ngày Sabbath, 
Cleveland vẫn luôn giữ đức tin tuyệt đối vào Chúa và sự che chở của Chúa. 
Sau này, không bao giờ ông cảm thấy ân hận về một thời thơ ấu trong cái 
nôi tôn giáo nghiêm khắc. Cleveland đã có lần nói rằng: “Được zôi d2y 
nh cơn trai của một ruục sư là Uiệc mà đối uới tôi có ý nebĩa Uà ả?b bưởng lớn 
bơn bất kỳ điểu gì khác trong cả cuộc đời.” Lúc nào, ông cũng tỉn tưởng rằng 
những lời cầu nguyện hằng ngày của mẹ ông đóng góp rất lớn vào những 
thành công mà ông đạt được trên chính trường. Ở WWashingron, ông gia 
nhập Giáo hội Trưởng lão Đệ Nhất (First Presbyterian Church). 


SỞ THÍCH: | 
Thú giải trí mà Cleveland yêu thích nhất là câu cá, đặc biệt là câu 
ở hồ Saramac và một vài khu câu cá nghỉ dưỡng khác ở Adirondacks. 


Cleveland có một khẩu súng săn được ông rất ưa dùng có tên là “Chết 
chóc và Tàn phá”. Khi đã lên làm tổng thống, ông vẫn giữ thói quen sáng 
nào cũng đi dạo và buổi chiều thì đi xe ngựa vãn cảnh. Ông cũng tham gia 
các trò đánh bài như bài euchre, cribbage, pinochle, poker. Ông thường 
hút xì gà và uống rượu, bia, nhưng chủ yếu là bia. Khi còn độc thân, ông 
là khách quen của một số quán rượu và vườn bia ở Buffalo. Chỉ nhìn vẻ bể 
ngoài hơi nặng nề của ông cũng có thể thấy rõ ông là người “có tâm hồn 


ăn uống.” Cleveland đặc biệt yêu thích các món ăn của Đức. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 

Maria C. Halpin. Năm 1871, bà Maria Halpin — một quả phụ 33 tuổi 
— bỏ lại hai đứa con nhỏ ở thành phố ]Jersey, bang New Jersey và quyết định 
đến Buffalo tìm một cuộc sống mới. TIhoạt tiên, bà làm công nhân may cổ 
áo, sau đó làm nhân viên bán hàng của một trung tâm bách hóa, từ đó bà 
được cất nhắc làm quản lý bộ phận áo khoác lông. Ở Buffalo, Maria có quan 
hệ với khá nhiều người, trong đó có Grover Cleveland. Tháng 9/1874, Maria 
sinh một cậu con trai, đặt tên là Oscar Folsom Cleveland, lấy tên ghép của 
Oscar Folsom (bố vợ tương lai của Tống thống) và Grover Cleveland. Chính 
Cleveland cũng không biết chắc mình có phải là bố đứa trẻ hay không, song 
ông vẫn nhận lấy trách nhiệm làm cha thay cho những người có thể dính 
dáng khác vì họ đều đã có gia đình. Song, ông chỉ chấp nhận chu cấp về tài 
chính để nuôi đứa trẻ, chứ không chấp nhận kết hôn với người mẹ. Nuôi 
con nhỏ, song Halpin nghiện rượu ngày càng nặng. lheo lời khuyên của 
một người bạn là Roswell L. Burrows, Cleveland tạm thời đưa Halpin vào 
chữa bệnh ở một nhà thương điên, còn đứa trẻ thì được gửi vào một trại trẻ 
mồ côi, tiền nuôi đứa bé khoảng 5 đô-la/tuần do Cleveland chỉ trả. Sau khi 
Halpin được ra khỏi nhà thương điên, Cleveland sắp xếp cho bà một công 
việc nhẹ nhàng ở thành phố Niagara Falls, New York. Song chẳng bao lâu 
sau, Halpin đệ đơn giành lại đứa con. Bị tòa từ chối, Halpin quyết định tự 
giải quyết vấn để bằng cách bắt cóc cậu bé năm 1976. Người ta nhanh chóng 
tìm được đứa trẻ và gửi lại nó về trại mồ côi. Sau này, cậu bé được một gia 
đình có danh tiếng ở New York nhận làm con nuôi và cho ăn học trở thành 


một bác sĩ. Bà Halpin nhận 500 đô-la và đi khỏi thành phố. Về sau, bà ta 
đi bước nữa và đến sống ở New Rochelle, New York. “ 75/êz 2 s7” này 
vào những năm 1884 đã được báo chí làm rùm beng với một loạt những tít 
giật gân, suýt nữa đã có thể vô hiệu hóa mọi cố gắng của Cleveland trong 
chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1884 (xem: Cðjếu đ;cb uận động tran” 
cử, 1884). 


HÔN NHÂN: 

Ngày 2/6/188ó, lễ thành hôn của Tổng thống Grover Cleveland, 42 
tuổi, và Frances Folsom, 21 tuổi, được tổ chức tại Nhà Trắng. Cleveland là 
vị tổng thống duy nhất làm lễ cưới tại Nhà Trắng (Tyler cũng cưới vợ sau 
khi đã lên làm tổng thống, nhưng lễ thành hôn được tổ chức ở New York). 
Cô dâu là người gốc Buffalo, New York, sinh ngày 21/7/1864, bố cô là luật 
sư Oscar Folsom, mẹ là bà Emma Harmon Folsom. Cleveland vốn là bạn 
thân từ lâu của Oscar Folsom. Lần đầu tiên Cleveland gặp vợ tương lai là 
năm ông 27 tuổi, còn Frances thì vừa chào đời. Cleveland luôn yêu thương 
quan tâm đến Frances với tình cảm như của một người chú, ông mua quà 
tặng và rất yêu quý cô bé. Năm 1878, ông Oscar Folsom mất do tai nạn xe 
ngựa và không kịp để lại di chúc. Cleveland được tòa án giao trách nhiệm 
quản lý tài sản cho Frances vị thành niên (lúc này mới 1 1 tuổi). Cũng vì vậy, 
Cleveland luôn gắn bó với Frances. Frances học trường cấp III Trung tâm ở 
Buflo, sau đó học Đại học Wells ở Aurora, New York. Và chính trong thời 
gian này, khi Frances vẫn còn là cô nữ sinh đại học, tình cảm của Cleveland 
thực sự chuyển thành tình yêu lãng mạn. Tháng 8 năm 1885, ngay sau khi 
Frances tốt nghiệp, Cleveland đã viết thư ngỏ lời câu hôn. Mãi đến trước 
ngày cưới 5 ngày, hai người mới chính thức thông báo về chuyện hứa hôn 
của họ. Vào ngày cưới, Tổng thống Cleveland vẫn làm việc như thường lệ. 
Tiệc cưới được tổ chức nhỏ gọn, khách mời là những bà con họ hàng, bạn 
bè thân thiết, các bộ trưởng cùng các phu nhân. Đúng 7 giờ tối tại Phòng 
Lam của Nhà Trắng, hôn lễ được tiến hành với sự có mặt của Lức Cha 
Byron Sunderland và Đức Cha William Cleveland, anh trai Tổng thống. 
“Tình yêu, danh / uà tuân thử” giờ đã được thay thế bởi “ T?nb yêu, dan? 


á/ uà gi ø)n#`. John Philip Souna cùng ban nhạc Marine được mời đến biểu 
diễn. Sau đó, đôi vợ chồng mới cưới hưởng 5 ngày trăng mật tại Deer Park 
ở dãy núi Cumberland, Maryland. Là Đệ nhất phu nhân trẻ tuổi nhất trong 
lịch sử, bà Cleveland luôn là mối quan tâm lớn của giới báo chí. Những 
lời đồn đại không có căn cứ cho rằng bà Frances sống không hạnh phúc, 
và thỉnh thoảng còn bị Tổng thống hành hung, đã làm gia đình Cleveland 
bị tốn thương nặng nể, song họ chấp nhận chịu đựng trong im lặng. Năm 
1888, Cleveland thất bại trong chiến dịch tranh cử tổng thống, song chính 
Frances đã tuyên bố với các quan chức Nhà Trắng rằng đúng bốn năm nữa 
bà sẽ quay trở lại. Và thực tế là bà đã đúng, Frances trở thành đệ nhất phu 
nhân đầu tiên chủ trì Nhà Trắng trong hai nhiệm kỳ không liên tục. Năm 
1208, sau khi Cleveland mất, bà vẫn ở lại Princeton, bang New Jersey. Năm 
1215, Frances đi bước nữa. Chồng mới của bà là ông Thomas J. Preston, 
giáo sư khảo cổ học Đại học Princeton. Bà cũng là người đầu tiên tái giá 
trong số phu nhân các tổng thống quá cố. Những cuộc suy thoái những năm 
1930, bà chèo lái Hội May vá Mỹ (Needlework Guild of America) trong 
việc hỗ trợ quần áo cho những người nghèo. Frances mất ngày 29/10/1947 
tại Baltimore và được chôn cất bên cạnh Tổng thống Cleveland ở Princeton. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: KHÔNG. 

Thời kỳ Nội chiến, Cleveland được gọi nhập ngũ nhưng ông đã 
quyết định mua một người thế thân, George Brinske (hay Benninsky) — 
32 tuổi, một người Mỹ nhập cư gốc Ba Lan, và trả cho anh ta số tiển là 
150 đô-la. Việc mua người thay thế này được quy định là hợp pháp trong 
Luật nghĩa vụ quân sự năm 1863. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Được nhận vào luật sư đoàn năm 1859, Cleveland hành nghề luật tại 
hãng luật của Rogers, Bowen và Rogers ở Buffalo. Từ trước đó Cleveland 
đã tham gia Đảng Dân chủ, ủng hộ đường lối bảo thủ và bình định — đối 
lập hẳn với quan điểm của Đảng Cộng hòa. Năm 1860, Cleveland bỏ 
phiếu thuận cho Stephen A. Douglas ra tranh cử tổng thống. Nhưng rồi 


Nội chiến bùng nổ, Cleveland lại quay sang ủng hộ chính sách chiến tranh 
của Lincoln, trong đó có cả chính sách đình chỉ Luật bảo thân và nhiều 
biện pháp khẩn cấp khác. Hơn cả thế, năm 1864, rất có thể Cleveland đã 
đi ngược lại cả đội ngũ của đảng để bỏ phiếu cho Lincoln tái tranh cử. Tuy 
vậy, Cleveland vẫn là một đảng viên trung thành với Đảng Dân chủ ở cấp 
cơ sở. Năm 1862, Cleveland được bầu làm giám sát viên khu vực. Lừ năm 
1863 đến 1865, Cleveland làm trợ lý công tố viên quận ở hạt Erie. Năm 
1865, sau khi chạy đua bất thành vào vị trí công tố viên bang, Cleveland 
trở về với nghiệp luật gia, lập văn phòng luật cùng với Isaac K. Vanderpoel 
và sau đó là với Albert P. Lanning và Oscar Folsom. 

Cảnh sát trưởng bạt Erie, Neu YorE, 1871-1873. Ở cương vị cảnh sát 
trưởng, ông đã chấm dứt thói quen ăn hối lộ trong sở, do đó làm phật 
lòng khá nhiều chính trị gia trong đảng của ông. luy vậy, ông lại có được 
uy tín vì sự dũng cảm và liêm chính không gì lay chuyển được, đức tính 
mà ông duy trì trong suốt sự nghiệp của mình. Một trong những nhiệm 
vụ mà Cleveland phải gánh vác là thi hành án đối với các tội phạm lãnh 
án tử hình. Mặc dù rất cắn rứt với công việc chấm dứt cuộc đời kẻ khác 
này, song ông từ chối việc để cho các nhân viên dưới quyền phải chịu đựng 
thay mình. Chính ông đã đích thân thi hành án tử hình đối với Patrick 
Morrissey, kẻ đã dùng dao đâm chết mẹ hắn, và Jack Gafney, kẻ bị buộc 
tội bắn chết người trong một cuộc chơi bài. Sau thời gian làm cảnh sát 
trưởng, Cleveland lại trở về văn phòng luật sư cùng với Lyman K. Bass 
và Wilson S. Bissell. Năm 1876, ông ủng hộ Thomas F. Bayard làm ứng 
cử viên Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống, song cuối cùng lại tán 
thành ứng viên cuối cùng Samuel J. Tilden. Năm 1880, Cleveland ủng hộ 
infeld S. Hancock tranh cử tống thống. 

Thị trưởng Buffaia, Neu York, 1882: Vượt lên trên đối thủ Đảng Cộng 
hòa là Milton C. Beebe, Cleveland trở thành thị trưởng thành phố Buffalo. 
Người ta gọi ông là “ông thị trưởng phủ quyết” vì ông luôn tìm cách ngăn 
cản các hợp đồng thối phồng giá trị giữa thành phố với các công ty kinh 
doanh. Một lần, Cleveland quyết định không cho phép thực hiện một hợp 
đồng vệ sinh đường phố do chi phí quá cao và thực tế ông đã được đông 


đảo công chúng hoan nghênh. Để đảm bảo ngân sách thành phố được chỉ 
tiêu hợp lý, ông quy định mọi dự án kinh doanh xây dựng, dù là nhỏ nhất, 
cũng phải được tiến hành dưới hình thức đấu thầu. Cleveland còn cho cải 
tạo hệ thống cống rãnh của thành phố để cố gắng giảm số người chết vì 
bệnh thương hàn. Ghi nhận khả năng quản lý hiệu quả, liêm khiết của ông 
tại lòa thị chính, tờ 752/ báo Củ nhật Bujff2zlo số tháng 61882 đã ủng hộ, 
để cử ông tranh cử chức thống đốc bang. 

lhống đốc bang Neu Yor, 1883-1885. Bỏ xa đối thủ Đảng Cộng 
hòa là Bộ trưởng Tài chính Charles J. Folger với tỷ lệ phiếu 58%-37%, 
Cleveland trở thành thống đốc bang New York. Cleveland đã nâng 
cao uy tín bản thân khi công khai chống lại người đứng đầu nhóm 
lammany Hall —- một tổ chức chính trị của đảng Dân chủ — là John 
Kelly. Ông từ chối các để nghị chỉ định nhân sự, nhấn mạnh rằng tiêu 
chuẩn duy nhất để quyết định việc bổ nhiệm các chức vị là công trạng 
chứ không phải là thâm niên trong Đảng. Cleveland đã phủ quyết 
nhiều dự luật áp dụng riêng cho từng đối tượng, cũng như nhiều vụ 
chiếm đoạt ngân quỹ. Ông đã ủng hộ tích cực và ký phê duyệt đưa vào 
luật pháp bang một dự thảo về chế độ công vụ bang do một đại biểu 
Quốc hội trẻ tuổi là Theodore Roosevelt đưa ra, đồng thời bổ nhiệm 
những người có năng lực, ủng hộ đường lối cải cách giữ các chức vụ 
trong ủy ban công vụ mới thành lập. Ông áp dụng những biện pháp 
kiểm tra nghiêm ngặt hơn nữa đối với hoạt động của hệ thống các ngân 
hàng bang. Ông còn đưa ra những quy định để bảo vệ một diện tích 
đất khoảng 0,06 triệu ha quanh Niagara Falls. “Cơ quan công quyền là 
nơi dân gửi lòng tin” đã trở thành khẩu hiệu của ông. 


ỨNG CỬ VIÊN TỐNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1884: 

Tháng 7/1884, đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ họp tại Chicago. 
Trong đại hội này, Cleveland có vai trò khá nổi bật. Ông đại diện cho những 
người miển Bắc theo chính sách đổi mới và đồng tiền mạnh. Bất chấp sự 
phản đối kịch liệt của nhóm Tammany Hall, nhóm này chỉ đại diện cho 
thiểu số đại biểu New York. Cách duy nhất để loại Cleveland là phá luật 


đơn vị, nhưng rồi kế hoạch của họ cũng thất bại. Daniel N. Lockwood là 
người đưa Cleveland vào danh sách đề cử. Song bài diễn văn nhạt nhẽo của 
ông đã bị lu mờ trước bài diễn thuyết thứ hai của Edward S. Bragg, bang 
\WWisconsin, ông này đã khuấy động cả đại hội khi giáng một đòn đáng nhớ 
vào phe Tammany. Bragg đã phát biểu về Cleveland như thế này: ˆ Họ yêu 
mến ông Uà bọ ính trọng ông không chỉ do bản thân ông, tính cách của ông, 
sự liêm chính, ý chí sắt đá, mà bơn tất cả là do chính những kẻ tù tà Ông tạo 
ra.” Cả đại hội rền vang những tràng pháo tay hưởng ứng. John Kelly, người 
đứng đầu nhóm Tammany, lao lên bục phát biểu, gào lên rằng ông ta hân 
hạnh đón nhận lời khen tặng. Trong lần bỏ phiếu đầu tiên, Cleveland đã 
dẫn đầu với 392 trong tổng số 542 phiếu bầu. Dưới ông là các ứng cử viên: 
Thomas E Bayard, bang Delaware, 170 phiếu; Allen G. Thurman, bang 
Ohio, 88 phiếu; Samuel J. Randall, bang Pennsylvania, 78 phiếu và Joseph 
E. Mc Donald, bang Indiana, 56 phiếu. Randall sau đó đã xin rút khỏi danh 
sách và bỏ phiếu ủng hộ Cleveland. Đến lần bỏ phiếu thứ hai, Cleveland vẫn 
đạt số phiếu cao nhất: 683 phiếu, trong khi Bayard chỉ được 811⁄2 phiếu và 
Thomas Hendricks 451⁄2 phiếu. Hendricks được chỉ định làm ứng cử viên 
phó tổng thống. Đại hội ủng hộ việc quy định lại các mức thuế quan (“2 
không... gây tác bại đối tới các ngành kinh tế trong nước, mà ngược lại phải 
#*# mạnh tốc độ phát triển lành mạnh của các ngành đó”), đánh thuế hàng xa 
xỉ cao hơn hàng tiêu dùng thiết yếu, ủng hộ chính sách đồng tiền cứng, chủ 
nghĩa Liên Mỹ, quyển tổ chức lao động, mở rộng buôn bán đường biển và 
tiếp tục hạn chế số người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. 


ĐỐI THỦ: 

James G. Blaine (1830-1893), bang Maine, đảng viên Đảng Cộng 
hòa. Blaine sinh ra ở ÑWest Brownsville, bang Pennsylvania, là con trai của 
một mục sư hạt. Năm 1847, Blaine tốt nghiệp Đại học Washington và 
Jeferson, là một trong số các sinh viên có điểm cao nhất. Sau đó, Blaine ở 
lại trường giảng dạy một thời gian. Năm 1854, Blaine chuyển đến sống ở 
quê vợ — Augusta, tiểu bang Maine. Tại đây, Blaine đã tham gia biên tập 
cuốn tạp chí Kzzøwecbec jowrn2l và tham gia thành lập cơ sở Đảng Cộng 


hòa tại bang này. Từ năm 1858-1862, Blaine làm việc cho cơ quan lập 
pháp bang và sau đó từ năm 1863 đến năm 1876, ông làm việc trong Hạ 
Nghị viện Mỹ, Blaine cũng từng là chủ tịch Hạ Nghị viện trong những 
năm 1869-1875. Blaine ủng hộ đường lối Tái thiết Cấp tiến và việc kết tội 
Tổng thống Andrew Johnson. Năm 1876, tại đại hội toàn quốc của Đảng 
Cộng hòa, Blaine được cử làm ứng cử viên số một ra tranh cử tổng thống. 
Cũng chính trong đại hội này, lần đầu tiên ông được người ta đặt cho bí 
danh Hiệp sĩ tài ba (xem: Äzðerƒo0r44 B. Hayes, Tổng thống thứ mười chín; 
mục: Ứ?g cử 0iên tổng thống của Đảng Cộng ba). Nhưng rồi những tài liệu 
được gọi là “những bức thư Mulligan” được công bố, tố cáo Blaine dính líu 
đến vụ tham nhũng trong ngành đường sắt, đã gạt Blaine khỏi danh sách 
ứng cử viên. Giai đoạn 1876-1881, Blaine là thượng nghị sĩ và đến năm 
1880 một lần nữa trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống, đại diện cho 
nhóm Half-Breed một phe phái trong Đảng Cộng hòa theo đường lối bảo 
thủ ôn hòa, song Blaine không vượt qua được đối thủ là James A. Garfeld. 
Năm 1881, Blaine giữ chức bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ của các 
Tổng thống Garfield và Arthur một thời gian ngắn. Đến đại hội toàn quốc 
của Đảng Cộng hòa tại Chicago tháng 6/1884, Blaine gần như không có 
đối thủ. Tống thống đương nhiệm Chester A. Arthur cũng ra tranh cử, 
song quyết định đột ngột của ông về vấn để cải cách chính phủ đã làm 
phật ý những người Stalwart bảo thủ — chỗ dựa cơ bản và lâu dài nhất của 
ông. Không những thế, ông còn thất bại ngay cả trước những người độc 
lập, hay những người ủng hộ cải cách — họ vẫn không tin tưởng ông. Vì 
thế chỉ còn lại đối thủ duy nhất có thể ganh đua với Blaine là người anh 
hùng chiến trận nổi tiếng một thời — tướng William T. Sherman. Trong 
khi những người không ủng hộ Blaine cố gắng tìm cách đưa Sherman ra 
tranh cử thì thật bất ngờ, vị cựu chiến binh này đưa ra tuyên bố cũng là lời 
khước từ tối hậu: “ Vấw được Z£ cử tôi tÙ) tôi sẽ xin rút lui. Nếu đắc cử tôi sẽ 
hông núÙậm chức." [rong lần bỏ phiếu đầu tiên, Blaine dẫn đầu với 3341⁄2 
phiếu; Lổng thống Arthur chỉ được 278 phiếu, George F. Edmunds, bang 
Vermont: 93 phiếu; John A. Logan, bang lllinois: 631⁄2 phiếu, còn lại là 
những người khác. Đến lần bỏ phiếu thứ tư, Blaine chính thức trở thành 


ứng cử viên của Đảng ra tranh cử tổng thống với số phiếu 541, trong khi 
Arthur chỉ có 207 phiếu. 

Logan, người đã rút lui sau lần bỏ phiếu thứ ba để ủng hộ Blaine, được 
chỉ định làm ứng cử viên phó tổng thống. Trong dự thảo chương trình hoạt 
động, các đảng viên Cộng hòa đều ủng hộ việc quy định một mức thuế nhập 
khẩu cao (“bông phải chỉ nhằm tăng thu ngân sácb mà còn để... Äjm bảo sự 
phát triển của các ngành kinh tế trong nước UÀ bẢo UỆ quyên lợi cứng nibư tiên 
0g cho ?›gời lao động), kêu gọi đưa ra quy định quản lý đường sắt, thành 
lập cục phụ trách lao động, thực hiện chế độ ngày làm việc tám giờ, mở rộng 
hệ thống công vụ, mở rộng lực lượng hải quân, tiếp tục hạn chế việc nhập 
cư của người lrung Quốc. Song cuộc tuyển cử lần này, Cleveland đã vượt 
lên trên Blaine, giành ghế tổng thống. Blaine sau đó về hưu và tiếp tục hoàn 
thành tập hồi ký: 72z#y years in: Congress (TỈ2i 140i năm trong Quốc bội) (2 
tập — 1884-1886). Sau này khi Benjamin Harrison trở thành tổng thống, 
Blaine lại được mời làm ngoại trưởng suốt thời gian từ 1889 đến 1892. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1884: 

Chiến dịch vận động tranh cử lần này tập trung nhiều vào vấn đề đạo 
đức của các ứng cử viên hơn là các vấn để khác. Các đảng viên Dân chủ 
tấn công Blaine bằng việc liên tục đưa ra những chứng cớ về việc Blaine khi 
đương chức trong Quốc hội đã thu lợi nhờ liên kết với nhóm lợi ích trong 
ngành đường sắt. Khẩu hiệu của Đảng Dân chủ lúc này là: “B/27z£! Blz¿ne! 
James GŒ. Blainel Kẻ dõi trá xuyên lục đj2 bang ÀÁz¿nc.` Nhưng, những đảng 
viên Cộng hòa lại chọc đúng khe hở trên chiếc áo giáp sắt của Cleveland — 
mối tình của Cleveland và Maria C. Halpin (xem: Czyệ» 8n? thời rô được 
tỜ P/J2io Euenine Telserapb đăng với dòng tít lớn: “Một câu chuyện khủng 
khiếp — một trang đen tối trong cuộc đời của một nhân vật nổi tiếng.” Khi 
những người ủng hộ hỏi ý kiến ông về cách giải quyết vấn để này, Cleveland 
đã không ngần ngại cho phép họ cứ nói ra sự thật, không cần che giấu. Thái 
độ thẳng thắn của ông đã chiếm được cảm tình của các cử tri và đồng thời 
làm dịu đi rất nhiều tình hình vốn đang căng thẳng. Và khẩu hiệu được 
đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử của Cleveland là: “Má, má, Ba 
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đâu rồi? Đến Nhà Trắng rồi! Ha, ha, ha!” Bất chấp sự tấn công của các phe 
đối lập, Cleveland vẫn giành được sự ủng hộ của hầu hết những người chủ 
trương cải cách, trong đó có Carl Schurz, Henry WWard Beecher và cả những 
đảng viên Cộng hòa khác theo phe chống Blaine mà người ta thường gọi là 
Mugwumps (Những kẻ kiêu ngạo). luy nhiên, cũng có một số đảng viên 
Cộng hòa chủ trương cải cách, mà nổi bật là Theodore Roosevelt, kiên quyết 
không quay lưng lại với đảng của mình. Cuộc đua trở nên cực kỳ gay cấn, 
đặc biệt là ở New York — địa điểm mang tính quyết định đối với kết quả 
bầu cử. Hai sự kiện xảy ra sau đó đã hoàn toàn hủy hoại chiến dịch tranh 
cử của Blaine: Ihứ nhất, tại một cuộc gặp với các mục sư lin Lành ở New 
York, Blaine ngoan ngoãn lắng nghe lời tuyên bố của Đức Cha Samuel D. 
Burchard: “C2⁄we tôi là các đẳng viên Cộng bùa. Chứng tôi không có ý 4? 
#y bỏ Đảng của mình để gia nhập Đảng mà những người sáng lập ra từng là 
›bững kẻ Kỳ Quặc, những người theo Công giáo La Mã uà Nối Loạn. Không 
phản bác nhận định này, Blaine đã để tuột khỏi tay lá phiếu quan trọng từ 
phía những đảng viên Cộng hòa theo Công giáo gốc Ireland ở đây. Liếp đó, 
Blaine mất luôn sự ủng hộ của tầng lớp lao động khi người ta nhìn thấy 
ông ngồi ăn tối với John Jacob Astor, Jay Gould và một số trùm tư bản khác 
trong giai đoạn tỷ lệ thất nghiệp đang lên cao. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1884: 

Phổ thông đ#u phiếu: Cleveland (Đảng Dân chủ): 4.911.017 phiếu 
(49%); Blaine (Đảng Cộng hòa): 4.848.334 phiếu (48%). 

Số phiếu 44 cử trí: Cleveland: 219 phiếu; Blaine: 182 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Cleveland giành được đa số phiếu đại cử tri của 
20 bang: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, 
Indiana, Kentucky, Louisiana, New Jersey, New York, Bắc Carolina, Nam 
Carolina, lennesee, lexas, Virginia và lây Virginia. Irong khi đó Blaine 
chỉ giành được phiếu ủng hộ của 18 bang: California, Colorado, linois, 
lowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, 
Nevada, New Hampshire, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, 


Vermont và \Ÿisconsin. 


45 đời tống thống HoaKỳy 8 577 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 

Ngày 4/3/1885, “Người bôm nay sẽ tuyên tệ gìn giữ uà bảo uệ Hiến 
pháp của nước ÁÑ sẽ là người phải gánh Uác một nghĩ4 UM UẺ Uuang mà 0i công 
dân yêu nước bác — làm Uiệc trên đông ruộng, trong nhà máy Bay trong các ku 
buôn bán, Uà ở mọi nơi — sẽ cừng chia sẻ. Hi đồng bào, bản Hiến pháp đó trong 
tay các bạn, chính phủ mà các bạn đã lựa chọn 0à giao cho tôi quyển lân) 4o 
trong một thời gian là của các bạn, lá phiếu đại diện cho ý chí của nfing nngHời 
tự do là của các bạn, luật pháp uà toàn bộ cơ cấu quản lý dâm sự của chứng ta từ 
cấp dÿa phương đến cấp bang rồi Liên bang cứng là của các bạn... Nghĩa Uụ của 
mọi công dân dõi uới đất nước là phải luôn giám sát chặt chẽ Uà đán!) giá một 
cácb công bằng lòng trưng thành cũng như Điệu quả hoạt động của nnDfng người 
phục uụ nhân dân. Chính Uì Uậy, ý cbí của nhân dân sẽ là nhân tố quy 4ÿ!) cở 
cấu dân sự tử mọi cấp tỉnh thành, bang Uà Liên bang. Đây cũng chín) là cái giá 
của tự do 0à là cơ sở cbo lòng tin của chúng ta Uào Đảng Cộng ĐÙA... 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Thomas Andrews Hendricks (1819-1885), bang Indiana, thời gian 
đương nhiệm: từ tháng 3 đến tháng 11/1885. Sinh ra ở hạt Muskingum, 
tiểu bang Ohio, nhưng Hendricks lớn lên ở Shelby bang Indiana. Năm 
1841, Hendricks tốt nghiệp Đại học Hanover. Với tư cách luật sư, năm 
1848 Hendricks được bầu vào cơ quan lập pháp tiểu bang Indiana. Lừ 
năm 1851 đến năm 1855, ông là hạ nghị sĩ và từ năm 1863 đến năm 1869 
ông là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Hendricks phản đối chủ trương giải phóng 
và ủng hộ những mục tiêu tái thiết của Lống thống Andrew Johnson. Đắc 
cử thống đốc bang Indiana nhiệm kỳ 1873-1877, Hendricks là người đầu 
tiên trong Đảng Dân chủ trở thành thống đốc của một bang phía Bắc kể 
từ sau Nội chiến. Năm 1876, ông đã thất bại trước đối thủ của mình là 
Samuel J. Tilden khi ra tranh cử vào danh sách để cử phó tổng thống. Năm 
1880, Hendricks là một trong số những người được để cử làm ứng cử viên 
_ tổng thống của Đảng Dân chủ. Lại một lần nữa, vào năm 1884, ông được 
đưa vào danh sách đề cử của Đảng, song vẫn chỉ xếp thứ hai. Hendricks 
chết do đột quy tại Indianapolis sau chưa đẩy 9 tháng giữ chức phó tổng 


thống. Trong vòng 12 ngày, kể từ khi Hendricks qua đời cho đến khi John 
Sherman được bầu làm chủ tịch lâm thời của Thượng nghị viện, ghế này 
bị bỏ trống. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: Thomas E_ Bayard (1828-1898), bang 
Delaware, nhiệm kỳ 1885-1889. Xuất thân trong một gia đình nổi tiếng 
về hoạt động chính trị, lại là một trong những đảng viên lãnh đạo của 
Đảng Dân chủ, Bayard đảm nhiệm công việc này một cách tận tâm. Ông 
từng cố gắng tìm cách giải quyết việc tranh chấp các khu vực đánh cá ở 
Bắc Đại lây Dương với Canada và Anh. Song Thượng nghị viện đã từ 
chối phê chuẩn hiệp ước. Bayard cũng là người chủ trương giải quyết 
bằng biện pháp hòa bình vấn để tranh chấp với Đức về Samoa. Chính ở 
điểm này, nhiều người đã chỉ trích rằng ông đã không dứt khoát trước 
thái độ hiếu chiến của Đức đối với quần đảo này. Mặc dù vậy, Bayard vẫn 
luôn được Tổng thống tuyệt đối tin cậy. Sau này, trong thời gian từ 1893 
đến 1897, ông được cử làm đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Anh (những 
đại diện trước đó của Mỹ ở nước ngoài đều ở cấp công sứ). 

Bộ trưởng lài chín: (1) Daniel Manning (1831-1887), bang New 
York, thời gian giữ chức: 1885-1887. Để thưởng cho những nỗ lực của 
ông khi thay mặt Cleveland hoạt động rất tích cực trong chiến dịch vận 
động tranh cử, Manning được bổ nhiệm giữ chức vụ này. Vì sức khỏe yếu, 
Manning miễn cưỡng chấp nhận, tuy nhiên trong công việc ông tỏ ra là 
một bộ trưởng có khả năng và rất tích cực, toàn tâm với một chính sách 
tài chính khá vững vàng. Mặc dù ủng hộ chủ trương cắt giảm các mức 
thuế quan, song chính Manning là người đã củng cố mạnh mẽ luật pháp 
và chấm dứt hẳn thói quen định giá quá thấp hàng nhập khẩu — thói quen 
mà từ trước đến nay đã mang lại cho các nhà xuất khẩu nước ngoài cũng 
như những nhà nhập khẩu tư nhân Mỹ những món lời lớn trong khi Bộ 
Tài chính Liên bang thì trắng tay. Manning chết đột ngột trong thời gian 
đương chức. (2) Charles S. Fairchild (1842-1924), bang New York, giữ 
chức trong giai đoạn 1887-1889. Từ vị trí trợ lý bộ trưởng, Fairchild được 


bổ nhiệm giữ chức vụ này. Ông là một bộ trưởng có tài, làm việc có hiệu 
quả và là người ủng hộ chủ trương cải cách chính phủ. 

Bộ trưởng Chiến tran? Nilliam C. Endicott (1826-1900), bang 
Massachusetts, thời gian giữ chức: 1885-1889. Ban Công sự Endicott đã 
lên kế hoạch về một tuyến công sự trên bờ biển thuộc các thành phố dọc 
bờ biển phía Đông. Quyết định này của Endicott đã bị chỉ trích rất nặng 
nể. Người ta cho rằng Endicott có ý định trả lại quyền độc lập cho các 
bang miền Nam. 

Bộ trưởng I⁄ pbáp: Augustus H. Garland (1832-1899), bang 
Arkansas, nhiệm kỳ 1885-1889. Thời kỳ Nội chiến ông từng phục vụ 
trong cả hai viện của Quốc hội Liên minh miền Nam. Làn sóng phản đối 
đã lan rộng khi người ta tiết lộ rằng ông sở hữu tới 10% cổ phần của công 
ty Pan-Electric, khi đó đang dính dáng tới một vụ kiện về bản quyền trước 
khi tái lập Chính phủ Liên bang. 

Bộ trưởng Hải quân: NWVilliam C. Whitney (1841-1904), bang New 
York, giữ chức trong thời gian 1885-1889. Whitney đã tiến hành một 
chương trình củng cố lực lượng tàu chiến lớn. Chương trình này về sau 
được người kế nhiệm của ông là Benjamin E. Tracy hoàn thành. 

Bộ trưởng Bưu đ?£n: (1) William E. Vilas (1840-1908), bang Wisconsin, 
thời gian đương chức: 1885-1888. Vilas sau đó được cử sang giữ chức 
bộ trưởng Nội vụ. (2) Ponald M. Dickinson (1846-1917), đại biểu bang 
Michigan, giữ chức vụ này trong hai năm 1888-1889. 

Bộ trưởng N2; vụ: (1) Lucius Q. ©. Lamar (1825-1893), đại biểu 
bang Mississippi, giữ trọng trách này từ năm 1885 đến năm 1888. Lamar 
từng là sĩ quan trong quân đội Liên minh miền Nam. Kể từ sau Nội chiến, 
ông theo chủ trương hòa giải. Ông từ chức để chuyển sang Tòa án Tối 
cao. (2) William E. Vilas, thời gian đương chức: 1888-1889. Vilas được 
bổ nhiệm vào chức vụ này khi ông còn đang là Bộ trưởng Bưu điện. Ông 
được nhiều người khen ngợi về việc mở thêm các cục phía tây của bộ. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: Norman J. Colman (1827-1911), bang 
Missouri, giữ chức vụ này từ tháng 2 đến tháng 3/1889. Norman là người 
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đưa ra sáng kiến thành lập Bộ Nông nghiệp và đồng thời được chỉ định là 
bộ trưởng đầu tiên của bộ này. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1885-3/3/1889. 


Luật kế nhiệm tổng thống, 1886: Thay thế cho Luật kế nhiệm tổng 
thống năm 1792, luật này quy định rằng trong trường hợp cả tổng thống 
và phó tống thống đều chết, mất khả năng làm việc hoặc từ chức thì nội 
các sẽ lần lượt bổ nhiệm các bộ trưởng lên thay thế chiếu theo thứ tự thời 
gian thành lập mỗi bộ. Sau này, Luật kế nhiệm tổng thống 1886 được 
thay bằng Luật kế nhiệm tổng thống 1947 (xem: Hzrry S. lzwman, lống 
thống thứ ba mươi ba; mục: Hoạt động của chính quyền), và cuối cùng là 
bằng Tu chính án số 25 (xem: yz⁄on Jobmson, lổng thống thứ ba 1nươi 
sáu; mục: Hoạt động của chính quyển). 

Các dự thảo luật uể lương bưu 0à trợ cấp. Tổng thống Cleveland đã 
bác bỏ hàng trăm dự luật về vấn để này và cho rằng tất cả đều là những 
hình thức bòn rút tiền không chính đáng từ ngân khố. Hành động của 
ông đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ phía Đại quân Cộng hòa (Grand 
Army of the Republic) —- một tổ chức cựu chiến binh Nội chiến có khá 
nhiều ảnh hưởng và thế lực. Cleveland nhất định bảo vệ ý kiến của ông 
rằng: “N#ững khoản công quỹ được dàn) cho tiển bu trí tốt bơn Đết nên 
dùng để bối thường những by sinh mất mát cho những người đã phục Uụ 
trong các lực ldÿng bảo uệ Liên bang Uà bảo Uệ dân tộc. 

Luật thương mại Liên bane, 1887. Luật này dẫn đến việc thành lập 
Ủy ban thương mại Liên bang (ICC) — cơ quan quản lý cấp Liên bang đầu 
tiên. ICC có nhiệm vụ đảm bảo giá vé xe lửa các tuyến liên bang luôn ở 
mức hợp lý, vừa phải, đồng thời chấm dứt tình trạng giảm giá vé và những 
ưu đãi khác mà các hãng đường sắt vẫn dành riêng cho các doanh nghiệp 
lớn và không áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, nông dân. luy vậy, ủy 
ban này chỉ đến nhiệm kỳ Tống thống Theodore Roosevelt mới thực sự 
hoạt động có hiệu quả. _ 
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Luật Dauøs, 1887. Nhờ tác động của cuốn 4 Centwry ðƒ  Disbonor 
(Một thế kỷ mất danh Dự) của tác giả Helen Hunt Jackson chỉ trích về 
việc đối xử không công bằng đối với cộng đồng thổ dân Mỹ, Quốc hội 
đã thông qua và Tổng thống Cleveland phê chuẩn đạo luật này. Theo đó, 
những thổ dân sẵn sàng từ bỏ lòng trung thành với bộ tộc sẽ được hưởng 
quyền công dân và được toàn quyền sở hữu một số lô đất quy định. 

Luật Haicb, 1867. Luật này cùng cố Luật Morrill (1862) (xem: 
Abrabam Lincoln, lổng thống thứ mười sáu; mục: Hoạt động của chính 
4„y£n). Theo luật này, Liên bang sẽ chu cấp về tài chính cho việc thành lập 
các trạm thí nghiệm nông nghiệp chịu sự kiểm soát của các trường đại học 
nông nghiệp ở các tiểu bang. 

Thuế quan. Trong thông điệp thường niên thứ ba gửi Quốc hội, 
tháng 12 năm 1887, Tống thống kêu gọi áp dụng một mức giảm trong 
thuế quan. Ông cho rằng mức thuế quan hiện hành là “z@z s ôóp zzéo 
uà sự phản bội đáng trách không thể bào chia nổi đối uới công lý tà sự công 
bằng của nước Mỹ”. Lại nữa: “Nguồn thuế không cẩn thiết này thực sự Đất 
bợp lý, bất công, sai trái." Các đảng viên Cộng hòa phản ứng bằng cách 
tiếp tục bảo vệ mức thuế quan cao, cho đó là một biện pháp bảo trợ các 
ngành sản xuất trong nước và ổn định tiền lương cho lao động trong 
nước. Trong suốt nhiệm kỳ Cleveland làm tống thống, không có biện 
pháp nào được thực thi. 


BỒ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

(1) Lucius Q. C. Lamar (1825-1893), bang Mississippi, làm thẩm phán 
Tòa án Tối cao từ năm 1888 đến năm 1893. Trước đó, Lamar giữ 
chức bộ trưởng Nội vụ. Đã có rất nhiều ý kiến phản đối việc bố 
nhiệm Lamar vì lúc đó ông đã 62 tuổi. Hơn nữa, trong thời Nội 
chiến, ông từng phục vụ cho Liên minh miền Nam. Nhưng cuối 
cùng, Thượng nghị viện đã thông qua quyết định này với tỷ lệ phiếu 
sát sao là (32-28). Lamar qua đời sau 5 năm giữ chức. Nói chung 
Lamar không có mấy ảnh hưởng trong lòa án lối cao. 


2) Melyile . Fuller (1833-1910), bang IHlinois, là Chánh án Tòa án Tối 
cao trong giai đoạn từ 1888 đến 1910. Kế nhiệm Chánh án NWaice, 
Fuller tỏ ra là người điểu hành rất hiệu quả hoạt động của Tòa án 
lối cao. Theo để nghị của ông, Quốc hội đã lập ra các tòa án thượng 
thẩm lưu động — giải phóng nửa phần gánh nặng công việc cho Tòa 
án lối cao. Fuller luôn cố gắng tạo ra sự đồng tâm nhất trí giữa các 
đồng nghiệp, tin rằng phán quyết của Tòa án có uy quyển lớn hơn khi 
không có sự bất đồng quan điểm. Về cơ bản, ông là người bảo thủ, 
ủng hộ cho quyển lợi của các bang và các doanh nghiệp tự do được 
giải phóng nhờ sự can thiệp của Nhà nước. Đưa ra ý kiến của vừa đủ 
đa số trong vụ Jllock uà Công ty Farmer3 Loan am4 T?wst năm 1895, 
Fuller tuyên bố thuế thu nhập Liên bang không có hiệu lực: “Hếu 
Đáp nghiêm cấm mọi loại thuế trực Hiếp, trừ kbi phù hợp tới các con số 
áo công tác điều tra dân số xác áÿnh.` Luật này đã gây ra một làn sóng 
phản đối khá mạnh mẽ, song nó vẫn có hiệu lực pháp lý cho đến khi 
Tu chính án số 16 ra đời năm 1913. Nói chung, Fuller luôn tỏ thái 
độ không ủng hộ đối với các lợi ích của phong trào lao động, ông tán 
thành duy trì điều khoản “Yellow dog ”, theo đó tất cả những ai muốn 
xin việc làm đều bắt buộc phải cam đoan rằng họ sẽ không gia nhập 
bất kỳ một công đoàn nào. Ông còn ủng hộ việc xóa bỏ các luật của 
bang giới hạn tuần làm việc trong 60 giờ. Trong lần xử vụ Z0 W2 
Tng 0à Chín? phủ Mỹ (1893), Fuller phản đối quyết định của Tòa án 
lối cao trục xuất tất cả những người Trung Quốc nhập cư không cần 
qua thủ tục xét xử. Ông cho rằng: “Cðứwb phủ nói cbung... không thể... 
tuy Hiện giải quyết những uấn đê liên quan đến những cá nhân sinh sống 
bợp pháp trong phạm Uì quyển lực của chính phủ ấy." 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 
Cleveland đứng thứ I1 trong số 31 tổng thống, và là người đứng cuối 
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trong số 6 tổng thống “vĩ đại nhất”, trước Madison và sau John Adams. 


TẠM THỜI THÔI GIỮ CHỨC, 1889-1893: 


Thất bại trong lần tái tranh cử (xem: Bez/2?n Harrison, Tổng thống 
th bai mmw0i ba; mục: Chiến dịch uận động tran? cử, 1888), sau khi dự lễ 
nhậm chức của người kế nhiệm, Cleveland trở về thành phố New York 
và làm việc tại hãng luật Bagøs, Stetson, Tracy và Mac Veagh. Ông cũng 
thường lui tới khu nhà nghỉ hè của gia đình — Gray Gables ở vịnh Buzzard, 
bang Massachusetts. lrong một bức thư gửi Câu lạc bộ Cải cách tháng 
2/1891, Cleveland phản đối các nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Dân chủ về 
chủ trương cho tự do đúc tiền bằng bạc, cho rằng đây là một “cuộc thử 
nghiệm thiếu thận trọng và nguy hiểm”. Bức thư này cũng ghi nhận cam 
kết của ông đối với phe bảo thủ trong Đảng. 

Xem thêm: Œrøuer Cieuelan4, Tổng thống thứ bai 1uđ0i tư. 


BENJAMIN HARRISON 


(1833-1901) 


TỔNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI BA 
(1889-1893) 


HỌ VÀ TÊN: 


Benjamin Harrison, đặt theo tên của giáo sư Benjamin Harrison — bác 
bên nội của Harrison, và tên của Benjamin Harrison — cụ của Harrison, 
người đã ký vào Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ. 


NGOẠI HÌNH: 

Harrison có dáng người khá nặng nể, bụng to, chân mập mạp và 
chắc nịch. Harrison cao khoảng hơn 1,óm, da mịn, mắt xanh, tóc màu 
nâu nhạt, mặc dù khi còn trẻ tóc ông có màu vàng hoe râu ngô. Có lẽ ông 
là một trong số những chính khách cuối cùng của thế kỷ XIX vẫn còn để 
râu dài, Harrison có giọng nói cao và nhẹ nhàng, lúc nào cũng ăn mặc rất 
hợp thời trang. Sức khỏe của ông nói chung tốt, chỉ trừ một lần vào năm 
1867, ông bị ốm nặng do làm việc quá sức. 


TÍNH CÁCH: 

Người ta gọi Harrison là “2z băng sống”. Đúng vậy, trong quan hệ 
với tất cả mọi người, ông luôn giữ một thái độ khách khí và nghiêm nghị. 
Harrison rất ghét nói chuyện phiếm, đặc biệt ông không bao giờ chấp 
nhận lối làm việc không hiệu quả của cấp dưới. Mọi vấn đề đều được ông 
giải quyết một cách chỉ tiết, cụ thể. Mặc dù không có được sức thuyết 
phục lớn cũng như khả năng hòa hợp với mọi người, song Harrison được 
nhiều người nể trọng bởi ông thông minh, thẳng thắn, có trách nhiệm 
trong công việc và vô cùng cần mẫn. Theo nhà viết tiểu sử Harry J. Sievers 
thì: “1 chính trực là nét căn bản trong tính cách của Harrion. Trí tuệ 
linh hoạt của ông được bổ trợ bởi tỉnh thân dũng cảm sẵn sàng bảo uệ lẽ phải. 
Chín? Uì thế ông dược cøi là bình ruỗu của những phẩm chất phải có ở các 
chín? tr; øi4.` Harrison còn là một trong những người có khả năng ứng 
khẩu giỏi nhất thời bấy giờ. 


TỔ TIÊN: 
Tổng thống William Henry Harrison là ông nội của Harrison (xem: 
W?iHam Henry Harrison, lổng thống thứ cbín, mục: Tổ tiên). 


CHA: 


John Scott Harrison (1804-1878). Ông là người duy nhất từ trước 
đến nay vừa là con trai một tổng thống, vừa là cha của một tống thống 
khác. Ông cũng từng là nghị sĩ Hạ Nghị viện Mỹ trong những năm 1853- 
1857 (xem: W?/m Henry Harrzơn, mục: Cø? cái). 


MẸ: 

Elizabeth Irwin Harrison (1810-1850) là người gốc Scotland, sinh 
ra tại Mercersburg, bang Pennsylvania, bà được nuôi dưỡng theo những 
khuôn phép nghiêm ngặt của Giáo hội Irưởng lão. Năm 1831, bà thành 
hôn với John Scott Harrison (trước đó John Scott Harrison đã có một đời 
vợ). Bà mất năm 1850 trong một lần sinh nở, chỉ vài ngày trước sinh nhật 
thứ 17 của Harrison — vị Lổng thống tương lai. 


ANHCHỊEM: 


Harrison có hai chị gái cùng cha khác mẹ là bà Elizabeth “Betsie” Eaton 
ở Cincinnati và bà Sarah “Sallie" Devin ở Ottumwa, bang lowa. Cả hai đều 
chết khi còn trẻ. Harrison còn có ba anh em trai và hai chị em gái nữa là: 
Trung tá (pháo cao xạ) Irwin Harrison, người từng nối tiếng trong thời Nội 
chiến; bà Mary Jane “Jennie"” Morris; Carter Harrison, chủ trang trại, viên 
hội thẩm Liên bang ở Murfreesboro, tiểu bang lennessee; bà Anna Morris 
và John Scott Harrison, Jr. ở thành phố Kansas, bang Missouri. 


CON CÁI: 

Đời vợ thứ nhất, Harrison có một con trai và một con gái. 

se: Bemamim lHiarruon (1824-1936), Kỹ w, quân nhân, lUẬt sử, 
thàn) uiên cơ quan lập pháp tiếu bang. Russell Benjamin sinh tại Oxford, 
bang Ohio, tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí Đại học Lafayette ở Easton, bang 


Pennsylvania năm 1877. Sau một thời gian ngắn làm việc cho một công ty 
gas ở Indianapolis, ông được bố nhiệm làm trợ lý kỹ sư phân tích ở Sở đúc 
tin Mỹ tại New Orleans, và sau đó là kỹ sư phân tích tại Helena, lãnh thổ 
Montana. Năm 1884, ông kết hôn với May Saunders, con gái Thượng nghị 
sĩ Alvin Saunders, bang Nebraska. Là người có nhiều sở thích, ông nuôi khá 
nhiều vật nuôi trong nhà và đứng ra xuất bản tạp chí #z£n2 Dzily Jowrnal. 
Russell sau này làm thư ký riêng cho cha mình trong nhiệm kỳ tổng thống 
của ông. Rồi ông trở thành chủ tịch của một công ty xe điện ở Terre Haute, 
bang Indiana. Trong cuộc chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha, ông được thăng 
từ thiếu tá lên cấp trung tá trong lực lượng tình nguyện Mỹ. Chính ông là 
người đã kéo lá cờ Mỹ trên nóc lâu đài Morro ở Cuba trước thời hạn, vi 
phạm các điều khoản ra hàng đã quy định. Sau vụ này, Russell bị khiển trách 
chính thức. Tuy vậy, ông được chuyển sang làm thanh tra trưởng phụ trách 
vùng biên giới Santiago và tư lệnh hiến binh của Puerto Rico. Xuất ngũ năm 
1900, Russell trở lại nghề luật sư và làm đại diện theo pháp luật của Mexico 
tại Hoa Kỳ trong nhiều năm. Ông cũng từng làm việc trong cả hai viện của 
cơ quan lập pháp tiểu bang Indiana. 

Mary Scodt Mlamie” Harrison (1856-1930). sinh tại [ndianapolis, 
năm 1884, Mamie thành hôn với J. Robert McKee — người sau này thành 
lập và là phó chủ tịch Công ty General Electric. Trong suốt nhiệm kỳ của 
Tống thống Harrison, bà làm phụ tá cho Đệ nhất phu nhân. 

Đời vợ thứ hai, Harrison chỉ có một con gái: 

blizabet) Harrion (1897-1955), luật . Sinh ra tại Indianapolis, 
Elizabeth tốt nghiệp Đại học Tổng hợp New York ngành luật năm 1919. 
Năm 1922, Elizabcth cưới James Blaine Walker — cháu trai gọi James G. 
Blaine, bộ trưởng Ngoại giao, là ông họ. Elizabeth là người tạo lập và xuất 
bản tờ C@ øz 2e Neu— một bản tin đầu tư định kỳ dành riêng cho phụ nữ. 


HẬU DUỆ: 

Wiliam Henry Harrison (1896-1990), là cháu của Tổng thống 
Harrison. WWiliam là đảng viên Đảng Cộng hòa và là nghị sĩ quốc hội 
trong các năm 1951-1955, 1961-1965 và 1967-1969. 


CHÀO ĐỜI: 


Harrison sinh ngày 20/8/1833 tại nhà của ông nội — Ñilliam Henry 
Harrison ở North Bend, bang Ohio. 


THỜI THƠ ẤU: 


Ngay sau khi Harrison chào đời, cả gia đình chuyển đến sống tại The 
Point — một trang trại rộng tới 2.400km' ở North Bend, bang Ohio. Đây 
là trang trại do ông William Henry Harrison để lại. Ông đã trở thành tổng 
thống vào năm Ben (tức Benjamin Harrison) mới 7 tuổi. Có thể nói, tuổi 
thơ của Ben là một điển hình về cuộc sống của các chàng trai nông thôn 
trước Nội chiến. Ben làm đủ mọi việc vặt trong gia đình, từ chẻ củi, tưới 
cây đến rửa bát đĩa, cho vật nuôi ăn. Những lúc rảnh rỗi, Ben thường di 
săn, câu cá, đi bơi hoặc đến thăm trang trại của ông nội ở gần đó. Ben thực 
sự yêu thích cuộc sống thôn dã, cách biệt hẳn với cái mà Ben cho là bầu 
không khí ô nhiễm, không trong lành của Cincinnati. Mới 16 tuổi, Ben 
đã có suy nghĩ rằng: “ácb người ta đối xử uới phụ mr? là một tiêu chí tốt JỂ 
Äánh giá thực trạng xã bội. Nếu chúng ta nhận biết dược đặc diễm này trong 
tính chất của một dân tộc, ta có thể dễ dàng đánh giá dược những đặc diễm 
khác. Bởi xã bội càng tiến bộ thì tính cách thực của pbụ nữ càng được phát 
biện.” Tham vọng của ông đi theo hai hướng, mục sư đoàn và ngành luật. 


HỌC VẤN: 

Harrison học các kiến thức nền tảng tại nhà và tại một lớp học dựng 
bằng gỗ được mở ở gần nhà. Cô giáo đầu tiên của Harrison là Harriet Root 
đã nhận xét rằng: “ H2rr/son là cậu bé thông mình nhất trong cả gia dìn) 0à 
nhất định cậu sẽ luôn thành công trong mọi việc." Song bà còn nhấn mạnh 
thêm rằng cậu “c #ỳ bướng binh trong nhiều uấn để". Các giáo viên khác 
của Harrison ở North Bend là Joseph Porter, Skinner và Ihomas Lynn. 
Harrison được tự do sử dụng cả một thư viện sách của ông nội ÑWilliam 
Henry Harrison. Từ năm 1847 đến năm 1850, Harrison theo học Đại 
học Nông nghiệp, một trường dự bị ở Cincinnati, dưới sự hướng dẫn của 
giáo sư Robert H. Bishop. Harrison dần say mê nghiên cứu cả lịch sử, 
chính trị và xã hội học. Harrison có nhiều bài viết về các để tài như: các 


nhà khai phá Bắc Mỹ, những người Thanh giáo, cuộc Cách mạng Mỹ và 
cuộc Chiến tranh 1812, những nét đối lập về mặt xã hội giữa các nền văn 
minh nguyên thủy và các nền văn minh tiên tiến. Tháng 9/1850, Harrison 
được nhận vào học năm thứ hai Đại học Tổng hợp Miami ở Oxford, bang 
Ohio. Là một người có khả năng diễn thuyết xuất sắc, thần tượng của 
Harrison là Patrick Henry. Harrison đã được bầu làm chủ tịch Hiệp hội 
Văn học (Union Literary Society) và tham gia Hiệp hội Phi Delta Theta. 
Năm 1852, Harrison tốt nghiệp đại học và là một trong những sinh viên 
có điểm số cao nhất. Tại lễ trao bằng tốt nghiệp, Harrison đã trình bày bài 
nói về ` Người nghèo ở nước Anh”. Sau đó, Harrison quyết định theo nghề 
luật sư chứ không làm mục sư. Từ năm 1852 đến 1854, Harrison học luật 
tại văn phòng luật ở Cincinnati của hãng luật Storer và Gwynne và đến 
năm 1854 chính thức được nhận vào luật sư đoàn. 


TÔN GIÁO: 

Giáo hội Trưởng lão. Lớn lên trong một gia đình theo Giáo hội Trưởng 
lão rất sùng đạo, nhưng chỉ đến khi đã là sinh viên Đại học Miami và sau 
một lần nghe bài thuyết giáo của Đức Cha Joseph Claybaugh, Harrison 
mới chính thức nhập đạo. Khi ở Indianapolis, Harrison thường xuyên 
đi lễ ở nhà thờ Giáo hội Trưởng lão Thứ nhất. Năm 1857, Harrison trở 
thành trợ tế và năm 1861 trở thành Trưởng lão. Harrison dạy trường dòng 
Chủ nhật, thường xuyên dự các lễ cầu kinh của nhà thờ và tổ chức các 
lớp dạy Kinh Thánh. Sau này, khi đã là tổng thống, ông vẫn luôn giữ một 
chỗ ngồi làm lễ tại nhà thờ Giáo hội Trưởng lão Church of the Covenant 
ở Washington. Vào ngày Chủ Nhật, ông không bao giờ giải quyết bất kỳ - 
công việc gì liên quan đến Nhà nước. Harrison tin tưởng chắc chắn rằng 
mục đích cuối cùng của mọi hoạt động của con người là để phục vụ Chúa, 


và cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều mỗi khi cầu nguyện. 


SỞ THÍCH: 
Vào những buổi chiểu đẹp trời, Tổng thống Harrison thường thích 
đi dạo năm sáu ki-lô-mét dọc theo các đường phố Washington hoặc đi xe 


ngựa tới tận Maryland hay Virginia, cũng có khi ông tự tay cầm cương ngựa. 
Harrison cũng là một tay săn vịt trời có hạng. Bi-a là trò chơi trong nhà mà 
ông rất ưa thích. Ngay từ khi còn trẻ, Harrison đã bắt đầu hút xì gà. 


HÔN NHÂN: 


Benjamin Harrison, 20 tuổi, thành hôn cùng Caroline Lavinia Scott, 
21 tuổi, ngày 20/10/1853 tại gia đình cô dâu ở Oxford, tiểu bang Ohio. 
Cô dâu sinh ngày 1/10/1832, là con gái của Đức Cha John Ñ. Scott — 
một mục sư Giáo hội lrưởng lão và bà Mary Neal Scott. Ông John Ñ. 
Scott làm giảng viên hóa học và vật lý ở trường Đại học Nông nghiệp khi 
Harrison đang theo học. Chính nhờ Đức Cha Scott giới thiệu mà Ben và 
“Carrie` đã có dịp gặp gỡ nhau. Lúc đó là năm 1848, Ben mới lá tuổi 
và Carrie mới 15. lrong thời gian Harrison học tại Đại học Tổng hợp 
Miamiở Oxford thì Carrie học tại trường Nữ sinh Oxford — trường học do 
Đức Cha Scott đứng ra thành lập. Hơn hai năm tiếp đó, Harrison dành rất 
nhiều buổi tối bên nàng. Và chàng đã nổi tiếng đến mức sinh viên trong ký 
túc xá đặt cho chàng biệt danh “Lãng tử ánh trăng sùng đạo”. Năm 1852, 
khi Harrison tốt nghiệp, hai người đã bí mật hứa hôn. Họ quyết định 
hoãn đám cưới trong khi Harrison học luật ở Cincinnati còn Carrie đã học 
xong và bắt đầu làm giáo viên dạy nhạc. Theo yêu cầu của cô dâu, Đức Cha 
Scott đứng ra làm đám cưới cho họ, không ổn ào và khá giản dị. Đôi uyên 
ương sau đó đi nghỉ trăng mật ở North Bend rồi đến sống ở Indianapolis. 
Sau khi đã trở thành Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Harrison giành được 
một khoản tài chính của Quốc hội lên tới 35.000 đô-la để tiến hành tân 
trang Nhà Trắng. Bà cho tổng vệ sinh, diệt trùng, bọ; lát lại sàn nhà; lắp 
hệ thống ống dẫn nước mới, sơn lại, dán giấy lên tường và xây thêm nhiều 
phòng tắm. Năm 1891, bà cho lắp đặt hệ thống điện, song bà lại sợ dùng 
điện đến mức không bao giờ dám tắt, bật công tắc điện. Bà thường để đèn 
điện sáng suốt cả đêm. Sáng hôm sau, người kỹ sư điện đến làm việc mới 
bắt đầu đi tắt điện từng phòng. Giáng sinh năm 1889, lần đầu tiên bà cho 
dựng cây thông Noel trong Nhà Trắng. Bà Harrison cũng là người để ra 
truyền thống trang trí các buổi tiếp khách của Nhà Trắng bằng hoa phong 
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lan. Là một họa sĩ có tài, bà còn đứng ra tổ chức các lớp dạy vẽ trên sứ 
trong Nhà Tráng. Bà từng là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Những người 
con gái của Cách mạng Mỹ. Trong thời gian Tổng thống Hlarrison tiến 
hành chiến dịch tái tranh cử, bà Harrison bị mắc bệnh lao phổi và mất 
ngày 25/10/1892, đúng hai tuần trước ngày bầu cử. Bà được đưa về chôn 
cất tại nghĩa trang Crown Hi] (Đồi Vương miện) ở Indianapolis. 

Cựu lổng thống Benjamin Harrison năm 62 tuổi đã tái giá với bà 
Mary Scott Lord Dimmick, một quả phụ 37 tuổi. Lễ cưới được tổ chức 
ngày 6/4/1896 tại nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm Thánh IThomas ở thành 
phố New York. Bà Mary sinh ra tại Honesdale, bang Pennsylvania, ngày 
30/4/1858. Bà là con gái ông Farnham Lord — kỹ sư và bà Elizabeth Scott 
Lord. Năm 1882, Mary Lord thành hôn cùng WWalter E. Dimmick, nhưng 
sau đám cưới không lâu bà trở thành quả phụ. Là cháu gái của Caroline 
Harrison, năm 1889 Mary Lord vào làm việc trong Nhà Trắng với vai trò 
phụ tá của đệ nhất phu nhân. Một thời gian sau khi bà Harrison mất, 
Tổng thống và bà Dimmick đã thực sự phải lòng nhau. Cuối năm 1895, 
họ chính thức tuyên bố hứa hôn. Quá bàng hoàng khi nghe tin này, các 
con của Lổng thống với người vợ quá cố đã quyết định không đến dự đám 
cưới của hai người. lrong số vài chục khách mời có cựu Phó Tổng thống 
Levi P. Morton và một số vị cựu bộ trưởng. Cựu lhống đốc Hải quân 
Benjamin E. lracy làm phù rể. Sau đám cưới, họ không đi nghỉ trăng mật 
mà trở về sống tại [ndianapolis. Bà Harrison mất ngày 5/1/1948 và được 


chôn cất cũng tại Indianapolis, sau Harrison gần 50 năm. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 

Nội cøzếu„: Từ tháng 7/1862 đến tháng 8/1865, Harrison phục vụ 
trong lrung đoàn Bộ binh Indiana thứ 70, giữ các cấp bậc từ trung úy đến 
chuẩn tướng. Một lần khi viết về cuộc sống quân ngũ không lấy gì làm thú 
vị, Harrison bộc bạch: “ 76/ &bônøg p”ải là một Julius Caesar bay một Napoleon, 
tôi dơn giản chỉ là một đại tá [loosier', chiến trận đố! tới tôi chẳng bấp dẫn øì 


1. Từ chỉ một người cư trú tại tiểu bang Indiana. 


hơn mmột bữa sáng ngon miệng, có khi còn chẳng được thế ` Tuy vậy, mỗi khi 
ra trận ông luôn buộc mọi người phải kính phục. Với tư cách là chỉ huy lữ 
đoàn dưới quyển chỉ huy của thiếu tướng Joseph Hooker trong chiến dịch 
Atlanta tháng 7 năm 1864, đại úy Harrison đã kêu gọi binh sĩ tấn công 
các thành lũy của phe Liên minh miền Nam tại Peach Tree Creek, bang 
Georgia và chính ông cũng đã tuyệt thực phản đối quyết định rút quân của 
cấp trên. Cuối cùng, chiến thắng của ông trong trận Peach Tree Creek đã 
góp phần giúp thiếu tướng ÑWilliam T. Sherman giành thêm nhiều thắng lợi 
trong chiến dịch Atlanta. Harrison có mặt trong lực lượng Liên bang Miền 
bắc diễu hành trong thành phố ngày 1/9/1864. Để ghi nhận công lao của 
Harrison trong chiến dịch Atlanta, tướng Hooker đã để nghị thăng hàm 
chuẩn tướng cho ông và biểu dương Harrison về ý thức kỷ luật quân đội 
cao, tỉnh thần chiến đấu tốt và óc phán đoán nhanh nhạy. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỐNG THỐNG: 


Năm 1854, Harrison được nhận vào luật sư đoàn. Cùng năm đó, 
ông chuyển đến sống ở Indianapolis và cùng với Ñilliam Wallace thành 
lập một hãng luật mới. Năm 1856, Harrison gia nhập Đảng Cộng hòa 
và vận động bầu cử cho ứng cử viên tống thống của Đảng này là John C. 
FErémont. Một năm sau đó, Harrison được bầu làm chưởng lý thành phố 
Indianapolis với mức lương 400 đô-Ìa một năm. Năm 1860, Harrison 
ủng hộ Abraham Lincoln ra tranh cử tống thống. Từ năm 1858 đến năm 
1860, Harrison làm thư ký Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng hòa. Trong 
những năm 1861-1862, Harrison giữ vai trò ghi chép viên của lòa án lối 
cao bang Indiana và sau đó gia nhập quân đội để tham gia Nội chiến (xem: 
Phục uụ trong quân đi). Năm 1864, khi vẫn ở trong quân ngũ, Harrison 
đã nhiều lần diễn thuyết vận động cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng 
thống Lincoln. Nội chiến kết thúc, Harrison lại trở về công việc cũ ở lòa 
án Tối cao và mở văn phòng luật sư cùng với Albert G. Porter và William 
P. Eishback — người sau này được thay thế bằng Cyrus C. Hines. Năm 
1868, Harrison ủng hộ UÌysses S. Grant làm tổng thống. Đến năm 1871, 
Grant bổ nhiệm Harrison làm cố vấn bào chữa cho các quân nhân bị kiện 


đòi bồi thường do những thiệt hại dân sự. Bên nguyên là Lambdin P 
Milligan — người từng bị bắt bất hợp pháp và bị tòa án binh xét xử trong 
thời Nội chiến (theo phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ x 22 
Miligan năm 1866). Quyền đòi bồi thường của Milligan thực tế đã được 
xác lập và nhiệm vụ của Harrison là thuyết phục ban bồi thẩm giảm nhẹ 
mức bồi thường. Và phần lớn nhờ tác động từ tài hùng biện của Harrison, 
tòa đã quyết đỉnh chỉ bồi thường cho Milligan 5 đô-la chứ không phải 
100.000 đô-la như ông ta yêu cầu. Năm 1872, Harrison tranh cử vào vị 
trí ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, tranh chức thống đốc bang. Song đối 
thủ là Thomas M. Browne đã vượt lên trên Harrison. Cũng trong năm 
này, Harrison vận động ủng hộ Tổng thống Grant tái tranh cử tại Indiana. 
Năm 1876, một đợt vận động tranh cử của Harrison bôt phát ở Ohio và 
Indiana rồi nhanh chóng lắng xuống. Đó cũng là năm Harrison được bầu 
làm ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử thống đốc bang, nhưng lại một 
lần nữa ông thất bại trước đối thủ Đảng Dân chủ là James D. “Quần Jeans 
xanh" Wiliams với tỷ số phiếu sát nút. Harrison lại đến các bang miển 
Đông và miền lrung lây vận động bầu cử cho Rutherford B. Hayes tranh 
chức tổng thống. Năm 1879, Hayes bổ nhiệm Harrison vào Ủy ban Sông 
Mississippi. Với tư cách là chủ tịch đoàn đại biểu của tiểu bang Indiana đi 
dự đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 1880, Harrison đứng ra ủng hộ 
James A. GarRield làm ứng cử viên tổng thống và trực tiếp tham gia chiến 
dịch vận động bầu cử ở các bang miền Đông và miền Trung Tây. 

Thượng nghỷ sĩ Hoa Kỳ, 1881-1887. Được cơ quan lập pháp tiểu bang 
Indiana bầu làm đại diện của Đảng Cộng hòa trong Thượng nghị viện Mỹ 
tháng 2/1881, Harrison đã từ chối khi tổng thống đắc cử Garfeld mời ông 
giữ một ghế trong nội các. Thượng nghị sĩ Harrison được người ta gọi là 
ˆ?y)à lập pháp của in” bởi ông là người luôn cố gắng đảm bảo duy trì mức 
lương hưu hợp lý cho các cựu chiến binh từng phục vụ trong Nội chiến. 
khi được giữ chức chủ tịch Ủy ban Biên giới, ông đã nhiều lần để nghị cho 
Dakota được tách ra thành một bang mới, song không thành công. Harrison 
ủng hộ chủ trương đặt thuế quan cao, ông tự tuyên bố rằng: “7¿ /2 zø⁄2i 
bảo uệ cho mọi lợi ícb rà các cử trị của tôi đã cử tôi đến đây để bảo vệ” Mặc 
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dù chưa thực sự tin tưởng, song ông đã bỏ phiếu thuận cho Luật thuế quan 
Mongrel (1883) (xem: Cðøster A. Artbur, Tổng thống th bai 1i mối, mục: 
Hoạt động của cbính quyên). Mặt khác, ông không tán thành Đạo luật cấm 
người Trung Quốc nhập cư (1882) và ủng hộ Luật Pendleton (1883) (xem: 
C?ester A. Artbur, lổng thống thứ bai mươi rmối, mục: Hoạt động của chính 
quyển). Là một trong số những lãnh đạo đầu tiên của quốc gia nhận thấy 
sự cần thiết phải xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, Harrison để nghị 
dành ra một dải đất dọc sông Colorado. Tuy nhiên, để nghị này phải đến 
vài chục năm sau mới được chấp thuận và hiện thực hóa thành công viên 
quốc gia Grand Canyon. Harrison còn ủng hộ việc mở rộng, tăng cường lực 
lượng hải quân. Năm 1884, Harrison dẫn đầu đoàn đại biểu Indiana tham 
dự đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa, song ông lại xin rút lui khi biết tin 
rằng người ta có kế hoạch để cử ông làm ứng cử viên. luy vậy, chiến dịch 
vận động tranh cử của Harrison vẫn tiếp tục. Ông diễn thuyết ở Indiana để 
ủng hộ ứng cử viên cuối cùng là James G. Blaine ra tranh cử tổng thống. 
Tháng 2/1887, Harrison thất bại trong cuộc tái tranh cử vào cơ quan lập 
pháp bang do phe Cộng hòa điều hành, nhường ghế thượng nphị sĩ lại cho 
David Turpie sau lần bỏ phiếu thứ 1ó. 

Tháng 2/1888, trong bài phát biểu trước Câu lạc bộ Michigan ở 
Detroit, Harrison đã tuyên bố sẽ ra tranh cử vị trí ứng cử viên tranh cử 
tổng thống của Đảng Cộng hòa. “ 1ð; i2 zmột chính khách cbế?” — ông đã 
thừa nhận như vậy khi nói về sự thiếu nền tảng quyển lực của mình, 
“„bwng tôi lại là một đảng uiên Cộng bòa sống uà rất sung súc”. Và “Chủ 
oÐfa Cộng bòa swng sức` đã trở thành khẩu hiệu trong chiến dịch vận động 
tranh cử của Harrison. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1888: 

Tháng 6/1888, khi Đảng Cộng hòa tiến hành đại hội tại Chicago, ứng 
cử viên sáng giá nhất James G. Blaine, đại biểu của bang Maine đã xin rút 
khỏi cuộc đua. Nguyên nhân là ông cho rằng chỉ có một đại hội mang tính 
hòa hợp và một tỉnh thần đề cử không mang tính ganh đua mới có thể bầu 
chọn được một ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa đủ mạnh để đánh 
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bại tống thống đương nhiệm Grover Cleveland. Một nguyên nhân nữa là 
Blaine tự nhận thấy rằng người ta chắc chắn sẽ không đề cử ông mà không 
có một cuộc ganh đua ác liệt. Tuyên bố rút lui, nhưng Blaine lại bày tỏ sự tin 
tưởng vào triển vọng của cả Harrison và John Sherman, đại biểu tiểu bang 
Ohio. Những người ủng hộ Harrison do chưởng lý bang Indiana là Louis 
T. Michener đứng đầu đã xúc tiến một chiến lược: làm sao cho ứng cử viên 
của họ luôn được xếp vị trí thứ hai trong lần bỏ phiếu. Sau khi hạn chế hoạt 
động trong những lần bỏ phiếu ban đầu, họ hy vọng sẽ tranh thủ được sự 
ủng hộ dành cho các ứng cử viên khác khi những ứng cử viên này bỏ cuộc. 
Thống đốc bang Indiana là Albert G. Porter đọc diễn văn đề cử Harrison làm 
ứng cử viên, sau đó là bài nói ủng hộ của Hạ nghị sĩ Jacob Gallinger, đại biểu 
bang New York và E. H. Terrell, đại biểu bang Texas. John Sherman luôn 
dẫn đầu trong bốn lần bỏ phiếu đầu tiên nhờ định hướng của Mark Hanna, 
song cuối cùng, tổng kết lại ông cũng chỉ được 240 phiếu, tức là để mất 
khoảng 170 phiếu. Ñalter Q. Gresham, đại biểu bang Indiana, ứng cử viên 
của nhóm Mugwump (những đảng viên Cộng hòa ủng hộ cải cách — những 
người từng ly khai khỏi Đảng năm 1884) đứng đầu trong lần bỏ phiếu thứ 
ba với 123 phiếu. Chauncey Depen, chủ tịch công ty Đường sắt trung tâm 
New York — người mà số phiếu ủng hộ có được chỉ giới hạn trong phạm vi 
bang quê hương ông và giới thương nhân miền Đông — đạt 99 phiếu và xin 
rút lui sau lần bỏ phiếu thứ ba. Thống đốc bang Michigan Russell A. Alger, 
nổi tiếng ở miển Nam, giành được 142 phiếu trong lần bỏ phiếu thứ năm, 
nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Tại cuộc họp sau lần bỏ phiếu thứ ba, gần như toàn 
bộ các lanh đạo của đảng đều nhất trí để cử William B. Alison, đại biểu bang 
lowa để chấm dứt tình trạng bỏ phiếu kéo dài không đi đến kết quả trong 
Đảng. Người duy nhất không tán thành sự thỏa hiệp đó là Chauncey Depen 
— người rất ủng hộ Harrison. Đằng sau cánh gà, James G. Blaine cũng ủng 
hộ Harrison. Và cuối cùng, các nhà lãnh đạo cũng ngả về phía họ. Đến lần 
bỏ phiếu thứ tư, Harrison vượt lên xếp thứ hai, chỉ sau Sherman 18 phiếu. 
Tiếp đó, Harrison rút ngắn khoảng cách chỉ còn 11 phiếu. Đến lần bỏ phiếu 
thứ bảy và thứ tám, Harrison đều đứng ở vị trí đầu tiên. Kết quả cuối cùng 
là Harrison: 544 phiếu, Sherman: 118 phiếu, Alger: 100 phiếu, Gresham: 


59 phiếu; Blaine: 5 phiếu; William McKinley, đại biểu bang Ohio: 4 phiếu. 
Levi P. Morton, đại biểu bang New York được chỉ định làm ứng cử viên phó 
tổng thống, vượt qua đối thủ trực tiếp Ñalter W. Phelps, đại biểu bang New 
Jersey. Đảng Cộng hòa chủ trương ủng hộ mức thuế quan mang tính bảo 
hộ, giảm hoặc xóa bỏ các mức thuế trong nước chừng nào có thặng dư trong 
ngành tài chính; phản đối các loại thuế đánh vào thuốc lá và rượu sử dụng 
trong các ngành nghệ thuật hoặc cơ khí; ủng hộ các luật chống tơ-rớt, tăng 
cường lực lượng hải quân và thương mại hàng hải, viện trợ của chính phủ 
Liên bang cho công tác giáo dục, trả lương hưu cho cựu chiến binh, cải cách 
công vụ, cho tách thêm những bang mới ở các lãnh thổ miền lây. Đảng này 
còn lên án thế lực và ảnh hưởng của giáo phái Mormon. 


ĐỐI THỦ: 


Tổng thống đương nhiệm Grover Cleveland (1837-1908), đảng viên 
đến từ bang New York của Đảng Dân chủ. Có thể nói, đại hội toàn quốc 
của Đảng Dân chủ được tổ chức tại St. Louis tháng 6 năm 1888 là một 
đại hội mang tính thỏa hiệp. Tổng thống Cleveland được nhất trí tái để 
cử không thông qua bỏ phiếu chính thức. Allen G. Thurman, đại biểu 
bang Ohio được chỉ định làm ứng cử viên phó tổng thống. Đảng Cộng 
hòa tự hạn chế phần lớn các hoạt động vào việc bảo vệ chính quyển của 
Cleveland. Đảng này cũng ủng hộ chủ trương giảm mức thuế quan cùng 
các loại thuế khác, cũng như việc công nhận tư cách bang của các vùng 
lãnh thổ miền lây. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1888: 


A. K McClure — một quan sát viên chính trị đồng thời là một cựu 
chiến binh, đã nhận xét rằng: “ Tôi cho rằng không một cuộc đua vào Nhà 
Trắng nào lại diễn ra một cách đúng đắn và nghiêm túc như cuộc đua 
giữa Cleveland và Harrison năm 1888.” Tống thống Cleveland tỏ ra thờ ơ 
với cuộc tranh cử. Ông chỉ xuất hiện duy nhất một lần trước công chúng 
để chấp nhận tái tranh cử. Còn Harrison với định hướng của Mathew S. 
Quay, đại biểu bang Pennsylvania và là người quản lý chiến dịch vận động 


tranh cử, thì gói gọn mọi hoạt động trong những bài diễn văn thận trọng, 
trau chuốt từng câu chữ trước các đoàn đại biểu đến Indianapolis. James 
G. Blaine, lúc đó vẫn là người có ảnh hưởng lớn trong Đảng Cộng hòa, đã 
tích cực vận động được nhiều người ủng hộ Harrison. Vấn để thuế quan 
được coi là vấn để trọng tâm của chiến dịch bầu cử. Cleveland tuyên bố 
đảm bảo mức giảm thuế trong khi lại thể hiện rõ tư tưởng phản đối tự do 
mậu dịch tuyệt đối. Harrison lại cam kết sẽ áp dụng một mức thuế quan có 
khả năng bảo hộ cao để bảo vệ nền công nghiệp trong nước. Cuộc đua có 
vẻ cực kỳ ngang tài ngang sức. Song thực tế, Cleveland đã vượt Harrison 
về số phiếu phố thông. lrớ trêu thay, cuối cùng Cleveland đã chịu thất bại 
chỉ vì ông đã để mất số phiếu ủng hộ của chính bang mà ông là đại biểu. 
Nhóm Tammany Hall, từ lâu là kẻ thù rất đáng gờm của Cleveland -— vị 
tổng thống có tư tưởng cải cách — đã ngầm phá hoại chiến dịch vận động 
tranh cử của Cleveland ở New York. Chính vì vậy mà Cleveland đã bị tuột 
khỏi tay 36 phiếu đại cử tri của bang mà lẽ ra đã giúp ông tái đắc cử. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1888: 

Phổ thông đu phiếu: Cleveland (Đảng Dân chủ): 5.540.329 phiếu 
(49%); Harrison (Đảng Cộng hòa): 5.439.853 phiếu (48%). 

ðố phiếu á4¡ cử trí: Harrison: 233 phiếu, Cleveland: 168 phiếu. 

Šố pÖiếw theo bang: Harrison giành được đa số phiếu đại cử tri ở 
20 bang: California, Colorado, lllinois, Indiana, lowa, Kansas, Maine, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, 
New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont và 
NWisconsin. Còn Clevelandgiành được đa số phiếu bầu của 18 bang: 
Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, 

_ Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, Bắc Carolina, 


Nam Carolina, lennessee, lexas, Virginia và Tây Virginia. 


DIỄN VĂN NHÂM CHỨC: 


Ngày 4/3/1889. “... Nếu o0 các tập đoàn lớn của chúng t4 chú ý một 
cách thận trọng bơn đến các bạn chế cũng như những nghĩa uụ uề mặt pháp 


lý của mình thì bọ sẽ có í† lý do bởn để phàn nàn uề những bạn chế phi pháp 
đối uới các quyên lợi của bọ cũng như những can thiệp thô bạo đối uới các hoạt 
động của bọ. Nếu một cộng đồng, dù công kbai bay bí mật, phủ nhận n bững 
quyên lợi căn bản đã được pháp luật qu) Äjnh của một bộ phận các thành uiên 
thì chính nó sẽ chỉ cắt đút mỗi gắn kết an toàn duy nhất của trật tự xã bội uà 
triển Upng phát triển của xã bội.... 

“ưu mẹo pbi pháp không thể là tình trạng lâu dài của một chính 
pbủ. Nếu như trong một cộng đồng, các giai cấp có giáo dục Uà có nhiễu ản? 
bưởng boặc trực tiếp ui phạm, boặc không bề quan tâm đến uiệc Ui phạm 
pháp luật một cácb có bệ thống, điều có thể xâm bại lợi ích của bọ, thì bọ có 
thể trông chờ điêu gì nếu n›b các giai cấp uô bọc đã thuộc làu bài bọc rằng 
lợi ícb bay mối quan tâm của một giai cấp nhất định là đủ để trở thành 
nguyên nhân cbo tình trạng không có pháp luật. Một cộng đồng mà ở đó luật 
pbáp là quy tắc cho mọi bành động, uà tòa án chứ không phải là các nhúm 
người sẽ thi bành các bình thức xử phạt là môi trường duy nhất bấp dẫn đi 
tư binh doanh uà thu bút những lao động trung thực. ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Levi Parsons Morton (1824-1920), bang New York, nhiệm kỳ 1889- 
1893. Sinh ra tại Shoreham, bang Vermont, nhưng không được học hành 
chu đáo lắm, Morton từng quản lý một quầy bán hàng khô thoạt đầu ở 
Hanover, New Hampshire và sau đó là ở Boston. Năm 1854, Morton 
chuyển hẳn về sống tại thành phố New York. Năm 1863, ông bắt đầu 
tham gia kinh doanh trong ngành ngân hàng với tư cách là người sáng lập 
công ty L.P. Morton and Company. Chính L. E Morton and Company 
và công ty ra đời sau nó — Morton, Bliss, and Company, thành lập năm 
1869 — đã làm ông trở thành người có ảnh hưởng nhất trong số các nhà 
ngân hàng miền Tây. Đó là về hoạt động kinh tế, còn trên chính trường, 
Morton hợp tác với thủ lĩnh Đảng Cộng hòa Roscoe Conkling — lãnh đạo 
của phe phái theo đường lối bảo thủ Stalwart và từng là hạ nghị sĩ Mỹ 
khóa 1879-1881. Tổng thống GarReld đã bổ nhiệm ông làm công sứ Mỹ 
tại Pháp từ năm 1881 đến 1885. Sau nhiệm kỳ phó tổng thống, Morton 


làm thống đốc bang New York trong giai đoạn 1895-1897. Năm 1899, 
ông đứng ra thành lập công ty Morton Trust Company. Tại đại hội toàn 
quốc Đảng Cộng hòa năm 1896, Morton chỉ giành được 58 phiếu thuận, 
xếp thứ tư, thua xa đối thủ William McKinley — người đã giành thắng lợi 
và trở thành ứng cử viên của đảng ra tranh cử tổng thống. Morton mất 
đúng vào ngày sinh thứ 96 của ông, tại Rhinebeck, New York. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại g/20: (1l) James G. Blaine (1830-1893), bang 
Maine, nhiệm kỳ 1889-1892. Blaine từng làm bộ trưởng Ngoại giao 
dưới thời Tổng thống Garfield và Arthur và là ứng cử viên tổng thống 
của Đảng Cộng hòa năm 1884 (xem: GŒrøer Cleueland, Tổng thống thứ 
02 m7 bai, mục: Đối thủ). Từ lâu, Blaine là người tích cực đấu tranh 
cho việc thiết lập những mối bang giao chặt chẽ hơn giữa các quốc gia 
nửa Tây địa cầu. Năm 1889-1890, ông giữ chức chủ tịch Hội nghị Liên 
Mỹ lần thứ nhất tại Washington. Ông đã cố gắng, mặc dù không mấy 
thành công, thúc đẩy một số hiệp ước về thuế quan có tính tương hỗ với 
các nước châu Mỹ Latin. Ông còn thi hành một số biện pháp bảo vệ đàn 
hải cẩu trên đảo Pribilof khỏi nguy cơ tuyệt chủng do việc săn bắn bừa 
bãi của người Canada. (2) John ÑW. Foster (1836-1917), bang Indiana, 
thời gian đương chức: 1892-1893. Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, Foster 
giữ trọng trách công sứ Mỹ tại Mexico từ năm 1873 đến 1880, tại Nga 
từ 1880 đến 1881 và tại Tây Ban Nha từ 1883 đến 1885. Sau này khi 
đã lên làm bộ trưởng Ngoại giao, Foster ngầm khuyến khích cuộc chính 
biến của người Mỹ chống lại Nữ hoàng Liliuo Kalani của Hawaii, và đến 
năm 1823 ông đã thương thuyết một hiệp ước sáp nhập lãnh thổ, nhưng 
hiệp ước này về sau bị hủy bỏ (xem: Œzoer Cleelznd, Tổng thống thứ 
bai mươi tự, mục: Hoạt động của chính quyên: Hau/aii). Foster là tác giả 
của: 4 Century øƒ American Diplomacy (Ngoại giao Mỹ trong một thế kỷ) 
(1900) và Di»iomatic Memoirs (Hồi ký ngoại ø2ø) (1909). 

Bộ trưởng lài chín: (I) NWiliam WWindom (1827-1891), bang 
Minnesota, giữ chức trong giai đoạn 1889-1891. Windom cũng từng là 


bộ trưởng Tài chính dưới chính quyển của Lổng thống GarReld và Arthur. 
Windom là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tống thống 
Harrison. Ông mất sau một buổi diễn thuyết tại thành phố New York khi 
còn dương chức. (2) Charles Foster (1828-1904), bang Ohio, nhiệm kỳ 
1891-1893. Foster là bạn lâu năm của Harrison. Vị bộ trưởng này đã thi 
hành chính sách đồng tiền mạnh. 


Bộ trưởng Chiến tan”: (1) Redfeld Proctor (1831-1908), bang 
Vermont, nhiệm kỳ 1889-1891. Proctor là người đã ủng hộ Harrison 
trong đại hội đảng toàn quốc trước đó. Về sau Proctor thôi giữ chức vụ này 
và tham gia lhượng nghị viện Mỹ. (2) Stephen B. Elkins (1841-1911), 
bang Tây Virginia, nhiệm kỳ 1891-1893. Elkins là một nhà công nghiệp 
giàu có, đồng thời là người sáng lập tập đoàn Elkins ở Tây Virginia. Ông 
từng nổi tiếng trong Ihượng nghị viện Mỹ với tư cách là tác giả của Đạo 
luật Elkins năm 1903. Luật này nghiêm cấm các công ty đường sắt giảm 
giá vé cho các khách hàng ưu tiên. 

Bộ trưởng 1 pháp: NWilliam H. H. Miller (1840-1917), bang Indiana, 
nhiệm kỳ 1889-1893. Miller được nhiều người hoan nghênh vì ông phản 
đối việc các đảng gây áp lực trong quá trình lựa chọn ứng cử viên vào cơ 
quan tư pháp liên bang. William Howard Taft — luật sư trưởng làm việc 
dưới quyển Miller từng nhiều lần ca ngợi ông về quan điểm cho phép cấp 
dưới chủ động trong công việc. 

Bộ trưởng Hải quản: Benjamin E. Tracy (1830-1915), bang New York, 
thời gian đương chức 1889-1893. Người ta ca ngợi ông là cha đẻ của hải 
quân Mỹ hiện đại, bởi ông là người kế tục chương trình do WWilliam C. 
Whitney khởi xướng: chương trình phát triển, hiện đại hóa lực lượng hải 
quân và xây dựng hạm đội hải quân. 

Bộ trưởng Bưu đ?ện: John Wanamaker (1838-1922), bang PennsyÌvania, 
nhiệm kỳ 1889-1893. Harrison bổ nhiệm WWanamaker giữ chức vụ này vì 
ông đã có công trong chiến dịch vận động tranh cử trước đó. Ông từng 
là chủ một trung tâm bách hóa lừng danh ở Philadelphia và là người chịu 
trách nhiệm chính về tài chính của Đảng Cộng hòa. Wanamaker cũng là 


người đưa ra ba sáng kiến quan trọng trong ngành bưu chính mà sau này 
được những người kế nhiệm ông tiếp tục thực hiện: chuyển thư từ miễn 
phí ở các vùng nông thôn, chuyển phát bưu kiện và thành lập ngân hàng 
tiết kiệm bưu chính. 

Bộ trưởng Nội 0ụ: John . Noble (1831-1912), bang Missouri, nhiệm 
kỳ 1889-1893. Ông là người đã thuyết phục Quốc hội thông qua và Tổng 
thống Harrison ký vào điểu khoản bổ sung của Đạo luật sửa đổi luật đất 
đai năm 1891, theo đó có thể giữ lại đất trồng rừng lấy gỗ theo lệnh của 
tống thống. Chính nhờ luật này mà Harrison đã bảo tồn được một diện 
tích rừng lớn, toàn bộ tới hơn 52.000km?. Noble cũng là người tổ chức 
Lãnh thổ Oklahoma năm 1890. 

Bộ trưởng Nông ng”iệp: ]eremiah M. Rusk (1830-1893), bang 
Ñisconsin, nhiệm kỳ 1889-1893. Rusk là người khởi xướng việc kiểm 
duyệt liên bang đối với hoạt động xuất khẩu thịt. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1889-3/3/1893. 

Luật trợ cấp người tàn tật Uuà người pbụ thuộc, 1890. Là người luôn 
đứng về phía các chiến hữu cựu chiến binh, Harrison rất ủng hộ bộ luật 
này. Đây là bộ luật quy định về việc mở rộng trợ cấp, bồi thường cho các 
cựu chiến binh bị tàn tật không do hoạt động quân sự và cả những người 
phụ thuộc vào các cựu chiến binh. 

Luật chống t0-rớt Spermman, 1890. Đây là bộ luật đầu tiên trong số các 
luật chống tơ-rớt nhằm mục đích hạn chế tình trạng lạm dụng ưu thế của 
các nhà độc quyền. Hình phạt đối với những người vi phạm luật này có 
thể lên tới một năm tù và 5.000 đô-la tiền phạt. Đó là những người tham 
gia vào một ˆ øøp đổng, bợp tác dưới bình thức tơ-rớt bay thực biện, boặc có 
iu đô, cẩn trở quan bệ mua bán, thương mại giữa các bang bay uới các quốc 
ø/2 kbác”. Bộ luật này do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Sherman, 
đại biểu bang Ohio để xuất. Song có thể thấy rõ là luật này thực sự vẫn 
còn rất mơ hồ về việc xác định thế nào thì được coi là một “tơ-rớt”, hay thế 
nào là “cản trở”. Theo Tòa án Tối cao Mỹ giải thích trong lần xử vụ C#ÿ/z? 
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phủ Mỹ uà Công ty E.C. Kzzøpr (1895) thì Luật chống tơ-rớt Sherman chỉ 
có hiệu lực đối với những vấn để liên quan đến các lợi ích thương mại 
thuần túy chứ không phải những vấn để thuộc về sản xuất. Chính vì thế 
mà bộ luật này đã không mấy hiệu quả. luy vậy, đến thời các Tổng thống 
Theodore Roosevelt và Ñilliam Howard Tlaft, nó đã được đưa ra áp dụng 
lại với ít nhiều thành công. Luật này được củng cố bởi Luật chống tơ-rớt 
Clayton (năm 1914) (xem: W2odzøo W?bon, Tổng thống thứ bai mươi tắm, 
mục: o4 động của chính quyển). 

Luật mua bán bạc Sberman, 1890. Người đưa ra luật này cũng là 
Thượng nghị sĩ John Sherman. Có thể nói đây là sự nhượng bộ của chính 
quyển Harrison đối với các nhóm lợi ích kinh doanh bạc ở phía lây để 
đối lấy sự ủng hộ của họ đối với dự thảo Luật Ihuế quan của McKinley. 
Luật quy định rằng Bộ Tài chính Mỹ mỗi tháng phải mua 4,5 triệu aoxơ 
bạc theo giá thị trường — một khối lượng gần như bằng toàn bộ sản lượng 
khai thác bạc của tất cả các mỏ bạc trong cả nước. Số bạc này được mua 
bằng các tín phiếu, người sở hữu tín phiếu có quyển bán lại cho nhà nước 
để lấy vàng hoặc bạc. Và thế là những người nắm giữ các tín phiếu này đổ 
xô nhau đi đối lấy vàng, làm cho các nguồn dự trữ của Liên bang bị thiệt 
hại nặng nể. Bộ luật này chính thức được bãi bỏ năm 1893 (xem: Œ7ø0r 
CleUcland, l ống thống thứ bai mi tư, mục: Hoạt động của chính quyền). 

Luật thuế quan McKrmiey 1890, do Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa 
William McKinley, đại biểu bang Ohio để xuất. Đây là bộ luật mang 
tính bảo hộ mạnh. Theo đó, mức thuế quan được áp dụng lên tới 48% 
— cao nhất trong lịch sử thời bình tính cho đến lúc đó. Mặc dù mục đích 
của luật này chỉ là bảo hộ nền sản xuất trong nước, nhưng trên thực tế, 
mức thuế suất quá cao như vậy trong nhiều trường hợp lại ngăn cản giao 
thương với nước ngoài. Ihuế được đánh vào một số mặt hàng không 
được sản xuất trong nước và cả những hàng nông sản mà Mỹ, một đất 
nước nhiều nông trại, vốn đã không có nhu cầu nhập khẩu. Mặt hàng 
đường ăn được miễn thuế, nhưng đường thô sản xuất trong nước lại 
được Nhà nước trợ cấp 2 cent một pound (gần 0.5kg) cho người sản 
xuất. Và kết quả là giá hàng tiêu dùng đã tăng lên đáng kể. Đông đảo cử 
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tri đã phản ứng lại tình hình này bằng cách quay lưng lại với các ứng cử 


viên Đảng Cộng hòa trong các kỳ bầu cử vào Quốc hội cũng trong năm 
1890 này. Luật Ihuế quan McKinley sau đó được thay thế bằng Luật 
Thuế quan Wilson-Gorman (1894; xem: Œrøuer CfeUeland, Tổng thống 
thứ bai ri ẻ, mục: Hoạt động của chính quyển). 


Các bang ga nhập Liên bang: Bắc Dakota (1889), Nam Dakota (1889), 


Montana (1889), Washington (1889), Idaho (1890), Wyoming (1890). 


q) 


(2) 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


David J. Brewer (1837-1910), bang Kansas, làm thẩm phán Tòa án tối 
cao từ năm 1889 đến 1910. Brewer sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ, bố mẹ đều 
là người Mỹ, Brewer là cháu gọi thẩm phán J. Field là bác. Xét về mặt 
quan điểm phán xử, Brewer chủ trương bảo thủ. lrong vụ #øzø 0à 
Công  Farmers Loan and Tr⁄st năm 1894, ông đã phán quyết rằng 
mức giá vé đường sắt ở các tiểu bang là tùy thuộc vào xem xét của tòa. 
Nhân danh Tòa trong lần xử vụ 1z # Dzös năm 1895, Brewer tuyên 
bố ủng hộ việc dùng lệnh của tòa để chống đình công. Năm 1908 xử 
vụ Ä„iler uà (Jreøøn, ông đưa ra một phán quyết được coi là tiến bộ 
trong hoàn cảnh lúc bấy giờ: cho thi hành một bộ luật cấp bang hạn 
chế giờ làm việc trong ngày của lao động nữ tối đa là 10 tiếng đồng hồ. 
Brewer cho rằng: “N?ững đặc điển 0ể giới tính cũng như thiên chúc làn 
?mc của người phụ nữ... phải được pháp luật bảo uệ khỏi sự tharn l4? cứng 
nw dam mê của đàn ông.” Trong những năm 1895-1897, ông được 
giao trách nhiệm đứng đầu ủy ban của Hoa Kỳ điều tra vụ tranh chấp 
biên giới giữa Venezuela và Guyana của Anh. 

Henry B. Brown (1826-1918), bang Michigan, là thẩm phán Tòa 
án tối cao trong giai đoạn 1891-1906. Brown được nhiều người tín 
nhiệm, coi ông như là một chuyên gia về chủ quyển trên biển. Trong 
lần xử vụ Pollock uà Công ty Farmer+ Loan and 1rust (1895) Brown đã 
phản đối ý kiến của đa số các thành viên bồi thẩm đoàn về việc bãi 
bỏ luật thuế thu nhập Liên bang, cho rằng đó “bông øì bơn là một sự 
để bàng của quyên lực thuế trước những giai cấp giàu cổ”. 


(3) George Shiras (1832-1924), bang Pennsylvania, làm thẩm phán lòa 
án tối cao từ năm 1892 đến 1903. Khi được bố nhiệm, Shiras dang 
là một trong những luật sư cho doanh nghiệp nối tiếng nhất thời bấy 
giờ. luy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm về xử án nên có những 
khi quyết định của ông gặp phải sự phản bác đáng kể. Người ta còn 
nhớ đến Shiras với phán quyết mà ông đưa ra trong lần xử vụ ?›/ock 
Uà Công ty Farmer Loan and Trust („ăm 1895), theo đó luật thuế thu 
nhập liên bang bị mất hiệu lực. 

4) Howell E. Jackson (1832-1895), bang Tennessee, làm thẩm phán lòa 
án tối cao từ năm 1893 đến năm 1895. Trong thời Nội chiến, Jackson 
từng làm việc cho chính quyền Liên bang Miền Nam. Ông được bổ 
nhiệm khi đang là một quan tòa nối tiếng của tòa án Vùng. Sở di 
Harrison chọn Jackson, một đảng viên Đảng Dân chủ, một phần nào 
đó là để tránh ý kiến chỉ trích cho rằng trong một cố gắng cuối cùng, 
ông muốn giành được một ghế trong quốc hội cho đảng của mình 
đúng một tháng trước khi người kế nhiệm thuộc Đảng Dân chủ lên 
nhậm chức. Sau khi được bổ nhiệm một thời gian ngắn, Jackson bị 
mắc bệnh lao phổi. Ông mất sau đó hai năm. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỐNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Harrison xếp thứ hai mươi trong số ba mươi mốt tống thống; thứ 
chín trong mười hai Tống thống “trung bình”, trên Tổng thống Arthur 
và dưới Tổng thống Hoover. 


VỀ HƯU: 4/3/1893 -13/3/1901. 


Thất bại trong lần tái tranh cử (xem: GŒrøer Cfeuelam,, Tổng thống thứ 
ai 0i tư để biểu thêm Uề cuộc ẩu d7 năm 1892), phần lớn do ảnh hưởng 
của Luật thuế quan McKinley (xem: Hot đ@ng của chính quyển), Harrison 
sau khi dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm đã về nghỉ hưu tại Indianapolis. 
Không có vợ bên cạnh (phu nhân Tổng thống Harrison mới mất trước đó 
vài tháng), cuộc sống đối với cựu Tổng thống Harrison thực sự vô cùng khó 
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khăn. luy vậy, chỉ ít lâu sau, Harrison đã lại bắt nhịp được với một cuộc sống 
thật năng động. Ông quay trở lại với nghề luật và viết bài cho các tạp chí 
quốc gia. Khoảng đầu năm 1894, ông còn đến giảng dạy nhiều giờ tại Đại 
học Stanford về chuyên để thể chế luật pháp. Năm 1896, Harrison tái giá 
(xem: 2z zbân). Tháng 2/1896, ông chính thức tuyên bố từ bỏ mọi ý định 
làm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Harrison tích 
cực tham gia chiến dịch vận động tranh cử cho William McKinley. Từ năm 
1897 đến năm 1899, ông làm việc với tư cách luật sư cho VenezueÌa trong vụ 
tranh chấp đường biên giới với Guyana của Anh trước ban hội thẩm quốc tế 
ở Paris. Harrison đã thảo một tài liệu dày khoảng 800 trang với nhiều lý lẽ, 
chỉ tiết cụ thể để trình bày và tranh luận trong vòng 25 giờ đồng hồ trong 5 
ngày. luy vậy, kết quả là tòa án vẫn cho Anh được hưởng 90% phần lãnh thổ 
tranh chấp. Sau một chuyến đi ngắn vòng quanh châu Âu, tháng 11/1899, 
ông trở về Mỹ. Một năm sau, Lống thống McKinley bổ nhiệm Harrison vào 
làm việc trong löa án Trọng tài thường trực — một tòa án mới được thành lập, 
nhưng ông không tham gia nhiều vào các hoạt động của tòa án này. 


QUA ĐỜI: 

Harrison mất ngày 13/23/1901 vào hồi 4 giờ 45 phút chiều tại 
[ndianapolis. Đầu tháng 3 năm đó, ông bị cảm cúm, mỗi ngày một trầm 
trọng và rồi chuyển thành viêm phổi. Ông cũng đã cố gắng chữa bệnh 
bằng cách xông họng và một số phương pháp khác, song tất cả đều vô 
hiệu, sức khỏe ngày càng suy giảm. Ngày 12/3, ông rơi vào trạng thái hôn 
mê và lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng đúng một ngày sau đó. Ngày 16/3, 
thi hài ông được truy điệu theo nghỉ lễ chính thức tại tòa nhà của nghị 
viện bang Indiana. Ngày hôm sau, tang lễ được tổ chức tại nhà thờ Giáo 
hội lrưởng lão của thành phố Indianapolis. Nhà thơ James Whitcomb 
Riley đọc điếu văn. Harrison được đưa về chôn cạnh người vợ đầu ở nghĩa 
trang Đồi Vương miện ở Indianapolis. Iheo di chúc do ông viết từ tháng 
2/1901, phần lớn tài sản trị giá 400.000 đô-la được để lại cho người vợ 
thứ hai và cô con gái bốn tuổi của họ — Elizabeth. Sau khi tái giá, Harrison 


gần như không còn gần gũi với các con của ông với người vợ trước. Vì vậy, 


ông chỉ để lại cho con gái là bà Mary McKee một số tiền nhỏ và một khoản 
tiền tương tự trong quỹ ủy thác cho Russell — con trai ông, để Russell lo 
chi phí học hành cho con cái. 


CANGỢI: 

Harrison] là một người mmà đối uới ông, tất cả những gì dạt được đêu 
không phải bằng sự nóng uội bay tranh luận không đúng lúc. Bản thân tôi 
cứng tất thÄm thía bài bọc này (ng là một người rất trung thực uà chân 
thành, người mà tôi luôn luôn kính trọng.” — James G. Blaine, 1889 

Một trong những nét cá tính của tướng llarrison mà tôi uô cùng hâm 
Phục là tính độc lập uà sự kiên định bảo uệ chính kiến... MỘt con ngời can 
đảm từ bên trong sẽ khiến người ta phải bbhâm phục, uà Harrison, trên bết, lại 
là một người đúng cảm Uà công bằng.” — James W hitcomb Riley, 1901 

“Ông Harrison là một tổng thống tuyệt Uời, một người Uuừa có khả năng 
U⁄4 cú sức thuyết phục, có lẽ ông là ứng cử Uiên tổng thống tài ba nÙất của 
Đảng Cộng bùa bể từ sau kbi Lincofn mất.” = Henry Adamas, 1918 

_Harrison... À2 đem đến cho giới lãnh dạo chính trị Mỹ một biện thân 
UỀ sự cao quý của Đảng Cộng bòa nếu không muốn nói là của các đằng uiên 
của Đảng, ` — Nhà báo William Allen White, 1946 


CHÍ TRÍCH: 

_ By giờ d4 gân bết năm âu tiên của nhiệm kỳ tổng thống uà Benjamin 
Harrion Aang ở một Uj trí không LẤy gì làm thú uj. lrong số các Nohj sĩ Quốc 
bội, nhiều người kinh) thường ông ta, những người khác cười nhạo, coi ông t4 
chẳng 742 gì, chẳng ai buổn quan tâm đến những dì ông ta nói Uà làm. Thái độ 
boàn toàn bàng quan trước những đÊ nghị, cợi ý mà ông ta đưa r4 trong bức 
thông điệp đẩu tiên gửi Quốc bội là có một không bai trong lịch sĩ nước Mỹ. 
Mới tớm lại, thiên uj Uuà dung túng là những đặc điểm nổi bật của chính phủ 
Harrison trong năm để tiên của nhiệm R). ` — \eu York SIaaB-Zeirung, 1890 

“Một tổng thống đáng nguyên rủal Ông ta là một lão già người 
lnadianapolis rụt rè bát thánh ca nhưng lại nhẫn tâm, bẹp bòi Uà ngoan cố.” 
— lheodore Roosevelt, 1890 


*“ Bốn năm trước đây, những người chủ trưởng cải các) Đệ thống công UỤ 
ở Indiana đêu ủng bộ Đảng Cộng bòa, ủng bộ ngài larrison. Còn giờ 2), 
sau bốn năm Harrison nắm quyên, bọ lại ủng bộ Cleuelamzä.` — Nhà cải cách 
bang Indiana William Dudley Foulke, 1892 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA HARRISON: 

“ Hai boặc ba tổng thống có quyên lực nh nau chắc chắn sẽ jem Lại thảm 
bọa cũng giống nh! ba uj tướng có cùng chúc Uụ, cùng cấp bậc trong cùng một đội 
quân. Tồi không bề nghỉ ngừ gì uê Uiậc: trách nhiệm của cá nhân đối Uới nhân dân 
Ä2 thực sự dem lại cbo các tổng thống của chúng ta từ trước diến ray lddng tâm Uà 
gíc mạnh để boàn thành mọi nhiệm Uụ của mình. ` — 1897 

“Lên án người giàu một cách không phân biệt là rất tai bại. Nó sẽ phá 
boại tâm bổn, đJ#u độc trái tìm UàÀ dẫn dường cho tội ác. Chẳng người nghèo 
nào có tbể trở nên giàu có uà bạn? phúc bằng cách đó. Khinh rmiệt một người 
chỉ 0ì anh ta giàu tbì cũng Uô lý chẳng kém gì khinh triệt một người chỉ Uì anh 
ta nghèo. GiÁ trị của một người kbông phải căn cứ Uào Uiệc anh ta có gì, mà 
là anh ta là ai. Chứng ta không thể giải quyết uấn đê một cách đúng đắn nếu 
cứ lấy cái mà ruột người đã tự tay làm ra để trao cho ruột người khác không tự 
mình kiếm được.” — 1898 


TÁC PHẨM CỦA HARRISON: 


1bis Courtry 0ƒ Our‹s (ĐẤt trước này của chúng t4) (1897); Vieu 0ƒ an Ex- 
President (Cái nhìn một cựu tống thống) (1901). 


TÁC PHẨM VỀ HARRISON: 


Sievers, Harry J., Bezzmin Harriøn tập 1 và 2, New York: University 
Publishers, 1952, 1959; tập 3, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1968. 


(1837-1908) 


TỐNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI TƯ 
(1893-1897) 


Xem thêm Œrø0er Cleueland (1837-1908), Tổng thống thứ bai mươi 
b4‡ (1885-1869) 


ỨNG CỬ VIÊN TỐNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1892: 

Trong đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, họp vào tháng 6/1892, 
Cleveland là người có nhiều khả năng nhất trở thành ứng cử viên tổng 
thống của Đảng. Tuy vậy, áp lực từ các phía đối lập vẫn khá quyết liệt. 
Việc Cleveland không tán thành chủ trương cho tự do đúc bạc đã khiến 
ông mất đi sự ủng hộ của các đảng viên Dân chủ ở các bang miền Tây và 
miền Nam. Song vấn để khó khăn nhất vẫn là sự phản đối ở chính bang 
của ông; đoàn đại biểu New York cùng với thành viên nhóm Tammany 
luôn tỏ thái độ thù địch đối với Cleveland ngay trên bàn hội nghị. Thống 
đốc bang New Jersey —- Leon Abbett đọc diễn văn đề cử Cleveland, gọi 
ông là “đại biểu cho nhân dân, một công dân trung thực, chân chất và 
là thần tượng của phần đông Đảng Dân chủ”. Cleveland đã giành chiến 
thắng với một tỷ số sát nút, ông giành được 6171⁄4 phiếu, chỉ hơn số cần 
thiết chưa đến 10 phiếu. Thống đốc bang New York Davit B. HilI, đại 
biểu của lammany Hall, được 1 14 phiếu. Thống đốc bang Iowa, Horace 
Boies — trước đây là đảng viên Cộng hòa, theo chủ nghĩa dân túy, được 
103 phiếu. Những người ủng hộ Cleveland muốn bầu Isaac P. Gray — 
đại biểu tiểu bang Indiana làm ứng cử viên phó tổng thống, nhưng rồi 
cuối cùng họ đều tán thành với đại hội, đề cử Adlai E. Stevenson, đại 
biểu bang lllinois. Cương lĩnh chính trị của Đảng Dân chủ dự kiến sẽ 
cắt giảm mức thuế quan hiện hành đồng thời phản đối Luật thuế quan 
McKinley, cho đó là “;2/ /ởm nem trọng nhất của lịch sử lập pháp”. 
Cương lĩnh còn đề cập đến chính sách tiển tệ, song chưa có giải pháp cụ 
thể; cương lĩnh cũng ủng hộ các bộ luật chống tơ-rớt; lên án việc áp bức 
những tín đồ phái Luther và người Do Thái ở nước Nga Sa hoàng; ủng 
hộ cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của Ireland; vạch kế hoạch cải tạo 


hệ thống đường thủy nội địa, xây dựng một con kênh đào qua Trung 
Mỹ, trợ cấp của Liên bang cho công tác giáo dục, và công nhận hai tiểu 
bang mới là New Mexico và Arizona. 


ĐỐI THỦ: 

Tổng thống đương nhiệm Benjamin Harrison (1833-1901), đảng 
viên Đảng Cộng hòa, bang Indiana. Mặc dù Tom Platt và các lãnh đạo 
chống đối khác của Đảng đã phát động một phong trào tẩy chay Harrison 
và quay sang ủng hộ James G. Blaine, bang Maine, song Harrison vẫn 
giành chiến thắng trong đại hội toàn quốc họp tại Minneapolis vào tháng 
6/1892. Richard Thomas, đại biểu bang Indiana, đọc bài diễn văn đề cử 
Harrison làm ứng cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa. Trong lần bỏ 
phiếu đầu tiên, Harrison giành được 5351⁄4 phiếu, Blaine: 182⁄4 phiếu, 
Wiliam McKinley, bang Ohio: 182 phiếu. Còn lại là các đại biểu khác. 
lhất bại của William McKinley đã gây bất ngờ cho khá nhiều người. 
Whitelaw Reid, đại biểu bang New York, biên tập viên tờ 7722øz của New 
York và trước đó không lâu là công sứ Mỹ tại Pháp, được đề cử làm ứng 
cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa chủ trương duy 
trì mức thuế quan cao và chế độ tiển tệ song bản vị!; ủng hộ các bộ luật 
nghiêm ngặt hơn về vấn để người nhập cư, tán thành miễn phí dịch vụ thư 
tín ở vùng nông thôn và tán thành kế hoạch xây dựng một kênh đào qua 
Trung Mỹ. Cương lĩnh còn bày tỏ sự đồng tình đối với cuộc đấu tranh 
giành quyền tự chủ của Ireland và sự cảm thông đối với người Do Thái bị 
kỳ thị ở nước Nga Sa hoàng. 

James B. Weaver (1833-1912), bang lowa, Đảng Nhân dân (Dân túy). 
\Weaver là người gốc Dayton, tiểu bang Ohio, nhưng sống tại Bloomffeld, 
bang lowa và làm nghề luật sư. Thời kỳ Nội chiến, ông có tham gia phục 
vụ trong quân đội, sau đó trở về lowa làm luật sư và là người định giá tính 
thuế của liên bang. Sau khi xin ra khỏi Đảng Cộng hòa, Weaver gia nhập 


1. Đồng tiền của một nước được xác định bằng một trọng lượng cố định của hai kim loại 
(thường là vàng và bạc). 


612 mm  William A. DeGregorio 


Đảng Đồng tiền xanh' và với tư cách là đảng viên của đảng này, ông làm 
việc trong Hạ Nghị viện Mỹ vào những năm 1879-1881 và 1885-1889. 
Năm 1880, Weaver là ứng cử viên của Đảng ra tranh cử tổng thống. Đảng 
Đồng tiển xanh sau này lớn mạnh đổi tên thành Đảng Dân túy. Tại đại 
hội toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Dân túy, trong lần bỏ phiếu đầu, 
\Weaver được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, James G. Field, đại biểu 
bang Virginia được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của 
Đảng Dân túy kêu gọi quốc hữu hóa các lĩnh vực kinh tế như điện thoại, 
điện tín, đường sắt; chủ trương tự do đúc bạc; áp dụng các mức thuế thu 
nhập; và thành lập một ngân hàng bưu chính. Sau khi thất bại trước đối 
thủ Cleveland, WWeaver dẫn dắt phong trào Dân túy nhập vào Đảng Dân 
chủ để ủng hộ WWilliam Jennings Bryan. Từ năm 1904 đến năm 1906, ông 
làm thị trưởng thành phố Colfax, bang lowa. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1892. 


Vấn để thuế quan chiếm vai trò chủ đạo trong chiến dịch vận động 
tranh cử không mấy sôi nổi này. Một bên là Harrison tiếp tục bảo vệ 
Luật thuế quan McKinley đã được áp dụng suốt thời gian ông đương 
nhiệm. Một bên là Cleveland khẳng định với các cử tri rằng ông hoàn toàn 
phản đối tự do mậu dịch và chủ trương cắt giảm thuế quan. lrong khi đó 
William McKinley rất tích cực tham gia chiến dịch vận động tranh cử 
ủng hộ cho Harrison nhằm tạo đà cho bước nhảy của chính ông ta trong 
4 năm nữa. lháng 10 năm đó, đệ nhất phu nhân Caroline Harrison mất 
đột ngột. Các ứng cử viên đều tạm ngừng chiến dịch của mình. James B. 
ÑWeaver — đảng viên Đảng Dân túy — người chủ trương chế độ tự do đúc 
bạc và áp dụng một chính sách tiền tệ lạm phát đã giành được sự ủng hộ 
mạnh mẽ đáng ngạc nhiên ở miền Tây và là đảng viên của một đảng thứ 
ba đầu tiên trong suốt những năm kể từ 1860 đến 1912 giành được sự ủng 


hộ của cả một bang. 


1. Đồng tiền in màu xanh (đồng đô-la Mỹ). 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1892: 


Phổ thông đẩu phiếu: Cleveland (Đảng Dân chủ) 5.556.918 phiếu 
(46%); Harrison (Đảng Cộng hòa) 5.176.108 phiếu (43%); Weaver 
(Đảng Nhân dân, hay Dân túy) 1.041.028 phiếu (9%). 

Số phiếu 7 cử trị. Cleveland: 277 phiếu, Harrison: 145 phiếu, 
WWearer: 22 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Cleveland giành được đa số phiếu đại cử tri ở 
23 bang: Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, lllinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, 
Missouri, New Jersey, New York, Bác Carolina, Nam Carolina, lennessee, 
Texas, Virginia, lây Virginia và Wisconsin; Harrison giành được đa số 
phiếu ở 16 tiểu bang: lowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhole 
Island, Nam Dakota, Vermont, ashington và WWyoming. Còn lại Weaver 
với 4 bang: Colorado, Idaho, Kansan và Nevada. Ba phiếu đại cử tri của 
tiểu bang Bắc Dakota được chia đều cho ba ứng cử viên. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 


Ngày 4/3/1893, “...Rð ràng là 0uấn để quan trọng nhất đố! tới sức 
mạnh tối cao của dân tộc ta Uà những rruưục tiêu tốt đẹp của chính phủ ta không 
øì bơn chín) là Uiệc phải duy trì được một đồng tiển rạn? uà ổn định. Và để 
đuy trì được một đồng tiên như thế thì đòi bỏi các lãnh) đạo tài ba nhất của 
chúng ta phải luôn bàn) động kịp thời. lhêm Uào Ìó, khả năng giả? súc 1é 
của tiễn lương trả cho người lao động phải là động lực lún để có những biện 
pháp phòng ngừa nhan? nhạy Uà cứng rắn nÙát... 

Š⁄ tim tưởng có phẩn bơi thái quá UÀo sự Uĩ đại của đất nước ta dang có 
xw bướng làm cbo người ta không còn quan tâm đến những nguyên tắc của 4n 
ninh quốc gia. Liên quan chặt chẽ uới nó là ruột nguy (ở khác 044 không ké?mn 
phẩn nghiêm trọng. lồi muốn nói lến một xu bướng rất pbổ biến biện nay là 
01 người rong gi nhận được tỳ boạt động của chính phủ những lợi ích đặc 
biệt 0à trực tiếp của cá nhân... 


Trông chờ Uào sự bao cấp của nhà nước không phải là bài bọc đáng bọc. 
Bài bọc dẩn phải thấm thíAa là trong kbi nhân dân Mỹ nên có lòng yêu 1 Úc UÀ 
nhiệt tình) săn sàng tbnc bộ chính phủ thì trong các chúc năng boạt động của 
chín) phủ lại không bề có chức răng ủng bộ nhân dân..." 


PHÓ TỒNG THỐNG: 

Adlai Ewing Stevenson (1835-1914), bang Ilinois, nhiệm kỳ 1893- 
1897. Stevenson sinh ra tại hạt Chrisitian, bang Kentucky, là con trai của 
một chủ trang trại có sở hữu nô lệ. Thuở nhỏ, Stevenson cũng từng sống ở 
Bloomington, bang lllinois. Năm 1857, Stevenson được nhận vào luật sư 
đoàn. Lúc này Stevenson đã gia nhập Đảng Dân chủ và theo phe Stephen 
A. Douglas. Ông phục vụ trong Hạ nghị viện hai nhiệm kỳ 1875-1877 và 
1879-1881. Tống thống Cleveland từng bổ nhiệm Stevenson làm phó bộ 
trưởng Bưu điện năm 1885-1889. Thời gian này, Stevenson đã cho thôi 
việc tới 40.000 nhân viên là đảng viên Đảng Cộng hòa và thế vào đó các 
đảng viên Dân chủ. Chính vì vậy ông bị Đảng Cộng hòa kịch liệt phản đối 
và người ta đặt cho ông bí danh là “ 7öz Zzø pbử”. Các đảng viên Cộng hòa 
trả đũa bằng việc từ chối công nhận quyết định của Tổng thống Cleveland 
bố nhiệm Stevenson vào một ghế trong Tòa án Liên bang năm 1889. Năm 
1822, Stevenson được cử làm phó tổng thống do ông có những chính sách 
tích cực về việc áp dụng đồng tiền mềm, giúp cân bằng lại chính sách đồng 
tiền cứng của lống thống Cleveland. Năm 1900, Stevenson lại ra tranh 
cử phó tổng thống song không thành công, chịu thất bại trước đối thủ là 
Wiliam Jennings Bryan. Năm 1908, ông lại thất bại trong cuộc tranh cử 
chức thống đốc bang Illinois. Cháu trai trùng tên của Stevenson từng được 
để cử là ứng cử viên tống thống của Đảng Dân chủ năm 1952 và năm 1956. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại gi2o: (|) WWalter Q. Gresham (1832-1895), bang 
Indiana, nhiệm kỳ 1893-1985. Gresham là Bộ trưởng Bưu điện kiêm bộ 
trưởng lài chính dưới thời Tống thống Arthur. Năm 1888, Gresham là 
một trong những đại biểu ra tranh cử làm ứng cử viên tổng thống của 
Đảng Cộng hòa. Năm 1892, ông cùng với những người Mugwump khác 


đi ngược lại đường lối của đảng mình để ủng hộ Cleveland. Khi đã là bộ 
trưởng Ngoại giao, Gresham luôn tạo ra được những ảnh hưởng mang 
tính chất đế quốc chủ nghĩa đối với chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông 
tuyên bố phản đối sự can thiệp của Mỹ vào cuộc lật đổ sự cai trị của Nữ 
hoàng Liliuokalani ở Hawaii và thúc bách Cleveland hủy bỏ bản hiệp ước 
đã được ký dưới thời Tổng thống Harrison về việc sáp nhập quần đảo này. 
Gresham mất khi còn đương chức. (2) Richard Olney (1835-1917), bang 
Massachusetts, nhiệm kỳ 1895-1897. Từ bộ trưởng Tư pháp trở thành bộ 
trưởng Ngoại giao, Olney luôn tỏ ra cứng rắn, đôi khi có phần khá hiếu 
chiến. Để buộc Anh phải xử lý vụ tranh chấp biên giới Venezuela (xem: 
Hoạt động của chính quyển) OÌney đã đưa ra Hệ luận Olney, một hệ quả 
của Học thuyết Monroe'. “ No3y 04, Mỹ thực sự có chủ quyên đối uới lục 
äj4 này Uà sắc lệnh mà Mỹ ban ra là luật pháp quy dịn) dỗ! Uới từng Uuấn để 
cụ thể mà nước này giới bạn sự can thiệp,... bởi Uì ngoài tất cả những luận 
điểm khác, thì các nguồn tài nguyên Uô tận cùng ruỘt Uị trí địa lý biệt lập tạo 
cho Mỹ khả năng làm chủ tình bình 0à trở nên bất khả xâm phạm trước bất 
kỳ một cường quốc nào hoặc trước tất cả các cđờng quốc khác. ClÌney còn có 
công thực hiện việc cắt cử lãnh sự theo hệ thống phẩm chất. 


Bộ trưởng Tài cbín”: ]ohn G. Carlisle (1835-1910), bang Kentucky, 
nhiệm kỳ 1893-1897. Trước đó, từ 1883 đến 1889, Carlisle là phát ngôn 
viên Nhà Trắng. Là người tích cực ủng hộ chính sách cắt giảm thuế nhập 
khẩu, ông là đối tượng thù địch của phe chủ trương tự do đúc bạc trong 
Đảng — là phe phái đang chiếm ảnh hưởng ngày một cao. Việc ông tiếp tục 
duy trì chế độ bản vị vàng trong khi nền kinh tế đang có nguy cơ khủng 
hoảng trầm trọng đã gây ra sự phản đối kịch liệt ở chính nơi ông sinh ra. 
Người ta gọi ông là Judas” của Kentucky. 

Bộ trưởng Chiến tranh: DanieÌ ŠS. Lamont (1851-1905), bang New 
York, nhiệm kỳ 1893-1897. Trước đó, Lamont từng là thư ký riêng của 


1. Một chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ phản đối mọi sự can thiệp của các cường quốc châu 
Âu tại Bắc và Nam Mỹ. Chính sách này được xây dựng dựa trên các tuyên bố của Tổng thống 
Jamés Monroe (1817-1825) năm 18243. 


2. Kẻ đã phản bội Chúa Giê-su. 
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Tổng thống Cleveland và là một trong những cố vấn thân tín nhất của 
Tống thống. Cleveland đã có lần nói về ông như sau: “ E270 là yÔt oời 
tuyệt Uời. lôi chưa bao giờ gặp 4i khác giống như thế! Anh ta không có bạn 
bè nào phải lấy lòng bay biếu đáp, cúng chẳng cú kẻ thù nào để trừng phẠt.. 

Bộ trưởng T⁄ pháp: (1) Richard Olney, nhiệm kỳ 1893-1895. Olney 
đã phải huy động toàn bộ lực lượng trong cơ quan mình để đè bẹp vụ đình 
công Pullman năm 1894, ra lệnh cấm đình công, điểu động quân đội Liên 
bang đến bảo vệ và tiến hành khởi tố trước tòa toàn bộ những người tham 
gia đình công. Về sau, ông thôi giữ chức bộ trưởng Lư pháp và chuyển 
sang làm bộ trưởng Ngoại giao. (2) Judson Harmon (1846-1927), bang 
Ohio, nhiệm kỳ 1895-1897. Harmon đã xử lý nhiều vụ kiện các công ty 
độc quyền về đường sắt và sản xuất ống dẫn thép theo luật chống tơ-rớt. 

Bộ trưởng Hải quân: Hllary A. Herbert (1834-1919), bang Alabama, 
nhiệm kỳ 1893-1897, là một cựu chiến binh-thương binh từng tham gia 
Nội chiến, Herbert luôn khuyến khích xây dựng, mở rộng lực lượng hải 
quân. Ông đích thân chịu trách nhiệm điều hành việc đóng các chiến hạm 
và tàu ngư lôi. 

Bộ trưởng Bưu đ?ện: (1) Wilson S.Bissel (1847-1903), bang New 
York, nhiệm kỳ 1893-1895. (2) William L.W¡son (1843-1900), bang 
West Virginia, nhiệm kỳ 1895-1897, 

Bộ trưởng Nội 0ự: (1) Hoke Smith (1855-1931), bang Georgia, 
nhiệm kỳ 1893-1896. Theo để nghị của ông, năm 1896 Quốc hội đã lập 
ra Ủy ban Rừng quốc gia có nhiệm vụ xác định tình trạng của hệ thống 
rừng nước Mỹ. Ông xin từ chức để tham gia vận động cho Jennings Bryan 
tranh cử tổng thống. (2) David R. Francis (1850-1927), bang Missouri, 
nhiệm kỳ 1896-1897. Thể theo khuyến nghị của ông, tổng thống đã quyết 
định dành 20.000 triệu ha rừng để xây dựng các khu bảo tồn ở California, 
Washington, ah, Montana và WWyoming. Sau này Francis làm đại sứ Mỹ 
tại Nga trong suốt thời gian nổ ra cuộc Cách mạng Nga. 

Bộ trưởng Nông ng?iệp: }. Stering Morton (1832-1902), bang 
Nebraska, nhiệm kỳ 1893-1897. 


HOẠT ĐỘNG CỬA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1893-3/3/1897. 


Ha/2¿;: Năm 1893, Cleveland lên án việc Mỹ nhúng tay vào vụ lật 
đổ sự cai trị của Nữ hoàng Liliuokalani ở Hawaii và tuyên bố trước Quốc 
hội quyết định bãi bỏ hiệp ước sáp nhập quần đảo này. Hiệp ước này trước 
đó đã được Lống thống Benjamin Harrison đưa ra. 

Khủng hoảng 1893: Mỏ đâu bằng vụ phá sản của hãng đường sắt 
Philadelphia and Reading tháng 2/1893, một cuộc suy thoái kinh tế đã 
diễn ra trong bốn năm sau đó. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
đó là sự giảm sút nhanh chóng khối lượng dự trữ vàng, công nghiệp đang 
phát triển quá mạnh mẽ, nạn mất mùa ở các bang phía Tây và phía Nam, 
thêm vào nữa là tình hình suy thoái kinh tế của các nước châu Âu. Chính 
trong thời gian này, hàng ngàn doanh nghiệp (trong đó có tới l/4 số các 
công ty đường sắt của quốc gia) lần lượt phá sản. Các cuộc biểu tình nổ ra 
khắp Chicago. Lại Massillow, Ohio, Jacob Coxey đã tổ chức 100 lao động 
thất nghiệp trong vùng tuần hành phản đối chính phủ Washington. Lực 
lượng những người đi theo Coxey đã đạt tới con số 500 vào thời điểm 
họ vào tới thủ đô, tháng 5/1894, để trình lên Chính phủ bản kiến nghị 
về một chương trình tạo việc làm trị giá tới 500 triệu đô-la nhưng không 
được chấp thuận. 

Bãi bỏ Luật mua bán bạc Shermaøn, 1893: Giữ quan điểm rằng Luật 
mua bán bạc Sherman (xem: B72? Harrison, lống thống thứ bai rmư0i 
ba, mục: Hoạt động của chính quyển) là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình 
trạng chảy máu vàng và dẫn tới tình hình báo động của lượng dự trữ vàng 
Liên bang, Lổng thống Cleveland đã triệu tập Quốc hội họp phiên đặc 
biệt nhằm thúc bách việc bãi bỏ đạo luật này. Quốc hội cuối cùng cũng đã 
chấp thuận, tuy vậy phải mất một quá trình tranh luận căng thẳng giữa hai 


phe trong Đảng Dân chủ — phe “ ng con rệp uàng` miền Đông (tức đại 
biểu các bang miền Đông) và phe ủng hộ tự do đúc bạc của đại biểu các 


bang phía lây và phía Nam. Trong một văn bản gửi Quốc hội, Cleveland 
đã khẳng định rằng: “ Nhân 2n Mỹ có quyển làm chủ một chế độ tiên mạn”, 
ổn đ;nh Uà một đồng tiên dược gi nhận nh UẬy ở bất kỳ th; trường nào.. 
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Cleveland còn tin tưởng rằng chỉ có tiếp tục duy trì chế độ bản vị vàng mới 
đảm bảo được một đồng bản tệ ổn định như thế. Nhưng rồi kể cả khi luật 
mua bán bạc đã bị bãi bỏ, lượng dự trữ vàng quốc gia vẫn tiếp tục giảm. Và 
đến năm 1895, Cleveland đã phải bán trái phiếu vàng với giá chiết khấu 
cho J. P Morgan và các chủ ngân hàng khác ở Wall Street. Đổi lại, họ sẽ 
hợp tác kiểm soát các hoạt động chỉ trả, rút vàng từ ngân sách của Bộ Tài 
chính. Cách dàn xếp đó của Cleveland càng làm mất lòng các phần tử theo 
phái Dân túy trong Đảng. 

Đạo /uật W?bon-Gor?mman, 1894; Luật này ban đầu được Hạ nghị viện 
đưa ra trên cơ sở để nghị của Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ là William L. 
ÑWilson, bang Virginia. Dự luật của luật này dự kiến cắt giảm các mức thuế 
quan quy định trong Luật thuế quan McKinley (xem: Bezj/2n Harrison, 
Tống thống th Đai rơi ba, mục: Hoạt động của chính quyển). Sau đó, 
nhóm thượng nghị sĩ —- đứng đầu là Arthur P. Gorman, bang Maryland, 
Đảng Dân chủ — bổ sung thêm một số loại thuế đối với một số mặt hàng. 
Tổng thống Cleveland, từ lâu là người ủng hộ chủ trương áp dụng mức 
thuế thấp, cho rằng bộ luật này “&ôøg zrung thành uà làm mất thanh danh 
của Đảng”. luy vậy ông vẫn cho phép nó được trở thành luật, nhưng không 
ký phê chuẩn. Kết quả là mức thuế quan trung bình được McKinley quy 
định là 48% đã được giảm xuống còn 41%. Luật Wilson-Gorman còn 
quy định mức thuế thu nhập áp dụng trong toàn Liên bang. Điều khoản 
bổ sung này về sau được Tòa án Tối cao tuyên bố là trái với hiến pháp vào 
năm 1895. Và đến năm 1897 thì luật này được thay thế bằng Luật thuế 
quan Dingley (xem: W?/2zn Míc Kimley, Tổng thống thứ bai mới lắm, mục: 
Hoạt động của chính quyển). 

Đìn?) công Puliman, 1894. Trước tình hình điểu kiện kinh tế ngày 
càng suy thoái nghiêm trọng sau cuộc khủng hoảng 1893, công ty sản 
xuất toa xe lửa Pullman Palace Car Company đã cắt giảm rất mạnh tiển 
lương công nhân trong khi tiền thuê nhà và giá cả những hàng hóa mà 
công nhân buộc phải mua tại các cửa hàng của công ty vẫn giữ nguyên. 
Và thế là một cuộc đình công đã nổ ra rồi nhanh chóng lan rộng ra cả 
những công ty khác của ngành đường sắt. Dưới sự chỉ đạo của Eugene V. 


Debs, người trước đó không lâu đã đứng ra thành lập Công đoàn Đường 
sắt Mỹ, những người tham gia đình công đã phá hủy tuyến đường sắt nối 
giữa Chicago và vùng Bờ biển phía Tây. Trước tình hình này, giám đốc các 
công ty báo cáo lên chính phủ và theo để nghị của Bộ trưởng Tư pháp 
Olney, Cleveland đã ký lệnh cấm đình công, đồng thời quyết định điều 
động lực lượng quân đội Liên bang tới lllinois bất chấp sự phản đối của 
thống đốc bang này, John P. Altgeld, với lý do giải quyết tình trạng cản trở 
hoạt động bưu chính do ách tắc, gián đoạn giao thông đường sắt gây nên. 
Cuộc đình công cuối cùng đã bị dẹp tan. Debs bị bắt vì tội vi phạm lệnh 
cấm đình công. 


Tran) chấp biên giới Venezuclz. Cleveland ủng hộ chính sách gây hấn 
của Bộ trưởng Ngoại giao Olney trong việc cố gắng thúc ép Anh đưa ra 
tÒa xét xử vụ tranh chấp giữa Guyana — nước thuộc địa của Anh — và 
Venezuela. Một phần vì sự thúc ép của Mỹ, một phần vì những lý do khác 
về chính sách đối ngoại, Anh đã chấp nhận đưa vụ tranh chấp ra xét xử 
trước tòa án quốc tế vào năm 1899. Kết quả là phần lớn diện tích lãnh thổ 
tranh chấp được công nhận thuộc quyển sở hữu của Anh. 

Bang gia nhập Liên bane:Utah (1896). 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) Edward D. White (1845-1921), đại biểu bang Louisiana, là thẩm 
phán lòa án lối cao trong những năm 1894-1910 và là Chánh án 
Tối cao từ năm 1910 đến năm 1921. Theo quan điểm bảo thủ, ông 
là người đã xử vụ đình công của công nhân do Debs tố chức năm 
1895 (øự lw Re Deðs, 1895). White còn ủng hộ việc tiếp tục áp dụng 
luật cấm người lao động tham gia công đoàn (2 /4⁄2/2r uà Chính phủ 
A?ỹ, 1904). áp dụng Luật chống tơ-rớt Sherman ở một mức độ hạn 
chế (øu Chín? phủ Mỹ uà Công ty E. C. Knigjt, 1895). Năm 1910, 
ông được lổng thống William Howard Taft bổ nhiệm chức Chánh 
án lòa án lối cao và trở thành vị thấm phán viên đầu tiên được cất 
nhắc lên một chức vụ quan trọng đến như vậy đồng thời là Chánh 
án lòa án lối cao đầu tiên của các bang miền Nam kể từ sau Nội 


chiến. Trong lần xử vụ C2øø #y S4nzr4 O1 ở Neu }ersey cừng những 
bên khác uà Chính phủ Mỹ vào năm 1911, Chánh án Tòa án lối cao 
White lần đầu tiên áp dụng “quy tắc nguyên do” đối với Luật chống 
tơ-rớt của Sherman. Theo đó, ông chỉ bác bỏ các hợp đồng kinh 
doanh “vô cớ” cản trở hoạt động thương mại. Năm 1917, trong vụ 
W7bøn uà New, ông thay mặt Tòa án Tối cao Liên bang tuyên bố ủng 
hộ Luật Adamson quy định ngày làm việc 8 giờ áp dụng cho công 
nhân ngành đường sắt. 

(2 Ru#us W Peckbam (1636-1909), bang New York, là thẩm phán Tòa án 
Tối cao những năm 1896-1909. Cũng là người giữ quan điểm bảo 
thủ, trong lần xử ø Locbøer 0à Neu Yor£ năm 1905, đại diện cho ý 
kiến chung của đa số, Peckham đọc phán quyết bãi bỏ một luật của 
bang, luật này quy định số giờ làm việc bắt buộc phải giới hạn, kể cả 
đối với những công nhân có khả năng làm thêm giờ. Ông nói: “4e 
do luật bạn cbế cứng nhắc thời gian làm Uiệc của những người Lao động 
thông mình, có đây đủ khả năng UÀ muốn làm thêm giờ để kiếm sống tực 
sự chính là sự can thiệp trực tiếp Uào quyên lợi của mỗi cá nhân.. 


VỀ HƯU: 4/3/1897-24/6/1908. 


Năm 1896, Cleveland từ bỏ đường lối của Đảng mình để ủng hộ 
John M. Palmer, đại biểu của nhóm các đảng viên Dân chủ Dân tộc — một 
bộ phận các đảng viên chủ trương bảo thủ, phản đối quan điểm áp dụng 
chế độ tự do đúc bạc của đa số các đảng viên Dân chủ và người được đề 
cử William Jennings Bryan. Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm 
William McKinley, Cleveland về sống tại Princeton, bang New jersey tại 
một gia trang có tên là Westland. Năm 1899 ông được mời tham gia quỹ 
Stafford Little Lectureship (do Staford Little thành lập) để giảng về Các 
vấn đề Công cộng tại trường Đại học Princeton. Năm 1901, Cleveland 
tham gia Ban Quản trị của trường và sau đó 3 năm được bầu là chủ tịch 
ban này. Là một vị chủ tịch hoạt động rất tích cực, song Cleveland và 
hiệu trưởng Woodrow Wilson lại luôn bất đồng chính kiến về các chính 
sách của trường. Irong những năm 1900-1906, Cleveland là cộng tác viên 
thường xuyên của tờ S2/w?⁄44y Euerwing Pos¿. Năm 1904, ông tham gia vận 


động cho Alton B. Parker ra tranh cử tống thống. Năm 1906, Cleveland 
được mời làm cố vấn để tổ chức lại Hiệp hội bảo hiểm Nhân thọ Công 
minh. Và một năm sau đó, ông giữ chức chủ tịch của Hiệp hội Chủ tịch 
các Công ty Bảo hiểm Nhân thọ với mức lương 25.000 đô-la một năm. 


QUA ĐỜI: 

_Cleveland mất ngày 24/6/1908 hồi 8 giờ 40 phút tối, tại nhà riêng ở 
Princeton, tiểu bang New Jersey. Những năm cuối đời, ông bị bệnh thấp 
khớp và thỉnh thoảng phải nằm liệt trên giường bệnh. Ông cũng phải chịu 
đựng những cơn đau khủng khiếp mỗi sử dụng ống thông rửa dạ dày, việc 
mà ông đã học để tự mình thực hiện. Chứng viêm thận mạn tính làm 
cho các chức năng thận của ông ngày càng suy giảm. Tháng 4/1908, ông 
bị những cơn đau dữ dội ở vùng bụng và ngực. Sau lần đó, sức khỏe ông 
giảm sút dần. Tối ngày 23/6, ông bắt đầu mê man và đến sáng ngày hôm 
sau ông trút hơi thở cuối cùng vì suy tim. Những lời cuối cùng ông nói 
khi còn tỉnh táo là: “72¿ 42 bết súc cố gắng để bàn? động đứng. Một tang lề 
giản dị được tổ chức tại gia đình do Đức Cha Henry Van Dyke tiến hành. 
Để tỏ lòng tưởng nhớ và ghi nhận công lao của Cleveland trong việc giải 
quyết tranh chấp biên giới giữa Venezuela và Anh, Venezuela đã treo cờ rủ 
để tang ông. Cleveland được đưa về chôn cất tại Princeton ngày 26/6. Ông 
để lại một gia sản trị giá 250.000 đô-a. 


CA NGƠI: 

* 1ĩnh thển yêu nước của ông đã dem lại cho ông sự bính trọng của một n4 
dân chúng Mỹ, đồng thời là sự thu bằn của một mử4 còn lại. Chính điểu này 
Ä2 đặt nhân cách của ông lên đỉnh cao ngang tầm uới nhân cách Wshingt0n... 
Nhưng một khi mọi lá phiếu đêu đứng Uể phía một con người của công chúng, 
thì làn sóng nhận djjnb sẽ chống lại chính anh ta. Nhận định đó chỉ là những Đạt 
cát, lịch sử rồi sẽ gột rửa bết. Song đố! Uới riêng ông, nhận dịnh Uề ông lại là tảng 
4 uững chắc uà nó sẽ còn mãi uới thời giam. — Nhà văn Mark Twain, 1906 

“V2j cương uị tổng thống, Cleueland đã thực thi luật pbáp. Ông không 
bề nhún mình trước mọi bạo lực có tổ chức bay nao trúng trước dám đông 


la ú phản đối. Chính ông là người đã dạy cbo các chủ lao động ở Cbicag0 
rằng còn có một chính phủ đang tổn tại ở WAsbington, là người đã uiết bản 
kbuyến n›cbj giải quyết Uuấn đÊ Venezuela uà thực sự là nhân uật đáng kính 
trong lịch sử, trong lòng đồng bào của ông." — Tờ Neu YorE Swn, 1907 

“Ông Cleueland dường như là điỡm cố định duy nhất trên một bối cảnh 
không eừng chuyển dịch. Một mình ông luôn đứng ung uà phát biểu rõ 
ràng n Dững quy tắc mà mmọi người ai cũng dễ dàng biểu được.” — NVoodrow 
Wilson, 1907 


CHỈ TRÍCH: 

“Chúng tôi không tin rằng nhân dân Mỹ sẽ bẩu một gã ăn chơi trác 
táng Uà thô tục làm tổng thống để rồi gã sẽ đwA bọn gái điểm của mình đến 
Wsbineton uà dân biến Nhà Trắng thành nhà chứa của riêng bọ.” — Charles 
Dana, tờ N2 Woz£ %wn, 1884 


"Grouer CleUeland đã làm được gì trên đời này? Anh có thể nói cbo tôi 
biết dược không? Anh phải đâu bàng đúng không? Đã sáu tuân rồi tôi cố gẮng 
tư kiếm một đảng Uiên Dân chủ — một người có thể nói cbo tôi rõ Cleuelana 
đã làm được gì 1ì lợi ích của dân tộc Uà 0ì lợi ícb của nhân dân, song cbo đến 
bây giờ tôi uẫn chưa tìm được ai cả... Chính Cleueland từng nói rằng... ông 
ta ãã phải tiêu phí một cách Uô ícb tới bai phẩn ba cuộc đời uới những đằng 
uiên Láng Dân chủ có tham uọng lên nắm chính quyên... Giờ đây ông ta lại 
bj cuốn luôn UÀo con đường Ấy Uà kbông bể làm được gì khác.” — Hạ nghị sĩ 
Đảng Cộng hòa William McKinley, bang Ohio, 1885 

“Có bai cái tên mà nói đến nó có nghĩa là nói Ẩến sự bẤt trung 0à ô 
Dục. Đó là Jwas lscariot Uuà Benedict Arnold. Còn bây giờ, cái tên thứ ba nên 
Mợc thêm Uào, chín? là Grouer Cleuelznd.”"— Nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ 
Champ Clark, 1897 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA CLEVELAND: 


' Cuộc chạy đua giành quyên lực trong chính quyền này là một căn bệnb. 
lôi boàn toàn tin UÀo điêu Äó. Nó thậm chí còn đang lây lan. Người ta Ảạt 


được nó n0Ðứng đồng thời lại đánh mất 4 sự cân bằng trong tâm bổn. Tôi từng 
biết nhiêu người đến 44), đến Wasbington này để làm những việc khác, bọ 
không bề có ý Ảd;nh tìm kiếm quyên lực, nhưng rồi chỉ sau uài tuân ở đây, tất 
cả bọ đều nhiễm phải căn bệnh đó.`"— 1885 

“lôi biểu sai Uê người Mỹ nếu bọ ủng bộ cbo cái tý tđởng đáng gbê tử? 
rằng chẳng có cái gì gọi là chuẩn tực đạo đúc quốc tế: rằng có những luật 
d;n? khác nDau đối uới một quốc gia mạnh 0à một quốc gia yếu. ” 


TÁC PHẨM CỦA CLEVELAND: 
Presidential Problems (Các uấn 4£ liên quan đến tổng thống) (1904). 


kisbing and S0ooting Sketcbes (Vài nét cơ bản Uề nghệ thuật câu cá uà bắn 
súz) (1906). - 


Goød C?t;z£nsb¿p (Công dân kiểu mẫu) (1908). 


TÁC PHẨM VỀ CLEVELAND: 
Lynch, Denis Tillden. Œrøwz Ckzoelzm4: A Man Four-Square (Gr0Uer 
CleUelandi: Một con người cứng rắn). New York Horace Liveright, 1932. 


McElroy, Robert. Œrower CleUelzmd: Tbe Man and the Slateman: Án 
Autborized Biograpby (Grouer CleUelan — Con người Uà chính kbách: tiểu 
sử chính thức). New York: Harper &c Bros, 1923. 


Nerins, Allan. Grouer Cfzueland— A Stual in Cowrage (Grouer Cleueland— 
Một bình mẫu 0ề lòng can đảm). New York : Dodd, Mead, 1932. 


1ugwel, Rexford. G. Œroøer Cizuelzz2.. New York: Macmillan 1968. 


WILLIAM MCKINLEY 


(1843-1901) 


TỔNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI LĂM 
(1897-1901) 


HỌ VÀ TÊN: 
William McKinley, Jr. William McKinley cũng chính là tên của cha ông. 
Sau khi cha ông mất, McKinley bỏ chữ “Junior” (Jr.) trong tên mình. 


NGOẠI HÌNH: 

MecKinley có thân hình rắn chắc, ngực nở, vai rộng, càng về già càng 
bụng ông càng to. Ông cao khoảng 1,90m và nặng tới gần 90kg. Nét nổi 
bật nhất trên khuôn mặt điển trai của ông là đôi mắt màu xám-xanh với 
hàng lông mày thật đậm. McKinley có nước da trắng, hàm hơi bạnh, cằm 
chẻ và cánh mũi khá rộng. Giọng nói của ông luôn dõng dạc, rõ ràng, dáng 
đi đĩnh đạc, nhanh nhẹn. Trong số các tống thống kể từ Andrew Johnson 
cho đến Woodrow Ñfilson thì McKinley là vị tổng thống duy nhất không 
để ria. Ông thường đeo kính — loại kính để đọc sách và ăn mặc theo phong 
cách cổ điển với một chiếc áo gilê trắng. McKinley không bao giờ chịu để 
cho người ta chụp ảnh ông, trừ những khi ông ăn mặc thật chỉnh tế. Trong 
các chiến địch vận động bầu cử, ông luôn đeo vào khuy áo một bông cẩm 
chướng đỏ để lấy may. Cũng bắt đầu từ đó, cơ quan lập pháp bang Ohio 
quyết định chọn hoa cẩm chướng đỏ làm loại hoa biểu tượng cho bang. 
Sức khỏe của McKinley nói chung khá tốt, chỉ trừ một lần, hồi còn là sinh 


viên đại học, ông bị ốm nặng, có lẽ do làm việc quá sức. 


TÍNH CÁCH: 

Mọi người đều cho rằng McKinley là người cởi mở, thân thiện, điểm 
đạm, vui vẻ, lạc quan và được rất nhiều người quý mến. Theo nhà sử học 
Margaret Leech thì: “McK?mlay không chỉ nổi tiếng mà còn được rất nhiễu 
người yêu quý. Noay cả những dối thủ của ông trên chính trường cũng b‡ bếp 
dâm bởi sự đáng yêu đặc biệt trong tính cách McKinley.` Người viết tiểu sử 
Charles S. Olcott cũng kết luận tương tự: “Vẻ ào Đoa, đúng mực luôn ổn 
djnh) ở ông đã giành được sự ngưỡng mộ của cả các đảng uiên Dân chủ uà Cộng 


ò4... Người ta không bề thấy ở ông dù chỉ là một chút kiêu ngạo bay bóng 
by ` Tuy vậy, không bao giờ ông bộc lộ tình cảm một cách ồn ào. Trái lại, 
ông tạo ra sức hấp dẫn đối với tất cả mọi người ở mọi tầng lớp một cách 
tinh tế. Ông ưa sống hòa mình với mọi người. Dù không phải là người có 
tài kể chuyện xuất sắc, McKinley là một người dí dỏm, thích những câu 
đùa thông minh, thú vị nhưng nối giận với những nhận xét cợt nhả. 


TỔ TIÊN: 

McKinley là một dòng họ Ireland gốc Scotland. Họ này được biến 
đổi từ Maclanla thành MacKinley và cuối cùng mới đổi thành McKinley. 
Tổ tiên bên nội của McKinley là người xứ Perth Shire, Scotland, sang 
định cư ở Ireland. David McKinley, một thợ dệt và là cụ nội của William 
McKinley, là người đầu tiên trong dòng họ đến sống tại Mỹ. Ông đến lập 
nghiệp tại hạt York, bang Pennsylvania vào năm 1743. John McKinley — 
ky, và David McKinley — cụ nội của Tống thống McKinley đều từng phục 
vụ trong lực lượng dân quân tự vệ hạt York thời Cách mạng Mỹ. Ông 
nội của tổng thống — James ŠS. McKinley, cũng từng chiến đấu dưới sự chỉ 
huy của tướng William Henry Harrison trong chiến tranh 1812, sau đó về 
sống tại New Lisbon bang Ohio, làm chủ một lò luyện gang. 


CHA: 

Wiliam McKinley, Šr. (1807-1892), làm nghề luyện gang. Sinh 
trưởng tại hạt Mercer, bang Pennsylvania, năm 16 tuổi ông đã theo cha 
vào làm việc trong một lò đúc sắt ở New Lisbon, bang Ohio và sau đó ông 
tự thành lập xưởng đúc riêng. Năm 1829, ông thành hôn cùng bà Nancy 
Allison. Ông mất tại Canton, Ohio. Khi đó, William McKinley, Jr. đang 
là thống đốc bang Ohio. 


MẸ: 

Nancy Allison McKinley (1809-1897), là người gốc New Lisbon, 
bang Ohio. Là một người mẹ rất mực yêu thương con, ngăn nắp và ngoan 
đạo, bà McKinley mong muốn cậu con trai Bill (tên gọi thân mật của 


628 mm William A. DeGregorio 


Wiliam McKinley, Jr.) của bà sẽ theo nghề mục sư. Cả cuộc đời, bà luôn 
sống gắn bó với các con, đặc biệt là Bill. Vào buổi tối tuyên bố kết quả cuộc 
bầu cử tổng thống, Mẹ McKinley — bà được người ta gọi như vậy, đã gọi cả 
hai vợ chồng Bill đến phòng ngủ của mình để cùng cầu nguyện Chúa luôn 
bảo vệ để vị tân tổng thống không đánh mất đức tính khiêm nhường. Bà 
có đến dự lễ nhậm chức của con trai. Về sau, khi sức khỏe của bà bắt đầu 
giảm sút, Tổng thống McKinley đã cho lắp đặt một hệ thống điện báo đặc - 
biệt nối giữa Nhà Trắng và ngôi nhà nơi bà sống ở Canton, Ohio. Khi bà 
mất, Tổng thống đã kịp đáp chuyến tàu đặc biệt về bên bà. 


ANH CHỊEM: 

McKinley là con thứ bảy trong số tám anh chị em. Ông có 4 chị 
(em) gái và 3 anh (em) trai. David A. McKinley, bang California, từng là 
lãnh sự của Mỹ tại Honolulu và tổng lãnh sự của Hawali ở San Francisco; 
Anna McKinley, giáo viên phổ thông ở Canton, Ohio; James McKinleyở 
California; bà Mary May, ở Poland, Ohio; Helen McKinleyở Canton và 
Cleveland; bà Sarah E. Duncaw, ở Cleveland; Abner McKinley, luật sư ở 
Canton và thành phố New York. 


CON CÁI: 


McKinley có 2 con gái - Katherine “Katie” McKinley và Ida McKinley 
— cả hai đều chết khi còn rất nhỏ. Chính vì vậy McKinley không có hậu 
duệ trực tiếp nào. 


CHÀO ĐỜI: 


McKinley sinh ngày 29/1/1843 trong một ngôi nhà gỗ vùng Niles, 
bang Ohio. 


THỜI THƠ ẤU: 

Những năm đầu, McKinley sống tại Niles, Ohio — nối tiếng là một 
cậu bé vui vẻ và hoạt bát. Hồi chiến tranh Mexico nổ ra, McKinley cùng 
bạn bè say sưa với những trò đánh trận giả. McKinley còn đặc biệt yêu 
thích các môn thể thao ngoài trời như câu cá, cắm trại, trượt băng, cưỡi 


ngựa và bơi lội. McKinley có lần suýt chết đuối ở hồ Mosquito Creek, đến 
lần chìm thứ ba thì may mắn được Jacob Shealer cứu mạng. Năm lên chín, 
McKinley chuyển đến sống ở Poland, cũng thuộc bang Ohio, cách Niles 
khoảng 16km và sống phần còn lại của thời thơ ấu ở đây. 


HỌC VẤN: 

Hồi nhỏ, McKinley học các kiến thức bản tại một trường công ở Niles, 
Ohio, do Alva Sanford làm hiệu trưởng. Sau này, khi chuyển đến Poland, 
McKinley cũng theo học ở một trường công địa phương và đến năm 1852 
thì được nhận vào học tại trường dòng Poland —- một trường học của hội 
Giám lý do B. E Lee đứng đầu. Giáo viên trực tiếp của McKinley là cô E. 
M. Blakeless — một cô giáo tài năng. Cô là người có ảnh hưởng lớn đối với 
cuộc đời McKinley hơn bất cứ người phụ nữ nào không thuộc gia đình ông. 
Môn học mà McKinley yêu thích nhất là môn diễn thuyết. Là người có năng 
khiếu ăn nói, McKinley đã tham gia thành lập và được bầu làm chủ tịch đầu 
tiên của Hội văn chương Everett và Hội Tranh luận của trường. Năm I7 
tuổi, McKinley vào học năm thứ hai Đại học Allegheny ở Meadville, bang 
Pennsylvania, song cũng trong năm đó, McKinley buộc phải nghỉ học vì lý 
do sức khỏe (do học tập quá căng thẳng). McKinley dự định sau khi sức khỏe 
hồi phục sẽ tiếp tục đến trường, nhưng do tình hình tài chính eo hẹp của 
gia đình (ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1857), McKinley đành 
phải bỏ học để đi làm trợ giúp gia đình. Năm 1860-1861, McKinley dạy ở 
trường phố thông quận Kerr ở Poland một học kỳ, sau đó làm nhân viên 
bưu điện thị trấn rồi nhập ngũ, tham gia Nội chiến (xem: 9c 0w trong quân 
2/7). Chiến tranh kết thúc, McKinley học luật tại văn phòng luật sư của thẩm 
phán Charles E. Glidden ở Youngstown. Năm học 1866-1868, McKinley 
nhập học ở trường Luật Albany (New York) nhưng rồi lại bỏ học trước khi tốt 
nghiệp. McKinley được nhận vào luật sư đoàn bang Ohio năm 1867. 


TÔN GIÁO: 
Hội Giám lý. Sinh trưởng trong một gia đình theo giáo phái Giám 
lý sùng tín, năm 10 tuổi, McKinley đã tuyên xưng đức tin của mình trong 
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một buổi truyền giảng phục hưng tố chức tại Poland, Ohio, và năm l6 
tuổi, McKinley nhận lễ ban thánh thể ở nhà thờ. Có thể nói, McKinley là 
con chiên ngoan đạo của hội Giám lý. Cho đến cuối đời, ông vẫn luôn giữ 
thói quen đều đặn đi lễ nhà thờ. Ở Canton, Ohio, McKinley làm người 
phụ trách trường dòng ngày Chủ Nhật của Nhà thờ Giám lý đệ nhất, đồng 
thời là chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc (Y.M.C.A) địa phương. Khi 
chuyển đến Washington, McKinley thường đi lễ ở nhà thờ Giám lý Tổng 
giám mục. Lại lễ nhậm chức tống thống, ông đã hôn lên quyển Kinh Thánh 
để mở ở đoạn l:10 sách Sử biên niên 2: “ Vy xi: Ca ban cho con được khôn 
neoan UÀ biểu biết để con lãn? dạo dân này, Uì di cai quản MỤc dân của Chúa, 
một dân lớn r thế này?” Khi đã lên làm tổng thống, McKinley thường mời 
khách đến cùng ông hát thánh ca trong phòng Lam (Blue Room) vào các 
tối Chủ Nhật. Ông yêu thích một số bản thánh ca như C2 ø# Cbúa bơn 
ŒNearer my God, to Thee), và J5 cơn ng bước (Lcad, Kindly Light). Năm 
1899, McKinley viết trong sổ ghi chép cá nhân của ông rằng: “ 770? đ/c tzn 
của tôi có niểm tin Uào Đúc Giê-su thánh thiện Uuà nhận thức thấy rằng Cơ đốc 
&iáo là thế lực mrạnh nbáf thế giới này. Suốt đời trung thành với đức tin, cho 
đến khi chuẩn bị lên bàn mổ do bị bắn, người ta vẫn nghe ông khe khẽ nhẩm 
đọc bài kinh cầu nguyện Chúa. 


SỞ THÍCH: 

Tổng thống McKinley rất ít khi luyện tập thể thao. Ông chỉ tiếp xúc 
với thiên nhiên trong các buối dạo chơi hiếm hoi quanh khuôn viên Nhà 
Trắng hoặc những buổi ngồi xe ngựa vãn cảnh cùng phu nhân. McKinley 
rất thích xem opera và các loại hình sân khấu. Những vở kịch mà ông yêu 
thích là các tác phẩm của Shakespearevà vở j2 W2 W7zøki¿. Vào các buổi 
tối, McKinley thường chơi bài euchre hoặc cribbage cùng với vợ và bạn bè. 
McKinley thường hút xì gà, cũng có khi ông bẻ đôi điếu xì gà rồi nhai thay 
cho hút. Thỉnh thoảng ông cũng uống rượu vang hoặc rượu Êcốt. 


HÔN NHÂN: 


Năm 27 tuổi, William McKinley thành hôn cùng Ida Saxton lúc đó 
23 tuổi. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 25/1/1871 tại Nhà thờ 


Giáo hội Trưởng lão Đệ nhất (thời điểm đó vẫn đang trong giai đoạn thi 
công) tại Canton, bang Ohio. Ida Saxton người gốc Canton, sinh ngày 
8/6/1847, là con gái của James Saxton — một chủ ngân hàng nổi tiếng ở 
Canton và bà Catherine De Walt. Ông nội của Ida Saxton, John Saxton, là 
người thành lập tờ ¿øøs/zøry, tờ báo đầu tiên và cho đến bây giờ vẫn là tờ 
báo duy nhất của thành phố Canton. Tốt nghiệp trường dòng Brook Hall 
- một trường nữ sinh ở Media, bang Pennsylvania, Saxton duyên dáng, 
thanh nhã và cực kỳ hấp dẫn đã chiếm được cảm tình của Bill McKinley 
ngay khi họ gặp nhau lần đầu vào năm 1867 trong một chuyến dã ngoại. 
luy vậy, phải đến năm 1869, khi Saxton về nước sau một chuyến du lịch 
châu Âu, hai người mới thực sự đi đến tình yêu. Khi còn độc thân, có 
thời gian Saxton làm việc trong ngân hàng của cha cô ở bộ phận tài vụ. 
Đây là công việc mà thời bấy giờ thường chỉ dành cho đàn ông. Lễ cưới 
của McKinley và Saxton do Đức Cha E. Buckingham và Đức Cha-Tiến 
sĩ Endsley đứng ra tổ chức. Sau khi trở về nhà bố mẹ cô dâu dự buổi tiếp 
khách thân mật, đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật ở miền Đông. 

Thật bất hạnh, chỉ trong một thời gian ngắn, bà Saxton phải chịu đựng 
ba nỗi đau quá lớn: mẹ già qua đời, hai cô con gái đều chết sau khi chào đời 
không lâu. Sức khỏe yếu, tỉnh thần lại không ổn định nên Saxton đã mắc 
phải chứng động kinh và trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Đã có vài 
lần Saxton bị lên cơn ngay trong khi đang tiếp xúc với công chúng, đặc biệt 
là trong buối vũ hội mừng McKinley trúng cử thống đốc bang Ohio. Trong 
cả quãng đời còn lại, Saxton sống trong cảnh tật nguyền. Thú vui duy nhất 
của bà là móc những đôi dép đi trong nhà. Bà đã làm tới hàng ngàn đôi để 
gửi tặng bạn bẻ và những người quen biết. Tổng thống McKinley luôn hết 
mực quan tâm, săn sóc vợ. Ông nhất định để phu nhân được ngồi cạnh ông 
trong các bữa tiệc chiêu đãi của Nhà Trắng, mặc dù chính ông cũng biết rằng 
làm như thế là vi phạm tập tục đã có từ trước đến nay (Tổng thống và Đệ 
nhất phu nhân mỗi người phải ngồi ở một đầu của dãy bàn tiệc). Những 
lần phải ra đón khách, bà là người duy nhất luôn ngồi tại chỗ. Ngoài ra, 
còn nhiều lễ nghi khác bà phải để lại cho phu nhân phó tổng thống — bà 
Garret Hobart — làm thay. Khách mời của Nhà Trắng đã nhiều lần chứng 
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kiến chuyện mỗi lần phu nhân McKinley chuẩn bị lên cơn, Lống thống lại 
nhẹ nhàng trùm một chiếc khăn mùi soa lên mặt bà để che đi vẻ mặt méo 
mó. Sau khi hết cơn, ông bỏ chiếc khăn ra và lại tiếp tục vào bàn tiệc như 
không có chuyện gì xảy ra. Sự tận tụy nhẫn nại và săn sóc đẩy yêu thương mà 
Tổng thống dành cho vợ trở thành chủ để quen thuộc trong câu chuyện của 
dân chúng thủ đô. Mark Hanna từng phát biểu rằng: “ 7Ø»ø thống McK?nley 
đã làm cho các đức ông chổng ở WisDineton này phải suy nghĩ. l|hế rồi, Lồng 
thống bị ám sát, bà McKinley gần như mất trí. Irong những ngày sau đó cho 
đến khi Tống thống từ trần, bà McKinley gắng gượng khá tốt. Song bà vẫn 
không đủ sức đến dự lễ đưa tang. Những năm cuối đời, bà về sống tại ngôi 
nhà cũ ở Canton. Bà mất ngày 26/5/1907 và được chôn cất bên cạnh mộ cố 
Tổng thống tại Canton. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 

Nói chzếnu: McKinley phục vụ trong lực lượng bộ binh tình nguyện 
số 23 của bang Ohio từ tháng 6/1861 đến tháng 7/1865. Và lần lượt ông 
được phong các cấp bậc từ binh nhì đến thiếu tá. Irong suốt thời gian đó, 
McKinley may mắn không hể bị thương hay đau ốm gì cả. Được điều đến 
vùng Camp Chase, gần Coumbus, bang Ohio, McKinley ra trận lần đầu 
tiên trong đội ngũ đại đội E, đánh trận Phà Carinex, bang lây Virginia vào 
tháng 9/1861. Tháng 4/1862, McKinley được phong trung sĩ quân nhu 
và tham gia các cuộc giao chiến tại Ihung lũng Clark và Princeton, bang 
TâyVirginia, vào tháng 5/1862, và tại vùng núi South Mountain vào tháng 
9/1862. Trong trận Antietam tháng 9/1862, McKinley đã thể hiện lòng 
dũng cảm ấn tượng khi vận chuyển quân lương trên chiến trường ngay 
dưới làn mưa đạn hiểm nguy. Nhờ có chiến công đó McKinley được thăng 
cấp thiếu úy phụ trách đại đội D, làm việc dưới quyền Tướng Rutherford 
B. Hayes. Tháng 2/1863, McKinley lên cấp trung úy. Ông đụng độ với đội 
quân đột kích của Morgan ở đảo Bufhington, bang Ohio, tháng 7/1863 và 
chiến đấu ở núi Clay tháng 5/1864. Ở Winchester, bang Virginia tháng 
7/1864, McKinley đã chuyển mệnh lệnh ra tiền tuyến dưới làn đạn và liều 
mình lấy lại được khẩu trọng pháo. Với thành tích này, McKinley được 


phong làm đại đội trưởng đại đội G. Tháng 9/1864, McKinley tham gia 
chiến đấu trong trận Opequon và Cedar Creek, tháng 10/1864 trên đổi 
Fisher, bang Virginia, rồi làm việc trong ban phụ tá của tướng George 
Crook và tướng Winfeld S. Hancock. Năm 1864, khi vẫn còn trong quân 
ngũ, McKinley đã bỏ lá phiếu đầu tiên trong đời ủng hộ Tổng thống 
Abraham Lincoln tái tranh cử. Tháng 3/1865, McKinley được phong hàm 
thiếu tá. Rutherford B. Hayes — chỉ huy của McKinley đã nhận xét về ông 
như sau: “C2 rẻ 2Ð uậy, nhưng chúng tôi đã sớm phát biện r4 rằng trong 
nhiệm uụ đòi bỏi tính năng động cao của người lính, McKinley đã chứng tỏ 
một kbả năng khác thường, Uô song so uới những người cùng trang lúa. lrong 
mọi boàn cảnh của chiến trận, NÁcKinley luôn boàn thùn) nhiệm Uụ.. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỐNG THỐNG: 


Được nhận vào luật sư đoàn năm 1867, McKinley hành nghề luật tại 
Canton, Ohio năm 1867 và gia nhập tổ chức của Đảng Cộng hòa ở địa 
phương. McKinley nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của người dân 
địa phương đến nỗi năm 1869, McKinley được bầu làm ủy viên công tố 
hạt Stark, mặc dù Đảng Dân chủ chiếm đa số trong hạt này. Năm 1871, 
McKinley lại ra tranh cử, song ông đã thất bại với số phiếu chênh lệch không 
nhiều so với đối thủ. McKinley lại tiếp tục về hành nghề luật tư nhân. 

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, 1877-1863, 1885-1891. Irúng cử năm 1867 với 
tư cách là đại biểu Đảng Cộng hòa, vượt lên trên đối thủ Đảng Dân chủ là 
Leslie L. Sanborn, McKinley đại diện cho Cụm bầu cử thứ 18 của bangOhio 
lúc đó bao gồm các hạt: Stark, Mahoning, Columbiana và Carroll. McKinley 
tái đắc cử, giành chiến thắng trước đối thủ Aquila iley năm 1878 và Leroy 
D. Thoman năm 1880. Năm 1882, có vẻ như McKinley vượt đối thủ của 
mình là Jonathan H. Wallace với 8 phiếu gây tranh cãi, ghế đó cuối cùng 
lại được trao cho Wallace. Trở lại Quốc hội khi đánh bại D. R. Paige năm 
1884, McKinley lần lượt bỏ qua các đối thủ Wallace H. Phlelps năm 1886 
và George D Ikert năm 1888. Mặc dù về căn bản, McKinley ủng hộ chính 
sách duy trì đồng tiền mạnh, nhưng để làm hài lòng đại biểu các bang miền 
Tây, ông vẫn bỏ phiếu thuận thông qua Luật Bland-Allison năm 1878 (xem: 


Kuthcrford B. Hayes, Tổng thống thứ mười chín, mục: Hoạt động của chính 
q„yêz) và Luật mua bán bạc Sherman năm 1890 (xem: Bemamn llarrion, 
Tổng thống thứ bai mới ba, mục: Hoạt động của chính quyển). McKinley đã 
gây dựng được thanh danh trong cả nước vì là người đứng đầu trong số các 
hạ nghị sĩ chủ trương theo đường lối bảo hộ. Ông cho rằng mức thuế quan - 
cao là phương tiện rất cần thiết để một quốc gia có thể tự bảo vệ nền sản 
xuất trong nước trước sự cạnh tranh của hàng hóa và lao động rẻ hơn của 
nước ngoài. Năm 1880, McKinley tham gia vận động bầu cử cho Hạ nghị sĩ 
James A. Garfield tranh cử tổng thống rồi tiếp bước ông vào Ủy ban Đường 
lối và Biện pháp, năm 1889 ông được bầu làm chủ tịch ủy ban này. Với 
cương vị này, McKinley đã soạn thảo và đưa ra để thông qua Luật thuế quan 
McKinley năm 1890 (xem: B72? Harrison, Tổng thống thứ bai tưới ba, 
mục: È#øz đông của chính quyển). Chính biện pháp bảo hộ quá nghiêm ngặt 
này đã làm cho giá cả hàng tiêu dùng tăng một cách đáng kể trên thị trường 
trong nước. Và vì thế trong các lần bầu cử vào Quốc hội năm 1890, đa số 
cử trí đã quay lưng lại với các đảng viên Cộng hòa, trong đó tất nhiên có cả 
McKinley. Ông đành chịu nhường bước cho đối thủ của mình là John G. 
\Warwick. Tuy vậy, trong số các lãnh đạo Đảng Cộng hòa, McKinley vẫn là 
người rất nối bật. Năm 1884, ông đã được cử làm chủ tịch đại hội Đảng của 
bang và làm đại biểu đi dự đại hội toàn quốc. Với tư cách này, McKinley đã 
giúp bảo toàn vị trí ứng cử viên của Đảng ra tranh cử tổng thống của James 
G. Blaine, bang Maine. Sau đó, khi được cử đi dự đại hội toàn quốc năm 
1888, McKinley ủng hộ John Sherman, trung thành và tích cực tham gia 
vận động bầu cử cho Sherman, đồng thời nhanh chóng dập tắt phong trào 
bầu-McKinley-làm-tổng-thống vừa chớm rộ lên. Năm 1889, ông ra tranh 
cử chức chủ tịch Hạ Nghị viện, song đã chịu thua với tỷ số sát nút trước 
đối thủ Đảng Cộng hòa — Hạ nghị sĩ Thomas B. Reed, bang Maine. Để 
tuột khỏi tay ghế nghị viện năm 1890 do vấn để thuế quan, song McKinley 
đã buộc Washington phải phần nào tin rằng sẽ có ngày quan điểm của ông 
được chứng minh là đúng đắn, rằng người Mỹ muốn và cần có sự bảo hộ đó. 

Thống đốc bang Qio, 1892-1896. McKinley được bầu làm thống đốc 
bang Ohio tháng 10/1891, giành thắng lợi trước đối thủ Đảng Dân chủ 


James E. Campbell. Hai năm sau, ông tái đắc cử, vượt lên trên đối thủ cùng 
tranh cử Lawrence I. Neal. Năm 1892, McKinley là một trong số các đại 
biểu được để cử làm ứng cử viên Đảng Cộng hòa ra tranh cử tống thống và 
tham gia vận động bầu cử cho Benjamin Harrison — người được bầu làm 
ứng cử viên chính thức của Đảng. Với tư cách một thống đốc, ông đã đứng 
ra huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia giải quyết các vụ nổi loạn của người 
lao động ở Arkon, Cleveland và các nơi khác trong bang. McKinley còn 
quy định trách nhiệm đóng thuế môn bài của các công ty kinh doanh trong 
nước, quy định về các tiêu chuẩn an toàn cho công nhân ngành giao thông 
vận tải và hạn chế các hoạt động chống công đoàn của giới chủ. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1896: 

Tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa họp tại St. Louis tháng 
6/1896, nhờ chiến dịch vận động có sự dẫn dắt tài tình của Mark Hanna, 
McKinley trở thành một trong những người được để cử sáng giá nhất. Đối 
thủ quan trọng nhất của McKinley là Chủ tịch Hạ Nghị viện Thomas B. 
Reed, bang Maine. Người đứng ra đề cử McKinley là Joseph Foraker, đại 
biểu bang Ohio. Ngay trong lần bầu cử đầu tiên, McKinley đã giành chiến 
thắng với số phiếu 6611⁄2 trong khi Reed chỉ được 841⁄2; Matthew S. Quay 
bang Pennsylvania: 611⁄2; Levi P. Morton bang New York: 58 và William B. 
Allison bang lowa: 351⁄2 phiếu. Garret A. Hobart, bang New Jersey được chỉ 
định làm ứng cử viên phó tổng thống, vượt qua đối thủ mạnh nhất là Henry 
Clay Evans, bang Tennessee. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa ủng hộ chế độ 
bản vị vàng, song để thỏa hiệp với đại biểu các bang miền lây, Đảng Cộng 
hòa cũng chủ trương để mở một cơ hội cho chế độ tự do đúc bạc nếu như 
đó là một phần trong “zzô¿ £bó4 thuận quốc tế uới các quốc gia bàng dể 
tbương mại trên tbế ciới”. Tuy vậy, một số đoàn đại biểu các bang miền Tây 
vẫn không thỏa mãn với mục này và bỏ về khi nó được thông qua. Cương 
lĩnh còn ủng hộ việc mua lại Hawaii và một phần quần đảo Tây Ấn của 
Đan Mạch, tán thành việc xây dựng kênh đào qua lrung Mỹ và mở rộng 
lực lượng hải quân. Các đảng viên Cộng hòa còn tỏ rõ sự đồng tình với các 
nhà cách mạng Cuba và Armenia đấu tranh chống lại sự áp bức của người 


Thổ Nhĩ Kỳ; kêu gọi xóa nạn mù chữ ở dân nhập cư; hoan nghênh những 
thành quả đạt được về quyển của phụ nữ; cam kết thực hiện chế độ “công 
bằng lương bổng” và khuyến khích thành lập một ủy ban trọng tài quốc gia 
để giải quyết các tranh chấp về lao động. 


ĐỐI THỦ: 

William Jennings Bryan (1860-1925), đại biểu bang Nebraska của 
Đảng Dân chủ. Sinh trưởng tại Salem, bang lllinois, Bryan là con trai của 
một thẩm phán tòa án lưu động. Bryan tốt nghiệp Đại học lllinois năm 
1881 và Đại học Luật Union năm 1883. Ông làm nghề luật một thời gian ở 
Jacksonville, IHinois và đến năm 1887 thì chuyển về sống tại Lincoln, bang 
Nebraska, tham gia tích cực các hoạt động chính trị của Đảng Dân chủ. 
Trúng cử vào Hạ Nghị viện Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1891-1895, Bryan tích cực 
ủng hộ chủ trương cho tự do đúc bạc và áp dụng thuế thu nhập Liên bang. 
Năm 1895, sau khi thất bại trong cuộc tranh cử vào ghế thượng nghị sĩ, ông 
trở thành tổng biên tập tờ 22 Wør4-Herz/4 cho đến năm 1896. Được 
cử đi dự đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ tổ chức tại Chicago tháng 7/1896, 
Bryan đặt quyết tâm sẽ viết thêm vào cương lĩnh của Đảng một mục ủng hộ 
chế độ tự do đúc bạc. Irong một bài phát biểu có thể nói là đáng nhớ nhất 
trong lịch sử các đại hội chính trị, Bryan đã làm xôn xao cả hội trường khi 
ông “dội bom” tấn công phe chủ trương theo chế độ bản vị vàng. Ông kết 
luận rằng: “ Đẳng s2 chứng ta là nên sản xuất của dân tộc này Uà của cả thế 
giới — nến sẳn xuất trụ được là nhờ các lợi ích Uề thương mại, các lợi ícb 0ề Ì40 
động, uà bản thân người lao động ở khắp mọi nơi. Nếu như bọ yêu dfu phải có 
chế độ bản Uị Uàng thì chúng ta sẽ trả lời bọ rằng: Đừng fn lên lu người Ì2o 
động một chiếc Uưdng miện đÈ) gai nhọn, cũng nh đừng đóng định cả nhân 
loại lên chiếc thập ác bằng uàng." Và thế là quy định về chế độ tự do đúc bạc 
đã được ghi vào Khoản mục 628-301. Với bài diễn thuyết hùng hồn này, 
Bryan được xếp vào hàng những đại biểu sáng giá nhất tranh cử vị trí ứng 
cử viên tổng thống. Đối thủ mạnh nhất của McKinley là Hạ nghị sĩ Richard 
“SilverDick” Bland, đại biểu bang Missouri. Các ứng cử viên khác là: Robert 
E. Pattison, bang Pennsylvania, thống đốc bang lowa — Horace Boies, Joseph 
S. C. Blackburn bang Kentucky và John R. McLean bang Ohio. Bland luôn 


giữ vị trí số một trong cả ba vòng bỏ phiếu đầu tiên, song trong các chặng 
đua sau, ông đã không đạt đủ 220 phiếu — số phiếu tối thiểu để có thể giành 
thắng lợi. Bryan vượt lên trên Bland trong vòng bỏ phiếu thứ tư. Đến vòng 
thứ năm, các đại biểu lllinois đang ủng hộ Bland ở vòng thứ tư đã ổ ạt 
chuyển sang ủng hộ Bryan, và đưa Bryan lên vị trí số một. Arthur Sewall, 
bang Maine, được chỉ định làm ứng cử viên phó tổng thống. Không chỉ kêu 
gọi tự do đúc bạc, cương lĩnh của Đảng Dân chủ còn phản đối chế độ thuế 
quan bảo hộ; lên án Tòa án Tối cao về việc bãi bỏ chế độ thuế thu nhập Liên 
bang; kêu gọi chống du nhập lao động rẻ mạt của nước ngoài; ủng hộ chủ 
trương thành lập tố chức trọng tài giải quyết các tranh chấp về lao động; yêu 
cầu Ủy ban Thương mại Liên bang hoạt động tích cực hơn; bác bỏ phương 
pháp dùng lệnh cấm của tòa trong việc giải quyết các cuộc đình công của 
công nhân; ủng hộ việc các lãnh thổ phía tây trở thành các bang độc lập. 
Đảng viên Dân chủ còn bày tỏ sự cổ vũ dành cho những cuộc cách mạng ở 
Cuba. Sau khi chịu thất bại trước McKinley, Bryan tiếp tục nắm giữ quyền 
lãnh đạo trong Đảng Dân chủ và đến năm 1900, Bryan được bầu làm ứng 
cử viên của Đảng ra tranh cử tổng thống. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1896: 


Vấn đề được nói đến nhiều nhất trong chiến dịch này vẫn là vấn 
để tiền tệ, nó đã xóa nhòa ranh giới giữa các đảng. Đại biểu các bang 
miền Đông của Đảng Dân chủ không chấp thuận cương lĩnh theo chế độ 
tự do đúc bạc, đồng thời cũng không ủng hộ quan điểm thuế quan của 
McKinley. Vì vậy họ bầu ứng cứ viên của riêng mình là John M. Palmer 
— đại diện bang lllinois, và tự xưng là các đảng viên Dân chủ Dân tộc hay 
các đảng viên Dân chủ Vàng. Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa ủng 
hộ đúc bạc tự do ở những bang miền Tây lại đi ngược lại với đường lối của 
đảng mình để ủng hộ Bryan. Tại đại hội Đảng Dân túy tháng 7/1896, các 
đảng viên Dân túy đã nhất trí ủng hộ Bryan. Đó là về phần nội bộ các đảng 
phái. Còn về phần các ứng cử viên, phải nói rằng họ thật sự đối lập. Bryan, 
mới 36 tuổi, trẻ trung sung sức, đã tổ chức một chiến dịch vận động tranh 
cử rầm rộ khắp cả nước, thậm chí có thể nói là một chiến dịch bầu cử kỳ 
công nhất tính đến thời điểm bấy giờ. Mỗi đêm chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ 


và cứ như thế trong suốt ba tháng, Bryan đi tới 28.968km để diễn thuyết 
khắp nơi. Còn McKinley thì ngược lại, ung dung ngồi trong ngôi nhà ở 
Canton, Ohio, nếu có đi đâu thì xa nhất cũng chỉ là lên hành lang tiển 
sảnh gặp gỡ các đoàn đại biểu hằng ngày vào thăm thành phố. Trong khi 
đó, 1.400 người phát ngôn đại diện cho McKinley tỏa đi khắp đất nước 
vận động bầu cử với hàng chục triệu tài liệu vận động của Đảng Cộng 
hòa, trong đó có rất nhiều bài bằng tiếng nước ngoài nhằm mục đích thu 
hút sự chú ý của bộ phận dân nhập cư. Các đảng viên Cộng hòa tham gia 
chiến dịch bầu cử còn dựng lên hình ảnh một Bryan, nhân vật cấp tiến, 
một kẻ mị dân, một người theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, 
các đảng viên Dân chủ lên án McKinley là một thứ công cụ trong tay các 
nhà tư bản. Các tờ báo có tiếng nói ở các bang miền Đông như: Öoz/22 
Giobe, Neuu York World và Baltimore Sưn, trước đây đứng về phía Grover 
Cleveland và các đảng viên Dân chủ ủng hộ chủ trương đồng tiền mạnh, 
thì không thể chấp nhận nổi Bryan. Trong số các tờ nhật báo quan trọng 
còn lại ở New York chỉ có tờ /ozrz/ của Hearst là ủng hộ Bryan. Nhưng 
xét về mặt chỉ phí tài trợ cho cuộc vận động bầu cử thì Đảng Cộng hòa 
vượt xa Đảng Dân chủ. Với sự chỉ đạo của Mark Hanna, người ta đã chỉ 
tới hơn 3 triệu đô-la cho chiến dịch của McKinley. Số tiền này có được chủ 
yếu là nhờ sự tài trợ của các nhà tư bản công nghiệp e ngại bị ảnh hưởng 
bởi các tư tưởng dân túy của Bryan. Trong khi đó, Bryan chỉ nhận được 
khoảng 1/5 số tiền so với McKinley và phần nhiều là từ các chủ mỏ khai 
thác bạc. lom Johnson, thị trưởng Cleveland, từng kết luận về cuộc tranh 
cử này rằng: ` Dây /2 cuộc đu tran) Uĩ đại lđn thứ nhất của nhân dân Mỹ 
cống củ nghĩa độc quyển — là cuộc đấu tranh uï đại ẩm tiên của đông đảo 
nouibân dân chống lại các giai cấp cú đặc quyên." 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1896: 

Phổ thông áu phiếu: McKinley (Đảng Cộng hòa): 7.035.638 phiếu 
(51%); Bryan (Đảng Dân chủ; Dân túy) 6.467.946 phiếu (47%). 

Số p/ếu á¿¿ cử trị: McKinley: 271 phiếu; Bryan: 176 phiếu. 

Số pU/ếu theo bang: McKinley giành đa số phiếu đại cử tri ở 23 bang: 


California, Connecticut, Delaware, Ilinois, Indiana, Iowa, Kentucky, 


Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, 
New Jersey, New York, Bắc Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode 
[sland, Vermont, lây Virginia và Wisconsin. Bryan giành đa số phiếu ở 
22 bang: Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, 
Lousiana, Mississippi, Missouri Montana, Nebraska, Nevada, Bắc 
Carolina, Nam Carolina, Nam Dakota, lennessee, lexas, Utah, Virginia, 
Washington và ÑWyoming. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ TỔNG 

THỐNG, 1900: 

Tháng 6/1900, đại hội của Đảng Cộng hòa tổ chức tại Philadelphia 
lại một lần nữa bầu McKinley làm ứng cử viên tống thống. Joseph Foraker, 
bang Ohio, là người đã đọc tuyên bố tái đểề cử McKinley ra tranh cử 
tổng thống. Sau đó lần lượt là các bài diễn văn tán thành của TIheodore 
Roosevelt — thống đốc bang New York và nhiều đại biểu khác. Phó Tổng 
thống Hobart đã từ trần trước đó (khi chưa hết nhiệm kỳ), vì vậy cần bầu 
một ứng cử viên mới thay thế. Cá nhân McKinley muốn chọn Thượng 
nghị sĩ William B. Allison, đại biểu bang lowa, song chính Allison lại tự 
xin rút lui. Lống thống quyết định sẽ chấp nhận theo ý kiến của đại hội. 
Người được ủng hộ nhất trong số các ứng viên là Theodore Roosevelt. Lúc 
đầu, Roosevelt một mực từ chối với lý do ông không muốn từ bỏ vị trí của 
một thống đốc để gánh vác những nhiệm vụ tẻ nhạt và trầm lặng của một 
phó tổng thống. Nhưng rồi với sự thuyết phục của Thượng nghị sĩ Henry 
Cabot Lodge — Henry thực tâm tin rằng vị trí này là một bàn đạp tốt để 
tiến tới ghế tống thống, cộng với sức ép từ phía lom Platt —- một lãnh đạo 
của New York, người luôn muốn gạt được Roosevelt và các chủ trương cải 
cách của ông khỏi New York, Roosevelt cuối cùng đã chấp thuận. Cương 
lĩnh của Đảng Cộng hòa tỏ rõ niềm tự hào vì sự thịnh vượng ở thời 
McKinley, đối lập với tình hình suy thoái thời Cleveland. Cương lĩnh còn 
thông qua chương trình hành động của cuộc chiến tranh Mỹ — Tây Ban 
Nha cũng như chủ nghĩa bành trướng; khẳng định lại việc kiên trì áp dụng 
chế độ bản vị vàng và chế độ thuế quan bảo hộ; ủng hộ các biện pháp hạn 
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chế nghiêm ngặt hơn về vấn để cho người nước ngoài nhập cư. Họ còn 
chủ trương tăng độ tuổi tối thiểu của lao động trẻ em; phản đối luật pháp 
của các tiểu bang miền Nam không cho người da đen quyền bầu cử; ủng 
hộ vị thế bang độc lập của các lãnh thổ miền Tây, ủng hộ dự án xây dựng 
một kênh đào qua lrung Mỹ và chính sách mở cửa của Mỹ trong quan hệ 


ngoại giao với Irung Quốc. 


ĐỐI THỦ: 

NWilliam Jennings Bryan (1860-1925), đảng viên Dân chủ, bang 
Nebraska. Năm 1896, Bryan được bầu làm ứng cử viên tổng thống của 
Đảng Dân chủ. Tại đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ tổ chức tại Kansas 
City, bang Missouri, tháng 7/1900 Bryan lại được để cử lần hai với số 
phiếu tuyệt đối. Tuy vậy, trong nội bộ Đảng Dân chủ vẫn còn một điểm 
chưa thống nhất: đó là khoản mục quy định chế độ tự do đúc bạc ghi 
trong cương lĩnh. Các nhà chiến lược của Đảng đều muốn bỏ điều khoản 
này với lý do xu hướng phát triển mạnh mẽ hiện nay của nền kinh tế khiến 
cho điều khoản này không còn cần thiết. Mặt khác, cũng không nên kéo 
dài sự căng thẳng với các đảng viên Dân chủ ở các bang phía Đông, chủ 
trương theo chế độ bản vị vàng, những người mà Đảng Dân chủ hy vọng 
sẽ quay về với đường lối chung của Đảng. lrong khi đó, Bryan vẫn giữ 
quan điểm tự do đúc bạc của cương lĩnh năm 1896. Bryan tuyên bố thẳng 
thắn rằng nếu không có điều khoản đó thì ông sẽ từ chối vị trí ứng cử viên 
tống thống. Điều khoản về bạc này được thông qua với số phiếu suýt soát. 
Cá nhân Bryan muốn chọn Chharles A. lowne, bang Minnesota — người 
đứng đầu trong số các đảng viên Cộng hòa ủng hộ tự do đúc bạc, làm ứng 
cử viên phó tổng thống. Song ông cũng đồng ý chấp nhận quyết định của 
đại hội, để cử Adlai E. Stevenson, bang lÏÏinois. Stevenson từng là phó tổng 
thống dưới thời Grover Cleveland. Bên cạnh việc giữ lập trường về vấn để 
tiền tệ, cương lĩnh của Đảng Dân chủ còn lên án chính quyền McKinley 
là có tư tưởng đế quốc khi chiếm về một số lãnh thổ trong giai đoạn cuối 
cuộc chiến tranh Mỹ — lây Ban Nha, yêu cầu ngay lập tức bảo đảm quyển 
độc lập của Cuba và dần trả độc lập cho Philippines. Các vấn để khác được 


đưa ra trong cương lĩnh là: tăng cường hiệu lực của các luật chống tơ-rớt, 
cắt giảm mức thuế quan,chế độ bầu cử thượng nghị sĩ trực tiếp, thành lập 
cơ quan trọng tài để xét xử các tranh chấp về lao động thay cho việc dùng 
lệnh của tòa; xây dựng kênh đào qua Irung Mỹ và cho phép các bang miền 
Tây trở thành bang độc lập. Sau khi thất bại trước McKinley lần thứ hai, 
Bryan đứng ra xuất bản tờ Cøzz?zøwzer — một tuần báo đóng vai trò một 
diễn đàn để ông lên tiếng về những sự kiện đương thời. Năm 1908, Bryan 
tiếp tục ra tranh cử tống thống (xem: W7/2? Hiouard T+ƒt, lổng thống thứ 
0a¿ 70; bảy, mục: Đối tủ). 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1900: 

Trong cuộc đua lần thứ hai này giữa hai đối thủ McKinley và Bryan, 
vấn để tiền tệ đã được gạt sang một bên. Nguyên nhân là nhiều mỏ vàng 
được phát hiện ở một số nơi, đặc biệt là ở Alaska, làm cho giá trị đồng 
tiền tăng và lượng cung tiền cho tín dụng tăng. Thêm nữa, kinh tế dưới sự 
quản lý của chính quyền McKinley đã hưng thịnh trở lại, nhờ đó thuyết 
phục được các đảng viên Dân túy vốn trước đó còn nhiều điểm chưa vừa 
ý. Vấn để nổi bật trong chiến dịch bầu cử 1900 là về chủ nghĩa đế quốc. 
Các đảng viên Dân chủ cho rằng nước Mỹ dưới bàn tay của McKinley 
đang trở thành một cường quốc đế quốc, bành trướng thế lực bằng cách 
xâm chiếm thuộc địa khắp thế giới, không còn giữ được truyền thống tốt 
đẹp vốn có của Mỹ là ủng hộ quyển tự trị của các quốc gia. Ngược lại, các 
đảng viên Cộng hòa lập luận rằng, với tư cách là một cường quốc đang đi 
lên của thế giới, nước Mỹ có trách nhiệm truyền bá ánh sáng văn minh và 
các lý tưởng của người Mỹ cho các dân tộc còn lạc hậu. Bryan một lần nữa 
đi diễn thuyết trên toàn quốc, kêu gọi trả lại quyền độc lập cho các vùng 
đất đã bị Mỹ chiếm từ sau chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha. Trong khi đó, 
Tổng thống McKinley không hể nôn nóng. Mọi công việc của chiến dịch 
bầu cử ông đều giao cho Iheodore Roosevelt đảm nhiệm thay. Khẩu hiệu 
được Roosevelt nêu lên ở khắp mọi nơi là: “ 7ê: bốn mm sống đ¿ 2Ð." 
McKinley được thêm nhiều người ủng hộ hơn so với bốn năm trước, còn 
đốivới Bryan thì sự ủng hộ vẫn chỉ giới hạn ở các bang miền Nam và một 
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số cá nhân ở các bang miển lây. Ngay cả bang Nebraska của Bryan cũng 
bỏ phiếu cho McKinley. 


TÁI ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, 1900: 

Phổ thông đu phiếu: McKinley (Đảng Cộng hòa): 7.219.530 phiếu 
(52%); Bryan (Đảng Dân chủ): 6.358.071 phiếu (46%). 

Số ph?ếu d2 cứ trí: McKinley: 292 phiếu; Bryan: 155 phiếu. 

Số p”7ếu theo bang: McKinley giành được đa số phiếu đại cử tri của 28 
bang: California, Connecticut, Delaware, lÏlinois, Indiana, lowa, Kansas, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Bắc Dakota, Ohio, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, Nam Dakota, Utah, Vermont, Washington, 
lâyVirginia, ÑWisconsin, và WWyoming. Bryan giành được đa số phiếu bầu 
đại cử tri của l7 bang: Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, 
Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Bác 


Carolina, Nam Carolina, lennessee, lexas và Virginia. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT: 


Ngày 4/3/1897. ˆ... Kế my bbi chính phủ dược thành lập, nước Mỹ đjã 
áp dụng một chín) sách ngoại giao là củng cố UÀ phát triển mỗi quan bệ bòa 
bình, bu nghị uới mọi quốc gia trên thế giới. Quan điểm đó thực sự đúng 
Uuới nhận thúc của tôi uề nhiệm Uụ của chứng ta biện nay... Chúng ta không 
„uốn có các cuộc chiến tran? xâm lược; chúng ta phải từ bỏ kiểu chiến tranh 
giành lãnh thổ. Công cụ chiến tranh chỉ cú thể được sử dụng cbừng nào mọi 
biện pháp bùa bình đêu thất bại. lrong bất kỳ trường bợp nào, bòa bình uẫn 
được 4 chuộng bơn chiến tranh. Giải quyết qua trọng tài là phương pháp 
đúng dẫn trong Uiệc xử Ùý những bất đồng giữa các quốc gia, trong nội bộ 
một quốc gia cũng nh giữa cá nhân các công dân... ` 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI: 
Ngày 4/3/1901. “... 7ðở¿ Ä/8m này, chúng ta dang phải đối rmặt uới một 
ấn đề quan trọng, đó là mỗi quan bệ trong tương lai giữa Hoa Kỳ uà Cuba. 


Đối tới các nước láng giêng, ta luôn phải giữ mỗi quan bệ gỗn cúi, thân thiện. 
Tuyên bố Uề các mục đích boạt động của chính phủ Mỹ chi trong nebj quyết 
ngày 2/4/1898 phải được tôn trọng Uà thực biện... Những nguyên tắc dẫn đến 
các bàn? động can thiệp của chúng ta đòi bỏi: luật pháp nên tảng của chính 
quyển mới phải được sửa đối, chỉnh lý để có thể đảm bảo chính quyên mới Ảó 
có khả năng thực biện tốt các nghĩa uụ của mình đồng thời boàn thành chức 
năng của một nhà nước độc lập, có khả năng tiến bàn) các nghĩa Uuụ quốc tế là 
bảo uệ tính mạng Uà tài sản, đảm bảo trật tự xã bội, an ninh quốc gia uà nến 
tự áo, tuân thủ theo chính sách truyên thống đã được thiết lập của Mỹ trong 
quan Đệ Uới CHbA... ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Garret Augustus Hobart (1844-1899), bang New Jersey, nhiệm kỳ 
1897-1899. Sinh ra tại Long Branch, bang New ]ersey, năm 1863 Hobart 
tốt nghiệp Đại học Rutgers rồi bắt đầu làm luật sư ở Paterson, cũng thuộc 
bang New Jersey. Lại đây, Hobart đã gia nhập Đảng Cộng hòa và hoạt 
động chính trị rất tích cực. Những năm 1872-1875, ông làm việc trong 
Hạ viện bang, từ năm 1877 đến năm 1882 trong Thượng viện bang và 
từ năm 1850 đến năm 1891, Hobart giữ chức chủ tịch đảng tại bang. 
Cùng thời gian này, ông tham gia ban quản trị của nhiều công ty sản xuất 
hàng tiêu dùng, cùng nhiều ngân hàng và các công ty đường sắt. Mặc dù 
không được nhiều người bên ngoài bang của ông biết đến, nhưng ông đã 
chứng tỏ mình là một nhân vật quan trọng trong danh sách ứng cử viên. 
Lần đầu tiên kể từ năm 1872, New Jersey ủng hộ Đảng Cộng hòa. Phó 
Tổng thống Hobart là người bỏ lá phiếu phá vỡ thế cân bằng (số phiếu tán 
thành và số phiếu phản đối ngang bằng nhau) trong Thượng nghị viện để 
thông qua quyết định của Tổng thống McKinley trong việc tiếp tục chiếm 
giữ Philippines sau chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha. Hobart qua đời tại 
Paterson trong khi nhiệm kỳ phó tổng thống chưa kết thúc. 

Theodore Roosevelt (1858-1919), bang New York, giữ chức phó 
tống thống từ tháng 3 đến tháng 9/1901. Sau khi McKinley bị ám sát, 
Roosevelt đã thay ông giữ chức tổng thống. (xem: 7£øđ2re Rooseuel, Tổng 
thống thi bai 1w0i sáu). _ 
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NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: (1) John Sherman (1823-1900), đại biểu bang 
Ohio, thời gian giữ chức: 1897-1898. Trước đây, dưới thời Tống thống 
Hayes, Sherman từng là bộ trưởng Tài chính. Khi còn là một thượng nghị 
sĩ, Sherman đã để xuất Luật chống tơ-rớt Sherman và Luật mua bán bạc 
Sherman — cả hai đều trong năm 1890 (xem: Ben Harrison, lống 
thống thứ bai mươi ba, mục: Hoạt động của chín? quyển). Việc ông được 
bố nhiệm làm bộ trưởng Ngoại giao đã bị rất nhiều người chỉ trích. Lý do 
là có lẽ đã có sự sắp đặt trước. Sherman lên làm bộ trưởng Ngoại giao để 
chế thượng nghị sĩ của ông được trao lại cho Mark Hanna, người quản lý 
chiến dịch tranh cử của McKinley. Về sau, do sức khỏe không đảm bảo, 
Sherman đã phải giao lại nhiều trách nhiệm cho Trợ lý Bộ trưởng William 
R. Day. Sherman phản đối việc tiến hành chiến tranh với lây Ban Nha. 
(2) Willam R. Day (1849-1923), bang Ohio, giữ chức bộ trưởng Ngoại 
giao từ tháng 4 đến tháng 9/1898. Từng là bộ trưởng Ngoại giao thực chất 
dưới quyển bộ trưởng danh nghĩa John Sherman ốm yếu, Day được bổ 
nhiệm thay thế Sherman đúng vào thời điểm cuộc chiến tranh Mỹ— lây 
Ban Nha nổ ra. Sau đó không lâu, Day thôi giữ chức và dẫn đầu đoàn 
đại biểu Mỹ đến Paris đàm phán một hiệp ước hòa bình. Cá nhân ông 
không tán thành việc Mỹ chiếm Philippines, song cuối cùng Day lại thuận 
theo quyết định của Tổng thống McKinley. Tuy nhiên, chính ông cũng đã 
thuyết phục được Tổng thống bồi thường chiến tranh cho Tây Ban Nha 
20 triệu đô-la. Sau này, Day được Tổng thống Theodore Roosevelt bố 
nhiệm vào Tòa án Tối cao Liên bang. (3) John M. Hay (1838-1905), đại 
biểu của Washington, D. C., nhiệm kỳ 1898-1905. Dưới thời Abraham 
Lincoln, Hay từng là thư ký riêng giúp việc cho Tống thống. Đang làm đại 
sứ Hoa Kỳ tại Anh, Hay miễn cưỡng từ bỏ công việc để tham gia nội các 
của McKinley... Với tư cách bộ trưởng Ngoại giao, Hay ủng hộ việc thôn 
tính Philippines và theo đuổi chính sách Mở Cửa áp dụng trong quan hệ 
với Trung Quốc (xem: ø¿ động của cứu? quyển). Năm 1900, ông đã 
điểu động một lực lượng giải cứu đến giải thoát những người Mỹ ở Trung 
Quốc trong suốt thời gian xảy ra Cuộc nổi loạn Boxer (xem: Hoạt động của 


cbínb quyền). Chính Hay là người đầu tiên mô tả cuộc chiến tranh Mỹ— 
Tây Ban Nha là “cuộc ¿8x chiến tuyệt điệu”. Hay tiếp tục phục vụ trong 
chính quyển Roosevelt sau này. 

Bộ trưởng Tài chính: Lyman ]. Gage (1836-1927), bang IHinois, nhiệm 
kỳ 1897-1902. Trước đó Gage là Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia thứ nhất 
của Chicago. Là một đảng viên Dân chủ theo chủ trương chế độ bản vị 
vàng, Gage đã đi ngược với đường lối của đảng mình để ủng hộ McKinley 
ra tranh cử năm 1896. Giữ chức bộ trưởng Tài chính, ông tiếp tục duy trì 
chính sách đồng tiền mạnh và bỏ bớt một số hạn chế đối với các ngân hàng 
quốc gia. Gage vẫn được giữ lại ở vị trí này dưới thời Tổng thống Roosevelt. 

Bộ trưởng Chiến tranb: (1) Russell A. Alger (1836-1907), bang 
Michigan, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ năm 1897 đến 1829. 5au 
đó Alger xin từ chức do có nhiều đơn tố cáo phê phán cách làm việc không 
hiệu quả của ông, trong đó có cả cái mà người ta gọi là vụ bê bối z 02 
zớp xác. Vụ này liên quan đến vấn để thịt đã ôi vẫn được sử dụng để cung 
cấp cho lực lượng quân đội Mỹ trong chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha. luy 
vậy, sau khi tiến hành một cuộc điểu tra, người ta đã kết luận rằng Alger 
không phạm tội hình sự. Alger là tác giả cuốn 7%£ S022 4zmerican Wr 
(Cuộc chiến tranb Mỹ — Tây Ban N?a) (1901). (2) Elihu Root (1 845-1937), 
bang New York, nhiệm kỳ 1899-1904. Root được coi là một trong số các 
bộ trưởng Chiến tranh làm việc hiệu quả nhất, ông được giao chịu trách 
về các lãnh thổ chiếm được hồi cuối cuộc chiến tranh Mỹ —- Tây Ban Nha. 
Root đã quyết định bổ nhiệm tướng Leonard Ñfood làm toàn quyển quân 
sự của Cuba. Ông còn góp phần khuyến khích phát triển kinh tế ở Puerto 
Rico và lập lại ổn định tại Philippines. Root cũng tiến hành tổ chức lại bộ 
Chiến tranh, tăng cường tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu và đứng ra thành lập 
Đại học Chiến tranh Quân sự. Root tiếp tục giữ chức vụ này trong chính 
quyền Tổng thống Roosevelt. 

Bộ trưởng Hải quân: John D. Long (1838-1915), bang Massachusetts, 
nhiệm kỳ 1897-1902. Long là người chỉ huy các hoạt động của lực lượng 
hải quân trong chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha. Long vẫn được mời giữ 


chức vụ này khi Theodore Roosevelt lên nắm quyền. Roosevelt trước đó 
từng làm việc dưới quyển Long với tư cách trợ lý bộ trưởng Hải quân. 

Bộ trưởng Bưu đ?ện: (1) James A. Gary (1833-1920), bang Maryland, 
giữ chức vụ này năm 1897-1898. Gary chủ trương thành lập một ngân 
hàng tiết kiệm bưu điện. (2) Charles Emory Smith (1842-1908), bang 
Pennsylvania, nhiệm kỳ 1898-1902. Smith là người đã có công hạn chế 
nạn lừa đảo qua thư, mở rộng việc cung cấp dịch vụ bưu điện miễn phí 
cho các vùng nông thôn. Smith tiếp tục giữ chức vụ này trong chính 
quyền Roosevelt. 

Bộ trưởng Nội 1ự: (I) Cornelius N. Bliss (1833-1911), bang New 
York, thời gian giữ chức: 1897-1898. Không thích thú lắm với công việc 
này, Bliss sau đó đã xin từ chức để tiếp tục với những mối quan tâm riêng. 
(2) Ethan A.Hitchcock (1835-1909), bang Missouri, thời gian đương 
chức: 1898-1907. Khi được bổ nhiệm giữ chức vụ này, ông đang là công 
sứ của Hoa Kỳ tại Nga. Hitchcock là người chủ trương bảo thủ. Ông giữ 
chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống Roosevclt. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: James Wilson (1835-1920), đại biểu bang 
lowa, thời gian giữ chức: 1897-1913. Wilson là người Scotland nhập cư. 
Ông từng là giảng viên nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp lowa. Khi 
lên làm bộ trưởng Nông nghiệp, ông rất khuyến khích áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào nông nghiệp và đẩy mạnh việc xây dựng các trạm thí nghiệm 
trên khắp đất nước. Wilson vẫn giữ chức vụ này trong chính quyền của 
Tổng thống Roosevelt. 


HOẠT ĐỘNG CỬA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1897-14/9/1901. 

Luật thuế quan Dinglay, 1897. Do Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Nelson 
R. Dingley để xướng. Luật này thực hiện lời hứa của Đảng Cộng hòa trong 
chiến dịch vận động tranh cử là duy trì mức thuế quan để bảo hộ sản xuất 
trong nước và định ra mức trung bình khoảng 46%. Luật này ra đời thay thế 
cho Luật Wilson-Gorman (1894; xem: Œzøuer Cleueland, Tổng thống thứ bai 
mi bốn, mục: Hoạt động của chính quyên). Luật thuế quan Dingley sau này 


được thay bằng Luật thuế quan Payne-Aldrich (1909; xem: W2 Houar4 
T2, Tổng thống thứ bai tới bảy, mục: Hoạt động của chín? quyển). 

Vn đê thôn tính quẩn đảo Haua¿i, 1898. Đi ngược với chủ trương 
của chính quyển tiền nhiệm (xem: Œzøer CieUel2m4d, Tổng thống thứ bai 
ơi tư; mục: Hoạt động dúa chính quyển), Tổng thống McKinley đã ký vào 
bản nghị quyết chung của Quốc hội về việc thôn tính quần đảo Hawaii, 
tháng 7/1898. 


Chiến tranh Mỹ — lây Ban Nha, 1898. 

Nguyên nhân: Rất nhiều người Mỹ ủng hộ cuộc chiến tranh này. Sự 
đồng cảm với tỉnh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cuba chống lại 
ách ngoại xâm Tây Ban Nha, ác cảm với một cường quốc ở châu Âu đang cố 
duy trì các thuộc địa ở nửa Tây bán cầu, rồi thêm cả những tin tức về tội ác 
của người Tây Ban Nha đối với nhân dân Cuba — tất cả đều thôi thúc người 
Mỹ bước vào cuộc chiến. Những # 4ø uàng (báo lá cải) đã kích động toàn 
bộ dân chúng khi cung cấp những thông tin giật gân, thường là phóng đại sự 
thật về tình hình Cuba. Tổng thống McKinley trước đó đã hy vọng có thể giải 
quyết vấn để Cuba mà không cần sự can thiệp về quân sự của Mỹ. Qua các 
kênh ngoại giao, McKinley đã gây sức ép, yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha: áp 
dụng một chính sách nhân đạo hơn đối với nhân dân Cuba và đạt được một 
thỏa thuận với các lực lượng nổi dậy bằng phương pháp thương lượng. Song 
tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng và McKinley đã chịu thua trước đông đảo 
dư luận Mỹ đòi tiến hành chiến tranh. Tháng 2/1898, hai sự kiện nổ ra khiến 
McKinley không còn sự lựa chọn nào khác: (1) William Randolph Hearst, 
một trong những người ủng hộ chiến tranh tích cực nhất cho đăng trên tờ 
Ngưu YorE journal do ông ta phụ trách một bức thư riêng của Enrique [Dupuy 
de Lôme — một công sứ Tây Ban Nha tại Mỹ. Bức thư này do lực lượng cách 
mạng Cuba đánh cắp được và cung cấp cho tờ j2zz/. Trong bức thư, De 
Lôme mô tả McKinley là “yếu đØ?, huôn tư các) chiếm (MỤC sự ngưỡng mmỘ dủa 
số đông, hơn thế, còn là một chính trị gia nơn nút, cố gắng (ÌỂ một cán! c4 rổ 0g 
phía sau ông t4 trong kbi uẫn duy trì những thỏa thuận tốt đẹp uới nbiững ph tử 
yêu nước cấp tiến trong Đảng của ông t2`. Việc công khai bức thư này trên báo 


chí càng làm tăng phản ứng của dư luận chống Tây Ban Nha. (2) Một tuần 
sau, vào ngày 15/2/1898, chiến hạm của Mỹ mang tên Maine bị nổ và đắm 
tại cảng Havana. 2Ó6 trong tổng số 360 thủy thủ đã thiệt mạng. Nguyên nhân 
của vụ nổ cho đến nay vẫn chưa được xác định. Song ở Mỹ, nhiều người tin 
rằng thủy lôi của Iây Ban Nha đã phá hủy con tàu. Họ đưa ra khẩu hiệu: “/V5ớ 
mãi Mlaine của chúng ta! Quyết chiến uới lây Ban Nha† 

Diễn biến: Ngày 11/4/1898, Tống thống McKinley bác bỏ để nghị 
của lây Ban Nha về việc ngừng chiến tại Cuba và để nghị Quốc hội cho 
phép “zác biện pháp để Ädm bảo chấm dt boàn toàn cuộc chiến tranh giữa 
Chín? phủ lây Ban Nha uà nhân dân Cuba, đồng thời dằm bảo cbo việc 
thành lập trên bòn đảo này một chính phủ uững uàng... uà quyển buy động 
lực bdpng bài quân uà quân dội Mỹ nếu c#?n thiết để phục Uuụ những mục đích 
z2y.. Ngày 20/4, Quốc hội chấp thuận để nghị này và đến ngày 25/4 thì 
chính thức tuyên bố chiến tranh. Kết quả bỏ phiếu thông qua ở Hạ Nghị 
viện là 310-6 và ở Thượng nghị viện là 42-35. Nói về sự can thiệp này của 
Mỹ, một số quan điểm chỉ trích — chẳng hạn như của Chủ tịch Hạ Nghị 
viện lhomas B. Reed, nhà văn Mark Twain, nhà công nghiệp Andrew 
Carnegie — cho rằng đây rõ ràng là biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc. Để 
trấn an dư luận này, trong một nghị quyết chung — được biết đến với cái 
tên Điểu luật sửa đổi Teller - Quốc hội đã khẳng định: “ Hoz K} bác bồ mọi 
kế hoạch, ý định? can thiệp Uào chủ quyên boặc khống chế [Cuba] trừ trường 
bợp các bòa ước bòa bình. loa Kỳ cũng khẳng djnh rằng chừng nào cuộc chiến 
tranh chấm dit, Hoa K) sẽ trao lại chính pbủ uà quyên cai quản bòn đảo này 
c?o n?ân dân trên 4o. ` Ngày 1/5/1898, Thiếu tướng Hải quân George 
Dewey, với một đội tàu gồm 6 chiến hạm đã đánh tan đội tàu Thái Bình 
Dương với 10 chiến hạm của Tây Ban Nha do Đô đốc Montojo chỉ huy tại 
vịnh Manila, mà vẫn bảo toàn nguyên vẹn lực lượng. Số thương vong của 
lây Ban Nha lên tới 381 người. Tháng 8 năm đó, quân Mỹ đánh chiếm 
Manila sau đó giành quyền kiểm soát Philippines. Trong khi đó, tại Cuba, 
lực lượng quân đội Mỹ, trong đó có cả đội ky binh Rough Riders của đại 
tá Iheodore Roosevelt, dưới sự lãnh đạo của tướng William Shafter, đã 
chiến thắng trước sự kháng cự quyết liệt của lây Ban Nha và đánh chiếm 


Santiago vào tháng 7. Cùng trong tháng đó, Đô đốc William I. Sampson 
đánh bại hạm đội tàu Thái Bình Dương do Đô đốc Cervera chỉ huy trong 
vùng biển giữa Cuba và Jamaica. Cuối tháng 7, quân Mỹ dưới quyền 
tướng Nelson A. Miles chiếm được Puerto Rico. lây Ban Nha cầu hòa. 
Lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 12/8. Số lính Mỹ tử trận chỉ 
khoảng chưa đầy 400 người, song lại có tới hàng ngàn người chết vì sốt 
rét, sốt vàng da và một số dịch bệnh khác. 

Hiệp ước Hòa bình Paris được ký kết ngày 10/12/1898 và được 
thông qua ngày 6/2/1899. Đại biểu đến thương thuyết của phía Mỹ là 
Nilliam R. Day, Cushman K. David, Wiliam E. Frye, George Gray và 
Whitelaw Reid. Theo các điểu khoản của hiệp ước này, Iây Ban Nha phải 
từ bỏ việc chiếm hữu Cuba và trao Puerto Rico, Guam cho người Mỹ, 
đồng thời nhượng lại quần đảo Philippines với giá 20 triệu đô-la cho Mỹ. 

Kết quả: Chiếm được quần đảo Philippines, Hoa Kỳ trở thành một 
trong những cường quốc thực dân mạnh nhất thế giới. Lổng thống McKinley 
cho rằng đây là một cơ hội để “2/4o 2c... nâng cao dân trí, khai búa UĂn 
mình 0à truyền bá Cơ đốc giáo" cho người Philippines. Nhưng rồi năm 1899, 
những người yêu nước Philippines do Emilio Aguinaldo đứng đầu đã khởi 
nghĩa vũ trang chống lại sự thống trị của Mỹ. Quân đội Mỹ cuối cùng đã 
dập tắt được cuộc khởi nghĩa sau hơn hai năm chiến sự đẫm máu. Việc 
giữ vững được Philippines như một chiếc mỏ neo cho người Mỹ đậu bến 
trên Thái Bình Dương càng khuyến khích chính quyền McKinley theo đuổi 
chính sách Mở Cửa trong quan hệ với [rung Quốc. Cuba vẫn nằm dưới sự 
kiểm soát của quân đội Mỹ cho đến năm 1902 khi Cuba thành lập chính 
phủ của mình và tiếp tục chịu sự bảo hộ của Mỹ cho đến năm 1934. 

Chính sách Mở Cửa uà cuộc nổi loạn Boxer, 1899-1900. Phản ứng 
trước mối Ìo ngại của châu Âu về vấn đề Nhật Bản đe dọa sẽ đóng cửa các 
thương cảng của Irung Quốc không cho giao lưu buôn bán với các nước 
phương lây, Lổng thống McKinley ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao 
John Hay đưa ra chính sách Mở Cửa, 1899-1900, trong đó Hoa Kỳ bày 
tỏ mong muốn mọi nước tham gia các hoạt động thương mại với lrung 


Quốc đều có chỗ đứng bình đẳng, không phải chịu sự phân biệt về mức 


thuế quan hay bất kỳ một hình thức hạn chế nào khác. Sau đó không lâu, 
tháng 6/1900, những người Trung Quốc theo chủ nghĩa Dân tộc thuộc 
I-ho Tuan (Hội Công bằng và Hòa hợp) — thường được biết đến với tên 
gọi Boxers (Các võ sĩ) vì nghi lễ chuẩn bị chiến đấu giống như các võ sĩ 
quyền Anh - tiến về Bắc Kinh sau khi tàn sát các nhà truyền giáo phương 
lây và cả những người Trung Quốc cải đạo theo Cơ đốc giáo. Tại đây, họ 
bao vây nơi ở của cộng đồng người ngoại quốc trong thành phố. Tháng 8 
năm đó, một đội quân cứu hộ của các nước: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga 
và Nhật được phái đến Trung Quốc tiêu diệt nhóm Boxer và cứu các con 
tin ngoại quốc. Theo các điểu khoản của Nghị định thư Boxer năm 1901, 
chính phủ Trung Quốc phải bồi thường cho các chính phủ nước ngoài 
333 triệu đô-la. Hoa Kỳ được bồi thường 25 triệu đô-la, phẩn:-lớn số tiển 
đó được dùng làm học bổng cấp cho sinh viên Trung Quốc. 

Luật bản vý uàne, 1900. Theo luật này, Hoa Kỳ chính thức tuyên 
bố áp dụng chế độ bản vị vàng. Đồng tiền Mỹ được đảm bảo giá trị bằng 
vàng, tương đương với 20,67 ounce vàng/đô-Ìa. 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Joseppb McKemna (1843-1926), bang California là thẩm phán Tòa án 
tối cao trong những năm 1898-1925. McKenna được bổ nhiệm khi đang 
giữ ghế bộ trưởng Tư pháp. Trong vụ Công #y Bảo biểm German Alliance 0à 
Bang Kamsas, năm 1914, ông ủng hộ quy định của tiểu bang về ngành kinh 
doanh bảo hiểm. Trong lần xử vụ ng uà Oreøøn, năm 1917, McKenna 
đại diện cho tòa công nhận và cho phép tiếp tục áp dụng một bộ luật của 
bang quy định giờ làm việc thường nhật trong các nhà máy là 10 giờ, nếu 
làm thêm giờ thì tiền lương phải được trả gấp rưỡi. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 


NĂM 1962: 


McKinley đứng thứ 15 trong số 31 tổng thống, thứ 4 trong số 12 
tống thống hạng “trung bình”, sau Hayes và trên Taft. 


BỊ ÁM SÁT: 

McKinley bị ám sát hồi 4 giờ 7 phút chiểu ngày 6/9/1901 tại Buffalo, 
bang New York và từ trần hồi 2 giờ 15 phút sáng ngày 14/9/1901 cũng 
tại Buffalo. Irong bài diễn thuyết trước công chúng cuối cùng của mình 
tại lriển lãm Liên Mỹ tổ chức ở Buffalo ngày 5/9/1901, McKinley tỏ 
ra không còn kiên trì với chính sách thuế quan bảo hộ ông đã áp dụng 
bấy lâu, mà lên tiếng ủng hộ cho việc tin tưởng hơn vào các thỏa thuận 
thương mại có đi có lại. “ 752 &ỳ độc quyển không còn nZ2"” — McKinley 
khẳng định: “ Việc mở rộng nên rmậu dịch, thương mại của chúng ta đang 
là Uấn đề rất quan trọng. Chiến tranh thương mại là biện pháp không bể 
có lợi. Một chính sách thiện cht, 0u nghị trong quan bệ buôn bán sẽ trán? 
được sự trả đa. Các hiệp định đôi bên cùng có lợi là giải pháp phù hợp 
với tỉnh thần của thời đại. lrả đũa thương mại không còn hợp thời nữa.” 
Ngày hôm sau, ông đứng ở vị trí đón khách tại Iemple of Music (Ngôi 
đền âm nhạc) trên sân khu Triển lãm. Leon E. Czolgosz — 28 tuổi, người 
bang Detroit, gốc Ba Lan, vốn là công nhân đang thất nghiệp — cũng 
đứng vào hàng người đợi đến lượt được bắt tay tống thống. Tay phải của 
hắn được băng bó kín, trong đó có giấu một khẩu súng lục ổ quay nòng 
32 ly hiệu Iver Johnson. Khi McKinley đưa tay ra bắt, Czolgosz bắn liền 
hai phát ở cự ly gần. Có vẻ như viên đạn thứ nhất trúng vào chiếc khuy 
áo gần xương ức và không xuyên được vào da. Bị giật mình vì phát súng, 
Tổng thống nhào người lên, hơi nghiêng người sang phải. Vì vậy viên 
đạn thứ hai đã găm đúng vào vùng bụng ở giữa rốn và ngực trái. Viên 
đạn xuyên qua dạ dày, sượt qua phần trên thận trái trong khoang bụng và 
găm vào tụy. lổng thống gập người lại, rồi ngã về phía sau và được một 
đặc vụ bảo vệ ngầm đỡ lấy. Nhìn thấy kẻ tấn công mình bị đánh đấm 
túi bụi, Lổng thống vẫn gắng hét lên: “Đừng để họ đánh hắn ta.` Một 
lát sau, ông quay sang người thư ký riêng và nói: “Vợ tôi, hãy cẩn thận, 
Cortelyon, làm cách nào báo với bà ấy — ôi, hãy cẩn thận." Ngay sau đó, 
Tổng thống được đưa đến bệnh viện trong khu vực triển lãm. Các bác 
sĩ chính tham gia ca mổ là: bác sĩ PM. Rixey — bác sĩ riêng của lổng 
thống; các bác sĩ phẫu thuật Roswell Park, Herman Mynter, Mathew P 
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Mann, John Parmenter và bác sĩ Eugene Ñasdin trực tiếp gây mê. Hai 
cuộc phẫu thuật đã được tiến hành. Ca mổ thứ nhất kéo dài 1 tiếng đồng 
hồ. Các bác sĩ cố gắng tìm kiếm viên đạn song không có kết quả nên cuối 
cùng đã phải khâu lại vết đạn trên thành bụng, rửa khoang bụng bằng 
một dung dịch muối và khâu kín miệng vết thương. Ca mổ thứ hai — 
một cuộc tiểu phẫu — được tiến hành sau đó bốn ngày để lấy ra mẩu vải 
áo đã bị viên đạn đưa vào khoang bụng. Tổng thống được đưa về nghỉ 
hậu phẫu tại nhà ông John G Milburu — Chủ tịch Triển lãm Liên Mỹ. 
Thoạt đầu, các bác sĩ khá lạc quan về tình hình sức khỏe của Fổng thống. 
Ngày 11/9, thân nhiệt của ông đang từ 102°F (38,8°C) hạ xuống chỉ còn 
100°F (37,7°C). Ông cảm thấy người khỏe lên, thậm chí còn đòi hút xì 
gà (bị từ chối) và ăn thức ăn cứng (được đáp ứng). Nhưng chỉ ngay ngày 
hôm sau, Tổng thống lại bị tái phát. Các bác sĩ cho ông uống thuốc kích 
thích hoạt động tim song không có kết quả. Ngày 13/9 tình hình tiếp 
tục xấu đi, và sáng sớm ngày hôm sau, lổng thống từ trần. Những lời 
cuối cùng ông trăng trối lại là: “Đó là con đường của Chúa. Ý chí của 
Người, chứ không phải của chúng ta, đã được thực hiện.” Sau đó, người 
ta tiến hành giải phẫu tử thi và đã kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến 
cái chết của Lổng thống là hiện tượng hoại tử, phát triển xung quanh vết 
rách do viên đạn gây ra và cả các phần dọc theo đường đạn trong khoang 
bụng. Chiếc mặt nạ nhựa cho người chết'! được thực hiện bởi nhà điêu 
khác Edward L. A Pausch, Hartford, Connecticut. lhi hài Lống thống 
được quàn tại Buffalo, Washington và Canton, Ohio để người dân đến 
viếng. Lễ tang riêng được tổ chức tại dinh thự Milburu ở Buffalo, lễ 
truy điệu chính thức diễn ra tại Nhà thờ Giám lý ở Canton, Ohio. 
Tổng thống McKinley quá cố được chôn cất tại nghĩa trang Westlawn 
ở Canton. Năm 1907, di hài của ông được chuyển về Đài tưởng niệm 
Quốc gia McKinley cũng ở Canton. 


1. Loại mặt nạ được làm bằng kim loại hoặc nhựa dẻo theo gương mặt của người vừa qua đời, 
thường được sử dụng để tưởng nhớ người đã khuất hoặc làm chân dung. 


Theo chúc thư do chính tay McKinley viết và để lại, phần lớn tài sản 
trị giá hơn 200.000 đô-la thuộc về vợ ông. Khoản tiển 1.000 đô-la hàng 
năm để phụng dưỡng bà cụ thân sinh ra ông được chuyển cho em gái ông 
là Helen (vì bà cụ đã mất trước đó). 

Czolgosz — tên vô chính phủ đã công khai thú nhận rằng: “ 7ð ZZ 
giết Tổng thống McKinley, bởi tì tôi phải boàn thành nhiệm Uụ của mìn/. 
Tôi kbông tin rẰng một người nên có quá nhiều trong khi mmột người khác thì 
không có øì cả." Tại phiên tòa ngày 23/9/1901 Czolgosz thú nhận hành vi 
phạm tội. Song ở New York, tất cả các bị cáo phạm tội giết người đều phải 
được bào chữa. Czolgosz từ chối thuê luật sư, bởi vì là một kẻ vô chính 
phủ, hắn không công nhận việc Tòa án có quyền đưa hắn ra xét xử. lòa án 
chỉ định Loran L. Lewis và Robert C.Titus, cả hai đều từng là Thẩm phán 
Tòa án Tối cao của bang, làm đại diện cho Czolgosz. Sau chín giờ đồng hồ 
xét xử, vụ án được trình lên ban hội thẩm và 34 phút sau, ban hội thẩm 
chính thức kết luận Czolgosz là kẻ phạm tội. Quan tòa Truman C. White 
tuyên án Czolgosz bị tử hình bằng hình thức ghế điện. Ngày 29/10/1901, 
Czolgosz bị đưa đi thi hành án tại nhà tù Auburn. Trước khi ngồi vào ghế 
điện, Czolgosz nói với tất cả những người chứng kiến rằng: “ 7/ 42 g/ế 
Tổng thống bởi Uì ông ta là kẻ thù của nhân dân — nhân dân lao động chân 
chính. Tồi bông bề cảm thấy tội lỗi uì đã giết ông ta. ` Xác của CozÌgosz sau 
đó bị đổ axit sunfuric lên để đẩy nhanh quá trình phân hủy. 


CANGỢI: 

“Wilbam McKinlay đã để lại cho chúng ta một món quà 0ô giá — đó 
là tấm cương uê một cuộc đời trong sạch uà bữu ích, lòng trung thành đối 
uới niêm tin của nhân dân uà mình chứng Uề giá trị của những đúc tính cao 
đẹp — những đức tính kbông cbỉ nâng cao giá trị mà còn mô đường tới thàn? 
công.” — Grover Cleveland — nguyên Tổng thống Mỹ, 1900 

“ Dưới sự lãnh đạo của ông, chúng ta Ä2 giành được lÌauUAH, rồi Tutuil2, 
Đorto Rico uà cả một quân đáo rộng lớn ở phía Đông. Cuba Aược tự do. Chỗ đứng 
của cbúng ta ở uùng biển Caribe được đâm bảo chắc chắn ngay cả khi có uấn để 
nấy sinh trong t0ðng lai. Học thuyết tới tên gọi Monroe đÃ4 từ lâu bj các nhà Diên 


cÍu luật pháp rước nngoài nibao báng 0à phản đãi thì nuay, khi bọc thuyết này được 
giúi thiệu uới cả thế giới, không còn có sự thÁch thức bay phản bác nào ruữa... Xét ĐỀ 
lài quan bỆ Uúi các cường quốc khác thì ông có thể sánh ngang các nà ngoại giao 
Uĩ Aai nhất cảa chúng ta.” — Bộ trưởng Ngoại giao John Hay, 1902 

Đã có những người cbo rằng các quan điểm của tôi sẽ Äúa cbứng t4 
trở lại thời McKinley. Vòng, điêu đó có gì không phải? Chính cbúng ta đã 
giải phóng Cuba dưới sự lãnh đạo của McKinlay,” — Ronald Reagan, 1976. 


CHỈ TRÍCH: 

_McKinkey bóng chuyện đến mức ông ta luôn nghe được đ@y chuyện 
4m nbí.` — Hạ nghị sĩ Joe Cannon, đại biểu tiểu bang lllinois 

_McKinly có cái xương sống kbông bơn gì một cái bánh ngọt sôcôla.” 
— Trợ lý Bộ trưởng Hải quân Theodore Roosevelt, 1897 

_ Chúng tôi kịch liệt phản đối chính quyên quốc gia biện nay ở Philippines. 
Chính quyển Ấy đang tìm cách dập tắt tỉnh thân của năm 1776 trên qun 
đảo này. Chúng tôi Uô cùng đau xót trước sự by sinb của các chiến sĩ, các ty 
tbủ của chúng ta — những người mà lòng dũng cảm của bọ xứng đáng được 
ngưỡng mmỘ ng4y cả khi bọ chiến dấu cho một cuộc chiến tranh phi nghĩa. 
Chứng tôi lên Án việc thâm sát người Philippine. Đó là sự đàn áp bông 
dẩn thiết. Chúng tôi phản đối việc bành trướng chủ quyển của nước Mỹ theo 
nobững pbương pháp của người 1ây Ban Nha.” — Liên đoàn Chống Đế quốc 
của Mỹ, 1899 

McKinlo] dùng quá nhiễu thiững câu cbữ nhàm chán, sao chép. Ông ta bẮt 
t2 túi một be thân Ái chính xác tà sự thiếu thân tật Uiia đủ Ä# lừa cho người t4 
?›gDï tốt Uể Ông ta, ngbï quá tốt Uể ông ta.” — Nhà báo WWilliam Allen White 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA MCKINLEY: 

Không giống nh ở bất kỳ dân tộc nào bác, ở đây, nhân dân là người 
cai trị Uà ý chí của bọ là luật pháp tối cao. Những người không ủng bộ chính 
pbả tự do đôi kbi mỉa mai rằng ở Ä4y chúng tôi Ẩm 8u người. Đúng, đu 
người có Apc tính đến, song cả bộ óc cũng uậy. Ý chí chung của 63 triệu người 


tự do lún bơn uà an toàn bởn nhiêu so tới ý chí của mnột số 1 nDng người Âược 
nâng 7, được trọng Uuọng ngay từ khi sinh ra UÀ rồi nhờ có quyển thừa kế mà 
bọ lên nắm quyển. — 1891 

“Cuộc sống kinh doanh,dù là gila chúng ta Uuới nDau Day giữa chúng 
ta uới nồng ngời khác, luôn là cuộc đấu tran?) quyết liệt để thành công. VÀ 
trong tưởng l4i cũng sẽ là như Uậy Không có cạn) tranh, chúng ta sẽ không 
thể thoát khỏi nến nông nghiệp Uà chế tạo cd kbí dã quá lỗi thời cùng nDững 
phương thúc kinh doan xưa cũ. Như thế, thế kỷ 20 sẽ chẳng thể được cải tiến 
so với /?ế &ÿ 18. ”— 1901 


TÁC PHẨM CỦA MCKINLEY: 


lhe Tar1ƒ im Day: 0ƒ [Hlenry Chay and Sinct (Thuế quan dưới thời Flenry 
Cñzay 0à sau 4ó) (1896). 


TÁC PHẨM VỀ MCKINLEY: 


Gould, Lewis L. 7Ó9£ Pz¿s¿4£ncy 0ƒ Wiliam McKrnley (Nhiệm kỳ tổng 
thống của WiliamMcKimiey) Lawrence, Kansas: Regents Dress of 
Kansas, 1980. 


Leech, Margaret. Ï /e Day: of McKimley (Dưới thời McKiniley). New 
York: Harper & Bros, 1959. 


Olcott, Charles S. 72¿ Lớc øƒ Wilam McKimley (Cuộc đời Wiiam 
MecK?r/sy), 2 tập. Boston Houghrton, Mifflin, 1916. 


Spielman, William CarlL W/Un McKimlay: KRepwblcan Stahuart 
(Wilhiam McKinlsy: Người trung thành uới Đảng Cộng bòa). New York: 
Exposition Press, 1954. 


HỌ VÀ TÊN: 


Theodore RoosevcÌt, Jr., trùng tên với bố của ông. Một hãng sản xuất 
đồ chơi đã lấy tên ông đặt cho sản phẩm các chú gấu nhồi bông của mình 
(gấu teddy). Lý do là trước đó trên báo chí xuất hiện một bức tranh vui vẽ 
cảnh Roosevelt không nỡ bắn một chú gấu con mặc dù ông đang đi săn. 
Các tít báo viết bài vể Theodore Roosevelt thường phi tắt tên ông là TR. 
Vì thế ông là vị tống thống đầu tiên nổi tiếng với tên viết tắt. 


NGOẠI HÌNH: 


Hồi trẻ, Roosevelt bị hen suyễn, người nhỏ và gầy, da hơi tái. Nhưng 
nhờ kiên trì tập luyện với ý chí sắt đá, ông đã vượt qua bệnh tật, trở thành 
một Roosevelt khỏe mạnh, năng nố. Roosevelt cao khoảng 1,72m, nặng 
90kg, ngực nở, cổ bành, cằm chẻ, tóc nâu cắt ngắn, đôi mắt to và xanh, ria 
rậm, mũi to, tai và chân nhỏ. Nét đặc biệt nhất ở Roosevelt là nụ cười rộng 
rất thoải mái, tự nhiên. Giọng nói của ông khá cao. Ông thường mang cập 
kính không gọng vì bị cận thị nặng. Khi đang là tổng thống, trong một lần 
chơi quyền Anh, Roosevelt bị thương ở mắt trái, võng mạc hỏng dần và 
cuối cùng ông gần như không còn khả năng nhìn bằng mắt này. Nét khác 
biệt nữa của Roosevelt là khi đứng, ông thường hơi co vai ra sau, còn đầu 
thì hơi chúi ra trước. Roosevelt ăn mặc khá hợp thời. 


TÍNH CÁCH; 


Người ta thường nói rằng Roosevelt khao khát sự chú ý của mọi 
người, đến mức ông luôn cố trở thành, như có người từng nhận xét: “cô 
dâu của mọi đám cMỚi, người quá cố của rhọi ẨÁm 14.” 

Là vị tổng thống trẻ tuổi nhất, ông đồng thời cũng tỏ ra là một nhà 
lãnh đạo tối cao năng nổ và tích cực nhất tính tới thời điểm đó. Không 
giống như nhiều người tiển nhiệm, ông rất vui được ở cương vị của một 
tổng thống và rất nuối tiếc khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Mạnh bạo, quyết 


đoán, đây hoài bão và kiêu hãnh, Roosevelt có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với cả 
đàn ông và phụ nữ. Ông rất yêu trẻ em và thường dành thời gian chơi đùa 
với chúng hoặc ngồi giữa đám trẻ và kể chuyện cho chúng nghe. Là người có 
tài kể chuyện, ông luôn chiếm được cảm tình của người nghe với những câu 
chuyện về các cuộc phiêu lưu của ông ở miền Tây. Roosevelt rất ghét kiểu 
đùa tếu táo bậy bạ, và nếu có được nghe kể thì ông thường bỏ đi giữa chừng 
ngay khi phát hiện ra cốt truyện không đứng đắn. Trong khi nói, kể cả phát 
biểu trước đám đông hay trò chuyện cá nhân, ông luôn nói một cách say 
sưa, giọng nói mạnh mẽ, rõ và nhanh kèm theo các cử chỉ minh họa nhiệt 
tình; bàn tay ông thường nắm lại, vung lên mỗi khi ông muốn nhấn mạnh 
một vấn đề nào đó, đầu ông lắc qua lắc lại như cùng nhịp với câu nói. Song 
Roosevelt cũng là một người biết lắng nghe, ông có thể kiên nhẫn lắng nghe 
người khác nói chuyện cho dù câu chuyện ấy có dài dòng, lê thê đến mấy. 
Đặc biệt Roosevelt có khả năng ghi nhớ hình ảnh rõ đến lạ thường. Mọi 
người được ông tiếp chuyện đều thực sự thán phục vì ông có khả năng đọc 
thuộc lòng nhiều đoạn trong một cuốn sách mà ông từng đọc hàng mấy 
chục năm trước. Ông giải thích rằng: khi tập trung, ông có thể nhìn thấy cả 
trang sách trong đầu và rồi chỉ cứ thế đọc lại mà thôi. 


TỔ TIÊN: 

Roosevelt thừa hưởng dòng máu Hà Lan, Scotland, Huguenot (người 
Pháp theo đạo Tin lành) và Anh. Người đầu tiên của dòng họ nội di cư từ 
Hà Lan là cụ năm đời của Roosevelt— ông Claes Maertenszen Van Rosenvclt 
(cũng là cụ tổ di cư đến Mỹ của Franklin D. Roosevelt) — làm nghề nông. 
Rosenvelt đến lập nghiệp tại New Netherland vào năm 1644. Cụ bốn đời 
của Roosevelt là Nicholas Roosevelt từng là phó thị trưởng New York (từ 
năm 1698 đến năm 1701). Ky ngoại của Roosevelt— ông Archibald Bulloch 
là một chính khách của Georgia trong thời Cách mạng Mỹ. 


CHA: 


Theodore Roosevelt, Sr. (1831-1878), thương gia. Tổng thống từng 
viết về cha mình thế này: “C4 zôi là người tuyệt Uời nhất mà tôi từng biết. 


Không ai có niêm uui uề cuộc sống lớn đến thế... Không ai toàn tâm uới mọi 
uiệc đến thế..” Sinh ra và lớn lên ở thành phố New York, ông từng là 
thành viên công ty nhập khẩu Roosevelt and Son. Ông còn dành khá 
nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động từ thiện, làm việc với trẻ em 
nghèo ở thành phố New York và giúp đỡ thành lập Bệnh viện Chỉnh hình 
New York, Bảo tàng nghệ thuật Trung tâm và một số tổ chức xã hội có giá 
trị khác. Với tư cách là một đảng viên Cộng hòa, ông ủng hộ Abraham 
Lincoln và ủng hộ Liên minh trong suốt thời gian Nội chiến. Cuộc Nội 
chiến thực sự là một thử thách đặc biệt đối với gia đình Roosevelt, bởi 
vì bà Roosevelt — vợ ông là người gốc miền Nam và ủng hộ phe này. Để 
tránh phải tòng quân, ông thuê một người khác thay thế, song ông lại làm 
ủy viên hội đồng phiên chế dân sự. Nhiệm vụ của ông là đến các doanh 
trại quân đội vận động binh sĩ dành một phần tiền lương gửi về trợ giúp 
gia đình. Sau Nội chiến, ông cùng các đảng viên Cộng hòa chủ trương cải 
cách theo phe đối lập chống lại các lãnh đạo của đảng này. Năm 1877, để 
đối phó với phái Roscoe Conkling, Tổng thống Rutherford B. Hayes đã 
chỉ định Roosevelt đứng đầu cơ quan thu thuế Cảng New York thay cho 
Chester A. Arthur, song Thượng nghị viện đã bỏ phiếu không thông qua 
quyết định này. (Số phiếu không tán thành là 31, số phiếu tán thành là 
25). Sau đó không lâu, ông mất vì bệnh ung thư ruột. Lúc này cậu con trai 
của ông — Tống thống tương lai — vẫn còn là sinh viên Đại học Havard. 
Cậu được hưởng số tài sản thừa kế 125.000 đô-la. 


MẸ: 

Martha “Mittie” Bulloch Roosevelt (1834-1884). “ Mẹ zô¿ j2 một p?ụ 
nữ miền Nam xinh đẹp, duyên dáng Uà dịu biển, một người bạn tốt được mọi 
người yêu mến. Bà uẫn n hw Uậy không bề đổi thay cho đến ngày cuối đời.. 
(trích lời Tổng thống). Mittie sinh ra và lớn lên trong một vùng đồn điền ở 
bang Georgia. Có thể nói, khi thành hôn với Theodore Roosevelt Sr. năm 
1853, Mittie là một điển hình của các thiếu nữ miền Nam xinh đẹp. Khi 
lo quản lý việc nhà ở New York, bà cảm thấy vô cùng lúng túng khi không 
có nô lệ giúp việc. lhời kỳ Nội chiến, bà công khai ủng hộ miền Nam. Hai 


anh trai của bà đều phục vụ trong hải quân của Liên minh miền Nam, còn 
bà ủng hộ bằng tiển và quần áo cho Liên minh thông qua các đại diện ở 
New York. Mittie bị thương hàn và mất trong cùng một ngày, dưới cùng 
một mái nhà với người vợ thứ nhất của lống thống Roosevelt (lúc đó 
Roosevelt đang là ủy viên hội đồng lập pháp bang New York). RoosevcÌt 
được bà để lại số tiền thừa kế 62.500 đô-la. 


ANH CHỊEM: 


Roosevelt là con thứ hai trong số bốn anh chị em. Ông có một chị 
gái, một em trai và một em gái: bà Anna “Bamie” Cowles, vợ ông William 
Sheffeild Cowles — chuẩn đô đốc trong hải quân. Bamie gặp Cowles lần 
đầu tiên khi bà đang giữ vai trò chủ nhà tại tòa công sứ Mỹ ở London, 
theo lời mời của bí thư tòa công sứ J. Roosevelt “Rosie” RoosevceÌt, anh 
em cùng cha khác mẹ của Franklin D. Roosevelt. Elliot Roosevelt, cha 
đẻ của Eleanor Roosevelt. Bà Corinne Robinson, là thành viên của Hội 
đồng Hành động Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, hoạt động trong Hội 
Chữ thập đỏ. Bà là tác giả cuốn: Ä4y Brozber 1beodore Rooseuelt (1n? trai 
10eodore Rooseuelt của tôi) (1921). Corinne là vợ của Douglas Robinson, 
cháu họ của Lổng thống James Monroe. 


HỌ HÀNG: 

Theodore Roosevelt là cháu họ ba đời của Lống thống Martin Van 
Buren; anh em họ xa năm đời của Tống thống Franklin D. Roosevclt; là 
bác ruột của Eleanor Roosevelt và là ông họ của hai nhà báo Joseph Alsop 
và Stewart Alsop. 


CON CÁI: 

Roosevelt chỉ có một con gái với người vợ thứ nhất. 

Alice Rooseuelt (1884-1960). “1ôi chỉ có thể làm được một trong bai 
;ệc”, Roosevelt đã có lần nói, “hoặc trở thành? Tống thống Mỹ, hoặc kiểm 
soát được Alhice, chứ không thể cùng một lúc làm được cả bai`. Báo chí thường 
gọi Alice bằng biệt danh Công chúa Alice. Alice từ nhỏ tới lúc mất năm 
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96 tuổi vẫn giữ tính tình bộc trực, mạnh mẽ hệt như bố. Alice ra mắt công 
chúng lần đầu năm 1902. Bốn năm sau, Alice thành hôn với Nicholas 
Longworth, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa và sau này là chủ tịch Hạ nghị 
viện. Lễ cưới được tổ chức tại phòng phía Đông của Nhà Trắng. Sau khi 
Longworth mất (1931), Alice vẫn sống ở thủ đô và trở thành “một tượng 
đài khác của Washington”, nổi tiếng với sự thông thái và sắc sảo. 

Với người vợ thứ hai, Roosevelt có bốn con trai và một con gái: 

1heoáore Rooseueb, jy. (1887-1944), uiên chức, sĩ quan. Giống hệt bố cả 
về tính tình và ngoại hình, TR. Jr. tốt nghiệp đại học Havard. Năm 1917, 
TR. Jr. được phong hàm thiếu tá. Irong Thế chiến I, TR. Jr. được thăng cấp 
trung tá. lrong trận Soissons, LR. Jr. bị thương và ngạt khí, sau đó ông trực 
tiếp chỉ huy lực lượng bộ binh đánh trận Argonne. TR. Jr. được nhận #72z 
c?wØïng Trái tim tứmn — một huân chương cao quý ghi nhận công lao do chính 
phủ trao tặng, và cả một Huân chương Chữ thập. Sau thời kỳ tạm ngừng 
chiến, LR. Jr. tham gia Quốc hội bang New York vào năm 1919 rồi được 
Tống thống WWarren G. Harding bố nhiệm làm thứ trưởng Bộ Hải quân 
nhiệm kỳ 1921-1925. TR. Jr. bị kết tội là tòng phạm không chủ tâm trong 
vụ bê bối Teapot Dome' (xem: WZzz¿n Œ. Hardno, Tổng thống thứ bai mmưởi 
c?ín, mục: Hoạt động của chính quyển) vì đã cho phép chuyển dầu lửa dự trữ 
của hải quân sang cho Bộ Nội vụ sử dụng. Năm 1924, TR. Jr. ra tranh cử 
chức Thống đốc bang New York với tư cách là ứng cử viên Đảng Cộng hòa, 
song đã chịu thất bại trước đối thủ là Al Smith — ứng cử viên Đảng Dân chủ. 
TR. Jr. được Tổng thống Calvin Coolidge bố nhiệm làm thống sứ Puerto 
Rico từ năm 1929 đến năm 1932 và được Tổng thống Herbert Hoover cử 
làm toàn quyển tại Philippines trong hai năm 1932-1933. Trong Thế chiến 


1. Vụ buôn bán dầu lửa Teapot Dome dưới thời Tổng thống Warren G. Harding, tổng thống 
thứ 29 của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó là Albert Fall đã thu xếp hợp đồng cho thuê 
vùng khai thác dầu ở Elk Hills và Teapot Dome mà không thực hiện đấu thầu cạnh tranh. 
Các cuộc điều tra cho thấy Fall đã nhận hối lộ hơn 400.000 đô-la và Tổng thống WWarren 
G. Harding có liên quan đến vụ việc này. Ông Fall sau đó bị kết án tù một năm và bị phạt 
100.000 đô-la còn Tổng thống Harding thì bị chỉ trích vì quản lý nội các thiếu hiệu quả. 


II, TR, Jr. được giao nhiệm vụ chỉ huy đại đội bộ binh số 26 đóng quân tại 
Châu Phi, Italia và Normandi. TR, Jr. cũng có mặt khi đội quân Mỹ đổ bộ 
chiếm Normandy của Pháp trong ngày D đáng nhớ!. Sau đó không lâu, TR, 
]r. mất do bênh tật. Ghi nhận công lao trong trận Normandy, TR, Jr. được 
Quốc hội Hoa Kỳ truy tặng Huân chương Danh dự. 

Kermit RooseUelt (1889-1943), thương gia, sĩ quan. Kermit RooseveÌt 
cũng tốt nghiệp Đại học Harvard. Kermit từng theo chân cha trong chuyến 
đi săn nổi tiếng của ông ở châu Phi (1909-1910) và đi bộ đường dài qua 
rừng rậm Brazil năm 1913-1914. Trong Thế chiến I, Kermit là đại úy của 
quân đội Ảnh chiến đấu tại Trung Đông; sau đó khi Mỹ tham chiến, ông 
là thiếu tá pháo binh của quân đội Mỹ. Chiến tranh kết thúc, Kermit trở 
thành người điều hành tàu thủy hơi nước. Khi Thế chiến II nổ ra, thời 
gian đầu, Kermit lại tham gia quân đội Anh với cấp bậc thiếu tá, chiến đấu 
ở Na Uy và Ai Cập. Sau đó, Kermit gia nhập quân đội Mỹ. Kermit cũng 
mất do bệnh tật trong khi đang làm nhiệm vụ tại Alaska vào năm 1943. 

Eel Carot0 Rooseuel (1891-1977). Ethel thành hôn với tiến sĩ Richard 
Derby vào năm 1913. Trong Thế chiến I, Ethel làm y tá cho bệnh viện Cứu 
thương Mỹ đóng tại Paris. Chồng bà cũng làm bác sĩ ở bệnh viện đó. 

Arcbibald Bullocp Rooseuelt (1894-1979), nhà tài chính, sĩ quan. Tốt 
nghiệp Đại học Harvard, Archibald tham gia quân đội trong Thế chiến Ï, 
mang cấp bậc đại úy. Bị thương nặng tại Pháp, Archibald được trao tặng 
huân chương chiến công Croix de Guerre và được xếp vào hạng thương 
binh cho phép giải ngũ. Trở về Mỹ, Archibald nhanh chóng trở thành chủ 
một ngân hàng đầu tư ở Wall Street. Khi Thế chiến II nổ ra, Archibald 
lại nhập ngũ, được thăng cấp trung tá và chiến đấu tại chiến trường Thái 
Bình Dương. Một lần nữa, Archibald bị thương nặng vì mảnh bom và lại 
được cho giải ngũ. 

Qentin Rooseuelt (1897-1918) là phi công thuộc quân đoàn không 
quân tham gia chiến đấu trong Thế chiến I. Máy bay của Quentin bị trúng 
đạn của quân đội Đức và Quentin hy sinh trên đất Pháp. 


1. Ngày D (D.Day) là ngày quân Mỹ và Anh chiếm Normandy của Pháp trong Thế chiến II. 
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CHÀO ĐỜI: 


Roosevelt sinh ngày 27/10/1858, khoảng 7 giờ 45 phút tối, trong 
khu biệt thự cổ của gia đình ở số 28, phố 20 Đông, thành phố New York. 
Roosevelt là tống thống duy nhất được sinh ra tại thành phố New York. 
Mẹ ông tả vẻ bể ngoài của bé Roosevelt là “Sự kết hợp của một con rùa 
nước ngọt và tiến sĩ Young. Còn bà ông thì lại khen ông kháu khinh và 
đẹp trai. Lúc mới sinh, Roosevelt nặng hơn 3,8kg. 


THỜI THƠ ẤU: 

Roosevelt là một cậu bé ốm yếu, lại bị hen suyễn nặng nên hầu như 
lúc nào cậu cũng buộc phải nằm tựa cao trên giường hay ngồi rũ trên ghế. 
Không những thế, Roosevelt còn thường xuyên bị những trận ho, cảm 
lạnh, tiêu chảy và nhiều thứ bệnh khác. Dù vậy, Roosevelt luôn rất hiếu 
động và nghịch ngợm. Có lần, cậu bị bố đánh đòn vì cắn vào tay cô em gái. 
Năm bảy tuổi, trong một lần ra chợ, Roosevelt tận mắt nhìn thấy xác một 
chú hải cẩu bị người ta quẳng lên một tấm ván gỗ. Có thể nói, đó chính 
là xuất phát điểm của lòng say mê nghiên cứu động vật mà Roosevelt theo 
đuổi suốt cuộc đời. Sau này khi kể lại kỷ niệm đó, Roosevelt nói: “C2 
bải cẩu đó đã gợi lên trong tôi mọi cảm giác có thể có 0ề sự lãng mạn Uà phiêu 
/. Cùng với hai người anh họ, Roosevelt đã thành lập cái mà cậu đặt 
tên là Bảo tàng Lịch sử Lự nhiên Roosevelt. Quyết tâm sẽ trở thành một 
nhà động vật học, cậu bé Roosevelt bắt đầu tìm bắt vô số loài sinh vật 
lớn nhỏ, ướp xác chúng và cất giữ khắp nhà, rồi nghiên cứu và lập danh 
mục. Mới 9 tuổi, Roosevelt đã viết bài nghiên cứu L¿c? s? #ư niên của các 
loà¿ côn trừng dựa trên những quan sát thực tế của mình. Sau đó, được 
sự động viên của người cha, Roosevelt bắt đầu tập luyện thể thao rất tích 
cực ở phòng tập của ÑWood và các dụng cụ luyện tập tại nhà với quyết tâm 
cải thiện thân hình khẳng khiu, gẩy gò của mình. Sau khi bị mấy cậu bạn 
đánh nhừ tử, cậu quyết định luyện tập môn quyển Anh. Roosevelt đã cùng 
cả gia đình ra nước ngoài hai lần. Lần thứ nhất là vào năm 1869-1870, 
Roosevelt được chu du ở châu Âu, đón lễ Giáng sinh tại Rome và được 
hôn tay Giáo hoàng Pius IX. Mới 11 tuổi, “Ieddie” chưa nhận thức được 


thế nào là đói nghèo và những nạn nhân tội nghiệp của nó, vì vậy cậu rất 
thích thú với trò chơi tung bánh vụn cho đám người ăn mày ở Rome rồi 
ngắm cảnh họ tranh cướp nhau, coi đó như một môn thể thao hấp dẫn. 
Năm 1872-1873, Roosevelt theo gia đình đi du lịch ở Ai Cập, trèo lên tận 
đỉnh các kim tự tháp, sau đó đến Đất Thánh, rồi lưu lại Dresden, Đức vài 
tháng. Trở về Mỹ năm 1873, gia đình Roosevelt chuyển đến sống tại một 
dinh thự ở số 6 phố 57 Tây ở thành phố New York. 


HỌC VẤN: 

Chỉ trừ một thời gian ngắn khoảng vài tháng học ở trường gần nhà của 
thầy giáo McMullen, còn lại do sức khỏe quá yếu, Roosevelt chủ yếu học tại 
nhà và được bác Annie Bulloch — chị gái của mẹ dạy cho các kiến thức cơ 
bản. Chính Annie Bulloch đã kể cho Roosevelt nghe những câu chuyện về 
lịch sử của miền Nam trước Nội chiến. Roosevelt còn theo học một số giáo 
viên khác, trong đó có cả một giáo viên dạy môn nhồi xác thú để giúp cậu 
tiếp tục theo đuổi niềm say mê nghiên cứu động vật bấy lâu nay. Mùa hè 
năm 1873, tại Dresden, Đức, Roosevelt học tiếng Đức và tiếng Pháp do cô 
Fraulein Anna Minkwitz dạy. Ngay từ hồi đó, cô Fraulein đã dự đoán trước 
về cậu học trò của mình rằng: “C2 bé này một ngày nào đó chắc chắn sẽ trở 
thành một Uj giáo sứ uĩ dại, mà cbưa biết chừng cậu còn trử thành mmột tổng 
thống của nước Mỹ.” Cuối năm 1873, Roosevelt cùng gia đình trở về Mỹ và 
thực sự bắt đầu học tập khá căng thẳng dưới sự hướng dẫn của thầy Arthur 
Hamilton Cutler để chuẩn bị cho kỳ thi vào Đại học Harvard năm 1875. 
Ngay năm đầu tiên thi đỗ vào trường (1876), Roosevelt đã tham gia cuộc đốt 
đuốc diễu hành của sinh viên vận động bầu cử tổng thống cho Rutherford B. 
Hayes. Cậu học xuất sắc hầu hết các môn như: khoa học, tiếng Đức, hùng 
biện, triết học, song lại khá chật vật với môn các ngôn ngữ cổ. RoosevcÌt rất 
tích cực tham gia các hoạt động học đường với các vị trí như: quản lý thư 
viện của câu lạc bộ Porcellian, thư ký câu lạc bộ Hasty Pudding, phó chủ 
tịch câu lạc bộ Lịch sử tự nhiên, biên tập viên tờ ⁄4⁄/0ez#e, và là một trong 
những người sáng lập câu lạc bộ Tài chính. Ngoài ra cậu vẫn có thời gian để 
tham gia viết bài, thuyết giảng tại Câu lạc bộ Nghiên cứu về các loài chim 


Nutraall. Roosevelt còn tham gia giải vô địch quyển Anh sinh viên hạng nhẹ 
và để tuột mất danh hiệu vô địch về tay C. S. Hanks. Dù không đoạt giải 
vô địch, Roosevelt phi được ấn tượng lâu dài với người xem vì tỉnh thần thể 
thao chân chính trong trận đấu. Cuối hiệp một, Hanks đấm chảy máu mũi 
Roosevelt sau khi trọng tài đã rung chuông kết thúc hiệp đầu. Khán giả lập 
tức la ó phản đối, nhưng Roosevelt đã quay lại phía khán giả, yêu cầu họ giữ 
trật tự và giải thích rằng trước đó Hanks đã không nghe thấy tiếng chuông, 
rồi di lại phía đối thủ của mình, bắt tay anh ta trước sự tán dương của những 
người hâm mộ. Roosevelt tốt nghiệp loại giỏi và được ghi danh vào Hội Phi 
Beta Kappa. Ông xếp thứ 21 trong số 177 sinh viên ra trường khóa năm 
1880. Theo lời khuyên của Giáo sư J. Laurence Laughlin và cô bạn gái Alice 
Lee, Roosevelt quyết định từ bỏ hoài bão trở thành một nhà tự nhiên học 
và học luật để đi theo con đường sự nghiệp xã hội. Vào học tại trường Luật 
Columbia năm 1880 thì ngay năm sau, Roosevelt đã thôi học để ra tranh cử 
vào Quốc hội tiểu bang. Ông không bao giờ cố gắng gia nhập luật sư đoàn. 


TỒN GIÁO: 


Giáo hội Cải cách Hà Lan. Roosevelt chính thức theo Giáo hội Cải 
cách Hà Lan năm l6 tuổi. Khi còn nhỏ, Roosevelt thường đi lễ nhà thờ 
Giáo hội Trưởng lão ở Quảng trường Madison vì không có nhà thờ Giáo 
hội Cải cách Hà Lan nào quanh vùng. Khi còn ở Vịnh Con sò, Long Island, 
Roosevelt thường dự lễ nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm, tôn giáo của vợ 
ông. Đến \Washington, Roosevclt lại đi cầu nguyện tại Giáo hội Cải cách 
Grace. Ở Harvard, Roosevelt còn tham gia giảng dạy trong trường học Chủ 
nhật của Nhà thờ Thiên chúa cho đến khi hiệu trưởng phát hiện ra rằng 
Roosevelt không phải là người theo Giáo hội Giám nhiệm và sa thải ông. 
Roosevelt rất thông thạo về Kinh Thánh. Một trong số đoạn những Kinh 
Thánh mà ông tâm đắc là đoạn James 1:22: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe 
làm đủ mà lừa dối mình!” Roosevelt phản đối các học thuyết của Luther và 
Calvin về cái gọi là sự cứu rỗi nhờ đức tin, rồi các học thuyết của Công giáo 
La Mã về sự bất khả sai của giáo hoàng, về thủ tục xưng tội, và về việc cấm 
các thầy tu không được lấy vợ. Roosevelt luôn giữ quan điểm rằng nhà thờ 


và nhà nước tồn tại tách rời nhau và việc đúc dòng chữ “Chúng ta tin vào 
Chúa” lên các đồng xu của Mỹ là hành động vừa trái Hiến pháp vừa báng 
bổ thánh thần. Khi trở thành tống thống, Roosevelt đã cố gắng tìm cách xóa 
bỏ truyền thống này, song không thành công. 


SỞ THÍCH: 

Là người để xướng tư tưởng “cuộc sống tích cực”, Roosevelt có rất 
nhiều mối quan tâm cả về thể chất lẫn trí tuệ. Khi còn là thống đốc bang 
New York, mỗi tuần ông tham gia tập luyện với một vận động viên vô 
địch môn vật hạng vừa tới vài lần. Về sau, khi đã là tổng thống, ông vẫn 
đều đặn luyện tập quyền Anh cùng các võ sĩ, nhưng không may bị thương 
khá nặng trong một lần tập (xem: /Vøø4¿ 02). Sau đó Roosevelt đành giã 
từ võ đài và chuyển sang tập jiujitsu. Ông cũng rất yêu thích các môn thể 
thao như: cưỡi ngựa, tennis, đi bộ trên những địa thế hiểm trở và, vào 
mùa đông, ngâm mình trong dòng nước lạnh băng của sông Potomac. 
Roosevelt còn say mê săn bắn, polo và bơi thuyền. Đối với các hoạt động ít 
phải di chuyển hơn, ông đặc biệt quan tâm nghiên cứu động vật, đặc biệt là 
các loài chim, thích đọc sách về lịch sử, sinh vật học, thơ ca và tiểu thuyết 
“Miểm an ủi lún Lao tới 
tôi là mọi loại sách, Uà được dành nửa giờ hoặc cả giờ đồng bồ Đoàn toàn thư 


giãn, thoải mái, Đoàn toàn cách biệt uới cuộc chiến ở thực tại. RÑoosevcÌt rất 


viễn tưởng. Khi là tống thống, RooseveÌt từng nói: 


thích đọc tiểu thuyết của các tác giả như Scott, Ihackeray, Dickens và thơ 
của Poe hay Longfellow. Ông thường xuyên ghi nhật ký và là tác giả của 
khá nhiều cuốn sách. (Xem: 74c pm của Roosewelt). Roosevelt không hút 
thuốc và cũng rất ít khi uống rượu. 


HÔN NHÂN: 

Ngày 27/10/1880, Theodore Roosevelt thành hôn với Alice 
Hathaway Lee tại Nhà thờ Nhất thể ở Brookline bang Massachusetts. 
Năm đó, Roosevelt 22 tuổi, còn Alice mới 19. Alice Hathaway Lec sinh 
ngày 29/7/1861 tại Chestneet HiH, bang Massachusetts, là con gái ông 


George Cabot Lee, một chủ ngân hàng nổi tiếng và bà Caroline Haskell 
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Lee. Alice có dáng người cao (hơn 1,7m), tươi tắn, xinh đẹp và thông 
minh. Lần đầu tiên Alice gặp Roosevelt là vào ngày 18/10/1878 tại gia 
đình Saltonstall —- hàng xóm của Alice. Roosevelt lúc đó là bạn cùng lớp 
ở Havard với Richard Saltonstall - con trai ông chủ nhà. Đến ngày Lễ 
Tạ ơn, Roosevelt quyết định sẽ cưới Alice, và tháng 6 năm sau, Roosevelt 
chính thức cầu hôn. Nhưng Alice chưa nhận lời. Mãi sáu tháng sau, Alice 
mới chấp nhận đính hôn. LỄ cưới của họ được tổ chức đúng vào ngày 
lễ Tình nhân (14/2/1880). Khách khứa được mời đến dự lễ thành hôn 
và tiệc mừng được tổ chức tại gia đình cô dâu. Irong số đó có cả Edith 
Carow, người sau này trở thành vợ thứ hai của Roosevelt. Đêm tân hôn, 
đôi vợ chồng trẻ ở tại Springfeld, Massachusetts; sau đó họ trở về ngôi nhà 
của gia đình Roosevelt ở Vịnh Con sò, New York nghỉ tuần trăng mật. Thế 
rồi chỉ bốn năm sau, bi kịch đã xảy ra. Đúng vào ngày 14/2/1884, kỷ niệm 
4 năm ngày cưới, phu nhân Roosevelt từ trần tại New York vì bệnh Bright 
và khó sinh. Alice năm đó mới 22 tuổi. (Cùng ngày, cũng trong ngôi nhà 
đó, bà Martha Bulloch Roosevelt — mẹ của RooseveÌt cũng từ giã cõi đời). 
Alice được đưa về chôn cất tại Cambridge, Massachusetts. 


Ngày 2/12/1886, Theodore Roosevelt, lúc đó 28 tuổi, tái giá với Edith 
Kermit Carow, 25 tuổi, tại nhà thờ Ihánh George, quảng trường Hanover, 
London. Carow sinh ngày 6/8/1861 ở Norwich, bang Connecticut, là con 
gái của thương gia Charles Carow và bà Gertrude Tyler Carow. Carow là 
hàng xóm của Roosevelt. Từ nhỏ Carow đã chơi rất thân với Corinne — 
em gái Roosevelt. Thời niên thiếu, cùng chia sẻ niềm yêu thích sách báo 
và thiên nhiên, tình cảm giữa họ ngày càng trở nên lãng mạn. Nhưng sau 
khi Iheodore tới Harvard học và gặp Alice Lee thì họ không còn gần gũi 
nữa. Khoảng một năm sau ngày mất của người vợ thứ nhất, RooseveÌt và 
Carow tình cờ gặp nhau tại nhà em gái của Roosevelt. Từ đó, họ thường 
xuyên gặp gỡ nhau, và ngày 17/11/1885, Carow nhận lời cầu hôn của 
Roosevelt. Tuy vậy, để giữ ý, Roosevelt quyết định hoãn việc tuyên bố đính 
hôn. Lễ cưới được tổ chức theo nghỉ lễ rất giản dị, không ồn ào và chỉ 
mời rất ít khách khứa, bạn bè thân cận. Ngày hôm đó, sương mù London 
giăng kín nhà thờ, song chú rể vẫn nổi bật vì đeo đôi găng tay màu da cam 


sáng. Phù rể là Cecil ArthurSpring-Rice — người sau này làm đại sứ Anh 
tại Mỹ trong Thế chiến I. Sau 15 tuần trăng mật đi khắp các nước châu 
Âu, đôi vợ chồng mới cưới trở về sống ở thành phố New York. Phu nhân 
Roosevelt, kín đáo, dè dặt nhưng đảm đang, bắt đầu nhận lấy trách nhiệm 
quản lý ngân sách gia đình. Khi đã lên làm Đệ nhất phu nhân, bà Carow 
quyết định thay các buổi tiếp khách chính thức hàng tuần đã thành truyền 
thống bằng các buổi hòa nhạc. Bà còn cho tân trang Nhà Trắng với toàn 
bộ chi phí là 475.000 đô-la, biến nó thành nơi mà Tổng thống gọi là ”zz// 
căn nhà giản dj, nbưng trang nghiêm dành cho người đứng đJRw của một nước 
cộng bò”. Carow còn thu xếp tổ chức lễ cưới tại Nhà Trắng cho cô con gái 
của chồng là Alice. Sau khi Tổng thống Roosevelt mất, bà ra nước ngoài 
khá nhiều. Carow mất ngày 30/9/1948, tại Vịnh Con sò, New York, thọ 
87 tuổi. Bà được đưa về chôn cất bên cạnh mộ Tổng thống. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Roosevelt tham gia lực lượng tự vệ quốc gia của bang New York trong 
thời gian từ 1882 đến 1885, giữ các cấp bậc từ thiếu úy đến đại úy. 

Trong chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha, Roosevelt làm chỉ huy đại đội 
ky binh tình nguyện Mỹ số 1, nối tiếng với biệt danh “Những ky sĩ gan 
dạ” (Rough Riders) từ tháng 5 đến tháng 9/1898 và được phong cấp bậc 
từ trung tá đến đại tá. Trận đánh đầu tiên của đại đội là trận Las Guasimas, 
Cuba, ngày 24/6. Trong trận này, đại đội đã đánh bật quân phục kích lây 
Ban Nha. Trong trận San Juan ngày 1/7, Roosevelt và các ky sĩ gan dạ của 
mình được báo chí đưa tin ca ngợi là đã truyền lửa cho cả nước với chiến 
công chiếm được đồi Kettle (San Juan là tên của một dãy các ngọn đổi 
gần đó, đồi mà Rooservelt chiếm được là Kettle). Chỉ huy trực tiếp của 
Roosevelt là thiếu tướng Leonard ÑWood đã viết báo cáo (30/12/1898) về 
chiến công của Roosevelt và gửi về Washington, trong đó có đoạn: `; 
tá Rooseuelt cùng bốn bay năm ky binh khác đã chiến đấu uô cùng dáng cảm 
trong trận Đôi San Juan, nêu tấm gương tuyệt Uời cho anh em binl sĩ noi 160, 
động uiên bọ nbanh chúng UMgt qua được miễn đất trống giúa bọ Uà chiến bào 
của quân thù. Tboạt đ#u, RooscUclt một mình xông lên 0à cú định ninh rằng 


các chiến sĩ của mình luôn theo sát. Nhưng neay sau đó, Rooseuelt lập tức phát 
biện ra rằng an) t4 chỉ có một mình. Vì uậy anh ta quyết định q4y lại tập 
bợp thêm uài chiến sĩ nữa rồi dẫn ‡w bọ áp sát mục tiêu... Cuối cùng toàn 
bộ đội quân đều tiến lên đổi trong bàng ngú chỉnh tể.. Rooseuelt là người đâu 
tiên đặt chân lên mép chiến bào phía bên kia Uà chính anh đã tự tay tiêu diệt 
một kẻ dcb.` Ông được thăng lên cấp đại tá và tham gia trận đánh chiếm 
Santiago. lhế rồi chủ yếu vì để nghị của Roosevelt, vào khoảng tháng 8 
năm ấy, chính phủ Mỹ đã quyết định rút về nước một số binh sĩ của ông, 
đó là những người bị ốm đau, bệnh tật do không quen với khí hậu nước 
ngoài. Nói về thời gian phục vụ trong quân đội của mình, Roosevelt tâm 
sự rằng: ” 1ö ;bà 0a? gia trận đánh Ay rồi nhận lon đại tá còn bơn làm ba 
:›biệm kỳ thượng nobj sĩ. Điêu đó làm tôi có cằm giác rằng tôi đã có thể để lại 
chút øì đó cho các c0? tôi 0D lời biện bạch cbo sự tổn tại của tôi. 

Thế chiến I nổ ra, Roosevelt lại để nghị được chỉ huy lực lượng tình 
nguyện, song lổng thống Wilson đã từ chối yêu cầu này. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Đại biểu Quốc bội bang Neu York, 1882-1884. Đắc cử năm 1881, tái 
đắc cử trong các năm 1882 và 1883, với tư cách là đảng viên Cộng hòa, 
Roosevelt ở tuổi 23 là đại biểu Quốc hội trẻ nhất khi được nhận một chế ở 
Albany năm 1882. Tinh thần đấu tranh bền bỉ của ông chống lại chính trị 
bộ máy đã mang lại cho ông biệt danh Nhà lập pháp Xoáy lốc. Để chứng 
tỏ sự ủng hộ đối với thống đốc bang Grover Cleveland, Roosevelt đưa ra 
dự thảo luật cải cách công vụ và bảo vệ việc thông qua một dự thảo luật 
cải cách phương thức bầu quan chức Chính phủ. Năm 1883, Roosevelt 
là người đứng đầu của đảng chiếm thiểu số ghế trong Quốc hội, song 
ông đã không thành công khi ra tranh cử chức Chủ tịch Quốc hội. Năm 
1884, với tư cách là đại biểu bang New York đi dự đại hội toàn quốc Đảng 
Cộng hòa, Roosevelt đã ủng hộ Thượng nghị sĩ George E. Edmunds, bang 
Vermont, ra tranh cử tổng thống, đồng thời tham gia phản đối việc đại 
hội quyết định bầu James G. Blaine, bang Maine, làm ứng cử viên chính 
thức của Đảng, song không có kết quả. Sau khi đại hội kết thúc, Roosevelt 


thoạt đầu từ chối việc bỏ phiếu cho Blaine, nhưng cuối cùng ông quyết 
định ngược lại. Chính vì không tham gia đội ngũ của các Mugwump (các 
đảng viên Cộng hòa theo chủ trương cải cách và ủng hộ ứng cử viên Đảng 
Dân chủ là Grover Cleveland), Roosevelt đã bị cả báo chí và những người 
trước đây đứng về phía ông lên tiếng chỉ trích. 

Từ tháng 6/1884 đến tháng 10/1886, Roosevelt làm chủ một trại chăn 
nuôi gia súc ở Lãnh thổ Dakota và có một thời gian làm phó cảnh sát trưởng 
hạt Billings. Tháng 11/1886, ông ra tranh cử chức thị trưởng thành phố 
New York, tuy nhiên phải chịu thất bại trước đối thủ Abram S. Hewitt. Từ 
sau đó, Roosevelt bắt đầu tập trung vào viết lách. Năm 1888, ông tham gia 
vận động bầu cử tại các bang miền Trung Tây, ủng hộ Benjamin Harrison 
trên đường dua đến Nhà Trắng. 

_ Thành viên Ủy ban Công wụ Mỹ, 1889-1895. Được Tổng thống 
Benjamin Harrison bổ nhiệm vào Ủy ban này với mức lương 3.500 đô-la 
một năm và sau đó lại được Tổng thống Grover Cleveland tái bổ nhiệm, 
Roosevelt rất chú trọng đến việc thực hiện một cách nghiêm chỉnh các 
luật quy định về công vụ dân sự. Việc này đã không làm hài lòng rất nhiều 
đảng viên lâu năm trong Đảng. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, số lượng 
công việc được xếp vào loại công vụ dân sự tăng lên hơn hai lần. Năm 
1892, Roosevelt ủng hộ Tổng thống Harrison tái tranh cử. 

Giám đốc Sở Cảnh sát lbhành phố Neu YorÈ, 1895-1897. Roosevelt đã 
phanh phuưi tình hình tham nhũng trong Sở Cảnh sát, cho đó “hoàn toàn là 
sự suy đổi về đạo đức” và còn khám phá nhiều vụ “hối lộ và tống tiền” khác. 
Ông còn công khai tiến hành một chiến dịch nữa được giới báo chí rất ủng 
hộ, kể cả báo chí châu Âu — đó là chiến dịch áp dụng nghiêm ngặt Luật thuế 
Chủ Nhật: cấm bán rượu vào các ngày sabbath. Cá nhân Roosevelt không 
ủng hộ đạo luật này, bởi nó gần như chẳng được mấy người biết đến và con 
số các vụ vi phạm quá mức lớn, song vì trách nhiệm và nghĩa vụ, ông đã cho 
đóng cửa hàng loạt quán rượu trong thành phố và phạt các chủ sở hữu. Ông 
giải thích: “ 1ð/ &bông giả¡ quyết tấn đê cảm n›obĩ của công chúng, mà xử Ùý uấn 
để luật pháp. Việc tôi bành động như thế nào uới t cách một nhà lập pháp bay 
Uiệc loại luật nào tôi nên ng bộ không bề lên quan đến bành động của tôi uới 
tự các) một người Aược giao trách nhiệm thực thi pháp luật.” 
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Năm 1896, Roosevelt bỏ phiếu bầu cho Chủ tịch Hạ Nghị viện 
Thomas B. Reed, bang Maine làm ứng cử viên tổng thống, nhưng sau đó, 
ông lại tham gia vận động bầu cử tại các bang miền Trung lây và phía 
Đông cho ứng cử viên chính thức là William McKinley. 

Trợ Ùý bộ trưởng Hải quân, 1897-1898. Được Tổng thống YWilliam 
McKinley bổ nhiệm giữ chức vụ này với mức lương 4.500 đô-la một năm, 
Roosevelt nổi lên như là người đi đầu trong việc ủng hộ chủ nghĩa bành 
trướng và cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha. Trong suốt một thời gian 
dài, do Bộ trưởng Hải quân John D. Long gặp khó khăn về sức khỏe, nên 
Roosevelt phải thường xuyên thay ông đảm đương trách nhiệm trực tiếp 
điều hành công việc. Mặc dù Long đồng ý với anh chàng trợ lý ngỗ ngược 
của mình về sự cần thiết phải nhanh chóng xây dựng một lực lượng hải 
quân mạnh, song ông cũng không hài lòng về cách điểu hành công việc 
như gió lốc của Roosevelt. Long thừa nhận: “4z # luôn 44 r4 rất nhiều 
đ£ nghị uà phẩn nhiều trong số đó rất cú giá trị. Tĩnh thẩn năng nổ Uà thói 
quen đốc thúc là liêu thuốc tốt, song na qui dường ni!) Uẫn ám ảnh an) ta: bố 
trí lực lượng tàu chiến; yêu cÑu cưng cấp đạn dược mà không có phương tiện để 
uận chuyển đến những nơi mà nếu như đến đwfc thì cũng không có chỗ cất giñ, 
gửi thông điệp đến cbo Quốc bội yêu cẩu ban bành ngay quy định cho phép 
tuyển mộ số lượng không bạn chế các túy tủ. Sau vụ nổ tàu Maine ở cảng 
Havana năm 1898, Roosevelt đặt toàn bộ lực lượng hải quân luôn ở tình 
trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu và ông cho rằng vụ này là do bàn 
tay của tình báo lây Ban Nha. Được cấp trên giao cho toàn quyền quyết 
định, Roosevelt đã chỉ thị cho Thiếu tướng hải quân George Dewey đang 
cầm quân ở Thái Bình Dương rằng, trong trường hợp chiến tranh nổ ra 
thì thiếu tướng có nhiệm vụ đánh chìm các đội tàu của quân Tây Ban Nha 
trên bờ biển Á châu rồi sau đó tiến hành tấn công Philippines. Roosevelt 
là một trong số những người đầu tiên nhìn trước được tiểm năng quân 
sự của máy bay. Theo đề nghị của ông, người ta đã thành lập một nhóm 
nghiên cứu “chiếc máy biết bay” của Samuel P. Langley. Roosevelt sau đó 
đã xin thôi giữ chức vụ này để tham gia chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha 
(xem: Ð#c 0w trong quân đội). 


1bống đốc bang Net York, 1898-1900. Với sự ủng hộ của Thomas 
C. Platt, lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở bang, Roosevelt đã giành chiến 
thắng trước đối thủ là thẩm phán Augustus Van Wyck với tỷ lệ phiếu 
bầu 661.715-643.921 và trở thành thống đốc bang New York. Ihống đốc 
Roosevelt thường xuyên tham khảo ý kiến Platt trước khi quyết định các 
chính sách của tiểu bang, nhưng thực chất đó chỉ là việc làm chiếu lệ, 
bởi vì gần như chẳng bao giờ Roosevelt chịu làm theo những lời khuyên 
của Platt. Điều này khiến nhiều đảng viên chủ trương cải cách thất vọng. 
Roosevelt đưa ra thêm những bộ luật mới nhằm mục đích tách hẳn công 
vụ khỏi chính trị, hạn chế giờ làm việc tối đa đối với phụ nữ và trẻ em và 
hạn chế hiện tượng bóc lột lao động ở các xưởng sản xuất với công việc 
nặng nhọc và đồng lương quá rẻ mạt. Một trong những biểu hiện rõ nét 
nhất của sự đối đầu giữa Roosevelt và Platt là việc Roosevelt để xuất và ký 
phê chuẩn luật thuế tiểu bang áp dụng đối với các công ty kinh doanh. 

Phó Tổng thống, tháng 3 đến tháng 9/1901. Sau cái chết của phó tổng 
thống đương nhiệm Garret Hobart, Platt bắt đầu tìm cách đưa Roosevelt 
vào danh sách ứng cử viên thế chỗ gửi lên Tống thống McKinley năm 1900, 
chủ yếu là để loại trừ Roosevelt cùng ảnh hưởng từ tư tưởng cải cách của 
ông ra khỏi chính trường New York. Thoạt đầu, Roosevelt phản đối sự sắp 
xếp này. Ông cho rằng ông bị ép buộc phải từ bỏ ghế thống đốc bang để 
gánh lấy công việc tẻ ngắt, thẩm lặng của một phó tổng thống. Tuy nhiên, 
được sự động viên của Thượng nghị sĩ Henry Cabot Lodge — người đã chân 
thành tin rằng chức phó tổng thống có thể là bàn đạp dẫn tới ghế tổng thống 
nên cuối cùng Roosevelt đã chấp thuận. Năm 1900, tại đại hội toàn quốc 
Đảng Cộng hòa, với tư cách là đại biểu bang New York, Roosevelt đã đọc 
bài phát biểu ủng hộ Tổng thống McKinley tái tranh cử. Roosevelt được đại 
hội bầu làm ứng cử viên phó tổng thống của Đảng với số phiếu 925 trong 
tổng số 926 phiếu hợp lệ (vì Roosevelt không được phép tự bỏ phiếu cho 
bản thân). Suốt thời gian diễn ra chiến dịch vận động tranh cử, trong khi 
McKinley thờ ơ, im tiếng thì Roosevelt có mặt ở khắp đất nước, diễn thuyết 
673 buổi tại 567 thành phố và thị trấn của 24 bang. Ngày 6/9/1901, trong 
khi Phó Tổng thống Roosevelt đang dùng bữa trưa trên đảo La Motte, hồ 
Champlain, ông nhận được tin Tổng thống McKinley bị ám sát tại Bufalo, 
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New York. Roosevelt lập tức trở về thăm hỏi tình hình Tổng thống. Tin chắc 
rằng Llổng thống sẽ nhanh chóng hồi phục, nên Roosevelt cùng gia đình đi 
nghỉ ở Camp Tahawus, New York, dãy Adirondacks. Ngày 13/9, cũng trong 
lúc đang ăn trưa bên bờ hồ GŒ7ø¿ /¿ 4z My (Lake Tear-of-the-Clouds), ông 
nhận được điện báo Tống thống hấp hối. Khi Roosevelt trở về đến nơi thì 
Tổng thống đã qua đời. 

Ngày 14/9/1901, tại nhà Ansley Wilcox ở Buffalo, Roosevelt được 
thẩm phán John R. Hazel đọc tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Năm đó 
Roosevelt mới 42 tuổi, ông là người trẻ nhất trở thành Tổng thống (/obø F 
Kennedy là người trẻ nhất trong số các Tổng thống đắc cử thông qua phiếu bẩM). 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1904. 

lại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa họp tại Chicago tháng 
6/1904, vị trí ứng cử viên của đảng ra tranh cử tống thống của Tổng thống 
Roosevelt được đảm bảo chắc chắn. Đối thủ đáng gờm nhất trong Đảng 
của Roosevelt là Thượng nghị sĩ Mark Hanna, bang Ohio. luy nhiên, 
đầu năm 1904, tức là trước khi đại hội họp, Hanna chết đột ngột. Vậy 
là vật cản duy nhất đối với Roosevelt đã bị loại trừ. Diễn văn chính thức 
bầu Roosevelt làm ứng cử viên tống thống do cựu thống đốc bang New 
York Frank Black đọc, sau đó là bài phát biểu ủng hộ của Thượng nghị sĩ 
Albert Beveridge, đại biểu bang Indiana. Roosevelt được bầu với số phiếu 
tuyệt đối 994. Thượng nghị sĩ Charles Ñ. Fairbanks, bang Indiana, được 
bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa vẫn 
kiên trì với chủ trương tiếp tục duy trì chế độ thuế quan bảo hộ, đẩy mạnh 
buôn bán với nước ngoài, cam kết duy trì chế độ bản vị vàng, khuyến 
khích mở rộng giao lưu thương mại đường biển, kiến nghị xây dựng lực 
lượng hải quân hùng mạnh. Tuyên ngôn còn đánh giá cao và chỉ tiết về 
chính sách đối nội và đối ngoại do Roosevelt đưa ra. 


ĐỐI THỦ: 

Alton B. Parker (1852-1926), đảng viên Dân chủ, đại biểu bang New 
York. Parker sinh tại Cortland, New York, tốt nghiệp trường luật Albany 
năm 1873 và bắt đầu hành nghề tại Kingston, New York. Từ năm 1877 


đến 1885, Parker được bầu làm đại diện giám mục của hạt Ulster. Bốn 
năm tiếp đó, Parker được bố nhiệm vào lòa án lối cao New York. Từ 
năm 1889-1896, ông làm việc trong tòa án thượng thẩm bang, và trong 
ban phúc thẩm của tòa án tối cao các năm 1896-1897. Thời gian từnăm 
1898 đến năm 1904, Parker được bầu làm Chánh án tòa Thượng thẩm. 
New York. Là một đảng viên Dân chủ theo chủ trương chế độ bản vị vàng, 
nhưng Parker lại ủng hộ William Jennings Bryan trong hai lần tranh cử, 
năm 1896 và năm 1900. Hành động này thể hiện tỉnh thần trung thành 
với đảng, làm tăng triển vọng lôi kéo những đảng viên Dân chủ ủng hộ 
đúc bạc tự do đang chia rẽ đi theo đường lối của ông. Năm 1904, cả 
Bryan và cựu Tống thống Grover Cleveland đều từ chối ra tranh cử tổng 
thống. Parker cũng không hể tỏ ra tích cực chạy đua giành tấm vé ứng cử 
viên, song cũng không tìm cách ngăn cản những người bảo thủ ủng hộ 
mình, trong số đó có cả những nhân vật quan trọng của nhóm lammany 
Hall. Cựu Tổng thống Cleveland ủng hộ Parker. Còn Bryan thì lại ủng hộ 
William Randolph Hearst, đại biểu Quốc hội, bang California. Tại Đại 
hội toàn quốc Đảng Dân chủ tổ chức tại St. Louis tháng 7/1904, ngay 
trong lần bỏ phiếu đầu tiên, Parker đã giành chiến thắng với 679 phiếu, 
trong khi Hearst chỉ được 181 phiếu. Henry G. Davis —- cựu lhượng nghị 
sĩ, bang WWest Virginia được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Lúc đó 
Davis đã 81 tuổi. Ông là ứng cử viên lớn tuổi nhất từng được để cử vào 
cơ quan quốc gia. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ đặc biệt không hề để 
cập đến vấn để chính sách tiền tệ. Để làm rõ lập trường của mình, sau khi 
được bầu làm ứng cử viên tổng thống, Parker đã viết thư thông báo cho 
đại hội, khẳng định quan điểm ủng hộ chế độ bản vị vàng. Cương lĩnh 
còn kêu gọi cắt giảm chỉ tiêu của chính phủ, tiến hành một cuộc điểu tra 
trong các cơ quan cấp cao “”øØnw 4 có tiếng có dfnh sâu Uào tbaơmm nứng, 
phản đối sự tồn tại của các tổ chức độc quyển và cam kết chấm dứt các 
hợp đồng của chính phủ với các công ty vi phạm luật chống tơ-rớt, lên 
án chủ nghĩa đế quốc, đòi trả lại độc lập cho Philippines và phản đối chế 
độ thuế quan bảo hộ. Cương lĩnh ủng hộ việc áp dụng nghiêm ngặt chế 
độ ngày làm việc 8 tiếng, ủng hộ công trình xây dựng kênh đào Panama 


và chế độ bầu cử trực tiếp vào Thượng nghị viện, công nhận tư cách bang 
cho các phần lanh thổ miền Iây,xóa bỏ chế độ đa thê, khuyến khích ký kết 
các thỏa thuận thương mại song phương, giảm biên chế trong quân đội và 
thực thi các luật về công vụ. Phê bình chính quyền Roosevelt, cương lĩnh 
cho rằng chính quyển đó nhìn chung là “zøöôn nao, bất ốn 4jn?, thích gây 
cÿú ý, 0à tùy tên. Sau khi chịu thất bại trước Roosevelt, Parker trở lại làm 
nghề luật ở thành phố New York và sống ở đó cho đến cuối đời. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1904: 


Tổng thống Roosevelt và thẩm phán Parker đều nhất trí với nhau ở 
một số điểm căn bản: cả hai đều kiên định với quan điểm áp dụng chế độ 
bản vị vàng, chủ trương trả lại độc lập cho Philippines, bảo vệ quyển lợi 
của người lao động và người tiêu dùng, phản đối chế độ độc quyền. Vì 
thế, vấn để chiếm phần lớn sự quan tâm trong chiến dịch vận động tranh 
cử này là tính cách của mỗi đối thủ, tình hình này rất thuận lợi với tống 
thống đương nhiệm: Roosevelt rất gần gũi quần chúng, dễ hòa mình, đối 
lập hẳn với Parker ưa hình thức nhưng ít hấp dẫn, sôi nổi. Cả hai ứng cử 
viên đều không trực tiếp tổ chức diễn thuyết vận động bầu cử. Roosevelt 
vẫn ở Nhà lrắng và tập trung vào công việc. Mặc dù ở thế yếu, nhưng 
Parker bằng lòng với một chiến dịch vận động thụ động bình lặng. Tuy 
Roosevelt luôn giữ quan điểm chống tơ-rớt, nhưng phần lớn các công ty 
có tầm cỡ vẫn trung thành với Đảng Cộng hòa. 50.000 trong tổng số 2 
triệu đô-la chi cho chiến dịch vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa là do 
ông trùm tư bản ngành đường sắt Edward H. Harriman tài trợ; 150.000 
đô-la nữa là phần đóng góp của nhà tài chính J. D Morgan. Trong khi đó, 
nguồn tài trợ cho Parker vẫn chỉ giới hạn ở các bang miền Nam luôn ủng 
hộ Đảng Dân chủ từ trước tới nay. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, 8/11/1904: 

Phổ thông đẩu p?¿ếu: Roosevelt (Đảng Cộng hòa): 7.628.834 phiếu 
(56%); Parker (Đảng Dân chủ): 5.084.401 phiếu (38%); Eugene V.Debs 
(Đảng Xã hội): 402.714 phiếu (3%). 
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Số phiếu đại cử trí: Roosevelt: 336 phiếu; Parker: 140 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Roosevelt giành được đa số phiếu đại cử tri tại 
32 bang: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Idaho, lHinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, 
New York, Bác Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode lsland, 
Nam Dakota, Utah, Vermont, Washington, West Virginia, \Wisconsin, 
NWyoming. Parker giành được đa số phiếu đại cử tri tại 13 bang: Alabama, 
Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, 


Bắc Carolina, Nam Carolina, lennessee, lexas và Virginia. 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC, NGÀY 4/3/1905: 

*.. Chúng ta đã tử thành một dân tộc 0ĩ đại. Thực tế này được khẳng 
định bởi tỉnh thẩn cao cả của dân tộc ta trong quan Đệ Uới các quốc gia khác 
trên toàn cẩu. Chúng ta phải xử sự sao cho xứng đáng Uới trách nhiệm lớn l4o 
#y. Thái độ của chúng ta đối tới tất cả các dân tộc khác, dù lớn, dù nhỏ phải 
luôn là thân thiện uà bu nghị. Chứng ta phải thể biện, không chỉ trong lời 
nói rà cả bằng uiệc làm, rằng chúng ta thực sự tong muốn giữ thiện chí uới 
các quốc gia khác bằng cách thể biện sự tôn trọng một cách công bằng Uà rỘng 
bượựng mọi quyển lợi của bọ. Song tinh thẩn công bằng uà rộng lượng ở một 
quốc gia, cũng ni ở bất kỳ một cá nhân nào, sẽ chỉ có ý nghĩa khi nó được 
thể biện kbông phải bởi kẻ yếu mà là bởi kẻ tmạn?. lrong khi cố gắng giữ thái 
đệ công bằng uới các quốc gia khác, ta phải luôn luôn đảm bảo rằng chúng ta 
giữ thái độ công bằng uới chính chứng ta. Chúng ta mong muốn có bòa bình, 
song đó phải là một nên bòa bìn? của sự công bằng Uà chính dáng. ]2 tong 
muốn bòa bình là bởi t4 cho rằng điêu đó là chính dáng chứ không phải Uì ta 
e ngại Uề bất cứ mối đe dọa nào. Bất kỳ một quốc gia nào dù yếu thế nhưng lại 
có thái độ công bằng uà cương quyết đều không nên có bất cứ lý do nào để e sợ 
chứng ta, uà cứng bông một cường quốc nào được phép xếp chúng ta Uào đối 
tượng xúc phạm bay thù dịch của bọ... 
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PHÓ TỔNG THỐNG: 


Charles Warren Fairbanks (1852-1918), bang Indiana, nhiệm kỳ 
1905-1909. Sinh ra trong một buồng gỗ nhỏ ở Unionville Center, tiểu 
bang Ohio, Fairbanks tốt nghiệp Đại học Wesleyan của Ohio năm 1872, 
gia nhập luật sư đoàn năm 1874 và bắt đầu hành nghề luật tại Indianapolis. 
Ở đây, Fairbanks trở thành là một luật sư sáng giá trong ngành đường sắt. 
Năm 1896, tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, Fairbanks là chủ tịch 
lâm thời của đại hội, và điều khiến thảo luận những vấn để quan trọng. 
Giai đoạn 1897-1905, với tư cách là một thượng nghị sĩ, Fairbanks luôn 
ủng hộ các chính sách, chủ trương của lổng thống William McKinley. 
Năm 1904, cùng với ứng cử viên tổng thống Roosevcelt, Fairbanks rất tích 
cực trong cuộc dua giành chiếc vé ứng cử viên phó tống thống với sự hỗ 
trợ đắc lực của một số tờ báo do ông quản lý ở Indiana. Sau khi đắc cử 
phó tống thống, Fairbanks lại không tán thành với những chủ trương tiến 
bộ của Roosevelt, thậm chí có lúc ông còn hợp tác với các đại biểu quốc 
hội có tư tưởng bảo thủ phản đối các chương trình quản lý hành chính 
của chính phủ. Năm 1912, Fairbanks quay lưng lại với Roosevelt và ủng 
hộ Tống thống Taft tái tranh cử. Năm 1916, Fairbanks lại ra tranh cử phó 
tống thống cùng với Charles Evans Hughes — ứng cử viên tống thống của 
Đảng, song lần này Fairbanks không thành công. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại ø/aö: (1) John M. Hay (1838-1905), WWashington 
D. C. thời gian đương chức: 1898-1905. John M. Hay từng giữ chức vụ 
này dưới thời Tổng thống McKinley. Nhiệm kỳ này, Hay có công ký kết 
được một số hiệp ước với Anh và Panama về vấn đề xây dựng kênh đào 
Panama. Hay mất khi vẫn còn đương chức. (2) Elihu Root (1845-1937), 
bang New York, nhiệm kỳ 1905-1909. Root từng là bộ trưởng Chiến 
tranh trong chính quyền McKinley và cả trong chính quyển Roosevelt. 
Để ghi nhận công lao của ông trong việc cải thiện quan hệ giữa các nước 
Mỹ Latin và việc ký kết được một số hiệp ước trọng tài với một số cường 
quốc châu Âu, trong đó có hiệp ước giải quyết mối tranh chấp kéo dài đã 
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từ lâu giữa Anh và Mỹ về quyển khai thác đánh bắt cá ngoài khơi New 
Founland, Root đã được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1912. 
Root còn là người quyết định thành lập Phòng Các vấn đề Viễn Đông 
trực thuộc Bộ Ngoại giao. Năm 1909, Root xin thôi giữ chức để vào 
Thượng nghị viện. (3) Robert Bacon (1860-1919), bang New York, giữ 
chức vụ này từ tháng 1 đến tháng 3/1909. Trước đó Bacon là trợ lý bộ 
trưởng Ngoại giao, làm việc dưới quyền Root. Về sau, Bacon được Tổng 
thống Taft bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp. 

Bộ trưởng lài chín”: (1) Lyman J. Gage (1836-1927), bang lllinois, 
nhiệm kỳ 1897-1902. Gage là bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống 
McKinley được mời ở lại tiếp tục làm việc. (2)Leslie M. Shaw (1848-1932), 
bang Iowa, nhiệm kỳ 1902-1907. Ông đã nới lỏng các hạn chế về tín dụng. 
(3) George B. Cortelyou (1862-1940), bang New York, thời gian đương 
chức: 1907-1909. Khi được bổ nhiệm vào chức vụ này, Cortelyou đang 
giữ chức Bộ trưởng Bưu điện. lrong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1907, 
Cortelyou có công vực dậy một số ngân hàng cỡ nhỏ bằng chủ trương trợ 
cấp bằng vốn dự trữ của Liên bang (xem: Hot 4ô? của chính quyên). 

Bộ trưởng Chiến tran”: (1) Elihu Root, giữ chức vụ này từ năm 1899 
đến năm 1904. Trong thời gian đó, Root đã tiến hành củng cố, tăng cường 
và tổ chức lại quân đội, áp dụng hệ thống nhân viên biên chế và đứng ra 
thành lập Đại học Chiến tranh Quân sự. Sau đó, Root xin thôi giữ chức để 
tiếp tục quay về với nghề luật sư, nhưng rồi chỉ ít lâu ông lại được mời vào 
giữ chức bộ trưởng Ngoại giao. (2) William Howard Taft (1857-1930), 
bang Ohio, nhiệm kỳ 1904-1908 (xem: W7/2z Hotuar4 Ta, Tổng thống 
thứ Đai 1i bảy, mục:ÌNg”ể nghiệp trước khi là tổng thống). (3) Lucke E. 
Wright (1846-1922), bang lennessee, thời gian đương chức 1908-1909. 
Trước đó, WWright là đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản (1906-1907). 

Bộ tưởng Tư pháp: (1) Phiander C. Knox (1853-1921), bang 
Pennsylvania, giữ chức vụ này từ năm 1901 đến năm 1904. Knox chính 
là bộ trưởng Tư pháp trong chính quyển McKinley được giữ lại tiếp tục 
phục vụ. Nhiệm kỳ này, Knox xử thành công vụ Công ty Chứng khoán 
miền Bắc năm 1904, liên quan đến việc vi phạm Luật chống tơ-rớt. Ông 
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còn góp phần xúc tiến để đạt được quyển sở hữu đất rõ ràng cho việc 
xây dựng kênh đào Panama. Năm 1921 Knox thôi giữ chức để tham gia 
Thượng nghị viện. Sau này khi Taft lên làm tống thống, Knox lại được mời 
giữ chức bộ trưởng Ngoại giao. (2) William H. Moody (1853-1917), bang 
Massachusetts, thời gian đương chức 1904-1906. Ông thành công trong 
việc xử lý bằng pháp luật các vụ vi phạm Luật chống tơ-rớt liên quan đến 
ngành sản xuất thịt hộp và một số liên hợp khác. Khi được bổ nhiệm vào 
chức vụ này, Moody đang là bộ trưởng Hải quân. Về sau, Moody thôi giữ 
chức bộ trưởng Tư pháp để nhận sự bố nhiệm vào Tlòa án lối cao Liên 
bang. (3) Charles J. Bonaparte (1851-1921), bang Maryland, thời gian 
đương chức: 1906-1909. Chuyển sang từ chức vụ bộ trưởng Hải quân, 
Bonaparte tiếp tục công việc của Moody xử lý các vụ vi phạm Luật chống 
tơ-rớt trong đó nổi bật là việc xử lý ngành sản xuất thuốc lá. 

Bộ mrưởng H¿i quán (l1) John D. Long (1838-1915), bang 
Massachusetts, nhiệm kỳ 1897-1902. Ông từng là bộ trưởng Hải quân 
trong chính quyển McKinley. Hồi đó Roosevelt còn đang là trợ lý bộ 
trưởng Hải quân dưới quyền Long. Long là tác giả cuốn: 7e ¿t0 4merican 
Naưy (Hải quân Mỹ biện đz7) (1903). (2) William H. Moody là bộ trưởng 
Hải quân trong những năm 1902-1904. Moody bắt đầu nổi tiếng từ khi 
ông tham gia khởi tố vụ giết người gây xôn xao dư luận Lizzie Bordennăm 
1893. Trước khi làm bộ trưởng Hải quân, Moody là hạ nghị sĩ. Năm 
1904, ông được bổ nhiệm chức bộ trưởng Tư pháp. (3) Paul Morton 
(1857-1911), bang IHinois, thời gian đương nhiệm: 1904-1905. Morton 
có thi hành một số biện pháp mở rộng lực lượng hải quân. (4) Charles J. 
Bonapartegiữ chức vụ này năm 1905-1906. Bonaparte là cháu họ đời thứ 
ba của Napoleon. Ông kiên định theo chủ trương cải cách bộ máy công 
vụ trong chính phủ. Năm 1906, Bonaparte được bố nhiệm làm bộ trưởng 
Tư pháp. (5) Victor H. Metcalf (1853-1936), bang California, là thống 
đốc hải quân từ năm 1906 đến năm 1908. Khi được bổ nhiệm chức vụ 
này, Metcalf đang là bộ trưởng Thương mại và lao động. Ông mở rộng lực 
lượng hải quân và tăng cường nhân lực. (6) Truman H. Newberry (1864- 
1945), bang Michigan, giữ chức vụ này trong hai năm 1908, 1909. Trước 


đó Newberry đang là trợ lý bộ trưởng Hải quân. Ông từng tham gia chiến 
tranh Mỹ — Tây Ban Nha với tư cách là một sĩ quan hải quản. 

Bộ trưởng Bưu điện (1) Charles E. Smith (1842-1908), bang 
Pennsylvania, nhiệm kỳ 1898-1902. Smith giữ chức vụ này từ thời Tổng 
thống McKinley. (2) Henry C. Payne (1842-1904) bang ÑWisconsin, thời 
gian đương chức: 1902-1904. Payne mất khi đương nhiệm. (3) Robert J. 
\WWynne (1851-1922), bang Pennsylvania, giữ chức này trong các năm 1904- 
1905. (4) George B. Cortelyou giữ chức vụ này từ năm 1905 đến năm 
1907. Trước đó ông từng là bộ trưởng Thương mại và lao động dưới thời 
Roosevelt. Cortelyou có công góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động 
của ngành bưu chính. Ông cũng là người chủ trương bổ nhiệm chức vụ 
hoặc xét thăng cấp dựa vào năng lực của mỗi cá nhân. Năm 1907, Cortelyou 
chuyển sang làm bộ trưởng Tài chính. (5) George Von L. Meyer (1858- 
1918), bang Massachusetts, thời gian đương chức: 1907-1909. Trong chính 
quyền Tổng thống McKinley và Roosevelt trước đây, Meyer được bổ nhiệm 
làm đại sứ Hoa Kỳ tại Italia và làm đại sứ Hoa Kỳ tại Nga ở thời Roosevclt. 
Sau này, Meyer giữ chức bộ trưởng Hải quân dưới thời Tổng thống Taft. 

Bộ trưởng Nội 0ụ: (1) Ethan A. Hitchcock (1835-1909), bang Missouri, 
là bộ trưởng Nội vụ suốt trong các năm từ 1898 đến 1907. Hitchcock cũng 
giữ chức vụ này dưới thời Tổng thống McKinlcy. Ở nhiệm kỳ này, ông rất 
chú trọng đến công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Hitchcock còn là 
người quyết định thành lập Cục khiếu nại thuộc Bộ Nội vụ. (2) James R. 
Garfeld (1865-1950), bang Ohio, thời gian giữ chức: 1907-1909. Khi được 
bổ nhiệm vào chức vụ này, Garfield đang là thành viên ủy ban doanh nghiệp 
trực thuộc Bộ Thương mại và Lao động. Ông cũng là người rất coi trọng 
nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Xem: J⁄2£s A. Garfiel4, Tổng tống 
thứ bai ơi, mục: Cơn cái). 

Bộ trưởng Nông ng”iệp: ]ames Ñilson (1835-1920), bang lowa, giữ chức 
từ 1897 đến 1913. Wilson là bộ trưởng Nông nghiệp của chính quyền Tổng 
thống McKinley được mời ở lại tiếp tục làm việc. Wilson là người đứng ra 
thành lập các cục mới: Cục thống kê, Cục điều tra sinh học và Cục nghiên cứu 
sâu bọ. Ông tiếp tục ở lại vị trí này khi Tổng thống Taft lên cầm quyển. 


Bộ trưởng Thương rmại Uà 2o động: (1) George B. Cortelyou làm việc 
trong hai năm 1903-1904. Là thư ký riêng của Tổng thống McKinley 
(Cortelyou cũng có mặt lúc McKinley bị ám sát) và Roosevelt, Cortelyou 
được Tổng thống Roosevelt bổ nhiệm làm bộ trưởng Thương mại và lao 
động đầu tiên của Mỹ. Năm 1904, ông xin thôi giữ chức để tập trung 
tham gia chỉ đạo chiến dịch vận động tranh cử tổng thống cho RooseveÌt. 
Năm 1905, Cortelyou được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bưu điện. (2) Victor 
H. Metcalf, giữ chức vụ này từ năm 1904 đến năm 1906. Thời gian này 
ông đã cho kiểm tra giám sát chặt chẽ tình trạng câu trộm cá hồi Alaska 
của người Nhật Bản. Metcalf còn quyết định thành lập Cục các nhà sản 
xuất. Năm 1906, ông chuyển sang làm bộ trưởng Hải quân. (3) Oscar 
S. Straus (1850-1926), bang New York, nhiệm kỳ 1906-1909. Straus là 
người Đức nhập cư và là vị bộ trưởng đầu tiên trong nội các là người gốc 
Do Thái. Ông còn là công sứ (và về sau là đại sứ) của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ 
Kỳ dưới thời các Tống thống Cleveland, McKinley và Taft. 


HOẠT ĐỘNG CA CHÍNH QUYỀN: 14/9/1901-3/3/1909: 


Kênh dào Panama: Theo Hiệp ước Hay-Pauncefote (1901) — thay 
thế Hiệp ước Clayton-Bulwer (1850, xem: Z⁄2cð2ry Taylor, Tổng thống thứ 
mười 2a¡, mục: Hoạt động của cbính quyển). Anh quyết định chuyển giao 
cho Mỹ quyển xây dựng và độc quyền sử dụng, kiểm soát một kênh đào 
qua lrung Mỹ với điều kiện con kênh này phải được mở cửa tự do cho 
mọi loại tàu biển, kể cả tàu buôn và tàu chiến đấu và không phân biệt 
trong việc thu lệ phí. Theo để nghị của ủy ban Walker và một số tổ chức 
cũng như cá nhân khác, Tổng thống Roosevelt quyết định sẽ xây dựng 
một kênh đào qua Panama chứ không phải là qua Nicaragua như dự định 
trước đây. Ông chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao Hay tiến hành đàm phán 
để mua lại một vùng kênh của Colombia, khi đó Panama đang thuộc sở 
hữu của Colombia. Tuy nhiên, Colombia không chấp nhận đề nghị của 
phía Mỹ. Trong khi tình hình đang bế tắc như vậy, Panama với sự ủng hộ, 
viện trợ của Mỹ đã nổi dậy chống lại Colombia giành quyền độc lập, tách 
hẳn khỏi Colombia. Tháng 11/1903, chỉ 3 ngày sau cuộc nổi dậy, Hoa Kỳ 


chính thức tuyên bố công nhận Panama độc lập, và lập tức tiến hành ký 
kết một hiệp ước với Panama về vấn đề kênh đào mà Colombia từng từ 
chối. Theo hiệp ước mới này, Panama cho phép Mỹ được quyển sử dụng 
vĩnh viễn một vùng kênh đào với bể ngang 16km. Đối lại, Panama sẽ nhận 
được 10 triệu đô-Ìa và một khoản tiền khác tăng dần theo từng năm. Năm 
1904 đại tá William C. Gorgas được bổ nhiệm làm sĩ quan chịu trách 
nhiệm về vấn để vệ sinh trong quá trình xây dựng. Thành công của Gorgas 
là đến năm 1906 đã thanh toán được bệnh sốt vàng da bấy lâu hoành hành 
trong vùng và giảm tới 90% số người mắc bệnh sốt rét, nhờ có đó mà dự 
án xây dựng kênh đào là khả thi. 43.000 người lao động dưới sự điều hành 
của đại tá George \Ñ. Goethals thuộc lực lượng công binh quân đội Mỹ 
đã tiến hành thi công xây dựng con kênh từ Colón giáp Đại lây Dương, 
tới Balboa giáp Thái Bình Dương. Công trình kênh đào được hoàn thành 
năm 1914 và chính thức đưa vào sử dụng năm 1920. Tổng chi phí cho 
công trình ước tính khoảng 380 triệu đô-la. Về sau, do có quá nhiều tranh 
cãi, chỉ trích, vùng kênh đào được chuyển giao lại cho Panama vào năm 
1979. (Xem: Jy Carter, lổng thống thứ ba mươi chín, mục: Hoạt động 
của chín? quyển). 

Hệ luận Rooseuelt uà Chiến lược ngoại giao Cây gậy lớn. lrong các 
bức thông điệp thường niên gửi cho Quốc hội tháng 12/1904 và tháng 
12/1905, Tổng thống Roosevelt khẳng định rằng nghĩa vụ của Hoa Kỳ 
là phải thực thi Học thuyết Monroe (Xem: 27s Mlonroe, Tổng thống thứ 
năm, mục: Hoạt động dúa chính quyển) và phải can thiệp trực tiếp vào bất 
cứ nơi nào trên đất Mỹ Latin để duy trì sự ốn định. RooseveÌt từng tuyên 
bố trong tài liệu mà người ta gọi là Hệ luận Roosevelt rằng: “ng s2/ /Ön 
tiếp diễn trong thời gian dài — Uấn đê làm li lỏng dân các trút thẮt của xã bội 
uăn mình — dù diễn ra ở châu Mỹ, bay bất kỳ nơi khác, cuối cùng cũng đêu đòi 
bỏi sự can thiệp của một quốc gia Uuăn minh nào Áó. Ở bán cẩu Tây, sự trung 
thành tuyệt đối của Hoa Kỳ đối uới Học thuyết Monroe sẽ buộc Hoa Kỳ, tuy 
miễn cưỡng, trong những trường bợp biển nhiên sai lần bay yếu ké?m D1 LDế, 
phải sử dụng đến sức mạnh đảm bảo trật tự quốc tế ” Nhưng cũng chính 
Roosevelt lại bổ sung rằng: “C#øe 12 chỉ can thiệp trong trường bợp đó là 


ương sách cuối cùng, boặc giả như bọ rõ ràng không có khả năng boặc không 
chịu bàn động theo công lý, kể cả Uể mặt đối nội uà đối ngoại, uà Uiệc đó thực 
sự 0i pbạr các quyển lợi dảa Hoa Kỳ boặc gÂy r4 sự thù địcb từ bên ngoài.” Sự 
kiên trì của Roosevelt đối với địa vị bá chủ của Mỹ trên bán cầu Tây chính 
là một phần của chiến lược ngoại giao Cây gậy lớn — cái tên được đặt dựa 
theo một câu nói của Roosevelt: “(2 zớ¿ nẹ nhàng uà ?ang theo một cây 
gậy lớn, bạn có thể di rất xa. 


Chiến tranh Nea-Nbật, 1904-1905. Có công lớn trong vai trò hòa 
giải hòa giữa Nga và Nhật trong vụ tranh chấp quyền kiểm soát Mãn Châu 
và lriểu liên thông qua việc ký kết Hiệp ước Portsmouth, Tổng thống 
Roosevelt được tặng giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1906. Ông là người 
Mỹ đầu tiên nhận vinh dự này. Roosevelt đã dùng toàn bộ số tiền thưởng 
36.735 đô-la để lập ra một quỹ tín thác để tài trợ cho hoạt động tăng 
cường hòa bình công nghiệp (chủ - thợ). Nhưng khi Thế chiến I nổ ra và 
Mỹ tham chiến thì Roosevelt lại quyết định chuyển toàn bộ quỹ này (lúc 
này đã là 45.000 đô-la) cho công việc cứu trợ các nạn nhân chiến tranh. 

Chín? sách chống tơ-rớt. Trong bức thông điệp thường niên đầu tiên 
gửi Quốc hội, tháng 12/1901, Tổng thống Roosevelt đưa ra chính sách 
chống tơ-rớt, đặc biệt nhấn mạnh rằng chủ trương này nhằm mục đích 
tạo ra sự cân bằng giữa trách nhiệm của các công ty tự do và các tập đoàn: 
“Phải công nhận rằng các công ty đu ngành... nói chung đã làm được rất 
nhiều cho nhân dân ta. Không có bọ thì sự phát triển Uề mặt uật chất — niêm 
tự bào chính) đáng của chúng ta — sẽ không thể cú... Iuy nhiên, thực tế uẫn có 
nhiều Uuấn đề tiêu cực lớn... Đông đảo dân chúng Mỹ cho rẰng các tập đoàn 
lớn mà người ta gọi là các t0-rớt có nbững biểu biện uà kbuynh bướng cây ảnh 
bưởng xấu đến sự thịnh Uÿng chung. Điều này... dựa trên quan điểm rất xác 
thực rằng sự liên kết UÀ sự tập trung không nên bị cấm đoán tuyệt đối tà niên 
dược điêu tiết Uà kiểm soát trong những giới bạn bợp lý. Tbeo ý kiến cá nhân 
tôi, quan điểm này là đúng đắn.” Chính quyền Roosevelt đã tiến hành 
xét xử nhiều vụ vi phạm các luật chống tơ-rớt liên quan đến các tập đoàn 
đường sắt, chế biến thịt bò, dầu lửa, thuốc lá... Luật Elkins (1903) và luật 
Hepburn (1906) cũng góp phần giúp Ủy ban Thương mại Liên bang hoạt 


động hiệu quả hơn trong việc quản lý ngành đường sắt. Chính sách chống 
tơ-rớt và sự ủng hộ tích cực của Roosevelt đối với quyển lợi của người lao 
động và người tiêu dùng đã tạo nên cái mà ông gọi là Thỏa thuận Bốn bên. 

Đình công ở Mỏ than Antracie, 1902. Suốt trong thời gian từ tháng 5 
đến tháng 10/1902, 150.000 công nhân các mỏ than ở bang Pennsylvania 
đã đình công yêu cầu công nhận công đoàn công nhân, đòi tăng lương và 
giảm giờ làm. Các chủ mỏ từ chối việc thương thuyết với công nhân và thoạt 
đầu không chịu ra tòa, nhưng sau đó khi Tống thống Roosevelt cảnh cáo 
rằng các mỏ than sẽ có thể bị tịch thu, họ đành chịu nhượng bộ. lòa án đã 
xét xử và đưa ra các quyết định hầu hết có lợi cho công nhân, song duy nhất 
vấn để công nhận công đoàn công nhân không được phê chuẩn. 

Luật kiểm dịch mặt bàng thịt, Luật quy dịnh Uề dược phim 0à thúc Ăn 
sạch, 1906. Xuất phát từ một bài viết trên tờ 7£ j2; của Upton, phản 
ánh các điểu kiện sản xuất không đảm bảo vệ sinh của ngành chế biến thịt, 
Tổng thống Roosevelt đã ký thông qua các bộ luật này, quy định về chế độ 
kiểm dịch mặt hàng thịt và nghiêm cấm kinh doanh “các log¿ thực phẩm, 
dục phẩm uà đồ uống làm giả boặc dán nhãn Điệu giả boặc có chất độc hoặc 
độc bạ?` giữa các bang. 

Bảo tệ tài nguyên thiên niên. Lồng thống RoosevcÌt, trong thông 
điệp thường niên thứ bảy gửi Quốc hội tháng 12/1907, đã lên tiếng cảnh 
cáo rằng: “ Noày bôm nay chứng ta lãng phí, phá bủy tài nguyên thiên n)iÊn, 
kbai thác cạn kiệt đất dai mà không bề tính đến uấn để là phải làm thế nào 
Uuửa sử dụng UừA tăng cường tính bữu ích của nó, thì chứng ta sẽ tự tay Đủy 
boại sự phổn thịnh mà đáng l chứng ta phải cố công gây dựng uà phát triển 
để trao lại cbo con cháu ?mnP.` Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, 
Roosevelt đã hoạt động rất tích cực trong công tác bảo vệ tài nguyên. 
Chính vì thế người ta đã gọi ông là: “Người bảo vệ vĩ đại”. Luật Phục hồi 
1902 đã quy định dùng các khoản ngân quỹ thu được từ việc bán các vùng 
đất miền Tây vào việc xây dựng lại hệ thống đập nước lớn phục vụ tưới 
tiêu cho các vùng khô hạn phía Tây. Roosevelt còn chủ trương bảo tồn 
500.000km? rừng quốc gia, 272.000km đất có than, và xây dựng 2.500 
điểm thủy năng. Năm 1903, Roosevelt thành lập khu bảo tồn sinh vật 


hoang dã quốc gia đầu tiên trên đảo Pelican, bang Florida. Năm 1906, ông 
chính thức ra quyết định công nhận Tháp Quỷ (Devil Tower) ở Wwoming 
là đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên. 

Khủng boảng 1907. Được châm ngòi bằng sự phá sản của Công ty 
tơ-rớt Knickerbocker ở New York tháng 10/1907, cuộc khủng hoảng kéo 
theo sự sa sút của hàng loạt ngân hàng và một số công ty đường sắt. 
Giá chứng khoán giảm mạnh. Các quan chức trong chính phủ bắt đầu 
chỉ trích rằng các chính sách chống tơ-rớt và bảo vệ người lao động của 
Roosevelt là nguyên nhân hạn chế lợi nhuận của các tập đoàn công ty. 
Ngược lại, Tổng thống lại quy trách nhiệm về tình hình suy thoái cho các 
công ty lớn. Để hạn chế hậu quả suy thoái, Tổng thống đảm bảo với tập 
đoàn Thép Hoa Kỳ rằng Chính phủ sẽ không truy cứu vấn để vi phạm 
luật chống tơ-rớt khi công ty này để xuất mua lại một công ty đang làm ăn 
thua lỗ — công ty than quặng Tennessee. Chính phủ còn ký thác tiền quỹ 
dự trữ Liên bang vào các ngân hàng đang thiếu vốn. Đầu năm 1908, nền 
kinh tế bắt đầu hồi phục. 

Thỏa thuận dan?) dự, 1907. Để giải quyết tình hình thù địch căng 
thẳng ngày càng tăng ở California đối với cộng đồng người Nhật Bản 
nhập cư, Tổng thống Roosevelt đã đạt được một thỏa thuận riêng với các 
quan chức Tokyo, theo đó phía Nhật Bản cam kết sẽ hạn chế việc di cư 
ra nước ngoài, còn phía Mỹ sẽ không áp dụng luật ngăn chặn tuyệt đối 
đối với người Nhật nhập cư tương tự như đãáp dụng đối với người Trung 
Quốc. (Xem: Cjø£r 4. Artbur, Tống thống thứ bai rmưởi mốt, mục: Hoạt 
động của chín? quyên). 

Bang mới ợc sáp nhập: Cklahoma (1907). 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) Oliver Wendell Holmes (1841-1935), bang Massachusetts, là Thẩm 
phán lòa án Tối cao suốt trong những năm từ 1902 đến 1932. Có 
thể nói ở Holmes có sự kết hợp giữa lý lẽ pháp lý sắc bén và một văn 
phong đặc sắc, rất riêng. Chính đặc điểm này đã làm cho ông trở 
thành vị thẩm phán được kính trọng nhất trong lịch sử của Tòa án 


lối cao, chủ yếu là qua những mâu thuẫn trong ý kiến. Trong lần xử 
vụ án Công #y Northern Secwrile uà Chính phủ Mỹ (1904), HoÌmes 
đã gây bất ngờ lớn cho Tổng thống Roosevelt và cả những người vẫn 
luôn cho rằng Holmes luôn kiên định ủng hộ những tư tưởng tiến bộ 
khi mâu thuẫn với ý kiến của đa số trong bồi thẩm đoàn quyết định 
giải thể công ty đường sắt vì có những hoạt động làm cản trở buôn 
bán chung. Trong các mâu thuẫn khác, Holmes còn chủ trương cho 
phép các tiểu bang được quyển tự quy định giờ làm việc giới hạn (W 
LocEner uà New YorE, 1905); ủng hộ luật cấm ký các hợp đồng lao 
động theo đó buộc người lao động không được tham gia công đoàn 
(vụ 4⁄/z uà Chính phủ Mỹ, 1908); cho phép Quốc hội thi hành lệnh 
cấm tiêu thụ trên phạm vi Liên bang các mặt hàng sử dụng lao động 
trẻ em (7127zzer uà Dagenpzrr, 1918); bảo đảm quyền tự do ngôn luận 
vô hại trong thời chiến (4/z2zzs uà Chính phủ AM, 1919, “7b bàng 
bóa tối ụ ảc bao khát tốt bơn nên muua dược dễ dàng nhờ tự d0 1uẬu 
dặch t tông... Phương tiện kiển chứng sự thật tối u nhất chính là sức 
thuyết phục của bẻ bibng đó trong một thị trường cạnh tran”); cho phép 
Quốc hội thành lập một ban phụ trách vấn để quy định mức lương tối 
thiểu cho lao động nữ (vụ ⁄4⁄&z: uà Viện nb¿, 1923); và ủng hộ Luật 
nhiệm kỳ tại chức, quy định rằng Tổng thống không được phép cách 
chức các thành viên nội các nếu không được Thượng nghị viện thông 
qua (0# Ä4ørs 0à Chính phủ Mỹ, 1926). Trong bài phát biểu có lẽ là 
đáng ghi nhớ nhất của Holmes thay mặt đa số ý kiến của bồi thẩm 
đoàn, ông đưa ra những giới hạn nhất định của quyển tự do ngôn luận 
thời chiến để đáp lại những người phản đối dự thảo này trong Thế 
chiến I. Chẳng hạn: “Kông một luật bảo uệ tự do ngôn luận nào, dù là 
nghiêm ngặt nbất, lại bảo Uệ ruột kẻ trong rạp bát tự nhiên bô boán rẰng 
có bỏa boạn, làm cho mọi người boảng sợ... long mọi trường bợp, uấn để 
là ở chỗ phải xác định xem nứng từ ngữ sử dụng có đúng là dược sử dụng 
trong những tình? Duống ni) UẬy kbông, uà Uề bản chất cú thể tang đến 
bitnc nguy cơ rõ rệt ở biện tại báo biệu những bậu quả nghiêm trọng sẽ 
xảy ra trong tương lai mà Quốc bội có thẩm quyển ngăn noừa. Đó là câu 


(2) 


6) 


m William A. Deböregorio 


bỏi Uề trạng thái cận kể Uà muức độ. Khi một quốc gia dang trong thời chiến 
tb) có rất nhiều điêu mà lẽ ra có thể nói ở thời bìn?) lại trở thàn?) Uật cẩn 
Äối uới mọi cố gắng của dân tộc 0, đến muíc những điều đó không thể 
pc chấp nhận chừng nào con người còn chiến đấu, Uà không tòa án nào 
có thể bảo uệ sự tự do ngôn luận Ấy bằng bất kỳ đặc quyển pháp lý nào. ` 
\Wiliam R. Day (1849-1923), đại biểu bang Ohio, thời gian làm thẩm 
phán Tòa án Tối cao: 1903-1922. Trước đây Day là bộ trưởng Ngoại 
giao trong chính quyển của lống thống McKinley. Day luân phiên 
ủng hộ những người theo tư tưởng bảo thủ kiên trì ủng hộ một nền 
kinh tế tự vận hành và những người theo tư tưởng tiến bộ chủ trương 
tăng cường sự quản lý đối với các ngành kinh doanh lớn. Nhìn chung, 
Day ủng hộ chế độ áp dụng nghiêm ngặt các luật chống tơ-rớt, chủ 
trương thu hẹp phạm vi quyển lực của chính phủ Liên bang, đồng thời 
mở rộng quyển lực của các chính phủ bang. Thay mặt cho ý kiến đa số 
của bồi thẩm đoàn trong lần xử vụ 72z⁄r uà Daeenbart năm 1918, 
Day chính thức quyết định bãi bỏ Luật lao động trẻ em Keating-Owen 
năm 1916 với lý do bộ luật này đã can thiệp một cách phi hiến pháp 
vào quyển kiểm soát tình hình sản xuất và kinh doanh của chính phủ 
các bang. lrong vụ Cøøø2ø 2 Kzzs2s (1915), Day cùng với các thẩm 
phán Holmes và Hughes nêu ý kiến ngược lại với đa số thành viên bồi 
thẩm đoàn cho rằng cần thiết phải bãi bỏ luật cấm ký hợp đồng lao 
động có điểu kiện người lao động không được gia nhập công đoàn 
đang được áp dụng ở các tiểu bang. Day đã viết rằng: “Qyểz i⁄c pbáp 
Ùý của bợp đồng không phải là tuyệt đÏối Uà bẤt khả kháng, mà phải nằm 
trong khuôn khổ những bạn chế nhất định phù hợp uới lợi ích của xã Đội, 
cả uề mặt kinh tế, an ninh) Uà các tiêu chuẩn y tế. ” 

William H. Moody (1853-1917), bang Massachusetts, làm thẩm 
phán Tòa án Tối cao từ năm 1906 đến năm 1910. Trước đó, Moody 
từng giữ chức bộ trưởng Tư pháp và bộ trưởng Hải quân dưới thời 
Roosevelt. Thoạt đầu, Roosevelt định bố nhiệm WÑilliam Howard 
Taft vào vị trí này, song Taft từ chối, vì thế ông quyết định mời 
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Moody. Do tình hình sức khỏe không tốt, ảnh hưởng đến năng lực 


làm việc, nên chỉ sau 4 năm, Moody đã xin từ chức. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Theodore Roosevelt đứng thứ 7 trong số 31 tổng thống, đứng thứ 2 
trong số 6 tổng thống “z7 2Z¿ Z7", trên Polk và dưới Jackson. 


VỀ HƯU: 4/3/1909-6/1/1919. _ 

Ngay trong chiến dịch vận động tranh cử năm 1904, Roosevelt 
đã tuyên bố rằng ông sẽ nghỉ hưu sau một nhiệm kỳ trọn vẹn này. Sau 
khi dự lễ nhậm chức của tổng thống kế nhiệm William Howard Taft, 
Roosevelt về sống ở Sagamore HilÌ - một dinh thự lớn ởVịnh Con sò, 
New York để chuẩn bị cho một chuyến đi săn ở châu Phi. Sau chuyến 
đi kéo dài một năm (1909-1910), Roosevelt cùng các nhà tự nhiên học, 
các nhà nghiên cứu môn nhồi xác động vật của Viện Smithsonian, con 
trai ông — Kermit, và hơn 200 người khuân vác đã “thu hoạch” cả thảy 5 
con voi, 7 con hà mã, 9 sư tử, 13 tê giác cùng hàng trăm mẫu động vật, 
thực vật phục vụ cho công tác nghiên cứu của Viện. 

Sau đó, Roosevelt lại đi du lịch ở châu Âu và trở về Mỹ tháng 6/1910. 
Ngày càng bất đồng sâu sắc với đường lối bảo thủ của chính quyền Taft, 
Roosevelt nhanh chóng trở thành nhà lãnh đạo của phe tiến bộ trong 
Đảng. Mặc dù Roosevelt tuyên bố từ lâu rằng ông sẽ không tái tranh 
cử lần thứ ba, tháng 2/1912, Roosevelt đột ngột quyết định trở lại cuộc 
đua giành chiếc vé ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Thất bại 
trước William Howard Tafít (xem: W2oárơiu Won, Tổng thống thứ bai 
0; tám, mục: Các đố: thủ, 1912), Roosevelt tách khỏi đảng Cộng hòa 
để chạy đua trong Đảng Tiến bộ, hay đảng Bull Moose, do đó chia cắt 
đảng Cộng hòa một cách tệ hại, vì thế tạo ưu thế cho Ñfoodrow Wilson 
(xem: W2oaøt W?kon, Tổng thống thứ bai rmưới tám, mục: Ciến địch 
uận động tran? cử, 1912). Ngày 14/10/1912, John N. Schrank, 36 tuổi — 
nhân viên một quán bar, người Đức nhập cư, đã bắn lén Roosevelt một 


phát đạn từ khẩu Colt 38 trong khi Roosevelt đang trên đường đến diễn 
thuyết ở Milwaukee. Viên đạn xuyên qua tờ phát biểu gấp đôi để trong túi 
ngực, đâm thủng bao đựng kính bằng kim loại rồi xuyên qua phần mềm ở 
khoảng 2,5cm dưới bên phải ngực phải. Viên đạn tiếp tục găm sâu thêm 
khoảng 10cm nữa về phía trên và làm gãy xương sườn thứ tư. Không bộ 
phận nội tạng quan trọng nào bị ảnh hưởng. Để tỏ ra can trường, tuy có 
phần liều lĩnh một cách không cần thiết, Roosevelt nhất định đòi được 
diễn thuyết như đã định, trước khi chịu đến bệnh viện. Sau khi nói chuyện 
khoảng gần một giờ đồng hồ, Roosevelt được đưa đến bệnh viện Mercy ở 
Chicago. Các bác sĩ ở đây đã xử lý vết thương nhưng quyết định không 
gấp viên đạn ra. Roosevelt sau đó hoàn toàn hồi phục, không hể gặp biến 
chứng nào. Còn về phần Schrank, hắn giải thích trước các nhà chức trách 
rằng hồn ma William McKinley đã báo mộng cho hắn phải trả thù cho 
việc McKinley bị ám sát bằng cách giết chết người kế nhiệm của ông. Cuối 
cùng, người ta kết luận rằng Schrank bị mất trí và đưa hắn vào một nhà 
thương điên. Schrank chết năm 1943. 


Năm 1913, Roosevelt kiện lên tòa về việc tờ tạp chí 7zøz 4øe đã phi 
báng, gọi ông trên báo chí là “gã say”. Roosevelt thắng kiện và nhận được 
khoản bồi thường (6 cent) đúng như yêu cầu. Vào giữa những năm 1913- 
1914, Roosevelt lại thực hiện cuộc hành trình đến Brazil, chuyến đi kéo 
dài 7 tháng với tống chiểu dài trên 2414km. Roosevelt đã tới thám hiểm 
sông River of Doubt (Dòng sông Hoài Nghị) và thu thập được thêm 
nhiều mẫu cây và thú mới. Trên đường đi, ông phải chịu đựng vài trận sốt 
rét và cả sốt cao tới hơn 40°C. Ông còn bị một vết thương khá dài và sâu 
ở chân, vết thương này đã bị nhiễm trùng. Để tỏ lòng kính trọng đối với 
Roosevelt, Brazil đã quyết định đối tên dòng sông Hoài Nghi thành sông 
Rio Roosevelt. lhời gian sau khi mãn nhiệm, Roosevelt dành thời gian để 
viết sách (xem: 7£ 0m của Rooseuelt) và bài vở cho các tạp chí. Từ năm 
1910 đến năm 1914, ông làm cộng tác viên của tạp chí Ozz/2ø#. Từ năm 
1917, Roosevelt làm biên tập viên thường xuyên cho tờ K2s4s Ciw S#4z. 
Năm 1917, ông tham gia vận động bầu cử cho Charles Evans Hughes ra 


tranh cử tổng thống. Khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến I, Roosevelt để nghị 
được tổ chức và lãnh đạo một lực lượng tình nguyện quân nhưng không 
được Tổng thống Ñilson chấp thuận. 


QUA ĐỜI: 


Roosevelt mất hồi 4 giờ hơn sáng ngày 6/1/1919 tại nhà, một dinh 
thự trên đổi Sagamore, Vịnh Con sò, bang New York. Trong suốt thời gian 
một năm cuối cùng, Roosevelt thường xuyên phải chịu đựng những trận 
sốt rét và những cơn đau do vết thương bị nhiễm trùng ở chân tái phát — 
hậu quả của chuyến thám hiểm Brazil. Ông còn bị bệnh thấp khớp, một 
tai bị viêm nặng, dần dần tai đó bị mất thính lực. Roosevelt thường đến 
chữa bệnh tại bệnh viện Roosevelt ở thành phố New York (từ 5/2 đến 4/3, 
từ 11/11 đến 25/12 năm 1918). Ngày 5/1/1919, ông viết một bài xã luận 
gửi cho tờ K4 C7#y Szzr chỉ trích để nghị của Tống thống WÑilson về 
việc thành lập Hội Quốc Liên. Đêm 5/7, ông đi ngủ lúc 11 giờ đêm, sau 
khi đã yêu cầu người hầu phòng là James Amos rằng: “Hãy tắt đèn đi.” Đó 
cũng chính là những lời cuối cùng của Roosevelt. Ông bị tắc mạch vành 
trong khi đang ngủ và đã lặng lẽ ra đi. Theo yêu cầu của ông, tang lễ được 
cử hành rất giản dị, không hể có nhạc đàn, tại nhà thờ Giáo hội Giám 
nhiệm ở Vịnh Con sò. Roosevelt được chôn cất tại Nghĩa trang Young 
Memorial cũng ở Vịnh Con sò. Theo chúc thư do chính tay ông viết tháng 
12/1912, phần lớn tài sản của ông, trị giá 500.000 đô-la, được để lại cho 
vợ ông. Một quỹ tín thác 60.000 đô-la được chia đều cho các con. 


CANGỢI: 

TNưười ta nói rằng ông rất nguy biểm. Đúng uậy, ông nguy biểm đối 
Uới những kẻ muốn thực biện những kế hoạch ích kỷ cá nhân, dây phương bại 
chu?g cho xã hội.... những kẻ rmong muốn điêu bàn? chính phủ Uới têM Hiên 
lún cho nÐững người tài trợ cho chiến dịcp Uận động tran?) cử bơn là cbo các 
lợi ícph chưng của nhân dân,... những kẻ muốn kéo U‡ tổng thống Mỹ uào một 
góc để rồi thì thâm các thỏa thuận mà bọ không bao giờ dám để các cử trì biết 
đợc. ”— Elihu Root, 1904 


692 =8 William A. DeGregorio 


“Hơn tất cả các tổng thống khác, Rooseuclt biếu rõ các tác dụng của báo 
chí. Phải nói rằng ông có thiên tài Uề lĩnh Uực này Có những phóng Uiên được 
ông 1u ái bởn, song ông đố! xử công bằng tới tất cả. `— Gus }. Karger, phóng 
viên tờ WZ2s2/zøron của Hội cựu chiến binh, 1919 

“Tôi rất tiếc Ebi nebe tin ông Ấy đã cbết. (Ông Ấy là một người Mỹ uĩ đại. 
Cá¡ chết của ông là một tổn thất lớn cho toàn nước Mỹ. `— John N. Schrank 
— kẻ ám sát hụt Roosevelt, 1919 


“Tôi chưa từng, uà chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ biết một 4i giống „Dư 
ông. Ông đã khiến tôi choáng nopp... rót Uào trái tìm tôi những tư tưởng, 
nbizng by Uọng, một thái độ mới đối uới cuộc đời Uuà chủ nghĩ4 yêu rước cúng 
›0b ý nghĩa của uạn Uật, tất cả những điêu mà tôi từng nghĩ không di có thể 
có đc. `— NVIlliam Allen White, nhà báo 


CHỈ TRÍCH: 

Nào, bấy xem kìa! Tên cao bồi khốn kiếp lại là tổng thống Mỹ cơ đấy ` 
— Thượng nghĩ sĩ Đảng Cộng hòa Mark Hanna, bang Ohio, 1901 

“Thằng khung Rooseuelt đã giành dược thẳng lợi mới Uề chữ tín. Hắn d2 
thàn? công trong Uiệc đán? bại chính cái Đảng trước đây đã tạo cho bắn chỗ 
dưng gần như suốt từ khi bắn bước ra khỏi nông trại. [lắn còn cảm tạ Uì chín? 
nhờ bàn tay của Đảng Ấy mà bắn đắc cử tổng thống. lồn thấy tu nổi tiếng 
giờ đây lại quay ra làm loạn, sở trường của bắn, cùng tới những trò Khác. `— 
WWarren G. Harding, 1912 

“1Jbheo tôi, quan điểm của ngài Rooseuclt Uể Uiệc gán cho một tổng thống 
quyên lực không xác d‡n) là một bọc thuyết không dưng đắn, Uà Uiệc đó trong 
nbững tình buống khẩn cấp còn có khi dẫn đến những Đậu quả khôn lường 
nbw chuyên quyển, tùy tiện, dây ra những bất công không thể sử4 chữa nổi đối 
uới quyển lợi cá nhân. "— NW1||lam Howard Taft 

“1bcodott RooseUclt luôn luôn gây rắc rối! cho chính bản thân Ông ta Uì Ông 
t4 cứ nói tao tDao Uề những Uấn đề cha dâu Uào dâu trước khi tự cắn trách 
„biệm của mìn) uới chứng. `— Cựu Tống thống CaÌvin Coolidge, 1932 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA ROOSEVELT: 

“ Hạnh phúc của xã bội đòi bỏi bông thể thiếu những người làm nhiệm 
Uụ dọn dẹp rÁc rưổi; nnÐưng chỉ khi bọ biết dừng dọn dẹp đúng húc uà nhìn lên 
chiếc vững miện lấp lánh trên đầu tình, chiếc uương tiện xứng đáng tới 
bững cố gắng của bọ. "— 1906 

ˆ luyên bố rằng không ai được quyên chỉ trícb tổng thống bay rằng chúng 
ta phải dưng Uề phía tổng thống, dù đúng dù sai, dêu không chỉ là một thái 
độ lệ thuộc, không yêu nước, rmà xét Uề mặt đạo đúc, nó còn là sự phản bội lại 
„hân dân Mỹ. ` — 1918 


Một kẻ thất bọc có thể ăn cắp trên một toa chở bàng, n hưng một bẻ bọc 
đến bết đại bọc thì lại có thể ăn cắp toàn bộ đường xe bủ4.` 


TÁC PHẨM CỦA ROOSEVELT: 


1be Naual War of 1812 (Chiến tranh bải quân năm 1812) (1882); Hunting 
Tr ofa Rancbrman (Chuyến đÿ săn của một chủ trại chăn z2) (1885); Le 
0ƒ 1bomuas Hart Benton (Cuộc đời 1bornas Hart Bentor) (1887); ŒowUerneur 
Mơrri: (1888); Ranch Lực and Hunting traiÌ (Cuộc sống nông trại uà (dừng 
;mòn săn t4) (1888); The Wiming oƒ the Wesd 1769-1897 (Giành lại miền 
lây 1769-1827) (4 tập, 1889-1896); New York (1891); Hero TAlss from 
American Hitory (Những bản anh bùng ca dủa ch sử nước Mỹ) (1895); 
Rough Rider (Những ky sĩ kiên cường) (1899); Aftican Game T?aib (ong ruối 
châu Pb¿) (1910), The Ne NaHonalism (Chủ nghĩa dân tộc mới) (1910); 
Hitory a Lieratu, and Other Eay (Lịch sử qua Uăn Đọc, uà các tiểu 
luận khác) (1913); Tbeodore Rooseueb, Autobiogyapby (Tbeodore Rooseueli, tự 
truyện) (1913), 1browob the Brazilban Wildernes (Đi qua Brazil boãng d2) 
(1914), Le Hitories 0ƒ African Game ÂnữnaÈ (Cuộc đời các loài thú cbâu 
Bờ?) (1914); America and the World War (Nước Mỹ uà Chiến tranh thế giới) 
(1915); Fear God, amảd labe Yowr Otun Đưưt (Kính Chúa, 0à làm tròn bổn 
phận của mìn) (1916); Tbe Foes oƒ Quy Qun Housebold (Những kẻ thù của 
gia dinh chúng t4) (1917); Nanonal Srngth and International Duy (Sức 
mạn? dâm tộc Uà ngbĩa uụ quốc té) (1917). 


TÁC PHẨM VỀ ROOSEVELT: 


Chessman, G. ÑWallace. 70/0aor£ RooseUelt and Politics oƒ Potuuer (1beodore 
Rooseuelt 0à Chính trị bọc Uề quyên lực). Boston: Little, Brown, 1969. 
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Hagedorn, Hermann. 7Ó£ Kooseuelt Famih of Saeamor HiỦ (Gia đình 
Rooseuelt trên đổi Sagamore). New York: Macmillan, 1954. 


McCullough, David. Morrngs on Horseback (Những buổi sáng trên lưng 
ø⁄). New York: Simon và Schuster, 1981. 


Morris, Edmund, 7e R¿£ of 1ðeodore Rooseuelt (Bước tiến của Iheodor¿ 
Rooseucf). New York: Coward, McCann, và Geoghegan, 1979. 


Pringle, Henry E. 79/ødør£ Rooseueb: A4 Biooerapby (Tiểu sử lheodorc 
Rooseueiz). New York: Harcourt, Brace Jovanich, 1956. 


Roosevelt, Nicholas. 7Óeodor£ Rooseuel: Tlbe Man 4s Ï Kneu Hữm 
(Tbeodore Rooscuelt trong mắt tô¿). New York: Dodd, Mead, 1967. 


WILLIAM HOWARD TAFT 


(1857-1930) 


TỔNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI BẢY 
(1909-1913) 


HỌ VÀ TÊN: 


William Howard Taft. lên đệm Howard được lấy từ họ của bà nội ông, 
bà Sylvia Howard. Bạn bè thường gọi ông là Will. Chỉ vì khổ người “quá cỡ” 
mà ở trường Taft còn mang bí danh “Béo phịch” (Big Lub). 


NGOẠI HÌNH: 


Taft cao hơn 1,87m, tóc màu hạt dẻ, mắt xanh, giọng nói khá cao và 
nhẹ nhàng. Ông còn có bộ ria ghi-đông rất đẹp. Taft là vị tổng thống nặng 
ký nhất trong số tất cả các tổng thống Mỹ. Gần như suốt đời lúc nào ông 
cũng phải chiến đấu vớivấn để cân nặng. Khi mới tốt nghiệp đại học, Taft 
nặng 109kg, đến năm 1904 ông tăng lên tới hơn 146kg. Ông ăn kiêng, 
nên hai năm sau đã giảm được 75kg. Nhưng khi lên làm tống thống, cân 
nặng của Taft tăng vọt lên 149kg. Ông to béo đến mức bị kẹt trong bồn 
tắm của Nhà Trắng và người ta đã phải thay vào đó một chiếc bồn tắm 
khác đặt riêng cho Tổng thống. Sau một thời gian, laft lại bắt đầu áp dụng 
chế độ ăn kiêng. Năm 1929, ông chỉ còn nặng hơn 109kg, gần bằng thời 
thanh niên. Nhìn chung sức khỏe của ông khá tốt, chỉ có vấn để là chức 
năng tim hoạt động không được tốt do phải chịu sức ép của một cơ thể 
quá nặng nể. Tuy nhiên, năm 1901, khi đang ở Philippines, ông bị sốt xuất 
huyết Dengue và suýt nữa thì không qua khỏi. 


TÍNH CÁCH: 


Taft có tính tình vui vẻ, điển hình của mẫu người thân thiện, dễ hòa 
đồng với nụ cười rất tươi, dễ làm người khác vui lây. Là một người nổi 
tiếng, laft có rất nhiều bạn, song thật ngạc nhiên là ông gần như không có 
bạn thực sự thân. Nhà viết tiểu sử Henry F. Pringle đã viết rằng: “ M2 tro 
số những điều rất đáng ngạc nhiên Uuề Tổng thống lAaƒt là trong suốt bốn năm 
dương nhiệm tại Nhà Trắng, ông gần nbw không có ai, dù là bọ bàng bay bạn 
bè, có thể là chỗ da đáng tin cậy cbo ông... (ng gẩn như một mình đối mặt 
uới mọi kbó khăn." Ở cương vị tổng thống, Taft không mấy khi cảm thấy 


hạnh phúc. Sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa ông và người tiển nhiệm, 
đồng thời cũng là người đã dẫn dắt ông, TIheodore Roosevclt, luôn luôn 
làm ông day dứt. Ông hay cáu kỉnh, chán nản, thậm chí ít nhất đã có một 
lần ông bật khóc. Chỉ đến sau khi mãn nhiệm và chuyển sang làm chánh 
án, Taft mới thực sự lấy lại được niềm vui sống và làm việc bình thường. 


TỔ TIÊN: 

Taft mang dòng máu Anh. Cụ bốn đời của ông, Robert laft, là một thợ 
mộc người Anh đã rời nước Anh đến định cư tại Braintree, Massachusetts 
năm 1678. Ky của Tổng thống Taít, ông Peter laft được ghi nhận là từng 
tham gia chiến đấu trong trận Bunker Hill. Năm 1985, Tổng thống quá 
cố Taft bị khai trừ khỏi Hiệp hội Mayfower, sau khi người ta xem xét lại 
lá đơn xin gia nhập hiệp hội của ông và phát hiện ra việc ông khai mình là 
hậu duệ trực tiếp của một người Pilgrim' là không đúng. 


CHA: 

Alphonso Taft (1810-1891), luật sư, nhân viên nội các chính phủ, 
nhà ngoại giao. Sinh ra và lớn lên ở Iownshend, bang Vermont, ông tốt 
nghiệp Phi Beta Kappa, trường Đại học Yale vào năm 1833. Ông học luật 
ở tại đó và đến năm 1839 thì đến sống ở Cincinnati. Alphonso Taft thành 
hôn cùng Fanny Phelps, nhưng rồi năm 29 tuổi, bà Phelps mất vì bệnh lao 
phối. Năm 1853, ông tái giá. Người vợ thứ hai là bà Louise Torrey, mẹ của 
Tổng thống Taft. Alphonso laft là một trong những người đầu tiên gây 
dựng tổ chức Đảng Cộng hòa ở Cincinnati. Ông từng là đại biểu chính 
thức đi dự đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 1856 và năm 1860. 
Ông làm quan tòa của tòa thượng thẩm Cincinnati trong 3 nhiệm kỳ từ 
năm 1866 đến năm 1872. Từ tháng 3 đến tháng 5/1876, ông được Tổng 
thống Ulysses S. Grant bổ nhiệm làm bộ trưởng Chiến tranh và những 
năm 1876-1877 ông giữ chức bộ trưởng Tư pháp. Lừ năm 1882 đến năm 
1884, Tống thống Chester A. Arthur chỉ định ông làm công sứ Hoa Kỳ 


1. Những người châu Âu đầu tiên đến “Thế giới mới” tị nạn trên con tàu May Flower và lập 
ra nước Mỹ. 


tại Áo-Hung và từ năm 1884 đến 1885 là tại Nga. Trong thời gian đang 
sống ở Saint Petersburg, ông bị ốm và phải trở về Mỹ. Alphonso Taft sống 
những ngày cuối đời ở San Diego tại California. Ông mất khi cậu con trai 
— tổng thống tương lai — đang là tổng biện lý sự vụ. 


MẸ: 

Louisa “Louise" Maria Torrey Taft (1827-1907). Sinh ra ở Boston, là 
con gái một thương gia giàu có, người ta nói rằng bà là người rất có chí và giỏi 
giang. laft từng nhận xét rằng lẽ ra bà phải là một vị chủ tịch có danh tiếng 
của một tập đoàn đường sắt mới đúng. Chính bà là người đã ngăn cậu con trai 
Taít tham gia cuộc đua đến Nhà Trắng. Bà mất tại Millbury, Massachusetts, 
khi laft còn đang giữ chức bộ trưởng Chiến tranh. Trước đó không lâu, năm 
1908, bà còn hăng hái ủng hộ Elihu Root ra tranh cử tổng thống. 


ANH CHỊIEM: 

Taft có hai anh trai cùng cha khác mẹ: Charles Phelps Taft — người 
phụ trách xuất bản tờ C7zc/zz2#i 77es¬Stzr, hạ nghị sĩ Hoa Kỳ năm 1895- 
1827; Peter Rawsow “Rossy” Taít, một người khá thông minh, song tính 
khí hơi thất thường. Ông bị suy nhược cơ thể và qua đời khá sớm trong trại 
điều dưỡng. Anh chị em ruột cùng bố mẹ của Taft có hai trai và một gái: 
Henry Waters Taft, luật sư ở New York; Horace Duhon Taft, người đã đứng 
ra thành lập trường học mang tên Taft ở Watertown, bang Connecticut; 
Frances L. Edwards, vợ giáo sư ÑWilliam H. Edwards ở San Diego, California. 


HỌ HÀNG: 
laft có họ với Richard Nixonvà là họ hàng xa của Ralph Waldo 


Emerson. 


CON CÁI: 

Taft có hai con trai và một con gái. 

Robert lipbo?so T2ƒ† (1889-1953), lãnb đao cbínb trị. Robert tốt nghiệp 
hai trường, Đại học Yale năm 1910 và thủ khoa trường Luật Harvard năm 


1913. Do thị lực không đảm bảo nên Robert không được nhập ngũ trực tiếp 
tham gia Thế chiến I. Song thay vào đó, Robert làm việc cho một tổ chức 
dân sự với tư cách là phó ban cố vấn về vấn để lương thực. Sau chiến tranh, 
Robert được bầu làm hạ nghị sĩ bang Ohio với tư cách đảng viên Cộng 
Hòa từ năm 1920 đến năm 1926, rồi làm việc tại Ihượng nghị viện từ năm 
1931 đến 1932. Tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 1936, Robert 
đã chiếm được cảm tình của số đông các đại biểu. Hai năm sau, Robert được 
bầu là thượng nghị sĩ Mỹ, làm việc trong suốt những năm 1939-1953. Và 
bát đầu từ đó, Robert nối lên là người đứng đầu phe bảo thủ trong Đảng 
với bí danh “Ngài Cộng hòa”. Robert phản đối các chương trình New Deal 
của Tổng thống Franklin D. Roosevelt cũng như Fair Deal của Tổng thống 
Harry Truman. Robert luôn tỏ ra là một phần tử biệt lập công khai cho tới 
tháng 12 năm 1941,khi Nhật Bản tấn công Trân Châu cảng. Robert đã phản 
đối sự tham gia của Hoa Kỳ trong khối NATO và Liên hợp quốc. Robert là 
người Mỹ chỉ trích mạnh mẽ nhất các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh 
Đức quốc xã. “Pin tàa xét xử những kẻ bị đánh bại của những người chiến 
thắng chẳng bao giờ là công minh, cho dù nó có được đàm bảo bằng bẤt kỳ hình 
thức nào của công lý.. loàn bộ sự phán xét ở dây đều mang tính thẩn trả thù, tà 
Ä2 là trả thù thì có tuấy khi dục công mình. lreo cổ II người — đó là uết nDở 
trên trang sử nưúc Mỹ mà chúng ta sẽ còn phải bối Hếc lâu đài. Từ năm 194G, 
Robert là chủ tịch Ủy ban Chính sách của Đảng Cộng hòa. Năm 1947, 
Robert đã đưa ra Luật Taft-Hartley (xem: Ö2⁄2zy S. 1rzwan, Tống thống thứ ba 
;i ba, mục: Hoạt động của chính quyển) quy định các giới hạn hoạt động 
của công đoàn, và tích cực ủng hộ chiến dịch chống cộng sản của Thượng 
nghị sĩ Joseph McCarthy. Năm 1952, Robert là ứng cử viên hàng đầu chạy 
đua giành chiếc vé ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa ra tranh cử 
tổng thống. Nhưng cuối cùng, sau cuộc đấu tranh căng thẳng trong đại hội, 
Robert đã chịu thất bại, nhường bước cho Dwight D. Eisenhower. Sau đó, 
Robert trúng cử phế thượng nghị sĩ và trở thành lanh đạo của phe đa số trong 
Thượng nghị viện. Robert mất chỉ sau vài tháng làm việc ở vị trí này. 

Helen Herron Taƒ† Manning (1891-1987), nhà giáo đục. Lốt nghiệp 
bằng tiến sĩ Sử học trường đại học Yale, Helen trở thành hiệu trưởng Đại 


học Bryn Mawr năm 1917, về sau kiêm thêm vị trí chủ nhiệm khoa Lịch 
sử. Năm 1920, Helen thành hôn với Frederick Manning, cũng là giảng 
viên dạy lịch sử. 


Cjharie Pbejps laƒt (1897-1963), lãnh đạo trong chính quyền thành 
phố. Đang học đại học Yale thì Charles bỏ học giữa chừng để nhập ngũ 
tham gia Thế chiến Ï với cấp bậc thượng úy. Sau đó, ông giải ngũ, trở về tiếp 
tục theo học Đại học Yale, tốt nghiệp năm 1918 và nhận bằng cử nhân luật 
năm 1921. Charles làm nghề luật tại Cincinnati và bắt đầu tích cực tham 
gia các hoạt động chính trị tại đây. Charles nối lên là người đứng đầu phong 
trào chống tham nhũng trong chính quyền thành phố và là người góp công 
đưa bản hiến chương đến thành phố vào năm 1925, làm cho Cincinnati trở 
thành thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ thực hiện hình thức chính quyền tự trị 
cấp thành phố. Trong những năm 1927-1928, Charles là ủy viên công tố hạt 
Hamilton. Là một đảng viên Cộng hòa, song không phải lúc nào Charles 
cũng tán thành các quan điểm bảo thủ của anh trai Robert Alphonso Taft. 
Charles đã có một số thời kỳ ủng hộ và làm việc cho chính quyển Franklin 
Roosevelt. Irong Thế chiến II, Charles được giao phụ trách công tác binh 
vận thuộc Cục Án ninh Liên bang, và phụ trách các vấn để kinh tế trong Bộ 
Ngoại giao. Sau chiến tranh, Charles được chỉ định làm chủ tịch Hội đồng 
Liên bang các Nhà thờ Thiên chúa ở Mỹ vào năm 1947-1948, ông là người 
ngoại đạo đầu tiên giữ chức vụ này. Năm 1952, Charles ra tranh cử thống 
đốc bang Ohio nhưng đã không thành công trước đối thủ Đảng Dân chủ 
là Frank J. Lausche. Một thời gian khá dài sau đó, Charles hoạt động rất 
tích cực trên chính trường Cincinnati, lần lượt giữ các chức vụ: ủy viên hội 
đồng thành phố (1938-1942; 1948-1951 và 1955-1977), thị trưởng (1955- 
1957). Charles là tác giả các cuốn sách: C7 Manageœmemt: lbe Cincin4H 
Experiment (Quản Ù thành phố: Thử nghiệm ở (incinnafi) (1933); You and Ì 
and RooseUelt (Bạn 0à tôi uà Rooseuef) (1936). 


CHÀO ĐỜI: 


laft sinh ngày 15/9/1857 tại nhà ở khu Mount Auburn, Cincinnati, 
bang Ohio. Lúc mới sinh, Taft là một cậu bé rất mập mạp, khỏe mạnh. 
Taft ra đời trong khi cả bố và mẹ đều mong đợi một bé gái. 


THỜI THƠ ẤU: 

Lớn lên ở Cincinnati, laft là một cậu bé hiếu động, tính tình vui vẻ, 
ngoan ngoãn. Rất mê bóng chày, nhưng Taft chỉ phát huy được hết khả 
năng khi chơi ở vị trí giữ chốt hai hoặc đập bóng vì cái khổ người hơi “quá 
cỡ” khiến cậu chạy chiếm øgolf rất tổi. Iaft thường cùng bạn bè đi bơi hay 
trượt băng trên một con kênh nhỏ gần nhà. Cậu còn tham gia cùng đám 
thanh niên ở Mount Auburntrong những trận ném đá do đụng độ với bọn 
trẻ từ Walnut Hills đến gây sự. Năm lên 9, trong một lần đi xe ngựa, Taft 
bị tai nạn và bị rạn xương sọ. Nét đặc biệt của cậu bé Taft là cậu luôn đóng 
vai trò trọng tài dàn hòa cho các anh em trai. 


HỌC VẤN: 

Taft học kiến thức cơ bản ở một trường công của Quận 1ó, khu Mount 
Auburn, Cincinnati. laft luôn luôn đứng ở vị trí nhất, nhì trong lớp. laft 
còn theo học một lớp khiêu vũ hai buổi một tuần và tỏ ra khá uyển chuyển, 
mặc dù thân hình có hơi nặng nể. ừ năm 1870 đến năm 1874, Taft học 
chương trình dự bị đại học tại trường trung học Woodward. Năm 1874, 
Taft tốt nghiệp với số điểm cao thứ hai trong lớp, điểm trung bình cả bốn 
năm học là 91,5. Bốn năm tiếp theo học tại Đại học Yale, Taft vẫn học giỏi 
và nổi tiếng trong trường, song ông rất ít khi tham gia các hoạt động ngoại 
khóa, vì trước khi vào trường, bố của Iaft đã khuyên cậu con trai không nên 
chơi thể thao nhiều vì điều đó chắc chắn sẽ làm cho việc học hành bị sao 
nhãng. Tuy vậy, đã có lần laft thay mặt cho khối sinh viên năm thứ nhất 
tham gia đấu vật với sinh viên năm thứ hai là E. C. Cook và đã giành chiến 
thắng. Tlaft còn gia nhập Hội Skull and Bones'. Học đến năm thứ 3, Taft 
được bầu làm đại diện phát ngôn của sinh viên toàn khối. Sau này, kể lại thời 
sinh viên, Iaft phi nhận rằng Đại học Yale chính là các nôi nuôi dưỡng nên 
phần lớn tính cách của ông, và giáo sư William Graham Summer nói riêng 
là người đã rất quan tâm khuyến khích tài năng của ông. Học năm thứ ba, 
Taft giành giải về môn toán và đến năm thứ tư lại đoạt giải về viết tiểu luận. 


1. Một hội kín sinh viên lập tại Đại học Yale. 


Năm 1878, Tlaft tốt nghiệp Đại học Yale với số điểm cao thứ hai trong số 
132 sinh viên. Từ năm 1878 đến năm 1880, Taft vừa tiếp tục theo học luật 
tại trường Đại học Cincinnati vừa làm việc ngoài giờ với tư cách là phóng 
viên pháp lý cho tờ 7cizz# Cormnerci2/ (Thương mại Cỉncinnati). Taft 
được nhận vào luật sư đoàn năm 1880 trước khi tốt nghiệp cùng năm đó. 


TÔN GIÁO: 

Nhất vị Thần giáo'. laft từng viết trong một bức thư riêng viết năm 
1899 rằng: “16 j2 người theo Nhất Uị Thển giáo. lôi tin Uuào Chúa nhưng tôi 
k)ông tin Uào sự thần thánh của (iê-su. Còn có rất nhiễu Uấn để khác của tín 
cưỡng chính thống biện nay mà tôi không thể tán đồng. Tuy nhiên, tôi Ebông 
Phải là người phi báng tôn giáo, mà ngược lại, tôi nhận thúc dược rất đây đi 
UỀ ảnh bưởng ngày càng tăng mmà nó đã có Uà sẽ luôn luôn có trong lịch sử loài 
„oườ;. ` Bức thư này đã được công bố sau khi Taft lên làm tống thống. 
rong chiến dịch vận động tranh cử tống thống năm 1908, Taft đã từ chối 
tham dự “zzôt cuộc thảo luận mang tính chất giáo điêu Uể tín ngưỡng” với các 
nhà phê bình tôn giáo — những người đã chỉ trích, cho ông là kẻ vô thần. 
Dù không tán đồng với các luận điểm các tín điểu của Công giáo La Mã, 
Taft vẫn ca ngợi rằng Công giáo La Mã là bức tường thành chống lại chủ 
nghĩa xã hội và chế độ vô chính phủ. 


SỞ THÍCH: 

Taft là vị tổng thống Mỹ đầu tiên chơi golf. Ông theo dõi các giải 
bóng bóng chày và là người đã đặt ra truyền thống: tổng thống là người 
tung quả bóng đầu tiên trong trận khai mạc mùa bóng chày chuyên nghiệp 
(nhà nghề) hàng năm. Ông cũng rất say mê sân khấu, đặc biệt là loại 
hình nhạc kịch hài. Taft thường đến nghỉ hè ở Vịnh Murray trên sông St. 
Lawrence. Ông rất ít khi uống rượu. 


1. Một giáo phái Cơ đốc phản đối học thuyết “Ba ngôi nhất thể” và tin rằng Chúa là một 
người có thực. 


HÔN NHÂN: 

Ngày 19/6/1886, William Howard Taft (28 tuổi) thành hôn với Helen 
“MNellie" Herron (25 tuổi). Lễ cưới được tổ chức tại nhà bố mẹ cô dâu ở 
Cincinnati. Nellie sinh ngày 2/6/1861 ở Cincinnati, là con gái thẩm phán 
John W-Herron — cộng sự ngành luật của Rutherford B. Hayes, và bà Harriet 
Collins Herron. Nellie tốt nghiệp Đại học Cincinnati khoa Âm nhạc và chỉ 
mới bắt đầu dạy học trước lễ cưới một thời gian ngắn. Năm 1877, Nellie đã 
cùng bố mẹ đến dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của Tổng thống và Phu 
nhân Rutherford B. Hayes ở Nhà Trắng. Hai năm sau, Nellie gặp Taft lần 
đầu tiên trong một buối tiệc trượt băng trên xe ở Cincinnati. Năm đó Taft 
22 tuổi, còn Nellie 18. Taft mời Nellie đi chơi lần đầu vào tháng 2/1880, 
nhưng hai năm sau họ mới hẹn hò nhau thường xuyên. Tháng 4/1885, Taft 
ngỏ lời cầu hôn và đến tháng 5, Nellie mới chính thức nhận lời. Lễ thành 
hôn được Đức Cha D. N. A Hoge ở Zanesville, Ohio đứng ra tổ chức. Em 
trai laft là Horace làm phù rể. Đôi vợ chồng trẻ hưởng ngày trăng mật đầu 
tiên ở thành phố New York, bốn ngày tiếp theo ở Sea Bright, bang New 
]ersey rồi sang châu Âu đi du lịch liền 3 tháng. Sau khi trở về Mỹ, họ sống tại 
Cincinnati. Bà laft luôn động viên, cổ vũ chồng theo đuổi sự nghiệp chính 
trị dù bản thân ông yêu thích công việc của một thẩm phán hơn. Trong lễ 
nhậm chức tổng thống của Taft, bà là đệ nhất phu nhân đầu tiên sánh đôi 
bên cạnh Tổng thống đi dọc Đại lộ Pennsylvania (từ trước đến nay chỉ có 
một vị lãnh đạo cấp cao thật xuất sắc mới được ở vị trí đó). Hai tháng sau khi 
vào Nhà ITrắng, bà Taft bị một cơn đột quy, không nói được nữa và chẳng 
bao giờ hồi phục được hoàn toàn. Tuy vậy, với sự giúp đỡ của các chị em gái, 
bà vẫn sống bình thường, vẫn tham gia tiếp đón khách đến thăm mỗi tuần 3 
buổi chiều tại Phòng Đỏ (Red Room) trong Nhà Trắng. Sự kiện nổi bật nhất 
trong cuộc sống của vợ chồng Tống thống ở Nhà Trắng là lễ kỷ niệm đám 
cưới bạc ngày 19/6/1911 với sự tham gia của 8.000 khách mời. Đóng góp 
lớn nhất của Đệ nhất phu nhân Taft là việc bà cho trồng 3.000 cây hoa anh 
đào Nhật Bản, làm tăng thêm vẻ đẹp cho hồ nước nhân tạo Tidal Basin ở 
\Washington. Trong buổi lễ trồng cây ngày 27/3/1912, bà đã cùng phu nhân 
đại sứ Nhật Bản tự tay trồng hai cây non đầu tiên. Vợ chồng Tống thống 
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không nhất trí với nhau về vấn đề Cấm rượu; lống thống theo phái Cấm 
(Dry), còn phu nhân thì theo phái Không Cấm (Wct). 

Sau khi mãn nhiệm, Taft được bố nhiệm vào lòa án Lối cao Liên bang 
và bà Taft trở thành người phụ nữ duy nhất vừa là đệ nhất phu nhân vừa là 
vợ một chánh án tối cao Liên bang. Bà mất ngày 22/5/1943 và được đưa 
về chôn cất bên cạnh mộ Tổng thống tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Không. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Nhờ có ảnh hưởng lớn của người cha và của một số bạn bè quen biết 
trong giới chính trị của chính ông, Taft trở thành trợ lý công tố viênhạt 
Hamilton, bang Ohio năm 1881-1882 với mức lương hàng năm là 1.200 
đô-la. Trước đó, Taft đã từ chối tiếp tục ở lại làm phóng viên chính thức 
cho tờ ?c/2? Cowzerc¿zi mặc dù nếu làm việc ở đâythì tiền lương 
sẽ cao hơn: 1.500 đô-la/năm. Năm 1882-1883, laft được cử làm người 
phụ trách quỹ thu nhập nội bộ của Quận 1, bang Ohio. Lừ năm 1883 
đến năm 1884, Taft hành nghề luật sư ở Cincinnati cùng với Harlan Page 
Lloyd. Năm 1884, tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa, Taft đã bỏ phiếu 
ủng hộ Llống thống Chester A. Arthur, song cũng tham gia vận động bầu 
cử cho ứng cử viên chính thức của Đảng là James G. Blaine ra tranh cử 
tổng thống. laft là trợ lý luật sư trưởng hạt Hamilton trong thời gian 
1885-1887. Từ khá sớm, Taft đã tự nhận thức thấy rằng nghề nghiệp phù 
hợp với tính cách của ông nhất là nghề thẩm phán. Ông bắt đầu quan 
tâm tìm hiểu về Tòa án lối cao Liên bang Mỹ. Taft được bố nhiệm làm 
thẩm phán lòa Thượng thẩm Cincinnati năm 1887-1890, luật sư đại diện 
chính quyềnLiên bang Mỹ năm 1890-1892, thẩm phán lòa án Lưu động 
Số 6 của Liên bang và mặc nhiên là thành viên của lòa Ihượng thẩm 
Lưu động Số 6 vào năm 1882-1900, phụ trách các bang Ohio, Michigan, 
Kentucky và lennessee. Suốt thời gian làm việc trong tòa án, laft tuyệt đối 
không tham gia hoạt động chính trị của Đảng. Từ năm 1896 đến năm 


1900, ông làm hiệu trưởng đồng thời cũng trực tiếp tham gia giảng dạy tại 
Đại học Luật Cincinnati. 

Đại diện Chính phủ Mỹ (1900-1901) uà Toàn quyên Mỹ (1901-1904) 
tại Philippines. laft được Tổng thống William McKinley giao trách nhiệm 
thành lập chính phủ dân sự ở Philippines, lãnh thổ Mỹ mới giành được 
trong chiến tranh Mỹ — Tây Ban Nha. Khi được giao nhiệm vụ này, Taft 
đã phản đối chính sách do toàn quyền quân sự — tướng Arthur McArthur 
- áp dụng ở đây. Irong các báo cáo gửi về Washington, ông chỉ trích mạnh 
mẽ thái độ miệt thị của McArthur đối với người bản xứ. Taft còn tỏ ra rất 
tích cực trong việc dự thảo tài liệu pháp lý về vấn để cai trị quần đảo này. 
Mặc dù không cam kết sẽ trao trả độc lập, song văn bản dự thảo đó kêu 
gọi thành lập một cơ quan lập pháp quốc gia, xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô 
lệ và còn kèm theo cả quy định về các loại quyền hạn gần như giống hoàn 
toàn với 10 tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Mỹ. Điểm đáng chú ý là 
quyền được tòa án xét xử không được để cập đến. Bốn năm làm việc tại 
Philippines, Taft đã biến sự có mặt của Mỹ ở đây từ chỗ cai trị về quân sự 
chuyển sang cai trị về dân sự; đàn áp cuộc nổi dậy do Emilio Aguinaldo 
lãnh đạo; thiết lập một chế độ quản lý hành chính dân sự; cải tổ hệ thống 
tòa án tham nhũng, tha hóa; mở nhiều trường công học bằng tiếng Anh; 
bắt đầu sửa sang, nâng cấp các tuyến giao thông và cảng; cải thiện các tiêu 
chuẩn về sức khỏe. Taft còn đàm phán với giới chức Vatican mua lại hơn 
158.000ha đất thuộc tài sản của nhà thờ ở Philippines với giá 7,5 triệu 
đô-la. Số đất đai đó được chia nhỏ và bán cho hàng chục ngàn nông dân 
bản xứ với giá thấp qua hình thức thế chấp tài sản. Tổng thống Theodore 
Roosevelt đã hai lần chỉ định Taft vào Tòa án Tối cao Liên bang, một lần 
vào tháng 10/1902, một lần vào tháng 1/1903, song cả hai lần Taft đều từ 
chối, do là ông muốn được tận mắt chứng kiến chương trình hành động 
của ông ở Philippines thực sự hoàn tất. 

Bộ trưởng Chiến tranh, 1904-1908. Tổng thống Roosevelt bổ nhiệm 
ông giữ chức vụ này thay Elihu Root. Năm 1904, Taft tham gia chiến dịch 
củng cố uy tín của chính quyền Roosevelt bằng hàng loạt bài diễn thuyết 
trước công chúng. Với tư cách là bộ trưởng Chiến tranh, Taft chịu trách 


nhiệm giám sát các công việc chuẩn bị cho công trình xây dựng kênh đào 
Panama. Chính ông đích thân đi thị sát khu vực thi công vào tháng I1 và 
12/1904. Tháng 7/1905, ông sang Tokyo hội đàm cùng Thủ tướng Nhật 
Bản Công tước Taro Katsura. Không có chỉ thị của Washington, song Taft 
vẫn khẳng định với Katsura rằng Hoa Kỳ sẽ không phản đối việc Nhật Bản 
thiết lập quyển bá chủ đối với Triểu Tiên với điều kiện việc đó không phải 
là bước chuẩn bị của Nhật để âm mưu xâm lược Philippines. Tống thống 
Roosevelt lập tức thông qua thỏa thuận, nhưng không công bố công khai 
quyết định này ngay. Taft tiếp tục giám sát tình hình Philippines. Ông trở 
lại thăm Philippines vào thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/1905. Cũng trong 
năm này, ông thay John Hay giữ trọng trách quyền bộ trưởng Ngoại giao do 
lúc này tình trạng sức khỏe của Hay quá yếu, không thể đảm đương công 
việc. Tháng 9, tháng 10/1906, ông giữ chức toàn quyền lâm thời của Mỹ lại 
Cuba. Tháng 1/1906, lần thứ ba, laft ngần ngại từ chối lời mời vào Tòa án 
Tối cao của Tổng thống Roosevelt với lý do là ông muốn hoàn thành nốt 
nhiệm vụ đối với Bộ Chiến tranh. Song thời điểm này cũng là lúc Taft trở 
thành một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong 
cuộc tranh cử tổng thống năm 1908. Cả vợ ông và Roosevelt đều động viên 
ông ra tranh cử. Người ta kể lại một giai thoại nổi tiếng khá đặc biệt giữa 
Roosevelt với bộ trưởng Taft và phu nhân rằng: Có một lần trong thư viện 
của Nhà Trắng, Roosevelt giả vờ như đang “lên đồng” và nói: “ 167 ¿2 cø: #r2/ 
thứ bảy của người con gái thứ bảy. lồi có khả năng nhìn tấu tất cả. lôi n20n 
thấy một người đàn ông nặng 1l 57kẹ. Có cái gì treo l0 hing trên đâm ông ta. lôi 
không thể nhận rõ nó là cái gì... Có lúc trông nó nhw chiếc ghế tổng thống, có 
lúc nó lại nbw chiếc ghế chánh án tối cao.` Bà phu nhân Taft vội nói: ” Hấy i2 
bế tổng thống 7”, còn Bộ trưởng Taft thì khẳng định: “ Hấy i2 ghế chán? Án 


tố! cao di. 


ỨNG CỬ VIÊN TỒNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1908: 

Tháng 12/1905, Taft tuyên bố công khai rằng tham vọng của ông 
không phải là chiếc ghế Nhà Trắng mà là chiếc ghế ở Tòa án Tối cao Liên 
bang, tuy nhiên, ông chấp nhận việc được đề cử, và nếu như ông được 


bầu làm ứng cử viên của Đảng thì ông sẽ sẵn sàng chạy đua quyết liệt với 
đối thủ Đảng Dân chủ. Trước đó, năm 1904, tổng thống đương nhiệm 
Theodore đã quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ 1908, vì ông cho 
rằng khoảng thời gian 7 năm rưỡi giữ ghế tổng thống kể từ khi Tổng 
thống McKinley bị ám sát đã là hai nhiệm kỳ trọn vẹn rồi. Tại đại hội toàn 
quốc Đảng Cộng hòa họp tại Chicago tháng 6/1908, với sự ủng hộ nhiệt 
tình của Roosevelt, Taft đã nắm chắc vị trí ứng cử viên tổng thống. Sau khi 
Thượng nghị sĩ Theodore E. Burton đọc quyết định đề cử Taft, ông trúng 
cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu 702. Các đối thủ khác là 
Thượng nghị sĩ Philander Knox, bang Pennsylvania được 68 phiếu, Thống 
đốc Charles Evans Hughes của New York được 67 phiếu, Chủ tịch Hạ 
Nghị viện Joe Cannon, bang lllinois được 67 phiếu, còn lại là các phiếu lẻ 
tế. Cá nhân Taft muốn chọn Thượng nghị sĩ J. P. Polliver, bang Iowa — một 
người cấp tiến miền lây — làm ứng cử viên phó tổng thống, nhưng vẫn 
chấp nhận khi đại hội quyết định bầu Hạ nghị sĩ James S. Sherman, bang 
New York. Cương lĩnh hành động của Đảng Cộng hòa ca ngợi những 
thành tựu của chính quyền Roosevelt; chủ trương xem xét lại chế độ thuế 
quan; thành lập một ủy ban tiển tệ quốc gia đặc trách việc xây dựng và 
phát triển một hệ thống tiển tệ ổn định lâu dài; thành lập một hệ thống 
các ngân hàng bưu chính; áp dụng các bộ luật chống tơ-rớt nghiêm ngặt 
hơn; quy định chặt chẽ đối với ngành đường sắt, tăng cường an toàn lao 
động; công nhận quyển công dân tập thể cho dân vùng Puerto Rico và tư 
cách bang của New Mexico và Arizona. 


ĐỐI THỦ: 

William Jennings Bryan (1860-1925), bang Nebraska, đảng viên Đảng 
Dân chủ. Bryan cũng từng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ 
năm 1886 và 1900. Sau thất bại nặng nể của Alton B. Parker trước Tổng 
thống Roosevelt năm 1904, quyển lực của Đảng Cộng hòa chuyển vào tay 
những đảng viên có tư tưởng tiến bộ (Parker theo chủ trương bảo thủ) dưới 
sự lãnh đạo của Bryan. Những người ủng hộ Bryan chiếm đại đa số trong 
hội nghị toàn quốc của đảng này tại Denver, tháng 7/1908. Các đại biểu ủng 
hộ Bryan nhiệt tình đến mức màn biểu dương ông này kéo dài kỷ lục, 87 
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phút. Bryan trúng cử ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 8921⁄2 phiếu trong 
khi thẩm phán George Gray, bang Delaware chỉ có 501⁄2 phiếu và thống đốc 
John A. Johnsonbang Minnesota: 46G phiếu. John Ñ. Kern của bang Indiana 
được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ 
chỉ trích chính quyền Roosevelt về nạn quan liêu, chỉ tiêu hoang phí và lạm 
dụng quyền bổ nhiệm các chức vụ trong chính phủ. Cương lĩnh còn phản 
đối việc chủ tịch Hạ nghị viện có quyền hành lấn át trong Hạ nghị viện; 
kêu gọi công khai tên của những người đóng góp cho chiến dịch vận động 
tranh cử và số tiền họ đóng góp — một dấu chấm hết đối với các khoản đóng 
góp từ các tập đoàn, và đặt giới hạn đối với đóng góp cá nhân; ủng hộ việc 
cắt giảm các mức thuế quan, áp dụng các bộ luật chống tơ-rớt nghiêm ngặt 
hơn, hạn chế hiện tượng sở hữu chéo trong giới lãnh đạo doanh nghiệp, xây 
dựng các văn bản pháp lý về các công ty hoạt động trên nhiều bang, tăng 
cường hiệu lực của Ủy ban Thương mại Liên bang trong việc quản lý ngành 
đường sắt, xây dựng chương trình bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, quy định 
mức đóng thuế thu nhập và các hạn chế đối với vấn để sử dụng lệnh của 
tòa trong lao động, áp dụng chế độ ngày làm việc 8 giờ đối với tất cả các cơ 
quan nhà nước, bảo hiểm bồi thường cho công nhân và thành lập một cơ 
quan quốc gia phụ trách chung về sức khỏe. Cương lĩnh cũng ủng hộ việc 
công nhận tư cách bang của Arizona và New Mexico, ủng hộ luật Liên bang 
quy định hoạt động của các công ty điện thoại và điện tín, kêu gọi bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và tán thành việc trao trả độc lập cho Philippines. Sau 
thất bại trước Taft, Bryan giữ chức bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyển 
\Wilson từ năm 1913 đến năm 1915, và trở thành một trong những người 
đi đầu bảo vệ tư tưởng cực đoan tôn giáo chống lại học thuyết về sự tiến hóa. 
Với tư cách là bên nguyên và là nhân chứng trong phiên tòa nổi tiếng xử vụ 
$eøp#s ! ở Dayton, Tennessee năm 1925, Bryan kịch liệt phản đối mọi lời bào 
chữa của luật sư Clarence Darrow. Bryan mất chỉ vài ngày sau phiên tòa đó. 


1. John Thomas Scope, giáo viên trung học dạy môn sinh học đã bị kết tội vi phạm luật 
Butler của tiểu bang Tennesse - bộ luật này cấm việc dạy thuyết tiến hóa tại trường công lập 
của bang. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1908: 


Cuộc đua tài không mấy sôi nối này tập trung xoay quanh vấn để: đấu 
thủ nào có khả năng tiếp tục tiến hành hiệu quả nhất những chính sách vốn 
đã rất quen thuộc của lống thống Roosevelt. Mặc dù Taft là ứng cử viên 
do chính Tổng thống lựa chọn và vì thế gần như rõ ràng rằng laft là lựa 
chọn hiển nhiên để kế tục chương trình này, nhưng Bryan lại tuyên bố rằng 
Roosevelt chủ yếu áp dụng cương lĩnh của Đảng Cộng hòa và rằng ông ta, 
chứ không phải là Taft, sẽ tiếp tục tiến hành một cách hiệu quả hơn cuộc 
đấu tranh chống tơ-rớt và chống lại những kẻ phá hoại tài nguyên thiên 
nhiên quốc gia. Nhưng rồi cũng chính Bryan lại phủ nhận tuyên bố này 
khi công khai ủng hộ chủ trương quốc hữu hóa ngành đường sắt: “Sở øZ 
công cộng sẽ là cẩn thiết ở những nơi không thể có cạn? tranh. Cả RoosevcÌt 
và Taft đều lên tiếng phản đối và cho rằng quan điểm của Bryan chính là 
quan điểm chủ nghĩa xã hội không thể chối cãi. Bryan thay đổi nhận định 
về vấn đề, thừa nhận rằng dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc để Hoa Kỳ 
tiến hành quốc hữu hóa, song sự việc này lại càng tô đậm hơn hình ảnh cực 
đoan chính trị của con người ông ta, và khiến toàn bộ all Street cùng cộng 
đồng doanh nghiệp quay sang ủng hộ Taft. laft còn công kích rằng dự định 
tiến hành một chương trình bảo hiểm tiền gửi ngân hàng áp dụng cho toàn 
Liên bang của Bryan là sai lầm (Ý tưởng này về sau đã được thực hiện dưới 
thời Tổng thống Franklin Roosevelt). Mặc dù tranh cử dựa trên thành tựu 
của Roosevelt và cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách của vị tổng 
thống tiền nhiệm, nhưng Taft cũng nói trước rằng nhiệm kỳ tới sẽ không 
phải là cơn “xoáy lốc” nữa mà sẽ là thời kỳ để cả nước nghỉ ngơi, củng cố lại 
sau những năm kịch tính dưới thời Roosevelt. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, NGÀY 3/11/1908: 

Phổ thông đ#u phzếu: Taft (Đảng Cộng hòa): 7.679.006 phiếu (52%); 
Bryan (Đảng Dân chủ): 6.409.106 phiếu (43%), Eugene V. Debs (Đảng 
Xã hội): 420.858 phiếu (3%). 

Số phiếu đ¿ cử trí: laft: 321 phiếu, Bryan: 162 phiếu. 


Số phiếu theo bang: Taft giành được đa số phiếu đại cử trì ở 29 tiểu 
bang: California, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, lowa, 
Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Bắc Dakota, Ohio, Oregan, 
Pennsylvania, Rhode Island, Nam Dakota, Utah, Vermont, Washington, 
Nest Virginia, isconsin và Wyoming. Bryan giành được đa số phiếu đại 
cử tri ở 17 bang: Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Maryland, Missisippi, Nebraska, Nevada, Bắc Carolina, 


Oklahama, Nam Carolina, lennessee, lexas và Virginia. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, NGÀY 4/3/1909: 

... N?ững tiến bộ mà người da đen, từ thân phận kẻ nô lệ, dat được 
trong suốt 20 năm qua thật uĩ đại. Nó cbo phép chúng ta có đủ căn cứ để by 
Upng rằng bọ sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu Uĩ đại bơm trong uòng 25 
năm tới, uới tt các? là những thành Uiên tích cực của mọi tổ chúc, nông trại, 
của bàng... 04) bất kỳ mmột ngàn) nghề nào bbhác. 

Người da den giờ đây đã là công dân Mỹ. Nhiêu năm trước đây, cba ông 
bọ đã b¿ ép buộc đến Uùng đất này, uà đây là đất nước duy nhất của bọ, ngọn 
cờ duy nhất của bọ. Họ đã thể biện kbao khát dược sống Uì nó Uà chết cũng 0ì 
nó. lrước đây bọ phải chịu đựng sự kỳ thị uê chủng tộc Uà đôi bi cả sự bất công 
đến tàn nhẫn, thì nay bọ được tất cả chúng ta cảm thông 0à giúp đỡ để tiếp 
tục Jấu tranh. Nhiệm uụ cao cả mà chúng ta được giao phó là phải cố gắng ở 
míc cao nhất làm sao cho con đường đfu tranh ấy thuận lợi bết sức có thể... ” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


James Schoolcraft Sherman (1855-1912), bang New York, nhiệm 
kỳ 1909-1912. Sherman sinh ra ở Utica, New York. Năm 1880, ông 
được nhận vào luật sư đoàn và bắt đầu hành nghề luật tại thành phố 
quê hương. Sherman tham gia Đảng Cộng hòa và được bầu làm thị 
trưởng Utica năm 1884. lrong suốt 20 năm giữ ghế nghị sĩ Hạ Nghị 
viện, 1887-1891 và 1893-1909, Sherman luôn là một đảng viên rrung 
thành và một nghị sĩ có năng lực, ông đã vươn lên vị trí chủ tịch Ủy ban 


Đặc trách Người da đỏ. Là người có tính tình cởi mở, dễ hòa nhập nên 
Sherman còn có bí danh là “Jim hay cười”. Năm 1912, Sherman lại được 
chỉ định làm ứng cử viên phó tổng thống cùng với laft tái tranh cử, song 
chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, Sherman qua đời do bệnh Bright. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: Phiander C.Knox (1853-1921), bang 
Pennsylvania, nhiệm kỳ 1909-1913. Knox từng là bộ trưởng Tư pháp 
dưới thời Tống thống Theodore Roosevelt. Irong nhiệm kỳ lần này, ông 
tiến hành tổ chức lại phần lớn cơ cấu Bộ Ngoại giao trong đó có việc thành 
lập các văn phòng cố vấn, bố sung vị trí nhân viên ngoại giao thường trú và 
người phụ trách mảng dịch vụ lãnh sự; tổ chức các phòng chuyên trách các 
vấn để địa lý và chính trị ở Tây Âu, Cận Đông và Mỹ Latin, phòng thông 
tin... Về phần chính sách ngoại giao, Knox chủ trương áp dụng Chính 
sách Ngoại giao Đô-la (xem: Hog? đông của chính quyền). 

Bộ trưởng lài chính: Franklin McVeagh (1837-1934), bang lHÌinois, 
nhiệm kỳ 1909-1913. Chính theo đề nghị của McVeagh mà Tổng thống 
Taft gạt bỏ ý kiến của bộ trưởng Tư pháp và cho phép các công ty con của 
các tập đoàn ngân hàng đầu tư vào thị trường chứng khoán. 

Bộ trưởng Chiến tran”: (1) Jacob M. Dickinson (1851-1928), bang 
Tennessee, thời gian đương chức: 1909-1911. Dickinson trước đó đã 
giữ chức trợ lý bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền của lổng thống 
Cleveland. Năm 1911, Dickinson ra quyết định cử 2.000 quân đến trấn 
giữ vùng biên giới Mexico, vì Mexico đang có xu hướng chuẩn bị tiến 
hành cách mạng. (2) Henry L. Stimson (1867-1950), bang New York, 
nhiệm kỳ 1911-1913. Sau này dưới thời Lổng thống Hoover, Stimson 
được cử giữ chức bộ trưởng Ngoại giao và đến thời Tổng thống Franklin 
Roosevelt, ông lại được bổ nhiệm làm bộ trưởng Chiến tranh. 

Bộ trưởng 1 pháp: George ÑW. Wickersham (1858-1936), bang New 
York, nhiệm kỳ 1909-1913. Wickersham đã tham gia xử nhiều vụ vi phạm 
luật chống tơ-rớt, nổi bật nhất là vụ Công ty Thuốc lá Mỹ và Công ty Dầu 


lửa Standard. Ông còn là người rất ủng hộ việc thông qua Luật Mann-Eikins 
(1910), (xem: Hot 2n của chính quyển). Năm 1929, NWickersham được 
bầu làm chủ tịch ủy ban Wickersham điểu tra về hoạt động cấm rượu. 

Bộ trưởng Hải quân: George Von L. Meyer (1858-1918), bang 
Massachusetts, nhiệm kỳ 1909-1913. Meyer từng là Bộ trưởng Bưu điện 
dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt. Ông là người đã đề nghị chính 
phủ Mỹ can thiệp vào cuộc cách mạng ở Mexico năm 1912 nhưng không 
được Taft chấp thuận. 

Bộ trưởng Bưu điện: Frank H. Hitchcock (1869-1935), đại biểu bang 
Massachusetts, nhiệm kỳ 1909-1913. Trước đó, Hitchcock giữ chức trợ 
lý bộ trưởng của bộ này trong chính quyển Theodore Roosevelt. Ông là 
người đã cho thành lập ngân hàng tiết kiệm bưu chính và dịch vụ chuyển 
phát bưu kiện, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống dịch vụ bưu chính 
hàng không và dịch vụ vận chuyển bưu kiện. 

Bộ trưởng Nội vụ: (1) Richard A. Ballinger (1858-1922), bang 
Washington, thời gian giữ chức: 1909-1911. Dưới thời Tổng thống 
Theodore Roosevelt, Ballinger là chủ nhiệm ủy ban phụ trách về đất đai 
công cộng. lrong một mâu thuẫn cực kỳ ổn ào với Giford Pinchot — quan 
chức đầu ngành lâm nghiệp, Ballinger bị cáo buộc là đã móc nối với các 
nhóm lợi ích trong ngành than để chiếm đoạt nguồn dự trữ của Liên bang 
ở Alaska. Tống thống Taft đã đứng về phía Ballinger và quyết định sa thải 
Pinchot. Điều tra của Quốc hội đã chứng minh rằng mọi hành động của 
Balliger đều không có gì sai phạm, song vụ việc này đã khoét sâu thêm 
mâu thuẫn vốn có giữa những người theo quan điểm bảo thủ đứng đầu 
là lổng thống Taft và những người theo quan điểm tiến bộ trung thành 
với Roosevelt trong Đảng Cộng hòa. Về sau, Ballinger xin từ chức vì lý do 
sức khỏe và tài chính. Chấp nhận lời đểề nghị của Ballinger, Tổng thống 
Taft thể hiện sự nuối tiếc vì Ballinger đã trở thành “47 tưng của T"Ột trong 
số các âm mu Uô lương tâm nDất trong lịch dử nhằm bôi nhọ tư cách một cá 
bán. (2) Water L. Fisher (1862-1935), bang Ilinois, thời gian giữ chức: 
1911-1912. Fisher khuyến khích đẩy mạnh sự phát triển ở Alaska, chủ 


trương xây dựng các khu công viên quốc gia và áp dụng các biện pháp 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ông là tác giả cuốn 4/zs&zø Coal Problzz 
(Những uấn để 0ề than ở Al2sÉ4) (1911). 

Bộ trưởng Nông nghiệp: James Ñilson (1835-1920), bang lowa, thời 
gian giữ chức: 1897-1913. Wilson là bộ trưởng Nông nghiệp từ thời chính 
quyền McKinley và Roosevelt. Ñilson là người đã quá quen thuộc với tầng 
lớp nông dân, tuy nhiên, Tổng thống Taft ngày càng thất vọng về năng lực 
quản lý của ông. 

Bộ trưởng Thương rmại Uà lao động: Charles Nagel (1849-1940), bang 
Missouri, thời gian giữ chức: 1909-1913. Chính theo để nghị của Charles 
Nagel mà Tổng thống Taft đã quyết định phủ quyết một dự thảo luật quy 
định việc người nước ngoài nhập cư phải được kiểm tra trình độ đọc và 
viết tiếng Anh trước khi cho phép nhập cư. Irong một bức thư gửi kèm 
tuyên bố phủ quyết của Lống thống laft, Nagel viết: “Đương pháp loại 
trừ 0h UẬy sẽ bao gốm một phẩn lớn những người không đáng nhận uà cũng 
không ít 02g người đáng nhận. Và sự tủi cực, tốn kém, khốn cùng mà những 
người thực sự ruuốn nhập cw phải chịu sẽ Đoàn toàn lấn át tất cả những ơì tốt 
dẹp mmà giải pbáp này có thể Đứa ĐỆn. ` 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 


Luật thuế quan Fayne-Allricb, 1909. Luật này thay thế cho Luật thuế 
quan Dingley (1897) (xem: W?/zm McKimley Tổng thống thứ bai mưới 
/ăm, mục: Hoạt động của chính quyển). Bộ luật được đề xuất bởi hai người: 
Thượng nghị sĩ, đảng viên Cộng hòa Nelson Ñ. Aldrich, đại biểu Rhode 
Island và Hạ nghị sĩ, đại biểu Đảng Cộng hòa bang New York — Sereno E. 
Payne. Bộ luật mới quy định giảm mức thuế quan chung từ 4% xuống 
41%, nhưng lại tăng thuế riêng đối với các mặt hàng như than, quặng sắt 
và da thú. Irong một lần diễn thuyết ở ÑWinowa, Minnesota vào tháng 
9/1909, Taft đã lên tiếng ủng hộ chính sách thuế quan mới này dù có khá 
nhiều đảng viên Dân chủ và cả các đảng viên Cộng hòa theo chủ trương 
tiến bộ chỉ trích rằng bộ luật thuế quan mới chẳng qua chỉ là sự gia công 
lại đôi chút so với cam kết theo quan điểm bảo hộ vốn có từ lâu của phái 
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bảo thủ trong Đảng Cộng hòa. Ông nói trước đám đông rằng: “7¿ có ¿ð£ 
Đoàn toàn yên tâm rà nói rằng, tDeo tôi, luật thuế quan Payne là bộ luật thuế 
quan tốt nhất mà Đảng Cộng hòa từng thông qua từ trước tới nay... Nếu đất 
nước này muốn có tự do thương mại, đất nước này muốn có một chế độ thuế 
quan làm giàu ngân sách Uà muốn cho tất cả các nhà sẳn xuất trong cả nước 
phá sản, Dy sinh các lợi ích của sản xuất để giảm bút giá cả bàng bóa thì đất 
nwúc này phải lên tiếng Uuà đa Đảng Dân chủ lên nằm quyển. "Năm 1910, 

các đảng viên Đảng Dân chủ đã tiến hành một chiến dịch chống luật thuế 
quan. Họ chỉ trích, mai mỉa bài phát biểu của laft ở Winowa và cuối 

cùng họ đã thành công trong việc giành lại quyển lực trong Nghị viện. 

Luật thuế quan Payne-Aldrich về sau được thay thế bằng Luật thuế quan 

Underwood (1913) (xem: W6oarot W?kon, Tống thống thứ bai mới tắm, 

mục: o4 động của chính quyên). 

Luật Mann-Elkims, 1910, do Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ James R. 
Mann, bang lllinois và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Stephen B. Elkins, 
bang West Virginia để xuất và được Lống thống Taft ủng hộ. Luật này cho 
phép Ủy ban Thương mại Liên bang (ICC) quyền quy định mức giá tối đa 
mà các công ty đường sắt đưa ra và nghiêm cấm việc thu phí thấp hơn đối 
với các dịch vụ đường dài. Đồng thời, luật Mann-Elkins lần đầu tiên đặt 
ngành điện thoại, điện tín dưới sự giám sát điểu tiết của CC. 

Chính sácp ngoại giao )ô-iz. Lồng thống Taft cho phép Ngoại trưởng 
Knox theo đuối cái sau này được biết đến là Chính sách ngoại giao Đô-la, 
dùng sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị để mở rộng các lợi ích 
thương mại của Mỹ ra bên ngoài. Iaft còn khuyến khích các nhà đầu tư Mỹ 
tham gia xây dựng hệ thống đường sắt ở Trung Quốc, nhưng không thành 
công. Đối với vùng Caribe, ông vận động các chủ ngân hàng Mỹ đầu tư 
cứu trợ Honduras về mặt tài chính và đồng thời thiết lập chỗ đứng tài chính - 
vững chắc của Mỹ ở Haiti. Năm 1912, ông phái đến Nicaragua một lực 
lượng hải quân làm nhiệm vụ đàn áp cuộc nổi dậy của dân bản xứ chống lại 
chính phủ Nicaragua — một chính phủ cộng tác nhiều với Mỹ về các lợi ích 
thương mại. Irong bức thông điệp thường niên cuối cùng gửi tới Quốc hội, 
tháng 12 năm 1912, Tổng thống Taft một lần nữa khẳng định rằng Chính 


sách ngoại giao Đô-la chính là sự mở rộng của Học thuyết Monroe (xem: 


Jobn Monroe, Tổng thống thứ năm, mục: Hoạt động của chính quyên).Ông 
nói: ` Mục tiêu dủa nó là để bảo uệ các quốc gia lrung Mỹ tránh nạn nợ nước 
ngoài, nạn khủng Đoảng tài chính quốc gia Uà nguy cơ rối loạn các mỗi quan bệ 
quốc tế do ảnh bưởng của tình bình bất ổn định trong nước." Ông còn nhấn 
mạnh thêm: “ Cu? 0ì uậy mà Mỹ đ2 rất sẵn sàng động uiên Uà tìng bộ các cbủ 
ngân bàng Mỹ chìa tay giúp 7 các nước đó khôi phục niển tài chính, bởi uì tiệc 
khôi phục tài chính uà bảo uệ Uiệc thông quan của bọ khỏi bàn tay của các thế 
lực độc tài sẽ loại trừ tíc khắc nguy cơ phải Uay nợ nước ngoài 0à cả neuy cơ bất 
4t trơng nước áo các lực léÿng cách ruạng chống đố! gây nên.” 

Chín? sách chống fø-rớt. Cũng giống người tiền nhiệm của mình, Tổng 
thống Tlaft trung thành ủng hộ các bộ luật chống tơ-rớt. Công lao nổi bật 
nhất của ông là quyết định giải thể cả hai tập đoàn công ty lớn: Công ty 
Thuốc lá Mỹ và Công ty Standard Oil năm 1911. 

Luật chuyên chở rdợu xuyên bang Webb-Kemyon. Được thông qua mặc 
dù bị Tổng thống Tafít phủ quyết, luật này nghiêm cấm việc vận chuyển 
rượu đến các bang có khí hậu khô. 

Các bang gia nhập liên bang: New Mexico (1912), Arizona (1912). 
Taft là vị tổng thống đầu tiên của một Liên bang gồm 48 bang. 

lhông qua lu chính án số 1Ó, 1913. “Quốc bội sẽ có quyển quy đjj?nb 0à 
thu thuế từ mọi nguồn thu nhập mà không chìa nhỏ ra một Uài bang, không cân 
u)ắc đến Uiệc dựa Uào bất kỳ số liệu điêu tra bay thống bê dân số nào." 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1)  Horace H. Lurton (1844-1914), đại biểu bang Tennessee, là thẩm 
phán Tòa án Tối cao các năm 1910-1914. Taft luôn tỏ ra ngưỡng mộ 
Lurton ngay từ khi hai người cùng làm việc tại Tòa Thượng thẩm 
lưu động Số 6 của Liên bang. Taft gạt bỏ mọi sự phản đối từ phía 
Bộ trưởng Tư pháp Ñickerham và một số quan chức khác cho rằng 
ở tuổi 66, ông Lurton có thể đã quá tuổi để bắt đầu một nhiệm kỳ 
ở lòa án lối cao. laft còn cho rằng ông cảm thấy “bài /òng nhá? tới 
quyết 4?nh bổ nhiệm Lurton i2 chức 0ự đó”. Lurton mất bốn năm sau 
đó và không để lại công lao gì đặc biệt. 


(2) 


) 


(4) 
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Charles Evans Hughes (1862-1948), bang New York. Thời gian 
đương chức: 1910-1916. Khi được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao, 
Hughes đang giữ chức thống đốc bang New York và được coi là một 
trong những ứng cử viên tổng thống nhiều tiểm năng. Khi mời ông 
vào vị trí này, lổng thống Taft đã có gợi ý, song không hứa chắc 
chắn, là sẽ đưa Hughses lên làm Chánh án Tối cao nếu chiếc ghế này 
vì một lý do gì đó bị bỏ trống trong nhiệm kỳ của ông. Hughes tham 
gia khối ủng hộ quan điểm tự do trong Tòa án. Năm 1911, trong lần 
xử vụ z//2y uà A1i20azza, ông đã hủy bỏ lời kết tội xử phạt một người 
da đen phải lao động khổ sai chỉ vì đã không trả lại 15 đô-Ìa tiền ứng 
trước cho một hợp đồng lao động chưa hoàn thành. lrong vụ ??⁄2x 
øà Rz¡cb (1915), Hughes đã quyết định bãi bỏ một luật của tiểu bang 
Arizona quy định 80% số công ăn việc làm trong tiểu bang bắt buộc 
phải được dành cho công dân Mỹ. Năm 1916 Hughes xin từ chức để 
tham gia tranh cử tổng thống (xem: W2odzø W?kon, Tổng thống thứ 
b4j ri tám, mục: Đối t2). Năm 1930, ông lại trở về Tòa án lối 
cao ở cương vị Chánh án Tối cao (xem: Hrbert Hoouer, Tổng thống 
thứ ba uới mốt, mục: Bổ nhiệm thẩm phán Tòa án lối ca0). 
Edward D. White (1845-1921) bang Louisiana, làm thẩm phán lòa 
án lối cao các năm 1894-1910 và là Chánh án lối cao từ năm 1910 
đến năm 1921. White là thẩm phán đầu tiên được cất nhắc lên giữ 
chức Chánh án Tối cao (xem: Œ7øuer CieUel2m4, Tổng thống thứ Đai 
ơi bốn, mục: Bổ nhiệm Thẩm phán lòa án Tối ca0). 

NWiis Van Devanter (1859-1941), bang Wyoming, là thẩm phán 
Tòa án Tối cao từ 1911-1937. Trước đó, ông là thẩm phán tòa lưu 
động liên bang. Mặc dù rất ít khi Devanter viết kiến nghị cá nhân, 
nhưng người ta nói rằng ông là người có ảnh hưởng khá lớn khi hội 
ý. Taft rất thán phục hiểu biết thông thái của ông về luật pháp và rất 
nể trọng uy tín của ông đối với tòa. Vốn là người bảo thủ cực đoan, 
nên trong những năm cuối cùng làm việc ở lòa án, ông đã kịch liệt 
phản đối pháp chế Chương trình kinh tế xã hội mới (New Deal) của 
chính quyển Franklin Roosevelt. 


(5) Joseph R. Lamar (1857-1916), bang Georgia. Thời gian làm thẩm phán 
Tòa án tối cao: 1911-1916. Trước đó, ông là người có công tham gia 
biên soạn Bộ huật của Tzểu bang Geoørg22 (1896) và từng làm việc trong 
Tòa án Tối cao bang Georgia. Ông qua đời chỉ năm năm sau khi nhận 
chức vụ này. Nói chung, Lamar không có mấy ảnh hưởng đáng kể. 

(6) Mahlow Pitney (1858-1924), bang New Jersey, thời gian đương 
chức: 1912-1922. Trước đó, Pitney là thành viên trong lòa án lối 
cao bang New Jersey. Ông luôn ủng hộ tư tưởng bảo thủ và kịch liệt 
phản đối hoạt động công đoàn. Năm 1921, ông nhân danh Tòa án 
ra phán quyết về vụ Cô #y Duplzx Printing Press 0à Leering (1921), 
vụ án đã làm mất hiệu lực Luật chống tơ-rớt Clayton (1914; xem: 
W0odrou Wibon, Tổng thống thứ bai rmởi tám, mục: Hoạt động của 
chín) quyên), ông chính thức quy định giới hạn hoạt động đình 
công chỉ trong lực lượng công nhân của mỗi nhà máy riêng lẻ, và do 
đó không cho phép họ được nhận sự trợ giúp của công đoàn tổng 
công ty. Khi làm việc cùng Pitney ở cương vị Chánh án Tối cao, laft 
không có ấn tượng gì với cách làm việc ông. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỐNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Taft đứng thứ l6 trong số 31 tổng thống, thứ 5 trong số 12 tổng 
thống bậc “trung bình”, trên Van Buren và dưới McKinley. 


NGHỀ NGHIỆP SAU KHI MÃN NHIỆM: 


Không thành công trong lần tái tranh cử (xem: Wøzøu W/kon, lống 
thống thứ bai ruáði tám, mục: Cuộc lẩu d7 rxăm 1912), sau khi dự lễ nhậm chức 
của người kế nhiệm, Taft nhận lời mời vào giảng dạy tại Đại học Yale từ năm 
1913 đến năm 1921. Ông dạy luật quốc tế và giảng về tổ chức chính phủ. 
Cũng trong thời gian này, ông đi diễn thuyết ở nhiều nơi và viết bài cho các tạp 
chí trong nước. Năm 1916, ông tham gia chiến dịch vận động tranh cử tổng 
thống cho Charles Evans Hughes, song ông lại đồng thời ủng hộ những cố gắng 
của Ñilson trong việc ngăn cản Hoa Kỳ tham gia vào lhế chiến I. Năm 1918, 


Taft nối lại quan hệ với cựu Tổng thống Theodore Roosevelt khi hai người tình 
cờ gặp nhau trong một tiệm ăn ở Chicago, ôm chẩm lấy nhau rất thân mật, rồi 
ngồi trò chuyện rất lâu trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến. Năm 
1981, Wilson bổ nhiệm ông làm đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quan hệ 
Lao động Thời chiến (tổ chức có nhiệm vụ dàn xếp để ngăn đình công gây cản 
trở sản xuất phục vụ chiến tranh). laft ủng hộ luật Cấm rượu và sự tham gia 
của Mỹ vào phe Hội Quốc liên (tiền thân của Liên hiệp Quốc). Năm 1920, 
ông bỏ phiếu cho ÑWarren G. Harding ra tranh cử tổng thống. 

Chánh án 15? cao Hoa Kỳ, 1921-1930. Được Tổng thống Harding bổ 
nhiệm vào tháng 6/1921, mong ước của ông sau mấy chục năm đã thành 
sự thật, laft trở thành người duy nhất vừa là tổng thống vừa là chánh 
án lối cao. lhế là sau ba lần từ chối lời mời của Tổng thống Theodore 
Roosevelt, vì những lý do khác nhau, giờ đây Taft lại nhiệt tình, hăm hở 
đón nhận trọng trách mới. Ông luôn tỏ ra là một chánh án thực sự có năng 
lực, giải quyết nhanh chóng mọi vấn để còn tồn đọng. Chín năm ở cương 
vị này, ông đã viết tất cả 253 ý kiến và khoảng một phần sáu trong số đó 
đã được áp dụng vào thực tế hoạt động của Tòa án. lrong vụ 7?4x 0à 
Corr/gan (năm 1921), ông chính thức tuyên bố bỏ một điều khoản trong 
Luật chống tơ-rớt Clayton (1914) (xem: Wöø2#øiø W7køn, mục: Hoa động 
của chín? quyên). Điều khoản này nghiêm cấm Tòa án cấm công nhân và 
người lao động biểu tình hòa bình. Ông cho rằng, hình thức đình công 
hay biểu tình dù là mang tính chất hòa bình đi chăng nữa nhưng nếu nó 
gây ra những thiệt hại về tài chính cho một doanh nghiệp thì cũng bị coi 
là đã vi phạm Tu chính án số 14 do tước đoạt tài sản của doanh nghiệp 
không theo trình tự pháp luật. Năm 1922, trong vụ Öz/Íay øà Công ty Nội 
thất Drexel, Taft phản đối việc Quốc hội có quyền hạn chế lao động trẻ em 
bằng cách đánh thuế những mặt hàng do lao động trẻ em sản xuất. Ông 
cũng đồng thời tuyên bố Luật thuế Lao động trẻ em năm 1919 vô hiệu 
lực. laft nhấn mạnh: “WØg im tốt mà người ta cố gắng tìm ra trong cácb 
làm luật sai Hiến pháp có một đặc điểm rất nguy biểm, bởi Uì nó làm cbo cả 
côn dân Uuà cả các Đà lập pháp, Uới ý định tốt đẹp, cứ cố gắng phát triển nó 
mà không bề tính đến một điêu rằng nó sẽ có thể gây ra một lỗ thủng lớn trên 


Hàm Bảng chứng' của chúng ta, Day những điêu tai bại có tUể xảy r4 do việc 
phủ nhận các Hiêu chuẩn đã được công nbận. ` Năm 1923, trong vụ 2i uà 
Viện mi, khi Tòa án quyết định bãi bỏ bộ luật về tiền lương tối thiểu cho 
lao động là phụ nữ ở quận Colombia, thì một mình Taft phản đối phán 
quyết này. Ông cho rằng: “ Tô2 án kbông có chức năng tuyên bố bết biệu lực 
các bộ luật do Quốc bội ban bàn) đơn giản chỉ Uì các bộ luật đó được thông 
qua đế phục Uụ các rmục đích kinh tế mà Tòa cbo rằng không thỏa đáng, không 
pbủ bợp. ` Nhân danh Tòa án, trong lần xử vụ Äyrs uà Chín? phú Mỹ (năm 
1926), Taft đã tuyên bố vô hiệu hóa Luật Nhiệm kỳ tại chức năm 1867 — 
một bộ luật giới hạn quyền cách chức các quan chức dưới quyển của tổng 
thống (Tổng thống Andrew Johson bị đưa ra luận tội chủ yếu vì vi phạm 
luật này). Tháng 2/1930, Taft xin từ chức vì lý do sức khỏe. 


QUA ĐỜI: 

Taft mất vào khoảng chiều tối ngày 8/3/1930 tại nhà ở Washington, 
D.C. Sau khi từ chức chánh án lối cao, ông bị xơ cứng động mạch, huyết 
áp cao, cùng với bệnh viêm bàng quang. Sức khỏe ông giảm sút rất nhanh. 
Ông ăn được rất ít, thậm chí còn không nhận ra cả người thân. Đầu tháng 3, 
ông rơi vào trạng thái lúc tỉnh, lúc mê để rồi trút hơi thở cuối cùng trong khi 
ngủ. Đám tang của ông là đám tang tổng thống đầu tiên được đưa tin trên 
đài phát thanh. Thi hài ông được đặt viếng tại tòa nhà Điện Capitol. lang 
lễ khá giản dị được tổ chức ở nhà thờ All Soulds Church. Tại đây người ta 
hát lại những bài thánh ca mà ông ưa thích như “Lead KindÌly Light” (Dẫn 
con từng bước), “Abide Wich Me” (Xin Chúa ở bên con) và đọc cả những 
tác phẩm của Wordsworth: “Happy WWarrior” (Chiến binh hạnh phúc) và 
Tennyson: “Ode on the Death of Duke Wellington" (Bài tụng ca cái chết 
của công tước Wcllington). laft được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia 
Arlington, gần mộ của Robert Iood Lincoln — con trai Abraham Lincoln. 


1. Nguyên văn: 4zÈ øƒe Couenzz, còn gọi là hòm giao ước, được xem là đồ vật thiêng liêng 
nhất trên Trái đất vì theo Kinh Thánh thì chiếc hòm quý này là vật phẩm được tạo nên bởi 
Chúa trời. 


/20 mm William A. DeGregorio 


Chỉ có các tổng thống Taft và Kennedy là được chôn cất ở đây. Theo di chúc 
ông để lại, viết vào tháng 6 năm 1925, vợ ông được thừa hưởng toàn bộ tài 
sản, trị giá khoảng 475.000 đô-la. 


CANGỢI: 

“1ôi không tin là có tĐể tìm được Ù dâu trên đlÃT nước này THỘt người nào 
kbác xứng dáng uới cWdng Uị tổng thống bơn thế. Ông không chỉ can đảm, thằng 
thắn, kbông Uụ lợi mà còn là người có tấm lòng cảm thông sâu sắc nhất đối uới 
ubân dân Uà có tim biểu biết rộng n bÁt Uể các Uấấn đê lợi ícb dân tộc. Có thể nói, 
giống 00Ò!Ðd Lincoln, ông là Uj tổng thống của mọi ngHời dân bìnD thường. Tuy 
Uậy, ngay cả bản thân Lincolm cũng không thể như ông - tránh Ehỏi mọi uết nhở 
dù mừ nhạt nÙẤ† Uể sự tị dân, Day xu bướng dù chỉ mờ nhạt Ebơi gợi bận thù 
giai cấp dưới bất cứ bình thức nào. ` — Lống thống Theodore Roosevelt, 1908 

"TIaht) khôn ngoan 0à kiên nhẫn như Abrabam Lincoln, khiêm tốn 
Uà cứng rắn nở ?# Uhses S.Gramt, bùa nhã uà mêm mỏng như Rutberford B. 
Hayes, yêu nước Uà bọc rộng như james A.(arfield, ch sự uà phóng khoáng 
nu) Cester A. Aribur, thông biểu UÊ luật pháp nh Benjamin Harrion, 
dễ cẩm thông Uà can đảm na Wilham McKinley 0à tiến bộ như người tiễn 
„nhiệm của ông. ` — Narren G. Harding, 1912 

“Cống biến của ngài laƒt cho đÃt nước của chúng ta là một trường bợp 
biỡm thấy. Nét nổi bật ở sự cống biến Ấy là một lòng yêu nHÚc Uẹn tròn, tỉnh 
thân liêm chín? tuyệt đối uà sự cống biến bết lòng uì những lợi ícb cao nhất 
của dân tộc. Công ơn Ấy nhân dân ta sẽ chẳng bao giờ quên.” — Tổng thống 
Herbert Hoover, 1930 


CHỈ TRÍCH: 

“Lân dâm tiên trong ch s? dân tộc, một tổng thống Hoa Kỳ ngang nhiên 
tuyên bố mìn!) là bạn của bọn trộm cắp Uà là kê thù của những người chân 
chính... Kết nhiều tổng thống là đJảng Uiên Cộng Đòa bằng cách nói quan? co 
Uể chính sách bảo bộ 2 gián tiếp tuyên bố rằng bọ là bạn của quân ăn cướp 
dÚ? các Đình thúc luật pháp; ngài T4ƒt trở thành người dâu tiên rời khỏi Ảường 
lổ của một dạng ăn cướp có môn bài, uà tuyên bố rằng tất cả các kboản nợ của 


Đảng Cộng bòa trong tương lai sẽ được thanh toán bằng tài sản của nhân dâH. ` 
— Báo Người da tin Lowisuille — viết bài về cuộc tranh cãi Ballinger-Pinchot, 
(1910) (xem: N¿ các: Bộ trưởng Nội 0ự) 

“12ƒ† — một người đáng ngưỡng mộ nh Uậy đã tự chứng tỏ ông ta boàn 
toàn là một nhà lãnh dạo tần thường, tốt bụng, có thiện chí, song lại có quá 
nhiều động cơ nhỏ rọn uà Đoàn toàn không có khả năng nắm bẮt Day thực 
thị bất kỳ một chính sách quan trọng nào.` — Cựu Tổng thống Theodore 


RoosevceÌlt 


“Tajft, một người thực sự thông mình, có năng lực làm Uiệc tốt, súc bỏ 
tốt, kbá thành dạt uề sự nghiệp UÀ có súc bấp dẫn rất riêng. Nhu n?ược bơn 
là mưu rô, ông ta là một trong số những kẻ ngọt ngào chỉ biết xoa d‡u, bể 
ngoài nD những lớp sơn, cho đến kbi một thử thách đòi bỏi một tín? cách can 
trường xuất biện thì lại bong bết. ` — Gifford Pinchot, nhân viên kiểm lâm 


và cán bộ nhà nước 


NHỨNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA TAFT: 

“Đừng by uọng có thể ngôi bàng đêm suy ngbï tìm cách biến tôi thành một 
tổng thống uì điều đó sẽ không bao giờ trở thành biện thực Uà tôi cũng không bể 
có tham Uọng gì theo bướng ú. Đảng nào có ý đ;n? chỉ d;n?) tôi làm ứng cử Uiên 
tbì có nghĩa là dáng đó sẽ phạm sai Úữm lớn. ` — 1903 

“Chính sách ngoại giao của chính quyên biện tại dang tìm cách đáp Ứng 
những quan điểm biện đại UÊ giao hêu thương mại. Nét đặc trưng của chín” 
sácb này là nó thay thế những uiên dạn bằng những đồng dô-la. Đó là một 
chính sách uừa đòi bỏi cẩn phải có những tình cằm nhân đạo lý từng, Uuừa dòi 
bỏi phải có chiến lược tốt uà những mục đích thương ruại Đợp pháp. `— 1912 

“Tôi Ä2 ả¡ đến một kết luận rằng: nhiệm Uụ quan trọng của tổng thống 
là phải làm sao tăng được số luỹng doan) tu Ué Uào cửa triển lãm uUà bội cpg, 
đồng thời d4 được khách du lịch tới thắm dÏẤt nước. ` 


TÁC PHẨM CỦA TAFT: 
Four Asoect 0ƒ CiUic Duéy (Bốn khía cạnh của nghĩa uụ công dân) (1906); 


O„r Cieƒ Magistrade and Hị: Pouers (Quan tòa Uà những quyển lực của 
qaøn tòa (1916). 


TÁC PHẨM VỀ TAFT: 

Anderson, Donald E_ Wi/zm Houar44 Taƒt: A ConcerUaHueš Conception öƒ 
the Presidency (Wilhiam Houarảd T4: Quan niệm của một người bảo thủ uê 
chức uý tổng thống). Ithaca, N.Y: Cornell Ủniversity Press, 1973. 


Anderson, Judith Icke. W//zm Houari Trƒft: An TIndimat Hitory 
(Chuyện đời tư của Wilam Houard 1aƒfÿ). New York: Norton, 1981. 


Pringle, Henry. 7%£ Lj am 1ừmes 0ƒ Wïlbam IiotUard Taƒt (Cuộc đời Uà thời 
4i của Wilham liouard T2ƒÿ). 2 tập. New York: Fanrar &c Rinehart, 1939. 


WOODRDW WILSON 


(1856-1924) 


TỔỐNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI TÁM 
(1913-1921) 


HỌ VÀ TÊN: 


Thomas Woodrow Wilson. Ông được đặt tên theo tên của ông ngoại 
mình là Reverend Thomas Woodrow, một mục sư Giáo hội Trưởng lão. 
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Princeton, ông lấy tên T. Woodrow 
Nison và chẳng bao lâu sau ông bỏ chữ cái đầu tên. 


NGOẠI HÌNH: 

“V8 ngoại bình, tôi chẳng đẹp nu một ngôi sao/ Còn có 0Đ2ng người 
dẹp Đơn tôi rất nhiêu/ Nhưng tôi chẳng ngại Uể mặt ri mìn/ Vì tôi có thấy 
nó Ä2u/ Chỉ khó chịu cho người khác n hìn 0ào.' Khi sáng tác đoạn thơ tự 
họa nói trên, Wilson đã dí dỏm thừa nhận nét mặt có phần thô kệch của 
ông. Ông có khuôn mặt dài, rất thu hút, đôi mắt màu xanh xám, tóc nâu 
với vầng trán cao, đôi tai to quá cỡ và một cái cằm cương nghị. Ông cao 
khoảng 1,83m nặng khoảng từ 78,7 đến 83kg. Sức khỏe ông nhìn chung 
không được tốt. Từ nhỏ, ông đã mắc bệnh về đường tiêu hóa, khi làm tổng 
thống, thỉnh thoảng ông lại phải tự dùng ống bơm thông dạ dày. Công 
việc căng thẳng đã làm sức khỏe ông giảm sút phê gớm, khi ở trường đại 
học và làm giáo sư ở trường đại học Princeton ông gần như kiệt sức vì công 
việc quá vất vả. Từ đó ông tìm cách nâng sức khỏe của mình lên. Ông phải 
đeo kính từ khi lên 8. Năm 1895, do bị chảy máu võng mạc nên thị lực 
mắt phải của ông rất yếu. Ông gần như bị mù trong những năm cuối đời. 


TÍNH CÁCH: 


Wilson là một người dễ xúc động với tính cách phức tạp. Theo lời 
người viết tiểu sử chính về ông, Arthur Š. Link, Wilson luôn khao khát 
tình cảm và ông đòi hỏi một lòng trung thành tuyệt đối. Link viết: “(zø 
có rất ít người thân, nuDng rối sớm muộn đêu cắt đút uới bọ... (0à) những 
người bạn lâu bên nhất đêu là những phụ rủ đáng ngưỡng mộ uà không chê 
ào dâu được. `  V1Ìson đã có lần miêu tả tính cách của bản thân là sự giằng 
co giữa huyết thống Ireland với tính cách “202 nhẹn, bào phóng, sôi nổi, 


nổng nhiệt, luôn sấn sàng giúp (j0 uà thông cảm uới những người cặp cảnh bẩn 
øảø `và huyết thống Scotland của ông với đặc điểm “kðôn ngoan, g4: D, 
lạnh lùng uà có lẽ bơi đặc biệt”. Cũng có lần ông tự ví mình với một ngọn 
núi lửa đang ngủ, bể ngoài thì bình lặng nhưng bên trong lại sôi sục, quyết 
liệt. lrước đám đông, ÑWilson là một người rất chan hòa và hết sức tự tin, 
một nhà hùng biện tài năng và đầy sức thuyết phục. Thế nhưng, giữa một 
nhóm nhỏ toàn người lạ, thì ông lại hay ngượng ngập và rụt rè. 


TỔ TIÊN: 


Wilson mang trong mình dòng máu Scotland và Ireland. Ông 
nội của ông, James Wilson là dân Strabane, Bắc Ireland. Ông di cư đến 
Philadelphia năm 1807 và định cư ở Steubenville năm 1815, bang Ohio. 
Ông là chủ bút tờ W2/erz Herzl4 và S/eubenuille Œazeffe. Với tư cách là 
đảng viên Đảng Dân chủ, ông làm việc cho cơ quan lập pháp Liên bang và 
là thẩm phán của Tòa án Tố tụng Phổ thông, rồi năm 1840 chuyển sang 
Đảng Whig. Ông ngoại và cũng là người trùng tên với Wilson, Đức Cha 
Thomas Woodrow là người Paisley, Scotland, sinh viên của trường Đại học 
Glasgow, di cư vào năm 1835. Ông là mục sư của rất nhiều nhà thờ ở các 
bang Ohio và Kentucky, nơi ông dừng chân cuối cùng là nhà thờ Giáo hội 
Trưởng lão Scioto ở Columbus từ 1862-1865. 


CHÀA: 

Joseph Rugglez Winlson (1822-1903) một mục sư của Giáo hội 
Trưởng lão. Ông sinh ra ở Steubenville, Ohio. Ông là sinh viên đọc bài 
diễn văn từ biệt trong lễ tốt nghiệp của trường đại học Jefferson năm 1844. 
Sau đó ông vào học Trường dòng Thần học phương Tây từ 1845-1846 và 
Trường dòng Thần học Princeton các năm 1846-1847. Được phong chức 
năm 1849, ông trở thành mục sư tại các nhà thờ của Giáo hội Trưởng lão 
ở Staunton bang Virginia các năm 1855-1857, ở Augusta bang Georgia 
năm 1857-1870 và ở Wilmington bang Bắc Carolina các năm 1874-1885. 
Ông dạy thần học ở lrường dòng Thần học Columbia các năm 1870- 
1874 và ở trường Đại học Giáo hội lrưởng lão Tây Nam các năm 1885- 
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1893. Là một người ủng hộ miền Nam rất trung thành trong Nội chiến, 
ông đã góp công tổ chức nhà thờ Giáo hội Trưởng lão của Liên minh miền 
Nam. Ông là người có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển tính cách và tri 
thức của Woodrow WWilson và cũng là người luôn thúc giục Wilson bằng 
những câu cách ngôn như: “Làm việc chăm chỉ sẽ cho ta miếng thịt bò 
nướng cung cấp đủ nhiệt huyết để leo lên đỉnh dốc cuộc đời.” Ông qua 
đời ở Princeton bang New Jersey khi người con trai nổi tiếng nhất của ông 
đang là hiệu trưởng trường đại học Princeton. 


MẸ: 

Janet 'Jessie" Woodrow Wilson (1822-1903). Bà quê ở Carlisle, 
Anh. Khi lên bốn, bà theo gia đình đến Mỹ và lớn lên ở Chillicothe, bang 
Ohio, nơi bà theo học trường dòng dành cho nữ. Bà kết hôn với Joseph 
Ruggles Wilson năm 1849. Mặc dù người ta bảo bà hay sinh sự với người 
ngoài, nhưng trong gia đình bà là người rất thân mật và hay bông đùa. 
Cậu con trai oodrow rất gắn bó với bà. Có lần ông kể: “ 7ð¿ ẫn nhớ tôi 
còn bám lấy mẹ như t)ế nào đến tận kbi tôi đã lớn tướng. Nhưng chính nhờ 
D4) theo mẹ 0Ð cái đuôi mà tình thương Jêu của người phụ nữ tuyệt Uời nnbất 
đã Íến uới tôi Uà in sâu 0ào tim tôi." Bà qua đời ở Clarksville, Tennessee khi 
Ñilson đang làm phó giáo sư ở trường Đại học Bryn Mawr. 


ANHCHỊEM: 

Wilson là con thứ ba trong gia đình bốn con. Ông có hai chị gái 
và một em trai — bà Marion ý. Kennedy, vợ của Đức Cha Anderson R. 
Kenncdy; bà Annie J. Howe, vợ ông George Howe ở Columbia, bang 
Nam Carolina; và em trai là Joseph R. Wilson, Jr., nhà báo viết cho tờ 


N4sbuille Banner và về sau là chuyên viên bảo hiểm của Baltimore. 


CON CÁI: 

\ilson có ba con gái với người vợ thứ nhất. 

Margaret Woodroto W/bon (1886-1944), ca sĩ, nữ doanh nhân. Bà 
sinh ở Gainesville bang Georgia. Bàtheo học trường đại học Goucher ở 


Baltimore, học xướng âm và piano một năm ở Học viện Âm nhạc Peabody 
của Baltimore, sau đó học hát dưới sự hướng dẫn của nhiều giáo viên khác 
nhau trong nhiều năm. Vào năm 1915, Margaret với giọng nữ cao đã ra mắt 
lần đầu tiên với Dàn nhạc giao hưởng Chicagoở Syracuse, New York. Trong 
Thế chiến I, bà biểu diễn tại các doanh trại quân đội và các buổi biểu diễn 
từ thiện của Hội Chữ thập đỏ. Năm 1923, bà bỏ nghiệp ca hát và trở thành 
cố vấn đồng thời là một cây viết cho một hãng thông tin quảng cáo. Sau đó, 
bà đầu cơ cổ phiếu và trái phiếu. Rồi bà say mê huyền học Ấn Độ, và năm 
1940, bà đến định cư ở Pondicherry, Ấn Độ, để nghiên cứu các bài giảng về 
tôn giáo của Sri Aurobondo. Lấy tên là Dishta, bà sống ẩn dật tại một cộng 
đồng tôn giáo hẻo lánh trong bốn năm, cho đến khi qua đời vì bệnh uremia. 

Jesie Woodrow W/bon (1887-1933). Sinh ở Gainesville, bà theo học 
trường Đại học Goucher ở Balimore. Bà làm việc ở bang này trong ba 
năm tại một trung tâm hỗ trợ xã hội ở Philadelphia trước khi kết hôn với 
Francis B. Sayre. Họ tổ chức lễ cưới tại Nhà Trắng vào ngày 25 tháng 1] 
năm 1913. Cuối cùng, khi ông Sayre trở thành cán bộ giảng dạy ở trường 
Luật Harvard, họ định cư ở Cambridge, bang Massachusetts. Jessie Sayre 
hoạt động rất tích cực trong Liên đoàn Cử tri Nữ, phục vụ trong hội đồng 
quốc gia của Hội nữ thanh niên Cơ đốc giáo Y.W.C.A (Young Womens 
Christian Association). Lúc đang giữ chức thư ký của Ủy ban Dân chủ 
Massachusetts thì bà qua đời sau một ca mổ ruột thừa. 

bleanor Randoipb Wibon (1889-1967). Sinh tại Middletown, bang 
Connecticut, bà là người có nhiều nét giống với tổng thống nhất về cả 
tính cách, ngoại hình cũng như tư tưởng. Vào ngày 7/5/1914, bà kết hôn 
với Bộ trưởng Tài chính William G. McAdoo, một người đàn ông góa vợ 
tại Nhà lrắng. Họ ly dị năm 1934. Bà viết cuốn 7Ø£ Wöodäyøt W?bow (Gia 
4n Woodrou Wïbø?) năm 1937. Về sau Eleanor sống ở Montecito, bang 
Carlifornia và qua đời ở đó. 


CHÀO ĐỜI: 
ÑWiHson sinh ngày 28/12/1856 tại nhà của một mục sư Giáo hội 
Trưởng lão ở Staunton, bang Virginia. Lễ rửa tội cho ông được tiến hành 


vào tháng 4 năm sau bởi Đức Cha J. H. Smith ở Charlottesville, bang 


Virginia. 


THỜI THƠ ẤU: 


Khi Wilson mới chưa đầy một tuổi thì gia đình ông chuyển từ quê 
là Staunton, Virginia, đến Augusta, Georgia. ÑWilson kể lại: “Ký c đu 
tiên của tôi là kbi tôi lên bốn, tôi đứng ở lỗi r4 Uào nhà của cha tôi ở ugust4, 
Œeorgi4a, UÀ ve thấy có người đj qua nói rằng ngài Lincoin đã trúng cử Đà 
rằng sắp có chiến tranh.” Ông đã chứng kiến tướng Robert E. Lee vượt qua 
đội lính gác của Liên bang miền Bắc tiến vào Augusta năm 1865. Những 
ấn tượng sớm nhất của ông lúc đó là về cuộc Nội chiến, về một miền Nam 
bị tàn phá và sự ê chể của cuộc lái thiết. Mặc dù ông rời quê hương miền 
Nam từ khi còn là một chàng trai trẻ, suốt cả cuộc đời ông vẫn coi mình 
là một người miền Nam. Ông tin rằng miền Nam đã hoàn toàn đúng đắn 
khi ly khai khỏi Liên bang, ông tin vào sự ưu tú của người da trắng. Năm 
1870, gia đình Wilson chuyển đến Columbia, Nam Carolina và năm 1874 
thì chuyển đến WWilmington, Bắc Carolina. Qua những sách báo quốc tế 
mà cha ông đặt mua, ÑWilson đã sớm quan tâm tới chính trị nước Anh và 
rất ngưỡng mộ Thủ tướng William Gladstone. Ông có tham vọng về sự 
nghiệp chính trị, nên khi còn học đại học, danh thiếp của ông có in dòng: 
“1hormas Woodrot) Won, thượng neÐj sĩ bang VIYGiH1A.` 


HỌC VẤN: 

Khi còn nhỏ, mọi người thường cho rằng Wilson là một đứa trẻ tiếp 
thu chậm. Đến khi lên chín, ông mới biết đọc, và ông rất vất vả trong việc 
nắm được những phép tính số học căn bản. Thị lực kém và sức khỏe yếu đã 
hạn chế những nỗ lực của ông. Sau khi được cha mẹ dạy cho những kiến 
thức cơ bản, ông vào học trường phổ thông Charles Heyward Barnwell ở 
Columbia năm 12 tuổi. Năm 1873, ông vào học trường Đại học Davidson, 
nhưng vì sức khỏe kém, ông phải bỏ dở vào cuối năm thứ nhất. Tuy thế, 
ông học khá ở trường này, ông đạt 97 điểm môn tiếng Anh, 96 điểm viết 
luận, 95 điểm môn logic và tu từ học, 94 điểm tiếng Latin, 92 điểm diễn 


thuyết, 88 điểm tiếng Hy Lạp, và 81 điểm môn toán, và ông đặc biệt thích 
tranh luận trong Hội Eumenean của trường Davidson. Sức khỏe của ông 
dần hồi phục và ông ghi tên vào học ở trường đại học New Jersey (hiện nay 
là trường Princeton) năm 1875. Các môn khoa học tự nhiên và toán đã làm 
điểm số của ông bị kéo tụt xuống, nhưng ông vẫn cố gắng để tốt nghiệp với 
điểm trung bình 90, ông xếp thứ 38 trong số 167 sinh viên trong khóa năm 
1879. Về các hoạt động ngoại khá, ông viết báo về lịch sử cho Tp cbý Văn 
bọc Nasszu, viết một bài báo rất sắc sảo về “Nội các Chính phủ ở Hoa Kỳ” 
cho tờ Jz/ernational Reuieu. Ông còn là biên tập viên cho tờ J/2cef02n, 
gia nhập câu lạc bộ tranh luận xã hội Đảng Whig Mỹ, là người tổ chức 
Câu lạc bộ Đàm luận Tự do chuyên thảo luận về “Những vấn đề chính trị 
của thế kỷ hiện tại.” Ngoài ra, ông còn là chủ tịch hiệp hội bóng chày và 
thư ký của hiệp hội bóng đá, đóng vai Marc Antony trong vở kịch ngắn 
trào phúng Öi kịch đãm máu của Jubs Sneezer. Năm 1879, ông vào học 
trường đại học Luật Virginia, nhưng một lần nữa vì sức khỏe yếu mà phải 
bỏ dở ở năm thứ hai. Ông chẳng mấy hứng thú về môn luật, ông học luật 
chỉ cốt để theo đuổi mục đích chính trị của mình. Ông thích những hoạt 
động ngoại khóa ở khu học xá Charlottesville hơn nhiều. Ông là chủ tịch 
câu lạc bộ đàm luận Hội Văn học Jeferson. Ông đã đoạt giải người diễn 
thuyết tốt nhất khi phản biện về vấn để “Nhà thờ Tin lành La Mã có phải 
là một mối đe dọa cho các tổ chức của Mỹ không?”, nhưng đến phần tranh 
luận ông lại chịu thua Ñilliam Cabell Bruce, sau này là thượng nghị sĩ Mỹ, 
đến từ Maryland. Ông cũng là người hát giọng nam cao trong câu lạc bộ 
hát bè và nhóm tứ tấu. Trong thời gian an dưỡng tại nhà ở Wilmington, 
Bắc Carolina, Wilson tiếp tục tự học luật và được nhận vào luật sư đoàn 
tháng 10 năm 1882. Ông sống một thời gian ngắn ở Atlanta, nơi ông hành 
nghề luật cùng cộng sự Edward I. Renick. Năm 1883, ông quyết định từ bỏ 
ngành luật (và ông cho rằng cũng là từ bỏ sự nghiệp chính trị của mình), để 
làm trong ngành giáo dục. Ông ghi tên vào học trường đại học Hopkins ở 
Baltimore với tư cách là sinh viên đã ra trường. Ở đó ông lấy bằng tiến sĩ về 
khoa học chính trị năm 1886. Khi học ở trường, ông đã viết C2?eressi0n4Í 
Gouernznent (Cbính phú của Quốc bi) (1885), một tác phẩm phê bình rất 


được hoan nghênh, trong đó ông lên án sự chỉ phối của Quốc hội đối với 
hai nhánh còn lại của chính phủ cũng như sự phân tán quyền lực và trách 
nhiệm trong nền dân chủ Mỹ, đồng thời để nghị áp dụng hệ thống Quốc 
hội kiểu Anh. Ông cũng tổ chức câu lạc bộ hát bè Johns Hopkins. Wilson 
là tổng thống duy nhất có bằng tiến sĩ. 


TÔN GIÁO: 

Ông là người theo Giáo hội Trưởng lão. Wilson khẳng định: “óc 
đời tôi sẽ chẳng đáng sống nếu tôi bông sống cbo sức mạnh mãnh liệt của tôn 
&iáo, co niểm tin, sự trong sạch uà giản dj. Suốt cả đời tôi Äã gặp phải biết 
bao ý kiến phản đôi, nhưng tôi chẳng bao giờ lay chuyển. Tồi chẳng rmảy 72⁄24y 
boài nghi gì U tín ngưỡng của tôi.” Ông tìn vào ý trời, vào sự tiên định và 
tin rằng Chúa đã định cho ông làm Tổng thống. Ở Nhà Trắng, ông đọc 
kinh hằng ngày, đọc lời nguyện trước bữa ăn và quỳ xuống cầu kinh mỗi 
buổi sáng và buổi tối. Ông là Trưởng lão của Nhà thờ Giáo hội Trưởng 
lão Trung ương ở Washington và thường dự những buổi lễ cầu nguyện tối 
thứ Tư hàng tuần. 


SỞ THÍCH: 

Khi làm tổng thống, Wilson chơi golf thường xuyên để tập luyện 
theo chỉ dẫn của bác sĩ riêng, dù thực ra ông không mấy thích thú môn thể 
thao mà ông gọi là “zzô¿ cố gắng kbông đ2m lại kết quả mong muốn nhằm 
4 một quả bóng khó đj&u bhiển uào một cái lỗ xa bbuếf uới ;mỘt nơ cụ 
chẳng bể thích bợp với mục đích”. Mức trung bình để đánh trúng 18 lỗ của 
ông là 115 lần đánh. Tổng thống Wilson cũng hay cưỡi ngựa, ông có một 
chú ngựa hồng tên là ⁄4z/zøzz. Vào cuối tuần, đôi khi ông đi chơi ngoài 
vịnh Chesapeake trên chiếc thuyển buồm Ä⁄2yfower (Hoa tháng Năm) 
dành cho tổng thống. Ông thích đến nhà hát, đặc biệt là các chương trình 
tạp kỹ và các vở nhạc kịch hài. Rất có năng khiếu mô phỏng, ông có 
thể kể chuyện tiếu lâm bằng giọng Anh, giọng Ireland và Scotland, giọng 
của người da đen, hoặc bắt chước một kẻ say rượu. Ông thích cùng hát 
hoặc chơi bi-a với các con gái. Ông yêu thơ của Shelley, Keats, Tennyson, 
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Browning và Swinburne, tiểu thuyết của Jame Austen và Ngài Ñalter Scott 
cùng những bài tiểu luận của Lamb và G. K. Chesterton. 


HÔN NHÂN: 

Ở tuổi 28, Woodrow Wilson kết hôn lần thứ nhất với Ellen Louise 
Axson, lúc đó 25 tuổi, vào ngày 24/6/1885, tại nhà của ông nội cô dâu ở 
Savannah, bang Georgia. Ellen sinh ngày 15/5/1860 ở Savannah, là con 
gái của Đức Cha Samuel E. Axson, một mục sư của Giáo hội Trưởng lão, 
và Margaret Hoyt Axson. Bà là người có những sở thích tao nhã và say 
mê nghệ thuật, âm nhạc và văn học. Bà gặp Ñilson tháng 4/1883 tại nhà 
người anh họ của ông là Jesse Woodrow Bones ở Rome, Georgia. Năm 
tháng sau, họ đính hôn, nhưng lễ cưới phải hoãn lại trong khi ông làm việc 
ở câu lạc bộ Johns Hopkins sau khi tốt nghiệp thì bà còn phải săn sóc ông 
bố ốm đau. Đám cưới của hai người được bố của ông, Đức Cha Joseph R. 
\Wilson và ông của bà là Đức Cha I.S.K Axson phối hợp tổ chức. Họ nghỉ 
tuần trăng mật ở Waynesville, một nhà nghỉ trên núi ở miền Tây bang Bắc 
Carolina. Khi là Đệ nhất phu nhân, bà Wilson thường vẽ các bức phác 
họa trong một xưởng vẽ trên tầng ba của Nhà Trắng, và quyên góp phần 
lớn thành quả công việc của mình cho các hoạt động từ thiện. Bà sắp đặt 
lễ cưới trong Nhà Trắng cho hai cô con gái. Bà vận động Quốc hội lập quỹ 
xóa khu nhà ổ chuột ở Đặc khu Columbia. Bà mất vì bệnh Bright ở Nhà 
Trắng vào ngày 6/8/1914, và được chôn cất bên cạnh cha mẹ ở Rome, 
Georgia. Cái chết của bà làm Tống thống Wilson đau đớn đến nỗi ông đã 
tâm sự với sĩ quan hậu cần E. M. House, rằng ông ước gì mình bị ám sát. 

Về sau, ở tuổi 58, Tổng thống Woodrow Wilson kết hôn với bà Edich 
Bolling GaÌt, một quả phụ 43 tuổi vào ngày 18/12/1915 tại nhà cô dâu ở 
\WWashington, D.C. Bà sinh ngày 15/10/1872 ở Wythevile, Virginia. Cha bà 
là William Bolling, một thẩm phán tòa án lưu động và mẹ bà là Sallie White 
Bolling, Edith là chát bảy đời của Pocahontas. Bà vào học trường nữ sinh tư 
thục ở Virginia và năm 1896, bà lấy ông Norman Galt, một chủ tiệm kim 
hoàn ở Washington, D. C. Ông qua đời năm 1908. Năm 1915, bà được 
Helen Bones, em họ của Tổng thống và cũng là nữ chủ nhân chính thức 


của Nhà lrắng từ khi phu nhân Wilson qua đời, giới thiệu với Tổng thống 
Wilson. Wilson mời bà ở lại dùng trà và ngay lập tức bị thu hút bởi người 
quả phụ hấp dẫn và thông minh này. Tổng thống cầu hôn bà vào tháng 5, 
đến tháng 7 thì bà đồng ý, nhưng việc đính hôn của hai người được giữ bí 
mật tới tận tháng 10. Khi chuyện của hai người được công khai, có rất nhiều 
lời đồn đại ác ý về việc Tổng thống thiếu tôn trọng ký ức về người vợ cũ, và 
thậm chí có cả lời đồn rằng Tổng thống và bà Galt đã âm mưu sát hại cố Đệ 
nhất phu nhân. Trong một bài báo của tờ WZ2//zø£øn Post, có một lỗi trong 
in ấn đã trở thành chuyện hài hước. Bài báo nói về một buổi tối khi họ ở bên 
nhau: “ Tổng tống 42 dành phẩn lớn buổi tối để đi uào (entering) bà Gait (lẽ 
ra phải viết: đZ #6 Z¡ (entertainine) bà Gal). Các biên tập viên của tờ báo 
này đã cuống cuồng thu hồi lại số báo đó từ các quầy báo, song vẫn còn một 
số tờ đến tay công chúng. Vấn đề phức tạp là có những lời đồn, dĩ nhiên 
là không có căn cứ, rằng Tổng thống đã lừa dối người vợ đầu của mình với 
một bà Peck nào đó. Buồn bực vì tác động của tất cả những lời đồn đại ấy 
đối với người vợ chưa cưới của mình, Wilson đã cho bà Galt cơ hội để rút 
lại lời hứa hôn của họ. Bà Galt bác bỏ ngay ý đó và nói rằng bà muốn ở bên 
ông không phải vì nghĩa vụ, vì lòng thương hay vì danh vọng mà là vì tình 
yêu. Lễ cưới nhỏ của họ có 40 người họ hàng và bạn bè thân thiết đến dự. 
LỄ cưới này do Đức Cha Dr. James H. Taylor của Nhà thờ Giáo hội Trưởng 
lão Irung ương và Đức Cha Dr. Herbert Scott Smith của nhà thờ Tần giáo 
Thánh Margaret, lần lượt là mục sư của chú rể và cô dâu, phối hợp cử hành. 
Đôi vợ chồng hưởng tuần trăng mật hai tuần ở Hot Springs bang Virginia. 
lrong Thế chiến I, với tư cách là Đệ nhất phu nhân, bà Wilson thực hiện 
Ngày Chủ nhật không dùng khí đốt, Ngày thứ Hai không thịt và Ngày thứ 
Ba không lúa mì để nêu một tấm gương cho nỗ lực tiết kiệm khẩu phần của 
Liên bang. Tương tự như vậy, bà còn cho cừu ăn cỏ trên thảm cỏ của Nhà 
Trắng chứ không để tốn nhân lực vào việc xén cỏ, rồi bán lông cừu để đóng 
góp cho Hội Chữ thập đỏ. Nhưng đóng góp nổi bật nhất của bà chính là 
giúp chăm lo cho công việc hành pháp sau cơn đột quy của Tổng thống vào 
tháng 2/1919. Bà xem xét kỹ lưỡng tất cả các vấn để của quốc gia và quyết 
định xem vấn để nào, cần thiết, quan trọng cần mang cho Tổng thống đang 


phải nằm liệt giường xem trước. Về sau, bà viết về vai trò của mình: “7 ZZ 
nghiên cứu tất cả các giấy từ mà các bộ trưởng Uà các tượng nghị sĩ gửi tới. lôi 
cố gắng tiếp thu rồi trình bày dưới dạng uắn tắt những điểu mà cho dù tôi có 
xem kỹ, Uuẫn dân phải mang đến cho lổng thống. Bản thân tôi không Đ4a0 giờ r4 
một quyết nh nào uề công Uiệc chung của quốc gia. Quyết định duy nhất của 
tôi là xem Uiệc gì là quan trọng, tiệc gì không, uà quyết định rất quan trọng là 
khi nào thì nên trình bày các uấn đê uới cuổng mmìnU. ` 

Năm 1921, bà Wilson cùng chồng rời Nhà lrắng về nghỉ hưu tại ngôi 
nhà của họ ở phố S, Ñashington. Bà săn sóc ông cho đến khi ông qua đời 
ba năm sau. Sau đó, bà làm giám đốc Quỹ WWoodrow Wilson. Bà viết cuốn 
hồi ký của mình vào năm 1938. Năm 1961, bà dự lễ nhậm chức của Lổng 
thống Kennedy. Bà mất vì bệnh nhồi máu cơ tim vào ngày 28/12/1961, 
ngày mà nếu Ñfilson còn sống thì sẽ là ngày sinh lần thứ 105 của ông. Bà 
được mai táng bên cạnh Tổng thống trong khu Nhà thờ Washingrton. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 
Không. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỐNG THỐNG: 


Từ năm 1885 đến năm 1888, Ñilson dạy kinh tế chính trị và luật 
công ở trường đại học Bryn Mawrvới mức lương 1.500 đô-la một năm. 
Không yên vị nghề thầy giáo, năm 1887, ông nộp đơn vào vị trí trợ lý 
thứ nhất của bộ trưởng Ngoại giao đang còn trống, nhưng không thành 
công. Từ năm 1888 đến 1890, ông làm giáo sư môn lịch sử ở Đại học 
\Wesleyan, Middletown, bang Connecticut. Iại đây, ông còn tổ chức ra 
một hội tranh luận và huấn luyện đội bóng đá của trường. lrong thời gian 
đó, ông vẫn thường về Baltimore hàng tuần để giảng bài tại trường đại học 
Johns Hopkins. Từ năm 1890 đến 1902, ông là giáo sư kinh tế chính trị 
và luật học ở trường đại học Princeton. Nhiều tác phẩm về chính trị và 
lịch sử của ông cũng ra đời trong thời kỳ này (xem: 74c pm dủa Won); 
những tác phẩm này đã gây được tiếng vang lớn trên toàn quốc về sự uyên 
thâm và sáng suốt của ông. Ông phản đối việc đề cử Đảng viên đảng Dân 
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chủ William Jennings Bryan năm 1896 và đi ngược lại đường lối của đảng 
để bỏ phiếu cho John M. Palmer, người của Đảng Quốc gia, hay đảng viên 
Đảng Dân chủ “z2”, cho vị trí ứng cử viên tranh cử tổng thống. 

Hiệu trưởng Đại bọc Princetøn, 1902-1910: Là một hiệu trưởng 
không chuyên đầu tiên của trường Princeton, Wilson có những chương 
trình đầy tham vọng để biến đổi trường đại học New Jersey đáng tôn kính 
thành một mô hình giáo dục bậc cao sống động, một trường đại học mà 
các trường khác phải noi theo trong những năm tới. Ông xóa bỏ phương 
pháp dạy trên giảng đường lớn không có tác động đến từng cá nhân, và 
thay bằng một phương pháp giáo dục theo đó giáo viên hướng dẫn những 
nhóm nhỏ sinh viên đọc bài. Ông cũng tổ chức lại các khoa của trường 
và thiết kế lại chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, ông không thành công 
lắm trong việc xóa các băng nhóm xã hội trong trường học. Đề xuất của 
ông về việc thay những quán ăn bằng những phòng ăn lớn, nơi nhiều sinh 
viên từ nhiều lớp khác nhau có thể tụ tập và cùng ăn dưới một mái nhà, đã 
gặp phải sự phản đối mạnh mẽ và bị bác bỏ. Irong thời kỳ này, quan điểm 
chính trị của Wilson chuyển từ bảo thủ sang cấp tiến. Năm 1908, ông bỏ 
phiếu cho Williams Jenning Bryan. Đến năm 1909, ông được bầu làm chủ 
tịch đầu tiên của Hội bỏ phiếu gọn (Short Ballot Association), một tổ chức 
cải cách của thành phố. 

lhống đốc bang Netu Jersey, 1911-1913. Theo lời thúc giục của George 
Harvey, chủ bút và là người xuất bản tạp chí /oz£? 4zericaø Reu/e+, tháng 
7/1910, Wilson đã đồng ý vận động tranh cử chức thống đốc bang với 
điều kiện là ông không chủ động tìm cách được đề cử và không chịu một 
sự ràng buộc nào. Với sự ủng hộ của cơ quan đầu não Đảng Dân chủ tại 
bang, ÑWilson trở thành ứng cử viên tranh cử chức thống đốc bang trong 
cuộc bỏ phiếu đầu tiên vào tháng 9 và đã được mọi người nhắc đến như 
một ứng cử viên tranh cử tổng thống có triển vọng vào năm 1912. Trong 
bài diễn văn chấp thuận của mình, ông đã gây được ấn tượng tốt với các 
đảng viên cấp tiến, những người trước đó phản đối việc bổ nhiệm ông, 
bằng việc tuyên bố rằng ông độc lập với những người đứng đầu Đảng. 
Tháng I1, ông đắc cử với số phiếu 233.933, cao hơn đảng viên Đảng 


Cộng hòa Vivian M. Lewis với số phiếu 184.573. Thống đốc Wilson tuyên 
chiến với các vị lãnh đạo Đảng, ông thể sẽ diệt họ như diệt các ung nhọt 
của bộ máy chính trị, đồng thời, ông đảm bảo việc thông qua bốn điều 
quan trọng trong pháp chế cải cách: 

(1) Luật Geran chỉ thị rằng phải tổ chức hội nghị tuyển lựa ứng cử viên 
trực tiếp cho tất cả những quan chức được bầu của bang và cho các đại 
biểu dự các hội nghị quốc gia. Luật này cũng cải cách thể lệ bầu cử; 

(2) Điều luật chống tham nhũng, yêu cầu các ứng cử viên phải đệ trình 
bản khai tài chính dùng cho vận động bầu cử, hạn chế chỉ tiêu cho 
vận động bầu cử và cấm các doanh nghiệp đóng góp tài chính vào 
các chiến dịch chính trị; 

(3) Thành lập một ủy ban dịch vụ công cộng của bang, ủy ban này có 
quyển quy định mức phí dịch vụ công cộng: 

(4) Ban hành luật bồi thường cho người lao động đầu tiên của bang. 
Wilson đã không thành công trong việc vận động cơ quan lập pháp 

của bang thông qua Tu chính án số l6 quy định về thuế thu nhập Liên 

bang. Ông đã tác động để các luật chống tơ-rớt của bang được thông qua, 
nhưng sau khi ông rời Nhà Trắng thì các luật này bị hủy bỏ. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG DÂN CHỦ, 1912: 


Wilson bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình với một chuyến đi 
diễn thuyết tới miền Tây năm 1911. Khi đảng viên Đảng Dân chủ tụ họp 
ở Balimore vào tháng 6/1912, phe tiến bộ chia thành hai phái ủng hộ 
\Wilson và ủng hộ Champ Clark, chủ tịch Hạ Nghị viện, bang Missouri. 
Các đảng viên bảo thủ ở miền Nam lại ủng hộ Oscar W. Underwood — 
đại biểu của bang Alabama. Đại đa số các đảng viên bảo thủ lại thiên về 
ủng hộ thống đốc bang Ohio Judson Harmon. Mãu chốt của cuộc bầu cử 
nằm trong tay William Jennings Bryan, không phải là một ứng cử viên 
mà là một lãnh đạo danh nghĩa của Đảng có ảnh hưởng lớn tại hội nghị. 
Việc ra ứng cử của Wilson suýt đổ bể khi bức thư riêng ông viết cho ủy 
viên quản trị trường Princeton, ông Adrian H. Joline tháng 4/1907 được 
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công khai. Trong bức thư này ông viết: “lê cứng t2 có thể làm được điểu 
øì nghiêm túc Uà có biệu quả ngay lập tíc đế đánh gục boàn toàn ông Bryan 
chăng?” Nhưng Bryan đã bỏ qua những lời lẽ xúc phạm ấy và cho mọi 
người biết rằng Wilson hay Clark, ông đều chấp nhận được. Thẩm phán 
John W. Westcott của bang New Jersey đã đưa tên Wilson vào danh sách 
đề cử, gọi ông là “42g 0iên Dân chủ chân chính, là thiên tài của tự do uà là 
biện thân của sự tiến bộ”. Trong lần bỏ phiếu đầu tiên, Clark được 4401⁄2 
phiếu, ÑWilson được 324, Harmon được 148 và Ủnderwood được 11712 
phiếu. Con số này chỉ thay đổi chút ít cho đến lần kiểm phiếu thứ 10, 
khi lực lượng Tammany Haill từ trước vẫn ủng hộ Harmon nay lại chuyển 
sang ủng hộ Clark, khiến cho ông này được 556 phiếu, chiếm đa số phiếu 
nhưng vẫn thiếu 170 phiếu nữa mới được đủ số phiếu 2/3 cần thiết. ilson 
giờ đây đã chuẩn bị tỉnh thần giải tán các đại biểu ủng hộ mình, nhường 
vị trí ứng cử viên tranh cử tổng thống cho Clark, nhưng trước sự khuyến 
khích của William G. McAdoo, New York, ông đồng ý tiếp tục cuộc đua 
thêm một thời gian nữa. Trong khi đó, Bryan đã nản lòng trước sự liên 
kết rõ ràng của Clark với lammany và lực lượng phố Wall (Wall Street). 
Trong lần bỏ phiếu lần thứ 14, Bryan ủng hộ Wilson, do đó kìm Clark lại. 
\Wilson dân dần giành thêm phiếu, và vượt lên dẫn đầu trong lần bỏ phiếu 
thứ 28, đạt được 633 phiếu trong lần kiểm phiếu thứ 45, dẫn đến nhiều 
đại biểu chuyển sang ủng hộ ông, và kết quả là Wilson đã trúng cử ứng cử 
viên tranh cử tống thống trong lần bỏ phiếu tiếp theo với 990 phiếu bầu. 
Wilson đã chọn Oscar W. Underwood làm ứng cử viên phó tổng thống, 
nhưng ông này từ chối. Sau đó, Wilson đồng ý chấp nhận người mà đại 
hội lựa chọn là Thomas R. Marshall ở bang Indiana. Cương lĩnh chính trị 
của Đảng Dân chủ ủng hộ: một mức thuế quan thấp hơn; việc đưa ra thi 
hành các đạo luật chống tơ-rớt hình sự cũng như dân sự; bảo vệ quyền lợi 
của các bang; các tu chính án quy định thuế thu nhập Liên bang, bầu cử 
trực tiếp các nghị sĩ và một nhiệm kỳ tổng thống; mở rộng hệ thống bầu 
cử tổng thống sơ bộ; cấm các khoản đóng góp của doanh nghiệp và hạn 
chế các khoản đóng góp cá nhân vào chiến dịch vận động tranh cử; quy 
định đối với các công ty xe lửa và công ty tốc hành, điện báo và điện thoại; 


cải cách ngân hàng và tiển tệ, đưa ra luật đển bù cho người lao động; các 
luật lệ nghiêm khác hơn về đồ ăn sạch và sức khỏe cộng đồng; ngay lập tức 
tuyên bố ý định công nhận tự do của Philippines. 


CÁC ĐỐI THỦ: 


Tổng thống William Howard Taft (1857-1930), bang Ohio, đảng viên 
Đảng Cộng hòa. Mặc dù với tư cách là tổng thống đương nhiệm và yêu cầu 
sự ủng hộ của các chuyên gia trong đảng, ông vẫn gặp phải những thách 
thức đáng kể trong việc tái ứng cử khi lần này, cựu Tổng thống Theodore 
Roosevelt cũng ra tranh cử. Roosevelt, người đã cất nhắc Taft làm người kế 
vị, sau một cuộc đi săn ở châu Phi đã không cảm thấy hài lòng với những gì 
mà ông gọi là đường lối bảo thủ của chính quyền Taft. Irong một bài phát 
biểu quan trọng ở Osawatomie, bang Kansas vào tháng 8/1910, Roosevelt 
kêu gọi thực hiện Chủ nghĩa dân tộc Mới với các nội dung: thi hành các 
đạo luật chống tơ-rớt, cấm các khoản đóng góp của doanh nghiệp cho chiến 
dịch tranh cử, bồi thường cho người lao động và những biện pháp tiến bộ 
khác. Ngày 21/2/1912, RoosevelÌt tuyên bố ra ứng cử với câu nói ngày nay 
đã trở nên nổi tiếng: “Äy 04 is ?n te ríng.` (Tôi đã bước vào cuộc đua.) 
Khi được nhắc rằng lúc còn đang làm tống thống, ông đã cam kết không 
tham gia ứng cử nhiệm kỳ thứ ba, Roosevcelt giải thích rằng ông muốn nói 
là ba nhiệm kỳ ; ø#Ø. Tại Đại hội Đảng tháng 6/1912 ở Chicago, giữa 
hai phái của Đảng đã nổ ra mâu thuẫn ngay trong hội trường. Phải có hàng 
rào dây thép gai để bảo vệ diễn đàn. Lực lượng của Taft rõ ràng là thắng thế, 
Roosevelt chỉ còn cách là tiến hành đấu tranh qua ủy nhiệm thư, thách thức 
các đại biểu ủng hộ Taft. Thế nhưng ủy ban thư ủy nhiệm đã cho Taft được 
hơn 90% số ghế tranh cử, do đó việc tái tranh cử của Taft được đảm bảo. 
Khi đó, Roosevelt chỉ trích rằng Taft dùng chiến lược “lấy thịt đè người” 
và chỉ thị cho người của mình không tham gia vào đại hội nữa. Ñarren 
G. Harding đã đọc bài phát biểu tái để cử laft giữa những lời giễu cợt của 
các đảng viên phe cấp tiến. Robert M. Lafollette của bang ÂWisconsin cũng 
được đề cử nhưng Roosevelt thì không. Do đó, Taft trở thành ứng cử viên 
chính thức trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 561 phiếu bầu so với 107 phiếu 


cho Roosevelt, 41 phiếu cho Lafollete và 348 phiếu trống. Phó Tổng thống 
James S. Sherman, New York, cũng được tái đề cử. Cương lĩnh của Đảng 
Cộng hòa chỉ ra những thành công của chính quyền Taft một cách đầy tự 
hào và ủng hộ: thành lập ủy ban mậu dịch Liên bang với những quyền lực 
mạnh gần như luật pháp; duy trì thuế quan bảo hộ; cải cách ngân hàng và 
tiển tệ; mở rộng các biện pháp bảo đảm dịch vụ dân sự; cấm các khoản đóng 
góp của doanh nghiệp cho các chiến dịch tranh cử; bảo tổn tài nguyên thiên 
nhiên sao cho phù với quyển của những người dân định cư, những người 
thăm dò mỏ quặng và các chủ mỏ; hạn chế chặt chẽ hơn nữa về việc nhập cư. 

Theodore Roosevelt (1858-1919), bang New York, đảng viên Đảng 
Tiến bộ (Bull Moose). Những người Cộng hòa cấp tiến đã gặp nhau ở 
Chicago vào tháng 8/1912 để đề cử Theodore Roosevelt. Thống đốc bang 
California Hiram Johnson được để cử làm phó tổng thống. Cương lĩnh 
của Đảng Tiến bộ ủng hộ: tổ chức các hội nghị tuyển lựa ứng cử viên ở tất 
cả các bang và các văn phòng quốc gia; bầu cử trực tiếp các nghị sĩ; công 
tác chuẩn bị bầu cử, trưng cầu dân ý và bãi miễn; một phương pháp sửa 
đổi hiến pháp dễ dàng hơn; quyền bầu cử của phụ nữ; hạn chế các khoản 
đóng góp cá nhân vào vận động tranh cử và các đạo luật về công khai tài 
chính dùng cho chiến dịch tranh cử; thủ tục đăng ký đối với những người 
vận động hành lang; công khai các phiên điều trần ủy ban của Quốc hội 
và ghi lại số phiếu của ủy ban; cho phép kết quả trưng cầu dân ý toàn quốc 
đảo ngược các quyết định của Tòa án Tối cao; cấm cưỡng chế lao động; các 
tiêu chuẩn an toàn nghề nghiệp quốc gia; cấm sử dụng lao động trẻ em; 
định mức lương tối thiểu cho phụ nữ; quy định tuần làm việc 6 ngày và 8 
giờ một ngày; bảo hiểm bồi thường cho người lao động; một hệ thống an 
ninh xã hội; các tiêu chuẩn giáo dục được cải tiến; lập ra dịch vụ y tế toàn 
quốc; củng cố Ủy ban Thương mại liên bang; cải cách tiền tệ; duy trì thuế 
quan bảo hộ ở một mức đảm bảo quyền lợi cho người lao động; áp dụng 
hình thức lũy tiến đối với thuế thừa kế và thuế thu nhập; tiếp nhận nhiều 
dân nhập cư hơn ở những nơi cách xa các thành phố trung tâm; lập ủy 
ban chứng khoán quốc gia để giám sát việc việc chào bán trái phiếu và cổ 
phiếu ra công chúng. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1912: 

Do các đảng viên Đảng Cộng hòa chia làm hai phái ủng hộ Taft và 
Roosevclt, nên Wilson gần như nắm chắc trong tay phần thắng. Tuy nhiên, 
nó lại là một chiến dịch vô cùng sôi nổi khi Roosevelt và Wilson đi diễn 
thuyết khắp nơi trên nước Mỹ trong khi Tổng thống sau khi diễn thuyết 
ở một vài nơi đã về nghỉ ở Nhà Trắng. Ñilson thì đem đến cho các cử tri 
của đường lối Tự do Mới, cam kết sẽ đặt dấu chấm hết cho độc quyển, 
khôi phục lại cạnh tranh tự do và thiết lập quyển thương lượng tập thể 
của tầng lớp lao động về chế độ phúc lợi của họ. Ông lên án các tơ-rớt 
là “zơn ác mộng khủng khiếp đè nặng lên năng suất của những bộ não Mỹ'. 
Chủ nghĩa Dân tộc Mới của Roosevelt còn tiến xa hơn nữa, hứa hẹn một 
sự điểu tiết của liên bang đối với hoạt động kinh doanh trên một phạm vi 
lớn chưa từng thấy và một pháp chế chú trọng đến phúc lợi xã hội toàn 
diện, như đã được thể hiện trong cương lĩnh của Đảng Tiến bộ. Chiến 
dịch vận động bị gián đoạn vào tháng 10 vì âm mưu ám sát RoosevcÌt 
(xem: 70/oáor£ RooseUeb, Tổng thống thứ bai ruớới sáu, mục: Về bưu). Khi 
Wilson nhận thấy rằng mình đang tiến gần đến thắng lợi, ông đã thành 
công trong việc chuyển trọng tâm của chiến dịch vận động sang việc Đảng 
Dân chủ chiếm đa số trong Quốc hội. Một tuần trước ngày bầu cử, những 
người cá cược đã đánh cược 1 ăn 6 cho Wilson. Thắng lợi của Ñilson là 
nhờ vào sự chia rẽ trong Đảng Cộng hòa nhiều hơn là nhờ sự hâm mộ của 
quần chúng với cá nhân ông, vì ông thắng với số phiếu bầu ít hơn số phiếu 
của Bryan trong cả ba lần ông này thất bại các năm 1896, 1900 và 1908. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT: 5/11/1912 


Phổ thông đẩu phiếu: Wilson (Đảng Dân chủ): 6.286.820 phiếu 
(42%); Roosevelt (Đảng Tiến bộ hay Bull Moose): 4.126.020 phiếu 
(27%); laft (Đảng Cộng hòa): 3.483.922 phiếu (23%) và Eugene V. 
Debs (Đảng Xã hội): 901.255 phiếu (6%). 

Số phiếu đai cử trí: WWilson: 4235 phiếu, Roosevelt: 88 phiếu, Taft: 
8 phiếu. 


Số phiếu theo bang: NVilson chiếm đa số phiếu đại cử trí ở 40 bang: 
Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, 
Maine, Maryland, Massachusetts Mississippi, Missouri Montana, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New ]Jersey, New Mexico, New York, 
Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, 
Nam Carolina, lennessee, lexas, Virginia, lây Virginia, Ñisconsin và 
\WWyoming. Roosevelt chiếm đa số phiếu ở 6 bang: California, Michigan, 
Minnesota, Pennsylvania, Nam Dakota, và Ñashington. Taft chiếm được 
đa số phiếu ở hai bang Utah và Vermont. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TÁI ỨNG CỬ TỐNG THỐNG, 1916: 

Khi các đảng viên Đảng Dân chủ họp ở St. Louis tháng 6 năm 1916, 
việc được tái tranh cử của Wilson đã chắc chắn. Một lần nữa, thẩm phán 
John Ý. Westcott ở New Jersey lại đọc diễn văn đề cử Wilson. Ñilson đã 
đắc cử làm ứng cử viên tranh cử tổng thống trong lần bỏ phiếu đầu tiên 
với tỷ lệ 1092-1. Phó Tổng thống Marshall cũng được bầu lại. Cương lĩnh 
của Đảng Dân chủ đã đưa ra khẩu hiệu của Đảng này trong chiến dịch 
vận động tranh cử: “ W?Àon ø¿ cho chúng ta tránh khỏi chiến tranb. "Cương 
lĩnh này ủng hộ: việc quân đội sẵn sàng chiến đấu; một hiệp hội các nước 
trên thế giới để gìn giữ hòa bình và duy trì quyển dân tộc và quyển cá 
nhân; sự thống nhất của khối liên Mỹ; các tiêu chuẩn về sức khỏe và an 
toàn và một chế độ nghỉ hưu cho công chức liên bang; cấm sử dụng lao 
động trẻ em; thành lập cục an toàn liên bang; củng cố cục khai thác mỏ; 
thành lập Viện điều dưỡng Lao Liên bang cho bệnh nhân nghèo; quyền 
bầu cửcủa phụ nữ; và cải tạo nhà tù. 


ĐỐI THỦ: 

Charles Evans Hughes (1862-1948), bang New York, đảng viên Đảng 
Cộng hòa, Hughes sinh tại Glen Falls, New York, ông là con của một nhà 
truyền giáo đạo Tin lành Baptist. Hughes tốt nghiệp trường đại học Brown 
năm 1881 và trường luật Columbia năm 1884. Ông dạy luật ở trường đại 
học CornelÌ một thời gian ngắn và làm tư vấn pháp lý điểu tra cho ngành 


dịch vụ và bảo hiểm. Được bầu làm thống đốc bang New York nhiệm kỳ 
từ năm 1907 đến 1910, vượt qua William Randolph Hearst, ông lập ra 
Ủy ban Dịch vụ Công cộng của bang để quản lý các dịch vụ công cộng và 
đường sắt. Ông được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao năm 1910 (xem: W7/2z 
Houar4 Traƒt, Tổng thống thứ bai mui bẩy, mục: Bổ nhiệm Thẩm phán Tòa 
án Tối cao). Ông không chủ động ra tranh cử ứng cử viên Đảng Cộng hòa 
năm 1916 và ở cương vị quan tòa của lòa án lối cao, trong sáu năm liền, 
ông không đưa ra ý kiến gì về các vấn để của quốc gia. luy vậy, ông vẫn là 
người được tín nhiệm nhất tại Đại hội Đảng Cộng hòa ở Chicago hồi tháng 
6. Irong lần bỏ phiếu thứ nhất, ông dẫn đầu với 2531⁄2 phiếu so với 105 
phiếu của Ihượng nghị sĩ John  W. Weeks, bang Massachusetts và 103 phiếu 
của Elihu Root, bang New York. Hughes được thêm 70 phiếu trong cuộc 
bỏ phiếu tiếp theo, và đến lần bỏ phiếu thứ ba ông đã thắng cử với 9491⁄2 
phiếu so với 371⁄2 phiếu của những ứng cử viên khác. Cựu Phó Tống thống 
Charles W. Fairbanks, bang Indiana, được để cử làm phó tổng thống. Cương 
lĩnh của Đảng Cộng hòa lên án thất bại của Ñilson trong việc bảo vệ quyển 
lợi của Mỹ ở nước ngoài và kêu gọi thực hiện “một thể chế trung lập nghiêm 
khắc và trung thực”, cương lĩnh cũng ủng hộ: thành lập một tòa án quốc tế; 
khôi phục lại quan hệ hữu nghị với Mexico; xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn 
với châu Mỹ Latin; công nhận tự do của Philippines; xây dựng quốc phòng 
vững mạnh hơn; mức thuế quan cao hơn; cấm sử dụng lao động trẻ em; bảo 
hiểm bồi thường cho người lao động và quyền bầu cử của phụ nữ. Sau khi 
thất bại trước Wilson, Hughes giữ chức bộ trưởng Ngoại giao dưới chính 
quyển Coolidge và Harding, là thành viên của lòa án Hague từ năm 1926 
đến 1930, làm quan tòa của lòa án Quốc tế từ năm 1928 đến 1930, và làm 
chánh án Tối cao của Mỹ từ năm 1930-1941 (xem: Her0ert Hoouer, Tổng 
thống th ba mui mốt, mục: Bổ nhiệm lbấm phán lòa án Tối ca0). 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1916: 


Cuộc chiến tranh ở châu Âu đã có ảnh hưởng lớn đến chiến dịch vận 
động tranh cử. “Wilson ngăn chúng ta khỏi chiến tranh” là một khẩu hiệu 


7⁄42 =8 William A. Debregorio 


rất thành công của Đảng Dân chủ. Đảng viên Đảng Cộng hòa Hughes đã 
chỉ trích Tổng thống không khẳng định quyển lợi trung lập của Mỹ trong 
cuộc chiến tranh này. Những tổ chức của người lao động thì ủng hộ Ñilson 
vì ông đã có những cố gắng vì quyền lợi của họ. Iheodore Roosevelt, người 
tán thành việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến, thì ủng hộ Hughes, và mang 
lại cho ông này nhiều cử tri của Đảng Tiến bộ. Những người Công giáo 
thì đồng tình với Hughes để phản đối chính sách thù địch của Wilson đối 
với người Công giáo Mexico. Càng gần đến ngày bầu cử thì càng có nhiều 
người đánh cược vào Hughes. [hậm chí một số nguồn tin còn dự báo rằng 
Hughes sẽ là người chiến thắng. Nhưng những kết quả sau cùng đã đảo 
ngược ở California, và theo đó phần thắng nghiêng về Ñilson. 


TÁI ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG: 7/11/1916 


Phổ thông đu p?¿ếu: NVilson (Đảng Dân chủ): 9.129.606 phiếu 
(49%), Hughes (Đảng Cộng hòa): 8.538.221 phiếu (46%). 

Số p?zếu đại? cử trí: ÑiÌson: 277 phiếu, Hughes: 254 phiếu. 

Số p”/ếyw theo 0aøg; NVilson chiếm đa số phiếu đại cử trí ở 30 bang: 
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, 
Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Bắc Carolina, Bắc 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Nam Carolina, lennessee, lexas, Utah, Virginia, 
WWashington và Wyoming. Hughes được đa số phiếu ở 18 bang: Connecticut, 
Declaware, HlÌinois, Indiana, lowa, Maine, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, New Jersey, New York, Massachusetts, Oregon, Pennsylvania, 
Rhode Island, Nam Dakota, Vermont, lây Virginia và Ñisconsin. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC LẦN THỨ NHẤT, 4/3/1913: 

“.. Cuộc sống của chúng ta có đủ những điêu tốt dẹp, không những có 
đủ, mà còn có tử. 

Nhưng cái xấu luôn ải! đôi Uới cái tốt, nhiều Uuàng nguyên chất đã bị ăn 
mòn. Đ¡ cừng uới sự giàu có là sự lãng phí không thể bào chia được. Chúng ta 
äã phung phí phẩn lớn những dì đáng ra chúng ta có tĐể sử dựng, Uà chứng ta 


Uẫn cbwa ngừng lại để bảo Uệ lấy sự dồi dào của thiên nhiên mà nếu thiếu nó 
thì tài năng thực biện những công uiệc khó khăn của chúng ta bẳn đã uô giá 
trị Uà bất lực, chúng ta bất cẩn, lãng pbí đến bổ thựn dù cũng có những biệu 
quả đáng kể. Chúng ta đã tự bào Uê những thành tựu công nghiệp của mình, 
no)ng chúng ta uẫn cpwa dừng lại uà suy ngbĩ đ#) đủ uê cái giá mà chúng ta 
phải trả uể con người, Uề những sinh mạng đã ra đi, 0ê súc lực con người đã suy 
„Dược do phải làm 0iệc quá sức, Uề cái giá đáng sợ Uề mặt thể lực Uuà tinh thển 
mà nam giới, pDụ nữ UÀ trẻ đt — những người thật đáng tiếc phải chịu tất cả 
nung gánh nặng Ấy trong nhiễu năm qua — phải gánh chịu. Những nỗi thống 
khổ uà tiếng rên xiết Uì những gánh tặng Ấy Uuẫn chưa đến tai chúng ta, những 
tiếng thì thẩm thương tâm Uang lên từ các bẩm mỏ, nhà ruáy Uà từ những ngôi 
nu bà mà ở đó sự UẬt lộn Šã trở thành quen thuộc. Cung uới chính phủ uĩ đại, 
có nĐiểu điêu bí tuật mà chứng ta đã trì boãn quá lâu không dám nhìn UÀo 
Uà xem xét một cách thẳng thắn uà kbông run sợ. Chính phủ uĩ đại mà chứng 
t4 yêu quý đ4 bị sử dụng quá thường xuyên để phục Uụ cho những mục đích 
riêng tý Uà ích Eỷ, UÀ những kẻ lJi dụng chính phủ Ấy đã quên mất nhân dân... 

Có cái gì đó thật nhẫn tâm uà thô bạo trong sự Uội Uuã tìm kiếm thành 
công Uà trở thành) Uĩ đại của chúng ta. Chứng ta có ý nghĩ: lÌãy để tặc rỗi cá 
0Dân tự lo cho bản thân Uà để mỗi thế bệ tự lo cho bọ, trong kbi chúng ta lại 
lái nứng máy móc khổng lồ mà không cbo phép bẤt kỳ ai ngoài những người 
đâm dân điêu biển có thể Ìo cho bản thân Ùọ... ” 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC LẦN THỨ HAI: 5/3/1917 


... Cơ t4 không còn là công dân chỉ của một quốc gia nữa. Những 
sự kiện bi tương của cuộc náo loạn sống còn 1à chúng ta Jã chứng kiến trong 
mười ba tháng qua đã khiến chúng ta trở thành những công dân thế giới. 
Không thể quay lại được nữa. Vận mệnh dân tộc của chứng ta liên quan đến 
Uiệc chúng ta có để cho điểu Ấy xảy ra bay không... 

Vì thế, đây là những điều mà dù trong chiến tranh bay trong bòa bình, 
chúng ta đêu phải bên) tực: 

Tất cả các dân tộc đêu có lợi ích như nhau trong nên bòa bình tĐế giới Đà 
trong sự ổn dịn? chín) trị của người dân tự do, 0à đêu có trách niệm ngang 


oubau trong Uiệc duy trì những điểu Ấy Nguyên tắc chủ yếu của bòa bình là sự 
bình đằng thật sự gia các dân tộc trên mọi Uấn đề Uề quyền lợi Uuà đặc ân. [Hòa 
bình bông thể dựa uào một cán cân quyển lực Uú trang một cách công bằng Uà 
đảm bảo. Các chính phủ nhận được những quyển lực chính đáng của bọ dựa 
trên sự chấp thuận của người dân uà không một quyên lực nào khác nên được 
trao cho bọ Uì những suy nghĩ, mục đích thông thường, Day quyển lực của gia 
4372D, quỐC sia. Các uừng biển điêu phải tự do Uà an toàn thư naDau co tất cả 
mọi người sử dụng dựa trên những quy định theo sự thỏa thuận Uà nhất trí 
chung, Uà trong giới bạn có tĐể thực biện được, r 0i người dêu có thể tiếp cận 
trên cơ sở bình đằng. CÁc quốc gia nên bạn cbế lực ldÿng Uii trang của mmìn) 
trong mục đích bảo Uệ trật tự quốc gia Uà an toàn nội bộ. Cộng đồng quyển lợi 
Uà lợi ích, rà bòa bình) từ nay UỀ sau sẽ phụ thuộc Uào, đặt r4 cho mỗi quốc gia 
nghĩa Uuụ phải đàn áp Uà kiểm soát ruột cách nghiêm ngặt Uà có Điệu quả mmọi 
bành động cây ảnh bưởng xuất phát từ công dân của chính quốc gia đó tới ý 
đồ kbuyến khích bay bỗ trợ cách mạng ở các nước KUÁc... ` 


PHÓ TỐNG THỐNG: 

Thomas Riley Marshall (1854-1925), bang Indiana, giữ chức phó 
tổng thống từ năm 1913 đến năm 1921. Ông sinh ra ở North Manchester, 
bang Indiana. Ông tốt nghiệp trường đại học Wabash năm 1873. Ông gia 
nhập luật sư đoàn năm 1875 và hành nghề luật rất thành công ở thành 
phố Columbia, bang Indiana. Với tư cách là thống đốc bang Indiana từ 
năm 1909 đến 1913, ông đưa ra Đạo luật về lao động trẻ em và cải cách 
nhà tù. Khi làm phó tổng thống, lúc đầu ông phản đối việc Mỹ tham gia 
vào lhế chiến I, nhưng vẫn ủng hộ chính quyển rất trung thành và đã 
khước từ lời đểề nghị đảm nhận chức tổng thống sau khi Wilson bị đột quy 
phải nằm liệt giường vào năm 1919. Ông được mọi người nhớ đến nhiều 
nhất vì sự thông minh, nhanh trí của mình. Trong một lần nghe thượng 
nghị sĩ bang Kansas, Joseph L. Bristow, diễn thuyết về vấn để “Đất nước 
này cần gì?”với một giọng đều đều, Marshall với cương vị một quan chức 
cao cấp, đã xen vào: “ zmà |? nước này dẩn là một điếu xì gà loại nĂẶ1 
ceínt thật ngón. ` Nói về ý nghĩa của chức vụ phó tổng thống, ông bình 


luận: “Có ðz¿ 2b em nhà nọ, một người làm thủy thủ còn người kia được bẩM 
làm phó tổng thống, uà từ đó kbông thấy ai nhắc đến bọ bao giờ n4. ` Sau khi 
thôi giữ chức phó tổng thống, ông hành nghề luật ở Indianapolis. 

NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: (1) ÑWilliam Jennings Bryan (1860-1925), bang 
Nebraska, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1913 đến 1915. Ông đã 
ra tranh cử tổng thống ba lần (xem: W/zzm McKimley, Tống thống thứ bai 
7i lăm, mục: Đối thủ, 1896, 1900 và W?lam HouarÄd Taj, Tổng thống 
tbiý bai ri bẩy, mục: Đối tố, 1908). Khi làm bộ trưởng Ngoại giao, ông 
đã đàm phán nhiều hiệp ước trọng tài với nhiều quốc gia khác nhau. Cam 
kết giữ thái độ trung lập của Mỹ trong những năm đầu của Thế chiến I, 
ông phản đối cái mà ông coi là chính sách “phù Anh” của chính quyền và 
đã từ chức để phản đối thư tham chiến của Wilson gửi cho Đức sau vụ 
đắm tàu Lusitania. (2) Robert Lansing (1864-1928), bang New York, giữ 
chức bộ trưởng Ngoại giao từ 1915 đến 1920. Được thăng cấp từ chức 
cố vấn bộ ngoại giao Mỹ, Lansing là người sớm tán thành việc Mỹ tham 
gia Thế chiến I. Ông là người đã thu xếp việc mua quần đảo Virgin ngày 
nay từ Đan Mạch với giá 25 triệu đô-la. Ông là người ký kết Hiệp ước 
Lansing-Ishii năm 1917, theo đó Hoa Kỳ điều chỉnh chính sách Mở Cửa 
bằng việc công nhận quyền lợi đặc biệt của Nhật ở Trung Quốc, hiệp ước 
này được bãi bỏ năm 1923. Ông đã có cố gắng bất thành trong việc can 
ngăn Tổng thống Wilson tham dự Hội nghị Hòa bình Paris. Ông cũng 
đến dự nhưng chỉ góp phần nhỏ trong tiến trình của hội nghị. Ông đã 
nhất quyết không tán thành Hiệp ước Versailles và Hội quốc liên (League 
of Nations), một tổ chức đang được để xuất thành lập. Khi những báo 
cáo về sự không hài lòng của Lansing đến tay giới báo chí, Ñilson bắt đầu 
đặt câu hỏi về lòng trung thành của Lansing với chính quyền. Và sự đổ vỡ 
cuối cùng đã xảy ra khi trong lúc Tổng thống ốm phải nằm liệt giường thì 
Lansing đã tự ý triệu tập cuộc họp nội các. Sau chuyện này, Wilson để nghị 
Lansing từ chức và ông này đã chấp thuận. Hai bài tường thuật về tiến 
trình hội nghị Versailles của Lansing là 70 B¿ø Fowr an O¿bers at the P?ace 
Co?ference (Bốn cường quốc Uuà những quốc gia khác tại Hội nghị Hòa bình) 


và 1e Peace Nagotatiom: A Personal Narratiue (Các òng thương lượng bòa 
bình: Bài tường thuật cá ›bân,) được công bố vào năm 1921. (3) Bainbridge 
Colby (1869-1950), bang New York, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ 
năm 1920-1921. Lên án các lãnh tụ Bolshevik lên nắm quyển sau cuộc 
Cách mạng Nga năm 1917 là “những kẻ khích động các cuộc nổi loạn 
nguy hiểm”, Colby đưa ra chính sách từ chối công nhận chính phủ mới ở 
Nga; mãi đến năm 1933, Mỹ mới công nhận Liên bang Xô-viết. 

Bộ trưởng lâi chín”: (1) William G. McAdoo (1863-1941), bang 
New York, giữ chức bộ trưởng Tài chính từ năm 1913 đến năm 1918. 
Ông là chủ tịch đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang. Trong Thế chiến I, 
ông phụ trách ngành đường sắt của quốc gia, ngành được chính phủ tiếp 
quản trong thời gian này, và quản lý các đợt phát hành trái phiếu Liberty 
đoại trái phiếu để huy động vốn cho chiến tranh). Ông kết hôn với con 
gái lổng thống, cô Eleanor Wilson tại Nhà Trắng năm 1914. Ông là ứng 
cử viên dẫn đầu trong cuộc đua vào vị trí đại biểu Đảng Dân chủ ra tranh 
cử tống thống năm 1920 và 1924. (2) Carter Glass (1858-1946), bang 
Virginia, giữ chức bộ trưởng Tài chính từ năm 1918 đến 1920. Trước 
đó, ông là Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng và Tiển tệ của Hạ nghị viện, và là 
một trong những người đề xướng đạo luật Glass-Owen năm 1913 lập ra 
Cục Dự trữ Liên bang. Ông từ chức bộ trưởng để tham gia Thượng nghị 
viện Mỹ. (3) David E Houston (1866-1940), bang Missouri, giữ chức 
bộ trưởng Tài chính năm 1920-1921. Ông chuyển sang giữ chức này khi 
đang là bộ trưởng Nông nghiệp. Ông viết cuốn: #jø#¿ Wzzrs tuitb Won 
Cabinet (Tám năm uới nội các của W7kon) (hai tập, 1926). 

Bộ trưởng Chiến tran”: (1) Lindley M. Garrison (1864-1932), bang 
New Jersey, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ năm 1913 đến 1916. Ông 
ủng hộ việc xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh, thực hiện chính sách 
khát khe đối với Mexico và việc giữ lại thuộc địa Philippines. Ông từ chức 
sau khi Wilson bác bỏ để nghị Quốc hội cho phép mở rộng quy mô quân 
đội thường trực và xây dựng lực lượng dự phòng. (2) Newton D. Baker 
(1871-1937), bang Ohio, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ năm 1916 
đến 1921. Ông đã chỉ huy đội viễn chinh đánh quân du kích của Pancho 


Villa dọc biên giới Mexico. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, ông 
chậm chuẩn bị cho việc bước vào Ihế chiến I, nhưng khi chiến sự nổ ra, 
ông đã thực hiện chế độ quân dịch và tăng quân số bốn lần lên 4 triệu lính. 
Tuy nhiên, ông vẫn bị chỉ trích vì những hiện tượng quan liêu và sự thiếu 
hiệu quả trong hoạt động hậu cần của Bộ Chiến tranh. 

Bộ trưởng Tư pbáp: (L) James C. McReynolds (1862-1946), bang 
Tennessee, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ năm 1913-1914. Ông là người 
thực thi mạnh mẽ luật chống tơ-rớt, đáng chú ý là đối với các tập đoàn 
Điện thoại và Điện tín Mỹ (American Ielephone and Telegraph), Hiệp hội 
Dệt may Mỹ (U.S Thread Association), Hiệp hội Các nhà Kim hoàn Bán 
buôn Quốc gia (National Wholesale Jewelers Association) và công ty Cảng 
Đường sắt Mới (New Haven Railroad). Ông từ chức bộ trưởng Tư pháp để 
nhận sự bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao. (2) Thomas Ñ. Gregory (1861-1933), 
bang Texas, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ năm 1914 đến 1919. Dưới sự 
chỉ đạo của Tống thống, ông phải miễn cưỡng trì hoãn những hành động 
chống tơ-rớt đối với những ngành công nghiệp chủ chốt phục vụ cho chiến 
tranh. (3) A. Mitchell Palmer (1872-1936), bang Pennsylvania, giữ chức 
bộ trưởng Tư pháp từ 1919 đến 1921. Ông được để bạt lên từ vị trí người 
quản lý tài sản nước ngoài trong chiến tranh. Trên cơ sở Luật hoạt động 
tình báo (Espionage Act) năm 1917 và Luật chống nổi loạn (Sedition Act) 
năm 1918, ông phát động một cuộc tấn công gây nhiều tranh cãi chống 
lại những người chống đối và ngoại kiểu với mục dích ngăn chặn cái mà 
ông cho là tình trạng vô chính phủ do ảnh hưởng của Bolshevik. Cái gọi là 
Những cuộc bố ráp Palmer đã gây ra sự phản đối quyết liệt ở một số khu 
vực vì lý do không tôn trọng tự do dân sự cơ bản. Ông là một ứng cử viên 
cho vị trí đại biểu Đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống năm 1920. 

Bộ trưởng Hải quân: Josephus Daniels (1862-1948), bang Bắc 
Carolina, giữ chức đô đốc hải quân từ năm 1913 đến 1921. Ông chỉ huy 
lực lượng hải quân Mỹ trong Thế chiến I với sự hỗ trợ của trợ lý bộ trưởng 
Franklin D. Roosevelt, người về sau khi lên làm tổng thống đã bố nhiệm 
ông làm đại sứ tại Mexico từ năm 1933 đến 1942. Ông viết các tác phẩm: 
Owz Nauy at Wr (Hải quân của chúng ta trong chiến tranh) (1922); Lic 0ƒ 


Woodzotu W?bion (Cuộc đời của Woodyou W7bon) (1924) và Tbe W?kon Eửa 
(Kỷ nguyên W7bøw) (1944-1946). 

Bộ trưởng Bưu đ7@n: Albert S. Burleson (1863-1937), bang Texas, thời 
gian giữ chức: từ 1913 đến 1921. Ông là giám đốc Bưu điện Nghị viện và 
Ủy ban Đường bưu chính. Ông không hề được lòng các nhân viên bưu 
điện vì có thái độ thù địch với các nỗ lực đoàn kết của họ. Trong Thế chiến 
l, ông thực hiện nghiêm ngặt quyền kiểm duyệt thư từ, cấm những tài liệu 
ấn phẩm của phe cánh tả và thuê một đội kiểm duyệt nội dung của khoảng 
125.000 bức thư khả nghỉ mỗi ngày. 

Bộ trưởng Nộ; 0ụ: (1) Franklin K.Lane (1864-1921), bang California, 
giữ chức bộ trưởng Nội vụ từ năm 1913 đến 1920. Ông là chủ tịch Ủy 
ban Thương mại Xuyên quốc gia. Ông ủng hộ việc bảo tồn thiên nhiên, 
ủng hộ quyển tự trị lớn hơn của người da đỏ, và việc phát triển vùng 
Alaska. Ông góp phần vào việc thành lập Sở Công viên quốc gia năm 1916 
và chỉ định Stephen Tyng Mather, một người ủng hộ việc bảo tồn thiên 
nhiên nổi tiếng, làm giám đốc đầu tiên của sở này. (2) John B. Payne, bang 
[inois, giữ chức này trong các năm 1920-1921. Ông đã phát triển các 
công viên quốc gia và bảo vệ nguồn dự trữ dầu ngoài khơi. | 

Bộ trưởng Nông nghiệp: (1) David E_ Houston (1866-1940), bang 
Missouri, giữ chức bộ trưởng Nông nghiệp từ năm 1913-1920. Ông 
thành lập một hệ thống cho vay nông nghiệp Liên bang và cơ quan mở 
rộng hợp tác. Ông từ chức để chuyển sang làm bộ trưởng Tài chính. (2) 
Edwin T.Meredith (1876-1928), bang lowa, giữ chức bộ trưởng Nông 
nghiệp từ năm 1920-1921. Là người xuất bản tạp chí định kỳ về nông 
nghiệp, về sau ông thành lập tạp chí Bewer Homes an4 Gariles. 

Bộ trưởng Thương rmmạ¿: (1) William C. Redfeld (1858-1932), bang 
New York, giữ chức bộ trưởng Thương mại từ 1913 đến 1919. Ông là bộ 
trưởng Thương mại đầu tiên của Mỹ. Ông là người tích cực bảo vệ các lợi 
ích kinh doanh trong nội các, nhưng chỉ gây được rất ít ảnh hưởng đến 
Tổng thống. (2) Joshua W. Alexander (1852-1936), bang Missouri, giữ 
chức bộ trưởng Thương mại từ 1919 đến 1921. 


Bộ trưởng Lao động: ÑWilllam B. Wilson (1862-1934), bang Pennsylvania, 
giữ chức bộ trưởng Lao động từ năm 1913 đến 1921. Là người thành lập 
Hội Liên hiệp Công nhân Mỏ, ông còn là chủ tịch Ủy ban Lao động Hạ 
viện, một người góp công trong việc lập ra bộ Lao động và dự thảo luật về 
bảo vệ người lao động. Với tư cách bộ trưởng Lao động đầu tiên, ông đã 
thành lập Sở Nhân công Hoa Kỳ (U.S. Employment Service). 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1913-3/3/1921. 


Luật thuế quan Ueruood, 1913. Đạo luật này thay thế cho Luật 
thuế quan Payne-Aldrich năm 1909 (xem: W7/zzz Houar4 Tajl Tổng 
thống thứ bai mới bảy, mục: Hoạt động của chín? quyển). Để thực hiện 
cam kết giảm thuế quan đã hứa trong chiến dịch vận động tranh cử, Tống 
thống Wilson đích thân hối thúc Quốc hội (vị Tống thống cuối cùng từng 
làm việc này là John Adams) hành động ngay lập tức. Quốc hội đáp lại 
bằng Luật thuế quan Underwood do Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ của bang 
Alabama là Oscar W. Underwood để xuất. Luật này giảm mức thuế quan 
bình quân từ 41% xuống 27% và ghi thêm vào danh mục miễn thuế 
những mặt hàng như sắt, thép và len thô. Luật này cũng áp dụng thuế 
thu nhập Liên bang theo lu chính án số 16, quy định mức thuế 1% với 
những người có thu nhập trên 3.000 đô-Ìa và thuế lợi tức lũy tiến 1-6% 
với những người có thu nhập trên 20.000 đô-la. Luật này được thay thế 
bởi Luật thuế quan khẩn cấp (Emergency Tlarif Act) năm 1921 và Luật 
Fordney-McCumber năm 1922 (xem: WZzrzn Œ. Hardng, Tổng thống thứ 
0a¿ 0⁄0 chín, mục: Hoạt động của chính quyển). 

Đạo luật dự trở Liên bang, 1913. Đạo luật này được đề xuất bởi Hạ 
nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Virginia là Carter Glass và Thượng nghị sĩ 
Đảng Dân chủ Oklahoma là Robert L. Owen. Luật này đã lập ra hệ thống 
dự trữ Liên bang hiện đại. Nó được ban hành với mục đích tạo độ co giãn 
lớn hơn cho lượng cung tiền tệ của quốc gia nhằm đối phó với các điều 
kiện kinh tế đang thay đổi và tình trạng lạm dụng ngân hàng. Luật này 
thiết lập một hệ thống 12 ngân hàng khu vực, chịu sự quản lý củamột ban 


#50 = William A. DeGregorio 


lanh đạo do tổng thống chỉ định, khi đến lượt, những ngân hằng ngày sẽ 
đóng vai trò ngân hàng của ngân hàng. Tất cả các ngân hàng quốc gia, 
cũng như ngân hàng của các bang, muốn tham gia vào hệ thống này đều 
phải giữ một phần vốn của họ dưới dạng tiền gửi trong quỹ dự trữ liên 
bang. FED — Cục dự trữ Liên bang — cũng cho các ngân hàng thành viên 
vay tiển và bằng cách thay đổi tỷ lệ lãi suất, hay là tỷ lệ chiết khấu, cục 
này có thể kiểm soát tình hình tín dụng, hạn chế tín dụng trong thời kỳ 
kinh tế bùng nổ và nới lỏng trong thời kỳ suy thoái, do đó giảm bớt được 
những biến động mạnh, vốn tiêu biểu trong các chu kỳ kinh tế trước đây. 

Ủy ban Áệu dịcb Liên bang, 1914: Tổng Thống Wilson thúc giục việc 
thành lập ủy ban này để cho phép các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh tốt 
hơn với các doanh nghiệp lớn và “tiêu diệt độc quyền từ trong trứng”. Tổ 
chức bán tư pháp được tống thống chỉ định này được ủy quyền để điều 
tra các hoạt động kinh doanh của các công ty (trừ các ngân hàng và các 
hãng vận tải đã được quy định trong các văn bản pháp chế khác), ủy ban 
này cũng được phép xóa bỏ “những phương pháp cạnh tranh không công 
bằng”. luy nhiên, quyển lực của ủy ban này cũng bị hạn chế bởi những 
quy định của lòa án lối cao. 

Đạo luật chống tơ-rót Clayton, 1914. Đạo luật này do Hạ nghị sĩ Đảng 
Dân chủ bang Alabama Henry DeLamar Clayton để xuất. Đạo luật này 
còn được biết đến với cái tên Đại Hiến chương về lao động (Labor Magna 
Carta) do có một số điểu khoản của luật này đặt các Hiệp hội lao động và 
Nông nghiệp ra ngoài phạm vi luật chống tơ-rớt, hạn chế việc sử dụng lệnh 
cưỡng chế lao động và hợp pháp hóa những biện pháp đấu tranh tập thể 
như biểu tình, đình công và tẩy chay. Những điều khoản khác của đạo luật 
này không cho phép các công ty mua cổ phiếu của các đối thủ cạnh tranh 
và hạn chế xu hướng độc quyển của các doanh nghiệp lớn. 

Luật lao động trẻ em. Đạo luật Keating-Cwen ban hành năm 1916 cấm 
việc chuyên chở những hàng hóa do trẻ em sản xuất ra trên toàn Liên bang, 
nhưng bị löa án Tối cao hủy bỏ (vụ 7z uà Deeenbzr, 1918). Quốc hội 
đáp trả hành động này bằng Đạo luật lao động trẻ em năm 1919, áp dụng 
mức thuế 10% đối với lợi tức của các công ty sử dụng lao động trẻ em. Tuy 


nhiên, luật này cũng bị tuyên bố là không phù hợp với Hiến pháp (øz¿ Bz//zy 
uà Công ty Nội thất Drexel, 1922). 

Đạo luật áamson, 1916. Để ngăn ngừa cuộc biểu tình đáng sợ của 
công nhân ngành đường sắt phản đối việc Mỹ tham gia Thế chiến I, Tổng 
thống Wilson đã thuyết phục Quốc hội thông qua dự luật này. Luật này do 
Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ William C. Adamson của bang Georgia để xuất, 
quy định ngày làm việc 8 giờ cho công nhân đường sắt. Đạo luật này đã 
mở đường cho việc chấp nhận ngày làm việc 8 giờ trong tất cả các ngành. 

Quan bệ uới Mexico: Lực lượng phản nghịch trong cuộc cách mạng 
Mexico đã đưa tên phản động Victoriano Huerta lên nắm quyển năm 
1212. lổng thống Wilson đã từ chối công nhận chính phủ của ông ta, 
thay vào đó ông áp dụng một chính sách “ajờ 2 hận trọng”. Đề đáp 
lại những lời chỉ trích hiếu chiến kêu gọi Mỹ xâm lược Mexico, Wilson 
đã đưa ra Học thuyết linh động (Mobile Doctrine) vào tháng l0Ônăm 
1912 trong một bài phát biểu trước Hội nghị Thương mại miền Nam ở 
Alabama, trong đó ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ không bao giờ mở rộng lãnh 
thố bằng con đường xâm lược nữa. Tuy nhiên, quan hệ của Mỹ với Mexico 
tiếp tục xấu đi khi sự kiện Tampico nổ ra vào tháng 4/1914. Đây là sự 
kiện chính quyển Mexico bắt giữ các thủy thủ Mỹ ở Tampico. Dù Mexico 
đã nhanh chóng thả các thủy thủ, Mỹ vẫn yêu cầu Mexico phải bắn 21 
phát đại bác chào quốc kỳ của Mỹ như một lời xin lỗi đường hoàng. Khi 
Huerta từ chối, Wilson cử thủy quân Mỹ ra đánh chiếm Vera Cruz. Chiến 
tranh xảy ra dường như là điểu không tránh khỏi, nhưng nhờ sự can thiệp 
của Argentina, Brazil và Chile nên xung đột đã bớt gay gắt. Vì không có 
khả năng củng cố uy tín đối với đất nước, Tổng thống Huerta đã từ chức 
vào tháng 6/1914. Venustiano Carranza lên thay ông giữ chức tổng thống 
và chính phủ của ông được Mỹ công nhận năm 1915. Song, Carranra 
cũng không giữ được sự ổn định của đất nước vì một phần rộng lớn miền 
Đắc Mexico đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng cách mạng Pancho 
Vila. Tháng 3/1916, Villa đã vượt qua biên giới đánh xuống thành phố 
Columbus, bang New Mexico, giết hại 17 người Mỹ. Wilson phản ứng 
lại bằng việc điểu 6.000 quân dưới sự chỉ huy của tướng John J. Pershing 


bao vây lực lượng của Villa. Pershing đã tiến vào lãnh thố Mexico hàng 
trăm dặm để đuổi theo quân của Willa, nhưng rút cục những gì ông làm 
được cũng chỉ là khiến Tống thống Carranza cho quân đánh lại với lý 
do Mỹ xâm lược đất Mexico. Tháng 3/1917, Wilson đã cho rút đội viễn 
chinh về. Cũng trong tháng ấy, Wilson nhận được một bức thông điệp 
do Bộ trưởng Ngoại giao Đức Arthur Zimmerman gửi cho công sứ Đức 
tại Mexico từ cơ quan tình báo Anh. Irong bức thông điệp này, Đức để 
nghị liên minh với Mexico trong trường hợp Mỹ tham gia Thế chiến Ï. 
Bức điện của Zimmerman viết: “ng tôi sẽ ¿ng bộ Uể tài chính chưng co 
Mexico, 0à chúng ta cũng biểu rằng Mexicosẽ chiến dấu để giàn? lại các UÙng 
lãnh thổ Neu Mexico, Texas Uuà Arizona bị Mỹ chiếm. ` Việc tiết lộ bức điện 
này vào tháng 3/1917 đã gây ra sự phản đối Đức của dư luận Mỹ. 

Tbế chiến I, 1914-1918. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc đại 
chiến là vụ ám sát Hoàng tử nước Áo Francis Ferdinand của Liên quân 
Áo-Hung do Gavrilo Princip, một người Sécbi 19 tuổi theo chủ nghĩa dân 
tộc thực hiện ở Sarejevo vào tháng 6/1914. Nhưng nguyên nhân sâu xa là 
chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến đã phát triển ở châu Âu qua nhiều thập kỷ. 
Mâu thuẫn đã đẩy Liên minh Trung tâm (Đức, Áo, Hung, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Bungari) vào cuộc chiến tranh chống lại phe Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga, 
Italia, Nhật, Bồ Đào Nha, một số nước châu Mỹ Latin, lrung Quốc, Hy 
Lạp và từ năm 1917 là Mỹ). Trước sự bùng nổ của chiến tranh vào tháng 
8/1914, Tổng thống Wilson đã kêu gọi người Mỹ giữ vững thái độ trung 
lập. Nhưng, cuối cùng cuộc chiến tranh tàu ngầm của Đức và quan hệ 
thân thiết truyền thống của Mỹ với Anh đã thôi thúc Mỹ tham gia phe 
Hiệp ước. Tháng 5/1915, một tàu ngầm của Đức đã đánh đắm con tàu 
chở khách Lusitania của Anh bằng ngư lôi ở ngoài khơi Ireland, làm thiệt 
mạng 1.200 người, trong đó có 120 hành khách Mỹ. Sự kiện này đã làm 
dấy lên làn sóng đòi Mỹ tham chiến, nhưng Tổng thống Wilson vẫn phản 
đối. Phát biểu trước một nhóm công dân mới nhập quốc tịch Mỹ ít ngày 
sau vụ đắm tàu, ông nói: “Có &¿ một con neVời quá kiêu bãnh nên không 
muốn ánh lại. Có kbi một dân tộc chính nghĩa đến mức không cẩn dùng đến 
bạo lực để thuyết phục các dân tộc khác rằng mmìn"h đứng. ` Sự phản đối của 


Mỹ đã khiến Đức ngừng cuộc chiến tranh tàu ngầm không giới hạn trong 
một thời gian, nhưng những vụ đắm tàu vẫn xảy ra, và vào tháng 2/1917, 
Đức chính thức tiếp tục chiến tranh. Irong lúc đó, ÑWilson đưa quân đội 
của mình vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thúc giục việc giải quyết 
bằng thương lượng. Trong một bài diễn văn đọc trước Thượng nghị viện 
vào tháng 1/1917, ông kêu gọi các bên tham chiến chấp nhận “22 2n 
không có chiến thắng". Cố gắng ấy của ông tất nhiên không thành công. 
Sau khi Đức tiếp tục cuộc chiến tranh tàu ngầm không giới hạn và sau khi 
bức điện của Zimmerman được công bố (xem: ƑJo¿ 2n của cbính quyển, 
mục: Q2 Đệ uớ¿ Mex¿co), trong kỳ họp chung Quốc hội ngày 2/4/1917, 
Wilson đã để nghị chính thức tuyên bố chiến tranh chống Đức. Ông nói: 
“Cuộc chiến tran) tàu ngữm ngăn cản thương mại Điện tại của Đúc là một 
cuộc chiến tranh phản lại nhân loại. Đó là cuộc chiến tranh chống lại tất cả 
các dân tộc... Chúng ta chấp nhận cuộc chiến Uới mrưục đích từ dịch này 0ì 
chứng ta biểu rằng chúng ta không bao giờ có thể kết bạn tới ruột chín? phủ 
0ÒÐ UẬy, Uới rừng dường lối như Uậy. Với sự xuất biện của một lực ng có 
tổ chúc, luôn chực chờ đạt dược một mục đích rà chúng ta không biết rõ, thì 
chẳng có øì đảm bảo cho an nìn) của các chín) phủ dân chủ trên thế giới... 
Chúng ta Uui mừng... được chiến dấu cho nên bòa bìn) của thế giới, cho Hự 
áo của nhân dân thế giới, trong đó có cả nhân dân Đúc... Thế giới phải an 
toàn thì mới có nên dân chủ. llòa bình của thế giới phải được xây dựng trên 
nên tảng tự do UÊ chính trị đã qua thử thách. Chúng ta không pDục Uụ một 
mục đích riêng nào. Chúng ta không mong mruốn xâm chiếm đất đai, lãnh 
thổ. Chứng ta không tìm kiếm bồi thường chiến tran) cho mình, không trông 
chờ một sự đên bù UẬt cĐẤt nào cho sự by sinh? mà chúng t4 tự nguyện góp 
phẩn. Chúng ta kbông là ai khác ngoài những người đấu tran) cho quyÊn con 
zø/ờ;. ` Ngày 4l4, Lhượng nghị viện bỏ phiếu cho để nghị này với số phiếu 
82 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Hạ Nghị viện với 373 phiếu thuận và 
50 phiếu chống vào ngày 6/4. 

Lực lượng Viễn chính Hoa Kỳ, do tướng John J. Pershing dẫn dầu, 
đã độc lập chiến đấu ở nước ngoài độc lập với sự chỉ huy của quân Hiệp 
ước. Do đó, lực lượng này đã đóng vai trò đắc lực trong việc khiến thế 


trận chuyển hướng bất lợi cho quân Liên minh 'lrung tâm, tham gia vào 
các trận đánh ở Chateau lhierry và Belleau Wood tháng 6/1918, trận 
sông Marne lần thứ hai tháng 7/1918, trận Saint-Mihiel tháng 9/1918, và 
cuộc tấn công Meuse-Argonne từ tháng 9 đến tháng 11/1918. Trong lúc 
đó, tháng 1/1918, Tống thống Wilson đưa ra Mời bốn luận điổn (Tbc 
Fowrteen Po¿nrs) mà ông cho rằng là cơ sở duy nhất để có thể thiết lập hòa 
bình lâu dài: (1) các hiệp ước mở chính thức đạt được một cách công 
khai, (2) quyển hoàn toàn tự do đi lại trên các vùng biển trong hòa bình 
cũng như trong chiến tranh, (3) xóa bỏ tất cả các hàng rào kinh tế cũng 
như thiết lập các điều kiện mậu dịch bình đẳng giữa tất cả các bên hướng 
đến nền hòa bình, (4) giảm lực lượng vũ trang đa phương, (5) điều chỉnh 
các tuyên bố sở hữu thuộc địa dựa trên lợi ích của nhân dân các nước đó, 
(6) rút quân khỏi lãnh thổ Nga, (7) rút quân và khôi phục nước Bỉ, (8) 
giải phóng và khôi phục toàn bộ lãnh thổ Pháp và Pháp được thêm vùng 
Alsace-Lorraine, (9) điểu chỉnh lại đường biên giới của Italia theo đường 
ranh giới quốc gia, (10) mang lại cho nhân dân Áo-Hung cơ hội để phát 
triển độc lập, (I1) rút quân và khôi phục lại các nước Rumani, Serbia và 
Montenegro, (12) trao cho Ihố Nhĩ Kỳ chủ quyền phần lãnh thổ của Đế 
chế Ottoman nhưng trao quyền tự trị cho các dân tộc dưới quyền thống 
trị của lhố Nhĩ Kỳ và cho phép tàu bè của mọi quốc gia được tự do qua 
lại cảng Dardanelles, (12) một nước Ba Lan độc lập với lối dẫn ra biển, 
(14) thành lập một liên hiệp chung các quốc gia để bảo vệ độc lập chính 
trị và thống nhất lãnh thổ cho tất cả các nước thành viên. Hiệp ước đình 
chiến được ký kết vào ngày 11/11/1918. Số thương vong của Mỹ là trên 
300.000, trong đó có 53.000 lính hy sinh trong chiến đấu và 63.000 chết 
do các loại bệnh trong chiến tranh hoặc tai nạn. 

Địch thân Tổng thống Ñilson dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ đến dự Hội 
nghị Hòa bình Paris, tiến trình của hội nghị do các lãnh đạo của bốn nước 
lớn (the Big Four) — Wilson, Thủ tướng Pháp Gcorges Clemenceau, Thủ 
tướng Anh David Lloyd Georgevà Thủ tướng Italia Vittorio Orlando — làm 
chủ. Hiệp ước Versailles ký kết năm 1919 đã quy trách nhiệm hoàn toàn cho 
Đức về cuộc chiến tranh. Hiệp ước này cũng xóa hết quyền sở hữu thuộc 


địa của Đức, cấp cho Pháp thêm phần đất có vỉa than Saar và vùng Alsace- 
Lorraine, cấp cho Tiệp Khắc vùng Sudentenland, cho Bỉ một số vùng, cho 
Ba Lan đường hành lang của Ba Lan; phi quân sự hóa vùng Rhineland, 
hủy bỏ gần hết lực lượng quân sự của Đức, và bắt Đức bồi thường thiệt hại 
chiến tranh 15 tỷ đô-la cộng với một khoản không xác định trong tương 
lai. Hiệp ước này cũng quy định việc thành lập Hội quốc liên. Wilson trịnh 
trọng dẫn toàn bộ văn phòng mình tới đại diện cho Mỹ gia nhập Hội quốc 
liên. Ông tiến hành một chuyến diễn thuyết vào tháng 9/1919 để truyền bá 
cho Hội quốc liên. Sau khi thực hiện hàng chục bài diễn thuyết ở 29 thành 
phố trong ba tuần, ông bị suy nhược cơ thể ở Pueblo, bang Colorado, và 
phải vội quay về Washington. Nhiều ngày sau, ông bị một cơn đột quy mà 
ông không bao giờ bình phục hoàn toàn. Vì cả Hiến pháp cũng như tiền lệ 
đều không có hướng dẫn gì về trường hợp tổng thống bị ốm yếu bệnh tật 
nên thời kỳ này nước Mỹ thực sự lâm vào tình trạng khủng hoảng về lãnh 
đạo. lrong thời gian dưỡng bệnh, Wilson không trao, dù chỉ là tạm thời, 
văn phòng cũng như nghĩa vụ tống thống của mình cho phó tổng thống, 
không ai gây khó dễ gì với quyết định đó của ông. Mặc dù ông là người 
ra quyết định trên giường bệnh của mình, nhưng bà Wilson mới là người 
quyết định xem vấn để nào là quan trọng để đưa ông xem (xem: #2ø z4). 
Trong khi đó Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Henry Cabot Lodge của bang 
Massachusettes, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng nghị viện lại đứng 
đầu cuộc đấu tranh đòi đưa thêm một số điều kiện hạn chế tương đối nhỏ 
vào hiệp ước, Wilson cương quyết không chấp nhận các điểu kiện này. Kết 
quả là Thượng nghị viện đã không thông qua hiệp ước, và Mỹ không bao 
giờ gia nhập Hội quốc liên. Ñilson đã được trao tặng Giải thưởng Nobel 
hòa bình năm 1919 vì những cố gắng xây dựng hòa bình thế giới và thành 
lập Hội quốc liên của ông. Năm 1921, một hiệp ước hòa bình riêng giữa 
Mỹ và Đức đã được ký kết (xem: WZzwn Œ. Hrzbng, Tổng thống thứ bai 
0i chín, mục: Hoạt động của chính quyên»). Hậu quả của Thế chiến Ï là gieo 
rắc mầm mống hận thù giữa những người Đức và là một điều kiện dẫn tới 
sự nổi lên của Adolf Hitler. Trong tất cả các nước tham chiến, chỉ có Mỹ và 
Nhật là hùng mạnh lên sau chiến tranh. Mỹ đã trở thành một cường quốc 
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lớn trên thế giới. Nhiều ngành công nghiệp của Mỹ, đặc biệt là ngành công 
nghiệp hóa học, đã phát triển rất nhanh trong chiến tranh và tiếp tục hưng 
thịnh trong những năm tiếp theo. 


Các Tụ chính án được thông qua: Tu chính án số 17 năm 1913. Tu 


chính án này quy định việc nhân dân trực tiếp bầu cử các thượng nghị sĩ 
Mỹ. Từ đó trở đi các nghị sĩ được bầu theo luật pháp của các bang. lu 
chính án số 19 năm 1920, trao cho phụ nữ quyền bầu cử. 


q) 


(2) 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


James C. McReynolds (1862-1946), bang Tennessee, giữ chức thẩm 
phán Tòa án Tối cao từ năm 1914 đến năm 1941. Vào thời điểm được 
bố nhiệm, nhìn chung ông được coi là một người ủng hộ tư tưởng tự 
do vì hành động thực thi luật chống tơ-rớt của ông ở cương vị cố vấn 
đặc biệt của bộ trưởng Tư pháp từ năm 1907-1912 và bộ trưởng Tư 
pháp năm 1913-1914. Sau này, thẩm phán McReynolds ngày càng 
ngả sang phe bảo thủ, trong những năm 1930, ông gia nhập vào 
số đông những người vô hiệu hóa nhiều phần trong Chương trình 
kinh tế xã hội mới (New Deal Program) mà Tống thống Franklin 
Roosevelt đã để ra. 

Louis D. Brandeis (1856-1941), bang Massachusetts, giữ chức thẩm 
phán Tòa án Tối cao từ năm 1916 đến 1939. Việc bổ nhiệm ông vào 
chức vụ này gây nên những lời chỉ trích rất mạnh mẽ không những 
vì ông là thẩm phán Tòa án Tối cao người Do Thái đầu tiên, mà 
còn vì danh tiếng “ Lư? w của nhân dân của ông gợi ra cái mà một 
số người cho là lý tưởng cấp tiến. Tuy nhiên, khả năng của ông thì 
không ai phủ nhận được. Tiêu biểu là ông đã áp dụng những tài liệu 
mà về sau được gọi là “ HZ sơ Bz⁄zz;s”, các tài liệu về những dữ kiện 
kinh tế và xã hội để hỗ trợ cho việc luận tội, bào chữa. Ở tòa án, ông 
được biết đến nhiều nhất vì những ý kiến đối lập với đại đa số phái 
bảo thủ. Ông không ngừng tranh luận rằng những đạo luật của các 
cơ quan lập pháp nhằm đối phó với những điểu kiện về xã hội và 
kinh tế đang thay đổi cần phải có cơ sở vững chắc về sự phù hợp với 


hiến pháp. Tiêu biểu cho triết lý của ông là những quan điểm đối lập 
được thể hiện trong vụ 2ø ty Neu Stafe lce uà Liebmanø (viết nắm 
1932), vụ xử này đã làm bang Oklahoma thất bại trong cố gắng điều 
chỉnh ngành công nghiệp nước đá của bang này. Brandeis viết: “754 
là một điểu đáng mừng cbo toàn Liên bang uì có một bang dũng cảm 
đồng Uai trò một phòng thí nghiệm, niễu các công dân ở bang này muốn 
Uậy, uà cố gắng tiến bàn? các cuộc thí nghiệm tới mẻ UÊ binh tế xã bội 
mà không gây nguy bại đến các bang khác trên cả nước. lòa án này có 
quyển ngăn chặn một cuộc thử nghiệm... Nhưng trong uiệc thực biện 
quyển lực cao cả này, chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, đừng để những 
thành kiến của chứng ta ảnh bường tới các nguyên tắc pháp luật. Nếu 
cúno ta được án) sáng của Lý lẽ soi đường, chúng ta phải để cho trí tuệ 
của mình được dám nghĩ dám làm. ” 

) John H.Clark (1857-1945), bang Ohio, giữ chức thẩm phán Tòa 
án lối cao từ năm 1916-1922. Trước đây, ông là thẩm phán tòa án 
khu vực của Mỹ. Ông thường cùng với Oliver Wendell Halmes và 
Brandeis có những ý kiến đối lập với đại đa số bảo thủ. Trong một 
ý kiến mà có lẽ là quan trọng nhất của ông (vụ H2w/uood Lưzmnbet, 
1921), ông đã áp dụng luật chống tơ-rớt vào việc cố định giá cả của 
các hiệp hội thương mại. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 

NĂM 1962: 

\WWilson xếp thứ 4 trong số 31 tổng thống, xếp thứ 4 trong số 5 tổng 
thống “vĩ đại”. Ông đứng trên Jeferson, dưới Franklin Roosevelt. 


VỀ HƯU: 4/3/1921-3/3/1924. 


Wilson đã lên xe đến nhà Tòa Quốc hội cùng với người kế vị của 
mình là Warren G. Harding, nhưng ông không ở lại dự lễ nhậm chức. Ông 
bà Wilson về nghỉ tại ngôi nhà gạch đỏ mới mua ở phố S, Washington. 
lại đây, Wilson đã sống những năm tháng cuối đời trong tình trạng sức 
khỏe suy giảm. Ông cố gắng làm nghề luật với sự cộng tác của Bainbridge 


Colby, cựu bộ trưởng Ngoại giao của ông, nhưng ông không thể làm gì 
hơn việc thảo luận các vấn đề pháp luật tại nhà. Ông chỉ đọc được bằng 
kính lúp và cuối cùng ông gần như mù hẳn. Ông đã dự lễ tang Tổng thống 
Harding ở WÑWashington vào tháng 8 năm 1923. Ngày 10/11/1923 ông 
đọc bài phát biểu trên đài phát thanh. Vì không quen với thiết bị truyền 
thanh, ông kết thúc những lời nhận xét về ý nghĩa của Ngày Đình chiến 
và nói, trong khi chiếc micrô vẫn còn đang phi tiếng trực tiếp: “C7 có 0ậy 
thôi, phải bbông?” Ngày hôm sau, ông nói những lời cuối cùng trước một 
đám đông tụ tập trước nhà mình: “7ó cảng phải là người có chút mấy ?04y 
băn khoăn ơì uề thắng lợi của những nguyên tắc mà tôi đã ủng bộ. lồi đã gặp 
bfng kẻ ngốc nghếcb muốn cưỡng lại ý tời, Uà tôi cũng đã tbấy bọ bị bủy 
diệt, Uà sẽ còn giáng xuống ¿ằẩ bọ nữa, sự bủy diệt Uà sự khinh bỉ Đoàn toàn. 
Chúng ta phải luôn tâm niệm rằng tất cả đêu nằm trong tay Chúa. ` 


QUA ĐỜI: 

Tổng thống Wilson qua đời hồi 11 giờ 15 phút sáng ngày 3/2/1924, 
tại nhà riêng ở Ñashington D.C. Khi còn là Tổng thống, Ñilson mắc bệnh 
cúm trong trận dịch năm 1918 và sau đó lại bị những cơn hen suyễn cấp 
khiến ông mất ngủ và làm hao mòn sức khỏe ông. Ngày 2/10/1919, ông bị 
một cơn đột quy khiến ông liệt nửa người bên trái và bị nói nhịu. Ông bình 
phục dần và có thể chống nạng đi tập tếnh. Ngày 31/1/1924, ông bị khó 
tiêu rất nặng và ngày một yếu đi. Bác sĩ Cary Grayson đang nghỉ phép được 
mời về để khám bệnh cho cựu tống thống đang hấp hối. Ngày 1/2, Wilson 
ngập ngừng nói: “7; 2 một bộ phận bỏng của cỗ máy. Khi cỗ máy Đúng... 
Ông bỗng yên lặng, rồi nói thêm: “7/ 2 sẵn sàng rồi.” Đây là những lời 
cuối cùng của ông, trừ lần ông khóc với vợ ngày hôm sau. Ông đã mê man 
nhưng trước lúc qua đời, ông mở mắt ra 10 phút, vợ ông cầm tay phải, còn 
con gái Margaret cầm tay trái. Đám tang của ông không tổ chức theo nghi 
lễ nhà nước. Đức Cha James Taylor của Nhà thờ lrưởng lão lrung ương, 
Đức Cha Sylvester Beach của trường đại học Princeton và giám mục James 
Freeman của Nhà thờ Washington đã tiến hành những nghi lễ giản dị tại 
nhà ông trước khi lễ mai táng được cử hành ở nhà thờ nhỏ Bethlehem trong 


nhà thờ lớn Washington, khi đó vẫn còn đang xây dựng. Ông được chôn 
cất tại đây. Ông là Tổng thống Mỹ duy nhất được chôn cất tại Washington. 
Trong bản di chúc cuối cùng của ông, Ñilson để lại toàn bộ gia tài cho vợ, 
trừ một khoản tiền hàng năm tổng cộng khoảng 2.500 đô-la cho cô con gái 
Margaret chừng nào cô còn chưa lấy chồng. 


CA NGỢI: 

[Won] là một cơn người trong sạch, uyên bác, đáng kính trọng uà rất 
yêw nước. — Watren G. Harding, 1912 

Ngài W?bon là một người Mỹ cao quý, bài bước Uà có bọc... Cuối cùng 
chú? ta cũng có đợc một uị tổng thống mà mỗi quan tâm thực sự trong cả 
cuộc đời tập trung Uào người dân bình thường, Uà uới ông, chúng ta sẵn sàng 
Ppbục Uuụ chừng nào kbả năng của ông còn được phát triển.” — lda M. Tarbell, 
nhà báo và nhà văn, 1916 

 lrí tuệ của ngài Wibon được trau dôi Uà rèn luyện tới mức gẩm nbư 
tuyệt Äði chín) xác... Với trí tuệ Ấy, ông không bao giờ mất thời gian cân nhắc 
quá lâu những Uấn để kbông phục Uụ cbo cách điêu bành chính quyển 0à thúc 
*#Ø bạnh phúc chung mmột cách tốt nbấý. ` — ]Josephus Daniels, bộ trưởng Hải 
quân của Ñilson, 1924 

“Trong con người Woodrou Wibon có ba phẩm chất uĩ đại. (Ông là con 
người của đạo đúc kiên định. (ng không cbỉ là một nhà tí tưởng; ông là biện 
thân của sự kế thừa những tú tông của nhân dân Mỹ. Ông mang đến bàn 
đàm phán bòa bình những quan niệm cao cả. Ông là sinh ra để thực biện 
n„Df#neg cuộc chính phục 07 đại.” — Herbert Hoover, 1958 


CHÍ TRÍCH: 

“1ỗi coi Won là một kẻ đạo đúc giả nhấn tâm, một kẻ cơ bội, một kẻ 
không bể tin rẰng ông ta sẽ không đổi cbác các phiếu bẩu ngay tức Ebắc... (ng 
ta từ bỏ niêm tin, như Äã diễn tả ở trên, chẳng mmảy 4y ngin ngại, Uà thậm 
còế chẳng bao giờ chiếu cố nói Uới công chúng những Ùý lẽ khiến ông ta thay đổi 
quyết djnÐ của mìn?. ` — ÑWilliam Howard Taft, 1916 
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“Vì Chúa, dừng bao giờ cho rằng Wibon là một nhà tử Hiởng, một nhà 
quân sự Day mHỘt con người Uý tọa. Đất cứ khi nào có tÐể ông ta đêu là r"Ột 
người lý luận cố chấp chỉ muốn bảo Uệ tham uọng cá nhân... Chẳng có r"Ột 
chút chủ nghĩa lý tưởng nào trong ông ta. Sự tán thành Hội quốc bên cứng 
không thể biện dược chủ nghĩa lý tưởng ơì trong ông ta bởn là sự tán thành 
bòa bình bông có chiến thắng... (Ông ta là một kẻ lý luận giáo điêu khờ dại 
UÀ luôn là một chính trị gia boàn toàn ícb kỷ Uuà nhẫn tâm. `— lIheodore 
Roosevelt, 1919 


“Tổng thống là con người cố chấp nDất tôi từng biết UÀ chỉ giống một số 
rất ít người. ` — Tại tá E. M. House, cố vấn của ÑWilson, 1919 

“Ông ta nghĩ rằng mình là một Chúa Giê-su khác đến Trái đất để cải 
tao con no/ờ¡. ` — Lồng thống Pháp Georges Clémenceau, 1919 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA WILSON: 

“Chính những tt tưởng chứ không phải con người là điều chủ yếu khiến 
tôi thích thú bay bận tâm. Con người có thể mất đi còn tư tưởng thì sống rãi. ` 

“Nếu anh cứ quá lo lắng đến uiệc cú được tái đắc cử bay không, thì anh 
khó mà xin đáng dược tái đắc cứ. `— 1913 

“Tổng thống là một loại nô lệ cao cấp, Uà ông ta phải tự bài lòng Uới ý 
nơbï rằng loại đó là cao cấp. ` 

“Những người Mỹ đến châu Âu uà by sinh ở đó là những con người uô 
song. lừ trước đến nay chứa bao giờ có những người Uuợt biển cả đến những 
miền (Èñ† nước ngoài để chiến dấu Uì một động cd không phải của riêng bọ, mà 
là động cơ của cả nhân loại, cả loài người. Những người Mỹ ấy dã cho chúng ta 
nbững món quà quý nhất, món quà của cuộc sống Uà món quà Uể tìn)D thÊn. ` 


TÁC PHẨM CỦA WILSON: 


Co?gressional G0U£ré0u€nt: 4 Stuay tn American Polittcs (Cính phú Quốc 
bội: Nghiên cứu uề chính trị Mĩ?) (1885); The State: Elerments 0ƒ Historical 
and Practcal PobHcs (Bang: Các nhân tố chính trị lịch sử 0à thực tiễn) 
(1889); George WZzsbmngton (1893), Ân Olả Master, and Otber PoliHcs 
kEssay (Một người chỉ buy già, Uà các bài nghị luận chín? trị khác) (1893); 


More Literatute and Otber Euays (Các tài liệu Uà các bài nghị luận khác) 
(1896); A Hitory 0ƒ the American Peopke (Lịch sử của nhân dân Mỹ) Ô 
tập, 1902); Presient Wibon Case for the League 0ƒ Nation (Sự ủng bộ của 
Tổng thống W¡bon cbo Hội liên đoàn) (1923). 


TÁC PHẨM VỀ WILSON: 


Baker và Ray Stannard. W6odrou Wibon: Le and LeHers (Woodrøiu 
W/bon: Cuộc đời và các bức ¿#z). 8 tập, New York: Doubleday, Doran 
&c Co., 1927-1932. 


Link, Arthur S.W/&øø. 5 tập. Princeton, N.J.: Princeton ntversiiy 
Press, 1947-1965. 


Link. Arthur S., và cộng sự. 7£ 2er: of Woodrou Wikon (Các uăn bản 
của Woodrou Wkon). Princeton, N.J.: Princeton Dniversity Press, 1966. 


Smith, Gene. W?#en te Cðeering Stopped: Tbe Last Years oƒ WoodrotU 
Wibon (Kbi niêm Uui đã chấm đút: Những năm cuối đời của Woodroiu 
Won). New York: Morrow, 1964. 


Tribble, Edwin, chủ biên. 4 /z£s¿ent ?n Loue: Tbe Cowrhbip LeHen 
of Woodrot Wibon tà EAditb Bolling Galt (Một Tổng thống dang yêu: 
Những búc thư tình của Woodyou Wibon uà Editbh Bolling Gal). Boston: 
Houghton, Mifflin, 1981. 
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WARREN 6. HARDING 


(1865-1923) 


TỔỒNG THỐNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN 
(1921-1923) 


HỌ VÀ TÊN: 


WWarren Gamaliel Harding. Ông được đặt tên theo tên của một người 
ông họ, Đức Cha WWarren Gamaliel Bancroft, một giáo sĩ Giám lý Hội ở nhà 
tù bang Ñisconsin. Mẹ của Warren muốn đặt tên ông là Winfield, nhưng 
bà chiều theo ý muốn của chồng. luy thế, bà vẫn gọi ÑWarren là “Ñinnie”. 


NGOẠI HÌNH: 

Ông cao gần 1,83m, khổ người to, ngực rộng. Ông có vẻ đẹp u buồn 
với mái tóc bạch kim sáng, đôi lông mày đen rậm cùng đôi mát xám hiển 
từ, chiếc mũi La Mã cổ điển và một giọng nói trầm ấm, dễ chịu. Ông luôn 
ăn vận thật hoàn hảo. Sức khỏe của ông nhìn chung không được tốt. Năm 
24 tuổi, ông bị suy nhược thần kinh và phải đi nghỉ vài tuần ở trại điều 
dưỡng ở Battle Creek, điểu hành bởi bác sĩ J. P. Kellogg (chủ thương hiệu 
bột ngũ cốc ăn sáng Kellogs). Bốn năm sau, và một vài lần nữa, ông trở 
lại Battle Creck để nghỉ ngơi. Ngoài suy nhược thần kinh, Harding còn 
thường xuyên bị chứng ợ hơi nóng và bệnh khó tiêu. 


TÍNH CÁCH: 

Bản tính Harding rất yêu mến mọi người. Khi điều hành tờ báo của 
mình ở Marion, bang Ohio, ông thích kiểu quản lý thiết lập mối quan hệ 
tốt giữa các nhân viên với nhau. Irong suốt hơn 30 năm làm chủ báo, ông 
chưa bao giờ sa thải một nhân viên nào. Là một thành viên của cơ quan 
lập pháp, ông được các thành viên của cả hai đảng quý mến, và mặc dù 
ông bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, nhưng vì không ưa những cuộc đối 
đầu nên ông luôn đứng ngoài những cuộc ẩu đả chính trị nội bộ. Trong 
vận động tranh cử, ông luôn đi con đường chính trực, ông thường chỉ ra 
những mặt tích cực của mình, chứ không đưa ra những chỉ trích tấn công 
đối thủ. Ông là con người thực sự khiêm tốn, tính khiêm tốn xuất phát từ 
sự nhận thức thẳng thắn về những hạn chế của bản thân. Người viết tiểu 


sử của ông, Andrew Sinclair viết: “%Ø? cuộc đời, lar4ing luôn tìm kiếm sự 
đẩng tình. Ông rất khó chịu kbi bị buộc phải quyết định những uấn đê mà 
;mọi người có thể phản đối. Ở bất kỳ thời điểm nào trên bước đường sự nnebiệp, 
ông cũng luôn sẵn sàng chuyển bướng để làm mọi người Uui lòng. ` Harding đã 
tự thừa nhận tính hay nhân nhượng của mình khi ông thuật lại một giai 
thoại trước Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia năm 1922 như sau: Một hôm cha 
ông buồn bã nói với ông: “ W2rzen, thật may là con sinh ra không phải là c0? 
øá;.` Khi cậu bé hỏi tại sao lại như vậy, ông Harding đáp: “ V? zếu i2 cơn 
gái con sẽ chỉ quan? quấn tới gia đình cả đời thôi. Con không bề biết từ chối.. 


TỔ TIÊN: 


Harding mang trong mình dòng máu Anh, Scotland, Ireland và 
Hà Lan. Cụ tám đời của ông là Richard Harding, một ngư dân theo 
Thanh giáo, di cư từ Anh năm 1623 và đến định cư ở Braintree, bang 
Massachusetts. Cụ bốn đời của ông là Abraham Harding ở bang New 
York, từng là thiếu úy quân đội Lục địa trong cuộc Cách mạng Mỹ. Gia 
đình Harding là những người tiên phong đến lập nghiệp ở Blooming 
Grove, phía Bắc Columbus, bang Ohio vào năm 1818. Không lâu sau 
đã xuất hiện những tiếng to nhỏ lan rộng và được truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, những tiếng đồn ấy đã deo đuổi Harding trong suốt con 
đường tiến vào Nhà Trắng của ông — đó là lời đồn về dòng máu da đen 
của gia đình Harding. Ở trường, Harding và những đứa trẻ nhà Harding 
khác bị chế nhạo là “ 0ø zzø¿ đe?z”. Mỗi lần ông tranh cử, vấn để này lại bị 
khơi ra. lrong cuộc tranh cử tống thống năm 1920, câu hỏi về dòng máu 
da đen lại bùng nổ trong một tài liệu phân biệt chủng tộc của hiệu trưởng 
danh dự William Estabrook, một người tự nhận mình là người sùng bái 
màu da trắng và cũng là giáo sư kinh tế chính trị và các môn khoa học 
xã hội ở trường Đại học Wooster (bang Ohio). Dư luận cho rằng ky của 
Harding, Amos Harding, là một người da đen vùng Tây Ấn, và họ còn nói 
rằng có nhiều người da đen nữa len trong trong gia phả nhà Harding. Dư 
luận ấy khiến Harding rất bực tức, nhưng ông giao cho người phụ trách 
chiến dịch vận động tranh cử của mình là Harry Daugherty giải quyết vấn 
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để vốn dĩ mang tính chất phân biệt chủng tộc ấy. Daugherty tự hào tuyên 
bố: “Kôøg 7một gia đ)nh nào ở QObio này lại có một truyển thống trong sạc 
bơn Uà đáng tôn kính bơn gia đình nhà lHarding, một gia đình mắt xanh tử 
No England Uà PenunsylUania, một dòng máu Hiên phong cao quý nhất. ` Giải 
thích việc xuất hiện lời đồn đại như vậy, gia đình Harding cho rằng: Ngay 
sau khi đến định cư ở Ohio, Amos Harding bắt quả tang một người hàng 
xóm ăn trộm ngô của ông. Để trả thù, người hàng xóm ấy đã tung ra lời 
đồn rằng gia đình Harding là da đen. Về phần mình, Tổng thống Harding 
không dám chắc. Có lần ông giãi bày với một phóng viên có thiện chí: 
“Làm sao rà tôi biết dược) Biết âu một cụ tổ của tôi đã Uượt rào. ” 


CHÀA: 


George lryon Harding (1843-1928), bác sĩ. Sinh ra ở Corsica, bang 
Ohio, ông đã hai lần gia nhập quân đội trong thời kỳ Nội chiến, lần đầu 
là người thổi sáo trong Lực lượng Bộ binh 'Iình nguyện bang Ohio số 96 
và lần thứ hai là người đánh trống trong quân Cảnh vệ Quốc gia Ohio. 
Nhưng cả hai lần, ông đều được giải ngũ do lần lượt mắc bệnh viêm màng 
phối và sốt thương hàn. Sau chiến tranh, ông làm nghề dạy học, nhưng 
rồi năm 1869, ông bỏ nghề này để học nghề y, lúc đầu là dưới sự hướng 
dẫn của một bác sĩ và từ năm 1870-1873 là học ở trường Đại học Vi 
lượng đồng căn Phương tây ở Cleveland. Từ năm 1873, ông hành nghề ở 
Marion, Ohio và vùng lân cận. Ông kết hôn ba lần, lần đầu là với mẹ của 
\Warren ở tuổi 20, sau đó là ở tuổi 68 và cuối cùng là ở tuổi 78. Ông sống 
lâu hơn Tổng thống Harding năm năm, vì vậy, Warren G. Harding trở 
thành Tổng thống Mỹ đầu tiên qua đời trước thân phụ. 


MẸ: 

Phoebe Elizabeth Dickerson Harding (1843-1910), là bác sĩ. Bà là một 
người mộ đạo, khi ở tuổi trung niên bà chuyển từ Thanh giáo sang đạo 
Cơ đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy (Seventh-Day Adventism). Vì bà có kinh 
nghiệm làm vú em và những kinh nghiệm có được khi giúp chồng làm nghề 
y, bà được cấp giấy phép hành nghề y ở Ban Y tế bang mới thành lập của 


bang Ohio. Bà chuyên về khoa sản và khoa nhi. Song sự nghiệp của bà đã 
suýt đứt đoạn vào năm 1897, khi một đứa trẻ đang được bà chữa bệnh tả 
đã đột tử sau khi dùng đơn thuốc do bà kê. Người cha quấn trí của đứa bé, 
được một dược sĩ bảo cho rằng đơn thuốc của bà có chứa moócphin, liền 
kết tội bà Harding đã cho thuốc sai. Bà thanh minh là mình vô tội, con trai 
bà cũng bảo vệ mẹ trên những trang báo của ông, nhưng cái chết của đứa bé 
đã dẫn đến việc nhiều người dân ở Marion chống lại gia đình Harding. Cuối 
cùng, một bác sĩ đáng kính ở địa phương đã tuyên bố rằng đứa bé chết là do 
hậu quả tự nhiên của bệnh tả, do đó bà Harding đã được minh oan. Bà qua 
đời khi arren Harding đang là ứng cử viên thống đốc bang. 


ANH CHỊEM: 


Harding là con cả trong số sáu người con sống đến tuổi trưởng 
thành. Ông có bốn em gái và một em trai: bà Charity “Chat” Malvina 
Remsberg; bà Mary Clarissa Harding — bà gần như mù, dạy mẫu giáo 
ở Học viện Giáo dục dành cho Người mù ở Columbus, bang Ohio; bà 
Abigail Victoria “Daisy” Lewis— giáo viên tiếng Anh của trường trung học 
Harding ở Marion; ông George lryon “Deacon” Harding Jr., một bác 
sĩ chuyên về rối loạn thần kinh, sống ở gần Columbus; và bà Phoebe 
Caroline “Carolyn” Votaw — từng là nhà truyền giáo ở hội truyền giáo Cơ 
đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy tại Rangoon, Miến Điện, rồi làm cảnh sát ở 
ÑWashington D. C. và khi anh trai bà làm tổng thống, bà là một nhân viên 
y tế cho Hội Cựu chiến binh. 


CON CÁI: 

Harding không có người con hợp pháp nào. Ông có một người con 
ngoài giá thú, cô Elizabeth Ann Christian, sinh năm 1919. (Xem: Czyệz 
t)nÐ ngoài bôn nhân: Nan BriHon). 


CHÀO ĐỜI: 
Harding sinh vào sáng ngày 2/11/1865 tại trang trại của gia đình ở 
Corsica (Blooming Grove), bang Ohio. Lúc mới sinh, Harding nặng 4,5kg. 
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THỜI THƠ ẤU: 

Trong cả cuộc đời, Harding luôn thích thú nhớ lại thời thơ ấu của 
mình và cho rằng những thành công của ông là nhờ những điều tốt đẹp 
từ cuộc sống nơi thôn quê. Tại Caledonia, Ohio, nơi gia đình Harding 
chuyển đến khi ông còn nhỏ, ông làm việc vặt ở trang trại, vắt sữa bò, chải 
lông ngựa, sơn hàng rào, và ông vẫn có thời gian để bơi lội ở WWhetstone 
Creek, rồi thành lập một câu lạc bộ bí mật — câu lạc bộ Stunners (Những 
người cừ khôi) với các bạn của ông — để thi dua với nhóm Chain và chơi 
kèn cornet trong ban nhạc của làng. Là một người làm thuê, ông tham 
gia vào việc làm nền đường sắt Toledo và đường sắt Trung ương. Một điều 
quan trọng hơn trong sự nghiệp của ông về sau, đó là ông từng làm việc 
ngoài giờ với tư cách người học việc ở nhà in của tờ tuần báo C⁄/£áøz2 
Arøus rồi dân dần ông nắm được tất cả các khâu để xuất bản báo chỉ. 
Những thần tượng của ông hồi nhỏ là Napoleon và Alexander Hamilton. 


HỌC VẤN: 

Mẹ Harding đã dạy ông học thuộc và ngâm thơ trước cả khi gửi ông 
đến trường học của Blooming Grove và học bộ sách giáo khoa McGuffeys 
Readers. Từ nhỏ, ông đã rất thích đứng trước lớp để ngâm hay đọc những 
đoạn trích của những tác phẩm văn, thơ nối tiếng. 15 tuổi ông vào học 
trường Đại học lrung tâm Ohio (Ohio Central College), học từ năm 
1880-1882, ở Iberia, bang Ohio. Là một trong số 60 học sinh ở trường 
này, ông học những môn truyền thống như tiếng Latin, toán, lịch sử và 
hóa học, nhưng các môn mà ông học xuất sắc là biện luận và viết văn. Nhờ 
có những hiểu biết về ngành in, ông tham gia việc phát hành tờ báo của ký 
túc xá, tờ Jðer/2 Špectztor (Khán giả Iberia) do ông làm chủ bút. Ông cũng 
chơi kèn aÌto trong một đội kèn đồng. Năm 1882, ông tốt nghiệp bằng 
cử nhân khoa học (B.S.) và là người đọc bài diễn văn trong lễ phát bằng. 


TÔN GIÁO: 
Ông là người theo Giáo phái Tin Lành Baptist. Có thời gian ông theo 
đạo Cơ đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy của mẹ, nhưng ở lrường đại học Irung 


tâm Ohio, ông được học về học thuyết của Darwin, điểu đó khiến ông nghỉ 
ngờ về thần thánh. Đã có một thời gian ngắn ông tìm hiểu tư tưởng vô 
thần, nhưng cuối cùng ông vẫn giữ niểm tin vào Tin Lành Baptist. Ông tin 
vào những lời cầu nguyện lặng lẽ, và khi làm tổng thống, ông thấy hình như 
Chúa đã dẫn dắt những hành động của ông. Ông thường xuyên đi dự lễ ở 
nhà thờ Tin lành Baptist Calvary ở Ñashington. 


SỞ THÍCH: 


Tổng thống Harding chơi golf 2 lần/tuần và chơi bài poker ít nhất 
2 lần/tuần. Ông cũng thường xem bóng chày, theo dõi môn đấm bốc, và 
thỉnh thoảng đến xem câu lạc bộ hài kịch ở tại Washington. Là khách 
quen của Câu lạc bộ Chevy Chase Country, ông thường chơi ở mức dưới 
100 gậy và có khi đạt ở mức 90 gậy. Ở Nhà Trắng, ông thường chơi bài 
với nhóm mà ông gọi là “øô¡ các bà¿ poker” gồm Bộ trưởng Chiến tranh 
Wceks, Bộ trưởng Tư pháp Daugherty, Bộ trưởng Nội vụ Fall và những 
người khác. Có lần ông đặt cược cả một bộ đồ sứ cổ từ thời Benjamin 
Harrison của Nhà Trắng trong một ván poker. Ở cương vị thượng nghị 
sĩ, ông đã bỏ phiếu tán thành dù miễn cưỡng cho Luật cấm rượu. Tuy 
thế, Harding vẫn trữ đẩy rượu trong Nhà Trắng, ông cũng thích đi du 
ngoạn bằng ôtô, thuyển buồm và đi câu cá. Ông đọc không nhiều, chủ 
yếu là các tạp chí tin tức hằng ngày và thư từ cá nhân. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 
Trước hôn nhân, Harding không có người bạn gái lâu dài nào. 


HÔN NHÂN: 


Năm 25 tuổi, Warren Harding kết hôn với bà Florence “Flossie” Mabel 
Kling DeWolfe, một phụ nữ 30 tuổi đã ly hôn và có một con trai. Lễ cưới 
của họ được tổ chức tại Marion, bang Ohio vào ngày 8/7/1891. Flossie sinh 
ngày 15/8/1860, là con gái của Amos Kling, một giám đốc ngân hàng có 
tiếng ở Marion và bà Louisa Bouton King. Flossie là một phụ nữ mạnh mẽ, 
không chú ý lắm đến ăn mặc, tính cách có phần hơi đàn ông với giọng nói 
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lanh lãnh và đôi mắt xanh lạnh lùng. Có mang khi mới 19 tuổi, bà kết hôn 
với bố của đứa bé là ông Henry “Pete” De Wolfe vào năm 1880, nhưng rồi bà 
ly dị ông sáu năm sau. Bà đã từ chối sự giúp đỡ tài chính của người cha giàu 
có của mình và tự nuôi sống bản thân và con trai trong một thời gian bằng 
cách dạy đàn piano. Bà đã học tại Nhạc viện Cincinnati trước khi lấy chồng. 
Về sau bà để cha mẹ nuôi cậu con trai của mình. Cậu cũng như người cha, 
đi biển và chết trẻ. Ngay từ phút đầu gặp “Wurrn” như cách bà gọi tên 
ÑWarren năm 1890, bà đã lập tức theo đuổi ông. Lúc đầu, ông có ý tránh sự 
“tấn công” của bà, nhưng Harding chỉ chống đỡ một cách yếu ớt rồi nhanh 
chóng “đầu hàng”. Sau đó họ đính hôn với nhau. Tuy nhiên, ông Kling (cha 
của bà) phản đối cuộc hôn nhân này và ngăn con gái kết hôn với người của 
dòng họ mà ông gọi là “gia đình Harding mang huyết thống da đen". Thậm 
chí, ông còn chặn đường con rể tương lai ở ngoài phố, gọi Harding là “đồ 
mọi đen” và dọa sẽ giết ông nếu không để cho con gái mình được yên. Cuộc 
hôn nhân của họ không hạnh phúc. Harding bỏ mặc bà, chạy trốn khỏi 
những đòi hỏi quá quắt của bà và tìm niềm vui trong nhóm bạn chơi bài và 
những người phụ nữ khác (xem: CÖzyện f2 „goi bên nøbân). luy nhiên, 
cách xử sự cao thượng và khả năng quản lý tốt của bà đã giúp ông phát triển 
tờ báo của mình rất thành công về mặt tài chính. Là người phụ trách lượng 
báo phát hành của tờ Ä⁄2z7øz Š⁄2r trong lá năm liền, bà Harding đã giúp 
cho tờ báo bán rất chạy và tiền đặt báo dài hạn luôn được trả đủ. Norman 
Thomas, một trong những phóng viên của tòa báo, về sau là ứng cử viên 
tổng thống của Đảng Xã hội, kể lại: “ 77øonø thời gian ấy bà Harding mới là 
người điêu bành tòa báo. Chồng bà là tấm bình phong... còn bà mới chính là 
súc mạnh thật sự đwa từ Áarion Star đến thành công mà chắc chắn nó 4 có 
đợc trong giới độc giả của mình."  NWashington, bà Harding rất quan tâm 
tới thuật chiêm tỉnh. Từ đầu những năm 1920, khi Harding còn là một đối 
thủ nhẹ ký cho vị trí ứng cử viên Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống, 
bà đã đến gặp Madam Maricia, một người có những khả năng đặc biệt ở 
thủ đô. Bà Marcia đã tiên đoán rằng chồng bà Harding là một người xuất 
chúng, nhưng cũng nói thêm rằng ông có thể đột tử khi vẫn còn tại chức. 
Sau này, với tư cách đệ nhất phu nhân, bà Harding đã chủ trì các bữa tiệc 


sang trọng ngoài vườn và luôn vui vẻ nhập cuộc với khách khứa. Sau cái chết 
đột ngột của Tổng thống, sức khỏe của bà yếu dần vì bệnh thận. Bà trở về 
sống ở Marion và chưa đầy 1ó tháng sau, ngày 21/11/1924, bà qua đời. Bà 
được chôn cất bên cạnh Tổng thống. 


CHUYỆN TÌNH NGOÀI HÔN NHÂN: 

C2rrie Pj¿llzps; Chuyện tình gián đoạn kéo dài trong 15 năm của 
Harding với Carrie Fulton Philips, vợ của người bạn lâu năm James 
Philips, mãi đến tận năm 1963 mới được đưa ra ánh sáng. Đó là khi hàng 
chục lá thư tình của Harding viết cho bà được phát hiện. Bà là một phụ 
nữ cao, hấp dẫn và trẻ hơn Harding chừng 10 tuổi. Bà không bao giờ thực 
sự yêu chồng, một thương nhân thành đạt nhưng khô khan ở Marion, 
bà lấy ông chỉ vì muốn thoát khỏi cuộc sống tù túng, ngột ngạt ở thành 
phố quê hương bà, thành phố Bucyrus, bang Ohio. Chuyện tình của họ 
bắt đầu ở Marion vào mùa xuân năm 1905, trong khi bà Harding đang 
ở Columbus để chữa bệnh thận, còn ông Philips thì đang đi nghỉ ở Nhà 
an dưỡng Battle Creck. Trong nhiều năm liển, hai người bạn đời của họ 
chẳng bao giờ mảy may nghỉ ngờ, mặc dù hai cặp vợ chồng này thường 
xuyên gặp nhau trong những bữa tiệc xã giao và còn cùng nhau, như 
một hội bốn người, sang châu Âu năm 1909 và tới Bermuda năm 1911. 
Chuyện tình của họ dường như rất tuyệt vời, mãi cho đến khi Carrie bắt 
đầu ép Harding phải bỏ vợ. Khi ông từ chối, Carrie đột ngột bỏ lại người 
chồng và cùng cô con gái đến Berlin, Đức. Khi Thế chiến I bùng nổ, bà trở 
về Mỹ và nối lại quan hệ của họ, nhưng giờ đây giữa họ đã có một khoảng 
cách. lrong thời gian ở nước ngoài, bà rất gắn bó với nước Đức và khi về 
nước bà đã trở thành người ra mặt ủng hộ các chủ trương của Đức. Khi 
Mỹ tiến gần hơn đến việc tham gia vào cuộc xung đột với Đức, Carrie đe 
dọa sẽ công khai chuyện của họ trừ phi Harding, lúc bấy giờ là thượng 
nghị sĩ, bỏ phiếu chống lại việc tuyên bố tham chiến. Harding gọi bà là kẻ 
lừa gạt, và vẫn bỏ phiếu tán thành việc tuyên bố tham chiến. Carrie rút lại 
lời đe dọa của mình. Bà vẫn tiếp tục công khai ủng hộ Đức ngay cả sau khi 
Mỹ tuyên bố chiến tranh. Những hoạt động của bà đã gây sự chú ý của Sở 
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Mật vụ. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục đi lại với nhau cho đến khi Harding trúng 
cử đại diện của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Để ngăn ngừa một 
vụ tai tiếng có thể xảy đến với ứng cử viên vô cùng hứa hẹn của mình, Ủy 
ban Quốc gia Đảng Dân chủ (Republican National Committee) đã phái 
ông bà Phillips (Jim Philips lúc đó đã phát hiện ra chuyện dan díu của 
hai người) thực hiện một chuyến đi miễn phí và kéo dài sang Nhật, cấp 
cho họ 200.000 đô-la cùng một khoản tiển hằng tháng ít hơn một chút để 
họ đồng ý hợp tác. Chuyện tình của họ chấm dứt ở đó. Khoản tiền hàng 
tháng ấy được chu cấp cho đến khi Harding qua đời. Ông bà Phillips đã 
bị phá sản trong thời kỳ suy thoái. Carrie chết vì tuổi già trong cảnh túng 
quẫn vào năm 1960 tại quê nhà. 

Nan Brirton: Ngay cả trong thời gian đi lại với Carrie Philips, Harding 
vẫn thường đến các khách sạn để gặp gỡ “cô cháu gái” Nan Britton, một cô 
gái tóc vàng dễ thương ở Marion, bang Ohio. Cô trẻ hơn Harding đến hơn 
30 tuổi và đã có với ông một đứa con gái. Từ năm đầu trung học (1910), 
Nan đã phải lòng Harding. Cô dán đẩy phòng ngủ những tờ quảng cáo 
chiến dịch tranh cử của ông. Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 1917, 
khi cô viết thư từ New York cho Thượng nghị sĩ Harding nhờ ông tìm việc 
làm (cô đang học một trường thư ký ở New York). Harding đã giúp cô 
có được công việc ghi tốc ký ở Tập đoàn Thép Hoa Kỳ. Ngày 30/7/1917, 
cô bày tỏ lòng biết ơn của mình với Harding trong một khách sạn ở 
hạ Manhattan. Một ngày tháng 1/1919, họ đã gặp gỡ trong văn phòng 
Thượng viện của ông và kết quả của cuộc gặp đó là sự ra đời của đứa con 
vào ngày 22/10/1919 tại Asbury Park, bang New Jersey. Cô bé được đặt 
tên là Elizabeth Ann Christian. Có vẻ như Harding chỉ thấy mặt con qua 
ảnh, nhưng ông luôn chu cấp cho Nan một khoản tiển hậu hĩnh để nuôi 
con. Khoản tiền này được các nhân viên đáng tin cậy của sở Mật vụ mang 
đến tận tay Nan. Hai người vẫn giữ quan hệ gần gũi khi Harding đã lên 
làm tổng thống, họ thường đến với nhau trong một căn phòng nhỏ hơn 
2m? gần văn phòng Tổng thống ở Nhà Trắng. Cuộc hẹn hò cuối cùng của 
họ là vào tháng 1/1923. 
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Sau khi Tổng thống và bà Harding qua đời, Nan cố tìm cách để 
có được một khoản tiền cho Elizabeth trong gia tài của Harding, nhưng 
không thành công. Sau đó, bà viết một cuốn sách rất cảm động nhan đề 
1bc President$ Dauejter (Con gái của lổng thống) vào năm 1927, với lời 
đề tặng: “Co ##t cả những bà mẹ không cổng cùngnhững đa con thở dại 
của bọ mà bố của chúng không ai biế? đến. Cuốn sách thuộc vào hàng 
“bestseller” (bán bết 90.000 cuốy), kể lại chuyện tình của họ trong khoảng 
175.000 từ với những chỉ tiết được viết cẩn thận và đầy sức thuyết phục. 
Năm 1932, Nan Britton định cư ở Evanston, bang lllinois. Năm 1964, 
con gái của lổng thống vẫn đang sống ở Glendale, California. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 
Không. 


NGHỀ NGHỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Sau khi tốt nghiệp trường đại học lrung tâm Ohio vào năm 1882, 
Harding dạy một học kỳ tại trường làng Ñrite ở ngoại ô Marion. Về sau, 
Harding thú nhận rằng dạy ba môn đọc, viết và số học với mức lương 30 
đô-la một tháng là công việc khó nhọc nhất mà ông từng làm. Sang đến 
học kỳ thứ hai, ông đã xếp dọn hành lý và cưỡi một con la về Marion, nơi 
gia đình ông mới đến định cư. Iheo mong muốn của cha, ông theo học 
luật một thời gian ngắn nhưng rồi lại bỏ để trở thành một nhân viên bán 
hàng của một công ty bảo hiểm. Công việc này chấm dứt đột ngột khi 
ông viết một hợp đồng bảo hiểm hết sức béo bở cho khách sạn Marion 
với mức phí bảo hiểm thấp hơn mức tối thiểu cho phép của công ty. Sau 
đó, ông làm phóng viên và một chân chạy việc linh tỉnh ở tòa báo Ä⁄2r?ø? 
Mirror. Năm 1884, cùng với John Warwick và John Sikles, ông đã mua lại 
tờ Ä⁄2?2ø?z Szzr, đã gần như không còn hoạt động, với giá 300 đô-la. Tự 
gọi mình là Côøwø w xuất bản Star (Star Publishing Company), bộ ba tuyên 
bố rất tự tin trên trang nhất số báo ngày 26/11: “Cơ tôi ¿2 mua lại từ 
Marion Star Uà chúng tôi sẽ đứng ung. Harding nhanh chóng mua được 
100% quyển sở hữu và từng bước tăng dần số báo phát hành và số lượng 
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quảng cáo, đồng thời cải tiến chất lượng tờ báo. Harding là một trong 
những người đầu tiên ở Ohio đưa ra một phương án chia lợi nhuận trong 
tòa báo Star mà theo đó, các nhân viên có quyền sở hữu đến 25% số cổ 
phiếu. Từ khi đến Marion, Harding là một đảng viên Cộng hòa rất nhiệt 
tình. Năm 1892 trong lần đầu tiên tìm cách tham gia vào một cơ quan dân 
cử, ông chạy đua vào chân người kiểm kê số sách của hạt, mặc dù ông biết 
rằng khó có cơ hội trong Hạt Marion toàn đảng viên Dân chủ này. 

lbượng nghỷ sĩ bang Qbio, 1899-1903: Trong cuộc vận động tranh 
cử chức thượng nghị sĩ bang Ohio lần đầu tiên năm 1899, Harding đã 
gặp Harry Daugherty, lúc ấy đã là một người có nhiều mối quan hệ quan 
trọng trong giới chính trị ở Ohio, người mà trong suốt 2l năm sau đã 
hướng Harding đến Nhà Trắng. Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ tại 
một Đại hội ở Richwood, Ohio, Daugherty đã nhủ thầm: “Ca, 2ø ứ2 có 
thể trở thành rmmột tổng thống đẹp trai đ2y!” Ở nhiệm kỳ thứ hai trong hai 
nhiệm kỳ của ông ở Nghị viện bang, Harding là một người lãnh đạo của 
đảng chiếm đa số. 

Phó lhống đốc bang Obio, 1903-1905: Năm 1903, Harding được bầu 
là phó thống đốc bang Ohio, dưới quyền của Ihống đốc Myron T. Herrich. 
Năm 1910, ông cố gắng hất cẳng thống đốc bang đương nhiệm là Judson 
Harmon nhưng đã bị Đảng Dân chủ hoàn toàn lấn át. Hai năm sau, ông vận 
động rất tích cực cho cuộc tái tranh cử của Tống thống Taft. Là một đại biểu 
đến dự hội nghị của Đảng Cộng hòa ở Chicago năm 1912, Harding được 
chọn là người sẽ để cử Taft ra tranh cử tống thống. Khi ông len qua dãy ghế 
vòng để lên phát biểu, cơ hội đầu tiên để thể hiện mình trước các đại biểu quốc 
gia của ông, những người ủng hộ Theodore Roosevelt cấp tiến đã giễu cợt đòi 
ông xuống. Harding đã phải gào lên bài phát biểu chuẩn bị từ trước của mình 
trong tiếng la ó ổn ào, nhưng mỗi lời cổ động cho Taft chỉ gây ra những tiếng 
la ó to hơn. Đến cuối bài phát biểu, ông phải vất vả lắm mới xuống được khỏi 
bục trong tiếng hô đồng thanh: “ Cơ tôi uốn 1¿b!” 

lhượng ngh; sĩ Mỹ, 1915-1921: Năm 1914, Harding đắc cử thượng 
nghị sĩ của Đảng Cộng hòa bang Ohio (ông được 41% số phiếu so với 
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35%), do đó chặn đường trở lại của cựu lhượng nghị sĩ Joseph Foraker. 
Cuộc tổng tuyển cử chống lại người đứng đầu cơ quan hành pháp của bang, 
Timothy Hogan — một người theo đạo Thiên chúa, đã ghi dấu ấn bằng 
một chiến dịch căng thẳng gay gắt của niểm tin tôn giáo mù quáng. Mặc 
dù Harding đã chọn một con đường cao thượng, không bao giờ để cập đến 
tín ngưỡng của đối thủ, ông cũng không làm gì nhiều để ngăn cản sự tuyên 
truyền độc địa của những người phản đối Công giáo trên những tờ báo như 
tờ 7Ø ÄMezacc (Mối đe dọa). Tờ báo này cảnh cáo rằng việc bầu một thượng 
nghị sĩ theo đạo Thiên chúa sẽ gần như là trao bang Ohio cho Giáo Hoàng. 
Nọc độc tôn giáo ấy đã nhiễm sâu vào chính trường Ohio đến nỗi Harding 
đã thắng một cách dễ dàng (52% so với 42%) mà không cần nói đến những 
vấn để nóng như Luật cấm rượu và quyền bầu cử của phụ nữ. Sự nghiệp 
thượng nghị sĩ của Harding không có gì đặc biệt. Có mặt trong chưa tới 1/3 
lần biểu quyết theo điểm danh, ông là một trong số những Nghị sĩ có số lần 
đến dự họp ít nhất của Ihượng nghị viện. lhậm chí ông đã không tham 
gia biểu quyết cho một vấn để gây nhiều tranh cãi là việc gửi Tu chính án số 
19, về vấn để giải phóng phụ nữ, cho các bang để thông qua. Mặc dù không 
đứng về phía nào trong cuộc tranh cãi, ông đã đồng ý bỏ lá phiếu vắng mặt 
của mình 2c bô cho điểu luật đó. Lương tự, ông cũng tỏ ra rất bàng quan 
trong cuộc tranh cãi về Tu chính án số 18, đưa ra Luật cấm rượu. Cuối cùng, 
ông cũng bỏ phiếu cho những người chủ trương cấm rượu. lrong nhiệm 
kỳ của mình, ông để xuất 134 dự luật, không có dự luật nào đáng chú ý. 
Việc làm táo bạo nhất của ông là đứng về phía Ihượng nghị sĩ Henry Cabot 
Lodge trong việc phản đối Hội quốc liên. Thượng nghị sĩ Harding đã chống 
lại Hội quốc liên, tiền thân của Liên hợp quốc. Ông cho rằng tổ chức đó 
có thể tạo ra “?zôi siêu chính phủ của các quốc gia gia nhập tổ chúíc này Đoặc sẽ 
chứng tủ mHỘt sự thất 0ọng lớn của thời g7. Larding là người phát ngôn chính 
và là chủ tịch của Đại hội quốc gia Đảng Cộng hòa năm 1916. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1920: 
Vài tháng trước đại hội Đảng Cộng hòa họp ở Chicago, Harry 
Daugherty, người phụ trách chiến dịch vận động của Harding tiên đoán: 


7/6 mm William A. DeGregorio 


“1ôi không cbo rằng Thượng nehj sĩ Hariline sẽ được bẩ nơay trong lên bỏ 
phiếu th nhất, th bai hoặc thứ ba, nhưng tôi nghĩ rằng khoảng 2 giờ II 
phút sáng ngày đại bội, kbi mà ngôi quan? bàn là I5 bay 20 người điêu óc 
đã quá mệt mmủi Uà Uã mồ Đôi đâm đa Uì nóng, có người sẽ ĐBỏi: Chứng ta sẽ 
bẩm ai Jây?` VÀ tại thời điểm quyết d‡nh Ấy, những người bạn của llardine có 
thể đề cử ông ấy ` Mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Tháng 6, Harding 
đến Chicago như một ứng cử viên được ít người biết đến nhất. Irong lần 
bỏ phiếu đầu tiên, tướng Leonard Wood, cựu tham mưu trưởng quân 
đội, và thống đốc bang lllinois là Frank Lowden cùng thượng nghị sĩ 
bang California là Hiram Johnson đều thu được số phiếu cao hơn con 
số ít ỏi 651⁄2 phiếu của Harding. Và Harding thậm chí còn bị vuột mất 
một số phiếu ở ba lần bỏ phiếu tiếp theo. Nhưng một điều quan trọng 
là Wood, người có số phiếu dẫn đầu, lại không có khả năng lôi kéo thêm 
các cử tri của các ứng cử viên khác về phía mình để tạo nên bất cứ đà 
chuyển dịch nào. Đại hội phải hoãn đến sáng hôm sau vì hoàn toàn bế 
tắc. lrong thời gian ngừng họp, Daugherty đã làm việc không mệt mỏi 
để để cử Harding như một ứng cử viên thỏa hiệp hợp lý nhất. Đêm hôm 
ấy, các lãnh đạo của Đảng họp kín trong phòng 404-6 trên tầng 13 của 
khách sạn Blackstone — một cuộc họp có thể nói là trong “eðøw pbòøg đ#Ð) 
kbhới tbuốc”. Và họ đã nhất trí bầu Harding vì không như các ứng cử viên 
khác, Harding không có một mũi tấn công nào nhắm vào mình: ông 
không có kẻ thù chính trị, ông được mọi người quý mến, ông có một vị 
trí quan trọng trong Đảng Cộng hòa, ông đã bỏ phiếu “đứng đắn”, tức 
là bỏ phiếu ủng hộ Luật cấm rượu và quyền lợi của phụ nữ. Một điều 
khiến cho các nhà lãnh đạo lo ngại: “Liệu Hardng có điểu gì không trong 
sạc? kbông?”` Để tìm hiểu việc này, họ cho mời Harding đến khách sạn 
Blackstone vào lúc 2 giờ sáng và hỏi ông thẳng thừng. Sau khi xem xét lại 
bản thân chừng 10 phút, ông trả lời một cách đơn giản rằng không, ông 
chẳng có gì phải giấu cả. Và ở lần bỏ phiếu thứ 10, bang Pennsylvania đã 
khiến Harding trở thành người dẫn đầu. Lần bỏ phiếu cuối cùng cho kết 
quả là Harding: 6921⁄2 phiếu; Wood: 156 phiếu; Johnson: 801⁄2 phiếu; 
ứng cử viên con cưng của bang Wisconsin Robert LaFollette: 24 phiếu 


và Lowden: 11 phiếu. Thống đốc bang Massachusetts Calvin Coolidge 
được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Cộng 
hòa kết tội chính quyền của Wilson về sự không sẵn sàng trong chiến 
tranh cũng như trong hòa bình, phản đối việc Mỹ gia nhập Hội quốc 
liên theo các điểu kiện của Wilson; họ tán thành một hệ thống ngân quỹ 
Liên bang, chế độ thuế quan bảo hộ và những yêu cầu nhập cư nghiêm 
ngặt hơn, việc đăng ký hàng năm của ngoại kiểu và “z8 0ng bình đẳng 
cbo lao động bình đảng” cho phụ nữ. 


ĐỐI THỦ: 

James M. Cox (1870-1957), bang Ohio, đảng viên Đảng Dân chủ. 
Sinh ra tại hạt Budler, Ohio, phía bắc Cincinnati. Cũng như Harding, Cox 
bắt đầu sự nghiệp của mình ở tòa soạn báo, lúc đầu là phóng viên cho tờ 
Cimcinnati Enguirer và về sau là chủ báo của tờ Dayton Da¿jy Nes. Cox là 
một đảng viên phái tự do của Đảng Dân chủ, hoạt động trong Hạ Nghị 
viện Mỹ từ năm 1900 đến 1913 và là thống đốc bang Ohio từ 1213-1915 
và 1917-1921. Thống đốc Cox đã lập ra nhiều chương trình cải cách dài 
hạn. Ông lập ra hệ thống ngân quỹ bang đầu tiên của Mỹ, hối thúc luật 
bồi thường cho người lao động, tổ chức lại hệ thống pháp luật của bang, 
điều chỉnh phúc lợi công cộng, cải cách cơ cấu thuế, yêu cầu những người 
vận động hành lang phải đăng ký, cấp giấy phép cho những người môi 
giới chứng khoán, xây dựng các trường học hiện đại, và cải tạo giao thông. 
Tại đại hội quốc gia Đảng Dân chủ ở San Francisco tháng Ó, tháng 7 
năm 1920, các lực lượng của Bộ trưởng Tài chính William G. McAdoo 
và Bộ trưởng Tư pháp A. Mitchell Palmer đã bế tắc, làm cho Cox nổi lên 
như một sự lựa chọn có tính chất thỏa hiệp trong lần bỏ phiếu thứ bốn 
mươi tư. Franklin D. Roosevelt của bang New York được bầu làm ứng cử 
viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ coi Hội quốc liên là 
“nbương tiện đâm bảo nhất, nếu kbông nói là duy nhất để duy trì bòa bình 
lậu dài trên tbế giới”, và tán thành cải cách thuế, duy trì thuế quan “2// 
đánb uào doanb tbhz”, ùng hộ một hệ thống ngân quỹ Liên bang và các nỗ 


lực của Liên bang nhằm xóa nạn mù chữ. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1920: 

Cuộc bầu cử này chính là một cuộc trưng cầu ý dân về chính quyền 
của Wilson và về Hội quốc liên, những điều mà Cox ủng hộ rất nhiệt tình. 
Mặc dù đã phản đối lại Hội quốc liên trong Hạ Nghị viện, Harding vẫn 
giữ một thái độ nước đôi về vấn để này, ông chỉ nói những lời rất nhàm 
tai rằng cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối Hội quốc liên 
hãy tin rằng ông luôn ở bên cạnh họ. Cox phản đối Luật cấm rượu, còn 
Harding lại bỏ phiếu tán thành luật này. Trong khi Harding đang tiến 
hành vận động từ tốn ở Marion thì Cox đi kinh lý suốt 35.406km để 
phát biểu gần 400 bài diễn văn. Cox thách thức những người Mỹ đã chán 
ngấy chiến tranh tiếp tục hoạt động tích cực trên các vấn để quốc tế và 
giải quyết những vấn để trong nước. Cox công khai chỉ trích tỷ lệ mù chữ 
17% và tình trạng đói nghèo vẫn tổn tại ở một nước Mỹ giàu có. Nhạc sĩ 
AI Jolson đi diễn thuyết ủng hộ Harding, phổ biến bài hát mà ông viết với 
đoạn kết: “ C⁄ng t2 dẩữn một Lincoln thứ bai / Để suy nghĩ cho cả đất nước / 
Hỏi ngài Haring / Ngài là người mà chúng tôi cẩn." 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NGÀY 2/11/1920: 

Phổ thông đu pbiếu: Harding (Đảng Cộng hòa): 16.152.200 phiếu 
(61%), Cox (Đảng Dân chủ): 9.147.353 phiếu (35%), Eugene V. Debs 
(Đảng Xã hội): 9215.490 phiếu (3%). Đây là cuộc bầu cử đầu tiên mà phụ 
nữ được phép đi bỏ phiếu trên toàn quốc. 

Số phiếu đ2¡ cử trí: Harding: 404 phiếu, Cox: 127 phiếu. 

Số piếu ¿eo bang: Harding chiếm đa số phiếu đại cử trí ở 37 bang: 
Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, 
Indiana, lowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New Mexico, New York, Bác Dakota, Ohio, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Dakota, lennessee, Utah, 
Vermont, ashington, Tây Virginia, Wisconsin và Ñyoming. Cox chiếm 
đa số phiếu ở II bang: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, 


Louisiana, Mississippi, Bắc Carolina, Carorina Nam, Texas và Virginia. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, NGÀY 4/3/1921. 

*“.. Một siêu chính phủ của thế giới là điêu đi ngược lại uới nững gì 
chúng ta bằng ấp ủ uà sẽ không thể có đợc sự đồng tình của Đảng Cộng hòa 
chúng ta. Đây kbông phải là sự ícb kỷ, mà đây là tính thiêng liêng. Đây không 
phải là sự tách biệt mà đây là an ninh. Đây không phải là sự nghỉ ngờ các 
nước bác, mmà là lòng trưng thành yêu nước đối uới những gì đÃ tạo r4 chúng 
f4 ngà) 004)... ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Calvin Coolidge (1872-1933), bang Massachusetts, giữ chức phó 
tổng thống từ 1921 đến 1923. Ông lên kế vị tổng thống sau cái chết của 
Harding. Xem: 2/7: Coolidse, Tổng thống thi ba r0). 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: Charles Evans Hughes (1862-1948), bang New 
York, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ 1921-1925. Ông đã tiến hành 
những hoạt động ngoại giao xuất sắc và làm hết sức mình để giữ cho bộ của 
ông tránh khỏi hiện tượng bổ nhiệm nhân sự không theo năng lực. Đóng 
góp quan trọng nhất của ông là tổ chức và chủ trì Hội nghị Washington 
về vấn để Hạn chế Vũ trang (xem: Hø¿¿ động của chín? quyên). Một quan 
chức Anh đã bình luận về những nỗ lực nhằm ngăn chặn chạy đua vũ 
trang trong hải quân của ông như sau: “Bộ 2c [xebes chỉ trong 35 phút 
Äã đánh chìm nhiều tàu thủy bơn tất cả các đô đốc trên tbế giới đã làm trong 
suốt một thế ký.” Hughes cũng cải thiện mối quan hệ với châu Mỹ Latin. 
Ông vẫn tiếp tục làm việc cho chính quyển của Coolidge. Xem: W7/27: 
Houard 12, Tổng thống thứ bai mươi bảy, mục: Bổ nhiệm thẩm phán Tòa 
án Tối cao; Woodrot Wibon, Tổng thống thứ bai mươi tám, mục: Vận động 
tranh cử, 1916 và mục: Đối thủ; Herbert Hoouer, lống thống thứ ba mươi 
mốt, mục: Bổ niệm thẩm phán lòa án lối c40). 

Bộ trưởng 1ài chính: Andrew Mellon (1855-1937), bang Pennsylvania, 
giữ chức bộ trưởng Tài chính từ năm 1921-1932. Là một quan chức tài 
chính thủ cựu và là người để xuất lý thuyết kinh tế “nhỏ giọt” (tricklc- 


down), ông thúc giục việc giảm nợ quốc gia, giảm thuế thu nhập, và tạo 
ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Ông tiếp tục làm việc dưới 
chính quyền Coolidge và chính quyển Hoover. 

Bộ trưởng Chiến tam? John W WWeeks (1860-1926), bang 
Massachusetts, giữ chức bộ trưởngchiến tranh từ năm 1921-1925. Ông 
tiếp tục làm việc dưới chính quyền Coolidge. 

Bộ trưởng Tư pháp: Harry M. Daugherty (1860-1941), bang Ohio, 
giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ 1921-1924. Trong một trong những đạo 
luật đầu tiên của ông, ông đã để nghị và được Tổng thống đồng ý cho ông 
một mình chịu trách nhiệm về vấn để tài sản của ngoại kiểu, cụ thể là tài 
sản sở hữu của kiểu dân Đức cư trú tại Mỹ được trưng thu từ Thế chiến 
I. Mặc dù bị truy tố vì âm mưu lừa dối chính phủ liên quan đến việc lạm 
dụng những tài sản nói trên, song ông lại thoát được cả hai phiên tòa vô 
hiệu và được đã bào chữa. Ông là người chống lại công nhân rất mạnh 
mẽ. Bất cứ khi nào có thể, ông đều dùng ảnh hưởng của mình để làm thất 
bại các cuộc biểu tình và bảo toàn các công ty không có nghiệp đoàn lao 
động. Một bản luận tôi ông đã được gửi đến Ủy ban Tư pháp Hạ Nghị 
viện gồm các vấn để như: kết tội ông không củng cố được luật chống tơ- 
rớt, luật chống đầu cơ chiến tranh và luật cấm rượu; lợi dụng đặc quyển 
ân xá; tuyển các nhân viên không thích hợp; quá mạnh tay trong việc đàn 
áp các cuộc biểu tình; và do thám những Nghị sĩ Quốc hội mà ông không 
ưa... Harding đã bày tỏ sự tin tưởng vào bộ trưởng Tư pháp của mình. 
Vì thế, việc buộc tội Daugherty đã không thành công. Daugherty tiếp tục 
làm việc dưới chính quyển Coolidge. Ông biện minh cho các hoạt động 
của mình trong cuốn 7e 25/22 story 0ƒ the Harding T?4gedy (Câu chuyện 
bên trong tấn bị kịch Har¿ne) viết chung với Thomas Dixon năm1932. 

Bộ trưởng Hải quân: Edwin Denby (1870-1929), bang Michigan, giữ 
chức bộ trưởng Hải quân từ năm 1921-1924. Bản chất là một người rất 
chân thật, ông đã đồng ý giao quyền kiểm soát trữ lượng dầu Liên bang 
đang thuộc bộ của ông sang Bộ Nội vụ, và chính vì thế ông đã vô tình trở 
thành kẻ tòng phạm trong vụ tai tiếng buôn dầu lửa Teapot Dome. Ông 
tiếp tục giữ chức này dưới chính quyền Colidge. 


Bộ trưởng Bưu điện: (1) NI Hays (1879-1954), bang Indiana, giữ 
chức Bộ trưởng Bưu điện từ 1921-1922. Ông được các công nhân ngành 
bưu điện rất quý mến, và ông đã nâng cao tinh thần làm việc trong bộ của 
mình. Ông từ bỏ vị trí trong nội các để trở thành chủ tịch của Hội Các 
nhà Sản xuất Phim truyện và Phát hành phim Mỹ. Ở cương vị này, ông 
là người kiểm duyệt chính về nội dung đạo đức của các bộ phim Mỹ. (2) 
Hubert Work (1860-1942), bang Colorado, giữ chức Bộ trưởng Bưu điện 
năm 1922-1923. Ông còn kiêm cả chức bộ trưởng Nội vụ. (3) Harry S. 
New (1858-1937), bang Indiana, giữ chức bộ trưởng Bưu điện từ 1922- 
1929. Ông tiếp tục làm việc dưới chính quyền Coolidge. 

Bộ trưởng Nội ụ: (1) Anbert B.Fall (1861-1944), bang New Mexico, 
giữ chức bộ trưởng Nội vụ từ năm 1921-1923. Là một người kịch liệt phản 
đối tư tưởng bảo thủ, ông đã thuyết phục Harding, với sự đồng ý của Bộ 
trưởng Hải quân Denby, trao cho ông quyển quản lý nguồn dự trữ dầu của 
Liên bang. Sau đó ông đã bí mật cho phép Công ty dầu khí Mammoth khai 
thác dầu ở mỏ dầu Teapot Dome ở ÑWyoming để đổi lấy 308.000 đô-la và 
một bẩy gia súc. Tương tự, ông đã nhận 100.000 đô-Ìla của Công ty Xăng 
dầu và Vận tải Liên Mỹ và cho phép công ty này tiếp cận mỏ dầu Elk Hills 
ở bang California. Ông Fall phủ nhận những việc làm sai trái của mình, ông 
gọi những vụ hối lộ ấy là “các khoản vay”, nhưng bồi thẩm đoàn trong phiên 
tòa năm 1929 lại khẳng định ngược lại. Ông đã chịu án một năm tù và bị 
giam trong nhà tù bang New Mexico 10 tháng. (2) Hubert Work giữ chức 
bộ trưởng Nội vụ từ năm 1923-1928. Ông tiếp tục làm việc dưới chính 
quyển Coolidge. 

Bộ trưởng Nông ng”iệp: Henry C. Wallace (1866-1924), bang lowa, 
giữ chức bộ trưởng Nông nghiệp từ năm 1921-1924. Năm 1922, ông 
đứng ra chủ trì Hội nghị Nông nghiệp Quốc gia của Tổng thống để xem 
xét các biện pháp tăng thu nhập cho nông dân trong nước, nguồn thu vừa 
bị ảnh hưởng mạnh mẽ do lạm phát sau chiến tranh. Ông tiếp tục làm việc 
dưới chính quyển Coolidge. 

Bộ trưởng Thương mại Herbert Hoover (1874-1964), bang 
Pennsylvania, giữ chức bộ trưởng Thương mại từ năm 1921-1928. Ông 


tiếp tục làm việc dưới chính quyền Coolidge. (Xem: Jf2rz0ðert Hoø0er, Tổng 
thống tứ ba rơi mốt, mục: Nghề nghiệp trước kbi là tổng thống). 

Bộ trưởng Lao động: James J. Davis (1873-1947), bang Pennsylvania, 
giữ chức bộ trưởng Lao động từ năm 1921-1930. Ông là người di cư từ xứ 
ÑWWelsh và từng là một công nhân ngành thép. Sau đó, ông giữ chức Tổng 
giám đốc công ty Loyal Order của tập đoàn Moose. Ông tiếp tục làm việc 
dưới chính quyền Coolidge. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1921-2/8/1923. 

Vụ l¿apot Doørmwe Uà các Uụ tai tiếng bác: Harding có một đội ngũ 
những người cộng sự rất có khả năng và đáng kính trọng (Hughes ở Bộ 
Ngoại giao, Mellon ở Bộ Tài chính, Hoover ở Bộ Thương mại), nhưng 
ông cũng đưa đến rất nhiều kẻ ăn hối lộ cực kỳ vô đạo đức. Bộ trưởng Nội 
vụ Albert Fall đã vì quyền lợi cá nhân mà bán đi nguồn dầu của quốc gia 
ở mỏ leapot Dome, bang Wyoming (xem: / ¿c); [homas Miller, người 
phụ trách tài sản ngoại kiểu, bị kết tội nhận hối lộ; Jess Smith, người chịu 
trách nhiệm giao dịch các khoản tiền không trong sạch và sĩ quan phụ tá 
riêng của Bộ trưởng Tư pháp Daugherty, đã hủy hết các giấy tờ rồi tự tử 
không lâu sau khi Harding yêu cầu ông từ chức. Một nạn nhân đã tự tử 
khác là Charles Cramer, sĩ quan phụ tá cho Charles Forbes. Charles Forbes 
là giám đốc Văn phòng Cựu chiến binh đã tham nhũng và kiếm lời qua 
việc bán những hàng hóa dư thừa sau chiến tranh, nhận lại các khoản tiển 
béo bở nhờ mua nhu yếu phẩm cho chính phủ với giá cắt cổ, tuồn các loại 
rượu và thuốc từ các bệnh viện dành cho cựu chiến binh ra cho những 
người bán rượu lậu và những kẻ buôn thuốc mê, thuốc ngủ. Ông bị buộc 
tội gian lận, có mưu đổ và nhận hối lộ nên đã lãnh án hai năm tù giam. 
Cho đến nay, người ta vẫn không tìm ra một bằng chứng nào cho thấy 
Harding đã mưu lợi cá nhân trong những sự vụ đó. Harding đã lờ mờ ý 
thức rằng bạn bè đã phản bội ông, và có lẽ trước khi qua đời ông cũng đã 
biết đủ để thấy rằng ghế tống thống của ông sắp đổ. 

Hội quốc ên: "Hiệp ước về Hội quốc liên sẽ không nhận được sự 
tán thành của chúng ta” —- Tống thống Harding đã tuyên bố trước Quốc 


hội vào tháng 4/1921. Tuyên bố này đã chấm dứt tình trạng hồi hộp chờ 
đợi xem cuối cùng Tổng thống sẽ ủng hộ hay phản đối việc Mỹ gia nhập 
Hội quốc liên. Bằng cách từ chối gia nhập, Harding đã đảm bảo cho sự 
bất thành của tổ chức quốc tế này. Ông tán thành việc Mỹ tham gia Tòa 
án quốc tế, do Hội quốc liên lập ra để giải quyết các vụ tranh chấp về luật 
pháp quốc tế, nhưng ông đã không thu được số phiếu cần thiết của các 
nghị sĩ để thông qua. 

Ký kết biệp ước sau lUế chiến Ì; Vì các đảng viên Đảng Cộng hòa đã 
phản đối Hiệp ước Versailles của Wilson, nên Tổng thống Harding phải 
chính thức đứng ra ký kết hiệp ước về Thế chiến I. Ông ký kết hiệp ước ấy 
mà không hề có sự trang hoàng hay nghi lễ long trọng thường thấy trong 
những dịp như vậy. Ngày 2/7/1921, ông đang chơi golf ở New Jersey, thì 
một sĩ quan phụ tá của Nhà Trắng đến triệu ông về để ký một tài liệu mà anh 
ta mang đến tận tay cho lổng thống. Tại nhà của một người bạn, Thượng 
nghị sĩ Joseph Frelinghuysen, ông đã xem xét quyết định của hai bên về việc 
chấm dứt “tình trạng chiến tranh giữa chính phủ Hoàng gia Đức và Hợp 
chúng quốc Hoa Kỳ” trong khi chú chó của Frelinghuysen ngửi ngửi đôi 
giày ông đang đi. lrong bộ quần áo chơi golf, ông đã ký hiệp ước ngay trên 
chiếc bàn gỗ trong phòng khách của chủ nhà. “Thế thôi”, ông nói. Chiến 
tranh đã kết thúc. Harding quay trở lại sân golf. 

Hạn chế 0ú trang: Với những thủ đoạn của Mỹ và Vương quốc Anh 
để giành ưu thế về hải quân, Anh đã tham gia vào một Liên minh với 
Nhật, còn Trung Quốc thì không có khả năng tự vệ trước ý định xâm lược 
của Nhật. lrước tình hình đó, Harding đã ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại 
giao Hughes triệu tập Hội nghị YWashington về vấn để hạn chế vũ trang 
từ tháng 11/1921 đến tháng 2/1922. Mỹ, Anh, Nhật, Pháp và Italia đã 
đồng ý hạn chế các đội tàu chiến lớn, tàu tuần tiễu và tàu chở hàng với tỷ 
lệ trọng tải lần lượt cho năm nước là là 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75. Hội nghị đã 
dẫn đến việc Mỹ, Anh, Pháp và Nhật ký kết Hiệp ước Bốn bên, theo đó 
các nước này đồng ý tôn trọng vùng biển của nhau ở khu vực Thái Bình 
Dương và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Hội nghị cũng 
dẫn đến Hiệp ước Chín bên (Mỹ, Anh, Pháp, Bi, Hà Lan, Bồ Đào Nha, 
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Italia, Irung Quốc và Nhật Bản). Irong suốt một thập kỷ, hiệp ước này 
đã giải quyết sớm việc xâm lược của Nhật đối với Trung Quốc và bảo vệ 
chính sách Mở Cửa. 

Cực Ngân quỹ: Năm 1921, Tổng thống Harding quyết định thành 
lập Cục Ngân quỹ. Cục này lần đầu tiên quy định mức hạn chế ngân sách 
chính thức đối với việc chi tiêu của Liên bang. Cục Ngân quỹ đã hoạt 
động rất hiệu quả nhờ việc Harding bổ nhiệm Charles G. Dawes (xem: 
Caluin Coolidee, Tổng thống thứ ba ơi, mục: Phó Tống thống), một người 
quản lý có năng lực làm giám đốc đầu tiên của cục. 

Ân xá cho Debs: Mặc dù Harding từ chối thi hành đại ân xá cho 
những người bị kết tội vì những hoạt động phi bạo lực chống chiến tranh 
trong Thế chiến I, ông đã ủy nhiệm cho Bộ Tư pháp xem xét lại các đơn 
thỉnh cầu trên cơ sở từng trường hợp một. Ông đã ban ân xá cho một 
người chống đối mạnh mẽ nhất trong thời gian chiến tranh là Eugene V. 
Debs, lãnh đạo của Đảng Xã hội. Lúc ấy, ông ta đã trải qua gần ba năm 
trong mười năm án tù tại trại cải tạo Liên bang ở Atlanta. Không những 
thế, Harding còn giúp đẩy nhanh việc trả lại tự đo cho Debs vào cuối năm 
1921 để ông này có thể kịp về dự lễ giáng sinh với gia đình. 

Dân quyển: Kể từ sau cuộc Nội chiến, Harding là [ống thống Mỹ 
đầu tiên chính thức nói về quyển lợi của người da đen trên đất miền Nam. 
Ngày 26/10/1921, tại Brimingham, bang Alabama, khi đến nhận bằng 
danh dự của trường Đại học bang Alabama, ông đã diễn thuyết trước quần 
chúng gồm có 20.000 người da trắng và 10.000 người da đen về đạo lý 
bình đẳng chủng tộc. Ông tuyên bố: “Tôi muốn được thấy thời điểm khi 
người da đen tự coi họ là những người có đầy đủ quyển lợi và nghĩa vụ của 
công dân Mỹ... Chúng ta không thể tiếp tục con đường mà chúng ta đã đi 
trong hơn nửa thế kỷ qua mà một bộ phận lớn của nhân dân, bằng dân số 
của những nước châu Âu lớn, không được góp phần thực sự vào việc giải 
quyết các vấn để quốc gia, chỉ vì thái độ phân biệt chủng tộc.” 

Thuế quan: Luật thuế quan khẩn cấp năm 1921 và Luật thuế quan 
Fordney-McCumber năm 1922 đã tăng thuế lên mức trung bình là 38% và 
áp dụng mức thuế bảo hộ đặc biệt đối với hóa chất, thuốc và một số ngành 


công nghiệp khác của Mỹ đã phát triển mạnh trong chiến tranh. Những 
luật thuế quan này thay thế cho Luật thuế quan Underwood (1913; xem: 
Woodrou W?bon, lổng thống thứ bai mươi tám, mục: Hoạt động của chính 
4y»). Về sau, những luật này được thay thế bởi Luật thuế quan Hawley- 
Smoot năm 1930; (xem: Her0ert Hoouer, Tổng thống th ba n0 mối, mục: 
Hoạt động của chính quyên). 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) William Howard laft (1857-1930), bang Ohio, giữ chức Chánh án 
Tối cao từ năm 1921 đến 1930. (Xem: W7/zz Houar4. 12J, Tổng 
thống th bai 000i, mục: Nghề nghiệp sau khi làm tổng thốn). 

(2) George Sutherland (1862-1942), bang Utah, giữ chức thẩm phán 
dòa án lối cao từ năm 1922-1938. Là một người Anh bản xứ, ông 
nhất quyết cho rằng phần lớn các luật quy định về phúc lợi xã hội 
đều vi phạm Hiến pháp. Irong vụ kiện 4⁄4 uà Viện 22 (năm 
1922), ông đã thay mặt tòa khẳng định rằng, vì cá nhân có quyền 
can thiệp vào nội dung hợp đồng nên mức lương tối thiểu được quy 
định ở Đặc khu Columbia là phi Hiến pháp. Ông đã cùng với thành 
viên bảo thủ chiếm đa số trong lòa án Tối cao vô hiệu hóa những 
cố gắng đối phó với cuộc đại suy thoái trong chính sách cải cách về 
kinh tế xã hội New Deal, một chính sách mà theo ông thì “chẳng có 
gì mới” và không kêu gọi những biện pháp cấp bách. “Nếu những 
điều khoản của Hiến pháp không được duy trì dù khát khe hay dễ 
dàng thì có lẽ cũng nên hủy bỏ đi.” 


() Pierce Buder (1866-1939), bang Minnesota, giữ chức thẩm phán 
lòa án lối cao từ năm 1922-1939. lrong vụ Äfor¿ðe444 0à T?ipalo 
(1936), với quyết định cuối cùng mà những người bảo thủ đã tập 
hợp được ý kiến đa số trong việc xóa bỏ các đạo luật nhằm điều 
chỉnh nền kinh tế, Butler đã lật đố luật về mức lương tối thiểu, ông 
nói: “Các bên đều có quyển bình đẳng để đạt được các điều kiện có 
lợi nhất qua việc thỏa thuận riêng.” 
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(4)  Edward T. Samford (1865-1930), bang lennessee, giữ chức thẩm 
phán Tòa án Tối cao từ năm 1923-1930. Ông từng làm trợ lý cho 
bộ trưởng Tư pháp dưới chính quyển của Tổng thống Theodore 
Roosevelt và sau đó làm luật sư ở Tòa án khu vực. Ông gây được ít 


ảnh hưởng đối với Tòa án Tối cao. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Harding đứng cuối cùng trong số 31 Tổng thống, là người tệ nhất 
trong hai người “thất bại”. Đứng trên ông là Grant. 


QUA ĐỜI KHI ĐƯƠNG NHIỆM: 

Ông mất vào hồi 7 giờ 30 phút tối ngày 2/8/1923 tại khách sạn Palace, 
San Francisco, bang California. Ngày 20/6/1923, Harding đã thực hiện 
chuyến đi “Đi để hiểu” (Voyage of Understanding) trên khắp đất nước. Ông 
hy vọng chuyến đi đòi hỏi rất nhiều nỗ lực này sẽ giúp ông gặp gỡ những 
người dân thường và giảng giải cho họ về các chính sách của chính quyển 
của mình. Thời gian đó ông đang bị huyết áp cao và giãn cơ tim. Việc phát 
biểu trước công chúng hàng chục lần đã làm ông kiệt sức. Dường như ông 
có vẻ thoải mái ở Alaska (ông là Tống thống Mỹ đầu tiên đến thăm khu 
vực này). Nhưng khi quay trở về phía nam, vào buổi tối ngày 27/7, khi lên 
giường đi ngủ, ông bị chuột rút và khó tiêu rất trầm trọng. Bác sĩ phẫu thuật 
Charles Sawyer bỏ qua chuyện này và cho rằng nguyên nhân là ngộ độc 
thức ăn. Kế hoạch của Harding phải hủy bỏ. Con tàu dành cho Tổng thống 
tiếp tục hành trình đến San Francisco. Ở đây, ngày 29/7, ông ở phòng số 
8064 của khách sạn Palace. Ngay sau đó, ông bị bệnh lao phối, nhưng đến 
ngày 1/8 thì ông hạ sốt, mạch bớt đập nhanh và ông đã thấy dễ thở hơn. 
Thậm chí ngày hôm sau ông còn dự định sẽ đi câu cá ở đảo Catalina. Tối 
hôm ấy, để đã làm cho ông vui lên, bà Harding đã đọc cho ông bài “Những 
quan điểm điểm tĩnh của một con người điểm tĩnh”, một bài viết tâng bốc 
Tổng thống của Samuel Blythe viết cho tờ S⁄2/z42y Euening Post. “Hay lắm, 
tiếp tục đ, đọc thêm cbút nữa đi.” Ông đã nói như vậy. Đó là những lời cuối 


cùng của ông. Bà Harding đọc xong bài báo thì để ông lại một mình, nhắm 
mắt, đắm mình trong những lời ca tụng mà ông vừa được nghe. Trong khi 
bà ra ngoài thì y tá Ruth Powderly vào phòng. Khi đến bên giường bệnh, bà 
nhận thấy mặt Tống thống co rúm lại, miệng há ra, còn đầu thì đã nghẹo 
sang một bên. Các bác sĩ kết luận rằng ông đã bị đột quy. Một mình bên 
chiếc quan tài kim loại màu nâu của Tổng thống đặt tại phòng phía Đông 
của Nhà Trắng, bà Harding đã chuyện trò với người chồng vừa qua đời của 
mình hơn một giờ liền. Ông được chôn cất tại Marion, bang Ohio. Năm 
1920, Gaston Means, một kẻ bị kết đội lừa đảo đã xuất bản một cuốn sách 
nhan đề 7Ó Šrznee DeatÐ 0ƒ President Harine (Cái chết Èỳ lạ của Tổng thống 
Har2ne), trong đó ông ta cho rằng bà Harding đã đầu độc Tổng thống có 
lẽ để trừng phạt ông vì ông đã lừa dối bà hoặc để giải thoát cho ông khỏi 
những lời sỉ nhục gièm pha, mà cũng có thể là vì cả hai. Vì bà Harding từ 
chối, không cho phép mổ tử thi để khám nghiệm, nên những luận điệu 
của Means không thể bị phủ nhận chắc chắn, nhưng các sử gia nhìn chung 
đều không nhất trí. Trong bản di chúc và chúc thư cuối cùng, viết vào 
tháng 6/1923, Tống thống Harding để lại phần lớn gia tài của mình, trị giá 
850.000 đô-la cho vợ. Ông để lại cho cha mình phần lợi tức từ 50.000 đô- 
la trái phiếu chính phủ. Sau khi vợ và cha ông qua đời thì khoản tiền đó sẽ 
được để lại cho người em trai và ba người em gái của ông, trừ một số khoản 
đặc biệt như sau: 25.000 đô-la cho Ủy ban Công viên Marion, 10.000 đê-la 
cho mỗi cháu trai và cháu gái của Tổng thống, 4.000 đô-la/người cho hai 
người cháu gọi vợ ông bằng bà và 2.000 đô-la cho nhà thờ Baptist Ba ngôi 
và 1.000 đô-la cho nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm thánh Paul. 


CANGỢI: 

tÔng 4ã nghe thấu nỗi chán ngán chiến tranh dủa thế giới. Ông kêu cọi đất 
rước t4 trở lại con dường hòa bình Uà mừng Uui tay, bàa bình đã đến. (Ông kêu 
#0i các quốc gia ngồi uào bàn đàm phán... (ng đã tìm kiếm cbo loài người uà cho 
các quốc gia một nên Dòa bình) dự trên công Ủý uà lẽ phải, nên bòa bình) thực sự/ Uà 
l2 dài duy 0!DÁI... Vì tế ông đã mở dhiờng cho những thành tựu bất bủ tại Hội 
„ch; Wisbington Uề bạn chế uí trang,” — Lồng thống Calvin Coolidge, 1923 


788 =8 William A. DeGregorio 


“Win GŒ. Harling đã cống biến cả cuộc đời cọo đất nước. Không ai cú 
thể làm ơì nhiều bơn thế nữ. Ông Z2 uắt kiệt súc lực bản thân để phục uụ đất 
nước, một con người xả thân bết mực Uì lợi ícb của nhân dân, những 'ngHời mà 
UÌ bọ ông Äã lao động miệt mài. (Ông là con người của nhân dân, ông chẳng bao 
giờ lợi dụng địa U của mình, ông không bề kiêu căng nsạo mạn, không Để tÁch 
biệt uới mọi người dù là qua kinh nghiệm, lòng kiêu bãnh bay tín) lập 4j. ` — 
Bộ trưởng Ngoại giao Charles Evans Hughes,1924 

“Bây giờ uẫn còn quá sớm để chúng ta nhìn thấy chân dụng d8) đủ 0à 
thực sự của ông — một Abrabam Lincoln mới mà tên tuổi uà dan?) tiếng sẽ lớn 
lên theo thời gian.” — Harry Daugherty, bộ trưởng Tư pháp trong chính 
quyền Harding, 1932 


CHỈ TRÍCH: 

“N)hững bài diễn uăn của ông ta gây cho người ta Ấn tượng Uề một loạt 
những lời nói phô trương sáo rỗng được rải khắp nơi nhằm tìm ý Hưởng. — 
Wiliam G. McAdoo 

“Tôi quý Harding. Tôi rất quý Harding, nhưng tôi không thể biểu được, 
làm sao mà ông ta lại trở thành tổng thống của nước Mỹ. (ng ta cbwa làm 
được gì để xứng đáng uới vị trí ấy ”— Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hiram 
Johnsonbang California, 1920 

“Thượng nghị sĩ Hardine là loại người mà trên con đường đến tới cơ 
quan lập pháp, có thể dốc túi r4 cho một Uài kẻ nghèo, rồi sau đó lại cùng Uới 
các đảng 0iên bảo thủ của Đảng Cộng bùa bỏ phiếu cbo một đạo luật du) trì 
những điêu biện khiến những người nhận tiên Ấy phải khổ sở. `— ]ames M. 
Cox, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1920 

“1ö uửa đọc bức thông điệp Uề biệp uúc của lống thống. lôi ngbĩ có lẽ 
Äấy là bài diễn uăn tốt nhất mà Bộ trưởng Ngoại giao ugbes từng UiẾt. ` — 
ÑWill Rogers, 1922 

“Hariding không phải là một người xấu. (ng ta chằng qua chỉ là một kẻ 
ngớ ngẩn uụng uề ”— Alice Roosevelt Longworth, con gái của Tổng thống 
Theodore RooseveÌt 


“Ông ta chằng có cả kinh nghiệm lẫn tri thức cân thiết cbo cưØng Uỷ tổng 
tbống. ` — Herbert Hoover 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA HARDING: 

“1ôi tin chắc rằng Uấn để c0 bản đối Uới người dân Hoa Kỳ là bọ đã đi 
quá xa khỏi Thượng đế Toàn năng. ” — 1920 

“Tôi không biết phải làm gì uà tay đổi thế nào uề uấn đề thuế tá này. 
Chắc bản ở Äâu đó phải có ruột cuốn sách Uiết uề tất cả những điểu ÃJ, cuốn sách 
giúp tôi làm sáng tỏ nfng Uấn đê ấJ. Nhưng tôi chằng biết cuốn sách Ấy ở đâu, 
mà có lẽ nếu có tìm thấy nó tôi cũng không thể đọc nổi!” — 1923 

'Lạy Chúa tôi, đây quả là một công Uiệc kinh kbhủng. lồi không gặp uấn 
để gì uới những kẻ thù của mình... Nhưng những người bạn cbết tiệt của tôi 
mới chín) là những kẻ khiến tôi phải mất ăn truưất nơủ.” — 1923 


TÁC PHẨM VỀ HARDING: 


Adama, Samuel Hopkins. Jzcre2bk£ lừa: 1be L£ and Times of Wirren 
G2?aliel [larng (Kỷ nguyên lạ thường: Cuộc đời Uà thời đại của Wirren 
G2?waliel Harznø). Boston: Houghton, Mifflin, 1939. 


Rusell Francis. 7% ŠS922ou of Bloorming Groue: WArren GŒ. Harding in Hà 
1ưmes (Bóng mát của làm cây dang nở boa: Wrren Œ.Harline trong thời 
c¿z ông). New York: McGraw-HIlI, 1968. 


Sinclair, Andrew. 75e 4uailable Man: 1bc LÚc Bebimd the MasÈ öƒWiArren 
Gamaliel Hardine (Một con người dỗ kiếm: Cuộc sống đằng sau Uỏ bọc của 
Wrren Gamaliel Harding). New York; Macmillan, 1965. 


CALVIN COOLIDGE 


(1872-1929) 


TỔNG THỐNG THỨ BA MƯƠI 
(1923-1929) 


HỌ VÀ TÊN: 


John Calvin Coolidge. Ông được đặt tên theo tên của cha, nhưng 
để tránh nhầm lẫn ở nhà, ông vẫn được gọi là Calvin hay Cal. Sau khi tốt 
nghiệp đại học, ông bỏ chữ đầu tên (John) đi. 


NGOẠI HÌNH: 

Ông cao khoảng 1,75m với dáng người dong dỏng. Khuôn mặt ông 
có những đường nét rõ ràng và đẹp: chiếc mũi gọn và thẳng, cằm chẻ, 
cặp mắt xanh hơi sâu và đôi môi mỏng hơi mím. Mái tóc màu đỏ thời 
trẻ của ông chuyển thành màu hung hung đỏ. Ông nói giọng mũi vùng 
New England. Ông có những bước chân ngắn nhưng khá nhanh nhẹn. 
Coolidge bị bệnh kinh niên về đường hô hấp và tiêu hóa. Khi giữ cương 
vị tổng thống, ông hay bị hen suyễn, dị ứng mũi họng, viêm phế quản và 
đau dạ dày. Ông phải dùng các ống xịt mũi để dễ thở hơn và làm giảm 
nhẹ bệnh viêm xoang. Ông cũng phải uống nhiều loại thuốc cho các bệnh 
khác. Ông ho nhiều đến nỗi ông sợ rằng mình đã mắc bệnh lao phổi, 
ông rất hay mệt mỏi và thường ngủ đến II tiếng: 9 tiếng vào ban đêm 
và 2 tiếng vào buổi trưa, ông ăn mặc rất hợp thời trang, quần áo của ông 
thường được đặt may ở Vermont. Ông thường chải tóc bóng mượt. Khá 
kỳ lạ khi ông chỉ thích mặc đồ lót rộng thùng thình. 


TÍNH CÁCH: 

Coolidge là người hay ngượng ngập, kín đáo, thận trọng, tự kiểm chế 
và hoàn toàn tự lực. Ông là người rất ít bạn bè. Coolidge nhớ lại: “H2; còø 
„bỏ, bbi tôi bắt điêu nhớ được sự Uiệc, tôi đã bay phát boảng lên niếu tôi nơJbe 
thấy n›Dững giọng nói lạ trong phòng bếp. Tôi cảm thấy mình không thể nào 
gặp gỡ mọi người Uà bắt tay Uới bọ được... Điêu khó khăn nhất trên đời uới 
tôi hác Ấy là phải ịj qua d?a phòng bếp uà ra chào khách. Kbhi giun 10 tuổi, tôi 
mới nhận ra rằng mình không tUể tiếp tục như UẬy nỞữ4. Tôi đã phải rất uất 
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Uả tự đấu tranh uới bản thân để quyết tâm địi qua cánh cửa đó. lôi rất Uui 
Uẻ tới n?ttng người quen cũ của gia dình, nhưng trỖi lữ gặp người lạ, tôi lại 
phải di qua của phòng bếp để chào tồi lại quay Uào nhà, Uà điểu đó cũng thật 
chẳng dễ dàng. ` Coolidge Ìlà người căn cơ nhưng không phải là kẻ hay bòn 
rút của người khác. Chẳng hạn, khi ông cử một sĩ quan phụ tá đi mua tạp 
chí, ông luôn muốn lấy tiền lẻ trả lại, cho dù chỉ là một xu, và phàn nàn 
nếu không được nhận lại tiền thừa ngay. Còn mỗi khi ông mượn tiển ai, 
dù là một khoản rất nhỏ, ông đều mau chóng trả lại không thiếu một xu. 
Ông nổi tiếng là người ít nói nhưng rất hóm hỉnh, nhiều câu nói của ông 
đã trở thành huyền thoại. Irong đó có một giai thoại tiêu biểu kể chuyện 
một nữ phát thanh viên đến gặp ông và nói: “lhưa ngài Tống thống, ngài 
phải nói chuyện với tôi. Hôm nay tôi đã cược rằng tôi sẽ buộc ngài nói ra 
hơn hai từ. Coolidge đáp: “Cô thua.” 


TỔ TIÊN: 

Coolidge mang dòng máu Anh, Scotland và xứ Wales. Ông cho rằng 
mình cũng có huyết thống của người Anh-điêng. Cụ bảy đời của ông là 
John Coolidge đã di cư từ vùng Cambridgeshire, Anh, vào khoảng năm 
1630 và định cư ở Ñatertown, bang Massachusetts. Ky John Coolidge của 
ông đã chiến đấu ở Lexington trong cuộc Cách mạng Mỹ rồi định cư ở 
Vermont. Ông nội của ông, Calvin Galusha “Galoosh” Coolidge làm việc 
trong cơ quan lập pháp bang Vermont và khi qua đời, ông đã để lại cho 
Calvin, lúc đó mới hơn sáu tuổi, 40 mẫu đất và một số gia súc. 


CHA: 

John Calvin Coolidge (1845-1926) là một điển chủ, một chủ cửa hiệu 
và là quan chức tại địa phương. Là người gốc Plymouth, bang Vermont, 
ông theo học Học viện Black River ở Ludlow, Vermont. Năm 1868, ông 
cưới bà Victoria Josephine Moor, mẹ của lổng thống Calvin, ở Plymouth 
Notch, bang Vermont. Ông khá phát đạt trong vai trò là một điển chủ và 
chủ cửa tiệm. Ông làm việc sáu năm trong Hạ Nghị viện bang Vermont 


và giữ chức Thượng nghị sĩ bang Vermont một nhiệm kỳ. Ông cũng phụ 


trách rất nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có ủy ban tuyển chọn, cơ 
quan thu thuế và cơ quan cảnh sát. Calvin thừa hưởng từ ông tính tiết 
kiệm, ít nói và niểm say mê với những vấn để xã hội. Năm 1891, sáu năm 
sau khi vợ qua đời, ông Coolidge đi bước nữa với bà Carrie A. Brown, một 
giáo viên ở Plymouth. Là một công chứng viên và là một thẩm phán hòa 
giải của tòa sơ thẩm, ông Coolidge đã làm lễ tuyên thệ cho Tổng thống, 
con trai ông, vào năm 1923 (mục: jMeðê nghiệp trước kbi làm tổng thốn). 
Ông là người duy nhất trong số thân phụ của các tổng thống làm việc đó. 
Tổng thống Coolidge đã mời ông vào sống ở Nhà Trắng, nhưng ông từ 
chối. Ông Coolidge qua đời khi con ông đang trong nhiệm kỳ tổng thống. 


MẸ: 

Victoria Josephine Moor Coolidge (1846-1885): Bà sinh ở gần 
Pinney Hollow, bang Vermont. Bà là một người phụ nữ yếu đuối, nhạy 
cảm và hết lòng vì gia đình. Coolidge nhận xét về mẹ: “Dường như trong 
bản tính của bà có tỉnh thần của thuyết thần bí và thơ ca. Vì thế nên bà 
thích ngắm hoàng hôn màu tía và ngắm những vì sao đêm.” Coolidge thừa 
hưởng ở bà thể lực yếu. Bà qua đời, có lẽ là do bệnh lao phổi, khi Coolidge 
mới l2 tuổi. Về sau, ông nhớ lại, cuộc đời ông đã hoàn toàn thay đổi khi 
bà không còn nữa. Suốt cả cuộc đời, Coolidge lúc nào cũng mang theo 


hình ảnh của mẹ trong vỏ đồng hồ và thường tưởng nhớ đến bà. 


ANH CHỊIEM: 
Coolidge là con cả trong nhà. Ông có một người em gái, cô Abigail 
“Abbie” Gratia Coolidge. Cô mất lúc 15 tuổi, có lẽ vì bệnh ruột thừa. 


CON CÁI: 

_Coolidge có hai con trai: 

Jobn Cool24z€ (1906-2000), chuyên tiên của công ty dường sắt uà là cbủ 
công fy in Ấn đã ng pw. Sình ra ở Northampton, bang Massachusetts, khi 
cha anh lên làm Tổng thống, anh đang thực tập tại một trại quân sự cho 
công dân ở Fort Devens, bang Massachusetts. Anh tốt nghiệp Học viện 
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Mercersburg (bang Pennsylvania) năm 19244 và tốt nghiệp Đại học Amherst 
năm 1928. Vì không thích bị mọi người chú ý, anh rất ít khi sống ở Nhà 
Trắng. Năm 1929, anh kết hôn với Florence Irumbull, con gái ông Robert 
H. Trumbull, Thống đốc bang Connecticut. Anh làm chuyên viên cho Công 
ty Đường sắt New York, New Haven và Hartford đến năm 1941. Năm ấy, 
anh trở thành chủ một công ty in ấn ở Hartford bang Connecticut. Khi đã 
về hưu, Coolidge sống ở Farmington bang Connecticut. lrong một cuộc 
tiếp xúc với các tác giả, Coolidge cho rằng các sử gia đã không đánh giá 
đúng về vai trò của Tổng thống Coolidge. Ông nói: “Tôi không tin là họ đã 
nghiên cứu kỹ lưỡng những thành tựu của chính quyển trong bối cảnh thời 
ấy.” Ông lấy làm tiếc rằng: “linh thần tiết kiệm và vai trò của chính phủ 
Tổng thống Coolidge không còn được hâm mộ nữa. Nhưng ông cũng nói 
thêm rằng, hy vọng “có lẽ những tỉnh thần ấy sẽ trở lại dưới chính quyền 
Reagan”. Coolidge tin rằng nếu còn sống, cha ông sẽ thấy thế giới ngày nay 
“tối tăm và buồn bã”. Calvin Coolidge sẽ không ra tranh cử chức tổng thống 
ngày nay và nếu có, ông cũng sẽ thất bại. 

Caluin Coolidge, jr. (1908-1924): Cậu sinh ra ở Northampton bang 
Massachusetts. Khi cha lên làm Tổng thống thì cậu đang tham gia hái 
thuốc lá trong kỳ nghỉ hè của Học viện Mercersburg (Pennsylvania). lrong 
một rủi ro đáng tiếc, do bị rộp một ngón chân khi chơi tennis, cậu bị 
nhiễm trùng và mất khi mới 16 tuổi. Cái chết kỳ dị của cậu xảy ra đúng 
vào chiến dịch vận động tranh cử năm 1924 và nó đã ảnh hưởng rất nhiều 
đến Coolidge. Ông nói: “Khi con tôi ra đi, sức mạnh và sự huy hoàng của 
chức tống thống cũng ra đi theo.. 


CHÀO ĐỜI: 
Coolidge sinh ngày 4/7/1872, tại ngôi nhà ngay sát cửa hàng bách 
hóa Coolidge ở PÌlymouth, bang Vermont. 


THỜI THƠ ẤU: 


Coolidge lớn lên ở Plymouth, Vermont. Năm lên ba tuổi, cậu được 
đưa đến Montpelier khi cha cậu tham gia vào cơ quan lập pháp bang. 


Ước mơ hồi nhỏ của cậu là trở thành một chủ cửa hàng như cha. Là một 
chàng trai điểm đạm và đáng tin cậy, Coolidge thường phụ giúp những 
công việc vặt như cày ruộng, gieo trồng, xếp gỗ và hái quả. Công việc mà 
anh yêu thích là rút nhựa và chế biến đường từ nhựa cây thích. Anh kiếm 
thêm được một chút tiền nhờ việc bán táo và bỏng ngô tại các cuộc hội 
họp của thành phố, và khi là sinh viên ở Ludlow, bang Vermont, anh làm 
đồ chơi cho một cửa hàng lưu động tại địa phương. Coolidge không thích 
các môn thể thao đồng đội mà thích những môn giải trí đơn độc như cưỡi 
ngựa hơn. Năm 19 tuổi, anh theo cha đến Bennington, bang Vermont để 
nghe lống thống Benjamin Harrison nói chuyện. 


HỌC VẤN: 

Từ khi lên 5 cho đến năm 13 tuổi, Coolidge học ở trường tiểu học địa 
phương ở Plymouth. Coolidge là một học sinh bình thường và cư xử phải 
phép với mọi người. Năm 1886, cậu phi danh vào học ở Học viện Black River 
ở Ludlow. Cậu vẫn đạt mức điểm trung bình và khi ra trường năm 1890, 
cậu là thư ký của lớp học gồm chín thành viên. Tại buối lễ phát bằng, cậu đã 
đọc bài phát biểu “Tài hùng biện trong lịch sử”. Vì trượt kỳ thi vào trường 
Đại học Amherst, năm 1891 cậu đã theo học một khóa hướng dẫn chuẩn bị 
thi đại học ở Học viện St. Johnsbury ở Ludlow. Tại đây, cậu đã được nhận 
vào thẳng trường Đại học Amherst. Tại đại học này, từ năm 1891 đến năm 
1895, hai năm đầu Coolidge tiếp tục chỉ là một sinh viên trung bình, nhưng 
từ năm thứ ba, anh có tiến bộ vượt bậc và đặc biệt thích các môn ngâm thơ, 
hùng biện, lịch sử và triết học. Anh cũng nghiên cứu về ngôn ngữ hiện đại 
và ngôn ngữ cổ, anh khá giỏi tiếng Hy Lạp, toán học qua các phép tính và 
văn học. Điểm thấp nhất của anh là hạng D về môn vật lý. Giảng viên mà 
anh ngưỡng mộ là Giáo sư Triết học Charles E. Garman, ông có ảnh hưởng 
rất lớn đến các tiêu chuẩn xã hội của Coolidge, ông cũng khích lệ niểm say 
mê với các hoạt động xã hội của anh. Ở ký túc xá, Coolidge là một người có 
phần khép kín. Anh không tham gia chơi thể thao và ít tham gia các hoạt 
động ngoại khóa. Anh không tham gia vào các hội nam sinh đại học, cho 
đến năm cuối đại học, khi ấy, anh được để nghị gia nhập Hội Phi Gamma 
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Delta. Năm 1892, anh gia nhập Câu lạc bộ Cử tri Cộng hòa và ủng hộ việc 
tái cử của lổng thống Benjamin Harrison. lrong một kỳ thi quốc gia do 
tố chức Người con của Cách mạng Mỹ (Sons of American Revolution) tổ 
chức, Coolidge đã giành được giải thưởng đầu tiên của mình — huy chương 
vàng 150 đô-la cho bài luận năm cuối đại học mang tên “Những nguyên tắc 
đấu tranh trong cuộc Cách mạng Mỹ”. Năm 1895, Coolidge tốt nghiệp với 
mức điểm trung bình là 79 trong khóa học có 76 sinh viên của trường. Sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc năm ấy là Dwight Morrow, về sau làm đại sứ Mỹ ở 
Mexico dưới chính quyển của Coolidge. Đã có tiếng là một người di dỏm ở 
ký túc xá sinh viên, anh được bạn bè cử làm người đọc Bài diễn thuyết khu 
rừng nhỏ, một bài diễn văn có phần bất kính và mang tính châm biếm. Sau 
khi tốt nghiệp, Coolidge học luật tại văn phòng của John C. Hammond và 
Henry P Field ở Northampton, bang Massachusetts. Năm 1896, Coolidge 
ủng hộ ứng cử viên Tổng thống William McKinley. Coolidge trở thành luật 
sư từ tháng 7/1897. 


TỒN GIÁO: 

Ông là người theo Giáo đoàn. Mặc dù thường xuyên đi dự lễ ngày 
Chủ nhật, nhưng mãi đến khi trở thành Tống thống, ông mới chính 
thức gia nhập nhà thờ vì ông e ngại rằng mình không có khả năng sống 
một cuộc đời mẫu mực cần phải có ở các thành viên của nhà thờ. Không 
những thế, không phải ông tự nguyện gia nhập nhà thờ mà là được 
mời vào. Khi dự lễ tại nhà thờ Giáo đoàn Tối cao (First Congregational 
Church) vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau khi nhậm chức lổng thống, 
ông đã chấp nhận lời mời của những người tổ chức, các thành viên cũng 
như những người không phải là thành viên nhà thờ chịu lễ ban thánh 
thể của Đức Cha Dr. Jason Noble. Đức Cha Pierce coi hành động hôm 
ấy của ông là lời tuyên xưng đức tin đầy đủ và nhà thờ đã bầu ông làm 
một thành viên. Coolidge chấp nhận danh hiệu ấy, nhưng ông cũng thừa 
nhận rằng nếu được để nghị từ trước thì ông đã khước từ không do dự, 
rằng việc đó có vẻ chỉ là đạo đức giả mà thôi. Ở Northampton, ông đi dự 
lễ ở nhà thờ Giáo đoàn Edwards. 
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SỞ THÍCH: 

Tổng thống Coolidge thường hay đi dạo hai lần một ngày nếu thời tiết 
cho phép. Ông thích nhìn ngắm các cửa hàng và nói rằng việc đó làm ông 
thấy thoải mái. Ông rất thích cưỡi ngựa, nhưng khi lên làm Tổng thống thì 
ông không cưỡi ngựa nữa mà đi ngựa “máy”. Có khi ông còn hò reo và cưỡi 
chú “chiến mã” điện của mình như một tay cao bồi thực sự. Khi là Tổng 
thống, ông cũng đi câu cá và bắn vịt trời. Có tiếng là người hay trêu đùa, 
ông thích chơi xỏ các nhân viên của mình. Một trong những trò ông thích 
là bấm chuông trong khu nhà văn phòng tống thống để báo hiệu cho những 
người phục vụ là Tổng thống sắp sửa về khu nhà ở rồi sau đó ông lại ra ngoài 
đi dạo. Ông rất yêu thích động vật và đôi khi người ta thấy ông đi dạo trong 
Nhà Trắng với một chú mèo con hay gấu trúc Mỹ bám trên cổ. Ông không 
quan tâm lắm đến nhà hát hay các loại hình âm nhạc giải trí, nhưng lại thích 
xem xiếc. Vào ngày nghỉ cuối tuần, ông thường đi chiếc du thuyền dành cho 
Tổng thống mang tên Mayflower. Ông nghỉ hè ở rất nhiều khu vắng vẻ khác 
nhau; trong đó có Swampscott, bang Massachusetts; White Pines Camp, 
New York; Black Hills bang South Dakota; Cedar Island bang Wisconsin và 
Sapelo Island, bang Georgia. Coolidge rất ít khi uống rượu và khi làm Tổng 
thống, trong thời gian thực hiện Luật cấm rượu, ông đã kiêng hẳn. Ông hay 
hút xì gà, loại xì gà ông thích nhất là Fonesca Corona Fines de Luxe, 21 xu 
một điếu Havana đen. 


HÔN NHÂN: 

Năm 33 tuổi, Calvin Coolidge kết hôn với Grace Anna Goodhue, 
khi ấy 26 tuổi. Hôn lễ của họ được tổ chức vào tháng 10/1906 tại nhà 
mẹ cô dâu ở Burlington, Vermont. Anna Goodhue sinh ngày 3/1/1879 
tại Burlington. Cô là con một của ông Andrew I. Goodhue, kỹ sư cơ khí 
và kiểm soát viên tàu thủy hơi nước và bà Lemira Barrett Goodhue. Cô 
tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Vermont năm 1902 và gia nhập đội 
ngũ giáo viên của Học viện cho người điếc Clarke ở Northampton, bang 
Massachusetts với vai trò là một giáo viên hướng dẫn tập đọc. Một ngày 
năm 190, khi đang tưới nước cho luống hoa ở ngoài trường học, cô bỗng 


tình cờ ngước lên cánh cửa sổ đang mở của nhà nghỉ Robert N. \Weir và 
thoáng thấy Coodlidge đang đứng cạo râu trước gương với độc một chiếc 
quần lót dài và một chiếc mũ. Cô phá lên cười, Coodlidge nghe thấy tiếng 
cười và quay lại nhìn cô. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Sau một lần 
được giới thiệu một cách chính thức không lâu sau đó, hai người đã nhanh 
chóng cuốn hút nhau. Sự hoạt bát, nhanh nhẹn và vẻ quyến rũ của cô đã 
bổ sung một cách hoàn hảo cho tính cách kín đáo của Coolidge. Mùa 
hè năm 1905, Coolidge đã cầu hôn cô với câu nói như một tối hậu thư: 
“Anh sắp được cưới em rồi." Grace đã sẵn sàng đồng ý, nhưng mẹ cô lại 
phản đối và bà đã làm tất cả những gì mình có thể để trì hoãn đãm cưới. 
Coolidge không bao giờ hòa giải với mẹ vợ, người sau này luôn khăng 
khăng rằng Grace góp phần lớn trong những thành công về chính trị của 
Coolidge. Đám cưới nhỏ của họ do Đức Cha Edward A. Hungerford cử 
hành chỉ có 15 khách tới dự. Đôi vợ chồng mới cưới dự định sẽ đi nghỉ 
trăng mật hai tuần ở Montréal, Canada, nhưng sau Coolidge lại gợi ý chỉ 
nghỉ một tuần và nghỉ tại Northampton. Bà Coolidge mặc dù là một đảng 
viên Đảng Dân chủ nhưng đã theo đảng của chồng mình sau khi kết hôn. 
Khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà là một nữ chủ nhân rất được mến 
mộ. Hoạt động xã hội nối bật nhất của ông bà Coolidge là bữa tiệc chào 
đón Charles Lindberpgh, sau khi ông này thực hiện thành công chuyến bay 
xuyên Đại lây Dương năm 1927. Vợ chồng Coolidge là một cặp đôi cực 
kỳ hòa hợp, dù vậy Tống thống không bao giờ bàn bạc các vấn đề quốc 
gia với vợ. Ihậm chí mãi đến khi ông tuyên bố với giới báo chí về quyết 
định sẽ không tái cử năm 1928 thì bà mới hay biết. Sau khi Tổng thống 
qua đời vào năm 1933, bà Coolidge tiếp tục công việc giúp đỡ cho người 
điếc. Irong Thế chiến II, bà hoạt động rất tích cực trong Hội Chữ thập đỏ 
cùng các hoạt động quốc phòng toàn dân và thu gom phế liệu chiến tranh. 
Bà mất ở Northampton ngày 8/7/1957 và được chôn cất bên cạnh chồng 
ở Plymouth, bang Vermont. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Không. 
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NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Được công nhận là luật sư năm 1897, Coolidge mở một văn phòng 
luật ở Northampton bang Massachusetts và tham gia tích cực vào những 
công việc của Đảng Cộng hòa ở địa phương. Ông được bầu vào Hội đồng 
thành phố Northampton năm 1899-1900, một chức vụ không được trả 
lương. Ông thúc giục việc xây dựng một kho vũ khí trong thành phố. Hội 
đồng thành phố bố nhiệm ông vào chức cố vấn pháp luật thành phố từ 
1900-1902 với mức lương 600 đô-la/năm. Năm 1903, ông giữ vai trò lục 
sự của hạt Hampshire để hoàn tất nhiệm kỳ. Năm 1904, ông được đề cử 
làm chủ tịch tổ chức địa phương của Đảng Cộng hòa. Năm 1905, ông thất 
bại trong việc ứng cử vào Ban giám hiệu trường Northampton, thất bại 
duy nhất trong các lần bỏ phiếu trong suốt sự nghiệp của ông. 

lbhàn)h Uiên của Tòa án Miassacbusetks, 1907-1908: Trong hai nhiệm 
kỳ làm việc ở cơ quan lập pháp của bang, Coolidge có tiếng là không 
ngừng ủng hộ chính sách tuần làm việc sáu ngày cho công nhân, luật về 
lao động nữ và lao động trẻ em, thông qua các điểu luật sửa đổi Hiến 
pháp về việc bầu cử trực tiếp thượng nghị sĩ và về quyền bầu cử của phụ 
nữ. Ông đã không thành công với những dự luật cấm sử dụng các lệnh 
lao động và thủ đoạn giảm giá không công bằng hòng xóa bỏ cạnh tranh, 
ông cũng góp phần hệ thống hóa luật về ngân hàng của bang. 

1hị trưởng thành phố Northampton, bang MassacÐusets, 1910-1911: 
-_ Trong hai nhiệm kỳ làm thị trưởng, Coolidge đã giảm thuế và trả được 
một phần nợ của thành phố, đồng thời mở rộng cơ quan cảnh sát và cứu 
hỏa cũng như nâng cấp các vỉa hè và đường phố. 

1bượng nghị sĩ bang Maoacbuseths, 1912-1915; chủ tịch Thượng nghị 
uiện bang, 1914-1915: Trong suốt bốn nhiệm kỳ hoạt động trong Thượng 
nghị viện bang, Coolidge không có nhiều thành tích nổi bật. Là chủ tịch 
Ủy ban Hòa giải Đặc biệt, ông đã điều đình chấm dứt cuộc đình công của 
công nhân dệt Lawrence năm 1912. Là Chủ tịch Ủy ban Đường sắt, ông 
đã cố gắng thông qua quyển phủ quyết của thống đốc bang đối với một 
dự luật về mở rộng dịch vụ đường sắt ở địa hạt của mình. Ông ủng hộ 
mức lương tối thiểu cho phụ nữ, việc đền bù cho người lao động và việc 


hợp pháp hóa bãi công cũng như quyển bầu cử của phụ nữ, thuế thu nhập 
bang và việc bầu cử thượng nghị sĩ trực tiếp. Ông phản đối ý đồ của ngành 
bảo hiểm — tước bỏ quyển bảo hiểm nhân thọ cho người lao động của các 
ngân hàng tiết kiệm — một chương trình phổ biến với người lao động. 
Năm 1912, ông ủng hộ việc tái bầu cử Tổng thống William Howard Taft. 

Phó thống đốc bang Massacbusets, 1916-1918: Trong ba nhiệm kỳ 
làm Phó Thống đốc bang, Coolidge là Chủ tịch chính thức của Hội đồng 
Thống đốc. Ông là người có tiếng nói quan trọng trong việc bổ nhiệm các 
chức vụ và việc ân xá. Ông cũng là người đứng đầu một ủy ban trợ giúp 
cho công ty Boston Elevated Street Railway đang gặp rắc rối về tài chính. 
Năm 121ó, ông vận động rất tích cực cho Charles Evans Hughes ra ứng 
cử tổng thống. Irong Thế chiến I, ông đã đi diễn thuyết khắp nơi trên toàn 
bang để kêu gọi nhiều hoạt động khác nhau nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến. 


lhống đếc bang Mlasacbusets, 1919-1920: Năm 1918, Coolidge đã 
đắc cử thống đốc với số phiếu chỉ trên đối thủ Richard H. Long, đảng viên 
Đảng Dân chủ, một nhà sản xuất giày ở Framingham, một chút. Thống đốc 
Coolidge đã tiến hành các biện pháp để cải thiện tình trạng thiếu nhà ở sau 
chiến tranh, ông tán thành việc tăng tiền lương cho viên chức nhà nước, 
giảm giờ làm việc trong tuần cho phụ nữ và trẻ em xuống 48 giờ, điều chỉnh 
việc quảng cáo ngoài trời và thiết lập hệ thống ngân quỹ bang. Ông được dư 
luận cả nước chú ý khi giải quyết cuộc biểu tình của cảnh sát Boston năm 
1212. Để phản đối việc đại diện của cảnh sát trung ương không chịu công 
nhận liên đoàn của họ, khoảng 75% cảnh sát Boston đã bãi công, dấy lên 
một làn sóng tội phạm trong thành phố. Thị trưởng Andrew ]. Peters yêu 
cầu sự giúp đỡ của bang, nhưng Thống đốc Coolidge đã do dự. Thế là Peters 
phải triệu tập quân đội Liên bang trong phạm vi quyền hạn của mình để 
đối phó với tình hình cấp thiết. Ngày hôm sau, Coolidge phái thêm một 
lực lượng của bang vào thành phố và tán thành quyết định của ủy ban cảnh 
sát, không tuyển lại những người đã tham gia biểu tình. Khi Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động Mỹ, ông Samuel Gompers để nghị ông xem xét lại quyết 
định đó, ông đã từ chối và nói: “Không một ai, bất cứ khi nào và ở bất kỳ 
đâu, có quyền biểu tình chống lại sự an toàn của dân chúng.” Thái độ vững 


vàng tuân theo các luật lệ và mệnh lệnh của Coolidge được khen ngợi rất 
rộng rãi, đặc biệt là những người cho rằng cuộc biểu tình ấy là do những kẻ 
phi chính phủ xúi giục. Năm 1919, Coolidge được bầu lại, lần này ông đã 
vượt qua đối thủ Richard H. Long một cách dễ dàng. 

Phó tổng thống, 1921-1923: Năm 1920, Coolidge là đại biểu “con 
cưng” của ứng cử viên Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. lại Đại 
hội Đảng ở Chicago, ông được 34 phiếu bầu, hầu hết đều của các đại biểu 
Massachusetts trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Số người ủng hộ ông giảm 
dần trong những lần kiểm phiếu tiếp theo, và ông không ở trong danh 
sách ứng cử viên được các nhà lãnh đạo xem xét. Họ đã họp ở khách 
sạn Blackstone và nhất trí cử Warren G. Harding làm ứng cử viên của 
Đảng Cộng hòa. Người đầu tiên được để cử vào vị trí ứng cử viên phó 
tổng thống là Thượng nghị sĩ Irvine Lenroot của bang Ñisconsin. lrong 
khi Lenroot đọc bài diễn văn của mình, đã xuất hiện những tiếng kêu: 
“Coolidge! Coolidge, bước lên đi!” Chủ tọa cuộc họp nhận ra tiếng nói ấy 
là của Wallace McCamant, đại biểu bang Oregon mà mọi người cứ nghĩ 
rằng sắp sửa bỏ phiếu cho Lenroot. Nhưng không, McCamant lại bầu 
Coolidge, kéo theo rất nhiều người quay sang bỏ phiếu cho Thống đốc 
bang Massachusetts. Coolidge đã trúng cử chức đại biểu Đảng Cộng hòa 
ra tranh cử phó tổng thống trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 674 phiếu bầu 
so với 146 phiếu cho Lenroot và số phiếu còn lại cho những người khác. 
Trong quá trình vận động tranh cử, Coolidge chỉ đi vận động ở một phạm 
vi hẹp, chủ yếu ở New England và miền Nam. Khi là Phó Tổng thống, ông 
tham dự các cuộc họp nội các nhưng ít tham gia vào các nghỉ thức. Ông 
chủ trì Thượng nghị viện một cách lỏng lẻo, rất hiếm khi ông tham gia ý 
kiến từ trên ghế chủ tọa của mình. Ông đã phải chạm trán với các đảng 
viên đảng cấp tiến khi Thượng nghị viện xem xét dự luật trợ giúp nông 
nghiệp vì ông đã không làm theo các thủ tục đã thỏa thuận. Tổng thống 
Harding qua đời khi Coolidge đang đi nghỉ ở nhà của cha tại Plymouth 
Notch, bang Vermonrt. Vì nhà của cha Coolidge không có điện thoại, nên 
ba nhân viên của Coolidge bao gồm viên tốc ký Erwin C. Geisser, người 
lái xe Joseph N. McInerney và phóng viên William H. Crawford phải lên 


xe phóng từ Bridgewater, nơi họ nhận điện báo tin về cái chết của Tổng 
thống, đến báo cho vị Phó Tổng thống ngay lúc nửa đêm. Lúc đầu, họ 
đánh thức ông John Coolidge, cha của Phó Tổng thống, sau đó ông mới 
gọi con trai dậy. Sửng sốt, nhưng không choáng váng trước tin đó, Calvin 
Coolidge cùng vợ và cha đã quỳ xuống cầu nguyện trước khi xuống nhà 
làm lễ tuyên thệ nhậm chức. 

Vào lúc 2 giờ 47 phút sáng ngày 3/8/1923, Calvin Coolidge được 
chính cha mình, với tư cách là một công chứng viên và thẩm phán hòa giải 
của tòa sơ thẩm, làm lễ tuyên thệ nhậm chức, ngay trong phòng khách của 
nhà cha ông. Sau đó ông đi ngủ trở lại. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1924: 

Khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tụ họp ở Cleveland vào tháng 
6/1924 trong đại hội Đảng toàn quốc được phát trên đài phát thanh lần 
đầu tiên thì chức ứng cử viên Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống của 
Coolidge được đảm bảo chắc chắn. Marion L. Burton, hiệu trưởng trường 
Đại học Tổng hợp Michigan đã đọc bài diễn văn ứng cử của ông. Coolidge 
trúng cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 1.165 phiếu bầu so với 34 phiếu 
của Thượng nghị sĩ Robert M. La Follette bang Wisconsin và 10 phiếu 
của Thượng nghị sĩ bang California Hiram Johnson. Đối với chức phó 
tổng thống, Coolidge muốn chọn Thượng nghị sĩ bang Idaho William E. 
Borah, nhưng ông này thoái thác. Trong lần bỏ phiếu thứ hai, đại hội đã 
bầu Thống đốc bang llinois Frank Lowden, ông khiến mọi người sửng sốt 
vì ông đưa ra lời từ chối ngay lúc các đại biểu nhất trí bầu ông. Sau đó, 
Charles G. Dawes của bang lllinois đã được bầu vào chức phó tổng thống 
trong lần bỏ phiếu thứ ba. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa ủng hộ việc 
giảm thuế, cũng như việc mở rộng bảo vệ hoạt động dân sự cho các giám 
đốc sở bưu điện và các lực lượng tăng cường hỗ trợ Luật cấm rượu, rồi việc 
thu hồi nợ nước ngoài, thuế bảo hộ, việc Mỹ tham gia vào Tòa án Quốc 
tế nhưng không tham gia vào Hội Quốc Liên, việc trợ giúp cho nông dân 
bằng cách mở rộng thị trường xuất khẩu và thành lập một tổ chức Liên 
bang về hợp tác tiếp thị nông sản, ủng hộ điều luật sửa đối Hiến pháp về 
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cấm lao động trẻ em, ủng hộ ngày làm việc tám tiếng, thành lập ban giáo 
dục và cứu tế ở cấp nội các, khuyến khích hàng không thương mại Liên 
bang và luật Liên bang chống hành hình không qua xét xử. 


ĐỐI THỦ: 

John W/. Davis (1873-1955), người bang Tây Virginia, đảng viên Đảng 
Dân chủ. Ông sinh tại Clarksburg, bang Tây Virginia, là con trai của một 
luật sư và một đảng viên Đảng Dân chủ tích cực. Davis tốt nghiệp trường 
luật W/ashington and Lee vào năm 1895 và giảng dạy tại trường này trước 
khi cùng cha hành nghề luật ở Clarksburg. Năm 1899, ông được bầu vào cơ 
quan lập pháp bang. Trong nhiệm kỳ duy nhất ở Hạ Nghị viện Mỹ từ 121 I- 
1913, ông đã góp phần dự thảo Đạo luật chống độc quyển Clayton (năm 
1914, xem: Woodrow Wilson, Tống thống thứ hai mươi tám, mục: Hoạt 
động của chính quyền). Được Tổng thống Wilson bố nhiệm làm Tổng luật 
gia từ 1913-1918; ông đã làm vui lòng các đảng viên Đảng Cấp tiến bằng 
những lời tranh luận đại diện cho chương trình hoạt động của chính quyển. 
Là đại sứ Mỹ ở Anh trong giai đoạn 1918-1921, ông góp phần chuẩn bị 
cho Hiệp ước Versailles năm 1919 kết thúc Thế chiến I. Davis là ứng cử viên 
phụ cho chức đại biểu Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 1220. 
Từ 1922-1924, ông là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Mỹ. Đại hội Đảng Dân 
chủ toàn quốc được tổ chức ở New York tháng 6 — tháng 7/1924 là một 
cuộc đấu tranh kéo dài giữa hai lực lượng. Một bên là lực lượng của cựu Bộ 
trưởng Tài chính William G. McAdoo của bang California, ứng cử viên của 
vùng nông thôn miền Nam và miền Tây, phái Drys và Đảng 3K (Ku Klux 
Klan). Một bên là Thống đốc bang New York Alfred E. Smith được sự ủng 
hộ của tổ chức Tammany Hall, các thành phố phía đông và những người 
phản đối Luật cấm rượu. Franklin D. Roosevelt, người trở lại chính trường 
sau khi bị bệnh viêm tủy xám, đã khích động đại hội bỏ phiếu cho Smith, 
thậm chí còn đặt cho Smith biệt hiệu Chiến binh vui vẻ. Đại biểu lâu năm 
William Jennings Bryan, người ủng hộ cho McAdoo đã lên diễn đàn bảo vệ 
cho Đảng Ku Klux Klan, do đó góp phần đánh bại phái chống Đảng 3K với 
số phiếu chênh lệch hết sức ít ỏi. Trong lần bỏ phiếu đầu tiên, McAdoo dẫn 


đầu với 4311⁄2 phiếu, còn thiếu 300 phiếu mới đạt mức 2/3 cần thiết, nhưng 
vẫn hơn Smith với 241 phiếu. Sau đó là một sự bế tắc kéo dài nhất trong lịch 
sử các đại hội đảng lớn của Mỹ. Qua 100 lần bỏ phiếu mà hai phái McAdoo 
và Smith vẫn không phân thắng bại, không bên nào đạt được số phiếu cần 
thiết. Sau đó, cả hai phái đều rút lui, dọn đường cho Davis nổi lên như một 
ứng cử viên mang tính thỏa hiệp trong lần bỏ phiếu 103. Thống đốc bang 
Nebraska Charles W. Bryan, em của William Jennings Bryan, được bầu làm 
ứng cử viên phó tống thống. Cương lĩnh Đảng Dân chủ ủng hộ việc giảm 
thuế quan, thuế thu nhập tăng dần, trợ cấp cho nông dân khai phá đất đai, 
luật lệ Liên bang về ngành than, mở rộng việc bảo vệ hoạt động dân sự 
cho các nhân viên sở thuế vụ, tài trợ của nhà nước cho các chiến dịch vận 
động chính trị và hạn chế việc sử dụng vốn của cá nhân vào các chiến dịch 
ấy, củng cố Luật cấm rượu, trả lại độc lập cho Philippines, giải trừ quân bị 
đa phương, trưng cầu ý dân toàn quốc để quyết định liệu Hoa Kỳ có nên 
gia nhập Hội Quốc Liên hay không, tăng cường mạnh mẽ Luật chống độc 
quyền, phát triển ngành hàng không chính phủ, hàng không thương mại 
và những công trình công cộng xây dựng trong thời kỳ thất nghiệp cao. Sau 
khi thất bại trước Coolidge, Davis trở lại hành nghề luật. Ông thường xuất 
hiện ở Tlòa án Tối cao, đáng chú ý là việc ông chống đối chính sách chiếm 
hữu các nhà máy thép của Tống thống Iruman và việc ông bảo vệ hệ thống 
trường học phân biệt chủng tộc ở miền Nam. 

Robert M. La Follette (1855-1925), người của bang Wisconsin, đảng 
viên Đảng Cấp tiến. Ông sinh tại Primrose bang Wisconsin, tốt nghiệp 
trường Đại học Tổng hợp Wisconsin năm 1879. Ông gia nhập hội đồng 
luật sư năm 1880 và hoạt động chính trị tích cực với tư cách là một đảng 
viên Đảng Cộng hòa độc lập. Ông làm việc trong Hạ Nghị viện Mỹ từ 
1885-1891, làm Thống đốc bang ÑWisconsin từ 1900-1906 và làm Thượng 
nghị sĩ Mỹ từ 1906-1925. Ông nổi lên là một đảng viên Đảng Cộng hòa 
cấp tiến hàng đầu của đất nước, nhưng ông bị cựu Tổng thống Theodore 
Roosevelt làm lu mờ trong lần ra ứng cử tổng thống lần thứ ba năm 1912. 
Thượng nghị sĩ La Follette không tuân theo đường lối của đảng mà ủng 
hộ chính sách đối nội cấp tiến của lổng thống Wilson nhưng lại bỏ phiếu 


phản đối việc Mỹ tuyên bố tham chiến năm 1917 và phản đối việc Mỹ 
tham gia vào Hội Quốc Liên và Tòa án Quốc tế. Ông tán thành giải pháp 
mở một cuộc điều tra vụ tai tiếng leapot Dome (xem: WZzz£n Œ. Har¿ng, 
Tổng thống thứ bai 1mơi cbín, mục: Hoạt động của chính quyển). Tại đại 
hội toàn quốc của Đảng cấp tiến tổ chức ở Cleveland tháng 7/1924, La 
Follette được bầu vào chức ứng cử viên tổng thống. Thượng nghị sĩ Burton 
K. Wheeler của bang Montana được bầu làm ứng cử viên tranh cử chức 
phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Cấp tiến ủng hộ việc sắp xếp lực 
lượng của chính phủ Liên bang để xóa tan độc quyển tư nhân, quyển sở 
hữu công cộng về nguồn nước và đường sắt, tăng thuế thừa kế, áp dụng 
thuế lợi nhuận vượt mức, hỗ trợ cho nông dân, xóa bỏ lệnh lao động, bầu 
tất cả các thẩm phán Liên bang, thông qua luật sửa đổi về lao động trẻ em 
và luật Liên bang để bảo vệ trẻ em trong các ngành công nghiệp, chấm dứt 
việc phân biệt giới tính, mở một đường thủy sâu từ Ngũ Đại Hồ ra biển, 
một thỏa thuận đa phương về cấm chiến tranh, xóa bỏ chế độ cưỡng bức 
tòng quân và tán thành giải trừ quân bị. Nhưng chưa đẩy một năm sau khi 
thất bại trước Coolidge, La Follette qua đời ở Ñashington. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1924: 

Với sự hòa bình và thịnh vượng của đất nước cũng như việc toàn 
bộ ngành hành pháp được khôi phục sau các vụ tai tiếng của Harding 
thì khẩu hiệu “Bình tĩnh với Coolidge” nhận được sự hưởng ứng chung. 
Coolidge để những người khác vận động cho ông cho đến tuần cuối cùng 
của cuộc tranh cử. Khi ấy, ông mới phát biểu một bài diễn văn trước các 
khán giả dễ tiếp thu của Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Davis tán thành 
cương lĩnh của Đảng Dân chủ, không những thế, ông còn đi xa hơn bằng 
việc lên án Đảng Ku Klux Klan và tán thành việc Mỹ tham gia vào Hội 
Quốc Liên. Mặc dù cơ hội để hất cẳng người giữ chức tổng thống được 
tín nhiệm của ông đã thất bại do đại hội đã nhất trí bầu Coolidge, nhưng 
Davis vẫn vận động mạnh mẽ để chống lại cả La Follette và chính quyển 
của Đảng Cộng hòa. Ông kết tội chính quyển này về việc dung túng và bất 
lực trước nạn tham nhũng. Trước sự phẫn nộ của ông ta, chẳng có mấy cử 


tri muốn kết tội Coolidge về những sai lầm của Harding. William Jennings 
Bryan vận động cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ, nhưng ngay cả tài 
diễn thuyết của ông ta cũng không giúp được mấy cho Davis trong việc 
mở rộng sự ủng hộ của mình ra ngoài các bang miền Nam. La Follette thì 
chỉ vận động trên một phạm vi hẹp, ông có 20 bài diễn thuyết ở 13 bang. 
Khi đó, đối với một ứng cử viên của đảng thứ ba thì ông đã có được một 
sự ủng hộ đáng ngạc nhiên. Ông được sự tán thành của cả Đảng Xã hội 
và Liên đoàn Lao động Mỹ. Nhưng sự ủng hộ ông phân tán đến nỗi mặc 
dù được 1/6 số phiếu phổ thông, ông chỉ chiếm được đa số phiếu ở bang 
nhà với 2% số phiếu cử tri. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1924: 

Phổ thông đểu piếu: Coolidge (đảng viên Đảng Cộng hòa) được 
15.725.016 phiếu (54%). Davis (đảng viên Đảng Dân chủ) được 
8.385.586 phiếu (29%). La Follette (đảng viên Đảng Cấp tiến) được 
4.822.856 phiếu (17%). 

Số phiếu đa? cử trí: Coolidge được 382 phiếu, Davis: 136 phiếu và La 
Follette: 13 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Coolidge giành da số phiếu đại cử trí ở 36 bang 
— Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, 
Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Dakota, Ohio, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, Nam Dakota, Utah, Vermonrt, ÑW/ashington, Tây 
Virginia, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Bắc Carolina, 
Oklahoma, Nam Carolina, lennessee, lexas và Virginia. La Follette giành 
đa số phiếu đại cử tri ở một bang duy nhất — bang Ñisconsin. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, 4/3/1925 

ˆ.. Điện pháp để tăng doan? thu không phải là cản trử ruà phải là Duy" 
khích giao dịch thương mại. lôi phản dÍõi Uiệc dán) thuế tĐẬt cao, Uì Uiệc iÀy 
chỉ mang lại rất í† mà có kbi là không rang lại tDu nhập, Uì thuế cao là KĐÔng 


tốt cho đất nước này Uà cối cùng, đánh thuế cao là sai ồn. Chứng ta sẽ không 
thể cung cấp uốn co đất nước, chúng ta không thể cải thiện điêu kiện xã bội qua 
bất kỳ một bệ thống bất công nào, ngay cả khi chứng ta nắm Uào ngHời giàu 
ấ? chăng n4. Những ngHời phải chịu nhiêu thiệt thời nhất sẽ là nDing người 
nghèo. Đất nước này tin tưởng Uào sự thịnh Uượng. Thật nơu xuẩn nếu cho rằng 
điêu đó có of là đố ky Uới n Di2ng ngHÙi giàu cú. Con dường khôn 904m UÀ 
đúng dẫn mà chúng ta phải đi trong Uiệc đánh thuế cứng như trong tất cả điêu 
tật kinh tế khác là k)ông hủy boại những người đã thành công, mà phải tạo 
điêu kiện cho ?nọi người đêu có cd bội tốt hơn để thành công... ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Charles Gates Dawes (1865-1951), người bang Illinois, giữ chức phó 
tổng thống từ năm 1925 đến 1929. Sinh tại Marietta, bang Ohio, Dawes 
có bằng kỹ sư cơ khí của trường Đại học Marietta năm 1884 và bằng 
luật của trường Đại học Lống hợp Cincinnati năm 1886. Trở thành luật 
sư năm 1886, ông thành lập văn phòng luật ở Lincoln, bang Nebraska, 
sau đó từ năm 1894 hành nghề luật ở khu vực Chicago. Ông được Tổng 
thống McKinley bố nhiệm làm kiểm soát viên tiển tệ từ 1897-1901. Năm 
1902, ông thành lập Công ty Tin thác Trung tâm ở bang lllinois và công 
ty này làm ăn rất phát đạt. lrong Thế chiến I, ông đã nối lên thành một 
thiếu tướng trong Công binh lục quân Hoa Kỳ và một đầu mối mua hàng 
cho lực lượng viễn chỉnh Hoa Kỳ dưới quyền của tướng John J. Pershing. 
Sau chiến tranh, khi ra làm chứng trước Ủy ban Quốc hội điều tra về việc 
chỉ tiêu quá mức cho quân sự, Dawes được cả nước ngưỡng mộ bằng đoạn 
đối đáp: “ Chắc chắn là chúng tôi đã trả... Chúng tôi đã không bê đổi chác... 
Chúng tôi j2 có thể trả giá cho cừu giống nh trả giá co ngựa n=iế cừu có 
thể béo pháo ra mặt trận... Ôi Địa ngục uà Đúc mẹ Maria, chúng ta không 
cố gắng để oi dược một bộ sách mà chứng ta cố gắng để giành chiến thắng?" 
Từ đó trở đi, ông được đặt cho biệt hiệu là “Dawes Địa ngục và Đức mẹ 
Maria”. Ông được Tổng thống Harding chỉ định làm giám đốc đầu tiên 
của Cục Ngân quỹ năm 1921-1922. Là Chủ tịch của Ủy ban Bồi thường 
năm 1924 xem xét điểu kiện tài chính của Đức, ông đã đưa ra Kế hoạch 


Dawes. Kế hoạch này giảm bớt bồi thường chiến tranh và thúc đẩy nền 
kinh tế Đức. Ông đã được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1925 
vì kế hoạch này. Khi làm Phó Tổng thống, Dawes không hòa hợp lắm với 
Tổng thống Coolidge. Coolidge đã mếch lòng vì bức thư của Dawes báo 
rằng ông không muốn tham gia các cuộc họp nội các. Còn trong buổi lễ 
nhậm chức, Dawes đã làm cho Tổng thống mất vai trò nổi bật bằng việc 
lợi dụng cơ hội để lên án Quốc hội và đòi hủy bỏ luật cản trở việc thông 
qua các đạo luật. Sự bất hòa cuối cùng là ứng cử viên chức bộ trưởng Tư 
pháp của Coolidge đã không được bầu vì số phiếu ngang bằng, trong khi 
Dawes, với tư cách là một quan chức của lhượng nghị viện, người có thể 
phá vỡ thế cân bằng ấy thì lại đang ngủ trưa ở khách sạn Willard. Về sau 
Dawes làm đại sứ tại Anh từ 1929-1932 và giữ chức Chủ tịch Cơ quan 
Tái thiết Tài chính năm 1932 dưới chính quyển của Lổng thống Hoover. 
Dawes còn là một nhạc sĩ và một nhà soạn nhạc tài năng. lác phẩm nổi 
tiếng nhất của ông: Äzioäáy 7n 4 Az/or (1911) đã đạt được nhiều thành 
công với bản violin trong những năm 1920 và còn nổi tiếng hơn nữa với 
phần nhạc của bài hát được nhiều người ưa thích vào năm 1952 là: 7 z/ 
¿n te da?ne ( Tất cả đêu ở trong trò chơi). Các tác phẩm Dawes viết gồm có: 
A 7ournal oƒ the Great War (Nhật Ký của cuộc chiến tranh uĩ ả¿¡) viết năm 
1921 và cuốn: Nøứe: 4s V?c£ President (Ghi chép của Phó Tống thống) viết 
năm 1935. 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại ø/40: (1) Charles Evans Hughes (1862-1948), người 
bang New York, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ 1921-1925. Là người 
lưu nhiệm từ chính quyển Harding, ông xin từ chức để trở lại với các hoạt 
động riêng. (xem: W?7/z?n Houard Tajt, Tổng thống thứ bai mu? bảy, mục: 
Các chức Uuụ của lòa án lỗ! cao; Woodrou Won, lống thống thứ bai rmư0i 
tám, mục: Chiến dịch Uận động tranh cử, llerbert lloouer, lổng thống thứ 
ba ri rmối, mục: Các chúc uw của lòa án Tố: caø) (2) Frank B. Kellogg 
(1856-1937), người bang Minnesota, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ 
1925 đến 1929. Được để bạt lên từ cương vị đại sứ Mỹ ở Anh, ông đã đàm 
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phán thành công Hiệp ước Kellogg-Briand năm 1928 (xem: Ho đông của 
chính quyển) và do đó được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1929. 

Bộ trưởng lài chín?: Andrew Ñ. Mellon (1855-1937), người bang 
Pennsylvania, giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ 1921-1932. Là người lưu 
nhiệm từ chính quyền Harding, ông thực hiện chính sách ủng hộ thương 
mại, chính sách hoàn toàn trùng hợp với đường lối của chính phủ Tổng 
thống Coolidge. Ông thuyết phục Quốc hội cắt giảm thuế (xem: Öø£/ 
động của chính quyên), đặc biệt là cho những người giàu có. Ông tiếp tục 
làm việc dưới chính quyền Hoover. 

Bộ trưởng Chiến tranb: (1) John  . NWeeks (1860-1926), người bang 
Massachusetts, giữ chức từ 1921-1925. Là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Harding, ông mâu thuẫn với tướng Billy Mitchell về vấn để vai 
trò của hàng không trong quốc phòng. (2) Dwight E. Davis (1879-1945), 
người bang Missouri, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ 1925-1929. Ông 
được để bạt lên từ chức trợ tá bộ trưởng Chiến tranh. Ông chơi tennis từ 
khi còn trẻ và năm 1900 ông đã giành giải thưởng quần vợt quốc tế trong 
khuôn khổ Cúp Davis. 

Bộ trưởng 1 pháp: (1) Hary M. Daugherty (1860-1941), người bang 
Ohio, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ 1921-1924. Là người lưu nhiệm từ 
chính quyền Harding, ông là mục tiêu của một cuộc điểu tra của Quốc 
hội về việc tham gia vào các hành động tội phạm. Khi ông từ chối công 
khai các hồ sơ của Ban quan tòa cho Quốc hội kiểm tra thì Tổng thống 
Coolidge đã sa thải ông. (2) Harlan Fiske Stone (1872-1946), người bang 
New York, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ 1924-1925. Ông từng là bạn 
cùng lớp với Coolidge ở trường Đại học Amherst. Ông đã phục hồi được 
uy tín cho Bộ Tư pháp sau những vụ tai tiếng của chính quyển Harding. 
Ông tổ chức lại Ban điểu tra, bổ nhiệm một luật sư 29 tuổi, J. Edgar 
Hoover làm trưởng ban này. Stone từ chức để nhận một chức vụ mới trong 
lòa án Tối cao. (3) John G. Sargent (1860-1939), người bang Vermont, 
giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ năm 1925-1929. Ông đã vật lộn với việc 
củng cố lại Luật Cấm rượu. 


Bộ trưởng Hải quân: (1) Edwin Denby (1870-1929), người bang 
Michigan, giữ chức bộ trưởng Hải quân từ 1921-1924. Là người lưu 
nhiệm từ chính quyền Harding, ông không cố ý tham gia vào vụ tai tiếng 
Teapot Dome. Ông từ chức sau nghị quyết của Thượng nghị viện kêu 
gọi ông từ chức. Khi chấp nhận lời để nghị từ chức của ông, Lống thống 
Coolidge xác nhận rằng ông tin tưởng vào sự chân thật và chính trực của 
Edwin. (2) Curtis D. Wilbur (1867-1954), người bang California, giữ 
chức bộ trưởng Hải quân từ 1924-1929. Ông khuyến khích việc sử dụng 
nhiều hơn các loại máy bay chiến đấu. 

Bộ trưởng Bưu điện: Harry S. New (1858-1937), người bang Indiana, 
giữ chức Bộ trưởng Bưu điện từ 1923-1929. Là người lưu nhiệm từ chính 
quyển Harding, ông cải tạo và mở rộng dịch vụ bưu điện đường hàng không. 

Bộ trưởng Nội uụ: (L) Hubert Work (1860-1942), người bang Colorado, 
giữ chức từ 1923-1928. Là người lưu nhiệm từ chính quyền Harding, ôngđã 
chứng tỏ được sự chính trực của mình trong Bộ Nội vụ sau vụ dính líu 
đến tội phạm của người giữ chức vụ này trước ông là Albert Fail trong 
vụ tai tiếng Teapot Dome. Ông từ chức để phụ trách chiến dịch tranh cử 
tổng thống của Herbert Hoover. (2) Roy O. est (1868-1958), người bang 
Ilinois, giữ chức bộ trưởng Nội vụ từ năm 1928-1929. Sự bố nhiệm ông đã 
gây ra nhiều tranh cãi do ông có mối quan hệ chặt chếvới trùm tư bản các 
ngành dịch vụ công cộng bang Chicago, ông SamucÌ Insull. 

Bộ trưởng Nông ng”/ệp: (1) Henry C. YWallace (1866-1924), người bang 
lowa, giữ chức từ 1921-1924. Là người lưu nhiệm từ chính quyền Harding, 
ông đã không thành công trong việc đấu tranh cho việc trợ giúp nông nghiệp 
như đã được thể hiện trong dự luật McNary-Haugen (xem: Ho? đông của 
chính guyê») và ông đã mâu thuẫn với Bộ trưởng Thương mại Hoover về vấn 
đề chính sách lương thực. Ông qua đời khi còn đương chức. (2) Howard 
M. Gore (1877-1947), người bang Tây Virginia, giữ chức bộ trưởng Nông 
nghiệp từ 1924-1925. Ông được đề bạt lên từ chức trợ tá bộ trưởng Nông 
nghiệp, sau bốn tháng giữ chức thì ông từ chức để trở thành thống đốc bang 
Tây Virgina. (3) William M. Jardine (1879-1955), người bang Kansas, giữ 
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chức từ năm 1925-1929. Là hiệu trưởng của trường Đại học Nông nghiệp 
ở Manhattan, bang Kansas, trong thời gian đương chức, ông khuyến khích 
việc thành lập các hợp tác xã nông nghiệp. 

Bộ trưởng Thương mại: (1) Herbert Hoover (1874-1964), người bang 
California, giữ chức từ 1921-1928. Ông là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Harding (xem: JJzrôzrt Hoo0er, Tổng thống thư ba mươi mốt, mục: 
Nghề nghiệp trước khi làm tổng thốn). (2) ÑWilliam Nhiting (1864-1936), 
người bang Massachusetts, giữ chức bộ trưởng Thương mại từ 1928-1929. 

Bộ trưởng Lao động: james ]. Davis (1873-1947), người bang 
Pennsylvania, giữ chức từ 1921-1930. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
Harding, ông còn tiếp tục làm việc cho chính quyển Hoover. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 3/8/1923-3/3/1929 

Đạo luật nhập cứ năm 19244: Đạo luật này giảm số lượng người nhập 
cư bằng hai cách: giảm số ngoại kiểu cư trú ở Mỹ từ 3% xuống 2% và 
thay đối cơ sở để áp dụng những số phần trăm đó từ số liệu của cuộc điều 
tra dân số năm 1910 trở về số liệu của năm 1890. Lý do vì một phần lớn 
người nhập cư từ năm 1890 đến năm 1910, xuất phát từ miền Nam và Tây 
Âu, nên đạo luật này đã giảm mạnh mẽ số người từ các nước như Italia và 
Do Thái tới, trong khi lại khuyến khích những người từ Bắc Âu đến. Đạo 
luật này cũng quy định số người nhập cư từ tất cả mọi nơi trên thế giới tối 
đa là 150.000 người, có hiệu lực từ năm 1927 và không cho phép người 
Nhật nhập cư. _ 

G7 tbuế: Các đạo luật về thu nhập năm 1924 và 1926, đều ưu ái cho 
người giàu, giảm mạnh thuế thu nhập, thuế thừa kế và xóa bỏ thuế quà biếu, 
quà tặng và thuế môn bài được đặt ra trong Thế chiến I. Trong quá trình giải 
phóng vốn cho đầu tư tư nhân, luật thuế ấy đã góp phần vào vòng quay đến 
chóng mặt của đồng tiền dẫn đến sự đổ vỡ của các thị trường chứng khoán 
và cuộc Đại suy thoái vào cuối thập kỷ 1920 (xem: /?2rbert Hoouer, Tổng 
thống th ba rơi mốt, mục: Hoạt động của chính quyên). 

Tiên thưởng co cựu chiến binb năm 1924: Bỏ qua quyền phủ quyết của 
Tổng thống Coolidge, dự luật này cho các cựu chiến binh trong Thế chiến l 


hưởng bảo hiểm trả dần trong 20 năm, khoản tiền được quyết định bởi thời 
hạn phục vụ và thời gian chiến đấu ở trong nước hay nước ngoài. Chính vì 
các cựu chiến binh khăng khăng đòi trả các khoản tiển thưởng ngay trong 
thời kỳ Đại suy thoái nên đã dẫn đến Tháng ba tiền thưởng (xem: J20zr/ 
Hoouer, Tổng thống thứ ba mươi mối, mục: Hoạt động của chính quyên). 

Hàng không thương mại: Năm 1926, chính quyền Coolidge đã thông 
qua Đạo luật Hàng không thương mại, đặt hàng không dân dụng dưới 
sự quản lý của Bộ Thương mại và phê duyệt hai tuyến đường hàng không 
thương mại đầu tiên: hãng Hàng không Xuyên lục địa (Transcontinental 
Airway) nối New York và Los Angeles/San Francisco qua Cleveland, 
Chicago, thành phố lowa, Des Moines, Bắc Platte, Cheyenne và thành 
phố Salt Lake. Hãng Hàng không Tây Nam (The Southwestern Airmay) 
nối Chicago và Dallas qua Fort Wayne, Moline, Št. Joseph, thành phố 
Kansas, Wichita, Tulsa và thành phố Oklahoma. Ngoài ra, còn ba tuyến 
đường khác sẽ được thành lập giữa Boston và Miami, Nam California và 
Portland, St. Louis và New Orleans cũng như đường nhánh nối Detroit và 
Minneapolis-St. Paul. 

Quyển phú quyết bỗ trợ nông nghiệp, 1927-1928: Theo dự luật 
McNary-Haugen Quốc hội mong muốn trợ giá nông sản bằng cách thành 
lập một tổ chức thuộc chính phủ để mua lại các nông sản dư thừa nhất 
định nhằm bán ra nước ngoài. Công ty này hoặc dự trữ nông sản chờ đến 
khi giá tăng trên thị trường thế giới hoặc bán phá giá và chịu một phần 
thua lỗ. Dự luật được đưa ra để thông qua hai lần và lần nào cũng bị phủ 
quyết. Trong bản phủ quyết lần đầu, Tổng thống Coolidge lên án dự luật 
là cố định giá quá mức. Ông khuyến cáo: “Không có gì chắc chắn hơn là 
việc cố định mức giá như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ trao đổi thông 
thường, hiện hành trên thị trường và cuối cùng thì sự cố định giá ấy sẽ 
phải mở rộng đối với rất nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác. Việc cố định 
giá của chính phủ, một khi đã thực hiện thì có lẽ không có sự công bằng 
và cũng không có kết thúc. Đó là một ý đồ kinh tế điên rồ mà đất nước 
này hoàn toàn có quyền không áp dụng đến.” 


Hiệp uóc Keloes-Briand, 1926: Theo các điều khoản của hiệp ước này 
thì 15 quốc gia trong đó có: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Bi, Vương quốc Anh, 
Ireland, Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nam Phị, Italia, Nhật, 
Ba Lan và liệp Khắc đồng ý không thừa nhận chiến tranh là phương pháp 
để giải quyết những vụ tranh chấp quốc tế. Cuối cùng 47 quốc gia khác 
cùng tham gia hiệp ước, tức là gần như cả thế giới văn minh, trừ Argentina, 
Bolivia, Uruguay, El Salvador và Yemen. Hiệp ước này do Bộ trưởng Ngoại 
giao Mỹ Frank B. Kellogg và Ngoại trưởng Pháp Aristide Briand thảo ra. 
Hiệp ước đó còn được gọi là Hiệp ước Paris hay Hiệp ước Hòa bình. 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Harlan Fiske Stone (1872-1946), người bang New York, giữ chức 
thẩm phán Tòa án Tối cao từ 1925-1941 và chánh án từ 1941-1946. Khi 
được bổ nhiệm làm thẩm phán, ông đang làm bộ trưởng Tư pháp. Nhìn 
chung ông đứng về phía các luật sư theo chủ nghĩa tự do, lúc đầu chỉ là 
thiểu số, về sau chiếm đa số trong việc tán thành luật pháp về phúc lợi xã 
hội và quyền tự do dân sự. Bất đồng ý kiến với đa số trong vụ kiện giữa 
Liên bang và Butler (1936), một bộ luật bãi bỏ điểu luật thay đổi nông 
nghiệp của chính quyển Franklin Roosevelt. Stone nhắc nhở các đồng 
nghiệp của mình: “Tòa án chỉ liên quan đến quyền lực để thực hiện các 
đạo luật, chứ không liên quan đến nội dung của chúng... Trong khi việc 
thực hiện những quyền lực không mang tính Hiến pháp của Tổng thống 
và các cơ quan lập pháp của chính phủ phụ thuộc vào những ràng buộc 
pháp lý, điều duy nhất kiểm soát chúng ta trong việc thực thi quyển hạn 
của mình là sự tự ràng buộc của chính mình.” Với sự thay đối về nhân 
sự và bầu không khí trong Tòa án Tối cao, Stone đã có khả năng đưa ra 
ý kiến nhất trí trong vụ kiện giữa Liên bang và Darby Lumber (1940) về 
việc tán thành Đạo luật Tiêu chuẩn lao động công bằng năm 1938. Đạo 
luật này quy định mức lương tối thiểu và số giờ làm việc tối đa cho những 
cơ quan giữa các bang. Nhưng Stone cũng tán thành tính hợp pháp của 
những luật hạn chế kinh doanh, ông cũng tán thành các luật lệ giới hạn 
tự do cá nhân hoạt động trái Hiến pháp cho đến khi hoạt động của cá 


nhân ấy được chứng minh là hợp pháp, ông áp dụng học thuyết “Tự do 
có ưu đãi” này trong rất nhiều vụ việc, gồm có cả vụ kiện giữa lrường học 
quận Minersville và Gobitis (1940), trong đó một mình ông bất đồng 
quan điểm với một điểu luật của bang bắt buộc trẻ em theo giáo phái 
Nhân chứng Jehovah phải chào cờ ở các trường công'. Ông nói: “Nếu 
chỉ có những vụ kiện mang tính đại chúng là được hưởng sự bảo đảm của 
Hiến pháp thì sự bảo đảm ấy không nhằm một mục dích øì và có lẽ cũng 
không cần phải được viết ra. Quan điểm của Stone đã được chứng minh 
trong quyết định tiếp theo đó. Năm 1941, ông được Tổng thống Franklin 
Roosevelt bổ nhiệm làm Chánh án. Ông điều hành Tòa án Tối cao một 
cách lỏng lẻo, ông khuyến khích việc thảo luận các vụ việc một cách chi 
tiết và công khai. Stone bị đột quy khi đang trình bày một ý kiến bất đồng 
của mình ở tòa và không lâu sau thì ông qua đời. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỐNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Coolidge xếp thứ 27 trong số 31 tống thống, đứng thứ 4 trong số 6 
tổng thống “dưới mức trung bình”. Ông xếp trên Pierce và dưới Fillmore. 


VỀ HƯU: 4/3/1929-5/1/1933 


Vào ngày 2/8/1927, Coolidge đã làm cho cả nước Mỹ kinh ngạc 
bằng tuyên bố rất ngắn gọn về việc ông về hưu: “ lôi không muốn ra tranh 
cử tổng thống năm 1928.” Ông không giải thích lý do vì sao ông lại không 
ra tranh cử nữa. Một số nhà quan sát suy đoán rằng ông không nghĩ tới 
việc ra tái cử nữa là vì sức khỏe của bản thân và vợ. Theo lời bà Coolidge 
thì có lần ông đã nhận xét rằng ông là người lãnh đạo phù hợp nhất đối 
với những chính sách chặt chẽ của chính phủ, mà bốn năm tới có thể sẽ là 
thời kỳ của chính sách chỉ tiêu Liên bang lớn hơn, một chính sách mà ông 


1. Những người theo giáo phái Jehovah là những người chủ trương chính trị hòa bình, không 
hoạt động chính trị. Họ khước từ sự tiếp máu. Họ cũng không chào cờ, không chịu võ trang, 
không tham chính. 


cho rằng có thể được thực hiện tốt hơn bởi một tống thống ít căn cơ hơn 
ông. luy nhiên, nhiều người khác vẫn cho rằng Coolidge về hưu vì ông đã 
nhìn xa trông rộng và thấy trước được sự sụp đổ kinh tế sắp xảy ra và ông 
kịp rút lui trước khi uy tín về xây dựng đất nước thịnh vượng của ông bị 
lu mờ. Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm: Herbert Hoover, ông 
về nghỉ ở Northampton, bang Massachusetts. Ông viết tiểu sử tự thuật 
cũng như viết bài cho các tạp chí toàn quốc như tờ  đ?@n tối thứ Bảy 
và Cø/ers. lrong năm 1930-1931, ông viết một chuyên mục hằng ngày 
với tiêu đề: Xz? xét các sự Uiệc cừng Uuới Caluin Coolzee cho Tổ chức cung 
cấp bài báo McClure. Ông cũng hoạt động trong ban giám đốc của Công 
ty Bảo hiểm nhân thọ New York. Tháng 10/1931, ông phát biểu trên đài 
phát thanh nhắc nhở các thính giả phải cảnh giác với các công ty bảo hiểm 
có chính sách thường xuyên thay đổi. Lewis B. Iibbett, một nhân viên bảo 
hiểm của hãng St. Louis kiện Coolidge 100.000 đô-Ìa, quả quyết rằng ông 
đã phá sản vì bài phát biểu của Coolidge. Vì muốn tránh không bị kiện ra 
tòa, Coolidge đã dàn xếp ngoài tòa và chịu mất 2.500 đô-la. Coolidge vận 
động cho việc tái tranh cử của tống thống Hoover năm 1932. 


QUA ĐỜI: 

Coolidge qua đời hồi 12 giờ 45 phút ngày 5/1/1933 tại nhà riêng ở 
Northampton, bang Massachusctts. Irong những tháng cuối cùng của cuộc 
đời, Coolidge thường hay bị khó thở, khó tiêu và hay lơ đãng. Ngày 5/1/1933, 
ông làm việc khoảng 90 phút ở văn phòng của mình trong thành phố và trở 
về nhà vào lúc 10 giờ sáng. Ông chơi trò chơi lắp hình George Washington 
một lúc và đến trưa thì lên gác. Chưa đẩy một giờ sau thì bà Coolidge phát 
hiện ra ông đã nằm chết ngay trên sàn. Ông bị tắc nghẽn động mạch vành. 
Tang lễ được tổ chức tại Nhà thờ Giáo đoàn Edwards ở Northampton. Ông 
được chôn cất tại mảnh đất nhỏ của gia đình Coolidge ở Plymouth, bang 
Vermont. Chúc thư cuối cùng của Coolidge chỉ vẻn vẹn 23 từ: “Không phải 
là tôi không nhớ đến con trai John, nhưng tôi để lại toàn bộ gia tài của tôi, cả 
bất động sản và tài sản cá nhân cho vợ tôi, Grace Coolidge, được toàn quyền 
sở hữu. Gia tài của ông trị giá khoảng 700.000 đô-la. 


CANGỢI: 

“Ông là người rất tự chủ, giản dị, thằng thắn 0à sắc sảo trong cácb nnhìn 
„bận. `" — Chánh án William Howard Taft, 1923 

“Ngài Coolidee thuộc tuýp các tổng thống xuất sắc Uề tính cácb bởơn là 
Uể những thành) tựu anh bùng. Nhiệm uụ cao cả của ông là lấy lại Ảupc nhân 
phẩm uà uy thế của chức Uụ tổng thống khi chúc Uụ này đang ở trong thời kỳ 
swy sụp nhất trong ch sử của chúng ta, trong một thời kỳ tiêu pha lãng phí. 
Ông là một tấm gương sáng Uê đúc tính giản dị uà chất phác, nbững pbẩm cbất 
;mà ông Da bưởng dược của dòng máu \euU Eneland trong ông." — Alfred E. 
Smith, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1928, 1933 

“Đôi khi bạn nghe được rất nhiều truyện cười Uề 'Cal Coolidee lặng lẽ: 
Chính những người kể ra nbng chuyện Âó mới đáng cười. Hãy thử nhìn 0ào 
nb2ng gì ông đã làm tà xem. (ng đã cắt giảm thuế đến bốn lân. Chúng ta đã 
dạt sự tăng trưởng Uà thịnh Uujng có lẽ là lớn nhất mà chúng ta đã từng biết. 
lôi chú ý đến điều đó Uì nếu ông làm được điều đó tà chẳng dÑn làm øì cả thì 
có lẽ đó chín? là câu trả lời. "— Tổng thống Ronald Reagan, 1981 


CHỈ TRÍCH: 

“Ông là con người rụt rè khiến mọi người phát sợ uì tính quá tuân thú 
các tập tục, gi lễ của mìn?h.` — E. M. House, sĩ quan phụ tá của Tổng 
thống Wilson 

“Ông tin tưởng uào những ý kiến của bộ máy chính trị... Ông không có 
;một kbả năng xuất chứng nào. ` — [hượng nghị sĩ bang Nebraska, đảng viên 
Đảng Cộng hòa George Ñ. Norris, 1924 

“KhẢ năng duy trì tính không năng động của ngài Coolidee dược phát 
triển ở một múc rất cao. Khả năng Ấy còn thua xa tính lười biếng. Đó là sự 
không năng động, quyết bột, kiên quyết, tỉnh táo, khiến ngài Coolidee bận 
rộn liên miên... Tính thiếu năng động là một triết lý chính trị uà là cương lĩnh 
đảng đối Uới ngài Coolz4ge. "— Nhà báo ÑWalÌter Lippmann, 1926 

“Không biểu ông ta sẽ xử sự n?w thế nào nếu các thân thánh có thể *#y 
n0DannD cuộc Đại suy thoái lên Uài năm na — điêu này thì chúng ta chỉ có thể 
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đoán rà thôi, Uà uối ẹwy của r"Ột người thì cũng nh mối ngwy cho ngời 
khác. Mối lo của bản thân tôi là ông ta có thể đã phản ứng trong những lúc 
khó khăn hệt nh ông ta phản ứng trong những lúc thuận buổm xuôi gió — 
đó là bằng cácD kéo rờm xuống, đuỗi chân lên bàn UÀ ngủ gà nqủ gật cả buổi 
c?zêu. "— Nhà báo H. L. Mencken, 1933 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA COOLIDGE: 

“Hãy làm công 0iệc của một ngày. Nếu Uiệc đó nhằm bảo uệ quyển lợi 
cụo néú2ng kẻ yếu thì dù di cẩn trở đj nữa, bấy cứ làm. Nếu tiệc đó nhằm 
giúp cpo một công ty có thế mạnh boạt động tốt bơn để phục uụ nhân dân thì 
dù có b¿ phản đối thế nào dlj nữa, bấy cứ làm. Phải chuẩn bị tình thẩm được 
gọi là nhà chín) trị theo đúng cW0ng lĩnh của đảng mình, nhưng dừng là một 
„bà cĐín?) trị nh Uậy. [lãy chuẩn bị tỉnh thân dược eọi là kẻ tỷ dân, nDưng 
Ang là một kẻ rmị dân. Đừng do dự trở thành nhà cách mạng có trì thúc. 
Đừng lưỡng lự trở thành kẻ phản động thật thà. Đừng trông chờ 0iệc kéo người 
yếu lên bằng cách 4) kẻ mạnh xuống. Đừng uội Uã lập pháp. Hãy cbo chính 
quyển có cở hội để theo kịp uới luật pháp. ` — 1914 

“Ngành kinh doan) chủ yếu của Mỹ là kinh doanh." — 1924 

4/5 tất cả những uấn dể rắc rối của chúng ta trên đời này sẽ biến mÃ† 
nếu chúng ta ngôi xuống Uà yên lặng. 


TÁC PHẨM CỦA COOLIDGE: 
- Tiểu sử của Caluin Cooldec (1929) 


TÁC PHẨM VỀ COOLIDGE: 


Mc Coy, Donald R. 2z Coob4e: le Quiet Preddent (Caluin 
Cooli4ec: lổng thống trầm lặng), New York: Macmillan, 1967. 


White, William Allen. 4 Ðzr/zzn n Babylon: lbe story 0ƒ CalUin Coolz4ee 
(Một người theo T1ban?) giáo ở Babylon: Cbuyện uề Caluin Coolge), New 
York: Macmillan, 1938. 


HERBERT H0OVER 
(1878-1964) 


TÔNG THỐNG THỨ BA MƯƠI MỐT 
(1929-1933) 


HO VÀ TÊN: 
Herbert Clark Hoover. Khi còn trẻ, bạn bè thường gọi ông là Bert. 


NGOẠI HÌNH: 

Ông cao khoảng 1,8m và có mái tóc thẳng màu nâu, rẽ ngôi bên trái. 
Ông có đôi mắt màu nâu lục nhạt, một khuôn mặt tròn đầy đặn, nước da 
hồng hào và vóc người vạm vỡ. Ông hơi gù. Khi còn trẻ, ông để râu và ria 
để trông có vẻ già hơn. Ông thường ăn mặc giản d. 


TÍNH CÁCH: 

Hoover là người rất chăm chỉ, liêm khiết, tự tin và tự lực. Nhưng 
ông cũng là người hay tách biệt, ngượng ngập và rất e dè trước đám đông, 
thường lúng túng trong những quan hệ xã hội mang tính xã giao và đặc 
biệt nhạy cảm trước những lời chỉ trích. Người viết tiểu sử David Burner 
đã viết: “Có 2£ điâu khiến Hoouer kbông thoải tái uới Quốc bội cũng như giới 
báo cbí khiếm nhã Uà bay đòi bỏi có lẽ là Uì ông là người bay thu mình khỏi 
những mối quan bệ chính trị phúc tạp, thích tự mình làm uiệc, có túi q7 
tiếp nhận các uấn để cũng như đòi bỏi các giải pháp bợp lý uà khách quan. ` 
Hoover hay nói năng cộc lốc với cấp dưới. Bản thân là người làm việc hiệu 
quả, ông muốn những người khác cũng phải như vậy. Về mặt tính cách, 
ông tập trung vào tiểu tiết hơn là vào ý nghĩa lớn hơn của vấn để. Ông là 
một nhà diễn thuyết kém hấp dẫn, hiếm khi rời mắt khỏi bài diễn văn đã 
được chuẩn bị trước. 


TỔ TIÊN: 

Hoover mang huyết thống Thụy Sĩ — Đức và Anh. Cụ bốn đời của 
ông là Jonas và Anna Huber di cư từ Thụy Sĩ tới Ellerstadt ở lãnh địa sứ 
quân Đức trong thế kỷ XVII. Cụ ba đời của ông là Andreas Huber đã 
dong thuyền tới Philadelphia năm 1738 và Anh hóa tên họ của mình 


thành Andrew Hoover, cuối cùng ông quản lý một nhà máy xay mạch nha 


trên sông Uwharrie ở hạt Randolph, bang Bắc Carolina. 


CHÀA: 


Jesse Clark Hoover (1846-1880). Ông là thợ rèn, đồng thời bán các 
dụng cụ nông nghiệp. Là người gốc Tây Milton, bang Ohio, ông lớn lên 
ở đó và về sau sống ở Tây Branch, bang Iowa. Lúc đầu ông phát đạt nhờ 
nghề thợ rèn, và về sau là người bán các dụng cụ nông nghiệp trong cộng 
đồng gắn bó của các tín đồ phái Giáo hữu ở lây Branch. Ông còn là viên 
hội thẩm và hội viên hội đồng thành phố ở đó. Ông mất khi 34 tuổi 
vì bệnh tim, lúc cậu con trai nổi tiếng nhất của ông mới lên 6. Herbert 
Hoover chỉ có những ký ức rất mờ nhạt về cha mình. 


MẸ: 

Huldah Minthorn Hoover (1848-1883) là người gốc Burgerville, 
bang Ontario, Canada, bà lớn lên ở đó, tại một trang trại gần Tlây 
Branch, bang Ohio. Bà theo học trường Đại học Tổng hợp Iowa và chủ 
yếu làm nghề dạy học trước khi kết hôn với Jesse Hoover năm 1870. Sau 
khi chồng qua đời, bà làm nghề khâu vá và chỉ tiêu tằn tiện số tiền bảo 
hiểm nhân thọ của chồng cho các con ăn học. Bà trở thành mục sư của 
phái Giáo hữu và từng thuyết giáo tại nhiều cuộc họp của các tín đồ phái 
Giáo hữu ở khắp bang Iowa. Bà ủng hộ quyền của phụ nữ. Một hôm, khi 
trở về từ một cuộc họp của các tín đồ phái giáo hữu, do phải chịu cái giá 
rét của mùa đông quá lâu, bà bị sưng phổi rồi qua đời khi mới 35 tuổi. 
Herbert Hoover, vì thế, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới lên 9. Ông nhớ 
về mẹ như ?zô/ 0⁄ời pbụ m2 có kbuôn mặt xinh xắn, người Äã chăm sóc 
co gia đình? nhỏ có bốn người trong suốt bai năt”. 


ANHCHỊIEM: 

Là con thứ hai trong ba người con của gia đình, Hoover có một anh 
trai và một em gái — ông Theodore Jesse Hoover, chủ nhiệm khoa cơ khí 
của trường Đại học Tống hợp Stanford và bà Mary “May” Leavitt. 


HỌ HÀNG: 


Hoover là cháu họ xa của Richard Nixon. 


CON CÁI: 
Hoover có hai con trai: 


Herbert Hoouer, ”r (1903-1969), ý 9, nhà ngoại øi2o. Sỉnh ra ở 
London, khi mới hai tuổi cậu bé đã hai lần theo cha mẹ đi du lịch vòng 
quanh thế giới. Herbert Hoover con tốt nghiệp trường Đại học Lống hợp 
Stanford năm 1925 và bắt đầu sự nghiệp là một kỹ sư máy bay. Lừ năm 
1928-1929, anh chủ yếu giảng dạy ở trường Kinh doanh Harvard. Cuối 
cùng anh chuyển sang lĩnh vực công nghệ địa vật lý, sáng lập ra Công ty 
Địa Vật lý Liên hợp (United Geophysical Company) năm 1935 và chế 
tạo ra những thiết bị điện tử mới để thăm dò dầu. Trong khoảng thời 
gian 1953-1954, ông làm trung gian hòa giải vụ tranh chấp dầu giữa Anh 
và lran, về sau cho phép Iran quốc hữu hóa ngành xăng dầu của nước 
này. Từ năm 1954-1957, ông được Tổng thống Eisenhower chỉ định làm 
Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn để Trung Đông. Ông mất ở 
Pasadena, bang California. 

Allan Hoouer (1907-1993), kỹ % mỏ. Sinh tại London, Allan Hoover 
tốt nghiệp ngành kinh tế trường Đại học Tổng hợp Stanford năm 1929 và 
có thêm bằng cử nhân của trường Kinh doanh Harvard năm 1931. Ông 
chuyển sang ngành ngân hàng, rồi mở nông trại một thời gian ở bang 
California, nhưng cuối cùng thì ông cũng trở thành một kỹ sư mỏ. Là 
người độc lập, ông không bao giờ phô trương trước thiên hạ trong suốt sự 
nghiệp của mình. Ông từng sống ở Greenwich, bang Connecticut. 


CHÀO ĐỜI: 

Hoover sinh vào lúc giữa đêm ngày 10 - 11/8/1874, trong một ngôi nhà 
nhỏ ở phố Downey thuộc lây Branch, bang lowa. Iheo hổ sơ của nhà thờ 
và tính toán của chính Hoover vào năm 1915 thì ngày sinh của ông là 11/8. 
Nhưng trong hồi ký của mình thì ông lại chỉnh sửa ngày sinh là ngày 10 tháng 
8. Cậu bé Hoover được cô Ellen, một bà đỡ, đón tay. Một bà cô khác của cậu 


là Agnes Minthorn đã miêu tả cậu lúc còn ãm ngửa là “dễ thương”, “nũm 
mĩm và “thân thiện”. Còn cha cậu thì đã tiên tri về thành viên mới của gia 
đình: “Ôi, chúng ta có thêm một đại tướng nữa trong nhà đây!” 


THỜI THƠ ẤU: 


Hoovcer lớn lên ở Tây Branch, bang lowa và từ khi lên 10 tuổi thì sống 
ở Oregon. Khi gần được hai tuổi, Hoover đã có lần chết hụt vì bệnh bạch hầu 
thanh quản. Bố mẹ cậu không nhận thấy dấu hiệu sống của cậu, họ tưởng 
cậu đã chết nên đặt những đồng xu lên mắt cậu và phủ khăn lên mặt cậu. 
May mắn thay, bác của cậu, bác sĩ John Minthorn đã đến kịp để cứu cậu. Sau 
đó, cậu còn mắc nhiều bệnh trẻ em khác như sởi, quai bị rồi thủy đậu. Một 
trong những kỷ niệm đầu tiên mà cậu có thể nhớ được là giẫm chân trần vào 
đám mạt sắt nóng bỏng trong xưởng rèn của cha, tai nạn ấy đã để lại vết sẹo 
trên gan bàn chân cậu. Khi lên sáu tuổi, cậu bé đã ném một thanh sắt nung 
đỏ vào một vạc nhựa đường nóng, làm cho khói đen cuồn cuộn bốc lên lan 
khắp thành phố. Cũng trong năm ấy, cậu tham gia vào đoàn diễu hành rước 
đuốc của thành phố ủng hộ cho James A. Garfield ra ứng cử tổng thống. 
Khi lên 10, cậu tham gia Quỹ Hy vọng (Bank of Hope), một câu lạc bộ trẻ 
em tán thành Luật Cấm rượu. Sau cái chết của người cha năm 1880, thỉnh 
thoảng Herbert được gửi đến sống với họ hàng để giảm bớt gánh nặng cho 
mẹ cậu. Chủ yếu cậu sống với người cậu là Pennington Minthorn trong ngôi 
nhà có cỏ mọc um tùm ở hạt Sioux, bang lowa. Năm bảy tuổi, cậu có tám 
tháng vui vẻ sống cùng bác Laban Miles, người quản lý khu vực dành riêng 
cho người da đỏ Osage ở Pawhuska, lãnh thổ Oklahoma. Tại đó, Herbert 
chơi với đám trẻ con người da đỏ và học cách săn bắn bằng cung tên cũng 
như những kế sinh nhai khác của người bản xứ. Khi còn nhỏ, Hoover mơ 
ước trở thành một kỹ sư đường sắt, nhưng cậu cũng yêu thích môn địa chất, 
vì cậu rất hay xem bộ sưu tập đá của tiến sĩ William Walker, một nha sĩ ở 
Tây Branch. Cậu cũng kiếm được chút tiển bằng việc đi hái dâu tây và nhặt 
sắt vụn. Khi mẹ cậu qua đời năm 1883, ba anh em sống mỗi người một nơi 
với những người họ hàng. Cậu bé Herbert chín tuổi đến sống với bác Allan 
Lloover, một điển chủ ở ngoại thành Tây Branch. Nhưng một năm sau, 


cậu được chuyển đến ở với bác sĩ John Minthorn ở Newberg bang Oregon, 
người đã cứu cậu thoát chết khi còn nhỏ mà con trai ông lại vừa mất. Đác 
John là một người rất nghiêm khắc, một tín đồ phái Giáo hữu không theo 
chủ nghĩa hòa bình. Ông thường dẫn những lời răn dạy trong Kinh Thánh 
để chỉ bảo cậu bé: “C2 zmá cbo người ta tát một lần, nhưng nếu anh ta lại 
tát cháu lần nữa, bấy thúc gậy uào anh ta.” Vào khoảng năm 1888, Herbert 
và ông bà Minthorn chuyển đến sống ở Salem bang Oregon. Lúc ấy, cậu bé 
Herbert hơn 10 tuổi giúp đỡ những việc vặt trong nhà như phát cỏ ngoài 
đồng, bổ củi, chăm sóc ngựa. Cậu cũng được thuê đến làm ở những cánh 
đồng trồng hành gần đó và còn là một cậu bé chạy việc vặt cho Công ty Đất 
đai Oregon. 


HỌC VẤN: 

Khi lên năm tuổi, Hoover đi học các môn cơ bản ở trường miễn phí Tây 
Branch. Là một học sinh trung bình, về sau Hoover hồi tưởng rằng điều duy 
nhất ở trường học mà cậu thích là giờ giải lao. Sau khi chuyển đến Oregon, 
cậu vào học tại Học viện Friends Pacifc ở Newberg từ 1885-1887. Tại đây, 
cậu vẫn đạt mức trung bình hầu hết các môn, trừ môn toán là cậu học xuất 
sắc, sau đó cậu theo học một trường kinh doanh ở Salem. Cậu chưa từng tốt 
nghiệp trung học. Cô Jennie Cray nào đó ở Salem đã đưa cậu đến với văn học 
Anh. Robert Brown, một kỹ sư đến từ miền Đông lại khuyến khích cậu học 
kỹ thuật. Trong kỳ thi vào trường Đại học Tổng hợp Stanford mới thành lập, 
cậu trượt tất cả các môn, trừ môn toán. Năm 1891, cậu học một khóa hướng 
dẫn luyện thi ở Palo Alto, bang California. Thi lần thứ hai, cậu đã đỗ, nhưng 
vẫn thuộc diện phải “dự kỳ thi vớt về môn ngữ văn, và cậu đã trả kỳ thi đó 
vào năm cuối. Năm 17 tuổi, cậu là sinh viên năm nhất trẻ nhất của trường 
Stanford năm 1891. Theo quy chế đánh giá sinh viên qua việc đỗ hay trượt, 
Hoover, một sinh viên chuyên ngành địa chất đã vượt qua tất cả các môn, trừ 
môn tiếng Đức. Về các hoạt động ngoại khóa, cậu được cử làm thủ quỹ của 
lớp trong năm cuối tại trường và thủ quỹ của tổ chức sinh viên. Cậu cũng 
tham gia vào đội bóng chày hồi năm thứ nhất và là đội trưởng của hai đội 
bóng chày, bóng đá. Cậu là một sinh viên “thô lỗ”, hay một người không có 


bạn bè. Trong năm học cuối, có lần cựu Tổng thống Benjamin Harrison đến 
trường Stanford để giảng một số buổi. Một hôm, ông đến dự một trận đấu 
bóng chày của trường, và sơ ý vượt qua người soát vé. Thế là Hoover, với tư 
cách là đội trưởng đội bóng chày có trách nhiệm thu tiển vé vào cửa, đã theo 
sau vị cựu Tổng thống và lễ độ yêu cầu ông trả 25 xu. Harrison đã đưa tiền 
ngay và còn mua trước thêm ba vé nữa. Tình tiết này, về sau như Hoover nhớ 
lại “1⁄2 i&a Ẩ#u tiên tôi Ảược Hiếp xúc tới một người nổi tống uĩ đ¿¡.. lhời kỳ ở 
trường Stanford, Hoover bắt đầu bán báo và làm thư ký cho một văn phòng 
đăng kiểm rồi đứng ra mở dịch vụ giặt là của sinh viên. Irong kỳ nghỉ hè giữa 
năm thứ nhất và năm thứ hai, Hoover làm việc như một trợ lý cho cơ quan 
thăm dò địa chất của bang Arkansas, lập bản đồ cho miền Bắc khu Ozarks. Hai 
mùa hè tiếp theo, anh làm việc cho Cục Thăm dò Địa chất Mỹ ở California 
và Nevada. Anh trở thành cử nhân ngành địa chất vào tháng 5/1895. Anh đã 
quyết định sẽ trở thành một kỹ sư mỏ. _ 


TÔN GIÁO: 

Là tín đồ theo phái Giáo hữu, Hoover là tống thống Mỹ đầu tiên 
theo giáo phái này. Được nuôi dạy trong một gia đình chịu ảnh hưởng 
lớn từ tôn giáo, lên 10 tuổi Hoover đã đọc toàn bộ Kinh Thánh. Khi 
làm tổng thống, ông thường đến nhà thờ của các tín đồ phái Giáo hữu ở 
Washington. Ông tin giáo lý quan trọng nhất của phái Giáo hữu là “sự 
trung tín của mỗi cá nhân”. Không thể chấp nhận được chủ nghĩa hòa 
bình tuyệt đối, ông coi chiến tranh là một giải pháp chính đáng cuối cùng 
về mặt đạo đức khi mọi cố gắng hòa bình đều vô hiệu. Những năm sau đó, 
ông coi thời kỳ Chiến tranh lạnh là một cuộc đấu tranh tôn giáo. Năm 
1950, ông kêu gọi những nước tin vào Chúa trên thế giới hãy liên kết 
'chống lại làn sóng uô thân... chống lại những tư tưởng chê tÌm của tình trạng 
áp chế Uà nô lệ của c0?! người ` 


SỞ THÍCH: 


Khi làm tổng thống, Hoover tập thể dục bằng việc tung bóng khoảng 
30 phút mỗi ngày trước bữa sáng. Là người rất thích câu cá, vào cuối tuần 


ông thường lánh khỏi Nhà Trắng và đến vùng thượng lưu sông Rapidan, 
nơi mà ngày nay là Công viên quốc gia Shenandoah ở bang Virginia. Ông 
thích đọc truyện trinh thám. Ông không uống rượu nhiều, khi còn là Bộ 
trưởng Thương mại, trong thời kỳ thi hành Luật Cấm rượu mạnh, có lần 
trên đường về nhà ông đã ghé vào đại sứ quán ở Bi để uống rượu, vì các 
sứ quán về nguyên tắc là lãnh thổ của nước ngoài và ở đó việc uống rượu 
là hợp pháp. Sau khi bãi bỏ Luật Cấm rượu mạnh, ông thường thích uống 
Martini ở nhà riêng. 


HÔNNHÂN  _ 

Năm 24 tuổi, Herbert Hoover kết hôn với cô Lou Henry cũng 24 tuổi 
vào ngày 10/2/1899 tại nhà của cô dâu ở Monterey, bang California. Lou 
sinh ngày 29/3/1874 tại Waterloo, bang lowa. Cô là con gái của ông Charles 
Ù. Henry, một chủ nhà băng và bà Florence Weed Henry. Lou là một cô bé 
tinh nghịch như con trai, lớn lên ở Waterloo rồi ở Whittier và Monterey, 
California. Cô học ở trường San Jose Normal và năm 1894 thì ghi tên vào 
học trường Stanford và là nữ sinh viên duy nhất theo học ngành địa chất tại 
trường. Cô gặp Hoover khi anh là sinh viên năm cuối. Đến tháng 6 năm 
sau, khi Hoover tốt nghiệp, họ đã tìm hiểu nhau nhưng còn chưa nghĩ đến 
chuyện cưới xin, vì Lou tiếp tục học ở trường, còn Hoover thì theo đuổi 
sự nghiệp kỹ sư của mình ở Australia. Từ đó cho đến tận năm 1898 khi cô 
tốt nghiệp trường Stanford, Hoover gửi lời cầu hôn với cô bằng một bức 
điện và cô cũng ngay lập tức đánh điện chuyển lời đồng ý của mình. Vốn là 
một người theo Giáo hội Giám nhiệm, nhưng cô Henry quyết định chuyển 
thành tín đồ Giáo hữu. Nhưng vì ở Monterey không có nhà thờ Giáo hữu 
nào nên họ tổ chức một đám cưới bình dân do Cha Ramon Mestres, một 
thầy tu đạo Thiên Chúa La Mã của Ủy ban San Carlos Borromeo chủ trì. 
Ngay sau đám cưới, họ đi tàu biển đến Thiên Tân, Trung Quốc, nơi Hoover 
bắt đầu nghề nghiệp mới. Từ đây, cô ở bên cạnh chồng trong thời kỳ cuộc 
nổi loạn của Nghĩa hòa đoàn. Là người có năng khiếu ngoại ngữ, bà Hoover 
nói khá thông thạo tiếng Trung Quốc. Ở Nhà Tráng, đôi khi ông bà Hoover 
chuyện trò bằng tiếng Trung Quốc để tránh bị nghe trộm. Bà còn giỏi tiếng 


Latin, bà đã hỗ trợ chồng dịch cuốn De R¿ Mfe#z/ca của Agricola, một 
cuốn bách khoa toàn thư của thế kỷ XVI về mỏ và luyện kim, bản dịch 
của Hoover đã được xuất bản năm 1912. Irong Thế chiến I, bà giúp chồng 
trong việc cứu tế những người Bỉ tị nạn. Bà được Đức vua Albert của Bỉ tặng 
huân chương vào năm 1919 vì những hoạt động của mình. Khi Hoover làm 
việc trong nội các của [ống thống Harding và Coolidge, bà hoạt động tích 
cực với tư cách là Chủ tịch hội Hướng đạo sinh Nữ. Khi là Đệ nhất phu 
nhân, bà thường xuyên tổ chức các buổi chiêu đãi và đôi khi do hoàn cảnh 
thúc đẩy bà còn tổ chức những bữa tối thân mật, gây ra sự mệt mỏi căng 
thẳng cho các nhân viên Nhà Tráng. Bà thôi không duy trì buổi tiếp khách 
vào ngày mùng một năm mới, một buổi lễ ngoài trời hằng năm được phu 
nhân John Adams khởi xướng vào năm 1801. Bà Hoover qua đời vì bệnh 
tim ở thành phố New York ngày 7/11/1944. Bà được chôn cất tại Palo Alto, 
California. Về sau mộ phần của bà được rời về lây Branch, Iowa, bên cạnh 
chồng sau khi ông qua đời năm 1964. 


PHỤC VỤ TROƠONG QUẦN ĐÔI: 
Không. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Kỹ s mỏ, 1896-1814: Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Lống hợp 
Stanford năm 1895, vì không tìm được công việc kỹ sư chuyên vẽ bản đồ 
địa chính, Hoover đã nhận đẩy xe quặng 70 giờ/tuần ở một mỏ vàng gần 
thành phố Nevada, bang California. Nhưng không lâu sau đó ông lại tới 
làm công việc văn phòng bình thường ở San Francisco và năm 1896 ông 
làm thuê cho hãng Bewich, Moreing & Co. trong vai trò một kỹ sư mỏ 
ở Coolgardie tại Australia. Ở đó, ông phụ trách việc nghiên cứu và đánh 
giá những mỏ có tiểm năng trước khi công ty mua những mỏ này. Năm 
1899, ông chuyển đến sống và làm việc ở Irung Quốc. Lại đây, ông vừa 
đại diện cho công ty vừa làm kỹ sư mỏ của lrung Quốc ở các tỉnh lrực 
L¿ và Nhiệt Hà. Ở đây ông đã phát hiện ra những mỏ than lớn. Trong 
cuộc nổi dậy của Nghĩa Hòa Đoàn năm 1900, ông tham gia bảo vệ cộng 


đồng người nước ngoài ở Thiên Tân. Năm 1902, ông trở lại Australia để 
khai thác những mỏ kẽm có trữ lượng rất lớn. Nhờ mỏ bạc Bawdwin ở 
Myanmar mà Hoover đã có một gia sản lớn, tính đến năm 1914, gia sản 
của ông ước tính khoảng 4 triệu đô-la Mỹ. Năm 1908, ông thành lập công 
ty công nghệ riêng của mình, chuyên hỗ trợ cho những nguồn tài nguyên 
cần phát hiện trên khắp thế giới, trong đó phải kể tới những mỏ dầu quan 
trọng ở Nga. Về chính trị, ông ủng hộ cánh cấp tiến trong Đảng Cộng 
hòa. Ông đã đóng góp 1.000 đô-la cho cuộc vận động tranh cử tổng thống 
của lheodore RooseveÌt năm 1912. 


Những đóng sóp cứu tế trong lbế chiến Ì; Trong Thế chiến I, Hoover thu 
hút sự chú ý trên trường quốc tế nhờ việc phân phối thực phẩm và quân 
nhu rất hiệu quả cho châu Âu đang bị chiến tranh tàn phá. Năm 1914, ông 
đứng đầu Ủy ban Cứu tế Mỹ, trợ giúp cho 120.000 người Mỹ đang trong 
tình trạng khó khăn ở châu Âu vào lúc bắt đầu chiến sự. Với tư cách là Chủ 
tịch Ban cứu tế cho Bỉ từ 1914-1919 và là Chủ tịch Ban phân phát cứu 
tế Mỹ từ 1919-1920, ông chịu trách nhiệm phân phối 34 nghìn tấn thực 
phẩm, quần áo và quân nhu Mỹ trị giá 5,2 tỷ đô-la Mỹ bên cạnh khoản trợ 
cấp của các quốc gia khác. Đồng thời, là người phụ trách thực phẩm Hoa 
Kỳ năm 1917-1918, ông hô hào toàn dân thực hiện những ngày không lúa 
mì và những ngày không thịt để bảo đảm nguồn trợ cấp cho chiến tranh, 
và một động từ mới Huvơ-hóa (Hooverize) xuất hiện có nghĩa là tự nguyện 
hạn chế hàng tiêu dùng của mình. Cũng trong thời gian này, Hoover làm 
việc trong Hội đồng Thương mại Chiến tranh, từ 1917-1920, làm Chủ tịch 
Ban phân phối Đường năm 1918-1919 và Chủ tịch Hội đồng Than châu 
Âu năm 1919, giám đốc kinh tế của Hội đồng Kinh tế Tối cao năm 1918- 
1919 và làm cố vấn kinh tế cho Tổng thống Woodrow Wilson tại Hội nghị 
hòa bình Versailles. Năm 1919 ông thành lập Học viện Hoover về Chiến 
tranh, Cách mạng và Hòa bình thuộc trường Đại học Tổng hợp Stanford 
như một nơi lưu trữ các hồ sơ về Thế chiến I. Ông ủng hộ việc Mỹ tham gia 
vào Hội Quốc Liên và đổ lỗi cho thái độ không khoan nhượng của Tổng 
thống Wilson khiến việc này thất bại. Ông được nhắc đến như một ứng cử 
viên tổng thống có triển vọng ngay từ năm 1920. 


Bộ trưởng Thương mại, 1921-1928: Vì đã ủng hộ YWarren G. Harding 
ra ứng cử tổng thống năm 1920, Hoover được bố nhiệm làm bộ trưởng 
Thương mại và tiếp tục giữ chức vụ này dưới chính quyền Coolidge. Ông 
mở rộng Ban tiêu chuẩn thành một tổ chức kiểm tra rất nhiều loại sản 
phẩm, nâng số lượng và các số liệu mà Cục Thống kê Dân số phải thu thập 
để cung cấp những thông tin hữu ích hơn cho công việc kinh doanh. Ông 
cũng ủy quyển cho Cục Hải sản tăng khối lượng cá của quốc gia qua việc 
gây giống có chọn lọc và sử dụng Cục Nội thương và Ngoại thương để tìm 
những thị trường nước ngoài mới. Theo Đạo luật Phát thanh năm 1927, 
ông đồng ý với những quy định về làn sóng phát thanh. Theo Đạo luật 
Hàng không thương mại năm 1926, ông thành lập Cục Hàng không để 
hỗ trợ cho sự phát triển của ngành hàng không thương mại. Ông đứng ra 
tổ chức hội thảo về thất nghiệp năm 1921. Hội nghị này khuyến nghị phải 
có những nỗ lực trong nước lớn hơn để giúp đỡ những người không có 
công ăn việc làm và đốc thúc việc lập kế hoạch kinh tế có tầm nhìn xa hơn 
(vĩ mô). Thường bất hòa với Bộ trưởng Nông nghiệp Henry C. Wallace, 
ông phản đối dự luật McNary-Haugen (xem: C2//z Cooldee, lổng thống 
thứ ba mø¿, mục: Hoạt động của cbính quyên). Giải pháp của Hoover cho 
lượng nông sản thừa của Mỹ là tăng xuất khẩu lương thực, giảm chỉ phí 
vận chuyển lương thực bằng cách cải tạo hệ thống vận tải đường thủy nội 
địa và áp dụng một hàng rào thuế quan chặt chẽ hơn đối với thực phẩm của 
nước ngoài. Ông cũng khuyến khích việc phát triển các hiệp hội thương 
mại. Là người từ lâu đã ủng hộ việc cải thiện điều kiện làm việc, ông thuyết 
phục ngành thép bỏ chế độ ngày làm việc 12 giờ vào năm 1923. Đồng 
thời cũng là người đứng đầu ủy ban nghiên cứu tính khả thi của việc nối 
Ngũ Đại Hồ với Đại Tây Dương, ông khuyến khích việc xây dựng con 
đường biển St. Lawrence. Là Chủ tịch Ủy ban sông Colorado, ông ủng 
hộ việc xây dựng đập Boulder, về sau được gọi là đập Hoover. Ông cũng 
tán thành Kế hoạch Dawes, một kế hoạch nhằm giảm nhẹ bồi thường 
chiến tranh cho Đức để giúp khôi phục nền kinh tế của đất nước bị chiến 
tranh tàn phá. Hoover tin rằng cách tốt nhất để chống lại sự lan rộng của 
chủ nghĩa Bôn-sê-vích là có một nước Đức hùng mạnh. Hoover là ứng cử 


viên Đảng Cộng hòa cho chức phó tổng thống năm 1924, nhưng thất bại 
trước Charles G. Dawes. Ông vận động cho Tổng thống Calvin Coolidge 
ở California trong cuộc tổng tuyển cử năm đó. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1928: 


Khi Tổng thống Calvin Coolidge tuyên bố: “7ð; &bông 742 ranh cử 
zăm 1228”, ông đã xông xáo mở đường cho Hoover vận động cho vị trí 
ứng cử viên lống thống của Đảng Cộng hòa. Mặc dù Coolidge từ chối 
không tán thành ai cả, nhưng ông cũng không làm gì cản trở Hoover, 
người nổi lên là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc họp của Đảng Cộng 
hòa ở thành phố Kansas vào tháng 6. Trong hội nghị tuyển chọn ứng 
cử viên, Hoover đã có sẵn 450 phiếu ủng hộ. Ông được các đoàn thể 
phụ nữ, những người trước kia là đảng viên Cấp tiến ủng hộ Theodore 
Roosevelt, và những người không theo tôn giáo nào ủng hộ. Phong trào 
chống Hoover được dấy lên giữa những người ủng hộ Thượng nghị sĩ 
Charles Curtis ở bang Kansas và những người mong muốn đề cử Tổng 
thống Coolidge. Sự phản đối Hoover tan rã ngay khi Bộ trưởng Tài chính 
Andrew Mellon, nhân vật chủ chốt của đoàn đại biểu Pennsylvania, ủng 
hộ Hoover. John L. McNab đọc bài diễn văn ứng cử của Hoover. Hoover 
đã trúng cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 837 phiếu bầu so với 72 phiếu 
cho cựu Thống đốc bang Illinois Frank Lowden và 64 phiếu cho Curtis và 
số phiếu còn lại rải rác cho những người khác. Curtis được bầu làm ứng 
cử viên phó tổng thống. Trong bài diễn văn nhậm chức mà những lời lẽ 
của nó đã ám ảnh ông bốn năm sau, Hoover tuyên bố: “Ngày 2y, rên đZZ 
Mỹ, chúng ta đã tiến gần đến thắng lợi cuối cùng chống lại đói nghèo bơn bất 
cứ hác nào trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào. Nhà tế bẩn đang dân biến 
mất... Chúng ta, tới sự giúp Äð của Chúa sẽ nhanh chóng được chứng kiến 
ngày đói nghèo bị 4y lùi khỏi đất nước này ” Cương lĩnh của Đảng Cộng 
hòa rất thận trọng, cương lĩnh này ca ngợi những thành tựu của Coolidge 
và ưu đãi việc giảm các khoản nợ quốc gia, việc giảm thuế, việc duy trì thuế 
quan bảo hộ, việc thành lập một ban nông nghiệp Liên bang “ăn 11⁄4 
uà kiểm soát nông sản 4 thừa bằng cácb phân pbối bợp lý”, ùng hộ quyền 


thương lượng tập thể, cải tạo hệ thống đường thủy nội địa, tán thành “z£ 
giám sát Uà củng cố mạn? m„ể ` Luật Cấm rượu mạnh, công khai các khoản 
tài chính dùng cho chiến dịch vận động và khai thác các nguồn nguyên 
liệu cũng như nhân lực trong thời gian chiến tranh. 


ĐỐI THỦ: 

Alired E. Smith (1873-1944), người bang New York, đảng viên Đảng 
Dân chủ. Smith là người Thiên Chúa giáo La Mã đầu tiên được một đảng 
lớn bầu làm ứng cử viên tranh cử tổng thống. Sinh ra trong nghèo khổ ở khu 
Lower East Side thuộc thành phố New York, là con một người lái xe tải, Smith 
ít được học hành chính thức ở trường và phải làm việc ở chợ cá Fulton và làm 
nhiều công việc linh tỉnh khác khi còn trẻ. Ông sớm có liên hệ với tổ chức 
lammany Hall và năm 30 tuổi thì được bầu vào hội đồng lập pháp bang từ 
1903-1915, vươn lên là một nghị sĩ Quốc hội lãnh đạo Đảng từ 1911-1913 
và là Chủ tịch Hạ nghị viện từ 1913-1915. Biểu hiện quá khích từ vụ hỏa 
hoạn ở nhà máy may áo bờ lu nữ Triangle năm 1911, làm 146 phụ nữ bị thiệt 
mạng vì thiếu chỗ ẩn nấp, ông nối lên như một anh hùng về các tiêu chuẩn an 
toàn và điều kiện làm việc được cải thiện. Sau khi làm quận trưởng hạt New 
York từ 1915-1917 và là Chủ tịch Hội đồng thành phố New York năm 1917, 
ông được bầu làm thống đốc bang New York bốn lần năm 1919-1920 và từ 
1923-1928. Là một thống đốc bang tích cực và tiến bộ, ông đưa ra những cải 
cách về lao động như ngày làm việc 8 tiếng, mức lương tối thiểu, đền bù cho 
người lao động, lập ủy ban trọng tài lao động bang. Ông cũng ủng hộ quyển 
của phụ nữ và người nhập cư, khuyến khích xóa bỏ nhà ổ chuột, gia tăng dịch 
vụ y tế cho các vùng nông thôn, xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tù và 
công viên, thiết lập hệ thống ngân quỹ bang. Ông là ứng cử viên hàng đầu 
của đại biểu Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 1924 (xem: (2⁄2/ 
Cool4, Tổng thống thứ ba rmươi, mục: Đối thở). Tại Đại hội Đảng tố chức 
vào tháng 6/1924 tại Houston, phe của Smith chi phối các cuộc họp. Năm 
1924, Franklin D. Roosevelt lại một lần nữa đọc diễn văn nhậm chức ứng cử 
viên của Smith. lrong lần bỏ phiếu đầu tiên, Smith được 724 phiếu, chỉ thiếu 
10 phiếu nữa là được số phiếu 2/3 cần thiết, so với số còn lại rải rác cho các 
đối thủ khác. Trước lần bỏ phiếu thứ hai, các đại biểu Ohio chuyển sang ủng 


hộ Smith, giúp ông ở vị trí cao nhất. Các đoàn đại biểu khác cũng làm theo, 
đưa Smith trúng cử ở vòng bỏ phiếu thứ hai với 849“ phiếu. Thượng nghị sĩ 
Joseph T. Robinson của bang Arkansas được bầu làm ứng cử viên chức phó 
tổng thống. Kể từ cuộc Nội chiến ông là người miền Nam đầu tiên được bầu 
trong đại hội toàn quốc của một đảng lớn. Với mục đích liên kết những người 
tán thành Luật Cấm rượu và những người phản đối luật đó trong Đảng Dân 
chủ cũng ủng hộ Smith, người từ lâu đã phản đối Luật Cấm rượu, cương lĩnh 
của Đảng Dân chủ hứa hẹn “một nỗ lực trung thực để củng cố” Luật Cấm 
rượu, nhưng không nói gì về việc tán thành hay phản đối luật đó. Cương lĩnh 
cũng đưa ra lời kêu gọi truyền thống về mức thuế thấp hơn và ủng hộ giảm 
thuế, về việc thành lập Ban Nông nghiệp Liên bang để hỗ trợ nông dân và 
những người chăn nuôi gia súc trong việc bán sản phẩm, về những thỏa thuận 
giải trừ quân bị quốc tế, về việc xóa bỏ những hiệp ước của lống thống với 
các thế lực nước ngoài nếu những hiệp ước này không đáp ứng yêu cầu được 
Thượng nghị viện thông qua. Cương lĩnh cũng tán thành việc cải tạo hệ thống 
đường thủy và những công trình chống lũ lụt, miễn thực hiện Luật Chống độc 
quyển cho người lao động, xây dựng những công trình công cộng trong thời 
kỳ thất nghiệp cao, công khai các khoản tài chính dùng cho vận động tranh cử 
và trợ cấp giáo dục Liên bang. Sau khi thất bại trước Hoover, Smith lại một lần 
nữa muốn đoạt vị trí ứng cử viên ra tranh cử tống thống của Đảng Dân chủ 
vào năm 1932, nhưng đã phải chịu một thất bại cay đắng trước người được 
ông bảo hộ trước kia là Franklin D. Roosevelt. Hai người không bao giờ hòa 
giải được. Smith ngày càng trở nên bảo thủ và gia nhập Liên đoàn Tự do, một 
tổ chức cánh hữu phản đối mạnh mẽ Chương trình cải cách kinh tế xã hội. 
Năm 1936, ông đã ly khai Đảng Dân chủ và ủng hộ ứng cử viên Alf Landon 
của Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống, 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1928: 

Hai vấn đề chủ chốt trong chiến dịch là tôn giáo và Luật Cấm rượu. 
Smith bảo vệ cho chủ nghĩa Thiên Chúa giáo của mình trong một bài diễn 
văn quan trọng ở thành phố Oklahoma, nhưng những lời kêu gọi sự khoan 
dung tôn giáo của ông không làm dịu nỗi lo rằng một tổng thống theo đạo 
Thiên Chúa sẽ trở thành công cụ của Giáo hoàng. Một số cuốn sách mỏng 


bậy bạ được lưu hành mà Coolidge không biết đã dự đoán rằng nếu Smith 
làm tống thống thì ông ta có lẽ sẽ hủy bỏ các cuộc hôn nhân của tín đồ đạo 
Tin Lành và biến Thiên Chúa giáo trở thành tín ngưỡng quốc gia. Smith 
còn bị xúc phạm mạnh mẽ hơn ở miền Nam của Đảng Dân chủ, nơi đạo 
Tin Lành đã ăn sâu và Đảng Ku Klux Klan đang ủng hộ Hoover. Thái độ 
cương quyết phản đối Luật Cấm rượu vững chắc của Smith cũng làm cho 
ông bị xa lánh ở miền Nam và miền lây trong khi Hoover lại bảo vệ Luật 
Cấm rượu như 72 2U obiệm xã bội UÀ kinh) tế Uĩ đại có động lực cao quý Uà 
rưuc đích có ảnh bưởng sâu rộng”. Hoover vận động dựa trên quá trình hoạt 
động rất tích cực và có hiệu quả của Đảng Cộng hòa. Một thông điệp của 
Đảng Cộng hòa, mặc dù không phải là của chính bản thân Hoover, đã hứa 
hẹn: “Mr con gà trong mmỗi chiếc nội Uà mmột xe ô tô trong mỗi øara. ” Smith thì 
ra sức lên án việc tham nhũng của chính quyền Harding và chính sách ủng 
hộ kinh doanh của chính quyền Coolidge. Các đảng viên Đảng Cộng hòa 
thì kết tội Smith có liên hệ với tổ chức lammany Hall và cho rằng ông thiếu 
kinh nghiệm về các chính sách đối ngoại. Cả hai ứng cử viên đều nhất trí về 
việc cần thiết phải hỗ trợ cho nông dân, phát triển thủy điện, duy trì bảo hộ 
thuế quan và thực hiện chính sách đối ngoại không can thiệp vào việc nội 
bộ của các quốc gia khác. Khi đi diễn thuyết, Smith thường nói năng hoa 
mỹ và ứng đối nhanh nhẹn, nổi tiếng với chiếc mũ quả dưa và điếu xì gà. 
Hoover thì ngược lại, chậm chạp, lờ đờ. Bài hát vận động của Smith “Vĩa hè 
của New York` muốn nói tới nguồn gốc bình dân của các đảng viên Đảng 
Dân chủ, mặc dù các quan sát viên nhận xét rằng ông vui sướng với sự ủng 
hộ của Herbert Lehman và các chuyên viên Phố Wall nhiều hơn là sự ủng 
hộ của khu Lower East Side. Khẩu hiệu “?1Zy gi 9 nbững øì mà chúng ta 
cớ” của Đảng Cộng hòa cảnh tỉnh các cử tri đừng làm xáo trộn những thành 
công về kinh tế. Một kẻ rời bỏ Đảng Cộng hòa đáng chú ý là Thượng nghị 
sĩ bang Nebraska George Ñf. Norris tán thành việc Smith ủng hộ phát triển 
thủy điện ở Muscle Shoals, bang Alabama. Một nhà hoạt động công tác xã 
hội nổi bật là Jane Addams tán thành Hoover trước những thành tựu chống 
đói nghèo và ủng hộ người lao động của ông. Tầng lớp lao động thì chia 
ra ủng hộ hai ứng cử viên này. Hoover kết thúc chiến dịch của mình bằng 
một bài diễn văn ở thành phố New York vào ngày 22/10/1928, trong đó 


ông tuyên bố rằng cuộc tuyển cử sẽ cho các cử tri có cơ hội lựa chọn giữa 
“bệ thống tt tưởng của chủ nghĩa cá nhân khắc kỷ mà các đẳng uiên Cộng bòa 
đặt ra sau Tbế chiến Ï”và “bọc thuyết gia trưởng Uà chủ nghĩa xã bội nhà nHÓc ` 
thịnh hành ở châu Âu và được một số đảng viên Đảng Dân chủ tán thành. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1928: 

Phổ thông đ#¿ phiếu: Hoover (đảng viên Đảng Cộng hòa) được 
21.392.190 phiếu (58%), Smith (đảng viên Đảng Dân chủ) được 
15.016.443 phiếu (41%). Đây là lần tranh cử duy nhất của Hoover. 

Số p)/ếu đ¿¿ cử trị: Hoover: 444 phiếu, Smith: 87 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Hoover chiếm đa số phiếu đại cử trí của 40 bang 
— Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, 
Ilinois, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Oregon, Dennsylvania, Nam Dakota, lennessee, lexas, Utah, 
Vermont, Virginia, Washington, lây Virginia, Wisconsin và Wyoming. 
Smith chiếm đa số phiếu đại cử tri ở 8 bang — Alabama, Arkansas, Georgia, 


Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Rhode Island và Nam Carolina. 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC: 4/3/1929 


*... Sẽ chỉ cú một lung rượu bất bựp pháp rất nhỏ được lu thông riếu 
chỉ có bọn tội phạm chứa chấp loại rượu này. Chúng ta phải thức tín) trước 
thực tế là Uiệc biểu công dân tôn trọng pháp luật chứa chấp rượu lại tạo điêu 
kiện uà khuyến khích tội phẠ?... ` 

“loàn bộ bệ thống chế độ tự trị của chúng ta sẽ sụp đổ nếu các quan chức 
chỉ chọn lọc một số điểu luật để củng cố hoặc các công dân chỉ chọn lọc một 
số điểm luật để ủng bộ. Điêu tệ bại nhất của 0iệc không tôn trọng một số điêu 
luật là nó sẽ phá bủy sự tôn trọng uới tất cả các điểu luật. Đối Uới các công dân 
dưng túng Uiệc Ui phạm một điêu luật cụ thể nào đó uì bọ phản đố! nó thì đó 
chính là uiệc phá boại nến tảng của những gì đảm bảo cho cuộc sống, gia đình 
Uà tài sản mmà bọ yêu câu ở những điêu luật khác. Nếu các công dân không 


thích một điều luật nào, nobi4a uụ của bọ uới t¿ cácb là các công dân trưng 
thực là phải ngăn cần Uiệc Ui phạm điêu luật ấy, còn quyên lợi của bọ là công 
kbai đấu tran) cho uiệc xóa bỏ điểu luật ấy...” 


PHÓ TỐNG THỐNG: 

Charles Curtis (1860-1936), người bang Kansas, giữ chức phó tổng 
thống từ 1929-1933. Là người có một phần tư dòng máu người da đỏ, 
Curtis sinh ra trên miển đất của người da đỏ ở Bắc Topeka bang Kansas và 
lớn lên trong khu dành riêng cho người da đỏ trong một thời gian. Được 
công nhận là luật sư năm 1881, ông hành nghề ở Topeka và năm 1885 thì 
được bầu làm Chưởng lý hạt Shawnee. Ông trở thành đảng viên Đảng 
Cộng hòa làm việc trong Hạ nghị viện Mỹ từ 1893-1907, và trong Thượng 
nghị viện từ 1907-1913 và 1915-1929. Là một đảng viên bảo thủ và trung 
thành,ông đã vươn lên làm nghị viên phụ trách tổ chức Đảng Cộng hòa 
năm 1915 và một lãnh đạo chủ chốt năm 1924. Ông là ứng cử viên đại diện 
Đảng Cộng hòa ra tranh cử tống thống năm 1928 nhưng chỉ đứng ở vị trí 
thứ hai. Nhiệm kỳ làm phó tổng thống của ông không có biến cố gì đặc biệt. 
Ông được bầu lại năm 1932. Với thất bại của Đảng Cộng hòa năm ấy, ông 
quay lại hành nghề luật ở ÑWashington, nơi ông qua đời. 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng INgoại giao: Henry L. Stimson (1867-1950), người bang New 
York, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ 1929-1923. Trước đây ông đã giữ 
chức bộ trưởng Chiến tranh dưới chính quyền Taft. Ông dẫn đầu đoàn đại 
biểu Mỹ đến dự Hội nghị Hải quân London năm 1930 và Hội nghị Giải 
trừ quân bị Geneva năm 1932. Phản ứng trước sự xâm lược Mãn Châu của 
Nhật năm 1931, ông đưa ra Học thuyết Stimson, theo đó Hoa Kỳ từ chối 
công nhận những sự thay đổi về lãnh thổ do sự xâm lược đem lại. Sau này 
ông làm bộ trưởng Chiến tranh trong chính quyển Franklin Roosevelt. 

Bộ trưởng lài chín”: (1) Andrew  . Mellon (1855-1937), người bang 
Pennsylvania, giữ chức bộ trưởng Tài chính từ 1921-1932. Là người lưu 
nhiệm từ chính quyền Harding và chính quyền Coolidge, ông tiếp tục chính 
sách ủng hộ thương mại của mình, một chính sách được ưa chuộng trong 


những năm kinh tế bùng nổ, nhưng lại bị nghi ngờ trong thời kỳ Đại suy 
thoái (xem: o¿¿ đông dủa chính quyển). Ông đã đánh giá quá thấp mức độ 
sâu rộng của cuộc Đại suy thoái và là một trong những người cho rằng sự 
phục hồi kinh tế sẽ sớm xảy ra. Theo Đạo luật Thuế năm 1930, Mellon đưa 
ra những điều luật không lành mạnh liên quan đến việc nhập các tác phẩm 
văn học nước ngoài. Theo đường lối mới, các tác phẩm được cho là kinh 
điển được nhập vào mà không cần xem xét đến nội dung. lrong số các cuốn 
sách được nhập khẩu hợp pháp có các cuốn: 70£.4z20/zw Niebb (Những ôm 
Ả Rập), Memoin: 0ƒ CŒaanoua (Hồi ký của Casanoa) và cuốn Tê Dec2meron 
(Những câu cbuyện Decazmeron) của Boccaccio. Mellon về sau hiến tặng cả 
bộ sưu tập nghệ thuật lớn của mình cho Hoa Kỳ, nhờ đó mà Bảo tàng Nghệ 
thuật Quốc gia ở Washington được thành lập. (2) Ogden L. Mills (1884- 
1937), người bang New York, giữ chức bộ trưởng Tài chính từ 1932-1953. 
Được bầu lên từ chức thứ trưởng tài chính, ông đã góp phần dự thảo Đạo 
luật Ngân hàng khẩn cấp năm 1933 nhằm ngăn chặn những hoạt động đầu 
cơ ngân hàng và thiết lập một chương trình cho vay bảo hiểm tạm thời. 

Bộ trưởng Chiến tran: (1) ]ames Ñ. Good (1866-1929), người bang 
Ilinois, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ tháng 3 đến tháng 11/1929. 
Ông từng là người phụ trách chiến dịch vận động phía Tây của Hoover 
năm 1928. Ông qua đời khi đương chức. (2) Patrick J. Hurley (1883- 
1963), người bang Oklahoma, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ 1929- 
1933. Được đề bạt lên từ chức thứ trưởng chiến tranh, ông chỉ huy cuộc 
đối đầu quân sự với quân đội Bonus năm 1932 (xem: Høz¿ đông của chín? 
a„yề»). Ông khánh thành Tượng đài các liệt sĩ vô danh ở Đài tưởng niệm 
quốc gia Arlington năm 1932. Sau này ông làm công sứ ở New Zealand 
năm 1942 và đại sứ Mỹ ở Trung Quốc năm 1944-1945. 

Bộ trưởng Tư pháp: William D. Mitchell (1874-1955), người bang 
Minnesota, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ 1929-1933. Ông đã từng là 
luật gia trưởng dưới chính quyền Coolidge. Ông tổ chức lại hệ thống nhà 
tù Liên bang và cố gắng củng cố Luật Cấm rượu mạnh. 

Bộ trưởng Hải quân: Chatles Francis Adams (1866-1954), người 
bang Massachusetts, giữ chức bộ trưởng Hải quân từ 1929-1933. Ông là 


chắt của Tổng thống John Quincy Adams, ông là đại biểu đến dự Hội nghị 
Hải quân London năm 1930. 

Bộ trưởng Bưu điện: Walter E. Brown (1869-1961), người bang Ohio, 
giữ chức Bộ trưởng Bưu điện từ 1929-1933. Ông mở rộng dịch vụ gửi thư 
qua đường hàng không. Ông được gán cho cái tên Brown Mũ Cao một cách 
chế nhạo khi có tin lộ ra rằng ông đã đặt hàng sản xuất một chiếc xe công vụ 
đủ cao để ông có thể đội một chiếc mũ lụa chóp cao. 

Bộ trưởng Nội vụ: Ray Lyman Wilbur (1875-1949), người bang 
California, giữ chức bộ trưởng Nội vụ từ 1929-1933. Ông cải thiện điểu 
kiện y tế và giáo dục cho người da đỏ. Ông cũng ủng hộ việc bảo vệ thiên 
nhiên và thành lập Liên đoàn Save The Redwood›. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: Arthur M. Hyde (1877-1947), người bang 
Missouri, giữ chức bộ trưởng Nông nghiệp từ 1929-1933. Ông cố gắng 
kiểm soát lượng nông sản dư thừa qua Ban Nông nghiệp Liên bang một tổ 
chức chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng không mấy thành công. 

Bộ trưởng lhưởng mại: (1) Robert P. Lamont (1867-1948), người 
bang lHlinois, giữ chức bộ trưởng Thương mại từ 1929-1932. Ông đã giải 
tán thị trường chứng khoán phá sản năm 1929 như một biện pháp tạm 
thời, một biện pháp chẳng làm được gì hơn việc “làm giảm sức mua, đặc 
biệt là sức mua những hàng xa xỉ, của những người chịu thiệt hại trong vụ 
này”. (2) Roy D. Chapin (1880-1936), người bang Michigan, giữ chức bộ 
trưởng Thương mại từ 1932-1933. Ông đã không thành công trong việc 
thuyết phục nhà tư bản công nghiệp Henry Ford giữ những khoản tiển gửi 
của mình tại các ngân hàng Michigan đang có nguy cơ phá sản. Việc đóng 
cửa các nhà băng sau đó ở bang Michigan lập tức dẫn đến việc tiền được 
chuyển sang các bang khác ở gần cuối nhiệm kỳ của Hoover. 

Bộ trưởng Lao động: (1) James J. Davis (1873-1947), người bang 
Pennsylvania, giữ chức bộ trưởng Lao động từ 1921-1930. Là người 
lưu nhiệm từ các chính quyển Harding và Coolidge, ông khuyến khích 
việc đàm phán tập thể. (2) William N. Doak (1882-1933), người bang 
Virginia, làm bộ trưởng Lao động từ 1930-1933. Là người hoạt động tích 
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cực lâu năm trong Nghiệp đoàn Nhân viên Đường sắt, ông thúc đẩy việc 
giải thể các công ty nước ngoài hoạt động bất hợp pháp trong việc cạnh 
tranh về việc làm người Mỹ. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 4/3/1929-3/3/1933 

Đạo luật tiếp thị nông nghiệp, 1929: Thực hiện lời cam kết sẽ hỗ trợ 
cho nông dân, Tổng thống Hoover đã ký duyệt đạo luật này. Ban Nông 
nghiệp Liên bang được thành lập để khuyến khích việc thành lập các hợp 
tác xã nông nghiệp và để quản lý nông sản dư thừa. Tuy nhiên, thẩm 
quyền có hạn của ban này không đủ để giải quyết tình trạng nông sản thừa 
thãi tràn ngập. Ban này giải thể năm 1934. 

Luật thuế Hatuley-Smoot, 1930: Luật này thay thế cho Đạo luật Thuế 
quan khẩn cấp năm 1921 và Đạo luật Fordney-McCumber năm 1922 
(xem: WZzzen Œ. HArdng, Tổng thống thứ bai mười chín, mục: Hoạt động 
của cbính quyên). Trong khi vẫn có đôi điều lo ngại Hoover đã đồng ý với 
biện pháp bảo hộ này vì ông hy vọng, một cách vô vọng, rằng biện pháp 
này có thể hỗ trợ cho nông dân bằng cách bảo vệ họ khỏi sự cạnh tranh của 
nông sản nước ngoài. Tuy nhiên biện pháp này không những không bảo 
vệ được cho nông dân mà một cuộc chiến tranh thuế quan toàn cầu đã xảy 
ra khiến nền thương mại của tất cả các nước đều bị ảnh hưởng. Được sự 
bảo trợ của Thượng nghị sĩ đảng viên Đảng Cộng hòa bang Utah là Reed 
Smoot và Hạ nghị sĩ đảng viên Đảng Cộng hòa bang Oregon Willis C. 
Hawley, dự luật này nâng mức thuế chung lên 42%, mức cao nhất trong 
lịch sử đất nước. Chính sách thuế quan bảo hộ này được bãi bỏ với việc áp 
dụng các hiệp ước thương mại tương hỗ từ năm 1934. 

Luật Cấm rượu: Trước tình trạng tỷ lệ tội phạm tăng lên đáng báo 
động và việc không tôn trọng Luật Cấm rượu đang lan rộng, năm 1929, 
Tổng thống Hoover cho thành lập Ủy ban Quốc gia về giám sát việc thực 
hiện luật và củng cố các điều luật. Ủy ban này thường được biết đến với 
tên Ủy ban Wickersham, theo tên của chủ tịch ủy ban này, cựu Bộ trưởng 
Tư pháp George Ñ. Ñickersham. Tuy ủy ban này xem xét việc củng cố các 
điểu luật nói chung, nhưng những hoạt động về Luật Cấm rượu thu hút 


được nhiều sự chú ý nhất. Rốt cuộc ủy ban cũng kết luận rằng việc củng 
cố các điều luật đã thất bại, song vẫn phản đối việc hủy bỏ nó. 

Š# phá sản của thị trường chứng khoán uà cuộc Đại suy tbhoá¿: Mặc dù 
đã xuất hiện một số dấu hiệu báo trước như việc khởi công xây dựng và chỉ 
tiêu cho tiêu dùng đã giảm sút, hàng hóa tổn kho đã tích tụ — nhưng rất ít 
người chú ý đến những dấu hiệu ấy, vì giá cả ở Phố Wall vẫn tăng đều. Thế 
rồi, vào Ngày thứ Năm Đen tối, ngày 24/10/1929, giá cổ phiếu sau khi giảm 
xuống rất mạnh phiên hôm trước, tiếp tục giảm xuống với lượng cổ phiếu 
được giao dịch rất lớn. Một nhóm các giám đốc ngân hàng đầu tư vội vàng 
thống nhất sẽ củng cố lòng tin cho mọi người bằng cách mua vào một khối 
lượng rất lớn cổ phiếu, nhưng chiến thuật ấy cũng chỉ chống đỡ được tạm 
thời sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Vào ngày 29/10/1929, sự sụp đổ 
đã xảy ra khi tiền thua lỗ về cổ phiếu trong ngày lên đến hàng tỷ đô-Ìa với 
khối lượng cổ phiếu theo hồ sơ lúc đó là hơn 16 triệu cổ phiếu. Chỉ số công 
nghiệp Dow-Jones lên đến đỉnh ở mức 381 năm 1929, một mức mà mãi 
đến giữa những năm 1950 mới lặp lại, tụt xuống chỉ còn 41 vào năm 1932. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc Đại suy thoái, trong đó phải 
kể đến các yếu tố sau: (1) Tình trạng dư thừa nông sản kéo dài làm sụt giá 
nông sản. (2) Thiếu sự kiểm chế tín dụng, đặc biệt là trên thị trường chứng 
khoán, nơi lượng chứng khoán có thể mua lên tới 25% lượng dự trữ, gây 
nên vòng quay chứng khoán tăng một cách chóng mặt. (3) Thuế quan cao 
cản trở mậu dịch thế giới. (4) Lợi nhuận công ty giảm sút vì tiền lương 
giảm làm giảm sức mua. 

Cho đến mùa xuân năm 1930, có bốn triệu người thất nghiệp thì 
đến năm 1933, năm tổi tệ nhất của thời kỳ Đại suy thoái, con số ấy tăng 
lên hơn ba lần. Tỷ lệ thất nghiệp quốc gia lên tới 25% vào năm 1933. Từ 
1929-1932, khoảng 25% các ngân hàng ở Mỹ đã phá sản. Nông dân là 
những người chịu thiệt thòi nhiều nhất vì giá nông sản vốn đã rất thấp lại 
hạ xuống 30% nữa trong năm 1930-1931. Tình hình lại càng phức tạp 
hơn vì những cơn bão bụi ở miền Trung lây và Tây Nam đã cuốn bay lớp 
đất màu bên trên ở tất cả các trang trại, buộc hàng ngàn nông dân phải bỏ 
những cánh đồng cằn cỗi của mình ra đi không mục đích thực tế mà John 


Steinbeck đã miêu tả rất cảm động trong cuốn 7£ Œ7⁄z?es 0ƒ W7ath (Những 
cán) đồng n Do của Wat)). 

Lúc đầu, Lống thống Hoover và các cố vấn của ông không thấy hết 
được tầm cỡ của cuộc Đại suy thoái. “7Z cả các biểu biện đểu cho thấy 
rằng những bậu quả xấu nhất của sự sụp đổ th; trường chứng khoán đối tới 
tình trạng thất nghiệp sẽ qua đ trong 60 này tớ”, Lồng thống tuyên bố vào 
tháng 3/1930. Và một lần nữa, hai tháng sau, ông lại tỏ rõ sự tin tưởng rằng 
những gì tổi tệ nhất đã qua rồi. Hoover hạn chế việc hỗ trợ của chính phủ 
cho các hoạt động thương mại, ông cho rằng sự hỗ trợ đó cuối cùng cũng chỉ 
đến với nhân dân một cách rất nhỏ giọt. Ông khước từ việc thực hiện một 
chương trình rộng rãi của Liên bang để hỗ trợ trực tiếp cho những người 
thất nghiệp. Thay vào đó, năm 1932, ông lại thành lập Iổ chức tái thiết tài 
chính, khi Hoover rời Nhà Trắng, tố chức này còn mắc nợ các ngân hàng 
đang gặp khó khăn, các công ty bảo hiểm, các tổ chức tài chính khác cũng 
như các doanh nghiệp và chính quyển bang một khoản gần 2 tỷ đô-la. Khi 
cuộc khủng hoảng trở nên sâu sắc hơn, chính Hoover đã trở thành một biểu 
tượng của cuộc Đại suy thoái. Irong những lần xuất hiện trước công chúng, 
con người từng có thời được hoan nghênh như một người theo chủ nghĩa 
nhân đạo vĩ đại vì những cố gắng cứu tế trong chiến tranh của ông giờ đây 
lại bị chế giễu một cách ghê gớm. Những người vô gia cư phải chen chúc 
trong những khu nhà tạm làm bằng các tông và kim loại vụn; người ta gọi 
dãy nhà lụp xụp của họ là “xóm Hoover”. Các tờ báo thì được gọi là “những 
tấm mền Hoover”. Những chiếc túi quần, túi áo rỗng không lộn ngược ra 
được gán cho cái tên “những lá cờ Hoover. Những chú thỏ được giết để lấy 
thịt thì là “lợn Hoover”. 

T;ên tbởnø, 1932: L[háng 5/1932, khoảng 15.000 cựu chiến binh đã 
kéo đến Washington để vận động chính phủ trả ngay cho họ khoản tiển 
thưởng họ đã được thưởng năm 1924 (xem: 2/7 Coolidee, Tống thống thứ 
b4 1, mục: Hoạt động của chính quyến), nhưng mãi đến năm 1945, họ 
mới được hưởng. Những người đi đòi tiền thưởng, như thiên hạ đặt tên cho 
họ, dựng trại ở gần Thủ đô \Washington. Khi Quốc hội bỏ phiếu không tán 
thành dự luật về tiền thưởng, một số người biểu tình đã bỏ về, nhưng hàng 
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ngàn người khác vẫn ở lại. Đây là một sự nhắc nhở đáng buồn về cuộc Đại 
suy thoái và những hậu quả của nó giáng lên những người đã có thời dám 
đánh đối cả mạng sống của mình cho đất nước. Đến tháng 7 thì Tổng thống 
Hoover ra lệnh cho dẹp khu trại của những người đòi tiển thưởng đi. Lướng 
Douglas MacArthur, với sự hậu thuẫn của Đại tá Dwight Eisenhower và Đại 
tá George Patton, dẫn bốn đội ky binh trang bị kiếm lưỡi cong, một hàng 
bộ binh trang bị lưỡi lê và bom hơi cay cùng sáu chiếc xe tăng chống lại đội 
quân tả tơi của các cựu chiến binh và gia đình của họ. Bé Bernard Myers, 
một em bé sơ sinh mới ra đời trong trại, đã chết vì ngạt hơi cay. Một cậu bé 
bị lưỡi lê đâm vào chân khi cậu đang cố gắng cứu con thỏ cảnh của cậu. Chỉ 
trong một thời gian ngắn, quân đội Liên bang đã giải tán được “kẻ thù” và 
đốt khu lều trại của họ đi. Việc Hoover dùng lực lượng vũ trang để đánh bại 
đội quân tiền thưởng đã gây sự chỉ trích rộng khắp và lại càng củng cố thêm 
hình ảnh về một vị tổng thống nhẫn tâm vô tình trước nỗi khổ của những 
nạn nhân của cuộc Đại suy thoái. 

Hiệp định Hải quân London, 1930: Hiệp định này nhắc lại thỏa thuận 
tại Hội nghị Washington năm 1922 (xem: Wzzen Œ. Harine, lổng thống 
thứ bai mươi chín, mục: Hoạt động của chính quyển: Hạn chế Uũ tran), 
cho phép Nhật Bản tăng cường đội tàu của mình tương ứng với đội tàu 
của Mỹ và Anh. Năm 19344, Nhật khước từ hiệp định có hiệu lực từ năm 
1936. Một cuộc chạy đua về lực lượng hải quân bắt đầu và lên đến cực 
điểm vào thời kỳ Thế chiến II. 

Đạo luật Norri-LaGŒGuarda, 1932: Đạo luật này được Thượng nghị 
sĩ đảng viên Đảng Cộng hòa bang Nebraska George Norris và Hạ nghị sĩ 
đảng viên Đảng Cộng hòa bang New York Fiorello La Guardia để xướng 
và được lống thống Hoover ký. Đạo luật này hạn chế việc sử dụng các 
lệnh lao động trong những cuộc đình công đe dọa đến an ninh chung và 
cấm những hợp đồng tồi tệ không cho công nhân có quyển liên kết và ràng 
buộc họ bằng điểu khoản không được đình công. 

Điểu luật dử4 đổi Hiến pháp dược thông qua: Đó là Luật sửa đối thứ 
hai mươi vào năm 1933. Điều luật này chuyển ngày nhậm chức của lống 


thống lên ngày 20/1 (trước đây là ngày 4/3) và quy định nhiệm kỳ Quốc 
hội mới sẽ triệu họp vào ngày 3/1. 


q) 


(2) 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Charles Evans Hughes (1862-1948), người bang New York, giữ chức 
chánh án từ 1930-1941. Ông từng làm việc ở Tòa án Tối cao thời kỳ 
1910-1916 (xem: W?2zm Hotuar4 Taƒt, lổng thống thứ bai mới bảy, 
mục: Bổ n0i@m thẩm phán Tòa án Tối cao), sau đó từ chức để ra tranh 
cử tổng thống (xem: W0ø¿ø W?kbon, Tổng thống thứ bai mưởi tám, 
mục: Ø7 /ø¿, 1916). Nhìn chung, ông là một chánh án bảo thủ. Ông 
có nhiều ý kiến chống lại một số chương trình cải cách kinh tế xã hội 
như việc bãi bỏ chế độ kim bản vị (các vụ về Điều khoản Vàng, 1935), 
Quyển về thung lũng Tennessee (vụ Ashwander và TVA, 1936), đạo 
luật về quan hệ lao động quốc gia (0 NLRB và Công ty Tbép jones 
Lauebin, 1937). Tuy nhiên, ông cũng đứng ra ủng hộ Tòa án Tối cao 
trong việc bác bỏ đạo luật về khôi phục công nghiệp quốc gia (NIRA), 
đạo luật nền tảng của chương trình cải cách kinh tế xã hội. Hughes đã 
viết trong  Côwg #y Scbecbter Poultry uà Chính phủ Mỹ (1935), lý do 
phản đối NIRA về mặt pháp lý có hai điểm: đạo luật này giao quyển 
lập pháp cho các cơ quan hành chính và giao trách nhiệm điều chỉnh 
thương mại trong phạm vi bang cho các cơ quan này. 

Oxwen J. Roberts (1875-1955), người bang Pennsylvania, giữ chức 
thẩm phán của lòa án Tối cao từ 1930-1945. Hoover đã để cử Roberts 
sau khi Thượng nghị viện bãi miễn người ông chỉ định lúc đầu là John 
J. Parker của bang Bắc Carolina. Cũng như Hughes, Roberts phản 
đối phần lớn Chương trình cải cách kinh tế xã hội ban đầu, nhưng 
ông trở nên kiên nhẫn hơn khi ý kiến của Tòa án Tối cao đã thay đổi. 
Phát biểu thay mặt cho đa số, ông bác bỏ Đạo luật sửa đổi về Nông 
nghiệp (vụ kiện giữa Liên bang với Butler và những người khác, 1936) 
coi đây là sự chiếm quyển của Quốc hội đối với bang và địa phương. 
Ông cũng bỏ phiếu cùng số đông bãi bỏ Đạo luật về khôi phục công 
nghiệp quốc gia (0w C2 ty Scbecbter Poultry 0à Chính phủ Mỹ, 1935). 


Ông còn phủ nhận Đạo luật Nghỉ hưu của công nhân đường sắt (2 
Raihoad ReHrement Boad uà Alon Rz¿Í Roaä, 1935), tuyên bố rằng 
quyền của Quốc hội là làm tăng hiệu quả cho mậu dịch trong bang 
chứ không bao gồm việc thành lập một hệ thống trả lương hưu bắt 
buộc. Nhưng Roberts lại tán thành Đạo luật về quan hệ lao động quốc 
gia Wagner (0w Liên biệp Thông tấn xã 0à Ủy ban Quan bệ Lao động 
Quấc ø/2, 1937), bác bỏ những ý kiến của các phương tiện in ấn cho 
rằng những quy định của đạo luật vi phạm đến quyền tự do báo chí 
được đảm bảo trong điều luật sửa đối thứ nhất. Roberts viết: “Chủ báo 
không được miễn trừ việc tuân theo những đạo luật chung”. 

(3)  Benjamin N. Cardozo (1870-1938), người bang New York, làm thẩm 
phán Tòa án Tối cao từ 1932-1938. Đứng về phía khối tự do trong 
tòa, Cardozo coi Hiến pháp phải là một tài liệu sống động, tùy thuộc 
vàocách hiểu thay đổi liên tục do xã hội phát triển. Ông bỏ phiếu tán 
thành phần lớn Chương trình cải cách kinh tế xã hội, trừ một ngoại - 
lệ là Đạo luật khôi phục công nghiệp quốc gia ( Côøø £y Scðecbter 
Poultry uà Chính phủ Mỹ, 1935). Để bảo vệ cho hệ thống bảo hiểm xã 
hội, Cardozo bày tỏ triết lý của mình về luật tiến hóa. Ông viết trong 
uụ Heluering cùng những người khác 0à Daui (1937) rằng: “Những 00w 
dÑu rà rmmột thế kỷ trước đây còn rất bạn bẹp uà bạn chế ở phạm u¡ 4 
Ðbương có tbể sẽ phát triển bơn rất nhiều cùng Uới sự thịnh udợng của đất 
nước. Những thứ dược cho là quan trọng Uà cấp bách luôn tay đổi te0 
;bờ/ z7.” Những cuốn sách và những bài bình luận thông minh của 
ông về luật và xã hội gồm có: 7% Na 0ƒ te Juaical Proces (Bản chất 
của quá trình xét xử của tòa án) (1921); 15e Grouth oƒ the LauU (Sự phát 
triển của luật pháp) (1924) và The Paradoxes oƒ L«gal Science (Những 
0oh¿cb lý của khoa bọc pháp /„ệ£) (1928). 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 


NĂM 1962: 


Hoover xếp thứ 19 trong số 31 tổng thống, thứ 8 trong số 12 tổng 
thống “trung bình”. Ông đứng trên Benjamin Harrison, dưới Monroe. 


VỀ HƯU: 4/3/1933-20/10/1964 


Thất bại trong lần ra tái tranh cử (xem: zin D. Rooseuel, Tổng 
thống tứ ba 0i bai, lần bầu cử năm 1932), Hoover dự lễ nhậm chức của 
người kế vị rồi về nghỉ tại nhà riêng ở Palo Alto, bang California. Những 
năm sau đó, ông chủ yếu sống ở khách sạn WWaldorf-Astoria tại thành phố 
New York. Ông đã thẳng thắn dùng những từ ngữ rất mạnh để phản đối 
Chương trình cải cách kinh tế xã hội, lên án nhiều chương trình trong 
điểu luật này là “phát xít”. Ông kịch liệt chỉ trích các quyết định của Tổng 
thống Roosevelt về việc từ bỏ chế độ kim bản vị, công nhận Liên bang Xô- 
viết và cố gắng xếp người của mình vào lòa án Tối cao. Tuy nhiên, ông vẫn 
từ chối gia nhập Liên đoàn Tự do, một tổ chức bảo thủ phản đối Chương 
trình cải cách kinh tế xã hội. Ông vận động cho Alf Landon ra tranh cử 
tổng thống năm 1936. Năm 1938, ông đi thăm châu Âu, khi châu Âu 
đang tiến gần đến cuộc chiến tranh ông gặp Adolf Hitler, người mà ông 
thấy là “có p/#z điên cuổzzø” nhưng thông minh và có nhiều thông tin. Ông 
phản đối việc Mỹ tham gia vào Thế chiến II cho đến khi Nhật tấn công 
vào lrân Châu Cảng. Trong thời gian chiến tranh, ông làm chủ tịch các 
tổ chức cứu tế cho Ba Lan, Phần Lan và Bỉ. Ông phản đối việc thả bom 
hạt nhân xuống Nhật Bản vào năm 1945. Sau chiến tranh, Tổng thống 
Truman bổ nhiệm ông làm người cộng tác cho tổ chức cung cấp lương 
thực thực phẩm cho nạn đói thế giới năm 1946-1947. Hoạt động nổi bật 
nhất trong thời gian nghỉ hưu của ông là làm chủ tịch Ủy ban tổ chức các 
đơn vị hành chính của chính phủ, thường được biết đến dưới cái tên Ủy 
ban Hoover từ 1947-1949, và chủ tịch ủy ban về hoạt động của chính 
phủ, được gọi là Ủy ban Hoover thứ hai, từ 1953-1955. Ủy ban thứ nhất 
đưa ra 273 lời khuyến nghị để tổ chức hợp lý hóa chính phủ, khoảng 3/4 
số đó đã được thực hiện. Ủy ban thứ hai đưa ra 314 khuyến nghị, khoảng 
2/3 được thực hiện. Những thay đổi đáng kể có thể nói đến là việc củng 
cố nhiệm vụ, chức năng của các Bộ Quốc phòng, Y tế, Giáo dục và Phúc 
lợi tăng lên một cấp mới là cấp nội các và việc giảm bớt thẩm quyển của 
Văn phòng tổng thống cho các đơn vị hành chính còn lại. Hoover phản 
đối việc Mỹ tham gia vào Chiến tranh Triểu Tiên. Trước khi qua đời ít lâu, 
ông ủng hộ Barry Goldwater ra tranh cử tổng thống. 


QUA ĐỜI: 


Hoover qua đời lúc 11 giờ 35 phút sáng ngày 20/10/1964, tại thành 
phố New York. Ở tuổi 84, Hoover phải trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên 
cắt bỏ túi mật. Ông bị ung thư ruột và đến năm 1962 phải cắt bỏ khối u. 
Sau đó, thỉnh thoảng ông lại chịu những cơn đau vì chảy máu ruột. Cuối 
đời, ông gần như điếc và mù. Ngày 17/10/1964, ông bị suy kiệt vì chảy 
máu trong quá nhiều và hai ngày sau thì lâm vào tình trạng hôn mê. Sáng 
hôm sau thì ông mất khi vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Một đám tang 
giản dị không có những lời ca tụng, hợp với tín ngưỡng Giáo hữu của ông, 
đã được cử hành tại Nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm Št. Bartholomew ở 
thành phố New York. Sau lễ tang, thi hài của ông được đặt tại Nhà Quốc 
hội Rotunda ở Washington hai ngày. Ông được chôn cất tại Tây Branch, 
bang lowa. lrong bản di chúc và chúc thư cuối cùng của ông, được làm 
chứng vào tháng 8/1964, ông để lại toàn bộ gia tài của mình, trị giá hàng 
triệu đô-la cho một quỹ tín dụng thành lập năm 1961 vì lợi ích của những 
người thừa kế của ông. Ông còn để lại một khoản tổng số 140.000 đô-la 
cho sáu cô thư ký. 


CANGƠI: 

“Ông chắc chắn là một con người kỳ điệu Uà tôi óc gì chứng ta có thể 
bẩm ông làm tổng thống Hoa Kỳ. Sẽ kbông có một tổng thống nào tốt Đơn Ông.. 
— Trợ tá Bộ trưởng Hải quân Franklin D. Roosevelt, 1920 


*1ồi không bao giờ chê trách tính cách bay lòng chính trực của Herbcrt 
Hoouer. Tồi không bao giờ nghỉ ngờ uề tính liêm khiết uà lòng yêu nnước của 
ông. Trên nhiễu phương diện, ông cú những phẩm chất tuyệt uời để trở thành 
tổng thống. Nếu ông là tổng thống năm 1921 boặc 1937 thì ông có thể xếp 
ngang bàng uới những tổng thống 0í đại — Cựu Phó Tổng thống John 
Nance Garner, 1948 

“ng như tất cả các tổng thống khác, ông [oouer đã phạm những sai 
8m. Nhưng trong nhiều năm, các đối thủ của ông đã quy trách nhiệm cho ông 
Uê cuộc Đại suy thoái trong những năm ba mươi một cách không công bằng. 
Š nghiệp boạt động cho quân chứng rất lỗi lạc của ông đã bị lãng quên trong 


;một cơn bão táp nÐng lời chỉ trích Uà lăng mạ. Nếu ông không cao thượng 0à 
có m0 Điểu lòng tin đến tế thì bẳn ông d5 cảm thấy rất cay đắng.” — Tuần báo 
Collier, 1949 

“Dưới Ánh sáng của lịch sử, tôi tin rằng ông là một tổng thống uĩ đại, 
Uà tôi ngDĩ rằng các sử gia của tưởng lai sẽ xác tin) cho câu nói Ấy” — Mike 
Mansfeld, Thượng nghị sĩ đảng viên Đảng Cộng hòa bang Montana, 1962 


CHÍ TRÍCH: 

_ Tôi có cằm giác rằng ông ta thà thấy những sự nghiệp dù là tốt đẹp thấT 
bại còn bơn là thấy sự nghiệp Ấy thành công nếu ông ta không phải là người 
bực Điện nó.` — Lống thống Woodrow Wilson 

Con người đó d2 cho tôi những lời khuyên mà tôi không yêu œÑu trong suốt 
sáu năm qua, tất cả nứng lời tuyên Ấy đê tổi. ` — lồng thống CaÌvin Coolidge 

ˆ lôi lên Án chín? quyên Điện tại là chính quyển chỉ tiêu nhiều nhấẤt trong 
toàn bộ lịch s? quốc gia. Đó là một chính quyển cứ chất chồng cục này lên cục 
kia, 1y ban này lên úy ban kia mà không thấy trước dMỹc những nu cẩu UÌ thiếu 
thốn kbủng khiếp uà nguồn thu nhập của nhân dân giảm súi.` — Ứng cử viên 
chức tổng thống đảng viên Đảng Dân chủ Franklin D. Roosevelt, 1932 

“Ông Hoouer từ lâu Äã từ bỏ lòng tin Uào chủ nghĩa cá nhân khổ bạnh 
cũ của mình. Cương lĩnh của ông ta là một tài liệu của chủ nghĩA gia trưởng 
không biết mệt mỏi. Tĩnh thẩn của cương lĩnh là Lấy ngân quỹ để giúp đð cbo 
tấ! cả nhân dân. Mọi nhóm mọi cá nhân có quyển bỏ phiếu điêu dược dành 
co sự bảo Uệ, trợ cấp bay giúp đổ nào đó ty bbo bạc.` — Nhà báo YWalÌter 
Lippmann, 1932 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA HOOVER: 

“Chiến tranh là một Uiệc gây nhiễu uÃ† mát, uất mát Uề tài chính, ruất 
mát UỀ sinh mạng Uà sự suy đổi Uuề kinh tế.. Chiến tranh chẳng tbu được gì 
ngoai một số khoản dên bù Uà chứng ta phải tận dụng chúng. Sự đến bù lớn 
0ất! chín? là kbả năng chúng ta có thể khiến nhân dân ta thấm nhưn tính 
bông ícp kj.` — 1917 


“Nhiễu năm trước đây, tôi kết luận rằng Uài chiếc áo Uấi của các 
tây tu khổ bạn) là một phẩn trong cái tủ tỉnh thần của mỗi người. lống 
thống chỉ khác uới những người khác ở chỗ ông ta có chiếc tủ rộng bơn mà 
#2ô/.` — 1929 

“Không thể thực sự tìm tấy tự do bằng Uiệc cố gắng mủ rộng quan liêu, 
mà phải cố gắng bạn cbế nó. ` 


TÁC PHẨM CỬỦA HOOVER: 


Principles 0ƒ Mining (Các nguyên tắc của ngành mỏ) (1909); American 
Inảaiuidualsm (Chủ nghĩa cá nhân Mỹ) (1922), The Net Day (Ngày 
mới?) (1929), The Callenge to Liberty (Thách thức đối uới Tự do) 
(1934); /41ericas lirnt Crusade (Chiến dịch đểu tiên của Mỹ) (1943); 
lbe Problems 0ƒ Lastine Peace (Các ấn đề của bòa bình lâu d2i) (viết 
cùng Hugh Gibson, 1943); 75e Bas/ oƒ Lastine Peace (Nền tảng của bòa 
2w? lậu 427) (viết cùng Hugh Gibson, 1944); 75e Memors of Herbert 
Hoouer (Hỏi ký của Herbcrt Hoooer) (23 tập, 1951-1952); The Or2eal 
oƒ Wibon (Sự thử thách của W7bon) (1958); An American Epic (Một 
thiên anh bừng ca Mỹ) (3 tập, 1959-1961); On Groung wp (Kbi trưởng 
thàn?) (1962); Fjsbing for Fun (Câu cá cho 0w) (1963). 


TÁC PHẨM VỀ HOOVER: 
Bruner, David. Herbert Hoouer: 4 Publc Lức (Herbert Hioouer: Một cuộc 
sống quẩn chún6), New York: Knopf, 1979. 


Hinshaw, David. Hzr0ert Hioower: merican Quaker (Herbert Hlooter: 
Đạo Giáo bữu Mỹ, New York: Farrar, Straus & Co., 1950. 


Lyons, Eugene. /J2röert Hioouer: 4 Bioerapby (Herbert Hoouer: Một tiểu 
5), New York: Doubleday, 1964. 


Nash, George H. 7% ƒ£ 0ƒ Herbert Hoouer: The Engineer (Cuộc đời của 
Herbert [loouer: Người Kỹ s#), New York Norton, 1983. 


Smith, Richard Norton. 4ø »cowuon Man: lbe Triưmpb 0ƒ Herbcrt 
Hooter (Một con người khác thường: lhắng lợi của Hlerbert Hoouer), New 
York: Simon and Schuster, 1984. 


FRANKLIN D. ROOSEVELT 


(1882-1945) 


TỔỒNG THỐNG THỨ BA MƯƠI HAI 
(1933-1945) 


HỌ VÀ TÊN: 


Franklin Delano Roosevelt. Ông được đặt tên theo tên của một người 
bác, Franklin Hughes Delano. Cha ông muốn đặt tên cho con là Isaac, 
nhưng mẹ ông phản đối. Mẹ ông muốn đặt tên ông là Warren Delano, 
nhưng anh của bà đã mất một đứa con mang cái tên đó, vì thương tiếc 
con, ông đã khuyên bà chọn tên khác. Do không quyết định được tên, nên 
sau bảy tuần cậu bé mới được đặt tên. | 


NGOẠI HÌNH: 


Roosevelt cao đến 2,08m và khi lên làm tống thống thì nặng 81 kợ. 
Ông rất đẹp trai, gầy và có dáng người thể thao như một thanh niên. Mắt 
ông màu xanh và khi có tuổi thì bị quầng mắt. Ông có mái tóc màu sẫm 
lượn sóng và một khuôn miệng toát lên nhiều tham vọng. Ông bị cận 
thị và năm 18 tuổi thì phải đeo kính. Ông bị viêm tủy xám năm 1921. 
Sau một ngày chèo thuyển và câu cá với các con trai ở đảo Campobello, 
Roosevelt đã giúp vài người dân địa phương dập một đám cháy rừng rồi lại 
lặn trong nước lạnh ở vịnh Fundy. Ông đi bộ hàng dặm để về nhà; khi về 
đến nhà, vẫn mặc nguyên quần áo ướt và lại còn xem xét thư từ của mình. 
Đêm đó, ông đã bị cảm lạnh. Hai ngày sau thì ông không thể cử động 
được chân. Bác sĩ W. W. Keen (người đã tham gia vào cuộc phẫu thuật ung 
thư cho Tống thống Grover Cleveland năm 1893) ở Philadelphia chẩn 
đoán ông bị bại liệt tạm thời. Bác sĩ Robert S. Lovett ở Boston đã nhận ra 
những dấu hiệu của bệnh viêm tủy xám. Nhờ tập luyện một cách nghiêm 
túc, cuối cùng Roosevelt cũng bám vào thanh sắt kẹp để đứng dậy được 
và còn đi lại bằng nạng hoặc bằng gậy. Ở trong nước sâu, ông có thể đứng 
mà không cần nạng. Nếu không kể đến bệnh viêm tủy xám và viêm xoang 
kinh niên, Roosevelt là người khỏe mạnh. Mặc dù chân ông bị teo, nhưng 
nửa trên của cơ thể ông rất vạm vỡ. 


TÍNH CÁCH: 


Roosevelt là một người sôi nối, hấp dẫn, đầy sức thuyết phục, thích 
giao du và có hứng thú với mọi người cũng như trước các vấn để của họ. 
Đối với một số người, ông có vẻ khinh khinh, bất cần như một thanh 
niên. Ihói quen ngửa đầu ra đằng sau và nhìn xuống người khác qua chiếc 
kính không gọng của ông lại càng làm nổi bật thêm ấn tượng ban đầu ấy. 
Theo lời vợ ông, việc ông bị liệt khiến ông nhạy cảm hơn trước thái độ 
và tình cảm của người khác. Song, ông lại không hề bị ảnh hưởng nhiều 
bởi bệnh tình của mình. Mỗi lần công chúng băn khoăn lo lắng khi ông 
được đưa ra đưa vào xe ô tô hoặc khi ông vất vả xoay xở đi bằng nạng, ông 
thường xoa dịu mọi người bằng cách pha trò hoặc đôi khi cứ nói chuyện 
như không có gì đặc biệt xảy ra. Làm tổng thống trong suốt 12 năm khó 
khăn nhất trong lịch sử nước Mỹ, Roosevelt đã làm việc rất tốt dưới nhiều 
sức ép. Người viết tiểu sử của ông là James MacGregor Burns bình luận: 
.S điểm tĩnh trước những súc ép căng thằng của ông thật đáng kbâm phục. 
Sở 47 ông có được sự điểm tĩnh Ấy là 0ì ông Đoàn toàn tin tưởng Uà luôn cẩm 
thấy thanh thản Uề giá trị cũng như Lm quan trọng của những uiệc ông làm. ” 
Một điều mà mọi người, kể cả những người ngưỡng mộ ông, thường hay 
phàn nàn là bản tính hay vòng vo của ông. Bộ trưởng Nội vụ Harold Ickes 
nói rằng ông không bao giờ nói chuyện hoàn toàn thành thật ngay cả với 
những người ủng hộ ông trung thành nhất. 


TỔ TIÊN: 

Roosevelt chủ yếu mang huyết thống của người Hà Lan và tín đồ Tin 
Lành Pháp, có dấu tích của dòng máu Thụy Điển, Phần Lan và Anh. Người 
đầu tiên đằng họ nội di cư từ Hà Lan ra đi là cụ năm đời của ông, Claes 
Maartenszen Van Rosevclt (cũng là cụ tổ nhập cư vào Mỹ của Theodore 
Roosevelt), một người nông dân đến định cư ở New Netherland vào khoảng 
năm 1644. Cụ bốn đời Nicholas Roosevelt của ông là ủy viên hội đồng thành 
phố New York từ 1698-1701. Cụ ba đời của ông, Isaac Roosevclt, “nhà ái 
quốc”, xuất thân từ một người làm nghề tỉnh chế đường và tham gia trong 
cuộc Cách mạng Mỹ; cụ đã góp phần vào việc dự thảo Hiến pháp đầu tiên 
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của New York. Là người chủ trương lập chế độ Liên bang theo Hamilton sau 
chiến tranh, cụ đã dự đại hội bang để bỏ phiếu thông qua Hiến pháp Hoa 
Kỳ và về sau làm việc trong Thượng nghị viện bang New York. Cụ của ông, 
James Roosevelt (1760-1847), cũng hoạt động tích cực cho chủ trương lập 
chế độ Liên bang. Cụ làm việc trong Hội đồng lập pháp bang New York. Cụ 
tổ nhập cư vào Mỹ đằng họ ngoại là Philippe de La Noye (những thế hệ sau 
đổi thành Delano), một Tín đồ Tin Lành Pháp ở Hà Lan, theo như kể lại, cụ 
từng cạnh tranh với John Alden, một tín đồ Thanh giáo để giành được tình 
cảm của Priscilla Mullens. Cụ nhập cư vào Plymouth năm 1621. 


CHÀ: 

James Roosevelt (1828-1900), luật sư, nhà tài chính. Là người gốc 
ở Hyde Park, bang New York, ông học ở trường Đại học Tổng hợp New 
York, và năm 1847 ông tốt nghiệp trường Đại học Union ở Schenectady. 
Trong thời gian từ 1847-1849, ông đi khắp châu Âu khi đó đang biến 
động trong cuộc cách mạng sôi sục. Khi đang thực hiện một chuyến đi 
dạo quanh Italia, ông đã tham gia vào đội quân áo đỏ của Garibaldi trong 
một tháng. Trở về Hoa Kỳ, ông tốt nghiệp trường Luật Harvard và hành 
nghề luật ở thành phố New York một thời gian, nhưng gần như cả đời ông 
làm một điển chủ nông thôn ở Hyde Park, đồng thời thỉnh thoảng cũng 
đánh liều đầu tư tài chính. Ông là người sáng lập và là giám đốc Công ty 
Than Thống nhất, là chủ tịch Công ty Bảo hiểm Đường sắt miền Nam, 
giám đốc Công ty Đường sắt Delaware và Hudson. Ông đã chịu thua lỗ 
khá nặng nể trong thời kỳ hỗn loạn năm 1873 và năm 1893, nhưng vẫn 
dư dật về tài chính. Ông vẫn giữ được toa xe lửa của riêng mình và thường 
tỏ ý khinh bỉ những kẻ mới phất. Đã có lần ông khước từ lời mời cùng 
ăn bữa trưa với gia đình Vanderbilts chỉ vì sợ rằng sẽ phải mời họ tới nhà 
mình. Về tư tưởng chính trị, ông là một đảng viên Đảng Dân chủ bảo thủ. 
Ông kết hôn với Rebecca Howland năm 1853, bà qua đời năm 1876. Sau 
đó, ông cưới cô em họ xa Sara Delano, mẹ của Tổng thống RoosevelÌt, vào 
năm 1880. Ông mất vì bệnh tim ở tuổi 72 khi cậu con trai Roosevelt đang 
là sinh viên năm thứ nhất ở trường Harvard. 
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MẸ: 

Sara “Sally" Delano Roosevelt (1854-1941), bà sinh gần Newburph, 
New York, là con gái của một nhà buôn giàu lên nhờ buôn bán với Trung 
Quốc. Bà đi nước thường xuyên trước khi lấy James Roosevelt, một người 
đàn ông góa vợ đáng tuổi cha mình. Sau khi chồng mất năm 1900, bà 
RooseveÌt tập trung toàn bộ tâm sức cho cậu con trai Roosevelt. Bà phản 
đối quyết định bước vào chính trường của con trai và bà khuyến khích 
cậu trở thành một điển chủ ở nông thôn như cha cậu. Sau khi RooseveÌt 
bị liệt, bà lại một lần nữa kêu gọi con hãy rút lui để nghỉ ngơi thoải mái ở 
Hyde Park. Là một phụ nữ mạnh mẽ, bà kiểm soát hoàn toàn cô con dâu 
Eleanor Roosevelt trong những năm họ mới cưới nhau. Bà mất lúc 86 tuổi 
khi Roosevelt đang ở nhiệm kỳ tống thống thứ ba. Bà qua đời, để lại cho 
Roosevelt khoản thừa kế 920.000 đô-la. 


ANHCHỊIEM: 


Roosevelt có một người anh trai cùng cha khác mẹ, con của người 
vợ trước của cha ông. Đó là James Roosevelt “Rosy” Roosevelt, đại sứ đầu 
tiên của đại sứ quán Mỹ tại Vienna dưới chính quyển nhiệm kỳ đầu của 
Grover Cleveland và làm đại sứ Mỹ tại London trong nhiệm kỳ thứ hai 


của Cleveland. Franklin là con trai duy nhất của mẹ ông. 


HỌ HÀNG: 

Roosevelt là cháu họ xa của lống thống lysses S. Grant, cháu 
họ xa ba đời của Lống thống Zachary laylor, em họ xa của Llống thống 
Theodore Roosevelt, cháu họ xa của vợ ông là Eleanor Roosevelt, cháu họ 
xa của Winston Churchill. 


CON CÁI: 
Roosevelt có một con gái và bốn con trai sống đến tuổi trưởng thành. 
Aưmna Eleanor RooseUelt (1906-1975), nhà báo, nhân Uiên quan Đệ công 


cÿwe. Sinh ra ở thành phố New York, cô vào học trường Đại học Llống 
hợp Cornell năm 1925, là biên tập viên của tạp chí phụ nữ Še2#i/¿ Post 
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zr£lZøencer, từ 1936-1943 và là thư ký riêng cho cha cô từ 1943-1945. 
Cùng trong thời gian đó, cô đi cùng cha tới dự Hội nghị Yalta và cùng 
mẹ chủ trì một chương trình phát thanh năm 1948. Từ năm 1952, Anna 
E. Roosevelt làm nhân viên quan hệ với công chúng cho các bệnh viện ở 
nhiều thành phố khác nhau trên đất Mỹ. Từ 1958-1960, bà góp sức để 
mở một trường học về y ở lran. 


James RooseUelt (1907-1991), doanh nhân, nøbj sĩ, tác giả. Sình ra ở 
thành phố New York, ông học trường Đại học Harvard từ 1926-1930 
nhưng không tốt nghiệp. Ông là một chuyên viên bảo hiểm, đến năm 
1937 thì trở thành thư ký cho cha ở Nhà Trắng. Irong Thế chiến II, ông 
phục vụ trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thăng chức từ đại úy đến 
đại tá. Ông được tặng huy chương vì đã cứu sống các lính thủy bị lật 
thuyển khi rút khỏi đảo Makin. Sau chiến tranh, James Roosevelt sống 
ở California, nơi ông từng là ứng cử viên chức thống đốc bang không 
thành công của Đảng Dân chủ năm 1950. Từ 1955-1966, được bầu vào 
Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Ông lên chức rất nhanh ở Ủy ban Giáo dục và Lao 
động và đạt được thành tích về bỏ phiếu tự do. Ông viết các tác phẩm 
Affcionatcb, FRD (Yêu mến FDR) (viết cùng Sidney Shalett, 1959) và Ä4y 
Đarenis (Cha rný tô¿) (viết cùng BilI Libby, 1976). 


blliott Rooseuelt (1910-1990), doanh nhân, thị trưởng, tác giả. Sinh ra 
ở thành phố New York, ông tốt nghiệp trường Đại học Groton vào năm 
1929 và từng làm chuyên viên phát thanh cho đài phát thanh Hearst ở 
bang Iexas một thời gian. lrong Thế chiến II, ông làm việc cho Không 
quân Hoa Kỳ được thăng chức từ đại úy lên chuẩn tướng, một sự thăng 
quan tiến chức khá nhanh chóng đã gây ra không ít lời bình luận thiếu 
thiện chí của giới báo chí. Ông bị chỉ trích nhiều nhất vào tháng 1/1945, 
trong một lần ba người lính bị tống ra khỏi chiếc máy bay chiến đấu đang 
chuẩn bị bay gấp, để lấy chỗ cho con chó khống lồ mà ông đã ra lệnh gửi 
về cho vợ ông, mặc dù ông không hay biết việc này. Ông đã thực hiện 
rất nhiều chuyến bay trinh sát, chụp ảnh ở cự ly gần các mục tiêu của kẻ 
thù ở Bắc Phi và Italia. Vì những hoạt động của mình, ông đã được trao 
Huân chương Chữ thập về thành tích phục vụ trong không quân và cũng 


được Anh và Pháp tặng huân chương. Ông đi cùng cha tới các hội nghị 
Casablanca và leheran. Sau chiến tranh, ông hoạt động kinh doanh xuất- 
nhập khẩu ở Florida và làm thị trưởng Miami Beach trong những năm 
1960. Về sau, ông làm chủ tịch công ty phân bón Grow Force Fertilizer 
ở Bellevue, bang Vermont. Người vợ thứ ba của ông là diễn viên Faye 
Emerson. Ông là chủ bút cuốn FDR: H;: Personal LeHers (FDR [EFranhln 
Delano RooseUelt]: Những bức thư riêng) (4 tập, 1947-1950). Ông viết cuốn 
An Uitold Story: Thể RooseUels 0ƒ Hyáe Park (Chuyện chưa kể. Gia đình 
Rooseuelt ở P4 PzrÈ) (1974), một câu chuyện tình cảm do các con của 
Roosevelt thuật lại; và cuốn: Ä⁄oer R (Mí¿ Rooseue) (viết cùng James 
Brough, 1977) cùng vài cuốn truyện trinh thám vào những năm 1980. 


Mwanblin D. Rooseueb, jr. (con) (1914-1968), doanh nhân, nghị sĩ, điển 
cØ. Sinh ra ở đảo Campobello, bang New Brunswich, Canada, ông tốt 
nghiệp trường Đại học Harvard năm 1937 và khoa Luật trường Đại học 
Tổng hợp Virginia năm 1940. Irong Thế chiến II, ông làm sĩ quan chỉ huy 
tàu thủy trong hải quân và được tặng huân chương. Ông đi cùng cha tới 
dự Hội nghị Ieheran. Sau chiến tranh, ông hành nghề luật ở thành phố 
New York và có công trong việc thành lập Ủy ban Cựu chiến binh Mỹ. 
Ông được bầu là đảng viên Đảng Dân chủ vào Hạ nghị viện Mỹ từ 1949- 
1954, nơi ông đạt thành tích về bỏ phiếu tự do. Ông đã thất bại trong lần 
bầu cử thống đốc bang New York năm 1954. Là một người bạn thân và là 
người ủng hộ John F. Kenncdy từ đầu, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng 
Bộ Thương mại từ 1963-1965 và làm chủ tịch Ủy ban Cơ hội việc làm 
công bằng năm 1965-1966. Năm 1966, ông lại không thành công trong 
việc vận động bầu cử chức thống đốc bang New York với tư cách ứng cử 
viên Đảng Tự do. Về sau, ông làm nhà phân phối toàn quốc cho hãng ô tô 
Fiat ở Mỹ. FRD con cho rằng nói chung các sử gia đã đánh giá khá công 
bằng về chính quyền của cha ông. lrong một cuộc tiếp xúc với các tác giả, 
ông phát biểu rằng vai trò con trai của tổng thống không ảnh hưởng đến 
cuộc đời ông. Ông nói thêm: “Cg 02 kbông có những gia đình boàng tộc 
ở Mỹ, chúng ta chỉ có những gia đình xuất cbúng. ” Ông cho rằng mỗi thế hệ 
phải có “?2øøơ quyết tâm Uà tài năng để tự mìn?) thàn? công”. 
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Jobn AsbtmuAll Rooseuelt (1916-1961), thương nhân, nhà môi giới chứng 
£ðøáø. Sinh ra ở Thủ đô Washington, ông tốt nghiệp trường đại học Harvard 
năm 1938 và làm thư ký tại cửa hàng bách hóa Filene ở Boston với mức 
lương 18,5 đô-Ìa một tuần trong một thời gian ngắn. Trong Thế chiến ]], 
ông phục vụ trong hải quân, là sĩ quan hậu cần trên tàu Ñasp, được thăng 
chức từ đại úy lên thiếu tá hải quân. Sau chiến tranh, ông mở cửa hàng bách 
hóa Grayson-Robinson ở Los Angeles và từ 1956 thì bước chân vào Phố 
WWall với tư cách một nhân viên của hãng Bache & Co. Về sau, ông trở thành 
phó chủ tịch công ty này. Ông là người duy nhất trong gia đình Roosevelt 
là đảng viên Đảng Cộng hòa, ông là chủ tịch Hội công dân cho Eisenhower 
năm 1952 và về sau là người ủng hộ Richard Nixon và Ronald Reagan. 


CHÀO ĐỜI: 


Roosevelt sinh lúc 8 giờ 45 phút tối ngày 30/1/1882 trong phòng 
ngủ trên gác hai của gia đình ở Hyde Park. Lúc sinh ra, cậu bé Roosevelt 
nặng đến 4 cân rưỡi, khiến hai mẹ con đều suýt chết vì phải trải qua một 
cuộc vượt cạn khó khăn. Sau nhiều tiếng đồng hồ mà cậu bé vẫn không 
chịu ra, bác sĩ Edward H. Parker ở Poughkeepsie đã phải gây mê cho bà 
mẹ nhưng lại cho quá liều. Bà bất tỉnh và tái xanh đi một lúc. Rồi đứa bé 
ra đời, cũng bất tỉnh và tái xanh, bị ngạt đến nỗi phát mấy cái vào mông 
cũng chưa khóc được. Chỉ đến khi bác sĩ Parker thực hiện hô hấp nhân tạo 
cho cậu bé bằng miệng, cậu bé mới bắt đầu có dấu hiệu sống. 


THỜI THƠ ẤU: 


Roosevelt lớn lên trong sự che chở, giữ gìn của gia đình ở Hyde 
Park và ở nơi nghỉ hè của họ trên đảo Campobello. Khi còn nhỏ cậu 
thường xuyên đi cùng cha mẹ ra nước ngoài. Khi lên hai tuổi rưỡi, cậu 
cắn vỡ một cốc nước thủy tỉnh. Sau khi mẹ cậu cuống cuồng mới moi 
được một mảnh vỡ lởm chởm ra khỏi miệng cậu, cậu lại cắn vỡ chiếc 
ly thứ hai. Lên năm tuổi, cậu vẫn còn mặc váy, sau đó, thì mặc váy của 
người Scotland và đến tám tuổi mới bắt đầu mặc quần. Lên tám tuổi, 
cậu mới được tự tắm một mình. Lên bốn tuổi, cậu đã sở hữu một chú 


ngựa nhỏ, lên I1 thì có một khẩu súng săn của riêng mình và khi 16 tuổi 
thì có cả một chiếc thuyển buồm dài hơn 6m. Năm 1887, cha cậu dẫn 
cậu vào Nhà Trắng, nơi cậu được gặp Lống thống Grover Cleveland. Vị 
-_ Lống thống đã già kiệu cậu bé Franklin năm tuổi trên đầu và nói: Z4zU 
chàng bé nhỏ của tôi, tôi chúc cháu một điêu lạ thường. Đó là chúc cháu 
ng bao giờ làm tổng thống Mỹ. ` Năm 1893, cậu đi cùng cha trên toa xe 
lửa riêng của họ đến cuộc triển lãm hàng Colombia thế giới ở Chicago. 
Năm 1897, cậu dành kỳ nghỉ cuối tuần của tuần thứ tư tháng 7 ở cơ 
ngơi Oyster Bay của họ hàng Theodore Roosevelt. Ước mơ thời trẻ của 
cậu là được vào học trường Annapolis và trở thành một sĩ quan hải quân 
chuyên nghiệp, nhưng cha cậu lại khuyến khích cậu theo ngành luật. 


HỌC VẤN: 

Roosevelt học những môn cơ bản từ nhiều gia sư khác nhau. Người 
có ảnh hưởng lớn nhất đối với cậu là cô gia sư Jeane Sandoz, một người 
Thụy Sĩ. Cậu chỉ đến học ở một trường công duy nhất ở Bad Nauheim, 
Đức. Năm 1891, Franklin đã học ở đó sáu tuần khi cậu ra nước ngoài 
cùng cha mẹ. Cậu nói thạo tiếng Pháp và tiếng Đức. Cậu rất thích các giờ 
học khiêu vũ nhưng lại ghét cay ghét đắng các giờ học vẽ và đàn piano. Ở 
trường Groton, từ năm 1896-1900, cậu học ở mức trên trung bình, còn 
xa mới là một học sinh xuất sắc. Thường cậu chỉ đạt mức 75-80 điểm. Tuy 
nhiên, thầy hiệu trưởng Endicott Peabody là người mà cậu chịu ơn nhiều 
nhất và đó cũng người có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành tính 
cách của cậu, sau cha mẹ cậu. Nói về các hoạt động ngoại khóa thì cậu là 
người hát giọng nam cao trong dàn đồng ca, người lập kỷ lục nhảy cao của 
trường (trên 2,1m). Franklin còn là một cầu thủ bóng đá, một võ sĩ quyền 
Anh hạng nhẹ, cậu quản lý đội bóng chày và còn là người phụ trách ký 
túc xá sinh viên. Là thành viên của Hội Truyền giáo Gorton, cậu chủ trì 
một trại hè cho những thiếu niên tật nguyền. Cậu đóng vai chú Bopaddy, 
một anh chàng nhà quê vụng về trong vở 724w Ba rmwa cưới của  W. S. 
Gilbert. Cậu đoạt giải tiếng Latin. Số liên lạc với gia đình cuối cùng của 
trường còn ghi: “Em là một học sinh trung thực và là học sinh đáng khen 


nhất của trường trong thời gian em học tập tại đây.” Thống đốc Theodore 
Roosevelt đã phát biểu tại buổi tốt nghiệp của cậu vào năm 1900. Học 
ở trường Harvard từ 1900-1904, Roosevelt là một sinh viên trung bình, 
chuyên về lịch sử chính trị và chính phủ. Nói chung, các giờ học chẳng 
làm cậu hứng thú; nhưng cậu vẫn đến trường đều đặn. Cậu cũng nhập hội 
với các sinh viên khác trong một lần bỏ một buổi giảng của một giáo sư 
cận thị bằng cách trèo qua cửa số ra phía sau của lớp học. Về sau, RoosevcÌt 
đã so sánh việc học tập của ông ở Harvard như một bóng đèn điện không 
có dây. Về hoạt động ngoại khóa, Roosevelt là đội trưởng đội ba trong 
Câu lạc bộ Chèo thuyền Newell, là thư ký Câu lạc bộ Glee, là thủ thư 
của Câu lạc bộ Alpha Delta Phi (Fly Club) và Câu lạc bộ Hasty Pudding, 
chủ tịch thường trực của Ủy ban các lớp, và là thành viên của Ủy ban thư 
viện của Hiệp hội Harvard (Harvard Union). Một nỗi thất vọng lớn của 
Roosevelt lúc đó là không được vào đội bóng đá (vì quá nhẹ cân) và không 
được vào Câu lạc bộ Porcellian, một câu lạc bộ nổi tiếng. Một hoạt động 
ngoại khóa khác mà Roosevelt rất thích là làm tổng biên tập tờ C7/zsøz 
của trường Harvard. Đáng lẽ ra Roosevelt tốt nghiệp năm 1903, nhưng 
cậu đã tiếp tục học thêm một năm chỉ để làm việc tiếp với tờ 77sØ?, 
công việc mà về sau Roosevelt kể lại là rất có ích cho những hoạt động xã 
hội của mình sau này. Năm ấy, cậu đã học khóa về lịch sử và kinh tế nhưng 
không lấy được bằng thạc sĩ. Năm 1900, Roosevelt gia nhập Câu lạc bộ 
Cộng hòa Harvard (Harvard Republican Club) và đã tham gia vào một 
cuộc rước đuốc ở Boston để ủng hộ phiếu bầu cho McKinley-Roosevelt. 
Từ 1904-1907, Roosevelt học ở trường Luật Columbia và vẫn là một sinh 
viên trung bình.Ông trượt hai môn — môn giao kèo cũng như môn biện 
hộ và thực tập. Ông đã bị rớt trong kỳ kiểm tra để trở thành luật sư năm 
1907, vì thế, ông không tốt nghiệp được trường luật. Mặc dù coi mình 
là một đảng viên Đảng Dân chủ, ông vẫn bỏ lá phiếu đầu tiên của mình 
năm 1904 cho một đảng viên Đảng Cộng hòa, người anh họ Theodore 
Roosevelt của ông, vì ông cho rằng mình là đảng viên Đảng Dân chủ ưu 


tú hơn cả ứng cử viên năm đó của Đảng Dân chủ. 


TÔN GIÁO: 

Ông là người theo Giáo hội Giám nhiệm. Roosevelt rất ít khi nói về 
tín ngưỡng của mình. Vợ ông và những người thân khác nói rằng ông tin 
ở Chúa và sự dẫn dắt của thế lực thần thánh, nhưng ông không kiên trì với 
những lời giáo lý phức tạp. Ông thuộc nhiều câu trong Kinh Thánh và tin 
rằng có một bài học súc tích cho cuộc sống trong “Bài giảng trên núi” (một 
phần trong sách P/c 4m Mazfbeu). Ông là thành viên lâu năm của nhà 
thờ Giáo hội Giám nhiệm thánh James ở Hyde Park; ở đây, ông là thành 
viên của hội những người đóng góp cho giáo phận và là người trông nom 
nhà thờ lâu năm. Khi ở Washington, ông đến làm lễ ở nhà thờ Giáo hội 
Giám nhiệm Thánh John, nhưng ông cũng thích đến dự lễ của giáo phái 
Baptist và Hội Giám lý. Hằng năm, nhân kỷ niệm ngày nhậm chức của 
mình, ông tổ chức một buổi lễ đặc biệt. Ông rất ghét người khác đến xem 
mình làm lễ. Có lần ông nói: “7/ có töể lm gin như tất cả mọi Uiệc trong 
cuộc đời không bao giờ có một chút riêng tự của tổng thống, nhưng tôi sẽ bj tre0 
cổ nếu nay đến cả Uiệc dầu nguyện cứng bj người khác dò xét”. 


SỞ THÍCH: 

Khi làm tổng thống, Roosevelt thường luyện tập bằng cách bơi lội 
trong bể bơi của Nhà Trắng và đặc biệt thích các vùng nước ở Warm Springs, 
bang Georgia. Ông là một người quan sát nhận dạng chim trời rất giỏi. Ông 
có một bộ sưu tập tem rất lớn mà cho đến những năm 1930 đã gồm 40 tập 
với 25.000 con tem. Là tổng thống, ông luôn nhận được những bộ tem kỷ 
niệm mới phát hành đầu tiên và có một nhân viên của Bộ Ngoại giao đều 
đặn gửi cho ông những con tem lạ của nước ngoài. Đôi khi, ông còn góp ý 
cho việc phát hành những bộ tem kỷ niệm mới. Ông cũng rất thích chèo 
thuyền, câu cá và xem phim trong Nhà Trắng cùng bạn hữu. Ông thích chơi 
bài, đặc biệt là chơi bài với một khoản tiền đặt nho nhỏ. Là người uống ít 
rượu, Roosevelt thường thích dùng một ly Martini vào cuối ngày. Thỉnh 
thoảng ông còn pha chế cái mà ông gọi là “kiểu uống rượu Haiti của tôi”, 
một loại rượu cocktail gồm có rượu rum, đường nâu và nước cam. Ông hút 
hơn một bao thuốc lá một ngày. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Khi còn trẻ, Roosevelt được các cô gái mến mộ, nhưng theo lời mẹ 
ông thì Roosevelt chưa có ý định nghiêm túc với ai trước Eleanor cả. Song, 
các con trai James và Elliot của ông thì nói rằng: Khi học đại học ông đã 
đem lòng yêu Frances Dana, cháu gái của nhà văn Richard Henry Dana và 
Henry \Wadsworth Longfellow, nhưng ông đã không đủ can đảm cầu hôn 
cô và xin phép mẹ vì cô theo đạo Thiên Chúa. 


HÔN NHÂN: 

Năm 23 tuổi, Franklin D. Roosevelt kết hôn với (Anna) Eleanor 
Roosevelt, 20 tuổi, cháu họ xa của anh. Lễ cưới của họ được tổ chức vào 
ngày 17/3/1905, tại nhà dì của cô dâu, bà E. Livingston Ludlow tại nhà 
phố 76 Đông ở thành phố New York. Cô sinh ngày 11/10/1884 tại thành 
phố New York. Eleanor Roosevelt là con gái của Elliot RooseveÌt, cậu em 
trai chơi bời của Iheodore Roosevelt và Anna Hall Roosevelt. Cô là một 
cô bé hay ngượng ngập và sợ hãi. Cô là người chín chắn đến nỗi mẹ cô 
đặt cho cô biệt hiệu Granny (bà già). Mẹ cô mất khi cô mới tám tuổi, còn 
cha cô, một người nghiện rượu phải đến trại an dưỡng, không lâu sau 
cũng qua đời. Vì thế, cô được bà ngoại nuôi nấng. Cô được các gia sư dạy 
riêng ở nhà và đến năm 15 tuổi thì được gửi đến trường Allcnswood, một 
trường dành cho nữ sinh ở ngoại ô London. Trong ba năm học tại trường, 
cô học rất xuất sắc dưới sự hướng dẫn của bà hiệu trưởng Souvestre. Năm 
1902, trở về New York, cô bắt đầu giao thiệp với giới thượng lưu và trở 
thành người làm công tác xã hội tại các khu nhà ổ chuột ở phía Đông. 
Cũng trong năm ấy cô gặp Franklin Roosevelt và đã bị chính phục hoàn 
toàn khi chàng sinh viên trường Đại học Harvard táo bạo bày tỏ tình yêu 
với cô. Sau đó, cô đưa Franklin cùng đi trong những chuyến tới những 
khu nhà lụp xụp, chính chuyến đi này làm đã khiến chàng trai luôn được 
chăm sóc đầy đủ từ trước đến nay cảm động sâu sắc. Franklin liền ngỏ 
lời cầu hôn vào tháng 11/1903 và Eleanor nhận lời. Nhưng mẹ Franklin 
đã phản đối cuộc hôn nhân ấy. Và Franklin đã viết cho mẹ về quyết định 
của mình: “Cøz b¿ế† tiệc mình làm bhiến mẹ dau khổ như thế nào. Nhưng 


con biểu trái tìm mình, con đã biểu nó từ lâu 0à con biểu rằng con sẽ kbông 
bao giờ nobĩ khác.” Bà Roosevelt đưa con trai đi xa một chuyến vào năm 
1904, hy vọng rằng sự xa cách sẽ chấm dứt được mối tình của họ, nhưng 
Franklin trở về lại càng thiết tha với Eleanor. Ngày cưới được định đoạt để 
có thể đón Tổng thống Theodore Roosevelt, người đồng ý để Franklin lấy 
cháu gái mình, đến dự. Sự xuất hiện của Tống thống đã khiến đám cưới 
được cả nước chú ý. Đức Cha, Tiến sĩ Endicott Peabody, hiệu trưởng của 
Franklin ở trường Groton đã làm lễ cho đám cưới. Lathrop Brown, bạn 
cùng phòng với chú rể ở trường đại học, làm phù rể. Đôi vợ chồng mới 
cưới nghỉ một tuần trăng mật ở Hyde Park, sau đó họ sống tại một căn hộ 
ở New York. Hè năm đó, họ đi nghỉ tuần trăng mật chính thức, một chuyến 
đi dài ba tháng vòng quanh châu Âu. Trở về Mỹ, cô Roosevelt lúc này phải 
làm theo ý mẹ chồng trong hầu hết các vấn để gia đình. Cô không có một 
chút độc lập nào cho đến khi Franklin được bầu làm thượng nghị sĩ bang và 
hai vợ chồng chuyển đến Albany. Khi Roosevelt bị suy sụp vì bệnh bại liệt 
năm 1921, Eleanor là người kiên trì chăm sóc và động viên ông trở lại với 
cuộc sống bình thường. Để bù đắp cho việc ông gặp khó khăn trong đi lại, bà 
đã cố gắng vượt qua tính ngượng ngập của mình để thay mặt ông xuất hiện 
trước công chúng, và từ đó về sau bà trở thành người nghe ngóng tình hình 
và là phong vũ biểu để đo những tình cảm, ý kiến của công chúng cho ông. 
Bà là đệ nhất phu nhân đầu tiên tham gia một cách đáng kể vào những vấn đề 
quan trọng. Bà hoạt động tích cực trong Hội Thanh niên Quốc gia (National 
Youth Administration), là đồng chủ tịch của Cơ quan Quốc phòng toàn dân 
và lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của người da đen. Trong một dịp lễ kỷ niệm 
năm 1939, bà đã ra khỏi hội Những người con gái của Cách mạng Mỹ để 
phản đối việc tổ chức này từ chối để ca sĩ da đen Marian Anderson được trình 
diễn tại Constitution Haill. Khi là đệ nhất phu nhân bà đã viết chuyên mục 
Ngày dủa tôi trên một tờ nhật báo. Một sự kiện xã hội nổi bật trong nhiệm 
kỳ của Roosevelt là chuyến thăm của vua George VI và hoàng hậu Elizabeth; 
đây là vị vua và hoàng hậu đầu tiên của Anh đặt chân lên đất Mỹ, phu nhân 
Roosevelt đã bị chỉ trích vì đã chiêu đãi đôi vợ chồng hoàng tộc này món xúc 
xích trong chuyến dã ngoại ở Hyde Park. Sau khi chồng qua đời, phu nhân 


suy ngẫm về những đóng góp của mình: “CZ /2 ône ấy đ2 bạnh phúc bơn tới 
một người uợ boàn toàn không có óc phê bình. lồi thì không bao giờ có thể nÙt 
Uậy Awƒc, Uà ông Ấy phải tìm điêu đó ở người kbác. [Hơn nứa, tôi nghĩ rằng đôi kbi 
tôi Day thúc giục ông, ruặc dù sự thúc giục Ấy không phải lúc nào cũng đMỤc rong 
di Day boan ngbênb. ” Về cuối đời bà vẫn tiếp tục hoạt động tích cực. Được 
Tổng thống Truman chỉ định làm đại diện đầu tiên của Mỹ tại Liên Hợp 
Quốc, từ 1946-1952, bà làm chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp 
Quốc, ủy ban đã dự thảo Bản tuyên bố quốc tế về nhân quyền và đấu tranh 
cho sự ra đời của nước Israel. Về mặt chính trị, bà ủng hộ Adlai Stevenson 
trong các cuộc bầu cử tống thống năm 1952 và 1956 và giục ông ra tái ứng 
cử năm 1260. Mặc dù bà có nghi ngại về John E Kennedy vì ông đã không 
lên án chủ nghĩa McCarthy, bà vẫn ủng hộ ông làm tổng thống trước đối 
thủ Richard Nixon. Tổng thống Kenncdy đã tiếp tục cử bà làm việc cho Liên 
Hợp Quốc năm 1961-1962. Bà qua đời vì bệnh lao tủy ở thành phố New 
York ngày 7/11/1962 và được an nghỉ cạnh Tổng thống ở Hyde Park. Các tác 
phẩm của bà gồm có: 7% ¿ zzy S7ory (Đáy là câu chuyện của tôi) (1937), On 
Mỹ On ( Tự min?) tô) (1958) và 15c Autoblograpby of Eleanor Rooseuel (Tiểu 
s2 tự thuật của Eleanor Rooseuej)(1961). 


CHUYỆN TÌNH NGOÀI HÔN NHÂN: 


Lucy Page Mercer. Sau khi Roosevelt được bổ nhiệm làm trợ tá bộ 
trưởng Hải quân năm 1916, vợ ông thuê cô Mercer, 22 tuổi làm thư ký cho 
bà. Lúc đầu không ai biết chuyện tình của hai người, nhưng sau đó Eleanor 
đã biết việc này vào năm 1918 khi bà phát hiện ra những bức thư tình của 
hai người. Eleanor đối mặt với Franklin và lập tức đưa ra quyết định rằng 
hoặc ông phải thôi không gặp Lucy nữa hoặc bà ly dị ông. Franklin đồng ý 
chấm dứt mối quan hệ đó. Sau lần ấy, Eleanor trở thành một phụ nữ khác 
và độc lập hơn hẳn. Năm 1920, Lucy Mercer lấy Winthrop Rutherfurd, một 
người góa vợ giàu có. lrái với lời hứa, về sau Roosevelt vẫn tiếp tục đi lại với 
Lucy. Lucy thường xuyên đến thăm Nhà Trắng khi Eleanor không có trong 
thành phố. Thậm chí, ông còn chia sẻ cả những bí mật ngoại giao và quân 
sự với cô — Foseph Alsop đã viết như vậy trong cuốn #2, 1882-1945: A 
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C£ntanary Rememberamce (FDR, 1662-1945: Ký c một trăm năm) (1982). 
Cô đã ở bên Tổng thống khi ông ốm thập tử nhất sinh ở WÑarm Springs, 
Georgia, nhưng cô luôn vội vã ra đi trước khi Eleanor về. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 


Không. Tháng 4/1898, khi đang là học sinh ở trường Grotron, 
Roosevelt và hai bạn cùng lớp đã định trốn đến Boston để ghi tên xin vào 
hải quân trong Chiến tranh lây Ban Nha-Mỹ. Nhưng cả ba đều mắc bệnh 
ban đỏ và phải từ bỏ kế hoạch của họ. Trong Thế chiến I, ông để nghị được 
thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng Tổng thống Wfilson muốn ông tiếp tục 
làm trợ tá bộ trưởng Hải quân. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Được công nhận là luật sư năm 1907, Roosevelt gia nhập hãng luật 
của Carter, Ledyard và Milburn ở thành phố New York. 

Thượng no sĩ bang ÌNetu York, 1911-1913: Trong hai nhiệm kỳ làm 
việc trong lhượng nghị viện bang, Roosevelt nổi lên là lãnh đạo của các 
đảng viên Đảng Dân chủ chống lại tổ chức Tammany Hall. Ông đã đạt 
thành tích bỏ phiếu tăng dần ủng hộ các vấn để về nông dân và lao động. 
Ông cũng tán thành Luật Cấm rượu, Luật Ly dị thống nhất trên toàn Liên 
bang, việc bầu cử trực tiếp các thượng nghị sĩ và quyển bầu cử của phụ nữ. 

Trợ tá bộ trưởng Hải quân, 1913-1920: Là một người sớm ủng hộ 
Woodrow Wilson cho vị trí đại biểu Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống 
năm 1912, Roosevelt đã được Wilson cử làm trợ tá bộ trưởng Hải quân 
Mỹ. Ông vận động tranh cử vị trí đại biểu Đảng Dân chủ của bang New 
York vào Thượng nghị viện Mỹ năm 1914 nhưng đã thất bại trước James 
Gerard, đại sứ Mỹ tại Đức. Với tư cách là trợ tá bộ trưởng, ông để nghị 
mở rộng hải quân, đưa ra những kế hoạch chiến tranh bất ngờ từ năm 
1913 và là một trong những người đầu tiên tán thành việc Mỹ tham gia 
vào lhế chiến I. Trong chiến tranh, ông điểu khiển việc khai thông đường 
thủy giữa Scotland và Na Uy, ông tiến hành hai chuyến đi tuần tra, từ 
tháng 7 đến tháng 9/1918 và tháng 1 đến tháng 2/1919, về các căn cứ hải 
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quân và các vùng chiến tranh ở châu Âu. Ông từ chức để nhận vương vị 
đại biểu Đảng Dân chủ ra tranh cử phó tổng thống trong cùng danh sách 
ứng cử với James M. Cox năm 1920. 

Trong chiến dịch vận động của mình, Roosevelt nhấn mạnh sự ủng 
hộ của ông với Hội Quốc Liên. Sau khi bị thất bại trước thắng lợi lớn 
của ê-kíp Harding-Coolidge, ông quay lại hành nghề luật sư với tư cách 
là một cộng sự mới của hãng Emmect, Marvin và Roosevelt tại thành phố 
New York. Roosevelt suy kiệt vì bệnh viêm tủy xám năm 1921 (xem: /Nzøg¡ 
ÿ?n?). Sau ba năm chịu khó dưỡng bệnh, ông trở lại chính trường, sự 
trở lại nối bật nhất trong lịch sử Mỹ với một bài diễn văn để cử Alired 
E. Smith làm tổng thống năm 1924. Bốn năm sau, ông lại một lần nữa 
ủng hộ Smith. Năm 1924, ông bắt đầu mở hãng luật chung với D. Basil 
OConner ở thành phố New York. 

Thống đốc bang Netuu York, 1929-1933: Roosevelt thắng cử ở mức sát 
nút 2,13 triệu phiếu so với 2,I triệu phiếu của Chưởng lý bang là Albert 
Ottinger năm 1928. Đến năm 1930, ông được bầu lại, thắng áp đảo Bộ 
trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Charles H. Tuttle với 1,8 triệu phiếu so với 
triệu phiếu. Roosevelt đã đạt được thành tích tốt hơn trong vai trò thống 
đốc bang. Ông hỗ trợ tín dụng cho các nông dân gặp khó khăn và lập ra 
Ban Cứu tế tức thời để hỗ trợ số người thất nghiệp đang ngày càng tăng. 
Ông giảm số giờ làm việc trong tuần cho phụ nữ và trẻ em xuống 48 giờ, 
tăng phần đến bù cho người lao động và hạn chế việc sử dụng các lệnh lao 
động. Ông cũng ủng hộ một dự án của bang để khai thác thủy điện của 
con sông St. Lawrence, một kỳ tích phải nhiều năm sau mới hoàn thành. 
Và khi làm thống đốc bang, Roosevelt đã phát biểu lần đầu tiên trước nhân 
dân, một bài phát biểu không chính thức trên đài phát thanh, một dấu 
hiệu cho chức tổng thống của ông sau này. Vào tháng 1/1932 ông tuyên bố 
ra ứng cử vị trí đại biểu Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỬA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1932: 
Khi các đảng viên Đảng Dân chủ tập hợp ở Chicago vào tháng 
6/1932, Roosevelt là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại biểu Đảng Dân 
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chủ ra tranh cử tống thống. Các đối thủ chính của ông là ứng cử viên 
năm 1928 Alfred E. Smith của bang New York và Chủ tịch Hạ nehị viện 
John Nance Garner của bang Texas. Trong hội nghị tuyển lựa ứng cử viên, 
Roosevelt đã được hơn 400 phiếu so với 770 phiếu cần thiết. Phong trào 
chống lại Roosevelt do Smith cầm đầu đã viện vào các ông chủ của các 
hãng luật, những đảng viên được mến mộ và đã làm hội nghị bế tắc. 
Nhưng lực lượng của Roosevelt do Louis Howe và James Farley đứng đầu 
đã khôn khéo vượt qua chiến thuật đó. Thẩm phán John E. Mack của bang 
New York đã đọc bài diễn văn của Roosevelt. Trong lần bỏ phiếu đầu tiên 
Roosevelt được 666“ phiếu so với 201 phiếu của Smith và 90* phiếu cho 
Garner, số còn lại rải rác cho những người khác. Đến lần bỏ phiếu thứ 
ba, Roosevelt được thêm 16 phiếu, nhưng vẫn còn thiếu 87 phiếu. Tình 
trạng không quyết định được ai là ứng cử viên tổng thống chấm dứt khi 
Garner rút lui để ủng hộ Roosevelt, và Roosevelt đã trúng cử trong lần bỏ 
phiếu tiếp theo với 945 phiếu so với 190 phiếu cho Smith và số còn lại rải 
rác cho những người khác. Roosevelt đến lượt mình lại chọn Garner làm 
người phụ trách chiến dịch vận động cho mình. Với một hành động chưa 
từng có trong lịch sử, Roosevelt đã bay tới Chicago để tự phát biểu bài 
diễn văn nhậm chức ứng cử viên của mình: “72; xiz z2 uới các bạw”, ông 
nói với những đại biểu đầy nhiệt tình, “7ð¿ x/z b2 sẽ xây dựng Chính sách 
kinh tế xã bội mới cho nhân dân Mỹ. Tất cả chúng ta ở Äây bấy tự coi mình là 
›Dftng người đÊ xuỨng ra một trật tự mới, ruột HẬI tự của tài ĂnG UÀ sW c4 
äm. Diểu này còn bơn cả ruột chiến dịch cbính trị, đó là lời kêu gọi 'ubẬp 1igf,. 
Hy giúp 4ð tôi, không những chỉ giúp tôi thắng phiếu, mà còn chiến thẮng 
trong chiến dịch phục bồi nước Mỹ cbo nhân dân Mỹ.” Cụm từ “Chính sách 
kinh tế xã hội mới” không được chú ý lắm, cho đến khi cụm từ này xuất 
hiện trên bức tranh biếm họa chính trị của Rollin Kirby. Cương lĩnh của 
Đảng Dân chủ đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa về cuộc Đại suy thoái và ủng 
hộ việc cắt giảm chỉ tiêu của Liên bang tới 25% hoặc hơn nữa, ủng hộ 
một ngân sách cân bằng, một đồng tiền mạnh, các hiệp định thương mại 
tương hỗ, giờ làm việc ít hơn, các dự án công trình công cộng, bảo hiểm 
thất nghiệp và tuổi già, hỗ trợ cho nông dân, Luật Chống độc quyền mạnh 


mẽ hơn, quy định về an ninh và tỷ lệ phúc lợi Liên bang, việc điểu tiết các 
ngân hàng, các hiệp ước giải trừ quân bị quốc tế và bãi bỏ Luật Cấm rượu. 


ĐỐI THỦ: 

Tổng thống Herbert Hoover (1874-1964): người bang California, đảng 
viên Đảng Cộng hòa. Tháng 6 năm 1932, các đảng viên Đảng Cộng hòa đã 
phấn khởi tập trung ở Chicago để bầu lại Tổng thống Herbert Hoover ngay 
trong lần bỏ phiếu đầu tiên với sự nhất trí gần như hoàn toàn. Cựu Thượng 
nghị sĩ Joseph I. France của bang Maryland đã cố gắng sắp đặt một chiến 
dịch để cử Coolidge, nhưng vị cựu Tổng thống tỏ ra không quan tâm đến 
việc ra ứng cử. Lhượng nghị sĩ Joseph Scott của bang California đọc bài diễn 
văn đề cử Hoover, ca ngợi ông là con người đã dạy cho dân tộc này chống 
lại sự cám dỗ của chủ nghĩa chính phủ gia trưởng. Phó Tổng thống Charles 
Curtis của bang Kansas cũng được bầu lại. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa 
đố lý do của cuộc Đại suy thoái là do các sự kiện ở châu Âu, nhưng lại không 
đưa ra được một biện pháp khắc phục có ý nghĩa nào. Cương lĩnh này ủng 
hộ “giảm mạnh chi phí cộng đồng”, duy trì chế độ kim bản vị và thuế quan 
bảo hộ, giám sát các hoạt động của ngân hàng, giảm giờ làm việc, đàn áp tội 
phạm có tổ chức và xem xét lại Luật Cấm rượu để cho phép các bang được 
thực hiện quyển lựa chọn của mình đồng thời vẫn củng cố Luật Cấm rượu 
ở những bang tán thành việc cấm rượu. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1932: 

Nội dung chính của chiến dịch này là cuộc Đại suy thoái và phản ứng 
của chính phủ Liên bang. Trước cuộc bầu cử, Roosevelt đã tập hợp một 
nhóm cố vấn về chính sách, thường được biết dưới cái tên Brain Irust (Bộ 
não tin cậy), do Raymond Moley đứng ra lựa chọn, gồm có Rexford G.. 
Tupwell, A. A. Berle và Samuel Rosenman. Nhóm này chịu trách nhiệm 
riêng về việc hoạch định chính sách. Các vấn đề chính trị thì do James Farley 
phụ trách. Chiến lược tổng hợp và việc nắm vững các chỉ tiết của ông đã đưa 
ra một cách thức mới cho các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống hiện 
đại. Lực lượng của Đảng Cộng hòa, do cựu Nghị sĩ bang Indiana Everett 


Saunders dẫn đầu, tập trung tấn công vào quá trình làm thống đốc bang 
của Roosevelt. Họ chỉ trích các hoạt động của Roosevelt là mang tính thử 
nghiệm và sẽ trở nên nguy hiểm nếu mở rộng ra trên phạm vi toàn quốc 
trong thời kỳ khủng hoảng. Bên trong lại có những ý kiến lo ngại rằng, một 
người tàn phế như vậy có thể sẽ không chịu đựng được những áp lực khi làm 
tổng thống. Để làm yên lòng các cử tri, Roosevelt đã tiến hành một chiến 
dịch vận động rất tích cực, ông đã phát biểu gần 60 bài diễn văn, trong đó 
có 27 bài diễn văn quan trọng trên khắp đất nước. Irước đám đông quần 
chúng đẩy nhiệt tình, Roosevelt đã đưa ra những kế hoạch của mình để ngăn 
chặn cuộc Đại suy thoái, mặc dù những lời lẽ của ông khá mơ hồ. Đối với 
nông dân, ông hứa hẹn chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ để bình ổn giá 
cả. Đối với những người thất nghiệp, ông đề ra biện pháp cứu tế trước mắt 
và các dự án về công trình công cộng. Đối với các doanh nhân còn Ìo ngại, 
ông cam kết sẽ gia tăng lợi ích cho họ nhờ Tổ chức tái thiết tài chính của 
Hoover. Những người hoài nghỉ e ngại rằng làm sao Roosevelt có thể làm 
được tất cả những việc đó với một ngân sách cân bằng mà ông cũng hứa hẹn 
là sẽ đạt được. Tổng thống Hoover thì vẫn ở Washington cho đến những 
tuần cuối cùng của chiến dịch. Khi đó ông mới có 10 bài phát biểu quan 
trọng để bảo vệ cho chính quyển của mình. Nhưng không như những đám 
đông ủng hộ Roosevelt, số người đến nghe Hoover phát biểu chỉ chiếm số ít 
và thường có thái độ thù địch. Bị sốc bởi sự căm ghét hiện trên khuôn mặt 
của một số người trong đám đông và cũng vì kiệt sức sau bốn năm ở Nhà 
Trắng, có những lúc Hoover không đứng vững được trên bục phát biểu nữa, 
bài diễn văn run lên trong tay ông. Càng ngày Hoover càng trở nên giống 
một kẻ thách đấu tuyệt vọng chứ không phải là một ứng cử viên tự tin. Ông 
bắt đầu điên cuồng hướng chiến dịch tranh cử theo chiều có lợi cho mình. 
Trong bài diễn văn cuối cùng, ông cảnh cáo rằng nếu Roosevelt được bầu 
làm tổng thống thì “sở sẽ zọc trên ưng phố của bàng trăm thành phố, bàng 
ngàn thị trấn; củ dại sẽ lan tràn trên khắp các cánh đồng”. Trong khi đó, một số 
thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa có vai trò nổi bật lại từ bỏ chiếc thuyền đang 
_ đấm dân do Hoover chèo lái để quay sang ủng hộ Roosevelt. Trong đó phải 
kể đến George Norris của bang Nebraska, Hiram Johnson của California, 
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Bronson Cutting của bang New Mexico và Robert M. LaFollette, ]r. của 
bang Wisconsin. Điểm nút trong chiến dịch của Đảng Cộng hòa đã được 
tháo gỡ với khẩu hiệu: “An toàn với Hoover”. Còn Roosevelt lại khích động 
quần chúng: “Hãy đá bay cuộc Đại suy thoái bằng một phiếu bầu cho Đảng 
Dân chủ.” Bài hát trong chiến dịch của Roosevelt “Những ngày hạnh phúc 
lại ở đây” thể hiện tỉnh thần tự tin của ông. Cuối cùng Roosevelt đã quét 
sạch số phiếu bầu ở bảy trong số tám hạt trên toàn quốc và ở tất cả các thành 
phố lớn, trừ Philadelphia. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1932: 


Phổ thông đu phiếu: Roosevelt (Đảng Dân chủ) được 22.821.857 
phiếu (57%), Hoover (Đảng Cộng hòa) được 15.761.841 phiếu (40%). 

Số phiếu đ¡ cử trị: Roosevelt: 472 phiếu, Hoover: 59 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Roosevelt giành đa số phiếu đại cử tri ở 42 bang 
— Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colarado, Florida, Georgia, 
Idaho, IHllinois, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, 
Bác Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Nam Carolina, 
Nam Dakota, Tennessee, lexas, Utah, Virginia, Washington, lây Virginia, 
Nisconsin và WWoming. Hoover giành đa số phiếu đại cử tri ở 6 bang — 


Connecticut, Delaware, Maine, New Hampshire, Pennsylvania và Vermontc. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TÁI TRANH CỬ TỔNG 

THỐNG, 1936: 

Khi các đảng viên Đảng Dân chủ tập hợp ở Philadelphia tháng 
6/1936, họ đã thống nhất bầu lại Roosevelt. Thẩm phán John E. Mack của 
bang New York lại một lần nữa đọc bài diễn văn ứng cử của RoosevcÌt, và 
sau đó là 56 bài diễn văn phụ khác. Phó Tống thống John Nance Gsarner 
cũng được bầu lại. Sự kiện nổi bật nhất của hội nghị là việc xóa bỏ luật 
2/3 số phiếu cần thiết; từ đó trở đi chỉ cần một lượng phiếu đa số là có thể 
trúng cử vị trí ứng cử viên. Một khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh mẽ đã 


xảy ra ngay trước lúc Roosevelt lên đọc bài diễn văn nhậm chức, ông đã 
mất thăng bằng trên chiếc nạng của mình và ngã xuống sàn. Khi đã đứng 
dậy và phủi quần áo xong, Roosevelt phát biểu trước hội nghị: “77øzø các 
sự kiện của nhân loại, có một chu kỳ bí Ẩn. Có những thế bệ được nhiỀu tu 
đãi. Một số thế bệ lại được đặt nhiều kỳ Upng. Còn thế bệ người Mỹ của cbúng 
ta biện giờ có bẹn uới uận zện”. " Cương lĩnh của Đảng Dân chủ tập trung 
vào ca ngợi Chính sách kinh tế xã hội mới. 


ĐỐI THỦ: 

Alí M. Landon (1887-1987), người bang Kansas, đảng viên Đảng 
Cộng hòa. Sinh ra ở Middlesex bang Pennsylvania, là con một nhà sáng 
lập công ty dầu hỏa, ông cùng gia đình chuyển đến Independence, bang 
Kansas năm l7 tuổi. lến năm 1908, ông nhận bằng luật của trường Đại 
học Tổng hợp Kansas. Ông từng làm nhân viên kế toán rồi sau đó theo cha 
kinh doanh trong ngành dầu. Gia nhập phái cấp tiến trong Đảng Cộng hòa, 
ông ủng hộ cho Iheodore Roosevelt trong lá phiếu cho ứng cử viên của đảng 
thứ ba năm 1912. Trong Thế chiến I, ông làm trung úy trong sư đoàn chiến 
tranh hóa học, nhưng ông nhập ngũ quá muộn nên không tham gia chiến 
đấu. Sau chiến tranh, ông nối lên là một nhân vật được nhiều người mến mộ 
trong bang, ông làm thư ký cho Thống đốc bang Kansas Henry J. Allen vào 
năm 1922. Năm 1932, Landon được bầu làm thống đốc bang. Đây là một 
sự kiện gây chú ý trên toàn quốc, trong một năm mà các đảng viên L)ảng 
Cộng hòa của Roosevelt tràn ngập khắp các văn phòng trên cả nước. Hai 
năm sau, Landon lại được bầu lại, ông là người giữ chức thống đốc bang 
duy nhất của Đảng Cộng hòa trở lại văn phòng năm 19344. Khi là thống đốc 
bang, ông chỉ có những thành tích khiêm tốn. Mặc dù ông nhất định phải 
thiết lập một ngân quỹ cân bằng bất chấp cuộc Đại suy thoái, ông vẫn ủng 
hộ các cố gắng cứu trợ của chính phủ và có tiếng là người chăm chỉ và dễ dao 
động. Lại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ở Cleveland tháng 6/1936, 
Landon đã được bầu ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên với 984 phiếu so với 
19 phiếu cho Thượng nghị sĩ bang Idaho William Borah. Landon giao chức 
ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa cho Thượng nghị sĩ bang 
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Michigan Arthur Vandenberg, nhưng ông này từ chối. Sau đó, chủ báo 
Frank Knox người bang lllinois được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. 
Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa lên án Chính sách kinh tế xã hội mới, một 
chính sách mà cương lĩnh này cho rằng “2: Đổ thyn truyễn thống nước MỸ " 
và thúc giục việc giao cho các bang thực hiện các chương trình phục hồi 
Liên bang. Cương lĩnh cũng ủng hộ việc hủy bỏ các hiệp định thương mại 
tương hỗ với các nước và kêu gọi duy trì một ngân sách cân bằng và thu hồi 
các khoản nợ nước ngoài. Sau thất bại trước Roosevelt, Landon về nghỉ hưu 
ở Kansas. Năm 1938, ông được Tổng thống bổ nhiệm làm đại biểu Hoa 
Kỳ đến dự Hội nghị Liên Mỹ ở Lima, Peru. Con gái ông là Nancy Landon 
Kassebaum được bầu làm đảng viên Đảng Cộng hòa vào Thượng nghị viện 
Mỹ năm 1978. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1936: 


Vấn để trọng tâm của chiến dịch là các chương trình phục hồi kinh tế 
của chính quyển. Landon là người tán thành những mục tiêu của Chương 
trình kinh tế xã hội mới, nhưng lại tấn công vào các biện pháp thực hiện 
của Tổng thống. Ông cho rằng sự lãng phí, tính kém hiệu quả và học thuyết 
chống kinh doanh đã kết hợp lại làm cản trở quá trình phục hồi. Landon đã 
tiến hành bốn chuyến đi vận động tranh cử trên cả nước. Mãi đến chuyến 
đi cuối cùng, ông mới không chút nương nhẹ và kết tội Roosevelt vi phạm 
Hiến pháp, ông tuyên bố rằng cuộc bầu cử là một trận chiến để cứu vớt hệ 
thống chính quyền Mỹ. Sự tấn công đột ngột của ông vào các chương trình 
của Chính sách kinh tế xã hội mới đã làm hình ảnh của ông trước các cử tri 
bị mờ nhạt và làm giảm sự tín nhiệm đối với ông. Chiến lược của Roosevelt 
là phớt lờ sự chống đối ấy. Ông chỉ hạn chế những bình luận để bảo vệ cho 
Chính sách kinh tế xã hội mới và nguyền rủa các đảng viên Đảng Cộng hòa 
rằng đây là đảng của những thảm họa kinh tế. Roosevelt đã nhắc nhở các cử 
tri rằng chính quyền của ông đã cứu được hệ thống tài sản cá nhân và giải 
phóng các doanh nghiệp khỏi sự sụp đố của chính quyển Hoover. Hiệp hội 
quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu đã tán thành Roosevelt, dẫn đến 
một bước chuyển có tính chất quyết định số phiếu của người da đen từ đảng 


của Lincoln sang Đảng Dân chủ. Khẩu hiệu của Đảng Cộng hòa năm đó là 
“Cuộc sống, 1ự áo uà Lanon`và “Hãy bắt dâu xây dựng uới Landon uà Knox`. 
Các đảng viên Đảng Dân chủ phản công lại với khẩu hiệu “Iheo Roosevelt 
đến cùng". Một điểm nổi bật của chiến dịch là cuộc thăm dò phiếu không 
chính xác của 7? s⁄ Văn bọc. Vì chỉ lấy cử tri mẫu từ danh bạ điện thoại, 
nên 72 s⁄ WZw bọc dự đoán rằng Landon có thể sẽ thắng phiếu lớn. Nhưng 
vì những người bị thiệt hại nhiều nhất do cuộc suy thoái đều không có điện 
thoại nên kết quả mới nghiêng về phía có lợi cho những người giàu có, như 
những cử tri của Đảng Cộng hòa. Không những không thắng phiếu lớn mà 
Landon còn phải chịu thất bại nặng nể nhất trong các cuộc bầu cử thời bấy 
giờ, chỉ chiếm đa số phiếu ở hai bang. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1936: 


Phổ thông đu phiếu: RÑoosevelt (Đảng Dân chủ) được 27.751.597 
phiếu (61%), Landon (Đảng Cộng hòa) được 16.679.583 phiếu (37%). 

Số p?/ếu 44? cử trí. Roosevelt: 523 phiếu, Landon: 8 phiếu. 

Šố phiếu theo bang: RÑooseveÌt giành đa số phiếu đại cử tri ở 46 bang — 
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, 
Florida, Georgia, Idaho, Hlinois, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, 
Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New 
Mexico, New York, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Texas, 
Ủah, Virginia, Ñashington, Tây Virginia, Ñisconsin và Ñwoming. Landon 
chỉ giành đa số phiếu đại cử tri ở hai bang — Maine và Vermont. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TÁI TRANH CỬ 

TỐNG THỐNG, 1940: 

Khi các đảng viên Đảng Dân chủ tập hợp ở Chicago vào tháng 7/1940, 
các đại biểu vẫn còn chưa chắc chắn liệu RooseveÌt có tiếp tục ra ứng cử lần 
thứ ba, một việc chưa từng có trong lịch sử hay không? Các nhà chiến lược 
phụ trách chiến dịch của ông trong một thời gian dài là Tổng giám đốc 
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Bưu chính James Farley yà Phó Lổng thống John Nance Garner đều ra sức 
phản đối việc ông ra ứng cử lần thứ ba, vì cả hai đều muốn trở thành ứng 
cử viên của Đảng Dân chủ cho chức tổng thống. Farley đã tự mình để nghị 
Roosevelt cho ông được đứng ra phát động chiến dịch tranh cử cho riêng 
mình. Khi Roosevelt bảo ông cứ tiến hành, Farley cho rằng Tống thống đã 
quyết định sẽ nghỉ hưu khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trái lại, 
Roosevelt đã vận động để được để cử lại ở hội nghị. Qua Thượng nghị sĩ 
bang Kentucky Alben Barkley, ông đã đưa ra tuyên bố trước hội nghị rằng 
ông không có mong muốn hay mục đích có tiếp một nhiệm kỳ thứ ba, và 
khuyến khích các đại biểu cứ bỏ phiếu cho ai mà họ thích. Các đại biểu đã 
hiểu được thông điệp của ông. Sau khi Thượng nghị sĩ bang Alabama Lister 
Hill đưa tên ông vào danh sách ứng cử, Roosevelt đã được bầu lại ngay trong 
lần bỏ phiếu đầu tiên với 946 phiếu so với 72 phiếu cho Farley và 61 phiếu 
cho Garner. Về chức phó tổng thống, Roosevelt đã thay Garner bằng Bộ 
trưởng Nông nghiệp Henry A. Wallace của bang lowa. Nhiều đại biểu phản 
đối \WWallace về những quan điểm cánh tả của ông, nhưng Roosevelt nhất 
quyết rằng nếu không có Wallace ra ứng cử phó tổng thống thì ông sẽ từ 
chối ra tái tranh cử. Wallace đã được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống với 
626 phiếu so với 330 phiếu cho Chủ tịch Hạ nghị viện William Bankhead 
của bang Alabama. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ nhắc lại những thành 
tựu của Chính sách kinh tế xã hội mới và cam kết không tham gia vào Thế 
chiến II, đồng thời vẫn duy trì một nền quốc phòng vững mạnh để ngăn 
chặn chiến tranh xâm lược. 


ĐỐI THỦ: 

WWendell Willkie (1892-1944), người bang Indiana, đảng viên Đảng 
Cộng hòa. Sinh ra ở Elwood, bang Indiana, Willkie tốt nghiệp trường Đại 
học Llống hợp Indiana năm 1909, nhận bằng luật năm 1916. Trong Thế 
chiến Ï, ông được huấn luyện như một sĩ quan pháo binh, nhưng nhập ngũ 
quá muộn nên không tham gia chiến đấu. Sau chiến tranh, ông định cư ở 
Akron, bang Ohio, ở đó ông hành nghề luật và hoạt động rất tích cực với các 
công việc của Đảng Dân chủ. Ông ủng hộ việc bầu cử cho Cox-Roosevelt 


năm 1920. Là đại biểu đến dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ bốn 
năm sau, ông đấu tranh cho những mục tiêu trong cương lĩnh ủng hộ cho 
Hội Quốc Liên và lên án Đảng Ku Klux Klan. Năm 1929, ông làm luật sư 
cho một công ty mới thành lập, Công ty Phục vụ cộng đồng Dân quốc và 
miền Nam, rồi bốn năm sau thì trở thành chủ tịch của công ty này. Vẫn là 
một đảng viên Đảng Dân chủ, ông đóng góp 150 đô-la cho chiến dịch vận 
động đầu tiên của Roosevelt năm 1932. Ông có ý kiến bất đồng với Chính 
sách kinh tế xã hội mới về Tập đoàn lennessee Valley Authority, đối thủ 
cạnh tranh với công ty dịch vụ công cộng của Willkie. Khi đã chuyển sang 
đảng khác, Willie tấn công chính quyển của Roosevelt bằng những bài phát 
biểu gây sự chú ý trên toàn quốc trong thời gian các đảng viên Đảng Cộng 
hòa tập hợp ở Philadelphia vào tháng 6 năm 1940. Hiện tượng “bùng nổ” 
\illkie đã xảy ra trên khắp đất nước, nhưng ông vẫn chỉ là một ứng cử viên 
được ít người biết đến so với những ứng cử viên dẫn đầu là Thượng nghị sĩ 
bang Ohio Robert Taft và luật sư cấp quận của bang New York là Ihomas 
Dewey. Thượng nghị sĩ Arthur Vandenberg của bang Michigan cũng là một 
ứng cử viên. Irong lần bỏ phiếu đầu tiên, Dewoy dẫn đầu với 360 phiếu 
(thiếu 140 so với số phiếu cần thiết) so với 189 phiếu cho Taft, 105 cho 
\Willkie và 76 phiếu cho Vandenberg. Đến lần bỏ phiếu thứ ba, \illkie vượt 
lên vị trí thứ hai, còn Dewey ở tuổi 38 bị một số người cho là quá trẻ để có 
thể tranh đua một cách nghiêm túc với Roosevelt. Trong lần bỏ phiếu thứ 
tư, Willkie đã dẫn đầu với những khẩu hiệu vang lên từ hành lang: “2ø 
tôi muốn Willkiel Chúng tôi muốn WiIE/e!" Đến lúc đó người giữ chức lãnh 
đạo của đảng là Alf Landon, người trước đó vẫn ủng hộ Dewey, đã chuyển 
13 lá phiếu của bang Kansas sang cho Willkie. Rồi sau lần bỏ phiếu thứ năm, 
Vandenberg cũng chuyển tất cả các cử tri của mình cho ÑWillkie, kéo theo rất 
nhiều người khác, dẫn đến sự nhất trí bỏ phiếu cho Willkie vào lần bỏ phiếu 
thứ sáu. Thượng nghị sĩ Charles McNary được bầu làm Phó Tổng thống. 
Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa chỉ trích Chính sách kinh tế xã hội mới về 
“cách tách ra thành nhiều chương trình” của chính sách này và “việc áp dụng 
những chính sách hay thay đối, đầy mâu thuẫn và chồng chéo”. Cương lĩnh 
này cũng chỉ trích chính quyền này cả về sự không sẵn sàng về quân sự cũng 


như “những lời phát biểu dễ bùng nổ... đe dọa nền hòa bình của chúng tả”. 
Cương lĩnh trên còn kêu gọi việc thông qua hai điều luật sửa đổi Hiến pháp 
để bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ và để hạn chế một tổng thống chỉ 
được nắm quyền hai nhiệm kỳ. Sau thất bại trước Roosevelt, Willkie được 
Roosevelt cử đến thăm các nước Đồng minh trong lhế chiến II. Năm 1944, 
Wilkie lại một lần nữa vận động tranh cử vị trí đại biểu Đảng Dân chủ ra 
tranh cử tống thống, nhưng lại thất bại trước Thomas Dewey. Cuốn sách 
O»e Wori24 (Một thế g7) (1943) trở thành cuốn sách bán chạy nhất của ông. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1940: 


Hai vấn để nổi bật trong chiến dịch này là cuộc chiến ở châu Âu và 
nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống. Willkie đã từ bỏ chủ nghĩa biệt lập thống 
trị trong đảng của mình và cam kết giữ quan điểm chống Hitler mạnh mẽ, 
đồng thời ủng hộ chế độ quân dịch. Về các vấn để trong nước, ông ủng hộ 
phần lớn Chính sách kinh tế xã hội mới, trừ vấn đề về Tập đoàn Tennessee 
Valley Authority, ông hứa hẹn rằng ông chỉ làm cho các chương trình của 
chính sách này có hiệu quả và tiết kiệm hơn mà thôi. Ông tập trung sự tấn 
công vào việc Roosevelt phá vỡ tiển lệ một tổng thống chỉ được làm hai 
nhiệm kỳ mà George \Washington đã lập ra. Ông đã đi suốt 30.000 dặm, 
phát biểu hơn 500 bài diễn văn ở 34 bang, nhưng ông đã không đưa ra 
được cho các cử tri những lý do xác đáng để hất cẳng người đang giữ chức 
tổng thống. luy nhiên, ông vẫn nhận được sự ủng hộ của những đảng 
viên Đảng Dân chủ bất mãn như AI Smith và cựu thành viên của Bộ não 
tin cậy (Brain Trust) Raymond Moley. Ông vận động rất tích cực ở vùng 
nông thôn Mỹ, được 57% nông dân ở Midwest ủng hộ, ông cũng được 
mến mộ ở các làng, thị trấn và thành phố nhỏ. Còn RooseveÌt, tin tưởng 
chắc chắn vào thắng lợi của mình, vẫn ở Washington cho đến tận hai tuần 
cuối của chiến dịch. Lúc ấy, ông cứ phớt lờ đối thủ và tập trung vào tấn 
công Đảng Cộng hòa. Cũng giống như Wilson, Roosevelt vận động tái 
cử dựa trên một cam kết không để nước Mỹ tham gia vào chiến tranh thế 
giới. Những người không đảng phái ủng hộ Roosevelt do Thượng nghị sĩ 
bang Nebraska George Norris và Thị trưởng thành phố New York Fiorello 


LaGuardia dẫn đầu đã tập trung dưới cờ của ông. Lống thống Roosevelt 
vận động mạnh ở khu vực thành thị, ở mỗi thành phố ông được hơn 
400.000 phiếu, trừ Cincinnati. Võ sĩ quyển Anh nhà nghề Joe Louis vận 
động cho Willkie, còn võ sĩ Jack Dempsey thì ủng hộ Roosevelt. Khoảng 
78% các tờ báo trên toàn quốc ủng hộ Willkie, còn Roosevelt chỉ được 
9%. Theo những cuộn băng phi lại các cuộc nói chuyện ở Phòng Bầu 
dục trong thời gian vận động tranh cử được đem ra công khai năm 1982, 
Roosevelt đã cân nhắc đến việc tung ra câu chuyện Ñillkie có quan hệ với 
một phụ nữ. Chiến dịch bôi nhọ ấy đã không bao giờ được thực hiện. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ BA, 1940: 


Phổ thông đu phiếu: Roosevelt (Đảng Dân chủ) được 27.243.466 
phiếu (55%); Willkie (Đảng Cộng hòa) được 22.304.755 phiếu (45%). 

Số phiếu đ¿ cử trí: Roosevelt: 449 phiếu, Willkie: 82 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Roosevelt giành đa số phiếu đại cử trí ở 38 bang — 
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, Idaho, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, 
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Ohio, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, lennessee, lexas, 
Ủtah, Virginia, Washington, lây Virginia, isconsin và Wyoming. Ñillkie 
giành đa số phiếu đại cử tri ở 10 bang — Colorado, Indiana, lowa, Kansas, 
Maine, Michigan, Nebraska, Bắc Dakota, Nam Dakota và Vermoint. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TÁI TRANH CỬ TỔNG 
THỐNG, 1944: 


Khi các đảng viên Đảng Dân chủ tập hợp ở Chicago vào tháng 7 năm 
1944, việc bầu lại Roosevelt làm ứng cử viên Đảng Dân chủ ra tái tranh cử 
tổng thống lại được khẳng định. Thượng nghị sĩ Alben \W. Barkley đọc bài 
diễn văn tái ứng cử của ông. Ông được bầu lại ngay trong lần bỏ phiếu đầu 
tiên với 1.086 phiếu so với 89 phiếu cho Thượng nghị sĩ Harry Byrd của bang 
Virginia. Vì sức khỏe của Lống thống đã giảm sút trông thấy trong nhiệm kỳ 
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thứ ba, nhiều đại biểu đã tin tưởng một cách đúng đắn rằng việc chọn ứng 
cử viên chức phó tổng thống chính là việc chọn tổng thống tiếp theo. Do có 
nhiều bất đồng với Phó Tổng thống Henry Wallace, Roosevelt đã phải miễn 
cưỡng loại ông ta khỏi vị trí ứng cử viên phó tổng thống. Roosevelt xem xét ba 
người thay thế Wallace là Thượng nghị sĩ Harry Truman của bang Missouri, 
Thẩm phán Tòa án Tối cao William O. Douglas và người chỉ huy Ban động 
viên chiến tranh James E Byrnes. Sau đó ông thu hẹp lại chỉ còn Truman và 
Douglas và cuối cùng thì lựa chọn Truman. Truman còn do dự, nhưng đã bị 
thuyết phục khi ông nghe Tống thống nói: “Bo ônơ #2 rằng liệu ông t4 cú uốn 
bá uõ Đảng Dân chủ ngay gia cuộc chiến tranh không, đó là trách nhiệm của 
ông t4. ` Iruman được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống ở lần bỏ phiếu 
thứ hai trước sự chống đối của những người ngoan cố ủng hộ Wallace. Cương 
lĩnh của Đảng Dân chủ ca ngợi sự chỉ đạo về chiến tranh của chính quyển và 
ủng hộ việc thành lập quốc gia Do Thái ở Palestine, tán thành việc trả lương 
công bằng cho người lao động không phân biệt giới tính và điều luật sửa đổi 
về quyền bình đẳng cho phụ nữ. 


ĐỐI THỦ: 

Thomas E. Dewey (1902-1971), người bang New York, đảng viên 
Đảng Cộng hòa. Sinh tại Owosso, bang Michigan, là con của một chủ 
báo đảng viên Đảng Cộng hòa, ông tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp 
Michigan năm 1923, ông học qua về xướng âm ở trường Đại học Âm nhạc 
Chicago và nhận bằng luật ở trường Đại học Tống hợp Columbia năm 
1925. Ông hành nghề luật ở thành phố New York và được cả nước chú ý 
bởi chiến dịch chống tội phạm có tổ chức. Irong những năm 1930, ban đầu 
ông làm trợ tá chính cho công tố viên quận Southern New York, sau đó ông 
làm công tố viên, người điểu tra đặc biệt về tội phạm có tố chức và cuối cùng 
công tố viên của hạt New York. Ông nổi tiếng là một “trái bom” vì hàng chục 
vụ án buộc tội các tội phạm trong đó có các tên W/axey Gordon và Lucky 
Luciano. Khi làm thống đốc bang New York từ 1943-1955, ông đã phanh 
phui việc ăn hối lộ trong cục cảnh sát bang và cải thiện điểu kiện trong các 
tổ chức trí thức, lập ra chính sách tài chính bảo thủ và phản đối quy định 
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về kinh doanh của Liên bang. Năm 1940, ông là ứng cử viên hàng đầu cho 
vị trí đại biểu của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tống thống, nhưng thất bại 
trước đối thủ được ít người biết đến là Wendell \Willkie. Năm 1944, Willkie 
bị loại khỏi cuộc đua vì kết quả đáng buổn tại hội nghị tuyển chọn ứng cử 
viên ÑWisconsin. Lướng Douglas MacArthur đã rút tên Willkie khỏi danh 
sách vào tháng 5. Lực lượng bảo thủ chống đối Dewey chủ yếu tập trung 
quanh Thống đốc bang Ohio John ÑW. Bricker, nhưng tại Đại hội Đảng 
Cộng hòa ở Chicago vào tháng 6, Dewey là đại biểu được tín nhiệm hơn 
hẳn. Irước khi cuộc bỏ phiếu bắt đâu, Bricker đã rút lui để ủng hộ Dewey, 
như vậy là không còn một sự chống đối nào với Dewey nữa. Dewey đã được 
bầu ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu 1.056 so với 1 phiếu cho 
MacArthur. Bricker được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống. Điểm nổi 
bật ở đại hội là sự tấn công gay gắt vào chính quyển Roosevelt của Hạ nghị 
sĩ Clare Boothe Luce bang Connecticut. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa từ 
bỏ cam kết theo chủ nghĩa biệt lập lâu dài của đảng để tán thành việc Hoa 
Kỳ tham gia vào tổ chức các quốc gia hậu chiến. Cương lĩnh cũng cho rằng 
duy trì Chính sách kinh tế xã hội mới thêm bốn năm nữa “có ¿bể đất mọi boạt 
động của mọi công dâm duÚ1 những quy định do những kẻ tay sai (của Rooseuelt) 
đZ/ z⁄`. Lồng thời cương lĩnh cũng ủng hộ việc mở rộng bảo hiểm xã hội và 
đền bù thất nghiệp. Nó cũng kêu gọi giới hạn một tổng thống chỉ được giữ 
chức hai nhiệm kỳ, đề nghị điểu luật sửa đổi về quyền bình đẳng và trả lương 
bình đẳng cho phụ nữ và việc lập nhà nước Do Thái ở Palestine. Dewey lại 
ra tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 1948 (xem: 2y S. 7740, 
Tổng thống thi ba 0i ba; mục: Đối tỏ). 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1944: 


Vào giữa Thế chiến II, Dewey không tấn công vào chính sách đối ngoại 
của chính quyển nữa. lhay vào đó, ông vận động một cách gián tiếp nhằm 
vào sức khỏe ốm yếu của [ống thống, chỉ trích “ông già mệt mỏi”, người đã 
điểu hành mọi công việc của đất nước trong ba nhiệm kỳ. Roosevelt, thực ra 
đã kiệt sức và chỉ mấy tháng sau là qua đời, tìm cách làm yên lòng các cử tri 
bằng cách cho bác sĩ riêng của mình, lrung tướng Hải quân Ross MclIntire 
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công bố giấy xác nhận sức khỏe tốt của ông và còn cố gắng chứng minh điều 
đó bằng cách vận động giữa thời tiết xấu. Dewey hứa hẹn sẽ xây dựng một 
số chương trình mới của Chính sách kinh tế xã hội mới, chẳng hạn như an 
sinh xã hội, nhưng lại đánh vào việc Roosevelt đã điểu hành cái mà ông gọi 
là chính quyển lãng phí quá mức và bất tài nhất trong lịch sử dân tộc. Các 
đảng viên Dân chủ thì chỉ ra rằng Dewey thiếu kinh nghiệm trong các chính 
sách đối ngoại và khi Thế chiến II bước vào giai đoạn ác liệt thì họ kêu gọi: 
“Đừng thay ngựa giữa dòng”. Giai đoạn đáng nhớ nhất trong chiến dịch là 
khi các đảng viên Đảng Cộng hòa khơi lại chuyện Roosevelt đã cử một chiếc 
tàu khu trục của Bộ Hải quân tới quần đảo Aleutians để mang con chó cảnh 
mà ông đã sơ ý bỏ quên trong lần đi kiểm tra về. Irong một bài phát biểu 
trước Hiệp hội Tài xế Xe tải, Roosevelt đã bẻ lại luận điệu đó bằng một lời 
đối đáp di dỏm: “Các nà lãnh đao Đảng Cộng bòa Uẫn chưa bài lòng tới uiệc 
tấn công Uào tôi, Uợ tôi Day các con tôi. Không, chưa bài lòng uới Uiệc đó, bây 
giờ họ lại tấn công cả con chó nĐỏ của tôi, Fala. Vâng tất nhiên tôi không phật ý 
trước sự tấn công này, gia đình" tôi cũng không, nhưng mà Fala thì phật ý.” Cuối 
cùng, các cử tri lại một lần nữa đáp lại lời kêu gọi của Roosevelt nhưng chỉ 
mang lại cho ông thắng lợi khiêm tốn nhất trong bốn lần bầu cử của ông. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ TƯ, 1944: 


Phổ thông đấu phiếu: Roosevelt (Đảng Dân chủ) được 25.602.505 
phiếu (53%), Dewey (Đảng Cộng hòa) được 22.006.278 phiếu (46%). 

Số phiếu đ4¡ cử trí: RÑoosevelt được 432 phiếu, Dewey được 99 phiếu. 

Šố p/ếu ¿eo bang: RÑoosevelt giành đa số phiếu đại cử tri ở 36 bang — 
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, ldaho, llinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, Tennessee, Texas, 
Utah, Virginia, Ñashington và Tây Virginia. Dewey giành đa số phiếu đại 
cử tri ở 12 bang — Colorado, Indiana, lowa, Kansas, Maine, Nebraska, Bác 
Dakota, Ohio, Nam Dakota, Vermont, Ñisconsin và Ñyoming. 


ÂM MƯU ÁM SÁT: 

Vào ngày 15/2/1932, Giuseppe Zangara, một thợ nề 32 tuổi người 
Italia đã hét lên: “Có quá nhiều người đang chết đói” rồi bắn năm phát súng 
vào đoàn xe hộ tống vị tổng thống mới đắc cử ở Miami, bang Florida, bằng 
một khẩu súng lục 32 ly. Bốn người đã bị thương. Thị trưởng Anton Cermalkk 
của thành phố Chicago bị bắn chết. Roosevelt đã được bảo vệ không hề hấn 
gì. Zangara bị kết tội ám sát và bị xử tử trên phế điện ngày 20/3/1933. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT: 4/3/1933 

... Jrước tiên, cho phép tôi kbảng định lòng tin Uững chắc của mình 
rằng điêu duy nhất mà chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ — nỗi khiếp sợ kbông 
tên, Uô cớ, phi lý làm tê liệt nftng nỗ lực cÑn thiết để chuyển lùi thàn) tiến... ” 

“Nhiệm uụ cø bản lớn nhất của chúng ta là thúc đấy người dân làm 
Uuiệc. Đây không phải là một uấn đê kbông thể giải quyết được nếu cbúng t4 
đố! phó uới nó mmột cách kbôn ngoan 0à đúng cảm. Nhiệm uụ Ấy có thể được 
boàn thành một phẩn bằng cách chính pbủ tự cbỉ dạo công Uiệc tuyển dụng, 
coi 0 Ðiệm Uụ này khẩn cấp nibư tình bình chiến sự, nhưng đồng thời, qua việc 
này, chúng t4 cũng thực biện nhiêu dự án cú nbu dâu lớn để kbuyến kbícb uà 
tổ chúc lại Uiệc s‡ dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta...” 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI: 20/1/1937 
.. liên Aấ? nước này, tôi thấy bàng chục triệu công dân — một phẩn 

lớn của dân số cẢ nước — ngay tại thời điểm này đang không dược bưởng phẩn 
lớn cái mà nn0Ðfng tiêu chuẩn thấp nhất ngày nay gọi là những nu cẩu thiết 
yếu co cuộc sống. 

lôi thấy hàng triệu gia đình dang cố gắng sống bằng phẩn tbu nhập nhỏ 
0Ðoi đến nỗi búng đen của những thảm bọa gia đình treo trên dằẩu bọ từng ngà) 

lôi thấy bàng triệu người tiếp tục sống ở thành phố uà nông thôn tới 
nung diều kiện mà cái gọi là một xã bội lịch thiệp coi là bbiếm nhã. 

lôi thấy bàng triệu người không được bưởng sự giáo dục, giải trí UÀ cở 
bội để cải thiện số phận của bọ uà con cái của bọ. 


lôi thấy bàng triệu người thiếu khả năng để mua sản phẩm của các 
trang trại Uà nhà máy Uà chính sự khó khăn Ấy đ2 tước đi công Uiệc Uà sức sẳn 
xuất! của bàng triệu người khác. 

lôi thấy một phẩn ba đất nước này sống trong những ngôi nhà tôi tàn, 
thiếu mặc, đói ăn. 

lôi uẽ nên bức tran) này không phải trong nỗi tuyệt Uọng. lồi Uẽ r4 cbo 
các bạn trong niềm by Upng — bởi Uì quốc gia này, thấy 0à biểu sự bất công 
trong bức tranh) dd, đê nghị phải Uẽ ra. ” 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ BA: 20/1/1941 

_ Tuổi tp của các quốc gia không đợc dÿnh đoạt bằng số nuĂm trôi q4; mà 
bằng đời sống tỉnh thần của con người. Cuộc đÐi của rmột con newời béo dài Ebodng 
ó0 cộng thêm 10 năm nữa, có thể bơn một chút, bớm ruột cbút. Cuộc đời dủa rmmột 
dân tộc dược do đỡm bằng ý chí sống của dân tộc đó. 

Có 0b2ng ngưỪi nnobi ngờ điều này, Có nbf2ng người tìn rằng dân chủ, 0 bú 
một 0n!) thic của chín) phủ Uà một mô bình của cuộc sống, bj bạn chế bay được 
áo đếm bằng một số phận bí Ẩn uà nhân tạo nào đó, một số phận rmà, Uì 1n 
Ùý áo không giải thích được, bọ tin rằng chế độ chuyên chế Uà nô lệ sẽ trở thành 
làn sóng trào đến tương lai, còn tự do chỉ là một cơn thủy triểu rút xuống. 

Nhưng những người Mỹ chứng ta biết rằng điều này không đúng. 

lám năm trước, ki cuộc sống dủa nước cộng bòa này tông như đã đông 
cứng Uì một nỗi bong sợ theo thuyết định mệnh, chứng ta đã chứng mình rằng 
điêu này hông đúng. Chúng ta đã phải chịu một cú sốc, nhưng chứng ta Äã bành 
động. Chúng ta 45 bành động mmột cách chúng Uánh, táo bạo Uà cỨng quyết...” 

DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ TƯ: 20/1/1945 

... Giờ 49), trong năm chiến tranh này năm 1945, chúng ta đã bọc 
được nhiều bài bọc, Uới một cái giá đáng sợ uà cbúng ta sẽ gặt bái được nhiều 
lợi ícp từ nbững bài bọc Ấy 

Chứng ta dã bọc được rằng chúng ta không thể sống trong bòa bình một 
các? đơn độc, rằng bạnh phúc của chúng ta pbụ thuộc Uào bạnh phúc của 


các quốc gia xa xôi khác. Chúng ta đã bọc được rằng chúng ta phải sống như 
nobiững con người, chứ không phải như những con đà điểu bay như những con 
chó già ơi12 xi40ng. 

Chúng ta Ä4 bọc trở thành những công dân của thế giới, những thành 
Uiên của cộng đồng nhân loại. 


Chúng ta đã bọc được một chân lý đơn giản như Emerson 2ã nói: Cách 
duy nhất để có bạn là trở thành một người bạn..." 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Jobn Nance Garner (1868-1967), người bang Texas, làm phó tổng 
thống từ 1933-1941. Sinh ra ở hạt Red River, bang Texas, Garner thôi 
học giữa chừng ở trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt để học luật ở một 
văn phòng tư nhân và được trở thành luật sư năm 1890. Ông định cư ở 
Uvalde, lexas, nơi đây ông đã hành nghề luật và hoạt động tích cực với 
các công việc của Đảng Dân chủ. Ông được bầu vào cơ quan lập pháp 
bang từ 1898-1902 và vào Hạ nghị viện Mỹ từ 1903-1933 và trở thành 
chủ tịch Hạ nghị viện năm 1931. Trong ba thập kỷ làm việc trong Hạ nghị 
viện, ông có tiếng là một đảng viên có lương tâm và chính trực, quan tâm 
đến các nhu cầu của khu vực mình và được các thành viên khác quý mến, 
những người mà ông thường xuyên mời đến văn phòng để “đấu tranh vì 
tự do” với rượu whiskey ngô và đồ uống. Ông là ứng cử viên hàng đầu của 
vị trí đại biểu Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 1932, nhưng lại 
chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Về sau, ông ân hận là mình đã rời Hạ nghị viện 
để làm phó tổng thống. Garner ủng hộ Chính sách kinh tế xã hội mới 
nhưng lại bất đồng với Tống thống về kế hoạch bổ nhiệm người vào Tòa 
án lối cao và về quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Garner đã thách 
thức Roosevelt giành được vị trí ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử tổng 
thống năm 1940, nhưng ông đã không thành công. 

Hernry Agard Willac£ (1888-1965), người bang lowa, giữ chức phó 
tổng thống từ 1941-1945. Sinh tại hạt Adair, bang lowa, là con trai của 
Henry C. Wallace, Bộ trưởng Nông nghiệp dưới các chính quyền của 
Harding và Coolidge, ông tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi ở trường 


Đại học bang lowa vào năm 1910 và đã tiến hành nghiên cứu độc lập 
về các vấn để nông nghiệp. Ông đã lai tạo được giống ngô lai có giá trị 
thương mại cao đầu tiên. Năm 1921, ông trở thành chủ bút tờ W2/2cø 
Farmer (Người nông dân của Wñnlzce), một tạp chí nông nghiệp do ông nội 
của ông sáng lập. Ông bắt đầu đứng ra nói lên tiếng nói của những người 
nông dân khốn khó. Mặc dù lúc đầu là một đảng viên Đảng Cộng hòa, 
ông đã đổi đảng để ủng hộ cho AI Smith ra tranh cử tổng thống năm 1928 
và cho Roosevelt năm 1932. Roosevelt đã bổ nhiệm ông làm bộ trưởng 
Nông nghiệp (xem mục: Ä¿ các). Với tư cách là phó tổng thống, Wallace 
được cử đi thực hiện các chuyến thăm thiện chí tại châu Mỹ Latin năm 
1943 và tới Nga và Trung Quốc năm 1944. Sau khi Mỹ tham gia vào lhế 
chiến II, ông làm chủ tịch Ban Chiến tranh kinh tế và có những mâu thuẫn 
gay gắt với Bộ trưởng Thương mại Jesse Jones. Ông lên tiếng ủng hộ sự 
hợp tác quốc tế sau chiến tranh, ủng hộ chương trình viện trợ nước ngoài 
toàn diện và quan hệ mật thiết hơn với Liên bang Xô-viết. Quan điểm của 
\Wallace bị một số người cho là không thực tế, một số người cho là ông ủng 
hộ Cộng sản và đã gây ra không ít lời chỉ trích gay gắt của các đảng viên 
Đảng Dân chủ cũng như Đảng Cộng hòa. Các nhà lãnh đạo đảng thuyết 
phục Roosevelt loại Wallace ra khỏi chức phó tổng thống năm 1944. Cuối 
cùng Tổng thống để ông giữ chức bộ trưởng Thương mại (xem mục: 2; 
các). Bị Tổng thống Harry Iruman loại khỏi nội các năm 1946, Wallace 
trở thành chủ bút tờ Wew Reowblic (Nước cộng bòa rmớỹ) và là người thẳng 
thắn chỉ trích cuộc Chiến tranh lạnh. Năm 1948, ông vận động tranh cử 
tổng thống trên danh nghĩa của Đảng Cấp tiến và được Đảng Cộng sản 
ủng hộ, ông được 1,16 triệu phiếu tức là 2,4% tổng số phiếu. Theo các 
tài liệu của FBI qua điều luật về tự do thông tin do tờ Dø; Ä4272: S/44y 
Rzøzs££r cung cấp và được công bố năm 1983, Wallace đã bị FBI theo dõi 
trong và sau nhiệm kỳ làm phó tổng thống. 

Harry S. Trumnan (1884-1972), người bang Missouri, giữ chức phó 
tổng thống từ tháng 1 đến tháng 4/1945. Ông lên làm tổng thống sau khi 
Roosevelt qua đời. 


NỘI CÁC: 

Bộ nu Ngoại gi2ø: (L) Cordell Hull (1871-1955), người bang 
Tennessee, giữ chức từ 1933-1944. Là người từ lâu tán thành mức thuế 
quan thấp, ông đã giúp thông qua Đạo luật về Hiệp ước thương mại năm 
1234, trao quyển cho tổng thống đàm phán các hiệp định thương mại với 
các nước và cho hưởng đãi ngộ tối huệ quốc. Ông thực hiện chính sách 
nước láng giềng thân thiện của chính quyền với châu Mỹ Latin (xem mục: 
Hoạt động của chính quyển), dự các hội nghị Liên Mỹ ở Montevideo, năm 
1233, ở Buenos Aires năm 1936 và ở Lima năm 1938, ở Havana năm 
1940. Ông thúc giục việc công nhận nước Nga về mặt ngoại giao. Trong 
giai doạn đầu của Thế chiến, ông ủng hộ việc hỗ trợ cho lực lượng Liên 
quân và đã ký hiệp ước cho vay-cho thuê với Anh. Trong một cuộc đối 
chất, ông đã lên án sự dối trá của Nhật bằng những lời lẽ rất gay gắt trước 
mặt hai đại biểu người Nhật, những người đã yêu cầu ông ra đối chất ngày 
7/12/1241, ngay sau khi ông nhận được tin về vụ tấn công vào Trân Châu 
Cảng. Tại Hội nghị Dumbarton Oaks năm 1944, ông là người chuẩn bị 
dọn đường cho việc thành lập Liên Hợp Quốc. Ông từ chức vì lý do sức 
khỏe và là bộ trưởng Ngoại giao giữ chức lâu hơn bất kỳ một bộ trưởng 
Ngoại giao Mỹ nào. Ông đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1945. 
Hồi ký của ông ra mắt bạn đọc năm 1948. (2) Edward R. Stettinius, ]r. 
(1200-1949), người bang Virginia, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao năm 
1244-1245. Được để bạt lên từ chức thứ trưởng ngoại giao, ông đến dự 
Hội nghị Yalta năm 1945 và dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ tới dự Hội nghị 
quốc tế Mỹ về các vấn đề của chiến tranh và hòa bình năm 1945. Ông viết 
cuốn: Koos¿elt and the Jussi4rs (Rooscuelt 0à meời Nez) (1949). Ông tiếp 
tục làm việc dưới chính quyền Truman. 

Bộ trưởng lài cýứn?: (1) William H. Woodin (1868-1934), người 
bang New York, giữ chức từ tháng 3 đến tháng 12/1933. Là một nhà tư 
bản công nghiệp, đảng viên Đảng Cộng hòa và là bạn của Roosevelt, ông 
là người đã giành lại được niềm tin của quần chúng trong cuộc khủng 
hoảng ngân hàng năm 1933. Ông từ chức vì lý do sức khỏe. (2) Henry 
Morgenthau, Jr. (1891-1967), người bang New York, giữ chức bộ trưởng 


884 mm William A. DeGregorio 


Tài chính từ 1934-1945. Là một người bạn và người hàng xóm lâu năm 
của Roosevelt, ông được để bạt lên từ chức thứ trưởng thương mại. Ông 
đã tiến hành các chương trình về lợi tức nhằm cấp vốn cho việc thực hiện 
Chính sách kinh tế xã hội mới và trong Thế chiến II đã lãnh đạo đợt phát 
động cổ phiếu quyên góp được hơn 200 tỷ đô-la. Ông tiếp tục làm việc 
dưới chính quyền lruman. 

Bộ trưởng Chiến tran: (1) George H1. Dern (1872-1936), người bang 
Utah, giữ chức từ 1933-1936. Ông qua đời trong khi đương nhiệm. (2) 
Harry H. Woodring (1890-1967), người bang Kansas, giữ chức bộ trưởng 
Chiến tranh từ 1936-1940. Được để bạt lên từ chức trợ tá bộ trưởng Chiến 
tranh, ông phản đối viện trợ quân sự cho lực lượng Đồng minh trong giai 
đoạn đầu của Thế chiến II. (3) Henry L. Stimson (1867-1950), người bang 
New York, giữ chức bộ trưởng Chiến tranh từ 1940-1945. Ông từng giữ 
chức vụ này dưới chính quyền Taft và làm bộ trưởng Ngoại giao dưới chính 
quyển Hoover. Ông ủng hộ hiệp ước viện trợ cho vay-cho thuê đối với Anh 
và huy động lực lượng bảo vệ đất nước trong Thế chiến II. Ông tiếp tục làm 
việc dưới chính quyển lruman. 

Bộ trưởng T⁄ pháp: (1) Homer S. Cummings (1870-1956), người 
bang Connecticut, giữ chức từ 1933-1251. Ông đóng vai trò chủ chốt 
trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 1933, cố gắng hợp 
pháp hóa Chính sách kinh tế xã hội mới. Ông giành được thẩm quyền 
Liên bang lớn hơn cho Quốc hội về đấu tranh với tội phạm có tổ chức và 
ông tán thành kế hoạch bố trí người vào Tòa án Tối cao, một kế hoạch 
có số phận ngắn ngủi, của chính quyển. (2) Frank Murphy (1890-1949), 
người bang Michigan, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ 1939-1240. Ông 
đã lập ra bộ phận dân quyền trong Bộ Tư pháp và khởi tố vụ tham nhũng 
chính trị ở Missouri và Louisiana. Ông từ chức để nhận chức vụ trong lòa 
án Tối cao. (3) Robert H. Jackson (1892-1954), người bang New York, 
giữ chức bộ trưởng Tư pháp năm 1940-1941. Ông cho rằng hiệp ước viện 
trợ cho vay-cho thuê đối với Anh là hợp pháp. Ông từ chức để nhận một 
chức vụ trong Tòa án Tối cao. (4) Francis Biddle (1886-1968), người bang 
Pennsylvania, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ 1941-1945. Ông giám sát 


việc giam giữ 120.000 người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến II. Năm 1988, 
Mỹ đã chính thức xin lỗi về việc giam giữ đó và bồi thường 20.000 đô-la 
cho mỗi người bị giam giữ trong số 60.000 người còn sống sót . Ông tiếp 
tục làm việc dưới chính quyển Truman. 

Bộ trưởng Hải quân: (1) Claude A. Swanson (1862-1939), người 
bang Virginia, giữ chức từ 1933-1939. Được coi là một chuyên gia về 
các vấn để hải quân trong Thượng nghị viện, với tư cách là bộ trưởng, 
ông đã thực hiện một chương trình lớn để mở rộng lực lượng hải quân. 
Ông mất khi đang đương nhiệm. (2) Charles Edison (1890-1969), người 
bang New Jersey, giữ chức từ tháng 1 đến tháng 6/1940. Là con trai của 
nhà phát minh Thomas Edison, ông được đề bạt lên từ chức trợ tá bộ 
trưởng Hải quân. Ông đã giữ lại đống sắt vụn của những tàu khu trục 
trong lhế chiến I, sau đó được chuyển cho Anh trong Thế chiến II. (3) 
Frank Knox (1874-1944), người bang lllinois, giữ chức bộ trưởng Hải 
quân từ 1940-1944. Ông đã vận động tranh cử chức ứng cử viên phó 
tổng thống của Đảng Cộng hòa cùng với Air Landon năm 1936 và là 
người chỉ trích thẳng thắn Chính sách kinh tế xã hội mới. Ông chỉ đạo 
việc tăng cường lực lượng hải quân lớn trong Thế chiến II. Ông mất 
trong khi đang đương nhiệm. (4) James V. Forrestal (1892-1949), người 
bang New York, giữ chức từ 1944-1947. Được đề bạt lên từ chức trợ tá 
bộ trưởng Hải quân, ông tiếp tục làm việc dưới chính quyền Truman và 
trở thành bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên. 

Bộ trưởng Bưu điên: (1) James A. Farley (1888-1976), người bang 
New York, giữ chức từ 1933-1940. Là người phụ trách chiến dịch của 
Roosevelt năm 1932 và 1936, ông bất đồng với Tổng thống về quyết định 
ra ứng cử nhiệm kỳ thứ ba và thách thức Tổng thống trong cuộc bầu cử 
năm 1940. Là bộ trưởng Bưu điện, ông mở rộng dịch vụ bưu điện hàng 
không. Ông viết cuốn: Jjw Fzrlsy: Story: Tbe Rooseuelt years (Câu cpuyỆn 
của J4 Farley: Những năm Rooseweiz) (1948). (2) Frank C. WWalker (1886- 
1959), người bang Pennsylvania, giữ chức từ 1940-1945. Ông tiếp tục làm 
việc cho chính quyển Truman. 
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Bộ trưởng Nội uụ: Harold T. Ickes (1874-1952), người bang llinois, 
giữ chức từ 1933-1946. Là một đảng viên cấp tiến Đảng Cộng hòa, 
người đã ly khai đảng để ủng hộ Roosevelt làm tống thống năm 1932, 
ông đã lôi kéo nhiều người theo chủ nghĩa bảo thủ vào Bộ Nội vụ. Ông 
đã đấu tranh để thông qua được Đạo luật Chăn thả (gia súc) laylor năm 
1934, một đạo luật hạn chế việc chăn thả (gia súc) của tư nhân trên đất 
công, ông còn lập ra Ban chống xói mòn đất quốc gia của Bộ Nội vụ. 
Ông quản lý việc xây dựng các công trình công cộng, và trong Thế chiến 
II, ông là người phân phối nhiên liệu. Ông viết cuốn: Ä4y 7TeÌ2e ye4rs 
tuitb FDR (Mười bai năm 0ới FDR cáa tô/) (1948). Ông tiếp tục làm việc 
cho chính quyền lruman. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: (1) Henry A. Wallace (1888-1965), người 
bang lowa, giữ chức từ 1933-1940. Với việc thông qua đạo luật về điều 
chỉnh nông nghiệp, Wallace đã đẩy mạnh các hoạt động trong bộ để hỗ 
trợ nông dân trong thời kỳ suy thoái. Ông thực hiện kế hoạch phân phối 
trong nước, một kế hoạch mà theo đó nông dân được trả tiền để giảm 
thu hoạch mùa màng. Để đối phó với tình trạng dư thừa nghiêm trọng 
bông và thịt lợn, ông đã đền bù cho những nông dân đồng ý bừa những 
cánh đồng bông và mổ lợn — một biện pháp cấp bách khiến nhiều người 
sốc giữa thời kỳ đói kém đang lan rộng đó. Một số khác trong các chương 
trình mà Wallace khởi xướng là Cục Bảo vệ Đất đai năm 1935, Tổ chức 
bảo hiểm mùa màng Liên bang năm 1938, Chương trình tem lương thực 
năm 1939 và Chương trình sữa ở trường học năm 1940. Ông từ chức để 
vận động cho chức phó tống thống và về sau làm bộ trưởng Thương mại. 
(2) Claude R. Wickard (1893-1967), người bang Indiana, giữ chức bộ 
trưởng nông nghệp từ 1940-1945. Được để bạt từ chức thứ trưởng nông 
nghiệp, ông có nhiều cố gắng để tăng sản lượng nông nghiệp trong lhế 
chiến II cho đến khi thành lập Cục Lương thực thời chiến năm 1943. Ông 
tiếp tục làm việc cho chính quyển lruman. 

Bộ trưởng Thương mại: (1) Daniel C. Roper (1867-1943), người bang 
Nam Carolina, giữ chức từ 1933-1938. Ông lập ra một hội đồng cố vấn 


kinh doanh và giảm ngân sách của Bộ Ihương mại. Roosevelt chỉ định 


ông làm công sứ ở Canada năm 1939. (2) Harry L. Hopkins (1890-1946), 
người bang New York, giữ chức bộ trưởng Thương mại từ 1938-1940. Ông 
từng làm giám đốc Ban cứu tế khẩn cấp Liên bang từ 1933-1935 và Ban 
phát triển công trình từ 1935-1938. Ông từ chức vì lý do sức khỏe. (3) Jesse 
H. Jones (1874-1956), người bang Texas, giữ chức từ 1940-1945. Ông được 
chỉ định làm chủ tịch Tố chức Tái thiết Tài chính dưới thời Tổng thống 
Hoover và được Roosevclt tiếp tục cử giữ cương vị ấy. Trong Thế chiến II, 
ông cũng hoạt động trong Ban sản xuất thời chiến và một số ban khác. 
(4) Henry C. Wallace (1888-1965), người bang lowa, giữ chức bộ trưởng 
Thương mại năm 1945-1946. Ông từng làm bộ trưởng Nông nghiệp và phó 
tổng thống. Ông tiếp tục ở lại làm việc cho chính quyển Truman. 

Bộ trưởng Lao động: Frances Perkins (1882-1965), người bang New 
York, giữ chức từ 1933-1945. Là thành viên nữ đầu tiên của nội các, bà là 
người lập ra hệ thống an sinh xã hội năm 1935 và thông qua Đạo luật tiêu 
chuẩn lao động công bằng năm 1938. Bà cũng ngăn trừ nạn tham nhũng 
trong Ban di cư. Bà ở lại làm việc cho chính quyền Truman. Bà viết cuốn 
The RooseUelt Ï Knet (Rooseuelt tôi b¿ế£) (1946). 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỂN: 4/3/1933-12/4/1945 

Chính sácp binh tế xã bội mới: Phải đương đầu với cuộc suy thoái kinh 
tế tổi tệ nhất trong lịch sử đất nước, Tổng thống Roosevelt đã để ra Chính 
sách kinh tế xã hội mới, một chương trình cứu tế trực tiếp của Liên bang 
và những quy định về kinh tế tạo ra nhà nước phúc lợi hiện đại. Chính 
sách này bao gồm: 

Phản ứng trước cuộc khủng hoảng ngân bàng năm 1933: Ngày RoosevcÌt 
lên nhậm chức, ngành ngân hàng đã có nguy cơ sụp đổ rõ rệt vì trên cả 
nước những người gửi tiền lo sợ đã rút tiền khỏi các ngân hàng. Hơn 
một nửa các ngân hàng quốc gia bị phá sản hoặc phải đình chỉ quyền rút 
tiền. Roosevelt lập tức tuyên bố một ngày nghỉ của các ngân hàng. Trong 
ngày đó, những người kiểm tra sổ sách của Liên bang xem xét lại số sách. 
Những ngân hàng được xác định có tình trạng tài chính ổn định mới được 
phép mở lại. Chỉ riêng hành động này đã tạo dựng được lòng tin của dân 
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chúng và góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của các ngân hàng. 
Chính quyền tiếp tục đưa ra các trái phiếu và lập ra Tổ chức bảo hiểm tín 
dụng Liên bang. Theo đề nghị của cơ quan đứng đầu Nhà nước vào tháng 
4/1933, Roosevelt đã thu về tất cả vàng, cấm việc xuất khẩu vàng và chính 
thức rút đồng đô-la Mỹ khỏi chế độ kim bản vị. 

Đoàn Bảo trì Dán sự, 1933 (iết tắt là CCCŒ): CCC đã thuê hơn ba 
triệu thanh niên trong độ tuổi 18 đến 25 từ các gia đình nghèo, phần lớn 
là ở thành thị để xây dựng đường sá, trồng cây và làm việc để chống lũ lụt 
cũng như xây dựng các công trình bảo trì khác. Những thanh niên này 
được tập trung đến các trại ở nông thôn dưới sự giám sát của quân đội. Họ 
được cung cấp thức ăn, chỗ ở và mức lương 1 đô-la mỗi ngày, mà phần lớn 
số tiền ấy được yêu cầu gửi về cho gia đình họ. 

Các đạo luật uề điêu chỉnh nông nghiệp, 1933, 1936 (uiết tắt là 1A): 
Đạo luật AAA đầu tiên tìm cách giảm bớt tình trạng dư thừa nông sản và 
qua đó tăng giá nông sản bằng cách cho nông dân hưởng trợ cấp tiền mặt 
để hạn chế sản xuất. Quỹ này được rút ra từ khoản thuế đánh vào những 
người chế biến nông sản. Mặc dù ý tưởng trả tiền cho nông dân để họ 
không trồng trọt các vụ mùa nữa bị một số nơi nhạo báng, nhưng chương 
trình này đã làm tăng thu nhập nông nghiệp quốc gia một cách đáng kể 
cho đến lúc Tòa án Tối cao tuyên bố rằng đạo luật này không có tính pháp 
lý (Vy Cðứnh phủ Mỹ uà Butler cùng những người khác, 1936). Đạo luật 
AAA thư hai cố gắng ổn định thu nhập về nông nghiệp với việc tạo ra “kho 
thóc luôn bình thường”, theo đó trong những thời kỳ dư thừa chính phủ 
sẽ cho nông dân vay tiền và dự trữ lượng dư thừa đó lại, còn trong những 
thời kỳ khan hiếm, nông dân sẽ bán lượng nông sản dư thừa đã được dự 
trữ đó ra và hoàn trả khoản nợ. 


Tập đoàn Tlennesec Valley Ảutbority 1933 (0iế? tắt là TV/1): Nhằm 
hỗ trợ cho thung lũng Valley đang suy yếu, [VA đã khai thác dòng nước 
của sông Tennessee và các nhánh sông để sản xuất điện. Với diện tích hoạt 
động bao phủ 41 dặm vuông trên bảy bang, IVA cũng có những hoạt 
động bảo vệ đất đai, trồng rừng và sản xuất phân bón ở Muscle Shoals, 
bang Alabama. Trong 50 năm tiếp theo, IVA phát triển thành cơ quan 


điện dân dụng lớn nhất nước, cung cấp điện năng trị giá hơn 4 triệu đô-la 
cho 2,9 triệu người tiêu dùng hằng năm. 

Cục cứu tế kbẩn cấp Liên bang, 1933: Do Harry Hopkins điều hành, 
cục này mang lại trợ cấp cho người nghèo. 

Đạo luật phục bồi công nghiệp quốc gia, 1933: Là nền tảng của Chính 
sách kinh tế xã hội mới ban đầu, đạo luật này lập ra Ban công trình công 
cộng dưới quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ickes. Ban này nhằm mục đích 
cung cấp tiền trợ cấp cho các bang và các thành phố để thực hiện những 
công trình xây dựng lớn. Đạo luật đó cũng lập ra Ban khôi phục quốc gia 
(viết tắt và NRA — National Recovery Administration), do Hugh Johnson 
lanh đạo với mục đích phục hồi kinh doanh. NRA đã hoãn việc thực hiện 
luật chống độc quyền để thúc đẩy nhanh sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa 
các doanh nghiệp trên con đường khôi phục; việc cố định giá cả không còn 
là bất hợp pháp nữa. Ngược lại, NRA yêu cầu các doanh nghiệp tham gia 
phải cải thiện điều kiện làm việc và tiển lương, giảm ngày làm việc trong 
tuần, không được sử dụng lao động trẻ em và công nhận các liên đoàn lao 
động. Cuối cùng, hơn 750 điều lệ về cạnh tranh lành mạnh đã được ban 
hành để quản lý 500 loại hình doanh nghiệp khác nhau với tổng cộng 20 
triệu công nhân. Chương trình này được phát động với sự phô trương ẩm 
ï nhưng đã nhanh chóng phát sinh các vấn để. Các doanh nghiệp nhỏ có 
ý kiến rằng các công ty lớn đã khống chế giá để gạt họ ra khỏi thị trường. 
Giá hàng tiêu cùng tăng đáng kể. Một số nhà tư bản công nghiệp, nổi bật 
nhất là Henry Ford từ chối hợp tác. Một ủy ban điều tra thành lập năm 
1934, do Clarence Darrow đứng đầu đã xác định rằng NRA nuôi dưỡng 
sự độc quyền. Năm 1935, Tòa án Tối cao đã tuyên bố NRA không còn có 
quyền pháp lý (øự Công ty Scbecbter Poultry uà Chính phủ MP). 

Ủy ban Chứng khoán uà Hối đoái, 1934 (uiết tắt là SEC): Ủy ban này 
được thành lập để sửa chữa những sai phạm dẫn tới vụ phá sản của thị 
trường chứng khoán năm 1929. Hầu như tất cả các cổ phiếu và trái phiếu 
trao đối trên thị trường ngoại hối đều phải được đăng ký với SEC. SEC 
được ủy quyền đặt ra khoản tiền dự trữ quy định. Roosevelt đã bố nhiệm 
Joseph P. Kennedy làm chủ tịch đầu tiên của ủy ban này. 


Đạo luật nhà ở quốc gia, 1934: Đề hỗ trợ cho ngành nhà đất đang 
suy sụp, đạo luật này đã lập ra Cơ quan quản lý nhà cửa Liên bang, Hiệp 
hội thế chấp quốc gia Liên bang và Cơ quan bảo hiểm tiền tiết kiệm và 
cho vay Liên bang. Cơ quan quản lý nhà ở Liên bang đã thực hiện vụ cho 
vay thế chấp lần đầu tiên năm 1934 ở một ngôi nhà tại Pompton Plains, 
New Jersey. 

Cỡ quan quản Ủý tiến trình xây dựng công trình, 1935 (uiết tắt là WPA): 
Mặc dù những người chỉ trích cho rằng WPA do Harry Hopkins điều hành 
chung quy cũng chỉ là một kế hoạch “xây dựng công trình” nhưng cơ quan 
này đã tuyển dụng nhiều nhân công cho các công việc khác nhau. Các nhân 
viên của \WPA đã xây dựng 125.000 tòa nhà công, 650.000 dặm đường, 
/5.000 cây cầu và rất nhiều cơ sở hạ tầng công cộng khác. Chương trình 
nghệ thuật Liên bang của WPA đã thuê nhiều nhà văn, họa sĩ, diễn viên và 
nhạc sĩ WPA bị giải thể do việc giảm thất nghiệp trong Thế chiến II. 

Cở quan quản Ùý điện kbí bóa nông thôn, 1935 (uiết tắt là REA): REA 
cấp vốn để tăng năng lượng điện cung cấp cho nông thôn, khu vực từ lâu 
đã bị các công ty điện nước sao nhãng vì hoạt động ở những khu vực này 
không có lợi bằng những vùng dân cư tập trung. 

Đạo luật Wgner, 1935: Đạo luật này được Thượng nghị sĩ Đảng 
Dân chủ Robert E Ñagner bang New York để xướng sau khi Tòa án Tối 
cao tuyên bố NRA không còn có thẩm quyền pháp lý. Đạo luật này đưa 
ra quyền được tổ chức và đấu tranh tập thể của người lao động thông qua 
những đại biểu do họ lựa chọn và cấm các ông chủ có sự đối xử phân biệt 
với các thành viên của công đoàn hoặc can thiệp hay chi phối các công 
đoàn. Đạo luật cũng yêu cầu quản lý việc đấu tranh đòi quyền lợi trên cơ 
sở lòng trung thành với các đại diện của công đoàn. Đạo luật đó còn lập 
ra Ban quan hệ với người lao động quốc gia để giải quyết các tranh chấp 
nổi lên khi thực hiện đạo luật cũng như những tranh chấp về quyền hạn 
giữa các công đoàn. Tòa án Tối cao đã tán thành đạo luật trên (ø WLRB 
uà Công ty lbép Jones Ở Lauebiin, 1937). Đạo luật Taft-Hartley năm 1947 
đã cải biến đạo luật này (xem: Ö12zy S. 7?z»an, Tổng thống thứ ba rmưới 
ba, mục: Hozt động của chính quyên). 


Đạo luật An sinh xã bội, 1935: Thiết lập một hệ thống an sinh xã hội 
để cấp lương hưu cho những người trên 65 tuổi, trợ cấp về tài chính cho 
những người lớn tuổi khó khăn, bảo hiểm cho người thất nghiệp và tàn tật 
đồng thời cũng mang lại lợi ích cho những người sống sót. 

Kế hoạch sắp xếp người Uào lòa án lối cao, 1937: Giận dữ trước việc 
Tòa án Tối cao vô hiệu hóa phần lớn Chính sách kinh tế xã hội mới ban 
đầu, Roosevelt đã cố gắng tìm cách bố trí nhân sự trong lòa án Tối cao sao 
cho có lợi cho ông bằng một đạo luật, cho phép ông được bổ nhiệm một 
thẩm phán mới trong thời hạn tối đa là sáu năm để thay thế tất cả các thẩm 
phán đương nhiệm từ 70 tuổi trở lên và đã phục vụ ở tòa ít nhất 10 năm. 
Kế hoạch ấy bị phản đối mạnh mẽ, thậm chí cả từ phía những người ủng 
hộ Roosevelt. Người tán thành chính kế hoạch này trong Thượng nghị viện 
là đảng viên Đảng Dân chủ Joseph Robinson của bang Arkansas đã qua đời 
khi kế hoạch đang được xem xét và đạo luật ấy cũng chết theo ông. 

Đạo luật Haicb, 1939: Do Thượng nghị sĩ đảng viên Đảng Dân chủ 
Carl A. Hatch người bang New Mexico để xuất. Đạo luật cấm các nhân 
viên Liên bang dính dáng vào các hoạt động chính trị đảng phái. 

Công nhận Liên bang Xô-u/ết, 1933: Bằng việc trao đối thư từ giữa 
Roosevelt và Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Maxim Litvinov, lần đầu tiên 
kể từ cuộc Cách mạng Nga, Mỹ đã đồng ý lập quan hệ ngoại giao chính 
thức với Liên bang Xô-viết. Ngược lại, Liên Xô cũng hứa sẽ ngừng các 
hoạt động tuyên truyển và chống phá ở Mỹ và cùng cam kết đảm bảo 
quyển tự do tín ngưỡng và quyền được xét xử công bằng cho các công dân 
Mỹ cư trú ở Liên Xô. 

Chính sách láng giêng thân thiện: Roosevelt đã thay thế chính sách 
ngoại giao đô-la (Dollar Diplomacy) (xem: W7/zm Houar4d l2, lống 
thông thứ bai 1uơ/ bảy, mục: Hoạt động của cbính quyển) bằng chính sách 
láng giểng thân thiện với Mỹ Latin. Ông ra lệnh rút quân đội Mỹ khỏi 
Haiti; bãi bỏ Đạo luật sửa đổi Platt, theo đó Mỹ được phép can thiệp vào 
các công việc nội bộ của Cuba; và tăng khoản tiền trả cho Panama vì Mỹ 
sử dụng kênh đào Pamana. Ông đã đích thân đến dự Hội nghị Liên Mỹ 
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ở Buenos Aires năm 1936 để cam kết về bảo vệ bán cầu. Chính sách láng 
giểng thân thiện đã đặt nền tảng cho thái độ chống đối của lây bán cầu với 
các cường quốc thuộc trục Berlin-Roma- Iokyo trong Thế chiến II]. 

lhế chiến HÌ, 1939-1945, sự tham gia của Mỹ, 1941-1945: Nguyên 
nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh là việc Đức xâm lược Ba Lan vào ngày 
1/9/1939. Còn nguyên nhân sâu xa chủ yếu là sự ra đời của chủ nghĩa phát 
xít ở châu Âu. Chủ nghĩa phát xít có điều kiện phát triển do sự xáo trộn trầm 
trọng về kinh tế xuất hiện từ những điểu khoản hòa bình đòi hỏi rất nhiều 
cố gắng vào cuối Thế chiến I, do cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu vào những 
năm 1930 và do nỗi lo sợ về chủ nghĩa cộng sản. Cuộc xung đột đã đưa phe 
Trục (Đức, Italia, Nhật, Rumania, Bulgaria, Hungary và Phần Lan) đụng 
độ với phe Đồng minh (Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Brazil và hầu hết các nước Mỹ Latin 
còn lại). Việc phe lIrục xâm lược các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Na Ủy, Đan 
Mạch, Hy Lạp, Nam Tư và Ba Lan đã cản trở phe Đồng minh tập hợp nhân 
lực và vật lực của họ. Khi chiến tranh bùng nổ, Roosevelt thể hiện thái độ của 
quốc gia qua việc duy trì quan điểm trung lập của Mỹ. Ủy ban Mỹ thứ nhất 
được thành lập năm 1940 nhằm mục đích ngăn Mỹ tham chiến, ủy ban này 
gồm có những nhân vật xuất chúng như Charles Lindbereh, Thượng nghị 
sĩ Burton K. Wheeler và tướng Robert E. Wood. Nhưng trước sự sụp đổ 
của nước Pháp và trận Anh (Battle of Britain) năm 1940, nước Mỹ dân dần 
đứng về phía phe Đồng minh. Vào tháng 9/1940, Roosevelt tuyên bố các kế 
hoạch điều 50 chiếc tàu khu trục cũ sang Anh, và đối lại Mỹ được sử dụng 
một số căn cứ hải quân và không quân nước ngoài. [heo Đạo luật cho vay- 
cho thuê tháng 3/1941, Mỹ cung cấp các thiết bị và đồ dùng quân sự trị giá 
50 tỷ đô-la cho Anh, về sau cho cả Liên Xô và các nước khác trong phe Đồng 
minh. Tháng 8/1941, Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill đã 
ký kết Hiến chương Đại lây Dương (Atlantic Charter), trong đó, hai bên 
mong đợi “sự sụp đổ cuối cùng của nước Đức Quốc xä” và thể rằng sẽ đạt 
được một nền hòa bình mà “tất cả mọi người có thể sống một cuộc sống 
không sợ hãi và không túng thiếu”. Ngày 7/12/1941, một chiếc máy bay của 
tàu sân bay Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng ở Hawaii làm 2.300 người 


Mỹ thiệt mạng, 1.200 người bị thương và phá hủy phần lớn đội tàu Thái 
Bình Dương của Mỹ đang neo đậu ở đó. Ngày hôm sau, Roosevelt hỏi ý 
kiến Quốc hội về việc tuyên bố chiến tranh. Đoán rằng ngày Nhật tấn công 
Mỹ “sẽ là một ngày ô nhục”, Roosevelt tuyên bố: “5% /ù đjch 42ng tổn tại. 
Chúng ta không thể nhắm muẮt làm neở trưúc sự thật là nhân dân chúng ta, lãn? 
thổ của chúng t4 Uà lợi ícb của chúng ta Ảang lâm nguy ” Quốc hội đã nhất trí 
biểu quyết tuyên chiến. Gần như suốt trong suốt năm 1942, phe Trục (tam 
cường Đức-Italia-Nhật) dường như không thể bị đánh bại được. Quân Nhật 
tràn xuống khắp Đông Nam Á và các đảo ngoài Thái Bình Dương. Tướng 
Douglas MacArthur bị đánh bật khỏi Philippines. Quân đội Đức tiến sâu 
vào Liên Xô. Tướng Đức Erwin Rommel chỉ phối Bắc Phi. Nhưng đến cuối 
năm đầu tiên mà Mỹ tham chiến, phe Đồng minh bắt đầu lật ngược thế cờ, 
mở đầu bằng chiến thắng của hải quân ở Midway vào tháng 6/1942, và một 
cuộc phản công của quân Anh-Mỹ ở Bác Phi vào tháng 11/1942. Lại Hội 
nghị Casablanca, tháng 1/1943, Roosevelt và Churchill đã nhất trí đòi Đức 
phải đầu hàng vô điểu kiện và lập kế hoạch tiến hành oanh tạc đất nước này 
bằng không quân. Năm 1943, quân Anh và quân Mỹ chiếm được Sicilly 
và tiến vào bán đảo Italia trước sự chống trả quyết liệt của Đức. Irong lúc 
đó, người Italia lại lạt đổ nhà độc tài Benito Mussolini vào tháng 7 và tuyên 
chiến với Đức vào tháng 10/1943. Cũng vào năm đó, quân đội Liên Xô 
đã đánh bật quân Đức Quốc xã ra khỏi Leningrad và đẩy lùi quân Đức về 
phía Tây. Trong khi đó, ở khu vực Thái Bình Dương, tướng MacArthur và 
Đô đốc Chester Nimitz tiến hành một cuộc tấn công bất thình lình vào các 
thành trì của Nhật. Tại trận đánh ở vịnh Leyte tháng 10/1944, lực lượng hải 
quân Nhật đã gần như tan rã hoàn toàn, ở châu Âu, quân Đồng minh dưới 
sự chỉ huy của Tướng Dwight D. Eisenhower đố bộ xuống Normandy vào 
ngày 6/6/1944, hay là ngày D-Day. Chiến đấu với thương vong khá nặng 
nề, quân Đồng minh đã chiếm được các vị trí đổ bộ, tạo điểu kiện cho cánh 
quân thứ ba (Third Army) dưới sự chỉ huy của Tướng George Patton chĩa 
mũi nhọn của cuộc tấn công vào sáu lục địa. Paris được giải phóng ngày 
25/8/1944. Trong trận Ardennes (Battle of the Bulge) từ tháng 12/1944 đến 
tháng 1/1945, Đức cố gắng một cách tuyệt vọng để đẩy lùi quân Đồng 


minh, nhưng chỉ có thể trì hoãn sự thất bại không thể tránh khỏi. Khi thấy 
cuộc chiến tranh sắp kết thúc, Roosevelt, Churchill và Nguyên soái Liên Xô 
Josef Stalin đã họp tại Yalta tháng 2/1945 để xem xét các kế hoạch hậu chiến. 
Để đáp lại cam kết của Liên Xô sẽ đánh Nhật sau khi quân Đức đầu hàng, 
Churchill và Roosevelt đồng ý nhượng cho Stalin một số phần đất ở châu Âu 
và châu Á để tăng cường quyền lực của Liên Xô qua việc vạch lại biên giới 
sau chiến tranh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Hai tháng sau, Roosevelt 
qua đời ngay trong giai đoạn cuối của cuộc chiến (xem: #izzy Š. 77, 
Tổng thống thứ ba mươi ba, mục: Hoạt động dủa chính quyên). 

Thông qua điểu luật sửa đổi Hiến pháp: Tu chính án số 21, 1933: bãi 
bỏ Luật cấm rượu mạnh. 


BỘ NHIỆM THẦM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

()  Hugo L. Black (1886-1971), người bang Alabama, giữ chức thẩm 
phán lòa án Tối cao từ 1937-1971. Khi còn chưa có quyết định chỉ 
định ông giữ chức thẩm phán thì có tin tiết lộ rằng ông đã là thành 
viên của Đảng 3K trong những năm giữa thập kỷ 1920. Black tự bảo 
vệ cho mình trong một bài phát biểu trên đài phát thanh và việc lựa 
chọn ông đã nhanh chóng được khẳng định. Ở Tòa án Tối cao, Black 
nổi lên như một nhà vô địch về bảo vệ quyền tự do dân sự. Những ý 
kiến bất đồng của ông trong 2 Öz#s à Bzzy (1940) cuối cùng lại tạo 
cơ sở cho những ý kiến đối lập trong ø Œ⁄2øø uà WZizriebr (1963). 
Trong vụ Betts và Brady, đa số cho rằng nếu một bị cáo vì quá nghèo 
mà không thể thuê được luật sư thì không cần thiết phải được tòa án 
thuê luật sư cho. Với sự tán thành của Tòa án Tối cao, Black đã phát 
biểu ý kiến của đa số trong Gideon. Trong vụ kiện giữa Engel và Vitale 
(1962), ông đã vô hiệu hóa chỉ thị buộc học sinh cầu nguyện tại trường 
ở New York. lrong øø Yozestouun Sbeet Œ 1ube uà Sawyer (1952), ông 
phản đối quyền chiếm hữu các nhà máy thép của Tổng thống Truman 
trong cuộc chiến tranh với Triểu Tiên. Nhưng Black được người ta 
nhớ đến nhiều nhất về thái độ bảo vệ quyền tự do phát biểu một cách 
kiên trì và không khoan nhượng của ông. Một ví dụ tiêu biểu là ý kiến 


của ông trong 0 Bzrenblart Uuà Chính phủ Mỹ (1959): “Hiiến pháp của 
chúng t4 cho rằng lòng gắn bú của nhân dâm Uới ¿Ïất nước sẽ khiến bọ, s4 
kbi thảo luận tự do, có thể đấu tranh uới những ý kiến sai lữm. Nói rằng 
chủ nghĩa yêu nước của chúng ta phải dược bảo UỆ trước những ý tưởng sai 
trí) bằng những phương tiện khác diễu nói trên thì theo tôi, chẳng khác 
nào d4 ra một bổn phận không có cơ sở. ” 

(2)  Stanley FE Recd (1884-1980), người bang Kentucky, giữ chức Ihẩm 
phán Tòa án lối cao từ 1938-1957. Là một luật sư từ năm 1935, ông 
từng bảo vệ cho nhiều phần trong Chính sách kinh tế xã hội mới trước 
Tòa án Tối cao. Trong Tòa án, nói chung ông là người bảo thủ. Ông 
nhất quyết cùng những người bảo thủ biểu quyết hạn chế bớt quyền 
tự do dân sự trong kỷ nguyên McCarthy, nhưng lại cùng với những 
người tự do bảo vệ việc duy trì dân quyền cho người da đen. Với tuổi 
thọ 95, ông là thẩm phán sống lâu nhất trong lòa án Tối cao. 

(3)  Felix Frankfurter (1882-1965), người bang Massachusetts, làm thẩm 
phán lòa án lối cao từ 1939-1962. Mặc dù đã gắn bó lâu dài với 
phái tự do, đã từng là một thành viên trong Ban đặc quyển Liên hiệp 
tự do dân sự Mỹ và là chiến sĩ đi đầu của Sacco và Vanzetti, ở Tòa án 
Tối cao Frankfurter là người để nghị tăng cường pháp chế mạnh mẽ 
nhất và thường đứng về phía phái bảo thủ trong việc giải thích Điều 
luật sửa đổi thứ nhất một cách hạn chế. Ông phát biểu đại diện cho 
số đông về việc duy trì quy chế yêu cầu học sinh phải chào cờ ở các 
trường công (vụ Học khu Minersville và Gobitis, 1940). 

(4) William O. Douglas (1898-1980), người bang Connecticut, làm thẩm 
phán lòa án Tối cao từ 1839-1975. Là người có sức khỏe tuyệt vời, 
ông phục vụ trong Tòa án lâu nhất (26 năm) và viết nhiều phán quyết 
nhất (1.500 phán quyết) trong số các thẩm phán của lịch sử Tòa án Tối 
cao. Ông cùng với thẩm phán Black nổi lên là những người luôn bảo 
vệ tự do dân sự. lrong một phán quyết bất đồng đáng chú ý của ông 
(0w Dewmes cùng những người khác Uuà CUính phú Mỹ, 1951), ông viết: 
“Ki các ý kiến diếu tranh uới nhau để được chấp nhận, Uiệc thảo luận 
một cách tự do uà đây đủ kể cả uề những ý kiến mà chúng ta không thích 
sẽ thúc đấy Uiệc kiểm nghiệm lại n"Dtững thàn?) kiến Uà dạn? biến của chín? 
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chúng ta. Thảo luận một cách tự do Uà (j9) đủ sẽ gi cho một xã bội bông 
bj d)nh trệ uà chuẩn bj sản sàng cho sức ép Uà sự căng thẳng làm tới bời 
mọi nên uấn ?nD. ` Năm 1953, Douglas xét xử vụ hai tên gián điệp bị 
kết tội là Julius và Ethel Rosenberg nhưng việc tố tụng của ông đã bị 
toàn thể tòa án hủy bỏ. Năm 1970, Hạ nghị sĩ, đảng viên Đảng Cộng 
hòa bang Michigan Gerald R. Ford dẫn đầu một phong trào nghi ngờ 
Douglas vì những hoạt động của ông thay mặt cho Hội Parvin, một tổ 
chức từ thiện bị quy là có liên hệ với bọn tội phạm có tổ chức. Các tác 
phẩm của ông gồm có cuốn tiểu sử tự thuật: Œø E29, y0⁄?ợ z4 (Hãy 
đ? UÊ hướng đông, người j2n ông trẻ tuổ;) (1971) và cuốn The Cow?£ Van 
(Những năm ở lôa án) (1980). 

Frank Murphy (1890-1949), người bang Michigan, làm thẩm phán 
Tòa án Tối cao từ 1940-1949. Ông từng là bộ trưởng Tư pháp. Nói 
chung, ông đứng về phe tự do khi biểu quyết tán thành quyền tự 
do dân sự. Ông viết những ý kiến bất đồng trong  K2z£z2sw 0à 
C?ính pb¿ Mỹ (1944), tán thành việc giam giữ những người Mỹ gốc 
Nhật trong Thế chiến II. (6) Harlan Eiske Stone (1872-1946), người 
bang New York, làm Thẩm phán Tlòa án Tối cao từ 1925-1941 và 
làm chánh án từ 1941-1946 (xem: C2// Coolj4ee, lổng thống thứ 
ba z0, mục: Bổ nhiệm thẩm phán lòa án lối c40). 


(6) James E Byrnes (1879-1972), người bang Nam Carolina, làm thẩm 


0) 


phán năm 1941-1942. Ông thôi việc ở Tòa án Tối cao theo yêu cầu 
của Roosevelt để trở thành giám đốc Ban Ổn định Kinh tế (về sau là 
Ban Huy động Chiến tranh) trong Thế chiến II. Về sau, ông làm bộ 
trưởng Ngoại giao dưới thời Lổng thống Iruman. 

Robert H. Jackson (1892-1954), người bang New York, làm Thẩm 
phán từ 1941-1945 (xem: Hzrry Š. Truman. Tổng thống thứ ba rmw0i 
ba, mục: Hoạz động của chính quyển). Ông từng là bộ trưởng Tư 
pháp. Nhìn chung, ông giữ thái độ ôn hòa trong lòa án nhưng ông 
theo phái bảo thủ trong việc giới hạn các hoạt động của những người 
theo Đảng Cộng sản tại Hoa Kỳ. Đóng góp nổi bật nhất của ông tại 
thời kỳ này là vai trò công tố viên trưởng các tội phạm chiến tranh 


của Đức Quốc xã tại phiên tòa Nuremburg trong năm 1945-1946 
(xem: Hzrry Š. lruman, Tổng thống thứ ba 0m0i ba, mục: Hoạt động 
của chính quyển). 

(8) Wiley B. Rudedge (1894-1949), người bang lowa, giữ chức thẩm 
phán từ 1943-1949. Nhìn chung, ông đứng về phe tự do trong Tòa 


án lối cao. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG NĂM 192: 
Roosevelt đứng thứ 3 trong số 31 tống thống, thứ 3 trong số 5 tống 
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thống “vĩ đại”, là tổng thống tốt nhất của thế kỷ XX. Ông xếp trên Wilson, 
dưới Washington. 


QUA ĐỜI: 

Roosevelt mất lúc 3 giờ 35 phút chiểu ngày 12/4/1945 tại Warm 
Springs, bang Georgia. Ông bị huyết áp cao và xơ cứng động mạch. Vào 
khoảng I giờ chiều ngày 12/4/1945, ông đang xem qua một số giấy tờ trong 
“Tiểu Nhà Trắng” ở Warm Springs, trong khi họa sĩ Elizabeth Shoumatoff 
đang phác họa bức chân dung của ông và người chị họ Suckley đang ngồi 
đan gần đó. Bà Lucy Rutherfurd cũng có mặt (xem mục: C?Öy£n 1ìnÙ 
n„go2i hôn bán). Bỗng nhiên ông ấn tay lên thái dương và lên trán rồi 
nói: “Tôi đau đầu khủng khiếp”. Đó là những lời cuối cùng của ông. Một 
lúc sau, ông rơi vào trạng thái hôn mê, do bị xuất huyết não. Hai người 
phục vụ đưa ông lên giường và thay cho ông bộ quần áo ngủ. Howard 
G. Bruenn, bác sĩ riêng của lống thống và James E. Paullin, một bác sĩ 
nội khoa Atlanta đều nhất trí rằng tình trạng của Roosevelt là vô phương 
cứu chữa. Roosevelt qua đời trong trạng thái hôn mê. Người ta đã không 
tiến hành khám nghiệm tử thi. Động mạch của ông bị xơ cứng quá mức 
nên việc ướp xác ông gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ Harry S. Goldsmith của 
trường dược Dartmouth cho rằng Roosevelt có lẽ đã bị ung thư trước khi 
mất. lrong cuốn Š?g£ry, Gywecoloey and Obstetricì (Phẫu thuật, phụ Eboa 
Uà sản Ebo2) (1979), tạp chí của trường Đại học Bác sĩ Phẫu thuật Mỹ, 
bác sĩ Goldsmith cho rằng Tống thống đã phải cắt bỏ một khối u ở thái 
dương trái vào đầu thập kỷ 1940, khối u mà ông tin là u ác. Tang lễ được 


898 mm William A. DeGregorio 


cử hành ở Phòng Đông (East Room) trong Nhà Trắng bởi Đức giám mục 
Angus Dun của khu Giáo hội Giám nhiệm Washington. Ông được chôn 
cất ở Hyde Park, New York. lrong di chúc của mình, Roosevelt cho Tổ 
chức Warm Springs được hưởng lợi từ các hợp đồng bảo hiểm tổng trị giá 
lên tới 560.000 đô-la. Ông để phần còn lại của gia tài trị giá 1,9 triệu đô-Ìa 
cho vợ ông, và sau khi bà qua đời để lại cho các con ông. 


CANGỢI: 

“Ông có những ý tưởng thật 0ï đại... Nếu ông là tổng thống uào thời 
kỳ ngân kbố quốc gia di dào tì có lẽ ông đã đi Uào lịch sử như nhà kiến 
thiết Uĩ dại nhất kể tỳ kbi thế giới bắt đấu. `— Bộ trưởng Nội vụ Harold 
L. lckes, 1934 

“Ông là người duy nhất mà tôi từng biết, ở bất Eỳ nơi nào, không biết 
run sợ l2 ø).. — Hạ nghị sĩ đảng viên Đảng Dân chủ Lyndon B. Johnson, 
người bang Texas, 1945 _ 

“Đảng Dân chủ tiếp quản khi đất nưúc trong tình trạng giun như phá sẩn 
năm 1933. May mắn thay, chúng ta lại có một nhà lãnh đạo Uĩ đại Uuà đáng 
kín) trọng Franklin Rooseucl. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Dân chủ 2 
làm bết súc mình) để cải thiện tình trạng của đất nước Uuà khiến tẤt cả công dân 
Mỹ an tâm. ` — Adlai E. ŠStevenson 

“1ö; cú thể kbông bao giờ đồng ý uới mmột số boạt động chín) trị của 
Roosceuelt. Nhưng tôi biết khả năng làm lãn?) dạo (ằất nước trong chiến tranh của 
ông — Uà tới khả năng ấy, đố! Uới tôi, ông dường nh đã Đoàn thàn) tất cả những 
9ì chúng ta có thể trông đi ở ông. ` — Lướng Dwight D. Eisenhower, 1948 


CHỈ TRÍCH: 


“Muanklin D. RooseUelt muốn bủy bỏ quyên được chọn đại biểu riêng của 
bạn, quyển được nói chuyện chính trị ở các gúc phố, được tham gia cuộc diễu 
bàn?) chín) trị, dược đến làm lễ ở nhà thờ theo tôn giáo của bạn, được các ban 
bội tbẩm xét xử uà được sở bữu tài sản." — Ứng cử viên tổng thống Đảng 
Cộng hòa Alf Landon, 1926 


“ Cừng tới boạt động 0ê tiên tệ, Chính sách kinh tế xã bội mới đã cho 
người dân Mỹ thấy cảnh những kẻ phát xít chỉ phối uiệc kinh doanh, lao động 
uà nông ng”iệp."” — Cựu Tổng thống Herbert Hoover, 1952 

“bật Ảáng Hếc là Œiuseppe Zangara đã bắn chệch khi anh ta ngắm 
Uào Rooseuelt ở Miami. RooseUelt đưa ra nhiều quyết định có lợi cho nước 
Liên Xô, bắt đâu bằng uiệc công nhận chính phủ Liên Xô. Sau Áó ông ta lại 
để cbo toàn bộ máy công chức bị bọn gián điệp boành bàn”. ` — Nhà báo 
ÑWestbrook Pegler 


NHỮNG CÂU NÓI NỒI TIẾNG CỦA ROOSEVELIT: 


“ Người cực doan bước cả bai chân trên không. Người bảo thủ có đôi chÂn 
tuyệt Uời, nhưng lại chưa bao giờ bọc được cách bước lên phía trước. Kẻ phản 
động là kê mộng du luôn đi giật lùi. Một người tự do là người biết dùng cả 
chân uà tay của mình theo mện? lệnh của trí óc. 

* Chúc tổng thống không chỉ đơn thuẩn là một công Uiệc hành chính. Đó 
chỉ là cấp độ thấp nhất của nú. Chức tổng thống còn bơn cả một công Uiệc Kÿ 
thuật, có biệu quả bay không có biệu quả. Trước bế! đó phải là một cưởng Uị 
của bả năng lãnh đạo Uề đạo đức. — 1932 

“ Chứng ta mong chờ một tbế giới được thàn? lập dựa trên bốn quyến tự 
do cơ bản của con người... tự do ngôn luận Uà bày tủ chính kiến.... tự do của 
mỗi người được tôn thờ Ibuợng dế theo cách riêng của mìn?..., tự do thoát khỏi 
cảnh túng thiếu.... tự do khỏi khởi sợ bãi. — 1941 _ 


TÁC PHẨM CỦA ROOSEVELT: 


1b Happy Wrrior: Alfcd E. Smitb (Chiến bình 0uui uẻ: Alfred E. Smith) 
(1928). 


TÁC PHẨM VỀ ROOSEVELT: 
Alsop, Joseph. FDR, 1882-1945: A Cemtnary Remembcrane, (FDR, 
1882-1945: Ký ức một trăm năm), New York: Viking, 1982. 


Bishop, Jim. (øp W7#izz FDR (FDR$s Last Year). New York: 
Morrow, 1974. 


Burns, James MacGregor. Køoseuelt: 7Đe Lion and the Fox (Rooseuelt: Con 
$2 t‡ Uà con cáo), New York: Harcourt, Brace &c World, 1956. 


Burns, James Mac Gregor: Roøseuel: Soljier of Freedom (Rooseuelt: Người 
chiến sĩ của Tự do), New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970. 


Daui, Kenneth: FDR: 1e Beckoning 0ƒ Destmw (FDR: Lời uẫy cọi của 
số mệnh), Neu YorE: Putnam, 1972; 7be Ne York Wears, Tbe Neu Deal 
Years (Những năm Neu York, những năm Chính sách kinb tế xã bội mới), 
New York: Random House, 1985, 1986. 


lreidel, Frank. Franblin D. Rooseuel. 4 tập. Boston: Little, Brown, 
1952-1973. 


Wrả, Geofffey C. Bdfor£ tbc Trumpct: Young Franblin Rooseuelt ( Trưúc 
người thổi kèn trompet: Franklin Rooseuelt thời trẻ). New York: Harper 
Row, 1985. 


HARRY §. TRUMAN 


(1884-1972) 


TỔỐNG THỐNG THỨ BA MƯƠI BA 
(1945-1953) 


HỌ VÀ TÊN: 


Harry S Truman. Ông được đặt tên theo người bác họ đằng ngoại 
Harrison Young. S là tên đệm đây đủ của ông. Không quyết định được sẽ 
đặt tên đệm của ông là Shippe, theo tên ông nội ông — cụ Anderson Shippe 
Truman hay là Solomon, theo tên của ông ngoại ông — cụ Solomon Young, 
cha mẹ ông đã để chữ cái S để đại diện cho cả hai tên đó. 


NGOẠI HÌNH: 
Truman cao khoảng 1,8m và nặng khoảng 83kg khi ông lên làm 


Tổng thống và còn 78,5kg vào năm cuối của nhiệm kỳ. Ông có đôi mắt 
xanh, mái tóc nâu đã hoa râm khi ông làm tổng thống và chiếc mũi khoằm 
cùng một khuôn mặt tròn đầy đặn. Nhịp tim của ông hơi chậm và ông 
bị huyết áp thấp mãn tính. Ông cận thị rất nặng và phải đeo kính từ lúc 
sáu tuổi. Nói chung sức khỏe của ông khá tốt. Ông thường mặc những bộ 
quần áo may ở hiệu rất đúng mốt. Ông có tên trong số mười thượng nghị 
sĩ ăn mặc đẹp nhất. _ 


TÍNH CÁCH: 

Con gái ông đã viết: “2£/bc sự biểu được Harry ŠS Truman, bạn phải 
biểu ược tính kbiêm nhường đóng Uai trò quan trọng tú thế nào trong su 
zøbĩ của ông. ” Tự khoe khoang về bản thân hay kể lể công trạng của mình 
trước công chúng là điểu ông ghét cay ghét đắng. Margaret lruman viết 
thêm: “Nương thói quen khiêm n bường đó không có ngbf4 là cha tôi bạ thấp 
giá trị, những thành tựu 0à trí tuệ của mìn?”. Thực ra, ông hết sức tự tin 
vào óc suy xét của bản thân. Ông hành động một cách táo bạo và kiên 
quyết. Một khi đã ra quyết định, ông không bao giờ băn khoăn về nó và 
tiếp tục làm việc khác. Ông là người rất đứng đắn, liêm khiết và hay nói 
thẳng. Cũng như Andrew Jackson, ông nổi tiếng về tính hay nổi nóng và 
những lời lẽ sắc sảo của mình. Một số người thoải mái khi thấy một tổng 


thống đủ trung thực để có thể tự bộc lộ trước công chúng. Nhưng một số 
người khác lại lo ngại tính cách ấy, chẳng hạn như David Lilienthal, chủ 
tịch Ủy ban Năng lượng hạt nhân, lo lắng rằng tính cách ấy của ông có 
thể gây ra Thế chiến thứ ba. Mặc dù là người dễ bực tức, nhưng Truman 
không chán nản hay phiển muộn. Ông vượt qua những sự việc chính trị 
khó khăn và hỗn loạn. “Wấ 2n kbông chịu được nhiệt thì đừng uào bếp” 
là câu triết lý được truyền tụng rộng rãi của ông. Ông đọc những bài diễn 
văn đã chuẩn bị sẵn một cách tẻ nhạt với giọng mũi đặc trưng của bang 
Missouri. Nhưng những khi đi diễn thuyết, ông lay chuyển cả đám đông 
với những bài phát biểu không chuẩn bị trước với ngôn ngữ giản dị, thẳng 
thắn và những câu ngắn gọn. 


TỔ TIÊN: 

lruman mang dòng máu của người Anh, người Ireland và người 
Đức. Người đầu tiên của dòng họ Truman đặt chân lên đất Mỹ là Joseph 
lruman, di cư từ Nottingham ở Anh vào năm 1666 và định cư ở New 
London, bang Connecticut. Các thế hệ sau rời đến hạt Shelby, bang 
Kentucky. Trong những năm 1840, ông bà cả hai bên nội ngoại của 
Truman rời Kentucky chuyển đến ÑWestport Landing (ngày nay là thành 
phố Kansas), bang Missouri. 


CHÀA: 


John Anderson Truman (1851-1914) là một điển chủ, đồng thời 
buôn bán gia súc. Là người gốc ở hạt Jackson, bang Missouri, ông được 
đặt cho biệt hiệu Hạt đậu vì tầm vóc nhỏ bé với chiều cao khoảng 1,75m, 
cân nặng 63kg, nhưng ông đã trụ được trước vô số cuộc cãi lộn với những 
người to khỏe hơn. Ông làm việc ở trang trại của cha cho đến năm 30 tuổi 
rồi lập gia đình và có cơ ngơi của riêng mình ở Lamar, Missouri. Ông đã là 
một điển chủ và một lái buôn gia súc phát đạt, nhưng rồi bị thua lỗ nặng 
nề vì đầu cơ trong giao dịch hàng hóa sau năm 1901. Ông tìm được việc 
làm gác đêm tại thành phố Kansas trước khi quay lại làm nông nghiệp gần 
Clinton bang Missouri vào năm 1904. Hai năm sau, ông định cư ở trang 
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trại của mẹ vợ gần Grandview bang Missouri. Là người ham học, ông để 
dành tiền lẻ để mua trọn bộ các tác phẩm của Shakespeare và ông đã đọc 
cho con trai Harry cuốn Đúz#2zcj$ L¿Ue (Cuộc đời của các danh nhân lhy 
Lạp 0à La M24). Là một đảng viên Đảng Dân chủ rất tích cực, ông từng 
đảm nhận công việc kiểm phiếu bầu cử ở Grandview trong một thời gian. 
Về sau, ông được cử làm đốc công đường sá của hạt Jackson. Ông đã bắt 
bản thân phải làm việc quá sức, cố vần một tảng đá ra khỏi con đường và 
chẳng bao lâu sau thì qua đời. Khi đó cậu con trai Harry đang là một chủ 
trang trại. Sau này, lruman nói về cha mình: “Ông là ngời trung tực Uà 
chính trực. Những lời nói của ông luôn đúng đắn... (Ông bông phải là người 
bay nói. (Ông là người bay làm. ” 


MẸ: 

Martha Ellen Young Iruman (1852-1947) sinh ra ở một trang trại 
thuộc nội thành của thành phố Kansas, bang Missouri; bà lớn lên trong 
một gia đình ủng hộ phe miền Nam trong thời Nội chiến. Bà không bao 
giờ nguôi được lòng hận thù vì gia đình bà đã bị sỉ nhục dưới bàn tay của 
những người lính miền Bắc. Một lần đến Nhà Trắng, với tư cách là khách 
mời trong thời gian lruman làm tổng thống, bà từ chối không chịu ngủ trên 
chiếc giường của Lincoln. Bà theo học hội họa và âm nhạc ở trường đại học 
dành cho nữ sinh của giáo phái Baptist ở Lexington, bang Missouri trước 
khi kết hôn vào năm 1881. Bà luôn theo sát sự nghiệp của Harry. Khi Harry 
làm việc ở Thượng nghị viện, bà đọc hồ sơ của Quốc hội hằng ngày. Bà mất 
ở tuổi 94 trong nhiệm kỳ Truman làm tổng thống không qua bầu cử. 


ANHCHỊEM: 


Là anh cả trong ba anh em, lruman có một em trai và và một em 
gái — ông Vivian lruman, một chủ trang trại và bà Mary Jane lruman, cả 
hai đều sống ở Grandview, bang Missouri. 


HỌ HÀNG: 


Truman là cháu tám đời của Lống thống John lyler. 


CON CÁI: 
Truman có một con gái. 


(Mary) Margzrt Tlrwman (1924-2008) ca sĩ, tác giả. Sinh ở 
Independence, bang Missouri, có bằng chuyên ngành lịch sử và quan hệ 
quốc tế ở trường Đại học Tổng hợp George Washington vào năm 1946 và 
còn học ký xướng âm. Cô mở đầu sự nghiệp ca hát của mình với một giọng 
nữ cao màu sắc! cùng Carl Krueger và Dàn nhạc Giao hưởng Detroit trước 
khi hát trên Đài phát thanh quốc gia vào tháng 3 năm 1947. Năm đó cô lưu 
diễn ở các thành phố ở miền Nam và miền Tây Nam. Năm 1948, cô ngừng 
hát để đi vận động tranh cử cho cha cô. Cô quay lại tiếp tục đi lưu diễn vào 
năm 1949 và năm sau bắt đầu chương trình truyền hình 724 øƒ ££ Tôr0? 
trên đài Ed Sullivans. Trong một bài tống kết về phần trình diễn của cô ở 
Constitution Hall vào cuối chuyến lưu diễn năm 1950, Paul Hume, nhà phê 
bình âm nhạc của tờ Bưw điện Wsbineton viết: “C9 ta biểu diễn quá tẻ nhạt. 
Cô ta bbông thể kết thúc bài bát một cách chuyên nghiệp... Cô ta không có một 
sự đồng điệu nào uới thứ Âm nhạc mmà cô ta biểu diễn. ` Tống thống ]ruman 
đã giận như điên và ông đã viết một bức thư riêng (thư tay) đáng nhớ để trả 
đũa Hume. Ông viết: “7 đZ đ2c bà¿ phê bình tệ bại của anh Ẩn trong những 
trang sau của báo. Anh giống nibw một ông già bằn bọc chưa bao giờ thàn) công, 
giống như một người có tám cái nhọt uới một công Uiệc có bốn cái bọt Uà cả bốn 
cái cùng sửng tấy. lồi cbưa bao giờ gặp anh, nhưng nếu tôi mà gặp thì an” sẽ 
cẩn một chiếc mái mới Uà ruột cái gì để chống đð thêm di mứi. ` Năm 1956, 
Margaret Truman cưới Clifton Daniel, Jr., một nhà báo của tờ 7£ New ork 
T?zes. Các tác phẩm của Margaret gồm có JJ2ry ŠS Trwmn (1973), Bess V: 
Trươn (1986) và một số truyện trình thám ở Ñashington. 


CHÀO ĐỜI: 
Truman sinh ngày 8/5/1884 tại nhà ở Lamar, bang Missouri. 


1. Nguyên văn: Cølor⁄#wr4 soprzøo, chỉ giọng hát âm vực rộng hơn so với nữ cao bình thường 
(hơn 2 quãng 8) đặc biệt về âm khu cao, âm sắc nghe giống tiếng sáo. Đặc biệt có khả năng 
luyến láy các nốt ở âm vực cao rất tốt. 


THỜI THƠ ẤU: 


Ký ức đầu tiên của Truman là hình ảnh cậu đuổi theo một con ếch ở sân 
sau nhà. Cậu lớn lên trong các trang trại gần Harrisonville từ 1885-1887 và 
Grandview từ 1887-1889, trước khi cùng gia đình định cư ở Independencc, 
Missouri. Vì phải đeo một cặp kính dày và đắt tiền, nên Truman bị quản lý 
nghiêm ngặt không được nô đùa ầm ï hay tham gia vào các môn thể thao 
có hại cho mắt. Cậu thích làm trọng tài hơn là tham gia vào các trận bóng 
chày. Cậu không bao giờ dinh vào các vụ đánh nhau. Về sau, Truman thú 
nhận: “Mới bật ra, tôi là người yếu đuối. Mỗi kbi có nguy cơ sắp sÌ⁄4 xảy r4 Uụ 
ẩm đả nào đó, tôi luôn bỏ chạy ” Cậu là một thành viên của nhóm Phố Wald 
ở Independence nhưng luôn tránh xa mọi rắc rối. Các cậu bé khác chế giễu 
Truman vì cậu học đàn piano. Cậu hay giúp việc bếp núc và trông em gái, 
tết tóc cho em và hát ru em ngủ. Cậu thường gặp tai nạn, một lần cậu bị 
gãy xương cổ vì ngã từ trên ghế xuống khi đang chải đầu, một lần suýt chết 
vì hóc hạt đào (mẹ cậu đã phải dùng tay để ấn hạt đào xuống họng để cứu 
cậu), một lần bị sập cửa hầm rượu vào chân trái làm đứt đầu ngón chân cái 
(một bác sĩ đã nối lại thành công). Năm lên chín tuổi, cậu bị bệnh bạch hầu. 
Căn bệnh đã kiến cậu bị liệt chân tay trong một thời gian, cậu phải ngồi xe 
đẩy mất vài tháng cho đến khi chân tay hồi phục. Là một con mọt sách, năm 
lên 10, cậu đã đọc hết bộ sách gồm bốn tập Œz2t Men am Hưnows Women 
(Những người đàn ông Uĩ đại Uà những người phụ nữ nổi tiếng) của Charles 
trancis Horne. Bộ sách này đã đánh thức niềm hứng thú về sinh vật, lịch sử, 
các nguyên tắc lãnh đạo và chính phủ trong cậu. Những thần tượng hồi nhỏ 
của cậu là Hannibal và Robert E. Lee. Cậu phản đối những anh hùng như 
Alexander Đại đế và Napoléon vì cậu thấy họ chiến đấu vì mục đích chinh 
phục hơn là vì nguyên tắc đạo đức. Về mặt chính trị, cậu sớm theo cha vào 
Đảng Dân chủ. Cậu ủng hộ cho Cleveland Stevenson trong đợt bầu cử năm 
1282. Cậu từng giữ vai trò là một tiểu đồng trong đại hội toàn quốc Đảng 
Dân chủ ở thành phố Kansas. 


HỌC VẤN: 
Khi lên năm, TIruman bắt đầu được mẹ dạy đọc. Cậu học ở trường 
tiểu học Noland và Columbia ở Independence. Năm 1901, cậu tốt nghiệp 


trường trung học Independencc. Ở đó, theo thây giáo người Anh Tillie 
Brown, cậu là một học sinh không xuất sắc đặc biệt, nhưng chăm chỉ. Học 
sinh đọc bài diễn văn tạm biệt trong lễ tốt nghiệp là Charlie Ross, về sau 
là bộ trưởng báo chí của Tổng thống Truman. Những môn yêu thích của 
Truman hồi đó là lịch sử và tiếng Latin. Cậu muốn tiếp tục vào học ở Ñest 
Point hay Annapolis, nhưng vì thị lực kém nên không được. Trong khi đó, 
cậu đã trở thành một người chơi piano thành thạo dưới sự hướng dẫn của 
bà E. C. White ở thành phố Kansas. Năm 1900, bà giới thiệu cậu với nghệ 
sĩ Ignace Paderewski đang tạm dừng ở thành phố Kansas trong chuyến đi 
lưu diễn của mình. Nghệ sĩ đã dạy cậu ngay tại chỗ cách ông chơi bản nhạc 
nổi tiếng ÄMfizwet i G như thế nào. Bà White khuyến khích cậu theo đuổi 
sự nghiệp âm nhạc, nhưng khi cha cậu bị phá sản năm 1901, cậu bỏ học 
nhạc và cũng từ bỏ kế hoạch học đại học và đi làm một người chấm công. 
Về sau, khi Truman quyết định sẽ đi theo sự nghiệp chính trị, cậu nộp đơn 
xin vào học trường luật của thành phố Kansas từ 1923-1925. Điểm trung 
bình trong hai năm học ở trường này của Iruman là 86 điểm, môn cậu 
học tốt nhất là môn bình luận của thầy Blackstone: 96 điểm, môn kém 
nhất là kinh doanh với 77 điểm. 


TỒN GIÁO: 

Theo phái Tin Lành Baptist. Mặc dù sinh ra trong một gia đình theo 
Tin Lành Baptist, khi còn nhỏ Truman đã đến dự lễ ở nhà thờ Giáo hội 
Trưởng lão và đến trường dạy đạo vào Chủ nhật ở Independence vì trường 
này gần nhà. Năm 18 tuổi, Truman chính thức gia nhập nhà thờ Tin Lành 
Baptist. Khi làm tổng thống, ông đến làm lễ đều đặn ở nhà thờ Tin Lành 
Baptist thứ nhất ở Washington. Là một người cả đời luôn khao khát tìm 
hiểu Kinh Thánh, Truman chọn “Bài giảng trên đỉnh núi” là phần hay 
nhất của Kinh Thánh. Ông ủng hộ một giáo hội toàn thế giới cho các tín 
ngưỡng và phàn nàn về nhiều vấn để rắc rối của thế giới về sự khác biệt tôn 
giáo. Ông tin vào sức mạnh của cầu nguyện. Sau khi đã tuyên thệ nhậm 
chức tổng thống, ông để nghị các thành viên trong giới báo chí cầu nguyện 
cho ông. Ông tuyên bố ngày 4/7/1952 là ngày cầu nguyện hằng năm đầu 
tiên. Từ khi còn đi học ở trường cho đến khi làm tổng thống, lruman 


luôn tâm niệm lời cầu nguyện sau: “Ôi, 7⁄gng Ä#uĩnh bằng, Đứng tạo bóa 
của lrời, Đất uà VW trụ — bấy giúp con trông thành, suy nghĩ uà bành động 
tbeo những gì đúng đắn, Uì những gì đúng đắn, giúp con là người chân thật, 
trung thực Uuà cbính trực trong tất cả mọi uiệc, bấy giúp con trung thực 0ì lẽ 
Phải uà danh dự chứ không Uì ý nebĩ con sẽ được ban thưởng. Hãy cbo con khả 
năng trở nên khoan dung, độ lÿng uà kiên nhẫn uới những người bạn của 
con — Đấy giúp con biểu được nhiững động cở Uà kbuyết điểm của bọ — cũng nnbw 
Người biểu được động cở uà kbuyết điểm của c0. ” 


SỞ THÍCH: 

Để luyện tập, mỗi buổi sáng Tổng thống Truman đi bộ hai dặm với 
tốc độ rất nhanh: 128 bước/phút. Ông thích chơi bài với một khoản tiền 
đặt nho nhỏ. Là một người chơi piano có tài, ông thường đi xem hòa nhạc. 
Những bản nhạc ông yêu thích có Bảz sonz#2 số 5 của Mozart, Bản gizo 
bưởng số 5 của Beethoven và Điệu 0n Danwbe xanb (Blue Danube \WZaltz) 
của Strauss. Ông cũng rất thích các điệu van của Chopin, đặc biệt là bản 
Ops 42, các khúc dạo nhạc và fuga của Bach. Ông yêu thích mỹ thuật, 
các họa sĩ mà ông thích là Holbein, Rubens và Leonardo da Vinci. Nhưng 
ông lại ghét cay ghét đắng tác phẩm của Picasso và các họa sĩ hiện đại khác. 
Truman nói: “Bế &ỳ đ⁄4 trẻ nào cũng có thể lấy một quả trứng, một miếng 
dăm-bông UÀ uẽ Ảược những bức tranh dễ biểu bơn nhiêu.” Ông đặc biệt 
thích các bức tượng người cưỡi ngựa, bức ông thích nhất là bức %øzeøzil 
J2ckson của Charles Keck ở Charlottesville, bang Virginia. Truman không 
hút thuốc, ông uống rượu rất ít, thường hay uống rượu whiskey ngô hay 


vang trắng. 


HÔN NHÂM: 

Năm 35 tuổi, Harry S Truman cưới Elizabeth “Bess” Virginia Wallace, 
34 tuổi. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 28/7/1919 tại Nhà thờ Tân giáo Ba 
ngôi nhất thể ở Independence, bang Missouri. Bess sinh tại Independence 
ngày 13/2/1885, là con gái của ông David Ñ. Wallace, một viên chức nhà 
nước địa phương đã tự tử vào năm 1903 và mẹ là bà Madge Gates Wallace. 


Bess là một cô bé khá nghịch ngợm. Cô chơi bóng rổ và tennis, giữ vị trí 
_ gôn thứ ba ở sân bóng chày, đấu kiếm giỏi và tham gia vào các cuộc thi ném 
tạ — tất cả những việc mà Iruman không thể làm được vì phải đeo kính. Hai 
người quen nhau ở trường dòng khi Truman sáu tuổi còn Bess năm tuổi. 
“1ö chỉ có một người thương duy nhất tử kbi tôi lên sáu tuối”— TIruman nói 
về sự gắn bó của mình với cô gái tóc vàng mắt xanh, người học cùng lớp 
với ông từ lớp năm cho đến hết trung học. Nhưng mãi đến năm 1913, họ 
mới bắt đầu hẹn hò nghiêm túc, tức là một thời gian lâu sau khi Bess học 
xong trường nữ sinh tại thành phố Kansas và trở về Independence. Theo nội 
dung của hàng trăm bức thư tình của họ được đem ra công khai vào năm 
1983 thì Truman là một chàng trai ngượng nghịu. Họ đính hôn năm 1917 
và hai năm sau thì làm lễ cưới. Sau tuần trăng mật ở Chicago và Detroit, họ 
định cư ở Independence. Khi Truman làm việc trong Thượng nghị viện, ông 
thuê vợ làm thư ký riêng với mức lương 4.500 đô-la/năm. Theo cuốn tiểu 
sử về Bess do con gái bà viết năm 1986 thì Bess phản đối quyết định nhận 
chức phó tống thống của lruman và bà căm ghét những năm sống trong 
Nhà Trắng. Một “sự chia cắt về tình cảm” đã nảy sinh giữa Tổng thống và bà 
Truman. Phu nhân Truman đã không tiếp tục tiến hành các cuộc họp báo 
của Đệ nhất phu nhân do Eleanor Roosevelt khởi xướng. Các hoạt động 
đón tiếp chiêu đãi dưới thời Tống thống Truman rất hạn chế trong thời gian 
Nhà Trắng đang được sửa chữa từ 1948-1952. Trong thời gian đó, gia đình 
Tổng thống sống tại Blair House. Bà Truman qua đời vì bệnh sung huyết 
tĩnh mạch vào ngày 18/10/1982. Với tuổi thọ 97, bà là đệ nhất phu nhân 
sống lâu nhất. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỌI: 


Truman phục vụ trong đội Cảnh vệ Quốc gia Missouri từ 1905-1911 
và tái ngũ vào tháng 5/1917. Khi Mỹ tham gia vào Thế chiến I, đơn vị của 
ông trở thành lực lượng trực chiến. Truman phục vụ trong trận địa pháo 
binh thứ 129 từ tháng 8/1917 đến tháng 5/1919. Ông được thăng chức 
từ trung úy lên thiếu tá. Ông không bị thương, cũng không được tặng 
thưởng huy chương. Trong thời gian huấn luyện cơ bản ở trại Doniphan, 
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Fort Still, bang Oklahoma, ông là sĩ quan hậu cần của trung đoàn. Tháng 
3/1918, ông đến học trường pháo binh ở Pháp. Được phong chức đại úy _ 
tháng 4/1918, ông được cử làm khẩu đội trưởng khẩu đội D của Trận địa 
pháo binh số 129, gồm toàn những kẻ du đãng người Ireland của thành 
phố Kansas. lrong cuộc đọ sức đầu tiên, vào tháng 9/1918, đơn vị đã 
chống lại được hàng rào phòng ngự của Đức ở đỉnh Herrenberg trên dãy 
Vosges. Khi một số binh lính hoảng sợ sau loạt đạn đầu tiên, Iruman đã 
củng cố lại tinh thần và động viên họ trở lại vị trí. Khẩu đội D đã chiến 
đấu ở St. Mihiel vào tháng 9 và trong cuộc tấn công Meuse-Argonne từ 
tháng 9 đến tháng 11/1918. Iruman nổ những loạt pháo cuối cùng của 
cuộc chiến tranh ở một làng phía Đông Bắc Verdun chỉ ít phút trước khi 
bắt đầu ngừng chiến. Khi dừng chân ở Paris ba ngày vào tháng 12/1918, 
ông tham gia vào trận Folies Bergère mà ông đã cho là “một màn kịch đây 
kinh tởm”. Truman giải ngũ với chức thiếu tá ở trại Funston, Fort Riley, 
bang Kansas. Về sau, Iruman coi thời gian chiến đấu trong quân đội thời 
chiến cũng góp phần cho sự nghiệp chính trị thành công của ông. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1901, Truman đã làm nhiều công 
việc khác nhau. Ông làm nhân viên chấm công cho một hãng đấu thầu 
đường sắt với mức lương 35 đô-la/tháng vào năm 1901-1902, làm nhân 
viên văn thư cho tờ /Møöi s2o Thành phố Karms (Kansas City Star) với 7 đô- 
la/tuần vào năm 1902-1903 và thư ký tại Ngân hàng Thương mại Quốc gia 
với mức lương lúc đầu là 35 đô-la, về sau là 60 đô-Ìa trong một tháng vào 
năm 1903-1904; và làm nhân viên kế toán ở Ngân hàng Liên bang Quốc gia 
ở thành phố Kansas với mức lương 75 đô-la/tháng từ 1904-1906. Ông sống 
ở một nhà trọ trong thành phố Kansas cùng với Arthur Eisenhower, em trai 
của Dwight D. Eisenhower trong một thời gian. Năm 1906, theo để nghị 
của cha, ông trở về trang trại để giúp cha quản lý trang trại của gia đình ở 
gần Grandview bang Missouri. Ông ở đó cho đến khi xung phong vào nhập 
ngũ hồi Thế chiến I (xem: 2c  rone quân đôi). lrong thời gian ấy, ông 
đã thua lỗ vì buôn bán chì và kẽm vào năm 1915 và vì khai thác dầu năm 
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1916. Sau chiến tranh, ông mở một cửa hàng bán đồ kim chỉ ở thành phố 
Kansas, chung vốn với Eddie Jacobson, cấp dưới của ông hồi ông là sĩ quan 
hậu cần ở trại Doniphan. Lúc đầu, cửa hàng làm ăn rất phát đạt, nhưng rồi 
cũng đi xuống trong thời kỳ khủng hoảng năm 1922. Để tránh không bị 
phá sản, Truman hoàn trả cho các chủ nợ ba lần trong vòng 12 năm. Ông 
đã mất khoảng 28.000 đô-la vì vụ kinh doanh đó. 

lhẩm phán bạt Jackson, bang Missouri, 1922-1924; thẩm phán chủ 
tọa bạt Jacbson (1926-1934): Với sự hậu thuẫn của bộ máy Đảng Dân chủ 
do Thomas J. Pendergast đứng đầu, tháng 11 năm 1922, Truman được 
bầu làm thẩm phán quận Đông của hạt Jackson, một chức vụ hành chính 
ngang với chức ủy viên ban chấp hành hạt. Ông đã thực hiện giảm lãng 
phí, giảm các khoản nợ của hạt và cải thiện đường sá. Thất bại trong lần 
ra ứng cử lại năm 1924, Iruman làm công việc bán tư cách hội viên cho 
Câu lạc bộ Ô tô thành phố Kansas trong một thời gian. Năm 1926, ông 
được bầu làm thẩm phán chủ tọa của hạt và bốn năm sau lại được bầu 
lại. Ở cương vị là người đứng đầu hạt này, Thẩm phán Truman đã thành 
công với việc phát hành trái phiếu xây dựng đường sá, xây dựng bệnh viện 
hạt cho người già, xây dựng tòa án mới, kiên quyết thực hiện đấu thầu có 
cạnh tranh và kiểm tra tất cả các hợp đồng xây dựng. Năm 1929, Truman 
trở thành người lãnh đạo Đảng Dân chủ của quận Đông, hạt Jackson. 
Năm 19390, ông được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Kế hoạch toàn thành phố 
Kansas và làm người đứng đầu Hội nghị quốc gia về kế hoạch đô thị. Năm 
1933, ông được Ban cứu tế khẩn cấp Liên bang của Tổng thống Roosevelt 
tuyển chọn làm người phụ trách ban này ở bang Missouri. 

1h)ượng nghị sĩ Mỹ, 1935-1945: Là đảng viên Đảng Dân chủ được 
bầu vào Thượng nghị viện của bang Missouri vượt qua đối thủ Roscoe 
Conkling Patterson của Đảng Cộng hòa vào tháng 11 năm 1934 và sáu 
năm sau lại được bầu lại và thắng đối thủ Manvel Davis, Iruman gặp nhiều 
trở ngại khi vào Quốc hội vì quan niệm đang lan tràn lúc đó cho rằng ông 
là “Thượng nghị sĩ do Pendergast sắp xếp”. Mặc dù thực ra người đứng 
đầu thành phố Kansas chịu trách nhiệm về con đường thăng tiến chính trị 


của mình, Truman đã thận trọng không dính dáng vào các vụ tham nhũng 


mà bộ máy chính quyển đã dựa vào để hoạt động. Iruman phát biểu: 
“rndergast không bao giờ yêu dŸu tôi làm những việc không trung thực. (Ông 
Ấy biết rằng nếu ông Ấy cú yêu dẩu thì tôi cứng không làm. ` Được cử vào các 
ủy ban sung công và thương mại xuyên bang, Iruman luôn trung thành 
biểu quyết cho các chương trình của Chính sách kinh tế xã hội mới và 
thậm chí còn đứng về phía Tống thống Roosevelt trong kế hoạch sắp xếp 
nhân sự vào Tòa án Tối cao đang gây nhiều tranh cãi. Ông đã góp phần dự 
thảo Đạo luật Hàng không dân dụng vào năm 1938 để điều chỉnh ngành 
công nghiệp hàng không; Đạo luật Giao thông vận tải năm 1940 để tăng 
cường quyền lực cho ủy ban thương mại xuyên bang. Nhìn chung, ông 
là người ủng hộ luật pháp hỗ trợ cho người lao động. Ông khiến những 
người da đen hài lòng vì ông bỏ phiếu cho dự luật chống lối hành hình 
không qua xét xử toàn Liên bang, cho việc chấm dứt thuế thân và cho việc 
thành lập ủy ban hoạt động tuyển dụng công bằng. Nhưng chính trong 
thời gian làm chủ tịch Ủy ban đặc biệt để điều tra về Chương trình quốc 
phòng trong Thế chiến II, Truman nhận được sự chú ý nhiều nhất của dân 
chúng trên toàn quốc. Cuộc điều tra của ông từ 1941-1944 đã phanh phui 
sự lãng phí tổng trị giá ước tính khoảng 15 triệu đô-Ìa trong các ngành 
công nghiệp và quốc phòng. 

Phó tổng thống, 1945: Năm 1944, Tổng thống Roosevelt đã phải đầu 
hàng trước sức ép của các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đòi loại Phó Tổng 
thống Henry A. Wallace ra khỏi danh sách ứng cử tiếp theo. Roosevelt 
xem xét ba người để thay vào vị trí của Ñallace. Đó là Trưởng ban Huy 
động chiến tranh James E. Byrnes; thẩm phán Tòa án Tối cao WWilliam O. 
Douglas và Truman. Ông rút gọn danh sách còn hai người sau là Dougilas 
và lruman và cuối cùng chọn Iruman. Iruman còn do dự, nhưng ông đã 
bị thuyết phục khi nghe những lời này của lổng thống: “Bảo ôøø #2 (0c 
Truzuan — ND) rằng ông ta có muốn bủy boại Đảng Dân chủ 94) giữ4 cuộc 
chiến tran? không, đó là trách niệm của ông £4.` Năm 1986, con gái của 
Truman đã tiết lộ rằng ông đã miễn cưỡng nhận chức phó tổng thống vì 
ông sợ rằng một chiến dịch vận động tranh cử quốc gia sẽ không tránh 


khỏi sự bôi xấu, và vụ bố vợ của ông tự tử năm 1903 có thể bị lôi ra mà 


ông lại không muốn bà lruman bị bẽ mặt. lruman đã được bầu làm ứng 
cử viên phó tống thống của Đảng Dân chủ trong lần bỏ phiếu thứ hai, 
trước sự phản đối của những kẻ ngoan cố đang ủng hộ Wallace trong thời 
gian làm phó tống thống ngắn ngủi của ông, ông không hể biết bí mật về 
việc sản xuất bom hạt nhân hay các vấn để sống còn khác. Ông đã thành 
công trong việc vận động Thượng nghị viện để Henrey A. Wallace, làm 
bộ trưởng Thương mại. Ông bỏ phiếu chống lại kế hoạch chống chính 
quyền do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Ohio Robert laft đứng 
đầu, một kế hoạch có thể hủy bỏ chương trình cho vay-cho thuê ngay sau 
khi chiến tranh kết thúc. Ngày 12/4/1945, Iruman đang ngồi uống nước 
tại văn phòng của Chủ tịch Hạ nghị viện Sam Rayburn thì được triệu tập 
đến Nhà Trắng. Ông vội vã đi ngay mặc dù không biết rằng Tổng thống 
Roosevelt đang nguy cấp. Bà Eleanor Roosevelt đã đón ông ở cửa với 
câu: “H2, Tổng thống mất rồi!” Truman đáp: “1ô? có thể giúp øì cho bà 
&bône?” Phu nhân Roosevcelt lắc đầu và đáp: “Cng tôi có thể dẩn giúp gì 
được chứ? V} bây giờ ông rmới là người gặp khó khăn đ#y!” 

Vào lúc 7 giờ 9 phút tối ngày 12/4/1945, Iruman đã được Chánh án 
Harlan Fiske Stone làm lễ tuyên thệ cho ông dưới bức chân dung của cựu 
Tổng thống Woodrow Wilson trong Phòng Nội các của Nhà lrắng. Ngày 
hôm sau, Iruman nói với các phóng viên: “72; &bông biết các bạn đ bao 
giờ bj một gánh nặng rơi xuống để chưa, nhưng kbi bọ nói cho tôi cDuyỆn gì 
đã xảy ra, tôi cằm thấy như cả Mặt trăng, các 0ì sao Uà tất cả các Đàn? tin? 
đã rdi xuống đẩu tôi. ` 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỬỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1948: 


Khi các đảng viên Đảng Dân chủ tập trung ở Philadelphia tháng 
7 năm 1948, nhiều người tin rằng Iruman ít có cơ hội được bầu lại khi 
bản thân ông ra ứng cử. Những người theo Đảng tự do, trong đó có 
Thượng nghị sĩ bang Florida Claude Pepper và các con trai của lống 
thống Roosevelt quá cố muốn đánh gục lruman để đưa tướng Dwight 
D. Eisenhower, hoặc Ihẩm phán Tlòa án lối cao William O. Douglas 
lên vị trí ứng cử viên tổng thống. Khi cả Eisenhower và Douglas đều rút 


tên khỏi danh sách ứng cử, những ý kiến muốn thay tống thống mới 
giảm bớt. Những người nổi loạn miền Nam đã bỏ Iruman quay sang tập 
trung dưới cờ của lhượng nghị sĩ bang Georgia Richard Russell. Thống 
đốc bang Missouri Phil M. Donnelly viết tên Truman vào danh sách ứng 
cử. Iruman được bầu trong lần bỏ phiếu thứ nhất với 947,5 phiếu so với 
263 phiếu cho Russell. Thượng nghị sĩ Alben Barkley của bang Kentucky 
được bầu làm phó tổng thống. Khi Truman len vòng qua dãy ghế để lên 
đọc bài diễn văn nhận chức ứng cử viên thì đã là 2 giờ sáng. Các đại biểu 
đã mệt mỏi sau một ngày làm việc và chán chường về triển vọng của họ 
trong mùa thu này cho rằng đây sẽ lại là một bài diễn văn buồn tẻ khác 
của Iruman. Nhưng Tổng thống đã làm cho họ tỉnh ra với đòn tấn công 
vào những kẻ chống đối. Bằng một lời tuyên bố làm kinh ngạc cả hội 
trường, lruman thể sẽ triệu tập một kỳ họp đặc biệt của Quốc hội vào 
cuối tháng ấy để đưa thành luật các dự luật về xử lý các khu nhà ổ chuột, 
cung cấp các khu nhà ở với giá thấp, tăng cường phúc lợi xã hội và nhiều 
chính sách tự do khác giống như những điều mà các đảng viên Dân chủ 
tuyên bố sẽ ủng hộ trong cương lĩnh của họ. Cuộc đấu tranh về cương 
lĩnh của Đảng Dân chủ đã gây ra sự chú ý trên toàn quốc đối với người 
thị trưởng trẻ tuổi của thành phố Minneapolis là Hubert Humphrey và 
đối với sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Humphrey đã lãnh đạo thành công 
cuộc đấu tranh cho một để mục về dân quyển trong cương lĩnh. Mục 
này quy định: “N5Zng chủng tộc ft người uà những tôn giáo f† người phải có 
quyển được sống, quyên làm Uiệc, quyên được bỏ phiếu, phải được luật pháp 
bảo uệ một các) đây đủ uà công bằng trên cơ sử bình? đẳng tới tất cả các công 
dân n hư đã dược Hiến pháp bảo đảm. `Tể phản đối lại điều này, 35 người 
miền Nam (các đại biểu của bang Mississippi và một nửa đoàn đại biểu 
bang Alabama) đã bỏ đại hội ra về. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ cũng 
ủng hộ việc kiểm soát vũ trang, công nhận nước Israel, pháp chế toàn 
diện về nhà cửa, hủy bỏ Đạo luật Iaft-Hartley, tắng mức lương tối thiểu 
từ 40 xu lên 70 xu một giờ, mở rộng đối tượng được hưởng phúc lợi xã 
hội và một chương trình y tế quốc gia. 


ĐỐI THỦ: 

Thomas E. Dewey (1902-1971), người bang New York, đảng viên 
Đảng Cộng hòa. Dewey đã là ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng 
Cộng hòa năm 1944. Là người giữ chức thủ lĩnh Đảng Cộng hòa, Dewey 
được coi là một ứng cử viên sẽ giành được đa số phiếu trong lần bầu cử 
năm 1948. Nhưng đến tháng 4á, cựu Thống đốc bang Minnesota Harold 
Stassen đã giành thắng lợi quyết định trước tướng Douglas MacArthur 
trong hội nghị tuyển chọn ứng cử viên ở Wisconsin, Dewey liền quyết 
định từ bỏ chiến thuật đứng ngoài vòng và trực tiếp ra đấu với Stassen 
trong các hội nghị tuyển chọn ứng cử viên. Trận thử thách cuối cùng là ở 
bang Oregon, nơi các ứng cử viên tranh cãi trên đài phát thanh về để nghị 
cấm Đảng Cộng sản hoạt động của Stassen. Các quan sát viên đều nhất trí 
rằng Dewey đã đánh bật Stassen, và kết quả của cuộc tranh luận là Dewey 
tiếp tục chiến thắng trong đại hội tuyển chọn ứng cử viên ở Oregon. Đối 
thủ đáng gờm nhất của Dewey là tướng Dwight D. Eisenhower đã tuyên 
bố vào tháng 1 rằng ông sẽ không ra ứng cử nữa. Tại Đại hội Đảng Cộng 
hòa vào tháng 6 ở Philadelphia, Dewey dẫn đầu trong lần bỏ phiếu thứ 
nhất với 434 phiếu so với 224 phiếu cho Thượng nghị sĩ Robert Taft của 
bang Ohio, 157 phiếu cho Stassen, 62 phiếu cho Thượng nghị sĩ Arthur 
Vandenberg của bang Michigan, 59 phiếu cho Thống đốc bang California 
Earl Warren và số phiếu còn lại rải rác cho những người khác, ở lần bỏ 
phiếu thứ hai, Dewey được thêm nhiều người ủng hộ và đã được bầu vào 
lần bỏ phiếu thứ ba. Earl Warren được chọn làm ứng cử viên phó tổng 
thống. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa ủng hộ việc giảm các khoản nợ 
quốc gia, việc Liên bang viện trợ cho các bang để dẹp các khu nhà ổ chuột 
và cho thuê nhà với giá thấp, tăng phúc lợi xã hội, ban hành luật chống lối 
hành hình không qua xét xử toàn Liên bang, ban hành luật về dân quyền 
Liên bang, xóa bỏ thuế thân, công nhận nước Israel và quản lý lực lượng 
vũ trang quốc tế, trên cơ sở kỷ cương đáng tin cậy chống lại những ý xấu”. 
Sau thất bại của I)ewey trước lruman, ông phục hồi lại cương vị thống 
đốc bang New York từ 1943-1955. Năm 1952, ông là người giúp Dwight 
D. Eisenhower bảo đảm chức ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. 
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Strom Thurmond (1902-2003), người bang Nam Carolina, đảng viên 
đảng Các bang cánh hữu. Các đảng viên bảo thủ Đảng Dân chủ của miền 
Nam thất vọng vì mục về dân quyển trong cương lĩnh của đảng đã triệu 
tập ở Birmingham vào tháng 7/1948 để lập ra đảng Các bang cánh hữu và 
bầu Thống đốc Thurmond làm ứng cử viên tổng thống của đảng; thống đốc 
bang Mississippi làm ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của đảng này 
ủng hộ thuyết phân biệt chủng tộc và quyền lợi của các bang. 

Henry A. Wallace (1888-1965), người bang lowa, đảng viên Đảng 
Cấp tiến, được Đảng Cộng sản tán thành. Các đảng viên Đảng Dân chủ 
cánh tả thất vọng vì chính sách cứng rắn của Iruman với Liên Xô nên đã tập 
hợp lại thành Đảng Cấp tiến ở Philadelphia vào tháng 7/1948. Đảng đã bầu 
Phó Tổng thống Wfallace làm ứng cử viên tổng thống, Thượng nghị sĩ bang 
Idaho Glenn H. Taylor làm ứng cử viên phó tống thống của đảng. Đảng 
Cộng sản cũng tán thành sự lựa chọn đó vào tháng 8. Cương lĩnh của Đảng 
Cấp tiến lên án “sự quản lý quá mức nền kinh tế và chính phủ của chúng 
ta, chỉ trích Kế hoạch Marshall như một phương tiện “để khuất phục các 
nền kinh tế châu Âu vào việc kinh doanh lớn của nước Mỹ” và kêu gọi lập 
lại mối quan hệ hữu nghị với Liên Xô cũng như chấm dứt dự thảo về thời 
kỳ hòa bình và kêu gọi thực thi nhiều chính sách hòa bình khác. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐÔNG TRANH CỬ, 1948: 

Gần như tất cả mọi người đều tin chắc rằng Iruman chỉ là một tống 
thống tạm thời và nhất định sẽ thất bại — tất cả mọi người đều tin như thế, 
trừ Harry lruman. Thế lực của ông bị suy yếu ở cánh tả vì đảng viên Đảng 
Cấp tiến Henry \Wallace trong cuộc bỏ phiếu ở 45 bang và ở cánh hữu vì 
đảng viên thuộc phe miển Nam ly khai với Đảng Dân chủ Strom Ihurmond 
trong cuộc bỏ phiếu ở miền Nam cũng như ở Minnesota và Bắc Dakota. 
Ñallace đã làm cho lIruman đau nhất là khi ở New York, nơi ông chỉ được 
8% số phiếu, đủ để trao bang này cho Dewey. Ihurmond thì tước mất của 
ông một phần miền Nam vốn của Đảng Dân chủ. Mặc dù có sự chênh lệch, 
Tống thống vẫn tin tưởng và tiến hành chiến dịch đi vận động tranh cử trên 
30.000 dặm, trong đó ông phát biểu hơn 300 bài diễn văn trước khoảng 6 


triệu người. Những bài diễn thuyết hùng hồn với lời lẽ hết sức thẳng thắn của 
ông đã chiếm được cảm tình của các cử tri trung bình. Một người đàn ông 
trong một buổi diễn thuyết ở Seattle đã hét lên: “?12Zy 227 cho bọ điêu đứng di, 
Harmy/” Truman đáp lại rằng ông không bao giờ tìm cách làm ai điêu đứng 
cả, ông chỉ nói lên sự thật mà thôi, và những người chống đối thì nghĩ rằng 
sự thật đó chính là sự điêu đứng. Khi kỳ họp đặc biệt của Quốc hội do ông 
triệu tập đã kết thúc nhưng vẫn không giải quyết được bản chất của các vấn 
để, Iruman phát biểu lúc bế mạc rằng đây là “Quế bói bứ 80 không làm 
ø” (Do Nothing 80th Congress) và lên án đa số các đảng viên Đảng Cộng 
hòa không đưa được những cải cách mà họ đưa vào cương lĩnh của mình 
lên thành luật. Ông cảnh cáo rằng mục đích thật sự của Đảng Cộng hòa là 
phá bỏ Chính sách kinh tế xã hội mới. Ông đả kích mạnh mẽ Đạo luật Taft- 
Hartley mà Dewey ủng hộ. Ông để xuất một chương trình bảo hiểm y tế 
toàn quốc, song Dewey đã phản đối chương trình này. Dewey rất tin tưởng 
mình sẽ giành được thắng lợi, ông vận động tranh cử chủ yếu với nội dung 
thống nhất đất nước và ngầm hứa sẽ kết thúc l6 năm thống trị lãng phí và 
không hiệu quả của Đảng Dân chủ. lruman đã nhận xét nội dung tranh cử 
của Dewey một cách chua cay: “(⁄ø # đZ cho GOP (Granảd Old Party— Đảng 
Cộng hòa) một nghĩa hoàn toàn khác — Granả Qiá Plantudes (tính tần thường 
cố 7w). ` "Trong khi đó Đảng Lao động cũng đứng về phía Truman. Thái độ 
chống phân biệt chủng tộc trong lực lượng vũ trang của Iruman cũng khiến 
ngày càng có nhiều người da đen ủng hộ ông. Lời hứa sẽ trợ giá cho các sản 
phẩm nông nghiệp lại càng củng cố thêm vai trò của ông tại vùng đất nông 
nghiệp ở miển Irung Tây. luy nhiên, khi ngày bầu cử sắp tới gần thì những 
người thăm dò dư luận trên toàn quốc đều nhất trí dự đoán Truman sẽ thất 
bại. Viện điều tra xã hội học dự đoán rằng Dewey sẽ thắng cử với số phiếu 
49-44%, Roper: 52-37%, Crossley: 40-45%. Nhà thống kê chính trị Louis 
Bean là một trong số rất ít người đã dự đoán chính xác thắng lợi bất ngờ 
của Iruman. lờ CØ¿ø4øo 1?7bwøe đã cho ra ngay một bài xã luận với tiêu để: 
“Dewecy thất bại trước Iruman.” Khi nghe tin California và Ohio đã nghiêng 
về phía Đảng Dân chủ, đảm bảo thắng lợi cho đảng này, lruman đã giơ cao 
bài báo nói trên trước ống kính của các nhà nhiếp ảnh. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1948: 

Phổ thông đểu pb¡iếu: Truman (Đảng Dân chủ): 24.105.812 phiếu 
(49%); Dewey (Đảng Cộng hòa): 21.970.065 phiếu (45%); Thurmond 
phiếu (Đảng phe miền Nam ly khai): 1.169.063 phiếu (2%), Wallace 
(Đảng Cấp tiến): 1.157.172 phiếu (2%). 

Sốpb/ếu 2 c/ ri: Inuman: 303 phiếu; Dewey: 189 phiếu; Thurmond: 
39 phiếu; Wallace: 0 phiếu. 

Số p/ếu theo bang: Iruman giành đa số phiếu đại cử trí ở 28 bang — 
Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, 
lowa, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, 
New Mexico, Bắc Carolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, 
lexas, Utah, Virginia, Washington, Tây Virginia, Wisconsin và WWoming. 
Dewey giành đa số phiếu đại cử tri ở 16 bang — Connecticut, Delaware, 
Indiana, Kansas, Maine, Maryland, Michigan, Nebraska, New Hampshire, 
New Jersey, New York, Bắc Dakota, Oregon, Pennsylivania, Nam Dakota 
và Vermont. ]hurmond giành đa số phiếu đại cử tri ở 4 bang — Alabama, 


Louisiana, Mississippi và Nam Carolina. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 20/1/1949 

_... Mỹ uà các quốc gia có cùng chế dộ thấy đất nước mình boàn toàn đối 
lập uới một tbể chế có mục đícb boàn toàn trái ngược Uà có khái niệm Uể cuộc 
sống Đoàn toàn khác. 

Thể chế đó chếp nhận ruột triết lý boàn toàn sai lữn, nó muốn man 
lại cho loài người sự tự do, an toàn Uà nhiêu (ở bội bơn. Triết Ủý này đã khiến 
nhiều người nhân lần. Họ phải by sinh tự do của chính bản thân mình để 
rồi cuỗ! cùng dau xút nhận ra rằng phẩn thưởng cho những cống biến của bọ 
chỉ là sự lừa dõi, giễu cợt của người đời 0à sự nghèo đói, bạo n+9Wỹc mà bọ phải 
gán? ch‡u. 

Triết lý sai lâm đó chính là chủ nghĩa ảo tưởng, thứ cbủ nohĩa đó dựa 
trên niểm tin rằng con ngHời quá yếu út, không đủ khả năng làm chủ bản 
thân, Uì uậy, bọ dẩn những ông chủ mạnh tế bởn thống trị. 


Chế độ dân chủ lại dựa trên lý thuyết rằng con người có khả năng Uề đo 
đc cũng như tê duy, bọ cũng có những quyên không tUể bj Hước bỏ. V Uậy, 00 
có thể làm chủ bản thân một cách bợp Ùý Uà công bằng... ` 


PHÓ TỔỒNG THỐNG: 


Alben William Barkley (1877-1956), người bang Kentucky, giữ chức 
phó tổng thống từ năm 1949 tới năm 1953. Barkley sinh trưởng trong một 
gia đình nghèo ở hạt Graves, bang Kentucky. Đây là quan chức cao cấp cuối 
cùng được sinh ra trong một túp lều gỗ. Năm 1897, ông học ở trường Đại 
học Marvin, học luật ở trường Đại học Emory và trường Đại học Tổng hợp 
Virginia. Năm 1901, ông được công nhận là luật sư. Ông có văn phòng 
luật sư ở Paducah, Kentucky và bắt đầu tham gia vào chính trường. Ông 
được bầu làm công tố viên của hạt McCracken và giữ chức vụ này từ năm 
1905 đến năm 1909. Ông làm quan tòa của hạt này từ năm 1909 đến năm 
1913. Sau đó, ông vào Hạ nghị viện từ 1913-1927, vào Thượng nghị viện 
từ 1927-1949. Trong Quốc hội, ông ủng hộ những chương trình tự do của 
Tổng thống Wilson và Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Với tư cách là 
người lãnh đạo đa số đại biểu trong Thượng nghị viện từ năm 1937, ông rất 
tích cực trong việc vận động thông qua Chương trình kinh tế xã hội mới và 
các chính sách thời chiến. Irong thời gian làm phó tổng thống, ông thường 
xuyên được cung cấp các thông tin về các chính sách của chính phủ. Tống 
thống Truman yêu cầu thực hiện việc này vì ông hiểu rõ sự cô lập của chính 
mình trong chính quyển Roosevelt. Barkley được coi là thành viên tất yếu 
của Ủy ban An ninh Quốc gia mới được thành lập. Năm 1949, Phó Tổng 
thống Barkley, 71 tuổi, cưới góa phụ Jane Hadley, 38 tuổi. Năm 1952, ông 
là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ. Sau bốn năm làm phó tổng 
thống, ông trở về Thượng nghị viện và làm việc ở đây trong hai năm 1955, 
1956. Trong khi đang phát biểu ở trường Đại học Tổng hợp Washington 
and Lee, ông bị đau tim và qua đời. 


NỘI CÁC: 
Bộ trưởng Ngoại giao: (1) Edward R. Stetdnius Jr. (1900-1949), người 
bang Virginia, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1944 đến năm 1942. 
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Ông là người lưu nhiệm từ chính quyền Roosevelt. Stettinius là chủ tịch Hội 
nghị San Francisco 1945, hội nghị này đã dự thảo bản Hiến chương Liên 
Hợp Quốc. Năm 1945, ông thôi giữ chức vụ này để trở thành đại biểu của 
Mỹ ở Liên Hợp Quốc. (2) James E. Byrnes (1879-1972), người bang Nam 
Carolina, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1945 tới 1947. Trước đó, 
ông được Tổng thống Franklin D. Roosevelt cử vào làm việc trong Tòa án 
Tối cao. Byrnes tham dự Hội nghị Postdam năm 1945. Ông đã ngăn chặn 
thái độ mong muốn thỏa hiệp với Liên Xô của một số người và trở thành 
một trong những kiến trúc sư của cuộc Chiến tranh lạnh. Byrnes đã vận 
động thông qua Luật Dịch vụ cho người nước ngoài năm 1946, luật này đòi 
hỏi các quan chức ngoại giao của Mỹ phải có trình độ cao hơn. (3) George 
C. Marshall (1880-1959), người bang Pennsylvania, giữ chức bộ trưởng 
Ngoại giao từ năm 1947 đến năm 1949. Ông là người khai sinh ra Kế hoạch 
Marshall (xem: Ho¿ đ2ng của chính quyển). Với kế hoạch này, năm 1953, 
ông được trao giải Nobel Hòa bình. Trong phạm vi bộ mình quản lý, ông đã 
thiết lập được bộ phận kế hoạch hóa chính sách. Năm 1949, ông từ chức vì 
lý do sức khỏe, nhưng sau đó lại giữ chức bộ trưởng Quốc phòng. (4) Dean 
Acheson (1893-1971), người bang Connecticut, giữ chức vụ này từ năm 
1949 tới năm 1953. Acheson là người để xuất chính sách ngăn chặn hiểm 
họa chủ nghĩa Cộng sản. Tuy nhiên, ông vẫn bị các đảng viên Đảng Cộng 
hòa chỉ trích vì đã “nhẹ tay với chủ nghĩa Cộng sản”. Lý do cơ bản của việc 
này là Acheson đã giữ chức bộ trưởng Ngoại giao trong thời gian Mỹ để 
Trung Quốc lọt vào tay lực lượng Đỏ của Mao Trạch Đông. Trong thời gian 
đương nhiệm, Acheson đã tiến hành Kế hoạch Marshall và góp phần thành 
lập nên Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế cùng Ủy ban Cứu trợ 
và Phục hồi của Liên Hợp Quốc, ông cũng là người đi đầu trong việc sáng 
lập ra khối Hiệp ước Bắc Đại lây Dương (NATO) và Nhà nước Tây Đức. 
Dean Acheson viết ký sự: JDresent at te Creation (Có mặt trong nvày Sáng tạo) 
(19629). Tác phẩm này của ông đã giành giải thưởng Pulitzer. 

Bộ trưởng Tài chín”: (1) Henry Morgenthau ]Jr. (1891-1967), người 
bang New York, giữ chức bộ trưởng Tài chính từ năm 1934 tới năm 1945. 
Ông là người lưu nhiệm từ chính quyền Roosevelt. Năm 1945, ông từ chức 


do bất đồng quan điểm với kế hoạch hậu chiến với Đức của Iruman. Năm 
1959, ông xuất bản cuốn /22z te Morgentbau Dtaries (Nhật ký \Áorgểntan). 
(2) Erederick M. Vinson (1890-1953), người bang Kentucky, giữ chức bộ 
trưởng Tài chính từ năm 1945 tới năm 1946. Trước đó, ông là người chỉ đạo 
kế hoạch động viên cho chiến tranh. Năm 1946, ông thôi giữ chức vụ này để 
trở thành chánh án Tòa án Tối cao. (3) John W. Snyder (1895-1985), người 
bang Missouri, giữ chức vụ này từ năm 1946 tới năm 1953. Trước đây, ông 
là người chỉ đạo kế hoạch động viên và chuyển đổi cho chiến tranh. Ông là 
một người bạn thân thiết của lruman. Ông đã khởi đầu một chiến dịch lớn 
nhằm quảng cáo cho trái phiếu tiết kiệm của nhà nước. 

Bộ trưởng CUiến tran”: (1) Henry L. Stimson (1867-1950), người 
bang New York, giữ chức từ 1940-1945. Là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Roosevelt, ông để nghị sử dụng bom hạt nhân chống lại Nhật Bản. 
Cuốn tiểu sử  2cf20e serUic£ in Peace and WAr (Tại nợũ trong thời bìn) Uà 
thờ: cbhzến) được xuất bản năm 1948. (2) Robert P. Patterson (1891-1952), 
người bang New York, giữ chức từ 1945-1947. Được thăng chức từ thứ 
trưởng chiến tranh, ông nhấn mạnh việc thống nhất các lực lượng vũ 
trang. (3) Kenneth C. Royal (1894-1971), người bang Bắc Carolina, giữ 
chức từ tháng 7 đến tháng 9/1947. Được thăng chức từ thứ trưởng chiến 
tranh, ông là bộ trưởng Chiến tranh cuối cùng trước khi thống nhất lại 
thành Bộ Quốc phòng. Ông trở thành bộ trưởng đầu tiên của Lục quân 
Hoa Kỳ, thời kỳ 1947-1949. 

Bộ trưởng Quốc phòng: (1) James V. Forrestal (1892-1949), người bang 
New York, giữ chức từ 1947-1949. Ông đang giữ chức bộ trưởng Bộ Hải 
quân thì bộ này được sáp nhập vào một bộ mới thành lập — Bộ Quốc phòng. 
Sự ganh ghét ngày một căng thẳng giữa các lực lượng trong quân đội, không 
muốn hợp tác với nhau trong bộ mới đã khiến cho hoạt động của bộ gặp 
nhiều khó khăn. Quá chán nản mà nguyên nhân phần nào là do sự bất hợp 
tác trên, ông đã tự vẫn. (2) Louis A. Johnson (1891-1966), người bang Tây 
Virginia, giữ chức từ 1949-1950. Johnson là trợ thủ đắc lực của lruman 
trong việc huy động nguồn tài chính cho cuộc vận động tranh cử năm 1948 
của Truman. Ông đã kêu gọi việc thống nhất các lực lượng vũ trang, nhưng 


giới quan chức Lầu Năm Góc không ưa thích ông nữa, nhất là sau khi ông 
đã không thể đấu tranh để giành về cho Bộ Quốc phòng một ngân sách lớn 
hơn. Ông từ chức ngay sau khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên mới bùng nổ. 
(3) George C. Marshall (1880-1959), người bang Pennsylvania, giữ chức từ 
1950-1951. Trước đó, ông là bộ trưởng Ngoại giao. lrường hợp của ông, 
Quốc hội đã miễn, không đặt vấn đề chiểu theo điểu luật cấm quân nhân 
không được làm bộ trưởng Quốc phòng. Ông đã khích lệ tỉnh thần trong 
Lầu Năm Góc và chỉ huy trong Chiến tranh Triểu Tiên. (4) Robert A. Lovett 
(1895-1986), người bang New York, giữ chức từ 1951-1953. Được thăng 
chức từ thứ trưởng quốc phòng lên chức bộ trưởng Quốc phòng và tiếp tục 
đảm đương công việc chỉ huy cuộc chiến ở Triều Tiên. 

Bộ Hưởng 1⁄ pbáp: (1) Francis Biddle (1886-1968), người bang 
Pennsylvania, giữ chức từ 1941-1945. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
Roosevelt, ông không hiểu tại sao Truman không tiếp tục giữ ông ở lại, song 
ông vẫn đồng ý chấp thuận làm quan tòa xử vụ án Nuremberg. Năm 1962, 
ông cho ra đời cuốn hồi ký r Bz/zƒ24zoriry của mình. (2) Thomas C. Clark 
(1899-1977), người bang Texas, giữ chức từ 1945-1949. Ông được thăng 
chức từ vụ trưởng vụ hình sự thuộc Bộ Tư pháp lên chức bộ trưởng Tư 
pháp. Ông được giao trách nhiệm đàn áp thẳng tay những kẻ bị tình nghỉ 
là đảo chính và những người Cộng sản ở Mỹ, đồng thời cũng hỗ trợ thêm 
cho FBI trong vấn để này. Về sau, ông thôi chức này để chuyển vào làm việc 
tại lòa án Tối cao Liên bang. (3) J. Howard McGrath (1903-1966), người 
bang Rhode Island, giữ chức từ 1949-1952. Truman đã cách chức ông vì 
ông từ chối không chịu hợp tác trong việc điểu tra nạn tham nhũng ở bộ 
này. (4) James  McGranery (1895-1962), người bang Pennsylvania, giữ 
chức từ 1952-1953. Ông đã tiến hành điều tra nạn tham nhũng trong bộ 
mình — điều mà người tiền nhiệm của ông đã không chịu làm. Ông sa thải 
một loạt nhân viên vì họ đã có hành động sai trái. Ông thông qua việc khởi 
tố kiện những đảng viên Cộng sản ở Mỹ chiểu theo Đạo luật Smith. 

Bộ trưởng Hải quân: James V. Forrestal (1892-1949), người bang 
New York, giữ chức từ 1944-1947. Ông là người lưu nhiệm từ chính 
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quyền Roosevelt. Ông đã sáp nhập Bộ Hải quân vào bộ mới —- Bộ Quốc 
phòng và trở thành bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên. 

Bộ trưởng Bưu điện: (1) Frank C. WWaÌker (1886-1959), người bang 
Pennsylvania, giữ chức từ 1940-1945. Ông là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Roosevelt. Ông từ chức do sức khỏe yếu. (2) Robert E. Hannegan 
(1903-1949), người bang Missouri, giữ chức từ 1945-1947. Ông là người 
quyết định sử dụng máy bay trực thăng vào việc vận chuyển thư từ sân bay 
đến thành phố. Ông từ chức vì lý do sức khỏe. (3) Jesse M. Donaldson 
(1885-1970), người bang Missouri, giữ chức từ 1947-1953. Là nhân viên 
ngành bưu điện, ông đã vươn dần lên từ vị trí bưu tá. Ông đã rút chế độ 
ngày phân phát thư hai lần xuống chỉ một lần/ngày. 

Bộ trưởng Nội vụ: (1) Harold L. Tckes (1874-1952), người bang 
Ilinois, giữ chức từ 1933-1946. Ông là người lưu nhiệm từ chính quyền 
Roosevelt. Ông đã xin từ chức để phản đối việc Truman bổ nhiệm Edwin 
Pauley làm thứ trưởng hải quân. (2) J. A. Krug (1907-1970), người bang 
Wisconsin, giữ chức từ 1946-1949. Ông đã tham gia thương lượng các 
hợp đồng trong thời gian xảy ra các cuộc bãi công của ngành than và ngành 
đường sắt. (3) Oscar L. Chapman (1896-1978), người bang Colorado, giữ 
chức từ 1949-1953. Ông được thăng chức từ thứ trưởng nội vụ. 

Bộ trưởng Nông ng”¿ệp: (1) Claude R. Wickard (1893-1967), người 
bang Indiana, giữ chức trong thời kỳ 1940-1945. Ông là người lưu nhiệm 
từ chính quyền Roosevelt. (2) Clinton E Anderson (1895-1975), người 
bang New Mexico, giữ chức từ 1945-1948. Ông đã chủ trì việc viện trợ 
lương thực cho những người tị nạn thời hậu chiến và cũng là người thiết lập 
ban quảng cáo tiếp thị và sản xuất trong bộ mình. (3) Charles F. Brannan 
(1903-1992), người bang Colorado, giữ chức từ 1948-1953. Được thăng 
chức từ thứ trưởng nông nghiệp, ông đã đóng một vai trò quan trọng hơn 
hẳn đối với việc đưa các chuyên gia nông nghiệp sang làm việc ở nước ngoài. 

Bộ trưởng Thương mại: (1) Henry A. Walace (1888-1965), người 
bang lowa, giữ chức từ 1945-1946. Ông là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Roosevelt. Ông đã bị Tổng thống Truman cách chức do đã công 
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khai chỉ trích chính sách của chính phủ đối với Liên Xô. (2) WÑ. Averell 
Harriman (1891-1986), người bang New York, giữ chức từ 1946-1948. 
Ông từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Anh quốc. Ông đã thúc đẩy hoạt động của 
Ban Cố vấn kinh doanh. Sau này, ông là trưởng đoàn của Mỹ đàm phán về 
Hiệp định Hòa bình ở Paris với Việt Nam, 1968-1969. (3) Charles Sawyer 
(1887-1979), người bang Ohio, giữ chức từ 1948-1953. Ông đã thiết lập 
ban hàng hải trong bộ mình. 

Bộ trưởng Lao động: (1) Frances Perkins (1880-1965), người bang 
New York, giữ chức từ 1933-1945. Bà là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Roosevelt. (2) Lewis B. Schwellenbach (1894-1948), người bang 
\Washington, giữ chức từ 1945-1948. Ông phản đối việc ra điều luật hạn 
chế hoạt động của công đoàn. Ông để xuất việc cấm Đảng Cộng sản hoạt 
động. (3) Maurice J. Tobin (1901-1953), người bang Massachusetts, giữ 
chức từ 1948-1953. Ông cố tìm cách hủy bỏ Đạo luật Taft-Hartley nhưng 
không thành công (xem: o¿? Ônø của chính quyền). 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 12/4/1945-20/1/1953 


Kết túc Thế chiến lÏ (xem: Frankln D. Rooseuch, lổng thống thứ ba 
;møi ba, mục: Hoạt động của cbính quyển). Không lâu sau khi Truman lên 
làm tổng thống, cuộc chiến tranh ở châu Âu đã đi đến giai đoạn kết thúc 
với việc Đức đầu hàng vào tháng 5/1945, còn quân Đồng minh bắt đầu 
đổ bộ vào Nhật Bản. Tại Hội nghị Potsdam họp từ tháng 7 đến tháng 8 
năm 1945, Iruman, lống Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Josef Stalin và 
Thủ tướng Anh Winston Churchill (đến giữa thời gian diễn ra hội nghị thì 
Thủ tướng mới của Anh Clement Atlee tới thay) đã thảo luận về việc thiết 
lập chính quyền hậu chiến tranh của Đức, đồng thời lặp lại yêu cầu phía 
Nhật Bản phải đầu hàng vô điểu kiện. Đồng thời lúc này, Truman mới 
được biết vị tổng thống tiền nhiệm trước ông khi còn đương chức đã cho 
phép sản xuất bom nguyên tử. Theo những phi chép của Iruman, lúc ông 
ra quyết định sử dụng loại vũ khí trên (những phi chép này đã được nhà sử 
học Robert Ferrell công bố vào năm 1980 sau khi ông phát hiện ra những 
ghi chép đó) thì Tổng thống Truman cũng đã lo sợ rằng nếu sử dụng 


loại vũ khí trên, nhân loại có thể sẽ bị diệt vong. luy nhiên, nhằm tránh 
_ thương vong cho hàng trăm nghìn quân Đồng minh nếu tiến vào Nhật 
Bản, Truman đã hạ lệnh ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima 
ngày 6/8/1945, hậu quả là có khoảng 250.000 người chết mất xác ngay 
khi đó hoặc chết do nhiễm phóng xa trong vòng một năm. Nhật Bản vẫn 
không chịu đầu hàng. Iruman lại hạ lệnh thả tiếp quả bom nguyên tử thứ 
hai, lần này xuống Nagasaki ngày 9/8/1945. Ngày hôm sau, Nhật Bản 
thỉnh cầu thương lượng hòa bình và chính thức đầu hằng ngày 2/9/1945. 
Tổng số thương vong của phía Mỹ nói riêng trong Thế chiến lI này là 
292.000 quân sĩ hy sinh, 115.000 chết và 672 quân sĩ bị thương. Về phía 
quân Đồng minh nói chung thì Liên Xô bị tổn thất nặng nể nhất, khoảng 
7,5 triệu quân lính đã hy sinh. Về phía quân phát xít, Đức cũng bị hao tổn 
nặng nể: khoảng 3,5 triệu lính Đức đã bị giết chết trong lúc giao tranh. 
1òa án Nuremberne, 1945-1946: Việc xét xử tội phạm chiến tranh được 
tiến hành ở nhiều nước mà kết cục là hàng nghìn tên phát xít đầu đảng bị 
kết án, trong đó có cả Thủ tướng Nhật Bản Tojo năm 1948. Nhưng những 
vụ xét xử tại lòa án Quốc tế Nuremberg thu hút được nhiều sự chú ý hơn 
cả. Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Hoa Kỳ Robert H. Jackson làm chủ 
tọa. Việc khởi tố 22 tên cầm đầu Đức Quốc xã đã gây nên tội ác chiến tranh 
được xét xử theo ba tội danh: tội gây ra cuộc chiến tranh xâm lược, tội vi 
phạm những nguyên tắc chiến tranh đã hình thành từ lâu đời (như nguyên 
tắc đối xử với tù nhân chiến tranh) và tội gây ra những hành động vô nhân 
đạo, cụ thể là Thảm họa Holocaust, tàn sát toàn bộ người Do Thái. Bác bỏ 
những lời bào chữa cho phía bị cáo rằng họ phải làm như vậy là do mệnh 
lệnh của cấp trên và do đó hành động của họ có thể được tha thứ, 8 thẩm 
phán của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô đã kết án 19 trong số 22 bị 
cáo là có tội, trong đó 12 người bị kết án tử hình (Nguyên soái Đức Quốc 
xã Hermann Goring và Ngoại trưởng Đức Joachim Von Ribbentrop cũng 
thuộc nhóm 12 người này), 3 người bị kết án tù chung thân (trong đó có 
trợ tá của Hidler là Rudolf Hess) và 4 người bị kết án tù giam 10-20 năm. 
Liên Hợp Quốc: Nhằm xóa bỏ chủ trương chủ nghĩa biệt lập trong 
chính sách ngoại giao của Mỹ sau Thế chiến l, Iruman đã hướng nước Mỹ 


vào việc giúp thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Hiến chương Liên Hợp 
Quốc được soạn thảo tại Hội nghị San Fransisco năm 1945. Liên Hợp 
Quốc họp phiên đầu tiên tại London, tháng 10 năm 1946. Khu vực đóng 
đô hiện nay ở Manhattan của Liên Hợp Quốc là do John D. Rockefeller 
(con) đã tặng cho trước kia. Ihông qua Liên Hợp Quốc, Truman đã thúc 
đẩy sự ra đời của nhà nước Israel năm 1948 và tiến hành cuộc chiến tranh 
ở lriểu liên vào 1950-1953. 


Học thuyết lrưman 0à cuộc Chiến tran? lạn?: Sau khi Thế chiến II kết 
thúc, Liên Xô bắt đầu thiết lập chế độ chủ nghĩa Cộng sản ở các nước mà 
Hồng quân Liên Xô đang chiếm đóng và ở các vùng đất xung quanh — nơi 
thiểu số những người Cộng sản có thể tận dụng sự hỗn loạn sau chiến tranh 
để thâu tóm quyền lực. Ñinston Churchill lên tiếng rằng “2z ðức rèm sắt? 
ng lan tỏa Uà bao phú din châu Âu” Nhằm chặn đứng nguy cơ này, tháng 
3/1947, Iruman đã cho ra học thuyết mang tên ông nói rằng: “7ð¿ 77 rằng 
chín) sách của Hoa Kỳ phải bỗ trợ cbo các dân tộc tự do — những người (J2ng 
Phải cuống trả mưu toan nô dịch búa của thiểu sổ những kẻ có Uũ trang bay 
dủa một thế lực nào đó từ bên 00go2/. ` Với sự ủng hộ của cả hai đảng và do 
công lao Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng nghị viện — ông Arthur 
Vandenberg, Iruman đã giành được một khoản trợ cấp của Quốc hội cho 
Hy Lạp và lhố Nhĩ Kỳ. Năm 1948-1949, Hoa Kỳ cùng với Anh đã thực 
hiện một đợt vận chuyển khổng lồ đồ tiếp tế bằng cầu hàng không cho Tây 
Đức nhằm phá vỡ vòng vây của Hồng quân đang bao chặt lấy thành phố 
bị cô lập này. Nhằm xây dựng một trận tuyến thống nhất để chống lại sự 
lan rộng của Xô-viết sau này, năm 1949, Mỹ đề xuất việc thành lập Khối 
Hiệp ước Bắc Đại lây Dương (NATO) — một liên minh quân sự gồm các 
nước Mỹ, Bi, Canada, Đan Mạch, Pháp, Anh, Iceland, Italia, Luxembourg, 
Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha và sau này thêm Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới 
thời Iruman, Mỹ không buông thả tự do cho các nước đang bị ảnh hưởng 
bởi chủ nghĩa Cộng sản mà thay vào đó là tìm cách kiểm soát không cho 
chủ nghĩa Cộng sản lan rộng — cái gọi là chính sách ngăn chặn. Cũng trong 
thời gian này, do nỗ lực của Mỹ ở vùng Viễn Đông muốn làm trung gian 


cho cuộc điều đình giữa hai phe Cộng sản và Quốc dân đảng ở Trung Quốc 


cũng bị thất bại. Năm 1949, Hồng quân của Mao Trạch Đông đã đánh đuối 
thành công được phe Quốc dân đảng và Lưởng Giới Thạch ra khỏi lục địa 
Trung Hoa, đẩy họ tới Đài Loan. 

Kế boạcb Marsball (bay Chương trình tái thiết châu Â%): Truman đã phê 
chuẩn kế hoạch của Bộ trưởng Ngoại giao Marshall nhằm tái thiết lại châu 
Âu từ đống tro tàn sau Thế chiến II. Từ 1948-1952, Mỹ đã chi khoảng 13 
tỷ đô-la cho các dự án tái thiết và mở đường để nền kinh tế châu Âu đi tới 
một tương lai xán lạn chưa từng thấy. 

Nhà nước Israel ra đời, 1946: Kết thúc sự ủy trị của Anh ở Palestine, 
người Do Thái đã lập nên nhà nước Israel. Hoa Kỳ ngay lập tức công nhận 
quốc gia mới này. 

Chương trình điểm thứ tư, 1949: Khi phác thảo chương trình của 
chính phủ đối với vấn đề hòa bình, tự do, Iruman đã nêu ra bốn hướng 
hoạt động trong đó hướng thứ tư là: “M⁄4// cbương trìn?) mới, táo bạo uới nội 
Zđne tận dụng những thành quả của tiến bộ khoa bọc, công nghiệp để phục 
ụ cho ruục đích cải thiện điêu kiện sống Uà tăng trưởng ở những khu Uực kém 
phát triển. ” Chương trình này đã đánh dấu sự khởi đầu của quá trình Mỹ 
cam kết viện trợ kỹ thuật cho các nước lhế giới thứ ba ở châu Mỹ Latin, 
châu Á và châu Phi. 

Cuộc Chiến tranh lriểu Tiên, 1950-1953: Nguyên nhân trực tiếp 
dẫn đến cuộc chiến tranh này là việc quân Cộng sản Bắc lriểu liên tiến 
đánh Nam Triểu Tiên vào tháng 6/1950. Song nguyên nhân sâu xa là sự 
cọ xát không thể tránh khỏi giữa một bên là sự thôi thúc mở rộng chủ 
nghĩa Cộng sản của người lrung Quốc và Xô-viết và một bên là chính 
sách ngăn chặn của Mỹ. Tổng thống lruman được Liên Hợp Quốc ủy 
nhiệm việc đánh đuổi quân Bắc Triểu Tiên ra khỏi Nam Triểu liên. Bề 
ngoài thì đó là đội quân của Liên Hợp Quốc đặt dưới sự chỉ huy của 
Tướng Douglas MacArthur — người đã tổ chức cuộc phản công tháng 
9 — tháng 10/1950 ở Triểu Tiên, nhưng thực ra đến hơn 90% đội quân 
này là người Mỹ và người Nam Triểu Tiên. Với cuộc đổ bộ táo bạo ở 
Incheon tháng 9/1950, MacArthur đã giành thế chủ động và đẩy lùi 
quân Cộng sản về lại phía Bắc, qua vĩ tuyến 38. Song, ông đã đoán sai 


ý đồ của Hồng quân Trung Quốc. Khi quân Mỹ tiến đến sông Yalu 
(Áp Lục) thì hàng trăm nghìn lính Trung Quốc đã tràn qua biên giới 
(tháng 1/1951) và đẩy lùi quân của MacArthur về lại phía Nam. Lúc 
này, MacArthur kêu gọi tiến hành cuộc chiến tranh toàn lực chống lại 
Trung Quốc. Khi Truman từ chối lời kêu gọi trên, không muốn mở rộng 
thêm cuộc xung đột vì sợ rằng có thể điều đó sẽ châm ngòi làm bùng lên 
Thế chiến II và cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra với Liên Xô, 
MacArthur đã công khai chỉ trích chính sách của Mỹ. Không chịu để 
cấp dưới bất phục tùng như vậy, tháng 4/1951, Truman cách chức chỉ 
huy của vị tướng đang được hâm mộ này và thế vào đó là tướng Matthew 
Ridgway. Quyết định này đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội từ phía 
phe chính trị đối lập. Thương lượng hòa bình bắt đầu được tiến hành vào 
tháng 6/1951, nhưng đã kéo dài tới tận cả sau khi Truman đã hết nhiệm 
kỳ tổng thống (xem: Jjcjt D. Eisenbotuer, Tổng thống thứ ba 0i tú, 
mục: Hozt đông của chính quyển). 

Quốc bu bóa các nhà z4y thép, 1952: Nhằm ngăn chặn làn sóng 
đình công đang có nguy cơ xảy ra trong thời gian diễn ra cuộc Chiến 
tranh Triều Tiên, tháng 4/1952, Truman ra lệnh để chính quyền Liên 
bang quốc hữu hóa các nhà máy thép của Mỹ. Tháng 6, Tòa án Tối cao 
Liên bang với øø Côøg ty Youngstoun Sbeet Ó- Tube 0à Sauyer đã vô hiệu 
hóa mệnh lệnh trên, tuyên bố rằng Tổng thống đã vượt quá quyền hạn 
của mình đã được quy định trong Hiến pháp. 

Bơm H: Tháng 10/1952, Mỹ đã cho nổ thử quả bom hyđrô đầu tiên 
ở Eniwetok, tại quần đảo Marshall, Truman đã cho phép sản xuất loạt 
bom này. 

Nỗi Ío sự uề chủ nghĩa Cộng sản Uà sự xuất biện của chủ nghĩa McCarthy: 
Đầu năm 1946, Truman lập ra Ủy ban lâm thời xem xét lòng trung thành 
của nhân viên với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ những 
người bị nghi ngờ có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia ra khỏi 
những chức vụ quan trọng của chính phủ Liên bang. Nhưng khi chủ 
nghĩa Cộng sản đang ngày càng lan rộng khắp thế giới thì Quốc hội trong 
đó đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế đã lên tiếng chỉ trích chính quyền 


Tổng thống Truman là chưa có những biện pháp thích ứng để đối phó 
với vấn để này. Đạo luật An ninh nội bộ McCarran 1950 đã bất chấp sự 
phủ quyết của Iruman, yêu cầu tất cả những người Cộng sản ở Mỹ phải 
ra trình diện trước Bộ Tư pháp và đồng thời đạo luật này cũng hạn chế 
hoạt động của Đảng Cộng sản. Những vụ xét xử điệp viên rất giật gân 
đã tạo nên cảm giác dường như ở Washington đang đầy rẫy những kẻ 
phản bội. Năm 1950, điệp viên bị tình nghi là Alger Hiss đã bị kết tội 
phản bội. Năm 1951, Julius và Ethel Rosenberg' bị kết tội đã tiết lộ các 
bí mật về nguyên tử của Mỹ cho Liên Xô. Bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ rằng 
chủ nghĩa Cộng sản có thể còn lan tràn vào nội các chính phủ, Thượng 
nghị sĩ Đảng Cộng hòa Joseph McCarthy? người bang ÑWisconsin tháng 
2/1950 đã tuyên bố rằng ông hiện có trong tay danh sách 205 người Cộng 
sản đang làm việc trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (con số này có thay đổi 
trong những bài phát biểu sau này của McCarthy). Mặc dù không tìm 
được chứng cớ dù là nhỏ nhất để luận tội, song McCarthy trở thành nhân 
vật nổi bật về vấn đề chống Cộng sản. Ông đã lên án rằng chính quyền 
Roosevelt và chính quyền Truman đã 20 năm mưu phản. Ông vẫn tiếp tục 
chửi rủa điên cuồng những người Cộng sản trong nội các chính phủ, thậm 
chí ngay cả sau khi một nhân vật Đảng Cộng hòa đã vào Nhà Trắng cũng 
bị công kích kịch liệt (xem: Du/øbt D. Eisenboter, Tổng thống thứ ba mươi 
⁄, mục: Hoạt động của chính quyển). 

Luật Kế uj¿ chức chủ tịch, 197: Bộ luật này thay thế cho Luật Kế vị 
năm 188ó (xem: Œrøouer CieUeland, Tổng thống thứ bai mươi tư, mục: Hoạt 
động của chính quyển). heo luật này, chủ tịch Hạ nghị viện và chủ tịch 
tạm thời của Thượng nghị viện có quyển trực tiếp kế vị chức phó tổng 
thống và đứng đầu nội các. Tu chính án số 25 được phê chuẩn đã củng cố 


1. Do bị tình nghi là đã cung cấp bí mật về việc chế tạo bom nguyên tử cho phía Liên Xô, 
nên Tòa án Mỹ đã kết án tử hình hai vợ chồng nhà khoa học Ethel Rosenberg trên ghế điện. 
Vụ án đã gây phẫn nộ lớn trên toàn thế giới. 

2. Trong lịch sử Hoa Kỳ, McCarthy là nhân vật chống chủ nghĩa Cộng sản điên cuồng, khét 
tiếng nhất. 


thêm Luật Kế vị chức chủ tịch này (xem: Jyz⁄n B. Jobmson, Tổng thống 
tứ ba mới sáu, mục: Hoạt động của chín? quyển). 

Luật laff-Hartey 1947: lồng thống Truman không phủ quyết được 
luật này. Luật laft-Hartley đã hạn chế bớt những quyển lao động mà Luật 
WWagner 1935 đã ban hành (xem: 2n D. Rooseuclh, Tổng thống thứ ba 
7⁄0¡ bai, mục: Hoạt động của chính quyển). Hai đảng viên Đảng Cộng hòa 
Thượng nghị sĩ Robert A. Tafít người bang Ohio và Hạ nghị sĩ Fred A. 
Hartley người bang New Jersey đã để xuất bộ luật này. Theo đó, các cửa 
hàng đã bị đóng cửa, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và nhân công của những 
cửa hàng đó không có quyển gia nhập công đoàn nữa. Luật này cũng cấm 
các công đoàn tham gia vào các cuộc vận động mang tính chất chính trị. 

Cương trình cải cácb công bằng: Các chính sách cải cách trong nước 
của lruman được nhiều người biết tới với cái tên Chương trình cải cách 
công bằng gồm có Luật về Nhà ở năm 1949 (với nội dung là sử dụng ngân 
quỹ Liên bang để phá các khu nhà ổ chuột và đối mới đô thị), tăng mức 
lương tối thiểu, mở rộng các chỉ phí cho an sinh xã hội và chấm dứt nạn 
phân biệt chủng tộc trong quân đội. Đương nhiên, một số phần khác trong 
chương trình của Tống thống mà đặc biệt là vấn để bảo hiểm y tế trong toàn 
quốc và vô hiệu hóa Luật Taft-Hartley không được Quốc hội thông qua. 

Bj ám sát năm 1950: Ngày 1/11/1950, Oscar Collazo, 36 tuổi và 
Griselio lIorresola 25 tuổi đã tấn công Blair House bằng vũ khí. Blair 
House là nơi ở tạm thời của Tổng thống trong thời gian đương nhiệm. 
rong cuộc đọ súng với bảo vệ của Nhà Trắng, Torresola bị bắn chết, còn 
Collazo thì bị thương. Binh nhì Leslie Cofelt bị thương khá nặng, hai 
người bảo vệ khác bị thương nhẹ hơn. Tống thống Truman theo dõi cuộc 
đụng độ từ cửa số trên gác nên không bị ảnh hưởng gì. Collazo bị kết tội 
giết người, tấn công có vũ khí, mưu sát Lổng thống và bị kết án tử hình. 
Tháng 7 năm 1951, Truman giảm mức án cho y xuống tù chung thân. 
Tổng thống Jimmy Carter ra lệnh ân xá cho Collazo năm 1979. Thông 
qua Hiến pháp sửa đổi: lu chính án số 22 vào năm 1951. Theo đó, mỗi 
tổng thống được giữ chức tối đa là hai nhiệm kỳ. 


q) 


(2) 


6) 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Harold H. Burton (1888-1964), người bang Ohio, giữ chức thẩm 
phán từ năm 1945 tới năm 1958. Nhìn chung, ông đứng về phe 
bảo thủ, trừ những trường hợp có liên quan tới quyển công dân 
của người da đen. Ông bỏ phiếu cho lời thể trung thành và những 
biện pháp chống phá hoại khác. Thay mặt đa số trong vụ kiện giữa 
Henderson và Liên bang (1950), ông yêu cầu hủy bỏ tập quán phân 
biệt các toa ăn trên một số tuyến đường sắt. Ông viết: “7z c4, uác? 
ngăn Uà biển báo chỉ nhấn mạn?) cách đố! xi? khác nhau một cách nhân 
tạo, nó chỉ làm cho người ta chú ý bơn tới sự phân biệt giai cấp gia 
nobfng người khách cùng phải bỏ tiễn r4 mua Ué UÀ cùng sử dụng mnỘt 
£04 Ă!! cÔng cỘng. - 

Frederick M. Vinson (1890-1953), người bang Kentucky, giữ chức 
chánh án Tòa án lối cao từ năm 1946 tới năm 1953. Trước đó, ông 
đã là bộ trưởng Tài chính. Nhìn chung, Vinson tán thành luật chống 
phá hoại và bảo vệ quyền công dân của người da đen. Ông cũng ủng 
hộ nhiệt thành các hoạt động của chính quyển lruman và viết phán 
quyết không tán thành trong ø Công y YWowngstotUn Sbeet Œ“ lube Uà 
Š2øzy£r (1952). Đây là vụ vô hiệu hóa lệnh quốc hữu hóa các nhà máy 
thép của Lống thống. 

Thomas C. Clark (1899-1977), người bang Texas, giữ chức thẩm 
phán từ năm 1949 tới năm 1967. Có lần Truman nói với nhà văn 
Merle Miller rằng sai lầm lớn nhất trong thời gian làm tống thống 
của ông là đã đưa Clark vào làm việc trong Tòa án Tối cao. lrước 
đó, Clark đã từng làm chưởng lý. Nhìn chung, ông bỏ phiếu ủng 
hộ lời thể trung thành và các biện pháp chống phá hoại khác của 
chính phủ. lrong một chuyện còn gây nhiều tranh cãi (0 Học ku 
Abington 0à Scbempp, 1953), ông nhân danh Tòa án cấm cầu nguyện 
trong các trường công. lrong vụ Mapp và Ohio (1961), ông cho 
phép tịch thu và khám xét các bị cáo trong các vụ kiện ở tòa án các 
bang. Ông về nghỉ hưu khi người con trai Ramsey Clark được chỉ 
định làm chưởng lý. 


(4) Sherman Minton (1890-1965), người bang Indiana, giữ chức thẩm 
phán từ năm 1949 tới năm 1956. Nhìn chung, ông đồng tình với 
Chánh án Vinson trong luật chống phá hoại và bảo vệ quyền công dân 
của người da đen. Trong vụ Barrows và Jackson (1953), ông viết phán 
quyết chủ đạo nhằm gạt bỏ vấn để chủng tộc trong các văn bản mua 
bán bất động sản. Sức khỏe yếu đã khiến ông làm việc không được tốt. 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 

NĂM 1962: 

Truman đứng thứ 9 trong số 31 tổng thống, thứ 4 trong số 6 tổng 
thống “gần như vĩ đại”. Ông được xếp trên John Adams, dưới Polk. 


VỀ HƯU: 20/1/1953-26/12/1972 

Ngay từ đầu năm 1949, Tổng thống Truman đã quyết định sẽ không 
ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, tuy nhiên, cho mãi tới tháng 3/1952, ông 
mới công bố quyết định này. Ông nói ông làm như vậy vì muốn duy trì 
tập quán đương nhiệm hai nhiệm kỳ sau thời gian cầm quyền quá dài của 
Roosevelt. Cá nhân Truman chọn Chánh án Frederick Vinson làm người kế 
vị, nhưng ông này từ chối ra tranh cử. Vì vậy, lruman vận động tranh cử 
tống thống cho Adlai Stevenson trong cuộc bầu cử năm 1952. Sau khi dự lễ 
nhậm chức của người kế vị Dwight D. Eisenhower, lruman về nghỉ hưu ở 
[ndependence, bang Missouri. Năm 1954, ông phải phẫu thuật vì bị viêm 
túi mật. Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng ông lại suýt chết do phản ứng 
của thuốc kháng sinh. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1956, ông đề cử 
Averell Harriman làm ứng cử viên tống thống của Đảng Dân chủ, song ông 
lại vận động tranh cử cho ứng cử viên cuối cùng, Adlai Stevenson. Năm 
1960, ông để cử Ihượng nghị sĩ Stuart Symington bang Missouri làm ứng 
cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ và bác bỏ việc để cử John EF. Kennedy 
vì ông này không hể có kinh nghiệm. luy nhiên, trong cuộc tổng tuyển cử, 
ông vẫn vận động tranh cử cho Kennedy. Năm 1964, ông là đại diện của 
Hoa Kỳ tới dự đám tang vua Hy Lạp là Paul Đệ nhất. Năm 1965, ông đã 
đón tiếp Lống thống [yndon B. Johnson ở Independence nhân dịp Luật Y 


tế được ký. Tống thống Johnson tới thăm lruman, vì ngay từ đầu, lruman 
đã ủng hộ bảo hiểm y tế toàn quốc. 


QUA ĐỜI: 

Tổng thống Iruman mất hồi 7 giờ 50 phút sáng ngày 26 tháng 12 
năm 1972 tại bệnh viện Research, thành phố Kansas, bang Missouri. Irong 
nhiều năm, sức khỏe của ông đã giảm sút ghê gớm. Từ năm 1966, ông liên 
tục phải nhập viện vì bệnh đau dạ dày. Ngày 4/12/1972, ông phải nhập viện 
Research vì chứng sưng huyết phổi. Thận hoạt động không tốt và những 
bệnh tật khác làm ông ngày một yếu đi. Ông bất tỉnh trong ngày Giáng 
sinh và mất vào sáng hôm sau vì bệnh vỡ hệ tim mạch. lang lễ được cử 
hành dưới sự chủ trì của Cha John H. Lembcke, Jr., mục sư của Nhà thờ 
Giáo hội Giám nhiệm Chúa Ba Ngôi ở Independence. lruman được chôn 
cất trong sân sau thư viện lruman ở Independence. Theo di chúc cuối cùng 
viết vào tháng 1/1959, Truman chia phần lớn tài sản trị giá khoảng 600.000 
đô-la cho vợ và con gái. Ông cũng để lại một miếng đất ở Grandview, bang 
Missouri cho Hội lam Điểm ở đó. 15.000 đô-la còn lại được chia cho nhiều 


cháu họ và con cái của họ. 


CA NGỢI: 

*“1ổng thống Tlruman được nhân dân Mỹ kính yêu Uì tín) ngay thẳng, 
trưng thực, thành thật uà nguyên tắc. (Ông dược người Mỹ ủng bộ Uì trong tâm 
trí bọ, ông là dại diện cho Chính sách kinh tế xã bội mới uà Chương trình cải 
cách công bằng." — Hubert Humphrey, lhượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ở 
Minnesota, 1952 

* Trong chính quyển của con người này chưa có Uiệc gì được quyết djn/ 
;mà bông rang lại lợi ích tối d4 cho đất nước. Không chỉ lòng can đảm mà cả 
sự chính trực của những quyết định Ấy sẽ còn sống rmãi. ` — George Marshall, 
cựu Bộ trưởng Ngoại giao 

*“1báng 4/1945, một trong những giây phút đáng ghi nhứ nủÖẤ? của lịch 
sử, kbi tin Uê cái chết của Tổng thống Franhlin Dclano Roosceuelt bay tới Văn 
Phòng Tổng thống, lrumnan đã chấp nhận nỗi đau thưởng này uới uẻ can đả 
Uà sáng suốt biếm thấy. Sự lãn? đạo có tẩm nh? xa trông rộng của Ông Ir01ig 


thời kỳ bậu chiến đã góp phẩn bảo uệ bòa bình) uàù tự do trên toàn thế giới.” — 
Tổng thống Richard M. Nixon, 1972 


CHỈ TRÍCH: 

ˆ 1ruman chẳng làm gì cả, uà cũng không có chứng cứ gì chứng tủ ông ta 
có khả năng làm Uiệc, nứng công Uiệc dủa một nhà lãnh đạo dưới chính quyên 
Truman thiếu bẳn trách nhiệm Uà quyển bạn." — NValter Lippmann 

'(Truman) rất quan tâm tới Uiệc mình có đúng bay không, dường r›Pw 
ông t2 không bề quan tâm tới 0iệc ra lệnh cho mọi người làm những 0iệc 
đứng dẫn. Một trong những đúc tính 0ĩ đại của Rooseuelt là tính bẩn thiết... 
Truman thì thiếu bẳn đúc tính này ` — Samuel Grafton, 1949 

"Ngày nay, Ất nước này đang nằm trong tay một nhóm bè phái giấu 
mặt do Liên Xô chỉ dạo. Chứng ta phải loại bỏ ngay thứ nguy biểm này r4 
khỏi chính phủ. Cách lựa chọn duy nhát của chứng ta là phải phê phán Tổng 
thống lrumman Uà tìm r4 đâu là chính phủ bí mật đã khôn khéo dẫn quốc gia 
này đj¡ xuống đốc. ` — William Jenner, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bang 
[ndiana, 1951 

' Người ta d2 coi thường d luận kbi đế cho kẻ Uô lại đó trở lại Nhà Trắng.” 
— Robert A. Taft, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bang Ohio, 1952 

NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA TRUMAN: 

“Liên Xô không cẩn phải tấn công Mỹ để làm bá chủ thế giới. Họ có thể 
dạt dược mục ích của 1ình bằng cách cô lập chúng ta Uà nuốt dân đồng minh 
của cúng ta." — 1951. 

Chỉ trong uài tháng đểu, tôi Äã phát biện ra rằng làm tổng thống cứng 
nu) cHổi trên lưng Đổ. Người ta chỉ có thể tiếp tục cHổi boặc bị nó ăn thịt." 

` lôi ngồi dây suốt ngày, cố gắng thuyết phục mọi người làm những 0iệc 
mà lọ có t4 trí khôn để làm mà chẳng dẩ?n ai phải thuyết phục... Đó là tất 
cả quyến lực của r"uỘt Uị tổng thống. ” 

'Cá ba điểu có thể làm bỏng một người đàn ông, đó là tiên, quyên lực 
uà pbụ 0z. lôi chẳng bao giờ có tiên, tôi chẳng bao giờ cẩn quyên lực Uà người 
Pu nữ duy nhất trong đời đang đợi tôi ở nhà." 


TÁC PHẨM CỦA TRUMAN: 

Wear 0ƒ. Decisions (Năm của những quyết 4n) (1955). 

Wear of Trial and Hope (Những năm tháng xét xử uà Dy 0ọnøe) (1956). 
Mr. Cizen (Người công d2n) (1960). 


TÁC PHẨM VỀ TRUMAN: 


Cochran, Bert. È127zy 1?wman and tbe (ri Preidency (Harry lruman 
Uuà thời kỳ dwơng nhiệm (jÐy những cuộc khủng boảng), New York: Eunk & 
WWagwalls, 1973. 

Donovan, Robert J. 7⁄2iows Wars: lbe Prasideny of Hary S 
Truman, 1949-1953 (Những năm tháng d dội: lhời kỳ dương nhiệm của 
lống thống lrwman, 1949-1953), New York: Norton, 1982. 

Ferrell, Robert H. (biên soạn). be Recorá: 1he Priuate Paperni 0ƒ Harry 


Š$ Truman (Phía sau những chỉ chép: lhự từ riêng của Harry S lrưman), 
New York: Horper & Row, 1980. 


Miller, Merle. P2: Speaking: An Oral Bioerapby oƒ Harry S Truman (Bộc 
bạch: Tiểu sử của Harry S Truman), New York: Berkley, 1973. 


Miller, Richard Lawrence. 77⁄2: 7Đe re to pouer (1ru?uam: Hướng tới 
quyên lực), New York. 


McGraw Poen, Monte M. $r/cdy Personal and ConfhdenHal: Ibe Letters 
Harry Truman Neuer Mailed (Những tài liệu riêng tt Uà tuyệt mật: Những 
bức thư Harry Truman chưa bao giờ ø#), Boston Little, Brown, 1982. 
Steinberg, Alfred. 7e z4 from Mlisourt: Lực and Từnes 0ƒ Harry S 
Truman (Người tới từ Missouri: Cuộc sống Uà thời đại của llarry S lrurm4n), 
New York: Putnams Sons, 1962. 


Truman, Margaret. /127zy Š 7??zan, New York: Morrow, 1973. 


DWIGHT D. EISENHOWER 


(1890-1969) 


TIỐ.N€ /PRLRÔỐNG TRHRỮIBAÄA MƯỜI. EƯỪ 
(1953-1961) 


HỌ VÀ TÊN: 


Dwight David Eisenhower. lên ông được đặt theo tên của cha, 
nhưng ngay từ thời thơ ấu, ông đã được gọi bằng tên đệm để tránh nhầm 
lẫn giữa hai cha con. Vào thời điểm ông đến Học viện Quân sự West Point, 
ông đã ký tên là Dwight David Eisenhower. Tất cả sáu người con trai của 
dòng họ Eisenhower đều được gọi với cái tên thân mật “Ike”. 


NGOẠI HÌNH: 


Eisenhower cao 1,79m và nặng 81kg khi ông làm Tổng thống. Ông 
có nước da đẹp, mắt xanh, tóc màu nâu nhạt, vai vuông và đôi bàn tay 
rộng, khi làm tổng thống, ông gần như hói hoàn toàn. Nét đặc biệt nhất 
của ông là nụ cười rộng. Ông đeo kính cận và có một bên đầu gối bị 
thương, di chứng sau một trận đá bóng. Ông dễ bị cảm lạnh và thỉnh 
thoảng lại bị đau ruột thừa. Năm 1955, khi đang là tổng thống, ông lên 
cơn đau tim và như các bác sĩ miêu tả là “nhẹ”. Năm 1956, ông phẫu thuật 
ruột thừa và năm 1957 lại bị một cơn đột quy nhẹ, khiến ông phải dừng 
bài phát biểu trong vòng 24 giờ. 


TÍNH CÁCH: 

Nhìn chung Eisenhower là người cởi mở, dễ gần, tốt bụng và đáng 
kính. Không cần phải nói nhiều thì ông vẫn tạo được ấn tượng là một 
người tự tin và đáng kính. Người viết tiểu sử về ông là Peter Lyon đã viết: 
“EienbotUer Jêu 4ý 7 0i người, Ông cũng muốn mọi người quý mến UàÀ Ông 
rất dau khổ nếu rnọi Uiệc không diễn ra như Uậy CC bính nụ câu cẩn một sự 
¿ng Độ muật tDiế? HỲ mọi người là lý do khiến Eisenbour rất ít bi nói xấu ai.” 
Một lý do khác nữa, đó là bài học mà ông đã học được từ thời thơ ấu: Bực 
mình vì không được cha mẹ cho phép đi chơi vào đêm Halloween, chàng 
trai trẻ lke đã thúc khuỷu tay vào một thân cây và bị chảy máu. Đêm đó, 
khi người mẹ chăm sóc bàn tay cho Eisenhower, bà đã giải thích rằng cảm 
giác chán ghét chẳng mang lại lợi ích gì cả, và ông coi đó là một trong 


những thời khắc quý giá nhất trong cuộc đời mình. Về sau, ông tránh 
phét bỏ hoặc nói xấu ai đó trước công chúng. Con người nổi tiếng có tên 
Eisenhower đó có nụ cười thể hiện tính cách ấm áp và tỉnh thần lạc quan. 
Thỉnh thoảng ông cũng chán nản hay cáu giận, nhưng thường không lâu. 
Có mê tín đôi chút nên ông thường để trong túi 3 đồng xu may mắn, Ì 
đồng đô-la bạc, 1 miếng vàng 5 ghinê (một ghinê trị giá 21 silling), và một 
đồng franc Pháp. Eisenhower nói không được lưu loát lắm, ông hay mắc 
nhiều lỗi về cú pháp trong câu. Đôi khi nhờ thế mà ông có thể tránh việc 
trực tiếp trả lời một câu hỏi nào đó. 


TỔ TIÊN: 

Eisenhower mang dòng máu Thụy Sĩ —- Đức. Cụ nội ba đời Hans 
Nicholas Eisenhauer của ông sinh ở Palatinate và di cư sang Philadelphia 
vào năm l74I rồi định cư ở quận Lebanon, thuộc bang Pennsylvania 
và làm nghề nông. Năm 1878, cụ nội của ông, Frederick Eisenhower và 
ông nội của ông là Jacob E. Eisenhower cùng bố của ông rời Pennsylvania 


chuyển đến Abilene, thuộc bang Kansas. 


CHÀA: 


David Jacob Eisenhower (1863-1942) là kỹ sư máy và quản đốc một 
công ty dầu khí ở bang Kansas vào năm 1878. Chán ghét công việc ở điển 
trang, ông học cơ khí ở trường Đại học Lống hợp Lane nhưng lại bỏ học để 
cưới [da Stover vào năm 1885 và sau đó làm ăn chung với một số người khác 
để mở một cửa hàng bách hóa tổng hợp ở thành phố Hope bang Kansas. 
Ba năm sau, người cùng làm ăn với ông đã vỡ nợ và cao chạy xa bay, để ông 
phải một mình đương đầu với các chủ nợ. Nỗi nhục nhã vì bị phá sản đã 
ám ảnh ông trong một thời gian dài sau đó. Ông phải trả tiền mặt cho mọi 
thứ và cấm vợ, con không được tiêu xài thứ gì. Ông tìm được việc làm trong 
ngành đường sắt ở bang Iexas nhưng sau đó lại trở lại Abilene ngay. Chính 
tại nơi này, David Eisenhower đã kiếm được tiển và quay trở lại với tư cách 
là một thợ máy và sau đó là quản đốc cho một công ty dầu khí. Ông qua đời 
tại Abilene, khi Eisenhower đang ở nước ngoài làm thượng tướng cho Đại 


tướng George C. Marshall. “(ø j2 một người đúng kính 0à là người, có uẻ 
bu, tiên UỀ lý đựy, ”— Eisenhower nói về cha mình như vậy. 


MẸ: 

Ida Elizabeth Stover Eisenhower (1862-1946). Bà sinh tại Mount 
Sidney bang Virginia. Bà gặp Jacob Eisenhower trong một lần đi thăm 
người em trai ở lopeka vào năm 1883 và cưới ông hai năm sau đó. Bà là 
một người sùng đạo và khóc sướt mướt khi con trai bà đến Wst Point. 
Nhiều năm sau, bà trở thành thành viên của phái Nhân chứng Jehovah. 
Bà qua đời ở Abilene khi Đại tướng Eisenhower là Bộ trưởng Quốc phòng 
Mỹ. Eisenhower nói về mẹ của mình như sau: “B2 J2 zột công ?›bân, rmột 
›oÙ? quản gia, HỘ! giáo Uiên, một người )ướng dẫn Uà là một người phụ nữ 
đdícD thực, HỘI người tệ HuyỆt uời. ” 


ANH CHỊIEM: 

Là con trai thứ ba trong tổng số sáu người con sống đến tuổi trưởng 
thành, Eisenhower có năm anh em trai khác: Arthur Eisenhower, ông chủ 
ngân hàng ở thành phố Kansas, bang Missouri; Edgar Eisenhower, luật sư 
của hãng luật lacoma bang Washington; Roy Eisenhower, dược sĩ ở thành 
phố Kansas; Earl Eisenhower, kỹ sư điện của Charleroi bang Pennsylvania; 
Milton Eisenhower, hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Johns Hopkins 
đồng thời là nhà cố vấn không chính thức cho Tổng thống Eisenhower. 


CON CÁI: 

Eisenhower có duy nhất một người con trai sống đến tuổi trưởng thành. 

Jobn Sbeldon Doud Eisenbouer (1922-2013), quân n›bân, nà 'ngoại giao 
u2 tác giả. Sinh tại Denver, bang Colorado, ông tốt nghiệp Học viện Quân 
sự West Voint vào năm 1944 và đến năm 1950 ông tốt nghiệp thạc sĩ về văn 
học Anh tại trường Đại học Tổng hợp Columbia. Trong đời binh nghiệp 
của mình từ năm 1944 đến 1963, ông phục vụ trong lực lượng chiếm đóng 
(Army of Occupation) từ năm 1945 đến năm 1947 và sau đó tham gia vào 
cuộc chiến tranh Nam Triểu Tiên từ 1952 đến 1953. Bắt đầu từ cấp bậc 


thiếu úy, ông được thăng quân hàm trung úy và sau đó là cấp tướng trong 
quân dự bị (Army Reserve). Dưới thời Nixon, ông là Chủ tịch Hội đồng 
công dân bang Pennsylvania trong chiến dịch tranh cử của Nixon năm 1268 
và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ tại Vương quốc Bỉ từ năm 1969 đến 
năm 1971. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách viết về trận Ardennes (Battle 
of the Bulge): 75e B//er Wooäk (Cán? rừng cay đắng) (1969). Š⁄icdy Personal 
(Khắc nghiệt tới chính mình) (1974) và Allies: Pear/ Harboør to D-áay (Liên 
quân: 1Ù Trân Châu Cảng đến Ngày phán quyế) (1982). Ông hiện đang 
sống tại thành phố Valley Forge bang Pennsylvania. Irong một buổi trao đổi 
với tác giả, Eisenhower đã bộc lộ mối quan tâm của mình và cho rằng các 
tổng thống nối nghiệp cha ông sau này đã làm thui chột dần những thành 
tựu quan trọng nhất của chính quyền Eisenhower. Ông viết: “4/øier 
Ä2 để lại cbo nước Mỹ một quân đội bùng bậu Uà một nên kinh tẾ Uững mạn”. 
Nhưng thật kbông ma), từ Tổng thống Kenned) trô ải, các tổng thống đã phun 
pbí bết của cải của nước Mỹ uà bây giờ bọ lại phải xây dựng lại từ điêu. ` Ông 
Eisenhower cho rằng các nhà sử học đã đánh giá không công bằng về chính 
quyền của cha mình. Ông nói thêm: “7y 0y, các nhà sử bọc đường nnbư dang 
dâu có được những biểu biết nhất định 0ê chính quyên Eisenbouer chứ không 
chỉ là những biểu biết được công nhận tà bọ đã nâng nu bơn 2Ú im q14. 
Có biết bao nhiêu điêu xảy ra đằng sau cánh gà sân khấu Uà các nhà sử gia lại 
;uốn được cbính phủ ue Uuuốt — nhưng những gì uiết Uể Eisenlbotuer dêu tạo !iÊn 
một sự bbác biệt to lớn. ” Eisenhower tin rằng cha ông sẽ không tranh cử tổng 
thống trong thời đại ngày nay. “M@2i 02 sẽ không bẩu ông”, ông nói tiếp về 
cha mình: “M@¿ đZ „ước phải giành dược chiến thắng trong cuộc chiến trước 
kbi bọ bẩâu các tướng quân tủ thành) tổng thống. ` 


CHÀO ĐỜI: 


Eisenhower sinh vào đêm 14/10/1890, tại một căn phòng trọ gần 
đường xe lửa ở thành phố Denison, bang lexas. 


THỜI THƠ ẤU: 


Năm 1891, khi cậu bé Ike vẫn còn nhỏ, gia đình Eisenhower chuyển 
từ thành phố Denison bang Texas đến thành phố Abilene bang Kansas. Ký 


ức đầu tiên mà cậu nhớ được vào lúc bốn tuổi, đó là cuộc ẩu đả bằng gậy. 
Cậu lớn lên trong một gia đình nghèo khó hơn hầu hết các gia đình khác 
ở Abilene. Bị trêu chọc là mặc lại quần áo cũ, trong đó có cả những chiếc 
giày cũ của mẹ cậu, những cậu bé nhà Eisenhower hay ẩu đả đã nhanh 
chóng lên kế hoạch trả thù bằng những nắm đấm của mình và bảo vệ lẫn 
nhau. Để kiếm thêm chút tiền, lke mang nông sản thu hoạch từ vườn 
nhà đi bán rong, rồi làm trong một nhà máy sản xuất kem, sữa, đá và xúc 
than thuê. Lúc sáu tuổi, cậu tham gia vào đoàn người rước đuốc diễu hành 
ủng hộ ứng cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa William McKinley. 
Trải nghiệm “đau đớn” nhất thời thơ ấu đối với Eisenhower là việc cậu bị 
nhiễm trùng máu do vết xước ở đầu gối. Bác sĩ khuyên cậu nên bó bột ở 
chân, nhưng Eisenhower phản đối kịch liệt tới mức thà chết còn hơn là 
phải bó bột, cha mẹ Eisenhower đành đồng ý để bác sĩ sử dụng phương 
pháp điều trị nhẹ hơn cho cậu. Cậu thích học môn lịch sử quân sự từ sớm. 
Những thần tượng anh hùng thời thơ ấu của cậu là Hannibal và George 
\Washington. Mơ ước đầu tiên của cậu là trở thành kỹ sư đường sắt. 


HỌC VẤN: 

Là một học sinh trung bình, Eisenhower học tại trường Lincoln từ 
lớp 1 đến lớp 6. Từ lớp 7 đến lớp 8 cậu học ở trường Garfeld và học trung 
học tại trường Abilene bang Kansas vào khóa học năm 1909. Môn học mà 
cậu yêu thích là lịch sử và hình học phẳng. Trong các hoạt động ngoài giờ, 
cậu thành lập hội thể dục thể thao của trường và chơi bóng đá, bóng chày. 
Nhận xét về vai diễn người hầu Gobbo của cậu trong vở diễn Ä⁄4£rcb2ø 
0ƒ Vemice (Người lái buôn thành V£ncc), một phóng viên địa phương viết: 
“kisenbouUer là diễn Uiên nghiệp dụ đóng UAi bài bay nhất trên sân khấu 
Abilene thời bấy giờ. ° Eisenhower tham dự kỳ thi tuyển vào trường hải 
quân Mỹ do bị hấp dẫn bởi điều khoản miễn học phí, nhưng cậu không 
được tuyển chọn vì lý do đã qua tuổi 20. Eisenhower sau đó đến học ở 
Học viện Quân sự \West Point từ năm 1911 đến năm 1915. Vẫn là một 
sinh viên trung bình, Eisenhower đứng thứ 57 trong số 212 sinh viên vào 
năm thứ nhất, thứ 81 trong số 177 sinh viên năm thứ hai; thứ 65 trong số 
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170 sinh viên vào năm thứ ba và tốt nghiệp thứ 61 trong số 164 sinh viên 
năm thứ tư với số điểm 2.085/2.525. Những môn cậu học giỏi nhất là cơ 
khí, quân nhu, bắn súng và quy tắc huấn luyện. Về đạo đức, cậu đứng thứ 
95 trong số 164 học sinh. Cậu cũng nhiều lần bị kỷ luật vì những lỗi nhỏ 
như hút thuốc hoặc ương bướng. Một lần, cậu bị hạ cấp từ trung sĩ xuống 
binh nhì vì tội không nghe lời nhắc nhở là phải thôi xoay người bạn nhảy 
một cách điên rổ trong phòng khiêu vũ. Eisenhower thanh minh cho tất 
cả những hành vi không phải phép đó với lý do cậu chẳng thích gì khác 
ngoài thể thao. Ihậm chí vào năm thứ hai, cậu dường như trở thành một 
trung vệ ngôi sao. Nhưng trong trận đấu với đội bóng của trường Đại 
học Lống hợp lurfts, cậu bị chấn thương ở đầu gối và sau đó vĩnh viễn 
không bao giờ có thể thi đấu được nữa. Đó là một câu chuyện buồn. Cậu 
trở nên bi quan và thậm chí đã suy nghĩ đến chuyện nghỉ học văn hóa để 
chuyển sang làm huấn luyện viên cho đội bóng trường học. Năm 1915, 
Eisenhower tốt nghiệp với quân hàm thiếu úy và được cử đến Đơn vị bộ 
binh 19 (Nineteenth Infantry). Sau này, Eisenhower đi học chỉ huy quân 
sự cấp cao ở Fort Leavenworth bang Kansas từ năm 1925 đến năm 1926. 
Tại trường Đại học Quân sự Chiến tranh (1928-1929), Eisenhower đã 
xếp thứ nhất trong số 275 sĩ quan. 


TÔN GIÁO: 

Là tín đồ của Giáo hội Trưởng lão. Eisenhower được nuôi dạy trong 
một môi trường hết sức nghiêm ngặt về tôn giáo, với niểm tin vào Giáo hội 
Anh em River Brethren và đọc kinh cầu nguyện hằng ngày. luy vậy, đến tận 
khi làm Tống thống, ông mới chính thức gia nhập nhà thờ. Ông được rửa 
tội tại nhà thờ của Giáo hội Trưởng lão Quốc gia ở Ñashington vào năm 
1953. Vào năm 1948, ông phát biểu rằng: “7ð¿ i2 gi sùne ao nã. Không 
4i cú thỂ trải qua sâu năm chiến tranh Hiên miên mmà k)ông có lòng Hit ẨưỢC. ` 
Ông tin vào sức mạnh của sự cầu nguyện và sự chỉ bảo của Chúa. Đã có lần 
ông nói rằng, tất cả mọi chính quyển tự do đều vươn đến một mục đích 
cuối cùng là chuyển hóa niềm tin tôn giáo sang thế giới chính trị. Ông tự 
sáng tác ra bài cầu nguyện và đọc trước khi ông đọc bài diễn văn nhậm chức. 


Trong bài cầu nguyện đó, ông đã cầu Chúa ban cho ông sức mạnh để phân 
biệt đúng sai. Với tư cách là Tổng thống, ông đã xây dựng nên Bữa sáng cầu 
nguyện ở Nhà Trắng và mở màn các buổi họp nội các bằng việc cầu nguyện. 


SỞ THÍCH: 


Điểu mà Eisenhower thích làm nhất trong lúc rảnh rỗi là chơi golf. 
Hiệp hội Golf Hoa Kỳ đã làm riêng cho ông một sân golf mini ở gần Vườn 
hồng và ông đã tập golf ở ngay vườn cỏ phía nam của Nhà Trắng. Ông 
thường kết thúc trong khoảng 80 gậy. Ngoài ra, Eisenhower cũng thích câu 
cá và săn bắn. Bên cạnh thể thao, Eisenhower thích vẽ tranh phong cảnh. 
Ông duy trì một phòng vẽ tranh ở Nhà Trắng. Mặc dù một vài bức tranh 
ông vẽ khá đẹp nhưng ông chỉ cho rằng việc vẽ tranh phong cảnh “đơn 
thuần vì ông thích màu sắc và thích thí nghiệm”. Từ hồi còn trẻ, ông đã là 
một tay chơi bài nhanh nhạy. Trong nhiều năm liền, ông đã trả một phần 
tiền học phí trong học viện quân sự nhờ số tiền thắng khi chơi bài. Nhưng ở 
tuổi trung niên, ông từ bỏ chơi bài vì cho rằng những sĩ quan bạn ông thua 
nhiều hơn số tiền mà họ có thể trả được. Ông chuyển sang chơi bài brít (trò 
chơi bài có bốn người phát triển từ bài uýt) và chơi canasta kiểu Nam Mỹ 
đối chơi bài giống như chơi tay đôi với hai bộ bài). Là một người nấu ăn 
rất khéo, Eisenhower nổi tiếng về món xúp rau, món bò bít-tết và bánh kếp 
bột ngô. Ông thích đọc sách về phương Tây với tác giả yêu thích là Luke 
Short và xem chương trình 7£ z2 WZring S%øw. Trong số những phim 
được chọn lọc để ông xem ở Nhà Trắng, Eisenhower thích nhất phim 7e 
Bị, Cowwtry (Một nước lớn) do Gregory Peck và Charlton Heston đóng. Tại 
ÑWest Point, ông bắt đầu hút thuốc, cuốn riêng những điếu Bull Durham cho 
mình rồi sau đó dân hình thành thói quen hút đến 4 bao một ngày. Theo 
lời khuyên của bác sĩ, ông cai thuốc năm 1949. Ông uống rượu rất điều độ, 
thường là rượu Scotch, Martini và một vài loại rượu cổ truyền khác trước 


bữa ăn tối. 
HÔN NHÂN: 


Ngày 1/7/1916, Trung úy Dwight D. Eisenhower, 25 tuổi kết hôn 


cùng Marie Geneva Doud 19 tuổi, tại nhà của cha mẹ cô dâu ở Denver 
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bang Colorado. Marie Geneva Doud sinh ngày 14/11/1896 ở Boone, bang 
lowa và là con gái của nhà sản xuất thịt hộp khá giả tên là John Sheldon 
Doud và bà Elivera Carlson Doud. Marie lớn lên trong một môi trường 
khá thoải mái ở Cedar Rapids bang lowa, ở Colorado Springs, ở Denver 
và ngôi nhà mùa đông của dòng họ Doud ở San Antonio bang Texas. Cô 
gặp Eisenhower ngay sau ngày tốt nghiệp ở trường Miss olcott vào tháng 
10 năm 1915 tại San Antonio. Được phu nhân Lulu Harris, vợ của một 
người bạn là sĩ quan tại Fort San Houston, giới thiệu, cả Eisenhower và 
Marie đều phải lòng nhau ngay từ phút đầu tiên. Eisenhower lúc đó là sĩ 
quan mới ra trường, anh đã mời cô Doud đi tuần cùng mình. Eisenhower 
thấy cô thật sôi nổi, quyến rũ và thú vị. Vì lương của anh lúc đó còn thấp, 
lúc đầu họ chỉ đi chơi những nơi ít tiển, thường là một bữa tối theo phong 
cách Mexico tại tiệm Original, một bộ phim hay một vở kịch. Họ hứa 
hôn vào đúng ngày Valentine năm 1916. Đám cưới của họ được cử hành 
bởi Đức Cha Williamson tại nhà thờ Giáo hội Trưởng lão trung tâm ở 
Denver. Đôi vợ chồng mới cưới đi nghỉ trăng mật ở Eldorado Springs, 
một khu nghỉ dưỡng gần Denver. Sau đó, họ đến thăm cha mẹ chú rể 
ở Abilene trước khi trở về sinh sống tại một khu tập thể nghèo nàn của 
Trung úy Eisenhower tại Fort Sam Houston. 

Mặc dù dã quen với cuộc sống đầy đủ và thoải mái hơn các đồn bốt 
quân đội nhưng Mamie (tên gọi thân mật của Marie) vẫn sẵn sàng điều 
chỉnh cuộc sống của mình và cùng chồng chuyển nơi ở đến 28 lần trước khi 
họ nghỉ hưu, sau nhiệm kỳ tổng thống của chồng. Khi còn là Đệ nhất phu 
nhân, bà là một chủ nhân duyên dáng nhưng rất thận trọng bảo vệ đời tư 
của mình. Ảnh hưởng của căn bệnh rối loạn tai trong đã tác động tới việc 
giữ thăng bằng của Marie; bà thỉnh thoảng đứng không vững và đi khập 
khiếng. Chuyện này có lần đã lan truyền thành tin là bà uống nhiều rượu. 
Năm 1961, bà cùng chồng về nghỉ hưu tại ngôi nhà cố định đầu tiên của 
họ ở thành phố Gettysburg bang Pennsylvania, nơi họ đã sống cùng nhau 
sau ngày cưới. Bà bị mắc bệnh khó thở vào tháng 9 năm 1979 và qua đời 
vào ngày l1 tháng 11 năm đó. Bà được chôn cất bên cạnh Tổng thống tại 
Abilene. Năm 1980, nơi sinh của bà ở Boone, lowa được phong tặng là di 


tích lịch sử. Đệ nhất phu nhân John Adams là người duy nhất ngoài bà được 
nhận vinh dự đó. 


CHUYỆN TÌNH NGOÀI HỒN NHÂN: 

Có phải Kay Summersby là người tình của Tống thống không? Tháng 
5/1942, cô Kay Summersby, người gốc Ireland được cử lái xe cho hai tướng 
Eisenhower và Mark Clark trong suốt thời gian 10 ngày khi họ ở London. 
Khi Eisenhower chỉ huy Mặt trận hành quân châu Âu ở London vào tháng 
tiếp sau đó, ông yêu cầu Summersby làm lái xe riêng cho ông. Vào lúc này 
cô đã hứa hôn với đại tá người Mỹ Richard Arnold nhưng ngay sau đó 
người này đã bị chết ở Bắc Phi. Sau đó, Summersby tham gia vào Quân 
đoàn phụ nữ, trở thành nữ đại úy, và từ một lái xe riêng bà được phong 
làm thư ký riêng và trợ lý quân sự cho Eisenhower. Trong cuốn hồi ký về 
cuộc chiến tranh E2sezbouer W2s ÄÂy Bos (Eisenboer là sếp của tớ) (1948) 
bà không đả động gì tới chuyện tình với Tống thống. Nhưng trong cuốn 
Đast Forecting: ÁÁy loue Affair:s tuith DuUigbt D. Ensenhouer (Lãng quên quá 
khứ: Chuyện tình của tôi uới Duiebt D. E/senbouer) (1975), được viết khi 
bà sắp qua đời vì căn bệnh ung thư, bà đã khẳng định là họ đã yêu nhau 
trong thời kỳ chiến tranh. Trong cuốn 2z Sp¿aking: Ân Oral Biograpby 
0ƒ Harry S. Truman (Nói thật: Tiểu sử truyển triệng của Harry S. lruman), 
tác giả Merle Miller đã trích lời Truman nói rằng ông đã chứng kiến việc 
cắt đứt liên hệ giữa Eisenhower và tướng George C. Marshall, trong đó 
Eisenhower đã tuyên bố ý định ly dị vợ và cưới Summersby. [heo lruman, 
Marshall nghiêm khắc đáp lại rằng với tư cách là sĩ quan cấp trên, ông sẽ 
sa thải Eisenhower ra khỏi quân đội và sẽ khiến cuộc đời ông đau khổ hơn 
bao giờ hết. Tuy vậy, vợ chồng Eisenhower đã phủ nhận việc họ có ý định 
ly dị. Sau khi Eisenhower rời châu Âu vào thời kỳ cuối của cuộc chiến 
tranh, ông không bao giờ gặp lại Summersby. Cô cảm thấy tổn thương, 
nhưng cô viết rằng cô không hề hối hận về chuyện tình đó. Summersby 
sau đó kết hôn với Reginald Morgan. Bà còn là cố vấn thời trang cho bộ 
phim Š/e2ƒfor4 W7ues (Những người vợ kê) ngay trước khi bà qua đời vào 
năm 1975. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỌỘI: 


Eisenhower là một sĩ quan chuyên nghiệp. Ông phục vụ trong quân đội 
từ 1215-1248 và từ 1951-1952, kể từ khi là trung úy đến khi là đại tướng. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point năm 1915, Eisenhower 
được phong hàm trung úy và được bổ nhiệm đến Đơn vị bộ binh 19 đóng 
tại Fort Sam Houston, bang Texas. Ông được thăng hàm thượng úy vào 
tháng 7/1916 và đại úy vào tháng 5/1917. Trong Thế chiến I, ông đề nghị 
được ra nước ngoài làm nhiệm vụ, nhưng lại bị giữ lại trong nước với vai 
trò huấn luyện viên quân sự tại Fort Ogelthorpe bang Georgia, ông thành 
lập nên Tiểu đoàn công binh 65 tại Camp Meade thuộc bang Maryland và 
cuối cùng là chỉ huy trưởng của Trung tâm huấn luyện điều khiển xe tăng ở 
Camp Colt bang Pennsylvania. Trong thời gian đó, ông được thăng cấp tạm 
thời là thiếu tá vào tháng 6 và trung tá vào tháng 10/1918. Sau chiến tranh, 
ông trở lại quân hàm lúc trước là đại úy và được trở lại hàm thiếu tá vào 
tháng 6/1920. Trong suốt hai năm 1921-1922, ông là chỉ huy điều khiển xe 
tăng ở Camp Dix, bang New Jersey, ở Fort Benning thuộc bang Georgia và 
ở Camp Meade. Sau khi được bố nhiệm đến vùng kênh đào Panama từ năm 
1222 đến năm 1924, ông học ở trường sĩ quan chỉ huy quân sự trong hai 
năm 1225-1926 ở Fort Leavenworth, bang Kansas và theo học tiếp trường 
Đại học Chiến tranh từ năm 1928 đến năm 1929. Từ 1929-1932, ông được 
đặc cách làm trợ lý đặc biệt cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ở ashington. 
Năm 1932, ông gia nhập nhóm cộng sự cho tướng Douglas MacArthur 
và cũng trong năm đó đã giúp Douglas MacArthur quét sạch nhóm cựu 
chiến binh đòi tiền thưởng khỏi thủ đô (xem: ##œzrt Hoouer, Tổng thống 
thứ ba 1mu0i mốt, mục: Hoạt động của chính quyển). Năm 1935, ông theo 
MacArthur đến Philippines và giữ chức trợ lý quân đội cấp cao cho đến năm 
1232. Irong thời gian ở Philippines, ông được thăng quân hàm trung tá vào 
tháng 7/1936. Trở về Fort Lewis bang Washington, ông giữ chức sĩ quan 
cao cấp của lrung đoàn 15 thuộc Sư đoàn Bộ binh 3 từ tháng 1 đến tháng 
11/1940. Từ tháng 11/1940 đến 3/1941, ông giữ chức chỉ huy trưởng bộ 
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tham mưu cho Sư đoàn Bộ binh do Tướng Charles F. Thompson chỉ huy 
và cuối cùng được thăng quân hàm đại tá, tham mưu trưởng của Quân 
đoàn IX do Tướng Kenyon A. Joyce chỉ huy. Eisenhower là tổng tham mưu 
trưởng cho Quân đoàn III do Tướng Walter Krueger phụ trách tại Fort Sam 
Houston từ tháng 6 đến 12/1941 khi Mỹ bước vào Thế chiến II. Sau sự chỉ 
đạo ấn tượng trong việc điều động tập huấn trên một quy mô lớn, ông được 
thăng chức lên chuẩn tướng vào tháng 9/1941. 

1øế chiến lÏ: Ngay sau khi quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng, 
Tướng Eisenhower được triệu tập về Washington với cương vị mới là phó 
tư lệnh Bộ tham mưu hoạch định tác chiến. Tháng 3/1942, ông được 
thăng quân hàm thiếu tướng và trở thành tư lệnh Bộ tham mưu hoạch 
định tác chiến. Tháng 6/1942, ông được bổ nhiệm làm tướng tư lệnh Mặt 
trận hành quân châu Âu và một tháng sau được thăng quân hàm trung 
tướng. Ông là tư lệnh tối cao của Lực lượng viễn chỉnh Đồng minh trong 
cuộc xâm lược Bác Phi vào tháng 11/1942, ở Sicily tháng 7/1942 và ở 
Italia tháng 9/1943. Tháng 2/1943, ông được thăng quân hàm đại tướng. 
Tháng 12/1943, Tổng thống Franklin Roosevelt chỉ định ông là Tư lệnh 
tối cao Đồng minh châu Âu với trách nhiệm quan trọng là xâm nhập vào 
châu Âu, hướng đến nước Đức. Mật danh của chiến dịch này là Overlord. 
Eisenhower lúc đầu chọn ngày 5/6 là ngày hành động nhằm tận dụng 
điều kiện thuận lợi của thủy triều, chu kỳ của Mặt trăng và thời điểm Mặt 
trời mọc. Tuy nhiên, vì thời tiết xấu, ông phải hoãn mệnh lệnh tấn công 
24 giờ. Sau đó, mặc dù dự báo thời tiết ngày 6/6 không thuận lợi nhưng 
ông vẫn cho tiến hành mệnh lệnh vì nếu không thủy triểu sẽ cản trở chiến 
dịch trong hai tuần tiếp theo. May thay, thời tiết hôm ấy rất thuận lợi, liên 
quân tiến vào đất liền vùng duyên hải Normandy rất an toàn, họ đã triển 
khai đánh trên bộ và Eisenhower được thăng quân hàm đại tướng vào 
tháng 12/1944. Sau đó ông đã chỉ huy đợt tấn công cuối cùng trên nước 
Đức vào ngày 7/5/1945. Quân đối phương đầu hàng ở Rheims. Tháng 
11/1945, ông quay về Mỹ làm Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ thay 
cho Tướng George C. Marshall. Mặc dù rất hoảng sợ về sức công phá 
chê gớm của bom nguyên tử, song ông vẫn đặt hy vọng vào khả năng sử 
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dụng loại vũ khí mới này để làm vật cản cho Thế chiến HII. Tháng 2/1948, 
Tướng Eisenhower rút lui khỏi quân đội Mỹ. 

Củ tịch trường Đại bọc Colwmbia (1948-1950): Vì Eisenhower thiếu 
một nền học vấn đầy đủ để đảm nhận vị trí này nên ông chỉ làm chủ tịch 
trên danh nghĩa. Ông bị cả hai đảng phái chính trị thúc giục ra tranh cử 
tổng thống vào năm 1948, nhưng ông đã từ chối. Ông bầu cho đảng viên 
Đảng Cộng hòa là Ihomas Dewey. 

1 lệnh tối cao của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại lây Dương (NATO) 
(1951-1952): Được Tổng thống Iruman bố nhiệm vào tháng 12/1950, 
Tướng Eisenhower đảm nhận cương vị tư lệnh tối cao của khối NATO 
vào tháng 4/1951. Tháng 5/1952, ông rời NATO và đến tháng 7 sau đó 
rút lui khỏi quân đội và tranh cử tổng thống. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1952: 

Trong cuộc họp của Đảng Cộng hòa ở thành phố Chicago vào tháng 
7/1952, Thượng nghị sĩ Robert laft của bang Ohio là ứng cử viên hàng 
đầu do các đảng viên bảo thủ chỉ định. Mặc dù Eisenhower đã chứng tỏ 
sức mạnh đáng kinh ngạc của mình trong những cuộc bầu cử địa phương 
(ông thắng cử ở bang New Hampshire mà không cần phải vận động ở 
đó và loại bỏ đối thủ Harold Stassen nhờ việc đứng ở vị trí thứ hai với tư 
cách ứng cử viên bổ sung trong lần bầu cử ở bang Minnesota quê nhà của 
Stassen), nhưng Taft đã ra vận động một cách tích cực để được bố nhiệm 
làm ứng cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa và dường như đã nắm 
được vị trí đó trong lòng bàn tay. luy vậy, lực lượng ủng hộ Eisenhower đã 
tuyên bố rằng “ laft không thể nào thắng được” và thành công trong việc 
kêu gọi các cử tri phía Nam chống lại laft và quay sang ủng hộ cho ứng 
viên của mình. Cuộc cạnh tranh trở nên cay đắng và nhức nhối về mặt 
tỉnh thần đã thể hiện rất rõ khán giả xem truyền hình khi Thượng nghị sĩ 
Everett Dirksen của bang llinois, một đại biểu của laft, nhìn trừng trừng 
vào Thống đốc bang New York Ihomas Dewey, người lãnh đạo phong 
trào Bầu cho Eisenhower cũng là ứng viên thất bại hai lần cho chức tổng 
thống, và nói với giọng khinh miệt: “C:ø tôi tưng theo ông Uà giờ ông kéo 


chúng tôi xuống con đường dễ! đến thất bại. ` Một sự kiện nối bật khác trong 
cuộc họp của Đảng Cộng hòa là bài diễn văn chống Cộng sản hết sức đanh 
thép của Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy của bang Wisconsin và lên 
án Bộ Ngoại giao do Dean Acheson lãnh đạo và bài diễn văn của lướng 
Douglas MacArthur. Thống đốc bang Maryland Theodore R. McKeldin 
để cử Eisenhower vào ghế ứng cử viên tống thống. Eisenhower đứng đầu 
trong danh sách các ứng cử viên được để bạt với 845 phiếu bầu, tiếp theo 
là Taft 280 phiếu, Thống đốc bang California Earl Warren được 77 phiếu 
và Tướng MacArthur được 4 phiếu. Theo gợi ý của Dewey, Eisenhower 
chọn Thượng nghị sĩ bang California là Richard Nixon làm ứng cử viên 
phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa lên tiếng chỉ trích chính 
quyền Iruman là “thỏa hiệp với cộng sản ở trong nước lẫn nước ngoài. và 
ủng hộ việc loại trừ những người được coi là không có khả năng ra khỏi 
Bộ Ngoại giao. Cương lĩnh cũng nhấn mạnh một nền quốc phòng vững 
mạnh, cân bằng ngân sách Liên bang, giảm thuế, duy trì Luật Taft-Hartley 
và tố chức lại chính phủ phù hợp với những gợi ý của Ủy ban Hoover. 


ĐỐI THỦ: 

Adlai E. Stevenson (1900-1965), người bang llinois, đảng viên 
Đảng Dân chủ, sinh ra ở Los Angeles và là cháu của Phó Tổng thống 
Adlai E. Stevenson (xem: Œrouer CÌeUelamd, Tổng thống thứ bai r0 tú, 
mục: Đó £ổng thốn). Stevenson lớn lên ở Bloomington, bang lÏÏinois; ông 
tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1922, theo học ở trường luật Harvard 
và nhận bằng luật ở trường Đại học Northwestern năm 1926. Ông hành 
nghề luật ở Chicago mãi đến năm 19323 thì chuyển sang làm cho Cục 
Điểu chỉnh Nông nghiệp thuộc Chương trình kinh tế xã hội mới. Mặc 
dù đến năm 1935, ông trở lại làm luật sư, song ông vẫn thường xuyên 
cống hiến cho các hoạt động vì cộng đồng. Ông là trợ tá pháp lý cho Bộ 
trưởng Hải quân trong Thế chiến II. Với chức vụ là trợ lý đặc biệt của Bộ 
trưởng Ngoại giao Mỹ sau chiến tranh, ông tham gia tích cực vào việc 
thành lập Liên Hợp Quốc và giữ chức cố vấn cấp cao cho đoàn đại biểu 
đầu tiên của Mỹ ở Liên Hợp Quốc năm 1946. Khi làm thống đốc bang 
IHinois từ 1949-1952, ông ngăn ngừa lực lượng cảnh sát khỏi lộng hành,. 
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khởi tố các tổ chức tội phạm, tăng ngân sách cho ngành giáo dục, nâng 
cấp các cơ sở y tế và xây dựng đường sá mới. Lổng thống Iruman thúc 
giục Stevenson ra tranh cử tổng thống năm 1952 và hứa sẽ hoàn toàn ủng 
hộ. Khi thấy Stevenson do dự, Iruman lại quay sang ủng hộ Phó Tổng 
thống Alben Barkley nhưng các nhà lãnh đạo Liên đoàn Lao động đã phản 
đối ông vì lý do tuổi tác. Đối thủ của Stevenson trong việc bổ nhiệm này 
là W. Averell Harriman thuộc Đảng Tự do của bang New York, Thượng 
nghị sĩ Kefauver của bang lennessee, người đứng thứ hai trong các ứng 
cử viên mạnh dựa vào kết quả các cuộc bầu cử chọn đại biểu và Thượng 
nghị sĩ Richard Russell bảo thủ của bang Georgia. lrong bài diễn văn chào 
mừng cuộc họp của Đảng Dân chủ ở thành phố Chicago vào tháng 7 năm 
1952, Stevenson khuấy động cả gian phòng bằng việc chĩa những lời chỉ 
trích vào cuộc họp gần đây của Đảng Cộng hòa: “77onơ suốt! gi một tuổn, 
bing lời nói sáo rỗng Uuang lên khắp nơi Dòng tì được một ý HiÈng nào dó. 
Những người bạn Đảng Cộng hòa của chúng ta không đủ kiên nhấn, không 
đJ năng lực 0à tôi dn phải nói thêm là không đủ khả năng lãnh đạo. ` [rong 
lần bỏ phiếu thứ nhất, Stevenson giành dược 273 phiếu, Russell được 268 
phiếu, Harriman được 1231⁄2 phiếu và Kefauver được 38 phiếu. lrong 
lần bỏ phiếu thứ hai, Tống thống Truman thuyết phục Harriman rút lui 
để tạo điểu kiện thuận lợi cho Stevenson, người giành được 6171⁄2 phiếu, 
Kefauver được 275 1⁄2 phiếu và Russell được 261 phiếu. lrong bài diễn văn 
nhậm chức của mình, Stevenson hứa hẹn một cuộc vận động trung thực: 
“Hãy nói những điêu có ý nghĩa uới người dân Mỹ. Hãy nói thật uới bọ rắng 
không cú sự thành công nào mà không cú sự by sin) 0à đó là một quyết jjnJ 
tuyệt Uời Uuà không bề dễ dàng.” Thượng nghị sĩ Jon J. Sparkman của bang 
Alabama được bầu là ứng cử viên phó tổng thống. Cương lĩnh của Đảng 
Dân chủ ủng hộ một nền quốc phòng vững mạnh, an ninh tập thể chống 
lại sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản, cắt giảm vũ khí, bãi bỏ đạo luật 
Taft-Hartley, tạo cơ hội có công ăn việc làm bình đẳng giữa nam giới và 
nữ giới, người thiểu số và những người tàn tật, tăng cường sự giúp đỡ của 
chính phủ đối với người già và trẻ em, người mù và thương binh, mở rộng 
chương trình ăn trưa ở trường học và tiếp tục xóa bỏ nạn phân biệt chủng 
tộc. Stevenson được bổ nhiệm lại là ứng cử viên tổng thống năm 1956. 
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CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1952: 

Cả hai ứng cử viên đều vận động hết sức quyết liệt. Eisenhower đi 
50.000 dặm (khoảng 80.000km) và đọc 228 bài diễn văn; Stevenson đi 
khoảng 32.000 dặm, đọc 205 bài diễn văn. Eisenhower hứa sẽ quyết tâm 
“dọn sạch sự lộn xộn ở Washington"” nhưng không tấn công vào đời tư 
của đối thủ. Ông để cho Nixon và một số người khác tiến hành việc chỉ 
trích Đảng Dân chủ. Nixon bị tố cáo là đã ăn hối lộ khoảng 18.000 đô-la 
nhưng ông đã từ chối lời buộc tội đó trong một bài phát biểu hết sức căng 
thẳng trên truyền hình mang tên “Bài phát biểu Checkers” (xem: #¿cøar2 
MỊ. Nixon, Tổng thống thứ ba rmwơi bảy, mục: Nghề nghiệp trước khi làm tổng 
bốn). Đảng viên Đảng Cộng hòa Joseph McCarthy ở bang Ñisconsin 
đã gây phiển phức cho cả hai ứng cử viên. Eisenhower đã chán ngấy 
McCarthy khi thấy ông ta lên tiếng chỉ trích lòng yêu nước của George C,. 
Marshall, Eisenhower đã cố gắng nhưng không tránh được việc phải xuất 
hiện trong cùng một cương lĩnh với McCarthy ở Wisconsin. Stevenson bị 
McCarthy lên án là người chứng kiến tên điệp viên bị nghi ngờ là Alger 
Hiss trong bài diễn văn McCarthy đọc trên đài truyền hình chĩa mũi nhọn 
vào Stevenson, được bắt đầu bằng câu nói rụt rè: ⁄1er, 2 &bông, All... ” 
Stevenson phải chống chọi với lời buộc tội của Đảng Cộng hòa là “?¿ ép 
buộc ái? đến thế kỷ XX”. Trong một bài diễn văn đọc ở Detroit vào tháng 
10, Eisenhower giành được sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng khi ông hứa 
hẹn rằng: “Tôi sẽ sang lriểu liên” để phá vỡ sự bế tắc khi thương lượng 
hòa bình. Lần đầu tiên truyền hình trở thành công cụ trong một cuộc bầu 
cử tổng thống, giúp sự uyên bác và trang trọng của Stevenson Đảng Cộng 
hòa bị lu mờ trước diện mạo bình dân và nụ cười đôn hậu của Eisenhower. 
Thực tế là chính sự lỗi lạc uyên thâm của Stevenson lại làm hại ông, vì vào 
lúc đó, các trí thức bị coi là những “kẻ đầu trứng” — thuật ngữ lần đầu xuất 
hiện vào tháng 9 trong cột báo của Stewart Alsop. “ lôi yêu Ike” là khẩu 
hiệu nổi tiếng nhất của chiến dịch. Và đúng là nhiều người “yêu Ike” thật, 
vì Eisenhower đã giành chiến thắng áp đảo. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1952: 

Phổ thông đu phiếu: Eisenhower (Đảng Cộng hòa): 33.936.234 
phiếu (55%); Stevenson (Đảng Dân chủ): 27.314.992 phiếu (44%). 

Số phiếu đại cử trí: Eisenhower: 442 phiếu, Stevenson: 89 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Eisenhower giành đa số phiếu đại cử trí ở 39 bang 
— Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, 
Hlinois, Indiana, lowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachussetts, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New 
Jersey, New Mexico, New York, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, Nam Dakota, lennessee, [exas, Utah, Vermont, 
Virginia, Washington, isconsin, và yoming. Stevenson giành đa số phiếu 
đại cử tri ở 9 bang — Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, 


Mississippi, Bắc Carolina, Nam Carolina, lây Virginia. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ TỔNG 

THỐNG, 1956: 

Khi các đảng viên Đảng Cộng hòa họp mặt ở San Francisco tháng 
8/1956, Eisenhower chắc chắn được bổ nhiệm làm ứng cử viên tái tranh 
cử tống thống. Harold Stassen của bang Minnesota đứng đầu phong trào 
bài trừ Nixon để đưa Thống đốc bang Massachussetts Christian Herter 
ra tranh cử phó tổng thống, nhưng Eisenhower vẫn chọn Nixon là người 
cùng tranh cử. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa hết lời ca ngợi nhiệm kỳ 
thứ nhất của Eisenhower và giữ nguyên cương lĩnh năm 1952. 


ĐỐI THỦ: 

_ Adlai E. Stevenson (1900-1965), người bang lHlinois; Stevenson 
được bầu là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1952. Sau 
khi vượt qua thử thách hết sức gay gắt của đối thủ lIhượng nghị sĩ bang 
Tennessee là Estes Kefauver một cách bất ngờ trong các vòng bỏ phiếu 
chọn ứng viên, Stevenson dường như không bị phản đối để ra tranh cử 
tổng thống. Nhưng ngay trước cuộc họp của Đảng Dân chủ ở Chicago 
vào tháng 8, cựu Ilống thống Iruman đứng ra ủng hộ cho Thống đốc 


bang New York Averell Harriman. Nguyên Đệ nhất phu nhân Eleanor 
Roosevett tích cực vận động các đại biểu ủng hộ cho Stevenson. Thượng 
nghị sĩ John E. Kennedy của bang Massachussetts để cử Stevenson vào ghế 
ứng cử viên tổng thống. Stevenson được bổ nhiệm với số phiếu cao nhất 
là 90512 Harriman được 210, và người con yêu dấu của bang Texas là 
Lyndon Johnson được 80 phiếu và số phiếu còn lại rải rác cho các ứng viên 
khác. Stevenson gây bất ngờ trong hội nghị bằng việc trao quyền lựa chọn 
ứng cử viên phó tổng thống cho các thành viên của hội nghị. Đây là cuộc 
tranh chấp giữa John E Kennedy và Estes Kefauver. Kennedy trội hơn ở 
lượt bỏ phiếu sớm, được 39 phiếu bầu nhưng sau đó Kefauver đuổi kịp 
và giành chiến thắng với số phiếu 7551⁄2/589. Cương lĩnh của Đảng Dân 
chủ lên án Đảng Cộng hòa là “những kẻ làm chính trị nghiệp dư, bị các 
nhóm đặc quyển lấn át” và cương lĩnh ủng hộ hơn nữa việc nước Mỹ dựa 
vào Liên Hợp Quốc, cố gắng giải trừ thêm quân bị, đầu tư hơn nữa vào 
các chương trình nông nghiệp và phúc lợi xã hội, bãi bỏ Luật Taft-Hartley, 
để ra “Chương trình phát triển hoàn thiện và hợp nhất quản lý, bảo vệ và 
duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên”, sử dụng vũ khí hạt nhân vì mục 
đích hòa bình, quyền bầu cử và cơ hội công bằng cho người thiểu số, tránh 
sự phân lập trong giáo dục. Sau khi bị Eisenhower đánh bại, Stevenson từ 
chối tham gia tranh cử lần thứ 3 vào năm 1960. Năm 1961, Tổng thống 
Kennedy bổ nhiệm Stevenson làm đại sứ quán Mỹ ở Anh. Đây là chức vụ 
ông giữ đến khi qua đời sau một cơn đau tim vào năm 1965. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1956: 

Stevenson phải đương đầu với một đối thủ mạnh và là Tổng thống 
đương nhiệm được yêu mến. Tình trạng sức khỏe của Eisenhower sau 
một cơn đau tim, đã được thông báo gián tiếp trở thành điểm mạnh nhất 
của Đảng Dân chủ. Để xoa dịu dư luận về tình trạng sức khỏe của mình, 
Eisenhower đưa ra một kế hoạch vận động vừa sức trong phạm vi khoảng 
14.000 dặm và tại 13 bang. Stevenson kêu gọi chấm dứt việc tuyển nghĩa 
vụ quân sự, ủng hộ việc tự nguyện gia nhập quân đội và đòi hạn chế việc 
thử vũ khí hạt nhân. Eisenhower cho là cả hai đề nghị này của Stevenson 
đều đe dọa đến an ninh quốc gia. Chính Stevenson là người đã nghĩ ra 


cụm từ “Chất lượng cuộc sống” trong chiến dịch tranh cử lần này. Tình 
trạng nghèo nàn trong chiến dịch tranh cử của Stevenson được mô tả trong 
một bức tranh mà ở đó ứng cử viên này mang một đôi giày thủng. Đảng 
Cộng hòa đã phóng to bức ảnh này và đưa ra khẩu hiệu: “Đ#øg 4£ cb„yện 
này xảy r4 uới các bạn, Đấy bỏ phiếu cðo lke”. Đảng Cộng hòa thì tìm cách 
lấy lại số phiếu đã để tuột vào tay Đảng Dân chủ trong thời gian tiến hành 
Chương trình kinh tế xã hội mới. Nhờ những cố gắng của Eisenhower để 
tránh việc phân lập trong các trường học ở Litlle Rock, Đảng Cộng hòa 
đã mở chiến dịch vận động tranh cử trong cộng đồng người da đen. lrong 
số những người ủng hộ Eisenhower có Adam Clayton Powell, Hạ nghị sĩ 
Quốc hội của bang New York, người rất được người da đen yêu mến. Kết 
quả là Eisenhower đã giành được 40% phiếu bầu của người da đen, nhiều 
hơn bất kỳ ứng cử viên nào của Đảng Cộng hòa. Đồng thời ông cũng 
phá vỡ truyền thống của các bang miền Nam luôn ủng hộ Đảng Dân chủ 
bằng việc chiếm lại đa số phiếu bầu đại diện ở bang miển Nam. Louisiana. 
Khủng hoảng ở kênh đào Suez đã nổ ra vào giai đoạn cuối của chiến dịch 
tranh cử thúc đẩy những người đi bầu cử ý thức hơn về sự cần thiết phải 
có một người lãnh đạo ở Nhà Trắng trong thời kỳ căng thẳng quốc tế. 


ĐẮC CỬ TỔỒNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1956: 

Phổ thông đu phiếu: Eisenhower (Đảng Cộng hòa): 35.590.472. 
phiếu (57%), Stevenson (Đảng Dân chủ): 26.031.322 phiếu (42%). 

Số p”7ếu 4? cử tri: Eisenhower: 457 phiếu, Stevenson: 73 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Eisenhower giành đa số phiếu đại cử tri ở 41 bang 
— Arizona, California, Calorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, 
[Hinos, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, 
Massachussetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Dakota, lennessee, 
Texas, Utah, Vermont, Virginia, ÑWashington, lây Virginia, Ñisconsin và 
WWyoming. Stevenson giành đa số phiếu đại cử tri ở 7 bang — Alabama, 


Arkansas, Georgia, Mississippi, Missouri, Bắc Carolina và Nam Carolina. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT: 20/1/1953 
Đế tiến đến bòa bình chung co nhân loại, chúng ta sẽ phải tuân thủ 
tpeo ruột số nguyên tắc sau ŠÂÿ: 

(1) Pöát triển lực lựng quân sự đủ mạnh để có thể thay đổi được những lực 
uJng khiêu khích đi xâm lược nước ngoài đồng thời đấy mạnh những 
đêm kiện bòa 0ìnÙ. 

(2) Ciứng ta sẽ không bao giờ tìm cách xoa dịu bẻ thù bằng sự đánh đổi sai 
/ểm Uà ngụ xuẩn lLÃy giao kèo thương mại đổi LẤy an nìn. 

(3) Chứng ta coi sức mạn? 0à an nình của dân tộc là một niêm tin mà dựA 
Uào đó tất cả co? ?eời tự do ở khẮp mọi nơi đêu có quyển by Uọng. 

(4) Chứng ta sẽ không bao giờ dùng súc mạnh của mình để ép buộc những 
người khác phải phục tùng bệ thống kinh tế UuÀ chính trị quý báu của 
chứng 14. 

(5) Chứng ta sẽ nỗ lực bết súc mình để giúp Äð những người bạn của chúng 
t4 củng cố nến an in) UÀ Hiến tới giàu mạn. 

(6) Sự bẩn cùng của bất kỳ ai trên thế giới điêu là mỗi ngụy đối uới sự thịnh 
UMgno của tất cả những người khác. 

. (7) Chứng ta by 0ọng UÀo cơ cấu của Liên Hợp Quốc để có thể giúp đỡ toàn 
tế giới củng cố síc mạnh bơn nữa. 

(8) Cứng ta không chấp nhận bất cứ một sự ngăn cách, phân biệt sắc tộc, 
uà đẳng cấp nào. 

(9) Chứng ta sẽ cố gắng biến tổ chúc Liên Ho Quốc thành một cơ cấu boạt 
động bu biệu, chứ không phải là một tổ chúc tưựng trưng. ” 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI: 21/1/1957 

“Không một dân tộc nào có thể tổn tại ơn độc được. Cách duy nhất bảo 
Á4tm an toàn cho các dân tộc — đó là một thể thống n bế† của tất cả mọi người 
sống trong tự do. lbậm chí nước Á\Ñỹ chỉ có thể giàu có nếu các nước kbác cũng 
0Ð UẬy. Không một dân tộc nào có tbể một mình trở thành một pháo đài kiên 
cỗ, 4 toàn. Những dân tộc nào đi tìm một chỗ trú ngu như thế sẽ chỉ có thể 
thấy một nhà tù xây cho riêng mình. ” 


PHÓ TỔỒNG THỐNG: 


Richard M. Nixon (1913-1994), người bang California, giữ chức vụ 
từ 1953-1961. (xem: Rjcôarz4 M. Nixon, Tổng thống thứ ba mươi bả)) 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại øi2ö: (1) John Foster Dulles (1988-1959), người 
bang New York, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1953 đến năm 
1959. Ông là người chỉ trích gay gắt chính sách ngăn chặn “làn sóng 
cộng sản” của chính quyền Iruman. Dulles không thành công trong việc 
tìm cách thực hiện chính sách như vậy. Để đương đầu với thách thức của 
Trung Quốc và Liên Xô, ông đã tạo ra những hiệp định về quốc phòng 
chung như Tổ chức hiệp ước Đông Nam Á năm 1954 rồi Tổ chức hiệp 
ước lrung Đông năm 1959. Tháng 1/1954, ông để ra chính sách nước 
Mỹ sẽ chủ yếu dựa vào “Chính sách trả đũa khủng khiếp” hơn là dựa 
vào những lực lượng thông thường. Trong ngoại giao, ông nuôi dưỡng 
chính sách “bên miệng hố chiến tranh”. Để đáp trả cho những áp lực của 
chủ nghĩa McCarthy, ông đã thanh lọc Bộ Ngoại giao trong đó có những 
chuyên gia về Trung Quốc vì việc để tuột mất Trung Quốc vào tay những 
người cộng sản năm 1949, ông sa thải 400 người khác vì coi họ là những 
người đã đe dọa nền an ninh quốc gia và cấm lưu hành những cuốn sách 
có nội dung tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng sản của thư viện Mỹ đặt ở 
nước ngoài. Dulles đã từ chức vì lý do sức khỏe. (2) Christian A. Herter 
(1895-1967), người bang Massachussetts, giữ chức vụ này từ năm 1959 
đến năm 1961. Ban đầu ông là quyển bộ trưởng Ngoại giao rồi sau mới 
chính thức giữ chức vụ này. 

Bộ trưởng lài chín”: (1) George M. Humphrey (1890-1970), người 
bang Ohio, giữ chức vụ này từ năm 1953 đến 1957. Ông liên tục tìm cách 
giảm chỉ tiêu và thuế khóa. Do có sự báo động về ngân sách chính phủ 
năm 1957, ông lên tiếng: “Nếu cbúng ta không giàm chi tiêu của chính phủ 
thì tôi tiên đoán rằng sớm ruuộn cũng sẽ có ruột cuộc khủng boảng kinh tế lớn. ` 
(2) Robert B. Anderson (1910-1989), người bang Connecticut, giữ chức 
vụ này từ năm 1957 đến năm 1961. Trước đó, ông là bộ trưởng Hải quân. 


Là người ủng hộ chính sách tiển tệ chặt chẽ, ông thúc ép Eisenhower dùng 
chính sách bù khoản thừa trong ngân sách vào khoản nợ quốc gia hơn là 
giảm thuế. Năm 1987, ông bị kết án tù một tháng vì trốn thuế thu nhập. 

Bộ trưởng Quốc phông: (1) Charles E. ilson (1890-1961), người bang 
Michigan, giữ chức vụ này từ năm 1953 đến năm 1957. Trước khi được bổ 
nhiệm vào vị trí này, ông từng là chủ tịch Tập đoàn General Motors. Ông 
nổi tiếng nhất với câu nói: “8u ø) tốt cbo rước Mỹ sẽ tốt cho (eneral Miotors, 
0à me 2i. ` lrong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Triểu Tiên, ông cắt giảm 
ngân sách quốc phòng một cách đáng kể. (2) Neil H. McElroy (1904-1972), 
người bang Ohio, giữ chức vụ này từ năm 1957 đến năm 1959. Trước đó, 
ông từng là chủ tịch của hãng Proctor &¿ Gamble. (3) Thomas S. Gates, jr. 
(1906-1983), người bang Pennsylvania, giữ chức vụ này từ năm 1959 đến 
năm 1961. Được thăng chức từ thứ trưởng lên bộ trưởng Quốc phòng, ông 
coi việc sản xuất vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bộ trưởng Tư pháp: (1) Herbert Brownell Jr. (1904-1996), người bang 
New York, giữ chức vụ này từ năm 1953 đến năm 1957. Ông thành lập Ban 
an ninh nội bộ và yêu cầu hàng loạt các tổ chức có liên quan đến những 
người Cộng sản phải đăng ký với bộ trưởng Tư pháp. Ông là người phát 
đơn kiện đầu tiên xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc theo phán quyết vụ kiện 
giữa Brown và Hội đồng Giáo dục Iopeka năm 1954 của Tòa án Tối cao. (2) 
William E Rogers (1913-2001), người bang Maryland, giữ chức vụ này từ 
năm 1957 đến năm 1961. Được thăng chức từ thứ trưởng lên bộ trưởng Tư 
pháp, ông thành lập Ban dân sự và là cố vấn của Tổng thống về quyết định 
đưa lực lượng cảnh sát đến Little Rock để thực hiện chính sách chống phân 
lập. Ông khởi tố hàng loạt các công ty thiết bị điện vì sự cố giá cả. Dưới 
chính quyền Tổng thống Richard Nixon, ông làm bộ trưởng Ngoại giao. 

Bộ trưởng Bưu đ/ện: Arthur E. Summerfeld (1899-1972), người bang 
Michigan, giữ chức từ 1953 đến 1961. Là một phần trong chiến dịch 
thanh lọc văn học khiêu dâm qua đường bưu điện, ông tìm cách cấm lưu 
hành cuốn L2 Chatterleyš Louer (Người tình của pbu nbân Cbarteriey) của 
D. H. Lawrence nhưng quyết định này bị tòa từ chối. Ông định ra các 
chức năng của ngành bưu điện và hiện đại hóa hệ thống kế toán. 


Bộ trưởng Nội 2ự: (1) Douglas McKay (1893-1959), người bang 
Oregon, giữ chức vụ này từ năm 1953 đến năm 1956. Ông bị những người 
bảo tồn thiên nhiên chỉ trích vì đã để cho hãng Fish và Wildlife Service thuê 
đất nhằm thăm dò dầu khí và khoáng sản. (2) Erederick E. Seaton (1909- 
1974), người bang Nebraska, giữ chức vụ này từ năm 1956 đến năm 1961. 
Ông triển khai dự án lấy nước biển làm nước uống và thuyết phục chính 
phủ tách Hawaii và Alaska thành hai bang của Mỹ. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: Ezra laft Benson (1899-1994), người bang 
Utah, giữ chức vụ này từ năm 1953 đến năm 1961. Ông đã giảm số quy 
định của Liên bang về các vấn để nông nghiệp và mở rộng xuất khẩu các 
mặt hàng nông sản. Việc ông phản đối chính sách giá cố định khiến người 
nông dân không thích ông. 

Bộ trưởng Thương mại: (1) Sinclair Weeks (1893-1972), người bang 
Massachussetts, ông giữ chức vụ này từ năm 1953 đến năm 1958. Ông 
chủ trương mở rộng phạm vi đội tàu buôn tư nhân đồng thời tăng cường 
trao đổi buôn bán các mặt hàng không mang tính chất chiến lược với các 
nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. (2) Erederick H. Mueller (1893-1976), 
người bang Michigan, giữ chức vụ này từ năm 1959 đến năm 1961. Ông 
được thăng chức từ quyển bộ trưởng lhương mại thay Lewis L. Strauss 
người bang New York. Mueller thi hành chính sách cấm vận ngoại thương 
nhằm chống Cuba. 

Bộ trưởng Lao động: (1) Martin D Durkin (1894-1955), người bang 
Ilinois, giữ chức vụ này từ tháng 1 đến tháng 9/1953. Ông từ chức để 
phản đối chính quyền về việc không xem xét lại Luật laft-Hartley. (2) 
James P. Mitchell (1900-1964), người bang New Jersey, giữ chức vụ này từ 
năm 1953 đến năm 1961. Là đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng lại được 
coi là “người bạn có lương tâm của Đảng Cộng hòa” vì những cố gắng của 
ông nhằm mở rộng khoản tiền đền bù thất nghiệp cho những người nhập 
cư cùng với các biện pháp tự do lao động khác. 

Bộ trưởng Y tế Giáo dục 0à Pöúc iợ¿: (1) Oveta Culp Hobby (1905- 
1995), người bang lexas, giữ chức vụ này từ 1953-1955. Trước đó bà là 
người quản lý hành chính của Cơ quan An ninh Liên bang. Là nữ bộ trưởng 
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đầu tiên của Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi của Mỹ, bà đã tố chức lại bộ này. 
Bà là người phụ nữ thứ hai trong danh sách thành viên nội các. (2) Marison 
B. Folsom (1893-1976), người bang New York, giữ chức vụ này từ năm 
1955 đến năm 1958. Trước đó ông là giám đốc Ban dự trữ Liên bang New 
York. Ông đẩy mạnh công tác nghiên cứu y học và các biện pháp chống ô 
nhiễm môi trường. (3) Arthur S. Femming (1905-1996), người bang Ohio, 
giữ chức vụ này từ năm 1958 đến năm 1961. Ông cũng là chủ tịch Ủy ban 
cố vấn về tổ chức chính phủ cho Lống thống Eisenhower. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 20/1/1953-20/1/1961 

Cuộc chiến tran? lriểu liên, kết thúc năm 1953: (xem: Harry S. 
Trưmuan, Tổng thống tứ ba ?mươi ba, mục: Hoạt động của chính quyển) 
Như đã hứa trong cuộc vận động tranh cử, Eisenhower đến Tlriểu liên 
vào tháng 12/1952 để thương lượng lại về vấn để hòa bình. Theo điểu 
kiện của Hiệp ước Ngừng bắn ký tại Bàn Môn Điếm tháng 7/1953, Triểu 
Tiên sẽ được ngăn đôi bằng một vùng phi quân sự không có sự giám sát 
của quân đội ở vĩ tuyến 38, đã tồn tại như biên giới từ trước chiến tranh. 
Cuộc chiến tranh này là một bằng chứng về thực trạng có thể coi Liên 
Hợp Quốc như chỗ dựa để đánh đuổi quân xâm lược và cuộc chiến tranh 
hiện đại ngày nay có thể tiến hành mà không cần vũ khí hạt nhân. Số lính 
Mỹ bị thương vong trong cuộc chiến tranh này là 150.000 người, trong 
đó có 34.000 người chết, có 900.000 người Trung Quốc và 2 triệu người 
Triểu liên thiệt mạng. 

Chiến tran?) lạn? uà bọc thuyết E7senDour: Chính quyền Eisenhower 
không ngừng xây dựng tên lửa hạt nhân và lập chiến lược trả thù đồng 
loạt được gọi là “Chính sách trả đũa khủng khiếp”. Tháng 1/1959, Eidel 
Castro lên nắm quyển ở Cuba và Cuba trở thành căn cứ quân sự của Liên 
Xô. Eisenhower lập tức thi hành chính sách cấm vận triệt để với Cuba và 
tháng 1/1961 Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba. Tiếp theo là sự ra 
đời của Tổ chức hiệp ước Đông Nam Á vào năm 1954, nước Mỹ cũng đồng 
ý giúp đỡ Pakistan, Philippines và Thái Lan chống lại sự chi phối của những 
người cộng sản nếu có. Khi người Pháp kêu gọi Mỹ viện trợ không quân 


cho vị trí cuối cùng của họ ở Điện Biên Phủ vào năm 1954, Eisenhower đã 
từ chối nhưng lại bày tỏ mối lo ngại về sự mở rộng của phe cộng sản rằng: 
Các bạn dang chứng kiến một dãy cờ domino. ” Eisenhower phát biểu trong 
một lần và câu nói này đã trở thành Học thuyết domino: “72 4z? øzøã k¿ 
thọ nhá, thì điêu chắc chắn xảy r4 là: kẻ cuối cùng sẽ không tôn tại được lâu. 
Chính Uì uậy mà ngay từ âu chúng ta đã phá uỡ thế hợp nhất mà ảnh bưởng 
của nó UÊ sau này sẽ rẤ sâu rộng. ` Ông đã cung cấp tiển và cố vấn quân sự 
của Mỹ cho chính quyển Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. Với ý 
đồ nhằm ngăn cản việc Liên Xô có thể chiếm chỗ trống ở Trung Đông sau 
cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956-1957, vị tổng thống này đã đề 
ra Học thuyết Eisenhower trong đó nước Mỹ khẳng định quyền giúp đỡ 
bất cứ nước nào bị “cộng sản đe đọa”. Dựa vào học thuyết này, năm 1958 
Eisenhower đã gửi một hạm đội hải quân để ủng hộ chính quyền phương 
Tây ở Beirut. Chưa đẩy hai tuần trước khi cuộc họp thượng đỉnh Đông - 
Tây bắt đầu ở Paris năm 1960 thì người ta biết tin chiếc phi cơ U-2, do phi 
công Francis Gary Powers lái đã bị bắn rơi ở vùng trời thuộc kiểm soát của 
không quân Xô-viết. Sau khi cố tình làm ngơ về bản chất thật sự của sự kiện 
chiếc phi cơ tình báo này, Eisenhower bảo vệ những chuyến bay trinh thám 
của Mỹ, lấy cớ đó là việc làm cần thiết để duy trì nền an ninh quốc gia và 
kêu gọi một cuộc kiểm tra không quân về các thiết bị được lắp đặt. Dự án 
này được mang tên Khoảng trời mở do ông để ra năm 1955. Sự kiện chiếc 
máy bay U-2 bị bắn rơi đã gây căng thẳng trong mối quan hệ Liên Xô - Mỹ 
khi mà Eisenhower chuẩn bị bàn giao chính quyền cho người kế nhiệm là 
John F Kennedy. Tòa án của Liên Xô kết tội Powers là điệp viên và được đổi 
lại lấy một đại tá điệp viên Nga Rudolf Albel năm 1962. 

S sụp đổ của McCarthy, 1954: Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Joseph 
McCarthy của bang ÂWisconsin tiếp tục chính sách săn lùng Cộng sản trong 
chính phủ dưới chính quyển Eisenhower (xem: JJzrry SŠ. Trwzw2n, Tổng thống 
thứ ba 1mưởi ba, mục: Hoạt động của chính quyên). Ông vận động điểu tra 
kết tội Bộ Quốc phòng Mỹ là có liên quan đến Cộng sản. Chiến lược của 
McCarthy là hăm dọa các nhân chứng để buộc họ không dám đưa ra các dẫn 
chứng thực để chiếu trên truyền hình. Và hậu quả cuối cùng là McCarthy 
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đã nhanh chóng bị sụp đổ. Thượng nghị viện đã bỏ phiếu phê phán ông với 
số phiếu là 67/22. Eisenhower bị chỉ trích là đa không đối phó trực tiếp với 
McCarthy. Tuy nhiên trong cuốn sách 79 ƑJ/n¡ Hand Presidency (Bàn t4ÿ 
fu giấu của Tổng thống) xuất bản năm 1982 của Fred I. Greenstein đã khẳng 
định rằng Eisenhower chính là người đã hạ bệ McCarthy. 

Quyên 4ø sự: Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về chính 
sách không phân biệt chủng tộc (0# PBrơưn uà Hộ: đồng (áo dục lopeka, 
1954) thì cuộc xung đột đã nổ ra ở Little Rock, bang Arkansas. Năm 
1957, Eisenhower đã phải điểu động một lực lượng cảnh sát Liên bang 
đến nơi xảy ra những cuộc ẩu đả để đảm bảo tính mạng của những sinh 
viên da đen — những sinh viên muốn vào học tại trường trước đây chỉ dành 
cho sinh viên da trắng. Đạo luật quyển dân sự năm 1960 đã cấm chính 
quyền địa phương gây khó khăn cho người da đen đi đăng ký và bầu cử. 

Hệ thống đường quốc lộ xuyên Liên bang: Năm 1956, Eisenhower ký 
quyết định cho một dự luật cho phép xây dựng hệ thống đường cao tốc 
xuyên các bang dài 42.000 dặm (khoảng 70.000km), mãi đến năm 1981 
hệ thống này mới hoàn thành được 95%. Phần còn lại được hoàn thành 
nốt vào năm 1990. Ban đầu dự tính tổng chi phí cho dự án này là 27 tỷ 
đô-la. Sau này con số đó đã lên đến 130 tỷ đô-la. Ý định xây dựng một 
hệ thống đường cao tốc xuyên các bang này đã được hình thành từ năm 
1918, do tướng John J. Pershing khởi xướng. 

Xây dựng đường biển S1. Laurence khởi công năm 1959: Năm 1954, 
Eisenhower và Canada ký quyết định xây dựng một đường biển tạo ra một 
vùng hồ lớn cho tàu bè đi ra biển được thuận tiện. Dự luật này có tên Dự 
luật Đường biển St. Lawrencc. 


Các bang gia nhập liên bang: Alaska và Hawall. 


BỒ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 

(1) Earl Warren (1891-1974), người bang California được bố nhiệm 
làm thẩm. phán Tòa án Tối cao Mỹ từ năm 1954 đến năm 1969. 
Ông luôn ủng hộ quyền bình đẳng cho người thiểu số và người bị 


tố cáo là có tội. Ông là người đã đưa tòa án Mỹ đến chỗ trở thành 
một tòa án giải quyết được nhiều vụ lộn xộn và tiến bộ trong thập 
kỷ 1960. Trong øw Brøwn uà Hội đồng Giáo đục T2p£E2 (1954), ông 
đã dùng ảnh hưởng cá nhân để thống nhất ý kiến ủng hộ chế độ giáo 
dục bình đẳng. Warren viết: “VW?c phân biệt các bọc sinh da đen tới 
nbững bọc sinh khác cùng lúa tuổi uà trình độ chỉ 0ì chúng khác biệt 
màu da sẽ tạo r4 cằm giác kém củi Uề uị trí của chúng trong xã bội uà 
điêu đó có thể ảnh bưởng đến trái từ uà khối úc của chúng một cách 
không thể tông tượng nổi... Chúng ta có thể kết luận rằng, trong lĩnh 
Uực giáo dục, không thể áp dụng bọc thuyết phân biệt như bình đằng 
được. Sự phân lập trong giáo dục cbính là sự không bình đẳng. ” Ông là 
chủ tịch của Ủy ban điều tra vụ ám sát Tống thống John E. Kennedy. 

2) John Marshall Harlan (1899-1971), người bang New York, được bổ 
nhiệm thẩm phán từ 1955-1971. Là cháu nội của Thẩm phán Tòa 
án lối cao John M. Harlan, ông là người thường xuyên bất đồng 
quan điểm với đa số ý kiến của các thẩm phán được sự chỉ đạo của 
NWWarren. lrong vụ kiện giữa Barenblatt và Liêng bang (1959), Harlan 
đại diện cho tòa án đứng ra bảo vệ cho ủy ban hoạt động Hạ nghị 
viện có quyền được cắt chức vụ của các giảng viên đại học. “7 42 
UỀ mặt bọc UẤn là quan trọng, Harlan kết luận, De (Quốc bội không 
nên Ang ngoài một uụ Uiệc cbỉ Uì lý do đơn giản là anb ta là nhà giáo. ” 
Tuy nhiên, năm 1957, trong vụ kiện giữa Yates và Liên bang, Harlan 
đã cùng tham gia với những người có khuynh hướng tự do xây dựng 
Đạo luật Smith — một đạo luật làm cơ sở cho Chính phủ Mỹ khởi 
tố các đảng viên Cộng sản ở Mỹ. Harlan viết: “Đo ñuật Sm¿tb là để 
ngăn chặn Uiệc ủng bộ bay tuyên truyển những bành động cụ thể để lật 
đổ chín? quyên ” chứ không chỉ là những nguyên tắc trừu tượng. 

3) William J. Brennan (1906-1997) người bang New Jersey, được bổ 
nhiệm thẩm phán từ năm 1956 đến năm 1990. Nói chung ông là 
người theo khuynh hướng tự do. Ông là người viết đa số phán quyết 
trong vụ kiện giữa Jencks và Liên bang (1957), cho phép người bị 
kiện có quyển tìm hiểu những thông tin bí mật của Sở Cảnh sát FBI. 


6) 


Trong vụ kiện giữa Baker và Carr (1962), ông là người khởi xướng 
cho nguyên tắc “một người một phiếu” trong việc chỉ định Quốc hội. 
Charles E. Whittaker (1901-1973), người bang Missouri, được bổ 
nhiệm thẩm phán từ năm 1957 đến năm 1962. Nói chung ông là 
người theo trường phái bảo thủ và ông từ chức vì lý do sức khỏe. 
Potter Stevvart (1915-1985), người bang Ohio, được bổ nhiệm thẩm 
phán từ năm 1959 đến năm 1981. Nói chung, ông là người theo 
trường phái hơi bảo thủ. Ông một mình chống lại ý kiến của các 
thẩm phán khác trong vụ kiện giữa Engel và Vitale (1962), trong 
đó có điểu luật cấm không được cầu nguyện trong các trường công. 
Ông viết: “72 &bông thể nào biểu nổi, làm sao một tín ngưỡng chín” 
thống có thể dược bình thành bằng uiệc cho phép những ngHừi muốn 
(đñÑu nguyện được c#u nguyện.” Tuy nhiên, có lẽ ông được mọi người 
nhớ đến nhiều nhất là nhờ câu trả lời cho một câu hỏi khó chịu về 
việc điểu øì hình thành nên sự khiêu dâm. Ông thừa nhận bản thân 
không thể định nghĩa được từ này và ông nói rằng: “X?¿ ø20 rông 
tbấy nó thì tôi sẽ biết. ” 


THỨ HẠNG TRONG CUỘC BÌNH CHỌN TỔNG THỐNG 
NĂM 1962: 


Eisenhower được xếp vị trí thứ 22 trong số 31 tống thống, thứ II 


trong 12 tổng thống “bình thường”. Ông xếp trên Tổng thống Andrew 
Johnson và dưới Arthur. 


VỀ HƯU: 20/1/1961-28/3/1969 


Eisenhower đã ủng hộ Richard Nixon ra tranh cử tống thống năm 


1960. Sau khi dự lễ nhậm chức năm 1961 của Tống thống mới John F. 
Kennedy, Eisenhower về nghỉ hưu ở Gettysburg, bang Pennsylvania và viết 


hồi ký về cuộc đời mình (xem mục: 7 p/Øm của E7senzboer). Mặc dù bị 


viêm khớp, ông vẫn chơi golf thường xuyên, ông ủng hộ việc Mỹ tham 
chiến ở Việt Nam. Ông đã lưỡng lự khi bỏ phiếu cho Barry Goldwater làm 
tổng thống năm 1964 và đã phá vỡ nguyên tắc lâu dài của mình là không 


ủng hộ ứng cử viên trước hội nghị, ông đã ủng hộ Richard Nixon trong 
cuộc bổ nhiệm ứng cử viên tổng thống năm 1968. 


QUA ĐỜI: 


Eisenhower qua đời vào lúc 12 giờ 35 phút đêm ngày 28/3/1969 tại 
Trung tâm y tế quân đội Walter Reed ở Thủ đô Washington. Trong thời 
gian còn là lống thống, ông đã trải qua một cơn đau tim nặng và lúc về 
hưu lại bị thêm vài cơn đau tim nữa, hai lần vào tháng 11/1965, một lần 
vào tháng 3/1968, một lần khác vào tháng 6/1968 và hai lần vào tháng 
8/1968. Ông đều qua khỏi, nhưng tim của ông ngày một yếu. Tháng 
2/1969, ông bị viêm phối và phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ một 
mô nhỏ bên trong. Từ ngày 15/3, sức khỏe ông suy sụp rất nhanh, trên 
giường bệnh, ông nói: “7ö luôn luôn yêu quý uợ tôi, các con tôi, cháu chắt 
của tôi uà tôi luôn yêu đất nước tôi. ” Theo lời kể của con trai ông thì những 
lời nói cuối cùng của ông là: “7 zốn Zj. Cbúa bãy 2 tôi đi.” Ông 
được chôn cất ở nghĩa trang quân đội ở Abilene, bang Kansas. Trong bản 
di chúc để lại, ông để lại một bất động sản trị giá khoảng 3 triệu đô-Ìa cho 
vợ. Ông cũng để lại một số tiền khoảng 11.500 đô-la cho bốn sĩ quan cấp 
dưới trong quân đội của ông. 


CANGƠI: 


“Đối tới EisenDotuUer thì Uiệc đựA mỗi quan tâm chính trị lên trên sự 
ng)iệp bòa bình Uà an nỉn? thế giới không những là dấu biệu lệch lạc của 
một 2Á? nước mà còn là mmột mối nguy biểm lố lăng." — Trợ lý Tổng thống 
Sherman Adams 

“bjsenhbouUer là người phúc tạp Uà khó biểu, theo nghĩa tốt, bơn là mọi 
người tưởng. Không tiếp cận uấn đề theo một cách duy bất, ông luôn luôn có 
bai, ba boặc bốn cách giải thích Uà thường 4 dừng phương pháp gián tiếp bơn 
U) nó có lgi cho bẩn thân bơn là phương pháp tiếp cận ấn để trực tiếp. Đẩu óc 
ông rất nhanh nhạy 0à cổi rmở. ”"— Richard M. Nixon 

` 1ô¿ biết EisenlpouUer Uà tôi yêu mến ông nh một con người bình thường. 
Nụ cười đôn bậu uà cách tiếp cận những uấn đê phức tạp một cácb ¿0n giản 
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của ông khiến ông trở thành một người Mỹ tực thụ. — Thẩm phán Tòa án 
Tối cao William O. Douglas 

“Những phẩm chất bên lâu: đáng kính, dựng cằm, hài hòa, biển lành 
đêm được tìm thấy trong cuộc đời của một con người tốt Uuùà nhà lãnh?) đạo đáng 
qý nảy. — Lống thống [yndon B. Johnson, 1969 


CHỈ TRÍCH: 

“1ướng EisenbouUer áp dụng chuẩn mực dạo đúc ba con khỉ: không có tội 
ác nếu đó là Đảng Cộng hòa, nhe không có tội trừ khi đó là Đảng Dân chủ 
uà nói không phải là tội ác, trừ pbi Tbượng n gbj sĩ Taƒt nói là đợc. ”— Ưng 
cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Adlai Stevenson 

“121 nợbĩ kbi Tổng thống Eisenbouuer thôi không làm tổng thống tĐì công 
Uiệc tốt nhất dành cho ông là quản lý một nhà trẻ Uì ông ta sẽ không làm Đại 
trẻ con. Nhưng niếu là người dưng điểu một nước thì ông Ấy sẽ trở thành mnỘt 
con người rất nguy biểm uì có thể ông ta sẽ gây ra nhiễu thiệt bại. lôi J5 quan 
sát cách ông ta cự xử ở bội ng; Gencua năm 1955 0à tôi cằm thấy thương bại 
c?o Uj tổng thống này `— lhù tướng Liên Xô Nikita Khrushche, 1960 

“E/scenbotUer không biết gì bết trong suốt thời gian ông ta làm tổng 
thống Uì ông ta chẳng biểu gì. Năm 1959, kbi Castro lên nằm quyển ở Cuba, 
Ejisenbotuer chỉ ngôi UuÀ bành động như thể ông ta không biết chuyện gì d4ng 
xảy ra ở Cuba UàÀ nghĩ rằng biết đâu Casro sẽ chẳng di đến dâu dấy!`— Cố 
Tổng thống Harry Š. lruman, 1961 


NHỨNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA EISENHOWER: 

“Trong bội đồng chính phủ, chúng ta phải cảnh giác Uiệc li dụng ¿nh 
bưuởng. Khả năng quyển lực sẽ bị rơi Uào tay người không biết gì cả là sẽ có UÀ 
sẽ tốn ti. — 1961 

“Nước Mỹ sẽ không rất một người lun? bay một tấc đất nào trong chín? 
quyển của tôi kbi chúng ta gìn giữ bòa bình. Mọi người bởi là làm sao lại có 
đmợc điêu đó, dn Chúa, tôi sẽ nói cho các bạn biết, chuyện đó chẳng Hự nhiên 


2 có dâu. ” 


“1ô! không đủ kiên nhấn uới những kẻ theo cán) tả cực đoan — những 
ngưỪi coi néD?ng người bất ổng quan điểm uới bọ là Cộng sản, tôi cũng không 
đủ kiên nhấn Uới những người cánh Đữu, những ngời kêw ca rằng tất cả 
chứng ta đêu không có tríi Hm Uà đêu tham tiển. ` — 1962 


TÁC PHẨM CỦA EISENHOWER: 


Crusade in Europe (Cuộc Uiễn chín? ö châu Âu) (1948); Mandzte ƒor 
Chamo, 1953-1956 (Những năm Nhà lrắng buộc phải thay đối, 1953- 
1956) (1965); Wging Ixace, 1956-1961 (Hòa bình đánh đổi, 1956- 
1961) (1966); Át easể: Stories Ï telÏ to ƒriends (Những chuyện tôi kể cho bạn 
bè nghe ki tôi thoải rná) (1967). 


TÁC PHẨM VỀ EISENHOWER: 


Stephen E. Ambrose. È7s£zøuer, 2 tập, Nhà xuất bản Simon và Schuster, 
1983, 1984. 


Fred I. Greensteen. 7£ H¿4en-Hand Preidency: Ebenbouer 4s leader 
(Bàn tay Ẩn giấu của lống thống: Eisenhotuer, nhà lãn?h đo), New York: 
Basic Books, 1982. 


Peter Lyon: Eisenhower. Por?z4/t oƒ the Đero (Eisenbotuer: Chân dựng an 
bnø), Boston: Uttle Brown, 1974. 


Steve Scal. 7e Ejenboter: Rziuctant Dynasty (Chính quyển EisenDouUer 
— một chính quyên đo d/), Garden City, New York: Doubleday, 1978. 


JOHN F. KENNEDY 


(1917-1963) 


TỔNG THỐNG THỨ BA MƯƠI LĂM 
(1961-1963) 


HỌ VÀ TÊN: 


John Fitzgerald Kennedy. lên ông được đặt theo tên ông ngoại là John 
E “Honey Eitz` Fizgerald. Bạn bè thường gọi ông với tên thân mật là Jack. 


NGOẠI HÌNH: 

Kennedy cao khoảng 1,85m và nặng 85kg vào thời điểm ông qua đời. 
Rất đẹp trai và trẻ trung, ông có đôi mắt xanh biểu cảm, tóc màu nâu đỏ và _ 
hàm răng đều thẳng. Từ khi 13 tuổi, Kennedy đã đeo kính cận. Chân phải 
của ông dài hơn chân trái gần hai phân, nên ông phải đi loại giày đặc biệt 
để bù đắp cho khiếm khuyết đó. Mặc dù trông ông rất vạm vỡ và yêu thích 
thể thao nhưng sức khỏe của ông nhìn chung không được tốt. Ông bị đau 
lưng kinh niên và phải chịu đau đớn trong phần lớn cuộc đời trưởng thành 
của mình. Vết thương trong Thế chiến IĨ (xem mục: ?c 0 trong quân đÔi) 
lại càng làm cho căn bệnh đau lưng của ông trầm trọng hơn. Năm 1954, 
ông phải làm phẫu thuật và sau đó vết mổ bị nhiễm trùng khiến ông suýt 
chết. Ông hồi phục nhưng bệnh đau lưng vẫn giày vò ông đến cuối đời. Ông 
đeo một chiếc đai kéo dãn cột sống để hỗ trợ và cảm thấy dễ chịu hơn với 
những phương pháp điểu trị của bác sĩ Janet Travell ở New York. Từ năm 
1946, Kenncdy còn bị suy thận, một loại bệnh gần giống với bệnh Addison'!. 
Năm 1951, Kenncdy lên cơn sốt ở Nhật Bản và suýt chết vì sốt đến 42°C. 
Kennedy ăn mặc rất hợp thời trang, nhưng không thích đội mũ. 


TÍNH CÁCH: 

Kenncdy tự cho mình là người “lý tưởng nhưng không ảo tưởng”, 
ông cũng tự nhận tính tốt nhất của mình là tò mò và tính xấu nhất là hay 
cáu bản. Nét quyến rũ, duyên dáng và sự hài hước tuyệt vời của ông chính 
là điều khiến ông trở thành một vị tổng thống được nhiều người yêu mến. 


1. Bệnh do tuyến thượng thận hoạt động kém, triệu chứng là da sậm lại, tụt huyết áp và cơ 
thể yếu ớt. 


Ông giữ khoảng cách với một số người, nhưng theo ý kiến của nhà sử học 
đồng thời là trợ tá của Kennedy Arthur M. Schlesinger thì sở dĩ ông làm vậy 
là để chống lại bản chất cực kỳ nhạy cảm của mình. Kennedy kiểm chế được 
bản tính nóng nảy của mình trong hầu hết thời gian ở cương vị tổng thống. 
Theo Kenneth P. O°Donnell và một số người làm việc với Tổng thống lâu 
nhất thì ông chỉ nổi cơn thịnh nộ có hai lần trên cương vị là một nhân vật 
tầm cỡ quốc gia. Một lần, ông tức giận vì kế hoạch tranh cử tổng thống cuối 
năm 1960 bị xáo trộn và lần thứ hai là cuộc đụng đầu với ngành công nghiệp 
thép (xem mục: o4 đông của chính quyển). Phong cách của Kenncdy được 
lý tưởng hóa sau khi ông mất như một câu chuyện anh hùng, hiệp sĩ của 
thành Camelot huyển thoại. Theo Schlesinger, đó là “2Ở¿Øw tống &hó khăn 
nohưng Uẻ Uuang của một con người nhã nhặn Uà tự chủ trước cuộc sống đẩ) rÃy 
nỗi thống bổ `. 


TỔ TIÊN: 

Kennedy là người gốc Ireland. Cụ của ông là Patrick Kennedy một 
người thợ đóng thùng di cư từ Dunganstown, vùng County Wexiord, 
Ireland năm 1848 và định cư tại thành phố Boston của Mỹ. Ông nội của 
ông, Patrick J. Kennedy làm Hạ nghị sĩ của bang Massachusctts từ năm 
1886 đến năm 1890 và làm Thượng nghị sĩ từ năm 1892 đến năm 1893. 
Ông còn là người phụ trách đường dây điện của thành phố Boston từ năm 
1902 đến năm 1905 và phụ trách cứu hỏa vào năm 1905. Ông ngoại của 
ông, ngài John F. “Honey Fitz” Fitzgerald cũng làm Thượng nghị sĩ của bang 
Massachusetts từ năm 1893 tới năm 1894 làm trong Hạ nghị viện Mỹ trong 
những năm 1895 đến 1901 và năm 1919. Từ 1906-1907 rồi từ 1910-1914, 
ông là thị trưởng thành phố Boston. 


CHA: 

Joseph Patrick Kennedy (1888-1969) là thương nhân kiêm quan 
chức nhà nước và nhà ngoại giao. Sinh tại Boston, ông tốt nghiệp trường 
Đại học Harvard vào năm 1912 và khi 25 tuổi ông trở thành giám đốc 
ngân hàng trẻ nhất trong bang Massachusetts. Ông dễ dàng đạt được mục 


tiêu trở thành triệu phú vào năm 35 tuổi. Phần lớn tài sản ông tích lũy 
được là nhờ mua chứng khoán trong suốt thời kỳ đầu cơ sôi động vào 
những năm 1920 và đã khôn ngoan bán hết ra chỉ vài tháng trước khi 
thị trường sụp đổ vào năm 1929. Ngay trước khi Luật cấm rượu mạnh bị 
hủy bỏ, ông thành lập Công ty Somerset Importer, công ty phân phối độc 
quyển rượu Scotch và chưng cất rượu Gin, với một khoản đầu tư trị giá 
100.000 đô-la. Ông bán lại công ty này với giá 8 triệu đô-la năm 1916. 
Ông cũng kiếm được tiển trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bất 
_ động sản lớn nhất của dòng họ Kennedy là khu Trung tâm thương nghiệp 
trao đối của Chicago. Vào cuối những năm 1920, Kennedy kiếm thêm 
được 5 triệu đô-Ìa trong vai trò một nhà sản xuất phim ở Hollywood. Đây 
là thời điểm mà ông đã dan díu với cô đào Gloria Swanson, theo cuốn tiểu 
sử về cuộc đời của cô đào này 707 ø# Š02zsow (1980). Ông là người 
đầu tiên khích lệ Franklin D. Roosevelt ra tranh cử tổng thống vào năm 
1232 và sau đó được Roosevelt bổ nhiệm chức Chủ tịch Thị trường chứng 
khoán và trao đối hàng hóa trong giai đoạn 1934-1935. Trên cương vị này, 
ông đã khéo léo chấm dứt một số hoạt động đầu cơ và ép giá mà chính 
ông đã tạo ra trước đây. Năm 1937, ông cũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban 
Hàng hải. Trong vai trò là đại sứ của Hoa Kỳ ở Anh quốc từ năm 1937 
đến năm 1940, ông đã công khai phản đối sự tham gia của Mỹ vào Thế 
chiến II và bất đồng quan điểm với Roosevelt về vấn để này. Ông muốn 
các con mình đều phải thấm nhuẩn tỉnh thần cạnh tranh mãnh liệt, khát 
vọng chiến thắng và trách nhiệm đạo đức phải cống hiến cho xã hội, một 
xã hội đã dành cho họ nhiều ưu ái. Tổng thống Kennedy từng nói: “K7 
còn: no bỏ, ca tôi không ở bên tôi nubiêu như những người cha khác, nhưng dù 
có mặt Đay Uuẳng mặt, ông luôn khiến cbứng tôi cảm thấy rằng trên thế giới 
mày chúng tôi là những người quan trọng nhất đối uới ông. Ông đặc biệt bứng 
tbú Uối mọi Uiệc chúng tôi làm. (Ông đặt ra những chuẩn tực cbo chúng tôi 
Uà rất nghiêm khắc niếu chúng tôi không đáp ứng dược những tiêu chuẩn đó.” 
Kennedy là người cha duy nhất dự buổi diễn văn nhậm chức của con trai 
mình ở Washington. Ông bị đột quy và dẫn đến liệt năm 1961. Bi kịch 
là ông đã sống đến ngày chứng kiến hai con trai mình là John và Robert 
bị giết chết. 


MẸ: 

Rose Fitzgerald Kennedy (1890-1995) sinh tại thành phố Boston, 
bà được học ở trường Nữ tu viện Sacred Heart ở Boston và Nữ tu viện 
Blumenthal ở Hà Lan. Bà cũng học piano tại Nhạc viện New England. 
Trong thời kỳ cha bà làm thị trưởng thành phố Boston, bà giữ vai trò là 
nữ chủ nhân của thành phố. Bà kết hôn với Joseph P. Kennedy vào ngày 
7/10/1914. Là “bà hoàng” của một gia đình hoạt động chính trị nối bật, 
bà cũng tích cực tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống của con trai mình. 
Bà nhận được tin Kennedy bị ám sát khi vừa đi chơi golf vể. Bà đã tích 
cực giúp đỡ những trẻ em tâm thần trong một thời gian dài. Năm 1980, 
ở tuổi 90, bà tổ chức cuộc diễu hành của “các ông bà già” ở Hyannis bang 
Massachusetts vì Thế vận hội dành cho những người khuyết tật. Hồi ký 
của bà có tên 772es £o Remmember (Thời để nbớ) được xuất bản năm 1974. 


ANHCHỊEM: 


Là con trai thứ hai trong một gia đình có chín người con. Kennedy 
có năm chị em gái và ba anh em trai, Trung úy Joseph  Kennedy hy sinh 
trong Thế chiến II ở Anh; Rosemary Kennedy bị tâm thần; bà Kathleen 
“Kick” Cavendish bị chết trong một tai nạn máy bay năm 1948; bà Eunice 
M. Shriver, vợ của R. Sargent Shriver, giám đốc chương trình tình nguyện. 
Đoàn Hòa bình (Peace Corps) từ 1961-1966 và là ứng cử viên phó tổng 
thống của Đảng Dân chủ năm 1972; bà Patricia Lawford, vợ cả của diễn 
viên Peter Lawford; Robert E Kennedy, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ 1961- 
1964, Thượng nghị sĩ bang New York từ 1965-1968 và bị ám sát khi đang 
là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ; bà Jean Smith và Edward M. 
Kennedy, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts năm 1962 và là ứng cử viên 
tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1980. 


CON CÁI: 

Tổng thống Kennedy có một người con trai và một người con gái 
sống đến trưởng thành. 

Caroline Kennedy sinh năm 1957, mới sáu tuổi Caroline đã mồ côi 
cha. Cô chỉ còn những ký ức rất mờ nhạt về Nhà Trắng. Từ lúc tốt nghiệp 


trường Đại học Radclife năm 1980 cho đến khi tốt nghiệp Đại học Luật 
Columbia năm 1988, cô phụ trách chiếu phim ở Bảo tàng nghệ thuật 
Metropolitan. Năm 1987, cô kết hôn cùng nhà thiết kế Edwin Schlossberg. 

Jobn F: Kennedy jr. (1960-1999) tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp 
Brown và trường Đại học Tổng hợp New York. Anh thích các hoạt động 
cộng đồng không cần qua bầu cử và làm chủ một tạp chí chính trị có tên 
G£øzgc. Là anh chàng độc thân hấp dẫn nhất nước Mỹ trong nhiều năm 
liền, năm 1996 anh kết hôn với Carolyn Bessette. Vào ngày 16/7/1999, 
cặp đôi này, cùng chị gái của Bessette, đều mất trong một vụ tai nạn máy 


bay trong chiếc phi cơ riêng của anh. 


CHÀO ĐỜI: 
Kenncdy sinh ngày 29/5/1917 tại số nhà 83 phố Beals, Brookline, 
bang Massachusetts. Ông là tổng thống đầu tiên sinh ở thế kỷ XX. 


THỜI THƠ ẤU: 


Kenncdy lớn lên trong một gia đình khá giả ở Brookline thuộc bang 
Massachusetts từ năm 1917 đến năm 1926, ở thành phố New York từ 1926 
đến 1929, ở Bronxville, bang New York từ năm 1929 cũng như tại ngôi nhà 
nghỉ hè của dòng họ Kennedy ở Hyannis Port tại Cape Cod và cả khu nghỉ 
dưỡng mùa đông ở Palm Beach thuộc bang Florida. Ngay từ nhỏ, Kennedy 
đã mắc nhiều bệnh: ban đỏ, ho gà, sởi, thủy đậu, viêm phế quản, viêm a-mi- 
đan, vàng da và đau lưng. Các anh em trai của Kennedy thường trêu ông là 
ông ốm yếu quá tới mức con muỗi nào đốt phải ông cũng có nguy cơ lây 
bệnh. Tuy vậy, cậu bé Kennedy rất sôi nối, hoạt bát. Năm 21 tuổi, Kennedy 
đã sở hữu số tài sản ủy thác có giá trị l triệu đô-la do cha để lại. 


HỌC VẤN: 

Kennedy học tiểu học tại trường Dexcter ở Brookline, bang 
Massachusetts và sau đó theo học từ lớp 4 đến lớp 6 ở trường quốc gia 
Riverdale thuộc bang New York. Cậu học tại trường Thiên Chúa giáo 
Canterbury ở thành phố New Milford, bang Connecticut trong một thời 


gian ngắn cho đến khi mắc bệnh viêm ruột thừa buộc cậu phải nghỉ học 
vào mùa xuân năm 1931. Ở trường trung học Choate, (từ năm 1931 đến 
năm 1935), cậu tỏ ra là một học sinh có nhiều triển vọng nhưng lại thích 
chơi đùa hơn là học hành. Thầy hiệu trưởng nhận xét: 7⁄2cÈ z⁄ tông m¿n/ 
uà độc lập, kbi cậu biết sử dụng úc bài bưúc đúng chỗ uà cách nhìn nhận sự 
Uiệc theo quan điểm riêng của mình, nó sẽ trở thành tài sẵn quý giá, chứ không 
phải khuyết điển của cậu. Quan điển độc lập uà óc bài bước thiên bẩm đó 
sẽ giúp cậu thành công... Chỉ số ÌQ của Jack có thể khiến chúng t4 nghĩ rằng 
cậu sẽ là một bọc sinh có thành? tícb bọc tập xuất sắc, nhưng không phải UẬ. ` 
Ở trường Choate, cậu được đặt biệt danh “Mặt chuột” vì bộ mặt gầy giơ 
xương của mình. Cậu tốt nghiệp với thành tích trung bình — đứng thứ 64 
trong số 112 học sinh, nhưng lại được bầu là “Người dễ thành công nhất”. 
Mùa hè năm 1935, Kennedy học ở trường Kinh tế London. Trong thời 
gian đó, anh mắc bệnh vàng da. Mùa thu năm đó anh vào học trường Đại 
học Tổng hợp Princeton, nhưng căn bệnh vàng da tái phát buộc anh phải 
thôi học vào tháng 12. 

Từ năm 1936 đến năm 1940, Kennedy theo học trường Đại học Lổng 
hợp Harvard chuyên ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Mãi đến 
năm thứ ba, Kennedy mới thực sự học hành nghiêm túc. Anh đi du lịch 
vòng quanh châu Âu vào cuối năm thứ hai và dành cả học kỳ thứ hai của 
năm thứ ba để làm thư ký riêng cho cha anh lúc bấy giờ là đại sứ Mỹ ở Anh 
quốc. Trong vai trò này, anh được cử đến Glasgow để chăm sóc những người 
Mỹ còn sống sót sau trận tàu phóng ngư lôi Athenia. Anh đã viết một bài 
tiểu luận sâu sắc vào năm cuối cùng với tiêu để “Hòa bình ở Munich: Những 
tất yếu xảy ra của sự chậm trễ từ chính sách ngừng bắn chuyển sang nền dân 
chủ mới của Anh”. Nội dung bài viết này về sau được xuất bản thành cuốn 
sách có tên gọi Wy Eelzm4i slept (1qi sao nước Anb nrợ¿ quên) (1940). Cuốn 
sách được đông đảo độc giả đón nhận và mang về cho tác giả trẻ số tiển 
40.000 đô-la, số tiền bản quyển anh đã quyên tặng cho thành phố Plymouth 
ở Anh bị bom tàn phá. Trong các hoạt động ngoại khóa, vào năm thứ nhất 
và năm thứ ba, anh tham gia vào đội bóng đá của trường và đến năm 1938 
anh cùng các bạn tham gia giải vô địch đua thuyền buồm. Năm thứ nhất 


anh cũng tham gia vào đội bơi, đội golf và thỉnh thoảng cũng chơi bóng bầu 
dục và khúc côn cầu. Anh tham gia vào nhóm Harvard Crimson và là thành 
viên của câu lạc bộ Hasty Pudding. Tháng 6/1940, anh tốt nghiệp. Từ năm 
1940 đến năm 1941, anh học lớp ngắn hạn ở trường Kinh doanh Stanford 
và sau đó di du lịch vòng quanh Nam Mỹ. 


TÔN GIÁO: 


Kennedy là vị tổng thống duy nhất theo Công giáo La Mã, và hiếm khi 
nói về tín ngưỡng của mình. Ông không hoàn toàn đồng tình với những lời 
giáo huấn của Giáo hội. Ví dụ như ông ủng hộ việc sử dụng các biện pháp 
tránh thai và phản đối việc chính phủ cấp tiền cho các trường dòng. Đối 
với một số người thì vấn để tín ngưỡng tôn giáo dường như trở thành một 
trở ngại lớn trong cuộc tranh cử tổng thống của Kennedy vào năm 1960. 
Kenncdy phải đương đầu với vấn đề này trong một bài diễn thuyết khi vận 
động tranh cử trước Hiệp hội Mục sư vùng Houston. Trong bài phát biểu 
này, ông dõng dạc tuyên bố trước toàn nước Mỹ: “72 # rằng ở „ước Mỹ, 
nơi nà thờ Uà chính? quyên tổn tại boàn toàn riêng biệt, không giÁo sĩ Công giáo 
nào có Để chỉ bảo tổng thống (4b ông ta có là người Công giáo) phải bành động 
›bw thế nào UÀ không ?nỘt Uj mục sử lin Lành nào có thể bảo dân chúng nên 
ñẩu ai làm tổng thống.” Ông tiếp tục nói rằng ông đã chuẩn bị để chấp nhận 
thất bại ngay từ khi bắt đầu vận động. “Nzc” thay mặt cho những người 
đồng đạo, ông bổ sung, “ấu 0iậc bẩu cử này đực quyết định dự trên c0 sở 
rằng 40 triệu người dân IMỸỹ bị túc mất cở bội làm tổng thống uào ngày bọ được 
nàa tội ở nhà thờ thì đó là tất bại của cả một dân tộc trong mmẮt các cơn chiên 
Thiên Chúa giáo, trong con mmắt của những người không theo Thiên Chúa giáo 
Uuà trong con mắt của nhân dân MỸ. ` Khi trở thành tổng thống, Kennedy từ 
chối việc mở rộng quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Vatican và thi thoảng có 
tham gia các nghi thức của đạo Tin Lành. 


SỞ THÍCH: 
Kennedy thích bơi lội, đua thuyền, chơi golf và thỉnh thoảng chơi bóng 
đá với gia đình và bạn bè. Khi đã trở thành tổng thống, ông bơi 20 đến 30 


phút trước bữa trưa và bơi thêm lần nữa vào chiều tối trong bể bơi của Nhà 
Trắng với nhiệt độ nước khoảng 35°C để xoa dịu bệnh đau lưng kinh niên. 
Hằng ngày, ông còn tập thể dục để rèn luyện các cơ lưng. Ông là một tay 
chơi golf cử khôi, thường kết thúc ở loạt gậy thứ 70 hoặc 80. Ông có cú bạt 
bóng rất mạnh, ông cũng có cú đánh bóng nhẹ vào lỗ tốt nhưng lại không có 
cú đánh võng điêu luyện. Ông duy trì một khu nghỉ dưỡng vào mùa đông Ở 
Glen Ora, thuộc vùng Middleburg bang Virginia. Sau bữa ăn tối, ông thường 
xem phim, nếu phim không hay ông thường bỏ dở giữa chừng. Những phim 
mà ông yêu thích là Bz⁄ 2y at Black Rock (Một ngày tôi tệ ở Bkack RocÈ) của 
Spencer Tracy và bộ phim (z;/⁄zzzz. Ông cũng thường xuyên đến nhà hát. 
Ông thích nghe dòng nhạc kiểu như .Š⁄2⁄z⁄4 và S%ormwy Warber. Ông hay 
đọc ngấu nghiến tin tức trong ngày vào mỗi sáng. Ông thích hút xì gà. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 

Kennedy cực kỳ có sức hấp dẫn với phụ nữ và đã yêu hàng loạt người 
đẹp trước khi gặp người sau này trở thành vợ ông. Một người bạn thân 
của Kennedy từ hồi còn học ở trường Choate là Ralph “Rip” Horton Jr. 
đã tiết lộ với hai tác giả là Joan và Clay Blair, tác giả của cuốn 7#e sezrcb for 
JEK (1m kiếm Kenneẩy) (1976) rằng Kennedy trở thành người đàn ông 
thực sự khi ông mới 17 tuổi ở một nhà chứa thuộc khu Harlem. Sau đây 
là những người yêu nghiêm túc của ông: 

Tramnces A. Camzøz: là thành viên của dòng họ Cannon MIIIs, bà yêu 
ông khi ông còn là sinh viên trường Harvard. Gia đình Kennedy mong 
muốn họ sẽ kết hôn với nhau. Nhưng đến năm 1939 bà tuyên bố hứa hôn 
với nhà báo John Hersey, mọi người nói rằng Kennedy rất buồn chán vì đã 
để mất bà. Năm 1956, bà đã ly dị Hersey và tái hôn sau đó. 

Carlotte McDoøelf là con gái của một nhà kinh doanh chứng khoán 
giàu có ở New York và là chị dâu của Henry Ford II, bà quen Kennedy qua em 
gái của ông là Kathleen, người bạn thân thiết của bà. Từng có tin đồn Kennedy 
và bà đã đính hôn vào năm 1940, nhưng sau này bà nói rằng Kennedy chưa 
từng cầu hôn bà. Bà kết hôn với một người có tên là Richard Harris năm 1943 
và sống tại thành phố New York. 


Hưrriet “Flip” Price là cô gái ở thành phố San Erancisco, bà hẹn hò với 
Kennedy khi ông là sinh viên trường Kinh doanh Stanford. Bà yêu ông điên 
cuồng và tin là ông cũng rất yêu bà. Họ có nói đến hôn nhân, nhưng không 
có kế hoạch cụ thể nào. Bà nói chuyện tình của hai người phai nhạt khi ông 
rời Stanford. Bà lập gia đình với James D. Fullertori và định cư tại Pasadena. 

huøa Aruzi là cô gái gợi cảm người Đan Mạch và là cựu hoa hậu châu 
Âu, hơn Kennedy bốn tuổi, bà tham gia đóng trong một số phim của Đức 
và là bạn của Hitler cùng một số tên trùm Đức Quốc xã trước khi bà đến 
\Washington. Bà từng là chủ một mục báo đặc biệt của tờ W2/ngfơ+ Tữme 
HerzÙi trong thời gian bà có quan hệ tình cảm với Kennedy từ năm 1941 đến 
năm 1942. Kennedy đặt cho bà biệt danh Inga Binga. Mối quan hệ của họ bị 
hạn chế vì sự dính líu của bà với nhóm Đức Quốc xã. Bà bị FBI theo dõi sát 
sao và họ đã nghe trộm các cuộc nói chuyện điện thoại giữa bà và Kennedy. Bà 
xây dựng gia đình với cựu ngôi sao phim cao bồi Tim McCoy vào năm 1947 
và định cư ở bang Arizona. Bà qua đời năm 1973 vì bệnh ung thư. 


HÔN NHÂN: 

Thượng nghị sĩ John E. Kennedy 36 tuổi kết hôn cùng Jacqueline L. 
Bouvier 24 tuổi ngày 12/9/1953 tại nhà thờ St. Mary ở thành phố Newport, 
bang Rhode Island. Sinh ngày 28/7/1929 ở Southampton, bang New York, 
là con gái của nhà kinh doanh chứng khoán John V. Bouvier III và bà Janet 
Lee Bouvier, Jackie được nuôi dạy trong nhung lụa và giàu sang. Năm 1940, 
cha mẹ bà ly dị. Mẹ bà sau đó tái hôn với Huph Auchincloss. Jackie sống 
cùng với mẹ nhưng vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với cha. Bà học tại trường 
Hotton-Arms ở Washington từ năm 1942 đến năm 1944, ở trường Quý cô 
Porter bang Connecticut từ 1944-1947, ở Đại học Vassar năm 1947-1948 
và ở Đại học Tổng hợp Sorbonne ở Paris năm 1949. Bà có bằng cử nhân 
về nghệ thuật của trường Đại học George Washington năm 1951. Mục báo 
Hearst phong bà là “Hoàng hậu của năm” khi bà lần đầu xuất hiện trước giới 
thượng lưu. Sau khi tốt nghiệp, bà được tờ WZ2s/zøgtow T7:£s Herz/2 thuê 
làm “người mẫu ảnh” với mức lương 42,5 đô-la/tuần. Bà gặp Kennedy, lúc 
đó đã là Hạ nghĩ sĩ, trong một bữa tiệc ăn tối do bạn bè của cả hai người 


là Charles Bartlett, phóng viên tại W/ashington của tờ C2/20øøz 172es tổ 
chức vào tháng 5/1951. Sau đó họ thỉnh thoảng hẹn hò với nhau và cùng 
dự buổi tiệc khiêu vũ nhậm chức của Tổng thống Eisenhower vào năm 
1953. Họ trì hoãn lễ đính hôn đến mãi tháng 6 năm đó để lịch thiệp đáp 
lại tờ S⁄2/z⁄2y Euenig Posø vì tờ báo này có ý định đăng một bài báo với 
tiêu để ` Jack Kennedy — Thượng nghị sĩ trẻ đồng tính chưa vợ”. Có khoảng 
800 người đến tham dự hôn lễ và Tổng giám mục Richard J. Cushing làm 
lễ ban phước lành cho họ, ông đọc một lời chúc phúc đặc biệt dành cho 
cuộc hôn nhân này từ Giáo hoàng Pope Pius XII. Robert E Kennedy, em 
trai của ông là phù rể. Sau kỳ trăng mật ở Acapulco, đôi vợ chồng mới cưới 
định cư ở McLean thuộc bang Virginia. Phu nhân Kennedy là một trong 
những Đệ nhất phu nhân được dân chúng yêu mến nhất. Mái tóc của bà, 
"tóc Jackie” trở thành mốt vào những năm đó. Dưới sự chỉ đạo của bà, Nhà 
Trắng được sửa sang lại với những đồ nội thất độc đáo. Tháng 2/1962, bà 
để một kênh truyền hình quay phim về những căn phòng trong Nhà Trắng 
mà bà mới trang trí lại. Bà mời nghệ sĩ chơi đàn cello nổi tiếng Pablo Casal 
và các nghệ sĩ tài năng khác đến biểu diễn ở Nhà Trắng. Bà ở cùng Tổng 
thống khi ông bị ám sát, bà đã chống đỡ thách thức trước cái chết đau đớn 
của chồng và những ngày quốc tang với một tỉnh thần cứng cỏi. Năm 1968, 
bà tái giá với nhà tỷ phú dầu lửa người Hy Lạp Aristotle Onassis. Ông này 
qua đời năm 1975. Từ năm 1975, bà là biên tập viên cho Nhà xuất bản 
Doubleday, bà đã cho xuất bản nhiều sách bán chạy, trong đó phải kể đến 
cuốn ÄÁoø? 1óu2l (Bước chân trên Mặt trăng) của Michael Jackson. Phần lớn 
thời gian bà sống ở một căn hộ trên đại lộ số 5, New York, một bất động sản 
ở Bernardsville bang New Jersey và một khu nghỉ mát trị giá 3 triệu đô-Ìa ở 
Marthas Vineyard. Kể từ khi Kennedy qua đời, bà rất kín đáo trong đời tư, 
bà từng ra tòa kiện nhà quan sát, cựu binh Jackie vì ông ta đi theo bà khắp 
nơi. Jacqueline Kennedy Onassis qua đời năm 1994. 


CHUYỆN TÌNH NGOÀI HÔN NHÂN: 


Sau vụ ám sát ống thống, có hàng loạt tin đồn cho rằng Kennedy đã 
thường xuyên lừa dối vợ mình. Những phụ nữ được cho là có quan hệ với 
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Kenncdy là diễn viên múa Blaze Starr, họa sĩ Mary Pinchot Meyer, người 
này chết một cách bí hiểm vào năm 1964 và cả Judith Campbell Exner, 
người tình của trùm Mafla nổi tiếng Sam Giancana. Có cả những lời buộc 
tội Kennedy ngoại tình với minh tỉnh màn bạc Marilyn Monroe. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 

TUế chiến II: Kennedy phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ trong thời gian 
từ tháng 9/1941 đến tháng 4/1945 và được thăng quân hàm từ thiếu úy 
lên đại úy. Trước đó, ông đã tình nguyện gia nhập Lục quân Hoa Kỳ nhưng 
không được chấp nhận do căn bệnh đau lưng. Nhờ ảnh hưởng của cha, ông 
được lệnh làm hoa tiêu trưởng tàu hải quân PT-109. Trong một lần đi tuần 
tra ở mũi Blackett ngoài khơi đảo Solomon ngày 2/8/1943, thuyển của ông 
bị trúng thủy lôi của Nhật và bị đâm thủng thành hai mảnh. Hai thủy thủ 
Mỹ trên tàu bị giết chết. Đại úy Kennedy cùng số thủy thủ còn lại trên tàu 
bị hất ra ngoài lênh đênh trên biển, xung quanh dầu lửa bốc cháy. Mặc dù 
bị đau lưng nhưng Kennedy đã bơi liền 4 tiếng vào được nơi an toàn và còn 
dùng răng kéo một người bị thương trên thuyền bằng một sợi dây da. Mấy 
ngày sau đó, họ được hai thổ dân đảo Olasana phát hiện ra và cứu sống. 
Kennedy đã dùng dao khắc một bức điện lên vỏ quả dừa: “N»g zgười thổ 
dân này biết chúng tôi đang ở âu. Củn sống, cẩn một chiếc thuyển nhỏ. ` Những 
người thổ dân này đưa vỏ quả dừa cho một sĩ quan quân đội và cả nhóm 
được cứu thoát vào ngày 8/8. Sự kiện trên đã khiến mọi người cảm phục 
Kennedy và đơn vị hải quân của ông được nhận huân chương. Sau đấy là bài 
ca ngợi của Đô đốc ÑW. E. Halsey về Kennedy: “ Lòøzg 2g cẩm, sức chịu đựng 
và &b4 năng lãnh Ảo tuyệt uời của ông Ã2 góp phẩn cứu sống nhiễu người khác 
uà Ïã cúp phẩn giữ gìn truyền thống cao quý của Lực lượng Hải quân Hoa KỲ”. 
Sự kiện này thu hút được sự quan tâm của cả nước thông qua một bài báo 
có tên “Sống sót” của Jon Hersey trên tờ jWew Wzk£r (số ra ngày 17/6/1944), 
sau đó được tường thuật chỉ tiết trong cuốn sách P7 109: Jobn F Kenneä} in 
Worl2 WZr II (PT 109: Jobn. E. Kenneáy trong Tbế chiến l]). Bệnh đau lưng 
của ông tái phát trầm trọng hơn sau tai nạn này. Tháng 12/1942, ông được 
đưa về nhà, điểu trị ở bệnh viện và cuối cùng được giải ngũ. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Sau khi giải ngũ, Kennedy làm phóng viên trong một thời gian ngắn, 
ông viết bài cho tờ C/c4øø Herzl4-1zericzn về phiên họp của Liên Hợp Quốc 
ở San Francisco từ tháng 4 đến 6/1945 và cho tờ jz/rn2iowal Neus Seruice về 
Hội nghị Potsdam từ tháng 7 đến 8/1945. 

Hạ nghj sĩ Mỹ (1947-1953): Trong lần bầu cử của Đảng Dân chủ để 
chọn một hạ nghĩ sĩ đại diện cho Quận 11 (khu vực của tầng lớp lao động 
ở Boston, Camrbridge và một phần của Somerville) bang Massachusetts, 
Kennedy đã vượt lên 10 ứng cử viên khác và trở thành người đứng đầu với 
42% số phiếu bầu. Đây là một thắng lợi quan trọng đối với Kennedy. Ông 
dễ dàng đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử của 
bang và được bầu lại hai lần liên tiếp. Kennedy duy trì mức phiếu bầu tự 
do vừa phải và làm việc trong Ủy ban Giáo dục và Lao động của Quốc hội. 
Ông phản đối dự luật Taft-Hartley, ủng hộ việc chính phủ cho thuê nhà với 
giá rẻ, ủng hộ Học thuyết Truman và Kế hoạch Marshall. Tuy nhiên, ông gia 
nhập Đảng Cộng hòa vì lý do chính quyển Truman đã để Trung Quốc rơi 
vào tay những người Cộng sản. Ông không đả động øì tới cơ cấu tổ chức của 
các đảng ở Hạ nghị viện trong suốt thời gian ông làm Nghị sĩ và có tiếng là 
người bài trừ mê tín dị đoan. Tức giận vì tố chức cựu binh American Legion 
phản đối ban hành chính sách nhà ở cho dân chúng, ông khiến các thành 
viên cựu binh đáng kính của tổ chức này choáng váng bằng lời chỉ trích bất 
ngờ: ˆ N?ững người lãnh) đạo tổ chức này không Để cú dù chỉ một suy nghĩ mang 
tính xây dựng uì lợi ícb dủa nước Mỹ kể từ năm 1918 đến giờ." Mặc dù nhiều 
người ủng hộ thúc ép ông phải xin lỗi hay rút lại lời phát biểu đó, nhưng 
ông nhất quyết từ chối không làm việc này. 

Thượng nghị sĩ Mỹ, 1953-1961: Theo sau thắng lợi của Eisenhower 
năm 1952, các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên cả nước cũng chiếm được 
đa số phiếu bầu, năm đó Kennecdy đã vượt Thượng nghị sĩ Henry Caboat 
Lodge đến 70.000 phiếu. Năm 1958, ông tái đắc cử với 74% tổng số phiếu 
bầu, đánh bại Thượng nghị sĩ Vincent J. Celeste ở Đông Boston. Thượng 
nghị sĩ Kennedy còn giữ nhiều chức vụ khác trong Ủy ban Điều hành 
Chính phủ, Ủy ban Lao động và Phúc lợi Xã hội, Ủy ban Ngoại giao và 


882 mm William A. DeGregorio 


Ủy ban Kinh tế. Ông là nghị sĩ Quốc hội duy nhất bỏ phiếu tán thành 
dự định phát triển đường biển St. Lawrence của Lống thống Eisenhower, 
một để án cảnh báo sẽ chuyển hướng các tàu bè nước ngoài từ Boston và 
một số hải cảng khác ở bờ Đông sang các thành phố trên đất liền ở vùng 
Ngũ Đại Hồ. Ông kiên trì bảo vệ dự luật lao động. Ông lên tiếng phê 
phán chính sách ngoại giao Chiến tranh lạnh của Bộ trưởng Ngoại giao 
lúc bấy giờ là John Foster Dulles. Nhưng ông cũng lưu ý mọi người về 
“Làn sóng thủy triểu đỏ Cộng sản” có nguy cơ đe dọa Đông Nam Á. Vấn 
đề duy nhất mà người ta chỉ trích ông khi còn là thượng nghị sĩ là việc ông 
bỏ qua sai lầm của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Joseph McCarthy. Vì 
em trai ông, Robert E. Kennedy từng là nhân viên của McCarthy, vì ông 
ta là một người bạn của gia đình Kennedy và vì McCarthy rất nổi tiếng ở 
bang Massachusetts nên Kennedy đã miễn cưỡng không lên tiếng chống 
lại ông ta. Khi những lời làn song chỉ trích McCarthy dâng cao nhất thì 
Kennedy đang nằm ở bệnh viện chờ hồi phục sau ca phẫu thuật xương 
sống, chính vì vậy ông cũng không bỏ phiếu hay muốn liên minh trở lại 
với McCarthy. Mặc dù người ta dự đoán rằng Kenncdy sẽ theo đại đa số 
các đảng viên Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích McCarthy, các nhà phê 
bình kết tội ông là đã cố ý phớt lờ vấn để này. Irong những ngày nằm chờ 
bình phục, Kennedy viết cuốn ?o/e 7 Cowr44ø£ (Những tim gưững can 
4z) (1956), một cuốn tiểu sử về những chính trị gia đủ tư cách và ông 
đã giành được giải thưởng văn học Pulitzer với cuốn sách này. Năm 1956, 
Kennedy là một ứng cử viên của Đảng Dân chủ được đưa vào ghế phó 
tống thống, nhưng sau đó vị trí này lại rơi vào tay lhượng nghị sĩ Estes 


Kefauver của bang lennessee. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1960: 

Kennedy đã thắng cử trong cả bảy cuộc bầu cử để chọn ứng viên 
tống thống. Chiến thắng của ông ở bang Wisconsin và lây Virginia 
khiến đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ Hubert Humphrey của bang 
Minnesota hoàn toàn tê liệt. Màn trình diễn của ông ở bang Tây Virginia 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chứng minh rằng một ứng 


cử viên theo Thiên Chúa giáo có thể giành được phiếu bầu của những 
người theo đạo Tìn Lành. Một ứng cử viên nổi bật khác trong cuộc chạy 
đua này là Thượng nghị sĩ Lyndon B. Johnson của bang Tlexas và vẫn có 
một vài người dành cảm tình cho Thượng nghị sĩ Adlai Stevenson của 
bang Illinois. Khi các đảng viên Đảng Dân chủ tập hợp ở Los Angeles 
vào tháng 7/1960 thì ở thời khắc đó Kennedy đã trở thành ứng cử 
viên hàng đầu. Kennedy có một đội ngũ xuất sắc do em trai ông là 
Robert F. Kennedy đứng đầu, duy trì liên lạc với các lực lượng ủng hộ 
Kennedy trong Đảng thông qua 60 đường dây điện thoại. lhống đốc . 
bang Minnesota, Orville Freman chỉ định ông làm ứng cử viên tổng 
thống. Trong lượt bỏ phiếu đầu tiên, Kennedy giành được 806 phiếu bầu 
trong khi Johnson chỉ giành được 409 phiếu. Số còn lại rải rác cho các 
ứng cử viên khác. Kennedy sau đó đã chọn Johnson là ứng cử viên phó 
tổng thống cùng mình trước sự khó chịu của những người thuộc phe 
cánh tự do ủng hộ ông. Một lý do khiến Kennecdy đưa ra lựa chọn đó là 
vì ông muốn nâng cao triển vọng bầu cử ở phía Nam, đặc biệt là ở lexas 
và cuối cùng đó chính là điểm mấu chốt trong cuộc bầu cử. Nhưng theo 
trợ lý của Kennedy lúc bấy giờ là Kenenth P O Donnell thì lý do thứ hai 
khiến Kennedy chọn Johnson là vì ông muốn đưa Johnson ra khỏi Quốc 
hội Mỹ, nơi ông ta có thể phá hỏng các chương trình của Kenncdy. 
Trong bài diễn văn nhậm chức ứng cử viên năm đó, Kennedy đã tuyên 
bố: “ Neày ôm nay chúng ta đứng dây trên ruột giới tuyến rmới — giới tuyến 
của những năm Ó0 — giới tuyến của những cơ bội Uà rủi ro chưa lường trước 
ÄMợc — giới tuyến của những by U0ọng Uà nguy cở cbwứa xảy đến. Cương lĩnh 
của Đảng Dân chủ hứa hẹn ủng hộ quyển lợi của công dân, ủng hộ tăng 
ngân sách quân sự trong khi tìm kiếm sự đồng thuận về cắt giảm vũ khí, 
tăng thêm viện trợ cho các nước đang phát triển, bảo hiểm sức khỏe cho 
những người già, giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, 
tăng chỉ phí của chính phủ để xóa các khu nhà ổ chuột và một số vấn để 
khác của khu thị dân, đẩy nhanh việc mở rộng các chương trình nghiên 
cứu vũ trụ, hạn chế chi tiêu cho các chiến dịch tranh cử và thành lập hội 
bảo vệ người tiêu dùng. 


ĐỐI THỦ: 

Richard M. Nixon (1913-1994), bang California, đảng viên Đảng 
Cộng hòa. Vào thời điểm các đảng viên của Đảng Cộng hòa triệu tập 
một cuộc họp ở Chicago vào tháng 7/1960, Phó Tổng thống Richard 
M. Nixon hầu như được ủng hộ hoàn toàn để ra tranh cử. Ihống đốc 
bang New York Rockefeller lúc đầu đe dọa sẽ không chỉ định Richard 
M. Nixon, nhưng trong buổi tiệc đêm tại căn hộ riêng của Nixon ở 
New York ngay trước buổi triệu tập, Rockefeller đồng ý ủng hộ Nixon 
ra tranh cử tổng thống, và ngược lại Nixon đồng ý hợp tác với đường 
lối quan điểm tự do của Rockefeller về dân quyển và một số vấn để nhất 
định khác. Nixon được bầu làm ứng cử viên tổng thống với 1.321 phiếu 
bầu, Thượng nghị sĩ Barry Goldwater của bang Arizona giành được 10 
phiếu. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Henry Cabot Lodge của bang 
Massachusetts được chỉ định là ứng cử viên phó tổng thống. Trong bài 
diễn văn nhậm chức ứng cử viên của mình, Nixon kêu gọi phải hành 
động ngay để đối phó với những thách thức từ Liên Xô. Nixon nói: “ K?/¿ 
ngài Khrusbcbeu nói là cháu chắt của chúng ta sẽ sống trong xã bội Cộng 
sản, chúng ta sẽ nói luôn rằng cháu chất của ông ta sẽ sống trong tự do.. 
Ngoài việc hứa hẹn ủng hộ dân quyển của những người thuộc về thiểu 
số, cương lĩnh của Đảng Cộng hòa còn ủng hộ chính sách ngoại giao 
chống Công sản, tiếp tục loại trừ lrung Hoa ra khỏi Liên Hợp Quốc, 
tăng thêm vũ khí phòng thủ với khẩu hiệu “®&0ônø có zíúc giá trấn cho an 
„nh quốc gia”, phát triển kinh tế bằng cách tăng năng suất, tăng thêm 
trợ cấp thất nghiệp, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cân bằng ngân sách 
Liên bang, giảm nợ quốc gia và ủng hộ quyển phủ quyết một số điều 
trong dự luật của Lống thống. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1960: 

Trong cuộc chiến ngang tài ngang sức này, tùy từng nơi bầu cử, hai 
ứng viên thay nhau dẫn đầu, hai vấn đề mấu chốt được đặt ra là tình hình 
kinh tế và thách thức của cộng sản. Kenncdy ra sức tấn công vào chủ để: 
“Hãy để nước Mỹ tiếp tục tiến lên”, ông thể sẽ đóng lại cái gọi là “khoảng 
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cách tên lửa”! và lên án chính quyển Eisenhower — Nixon vì đã để những 
người cộng sản lên nắm quyển lực ở mảnh đất chỉ cách Mỹ 170km là 
Cuba. Còn Nixon lại đưa ra vấn để Kennedy còn quá trẻ và thiếu kinh 
nghiệm lãnh đạo, rằng tổng thống không phải là người vừa làm vừa học. 
Nixon cũng thể sẽ ra sức chống đối việc cộng sản lên nắm quyển trên toàn 
thế giới. Mặc dù Nixon đã cấm các nhân viên của mình đưa vấn để tôn 
giáo ra cuộc tranh cử, nhưng một số thành viên theo đạo lin Lành của 
ông đã công khai nghi ngờ khả năng Kennecdy từ bỏ lIhiên Chúa giáo để 
thực hiện trách nhiệm trường kỳ của một tống thống. Kenncdy đã khéo 
léo bảo vệ mình trong vấn để này trước Hiệp hội Mục sư vùng Houston 
vào hồi tháng 9 (xem mục: 72z ø2⁄ø). Việc Nixon tuyên bố với công chúng 
rằng mình có những kinh nghiệm lão luyện trong chính phủ với cương 
vị là Phó Tổng thống hoạt động năng nổ nhất trong lịch sử đã bị tiêu tan 
bởi câu nói của Eisenhower vào tháng 8. Khi một phóng viên phỏng vấn 
Eisenhower và để nghị ông kể tên những quyết định lớn mà Nixon có 
tham gia với tư cách là phó tổng thống, Eisenhower đáp: “ Nếu anb để cho 
tôi một tuân đJỂ suy nghĩ, thì tôi có tĐể nngb† ra được một quyết d;np. ` Kenncdy 
nhận được sự giúp đỡ của một tố chức vận động đăng ký bầu cử rất quy 
củ do Đại diện Frank Thompson đứng đầu, ông đã cử khoảng 200.000 
nhân viên tình nguyện đến các cơ sở của các tầng lớp nhân dân lao động 
và thiểu số trong tất cả 50 bang tuyên truyền vận động. Vào thời điểm đầu 
của chiến dịch tranh cử, Nixon hứa là sẽ đi đến từng bang nói chuyện. 
Ông đã giữ được lời hứa, nhưng vì thế đã để phí mất thời gian quý báu ở 
những nơi ủng hộ Đảng Dân chủ tuyệt đối. Những rắc rối đó còn chưa đủ 
tồi tệ, Nixon thúc đầu gối vào cửa xe hơi ở Greensboro, bang Bắc Carolina 
và sau đó bị nhiễm trùng. lrong suốt hai tuần tranh cử quan trọng từ 29/8 
đến 9/9, Nixon lại phải điểu trị kháng sinh ở bệnh viện Walter Recd. luy 
nhiên, tiêu điểm của cuộc bầu cử là cuộc tranh luận trên truyền hình trong 


1. Ám chỉ cuộc cạnh tranh thám hiểm vũ trụ giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, kéo dài từ 1957 đến 
1975, liên quan đến các nỗ lực thám hiểm không gian bằng vệ tỉnh nhân tạo và đưa con 
người vào vũ trụ và lên Mặt trăng. 
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bốn ngày: 26/9, ngày 7, lá và 21/10. Khoảng 115 triệu người đã xem ít 
nhất một trong số bốn buổi tranh luận trên. Buổi tranh luận ngày đầu 
tiên quan trọng nhất vì nó xác định những quan điểm chính của hai ứng 
cử viên và thu hút được lượng khán giả đông nhất — 70 triệu người. Đối 
với hầu hết những người theo dõi cuộc tranh luận này, dựa trên những 
điểm được đưa ra để tranh luận, cuộc đối đầu này dường như bất phân 
thắng bại. Nhưng kết quả bất phân thắng bại này lại là điểm cộng dành 
cho Kenncdy vì nó chứng tỏ rằng ông hiểu vấn để không kém gì đối thủ 
dày dạn kinh nghiệm hơn mình là Nixon. Nhưng đó cũng là một cuộc so 
sánh về thể trạng của hai ứng cử viên mà khi đó Nixon là người bất lợi. 
Kenncdy trông rám nắng, khỏe khoắn và điểm tĩnh còn Nixon sau khi sụt 
cân trong thời gian nằm viện, trở nên xanh xao, phờ phạc và đầy vẻ hăm 
dọa. Kenncdy tin rằng nếu không có cuộc tranh luận ấy thì ông sẽ thất bại 
trong cuộc bầu cử năm đó. Kennedy cũng nâng cao ảnh hưởng của mình 
trong cộng đồng người da đen khi vào tháng 10, nhà lãnh đạo phong trào 
đấu tranh vì dân quyền Đức Cha Martin Luther King Jr. bị bắt ở Atlanta 
trong một cuộc biểu tình ngồi. Cá nhân Kennedy đã gọi điện cho vợ của 
King để bày tỏ lòng cảm thông và hứa sẽ giúp đỡ, còn em trai của ông là 
Robert F. Kennedy đã dàn xếp với chánh án của tòa án địa phương bảo 
lãnh King ra ngoài. Không lâu sau đó, nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh 
vì dân quyền, Đức Cha Martin Luther King đã tuyên bố công khai với 
mọi người là ông dự định bầu cho Nixon, nhưng lại chuyển sang bầu 
cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ vì ?⁄2£ Kenneády đj dứng cằm để đếu 
tranh cho điểu mà ông tin là đúng đắn”. Ứng cử viên phó tổng thống Lydon 
Johnson là phương tiện giúp Kennedy giành thắng lợi ở bang Texas, nơi 
Nixon đang giành được nhiều phiếu bầu của những người Anglo!, nhưng 
Đảng Dân chủ đã càn quét hết những khu phố Tây Ban Nha ở bang này 
để giành chiến thắng toàn bang với gần 50.000 phiếu chênh lệch so với 


Nixon. 


1. Chỉ những người Mỹ không thuộc gốc Pháp hoặc Tây Ban Nha. 


ĐẮC CỬ TỔỒNG THỐNG, 1990: 


Phổ thông đẩu phiếu: Kennedy (Đảng Dân chủ) 34.227.096 phiếu 
(49,7%); Nixon (Đảng Cộng hòa) 34.108.546 phiếu (49,5%). 

Số phiếu đại cử trí: Kenncdy: 303 phiếu, Nixon: 219 phiếu, Thượng 
nghị sĩ Harry E. Byrd (bang Virginia không thuộc đảng nào): 15 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Kenncdy giành được đa số phiếu bầu đại diện của 
22 bang — Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, llinois, 
Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missourl, 
Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Pennsylvania, 
Rhode Island, Nam Carolina, lexas và lây Virgina. Nixon giành đa số 
phiếu bầu đại diện ở 26 bang — Alaska, Arizona, California, Colorado, 
Florida, Idaho, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Maine, Montana, 
Nebraska, New Hampshire, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Nam 
Dakota, lennessee, Utah, Vermont, Virginia, ÑWashington, \isconsin và 
Wyoming. Thượng nghị sĩ Harry E Byrd giành được đa số phiếu bầu của 
2 bang — Alabama và Mississippi. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 20/1/1961 

“Vào thời điểm này UÀ ở nơi đây, bãy để cho cả thế giới biết, Đãy để cho 
bạn bè cũng như kẻ thù biết rằng, ngọn đuốc J2 được trao cho một thế hệ mới 
của người Mỹ, sinh ra trong thế kỷ này, trưởng thành từ chiến tranh, được tôi 
huyện từ một nên bòa bình khó khăn Uà cay đắng, tự bào uề di sản của cha Ông 
uà kbông mmuốn chứng kiến boặc cho phép nhân quyên từ từ bị bủy hoại. Đây 
chính là điêu mà dằất nước này đã cam kết Uà điểu mà chứng ta cam kết Đôn 
4), trên Äấ! nước này Uà trên Ebáp tế giới. 

Hãy để mọi quốc gia biết rằng, cho dù bọ dÑu rong những điểu tốt làn! 
bay tối tệ đến uới chúng ta, rằng chúng ta sẵn sàng trả bất Kỳ giá nào, chấp nhận 
bất kỳ khó khăn nào, bỗ trợ bất kỳ người bạn nào, gán) Uác bất k) trách nhiệm 
nào, chống lại bát kỳ kẻ thù nhào, để bảo đảm tự do Uà thành công dược tổn tại. 

Suốt chiêu dài lịch sở của thế giới, chỉ có một uài thế bệ được ban cho 
Uai trò bảo uệ tự do trong những giờ phút nguy biểm tột cùng. lôi không trốn 


trán) trách nhiệm này, tôi chào đón nó. Tôi không tin rằng có người nào trong 
co t4 muốn đán) đổi uị trí của mình uới bất kỳ người nào khác boặc thế 
bệ nào khác. Nehj lực, niêm tin, Uà cả sự biến thân mà chúng ta mane đến nỗ 
lực này sẽ thắp sáng đất nHớc UuÀ nbi?ng 'vười phục Uụ đất nước uà ánh sáng từ 
nno0?+ i4 đó có thể thực sự soi sáng thế giới. 

Vì vậy, bỡi các bạn: Đừng bỏi đất nước sẽ làm gì cho bạn. Hãy bỏi các 
bạ? đã làm đợc øì cho đJẤ† nước... ” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Lyndon B. Johnson (1908-1973), người bang Texas, giữ chức phó 
tổng thống từ năm 1961 đến năm 1963. Ông lên chức tổng thống sau khi 
Kenncdy bị ám sát. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại g/20: Lean Rust (1909-1994), người bang New York, 
giữ chức bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1961 đến năm 1963. Dưới chính 
quyền lruman, ông làm trợ lý bộ trưởng về các vấn để ngoại giao của khu 
vực Viễn Đông. Tháng 7/1962, tại Hội nghị Geneva, ông là người ký hiệp 
định công nhận độc lập và trung lập về chính trị của Lào. Ông tìm cách cô 
lập Cuba về mặt ngoại giao và thương mại ở phía Tây bán cầu. Trong thời 
kỳ khủng hoảng với Cuba (xem mục: #24 2ø của chính quyển), ông là 
người triệu tập và kêu gọi mọi sự giúp đỡ của Tố chức các tiểu bang Mỹ 
(Organization of American States) để cô lập Cuba về mặt quân sự. Ông ký 
hiệp ước chấm dứt thử vũ khí hạt nhân năm 1963 của Mỹ (xem mục: Öøz/ 
động của chính quyên). Ông tiếp tục phục vụ dưới chính quyển Johnson. 

Bộ trưởng Tài chính: C. Douglas Dillon (1909-2003), người bang New 
Jersey, giữ chức vụ này từ 1961-1965. Là đảng viên Đảng Cộng hòa, ông 
từng là đại sứ của Mỹ tại Pháp và cũng đã từng là thứ trưởng ngoại giao phụ 
trách về các vấn để kinh tế dưới chính quyền Eisenhower. Ông ủng hộ chính 
sách tự do thương mại. Năm 1962, ông là người dẫn đầu đoàn đại biểu của 
Mỹ đến dự hội nghị tố chức hằng năm của khối Liên minh ở thành phố 
Mexico. Dillon yêu cầu chính phủ giảm thuế để khuyến khích phát triển 


kinh tế. Ông cũng tham gia vào việc thúc ép ngành công nghiệp thép trở lại 
mức giá cả cũ. Ông cũng tiếp tục phục vụ dưới thời Johnson. 

Bộ trưởng Quốc phòng: Robert S. Mc Namara (1916-2009), người 
bang Michigan, giữ chức vụ này từ 1961 đến 1968. Ông phản đối “Chính 
sách trả đũa khủng khiếp” của chính quyền Eisenhower và ủng hộ chiến 
lược đối ứng linh hoạt, chủ yếu dựa vào việc gia tăng khả năng kiểm soát 
chiến tranh phi hạt nhân, quy mô nhỏ của Mỹ. Ông đã giúp hoạt động 
của Lầu Năm Góc hiệu quả hơn nhờ việc điểu tiết lại các hoạt động về 
quốc phòng và tập trung hóa quyền lực. Ông là người sáng lập ra Cơ quan 
. Tình báo Quân sự và Cơ quan Thông tin Quân sự. Năm 1962, ông tuyên 
bố Mỹ sẽ đào tạo lực lượng quân sự cho các nước bị cộng sản nắm giữ. 
Ông tiếp tục phục vụ dưới chính quyền Johnson. 

Bộ trưởng Tư pháp: Robert F. Kennedy (1925-1968), người bang 
Massachusetts, phục vụ từ năm 1961 đến năm 1964. Việc Kennedy bổ 
nhiệm em trai của mình làm bộ trưởng Tư pháp đã gây ra nhiều tranh 
cãi. Ông phụ trách việc khởi tố những kẻ lừa đảo lao động và những kẻ vi 
phạm Luật chống độc quyền. Ông nổi lên như một anh hùng đấu tranh 
cho dân quyền khi tham gia vào việc đảm bảo để sinh viên da đen được 
tham gia học tập ở trường Đại học Tống hợp Mississippi vào năm 1962 và 
Đại học Tổng hợp Alabama năm 1963. Ông giữ chức cố vấn cấp cao cho 
chính quyền Kennedy trong cuộc khủng hoảng hỏa tiễn với Cuba. Ông 
tiếp tục phục vụ trong chính quyển Johnson, sau khi Kennedy bị ám sát. 

Bộ trưởng Bưu điện: (1) J. Edward Day (1914-1996), người bang 
Arizona, phục vụ từ 1961-1963. Ông là bộ trưởng Bưu điện đầu tiên công 
nhận các liên minh bưu điện. (2) John A. Gronouski (1919-1996), người 
bang ÑWisconsin, phục vụ từ 1963-1965. Ông là người Mỹ gốc Ba Lan đầu 
tiên tham gia nội các. Ông tiếp tục phục vụ dưới chính quyền Johnson. 

Bộ trưởng Nội uụ: Stewart L. Udall (1920-2010), người bang Arizona, 
giữ chức vụ này từ năm 1961 đến năm 1969. Ông ủng hộ chính sách bảo 
tổn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Ông tiếp tục làm việc 
dưới chính quyền Johnson. 


Bộ tưởng Nông nghiệp: Orille L. Freeman (1918-2003), người bang 
Minnesota, giữ chức vụ này trong tám năm (1961-1969). Ông nâng mức trợ 
cấp lương thực cho những người nghèo và tiến hành một dự án cung cấp tem 
phiếu lương thực thực phẩm ở Tây Virginia và sau đó được áp dụng trên toàn 
quốc. Ông tiếp tục làm việc dưới chính quyền Johnson. 

Bộ trưởng 10ưỡng mại: Luther H. Hodges (1898-1974), người bang 
Bắc Carolina, phục vụ từ năm 1961 đến năm 1964. Ông đấu tranh đòi 
giảm thuế để kích thích phát triển kinh tế và tự do hóa thương mại. Ông 
tiếp tục làm việc dưới chính quyển Johnson. 

Bộ trưởng Lao động: (1) Arthur O. Goldberg (1908-1990), người 
bang ÂWWashington, phục vụ từ năm 1961 đến năm 1962. Trước đó, ông 
làm cố vấn cho tổ chức AFL-CIO. Ông đóng vai trò tích cực trong việc 
giải tán các cuộc biểu tình trong ngành ô tô, thép, hàng không và một số 
ngành công nghiệp chủ chốt khác. Ông từ chức để chuyển sang phục vụ 
trong lòa án lối cao Mỹ. (2) W. Willard Wirtz (1912-2010), người bang 
[inois, giữ chức vụ này từ năm 1962 đến năm 1969. Được thăng cấp từ 
thứ trưởng lao động, ông tiếp tục giữ vai trò điểu đình với các nhóm biểu 
tình do người tiền nhiệm của ông khởi xướng. Ông tiếp tục làm việc dưới 
chính quyển Johnson. 

Bộ trưởng Y tế, Giáo dục uà Phúc lÿ¿: (1) Abraham A. Ribicof (1910- 
1998), người bang Connecticut, phục vụ từ năm 1961 đến năm 1962. Dự 
luật về cải cách xã hội do ông đề ra đã được thông qua thành Luật cải cách. 
Luật này không yêu cầu những người nhận trợ cấp phải là những người 
nuôi con một mình. (2) Anthony J. Celebrezze (1910-1998), người bang 
Ohio, giữ chức này từ 1962 đến 1965. Ông vẫn tiếp tục làm việc dưới 
chính quyển Johnson. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỂN: 20/1/1961-22/11/1963 

Cuộc xâm lược ung Vịnh Con Lựn (1961): Ngày 17/4/1961, 1.500 
người tị nạn Cuba được Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ đào 
tạo và cung cấp vũ khí đã đột nhập vào lãnh thổ Vịnh Con Lợn của Cuba. 


Nhiệm vụ của họ là đổ bộ vào đất liền và nhen nhóm một cuộc nổi dậy của 


dân chúng với mục đích cuối cùng là lật đố chính quyển ở Cuba do Fidel 
Castro dẫn đầu. Đội quân xâm lược này tin rằng lực lượng Mỹ sẽ trợ giúp 
nếu họ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Cuba. Nhưng đã không có sự 
trợ giúp nào từ phía Mỹ cả. Xe tăng và quân của Castro đã đánh đuổi họ 
ra tới biển và làm cho họ không thể nào đổ bộ an toàn vào đất liền. Sau 
ba ngày chiến đấu, 1.100 người sống sót đã ra hàng. Mỹ phải trả Cuba 53 
triệu đô-la dưới hình thức lương thực và thuốc men để đổi lấy tù binh vào 
năm 1962. Kế hoạch xâm lược này được chính quyển Eisenhower sắp đặt 
từ trước, nhưng Tổng thống Kennedy đã cáo lỗi và chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về thất bại này. 

Liên mình tiến bộ: Kenncdy tiếp tục xây dựng đường lối hòa hảo với 
các nước láng giểng do Tống thống Franklin Roosevelt khởi xướng bằng 
sáng kiến lập ra Liên minh tiến bộ. Irong Liên minh này, Mỹ sẽ viện trợ 
hàng tỷ đô-la cho các nước châu Mỹ Latin. Quyết định thành lập Liên 
minh tiến bộ được chính thức ký kết vào tháng 8/1961 tại Hội nghị Liên 
Mỹ tổ chức tại Puntadel Este, Uruguay. 

Đoàn bòa bìnb: Là một tổ chức do Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập vào 
tháng 3/1961 với mục đích tuyển tình nguyện viên dạy và hỗ trợ công 
nghệ cho những nước đang phát triển. Kennedy bố nhiệm em rể là R. 
Sargent Shriver giữ chức giám đốc tố chức này. Hơn 20 năm qua, đã có 
khoảng 85.000 người Mỹ làm việc cho tổ chức này. Năm 1971, Đoàn 
hòa bình và một số tổ chức tình nguyện khác sáp nhập lại thành một cơ 
quan độc lập. Đến năm 1981, có khoảng 6.000 nhân viên tình nguyện của 
Đoàn hòa bình hoạt động ở 63 nước. 


Đông Nam Á: Tháng 7/1962, đại diện của Mỹ và 13 nước khác đã 
đi đến thỏa thuận bảo đảm sự độc lập và thể chế trung lập của Lào tại 
Hội nghị Geneva thứ hai. Tuy nhiên, những diễn biến ở Việt Nam lúc 
bấy giờ càng cho thấy tình hình khó khăn ở Đông Nam Á. Lực lượng giải 
phóng vẫn đang tiến lên chiếm đóng vùng đồng bằng sông Cửu Long của 
miền Nam Việt Nam mặc dù chính quyển Diệm thực hiện chiến lược đưa 
những nông dân ở các làng xã vào các ấp chiến lược để ngăn chặn họ tiếp 
viện cho lực lượng giải phóng. Tống thống Kennedy không mấy thích thú 


với những biện pháp cai trị tàn bạo của chính quyển Diệm. Sau sự kiện 
chính quyển Diệm cho quân đàn áp dã man tăng ni Phật tử biểu tình ở 
Huế vào tháng 5/1963 và việc Diệm cho tổ chức trận càn quét ở các chùa 
chiển trong nhiều thành phố khác, Tống thống Kennedy đã khôn khéo 
cho tiến hành đảo chính quân sự vào tháng 11/1963. Cuộc đảo chính này 
do tướng Dương Văn Minh, hay còn gọi là “Minh lớn”, cầm đầu và kết 
thúc bằng cái chết của Diệm. Trong suốt thời gian Kennedy nắm quyền, 
số cố vấn của Mỹ có mặt ở Việt Nam tăng từ con số dưới 1.000 lên trên 
16.000 người. luy vậy, Kennedy vẫn không muốn mang quân sang khu 
vực này. Một số nhân viên dưới quyền Kennedy hồi bấy giờ, như Theodore 
Sorenson và Arthur Schlesinger tiết lộ rằng Kennedy dự định sẽ chấm dứt 
sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam nếu ông tái cử an toàn vào năm 1964. 
Thật vậy, hai tháng trước khi ông qua đời, Kennedy dường như đã làm cái 
việc gọi là chấm dứt việc leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Ông nói: “ RZ/ 
cuộc tì đó là cuộc chiến của bọ. Họ sẽ tự chiến thắng boặc thất bại. Chúng ta 
có thế giúp bọ. Chúng ta có tbể trang bị Uũ kbí cho bọ, chúng ta có thể gửi các 
cố Uẫn của ta sang giúp bọ, nhưng bọ phải tự chiến thắng, những con người 
của Việt Nam phải chiến thắng quân đội cộng sản." 

Káo giá thép trở lại năm 1962: Để chống lạm phát, chính quyền 
Kenedy đã để ra chính sách “Mức lương tự nguyện” với hy vọng được 
người lao động và doanh nghiệp ủng hộ. Năm 1962, các công nhân ngành 
luyện thép đồng ý với chính phủ là họ sẽ không đòi tăng lương nếu ngành 
công nghiệp thép kiểm chế không tăng giá thép. Ngay sau khi Tổng công 
ty lhép Hoa Kỳ tuyên bố tăng giá thép lên 3,5% thì lập tức hàng loạt 
các nhà sản xuất thép khác cũng nhanh chóng làm điều tương tự. Tổng 
thống Kennedy xuất hiện trên truyền hình vào tháng 4/1962, với bộ mặt 
vô cùng tức giận và đã tuyên bố: “M// uài nhà lãnh đạo trong ngành thép 
đặt lợi nhuận Uà quyển lực cá nhân của mình lên trên trácb nhiệm xã bội. ” 
Kenncdy còn nói thêm: “ Đố 2ô; tường nói uới tôi là tất cả các doanh nhân 
đêm là những kẻ đểu cáng, Uà đến bây giờ thì tôi đã biểu được đ¿êu đó.” Dưới 
sức ép của chính phủ, đầu tiên là hãng thép Bethlehem và sau đó là các 
hãng khác đã buộc phải hạ giá thép. 


Dân quyển: Năm 1962, một sinh viên da đen tên là James Meredith 
đăng ký vào trường đại học tổng hợp dành riêng cho sinh viên da trắng 
dưới sự bảo trợ của Vệ binh Quốc gia. Ihống đốc bang Mississippi, Ross 
Barnett đã từ chối thẳng thừng không nhận anh ta vào học. Do vậy, các 
cuộc bạo loạn trên đường phố đã diễn ra làm cho hai người chết và nhiều 
người khác bị thương. Sự kiện tương tự xảy ra ở bang Alabama năm 1963, 
Thống đốc bang George Wallace đứng chắn ngay tại cổng trường đại học 
tổng hợp của bang chặn đường không cho hai sinh viên da đen đến học. 
Trong khi đó, “Những tay lái tự do” đi tuyên truyền khắp miền Nam nước 
Mỹ để phản đối chính sách phân biệt màu da ở một số bang. Thế là một 
cuộc bạo loạn đã nổ ra vào tháng 4/1963 tại thành phố Birmingham, 
bang Alabama. Martin Luther King là người đấu tranh cho dân quyền của 
người da đen đã dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối sự phân biệt đối xử ở 
các thành phố trên. Tháng 8/1963, Đức Cha King, Roy Wilkins và một 
số người khác dẫn đầu một đoàn biểu tình gồm 200.000 người diễu hành 
ở Thủ đô Washington để phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Chính quyền 
Kenncdy đã đáp lại những đòi hỏi về dân quyền của người da đen bằng các 
biện pháp tổ chức cùng các chương trình hiến pháp và bộ phận lãnh đạo 
chuẩn mực: Ihông qua các công việc hành pháp, tháng 11/1962, Tổng 
thống Kennedy ra lệnh chấm dứt việc phân biệt đối xử với người da đen 
trong vấn đề sở hữu, sử dụng, hỗ trợ nhà ở của chính quyền Liên bang, 
ông cho thành lập một ủy ban của tống thống phụ trách về cơ hội làm 
việc công bằng và chỉ định nhiều người da đen vào các chức vụ trong Liên 
bang. Chương trình sửa đối Hiến pháp của Kennedy kêu gọi không phân 
biệt các phương tiện công cộng giữa các nhóm người khác nhau. Và bộ 
trưởng Tư pháp có thêm thẩm quyền xử lý các trường hợp phân biệt đối 
xử ở trường học. Về sau, chương trình này đã được Tổng thống Johnson 
hoàn tất. Lổng thống Kennedy còn nêu lên vấn để đạo đức của các nhà 
lãnh đạo trong giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc trong bài diễn văn 
trên truyền hình vào tháng 6/1963. Ông kêu gọi toàn thể dân tộc hãy thực 
hiện đúng lý tưởng của người dân Mỹ và tôn trọng chuẩn mực đạo đức. 
Ông hỏi khán giả truyền hình: “W zôt ø⁄2¿ Mỹ, chỉ 0ì màu da đen của 
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mình mà không được ăn trưa trong một Hệm ăn dàn" cho tất cả mọi người, 
không thể cho con đến bọc ở một trường dại bọc tốt nhất, nếu anh ta không có 
quyển bẩu cử người đại diện cho anh ta, nói túm lại nếu anh ta k)ông được 
quyên bưởng mmột cuộc sống tự do 0à trọn Uẹn mà tất cả chúng ta đêu muốn 
thì ai trong số chứng ta sẽ chấp nhận đối màu da cho an) ta Uà đứng UÀ0 Uj 
trí của anh Ấy? Ai trong số chúng ta sẽ bài lòng tới lời khuyên bãy kiên nhấn 
uà » lZa?” Ông còn nói thêm: “ Cứng t2 lên lớp 0ề tự do trên toàn thế giới, 
chứng ta thật sự muốn điểu đó Uuà chúng ta cũng dán) giá cao sự tự d0 ở 094y 
trên Jấ! nước mình. Vậy không lẽ chúng ta sẽ phải nói tới toàn tĐế giới rằng 
đây là mảnh đất tự do cho tất cả mọi người trừ người da len. Mảnh đất này 
kbông cú sự phân biệt giai cấp, tng lớp, bằng cấp, trừ một điêu là ở dây khi 
miệt ngHỪi d4 Í€H.. 

Cuộc khủng Đoảng Berin: lháng 8/1961, Berlin lại một lần nữa trở 
thành tiêu điểm của cuộc xung đột Đông Đức và lây Đức, vì Đông Đức 
cho xây dựng một bức tường ngăn cách với thành phố tự do của lây Đức 
(xem: Hy Š. Trưman, Tổng thống tứ ba mươi ba, mục: Hoạt động của 
chính quyên). Lống thống Kennedy lúc đó đã tuyên bố là ông sẵn sàng bước 
vào chiến tranh để bảo vệ tự do của lây Đức, nhưng vì bức tường được xây 
dựng hoàn toàn trên mảnh đất của Đông Đức với mục đích để giữ người 
Đông Đức ở lại hơn là mục đích đe dọa lây Đức. Chính vì vậy bức tường 
vẫn đứng vững như một lời nhắc nhở với nhóm người tìm kiếm tự do trước 
tình trạng bị cô lập và dễ tốn thương của họ. lrong một bài diễn văn đầy 
cảm xúc vào tháng 6/1963, Kennedy khuấy động tâm hồn những cử tọa 
người Tây Đức bằng kết luận: “ 7 cả n0bững người dân tự do, dù bọ sống ở 
đâu, cũng điêu là công dân của Berlin Uà chính uì thế, tới tê cách là một ngời 
dân tự do, tôi tự bào nói rằng ' lôi là người Berlin. ` 

Cuộc khủng boảng tên ha Cuba, 1962: Tháng 10/1962, Cơ quan Tình 
báo Mỹ biết được Liên Xô đang xây dựng căn cứ tên lửa hạt nhân chiến đấu 
ở Cuba có khả năng bắn phá 2/3 phía đông nước Mỹ và châu Mỹ Latin. Mặc 
dù Liên Xô tuyên bố chắc chắn là chỉ duy trì vũ khí ở mức độ tự vệ, nhưng 
các tấm ảnh chụp từ trên không đã chứng tỏ điều ngược lại. Irong bài diễn 
văn trang trọng trên truyền hình trước toàn thể nước Mỹ ngày 22/10, Tổng 


thống Kennedy lên án việc Liên Xô tăng cường vũ khí hạt nhân và yêu cầu 
Liên Xô phải cách ly Cuba. Ông nói: “BZ# œ một tàu nào từ bất cứ một rước 
nào bay một hải cảng nào có ý dịn) tiến uào Cba mà chủ Uũ khí sẽ phải quay 
zrở /a¡.” Sau đó, ông còn tuyên bố với Moskva: “Cðu? sách da nước Mỹ là 
bất kỳ một tên b4 nào của Cuba bắn Uào các rước ở phía lây bán dâu sẽ Ảwợc coi 
là sự tấn công của Liên Xô Uào Mỹ uà do uậy Mỹ sẽ đáp trả lại Liên Xô một cácb 
đ@y đ¿.” Ông cũng kêu gọi việc “rút lui và tháo gỡ các vũ khí tấn công của 
Cuba”. Nhiều ngày căng thẳng đã trôi qua khi các tàu của Liên Xô tìm cách 
tiến về phía hàng rào bao vây của Mỹ. Cuối cùng, sau nhiều công hàm trao 
đối cho thấy sự thiếu quả quyết trong nội bộ điện Kremilin, lãnh đạo cao nhất 
của Liên Xô là Nikita Khrushchev đã đồng ý giải tán các cơ sở đặt tên lửa ở 
Cuba và thu lại vũ khí ở Cuba để đối lấy lời cam kết không xâm phạm lãnh 
thổ Cuba của Mỹ. Vào cuối năm 1962, Cơ quan Tình báo Mỹ đã xác nhận 
việc rút lui của Liên Xô khỏi Cuba. 

Hiệp ước cấm thử uú khí bạt nhân, 1963: Tháng 7/1963, Mỹ, Liên Xô 
và Anh thỏa thuận cùng chấm dứt việc thử vũ khí hạt nhân. Mặc dù việc 
thử ngầm vẫn được tiếp diễn, việc cấm nổ vũ khí hạt nhân trên không trung 
có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm bớt mối nguy hiểm của việc rò rỉ hạt 
nhân. Cuối cùng thì hiệp ước này cũng được hơn 100 nước khác phê chuẩn 
ngoại trừ Trung Quốc và Pháp. Khi hiệp ước bắt đầu có hiệu lực vào tháng 
10, Tổng thống Kenncdy nói: “Novy bôm nay nỗi sợ bãi dường như í† Äi 0à 
niềm by Uọng dường như lún bơn. Đây là lần đầu tiên chúng ta có khả năng đi 
đến một thúa thuận bạn cbế dược những biểm bọa của thời đại bạt nhân này ” 

Chương trình không gian: Lháng 5/1961, Tổng thống Kennedy tuyên 
bố mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào cuối thập kỷ 1960 của Mỹ. 
rong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông, chương trình vệ tỉnh của Cơ 
quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (National Aeronautis and Space 
Administration — NASA) đã thực hiện dự án Sao Hỏa để xác định những 
tác động của trọng lực, trạng thái không trọng lượng trên vũ trụ và khả 
năng bay vào vũ trụ của các nhà du hành. Tháng 5/1961, Alan B. Shepard 
Jr. trở thành người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ. Và tháng 2/1962, John 
Glenn cũng trở thành người Mỹ đầu tiên bay trên quỹ đạo. 
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Tu chính án biến pháp được phê chuẩn: lu chính án số 23 năm 1961. 


Việc sửa đổi này đem lại cho công dân ở Đặc khu Columbia quyển bầu 


cử tổng thống. 


q) 


(2) 


BỒ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Byron R. White (1917-2002), người bang Colorado, giữ chức Ihẩm 
phán từ 1962-1993. Byron chơi trong đội bóng đá của trường Đại học 
Tổng hợp Colorado và đá chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn 
cho đội Pittsbureh và Detroit trước khi ông trở thành luật sư. lrong 
thời gian dài ông là bạn của Lống thống John F. Kenncdy và vào thời 
điểm mà ông được bổ nhiệm ông là Thứ trưởng Tư pháp dưới quyền 
của Robert Kenncdy khá lâu. Nhìn chung, Thẩm phán White là người 
chủ trương ôn hòa trong Tòa án Tối cao. Năm 1973, ông đã bất đồng 
ý kiến với nhà thờ về vấn để nạo thai của phụ nữ. Ông ủng hộ quyền 
nạo thai của người phụ nữ trong thời gian ba tháng đầu, White viết: 
“Tòa án rõ ràng là đề cao giá trị của ngời mẹ bơn là sự tổn tại uà phát 
triển của da trẻ mà cô ta dang mang trong Dụng. ` 

Arthur J. Goldberg (1908-1990), người bang lÏlinois, giữ chức Thẩm 
phán từ năm 1962 đến năm 1965. Trước đó ông đã từng giữ chức 
bộ trưởng Lao động. Ông là người ra phán quyết trong vụ kiện giữa 
Escobedo và Illinois năm 1964, trong đó ông ủng hộ các phạm nhân 
được quyền bào chữa trong thời kỳ xét hỏi. Ông từ chức để chuyển 
sang làm đại sứ của Mỹ ở Liên Hợp Quốc. 


VỤ ÁM SÁT: 
Kencdy bị ám sát vào ngày 22/11/1963, lúc 12 giờ 30 phút, tại thành 


phố Dallas bang Texas. Ông qua đời lúc 1 giờ đêm tại bệnh viện Parkland 
Memorial ở thành phố Dallas. Tổng thống Kennedy đến Texas với mục đích 
hòa giải các phe cánh đối lập của Đảng Dân chủ ở bang lexas. Các thành 
viên tháp tùng Tống thống cùng Tổng thống bay từ Forth \WWorth đến Dallas 


vào lúc 11 giờ 37 phút trưa. Sau đó Lống thống Kennedy cùng phu nhân và 


Thống đốc bang John Connally cùng phu nhân đi trên chiếc Limousine mui 


trần đến thành phố để chuẩn bị phát biểu diễn văn đã được lên kế hoạch 
từ trước ở khu trung tâm thương mại tại Dallas. Khi đoàn xe hộ tống chạy 
vòng quanh Dallas, các đám đông chào đón Tổng thống một cách nhiệt 
liệt. Phu nhân Connally quay sang Kennedy và nói: “72⁄4 Tổng thống, ông 
không thể nói là Dallas không yêu quý ông. ` Lồng thống đáp: “Điều đó thật 
rõ ràng." Vài giây sau, khi xe đưa Lổng thống đi ngang qua viện lưu trữ sách 
giáo khoa của bang Texas thì một loạt đạn nổ liên tiếp. Một viên đạn sượt 
qua cổ Kenncdy, viên thứ hai (viên đạn chí tử giết chết Lổng thống) trúng 
ngay phía bên phải đầu Lổng thống. lhống đốc Connally cũng bị thương. 
Tống thống được đưa ngay đến bệnh viện, tại đây bác sĩ Malcolm Perry đã 
tiến hành phẫu thuật mở khí quản và truyển máu, oxy cho lổng thống. 
Tim Tổng thống ngừng đập ngay sau đó, kỹ thuật hồi sức tim-phối cũng 
vô hiệu. Theo phân tích của bác sĩ J. J. Humes ở bệnh viện Bethesda Naval 
thì “ế ;bương ở đâu khiến não bộ tổn thương tới ruức hông còn khả niăng cứÚu 
đợc Tống thống”. lhi thể của Lống thống được đặt ở điện Capitol, theo ghi 
nhận, có khoảng 250.000 người đến đưa tiễn ông. Hồng y Richard Cushing 
của Boston đã chủ trì buổi lễ tang Tổng thống tại nhà thờ Thiên Chúa giáo 
La Mã St. Matthew tại Thủ đô Washington. Kenncdy được chôn cất ở nghĩa 
trang quốc gia Arlington. Phu nhân Kennecdy là người thắp lên ngọn lửa 
vĩnh hằng đánh dấu ngôi mộ của ông. 

Theo Ủy hội Warren, cơ quan được Tổng thống Johnson chỉ định tiến 
hành điều tra vụ ám sát Lổng thống thì Tống thống bị Lee Harvey Oswald, 
24 tuổi, một thư ký ở viện lưu trữ sách bắn chết. Hắn từng phục vụ trong 
lực lượng hải quân và bị coi là người theo chủ nghĩa Mác-xít. Hắn từng 
sống một thời gian ở Liên Xô. Khẩu súng dùng để ám sát Tống thống là 
loại súng trường Carcano của ltalia, cỡ nòng 6,5mm, có kính ngắm quang 
học được mua qua đường bưu điện với giá 19,95 đô-la Mỹ. Sau khi hạ sát 
Tổng thống, Oswald chạy trốn khỏi viện lưu trữ sách nhưng hắn bị bắt ngay 
sau đó 45 phút tại nhà hát lớn Texas. Oswald đã không nhận tội ám sát 
Tổng thống. Ngày 24/11, trong khi bị dẫn sang một nhà tù khác, Oswald 
đã bị bắn chết. Người giết Oswald là Jack Ruby, chủ một sàn nhảy ở Dallas. 
Chính vì Oswald không còn sống để ra tòa, việc còn lại của Ủy hội Warren 
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là kết tội hắn và xác định là hắn hành động độc lập. Tuy nhiên, khi công bố 
thông tin này, việc điều tra của Ủy hội Warren bị chỉ trích là thiếu chính xác 
và chưa đầy đủ bởi những người cho rằng Kennedy là nạn nhân của một 
âm mưu, họ nghi ngờ âm mưu này do Fidel Castro chỉ huy hay do bọn tội 
phạm sắp xếp hoặc cả hai. Năm 1979, Ủy ban điều tra các vụ ám sát được 
Hạ nghị viện Mỹ triệu tập để tiến hành điều tra lại về cái chết của Kennedy 
và nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King. Ủy ban này đã kết thúc 
cuộc điều tra kéo dài trong hai năm chủ yếu dựa vào kỹ thuật và khả năng 
phân tích âm thanh phức tạp chưa từng có vào năm 1964. Theo bản báo cáo 
cuối cùng thì Oswald bắn ba phát đạn (hai phát trúng và một phát trượt) 
kể cả phát đạn chí tử xuyên vào não Tổng thống đúng như Ủy hội ÑWarren 
đã kết luận từ trước. Nhưng căn cứ vào việc phân tích âm thanh thu được 
ở hiện trường do cảnh sát thu lại được lúc bấy giờ, các chuyên gia về âm 
thanh đã kết luận là 95% khả năng là phát súng thứ tư được bắn ra không 
phải từ chỗ Oswald đứng mà từ một gò cỏ phía trước chiếc xe Limousine 
của lổng thống. Chính vì vậy, ủy ban này đã kết luận đây có thể là một âm 
mưu. Hơn thế nữa, ủy ban này cũng phát hiện ra rằng Oswald có liên quan 
đến Carlos Marcello, một tên trùm tội phạm nổi tiếng ở New Orleans và 
kết luận là tổ chức tội phạm do một số tên cầm đầu “có thể” liên quan đến 
âm mưu ám sát [ống thống. luy nhiên, sở cảnh sát FBI của Mỹ cho rằng 
những phát hiện của ủy ban này là không có căn cứ và vẫn dựa vào kết quả 
điều tra ban đầu là Owsald hành động một mình. Một cuộc nghiên cứu của 
Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia tiến hành năm 1982 cũng bất đồng ý kiến 
với những phân tích về âm thanh này. Chủ tịch của ủy ban điều tra, ông 
Robert Blakley, trong cuốn sách 7ø Plot :o kill the President (Âm tiưu ciết 
bại Tổng thống) (viết cùng với Richard N. Billings, năm 1981) kể chỉ tiết âm 
mưu giết hại Lổng thống của MarcelÏ và một tên tội phạm tiếng tăm khác là 
Santo lraficante. Blakley kết luận: “K2 Oszl4 b¿ bắt, những tên tội phạ?n 
có liên quan này đã thuê Ruby giết bắn. ` Kể từ sau cái chết của Oswald, có rất 
nhiều lời đồn đại rằng hắn không được chôn trong ngôi mộ mang tên mình 
ở nghĩa địa Rose Hill tại Fort Worth. Michael Eddowes tác giả của cuốn 7¿ 
Osuuald Fike (Hồ sơ uụ Osuaz2) (1977) đã cho rằng xác chết trong ngôi mộ là 


xác chết của một điệp viên tình báo Nga tên là Alek James Hidell, người lấy 
tên Oswald. Nhưng cuộc khai quật và khám xét tử thi đã phân hủy của hắn 
ở trung tâm y tế thuộc trường Đại học Baylo đã không chứng minh được 
lý thuyết của Eddowes, hình dáng và vị trí của 10 vết trám răng của tử thi 
trùng khớp với bản chụp X-quang răng của hắn khi còn phục vụ trong lực 
lượng hải quân. 

Trong di chúc cuối cùng, Kenncdy viết tháng 6/1954, ông để lại số 
tiền khoảng 25.000 đô-Ìa và toàn bộ của cải riêng cho vợ và chia đôi số bất 
động sản còn lại trị giá hàng triệu đô-la cho vợ và các con ông. 


CANGỢII: 


“Hơn bất cứ ruột Tống thống nào trước Èây, Kennecdy đã cam kết tang 
lại dân quyên trọn uẹn cbo tất cả mọi người dân Mỹ. Ông phản đối mọi sự 
phân biệt jối xử. Con người ông không bể cú bất kỳ dấu biệu tÊm tường nào. 
Ông luôn cảm thông uới nhược điển của người khác. Nếu có thể rút ra bài bọc 
quan trọng nhất tử cuộc đời của Kennecdy thì đó là bài Đọc Uê khả năng chịu 
đựng, bài bọc Uề lương tâm, lòng can đảm 0à tình thương. — l|hượng Nghị sĩ 
Đảng Dân chủ Abraham Ribicoft, bang Connecticut, năm 1963. 

“Có lẽ đôi kbi ông di truúc tất cả mọi người Đai bước. Nhưng là mHỘt người 
Mỹ biểu rất rõ Uề nước Mỹ, là người mang lại bình bài cho những bao khát Uô 
d;nh bình của nước Mỹ, là người ;nh bướng cho những nỗ lực của nước MỸ, 
Tổng thống Jobn Kennedy đã sánh bước uới người dân Mỹ. ”— Thượng Nghị sĩ 
Đảng Dân chủ Hubert H. Humphrey, bang Minnesota, 1963. 

?jobn F`. Kenncády là một tổng thống Uĩ đại, là ngời bạn của tất cả 
0bng người cú thiện chí, là người tin Uào nhân phẩm Uà quyển bình? đẳng 
của mọi con người, là một chiến sĩ ấu tranh cho chính nghĩa, là nhà lãnh? 
đạo phong trào đấu tranh 0ì bòa bình. "— lhẩm phán Tòa án Tối cao Earl 
ÑWarren, năm 1963. 


CHỈ TRÍCH: 


“10 thực sự lo ngại cho nước MẴỹ nếu Kenncdy được bẩu làm tổng thống. 
Ông ta tuyệt nhiên chẳng có nguyên tắc gì cả. Dòng bọ nhà Kennedl chỉ có 
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tiển bạc uà sự liểu lĩn? mà thôi. `— L|hượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Barry 
Goldwater, bang Arizona. 

“Trong bai tuân lễ để |của chiến dạch tranh cử năm 1960), Kennedl d2 tập 
trung xây dựng cái mmà tôi gọi là một bình ảnh? nehèo khổ của nước MỸP. 

... ng 14 chộp lấy bất kỳ một thiếu sót boặc sự bất công nào trong đời 
sống của người dân Mỹ Uuà búa bẹn sẽ ngay lập túc khắc phục được bết. ”— 
Richard M. Nixon 

“1ổng thống Kenncdl, uới sự kiêu căng ngạo mạn mà trường Haruard 
khắc sâu thêm Uào dòng máu Ireland của ông ta, Uẫn bên bì biểu sai những 
điểu bìn) tường 0ÒÐDẤ... Sự coi thường mà Tổng thống RooscUelt dành cho 
co?! 0yWÙi tâm thường này là Đoàn toàn đúng đắn. Dường tD ông ta sợ bị c0i 
là một người Mỹ thực tự. `— Nhà báo NWesbrook Pegler 

“Khó khăn của chính quyển Kennedy dường nbw xuất phát từ việc 
chưa Điểu Đết Uề bệ thống của nước Mỹ — chưa biểu dược bệ thống đó uận 
bàn? né thế nào, không biểu được những yếu tố kinh tế, tâm lý, động lực 
để thúc đấy Đệ thống hoạt động bay thất bại. `— Cựu Tổng thống Dwight 
D. Eisenhower, 1962 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA KENNEDY: 

“Củng ta muốn kiểu bòa bình nào? Không phải thứ bòa bình của Đế 
quốc ÁMỹ` giành dược nhờ Uñ khí chiến tranh. Không phải thứ bòa bình có 
được nhờ nÐng nấm mổ bay sự Dy sinD của những kẻ nô lệ. lôi tmruốn nói đến 
thứ )òa bì) thực sự khiến cuộc sống trên trái đất này trở nên đáng sống, thứ 
Đòa bìn? giúp tất cả con người Uà các quốc gia phát triển Uuà by Uọng sẽ xây 
dựng một cuộc sống tốt đẹp bơn cho con cháu bọ. Đó không phải là thứ bòa 
bì) chỉ dàn") riêng cho người Mỹ rà cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, 
không chỉ bòa bình trong thời đại của chúng ta mà bòa bình cho tất cả mọi 
bờ? z7. "— 1963 

“Một điêu thật rõ ràng là một dân tộc không thể phát triển ở nưúc ngoài 
mạn) bơn là ở trong nước. lrừ phi chúng ta làm được những điêu mà mình? 
di thuyết giằng UÊ quyển bình đẳng Uà công lý xã bội thì chúng ta mới được 


những người mà lựa cbọn của bọ sẽ ảnh bưởng đến tương lai của chúng t4 tôn 
trọng. ”— Bài phát biểu cbưa kịp đọc của ông năm 1263 


TÁC PHẨM CỦA KENNEDY: 
W?y England Slept (Tại sao nước Ảnh ngủ quên) (1940). 


Proftles in Courage (Những tấm gương dũng cảm) (1956). 


TÁC PHẨM VỀ KENNEDY: 


Blair, John &c Blair, Clay. z Sezrcb Of ƑFK (Đi ứ?m JFK), New Yotk: 
Berkley/Putnam, 19/6. | 


Goodwin, Doris Kearns. 7£ Ƒ2zøer2 and the KennedWs: Ân Âmerican 
S462 (Dòng bọ Fitzgeral4 uà dòng bọ Kennedl: Một tiểu thuyết trường thiên 
của Mỹ), New York: Simon & Schuster, 1987. 


Manchester, William. or! ofA Dresidemt: JFK in Proftle (Chân dung 
một tổng thống: Đời t của }FK), Boston: Little Brown, 1967. 


O°Donnel, Kenneth P. Jøzy, £ ardW kneu ÿe: Memorie: 0ƒ jobn 
(Jobny chúng tôi cbưa biểu mấy uề ngài: Kỷ niệm về Jobw), Boston: 
Little, Brown, 1970. 


Schlesinger, Arthur M. 4 /øwsznd 4w: Jobn E. Kenneả.y ín the Wbit 
House (Một nghìn ngày: jobn EL Kenned) trong Nhà Trắng), Boston: 
Houghrton, Mifflin, 1965. 


Sorensen, Theodore C. 7e Kzzzeấỳ Leeaœ (Di sản của Kenneä)),  ew 
York: Macmillan, 1969. 


NWiHs Gary. 7%e Keneấáy Imprbomument: A Meditadon on Pouer (Hình 
phạt của Kenne.y: Suy ngẫm uề quyển le), Boston: Little, Brown, 1982. 


LYNDON B. JOHNSON 


(1908-1973) 


TỔỐNG THỐNG THỨ BA MƯƠI SÁU 
(1965-1969) 


HỌ VÀ TÊN: 


Lyndon Baines Johnson. Ông được đặt tên theo W. C. Linden, một 
luật sư và là bạn của gia đình ông. Mẹ ông đã thay đối cách viết thành 
Lyndon. Baines là tên thời con gái của mẹ ông. Trong ba tháng đầu đời, 
ông vẫn chưa có tên và được gọi là Baby (Bé). 


NGOẠI HÌNH: 


Johnson cao khoảng l,92m và nặng 94,5kg khi là tổng thống. Ông có 
đôi mắt nâu, tóc đen, điểm hoa râm được chải thẳng về phía sau. Khuôn 
mặt dài hơi nhăn của ông nổi bật bởi chiếc mũi khá to, cằm chẻ kiên định 
với đôi tai vềnh to quá cỡ. Ông thường đeo kính đọc sách. Năm 1955, ông 
bị một cơn đau tim nặng nhưng sau khi dưỡng bệnh sáu tháng, ông đã 
bình phục để quay lại tiếp tục với lịch trình công việc bình thường. Ông 
bị sỏi thận và hay bị tái phát theo định kỳ. Khi làm Tổng thống, ông phải 
phẫu thuật để chữa vết sẹo chưa lành hẳn từ lần mổ túi mật trước và lấy 
u ra khỏi cổ họng. Nhìn chung sức khỏe của ông rất tốt. Johnson ăn mặc 
đúng mốt, nhưng dù có đang ở một trang trại tại lexas thì ông vẫn thích 
mặc âu phục hơn. 


TÍNH CÁCH: 

Xét vể mọi mặt, Johnson là một người có tính cách rất phức tạp, 
ông có tỉnh thần cạnh tranh mãnh liệt, “lúc nào cũng vội vã”, vợ ông nói 
như vậy, một người thích quyển lực, một nhà vận động bậc thầy biết cách 
khai thác những bản năng chính trị tuyệt vời của mình để đạt được những 
mục tiêu cao siêu. Các phóng viên Rowlanel Evans và Robert Novak nói 
về ông khi ông còn đương nhiệm: “zø cá bể ân dân uà cbu đáo bự một y 
tá, 0ÐDwng cũng có thể tàn nhẫn Uà Dưng ác nDw một con bạc liêu mạng. ` Em 
của Llổng thống là Sam Houston Johnson và những người khác miêu tả 
ông như một người bí hiểm và bướng bỉnh. Đệ nhất phu nhân Lady Bird 
Johnson lấy làm tiếc là công chúng đã không thấy được tính cách ôn hòa 
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của Tổng thống. “Ôø⁄øc Ø là người thân thiện uà uui uẻ trong nhiều phường 
diện, 4‡u dàng Uà Uô cùng trìu mến, bà phát biểu trong một bài phỏng vấn 
của tạp chí Ứ.$. e1 Ó Wørl2 Report (số ra ngày 2411973), “?zbwng ông 
Ấy không sẵn sàng bộc lộ mình trước bàng trăm triệu người. (Ông đối xử uới 
bàng xớm, bạn bè UàÀ gia dình mình) theo cách đó". 


TỔ TIÊN: 

Johnson có gốc người Anh, Scotland và Đức. Cụ nội bốn đời của ông, 
John Buntine di cư từ Scotland đến lập nghiệp tại hạt Rowan, Bắc Carolina 
vào năm 1758. Ông tổ sớm nhất của Tổng thống Johnson được mọi người 
biết đến là ky của ông — John Johnson, bang Georgia, cựu chiến binh của 
cuộc cách mạng Mỹ. Cụ nội của ông, Jesse Johnson chuyển đến Iexas năm 
1846. Ông nội của ông, Sam Ealy Johnson, là người chăn nuôi gia súc và 
cũng là cựu chiến binh của Liên quân miển Nam trong thời kỳ nội chiến, 
đã thành lập thành phố Johnson ở bang Texas và xây dựng nông trại của gia 
đình bên dòng sông Pedernales. Ông ngoại của ông, Joseph Ñ. Baines, cũng 
là cựu chiến binh của Liên quân miền Nam trong Nội chiến là một luật sư, 
chủ báo, thư ký chính quyền của bang lexas từ 1883-1887 và là hạ nghị sĩ 
bang trong khoảng 1903-1905. 


CHÀA: 


Sam Ealy Johnson ]r. (1877-1937), là chủ trang trại, thương nhân, nhà 
lập pháp. Sinh ra tại Buda, hạt Hays bang lexas, Sam Johnson tốt nghiệp 
trung học, dạy học tại Sandy &c Hye bang Texas từ 1896-1898 rồi chuyển 
sang điều hành trang trại. Là thành viên của Hạ nghị viện bang Tlexas từ 
1905-1909 và 1917-1925, ông đã bảo trợ Luật bầu trời xanh Johnson, một 
biện pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi những kẻ buôn bán vô đạo 
đức, đồng bảo trợ dự luật mua vùng Alamo và lên tiếng khoan dung với 
người Mỹ gốc Đức sống ở bang Texas trong Thế chiến I. Ông còn phản đối 
Đảng Ku Klux Klan. Trong khi đó, ông tham gia mua bán bất động sản và 
là nhà môi giới bông. Ông bị thiệt hại lớn khi trận động đất San Francisco 
phá hoại toàn bộ số bông của ông. lrong những năm 1930, ông là thanh 
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tra trong ủy ban đường sắt của bang. Năm 60 tuổi, ông qua đời vì bệnh 
tim khi Lyndon đang phục vụ nhiệm kỳ đầu tiên trong Hạ nghị viện. Tổng 
thống Johnson thường nhắc lại lời khuyên của cha: “ấu con bước uào rmột 
căn pòng (êng người uà không nhận r4 ngay di tìng Độ con Uà ai chống lại c0n 
t)) con dừng nên tam gia Uào chín) dị, ” 


- MẸ; 

Rebekah Baines Johnson (1881-1958), sinh ra ở McKinney, Texas, 
bà học khoa báo chí trường Đại học Tống hợp Bayler và sau đó mở một 
hiệu sách ở trường đại học. Bà giảng dạy về nghệ thuật diễn thuyết trước 
công chúng một thời gian ở Fredericksburg, lexas, rồi lấy Sam Johnson 
vào năm 1907. Bà còn biên tập cho một tờ báo địa phương. Bà mất vì 
bệnh ung thư năm 77 tuổi khi con trai bà là lãnh đạo đa số ở Thượng 
nghị viện. 


ANH CHỊIEM: 


Là con cả trong năm anh em, Johnson có ba em gái và một em trai — 
bà Rebekah L. Bobbitt ở Austin, Tlexas; bà Josefa H. Moss; Sam Houston 


Johnson, luật sư ở Austin và bà Lucia H. Alexander, cũng ở Austin. 


CON CÁI: 
Johnson có hai con gái. 


lynaa Bird job?mson sinh năm 19444 tại Ñashington D.C., cô là sinh 
viên năm thứ hai của khoa lịch sử trường Đại học Tống hợp Texas khi cha 
cô trở thành Tống thống. Ngay lập tức, cô chuyển sang học tại trường Đại 
học Tống hợp George Washington. Cô từng hẹn hò với diễn viên George 
Hamilton, nhưng lại lấy Đại tá Hải quân Charles S. Robb, lễ cưới được tổ 
chức tại Nhà Trắng vào tháng 12/1967. Cô làm biên tập viên và viết bài 
cho tạp chí Lz⁄7ø: Hømzz¿ một thời gian. Lống thống Carter cử cô làm chủ 
tọa của Ủy ban cố vấn quốc gia cho các vấn để về phụ nữ. Robb, chồng 
cô, đảng viên Đảng Dân chủ bảo thủ là Thống đốc bang Virginia từ 1982- 
1986 và năm 1988 được bầu vào Thượng nghị viện. 
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Luci Baines Jobnson sinh năm 1947 tại Washington D.C., cô là sinh 
viên của trường nữ thục ở Washington khi cha cô trở thành Tống thống. 
Cô chuyển sang đạo Công giáo La Mã và lấy Patrick Nugent vào tháng 
8/1966, Nhà Trắng đã mở một bữa tiệc chiêu đãi sau lễ cưới của họ ở 
nhà thờ. Năm 1979, họ ly hôn. Cô tái hôn với lan Tlurpin, một thống 


đốc ngân hàng đầu tư gốc Scotland năm 1984 và sống tại loronto. 


CHÀO ĐỜI: 

Johnson sinh trong một ngôi nhà có ba phòng ở trang trại bên sông 
Pedernales nằm giữa hai thành phố Stone WWall và Johnson thuộc bang 
lexas vào ngày 27/8/1908. Lúc mới sinh ông nặng 4,5kg. 


THỜI THƠ ẤU: 


Johnson lớn lên trong gian khó và sống loanh quanh trong thành phố 
Johnson bang Texas. Một trong những ký ức đầu tiên mà ông nhớ được là 
cảnh người mẹ yêu quý của ông đang khóc bên chiếc máy bơm nước. Bên 
cạnh những công việc trong nhà, Johnson kiếm thêm tiền bằng cách làm thuê 
cho các trang trại xung quanh; làm công nhân in cho một tờ báo địa phương; 
đi đánh giày trong một cửa hàng cắt tóc nam; bẫy và bán lông thú. Ông là 
một tay bắn bị xuất sắc và tận dụng thân hình cao to của mình để trở thành 
cầu thủ chốt gôn trong một vài trận bóng chày tại khu vực. lrải nghiệm gây 
ấn tượng nhất của Johnson trong thời thơ ấu là chuyến đi tới Alamo cùng 
cha. Ông đã xúc động sâu sắc trước lòng dũng cảm của Jim Bowie, Davy 
Crokett và những người khác đã hy sinh để bảo vệ sứ mệnh của mình. Khi 
trở thành tổng thống, ông thường so sánh vai trò của Mỹ ở Việt Nam với vai 
trò của người lexas ở Alamo. Khi còn trẻ, Johnson thích nghe cha nói chuyện 
chính trị với những người khách quen thường lui tới nhà họ. Năm 1918, ông 
tham gia vào cuộc vận động tái tranh cử vào Hạ nghị viện bang Iexas của cha. 
[yndon thường xuyên dự các phiên họp của cơ quan lập pháp bang và theo 
đõi các cuộc tranh luận. Bạn cùng lớp của Johnson là Anna Itz sau này nhớ 
lại rằng Lyndon đã sớm mơ ước theo nghiệp chính trị và một lần từng thổ lộ 
với cô rằng: ˆ \Íô/ oày ào đó tớ sẽ trở thàn) tổng thống MỸ. 


HỌC VẤN: 

Dưới sự hướng dẫn của mẹ, Johnson bắt đầu học chữ lúc hai tuổi và 
biết đọc lúc bốn tuổi. Cậu học tiểu học ở trường gần nhà và trong thành 
phố Johnson. Cuối lớp một, cậu được chọn đọc bài thơ 7ö¿ zÖà l3 con của 
z. Mặc dù là một đứa trẻ sáng dạ nhưng Johnson không thích chuyện học 
hành, đặc biệt là môn toán và thường bị khiển trách vì cư xử không phải 
phép. Cậu học nhảy trong một thời gian rồi bỏ sau khi bị phạt vì trêu bạn 
gái. Cậu còn học violin một vài tháng. Sau khi học xong lớp 7 tại trường 
Junction vào năm 1920, tiếp đó cậu học nốt lớp 8 tại các trường Stonewall 
và Albert. Lại trường trung học thành phố Johnson từ 1921-1924, cậu đã 
tham gia đội hùng biện hai người và giành thắng lợi cho hạt trong năm cuối 
cấp. Cậu là người trẻ nhất trong sáu học sinh tốt nghiệp khóa 1924. Theo 
lời tiên đoán của lớp, cậu sẽ trở thành thống đốc bang Texas. Mặc dù mẹ 
khuyên bảo rất nhiều song Johnson không tiếp tục học đại học mà làm việc 
một thời gian ngắn ở Robstown, Texas, và tháng 7/1924, cậu cùng năm 
người bạn lên đường đến California trên chiếc xe Ford Model-T' cũ. Trong 
hai năm liền, cậu lang thang tìm việc, lần lượt làm các nghề hái hoa quả, 
rửa bát đĩa, chạy cầu thang máy. Năm 1920 Johnson nhãn túi trở về nhà. 
Sau vài tháng làm việc trong nhóm làm đường của hạt, cuối cùng cậu cũng 
đồng ý vào học đại học. Tại trường Đại học Sư phạm Tây Nam bang Texas, 
1927-1930, Johnson đạt điểm cao trong môn lịch sử, khoa học chính trị 
và giáo dục, nhưng rất kém các môn khoa học, toán và vật lý. Để học đại 
học, cậu phải nhặt rác, giúp trông coi trường học và cuối cùng là trợ lý cho 
hiệu trưởng của trường đại học. Trong các hoạt động ngoại khóa, Johnson 
tham gia vào đội hùng biện, vào các công việc chính trị của trường đại học 
với tư cách là trưởng ban vận động của phái Những Ngôi Sao Trắng, viết 
bài cho tạp chí của trường, gia nhập Hội văn học Harris Blair và là chủ tịch 
của câu lạc bộ báo chí, nhà lập pháp kỳ cựu của lớp và là thành viên của hội 
đồng sinh viên. Johnson và một số bạn bè còn dự Đại hội toàn quốc của 
Đảng Dân chủ họp tại Houston năm 1928. Cậu còn dành thời gian để chỉ 
đạo cuộc vận động thành công vào một ghế trong Thượng nghị viện của 
ÑWWelly Hopkins năm 1928. Trong giai đoạn 1928-1929, Johnson dạy học 


tại trường ở Cotulla bang lexas, chủ yếu gồm những học sinh người Mỹ 
gốc Mexico, đồng thời học thêm vài khóa ở trường South WWest Texas State. 
Tháng 8/1930, ông tốt nghiệp. Johnson học luật trong một thời gian ngắn 
từ 1934-1935 tại trường Đại học Tống hợp Georgetown. 


TỒN GIÁO: 


Là tín đồ đạo Cơ Đốc. Năm 18 tuổi, Johnson gia nhập nhà thờ Cơ 
Đốc giáo, trở thành tín đồ của Chúa Cứu thế, ở bang lexas. Khi làm tổng 
thống, ông thường đi lễ ở nhiều nhà thờ thuộc các tôn giáo khác nhau. Từ 
sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy, ông thường xuyên đọc kinh trước bữa 
tối và cầu nguyện trong Nhà Trắng. Vào một đêm khuya tháng 6/1966, 
Johnson, lo lắng vì những cuộc rải thảm bom ở thành phố Hà Nội và Hải 
Phòng (của Việt Nam) có thể khiến quân đội Xô-viết tham gia vào chiến 
tranh Việt Nam, ông đã cùng con gái là Luci lên đến cầu nguyện tại nhà thờ 
St. Dominics Chapel. Năm 1966, Johnson hội ý với Giáo hoàng Paul VI; 
ông là tổng thống đương nhiệm đầu tiên gặp gỡ một vị giáo hoàng. 


SỞ THÍCH: 


Tổng thống Johnson thường chơi cờ domino và thỉnh thoảng chơi 
bài tây để giải trí. Ông thích tận hưởng cuộc sống trong trang trại LB] 
rộng 415 mẫu Anh ở bang Texas. Ông thường hay đưa khách đi chơi 
xung quanh trang trại trên chiếc xe hơi Lincoln Continental với tốc độ 
145km/h. Ông cũng hay chơi golf, nhưng không giống hai người tiền 
nhiệm trước, ông giữ kín những số điểm của mình. Ông bơi đều đặn trong 
hồ bơi của Nhà Trắng. Ngoài báo chí hằng ngày và tài liệu liên quan đến 
công việc, ông đọc không nhiều. Ông uống rượu vừa phải, thường là loại 
rượu Cutty Sark và soda. Một thời ông hút hết ba bao thuốc một ngày. 
Ông bỏ thuốc sau khi bị bệnh đau tim năm 1955. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Theo em trai Johnson là Sam Houston Johnson, khi là sinh viên đại 


học Lyndon đã đính hôn không chính thức với con gái của một lãnh tụ nổi 
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tiếng Đảng Ku Klux Klan ở Texas. Do bố của Lyndon đã từng phát biểu 
công khai phê phán đảng KKK, nên bố của cô gái đã không chấp nhận 
quan hệ của hai người. Ông nói: “7ö¿ sẽ &bông cbo phép con gái tôi lấy con 
của gia đình jobmson tin thường Ấy CÀ đời tôi biết rõ bọn ẤJ, Hừ thế Đệ này 
qua thế bệ khác chỉ là những gã nông dân lữm lem, Uựng UÊ UÀ những chính 
trị gia bẩn thu; lúc nào cũng dính Uào uới nbau Uuà ăn bám nhau, Kẻ này UÙA 
Uw0n lên dược thì lại bị kẻ khác kéo xuống. Chẳng có ai trong tất cả bọn chúng 
đáng giá một xu. ` Khi nghe thấy những gì bố cô nói, Johnson đã bỏ cô. 


HÔN NHÂN: 

Lyndon B. Johnson, 26 tuổi, lấy Claudia Alta “Lady Bird” Taylor, 2l 
tuổi vào ngày 21/11/1934 tại nhà thờ lân giáo St. Mark tại San Antonio, 
Texas. Sinh ngày 22/12/1912, tại Karnack, lexas con gái của lhomas 
Jeferson Taylor, chủ trại, chủ cửa hàng và “buôn bán mọi thứ”, và bà Minnie 
Pattillo Taylor, cô bé được đặt biệt danh là “Lady Bird” (Bọ rùa) từ khi mới 
ra đời bởi một cô bảo mẫu, lúc đó đã thốt lên rằng: “Cô bé xinh y như một 
bé bọ rùa vậy”. Cô bé mới lên năm thì mẹ cô đã qua đời. Cô được bố và dì 
Effe Pattillo nuôi. Năm 19344, cô tốt nghiệp ở vị trí gần đứng đầu khóa của 
trường Đại học Tống hợp Texas. Cũng trong năm đó, cô gặp Johnson, khi 
đó là thư ký của một đại biểu Quốc hội, tại nhà của một người bạn chung là 
Kugene Lasseter tại Austin. Johnson liền mời cô đi ăn sáng ngay ngày hôm 
sau, dốc bầu tâm sự về câu chuyện cuộc đời mình và ngỏ lời cầu hôn ngay 
trong hôm ấy. Không chắc chắn trước hành động bất ngờ này, Lady Bird 
đã từ chối, nhưng thú nhận cảm xúc “nồng nàn” của cô về Johnson. lrở về 
\Washington, Johnson gửi cho cô một bức ảnh của mình, sau có dòng chữ 
“lặng Bưu, một cô gái đáng yêu, lý tông, nguyên tắc, thông min) UÀ tin) tế 
tỳ người ngưỡng mộ chân thành, [yndoz`. Sau khi suy nghĩ nhiều, cô chú ý 
đến lời khuyên của cha, người nhiệt tình ủng hộ Johnson, và đã nhận lời lấy 
Johnson. Khi đã đính hôn, Johnson vội vàng thực hiện các thủ tục pháp lý 
và thuyết phục Đức Cha Arthur E. McKinistry bỏ qua việc hỏi ý kiến trước 
lễ cưới với cặp đôi này. Johnson mua vội một chiếc nhẫn cưới có giá 2,50 
đô-la ở Sears, Roebuck. Bạn của chú rể, Dan Quill, sau này là lổng giám 


đốc Bưu điện của San Antonio là phù rể. Hai vợ chồng trải qua đêm tân hôn 
tại khách sạn Plaza ở San Antonio và hưởng tuần trăng mật ở Mexico, trở lại 
Washington vừa kịp lúc Quốc hội họp. Năm 1942, bà Johnson đầu tư một 
phần tài sản thừa kế của mình vào một đài phát thanh nhỏ ở Austin có tên 
KTBC và biến nó thành một đế chế thông tin trị giá hàng triệu đô-la. Với 
tư cách là Đệ nhất phu nhân, bà đã đi khoảng 200.000 dặm để thúc đấy việc 
cải tạo cảnh quan của nước Mỹ, được người ta gọi là “Chương trình làm đẹp 
cảnh quan”, bà không thích cụm từ này bởi nó có vẻ tầm thường và dường 
như chỉ cải thiện vẻ bể ngoài mà thôi. Bà thúc đẩy việc thông qua Luật nâng 
cấp đường cao tốc năm 1969, luật này hạn chế các biển hiệu quảng cáo và 
kho phế liệu dọc các đường cao tốc chính. Để tỏ lòng tôn kính bà, vào năm 
1969 một khu rừng nhỏ trong công viên quốc gia Redwood được đặt tên là 
Lady Bird Johnson. Bà cũng xúc tiến cho cuộc chiến chống đói nghèo của 
chính quyển. Mặc dù tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, song bà 
vẫn tâm niệm rằng trách nhiệm quan trọng hàng đầu của đệ nhất phu nhân 
là tạo ra “một hòn đảo hòa bình” cho Tổng thống trong Nhà Trắng. Từ lâu, 
bà đã thôi thúc chồng đừng tái tranh cử năm 1968, nhưng không biết chắc 
chắn rằng liệu ông có đồng ý hay không, cho đến khi ông đọc một thông 
báo đáng ngạc nhiên trên đài truyền hình quốc gia vào tháng 3. Bà về hưu 
cùng với Tổng thống và về ở tại trang trại LBJ ở Texas. Sau cái chết của ông 
năm 1273, bà đã sống phần lớn thời gian ở Austin và hoạt động tích cực 
với cương vị là Chủ tịch Công ty LB], một hãng phát thanh và truyền hình 
cáp quang. Bà cũng là thành viên ban giám đốc thư viện LB], ủy viên ban 
quản trị trường Đại học Tống hợp Texas; và là thành viên của Ủy ban Cố 
vấn Công viên Quốc gia. Bà phát biểu ủng hộ bổ sung quyền bình đẳng cho 
phụ nữ. Bà lớn tiếng ủng hộ sửa đổi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Bà mất 
ngày 11/7/2007 ở tuổi 94. 


CHUYỆN TÌNH NGOÀI HÔN NHÂN: 

Trong z be years 0ƒ [ynadon jobmson: 10c patÐ to pouUer (Những năĂm 
tháng dủa Lyndon jobmson: Con đường đến uới quyển i/c) (1982), tác giả 
Robert A. Caro khẳng định Johnson đã ngoại tình trong một thời gian dài 
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với Alice Glass, vợ của chủ báo Charles E. Marsh. Mối quan hệ này bắt đầu 
vào cuối những năm 1930 và kết thúc vào những năm 1960. Bà chấm dứt 
mối quan hệ này vì bà phản đối cuộc chiến ở Việt Nam. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 


Tế chiến l]: Johnson là thiếu tá hải quân từ tháng 12/1941 đến 
tháng 7/1942. Ông gia nhập lực lượng hải quân dự bị tháng 1/1240. Ông 
được cử tham gia vào một nhiệm vụ trinh sát tại Australia và New Guinea. 
Máy bay của ông đã thoát nạn trong một đợt tấn công của không quân 
Nhật trên bầu trời New Guinea. Vì nhiệm vụ này, ông được tặng Huân 
chương Ngôi Sao Bạc. Tướng Douglas MacArthur đã tuyên dương ông 
như sau: “#2⁄b động đúng cảm đã giúp ông tbu thập Uà mang Uề những 
thông tin quý báu.” Thời gian phục vụ trong quân đội, Johnson vẫn giữ ghế 
trong Hạ nghị viện. Ông xuất ngũ năm 1942, theo lệnh của Tổng thống 
Roosevelt rằng tất cả các đại biểu Quốc hội đang phục vụ trong quân đội 
phải trở lại với nhiệm vụ lập pháp của mình. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Từ 1930-1931, Johnson giảng dạy nghệ thuật nói chuyện trước công 
chúng ở Pearsal, Texas và môn hùng biện và nói chuyện trước công chúng ở 
trường trung học Sam Houston ở Houston. Ông thôi nghề dạy học để làm 
thư ký cho Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard M. Kleberg bang lexas trong 
thời kỳ 1931-1934. Năm 1938, ông được bầu làm chủ tịch của Quốc hội 
nhỏ (Uttle Congress) — một tổ chức của các thư ký cấp Quốc hội. 

Chủ tịcb của Hội Tbanh niên Quốc gia tại lexas, 1935-1937: Lưới 
sự lãnh đạo của Johnson, tổ chức này đã giúp đỡ các trường đại học bằng 
cách cung cấp những công việc làm thêm cho sinh viên có nhu cầu, đào 
tạo kỹ thuật và cung cấp việc làm trong địa phương cho thanh niên không 
học đại học. Chương trình này đã giúp đỡ hàng nghìn công dân Tlexas 
trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. 

Hạ nghị sĩ Hoa K), 1937-1949: Trong cuộc bầu cử đặc biệt để chọn 
một người vào Hạ nghị viện của Quận 10 của bang lexas (Austin và 


vùng lân cận), Johnson vận động trên cơ sở cương lĩnh Chính sách kinh 
tế xã hội mới đã đứng đầu trong danh sách dài với 27% số phiếu bầu. 
Ông tái cử sáu lần liên tiếp, một vài lần không có phản đối. Năm 1941, 
trong cuộc bầu cử đặc biệt vào một ghế trong Thượng nghị viện, ông thất 
bại với tỷ lệ suýt soát trước Thống đốc . Lee “Pappy” O°Daniels. Trong 
Hạ nghị viện, Johnson làm việc cho Ủy ban Các vấn để Hải quân và đơn 
vị kế tục của nó là Ủy ban Các vấn đề Vũ trang. Ông làm chủ tịch tiểu 
ban đặc biệt các vấn đề hải quân điều tra về nạn phung phí khi tiến hành 
chiến tranh hải quân. lống thống Roosevelt ngay lập tức có cảm tình 
với vị đại biểu Quốc hội mới này. Về phần mình, Johnson là một trong 
những người ủng hộ kiên định nhất cho chính quyền Roosevelt. Tuy vậy, 
ông ít ủng hộ chính quyển của Tổng thống Truman. Johnson bỏ phiếu 
không chấp thuận phủ quyết của Iruman đối với dự luật Taft-Hartley 
và thúc đẩy việc dành một khoản ngân sách lớn hơn cho quốc phòng 
so với mức ngân sách mà chính quyền thận trọng đưa ra. Ông cùng với 
các đồng nghiệp ở miền Nam bỏ phiếu phản đối dự luật chống xử phạt 
không qua xét xử, việc hợp nhất các lực lượng vũ trang và bãi bỏ loại 
thuế thân. Ông đã giành được rất nhiều lợi ích cho khu vực của mình, 
bao gồm việc hoàn thành công trình đập Colorado. 

Thượng nghị sĩ Hoa K), 1949-1961: Trong cuộc bầu cử sơ bộ của thượng 
nghị sĩ Đảng Dân chủ (sau này tương đương với cuộc bầu cử ở Texas) nắm 
1948, Johnson đánh bại Thống đốc Coke Stevenson, chỉ hơn có 87 phiếu 
trong tổng số 988.000 phiếu, do đó được đặt biệt danh Lyndon “suýt soát”. 
Năm 1954, ông tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu gấp gần ba lần so với đảng viên 
Đảng Dân chủ bảo thủ Dudley T. Dougherty. Ông làm việc trong Ban Vũ 
trang (1949-1960), Ủy ban Thương mại Nội địa và Quốc tế (1945-1955), 
Ủy ban Tài chính (1955-1957) và Ủy ban Phân bổ Ngân sách (1957-1960). 
Là người sớm ủng hộ chương trình không gian quốc gia, ông là chủ tịch đầu 
tiên của Ủy ban Khoa học Hàng không và Không gian của Thượng nghị 
viện (1959-1960). Là chủ tịch của Tiểu ban chuẩn bị Quốc phòng thuộc 
Ủy ban Vũ trang trong cuộc Chiến tranh Triểu Tiên, ông đã phát hiện ra 
những lãng phí về súng đạn và binh linh. Thượng nghị sĩ Johnson phản đối 


1014 m8 William A. DeGregorio 


Tổng thống Truman về một số vấn để quan trọng. Ông phê phán thất bại 
của chính quyền này vì không sử dụng hiệu quả sức mạnh của không quân 
Mỹ ở lriểu liên, lên án việc Iruman tịch thu các nhà máy thép và bỏ phiếu 
phản đối quyền phủ quyết của Tống thống đối với dự luật McCarran-Walter 
— một dự luật hạn chế di cư. Johnson được bầu làm nghị sĩ phụ trách thẩm 
tra tư cách các đại biểu của Đảng Dân chủ năm 1951, lãnh tụ thiểu số năm 
1953. Khi đảng viên Đảng Dân chủ chiếm đại đa số ghế trong Thượng nghị 
viện năm 1955, ở tuổi Áó, ông trở thành lãnh tụ đa số trẻ tuổi nhất trong 
lịch sử. Mặc dù quy ngã sau một cơn đau tim cuối năm đó, ông bình phục 
và trở lại là một nghị sĩ năng động và có tài hùng biện với bản năng sắc sảo 
cho những thỏa hiệp khả thi. Ông không khuyến khích các cuộc tranh cãi 
kéo dài mà thay vào đó, ông muốn giải quyết ngay những khác biệt trong 
Nghị viện. Không giống những người tiền nhiệm, ông thường tổ chức họp 
Thượng nghị viện vào cả buổi tối để hoàn thành những công việc cần kíp. 
Trong những năm Tổng thống Eisenhower cẩm quyển, ông đã phê phán 
một số đảng viên Đảng Dân chủ vì đã không thể san bằng tỷ số một cách 
trực tiếp và thường xuyên hơn để chiến thắng vị Tổng thống của Đảng 
Cộng hòa nổi tiếng này. Vào những năm 1950, Johnson phản đối việc cho 
phép Trung Quốc gia nhập tổ chức Liên Hợp Quốc cũng như phản đối việc 
trợ giúp quân sự cho Pháp ở Đông Dương (Việt Nam). Ông không công 
khai thách thức phong trào Cộng sản dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Joseph 
McCarthy, nhưng cá nhân ông đã thúc giục truyền hình đưa tin về đội 
quân của McCarthy, tin tưởng một cách chắc chắn rằng việc này sẽ hạ uy 
tín của người đảng viên Đảng Cộng hòa bang ÑWisconsin này. Johnson ủng 
hộ những đạo luật mang lại nguồn lợi dầu khí cho bang quê hương ông. 
Ông cố gắng hướng ngành phúc lợi xã hội mở rộng ở mức độ cao hơn và 
tăng mức lương tối thiểu. Cho đến năm 1957, Johnson luôn sát cánh với 
các đồng nghiệp miền Nam bỏ phiếu chống lại luật về dân quyển. Vì vậy, 
khi ông thông qua các luật về dân quyển năm 1957 và 1960 đã gây chú ý 
hơn, những luật này mặc dù còn hạn chế, nhưng là luật dân quyền đầu tiên 
được ban hành trong thế kỷ XX. Luật này được thông qua là nhờ vai trò 
quan trọng của Johnson trong việc thuyết phục các thượng nghị sĩ miền 


Nam không cản trở. Sự lãnh đạo của Johnson trong vấn đề này đã đánh 
dấu một sự chuyển đổi từ một lãnh tụ chính trị khu vực sang một lãnh tụ 
quốc gia, báo trước lập trường vững chắc của ông về vấn để dân quyền khi 
lên làm tổng thống. Là ứng cử viên tổng thống được yêu thích năm 1956, 
ông được 80 phiếu bầu trong Đại hội Đảng Dân chủ, đại hội này đã bầu 
lại Adlai Stevenson làm ứng cử viên tống thống. Năm 1960, ông là ứng cử 
viên nổi bật cho vị trí ứng cử viên tranh cử tống thống của Đảng Dân chủ, 
nhưng sau đó thất bại trước John E. Kennedy (với số phiếu 806-409) trong 
lần bỏ phiếu đầu tiên. 

Phó Tống thống, 1961-1963: Việc Kennedy chọn Johnson làm phó 
tổng thống năm 1960 đã gây ngạc nhiên và thất vọng cho nhiều đảng viên 
Đảng Tự do (Xem: Jon F. Kewmeáy, Tống thống thứ ba mươi lắm, mụC: 
Ứng cử uiên tổng thống của Đảng Dân chú, 1960). Mặc dù Johnson đã phát 
biểu rằng ông không mấy hứng thú với vị trí phó tổng thống, còn những 
người ủng hộ tích cực cho Johnson mà nổi bật nhất là Chủ tịch Hạ nghị 
viện Sam Rayburn thì khuyên ông ở lại Thượng nghị viện, nhưng cuối 
cùng Johnson vẫn chấp nhận ra tranh cử. Người ta tin rằng nếu không có 
Johnson trong danh sách ứng cử thì chắc hẳn Kennedy sẽ không thể giành 
chiến thắng ở các bang Texas, Louisiana và Carolina — những bang quan 
trọng quyết định thắng lợi của ông. Phó Tống thống Johnson là Chủ tịch 
Hội đồng Kỹ thuật Hàng không và Không gian Quốc gia, Hội đồng Cố 
vấn Đoàn hòa bình và Ủy ban về Cơ hội làm việc công bằng của Tổng 
thống. Dù Johnson vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Kennedy về mặt cá 
nhân, song ông không thể hòa hợp với những đảng viên trẻ Đảng Tự do 
miền Đông lúc này đang chiếm ưu thế trong chính quyền của Kenncdy. 
Johnson đã tham gia vào đoàn đại biểu cấp tổng thống và các cuộc thăm 
viếng thiện chí tới hơn 30 quốc gia. Tháng 8/1961, ông đã phát biểu tại 
Berlin, ngay trước khi bức tường thành được xây dựng. Từ tháng 8 đến 
tháng 9/1962, ông đàm phán về chính sách viện trợ nước ngoài với các 
quan chức ở vùng Trung Đông và Nam Âu. 

Phó Tổng thống Johnson đang ngồi trên chiếc xe hơi sau xe của Tổng 
thống hai xe khi ông bị ám sát ở Dallas vào ngày 22/11/1963. Lúc 2 giờ 30 
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phút chiều ngày hôm đó, ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống dưới sự điều 
khiển của Thẩm phán Tòa án tiểu bang Hoa Kỳ Sarah TI. Hughes trên chiếc 
phi cơ Không lực Ï tại sân bay Love Field ở Dallas. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1964: 

Tại đại hội của Đảng Dân chủ họp tại thành phố Atlantic tháng 
8/1964, Tổng thống Johnson đã được các đại biểu tán thành nhiệt liệt 
vào vị trí ứng cử viên tổng thống. Các thống đốc John Connally của bang 
Texas và Pat Brown của bang California cùng để cử tên ông vào chức vụ 
này. Johnson cắt đứt sự suy đoán rằng có thể ông sẽ chọn Bộ trưởng Tư 
pháp Robert F. Kennedy làm phó tống thống bằng cách loại bỏ tất cả các 
thành viên nội các. luy nhiên, ông đã làm vừa lòng các đảng viên Đảng 
Tự do bằng cách chọn Thượng nghị sĩ Hubert H. Humphrey của bang 
Minnesota vào vị trí phó tống thống. Sự kiện nổi bật nhất của đại hội này 
là đã chiếu một bộ phim cảm động về Tổng thống Kenncdy quá cố. Khi 
Robert Kennedy lên giới thiệu về bộ phim, các đại biểu đã vỗ tay trong 
lố phút liền. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ tự hào chỉ ra những thành 
tựu mà chính quyền Kennedy — Johnson đạt được; buộc tội chủ nghĩa cực 
đoan, đặc biệt là hoạt động của Đảng Ku Klux Klan và hội John Birch. 


ĐỐI THỦ: 

Barry M. Goldwater (1909-1998), người bang Arizona; đảng viên Đảng 
Cộng hòa. Sinh ra tại Phoenix, thuộc lãnh thổ Arizona, cháu của một người 
nhập cư Do Thái gốc Nga, người đã thành lập một trạm thông thương buôn 
bán sau này phát triển thành một chuỗi các cửa hàng ở Arizona, Goldwater 
học trường Đại học Tống hợp Arizona được một năm thì bỏ học để tham 
gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Năm 1937, ông trở thành Chủ 
tịch Công ty Goldwaters Inc. Irong Thế chiến II, ông là phi công trong lực 
lượng không quân Mỹ tại chiến trường Trung Quốc — Ấn Độ. Ông được 
bầu vào Hội đồng thành phố Phoenix từ 1949-1953 và Thượng nghị viện 
Hoa Kỳ từ 1953-1965 và 1969-1987. Sau khi xuất bản cuốn sách C2ø29?c£wc£ 
ofa ComwseUatiue (Lương tâm của một người đẳng 0iên đảng bảo thủ) (1960), 


ông nổi lên là anh hùng của lực lượng cánh hữu thuộc Đảng Cộng hòa. Rất 
nhiều lần khác nhau, Goldwater đã để nghị giảm mạnh quy mô của chính 
phủ, hủy bỏ thuế thu nhập tăng dần, chấm dứt tiển trợ cấp của Liên bang 
cho giáo dục và nông nghiệp. Ông còn để xuất một hình thức bảo hiểm xã 
hội tự nguyện. Ông là một trong số ít đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu 
chống Đạo luật Dân quyền năm 1964. Ông công khai chất vấn vai trò của 
Liên Hợp Quốc và thúc giục Mỹ rút khỏi tố chức này nếu lrung Quốc 
được phép gia nhập. Ông giữ lập trường sắt đá chống Liên Xô và các quốc 
gia Cộng sản khác. Ông để nghị cho phép các tướng lĩnh được quyền sử 
dụng vũ khí hạt nhân chiến lược theo sự suy tính thận trọng của họ. Những 
quan điểm hiếu chiến của ông đã báo động nhiều đảng viên nổi bật của 
Đảng Cộng hòa, trong đó đặc biệt là cựu Tổng thống Eisenhower. Nhưng 
Goldwater đã khéo léo tổ chức một phong trào quần chúng, cùng với lực 
lượng nòng cốt là các đảng viên tình nguyện tận tụy của đảng bảo thủ để 
thúc ép các đại biểu đứng về phía ông trước khi Đại hội Đảng Cộng hòa 
được tổ chức vào tháng 7 tại San Francisco. Đối thủ chính của ông là Thống 
đốc Nelson Rockefeller của bang New York, nhưng ông này lại bị cản trở bởi 
vụ ly hôn và tái giá gần đấy. Phong trào ngăn bước Goldwater và thống nhất 
ủng hộ Thống đốc William Scranton của bang Pennsylvania xuất hiện vào 
phút cuối. Nhưng nó đã không thể ngăn được bước tiến của những đảng 
viên đảng bảo thủ mặc dù cuộc trưng cầu ý dân vào tổ chức đại hội đã cho 
thấy kết quả Scranton đạt tỷ lệ ủng hộ cao hơn là 60% so với Goldwater 
chỉ có 34%. Goldwater thắng trong lần bỏ phiếu thứ nhất với 882 phiếu, 
Scranton được 214 phiếu; Rockefeller được 1 14 phiếu, số còn lại rải rác cho 
những người khác. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa William E. 
Miller của bang New York, cũng là một đảng viên bảo thủ được bầu làm ứng 
cử viên phó tổng thống. Trong bài phát biểu nhậm chức, đã củng cố hình 
ảnh của ông như một người cấp tiến, một hình ảnh luôn theo sát ông trong 
suốt cuộc tranh cử, Goldwater tuyên bố: “7ð; xi Đắc lại tới các ngài rằng 
chủ nebĩ4 cực đoan trong sự ngÙiệp bảo uệ tự do không phải là điều xấu. VÀ cJDo 
pbép tôi Äupc nhắc lại uới các ngài rằng sự ôn bòa trong công cuộc theo đuổi công 
ý cũng không phải là điều bay ” Sau đấy các đảng viên bảo thủ đã chỉ phối 


cương lĩnh của đảng, họ loại bỏ mục về dân quyển, từ chối việc hủy bỏ chủ 
nghĩa cực đoan. Cương lĩnh của họ phản ánh quan điểm của Goldwater về 
một chính phủ nhỏ hơn, quyển của các bang ít hơn và tự do hơn cho mỗi 
cá nhân. Khi Rockefeller phát biểu trong đại hội về mục dân quyền, những 
người ủng hộ Goldwater đã át tiếng của ông bằng những tiếng la ó huýt sáo 
phản đối. Rockefeller dừng bài phát biểu để nhắc nhở thính giả: “Ð⁄y øø 
cò? lÀ một Ẩñf nước tự do, thưa quý bà 0à quý ông.” Sau này, Goldwater lại 
quay trở lại làm việc trong Thượng nghị viện, từ 1969-1987. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 19óá: 


Goldwater giữ vững cam kết cho nhân dân được hưởng “một sự lựa 
chọn chứ không phải một tiếng vọng”. Trong suốt cuộc vận động, ông tiếp 
tục kêu gọi cắt giảm mạnh các chương trình xã hội và tăng ngân sách quốc 
phòng. Là người phản đối các dự luật dân quyền từ lâu, ông từ bỏ sự cố 
chấp của mình nhưng nhấn mạnh nhu cầu cần phải phục hồi tự do trong 
cuộc sống nước Mỹ — “Tự do kết giao”, quyển không kết giao với thiểu số 
nếu người ta chọn lựa như vậy. “Mc đ⁄‹b của chúng ta, theo như tôi biểu”, 
Goldwater phát biểu “2 ®bôøe ñìnb thành một xã bội phân tách, cúng không 
thiết lập một xã bội bợp nhát. Điêu này nhằm bảo tổn một xã bội tự do... Một 
điêu chắc chắn sẽ âu độc Uà làm tổn bại mỗi quan bệ của chúng ta tới ?ø//Ù¡ 
khác là ý tưng dÑn 4 r4 một kế boạch quan liêu dịnh trước 0ê sự bình đằng uà 
tôi lệ bơn — một bế boạch dựa trên khái niệm chủng tộc.” Mặc dù lực lượng ủng 
hộ thuộc cánh hữu hài lòng rằng Goldwater đã không trung hòa chủ nghĩa 
bảo thủ của ông để phù hợp với cuộc tranh cử nhưng quan điểm không 
thỏa hiệp của ông đã làm ông bất lợi trước một số cụm cử tri. Đề nghị bán 
lại lập đoàn Tennessee Valley Authority của ông đã chôn vùi sức mạnh của 
ông đối với vùng này. Gợi ý của ông rằng phúc lợi xã hội cần được thực hiện 
một cách tự nguyện khiến những công dân lớn tuổi sợ hãi. Sự phản đối của 
ông đối với luật về dân quyển làm giảm số cử tri da đen ủng hộ ông xuống 
3%. Nhưng chính sách đối ngoại của ông đã đánh động cả đất nước. Ông 
phát biểu rất tự nhiên về “vũ khí hạt nhân thông thường” và khác họa một 
viễn cảnh chiến tranh hạt nhân. Ông lên án chính sách hạn chế của chính 
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quyền đương nhiệm ở miền Nam Việt Nam. Về phần mình, Johnson giữ 
thái độ bàng quan với cuộc vận động. Ông từ chối thách thức tranh luận 
với Goldwater. So với Goldwater thì Johnson có vẻ là một ứng cử viên ủng 
hộ hòa bình và hứa hẹn một cuộc chiến tranh không mở rộng quy mô hơn 
nữa ở Việt Nam. “/¿ số người báo bức mở rộng cuộc xung đột này ” Ông 
phát biểu ám chỉ đối thủ của mình: “Họ &êu cọ? chúng ta buy động binh lính 
Mỹ làm uiệc này, công Uiệc mà đáng ra binh lính châu Â phải làm. Họ 4£ nghị 
chúng ta thực Điện những bàn) động thiếu thận trọng có thể hiểu rạng sống của 
bàng triệu con người uà chiếm đóng phẩn lớn châu Á. ” Những áp phích quảng 
cáo của Đảng Dân chủ đã vẽ chân dung Goldwater như một thủ lĩnh chiến 
tranh. Một chương trình truyền hình nổi tiếng đã gắn ứng cử viên Đảng 
Cộng hòa với một hình ảnh bình lặng bỗng nhiên bị phá hủy bởi một cột 
mây hình nấm sau vụ nổ bom nguyên tử. Goldwater phản đối những mánh 
lới này, nhưng ông không bao giờ có thể giũ bỏ được hình ảnh hiếu chiến 
của mình. Khẩu hiệu của ông, “772nø tái từm bạn, bạn biết ông Ấy đúng, 
bị đảng viên Đảng Dân chủ xuyên tạc thành: “77øøơ mi từm bạn, bạn biết 
ông Ấy có thể. ` Khẩu hiệu chính của Đảng Dân chủ là “Tôn sát cán? cừng 
LB7. Cuộc vận động của Goldwater có lợi thế trong một thời gian ngắn khi 
tin tức về một vụ tai tiếng bay đến Nhà Trắng sau khi phụ tá của Johnson, 
Walter Jenking, bị bắt giữ do một cáo buộc về vi phạm đạo đức. Goldwater 
ám chỉ một cách nhạo báng tới Johnson và “những nhân viên tò mò” của 
ông, nhưng việc này rõ ràng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả cuộc bầu 
cử. Cuối cùng, những người bầu cử đã khước từ lời kêu gọi của Goldwater 
đứng về phía chính nghĩa. Chỉ có các bang vùng Thâm Nam' và bang quê 
hương ông là ủng hộ ông. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1964: 


Phổ thông đểu pb¿ếu: Johnson (Đảng Dân chủ): 43.126.506 phiếu 
(61%); Goldwater (Đảng Cộng hòa): 27.176.799 phiếu (39%). 


1. Hay Deep South, một tiểu vùng văn hóa và địa lý của Hoa Kỳ, còn được biết đến với 
tên gọi Hạ Nam hoặc “các tiểu bang bông vải”, bao gồm các tiểu bang Alabama, Georgia, 
Louisiana, Mississippi và Nam Carolina. 
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Số phiếu đa? cử trí: Johnson: 486 phiếu; Goldwater: 52 phiếu. 

Số pbiếw theo bang: Johnson giành da số phiếu đại cử trí ở Đặc 
khu Columbia và 4á bang — Alaska, Arkansas, California, Colorado, 
Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii ldaho, ÏHllinois, Indiana, 
lowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Dakota, Tennessee, 
dexas, Utah, Vermont, Virginia, Ñashington, lây Virginia, ÑWisconsin và 
WWyoming. Goldwater giành đa số phiếu đại cử tri tại 6 bang — Alabama, 


Arizona, Georgia, Louisiana, Mississippi và Nam Carolina. 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC: 20/1/1965 

“.. 1ô? tông tin rằng xã hội Uĩ dại này lại là một tiểu đoàn biến Ebô 
khan, bất biến Uà trẬI tự. 

Đá là niểm Uui của sự trưởng thành — luôn luôn trưởng thành, phấn 
đẩu, tìm kiếm, thất bại, nghi ngửi Uà lại cố gắng — nhưng húc nào cũng cố gắng 
uà húc nào cũng thàn) công... 

Kẻ thù của chúng ta luôn luôn mắc một lỗi lờn t0ng Hự. long sUỐT cuộc 
đời tôi, trong thời kỳ suy thoái Uà chiến tranh, kẻ thù điêu chờ dgi thất bại của 
chúng ta. Lần nào cũng Uậy, Hừ những nơi bí Ẩn trong trái tìm người Mỹ, chứng 
không t)ể nhìn thấy bay thậm chí cú thể Ủng Hựng ra được, một niềm tín 
Ung chắc để bước lên pÙía trước. Chính niềm tin Ấy đã mang chiến thắng đến 
Uới chúng ta. VÀ nó sẽ tiếp tục như thế. 

Bởi 0ì đây là toàn bộ ý nghĩa của nước Mỹ. Nó là một sa mạc không thể 
đi qua, một đỉnh mrúi không thể leo lên được. Nó là ngôi sao không thể tới tới 
Đà mùa màng Uấn còn tiêm Ẩn trong mảnh đấ! chưa cày xới... ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 

Hubert Horatio Humphrey (1911-1978), người bang Minnesota, giữ 
chức từ 1965-1969. Sinh ra ở YWallace, Nam Dakota, Humphrey học trường 
Đại học Dược Denver từ 1932-1933, tốt nghiệp với bằng khoa học chính 


trị ở trường Đại học Tổng hợp Minnesota năm 1939 và nhận bằng cao học 
của trường Đại học Tổng hợp Louisiana năm 1940. Ông làm dược sĩ một 
vài năm ở Huron, Nam Dakota và dạy môn khoa học chính trị ở trường 
Đại học Macalester thuộc St. Paul, bang Minnesota rồi bước vào sự nghiệp 
chính trị với tư cách là người tổ chức Đảng Nông dân — Lao động Dân chủ 
năm 1944. Năm tiếp sau đó, ở tuổi 34, ông được bầu làm thị trưởng trẻ 
nhất trong lịch sử của thành phố Minneapolis. Ông giành được sự chú ý của 
cả nước với tư cách là người ủng hộ mạnh mẽ mục Dân quyển trong cương 
lĩnh của Đảng. Humphrey tuyên bố: “22 đZ i£ Đảng Dân chủ cần bước 
ra khỏi bóng râm của quyền các bang uà tiến thẳng Uề phía ánh sáng Mặt trời 
rực rỡ của quyên con ?›eười. ” Cuối năm ấy, Humphrey được bầu vào Thượng 
nghị viện Mỹ và làm việc tại đây trong khoảng thời gian 1945-1965. Ông 
từng tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1960 nhưng 
không thành công. Với vai trò là nghị sĩ chuyên thẩm tra tư cách đại biểu 
của đa số nghị sĩ trong Thượng nghị viện từ 1961-1965, ông đã tập hợp 
được số phiếu ủng hộ của đảng viên Đảng Dân chủ cho Công ước cấm 
thử nghiệm vũ khí hạt nhân và Đạo luật Dân quyển năm 1964. Phó Tổng 
thống Humphrey thay mặt cho Tổng thống, đã đến nhiều nước và tích cực 
bảo vệ chính sách Chiến tranh Việt Nam của chính quyển Jonhson chống 
lại những người phê phán nó thuộc Đảng Tự do ngày càng tăng. Tuy nhiên, 
cá nhân ông ngày càng hoài nghỉ về cuộc chiến tranh này. Humphrey được 
bầu làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1968 (xem: Ñ/cjzzZ 
M. Nixon, Tổng thống thứ ba mui bảy, mục: Đối tả). 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại giao: Dean Rusk (1909-1994), người bang New 
York, giữ chức từ 1961-1969. Ông là người lưu nhiệm từ chính quyển 
Kennedy, ông ủng hộ kiên định lập trường tham chiến của Mỹ ở Việt 
Nam. Năm 1967, ông dự đoán Mỹ đã bắt đầu chiến thắng cuộc chiến 
tranh này. Ông để nghị giao lưu về giáo dục và khoa học với Trung Quốc, 
nhưng phản đối quan hệ ngoại giao chính thức và đặc biệt không chấp 
nhận nước này vào Liên Hợp Quốc. 


Bộ trưởng 1à¿ chín”: (1) C. Douglas Dillon (1909-2003), người bang 
New Jersey, giữ chức từ 1961-1965. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
Kennedy; ông từ chức để quay lại với hoạt động đầu tư ngân hàng riêng. 
(2) Henry H. Fowler (1908-2000), người bang Virginia, giữ chức từ 1965- 
1968. Ông là người vận động chính của chính quyền cho cuộc đấu tranh 
dai dẳng đòi tăng thuế lên 10% năm 1968 để hỗ trợ tài chính cho cuộc 
chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. (3) Joseph W.Barr (1918-1996), người 
bang Indiana, giữ chức từ tháng 12/1968 đến tháng 1/1969. Ông được 
thăng chức từ thứ trưởng. 

Bộ trưởng Quốc phòng: (1) Robert S. McNamara (1916-2009), người 
bang Michigan, giữ chức từ 1961-1968. Là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Kenncdy, ông chỉ đạo chiến tranh leo thang của Mỹ tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, đến năm 1967, ông phản đối kiến nghị của Lầu Năm Góc đòi 
leo thang ném bom miền Bắc Việt Nam và tăng cường số quân lính Mỹ ở 
miền Nam Việt Nam. Ông từ chức để làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới. 
(2) Clark M. Cliford (1906-1998), người bang Maryland, giữ chức từ 
1968-1969. Trước đây, ông là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Truman. 
Ông nổi lên là người có chủ trương hòa bình trong chính quyển này. Ông 
đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Tổng thống Johnson tuyên 
bố (tháng 3/1968) giới hạn oanh tạc tại Việt Nam và tìm kiếm cách giải 
quyết bằng đàm phán. 

Bộ trưởng T⁄ pbáp: (1) Robert P. Kennedy (1925-1968), người bang 
Massachusetts, giữ chức từ 1961-1964. Mối quan hệ cá nhân giữa Johnson 
và em trai của cố Tổng thống bị ám sát, chưa bao giờ thân mật, đã trở nên 
căng thẳng sau vụ ám sát. Năm 1968, ông chấm dứt quan hệ với chính 
quyển vì vấn để chiến tranh Việt Nam. (2) Nicholas deB. Katzenbach 
(1922-2012), người bang Ilinois, giữ chức từ 1965-1966. Ông được 
thăng chức từ thứ trưởng. Trong thời gian đó ông đã đối đáp với Thống 
đốc bang Alabama George WWallace tại cổng trường học về dự luật dân 
quyền năm 1964. Ông đã dự thảo Luật quyền bỏ phiếu năm 1965 và tăng 
cường xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc trong trường học. (3) Ramsey Clark 
sinh năm 1927, người bang Texas, giữ chức từ 1967-1969. Là con trai 
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của lhẩm phán Tòa án Tối cao lom Clark, ông được thăng chức từ thứ 
trưởng. Ông hạn chế việc nghe trộm điện thoại của Liên bang và trở nên 
mâu thuẫn với Giám đốc cơ quan FBI là J. Edgar Hoover. Clark bị một số 
người cho rằng ông quá quan tâm đến quyền của bị cáo bất chấp luật lệ và 
quy tắc, ông trở thành mục tiêu chỉ trích đặc biệt của ứng cứ viên Đảng 
Cộng hòa Richard Nixon năm 1968. 

Bộ trưởng Bưu điện: (1) John A. Gronouski (1919-1996), người bang 
ÑWisconsin, giữ chức từ 1963-1965. Là người lưu nhiệm từ chính quyển 
Kenncdy, ông từ chức để trở thành đại sứ Mỹ tại Hà Lan. (2) Lawrence FE 
O Brien (1917-1990), người bang Massachusetts, giữ chức từ 1965-1968. 
Trước đây ông làm liên lạc viên trong Quốc hội của Iống thống. Năm 1966, 
ông bắt đầu hạn chế dân kiểu đưa thư từ bưu phẩm đến tận nhà, ban lệnh 
xây dựng các trạm điện thoại bên đường ở những nơi mới xây dựng nhà 
cửa. Ông thúc giục chuyển đổi bộ này thành một công ty nhà nước phi lợi 
nhuận, một ý tưởng đã được chính quyền Tống thống Nixon thực hiện năm 
1970. (3) . Marvin Ñatson sinh năm 1924, người bang Tlexas, giữ chức từ 
1968-1969. Trước đó ông từng làm trợ lý đặc biệt của Tống thống. 

Bộ trưởng Nội 0u: Stewart L. Udall (1920-2010), người bang Arizona, 
giữ chức từ 1961-1969. Là người lưu nhiệm từ chính quyền Kenncdy, ông 
ủng hộ đối thoại chống lại những người xâm lấn vùng đất Grand Canyon 
và các vùng đất công khác. Ông thiết lập hệ thống đường mòn quốc gia 
và nhận được sự ủng hộ trong những ngày cuối cùng còn đương nhiệm 
của Lống thống Johnson khi dành thêm 384.500 mẫu đất cho công viên 
quốc gia. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: Orville L. Freeman (1918-2003), người bang 
Minnesota, giữ chức từ 1961-1969. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
Kenncdy, ông phát động chương trình tem phiếu thực phẩm và là chủ tịch 
của lực lượng đặc nhiệm của ống thống phụ trách vấn để nông nghiệp và 
đời sống nông thôn. 

Bộ trưởng Thương mại: (|) Luther H. Hodges (1898-1974), người 
bang Bắc Carolina, giữ chức từ 1961-1965. Là người duy nhất lưu nhiệm 
từ chính quyển Kenncdy từng ủng hộ Johnson làm tống thống năm 1960, 


ông về hưu do tuổi già. (2) John T. Connor (1914-2000), người bang New 
Jersey, giữ chức từ 1967-1968. Ông giải quyết vụ đình công ở cảng East 
Coast năm 1965. (3) Alexander B. Trowbridge (1929-2006), người bang 
New York, giữ chức từ 1967-1968. Được thăng chức từ thứ trưởng, ông 
từ chức để trở thành Chủ tịch Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ. (4) C. R. Smith 
(1899-1990), người bang New York, giữ chức từ 1968-1969. Ông đang là 
chủ tịch của Ban Hàng không Dân dụng Mỹ khi được bổ nhiệm chức này. 

Bộ trưởng Lao động: NV. Willard Yirtz (1912-2010), người bang 
IHinois, giữ chức từ 1962-1969. Là người lưu nhiệm từ chính quyền 
Kenncdy, ông hạn chế sự phân biệt chủng tộc trong các nhà thầu cấp Liên 
bang. Ông và Tổng thống Johsnon có bất đồng về việc tổ chức lại bộ này. 

Bộ trưởng Y tế, Giáo đục uà Phúc i7¡: (1) Anthony J. Celebrezz (1910- 
1998), người bang Ohio, giữ chức từ 1962-1965. Là người lưu nhiệm từ 
chính quyền Kenncdy, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua 
Luật Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở năm 1965. (2) John Ñ. Gardner 
(1912-2002), người bang New York, giữ chức từ 1965-1968. Ông đã chỉ 
đạo nhiều chương trình trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo của chính 
phủ và để nghị cải tiến đơn giản hóa bộ này. Sau này ông thành lập một 
diễn đàn cho công dân, có tên Sự nghiệp chung (Commen Cause). (3) 
Wibur J. Cohen (1913-1987), người bang Maryland, giữ chức từ 1968- 
1969. Được thăng chức từ thứ trưởng, ông thúc đẩy việc mở rộng các 
chương trình phúc lợi xã hội bên ngoài những hạn chế trong xã hội vĩ 
đại của Tổng thống Johnson. Ông còn để nghị tiêu chuẩn hóa các khoản 
thanh toán phúc lợi xã hội để ngăn chặn dòng người nghèo miền Nam di 
cư đến miền Bắc và miền Tây. Ông là chủ tịch ủy ban phụ trách vấn để 
chậm phát triển trí tuệ cho tổng thống năm 1968. 

Độ trưởng Gia c# Uuà Phát triển Đô th: (1) Robert C. WWeaver (1907- 
1997), người bang New York, giữ chức từ 1966-1969. Là người da đen 
đầu tiên trong nội các, ông được bố nhiệm vào vị trí này khi đang điểu 
hành cơ quan tài chính nhà đất. Là bộ trưởng đầu tiên của bộ này, ông tổ 
chức bộ này để có thể cấp quyển hành lớn cho các giám đốc khu vực với 
dự luật phát triển thủ đô và thành phố được thông qua vào năm 1966, 
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ông thiết lập Chương trình mô hình thành phố để giúp chính quyền khu 
vực trong công cuộc đổi mới đô thị. (2) Robert C. ÑWood (1923-2005), 
người bang Massachusetts, giữ chức tháng 1/1969. Ông được thăng chức 
từ thứ trưởng. 

Bộ trưởng Giao thông: Alan S. Boyd sinh năm 1922, người bang 
Florida, giữ chức từ 1967-1969. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này từ chức 
thứ trưởng thương mại phụ trách vấn để giao thông, trở thành bộ trưởng 
đầu tiên của Bộ Giao thông. 


HOẠT ĐỘNG CỬA CHÍNH QUYỀN: 22/11/1963-20/1/1969 

rong bài phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Đại học 
Tổng hợp Michigan tháng 5/1964, Tổng thống Johnson tuyên bố: “C%ø 
t4 có cở Đội để tiến lên không chỉ một xã hội giàu có uà bùng mạnh, mà còn 
tới một XÃ bội Vĩ dại. XÃ bội Vĩ dại này mang sự thịnD U0ựng Uà tự do đến 
co tất cả mọi người. lìn? trạng nghèo đúi 0à bất bình đằng chủng tộc phải 
chấm diút... XÃ bội Vĩ đại là nơi mỗi trẻ em điêu có thể tìm thấy tri thúc để 
làm giàu trí úc Uà phát triển tài năng. Ở 4ó, sự nhàn rỗi là một cơ bội được 
chào đón để xây dựng Uà thể biện chứ không phải là nguyên nhân đáng sợ của 
sự buốn chán Uà lo âu. ÌNó là nơi con người không chỉ đáp ứng nu du bản 
thân Uuà nguyên tắc trong thương mại, mà còn đáp ứng ước muốn 0ề cái đẹp 
Uà bao khát uì cộng đồng. ` Xã hội Vĩ đại bao gồm cuộc chiến tranh chống 
đói nghèo, Luật Dân quyền, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người 
già và người nghèo, bảo vệ môi trường và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. 

Cuộc chiến tranh chống nghèo đói: Trong bài phát biểu “Thông điệp 
Liên bang” năm 1964 của mình, Tổng thống Johnson nói: ø) øøÖèo đi, 
một số bởi màu da, Uà bẩu bết bởi cả bai lý do này Nhiệm Uuụ của chứng ta 
là thay thế nỗi tuyệt Uọng của bọ bằng một cuộc đấu tranh uô điều biện chống 
đói nhèo tại [lợp chúng quốc Hoa Kỳ.` Luật Cơ hội kinh tế năm 1964 đã 
cho ra đời Văn phòng Cơ hội kinh tế. Cơ quan này, dưới sự điều hành 
của giám đốc đầu tiên R. Sarger Shriver đã tổ chức hoặc tài trợ một số 
chương trình chống đói nghèo: (1) Tố chức The Jobs Corps mở các lớp 
đào tạo nghề nghiệp tạm trú cho thanh niên thiệt thòi trong độ tuổi từ 
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16-21. (2) Tổ chức tình nguyện phục vụ nước Mỹ (Volunteers in Service 
to America — VISTA), một tổ chức giống như Đoàn hòa bình hoạt động 
trong nước, tuyển những người tình nguyện đến làm việc và giảng dạy ở 
các vùng thiểu số. (3) Chương trình vừa học vừa làm cung cấp việc làm 
cho những sinh viên trong những gia đình có thu nhập thấp để kiếm tiển 
đi học. (4) Chương trình kinh nghiệm làm việc cung cấp việc chăm sóc 
trẻ em ban ngày và các hoạt động hỗ trợ khác cho các gia đình nghèo. (5) 
Chương trình hoạt động cộng đồng thực hiện các dự án: Khởi đầu thuận 
lợi —- hướng dẫn trẻ em trước tuổi đi học có hoàn cảnh thiệt thòi; liến lên 
— dạy thêm những học sinh cấp ba có hoàn cảnh thiệt thòi; Ông bà nuôi 
— người lớn tuổi tình nguyện làm bạn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 
và các dịch vụ pháp lý khác để giúp đỡ người nghèo. 

Vốn 2 dám quyển: Đạo luật Dân quyển năm 1964 ngăn cản việc 
phân biệt chủng tộc trong tìm kiếm việc làm cũng như trong các khách 
sạn, quán ăn và các địa điểm công cộng khác; đồng thời cho phép viên 
chưởng lý quyển triển khai xét xử các vụ án liên quan đến việc chống phân 
biệt chủng tộc. Đạo luật Quyển bầu cử năm 1964, thành tựu xuất sắc nhất 
của Johnson, đưa ra khỏi vòng pháp luật những cuộc kiểm tra trình độ học 
tập mang tính chất phân biệt chủng tộc và cho phép chính phủ Liên bang 
đẩy mạnh danh sách cử tri, dẫn đến một mức tăng đáng kể trong số phiếu 
chiếm thiểu số. Đạo luật Dân quyển năm 1968 ngăn cấm phân biệt chủng 
tộc trong việc mua bán và cho thuê nhà cửa; xử phạt nghiêm khác hơn đối 
với các vụ xâm phạm dân quyển. Cùng với những bước tiến dài hơn về dân 
quyền kể từ sau Chính sách tái thiết là sự nổi dậy của chủ nghĩa cấp tiến và 
bạo lực của người da đen. Irong khi cha Martin Luther King ]Jr. và tổ chức 
NAACPP vẫn cam kết không dùng bạo lực thì những tổ chức khác ngày càng 
trở nên hiếu chiến. Tổ chức Những con Báo Đen (Black Panther), thành 
lập tại Oakland, California năm 1966, kêu gọi kiểm soát thiểu số ở các vùng 
thiểu số lân cận và trang bị vũ khí để chống lại các tổ chức của người da 
trắng. Stokely Carmichael, Chủ tịch của Ủy ban Phối hợp Phi bạo lực Sinh 
viên đặt tên mới cho nó là Sức mạnh của Người da đen (Black Power), một 
cụm từ mơ hồ mà những người cực đoan như H. “Rap” Brown thì hiểu nó 


ám chỉ một cuộc nổi dậy vũ trang, còn những người trung hòa như Floyd 
McKissich, Giám đốc của Ủy ban Bình đẳng Chủng tộc thuộc Quốc hội, 
thì lại cho rằng nó đơn giản là biểu hiện của lòng tự hào sắc tộc. Trong thời 
kỳ 1964-1968, bạo động đã bùng nổ rải rác ở khắp các thành phố trên 
toàn đất nước, chỉ trong năm 1967, những cuộc bạo động diễn ra trên 10 
thành phố; khoảng 100 người bị chết, hàng nghìn người bị thương; khoảng 
12.000 người bị bắt. Chịu thiệt hại nặng nể nhất là thành phố Detroit, nơi 
mà sau năm ngày biến loạn, mức thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đô-la. Bạo 
lực trong thành phố lại nổ ra tháng 4/1968 sau khi Martin Luther King Jr. 
bị ám sát ở Memphis. 

Chăm sóc súc Ebỏe cọo người già uà người nghèo, 1965: Chương trình 
chăm sóc sức khỏe cho người già được tài trợ qua hệ thống phúc lợi xã 
hội, cung cấp bảo hiểm bệnh viện với mức tiền đóng bảo hiểm hằng tháng 
thấp, bảo hiểm y tế cho những người từ 65 tuổi trở lên. Chương trình 
chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, cung cấp các dịch vụ y tế, bệnh viện 
cho người nghèo ở bất kỳ độ tuổi nào. 

Bảo 0ệ môi trường: Đạo luật Chất lượng nước năm 1965 bắt buộc các 
bang phải thiết lập các chuẩn mực về chất lượng nước sạch và phải thông 
qua Bộ Nội vụ. Đạo luật Phục hồi nước sạch năm 1966, lấy tiền từ quỹ Liên 
bang để tài trợ cho các bang xây dựng các công trình xử lý chất thải. Đạo 
luật Không khí trong lành năm 1965 đưa ra những chuẩn mực về thải khí, 
Đạo luật Chất lượng không khí năm 1967, thành lập một ban cố vấn giúp 
đỡ các bang đưa ra và thực hiện các chuẩn mực về chất lượng không khi. 

Bảo uệ quyển lợi người tiêu dùng; Đạo luật Đóng gói và dán bao bì hợp 
lý năm 1966 yêu cầu nội dung và khối lượng đóng gói cần phải được liệt kê 
trên bao bì hàng hóa. Đạo luật Án toàn giao thông quốc gia năm 1966 áp đặt 
các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với tất cả các loại xe hơi được sản xuất từ 
năm 1968. Đạo luật Đường cao tốc an toàn năm 1966 đưa ra một chương 
trình an toàn đường cao tốc quốc gia và yêu cầu các bang cũng phải áp dụng 
chương trình. Đạo luật Thực phẩm thịt lành mạnh năm 1967 mở rộng các 
tiêu chuẩn thanh tra chất lượng thịt cấp Liên bang tới các nhà máy chế biến, 
bao gồm cả những nhà máy chỉ phân phối trong phạm vi một bang. 


1028 =8 William A. DeGregorio 


Chiến tran?) ở Việt Nam: Tổng thống Johnson tăng cường vai trò của 
Mỹ ở Việt Nam (xem: Jobn F. Kenneáy, Tổng thống thứ ba 1mưởi lăm, mục: 
Hoạt động của chính quyển). Tháng 8/1964, theo báo cáo, tàu phóng ngư 
lôi của miền Bắc Việt Nam đã tấn công tàu khu trục Maddox của Mỹ tên 
và có thể cả tàu Turner Joy tại vịnh Bắc Bộ!. Ngay lập tức, Mỹ “trả đũa” 
bằng những trận không kích vào các căn cứ hải quân ở miền Bắc Việt 
Nam. Trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình, Tổng thống 
Johnson nói Bắc Việt Nam đã “ngang nhiên xâm lược trên biển khơi” để 
bảo vệ hành động trả đũa của Mỹ là “trong giới hạn và phù hợp”, nhưng 
khẳng định lại với khán giả “ng t2 bông rmở rộng cuộc chiến. [rong 
những ngày Mỹ tấn công miền Bắc Việt Nam, Johnson đã yêu cầu và được 
chấp nhận quyển không hạn chế để “thực hiện mọi biện pháp cần thiết 
để đẩy lùi bất kỳ một sự tấn công vũ trang nào vào lực lượng của Mỹ và 
ngăn chặn mọi sự xâm lược khác”. Giải pháp vịnh Bắc Bộ đã được Ihượng 
nghị viện và Hạ nghị viện thông qua, mà chỉ có hai phiếu chống của các 
thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ là Wayne Morse bang Oregon và Ernest 
Gruening bang Alaska. Do thiếu một điểu khoản tuyên bố chiến tranh 
chính thức nên giải pháp này trở thành cơ sở pháp lý để Mỹ tiến hành 
cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tháng 2/1965, Mỹ phát động Chiến dịch 
Sấm rển, không kích miền Bắc Việt Nam. Tháng 3, [ống thống Johnson 
cho một đạo quân gồm 8.500 lính thủy đánh bộ đổ bộ vào Đà Nẵng, đánh 
dấu sự kiện khởi đầu tám năm Mỹ chiến đấu bằng bộ binh tại miền Nam 
Việt Nam, một cuộc chiến tranh gây nhiều tốn hại, dẫn đến những làn 
sóng phản đối chiến tranh mạnh mẽ ở Mỹ và chấm dứt bằng thắng lợi của 
những người cộng sản. Quân đội Mỹ ở Việt Nam lên tới 180.000 người 
vào cuối năm 1965, 400.000 người vào cuối năm 1966, 470.000 người 
vào cuối năm 1967 và cao nhất là 550.000 người vào năm 1968. 

Thậm chí trong những ngày Mỹ leo thang chiến tranh ở miền Bắc 
Việt Nam thì chính quyển Johnson vẫn tiếp tục kêu gọi giải quyết bằng 
đàm phán, nhưng Bắc Việt Nam từ chối đối thoại cho đến khi Mỹ buộc 


1. Đây thực chất là màn kịch do Mỹ dựng lên để lấy cớ châm ngòi cho cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. 


phải chấm dứt vô điều kiện cuộc ném bom miền Bắc. Tháng 1/1968, quân 
đội miền Bắc Việt Nam phát động cuộc Tống tiến công Mậu Thân. Mặc 
dù chiến dịch này không hất cẳng được chính quyền ở Sài Gòn, song sức 
mạnh và phạm vi của nó đã gây một đòn tâm lý mạnh mẽ tới một chính 
quyển đã và đang tiên đoán một thắng lợi sắp tới. Tháng 3/1968, Tổng 
thống Johnson, bất lợi bởi “khoảng cách tin cậy” giữa lời hứa và việc làm, 
đồng thời tuyên bố ngừng ném bom vô điểu kiện miển Bắc Việt Nam 
và quyết định không ra tái tranh cử tống thống. Theo lời ông thì ông đã 
dành toàn bộ sức lực của mình để đạt được hòa bình. Đáp lại, Hà Nội 
đồng ý đàm phán. Tluy nhiên, do cuộc đàm phán hòa bình ở Paris bế 
tắc, lời hứa hẹn giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột đã tan thành mây 
khói. Một số người cho rằng Johnson chấm dứt toàn bộ việc ném bom ở 
miền Bắc Việt Nam nhiều ngày trước cuộc bầu cử năm 1968 nhằm tăng 
cường cho cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Dân chủ Hubert 
Humphrey. Irong khi đó, phong trào phản chiến tiếp tục phát triển. Năm 
1967, những người tham gia biểu tình đã diễu hành tới Lầu Năm Góc; 
một cuộc biểu tình phản chiến ở New York đã thu hút 125.000 người 
tham gia. Nam thanh niên công nhân đốt thẻ quân dịch để thể hiện sự 
phản đối. Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Goerge McGovern bang 
Nam Dakota, Eugene McCarthy bang Minnesota, J. William Fulbright 
người bang Arkansas và Frank Church người bang Idaho là những người 
chủ trương hòa bình nổi tiếng. Và trong khi đảng viên Đảng Dân chủ họp 
tại Chicago để chọn người kế nhiệm Lyndon Johnson năm 1968 thì 5.000 
người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trên đường phố (xem: &¿cbar4 M. 
Nixon, lống thống thứ ba mươi bảy, mục: Hoạt động của chính quyên). 
Nước Cộng bòa Dowinican: Năm 1965, lính thủy Mỹ được cử đến 
Cộng hòa Dominica sau cuộc đảo chính quân sự. Tống thống Johnson giải 
thích sự can thiệp này là cần thiết để bảo vệ cuộc sống của người Mỹ ở đó. 
Š kiện Puebio, 1966: Tháng 1/1968, quân đội của Bắc Triểu Tiên 
chiếm Pueblo, một con tàu thu thập thông tin điện tử dưới sự điều khiển 
của Sĩ quan chỉ huy Lloyd Bucher trên vùng biển Bắc Tlriểu Tiên. Một 
thủy thủ Mỹ bị giết chết. Nước Mỹ khẳng định con tàu do thám này đang 
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ở vùng biển quốc tế; các quan chức Bắc lriểu Tiên lại khẳng định con tàu 
này đã xâm phạm vào 12 dặm trong hải phận của quốc gia này. Sau nhiều 
tháng đàm phán, tháng 12, Mỹ phải chịu thua trước yêu cầu của Triểu 
Tiên về việc xin lỗi chính thức để đổi lấy việc trao trả đội thủy thủ. Như 
được sắp đặt trước, Mỹ bác bỏ lời xin lỗi này ngay sau khi tuyên bố nó. 82 
thủy thủ được trả về Mỹ ngay lập tức. 

Bổ sưng Hiến pháp được thông qua: Bổ sung lần thứ 24 năm 1964, hủy 
bỏ thuế thân. Bổ sung lần thứ 25 năm 1967, cho phép tổng thống được 
quyển, có sự thông qua của Quốc hội, chỉ định phó tổng thống khi ghế 
này bị trống; và đưa ra những thủ tục chỉ tiết để thi hành trong trường hợp 
tống thống không thể làm việc này. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


() Abe Fortas (1910-1982), người bang lennessee, làm thẩm phán 
từ 1965-1969. Ông viết phán quyết của mình trong vụ 1z z e2 
(1967), mở rộng cho các luật sư bào chữa tại tòa án vị thành niên 
những quyển pháp lý tương tự như quyển được đảm bảo cho người 
lớn ở các tòa án hình sự. Trong thời gian làm việc tại lòa án Tối cao, 
ông luôn là cố vấn gần gũi với Tổng thống Johnson trong rất nhiều 
vấn để. Tháng 1/1968, Johnson muốn cất nhắc ông lên chức chủ tọa 
trong lòa án lối cao nhưng lại rút lại việc bố nhiệm này do phải 
đương đầu với phe bảo thủ quá mạnh trong Thượng nghị viện. Năm 
1969, người ta phát hiện vào năm 1966, Fortas có nhận (nhưng sau 
trả lại) 20.000 đô-la của một tổ chức do một nhà tư bản công nghiệp 
thành lập lúc đó đang bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái thanh tra 
về vấn để đầu cơ chứng khoán. Fortas không nhận bất kỳ một việc 
làm sai trái nào, nhưng khi cuộc tranh cãi về tính đúng đắn trong 
hành động của ông còn đang diễn ra, ông đã từ chức. 

(2) Thurgood Marshall (1908-1993), người bang Maryland. Ông là thẩm 
phán từ 1967-1991. Ông là thẩm phán người da đen đầu tiên của Tòa 
án lối cao. Là cố vấn pháp luật cho tổ chức NAACP, ông tranh luận 
trước tòa vấn để chống phân biệt chủng tộc ở các trường học công 
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trong vụ kiện giữa Brown và Hội đồng Giáo dục Topeka (1954). Năm 
1965, ông trở thành người da đen đầu tiên giữ chức cố vấn tư pháp. 
Nói chung thẩm phán Marshall ủng hộ khối đảng viên Đảng Tự do. 
Ông viết phán quyết ủng hộ quyền hoạt động của các tổ chức công 
đoàn lao động ở các trung tâm mua bán tư nhân (2 FoøZ Eployers 
Local 590 uà Loean Valley Plzza, 1968) và vô hiệu hóa sắc lệnh của một 
thành phố cấm chiếu các bộ phim miêu tả “một quan hệ lăng nhăng 
về tình dục bởi sắc lệnh này không rõ ràng và không thuộc hiến pháp 
(0w Inter State Circuit, lục. 0à C7 0ƒ Dalas, 1968). 


VỀ HƯU: 20/1/1969-22/1/1973 


Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế vị Richard Nixon, Johnson 
về hưu tại trang trại LBJ ở bang lexas, ông tham gia một loạt các cuộc 
phỏng vấn gồm ba phần được đưa lên đài truyền hình, từ tháng 12/1969 
đến tháng 5/1970, với phát thanh viên Walter Cronkite. Ông viết hồi ký 
và trông coi các hoạt động ở trang trại. Lần cuối cùng xuất hiện trước 
công chúng là sáu tuần trước khi mất. Ông đóng góp những bài viết về 
chuyên để dân quyền cho thư viện LBJ ở Anstin, bang Tlexas. 


QUA ĐỜI: 

Ông mất vào khoảng 4 giờ chiều ngày 22/11973, trên đường đi từ 
trang trại LBJ tới San Antonio, lexas. Johnson bị bệnh xơ cứng động 
mạch và đã từng nằm viện do những cơn đau ngực vào tháng 3/1970 
và thoát chết sau cơn đau tim thứ hai (cơn đau tim đầu tiên năm 1955). 
Tháng 3/1973, ông bị cơn đau tim thứ ba khi đang chợp mắt lúc 3 giờ 30 
phút chiều ngày 22/1/1973. Ông đã mò mẫm tìm điện thoại và gọi một 
nhân viên của cơ quan tình báo đến, ông tắt thở trên đường tới bệnh viện. 
Thi thể ông được đặt ở nhà Quốc hội Rotunda. Lễ tang được cử hành bởi 
bác sĩ George Davis tại Nhà thờ Cơ Đốc giáo quốc gia ở ÑWashington. Ca 
SĨ có giọng nữ cao Leontyne Price đã hát các bài thánh ca. Ông được chôn 
cất tại khu đất của gia đình Johnson gần thành phố Johnson, lexas. Cha 
Billy Graham đã cử hành các nghi lễ trên mộ. Anita Bryant đã hát bài 7e 
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battie Hymm oƒ the Republic (Bài ca chiến trận của nước cộng bò4). Trong di 
chúc cuối cùng, Johnson chia số tài sản mà ông giữ chung với vợ, ước tính 


trị giá 20 triệu đô-la, làm hai phần bằng nhau cho hai con gái của mình. 


CANGỢI: 

“Ông không phải là người thông mình nhất trong pbe Dân chủ ở Tbượng 
ch? Uiện, ông không phải là diễn giả tuyệt Uời nhất, ông không phải là dân 
biểu tài giỏi nhất. Nhưng ông là người kết bợp một cách xuất sắc nhất những 
bẩm chất này ` — Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ của bang Georgia, 
Richard Russell, 1953 

“Hàng triệu người Mỹ sẽ nhớ rmãi rmmột ngày cay đắng trong tháng 
11/1963, cái ngày khiến nhiều người chúng ta ngờ Uực 0ê tư0ng lai của đất 
ước nà... Lyndon Jobnson đã Ugt lên trên mọi nỗi ng? ngờ Uà lo sợ để lãnh 
dạo đất nước cho đến khi chúng ta tìm lại được lòng tín của mình. ”"— lồng 
thống Richard Nixon, 1967 

“Cuộc sống của Lyndon |obnson tràn đÐ) những lời bàn cãi của dự luận 
bởi ông là con người biế quan tâm, biết hành động UÀ biết quyết jnh, ông sẽ 
pc nhớ đến một cách trìu mến không phải bởi những ngHời quyên thế, mà 
bởi những người 2 bị xã bội quên lãng. "— lhượng nghị sĩ Đảng Dân chủ 
bang Minnesota Hubert Humphrey, 1973 

“Với tư cách là tổng thống, sự lãnh đạo sáng suốt của ông uê Đạo luật 
Dân quyển năm 1964 uà Đạo luật Quyển bỏ phiếu năm 1965 đã đặt ông 
Uào uị trí bên cạnh lổng thống Abrabam Lincoin trong lịch sử dân quyển. `— 
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Massachusetts Edward Kennedy, 1973 


CHỈ TRÍCH: 

“Ông không có trí úc sâu sắc lẫn tữm nhìn rộng lớn để gánh uác những 
trọng trách uĩ dại, Jobnson là người Ùời bợt uà cơ bội. — Lồng thống Dwight 
D. Eisenhower, 1960 

“lác động Uà cam kết của Xã bội Vĩ dại Jã biến mÃt. lrong suốt nhiệm 
kỳ của mình, jobnson 4ã không thể nghĩ Uề Uiệc thực biện X2 bội Vĩ đại trong 


nước trong khi lại giám sát những cuộc không kích miễn Bắc Việt Nam. Có 
cái gì Äó điên tô trong giả thiết tâm thường rằng chúng ta có thể gây quỹ bàng 
ỷ Äô-la Äế xây dựng lại trường bọc, thành phố uà giao thông công cộng uà bạn 
chế ô nhiễm môi trường nước uà kbông kbí trong kbi tiêu tốn bàng chục tỷ đô- 
la cbo cuộc chiến tranh bất tận ở châu Á.”— Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ 
Wiliam Fulbright bang Arkansas, 19ó6 

“Cbúng ta Ảang có một con người điên khùng trong Nhà Trắng, 0à 
chúng ta sẽ đối xử uới ông ta theo cácb đó. ”— Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ 
bang Minnesota Eugene McCarthy 

“Ông ta Äã nói dối nhiêu đến trúc sau một thời gian ông t4 tự khiến 
mình tin là mình nói thật. Ông ta thậm cbí không còn phân biệt được giữa sự 
thật 0à sự dối trá.”— Robert E. Kennedy 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA JOHNSON: 

“Cuộc chiến tranh chống cộng sản cẩn được kết bợp uới cuộc chiến tại 
Đông Nam Á sới sức mạnh uà lòng quyết tâm giành chiến thẳng ở đó. Nếu 
không, Mỹ sẽ không thể tránh khỏi uiệc từ bỏ Uùng Thái Bình Dương 0à bảo 
uệ Uuùng biển của cbúng ta. ”— Thư gửi Tổng thống Kennedy, 1261 

“Töi kbông muốn là một tổng thống xây dựng đế chế, tìm kiếm sự bùng 
cường bay mmô rộng lãnh địa. lồi muốn trở thành uj tổng thống giáo đục trẻ 
cm uể kỳ quan trong thế giới của chúng... bỗ trợ cho người nghèo đói để chuẩn 
b¿ cbo bọ trở thành những công dân nộp thuế, chứ không tiêu tốn thuế... gi} 
đð người nghèo uà bảo uệ quyên bâu cử của mọi công dân trong mọi cuộc bu 
cử... chấm đút lòng bận thù dân tộc Uuà khích lệ tìm yêu thưởng giữa con người 
thuộc mọi chủng tộc, tín ngưởng và đảng phái... chấm dút cuộc chiến tran? 
giữa các nước anh em trên thế giới này. `— 1965 


TÁC PHẨM CỦA JOHNSON: 


Tbc Vantaøt Poimt: PerspecHue 0ƒ tbe Presideng, 1963-1969 (Điểm thuận 
lợi: Viễn cảnh của chức tổng thống, 1963-1969) (1971) 


TÁC PHẨM VỀ JOHNSON: 

Caro, Robert A. 79 Wezr: 0ƒ lyndon jobmson: The Path to Potuuer (Những 
năm tháng của Lyndon jobmon: Con đường tới quyển lực), New Yotk: 
Knopíf, 1982. 

Evens Rowland và Noval, Robert. ïyz⁄22w jobzson: Tbe exercises Pouer 


(Uy»ádon jobmson: Sự tbỉ bành quyển lực), New York: New American 
Library, 1966. 


Goldman, Eric E. 7£ 172geẩy 0ƒ Iyndon jobmson (Bì kịcb của Lyndon 
Jobmson), New York: Knopf, 1969. 
Harwood, Richard và Johnson, Haynes: #yz⁄øw, New York: Praeger, 1973. 


Kearns, Doris. Jyn4on Jobnson and the American Dream (Iyndon Jobmson 
Uuà giấc mơ Mỹ), New York: Harper and Row, 1976. 


Steinberp, Alyred. Sam Johnson§ boy: 4 Cios-p øƒ'the Presient from 
1¿xas (Con trai của Sam J|obmson: Cận cảnh một tổng thống tử bang Tlex4), 
New York: Macmillan, 1968. 


RICHARD M. NIXON 


(1913-1994) 


TỔNG THỐNG THỨ BA MƯƠI BẢY 
(1969-1974) 


HỌ VÀ TÊN: 
Richard Milhous Nixon. Milhous là tên thời con gái của mẹ ông. 


NGOẠI HÌNH: 


Tổng thống Nixon cao 1,82m, nặng 71kg. Ông có mái tóc nâu lượn 
sóng, mắt nâu với hàng lông mày rậm, sống mũi cao, hàm dưới hõm xuống 
và hàm trên hơi nhô cao. Từ thời niên thiếu, Nixon đã bị chứng say tàu xe 
và sốt vào mùa hè. Gần cuối nhiệm kỳ tống thống của mình, ông bị viêm 


tĩnh mạch ở chân. Ông ăn mặc giản dị, thường mặc bộ comple tối màu. 


TÍNH CÁCH: 


Các nhà tâm lý học tranh luận nhiều về tính cách của vị Tổng thống 
này. lrong tác phẩm: jMixømw 1s. N¡;xon (Nixon đối? chọi uới Nixốn) (1977), 
Tiến sĩ David Abrahamsen, một nhà phân tích tâm lý, đã mô tả ngài Tổng 
thống là con người đẩy mâu thuẫn nội tâm, cô đơn, quá nhạy cảm, hay tự 
để cao, cũng là người có tính đa nghỉ và khá kín đáo. Bruce Mazlish, một 
nhà sử học am hiểu về lĩnh vực phân tâm học, đã đưa ra kết luận trong cuốn 
sách lz Searcp 0ƒ Nixon (Nghiên cứu uề N¿xon) (1972), đằng sau hình ảnh 
một Nixon mà công chúng vẫn thường thấy, tính cách nối bật của Nixon 
"thật. là nối lo sợ cảm giác bị động, hay cảm giác yếu đuối và phụ thuộc. Sau 
thời gian dày công tìm hiểu, nhà sử học Fawn Brodie đã cho ra đời tác phẩm 
Richard Nixon: 7% S94zp7ng of Hi Cbaracter (Ricbard Nixon: Sự bình thành 
một tín? cácp) (1981) cho rằng Nixon luôn buộc phải đóng kịch và kết luận: 
“Ông đóng kịch đểgiành được sự yêu mến của mọi người, Ẩể nuôi dung Úc tở 
uà khẳng đdÿnh ý thức cá nhân mạnh mẽ qủa bản thân. (Dng thường xuyên (ÏỐng 
kịch, Uà đóng kịch nhiệt tình nhất kbi ông muốn phủ nhận điểu này” 


TỔ TIÊN: 
Nixon mang trong mình dòng máu Scotland — Ireland của cha 
và dòng máu Đức — Anh — Ireland của mẹ. Qua ông ngoại là Franklin 
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Milhous, dòng họ Nixon có tổ tiên từ đời vua Edward II (1312-1377) 
của nước Anh. James Nixon, cụ đời thứ tư của ông di cư từ Ireland đến 
hạt New Castle bang Delaware, năm 1753. Cụ đời thứ ba, George Nixon, 
từng tham gia đoàn quân vượt qua Delaware dưới sự chỉ huy của Tướng 
George Washington trong cuộc Cách mạng Mỹ. George Nixon III, cụ của 
Nixon, bị giết ở Gettyburg trong thời kỳ Nội chiến. 


CHÀA: 


Francis “Frank” Anthony Nixon (1878-1856) là chủ một trạm xăng 
và một tiệm tạp phẩm. Ông sinh ra ở hạt Vinton, bang Ohio; ông bỏ học 
để đi làm nghề nông, sau đó làm thợ sơn, giữ một chân đặt đường dây điện 
thoại và làm một vài nghề lặt vặt khác. Khi còn là lái xe cho trạm xe điện ở 
thành phố Columbus, bang Ohio, các ngón chân ông bị tê cóng do sương 
giá; từ đó về sau, chứng bệnh cũ luôn hành hạ ông mỗi khi thời tiết trở lạnh. 
“Frank” chuyển tới sống ở bang Nam California, nơi có khí hậu ấm áp hơn. 
Năm 1908, ông gặp và cưới Hannah Milhous ở Whittier, bang California. 
Ông cải đạo để theo giáo phái Giáo hữu cùng vợ. Có một thời gian, ông 
đã thử trồng dưa ở vùng Yorba Linda nhưng không thành công và lại phải 
trở về WWhittier; tại đây ông mở một trạm xăng và tiệm tạp phẩm mang tên 
Nixon. “Frank” được mô tả là một người thẳng tính, hay sinh sự và dễ nối 
nóng. Về mặt chính trị, ban đầu ông gia nhập Đảng Dân chủ. Một lần đi 
qua thị trấn nơi ông sống ở Ohio, ống thống William McKinley đã có lời 
khen con ngựa tốt mã “Frank” đang cưỡi. Lừ đó về sau, “Frank” luôn bỏ 
phiếu cho Đảng Cộng hòa; trừ năm 1924, vụ tai tiếng Teapot Dome đã thôi 
thúc ông ủng hộ cho ứng cử viên Robert M. La Follette thuộc một đảng 
thứ ba. Những năm sau đó, ông sống ở một nông trang tại hạt York, bang 
Pennsylvania và dùng tên của các minh tinh màn bạc để đặt tên cho bẩy gia 
súc của mình. Ông qua đời ở La Habra, bang California, thọ 77 tuổi, khi đó 
con trai ông đang giữ chức phó tổng thống. 


MẸ: 
Hannah Milhous Nixon (1885-1967) sinh tại hạt Jennings, bang 
Indiana. Bà là một tín đồ tích cực của phái Giáo hữu tại nơi bà sinh ra 
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và sau này là cả ở thành phố Whittier, bang California. Bà theo học tại 
trường Whittier trước khi trở thành vợ của Frank Nixon vào năm 1908. 
Mặc dù cũng là đảng viên Đảng Cộng hòa nhưng bà đã khiến chồng 
mình tức giận khi ra sức ủng hộ Woodrow ÑWilson tái tranh cử vào năm 
1916 vì đến lúc đó, ông vẫn đang giữ cho nước Mỹ đứng ngoài Thế chiến 
l. Bà mong muốn cậu con trai Richard sẽ trở thành người truyền giáo cho 
phái Giáo hữu. Bà mất năm 82 tuổi ở Whittier, trong thời gian Nixon 
đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử lần thứ hai (và lần này ông đã 
thành công) cho vị trí Tống thống. Nixon từng nói về mẹ như sau: “Ä£ 
tôi là người phụ nữ dju dàng Uà ân cẩn nhất. Bà không bao giờ đuổi một 
gời lang thang r4 khỏi cửa. 


ANHCHIỊEM: 

Là con thứ trong một gia đình có năm người con, Nixon có bốn anh 
em trai. Harold S. Nixon chết vì lao phối năm 23 tuổi; Donald Nixon là 
thương gia từng quản lý một chuỗi tiệm ăn phục vụ khách trên ô tô, nổi 
tiếng với món “bánh mỳ Nixon” ba tầng; Arthur B. Nixon chết vì bệnh lao 
năm lên 7; Edward C. Nixon, làm công việc quản lý đường dây điện thoại. 


HỌ HÀNG: 


Nixon là em họ của nhà văn Jessarnyn West, cháu họ xa hai đời 
của lổng thống William Howard Taft và là cháu họ xa của Tổng thống 


Herbert Hoovet. 


CON CÁI: 

Nixon có hai con gái. Patricia “Tricia" Nixon sinh năm 1946 tốt 
nghiệp trường Finch. Bà lấy Edward E. Cox. Lễ cưới của họ được tổ chức 
trọng thể tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào năm 1971. Hai vợ chồng họ 
sống ở New York. Bà lricia rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Julie 
Nixon sinh năm 1948, là tác giả, biên tập viên. Bà lấy (Dwight) David 
Eisenhower II, cháu của Iổng thống Eisenhower, vào năm 1968. Bà tốt 
nghiệp trường Smith và là người viết cuốn $ø£(¿2l Pzople (Những người 
đặc biệ£), một cuốn sách tập hợp tiểu sử của sáu nhân vật nổi tiếng mà 
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bà có dịp gặp gỡ trong thời kỳ Nixon cầm quyển và cuốn i⁄ N¿xon: TĐe 
Untold Story (Pat Nixon: Chuyện cưa đợc công bổ) (1986) về tiểu sử của 
mẹ mình. Hai vợ chồng bà sống tại Nam California một thời gian và 
chuyển tới hạt Chester, bang Pennsylvania vào năm 1980. Bà là người ủng 
hộ trung thành và công khai đối với những quyết định của cha trong vụ 
\atergate và đã cố gắng thuyết phục ông không từ chức. 


CHÀO ĐỜI: 


Nixon sinh ngày 9/1/1913, tại căn nhà nhỏ do cha ông xây dựng ở 
phố Yorba Linda, bang California. Lúc chào đời, cậu bé nặng 4,9kg. Y tá 
Henrietta Shockney trợ lý cho bác sĩ Horace P Wilson phụ trách ca sinh 
nở đã nói rằng cậu bé thật “bụ bẫm” và “đáng yêu”. 


THỜI THƠ ẤU: 


Nixon lớn lên trong cảnh bần hàn ở Yorba Linda từ năm 1913 đến 
năm 1922 và ở Whittier, bang California từ sau năm 1922. Năm lên ba tuổi, 
cậu bị ngã khỏi xe ngựa và bị va đầu vào bánh xe. Trong suốt chặng đường 25 
dặm đến bệnh viện gần nhất, cậu bị chảy máu nhiều tưởng có thể mất mạng. 
Năm lên bốn, cậu lại suýt chết một lần nữa vì bệnh viêm phổi. Nixon là cậu 
bé ngoan ngoãn và ít nói, chăm chỉ làm các công việc vặt hằng ngày và tránh 
xa những trò nghịch ngợm. Mỗi sáng trước khi đến trường, cậu lái xe tải vào 
Los Angeles để mua rau trong chợ, sau đó rửa sạch và bày lên kệ ở cửa hàng 
Nixon. Đặc biệt, cậu bé nghiền khoai tây rất thạo. lối đến, cậu nằm trên 
giường lắng nghe tiếng xe lửa chạy qua và mơ ước trở thành kỹ sư đường sắt. 
Khi vụ tai tiếng Teapot Dome gây xáo trộn lớn trong bộ máy chính quyền 
của Lổng thống Harding, chú bé Richard 10 tuổi xem báo và nói với mẹ: 
“Con muốn làm một luật sự, một luật sứ chân chính mà bọn tội phạm không thể 
74a chuộc. ` Kỷ niệm đau buồn nhất trong thời niên thiếu của Nixon là cái 
chết của người em trai Arthur vì bệnh lao phối. Về sau, mẹ ông có kể lại việc 
Richard dự định sẽ trở thành người thành đạt để bù đắp nỗi đau cho cha mẹ 
và khiến cha mẹ tự hào. Một người em khác của Nixon là Harold cũng mắc 
bệnh lao. Irong nỗ lực tuyệt vọng để cứu con, bà Nixon đã đưa Harold đến 


bệnh viện nhi ở bang Arizona trong hai năm nhưng cuối cùng Harold cũng 
qua đời. Vào dịp nghỉ hè, Richard cũng đến đó cùng mẹ và em và tìm được 
công việc làm thêm là người chào hàng cho trò chơi “Vòng quay may mắn” 
tại hội chợ Slippery Gulch Rodeo ở Prescott. 


HỌC VẤN: 

Trong thời gian đi học, Nixon là một học sinh chăm chỉ, nghiêm túc 
và rất nhanh nhẹn. Cậu theo học tiểu học ở Yorba Linda và ở Whittier, 
bang California. Cậu vào học trường trung học Fullerton và năm cuối 
cấp chuyển sang trường Whittier. Khi còn học ở trường Fullerton, Nixon 
đoạt giải thưởng trong Cuộc thi Hùng biện dành cho học sinh và sau đó 
đại diện cho vùng Bờ Tây tham dự Cuộc thi Hùng biện toàn quốc. Người 
hướng dẫn hùng biện ở trường Fullerton của Nixon nhận xét: “2 ðé có 
khả năng giữ mình È ngoài một cuộc tran) luận tbay Uì trực tiếp tham gia 
đối đu, Uì thế cậu ta có thể đứng 0ề bất kỳ một pbe nào. "Nixon tốt nghiệp 
trường Whittier khóa học năm 1930 và được trao tặng huy hiệu vàng của 
Liên đoàn Giáo dục California để nhận một suất học bổng và được để xuất 
giải thưởng Harvard dành cho học sinh giỏi toàn diện. Trong thời gian ở 
trường Đại học Whittier (1930-1934), Nixon học chuyên ngành lịch sử 
và là đội trưởng đội hùng biện của trường. Anh tham gia các hoạt động 
ngoại khóa với vai trò tiền đạo trung tuyến trong đội bóng đá, là thành 
viên câu lạc bộ kịch và hòa nhạc. Anh cũng là một trong những người đề 
xuất thành lập và bản thân đã trở thành chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ 
Orthogonans (hay Squar Shootess) (tạm dịch là “Câu lạc bộ” các thiện xạ 
ngang sức ngang tài), bao gồm các sinh viên xuất thân từ tầng lớp thường 
dân, cạnh tranh với hội sinh viên quý tộc Franklin. Khi là sinh viên năm 
cuối ở trường đại học, Nixon được bầu làm chủ tịch hội sinh viên, hoạt 
động với khẩu hiệu: “Khiêu vũ hằng tháng”. Nhà trường chủ trương cấm 
sinh viên khiêu vũ nhưng Nixon đã thuyết phục các nhà chức trách rằng 
việc tổ chức các vũ hội tại ký túc xá có thể sẽ giúp sinh viên từ bỏ các sàn 
nhảy ở Los Angeles. Năm 1934, anh đứng thứ hai trong tổng số 85 sinh 
viên tốt nghiệp của trường Đại học Whittier. Anh đăng ký dự thi và giành 


được học bổng ở trường Tổng hợp Luật Duke và theo học tại đây từ năm 
1934 đến năm 1937. Để có tiền trang trải chi phí học tập, Nixon tham gia 
công việc nghiên cứu ở thư viện nhà trường với mức lương 35 xu một giờ 
theo một chương trình của Ủy ban Thanh niên Quốc gia mang tên New 
Deal (Cơ hội mới) tài trợ và ở cùng ba sinh viên khác tại một trang trại bỏ 
hoang, trong một ngôi nhà không có điện, nước nằm cách xa ký túc xá. 
Thái độ ôn hòa, mềm mỏng, kín đáo cùng với sự miệt mài, say mê học tập 
và nghiên cứu của Nixon khiến mọi người đặt cho anh biệt danh: “Chàng 
trai trầm lặng”. Nixon cũng được bầu làm Chủ tịch của Hội Luật sư Duke, 
được nhận vào hội Order of Coif dành cho sinh viên luật ưu tú. Trong số 
25 sinh viên tốt nghiệp khóa học năm 1937, Nixon đứng thứ ba. Tháng 
11/1927, anh được nhận vào hãng luật của bang California. 


TÔN GIÁO: 

Nixon là tín đổ của phái Giáo hữu. Ông tham gia Hội Bằng hữu miền 
Đông Whittier, bang California, nhưng khi là tống thống, ông tham dự các 
buổi lễ nhà thờ dưới nhiều bí danh khác nhau. Nixon phản đối chủ nghĩa 
hòa bình của phái Giáo hữu và ghi tên vào hải quân trong Thế chiến II. Ông 
cũng phớt lờ chủ trương cấm các tín đồ tuyên thệ của phái Giáo hữu trong 
lễ nhậm chức tổng thống và phó tống thống. (Theo Hiến pháp, Nixon đã có 
thể dùng từ “khẳng định” thay cho từ “tuyên thệ” như Tống thống Herbert 
Hoover — một người theo phái Giáo hữu — đã làm năm 1929.) Nixon thường 
dẫn các lý lẽ tôn giáo và đạo đức để phản đối việc nạo phá thai. 


SỞ THÍCH: 


Tổng thống Nixon thích chơi golf (thường kết thúc ở loạt gậy thứ 
90), chơi ki (thường đạt 175 điểm) và thỉnh thoảng đi bơi. Đặc biệt ngài 
Tống thống rất thích ra biển. Khi còn phục vụ trong hải quân, Nixon chơi 
bài poker rất cừ. Nhiều lần ông thắng tới vài ngàn đô-Ìa và sau này ông 
dùng chính số tiền đó vào chiến dịch tranh cử lần đầu vào Quốc hội. Tổng 
thống Nixon thích đọc sách về để tài lịch sử. Patton là một trong những 
bộ phim ông yêu thích nhất. Ihỉnh thoảng ngài Tổng thống cũng hút tẩu. 
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CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Người bạn gái đầu tiên của Nixon là Ola Florence Wclch, con gái 
viên cảnh sát trưởng thành phố Whittier. Cô gặp anh khi hai người cùng 
sắm vai trong vở kịch (ở trường trung học) mang tên Aeneas và Dido 
phỏng theo tác phẩm Aeneid của Virgil. Họ gặp gỡ thường xuyên trong 
suốt sáu năm từ khi Nixon sắp tốt nghiệp phổ thông trung học cho đến 
khi anh vào học năm thứ nhất trường luật. Bạn bè đều nghĩ họ sẽ làm đám 
cưới. Cô xinh đẹp, sôi nổi và giao thiệp rộng; ngược lại anh điểm đạm và 
có phần kín đáo. Theo lời Welch kể lại thì cô bị anh hấp dẫn bởi sự thông 
minh, vẻ đẹp trai, từng trải và khôn ngoan. Nhưng quan điểm chính trị 
của hai người lại đối lập nhau: Cô nhiệt tình ủng hộ FEranklin Roosevclt 
và dự luật Chính sách kinh tế xã hội mới của ông, còn Nixon lại kịch liệt 
phản đối cả hai. Đôi bạn trẻ rất hay tranh cãi, nhưng lý do chính khiến 
chuyện tình cảm của họ kết thúc vẫn còn là điều bí mật. We|ch nói rằng 
họ chỉ đơn giản là rời xa nhau. Năm 1936, Welch lấy Gail Jobe, anh bạn 
cùng chơi trong đội bóng đá với Nixon ở trường đại học. 


HÔN NHÂN: 

Ngày 21/6/1940, Richard M. Nixon (khi đó 27 tuổi) tố chức hôn 
lễ với Ihelma Catherine “Pat” Ryan (28 tuổi) tại tòa nhà của hội truyền 
giáo, phố Riverside, bang California. Ihelma Ryan sinh ngày 16/3/1912 
tại thành phố Fly, bang Nevada; là con gái của ông William Ryan, một thợ 
khai thác đồng và bà Halbestadt Ryan, người Đức. Ihelma được gọi thân 
mật là Pat vì cô bé được sinh ra vào đêm trước Lễ thánh Patrick; sau này 
cô lấy chính ngày Lễ thánh Patrick để tổ chức sinh nhật. Irong suốt thời 
thơ ấu của lIhelma, gia đình Ryan chuyển tới sống ở vùng Artesia, thuộc 
bang California, ở phía đông nam thành phố Los Angeles, nơi cha cô xây 
dựng một trang trại trồng rau củ. Năm Pat 13 tuổi, mẹ cô qua đời vì ung 
thư. Năm cô I7 tuổi, cha cô cũng từ trần vì bệnh bụi phối sau những 
năm tháng kéo dài làm việc trong mỏ đồng. Sau khi tốt nghiệp trường 
trung học Excelsior Union năm 1929, Pat vừa theo học đại học ở trường 
Eullerton Junior vừa làm nhân viên ngân hàng. Năm 1930, cô đi nhờ xe 


của một đôi vợ chồng già đến New York và xin làm thư ký, sau đó làm 
nhân viên kỹ thuật X-quang ở bệnh viện Seton. Hai năm sau, với số tiển 
dành dụm được, cô đăng ký dự thi vào Khoa Thương mại trường Đại học 
Tổng hợp Nam California. Cô vẫn làm thêm nhiều công việc khác, kể cả 
đóng phim. Năm 1935, Pat được trả 25 đô-la cho một vai phụ và phần 
lồng tiếng rất ngắn trong phim Öec&y Š5arp (đoạn diễn của cô bị cắt trong 
phiên bản cuối cùng). Cô còn xuất hiện trong vai phụ ở phim 7£ Œ7£z/ 
Z2gƒfcl4 (7eøƒJel2 vĩ z7) (1936) và một vài phim khác. Năm 1937, Pat tốt 
nghiệp xuất sắc trường Đại học Tổng hợp Nam California. Cô dạy đánh 
máy và tốc ký ở trường trung học Whittier đồng thời tiếp tục nhận các vai 
diễn không chuyên ở nhà hát Whittier Little. Nixon khi đó đang là một 
luật sư trẻ. Theo lời người bạn Jack Drown mách bảo, Nixon biết rằng một 
cô giáo trẻ xinh đẹp mới đến thành phố và đang tham gia trình diễn ở nhà 
hát. Anh đến thử vai và giành được một vai diễn cùng với cô trong vở 7 
Dark Tour (Ngọn tháp đen tố?). Cũng trong đêm diễn đó, Nixon đã ngỏ 
lời cầu hôn. “7 co rằng anh ấy là kẻ sàn dở boặc một kẻ đại loại như thế ” 
Sau này bà Nixon kể lại:: “2ø nó tôi cứ đứng nhìn anh Ấy trân trân. Tôi 
k)ông tĐể tưởng tượng rằng một người bình thường có thể nói ra câu đó đột 
oột đến uậy. ` Cô từ chối, nhưng họ liên tục gặp gỡ trong suốt hai năm và 
vào mùa xuân năm 1940, cuối cùng cô cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của 
anh. Mặc dù là một người theo Hội Giám lý (đạo Tin Lành), Pat vẫn tham 
dự các buổi lễ của phái Giáo hữu. Sau hai tuần trăng mật bằng xe hơi khắp 
Mexico, họ về sống trong một căn hộ dựng phía trên một gara ở ÑWhittier. 
Bà Nixon vẫn tiếp tục dạy học đến khi Thế chiến II nổ ra. Trong thời gian 
chồng phục vụ trong hải quân, bà làm nhân viên tốc ký ở San Francisco và 
sau đó làm việc với vai trò là một chuyên viên kinh tế cho văn phòng quản 
lý giá cả. Khi trở thành Đệ nhất phu nhân, bà tham gia rất nhiều hoạt 
động tình nguyện nhưng lại hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Sau khi 
Nixon từ chức, bà cũng nghỉ hưu và về sống cùng chồng ở San Clemenre, 
sau đó lần lượt chuyển tới New York và bang New Jersey. Bà mắc chứng 
đột quy nhẹ trong những năm 1976-1983 và qua đời vào năm 1993. 
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PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Thời kỳ Tbế chiến II: NNixon phục vụ trong Hải quân Mỹ từ tháng 
6/1942 đến tháng 3/1946, được thăng cấp từ trung úy hải quân lên tới 
thiếu tá hải quân. Nixon trải qua thời gian huấn luyện ở căn cứ Quonset, 
đảo Rhode; ở đây Nixon gặp William P. Rogers, người sau này trở thành 
bộ trưởng Ngoại giao. Ông là trợ thủ chỉ huy căn cứ hàng không hải quân 
tại Ottumwa, bang lowa vào tháng 10/1942 đến tháng 5/1943 trước khi 
lên đường đi Thái Bình Dương. Trong vai trò là sĩ quan thường trực của 
Bộ Tư lệnh Không vận Chiến đấu Nam Thái Bình Dương ở Bougainville 
và đảo Green (từ tháng 1 đến tháng 6/1944), Nixon được tuyên dương - 
vì “công tác chỉ huy sáng suốt và hiệu quả”. Trong bản tuyên dương công 
trạng do Phó Đô đốc J. H. Newton ký có đoạn: 44⁄2 #2 (Mixon) 5 xây 
dựng một căn cú boạt động rất biệu quả, Äjm bảo cung cấp kịp thời những 
uật liệu quan trọng uà nhân lực chủ chốt, đông thời nhanh chúng d4 D01 
binh tà tử sĩ uề tuyến sau bằng không vận.” Tháng 8/944, Nixon được trở 
về Mỹ và nhận nhiệm vụ tại căn cứ hàng không hải quân số 8 ở Alameda, 
bang California và từ tháng 12/1944, ông chuyển sang Cục Hàng không 
Bộ Hải quân ở Ñashington. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Khi trở thành thành viên giới luật gia bang California vào tháng 
11/1937, Nixon hành nghề tại hãng luật Wingert và Bewley ở Whittier và 
hai năm sau là cộng sự mới cho các hãng Bewey, Knoop và Nixon. Năm 
1940, ông cùng các các thương gia Ñhittier thành lập công ty Citra-Frost 
sản xuất nước cam đông lạnh. Nixon giữ vai trò chủ tịch công ty được hai 
năm thì công việc làm ăn thất bại. Trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 
6/1942, Nixon làm việc ở ban phân phối săm lốp (thuộc Cục Quản lý 
giá) ở Washington với mức lương ban đầu là 61 đô-la/tuần, sau tăng lên 
90 đô-la/tuần. Những øì đã trải qua khiến vị luật sư trẻ ngày càng cảm 
thấy chán ngán và thất vọng về bộ máy quan liêu cùng cung cách làm việc 
không hiệu quả của chính phủ. Ông xin thôi việc để gia nhập hải quân 
(xem: Ðjc 0w trong quân đội). 
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Hạ ng? sĩ Hoa Kỳ 1947-1950: Năm 1946, đảng viên Đảng Cộng hòa 
Nixon đã thắng đối thủ đại diện của Đảng Dân chủ Jerry Voorhis — người 
đã giữ chức vụ trong năm nhiệm kỳ liên tiếp với số phiếu 65.586-49.994 và 
trở thành đại diện cho Khu vực bầu cử Quốc hội số 12 của California, bao 
gồm thành phố Whittier và một số địa phận khác của hạt Los Angeles. Hai 
năm sau, Nixon lại trúng cử mà không gặp phải bất cứ sự phản đối nào. Là 
một thành viên của Ủy ban Giáo dục và Lao động của Hạ nghị viện, Nixon 
tham gia dự thảo Bộ luật Tarf-Hartley 1947 (xem: /Jy Š. 1rwman, lỡng 
thống tứ ba mươi ba, mục: Hoạt động của chính? quyển). Hoạt động trong 
Ủy ban về hoạt động phản Hoa Kỳ trực thuộc Hạ nghị viện, Nixon cũng 
là người ủng hộ mạnh mẽ dự luật Mundt-Nixon yêu cầu các tổ chức mặt 
trận của Quốc tế Cộng sản phải được đăng ký và sẽ là phạm pháp nếu “hỗ 
trợ các mục tiêu trước mắt cũng như các mục tiêu sâu xa của phong trào 
Cộng sản thế giới". Dự luật được Hạ nghị viện thông qua nhưng bị bác bỏ 
ở Thượng nghị viện. Các điều khoản của nó một lần nữa được lặp lại trong 
Đạo luật An ninh quốc gia McCarran 1950. Nixon nổi lên như một nhân 
vật tầm cỡ quốc gia trong vai trò Chủ tịch tiểu ban đặc biệt trong Ủy ban về 
hoạt động phản Hoa Kỳ, được lập ra để điều tra thông báo của Whittaker 
Chambers — biên tập viên tạp chí 772, trước đây từng là liên lạc viên của 
Đảng Cộng sản — rằng một số quan chức Hoa Kỳ đã làm gián điệp cho 
những người phe Cộng sản trong những năm 1930. Một trong những nhân 
vật mà Chambers tố cáo là Alger Hliss, một cựu viên chức của Bộ Ngoại 
giao, nhưng ông này đã phủ định lời buộc tội đó trước ủy ban của Nixon. 
Nixon liên tục tra hỏi Hiss nhưng đã không thể buộc tội ông ta. Lống thống 
Truman cho rằng sự kiện này hoàn toàn “là một câu chuyện để đánh trống 
lãng” nhưng khi Chamber cung cấp các bằng chứng rất có giá trị bao gồm cả 
cuốn phim chụp lại gần hết tài liệu của Bộ Ngoại giao được giấu trong một 
quả bí ngô rỗng ruột ở trang trại của Chambers thì Hiss đã bị khởi tố về tội 
khai man trước tòa (1950). (Khi đó các quy định của luật pháp không cho 
phép xử công khai tội làm gián điệp.) “77⁄2 5øp của H¿s”, về sau  Nixon 
viết lại, “⁄? đu tiến là dẫn chứng đây thuyết pÐục cbứng tủ co người dân Mỹ 
thấy rằng chủ nghĩa Cộng sản trên dịất Mỹ thực sự là muối nguy biểm dÌỗi Uới am 
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„¿nh quốc ø2`. Nixon bỏ phiếu tán thành Kế hoạch Marshall tiến hành viện 
trợ cho Hy Lạp và Ihố Nhĩ Kỳ, ký các hiệp định chung về thương mại, ký 
dự luật quân sự thời bình, ủng hộ chính sách giảm thuế và xóa bỏ chế độ 
thuế thân có phân biệt. 

lbượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 1951-1953: Năm 1950, Nixon đánh bại 
đại diện Đảng Dân chủ Helen Gahagan Douglas và giành được ghế của 
Thượng nghị sĩ Sheridan Downey mãn chức với số phiếu vượt 680.000 
phiếu (Downey là người của bang California). Nixon đã khiến cả bang ngập 
lụt trong 500.000 “tờ rơi hổng” (ám chỉ cánh tả) để tìm cách tạo ra mối liên 
hệ giữa thành tích bầu cử của bà Douglas ở Nghị viện và các mục tiêu của 
Đảng Cộng sản. Bản thân Nixon cũng gọi bà ta là “Phu nhân hồng”. Những 
chiến thuật chính trị đó của Thượng nghị sĩ Nixon đã khiến một tờ báo nhỏ 
ở Nam California có tên là 7z⁄4pew⁄znt reu/eto đặt cho ông biệt danh “Nhà 
thám tử tài ba” và cái tên đó được gắn với Nixon kể từ đó về sau. Ở tuổi 38, 
Nixon là thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất, ông phục vụ trong Ủy ban hành động 
của chính phủ và trong phân ban làm công tác điểu tra thường trực, dưới sự 
chỉ đạo của Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy, người của Đảng Cộng hòa, 
bang Wisconsin. Công khai chỉ trích chính quyển Iruman, Nixon phê phán 
sự trì hoãn của chính phủ trong việc tán thành cuộc Chiến tranh Triểu Tiên 
và quyết định xử bắn Tướng Douglas MacArthur của Tổng thống. Ông ta 
cũng liên tục cảnh cáo về mối nguy hiểm của sự lan rộng ảnh hưởng của chủ 
nghĩa Cộng sản trong chính phủ. 

Phó tổng thống, 1953-1961: Dwight D. Eisenhower, ứng cử viên 
Đảng Cộng hòa tranh cử tống thống năm 1952, lựa chọn Nixon vào liên 
minh tranh cử bởi danh tiếng là một nhân vật chống Cộng kịch liệt từ lâu 
của Nixon và cũng để nhằm tạo sự cân đối về địa lý trong danh sách ứng 
cử của đảng, vì Nixon đại diện cho một bang lớn ở miền Tây. Trong thời 
gian này, tờ Bưu điện New York đã tung ra câu chuyện “Quỹ bí mật của 
Nixon, tiết lộ rằng ngài Thượng nghị sĩ sở hữu một quỹ đen có trị giá 
khoảng 18.000 đô-la, do các nguồn bí mật đóng góp mà ông ta sử dụng 
trang trải cho các chỉ phí riêng. Dưới áp lực căng thẳng đòi loại bỏ Nixon, 
Eisenhower buộc phải gia hạn cho Nixon giải trình vụ việc trên và tuyên 


bố rõ ràng rằng, để có thể tiếp tục tham gia tranh cử, Nixon phải trải qua 
thử thách gay cấn để chứng tỏ mình hoàn toàn “trong sạch”. Ngày 23/9, 
trong bài diễn văn trên truyền hình khá xúc động kéo dài khoảng 30 phút 
(mà người ta gọi là “Bài diễn văn đánh lạc hướng dư luận”), Nixon thừa 
nhận sự tồn tại của quỹ trên, nhưng một mực khẳng định rằng ông không 
tiêu dùng khoản tiển nào trong quỹ vào các mục đích cá nhân, mà chỉ để 
"trang trải cho các chi phí cho hoạt động chính trị mà tôi không cho rằng 
phải chịu thuế cho các khoản chỉ tiêu đó”. Để chứng minh rằng mình 
không hề thu vén cho bản thân trong thời gian nắm giữ các chức vụ trong 
chính quyển, Nixon liệt kê tài sản riêng gồm có chiếc Oldsmobile 1950, 
tài sản trị giá 3.000 đô-la ở California và ở Washington là 20.000 đô-la; 
4.000 đô-la tiền gửi bảo hiểm nhân thọ, không có cổ phiếu và chứng 
khoán và các khoản nợ là 10.000 đô-la thế chấp bất động sản ở California, 
20.000 đô-la thế chấp nhà ở Ñashington, giấy bạc ngân hàng trị giá 4.500 
đô-Ìa, nợ bố mẹ tới 3.500 đô-la và 500 đô-Ìa còn nợ tiển bảo hiểm nhân 
thọ. Cuối bài diễn thuyết, Nixon cũng thừa nhận là có nhận một món 
quà — một chú chó cốc nhỏ mà cô con gái Tricia lên sáu tuổi của ông đặt 
tên là Checkers. “ 7ö zzuốn nói uể Uiệc này ngay bây giờ”, với vẻ nghiêm túc 
thực sự, Nixon nói, “22 42 chúng tôi sẽ giữ món quà đó cho dù người 14 
có øói ø) UỀ nó chăng 04. ` Rời khỏi đài truyền hình đêm hôm đó, Nixon 
tin chắc rằng màn trình diễn của mình hoàn toàn thất bại và rất có thể 
ông sẽ bị gạt ra khỏi danh sách ứng cử. Nhưng nhiều khán giả truyền hình 
đã tới tấp gửi thư ủng hộ tới Ủy ban quốc gia của Đảng Cộng hòa. Ngày 
hôm sau, Eisenhower mỉm cười với Nixon: 2422 đ/ng là chiến bữu của tôi ”. 
Phó Tống thống Nixon giữ vị trí chủ tọa các cuộc họp nội các trong thời 
gian ống thống Eisenhower đi vắng và thời gian ông đi điều trị bệnh tim 
(1955). Nixon đã có nhiều dịp ra nước ngoài. Năm 1958, trong chuvến đi 
Nam Mỹ, ông bị nhổ nước bọt vào người ở Lima, và bị một đám đông ở 
Caracas ném đá và làm rung chuyển cả chiếc xe hơi ông đang ngồi. Trong 
chuyến thăm Liên Xô năm 1959, Nixon tham dự lễ kỷ niệm ở nhà khách 
Kitchen Debate với Chủ tịch Liên Xô Nikita Khrushchev. Tại buổi trình 
diễn “Phong cách đặc sắc của Hoa Kỳ” tổ chức ở triển lãm Mỹ tại Moskva, 


1048 mm William A. DeGregorio 


hai nhà lãnh đạo đã nồng nhiệt ca ngợi các thành quả tương hỗ mà xã hội 
tư bản và xã hội chủ nghĩa đã đạt được. 

Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống năm 1960: 
Nixon thắng lợi trong cuộc lựa chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng 
Cộng hòa, nhưng thua Thượng nghị sĩ John E Kenncdy với số phiếu sát 
nút trong cuộc tổng tuyển cử (xem: j20nw F. Kennedl, Tổng thống thứ ba 
0i lăm, mục: Chiến dịch Uận động tran? cử, 1960). 

Thất bại trong cuộc vận động tranh cử vào chức thống đốc bang 
California năm 1962: Tháng 6/1962, Nixon đánh bại người đứng đầu 
cơ quan lập pháp bang là Joseph Shell trong lần lựa chọn ứng cử viên vào 
chức thống đốc bang, nhưng thua Edmund G. “Pat” Brown trong cuộc 
_ tổng tuyển cử (ở bang) với tỷ lệ 52-47%. Tại cuộc họp báo tổ chức sau 
ngày tuyển cử, Nixon đột ngột chỉ trích các phóng viên bằng những lời 
lẽ cay độc, những người mà, theo lời ông thì “đã rất vui mừng vì tôi thua 
cuộc”. Ông nói thêm: “772 suốt 16 năm qua, kể từ uụ Hliss, các uj đã có rất 
„biểu 47p nay Uà cơ hội để tấn công tôi, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng đã trả 
lúa dược bết thảy những đòn đú. Trưúc khi rời khỏi đây tôi muốn các Uÿ biế† 
rằng — bãy thử nghĩ xem các Uỷ dang bỏ lỗ những điêu gì. Các Uỷ sẽ R)Ông còi 
Nixon để mà chĩa múi nhọn UÀo ra, bởi Uì, thưa các quý ngài, Ây là cHỘc 
bọp báo cuối! cùng của tôi. ` Trong thời gian từ năm 1963 đến năm 1968, 
Nixon hành nghề luật sư ở New York. Năm 1964, ông ủng hộ Barry Gold- 


water ra tranh cử tổng thống. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1968: 

Tháng 8/1968, khi các đảng viên Đảng Cộng hòa họp mặt ở bãi 
biển Miami, Nixon được xem là ứng cử viên “nặng ký nhất” (để ra tranh 
cử tống thống) với sự ủng hộ rộng rãi của các thành viên bảo thủ ôn hòa 
trong Đảng Cộng hòa. Các ứng cử viên nhiều triển vọng khác như Thống 
đốc bang New York là Nelson Rockefeller rất được tín nhiệm trong phái 
ôn hòa và Ronald Reagan, Ihống đốc bang California được các thành viên 
bảo thủ miển Nam và miền lây ủng hộ mạnh mẽ. Thượng nghị sĩ Strom 
Thurmond của bang Nam Carolina đóng vai trò thu hút các cử tri miền 


Nam chuyển từ ủng hộ Reagan sang cho Nixon. Thống đốc Spiro l. Ag- 
new bang Maryland là người để tên Nixon vào danh sách ứng cử. Với số 
phiếu thắng cử tối thiểu là 667, Nixon đã giành thắng lợi ngay trong vòng 
bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu 692 so với Rockfeller (244), Reagan (182) 
và số phiếu còn lại rải rác cho các ứng cử viên khác. Ihống đốc Agnew 
được chỉ định là ứng cử viên phó tổng thống. Trong bài diễn văn nhậm 
chức, Nixon tỏ ý xót xa cho tình trạng của đất nước: “K7 quốc gi4 mạn” 
nhất thế giới bj lôi kéo uào cuộc Chiến tranh Việt Nam đã bốn năm mà c4 
thể nói Ebi nào nó sẽ kết thúc, kbi quốc gia giàu có nhất thế giới lại không tài 
nào quản lý dược nên kinh tế của nó, kbi đất nước có bề dày truyền thống thực 
thi luật lệ ngbiêm túc nhất bj đảo lộn bởi bạo động Uuà xung đột sắc tộc chưa 
từng có từ trước tới nay kbi Tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không 
thể đi ra nước ngoài boặc ngay cả đến một thành phố lớn trong nước, đã đến 
lúc phải lựa chọn một thế bệ lãnh đạo mới cho Hoa K}. ` Cương lĩnh của 
Đảng Cộng hòa chỉ đề cập chung chung đến các vấn đề then chốt nhằm 
tránh sự bất đồng giữa phái ôn hòa và phái bảo thủ. Theo lời bình của 
Thượng nghị sĩ Everett Dirksen của bang lllinois thì bất kỳ một đảng viên 
Đảng Cộng hòa nào cũng có thể tham gia tranh cử dựa trên cương lĩnh 
này. Nó hứa hẹn chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam nhưng không hể nói 
rõ là bằng cách nào ngoài những khẩu hiệu “hòa bình bằng bất cứ giá nào ` 
hay “sự từ bỏ ngụy trang các quyển lợi của Hoa Kỳ và liên quân”. Nó cam 
kết sẽ có giải pháp cho “cuộc khủng hoảng ở các thành phố” song chẳng 
hể đưa ra một giải pháp cụ thể nào trừ việc nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của các doanh nghiệp tư nhân. Cương lĩnh này cũng là lời tuyên thệ lập 
lại “luật pháp và trật tự”, phân bổ các quỹ tài chính có được khi kết thúc 
Chiến tranh Việt Nam nhằm củng cố an ninh quốc gia, giảm các loại thuế 
và đáp ứng nhu cầu dân sinh. 


ĐỐI THỦ: 

Hubert H. Humpbrey (1911-1978), đại biểu bang Minnesota, người 
của Đảng Dân chủ, là phó tổng thống trong chính quyển của lống 
thống Lyndon B. Johnson. Đảng Dân chủ bị chia cắt rõ rệt trong thời 
gian xảy ra Chiến tranh Việt Nam. Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy 


(bang Minnesota), là một trong những đối thủ lên tiếng phản đối chiến 
tranh đầu tiên, gần như đánh bại Tổng thống Johnson trong cuộc bầu 
cử tại bang New Hampshire. Trong tình thế sắp thua cuộc của Johnson, 
Thượng nghị sĩ Robert E. Kennedy, bang New York, một ứng cử viên 
ủng hộ hòa bình đã tham gia vào cuộc vận động tranh cử. Trọng tâm 
của cuộc bầu cử đột ngột chuyển hướng vào ngày 31/3, khi Tổng thống 
Johnson tuyên bố không ra tái cử và do đó mở đường cho Phó Tổng 
thống Humphrey tuyên bố ứng cử. Trở ngại lớn nhất của Humphrey là 
sự dính lu tới ban chỉ đạo chiến tranh của chính phủ. Nhưng sau vụ 
ám sát Robert Kennedy (tháng 6), ông ta nghiễm nhiên trở thành ứng 
cử viên có nhiều triển vọng nhất. Hội nghị tháng 8 ở Chicago đã mang 
lại thành công cho Humphrey với kết quả vòng bỏ phiếu kín đầu tiên 
là 1.7604 phiếu (yêu cầu tối thiểu là 1.312 phiếu); McCarthy được 
601 phiếu và Thượng nghị sĩ George McGovern của bang Nam Dakota, 
ứng cử viên vào giờ phút cuối cùng tuyên bố ra tranh cử, người đã thừa 
hưởng phần lớn sự ủng hộ dành cho Kennedy trước đó, được 1461⁄2 
phiếu. Thượng nghị sĩ Edmund Muskie (bang Maine) được chỉ định 
làm phó tổng thống. Trong một nỗ lực nhằm thống nhất các phe phái 
đối lập đằng sau, Humphrey tuyên bố tại lễ nhậm chức: “#3Zy đZ?›bZng 
2i tin rằng sự nghiệp của chúng ta ở Việt Nam là đúng đắn uà cả những ai 
phủ nhận điểu Äó dêu phải thừa nhận, tại đây và uào lúc này, rằng mọi sự 
biện bộ bay pbủ định đều không thể mang lại bòa bình bay xứng đáng tới 
tẩm cổ của Ảất nước chúng t4.” Trong khi đó, bên ngoài nơi diễn ra hội ˆ 
nghị, 5.000 người biểu tình chống chiến tranh đã xung đột với cảnh sát. 
Một ủy ban độc lập được hình thành để điểu tra sự kiện buộc tội cảnh 
sát Chicago đã lạm dụng bạo lực trong việc ổn định trật tự. Giữa cuộc 
tranh luận gay gắt này, ủy ban soạn thảo cương lĩnh của Đảng Dân chủ 
đã bác bỏ mục hòa bình với số phiếu 35 chống và 65 ủng hộ, và thay 
vào đó thông qua quan điểm ủng hộ chính quyền trong việc gắn liền chủ 
trương ngừng ném bom với sự nhượng bộ từ phía Hà Nội, cũng như 
việc rút các lực lượng Hoa Kỳ về nước gắn với vấn để giải quyết năng 
lực tiết kiệm quân lực miền Nam Việt Nam. Sau khi bị Nixon đánh bại, 
Humphrcy tiếp tục là Thượng nghị sĩ bang Minnesota tham gia Thượng 
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nghị viện thời kỳ 1971-1978; ông tham gia tranh cử ứng cử viên tổng 
thống của Đảng Dân chủ năm 1972 nhưng không thành công. 

Georø£ Waliace (1919-1996), đại biểu bang Alabama, là ứng cử viên 
độc lập. Ông sinh tại phố Clio, bang Alabama. WWallace tốt nghiệp trường 
Đại học Tống hợp Luật Alabama năm 1942. Trong Thế chiến II, ông là 
kỹ sư hàng không ở Thái Bình Dương và hoạt động tích cực trong các 
công việc của Đảng Dân chủ vào cuối thập kỷ 1940. Ông được bầu vào 
cơ quan lập pháp bang Alabama thời kỳ 1947-1953, là thẩm phán lòa án 
tiểu bang từ 1953 đến 1958, và trở thành thống đốc bang thời kỳ 1963- 
19Ó6. Wallace nổi tiếng khắp Liên bang do hành động đứng chắn trước 
cổng trường Đại học lổng hợp Alabama ngăn cản các sinh viên da đen 
vào trường nhập học. Mặc dù rốt cuộc cũng phải nhường bước cho đội vệ 
binh và chấp nhận các sinh viên da đen được vào học, tuy vậy, hành động 
đây ấn tượng của Wallace đã khiến ông nối danh như một vị anh hùng 
khắp trong giới da trắng miền Nam. Wallace tham gia tranh cử với các 
khẩu hiệu giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Việt Nam, lập lại an ninh 
và luật pháp trong nước, kịch liệt phản đối việc thành lập các trường học 
không phân biệt chủng tộc... Năm 1968, Wallace đã trở thành lực lượng 
mạnh thứ ba trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, dưới lá cờ của Đảng Tự 
do Hoa Kỳ và có tên trong vòng bỏ phiếu kín ở tất cả 50 bang trên đất 
Mỹ. Ông ta chọn Curtis Lemay, cựu tư lệnh các lực lượng không quân 
cùng tham gia phe tự do ra tranh cử. Sau khi thất bại, WZallace lại trúng cử 
thống đốc bang Alabama thời kỳ 1971-1979. Năm 1972, ông ra tranh cử 
tiếp nhưng bị bại liệt sau lần đi vận động bị bắn trọng thương ở Maryland. 
Ông một lần nữa lại được bầu làm thống đốc bang vào năm 1982. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1968. 

Nixon, vượt xa các đối thủ ngay từ các cuộc bầu cử đầu tiên, rất 
thận trọng khi đưa ra giải pháp cụ thể đối với các vấn để trọng yếu. Nixon 
tuyên bố có “kế hoạch bí mật để chấm dứt Chiến tranh Việt Nam”, ông 
hứa hẹn một giải pháp hòa bình thiện chí. Ông kêu gọi phục hồi hệ thống 
luật pháp và trật tự trong nước, bảo đảm quyền lợi cho các nhóm thiểu 
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số và các phe chống đối, bên cạnh đó tiến hành ráo riết chiến dịch chống 
lại việc buôn bán và vận chuyển ma túy; bãi bỏ dự thảo luật về việc hình 
thành quân đội tự nguyện, hứa cắt giảm thuế và lạm phát. Còn đối thủ là 
Hubert H. Humphrey, bị hạn chế bởi sự thiếu thốn về tài chính, sự chia 
cắt sâu sắc trong nội bộ Đảng Dân chủ và tình trạng bạo lực kéo dài trên 
các đường phố Chicago, dự định sẽ vượt xa Lống thống đương nhiệm 
đang mất uy tín là Johnson trong việc giải quyết vấn để chiến tranh. “Nếu 
đác cử”, Humphrey tuyên bố, “/?ô¡ sZn sàng chấm đút ngay 0iệc ném D077 
miền Bắc Việt Nam, Uà coi đó như một rủi ro có thể chấp nhận trong uiệc lập 
lại bòa bìn?b ở đá. ” Ông nhấn mạnh các cam kết bảo đảm dân quyển và tỏ 
ra tự tin nhờ sự ủng hộ của các liên đoàn lao động. Trong khi đó, đối thủ 
Nallace, xuất phát từ một thế đứng vững chắc ở vùng Thâm Nam, công bố 
dự thảo luật và việc ổn định tình hình an ninh trật tự, tiến hành chiến dịch 
phản đối việc lập ra các trường học hòa hợp sắc tộc, chống lại các cử tri 
thuộc tầng lớp người lao động. Được sự hỗ trợ của lIhượng nghị sĩ McCa- 
rthy bằng lời ủng hộ vào phút chót và lệnh ngừng ném bom miền Bắc Việt 
Nam của Lống thống Johnson (ngày 31/10), Humphrey nhanh chóng rút 
ngắn chênh lệch trong các vòng bầu cử vào những ngày cuối cùng, nhưng 
ông đã không thể vượt qua đối thủ đang dẫn đầu Nixon. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1968: 

Phổ thông đ#u phiếu: Nixon (Đảng Cộng hòa): 31.785.480 phiếu 
(43,4%); Humphrey (Đảng Dân chủ): 3231.275.166 phiếu (42,7%); 
Wallace (Đảng Tự do): 9.906.473 phiếu (13,5%). 

Số p”7ếu đg¿ cử trí:  ixon: 301 phiếu; Humphrey: 191 phiếu; Wallace: 
46 phiếu. 

Số phiếu theo bang: ÌNIxon giành được đa số phiếu đại cử trí ở 32 bang 
— Alaska, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Idaho, llinois, 
Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, 
New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Bắc Carolina, Bắc Dakota, 
Ohio, Oklahoma, Oregon, Nam Carolina, Nam Dakota, lennessee, Utah, 
Vermont, Virginia, Wisconsin và WWwoming. Humphrey thu được thắng 
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lợi ở Đặc khu Columbia và ở 13 bang —- Connecticut, Hawaii, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, Pennsylvania, 
Rhode Island, Iexas, Washington và lây Virginia. ÑWallace giành đa số phiếu 
đại cử tri ở 5 bang — Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana và Mississippi. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ TỔNG 

THỐNG, 1972: 

Nixon chỉ phải đương đầu với sự chống đối mang tính hình thức trong 
lần tái ứng cử này: Phía cánh tả có đại diện của bang California — Hạ nghị 
sĩ Paul McCloskey; phía cánh hữu có Hạ nghị sĩ John Ashbrook của bang 
Ohio. Tại Đại hội Đảng Cộng hòa toàn Liên bang tháng 8/1942, ở bãi biển 
Miami, bài diễn văn tuyên bố tái tranh cử của Nixon do Thống đốc bang 
New York Nelson Rockefeller thực hiện. lrong vòng bỏ phiếu kín lần thứ 
nhất, Nixon giành được 1.347 phiếu so với l phiếu cho McCloskey. Phó 
Tổng thống Spiro Ï. Apnew cũng được bầu lại. lrong bài diễn văn nhậm 
chức, Nixon khẳng định một lần nữa lòng trung thành tuyệt đối của ông 
với nước Mỹ: “?7one uài năm gin 9y, dường n!h⁄ UiỆC Uạc] ra Đết sai lữ 
nọ đến sai ữm kia của... Đệ thống loa Kỳ của chúng ta đã trở thành một thứ 
zzối. ” Ông ám chỉ khá lộ liễu tới đối thủ đảng Dân chủ George McGovern: 
Những người đó ra súc tran) cãi rằng Đệ thống Hoa Kỳ quá bất bựp lý, tham 
những, không công bằng uà đã đến lúc chúng ta nên phá Uố nó, đền thay thế 
nó bằng một bệ thống khác. Về phẩn mình, tôi hoàn toàn không tán thàn?) chủ 
trương A0, tôi tin tởng Uào hệ thống Hoa Kỳ của chúng ta. ` Cương lĩnh của 
Đảng Cộng hòa phê phán những người ủng hộ McGovern là “cực đoan 
mưu toan phủ nhận quá khứ vinh quang của nước Mỹ và đe dọa tương lai 
đất nước”. Đảng Cộng hòa cũng ủng hộ việc thành lập quân đội tự nguyện, 
cắt giảm vũ khí, đảm bảo đây đủ công ăn việc làm cho người dân; phản đối 
chủ trương hòa hợp sắc tộc, phản đối việc rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Việt 
Nam mà không có sự trao đổi các tù binh chiến tranh. 


ĐỐI THỦ: 
George S5. McGovern (1922-2012), đảng viên Đảng Dân chủ, đại biểu 
bang Nam Dakota. Sinh tại Avon, bang Nam Dakota, lớn lên ở đó và sau 
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ở Mitchell (cũng thuộc bang Nam Dakota); trong Thế chiến II là phi công 
chiến đấu, từng được tặng huân chương vì thành tích chiến đấu. McGovern 
tốt nghiệp trường Đại học Iống hợp Dakota Wesleyan, năm 1945, được 
cấp bằng thạc sĩ (1949) và bằng tiến sĩ sử học (1953) của trường Đại học 
North Western. Từ năm 1949 đến năm 1953, ông là giáo viên dạy lịch sử 
và khoa học chính trị ở trường Dakota Wesleyan, sau đó tích cực tham 
gia các hoạt động của Đảng Dân chủ ở bang Nam Dakota. Được bầu vào 
Quốc hội Hoa Kỳ (1957-1961), là Giám đốc Chương trình thực phẩm 
vì hòa bình của Llổng thống Kenncdy và trúng cử vào lhượng nghị viện 
(1963-1981). Ông là một trong những chính khách đầu tiên ở Mỹ lên tiếng 
phản đối Chiến tranh Việt Nam. Năm 1968, ông có những nỗ lực vào phút 
chót cho vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ sau vụ ám sát 
Robert Kennecdy. Tháng 1/1971, ông chính thức ra tranh cử cho vị trị ứng 
cử viên tống thống của Đảng Dân chủ năm 1972. Khởi đầu từ một ứng 
cử viên được ít người biết đến, với vị trí ngay sau người dẫn đầu là Thượng 
nghị sĩ Edmund Muskie (bang Maine) trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang 
New Hampshire, McGovern đột nhiên nổi lên như một đối thủ đầy triển 
vọng. Các nỗ lực của Muskie nhanh chóng giảm đi ngay sau đó. Ihống đốc 
bang Alabama George Wallace, người đã giành được những thắng lợi đáng 
kể trong các cuộc bầu cử ở phía Nam cũng như ở hai bang Maryland và 
Michigan đã bị Arthur Bremer bắn trọng thương trong chiến dịch vận động 
ở Irung tâm mua sắm Laurel (bang Maryland) và về sau bị liệt nửa thân trái. 
Thượng nghị sĩ Hubert Humphrey, ứng cử viên của các Liên đoàn lao động, 
người đang được coi là trở ngại lớn nhất trong cuộc đua của McGovern đã 
phải rút lui sau thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang California. Hội nghị 
Đảng Dân chủ toàn Liên bang vào tháng 7 ở bãi biển Miami thu hút sự 
chú ý của mọi người bởi đại diện đông đảo của phụ nữ và các nhóm thiểu 
số, đây là kết quả của các chỉ tiêu mà đảng này có được từ sau cuộc thảm 
bại bốn năm trước ở Chicago. lIheo quy định, số phiếu tối thiểu cần thiết 
là 1.509, McGovern thắng cử với số phiếu 1.715 so với Thượng nghị sĩ 
Henry Jackson (bang Washington), người thừa hưởng lực lượng ủng hộ của 
Humphrey trước đây, được 534 phiếu; Wallace được 386 phiếu, Hạ nghị sĩ 


Shirley Chisholm (bang New York) được 152 phiếu, Thống đốc bang Bắc 
Carolina lerry Sanford được 78 phiếu, và số phiếu còn lại rải rác cho các ứng 
cử viên khác. Ba người được McGovern lựa chọn vào chức phó tổng thống 
là các thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy (bang Massachusetts), Abraham 
Ribicof (bang Connecticut) và Thống đốc Reubin Askew (bang Florida) 
nhưng cả ba đều khước từ vị trí này. McGovern liền quay sang chỉ định 
Thượng nghị sĩ Thomas E. Eagleton của bang Missouri. Tuy nhiên, không 
lâu sau đại hội, Eagleton được thông báo phải điều trị chứng suy nhược thần 
kinh. Lúc đầu, McGovern luôn sát cánh với người đồng đội này trong cuộc 
đua, nhưng về sau do sức ép của các nhà lãnh đạo của đảng, ông phải loại 
Thomas E. Eagleton ra khỏi danh sách tranh cử. Cuối cùng, ông ta chọn R. 
Sargent Shriver của bang Maryland, từng là Giám đốc Đoàn hòa bình và là 
anh vợ của Kennedy, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cũng thống nhất bổ 
nhiệm Shriver. Cương lĩnh Đảng Dân chủ đưa ra kêu gọi “rút quân toàn bộ 
và ngay lập tức ra khỏi Đông Nam Á”, cắt giảm chỉ phí quốc phòng, kiến 
nghị việc Quốc hội tham gia quyết định các vấn để liên quan đến chiến 
tranh và hòa bình, tăng công ăn việc làm, sửa đổi chính sách thuế, chống 
phân biệt chủng tộc, bao gồm việc mở rộng giao lưu văn hóa và giáo dục, xóa 
bỏ hình thức trừng phạt bằng tử hình và cấm lưu hành các loại súng ngắn. 
Sau thất bại trong cuộc chạy đua với Nixon, McGovern tiếp tục các chức vụ 
ở Thượng nghị viện, năm 1980 tái tranh cử nhưng không thành công. Ông 
một lần nữa tham gia vận động tranh cử tổng thống vào năm 1989. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1972: 


McGovern không bao giờ có thể rũ bỏ hình ảnh của một nhân vật 
cánh tả cấp tiến. Kiến nghị chính phủ phát cho mỗi người 1.000 đô-Ìa trong 
các cuộc bầu cử sơ bộ của ông gặp phải sự phản bác gay gắt của đông đảo 
các đảng viên Đảng Dân chủ và lời kêu gọi mang lại thu nhập tối thiểu và 
cung cấp các hoạt động dịch vụ công cộng cho người nghèo khổ của ông bị 
Đảng Cộng hòa cho là hết sức viển vông. Người ta phê phán chủ trương rút 
quân ngay lập tức ra khỏi Việt Nam theo kiểu “đánh chia cắt và rút lui dần” 
sẽ làm mất uy tín của nước Mỹ ở nước ngoài, và dập tắt các cơ hội hồi hương 
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của tù binh chiến tranh. McGovern cũng đưa ra chương trình sửa đối chính 
sách thuế, và cắt giảm mạnh mẽ chỉ phí quốc phòng. AFI-CIO, từ lâu vốn - 
là nguồn tiếp sức quan trọng cho các chiến dịch vận động của các đảng viên 
Đảng Dân chủ, lần này từ chối ủng hộ cho cả hai ứng cử viên tổng thống. 
Vụ việc của Eagleton tiêu tốn phần lớn thời gian quý báu khi bát đầu chiến 
dịch tranh cử cũng như một phần tài sản đáng kể của gia đình McGovern 
phải dành để trang trải cho nó. Ủy tín chính trị của ông cũng bị tổn hại bởi 
vì ban đầu ông là người nhiệt tình ủng hộ Eagleton nhưng sau đó lại gạt 
ông này ra khỏi liên minh tranh cử. Nhiều người quay lưng lại với ông khi 
chiến dịch của ông tung ra lời buộc tội rằng chính quyền hiện thời đang lừa 
dối công chúng Hoa Kỳ khi mà chưa đầy hai tuần trước ngày bầu cử, Cố 
vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger thông báo rằng “hòa bình ở Đông 
Dương đã ở trong tầm tay” và mặc dù những chỉ tiết quan trọng nhất của vụ 
ÑWatergate đã được công khai, vẫn chỉ có rất ít người lắng nghe những lời mô 
tả của McGovern về chính quyển Nixon là một bộ máy “tham nhũng nhất” 
trong lịch sử Hoa Kỳ, điểu này được McGovern nhắc đi nhắc lại ở khắp nơi 
mà rốt cuộc mọi người cũng sẽ đồng ý với điểu đó, ngay cả với lời lên án 
bản thân ngài Tống thống. Một trong những thước đo mức độ giảm sút uy 
tín của McGovern là thông tin từ cuộc trưng cầu ý dân ở Yankelovich do tờ 
17s tổ chức: Cứ hai trong số ba người được phỏng vấn cho rằng: “Nixon 
thành thực và đáng tin cậy hơn” ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Về phần 
ngài Tổng thống Nixon, với thắng lợi giòn giã liên tục từ những cuộc bầu 
cử đầu tiên khi mà ông tỏ ra hết sức thận trọng và khiêm tốn khi xuất hiện 
trước công chúng và trên truyền hình. Ông thường thông qua các phát ngôn 
viên làm “đại diện”, qua các thành viên nội các; một số nhân vật khác và ngài 
Phó Tổng thống Agnew để đón nhận phản ứng của công chúng trong các 
cuộc vận động. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên cho phép các công dân từ 18 
đến 20 tuổi được tham gia bỏ phiếu. Sự tham gia của họ, ban đầu được xem 
như một điểu thuận lợi cho McGovern nhưng cuối cùng cũng không làm 
thay đổi kết quả cuộc bầu cử. 
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ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1972: 

Phổ thông đu phiếu: Nixon (Đảng Cộng hòa): 47.165.234 phiếu 
(61%); McGovern (Đảng Dân chủ): 29.168.110 phiếu (38%). 

Số phiếu đi cử trí: Nixon: 520 phiếu; McGovern: 17 phiếu; John 
Hospers (bang California), ứng cử viên Đảng Tự do nhận được 1 phiếu 
của bang Virginia. 

Số phiếu theo bang: ÌŸixon giành đa số phiếu đại cử trí ở 49 bang — 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Conneccticut, 
Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, ldaho, lHinois, Indiana, lowa, 
Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, 
Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, Nam 
Dakota, lennessee, lexas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, lây 
Virginia, Ñisconsin và Wyoming. McGovern giành đa số phiếu đại cử tri 
ở Đặc khu Columbia và một bang nữa là Massachusetts. 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT, 20/1/1969: 

“Trong những năm tháng khó khăn này, nước Mỹ 2ã phải chịu dựng cơn 
sốt ngôn luận: Đó là những lời boa mỹ Đứa bẹn nhiêu Đơn là bành động thực 
sự: Äó là những lời chỉ trích thổi bùng sự không bài lòng thành nỗi căm thủ, 
ðó là những lời kboa trương để cây Ấn tượng chứ không Đề đi Uào lòng người. ` 

“Chúng ta sẽ không thể bọc nổi gì của nhau trừ phi ngừng La ó lẫn nhau, 
trừ phi chúng ta nói nhỏ đủ để cú thể nợbe rõ từng lời nói cũng 0!ÐD giọng nói 
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của na... 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI,20/1/1973: 

*.. Tạ? mỗi bước ngoặt lạch sử của dân tộc, chứng ta thường gặp trử ngại 
từ phía những di luôn tìm thấy nhược điểm ở đất nước loa Kỳ uà chỉ nhìn 
thấy rất ít những têu điểm của nó. Nhưng tôi tin tưởng rằng đó không phải là 
lời phán xét của lịch sử Äố! Uới thời đại đáng ghi nhớ này mà chúng ta là những 
người có Uinh dự được sống trong đó. ` 
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“Trơng lch sử thế giới, cưa cú đất nước nào đạt được những thành quả 
20D nước Mỹ đạt được trong tUế kỷ này, UÊ trách nhiệm, Uề sự bào phóng, uê 
tin) thân sáng tạo UÀ cả sự Hiến ĐỘ rữa. 

“Chứng ta bãy tự bào rằng nước Mỹ 2 sản sinh 0à mang lại nhiễu tự 
áo, thịnh UMÿng Uà công bằng, được chia sẻ một cách rộng rãi bơn bất kỳ một 
đất nước nào trong lạch sử nhân loại. ” 

“Hãy ngững cao dâm bãnh diện Uê bốn cuộc chiến tranh mà chứng ta 
tam gia trong thế kỷ nà), kể cả cuộc chiến tran) mà chứng ta đang sắp đi đến 
bổi kết biện nay, bởi Uì chứng ta chiến đấu không chỉ Uì lợi ícb của đẤt nước 
mình mà còn để Đỗ trợ các dân tộc khác chống lại các lực lượng biếu chiến 
xâm lược... _ 


PHÓ TỔNG THỐNG: 

Spiro Ï. Agnew (1918-1996), đại biểu bang Maryland, giữ chức này từ 
1969-1973. Sinh ở Baltimore, con trai của một người Hy Lạp nhập cư tên 
là Theofrastos Spiro Anagnostopoulos (về sau đổi tên thành Agnew), Agnew 
bỏ dở chuyên ngành hóa học tại trường Đại học Tổng hợp John Hopkins để 
làm công việc dàn xếp và giải quyết các yêu sách bảo hiểm, đồng thời theo 
học lớp học buổi tối ở trường Tổng hợp Luật Baltimore. Phải bỏ dở việc 
học hành để phục vụ trong quân đội trong Thế chiến II, Agnew tốt nghiệp 
khoa luật năm 1947 và được nhận vào hội luật gia cùng năm đó. Ông từng 
trúng cử vào cơ quan hành pháp hạt Baltimore và trúng cử thống đốc bang 
Maryland từ 1967-1969. Mặc dù Agnew được xem như một người theo chủ 
trương ôn hòa đối với vấn đề phân biệt chủng tộc khi trở thành thống đốc 
nhưng ông vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người trong vai trò một nhân vật 
chủ trương cứng rắn nhằm duy trì và lập lại an ninh trật tự trong thời gian 
xảy ra các cuộc bạo động ở Baltimore sau vụ ám sát Martin Luther King 
Jr., Nixon chọn Agnew cùng đứng ra tranh cử với mình do uy tín sâu rộng 
của ông ở miền Nam và sự thu hút của ông đối với các bang gần biên giới. 
Agnew nổi lên là chính khách ủng hộ tuyệt đối chính quyển của Nixon và 
phê phán các phương tiện truyền thông, các phe phái chống đối và các đảng 
viên Đảng Tự do. Phong cách khá mềm mỏng, linh hoạt và sự hấp dẫn 
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trong lời nói của ông ta đã tạo ra nhiều từ ngữ mới. Ông lên án các nhà báo 
là những kẻ “chỉ biết ba hoa với mớ lý luận tiêu cực” và coi sinh viên và giới 
trí thức như “cộng đồng mỏng manh của những tên ngạo mạn”. Tuy nhiên, 
đến năm 1972, dường như đã mệt mỏi với vai trò gây khá nhiều phiển toái 
của mình, Agnew tỏ ra hứng thú hơn bằng việc tham gia chiến dịch vận 
động trên chiếc phi cơ đồ sộ. Nhưng sự thỏa mãn của Agnew kéo dài không 
được bao lâu. Iháng 8/1973, biện lý Liên bang công khai việc Agnew là 
đối tượng của một cuộc điểu tra liên quan tới việc nhận tiển bất hợp pháp 
từ những người được ông ta cứu giúp trong thời gian làm ở cơ quan hành 
pháp và làm thống đốc bang. Những lời tố cáo còn tiếp tục buộc tội ông ta 
đã nhận hối lộ trong thời kỳ giữ chức phó tổng thống. Sau hàng tuần tiến 
hành những thủ tục pháp luật phức tạp, Agnew đạt được thỏa thuận với giới 
biện lý rằng ông ta sẽ từ chức và không phải ra tòa vì bị buộc tội trốn thuế 
thu nhập; tòa án phát hành tài liệu dày 40 trang trình bày cặn kẽ những việc 
làm sai trái của Agnew trong vòng 10 năm giữ chức vụ. Agnew phải nộp 
khoản tiển phạt 10.000 đô-la và bị quản chế trong ba năm. Mặc dù vậy, ông 
ta vẫn tiếp tục khẳng định rằng mình vô tội. rong cuốn Gø Q/etÙy.. or Ejke 
(Cá nên m lăng bay hôn) (1980), ông nói rằng ông từ chức không phải để 
trốn tránh sự khởi tố của tòa án mà là vì ông chắc chắn rằng nếu ông ở lại 
thì Iham mưu trưởng của Nhà Trắng là Alexander Haig rất có thể đã thủ 
tiêu ông. Sau khi từ chức, theo lệnh của tòa án, Agnew phải trả cho bang 
Maryland 268.000 đô-la tiền bồi thường và tiền phạt vì những việc làm sai 
trái khi còn là thống đốc bang. 

Gerald R. Ford (1913-2006), người bang Michigan, giữ chức từ 
1973-1974. Ông là phó tổng thống đầu tiên được bổ nhiệm theo điểu 
khoản của Tu chính án số 20 và trở thành tổng thống sau khi Nixon từ 
chức (xem: G/r⁄/⁄ R. Forád, Tổng thống th ba 10i tám). 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại øg/2ø: (1) W dliam P. Rogers (1913-2001), người bang 
Maryland, phục vụ trong bộ máy chính quyền từ 1969-1973. Dưới thời. 
Tổng thống Eisenhower, ông là bộ trưởng Tư pháp (1957-1961). Rogers 
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tháp tùng Tổng thống Nixon trong chuyến viếng thăm lịch sử tới lrung 
Quốc năm 1972. Ông là người thúc đẩy hợp tác quốc tế chống chủ nghĩa 
khủng bố. Về sau Rogers bị lu mờ bởi nhân vật mới là Cố vấn An ninh 
Quốc gia Henry Kissinger. (2) Henry Kissinger sinh năm 1923, người 
Thủ đô Washing ton D.C., phục vụ trong chính quyển từ năm 1973 đến 
năm 1977. Với vai trò là cố vấn an ninh, ông là người thu xếp các chuyến 
đi của Iống thống Nixon đến Trung Quốc và Liên bang Xô-viết và tiến 
hành cuộc đàm phán với các quan chức miền Bắc Việt Nam đi đến chấm 
dứt chiến tranh ở Đông Dương. Với nỗ lực sau này, ông được trao giải 
thưởng Nobel Hòa bình cùng với đại diện của miền Bác Việt Nam ngài Lê 
Đức Thọ vào năm 1973'. Năm 1974, với chiến lược ngoại giao con thoi, 
ông đã góp phần xoa dịu sự căng thẳng ở Irung Đông và dẫn tới việc nối 
lại quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ với Ai Cập và Syria. Các cuốn hồi ký 
của ông về thời kỳ làm việc dưới quyển Nixon như cuốn W7 House ye4r‹ 
(Những năm tháng ở Nhà Tránø) (1979) và cuốn Y2ars oƒ Upbeaual ( Thời kỳ 
của n?ững đột biến lịch s¿) (1982) được đông đảo công chúng đón nhận. 
Kissinger vẫn tiếp tục làm việc dưới chính quyển của Lổng thống Ford. 
Bộ trưởng Tải chín”: (1) David M. Kennedy (1905-1996), người bang 
Ilinois, giữ chức vụ này từ 1969-1971. Ông bị chỉ trích mạnh mẽ vì tuyên 
bố rằng tỷ lệ thất nghiệp 4% là mức có thể chấp nhận. (2) John B. Conally 
(1917-1993), người bang Tlexas, được bổ nhiệm thời kỳ 1971-1972, đảng 
viên Đảng Dân chủ và được sự bảo trợ của cựu Lổng thống Johnson, ông 
là người đưa ra vấn đề phá giá đồng đô-Ìa tại cuộc họp các bộ trưởng Tài 
chính của G-10 năm 1971. Ông cũng là Chủ tịch hội đồng phụ trách về 
mức sống theo dõi các vấn để về tiền lương và giá cả. Conally từ chức và dẫn 
đầu nhóm dân chủ ủng hộ Nixon trong chiến dịch tranh cử năm 1972. Và 
cuối cùng ông trở thành đảng viên Đảng Cộng hòa. Về sau ông bị buộc tội 
nhận hối lộ, khai man trước tòa và âm mưu cản trở luật pháp liên quan đến 
quyết định tăng trợ giá sữa của chính phủ năm 1971. Trong vụ này, Conally 


1. Đồng chí Lê Đức Thọ đã không nhận giải Nobel này với lý do hoà bình chưa thực sự được 
lập lại trên đất nước Việt Nam. 
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bị ra tòa nhưng được tha bống. (3) George P. ShuÌtz sinh năm 1920, người 
bang lllinois, giữ chức từ 1972-1974. Ông từng là bộ trưởng Lao động và 
giữ vị trí giám đốc quản lý ngân sách. lrong thời gian làm Bộ trưởng lài 
chính, Shultz đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Chính sách kinh tế mới của 
Tổng thống. Về sau ông trở thành bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Reagan. 
(4) William E. Simon (1927-2000), người bang New Jersey, được bổ nhiệm 
từ năm 1974 đến năm 1977. Được chuyển sang từ cơ quan năng lượng của 
Liên bang, về sau ông tiếp tục ở lại phục vụ trong chính quyền Ford. 

Bộ trưởng Quốc phòng: (1) Melvin R. Laird sinh năm 1922, người 
bang Wisconsin, được bổ nhiệm từ năm 1969 đến năm 1973. Ông là 
người giám sát thực hiện chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, từng 
bước thiết lập một quân đội hoàn toàn tự nguyện và chủ trương tăng 
cường các hoạt động tình báo dân sự. Laird hỗ trợ triển khai chương trình 
hệ thống tên lửa đánh chặn, nhưng đồng thời ra sức ủng hộ và khích lệ sự 
tiến bộ của các vòng thương thuyết cắt giảm vũ khí chiến lược. (2) Elliot L. 
Richardson (1920-1999), người bang Massachusetts, giữ chức này trong 
khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/1973. Irước đó, là bộ trưởng y 
tế, giáo dục và phúc lợi; về sau ông từ chức để làm bộ trưởng Tư pháp. (3) 
James R. Schlesinger (1929-2014), người bang Virginia, được bổ nhiệm 
vào chức vụ này từ năm 1973 đến năm 1974. Từng là Giám đốc Cục 
Tình báo Trung ương, Schlesinger chống lại lệnh tổng ân xá đối với những 
người trốn tránh nghĩa vụ quân sự và là người xúc tiến chương trình triển 
khai hệ thống vũ khí hạt nhân lên một bước mới. Ông tiếp tục phục vụ 
dưới chính quyền Ford và là Bộ trưởng Năng lượng trong thời gian lống 
thống Carter nắm quyển. 

Bộ trưởng 1 pháp: (1) John N. Mitchell (1913-1988), đại biểu bang 
New York, giữ chức này từ năm 1969 đến năm 1972. Ông là người kêu 
gọi lập lại an ninh trật tự, hỗ trợ các cơ quan hành pháp địa phương và 
tập hợp nỗ lực của toàn Liên bang chống buôn bán ma túy. Nhìn chung, 
ông phản đối phân biệt sắc tộc bằng việc lập ra các trường học không phân 
biệt màu da. Năm 1971, ông cố gắng ngăn cản 7/2; báo New YorÈ và một 
vài tờ báo khác phát hành những đoạn trích từ bộ Pentagon Paper (tài liệu 
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của Bộ Quốc phòng), gồm 47 phần nghiên cứu của chính phủ về những 
nguyên nhân Mỹ thất bại trong cuộc chiến ở Việt Nam. Mitchell từ chức 
và trở thành Giám đốc Ủy ban Vận động tái cử Lổng thống (CREET). 
Ông phải ở tù 19 tháng vì bị buộc tội có âm mưu chống lại pháp luật và tội 
khai man liên quan tới vụ tai tiếng Ñatergate. (2) Richard G. Kleindienst 
(1923-2000), người bang Arizona, giữ chức vụ này trong một năm (1972- 
1973). Được thăng cấp từ chức thứ trưởng, ông tuyên bố cuộc điều tra của 
tòa án về vụ Ñatergate là cuộc điều tra có quy mô lớn nhất kể từ sau vụ ám 
sát Tổng thống Kennedy. Ông từ chức khi vụ tai tiếng này đang bùng nổ 
và nhận tội về hành động sai trái khi giả làm nhân chứng trong cuộc điều 
tra của ban hội thẩm Thượng nghị viện về mối quan hệ giữa chính quyển 
và hãng International Telephone &¿ Telegraph. Về vụ này, ông chịu hình 
phạt án treo 30 ngày. (3) Elliot L. Richardson (1920-1999), đảm nhiệm 
chức vụ từ tháng 5 đến tháng 10/1973. Từng là bộ trưởng Quốc phòng 
trước khi chuyển sang vị trí này. Ông bổ nhiệm Archibald Cox làm ủy 
viên công tố đặc biệt điều tra vụ Watergate. Ông từ chức trong thời gian 
có vụ thảm sát đêm thứ bảy chứ không chịu tuân lệnh Nixon xử bắn Cox 
vì tội đặt máy ghi âm nghe trộm các cuộc nói chuyện của Tống thống. (4) 
Wiliam B. Saxbe (1916-2010), bang Ohio, đảm nhiệm chức vụ này từ 
năm 1974 đến 1975 và tiếp tục phục vụ dưới chính quyển Ford. 

Bộ trưởng Bưu đ7@n: inton Blount (1921-2002), người bang Alabama, 
phục vụ trong thời kỳ 1969-1971. Ông là người tham gia điều đình cuộc 
đình công của công nhân ngành bưu điện năm 1970. Blount để xuất chuyển 
cơ quan bưu điện thành Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ, một cơ quan độc lập 
trực thuộc chính phủ và ông được chỉ định là giám đốc đầu tiên, vì vậy 
Blount là Bộ trưởng Bưu điện cuối cùng trong nội các. 

Bộ trưởng Nội vụ: (1) Walter J. Hickel (1919-2010), người bang 
Alaska, đảm nhiệm chức vụ này từ 1969 đến 1970. Mặc dù việc bổ nhiệm 
ông gặp phải sự chống đối của các nhà môi trường học, song Hickel vẫn 
là một người ủng hộ mạnh mẽ các chương trình bảo tổn môi trường thiên 
nhiên. Ông buộc tội các công ty dầu lửa về việc đổ đầu tràn lan ra biển, ra 
lệnh đình chỉ xây dựng sân bay ở Florida Everglades và áp dụng các biện 
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pháp hạn chế ô nhiễm nước. Do chỉ trích chính phủ không quan tâm tới 
nguyện vọng của lớp trẻ, vai trò của Hickel bị lu mờ dần. (2) Rogers C. B. 
Morton (1914-1979), đại biểu bang Maryland, giữ chức này từ năm 1971 
đến năm 1975. Ông là người phê chuẩn việc xây dựng đường ống dẫn dầu 
qua bang Alaska và tiếp tục làm việc dưới chính quyền Ford. 

Bộ trưởng Nông ng”iệp: (1) Cliford M. Hardin (1915-2010), người 
bang Nebraska, giữ chức từ 1969-1971. Ông lập ra ban lương thực và thực 
phẩm để điều hành các chương trình cung cấp lương thực cho người nghèo 
và lập văn phòng nội chính phối hợp hành động với quan chức ở các bang và 
các địa phương. Hardin mở rộng chương trình phát hành tem phiếu lương 
thực và chủ trương phân phát các loại tem phiếu tự do cho những người 
không có khả năng mua. (2) Earl L. Butz (1909-2008), người bang Indiana. 
Ông đảm nhiệm chức vụ trợ lý bộ trưởng về vấn để buôn bán hàng nông sản 
dưới thời Tổng thống Eisenhower (từ 1971 đến 1976). Sau này Butz tiếp tục 
làm việc dưới chính quyền Ford. 

Bộ trưởng Tbương mại: (L) Maurice H. Stans (1908-1998), đại biểu 
bang New York, giữ chức này từ năm 1969 đến năm 1972. Ông quản lý 
ngân sách chính phủ dưới thời Tổng thống Eisenhower. Ông thôi giữ chức 
bộ trưởng Thương mại để đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm quản lý tài chính 
của Ủy ban Vận động tái cử Tổng thống. Ông nhận tội về mình trong năm 
vụ vi phạm luật lệ của chiến dịch vận động và phải nộp phạt 5.000 đô-la. 
(2) Peter G. Peterson sinh năm 1926, đại diện của bang lllinois, giữ chức 
vụ này từ năm 1972 đến năm 1973, là trợ lý tổng thống phụ trách các vấn 
đề kinh tế quốc tế và là Giám đốc điều hành Ủy ban chịu trách nhiệm về 
chính sách kinh tế quốc tế dưới chính quyền Nixon. (3) Frederick B. Dent 
sinh năm 1922, người bang Nam Carolina, giữ chức vụ này thời kỳ 1972- 
1975 và ở lại phục vụ trong chính quyền Ford. 

Bộ trưởng Lao động: (1) George P ShulÌtz sinh năm 1920 được bố 
nhiệm làm bộ trưởng trong thời gian một năm (1969-1970). Ông ta thôi 
giữ chức này để làm giám đốc quản lý ngân sách và về sau trở thành 
bộ trưởng Tài chính. (2) James D. Hodgson (1915-2012), đại diện bang 
California, giữ cương vị này trong thời gian từ 1970 đến 1973, ông là thứ 
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trưởng lao động trước khi được để bạt vào chức bộ trưởng. (3) Peter J. 
Brennan (1918-1996), người bang New York, là bộ trưởng Lao động từ 
1973 đến 1975. Với vai trò là Chủ tịch Liên đoàn xây dựng của thành phố 
New York, Brennan có biệt danh là “Ngài mũ sắt” do việc ông lãnh đạo 
cuộc biểu tình đối chọi với cuộc diễu hành ở Mỹ để phản đối chiến tranh 
và lên tiếng ủng hộ chính sách đối với Việt Nam của Tống thống Nixon. 
Brennan tiếp tục làm việc dưới chính quyển Ford. 

Bộ trưởng V tế Giáo dục uà Phác fợ¡: (1) Robert H. Finch (1925- 
1995), người bang California, giữ chức vụ này từ năm 1969 đến năm 
1970. Là cộng sự thân tín của Richard Nixon, sau khi từ chức bộ trưởng, 
Finch trở thành cố vấn cho ngài Tống thống. (2) Elliot L. Richardson 
(1920-1999), là Bộ trưởng từ năm 1970 đến năm 1973, ông từng là thứ 
trưởng ngoại giao, sau khi từ chức Bộ trưởng Y tế, Giáo dục và Phúc lợi, 
Richardson làm bộ trưởng Quốc phòng trong một thời gian. (3) Caspar 
W. Weinberger (1917-2006), người bang California. Khi còn giữ nhiệm 
vụ quản lý ngân sách, ông có biệt danh “Mũi dao nhọn” vì cặp mắt tỉnh 
nhanh của ông theo dõi chặt chẽ các khoản tiền sử dụng không đúng mục 
đích. Về sau, là thành viên ban cố vấn về bệnh ung thư của Tổng thống, 
ông đề xuất chương trình nghiên cứu khẩn cấp tìm cách cứu chữa căn 
bệnh này. ÑWeinberger tiếp tục phục vụ dưới thời Tổng thống Ford. 

Bộ trưởng Gia cđW Uuà Phát triển Đó thỷ: (1) Geroge Romney (1907-1995), 
người bang Michigan, giữ cương vị này thời kỳ 1969-1973. Trước khi được 
bổ nhiệm, Romney là thống đốc bang Michigan. là ứng cử viên tranh cử 
tống thống của Đảng Cộng hòa năm 1968. (2) James T: Lynn (1927-2010), 
người bang Ohio, được bổ nhiệm và hoạt động từ năm 1973 đến năm 1975. 
Lynn tiếp tục làm việc dưới chính quyền của Tổng thống Ford. 

Bộ tưởng Gi2o thông: (1) John A. Volpe (1908-1994), đại biểu bang 
Massachusetts, được bố nhiệm từ năm 1969 và giữ chức vụ này cho đến 
năm 1973. Ông là người xúc tiến việc triển khai hệ thống an ninh tại các 
sân bay và tổ chức lực lượng quân tỉnh nhuệ giữ an toàn cho các chuyến bay 
nhằm đối phó với sự tấn công của không tặc. (2) Claude S. Brinegar (1926- 


2009), người bang California, giữ chức vụ này từ năm 1973 đến năm 1272 
và tiếp tục ở lại phục vụ dưới chính quyển của Tổng thống Ford. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 20/1/1969 - 9/8/1974 

Chiến tranh Việt Nzưn: Tổng thống Nixon áp dụng đồng thời hai 
chiến lược dần đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc chiến ở Việt Nam, đồng thời 
mở rộng cuộc chiến ra khỏi biên giới Việt Nam sang các nước láng giềng 
là Campuchia và Lào; các nhà phê bình chính trị gọi đó là chính sách 
“bình định”. Theo chương trình Việt Nam hóa chiến tranh; các lực lượng 
của chính quyển quân Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ được đào tạo 
và trang bị vũ khí để thay thế quân đội Mỹ khi Mỹ rút quân khỏi miền 
Nam Việt Nam. Từ quân số 543.000 quân năm 1969, lực lượng quân 
Mỹ ở Việt Nam giảm xuống chỉ còn 340.000 quân vào năm 1970; con số 
này là 177.000 vào năm 1971 và còn 25.000 quân vào năm 1272. Đồng 
thời với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, ông ta đưa ra “Học thuyết 
Nixon” kêu gọi thu hẹp sự có mặt của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ trên 
toàn châu Á nói chung. Ngày 30/4/1970, 70.000 quân Mỹ và quân đội 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiến vào Campuchia đánh chiếm các căn 
cứ của người cộng sản dọc theo biên giới nhằm chia cắt các tuyến đường 
tiếp viện. Tuy nhiên, mục tiêu chính nhằm bắt và chiếm toàn bộ ban chỉ 
huy và các nhà lãnh đạo Cộng sản của Campuchia đã thất bại. Lổng thống 
Nixon biện hộ rằng cuộc tấn công này là cần thiết để khôi phục lại vị trí 
đang suy giảm và lung lay của Hoa Kỳ ở Việt Nam và để đảm bảo thắng 
lợi của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Nhưng sự bào chữa này 
của Tổng thống đã gây ra làn sóng phản đối chiến tranh mạnh mẽ hơn ở 
Hoa Kỳ; điển hình là cuộc biểu tình tại ký túc xá trường Đại học Tổng 
hợp Kent State mà tại đây cảnh sát bang Ohio đã bắn vào đám đông 2.000 
người tham gia diễu hành làm 4 người chết và 9 người bị thương. Để đối 
phó với làn sóng chống đối đang ngày càng dâng lên ở các khu ký túc xá và 
trong các thành phố khắp cả nước, Tổng thống Nixon có xem xét nhưng 
rõ ràng là chưa bao giờ tiến hành việc thuê những kẻ gây rối bất chấp luật 
pháp trong nhóm Teamster để “xông tới và chém đầu hết cả lũ chúng nó 


đi” theo tài liệu của tờ /Mew for T7zes công bố vào năm 1981 từ bản sao 
băng ghi âm tại Nhà Trắng. Trong khi đó, các thành viên chủ trương hòa 
bình trong Quốc hội ngày càng gia tăng sức ép đòi chấm dứt chiến tranh. : 
Năm 1270, Thượng nghị viện Hoa Kỳ hủy bỏ Nghị quyết vịnh Bắc Bộ, 
nghị quyết này vốn được coi như một lời tuyên bố tham chiến. Tuy nhiên, 
các lực lượng hòa bình đã không tập hợp đủ sức mạnh để có thể thực thi 
biện pháp McGovern-Hatfeld trong đó cam kết việc rút quân Mỹ ra khỏi 
miền Nam Việt Nam. Theo sau và làm thổi bùng lên ngọn lửa muốn tiêu 
hủy cuộc chiến tranh là vụ thảm sát Mỹ Lai tháng 3/1968, trong đó các 
công dân miền Nam Việt Nam không vũ trang đã bị linh Mỹ giết hại. 
Tháng 2/1971, Chính phủ Hoa Kỳ quyết định tiếp viện không quân 
và pháo binh cho quân đội Việt Nam Cộng hòa xâm lược Lào, nhưng 
cuộc tấn công đã nhanh chóng bị các lực lượng giải phóng đấy lùi. Tháng 
3/1972, quân đội miền Bắc Việt Nam mở cuộc tấn công vượt qua vùng 
phi quân sự hóa tiến vào phía Nam. Tổng thống Nixon phản ứng lại bằng 
việc cho ném bom trở lại hàng loạt các địa điểm ở miền Bắc và thả thủy 
lôi, mìn nhằm phá hủy cảng Hải Phòng. Tháng 8/1972, các đoàn bộ binh 
chiến đấu cuối cùng của Hoa Kỳ đã rút hết khỏi Việt Nam, chỉ để lại các 
cố vấn quân sự. lrở ngại đối với việc rút hết quân đội của Mỹ ra khỏi miền 
Nam Việt Nam là việc các tù binh Mỹ vẫn bị bắt giữ ở miền Bắc Việt Nam. 
Cuối cùng, vấn để này được giải quyết bằng các cuộc thương lượng kéo 
dài giữa cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger và đại diện miền Bắc 
Việt Nam, ông Lê Đức Thọ. Hiệp định hòa bình được ký kết vào tháng 
1/1973, với các điểu khoản quy định việc rút quân của Mỹ đồng thời với 
việc thả tù binh chiến tranh, ngừng bắn, cho phép sự có mặt của các cố vấn 
dân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam và quy định việc Hoa Kỳ phải viện trợ 
cho công cuộc tái thiết lại miền Bác Việt Nam bị bom đạn tàn phá (điều 
khoản cuối cùng này không bao giờ được thực hiện). Mặc dù hiệp định 
này tạo điểu kiện cho nước Mỹ rút lui khỏi cuộc chiến, đồng thời có cơ 
hội hồi hương tù binh, chiến sự vẫn tiếp diễn giữa miền Bắc và miền Nam 
và cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng của lực lượng giải phóng (xem: 
Ger2l4 Forả, Tổng thống thứ ba ?nw0i tám, mục: Hoạt động của chính quyên). 


Chiến tranh Việt Nam gây ra cho phía Mỹ tổn thất 58.000 người chết, 
304.000 người bị thương và tiêu tốn 110 tỷ đô-la. 

Chính sácb Trung Quốc mới (Chính sách ngoại giao mới đối uới lrung 
Q„ếc): Trong sự chuyển hướng đẩy kịch tính của chính sách ngoại giao 
của Mỹ, Tổng thống Nixon đã bỏ sang một bên mối thù địch lâu đời với 
Trung Quốc lục địa để ủng hộ việc Bắc Kinh gia nhập Liên Hợp Quốc 
(tháng 10/1971), trong khi chính ông cũng ra sức thuyết phục Liên Hợp 
Quốc cho phép Đài Loan giữ nguyên chiếc ghế của mình nhưng không 
được. Tháng 2/1972, Tổng thống Nixon thực hiện cái gọi là “chuyến đi 
hòa bình” tới Trung Quốc, tại đây ông đã gặp gỡ Chủ tịch Mao Trạch 
Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai. Trong thông cáo chung về các cuộc hội 
đàm, hai chính phủ nhất trí việc mở rộng hợp tác khoa học, văn hóa và 
thương mại. Nixon là vị tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Trung Quốc và 
cũng là người đầu tiên đến thăm một quốc gia mà Hoa Kỳ chưa thiết lập 
quan hệ ngoại giao chính thức. 

Hiệp uúc Tbên lục đja 1970: Hoa Kỳ, Liên bang Xô-viết và một số 
nước khác ký kết thỏa thuận (bắt đầu có hiệu lực từ năm 1972) cấm thử 
vũ khí hạt nhân ở vùng thểm lục địa và trong các khu vực biển quốc tế. 

Hiệp ước uũ bí báa bọc 1971: Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận với Liên Xô 
bắt đầu từ năm 1972 phá hủy các kho dự trữ vũ khí hóa học và vũ khí sinh 
học, nghiêm cấm tiếp tục triển khai các vũ khí này. 

Tbúa thuận cắt giảm tũ khí chiến lược (SA4LT) 1972: Tháng 5/1972, 
Tổng thống Nixon và nhà lãnh đạo Xô-viết Leonid Brezhnev ký kết hai 
thỏa thuận đạt được trong các cuộc thương thuyết về việc hạn chế vũ khí 
chiến lược Strategic Arms Limitation Talks (SALT). 

Thỏa ước (1): Hoa Kỳ và Liên Xô mỗi bên chỉ được giới hạn có hai 
căn cứ tên lửa (hệ thống tên lửa đánh chặn) trong đó một căn cứ để bảo vệ 
thủ đô và một để bảo vệ căn cứ tên lửa phòng thủ cách xa ít nhất 800 dặm. 
Ngoài ra số lượng vũ khí ABM cũng bị hạn chế tại mỗi căn cứ. 

Thỏa ước (2): Hai nước đồng ý giải phóng các tên lửa chiến lược ở 
mức độ hiện tại. 


Hai bên không có quy định về việc kiểm tra hiện trường để đảm bảo 
tuân thủ các điều khoản của thỏa ước này. 

Các chính sácp quản lý lương — giá cả 1971-1973: Đề kiểm chế mức 
độ lạm phát hiện hành, năm 1971, chính quyền Nixon thi hành chính 
sách đóng băng lương và giá cả, sau 90 ngày, chính sách này được thay thế 
bằng một hệ thống quản lý lương — giá cả hết sức phức tạp. Phần lớn mọi 
sự điểu chỉnh này được bãi bỏ vào cuối năm 1973. 

Chín? sách pbân bổ ngân sácp 1972: Chính quyên Nixon áp dụng 
chương trình phân bổ ngân sách và tái đầu tư hàng tỷ đô-Ìa tiền thuế cho 
các bang và chính quyền địa phương hằng năm. 

Về luật pháp 0à an ninh trật tự: Đề thực hiện cam kết tăng cường 
thi hành pháp luật, Tổng thống Nixon đã thông qua được ba luật hình 
sự năm 1970. (1) Luật xử lý các hành động phạm pháp có tổ chức: Trong 
đó quy định các hình phạt nặng hơn đối với những “tội phạm đặc biệt 
nguy hiểm” và nghiêm cấm việc sử dụng tiền có được do hoạt động bất 
hợp pháp vào các mục đích hợp pháp. (2) Luật xử lý các trường hợp phạm 
pháp liên quan đến ma túy: Theo luật này, Tổng thống cho phép giảm 
hình phạt đối với việc chứa chấp và chiếm hữu ma túy với số lượng nhỏ và 
những vụ việc tương đối đơn giản, nhưng tăng mức phạt đối với các hành 
động buôn bán ma túy. Đạo luật này còn có điểu khoản gây khá nhiều 
tranh cãi có tên “Không cần gõ cửa” cho phép các nhà chức trách đột nhập 
vào mà không cần tuyên bố lý do để tìm bắt các chứng cớ có thể bị thủ 
tiêu và xóa dấu vết. (3) Luật hình sự Đặc khu Columbia, bổ sung vào điều 
khoản “Không cần gõ cửa” ở trên, cho phép việc “giam giữ phòng ngừa”, 
và thời gian tạm giam trước khi khởi tố tối đa là 60 ngày đối với những bị 
cáo nguy hiểm. Điều luật này chỉ áp dụng ở Thủ đô Washington. 

Bảo tệ môi trường: (1) Đạo luật về chính sách đảm bảo chất lượng 
môi sinh (1969) yêu cầu việc xuất trình cam kết bảo vệ môi trường đối 
với bất kỳ một dự án nào trên quy mô Liên bang. (2) Cơ quan bảo vệ 
môi trường được thành lập năm 1970 để giám sát, điều chỉnh và giảm 
ô nhiễm. (3) Luật cải thiện chất lượng nước (1970) nhằm kìm hãm tình 


trạng ô nhiễm nước gây ra bởi các nhà máy điện hạt nhân, các giàn khoan 
và các tàu chở dầu ngoài khơi. (4) Luật tiêu chuẩn chất lượng không khí 
(1970) hạn chế việc thải khí của các thiết bị gắn máy và tự động, đồng thời 
đưa ra các tiêu chuẩn độ trong sạch của không khí mà các bang phải đáp 
ứng được. (5) Đạo luật phục hồi các nguồn lực (19270), khuyến khích việc 
tái sử dụng phế liệu. (6) Luật về ô nhiễm nước 1972, được thông qua mà 
không có sự đồng ý của Tổng thống, trong đó có quy định việc cấp vốn 
xây dựng các nhà máy xử lý chất thải ở địa phương và giảm mạnh việc xả 
các chất thải công nghiệp ra các con sông. 

Luật uề sẩn phẩm tiêu dừng an toàn 1972: Theo luật này, một cơ quan 
độc lập có tên gọi là “Ủy ban sản phẩm tiêu dùng an toàn” có trách nhiệm 
quy định các tiêu chuẩn về độ an toàn của các sản phẩm và nghiêm cấm 
đưa ra thị trường các sản phẩm không đảm bảo an toàn. 

Cbương trình “Con người trên Mặt trăng” Ngày 20/7/1969, nhà du 
hành vũ trụ Neil Amstrong, chỉ huy con tàu Apollo 11 đã trở thành cư 
dân Trái đất đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng mà được đánh giá là “bước 
đi ngắn của một người nhưng là bước tiến vĩ đại trong lịch sử loài người”. 
Trong chuyến hạ cánh cuối cùng lên Mặt trăng (tàu Apollo 17, tháng 12 
năm 1972), các nhà du hành Eugene Cernan và Harrison Schmit đã ở lại 
trên Mặt trăng 75 tiếng đồng hồ và đem về Trái đất hơn 112kg mẫu vật 
lấy từ hành tỉnh này. 

Phê chuẩn sửa đổi Hiến pháp: Tu chính án số 26, năm 197] có nội 
dung hạ độ tuổi được tham gia bầu cử từ 21 xuống l8 tuổi. 

Vụ bê bối Witereate uà một số uụ bê bối khác: Ngày 1716/1972, năm 
nhân viên của Ủy ban Vận động tái cử Tổng thống (CREEP) là Bernard 
L. Barker, James McCord, Eugenio Martinez, Frank Sturgis và Virgilio 
Gonzalez bị bắt vì có hành động đột nhập vào trụ sở quốc gia của Lảng 
Dân chủ tại Khu phức hợp ÑWatergate ở Thủ đô ashington. Cái mà Nhà 
Trắng gọi là “Vụ trộm cấp 3” này đã làm nổ tung một chuỗi các sự kiện 
có liên quan đến một vụ bê bối chính trị tổi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ 
và lần đầu tiên đã buộc một vị tống thống phải từ chức không mấy đường 


hoàng giữa nhiệm kỳ. Trong vòng hai năm sau đó, hàng loạt các vụ việc sai 


trái có sự tham gia hoặc dưới danh nghĩa Tổng thống đã bị các phóng viên 


điều tra phanh phui, tiêu biểu là các phóng viên Bob Woodward và Carl 
Bernstein của tờ Bw đ¿n WZsbington và Ủy ban đặc biệt của Thượng nghị 


viện điểu tra vụ Watergate do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Sam Ervin 


bang Bắc Carolina tiến hành. Các vụ việc đó được trình bày như sau: 


q) 


(2) 


) 


4) 


6) 


Các nhân viên chỉ đạo cuộc vận động tranh cử cho Nixon đã đặt 
thiết bị nghe trộm trong trụ sở Đảng Dân chủ ở Watergatce. 

Một nhóm người của Đảng Cộng hòa với những hành động và âm 
mưu đen tối, bất hợp pháp đã cố gắng gieo rắc bất đồng trong các 
ứng cử viên của Đảng Dân chủ. 

Các quan chức Nhà Trắng và rõ ràng là cả ngài Tổng thống đã cho 
phép dùng tiển để lo lót cho các bị cáo trong vụ ÑWatergate, nói cách 
khác là nhằm che đậy cho các hành vi phạm pháp. 

Một đơn vị “do thám ”của Nhà Trắng, được thành lập để tiến hành 
dò la và thu thập các thông tin bí mật, đã đột nhập vào văn phòng 
của nhà tâm thần học Daniel Ellsberg, người đã công bố các tài liệu 
Pentagon, bản nghiên cứu tối mật về nguồn gốc cuộc chiến tranh 
Việt Nam cho giới báo chí. 

Chính quyển Nixon đã lập ra “Danh sách kẻ thù” mà theo thông cáo 
của Nhà lrắng, nhằm “sử dụng cơ chế sẵn có của Liên bang để gây 
sức ép và khống chế đối thủ chính trị”. Có tên trong danh sách trên 
là Hạ nghị sĩ người da đen John Comyers của bang Michigan với 
lời ghi chú “đam mê các phụ nữ da trắng”, tên của phóng viên hãng 
CBS là Daniel Schorr “một đối thủ liên lạc lợi hại”, các nhân vật nổi 
tiếng như Carol Channing, Bill Cosby, Jane Fonda, Paul Newman và 
lony Randall. Tống thống Nixon đã phủ nhận hết thảy mọi lời buộc 
tội. Cố vấn Nhà Trắng John Dean, người buộc tội Tổng thống, giữ 
vững ý kiến cho rằng mặc dù có thể Tổng thống không phải là người 
trực tiếp chỉ đạo cuộc đột nhập ÄWatergate nhưng ông ta đã đích thân 
hướng dẫn việc bưng bít các đầu mối sau đó. Sự thật có lẽ sẽ chẳng 
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bao giờ được công khai nếu như không có hệ thống ghi âm do Tổng 

thống lắp đặt tại Nhà lrắng, một phương tiện hỗ trợ cho việc tái hiện 

lại các sự kiện trong thời Nixon nắm quyển. 

Trong khi khẳng định mình vô tội, ban đầu ngài Tổng thống từ chối 
trao các cuộn băng này cho Ủy ban Điều tra của Thượng nghị viện, viện 
cớ chưa có lệnh của cơ quan hành pháp và chỉ sau khi Tòa án Tối cao biểu 
quyết nhất trí hoàn toàn việc ra lệnh thi hành thì những cuốn băng mới 
được đưa ra. Iheo kết luận của các nhà nghiên cứu, trong cuộn băng phi 
âm có một đoạn dài 18 phút 30 giây với nội dung bí mật đã bị xóa tỉnh 
vi. Nhìn chung nó khẳng định giả thuyết của John Dean và làm tổn hại 
nặng nể uy tín của lống thống. Về sau, Nixon lấy làm tiếc là đã không 
hủy cuộn băng đó, đến năm 1986 cơ quan lưu trữ Hoa Kỳ đã công bố 
một cách hạn chế cuộn băng đó. Trong thời gian này, thẩm phán đặc biệt 
Archibald Cox và người kế nhiệm ông ta là Leon Jaworski tiếp tục khởi tố 
các quan chức của Nixon. Ngoài những người bị bắt trong vụ đột nhập 
và John Dean, những người bị buộc tội có hành động phạm pháp là Thư 
ký Tống thống Dwight Chapin, cố vấn đặc biệt của Lổng thống Charles 
Colson, cố vấn nội vụ John D. Ehrlichman, trưởng ban nhân sự của Lổng 
thống H. R. “Bob” Haldeman, cố vấn Nhà Trắng E. Howaid Hunt, luật 
sư riêng của Lống thống và là người phụ trách tài chính trong chiến dịch 
vận động tranh cử Herbert Kalmbach, trợ lý Nhà Trắng và là người “do 
thám” chính' Egi “Bud” Krogh, trợ lý Nhà Trắng và là trợ lý trong chiến 
dịch tranh cử Frederick Larue, trợ lý Nhà Trắng và là cố vấn CREEP G. 
Gordon Liddy, trợ lý Nhà Trắng và là phó chủ nhiệm CREEP Jeb Stuart 
Magruder, Bộ trưởng Tư pháp và là chủ nhiệm CREEP John MitchelÏ, trợ 
lý Nhà Trắng và là chủ nhiệm kế hoạch của CREEP Herber Porter, nhân 
vật CREEP dinh liu vào trò lừa đảo Donald Segretti, Bộ trưởng Thương 
mại và là chủ nhiệm tài chính của CREEP Maurice Stans. Người ta gọi 
Tổng thống Nixon là người đồng mưu không bị truy tố. 


1. Trong đơn vị “do thám” đã nói ở trên. 


Bản cáo trạng của lôa án: lại phiên tòa xử các bị can của vụ Watergate 
(tháng 7/1974), Ủy ban Thẩm phán của Quốc hội, do Hạ nghị sĩ Đảng 
Dân chủ là Peter Rodino, đại diện bang New Jersey, phê chuẩn ba điều 
luận tội Tổng thống Nixon như sau: 

(1) Cần trở việc thi hành công lý: Cố ý cung cấp các thông tin sai lệch 
và không trung thực khi khai báo với các nhân viên điều tra, cất 
giấu tang vật, chủ định khai man trước tòa, dùng tiển hối lộ để mua 
chuộc các nhân viên Cục Tình báo Trung ương, lợi dụng các thông 
tin từ ban thẩm phán để giúp các đối tượng của cuộc điều tra tránh 
trách nhiệm hình sự do khai báo sai lệch; cố tình kéo dài thời gian xử 
lý đặc biệt đối với các bị cáo để đối lấy sự im lặng của họ. 

2) Lạm dụng quyền lực: Lợi dụng ban quản lý thu nhập quốc gia, Cục 
Điểu tra Liên bang, Cục Tình báo và nhiều quan chức cấp cao khác, 
duy trì một đơn vị điểu tra bí mật bất hợp pháp hoạt động trong 
nội bộ Văn phòng Tổng thống; che giấu tội lỗi và không khởi tố các 
hành động vi phạm pháp luật của cấp dưới, can thiệp vào quá trình 
điều tra vụ Ñatergate. 

(3) Cố tình không chấp hành lệnh đòi của tòa án. “V? zZ cả rbững điểu 
kể trên, ủy ban kết luận, “Kjcbard. Nixon đã bành động trái uới cW0ng 
Uj lổng thống của mình, phá Đoại chính quyển bựp biến, làm phương 
bại sâu sắc tới luật pháp Uà công lý uà rõ ràng là ảnh bưởng nghiêm trọng 
tới nhân dân Mỹ. Ricbar4 Nixon Ä3 nhận tội, công nhận phiên tòa xét 
xi? Uà sẽ thôi giữ chức lống thống biện 4y. ” 

Tờ chức:  Ñixon quyết định rời khỏi văn phòng Tổng thống ngay sau 
đó, ngày 9/8/1974. Trong diễn văn từ chức, ngài Tổng thống không thừa 
nhận bất kỳ điểu gì, trừ một số đánh giá sai lầm. Ông quyết định từ chức, 
vì theo lời ông: “Để//£@ rục cuộc chiến đấu trong những năm tháng trước mmẮt 
bởi sự mình oan của cá nhân tôi chắc chắn sẽ làm rất nhiều thời gian uà sức 
lực của bản thân lổng thống cũng nh của Quốc bội trong một thời kỳ mà lẽ 
ra điêu quan tâm bàng đâu của chúng ta phải tập trung Uào các uấn để trọng 
dgi n0) bùa bình cho các dân tộc Uà làm thế nào km bảo sự phổn thịnh trong 
nước mà hông tăng lạm phát. ” 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) WWarren E. Burger (1907-1995), đại biểu bang Minnesota, được bổ 
nhiệm làm chánh án Tòa án Tối cao trong thời gian từ 1969-1986. 
Mặc dù nhìn chung được mô tả như một người theo đường lối bảo 
thủ, đặc biệt là khi so sánh với người tiền nhiệm là ngài Earl Warren, 
Burger tự xem mình như người theo chủ trương ôn hòa. Ông là người 
ủng hộ số đông trong vụ kiện giữa Swann và Hội đồng Giáo dục 
Mecklenburg (1971) và cố gắng đạt tới quan điểm trung dung về vấn 
đề phân biệt chủng tộc trong các trường học bằng việc tuyên bố rằng 
xen kẽ các học sinh thuộc các màu da khác nhau trong cùng trường, 
lớp học là công cụ có hiệu quả để đạt được sự cân bằng sắc tộc, nhưng 
biện pháp này không bắt buộc trong tất cả mọi trường hợp. Burger 
đã làm vừa lòng chính quyền Nixon khi ông ta tỏ ra không tán thành 
quan điểm của các tờ báo trong việc tung ra tài liệu Pentagon (1971) 
với lập luận rằng chính phủ có quyền đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia 
hợp pháp trong việc ngăn cản tờ j2 Wzk T7 và các tờ báo khác 
không được xuất bản các ấn phẩm nói về các tài liệu trên. Tuy nhiên, 
trong vụ Liên bang và Richard Nixon (1971), tòa án của ngài chánh 
án Burger đồng loạt phản bác khiếu nại độc quyền hành pháp của các 
quan chức chính phủ và ra lệnh cho Tổng thống phải nghiêm chỉnh 
chấp hành phán quyết của Tòa án giao nộp băng ghi âm về các cuộc 
nói chuyện tại Nhà Trắng có liên quan đến vụ tai tiếng WWatergate. 
Ngoài trách nhiệm của một chánh án, Burger cũng là người tích cực 
đề xuất và thực hiện việc bổ sung thêm các tòa án xử lý các hành vi 
chống án nhằm giải tỏa bớt số vụ việc chồng chất chờ xử lý ở Tòa án 
Tối cao. Ông là người phê chuẩn luật cải cách chế độ nhà tù, bao gồm 
cả việc giáo dục bắt buộc và các chương trình dạy nghề cho tù nhân, 
lập ra hệ thống nhà máy trong các nhà tù để phạm nhân có thu nhập 
và thanh toán tiền nhà và tiển ăn hằng tháng, đồng thời mở trường 
đào tạo nhân viên phục vụ tại các trại giam. 

(2) Harry A. Blackmun (1908-1999) cũng là đại biểu bang Minnesota, 
được bổ nhiệm làm thẩm phán từ năm 1970-1994. Sau việc loại bỏ 
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hai nhân vật do Nixon chỉ định là Clement Haynsworth (bang Nam 
Carolina) và G. Harrold Carswell người bang Florida, Blackmun 
được Thượng nghị viện bố nhiệm vào Tòa án Tối cao. Do quan hệ 
lâu năm giữa ông và ngài chánh án Burger (họ cùng lớn lên ở phố 
Paul) và sự thống nhất về quan điểm pháp lý mà hai người có biệt 
danh là “cặp anh em sinh đôi của bang Minnesota”. Blackmun là 
người viết các phán quyết của tòa án trong các vụ việc về quan hệ 
giữa các cặp đôi (vụ Roe uà Wke, Doe 0à Boitton, 1973) trong đó có 
quy chế cho phép phụ nữ nạo thai trong thời kỳ ba tháng đầu. 
Lewis F. Powell, Jr. (1907-1998), người bang Virginia, được bố nhiệm 
làm thẩm phán từ 1972-1987. Là đảng viên Đảng Dân chủ nhưng 
Powell nổi lên như một nhân vật hay thay đổi chính kiến, ông đứng 
về phe bảo thủ khoảng 75% thời gian và tham gia nhóm tự do trong 
việc bác bỏ các đạo luật cấm nạo thai và việc trợ cấp cho các trường 
tư. lrong vụ kiện giữa Ủy ban Quản trị trường Đại học California và 
Bakke (1978), bằng việc hủy bỏ các tiêu chí sắc tộc được coi là cơ sở 
để vào học ở trường đại học, Powell tỏ rõ sự khác biệt sâu sắc về quan 
điểm của ông với giới quan chức tòa án. Tuy nhiên, quan điểm của 
ông lại được khẳng định bằng các chương trình hành động không 
dựa trên những tiêu chí cố định nào. 

Nilliam H. Rehnquist (1924-2005), người bang Arizona, được bố 
nhiệm thẩm phán từ 1972-1986 và từ 1986-2005 là chánh án lòa 
án Tối cao. Được xem là thành viên bảo thủ nhất được tòa án của 
Burger và được Tổng thống Reagan để bạt làm chánh án Tòa án lối 
cao, Rehnquist được Thượng nghị viện tín nhiệm với số phiếu cao 
nhất mà các quan chức Tòa án Tối cao chưa ai đạt tới từ trước đến 
nay. Ông la người đưa ra quy định miễn quân dịch đối với phụ nữ 
(vụ kiện giữa Rostker và Goldberg, 1981). 


VỀ HƯU: 9/8/1974-22/4/1994. 


Nixon về nghỉ hưu ở San Clemente, bang California trong tình trạng 


thất vọng sâu sắc. Về sau ông chuyển tới thành phố New York và năm 


1281 tới Saddle River, bang New Jersey. Tháng 9/1974, Tổng thống kế 
nhiệm Gerald R. Ford ra lệnh “miễn trách nhiệm hoàn toàn” đối với tất 
cả các hành động phạm pháp mà “ngài cựu Tổng thống đã phạm phải 
hoặc có tham gia vào” trong thời gian đương nhiệm. Nixon cố gắng lấy lại 
những cuộn băng ghi âm tại Nhà Trắng nhưng không được, do một đạo 
luật của Quốc hội ngăn cản. Năm 1980, ông ra làm chứng trước phiên tòa 
xử hai cựu nhân viên FBI bị buộc tội đột nhập không có giấy phép vào gia 
đình bạn bè và người thân của nhóm người bị tình nghi là quân khủng 
bố, Nixon xác nhận ông là người cho phép tiến hành những cuộc khám 
xét đó. Năm 1985, Nixon đứng ra dàn xếp tranh chấp hợp đồng giữa Liên 
đoàn Bóng chày và Hội trọng tài. Vẫn là một chính khách có tên tuổi ở 
nước ngoài, trong khoảng 10 năm đầu sau khi mãn nhiệm, Nixon đã tới 
16 nước trên thế giới và gặp gỡ 16 nguyên thủ quốc gia. Ông hội đàm 
thường xuyên bằng điện thoại với các thành viên của chính quyền Reagan, 
mặc dù rất ít khi nói chuyện với ngài Tổng thống. 


QUA ĐỜI: 
Nixon qua đời ngày 22/4/1994 


CANGƠI: 

“lỗi luôn luôn có Ấn tượng mạnh mẽ bởi sự biểu biết sâu rộng của nợà¡ 
uà khả năng diễn giải kbi xem xét các UẤn đê then chốt trong rất nhiêu lĩnh 
ức. ` — George Ronney, Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị 

Điêu ma mái là thàn) tích mà Nixon dạt được trước kbi có uụ Wjtergatc 
UUợt xa lÑm nhận thúc của các đối thủ tự do. Cuối cùng thì chính Nixon là 
người mô rộng cánh cửa sang lrung Hoa uà dựa quân Mỹ từ Việt Nam trở về ” 
— Cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Thomas P “Iip” ONeil, 1987 
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búng t4 dẩn con người này, con người của bành động, con người của 
nứng chiến công, của bề dày kinh nngbiệm, của lòng dng cảm. Chúng ta dân 
một người con trung tàn! uới nước ÁÑJ... người Ä2 đa chúng ta đến Eỷ '›guyên 
øòa ðìwÐ. ° — Thống đốc bang New York Nelson Rockefeller, 1972 


1076 “mm  William A. DeGregorio 


“Njxon rất bam đọc sách, ông là con người của trí tuệ siêu phùm uà tính 
quyết đoán cao độ.” — Cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower, 1268 


CHỈ TRÍCH: 

“Nixon là người thiếu quyết đoán, thiếu sự thuyết phục Uà tự tin từ bên 
trong, mà đó lại là những đức tính nổi bật cẩn có ở người chỉ by tà các nhà 
/ãn? đo.” — Nhà báo ÑWalter Lippman, 1960 

“Ricbard Nixon là kẻ lừa dối tôi tệ. Cùng một lúc ông ta có thể thuyết 
Ppbục người ta bằng những lý lẽ boàn toàn khác nDau, Uà niếu chợt thấy rằng 
mình ane tiết lộ sự thật thì lập tíc ông ta sẽ lại nói dối để duy trì Kỹ năng" 
của mìn?. ” — Harry 5S. Ïruman 

“Những người Äã tbu uê bàng triệu đô-la một cách bí mật, Äã dàn” 
những tu đãi đặc biệt Uì những muục đích riêng, đã ra lện? 0à chỉ th tiến bàn) 
„bững boạt động phá boại nên chính trị, đột nhập bí mật uào uăn phòng của 
chúng ta Uuào ban đêm, tất cả bọn bọ đêu làm Uiệc cho Nixon. Quyển hức rà 
bọ có được là từ ông ta. Họ bành động thay mặt ông ta uà tất cả đêu nhận 
lệnh của ông ta”. — Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ George S. 
McGovern, 1972 

“Trong suốt 200 năm lịch sử nước Mỹ, ông ta là uj Tổng thống thiếu 
trung thực nhất. Tồi ngbĩ rằng ông ta đã làm tổn bại đến danh dự của lống 
thống Hoa K).” — ]ìimmy Carter, Thống đốc bang Georgia, 1974 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA NIXON: 

“Một kbi một người Äã tham gia uào lĩnh uực chính trị, một khi nó đã 
trở thành cuộc sống của anh ta thì anh ta sẽ luôn sẵn sàng trở lại nếu đó là ý 
?cuyỆn của người 4Â. ` 

4i chưa từng đắm mình trong một sự ngbiệp lớn lao thì người đó đã bỏ 
lð mất những cơ bội trang bj cbo mình 0ô Uuàn kinh nghiệm quí báu. Chỉ khi 
đánh mất mình, bạn mới tìm lại được chính mình uà cbỉ đến lúc đó bạn mới 
kbám phá ra tất cả súc mạnh tiêm tàng trong con người mình lẽ ra đã phải 
được bơi dậy từ lâu. ` 


“Bất kỳ một nến uăn minh nào có thể đW4 con người lên Mặt trăng thì sẽ 
có khả năng tập bợp mọi quốc gia trên trái đất cùng sống trong bòa bình, công 
Ùý 0à bòa bợp uới thiên n”izên. ` (1969) 


TÁC PHẨM CỦA NIXON: 

Š/x Crises (Sáu cuộc khủng boản9) (1962). 

lhe Memoir: 0ƒ Ricbar4 Nixon (Hồi ký của Ricbard Nixon) (1978). 
1be Real War (Cuộc chiến thực s/) (1980). 

Leaders (Các nà lãnh đo) (1982). 


RưzaÍ Peace: Strateey [or the West (Hòa bình thực sự: Chiến lược của phương 
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GERALD R. FORD 


(1913-2006) 


TỔỐNG THỐNG THỨ BA MƯƠI TÁM 
(1974-1977) 


HỌ VÀ TÊN: 


Gerald Rudolph Ford, Jr. lên khai sinh là Leslie Lynch King ]Jr., đặt 
theo tên cha đẻ. Về sau ông đổi lại tên theo tên cha nuôi là Gerald Rudolf 
Ford Sr. Sau này, Ford lại đổi tên đệm một chút. Trừ những trường hợp 
cần đến chữ ký chính thức, ông thường ký tên là Jerry Ford. 


NGOẠI HÌNH: 


Ford cao 1,83m, cân nặng 88,5kg. Với mái tóc vàng chải vuốt ra 
đằng sau, cặp mắt xanh hơi nhỏ, ông hầu như giữ được vóc dáng vạm vỡ 
và rắn chắc của thời trẻ tuối. Chiếc cằm vuông, mũi hơi to với cái miệng 
phóng khoáng tạo cho ông vẻ hấp dẫn lạ thường. Ông có nụ cười sảng 
khoái để lộ hàm răng to đều tăm tắp. Trừ cặp đầu gối hơi yếu do va chạm 
trong các trận đá bóng, sức khỏe của ông nhìn chung không có gì đáng 
phàn nàn. Mặc dù bị trêu chọc nhiều từ giới báo chí và các diễn viên hài 
về sự thiếu hòa hợp thể lực, ông vẫn thường mô tả mình là “vị tổng thống 
cường tráng nhất chiếm lĩnh Nhà Trắng trong nhiều năm”. Ford thuận tay 
phải khi chơi thể thao nhưng lại dùng tay trái để viết lách và ăn uống. Ông 
thường ăn mặc rất lịch thiệp. 


TÍNH CÁCH: 


Theo tất cả những nguồn thông tin thu thập được thì Ford là người 
tốt bụng, thân ái, thẳng thắn, trung thực và chu đáo. Ông luôn tỏ ra trìu 
mến với tất cả mọi người và mặc dù là cựu binh lăn lộn trên chính trường 
trong suốt 30 năm nhưng Ford có rất ít kẻ thù. “770g đ2 mình, ông không 
bao giờ tỏ ra khôn khéo bơn bất kỳ 4`, Bud Vestal, phóng viên hãng Grand 
Rapids và là người luôn theo sát Ford trên chính trường nhận xét, “N?z 
nếu một kẻ ngạo mạn Uề trì thúc của mình cho jerry một cơ bội thì ông sẽ đán? 
cục anh ta neay lập túc, một cách lạnh lùng. Kẻ tấn công kia phải rất một 
thời gian dài mới nhận ra rằng an) ta đã thất bại thảm bại riPtê Đế nÀo. ` 


TỔ TIÊN: 


Ford mang trong mình dòng máu của xứ sở Ẳng-lê. 


CHÀA: 


Leslie Lynch King (1882-1941) là một người buôn bán len ở Omaha 
bang Nebraska, lấy bà Dorothy Gardner năm 1912. Cuộc hôn nhân đây 
sóng gió này kết thúc sau ba năm. Ford nhớ rằng chỉ gặp cha đẻ hai lần. Lần 
thứ nhất, năm anh 17 tuổi, khi đang làm việc ở một tiệm ăn ở Grand Rapids 
thì ông King bước vào và tự giới thiệu là cha anh. Hai cha con cùng ăn 
trưa trong không khí gượng gạo và lúng túng. Ford phải kiểm chế lắm mới 
không thốt ra những lời trách móc người cha đã không hề bận tâm đến việc 
tìm kiếm anh trước đây. King dúi cho cậu con trai 25 đô-la và lên một chiếc 
Lincoln bóng loáng phóng về nhà ở bang WWyoming. Ông ta gặp lại con trai 
một lần nữa ở Yale. Năm 1941, King mất tại Tuscon, cũng là năm mà con 
trai ông tốt nghiệp trường luật. Ford phê phán gay gắt ông là người giàu có 
nhưng vô trách nhiệm và thờ ơ với tương lai của đứa con trai đầu lòng. 


CHA NUÔI: 


Gerald Rudolf Ford Sr. (1890-1962) là chủ một cửa hàng bán sơn. Học 
hết lớp tám, ông đi bán sơn cho hãng đồ gỗ Grand Rapids và năm 1929 lập 
ra hãng kinh doanh các loại sơn và véc-ni có tên gọi là Công ty Sơn và Véc-ni 
Ford trong thành phố. Ông cố gắng chèo lái giữ cho công việc kinh doanh 
không bị lụn bại trong thời kỳ Đại suy thoái và dân phát đạt hơn trong thời 
kỳ kinh tế phục hồi. Năm 1916, ông kết hôn với Dorothy Gardner King và 
nhận nuôi đứa con trai của bà, vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ, và đặt 
lại tên cho cậu là Gerald R. Ford Jr. Ông tích cực hoạt động trong Đảng Cộng 
hòa ở địa phương. Ông mất năm 1962, khi người con nuôi đang là Hạ nghị 
sĩ. Tổng thống Ford mô tả người cha nuôi của mình là con người hết sức trung 
thực và là người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đời ông. 


MẸ: 
Dorothy Ayer Gardner Ford (1892-1967), sinh ở Harvard, bang 
Ilinois, lấy người chồng đầu tiên là Leslie L. King năm 1912 và về sống ở 


Omaha, bang Nebraska. Thường xuyên bị chồng đánh đập, bà cùng đứa 
con trai nhỏ, ngài Tổng thống tương lai, bỏ về ở nhà cha mẹ đẻ ở Grand 
Rapids. Một năm sau khi ly dị (1916), bà tái hôn với Gerald R. Ford. Mặc 
dù hay đau ốm, bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động của nhà thờ và các 
công việc của thành phố cho đến khi bà mất vào năm 1967. Lúc ấy, người 
con trai cả của bà đang là lãnh tụ thiểu số ở Hạ nghị viện. Theo ngài Tổng 
thống, mẹ ông là người phụ nữ vị tha, hết lòng vì người khác. 


ANH CHỊIEM: 

Ford không có anh chị em ruột. Khi cha đẻ lấy vợ hai, ông có một 
em trai và hai em gái cùng cha khác mẹ: Leslie H. “Buc” King, trưởng 
một cửa hàng bán lẻ ở Cookeville, bang Tennessee; bà Marjorie Werner ở 
Cumberland, bang Maryland và bà Patricia King ở thị trấn Balboa Island, 
bang California. Ông có ba người em trai cùng mẹ khác cha, tất cả đều 
sống ở Grand Rapids, bang Michigan; đó là Thomas G. Ford, đảng viên 
Đảng Cộng hòa và là thành viên cơ quan lập pháp bang Michigan (1964- 
1972), Richard A. Ford sau này là Chủ tịch Công ty Sơn và Véc-ni Ford và 
James E. Ford, chuyên làm mắt kính. 


CON CÁI: 

Ford có ba người con trai và một người con gái. 

Micbael Gerald Forảd sinh năm 1950, mục s. Khi cha lên làm tổng 
thống thì Michael Gerald Ford đang học ở trường dòng Gordon Conwell 
ở Nam Hamilton bang Massachusetts. Đứng về phía cánh tả, ông phản 
đối cuộc Chiến tranh Việt Nam và chỉ trích thái độ của Tổng thống Nixon 
trong vụ bê bối Watergate. Năm 1977, Ford tham gia Liên minh phối hợp 
hành động theo chương trình đạo Thiên Chúa, và năm 1981 được chỉ 
định là Chủ tịch hội sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Wake Forest. 
Năm 1974, Ford kết hôn với Gayle Brumbauph. 

Jobn Jack” Gardner Ford sinh năm 1952, nhà báo, boạt động trong 
nh Uực quan bệ công chúng. Khi cha trở thành Tổng thống, Ford (con) 
dang làm công việc bảo vệ rừng trong mùa hè tại Công viên Quốc gia 
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Yellowstone, với tư cách là sinh viên chuyên ngành lâm nghiệp của trường 
Đại học Tổng hợp Utah State (bang Utah). Là người yêu thích nhạc rock, 
Ford đã mời George Harrison thành viên ban nhạc Beatle trước đây và các 
ban nhạc nổi tiếng khác đến Nhà Trắng. Ông từng là thư ký của tạp chí 
Người ngoài cuộc (Ow¿e). Trong thời gian từ 1978 đến 1980, ông là đồng 
chủ báo của tuần báo JOe/-Ä⁄zzr (ở California) và tờ M£@ z£s. Năm 1982, 
ông làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng ở San Diego, và theo các 
nguồn tin thì ông dự định tham gia vào hoạt động chính trị. 

Š/eUen Melgs Ford sinh năm 1956, là diễn Uiên. Khi cha trở thành tống 
thống Steven vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Đột nhiên trở thành đối 
tượng gây chú ý của giới truyền thông, Steven quyết định tạm dừng (về sau 
thành thôi hắn) học đại học và từ bỏ ước muốn trở thành bác sĩ nha khoa. 
Được trường Lống hợp Duke nhận vào học, nhưng Steven lại đến làm ở trại 
chăn nuôi động vật ở các bang Utah, Montana và Idaho trong hai năm tiếp 
đó. Về sau, Steven ký giao kèo với hội dua ngựa thành phố Los Angles với 
tư cách là một nhà thuần dưỡng động vật và vận động viên đua ngựa. lài 
đua ngựa của Steven đã đưa anh đến vai diễn trong bộ phim C2 1z 
and L¡Hle Britcbes (Chú bò Anrie 0à ¿ bạn bé bỏ). Anh chợt thấy rằng mình 
khá phù hợp với nghề diễn viên và do đó tích cực theo học các lớp đào 
tạo diễn viên. Steven giành được một vài vai diễn phụ trong phim ?⁄22øy 
Dạy (Những tháng ngày bạnh phúc) và ở một số chương trình truyền hình. 
Những năm 1980, có thời gian Steven là diễn viên chính của chương trình 
truyền hình dài kỳ 7ð%e Yowng amải the Restles ( Trẻ trung UÀ sôi nổi). 


Šwsan Elizabeth Ford sinh năm 1957, nhiếp ảnh gia. Năm cha lên 
làm Tổng thống, Susan đang theo học trường Holton-Arms ở Bethesda, 
bang Maryland. Trong thời gian Đệ nhất phu nhân Ford nằm viện, Susan 
thay mặt mẹ, giữ vai trò bà chủ Nhà Trắng. Năm 1975, Susan cùng Tổng 
thống Ford và phu nhân đến Trung Quốc. Bà theo đuổi nghệ thuật nhiếp 
ảnh với nghệ danh Ansel Adams và nhiều tên khác. Năm 1977, bà chụp 
ảnh cho bộ phim /2 1Ï (Hzm cá mập LÌ). Susan và người chồng cũ, 
Charles Vance, nhân viên mật vụ của Dinh Tổng thống Ford, từng điều 
hành một cơ quan an ninh tư nhân ở lhủ đô WWashington. 


CHÀO ĐỜI: 
Tổng thống sinh ngày 14/7/1913 ở Omaha, bang Nebraska. 


THỜI THƠ ẤU: 


Từ năm lên hai, Ford sống trong gia đình bình dị thuộc tầng lớp 
trung lưu ở Grand Rapids và East Grand Rapids, bang Michigan. Cu là 
một chàng trai có dáng vóc cường tráng, tính tình sôi nổi và rất siêng năng. 
Cậu làm đủ mọi việc vặt, trông coi lò nấu thủy tỉnh, cắt cỏ, rửa bát... Vào 
dịp nghỉ hè, cậu cùng gia đình đến ở khu Ottawa, bên hồ Michigan và đi 
câu cá ở nhánh sông nhỏ phía Nam sông Pere Marquette. Cậu thường lái 
chiếc xe I. Ford cũ rích một ghế để đi chơi và có lần phủ tấm chăn lên ổ 
máy nóng hừng hực khiến chiếc xe cháy rụi. Năm cậu chừng 12, 13 tuổi, 
cha cậu nói với cậu rằng cậu chỉ là con nuôi của ông. Kỷ niệm đau đớn 
nhất thời niên thiếu là lần đầu tiên Ford gặp cha đẻ của mình (xem: 7Z 
£zên). Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy khiến cậu bị sốc và vô cùng thất vọng. Ford 
là thành viên cao cấp của hội hướng đạo sinh. 


HỌC VẤN: 

Ford vào học trường mẫu giáo Madison, học lớp 1 đến lớp 6 ở trường 
Tiểu học Grand Rapids và từ lớp 7 đến hết cấp ở trường Trung học South. 
Ở trường South, cậu học trội hẳn về môn lịch sử và chính trị, khá về môn 
toán và các môn khoa học, nhưng rất kém môn tiếng Latin. Năm cuối cấp, 
cậu đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia và được xếp vào 5% số học sinh 
đứng đầu lớp. Ford còn làm thêm ngoài giờ ở công viên giải trí và làm đầu 
bếp ở nhà hàng Bill Skougis. Trong cuộc thi quảng cáo phim, cậu giành giải 
nhất dành cho học sinh trung học và được thưởng chuyến đi đến Thủ đô 
lần đầu tiên trong đời. Là siêu sao trong đội bóng đá lrojans của trường, 
cậu luôn có tên trong danh sách đội tuyển thành phố. Năm 1931, Ford vào 
học trường Đại học Tổng hợp Michigan với mức học bống ưu đãi. Cậu 
học chuyên ngành kinh tế và khoa học chính trị. Từ vị trí sinh viên loại B, 
cậu vươn lên đạt loại xuất sắc trong bốn học phần về tiền tệ và tín dụng, rồi 
lịch sử châu Âu từ sau khi đế chế La Mã sụp đổ đến năm 1648, tổ chức lao 


động và hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Để có tiển theo học đại học, cậu làm 
thêm việc dọn bàn ăn tại nhà ăn của trường và nhận rửa bát trong hội sinh 
viên Delta Kappa Epsilon. Là cầu thủ trẻ nổi tiếng vừa gia nhập đội bóng 
Michigan Wolverines, nhưng cậu lại chỉ chơi ở hàng hậu vệ trong các trận 
đấu mà cậu tham gia ở Chuck Bernard. Đến năm thứ tư, vào năm 1995, 
Ford được mệnh danh là siêu sao và thôi không chơi ở vị trí trung phong 
trong trận đấu với các ngôi sao bóng đá ở các trường đại học. lừ chối mọi 
lời mời ký hợp đồng dài hạn với các câu lạc bộ Detrioft Lions và Green Bay 
Packes, Ford quyết tâm theo học cho xong ngành luật và năm 1935, anh tốt 
nghiệp với số điểm cao trong số 25% sinh viên tốt nghiệp loại ưu của khóa 
học đó. Cũng thời gian này, anh được mời làm trợ lý huấn luyện viên bóng 
đá và làm huấn luyện viên điển kinh cho trường Đại học Tổng hợp Yale với 
mức lương 2.400 đô-la một năm. Trong số các cầu thủ nghiệp dư được anh 
huấn luyện có các thượng nghị sĩ tương lai như Robert Iaft (con) (sau này là 
đại biểu bang Ohio) và William Proxmire (đại biểu bang Ñisconsin). Ford 
muốn bắt tay vào học luật ngay lập tức, nhưng kế hoạch huấn luyện kín hết 
thời gian, không cho phép anh đăng ký học. Mặc dù bị các lanh đạo của 
trường từ chối, Ford vẫn tiếp tục làm đơn xin học và họ buộc phải đồng ý 
với điểu kiện thử thách anh một năm (1938). Kết quả đã làm các vị lãnh 
đạo trường rất ngạc nhiên: Anh luôn xếp loại khá và đứng thứ ba trong lớp; 
cùng học với các tên tuổi trứ danh sau này như Chánh án lòa án lối cao 
Potter Steward, Bộ trưởng Ngoại giao Cyrus Vance và Chủ tịch Đoàn hòa 
bình Sargent Shriver. Ford xuất sắc nhất về môn đạo đức pháp luật. Mùa hè 
năm 1936, Ford làm trong công viên Yellowstone, anh cho gấu ăn và hướng 
dẫn khách tham quan. Có thời gian anh đã làm người mẫu thời trang (xem: 
Chuyện tình thời trê.. Tháng 1/1941, Ford nhận bằng cử nhân luật và được 
nhận vào Hội Luật sư bang Michigan vào tháng 6 cùng năm. 


TÔN GIÁO: 

Là tín đồ của nhà thờ Tân giáo, ông hay đi lễ nhà thờ Tân giáo St. John 
ở Washington. Là tống thống, ông thường cầu xin Chúa ban cho sự sáng 
suốt trong việc quyết định các vấn đề đặc biệt khó khăn, trong đó đáng chú 
ý là việc xá tội cho ngài Tổng thống tiển nhiệm, Richard Nixon. 


SỞ THÍCH: 


Tổng thống Ford rất thích bơi lội, chơi golf, đánh tennis và thường đi 
trượt tuyết ở Vail, Colorado. Ông thường luyện tập đi xe đạp và cử tạ trước 
giờ ăn sáng. Luôn theo sát bóng đá và Ford là cổ động viên trung thành của 
câu lạc bộ Michigan Wolverines. Ford thường hút tẩu, mỗi ngày ông hút 
khoảng 8 cuốn xì gà Sir Walter Raleigh hoặc các loại hỗn hợp khác. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Phyllis Brown. “Cuộc tình cháy bỏng bốn năm trời với Phyllis Brown 
đã giúp tôi trưởng thành”, Ford nói về mối tình đầu của mình như vậy. Họ 
gặp nhau ở New London, bang Connecticut; lúc đó Ford là huấn luyện viên 
quyển anh đưa đội quyển anh Yale tới thi đấu với đội quyển anh của Học 
viện Cảnh vệ Hoa Kỳ, còn Phyllis đang là sinh viên trường Đại học Nữ sinh 
Connecticut. Vóc dáng mảnh mai, tóc vàng, xinh đẹp và cởi mở, cô hút hồn 
chàng trai trẻ Ford ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô đưa anh đến với môn trượt 
tuyết, tới nhà hát New York và làm quen với nghề trình diễn thời trang. Sau 
khi thôi học để làm người mẫu cho hãng Powers, Brown thuyết phục Ford 
đầu tư vào một hãng tạo mốt ở New York và khuyên anh chuyển sang nghề 
này. lháng 3/1940, họ cùng nhau xuất hiện trong chương trình quảng cáo 
mùa đông của tạp chí Løø#. Năm 1942, ảnh hai người in trên bìa tạp chí 
nối tiếng Cøszopoi£2n, Ford rạng rỡ trong bộ quân phục hải quân. Họ bàn 
về việc tổ chức lễ cưới, anh đưa cô về ra mắt gia đình, nhưng hai người vẫn 
chưa thống nhất về nơi ở. Cô muốn tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu ở 
New York còn anh lại dự định trở về Grand Rapids với nghề luật. Cuộc chia 
tay khiến Ford vô cùng đau khổ. Bà Brown sau này có nhiều đời chồng. Hai 
con đường của họ lại tình cờ giao nhau vào năm 1970 ở Nevada. Ford đã tả 


lại cuộc hội ngộ của họ đây xúc động. 


HÔN NHÂN: 

Lễ cưới của Gerald R. Ford, 35 tuổi và Elizabeth Anne Bloomer, 30 
tuổi được tổ chức ngày 15/10/1948 tại nhà thờ Tân giáo Grace ở Grand 
Rapids, bang Michigan. Cô sinh ngày 8/4/1918, ở thành phố Chicago, 
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bang Ilinois, là con gái nhà tư bản William S. Bloomer kinh doanh các sản 
phẩm cao su và bà Hortense Neahr Bloomer. Betty, tên gọi của phu nhân 
Ford, lớn lên ở Grand Rapids và sớm có ý định trở thành diễn viên múa. 
Tốt nghiệp trường khiêu vũ Calla Travis năm 1935 và theo học trường 
múa Bennington Vermont một năm (1936-1937), Betty được Martha 
Graham, cô giáo dạy múa cho Betty, mời tham gia nhóm hòa nhạc New 
York vào năm 1939. Cũng trong thời gian đó, cô là người mẫu cho hãng 
Powers. Năm 1941, do mẹ cô liên tục thúc giục, cô trở về Grand Rapids, 
cô trở thành nhà chỉ đạo thời trang cho cửa hàng Herpolscheimer và lấy 
William C. Warren, một nhà buôn đồ sỗ năm 1942. Năm 1947, họ chia 
tay khá êm thấm. Năm đó Betty nhận được cú điện thoại của Jerry Ford, 
một người mà cô mới chỉ biết đến qua danh tiếng của anh trên sân bóng. 
Một người bạn quen biết cả hai người, Peg Neuman, giục Ford mời Betty 
đi chơi, vì khi đó cô đã ly dị. Có đôi chút do dự, cô nhận lời gặp gỡ với 
Jerry ở một quán bar gần nhà. Họ gặp nhau thường xuyên hơn và năm 
1948, Ford ngỏ lời cầu hôn và Betty đồng ý. Bị lôi kéo vào chiến dịch bầu 
cử Quốc hội đầu tiên, Ford tham gia một cuộc mít tỉnh ngay trước khi tiến 
hành hôn lễ và lê bước trên đường trong đôi giày lấm lem bùn đất. Tuần 
trăng mật khá độc đáo của họ diễn ra ở Ann Arbor thuộc bang Michigan, 
nơi có trận thi đấu bóng đá giữa Michigan và Northwestern, và buổi tối 
thì tới nghe ứng cử viên tống thống Đảng Cộng hòa Thomas ID)ewey diễn 
thuyết trong cuộc mít tỉnh ngoài trời ở wosso, rồi sau đó là một ngày 
yên bình bên nhau ở Detroit trước khi họ đánh xe trở về Grand Rapids. 
Sau này, với tư cách là Đệ nhất phu nhân, bà Ford lên tiếng ủng hộ quyền 
phá thai và luật sửa đổi các quyển bình đẳng, việc bổ nhiệm phụ nữ làm 
thẩm phán trong Tòa án Tối cao. Vì những nỗ lực to lớn trong việc bảo 
vệ các quyền lợi của phụ nữ, năm 1975 bà được trao tặng giải thưởng cao 
quý của Liên đoàn Bảo vệ Danh dự con người. Bà cũng tham gia xúc tiến 
việc trợ giúp cho người tàn tật và người bị bệnh tâm thần. Ngay sau khi 
trở thành Đệ nhất phu nhân, bà đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ 
khối u ác tính. Những điều bà kể lại sau này trong cuộc thảo luận về sức 
khỏe phụ nữ đã vén lên tấm màn che phủ bi kịch riêng của cuộc đời bà và 
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góp phần đáng kể trong việc thu hút sự quan tâm của mọi người đối với 
những phụ nữ bất hạnh. Bà cũng được đông đảo công chúng hoan nghênh 
khi thuật lại cuộc chiến đấu của bản thân chống lại các loại rượu mạnh và 
thuốc phiện giảm đau mà bà đã sử dụng như một phương thuốc thường 
xuyên mỗi khi đau đầu. Irong cuốn Bewy: 4 GÌz24 Aiuakening (Bewy: Niên 
2 Đổi s2) (viết chung với Chris Chase, 1987), bà cho biết cả bố và anh 
trai bà đều nghiện rượu nặng và bằng giọng văn đầy xúc động, bà thuật lại 
việc gia đình đã buộc bà tự chống chọi chứng nghiện rượu đang dần dần 
hành hạ bà và tìm cách điều trị như thế nào. Sau khi bình phục, bà lập ra 
trung tâm phục hồi cho nạn nhân của các chứng nghiện, mang tên Betty 
Ford. Năm 1982, Betty nhận giải thưởng mang tên Hubert Humphrey 
của lrung tâm Chống Ủng thư Hoa Kỳ. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 


Thế chiến II: Từ tháng 4/1942 đến tháng 2/1946, Ford phục vụ 
trong hải quân, được thăng chức từ thiếu úy lên đến thiếu tá hải quân. 
Trải qua khóa huấn luyện cơ bản ở Học viện Hải quân Annapolis, anh 
làm huấn luyện viên thể dục tại một trường dự bị bay ở Chapel Hill, 
bang Bác Carolina. Thể theo nguyện vọng của anh, năm 1943, Ford 
được điều ra làm nhiệm vụ ngoài khơi với tư cách là chỉ huy thể lực và 
sĩ quan của sư đoàn đại bác trên tàu sân bay USS Monterey phối hợp 
với Hạm đội 3 của Đô đốc William “Bull° Halsey trên vùng biển Nam 
Thái Bình Dương. Với cương vị là sĩ quan đại bác, Ford trực tiếp hướng 
dẫn sử dụng loại súng phòng không cỡ nòng 40mm. Về sau Ford được 
cử làm trợ lý hoa tiêu. lrong một trận bão lớn, anh suýt bị hất văng 
khỏi boong tàu. Chiếc Monterey tham gia vào hầu hết các trận đánh lớn 
ở Nam Thái Bình Dương, bao gồm các cuộc tấn công lên đảo Wake và 
Okinawa và cả lần đánh chiếm lại Philippines. Ford đã tham gia 10 trận 
đánh nổi tiếng. Quay về nhà vào thời điểm gần cuối cuộc chiến, Ford 
dành thời gian tại ngũ còn lại công tác trong trường huấn luyện quân 
dự bị hải quân ở Glenview, bang lllinois. Anh suýt chết trong một vụ tai 
nạn máy bay ở căn cứ không quân Chapel HiI. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Năm 1241, khi được nhận vào hội luật sư, Ford và Philip A. Buchen 
(sau này là cố vấn Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Ford) cùng hợp tác mở 
văn phòng luật ở Grand Rapids, bang Michigan. Họ cộng tác với nhau cho 
đến khi Hoa Kỳ tham gia vào Thế chiến II. Sau chiến tranh, Ford gia nhập 
hãng luật Butterfield, Keeney và Amberg ở Grand Rapids. 

Hạ nghị sĩ Mỹ, 1949-1973; lãnh tụ thiểu số trong Quốc bội, 1965-1973: 
Năm 1948, Ford đánh bại Hạ nghị sĩ Bartel J. Jonkman, người ủng hộ chủ 
trương biệt lập trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa với số phiếu 
23.632-14.341 và sau đó trong cuộc bầu cử Quốc hội, ông lại thắng ứng cử 
viên Đảng Dân chủ Fred J. Barr với số phiếu 74.191-46.972 để giành quyền 
đại diện cho Khu vực bầu cử số 5 của bang Michigan, bao gồm các quận 
Kent và Ottawa (đến năm 1964 thay đổi lại thành các quận Kent và lonia). 
Ford liên tục thắng cử 12 lần liên tiếp, và mỗi lần đều giành trên 60% số 
phiếu. Cuộc đua kết thúc với kết quả thắng sít sao nhất của ông là vào năm 
1270 khi ông vượt đối thủ Đảng Dân chủ Jean McKee với số phiếu 88.208- 
22.337. Ban đầu ông được bổ nhiệm vào Ủy ban Quản lý Các công trình 
công cộng, về sau năm 1951, ông rời chức vụ này để giữ cương vị mới cao 
hơn trong Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ nghị viện Mỹ. Dần dần trở 
thành một chính khách có tên tuổi, Ford làm việc trong tiểu ban xét duyệt 
chi phí quốc phòng và năm 1961 trở thành thành viên có quyền lực cao 
nhất của tiểu ban. Trong thời gian Tổng thống Truman nắm quyền, Ford có 
tiếng là một người bảo thủ ôn hòa, ủng hộ chủ nghĩa quốc tế trong các vấn 
đề đối ngoại, nhưng giữ quan điểm bảo thủ đối với các vấn đề đối nội. 

Ông ủng hộ Kế hoạch Marshall và Chương trình Bốn điểm của Tổng 
thống TIruman dự định viện trợ cho các nước kém phát triển và chủ trương 
tăng chi phí quốc phòng. Ông phản đối việc bãi bỏ Đạo luật laft-Hartley và 
chủ trương tăng mức lương tối thiểu và tham gia biểu quyết bác bỏ quyền 
phủ quyết của Tổng thống Truman đối với Luật Nhập cư McCarran. Năm 
1252, ông là một trong những người đầu tiên ủng hộ Dwight D. Eisenhower 
ra làm ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống. Trong hồi ký về 
cuộc đời hoạt động chính trị của mình, điều khiến ông hối hận nhất trong 
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thời kỳ này là đã không công khai chống lại các hành động khủng bố những 
người theo chủ nghĩa Cộng sản của Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy, đảng 
viên Đảng Cộng hòa, đại biểu của bang Ñisconsin. Là bạn thân của lổng 
thống Nixon từ thời kỳ hoạt động trong Quốc hội những năm 1940, Ford 
là người bảo vệ Nixon khi những kẻ nổi loạn trong Đảng Cộng hòa âm mưu 
gạt tên ông ra khỏi danh sách ứng cử tổng thống năm 1956 và Ford cũng là 
người ủng hộ Nixon ngay từ đầu khi ông ra tranh cử ứng viên tống thống 
của Đảng Cộng hòa năm 1960. Năm 1961, Ford nhận giải thưởng lớn của 
Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ về công trạng đặc biệt. Bản tuyên 
dương có lời khen ngợi: “Š% đng góp nhiệt tình Uuà tỉnh tAẩn lận tụy của Ô1n›c 
uới các công uiệc chung uà sự thông biểu sâu sắc các Uấn để quốc phòng có tẩm 
quan trọng đặc biệt, và gọi ông là “Nghị sĩ của các nghị sĩ”. Sau cuộc bạo 
động của Đảng “Phái Turks trẻ” năm 1963, Hạ nghị sĩ Charles Hoeven đại 
điện bang Iowa bị truất quyền chủ tọa phiên họp Quốc hội Đảng Cộng hòa 
và Ford được bổ nhiệm vào chức vụ này. Tống thống Johnson cử Ford và 
một thành viên Quốc hội khác vào Ủy hội ÑWarren điểu tra vụ ám sát Tổng 
thống Kennedy. Ông hoàn toàn tán thành kết luận của ủy ban cho rằng tên 
ám sát thuê Lee Harvey Oswald đã hành động một mình. Để gạt bỏ giả thiết 
cho rằng Kennedy là nạn nhân của một âm mưu, Ford cùng với trợ lý đặc 
biệt của ủy ban là John R. Stiles đã cho xuất bản các kết quả điểu tra của ông 
trong cuốn sách với nhan để r4! 0ƒ 4m Assasin (Chân dung của một tên 
ám sát tê) (1965). 

Trong những năm dưới chính quyền Kennedy-Johnson, Ford gặp phải 
sự chỉ trích từ phía các lãnh tụ da đen về việc ông biểu quyết hạn chế các 
điều khoản về dân quyển, mặc dù ông cũng đã nhất trí thông qua trong 
vòng biểu quyết cuối cùng. Ông chống lại chủ trương thực hiện cái gọi là 
“Chương trình chăm sóc sức khỏe” và chế giễu cuộc chiến đấu chống nghèo 
đói của chính quyển Johnson là “một mớ dự án lỗi thời và vô dụng”. lại 
Đại hội Đảng Cộng hòa năm 1964, Ford đề cử Thống đốc George Romney 
của bang Michigan vào vị trí ứng cử viên tổng thống, nhưng lại ủng hộ ứng 
cử viên ở vòng bầu cử cuối cùng là Thượng nghị sĩ Barry Goldwater (bang 
Arizona). Từ khi trúng cử và có chân trong Quốc hội, Ford đã có ý định 


trở thành người phát ngôn và chính vì mục đích này mà ông thực sự là một 
thách thức lớn đối với Hạ nghị sĩ Charles A. Halleck (bang Indiana) trong 
cuộc tranh cử chức lãnh tụ thiểu số của Quốc hội tháng 1/1965), và Ford 
thắng ngài Hạ nghị sĩ này với kết quả 73-67. Năm 1967, Ford diễn thuyết 
tại lòa nhà Quốc hội chỉ trích cách điều hành cuộc Chiến tranh Việt Nam 
của chính quyển Johnson. Bài diễn văn nhằm kêu gọi Tổng thống hãy giải 
phóng sức mạnh quân sự Hoa Ky giành chiến thắng trong cuộc chiến hoặc 
là rút quân về nước. Ông nói: “72 s2o cbúng ta không ra tay ở Việt Nam? Liệu 
có tÖể có giải pháp Uà câu trả lời khác ngoài uiệc ra súc kêu gào chỉ Uiện thê 
quân nữa, n4 Uà nhiễu bơn na không?” Ford tiếp tục buộc tội: “Đâu đáng 
bj coi là dối trí nhất ở đây là người ta bí mật cẩn trở các bành động chiến bdƒc có 
thể mang lại biệu quả nhbất, đồng thời lại r4 sức tô Uẽ nó nbw một nỗ lúc quả câm 
0à frung 2c. ` Lừ năm 1969, Hạ nghị sĩ Ford là một trong số những người 
ủng hộ chính quyển của Tổng thống Nixon kiên định nhất trong chính sách 
theo đuổi chủ trương “hòa bình và danh dự” ở Việt Nam, về việc cắt giảm 
các chương trình phúc lợi xã hội và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với 
Liên Xô, đồng thời công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ford gác 
lại một bên những ý kiến chống đối xưa nay của ông đối với các chính sách 
quản lý giá — lương nằm trong khuôn khổ chương trình chống lạm phát 
của chính phủ. Năm 1970, trong động thái phản ứng lại việc Thượng nghị 
viện Mỹ sa thải hai ứng cử viên mà Nixon bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao là 
Clement Haynsworth và G. Harrold Carsuell, Ford phát động chiến dịch 
nhằm buộc tội thẩm phán William O. Douglas, nhân vật tiêu biểu nhất 
cho phái tự do trong Tòa án Tối cao. Bằng việc đưa ra các dẫn chứng cụ thể 
về việc Douglas, dưới danh nghĩa của Parvin Foundation — một tổ chức từ 
thiện, bị tố cáo là có dinh líu đến các hành động phạm pháp có tổ chức, 
Ford kiến nghị rằng các đạo luật và điều khoản mà Thượng nghị viện đã lấy 
làm căn cứ để kết tội hai ứng cử viên được Nixon bổ nhiệm trên cũng phải 
được áp dụng để xét xử Douglas. Nhưng khi quyết định xem các hành vi của 
Douglas có đáng bị buộc tội hay không, Ford đã ném những cụm từ giáo 
điều lạnh lùng vào các bản luận tội và đã khiến cho nhiều thành viên khác 
ăn ngủ không yên, và chính những lời nói đó sau này đã quay lại ám ảnh 
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ông trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Nixon. Ford tuyên bố: “112 
động phạm pháp là bất kỳ bành động nào dược ¿4 số các đại biểu trong llạ oh‡ 
uiện nhất trí coi lÀ bành động phạm pháp tại một thời điểm lịch sử nhất Áÿnh. 
Hai phẩn ba số đại biểu Thượng nghị Uiện tán thành bản án kết tội người phạm 
pbáp thì người đó buộc phải rời khỏi chúc Uụ của mmìn”. ` 

Tuy nhiên, về sau, chính Ford là người do dự không quyết định áp 
dụng quy định trên đối với trường hợp của Tổng thống Nixon trong vụ 
\Watergate, viện cớ rằng việc buộc tội một vị tống thống cần có các bằng 
chứng cụ thể hơn so với trường hợp của một vị quan chức điểu hành cán 
cân công lý. Sự hợp tác chặt chẽ của các đảng viên Đảng Dân chủ trong 
bộ máy lãnh đạo Quốc hội khiến Ford thấy rằng cơ hội trở thành Chủ tọa 
Hạ nghị viện quả là viển vông. Chính vì lẽ đó mà ngay từ đầu năm 1973, 
ông quyết định ra tái ứng cử thêm một lần nữa và sẽ về hưu vào cuối nhiệm 
kỳ năm 1976, nhưng có những sự kiện chính trị mới khiến việc nghỉ hưu 
của ông bị trì hoãn. 

Phá tổng thống, 1973-1974: Ford là vị phó tổng thống đầu tiên được 
bố nhiệm theo điều khoản của Tu chính án số 25. Sau khi Phó Tổng thống 
Agnew từ chức vào tháng 10/1973, Tống thống Nixon thông báo việc 
bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính John Connally (bang Texas) lên thay 
Agnew nhưng sau đó lại loại bỏ ông ta trong buổi điểu trần phê chuẩn vì 
sự rắc rối ở tòa án mà việc đề cử Connally có thể gây ra. Sau đó Nixon nghĩ 
tới Thống đốc bang New York là Nelsan Rockefeller hoặc Ronald Reagan 
(bang California) nhưng lại có ý lo lắng về vai trò nổi bật của họ trong 
phe đối lập sẽ ảnh hưởng tới bộ máy thống nhất của Đảng Cộng hòa. 
Và cuối cùng, Nixon dừng lại ở Ford, một người theo phái ôn hòa được 
nhiều người ủng hộ và sẽ có khả năng đối phó với sự kiểm soát gắt gao của 
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng như các phiên điều trần phê chuẩn 
của Đảng Dân chủ. Ford được Thượng nghị viện bỏ phiếu tán thành vào 
tháng 11 với số phiếu 92-3 và được Quốc hội thông qua vào tháng 12 với 
số phiếu 387-35. Ngày 6/12/1973, Ford chính thức làm lễ tuyên thệ nhậm 
chức phó tổng thống. Ford là người ủng hộ và bảo vệ rất tích cực cho lống 
thống Nixon trước những lời tố cáo hành vi che đáy tội lỗi của Tổng thống 


trong vụ \Watergate. Nixon cam đoan rằng việc ông không chấp hành lệnh 
trao lại các cuộn băng ghi âm về các cuộc nói chuyện tại Nhà Trắng cho 
Tòa án chỉ vì muốn duy trì nguyên tắc đặc quyền hành pháp và rằng các 
cuốn băng đó sẽ cung cấp những chứng cớ loại bỏ mọi nghi vấn đối với 
Tổng thống. Thực ra Nixon cũng muốn cho riêng Ford nghe cuốn băng 
đó nhưng Ford từ chối và thúc giục Nixon phải trình ra ngay lập tức tất cả 
những tài liệu có thể giải tội cho chính ông ta. 

Ngày 2/8/1974, vào lúc 12 giờ 3 phút, chỉ vài phút sau khi Nixon 
từ chức, Thẩm phán Tòa án Tối cao Warren Burger đã yêu cầu Ford làm lễ 
tuyên thệ nhậm chức Tổng thống ở phòng Đông của Nhà Trắng. “(7z ác 
mộng da lloa Kỳ đã qua', Ford phát biểu tại buổi lễ, “cbøwe z2 bành động 
theo Hiến pháp. Đảng Cộng bòa Uĩ đại của chúng ta xây dựng một nhà nước 
áp quyển chứ không phải là nhà trước do một số ít người đứng điểu lãnh đạo. ” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Nelson A. Rockefeller (1908-1979), người bang New York, giữ 
chức từ năm 1974 đến năm 1977. Sinh ra ở Bar Harber, bang Maine, là 
cháu của nhà tỷ phú John D. Rockefeller, ông tốt nghiệp trường Đại học 
Dartmouth năm 1930 và tích cực làm việc trong tổ chức tài chính khổng 
lồ của gia đình, đặc biệt là tại Trung tâm Rockefeller ở Manhattan. Mặc 
dù là người của Đảng Cộng hòa, trong Thế chiến II, dưới thời Tổng 
thống Franklin Roosevelt nắm quyển, ông vẫn được bổ nhiệm làm thứ 
trưởng ngoại giao và là chủ tịch Ban cố vấn phát triển quốc tế trong 
chính quyền Truman. Tổng thống Eisenhower chỉ định Rockefeller làm 
chủ tịch Ủy ban cố vấn về tổ chức chính phủ và làm thứ trưởng phụ 
trách về y tế, giáo dục và phúc lợi. Bốn lần được bầu vào chức thống đốc 
New York (1958-1973), Rockefeller liên tục đưa ra các chương trình xã 
hội và nối lên là một chính khách đi đầu phái tự do trong đảng. Mặc dù 
thất bại trong cuộc tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa 
năm 1260, nhưng các quan điểm của ông đã chỉ phối mạnh mẽ cương 
lĩnh của Đảng. Năm 1964, Rockefeller lại ra tranh cử nhưng bị lu mờ 
bởi làn sóng bảo thủ dấy lên ào ạt do Barry Goldwater khởi xướng và 
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phải chịu đựng sự sỉ nhục khi bị la ó trong đại hội đảng. Ông tiếp tục 
tham gia cuộc chạy đua vào năm 1968, nhưng lần này ông chịu thua ứng 
cử viên Nixon. Trong những năm cuối làm thống đốc bang, Rockefeller 
gặp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía các thành viên tự do hỗ trợ ông trước 
đây vì chính sách an ninh trật tự quá nghiêm ngặt của ông và việc ông 
từ chối can thiệp giúp đỡ các phần tử gây ra cuộc bạo loạn năm ngày 
trong nhà tù ở Altica (1971), trong đó hàng chục người bị giết. Năm 
1973, ông từ chức thống đốc để gánh vác trách nhiệm mới là chủ tịch 
Ủy ban Đặc nhiệm Hoa Kỳ. Tổng thống Nixon để cử ông làm phó tổng 
thống theo Điều khoản của Tu chính án số 25. Tại các buổi điểu trần phê 
chuẩn, Rockefeller cung cấp thông tin rằng tài sản cá nhân của ông là 62 
triệu đô-la và đưa ra con số phỏng chừng về tổng số tài sản, mà phần lớn 
là tài sản ủy thác, là 218 triệu đô-la. Rockefeller làm lễ tuyên thệ nhậm 
chức phó tổng thống vào tháng 12/1974. Ông nhanh chóng trở thành 
đối tượng công kích của phe bảo thủ, những người lên tiếng đòi loại bỏ 
tên ông ra khỏi danh sách ứng cử năm 1976. Năm 1975, ông giúp lổng 
thống Ford không cần phải giải quyết vấn đề này bằng cách tuyên bố sẽ 
không tham gia ứng cử phó tổng thống vào năm sau. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: Henry Kissinger sinh năm 1923, đại biểu 
của Đặc khu Columbia, giữ chức từ 1973-1977. Là người lưu nhiệm 
từ chính quyền Nixon, Kissinger duy trì đường lối ngoại giao con thoi 
nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng ở Trung Đông và Nam Phi. Ông là 
người có công lao đáng kể trong việc giúp đỡ tác động để đi đến thành 
công của Hiệp ước Sinai 1975 là thỏa ước hòa bình tạm thời giữa Ả Rập 
và Israel; hai bên đồng ý ngừng bắn và coi đó là một biện pháp giải quyết 
các bất đồng còn tồn tại. Về phía Israel cam kết rút quân từng phần 
ra khỏi Sinai và trả lại các giếng dầu do Israel chiếm giữ. Năm 1976, 
Kissinger thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Phi để bàn kế 
hoạch về quy tắc đa số cho người da đen ở Rhodesia và trao trả độc lập 
cho Namibia khỏi Nam Phi. 


Bộ trưởng lài chín?: NWilliam E. Simon (1927-2000), đại biểu bang 
New Jersey, giữ chức từ 1974-1977. Là người lưu nhiệm từ chính quyển 
Nixon, ông cũng là người đứng đầu Ủy ban Kinh tế của Tổng thống Ford; 
chịu trách nhiệm phối hợp các hệ thống chính sách kinh tế của chính phủ. 
Năm 1974, ông đứng ra thương lượng với Liên Xô về việc Liên Xô mua 
ngũ cốc của Mỹ. Là người kiến nghị và ủng hộ cắt giảm chỉ tiêu của chính 
phủ, Simon tán thành áp dụng chính sách tiền tệ chặt chẽ, nhằm hạn chế 
lạm phát mặc dù có thể làm gia tăng nạn thất nghiệp ở Hoa Kỳ. 

Bộ trưởng Quếc phòng: (1) James R. Schlesinger (1929-2014), đại 
biểu bang Virginia, giữ chức vụ từ 1973-1974. Ông là bộ trưởng do Nixon 
bố nhiệm, nhưng Ford không tín nhiệm và loại bỏ ông ta vì “phong cách 
thờ ơ và ngạo mạn”, theo lời Tổng thống Ford nhận xét về Shclesinger. 
(2) Donald H. Rumsfeld sinh năm 1932, đại biểu bang lllinois, giữ chức 
bộ trưởng Quốc phòng từ 1975 đến 1977. Được bổ nhiệm từ Tham mưu 
trưởng Nhà lrắng, ông cảnh báo rằng Liên Xô đang cố gắng giành vị trí 
siêu cường về vũ khí hạt nhân. 

Bộ trưởng Tư pøáp: (1) Wllliam B. Saxbe (1916-2010), đại biểu bang 
Ohio, đảm nhiệm chức vụ này một năm (1974-1975). Là người lưu nhiệm 
từ chính quyền Nixon, ông ra phán quyết rằng các cuộn băng ghi âm tại 
Nhà Tráng trong thời gian Nixon đương nhiệm thuộc quyển sở hữu của ngài 
cựu Tổng thống và phải được gửi trả lại cho ông. Quyết định này của Saxbe 
không được Quốc hội thông qua. Sau khi từ chức, Saxbe trở thành đại sứ 
Hoa Kỳ tại Ấn Độ. (2) Edward H. Levi (1911-2000), đại biểu bang Illinois, 
là bộ trưởng Tư pháp từ 1975-1977. Ông là người có công khôi phục lại 
lòng tin của các thành viên tòa án sau vụ Watergate và thắt chặt vòng kiểm 
soát của tòa án đối với các hoạt động của Cục Điểu tra Liên bang. 

Bộ trưởng Nội vụ: (L) Rogers C. B. Morton (1914-1979), đại biểu 
bang Maryland, giữ chức từ 1971 đến 1975. Là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Nixon, Rogers là đầu mối liên lạc của Tống thống Ford với các cục, 
ban, các cơ quan trong Liên bang. Ông là một trong những nhân vật được 
Ford lựa chọn vào chức phó tổng thống. Ông từ chức bộ trưởng Nội vụ 
để giữ chức vụ mới là bộ trưởng Thương mại. (2) Stanley K. Hathaway 
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(1924-2005), đại biểu bang Wyoming, giữ chức bộ trưởng Nội vụ từ tháng 
6 đến tháng 7/1975. Ông từ chức vì sức khỏe yếu. (3) Thomas S. Kleppe 
(1919-2007), đại biểu bang Bắc Dakota, giữ chức từ 1975-1977. Ông đã 
từng là giám đốc Ủy ban phụ trách các doanh nghiệp nhỏ. 

Bộ trưởng Nông ng”ệp: (1) Earl L. Buœ (1909-2008), đại biểu bang 
Indiana, là bộ trưởng Nông nghiệp từ năm 1971 đến năm 1976. Là người 
lưu nhiệm từ chính quyển Nixon, ông từ chức khi bị chỉ trích trong thời 
gian diễn ra cuộc vận động tranh cử tổng thống (1976), khi đó báo chí đưa 
tin ông có kể riêng cho các cộng sự nghe một truyện cười có tính chất phân 
biệt chủng tộc. Năm 1981, Butz bị buộc tội trốn thuế thu nhập. (2) John A. 
Knebel sinh năm 1936, đại biểu bang Oklahoma, là bộ trưởng Nông nghiệp 
từ 1976-1977; ông được thăng chức từ thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. 

Bộ trưởng 1bương mại: (1) Erederich B. Dent sinh năm 1922, đại biểu 
bang Nam Carolina, là bộ trưởng Thương mại từ 1973-1975. Là người 
lưu nhiệm từ chính quyền Nixon, ông thôi giữ chức vụ này để làm đại diện 
đặc biệt của Hoa Kỳ tại các cuộc thương thuyết trong khuôn khổ hoạt 
động của Hiệp ước chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT) ở Geneva. 
(2) Rogers C. B. Morton (1914-1979), giữ chức vụ này từ tháng 4 đến 
tháng 12/1975. Trước đó là Bộ trưởng Nội vụ, ông từ chức vì lý do sức 
khỏe. (3) Elliot L. Richardson (1920-1999), đại biểu bang Massachusetts, 
giữ chức bộ trưởng Thương mại từ năm 1975 đến năm 1977. Khi được 
bổ nhiệm vào chức vụ này, ông đang là đại sứ Hoa Kỳ ở Anh và từng là 
bộ trưởng y tế, giáo dục và phúc lợi; có thời gian ông đảm nhiệm cương vị 
bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Tư pháp dưới chính quyển Nixon. 

Bộ trưởng Lao động: (1) Peter ]. Brennan (1918-1996), đại biểu bang 
New York, giữ chức vụ này từ 1973-1975. Là người lưu nhiệm từ chính 
quyền Nixon, Brennan xung khắc với George Meany và các nhà lãnh đạo 
AFL-CIO khác, do đó bị mất tín nhiệm với Tổng thống Ford trong việc 
đại diện cho quan điểm của người lao động trong bộ máy chính quyền. 
(2) John T. Dunlop (1914-2003), đại biểu bang Massachusetts, giữ chức 
từ 1975-1976, là giám đốc Ủy ban Đời sống trong chính quyền Nixon; 
ông từ chức bộ trưởng Lao động để phản đối quyền phủ quyết của lống 
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thống Ford về Đạo luật Lao động do ông thảo ra và xúc tiến việc áp dụng 
mà theo đạo luật này các công nhân xây dựng được nới rộng thêm các 
quyền tham gia đình công và bãi công. (3) ÂŸ. J. Usery Jr. sinh năm 1923, 
đại biểu bang Georgia, giữ chức từ 1976 đến 1977. Được thăng chức từ 
trợ lý bộ trưởng mà khi ở cương vị này, Dsery nối tiếng là chuyên gia dàn 
xếp trong Bộ Lao động của Nixon. Ông tạo điều kiện cho cuộc đình công 
của công nhân Teamsters chống lại các hãng xe hơi vào năm 1976. 

Bộ trưởng Y tế, Giáo dục Uuà Phúc tợ¡: (1) Caspar Ñ. einberger (1917- 
2006), đại biểu bang California, giữ chức bộ trưởng từ năm 1973 đến năm 
1975. Là người lưu nhiệm từ chính quyển Nixon và từ chức vì lý do sức 
khỏe. Sau này ÑWeinberger là bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền 
Reagan. (2) E. David Mathews sinh năm 1935, đại biểu bang Alabama, giữ 
chức từ 1975 đến 1977. Là người của Đảng Dân chủ, khi được bổ nhiệm 
ông đang là hiệu trưởng trường Đại học lổng hợp Alabama. 

Bộ trưởng Gia cứ Uuà Phát triển Đô tý: (1) James T. Lynn (1927-2010), 
đại biểu bang Ohio, là bộ trưởng từ 1973-1975. Là người lưu nhiệm từ 
chính quyển Nixon, Lynn đưa ra Luật Nhà ở và phát triển cộng đồng, 
1974; trong đó ông kiến nghị áp dụng hình thức trợ cấp chung thay cho 
trợ cấp riêng trước đây. Sau khi thôi giữ chức vụ này, ông được bổ nhiệm 
làm giám đốc quản lý ngân sách. (2) Carla A. Hills sinh năm 1934, đại 
biểu bang California, giữ cương vị này từ năm 1975 đến năm 1977. Bà đã 
từng là thứ trưởng tư pháp phụ trách dân sự. Bà là một trong những ứng 
cử viên được Tống thống Ford tín nhiệm và xem xét cất nhắc vào lòa án 
Tối cao kế nhiệm ngài Chánh án Douglas. 

Bộ trưởng Giao thông: (1) Claude S. Brinegar (1926-2009), đại biểu 
bang California, là bộ trưởng từ 1973-1975. Ông là người lưu nhiệm từ 
chính quyển Nixon. (2) William T. Coleman Jr. sinh năm 1920, đại biểu 
bang Pennsylvania, giữ chức vụ này từ năm 1975 đến năm 1977. Ông là 
người bác bỏ sự phản đối của cơ quan bảo vệ môi trường và các đại diện 
của khu dân cư gần sân bay để cho phép máy bay siêu âm Concorde của 
Anh- Pháp phục vụ cho Hoa Kỳ. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 9/8/1974-20/1/1977 
Lệnh ân xá N¡ixon, 1974: Tháng 9/1974, Tổng thống Ford ra lệnh ân 


xá toàn bộ và miễn trách nhiệm hoàn toàn” cho cựu Tống thống Nixon 
đối với tất cả các hành động phạm pháp mà “ngài cựu Tổng thống đã 
phạm phải hoặc có tham gia vào” trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. 
Tổng thống Ford làm như vậy, bởi vì ông cho rằng: “Nếu xo? ðÿ buộc tội 
tì khoảng thời gian trì hoãn uà để tiến bành tố tụng sẽ làm kbuấy động lên 
bftnng Ấn tượng Uà tình cảm không tốt UÀ dự luận quân chúng sẽ bị phân làm 
4i cực Uà niêm tín UÀo thể chế tự do của chúng ta một lần nữa lại bị thử thácb 
ở cả trong 0à ngoà¿ nøước. ` Lệnh ân xá được công bố và theo sau là những 
cơn bão táp chỉ trích của dư luận. Thư ký báo chí của Tổng thống là Jerald 
E terHorst đã từ chức để phản đối quyết định này của Tống thống. Ford 
phản ứng lại trước những ý kiến cho rằng ông thiên vị Nixon trong khi 
bộ hạ của ông ta thì bị buộc tội, bị khởi tố và bắt giam bằng lập luận rằng 
quyết định buộc vị Tống thống đương nhiệm phải từ chức trong sự hổ 
thẹn là biện pháp trừng phạt quá đủ, “nó cũng tương đương với ngồi tù”. 

Lệnh khoan bổng đối uới những kẻ đào ngủ Uà trốn tránh quân dịch, 
1974: Tháng 9/1974, Tổng thống ra lệnh khoan hồng đối với hàng nghìn 
người trốn nghĩa vụ quân sự trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam với 
điều kiện họ phải thể tuyệt đối trung thành với nước Mỹ và lao động công 
ích trong hai năm. Những người đào ngũ còn phải phục vụ hai năm tại 
đơn vị hay căn cứ mà họ đào ngũ. Các tố chức cựu chiến binh lên tiếng 
phản đối, cho rằng hình phạt như vậy có phần nương nhẹ đối với những 
kẻ đào ngũ và trốn nghĩa vụ quân sự. Những người sống ly hương khẳng 
định rằng họ đã hành động đúng khi từ chối tham gia vào cuộc chiến 
tranh phi nghĩa và coi lệnh khoan hồng này đồng nghĩa với chính phủ 
thừa nhận hành động sai trái của mình. 

lhắng lợi của chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Nam Á, 1975-1976: Năm 
1974, Quốc hội bác bỏ yêu cầu của Tổng thống muốn tăng thêm viện trợ 
cho lực lượng Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tháng 4/1975, một loạt sự 
kiện liên tiếp xảy ra. Đảng Cộng sản Pathet Lào giành chính quyển ở Lào, 
chấm dứt hoạt động của chính phủ liên hợp ở nước này; phái Khmer Đỏ 


lạt đổ chính quyền Campuchia và đặc biệt là sự kiện các lực lượng quân 
giải phóng tiến vào Sài Gòn. Irong những ngày Sài Gòn thất thủ, đại sứ 
quán Mỹ luôn bị những đoàn người Việt Nam di tản vây kín mong rời 
khỏi đất nước này trước khi quân của phía bên kia tiến vào. Hơn 5.000 
người đã sẵn sàng chạy trốn, có người bám riết lấy các phi công lái trực 
thăng. Trên 100.000 người khác đã tìm cách chạy đến một nơi an toàn 
nào đó trên thuyền hoặc các phương tiện khác. Tháng 7/1976, ban lãnh 
đạo Việt Nam đã củng cố được thắng lợi họ đạt được ở miển Nam, tiến tới 
thống nhất hai miền Nam-Bác thành một quốc gia toàn vẹn, nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thủ đô được đặt tại mạ Nội. Sài Gòn 
được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. 

Šự kiện Mayaewez, 1975: Tháng 5/1975, các thuyền chiến Campuchia 
đã bắt giữ con tàu Mayaguez, tàu buôn của Hoa Kỳ đang trên hải trình từ 
Hồng Kông tới cảng Sattahip (Thái Lan) gần đảo Poulo \Wai. Hai ngày sau, 
trong trận chiến cứu nạn dũng cảm, các lực lượng Hoa Kỳ đã giải thoát 
con tàu cùng tất cả 39 thủy thủ. Tuy nhiên, trong cuộc chiến đấu này, 4] 
người Mỹ đã thiệt mạng. 

Hiệp ưóc Hebinki, 1975: Tại Hội nghị An ninh và Hợp tác ở châu 
Âu, tổ chức ở Helsinki năm 1975, gồm 35 quốc gia trong đó có cả Hoa 
Kỳ và Liên Xô, đã đạt được các thỏa thuận giải tỏa tình hình căng thẳng 
giữa phương Đông và phương Tây. Theo các thỏa thuận này, phương lây 
công nhận biên giới Đông Âu xác lập sau Thế chiến II và cam kết không 
can thiệp vào công việc nội bộ của các nước theo chủ nghĩa Cộng sản ở 
Đông Âu. Về phần mình, khối các quốc gia Cộng sản sẽ nới lỏng các quy 
định hạn chế đi lại và do đó cải thiện điều kiện = tin liên lạc giữa 
Đông và lây. 

Chiến dịch “Đẩy lui lạm phát ngay, 1974: Với những lời lẽ to tát, 
Tổng thống Ford phát động Chiến dịch “ÑWIN” (Đấy lùi lạm phát ngay) 
vào tháng 10/1974. Tuy nhiên, cuộc suy thoái ngày càng sâu sắc trong 
khoảng năm 1974-1975 đã buộc ông từ bỏ chương trình này và thay 
bằng các chính sách kích thích nền kinh tế. Về sau, Ford cũng thừa nhận 
rằng WIN chỉ như một trò chơi có tính chất quảng cáo, tân kỳ. 
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Luật Bảo uệ quyển lợi người tiêu dừng: Năm 1975, bốn đạo luật được 
thông qua tạo điểu kiện cho người tiêu dùng có thể đưa ra các quyết định 
có cơ sở và cung cấp vốn cho thị trường, đó là các luật về hóa đơn và tín 
dụng, luật quy định thủ tục thanh toán bất động sản, luật về cơ hội tín 
dụng bình đẳng và luật bảo đảm Magnuson-Moss. 

Chính sách trợ giúp tài chính cho thành phố Neu York, 1975: Lục đầu, 
Tống thống từ chối việc dành một phần quỹ Liên bang tài trợ cho thành 
phố New York đang gặp khó khăn về tài chính. Nhưng đến tháng 9/1975, 
sau khi chính các nhà chức trách lãnh đạo New York quyết định tăng thuế 
và cắt giảm chỉ tiêu thì Ford đã ký vào văn bản pháp lý cho thành phố vay 
ngắn hạn 2,3 tỷ đô-Ìa, tránh cho New York khỏi nguy cơ vỡ nợ. 

C?hứn?h sách năng j⁄Ønø; Năm 1974, Tống thống ký sắc lệnh thành lập 
Cục Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng và chuyển Ủy ban Năng lượng 
Nguyên tử thành Ủy ban Chỉ đạo Hạt nhân. Trong một cố gắng nhằm hạn 
chế tiêu dùng dầu lửa, năm 1975, Tổng thống quyết định đánh thuế dầu 
nhập khẩu và ký phê chuẩn một đạo luật sẽ được áp dụng trong 40 tháng 
nhằm bãi bỏ sự kiểm soát giá dầu nội địa. 

Luật sửa đổi quy chế chiến dịch tranh cử, 1974: Phản ứng với các 
trường hợp lạm dụng tài chính trong các cuộc vận động tranh cử, một 
đạo luật do Tổng thống Ford ký tháng 10/1974 và có hiệu lực từ năm 
1975 cho phép dùng quỹ tài trợ chung cho các chiến dịch tranh cử tổng 
thống và hạn chế đóng góp cá nhân cho các chỉ phí vận động. Quỹ cho 
các chương trình tranh cử sẽ được lấy từ khoản tiền một đô-Ìa trong các 
khoản thu hoàn lại từ thuế thu nhập của Liên bang. 

Sắc lên? gia bạn đạo luật Uề quyển bẩu cử: Năm 1975, Tổng thống phê 
chuẩn quyết định gia hạn thi hành luật về quyền bầu cử năm 1965 thêm 
thời hạn 7 năm và mở rộng các quyền lợi được quy định trong luật đó cho 
các nhóm người thiểu số nói tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác. 

Các 0 ám sát lống thống: lrong các sự kiện riêng biệt vào tháng 
9/1975, hai phụ nữ đã bắn vào ngài Lổng thống, nhưng các phát đạn đều 
trượt. Ngày 5/9, Lynette “Squeaky" Fromme, 26 tuổi, đàn em của tên giết 
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người hàng loạt Charles Manson, rút khẩu súng côn 45 ra khỏi bao súng 
gài dưới đùi và bóp cò ngay khi Tổng thống tiến tới bắt tay cô ta trong đám 
đông bên ngoài khách sạn Senator. Khẩu súng vô hiệu bởi tuy có băng đạn 
nhưng lại không có viên đạn nào trong ổ cả. Các nhân viên mật vụ ngay lập 
tức bắt trói cô ta. Lynette là kẻ đầu tiên bị xử theo luật 1965 về tội mưu sát 
tổng thống và bị tù chung thân. Năm 1990, bà ta được phóng thích với các 
điều kiện phải cam kết với chính quyển. Lại San Francisco, ngày 22/9, Sara 
Jane Moore, 45 tuổi, hoạt động chính trị và đã từng có thời gian là người 
cung cấp tin tức cho Cục Điều tra Liên bang, rút khẩu súng lục 38 từ ví ra 
và bắn một phát vào Lống thống lúc đó ở cách xa khoảng 120m. Một nhân 
viên cảnh giới đứng gần đó đã xông vào vặn tay và nhanh chóng bắt giữ 
Moore. Phát đạn chỉ chệch đi tẩm một mét. Bà Moore bị buộc tội và kết 
án tù chung thân. Năm 1979, bà ta bị bắt lại sau vài giờ trốn khỏi trại cải 
tạo Liên bang ở Alderson, bang lây Virginia. Năm 1985, bà ta được phóng 
thích với các điểu kiện phải cam kết với chính quyền. 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


John Paul Stevens sinh năm 1920, đại biểu bang lllinois được bố 
nhiệm thẩm phán vào năm 1975, khi ông đang là thẩm phán của Tòa án 
Phúc thẩm Hoa Kỳ. Ông giữ quan điểm ôn hòa ở Tòa án Tối cao. 


VỀ HƯU: 20/1/1977-26/12/2006 


Thất bại trong cuộc bầu cử năm 1976 (xem: jzy Carter, Tổng 
thống thứ ba rm0¿ cbín để biết chỉ tiết về cuộc bầu cử năm 1976), Ford dự 
lễ nhậm chức của vị tổng thống kế nhiệm và về nghỉ ở Rancho Mirage, 
bang California. Ông viết hồi ký và duy trì một kế hoạch diễn thuyết ở 
các nơi với số tiển thù lao dự tính là 10.000 cho đến 15.000 đô-la cho 
một lần xuất hiện và lên giảng đường ở các trường đại học trong khuôn 
khố một chương trình do Học viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, một tổ chức 
cố vấn lớn tại Washington tài trợ. Ông tham gia vào ban giám đốc của 
một vài công ty như AMAX, GK Technologies và Santa Fe International; 
ngoài ra, ông còn kiếm tiền từ các công việc tư vấn tự do. Ford là đồng 
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chủ tịch của Tổ chức những con người theo hướng đi Hoa Kỳ, một tổ 
chức do nhà sản xuất máy thu hình Norman Lee thành lập nhằm chống 
đối và hạn chế ảnh hưởng của tổ chức Moral Majority, một tổ chức cực 
kỳ bảo thủ. Ford có xem xét đôi chút việc tham gia tranh cử phó tổng 
thống cùng với Ronald Reagan năm 1980. Năm 1981, ông cùng với các 
cựu tổng thống Nixon và Carter, đại diện cho Hoa Kỳ tới dự đám tang 
Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat bị giết hại. 


QUA ĐỜI: 
Tổng thống Gerald R. Ford mất ngày 26/12/2006. 


CANGƠI: 

“Trong suốt n?ững năm ngồi trong Quốc hội, tôi chưa bao giờ thấy ngài 
lổng thống phát biểu ruột cách giả dối! boặc là núi nước đôi, biểu thế nào cũng 
được. Ông không bề cố gắng tô uẽ cbo bài phát biểu của mình uà tôi cbưa bao 
giờ ngJe ông t)ốt r4 một lời ác độc. "— Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Martha Ñ. 
Grifiths, đại biểu bang Michigan, 1974. 

-“Điểu tuyệt uời nhất ở Jerry Ford là ông không Bể có kẻ thứ. "— Robert P 
Grifin, đại biểu bang Michigan, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa. 

“Con dường khôi phục lại một nên kinh tế lành mạn) thật lắm chông gai. 
Nhưng bằng Uuiệc từ chốt phó mruặc chứng ta cho phương thuốc bách bệnh là tăng 
củi tiêu chính phủ, Tổng thống đ2 tú ra rất Uuững Uuàng Uà kiên dj;nb uà ông đã 
chiến thắng. Tổng thống cứng đã gặp phải những sự chống đỗ, phải chịu đựng 
những lời buộc tội ông uề uiệc không quan tâm đến tình trạng thất nghiệp. Ông 
là con người sinP r4 uới lòng kiên nhẫn cao độ, đặc biệt là uới nbzng kẻ chất Uấn 
ông Uể tình] t)0ng Uới người nghèo khổ. Chính ông là người Uực dậy nên kinh tế 
Hoa K) uà d4 nó trở lại uới con đường di tới sự khôi phục lại trạng thái lành 
mạ??? ban đu. `— Lhượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Robert Dole, đại biểu 
bang Kansas phát biểu về Iổng thống Ford năm 1976. 

“Về phẩn tôi Uà thay mặt cbo cả đất nước Hoa Kỳ, tôi muốn bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối uới người tiên nhiệm của mình uề tất cả những dì ông đ2 
làm để bàn gắn đất nước này. "— Lồng thống ]immy Carter, 1977. 
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CHÍ TRÍCH: 

"Đó là một con người t2 tế, nhưng anP ta dàn? quá nhiều thời giam chơi bóng 
Dẩu dục mà không dn dùng múi bảo bổn. '— Lồng thống Lyndon B. Johnson. 

“Dưới sự lãnh dạo của ngài Kisinger Uà ngài Ford, đất nức này trở 
thàn? cường quốc quân sự thứ bai trên r"Ột thế giới dây rẫy biểm bọa, nếi 
không muốn nói là Điển họa chết người. lất cả những øì mà tôi có thể nhận 
thấy biện nay cũng là thứ các quốc gia khác trên thế giới điêu thấy, đó là sự sụp 
đổ của ý chí Hoa Kỳ uà sự rút lui của súc mạnh Hoa Kỳ. lồi chắc chắn rằng 
Liên Xô sẽ không ngừng tranh thủ thời cd bìn)D thường Đóa quan Đệ này co 
đến khi nào bọ thấy rằng nhân dân Mỹ 4ã lựa chọn một Uj tổng thống mới 
uà bổ nhiệm một ngài bộ trưởng Ngoại giao mới. `— Ronald Reagan, 1976. 

“1ô? cbo rằng chính quyển của Đảng Cộng bòa đã thử nghiệm Đbết 
thảy mọi cách thức 0à phô bày mọi cảnh tượng ngoạn uc, song đó không 
phải là Uuấn đề mà ta quan tâm. Chừng nào rmmà các chín) sách đối ngoại 
Uấẫn tiếp diễn ÐOW biện nay thì chừng đó ngài Kissinecr còn là Tổng thống 
của đất nước này. Noài Ford dường nDW dán) mất 0ai trò lãn) đạo của 
mình Uà ông Đoàn toàn không nhận thúc được rằng đất nước này là ơì 
uà nó sẽ phải trở thành một quốc gia như thế nào. ”— Ứng cử viên tổng 
thống của Đảng Dân chủ ]immy Carter, 1976. 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA TỔNG THỐNG FORD: 

“1ô tin rằng chân lý là chất kết dính gắn liên chính quyên của chúng 
t4 lại Uới nhau Uà đây là nguyên lý không chỉ của chúng ta mà là của cả nến 
Uăn min) nhân loại. sợi dây ràng buộc đó, cho dù b‡ kéo căng ra, Uuẫn không 
thể bị dt cả ở trong Uà ngoài nước. lrong tất cả mọi bàn) động của tôi, tới 
tt. các? là lổng thống của các bạn, tôi luôn luôn mong muốn tuyệt đối trưng 
thành) uới bản tín) cởi mở Uà thẳng thắn của mình uà uới lòng tin không Dao 
giờ lay chuyển rằng sự trưng thực bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất cho mọi 
tin? buống. ` — 974. 

“Nếu không kiêm chế được Kẻ tù số một của chúng ta Điện n!4y — tình 
trạng lạm phát, thì chắc chắn sẽ nó sẽ phá hủy tổ quốc của chúng ta, phá Uỡ các 
gia đình, thiêu bủy nên tự do Uà c/ớp sạch mọi tài sản Uà cuối cùng là làm tổn 


tương nghiêm trọng đến lòng tự bào dân tộc. Lạm phát là kẻ thù nguy biểm 
không kém gì kẻ thù dược trang bị uũ kbí tối tân trong chiến tran.” — 1974. 


TÁC PHẨM CỦA EORD: 


Portrait 0ƒ an Assassin (Chân ung một kẻ ám sát) cùng với John R. Stiles, 
196. 


A từme to Heal (Thời điểm để bàn sắn), 1979. 


TÁC PHẨM VỀ FORD: 
Sidey, Huph và Ward, Fred (ảnh). Portrz/t of 4 President (Chân dung một 
Tổng thống), New York: Harper & Row, 1975. 


terHorst, Jerald E. Gez2/4 Ford amd the Futwre 0ƒ the Presidency (Geralbdi 
Ford uà chúc Uuụ Tổng thống tương l2), New York: Third Press, 1974. 


Vestal, Bud. /zzy Foz¿ Up Ciose (Cận cảnh jerry For), New Yotk: 
Coward, McCann &c Geoghegan, 1974. 


diMMY CARTER 


(1924) 


TỔỒNG THỐNG THỨ BA MƯƠI CHÍN 
(1977-1981) 


HỌ VÀ TÊN: 


James Earl Carter Jr., ông được đặt tên theo tên cha. Ông ký tên là 
]immy Carter. 


NGOẠI HÌNH: 


Carter cao |,77m, nặng 70kg. Carter thường rế tóc ngôi phải, nhưng 
từ khi trở thành tống thống, ông rẽ ngôi bên trái. Carter có mái tóc màu 
nâu đỏ, mắt nâu sáng và thường phải đeo kính khi đọc sách. Điểm nổi bật 
nhất trên khuôn mặt ông là nụ cười rộng, hở răng. Đầu gối của ông yếu và 
một ngón tay bị tật, luôn co quắp. Đó là di chứng sau một tai nạn do máy 
tỉa hạt bông. Ông có giọng nói hơi lè nhè của vùng Georgia, ông ăn mặc 
giản dị, thường lúc nào cũng đeo chiếc ca vát màu đỏ “may mắn” và đôi 
khi, ngài Tống thống cũng thích mặc những bộ quần áo bò “trẻ trung”. 


TÍNH CÁCH: 

Carter là người hay tự vấn, luôn sẵn sàng đối mặt với thiếu sót, sai lầm 
của bản thân và tìm mọi cách hoàn thiện mình. Ông cần mẫn và nguyên tắc, 
tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của tư duy tích cực. Carter từng nói rằng 
sức mạnh vĩ đại nhất của ông là sự bình yên trong nội tâm. Với vẻ khiêm tốn 
thành thực, ngài Tống thống đem đến Nhà Trắng sự gần gũi và thân mật, 
tiêu biểu là những bức ảnh chụp ngài xách bên mình chiếc va Ìy cá nhân lên 
chiếc Không lực 1 ra nước ngoài. Tuy nhiên, ẩn sâu trong phong cách giản 
dị và bộc trực ấy là một tính cách hết sức phức tạp. Bruce Mazlish, nhà sử 
học nghiên cứu về lĩnh vực phân tâm học, đã kết luận rằng “một mớ hỗn 
hợp các mâu thuẫn” đã ăn sâu vào tính cách của Carter và bổ sung thêm 
rằng, “những thứ rối rắm có thể khiến người khác nổ tung đều nằm trong 
con người của Jimmy Carter”. lrên thực tế, người ta bình phẩm rất khác 
nhau về ông: Khi thì là người cả thẹn nhưng cũng rất tự tin, giàu tình cảm 
và nhân hậu, nhưng đôi khi lại khinh suất và cứng nhắc. Ông thường biểu 


lộ sự khó chịu và phật ý bằng ánh mắt lạnh lùng hoặc buông một câu châm 
biếm cay độc. 


TỔ TIÊN: 

Carter mang trong mình dòng máu Anh. Ông tổ về đằng nội là 
Thomas Carter Šr., nhập cư từ nước Anh sang vùng đảo Wight thuộc bang 
Virginia năm 1637. Cụ bốn đời của ông là Kindred Carter (khoảng 1750- 
1800) là người đầu tiên trong dòng tộc đến định cư ở Georgia. Cụ của ông 
là Litdeberry Walker Carter, một cựu chiến binh phe Liên bang trong thời 
kỳ Nội chiến. Theo một số tài liệu ghi lại rằng ông bị một người bạn cùng 
làm ăn giết hại vào năm 1874 trong một vụ tranh chấp tiền thu được từ việc 
kinh doanh trò chơi vòng quay ngựa gỗ của trẻ con. Tương tự như vậy, ông 
nội Carter là William A. “Billy” Carter bị giết trong cuộc ẩu đả tranh giành 
một cái bàn gỗ. Ông ngoại của ông, Jim Jack Gordy, cũng là cựu chiến binh 
thời Nội chiến. Ông hoạt động tích cực trong Đảng Dân chủ và có một thời 
gian dài phụ trách bưu điện ở Richland, bang Georgia. Có tài liệu viết chính 
ông là người nghĩ ra ý tưởng phát thư miễn phí ở vùng nông thôn và kiến 
nghị việc này với Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Tom WWatson ở bang Georgia. 


CHA: 


James Earl Carter, Sr. (1894-1953), là điển chủ, nhà môi giới buôn 
bán lạc, có chân trong chính quyền địa phương. Với trình độ học vấn hết 
lớp 10, Carter phát đạt nhờ nghề nông và mở một cửa hàng bán lạc mang 
tên Carter ở Plains, bang Georgia. Irong Thế chiến I, Carter là trung úy 
trong Lực lượng Hậu cần. Về sau, ông mua được 4.000 mẫu đất và thuê 
200 nông dân da đen làm việc. Ông không cùng quan điểm về chủng tộc 
với vợ và luôn bỏ đi mỗi khi bà tiếp đón một người khách da đen trong 
phòng khách. Tuy nhiên, Carter từ chối tham gia Đảng Ku Klux Klan. Về 
quan điểm chính trị, ông là thành viên Đảng Dân chủ đứng về phe bảo thủ 
chống lại Tổng thống Franklin Roosevelt. Ông hoạt động trong Ban Giáo 
dục hạt Sumter và năm 1952 được bầu vào cơ quan lập pháp bang Georgia. 
Ông mất vì bệnh ung thư vào năm 59 tuổi khi người con trai cả đang là sĩ 
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quan hải quân. Người ta nói rằng chính cái chết của ông đã thúc giục ]immy 
Carter từ bỏ nhiệm vụ và trở về Georgia. 


MẸ: 

(Bessie) Lillian Gordy Carter (1898-1983) là y tá, tình nguyện viên 
của Đoàn Hòa bình. Là người gốc Richland, bang Georgia, bà lấy Earl 
Carter vào năm 1923. Ngay từ đầu bà đã tích cực ủng hộ quyền bình đẳng 
chủng tộc trước khi điều này được luật pháp thừa nhận ở miền Nam và do 
đó bà bị nhiều người láng giềng da trắng chỉ trích kịch liệt. Là y tá, Bessie 
đóng vai trò bà đỡ cho nhiều bà mẹ da đen (vợ những người lính canh, thu 
tô, không đủ tiền mời bác sĩ). Bà khuyến khích ]immy đọc sách và trau dồi 
cho con những giá trị của học vấn. Sau khi chồng chết, bà trông nom ngôi 
nhà của hội nam sinh trường Đại học Anburn. Năm 1964, bà là đồng chủ 
tịch của Ủy ban Vận động Tranh cử Tổng thống ủng hộ Lyndon Johnson 
ở Americus, bang Georgia. Năm 1966, ở tuổi 68, Bessie vẫn đăng ký làm 
tình nguyện viên của Đoàn Hòa bình. Sau khóa học cấp tốc tiếng Marathi 
ở trường Đại học Tống hợp Chicago, bà sang Ấn Độ tuyên truyền về 
sinh đẻ có kế hoạch trong hai năm. Đây là quãng thời gian để lại trong 
bà những kỷ niệm sâu sắc, đẩy xúc động. Năm 1977, bà tham dự lễ nhậm 
chức của con trai và là vị khách thường xuyên của Nhà Trắng, bà tỏ ra rất 
thích thú với danh hiệu “Đệ nhất mẫu thân”. Năm 1977, bà đại diện nước 
Mỹ đi dự lễ truy điệu Tổng thống Ấn Độ Fakhouddin Ali Ahmed và trở 
lại thăm làng Vikhroli nơi bà đã từng làm việc trong Đoàn Hòa bình. Bà 
mất vì bệnh ung thư. Tổng thống Carter miêu tả mẹ mình là người “cởi 
mở, năng động, ham hiểu biết và rất mực thương người”. 


ANHCHỊEM: 


Là con trai cả trong một gia đình có bốn người con, Carter có hai 
em gái và một em trai: Bà Gloria Spann sống ở Plains, bang Georgia; bà 
Ruth Carter Stapleton là người truyền bá phúc âm của đạo Tìn Lành, tác 
giả cuốn 7% Œ# 0ƒ?nner Healing (Món quà của sự tự bổi poụe) (1976); BIll 
Carter, trước làm nghề môi giới lạc và là chủ trạm khí đốt ở Plains, ông 


có vay 200.000 đô-la của Chính phủ Libya và điểu này đã gây tổn hại đến 
những nỗ lực trong cuộc vận động tái cử của anh trai ông. 


CON CÁI: 
Carter có ba con trai và một con gái. 


Jobmn Wiliam “Jack” Carter sinh năm 1947, luật s. Ông sinh ở 
Portsmouth bang Virginia, tốt nghiệp ngành vật lý hạt nhân trường Đại 
học Kỹ thuật Georgia và lấy bằng luật tại trường Tổng hợp Georgia. Ông 
hành nghề luật sư ở Calhoun trước khi đến làm việc ở Phòng Thương 
mại Chicago. 

James Earl “Chip” Carter lI]I sinh năm 1950, doanh nhân. Làm việc 
ở cửa hàng lạc Carter cho đến khi cha làm tổng thống thì ông chuyển 
đến Nhà Trắng và trở thành nhân viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân 
chủ. Năm 1978, ông trở lại với nghề truyền thống của gia đình ở Plains 
và là trợ lý trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Walter Mondale 
năm 1984. Sau này ông cùng đứng ra thành lập hãng Tư vấn kinh doanh 
Carter, Smith và các cộng sự ở Decatur bang Georgia. 

(Donnel }¿ff£y Carter sinb năm 1952, chuyên gia máy tính. Sinh ở 
New London, bang Connecticut, Donnel học ngành quy hoạch đô thị 
ở trường Đại học bang Georgia và tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học 
Tổng hợp George Washington chuyên ngành địa lý, bộ môn chuyên 
nghiên cứu bản đồ trên máy tính. Năm 1978, ông cùng một số đồng 
nghiệp lập ra Hãng tư vấn vẽ bản đồ trên máy tính (Computer Mapping 
Consltants). 


Amw Iynn Carter sinh) năm 1968, hoạt động rất tích cực trong phong 
trào sinh viên. Amy từng bị bắt vì tham gia biểu tình chống nạn phân 
biệt chủng tộc tại Nam Phi ở bên ngoài đại sứ quán Nam Phi năm 1985 
và chống đối việc tuyển lựa nhân viên cho Cục Tình báo Trung ương ở 
trường Đại học Llống hợp Massachusetts năm 1896, về sau cô được tha 
bổng. Năm 1987, Amy bị buộc thôi học ở trường Đại học Tống hợp 
Brown vì lý do chuyên môn. 
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CHÀO ĐỜI: 


Carter sinh ngày 1/10/1924 ở bệnh viện Wise (nay là Nhà An dưỡng 
Plains) ở Plains, bang Georgia. Ông là vị tổng thống đầu tiên ra đời tại 


một bệnh viện. 


THỜI THƠ ẤU: 


Khi Carter lên 4 tuổi, gia đình chuyển từ Plains tới một trang trại gần 
Archery, nơi cộng đồng dân cư đa phần là người da đen, Carter trải qua 
thời niên thiếu của mình tại đó. Cậu sớm nhận thấy sự phân biệt chủng 
tộc khi cậu được tự do chơi đùa với các bạn cùng trang lứa người da đen, 
nhưng lại đi học và đi lễ nhà thờ riêng. Mặc dù gia đình Carter thuộc hạng 
khá giả ở đây, nhưng họ cũng không có điện và nước máy để dùng. Các 
hoạt động giải trí trong gia đình chỉ giới hạn ở việc đọc sách và nghe tin 
tức từ một chiếc đài chạy bằng pin. Jimmy là một cậu bé chăm chỉ, ngoan 
ngoãn. Lên năm tuổi, cậu đi bán lạc luộc trên các đường phố Plains. Cậu 
cũng đỡ đần gia đình trong các công việc đồng áng. luy nhiên, cậu cũng 
hay vướng vào rắc rối và sau này Carter kể lại rằng, từ năm lên bốn đến 
năm 15 tuổi, cậu bị cha đánh sáu lần, một lần vì tội lấy cắp một xu trong 
hòm tiển quyên góp của nhà thờ và một lần dùng súng BB bắn em gái. 
Thần tượng của cậu bé Carter là ông chú họ ngoại Thomas Ñ⁄atson Gordy, 
liên lạc viên hải quân. Chính vì ảnh hưởng của chú Gordy mà sau này 
Carter đã thi vào Học viện Hải quân. Tên thân mật thời trẻ của cậu là Hot, 
gọi tắt của Hotshot (anh chàng khéo léo). 


HỌC VẤN: 


Carter học tiểu học và trung học phổ thông tại các trường công ở 
Plains. Thầy giáo dạy cậu năm lớp một, Eleanor Forest, còn nhớ cậu là một 
học sinh gương mẫu, lễ phép và ham đọc sách. Môn học cậu yêu thích là 
lịch sử và văn học. Người có ảnh hưởng nhiều nhất về giáo dục với Carter 
là cô giáo ngữ văn Julia Coleman. Cô là người khích lệ niềm say mê văn 
học của cậu, hướng dẫn cậu đọc các loại sách bổ ích, và năm cậu 12 tuổi, 
cô giới thiệu với cậu cuốn Cj/ến r2 0à hòa b?nh, cuốn sách mà cậu cảm 


thấy thất vọng khi đọc bởi vì không phải truyện về các anh chàng cao bồi 
và những người da đỏ. Sau này Tổng thống Carter có bày tỏ lòng biết ơn 
đối với cô giáo Coleman trong bài diễn văn nhậm chức của mình. Khi 
còn học ở trường trung học Plains, Carter chơi trong đội bóng rổ của 
trường. Sau khi tốt nghiệp năm 1941, cậu thi vào trường Đại học Georgia 
Southwestern, ở Americus, bang Georgia. Cậu đăng ký vào Học viện Hải 
quân Annapolis và sau một vài khóa học thêm về toán ở Viện Công nghệ 
Georgia năm 1942, cậu được nhận vào học viện năm 1943, Ở Annapolis, 
chàng lính mới Carter cũng phải làm đủ mọi công việc lặt vặt. Cậu liên 
tục bị phát thìa vào mông vì không bỏ được nụ cười không thể kiểm chế 
trên khuôn mặt để làm hài lòng các đàn anh khóa trên. Cậu hay bị trêu 
đùa vì chất giọng người miền Nam của mình. Cậu chống trả lại những 
lời chế nhạo và bông đùa cũng như những trận phát vào mông do không 
chịu tuân lệnh “cấp trên” hát K?⁄c quán bành qua Œeoreia, bài hát thời kỳ 
Nội chiến của Tướng Sherman trong chiến dịch tiêu thổ ở bang Georgia. 
Carter học xuất sắc các môn kỹ thuật điện tử, đại bác và chiến thuật hải 
quân. Anh cũng là thành viên tích cực trong các buối khiêu vũ, các buổi 
nói chuyện mỗi tối và là vận động viên chạy việt dã. Theo kế hoạch của 
khóa học, năm 1944 Carter tham gia thực tập ngoài khơi với con tàu USS 
New York trên tuyến tuần tra Bờ Đông — Caribe. Nhiệm vụ của Carter là 
lau dọn máng xối của nhà vệ sinh. Tháng 6/1946, Carter tốt nghiệp với 
vị trí thứ 59 trong 820 sinh viên trường hải quân. Trong kỷ yếu của anh 
có ghi: “C?yện bọc bành chưa bao giờ là uấn đề uới J¿mưmuy. Thực tế là cậu 
chỉ mở sách mỗi kbi bạn cùng lớp muốn bỏi cậu Uề những uấn để nhất định. ” 
Carter dự định trở thành sĩ quan hải quân và có tham vọng giữ chức vụ 
cao trong lực lượng hải quân. 


TỒN GIÁO: 

Carter là tín đồ của đạo lin Lành Baptist. Làm lễ rửa tội năm 11 tuổi, 
chính ông tự nhận mình chỉ theo Cơ Đốc giáo về mặt hình thức cho đến 
đầu năm 1967, cay đắng vì thất bại trong chiến dịch chạy đua giành chức 
thống đốc, ông nghe lời người em gái Carter Stapleton, một người truyền 
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bá phúc âm và làm lễ rửa tội cải đạo theo Cơ Đốc giáo. Carter nói về trải 
nghiệm này: “7 có zổi lên bệ gắn bú uà sâu sắc uới Chúa lrời, thông qua 
Chúa Œiê-su, Đà điêu này rang lại cho tôi sự tínÐ tại trong nội tâm Uà súc mạn 
có thể dương để uới khó khăn mà không còn cảm thấy lo lẳng quá nDiỄM HữA. ` 
Carter tự nguyện tham gia các hoạt động truyển giáo Iin Lành Baptist trong 
cộng đồng người nghèo ở New York và một số thành phố khác. Ông trở 
thành chấp sự cho nhà thờ Tin Lành Baptist Plains, Georgia và thuyết giáo 
cho trẻ em vào các ngày Chủ nhật. Iống thống Carter giảng Kinh Thánh ở 
nhà thờ First Baptist ở Washington. Buối tối trước khi đi ngủ, Tống thống 
và Đệ nhất phu nhân thay phiên nhau đọc Kinh Thánh. Tống thống không 
tuân theo việc đọc và giải thích Kinh Thánh theo đúng nguyên văn. 


SỞ THÍCH: 

Tổng thống rèn luyện thân thể bằng việc chạy bộ, đi dạo, đi xe đạp, 
chơi tennis, trượt tuyết và chơi bowling (thường được khoảng 160 điểm). 
Ông cũng là một tay câu cá sành sỏi. Carter đọc sách với tốc độ tới 2.000 
từ một phút, do đó ông thường “ngốn” tới 3-4 cuốn sách một tuần bên 
cạnh các tài liệu giấy tờ liên quan đến công việc. Đặc biệt ông thích các tác 
phẩm của Reinhold Neibuhr và thơ của Dylan Thomas. Ông có gắn sẵn 
các bản nhạc cổ điển của Bach, Vivaldi... trong Phòng Bầu dục, nhưng ông 
cũng đánh giá rất cao các nhạc sĩ hiện đại như Bob Dylan, Paul Simon và 
Allman Brothers. Ông thường xem khoảng hai bộ phim một tuần cùng 
với Đệ nhất phu nhân tại Nhà Trắng. Ông uống rượu điều độ, thường là 
loại rượu whiskey của Scotland. Thi thoảng ông cũng hút xì gà. 


HỒN NHÂN: 


Lễ cưới của Ihiếu úy Jimmy Carter 21 tuổi và cô (Eleanor) Rosalynn 
Smith 18 tuổi được tổ chức ngày 7/7/1946 tại nhà thờ Hội Giám lý ở 
Plains, Georgia. Rosalynn sinh ngày 18/8/1927, là con gái của Edgar Smith, 
một người thợ cơ khí và bà Allie Murray Smith. Rosalynn lớn lên trong cảnh 
nghèo túng, vất vả sau cái chết của người cha năm cô 13 tuổi. Để đỡ đần 
cho mẹ là nhân viên bưu điện và may vá thêm ở nhà, Rosalynn làm việc ở 
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một mỹ viện trong thành phố và giúp mẹ may vá. Irong khi đó cô vẫn luôn 
là học sinh xuất sắc và là học sinh đại diện đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp 
tại trường trung học. Rosalynn theo học ngành trang trí nội thất ở trường 
Đại học Georgia South Western. Từ thời thơ ấu, cô là bạn thân của Ruth 
Carter, em gái Jimmy, và thường đến chơi nhà họ. Nhưng Jimmy chưa bao 
giờ tỏ ra chú ý đến cô, cho mãi đến năm 1945, trong một lần về phép, anh 
đột ngột nhờ em gái thu xếp cho anh gặp gỡ Rosalynn. Sau cuộc hẹn thứ 
hai, hai người biết rằng họ đã yêu nhau và liền tổ chức lễ cưới ngay sau khi 
Carter tốt nghiệp trường Annapolis. Carter từng nói rằng Rosalynn là người 
con gái duy nhất mà ông yêu. Ngay sau đám cưới, họ chuyển tới ở Norfolk 
bang Virginia vì nhiệm kỳ phục vụ đầu tiên của Carter. lrải qua thời niên 
thiếu vất vả ở vùng quê Georgia, Rosalynn vui vẻ trong cương vị vợ của một 
sĩ quan hải quân, sống xa cả hai bên gia đình. Bà kịch liệt phản đối quyết 
định thôi việc để trở về Plains của chồng vào năm 1953, nhưng sau hàng 
loạt cuộc tranh luận gay gắt, bà miễn cưỡng đồng ý. Bà quản lý sổ sách ở cửa 
hàng lạc Carter, và hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh ở đây, biến nó 
trở thành một doanh nghiệp phát đạt. Lống thống Carter thường bàn bạc, 
trao đối các chính sách với vợ và rất tôn trọng các ý kiến của bà. Giống như 
phu nhân Eleanor Roosevelt trước đây, bà Rosalynn dám vượt qua sự e ngại 
cố hữu của phụ nữ để diễn thuyết trước đám đông và tự mình đề đạt nhiều 
vấn để mà không phụ thuộc vào Tổng thống. Bà là Đệ nhất phu nhân đầu 
tiên kể từ sau bà Roosevelt đã công khai kiến nghị trước Quốc hội yêu cầu 
tăng trợ cấp cho các chương trình cứu giúp người bị bệnh tâm thần. Bà lên 
tiếng ủng hộ Luật Sửa đối các quyền bình đẳng, nhưng phản đối việc phá 
thai. Như bà chia sẻ, điều tiếc nuối nhất của bà, với tư cách là Đệ nhất phu 
nhân là không hoàn thành sứ mệnh giải thoát các con tin Mỹ ở Iran. Hồi ký 
lHint Lady Wom Pham (Đệ nhất pbu nhân ở Pin) (1984) của bà được độc 
giả nhiệt tình đón nhận. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN ĐỘI: 


Carter phục vụ trong hải quân từ 1946 đến 1953, được thăng chức từ 
thiếu úy lên thượng úy. Thời kỳ 1946-1948, anh là kỹ sư điện toán làm việc 


cho hai con tàu Wyoming và Mississippi. Anh theo học trường tàu ngầm 
ở New London, bang Connecticut, tốt nghiệp vào tháng 12/1948. Trên 
tàu ngầm Pomfret rời Hawaii, anh suýt bị trận bão đánh văng khỏi boong 
tàu. Năm 1950, anh được giao nhiệm vụ trở lại tàu K-1, loại tàu chống tàu 
ngầm. Năm 1951, anh tham gia chương trình tàu ngầm hạt nhân. Anh học 
vật lý hạt nhân ở trường Đại học Union ở Schenectady, bang New York và 
được Đô đốc Hyman Rickover chọn làm sĩ quan phụ trách kỹ thuật trên 
tàu Sea Ñolf (Sói biển), một trong những con tàu ngầm nguyên tử đầu tiên. 
Sự nỗ lực và nhất định phải vươn đến sự ưu việt của Rickover gây ấn tượng 
mạnh với chàng sĩ quan trẻ. Khi Đô đốc hỏi Carter xem anh đã làm việc hết 
sức mình ở Annapolis chưa thì Carter thú nhận rằng anh chưa hề nhưng hứa 
từ nay sẽ phát huy mọi năng lực của mình. Sự kiện này gợi mở cho Carter 
nhan đề cho cuốn tự truyện sau này: W?y øø the Best? (Tại sao lại không là 
người xuấ? sắc nhất?) (1976). Năm 1953, Carter xuất ngũ để đảm đương 
công việc điều hành trang trại của gia đình sau khi cha mất. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Năm 1953, Carter trở về Plain, bang Georgia để tiếp quản trang 
trại và công việc môi giới lạc do người cha quá cố để lại. Với các kỹ thuật 
canh tác học được ở trạm thực nghiệm nông nghiệp, Carter cải thiện sản 
xuất dần dần và phát triển cửa hàng của gia đình thành một hãng kinh 
doanh phát đạt và biến mình thành triệu phú vào năm 1979. Ông bắt 
đầu tham gia tích cực vào các công việc ở địa phương với tư cách là Chủ 
tịch Ban Giáo dục hạt Sumter, là chấp sự cho nhà thờ và lãnh đạo các 
tổ chức quy hoạch và phát triển khu vực. Do tính chất địa phương, giữa 
những cảm xúc cay đắng sau quyết định xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc 
của lòa án lối cao năm 1954, Carter lên tiếng kêu gọi lòng khoan dung 
sắc tộc và ông từ chối lời mời tham gia chỉ hội của những người phân 
biệt chủng tộc trong Hội đồng Các công dân Da trắng. 

lượng nnoj sĩ bang Georgia, 1963-1967: Theo các kết quả thống kê 
ban đầu năm 1962, Carter thua Homer Moore với số phiếu sát nút trong 
cuộc bầu cử sơ bộ vào Thượng nghị viện của Đảng Dân chủ, nhưng Carter 
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chứng minh được có sự gian lận trong kết quả bầu cử và do đó kết quả bầu 
cử đảo ngược, phần thắng thuộc về ông. Ông tiếp tục giành thắng lợi một 
cách dễ dàng trong cuộc tống tuyển cử và hai năm sau ông lại được bầu 
lại. Thượng nghị sĩ bang Carter mải mê với các công việc lập pháp, ông 
đọc từng chữ của hàng trăm dự luật được đưa ra biểu quyết và xúc tiến 
cải thiện giáo dục. Năm 1966, trong cuộc bầu cử thống đốc bang, Carter 
đứng thứ ba, sau Lester Maddox và người sau này thắng cử là Ellis Arnall. 

lhống đốc bang Geoørøia, 1971-1975: Năm 1970, Carter tái tranh cử 
với đối thủ là cựu Thống đốc Carl E. Sanders, một người theo đường lối ôn 
hòa. Mặc dù bản thân cũng là người theo chủ trương ôn hòa nhưng Carter 
phát động chiến dịch theo quan điểm bảo thủ, phản đối việc xen kẽ các màu 
da trong các trường học để cân bằng sắc tộc và mời nhà phân biệt chủng tộc 
điển hình là Thống đốc Alabama George Wallace tới bang Georgia để ủng 
hộ mình. Carter giành điểm cao với bài hát đồng quê chế giễu vẻ bảnh bao 
của đối thủ Carl. Carter thắng Sanders với tỷ lệ 59-41% và tiếp tục đánh bại 
ứng cử viên Đảng Cộng hòa Hai Suit, nhà báo của Đài Truyền hình Atlanta 
trong cuộc tổng tuyển cử với tỷ lệ tương tự. Mặc dù chủ trương vận động 
theo quan điểm bảo thủ nhưng Thống đốc Carter sớm nối lên là một nhà 
lãnh đạo mới ở miền Nam nhiệt tình với sự nghiệp xóa bỏ mọi hạn chế của 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. “72 zzốw nói uới qwý uị một cách rẤT trung 
£bc rằng, lời Thống đốc trong diễn văn nhậm chức, tháng 1/1971, “ở £ỳ 
của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã chấm diứt. ` Theo sau cam kết của mình, 
ông chia đều trợ cấp giáo dục cho các vùng giàu và nghèo, bố nhiệm hàng 
chục người da đen vào các cơ quan trước đây hầu như chỉ toàn người da 
trắng; tăng 40% công ăn việc làm cho người da đen, mở cửa Viện bảo tàng 
Mỹ thuật bang với chân dung các lãnh tụ người da đen đáng kính của bang, 
bát đầu bằng bức chân dung lãnh tụ đấu tranh vì dân quyền đã bị giết hại 
Martin Luther King. Ông cũng chủ trương nâng cấp các phương tiện giáo 
dục cho phạm nhân trong tù và thành lập các trung tâm chăm sóc người tâm 
thần. Ngoài ra, Carter còn sắp xếp và tổ chức lại bộ máy chính quyền bang, 
thu gọn và củng cố các cơ quan, ban, ngành, tự cân đối ngân sách và hỗ trợ 
các hoạt động bảo vệ môi trường. Về các vấn để lớn của quốc gia, Carter ủng 


hộ Chiến tranh Việt Nam và gọi ngày 5/4/1971 là “Ngày chiến đấu của Hoa 
Kỳ”, phản ứng lại việc tòa án quân sự buộc tội Trung úy William Calley, 
người đã gây ra vụ thảm sát Mỹ Lai ở miền Nam Việt Nam. Năm 1972, 
ông đã nỗ lực chỉ đạo đảng của mình nhằm bầu ra thêm nhiều thống đốc 
là người của Đảng Dân chủ và để cử Thượng nghị sĩ Henry Jackson (bang 
Washington) làm Tổng thống tại đại hội đảng. Năm 1974, Carter đứng đầu 
ủy ban chỉ đạo chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ. Cùng năm đó, đúng 
hai năm trước khi đắc cử Tổng thống, Carter còn là một chính khách mờ 
nhạt khi xuất hiện với tư cách một vị khách của chương trình trò chơi trên 
truyền hình “Whats my line?” (Tôi làm nghề gì?) và suýt nữa thì làm hỏng 
cả chương trình. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1976: 


Là một chính khách không mấy nối bật và thậm chí không có tên 
trong danh sách trưng cầu ý kiến sơ bộ, nhưng sau đó, Carter lại là người 
đầu tiên tuyên bố (tháng 12/1974) ứng cử ứng cử viên tổng thống của 
Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 1976. Chương trình tranh cử của 
ông chủ yếu dựa trên cương lĩnh tổng quát nhằm khôi phục lại lòng tin 
vào chính quyền sau vụ bê bối  atergate. Carter khiến giới quan sát phải 
ngạc nhiên bởi thắng lợi khá nhanh trong phiên họp kín của lãnh đạo bang 
lowa và trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire. Ông lần lượt 
đánh gục các đối thủ ngay trên khu vực ưu thế của họ. Carter cản trở cựu 
Thống đốc George Wallace (bang Alabama) ở Florida, Hạ nghị sĩ Morris 
Udall (bang Arizona) ở Wisconsin và Thượng nghị sĩ Henry Jackson (bang 
WWashington) ở Pennsylvania. Thống đốc bang California Jerry Brown, ứng 
cử viên muộn màng đã thắng Carter trong các cuộc bầu cử ở Maryland 
và California, nhưng khi đó đã quá muộn để ngăn cản đà chiến thắng của 
Carter. Carter cũng phải hứng chịu một chút thiệt hại từ một bài diễn 
thuyết vào tháng 4, khi ông bảo vệ quyển của các cộng đồng “duy trì sự 
thuần khiết sắc tộc”, với điểu kiện “không được chống đối bất kỳ một gia 
đình người da đen hoặc bất kỳ một gia đình nào khác chuyển tới khu vực 
họ sinh sống”. Đối với nhiều người da đen, cụm từ “sự thuần khiết sắc tộc” 
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nhằm ám chỉ tới chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Lại Đại hội Đảng Dân 
chủ tại New York vào tháng 7, Carter giành hơn 1.054 phiếu cần thiết để 
thắng cử. Irong vòng bỏ phiếu kín đầu tiên, ông giành 2.2381⁄2 phiếu so 
với 3291⁄2 phiếu của Udall; 3001⁄2 phiếu cho Brown, số phiếu còn lại rải rác 
cho một số người khác. [hượng nghị sĩ Walter Mondale (bang Minnesota) 
được đề cử làm phó tổng thống. Hình tượng ứng cử viên đại diện cho sự 
hòa hợp và thống nhất của Carter càng được củng cố thêm trước các khán 
giả truyền hình với sự hiện diện của George Wallace, Coretta Scott King 
và các nhân vật tiếng tăm người da đen khác trên đài chiến thắng. lrong 
bài diễn văn nhậm chức, Carter tiếp tục nhấn mạnh chủ để thống nhất 
dân tộc: “ĐZ đến lúc dn trân trọng Uà tăng cường súc mạn?) của mỗi gia đìn? 
uà của cả cộng đồng, của nên uăn búa uà phong tục tập quán bết sức phong 
bú, 4a dạng của chúng ta. Chúng ta cẩn một tổng thống uà một Quốc bội của 
Đảng Dân chủ phối bợp bành động để đổi mới Uà cùng bướng đến mục tiêu 
chung là đổi mới, cùng công kBai đổi mới. ` Cương lĩnh của Đảng Dân chủ 
cam kết giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 3% vào năm 1980, phản đối điều 
chỉnh Luật Cấm phá thai, phản đối cải cách thuế ưu đãi và phản đối việc 
lập các trường học xen kẽ các màu da và coi đó là hạ sách để đạt được sự 
cân bằng sắc tộc, chủ trương áp dụng bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước, 
cắt giảm chỉ phí quốc phòng, quản lý các loại vũ khí và cam kết đạt được 
một thỏa hiệp về kênh đào Panama vừa bảo đảm quyển lợi của Hoa Kỳ 
trong khi vẫn kiểm soát được sự ủng hộ của châu Mỹ Latin. 


ĐỐI THỦ: 

Tổổng thống Gerald R. Ford (1913-2006), bang Michigan, người của 
Đảng Cộng hòa. Tại Đại hội Đảng Cộng hòa tháng 8/1976 tại thành phố 
Kansas, bang Missouri, cựu Iổng thống Ford tỏ ra là ứng cử viên hàng 
đầu cho chức ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa. Cựu 
Thống đốc bang California Ronald Reagan cũng là một thách thức đáng 
kể, ông đã đánh bại Lống thống đương nhiệm ở các bang Bắc Carolina, 
Texas, Indiana, California và ở một số cuộc bầu cử sơ bộ khác. Reagan tới 
hội nghị với một số đông các đại biểu ủng hộ ông. Với chiến thuật khá liều 


lĩnh nhằm giành thắng lợi trước các đại biểu ôn hòa, Reagan phá vỡ tiền lệ 
và công bố trước việc lựa chọn phó tổng thống là Thượng nghị sĩ Richard 
Schweiker, bang Pennsylvania. Nhưng Ford tấn công trở lại đối thủ của 
mình từ cánh phải với sự ủng hộ của các thành viên bảo thủ nổi bật như 
Thượng nghị sĩ Barry Goldwater (bang Arizona) và John Connally (bang 
lexas). Với 1.130 phiếu tối thiểu, Ford thắng cử trong vòng bỏ phiếu kín 
đầu tiên với kết quả 1.187 phiếu so với Reagan được 1.070 phiếu. Thượng 
nghị sĩ Robert Dole (bang Kansas), được đề cử làm phó tổng thống. Nhận 
thức được rằng mình bị tụt lại sau đối thủ Đảng Dân chủ trong các cuộc 
trưng cầu ý kiến, trong diễn văn nhậm chức, Ford có ý thách thức Carter 
tranh luận tay đôi với mình, ông là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên 
đưa ra lời thách thức như vậy. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa, phần lớn 
do phái Reagan chỉ phối, thiên về giảm thuế, kích thích kinh doanh và đầu 
tư, tăng chi phí quốc phòng, duy trì kiểm soát kênh đào Panama và sửa đổi 
hiến pháp cấm phá thai và mở trường xen kế các học sinh da màu. Đảng 
Cộng hòa phản đối chủ trương bảo hiểm y tế và kiểm soát vũ khí. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 196: 

Tổng thống Ford, người duy nhất vào được Nhà Trắng mà không 
cần chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia để trở thành tổng thống hoặc 
phó tổng thống đã bắt đầu chiến dịch vận động tái cử với số điểm kém 
đối thủ những 30 điểm trong các cuộc trưng cầu ý kiến. Tận dụng các thế 
lực đương nhiệm và ra sức công kích hình ảnh Carter là một kẻ “mơ hồ 
về chính trị”, Ford cố gắng thu hẹp khoảng cách cho đến ngày tổng tuyển 
cử. Vấn để phiển toái nhất của Ford là việc ông xá tội cho cựu Tổng thống 
Nixon trong vụ bê bối WWatergate. Chiến dịch của Carter tạm thời bị đánh 
lạc hướng khi cho ra đời ấn phẩm về cuộc phỏng vấn gây nhiều tranh cãi 
với tạp chí PĐ/zy6øy. Trong đó Carter thú nhận một cách thành thực rằng: 
“1ô! từng khát khao rất nhiêu phụ n2 Uà trong thâm tâm nhiều lin tôi đã 
nobf tới Uiệc ngoại tìnb”. Ford đang tiến những bước vững chắc tại các cuộc 
trưng cầu và dường như kết quả cuộc dua chỉ còn phụ thuộc vào các cuộc 
tranh luận theo như lời thách thức của Ford. Phần lớn các quan sát viên 


tin rằng Ford trội hơn hẳn Carter trong cuộc tranh luận thứ nhất, diễn ra 
ngày 23/9 ở Philadelphia. Cuộc tranh luận giới hạn ở các vấn để đối nội, 
một cuộc đối đầu đáng nhớ do 20 phút mất tiếng và bộ phận khuếch đại 
âm thanh bị trục trặc. Cuộc tranh luận tay đôi lần thứ hai diễn ra tại San 
Francisco ngày 7/10, để cập đến chính sách đối ngoại. Lần này, Ford phạm 
sai lâm lớn khi khẳng định chắc chắn rằng Đông Âu hoàn toàn không còn 
chịu sự chỉ phối của Liên Xô. Carter vặn lại: “72 zZ# zz„ốn tbấy ngài Ford 
thuyết phục những người dân Mỹ gốc Ba Lan rằng bọ Ebông chịu sự biển 
soát của người Nga n?w thế nào? ` Carter tiếp tục ở thế tấn công trong cuộc 
tranh luận thứ ba về các vấn để chung ở Williamsburg, bang Virginia, ngày 
22/10. Trong khi đó, tại cuộc tranh luận cấp phó tổng thống được truyền 
hình toàn quốc lần thứ nhất, Thượng nghị sĩ Robert Dole, trong sự thất 
vọng của đảng mình, đã củng cố thêm hình ảnh của ông ta như một kẻ 
được thuê để hạ uy tín của Đảng Cộng hòa khi đổ lỗi cho Đảng Dân chủ 
về tất cả các cuộc chiến tranh trong thế kỷ XX. Cuối cùng, Carter hoàn 
toàn có thể kết hợp sự ủng hộ ở miền Nam và ở vùng công nghiệp miền 
Bắc, trong cộng đồng người da đen, các dân tộc da trắng và đông đảo các 
tầng lớp nhân dân lao động đối chọi với thế lực của Ford ở phía tây và 
trong các cử tri trí thức thượng lưu của ông ta. Carter là tổng thống đầu 
tiên của vùng Ihâm Nam đắc cử kể từ sau Zachary Taylor vào năm 1848. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1956: 

Phổ thông đ#„ phiếu: Carter (Đảng Dân chủ): 40.825.839 phiếu 
(520%), Ford (Đảng Cộng hòa): 39.147.770 phiếu (48%). 

Số pjiếu 4i cử trí: Carter: 297 phiếu, Ford: 240 phiếu (Ronald 
Reagan, bang California không tham gia ứng cử nhưng được 1 phiếu từ 
tiểu bang Washington). 

ðố pÙiếu to bang: Carter giành đa số phiếu đại cử tri ở Thủ đô 
Washington và 23 bang — Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, 
Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, 
Mississippi, Missouri, New York, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, 
Rhode Island, Nam Carolina, Iennessee, Iexas, lây Virginia và Ñisconsin. 
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Ford giành thắng lợi ở 27 bang — Alaska, Arizona, California, Colorado, 
Connecticut, Idaho, lllinois, Indiana, lowa, Kansas, Maine, Michigan, 
Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, 
Bắc Dakota, Oklahoma, Oregon, Nam Dakota, Utah, Vermont, Virginia, 
WWashington và yoming. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 20/1/1977 


*.,, Đất nước Hoa Kỳ Äã trao cbo tôi trách nhiệm Uĩ đại — đợc ở bên 
Người, được tự bào uà xứng đáng Uới Người uà được chứng tỏ Người là di. 
Chúng ta bãy cùng nhau tạo dựng tính thển dân tộc trên cơ sở thống nhất uà 
tin tưởng. Súc mạnh của Người sẽ bù đắp lại điển yếu của tôi cúng như trí tuỆ 


bÓu 


Uuà sự khôn khéo của Người sẽ bạn chế các sai sút Uuà lữ lỡ của tôi... 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


WWalter E Mondale sinh năm 1928, đại biểu bang Minnesota, giữ 
chức từ 1977 đến 1981. Sinh ở Ceylon, bang Minnesota, là con trai một 
vị mục sư Hội Giám lý, Mondale tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp 
Minnesota năm 1951, phục vụ trong quân đội thời kỳ Chiến tranh Triểu 
Tiên và tốt nghiệp ngành luật năm 1956. Trong thời gian này, ông có 
những kinh nghiệm hoạt động chính trị nhất định khi vận động thành 
công cho Hubert Humphrey vào Ihượng nghị viện năm 1948. Sau khi giữ 
vai trò lãnh đạo chiến dịch tái ứng cử thống đốc bang của Orville Freeman 
năm 1958, Mondale được bố nhiệm làm thẩm phán bang (1960-1964). 
Sau khi Humphrey được bầu làm phó tổng thống (1964), Mondale cũng 
được bầu vào Thượng nghị viện với nhiệm kỳ không thời hạn và cũng 
được bầu lại hai lần bằng khả năng của chính mình. Hoạt động trong 
Thượng nghị viện thời kỳ 1965-1977, ông kiên trì theo đuổi đường lối 
của phái tự do chủ trương ủng hộ dân quyển, giáo dục, y tế và phúc lợi xã 
hội. Mondale đồng bảo trợ đạo luật mở rộng về nhà ở năm 1968. Với tư 
cách là Chủ tịch ủy ban đặc biệt của Ihượng nghị viện chịu trách nhiệm 
về giáo dục bình đẳng, ông xúc tiến chủ trương lập ra các trường học xen 
kế các màu da để tạo sự cân bằng sắc tộc. So với phần đông người của phái 


tự do, ông chậm chạp hơn trong việc lên tiếng phản đối cuộc Chiến tranh 
Việt Nam. Mondale là ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ 
năm 1976 nhưng lại sớm rời khỏi cuộc đua. Ở cương vị phó tổng thống, 
Mondale thiết lập được mối quan hệ công việc khá suôn sẻ và ăn ý với 
Tổng thống Carter và tham dự vào các quyết định chính sách hằng ngày 
tới một mức độ mà những người tiền nhiệm của ông không mấy ai đạt tới. 
Năm 1979, ông thực hiện chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc trong vòng 
một tuần. Ông có lời khuyên với các phó tổng thống tương lai rằng: “Cứ 
có làm ngài tổng thống của quý Uj tiêu bao điền súc lực... Hãy góp ý một lẫn Uà 
thật chân thành. (Quý uj có quyên Äược người khác lắng nghe tình chứ không 
phải là tuân lệnh mìn?. ` Mondale là ứng cử viên tiềm năng ngay từ đầu 
trong cuộc bầu cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1984. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại ø/2o: (1) Cyrus R. Vance (1917-2002), đại biểu New 
York, là Bộ trưởng từ 1977-1980 và đã từng là thứ trưởng quốc phòng dưới 
chính quyền Johnson. Chính sách ngoại giao con thoi của ông giữa Israel và 
Ai Cập giúp tạo cơ sở cho Hiệp ước Trại David. Vance tham gia đàm phán 
về vũ khí chiến lược với Liên Xô và ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp định SALT 
II nhưng không thành công. Một thời gian dài theo đuổi đường lối bình 
thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Vance mâu thuẫn với cố vấn 
ngoại giao quốc gia Zbigniew Brezinski. Ông từ chức để phản đối kế hoạch 
tấn công quân sự để giải thoát các con tin ở lran. (2) Edmund S. Maskie 
(1914-1996), đại biểu bang Maine, là bộ trưởng từ 1980-1981. Ông là ứng 
cứ viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1968. Ông chủ trương nối 
lại các cuộc đàm phán ngoại giao để thả các con tin ở lran. 

Bộ trưởng Tải chín”: (1) Ñ. Michael Blumenthal sinh năm 1926, đại 
biểu bang Michigan, là bộ trưởng Tài chính từ năm 1977 đến năm 1979, 
Là người Đức nhập cư sang Mỹ, dưới chính quyển Kennedy, ông đã từng 
giữ chức thứ trưởng ngoại giao. Tháng 3/1979, Blumenthal ký một thỏa 
thuận ở Bắc Kinh để giải quyết các khiếu nại của Mỹ lâu nay về số tài sản 
bị chính quyền Cộng sản chiếm giữ năm 1949. Ông buộc phải thôi giữ 
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chức vụ này trong lần cải tổ nội các. (2) G. William Miller (1925-2006), 
đại biểu bang Oklahoma, là bộ trưởng Tài chính từ 1979-1981. Ông đã 
từng giữ chức Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang. Miller giám sát việc tài trợ 
_ của Liên bang cho Tập đoàn Chrysler đứng trên bờ vực phá sản. 

Bộ trưởng Quốc phòng: Harold Brown sinh năm 1927, đại biểu bang 
California, là bộ trưởng Quốc phòng thời kỳ 1977-1981. Dưới thời lống 
thống Johnson, ông giữ chức tư lệnh không quân. Từ một chuyên gia vật 
lý hạt nhân, Harold là nhà khoa học đầu tiên trở thành bộ trưởng Quốc 
phòng. Là người xúc tiến phê chuẩn Hiệp ước SAU II (nhưng cũng thất 
bại), ông tuyên bố rằng việc tuân thủ hiệp ước sẽ được thực hiện, thậm chí 
Mỹ có thể bị mất các trạm quan sát điện tử ở Iran. Ông cảnh cáo rằng Liên 
Xô đang tìm kiếm khả năng tấn công đầu tiên và sức mạnh hạt nhân của 
Hoa Kỳ có thể bị tổn hại. Harold ủng hộ sự thay đổi chiến lược của chính 
quyền hướng mục tiêu giáng trả của vũ khí hạt nhân Hoa Kỳ vào các căn cứ 
quân sự của Liên Xô thay vì nhằm vào các thành phố và khu công nghiệp. 
Là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Hoa Kỳ tới thăm Trung Quốc, ông 
thảo luận với các quan chức Bắc Kinh chiến lược hợp tác Trung — Mỹ nhằm 
hạn chế ảnh hưởng và sự bành trướng của Liên Xô ở vùng Cận Đông. 

Bộ trưởng 1 pbáp: (1) Grifhn B. Bell (1918-2009), đại biểu bang 
Georgia, giữ chức vụ này từ 1977-1979. Là cố vấn tin cậy của Tổng thống 
Carter, ông chính là người giám sát tiếp nhận người ty nạn Việt Nam sang 
Mỹ và chỉ định một thẩm phán đặc biệt điểu tra vụ buộc tội Giám đốc 
ngân sách Bert Lance làm trái các quy định ngân hàng. Năm 1982, ông 
cho xuất bản cuốn hồi ký 727g C2r£ 0ƒ the Lato (Chăm lo luật pháp). (2) 
Benjamin R. Civiletti sinh năm 1935, đại biểu bang Maryland, giữ chức 
từ 1979 đến 1981. Được để bạt từ chức trợ lý phụ trách về dân sự, ông ra 
lệnh trục xuất những người lran cư trú bất hợp pháp trong thời gian có 
cuộc khủng hoảng con tin và là người tranh luận đòi đưa vụ các con tin 
này ra lòa án Quốc tế. 

Bộ trưởng Nội uựụ: Cecil D. Andrus sinh năm 1931, đại biểu bang 
Idaho, là bộ trưởng Nội vụ từ năm 1977 đến năm 1981. Mặc dù rất có uy 
tín đối với các nhà môi trường học nhưng ông bị chỉ trích gay gắt vào năm 
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127 vì hoãn việc thực thi các quy định kiểm soát việc khai thác khoáng 
sản dưới lòng đất. Ông đứng về phía các tiểu nông miền Tây phản đối sắc 
lệnh về nông nghiệp giới hạn diện tích các nông trang được sử dụng hệ 
thống thủy lợi Liên bang. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: Robert S. Berglant sinh năm 1928, đại biểu 
bang Minnesota, là bộ trưởng Nông nghiệp thời kỳ 1977-1981. Tháng 
11/1978, ông đến Trung Quốc tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ chuẩn 
bị cho hiệp định tháng 10/1980 về việc Trung Quốc mua của Hoa Kỳ một 
khối lượng lớn lúa mì và ngô vào năm 1984. 

Bộ trưởng Thương ?mg¿: (1) ]uanita M. Kreps (1921-2010), đại biểu 
bang Bắc Carolina, là bộ trưởng Thương mại từ năm 1977 đến năm 1979. 
Bà là nữ giám đốc đầu tiên của Sở Giao dịch chứng khoán New York. Bà 
từ chức bộ trưởng vì lý do cá nhân. (2) Philip M. Klutznick (1907-1999), 
đại biểu bang Illinois, giữ chức bộ trưởng Thương mại từ 1980-1981. Ông 
ra lệnh cấm bán các thiết bị công nghệ cao cho Liên Xô sau sự kiện Liên 
Xô tiến quân vào Afphanistan. 

Bộ trưởng Lao động: F. Ray Marshall sinh năm 1928, đại biểu bang 
Texas, giữ chức từ 1977-1981. Theo sự thúc giục của ông năm 1977, Hoa 
Kỳ rút khỏi tổ chức Lao động Quốc tế do Liên Xô giữ vai trò chủ đạo. 

Bộ trưởng y tế giáo dục 0à phúc lji (năm 1979 đổi tên thành Bộ Y tế 
và Dịch vụ Nhân sinh): (1) Joseph A. Califano Jr. sinh năm 1931, đại biểu 
Thủ đô \Washington, giữ chức từ năm 1977 đến năm 1979. Joseph từng là 
cố vấn về các vấn để trong nước của Tổng thống Johnson. Tự mình bỏ thói 
quen hút thuốc lá, ông phát động chiến dịch chống thuốc lá trên toàn quốc. 
Ông xúc tiến việc chính phủ thông qua Luật Bảo hiểm y tế quốc gia nhưng 
không thành công và sau đó chính ông lại thay đối ý kiến. Cuộc cải tố nội 
các đã buộc ông rời chiếc ghế bộ trưởng. Năm 1981, Joseph cho xuất bản 
cuốn hồi ký Gøuerning America An Insidert Report From tbe Wbite and the 
Cabimet (Bản báo cáo của người trong cuộc Uề Nhà Trắng 0à nội các của (2arfe) 
với nội dung phê phán chính quyển của Tổng thống Carter. (2) Patricia 
Roberts Harris (1924-1985), đại biểu Thủ đô \Washington, giữ chức vụ này 
từ 1979 đến 1981. Được thuyên chuyển sang từ chức bộ trưởng Gia cư và 


Phát triển Đô thị, tháng 12/1979, bà cho ban hành các văn bản hướng dẫn 
yêu cầu các trường đại học nhận quỹ tài trợ của Liên bang để nâng cao chất 
lượng các chương trình thể thao dành cho phụ nữ. 

Bộ trưởng Gia củ 0à Phát triển Đô th: (1) Patricia R. Harris (1924- 
1985), giữ chức từ 1977-1979. Dưới thời Tổng thống Johnson, bà là đại sứ 
da đen đầu tiên ở Luxembourgh. Bà thi hành các biện pháp nghiêm ngặt 
chống phân biệt chủng tộc trong các hoạt động bán và thuê nhà ở và duy 
trì quyền kiểm soát chặt chẽ đối với Hiệp hội Thế chấp Nhà ở Quốc gia. Bà 
thôi giữ chức vụ này để làm bộ trưởng ÿy tế, giáo dục và phúc lợi. (2) Moon 
Landrieu sinh năm 1930, đại biểu bang Louisiana, giữ chức bộ trưởng từ 
năm 1979 đến năm 1981. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông là thị 
trưởng New Orleans và là chủ tịch Hội nghị Các thị trưởng Hoa Kỳ. 

Bộ trưởng giao thông: (1) Brock Adams (1927-2004), đại biểu bang 
Washington, giữ chức vụ này từ 1977-1979. Ông để ra chương trình an 
toàn và tiết kiệm nhiên liệu cho các động cơ. Brock thôi chức vụ này sau 
cuộc cải tổ nội các. (2) Neil E. Goldschmidt sinh năm 1940, đại biểu bang 
Oregon, là bộ trưởng từ năm 1979 đến năm 1981. Ông là người xúc tiến 
dự án phát triển hệ thống vận tải quy mô lớn và điểu chỉnh lại các ngành 
công nghiệp giao thông vận tải. 

Bộ trưởng Năng lượng: (1) James R. Schlesinger (1929-2014), đại biểu 
bang Virginia, là bộ trưởng từ năm 1977 đến năm 1979. Ông đã từng giữ 
các chức vụ chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử, giám đốc Cục Tình 
báo Trung ương và bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Nixon 
và Tổng thống Ford. Được bổ nhiệm làm trợ lý phụ trách các vấn để 
năng lượng cho Tổng thống Carter, Schlesinger trở thành bộ trưởng Năng 
lượng đầu tiên trong nội các. Ông giám sát thiết lập Bộ Năng lượng quản 
lý chức năng của 50 cơ quan trực thuộc chính phủ, bao gồm cả Sở Điện 
lực Liên bang và Cục Quản lý Năng lượng Liên bang. Ông phải rời khỏi 
chức vụ trong cuộc cải tổ nội các. (2) Charles Ñ. Duncan, jr. sinh năm 
1926, đại biểu bang Texas, là bộ trưởng Năng lượng từ 1979-1981. Ông 
từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Charles khuyến khích các chương 
trình tiết kiệm năng lượng và tháng 3/1980, ông ký thỏa thuận điều chỉnh 


giá cá với Chính phủ Canada trong khuôn khổ kế hoạch nối lại việc nhập 
khẩu khí đốt tự nhiên của Canada. 


Bộ trưởng Giáo đc: Shirley M. Hufstedler (1925-2016), đại biểu 
bang California, giữ chức vụ này thời kỳ 1979-1981. Là bộ trưởng Giáo 
dục đầu tiên, bà lập ra Bộ Giáo dục điều hành 150 chương trình trước đây 
thuộc về Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi và Bộ Quốc phòng. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 20/1/1977-20/1/1981 

Lệnh Ân xá những người trấn nghĩa Uụ quân sự, 1977: Ngày đầu tiên 
làm Tổng thống, Carter đã công bố lệnh ân xá cho khoảng 10.000 người 
trốn quân dịch thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. Sắc lệnh này không áp 
dụng với các trường hợp đào ngũ trong thời chiến. luy nhiên, sắc lệnh này 
bị Hội Cựu chiến binh phê phán. 

Các sắc lệnh? bãi bỏ điêu tết: Lồng thống Carter ký sắc lệnh điều chỉnh 
ngành vận tải hàng hóa bằng đường hàng không năm 1977, vận tải hàng 
không thương mại năm 1978, điều chỉnh giá khí đốt tự nhiên năm 1978 
và ngành vận chuyển bằng xe tải năm 1980. 

Chính sách uề năng luÿng: “Năng lượng là phương tiện kiểm tra nhanh 
nhất khả năng bợp nhất đất nước của cbúng t2, Tổng thống nêu rõ trong 
một bài diễn văn quan trọng vào tháng 7/1979, “gà đó cứng là tiêu chuẩn 
mà chúng ta dang chạy đua để Uư0n tới. liên mặt trận năng lÿno, cứng ta 
có tĐể giàn? lại cho ¿ằất nước một niêm tin mới Uà lại có thể biểm soát uà nắm 
chắc uận mện? của mìn?. ” Sau cuộc tranh cãi kéo dài 18 tháng giữa chính 
phủ và Quốc hội, tháng 11/1978, Tổng thống Carter mới thông qua được 
sắc lệnh về năng lượng, quy định về kiểm soát lại giá khí đốt, giảm thuế 
cho các dự án lắp đặt hệ thống cách điện và tiết kiệm nhiên liệu, yêu cầu 
các ngành kinh doanh và ngành công nghiệp chuyển từ dùng dầu lửa 
sang dùng khí đốt hoặc than. Năm 1980, Quốc hội phê chuẩn áp dụng 
thuế đặc biệt do chính phủ tài trợ đối với các công ty dầu lửa. Tổng thống 
Carter cũng ra sức xúc tiến phát triển các dạng nhiên liệu tổng hợp. 

9 kiện Đảo Ba Dặm (Tbwe Miie lsiznä): Tương lai của ngành năng 
lượng hạt nhân chợt tối sầẩm lại sau sự kiện Đảo Ba Dặm — một nhà máy 
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năng lượng hạt nhân bị nổ vào tháng 3/1979 tại bang Pennsylvania. Vụ nổ 
hệ thống làm lạnh của lò phản ứng số hai được giải thích do sai lâm của cả 
con người, kỹ thuật và thiết kế. Đội đặc nhiệm do Tổng thống Carter chỉ 
định có nhiệm vụ điều tra vụ tai nạn và kiến nghị việc đình chỉ ngay lập tức 
việc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân cho đến khi nào áp dụng được 
các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn. Ủy ban Năng lượng Hạt nhân 
cũng đồng tình với chỉ định này. 

Luật Bảo uệ môi trường: Năm 1977, Tổng thống phê chuẩn văn bản 
luật cấm xả các chất thải chưa qua xử lý ra đại dương và luật khai thác 
khoáng sản và khai hoang, sắc lệnh về vùng đất Alaska được ban hành năm 
1980 cấm xâm phạm 104 mẫu đất dành cho các công viên quốc gia, rừng 
cấm và một số diện tích đất khác. 

Cương trình phúc lợi xã bội: Năm 1977, Tổng thống phê chuẩn sắc 
lệnh cung cấp tem phiếu lương thực cho các đối tượng được quy định. 
Năm 1978, ông ký ban hành Đạo luật Hành chính sự nghiệp Humphrey- 
Hawkins. Được Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hubert Humphrey (bang 
Minnesota) và Hạ nghị sĩ Augustus E. Hawkins (bang California) bảo trợ, 
đạo luật này để ra mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 4% vào năm 
1983 và kiến nghị Tổng thống hoạch định các kế hoạch 5 năm về thất 
nghiệp, công ăn việc làm, lạm phát và sản xuất. 

Nhân quyên: Điểm cốt lõi trong chính sách đối ngoại của chính 
quyền Carter là lời kêu gọi nhân quyền trên khắp thế giới. Carter lên án 
các vụ việc ở Liên Xô, tiêu biểu là vụ Anatoly Shcharansky và Alexander 
Ginzburg. Năm 1977, tại Ñarsaw, ông lên tiếng kêu gọi quyền con người 
ở các nước Đông Âu. Tổng thống lên án nạn phân biệt chủng tộc ở Nam 
Phi và ủng hộ nỗ lực của những người da đen đấu tranh vì quy tắc đa số ở 
Rhodesia. Ông ta chỉ trích các chế độ xã hội của lãnh tụ Castro ở Cuba và 
của Idi Amin ở Uganda. Tổng thống ra lệnh đình chỉ viện trợ nước ngoài 
cho Argentina, Uruguay và Ethiopia. 

Hiệp ước kênh đào Panama, 1977: Sau 13 năm thương thuyết (bắt 
đầu từ thời Tổng thống Johnson), tháng 9/1977, Hoa Kỳ và Panama đã 


đi đến một hiệp ước quy định việc trao trả lại kênh đào và khu VỰC xung 
quanh Panama bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/12/1999. Trong khi các cử 
tri Panama phê chuẩn hiệp ước sau một cuộc trưng cầu dân ý thì ở Mỹ, 
người ta phải mất hàng tháng trời mới đi đến thống nhất vì một số đông 
các thành viên bảo thủ, trong đó cựu Thống đốc California Ronald Reagan 
đã lên án hiệp ước này như một bước thụt lùi, một sự nhân nhượng có 
thể gây nguy hại tới nền an ninh khu vực bán cầu này. Tháng 10/1979, 
Hoa Kỳ trao trả vùng kênh đào cho Panama nhưng vẫn duy trì quyền điều 
hành và bảo vệ kênh đào cho đến cuối thế kỷ. 


Luệp uúc lại Daui2, 1978: Quá trình lập lại hòa bình ở Trung Đông, 
bắt đầu bằng cử chỉ đẩy tự tin của Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat trong 
chuyến thăm lịch sử của ông tới Jerusalem tháng 11/1977 đã bị đình lại tới 
tháng 2/1978 khi Tổng thống Carter mời ngài Sadat và nguyên Thủ tướng 
Israel Menachem Begin tới trại David. Sau 13 ngày thương lượng căng 
thẳng tại một khu vực hẻo lánh tách biệt ở Maryland, ba nhà lãnh đạo đã 
đi đến nhất trí với hai văn bản luật, được ký kết trọng thể với sự có mặt của 
các nhà quay phim, chụp ảnh, đó là Hiệp định khung về Hòa bình ở Trung 
Đông và Hiệp định khung cho việc kết thúc thỏa ước hòa bình giữa Ai Cập 
và Israel. Mặc dù về sau bắt đầu xuất hiện các trở lực, chủ yếu là xung quanh 
vấn để quyển tự trị của người Palestine nhưng Hiệp ước Trại David đã dẫn 
tới một hiệp ước hòa bình chính thức vào tháng 3/1979, chấm dứt 31 năm 
tranh chấp giữa Ai Cập và Israel và việc trao trả lại vùng Sinai bị chiếm đóng 
của Ai Cập được tiến hành từng bước vào tháng 4/1982. 

Quan Đệ uới Trunc Quốc: Năm 1979, Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại 
giao với lrung Quốc và bắt đầu rút quân khỏi Đài Loan. Mặc dù vẫn tiếp 
tục giao lưu văn hóa và trao đổi buôn bán với Đài Loan nhưng Washington 
đã chính thức công nhận Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp của Trung 
Quốc. Cũng năm đó, Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình trở thành nhà lãnh 
đạo Cộng sản đầu tiên của Trung Quốc đến Hoa Kỳ và hai nước đã ký các 
hiệp định hợp tác khoa học, văn hóa và thương mại. 

Hiệp định SALT IT b¿ bủy bỏ: Tháng 6/1979, Tổng thống Carter và 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev đã ký hiệp định 
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thứ hai thỏa thuận được trong khuôn khổ các vòng đàm phán cắt giảm vũ 
khí chiến lược. Với ý kiến cho rằng thỏa thuận này là hết sức bất lợi cho 
Hoa Kỳ, các thành viên bảo thủ của Thượng nghị viện Hoa Ky là Sam 
Nunn (Đảng Dân chủ, bang Georgia), John Tower (Đảng Cộng hòa, bang 
Texas) và Henry Jackson (Đảng Dân chủ, bang Washington) đã phối hợp 
thành bộ ba đòi hủy bỏ Hiệp định. Những thời cơ để đi đến thỏa thuận 
đã bị triệt tiêu khi Liên Xô tiến vào Afghanistan tháng 12/1979, chính vì 
thế Hiệp định SALT II không bao giờ được thông qua. 


Quaø bệ uới Aƒgbanistan: Năm 1979, trả đũa việc Đại sử Hoa Kỳ 
Adolph Dubs bị giết hại ở Cabun, Tổng thống Carter ra lệnh cắt toàn 
bộ viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Cuối năm đó, Liên Xô tiến vào 
Afghanistan, đánh dấu sự bùng nổ cuộc chiến 9 năm đánh đuổi quân 
phiến loạn đe dọa chế độ thân Liên Xô Babrak Kaimal. Chưa bao giờ 
trong thời gian làm Tổng thống, Carter tỏ ra giận dữ như vậy, ông kiên 
quyết kêu gọi toàn cầu phản đối cuộc chiến của Liên Xô. Năm 1280, Hoa 
Kỳ đình chỉ việc bán thiết bị công nghệ cao và lương thực cho Liên Xô, 
giành được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc với lệnh rút hết quân đội nước 
ngoài ra khỏi Afghanistan và đã thuyết phục thành công 63 quốc gia khác 
không tham gia Thế vận hội Olympic ở Moscow. Đến thời Tổng thống 
Reagan lệnh cấm vận lương thực này đã được bãi bỏ vào năm 1981. Liên 
Xô đã rút hết quân khỏi Afghanistanvào năm 1988 và 1282. 


V„ các con tin Mỹ ở lrzn, 1979-1981: Tháng 11/1979, quân đội lran 
đánh chiếm đại sứ quán Mỹ ở Tehran và bắt 60 người Mỹ làm con tỉn. 
Quân đội Iran đưa ra điều kiện để đổi lấy việc trả lại tự do cho những con 
tin này: Về phía Mỹ phải trục xuất ông vua bị hạ bệ là Shah Reza Pahlavi, 
khi đó đang chữa bệnh ở New York phải trở về Iran để ra hầu tòa. Theo lệnh 
của phía Iran, hầu hết những phụ nữ và người da đen cùng những người đau 
yếu trong số các con tin đã được phóng thích. 52 người Mỹ còn lại tiếp tục 
bị giam giữ hơn một năm, họ là vật đảm bảo cho cuộc chiến tranh cân não; 
nó đã làm đau đầu Chính phủ Hoa Ky, gây ra làn sóng bài Mỹ và cuộc cách 
mạnh Hồi giáo ở Iran, một trong những tác nhân lật đố Tống thống Carter 
vào năm 1980. Theo sau vụ đóng cửa đại sứ quán, chính quyền Carter tiến 


hành các biện pháp ngoại giao, kinh tế và cuối cùng là dùng sức mạnh quân 
sự để giải thoát các con tin. Tháng 11/1979, Tổng thống Carter ra lệnh 
ngừng nhập khẩu dầu lửa từ lran và phong tỏa các tài sản của lran ở Mỹ. 
Tháng 12/1979, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi lran trả lại tự do 
ngay lập tức cho các con tin. Tổng thống Carter cho trục xuất 183 nhà ngoại 
giao Iran ở Mỹ. Đại sứ quán Canada che giấu 6 người Mỹ thoát được trong 
cuộc tấn công đại sứ quán Mỹ và tháng 1/1980 thu xếp cho họ giả làm nhân 
viên ngoại giao Canada rời khỏi Iran. Đầu tháng 4/1980, Carter quyết định 
áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran và cấm công dân Mỹ 
trừ các nhà báo tới Iran. Cho dù chưa có kế hoạch nào cụ thể, ngày 24/4, 
Tổng thống điều động một lực lượng quân đội đi giải cứu các con tin. Đội 
quân này hạ cánh ở Iran, nhưng những trục trặc của ba chiếc máy bay lên 
thẳng đã khiến sĩ quan chỉ huy phải hủy bỏ cuộc tấn công trước khi mở đợt 
tập kích cuối cùng vào Tehran. Trong khi chuyển quân về tuyến sau, hai 
chiếc máy bay đâm vào nhau làm 8 người chết. Để đối phó với những trận 
tấn công như thế sau này, phía Iran đã cách ly các con tin thành nhiều nhóm 
rải rác khắp Iran. Sau đó, cái chết của nhà vua lran ở Cairo vào tháng 7/1980 
khiến người ta hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa các con tin có thể sẽ được thả 
ra, nhưng Iran yêu cầu trả lại tài sản của nhà vua đã quá cố, hủy bỏ mọi lời 
buộc tội của Mỹ chống Iran, ngừng phong tỏa tài sản của lran ở Mỹ và Mỹ 
phải cam kết không can thiệp vào các công việc nội bộ của Iran. lrong khi 
đó, chiến tranh đã nổ ra giữa Iran và Iraq khiến cho điều kiện cuối cùng khó 
đứng vững dưới áp lực kinh tế. Tháng 11/1980, giới quân sự lran giao các 
con tin cho Chính phủ Iran. Với vai trò trung gian của Algeria, cuộc thương 
lượng cuối cùng đã đi đến kết quả. Iran chấp nhận thả các con tin để đổi lấy 
việc ngừng phong tỏa tài sản của Iran ở Mỹ và buộc phải rút lại những đòi 
hỏi khác. Ngày 20/1/1981, các con tin rời khỏi Iran và đó cũng là lúc Tổng 
thống Carter chuyển giao chính quyển cho Ronald Reagan. 

Chủ thuyết Carter, 1980: Trong bài diễn văn tháng 1/1980, Tổng thống 
Carter cảnh cáo Liên Xô không được lợi dụng tình hình lộn xộn ở lran và ở 
Afghanistan làm cái cớ hòng duy trì mục tiêu lâu dài của Liên Xô muốn giành 


quyền sở hữu một cảng nước ấm. “/# &) zmột nỗ le nào của một lực lang bên 
ø02/`, Lống thống tuyên bố trong Chủ thuyết Carter, ?È #¿Øm soá† uùng 
Vịnh Ba Tự sẽ bị coi là bành động xâm phạm lợi ícb của loa Kỳ 0à sẽ bị trừng Hrị 
bằng bất kỳ một biện pháp nào dÑn thiết, kể cả dừng síc mạnh quân sự.” 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 
Không. 


VỀ HƯU: 20/1/1981 


Sau thất bại trong lần tái ứng cử tổng thống (Xem: &øz2/2 Rzaøz0 - 
Tổng thống thứ bốn 10i), Carter về nghỉ ở Plains, bang Georgia. Ông lập 
ra lrung tâm của Tổng thống Carter ở Atlanta và tích cực tham gia các dự 
án của trung tâm, trong đó nổi bật là nỗ lực diệt giun Guinea ở châu Phi. 
Là thành viên của Hiệp hội Môi sinh, ông trực tiếp lao động xây dựng 
nhà ở mới tại các khu nhà ổ chuột New York. Ông cũng tham gia giảng 
về khoa học chính trị ở trường Đại học Tổng hợp Emory. Ông được trao 
giải Nobel Hòa bình vào năm 2002 vì đã thiết lập hòa bình giữa Ai Cập và 
Israel cùng các công trình nhân đạo khác của ông. 


CANGỢII: 

“1ồi biết ông Ä2 nhiều năm. (Ông là người rất can ÄÄm. Lời ông nói thể 
biện mmột tính cách tận tụy Uà nhắc nhờ cbúng ta cẩn quan tâm Đơn đến cộng 
đổng của mình... Con người đó luôn bướng uê những giá trị chân chính. ”— 
Thị trưởng Chicago Richard Daley, 1976 

“Ông trao cbo tôi 0ai trò lớn bơn 0à tốt tới tôi [uới tư cácb là Phó Tổng 
tống] bơn bất kỳ uj tổng thống nào trong lịcb sử.” — Cựu Phó Tổng thống 
Walter Mondale, 1981 

'Carter là nhà lãnh đạo biểu biết nhất mà tôi từng biết. Vốn kiến thức 
sâu rộng của ông khiến ta phải ngạc nhiên. (ng có thể nói một cácb rÁt† tự tin 
Uuà (J2) súc thuyết phục Uề năng lưÿng, Uể các Uấn để bạt nhân, về dụ bành ưí 
trụ, lrung Đông, châu Mỹ Latin, nhân quyển, 0ề lịcb sử nước Mỹ uà uề bất Èỳ 


một chủ để nào được yêu cẩu.” — Cựu Chủ tọa Quốc hội Thomas P “Tip” 
ONeil, 1987 


CHỈ TRÍCH: 


“Tổng thống Carter đơn giản là đã thất bại trong Uiệc dẫn dắt Ất nước 
ta đi dúng bướng cẩn đi uà kết quả là Hoa Kỳ rơi uào tình) trạng xuống dốc 
nghiêm trọng. Chính sách dối ngoại của chúng ta bết sức sai /m. `— Cựu 
Tổng thống Gerald Ford 

“Chính quyển Carter Äã gặt bái kết quả đặc biệt là 4y lập túc Uà cùng 
một lúc bình thành quan bệ xấu chưa từng tDấy uới các nước đồng minh, các 
mối quan bệ uới các nước đối thủ trở nên tôi tệ bdn bao giờ Đết 0à tình? trạng 
xáo trộn uà biến đổi nghiêm trọng ở thế giới thứ ba kể từ sau lhế chiến lÌ. `— 
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger, 1280 

“Chúng ta phải xử lý cho được một món ăn mà chín) quyên biện nay chế 
biến ra: một món bẩm bông nbW UÀ thật khó tiêu, lại lạ miệng, phẩn thì lạm 
phát, phẩn thì thất nghiệp quá cao, phẩn lại suy thoái; uiỡng khác lại thất t1 
thuế uà lại có tiếng chỉ tiêu cắt xen, gia giảm chút ít bởi khủng Dong !Ăng 
lượng. Đó là món bâm kinh tế làm nước Mỹ 2u bụng. ”— Ứng cử viên tổng 
thống Đảng Cộng hòa, Ronald Reagan 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA CARTER: 
_ “Việc thông qua các đạo luật 0ê dân quyển những năm 60 là điểu E} 
diệu nhất xảy ra ở miễn Nam mà tôi từng thấy trong đời. Nó trút được một 
gánh nặng cbo người d4 trắng cũng như người d4 Ả£n. ` 

“Niểm tin Äã xác định sự nghiệp của chúng ta uà là chất keo gắn bó các 
thế bệ, Chúng ta luôn luôn tin tưởng Uào điều Ảược gọi là sự tiến bộ, uÀo chân 
ñý rằng tưởng lai của con em chúng ta sẽ tốt đẹp bơn thời đai ngày nay. Nhưng 
người dân Mỹ dang đánh mất dân niềm tin Ấy Người ta không còn tin Đào 
chính phủ uà kbông tin tưởng cả chính mình uới hé cách là công dân làm chủ 
của một đJẤ! nước tự di. ` 


TÁC PHẨM CỦA CARTER: 
W7y not the best (Tại sao không là người xuất sắc nhất), 1976. 


Keeping Faitb: Memoirs ofa President (Giữ niêm tin: Hồi ký của một tổng 
?ốnø), 1982. 


Euerytbing to gain: Mlaking the mmost out 0ƒ the Rest of Your lj£ (Để có được 
tất cả, bãy nỗ lực bết mình trong quãng đời còn l2), viết cùng với Rosalynn 
Carter, 1987. 


An Outáoor Journal (Nbật ký ngoài trời), 1988. 


TÁC PHẨM VỀ CARTER: 


Gilad, Betty. Jznwy Carter: ln Searcb 0ƒ the Great Wite House (]iny Carter: 
Nghiên cứu Uê một con người của Nhà Trắne), New York: Norton, 1980. 


Kucharsky, David. 75 Min fơm Plan: Tbe Mind and Spirit of ]imưny 
Carter ( Trí tuệ Uà tỉnh thẩn của )¿mưny Carter, người con của Plaim3), New 
York: Harper & Row, 1976. 


Mazlish, Bruce và Diamon, Edwin. Jzwy C2rter: An lnterpretiue 
Biograpby ( Tiểu sử Jưny Carter), New York: Simon & Schuster, 1979, 


Stroud, Kandy. H2øø Jiwy Won: 1e 0ictory campaien form Plaims to the 
W?ite House (]immmy Äã giành thắng lợi nbư thế nào: Chiến dịcb thẮng lợi 
ty Pia/ms đến Nhà Trắno), New York: Morrow, 1977. 

XWooten, James. 7£ Ñoo# am Niing oƒ Jimy Carter (Xuất xi Uà thời 


niên thiếu của j¿?wmzuN Czrrer),, New York: Summit Books/Simon & 
Schuster, 1978. 
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RONALD REAGAN 


(1911-2004) 


La 


TỔỐNG THỐNG THỨ BỐN MƯƠI 
(1981-1989) 


HỌ VÀ TÊN: 
Ronald Wilson Reagan. Wilson là tên thời con gái của mẹ ông. 


NGOẠI HÌNH: 

Là vị tổng thống cao tuổi nhất lúc bấy giờ, Reagan có vẻ hơi ngại ngùng 
trong lễ sinh nhật thứ 78 khi rời chiếc ghế tổng thống quyền lực. Tuy nhiên, 
trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông luôn tràn đây sinh lực đến ngạc nhiên 
và giữ được diện mạo khá trẻ trung. Cao 1,85m, nặng 84kg, Reagan có đôi 
mắt xanh và mái tóc nâu dày ngả màu muối tiêu. Reagan bị cận thị nặng 
từ thời niên thiếu, ông bắt đầu đeo kính từ đầu những năm 1940. Reagan 
hơi bị nặng tai từ sau lần một bạn diễn bắn súng gần sát đầu ông trong một 
lần làm phim. Ông bắt đầu đeo máy trợ thính tai phải vào năm 1983 và 
dùng với cả tai trái từ năm 1985. Reagan suýt chết vì viêm phổi năm 1947. 
Một vài năm sau đó, trong một trận đấu bóng chày của những nhân vật nổi 
tiếng, xương đùi phải của ông bị vỡ thành sáu mảnh khi ông trượt chân ở 
điểm chạm bóng đầu tiên, ông mất nhiều tháng trời điểu trị bằng phương 
pháp kéo dãn khiến chân ông không còn cử động linh hoạt được như trước. 
Trong thời gian làm Tổng thống, ông thường bị viêm mũi và viêm họng, 
bị dãn tuyến tiển liệt (chữa khỏi năm 1987). Tháng 7/1985, Tổng thống 
Reagan phải phẫu thuật vì ung thư ruột kết. Trong ca phẫu thuật kéo dài gần 
ba tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn ruột già dài khoảng 60cm 
trong đó có một khối u ác tính có đường kính 5cm đã lan đến thành ruột 
nhưng chưa đâm thủng nó. Sau đó thi thoảng các khối u lành nhỏ lại xuất 
hiện trong ruột kết và các bác sĩ lại phẫu thuật cắt bỏ chúng. Năm 1985, và 
lại tái phát vào năm 1987, ông được phát hiện có các tế bào ung thư da, các 
bác sĩ lại tiến hành phẫu thuật lấy chúng ra khỏi bề mặt mũi của ông. Hai 
tuần trước khi mãn nhiệm, ông phải phẫu thuật chữa chứng co cứng ở lòng 
bàn tay trái, vô hại nhưng cứ tiếp diễn tình trạng này thì ông sẽ có nguy cơ 
không thể duỗi thẳng ngón tay áp út được. Tống thống Reagan có giọng nói 
nhẹ nhưng rõ ràng, âm điệu đều đặn, uyển chuyển, được rèn luyện trong 
những năm làm phát thanh viên trên đài. 


TÍNH CÁCH: 


Reagan là diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp duy nhất trở thành Tổng 
thống. Reagan có biệt danh là Nhà tuyên truyền vĩ đại do việc ông tận dụng 
các chương trình truyền hình để giới thiệu đường lối chính sách của chính 
quyền rất hiệu quả. Ông là người có tài kể chuyện với một kho tàng dường 
như vô tận các câu chuyện khôi hài về những ngày ông ở Hollywood. Nhìn 
chung ông rất lịch thiệp, vui vẻ, điểm đạm và luôn luôn lạc quan. Theo 
Hedrick Smith, phóng viên tờ jWzw or T7zes thì “phong cách tự nhiên và 
vẻ ngoài dễ nhìn của Reagan gây thiện cảm nhanh chóng với những người 
cho rằng ông có dáng vẻ của một kẻ cuồng tín cực hữu từ đằng xa”. Anne 
Edwards, nhà nghiên cứu lịch sử và luôn theo sát Reagan trong những năm 
đầu hoạt động chính trị, đã mô tả ông là một người lanh đạm, kín đáo và rất 
ít khi kể về bản thân mình với người ngoài. Trong một loạt sách do các cộng 
sự trong chính quyền Reagan như Giám đốc ngân sách David Stockman, thư 
ký báo chí Larry Speakers, Tham mưu trưởng Nhà Trắng Donald Reagan, 
Tham mưu phó Michael Deaver và Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Haig, 
viết thì chân dung Tổng thống được khắc họa là một con người thờ ơ, 
không hể bị ràng buộc bởi các hoạt động hằng ngày, ông thường rụt rè trong 
việc đưa ra các chỉ thị và không khéo léo trong xử thế các tình huống riêng 
tư hoặc đôi khi tỏ ra thiếu hiểu biết cơ bản về một số vấn để quan trọng. 
Sự nóng vội và việc sẵn sàng giao phó quyền lực rộng rãi cho nhân viên là 
nguyên nhân của sự chỉ trích gay gắt đối với Reagan sau hành động chống 
lran (xem: Hozt đÐ?g dủa chính quyển). Trong thời gian làm Tổng thống, ông 
thừa nhận rằng lịch trình của mình có chịu ảnh hưởng của một nhà chiêm 
tinh học do bà Reagan cố vấn, nhưng ông phủ nhận rằng các quyết định 
về chính sách của mình chưa bao giờ dựa vào dự báo của chiêm tỉnh học. 
Reagan thú nhận rằng ông mắc chứng sợ không gian hẹp. 


TỔ TIÊN: 

Reagan là người gốc Ireland và Anh — Scotland. Họ nội (họ gốc là 
O Regan) của ông đến từ Ballyporeen vùng Tipperary, Ireland. Cụ của 
Reagan là Michael Reagan bỏ làng ra đi trong một trận đói, sống ở London 


Il5ấ6 “=8  William A. DeGregorio 


10 năm và năm 1856 di cư sang Hoa Kỳ rồi định cư tại một trang trại gần 
Fairhaven, bang lllinois. 


CHÀA: 


John Edward “Jack” Reagan (1883-1941), làm nghề bán giày dép. Sinh 
ra ở Fulton, bang lllinois, Jack Reagan mồ côi từ năm lên sáu khi cả bố và mẹ 
đều chết vì bệnh lao cách nhau đúng một tuần. Reagan được một người cô 
và ông bà nội thay nhau nuôi dưỡng. Với trình độ học vấn hết lớp ó, cậu nỗ 
lực để có một cuộc sống giản dị bằng việc bán giày dép ở các thị trấn nhỏ của 
bang Illinois và một thời gian ở Marshall Field, Chicago. Tương lai của Jack 
có phần sáng sủa hơn khi hợp tác với H. C. Pitney mở một cửa hàng giày 
dép thời trang ở Dixon, bang lÏlinois vào những năm 1920, nhưng công việc 
làm ăn lại bị thu hẹp lại trong thời kỳ Đại suy thoái. Công việc sau đó tại 
một cửa hiệu ở Springfield cũng bị chấm dứt một cách phũ phàng khi Jack 
nhận được thông báo thôi việc đúng vào trước đêm Noel năm 1931. Sau khi 
Franklin D. Roosevelt — người mà Jack Reagan, một đảng viên Đảng Dân 
chủ tự do ủng hộ tuyệt đối — trúng cử Tổng thống, Jack được thuê làm quản 
lý một loạt các công trình công cộng trong khuôn khổ Chính sách kinh tế 
xã hội mới ở khu vực, mà chủ yếu là công trình xây dựng sân bay Dixon. Là 
người Công giáo, ông không chấp nhận mọi quan điểm khác với đức tin của 
mình, ông cấm con xem phim 7£ Bir1h oƒa Nation (Sự ra đời dủa một quốc 
øi2)) bởi vì nó để cao Đảng Ku Klux Klan, và sau một lần bước ra khỏi khách 
sạn ông đã hiểu rằng bộ phim đó bài trừ người Do Thái. Jack Reagan qua 
đời vì cơn đau tim không lâu sau khi dự lễ ra mắt bộ phim K?z Rockne-.1// 
American (1940), bộ phim đầu tiên mà con trai ông thủ vai chính. “Ùếz⁄ eø2 
tôi phải có một sự ngbiệp uẻ Uuang bơn n biểu so uới công uiệc bán bàng, Ronald 
Reagan viết về cha mình, '2//ne bởi 0 ông sống trong thời dại Ảó, Uà lại thêm 
tật nghiện rượu dã khiến ông trở nên nẳn chí”. 


1. Một siêu phẩm ăn khách của D. \. Griffth, là bộ phim nổi tiếng nhất trong giai đoạn 
này bị cấm ở một số tiểu bang: Ohio, Kansas, West Virginia... và các thành phố: Chicago, 
Las Vegas, Denver, Pittsburgh và St. Louis do nội dung bôi nhọ người da đen và tôn vinh hội 
phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan như những người hùng. 


MẸ: 

Nelle Ñilson Reagan (1885-1962), sinh ở Fulton, bang llÏinois, mặc 
dù theo đạo Tin Lành nhưng khi bà lấy Jack Reagan họ lại làm lễ cưới tại 
nhà thờ Công giáo. Là người phụ nữ đôn hậu và khoan dung, bà thường 
đến thăm các tù nhân và những bệnh nhân ho lao, bà chăm sóc họ chu 
đáo đến mức các con bà hiểu rằng chứng nghiện rượu của cha mình là một 
căn bệnh và vì vậy mà chúng không nên cáu giận với ông. Bà đứng ra tổ 
chức các buổi diễn kịch trong thành phố. Và từ đây cậu bé Reagan bắt đầu 
yêu thích sân khấu. Trong thời kỳ Đại suy thoái, để hỗ trợ cho khoản thu 
nhập ít ỏi của gia đình, bà bán hàng và may vá thêm cho một cửa hiệu may 
đo. Hai vợ chồng bà định cư ở bang California năm 1939. Bà mất năm 77 
tuổi khi con trai đang là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình. 


ANHCHIỊEM: 


Reagan có một người anh trai là John Neil “Moon” Reagan, chuyên 
viên quảng cáo đã nghỉ hưu của hãng Rancho Santa Fe, bang California. 


CON CÁI: 

Reagan có hai con gái với người vợ thứ nhất; người con gái thứ hai 
mất do sinh non ngay sau khi ra đời vào năm 1947. 

Maureen Reagam (1941-2001), doanh nhân, chính bhácj. Năm lên 
bảy tuổi thì bố mẹ ly dị và cô bé Maureen lớn lên phần lớn là ở trường nội 
trú. Cô tốt nghiệp trường Trung học Marymounrt ở Tarrytown, New York 
và theo học trường Đại học Marymount bang Virginia. Sau l6 năm hoạt 
động trong lĩnh vực kinh doanh giải trí, trong đó có những quãng thời 
gian làm người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình, năm 1977, 
Maureen tham gia thành lập tờ Š%22øc2sể, S4, một tờ tạp chí chuyên về 
xúc tiến xuất khẩu của Hoa Kỳ. Thành công của tờ tạp chí dẫn tới việc 
thành lập Sell Overseas America, một tổ chức được rất nhiều công ty của 
Hoa Kỳ tài trợ với mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp Mỹ vượt qua rào 
cản về luật pháp, ngôn ngữ và những cản trở khác trong việc xuất khẩu. 
Maureen Reagan là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Theo lời 
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Maureen, bà là người của Đảng Cộng hòa từ năm II tuổi, sau khi xem 
các chương trình truyền hình về đại hội của các đảng phái chính trị năm 
1952. Tích cực tham gia các hoạt động của Đảng Cộng hòa từ lâu, năm 
1982 bà tham gia tranh cử vào Thượng nghị viện nhưng không thành 
công; ngài Tổng thống tỏ ra không chú ý tới việc bà ứng cử, còn ông bác 
Neil Reagan lại là đồng chủ tịch chiến dịch của đối thủ của bà và sau này 
là người thắng cuộc: Pete Wilson. Mặc dù cùng quan điểm với cha về vấn 
để kinh tế và chống chủ trương thiết lập chính phủ có mức chỉ tiêu chiếm 
tỷ trọng lớn nhưng Maureen khác với cha ở chủ trương tăng cường kiểm 
soát vũ khí (đặc biệt là các loại súng), ủng hộ Luật sửa đổi các quyển bình 
đẳng và tăng lương xứng đáng cho lao động nữ. Trong thời gian cha giữ 
chức Tổng thống, bà hoạt động với tư cách là cố vấn chính trị về các vấn 
đề liên quan đến phụ nữ và về sau là đồng chủ tịch Đảng. 

Năm 1984, bà lãnh đạo chiến dịch vận động tái cử tống thống cho 
cha ở khắp 50 bang của Hoa Kỳ. Mặc dù là một trợ thủ đắc lực trong cuộc 
vận động nhưng bà đã khiến giới lãnh đạo trong Đảng phải tròn mắt kinh 
ngạc khi bà khăng khăng khẳng định với các phóng viên săn tin rằng bà 
và chồng bà, Dennis Reveil, một cố vấn chính trị, đã từng thấy bóng ma 
Lincoln trong Nhà Trắng. Bà viết cuốn sách »# le, First Dawgbfer 
(Người cha thứ nhất, người con gái thứ nấy) (1989). 

Năm 1945, Reagan và người vợ đầu nhận nuôi một người con trai. 

Micbael Reagan sinh năm 1945, doanh nhân, uận động uiên thể thao. 
Michael làm rất nhiều công việc khác nhau như bán thuyền, đồng sở 
hữu một công ty phát triển nhiên liệu, là chuyên viên cho cho một công 
ty có tên là Santa Ana, là phó giám đốc một công ty bảo vệ hợp đồng ở 
Burbank, diễn viên phụ, là người dẫn chương trình truyền hình và thành 
công nhất trong vai trò một vận động viên đua thuyền tốc độ. Ông viết về 
tuổi thơ bất hạnh của mình trong cuốn #4 Looking in (1 bên ngoài 
2b?w uào) cùng với Joe Hyams năm 1988. 

Reagan có một con trai và một con gái với người vợ thứ hai. 

PaHi (Reagan) Daui sinồ năm 1952, diễn tiên, tiểu tuyết gia. Cuối 
năm thứ ba ở trường Đại học Tổng hợp Northwestern, Patti bỏ học và bước 


vào nghề diễn viên với nghệ danh Patti Davis. Theo một bản hợp đồng trị 
giá 100.000 đô-la ký với hãng NBC trong một năm (1980), Patti chỉ xuất 
hiện trong một bộ phim truyền hình duy nhất: 12 Oøiy (Cb¿ dành cho 
các qwý 0à). Patti đóng một vài vai phụ khác và biểu diễn ở các nhà hát địa 
phương. Bà là thành viên tích cực trong phong trào chống phát triển vũ khí 
hạt nhân. Năm 1984, bà lấy Paul Grilley, một chuyên gia về yoga. Cuốn 
tiểu thuyết đầu tay Høzne Fron/ (Hiệu pbuønø) viết cùng với Maurren Strange 
Foster năm 1986 của bà bán rất chạy. 


Romaldl Precott Keagan sinh năm 1958, diễn Uiên múa, nhà báo. 
Ronald thôi học chuyên ngành nghệ thuật múa ba lê ở trường YalÌe vào 
cuối năm thứ nhất. Năm 1982, ông lại xin nghỉ việc tại nhà hát Joffrey, 
than phiển về tiền lương thấp và điểu kiện làm việc quá tồi tệ. Ông viết 
cho nhiều tờ tạp chí trong nước và năm 1985 thì vào làm việc ở hãng ABC 
với tư cách là phóng viên các chương trình giải trí cho mục Œøø2 Morring 
Azmerica (Chào aước Ấfÿ). Năm 2011, ông xuất bản cuốn A4y Fz¿ber at 100: 
4L Memoir (Cha tôi ở tuổi 100: Một bồi kỷ). 


CHÀO ĐỜI: | 

Reagan sinh ngày 6/2/1911 trong căn hộ có năm phòng mà gia đình 
ông thuê bên trên một quầy bánh mì ở phố Main, Tampico, bang Illinois. 
Khi mới sinh, cậu bé nặng tới 4,5kg. Đây là một ca đẻ khó nên thầy thuốc 
Harry Terry khuyên bà Reagan không nên sinh con nữa. Ông bố Reagan khi 
nhìn cậu con trai khóc thét đã nói: “M2; c?¿ l2 một anb chàng tí Don mà nó 
A5 làm náo động cả nhà lên. Cậu nhóc sau này thế nào cũng ăn to nói lớn đậy!” 


THỜI THƠ ẤU: _ 

Reagan lớn lên trong môi trường thuộc tầng lớp hạ trung lưu giữa 
nhiều cộng đồng khác nhau ở llinois. Lên hai tuổi, cậu được chuyển 
tới khu phía nam thành phố Chicago, và sau đó lại tới Galesburg và 
Monmouth, tại đây, năm 1918 cậu được chứng kiến cuộc diễu hành chào 
mừng ngày Đình chiến, kết thúc Thế chiến I, rồi lại trở về Tampico. Từ 
năm lên 9 tuổi, cậu sống ở Dixon. Một lần hai anh em cậu suýt chết vì bò 
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dưới gầm tàu hỏa ngay trước khi nó khởi hành. Một lần khác, Ron và bạn 
cậu bắn thủng một lỗ trên trần nhà bằng súng ngắn. Nhưng trải nghiệm 
tồi tệ nhất thời thơ ấu của cậu là việc phân loại khoai tây, trong đó có 
những củ đã thối, trong toa xe kín chở hàng vào một ngày hè nóng khủng 
khiếp. 14 tuổi, cậu làm thuê cho một cơ sở đào móng nhà vào mùa hè với 
tiền công 35 xu một giờ, và năm đó khi gánh xiếc Ringling Brothers qua 
Dixon, cậu cũng làm chân chạy việc vặt cho họ với thù lao 25 xu một giờ. 
Các mùa hè từ 1926 đến 1933, cậu làm nhân viên cứu hộ cho công viên 
Lowell trên bờ sông Rock. Cậu đã cứu 77 người thoát chết, nhưng rất ít 
người trong số họ nghĩ đến chuyện cảm ơn cậu. Một quý ông tốt bụng đã 
thưởng cho cậu 10 đô-la vì lấy giúp ông ta bộ răng giả rơi dưới đáy sông. 
Reagan thời trẻ tuổi rất thích thể thao, đặc biệt là bóng bầu dục. Những 
khi rảnh rỗi, cậu thu thập trứng chim và sưu tầm các loại bướm, nuôi bổ 
câu và nuôi thỏ, lại cả chú mèo Guinevere. Cậu thường xuyên đến thăm 
hỏi một đôi vợ chồng già và được họ cho ăn bữa nhẹ buổi chiểu và 10 
xu tiền thưởng hằng tuần. Cậu hay nghe các chương trình của đài phát 
thanh đầu tiên của Mỹ KDKI Pittsburg trên chiếc máy thu thanh thông 
dụng thời đó và bị nhiễm hình ảnh chàng cao bồi thời thượng tại nhà hát 
Family. Cậu bắt đầu say mê nghề diễn viên sau khi xem vở kịch về để tài 
chiến tranh j2zney End (Kết thúc cuộc bàn? trừn) ở năm thứ nhất trường 
đại học. Mặc dù sống trong cảnh khốn khó và khổ não khi phải đương đầu 
với thói nghiện rượu của cha, Reagan vẫn luôn nhớ về những ngày thơ ấu 
như chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời mình. 


HỌC VẤN: 


Khi cậu lên năm, mẹ bắt đầu dạy cậu đọc. Những năm học tiểu học, 
cậu luôn đạt điểm A môn đọc hiểu và toán, điểm B ở các môn học khác. Cậu 
là học sinh xếp loại B ở trường Trung học Dixion, khóa học năm 1928. Cậu 
chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải trong đội bóng bầu dục, lập đội bóng chày và 
là chủ tịch hội học sinh, cậu xuất hiện trong các vở kịch của nhà trường và 
tham gia viết ký yếu. Kỷ yếu của cậu có ghi: “Cuộc 22 2 một khúc hát of 
ngào, uì thế bãy nổi nhạc lêm!” [heo học trường Đại học Eureka (IHinois) 
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khóa 1228-1932, Reagan theo chuyên ngành kinh tế và xã hội học, nhưng 
phần lớn thì giờ cậu chẳng hề động đến bài vở. “7/ đZ bø b»ø bầu dục øà 
các boạt động ngoại khóa chiếm bết thời gian bọc bành của mình”, Ñeagan thừa 
nhận trong bài diễn văn chào mừng lễ tốt nghiệp trường Eureka năm 1982, 
'tà kết quả là điểm trung bình của tôi báo dộng xuống đến gin loại C, chỉ lo 
trượt tốt nghiệp chứ còn nói gì đến phấn đấu lên loại A°. Cậu được nhận học 
bổng một phần vì thành tích chơi bóng bầu dục, cậu trang trải tiền học phí 
cũng như các chi phí còn lại khác bằng việc rửa bát ở ký túc xá của hội lau 
Kappa Epsilon, hội nam sinh của cậu và cả ở khu ký túc xá của nữ sinh. Hai 
năm cuối ở trường đại học, cậu làm thêm công việc cứu hộ và huấn luyện 
viên bơi lội. Thời gian học năm thứ nhất, có lần cậu dẫn đầu cuộc biểu tình 
của sinh viên phản đối việc thu hẹp các chương trình học tập. Cuộc biểu 
tình này kết thúc trong thắng lợi của sinh viên và hiệu trưởng Bert \ilson 
phải từ chức. Reagan chơi ở vị trí hậu vệ phải cho đội bóng bầu dục Eureka 
Golden Tornadoes và tham gia đội bơi. Cậu cũng tham gia vào đội cổ động 
viên cho câu lạc bộ bóng rổ, là chủ tịch hội đồng hội sinh viên, là biên tập 
viên chính của kỷ yếu trường và là phóng viên của tờ báo sinh viên ?øzszs, 
là thành viên của câu lạc bộ hùng biện và câu lạc bộ kịch. Năm cuối ở trường 
đại học, cậu giành giải thưởng đặc biệt cho vai diễn cậu bé chăn cừu trong 
vở .1r/2 42 Czpo của Edna St. Vincent Millay trong cuộc thi diễn kịch một- 
màn Eva le Galliene do trường Đại học Tống hợp Northwestern tổ chức 
hằng năm. Sau khi tốt nghiệp năm 1932, Reagan quyết định theo nghề phát 
thanh viên của đài truyền thanh. 


TỒN GIÁO: 

Tông đồ của Chúa Giê-su và là tín đồ giáo hội Trưởng lão. Reagan 
luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đức Chúa, nhưng trong thời 
gian làm lổng thống ông rất hiếm khi đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật. Ông 
tin vào một sự sắp đặt thần thánh, trong đó mọi thứ diễn ra theo cách tốt 
đẹp nhất. Tuy nhiên, Reagan cũng tin vào sức mạnh của ý chí. “C#øe #2 
dược trao quyển nh đoạt số phận của mình, uì chúng ta có ruột cơ bội để lựa 
cøøø, "ông khẳng định, “cbøg z2 có một bộ luật Uà quy tắc bướng dẫn trong 
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Kinh Tbánh uà uiệc có tiếp tục sống Uà làm Uiệc theo nó bay không là do chúng 
ta quyết dịn”. ` 


SỞ THÍCH: 


— Mặc dù tuổi cao, Tổng thống Reagan vẫn luyện tập thể dục thể thao 
thường xuyên. Hằng ngày ông đều tập luyện tại sân vận động của Nhà 
Trắng, nơi có trang bị ván nghiêng, xe đạp thể thao và dụng cụ cử tạ. Nơi 
nghỉ ngơi ưa thích của ông là Rancho del Cielo, một trang trại rộng 88 
mẫu ở vùng núi Santa Ynez Mountains, phía đông vùng Santa Barbara, bang 
California mà ông mua năm 1974. Reagan thích tự mình chăm sóc trang 
trại, làm các công việc như phát quang các bụi rậm, chẻ củi hay xây hàng 
rào. Tại đây, ông cũng rất thích đua ngựa. Yêu thích đọc các loại báo từ khắp 
nơi trên cả nước, bao giờ ông cũng lật tới trang hài hước đầu tiên. Reagan 
không hút thuốc và uống cũng rất ít, chỉ thỉnh thoảng uống một cốc rượu. 


CHUYỆN TÌNH THỜI TRẺ: 


Margaret “Mugs” Cleaver: Dutch Reagan và Mugs Cleaver, con gái 
vị mục sư tại địa phương yêu nhau từ thời học trung học và trong suốt 
những năm học đại học. Họ chia tay nhau vào mùa thu năm 1932 khi 
Reagan chuyển tới Chicago tìm việc làm ở đài phát thanh, còn Mugs bắt 
đầu dạy học tại trường trung học, nhưng họ vẫn dự định sẽ tổ chức lễ cưới. 
Trong một lần đi chơi ở Pháp, cô phải lòng một sĩ quan nước ngoài tại tòa 
lãnh sự Hoa Kỳ. Họ làm lễ cưới ở Glasgow vào năm 1935 và về sau sống 
ở Virginia. Reagan sững sờ khi nhận được thư chia tay của X“— yêu gửi 
về từ nước ngoài. 


HÔN NHÂN: 

Ronald Reagan, 28 tuổi cưới nữ diễn viên Jane Wgman, 26 tuổi, 
ngày 26/1/1940; lễ cưới tố chức tại nhà thờ Wce Kirk O Heather gần 
Hollywood; bang California. Sarah Jane Fulks (tên khai sinh của Jane 
\WWyman) sinh tại phố Joseph, bang Missouri, ngày 4/1/1914, là con gái 
ông Richard D. Fulks làm nghề thám tử và bà Emme Reise Fulks, làm 
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việc trong chính quyền địa phương. Jane lớn lên ở Missouri và sau cái chết 
của người cha năm 1928, gia đình cô chuyển tới Los Angeles. Cô thi vào 
trường Đại học Tống hợp Missouri năm 1935 nhưng thôi học để làm ca 
sĩ trên đài truyền thanh dưới nghệ danh Jane Durrell. Năm sau, Jane ký 
một hợp đồng đóng phim với hãng Warner Brothers, công ty này đã gợi 
ý cho cô nghệ danh Jane ÑWWyman. Năm 1937, Jane lấy Myron Futterman, 
chủ một cửa hiệu may mặc ở New Orleans, nhưng một năm sau đó họ 
ly dị. Jane gặp Reagan khi cùng tham gia đóng phim Özøer Rz£ năm 
1938. Trong thời gian chờ quay tiếp phần sau của bộ phim, Özøzer Rz¿ 
2m4 4a Baby (1940), Reagan ngỏ lời cầu hôn và Jane đã đồng ý. Anh tặng 
cô chiếc nhẫn đính hôn bằng đá quý nặng tới 52 cara. Họ tuyên bố đính 
hôn trong chuyến đi chơi giải trí dành cho các tài năng trẻ ở Hollywood 
do chủ mục buôn chuyện trên báo là Louella Parsons tài trợ. Sau lễ cưới và 
bữa tiệc ở nhà Parsons, họ nghỉ tuần trăng mật ở PaÌlm Springs và về sống 
ở Beverly Hills. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ trở về, sự nghiệp 
diễn xuất của Reagan bắt đầu gặp trắc trở, còn các vai diễn của cô vợ dường 
như đang trên đà cất cánh. Với vai diễn trong phim 7Ø Los¿ W£ekenảd 
(1945), Jane thu hút sự chú ý của giới điện ảnh Hollywood. Cô được để 
cử giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ cho vai diễn trong 7e 
Wearine (1946). Năm 1948, Jane đoạt giải Oscar dành cho nữ diễn viên 
xuất sắc nhất trong vai cô gái câm điếc (Johnny Belinda), một vai rất khó, 
cô đã phải dày công khổ luyện trong trường điếc 6 tháng trời với đôi tai 
bịt đầy sáp. Và cũng vào thời gian này, cuộc hôn nhân của họ, vốn từ lâu 
vẫn được khắc họa trên các tạp chí của người hâm mộ là bình dị và hạnh 
phúc bắt đầu rạn nứt. Họ chia tay nhau rồi lại hòa giải một thời gian ngắn, 
và rồi chia tay dứt khoát vào tháng 5/1948. Reagan không bao giờ nói đến 
nguyên nhân chia tay, nhưng ÑWWyman, trước tòa xử vụ ly hôn của họ năm 
1948 đã đổ lỗi cho Reagan đang ngày một tham gia nhiều hơn vào hoạt 
động chính trị trong Hiệp hội diễn viên điện ảnh và đòi Jane phải ủng hộ 
mối quan tâm của ông. Ihêm vào mối quan hệ căng thẳng giữa hai người 
là cái chết của đứa con gái ngay khi chào đời, do sinh non bốn tháng, vào 
tháng 6 năm 1947, đúng vào thời điểm Reagan cũng suýt chết vì viêm 
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phối. Reagan phản đối việc ly hôn, nhưng không được và phải chấp nhận 
nó một cách đau đớn. Người ta nhìn thấy ông khóc trong buổi tiệc mừng 
năm mới. Nhiều đêm, ông ngồi một mình trong chiếc xe hơi đỗ ngoài cửa 
nhà Wyman. Tòa án giao quyển chăm sóc hai con cho Wwman với khoản 
tiền trợ cấp nuôi con là 6.000 đô-Ìa một năm, và tiền cấp dưỡng cho vợ 
cũng là 6.000 đô-Ìla một năm, người chồng chỉ phải chu cấp cho vợ khoản 
tiền thứ hai nếu người vợ không có khả năng làm việc vì đau ốm hoặc tai 
nạn. Reagan là Tống thống Mỹ đầu tiên từng ly hôn. Jane Wyman lấy 
nhạc trưởng Freddie Karger năm 1952, ly dị và cưới lại vào năm 19ó1 rồi 
bốn năm sau lại ly dị. Trong những năm 1950, bà tự soạn và đóng trong 
các chương trình truyền hình. Năm 1981, bà trở lại với màn ảnh nhỏ 
trong vai người phụ nữ đứng đầu gia tộc trong bộ phim truyền hình nhiều 
tập nổi tiếng của hãng CBS on Œ?est (GŒi4 tộc Falcor). ŸWyman qua đời 
ngày 10/9/2007 ở tuổi 90. 

Ngày 4/3/1952, Ronald Reagan, 41 tuổi cưới Nancy David, 30 tuổi, 
cũng là diễn viên điện ảnh. Lễ cưới tổ chức ở nhà thờ Little Brown ở San 
Fernando Valley, bang California. Mặc dù Nancy ghi ngày sinh chính thức 
là 6/7/1923 nhưng lý lịch hồi trẻ lại ghi bà sinh năm 1921. lên khai sinh 
của Nancy là Anne Frances Robbins. Sinh ra tại New York, Nancy là con 
một của Kenneth Robbins, một người buôn xe hơi cũ và Edith Luckett, 
diễn viên kịch. Cái tên thân mật “^Nancy” được đặt cho cô từ lúc vừa 
chào đời. Mẹ đỡ đầu của Nancy là diễn viên Mỹ gốc Nga nổi tiếng Alla 
Nazimova. Nancy biết rất ít về người cha ruột của mình vì bố mẹ cô ly dị 
sau khi cô ra đời một thời gian ngắn. Cho đến năm tám tuổi, cô bé chủ 
yếu được một người dì bên ngoại ở Bethesda, bang Maryland nuôi lớn, 
còn mẹ cô thì hết lòng theo đuối sự nghiệp sân khấu. Năm 1929, mẹ cô lấy 
Tiến sĩ Loyal Davis, một nhà giải phẫu thần kinh tiên phong ở Chicago, 
người đã chính thức nhận Nancy làm con nuôi tám năm sau đó. Nancy: 
học ở trường Trung học Latin ở Chicago và sau đó tốt nghiệp khóa đào 
tạo diễn viên sân khấu của trường Đại học Smith năm 1943. lrong những 
năm học đại học, bạn trai của cô là Frank Birney bị xe lửa cán chết. Cô có 
trải nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp đầu tiên vào mùa hè cùng với người 
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bạn của mẹ mình là ZaSu Pitts và năm 194ó, sắm vai Sitchun trong vở 
kịch Broa2zuay Lute Song. Năm 1949, Nancy ký hợp đồng đóng phim với 
hãng MGM, mở màn cho sự nghiệp bao gồm 11 bộ phim, trong đó nổi 
bật lên là vai diễn ở các phim Xứ S72, W2s¿ S74e (Phía Đông, phía Tây) 
(1950), M/øbt lrưo Morning (Đêm đến sáng) (1951) và Big Cownty (Đất 
z⁄óc uĩ 47) (1952). Theo lời kể, họ gặp nhau lần đầu tiên năm 1949, khi 
Nancy đang hoảng hốt thấy tên mình trong danh sách thư tín của các tổ 
chức cánh tả, cô yêu cầu Giám đốc Mervyn Leroy giúp đỡ và việc này được 
Mervyn đưa tới cho Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên điện ảnh Ronald Reagan 
giải quyết. Reagan đã làm sáng rõ vấn để và thỏa thuận gặp Nancy vào bữa 
ăn tối để giải thích cho cô rằng cô đã nhầm lẫn mình với một người khác 
cũng có tên là Nancy Davis. Mặc dù đã dự định chỉ gặp Nancy một lát 
nhưng Reagan bị Nancy thu hút tới mức sau bữa tối anh liền đưa cô đi 
xem buổi diễn của Sophie Tucker ở câu lạc bộ Ciro và họ bắt đầu gặp gỡ 
thường xuyên. Sau đám cưới đơn giản có diễn viên ÑWilliam Holden làm 
phù rể, họ nghỉ đêm ở khách sạn Mission Inn Riverside và nghỉ tuần trăng 
mật ở Phoenix, nơi Reagan gặp bố mẹ vợ lần đầu tiên. Hai người cùng sắm 
vai trong phim Helcat øƒ the Nauy (Những phù thủy bải quân) (1957) và 
trong vở kịch truyền hình Mfiowey and the Mimister (Tiên Uà ngài bộ trưởng) 
cho chuỗi chương trình kịch General Electric Theatre. Bà Reagan là người 
ủng hộ tích cực cho Chương trình “Ông bà nuôi” từ lâu. Khi là Đệ nhất 
phu nhân, bà vượt qua mọi lời chỉ trích khi dành gần một triệu đô-la để 
sửa sang lại khu nhà ở của Nhà Trắng và mua 220 bộ đồ sứ đắt tiền cùng 
một lúc, trong khi chính quyển Reagan đang kêu gọi cắt giảm chỉ tiêu 
trong nước. Bà nổi lên là nhà lanh đạo trong phong trào chống sử dụng ma 
túy trong lớp trẻ trên toàn quốc. Năm 1987, Nancy bị phê phán gay gắt 
về vai trò hậu thuẫn của bà nhằm hất cẳng Tham mưu trưởng Nhà Trắng 
là Donald Reagan, người mà sau này đã trả đũa bằng việc cho ra đời cuốn 
sách Míotbers Day (Ngày lỗ của các bà ý) vào năm 1988. Trong đó, ông ta 
mô tả Nancy là người có khả năng lôi kéo đầy xảo quyệt, bà luôn đứng ra 
sắp xếp kế hoạch công việc hằng ngày của ngài Tống thống sao cho phù 
hợp với lời phán của một nhà chiêm tỉnh học ở San Francisco. Bà Reagan 


Há6 mm William A. DeGregorio 


thừa nhận rằng bà tìm hứng thú ở thuật chiêm tỉnh để mong có sự an ủi và 
giải khuây từ sau vụ ám sát tổng thống năm 1981. Theo Michael Deaver, 
trợ lý Nhà Trắng và là bạn lâu năm của Tống thống, bà Reagan gián tiếp 
vận động cho chồng trong rất nhiều vấn đề khác nhau một cách không ồn 
ào. Mỗi khi Tổng thống tỏ ra cứng rắn và không nhân nhượng thì bà rút 
lui, nhưng lại thúc giục những người khác đối đầu với ông. Báo chí nói 
rằng chính bà là người khuyến khích Reagan hạ giọng chống đối Liên Xô, 
kìm hãm mức tăng vọt trong chỉ phí quốc phòng và tìm kiếm một giải 
pháp ngoại giao cho vấn để Nicaragua. Tháng 10/1988, phu nhân Reagan 
lại chịu làn sóng chỉ trích mới khi tờ 7z tiết lộ rằng bà thường vận trang 
phục do các nhà tạo mốt nổi tiếng nhất thế giới thiết kế mà không trả tiển. 
Năm 1989, bà Nancy được trao giải thưởng Cống hiến trọn đời của Hội 
Các nhà thiết kế thời trang về sự đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực 
này. Bà qua đời ngày 6/3/2016 ở tuổi 94. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

lhế chiến l]: Reagan là thiếu úy trong Lục quân Trù bị, sau sự kiện 
Nhật tấn công Trân Châu Cảng, ông được điểu động đi phục vụ trong 
lực lượng chính quy của quân đội Hoa Kỳ từ tháng 4/1942 đến tháng 
7/1945, được thăng chức từ thiếu úy lên đại úy. Vì thị lực yếu, ông không 
được tham gia chiến đấu. Chuyển sang đơn vị Điện ảnh Không lực số 1, 
Reagan lồng tiếng trong các bộ phim tập huấn chuẩn bị bay cho các phi 
công ném bom để tổ chức đột kích Nhật Bản. Trong thời gian này, Reagan 
xuất hiện trong bộ phim ca nhạc của Irving Berlin 7% ¿7 be Arzmy (Đây là 
quân 227) (1943). 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Phát thanh uiên đài truyền tbanh, 1932-1937: Tốt nghiệp đại học năm 
1933, Reagan xin vào làm ở các trạm phát thanh Chicago nhưng đều bị gạt 
ra vì chưa đủ kinh nghiệm. Cuối cùng, anh tìm được một chỗ làm bình luận 
viên thể thao cuối tuần cho đài WOC ở Davenport, bang lowa với tiền công 
10 đô-la/trận đấu kể cả tiền đi lại. Năm 1934, anh trở thành phát thanh 
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viên ăn lương 1.200 đô-la/năm. Vào thời điểm này, Reagan quyết định sử 
dụng đài truyền thanh làm phương tiện dẫn dắt anh tới nghề diễn viên, bất 
chấp lời khuyên của một người bạn cũng là phát thanh viên Hugh Hipple 
rằng anh không có điều kiện đủ để thành công trong lĩnh vực giải trí. Về 
sau Hipple cũng trở thành diễn viên lấy tên là Hugh Marlowe và nhiều năm 
liền xuất hiện trong vở kịch dài kỳ 4zø/er Wor (Một thế giới khác). Sau 
khi chuyển sang làm việc ở WWHO, thành phố Des Moines, chi nhánh quan 
trọng của hãng NBC ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, Reagan trở thành nhân vật 
nổi tiếng với tư cách là “tiếng nói” của Liên đoàn bóng chày và bóng bầu dục 
địa phương. Chỉ với một chiếc máy thu phát cung cấp cho anh những nét cơ 
bản nhất về một phần trận đấu, Reagan đã có thể gây ấn tượng thú vị bằng 
những chỉ tiết hấp dẫn thuyết minh cho thính giả. Về quan điểm chính trị, 
Reagan ủng hộ Đảng Dân chủ và bỏ lá phiếu bầu tổng thống đầu tiên trong 
đời vào năm 1932 cho Franklin D. Roosevelt. 

Diễn tiên, 1937-1965: ]oy Hodges, ca sĩ và là một người bạn của 
Reagan giới thiệu anh với một người đại diện, người này đã sắp xếp cho 
anh một buổi thử vai, một cảnh trong vở kịch Ho42zy (Kỷ z0) của Philip 
Barry. Diễn xuất của ông gây ấn tượng với hãng Warner Brothers đủ để họ 
mời anh ký hợp đồng bảy năm với hãng, từ tháng 6/1937, với mức lương 
ban đầu là 200 đô-la/tuần. Reagan lập tức rời bỏ đài phát thanh chuyển 
đến Hollywood và trong suốt một phần tư thế kỷ với 50 phim, Reagan 
có tiếng là diễn viên có diễn xuất chắc chắn, đáng tin cậy, ông thường vào 
những vai kiểu như anh chàng nhà bên ăn mặc bảnh bao. Ông thường 
đóng vai chính trong những phim kinh phí thấp và đóng vai phụ trong 
những phim được đầu tư nhiều kinh phí. “Thương hiệu riêng của Reagan 
trong các bộ phim là hình ảnh đeo chiếc đồng hồ quay mặt vào phía trong 
cổ tay, sát với lòng bàn tay. Vai diễn đầu tiên, rất phù hợp với một phát 
thanh viên là trong phim hài cường điệu Løze is ơn te Air ( T?nh yêu ở khẮp 
;mø¿ øØ/) (1937). Năm đầu tiên vào nghề, Reagan tham gia bảy bộ phim 
khác nữa nhưng chưa có phim nào nổi bật. Các phim tiếp theo là Sezg¿27/ 
Äurpby (Trưng sĩ Murpøy) (1938); Brotber Rat (Kẻ phản bô¿) (1938); Dark 
Victory (Chiến thắng đen tối) (1939) và Hall: Kitcben (Nhà bế dủa 42 


zø/c) (1989). Vai diễn xuất hiện lâu nhất đầu tiên của anh là vai phụ 
anh chàng hấp hối George Gipp trong phim K%£-Rocbne-All merican 
(1940), một vai mà anh khao khát được đảm nhận và đã phải cạnh tranh 
gay gắt với John \Wayne, Roberet Young và hàng chục người dự tuyển khác 
mới giành được. “Này nào áó, khi mọi Uiệc trở nên kbó kbăn”, Reagan nói 
vói Pat O Brien trong cảnh hấp hối kinh điển, “số /Z 2m nên bảo các cẩu 
thủ chơi một trận bết súc uà giành chiến thắng một lẩn cho GŒipper” Trong 
khi làm phim, Reagan đã phải chạy trên đoạn đường hơn 70m ba lần liền 
mới làm hài lòng đạo diễn, một nỗ lực quá sức khiến sau đó anh nôn hết 
ra pho mát, bánh kẹp trứng mà anh đã dùng trong bữa trưa. Năm sau, 
Reagan đã tiến thêm một bước trong nghề với vai diễn được cho là xuất 
sắc nhất của anh, vai Drace McHupgh trong phim 7ø Røz. Cảnh quan 
trọng nhất trong phim, cũng là phân cảnh thách thức kỹ năng diễn xuất 
của anh, đó là khi tỉnh dậy sau phẫu thuật, anh đau đớn khôn tả vì thấy 
hai chân bị cắt cụt. Tiếng kêu xé lòng của anh, “Phần còn lại của tôi ở 
đâu?” sau này trở thành nhan để cuốn tự truyện của Reagan (1965). Trong 
thời gian quay bộ phim đó, có lần diễn viên Bob Cummings tình cờ nghe 
Reagan nói chuyện chính trị với đạo diễn Sam WWood đã gợi ý rằng ngày 
nào đó anh nên ra tranh cử tổng thống Hoa Ky. Thành công của bộ phim 
khiến mức lương cũng như triển vọng tương lai của Reagan cải thiện rõ 
rệt. Năm 1941, hãng WWarner Brothers công bố ngoài Errol Flynn, Reagan 
là diễn viên được đông đảo khán giả hâm mộ nhất. Nhưng Thế chiến II 
(xem: JĐ#c 0ụ trong quân đôi) đã ngăn trở sự tiến bước của anh. Trở về 
sau cuộc chiến, tài tử Reagan, một lần nữa lại bị giao cho những vai trong 
hàng loạt phim chẳng ai nhớ đến. Năm 1946, Reagan ký hợp đồng bảy 
năm lần hai với hãng WWarner Brothers, với mức lương 3.500 đô-la/tuần. 
Anh đóng cùng với Shirley lemple trong bộ phim cô diễn vai người lớn 
lần đầu tiên: 752¿ Hzeen G7? (C2 gái Hagen ấy) (1947) và đóng vai một 
vị giáo sư đại học cố gắng nuôi dạy một con tỉnh tỉnh thành một đứa trẻ 
trong phim Be2# for Bonzo (Giờ ngủ của Bonzo). Nhà phê bình của tờ 
Neự York 17s là Bosley Crowther rất thích vai diễn của anh đóng cặp với 
Virginia Mayo trong 7Ó£ GŒ?rÍ from jones Beacb (Cô gái từ bãi biển jones) 
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(1949) và gọi anh là “anh chàng có cái nhìn hớn hở với phụ nữ” và “rất 
có khả năng nắm bắt điểm cốt lõi của những pha hài hước trong phim”. 
Để chuẩn bị cho vai anh chàng cầu thủ ném bóng chày bị động kinh 
là Grover Cleveland Alexander trong phim 7% W?muing Team (Đội chiến 
bẩng), Reagan đã theo học ném bóng với các cựu cầu thủ bóng chày nổi 
tiếng là Bob Lemon của câu lạc bộ Cleveland Indians và Jerry Priddy của 
Detroit Tigers. lrong bộ phim cuối cùng của mình, Reagan sắm vai tên 
cướp (lần đầu tiên anh vào vai này) trong 72 K7/£r: (Sát t¿) (1964), anh 
tỏ ra “lúng túng, không hợp với tính cách một tên trùm tội phạm” theo 
lời bình của Eugene Archer. 

Thời kỳ 1947-1952 và 1959-1960, Reagan được bầu làm Chủ tịch 
Hội Diễn viên điện ảnh. Năm 1947, Reagan đứng ra làm nhân chứng trước 
Ủy ban Quốc hội về các hoạt động đi ngược lại quyền lợi chính trị của nước 
Mỹ và tiến hành điều tra ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở Hollywood. 
Theo các tài liệu của FBI, dưới Điều luật Tự do thông tin của Š⁄ j/2sể 
Mercury Neus, Reagan là nhân viên FBI mã số T10 trong những năm 1940 
và là người thu thập và xác định tên những người ông nghi là theo Cộng 
sản. Các tài liệu còn tiết lộ rằng Reagan đã chỉ trích Quốc hội về các chiến 
thuật khủng bố trong quá trình chỉ đạo cuộc điều tra. Bản thân Reagan là 
người thuộc hoặc có liên đới với nhiều tổ chức được cho là ủng hộ Cộng 
sản, bao gồm Ủy ban Phụ trách chính sách về Viễn Đông của Đảng Dân chủ 
và Ủy ban Các công dân tự do Hollywood về các lĩnh vực nghệ thuật, khoa 
học và các lĩnh vực khác, nhưng ngay khi biết chắc rằng các tổ chức này tán 
thành chủ nghĩa Cộng sản, anh liên lập tức cắt đứt mối liên hệ. Trong thời 
gian có cuộc biểu tình của diễn viên năm 1959, Reagan đã đứng ra thương 
lượng với các xưởng phim yêu cầu tăng lương và nhiều quyển lợi khác cho 
các thành viên. Về quan điểm chính trị, Reagan đã trải qua cuộc cải cách 
tư tưởng mà ông nói là từ “một người tự do gần như tuyệt vọng” của Đảng 
Dân chủ, người “đã đổ máu vì sự nghiệp” thành đảng viên Đảng Cộng hòa 
trung thành và bảo thủ. Mặc dù diễn viên Dick Powell và những người khác 
giục Reagan đổi đảng từ đầu năm 1941, song Reagan vẫn là một đảng viên 
trung thành của Đảng Dân chủ dưới chính quyển Truman và còn tham gia 


chiến dịch ủng hộ Helen Gahagan Douglas tranh cử vào Thượng nghị viện 
và chống Richard Nixon năm 1950. Nhưng trong hai năm 1952 và 1956, 
ông tham gia nhóm những đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ Eisenhower và 
năm 1960 là diễn giả với 200 bài diễn thuyết ủng hộ ứng cử viên tổng thống 
Richard Nixon. Reagan chính thức thay đổi ghi danh cử tri của mình sang 
Đảng Cộng hòa năm 1962. 

Với sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt dần, năm 1954, Reagan miễn cưỡng 
ký một giao kèo biểu diễn hai tuần với nhóm Continentals, nhóm Blackburn 
lwins và các cô người mẫu trong trang phục Latin ở Las Vegas. Theo cái mà 
Reagan mô tả là bước giật lùi trong nghề, anh cùng với các thành viên nhóm 
Continentals mở đầu buổi trình diễn thời trang bằng màn kịch vui ngắn sau 
đó kết thúc bằng những bài thơ. Cuối năm đó, Reagan đảm nhiệm vai trò là 
người dẫn chương trình truyền hình và thỉnh thoảng biểu diễn cho chương 
trình kịch General Electric Theatre với mức tiền công hằng năm là 125.000 
đô-la, về sau tăng lên 165.000 đô-la. Anh còn có nhiệm vụ đến nói chuyện 
tại các nhà máy GE rải rác khắp nơi trên toàn quốc. Theo phóng viên Lou 
Cannon, người trước đây luôn theo sát Reagan, chính trải nghiệm làm phát 
ngôn viên cho GE của Reagan chứ không phải bất kỳ thứ gì khác đã đưa 
anh từ một người bị ngành giải trí quay lưng thành một trong những người 
thành công nhất. Năm 1962, chương trình phát sóng của GE bị ngừng lại 
và Reagan trở thành người dẫn chương trình của bộ phim truyền hình dài 
tập Døz/? Wzlley Day: (Những ngày ở 1bung lng Cêi). 

Năm 1964, Reagan là đồng chủ tịch các đại biểu Đảng Cộng hòa 
bang California ủng hộ Goldwater. Vào tuần cuối cùng của chiến dịch 
tranh cử, ông thay mặt cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa 
đọc bài diễn văn 30 phút trên truyền hình mà theo tờ z WörÈ T?z£s, nó 
thu hút nhiều người xem hơn bất kỳ một bài diễn thuyết chính trị nào 
khác trong lịch sử. 

Thống đốc bang California, 1967-1975: Năm 1966, thắng cử với 58% 
số phiếu (vượt ngài Thống đốc đương nhiệm Pat Brown, đảng viên Đảng 
Dân chủ đang ứng cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp), tái đắc cử thắng lợi năm 
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1970 với 53% số phiếu, thắng đối thủ Đảng Dân chủ và là chủ tọa Quốc 
hội bang Jesse Unruh, Thống đốc Reagan có tiếng là bảo thủ trong việc hạn 
chế quy mô cũng như chỉ phí hành chính của tiểu bang và xóa bỏ thâm hụt 
do chính quyền Brown để lại. Ông nhanh chóng ngừng việc mở rộng bộ 
máy nhân sự và cắt giảm 10% ngân sách của các cơ quan trong bang. Ông 
giành được sự ủng hộ của cơ quan lập pháp đối với việc tăng thuế thu nhập 
của bang để cân đối ngân sách và chủ trương cải cách phúc lợi xã hội, theo 
đó gạt hàng trăm nghìn người ra khỏi danh sách những người được hưởng 
phúc lợi xã hội, đồng thời tăng trợ cấp cho các đối tượng có nhu cầu đòi hỏi 
cấp thiết và hợp lý. Reagan thi hành chính sách cứng rắn đối với những sinh 
viên phản đối Chiến tranh Việt Nam ở các ký túc xá trường đại học. Ông 
phủ quyết đạo luật bỏ tù những ai chứa chấp khối lượng cần sa nhỏ và luật 
về giáo dục song ngữ. luy nhiên, không phải tất cả các quyết định của ông 
đều đi ngược lại quyền lợi của những người theo tư tưởng tự do. Reagan ký 
vào luật cho phép tự do phá thai, cho thành lập các cơ quan chống ô nhiễm; 
hỗ trợ xây dựng công viên quốc gia Redwood; cho phép các gia đình thăm 
nom thân nhân trong tù; loại bỏ quy định cấm giáo viên đồng tính luyến ái 
dạy học ở các trường công. Nhưng hai thành tựu lớn nhất đối với Reagan 
trong suốt thời gian ở cương vị lIhống đốc California là thành công trong 
_việc vực dậy nền tài chính của bang và cải cách chế độ phúc lợi xã hội. Là 
ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 1968, Reagan 
được 182 phiếu, đứng thứ ba sau Richard Nixon và Nelson Rockefeller. Tuy 
nhiên, sau này, Reagan tự nhận rằng việc ông thất bại năm đó là điều may 
mắn vì ông hoàn toàn chưa chuẩn bị chu đáo cho chiếc ghế tống thống. 
Trong vụ tai tiếng Ñatergate (xem: //cøar⁄4 N;xon, Tổng thống th ba tươi 
bảy, mục: Hoạt động của chính quyên), Reagan ở trong số những người bảo 
vệ lống thống Nixon đến cùng. 

Tháng 1/1975, sau khi rút khỏi vị trí thống đốc, Reagan tham gia 
bình luận về các sự kiện chính trị hiện tại trên một tờ báo, trả lời phỏng 
vấn trên đài phát thanh 5 phút và đi diễn thuyết ở khắp nơi, ông yêu cầu 
trả 5.000 đô-la cho mỗi bài diễn thuyết của mình. Tháng 11/1975, Reagan 
thông báo quyết định tranh cử với Lổng thống Gerald Ford trong cuộc 


bầu cử ứng cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa năm 1976. Tại đại 
hội Đảng Cộng hòa tổ chức ở thành phố Kansas, bang Missouri, Reagan 
được 1.070 phiếu, chỉ thiếu 60 phiếu để trở thành ứng cử viên đầu tiên 
của thế kỷ khiến tổng thống đương nhiệm không trở thành ứng cử viên 
của đảng mình. | 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1980: 

Khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tập trung ở Detroit tháng 7/1980, 
việc Reagan là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa gần như được 
đảm bảo. Reagan giữ số phiếu khống chế trong các cuộc bầu cử sơ bộ, gặt 
hái thắng lợi trên địa hạt của lãnh tụ thiểu số của Thượng nghị sĩ Howard 
Baker của bang lennessee), cựu Ihống đốc bang Texas John ConnalÌy, 
Thượng nghị sĩ Robert Dole của bang Kansas, Hạ nghị sĩ Philip Crane của 
bang lHinois và Hạ nghị sĩ John Anderson của bang lllinois, người đã bỏ 
dở cuộc đua vào Nhà Trắng. George Bush của bang Texas tỏ ra là thách 
thức lớn nhất đối với Reagan với thắng lợi tại các bang Pennsylvania và 
Michigan, nhưng điều đó chưa đủ để xoay chuyển tình hình. Bush đã rút 
lui trước khi có mặt tại đại hội. Sau khi Thượng nghị sĩ Paul Laxalt của 
bang Nevada ghi tên Reagan lên danh sách ứng cử, trong vòng bỏ phiếu 
kín đầu tiên Reagan được 1.939 phiếu, Anderson được 37 phiếu và Bush 
được 13 phiếu. lrong bài diễn văn nhậm chức, Reagan hứa hẹn hạn chế 
mở rộng bộ máy chính quyền, cam kết xây dựng nền quốc phòng vững 
mạnh và kết thúc diễn văn bằng lời kêu gọi xúc động tin vào sức mạnh 
của lời cầu nguyện. Sự kiện của đại hội là các cuộc thương lượng trong 
hậu trường mà các phóng viên truyền hình ra sức tìm kiếm thông tin và 
gấp gáp viết bài về việc chỉ định cựu Tổng thống Ford ra ứng cử phó tổng 
thống. Việc tiến cử Ford kèm lời cam kết rằng vai trò của ông trong chính 
quyền cũng gần như một đồng Tổng thống. Khi cam kết này tỏ ra khó 
thành hiện thực, Ford rút lui và Reagan đã chọn Bush cùng tranh cử với 
mình. Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa, chịu ảnh hưởng của phe ủng hộ 
Reagan, bãi bỏ sự hỗ trợ bấy lâu nay của đảng đối với đạo luật sửa đổi các 
quyền bình đẳng của phụ nữ; kêu gọi giảm thuế, duy trì một ngân sách 
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cân đối; sửa đối Hiến pháp và cấm phá thai; điểu chỉnh lại giá dầu, khí đốt, 
tăng cường tín nhiệm sức mạnh hạt nhân, tăng chỉ phí quốc phòng; phản 
đối bảo hiểm y tế và việc phê chuẩn Hiệp ước SALT II. 


ĐỐI THỦ: 

lổng thống jmưny Carter, dại biểu bang Œeorgia, đảng Uiên Đảng 
Dân c?ủ. Sau khi đánh bại Thượng nghị sĩ Edward M. Kennedy của bang 
Massachusetts trong 24 trên tống số 34 cuộc bầu cử sơ bộ, lổng thống 
Carter tham dự đại hội đảng tổ chức tại New York vào tháng 8/1980 với 
60% cử trỉ ủng hộ ông trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Sau nỗ lực cuối cùng 
của Kennedy thay đối luật lệ để loại bỏ các cử tri từ vòng bỏ phiếu thứ 
nhất, Carter vẫn thắng với số phiếu 2.129, so với Kennedy được 1.156 
phiếu. Phó Tống thống Walter Mondale cũng được bầu lại. Nổi bật lên 
trong đại hội này là lời kêu gọi khá thuyết phục của Kennedy hướng tới 
các nhân vật chủ chốt của phái tự do trong đảng. Ông nói: “V2 ô£øb pbúc 
của tất cả những ai mà mỗi quan tâm của bọ cũng là điễu quan tâm của chúng 
t4, công Uiệc cứ tiếp tục triển khai, sự nghiệp bãy còn tiếp diễn, by Uọng Un 
sống Uà dức ?mở sẽ không bao giờ chết. ` Bài diễn văn của Kenncdy gần như 
lập tức dẫn tới cuộc biểu tình tuần hành tự phát và nhiều cảm xúc. Diễn 
văn nhậm chức của Carter có phần bị lu mờ, trong đó ông cảnh báo rằng 
chủ nghĩa bảo thủ của Reagan đe dọa hòa bình thế giới cũng như đối với 
các chương trình phúc lợi xã hội tiến bộ trong khuôn khố Chính sách 
kinh tế xã hội mới đến chủ trương Xã hội Vĩ đại. Irong một nhầm lẫn dễ 
nhận thấy, Carter đã viện dẫn đến tên ứng cử viên tổng thống năm 1968 
là Hubert Horatio Humphrey, nhưng lại nhầm thành Hubert Horatio 
Hornblower. Cuối cùng Kennedy cũng đứng về phía Carter và xuất hiện 
trên bục trong giây lát cùng với Carter trên tỉnh thần thống nhất hết sức 
miễn cưỡng và thiếu tự nhiên. Cương lĩnh Đảng Dân chủ phản đối sửa 
đối Hiến pháp nhằm cấm phá thai và kêu gọi thông qua Luật sửa đổi các 
quyền bình đẳng, chương trình việc làm công cộng Liên bang, triển khai 
năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng an toàn có thể tái sử dụng, 


đồng thời đình chỉ việc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân, ngừng 


Ibá mm William A. Deöregorio 


thực hiện chính sách bảo hiểm y tế quốc gia và việc phê chuẩn Hiệp ước 
SALT HI. 


Jobn B. Ander:on sinh năm 1922, dại biếu bang lllinois, ứng cử 0uiên độc 
/ập. Tháng 4/1980, Anderson là Nghị sĩ Quốc hội Đảng Cộng hòa theo 
chủ trương ôn hòa đã rút khỏi chiến dịch tranh cử tống thống của đảng 
mình và tuyên bố là ứng cử viên độc lập. Ông chọn Thống đốc Wisconsin 
là Patrick J. Lucey, người của Đảng Dân chủ cùng liên danh tranh cử. 
Ở New York, liên minh này được Đảng Tự do ủng hộ. Anderson đưa ra 
cương lĩnh phản đối sửa đổi Hiến pháp (cấm phá thai) và kêu gọi giảm 
thuế bảo hiểm xã hội, tăng thuế khí đốt nhằm hạn chế nhập khẩu dầu và 
ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp ước SALTII - 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1980: 

Tổng thống Carter ngay từ lúc bắt đầu chiến dịch vận động đã biết 
rằng mình đang ở thế bất lợi. Lạm phát phi mã, tình trạng thiếu khí đốt 
nghiêm trọng và cuộc khủng hoảng con tin dai dẳng ở lran, tất cả tạo ra 
cảm giác chính quyển đang thiếu sự chỉ đạo đúng hướng, bất lực trong việc 
áp đặt mong muốn của mình lên Quốc hội và Đảng Dân chủ cũng như việc 
gây ảnh hưởng tới các sự kiện ngoài nước. Carter cố gắng tập trung tranh 
luận về hình ảnh Tổng thống mà Ronald Reagan sẽ tạo dựng. Tuy nhiên, 
điều mỉa mai là Carter đã giúp Đảng Cộng hòa chú ý đến các thành tựu của 
chính quyển bằng việc tập hợp 660 lời cam kết mà ông đưa ra trong chiến 
dịch vận động tranh cử năm 1976. Các đảng viên Cộng hòa vui sướng khai 
thác tài liệu và so sánh giữa cam kết và thực tiễn. Cam kết của Carter giảm 
tỷ lệ lạm phát xuống 4% dường như thật phi lý khi chỉ phí sinh hoạt tăng 
vọt với tốc độ hai con số. Cũng gần như thế, ông đã khiến chi phí quốc 
phòng tăng lên rất nhiều sau khi hứa hẹn cắt giảm ngân sách của Lầu Năm 
Góc và càng làm cho các khoản thâm hụt thêm nặng nể, mặc dù đã thể 
rằng sẽ cân bằng ngân sách vào cuối nhiệm kỳ. Chương trình tranh cử của 
các ứng cử viên có sự khác biệt sâu sắc: Lống thống Carter chủ trương tăng 
cường nghiên cứu các dạng năng lượng tổng hợp và vẫn duy trì thuế đánh 
vào các công ty dầu lửa; Reagan lại cam kết giải phóng các công ty dầu lửa 


khỏi sự kiểm soát của chính phủ và xúc tiến việc sử dụng năng lượng hạt 
nhân; Anderson đưa ra mức thuế 50 xu/gallon xăng gây nhiều tranh cãi để 
khuyến khích bảo tồn năng lượng. Carter và Anderson ủng hộ Luật sửa đổi 
các quyền bình đẳng, còn Reagan lại phản đối. Reagan chủ trương sửa đổi 
luật cấm phá thai trong khi hai vị kia chống lại. Reagan nhấn mạnh học 
thuyết kinh tế trọng cung (xem mục: Hot động của chính quyển, 1buyết 
kim? tế dủa Reaean), Carter chấp thuận dự luật 12 tỷ đô-la cho công ăn 
việc làm trong cương lĩnh của Đảng Dân chủ, còn Anderson để nghị giảm 
chi tiêu Liên bang xuống còn 20% tổng sản phẩm quốc dân. Carter đạt 
được sự thông qua bản đăng ký đảm bảo nền hòa bình trong khi Reagan 
và Anderson kịch liệt bác bỏ. Reagan dự định tăng chi phí quốc phòng và 
phản đối Hiệp ước SALT II; Carter và Anderson lại ủng hộ SALT II và tăng 
ngân sách quốc phòng ở mức hạn chế nhất. Carter chủ trương áp dụng bảo 
hiểm y tế; Reagan và Anderson chỉ tán thành bảo hiểm y tế trong các thảm 
họa. lrong cuộc tranh luận trên truyền hình ngày 28/10 ở Cleveland giữa 
hai ứng cử viên nặng ký nhất, Carter chỉ trích Reagan và lên án ông ta là 
mối đe dọa với hòa bình thế giới và các chương trình phúc lợi xã hội đã 
được thiết lập từ lâu. Reagan gạt sang một bên tất cả những lời buộc tội đó 
với một nụ cười và khẽ lắc đầu tỏ vẻ chán ngán: “Vâng, vậy thì ngài cứ tiếp 
tục đi”. Các quan sát viên đều nhất trí rằng Reagan đã giành điểm cao trước 
các khán giả truyền hình vào cuối buổi tranh luận khi hướng thẳng vào 
ống kính camera với câu hỏi: “7; 7;c7 z*nơ &b¿ các bạn ⁄2 ra quyết định 
(rong ngày bẩu co), sẽ tốt bơn nếu bạn tý bỏi mình xem cuộc sống của bạn có 
tốt đẹp bơn so uới bốn nuăm trước đy kbông)” Năm 1983, người ta tiết lộ rằng 
bên phía Reagan bằng cách nào đó đã có được các tài liệu chiến lược trong 
chiến dịch tranh cử của Carter, rất có ích cho việc chuẩn bị cho ứng cử viên 
Đảng Cộng hòa bước vào tranh luận. Càng gần đến ngày bầu cử, các nhà 
tổ chức trưng cầu càng đẩy cuộc đua thành ra ngang tài ngang sức. Trong 
số ít những người thấy trước khả năng thắng cử của Reagan là Pat Caddell, 
người thăm dò ý kiến riêng của Carter, ông đã thông báo trước cho ngài 
Tổng thống về những giờ định mệnh của ông trước khi mở cuộc trưng cầu. 
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ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 1980: 

Phổ thông đu phiếu: Reagan (Đảng Cộng hòa): 43.899.248 phiếu 
(51%); Carter (Đảng Dân chủ): 35.481.435 phiếu (41%); Anderson (ứng 
cử viên độc lập): 5.719.437 phiếu (7%). 

Số phiếu đại cử trí: Reagan: 489 phiếu, Carter: 49 phiếu, Anderson: 
0 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Reagan giành đa số phiếu đại cử tri ở 44 bang — 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, 
Delaware, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Missisippi, Missourl, 
Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, 
New York, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Nam Carolina, Nam Dakota, lennessee, Iexas, Utah, 
Vermont, Virginia, Washington, Ñisconsin và Wyoming. Carter giành đa 
số phiếu đại cử tri ở Đặc khu Columbia và ở 6 bang — Georgia, Hawall, 
Maryland, Minnesota, Rhode Island và Tây Virginia. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ TỔNG 

THỐNG, 1984: 

Reagan không gặp phải sự chống đối nào khi tái tranh cử tổng thống. 
Tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa tháng 8/1984, tổ chức tại Dallas, 
Thượng nghị sĩ Paul Laxalt của bang Nevada lại là người đọc diễn văn bố 
nhiệm Tổng thống Reagan làm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Phá vỡ 
thông lệ, Tổng thống Reagan và Phó Tổng thống Bush cùng được đề cử lại 
trong duy nhất một cuộc bỏ phiếu điểm danh. Trong bài diễn văn nhậm 
chức, Reagan lớn tiếng phê phán Đảng Dân chủ là đảng của thuế cao và 
lạm phát và tuyên bố rằng việc giao lại chính quyển vào tay họ chẳng khác 
nào trở về với thời kỳ suy thoái kinh tế những năm 1970. Bất chấp những 
lời cảnh cáo của lIhượng nghị sĩ Lowell Weicker bang Connecticut và 
của những người chủ trương ôn hòa khác rằng Đảng Cộng hòa sẽ bị đẩy 
xuống vị trí thiểu số nếu nó không chịu mở rộng chủ trương chính trị của 
mình ra khỏi ranh giới bảo thủ, cương lĩnh của Đảng Cộng hòa vẫn duy 


trì luận điệu bảo thủ cứng rắn của mình. Cương lĩnh kêu gọi sửa đổi Hiến 
pháp cấm phá thai và cân đối ngân sách Liên bang, cam kết cải cách luật 
về doanh thu trong nước nhằm tạo ra mức thuế “hợp lý và đơn giản” và 
phản đối mạnh mẽ bất kỳ một hình thức tăng thuế nào. 


ĐỐI THỦ: 

Walter E. Mondale sinh năm 1928, đại biểu bang Minnesota, đảng viên 
Lảng Dân chủ, là Phó Tổng thống dưới chính quyền của Jimmy Carter. 
Mondale bước vào mùa bầu cử sơ bộ với tư cách là ứng cử viên tự tin hàng 
đầu với sự ủng hộ của Liên đoàn Lao động và các tổ chức có quyền lực quan 
trọng khác. Nhưng Thượng nghị sĩ Gary Hart của bang Colorado, người 
giương cao khẩu hiệu “Những ý tưởng mới ” và hoàn toàn độc lập với các 
tổ chức có quyển lợi đặc biệt, đã giành thắng lợi sát nút trong cuộc bầu cử ở 
New Hampshire và khiến các lực lượng ủng hộ Mondale không bình tĩnh 
được nữa. Đức Cha Jesse Jackson của bang lllinois, ứng cử viên da đen đầu 
tiên giành đa số phiếu trong một đại hội với số đông cử tri ủng hộ đã thu 
hút hết cử tri người da đen từ Mondale về phía mình. Còn Hart do thiếu cơ 
cấu tổ chức cần thiết để tận dụng thắng lợi ban đầu của mình và do đó vô 
tình dành thời gian phục hồi cho Mondale. Cuối cùng Mondale giành thế 
áp đảo và dồn Hart vào vị trí phòng thủ bằng lập luận rằng những ý tưởng 
mới của ông ta thiếu vững chắc. “77// 02 jØ ở đu?” Mondale đặt câu hỏi, 
mượn lời quảng cáo của một hãng xúc xích nổi tiếng. Vào thời điểm các 
đảng viên Đảng Dân chủ triệu tập cuộc họp ở San Francisco vào tháng 7, vị 
trí ứng cử viên của Mondale đã được xác định. Mondale nhận được 2.191 
phiếu, Hart được 1.200 phiếu và Jackson 458 phiếu. Trong diễn văn nhậm 
chức, Mondale khiến nhiều quan sát viên phải ngạc nhiên vì lời kêu gọi 
trăng thuế của ông ta. “7à Ñz2ga sẽ tăng các loại tbuế”, Mondale nói thẳng 
thừng — “Và zôi ứng thế! Ông ta sẽ không nói uới các bạn điêu này còn tôi thì 
có. Điểm nổi bật của đại hội là việc bầu phó tổng thống và người thắng cử 
là Thượng nghị sĩ Geraldine Ferraro, đại biểu bang New York và là người 
phụ nữ đầu tiên có tên trong danh sách ứng cử của một đảng lớn. Đáng lưu 
ý lần này còn có bài diễn văn trình bày chính sách đẩy sôi nổi của Thống 


IiB8 mm William A. DeGregorio 


đốc bang New York Mario Cuomo và một bài diễn văn trịnh trọng đây 
nhiệt huyết của Jesse Jackson. Cương lĩnh Đảng Dân chủ do các lực lượng 
ủng hộ Mondale chi phối, đưa ra cam kết khẳng định hành động, nhưng 
không đề cập các chỉ tiết cụ thể, chỉ đặt kế hoạch tăng thuế đối với các công 
ty lớn và thuế đối với người có thu nhập cao; dành những khoản thu tăng 
thêm này để bù đắp thâm hụt, kêu gọi phong tỏa hạt nhân và các cuộc họp 
thượng đỉnh hằng năm; phản đối tên lửa MX, máy bay ném bom B-I và các 
hệ thống phòng thủ hạt nhân trên vũ trụ do chính quyển Reagan để xuất. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1984: 


Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ /ew ŸøzÈ 17zwes (số ra ngày 4/3/1987), 
khi nhìn lại chiến dịch vận động tranh cử này, ông Mondale thừa nhận 
rằng trong vòng hai ngày sau đại hội đảng, ông nhận thấy rằng mình chẳng 
có cơ hội nào để đánh bại Reagan. Chiến dịch của Mondale khởi đầu đã 
không thuận lợi. Liên danh tranh cử của ông là bà Geraldine Ferraro đã bị 
kìm chân lại trong cuộc đấu lý bênh vực và bào chữa việc bà không chịu 
công bố các chỉ tiết về hoạt động tài chính của chồng theo yêu cầu của 
tất cả các thành viên hai viện như quy định trong Luật Chính phủ. Mặc 
dù bà được đánh giá cao về phong thái điểm tĩnh và cởi mở trong suốt 
90 phút họp báo căng thẳng về vấn để trên, sự việc này cũng đã tiêu tốn 
nhiều thời gian quý giá của chiến dịch và chuyển hướng quan tâm của cử 
tri từ các trận công kích của Mondale sang các thành tựu của chính quyền 
Reagan. Đối với hai vấn để nổi cộm là thâm hụt và thương mại, các ứng 
cử viên dường như quay lưng lại với các vai trò truyền na xưa nay của 
Đảng minh: 


g) Thâm hụt ngân sách là nét nổi bật trong các chính quyền Dân chủ kể 
từ Chính sách kinh tế xã hội mới và các đảng viên Cộng hòa không 
bao giờ thay đổi cam kết cân bằng ngân sách. Tuy nhiên, năm 1984, 
Tổng thống Reagan có vô tình nói về mức thâm hụt 200 tỷ đô-la 
và dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế ốn định và cắt giảm không xác 
định các khoản chỉ tiêu trong nước sẽ cân bằng ngân sách vào đúng 
thời điểm mong đợi. Còn Mondale thì ra sức lên án chính quyền đã 


_ gây ra các khoản thâm hụt lớn nhất trong lịch sử và để xuất việc bù 
đắp bằng thuế doanh nghiệp tăng tối thiểu lên 10%, thuế thu nhập 
đối với gia đình có thu nhập trên 100.000 đô-la và áp dụng các biện 

_ pháp cụ thể khác nhằm vào các đối tượng giàu có. Reagan hứa sẽ 
không bao giờ tăng thuế trừ khi đó là giải pháp cuối cùng. 

2) Cuộc đấu tranh dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và đem lại nền mậu 
dịch tự do hơn trên thế giới đã và luôn là vấn đề được chú ý đặc biệt 
trong Đảng Dân chủ từ khi Grover Cleveland đưa ra những ý kiến 
đáng quan tâm vào thập niên 80 của thế kỷ XIX. Một thế kỷ sau, 
Mondale, đại diện cho quan điểm của các liên đoàn lao động, kêu 
gọi áp dụng chế độ quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch và tiến hành 
trợ cấp cho các nhà xuất khẩu đang cố gắng thâm nhập vào các thị 
trường nước ngoài khó tính, và việc thực thi luật nhân sự yêu cầu 
tỷ lệ tối thiếu của người lao động Mỹ phải được sử dụng trong các 

_ hãng sản xuất xe hơi của nước ngoài đóng tại Hoa Kỳ. Reagan phản 
đối hầu hết các biện pháp bảo hộ mậu dịch và có ý nhắc nhở các 
cử tri rằng: Quy ước thuế quan Hawley-Smoot Tarif (xem: !2r0cr£ 
Hoouer, lống thống thứ ba mwgi mốt, mục: Hoạt động của cbính quyên) 
đã góp phần đẩy nhanh cuộc Đại suy thoái. 

Về chính sách đối ngoại, Mondale chỉ trích chính quyền Reagan xây 
dựng các căn cứ quân sự và đầu tư cho quốc phòng không hiệu quả, gây lãng 
phí lớn và thất bại của Hoa Kỳ trong tiến trình đàm phán cắt giảm vũ khí 
với Liên Xô. Ông ta chế giễu kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ hạt 
nhân của Reagan là không đáng tin cậy và có nguy cơ tăng cường chạy đua 
vũ trang. Mondale cũng buộc tội chính quyển Reagan về những nỗ lực của 
Hoa Kỳ thiết lập lại chính phủ Sandinista ở Nicaragua. 

Vấn để tuổi tác của các ứng cử viên nhanh chóng xuất hiện sau cuộc 
tranh luận tay đôi lần thứ nhất giữa hai ứng cử viên được tổ chức tại 
Louisvile, tại đây Tổng thống đôi lúc tỏ ra luống cuống và nói nhát gừng 
trong phần kết thúc. Màn trình diễn không trôi chảy của Reagan khiến 
nhiều người nhận ra rằng thậm chí ông còn già hơn cả Eisenhower vài tuổi 
khi mãn nhiệm. Nhưng cuộc tranh luận lần thứ hai về các vấn đề đối ngoại 
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đã giúp Reagan gạt bỏ bất lợi trên. Lần này ông tỏ ra tỉnh táo, hiếu biết 
và tự chủ, thậm chí ngài Tổng thống đã khiến đối thủ của mình phải cười 
lặng lẽ tán thưởng ông khi châm biếm: “?72¿ ông đjnh khái thÁc sự trẻ 
trung uà non nút của đối thủ của tôi U) mục đích chín? trị. luy nhiên, cuộc 
nói chuyện giữa các ứng cử viên phó tống thống diễn ra tại Philadelphia 
lại hơi buồn tẻ, ngoại trừ một chút tranh cãi căng thẳng khi Ferraro trách 
Phó Tổng thống Bush trong cách xưng hô trò chuyện với bà có thái độ 
chiếu cố bể trên. Mặc dù Mondale đang ngày càng thu hút sự chú ý của 
nhiều người nhưng ông chẳng đạt được mấy kết quả trong các cuộc trưng 
cầu ý kiến. Khắp mọi nơi trên đất Mỹ, cử tri ở tất cả mọi lứa tuổi và các 
cộng đồng khác nhau đều ưa thích Reagan hơn. Thậm chí dù liên danh 
tranh cử với Ferraro, Mondale cũng không giành được sự ủng hộ của đa 
số phụ nữ, người Công giáo và các cộng đồng người Mỹ gốc Italia sống ở 
New York. Người da đen vẫn bầu cho ứng cử viên Đảng Dân chủ. Tuy vậy, 
Mondale cũng được các cử tri Do Thái và những người nói tiếng lây Ban 
Nha cùng với phần đông dân nghèo ủng hộ. Câu lạc bộ Sierra cũng hỗ trợ 
cho Mondale. Đây là lần đầu tiên một tổ chức môi trường lại thừa nhận và 
ủng hộ một ứng cử viên tổng thống. Nhưng chừng ấy chưa đủ để bù đắp 
khoảng cách với Reagan. Trong đêm trước ngày bầu cử, có những ý kiến 
rất trái ngược dự đoán về mức độ chiến thắng của Reagan trước Mondale, 
từ chiến thắng tuyệt đối do nhóm Roger đưa ra đến mức 25% của tờ 5⁄4 
Toá2ay. Cuộc thăm dò của Viện Gallup đưa ra con số chính xác nhất: 18% 
là số phiếu vượt của Reagan so với Mondale. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 1984: 

Phổ thông ẩ#u phiếu: Reagan (Đảng Cộng hòa): 54.281.858 phiếu 
(59%). Mondale (Đảng Dân chủ): 37.457.215 phiếu (41%). 

Số phiếu đ¡ cử trí: Reagan 525 phiếu; Mondale 13 phiếu. Số phiếu 
cử tri mà Reagan giành được là lớn nhất trong lịch sử. 

Số phiếu theo bane: Reagan giành đa số phiếu đại cử trí ở 49 bang — 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, 


Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, lHinois, Indiana, lowa, 
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Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Bác 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Nam 
Carolina, Nam Dakota, lennessee, lexas, Utah, Vermont, Virginia, 
\Washington, lây Virginia, Wisconsin và Wyoming. Mondale giành đa 
số phiếu đại cử tri ở Đặc khu Columbia và ở 1 bang — Minnesota. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT: 20/1/1981 


“.. VÀ bảy giờ, nh Uậy sẽ không còn ?nột sự biểu lùn nào nữa, dự djn) của 
tôi không phải là lật đổ chính phủ mà đúng Đơn là khiến nó Đoạt dộng Điệu quả 
— biệu quả uới chúng ta, chứ không Kiểm soát chúng ta; đứng bên ta chứ không 
phải cưỡi lên bưng ta. Chính phủ có khả năng Uà phải tạo r4 cơ Đội, chứ không 
đợc triệt tiêu nó; phải thúc Ấy chứ không phải kìm bấm năng suÁ. 

Đã đến hác mọi người đền nhận ra rằng nước Mỹ quá uĩ đại Uuà áo đó 
không thể giới bạn mình trong những túc mở bé nhỏ. Nước Mỹ sẽ bông di đến 
kết cục suy tàn tất yếu, như một số người uẫn tin. lồi không tin Uào cái gọi là 
số mệnh sẽ đổ sụp xuống cuộc đời chúng ta bất kể ta đã làm được gì. Nhưng tôi 
tin Uào tình cảnh mà chúng ta sẽ phải chuốc Lấy nếu ta chẳng làm được 6ì... ` 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI: 21/1/1985 

*.. Chúng ta đã dua đất nước trở lại thịnh UM0ng, mạn) mẽ Uà đây sức 
sống. Nhưng bãy còn nhiễu ngọn ruúi phải Uượt qua. Chứng ta sẽ không thể 
ncbỉ ngửi cho đến kbi nào người dân Mỹ dược bưởng một nên tự do đÐ) đủ, 
sự tôn trọng Uà các cơ bội phát triển toàn diện như bản thân ta bi sinh) r4 2 
được bưởng uới tự cách là công dân của đẤt nước Uĩ dại này. 

Và nếu gặp thách thức, đây sẽ là những năm tháng khi người dân Mỹ đã 
khôi phục lại niêm tin UÀ truyền thống di lên của mình, Khi sức mạnh) Uà giá 
trị to lớn của lòng trung thành) của gia đình, công Uiệc UàÀ tìn) làng f4 xóm 
đã có sự thay đổi phù bợp uới thời kỳ biện đại, khi nên kinh) tế của chúng ta 
cuối cùng cũng đã được giải phóng khỏi uòng kiểm soát độc quyển của chín? 
phủ, khi Hoa Kỳ 2 nỗ lực thực sự để thực biện các cam kết cắt giảm Uũ khí 


dáng kể... kbi nước Mỹ dng cảm diấu tran?) cho tự do cá nhân, cho nên tự trị 
UÀ tự do thương mại trên khắp toàn cẩu, hướng xu thế lịch sử ra hỏi đêm đen 
độc tài UÀ bước ra trong ánh nắng chan bòa của tự do tới mỗi sinh lìnb... ” 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


George Bush, sinh năm 1924, đại biểu bang Texas, là Phó Tổng thống 
hai nhiệm kỳ từ 1981-1989 (xem: George Busb, Tổng thống thứ bốn 1u0i ruổi). 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại giao: (1) Alexander M. Hayg, Jr. (1924-2010), đại 
biểu bang Pennsylvania, giữ chức từ 1981-1982. Ông ta bị chỉ trích từ 
mọi phía vào ngày Reagan bị ám sát vì đã tuyên bố sai lầm rằng mình “sẽ 
là người điều hành chính quyền”. Năm 1982, Haig cố gắng trong vô vọng 
tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp vùng đảo Falkland 
giữa Anh và Argentina. Haig đột ngột từ chức và phàn nàn rằng các chính 
sách đối ngoại của chính quyền không còn rõ ràng và thống nhất. Trong 
cuốn 02t: Realisn, Reagan and Foreign Polcy (Điêu báo trước: Chủ nghĩa 
biện thực, Reagan uà chính sách đố ngoại) năm 1984, Haig ca ngợi Reagan 
là người rất có bản lĩnh, song tỏ ý tiếc rằng ông thường phải khuất phục 
theo những ý kiến và quyết định thất thường của Ban Tham mưu Nhà 
Trắng mà theo lời Haig là một nhóm các nhà ngoại giao quan tâm nhiều 
tới lợi ích chính trị trước mắt hơn là các mục tiêu đối ngoại lâu dài. Năm 
1988, Haig là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. (2) George 
P Shultz sinh năm 1920, đại biểu bang California, giữ chức từ 1982 đến 
1989. Ông từng giữ cương vị bộ trưởng Lao động và bộ trưởng Tài chính 
dưới chính quyển Nixon. Là mục tiêu của phái kiên định lập trường bảo 
thủ từ lâu, những người này không tin vào sự nhiệt tình muốn thương 
lượng về vấn để kiểm soát vũ khí với Liên Xô của Shultz, ShulÌtz đã vượt 
qua cuộc đấu đá nội bộ căng thẳng trong chính quyền với lòng tin tưởng 
tuyệt đối vào Iổng thống, người mà ít nhất ba lần không cho phép ông 
từ chức. Ông đấu tranh bằng mọi giá để duy trì ảnh hưởng của Bộ Ngoại 
giao đối với việc ra các quyết định chính sách đối ngoại, kể cả việc dùng các 
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gián điệp bí mật của Nhà Tráng. Shultz phản đối cuộc thương lượng đổi vũ 
khí lấy con tin với Iran và bị mất tính thần sâu sắc khi biết việc các khoản 
tiển đi chệch đường tới bọn Contra (Xem: Ho¿t đông của chính quyển, Vụ 
bê bốt lran-Conra2). Năm 1988, ông từ chối không cấp visa cho Chủ tịch 
PLO Yasser Arafat đến đàm thoại với Liên Hợp Quốc với lý lẽ rằng Arafat 
là người chấp nhận chủ nghĩa khủng bố, nhưng ông thúc giục việc đảo 
ngược hoàn toàn và bất ngờ chính sách của Hoa Kỳ một vài tuần sau đó 
với sự chấp thuận của chính phủ cho phép bắt đầu cuộc đối thoại với PLO 
sau khi Arafat bác bỏ mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố và lần đầu 
tiên công nhận sự tồn tại của nhà nước Israel. 

Bộ trưởng lải chín: (1) Donald 'T. Reagan (1918-2003), đại biểu 
bang New York, giữ chức từ 1981-1985. Ông xúc tiến việc cắt giảm thuế 
rộng rãi, cải cách một cách chỉ tiết cơ cấu thuế thu nhập và thiết lập lại 
các quy tắc cùng luật lệ ngành ngân hàng. Ông đổi vị trí với Tham mưu 
trưởng Nhà Trắng là James Baker. lrong cuốn Z2 /£ Record: Hrơn Wall 
Set to WZsbington (Gbi chép lại: Từ Phố WAll đếu Wisbingtor) xuất bản 
năm 1988, ông tiết lộ rằng các chương trình của Nhà Trắng chịu ảnh 
hưởng của chiêm tỉnh học. (2) James A. Baker, sinh năm 1930, đại biểu 
bang Texas, giữ chức từ 1985-1988. Ông có đóng góp to lớn trong việc 
chỉ đạo thông qua cải cách thuế thu nhập, ông chủ trương phá giá đồng 
đô-la nhằm làm giảm mức thâm hụt mậu dịch kỷ lục của Mỹ và bãi bỏ 
chủ trương bảo hộ mậu dịch đang tăng lên trong Quốc hội. Ông từ chức 
để chỉ đạo chiến dịch vận động tranh cử của George Bush và dưới chính 
quyển Bush, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. (3) Nicholas 
F. Brady sinh năm 1930, đại biểu bang New Jersey, giữ chức trong một 
năm (1988-1989) và tiếp tục làm việc dưới chính quyền Buash. 

Bộ trưởng Quốc phòng: (1) Caspar ÑW. Weinberger (1917-2006), đại 
biểu bang California, giữ chức bộ trưởng thời kỳ 1981-1987. Dưới thời 
Tổng thống Nixon và lổng thống Ford, ông đảm nhiệm cương vị bộ 
trưởng y tế, giáo dục và phúc lợi. Chủ trương cắt giảm mạnh hàng loạt 
các chương trình xã hội, WWeinberger là người chỉ đạo việc xây dựng lực 
lượng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ thời bình. Weinberger 
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là địch thủ đáng gờm nhất trong các cuộc thương lượng kiểm soát vũ khí 
hạt nhân với Liên Xô. Ông đã đẩy nhanh quá trình triển khai Đầu não 
phòng thủ chiến lược hay Hệ thống phòng thủ Chiến tranh giữa các vì sao. 
\WWeinberger chống đối việc gửi các tàu ngầm sang Lebanon năm 1982 và 
bán vũ khí cho Iran. (2) Frank C. Carlucci sinh năm 1930, đại biểu bang 
Pennsylvania, giữ chức từ 1987 đến 1989. Khác với người tiền nhiệm, ông 
duy trì quan hệ công tác rất suôn sẻ trong Quốc hội. Ông cắt giảm ngân 
sách quốc phòng 10% bằng việc hủy bỏ một số hệ thống vũ khí. Năm 
1988, ông cử lực lượng đặc nhiệm để tìm cách cải tiến lại cơ chế quản lý 
vũ khí sau khi vỡ lở tai tiếng hối lộ để giành hợp đồng trong giới quân sự. 

Bộ trưởng Tự pháp: (1) Wlllam French Smith (1917-1990), đại biểu 
bang California, giữ chức từ năm 1981 đến năm 1985. Là luật sư và là bạn 
thân của Reagan, ông chỉ đạo cuộc đấu tranh trên luật trường để tái chứng 
nhận cho vụ các hãng kiểm soát không lưu vào năm 1981. Smith chủ trương 
xoay ngược sự ủng hộ từ lâu của bộ đối với việc xây dựng các trường học 
hòa hợp sắc tộc và các chương trình hành động tích cực để đạt được sự cân 
bằng sắc tộc và ông cũng là người tán thành nới lỏng các quy định chống 
độc quyển. Ông đã nỗ lực tập hợp từng bước một để chống các loại tội ác 
có tổ chức và buôn bán ma túy. (2) Edwin Meese sinh năm 1931, đại biểu 
Califonia, giữ chức từ 1985-1988. Ông bị cáo buộc vì đã giúp những người 
hỗ trợ tài chính cho ông trong thời gian làm cố vấn Tổng thống tìm kiếm 
việc làm trong chính quyền Liên bang và phải hầu tòa kéo dài tới một năm. 
Một vị thẩm phán đặc biệt đã bào chữa thành công cho Meese và xác nhận 
kết thúc sự chống đối từ phía Đảng Dân chủ. Năm 1988, một thẩm phán 
đặc biệt khác là James McKay lại xóa hết mọi lời cáo buộc phạm tội của 
Meese trong các vụ khác, trong đó có cả vụ dính líu với công ty Wedtech, 
công ty thầu khoán quốc phòng và vụ hối lộ liên quan đến công trình xây 
dựng đường ống dẫn dầu ở Trung Đông. Mặc dù McKay có kết luận rằng 
có thể Meese đã vi phạm luật, nhưng chưa đủ bằng chứng để buộc tội ông. 
Tháng 3/1988, hai trong số các cánh tay phải của Meese là Thứ trưởng và 
Trưởng ban hình sự đều tuyên bố từ chức vì họ cho rằng quá trình chỉ đạo 
của Meese có những hành động bất hợp pháp. Phong cách rõ ràng và hiếu 


chiến hơn người tiền nhiệm, Meese thực sự là người hùng đối với phái bảo 
thủ cứng rắn khi ông gây sức ép ủng hộ quyền của các nạn nhân đòi bị cáo 
bồi thường và tiến hành lựa chọn rất thận trọng người để bố nhiệm vào các 
chức vụ trong tòa án trong số các thành viên bảo thủ đa phần cùng quan 
điểm. Ông phát động chiến dịch giáo dục thanh thiếu niên ý thức được mối 
nguy hiểm của việc sử dụng ma túy. Meese bị chỉ trích nặng nể về vai trò của 
ông trong vụ Iran-Contra. Ông khuyên Tổng thống rằng việc cho phép bán 
vũ khí sang lran là hợp pháp mà không cần phải thông báo với Quốc hội 
và như nhiều thành viên trong Ủy ban điều tra vụ Iran-Contra cáo buộc, 
ông chỉ đạo thiếu chu đáo và khoa học cuộc điều tra về việc các khoản tiền 
chuyển lệch hướng tới nhóm du kích Contras. Meese làm tất cả mọi người 
phải ngạc nhiên, kể cả ngài Tổng thống, khi đột ngột tuyên bố từ chức vào 
đúng ngày mà McKay đọc kết luận rằng ông trắng án. Tháng 1/1989, Tòa 
án lối cao, sau khi xem xét lần cuối cùng kết quả nghiên cứu điểu tra của 
McKay đã lên án Meese về “hành vi không thể dung thứ của một quan chức 
chính phủ, đặc biệt là của một bộ trưởng Tư pháp” và tuyên bố nếu Meese 
còn đương chức thì chắc chắn sẽ phải chịu kỷ luật. (3) Richard Thornburgh 
sinh năm 1932, đại biểu bang Pennsylvania, là bộ trưởng Tư pháp từ năm 
1988 đến năm 1989. Là cựu Thống đốc bang Pennsylvania, người đã thu 
hút sự chú ý của đông đảo mọi tầng lớp do phong cách lãnh đạo điểm tĩnh 
của ông trong suốt thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Đảo Ba 
Dăặm, ông được lựa chọn vì sự trung thực và nhận được sự ủng hộ của cả hai 
đảng về năng lực phục hồi lại nể nếp trong tòa án từ sau các vụ việc rắc rối 
của Meese. Ông tiếp tục làm việc dưới chính quyển của Tổng thống Bush. 
Bộ trưởng Nội 0ựụ: (1) James G. Ñatt sinh năm 1938, đại biểu bang 
\Wyoming, giữ chức từ năm 1981 đến năm 1983. Nối tiếng là nhân vật 
lãnh đạo Bộ Nội vụ gây nhiều tranh cãi nhất kể từ thời chính quyền 
Harding, Watt đối đầu với các nhà môi trường vì nỗ lực của ông trong 
việc muốn mở rộng đất công và các nguồn lực cho tư nhân phát triển kinh 
doanh. Liên tục rơi vào tình cảnh khó khăn bởi phong cách khoa trương 
đầy khiêu khích, Watt từ chức trong sự tấn công của cả hai đảng do việc 
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da đen, mụ đàn bà, hai gã Do Thái và một thằng què”. (2) Ñilliam P. Clark 
(1930-2013), đại biểu bang California, giữ chức từ năm 1983 đến năm 
1985. Ông đã có thời gian làm cố vấn an ninh quốc gia. Không mạnh mẽ 
như người tiền nhiệm, ông cố gắng cải thiện quan hệ với Quốc hội và các 
nhà môi trường học. Clark cho khôi phục lại diện tích đất công viên và 
hủy bỏ các kế hoạch của Watt cho tư nhân tự do phát triển kinh doanh 
trên đất công. (3) Donald P. Hodel sinh năm 1935, đại biểu bang Oregon, 
là bộ trưởng Nội vụ từ năm 1985 đến năm 1989. Được thuyên chuyển 
từ vị trí bộ trưởng Năng lượng, ông cố gắng tìm kiếm sự thống nhất quan 
điểm giữa các thành viên bảo thủ và các nhà khai thác dầu lửa đang háo 
hức dựng giàn khoan thăm dò đất đai Liên bang. 

Bộ trưởng Nông ng?iệp: (1) John R. Block sinh năm 1935, đại biểu 
bang Illinois, là Bộ trưởng Nông nghiệp từ năm 1981 đến năm 1986. 
Bản thân ông từng là một nông dân gạo cội, ông cố gắng tranh đấu (tuy 
không có hiệu quả lắm, để giải phóng cho các đồng nghiệp của mình khỏi 
phụ thuộc vào các hình thức trợ giá và hỗ trợ thu nhập nông nghiệp của 
Liên bang, ông là người đã đấu tranh thành công cho việc bãi bỏ cấm vận 
ngũ cốc với Liên Xô. (2) Richard E. Lyng (1918-2003), đại biểu bang 
California, giữ chức từ năm 1986 đến năm 1989. Trước đó, Lyng là trợ 
lý của Block và từng đứng đầu Ủy ban Nông nghiệp California dưới thời 
Thống đốc Ronald Reagan. Ông ra thông cáo tuyên bố 50% vùng nông 
nghiệp của quốc gia bị thiệt hại nặng nể trong trận hạn hán năm 1988. 

Bộ trưởng Thương mại: (1) MalcoÌlm Baldrige (1922-1987), đại biểu 
bang Connecticut, là bộ trưởng trong suốt thời kỳ 1981-1987. Ông cố 
gắng tìm cách kết hợp giữa chính sách tự do mậu dịch của chính phủ và 
làn sóng bảo hộ mậu dịch đang dâng cao trong Quốc hội. Ông mất trong 
một tai nạn khi cưỡi ngựa. (2) C. William Verity Jr. (1917-2007), đại biểu 
bang Ohio, giữ chức từ năm 1987 đến năm 1989. Ông được sự ủng hộ 
của chính phủ, vượt qua những ý kiến phản đối của Lầu Năm Góc, chủ 
trương mở rộng buôn bán với Liên Xô trong các lĩnh vực năng lượng, y 
tế và xây dựng. 


Bộ trưởng Lao động: (L) Raymond J. Donovan sinh năm 1930, đại biểu 
bang New Jersey, giữ chức từ 1981-1985. Liên tục bị hành hạ bởi các bài 
báo tố cáo rằng trong thời gian làm phó giám đốc công ty xây dựng ở New 
Jersey, ông có tham gia vào các vụ hối lộ và quan hệ với tổ chức tội phạm, 
đến mãi về sau mới được hai thẩm phán đặc biệt bào chữa, nhưng năm 1985 
Donovan từ chức sau khi bị buộc tội đã có hành động phạm pháp và tham 
ô liên quan tới công trình xây dựng đường tàu điện ngầm trước khi được 
bổ nhiệm vào nội các. Ông là thành viên nội các đầu tiên bị buộc tội trong 
thời gian đương nhiệm. Sau tám tháng khởi tố, ông được tha bồng. (2) 
William E. Brock sinh năm 1930, đại biểu bang Tennessee, giữ chức từ năm 
1985 đến năm 1987. Ông cải thiện quan hệ với Liên đoàn Lao động. Brock 
từ chức để chỉ đạo chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của Thượng 
nghị sĩ Robert Dole. (3) Ann Dore McLaughlin sinh năm 1941, đại biểu 
Washington D.C., là bộ trưởng từ năm 1987 đến năm 1989. Bà đã bãi bỏ 
lệnh cấm 1943 đối với hoạt động sản xuất đồ trang sức và một số loại trang 
phục nhất định tại nhà riêng với điều kiện công việc này không diễn ra trong 
điểu kiện lao động khắc nghiệt (lương thấp và thời gian kéo dài). 

Bộ trưởng Y tế uà Dịch uụ Nhân sinj: (1) Richard S. Schweiker (1926- 
2015), đại biểu bang Pennsylvania, giữ chức từ năm 1981 đến năm 1983 và 
từng được Reagan chọn làm phó Tổng thống năm 1976 (xem: 2y C2rfer, 
Tổng thống thứ ba mười cbín). ng chủ trương duy trì phí tổn chăm sóc sức 
khỏe ở mức thấp và khôi phục lại hệ thống an sinh xã hội. (2) Margaret M. 
Heckler sinh năm 1931, đại biểu bang Massachusetts, là Bộ trưởng từ năm 
1983 đến năm 1985; bà là người gây sức ép lớn trong xúc tiến việc thu tiền 
trợ cấp nuôi dạy con cái từ những ông bố vô trách nhiệm và chủ trương tăng 
kinh phí nghiên cứu căn bệnh SIDA. Báo chí đồn rằng việc loại bỏ bà là do 
sự sắp đặt của [ham mưu trưởng Nhà Trắng Donald Reagan. (3) Otis R. 
Bowen (1918-2013), đại biểu bang Indiana, là bộ trưởng từ năm 1985 đến 
năm 1989. Vốn là một thầy thuốc, năm 1988, ông giành được sự ủng hộ đối 
với chủ trương mở rộng dịch vụ y tế, thanh toán một phần chi phí chăm sóc 
sức khỏe đối với những tai nạn nhất định. Ông tiên đoán rằng SIDA sẽ phát 
triển thành bệnh dịch khắp thế giới trước khi tìm ra cách chữa trị. 
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Bộ trưởng Gia c# Uuà Phát triển Đô tý: Samuel R. Pierce Jr. (1922- 
2000), đại biểu bang New York, là bộ trưởng trong suốt thời gian từ năm 
1981 đến năm 1989, là chính khách cao cấp người da đen trong bộ máy 
chính quyển và là thành viên nội các duy nhất nắm quyển trong suốt hai 
nhiệm kỳ, ông có biệt danh “Sam ít lời” bởi cách ứng xử dè dặt, kín đáo. 
Khi ông đã đảm nhiệm chức vụ được năm tháng thì một lần Tống thống 
tình cờ gặp và đã không nhận ra ông. Pierce vạch ra chương trình xây dựng 
nhà ở cho thuê với mức trợ cấp tiển nhà thấp do Liên bang tài trợ. 

Bộ trưởng giao thông: (1) Andrew “Drew” Lewis (1931-2016), đại 
biểu bang Pennsylvania, giữ chức từ năm 1981 đến năm 1983. Ông thi 
hành chính sách không khoan nhượng của chính phủ đối với cuộc đình 
công của những người kiểm soát không lưu năm 1981, cắt các khoản trợ 
cấp Liên bang cho ngành vận tải cỡ lớn, đẩy nhanh việc thực hiện hạn chế 
nhập khẩu máy tự động từ Nhật và thông qua quyết định tăng thuế khí 
đốt đáng kể để trang trải cho chỉ phí sửa chữa và nâng cấp hệ thống đường 
cao tốc và vận tải cỡ lớn. (2) Elizabeth H. Dole sinh năm 1936, đại biểu 
bang Kansas, là bộ trưởng từ năm 1983 đến năm 1987. Bà tiến hành các 
cuộc điều tra về vấn đề sử dụng chất ma túy trong công nhân ngành giao 
thông công cộng và chủ trương một loạt các vấn để liên quan đến sự sáp 
nhập trong ngành hàng không. Bà từ chức để tham gia chiến dịch tranh 
cử của chồng là ngài Thượng nghị sĩ Robert Dole. Dưới thời Tống thống 
Bush, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động. (3) James H. Burnley 
sinh năm 1948, đại biểu bang Bắc Carolina, giữ chức từ năm 1987 đến 
năm 1989. Ông chủ trương mở rộng chương trình điều tra sử dụng chất 
ma túy và bảo hiểm cho gần bốn triệu công nhân ngành vận tải, trong đó 
có các phi công, những người lái xe tải và các đội thương thuyển. 

Bộ trưởng Năng lượng: (1) James H. Edwards sinh năm 1927, đại biểu 
bang Nam C2arolina, giữ chức từ năm 1981 đến năm 1982. Là người đứng 
đầu cơ quan mà ứng cử viên Reagan đã từng hứa sẽ bãi bỏ, Edwards, vốn là 
bác sĩ phẫu thuật, không có chút kiến thức gì về các vấn để năng lượng, đảm 
nhiệm vai trò trong mối nghi ngờ rộng khắp về ảnh hưởng của ông ta trong 
nội bộ chính quyền. Edwards xúc tiến triển khai chương trình năng lượng 


hạt nhân. (2) Donald F. Hodel, sinh năm 1935, đại biểu bang Oregon, giữ 
chức từ năm 1282 đến năm 1985, từ chức để chuyển sang làm Bộ trưởng 
Nội vụ. (3) John S. Herrington, sinh năm 1939, đại biểu bang California, là 
bộ trưởng Năng lượng từ năm 1985 đến năm 1989. Ông là người thúc đẩy 
quan hệ ngoại giao với lraq, dự đoán rằng một ngày nào đó, Iraq sẽ là quốc 
gia dầu lửa lớn nhất thế giới. Ông cũng cho rằng OPEC, liên hiệp dâu lửa 
Trung Đông, sẽ ngày càng mất dần ảnh hưởng của mình. Năm 1988, ông 
tuyên bố lựa chọn WWaxahachie bang Texas (phía Nam Dallas) là nơi đặt nền 
móng cho công trình nghiên cứu nguyên tử siêu dẫn trị giá 4,4 tỷ đô-Ìa, với 
quy mô lớn nhất trong các các công trình khoa học được xây dựng từ trước 
đến nay dự định hoàn thành vào năm 1996. 

Bộ trưởng Giáo dục: (1) Terrell H. Bell (1922-1996), đại biểu bang 
Urah, là Bộ trưởng Giáo dục từ năm 1981 đến năm 1985. Ông xuất hiện 
đúng lúc để phản đối ý định bãi bỏ cơ quan này của Reagan. Ông để xuất 
thi hành chế độ tiền lương và thưởng cho giáo viên và nhất là những người 
đạt danh hiệu giáo viên xuất sắc. Ông lập Ủy ban quốc gia về tài năng 
giáo dục, và năm 1983, ủy ban này đã ban hành thông cáo bất thường và 
báo động “Một rủi ro quốc gia: về việc cấp bách phải làm ngay trong cải 
cách giáo dục”. Trong cuốn 7£ 79/eentb man: A Reagan cabinet memoir 
(Người thứ 13: Cuốn bổi ký uề nội các Reagaới) (Free Press, 1988) ông bày tỏ 
sự thất vọng tột cùng khi thấy mối quan tâm mà ngài Tổng thống hứa hẹn 
trong chương trình tranh cử đối với việc thực thi các kiến nghị của ông 
trong bản thông cáo trên hoàn toàn biến mất sau cuộc bầu cử năm 1984. 
Bell mô tả lại các nỗ lực của ông nhằm bảo vệ nguồn tài trợ Liên bang 
cho các đối tượng học sinh tàn tật và thực thi dân quyền trong trường học 
cũng như ở nhiều chương trình giáo dục khác hoặc bất chấp sự chống đối 
của những người mà ông gọi là “những tư tưởng cánh hữu ” (2) William J. 
Bennectt, sinh năm 1943, đại biểu bang New York, giữ chức từ năm 1985 
đến năm 1288. Là người của Đảng Dân chủ, ông ủng hộ chủ trương cắt 
giảm ngân sách giáo dục và phương pháp giảng dạy “trở lại với những kiến 
thức cơ bản”. Khi Bennett mãn nhiệm, Reagan đã ca ngợi ông là “con 
người kỳ diệu của nền giáo dục Hoa Kỳ”. (3) Lauro E. Cavazos, sinh năm 
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1927, đại biểu bang Texas, là Bộ trưởng Giáo dục năm 1988-1989. Ông 
là người của Đảng Dân chủ, và là người đầu tiên thuộc cộng đồng người 
Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trở thành thành viên nội các. 
Ông tiếp tục làm việc dưới chính quyển Buash. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 20/1/1981-20/1/1989 

Vụ ám sát Tổng thống năm 1981: Vào lúc 2 giờ 35 phút chiều ngày 
30/3/1981, John Ñ. Hinckley, một kẻ sống lang bạt 25 tuổi, xuất thân từ 
một gia đình giàu có ở Evergreen, bang Colorado, đã bắn sáu phát đạn từ 
khẩu súng liên thanh 22 Rohm RG-1á vào Tổng thống Reagan khi ông 
vừa bước ra khỏi khách sạn Hilton ở Washington D. C. Một viên đạn nảy 
bật vào xe hơi của Tổng thống trúng vào bên trái người Tổng thống, làm 
gãy xương sườn thứ bảy, xuyên qua làm giập một lá phối và găm vào vị trí 
cách tim chỉ hơn 2cm. Một viên đạn khác trúng vào đầu thư ký báo chí 
James Brady khiến ông bị liệt rất nặng. Viên cảnh sát Thomas Delahanty 
và nhân viên mật vụ Timothy McCarthy cũng bị thương nặng. Hai viên 
đạn khác không trúng vào ai. Khi nghe tiếng phát súng đầu tiên, Jerry Parr 
- một nhân viên mật vụ cấp cao có mặt tại đó gạt mạnh Reagan về phía xe 
của Tổng thống và ngồi chồm lên người ông để che chắn. Ban đầu cả Parr 
và Reagan đều không nhận thấy Reagan đã bị thương, chỉ đến khi Reagan 
bắt đầu ho ra máu thì Parr lập tức lệnh cho xe đưa ngài Tổng thống đến 
bệnh viện George Washington, nơi mà toàn đội cấp cứu đã chuẩn bị kịp 
thời cho Tổng thống. Reagan đi bộ vào bệnh viện nhưng đột nhiên ngã 
quy xuống vì mất nhiều máu và kêu rất khó thở. Các bác sĩ, sau này cho 
biết huyết áp của ông hạ nhanh chưa từng thấy và chỉ chậm 5 phút nữa là 
Tổng thống có thể đã không qua được. “Tôi quên không chúi đầu xuống, 
Tổng thống nói đùa trước khi bước vào ca phẫu thuật hai giờ đồng hồ để 
bác sĩ Benjamin Aaron gắp viên đạn ra và vá lại lá phổi bị giập cho ông. 
Lời đầu tiên của ông ghi nguệch ngoạc trên tấm đệm sau khi tỉnh lại là 
những lời ông mượn của Ñ. C. Field: “Lẽ ra tôi nên ở Philadelphia.' Sau 
này, Tổng thống kể lại rằng cảm giác khi ông bị bắn cũng giống như chịu 
đựng trạng thái tê liệt hoàn toàn khi bị ai đó nện bằng búa. Mặc dù đã ở 


tuổi 70, nhưng Tổng thống bình phục rất nhanh chóng, chỉ 12 ngày sau, 
ông đã trở lại Nhà Trắng. 

Hinckley bị buộc tội mưu sát Tổng thống và cùng với một loạt tội 
danh khác, trong đó có việc sở hữu và dùng súng bất hợp pháp. luy nhiên, 
anh ta được coi là vô tội vì mắc bệnh tâm thần, một điều mà tất cả mọi 
người, kể cả Reagan cũng nhận thấy rõ ràng. Hinckley bị ám ảnh trong 
đầu các cảnh trong bộ phim 72x¿ 27iuer (Người l4; xe taxi), kể về anh chàng 
trẻ tuổi cô đơn vì tình yêu với một cô gái điểm trẻ (do diễn viên Jodie 
Foster thủ vai) mà đi đến hành động giết người. Hinckley đã xem bộ phim 
đó tới 15 lần, mua hẳn cho mình một cuốn băng cũng như cuốn sách mà 
phim dựng theo và bắt đầu viết thư tình cho nàng Foster. Khoảng hai giờ 
trước khi xảy ra vụ ám sát, hắn viết một bức thư cho Foster, nhưng không 
gửi đi, trong đó tuyên bố sẽ giết ngài Tổng thống để gây ấn tượng với nàng 
và rằng hắn sẽ từ bỏ ý định này nếu nàng đồng ý bỏ trốn với hắn. 

Tháng 6/1982, sau bảy tuần khởi tố với kết quả là các luật sư bên bị 
cáo khẳng định rằng Hinckley mất trí, còn các luật sư bên nguyên cố gắng 
chứng minh rằng anh ta phạm tội nhưng trong trạng thái tỉnh thần không 
bình thường, Ban hội thẩm Liên bang xem xét thêm bốn ngày và phán 
quyết rằng anh ta vô tội vì mất trí, quyết định này gây nhiều tranh cãi và 
có người yêu cầu xem xét và điểu chỉnh lại quy định về bào chữa cho phạm 
nhân tâm thần. Thẩm phán Barrington Parker giao anh ta cho bệnh viên 
tâm thần St. Elizabeth, ở Washington. Sau này Hinckley nói về hành động 
mưu sát của hắn như một biểu hiện vĩ đại nhất của tình yêu trong lịch sử. 


Học thuyết binh tế Reaeazn: Thành tựu kinh tế nổi bật nhất của chính 
quyển Rcagan là kìm chế lạm phát và tạo nhiều công ăn việc làm. Đứng trên 
các phương diện khác, thành công đó mang tính hỗn hợp. Chiến lược phát 
triển kinh tế bắt đầu tháng 11/1982 là chiến lược lâu dài nhất trong thời 
bình từ sau Thế chiến II, nhưng theo sát gót cuộc suy thoái nặng nể nhất 
kể từ Đại suy thoái. Thị trường chứng khoán tăng trưởng đến mức kỷ lục 
vào tháng 8/1987, nhưng chỉ hai tháng sau đã giảm sút và đình trệ nặng nề 
hơn cả năm 1929. Thuế thu nhập Liên bang giảm đáng kể, nhưng thuế ở 
tiểu bang tăng ít nhất là từng phần để bù lại những khoản cắt giảm ở cấp 
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Liên bang; một số thuế Liên bang khác, đặc biệt là phí an sinh xã hội và phí 
tiêu dùng nhất định tăng vọt, vì thế nên Tax Foundation, một hãng nghiên 
cứu tư nhân đặt trụ sở ở Ñashington thường xuyên theo dõi chính sách tài 
chính của chính phủ đã dự đoán rằng tổng gánh nặng thuế lên một công 
nhân Mỹ bình thường sẽ thay đổi rất ít hoặc sẽ nặng nể hơn trong thời gian 
Reagan nắm quyền. Hơn nữa, chỉ tiêu Liên bang tính bằng 1% GP (tổng 
sản phẩm quốc dân) tăng lên, làm cho thâm hụt ngân sách ngày một lớn, 
vượt qua con số trong tất cả các đời tổng thống trước đây cộng lại. Hằng 
năm, một người Mỹ trung bình chỉ tiêu nhiều hơn (tính theo thu nhập cá 
nhân thực tê), những khoản tiết kiệm mỗi ngày một giảm, tính theo tỷ lệ tiết 
kiệm của cá nhân bằng 1% thu nhập của người đó. Phần lớn thu nhập dành 
cho hàng ngoại làm cho thâm hụt mậu dịch ngày một trầm trọng. lrong hai 
nhiệm kỳ của Reagan, Hoa Kỳ từ một nước chủ nợ lớn nhất thế giới tụt 
xuống thành con nợ lớn nhất hành tỉnh. 

Tổng thống Reagan áp dụng thuyết kinh tế trọng cung — giảm thuế 
để kích thích tiết kiệm và đầu tư, hiện đại hóa các nhà máy công nghiệp và 
trang thiết bị tiếp sức cho nền kinh tế tăng năng suất, tạo việc làm, tăng thu 
nhập, kết hợp với cắt giảm chỉ tiêu sẽ cân bằng ngân sách và kìm hãm đà 
lạm phát. Được sự hỗ trợ của chính sách thắt chặt tiển tệ của Cục Dự trữ 
Liên bang và việc giá dầu trên thế giới giảm, chính quyển đã có bước tiến 
đáng kể chống lạm phát và xóa bỏ được hoàn toàn tâm lý đề phòng lạm 
phát, nguyên nhân của vòng xoáy trôn ốc tăng giá — lương ở thập kỷ 70. lỷ 
lệ lạm phát từ 13% khi Reagan bắt đầu cầm quyển, giảm xuống dưới 2% 
năm 1986 trước khi ổn định ở mức 4-5%. Tuy nhiên, lãi suất cao một mặt 
lại cho phép kiểm soát lạm phát, nhưng mặt khác đã đẩy nền kinh tế vốn 
đã suy sụp lâm vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng tới mức báo động vào 
tháng 11/1982, khoét sâu thêm mối lo sợ một thời kỳ đại suy thoái nữa. lỷ 
lệ thất nghiệp hằng tháng, từ 7,5% khi Reagan bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhất, 
leo lên tới 10,8%, cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Con số nhà băng phá 
sản cũng lên đến mức kỷ lục kể từ năm 1940, tình trạng các trang trại phải 
đóng cửa trước thời hạn cũng đáng báo động. Song điều rất may là một lần 
nữa, nền kinh tế được mở rộng nên tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,3% vào 


cuối nhiệm kỳ của Reagan; đây là con số thấp nhất tính từ những tháng cuối 
cùng của chính quyền Nixon. Những năm Reagan nắm quyển, công ăn việc 
làm mới đạt kỷ lục 20 triệu, tức là mỗi phút đương nhiệm của ông tạo ra 
thêm 5 công ăn việc làm. Vào thời điểm Reagan mãn nhiệm, 1 18 triệu người 
Mỹ có việc làm, nhiều hơn bất kỳ một giai đoạn nào trong lịch sử. 

Tuy nhiên, vấn để thâm hụt ngân sách là bài toán nan giải hơn nạn 
thất nghiệp. Reagan thường xuyên kêu gọi sửa đổi Hiến pháp để tạo điểu 
kiện cân đối ngân sách, nhưng bản thân ông không thể đệ trình riêng một 
kế hoạch ngân sách cân đối. Nợ quốc gia lên tới hơn một nghìn tỷ đô-la, lần 
đầu tiên trong lịch sử vào tháng 10/1981 và gần gấp đôi con số đó vào thời 
điểm trước khi Reagan mãn nhiệm. Khoản lãi phải trả hằng năm là hạng 
mục lớn thứ ba trong ngân sách sau chỉ phí quốc phòng và các chương trình 
chỉ tiêu ngoài kế hoạch. Năm 1982, lần đầu tiên, thâm hụt ngân sách vượt 
ra ngoài con số 100 tỷ đô-la, ước tính trong vòng 3-4 năm sau nó sẽ vượt 
quá 200 tỷ đô-la. Tháng 12/1985, Reagan ký thông qua Đạo luật Gramm 
Rudman-Hollings, đặt ra mục tiêu giảm thâm hụt dần dần để cân bằng ngân 
sách vào đầu thập kỷ 90. Cải cách thuế ban hành năm 1986, hạn chế sử 
dụng các hình thức trốn thuế và chuyển phần nhiều gánh nặng thuế khóa 
từ các cá nhân sang các tập đoàn tư bản và xóa tên hàng triệu người có thu 
nhập thấp ra khỏi danh sách nộp thuế, nhưng đồng thời cũng ổn định thuế 
thu nhập và do đó đem lại nguồn lợi khổng lồ cho các gia đình giàu có nhất 
nước Mỹ. Mặc dù chính quyển cắt giảm tới 45 tỷ đô-la từ các chương trình 
xã hội đặc biệt, khoản tiền này bị trừ lại bởi hàng loạt chi phí tăng khắp 
nơi, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Khi rời khỏi Nhà Trắng, Reagan 
bày tỏ sự nuối tiếc lớn nhất của ông là không hoàn thành cam kết cân bằng 
ngân sách của mình năm 1960. Tuy vậy, ông đổ lỗi thất bại không phải là do 
chính quyền, mà là vì cái gọi là “tam giác sắt” của Quốc hội, các nhóm lợi 
ích đặc biệt và các phương tiện truyền thông. | 

Đạo luật Uể an sinh xã bội năm 1983: Sau hai năm tranh cãi về tương 
lai của luật an sinh xã hội, năm 1983, Tổng thống Reagon ký ban hành 
văn bản luật đảm bảo an toàn cho tầng lớp hưu trí cho đến năm 2050. Các 
điều khoản của văn bản này bao gồm quy định về tăng mức thuế đánh vào 
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trợ cấp an sinh xã hội cho những người về hưu khá giả; đưa ra giải pháp 
bình ổn nhằm hạn chế tăng chỉ phí sinh hoạt, mỗi khi quỹ dự trữ bị rút 
xuống thấp; quy định các hình thức động viên giảm tình trạng về hưu ở 
ngoài tuổi 65, việc tuyển lựa nhân viên Liên bang bắt buộc và quy định 
tăng dần tuổi về hưu lên 67 tuổi vào năm 2027. 

Hiệp ưúc mậu dịch Mỹ — Canada năm 1988: Hiệp ước này do Tổng 
thống Reagan và Thủ tướng Canada Brian Mulroney xúc tiến ký kết bất 
chấp sự chống đối mạnh mẽ đặc biệt từ phía Canada. Theo hiệp ước này, 
hai nước thiết lập quan hệ mậu dịch tự do, bãi bỏ thuế quan đối với hàng ˆ 
hóa và dịch vụ qua từng giai đoạn cho đến năm 1990. 

Chính sácb chống chủ nghĩa khủng bố. [hắng cử trong chiến dịch vận 
động năm 1980 trước ]immy Carter, Reagan hứa hẹn sẽ hành động khẩn 
trương chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và thể sẽ không bao giờ thương 
lượng với bọn khủng bố. Chính quyển Reagan nhận thấy rất khó thực hiện 
những lời cam kết này vì ngày càng có nhiều người Mỹ bị bắt làm con tin ở 
Lebanon bởi các nhóm thân Iran và chết vì các hành động khủng bố toàn cầu. 

* Tháng 4/1983, vụ nổ bom tại Đại sứ quán Mỹ ở Beirut làm 16 "“. 

Mỹ và hàng chục người dân khác thiệt mạng. 


*- "Tháng 10/1983, quân khủng bố dừng xe tải chất đẩy thuốc nổ tấn 
công trụ sở lính thủy đánh bộ Mỹ ở sân bay Beirut, giết hại 241 nhân 
viên, rồi tiến vào doanh trại của Pháp gần đó, giết hại hơn 50 người 
nữa. Phái cấp tiến Iran dinh liu tới cả hai sự kiện trên. Nguy cơ tiếp 
diễn các vụ tấn công và nội chiến trở lại giữa những người Hồi giáo 
và Công giáo Lebanon buộc Tổng thống Reagan vào tháng 2/1984 
phải hạ lệnh sắp xếp bố trí lại lực lượng lính thủy đánh bộ ra các tàu 
ngoài khơi. 

*- Tháng 6/1985, phái Hồi giáo cực đoan Shiite bắt cóc tàu LWA trên 
hành trình từ Athen đến Rome với 153 hành khách, trong đó có 104 
người Mỹ. Bọn khủng bố đã giết ngay một hành khách là thợ lặn 
trong hải quân Mỹ. Đến biên giới Syria, chúng thả các con tin còn 
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lại nhưng với điểu kiện phải trả lại tự do đồng thời cho những người 

Shiite bị giam giữ ở Israel. 

* Tháng 10/1985, các thành viên PLO bắt cóc chiếc tàu tuần tiểu 
Achille Lauro khi đang trên hành trình tới Ai Cập, giết một người 
Mỹ trung niên bị giam giữ trên chiếc xe đẩy. Nhóm người này ra 
điểu kiện yêu cầu nhà cầm quyền Ai Cập bảo đảm an toàn cho họ 
rời khỏi Ai Cập. Trong khi một chiếc máy bay thương mại đang đưa 
họ ra khỏi đất nước Ai Cập thì bị các phi cơ chiến đấu F-14 của hải 
quân Mỹ buộc phải hạ cánh ở Sicilia, tại đây nhà chức trách Italia đã 
bắt gọn toán quân PLO. 

Tháng 12/1985, quân khủng bố Palestine mở cuộc tấn công tại sân 
bay Rome và Vienna, giết chết 20 người, trong đó có một bé gái 
người Mỹ I1 tuổi và 4 người Mỹ khác. 

* Tháng 4/1986, một quân nhân Mỹ chết và 60 người Mỹ bị thương 
trong vụ nổ ở sàn khiêu vũ lây Berlin. 

* Tháng 12/1988, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không 
Pan Am nổ tung trên bầu trời Scotland, làm chết 259 người trên máy 
bay và một vài cư dân vùng Lockerbie dưới mặt đất bị thiệt mạng. 
Các nhà chức trách tiến hành điều tra và cho biết vụ nổ này do một 
quả bom giấu trong chiếc máy ghi âm. 

Chính quyền Reagan lên án 5 nước Iran, Libya, Bắc Triểu Tiên, Cuba 
và Nicaragua liên tục ủng hộ các hành động khủng bố khắp thế giới. Ngài 
Tổng thống chỉ đích danh Muammar Qaddai của Libya là tên khủng bố 
nguy hiểm nhất thế giới và gọi ông ta là “kẻ man rợ”. Tháng 5/1981, chính 
quyển Reagan đã trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Libya khỏi Hoa Kỳ và ra 
lệnh đóng cửa đại sứ quán Libya ở ÑWashington sau khi có những lời tố cáo 
các nhân viên Libya âm mưu sát hại những người Libya chống chính phủ cư 
trú ở Mỹ. Tháng 8/1981, và một lần nữa vào tháng 1/1989, máy bay phản 
lực của hải quân Mỹ đã bắn rơi các máy bay chiến đấu Libya có hành động 
đe dọa cuộc tập trận ngoài bờ biển Libya. Iháng 1/1986, Reagan ra lệnh 
cấm tất cả hoạt động mậu dịch và đi lại với Libya và lệnh cho tất cả công 
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dân Mỹ rời khỏi nước này vì lý do an toàn cá nhân và đe dọa sẽ dùng sức 
mạnh quân sự chống Libya nếu nước này tiếp tục hỗ trợ chủ nghĩa khủng 
bố. Iháng 4/1986, để trả đũa vụ đánh bom nhà khiêu vũ Tây Berlin, phi 
cơ chiến đấu EF-I1 của Mỹ đã thả bom xuống khu vực Tripoli, nhà ở của 
Qaddafi và theo báo cáo đã giết chết đứa con gái nhỏ của ông ta. Cũng bị 
phá hủy trong trận tập kích 10 phút này là các mục tiêu quân sự, nhà ở dân 
sự và Đại sứ quán Pháp. Nhiều nước lên án vụ ném bom này cũng là một 
hành động khủng bố dã man, trừ các nước Anh, Israel và Nam Phi công 
khai ủng hộ. Với mục đích làm lung lay chính quyền Qaddafi và khuyến 
khích làn sóng chống đối ở Libya, chính quyền Reagan thi hành chiến dịch 
thông tin giả để đánh lạc hướng trên tờ tạp chí WZ2/J Šre? và các tờ báo khác 
loan tin rằng chẳng bao lâu nữa Hoa Kỳ sẽ lại tấn công Libya. Chiến dịch 
này bùng nổ đã làm làn sóng chỉ trích nổ ra trên các phương tiện thông tin 
và người phát ngôn báo chí của Bộ Ngoại giao là Bernard Kalb cũng đã từ 
chức để phản đối. Tháng 12/1988, chính quyền Reagan báo động trước khả 
năng mở cuộc tấn công thứ hai vào Libya để tiêu hủy thứ được cho là một 
nhà máy này sản xuất vũ khí hóa học. Libya phản đối lại rằng nhà máy này 
được tăng cường thêm chỉ để sản xuất dược phẩm. 

Vụ bê bối Iran-Coøwra: Năm 1985, Tổng thống Reagan đồng ý bán 
vũ khí bí mật cho lran trong thời gian có cuộc chiến Iran — Iraq để đổi lấy 
việc trao trả các con tin người Mỹ, tuy nhiên chỉ một số ít các con tin được 
thả. lống thống Reagan liên tục nhắc đi nhắc lại lời hứa không thương 
lượng hoặc nhân nhượng với bọn khủng bố bởi vì như vậy sẽ dẫn lối cho 
nhiều hành động khủng bố khác. Ông cũng đã từng công khai yêu cầu 
các nước khác không bán vũ khí cho Iran khi vụ buôn bán vũ khí này bị 
một tờ báo Lebanon phanh phui, Reagan khăng khăng phủ nhận với lý 
lẽ rằng ông chưa bao giờ có ý định đối vũ khí lấy con tin, và thà rằng làm 
mới quan hệ với những người lran có quan điểm ôn hòa còn hơn. Song, 
đứng trước các bằng chứng dồn dập chứng minh điều ngược lại, Reagan 
thừa nhận rằng bể ngoài Hoa Kỳ dường như đã cho thấy sự dính dáng đến 
vụ đổi chác vũ khí — con tin trực tiếp. Irong cuốn sách nhan đề Pzrilous 
Š/2t£cr4ƒt (Cách thức quản Ùý Nhà nước nguy biển) (1988), tác giả Michael 


Ledeen, cựu cố vấn Ủy ban An ninh Quốc gia cho biết ngài Tổng thống tỏ 
ra sốt ruột vì không thể giải thoát cho các con tin Mỹ và một lần ông hấp 
tấp tuyên bố trong một cuộc họp rằng: “?/ ¿bông bận tâm nếu phải đến 
tận LeaUe?nuU0orth, tôi chỉ muốn trả lại tự áo cpo các con tin.” Giới trung gian 
thu xếp vụ buôn bán vũ khí này đã đẩy giá lên quá cao với Iran. Khoảng 1⁄4 
khoản lãi được chuyển tới nhóm du kích Contra, quân phiến loạn chống 
Sandinista đang gây chiến ở Nicaragua. lrong một nỗ lực không hiệu quả 
nhằm xóa mọi dấu vết về vụ này, một số quan chức Nhà Trắng đã hủy các 
tài liệu và phác thảo ra trình tự sai lệch cho các sự kiện. 

Tổng thống Reagan cử một ủy ban do cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng 
hòa John lower của bang lexas điểu tra vụ bán vũ khí cho lran và việc 
chuyển tiền cho nhóm Contra. Ủy ban Tower buộc tội chính quyền bí mật 
đối vũ khí lấy con tin trong khi công khai kêu gọi và thậm chí gây sức ép với 
các quốc gia khác không thỏa thuận với lran. Trách nhiệm đầu tiên được quy 
cho Ban tham mưu Nhà Trắng do Donald Regan chỉ đạo vì “những vụ việc 
gây mất ốn định trong Nhà Trắng” theo sau vụ buôn bán vũ khí bị bại lộ. 
Ủy ban cũng buộc tội Tổng thống không theo sát việc thực thi và hậu quả 
về các đường lối chính sách của mình. 

Ủy ban phối hợp đặc biệt của Quốc hội do Thượng nghị sĩ Đảng 
Dân chủ Daniellnouye của bang Hawaii và Thượng nghị sĩ Lee Hamilton, 
cũng là người của Đảng Dân chủ, đại biểu bang Indiana, làm chủ tịch tiến 
hành xem xét vấn để này trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/1987. 
rong cuộc hỏi cung được phát trên đài truyền hình, cố vấn an ninh quốc 
gia John Poindexter thú nhận rằng ông ta phê chuẩn kế hoạch chuyển 
khoản tiền bán vũ khí cho nhóm Contra mà không cho Tổng thống biết 
bởi vì, theo lời John nói, nhằm tạo điều kiện cho Tổng thống “có thể phủ 
nhận một cách hợp lý” trong trường hợp chuyện này bị bại lộ. Poindexter 
cũng khai rằng ông ta hủy các tài liệu bằng chứng của việc Reagan cho 
phép bán vũ khí cho Iran nhằm bảo vệ Tống thống khỏi những rắc rối 
chính trị. Cấp dưới của Đô đốc Poindexter là Trung tá Oliver North sau 
sáu ngày bị hỏi cung bắt buộc, đã thú nhận sự dối trá của mình và việc anh 
ta làm giả giấy tờ và hủy tài liệu gốc nhằm che đậy quy mô quan hệ giao 


dịch mà chính quyền Reagan đã thu xếp với Iran và hỗ trợ nhóm Contra, 
nhưng anh ta khiếu nại rằng mọi hành động của anh ta đều thực hiện theo 
lệnh của cấp trên và anh ta thường xuyên báo cáo tin tức cho họ. Theo lời 
khai của Oliver, với sự đồng ý của cố Giám đốc CIA William Casey, Oliver 
sẽ tập hợp một cơ quan bí mật, tự trang trải, “độc lập”, để có thể tiến hành 
các hoạt động bí mật ở nước ngoài mà không bị hạn chế bởi sự giám sát 
của Quốc hội. 

Trong bản báo cáo dài 690 trang, Ủy ban đặc biệt đi đến kết luận rằng: 
Tổng thống rõ ràng không biết việc chuyển tiền cho nhóm Contra, nhưng 
nhất trí với Ủy ban Tower về thiếu sót của Tổng thống trong cách thức quản 
lý điều hành thiếu chặt chẽ. Trong báo cáo của ủy ban có ghi: “7Øø ;ống j2 
tạo r4 D4) ít nhất là cố tinh cấp nhận một Đoàn cảnh, trong đó những kẻ trong 
cuộc, tực sự liên quan đến việc chuyển tiền co 0bđm Co?ta l2 tin Hiởng chắc 
chấn rằng họ đang thực hiện các chủ #zng của Tổng thống” Báo cáo cũng 
vạch ra một số trường hợp vi phạm pháp luật làm dẫn chứng như cố tình 
không thông báo cho Quốc hội về các hoạt động bí mật của Hoa Kỳ, thông 
tin không đúng sự thật, xâm phạm trái phép và hủy bỏ các văn bản chính thức 
và có hành động giúp đỡ bất hợp pháp đối với nhóm Contra. Ủy ban lên án 
vụ đánh đổi vũ khí — con tin là một thất bại thảm hại: “WV£ s⁄ø kiến lran ẩn 
z2y`, báo cáo chỉ trích, “eb‡ ;hàn"h công trong 0iệc thay thế ba con tin người MỸ 
bằng ba người lran đợc Uú trang uới 2.004 tên bia I1OW 0à trên 200 phụ từng 
cbo loại pháo tên lửa Hiatuk (Diêu bâu), bỗ trợ tài cbính kbông suôn sẻ cbo nhóm 
Cortra uà một số Đoạt động bí mật khác... làm lợi cho Công ty Hakim-Secorid 
(nbững kẻ trung gian môi giới Uụ đổi chác trên) mà đáng lẽ ra khoản lợi nhuận 
mày phải thuộc 0 nDfng người dân MỸ phải đóng thuế thu nhập, dẫn tới Uiệc mmỘt 
số nhân uiên của Ủy ban An ninh Quốc gia tà nbân uiên CIA lừa dối các đại biểu 
của chính phủ mình, gây tổn tbư0ng danh) dự của nước Mỹ trước con ruẮt của cộng 
đồng quốc tế. Điêu này phá boại quan Đệ gia œ quan bành pháp uà (Quốc bội, 
dổn Tổng thống rơi Uào một cuộc kbiine boảng rất tín niệm ruột các? tôi tệ nhất 
trong các đời tổng thống dồn quyển từ trước đến nay trong ch sử Hoa K}. ” 

Tháng 3/1988, Lawrence Wfalsh — thẩm phán đặc biệt do Tổng thống 
chỉ định tiến hành điều tra những lời buộc tội một số nhân vật liên quan đến 
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vụ lran-Contra, một lần nữa đã đưa ra bằng chứng về các hành động phạm 
pháp của North và Poindexter, cụ thể là âm mưu lừa đảo biển thủ tiền của 
nhà nước. Robert McFarlane, cố vấn an ninh quốc gia, người tiển nhiệm của 
Poindexter, cũng bị kết án vì lừa dối Quốc hội và đồng ý cộng tác với bên 
nguyên. lIháng 1/1989, Walsh bãi bỏ lời buộc tội có âm mưu đối với North 
vì chính quyển Reagan từ chối không trao các tài liệu đặc biệt quan trọng 
nhất trong vụ này. 

Tại cuộc họp báo cuối cùng năm 1988, Tổng thống Reagan tuyên 
bố rằng để giải thoát chín con tin còn lại, Hoa Kỳ sẽ phải nối lại việc đàm 
phán với lran. 

Š⁄ mệnh bộ tống ở uừng V?n? Ba Tw: Lháng 1/1987, giữa thời điểm diễn 
ra cuộc chiến Iran-lraq, theo để nghị của Kuwait, chính quyền Reagan đồng 
ý treo cờ hiệu và hộ tống các đoàn tàu của Kuwait vượt qua vịnh Ba Tư. 
Tháng 5/1987, các lực lượng Iraq bắn vào chiếc tàu hộ tống của hải quân 
Hoa Kỳ “Stark”, làm 37 thủy thủ thiệt mạng. Tháng 10/1987, quân Iran 
phóng tên lửa vào một chiếc tàu chở dầu có treo cờ hiệu, làm viên thuyền 
trưởng người Mỹ bị mù mắt và 17 thủy thủ khác bị thương; ba ngày sau, 
Mỹ trả đũa bằng việc phá hủy hai giàn khoan dầu của lran ở vùng vịnh. 
Trong cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và lực lượng vũ trang lran, 
khởi đầu từ sự kiện tháng 4/1988, Mỹ tấn công hai giàn khoan dầu khác 
của lran ở vùng vịnh để đáp trả vụ Iran thả mìn lên một chiếc tàu hộ tống 
của Mỹ, lực lượng hải quân Mỹ đã làm đắm hoặc phá hỏng hai tàu hộ tống 
của lran, một tàu tên lửa cỡ lớn và ba tàu chiến nhỏ khác. Bốn ngày sau đó, 
Hoa Kỳ ra sức bảo vệ cho tất cả các loại tàu bè trung lập khỏi bị tấn công 
trên vùng vịnh. Tháng 7/1988, một tàu chiến Mỹ bắn rơi chiếc phi cơ chở 
khách của lran vì nhầm lẫn nó với máy bay chiến đấu F-14, làm toàn bộ 290 
hành khách đi trên chuyến bay đó thiệt mạng. 

Nicaraeua uà lực lựng chống đối Confra: Chỉ vài ngày sau khi nhậm 
chức, lổng thống Reagan ra lệnh đình chỉ viện trợ cho Nicaragua với lời 
buộc tội nước này ủng hộ phái du kích cánh tả El Salvador. Chính quyển 
Mỹ cung cấp viện trợ bí mật cho quân phiến loạn Contra nhằm lật đổ chế 
độ Cộng sản do Sandinista cầm đầu ở Nicaragua. Sau việc CIA trực tiếp 


chỉ đạo đặt bom ở cảng Nicaragua bị lộ vào năm 1984, Quốc hội Hoa Kỳ 
thông qua Luật sửa đối Boland đình chỉ viện trợ quân sự cho lực lượng 
Contra. Các bài báo tố cáo CIA soạn hướng dẫn bài bản cho phái Contra 
cách “trung lập hóa” hoặc ám sát các quan chức Sandinista bất chấp lệnh 
cấm nhân viên Liên bang tham gia các hoạt động ám sát ở nước ngoài do 
Quốc hội ban hành năm 1981 đã hoàn toàn làm tiêu tan mọi sự ủng hộ 
của Quốc hội đối với phái Contra. Irong thời gian ngừng viện trợ, chính 
quyền tìm cách duy trì lực lượng Contra thông qua đóng góp cá nhân. 
Dưới sự chỉ đạo của trợ lý Ủy ban An ninh Quốc gia là Trung tá Oliver 
North và với sự chấp thuận của Cố vấn An ninh Quốc gia John Poindexter, 
khoản tiền thu được từ việc bán vũ khi cho Iran cũng được chuyển cho 
nhóm Contra. Tổng thống bác bỏ và Poindexter cũng xác nhận rằng chưa 
bao giờ ra chỉ thị này. Năm 1988, Quốc hội Mỹ phê chuẩn kế hoạch 
viện trợ nhân đạo cho Contra trong khi nhóm lãnh đạo quân chống đối 
này đang cố gắng thương lượng giải quyết các bất đồng với chính quyền 
Sandinista. 

Cuộc tiến công xâm lược Grenada năm 1983: Tháng 10/1983, quân 
Mỹ tiến vào đảo lây Indies (W©st Indies) của Grenada, quốc gia nhỏ bé 
nhất ở Tây bán cầu để giải thoát cho hàng trăm người Mỹ đang bị đe dọa 
trong cuộc đảo chính quân sự cánh tả ở đây. Với sự hỗ trợ của người dân 
Grenada, những người coi quân Mỹ như những người giải phóng cho họ, 
Hoa Kỳ đã nhanh chóng giành lại hòn đảo từ chế độ Cộng sản và sự hỗ 
trợ nhân lực của Cuba. Còn Tổng thống Reagan đã giữ đúng lời hứa rút 
quân về nước trước Giáng sinh. 

Chính? sách đối uới Nam P)¿: Mặc dù chính quyền Reagan thường 
xuyên lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi — duy trì sự áp bức 
của số ít người da trắng đối với số đông người da đen ở Nam Phi, Hoa Kỳ 
vẫn phản đối áp dụng biện pháp trừng phạt đối với chính phủ nước này, họ 
viện cớ rằng hành động trừng phạt sẽ chỉ khiến gánh nặng đổ lên đầu người 
lao động da đen thêm nặng nể. Nhưng một thực tế là ngày càng nhiều các 
công ty Mỹ rút khỏi Nam Phi. Tháng 9/1986, Quốc hội bác bỏ quyền phủ 
quyết của lống thống đối với việc phê chuẩn sắc lệnh thi hành trừng phạt 
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Nam Phi; cấm nhập khẩu những mặt hàng nhất định và cấm đầu tư vào 
Nam Phi, đình chỉ giao lưu hàng không thương mại giữa hai nước. 

Quan bệ tới Liên Xô: Giữa thập kỷ 1950 là những cuộc tranh chấp gay 
gắt thì đến đầu những năm 80, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô bắt đầu trở 
nên căng thẳng. Lống thống Reagan lên án Chính quyền Xô-viết là “trung 
tâm của mọi thứ rắc rối trong thế giới hiện đại”. Iình hình trở nên tổi tệ 
nhất vào tháng 9/1983, khi Liên Xô bắn rơi chiếc máy bay Nam Triểu Tiên 
bay vào không phận Liên Xô, làm chết 269 hành khách và phi hành đoàn, 
trong đó có cả Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Lawrence McDonald của bang 
Georgia. Để đối phó với kế hoạch triển khai các tên lửa tầm trung của Liên 
Xô nhằm vào Tây Âu, với sự nhất trí của các nước thành viên khối NATO, 
vào tháng 12/1983, khối NATO bát đầu cho rải tên lửa Pershing và Cruise 
khắp châu Âu bất chấp làn sóng phản đối vũ khí hạt nhân ở các nước chủ 
nhà. Chiến tranh Lạnh bắt đầu tan vào năm 1989 với sự xuất hiện của nhà 
lãnh đạo Xô-viết Mikhail Gorbachev và tư tưởng “cải tổ”, hay đổi mới. 
Trong tình trạng kinh tế Liên Xô trì trệ kéo dài, Gorbachev tỏ ra thiết tha 
muốn thiết lập quan hệ bình thường và thân thiện với các nước phương lây. 
Tuy nhiên, các cuộc họp thượng đỉnh giữa Lổng thống Reagan và lổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev tại Geneva vào tháng 11/1985 và 
ở Iceland tháng 10/1986 chỉ đi đến những thỏa thuận rất hạn chế. lrở ngại 
chính của việc kiểm soát vũ khí quan trọng là việc quân đội Xô-viết không 
cho phép kiểm tra thực địa đảm bảo tuân thủ hiệp ước đã ký kết và việc 
chính quyển Reagan dự định tiến thêm một bước trong hệ thống phòng thủ 
tên lửa mặt đất có tên gọi là Chương trình Chiến tranh giữa các vì sao mà 
theo những người để xuất ra thì nó sẽ là hệ thống bảo vệ bầu trời khỏi sự tấn 
công của các tên lửa từ trong vũ trụ. Cuối cùng Gorbachev cũng đồng ý tiến 
hành kiểm tra thực địa cả hai bên, mở đường đi tới một hiệp ước cắt giảm 
vũ khí có tầm quan trọng đặc biệt; lần đầu tiên phá hủy toàn bộ các loại vũ 
khí hạt nhân. Theo các điều khoản của Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung 
(Intermediate-range Nuclear Forces-INFE) được hai nhà lãnh đạo ký kết vào 
năm 1967, Hoa Kỳ và Liên Xô thỏa thuận phá hủy hàng trăm tên lửa tầm 
trung và hạng nhỏ, có khả năng tiếp cận mục tiêu xa tới 3.400 dặm và cho 
phép tiến hành kiểm tra bất ngờ lẫn nhau cho đến cuối thế kỷ. Trong suốt 


thời gian đó, mỗi bên có quyển chỉ định nhân viên thanh tra trú tại một nhà 
máy quốc phòng lớn ở mỗi nước giám sát liên tục việc chấp hành hiệp ước. 


Công việc của hai cường quốc được hoan nghênh là một bước tiến rất quan 
trọng, hiệp ước này đã cam kết giảm dự trữ hạt nhân của mỗi cường quốc là 
4% và không xâm phạm tới loại vũ khí hạt nhân tầm xa và tầm ngắn. Tháng 
12/1988, trong một chuyến đi thăm Hoa Kỳ bị gián đoạn bởi vụ động đất 
ở Armenia, Gorbachev tuyên bố bất ngờ đơn phương cắt giảm đáng kể lực 
lượng vũ trang của Liên Xô và hứa rút một số binh đoàn xe tăng và quân đội 
ra khỏi Đông Âu, các lực lượng Xô-viết cũng được lệnh rút khỏi Afphanistan 
(xem: j?z„y Carter, Tổng thống thứ ba mưởi chín). 


q) 


(2) 


6) 


(4) 


BỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Sandra Day O'Connor sinh năm 1930, đại biểu bang Arizona, được 
bổ nhiệm thẩm phán từ năm 1981. Bà là nữ thẩm phán nữ đầu tiên 
của lòa án lối cao. 

William H. Rehnquist (1924-2005), đại biểu bang Arizona, là thẩm 
phán từ 1972-1986 (xem: Micðar4 N¡;xơn, Tổng thống thứ ba nưới 
bẩy, mục: Bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao). 

Antonin Scalia (1936-2016), đại biểu bang Virginia, được bổ nhiệm 
thẩm phán từ năm 1986, nhanh chóng nổi lên là người bảo vệ tích 
cực quyển lực của Tổng thống trước Tòa án, chống lại sự xâm phạm 
của Quốc hội và Tòa án. 

Anthony M. Kennedy sinh năm 1936, đại biểu bang California, được 
bố nhiệm thẩm phán từ năm 1988. Người được Reagan bổ nhiệm vào 
chức vụ này đầu tiên là Robert H. Bork đã không được Thượng nghị 
viện biểu quyết tán thành vì quan điểm siêu bảo thủ của ông ta. Ứng 
cử viên thứ hai Douglas H. Ginsburg phải rút lui vì những lời tố giác 
ông ta đã từng hút cần sa trong thời gian làm giáo sư luật học. 


VỀ HƯU: 20/1/1989-5/6/2004 
Sau khi dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm là George Bush, Reagan 


về nghỉ ở Bel Air bang California. Ông nổi tiếng là vị Tổng thống có phong 
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cách dễ gần, thoải mái và quần chúng nhất kể từ sau Tổng thống Eisenhower. 
Trước khi chuyển tới ngôi nhà nghỉ ở đường St. Cloud, gia đình Reagan đã 
đối số nhà từ số 666, vốn bị xem là con số không may mắn vì theo Kinh 
Thánh nó là con số của quỷ dữ, sang số 668. Ngài cựu Tống thống hứa sẽ 
tiếp tục lên tiếng kêu gọi sửa đổi hai điểu trong Hiến pháp — yêu cầu đạt 
được một ngân sách cân bằng và hủy bỏ luật sửa đổi lần thứ 22 giới hạn mỗi 
tổng thống chỉ được nắm quyển tối đa hai nhiệm kỳ. ống thống cũng ký 
hợp đồng viết sách với nhà xuất bản Simon ổ¿ Schuster để in hồi ký của ông 
và giữ bản quyền đối với các bộ phim và kịch viết về câu chuyện đời ông. 


QUA ĐỜI: 
_ Ông qua đời ngày 5/6/2004, tại khu Bel Air, thành phố Los Angeles. 
Vợ ông, Nancy cùng các con ông, Patty và Ron đều ở bên cạnh ông lúc 
ông hấp hối. Cách đó mười năm, lống thống Reagan đã tiết lộ rằng ông 
mắc bệnh Alzheimer. Một tháng trước khi ông mất, khi tham dự một buổi 
gây quỹ cho hoạt động nghiên cứu về bệnh Alzheimer, Nancy Reagan nói: 
“Nốt cuộc thì bàn?) trình dài của Nonmie đã dưa ông đến một nơi thật x4 mà 
tôi không thể nào tới được. Vì Uậy tôi quyết tâm làm tất cả mọi thứ để giúp 
các gia dìn? khác không phải gánh chịu nỗi 4u này ` Sau khi linh cữu của 
ông được đặt ở lòa Quốc hội Hoa kỳ, nơi có đến hơn 100.000 người tới 
viếng ông, ông được chôn cất vào ngày Ì l/ 6 tại Bảo tàng và thư viện Lổng 
thống Ronald Reagan, thung lũng Simi, bang California. 


CANGƠI: 

“Ông biết cách sử dụng uai trò tổng thống của mình như một công cụ của 
chính phủ. Có thể ông không thật sắc sảo trong một Uài Hiểu Hết, nhưng ông uạch 
ra Awpc dường bướng khái quát chủ đạo của các mnục Hiêu Uà gợi mở bướng đổ. `— 
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Barber Conable, đại biểu bang New York, 1981 

“Ông có công lao to lớn trong Uiệc pbục bồi niêm tin Uà lòng tự bào của 
nước Mỹ cúng như Uực dậy nên kín) tế trong giai doạn điều của quá trìn) tái 
thiết súc mạnh quân sự quốc gia. Nhờ úc phán doán, dán) giá sáng suốt của 
lổng thống kết bợp Uới bản lĩnh chính trị ngoan cường của ông mà nước Mỹ 


bôm 004y mạnh Đơn nước Mỹ ở năm 1980; tiếng nói Hoa Kỳ nghe rõ hơn 0à 
„2ì chưng dễ tấu biểu bơn...” — Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Alexander 
Haig, 1984 


“Ronal4 Reaean mang đến sự tự tin cho chiếc ghế tổng thống trong lịch sử 
nước Mỹ. Chính quyển Reagan đã làm phục bồi nên kinb tế nước nhà 0à bbôi 
Phục súc mạnh quân sự của chúng ta. Nó đã giải phóng người dân Grenada 
khỏi nỗi sợ uà chính thể bạo tàn chuyên chế. Cùng uới NATO, nó đã xây dựng 
bệ thống tên lửa bảo uệ các thành phố châu Á.” — Jeane Kirkpatrick, đại diện 
Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, 1984 

“Trước hết bãy cho chúng tôi gửi lời cÌm ơn Tống thống Reagan Uì đã 
chấm dủút tình trạng quay bẳng lại Uà xa rời trọng trách quốc tế của Tây 
ương, UÌ Äã khôi pbục lòng tự bào uà uai trò lãnh đạo của nước Mỹ uà trả 
lại niễm tin cho phương 12). Nhờ có ông mà nóc Mỹ mạnh mẽ, kiêu bãnh uà 
Uĩ Äại bơn bao giờ Đết UÀ chứng ta biết dn ông 0ì công lao đó.” — Thủ tướng 
Anh Margaret Ihatcher, 1988 


CHỈ TRÍCH: 


“lỗi biết một sự thật là ngài Reagan không biết Medici 0à ŒGucci bác 
nhau ở điểm gì. (ng chỉ biết rằng bà Nancy có mặc mmột trong bai thứ đó.” — 
Tác giả Gore Vidal, 1982 

“Bạn có thể biểu con người này như thế nào đây? Có lẽ ngay bản thân 
ông ta cũng không biết là mình đang nói về cái gì... (Ông ta là kẻ lừa dối gbê 
sớm nhất trong số tất cả các tổng thống Mỹ từ trước đến nay... là tên khủng bố 
tàn bạo riĐất trong lạc] sử loài người... tuột bẻ điên rồ, đẩn độn uà lười nhác... 
Những ý tông của ông ta thuộc UÊ kỷ nguyên xa xua, đâu phải của thời đại 
Đạt ân. ` — Tổng thống Cuba Fidel Castro, 1985 

“Trong nhiễu năm liên, chứng ta từng được nghe những lời cứng rắn 0à 
dáng cảm lên án bọn kbủng bố từ ruiệng một Uị 1 ống thống rà chính ông ta lại 
là người r4 chỉ thị gửi tên lùa đến cọo chúng làm tiên chuộc Uà sau đó tiện lý lẽ 
rằng mmắc chứng mất trí nhớ kbi bị gọi ra điêu trần trước tòa. lrong nhiều nĂm, 
chúng ta cũng nghe nnbfững lời bô bào yêu nước của một cbính quyên dám so sánh 


bọn Contr4a của Nicaragua tới các bậc tiên bối của chúng ta, để rồi sau đó r4 sức 
khẩn khoản nài các chủ bà băng Hồi giáo À Rập uà Tbụy Sĩ tài trợ cbo cbúng 
ở s4w bứng cúng ta. ` — Cựu Thống đốc bang Arizona Bruce Babbitt, 1987 

“Đhái Reagan nói rằng Reagan d2 tiếp thêm síc mạnh tỉnh thân cho chúng 
ta, nâng nó lên mrột tâm cao mới, quả là đúng nếu bọ tuốn nói tới sự thật là 
Hoa K) bj lôi kéo uÀo cơn say Uung uãi tiển của uì sứ mệnh quốc tế trong Ebi bỏ 
mặc bàng triệu công nhân \Mỹ, người tiêu dừng Uà các nạn nhân của tình trạng 
ô nhiễm, Đoàn toàn bở uơ, không có ai bảo 0ệ che chở?” — Ralph Nader, thành 
viên tích cực ủng hộ chính sách vì quyển lợi người tiêu dùng, 1989 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA REAGAN: 

“Nhiễu người Mỹ bôm nay, cũng giống nbư cácb đây 200 năm, cẩm 
thấy bị đè nén, nghẹt thử Uuà thậm chí bị áp bức bởi một bộ máÁy cbính 
quyển phìn) r4 quá to, quan liêu, lãng phí, kém linh boạt uà thờ ở tới số 
phận của các tông lớp nhân dân. Tôi tin rằng cbúng ta có thể bắt Äẩu một 
thời kỳ cải cách mmới ở đất nước này Uà mô ra kỷ nguyên đổi tới quốc gia, 
một thời dại tái bợp mỗi quan bệ gắn bó giữa công dân uà cbính phủ, một 
chính phủ biết cảm thông uới nhân dân; thời đại khôi phục uị trí xứng 
Äáng của các giá trị gia đình, công uiệc uới tình bàng xóm láng giêng 0à 
khôi phục thể chế xã bội cá nhân uà độc lập của chúng ta.”— 1980. 

Điểu mà tôi khao khát làm được là đi Uào lịch sử nước Mỹ nb một 
tổng thống khiến người dân Mỹ có lại tiêm tin Uuào bản thân mìn”j. ”— 1981. 

“1 do không phải là đặc quyên của một số í† được chọn lựa mà đó là 
quyển của tất cả con chiên của Chúa. Hãy nhìn xem ngày nay bòa bình 0à sự 
hôn thịnh dang phát triển mạnh nhất ở đâu. Đó là những mái nhà nơi tự do 
owW trị. Chiến thắng nghèo đói là thắng lợi uĩ đại nhất uà bòa bình cbỉ được 
*ảm bảo chắc chắn nhất kbi cuộc sống của con người tuân theo luật pháp uà 
được luật pháp bảo đảm tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, bẩu 
cử Uà làm giàu. ` — 1985. 

"Quá trình bình thường Đóa quan Đệ ngoại giao ở thập kỷ 70 không dựa 
trên bàn) động thực tiễn 1à dựa Uào nnbứng lời búa bẹn... 1 Ù đó đến nay, mọi sự 
4ã bác đ‡ nhiêu... Quan điểm của tôi là Tổng thống Œorbacbeu khác xa các Uị 


lãnh đạo Liên Xô trước kia. Tôi muốn sự gắn Đó này được du) trì chừng nào bọ 
uẫn tiếp tục bành động một cách thiện chí. Nếu một húc nào đó bọ làm ?›sược lai 
thì bbi Äó, trước bết chứng ta chưa dẩn ra tay Uội. Họ Hệ) Fục ngoan cố, t4 mới 
tấn công. Chúng ta tin tiởng nhưng phải kiểm tra; uẫn chơi bài, nhưng phải 
/r4o bài.” — Trích diễn văn từ chức, 1989. 
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GEORGE BUSH 


(1924-2018) 


TỔNG THỐNG THỨ BỐN MƯƠI MỐT 
(1989-1993) 


HỌ VÀ TÊN: 


George Herbert Walker Bush được đặt theo tên ông ngoại của ông là 
George Herbert Walker, chủ một ngân hàng đầu tư lớn. Vì ông ngoại được 
gọi là “Pop”, cho nên cậu bé George được gọi thân mật là “Pop con" và 
“Poppy”, cái tên sau đã gắn bó với ông suốt thời gian học đại học. 


NGOẠI HÌNH: 


Bush cao 1,85m, nặng khoảng 88kg. Ông có cặp mắt xanh, tóc nâu 
điểm hoa râm lúc nào cũng gọn gàng nhờ keo xịt tóc. Đặc điểm nổi bật ở 
Bush là nụ cười lệch miệng, vốn được xem là “dấu ấn” của người nhà Bush 
khi cha và người anh cả của ông cũng có kiểu cười này. lrên trán ông có 
vết sẹo do chấn thương khi chơi bóng từ ngày học tiểu học và một vết sẹo 
khác nằm ở mu bàn tay vì bị cá bạc má đớp. Bush thuận tay trái và hơi bị 
nặng tai kể từ khi lái máy bay tiếng động lớn trong Thế chiến II. Bush bị dị 
ứng với các vết ong đốt, viêm khớp hông, thiên đầu thống dạng nhẹ và hơi 
bị dãn tuyến tiền liệt. Năm 1960, ông phải phẫu thuật vì bị viêm loét ruột. 
Năm 1985, ông lại phải mổ để lấy u lành ở ngón giữa bàn tay phải. Tháng 
5/1991, Bush nằm viện hai ngày vì một cơn đau tim đột ngột gây ra bởi 
bệnh Basedow (một rối loạn khi hệ thống miễn dịch tấn công giáp trạng, gây 
nên cường giáp). Bà Bush cũng mắc chứng bệnh tương tự. ŸY học ước tính tỷ 
suất cả vợ cả chồng đều mắc Basedow rơi vào khoảng từ 1/10.000 cho đến 
1/23.000.000. Sau khi điểu trị bằng phóng xạ loại bỏ phần tuyến giáp này, 
Bush được chỉ định phải sử dụng thuốc hormone tuyến giáp suốt đời. 

Bush hơi bị nhịu, và có xu hướng nói nhanh với âm vực khá cao và 
khi muốn nói chậm lại, ông biết cách hạ giọng một cách tự nhiên. Cú 
pháp đơn giản, thường cụt mất đại từ ngôi thứ nhất mà thay vào đó là 
các nhóm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh — chính thói quen này là để tài 
khiến ông rất hay bị chế nhạo ở khắp mọi nơi. Cách ăn vận của Bush cũng 
mang tính bảo thủ. 


TÍNH CÁCH: 

_GŒ£ore£ không phải là jobnz Wayne” — Roger Ailes — cố vấn truyền 
thông nổi tiếng, người của Đảng Cộng hòa nhận xét: “g ø zrông giống 
tài tử Gary Cooper trong phim Hịcb noon (Trw4 bè nóng bỏng) bơn.” Là 
người khá hòa nhã, ông thà đối thoại chứ không dùng sức mạnh cơ bắp. 
Nhưng Bush cũng là người rất biết lo toan cho bản thân. Suốt tám năm 
âm thẩm tận tụy với Ronald Reagan, mà trong đó, ông gây dựng được uy 
tín lớn về phong thái điểm đạm, kín đáo, Bush nối lên như một nhà vận 
động bền bỉ, ngoan cường năm 1988 và là một vị tổng thống giành được 
sự kính trọng [bất đắc dĩ — từ phía những người từ lâu chỉ trích ông] cho 
sự chỉ đạo cứng rắn của ông trong thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh. Trong 
suốt cuộc khủng hoảng đó, ông chú tâm với lịch làm việc hằng ngày cũng 
như lịch nghỉ ngơi để tránh khỏi cái dáng vẻ của một vị tổng thống đang 
bị “vây hãm”. Theo tờ jWews¿ek số ra ngày 28/1/1991, trong quá trình 
chuẩn bị cho bài diễn văn đọc trước cả nước để phát lên truyền hình trong 
thời gian xảy ra cuộc chiến, Bush đã phải xóa đi một số dẫn chứng cụ thể 
về tốn thất của thường dân, bởi ông nghẹn ngào xúc động với các câu chữ 
trong những buổi tập dượt và không muốn truyền tải hình ảnh yếu thế 
trước lraq. Bush áp dụng phong cách ngoại giao thân mật, gây dựng quan 
hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo thế giới và giữ quan hệ thường xuyên qua 
điện thoại với họ. Ông là tổng thống hay tiếp xúc với báo giới, Bush tỏ ra 
ít bài bản hơn những người tiền nhiệm. Ông thích tổ chức các cuộc họp 
báo bất ngờ, không chuẩn bị về mặt nghỉ thức. Bush có sức thuyết phục 
đối với nhóm nhỏ hơn là trước đông đảo công chúng. Ông duy trì được 
nhiều quan hệ bạn bè tri kỷ từ thời chiến tranh và từ hồi còn là sinh viên 
đại học. Những người bạn tri kỷ này tả George là người nhiệt tình, hóm 
hỉnh, khá lôi cuốn, hào phóng, chu đáo, không giả tạo, lịch sự từng li từng 
tí, nhưng đôi khi cũng khá hiếu chiến. “(2 ấy bj cboáng uáng khi thành 
công nối? tiếp thành công ”— ]ohn White, một người bạn ở Texas và là cựu 
chủ tịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ nhận xét: "George Busb thuộc 
tưýp người lác nào cúng 0Ð bạt ngô trên ui nướng." Cử chỉ vụng về, luôn 
luôn cảm thấy bị căng thẳng trước đám đông được một quan sát viên ví 


90 “=8 William A. DeGregorio 


như cử động của chú lính đồ chơi trong dàn hợp ca ba lê Kzp 4z 4¿. Bush 
tự nhận xét mình là người có đầu óc thực tế, thực dụng và không chút viễn 
vông. Khi còn trai trẻ, 20-30 tuổi, với nhân cách loại A điển hình, Bush 
duy trì nhịp độ công việc nhanh đến táo bạo với tư cách là một nhà kinh 
doanh dâu lửa độc lập và luôn quan tâm đến từng chỉ tiết công việc. Ông 
chỉ chịu thay đổi nếp sinh hoạt và cách thức làm việc sau khi bị gục xuống 
sàn bởi trận xuất huyết trong do viêm loét ruột và bác sĩ Lillo Crain ( Trung 
tâm Y tế Texas) cảnh báo rằng ông có nguy cơ chết sớm. Sau lần đó, Bush 
tự điều tiết lại bản thân và cố gắng bỏ qua những vấn để ngoài khả năng 


kiểm soát của mình. 


TỔ TIÊN: 

Bush là người gốc Anh. Ông tổ dòng họ Bush định cư ở Cape 
Cod, bang Massachusetts khoảng giữa thế ký XVII. Ky của ông là James 
Smith Bush, từng tham gia đoàn 49 người đào vàng trong cơn sốt vàng 
ở California và chết trên đường trở lại miền Đông. Cụ của ông là James 
Smith Bush, là mục sư Giáo hội Giám nhiệm. Ông nội của ông, Samuel 
P. Bush, thành viên Đảng Dân chủ, là kỹ sư cơ khí và trở thành Chủ tịch 
Công ty Đúc thép Buckeye, Columbus, bang Ohio từ năm 1906 đến năm 
1928, và trong Thế chiến I phục vụ dưới quyền Bernard Baruch trong 
Cơ quan Kỹ nghệ Chiến tranh. Ông ngoại ông, người trùng tên với ông, 
George Herbert Walker, thành lập ngân hàng đầu tư G. H. Walker và có 
thời là nhà vô địch quyển Anh nghiệp dư hạng nặng của bang Missouri, 
trong thời kỳ từ năm 1921 đến năm 1923 từng làm Chủ tịch Hiệp hội 
Chơi golf Hoa Kỳ và sáng lập cúp Walker dành cho những người chơi golf 
nghiệp dư Mỹ và Anh. 


CHÀA: 

Prescott S. Bush (1895-1972), thương gia, Lhượng nghị sĩ. Sinh ra và 
lớn lên ở Columbus, bang Ohio, Prescott Bush vào Đại học Yale năm 1913, 
nhưng ba năm sau thì tạm gác lại việc học để tham gia với vai trò binh nhì 


trong Đội Vệ binh Quốc gia bang Connecticut đóng tại biên giới Mexico, 


một bộ phận trong đội viễn chỉnh của Tướng John ]. Pershing chống 
Pancho Villa'. Sau khi tốt nghiệp trường Yale năm 1917, ông giữ chức đại 
úy trong Lữ đoàn pháo binh dã chiến 158 trong Thế chiến I. Ông chiến 
đấu trong phòng tuyến Meuse-Argonne thuộc Quân đội chiếm đóng? tại 
Đức. Sau chiến tranh, Prescott về sống ở St. Louis, làm nhân viên kinh 
doanh cho Hãng kim khí Simmons. Vài năm sau, ông được thuê gây dựng 
lại một hãng lát sàn đang làm ăn thua lỗ. Kết quả là hãng này trở thành 
mục tiêu hấp dẫn khiến Công ty Cao su Hoa Kỳ mua lại. Năm 1924, cuộc 
sáp nhập hoàn tất, ông được phân bổ tới văn phòng Công ty Cao su Hoa 
Kỳ ở Braintree, bang Massachusetts. Cuốt năm đó, ông được chuyển tới 
New York và ở lại khu Greenwich kế cận, bang Connecticut. Năm 1926, 
Prescott được để bạt làm phó chủ tịch hãng Ñ. A. Harriman trên Phố Wall 
— mà, sau khi thị trường chứng khoán bị phá sản đã sáp nhập với một ngân 
hàng đầu tư khác thành hãng Brown Brothers, Harriman. Là một thành 
viên góp vốn, Prescott thành công liên tục trong suốt hai thập kỷ. Trong 
Thế chiến II, ông đóng vai trò gây quỹ chính cho Tổ chức USO?. Sau 
chiến tranh, ông tích cực tham gia Đảng Cộng hòa bang Connecticut và 
năm 1950 ông thất bại với số phiếu sát nút trong việc hạ bệ Thượng nghị 
sĩ Dân chủ \William Benton để vào Thượng nghị viện. Năm 1952, Prescott 
đánh bại Abraham Ribicoff trong cuộc bỏ phiếu để giành chiếc ghế của 
Thượng nghị sĩ quá cố Brien McMahon, và bốn năm sau, ông tái đắc cử, 
thế chỗ của Thomas Dodd. Là thành viên ôn hòa theo phái Eisenhower, 
Thượng nghị sĩ Bush khá bảo thủ, nhưng cũng là người ủng hộ chủ nghĩa 
quốc tế trong chính sách đối ngoại và phản đối các chiến thuật của Thượng 
nghị sĩ Joseph McCarthy. Được kính trọng gần xa với sự am tường về các 
vấn đề kinh tế, ông đồng thời làm cho Ủy ban Kinh tế Chung, Ủy ban 
Ngân hàng và Tiền tệ, Ủy ban Công trình Công cộng và Ủy ban Quân vụ 
của Thượng nghị viện. Ông là đồng kiến trúc sư của Đạo luật về hệ thống 


1. Tướng lĩnh và một trong những nhân vật lỗi lạc nhất của cách mạng Mexico. 

2. Do quân đội Anh vùng sông Rhine thành lập. 

3. United Service Organization (USO) hỗ trợ binh lính đi nghĩa vụ quân sự ở Mỹ bằng cách 
kết nối họ với gia đình, quê hương bản quán trong suốt quá trình phụng sự quốc gia. 
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xa lộ được Liên bang trợ giúp (Federal Aid Highway Act) 1956 nhằm xây 
dựng hệ thống đường cao tốc hiện đại nối liền các bang. Prescott Bush là 
chủ tịch Ủy ban soạn thảo cương lĩnh của Đại hội toàn quốc của Đảng 
Cộng hòa năm 1956. Chính Tổng thống Eisenhower đã đưa ông vào danh 
sách viết tay gồm 10 ứng cử viên nhiều triển vọng nhất của Đảng Cộng 
hòa cho chức tổng thống năm 1960. Ông là thành viên của hội đồng 
quản trị của vài công ty lớn, trong đó có Columbia Broadcasting System, 
Dresser Industries và Prudential Insurance. Từng là người bảo trợ lâu đời 
của Quỹ Học đường cho Sinh viên Da màu, có thời gian ngắn ông giữ vai 
trò chủ tịch của quỹ này tại Cơnnecticut. Là Chủ tịch Hiệp hội Chơi golf 
Hoa Kỳ những năm 1930, Bush kêu gọi xóa bỏ luật stymie', quy định golf 
thủ phải đánh nhẹ quả bóng của đối thủ nếu quả bóng này cản đường ra 
hố golf; quy định này cuối cùng được bãi bỏ. Bản thân Bush đã đoạt giải 
vô địch golf cao niên quốc gia năm 1951 với 66 điểm. Ông luôn truyền 
dạy cho con cái ý thức rằng là người giàu, có quyền thế trong xã hội cần 
phải làm gì đó cho xã hội. Ông chết vì ung thư phổi khi người con trai nổi 
tiếng nhất của ông đang làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. 


MẸ: 

Dorothy alker Bush (1961-1992). Bà sinh ở Kennebunkport, bang 
Maine, là con gái một người buôn hàng dệt may và phụ liệu (về sau chuyển 
sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư), lớn lên ở Saint Louis và trở thành vận 
động viên đa tài, đặc biệt là về bóng chày, bóng rổ, điển kinh và tennis. 
Bà từng đứng nhì trong giải vô địch tennis quốc gia nữ của Merion, bang 
Pennsylvania. Bà kết hôn với Prescott Bush tại Kennebunkport vào ngày 
6/8/1921. Bà treo giải thưởng 5 đô-la cho cậu con trai cả nếu đấu tennis 
thắng bà và George giành được phần thưởng này năm cậu l6 tuổi. Là một 
phụ nữ trọng kỷ cương, bà đặt ra các nguyên tắc cư xử trong gia đình để đề 
phòng sự giàu sang phú quý có thể làm hư hỏng lũ trẻ, và truyền dạy cho 
các con thái độ tránh khoe khoang, tự phụ. Irong thời kỳ ông Bush đang 


1. Tình huống trên sân golf khi đó quả bóng của đối phương nằm giữa quả bóng của mình và lỗ. 
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là Thượng nghị sĩ, bà viết bài “Cuộc sống ở Ñashington của một phu nhân 
thượng nghị sĩ”, một bài báo được gửi đăng tới 20 tờ báo ở Connecticut. Bà 
quá thất vọng trược cuộc bỏ phiếu bất phân thắng bại của Phó Tổng thống 
Bush tại Thượng nghị viện đối với việc khôi phục lại việc sản xuất hơi độc 
thần kinh đến mức Tổng thống Reagan phải gọi điện an ủi bà rằng theo ông 
việc khôi phục này là không thể không làm. Bà qua đời hai tuần sau khi con 
trai bà bị đánh bại trong lần tái cử tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp. 


ANH CHỊEÈM: 


Bush là con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em, ba trai, một 
gái: Prescott Bush, thương gia ở Connecticut; Nancy Ellis ở Lincoln, bang 
Massachusetts; Jonathan Bush, Chủ tịch Công ty J. Bush — một hãng đầu 
tư ở Phố Wall; William Bush (tên thân mật là “Buck”), chủ hãng tư vấn 
đầu tư và quản lý Bush & Kobusch có trụ sở tại Saint Louis. 


HỌ HÀNG: 


Theo Hội Phả hệ Lịch sử New England tại Boston, Bush là chắt đời 
thứ bảy của Benedict Arnold, cháu đời thứ tư của Tổng thống Franklin 
Pierce, cháu họ đời thứ ba của Lống thống Theodore Roosevelt, chắt đời thứ 
tư của lống thống Abraham Lincoln, cháu họ gọi Thủ tướng Anh  inston 
Churchill bằng bác, cháu gọi diễn viên Marilyn Monroe bằng cô, cháu gọi 
Phó Tống thống Dan Quayle là bác và là cháu của Tổng thống Gerald Ford. 


CON CÁI: 


Bush có bốn con trai và một con gái. Một người con gái tên là Robin 
mất năm lên 4 vì bệnh máu trắng. 


Georee W7 Busb sinh năm 1946, thương gia, chính trị gia. Ong từng là 
phi công trong Đội Vệ binh Quốc gia Iexas trong Chiến tranh Việt Nam. 
Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, ông lấy tiếp bằng thạc sĩ quản trị kinh 
doanh tại trường Kinh doanh Harvard năm 1975. Ba năm sau, ông là 
ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử vào Quốc hội, nhưng thất bại trước 
ứng cử viên Đảng Dân chủ Kent Hance. Ông đóng góp vào việc thành 
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lập Công ty Năng lượng Spectrum 7, một hãng chuyên khai thác dầu và 
khí đốt ở Midland (Texas), làm ăn phát đạt cho đến khi nổ ra cuộc khủng 
hoảng thừa dầu lửa giữa thập niên 1980. Năm 1987, ông bán cổ phần của 
mình cho hãng dầu khi Harken, và bắt đầu dành toàn bộ thời gian cho 
việc vận động tranh cử tống thống của cha. lrong chiến dịch vận động 
năm 1988, ông tập trung giành chiến thắng tại bang Texas, đi diễn thuyết 
khắp 300 cộng đồng rải khắp 94 địa hạt. Năm 1989, ông mua một phần 
cổ phần của lexas Rangers và trở thành hội viên tổng quản của đội bóng 
chày, một vị trí ông nắm giữ cho đến khi được bầu làm Thống đốc vào 
ngày 8/11/1994. Năm 1998, ông đắc cử thống đốc nhiệm kỳ thứ hai. Ông 
đắc cử Tống thống Hoa Kỳ vào tháng 11/2000. 

Jobn È. Bush, sinh năm 1953 (tên gọi thân mật là 'jeb), chủ nhà băng, 
là nhà kinh doan? bất động sản, chính khách. Lốt nghiệp Đại học Tổng hợp 
bang Texas ở Âustin, ông trở thành ủy viên ban quản trị của Ngân hàng 
Thương mại lexas ở Houston và về sau ở Caracas (Venezuela) trước khi 
bắt đầu kinh doanh bất động sản ở Miami. Ông tích cực tham gia chính 
trường ở Florida, đảm nhiệm chức chủ tịch Đảng Cộng hòa hạt Dade từ 
năm 1984 đến năm 1987, phụ trách thương mại bang Florida dưới quyển 
Thống đốc Bob Martinez (1987-1988). Sau khi cha đắc cử Tổng thống, 
ông trở lại với nghề kinh doanh bất động sản ở Miami. Tháng 12/1988, 
ông và người vợ gốc Mexico, Columba (vì vợ, ông cải sang đạo Cơ Đốc), 
là những người đại diện cho nước Mỹ tới dự lễ nhậm chức của Tống thống 
Carlos Salinas tại Thủ đô Mexico. Ông chỉ đạo cuộc vận động tái tranh cử 
tổng thống của cha tại bang Florida năm 1992. Ông trúng cử Thống đốc 
bang Florida năm 1998. 

Nai M. Buab, sinh năm 1955 nhà kinh doanb dâu lửa. Ong đã chiến 
thắng chứng khó đọc nghiêm trọng mắc phải khi còn nhỏ. Tốt nghiệp 
Đại học Tổng hợp Tulane, Neil sống ở Denver, làm chủ tịch hãng JNB 
Exploration, một hãng dầu khí không mấy tiếng tăm. Từ năm 1989 đến 
năm 1991, ông làm việc cho Công ty Năng lượng Apex. Neil gặp Sharon 
— người vợ tương lai của mình khi vận động tranh cử cho cha trong cuộc 
bầu cử sơ bộ năm 1980 tại New Hampshire khi ấy là chủ một đại lý 


45 đời tổng thống HoaKỳ E8 T195 


kinh doanh bất động sản. Ông là một trong số tám cử tri đặc biệt của 
Colorado tham gia bầu tổng thống và đã cam kết tuyệt đối trung thành 
với George Bush vào năm 1988. Ông bị nhiều nơi chỉ trích vì những hoạt 
động với vai trò giám đốc bên ngoài của Hiệp hội Ngân hàng, Tiết kiệm và 
Cho vay Silverado (Denver) khi hiệp hội này phá sản năm 1988, làm tốn 
hại cho người nộp thuế tới một tỷ đô-la. Năm 1991, Cục Giám sát Tiết 
kiệm (Oflce of Thrift Supervision) khẳng định có bằng chứng về việc Neil 
“không trung thực” khi không chịu công bố đây đủ quan hệ làm ăn với 
những nhà kinh doanh mà sau này trốn tránh những khoản vay lớn, đồng 
thời cục này cũng đặt ra các luật lệ buộc Neil phải tuân thủ nếu muốn gia 
nhập hội đồng quản trị của bất kỳ một quỹ tiết kiệm nào được Liên bang 
bảo đảm. 

Maruin P Busb, sinh năm 1956, cố Uấn đ#u tư. Năm 1981, tốt nghiệp 
Đại học Virginia, một thời gian Marvin làm việc cho Shearson trong 
hãng Lehman Brothers trước khi làm giám đốc phụ trách xây dựng dự 
án kinh doanh mới tại công ty John Stewart Darrell, một hãng đầu tư ở 
Charlottesville, bang Virginia vào tháng 6/1988. 


Dorotby W Busb, sinh năm 1959 (tên thường cọi ' Doro `), thương gi. 
Người ta cho rằng bà là người đầu tiên được làm lễ rửa tội công khai tại 
Trung Hoa. Vào sinh nhật 16 tuổi, Dorothy được một giáo sĩ Cơ Đốc 
người Trung Quốc đặt tên thánh tại Bắc Kinh, trong thời gian cha cô làm 
trưởng văn phòng đại diện của Mỹ tại lrung Quốc. Sau khi tốt nghiệp 
Đại học Boston, Doro làm đại diện du lịch, quản lý khách sạn, rồi kế toán 
cho Eilder Investments (một công ty xây dựng thuộc sở hữu của William 
Leblond — chồng Doro khi ấy — tại Cape Elizabeth, bang Maine), sáng 
lập văn phòng du lịch Maine, sau đó làm tại một văn phòng phát triển 
truyền thông của Bệnh viện Phục hồi Chức năng Quốc gia ở Washington 
năm 1991. Doro lấy Robert Koch, người mà trước lễ cưới bí mật tại trại 
David vài ngày đã xin từ chức trợ lý cho Richard Gephardt — lãnh tụ Hạ 
nghị viện, thành viên Đảng Dân chủ — để quản lý văn phòng Viện WÑine 
ở Washington. 


CHÀO ĐỜI: 


Bush sinh ngày 12/6/1924 trong căn phòng hộ sinh dựng tạm trong 
khu nhà Victoria của gia đình tại Milton, bang Massachusetts. Bush là vị 
tổng thống đầu tiên sinh vào tháng 6, còn đến ngày nay thì 12 tháng đều 
có ngày sinh của các tống thống Mỹ. 


THỜI THƠ ẤU: 


Khi Bush còn rất nhỏ, gia đình đã chuyển đến Greenwich, bang 
Connecticut, khu vực ngoại ô nhà giàu của New York. Cậu bé lớn lên tại 
Grove Land trong ngôi nhà kiểu Victoria với chín buồng ngủ, nằm trên hai 
mẫu đất um tùm cây cối. Năm lên hai tuổi, được cho chiếc ô tô đồ chơi, cậu 
lập tức rủ anh trai Prescott cùng chơi và vì thế mọi người trong nhà gọi cậu 
với cái tên thân mật “Chia đôi” (Have-Half). Lúc lẫm chẫm tập đi, trông 
cái dáng bụ bẫm của cậu, ông bố liền gọi cậu là “chú béo McGee McGaw”. 
Sống trong cảnh giàu sang từ tấm bé, ngay tử thuở nhỏ, ngày ngày cậu và 
các anh chị em đã được Alec, anh chàng lái xe riêng kiêm nhiệm các việc vặt 
trong nhà của gia đình đưa đón đi học. Bà vú nuôi Agnes người Scotland 
và bà quản gia Nina giúp trông coi mọi việc trong nhà. Hình phạt đối với 
những đứa con khi mắc lỗi là mấy cái phát vào mông bằng cái vợt dùng chơi 
bóng hoặc một dụng cụ tương tự. Say mê bóng chày từ khi còn nhỏ, George 
rất thích cùng người nhà chơi bóng trên bãi cỏ và hay theo cha đến sân vận 
động Yankec. Người hùng thần tượng của cậu hồi bé là cầu thủ bóng chày số 
một của Câu lạc bộ Yankee, Lou Gehrig. Chơi nhiều môn thể thao và tranh 
đua quyết liệt, có những khi George thấy khát khao giành chiến thắng của 
ông đè bẹp tính thần thể thao thượng võ. Năm lên 10, khi đang chơi trong 
một giải đấu tennis, cậu đã điên tiết ra lệnh cho một bà cô ra khỏi sân vì 
quá mất trật tự. Các buổi tối cậu thường ngồi trong phòng khách nghe nhạc 
với những giọng ca trên sóng truyền thanh ưa thích như Jack Benny, Edgar 
Bergen, Charlie McCarthy... Cậu cũng rất say mê xem những bộ phim mới 
nhất của Marx Brothers. Tuy nhiên, kỷ niệm đẹp nhất thời niên thiếu là 
những dịp nghỉ hè ở ngôi nhà ốp ván và đá của ông bà ngoại cậu tại vùng 
Walker, Kennebunkport, bang Maine. Ở đây cậu thích thú lùng sục khắp 
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bãi biển, mò bắt những con sao biển, học lái xuồng máy, chơi tennis ở Câu 
lạc bộ River và theo chiếc thuyền “Tomboy” của ông ngoại ra khơi bắt cá 
thu và cá minh thái. 


HỌC VẤN: 

Bush theo học trường Ngoại trú Greenwich (Connecticut), tại đây 
cậu giữ chốt số một trong đội bóng chày, chơi ở hàng tiền vệ trong đội 
bóng đá cả bóng đá kiểu Anh và bóng đá kiểu Mỹ, và ngoài ra cậu còn 
tham gia thi đấu tennis và nhiều môn thể thao khác. Năm 13 tuổi, cậu 
chỉ danh vào Học viện Philips, một trường nam sinh dự bị ở Andover, 
bang Massachusetts. Là học sinh mới, như thời bấy giờ, Bush là nạn nhân 
của hết thảy các trò bắt nạt và bạo hành, phải đội mũ len chóp nhọn, làm 
theo lệnh của các bậc đàn anh. Đa số các thầy cô giáo cũ đều cho rằng 
Bush không mấy nổi bật, chỉ trên mức trung bình mà thầy cô mong đợi 
tí chút. Về các hoạt động ngoại khóa, cậu là chủ tịch khối sinh viên năm 
cuối, là đội trưởng đội bóng chày và bóng đá, điểu hành đội bóng rổ và 
chỉ huy đội Society of Inquiry (thường tổ chức các phong trào từ thiện địa 
phương), và biên tập tờ báo tường: 72£ J7/7p/2m. Cậu được bạn bè bầu 
là người có uy tín và ảnh hưởng lớn thứ hai trong khóa học, là vận động 
viên cừ khôi thứ ba và cũng là người đạt danh hiệu đẹp trai và hào hoa thứ 
ba. Cũng như đa số học sinh khóa 1942, Bush quyết định thi vào trường 
Đại học Tống hợp Yale, nhưng Thế Chiến II nổ ra. (xem mục: Pc 0 
rong quân đ2¡). Cậu bỏ qua lời khuyên của ngài Bộ trưởng Chiến tranh 
Henry Stimson trong lễ phát bằng tốt nghiệp, kêu gọi học viên Philips 
hãy thi vào các trường đại học trước khi gia nhập quân đội. Sau chiến 
tranh, Bush, lúc này đã lập gia đình, ghi danh vào khóa học cấp tốc hai 
năm rưỡi ở trường Yale với chuyên ngành chính là kinh tế học và chuyên 
ngành phụ là xã hội học. Lừng giữ một chân chủ chốt trong đội bóng chày 
Yale cùng với cầu thủ chuyên giao bóng là Frank Quinn (sau này chơi cho 
Boston Red Sox), George “Poppy` chơi rất cừ ở vị trí chặn bóng, nhưng 
vụt bóng thì không khá lắm và thường bị đánh lừa bởi những đường bóng 
đi lệch. Bush thường ném bóng chày tay trái, còn vụt bóng bằng tay phải, 
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thường đứng thứ 7 hoặc 8 trong đội hình. Sau 51 trận đấu suốt hai mùa 
bóng — đội bóng chày của Poppy thường giành chức vô địch khu vực phía 
đông trong cả hai năm, nhưng thua các đội California năm 1947 và đội 
Southern Call năm 1948 trong vòng chung kết Hiệp hội Thể thao Đại 
học Quốc gia NCAA năm 1947-1948 — Bush ghi được trung bình .251 
điểm với hai cú home run và 23 cú RBI. Trong khi lập 442 cơ hội để loại 
đối thủ chơi ra ngoài và 24 cơ hội giúp đồng đội ghi điểm, anh chỉ phạm 
9 lỗi. (Tổng thống Bush luôn để sẵn đôi găng chốt gôn l của mình chỗ 
thuận tiện trong ngăn kéo bàn làm việc ở Phòng Bầu dục.) Vào năm cuối 
đại học, trong cuộc đấu cấp trường với Câu lạc bộ Princeton, Bush với tư 
cách là đội trưởng được chọn tham gia lễ khai mạc trước trận đấu cùng 
với Babe Ruth. Trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng, trước khi 
đầu hàng căn bệnh ung thư vào mùa hè năm ấy, Ruth đã trao bản thảo 
cuốn tự truyện của ông cho Bush để tặng cho thư viện Đại học Yale. Bush 
đã có cử chỉ rất đẹp được đông đảo mọi người hoan nghênh khi anh dẫn 
Ruth tới khu ghế ngồi của trường Yale để gặp gỡ các thành viên còn lại 
của đội. Ruth cùng với 5.000 khán giả say sưa theo dõi trận đấu mà Yale 
quật ngã Princeton Tigers với tỷ số 14-2 trong 16 cú đánh bóng, trong đó 
Bush ghi cú đúp. Bush cũng giành được huy hiệu vì tham gia đội bóng đá 
giành chức vô địch các trường đại học vùng New England. Ông tham gia 
Hội Delta Kappa Epsilon Fraternity. Là một sinh viên năm cuối, Bush, 
giống như WWilliam Howard Taft 70 năm về trước, được kết nạp vào hội 
kín Đầu lâu xương chéo (Skull and Bones) danh giá của Đại học Yale. 
Cũng trong năm cuối tại trường, Bush dự cuộc mít tinh của quỹ UNCTF 
và từ đó là một người tích cực đóng góp cho quỹ. Điểm số học tập của 
anh tiến bộ đáng kể trong thời gian học đại học. Anh giành giải thưởng 
Francis Gordon Brown dành cho sinh viên năm nhất xuất sắc, được kết 
nạp vào Hội Khoa học Nghệ thuật Phi Beta Kappa và tốt nghiệp loại ưu 
khóa 1948. 


1. Tổ chức từ thiện Mỹ thường xuyên hỗ trợ học bổng cho sinh viên da màu tại 39 trường 
đại học, cao đẳng. 
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TỒN GIÁO: 

Là tín đồ Giáo hội Giám nhiệm. “12? ôn bành động theo những 
truyền thống nhất đ‡nb`— Bush phát biểu trong diễn văn chấp nhận đề cử 
— “Một là, Đúc Chúa tổn tại Uuà Người là đng chân thiện, Uà tình thương của 
Người, tuy Uô Hú, nhưng lại có một cái giá tự thân: chúng ta phải đối xử tốt 
ớ; øau. ` Bush xuất thân từ gia đình có thông lệ đọc thành tiếng các câu 
kinh cầu nguyện trong Kinh Thánh. Tống thống Bush và phu nhân đi lễ 
nhà thờ rất đều đặn vào các ngày Chủ nhật, tối tối cùng nhau cầu nguyện 
trước khi đi ngủ và đọc Kinh Thánh hằng ngày. Ông từng công khai bày tỏ 
niềm tin về kiếp sau, coi Đức Chúa Giê-su như vị chúa cứu thế của riêng 
mình. Bush là ủy viên của giáo hội Episcopal St. Anne tại Kennebunkport, 
Maine, gia đình Bush bao giờ cũng ngổi trọn ba hàng ghế đầu ở lễ nhà thờ 
lúc 10 giờ sáng Chủ nhật. 


SỞ THÍCH: 

Bush thường lui về nghỉ ngơi tại nhà lớn ở Waller,vùng Kennebunkport 
(bang Maine) do ông bà ngoại ông xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIX và 
Bush mua lại từ các thành viên khác của gia đình khi ông làm Phó Tổng 
thống. lrừ những năm tháng phục vụ trong quân ngũ, năm nào Bush 
cũng dành thời gian ở đây. Ông tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời 
để rèn luyện thân thể. Ông chạy bộ đều đặn suốt từ năm 1976 đến nay. 
Ham mê tennis từ năm lên 5, Bush phát triển môn này qua các bài học 
nhóm với vận động viên chuyên nghiệp người Czech, Karel Kozeluh. Bush 
tự đánh giá, những cú ve trái của ông thì tồi, nhưng những cú tin của ông 
thì rất mạnh và là tay vợt “tấn công”. Trong golf, ông chơi tao nhã, nhưng 
bị cản trở bởi kỹ thuật đánh cú nhẹ tối, và sự sốt sắng chơi nhanh, một 
lối chơi được mệnh danh là “golf aerobic”. Ông còn chơi cả bóng vợt và 
ném móng ngựa. Hằng năm Bush thường đi săn chim cút ở Beeville, bang 
Texas. Ông thích câu cá, đặc biệt là cá ngừ ở ngoài khơi (bang Maine) 
với sự giúp đỡ của bộ máy dò điện tử phát tín hiệu vo vo mỗi khi tàu 
của ông đi qua một đàn cá. Ông cũng câu bonefish và cá cháo ngoài biển 
Islamorada, bang Florida. Đặc biệt ông không thích các món hải sản, nên 
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thường đưa phần lớn những thứ câu được cho đồng nghiệp, hay nhóm 
Mật vụ hoặc những người khác. Ông ngồi câu cá lặng lẽ, chủ yếu tranh 
thủ thời gian đó để suy ngẫm và thư giãn. Bush thường thích mời các vị 
khách “dạo chơi” trên chiếc thuyền đua tốc độ dài tới 8,5m, mang tên 
“Fidelity” được đặt theo cổ phiếu Công ty In Fidelity mà ông phải bán đi 
để mua nó. Là khán giả “cao niên" của bóng chày, trong một thời gian dài 
Bush theo sát Câu lạc bộ Houston Astros và từ ngày làm đại sứ tại Liên 
Hợp Quốc, Bush nhiệt tình cổ vũ cho New York Mets mà một ông bác đã 
chung vốn thành lập. Năm 1985, Bush ch¡ 300 đô-la để trở thành thành 
viên lâu dài của Hiệp hội Súng trường Quốc gia. Ông còn là người của ba 
câu lạc bộ quý ông, gồm: Câu lạc bộ Alfalfa, tổ chức của các quan chức 
cấp cao của chính phủ và giám đốc các tập đoàn, thành lập năm 1913; 
Câu lạc bộ Alibi, tổ chức đặc biệt của các chính khách có tiếng và các chủ 
doanh nghiệp lớn thường họp ở WWashington và Câu lạc bộ Bohemian tập 
trung ở vùng phía bắc San Francisco. Ông ưa thích các món ăn Mexico 
và Trung Quốc và rất khoái ăn món bì lợn tẩm nước xốt ớt Tabasco. Ông 
gạt món súp lơ khỏi thực đơn của Không lực 1. “7? z5ó tôi 42 không thích 
món này trong ki rnẹ tôi cứ ép tôi Ăn ”— ông giải thích, giả bộ vẻ hờn dỗi — 
theo tờ Me Wzk T?es thuật lại (số ngày 23/3/1990). “7ð /2 Tổng thống 
của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ uà tôi sẽ không bao giờ ăn thêm một chút súp lơ 
„ào øZ2/” Buổi tối thú vị với ông là được ngồi tán gấu dài dài trong bữa 
ăn với bạn bè. Thỉnh thoảng ông uống bia hoặc rượu Vodka. Ông thích 
đọc các tác phẩm của C. S. Lewis và lom Clancy. lrong số ít các chương 
trình truyền hình mà Bush hay xem, ngoài bản tin và các sự kiện thể thao, 
ông thường xem chương trình 4zericat Funmniest Home V?4eos (Vid£o gia 
dinh Uui nhộn nhất nước Mỹ) hoặc series truyền hình nổi tiếng về truy 
tìm hung thủ mang tên Ä⁄z⁄2r, Sje +rote. Các ngôi sao màn bạc được 
ông hâm mộ là Clark Gable và Greer Garson. Ông thích các phim hành 
động — mạo hiểm của Clint Eastwood, Chuck Norris, SyÌvester Stallone và 
Arnold Schwarzenegger. Ông cũng thích bộ phim C#zriø#s øƒ.fre (Chiến 
zzã thẩm j2). Âm nhạc yêu thích của ông đa dạng, từ đồng quê và phương 
Tây cho đến các giai điệu của các show sân khấu Broadway. Ông chưa bao 
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giờ học khiêu vũ một cách bài bản, tại các buổi liên hoan long trọng cấp 
nhà nước, người ta phải thuyết phục mãi, ông mới dám quay vài vòng trên 
sàn khiêu vũ. 


HÔN NHÂN: 


Đại úy hải quân George Bush 20 tuổi cưới Barbara Piere 19 tuổi. Lễ cưới 
tổ chức ngày 6/1/1945 tại nhà thờ EFirst Presbyterian (nhà thờ thứ nhất của 
Giáo hội Trưởng lão), ở Rye, thuộc bang New York. Đệ nhất phu nhân sinh 
ngày 8/6/1925 tại Rye, là con gái ông Marvin Pierce — giám đốc xuất bản của 
hai tạp chí z2oøk (Sácb đ) và ÁMIcC2Ï— và bà Pauline Robinson Pierce. Cô 
theo học trường Công lập Milton ở Rye và trường Tư thục ngoại trú Rye trước 
khi tốt nghiệp trường dự bị Ashley Hall ở Charleston, bang Nam Carolina 
năm 1943. Sau đó, Barbara vào học ở trường Đại học Smith. Tại dạ hội Noel 
năm 1942 ở Greenwich (Connecticut) cô gặp Bush khi đó là linh hải quân 
đang nghỉ phép. Chàng thoáng thấy nàng giữa đám đông và lập tức giục anh 
bạn chung của hai người là Jack Wozencraft giới thiệu họ với nhau. Chàng và 
nàng đều nói tình yêu của họ nảy sinh từ cái nhìn đầu tiên. Chàng là người 
con trai đầu tiên nàng gửi gắm nụ hôn, còn chàng thì đặt tên cho chiếc máy 
bay ném bom của mình là “Barbara. Trong lần đi thăm Bush ở trường tập 
huấn chuẩn bị bay ở Chapel HIl, Bắc Carolina, tháng 8/1943, nàng đồng ý 
bí mật đính hôn với chàng. Tháng 12 năm ấy, họ thông báo dự định tổ chức 
lễ cưới cho hai gia đình biết. Vào giữa năm thứ hai ở Đại học Smith, Barbara 
thôi học để làm đám cưới với Bush trong dịp chàng trai được nghỉ phép. Tại 
buổi lễ, với sự có mặt của Cha John D. Gregory, cô dâu thướt tha trong chiếc 
áo dài satanh màu ngà và chiếc khăn trùm ren đính hoa hồng mượn của mẹ 
chồng; anh trai của chú rể là Prescott Bush cũng bỏ dở tuần trăng mật của 
mình để về làm phù rể đám cưới. Đôi vợ chồng đi trăng mật tại khách sạn 
Cloister ở Sea lIsland bang Georgia. lrong suốt thời gian chung sống của họ, 
gia đình Bush chưa bao giờ định cư lâu ở một nơi nào, mà chuyển nhà tới 29 
lần trên khắp 17 thành phố. Dạo mới cưới, họ ở trong căn hộ cạnh ký túc xá, 
trong thời gian Bush đi học trường Yale, Barbara có cảm xúc trái ngược trước 
quyết định của Bush muốn rời bỏ gia thế vững chắc ở miền Đông để tự mình 
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lập nghiệp ở bang Texas. Barbara luôn muốn chăm lo cho tổ ấm trong môi 
trường quen thuộc, phong lưu như đã từng được sống, nhưng mặt khác cũng 
muốn bứt phá khỏi ảnh hưởng của hai gia đình khá nguyên tắc. Một trong số 
những căn nhà đầu tiên của họ ở Texas là một nửa căn hộ kép chật hẹp trên 
phố thứ bảy phía đông Odessa và phải dùng chung nhà tắm với một nhóm gái 
gọi của một cặp mẹ con. Khi đang sống ở Bakersfeld (bang California) năm 
1949, Barbara nhận được tin mẹ mất trong một tai nạn hy hữu, được đăng tải 
trên trang nhất tờ jNzzø WrÈ T7zzes. Ông bố đang lái xe trên đoạn đường quen 
thuộc thì chợt thấy tách cà phê đặt chênh vênh trên chiếc ghế bên cạnh sắp đổ 
vào vạt áo vợ. Khi lần tay để đỡ nó, ông không điều khiển được tay lái, xe lao 
Âm ẩm xuống phần đường đắp cao và đâm sầm vào một thân cây và một bức 
tường đá. Bà Pierce chết vì bị va đập vào giữa tấm chắn gió. Ông Pierce bất 
tỉnh và bị gãy bốn xương sườn. Chiếc chén sứ của Anh vẫn còn nguyên vẹn. 
Thời kỳ khó khăn nhất của gia đình Bush là khi đứa con gái 4 tuổi 
Robin chết vì bệnh máu trắng năm 1953. Sau sự kiện này, bà Bush chú 
trọng việc đến thăm các bệnh nhân ung thư trẻ tuổi vào dịp Giáng sinh. 
Bà kể lại với David Frost trong cuộc phỏng vấn vào tháng 1/1991 rằng, 
trên đường từ Bắc Kinh trở về sau khi Bush nhận nhiệm vụ làm trưởng 
đại diện của Hoa Kỳ ở đó năm 1975, bà đã trải qua một đợt trầm cảm 
nhẹ nhưng “quá tự tôn ” nên không muốn điểu trị. Cũng chính thời điểm 
đó, bà vượt qua ác cảm và sự khó chịu phải xuất hiện và nói chuyện trước 
công chúng bằng chuyến đi khắp đất nước giới thiệu về lrung Quốc qua 
slideshow, và tặng số tiền thu được từ hoạt động này cho Nhà thờ Thánh 
Martin ở Houston. Đệ nhất phu nhân Bush được miêu tả là người phụ 
nữ thẳng thắn, mạnh mẽ, độc lập, kiên cường, có tổ chức, vẻ không phô 
trương đầy dễ mến. Bà ăn vận trang nhã, phù hợp và không ngại ngần tiết 
lộ chuyện bà đeo chuỗi ngọc để giấu đi nếp da cổ nhăn nheo. Bà không 
làm theo lời khuyên của nhiều người khi gợi ý bà nên nhuộm tóc giống 
như hồi trung niên, mà thích để tóc tự nhiên theo tuổi. Với tư cách là Đệ 
nhất phu nhân, bà tích cực thúc đẩy việc xóa nạn mù chữ cho người lớn, 
niềm trăn trở này xuất phát từ chứng khó đọc ở cậu con trai Neil của bà. 
Tháng 3/1989, bà tham gia tổ chức và được bầu làm chủ tịch danh dự của 


Quỹ Xóa mù cho các gia đình mang tên Barbara Bush. Bà cũng hỗ trợ 
cho các chương trình vì trẻ em như “Head Start” (Mầm non) và “Chapter 
One” (Chương đầu đời). Cuộc vận động vì người vô gia cư của bà, trong 
đó có việc gom nhặt bánh xà phòng và dầu gội trong các phòng khách sạn 
để quyên tặng cho phụ nữ tại các khu tạm trú là tấm gương sáng, mở màn 
cho việc ít nhất một chuỗi khách sạn bắt đầu triển khai hoạt động quyên 
góp trực tiếp đối với các sản phẩm này. Từ năm 1983, với vai trò ủy viên 
quản trị của lrường Y Morehouse, một tổ chức chủ yếu dành cho người da 
đen ở Atlanta, bà là người tích cực vận động bầu ngài chủ tịch của trường, 
Tiến sĩ Louis Sullivan vào chức bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa 
Kỳ. Irong bữa ăn sáng, bà thẳng thắn trao đổi với ngài Tổng thống về mọi 
vấn để, song luôn từ chối tranh luận công khai với ông. Chỉ có hai trường 
hợp ngoại lệ là một lần bà phản đối việc bán vũ khí dùng trong tấn công 
quân sự bất ngờ năm 1989 và một lần phản đối chủ trương cấm phá nạo 
thai trong cương lĩnh Đảng Cộng hòa năm 1992. Trong cuộc đời Đệ nhất 
phu nhân, bà phải điều trị bệnh rối loạn tuyến giáp và hệ lụy của nó là các 
bệnh về mắt. Năm 1991, bà bị gãy chân trái trong khi trượt tuyết ở Trại 
David. Bà viết hai cuốn sách khôi hài, một là Cre4š Szørwy (Cbuyện của C. 
Đ?rc2) (1984), xoay quanh nhân vật chính là những chú chó của gia đình 
và Ä4/llj£š Book ( Truyện của M¿/z) (1990). Cuốn thứ hai nằm trong danh 
sách bán chạy nhất trong gần bốn tháng. Những đứa con gọi bà là “Cáo 
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xám bạc” còn Tổng thống Bush gọi bà là “Bar”. 


- PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Tế chiến lÏ: Ngày 1216/1942, đúng ngày sinh lần thứ 18, Bush ghi 
tên làm binh nhất nhị cấp trong hải quân. Anh phục vụ đến tháng 9/1945, 
lên đến chức trung úy. Bush trải qua huấn luyện chuẩn bị bay ở Chapel 
HH (bang Bắc Carolina), huấn luyện bay cơ bản ở Minneapolis (bang 
Minnesota), huấn luyện tập sự bay ở Corpus Christi (bang Texas), huấn 
luyện nâng cao ở Charlestown (bang Rohode Island), huấn luyện máy bay 
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oanh tạc phóng ngư lôi ở Fort Lauderdale (bang Florida), huấn luyện chụp 
ảnh từ trên không ở Chincoteague (bang Virginia). Tháng 6/1942, Bush 
lĩnh “đôi cánh” của mình và nhận công vụ ở vị trí trung úy và là phi công 
trẻ nhất hải quân Mỹ hồi đó. Mùa thu năm 19423, trong thời gian đóng 
quân ở Chincoteague (bang Virginia), Bush bị khiển trách vì bay qua một 
bãi chợ phiên gần đó, khiến một chú voi rạp xiếc hoảng sợ lồng khỏi người 
quản tượng và phóng vào thị trấn. Sau lần đó, anh chàng Bush được đồng 
đội đặt cho biệt hiệu “Ellie Voi”!. Trong một lần tập trận ở Chincoteague 
vào ngày 1/11/1943, bánh máy bay trục trặc, khiến chiếc phi cơ phải hạ 
cánh bằng bụng xuống mặt đường nhựa, Bush không bị hề hấn gì, nhưng 
chiếc máy bay trị giá 96.000 đô-Ìa thì tan tành. 

Được phân về đội máy bay oanh tạc phóng ngư lôi VỊ-51, Bush đã 
bay cả thảy 58 chuyến trên chiếc Grumman Avenger ba chỗ ngồi, lái chiếc 
phi cơ một động cơ tải trọng 900kg. Anh từ tàu sân bay San Jacinto tấn 
công các pháo đài của Nhật ở Thái Bình Dương bao gồm cả đảo Ñake, 
Guam và Saipan. Anh đã thực hiện được 1.228 giờ bay trong suốt 39 
tháng phục vụ, và là một trong số bốn phi công của phi đội ban đầu gồm 
14 thành viên sống sót được qua cuộc chiến. Ngày 19/6/1944, Bush buộc 
phải hạ cánh ở ngoài khơi với nguyên tải trọng và kịp thoát thân trong 
gang tấc trước khi chiếc máy bay bị trục trặc nổ tung; nửa giờ sau, anh 
được chiếc USS Bronson đến cứu. Trải nghiệm chiến tranh hãi hùng nhất 
đối với Bush xảy ra vào ngày 2/9/1944 khi đang làm nhiệm vụ ném bom 
vào một trung tâm phát thanh Chichi J]ima của Nhật ở quần đảo Bonin. 
Trên đường lượn xuống, máy bay bị trúng pháo phòng không của địch. 
Mặc cho khói phủ kín buồng lái và ngọn lửa đang liếm nhanh lên hai 
cánh, Bush cố sức tăng tốc lao vào mục tiêu, vứt bỏ để giảm tải hết mức 
trọng lượng, ì ạch lái máy bay ra biển và hét ra lệnh nhảy dù xuống biển, 
và sau đó ông cũng bắt đầu nhảy luôn. Xa thủ đuôi, Ted White, đã chết 
ngay từ khi máy bay trúng hỏa lực. Nhân viên điện đài Jack Delaney cũng 


1. Ellie the Elephant. 


45 đời tổng thống HoaKỳ m8 1205 


chết khi máy bay rơi. Bush va vào đuôi máy bay trong khi nhảy dù, bị mất 
một mảng da đầu và khiến dù bị rách nhẹ trước khi an toàn đáp xuống 
Thái Bình Dương. Anh lần bò vào chiếc xuồng cao su gài sau ghế, gắng 
dùng tay chèo ngược luồng nước dẫn về phía quân Nhật. Bush lênh đênh 
trên mặt biển khoảng ba giờ đồng hồ, trong lúc băng bó vết thương trên 
đầu và vết sứa độc Portuguese man-oÍ-war cứa vào người, anh nghĩ về gia 
đình, về niềm tin trong lòng và, sau này, như anh kế, sự chia rẽ giữa nhà 
thờ và tổ quốc, cho đến khi được chiếc tàu ngầm Finback cứu. Bush bị sốc 
vì cái chết của đồng đội, đặc biệt là White, người không những là xạ thủ 
chiến đấu thường xuyên mà còn là người bạn cũ từ lâu của gia đình. Bush 
được tặng Huân chương DFCS" cao quý của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. 
Nếu chẳng may Bush bị các tàu Nhật bắt giữ, mà các tàu này bị máy bay 
chiến đấu Hoa Kỳ chặn lại ở khoảng cách rất xa chỗ Bush đang vật lộn để 
trở về thì rất có thể anh đã rơi vào tay giới cầm quyền Nhật ở quần đảo 
Bonin, những kẻ sau này bị kết án phạm các tội ác chiến tranh như tra 
tấn, chặt đầu và thậm chí ăn thịt những phi công Mỹ bị bắn rơi. Bush ở 
lại trên chiếc Finback khoảng một tháng, cùng tàu đánh phá các tàu Nhật 
trong khu vực. Tháng 12/1944, anh được chuyển về tuyến sau và sau đó 
lại được phân vào đội bay oanh tạc phóng ngư lôi VI-153 ở Trạm Không 
quân Hải quân Oceana (bang Virginia) để chuẩn bị cho cuộc tập kích cuối 
cùng vào nước Nhật. Quyết định ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản 
của Lổng thống TIruman (Bush ủng hộ quyết định này), đã dừng cuộc tập 
kích này. Irung úy Bush và phu nhân cùng tham gia lễ mừng chiến thắng 
V-J Day” ở bãi biển Virginia. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


1. US Distinguished Flying Cross, một huân chương quân sự được trao cho bất kỳ sĩ quan 
hay quân nhân tham gia lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đạt thành tích xuất sắc trong các chiến 
dịch thông qua “hành động anh hùng hoặc thành tích xuất sắc trong khi đang tham gia bay”, 
được trao kể từ sau ngày 11/11/1918. Ngày nay huân chương này vẫn được sử dụng. 

2. lên tiếng Anh của ngày này là W?ctory øuer J2pan Day, viết tắt là V-J Day hay VỊ Day, ngày 
Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh trong Thế chiến II. 
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Nha kinh doanh đểu lửa, 1948-1966: Sau khi tốt nghiệp trường Đại 
học Yale (1948), Bush từ bỏ ý định gia nhập hãng đầu tư Brown Brothers 
ở New York mà cha anh đã từng góp vốn thành lập và quyết định tự mình 
lập nghiệp. Sau khi đọc cuốn 7£ Ƒ?n (Tzng trại) của Louis Bromfield, 
anh nghĩ đến việc thử sức trong nông nghiệp, nhưng anh không xoay xở 
được đủ vốn ban đầu, lại cũng không muốn vay mượn của gia đình. Anh 
đã dự phỏng vấn với hãng Procter & Gamble nhưng không được phân 
một công việc phù hợp. Cuối cùng, theo lời khuyên của Neil Mallon, một 
người bạn của gia đình và là Chủ tịch Dresser Industries, Bush học nghề 
kinh doanh dầu lửa tại Công ty Cần trục và Thiết bị Quốc tế (Ideco), 
một công ty con của Dresser ở lây lexas. Bush thu vén đồ đạc, của nả 
vào chiếc xe Studebaker rồi cùng vợ con tiến về Odessa, bắt đầu với công 
việc đầu tiên là quét sàn, theo dõi kiểm kê số sách, sơn giàn khoan và các 
công việc hiện trường khác với tiển công 375 đô-la/tháng. Mùa thu năm 
1948, Bush bắt đầu bán các thiết bị khoan dầu. Dịp Giáng sinh đầu tiên 
ở lexas, Bush cố đua với những tay sâu rượu trong buổi liên hoan ở công 
ty, nhưng kết cục là người ta phải khiêng anh chàng say mèm về nhà, và 
chàng ta chẳng nhớ gì về buổi tối đó. Năm 1949, anh bị thuyên chuyển 
tới Paciic Pumps, một chỉ nhánh khác của Dresser ở Huntington Park, 
bang California, tại đây Bush có quá trình làm việc đủ dài trong hội đồng 
chính sự công ty để được gia nhập Liên đoàn Công nhân ngành Thép, 
một tư cách thành viên mà sau này Bush đã tự hào khoe trước đông đảo 
cử tọa gồm các thợ thuyển. Cuối năm đó Bush lại được thuyên chuyển 
về bộ phận kinh doanh Ideco ở Bakersñeld, phụ trách chào bán thiết bị 
khoan cho các khu giàn khoan ở phía nam bang California, một tuần chạy 
đi chạy lại tới 1.000 dặm, và lần lượt chuyển nơi ở từ Whittier, Ventura 
rồi đến Campton. Năm 1950, Bush trở về Midland (Tlexas), tại đây sau 
một thời gian dài suy đi tính lại, hơi có phần khổ não, anh quyết định 
rời công ty Dresser để thành lập công ty phát triển dầu lửa Bush-Overbey 
với tống vốn ban đầu 350.000 đô-la do người bác G. Herbert Walker 
huy động được. John Overbey, một cổ đông, chịu trách nhiệm kiểm tra, 
lựa chọn các khu khai thác dầu, còn Bush điều hành khâu nhân sự, tiếp 


xúc với chủ đất và các chủ thuê theo hợp đồng và các gói thầu mua bán. 
Năm 1953, Bush-Overbey sáp nhập với hãng dầu lửa độc lập do anh em 
Liedtke là Bill và Hugh làm chủ. Họ quyết định đặt tên cho công ty hợp 
nhất bắt đầu bằng chữ “Z”, để được xếp cuối cuốn 772g øzøg và nổi bật 
nhất trong số một danh sách dài các nhà thầu dầu lửa độc lập trong vùng. 
Cuối cùng họ chọn tên Zapata Petroleum Corporation (Công ty Dầu lửa 
Zapata), theo tên bộ phim W72z Z⁄22/2 (minh tỉnh Marion Brando thủ 
vai chính) khi đó đang chiếu ở Midland. Zapata nhanh chóng tìm ra mỏ 
dầu Jameson rất lớn, nằm ở tây nam Abilene với trữ lượng về sau lên tới 
hơn 100 giếng dầu. Năm 1954, Bush thành lập và trở thành chủ tịch công 
ty con của Zapata mang tên Zapata Ofi-Shore. Cuối cùng ông mua trọn 
cổ phiếu của Liedtkes tại Zapata Of-Shore với giá 800.000 đô-la gom 
góp từ gia đình và bạn bè, và năm 1959, Bush cho rời trụ sở cơ quan tới 
Houston. (Liedtkes góp những gì còn lại của Zapata Petroleum vào Công 
ty Pennzoil). lrong thời gian 1954-1966, với tư cách là chủ tịch và thời 
gian 1964-1966 với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị, Zapata Of-Shore 
phát triển phồn vinh với vị trí tiên phong trong việc xây dựng các giàn 
khoan lớn ngoài khơi và cuối cùng là đi đến việc sản xuất thiết bị ngoài 
khơi cho các công ty dầu lửa trên khắp năm châu. Công việc làm ăn sa sút 
nghiêm trọng vào tháng 9/1965 khi bão Betsy phá hủy Maverick — giàn 
khoan lớn nhất của Zapata, trị giá tới gần 6 triệu đô-la. Mặc dù toàn bộ hệ 
thống vẫn được bảo hiểm, song công việc kinh doanh bị gián đoạn nghiêm 
trọng. Tháng 2/1966, Bush bán cổ phần ở Zapata Off-Shore cho một 
doanh nhân bang Texas, D. Doyle Mize, với giá một triệu đô-a. 

Trong thời gian này, Bush đã tham gia vào các hoạt động của Đảng 
Cộng hòa. Ông tham gia vận động cho Dwight D. Eisenhower vào ghế 
tổng thống vào các nhiệm kỳ năm 1952 và 1956 tại Midland. Bush giữ 
chức chủ tịch Đảng Cộng hòa của hạt Harris (1963-1964) và được sự 
ủng hộ của các thành viên phái ôn hòa lo sợ hội siêu bảo thủ của John 
Birch đang đe dọa nắm quyền lãnh đạo tổ chức đảng ở địa phương. Năm 
1964, Bush tham dự Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa với vai trò đại 
diện cho ứng viên Goldwater, và năm đó, đánh bại Jack Cox trong cuộc 
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bầu cử sơ bộ cuối cùng của Đảng Cộng hòa để giành quyền thách thức 
cuộc đua tái cử của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, Ralph Yarborouph. 
Bush tranh cử với tư cách một người thủ cựu, lên tiếng phản đối Hiệp 
ước Cấm thử nghiệm hạt nhân (xem: jobn E` KenneaÙ, Tổng thống thứ ba 
0i lăm, mục: Hoạt động của chính quyên), Chương trình Medicare' và 
Đạo luật Quyền công dân 1964 (xem: Jyz2øn B. Jobmson, Tống thống thứ 
ba mưởi sáu, mục: Hoạt động của chính quyển»). Mặc dù thua cuộc với tỷ 
lệ 57-43%, Bush vượt xa Goldwater và phần đông các ứng cử viên Đảng 
Dân chủ cùng bang. Thành công của Bush càng đáng kể với sự có mặt của 
Lyndon Johnson ở đầu danh sách ứng cử viên Đảng Dân chủ. luy nhiên, 
về sau này, Bush tự bạch rằng, bài vận động khoa trương thiên về cực hữu 
của ông khi đó chỉ là điệu bộ vận động được thiết kế để thối bùng lên tỉnh 
thần của phe ủng hộ Goldwater trong bang mà thôi. 

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, 1967-1971: Năm 196G, Bush ứng cử trong vai trò 
một người ôn hòa, đi vận động khắp các khu người da đen lân cận, tung ra 
cuộc vận động đẩy nhiệt huyết tuổi trẻ với khẩu hiệu: “Bầu George Bush 
và xem hành động của anh ta” để đánh bại (với tỷ lệ 57-42%) ngài công tố 
viên Frank Briscoe, thuộc phe Dân chủ bảo thủ nhấn mạnh vào luật và kỷ 
cương trong cuộc chạy đua tại Hạt bầu cử số 7 mới lập, một vùng chủ yếu 
do đảng viên Đảng Cộng hòa thống lĩnh. Đến hạt này để vận động cho 
Bush vào năm đó có hai người sau này làm tống thống là cựu Phó Tổng 
thống Richard Nixon và Gerald Ford — lãnh tụ khối thiểu số Quốc hội. Kết 
quả Bush là một trong hai người của Đảng Cộng hòa thuộc bang Texas 
trúng cử vào Quốc hội. Năm 1968, ông tái cử mà không gặp phải sự chống 
đối nào. Ông là đại biểu Quốc hội mới thứ ba trong thế kỷ này giành được 
chiếc ghế mà bao người trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Quốc hội 
thèm khát. “7ð 2 an ta 0ào tị trí ấy ”— Hạ nghị sĩ Wilbur Mils (bang 
Arkansas) khi đó là chủ tịch ủy ban nói — “ 7ö¿ „bận được cú điện thoại của 
cha anh ta nói rằng Uiệc đó có ý nghĩa nnbw thế nào đối uới Busbp". [rong hai 


1. Chương trình của Chính phủ Mỹ về việc chăm sóc người già trên 65 tuổi. 
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nhiệm kỳ ở Quốc hội, Bush ủng hộ Chiến tranh Việt Nam, tán thành 
hạ độ tuổi bầu cử xuống 18, tạo dựng thanh danh của mình như là một 
người chủ trương bảo thủ tài chính, đứng đầu một lực lượng phe Cộng 
hòa chuyên trách về môi trường, đấu tranh nhưng không thành công 
trong việc đòi thông qua một luật yêu cầu các nghị sĩ giải trình về nguồn 
tài chính cá nhân; vận động hành lang với tư cách cá nhân thuyết phục 
Tổng thống Johnson duy trì các ưu đãi về thuế cho các hãng dầu lửa độc 
lập, nói cách khác là nhằm bảo vệ quyển lợi của ngành dầu lửa. Lá phiếu 
can trường nhất của ông là cho việc thông qua Đạo luật Quyền công dân 
năm 1968 nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trong hoạt động bán và cho 
thuê nhà. Đạo luật này không được ủng hộ rộng rãi tại địa hạt bảo thủ của 
ông, tới mức Bush bắt đầu nhận được những bức thư hăm dọa. Sau vụ ám 
sát Martin Luther King con vài ngay, được chào đón bởi một nhóm cử tọa 
da trắng tại trường Trung học Memorial (Houston), Bush kêu gọi chấm 
dứt hành vi cố chấp và lên tiếng thách thức những người có mặt hãy biện 
minh cho việc tại sao họ từ chối cơ hội có nhà ở bình đẳng cho lính da đen 
trở về từ Việt Nam. Lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của Bush đã thu hút đa số 
ủng hộ ông; cử tọa đứng dậy hoan nghênh ông nhiệt liệt. Sau này, Bush 
kể lại sự kiện đó là sự kiện “xúc động” nhất trong sự nghiệp chính trị khi 
chưa làm tống thống của ông. Là đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của 
Đảng Cộng hòa năm 1968, Bush âm thẩm vận động hành lang để được 
bố nhiệm vào phế phó tổng thống, tranh thủ Hạ nghị sĩ Bill Steiger (bang 
Ñisconsin) và ứng cử viên tổng thống trước đây là Thomas Dewey tiến cử 
ông với Richard Nixon. Khi lựa chọn Thống đốc Maryland là Spiro Agnew 
thay vì Bush, Nixon giải thích rằng đơn giản chỉ vì ông không thể thu xếp 
việc bầu lên một nghị sĩ mới qua một nhiệm kỳ. Sau này, Bush cũng thú 
nhận rằng: “g /2 nói đúng. Tôi Ä2 không thể mang gì đến cho danh sách 
nợ cử nguài rỘt ương mặt non choệt, mới toe, UÀ nÐ tĐế thì cPtê4 hủ điều 
kiện để tham gia Uào một chiến dịch bẩu cử cỡ quốc ø/4” (những lời này được 
viết ra trước khi Bush quyết định chọn Dan Quayle làm phó tống thống 
năm 1988). Mặc dù là người của Đảng Cộng hòa, Nghị sĩ Bush tìm mọi 
cách thiết lập quan hệ bạn bè với Tống thống Lyndon Johnson, trong suốt 


thời gian và cả sau khi Johnson rời Nhà Trắng. Johnson cùng làm việc với 
cha Bush trong ủy ban quân sự Thượng nghị viện trước đây và hai người 
rất hòa hợp mặc dù họ thuộc hai đảng đối lập. Ngày tuyên thệ nhậm chức 
của Nixon, Bush là quan chức duy nhất đã từ chối tham dự để đến chào 
từ biệt Tổng thống Johnson mãn nhiệm ở căn cứ không quân Andrews. 
Báo chí cho biết Johnson đặc biệt cảm kích bởi hành động này của Bush. 


Tháng 4/1969, Bush đến thăm Johnson ở điển trang LBJ Ranch, 
bang lexas để xin ý kiến ngài cựu Tổng thống về việc ông có nên từ bỏ 
chiếc ghế an toàn trong Hạ nghị viện để lại ra tranh cử với Yarborough 
vào Thượng nghị viện hay cứ tiếp tục ở lại Hạ nghị viện và củng cố thâm 
niên làm việc trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ. Bush, khi đó đang dùng 
dằng nước đôi ít nhất cũng bị Johnson thuyết phục phần nào bằng một 
đánh giá rất trần trụi: “S⁄ &ôác biệt giZa thành uiên của 1bwjng n ob‡ UiỆn 0à 
thành) uiên của Hạ nohị uiện chẳng khác nào sự bác nhau giữa món sa lát gà 
xé phay uà phân gà!” Bush tham gia cuộc chạy đua năm 1970 được chuẩn 
bị nhằm chỉ trích gay gắt Yarborough về đường lối tự do của ông ta, một 
chiến lược đã phải hủy bỏ khi Yarboroueh thất bại trước đối thủ là cựu 
Thượng nghị sĩ Lloyd Bentsen trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Chính quyền 
Nixon — thúc giục Bush tham gia cuộc dua để loại cho Thượng nghị viện 
một trong những người chỉ trích Nixon thẳng thừng nhất — chuyển hướng 
những nguồn lực của mình cho người khác một khi Yarborough bị đánh 
bại. Bush quá nản lòng trước cuộc chiến cay đắng do Phó Tổng thống 
Agnew châm ngòi chống lại giới truyền thông và các ứng cử viên Thượng 
nghị viện thuộc Đảng Dân chủ đến nỗi yêu cầu đích danh Agnew không 
được vận động cho mình ở bang Texas nữa. Irợ lý Nhà Trắng Charles 
Colson có ý phê bình Bush thiếu bản lĩnh để tổ chức một cuộc vận động 
mang tính chí mạng đối với Llyod Bentsen. Mặc dù phút chót đã có chiến 
dịch vận động toàn bang Texas do Tổng thống Nixon tổ chức, Bush vẫn bị 
đánh bại với tỷ lệ phiếu 53-47%, một phần do chuyển biến lớn bất thường 
trong số lượng cử tri phe Dân chủ ở nông thôn. Bush thất vọng vì lần thứ 
hai tuột mất chiếc ghế Thượng nghị viện đến mức ông đã định từ bỏ chính 
trường mãi mãi. 
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Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, 1971-1972: Khi kêu gọi Bush từ bỏ 
chiếc ghế an toàn trong Hạ nghị viện để chạy đua vào Thượng nghị viện năm 
1970, Tổng thống Nixon đã hứa sẽ để tâm cho Bush một vị trí nếu Bush 
thất bại. Nixon xét xem đưa Bush vào chức vụ cục trưởng Cục Hàng không 
và Vũ trụ Quốc gia (NASA), chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ, thứ trưởng 
Thương mại và trợ lý Tổng thống phụ trách các vấn để chung, nhưng Bush 
xin được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Theo số tay của 
Trưởng ban nhân sự Nhà Trắng H. R. Haldeman (biệt danh “Bob”), Bush 
thuyết phục Nixon rằng ngoài nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc, Nixon có thể 
dùng ông với vai trò làm phát ngôn viên cho Tổng thống và các chính sách 
của lổng thống ở địa bàn New York, nơi mà Nixon chỉ được rất ít người 
ủng hộ. Nixon chỉ đồng ý với kế hoạch bổ nhiệm này sau khi lựa chọn đầu 
tiên của ông — lrợ lý Nhà Trắng Daniel Patrick Moynihan — nhận nhiệm 
vụ nhưng rồi lại xin thôi. Một số người chỉ trích việc bổ nhiệm này vì Bush 
chưa có kinh nghiệm hoạt động ngoại giao. Ngài đại sứ Bush đấu tranh cho 
chính sách “hai Irung Quốc”, với việc lần đầu tiên từ khi phe Cộng sản lên 
nắm quyển năm 1949, Hoa Kỳ công nhận vai trò của rung Quốc lục địa ở 
Liên Hợp Quốc trong khi vẫn cho phép Đài Loan giữ chiếc phế của mình tại 
đây. Tuy tự thấy đã giành được đủ sự ủng hộ để gánh vác trọng trách trong 
Đại hội đồng, nhưng thực tế Bush vẫn bị choáng váng trong cuộc bỏ phiếu 
tín nhiệm mang tính thủ tục khi một số đoàn đại biểu tỏ ra không giữ cam 
kết ủng hộ vị trí của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Công việc của Bush càng 
trở nên khó khăn hơn trước tuyên bố bất ngờ rằng Nixon đang sửa soạn cho 
một chuyến viếng thăm lịch sử tới Irung Quốc (xem: #&jcbaz M. N¡xốn, 
Tống thống thứ ba ruớii bảy, mục: Hoạt dộng của chính quyển: Chín) sách 
Trưng Quốc mới). Bush từng nói 22 tháng ở Liên Hợp Quốc đã giúp ông 
nhận thức rõ hơn về những thiếu sót và hạn chế của cơ quan đại diện cho 
thế giới này, đồng thời thấy rõ hơn tiểm năng của thể chế này trong vấn đề 
viện trợ nhân đạo bất cứ khi nào những bất đồng tư tưởng được vượt qua 
hoặc gạt sang một bên. | 

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng bòa, 1973-1974: Năm 1972, 
Tổng thống Nixon tái cử, Bush muốn tăng cường kinh nghiệm trong lĩnh 


vực chính sách đối ngoại bằng một chỗ đứng quan trọng trong Bộ Ngoại 
giao, hoặc nếu không thì, sẽ xem xét đến để nghị của Bộ trưởng Tài chính 
George Shultz muốn ông làm thứ trưởng thứ nhất, nhưng trong một cuộc 
họp tháng 11/1972, Nixon thuyết phục Bush làm chủ tịch Đảng Cộng 
hòa. Khi vụ Watergate bị phanh phui (xem: Â¿cbar N;/xon, Tổng thống thứ 
ba mwøi bảy, mục: Hoạt động của chính quyển), Bush dành rất nhiều thời 
gian biện hộ cho ngài Tổng thống và vực dậy uy tín cho Đảng trên khắp 
cả nước. lrong nhiệm kỳ 20 tháng ở cương vị này, ông tổ chức tới 84 cuộc 
họp báo, thực hiện 118 bài diễn văn và bay tống cộng 124.000 dặm. Là 
một trong số những người Cộng hòa cuối cùng rời bỏ Nixon, Bush gửi 
một bức thư trang trọng để ngày 7/8/1974 khuyên Tổng thống từ chức, và 
hai ngày sau, Nixon đã làm như vậy. Mặc dù có đôi chút hài lòng về những 
nỗ lực nhằm gọn nhẹ hóa tố chức đảng nhưng về sau này Bush gọi thời kỳ 
làm chủ tịch Đảng là “cơn ác mộng chính trị”. 

Trưởng dại diện của Hoa Kỳ tại Trung Quốc, 1974-1975: Khi Gerald 
Ford nhậm chức Tổng thống, Bush lại một lần nữa lặng lẽ vận động hành 
lang để giành chiếc ghế phó tổng thống. Trong cuộc trưng cầu ý kiến của 
các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cùng một số nhân vật lỗi lạc của Đảng do Ford 
chủ trì về việc bổ nhiệm phó tổng thống, Bush được tín nhiệm cao hơn cựu 
Thống đốc bang New York là Nelson Rockefeller với số phiếu 255-181. 
Nhưng Ford lại bố nhiệm Rockefeller và cho Bush tự chọn địa bàn làm đại 
sứ. Bush bỏ qua hai địa bàn béo bở là London và Paris để chọn đến Trung 
Quốc, vì tại nước này, các quan hệ song phương chưa được khôi phục hoàn 
toàn để có thể trao đổi đại sứ, cho nên Bush sẽ đóng vai trò Trưởng đại diện 
của Mỹ tại lrung Quốc. Trong suốt thời gian 13 tháng ở Bắc Kinh, Bush 
rất ít khi tiếp xúc với người dân thường Trung Quốc, ngoại trừ một anh bạn 
thỉnh thoảng chơi tennis cùng. Sự kiện tổi tệ nhất đối với Bush là vào mùa 
xuân 1975, khi Sài Gòn thất thủ, ngày ngày những đoàn diễu hành đường 
phố chào mừng chiến thắng mong đợi từ lâu của lực lượng giải phóng ở Việt 
Nam đã làm ông và đội quân Mỹ ở Bắc Kinh bẽ bàng. 

Giám đốc Cục 1ình báo Trưng ương, 1976-1977: Mặc dù Bush bằng 
lòng với việc ở lại Trung Quốc, hoặc nếu không làm được thế, sẽ xin một 
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chân ở Bộ Thương mại để tô điểm cho lý lịch của mình, nhưng Tổng 
thống Ford thuyết phục ông nhận cương vị mới là Giám đốc CIA sau khi 
Edward Bennett ÑWilliams, lựa chọn đầu tiên của Ford xin rút lui. Bush 
giãi bày với Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger rằng ông thực sự đau 
buồn trước việc bổ nhiệm đó, nhưng đành chấp nhận bởi vì cha ông luôn 
khuyên ông đừng bao giờ từ chối một yêu cầu trực tiếp của lống thống. 
Bush miễn cưỡng trở thành Giám đốc CIA, bởi vì ông vẫn còn ôm mộng 
trở thành phó tổng thống trong khi CILA từ lâu vẫn được xem là nấm mồ 
chôn vùi những hoài bão chính trị. Hơn nữa, việc bổ nhiệm một cựu chủ 
tịch đảng quốc gia vào vị trí nhà tình báo đẩy nhạy cảm kể từ sau vụ tai 
tiếng ÑWatergate đã báo động tới nhiều người, trong đó có các thượng nghị 
sĩ Đảng Dân chủ, những người đã buộc Lống thống Ford phải cam kết 
loại Bush ra khỏi liên minh tranh cử vào năm 1976. Bush thắng với số 
phiếu 64-27. Là chính trị gia đầu tiên đảm nhiệm cương vị giám đốc Cục 
Tình báo, Bush thận trọng tránh né thậm chí cả một dấu hiệu nhỏ của 
tỉnh thần đảng phái trong suốt 5l tuần làm việc, từ chối mọi lời mời tham 
gia vào công việc của đảng, bao gồm cả Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa 
năm 1976. Giám đốc Bush đã vực dậy tinh thần của CA, vốn đã tả tơi 
trước một loạt những vụ điều tra của Quốc hội về các âm mưu ám sát lãnh 
đạo nước ngoài và những hoạt động bí mật khác của CLA. Với một cử chỉ 
nhằm chứng tỏ lòng trung thành với quân đội, buổi sáng ông dùng thang 
gác dành cho nhân viên để lên phòng làm việc chứ không dùng thang 
máy dành riêng cho giám đốc. Nhưng Bush cũng vận dụng nghiêm chỉnh 
thẩm quyền của một nghị sĩ Quốc hội để quản lý cơ quan. Ông thay thế 
tới 3⁄4 số quan chức cao cấp của cục và bố trí các đội cảnh vệ nhằm giới 
hạn cơ quan này trong khuôn khổ những hoạt động phản gián hợp pháp. 
Bush cũng là người phê chuẩn quyết định lập “Ban B” —- một nhóm gồm 
các chuyên viên bên ngoài được phân công đánh giá năng lực quân sự của 
Liên Xô để đối chiếu với đánh giá của chính CIA. Ông thành công trong 
việc xin tăng ngân sách cho hoạt động vệ tỉnh gián điệp và các phát minh 
công nghệ cao trong công tác tình báo. Bush khuyến khích việc chia sẻ 
thông tin tình báo với các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là Anh. Ông cảnh 


cáo rằng quân khủng bố đang leo thang hoạt động ở Liban và thúc giục 
việc sơ tán người Mỹ ra khỏi nước này. Iháng 12/1976, Bush đối chất với 
Bộ trưởng Edward Levi về việc truy tố Edwin Gibbons Moore cho các cáo 
buộc về tội gián điệp. Bush chỉ cho phép Levi quyển tiếp cận hạn chế đối 
với các tài liệu đã được phân loại liên quan tới vụ Moore bất chấp khẳng 
định giận dữ của Levi rằng hành động của Bush có ý bao che cho Moore 
và có nguy cơ làm hỏng vụ kiện đối với Moore. Bush tỏ ra không hề nao 
núng và Moore chỉ bị kết án dựa trên những chứng cớ đã có. Ủy ban Phản 
gián của Thượng nghị viện do các thành viên Dân chủ điểu hành ca ngợi 
Bush là một trong số 11 giám đốc CIA tài giỏi nhất tính tới bấy giờ. Trong 
chiến dịch tranh cử tống thống năm 1976, Bush thường xuyên cung cấp 
chỉ thị tình báo đều đặn cho J]immy Carter — ứng cử viên Đảng Dân chủ. 
Khi Carter đắc cử, Bush tỏ ý vẫn sẵn sàng ở lại CIA nhưng Carter muốn 
chỉ định người của ông ta. 

Phó tổng thống Hoa K), 1981-1989: Năm 1977, Bush bắt đầu tổ chức 
chiến dịch tranh cử tổng thống và ngày 1/5/1979, ông tuyên bố đại diện 
cho Đảng Cộng hòa năm 1980 ra ứng cử. Sau thắng lợi sát nút với Ronald 
Reagan ở lowa (tỷ lệ 32-29%) tháng 1/1980, Bush trở thành đối thủ chính 
của Reagan và tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ chủ 
chốt ở Michigan và Pennsylvania. Ngày 10/4, trong khi đang vận động ở 
Đại học Carnegie Mellon (Pittsburgh), Bush chế nhạo chương trình kinh 
tế trọng cung do Reagan để xuất là một “tà thuyết kinh tế”, một thuật ngữ 
sáng tạo của viên trợ lý Pete Ieeley. Sau này Bush liên tục bác bỏ việc đã 
từng dùng từ đó cho đến khi ê kíp của tờ tin tức BC khai quật được một 
đoạn phim ghi hình bài diễn thuyết của ông. Trong bài diễn văn rút lui 
rất lịch sự, nhằm phần nào củng cố cơ hội để có tên trong danh sách ứng 
cử, Bush triệu tập một đại hội vận động cho Reagan. Những người điểu 
tra thăm dò của Reagan xác định Bush là ứng cử viên nhiều triển vọng thứ 
hai sau cựu Tổng thống Gerald Ford. Khi các cuộc thương lượng với phe 
của Ford tan vỡ (xem: 02/4 Keaean, Tổng thống thứ bốn rnưới, mục: Ứng 
cử uiên tổng thống của Đảng Cộng hòa, 1980), Reagan đã lựa chọn Bush. 
Hai người được bầu thay cho Tổng thống ]immy Carter và Phó Tổng 
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thống Walter Mondale (xem: Roz2/4 R¿agan, Tống thống thứ bốn rmưới, 
mục: CU/ến đ?cb 0uận động tran? cử, 1980). Sau khi lên nhậm chức, Bush 
bán nhà ở Houston với giá 843.000 đô-Ìa và mua lại nhà lớn ở Ñalkers 
Point, khu nghỉ hè lâu đời của đại gia đình Bush tại Kennebunkport, bang 


Maine. 


Ngày 30/3/1981, Phó Tổng thống Bush đang khởi hành từ Fort 
Worth (Texas) nơi ông làm lễ khánh thành tấm khắc đá cạnh khách sạn 
mà khi còn sống Tổng thống John E. Kennedy đã nghỉ đêm cuối cùng tại 
đó thì nhận được tin Tổng thống Reagan bị ám sát (xem: Kø?z2/4 Reaø40. 
Tổng thống thứ bốn 1mưởi, mục: Hoạt động của chính quyên: Vụ ám sát Tổng 
;bốn»ø). Ông hủy bỏ bài diễn văn dự định đọc tại cơ quan lập pháp bang 
ở Austin và lập tức trở về Washington. Bush gạt đi lời khuyên khó nghe 
của đám trợ lý rằng ông nên hạ cánh ngay xuống bãi cỏ phía nam của Nhà 
Trắng như ngài Tổng thống vẫn hay làm, mà thay vào đó, ông cho đáp 
xuống nhà ông, rồi đi ô tô tới Nhà Trắng. lrong thời gian Reagan dưỡng 
bệnh, Bush chủ trì các cuộc họp nội các đều đặn và không khi nào ngồi 
vào chiếc phế của Lống thống, và đi tiếp xúc gặp gỡ nhân viên, các nhà 
lãnh đạo Quốc hội và các nhà chức sắc nước ngoài. Ông không thực hiện 
bất kỳ công việc gì trong Phòng Bầu dục và trì hoãn mọi quyết định mang 
tính chính sách cho đến khi Reagan đi làm trở lại, gần hai tuần sau khi bị 
ám sát. Ngày 13/7/1985, quyển tổng thống được giao cho Bush trong 8 
giờ đồng hồ trong khi Reagan phải thực hiện phẫu thuật ung thư đường 
ruột. Mặc dù việc chuyển giao này tuân thủ theo các điểu khoản của Hiến 
pháp (sửa đối lần thứ 25) nhưng Reagan không hề viện dẫn tới nó vì e sợ 
trở thành một tiển lệ. Quyền Tổng thống Bush dành phần lớn “nhiệm 
kỳ” ngắn ngủi này để chơi tennis và chợp mắt tại Dinh thự Đài Thiên văn 
(Naval Observatory) dành cho Phó Tổng thống tại Washington. 

Phó Tổng thống Bush giữ cương vị chủ tịch của một số công vụ tổng 
thống như sau: 

* Lực lượng chuyên trách về cứu trợ pháp lý đề xuất việc bãi bỏ hoặc 
sửa đổi hàng trăm quy định Liên bang. 
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* Khuyến nghị chủ đạo của lực lượng chuyên trách về việc chống chủ 
nghĩa khủng bố, rằng chính phủ phải không bao giờ nhượng bộ đối 
với bọn khủng bố, bị chính quyền phớt lờ đi khi nó quyết định đổi vũ 
khí lấy con tin (xem: o2 R¿agan, Tổng thống thứ bốn rzw0, mục: 
Hoạt động của chính quyển: Vụ bê bố! lran-Contr4). 


x 


Lực lượng chuyên trách chống ma túy Nam FÌlorida tăng cường hợp 
tác giữa các cơ quan chính phủ cạnh tranh với nhau nhưng không 
chặn được dòng chảy của cocain và ma túy vào Hoa Kỳ. 

Khi điều hành Thượng nghị viện, Bush bỏ lá phiếu quyết định đối 
với việc nhất trí khôi phục sản xuất hơi độc thần kinh vào tháng 7/1983, 
chống lại để xuất hoãn lại việc sản xuất tên lửa MX tháng 6/1984, chống lại 
kế hoạch cắt giảm ngân sách cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa mang 
tên Star Ñars vào tháng 9/1987. Bush công du nước ngoài rất nhiều với tư 
cách phó tổng thống, tống cộng tới trên một triệu dặm trong suốt tám năm. 
Ông đại diện cho Hoa Kỳ tại đám tang các nhà lãnh đạo Xô-viết Leonid 
Brezhnev và Yuri Andropov. Năm 1982, ông có dịp trở lại Bắc Kinh để tái 
khẳng định chính quyền Reagan cam kết cải thiện quan hệ giữa hai nước, 
mặc dù Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bán thiết bị quân sự cho Đài Loan. Năm 1983, 
Bush công du châu Âu, kêu gọi ủng hộ kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung 
ở đây. Cũng trong năm đó, ông bỏ ngoài tai những quan ngại của Cơ quan 
Mật vụ về tính mạng của ông khi một mình đối mặt với quân lính có vũ 
trang thuộc “đội cảm tử” ở El Salvador. lrách nhiệm khó khăn nhất ở nước 
ngoài của Bush, theo lời ông, là kiểm tra thiệt hại đối với phía Hoa Kỳ ở 
Beirut sau vụ tấn công khủng bố sát hại 241 lính thủy đánh bộ vào tháng 
10/1983. 

Có lẽ thời điểm thất thế nhất của Bush trong suốt thời gian giữ chức 
phó tổng thống là trong chiến dịch vận động tái cử năm 1984 mà ông 
dường như có rất ít triển vọng. Tại cuộc tranh luận với đại biểu Đảng 
Dân chủ — ứng cử viên chức phó tổng thống Geraldine Ferraro (bang New 
York), Bush tỏ ra rất thiếu tự tin, lúng túng và luôn miệng nhắc lại — mặc 
dù là nhầm lẫn — rằng đối thủ của mình đã từng tuyên bố “các lính thủy 
đánh bộ bị sát hại ở Liban “chết trong hổ thẹn ”. Bị thách thức về việc hoặc 


là trích nguồn tin từ đâu hoặc là đưa ra lời xin lỗi, nhưng Bush không làm 
cả hai điều này. Sau đó, Bush ba hoa với đám đông rằng mình đã “cố gắng 
hạ gục đối thủ”. Mặc dù cặp Reagan — Bush tái cử với số phiếu áp đảo 
nhưng Bush tỏ ra không hài lòng, thậm chí có tin nói ông rất thất vọng về 
thành tích của mình trong chiến dịch. 


Trong phạm vi hội đồng chính phủ, Bush duy trì một hình ảnh mờ 
nhạt, rất hiếm khi phát biểu trong nội các hay trong các phiên họp của 
Hội đồng An ninh Quốc gia, tuyệt đối tránh trả lời những cuộc phỏng 
vấn phi chính thống và dành mọi góp ý hay chỉ trích để đàm thảo riêng 
với lống thống vào bữa trưa thứ năm hằng tuần giữa hai người. Đại sứ 
Liên Hợp Quốc Jeane Kirkpatrick công khai nói rằng, mặc dù đã dự hàng 
trăm cuộc họp với sự hiện diện của Bush, nhưng bà vẫn không biết được 
lập trường của ông ta là gì đối với phần lớn các vấn đề liên quan đến chính 
sách đối ngoại. David Stockman — Giám đốc Ngân sách khẳng định Bush 
từ chối lời mời của ông trong việc phối hợp cùng vận động cho các biện 
pháp cứng rắn nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Theo Chánh văn phòng 
Nhà lrắng Donald Reagan, một thủ tục hằng ngày của Bush là giúp ông 
ta sáng sáng nghĩ ra được một chuyện đùa để khởi động một ngày làm 
việc của lống thống Reagan. Tuy nhiên, có nguồn tin nói Bush dính líu 
đến những thủ đoạn hậu trường: xúi giục Tổng thống Reagan bác bỏ các 
để xuất cắt giảm “hành động khẳng định”! của Bộ trưởng Tư pháp Edwin 
Meese; đứng về phía Bộ trưởng Ngoại giao George Shultz trong việc thẳng 
thừng phản đối để xuất về chính sách ngăn ngừa lộ bí mật, theo đó tất cả 
các quan chức cao cấp được yêu cầu định kỳ thực hiện các sát hạch qua 
máy phát hiện nói dối, và cầm đầu nhóm quản lý khủng hoảng — một 
nhóm để xuất việc xâm lược quốc đảo Grenada (xem: Røz2/2 R¿agzn, Tổng 
thống thứ bốn mươi, mục: Hoạt động của chính quyền). Theo bản tóm lược 
có chọn lọc các tài liệu đặc biệt được công bố trong vụ khởi tố năm 1989 
đối với Trung tá Oliver North, Bush đóng vai trò là đặc phái viên bí mật 


1. Afirmative action, hành động khẳng định, tức là luật nhằm chống lại phân biệt đối xử, 
bảo vệ quyển bình đẳng của mọi thành phần xã hội. 
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của Tổng thống Roberto Suazo Cordova của Honduras vào tháng 3/1985, 
thông báo cho Suazo rằng Hoa Kỳ đang tăng cường và xúc tiến viện trợ 
kinh tế và quân sự cho Honduras. Sứ mệnh của Bush có thể là một phần 
trong nỗ lực của chính quyển Reagan nhằm khuyến khích Honduras hậu 
thuẫn cho phiến quân Contra chống chế độ Sandinista ở Nicaragua theo 
một cách thức nhằm né tránh lệnh cấm của Quốc hội đối với viện trợ quân 
sự trực tiếp cho Contra. 

Vai trò của Bush trong vụ bê bối Iran-Contra (xem: Ñ2?2/ RÑeagn, 
Tổng thống thứ bốn ơi, mục: Hoạt động của chính quyên) không rõ ràng 
lắm. Bush khẳng định rằng mình “nằm ngoài vòng thông tin”. Mặc dù 
thừa nhận có biết về các nỗ lực bán vũ khí cho Iran cũng như các nỗ lực 
nhằm bảo đảm cho việc giải phóng các con tin, song Bush khẳng định mãi 
về sau này ông mới nhận thức được rằng hai việc này có liên quan đến 
nhau. Bush khẳng định rằng trong thâm tâm ông nghỉ ngại về việc bán 
vũ khí cho Iran, việc làm mà khi xem xét lại Bush thừa nhận là một sai 
lầm, nhưng lại ủng hộ quyết định ấy một khi nó được đưa ra. Tuy nhiên, 
theo sổ tay của cố vấn an ninh quốc gia John Poindexter, Bush được mô 
tá là “rắn” khi ủng hộ việc bán vũ khi. Bush từ chối tiết lộ nội dung chính 
lời khuyên của ông ta với Tổng thống Reagan về vấn để này. Ông khẳng 
định ông không hể biết và phản đối việc chuyển lợi nhuận từ việc bán vũ 
khí đó cho các du kích quân (Contra) Nicaragua chống lại chính quyển 
Nicaragua. Sổ ghi chép cá nhân của Oliver North, công bố công khai 
năm 1990 có ghi rằng North gặp Bush chỉ vài giờ sau khi North nói dối 
với Quốc hội về những hoạt động của mình với vai trò đại diện cho quân 
Contra. Chủ để cuộc nói chuyện đó không được để cập tới trong các cuốn 
sổ này. Các quan chức trong chính quyền Bush khẳng định rằng hai người 
đã thảo luận về việc bán vũ khí cho Iran và tình trạng của các con tin Mỹ, 
nhưng không đả động gì đến viện trợ bí mật của North cho lực lượng 
Contra. Irong cuốn Äz? øƒ Z2al (Những cơn người Ð) nhiệt 0uyếp) của 
mình, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa William S. Cohen (bang Maine) và 
George J. Mitchell, Đảng Dân chủ (cả hai đều là ủy viên ban điều tra của 
Quốc hội về vụ bê bối Iran-Contra) kết luận rằng sở dĩ Phó Tổng thống 


Bush hậu thuẫn cho việc bán vũ khí hoặc là vì lòng trung thành với Tổng 
thống hoặc là vì lo lắng cho các con tin. Các thượng nghị sĩ chỉ rõ ràng 
Bush có mặt và không hề đưa ra ý kiến phản bác nào ít nhất là ở ba cuộc 
họp riêng biệt ở Nhà Trắng mà tại đó (tháng 1/1986) kế hoạch đổi vũ khí 
lấy con tin được bàn bạc và thông qua, mặc dù bấy giờ vấp phải sự phản 
đối kịch liệt của Bộ trưởng Ngoại giao George Shultz và Bộ trưởng Quốc 
phòng Caspar Ñeinberger; và rằng vào tháng 7/1986, Bush đã được một 
quan chức Israel, người đã một vài lần công khai để cập tới một hợp đồng 
đổi vũ khí lấy con tin, thông tin cho một cách vắn tắt. Theo sổ tay của 
ShuÌtz viết năm 1987 và công bố năm 1982, Weinberger — choáng váng 
cực độ trước thái độ phủ nhận trắng trợn của Bush về việc ông không biết 
tí gì về những phản đối của Weinberger và Shultz về việc bán vũ khí — đã 
nhắc Shultz rằng Bush không chỉ nghe thấy rõ lời phản đối của họ mà còn 
đứng về phía bên kia”. Cuốn sổ ghi chép tương tự cùng thời gian đó của 
\Weinberger, và cùng công bố năm 1992, cũng nói như vậy. Năm 1992, 
Richard Secord, người cùng North tiến hành các phi vụ làm ăn bí mật, 
khẳng định rằng Bush đã được thông báo đẩy đủ ngay từ đầu. Các tài liệu 
đặc biệt của Israel, công bố năm 1992 cũng cho thấy rằng Bush biết về vụ 
trao đổi vũ khí — con tin kia nhiều hơn so với điểu mà ông ta thừa nhận về 
sau này. Tháng 1/1988, Bush tìm mọi cách che đậy vụ bê bối Iran-Contra 
trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp với CBS Euening Neuu, 
mà chỉ mấy phút sau đã chuyển thành cuộc đấu khẩu gay gắt với người 
dẫn chương trình Dan Rather. “L⁄: zổi ệ bất mà tôi gặp phải trong suốt 
20 năm hoạt động xã bội”, Bush giận dữ gào vào micro vẫn phát trực tiếp 
trong trường quay nhưng không còn được nối với hệ thống truyền thanh, 
“hàng khốn kia không đụng đợc uào tôi đâu... Các ông bãy bảo tới cái 
mạng chết giẫm của các ông rằng nếu bọ muốn nói chuyện tới tôi bấy giơ 
tay trong cuộc Dọp báo. lbôi noay cái trò giấu mặt chửi đổng ấy đ;.” Mặc dù 
nhiều nhà quan sát tin rằng cuộc đối đầu giữa Bush và Rather đã được sắp 
đặt nhằm lật lại vấn đề để đưa lên truyền thông, đồng thời, xua tan đi cái 
huyền thoại xưa nay rằng Bush là “thằng hèn”, ngài Phó Tổng thống, theo 
phu nhân của ngài, quá buồn về hành xử của mình đến nỗi cả đêm không 
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chợp mắt. Ngày hôm sau, Bush mô tả sự kiện này là “Thành phố căng 
thẳng”. Đêm Giáng sinh năm 1992, chưa đẩy một tháng trước khi mãn 
nhiệm, Bush ân xá cho Weinberger và một số nhân vật khác bị buộc tội có 
dinh líu đến vụ Contra. Điên tiết với quyết định này, công tố viên đặc biệt 
Lawrence Walsh tiết lộ rằng Bush từ chối cung cấp những ghi chép riêng 
có liên quan của mình cho các nhân viên điều tra trong thời gian làm phó 


tổng thống và công bố Bush là mục tiêu của cuộc điều tra của ông. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỬA ĐẢNG CỘNG HÒA, 1988: 


Khi các đảng viên Cộng hòa triệu tập tại New Orleans tháng 8/1988, 
thì việc để cử Bush được đảm bảo chắc chắn. Tháng 2 năm đó, Bush bẽ 
bàng ở vị trí thứ ba về số phiếu ủng hộ trong các cuộc họp kín ở lowa, 
thua Thượng nghị sĩ Robert Dole (bang Kansas) và cha Pat Robertson, 
Bush lại giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire với 
một chiến dịch quảng cáo tiêu cực công kích về tỷ lệ phiếu bầu của Dole 
khiến ngài Thượng nghị sĩ quá cay đắng và tức giận ra mặt. Từ đó trở đi, 
Bush ngày càng có thêm đà tiến lên khi từng đối thủ lần lượt rút khỏi cuộc 
đua — đó là cựu Thống đốc Pierre du Pont hay “Pete” của bang Delaware, 
là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Haig, Hạ nghị sĩ Jack Kemp của 
New York và cuối cùng là Dole và Robertson. Sau khi được Thượng nghị 
sĩ Phil Gramm (bang Texas) yết tên lên danh sách để cử, Bush được tán 
thành tuyệt đối ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Trong bài diễn văn 
chấp nhận để cử, lời lẽ truyền cảm và đôi khi còn rất giàu chất thơ do tài 
nghệ của Peggy Noonan, người chuyên viết diễn văn cho Reagan, thảo ra, 
Bush thể hiện mình là một công chức ngay thẳng, mà trong suốt cuộc đời 
tính từ khi Thế chiến II đã hoàn thành nhiều sứ mệnh vẻ vang và cũng là 
một người trầm lặng biết lắng nghe “những con người trầm lặng khác mà 
nhiều người không làm được”. Ông phê phán những kẻ ra sức lợi dụng 
thời kỳ thịnh vượng của chính quyển Reagan như một cơ hội mưu cầu 
giàu sang phú quý như là một mục đích tối thượng và kêu gọi khu vực 
nhà nước và tư nhân cùng chung sức xây dựng “một quốc gia hào hiệp và 
hiển lành hơn”. Như để đối âm với âm hưởng “hiển lành hơn”, Bush tiếp 


tục tố cáo đối thủ của mình là biểu tượng của sự suy thoái kinh tế trong 
thập niên 1970, nhạo báng ông ta là “nhà kỹ trị, chỉ biết làm cho xe lửa 
, và hứa hẹn sẽ đứng lên đối 
chọi với Quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát, mà theo Bush dự đoán, chắc 
chắn sẽ liên tục tăng thuế. Bush kết thúc bài diễn văn bằng việc mời toàn 
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chạy đúng giờ mà không hề biết chúng đi đâu 


thể những người có mặt cùng nhắc lại “Tuyên thệ Trung thành”, một câu 
xách mé chua cay ám chỉ đến việc đối thủ của ông từng phủ quyết dự thảo 
Massachusetts yêu cầu giáo viên phổ thông dẫn dắt học sinh hành động 
theo lời thể này. luy nhiên, bóng đen lớn nhất của bài diễn văn là việc 
những người có mặt nối trận lôi đình khi Bush chọn Thượng nghị sĩ Dan 
Quayle (bang Indiana) làm ứng viên cho ghế phó tổng thống. Thậm chí 
ngay cả những người ủng hộ Bush xưa nay cũng lấy làm chán nản trước 
việc ông ta “đẩy” một ngài thượng nghị sĩ chưa từng trải và còn non về 
thâm niên lên vũ đài chính trị quốc gia giữa một đại hội vốn dĩ quy củ, đâu 
vào đấy, nơi mà kênh duy nhất thỏa mãn cho những nhà báo đói tin chỉ là 
tiểu sử của ứng cử viên phó tổng thống. Ngoài ra, các điểm nhấn trong đại 
hội là diễn văn mãn nhiệm của Tổng thống Reagan và những lời công kích 
sắc bén của cựu Tổng thống Ford nhắm vào Thống đốc Dukakis. Cương 
lĩnh Đảng Cộng hòa chủ trương chống việc nạo phá thai, kêu gọi khấu trừ 
thuế đối với hoạt động chăm sóc trẻ em, bảo hiếm y tế hiểm họa dành cho 
trẻ em, giảm thuế lãi vốn, xây dựng đạo luật phủ quyết toàn phần, có các 
sửa đổi và bổ sung trong Hiến pháp để yêu cầu ngân sách cân bằng và giới 
hạn số nhiệm kỳ liên tiếp của một nghị sĩ Quốc hội. 


ĐỐI THỦ: 

Michael S. Dukakis sinh năm 1933, đại biểu Đảng Dân chủ, bang 
Massachusetts. Sinh tại Brookline, Massachusetts, trong một gia đình Hy 
Lạp nhập cư, Dukakis tốt nghiệp ngành khoa học chính trị trường Đại học 
Swarthmore năm 1955, và sau một thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ở 
Triểu liên, ông tốt nghiệp xuất sắc trường Luật Harvard năm 1960. Khoảng 
năm thứ ba và thứ tư ở trường Swarthmore, Dukakis theo học Đại học San 
Marcos ở Lima (Peru), sống cùng một gia đình bản xứ và học nói tiếng lây 
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Ban Nha rất thành thạo. Sự nghiệp của lổng thống John E Kennecdy là 
nguồn cảm hứng để Dukakis tham gia hoạt động xã hội, và tích cực tham 
dự các cuộc họp ở thị trấn Brookline, và năm 1962, được bầu vào cơ quan 
lập pháp bang, nơi trong một thập kỷ, ông đã vươn lên chức chủ tịch ủy 
ban dịch vụ công cộng, đấu tranh cho việc bảo vệ môi trường và nhà ở giá 
bình dân; xúc tiến việc thông qua luật quốc gia đầu tiên về bảo hiểm ô tô 
không kể bên có lỗi vào năm 1970. Thất bại trong cuộc tranh đua vào chức 
phó thống đốc trước đối thủ Keirn White — Thị trưởng Boston — năm 1970, 
Dukakis lập “Dukakis Diggers' —- một nhóm giám hộ của bang bao gồm 
các tình nguyện viên trẻ tuổi dựa theo mô hình “Raiders” (Những kẻ tấn 
công) của Nader. Irong những năm 1971-1973, Dukakis là người điều phối 
chương trình truyền hình quần chúng 7e 4⁄20c2#es (Những người ủng bộ) 
chuyên bình luận về các vấn để trong ngày. Năm 1974, Dukakis đánh bật 
đương kim Thống đốc Francis Sargent của Đảng Cộng hòa với lời cam kết 
như đinh đóng cột rằng sẽ không tăng thuế. Phải đương đầu với khoản thâm 
hụt lớn hơn dự tính, Thống đốc Dukakis đã thất hứa và bị đối thủ Edward 
King đánh bại trong lần tái ứng cử trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 1978. Ông 
giảng dạy môn chính sách công tại trường Chính phủ Kennedy thuộc Đại 
học Harvard cho đến khi giành lại được chức thống đốc năm 1982. Năm 
1986, Dukakis thắng cử dễ dàng. Thống đốc Dukakis thúc đẩy sự phát triển 
của ngành công nghiệp kỹ thuật cao trong bang để thay thế dần những nhà 
máy dệt đang tàn tạ của bang, đóng góp vào công cuộc cải tổ kinh tế mang 
tên “Massachusetts Miracle" (Điều kỳ diệu Massachusctts), và xây dựng một 
số chương trình cải tổ bao gồm ET' — “Chương trình những lựa chọn việc 
làm và đào tạo” đã khuyến khích hàng chục nghìn người ngồi chờ phúc lợi 
thành lực lượng lao động thường trực và có ích; REAP — “Chương trình bảo 
vệ và tăng cường thu nhập”, thu về hàng chục triệu đô-la doanh thu ngoài 
dự tính với việc ân xá thuế được giới hạn, nối tiếp bởi sự trừng trị thẳng tay 
đối với hành vi gian lận thuế. Năm 1986, các thống đốc thuộc cả hai đảng 
bình bầu ông là “ngài thống đốc hiệu quả nhất” nước Mỹ. Quyết định của 


1. Employmenrt and Training Choices program. 
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Thượng nghị sĩ Edward Kennedy — đại biểu Đảng Dân chủ có thâm niên 
của bang — thôi không tranh cử tống thống năm 1988 đã tạo điểu kiện 
cho Dukakis tuyên bố ứng cử. Sau khi Thống đốc bang New York Mario 
Cuomo, từ chối tranh cử và cựu Ihượng nghị sĩ Gary Hart (bang Colorado) 
rút lui khỏi cuộc đua vì một vụ bê bối tình ái, Dukakis với tài chính vững 
mạnh, biết tổ chức, đã bứt phá hẳn so với những ứng cử viên còn lại vào 
khoảng giữa mùa bầu cử sơ bộ. Các đối thủ lần lượt rút lui, như: cựu Thống 
đốc Bruce Babbitt (bang Arizona), Ihượng nghị sĩ Paul Simo (bang Ilinois), 
Hạ nghĩ sĩ Richard Gephardt (bang Missouri) và Ihượng nghị sĩ Albert 
Gore (con), (bang lennessee). Đến khi các đảng viên Dân chủ tập hợp tại 
Đại hội Atlanta vào tháng 7/1988, việc để cử của Dukakis đã được đảm bảo. 
Đối thủ duy nhất còn lại trong cuộc đua là Cha Jesse Jackson. Ứng cử viên 
da đen đáng gờm nhất từ trước đến nay đã thách thức các lực lượng của 
Dukakis trên vũ đài và de dọa một cách tế nhị sẽ phá hội nghị trừ phi giành 
được một vị trí quan trọng trong chiến dịch, nhưng cuối cùng, lại hứa sẽ ủng 
hộ liên minh tranh cử. lhống đốc Bill Clinton (bang Arkansas), trong bài 
diễn văn dài dòng và không mấy ai hưởng ứng đưa tên Dukakis vào danh 
sách ứng cử. Dukakis được để cử ngay vòng đầu tiên với 2.876 phiếu so với 
1.218 phiếu của Jackson. lrong bài diễn văn chấp nhận để cử gây hiệu ứng 
vượt xa mong đợi, Dukakis mở đầu bằng lời tri ân giàu cảm xúc tới cha mẹ 
là dân di cư của mình và tự nhận mình là người kế thừa tự nhiên di sản của 
Tổng thống John E Kenncdy. “Wếw cá a¿ đó nói tới các bạn rằng, "ông nói, 
'éức mở của nước Mỹ thuộc 0ề thiểu số đặc quyển chứ không phải là thuộc UÊ tt 
cả chúng ta thì các bạn bãy bảo uới người đó rằng thời đại Reagan đã qua rồi 
Uà một kỷ nguyên mới dang sắp s4 bẮt dẩu. Bởi uì dã đến húc dần mở rộng tin 
mắt của mình? r4 khỏi những ý Hủng bẹp Đôi, những boài bão nhỏ bé của tắm 
0ăm qua — để khơi dậy lại tinh thần nhiệt thành, niêm tín, Ùý tưởng mà joÐn 
Kenmeáy uà Lyndon Jobnson Äã bun đúc cbo cả một thế bệ trước đây” Ông 
tiếp tục nói [mà hóa ra thật sai lầm] rằng cuộc bầu cử này căn cứ vào năng 
lực chứ không phải là hệ tư tưởng. Những dòng đáng ghi nhớ nhất ở đại 
hội vẫn là những lời nhạo báng George Bush. Irong bài diễn văn chủ đạo, 
Ann Richards, người đứng đầu cơ quan tài chính của lexas nhận được sự 
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cổ vũ cuồng nhiệt khi bà miêu tả Bush là một sinh vật của giàu sang và Ân 
sủng, một người “sinh ra với bàn chân bằng bạc ở trong miệng”. Thượng 
nghị sĩ Kennedy liệt kê hàng loạt thất bại của chính quyển Reagan và khiến 
đám đông xướng đi xướng lại theo điệp khúc “George đã ở đâu?” của ông 
ta. Những điểm nhấn khác của đại hội là bài diễn văn khuấy động tính thần 
đoàn kết của Jesse Jackson và sự xuất hiện ngắn ngủi trên truyền hình của 
John F. Kennedy (con). Dukakis chọn Thượng nghị sĩ Lloyd Bentsen (bang 
Texas) vào liên minh tranh cử và như vậy một lần nữa tái tạo lại trục Boston 
— Austin giành được thắng lợi to lớn vào năm 1960 cho các đảng viên Dân 
chủ. Cương lĩnh của Đảng Dân chủ — một tài liệu ngắn gọn, lời lẽ chung 
chung chỉ dài bằng 1/10 cương lĩnh năm 1984 — lấp liếm hết những điểm 
bất đồng giữa phe Dukakis và phe Jackson. Sau khi thất bại trước Bush, 
Dukakis tiếp tục công việc của một thống đốc đúng vào thời điểm nền kinh 
tế bang Massachusetts bước vào thời kỳ suy thoái nghiêm trọng. Đối mặt với 
những cuộc trưng cầu ý kiến quần chúng phản ánh sự bất tín nhiệm cực độ 
trong bang đối với ông, Dukakis quyết định từ bỏ ý định tái cử năm 1990. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1988: 

Trong một chiến dịch vận động tranh cử tổng thống được liệt vào 
loại “tiêu cực” nhất gần đây, Bush và Dukakis dường như dành nhiều 
thời gian công kích lẫn nhau hơn là viện dẫn lý do thỏa đáng cho cử 
tri biết tại sao họ ứng cử. Vai trò dẫn đầu của Dukakis lúc mới bắt đầu 
dần dân lu mờ sau một loạt đòn pháo kích của phe Cộng hòa chỉ trích 
ngài Ihống đốc không mấy tên tuổi giống như một nhân vật tự do theo 
phong cách McGovern' quá lạc lõng so với dòng thác chính thống chính 
trị Hoa Kỳ. Bush ám chỉ Dukakis là kẻ không yêu nước khi bác bỏ dự luật 
Massachusetts yêu cầu giáo viên trong tiểu bang hằng ngày dẫn dắt các lớp 
học làm theo “Tuyên thệ lrung thành”. Hàng tuần liền, hầu như bỏ qua 
những vấn để quan trọng khác, Bush cố gắng khoét sâu vấn để về quốc 


1. George Stanley McGovern, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đồng thời là một sử gia, ông là ứng cử 
viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972. 
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kỳ cho đến khi đài truyền hình phát sóng chuyến thăm của ông đến một 
nhà máy quốc kỳ tại New Jersey đúng vào hôm Dukakis đang tung ra kế 
hoạch chỉ tiết và được hoan nghênh về bảo hiểm y tế làm lu mờ đi chiến 
lược của phe Cộng hòa. Trong khi chỉ trích Dukakis quá mềm tay trước tội 
phạm, với việc từ lâu ông ta vẫn phản đối tử hình và vì chương trình nghỉ 
phép dành cho phạm nhân Massachusetts gây nhiều tranh cãi của ông ta, 
Bush kêu gọi tử hình đối với tội phạm buôn bán ma túy lớn và tội phạm 
giết người liên quan đến ma túy. Bush chỉ trích Dukakis rằng việc phản 
đối của ông ta đối với một số hệ thống tên lửa mặt đất và hệ thống phòng 
thủ vũ trụ có tên gọi Star Wars như để xuất, sẽ không chỉ đe dọa an ninh 
quốc gia mà còn phá hoại đòn bẩy thương lượng giữa Mỹ và Liên Xô. Về 
phần mình, Dukakis cố gắng tìm cách gieo rắc hoài nghi trong công chúng 
về phán xét của Bush. Ông lên án Bush đã im lặng trong các cuộc họp mà 
chính quyền Reagan âm mưu tráo đổi vũ khí lấy con tin với Iran. Ông 
ta lấy làm ngạc nhiên tại sao một cựu Giám đốc CIA đồng thời là người 
chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm chống ma túy của chính quyền Reagon tại 
Nam Florida lại có thể không biết về các hoạt động buôn lậu ma túy của 
Tướng Manuel Noriega ở Panama. Không ai trong cả hai ứng viên để cập 
toàn diện về một trong những vấn để cấp bách nhất lúc bấy giờ: thâm hụt 
ngân sách khống lồ. Dukakis hứa hẹn đẩy mạnh các nỗ lực thu thuế nhằm 
ngăn chặn ngay tình trạng trốn thuế kinh niên, và thỏa thuận sẽ chỉ xem 
xét tăng thuế khi đó là phương sách cuối cùng. Bush để xuất giải pháp 
“đóng băng linh hoạt” mơ hồ nhằm cắt giảm chi tiêu nhưng dường như 
đề xuất này còn xa mới bù lại được chi phí cho một loạt chương trình đề 
xuất mới và cả những hệ thống quân sự mà ông ta hy vọng sẽ triển khai. 
Hơn thế nữa, Bush cam kết không tăng thuế trong bất kỳ tình huống 
nào. “2y 023m uà nobe tôi nói đây, sẽ không có một loại thuế nào mới 0024!” 
— ông ta gào lên mỗi lần ngừng diễn thuyết. Bush hứa sẽ tiếp nối chương 
trình kinh tế của Reagan, mà ông ta khoe khoang đã cải thiện cuộc sống 
của phần lớn người dân Mỹ. Dukakis bẻ lại với lập luận rằng “Cuộc cách 
mạng Reagan” chỉ đem lại một nền kinh tế theo kiểu “pho mát Thụy Sĩ, 
mang đến thịnh vượng ở miển biển và rải rác ở một số nơi, nhưng nỗi 
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cùng cực cho một số nơi bị cô lập ở vành đai nông nghiệp Midwest, khu 
vực dầu lửa Tây — Nam, Vành đai Gỉ sắt! vùng Ngũ Đại Hồ. Dukakis kêu 
gọi một vài chương trình mới như: bảo hiểm y tế người lao động do chủ 
xí nghiệp chỉ trả, các khoản cho vay học phí của Liên bang dành cho bất 
kỳ cá nhân nào mong muốn và đủ điều kiện để học đại học và sẽ hoàn trả 
bằng trích rút lại một phần từ thu nhập trong tương lai, khích lệ tài chính 
cho giáo viên, các cơ sở chăm sóc trẻ em Liên bang và một giải pháp “bạo 
chúa” chống ma túy. Bush lại để xuất các mức ưu đãi thuế khiêm tốn để 
khuyến khích tiết kiệm cá nhân và để bù đắp cho chỉ phí của các cơ sở 
trông trẻ ban ngày, giảm thuế lãi vốn, bổ sung chỉ tiêu cho giáo dục và mở 
rộng mạng lưới y tế cho phép người lao động thu nhập thấp không có bảo 
hiểm y tế có thể được tham gia. Bush ủng hộ cầu nguyện tự nguyện tại các 
trường công và việc sửa đối hiến để hạn chế phá thai. Dukakis thì phản đối 
cả hai điều trên. Tại cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống 
diễn ra tại trường Đại học Wake Forest (bang Bắc Carolina) ngày 25/9, 
Dukakis tỏ ra tự chủ và tập trung hơn Bush và thành công trong việc củng 
cố khuôn mẫu của đảng viên Cộng hòa là những người bảo vệ của cải và 
đặc quyền bằng việc công kích chủ trương cắt giảm thuế lãi vốn của Bush 
chính là món quà tặng dành cho tầng lớp giàu nhất Hoa Kỳ vốn chỉ chiếm 
1% dân số. luy vậy, Bush cũng ghi điểm khi phê phán vai trò cao niên của 
Dukakis trong Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ và tìm cách gán cho ngài 
Thống đốc những chức danh không mấy tự hào ở đó. Trong cuộc tranh 
luận giữa các ứng viên phó tổng thống diễn ra ngày 5/10 ở Omaha, Lloyd 
Bentsen trội hơn hẳn Dan Quayle. Khi Quayle cố gắng đúc rút sự tương 
đồng giữa kinh nghiệm của ông với kinh nghiệm của Thượng nghị sĩ John 
F. Kennedy năm 1960, Bentsen đã đạt được sound bite? ấn tượng nhất 
trong cả chiến dịch bằng câu trả đũa mau lẹ: “¿2 79w/ng nghý sĩ, ngài đâu 


1. Vành đai Gỉ sắt (Rust Belt - nền kinh tế dựa trên công nghiệp) thuộc vùng Tây Bắc và 
lrung Tây Hoa Kỳ. 

2. Sound bite dùng để chỉ những đoạn video thật ngắn ghi hình một chính trị gia đưa ra lời 
tuyên bố dài không quá 30 giây. Những đoạn video này được lồng vào các bản tin để cho 
khán thính cảm thấy đây là tin xác thực. 
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phải là Jack Kennedy`. Lheo sau cuộc đối thoại lần thứ hai giữa hai ứng viên 
tổng thống ở Los Angeles ngày 13/10 mà tại đó hai đối thủ tiếp tục chĩa 
mũi nhọn vào nhau, vào những chủ để khá giống nhau mà không hề khai 
phá thêm mảnh đất mới nào, Bush bứt lên dẫn đầu trong các cuộc trưng 
cầu với tỷ lệ phiếu chênh lên tới hai con số. Tuần cuối cùng của chiến dịch, 
- Dukakis bắt đầu lội ngược dòng với chủ đề dân túy (Tôi đứng về phía các 
bạn) nhắm vào những đảng viên Dân chủ từng bỏ phiếu cho Reagan năm 
1984, nhưng điều đó không chứng minh được gì nhiều, vả lại cũng đã quá 
muộn. Mặc dù Dukakis giành thắng lợi trong những trận quyết đấu muộn 
với tỷ lệ 55-43%, theo số liệu của cuộc tiếp xúc cử tri chớp nhoáng (khi rời 
phòng bỏ phiếu) do CBS New Toz£ thực hiện, có 86% cử trí đã có quyết 
định cho mình hơn một tuần trước ngày bầu cử và đa số áp đảo trong đó 
ủng hộ Bush. Khoảng cách giới đã thu hẹp chênh lệch trong chiến thắng 
của Bush, ông càn quét đa số phiếu của cử tri nam, nhưng về số phiếu của 
cử tri nữ thì cả hai ứng cử viên giành được số phiếu tương tương. Mặc 
dù vậy, như đã đự đoán, Dukakis được đa số cử tri da đen ủng hộ, trong 
khi Bush chỉ thu phục được 12% trong số đó, nhiều gấp đôi so với Tống 
thống Reagan hồi năm 1984. Tương tự, Bush bắt đầu thâm nhập được vào 
cử trí Dân chủ gốc Do Thái và thậm chí là vượt cả Reagan xét về số phiếu 
của cử tri theo trào lưu chính thống da trắng và tín đồ Cơ Đốc Phúc âm. 
Bush thu phục được hầu như mọi bang ở miền Nam và mọi vùng trên 
toàn quốc, trừ miển Đông là nơi hai ứng viên đạt số phiếu tương đương. 
Về phần mình, Dukakis tiến bộ hơn cả Jimmy Carter lẫn Walter Mondale 
trong hai cuộc bầu cử trước. Ông ta là ứng viên Dân chủ đầu tiên cho ghế 
tổng thống trong 20 năm đã giành phiếu áp đảo tại một bang Tây Duyên 
hải Hoa Kỳ. Dukakis nắm được 6á hạt thuộc 17 bang top đầu phía bác 
không theo Đảng Dân chủ kể từ khi Lyndon Johnson giành thắng lợi áp 
đảo năm 1964. Ông ta vượt Mondale về uy tín trong giới các gia đình 
thuộc thành viên công đoàn và trong số những người tự nhận mình ngoài 
công đoàn. Dukakis giành được sự ủng hộ của tố chức Những người bạn 
của lrái đất và một số tổ chức môi trường khác. Bush khuấy đảo sân sau 
của Dukakis khi thu phục được Hiệp hội Cảnh sát Boston. 
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Trong cuộc chiến giành sự ủng hộ của các nhân vật tiếng tăm, Bush 
tranh thủ Arnold Schwarzenegger, Charleston Heston và Loretta Lynn, còn 
Dukakis tranh thủ Cher, Robert Redford và Rob Lowe. Mặc dù rất hiếm khi 
các nhà lãnh đạo nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, song năm ấy 
Đặng Tiểu Bình của Irung Quốc lên tiếng ủng hộ Bush. Tống thống Reagan 
cũng tích cực vận động cho vị phó tống thống trung thành của mình. Như 
là phản ánh tính chất yếu ớt của chiến dịch, một số lượng lớn bất thường 
các tờ báo từ chối ủng hộ cho cả hai ứng cử viên và chỉ có khoảng 57% số 
người đủ tuổi đi bầu cử có mặt tại các điểm bầu cử, con số thấp nhất kể từ 
khi số liệu này lần đầu được tổng hợp năm 1964. Trong chiến dịch vận động 
tranh cử tổng thống tốn kém nhất trong lịch sử, Bush chỉ trội hơn Dukakis 
(115 triệu đô-la so với 105 triệu đô-Ìa) trong các khoản biếu tặng cá nhân 
và vào các quỹ công cộng. lính từ thời Herbert Hoover thì Bush là vị tổng 
thống đầu tiên kế nhiệm tổng thống mãn nhiệm của cùng đảng mình và từ 
thời William Howard Taft thì Bush là vị tống thống đầu tiên trở thành ông 
chủ Nhà Trắng trong khi đảng của ông thất thế ở cả hai viện và cả trong giới 
thống đốc, và cũng là đương kim phó tổng thống đầu tiên trở thành tổng 
thống kể từ thời Martin Van Buren. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, 1988: 

Phổ thông đ#u phiếu: Bush (Đảng Cộng hòa) 47.946.442 phiếu 
(54%); Dukakis (Đảng Dân chủ) 41.016.429 phiếu (46%). 

Số p?/ếu đại cử trí: Bush: 426 phiếu; Dukakis: 111 phiếu. Một cử tri 
ở lây Virginia bỏ phiếu cho Lloyd Bentsen vào chức tổng thống; Michael 
Dukakis vào chức phó tổng thống. 

Số p?/ếu theo bang: Bush giành đa số phiếu đại cử trí ở 40 bang — 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, 
Delaware, Florida, Georgia, Idaho, lllinois, Indiana, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Bắc 
Carolina, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Nam Carolina, 
Nam Dokota, lennessee, lexas, Utah, Vermont, Virginia và Wyoming. 
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Dukakis giành thắng lợi ở Đặc khu Colombia và 10 bang — Hawaii, lowa, 
Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhodke Island, THƯỢNG 
lây Virginia và isconsin. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC: 20/1/1989 

“.. Làn giú mới đang uề. Và một thế giới 0i mới bởi tự do dường nH 
được tái sinh. Bởi uì trong trái từm con ngời, dù chưa phải thực tế, thời đại 
độc tài đã qua. Thời đại của chủ nghĩa khủng bố cũng dang lùi UÀo quá Uãng. 
Những ý túng cũ Kỹ của nó cũng b‡ cuốn di xa hệt như dám lá của cái cây già 
cỗ! Uà thiếu sức sống... 

Đây là kỷ nguyên mà tương lai dường nÖH là cán) cửa cho bạn DƯỚc qua 
để uào căn phòng có tên eọi ngày ai. Các cđờng quốc trên thế giới dang Hến 
bước tới dân chủ qua cánh của tự do. Loài người trên kbáp bàn) tin) bướng tới 
các thị trường tự do thông qua cán) cửa dẫn đến thịnh Uượng. Nhân dân tế giới 
phấn đấu uì tự do biểu đạt, tự do Hà duy thông qua cán) d4 rnử ra những thỏa 
mãn Uề tỉnh thân uà trí tuệ mà chỉ nên h/ do mới cho phép. Chúng ta biết điểu 
Øì là quyết định. Tự do quyết định. Chúng ta biết cái øì là đúng đắn. lự do là 
đưng đắn. Chúng ta biết phải làm thế nào để bảo đàm một cuộc sống công bằng 
uà thịnh Uwpng hơn cho loài người thông qua các thị trường tự do, tự d0 ngôn 
huận, tự do bẩm cử Uà quyển thực biện tự do ý chí không Dÿ nhà nước ngắn Hủ... 

Tổng thống không phải là một ông boàng bay một đúc (Giáo boàng, Uà 
tôi không tìm kiếm cửa sổ của căn buông tâm Đồn mỗi người. Thực tế, tôi 
kbao khát sự dju dàng, lòng kboan dung bơn trong thái độ UÀ lối sống của mỗi 
người. Chỉ có rất í† trường bựp rõ rệt mà chúng ta Uới tí cách là một đại đồng 
đẩn ng lên đoàn kết lại uà thể biện sự không khoan nhượng của mình. Và 
biện tại lnh Uực rõ nhất là ma túy. Và khi một lượng cocdin điểm Hiên được 
mang lén lên tàu, nó đã có thể là một U¡ khuẩn cUết người, ăn mòn cơ thể, tâm 
bổn của đất nước chúng ta thảm khốc biết bao. Và có quá nhiêu tiệc phải làm 
Uà nhiều điều phải nói. Nhưng bãy ghi nhớ lời tôi, tai 0ọa này sẽ chấm đút... ˆ 


PHÓ TỔỒNG THỐNG: 


(ames) Dan(orth) Quayle sinh năm 1947, đại biểu bang Indiana, 
nhiệm kỳ 1989 đến 1993. Sinh ở Indianapolis, là cháu của Eugene Pulliam, 


ông chủ tờ Jz⁄22pol: Star và một vài tờ báo khác, Quayle lớn lên ở Phoenix 
(bang Arizona) và ở Huntington (bang Indiana). Là sinh viên không mấy 
nổi bật, Quayle tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân khoa học chính trị tại Đại 
học DePauw (ở Greencastle, Indiana) năm 1969. Có nguy cơ bị gọi đi quân 
dịch trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, Quayle giành được một chỗ 
trong Đội Vệ binh Quốc gia Indiana nhờ sự giúp đỡ của Thiếu tướng đã về 
hưu Wendell Phillippi từng là nhân viên trong ê kíp của Pulliam đồng thời 
là cựu tư lệnh của đội này. Quayle theo học lớp học buổi tối ở khoa Luật Đại 
học Indiana, vừa học vừa làm việc tại phân ban bảo vệ người tiêu dùng thuộc 
văn phòng chủ nhiệm cơ quan tư pháp Indiana, luân phiên khi thì làm trợ lý 
hành chính cho thống đốc bang khi thì làm chủ nhiệm văn phòng thuế thừa 
kế bang Indiana. Lấy bằng luật năm 1974, Quayle gia nhập mạng lưới làm 
báo của gia đình với vai trò trợ lý xuất bản cho tờ J2iøton Heral4-Pres. 
Năm 1976, Quayle gây sửng sốt, cho cả chính gia đình mình, khi đánh bại 
Hạ nghị sĩ đã phục vụ hai nhiệm kỳ, J. Edward Roush thuộc Đảng Dân chủ 
tại hạt bầu cử số 4 của bang Indiana, khu vực Fort Wayne. Ở Hạ nghị viện, 
Quayle giành được số phiếu cao nhất từ đảng viên bảo thủ và tái đắc cử năm 
1978. Năm 1980, Quayle “bám váy” Ronald Reagan để hạ gục Ihượng nghị 
sĩ Bitch Bayh Đảng Dân chủ — khi ấy đang phấn đấu trụ lại nhiệm kỳ thứ 
tư — trong một chiến dịch cay đắng mà Quayle thành công khi vẽ nên chân 
dung Bayh như đang bị giam giữ trong các đặc quyển tự do. Năm 1986, 
Quayle tái đắc cử trước đối thủ Jill Long — ủy viên hội đồng thành phố 
Valparaiso — với 61% số phiếu, đa số phiếu cao nhất từ trước tới nay so với 
bất kỳ một thượng nghị sĩ được bầu với số tín nhiệm cao trong lịch sử bang 
Indiana. Tại Thượng nghị viện, Quayle giành số phiếu hoàn toàn nhất trí 
cao từ thành viên bảo thủ, 90% thời gian đó ông đứng về phía Reagan và 
giành điểm cao đồng đều từ các nhóm đánh giá thuộc phái thủ cựu, nhưng 
đồng thời cũng xây dựng hình ảnh một “võ sĩ hạng nhẹ” kém kiên nhẫn với 
các việc tỉ mỉ. Thành tựu có ý nghĩa nhất của Quayle là việc thông qua Đạo 
luật Hợp tác đào tạo nghề vào năm 1982 mà theo đó Quayle và Thượng 
nghị sĩ Đảng Dân chủ Edward M. Kenncdy (bang Massachusetts) đồng tài 
trợ việc xúc tiến hợp tác giữa chính quyển địa phương và các doanh nghiệp 


tư nhân trong việc đào tạo cho thanh niên chưa có tay nghề bước vào thị 
trường lao động. Là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng nghị viện, 
Quayle khiến nhiều đồng nghiệp phải ngạc nhiên trước tài nghệ xử lý các 
vướng mắc rối ren trong ngân sách quốc phòng và hệ thống vũ khí. Ông ta 
là một trong những người ủng hộ quan trọng của công nghệ “Star Wars” 
— hệ thống phòng thủ tên lửa vũ trụ do Reagan để xuất. Quayle kiên định 
ủng hộ chủ trương cắt giảm thuế, viện trợ cho lực lượng Contra tham chiến 
ở Nicaragua và kế hoạch phát triển quốc phòng của Reagan. Quayle cũng 
là một trong số 11 thượng nghị sĩ kịch liệt phản đối chủ trương mở rộng 
Chương trình bảo hiểm y tế Medicare thông qua việc lồng vào đó các lợi ích 
từ bảo hiểm sức khỏe có yếu tố hiểm họa. luy nhiên, ông tham gia phe tự 
do tán thành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi. Để được 
lựa chọn làm phó tổng thống — mà vì chiếc ghế đó Quayle đã âm thầm vận 
động — làm dấy lên cơn bão lửa những tranh luận về độ tuổi còn khá trẻ, hồ 
sơ học vấn tầm thường và cả việc trốn nghĩa vụ quân sự thời kỳ Chiến tranh 
Việt Nam cùng với vai trò mờ nhạt của ông ở Quốc hội. Bị la ó vặn vẹo ở 
hầu như mỗi câu ngắt nghỉ, cũng như là cái đích làm trò cười được ưa thích 
cho các vở hài kịch và người vẽ tranh biếm họa, Quayle được cố vấn kỳ cựu 
của Đảng Cộng hòa lên kịch bản và chỉ giới hạn ở những kinh lý tiếp xúc 
vận động ít nổi bật nhất. Irong một cơ hội mà ông có để khẳng định giá trị 
của bản thân — cuộc tranh luận về ứng viên phó tổng thống với Thượng nghị 
sĩ Lioyd Bentsen, Quayle không vượt lên được những mong đợi rất khiêm 
tốn trước đó. Các cuộc trưng cầu ý kiến vẫn nhất nhất bình chọn Quayle 
là gương mặt yếu thế nhất trong số bốn ứng cử viên quốc gia, với gần 60% 
những người được hỏi ý kiến nói không thiện cảm với ông. Dù là phó tổng 
thống (1988-1993), song Quayle chưa bao giờ xóa bỏ được những hoài nghỉ 
về năng lực bản thân. Những cái hớ hênh của ông, chẳng hạn như khi đánh 
vấn sai từ "potato` (khoai tây) chỉ góp phần “củng cố” thêm mối hoài nghi 
của quần chúng. Năm 1992, Quayle chỉ đạo thực hiện lời kêu gọi khôi phục 
"giá trị gia đình”, mà chủ yếu là lên án chương trình truyền hình Ä⁄zrz»y 
Brøzzn vì trong đó nhân vật chính đã có quyết định sinh con ngoài giá thú và 
nuôi con một mình. “GŒớ 4wý tộc sẽ cười to cái dẫn chiếu đến Murpby Broun” 
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— Quayle nói vẻ thách thức trước một cử tọa gồm những tín đồ Cơ Đốc theo 
trào lưu chính thống, “à œ0 nhạo kbi tôi bảo UỆ các giá trị (ở bản. Nhưng bõi 
các bạn thân mến của tôi, uấn đê không phải là chỉ có tôi là bẻ bị cười chê rà Jó 
còn là chín? các bạn, là gia Jin) của bạn, những giá trị của các bạn” (Netu YorE 
17zmes, số ra ngày 21/8/1992). Là chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh do Tống 
thống Bush lập ra để xem xét các giải pháp hỗ trợ cho các công ty Mỹ cạnh 
tranh trên thị trường thế giới, Quayle hùng hổ gây sức ép đòi giải phóng các 
doanh nghiệp khỏi sự kiểm soát của chính phủ và thường chọc tức các nhà 
môi trường vốn cáo buộc rằng các chính sách của Quayle góp phần vào tình 
trạng ô nhiễm. Quayle cũng là chủ tịch Hội đồng Vũ trụ Quốc gia. Ông là 
người thẳng thắn cổ súy quy định về giới hạn nhiệm kỳ trong Quốc hội và 
là người chỉ trích gay gắt các luật sư. Quayle được điều phái ra nước ngoài 
trong nhiều sứ mệnh ngoại giao, đáng chú ý là chuyến công du hai tuần 
đến Australia, Indonesia, Ihái Lan và Singapore vào mùa xuân 1989 nhằm 
khẳng định với các chính phủ này rằng Hoa Kỳ dự định vẫn duy trì vai trò 
cường quốc quân sự tại lhái Bình Dương, bất chấp tình hình bất ốn xung 
quanh việc nối lại hợp đồng thuê căn cứ quân sự ở Philippines. 


NỘI CÁC: 

Bộ trưởng Ngoại giao: (1) James A. Baker sinh năm 1930 đại biểu 
bang Texas, nhiệm kỳ 1989-1992. Ông giữ chức bộ trưởng Tài chính dưới 
thời Reagan và là người chỉ đạo chiến dịch tranh cử tổng thống của Buash. 
Tháng 3/1989, sau vài tuần thương thuyết cá nhân với những người đứng 
đầu Quốc hội, Baker đi tới thỏa thuận hai đảng về việc Mỹ hậu thuẫn cho 
quân phiến loạn Contra trong khi chờ đợi bầu cử diễn ra ở Nicaragua. Khi 
Liên Xô và Đông Âu tan rã, James Baker tích cực xúc tiến quá trình dân 
chủ hóa và việc tái thống nhất nước Đức trong trật tự. Sau Chiến tranh 
vùng Vịnh Ba Tư — mà trong suốt thời gian đó, Baker làm việc không biết 
mệt mỏi để bảo toàn nguyên vẹn liên minh chống lraq vốn đang hết sức 
mỏng manh — ông đưa ra giải pháp toàn diện cho mâu thuẫn Ả Rập — 
Israel, giành được lòng tin của người Palestine bằng cách hạn chế các bảo 
lanh vay vốn dành cho Israel đối với các cộng đồng định cư Do Thái mới 


ở Bờ Tây và Dải Gaza đồng thời thu xếp các cuộc đàm thoại trực tiếp đầu 
tiên giữa các nhà lãnh đạo Á Rập và Israel. Ông từ chức vào tháng 8/1992 
để đảm nhiệm chiến dịch vận động tái cử đang suy yếu của Bush. (2) 
Lawrence S. Eagleburger (1930-2011), đại biểu bang Âisconsin, tại chức 
trong thời gian 1992-1993. Là nhà ngoại giao có nghề, Lawrence từng là 
phó của Baker. | 

Bộ trưởng lâi cbín?:  N¡icholas E. Brady, sinh năm 1930 đại biểu bang 
New Jersey, nhiệm kỳ 1988-1993. Lưu nhiệm từ chính quyền Reagan, 
Nicholas nêu bật mục tiêu tầm cỡ của mình là tái định hướng để các doanh 
nghiệp Mỹ chấm dứt việc chỉ biết lo tính các doanh lợi hiện tại và chuyển 
sang bước đầu biết tính kế làm ăn lâu dài. Ông thúc giục việc xem xét sửa 
đổi luật thuế như là một biện pháp làm dịu lại cơn sốt mua lại (toàn bộ)' 
vào những năm 1980 mà ông lên án là sự lạm dụng tài năng và các nguồn 
lực tài chính vào một thời điểm mà Hoa Kỳ đang phải đương đầu với tình 
hình cạnh tranh ngày một gay gắt ở nước ngoài. Nicholas soạn thảo các kế 
hoạch giải quyết những rắc rối trong các vấn để tiết kiệm và cho vay trong 
nước, đồng thời cố gắng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ ở Thế 
giới Thứ ba (xem mục: Hog¿ động của chín? quyển). Ông tiến hành quyên 
các nguồn tiền từ các chính phủ khác để chi cho Chiến tranh vùng Vịnh. 
Khi bị chỉ trích vì thường xuyên đến các cuộc họp mà không hề chuẩn bị 
chu đáo, lại còn chậm nắm bắt thông tin mới, Nicholas thừa nhận trong 
cuộc trả lời phỏng vấn với Alan Murray của Tạp chí W2 S⁄zzet (số ra ngày 
19/4/1989) rằng ông bị mắc chứng khó đọc, tuy nhẹ nhưng mạn tính, và 
chỉ có thể đọc ở tốc độ ngang với cậu học sinh lớp bảy mà thôi. 

Bộ trưởng Quốc phòng: Richard Cheney, sinh năm 1941, đại biểu bang 
\Wyoming, giữ chức từ năm 1989 đến năm 1993. Lựa chọn số một ban đầu 
của Bush là Thượng nghị sĩ John Tower (bang Texas), nhưng ông này bị 
Thượng nghị viện phủ quyết vì các tội danh như nghiện rượu, quan hệ lăng 
nhăng, và tiềm ẩn xung đột lợi ích; đây là lần đầu tiên một vị trí do nội các 
của Tổng thống bổ nhiệm bị Thượng nghị viện bác bỏ kể từ năm 1959 (xem: 
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Diebjt D. EienbotUer, lổng thống thứ ba rmới tý, mục: Nội các). Cheney 
từng là Tham mưu trưởng Nhà Trắng trong chính quyền Ford. Tại cuộc họp 
báo đầu tiên với tư cách bộ trưởng Quốc phòng, Cheney có một động thái 
ngoạn mục trong việc thể hiện uy quyển của mình khi công khai khiển trách 
Tướng Larry D. Welch, Tham mưu trưởng không quân Hoa Kỳ vì đã cùng 
thảo luận với các thành viên Quốc hội về số phận một số loại vũ khí hạt nhân 
khi chưa được sự đồng ý của ông. Cheney siết chặt các thủ tục trong hệ thống 
mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc và cải tổ lại hàng loạt các loại vũ khí mới 
ở nhiều giai đoạn triển khai khác nhau, tháo lắp chỗ này để củng cố cho chỗ 
kia. Ông thúc giục chính phủ các nước NATO tăng chỉ tiêu cho quốc phòng 
để bù đắp cho việc cắt giảm lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài. Cheney chịu 
trách nhiệm giám sát việc triển khai quân lực Mỹ trong Chiến tranh vùng 
Vịnh. Tháng 4/1991, ông tiết lộ một kế hoạch gây nhiều tranh cãi về việc 
đóng cửa 3] trong số 485 căn cứ quân sự rải rác khắp nước Mỹ. 

Bộ trưởng Tư pháp: (1) Richard Thornburph, sinh năm 1932, đại biểu 
bang Pennsylvania, giữ chức từ năm 1988 đến năm 1991. Là người lưu 
nhiệm từ thời Reagan, Richard vận động Tòa án Tối cao hạn chế quyền 
nạo phá thai, can thiệp vào việc xét xử Trung tá Oliver North nguyên trợ 
tá Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm ngăn ngừa việc tiết lộ các thông tin 
mật. Ông kêu gọi được nguồn tài chính tăng cường cho hoạt động thực 
thi pháp luật. Richard từ chức bộ trưởng Tư pháp để tranh cử vào Thượng 
nghị viện, nhưng không thành công. (2) William P Barr sinh năm 1950 
đại biểu bang New York, giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ năm 1991 đến 
năm 1993. Barr chuyển hướng chú ý của Cục Điều tra Liên bang FBI từ 
hoạt động phản gián (vốn là vấn để bận tâm của cục này trong thời kỳ 
Chiến tranh lạnh), sang các hoạt động điểu tra về bạo lực của các băng 
đảng và gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ông đối đầu với các 
nghị sĩ Đảng Dân chủ khi phản đối việc chỉ định một công tố viên độc lập 
đặc biệt điều tra trong vụ án liên quan tới chỉ nhánh Atlanta của một ngân 
hàng Italia dinh liu tới việc cho vay tín dụng đối với lraq. 

Bộ trưởng Nội vụ: Manuel Lujan, sinh năm 1928, đại biểu bang 
Mexico, giữ chức từ 1989 đến 1993. Là đảng viên Cộng hòa giữ chức 
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cao nhất trong Ủy ban Nội vụ Quốc hội, ông đã hai lần được Tổng thống 
Reagan xem xét bổ nhiệm vào nội các, nhưng tổ chức môi trường “Những 
người bạn của lrái đất” phản đối việc bổ nhiệm này. Manuel cảnh báo 
ngành công nghiệp dầu lửa rằng, mặc dù nói chung, ông ủng hộ hoạt 
động khoan dầu có kiểm soát của tư nhân trên đất công, kể cả ở khu vực 
nhạy cảm sinh thái như Khu bảo tồn quốc gia động vật hoang dã Bắc Cực 
(Arctic National ildlife Refuge) nhưng những sự cố tràn dầu ngoài khơi 
như sự cố ngoài khơi Alaska năm 1989 (xem: Hoz¿ đông của chính quyên) 
có thể thủ tiêu mọi sự hỗ trợ rộng rãi đối với công cuộc phát triển dầu lửa 
giống trường hợp thảm họa tại đảo Three Mile (xem: jJ?zy C2rter, Tổng 
thống thứ ba rơi chín, mục: Hoạt động của chính quyển) kìm hãm quá 
trình triển khai xa hơn năng lượng hạt nhân. Ông kêu gọi nới lỏng đạo 
luật về các loài sinh vật bị đe dọa để cân nhắc tác động kinh tế của các luật 
lệ bảo vệ đời sống hoang dã. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: (1) Clayton Yeutter, sinh năm 1930, đại biểu 
bang Nebraska, tại vị từ 1989-1991. Ông là đại diện thương mại của 
Hoa Kỳ trong chính quyền Reagan, phụ trách xúc tiến xuất khẩu hàng 
nông sản của Mỹ ra các thị trường ngoài nước. Clayton thôi chức Bộ 
trưởng Nông nghiệp để làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. 
(2) Edward Madigan (1936-1994), đại biểu bang lllionis, giữ chức vụ này 
từ 1991 đến 1993, là đảng viên Cộng hòa giữ chức vụ cao nhất trong Ủy 
ban Nông nghiệp Hạ nghị viện. 

Bộ trưởng Thương mạc: (1) Robert Mosbacher (1927-2010), đại biểu 
bang Texas, thời kỳ 1989-1992. Là bạn của Bush từ khi họ cùng làm việc 
ở công ty dầu lửa Houston, Robert là giám đốc tài chính trong chiến dịch 
tranh cử tổng thống của Bush. Ông thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và 
ngành công nghiệp để tạo điểu kiện cho các công ty Mỹ cạnh tranh có 
hiệu quả hơn ở nước ngoài và đạt được thỏa thuận với Nhật Bản về việc 
mở một số cửa hàng bán lẻ lớn ở Nhật Bản. Ông từ chức để chuyển sang 
chỉ đạo chiến dịch vận động tái cử cho Buash. (2) Barbara H. Franklin sinh 
năm 1940, đại biểu bang Pennsylvania, giữ chức bộ trưởng Thương mại 
trong thời gian 1992-1993. Là một trong những phụ nữ đầu tiên nhận 
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bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Harvard, vào thời điểm được 
bổ nhiệm bộ trưởng, bà đang làm cố vấn quản lý. Barbara chủ trương nới 
lông các quy định kiểm soát đối với hàng xuất khẩu của Mỹ sang các nước 
Cộng sản trước đây. 

Bộ trưởng Lao động: (1) Elzabeth H. Dole, sinh năm 1936, đại biểu bang 
Kansas, giữ chức này từ năm 1989 đến năm 1990. Dưới thời chính quyển 
Reagan, bà là bộ trưởng giao thông. Bà chỉ đạo các nỗ lực của chính phủ trong 
việc giới hạn thành công tỷ lệ tăng tiển lương tối thiểu do các nghị sĩ Đảng 
Dân chủ để xuất, hồi sinh các nỗ lực của chính phủ trong việc cung cấp công 
ăn việc làm cho những thanh niên thiệt thòi, góp phần làm dịu cuộc biểu tình 
của công nhân mỏ than năm 1989 ở Appalachia, khôi phục lại một số khoản 
cắt giảm do chính quyển Reagan thực hiện đối với Cơ quan Quản lý Ÿ tế và 
An toàn Lao động, củng cố việc thi hành luật về lao động trẻ em. Bà thôi chức 
vụ này để làm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ. (2) Lynn Martin (1929- 
1993), đại biểu bang lllinois, giữ chức bộ trưởng Lao động từ năm 1990 đến 
năm 1993. Vốn là giáo viên phổ thông và là đại biểu kỳ cựu của Hạ nghị 
viện với năm nhiệm kỳ liên tục, bà thất bại trong nỗ lực hất cẳng Paul Simon, 
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ để vào Thượng nghị viện năm 1990. 

Bộ trưởng Y tế uà Dịch 0ụ Nhân sinh: Louis SulÌivan, sinh năm 
1933, đại biểu bang Georgia, giữ chức từ năm 1989 đến năm 1993. Là 
bác sĩ chuyên khoa huyết học, trước đó ông làm Hiệu trưởng trường Ý 
Morehouse và là quan chức người da đen duy nhất trong nội các ban đầu 
của Bush. Ông phát động chiến dịch khá rầm rộ chống lại ngành thuốc lá, 
lên tiếng phản đối việc tung ra những loại thuốc lá mới nhắm tới phụ nữ 
và người da màu, kêu gọi chấm dứt việc các công ty sản xuất thuốc lá tài 
trợ cho các sự kiện thể thao và để xuất lệnh cấm lưu hành máy bán thuốc 
lá tự động. 

Bộ trưởng Gia cử 0à Phát triển Đó thị: Jack Kemp (1935-2009), đại 
biểu bang New York, giữ chức vụ này từ năm 1989 đến năm 1993. Cựu 
tiền vệ đội bóng Buffalo Bills', chín nhiệm kỳ liên tục là nghị sĩ và là ứng 


1. Đội bóng đá nhà nghề của Mỹ có trụ sở tại khu đô thị Bufalo-Niagara Falls, là câu lạc bộ 
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cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 1988, Jack sớm đứng về phía 
học thuyết kinh tế trọng cung và là “kiến trúc sư” trưởng của việc cắt giảm 
thuế dưới chính quyền Reagan; ông là người khôi phục lại uy tín của bộ 
sau những bê bối tham nhũng trong nhiệm kỳ của bộ trưởng tiển nhiệm. 
Những lời kêu gọi của ông nhằm nối lại cuộc chiến chống đói nghèo, 
hướng tới một chính sách nhà ở quốc gia và việc thiết lập các khu vực 
doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự tái sinh cho khu nội thị đã không giành 
được sự ủng hộ của chính phủ. 

Bộ trưởng giao thông: (1) Samuel Skinner, sinh năm 1938, đại biểu 
bang lllinois, phụng sự từ năm 1989 đến năm 1991. Trước khi được bố 
nhiệm bộ trưởng, ông giữ vai trò chỉ đạo chiến dịch vận động cho Bush 
ở bang Illinois, chủ tịch Sở Giao thông khu vực miền Đông Bắc IlHinois. 
Samuel thuyết phục Tổng thống Bush không can thiệp vào cuộc biểu tình 
của thợ máy (1989) chống lại hãng Hàng không Eastern. Ông giám sát 
chặt chẽ những nỗ lực của quân đội trong việc hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí 
Exxon dọn sạch sự cố dầu loang tổi tệ nhất trong lịch sử trên vùng biển 
Hoa Kỳ (xem mục: ø£? đông của cbứnh quyển) và xúc tiến việc hòa giải 
ngoài tòa án mâu thuẫn giữa Exxon và bang Alaska. Là người nắm vai 
trò chỉ đạo trong vụ dầu loang và nhiều thảm họa khác như Bão Hugo 
và động đất ở San Francisco, ông được đặt biệt danh “Thầy phù thủy của 
thiên tai”. Samuel thôi giữ chức bộ trưởng để chuyển sang làm Tham 
mưu trưởng Nhà Trắng. (2) Andrew Card sinh năm 1947, đại biểu bang 
Massachusetts, giữ chức vụ này từ năm 1992 đến năm 1993. Từ một kỹ 
sư dẫn dắt đội nghiên cứu đối thủ (phục vụ cuộc vận động tranh cử của 
Bush) năm 1988 và có công đào xới được những thông tin làm nền tảng 
cho vấn đề tù nhân nhà tù Ñillie Horton được nghỉ phép cũng như nhiều 
_ tuyến tiến công khác để chống lại Michael Dukakis, ứng viên của Đảng 
Dân chủ, Card giữ chức phó tham mưu trưởng của Nhà Trắng trước khi 
được bổ nhiệm bộ trưởng. Ông giám sát hoạt động cứu trợ của chính phủ 
Liên bang đối với hậu quả cơn bão Andrew năm 1992. 


thành viên của nhánh Đông, Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ [American Football Conference 
(AEC)] thuộc Giải Bóng Bầu dục Quốc gia [National Football League (NFL)]. 
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Bộ trưởng Năng bượng: James Ñatkins (1927-2012), đại biểu bang 
California, giữ chức bộ trưởng băng lượng trong thời kỳ 1989-1993. Từng 
là đô đốc hải quân và là cựu binh của chương trình tàu ngầm hạt nhân, 
James được giao nhiệm vụ sắp xếp lại và hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vũ 
khí hạt nhân quốc gia. Chiến tranh lạnh kết thúc, ông tham gia xây dựng 
kế hoạch đóng cửa một số nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân, bắt đầu triển 
khai từ năm 1996. Viện lý do về an toàn, ông cho hoãn việc khởi động trở 
lại các lò phản ứng hạt nhân sông Savannah (bang Nam Carolina) — địa bàn 
duy nhất sản xuất khí tritium cho các đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Trong thời 
gian đóng cửa các nhà máy dầu lửa ở Trung Đông thời kỳ chiến tranh vùng 
Vịnh, ông chịu trách nhiệm giám sát nỗ lực bảo tồn năng lượng và tăng 
cường sản xuất năng lượng từ nội địa. James khuyến khích việc mở cửa một 
phần Khu Bảo tồn Quốc gia Động vật hoang dã Bắc Cực (Alaska) cho việc 
khoan thăm dò dầu lửa. 

Bộ trưởng Giáo ác: (I) Lauro E. Cavazos, sinh năm 1927, đại biểu 
bang lexas, giữ chức Bộ trưởng Giáo dục từ năm 1988 đến năm 1990. 
Là quan chức lưu nhiệm từ thời Reagan, ông nỗ lực vận động tăng cường 
tài trợ cho ngành giáo dục và đặt lên hàng đầu nhiệm vụ ngăn chặn tỷ lệ 
bỏ học đang lên đến mức báo động ở cấp phổ thông trung học. Ông đột 
ngột từ chức, vì có nguồn tin cho là Tống thống Bush tỏ ra không hài lòng 
với hiệu quả công việc của ông. (2) Lamar Alexander sinh năm 1940, đại 
biểu bang lennesee, giữ chức bộ trưởng Giáo dục từ năm 1991 đến năm 
1993. Ông nguyên là Thống đốc bang Tennessee và là hiệu trưởng Đại học 
lennessee trước khi được bổ nhiệm bộ trưởng. Cuộc điểu tra của Thượng 
nghị viện đối với các khoản đầu tư tài chính của Lamar làm chậm lại quyết 
định bố nhiệm ông. 

Độ trưởng Cựu chiến binD: Edward Derwinski (1926-2012), đại biểu 
bang Illinois, giữ chức vụ này từ 1989 đến 1992. Là bộ trưởng đầu tiên 
của bộ mới này, ông nới lỏng các quy định về điểu kiện hưởng trợ cấp tàn 
tật cho các cựu binh Mỹ tham gia Chiến tranh tại Việt Nam đang mắc 
các loại bệnh ung thư nhất định liên quan tới hóa chất làm rụng lá có tên 
gọi chất độc màu da cam. Ông bị buộc phải từ chức vì áp lực từ phía các 
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nhóm cựu chiến binh bất bình trước chính sách gây nhiều tranh cãi về việc 
mở cửa các bệnh viện dành cho cựu binh cho dân thường vào khám bệnh. 
Anthony ]. Principi, phó của ông, đứng lên làm quyền bộ trưởng trong 
suốt phần nhiệm kỳ còn lại của Iổng thống Bush. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 20/1/1989-20/1/1993 

Km? tế Dưới thời Tổng thống Bush, lạm phát giảm xuống còn 3% 
hằng năm, lãi suất cũng hạ tới mức thấp nhất trong suốt hai thập kỷ, và xuất 
khẩu tăng vọt làm giảm thâm hụt mậu dịch. Nhưng trên hầu hết các phương 
diện khác, nền kinh kế ngày càng lâm vào tình trạng tổi tệ: nạn thất nghiệp 
tăng một phần, vì dưới thời Bush rất ít công ăn việc làm mới được tạo ra và 
số lượng doanh nghiệp phá sản nhiều nhất so với các đời tổng thống kể từ 
sau Đại suy thoái. Irong bối cảnh đình trệ kéo dài, số người dân Mỹ đủ tiêu 
chuẩn cấp tem phiếu lương thực lại tăng vọt lên mức kỷ lục, chiếm tới 10% 
dân số. [hâm hụt ngân sách hằng năm tăng gấp đôi, tới 350 tỷ đô-Ìa, gấp 
hơn 10 lần con số mà năm 1988 ứng cử viên George Bush hứa hẹn đến năm 
cuối của nhiệm kỳ tổng thống sẽ thực hiện được. 

Không một hành động nào thu hút được nhiều sự quan tâm như việc 
Bush đã phản bội lời hứa hẹn trọng tâm nhất trong chiến dịch vận động 
rằng ông sẽ không tăng thuế. Đối lập cao độ với lời hứa như đỉnh đóng 
cột mà ông liên tục nhắc lại trong suốt quá trình vận động: “HZy 2? 0à 
me tôi nói đây: bông có thuế mới!", Bush công bố lập trường mới của ông 
trong một thông cáo ngắn gọn bằng văn bản đưa ra vào ngày 26/6/1990 
— ngày mà khắp các phương tiện đều tập trung đưa tin về chuyến thăm 
WWashington của Nelson Mandela. Sự phản bội này khiến cho phe bảo thủ 
Đảng Cộng hòa nổi trận lôi đình và họ đã phá hoại thỏa hiệp ngân sách 
đạt được giữa Nhà Trắng và lãnh đạo phe Dân chủ trong Quốc hội. Điều 
mỉa mai là Nhà Trắng dựa vào lãnh đạo phe thiểu số Thượng nghị viện là 
Robert Dole để thực thi quyết định này, trong khi chính Dole là người bị 
Bush đập cho tơi tả vì từ chối phủ quyết đối với việc tăng thuế trong chiến 
dịch vận động tranh cử sơ bộ ở bang New Hampshire năm 1988. Sau 
những cuộc thương lượng dai dẳng, Nhà Trắng và Quốc hội đã thỏa thuận 
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được một dự thảo ngân sách sửa đổi cho năm tài khóa 1991 mà người ta 
hy vọng sẽ cắt giảm được thâm hụt khoảng vài trăm tỷ đô-Ìa trong một 
số năm tới. Để đạt được mục tiêu này, Bush đồng ý tăng một loạt thuế 
đánh vào tầng lớp trung lưu (nâng vọt mức thuế Liên bang đánh vào xăng, 
thuốc lá, bia và tăng mạnh phí chăm sóc sức khỏe) và vào tầng lớp giàu có 
(áp thuế xa xỉ phẩm đối với đồ da lông thú, đồ trang sức, xe hơi, thuyển 
buồm, máy bay riêng và nâng mức thuế thu nhập). Năm 1992, Bush công 
khai xin lỗi về quyết định tăng thuế, gọi đó là một “sự nhầm lẫn”. 

Khủng boảng tiển gửi tiết kiệm uà tiển cðo 0ay: Năm 1989, Tổng 
thống Bush ký thành luật kế hoạch toàn diện nhằm tháo gỡ tài chính 
cho hàng trăm khoản tiết kiệm và cho vay đã bị rút ruột do quản lý yếu 
kém hoặc tham nhũng hoặc đơn giản chỉ vì không thể tồn tại được trong 
môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt do kết quả của việc bãi bỏ điều 
tiết ngân hàng hồi đầu thập kỷ. Sau khi gác lại kế hoạch đặt ra ban đầu 
(bị phản đối) là tính phí đối với các khoản tiền gửi, chính phủ thông qua 
dự thảo ngân sách với gói chi trên 150 tỷ đô-la trong vòng từ nay đến 
cuối thế kỷ, trong đó 75% sẽ lấy từ kho bạc nhà nước và phần còn lại từ 
việc áp mức phí tăng đối với các ngân hàng làm ăn phát đạt và đối với các 
tổ chức tiết kiệm. Dự luật ước tính tổng chỉ phí kể cả khoản lãi phải trả 
trong khoảng thời gian 30 năm sẽ chừng 300 tỷ đô-la. Dự luật này cũng 
áp đặt các hạn chế mới nghiêm ngặt đối với các nghiệp vụ kế toán và cho 
vay của các ngân hàng và các tổ chức tiết kiệm. Ủy ban Hệ thống ngân 
hàng cho vay nội bộ của Liên bang (Federal Home Loan Bank System 
(FEHLBS), chịu trách nghiệm giám sát ngành tiết kiệm", và Lổng công 
ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation (FSLIC) — chịu trách nhiệm bảo đảm cho các khoản tiền 
gửi — bị giải thể, chức năng của các cơ quan này được chuyển giao, lần 
lượt sang Văn phòng Kiểm soát Các tổ chức Tiết kiệm mới thành lập 
(thuộc Bộ Tài chính) và Tống công ty Bảo hiểm Tiển gửi Liên bang. Một 
cơ quan mới — Công ty Quyết định Tín thác — được phân công trách 


1. Nguyên văn: 77? 4usiy 
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nhiệm đóng cửa và thanh lý tài sản của các quỹ tín dụng đố bể. Trong 
thời hạn vài tháng ban hành dự luật này, Nhà Trắng thừa nhận những gì 
mà một số nhà phân tích đã cảnh báo một số lần, rằng chỉ phí giải cứu 
ngân hàng! có thể còn cao hơn nữa. Bộ trưởng Ngân khố Nicholas Brady 
dự đoán rằng cuộc khủng hoảng rút cục rồi cũng sẽ xóa sổ 40% các tổ 
chức tiết kiệm. Năm 1990, Tổng cục Kế toán Quốc hội ước tính chỉ phí 
cuối cùng sau 40 năm sẽ là 500 tỷ đô-Ìa. 

Khoản nợ của Tbế giới Tbứ ba: Trong một hành động đi ngược lại 
với chính sách của chính quyền Reagan, tháng 3/1989, Tổng thống Bush 
tuyên bố ủng hộ một kế hoạch nhằm thuyết phục các ngân hàng quốc tế 
xí xóa khoảng 20% trong số hơn 300 tỷ đô-la tiển nợ cho 39 nước đang 
phát triển. Trong bối cảnh những quan ngại rằng việc hỗ trợ trả nợ và lãi 
sai lầm như vậy có nguy cơ gây mất ổn định tại nhiều nước Thế giới Thứ 
ba, trong đó bao gồm các nước láng giềng như Mexico, Bush ra lệnh bãi 
bỏ chính sách của chính quyền Reagan, theo đó khuyến khích các khoản 
cho vay mới chỉ để góp phần trả lãi cho các khoản cho vay cũ. 

Nicaragua 0à sự sụp đố của chính quyên Sandinistas: Những gì mà chính 
quyển Reagan và phái Contra không giành được bằng những viên đạn 
(xem: Ronwal4 Reagan, Tổng thống thứ bốn ruới, mục: Hoạt động chín? quyểy: 
Nicaragua uà lực lượng chống đối Cozir2) thì chính quyền Bush và ứng cử 
viên tổng thống phe đối lập Violeta Chamorro đã đạt được bằng những lá 
phiếu. Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Bush đã ngừng ngay các nỗ 
lực bền bỉ của chính quyền Reagan nhằm trang bị lại vũ khí cho lực lượng 
nổi dậy Contra và lật đổ chế độ Sandinistas dựa theo đường lối Karl Marx 
tại Managua. Lần đầu tiên thừa nhận chính sách Trung Mỹ của chính quyền 
trước đã thất bại chủ yếu vì thiếu sự ủng hộ của Quốc hội, chính quyển 
Bush cố gắng thỏa hiệp với phe Dân chủ trong Quốc hội. Theo thỏa thuận, 
việc viện trợ nhân đạo cho phe Contra — mà theo kế hoạch sẽ chấm dứt vào 
cuối tháng 3/1989 — sẽ được gia hạn cho đến hết tháng 2/1990 là thời điểm 
dự trù diễn ra các cuộc tổng tuyển cử tự do ở Nicaragua. lhỏa thuận này 


X 


1. Nguyên văn: 24//2t. 


l242 mm William A. DeGregorio 


cũng lần đầu tiên đề nghị hỗ trợ cho các Contra xa xứ mong muốn được trở 
về sinh sống hòa bình ở Nicaragua. Khâu gây tranh cãi nhất của gói 50 triệu 
đô-la này một thỏa thuận phụ trong đó Tổng thống Bush hứa sẽ chấm dứt 
viện trợ vảo cuối tháng 11/1989 trừ phi ông nhận được thư chấp thuận từ 
bốn ủy ban Quốc hội do đảng viên Dân chủ điều hành. Một số quan sát viên 
pháp lý tỏ ý quan ngại rằng thỏa thuận phụ đó dường như tạo cho Quốc hội 
quyền phủ quyết lập pháp đối với hành động hành pháp — một quyển mà 
Tòa án Tối cao phán quyết là đi ngược với Hiến pháp — và có thể sẽ tạo tiền 
lệ cho sự can thiệp của Quốc hội vào các chính sách đối ngoại trong tương 
lai. Kế hoạch này được các lãnh tụ Contra hết sức hoan nghênh và vấp phải 
sự phản đối kịch liệt của chính quyển Sandinistas cũng như phe siêu bảo 
thủ ở Quốc hội, trong đó có cả Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jesse HeÌlms 
(bang Bắc Carolina). Qua nhiều lần cắt giảm, chính quyển Bush cắt đến 
20% viện trợ cho các hoạt động chính trị của nhóm Contra lưu vong nhằm 
khuyến khích giới lanh đạo Contra trở về nước tham gia các cuộc tuyển cử 
năm 1990. 

Mặc dù hầu hết giới quan sát đều tạo rất ít cơ hội cho bà Chamorro 
trong cuộc chiến chống lại chế độ Sandinistas cực đoan của ông Daniel 
Ortega, bà tỏ ra là nhà vận động cực kỳ năng nổ, dù chưa bao giờ được cử 
tri mến mộ trong các cuộc trưng cầu ý kiến. Là quả phụ của một chủ xuất 
bản hàng đầu mà vụ ám sát ông đã làm dấy lên cuộc bạo động dẫn tới việc 
lật đố chế độ độc tài Anastasio Somoza, Chamorro lãnh đạo Liên đoàn 
Đối lập Quốc gia — liên minh mỏng manh chống chính quyền Sandinistas 
gồm lá đảng phái — đi đến thắng lợi vào ngày 25/2/1990 và tuyên thệ 
nhậm chức hai tháng sau đó. Phấn chấn trước kết quả này, chính quyền 
Bush bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Nicaragua, hứa hẹn tăng cường viện 
trợ trực tiếp và khuyến khích phe Contra giải thể. 

Tiến quân uào Panarna uà uụ bắt giữ tướng Noriega, 1989-1990: Ngày 
20/12/1989, quân Mỹ tiến vào Panama để bắt tướng Manuel Antonio 
Noriega, người lãnh đạo thực tế đang bị truy lùng ở Florida vì các tội danh 
liên quan đến buôn bán ma túy và vì lực lượng phòng vệ Panama của ông 
ta liên tục tấn công nhân viên quân sự Mỹ đóng ở Panama. Chiến dịch 
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này, được đặt tên “Sứ mệnh vì chính nghĩa" kết thúc ngày 3/1/1990 khi 
tướng Noriega đầu hàng quân Mỹ. 

Ngay từ năm 1972 Hoa Kỳ đã có bằng chứng rằng Noriega dính líu 
đến buôn bán ma túy trong thời gian phụ trách hoạt động tình báo dưới 
thời tướng Omar Torrijos. Iheo John Ingersoll, khi đó là Giám đốc Cục 
Ma túy và Dược liệu Nguy hiểm, chính quyền Nixon đã xem xét nhưng 
cuối cùng lại hủy bỏ kế hoạch ám sát Noriega. Cùng thời gian đó và kéo 
dài trong bốn năm, Noriega làm việc có thù lao cho cộng động tình báo 
Hoa Kỳ. Năm 1988, sau khi các đại bồi thẩm đoàn Liên bang ở Florida 
buộc tội Noriega dinh liu đến việc buôn bán ma túy, chính quyền Reagan 
đã thi hành các biện pháp trừng phạt chống Panama, bãi bỏ ưu đãi mậu 
dịch và hoãn việc thu phí sử dụng kênh đào Panama. Khi Tống thống 
Bush lên nắm quyển, Hoa Kỳ và Panama bước vào giai đoạn xung đột gay 
sắt. lháng 5/1989, Noriega vô hiệu hóa cuộc bầu cử của ứng cử viên tổng 
thống đảng đối lập là Guillermo Endara và ngang nhiên tuyên bố tiếp tục 
duy trì nắm đấm thép của mình trên toàn bộ đất nước ngay cả khi Bush 
tăng cường quân sự của Mỹ tại đây. Khi một nhóm sĩ quan Panama âm 
mưu lật đổ Noriega vào tháng 10/1989, Bush từ chối can thiệp để bảo 
đảm thắng lợi cho họ, và thuyết phục rất nhiều người, trong đó có thể có 
cả chính Noriega rằng ông không có tham vọng gây chiến. Iháng 12 năm 
đó, các lực lượng Panama, vốn đã nhiều lần tấn công nhân viên quân sự 
Mỹ, bắn chết một sĩ quan Hoa Kỳ và tra tấn một người khác. “ 2m 
thay đổi quyết định của tôi ”— Bush trả lời khi được hỏi tại sao ông ra lệnh 
xâm lược Panama chỉ hai tháng sau khi chính ông từ chối yểm trợ cuộc 
đảo chính — “12 cá chết của người lính thủy đánh bộ Mỹ; là bành dộng tra 
tấn dã man, thực sự bẩn thiu, Uiên trung úy bài quân; hành động de dọa xâm 
phạm uà khủng bố đối tới uợ an) ta; là lời tuyên bố chiến tran) của Noriega, 
Uuà thực tế rằng người dân của chúng tôi ở đó cảm thấy là bọ không biế? rồi sẽ 
đi đến âu Uuà không thể cắt nghĩa được sự kiện này, Uuà bất kể điêu đó là ơì 
chăng 024 chúng tôi Uuẫn cú thể đảm bảo an toàn cho người Mỹ ở PanamA.) ` 

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chỉ trích thẳng thừng cuộc xâm 
lược. Tổ chức Các Quốc gia châu Mỹ bỏ phiếu 20-1 (Hoa Kỳ là nước duy 
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nhất phản đối) để lên án cuộc xâm lược. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 
với kết quả bỏ phiếu 75-20 với 40 phiếu trắng, lên án đó là “sự vi phạm 
trắng trợn. luật quốc tế. lrong số các cường quốc, Liên Xô và Trung Quốc 
phản đối mạnh mẽ cuộc xâm lược, trong khi Anh, Canada, Pháp, Italia và 
Nhật Bản lên tiếng ủng hộ Mỹ. Tuy nhiên, những người chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất, chính là người dân Panama, thì đại đa số lại hoan nghênh cuộc 
can thiệp. Iheo kết quả trưng cầu dân ý do hãng CBS tố chức, khoảng 
92% người Panama tin rằng cuộc xâm lược là chính nghĩa, dù 80% trong 
số đó là những người có tài sản bị phá hủy trong chiến dịch này. 

Vụ can thiệp vũ trang kéo dài bốn ngày, trong thời gian đó Noriega đã 
trốn thoát. Hành động chống trả hoàn toàn chấm dứt khi có tin tức rằng 
Noriega đang tị nạn ở lòa thánh Vatican và khu vực này nhanh chóng bị 
quân Mỹ bao vây. lrong thời gian xảy ra chiến sự, Đại úy Linda Bray — chỉ 
huy đại đội Quân cảnh 988 — trở thành người phụ nữ đầu tiên trực tiếp dẫn 
đầu lực lượng quân Mỹ thi hành công vụ khi chỉ huy tố đội 30 người khống 
chế lũ chó cảnh vệ của lực lượng trung thành với Noriega. Ngày 3/1/1990, 
Noriega tự nguyện bước ra khỏi hội truyền giáo Vatican và bị phía Hoa Kỳ 
bắt giữ. Trong thời gian chờ ra tòa với tội danh buôn bán ma túy tại nhà tù 
Liên bang gần Miami, Noriega tuyên bố mình được Chúa sinh ra lần thứ 
hai. Ngày 9/4/1992, Noriega bị quy kết tám tội trạng liên quan đến vận 
chuyển cocain, làm tiền gian lận và rửa tiển. Ông ta bị kết án 40 năm tù. 

Con số thương vong: Trong số 24.000 quân Mỹ tham gia cuộc xung 
đột, có 23 người chết và 322 người bị thương. Về phía Panama: khoảng 
300 quân lính và 200 thường dân bị sát hại và khoảng 100 quân lính và 
2.000 thường dân bị thương. Thiệt hại về tài sản lên tới trên 1 tỷ đô-Ìa. 


Š⁄ suy thoái của bệ thống xã bội chủ nghĩa: 
Trong thời gian này, các thể chế nhà nước ở Đông Âu sụp đổ. 


Liên bang Xô-viết: vào tháng 3/1989, trong cuộc bầu cử tự do đầu 
tiên kể từ sau Cách mạng Bolshevik, hàng loạt quan chức ra khỏi các 
chế trong cơ quan lập pháp mới được thành lập: Quốc hội của các 
đại biểu nhân dân. Tháng 8/1991, khi Tổng thống Gorbachev chuẩn 


bị trao thêm quyển tự trị cho các nước cộng hòa, phe cứng rắn trong 

chính phủ đã tiến hành đảo chính, quản thúc Gorbachev tại nhà và 

đập tan nhóm bất đồng (Bush đã cảnh báo riêng với Gorbachev từ 
đầu tháng 6 về nguy cơ một cuộc đảo chính đang tới gần, nhưng 

Gorbachev bảo Bush chớ có lo). Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống 

Nga Boris Yeltsin, các lực lượng dân chủ đã đưa Gorbachev trở lại 

nắm quyền. Cuộc đảo chính bất thành chỉ làm thúc đẩy nhanh sự 

tan rã của Liên bang Xô-viết. Giữa bối cảnh hỗn loạn kinh tế ở đây, 

Bush cam kết viện trợ gói lương thực trị giá 1,5 tỷ đô-la cho Liên 

Xô. Tháng 9/1991, các nước cộng hòa Baltic giành được độc lập. Hai 

tháng sau, Nga, Ukraine và Byelorussia cũng rút khỏi Liên bang Xô- 

viết để lập ra Cộng đồng các Quốc gia Độc lập. Bị bỏ lại với vai trò 
lãnh đạo một chính phủ chỉ còn là cái vỏ rỗng, Gorbachev tuyên bố 
từ chức Tổng thống vào Giáng sinh năm 1991. Ông chính thức hạ 

“bức màn sắt”! bằng bài diễn thuyết tháng 5/1992 tại trường Đại học 

\Westminster ở Fulton (bang Missouri) nơi mà tại đó năm 194ó Thủ 

tướng Anh Winston Churchill đã sáng tạo ra cụm từ đó. 

Chiến tranh lạnh nhường bước cbo trật tự thế giới mới: Tại cuộc họp 
thượng đỉnh ở Washington mùa xuân năm 1990, Tổng thống Bush và 
Tổng thống Gorbachev đi đến thỏa thuận về một cơ cấu cắt giảm vũ khí 
chiến lược và kho dự trữ hóa học cùng với việc hợp tác nghiên cứu năng 
lượng nguyên tử. Tại một hội nghị lịch sử tại Paris tháng 11/1990, Tổng 
thống Bush, Tổng thống Gorbachev và các nhà lãnh đạo của 20 quốc gia 
thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO) và 
Hiệp ước Warszawa đã ký cam kết không xâm phạm lẫn nhau, và như 


1. Biên giới vật lý lẫn tư tưởng mang tính biểu tượng chia cắt châu Âu thành hai khu vực 
riêng rẽ từ cuối Thế chiến II (1945) đến cuối cuộc Chiến tranh lạnh (1991): Hội đồng Tương 
trợ Kinh tế và Hiệp ước Warszawa ở phía đông (Liên Xô là thành viên quan trọng nhất), 
và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Cộng đồng châu Âu ở phía tây (với Hoa Kỳ là 
thành viên quan trọng nhất). Bức màn sắt đã hình thành nên một biên giới phòng thủ giữa 
các quốc gia Tây và Đông Âu, mà trong đó nổi bật nhất là bức tường Berlin, trong một thời 
gian dài là biểu tượng của toàn bộ Bức màn sắt. 
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vậy chính thức ra tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. Khối Warszawa, 
thành lập năm 1955 để đối đầu với NATO, giải thể ngày 31/3/1991. Hội 
nghị Paris cũng đạt được một hiệp định kiểm soát vũ khí toàn diện theo 
đó hai phe sẽ thỏa thuận hạn chế đến mức tối thiểu số lượng xe tăng, pháo 
và nhiều vũ khí hạt nhân khác ở châu Âu. Liên Xô đồng ý cắt giảm với tỷ 
trọng lớn nhất nhằm xóa bỏ ưu thế vũ trang của họ tại lục địa. Tổng thống 
Bush nói hiệp định này báo hiệu “một trật tự thế giới”. Với sự tái thống 
nhất nước Đức và quá trình dân chủ hóa ở phần lớn các nước còn lại của 
Đông Âu, Liên Xô quyết định lập kế hoạch rút theo từng giai đoạn toàn 
bộ lực lượng Xô-viết ra khỏi các nước lệ thuộc trước đây. Tháng 3/1991, 
Hoa Kỳ rút hết những quả tên lửa hành trình mang đầu hạt nhân cuối 
cùng mà chính quyền Reagan đã lắp đặt trên lãnh thổ Anh trước sự phản 
đối kịch liệt của người dân địa phương năm 1983. Ngày 31/7/1992, Tổng 
thống Bush và Tổng thống Gorbachey, với chiếc bút làm từ mảnh vỏ kim 
loại lấy từ những tên lửa hạt nhân bị phá hủy, đã ký Hiệp ước Cắt giảm Vũ 
khi Chiến lược (Strategic Arms Reduction Treaty (START), cam kết giảm 
sâu kho đạn dược hạt nhân trong vòng bảy năm tới. 

Chiến tranh uùng V?nb, 1990-1991: Ngày 2/8/1990, Iraq xâm lược 
Kuwait. Chính quyển Bush nhanh chóng dựng nên Chiến dịch “Lá chắn 
sa mạc” bao gồm một chiến dịch ngoại giao tổng hợp và cấm vận kinh tế 
chống Iraq cùng chiến dịch phòng thủ quân sự dưới sự chỉ huy của Tướng 
H. Norman Schwarzkopf đóng trụ sở tại Ả R4p, nhằm ngăn chặn lực lượng 
lraq tấn công sang các quốc gia khác ở vùng Vịnh. Khi các đòn trừng phạt 
kinh tế không đẩy được Iraq ra khỏi Kuwait vào ngày 15/1/1991, hạn 
chót do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề ra, lực lượng Đồng minh do 
Hoa Kỳ đứng đầu đã phát động Chiến dịch “Bão táp sa mạc”, chiến dịch 
tấn công quân sự để giải phóng Kuwait, mở đầu bằng trận đánh bom ồ ạt 
trên không xuống Baghdad ngày 17/1/1991. Bất chấp 5 tuần lễ bị tàn phá 
không ngớt, Tổng thống Iraq Saddam Hussein thách thức tối hậu thư của 
Tổng thống Bush yêu cầu Iraq rút quân vô điều kiện vào ngày 23/2. Ngày 
hôm sau, lực lượng quân Đồng minh mở màn chiến dịch tấn công trên 
mặt đất và đánh tan tác lực lượng của Iraq sau 100 giờ chiến đấu. 
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Nguyên nhân cuộc chiến: Nguyên nhân khiến cuộc chiến nổ ra xuất phát 
từ nhu cầu vì tiển của Saddam sau cuộc chiến kéo dài 8 năm với Iran, từ tham 
vọng muốn vươn phạm vi tiếp cận trên biển và sự tính toán của ông ta về phản 
ứng và giải pháp của Bush. Tiểu vương quốc Kuwait nhỏ bé nhưng giàu có 
về dầu lửa nghĩ rằng phần 10 tỷ đô-la Kuwait đóng góp cho cuộc chiến của 
lraq tại lran sẽ giúp Kuwait tránh được sự xâm lăng của Iraq. Nhưng sau khi 
không thuyết phục được lran nhượng bộ cho phép mình mở rộng con đường 
chật hẹp dẫn tới vùng Vịnh, Saddam đã tìm thấy ở bờ biển giàu có của Kuwait 
lời giải cho hết thảy mọi vấn đề của họ. Saddam, một con người mà bộ phim 
được ông ta ưa thích nhất là Đố z2 đưa ra lời mời chào rất khó từ chối với tiểu 
vương quốc Kuwait: hoặc là nhượng một phần đất của Kuwait cho lraq và 
tiếp tục quan hệ hữu hảo giữa hai nước, hoặc là giữ nguyên biên giới hiện tại 
và gánh chịu cơn thịnh nộ của nước láng giểng hùng mạnh. Tiểu vương quốc 
Kuwait nhỏ bé từ chối việc nhượng bộ lãnh thổ. 

Trước khi có cuộc xâm lược của lraq, chính quyền Bush đã thúc đẩy 
quan hệ gần gũi hơn với Saddam, viện trợ cho lraq trong cuộc chiến với 
lran, phản đối nỗ lực của Quốc hội muốn trừng phạt kinh tế đối với Iraq và 
cho phép bán cho lraq thiết bị công nghệ cao cùng với các ứng dụng quân 
sự tiểm năng. Ngày 24/7/1990, Margaret Iutwiler — người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Mỹ — khẳng định lại cam kết của Mỹ với các nước bè bạn ở vùng 
Vịnh, nhưng nói thêm rằng NWashington không có cam kết an ninh cụ thể 
nào đối với Kuwait. Ngày hôm sau, Saddam cho mời Đại sứ Hoa Kỳ là April 
Glaspie đến nghe ông thuyết trình về những thiếu thốn của Iraq sau cuộc 
chiến tốn kém với lran. Dẫn chiếu tới vụ tranh chấp lãnh thổ giữa lraq và 
Kuwait, Glaspie tuyên bố với Saddam rằng Hoa Kỳ không muốn can thiệp 
vào công việc nội bộ của thế giới Á Rập. “Có lý do để tin rằng” — Bush nói 
khi biện bạch cho những lời để nghị ban đâu của ông ta đối với Iraq — “rất có 
thể quan hệ cải thiện với phương Tây sẽ làm thay đổi thái độ [của Saddam]”. 
Sau cuộc xâm lược của Iraq, chính quyển Bush đưa ra rất nhiều lý lẽ khác 
nhau cho việc tham chiến của mình, khi thì lên tiếng cảnh cáo về nguy cơ 
rất gần của việc Saddam sở hữu vũ khí hạt nhân, lúc khác lại lập luận rằng 
công ăn việc làm của người dân Mỹ bị đe dọa. Cuối cùng, lý do cơ bản mà 
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chính quyền Bush viện ra là Saddam cũng giống Hidker là kẻ hiếu chiến khát 
máu mà sớm hay muộn cũng phải bị ngăn chặn. 

Diễn biến cuộc chzến: Sau khi lấy tư cách cá nhân bảo đảm với Tổng 
thống Ai Cập Hosni Mubarak và những người khác rằng ông ta sẽ không 
xâm lược Kuwait, ngày 2/8/1990, Saddam đã làm ngược lại. Sáu ngày sau, 
ông ta chính thức thôn tính tiểu vương quốc tiểm tàng dầu lửa này thành 
một tỉnh của Iraq. Irong khi đó, với lời hứa sẽ đuổi cổ Iraq Bush tung ra 
Cchiến dịch “Lá chắn sa mạc”. Irong những nỗ lực ngoại giao dồn dập, 
Bush cố gắng vận động nhiều nước trên thế giới ủng hộ kế hoạch cô lập 
Iraq. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với một loạt nghị quyết được phê 
chuẩn mà không gặp phải bất kỳ sự chống đối nào hồi tháng 8, lên án hành 
động hiếu chiến của lraq, yêu cầu nước này rút quân ngay lập tức, tuyên bố 
không công nhận việc sáp nhập Kuwait vào lãnh thổ Iraq, và ra lệnh cấm 
vận thương mại và tài chính đối với Iraq. Iinh đến giữa tháng 2/1991, lực 
lượng Đồng minh đã gửi quân tới vùng Vịnh, xếp theo thứ tự số quân lớn 
nhất gồm: Hoa Kỳ, Á Rập Saudi, Anh, Ai Cập, Pháp, Syria, nhóm Kuwait 
lưu vong, Pakistan, Maroc, Bangladesh, Canada, Italia, Senegal, Niger và 
Argentina. Những nước chỉ gửi tàu chiến tới là Australia, Bỉ, Đan Mạch, 
Hy Lạp, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Liên Xô. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia 
với quân đội tập hợp trên lãnh thổ của mình dọc biên giới với Iraq. Nhật 
Bản và Đức, bị cấm tham gia hoạt động quân sự theo Hiến pháp quốc gia, 
cho nên đóng góp về tài chính. 

Khi lực lượng Liên quân đóng chiếm các vị trí ở Á Rập Saudi, quân 
Iraq rút vào cố thủ trong các công sự trên phần đất của Kuwait, đe dọa 
khủng bố thường dân Kuwait, cướp đoạt hết mọi thứ ở tiểu vương quốc 
nhỏ bé này từ máy vi tính, các thiết bị quan trọng cho tới bóng đèn và 
bảng viết dùng trong trường học. Chúng thậm chí còn cướp đi những 
cuốn băng video “Phố vừng”! được lồng tiếng Á Rập từ một đài truyền 


1. Nguyên văn: Sesame Street, chương trình truyền hình của Mỹ dành cho thiếu nhi, mở 
đường cho những chương trình pha trộn cả giáo dục cả giải trí (cedutainment) sau này trên 
thể giới. 


hình của Kuwait. Trong một âm mưu thô bạo hướng tới một cuộc chiến 
tranh tâm lý, Iraq cho phát sóng chương trình truyền thanh 17Ø%g #đ; liòa 
b¿»b nhắm tới quân đội Mỹ. Nữ phát thanh viên được G.I' Mỹ đặt cho 
biệt danh “Betty của Baddad” cố gắng tác động vào lính Mỹ với những 
lời lẽ không ăn nhập như sau: “lrong khi các bạn đi xa nhà, các ngôi sao 
màn bạc đang cướp mất những người phụ nữ của các bạn. Robert Redford 
đang hẹn hò bạn gái của bạn. Tom Selleck đang hôn người tình của bạn. 
Bart Simpson đang làm tình với người vợ yêu quý của bạn.” Saddam ra 
lệnh vây bắt ba triệu thường dân nước ngoài tại Iraq và ở Kuwait, rồi phân 
tán họ ở nhiều vị trí chiến lược làm lá chắn chống lại cuộc không chiến. 
Trong số đó có tới hơn một triệu người Ai Cập (đông nhất so với các quốc 
gia khác), và hàng nghìn người Mỹ. Bush thể rằng sự có mặt của các con 
tin sẽ không khiến ông chùn bước. Kết thúc chiến tranh, Iraq cho thả tất 
cả những con tin này. | 

Được sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc và được Quốc hội Hoa Kỳ 
giao cho quyền ủy trị rõ ràng nhưng không quá lấn lướt, ngày 17/1/1291, 
Tổng thống Bush phát động cuộc tấn công quân sự dưới tên gọi Chiến 
dịch “Bão táp sa mạc”. Ông trao quyền chỉ đạo chiến tranh cho tướng 
Schwarzkopf và giống như Tổng thống Lyndon Johnson đã từng làm trong 
Chiến tranh Việt Nam, ông từ chối việc quản lý vi mô trong cuộc chiến sự. 
Trong đợt không kích đầu tiên vào xung quanh thành Baghdad, máy bay 
phản lực chiến đấu Stealth đã triệt hạ hệ thống phòng thủ radar của lraq, 
làm địch mất phương hướng hoàn toàn và đảm bảo sự kiểm soát nền trời 
của Liên quân trong suốt cuộc chiến. Sáu tuần lễ trôi qua, hơn 2.000 máy 
bay chiến đấu của Liên quân đã thả 88.500 tấn bom xuống lraq và một 
phần lãnh thổ Kuwait, phá hủy các cơ sở chế tạo vũ khí hóa học, vũ khí hạt 
nhân, các nhà máy năng lượng, cầu đường và các mục tiêu quân sự thông 
thường khác. Bom thông minh điểu khiến bằng laser nhằm vào các tòa 
nhà chính phủ khu trung tâm đông đúc của Baghdad. Iraq không chống 


1. Binh linh Mỹ. Giả thuyết về nguồn gốc của biệt danh này là do khi đó ˆG.I.” viết tắt của 
Galvanized Iron (sắt mạ kẽm) là chữ được dán lên những thùng và xô rác của quân đội từ 
thế kỷ XX. 


trả được gì nhiều ngoài việc bám chốt, hy vọng sống sót bảo tồn quân số 
đủ mạnh để đẩy lùi cuộc tấn công bằng bộ binh sắp tới. rong một nỗ lực 
nhằm lôi kéo Israel vào cuộc chiến và do đó sẽ làm xáo trộn lực lượng Liên 
quân, lraq phóng các tên lửa Scud do Liên Xô chế tạo nhắm vào một số 
thành phố của Israel. Mặc dù một số bị hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn 
đạo Patriot bắn hạ ngay giữa đường bay, song nhiều trong số đó né được, 
làm bị thương và sát hại một vài dân thường. Dưới áp lực mạnh mẽ từ 
phía Washington, Israel miễn cưỡng đứng ra ngoài cuộc chiến. Một cuộc 
tấn công bằng Scud vào các căn cứ của Liên quân ở Ả Rập Saudi vượt qua 
được hệ thống tên lửa Patriot và trúng vào khu các doanh trại, giết hại 28 
lính dự bị Mỹ, trong đó có 2 phụ nữ. Khi kế hoạch hòa bình vào giờ phút 
chót được các nhà lãnh đạo Xô-viết để xuất thất bại trong việc buộc lraq 
rút quân vô điều kiện, Tổng thống Bush đưa ra thời hạn cuối cùng cho lraq 
là ngày 23⁄2, nhưng Saddam cũng đã bỏ qua thời hạn này. Ngày hôm sau 
(24/2), Tướng Schwarzkopf phát động cuộc tấn công táo bạo trên bộ, mà 
ông gọi là “Chiến lược mưa đá Mary”, trong đó phái một nhánh lính thủy 
đánh bộ Mỹ giả mở cuộc tấn công đổ bộ, ghìm chân một lượng lớn quân 
lraq tại các công sự phòng thủ dọc bờ biển Kuwait, còn các nhánh quân 
chủ lực thì càn quét xung quanh phòng tuyến của các chiến lũy phòng ngự 
của lraq để đánh vào hậu quân của Đội Vệ binh Cộng hòa của lraq và chặn 
đứng các đơn vị tiền tuyến cũng đang nhụt ý chí chiến đấu. Cuộc tiến 
công huy động hơn 800 xe tăng Mỹ, một sự huy động lớn nhất kể từ trận 
Bulge'. Trong khi đó, các lực lượng khác của Liên quân mở cuộc tấn công 
trực diện dọc theo biên giới phía bắc của Ả Rập Saudi, dễ dàng chọc thủng 
chiến lũy phòng thủ vốn được coi là kiên cố nhất của Iraq. Chiến dịch diễn 
ra với tốc độ nhanh hơn dự kiến, chỉ bị chậm lại bởi lớp lớp hàng quân của 
lraq. Tổng thống Bush phải bỏ dở trận bóng paddle đang chơi với Hạ nghị 
sĩ Đảng Dân chủ G. V. “Sonny” Montgomery (bang Mississippi) để xem 
xét để nghị khẩn thiết của Iraq vào giữa cuộc chiến đòi rút quân với điều 


1. Trận đánh Bulger (16/12/1944-25/1/1945), chiến dịch tiến công lớn cuối cùng của Đức 
trong Thế chiến II, tại khu vực Wallonia của Bi trên khu vực Ardennes bao phủ bởi các cánh 
rừng rậm rạp kéo dài qua ba nước Bi, Pháp và Luxembourg. 
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kiện bảo toàn quân trang thiết bị. Tuy nhiên điểu kiện này bị bác bỏ vì quá 
nhỏ và quá muộn. Ngày 27/2, lính thủy đánh bộ đã giải phóng thành phố 
Kuwait. Giống hệt hình ảnh phản chiếu của cuộc tháo chạy bẽ bàng khỏi 
Sài Gòn năm 1975, một chiếc trực thăng thủy quân lục chiến đáp xuống 
sân thượng tòa đại sứ Mỹ, nhưng lần này tỏa xuống là các anh hùng thắng 
trận trở về. lrước sự đại bại của Iraq, Iổng thống Bush ra lệnh ngừng các 
hành động đối đầu quân sự vào ngày 27/2. Lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục 
chiếm cứ một phần năm diện tích đất miển Nam lIraq cho đến khi có lệnh 
ngừng bắn chính thức. Ngày 3/4/1991, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 
đưa ra các điểu kiện nghiêm ngặt làm cơ sở cho lệnh ngừng bắn, yêu cầu 
Iraq phải bồi thường chiến tranh, chấp nhận phần biên giới trước chiến 
tranh với Kuwait và cho phép Liên Hợp Quốc phá hủy vũ khí hủy diệt 
hàng loạt của mình. Thời kỳ cuối nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Bush 
nối lại các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu chọn lọc để trả đũa việc 
Iraq liên tục vi phạm các điều khoản trong lệnh ngừng bắn. 

CZ¡ giá của cuộc cbến: Trong số 541.000 linh Mỹ được triển khai tại 
vùng Vịnh, 148 người chết và 467 bị thương; khoảng 15% con số thương 
vong đến từ nguyên nhân là trúng đạn pháo của đồng đội. l41 lính nước 
ngoài khác trong Liên quân cũng chết trong khi làm nhiệm vụ. lrước chiến 
tranh các nhà hoạch định ước tính con số thương vong của Liên quân là 
10.000. 76 máy bay Mỹ bị bắn rơi hoặc rơi hoặc nếu không thì cũng hỏng 
hóc nghiêm trọng. Phía lraq số thương vong ước tính là 100.000 người 
chết và 300.000 người bị thương, thiệt hại hơn 50% xe bọc thép chở quân 
và 85% xe tăng và pháo. Iraq cho di tản phần lớn không quân của mình ra 
khỏi những địa bàn nguy hiểm, sang Iran, tại đây được chôn giấu dưới đất 
suốt cuộc chiến. Chính phủ các nước trong Liên minh đóng góp 54 tỷ đô-Ìa 
trang trải cho cuộc chiến, còn Hoa Kỳ chỉ 7 tỷ đô-la còn lại. Sự kiện này 
đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuộc Cách mạng Mỹ, Hoa Kỳ chấp nhận viện 
trợ trực tiếp cho một cuộc chiến tranh. 

Hệ lựưy: Sau khi niềm vui giải phóng bắt đầu lắng xuống, người dân 
Kuwait bắt tay vào công cuộc khó nhọc kiến thiết lại đất nước. Lực lượng 
quân lraq rút về vẫn tiếp tục một cuộc cướp bóc tước đoạt thỏa thuê và đốt 


732 giếng dầu, tính ra mỗi ngày là 6 triệu thùng dầu, một lượng đủ đáp ứng 
cho 1/3 nhu cầu dầu ở Mỹ. Hậu quả lâu dài đối với sức khỏe của người dân 
Kuwait và binh lính Mỹ phải hít thở trong bầu không khí đen đặc tỏa ra từ 
đám cháy là không thể tưởng tượng được. Có những người lính Mỹ trở về 
với ký sinh trùng đường máu hiếm gặp, vì thế Lầu Năm Góc từ chối việc 
hiến máu của tất cả những ai là cựu chiến binh chiến tranh vùng Vịnh. 

Du loang ngoài biển AlaqEa: Hai tuần sau sự kiện chiếc tàu chở dầu 
siêu lớn Exxon Valdez mắc cạn ở eo biển Prince William ngày 24/3/1989, 
làm 10,8 triệu gallon dầu loang ra biển, một thảm họa dâu loang tổi tệ nhất 
trong lịch sử Bắc Mỹ. Tổng thống Bush biệt phái Liên bang tới hỗ trợ Exxon 
trong nỗ lực khắc phục rất ì ạch của hãng này. Trong một bản báo cáo vào 
tháng 1/1990, Ủy ban Dầu loang Alaska đổ lỗi cho chính phủ đã không 
quản lý nghiêm ngặt đối với ngành chuyên chở dâu lửa. Tháng 10/1991, 
Exxon đồng ý bồi thường 1 tỷ đô-la tiền đòi bồi thường và các khoản tiền 
phạt hình sự trong cuộc dàn xếp ngoài tòa án với chính phủ Liên bang và 
bang Alaska. Công ty này cũng dành 2,5 tỷ đô-la khác trang trải chi phí làm 
sạch vùng biển bị ô nhiễm. Theo đánh giá của chính phủ về thiệt hại đối với 
đời sống sinh vật (tháng 4/1991), hàng trăm ngàn sinh vật bị tiêu diệt, trong 
đó có tới hơn nửa dân số rái cá biển và có thể toàn bộ thế hệ đại bàng đầu 
trọc Bắc Mỹ. . 

Đạo luật Công dân Mỹ bj tàn tật: Năm 1990, Tổng thống Bush phê 
chuẩn đạo luật yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, giao thông công cộng 
và phòng ốc công cộng đều phải đảm bảo đủ các trang thiết bị dành cho 
sinh hoạt của người tàn tật đi lại trên xe đẩy. Bắt đầu có hiệu lực theo từng 
giai đoạn từ năm 1992 đến năm 199ó, đạo luật này có tính chất chống 
phân biệt chủng tộc sâu rộng nhất kể từ Luật Các quyển dân sự năm 1964. 

Sắc lận? chống ô nhiễm không kbí năm 1990: Đề củng cố cho một loạt 
tiêu chuẩn chống ô nhiễm môi trường ban hành năm 1977, dự luật này 
cam kết giảm nhanh lượng mưa axit, tình trạng sương khói ở đô thị và việc 
phát thải hóa chất độc hại của các nhà máy. Dự luật này yêu cầu cần có các 
biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc phát thải của xe hơi và cần sử 
dụng nhiên liệu cháy sạch hơn. Chi phí cho việc chuẩn y dự luật này — sẽ 


được chia theo giai đoạn từ nay đến cuối thập kỷ, và thậm chí trong một vài 
trường hợp, có thể lâu hơn — được ước tính lên tới 25 tỷ đô-la một năm. 
Viện trợ cbo Somala: Tháng 12/1992, Tổng thống Bush điểu quân 
tới Somalia để giải cứu lương thực cho hàng triệu người dân đang chết đói 
trong khi nội chiến bùng lên giữa các thủ lĩnh quân sự đang tàn sát lẫn nhau. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1) David H. Souter sinh năm 1939, đại biểu bang New Hampashire, 
làm Thẩm phán từ năm 1990 đến năm 2009, sau đó lên thay Chánh 
án William J. Brennan về nghỉ hưu. 

(2) Clarence Ihomas sinh năm 1948, đại biểu bang Georgia, làm thẩm 
phán từ năm 1991. Ông sống sót qua các cuộc điều trần phê chuẩn náo 
động dư luận, trong đó, Anita HIll, nhân viên cũ, tố cáo Clarence tội 
quấy rồi tình dục đối với cô. Ông được phê chuẩn với tỷ lệ phiếu 52-48. 
Ông kế nhiệm Chánh án Thurgood Marshall sau khi ông này về hưu. 


VỀ HƯU: 20/1/1993 


Sau khi thất bại trong lần tái cử (xem: ÖĐ/J Cữzwon, Tổng thống thứ 
bốn rơi bai) của cuộc bầu cử tổng thống năm 1992, Bush dự lễ nhậm 
chức của người kế nhiệm và lui về nghỉ ở Houston, bang lexas. 


CA NGỢI: 

“George Busb là con người của bàn? động — HỘ! con ngHời quen uới 
mệnh lệnh. Chiếc ghế phó tổng thống không dễ dàng pbù bụp Uới con neMÙi 
nbư uậy. Nhưng George Busb là một người yêu nước, Uà nÙờ đó, làm chiếc ghế 
này pbù bợp uới mình, uà đâm nhiệm cư0ng uị uới sự xuất sắc chưa ai sánh 
bằng.” — Tổng thống Ronald Reagan, 1988 

“1öi luôn có cảm giác rằng nếu có một điểu gì đó mà có thể bạn trông 
cậy ở Busb, thì đó chính là sự đúng mưực 0à công bằng. ` — Thị trưởng Atlanta, 
Andrew Young, 1988 

“Lập trường kiên quyết, can đảm uà có nguyên tắc của lổng thống 
trước bành động xâm lược Kuuuait của lraq là biểu biện Ä@) chân thực cho 


lòng trung kiên không lay chuyển Uà lời cam kết uững chắc của người dân 
Mỹ đối tới các nguyên lý nhân đạo dựa trên đó uà 0ì đó mà Hợp chúng 
quốc Hoa K) được xây dựng nên. "— Ngài Jaber al-Ahmad al-Sabah, Quốc 
vương Kuwait, 1990 

“Không một Uj tổng thống nào bám sát kế boạch uì một trật tự thế giới mới 
của Franklin Kooseuelt nh lổng thống Busb đã làm trong Chiến tranh uùng 
Vjnh. Ông đã tranh thủ được Liên Hợp Quốc, khéo léo chỉ đạo Liên tuừn) 4 
Phái Uà điêu khiển tài tình những đối thủ Xô-uiết xa nay không thực sự thân 
thiện để mở rộng súc mạnh quân sự của Hoa Kỳ nhằm bảo tệ các lợi ícb sống 
còn Uà chống r 0i bành động biếu chiến... Cng giống như Rooseuelt, Busb tập 
trung dùng ngoại giao đÍỗi uới lãn) đạo các chính phủ, uào chiến lược cao, còn 
Uiệc quản lý quân sự Ui mô thì ông ủy thác cbo các tướng lĩnh xuất sắc nhất mà 
ông l4 chợøn. `— Michael Barone, Chuyên gia phân tích chính trị, 1991 

Cá người thẮc mắc tại sao lổng thống Busb dành nhiễu thời giờ cho 
các Uuấn đê đối ngoại trong nhiệm kỳ thứ nhất, tôi xin trả lời như sau: ngài 
Tổng thống phát biện 14 cd bội ÄJể giải quyết bai uấn để trung tâm của thời đại 
cúng t4: đấu tranh co tự do uà mỗi đe dọa của chiến tranh bạt nhân, 0À ông 
Äã nẮm bắt được nó. Không dẩn những biện bộ cho 0iệc này” — Bộ trưởng 
Ngoại giao James Baker, 1992 


CHÍ TRÍCH: 


"George thì bảnh lắm, nhưng mà diễn đạt thì bông đâu uào đu. Như 
người ngh£n. Mất tua ngày anh ta mới buông ra được một lời bình luận ứng 
&bẩm. `— Robert Strauss, cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ, 1988 
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4o Ông t4 không là Phó Tổng thống giáo dục?... suốt tắm nnĂm qua, Ông 
ta À ở dâu Uà Uì sao ông lại ngồi trở ra nbw bị dán băng bịt miệng bi người ta 
cất xén cbương trình nếu ông ta thực sự quan tâm đến thế? Chuyện thật chẳng 
4¡ tin nổi. — Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Pat Schroeder (bang Colorado), khi 
nói về lời hứa của Bush sẽ trở thành “lLổng thống giáo dục”, 1988 

Nếu nẹu dốt có giÁ cao tới 40 Äô-la tmột thừng thì tôi muốn giành quyên 
kboan khai thúc cái Ä#u của George Baab.”— ]ìm Hightower, Bộ trưởng 
Nông nghiệp bang Texas, 1988 


¿45 đời tổng thống HoaKỳ 1255 


“Vàng, dưng là ngài Tổng thống dang làm cái mà nước Mĩ nói bọ dŸn 
trong cuộc thăm dò ý kiến gần đây nhất của ông ta... Nhưng lý do 0ì s40 người 
dân Mỹ tỏ ra miễn cưỡng tiếp nhận những thay đổi ở Đông Âu; lý do 0ì sao bọ 
phản đố! tăng cường đầu Hà cho UẤn đề dân chủ ở Kỹu Uực này; Lý do tì s40 bọ 
không thể an tâm rằng liệu Chiến tranh Lạnh 4 chấm dút bay, đó là U) Tổng 
thống của bọ đang kbông dẫn dường chỉ lối cho bọ. (ng ta không bể giải thích 
bay phân tích những sự biện đáng chú ý này uới bọ. (ng ta chẳng bể giúp bọ 
biểu UÊ thế giới mới mà chứng ta dang sống trong đó — những thách thức, nĐitng 
thời cơ Uà cả những mỗi nguy biển của cái tÙế giới AJJ.. lim lại, chính sách đốt 
ngoại của Busb là một mmớ lang bang, không nhắm UàÀo tuục tiêu nào cả, thiếu 
tầm nhìn rộng mủ, kém sáng tạo, thiếu bẳn rnột ánh sáng chủ đạo soi rọi ngoại 
trừ các cuộc trưng dfu ý dân quý báu. `— Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard 
Gephardt (bang Missouri), 1990 

“Với tất cả những ghi nhận lổng thống Busb xứng dáng nhận được 
cho Uai trò lãnh đạo Uĩ gi của ông ta trong Chiến tranh Uuùng V?n? thì có 
một sự thật là chính quyên Busb không chỉ chống lại Uiệc áp lệnh trừng phạt 
đổi Uới lraaq trước ngày 2/6, mà, thông qua Uiệc bật đèn xanh co llussein 
thấy rằng ông ta có thể xâm lược người láng giêng Đoàn toàn không được tự 
Uuệ của mình mà không bj trừng phạt, lã làm cho newy cơ xâm lược ngày 
càng khả tp¿.` — Hạ Nghị sĩ Đảng Dân chủ Stephen J. Solarz (bang New 
York), 1991 

“Tất cà những ơì bạn có thể nghe được |dừ Bushj) là tiếng nhạc kiểu 
Laturencc We£Ìk trọ trẹ Toệt uời, toệt Uời, toệt UỜẺ' `... Uà chứng tôi dang chỉ tới 
400 tỷ 4ô-la tiển của con cái quý Uị trong năm nay để cố gắng Uận động các 
bạn lại bỏ phiếu cbo chứng tôi — Ross Perot, 1992 

NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA BUSH: 

“10 là người của phe bảo thủ, nhưng tôi không quá điên rổ 0ề điểu 
đó. `— 1984 

“12! không cảm thấy phải bị dò ép để trở thàn) mHỘt người có súc rmê 
boặc, một người lịch thiệp, phong nDÃ. lôi cpo rằng Kinh nghiệm, sự kiên 471 


1. Wonnerful, wonnerful, wonnerful: kiểu nói nhại của từ wonderful. 


uà biết cách giao thiệp uới con người mới là bí quyết để boàn thành công việc 
tốt Đơn. `— 1987 _ 

“Chủ nghĩa khủng bố đang mưu toan làm ăn mòn tính bợp pháp của 
các thể chế dân chủ. lác động thực tế Uuà kéo dài của nó không thể tính bẰng số 
thiệt bại uể người uà tài sẳn, mà là bằng tác động tâm lý dai dẳng Uà những 
bệ quẢ chính trị sau này. Luận điệu của những kẻ khủng bố là: đừng tin ào 
chính? phủ, đừng tin Uào các thể chế dân chủ uà đừng tin uào các nguyên tắc 
luật pháp của đÃt nước các bạn. Không cái nào trong nbững trụ cột đó của 
một xã hội cửi mở có thể bảo UỆ các bạn... Chủ nghĩa khủng bố cũng như một 
bức gra[Jhto đJÐ) bạo lục Uẽ trên tường, chỉ cẩn biết khống chế một số tít báo uà 
chương trìn) truyền bình là bọn chúng phẩn nào thành công. ”— 1987 

“Nếu có điểu @) đó tôi bọc được trong cuộc đời boạt động chính trị 0à 
trong chín quyển, thì đó là ý ngbĩ4 thực của câu nói nổi tiếng TLịcb sử là tiểu 
sở — rằng n0Ðững quyết định là do nbân dân d4 ra Uuà nhân dân đ⁄A ra chúng 
d4 trên cơ sở những gì bọ biểu biết uề thế giới uà cách bọ nhận thức uề thế 
giới 0 thế nào. "— 1988 : 

"S9 thật là sự thành công UÊ kinh tế luôn có một mục đícb. Mục đícb đó 
là cho phép chúng ta theo đuổi những thiên thân đẹp bơn, cho t4 thời gian để 
suy ngẫm UÀ trưởng thành. lbàn) đạt có tục đích đ) theo lý tưởng của mình 
Uà cụ thể lý tưởng Ấy bằng những bành động tốt đẹp. ”— 1988 

"Cách chắc chẳn nhất để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống đói 
nghèo là phải giành chiến thẳng trong trận chiến chống giặc dốt. Mặc dù chúng 
ta Âẩm tư cọo giáo dục nhiêu bơn bất kỳ một quốc gia nào khác trên Trái đất, 
song chứng ta cứng Uẫn chưa đạt được điều rong muốn. "— 1988 

“lồi muốn dược nhứ đến như là một tổng thống đã cống biến nhiêu hởn 
trong Uiệc bảo uệ Uà gìn giữ môi trường của nước Mỹ nhiều bơn bất kỳ một tổng 
tống nào trước đây kể từ Tedáy Rooseueb.”— 1988 

"Chúng ta là một dân tộc mà nghị lực Uà lòng quyết tâm đã tiếp sức cbo 
ta trở thành cường quốc Uĩ đại nhất. Dân tộc ta luôn bướng uề phía trước, 
phóng khoáng, uâng, nhưng cứng 9) tham uọng, Ebông phải chỉ cho riêng bản 
thân chúng ta mà còn cbo cả thế giới. Tự mãn không phải là đặc tính của nước 
Mỹ, trước dây, Điện tại Uà cả sau này. "— 1989 


“C4¡i ngày Äó sẽ đến — chẳng còn bao lâu múa — khi di sản của Lincoin 
cuối cùng sẽ được toàn thành ở Đại lộ Pennsyluania 1600, bbi mà rnỘt eười 
đàn ông bay phụ nữ da đen sẽ ngồi tại Phòng Bêẩu dục của Nhà Trắng, Khi 
ngày đó đến, điêu đáng gbỉ nhớ nhất Uể nó sẽ là điêu Ảó diễn ra mới tự nhiên 
làm sao. — 1990 

“Cbúng ta đang ở trong một kboảnh khắc lạ thường uà độc nhất. Cuộc 
khủng boảng uùng Vịnh, dù uô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng tạo r4 một 
cơ bội biếm boi để chúng ta tiến tới thời kỳ lịcb sử của sự bựp tác. Từ những 
thập niên xáo động này... rmmỘt trật tự thế giới mới sẽ bình thành: một kỷ 
nguyên mới, tránh xa mỗi đe dọa khủng bố, kiên định bởn trên con dường 
mu cẩu công lý uà an toàn bởn trong bành trình tìm kiếm bòa bình. Đó là 
kỷ nguyên mà mọi quốc gìa trên thế giới, từ đông chí tây, bắc chí nam có thể 
phát triển bưng thịnh uà bòa bợp uới nhau. làng trăm thế bệ đã Uuà dang 
tiến bước trên con đường cập gbênh tới bòa bình, trong khi bàng ng}?! cHỘc 
chiến uẫn bùng nổ ngăn cản nỗ lực của con người. Ngày nay, cái thế giới mmới 
Ấy đang uật lộn để pc tạo lập. Đó là một thế giới khác xa cái thế giới mmà 
chúng ta đang sống. Đó là tbế giới mà luật pháp sẽ khống chế luật rừng. Đó 
là thế giới mà mỗi quốc gia trong đó đêu nhận thức phẩn trách nhiệm chung 
của mình uì tự do uà công lý. Đó là một thế giới mà Rẻ mạn) tôn trọng quyển 
của kẻ yếu. `— 1990 

“V2j cương uj tổng thống Hoa Kỳ ở lợi thế tột đỉnh, Äã có những lúc tôi 
bận rộn uới uiệc quản lý uà điêu tiết mọi diễn tiến Uà thay đổi đến mức không 
phải lúc nào cũng có thời gian biểu lộ niềm Uui sướng luôn thường trực trong 
trái tim tôi. Song điêu Eỳ diệu nhất xảy đến uới thế giới, trong đời tôi, trong 
đời chúng ta, đó là: Nhờ bổng ân Đúc Chúa, nưúc Mỹ Ä2 giành chiến thẲng 
trong cuộc Chiến tranh Lạn?. `— 1992 


TÁC PHẨM CỦA BUSH: 


All tbe bes, (eorge Busb: My Li£ in Letters and Other Writings (Điều tốt 
đ£p nhất, George Busb: Cuộc sống của tôi trong ti ăn), 1999. 


Lookineg ForuUard: An Autobiograpbhy (Hướng uề phía trước — Tự £ruyện) 
(cùng với Victor Gold), 1987. 


Man 0ƒ Inteerity (Con người liêm chính) (cùng với Doug Wead), 1988. 


TÁC PHẨM VỀ BUSH: 


Fitshugh Green. George Bzsb — An lutimate Portrait (Georee Busb: Chân 
dung gần gi của một con ?ieðý), Nhà xuất bản Heppocrene Books, New 
York, 1989. 


Joc Hyams. FjjcÚt øƒ be Auenger: George Busb at War (Cbuyến bay trả 
tbb: Geore£ Busb trong chiến tranh), Nhà xuất bản Harcourt, Brace 
Jovanovich, New York, 1991. 


Robert B. Stinnett. Œeøry£ BzsÐ; Hy Worl4 WAr II sa (Geore Buab: 
Ihiing năm trong Thế chiến ]]), Nhà xuất bản Brassey, Ñashington, 1992. 


BILL GLINTON 


(1946) 


TỔỐNG THỐNG THỨ BỐN MƯƠI HAI 
(1993-2001) 


HỌ VÀ TÊN: 


William Jeferson Clinton. Tên khai sinh: William Jeferson Blythe 
(đời thứ tư), đặt theo tên của người cha quá cố. Lên 16 tuổi, ông chính 
thức đổi họ theo họ của người cha dượng. Khi là thống đốc bang, ông ký 
bút danh “Bill Clinton”. Khi ban hành những mệnh lệnh đầu tiên với tư 
cách tổng thống, ông ký tên “ÑWilliam J. Clinton”. 


NGOẠI HÌNH: 


Clinton cao khoảng 1,9m, mắt xám sẫm hơi xanh, tóc dày và gần 
như bạc trắng vào thời điểm ông trúng cử tổng thống. Cân nặng của ông 
dao động từ 90 đến 105kg; ở thời điểm trúng cử, ông nặng khoảng 98 kg; 
thời điểm tái cử, nghe nói ông thon gọn hơn rất nhiều. Cũng giống như 
tống thống tiền nhiệm George Bush, Clinton thuận tay trái. Ông bị viêm 
thanh quản mãn tính do bị dị ứng đường hô hấp và bị trào ngược axit từ 
dạ dày lên thực quản. Trong những lần đau cấp tính, dây thanh âm của 
ông bị sưng tới mức có khi mất tiếng. Để giảm bớt cơn đau và một số bệnh 
khác, ông phải uống nhiều nước, uống thuốc kháng axit, kháng histamine, 
tiêm thuốc dị ứng đều đặn, và ngủ phải nâng đầu hơi cao lên. Ông bị dị 
ứng ở nhiều mức độ khác nhau với nhiều thứ như: bụi, nấm mốc, phấn 
hoa, mèo (kể cả chú mèo Socks của cô con gái Chelsea), một số vật màu 
xanh lá cây (kể cả cây thông Noel), và các chế phẩm từ sữa. Tai ông nghe 
hơi kém. Năm 1984, ông bị chẩn đoán mắc bệnh trĩ chảy máu. 


TÍNH CÁCH: 


“BiIH Clinton đúng là một chiếc la bàn” — Dick Morris, nguyên cố 
vấn chính trị của Clinton đồng thời cũng làm việc cho Đảng Cộng hòa 
nhận xét: “Tôi không nghĩ nhận định này của tôi bất đồng lắm so với 
nhận định của công chúng.” Nhưng nhận xét chung mà nói, nếu muốn 
đi về phương Bắc, ông sẽ tính đến hàng ngàn con đường để đến được đó. 
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Ông luôn luôn lèo lái, luôn lựa chọn con đường có thể đưa ông tới đích, 
ông luôn luôn đánh lạc hướng đối thủ của mình đến chỗ mà họ không 
không hiểu rõ ông đang nói gì. Đó là lý do dẫn đến biệt danh “Willie 
biến báo” (Slick Willie)! (tờ Me Wrk 17z2es, ra ngày 28/9/1992). Biệt 
danh này do người giữ chuyên mục của tờ 4?z£2”2s Democrat Œ42£H, 
Paul Greenberg — chuyên gia chỉ trích xu hướng của vị thống đốc luôn 
thỏa hiệp đối với các vấn để nhà nước — đặt cho ông. Bản năng thỏa hiệp 
của Clinton thường gắn với việc ông ít khi muốn làm mất lòng người 
khác. Cũng giống như Franklin D. Roosevelt trước đây, đôi khi Clinton 
để lại ấn tượng khiến cho phe đối lập của một vấn để tưởng là ông đứng 
về phía họ. Một số người suy luận sở dĩ ông có cái tính muốn né tránh 
việc gây thù chuốc oán là bắt nguồn từ thời thơ ấu mất mát bởi sự lạm 
dụng của người cha dượng nghiện rượu. Clinton thú nhận ông đã phải 
học cách “để không quá lạm dụng những kỹ năng kiến tạo hòa bình mà 
tôi đã phát triển từ thời thơ ấu” (Theo báo Ữ.S. Me; and World Report 
ngày 20/7/1992). Nhưng ông cũng khẳng định những thử thách sớm 
trong đời đã mang đến cho ông một khả năng thấu cảm đặc biệt. “Tôi 
giỏi hơn nhiều người trong việc thấu hiểu nỗi đau của người khác. lôi 
nghĩ đây là một đặc điểm quan trọng đối với một người làm chính trị. 
Tôi nghĩ bạn nhất định phải làm được cái việc là ngồi trong một căn 
phòng tĩnh lặng mà vẫn mường tượng được chính xác cuộc đời của 
những người sống bờ sống bụi trên những lề phố tồi tàn, những người 
sống đằng sau song sắt và những người sắp đối diện với cánh cửa của tử 
thần." (Tạp chí Ne for 1?mes, ngày 8/3/1992). 

Clinton, con người duyên dáng, cởi mở dường như thực sự thích vận 
động tranh cử, nói chuyện với cử tri về đủ để tài trên trời dưới bể. Ông đặc 
biệt có tài thuyết phục các nhóm nhỏ, bởi với nhóm nhỏ ông có thể nhìn 
vào mắt họ. Ông là một chính trị gia thích tiếp xúc bằng cơ thể, thường 
vuốt ve, vỗ vỗ, thậm chí ôm những người ông đang tiếp xúc. lrong những 
hành trình diễn thuyết, ông có thể là một diễn giả rất bình dân với một 


1. “Wilie” là tên gọi thân mật của William, “Slick” chỉ người nói nước đôi, lập lờ. 
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kho những cụm từ “chân quê” pha âm vực Arkansas kiểu hồi trai trẻ. Ví 
dụ, khi ông đứng lên biện hộ cho quyền được bảo vệ đời tư, thì giọng điệu 
giống như là lời kêu gọi chính phủ rằng “hãy để cho con người ta được 
yên thân đi”. Irong những hoàn cảnh trang trọng hơn, chất tiếng Anh của 
ông nghiêm hơn một chút, và ông có xu hướng vừa dài dòng lê thê vừa sa 
đà vào chi tiết mang tính thống kê. 


TỔ TIÊN: 


Clinton xuất thân từ gia đình gốc Anh, Ireland, Scotland-Ireland, 
Đức và theo mẹ của ông, bộ tộc da đỏ Cherokee. 


CHÀA: 


Cha của Clinton là William Jeferson Blythe (đời thứ ba) (1917- 
1946), làm nghề chào hàng. Ông sinh ra ở thành phố Sherman, bang 
lexas, cao ráo, đẹp trai, nghe nói có tài bán hàng thiên bẩm, là con người 
duyên dáng, thích giao du, chăm chỉ. lrước Thế chiến II, ông bán phụ 
tùng xe ô tô. Sau khi từ nước ngoài trở về và được giải ngũ khi kết thúc Thế 
chiến, ông tìm được việc bán các thiết bị xây dựng hạng nặng ở Midwest. 
Làm việc tại Chicago nên ông mua một căn nhà ở đó vào năm 194ó, và 
trong một lần lái xe về lại Arkansas để đón vợ, khi ấy đang hoài thai vị tổng 
thống tương lai của nước Mỹ, ông thiệt mạng trong tai nạn xe hơi hi hữu: 
Khi ông đang quành xe ở một khúc quanh trên Đường 61 gần Sikeston 
(Missouri) lúc đêm đã về khuya thì bỗng một chiếc lốp xe bị nổ. Chiếc xe 
trượt trên đại lộ và ông bị hất tung ra khỏi xe. Cú hất làm ông bất tỉnh 
nhân sự, chỉ bị một vết bầm trên trán, song ông lại ngã sấp mặt xuống một 
cái rãnh, và chết đuối trong dòng nước chỉ sâu vỏn vẹn vài cm. Suốt cuộc 
đời mình, Clinton bị ám ảnh bởi bóng ma của người cha mà ông chưa 
bao giờ biết mặt. Ông cho rằng việc cha mất sớm chính là điều khiến ông 
luôn thôi thúc muốn được thành đạt sớm trong đời. Ông nói: “Hầu hết 
mọi đứa trẻ khác đều không bao giờ nghĩ đến việc khi nào thì chúng bị 
rút sạch thời gian, khi nào thì chúng có thể chết. Còn tôi thì lúc nào cũng 
đau đáu về những điều này, vì cha tôi chết khi ông mới 29 tuổi, trước cả 


khi tôi chào đời.” — lời này được Charles E. Allen và Johnathan Portis trích 
dẫn trong 7% CøznebacÈ K72 (1992). 


CHA DƯỢNG: 


Roger Clinton (mất năm 1967) là nhân viên bán xe hơi. Có chút 
duyên buôn bán dòng xe Buicks tại Hope, bang Arkansas, ông chuyển cả 
gia đình đến Hot Springs, làm việc tại một cơ sở đại lý bán lẻ xe hơi của 
người em trai. Ông ta vừa nghiện rượu vừa thô bạo, khi say thường lên 
cơn điên, có một lần nã súng vào chính nhà của mình, nhiều lần khác 
thì đánh đập vợ. Kết quả là cha dượng và con trai găng nhau. Cả hai hòa 
giải với nhau vào những năm 1960, khi ông sắp chết vì ung thư. Khi 
ấy đang là sinh viên Đại học Georgetown Washington), Bill Clinton về 
thăm ông vào những ngày cuối tuần ở Bệnh viện Đại học Duke tại thành 
phố Durham, bang Bắc Carolina. 


ME: 

Virginia Cassidy Blythe Clinton Dwire Kelley (khoảng 1923-1994) 
là y tá gây mê đã nghỉ hưu. Bà sinh ra ở gần Bodcaw, một làng nhỏ ở quận 
Nevada, bang Arkansas, lớn lên tại ngôi làng này và tại Hope — nơi người 
cha mở một cửa hàng tạp phẩm trong khi vẫn làm bảo vệ cho một nhà máy 
cưa và giao nước đá. Năm 19423, khi đang còn học làm y tá tại bệnh viện 
1ri-State ở Shreveport, bang Louisiana, bà gặp William Jeferson Blythe (đời 
thứ ba) khi ông đến bệnh viện cùng với người bạn gái bị viêm ruột thừa cấp. 
Hai tháng sau, họ làm lễ cưới, chỉ ngay trước khi ông lên tàu tham gia Thế 
chiến II. Sau cái chết trong tai nạn ô tô của chồng và sự ra đời của Bill năm 
194ó, bà gửi gắm cậu bé mồ côi lại cho cha mẹ bà nuôi dạy một năm để học 
môn hồi sức gây mê tại bệnh viện Charity (New Orleans). Năm 1950, bà 
lấy Roger Clinton, một tay buôn ô tô, sau này chuyển cả gia đình đến Hot 
Springs. Vì chứng nghiện ngập của ông ta mà hai người quyết định ly dị vào 
tháng 5/1962. Khi ra tòa, bà khai Roger Clinton “lúc nào cũng tìm cách 
hành hạ về thể xác đối với tôi và con trai Billy của tôi”. Nhưng ba tháng sau 
đó, trước những phản đối kịch liệt của Bill, bà lại quay lại với ông vì thương 
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xót cho ông. Sau khi ông chết năm 1968, bà đi bước nữa với Jeft Dwire, thợ 
cắt tóc, người sau này chết vì bệnh đái đường vào năm 1974. lám năm sau, 
bà tái giá cùng với Richard Kelley, giám đốc điều hành của Công ty Môi giới 
Kelley ở Little Rock. Trong thời gian đó, năm 1981, bà thôi làm y tá tại bệnh 
viện vì vướng vào hai vụ điều tra liên quan đến cái chết của hai bệnh nhân do 
bà chăm sóc. Một vụ bị người nhà bệnh nhân kiện bà và bác sỹ phẫu thuật, 
nhưng kết thúc bằng việc hòa giải ngoài tòa án; vụ kia, bà được bác sĩ pháp y 
của bang phán quyết vô tội. Là người hâm mộ môn đua ngựa, bà thường có 
mặt ở các cuộc đua ngựa, tại đường đua Oaklawn ở ô Hot Springs. Bà cũng 
ngưỡng mộ Elvis Presley tới mức đang giữa cuộc phẫu thuật, Bill Clinton 
còn đến tận nơi gọi bà ra để thông báo về cái chết đột ngột của danh ca nổi 
tiếng này vào năm 1977. Trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1992, bà bộc 
lộ nỗi tức giận vì nghe tin Bộ Ngoại giao Mỹ mở một cuộc điều tra về hồ 
sơ hộ chiếu của bà nhằm cố tình lôi ra những chứng cớ vô lý để làm hại con 
trai bà. “lôi nghĩ mẹ tôi là một người mẹ điển hình trên ba phương diện”, 
Clinton nói về mẹ của mình trong cuốn 7£ Cøz£back K?⁄4 (Cậu bé đã trở 
z7) - “Bà luôn chân luôn tay làm việc; là một người mẹ tốt; và lúc tôi còn 
nhỏ, chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn đau khổ trong cuộc sống nhưng 
bà đã giải quyết mọi chuyện đâu vào đó". Mẹ của Clinton được mai táng 
trùng vào ngày sinh của danh ca Elvis. Tự truyện bán chạy của bà z2 
Wib My Heart (Dẫn dắt bằng con tim) được xuất bản vào năm 1995, sau 
khi bà qua đời. 


ANHCHỊEM: 


Clinton không có anh chị em ruột cùng bố mẹ. Irong cuộc hôn nhân 
thứ hai của mẹ, ông có một em trai cùng mẹ khác cha là Roger Clinton — 
ca sĩ, trợ lý sản xuất phim truyền hình của Hollywood. 


CON CÁI: 
Clinton có một con gái. 


Cebea V?ctoria Cmton (sinb năm 1980). Tên cô được đặt theo tên 
bài hát “Buổi sáng Chelsea" do Koni Mitchell sáng tác vào năm 1969 và 


nhờ giọng ca Judy Collins trình bày mà trở nên rất nổi tiếng. Clinton đặc 
biệt quan tâm đến việc bảo vệ Chelsea tránh khỏi những sức ép từ đời sống 
chính trị của ông. Các phóng viên đều bị từ chối thực hiện các phỏng vấn 
với cô. Là một học sinh thông minh, nghiêm túc, Chelsea đã nhảy cách 
một năm học khi cô còn học ở trường công ở Little Rock, thời điểm cha 
cô là thống đốc bang. Mỗi kỳ nghỉ hè, cô dành một chút thời gian học 
tiếng Đức tại trại hè ngoại ngữ Waldsee ở Moorhead, bang Minnesota, 
đồng thời cũng học múa balê. Cô chơi bóng chày nữ với đội Molar Rollers 
do một bác sĩ nha khoa địa phương bảo trợ. Năm 1991, cô được làm lễ 
kiên tín ở Hội Giám lý của mẹ cô. Khi cha cô tranh cử tổng thống, lúc đó 
cô đang học lớp 8 tại trường Mann Magnet, một trường cấp hai mà phần 
lớn là học sinh da đen, ở Little Rock. Sau đó, cô chuyển sang học trường 
tư thuộc phái Quaker quản lý, trường Sidwell Friends, ở Ñashington. Sau 
này cô học chuyên ngành sử tại Đại học Stanford. Sau khi tốt nghiệp, cô 
theo học đồng thời University College thuộc đại học Oxford và lrường Ý 
tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia và lấy bằng thạc sỹ ở cả 
hai trường này. Sau đó, cô làm việc cho một quỹ đầu tư hợp tác và có thời 
gian ngắn làm phóng viên của NBC. Cô bước ra ánh đèn chính trị trong 
cuộc đấu không thành công của mẹ cô để giành chiếc vé ứng cử viên tổng 
thống của Đảng Dân chủ vào năm 201 1-2012. Năm 2010, cô kết hôn với 
Marc Mezvinsky, chủ ngân hàng đầu tư và là con của ông Ed Mezvinsky, 
có một nhiệm kỳ là nghị sĩ bang Iowa, sau bị án tù vì tội gian lận và bà 
Marjorie Margolies-Mezvinsky, một đảng viên Dân chủ mà nhiều người 
cho là bị thua trong lần tái cử vì việc đã bỏ lá phiếu quyết định thông qua 
ngân sách của Clinton năm 1993. 


CHÀO ĐỜI: 

Clinton sinh ngày 19/8/1946 tại bệnh viện Julia Chelster ở Hope, 
thủ phủ của hạt Hempstead, Tây Nam bang Arkansas. Bill lúc mới sinh 
cân nặng 3kg. Ông là đứa bé đầu tiên của thế hệ “bùng nổ dân số” và là cư 
dân Arkansas đầu tiên trở thành tổng thống. 


THỜI THƠ ẤU: 


Clinton sinh ra trong một gia đình bình dân ở Hope, và đến năm 
bảy tuổi, Bill chuyển đến Hot Springs, bang Arkansas. Khi mới chưa đầy 
hai tuổi, Clinton đã phải ở với ông bà ngoại một năm để mẹ cậu học học 
nâng cao nghiệp vụ y tá tại New Orleans. Ông bà ngoại của cậu có một 
cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư mà chủ yếu là da màu, bên ngoài Hope. 
Ông bà ngoại đã dạy Clinton học đếm và đọc năm lên ba tuổi, và là những 
người đã gieo ấn tượng cho cậu từ rất sớm về một tấm gương không phân 
biệt chủng tộc khi nạn phân biệt chủng tộc lúc đó đang lan tràn ở bang 
Arkansas. Từ năm 1950 đến năm 1953, cậu sống cùng mẹ và cha dượng 
tại một ngôi nhà nhỏ một tầng tại số 321 Đông đại lộ 13 ở Hope. Một 
trong những kỷ niệm xa xưa nhất mà cậu còn nhớ được là một lần bị một 
con cừu đực tấn công. Cậu hồi tưởng lại kỷ niệm này trong một lần trả 
lời phỏng vấn của tờ ⁄472s2š Dezocra£ GŒazef (ngày 15/4/1990): “Khi 
đó tôi lên bảy hay tám tuổi gì đó, có một con cừu húc tôi làm tôi bể sọ. 
Lúc đó tôi quá nhỏ, lại béo và ục ịch nên không chạy được, thậm chí lúc 
nó húc tôi lần thứ hai. Nó húc tôi có đến 10 lần. Đây là lần đau nhất mà 
tôi phải chịu. lôi phải đi bệnh viện để bác sĩ khâu vết thương ” Thời điểm 
gia đình Clinton còn không có đường ống nước ở trong nhà, đêm đêm 
Clinton phải vật vã với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc là “chống 
lại tiếng gọi của tự nhiên” để chờ đến sáng, hay là liều mình ra cái nhà xí 
bên ngoài nơi đã trở thành hang ổ được yêu thích của lũ rắn. Khi vận động 
tranh cử ở San Francisco năm 1992, có một thanh niên hỏi Clinton là ông 
đã giải quyết trong tình huống đó như thế nào. “Khi đó thì phải thực sự 
chắc chắn nhu cầu ấy đã cấp bách lắm hay chưa” — Clinton đáp, và không 
hể biết đang bị máy quay C-SPAN ghi âm lại. 

Clinton chịu ảnh hưởng của một đại gia đình gồm bác, dì và các 
anh em họ. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, cậu lại gặp rắc rối nghiêm trọng với 
chứng nghiện rượu của người cha dượng. Mỗi lần có hơi men, cha dượng 
lại đánh mẹ của Clinton đến bầm dập. Việc này chỉ chấm dứt khi đến 
một ngày, năm đó lá tuổi, cậu bé Bill thu hết can đảm để đối mặt với cha 
dượng, cảnh cáo ông ta không bao giờ được thượng cảng chân hạ cẳng 
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tay với mẹ cậu nữa. Clinton nhớ lại: “Lúc đó cũng xúc động lắm. Chuyện 
đó thức tỉnh tôi rằng tức nước thì vỡ bờ. Nhưng nó cũng làm tôi có xu 
hướng tránh xung đột. Thực sự đau đớn lắm khi phải đe dọa đánh lại 
chính người cha dượng của mình.” (77, ngày 8/6/1992). Chỉ có một 
số gia đình hàng xóm mới biết được sự mâu thuẫn trong nội bộ gia đình 
Clinton vì Clinton giữ thái độ vui vẻ, lạc quan đối với những người bên 
ngoài. Chính vì lý do đó, Clinton đã đổi tên họ của mình từ Blythe sang 
Clinton khi ông 16 tuổi. Cái vẻ bể ngoài vui vẻ ấy thậm chí đã đánh lừa 
được mẹ của ông. Bà đã nói với phóng viên trong một lần phỏng vấn trong 
loạt #zøzzz của hãng PBS: “Bây giờ khi nghĩ lại tôi mới thấy trách nhiệm 
to lớn mà nó đã tự gánh lấy để bảo vệ cho tôi.. 


Về các mặt khác, Clinton là cậu bé điển hình như mọi trẻ em của 
thời đại “bùng nổ dân số” khi ấy. Ông tham gia Hướng đạo sinh, hát trong 
nhà thờ, chơi bóng đá kiểu Mỹ, chơi ô chữ thi với người hàng xóm, ngân 
nga theo các giai điệu của Elvis Presley trên máy hát tự động ở cửa hiệu 
bán kem ở Cook, dự các trại hè âm nhạc và giành giải nhất trong một cuộc 
thi trình diễn kèn saxophone. Cùng với hai cậu bé khác là Joe Newman và 
Randy Goodrum, Clinton thành lập nhóm nhạc Jazz chơi kèn saxophone, 
piano và trống. Bộ ba đeo kính râm khi biểu diễn và được biết đến với cái 
tên ban nhạc “Ba chú chuột mù”. Ngoài ra, Clinton cũng tham gia các 
trò đùa nghịch cùng với những cậu con trai khác, ví dụ như réo gọi tên cô 
gái làng chơi Maxine chỉ để nghe một tràng rủa xả của cô khi phát hiện 
ra tiếng gọi đó không phải là của một vị khách thật. Khi gia đình Clinton 
mua một chiếc tivi mới lần đầu vào năm 1956, Bill ngồi dán mắt vào màn 
hình theo dõi các đại hội của hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, khi 
họ để cử Adlai Stevenson, thống đốc bang lllinois và Tổng thống Dwight 
D. Eisenhower làm hai ứng cử viên cho ghế tổng thống. Bill nói trong 
một lần trả lời phỏng vấn cho tờ 4?#42ws2s Democrzt GazeHe (1517/1987): 
“Tôi cực kỳ thích thú sự kiện đó. lồi là người duy nhất trong nhà ngồi 
đó, xem từ đầu đến cuối. Nhưng năm đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời 
Bill là năm 1963. Anh xúc động trào nước mắt trước bài phát biểu “lồi 
có một ước mơ của Martin Luther King. Tháng 7 năm đó, Clinton đến 
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Nashington với tư cách là một trong những “Thượng nghị sĩ” của Chương 
trình các nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ'. Trong cuộc tiếp tân ngoài trời 
dành cho đoàn đại biểu trẻ tại Nhà Trắng, Clinton đã được vinh dự bắt 
tay lổng thống John F. Kennecdy, một cuộc gặp có tác động sâu sắc đến 
Clinton. Kennedy đã nhân cơ hội này chỉ trích Đảng Cộng hòa vì sự dậm 
chân tại chỗ của họ đối với vấn để quyển công dân của người da đen và 
khen ngợi đoàn đại biểu trẻ đã thông qua một nghị quyết, trong đó họ 
lên án nạn phân biệt đối xử chính là “căn bệnh ung thư”, và nói thêm 
rằng thanh niên như Clinton thậm chí còn “chủ động hơn, xét về một số 
mặt, so với hội nghị các thống đốc [Đảng Cộng hòa] ở Miami” (New York 
1ữzmes, 25I7I1963), khi gần đây đã cố vòng vo để tránh đưa ra chủ kiến về 
vấn để này. Mặc dù trước đó, Clinton dự định sẽ trở thành bác sĩ hay nhạc 
sĩ, nhưng khi trở về Arkansas sau chuyến đi đó, ông quyết định sẽ tham 
gia hoạt động chính trị. Thỉnh thoảng sau này cũng có lúc ông suy nghĩ 
đến việc trở thành một nhà báo. Sau Kennedy, người có ảnh hưởng lớn 
nhất đến cuộc đời Clinton lúc còn trẻ là thượng nghị sĩ bang Arkansas j. 
Niliam Fulbright, một trí thức quê ở Rhodes, người nổi danh toàn quốc 
với vai trò chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng nghị viện và phê phán 
kịch liệt nhất cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. 


HỌC VẤN: 

Lên năm tuổi, Clinton theo học trường Miss Mary Purkins School 
for Little Folks ở Hope, bang Arkansas. Khi gia đình chuyển đến Hot 
Springs, cậu vào học lớp hai ở trường Công giáo St. John, vì mẹ cậu cảm 
thấy con trai chưa sẵn sàng để học ở một trường công lớn. Clinton học giỏi 
xuất sắc trong hai năm học ở đó, chỉ trừ một lần nhận điểm D môn đạo 
đức vì tội luôn láu táu thét tướng lên các câu trả lời mà không chừa cho các 
bạn khác cơ hội nào. Sau đó, Clinton chuyển sang học ở trường tiểu học 
công lập Ramble rồi trường cấp hai Central và trường cấp ba Hot Springs. 
Khi được yêu cầu mô tả sơ lược về Bill Clinton cho tạp chí j@ø ŸWozÈ 17s 


1. American Legion program Boys” Nation. 
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(8/3/1992), bạn học của Clinton là Glenda Cooper nhớ lại: “Bill thuộc 
loại người hồi trung học thường hay tìm đến các học sinh mới nhập học, 
cậu thường nói: “Xin chào, bạn có khỏe không? Tôi là BiH Clinton. lôi 
đang tranh cử cho chức này chức nọ”, “Chúng tôi đều nghĩ vào một ngày 
nào đó cậu ta sẽ trở thành tống thống”. Là học sinh xuất sắc, Clinton đã 
giành giải thưởng học sinh giỏi của trường đồng thời cũng là thành viên 
của Hiệp hội Danh dự quốc gia (The National Honor Society), và lọt vào 
bán kết cuộc thi giành học bổng quốc gia. Clinton được bầu khối trưởng 
khối lớp nhỏ và là thành viên Hội đồng Học sinh. Tuy nhiên, Clinton đã 
để Carolyn Staley, một trong những người bạn thân nhất của cậu, đánh 
bại trong lần tranh chức thư ký ở lớp lớn. Clinton chơi kèn saxophone 
trong ban nhạc của trường. Bill tốt nghiệp đứng thứ tư trên tổng số 323 
học sinh của khóa học năm 1964. 

Clinton chọn trường Đại học Tổng hợp Georgetown vì chương trình 
ngoại giao tuyệt vời và trường đại học nằm ở Thủ đô WWashington. Ông 
ở chung với bốn sinh viên khác trong một ngôi nhà bằng đá bên ngoài 
khu ký túc xá sinh viên. Cả năm cậu sinh viên này đã tranh cãi kịch liệt 
về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, trong đó Clinton kiên quyết phản đối 
sự tham gia của Mỹ ở Việt Nam. Clinton là lớp trưởng năm thứ nhất và 
năm thứ hai. Sau đó Clinton tham gia tranh chức chủ tịch hội đồng sinh 
viên năm thứ tư, nhưng đã bị Terry Modglin, lớp phó dưới quyền, đánh 
bại. Trong năm thứ ba, Clinton làm thêm trong văn phòng của thượng 
nghị sĩ cấp tiểu bang và cũng là chủ tịch của Ủy ban đối ngoại Thượng 
nghị viện, J. William Fulbripht, người mà vai trò dẫn đầu trong phong 
trào phản đối mạnh mẽ sự tham gia chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã có 
ảnh hưởng lớn tới Clinton. Tháng 4/1968, vụ việc Martin Luther King bị 
ám sát đã dẫn đến làn sóng bạo động để phản đối và một góc ashington 
bị thiêu cháy trụi. Trong chiếc xe Buick trắng ngụy trang bằng giấy dán 
mang biểu tượng Hội Chữ thập đỏ để bảo vệ ông trước cơn thịnh nộ phản 
đối người da trắng, Clinton đã tham gia cùng với Hội Chữ thập đỏ Mỹ 
đi cứu trợ lương thực, thực phẩm cho khu vực này. Năm 1968, Clinton 
tốt nghiệp cử nhân đối giao quốc tế. Tháng 10 năm đó, Clinton lên tàu 


USS ni£á States rời New York sang Southampton, nước Anh, để học tại 
trường Đại học Oxford theo suất học bổng của Rhodes. Trong suốt năm 
thứ nhất, ông ở cùng một sinh viên Mỹ, một người Palestine, hai người 
Nam Phi và một số sinh viên người Anh khác nữa trong một căn nhà nhỏ 
ở Hellens Court. Đến năm thứ hai, ông ở chung với hai sinh viên người 
Mỹ khác trong một ngôi nhà cổ ở số 4ó, đại lộ Leckford. Vô cùng ngưỡng 
mộ trước khung cảnh thiên nhiên mới mẻ, Bill dành hai tuần đầu đi bộ 
quanh Oxíford. Trong năm thứ nhất, ông học chính trị, triết học và kinh 
tế, còn trong năm thứ hai thì tập trung hơn vào môn chính trị, đặc biệt là 
về khối các nước cộng sản. Một trong những giáo sư đã từng dạy Clinton, 
ông Zbigniew Pelczynski đã nhận xét: “Clinton là một sinh viên rất xuất 
sắc, nhận thức tốt và thông minh. Cậu ta tranh luận miệng tốt hơn là viết 
ra trên giấy. Các bài tiểu luận của cậu có thể không phải là xuất sắc nhất 
như tôi từng biết, nhưng cho thấy rõ ràng là cậu là một người đọc nhiều. ” 
(Sz⁄4y 17zzes, 25/10/1992). Khi ở Oxford, ông tham gia và các cuộc biểu 
tình chống đối sự tham gia của Mỹ ở Việt Nam như: tham gia mít tỉnh ở 
quảng trường lrafalgar vào tháng 3/1969; giúp đỡ tổ chức một hội thảo 
ở trường Đại học Tống hợp London; đứng đầu cuộc biểu tình phản đối 
cuộc chiến tranh ở Việt Nam bên ngoài sứ quán Mỹ ở London. Clinton 
dành toàn bộ thời gian nghỉ để đi du hành. Là độc giả yêu thích các tác 
phẩm của Dylan Thomas, Clinton đã hành hương đến nguyên quán của 
nhà thơ xứ Welsh này. Từ tháng 12/1963 đến tháng 5/1970, Clinton một 
mình qua bán đảo Scandinavia tới Liên Xô và Tiệp Khác. Ở thủ đô Praha, 
ông ghé lại sáu ngày tại gia đình của một trong các bạn cùng lớp ở trường 
Oxford để được tận mắt chứng kiến thành phố này chỉ chưa đẩy 2 tuần 
sau khi chính quyển Liên Xô cho quân đổ bộ vào để lật đổ chính quyển 
cải cách của Alexander Dubcek. 

Thay vì việc tiếp tục học năm thứ ba bằng học bổng của Rhodes tại 
Đại học Oxford, Clinton trở về Mỹ năm 1970 theo suất học bổng để theo 
học tại khoa luật Đại học Yale. Để có tiển sinh hoạt, Clinton đã phải dạy 
thêm ở một trường cao đẳng cộng đồng, làm thêm cho văn phòng của 
một hội viên Hội đồng thành phố Hartford và làm các công việc điều tra 
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cho một luật sư ở New Haven. Clinton vận động cho cuộc bầu cử năm 
1970 của Đức Cha Joseph Duffy, ứng cử viên phản đối chiến tranh của 
Đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ bang Connecticut. Là người đầu tiên ủng 
hộ Thượng nghị sĩ George S. McGovern của bang Nam Dakota cho vị trí 
ứng cử viên tống thống của Đảng Dân chủ năm 1972, song Clinton đã tổ 
chức không thành công chiến dịch tranh cử này của ngài thượng sĩ bang 
Texas vào năm đó. Năm 1973, ông nhận bằng cử nhân luật. 


TỒN GIÁO: 

BilH Clinton theo giáo phái Tin lành Baptist miền Nam. Một lần khi 
trả lời phỏng vấn trên truyền hình cáp VISN và sau đó được tờ New York 
Times đăng lại, ông nói: “7i z2 là tất cả chứng ta đêu là những kẻ có tội Uà 
mỗi chúng ta điêu thế này bay thế khác không sống xứng đáng Uới UinD quang 
của Chúa. Tín ngưỡng của tôi cho phép tôi được tin Uào triển Uọng rằng tôi sẽ 
uấn tiếp tục trở thành con người tốt lên mmỗi ngày. Nếu như tôi không tin Uào 
Chúa, nếu nh tôi không tDeo lhiên chúa, nếu tôi không tin tưởng tuyệt đối 
ào một cuộc sống sau khi chết thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên khó khăn bơn rất 
z„U7êu. ` Lên 9 tuổi, Clinton bắt đầu đi nhà thờ và trở nên sùng đạo hơn cả 
mẹ và cha dượng. Tuy nhiên, có một quãng thời gian từ những ngày còn đi 
học ở Georgetown (vào cuối những năm 1960) cho đến thất bại trong lần 
tái cử chức thống đốc bang năm 1980, ông không đi lễ thường xuyên vào 
ngày Chủ Nhật. Sau đó, ông khôi phục lại thói quen đi lễ đều đặn hơn. 
Ông tin vào Chúa toàn năng, Người tha thứ mọi tội lỗi và cứu rỗi cho mọi 
người. Ông cảm thấy mỗi người đều có một sợi dây ràng buộc với Chúa 
và không nên để sợi dây đó phụ thuộc vào sự giám sát của công chúng. 
Ông là thành viên của Giáo hội Immanuel Baptist ở Little Rock, nơi ông 
vẫn thường hát trong các dàn hợp xướng. Thỉnh thoảng vợ và con gái ông 
— theo Giáo hội Giám lý Hiệp nhất Thứ nhất — cũng đến dự lễ cùng ông 
vào các ngày Chủ Nhật. Đoạn Kinh Thánh mà ông yêu thích nhất là đoạn 
trích trong thư của lIhánh Paul gửi cho các tín hữu ở Galatia, và được ông 
trích dẫn trong diễn văn nhậm chức. 


1272 = William A. DeGregorio 


SỞ THÍCH CÁ NHÂN: 


Clinton thích bơi lội, chơi gôn, bóng rổ và chơi bài, đặc biệt là chơi 
đánh bài hearts và pinochle và trò đố trí tuệ “Trivial Pursuit. Ông chơi trò 
đố chữ bằng giấy mực nhanh cỡ tốc độ của các quán quân. Cùng với vợ, 
ông thích sưu tầm các loại đồ sứ. Ông cố gắng giảm cân bằng cách chạy bộ 
và kiểm soát chế độ ăn. “Ông ấy ăn như một con quỷ Tasmania — tất cả mọi 
thứ bánh vòng đường Dunkin, các loại bánh của McDonald cho tới các đồ 
hộp, Mort Engleberg, nhà sản xuất hãng phim Hollywood thỉnh thoảng là 
cố vấn của Clinton cho biết. Iheo tạp chí New or T?e, ngày 17/ 1/1993: 
“Anh sẽ không bao giờ thấy con người này đòi thêm “chút xíu”! cà phê. Ông 
ấy không phải người e dè chuyện ăn uống. Ông ấy thích ăn.” Những đồ ăn 
mà Clinton thích là bánh mì kẹp bơ lạc và chuối, taco, enchilada gà và kem 
xoài. Ngoài việc chỉ thỉnh thoảng một cốc bia thì ông uống ít... Là một 
người đọc nhiều và đa dạng loại sách, ít khi ông đợi đọc xong một cuốn mới 
chuyển sang một hoặc nhiều cuốn khác. Khách đến chơi đều ngạc nhiên 
vì ông có thể vừa đọc vừa nói chuyện cùng một lúc. Ông đặc biệt thích 
cuốn 777: ø0šm cô ơn (One Hunded Wears 0ƒ Solrwde) của Gabriel Garcia- 
Marquez, 72/ên 272 (1be Medztafomšs) của Marcus Aurelius, Cð¿ến tran? 0à 
ò4 027? (War and Peace) của Tostoy và Hiấy đ# chứng tôi ca ngợi nibf2ng người 
nổi tiếng (Let Lý NouU Praise Fazmows ÁÂến), của ]ames Agec. Các tác giả khác 
mà ông yêu thích là: lony Hillerman, P. D. James, Robert LudÌum và WaÌter 
Moasley. Ông có thể và vẫn đọc sách, tạp chí bằng tiếng Đức. Ông thích 
các loại phim cổ điển như 77⁄4 bè nóng bỏng (Hieb Noon) và Casablanca. 
Ông chơi saxophone nhạc Jazz rất hay và thích biểu diễn cho công chúng 
xem. Ông song tấu với Junior Ñalker trong chương trình hòa nhạc Motown 
Review ở thành phố Traverse, bang Michigan, năm 1987. Năm 1988, ông 
có buổi trình diễn nhạc Jazz có tên “Mùa hè” dựa trên vở nhạc kịch Ƒb»zey 
2i Bes trong chương trình “Tonipht Show” của Johnny Carson năm 1988, 


I. A splash' more”. Bà Clinton muốn nhắc đến lối nói kiểu cách của Tổng thống Bush 
cha khi dừng chân tại một trạm đỗ xe buýt ở New Hampshire, kiểu của người giàu học các 
trường Ivy, các trường hàng đầu của Mỹ. 
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và đeo kính râm và hát to bài “Heartbeark Hotel” trong chương trình tọa 
đàm Arsenio Hall năm 1992. Ông vẫn thích loại nhạc ông nghe hồi trẻ, đặc 
biệt là những đĩa hát của Elvis Presley, Judy Collins, nhóm Supremes, The 
Tour Tops và Peter, Daul and Mary. Ông cũng thích nhạc Jazz, nhạc cổ điển 
và đặc biệt là Bach. 


HÔN NHÂN: 

Bill Clinton, 29 tuổi, kết hôn cùng Hillary Rodham, 27 tuổi, vào ngày 
11/10/1975 trong ngôi nhà mà ông vừa mới mua trước đó ở Fayetteville, 
bang Arkansas. Đệ nhất phu nhân sinh ngày 26/10/1247 tại Chicago, là con 
cả đồng thời là con gái độc nhất của ông Huẹh E. Rodham, chủ một công ty 
dệt và bà Dorothy Howell Rodham. Lớn lên ở Park Ridge, vùng ngoại ô phía 
Tây Bắc của thành phố Chicago, bang lllinois, cô giỏi giang cả ở trong lớp 
lẫn ngoài xã hội. Cô được bầu là lớp trưởng hồi còn học trường lrung học 
Maine Township ở Park Ridge và giành nhiều danh hiệu trong học tập. Cô 
hoạt động tích cực trong nhóm Hướng đạo sinh nữ, vào mùa hè cô làm việc 
cho cáccông viên công cộng và tổ chức các hoạt động từ thiện vì lợi ích của 
những công nhân nhập cư ngay tại khu vực sinh sống. Về mặt chính trị, cô 
cũng giống cha mẹ, theo phe bảo thủ Đảng Cộng hòa, ủng hộ Thượng nghị 
sĩ Barry Goldwater ra tranh cử tổng thống vào mùa thu, lúc ấy cô đang học 
năm cuối ở trường trung học. Tuy nhiên khi đang là sinh viên của trường 
Đại học Wellesley, cô phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, và chính vì 
lý do này cô đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng ân 
chủ, Thượng nghị sĩ Eugene Mc Carthy, bang Minnesota. Cô tốt nghiệp với 
số điểm xuất sắc năm 1969; cô được bầu đại diện cho lớp phát biểu tại lễ 
phát bằng tốt nghiệp; cô được bạn học bầu đứng ra phát biểu phản đối lại 
những quan điểm của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Edward Brooke của 
bang Massachusetts. Những trích đoạn trong bài diễn văn của cô được đưa 
lên các bài điểm báo về các khóa tốt nghiệp của Mỹ đăng trên tờ 77 (ngày 
3/9/1969) với tiêu để “Thanh niên: Những than van của tháng Sáu ˆ (Youth: 
The Jeremiads of June) và tạp chí LZ£ (ngày 20/9/1969) với tiêu để “Khóa 
học năm 1969: Với thách thức hùng hồn, nhóm sinh viên đứng đầu phản 


đối ngay từ lễ tốt nghiệp” (The Class of 1969: With Eloquent Difancc, lop 
Students Protest Right Through Commencement). Trong bài diễn văn này, 
Hilary tuyên bố: “Cøg 02, rất cả chứng ta, đang khám phá một thế giới 1à 
Ủ đó không ai trong chúng ta biểu Ảuỹc UÀ UẪn cứ ra síc sáng tạo bên trong cái 
t)ế giới mập mờ ấJ. Song có một số điêu chứng ta cằm nhận được — cúng ta 
cẩm nhận rằng 4Ði sống doanh nghiệp cạnh tranh, bám lợi, Äang thịnh bành 
của chúng ta, bao gỗm, thật ÄÁng tiết, cả các trường đại bọc, không phải là con 
đ/Ùng sống của chúng ta. Chúng ta đang tìm kiếm những cách thức cuộc sống 
gần hơn, mmê j) hơn uà sâm sắc bơn. Chính 0ì uậy mmà chúng ta uẫn tiếp tục đặt 
câu bủi, câu bồi cho các cơ quan, các trường dại bọc, các nhà thờ uà chính phủ 
của chúng ta. Bất cứ một cuộc biểu tnb nào, một sự bất đổng nào điêu là ruột 
nỗ lực không nnao rrúng để chúng ta bụn đúc nên một bản sắc trong cái thời đại 
đặc biệt này... Vì đã lâu quá rồi, bng ngời lãnh đạo của chúng t4 cbo rằng 
c?ín!? trị là ngÙệ thuật của những cái có thể. Thách thúc mà bọ — Uà cứng ta 
Aang phải Äudng đâu lúc này là thực bành chính trị như là nghệ thuật của việc 
biến nnDitng cái dường nh không thể thành cái có thể” 

Hillary Rodham vào học trường Đại học Luật Yale và cô đã gặp Clinton 
ở đây. Trong một lần khi đang bước trong hành lang của trường, bỗng cô 
nghe thấy phần đuôi của câu nói được nói bằng một giọng miền Nam kéo 
dài đặc trưng: “... V2 bông cbỉ những thế, chúng tôi còn trồng nhiững quả da 
bấm to bất thế giới.” Đó chính là Clinton đang ba hoa với đám bạn về những 
nét quyến rũ của vùng đất Arkansas. Sau họ gặp nhau ở thư viện của trường 
luật, Hillary vì không chịu được cảnh nhìn trộm qua lại giữa hai người nên 
đã chủ động bước thẳng đến và tự giới thiệu: “W#: 4b cứ tiếp tực nhìn tôi ĐÀ 
tôi cứng Lại tiếp tục nhìn lại anb thì í† nhất chúng ta cũng phải biết nhau chứ. ” 
Ngay sau đó họ bắt đầu hẹn hò, nhưng lúc đầu cả hai đều không nghiêm 
túc về mối quan hệ này, bởi vì Hillary không đồng tình với bất kỳ phần 
nào trong kế hoạch sinh sống vĩnh viễn ở Arkansas của Clinton. Tại Đại 
học Yale, cô lúc ấy đã xác định được mối quan tâm đến quyển trẻ em. Ngày 
30/5/1272, Hillary làm chứng trong phiên điều trần khu vực của Ủy ban 
Cương lĩnh của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ ở Boston, yêu cầu Đảng 
này mở rộng hơn nữa quyền công dân và quyền chính trị của trẻ em. Sau 
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khi nhận bằng luật, cô làm việc cho Quỹ bảo vệ trẻ em ở Cambridge, bang 
Massachusetts. Trong bài viết “Trẻ em theo quy định của pháp luật” đăng 
trong tờ #12r0zr4 Eueadonal Reuieu năm 1973, cô đã lên tiếng bênh vực 
phải mở rộng các quyền của trẻ em, một lập trường được chọn ngay làm vấn 
để nằm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1992 của các đảng viên 
Cộng hòa, đặc biệt là Pat Buchanan, người đã cố bóp nặn chính đề của nó 
như là một sự công kích đối với thẩm quyền của cha mẹ và gia đình truyền 
thống. Năm 1972, cô cùng Clinton vận động bầu cử cho Thượng nghị sĩ 
George McGovern thuộc bang Texas vào chức tổng thống. Năm 1974, cô là 
luật sư của Ủy ban Tư pháp Hạ nghị viện trong suốt thời gian ủy ban này 
xem xét những cáo buộc luận tội đối với Tống thống Richard Nixon. lrong 
suốt thời gian này, cô vẫn duy trì mối quan hệ xa xôi cách trở với Clinton, 
lúc đó đang làm giáo sư luật ở trường Đại học Arkansas. Irong một lần đi 
thăm khu đại học Fayetteville, cô nhận lời dạy luật ở trường đó từ năm 
1974 đến năm 1977. Năm 1975, Clinton mua một ngôi nhà ở Fayettvile 
mà cô rất mê và trao nó cho cô cùng lời cầu hôn. Đám cưới của họ được 
một mục sư Giám lý chủ trì, chỉ giới hạn với những người bà con và bạn bè 
thân thiết, Roger Clinton, em khác mẹ của chú rể là phù rể ngày hôm đó. 
Cô vẫn giữ tên thời con gái bất chấp rất nhiều chỉ trích trong nhiệm kỳ thứ 
nhất của Clinton khi làm thống đốc bang. Năm 1982, phục tùng theo tục 
lệ địa phương, cô bắt đầu lấy quý danh “bà Clinton” chủ yếu để tránh cho 
vấn để này không trở thành trở ngại trong cuộc tranh cử trong thời gian 
ông Clinton trở lại tranh cử chức thống đốc bang. Trong khoảng thời gian 
này, vào năm 1977, bà thôi dạy và chuyển sang làm việc tại Hãng Luật Rose 
ở Little Rock, một trong những hãng luật lâu đời nhất, danh tiếng nhất ở 
bang Arkansas. Năm 1978, Tổng thống Jimmy Carter bổ nhiệm bà làm chủ 
tịch Hội đồng Công ty Dịch vụ pháp lý, một tổ chức độc lập do Liên bang 
tài trợ có chức năng phân bổ các quỹ hỗ trợ pháp lý. Khi còn là đệ nhất phu 
nhân của bang Arkansas, bà Clinton lãnh đạo một ủy ban “tiêu chuẩn có 
chức năng để xuất các quy trình thực hiện cải cách giáo dục của bang. Cũng 
trong thời gian đó, bà có thu nhập sáu con số với tư cách là luật sư đứng đầu 
của Hãng Luật Rose. Năm 1988 và năm 1991, bà được chọn là một trong 


100 luật sư có ảnh hưởng lớn nhất của nước Mỹ do tờ M2#øw4l Lao Journal 
đứng ra bình chọn. Là người kiếm tiền chính của gia đình, bà điều hành 
các khoản đầu tư của riêng bà và của chồng. Trong chiến dịch tranh cử năm 
1222, gia đình Clinton bị buộc phải thừa nhận là có sự khủng hoảng trong 
hôn nhân, nhưng họ nói họ đã dàn xếp vấn để này một cách có lợi cho cả hai 
bên. lrong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trong chương trình “ó0 Minutes” 
(60 phút) vào tháng 1/1992 về chuyện Clinton có quan hệ với cô Gennifer 
Flowers, Clinton và Hillary đã yêu cầu cả dân tộc tôn trọng sự riêng tư trong 
đời sống hôn nhân của họ. Bên cạnh chồng, bà tuyên bố, bằng âm Arkansas 
đã học được: “72/ zcồi đây không phải 0ì tôi lÀ một cười pDụ 1012 bé bỏ ?À0 
Aó đng bên người đàn ông của tôi, giống như Iammuy WWnete. Tồi ngôi đ⁄y uì 
tôi yêu Uà tôn trọng chổng tôi, tôn trọng những gì chồng tôi đã trải qua uà nhiững 
6) chứng tôi Ä23 trải qua cùng nhau. Nếu điêu đó không đủ thì, quỷ tha ma 
bắt, Jờng bẩu cho anh ấ).” Đây có lẽ là lân đầu một phu nhân của một ứng 
viên tổng thống bị một diễn đàn của một đại hội toàn quốc công kích. Pat 
Buchaman trong bài phát biểu trước các đại biểu Đảng Cộng hòa năm 1992 
đã đả kích bà Clinton về những bài viết ngày xưa của bà về quyền trẻ em, và 
bằng giọng mỉa móc, ông đã nhiều lần gọi ứng cử viên tổng thống của Đảng 
Dân chủ là “Chinton và Clinton”. Trong thời gian chuyển đổi nhiệm kỳ tổng 
thống, Hillary tham gia cùng chồng trong các cuộc thảo luận chỉ định nội 
các và các vị trí cấp cao khác. Với tư cách đệ nhất phu nhân, bà phá bỏ tiền 
lệ cũ khi chiếm một văn phòng riêng ở cánh tây của Nhà Trắng, nơi đội ngũ 
chuyên viên cấp cao của tổng thống làm việc. Tổng thống Clinton chỉ định 
bà làm chủ tịch Nhóm Đặc trách về Cải cách y tế Quốc gia, có nhiệm vụ 
lập ra một chương trình xem xét lại toàn diện hệ thống y tế trong cả nước. 
Công việc của bà trong đội đặc nhiệm được xem là không thành công và việc 
bà có dính líu tới một số vụ tai tiếng đã được vin vào (xez zzc Hoạt động 
của chín? quyên bên 4⁄6) để khiến bà bị mất tín nhiệm phần nào trong suốt 
phần còn lại của nhiệm kỳ đầu của ông Clinton. Hillary Rodham Clinton 
(tên thường dùng hiện tại) chuyển văn phòng về Tòa nhà Cựu Văn phòng 
Hành chính, xa rời trung tâm quyền lực. Hillary là tác giả của nghiên cứu 
mang tên 2 12s 4 V?llze£ 1o Raise 4 Chil4 (Nuôi một đứa trẻ dân đến cả một 


zøôi làne) (1996), một nghiên cứu về vai trò của cộng đồng trong việc nuôi 
dạy trẻ em tại Mỹ. Bà là nữ luật sư đầu tiên trở thành đệ nhất phu nhân. 


CHUYỆN TÌNH NGOÀI HÔN NHÂN: 

Có những thời gian Clinton bị đeo đẳng bởi những lời đồn thối dai 
dẳng, không có chứng cứ về chuyện ngoại tình. Năm 1991, khi ông quyết 
định ra tranh cử tổng thống, ông kín đáo thú nhận với những người ủng 
hộ thân cận nhất là ông đã có quan hệ tình ái trước đó nhưng ông quả 
quyết với họ là mối quan hệ đã chấm dứt, người phụ nữ đó cũng hứa là sẽ 
giữ kín mọi chuyện, và rằng ông hứa là sẽ không vướng vào lưới tình nào 
nữa trong thời gian tranh cử để không gây nguy hiểm cho chiếc ghế ứng 
cử viên. “Sẽ không có một Donna Rices thứ hai” — người ta thấy Clinton 
hứa hẹn (theo .S. Mews an2. Word Repørt, ngày 30/3/1992), ám chỉ đến 
một Donna Rices, người đã dan díu khá công khai với Gary Hart, thượng 
nghị sĩ bang Colorado và chính vì lý do này ông ta đã bị đánh bật ra khỏi 
cuộc tranh cử tổng thống năm 1988. Trong mùa bầu cử sơ bộ năm 1992, 
Gennifer Flowers, một người làm công đồng thời là ca sĩ hộp đêm ở bang 
Arkansas trả lời phỏng vấn riêng trên tờ Š⁄2, trong đó cô tuyên bố đã có 
quan hệ tình ái với Thống đốc Clinton trong 12 năm. lại một cuộc họp 
báo ngày 27/1/1992, Flowers đã bật băng ghi âm về cuộc nói chuyện qua 
điện thoại của cô với Clinton, trong đó có vẻ như họ đang thảo luận về 
việc trả lời những chất vấn cuối cùng về mối quan hệ của họ như thế nào. 
Clinton đã phản đối những cáo buộc của Flowers. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Không. Khi còn là sinh viên tại trường Đại học Oxford, Clinton đã có 
những bước đi nhằm tránh nghĩa vụ quân sự giữa thời kỳ chiến tranh của 
Mỹ ở Việt Nam. Về cuộc chiến tranh này, năm 1969, ông gọi là “cuộc chiến 
tranh mà tôi phản đối uà kbinh bi sâu sắc tới tận cùng của cằm xúc, thứ cảm 
xúc mà tôi cbỉ dành cbo cbế độ phân biệt chủng tộc mà thôi”. Ông tham gia 
vào các cuộc biểu tình đòi hòa bình của những người Mỹ ở Anh. Sau khi 
khám nghĩa vụ quân sự vào tháng 2/1969 ở London và trúng tuyển, được 
xếp loại sức khỏe 1-A, Clinton đã ký vào lá đơn nguyện vọng xin gia nhập 


Chương trình của Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan dự bị tại trường Đại 
học Arkansas và vì thế được gạch tên khỏi danh sách nghĩa vụ quân sự. Tuy 
nhiên ông bắt đầu suy nghĩ lại, và thông báo cho lãnh đạo trường Đại học 
Arkansas là ông sẽ không gia nhập chương trình huấn luyện nữa. Trong đợt 
bốc thăm nghĩa vụ quân sự quốc gia dựa trên ngày tháng năm sinh được tổ 
chức vào ngày 1/12/1969, Clinton bốc được số 311, con số an toàn so với 
chỉ tiêu 125 người phải đi chiến đấu năm đó. Hai ngày sau ông viết một lá 
thư cảm ơn Giám đốc chương trình huấn luyện quân sự của trường Đại học 
Arkansas, Đại tá Eugene Holmes, “z) Z2 đZ cbo tôi không phải đj ngbï2 Uụ”, 
đồng thời xin lỗi đại tá vì đã làm đại tá hiểu nhầm về thái độ của ông đối 
với cuộc chiến tranh, trích từ một đoạn trong bức thư này đăng trên tờ jz 
for 1ữms (ngày 13I2I1992). “1ð 3; đến chỗ tin rằng bệ thống tuyển nghĩa 
Uụ quân sự là không chính đáng. Không một chính phủ nào thực sự dựa trên 
c?ế Áộ dân chủ nghị uiện, có giới bạn lại có quyên ép buộc công dân của bọ phải 
chiến ấu, giết chúc tà by sinh trong một cuộc chiến tranh mà bọ có thể phản 
A1, một cuộc chiến mà có thể boàn toàn sai trái, một cuộc cbiến mà trone bất! cứ 
hoàn cản) nào cũng không đem lại bòa bình uà tự do nøay lập tức cbo một dân 
zộc. "Ông công nhận rằng hệ thống tuyển nghĩa vụ quân sự trong Thế chiến 
II là chính nghĩa, vì khi ấy sự tồn vong của cả dân tộc đang bị đe dọa. Cuộc 
chiến tranh Triểu Tiên theo ông cũng là một cuộc xung đột khác mà chẳng 
cần thiết phải sử dụng đến chế độ tuyển mộ quân sự, cho dù ông ủng hộ 
cuộc chiến tranh này. Irong cùng một lá thư, Clinton bày tỏ sự phâm phục 
đối với những người đăng ký nghĩa vụ quân sự vì lương tâm. Ông viết: “Lý 
do duy nhất mà tôi sẽ tình nguyện đăng ký nghĩa vụ là để duy trì khả năng 
đứng vững về chính trị của tôi bên trong hệ thống... và chuẩn bị cho tôi một 
đời sống chính trị của một người vừa có năng lực chính trị thực tiễn vừa biết 
quan tâm đến sự tiến bộ xã hội.” 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 

Œ1Áo s⁄ luật, Đại bọc ArbEawsas, 1973-1976. Trước khi tốt nghiệp trường 
luật năm 1973, Clinton dự định sẽ quay về Hot Springs làm luật sư và chờ 
thời cơ ra tranh cử. Nhưng ông đã quay sang nhận lời dạy một số khóa luật 


thứ yếu, trong đó có luật hàng hải tại trường Đại học luật Arkansas ở thành 
phố Fayetteville. Năm 1974, ông đã từ chối lời mời của John Doar, cố vấn 
đặc biệt của ủy ban nghiên cứu việc luận tội Tổng thống Nixon để ra tranh 
cử với đối thủ John Paul Hammerschmidkt, thuộc hạt bầu cử số 3, là khu Tây 
Bắc chủ yếu do đảng viên Cộng hòa kiểm soát. (Clinton để cử người yêu 
của mình là Hillary Rodham vào làm trong Hạ viện và Doar đã nhận cô vào 
làm việc). Sau khi vượt qua bốn đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng 
Dân chủ với 44% số phiếu bầu, Clinton tiếp tục đánh bại Thượng nghị sĩ 
Gene Rainwater 69/31 trong cuộc bầu cử sơ bộ lần hai. Sau đó ông phát 
động chiến dịch lớn chống lại Hammerschmidt, thống đốc bang kỳ cựu với 
4 nhiệm kỳ liền, với việc đi vận động dọc ngang toàn quận trong chiếc xe 
Gremlin đời 1970, và sau đó là chiếc bán tải Chevelle với lớp lót thùng xe 
là cỏ nhân tạo Astroturf để làm sân khấu cho ông diễn thuyết. Trong suốt 
chiến dịch ấy, Clinton đã khiến Hammerschmidt phải để phòng vì vị dân 
biểu này vẫn tiếp tục ủng hộ Nixon trong vụ tai tiếng Watergate. Mặc dù 
thất cử, Clinton vẫn là đối thủ khó khăn nhất mà Hamnerschmidt từng gặp 
(Clinton chiếm 48% số phiếu). 


Bộ trưởng lư pháp tiểu bang Arkarsa, 1977-1979. Năm 1976, trong 
lần ra tranh cử đầu tiên thành công, Clinton đã thắng trong bầu cử sơ bộ 
Đảng Dân chủ cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang bang Arkansas với 
56% phiếu bầu (% phiếu bầu còn lại dành cho cựu bộ trưởng Ngoại giao 
của bang Arkansas, George Jernigan ]r., và 19% số phiếu dành cho trợ lý 
bộ trưởng Tư pháp tiểu bang, Clarence Cash) và tiếp tục tranh cử không có 
đối thủ. Năm đó, ông cũng chỉ đạo thành công chiến dịch vận động tranh 
cử cho ứng cử viên Tổng thống Jimmy Carter ở bang Arkansas. Là tổng 
chưởng lý bang Arkansas, Clinton xây dựng thanh danh cho mình như là 
một người ủng hộ tăng tiêu dùng, giảm mức chỉ phí dịch vụ tiện ích và tăng 
cường biện pháp bảo vệ môi trường. Nhưng ông phản đối những nỗ lực của 
chính quyền bang trong việc bãi bỏ mức thuế 3% đánh vào lương thực thực 
phẩm và thuốc men vì cho rằng như thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngân 
sách của bang. Năm 1978, ông được bầu là một trong số 10 “Thanh niên 
xuất sắc nhất” ở Mỹ do Thanh Thương Hội Hoa Kỳ thực hiện. 
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lhống đốc bang Arkamsas, 1979-1981. Năm 1978, Clinton ra tranh 
chức thống đốc bang và tự nhận mình là “ứng cử viên tiến bộ biết thỏa 
hiệp” kế tục David Pryor'. Mặc dù ông đã hạ thấp nguồn gốc chủ nghĩa 
tự do của mình trong hồ sơ vận động, chẳng hạn như lờ đi không nhắc tới 
thời gian ông tham gia vận động cho ứng cử viên tống thống Đảng Dân chủ 
năm 1972 là George McGovern, ông vẫn vấp phải chỉ trích từ các đối thủ 
bảo thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ vì đã ủng hộ việc kiểm soát súng và ủng hộ 
Tu chính án về Quyển Bình đẳng cho phụ nữ. Ngày 30/ 5, Clinton vượt lên 
trên năm đối thủ khác với 59% số phiếu bầu, dành phần thắng ở 7l trong 
số 75 hạt của bang. Vì Arkansas chủ yếu là đảng viên Dân chủ, thắng lợi 
trong cuộc bầu cử sơ bộ có ý nghĩa to lớn đến cuộc tổng tuyển cử. Ông tiếp 
tục đánh bại Lynne Lowe, chủ tịch Đảng Cộng hòa của bang Arkansas, với 
số hiếu 63/37 trong cuộc tổng tuyển cử. Nhìn lại cuộc bầu cử, Clinton nói: 
“Tôi nghĩ rằng những người ở 4y bỏ phiếu cho niêm by Uọng của bọ. Nghe có 
Uê là Äøn giản như là một miếng bánh táo, nhưng bọ nhìn tôi nbw là một Dước 
tiến ruới trong cuộc đấu tran? của cả bang để bÚt ra khỏi Uỷ trí thấp nhất ở rấ† 
mbiêw lĩnh 0c” (theo New York Tữzmes, ngày 14/12/1978). Ở tuổi 32, Clinton 
là vị thống đốc bang trẻ nhất trong cả nước vào thời điểm đó và là thống 
đốc trẻ nhất từng được bầu kể từ thời Harold E. Stassen lên làm thống đốc 
bang Minnesota khi mới 3l tuối vào năm 1938. Cùng được bầu với ông 
còn có Steve Clark, 31 tuổi, giữ chức bộ trưởng Tư pháp mới của bang, và 
Paul Revere, 31 tuổi, giữ chức bộ trưởng Ngoại giao của bang. Cả ba thanh 
niên trẻ này đều là bạn thân của nhau từ thời còn học ở trường phổ thông 
trung học, được đặt biệt danh “đội Tã lót”. Clinton là thống đốc thứ ba, nối 
nghiệp Dale Bumpers và David Pryor lên giữ chức tại Little Rock với tư cách 
là một trong những “hạt giống mới của các thống đốc các bang miền Nam, 
người kết hợp quan điểm bảo thủ về chính sách tài chính và quan điểm tiến 


1. David Hampton Pryor (sinh 29/8/1934) nguyên Hạ nghị sĩ Dân chủ của Hạ viện Hoa Kỳ và 
Thượng nphị sĩ của Thượng viện bang Arkansas. Pryor là thống đốc thứ 39 của bang Arkansas 
thời kỳ 1975-1979 và hạ nghị sĩ Hạ viện bang Arkansas thời kỳ 1960 -1966. Ông có thời gian 
làm chủ tịch lâm thời Đảng Dân chủ bang Arkansas thay cho Bill Gwatney bị ám sát. 
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bộ về những vấn để liên quan đến chủng tộc. Ihậm chí ngay trước cả khi 
ông làm thống đốc bang, Clinton đã nối bật như một ngôi sao đang lên của 
Đảng Dân chủ. Ngay từ những ngày đầu năm 1978, John White, chủ tịch 
của Đảng Quốc gia đã dự đoán (nhưng sau này hóa ra là sai) là Clinton sẽ ra 
tranh cử chức Tống thống năm 1988. 


Nhưng con đường đến vị trí đỉnh cao nhất của Bill Clinton còn đi 
tắt đón đầu hơn bằng một lộ trình quá đỗi tham vọng của ông. Bao quanh 
ông là một đội ngũ những người hăng hái, tài năng, dù thiếu kinh nghiệm, 
giúp ông đặt ra một chương trình vĩ mô về cải cách giao thông và giáo dục. 
Như đổ thêm dầu vào cơn sóng chống thuế trên toàn quốc được châm ngòi 
bởi Dự luật 12 tại California, Clinton đã tăng mức thuế đánh vào xăng dầu 
và mức lệ phí đăng ký xe hơi trên bang để lấy tiển đó trang trải cho việc 
sửa đường. Giá nhiên liệu tăng lên gây tác động xấu tới ngành chăn nuôi 
và ngành vận tải đường bộ đang rất có ảnh hưởng đến nền kinh tế. Ông 
đã giành được sự ủng hộ của cơ quan lập pháp đối với việc thông qua luật 
theo đó tăng chỉ tiêu cho ngành giáo dục, yêu cầu các tân giáo viên tương lai 
phải vượt qua kỳ thi Sư phạm Quốc gia. Ông cũng khởi xướng một chương 
trình học tập mùa hè dành cho các học sinh có năng khiếu mà chính ông 
và vợ ông thỉnh thoảng vẫn trực tiếp dạy. Chính vì những chương trình 
này, ông được tạp chí 7z (số ra ngày 6/8/1979) chọn vào danh sách “50 
gương mặt tương lai của nước Mỹ”. Nhưng sự phẫn nộ của công chúng với 
vị thống đốc trẻ, vốn đã âm ỉ sau những lần bị tăng thuế, trở nên trào sôi 
trở lại vào tháng 6/1980, khi hàng trăm người tị nạn Cuba bị giữ lại tại Fort 
Chaffee dưới thời chính quyển của Iổng thống ]immy Carter đã dấy loạn 
và chạy trốn ra các vùng nông thôn. Mặc dù những người Cuba này bị lực 
lượng Vệ binh Quốc gia của bang Arkansas gom lại, song nhiều người vẫn 
chỉ trích thống đốc bang vì ngay từ đầu đã bố trí cho họ ở lại Arkansas. Sau 
khi tham gia vào cuộc vận động cho Tống thống Jimmy Carter tái tranh cử 
trước đối thủ là lhượng nghị sĩ Edward M. Kennedy bang Massachusetts 
năm 1980, Clinton được tạo cho cơ hội đọc bài diễn văn phát biểu trước đại 
hội toàn quốc Đảng Dân chủ vào năm đó. Nhưng chính sự nối lên của ông 
với tư cách là một nhân vật quốc gia tiểm năng đã chống lại chính bản thân 
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ông. Những cử tri từng tự hào về ông — một cậu bé nhà quê tiếng tăm lừng 
lây vượt ra ngoài biên giới của bang — bắt đầu cảm thấy Clinton đang lơ là 
những vấn để đặt ra của họ để tiến thân trên con đường danh vọng riêng của 
mình. Năm 1980, Clinton bị đối thủ Frank White, đảng viên Cộng hòa, vị 
chủ tịch ít tiếng tăm của công ty tiết kiệm và cho vay, đánh bại với số phiếu 
22/48. Frank White kết luận Clinton như là một kẻ ngạo mạn và lạc nhịp 
với tư tưởng của những người dân thường Arkansas. Người ta nói Clinton 
đã rơi nước mắt vì đòn thất bại này. Dick Morris, cố vấn riêng về chính trị 
của tổng thống đã nói sau này với tờ /# ŸWrk Tữzes, số ra ngày 28/9/1992: 
“Sự thất bại đó là bài học kinh nghiệm xương máu trong sự nghiệp của ông.” 
Ông đã nắm vững, một số người còn nói là quá vững, về những nguy hiểm 
của việc tạo ra những kẻ thù chính trị và đi quá xa so với những khu vực cử 
tri của mình khi theo đuổi tham vọng riêng. Khi rời ghế thống đốc bang 
năm 1981, ông mới có 34 tuổi và là vị cựu thống đốc bang trẻ nhất trong 
lịch sử nước Mỹ. 

Luật s, 1981-1982. Clinton làm về luật thương mại cho hãng luật 
WWright, Lindsey và Jennings ở Little Rock. Ông dành phần lớn thời gian rỗi 
để tìm ra nguyên nhân và quá trình mà ông đã đánh mất lòng tin của những 
người dân Arkansas. Ông cũng đặt kế hoạch quay trở lại vũ đài chính trị. 

Thống đốc bang Arkamsas, 1983-1992. Đã được tôi luyện bởi thất bại 
lần bầu cử trước, Clinton tham gia vào chiến dịch tranh cử với thống đốc 
Frank White, lên tiếng xin mọi người ở bang Arkansas cho ông một cơ hội 
mới. Ông thừa nhận (theo jMeø W2zÈ T7zz⁄s ngày 2416/1982): “Tôi đã mắc 
lỗi của một thanh niên còn non trẻ. lôi đã xây dựng một chương trình dài 
ngàn dặm mà một nhiệm kỳ bốn năm còn không thực hiện được nữa là 
nhiệm kỳ hai năm. Tôi đã quá bận bịu theo đuổi cái mà tôi muốn làm nên 
không còn đủ thời giờ để sửa chữa những sai lầm đó.” Ông xin lỗi vì việc 
tăng lệ phí đăng ký xe hơi, thừa nhận đấy là việc tai hại, và hứa sẽ thực hiện 
tốt hơn vào nhiệm kỳ hai. lrong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 25/5, Clinton 
đánh bại bốn đối thủ khác của Đảng Dân chủ, nhưng vì chỉ được có 42% 
số phiếu bầu, ông bị buộc phải vào cuộc đua chung kết với Phó thống đốc 
Joe Purcell. Ông đánh bại Purcell với tỷ lệ 54/46 vào tháng 6. Trong cuộc 


chạy dua với Frank White, Clinton đã lên tiếng chỉ trích ông ta đã vì chủ 
trương tăng quá cao và đột ngột đối với các khoản phí dịch vụ tiện ích 
được phê chuẩn bởi những người được White bổ nhiệm vào Ủy ban Tiện 
ích Công cộng bang Arkansas, và vì đã không giữ cam kết tranh cử là áp 
dụng tại bang một ngành công nghiệp mới. Còn về phần mình, White 
đặt dấu hỏi về sự chân thành trong việc thừa nhận lỗi lầm của Clinton đối 
với nhiệm kỳ thứ nhất. White xuất hiện trên các quảng cáo truyển hình 
với một con báo, cảnh báo cử tri rằng, giống như loài thuộc họ mèo này, 
Clinton không thể thay đổi các đốm lông của mình. Cuối cùng thì những 
người dân Arkansas cũng đón chào ông trở lại với số phiếu suýt soát 55/45 
trước White. Ông là vị thống đốc bang đầu tiên ở Arkansas trở lại nhiệm 
sở sau khi bị đánh bại trong lần tái cử. Năm 1984 Clinton lao vù đến một 
chiến thắng dễ dàng (63/37) trước đối thủ là Elwood “Woody” Freeman, 
ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và là nhà thầu xây dựng. Cơ quan lập 
pháp bang đã gia hạn nhiệm kỳ thống đốc lên bốn năm bắt đầu từ cuộc 
bầu cử năm 1986. Trong cuộc chạy đua trở lại với Frank White năm đó, 
Clinton đã giành được một chiến thắng hết sức ấn tượng (64% so với 
36%). Năm 1990, ông quay trở lại tranh cử nhiệm kỳ thứ năm và thắng 
đối thủ Sheffield Nelson với tỷ lệ 57/42. Trong chiến dịch năm đó, ông thể 
là sẽ duy trì được ghế thống đốc bang trong suốt nhiệm kỳ bốn năm liền. 
Tuy vậy, năm 1991, ông phải đi vận động toàn bang xin rút lui khỏi cam 
kết đó để cho ông ra tranh cử tổng thống. 

Trọng tâm quan trọng trong thành tích của Clinton trong vai trò thống 
đốc là chương trình cải cách giáo dục. Năm 1983, chương trình toàn diện 
của ông được thông qua, trong đó bao gồm việc tổ chức kiểm tra trình độ 
năng lực giáo viên cấp quốc gia lần đầu tiên. Hiệp hội Giáo dục Arkansas 
(AEA) chua chát phản đối kỳ thi này vì cho rằng đây là một việc làm hạ thấp 
và hủy hoại nhân phẩm của các giáo viên, với lý lẽ là các bộ ngành nghề khác 
như bác sĩ hay luật sư đều không bị bắt buộc phải chứng tỏ năng lực khi họ 
đã đi đến chặng giữa của sự nghiệp. Hiệp hội này cũng cầu viện sự hỗ trợ của 
nhóm lợi ích khác cùng vận động hành lang để thống đốc dẹp bỏ chính sách 
mới này, nhưng Clinton kiên quyết vẫn giữ hệ thống kiểm tra này, cẩn thận 
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kết hợp nó với việc sẽ tăng lương đáng kể cho các giáo viên vượt qua được kỳ 
thi như là cách để nâng cao chất lượng giảng dạy của khối cán bộ giảng dạy 
trường công trên toàn bang. Ông khẳng định: “Người dân Mỹ vẫn nói họ 
sẵn sàng hi sinh mọi thứ miễn là nâng cao được hệ thống giáo dục. Nhưng 
họ yêu cầu trách nhiệm giải trình. Họ muốn chúng ta phải thải hồi những 
giáo viên tổi” (We Wr£ T?me, số ra ngày 17/1/1984). Cuối cùng, chưa đầy 
4% số giáo viên của bang buộc phải nghỉ dạy vì thi đi thi lại vẫn trượt kỳ 
thi này, với mức năng lực đòi hỏi là trình độ tương đương học sinh lớp tám 
về các môn đọc, toán, ngữ pháp, và kiến thức cơ bản. Những giáo viên thi 
đỗ được tăng lương nhanh hơn so với các giáo viên ở các bang khác, từ năm 
1983 đến năm 1985. Quy định mới về giáo dục cũng là một thách thức đối 
với học sinh, khi yêu cầu đầu vào trung học cao hơn đối với học sinh lớp 
tám (đây là kỳ thi đầu tiên trong cả nước) và nâng cao độ tuổi có thể thôi 
học lên 17 tuổi. Một điều thật sự đáng chú ý cho các học sinh là điểu khoản 
tước bằng lái xe ô tô đối với các thanh thiếu niên bỏ dở không tốt nghiệp hết 
cấp 3. Chương trình này được tài trợ bằng số tiển thu được từ khoản tăng 
thuế doanh nghiệp 1% và việc áp dụng tăng đột biến các thuế bất động sản 
với các mức khác nhau ở các địa bàn trong bang. Một sự đổi mới nhằm lôi 
cuốn sự tham gia của cha mẹ đến việc học hành của con cái cũng được đưa 
ra, lấy cảm hứng từ một chương trình ở Israel. Chương trình hướng dẫn tại 
nhà cho Phụ huynh có con em trước độ tuổi đến trường (viết tắt là HIPPY) 
cung cấp sách bài tập tiểu học cho các bậc phụ huynh và đưa ra bài học hằng 
ngày cho trẻ nhỏ. Clinton cũng muốn phân cấp ngành giáo dục, cho giáo 
viên thêm quyển tự chủ trong lớp học. Mặc dù dưới thời Clinton, Arkansas 
đã đạt tiến bộ đáng kể trên một số lĩnh vực như số học sinh tốt nghiệp cấp 
ba lên đại học tăng lên, đạt được những cải tiến trong chương trình giảng 
dạy, đặc biệt ở các môn khoa học, song bang này vẫn tiếp tục đứng gần đội 
số so với các bang khác xét về mặt tiền lương giáo viên, chỉ phí cho mỗi học 
sinh, một phần vì các bang khác cũng tiến bộ trong lĩnh vực này. Mặc dù 
vậy, nhiều người chỉ trích Clinton cũng phải thừa nhận Clinton đã tạo ra sự 
khác biệt đáng kể trong chất lượng giáo dục của bang Arkansas. lờ /øw WrÈ 
77zzs (ngày 1/4/1992) dẫn lời chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Arkansas (AEA): 
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Chúng tôi phê phán Clinton hết sức gay gắt về kỳ thi kiểm tra chất lượng 
giáo viên, nhưng nói chung các trường học hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so 
với trước khi Clinton lên làm thống đốc bang.” 

Kinh tế của bang Arkansas dưới thời Clinton chậm phục hồi từ cuộc 
suy thoái toàn quốc đầu những năm 1980. Do quy định của luật pháp 
bang về việc giữ cân bằng ngân sách và không cho phép tăng thuế thu 
nhập nếu không có sự chấp thuận của 3/4 thành viên của cơ quan lập pháp 
bang, nên Clinton có rất ít đòn bẩy pháp lý để đưa nền kinh tế tiến lên, 
Ông chỉ ra mức lương cơ bản thấp và để nghị giảm thuế để thu hút các 
doanh nghiệp mới vào làm ăn tại Arkansas, nhờ đó tạo ra 200.000 công 
ăn việc làm mới trong lĩnh vực chế biến lương thực thực phẩm và một số 
ngành sản xuất khác. Tốc độ tăng trưởng việc làm vượt mức trung bình 
quốc gia và vào những năm cuối khi ông vẫn còn làm thống đốc bang, tốc 
độ tăng trưởng này đạt cao nhất trong các bang nếu xếp theo thứ tự bang. 
Tuy vậy, sự ra đời của một ngành mới làm nảy sinh ô nhiễm môi trường 
khá trầm trọng, nhất là ngành chăn nuôi do chất thải chăn nuôi đổ hết ra 
các đường thủy. 

Arkansas liên tục bị đứng ở vị trí gần cuối bảng trong các bang về 
chất lượng y tế. Song, chính quyền của Clinton đã đạt một số thành quả 
khiêm tốn trong việc mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế và nâng cao dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Clinton bổ nhiệm 
số người da đen và phụ nữ làm việc trong các văn phòng cấp cao trong 
bang nhiều hơn tất cả các bậc tiền nhiệm của ông. Thông qua Ủy ban Phát 
triển Công nghiệp của bang Arkansas, Clinton khuyến khích các doanh 
nghiệp mà chủ sở hữu là người da đen. Ông lập Hội đồng Tư vấn Doanh 
nghiệp Thiểu số để giám sát tiến độ của bang trong quá trình thực hiện 
những mục tiêu đặt ra theo lời kêu gọi của ông năm 1991 là tìm cách mua 
10% số hàng hóa và dịch vụ từ các hãng do người da đen quản lý. 

Đối với Clinton, quyết định khó khăn nhất khi ông làm thống đốc 
bang là một vụ việc liên quan đến em trai cùng cha khác mẹ của ông. Năm 
1984 cảnh sát của bang thông báo rằng Roger Clinton bị giăng bẫy trong 
các chiến dịch điều tra “giăng lưới” về tội buôn bán cocaine. Cảnh sát đang 


tính hoặc là bắt anh ta ngay dựa trên những cáo buộc buôn bán nhỏ hoặc 
là tiếp tục cử điệp viên bí mật mua cocaine của anh ta cho đến khi những 
cáo buộc này dồn đến mức khiến anh ta dễ dàng khai ra kẻ cung cấp. lheo 
gợi ý của cảnh sát, Clinton đồng ý với giải pháp thứ hai. rong một lần 
trả lời phỏng vấn tờ Ữ.S. /Nzs and. Wori Report (20/7/1992), ông buồn 
phiển nhớ lại: “ 7¿ cý b/ mật ngôi như thế 6 tuẩn liên trong bi các điệp UiÊn 
tiếp tục đóng kịch mua mua-bán bán uới nó. Đá là một cđn ác mộng. Nhưng 
tôi nghĩ Uiệc làm đó là boàn toàn đúng đắn UÀ cú tỂ cứu rỗi cHỘc đời cậu ta. ` 
Tháng 1/1985, em trai ông bị kết án với năm tội danh liên quan đến phân 
phối cocaine và một tội danh liên quan đến âm mưu phân phối cocaine, 
và bị kết án hai năm tù giam. Ngày 25/4/1986, Roger Clinton được tạm 
tha và chịu án quản thúc trong 3 năm. Cả gia đình Clinton bao gồm thống 
đốc và người mẹ phải tham gia tham vấn điều trị để giúp anh ta cai nghiện. 

Thống đốc Clinton tham gia tích cực vào công việc của Đảng Dân 
chủ. Năm 1985 ông được chọn thuật lại câu trả lời của Đảng Dân chủ đối 
với lhông điệp liên bang của Llổng thống Ronald Reagan. Irong bài phát 
biểu của ông, ông thừa nhận “đây là một đảng biết rằng nó sẽ phải thay 
đốt”. Ông là thành viên nối bật của Hội đồng Lãnh đạo Dân chủ (DLC), 
một nhóm các đảng viên Dân chủ ôn hòa được thành lập để hướng công 
tác của đảng đi vào quỹ đạo trung tâm, và tránh xa vết bánh xe của chương 
trình nghị sự tự do của những người chịu trách nhiệm trước đây về sự thất 
bại của cuộc vận động tranh cử năm 1984 trong đó Phó tổng thống Wfalter 
Mondale đã bị đè bẹp bởi chiến thắng áp đảo của ứng cử viên Reagan tái 
ứng cử vào Nhà Trắng. Từ năm 1990-1991, Clinton giữ chức chủ tịch Hội 
đồng Lãnh đạo Dân chủ. Ông cũng là chủ tịch Ban Hoạch định Chính 
sách Phát triển miền Nam vào những năm 1985-1986, chủ tịch Ủy ban 
Giáo dục Liên bang và chủ tịch Hiệp hội Thống đốc Quốc gia trong hai 
năm 1986-1987. Năm 1990-1991, ông giữ chức chủ tịch Lực lượng Đặc 
nhiệm Ÿ tế của Hội Thống đốc Quốc gia. lrong một bình chọn thống đốc 
do tờ j2s,££k tổ chức năm 1991, ông được chọn là thống đốc bang hiệu 
quả nhất của nước Mỹ. lrong một cuộc trưng cầu tương tự năm 1986, 
ông đứng ở vị trí thứ năm trong số 50 thống đốc. 
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Trong thời gian đó, năm 1988, Clinton suy nghĩ hết sức nghiêm túc 
đến việc ra tranh cử tổng thống. Ông dành nhiều thời gian đi khắp đất nước 
để đánh giá cơ hội của mình đến nỗi khi ông có một thời gian tạm lắng giữa 
hành trình con thoi này, một tờ báo ở Little Rock giật tít lớn: “Thống đốc ở 
lại bang nguyên cả tuần tới”. Vào tháng 7, ông đã làm cho những người ủng 
hộ ông nhất cũng phải ngạc nhiên khi thông báo ông quyết định không ra 
tranh ghế tổng thống năm đó với lý do cơ bản là cô con gái 7 tuối của ông 
còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được sức ép lớn như vậy. Ông đã phủ nhận 
một số đồn đoán lý do ông không ra tranh cử. Họ cho rằng lý do chính là 
ông sợ giới báo chí sẽ soi mói vào đời tư của ông, nhất là sau vụ Thượng nghị 
sĩ bang Colorado Gary Hart phải bỏ cuộc vì một vụ bê bối tình ái. Nhưng 
Clinton cũng thẳng thắn bày tỏ mối lo ngại về những nguyên tắc cơ sở mới 
kiểu này. “Những người này đang làm gì vậy?” — Ông lớn tiếng cật vấn về 
báo chí (WZzs/neton Pos, 8/6/1987) — “Có phải họ sẽ đăng những tin đồn 
đại không? Họ sẽ đăng những tin đồn từ 10 hay 15 năm trước chăng? Chả 
nhẽ tôi sẽ phải dành cả thời gian của cuộc vận động để đương đầu vì những 
lời đồn đại này, và nếu như họ không tìm được cái gì cả thì sự việc sẽ vẫn cứ 
tồi tệ hay không?” (Trong đại hội Đảng Dân chủ vào năm 1988, Clinton 
chỉ định thống đốc bang Michael Dukakis làm ứng cử viên tổng thống của 
Đảng Dân chủ. Irong một bài phát biểu dài tới 32 phút khiến các đại biểu 
phát ớn, có người la ó “Thôi đi, thôi đi” và reo hò khi Clinton nói lời kết: 
“Kết luận là... Bài phát biểu đáng lý ra là cơ hội để Clinton tỏa sáng dưới 
ánh đèn sân khấu quốc gia. Ihế mà, nó lại chính là nỗ hổ thẹn sâu cay của 
ông, mà ông đành chống chế bằng vẻ bể ngoài vẫn hài hước như thường với 
Johnny Carson trong buổi tọa đàm đêm khuya. “75zy 0ì trốn chạy ấn đề, ông 
Ø1 mặt uớ; nóf”— SamueÌ Berger, cố vấn của CÏinton, nói về sự cố này (jWew 
Wrk Từme, 16711992). “Ông dám nhận trácb nhiệm. Ông uào phòng báo cbí 
Uà nhận trác) nhiệm. Đối tới tôi, Uiệc này như báo Điệu một sự kiên cường mà 
ông tUỂ biện trong 0 0Ðf0ng ngày đen tối của cuộc bẩu cử sơ bộ tại Netu Hamapbữc. 
K?i Ấy tôi cứng nhìn thấy chín) síc mạn) Ấy — dương dể tới sự cố thay Uì lằng 
£ránh nó. ` Clinton cũng thấy đó chính là bài học cho ông. “7 04 øới r2 
;mặc du mất lòng trước bơn được lòng sau. lôi không chắc có phải là điểu không 
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tốt kbi các chín? trị gia húc này húc nọ bị đán?) từ sau lưng... bạn cũng sẽ dễ dàng 
quên |j nỗi đau bằng ngày Uẫn xảy đến uới bùng triệu triệu người Mỹ, kbi bọ 
cằm thấy gặp phải chuyện sai trái, boặc cằm tbấy nh bọ chưa bao giờ làm được 
điêu øì cho ra bổn cả. lôi nobĩ từ giờ trở di, tôi sẽ cảm thông bơn so tới cbính tôi 
của hôm qua. `) (tờ rkamsas Democrzt-Gaz¿rre, 30/7/1988). 

Ngày 3/10/1991, Clinton thông báo sẽ đại diện cho đảng Dân chủ ra 
tranh cử tống thống. Ngày 12/12/1992, vị tổng thống đắc cử rời chức vụ 
thống đốc bang Arkansas, thiếu 31 ngày nữa mới đạt kỷ lục 12 năm giữ chức 
thống đốc bang ở Litttle Rock do cựu Thống đốc bang Orval Faubus lập ra 
khi ông rời phế năm 1967. Kế nhiệm ông là thống đốc ]im Guy lucker. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỬỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 1992: 


Với danh tiếng đang lên như cồn của Tống thống Bush sau chiến tranh 
vùng Vịnh, rất nhiều ứng cử viên danh tiếng quốc gia của Đảng Dân chủ 
như thống đốc bang New York là Mario Cuomo, Thượng nghị sĩ Sam Nunn 
của bang Georgia và lhượng nghị sĩ Bill Bradley của bang New Jersey đã 
phải lựa chọn đứng ngoài cuộc đua. Việc Clinton ra tranh cử suýt bị hủy 
bỏ vì những cáo buộc về chuyện chung thủy vợ chồng và đã từng trốn quân 
dịch trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, cộng thêm sự xuất hiện bất 
ngờ của Ross Perot, nhân tố mới chủ đạo cho vị trí ứng cử viên tổng thống 
trong những tháng sắp diễn ra đại hội Đảng Dân chủ, Clinton đã thua 
trong cuộc bầu cử sơ bộ có ý nghĩa tượng trưng với cựu Thượng nghị sĩ Paul 
Isongas của bang New Hampshire. luy nhiên, vị thống đốc bang Arkansas 
với biệt danh “ứng viên robot” nhờ tài đương đầu với những cú đòn như vậy 
tiếp tục cố gắng và thu về liên tiếp những thắng lợi vẻ vang trong cuộc bầu cử 
sơ bộ ở các bang miền Nam và một số nơi khác, do đó ông đã giành được sự 
bố nhiệm của Đảng Dân chủ ngay trước Đại hội Đảng. Bị đẩy lui khỏi đấu 
trường vào thời điểm Đại hội Đảng là các nhân vật: Douglas Wilder, thống 
đốc bang Virginia, Thượng nghị sĩ Bob Kerry của bang Nebraska, lhượng 
nghị sĩ lom Harkin của bang lIowa và [hượng nghị sĩ Isongas. Chỉ có cựu 
thống đốc bang California, Jerry Brown, là từ chối nhường sự để cử này. Sau 
khi được thống đốc Cuomo để cử, Clinton được chọn làm ứng cử viên tổng 


thống với 3.372 lá phiếu thuận, so với 596 phiếu của Brown và 209 phiếu 
của Tsongas. Bỏ qua thông lệ của Đảng Dân chủ là chọn ứng viên phó tổng 
thống trên nguyên tắc cân đối giữa các vùng, Clinton đã chọn Al Gore, 
thượng nghị sĩ của bang Tennessee lân cận làm ứng viên phó tổng thống. 
Cặp đôi AI Gore-Clinton là cặp ứng viên tổng thống-phó tổng thống trẻ 
nhất trong lịch sử. Trong bài diễn văn chấp nhận để cử của Đảng Dân chủ, 
mà trước đó có phần u ám bởi sự rút lui của ứng cử viên độc lập Ross Perot, 
Clinton đã hô hào một “Giao ước mới ”— thuật ngữ lấy cảm hứng từ Carroll 
Quigley — giáo sư lịch sử năm thứ nhất của Clinton ở Đại học Georgetown. 
Clinton định nghĩa “Giao ước mới” của ông là “sự cam kết một cách nghiêm 
túc giữa nhân dân và chính phủ không chỉ căn cứ vào cái mà mỗi người dân 
có thể nhận được, mà phải dựa vào tất cả những gì chúng ta cống hiến để 
làm hồi sinh nước Mỹ”. Ông thách thức cả hai đảng phải suy nghĩ lại về 
những triết lý của họ. Ông tuyên bố: “Các đảng viên Đảng Cộng hòa đã vận 
động chống lại một chính phủ to lớn suốt một thế hệ nay. Nhưng họ vẫn 
vận hành một bộ máy lớn suốt thế hệ qua, và họ đã chẳng thay đổi được gì 
hết, ngoại trừ làm cho nó từ chỗ tồi tệ trở nên tổi tệ hơn. Họ không muốn 
xóa bỏ quan liêu mà chỉ muốn chống lại nó. Nhưng những đảng viên Đảng 
Dân chủ của chúng ta cũng có nhiều cái phải thay đổi. Đã đến lúc chúng ta 
phải nhận thấy là không phải bất cứ vấn để nào cũng có thể giải quyết được 
bằng một chương trình của chính phủ. Và nếu chúng ta thực sự muốn sử 
dụng bộ máy chính phủ để giúp đỡ mọi người thì chúng ta cần phải làm cho 
nó thực sự hiệu quả.ˆ 

Những điểm nhấn khác của đại hội: Trong một diễn văn chính rất 
nồng nhiệt, Thống đốc Zell Miller của bang Georgia chế giễu Bush là tổng 
thống “nói như Dirty Harry!, nhưng làm như Barney Fife?” và chỉ trích 


1. Tên của loạt phim và tiểu thuyết trong đó nhân vật chính là một thám tử hư cấu, “Dirtyˆ 
Harry Callahan thuộc Sở Cảnh sát Tội phạm hình sự San Francisco, khét tiếng với những 
phương thức cực kỳ bạo lực và tàn nhẫn. 

2. Nhân vật hư cấu trong chương trình truyền hình của Mỹ có tên 7£ 4z4y Grif Soi, 
do diễn viên hài Don Knotts thủ vai. Fife là phó cảnh sát trưởng của một cộng đồng miền 
Nam buồn tẻ, im lìm ở thành phố Mayberry, bang Bắc Carolina, luôn phân tích đắn đo, gieo 
hoang mang thái quá đối với tình huống dù là nhẹ nhàng nhất. 


Ross Perot là một kẻ giỏi thương lượng làm giàu bằng những hợp đồng 
của chính phủ, mà “thay vì cải tổ cho nó đi lên, lại cải tổ cho nó đi thụt 
lùi”. Jesse Jackson thực hiện một bài phát biểu hăng hái, nổi bật nhất là sự 
ủng hộ rất lạnh nhạt đối với Clinton. Jerry Brown hùng hồn phản đối ảnh 
hưởng phá hoại của đồng tiền trong chính trường và không còn đủ thời 
gian để nhắc đến tên của Clinton. Đại hội kết thúc với sự nhất trí truyền 
thống trên sân khấu, nơi các gia đình Clinton và Gore lắc lư và hát theo 
nhịp của bản single của Fleetwood Mac năm 1977 với tựa “Dont Stop 
(Thinking About Tomorrow)” (Đừng ngừng lại, Nghĩ về ngày mai), chủ 
đề không chính thức của chiến dịch tranh cử. Cương lĩnh của Đảng Dân 
chủ phản ảnh một triết lý rất điểu hòa của vị ứng cử viên, nhấn mạnh 
đến sự tăng trưởng kinh tế, cải cách phúc lợi, và một bộ máy quốc phòng 
phù hợp với những nhu cầu đã thu hẹp lại trong kỷ nguyên hậu chiến 
tranh lạnh, cùng với các vấn đề khác như quyền nạo thai, quyển được 
bảo đảm và sử dụng dịch vụ y tế, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe trẻ 
em, chế độ nghỉ việc không lương trong các trường hợp gia đình có việc 
cấp bách, và để ra các dự án mới về bảo vệ môi trường và công trình công 
cộng. Cương lĩnh kêu gọi “một khế ước xã hội mới” — không dựa trên thái 
độ dửng dưng “không làm gì” đến tàn nhẫn của Đảng Cộng hòa, cũng 
không dựa trên lòng tin đã lỗi thời vào các chương trình của chính phủ 
như những phao cứu sinh cho mọi vấn để và cách thứ ba, khác hẳn những 
cách thức cũ — đó là đưa chính phủ trở lại đứng về phe quần chúng nhân 
dân — những người chơi đúng luật chơi. 


ĐỐI THỦ: 

Tống thống George Bush (sinh năm 1924), bang Texas, thuộc Đảng 
Cộng hòa. Sau khi chặn được thách thức chính đến từ đối thủ Patrick 
Buchanan, nhà báo chuyên mục, thuộc phe bảo thủ, Bush tham gia vào 
đại hội của Đảng Cộng hòa ở Houston vào tháng 8/1992, cầm chắc sẽ 
được để cử lại làm ứng cử viên tổng thống, nhưng vẫn đứng sau Clinton 
về số phiếu. Bush được Bộ trưởng Bộ Lao động Lynn Martin đề cử. rong 
bài diễn văn chấp nhận đề cử, Bush đổ lỗi cho Quốc hội Dân chủ đã góp 
phần rất lớn vào tình trạng ốm đau của đất nước, chỉ trích kế hoạch của 


Clinton là “kinh tế học kiểu Elvis [Presley] ” và khẳng định công lao của 
ông trong việc chấm dứt được cuộc Chiến tranh Lạnh. Ông nói: “Các đối 
thủ chính trị của tôi nói tôi dành quá nhiều thời gian cho chính sách ngoại 
giao, cứ như thể là chuyện học sinh từng phải núp dưới gầm bàn trong các 
đợt tập huấn để chuẩn bị chiến tranh hạt nhân chẳng phải là chuyện gì 
quan trọng. Tôi đã nhìn thấy cơ hội để xóa bỏ ác mộng hạt nhân ra khỏi 
những giấc mơ của các em và tôi đã làm được”. Các điểm trọng tâm khác 
trong đại hội Đảng Cộng hòa lần này là sự kiện Buchanan đưa ra một bài 
phát biểu công kích Clinton và vợ ông, liên tục gọi hai người là “Clnton 
- Clinton ”cứ như thể vợ chồng họ là cặp ứng viên tổng thống và phó tổng 
thống, và kết tội phu nhân Clinton đã đi quá xa trong thuyết nữ quyền 
cấp tiến của bà. Buchanan kêu gọi đảng chuẩn bị cho một “cuộc chiến tôn 
giáo... vì tâm hồn người Mỹ”. Dịu dàng hơn nhưng không kém phần 
thủ cựu về giọng điệu là bài phát biểu của Marilyn Quayle, vợ của Phó 
tổng thống Quayle, và trong khi đứng ra bảo vệ giá trị của những người 
phụ nữ nội trợ ở nhà, bà đã xúc phạm đến một số người vì ám chỉ rằng 
họ làm việc không đúng với bản năng cơ bản của phụ nữ. Cương lĩnh của 
Đảng Dân chủ là tận dụng tầm ảnh hưởng của của các nhà bảo thủ không 
khoan nhượng trong việc kêu gọi, ví dụ, đưa vào Hiến pháp luật cấm nạo 
phá thai, thậm chí cấm cả những ngoại lệ đã được Tổng thống Bush chấp 
nhận. Cương lĩnh này cũng phản đối việc tăng thuế do Tổng thống Bush 
ký năm 1990, mặc dù chỉ dừng lại ở việc chỉ trích chính tổng thống đối 
với việc làm đó. Giọng điệu cực kỳ bảo thủ của đại hội này đã làm cho 
nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa khác thấy ái ngại, ví dụ như Thượng nghị 
sĩ John Danforth của bang Missouri đã gọi đường lối này là “một thảm 
họa hoàn toàn và không hề đại diện cho những gì mà George Bush hay 
đảng của ông đã tin tưởng”. 

Ross Perot (sinh năm 1930), bang Texas, ứng cử viên độc lập. Ross 
từng là nhân viên kinh doanh của hãng IBM, và ở đó ông đã hóa phép 
một thương vụ đầu tư trị giá 1.000 đô-Ìa vào việc lập Hệ thống Dữ liệu 
Điện tử năm 1956 trở thành một doanh nghiệp trị giá 2,5 tỷ đô-la vào 
thời điểm ông bán lại cho hãng General Motors vào năm 1984. Bất chấp 


mọi thông lệ, ông nhảy vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng gần như là 
phút chót sau khi có cuộc phỏng vấn với Lary King và “vặn vòi” chiếc bể 
nước chứa đây những bất đồng của công chúng với lối nói dân dã, hơi lỗ 
mãng và tỉnh thần “bất chấp hết”. Tháng 6/1992, trước hai đại hội của 
hai đảng, ông dẫn đầu cả Bush và Clinton với số phiếu bầu cao nhất. Đây 
là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một ứng cử viên độc lập đã vượt 
lên đối thủ do các đảng lớn để cử. Perot không chủ trì một cuộc họp 
nào, xuất hiện rất ít trước công chúng và tránh xa các “phù thủy” chính 
trị, và nếu có xuất hiện thì với bộ mặt của một ứng cử viên do dự nhất 
quả đất, người mà, giống như Macbeth, dường như tin là: “Cơ hội sẽ 
đặt vương miện lên đầu ta mà ta không cần phải làm gì cả”. Nhưng đến 
tháng 7/1992, ông tự động bỏ cuộc và giải thích rằng chiếc ghế ứng cử 
của ông đã không còn cần thiết khi mà vào lúc này Đảng Dân chủ đã hồi 
sinh trở lại đủ để uy hiếp việc tranh cử của Tổng thống Bush, và rằng ông 
không muốn đóng vai trò của kẻ phá hoại khi tước đi của người chiến 
thắng đa số phiếu đại cử tri và đẩy cuộc đua vào thế phải tiếp tục phân 
xử tại Hạ nghị viện. Về sau, ông tuyên bố lý do chính của việc ông bỏ 
cuộc là vì nghe nói vài kẻ mật vụ của Đảng Cộng hòa đã đe dọa bôi nhọ 
con gái ông và phá vỡ đám cưới của cô. Bất kể động cơ là gì, song Perot 
đã trở lại cuộc tranh cử ngày 1/10. Ông chọn James Stockale, chuẩn đô 
đốc đã nghỉ hưu và là cựu tù binh trong Chiến tranh ở Việt Nam làm 
ứng cử viên cho chức phó tổng thống. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1992: 

Đây là một trong những chiến dịch tranh cử khác thường nhất, ít 
phức tạp nhất trong lịch sử hiện đại. Ít phức tạp ở chỗ, mọi bài hùng biện 
hay những vấn để bên lề đều chỉ tập trung vào việc trưng cầu dân ý về 
Tổng thống George Bush và cách ông điều hành nền kinh tế. Nhưng đây 
cũng không phải là một năm bình thường: 

©. Chưa có một vị tổng thống đương nhiệm nào lại may mắn đến mức 


không rơi vào một vụ tai tiếng lớn nào cả. 
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e_ Chưa bao giờ trong lịch sử lại có một ứng cử viên độc lập vượt lên trên 
hai đối thủ của hai Đảng lớn trong cuộc thăm dò ý kiến công chúng. 

e© Kể từ thời cựu lổng thống TIheodore Roosevelt tham gia cuộc đua 
năm 1912 với tư cách ứng cử viên Đảng Tiến bộ Bull Moose đến lúc 
này mới có một ứng cử viên của một đảng thứ ba giành số phiếu phổ 
thông lớn đến như vậy. 

e_ Các ứng cử viên tổng thống đều không chọn các chương trình phỏng 
vấn trên bản tin thông thường, như chương trình “Gặp gỡ Báo giới, 
mà thích chuyển sang các talk show thân mật của Phil Donahue, 
Arsenio Hall và Larry King. 

Ngay khi Ross Perot tham gia ứng cử vào Nhà Trắng, ông vượt lên 
trên cả Tổng thống George Bush và Thống đốc Clinton trong các cuộc 
trưng cầu dân ý. Nhưng khi quyết định dừng cuộc đua vào ngày 16/7, 
chỉ vài giờ trước khi cả nước đang chuẩn bị lắng nghe bài phát biểu chấp 
nhận đề cử tại đại hội Đảng Dân chủ, Perot nhường hết sự ủng hộ của 
dân chúng đối với ông cho vị ứng cử viên của Đảng Dân chủ này. Sau đại 
hội, Clinton lội ngược dòng từ vị trí thứ ba lên vị trí thứ nhất, và củng cố 
vị trí dẫn đầu trong một hành trình vận động bằng xe buýt thành công tại 
khu trung tâm nước Mỹ cùng với Al Gore và hai bà vợ của họ. Cặp ứng cử 
viên tổng thống - phó tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ, thường 
xuyên đi vận động cùng nhau, cùng nhấn mạnh đến “sự thay đối mang 
tính thế hệ” mà họ đem lại cho nước Mỹ. 

Bush phản ứng chậm chạp trước đà thắng thế của Đảng Dân chủ. 
Ông trì hoãn chiến dịch vận động mãi cho đến khi đại hội của Đảng Cộng 
hòa đã kết thúc, và dù không muốn nhưng cũng buộc phải kéo Bộ trưởng 
Ngoại giao James Baker (giám đốc chiến dịch năm 1988 của ông) ra khỏi 
những cuộc đàm phán tính tế về vấn đề Trung Đông để cứu vớt cho chiến 
dịch tranh cử của ông khi mọi việc đã có vẻ muộn. Sử dụng chiến thuật 
phê phán gay gắt đối thủ của bốn năm về trước, Bush công kích Clinton, 
như từng công kích Michael Dukakis là kẻ tự do thái quá, tự do về thuế, tự 
do về chỉ tiêu, một kẻ không yêu nước. Ông tấn công Clinton tội đã trốn 
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nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh, và đặc biệt là việc 
Clinton tham gia các cuộc biểu tình chống cuộc chiến tranh này của Mỹ 
trong thời gian đang là sinh viên tại Anh. Ông cũng gợi ý rằng chuyến đi 
thăm Moscow thời còn trẻ của Clinton là xuất phát từ một động cơ xấu, 
cho dù ông ta đã rút lại cáo buộc này (trong số những cáo buộc khác) vì bị 
phản đối là có hơi hướng của chủ nghĩa McCarthy. Các nhân viên của Bộ 
Ngoại giao đã phanh phui về hồ sơ căn cước của Clinton và mẹ của ông 
Clinton trong một nỗ lực bất thành nhằm xác nhận những đồn thổi rằng . 
Clinton đã có những động thái muốn tử bỏ quốc tịch để trốn tránh nghĩa 
vụ quân sự. (Sau cuộc bầu cử, giám đốc điều tra của Bộ Ngoại giao về vấn 
để này đã kết luận cuộc điểu tra này “có động cơ chính trị”, vi phạm quy 
định của Bộ và được dung dưỡng bởi các quan chức cao cấp Nhà Trắng kể 
cả James Baker). lăng hết tốc lực vì đã vận động muộn, Bush tung loạt đòn 
tấn công vào những điểm bất nhất của Clinton như: giải thích loanh quanh 
với nhiều lý do về việc trốn quân dịch, thái độ nước đôi trong vấn đề chiến 
tranh vùng Vịnh và lập trường khéo léo dựng lên về Hiệp định Thương mại 
Tự do Bắc Mỹ nhằm ủng hộ thương mại tự do trên nguyên tắc đồng thời 
vẫn không đi ngược lại với nghiệp đoàn lao động — và cho đây là một “chuỗi 
lặp của những lừa gạt” được mô tả như là một căn bệnh mới “bệnh Clinton ” 
mà triệu chứng của nó là “yếu đầu gối, đổ mồ hôi lòng bàn tay và lòng ham 
muốn cao tới mức khó tin của việc đối với bất kỳ vấn để gì cũng nói kiểu 
gió chiều nào che chiểu ấy, phụ thuộc vào việc ông ta đang muốn làm hài 
lòng ai”. Nói tóm lại, ông muốn vẽ nên một Clinton không có ý chí, không 
đáng tin cậy và trọng tâm là “không Mỹ chút nào”. Về phía Clinton, với sự 
trợ giúp của một đội “phản ứng nhanh” được vi tính hóa để trả miếng trước 
mỗi lời chỉ trích, kiểu ăn-miếng-trả miếng thường kéo dài vài giờ đồng hổ 
liền, để sao cho cả hai bên đều được phát sóng vào bản tin buổi tối. Trong 
khi Bush tự vỗ ngực cho rằng ông là một Harry Truman, người sẽ chứng tỏ 
rằng các “chuyên gia" kia là sai trong ngày bầu cử, thì Clinton, khi nhắc đến 
tấm bảng nổi tiếng trên bàn của Truman, vạch trần sự đối lập đáng hổ thẹn 
giữa hai vị tổng thống [Truman và Bush]: “Ông ta đổ vấy cho người khác về 
mọi thất bại của ông ta, từ Cục dự trữ Liên bang cho đến Saddam Hussein, 


từ Quốc hội, những người tiêu dùng cho đến báo giới. Ông ta nói là cuộc 
suy thoái đã qua rồi; vậy mà chúng ta chẳng biết điều đấy. Và nếu như nó 
chưa thực sự chấm dứt, đó là vì chúng ta có một vấn để về thái độ. Với Bush 
thì không có chuyện trách nhiệm “dừng” ở nơi ông ta, thậm chí còn không 
có chuyện nó “đi chậm lại” nơi ông ta'. 

Còn về các vấn để cốt lõi, hai ứng cử viên lớn này đại diện cho hai 
triết lý truyền thống khác nhau của hai đảng mà họ đại diện. Bush muốn 
hạn chế vai trò của chính phủ trong việc giải quyết các vấn để quốc gia. 
Clinton — mặc dù có dè dặt hơn so với một số người theo chủ nghĩa tự do 
trong Đảng của ông — thì cho rằng cách duy nhất để tăng trưởng và tạo 
thêm cơ hội là tăng cường thêm sự can thiệp của chính phủ. Khuấy lên làn 
sóng chính trị này còn có ứng cử viên độc lập Ross Perot, người tập trung 
vào tác động ăn mòn của thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia, cả hai vấn đề 
đều “phình lên" trong 12 năm cầm quyền của Đảng Cộng hòa. Perot ưu 
tiên hàng đầu cho việc giảm thâm hụt ngân sách, nhấn mạnh tới việc cần 
thiết phải tăng mạnh thuế đánh vào xăng dầu, thuốc lá và tăng cường các 
lợi ích an ninh xã hội. Bush — đồng ý với những điểm chính trên nhưng 
thể sẽ không bao giờ nâng mức thuế — và nhắc lại lời kêu gọi của ông đối 
với việc cắt giảm thuế lãi vốn là một sự khích lệ đã được chứng minh đối 
với một nền kinh tế đang uể oải. Clinton đưa ra để nghị tăng 2% mức thuế 
đánh vào số người giàu nhất ở Mỹ, và giảm vừa phải mức thuế cho tầng 
lớp trung lưu, và dựa vào sự tăng trưởng nền kinh tế để dần dần khắc phục 


1. Nguyên văn: 7£ ô%e& sops bere, thành ngữ xuất xứ từ giới chơi bài Poker (Việt Nam gọi 
là xì phé) ở Mỹ. Vào thời kỳ khai phá miền Tây nước Mỹ, khi các chàng cao bồi ngồi đánh 
bài xì phé, họ thường dắt trong người một con dao săn lớn, cán làm bằng sừng nai, và dùng 
con dao để đánh dấu xem ai là người đến lượt được chia bài. Sau đó họ chuyển con dao sang 
người bên cạnh. Người Mỹ gọi đó là “To pass the buck” (nai đực). Ngày nay thành ngữ “To 
pass the buck” có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho người khác. Tổng 
thống Harry Iruman, một người rất thích chơi bài xì phé, có đặt trên bàn giấy của ông một 
tấm bảng với hàng chữ “The buck stops here". Qua hàng chữ nổi tiếng này, ông Truman 
muốn nói với dân chúng Mỹ rằng ông sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm về những hành động 
của ông, chứ không đổ lỗi cho ai khác. 
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thâm hụt tài chính. Cả Clinton và Bush đều ủng hộ quyền phủ quyết từng 
phần (line-item) của tổng thống. Clinton kêu gọi các dự án công trình 
công cộng giống như Chính sách kinh tế mới (New Deal) nhằm tạo ra hệ 
thống đường sắt cao tốc, một mạng lưới máy vi tính quốc gia và sửa đổi 
hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia. Clinton đưa ra một bước tiến mới trong 
chương trình bảo hiểm y tế quốc gia thông qua việc cải cách hệ thống hiện 
tại nhằm xóa bỏ quan liêu hai lần, kiểm chế chi cho bảo hiểm mà hiện 
đã vọt quá mức lạm phát và tạo điểu kiện cung ứng dịch vụ bảo hiểm giá 
bình dân cho tất cả mọi người. Bush kêu gọi áp dụng tín dụng thuế để bù 
đắp cho chỉ phí bảo hiểm y tế. Clinton hứa sẽ thay thế chương trình cho 
vay sinh viên hiện khiến sinh viên phải gồng gánh nợ bằng một kế hoạch 
tài trợ học phí đại học cho toàn bộ các sinh viên có năng lực bằng những 
khoản vay sau này hoàn trả bằng tiền mặt tại thời điểm tính thuế hoặc 
bằng dịch vụ lao động công ích. Cả ba ứng cứ viên đều vẽ ra các chương 
trình cắt giảm thâm hụt ngân sách nhà nước. Bush tiếp tục ủng hộ việc 
sửa đối Hiến pháp để cấm nạo phá thai trừ những trường hợp ngoại lệ 
như cưỡng hiếp, loạn luân hay đe dọa cuộc sống của người mẹ. CÏinton và 
Perot đều đi tìm biện pháp giảm tỷ lệ nạo thai, song lại ủng hộ quyền của 
người phụ nữ được lựa chọn nạo thai nhưng căn cứ theo các giới hạn được 
mô tả trong vụ Røe ø2 WZa¿.' Clinton ủng hộ cải cách chương trình phúc 
lợi xã hội, tạo ra các chương trình đào tạo và hướng dẫn cho người hưởng 
nhưng yêu cầu họ phải đi làm trong thời gian hai năm hoặc nếu không 
sẽ không được hưởng phúc lợi này nữa. Clinton thường nhắc nhở “phúc 
lợi” chỉ là “cơ hội thứ hai” chứ không phải là một cách sống. Bush khuyến 
khích các bang thí nghiệm cải cách phúc lợi. Cả ba ứng cử viên đều nhất 
trí phải nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách đặt ra tiêu chuẩn cho các 


1. lrong vụ này, Norma McCorvey (tên trong hồ sơ của tòa là Jane Roe) kiện Henry Wade, 
luật sư quận của hạt Dallas (1951-1987) vì thực thi một luật của bang Texas trong đó cấm 
việc nạo phá thai, trừ khi để cứu tính mạng của người mẹ. Ngày 22/1/1973, Tòa án Tối cao 
Hoa Kỳ ra phán quyết (tỷ lệ phiếu thuận: 7-1) công nhận tính pháp lý của việc nạo phá thai 
căn cứ theo lu chính án số lá của Hiến pháp. 
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chương trình giảng dạy và hình thức kiểm tra, và tạo cho các giáo viên có 
thêm quyển tự trị hơn nữa trong lớp học. Clinton hứa sẽ chú ý nhiều hơn 
đến công tác chuẩn bị tiền tiểu học cho các em, nâng cao sức khỏe cho phụ 
nữ và trẻ em để việc học hành đến với các em được dễ dàng hơn. 

Khi Perot lại lao vào cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống vào ngày 
1/10, ông ta làm rối tung lên một chiến dịch vận động vốn đã không thể 
dự đoán, buộc hai ứng viên chính phải suy đoán hành trình ông ta giành 
được sự tín nhiệm từ những người ủng hộ của ông ta như thế nào. liêu xài 
vượt xa hai đối thủ của mình, nhà tỷ phú này đã mua cả nửa tiếng đồng 
hồ giờ vàng truyền hình để nói về những vấn để trầm trọng nảy sinh trong 
nước. Bài phát biểu của ông lúc đó đơn giản nhưng hiệu quả, có những lúc 
có sức thu hút hơn cả các chương trình đã lên lịch sẵn của các đài truyền 
hình cạnh tranh, kể cả những trận bóng chày quyết định. 

Trong cuộc tranh luận lần thứ nhất vào ngày 11/10, Bush đã không 
dồn được Clinton vào thế bí, cũng không chặn được số phiếu dẫn đầu của 
ông trong lần thăm dò ý kiến công chúng. Khi Bush quay trở lại lên án 
Clinton đã tham gia biểu tình phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam tại 
London, lập tức vị thống đốc quay sang nhắc nhở Bush rằng trước đây ông 
Bush cũng đã có đủ can đảm để nói với Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy 
vào những năm 1950 rằng: “Ngài đã sai khi công kích lòng yêu nước của 
tôi.` Perot có những phát biểu đáng nhớ nhất. Đáp lại những cáo buộc rằng 
thiếu kinh nghiệm trong điều hành chính phủ, Perot trả đũa lại như sau: 
“Vâng, họ cũng có lý của họ. Tôi không hể có kinh nghiệm gì trong việc tạo 
ra món nợ lên tới 4.000 tỷ đô-la.` Trong cuộc tranh luận của các ứng viên 
phó tống thống tổ chức vào ngày 13/10, một Dan Quayle nói nhiều cũng 
dè chừng bớt trước một Al Gore kín đáo. Người cùng ra tranh cử với Perot, 
James Stockdale, thỉnh thoảng trông rất đần đã thú nhận một cách thật thà 
là ông không hiểu biết gì sâu sắc lắm. Kết cấu chương trình cho lần tranh 
luận thứ hai diễn ra vào ngày 15/10 do Clinton để nghị là một cuộc trao 
đối nói chuyện bình thường giữa các ứng cử viên và một cử tọa gồm những 
cử tri (đang lưỡng lự) do một tổ chức trưng cầu dân ý lựa chọn. Chiến lược 
nhắn vào cá nhân của Bush không thành công khi khán giả yêu cầu Bush 


quay trở lại vấn để của cuộc tranh luận. Nỗi bất lực của ông thể hiện rõ khi 
ông không thể hiểu nối một câu hỏi vụng về là tình trạng kinh tế xấu có 
ảnh hưởng đến cá nhân của ông như thế nào. Camera đã bắt được cảnh ông 
Bush liếc nhìn đồng hồ, một cảnh sau đó được chiếu lại trên bản tin nói lên 
sự nôn nóng của vị tổng thống trong lúc diễn ra quá trình tranh cử. Trong 
cuộc tranh luận lần cuối cùng ở East Lansing, bang Michigan ngày 19/10, 
Bush thực hiện tốt hơn, khi nêu những nghi vấn sắc sảo về sự chuẩn bị của 
Clinton cho chức vụ tổng thống, nhưng mọi sự chú ý đã bị chuyển hướng 
trước những tố cáo sâu cay của Derot rằng Bush đã săn sóc Saddam Hussein 
một cách hết sức chu đáo trước khi xảy ra chiến tranh vùng Vịnh và làm rối 
tung lên cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay của Liên bang. 

Kể từ năm 1964 đến giờ, chưa bao giờ báo chí lại ủng hộ ứng cử viên 
Đảng Dân chủ đến như vậy. Tờ /z York Dziÿy News, mà lần cuối cùng 
họ ủng hộ Đảng Dân chủ vào năm 1940 thì lần này đã ủng hộ Clinton. 
Tờ #¿pøs/tøry (Canton, bang Ohio) đã phá vỡ truyền thống 177 năm ủng 
hộ Đảng Cộng hòa cũng để ủng hộ Clinton. Trong khi Bush nhận được 
sự ủng hộ của các tờ báo ở quê hương ông như tờ Jf2s£2? Post, tờ Howston 
C?roz¿cfe, Clinton đã chiếm cảm tình của tờ W2z£ Cøzøzzy (Maine), Cozs¿ 
5/2r, một tờ tuần báo của thị trấn Kennebunkport và tờ 7Ø P#/lljpi2s, 
tờ báo sinh viên của trường học cũ của Bush. Nhưng Clinton đã thất bại 
trong việc thuyết phục tờ 44zÈ24s Dezocrat GŒazeffe (của Little Rock) — tờ 
báo lớn nhất ở bang của ông và là tờ thường xuyên chỉ trích viên thống 
đốc — phá vỡ truyền thống giữ trung tập trong cuộc tranh cử. Các tờ báo 
khác ủng hộ Perot là: Syzzcse Her2l42-Journal, Cedar Rapi⁄¿ (lowa) Gazette 
(Iowa) và Pz/2£epør¿ (Connecticut) os¿. Bush đã nhận được sự ủng hộ của 
240.000 thành viên của Nghiệp đoàn cảnh sát Fraternal Order of Police. 
Nhưng Hiệp hội Súng trường Quốc gia đã rút sự ủng hộ của họ với Bush 
năm này để trả thù việc Bush đã ra lệnh cấm nhập các vũ khí bán tự động. 
Clinton giành được sự ủng hộ của Thống đốc bang Connecticut, Lowell 
\We¡cker và cựu Hạ nghị sĩ John Anderson của bang Illinois, đều là người 
phe Đảng Cộng hòa chuyển thành người độc lập. John P White, kiến trúc 
sư trưởng của chương trình kinh tế của Perot vì phản đối quyết định của 
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Perot quay trở lại cuộc đua nên quay sang ủng hộ Clinton. Sarah Brady, 
vợ của James Brady — người phát ngôn của chính quyền Reagan từng bị 
thương nặng trong vụ ám sát nhắm vào tổng thống — đã lên tiếng ủng 
hộ Clinton vì ông đã ủng hộ dự luật kiểm soát vũ khí của nhà Brady. 
Trong trận chiến giành sự ủng hộ từ các nhân vật nổi tiếng, Clinton giành 
được ủng hộ của Jack Nicholon, Roseanne Arnold, Glenn Close và Robert 
DeNiro; Bush lấy được cảm tình của Frank Sinatra, Charlton Heston, 
Arnold Schwarzenegger và SyÌvester Stallone; Perot giành được ủng hộ của 
Willie Nelson, Katherine Hepburn và Kirstie Allie (hai người sau về sau 
công khai thừa nhận họ đã sai). 

Trong những ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử, Bush dường 
như lại được tiếp thêm sức mạnh bằng kết quả trưng cầu cho thấy ông đang 
thu hẹp khoảng cách với Clinton. Nhưng điều đó quá ít và cũng đã quá 
muộn. Clinton giành được thắng lợi rộng rãi với sự ủng hộ của tất cả các 
tầng lớp khác nhau: tập hợp được liên minh người nghèo và trung lưu của 
New Daeal, người trung bình, người da đen, người Công giáo, người Do 
Thái, người đảng lao động và những người theo quan điểm tự do, người 
già, người trẻ. Ông đã được phần lớn số phiếu ở tất cả các bang, trừ miền 
Nam, nơi Bush vượt ông với số phiếu sát nút. Perot đã giành được số phiếu 
nhiều nhất trong số các ứng cử viên độc lập, chiếm 30% số phiếu bầu, theo 
sát Clinton (38%) và Bush (32%). Bang Maine là nơi Perot thành công nhất 
với 30% số phiếu tại đây. lrên toàn quốc Perot nhận được phiếu chia đều 
từ hai ứng viên kia. Dù Perot không thắng ở bang nào, ông lại giành được 
lượng phiếu phổ thông lớn hơn bất kỳ một ứng viên độc lập nào trong suốt 
80 năm qua. Clinton là đảng viên Dân chủ đầu tiên thắng vào Nhà Trắng 
mà không giành được phiếu đại cử tri của Iexas và là tống thống đầu tiên 
thua trong bầu cử sơ bộ bố nhiệm ứng cử viên ở New Hampshire. 


ĐẮC CỬ TỐNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 3/11/1992: 

Phiếu phổ thông. Clinton (Đảng Dân chủ), 44.908.233 phiếu 
(43%); Bush (Đảng Cộng hòa), 39.102.282 phiếu (37%); Perot (độc lập), 
19.741.048 phiếu (19%). 
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Phiếu đại cử trí. Clinton: 370 phiếu, Bush: 168 phiếu, Perot: 0 phiếu. 

Phiếu theo các bang. Clinton chiếm được đa số phiếu đại cử trí của Đặc 
khu Columbia và 32 bang — Arkansas, California, Colorado, Connecticut, 
Delaware, Georgia, Hawaii, lllinois, lowa, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota Missouri Montana, 
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, 
Oregon, Pennsylvania, Rhode lsland, lennessee, Vermont, Washington, 
Ncst Virginia và Ñisconsin. Bush chiếm phiếu đại cử tri ở 17 bang: Alabama, 
Alaska, Arizona, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Mississippi, Nebraska, 
Bắc Carolina, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, lexas, 
Utah, Virginia và Wyoming. Perot không giành được phiếu đại cử tri nào. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TÁI TRANH CỬ TỔNG 

THỐNG, 1996: 

Clinton tranh cử, dù theo mọi ý đổ và mục đích nào, đều không 
gặp phải sự phản đối nào. Người thách thức bền bỉ và duy nhất của ông 
là Lyndon LaRouche — một chính trị gia phe cực đoan vẫn đang lưỡng lự 
giữa lập trường cực hữu hay cực tả suốt những năm qua. LaRouche, một 
kẻ bịp, từng bị kết tội và bỏ tù vì sử dụng mail giả vào tháng 12/1988. Ông 
ta được thả sau năm năm bị giam và sử dụng các cuộc vận động này như là 
một bệ phóng cho những ý tưởng rời rạc của mình. Ông ta chưa bao giờ 
là một đối thủ nghiêm túc. 

Ở nhiều bang cũng có có các đối thủ địa phương khác, nhưng Clinton 
chiến thắng dễ dàng ở mọi tiểu bang đã có bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên. 
Thật kỳ lạ, công chúng hiện đang phân thân giữa ông Bill Clinton — con 
người với một ông Bill Clinton — chính trị gia. Các cuộc thăm dò ý kiến cho 
thấy công chúng cho rằng tổng thống đang thiếu một bản sắc riêng, nhưng 
họ vẫn nghĩ rằng ông đang làm rất tốt công việc của một tổng thống — quả 
là một sự bất thường chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ. 


ĐỐI THỦ: 
Robert “Bob” Dole, H. Ross Perot. 
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Bob Dole, sinh năm 1923, Đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Kansas. 
Dole là lanh đạo của phe đa số trong Thượng viện. Ông lớn lên tại Russell, 
một thị trấn nhỏ ở Đại Bình nguyên Bắc Mỹ, thuộc vùng Tây Kansas. lrong 
Đại suy thoái, gia đình ông, cũng như nhiều người khác, đều chịu cảnh khó 
khăn thiếu thốn. Ông vẫn đánh giá cao thời điểm khó khăn này bởi vì nhờ đó 
ông biết trân trọng giá trị của lao động. Ông còn là một vận động viên điển 
kinh và một học trò rất được yêu quý ở trường trung học. Năm 1942, Dole 
tham gia quân đội, lên cấp thiếu úy, và chiến đấu ở Italia trong Thế chiến II. 
Dole bị thương nặng và đã phải trải qua chín cuộc phẫu thuật mới phục hồi 
được các chức năng, nhưng những vết thương làm ông bị liệt và không sử 
dụng được cánh tay phải. Ông được tặng Huân chương Purple Heart ( lrái 
tim tím)! hai lần và cả một Huân chương Bronze Star (Sao đồng). Dole học 
luật và lấy bằng của Đại học Washburn ở Iopeka, Kansas. Đầu những năm 
1950, vị anh hùng địa phương của Russell được thuyết phục gia nhập chính 
trường, và ông đã giành được một ghế trong cơ quan lập pháp bang, rồi 
sau đó làm luật sư của hạt. Ông được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 1961 
và phục vụ ở đó cho đến năm 1968. Năm 1968, Dole giành được một ghế 
trong Thượng viện Hoa Kỳ, rồi trở thành chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng 
Cộng hòa vào năm 1971. Ông tham gia tranh cử phó tổng thống trong 
đợt Tổng thống Gerald Ford tranh cử tống thống [nhưng bất thành] vào 
năm 1976. Ông kết hôn với Elizabeth Hanford (người bang Bắc Carolina), 
một lãnh đạo ưu tú của Đảng Cộng hòa. Elizabeth Dole là bộ trưởng Giao 
thông Vận tải dưới thời Tống thống Reagan và bộ trưởng Lao động dưới 
thời Tổng thống Bush. Dole được bầu làm lãnh đạo phe đa số trong Thượng 
viện vào năm 1984, và trở thành lãnh đạo Đảng Cộng hòa phục vụ lâu nhất 
tại Thượng viện cho đến khi ông từ chức vào ngày 11/6/1996 để tranh cử 
vào chức tổng thống Hoa Ky. Ở tuổi 73, Dole là người lớn tuổi nhất trong 
lịch sử Hoa Kỳ chạy đua vào ghế tổng thống. Dole dễ dàng trở thành người 


1. Huân chương quân đội của Hoa Kỳ nhân danh Tổng thống được trao cho những chiến 
sĩ bị thương hoặc thiệt mạng vì sự nghiệp phục vụ quân đội Hoa Kỳ (tính từ sau ngày 
5/4/1917). Đây là huân chương lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng đến nay. 


đại diện Đảng Cộng hòa cho vị trí ứng viên tổng thống vào đầu năm 1994. 
Cựu tướng lĩnh bốn sao Colin Powell từ chối tham gia chạy đua chức tổng 
thống, và những ứng cử viên khác lại không có được sự công nhận về tên 
tuổi hoặc kinh nghiệm như Dole. Các đối thủ của Dole là Lamar Alexander, 
cựu thống đốc bang Tennessee; Steve Forbes, nhà xuất bản và nhà tài phiệt; 
Phil Gramm, một thượng nghị sĩ từ bang Texas; Bob Doman, đại biểu Quốc 
hội, đại diện bang California; Alan Keyes, một chủ talk show theo phe bảo 
thủ; Richard Lugar, một thượng nghị sĩ từ Indiana; và Patrick Buchanan, 
một nhà văn theo phe bảo thủ. 

Buchanan làm tất cả bất ngờ bằng chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ 
tại New Hampshire nhưng mọi sự đều đã rõ ràng rằng Dole sẽ chiến thắng 
tại các cuộc bầu cử sơ bộ. Dole thắng tại bang chủ chốt là Nam Carolina 
vào ngày 2/3/1996, và trong một tháng khác, ông đã giành được đủ phiếu 
đại cử tri để giành được đề cử. Buchanan về thứ hai, và Forbes về thứ ba. 

Dole buộc phải nhặt nhạnh những lời hoa mỹ của các đối thủ để giành 
được sự ủng hộ của những người hậu thuẫn của họ. Sau khi Forbes chủ 
trương một “thuế suất đồng nhất”, Dole để xuất cắt giảm 15% thuế — nghĩa 
là mức thuế suất “còn đồng nhất hơn thế”. Dole cố gắng để công chúng thấy 
ông đang giữ khoảng cách với những người Cộng hòa cấp tiến như Newt 
Gingrich chẳng hạn, nhưng ông cũng không thể tách mình ra khỏi cánh 
hữu của đảng của ông. Dole là một chính trị gia phe ôn hòa, vừa cần lấy lòng 
cử tri phe bảo thủ vừa làm sao để không xa rời phe trung dung. 

Dole chọn Jack Kemp, cựu tiển vệ NFL chơi cho Bills Bufalo và 
một nghị sĩ bảo thủ đến từ New York, làm ứng viên phó tổng thống. Sự 
lựa chọn này có thể chưa phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Trung Mỹ 
nhìn nhận Kemp thuộc phe bảo thủ trong khi Đảng Cộng hòa xem ông 
như một nhân vật tân bảo thủ theo khuôn mẫu của Reagan và Bush. Nói 
cách khác, Kemp là người quá bảo thủ đối với các cử tri trung dung mà lại 
không đủ truyền thống đối với những người bảo thủ. 

H. Ross Peroứ, sinh năm 1930, bang Texas, thuộc Đảng Cải cách. Xem 
thông tin cơ bản ở mục “Đối thủ” trong chiến dịch tranh cử năm 1992. 
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Tận dụng sự nổi tiếng của mình và sự ủng hộ đang gia tăng nhanh chóng 
ở cấp cơ sở về một đảng thứ ba, Perot lần thứ hai tham gia tranh cử trong 
khi những người tổ chức vận động cho ông lập ra Đảng Cải cách mới. Đối 
thủ của Perot trong cuộc đua giành để cử của Đảng là cựu thống đốc bang 
Colorado, Richard “Dick” Lamm — nhưng không phải là một mối đe dọa 
nghiêm trọng đến uy tín Perot. Perot chọn ra ứng cử viên phó tổng thống 
là Pat Choate, một nhà kinh tế, một cựu cố vấn chính sách công cho Llổng 
công ty TR, và là tác giả của nhiều cuốn sách. Tuy nhiên, tên tuổi của 
Choate gần như chưa được công nhận và không gây thêm chút thanh thế 


nào cho việc ứng cử của Perot. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 1996: 

Clinton — đã phủ nhận các lập trường tự do trước đó của chính mình 
— xây dựng chiến dịch vận động xoay xung quanh các vấn để trung dung, và 
thậm chí đối với những vấn đề kinh tế ông còn nghiêng về phe Đảng Cộng 
hòa. Ông chôm chỉa ý tưởng của Dole bằng cách tán thành việc cắt giảm 
thuế — một động thái mà bây giờ ông có thể thực hiện dễ dàng vì trước đó 
ông đã tăng mức thuế lên 250 tỷ đô-Ìa trong dự thảo ngân sách trước đây 
của ông, và doanh thu từ thuế đủ mạnh để bù đắp cho bất kỳ sự chênh nào. 


Những vấn đề này đã trở nên ít quan trọng hơn khi Clinton tiến từ từ 
vào lập trường trung dung, còn Dole, xuất phát rất chắc chắn từ tư tưởng 
trung dung, không thể di chuyển cương lĩnh của mình nhích sang bên phải 
nữa dù là chút ít. Điều đã rõ là điểm khác biệt giữa hai ứng cử viên, lớn nhất 
là khác biệt về phong cách chứ không phải khác biệt về thực chất. Peror thì 
hầu như là vô hình kể từ khi ông bị loại ra khỏi các cuộc tranh luận của hai 
đảng lớn. Ông đã kiện để được quyển tham gia vào các cuộc tranh luận trên 
truyền hình quốc gia nhưng thua kiện. Ngoài ra, một trong những vấn để 
quan trọng nhất của chiến dịch: giảm thâm hụt — bệ phóng đưa Perot trở 
thành tâm điểm của cả nước hồi bốn năm trước đó, nay là một điểm còn 
phải bàn cãi bởi vì biện pháp giảm thâm hụt ngân sách của Clinton.. 

Clinton đưa đến hình ảnh của một thanh niên đẩy sức sống, biết 
hướng tới tương lai. Còn hình ảnh của Dole là hình ảnh của một ông già 
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khát khao quay trở lại một quá khứ điển viên. Trong bài phát biểu chấp 
nhận để cử, Dole nói: “Tuổi tác cũng có cái hay của nó. Hãy để tôi làm 
cây cầu nối tới một nước Mỹ mà chỉ những người không biết mới gọi đó 
là huyền thoại. Hãy để tôi là cây cầu nối trở về với khoảnh thời gian yên 
bình, giàu đức tin và tự tin trong hành động. Và đối với những ai nói rằng 
chưa từng bao giờ như thế, rằng nước Mỹ chưa từng bao giờ tốt hơn bây 
giờ, tôi xin thưa, các anh các chị đã sai rồi, vì tôi biết, vì tôi đã từng có mặt 
ở đó. Và tôi đã nhìn thấy thế. Và tôi vẫn nhớ.” 

rong bài phát biểu chấp nhận để cử của mình, Clinton nói: “Sự lựa 
chọn thực sự ở đây là liệu chúng ta sẽ xây dựng một cây cầu bắc tới tương 
lai hay một cây cầu nối về quá khứ, liệu chúng ta có tin tưởng rằng những 
ngày tốt đẹp nhất vẫn đang đợi ta ở đằng kia hay những ngày tốt đẹp nhất 
đã lùi xa chúng ta mất rồi, liệu chúng ta muốn có một đất nước mà tất cả 
mọi người đều chung lưng đấu cật hay một đất nước mà mạnh ai nấy làm. 
Tối nay hãy để chúng tôi cam kết đứng lên xây dựng cây cầu mà chúng ta 
biết chúng ta phải xây dựng để đi sang được thế kỷ XXI. Chúng ta hãy tin, 
bằng niềm tin của người Mỹ, rằng chúng ta không bỏ lại đằng sau sự vĩ đại 
của chúng ta. Chúng ta sẽ mang nó đi cùng với chúng ta sang thế kỷ mới 
đó, một thế kỷ của những thử thách mới và triển vọng không giới hạn.” 

Clinton, vẫn luôn bị báo chí đối lập khắp nơi chỉ trích là “ÑWillie biến 
báo”. luy nhiên, trước ống kính truyền hình, ông luôn thể hiện rất đạt và 
là một diễn giả đầy nhiệt huyết. Ngược lại, Dole thường bị gọi là “Bob tẻ 
ngắt”. Dole vẫn vững vàng trong các cuộc tranh luận với Clinton, nhưng 
vì cương lĩnh của cả hai người đều không có điểm gì khác biệt trong mắt 
công chúng, Dole rất cần giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận với 
Clinton, song ông đã không làm được điều đó. 


Dole kết tội Clinton quá tự do, nhưng Clinton đã tách mình ra 
khỏi những người theo chủ nghĩa tự do trong đảng của mình và cả những 
người bảo thủ ở nơi khác, và xây dựng được hình ảnh cho mình như một 
vị tổng thống phủ nhận hoàn toàn các nguyên lý chính trị cực đoan. Dole 
thay đổi trọng tâm từ vận động cho các nhóm lợi ích người nghèo hoặc 
các nhóm lợi ích đặc biệt để tập trung vào các vấn đề về tầng lớp trung lưu. 
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Bằng cách làm như vậy, ông đã giúp Đảng Xanh non trẻ dưới sự dẫn dắt 
của Ralph Nader — người giương cao biểu ngữ của chủ nghĩa bảo vệ môi 
trường và các sự nghiệp vì tự do truyền thống. 

Clinton củng cố vững chắc sức hấp dẫn của mình với người dân 
Trung Mỹ đang được chứng kiến một sự bùng nổ kinh tế bằng cách đảm 
bảo với họ rằng ông sẽ bảo vệ những thành quả mà vì chúng họ đã phải 
làm việc cật lực. 

Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử, Clinton tuyên bố: “ Tð/ uốn 
xây dựng một nước Mỹ của thế kỷ XÀI, trong đó tất cả người Mỹ phải chịu 
trácb nhiệm cá nhân đối uới bản thân, gia đình, cộng đồng UàÀ đất nước của 
bọ... Vâng, đã bốn năm nay, để thực biện tin nhìn của chúng ta, chúng ta đã 
theo đuổi một chiến lược bình? dj? mmà sâu sắc: cơ hội cho tất cả, trách nhiệm của 
tất cả, một cộng đồng Mỹ mạn" mẽ, đoàn kết... 

Hãy xem những gì Uuừa xảy ra. Chứng ta có tỷ lệ thÁt nghiệp, lạm phát Uà 
thế chấp nhà đêu thấp nhất trong 28 năm qua. lÌ2y xem những gì đã xảy r4: I0 
triệu Uiệc làm tới, bơn ruột rửa trong số đó là Uiệc làm lương cao. 1Ú triệu người 
lao động được nâng lên mruíc lương bọ xứng đáng được bưởng theo luật lương tối 
thiểu... VỀ ruặt phúc lợi, chứng ta đã phối bợp tới các bang để phát động ruột 
cuộc cácb mạng thâm lặng... Ngày nay số người sống dựa 0ào phúc lợi giằm được 
1,8 triệu so uới cái ngày tôi tuyên thệ nhậm chúc. Chúng ta đang chuyển đặc) 
người dân từ chỗ dựa Uào phúc lợi chuyển sang biết tự làm uiệc... Và lẩn (j#u tiên 
kể tử Nội chiến, thâm bụt đã giằm trong bốn năm liên tiếp, giảm 60% Uà tiến 
tới bằng 0. Chúng ta sẽ làm được điều đó. Chúng ta đang đi trên con đường đúng 
đắn bướng tới thế kỷ XÀÃT. ” 


Dole, trong bài phát biểu chấp nhận để cử của mình, nói: “Z2 øở, 
điêu nào quan trọng bởn? liên bạc bay dan) dự? Như những người chiến 
thắng bốn năm truúc 2 nói: Kinh tếu, thật là uớ Uuẩn. Đất nước của chúng ta 
là như thế đú. Điêu quan trọng là liệu chúng ta sẽ Uẫn có được trí tuệ Uà quyết 
tâm để Äối phó uới nhiêu uấn đồ, trong đó có các Uấn để Uề kinh tế, nbwng chắc 
chắn không phải chỉ giới bạn ở các Uuấn để Ấ. Tất cả mọi thứ bông sin) sôi 
từ sự giàu bay sự nghèo. lôi biết chắc điều đó, Uuà bạn cũng thế. Tất cả mọi thứ 
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sin)D sôi từ Uiệc làm những dì là đúng đắn. Thắng lợi của quốc gia này không 
nằm Ủ sự giàu có Uật chất mà ở lòng can đâm, sự by sinh 0à dan? dự. ” 

Clinton mang đến cho tầng lớp trung lưu Mỹ những số liệu và dữ 
liệu mà họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong cuộc sống hằng ngày, 
trong khi Dole lại nói mơ mơ hồ hồ về danh dự và hy sinh. Hầu hết mọi 
người đều cho rằng họ đã hy sinh đủ rồi và đã đến lúc được hưởng một số 
phần thưởng. 

Kế hoạch thuế của Dole — mà ông đã vạch ra đểề cương cho nó trong 
bài phát biểu chấp nhận đề cử của mình — có sức hấp dẫn rộng lớn. Ông 
nói: “Nó có ngf4 là bạn sẽ có mmột uị tổng thống sẽ thực biện giảm 15% thuế 
trên mmọi Dạng tục cho rn 0i người đóng thuế ở Mỹ. Nó sẽ bao gốm rmột khoản 
tín dụng thuế 200 4ô-la cho mỗi đa trẻ ở các gia đình thu nhập thấp uà tu 
hập trung bình). l1buế cho một gia đ)nh bốn người thụ nhập tổng là 35.000 
đô-l4 sẽ được giằm dị} bơn một nửa — chính xác là 56%. Giảm nhiều, cực 
nhiễu. Nó có ngbĩa là bạn sẽ cú một tổng thống sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ 
— những doanh nghiệp tạo ra phẩn lớn số luyng Uiệc làm mới nhất — bằng cách 
cắt giảm tuế lãi lgi uốn tận 59. Cắt giằm một ma. ” 

Clinton phản công lại để nghị của ông, và nói: “2y đZ tôi nhắc một 
ẩn nữa, mỗi bạng mục cắt gim thuế mà tôi kêu gọi trong tối nay Ẩêu có re 
tiêu, dêu có trách nhiệm, Uà đêu được chỉ trả trong kế boạch cân đối ngân 
sách của tôi. Các bạng mục cắt giằm này sẽ không làm suy yếu nên kinb tế, 
mà sẽ đấy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế của chúng ta. Chứng ta cẩn cắt 
giảm thuế cho các gia đình có con bọc đại bọc, cho các công n bân trở lại giảng 
đường, co các gia đình đang dành dụm để mua một ngôi nhà boặc cho dịch 
Uụ căm sóc sức kbủe lâu dài, uà một khoản tín dụng 200 4ô-Ìa trên mỗi đa 
trẻ cho các gia đình) có thu nhập trung bình đang nuôi con Uà dẩn bỗ trợ với 
Uiệc chăm sóc trẻ UÀ Uới Uiệc các em sẽ làm øì sau giờ bọc. Đó là một chiến lược 
cắt giằm thuế thật sáng suốt: Uì gia đình, U) giáo dục, Uì tăng trưởng kính tế 

Bây giờ, đối thủ của chúng ta đã dưa ra một kế boạch rất Ebác, một bế 
boạch tế rủi ro, trị giá 20 tỷ Äô-la mà sẽ buộc bọ yêu sách đòi cắt giảm thậm 
chí còn nhiêu Đơn đố? Uới kinh phí cho Medicare, Hỗ trợ y tế, giáo dục uà môi 
trường so uúi những gì bọ đã thông qua Uà tôi Äã phủ quyết bồi năm ngoái. ” 
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50% cắt giảm thuế lãi vốn do Dole đề nghị có hơi hướng thiên vị cho 
người giàu sở hữu chứng khoán, và Clinton tiếp tục đặt nghi ngờ về kế hoạch 
của Dole khi cho biết phần lãi thuế cho người giàu sẽ phải đánh đối bằng việc 
người nghèo và trung lưu phải cắt giảm chăm sóc y tế và các chương trình xã 
hội khác mà mọi người ngày nay đều phải phụ thuộc vào đó. 

Về vấn để quốc phòng, Dole thì hăng như diều hâu còn Clinton thì 
cứ vẫn nhẹ nhàng. Dole nói: “W2 øào ngày đẩu tiên của tôi trong Nhà Trắng, 
tôi sẽ Aw4 nước Mỹ bước uào một bàn) trình chấm dhút sự mong man) của 
chúng ta trưóc sự de dọa tấn công bằng tên lửa Uà sẽ xây dựng lại lực lưÿng Uí 
trang của chúng ta. 

Đá là một bàn?) trình mà Tổng thống Clinton đã từ chối thực biện. Vào 
ngày ẩm tiên của tôi trong Nhà Trắng, tôi sẽ cảnh cáo cho những kẻ khủng 
bố thế này: Nếu các người đụng đến dù chỉ một người Mỹ, là các người dj4ng 
dụng đến mọi ngHời Mỹ uà nước Mỹ sẽ truy đuổi các người cho đến tận cùng 
trái đất mới thôi. lúm Lại, dừng dây UÀo tới chúng tôi nếu các ngMỜi cbưA sẵn 
sàng để gánh bậu quả... [ơn na, bài bọc đã nhãn tiên rồi ấấy. Nếu chúng ta 
sẵn sàng bảo Uệ tổ quốc — nếu chúng ta sẵn sàng chiến đấu trong n ĐiỂM cuỘCc 
chiến, nÐfng cuộc chiến lớn bơn, Uà bất kỳ cuộc chiến nào xảy r4 — thì rổi sa 
chúng ta sẽ pbải chiến ít Đơn, chiến ấu nhỏ bơn, rồi tiến tới có lẽ không chiến. 
Chân j luôn luôn là rờw Uậy, UÀ sẽ muôn đời DĐ UẬy, ” 

Clinton đáp lại Dole: “HZ¿ z?ng người bạn Mỹ của tôi, tôi muốn xây 
dựng một cây cẩu bắc tới thế kỷ XXI, trong đó đảm bảo rằng chúng ta Uẫn là 
0bftng quốc gia uới lực ldÿng quốc phòng mạn) nhất trên thế giới, chính sách 
đố! ngoại của chúng ta Uuẫn thúc đấy được các giá trị của cộng đồng người Mỹ 
trong cộng đồng các quốc gia trên thế giới. Cây cẩu của chúng ta bắc tới béØng 
lai pDải bao gôm các cây dŸu bắc tới các quốc gia khác... Chúng ta không thể 
trở thành cảnh sát trưởng của thế giới, nhưng một kbi mà các giá trị của chúng 
t4 UÀ lợi ích của chúng ta đang bị de dọa Uà một khi mà chúng ta có thể tạo 
r4 sự khác biệt, thì chứng ta phải bàn) động uà chúng ta phải dẫn đằểu. Đó là 
„biệm Uụ của chúng ta, 0à chứng ta tốt bơn, mạn) bơn Uà an toàn bơn bởi 0ì 
chúng ta dang làm nhiệm Uụ Ấy ` 
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Với ngoại hình trẻ trung, hình ảnh lồng lộng trên truyền hình, lại 
thêm việc đang nhắm tới việc thu phục tầng lớp trung lưu mới, Clinton 
rõ ràng đang áp đảo Dole, đặc biệt là trong số các cử tri nữ. Dù mắc phải 
một vụ bê bối liên quan đến phát triển gây quỹ bầu cử không đúng cách 
từ các nhà tài trợ nước ngoài có liên quan đến chiến dịch tranh cử của 
mình, Clinton thu phục tuyệt đối “các bà mẹ trung lưu” (Soccer Mom§) 
và tầng lớp trung lưu Irung Mỹ để giành được đa số phiếu. Chàng thanh 
niên “lội ngược dòng” (“Comeback Kid”) lại một lần nữa làm được điều 
đó. Clinton là đảng viên Dân chủ đầu tiên tái đắc cử tổng thống kể từ thời 
Franklin Roosevelt và hai lần được bầu nhưng đều không giành được đa 
số phiếu phổ thông. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ HAI, 5/11/1996: 


Phổ thông đu phzếu: BIll Clinton (Đảng Dân chủ), 47.402.357 phiếu 
(49,2%); Bob Dole (Đảng Cộng hòa), 39.198.755 phiếu (40,7%); Ross 
Perot (Đảng Cải cách), 8.085.402 phiếu (8,4%). 

Phiếu đz¿ cử trí: Bi Clinton, 379 phiếu; Bob Dole, 159 phiếu; Ross 
Perot: 0 phiếu. 

Số phiếu theo bang: BiÌl Clỉnton giành các phiếu đại cử trị của Đặc 
khu Columbia và 31 bang - Arizona, Arkansas, California, Connecticut, 
Delaware, Florida, Hawaii, lHinois, lowa, Kentucky, Louisiana, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michipgan, Minnesota, Missouri, Nevada, 
New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, 
Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Washington, lây 
Virginia, và ÑWisconsin. Bob Dole giành phiếu đại cử tri ở 19 bang - 
Alabama, Alaska, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Mississippi, 
Montana, Nebraska, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, 
Nam Dakota, lexas, Utah, Virginia và ÑWwoming. 


DIÊN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT, 20/1/1993: 
Nên dân chủ của chúng ta không những trở thành khát 0ọng của cả thế 
giới mà còn là động lực thúc đấy sự đổi mới của chính chúng ta. Chẳng có ơì 


sai trái uới nước Mỹ kbi nó không tbể khẮc phục những điều đúng đắn uới bản 
thân mình. VÀ uì 0uậy ngày bôm nay chúng ta cẩu cho kỷ nguyên bế tắc, trôi 
giạt sẽ chấm dit Uà cho một mua đổi mới bắt đïu trên toàn nước MỸ. 

Để thay đối nước Mỹ, chúng ta c?n phải quả cằm. Chúng ta phải làm 
những gì mà các thế bệ trước chưa từng phải làm. Chúng ta phải đu tí ơn 
nữa cho người dân của chúng ta — Uào công Uiệc của bọ Uà tương lai của bọ 
— đồng thời cắt giằm đj khoản nợ kbổng lồ của chúng ta. Chúng ta phải làm 
nbững điêu đó trong một thế giới mà ở Äó chúng ta phải cạnh tranh uới nhau 
để giành l4y từng cở bội. Đây không phải là điêu dễ dàng, nó đòi bởi sự ñy 
sinh. Nhưng chúng ta có thể thực biện được uà thực biện tốt. Chúng ta không 
chọn by sinh chỉ để mà by sinh, mà uì chính lợi ích của chúng ta. Chúng t4 
phải đem diến cho dân tộc của chúng ta những øì mà mỗi gia lình dem tới cho 
co?? cái Ùọ. 

Cha ông chúng ta nhìn nhận bản thân bọ dưới án) sáng của thế bệ tững 
lai. Chúng ta phải không dược kém bọ. Ái 2 từng nhìn Uào đôi ruẮt trẻ thở trước 
kbi nó đ; ngủ sẽ biết thế nào là bậu thế. Hiệu thế là một t)ế giới sắp tới, thế giới 
mà Uì đó chúng ta có những lý tưởng của chúng ta, là thế giới mà ở đó chúng t4 
mượn bành tinh này, 0à là thế giới mà chúng ta phải nhận trách nhiệm UỀ HÓ. 
Chúng ta phải thực biện cái mà nước Mỹ làm dược tốt nhất: tạo r4 nhiễu cơ bội 
cbo rnọi người dân Uà đòi bỏi thêm trách nhiệm từ tất cả mọi người. ` 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI: 

“BAy giờ, là lên thứ ba, một thế kỷ mới mở r4 cbo chúng ta, UàÀ một thời 
điểm nữa để lựa chọn. Chúng ta bắt dâu thế kỷ XÌX tới một sự lựa chọn, mở 
rộng nước ta ra khắp năm châu bốn bể. Chúng ta bắt đâu thế kỷ XX tới một 
sự lựa chọn, để kbai thác cuộc Cách mạng Công nghiệp cho phù bựp tới các 
giá trị của chúng ta Uề doanh ngbiệp tự do, Uề bảo tôn, UÀ Uề đạo đúc lễ nghĩa 
con người. Những lựa chọn như UẬy làm nên mọi sự khác biệt. Vào buổi bình 
minh của thế kỷ XXI, một dân tộc tự do ngày nay phải lựa chụn nào nặn được 
các lực ng của Kỷ nguyên lbông tin Uà xã bội toàn cẩu, để mô r4 nDững 
tiêm năng Uuô bạn của tất cả mọi người chứng ta, Uà, Uâng, để tạo thành một 
liên mình) boàn bảo bởn... 


Và một lần na, chúng ta Äã giải quyết cho thời dại chúng ta một tran 
luận lớn UÊ Uai trò của chính phủ. Hôm nay chúng ta có thể tuyên bố: Chính 
phủ không phải là uấn đề, Uà chính phủ cũng không phải là giải pháp. Chúng 
ta — những '›gMÙi dân Mỹ — chứng ta là giải pháp. Cha ông của chúng ta biểu 
rõ đdiễu đó Uà đã cho chúng ta một nên dân chủ đủ mạnh để trường tổn trong 
nhiễu t)ế kỷ, đủ linh boạt Äể đối mặt uới những thách thức cbung của chúng 
ta Uà thúc 8) những giấc mở chung của chúng ta uới mỗi ngày tới THỦ tr. 

lhời gian thay đối, chính pbủ cũng phải thay đổi. Chúng ta du một 
chính phủ mới cho một thế kỷ tới — đủ kbiêm nhường để không thay cbứng 
ta giải quyết mọi UẤn dể của chúng ta, nhưng đủ mạnh để cung cấp cbo chúng 
ta n?ững công cụ để co chúng ta tự giải quyết các Uấn đê của mình... một 
chính phủ quy mô nhỏ bơn, tổn tại trong khả năng của nó, Uà biết liệ cơm 
Sắp mắm. lu nhiên, kbi có thể Uuùng lên đấu tranh cbo các giá trị 0à lợi ícb 
của chúng ta trên thế giới, Uà kbi có thể trao cho người Mỹ síc mạnh để tạo 
khác biệt thực sự trong cuộc sống bằng ngày của bọ, thì chính pbủ dân phải làm 
nhiễu bơn, chứ không được ít bơn. Nhiệm uụ bàng đu của chính phủ mới của 
cúng t4 là cung cấp cho tất cả người Mỹ một cơ bội — kbông phải một sự đảm 
bảo, mà là một cở bội thực sự — để xÂy dựng cuộc sống tốt Đơn... 

Khi kỷ nguyên mới này tiến đến, chúng ta đã nhìn thấy những nét đại 
cương của nú. 10 năm trước, Internet là dja phận buyển bí của các nhà Uật lý; 
ngày nay, nó là từ điển bÁch khoa toàn thư phổ biến cho hàng triệu triệu bọc 
sinh. CÁc nhà khoa bọc biện đang giải tmã kế boạcb chỉ tiết của cuỘc sống con 
người. CÁc phương pháp chữa trị cho các căn bệnh đáng sợ nhất của chúng ta 
dường nD Äã ở trong tâm tay. Tbế giới không còn bị phân thành bai pbe thù 
độc). 15ay Uào đó, bây giờ chúng ta Äang xây dựng quan bệ uới các quốc gia 
2 từng là kẻ thù của chúng ta. Những sợi dây thương mại Uuà uăn bóa kết nối 
ngày càng bến chặt Ảwa đến cho chúng ta một cơ bội để tăng cường UẬn ray 
uà nâng cao tin) thẩn của ngHời dân trên toàn thế giới. Và lân đJẩ#M tiên trong 
toàn bộ lịch sử của chúng ta, nhiễu người trên bành tỉnh này sống dưới chế độ 
dân chủ nhiều bơn là độc tài... 

Hữi nhân dân, chúng ta bãy cùng xây dựng một nước Mỹ nbư thế, một 
quốc gia không ngừng tiến lên phía trước để thực biện trọn uẹn tiên 'Ăng 


của tất cả các công dân của tình. Thịnh UWfng Uà quyển lực - Đúng thế, bai 
điểu này thật là quan trọng, uà chúng ta phải duy trì chúng. Nhưng chúng ta 
không bao giờ quên: liến bộ lớn nhất chứng ta đã thực biện được, uà cũng là 
tiến bộ lớn nhất chúng ta Uuẫn chưa thực biện được, n*ằm Ủ trái ti con người. 
Xót cho cùng, toàn bộ sự giàu có Uà cả ngàn đội quân cũng cbưa sánh bằng sức 
mạnh Uà giá trị dạo đúc của tỉn) thân (0n! ngHời... 

Mong sao những thế hệ Uới những khuôn mặt chúng ta chưa được thất 
Uuới những cái tên chúng ta có thể không bao giờ biết, nói rằng chúng ta ở đây 
đã dẫn dắt mảnh) đất thân yêu của chúng ta tiến Uào một thế kỷ mới nruôi 
dưỡng Giấc mở Mỹ sống động cbo tất cả các con cháu MP; với lời bứa của Mỹ 
UỀ một liên mình Đoàn Đảo Đơn trử thành biện thực cho mọi công dân MỸ; uới 
noọ? Ù24 tự do cháy bừng của Mỹ lan tủa ra khắp tế giới. ” 


PHÓ TỔỒNG THỐNG: 


Albert Gore, ]r., sinh năm 1948, đại biểu bang Tennessee, giai đoạn 
1993-2000. Sinh ra ở thủ đô Washington D.C.., ông lớn lên trong một gia 
đình có truyền thống chính trị. Cha ông là Albert Gore, Sr., làm việc ở Hạ 
nghị viện giai đoạn 1939-1944, 1945-1953 và Thượng nghị viện giai đoạn 
1953-1971. Khi còn nhỏ, Gore đi học ở Washington, tại đây có trường dành 
riêng cho các cậu con trai, trường nam sinh nối tiếng St. Albans Episcopal 
School for Boys và sống ở khách sạn Fairfax. Đến mùa hè, cậu đi nghỉ tại 
trang trại của gia đình ở Carthage, bang lennessee. Khi còn là sinh viên 
Đại học Harvard, năm 1968 cậu vận động cho Thượng nghị sĩ Eugene 
McCarthy của bang Minnesota, một người phản đối chính sách của Tổng 
thống Lyndon Johnson về cuộc chiến ở Việt Nam. Gore đã tốt nghiệp với 
tiêu để của bài luận văn là: “Ảnh hưởng của truyền hình đến cách hành xử 
của tổng thống, từ năm 1947 đến năm 1969”. Sau khi tốt nghiệp loại ưu 
và nhận bằng khoa học ngành chính trị năm 1969, Gore gác lại nhiệt huyết 
chống đối chiến tranh sang một bên để tham gia vào quân đội, ít ra để một 
phần giúp đỡ cho cha mình, người đứng đầu phản đối cuộc chiến tranh ở 
Việt Nam và lúc đó đang ở trong cuộc chiến tái cử đang trên đà khó nhọc. 
Cha của Gore cuối cùng vẫn thất bại. Sau khi sang Việt Nam làm việc một 
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thời gian với tư cách là phóng viên của một đơn vị công binh, Gore quay trở 
lại học Trường Tôn giáo Vanderbilt một thời gian ngắn. Từ năm 1974 đến 
năm 1976, ông học Trường Luật Vanderbilt. Cũng trong thời gian này, từ 
năm 1973 đến năm 1976, ông làm phóng viên cho tờ s02 lenmnesseam. 
Khi Hạ nghị sĩ Joe Evins về hưu, bỏ trống một ghế trong Hạ nghị viện (chức 
vụ cha Al Gore từng giữ), Gore nhảy vào cuộc dua và thắng cử dễ dàng. 
Khi còn là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ nghị viện, ông nổi danh là 
chuyên gia về kiểm soát vũ khí và nói chung ủng hộ chính sách xây dựng 
quốc phòng từ sớm của chính quyền Reagan. Năm 1984, ông được bầu 
vào Ihượng nghị viện, tại đây ông được xem như một nhà chức sắc về môi 
trường và ông duy trì quan điểm tự do về các vấn để xã hội, và quan điểm 
trung dung hơn đối với các vấn để ngoại giao. Năm 1988, ông ra tranh cử 
chức tống thống nhưng bỏ cuộc nửa chừng khi chiến lược tập trung vào 
các cuộc bầu cử sơ bộ tại miền Nam của ông không giúp tạo đủ đà cho ông 
truyền được thông điệp của mình tới các miền khác trên cả nước. Ông từ 
chối tranh cử chức tổng thống năm 1992 một phần vì con trai nhỏ của ông 
vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ tai nạn xe hơi suýt chết. Gore còn là 
một trong mười thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu thuận cho việc sử 
dụng vũ lực buộc Iraq phải rời khỏi Kuwait. Ông là tác giả cuốn sách bán 
chạy với tựa đề E1? ?n the Balance (Trái đế? trong sự cân bảng) (1991). 
Trong thời gian chuyển đối giữa hai chính quyển Bush và Clinton, Gore là 
nhân vật trung tâm trong việc lựa chọn nội các và giúp tổng thống hoạch 
định chiến lược về môi trường và công nghệ. Vợ của ông, bà Mary Elizabeth 
“Tipper” Aitcheson, có bằng thạc sĩ về tâm lý và là tác giả cuốn 2z PG 
Ki im an X-Ruatcd Society (tạm dịch: Nuôi day trẻ em tuổi xem ph? dân cha 
zý 2u dắt (?Œ) trong một xã hội toàn phim X (cấm trẻ em dưới 18) (1987). 
(Thông tin thêm về Gore, xem: Œ£ør W Busb, Tổng thống thứ bốn 0i ba, 
mục: ÖØ? /2). 


NỘI CÁC: 
Bộ trưởng Ngoại øi20. (1) Ñarren M. Christopher (1925-2011), bang 
California, giai đoạn 1993-1997. Christopher là một người làm việc không 
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mệt mỏi và lặn lội nhiều hành trình nhất (780.000 dặm) trong vai trò đại 
diện cho Hoa Kỳ ở nước ngoài so với bất kỳ bộ trưởng Ngoại giao nào khác 
trong cùng thời gian tương đương. Ông đã tham gia vào các cuộc đàm phán 
về Trung Đông, Bosnia và Haiti. (2) Madeleine Korbel Albripht (sinh năm 
1937), ÑWashington, D. C., thời kỳ 1997-2001. Albrighrt là nữ ngoại trưởng 
đầu tiên của Hoa Kỳ, và trước khi nhận vị trí này, bà từng là đại diện thường 
trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Trong thời kỳ làm ngoại trưởng của 
mình, bà tập trung nhiều nỗ lực cho việc xúc tiến hiệp ước hòa bình ở Trung 
Đông, nhưng đã không đạt được hiệp ước chính thức. 


Bộ trưởng lài¿ cbínD. (1) Lloyd M. Bentsen (1921-2006), bang Texas, 
giai đoạn 1993-1994. Bentsen đóng vai trò chủ đạo trong việc làm giảm 
thâm hụt liên bang và thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ 
(NAFTA) và Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (GATTT). (2) 
Robert E. Rubin, sinh năm1938, bang New York, giai đoạn 1995-1999. 
Rubin là cố vấn kinh tế cho chủ tịch và giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc 
gia trước khi tiếp quản Bộ Tài chính. Ông cầm trịch Bộ Tài chính trong 
một trong những thời kỳ kinh tế phát triển nhất của Hoa Kỳ. (3) Lawrence 
H. Summers, sinh năm 1954, bang Massachusetts, giai đoạn 1999-2001. 
Summers là thứ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Robert Rubin và vẫn tiếp 
tục duy trì các chính sách của mình với thành tựu là tỷ lệ lạm phát thấp 
và tăng trưởng kinh tế ổn định. Summers là bộ trưởng Tài chính đầu tiên 
cầm trịch một ngân khố có dư trong vòng ba mươi năm trở lại đây. 

Bộ trưởng Quốc phòng. (1) Les Aspin, sinh năm 1938, bang Ñfisconsin. 
Aspin phải đối mặt với các vấn để về ngân sách và một trật tự thế giới đảo 
lộn sau sự suy thoái của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Quân đội Mỹ ngày 
càng bị kéo sâu vào các chiến sự ở khu vực với vai trò gìn giữ hòa bình, 
nhằm cố gắng lôi các phe tham chiến ra khỏi cuộc chiến. Khi một sứ mệnh 
nhân đạo của lực lượng Hoa Kỳ tại Somalia thất bại và 18 binh sĩ bị sát 
hại, Aspin xin từ chức vì thất bại này. (2) William J. Perry, sinh năm 1927, 
bang California, giai đoạn 1994-1997. Perry là thứ trưởng Quốc phòng 
dưới thời Aspin và thừa hưởng một Bộ Quốc phòng phải đối mặt với thâm 


hụt ngân sách và đóng cửa một loạt căn cứ. Perry tái cơ cấu chính sách và 
thủ tục mua sắm quân dụng quốc phòng, đơn giản hóa các thủ tục quan 
liêu, và xóa bỏ các thông số kỹ thuật tùy ý. Ông thúc đẩy các chương trình 
Hợp tác vì hòa bình cho phép quân đội của các nước dân chủ Đông Âu 
mới diễn tập với lực lượng NATO và mở đường cho họ vào NATO bất 
chấp sự phản đối ban đầu của Nga. Ông từ chức vì không thể tiếp tục chịu 
được sự căng thẳng của việc gửi quân nhân Hoa Kỳ đi làm các nhiệm vụ 
nguy hiểm đến tính mạng. (3) William Š. “Bill” Cohen, sinh năm 1940, 
bang Maine, thời kỳ 1997-2001. Cohen là đảng viên Cộng hòa duy nhất 
trong nội các của Clinton. Cohen nỗ lực để đòi tăng ngân sách quốc 
phòng và tăng lương cho quân nhân. 

Bộ trưởng Tư pháp. ]anet Reno, sinh năm 1938, bang Florida, giai đoạn 
1993-2001. Reno — bộ trưởng Tư pháp nữ đầu tiên — là chủ để của rất 
nhiều tranh cãi. Các cơ quan thuộc bộ bị buộc tội lạm dụng vũ lực quá 
mức, đặc biệt là trong cuộc tấn công kiểu quân sự vào sào huyệt Branch 
Davidian ở Waco, lexas; cuộc bao vây tại Ruby Ridge, bang Idaho, trong đó 
một người phụ nữ đang bế con nhỏ bị bắn chết bởi một tay bắn tỉa FB]; và 
trong cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng đối với Elian Gonzalez ở Miami, 
Florida. Dưới thời của bà, FBI giải quyết các vụ giết người hàng loạt của Ted 
Kaczynski kéo dài hàng thập niên, bắt và kết án nhiều kẻ khủng bố, trong 
đó có thủ phạm gây ra loạt vụ đánh bom tòa nhà liên bang Oklahoma City 
và Trung tâm Thương mại Thế giới, cũng như ngăn chặn kịp thời những âm 
mưu đánh bom trước khi chúng kịp gây thương vong. 

Bộ trưởng Nội vụ. Bruce Babbitt, sinh năm 1938, bang Arizona, giai 
đoạn 1993-2001. Babbitt có lẽ là bộ trưởng Nội vụ có ảnh hưởng nhất 
trong lịch sử Hoa Kỳ. Đến cuối nhiệm kỳ của mình, ông đã thuyết phục 
được Clinton duy trì nhiều khu vực hoang dã hơn so với bất kỳ chính 
quyền nào khác từ thời Theodore Roosevelt. Ông đi tiên phong trong việc 
phá bỏ một số con đập nhằm khôi phục sự toàn vẹn môi trường cho các 
hệ thống sông và sử dụng các kỹ thuật đốt rừng có kiểm soát để ngăn chặn 
các sự cố cháy rừng lớn. lrong nhiệm kỳ của ông, một số loài nguy cấp đã 
xuất hiện trở lại, bao gồm cả sói xám, đại bàng hói và chim cắt lớn. Tuy 


nhiên, Babbitt không được lòng dân ở các bang miền Tây vì tại đó người 
ta xem các lệnh hạn chế của ông đối với việc tư nhân sử dụng đất liên bang 
và sử dụng đất liên bang nhằm mục đích thương mại là một mối đe dọa 
cho các nền kinh tế địa phương. 

Bộ trưởng Nông ng?iệp. (1) Mike Espy, sinh năm 1953, bang 
Mississippi, thời kỳ 1993-1994. Espy, bộ trưởng Nông nghiệp da đen đầu 
tiên, được ghi nhận công lao với việc cơ cấu lại Bộ Nông nghiệp và đàm 
phán các hiệp ước thương mại nhằm mở rộng thị trường nước ngoài cho 
các nông sản của Mỹ. Espy từ chức giữa những cáo buộc về hối lộ và tham 
nhũng, nhưng chưa bao giờ bị kết án về bất kỳ cáo buộc nào trong số đó. 
(2) Dan Gilickman, sinh năm 1944, bang Kansas, giai đoạn 1995-2001. 
Glickman thừa kế một vị trí chẳng ai ghen tị, trong đó ông đã phải dẫn 
dắt nông dân Mỹ trên các thị trường mặt hàng gia cẩm và xuất khẩu. Ông 
đã giúp thiếp lập hệ thống báo cáo giá bắt buộc trong ngành chăn nuôi và 
khuyến khích nông dân đa dạng hóa cây trồng để bán cho các thị trường 
mới. Chính quyển của ông thiết lập các tiêu chuẩn về dán nhãn cho sản 
phẩm hữu cơ và việc giám sát các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen. 

Bộ trưởng 1bương mại. (1) Ronald H. Brown, 1941-1996, New York, 
giai đoạn 1993-1996. Brown là bộ trưởng Thương mại da đen đầu tiên và 
là cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC). Ông đàm phán 
các giao dịch thương mại với Trung Quốc và các nước châu Á khác. Ông 
thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trên đường đi công cán thương mại 
tới Bosnia. lại thời điểm ông qua đời, ông đang bị điều tra bởi một nhà 
tư vấn độc lập và ông chết trong những tình huống đáng ngờ. (2) Mickey 
Kantor, sinh năm 1939, bang California, giai đoạn 1996-1997. Kantor 
chưa từng bao giờ thực sự muốn vị trí bộ trưởng lhương mại và chỉ thế 
chỗ cho Brown sau cái chết của ông. Ông là nhà thương thuyết giỏi và đã 
xúc tác cho một thỏa thuận thương mại với Bosnia, nhưng tính cách thô 
lỗ của ông không phù hợp với một vị trí cấp cao. Sau đó ông trở thành 
một trong những luật sư riêng của Clinton. (3) William Daley, sinh năm 
1248, bang lHinois, giai đoạn 1997-2001. Daley là con nhà nòi của dòng 
họ Daley thống lĩnh chính trường Chicago và là em trai của Thị trưởng 
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Chicago Richard M. Daley. Ông đã giúp mang về Hiệp định Thương mại 
Tự do Bắc Mỹ trước khi được bố nhiệm vào Bộ Thương mại và khi nhậm 
chức bộ trưởng Thương mại, ông xúc tiến việc bình thường hóa quan hệ 
thương mại vĩnh viễn với Irung Quốc. 

Bộ trưởng Lao động. (1) Robert B. Reich, sinh năm 1946, bang 
Massachusetts, giai đoạn 1993-1997. Reich đã giúp thực hiện một số khoản 
chủ chốt trong bộ luật: Đạo luật cơ hội học đường-đến-việc làm (School- 
to-Work Opportunities Act) giúp chuẩn bị cho người trẻ cơ hội học cao 
hơn và cơ hội việc làm kỹ năng cao, thu nhập cao; Đạo luật bảo vệ hưu trí 
(Retirement Protection Act) bảo vệ hàng triệu người Mỹ thuộc các chương 
trình hưu trí thiếu kinh phí; và Đạo luật nghỉ việc vì gia đình và vì sức khỏe 
(Family and Medical Leave Act), trong đó cho phép người lao động hưởng 
12 tuần nghỉ phép không lương vì lý do sức khỏe. (2) Alexis Herman, sinh 
năm 1947, bang Alabama, giai đoạn 1997-2001. Herman đóng góp thành 
công vào việc chấm dứt cuộc đình công của Công đoàn leamsters chống lại 
Tập đoàn dịch vụ Bưu chính United Parcel Service (UPS) thông qua việc 
đưa cả hai bên lên bàn đàm phán. Sự chấm dứt của cuộc đình công có ý 
nghĩa rất to lớn đối với các nhà bán lẻ Internet và các nhà bán lẻ theo đơn 
đặt hàng qua bưu điện vì các đối tượng này phụ thuộc rất nặng nể vào dịch 
vụ giao hàng, và cũng làm giảm bớt gánh nặng quá tải của Bưu điện Hoa Kỳ. 

Bộ trưởng Y tế uà Dịch uụ Nhân sim. Donna E. Shalala, sinh năm 
1941, bang Wisconsin, giai đoạn 1993-2001. Shalala là bộ trưởng tại vị 
lâu nhất của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong lịch sử Hoa Kỳ. Bà chỉ 
đạo quá trình cải cách phúc lợi; triển khai bảo hiểm y tế cho khoảng 2,5 
triệu trẻ em thông qua các Chương trình Bảo hiểm Y tế trẻ em (CHIP); 
nâng tỷ lệ tiêm chủng trẻ em lên mức cao nhất trong lịch sử; chỉ đạo cuộc 
chiến chống lại việc người trẻ sử dụng thuốc lá; tạo ra các sáng kiến quốc 
gia chống ung thư vú, bất bình đẳng y tế giữa chủng tộc và dân tộc và bạo 
lực đối với phụ nữ; và vận động rầm rộ cho việc mở rộng cơ hội tiếp cận 
các liệu pháp cũng như áp dụng các liệu pháp tốt hơn để điểu trị AIDS. 

Bộ trưởng nhà ở Uuà phát triển đô tÿ. (1) Henry G. Cisneros, sinh năm 
1947, bang Texas, giai đoạn 1993-1997. Cisneros nói dối với các cơ quan 
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FBI trong quá trình ông thực hiện điều tra nguồn gốc các khoản thù lao 
của người tình của ông. Ông từ chức và sau đó đã bị khép vào một tội nhẹ 
trong vụ việc và được Clinton ban lệnh ân xá của tổng thống. Sau khi từ 
chức, ông trở thành chủ tịch của Ủnivision, một mạng truyền hình tiếng 
Tây Ban Nha. (2) Andrew M. Cuomo, sinh năm 1957, bang New York, 
giai đoạn 1997-2001. Cuomo, con trai của Ihống đốc New York Mario 
Cuomo, làm rung chuyển Bộ Nhà ở với Kế hoạch Cải cách Quản lý của 
mình, theo đó tạo ra một lrung tâm Thực thi do một cơ quan FBI lãnh 
đạo nhằm trấn áp các hành động gian lận và tham nhũng trong Bộ. Ông 
cũng bắc cầu cho một thỏa thuận với Smith &c esson, nhà sản xuất súng 
ngắn lớn nhất ở Mỹ, nhằm thực hiện các thiết kế súng an toàn hơn và thay 
đổi quy trình phân phối để sao cho súng cầm tay không rơi vào tay trẻ em. 

Bộ trưởng giao thông. (1) Federico E. Dena, sinh năm 1947, bang 
Colorado, giai đoạn 1993-1997. Pena thu hẹp lại nhân sự Bộ Giao thông 
và thắt chặt các tiêu chuẩn an toàn đối với các hãng hàng không nhỏ. luy 
nhiên, ông bị chỉ trích nặng nể khi bảo vệ Hãng Hàng không ValuJet sau 
vụ đâm rơi máy bay ở Florida làm thiệt mạng 110 người, và sau đó hãng 
này bị phát hiện có lịch sử bảo dưỡng và an toàn bay rất kém. Pena từ chức 
sau vụ việc nhưng sau được Tổng thống Clinton thuyết phục để nhận vị 
trí bộ trưởng Năng lượng. (2) Rodney E. Slater (sinh năm 1955), bang 
Arkansas, thời kỳ 1997-2001. SÏater tập trung nỗ lực cải tổ cơ sở hạ tầng 
của Mỹ, phụ trách một nỗ lực xây cầu-đường đầy tham vọng. Ông dàn xếp 
một thỏa thuận nhằm tránh cuộc đình công ở Hãng Đường sắt Amtrak 
và góp phần cải thiện an toàn đường sắt. Ông cũng đã đàm phán các thỏa 
thuận ký kết cho các hãng hàng không Mỹ hoạt động tại 14 quốc gia mới. 

Bộ trưởng Năng lượng. (1) Hazel R. O Leary, sinh năm 1937, bang 
Minnesota, giai đoạn 1993-1997. OLeary chủ trì việc giải mã các tài liệu 
liên quan đến các thí nghiệm y học hạt nhân được thực hiện trên các 
công dân Mỹ. Bà thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả, không phổ 
biến hạt nhân và quản lý chất thải. (2) Federico E. Pena, sinh năm 1947, 
bang Colorado, giai đoạn 1997-1998. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của Pena tại 
Bộ Năng lượng không bị cân trở bởi bất kỳ tranh cãi nào. Ông được cả 


các nhà môi trường lẫn lãnh đạo doanh nghiệp ca ngợi về những nỗ lực 
của ông trong việc bảo tổn năng lượng. Ông cũng hoạt động rất tích cực 
trong việc bảo đảm rằng các thành phần hạt nhân được sử dụng trong sản 
xuất năng lượng ở nước ngoài được bảo vệ an toàn để người không phận 
sự sẽ không nắm được các thành phần phục vụ cho chế tạo bom. (3) Bill 
Richardson, sinh năm 1947, bang New Mexico, giai đoạn 1998-2001. 
Richardson đóng góp vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính và 
tăng hiệu quả làm việc của Bộ. Ông đàm phán các thỏa thuận với các nước 
thuộc Liên Xô cũ về việc không phổ biến vật liệu hạt nhân và tạo việc làm 
cho các nhà khoa học hạt nhân, nhằm mục đích ngăn chặn các nước thù 
địch với Hoa Kỳ sử dụng các vật liệu này. Ông cũng cố 5 gắng phát triển các 
nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt trong nước. 


Độ trưởng Giáo đục. Richard Ñ. Riley, sinh năm 1933, bang Nam 
Carolina, giai đoạn 1993-2001. Riley đã đóng góp vào việc xây dựng 
Chương trình Gia đình phối hợp tham gia vào Giáo dục (Partnership for 
Family Involvement in Education), tập hợp tới hơn 4.000 nhóm. Riley 
cũng giúp đạt được phán quyết lịch sử của Ủy ban Truyền thông Liên 
bang (E.C.) về việc cung cấp cho các trường học và thư viện chiết khấu 
giảm giá sâu cho việc truy cập Internet và các dịch vụ viễn thông. 

Bộ trưởng Cựu chiến bínÙ. (1) Jesse Brown, 1944-2002, bang Tllinois, 
giai đoạn 1993-1997. Dưới sự lãnh đạo của Brown, Bộ Cựu chiến binh 
mở rộng lợi ích cho các cựu chiến binh từng là tù nhân chiến tranh, bị 
phơi nhiễm chất độc da cam, bức xạ hoặc khí mù tạt, và tăng cường dịch 
vụ điểu trị cho những người bị rối loạn stress sau sang chấn. Brown cũng 
chỉ đạo Bộ này thực hiện sáng kiến nghiên cứu tích cực để xác định nguyên 
nhân gây ra các bệnh ở các cựu chiến binh chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư. 
(2) logo D. West, Jr., sinh năm 1942, Washington, D. C., giai đoạn 1998- 
2001. West là bộ trưởng Lục quân và từng có bốn tháng làm quyển bộ 
trưởng Bộ Cựu chiến binh trước khi vị trí này được bổ nhiệm chính thức 
vào ngày 5/5/1998. West là trung tâm của một cuộc tranh luận, trong đó 
ông bác bỏ các cáo buộc về việc ông cấp cho nhà tài trợ lớn của Đảng Dân 
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chủ các phần đất mai táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, khu vực 


an táng của quân đội. 


HOẠT ĐỘNG CỬA CHÍNH QUYỀN: 1993-20/1/2001. 


Clinton ra tranh cử với tư cách “Đảng viên Dân chủ mới,” cấp tiến, 
nhưng thực dụng. Tuy nhiên, trong hai năm đầu tiên tại Nhà Trắng, ông 
lại vận dụng trở lại chương trình nghị sự theo tư tưởng tự do như các đời 
tổng thống Dân chủ trước vẫn dùng. Điều này là một cái gì đó không 
được lòng công chúng Mỹ vốn đã quen với chủ nghĩa tân bảo thủ ôn hòa 
trong các triểu đại của Reagan-Bush. 

Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, Bill Clinton đã cho hủy 
bỏ cái gọi là “quy tắc khóa miệng” áp dụng cho các cơ sở y tế do liên bang 
tài trợ, theo đó các cơ sở bị cấm hé lộ các thông tin về nạo phá thai. Ông 
cũng bãi bỏ lệnh cấm nạo phá thai tại các bệnh viện quân sự hải ngoại và 
lệnh cấm nghiên cứu các mô bào thai. Ý định cho phép người đồng tính 
gia nhập quân đội cũng gây ra những phản ứng và chỉ trích, vì vậy ông 
thỏa hiệp bằng cách yêu cầu các nhà tuyển quân không được hỏi về sở 
thích tình dục cũng như các tân binh không được trả lời - một thỏa hiệp 
mà cả hai bên không bên nào thích. 

Những động thái này của Clinton ngay trong những ngày đầu nhiệm 
chức đã chọc tức những người phe bảo thủ. Nhưng mục tiêu của vị tân 
tổng thống không phải để lấy lòng phe bảo thủ. Ông lại còn thổi bùng 
thêm cơn giận dữ của họ khi ký Dự luật Brady. Đây là một luật kiểm soát 
súng, quy định bắt buộc phải kiểm tra lai lịch súng và thời gian chờ bắt 
buộc đối với người muốn mua súng. 

Sau đó, ông ký Đạo luật nghỉ làm vì lý do gia đình và lý do sức khỏe 
bảo vệ cho người lao động xin nghỉ phép với lý do mang thai hoặc bị bệnh 
tật. Luật này nhận được sự ủng hộ trên diện rộng nhưng bộ đôi luật này 
vẫn gây đối kháng với những chủ sở hữu súng và một số nhà doanh nghiệp. 

Ông cắt cử vợ ông, bà Hillary Rodham Clinton, phụ trách một lực 
lượng chuyên trách có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cải cách hệ thống bảo 
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hiểm-y tế quốc gia. Việc này chính là lời hứa hẹn cải tổ lớn trong chiến dịch 
vận động tranh cử của ông. Kế hoạch này khi cuối cùng được trình lên đã 
bị cả phe Dân chủ lẫn Cộng hòa chỉ trích và bị bác bỏ lập tức tại Quốc hội. 

Tổng thống Clinton đạt được một ngân sách được Quốc hội (nơi 
đảng viên Dân chủ chiếm ưu thể) thông qua với tỷ lệ phiếu suýt soát, 
trong đó có một gói giảm thâm hụt đã có tác dụng có lợi cho nền kinh tế 
mặc dù nó đã làm tăng thuế lên mức cao chưa từng thấy, 240-280 tỷ đô- 
la. Tuy nhiên, hai trong số những lời hứa trong chiến dịch tranh cử tổng 
thống của ông vẫn chưa được thực hiện: cải cách phúc lợi và cắt giảm thuế 
cho tầng lớp trung lưu. 

Tại thời điểm này, các cáo buộc về sự dính liu của Clinton tới các 
giao kèo gian lận trong sự phá sản của Hiệp hội Tiết kiệm và Cho vay 
Madison và vụ bê bối bất động sản sông WÑVhitewater bắt đầu nổi lên, cả vụ 
bê bối liên quan đến việc sa thải các nhân viên Công ty du lịch Nhà Trắng 
(được xem như là một động cơ trả thù đối với khối nhân viên của chính 
quyển Cộng Hòa trước đó). Gia đình Clinton không nộp tờ khai thuế hợp 
thức dẫn đến việc họ phải nộp gần 15.000 đô-Ìa tiển truy thu thuế. 

Quốc hội chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra về sự dính 
líu của gia đình Clinton trong vụ bê bối ÑVhitewater. Cả ông và bà Clinton 
đều được triệu tập và buộc phải ra điểu trần trước công tố viên. Đối tác của 
gia đình Clinton trong thương vụ Whitewater, James và Susan McDousal, 
sau đó đã bị kết tội gian lận ngân hàng và tội thông đồng. 

Ngày 26/2/1993, tại thành phố New York, một quả bom phát nổ tại 
Trung tâm Thương mại Thế giới - một trong những tòa nhà văn phòng 
lớn nhất thế giới. Sáu người thiệt mạng và hơn một ngàn người bị thương, 
chủ yếu là do hít phải khói bom. Vụ đánh bom là tác phẩm của một nhóm 
khủng bố Trung Đông. Nếu kế hoạch đánh bom trôi chảy theo như kế 
hoạch, nó đã sát hại hàng ngàn mạng người. May mắn thay, vụ nổ không 
quá mạnh đến mức lật tung từng tòa tháp. 

Phản ứng của công chúng sau sự kiện làm dấy lên những lời kêu 
gọi từ khắp nơi về các đạo luật chống khủng bố cứng rắn hơn. Những kẻ 


khủng bố đã bị bắt và bị kết án 240 năm tù giam không được tạm tha. 
Nhiều người đòi áp dụng các hình phạt tử hình trong các trường hợp này. 

Ngày 19/4/1993, một cuộc bao vây của chính phủ kết hợp giữa FBI- 
BATTF (Cục (kiểm soát) Rượu, Thuốc lá, Vũ khi và Chất nổ) tại sào huyệt 
Branch Davidian ở Waco, Texas đã hoàn toàn thất bại khi việc sử dụng vũ 
lực được cho phép và dẫn đến cái chết của 76 người. Nhiều trong số người 
tử nạn là trẻ em. Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno xin từ chức sau vụ khủng 
bố nhưng Clinton đã từ chối. 


Ngày 18/6, Clinton được cắt tóc trên Air Force One (Không lực số 1), 
khiến phải đóng cửa hai đường băng tại sân bay quốc tế Los Angeles trong 
suốt một giờ liền. Điều này lại làm dấy lên một cơn bão chỉ trích mới. Sự 
việc này được những người thích đùa gọi trại đi thành “Hairforce One". 

Ngày 20/7, Vincent Foster, cố vấn cao nhất của Nhà Trắng, qua đời. 
Cái chết của ông đã được tuyên bố là một vụ tự tử nhưng xung quanh 
cái chết này có nhiều tình huống kỳ lạ. Foster, một người bạn tốt của bà 
Hillary Clinton, có liên quan đến vụ Whitewater. Các chuyên gia tự xưng 
khẳng định các bằng chứng cho thấy Foster đã chết ở nơi khác sau đó xác 
mới được tống tháo ra công viên. 

Ngày 30/9, Bill Clinton ký một dự luật viện trợ cho Liên Xô 2,5 tỷ 
đô-la. Mặc dù dự luật này được sự hậu thuẫn rộng rãi tại Điện Capitol 
Hill, nhiều người vẫn nghi ngờ về việc tặng quà cho cựu thù. 

Tháng 10/1993, một sứ mệnh được cho là nhân đạo tại Somalia đã 
kết thúc, với 18 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng và 78 người bị thương trong 
một cuộc tấn công mai phục. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phớt lờ yêu cầu điều 
phái thêm xe bọc thép và trực thăng Diều hâu đen để tăng cường an ninh 
cho khu vực. Công chúng giận dữ khi xem những hình ảnh của một lính 
Mỹ đã chết bị người Somalia kéo lê qua các đường phố và bắt đầu hoài 
nghi về vấn đề Hoa Kỳ cho quân đội đóng ở nước ngoài trong những 
vai trò bấp bênh, chưa được xác định. Tháng 12/1993, Bộ trưởng Quốc 
phòng Les Aspin từ chức vì sự thất bại của Hoa Kỳ [trong vụ Black Hawl 
Down (Diều hâu gãy cánh)]. Cũng trong tháng 12, Clinton ký Đạo luật 


Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), loại bỏ các rào cản thương mại giữa 
Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Clinton và Gore đã vận động hành lang rất 
nhiều cho dự luật này, và khiến nhiều người thuộc phe Dân chủ vốn ủng 
hộ họ, đặc biệt là công đoàn viên thương mại, nay lại lánh xa họ. 

Tháng 5/1994, Paula Jones, một cựu nhân viên trong chính quyển 
bang Arkansas, đã đệ đơn kiện tổng thống với cáo buộc quấy rối tình dục. 
Tháng 8/1994, hai nhân viên của Clinton trong Bộ Tài chính đã bị buộc 
phải từ chức vì những biểu hiện không thỏa đáng trong việc lạm quyển 
liên quan đến vụ bê bối ngày càng trở nên phức tạp, Whitewater, và Bộ 
trưởng Tư pháp Reno yêu cầu một luật sư độc lập vào điều tra vụ việc Bộ 
trưởng Nông nghiệp Mike Espy nhận các ân huệ từ các công ty trực thuộc 
Bộ của ông. 

Các vụ bê bối bung bét ra như nấm và các cố vấn chính trị cảnh báo 
các ứng cử viên Đảng Dân hãy tránh xa Clinton trong cuộc bầu cử sắp tới. 
Vào ngày 20/9/1994, Các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ cử 20.000 binh sĩ 
Mỹ đến Haiti để lập lại tổng thống của dân bầu, Jean-Bertrand Aristide. 
Một nỗ lực trước đó vào tháng 10/1993 cũng nhằm vào mục đích này đã 
thất bại khi người dân Haiti đã phản đối sự đổ bộ của quân đội Mỹ. Còn 
lần này, Clinton biệt phái một đội quân lớn hơn và chính quyền quân sự 
Haiti junta) phải thoái lui và lập lại Aristide làm tổng thống. Tuy nhiên, 
vụ thất bại tại Somalia đã khiến công luận lo lắng về tương lai của quân 
đội Mỹ ở Haiti, và Clinton đã bị chỉ trích trên báo chí vì hành động này. 

Như thể chẳng còn gì có thể tổi tệ hơn được nữa, vào cuối tháng 
2/1994, Bộ Tư pháp thông báo một cuộc điều tra đối với Bộ trưởng Nhà ở 
và Phát triển Đô thị Henry Cisneros. Tháng 10, Mike Espy từ chức. Lúc này 
khi cuộc bầu cử năm 1994 đang đến gần, sự tín nhiệm của Clinton nghiễm 
nhiên là đang thấp, và Đảng Cộng hòa tranh thủ dịp này giành đa số phiếu 
tại cả hai nghị viện, lần đầu tiên trong bốn mươi năm. Họ giành được 52 
ghế trong Hạ viện và 8 ghế trong Thượng viện. Không một đảng viên Cộng 
hòa đương nhiệm rào bị mất ghế tại Thượng viện cũng như Hạ viện. Đến 
thời điểm các cuộ€ tổng tuyển cử tổng thống của năm 1996, đã có hơn 200 
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viên chức của Đảng Dân chủ, trong đó có hai thượng nghị sĩ và sáu dân 
biểu, bỏ Đảng Dân chủ để sang Đảng Cộng hòa. 

Ngay sau đợt bầu cử, Nhà Trắng yêu cầu FBI giao cho mình hàng 
trăm hồ sơ của nhân viên Đảng Cộng hòa vẫn đang làm việc cho chính 
phủ. Sau đó là một vụ bê bối nổ ra về việc sử dụng sai mục đích các tập 
hổ sơ này. 

Một chức danh khác do Clinton bố nhiệm, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ 
Joycelyn Elders, chịu sự tấn công từ nhiều phía đối với việc bà ủng hộ chủ 
trương dạy trẻ em về thủ dâm trong các giờ học giáo dục giới tính. Lống 
thống không dành sự ủng hộ cho bà và cách ly khỏi cuộc tranh luận. Bà 
xin từ chức. 

Ngày 19/4/1995, một quả bom lớn phát nổ ngay trước tòa nhà liên 
bang tại thành phố Oklahoma làm chết 169 người và bị thương 500 người 
khác, gồm nhiều trẻ em trong đó. Ban đầu người ta nghỉ vụ này là do tội 
phạm người nước ngoài gây ra, nhưng khi bắt được thì thấy thủ phạm chính 
là những người Mỹ cấp tiến chống chính phủ — họ tin rằng họ đang báo thù 
cho vụ thảm sát Branch Davidian do các cơ quan chính phủ gây ra. 

Clinton lấy lại phần nào sự tôn trọng của công chúng nhờ cách ông xử 
lý vụ tấn công khủng bố và thông qua nhanh chóng gói ngân sách cho chống 
tội phạm khủng bố: Đạo luật Tử hình và Chống khủng bố (Anti-terrorism 
and Efective Death Penalty Act). Đạo luật này mở rộng phạm vi thẩm 
quyền của liên bang, cho phép liên bang truy tố hành vi khủng bố, trục xuất 
tội phạm nước ngoài và rút ngắn quá trình kháng cáo. Clinton cũng đã nỗ 
lực vận động để thông qua được dự luật phủ quyết từng phần nhưng sau đó 
dự luật này bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên là vi hiến. 

Trước phản ứng dữ dội của công luận đối với chiến thắng của Đảng 
Cộng hòa trong các cuộc thăm dò năm 1994, Clinton rút lại một số lập 
trường theo quan điểm tự do của ông. luy nhiên, khi những người cấp 
tiến áp dụng các biện pháp cắt giảm ngân sách quyết liệt cũng như cắt giảm 
trong bộ máy chính phủ, Clinton phủ quyết các để xuất của họ. Điều này 
dẫn đến tình thế bế tắc về ngân sách, theo đó Quốc hội cố gắng ép Clinton 
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phải chấp nhận dự thảo ngân sách của họ, trong đó bao gồm một Dự luật 
ngân sách cân bằng, và Clinton cương quyết từ chối. 

Vì không dự luật ngân sách nào được thông qua, nhiều văn phòng 
chính phủ bị buộc phải đóng cửa vào cuối năm 1995 và đầu năm 1996 vì 
lý do không có kinh phí hoạt động. Trong tình thế bế tắc này, công chúng 
đứng về phía Clinton và Clinton đã thu phục lại phần lớn sự mến mộ của 
công chúng đối với ông. Ông càng củng cố sự mến mộ này qua việc ký 
một dự luật cải cách phúc lợi lớn, thay đổi cấu trúc của hệ thống phúc lợi, 
nhất là yêu cầu người hưởng phải tìm được việc làm trong vòng hai năm 
sau khi ghi danh hưởng phúc lợi. Dự luật này là một sự chuyển hướng so 
với các chương trình “quyển lợi” (entitlement programs) hào phóng theo 
truyền thống và Clinton bắt đầu xây dựng lại hình ảnh của mình như là 
một chính trị gia ôn hòa hơn. 


Vào ngày 21/8/1996, ông ký Đạo luật Kennedy-Kassenbaum hay còn 
gọi là Insurance Portability and Accounrability Act (bảo vệ dữ kiện trong 
hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân và các dữ kiện của bệnh nhân) — là một sự 
thỏa hiệp giữa ý nguyện ban đầu của Clinton về một hệ thống bảo hiểm y 
tế toàn dân và kế hoạch của Đảng Cộng hòa. Một tháng sau, trong một nỗ 
lực nhằm thu phục các đại cử tri chủ đạo, ông đã ký Luật Bảo vệ Hôn nhân 
(Defense of Marriage Act) theo đó không công nhận tính pháp lý liên bang 
đối với hôn nhân đồng tính cũng như các lợi ích của họ và cho phép các 
bang có quyển cấm chính thức đối với hôn nhân đồng tính. 

Một vấn để chủ đạo khác nữa — cải cách trong việc nhập cư — đã được 
thông qua. Luật này không cho người nhập cư bất hợp pháp được nhận 
viện trợ liên bang cũng như các lợi ích theo luật An sinh Xã hội, đồng thời 
thay đối các khoản luật về trục xuất theo hướng xúc tiến cho việc trục xuất 
trở nên dễ dàng và mau lẹ hơn. Clinton ngăn các đảng viên Cộng hòa cánh 
hữu bổ sung thêm các điểu khoản khác vào dự luật, theo đó họ muốn cấm 
người nhập cư bất hợp pháp đi học tại các cơ sở giáo dục và khước từ họ 
những lợi ích khác nữa. Những người phản động thuộc Đảng Cộng hòa 
đã quá bạo tay khi toan tính cắt giảm kinh phí cho giáo dục và các phúc lợi 
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Medicare và An sinh xã hội như là một phần của gói giảm chung của chính 
phủ. Clinton lợi dụng điểm này trong cuộc bầu cử sắp tới và có thể xuất 
hiện như là một tiếng nói ôn hòa chống lại những cải cách quyết liệt kia. 

Bất chấp những tranh cãi và bê bối tai hại trong nhiệm kỳ tại chức 
đầu tiên của mình, ông Clinton quyết tâm và đạt được một số chương 
trình như đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Luật Nghĩa vụ Cộng đồng 
quốc gia (cho công dân 18-24 tuổi) (National and Community Service 
Trust) đã cho ra đời một số chương trình như AmeriCorps, Học và phụng 
sự nước Mỹ (Learn and Serve America), và các chương trình dịch vụ quốc 
gia khác. Sinh viên tình nguyện tham gia các chương trình này có thể được 
xí xóa toàn bộ hoặc một phần khoản nợ phát sinh từ các khoản vay sinh 
viên của họ. Clinton giải quyết tranh chấp giữa các nhà môi trường và khai 
thác gỗ địa phương xoay quanh loài cú lông đốm có nguy cơ tuyệt chủng 
thông qua Kế hoạch Rừng Tây Bắc, theo đó buộc phải giảm khai thác gỗ 
nhưng đồng thời cung cấp các hỗ trợ kinh tế khác cho các gia đình địa 
phương, và đến năm 1999 Vụ Lâm nghiệp tuyên bố cú lông đốm đã xuất 
hiện trở lại. Ngay trước đại hội Đảng Dân chủ vào tháng 8 năm 1996, ông 
ký dự luật tăng mức lương tối thiểu với mức 90 xu/giờ. 

Trong nhiệm kỳ đầu của mình, Clinton cũng có những xâm nhập 
tích cực trong đấu trường chính sách ngoại giao. Ông đã làm cầu nối cho 
lanh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine, Yasser Arafat, và hủ tướng 
Israel, Yitzhak Rabin, bắt tay nhau trước các ống kính ngay tại Nhà Trắng. 
Hai bên đã đạt được một thỏa thuận trong đó người Israel cam kết trao 
quyền tự trị hạn chế cho người Palestine để đối lấy sự ngừng bắn từ phía 
PLO. Tháng 7/1994, ông xúc tiến một hiệp ước giữa Israel và Jordan chấm 
dứt tình trạng chiến tranh đã kéo dài từ năm 1948 giữa hai nước. Thỏa 
thuận này cũng được ký kết tại Nhà Trắng. Cuộc lột xác của Chính phủ 
Haiti thành chính phủ dân chủ diễn ra suôn sẻ và phần lớn lực lượng Hoa 
Kỳ đã được nhanh chóng rút quân ra khỏi Hai. 

Trong một động thái khác về Trung Đông vào đầu tháng 9/199ó, 
Clinton lệnh tấn công bằng tên lửa vào lực lượng lraq sau khi họ xâm 
phạm biên giới của vùng người Kurd đã được quốc tế bảo vệ tại miền Bắc 


Iraq. Những người chỉ trích Clinton cho rằng động thái này của Clinton 
chẳng qua là một mưu đồ cho năm bầu cử của ông, nhằm đánh lạc hướng 
dư luận liên quan đến những bê bối của ông, nhưng việc Iraq vẫn tiếp 
tục bất tuân thỏa thuận về ngừng bắn sau Chiến dịch Bão táp Sa mạc 
(Desert Storm Operation) sẽ còn làm khổ sở Clinton trong suốt nhiệm 
kỳ tổng thống của ông. Vào tháng 9/1995, Hoa Kỳ đã gửi lực lượng gìn 
giữ hòa bình tới Bosnia như là một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình 
của NATO. Đến tháng 11/1995, chính quyển Clinton đã nhanh chóng 
xúc tiến các cuộc đàm phán mà kết quả là Hiệp định Dayton (đặt theo 
địa danh Dayton, Ohio, nơi đạt được thỏa thuận) — một thỏa thuận giữa 
Croatia, Nam Tư và Bosnia-Herzegovina - nhằm mang lại hòa bình cho 
khu vực -— và việc này sẽ do quân đội NATO giám sát. 

Ngày 8/12/1994, Clinton ký thành luật Hiệp định chung về Thuế 
quan và Thương mại (GATT) đặt nền móng cho việc thành lập Tổ chức 
Thương mại Thế giới làm trọng tài cho những tranh cãi thương mại quốc 
tế. Cùng với Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), GATT tạo 
điểu kiện cho một dòng chảy thương mại tự do hơn giữa Hoa Kỳ và các 
nước khác. 

Một số yếu tố kinh tế tình cờ trở thành lực đẩy cho Clinton trở 
thành “cậu bé lội ngược dòng”. Clinton đã may mắn khi vào thời điểm 
ông nắm quyền thật trùng hợp với việc Internet cũng phát triển theo cấp 
số nhân. Quyết định không đánh thuế Internet là một quyết định khôn 
ngoan, tạo điểu kiện cho một sự bùng nổ chưa từng có các công ty dot- 
com. Nền kinh tế trở nên mạnh mẽ vì Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi 
suất ở mức thấp, do đó kiểm chế được lạm phát ở mức rất thấp. 

Thâm hụt ngân sách giảm sâu do có sự cắt giảm chỉ tiêu và doanh thu từ 
thuế được đẩy mạnh — đều nhờ vào việc tăng thuế lẫn việc tăng trưởng mạnh 
của doanh thu thông thường từ thuế thông qua hoạt động tăng trưởng kinh 
tế. lÿ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Mỹ đang chứng 
kiến màn khởi đầu của sự bùng nổ kinh tế bền vững chưa từng thấy, và đây 


là một yếu tố quan trọng trong mục tiêu tái cử của Clinton. 
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Biệt danh “Willie biến báo” lại liên tục được nhắc tới trong nhiệm 
kỳ thứ hai của William Jeferson Clinton. Nhưng biệt danh “Ñillie chống 
dinh”' lại còn thích hợp hơn vì mọi điểu khuất tất liên quan ông sau đó 
đều trôi tuột di. Ông đã vượt qua nhiều vụ bê bối, cả một nửa nội các của 
ông từ chức, đối mặt với phiên tòa luận tội tại Quốc hội, những khó khăn 
gia đình và riêng tư... mọi lời lẽ khó chịu nhất mà người ta có thể dành 
cho một người... Ông đều thoát được. 

Bất chấp những điều đó, Clinton rời Nhà lrắng với một trong những 
vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng các tổng thống trong lịch sử. Tất cả đều 
nhờ phần lớn vào nền kinh tế phát triển rực rỡ ghi nhận công lao của ông. 

Lịch sử sẽ phán xét nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng. Đất nước đã đi 
một chặng đường dài kể từ thời George Washington với một phẩm chất 
đã đi vào huyền thoại là ông không bao giờ nói dối. Cũng có những người 
tin rằng William Jeferson Clinton chưa bao giờ nói thật. 

Trước khi nhậm chức lần thứ hai, vào ngày 14/1/1997, Clinton lại 
xúc tiến cho một hiệp ước mới giữa Israel và Palestine mở đường cho việc 
rút quân Israel ra khỏi thành phố Hebron ở Bờ Tây. Tiến trình hòa bình ở 
Trung Đông dù tiến triển chậm, nhưng vẫn đang tiến triển. Điều này đạt 
được bất chấp sự phản đối từ các lực lượng Israel cánh hữu và lực lượng 
Palestine cực đoan. 

Tin vui này chẳng mấy chốc bị vùi dập giữa những cáo buộc ngày 
càng chồng chất về hành động phi pháp của Clinton trong các hoạt động 
gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) và Ủy ban tái tranh 
cử của Clinton. DNC bị công kích vì đã chấp nhận các đóng góp cho 
chiến dịch tranh cử từ các công ty và cá nhân nước ngoài, trong đó có các 
cá nhân người Hy Lạp, Hàn Quốc, Thái Lan, lrung Quốc và Indonesia. 
Clinton có quan hệ cá nhân với nhiều người trong số những người nước 
ngoài tham gia đó. 


1. Willie Tefon. Tefon là một vật liệu chống dính. Ở đây hàm ý một ứng viên tổng thống 
dù có hành động lời nói không thỏa đáng, gặp bê bối... nhưng may mắn là vẫn được công 
luận đón nhận. 
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Phó tổng thống Gore bị chỉ trích vì tham dự một sự kiện gây quỹ 
tại một ngôi chùa Phật giáo, bởi lẽ các tổ chức tôn giáo giống như là các 
tổ chức phi lợi nhuận đều không được phép vận động hay quyên góp cho 
chiến dịch vận động tranh cử. Sau đó, Clinton đã bị cáo buộc sử dụng 
Nhà Trắng không đúng mục đích khi ông cho phép các nhà tài trợ lớn cho 
Đảng Dân chủ ngụ qua đêm tại phòng ngủ Lincoln. Vào ngày 25/2/1997, 
chính quyền miễn cưỡng phải công bố cho báo giới một danh sách những 
vị khách này của Nhà ITrắng, danh sách này xác nhận nhiều người trong 
đó là các nhà tài trợ cho Đảng Dân chủ. 

Tháng 6/1997, Clinton đưa ra Sáng kiến của Iổng thống về Chủng 
tộc, theo đó ông cho thành lập một nhóm các chuyên gia tư vấn để trao đối 
với tổng thống về thực trạng các mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ. Hội đồng 
này được đa số xem là một “thứ vớ vấn" khi mà sau một năm hoạt động nó 
chỉ tạo ra được một bản báo cáo hơn 200 trang, trong đó hầu như không 
đưa ra giải pháp nào cho các vấn để chủng tộc của Hoa Kỳ. 

Trong khi các cuộc điểu tra vẫn đang diễn ra về đạo đức Clinton 
trong vụ gây quỹ, về vụ Ñhitewater, về vụ FBI sử dụng hồ sơ nhân sự sai 
mục đích, vụ kiện của Paula Jones, và vụ sa thải vô lý các nhân viên công 
ty du lịch Nhà Trắng, thì vẫn có vài tia nắng ấm áp trong Nhà Trắng. 

Ví dụ, Quốc hội và tống thống cuối cùng đã đạt được một thỏa 
thuận về việc chăm sóc sức khỏe và dự thảo ngân sách Hoa Kỳ. Ngày 
5/8, Clinton ký một dự luật tạo ra một ngân sách cân bằng. Đổi lại việc 
đồng ý cân bằng ngân sách, Đảng Cộng hòa được giảm thuế 91 tỷ đô-la 
(chưa đến một nửa số tăng thuế trong dự thảo ngân sách lần trước do 
Quốc hội của Đảng Dân chủ thông qua), và một thỏa thuận phải chấm 
dứt thâm hụt vào năm 2002 (dài hơn khoảng thời gian mà người Cộng 
hòa mong muốn). Cùng ngày, Clinton ký Chương trình Bảo hiểm Sức 
khỏe Trẻ em, duyệt chỉ 24 tỷ đô-la cho các gia đình nghèo để chỉ trả bảo 
hiểm y tế cho trẻ em của họ. Kết quả này còn xa mới đạt mục tiêu phổ 
cập y tế mà Clinton mong muốn, nhưng như thế còn hơn là không làm 
được gì. 
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Tháng 11, Clinton bị một thất bại lớn trong Quốc hội khi đưa yêu 
sách rằng văn phòng của tổng thống phải được trao quyền “đi tắt” trong việc 
đàm phán hiệp định thương mại với nước ngoài. Nếu như vậy thì về cơ bản 
sẽ loại bỏ được khâu Quốc hội phê chuẩn đối với các hiệp định này, nhưng 
cả phe Dân chủ lẫn Cộng hòa đều không nhất trí nhượng thẩm quyển này 
của Quốc hội cho tổng thống. Clinton cố gắng giữ thể diện bằng cách yêu 
cầu Quốc hội thảo luận biện pháp này thay vì công khai bãi bỏ nó. 

Ngày 17/12/1997 trong khi Paula Jones vẫn tiếp tục kiện Clinton vì 
hành vi quấy rối tình dục, Monica Lewinsky, một thực tập sinh Nhà Trắng, 
đã được triệu tập để điều trần về hành vi của Clinton. Ngày 7/1/1998, 
trong một bản khai có tuyên thệ, Lewinsky phủ nhận có quan hệ với 
Clinton. Hai tuần sau, Drudge Report — một trang tin tức [nternet chuyên 
vạch trần bê bối — công bố những tin đồn về sự ve vãn tình dục giữa tổng 
thống và một thực tập sinh Nhà Trắng. 

Trong vòng hai tuần, làn sóng giận dữ về cáo buộc ngoại tình buộc 
Clinton phải chính thức công khai lên tiếng phủ nhận không có hành vi 
ngoại tình cũng như không che đậy hành vi ngoại tình dưới bất kỳ hình 
thức nào. Ông nói: “.. 7¿ &ðông có quan bệ tình dục uới người phụ rr¿ đó, 
cô LeuUinsky. Tôi chưa bao giờ bảo ai nói dõi, chưng từng một lấn — cưa bao 
giờ. Những cáo buộc này là sai. ` 

Trước đó tống thống cũng tuyên thệ phủ nhận trước tòa trong vụ 
Paula Jones. Vấn để càng phức tạp thêm khi đang giữa cao trào của bê bối 
Lewinsky, ngày 10/3/1998, Kathleen Willey, một tình nguyện viên của 
Đảng Dân chủ, khai trước một bồi thẩm đoàn rằng Bill Clinton đã sờ mó 
cô. Ngày 15, Willey lên truyền hình quốc gia và kể lại câu chuyện của cô. 
Ngày hôm sau, Clinton bác bỏ luận điệu này. 

Ngày 1/4/1998, thẩm phán Tòa án quận của Hoa Kỳ đã bác đơn 
vụ kiện quấy rối tình dục của Paula Jones. Jones kháng cáo về quyết định 
này, nhưng sau đó các luật sư của cô và Clinton đồng ý cùng dàn xếp. Với 
khoản bồi thường 850.000 đô-la, cô đã rút đơn kiện và đồng ý không theo 
đuổi vụ việc. Clinton không thừa nhận tội lỗi cũng không đưa ra lời xin 
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lỗi. Một lần nữa, Bill Clinton đã né được một viên đạn. Vẫn còn các cuộc 
điều tra khác đang chờ. 

Clinton có thời gian nghỉ ngơi giữa những vụ tai tiếng khi ông xúc 
tiến được Hiệp định Thứ sáu Tốt lành (Good Friday Peace Accords) tại 
Bắc Ireland. Thỏa thuận này kêu gọi Anh rút quân ra khỏi Ireland và đòi 
quyền tự chủ cho Bác Ireland, với hai phe Công giáo và Tin Lành tham 
chiến sẽ cùng chia sẻ quyền lực và đồng ý chấm dứt bạo lực. _ 

Tháng 8, những kẻ khủng bố lại một lần nữa tấn công, lần này mục 
tiêu là các đại sứ quán Mỹ ở Nairobi, Kenya, và Dar es Salaam, lanzania. 
Bom xe đã phát nổ và hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có 12 người 
Mỹ. 5.000 người khác bị thương. 

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy chính quyền Clinton đã cảnh báo 
về lỗ hổng của các đại sứ quán, nhưng không làm gì nhiều để tăng cường 
an ninh. Các cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng Osama bin Laden, một doanh 
nhân giàu có bị trục xuất khỏi Á rập Saudi, chính là người đứng sau các 
cuộc tấn công. Một số kẻ khủng bố đã bị bắt giữ và đã bị đưa ra xét xử, 
nhưng bin Laden bị cáo buộc là vẫn đang lẩn trốn ở Afghanistan. Sau đó, 
Clinton đã hạ lệnh phóng tên lửa vào Sudan và Afphanistan để trả thù cho 
việc đánh bom đại sứ quán và ngăn chặn hoạt động khủng bố trong tương 
lai. Irong khi chính quyển giữ quan điểm rằng các mục tiêu của vụ phóng 
tên lửa có liên quan tới hoạt động khủng bố, thì nhà máy tưởng là nhà 
máy vũ khí hóa học ở Sudan thực ra lại là công ty dược. 

lối ngày 17/8/1998, trên truyền hình quốc gia, Clinton đã thừa 
nhận: “Q4 /b#c tôi có quan bệ tới cô Leuimsky. Đây đúng là việc sai trái. ” 
Trước sự ngỡ ngàng của giới chuyên gia về chính trị, công chúng vẫn xếp 
hạng cao cho Clinton, bất chấp tội khai man và tội ngoại tình của ông. 

Đến cuối năm, thâm hụt ngân sách đã được loại bỏ, sớm hơn so với 
kế hoạch 4 năm. 


Đàm phán hòa bình ở Trung Đông tạm dừng khi chính phủ Israel 
cánh hữu từ chối thực thi các biện pháp đã đồng thuận trước đó. Các 
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chức chính quyển Clinton, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Madeline 
Albright, không thúc đẩy được tiến trình này. Cuối cùng, Clinton phải | 
trực tiếp can thiệp và mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhà 
lanh đạo chính quyển Palestine Yasser Arafat tới đàm phán tại một trại ở 
sông ÑWye, Maryland, vào tháng 10/1998. 

Sau 9 ngày đàm phán, vào ngày 23/10, Clinton đã tạo điều kiện cho 
một thỏa thuận gọi là Biên bản ghi nhớ sông W%e, nêu rõ các chỉ tiết của 
thỏa thuận năm 1995 và thời gian thực hiện. Irong một động thái lịch 
sử, lố chức Giải phóng Palestine chính thức từ bỏ điểu khoản trong hiến 
chương kêu gọi phá hủy Israel. Đối lại, Israel đồng ý cho chính quyền 
Palestine có thẩm quyển đối với vùng lãnh thổ lớn hơn ở Bờ Tây và dải 
Gaza nếu cảnh sát Palestine ngừng tấn công khủng bố nhằm vào Israel. 
Những người có tư tưởng cực đoan của Palestine từ chối thỏa thuận và 
bắt đầu một loạt các vụ đánh bom chống lại Israel. Netanyahu sử dụng 
điểu này như một cái cớ để rút ra khỏi thỏa thuận, nhưng công chúng 
Israel, mệt mỏi vì những cuộc chiến liên miên, đã lật đổ chính quyền của 
Thủ tướng Netayanhu và bầu chọn Ehud Barak (người ủng hộ hiệp định). 
Barak không chỉ tiếp tục đàm phán với Palestine mà còn đàm phán hòa 
bình với Syria về tranh chấp Cao nguyên Golan. Clinton là nhân tố chính 
trong những cuộc đàm phán Trung Đông này. Trong một động thái khác, 
Clinton và các lực lượng vũ trang Anh đã hạ lệnh không kích tên lửa vào 
các cứ điểm quân sự của lraq vào ngày 16/12/1998. Được gọi là Chiến 
dịch Sói Sa mạc (Operation Desert Fox), các cuộc tấn công này được khởi 
xướng vì lraq không tuân thủ các quy định tranh tra vũ khí của Liên Hợp 
Quốc — một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa lraq và liên minh Liên 
Hợp Quốc sau Chiến dịch Bão táp Sa mạc. lraq tiếp tục từ chối thanh tra, 
dẫn đến việc nước này phải hứng chịu nhiều đợt tấn công trả đũa bằng tên 
lửa hơn trong những tháng sau. Ngày 19/12, Hạ nghị viện bỏ phiếu luận 
tội Bill Clinton với hai tội danh liên quan đến vụ bê bối Lewinsky: cản trở 
công lý và khai man. Ông là tống thống thứ hai trong lịch sử nước Mỹ bị 
luận tội. Vụ xét xử luận tội của Thượng viện đối với Clinton bắt đầu vào 
ngày 14/1/1999. Mặc dù vậy, các cuộc thăm dò được tiến hành sau diễn 
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văn Thông điệp liên bang của ông ngày 20/1 cho thấy, sự mến mộ của 
công chúng đối với ông chưa từng bao giờ cao đến thế. Ngay cả trước khi 
vụ xét xử của lhượng viện kết thúc vào ngày 12/2, cũng đã thấy Ihượng 
viện không nhận được 2/3 số phiếu áp đảo để luận tội tống thống. Bill 
Clinton lại né được thêm một viên đạn mặc dù các điểu tra khác vẫn đang 
tiếp tục. Irong khi các vụ kiện tụng liên quan đến nhiều vụ bê bối làm hao 
tổn rất nhiều thời gian và sức lực của Clinton, ông vẫn tiếp thúc đẩy chính 
sách đối ngoại của mình. 

Tháng 3/1999, NATO và Hoa Kỳ bắt đầu một chiến dịch ném bom 
chống lại Serbia. Các vụ đánh bom này nhằm ngăn chặn việc Serbia tiếp tục 
thanh lọc sắc tộc đối với người Albania ở tỉnh tự trị Kosovo thuộc Serbia, 
Nam Tư. Sau hai tháng rưỡi đánh bom, Tống thống Nam Tư Slobodan 
Milosevic đã ký một thỏa thuận với NATO rút quân ra khỏi Kosovo. lrong 
vụ đánh bom này, máy bay chiến đấu của Mỹ vô tình đánh bom vào đại sứ 
quán Trung Quốc ở Belgrade làm cho ba người thiệt mạng và 20 người khác 
bị thương. Vụ việc làm dấy lên các cuộc biểu tình ở lrung Quốc và gây ra 
căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Tháng 6/1999, 
7.000 binh sĩ Hoa Kỳ được cam kết giao cho khu vực Kosovo cùng với các 
lực lượng mặt đất của NATO khác tại đó sẽ cùng ngăn chặn các cuộc đổ 
máu sắc tộc vẫn đang diễn ra. Ngày 11/7/1999, Clinton tài trợ cho một hội 
nghị thượng đỉnh hòa bình Trung Đông tại lrại David, bang Maryland. 
Clinton cố gắng xúc tiến một thỏa thuận giữa Thủ tướng Israel Ehud Barak 
và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, nhưng sau hai tuần, các cuộc hòa 
đàm kết thúc mà không có kết quả. 

Tháng 10/1999, Thượng nghị viện từ chối phê chuẩn Hiệp ước cấm 
thử hạt nhân toàn diện mà Clinton đã rất tích cực vận động. luy nhiên, 
tháng 11, chính quyển Clinton đã xoay xở để Trung Quốc đón nhận nhiều 
sản phẩm của Hoa Kỳ hơn bằng cách ký một thỏa thuận giảm thuế quan. 
Đối lại, Trung Quốc được phép tham gia Lổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO), dọn đường cho những giao dịch thương mại khác với các quốc 
gia đông dân nhất thế giới. luy nhiên, thỏa thuận này xoay quanh việc 
chấp nhận quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với lrung Quốc — 
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điểu mà một số thành viên Quốc hội miễn cưỡng đồng ý, vì vấn để nhân 
quyền ở lrung Quốc còn kém. 

Tháng 12, WTO họp ở Seattle, nhưng cơn bão biểu tình đã khiến 
cuộc họp gần như phải dừng lại. Clinton đã hi vọng cuộc họp hiệu quả 
hơn nhưng lại bị gián đoạn. Vào đêm giao thừa, Hoa Kỳ đã chính thức 
nhượng lại Kênh đào Panama cho Panama, thực hiện lời hứa trong hiệp 
định đã được ký từ thời Carter. 


Sau nhiều tháng làm việc sau hậu trường, Clinton đã mời Thủ tướng 
Israel Ehud Barak và Bộ trưởng Ngoại giao Syria Shara tới Shepherdstown, 
Tây Virginia, vào ngày 3/1/2000. Họ thảo luận về việc Israel rút khỏi cao 
nguyên Golan nhưng bế tắc. Ngày 7/1, Clinton đến dự họp nhằm thúc 
đẩy việc đàm phán, nhưng lại phải ra về tay không. 

Clinton cố gắng thương lượng theo hình tượng của Jimmy Carter, 
nhưng tình hình chính trị bất ốn của Israel đã đập tan mọi nỗ lực của 
ông. Bất chấp kết quả hỗn hợp trong chính sách ngoại giao của ông, nền 
kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển và tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 
mức thấp chưa từng có trong 30 năm (4%) vào cuối tháng 1/2000. Cuối 
năm 1999, lần đầu tiên trong vòng 30 năm, thặng dư ngân sách Hoa Kỳ 
cao hơn doanh thu 100 tỉ đô-la. Tháng 2/2000, nền kinh tế lập kỷ lục mở 
rộng bển vững lâu dài nhất trong lịch sử. Ngày 4/1/2000, gia đình Clinton 
đã mua một ngôi nhà ở Chappaqua, New York, làm nơi cư trú để Hillary 
Clinton chạy dua cho chiếc ghế trong Thượng nghị viện Hoa Kỳ do Daniel 
Moynilan để lại. Dù bị xem là kẻ lợi dụng thời cơ', nhưng các cuộc thăm dò 
lại cho thấy bà có rất nhiều người ủng hộ dù chưa từng sống ở New York. 
Ngày 6/2, bà tuyên bố ứng cử, và trở thành đệ nhất phu nhân duy nhất 
trong lịch sử chạy đua vào Ihượng nghị viện Hoa Kỳ. Tháng 3/2000, bê 
bối liên quan đến việc dùng sai hồ sơ FBI tạm lắng xuống khi nhà điều tra 
độc lập Robert Ray gỡ tội cho gia đình Clinton khỏi bất kỳ hành vi sai trái 


1. Nguyên gốc: czrp£¿bagøer, có nghĩa là kẻ mang túi, là một từ có ý tiêu cực, chỉ những người 
miền Bắc hoạt động đầu cơ chính trị tại miền Nam. Cụm từ này được dùng để gọi những 
nhà chính trị di chuyển đến tiểu bang khác để có cơ hội nâng cao địa vị. 
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nào trong vụ việc. “Ihằng nhóc Billy!” Clinton giờ đã thành thạo việc tránh 
đạn. Tháng 4, chính quyển Clinton bị chỉ trích gay gắt cho các biện pháp 
mạnh tay được sử dụng trong vụ Elian Gonzalez. Gonzalez, một thanh niên 
tị nạn người Cuba, cùng với người mẹ đã ly dị và người yêu bỏ đến tị nạn 
tại Hoa Kỳ. Mẹ và người yêu anh ta đã bị chết chìm trong cuộc hành trình 
bão táp, nhưng anh ta lại được cứu sống sau nhiều giờ trên biển và được 
đưa đến Miami. Ở đây, anh ta nương nhờ em ông nội. Cha Elian ngay lập 
tức đòi quyền giám hộ cho con trai. Họ hàng không muốn giao anh ta cho 
cha giám hộ vì ông này vẫn là một người cộng sản ở Cuba. Vụ việc đã trở 
thành một câu chuyện nổi tiếng trong cộng đồng những người Cuba lưu 
vong ở Miami. Sau sáu tháng tranh cãi pháp lý, các đại diện liên bang được 
vũ trang đã giành anh ta từ tay họ hàng và trao trả lại cho người bố. Bằng 
cách làm như vậy, họ đã xác nhận cho cảm nhận của hầu hết người Mỹ, 
rằng người con trai nên đoàn tụ với cha của mình. Tháng 6/2000, khi sắp 
hết nhiệm kỳ tống thống, Clinton đã nghĩ đến những di sản ông sẽ để lại. 
Một trong những khu vực hỗ trợ ông nhiều nhất là phong trào môi trường. 
Để trả ơn họ, ông đã chọn các địa điểm ở Arizona, Colorado, Oregon và 
NWashington và quy định chúng thành công trình quốc gia, có vai trò giống 
như công viên quốc gia. lrong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã đặt lệnh 
giảm chặt gỗ để bán thương mại và làm đường trong hơn 24 triệu ha rừng 
quốc gia. Các nhà hoạt động vì môi trường rất vui, nhưng phần lớn cộng 
đồng phía Tây và chính quyền các bang thì không. Họ thấy động thái của 
Clinton làm phương hại tới sự phát triển kinh tế của phía lây, lý do là vì 
các bang phía Tây đã bỏ phiếu cho người Đảng Cộng hòa. Trước khi nhiệm 
kỳ kết thúc, Clinton đã quy định 11 khu vực là công trình quốc gia, đặt 
lệnh hạn chế chăn thả và khai thác mỏ. 

Tháng 7, Clinton lại cố gắng kết nối đàm phán hòa bình giữa Palestine 
và Israel. Theo yêu cầu của Clinton, Yasser Arafat và Ehud Barak đã gặp 


1. Nguyên gốc: B/lW the K4, là biệt danh của một nhân vật phản diện có thật, nổi tiếng trong 
lịch sử, điện ảnh, âm nhạc, tiểu thuyết, luôn tỏ ra thân thiện và dễ thương, nhưng thực ra 
lại là một kẻ giết người, đã từng giết 2l người, mỗi người cho một năm tuổi đời của hắn. 
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nhau bàn về Hiệp ước trại David ở Maryland. Đàm phán kéo dài hai tuần, 
nhưng lại một lần nữa, Clinton phải rạ về tay không. Tháng 11, bom dội 
xuống Israel và các cuộc không kích trả đũa chính quyền Palestine, mục 
tiêu ở dải Gaza, đã khiến cho tiến trình hòa bình gần như là không thể. 


Chính phủ liên minh của Ehud Barak sụp đổ vào tháng 12, dự kiến 
bầu cử mới diễn ra vào tháng 2. Ngay trước khi rời nhiệm sở, Clinton đã 
viết thư cho cả Palestine và Israel để nói rằng họ đã tiến gần đến hòa bình 
hơn bao giờ hết và họ nên tiếp tục đàm phán. Bế tắc là thất bại lớn đối với 
chính sách ngoại giao của Clinton, bất chấp những nỗ lực không ngừng 
nghỉ của ông để kết nối hòa bình. 

Ngày 20/9/2000, sau sáu năm điều tra, với chỉ phí hơn 50 triệu đô- 
la, Robert Ray đã khép lại vụ án Whitewater. Công tố viên điểu tra độc 
lập không tìm được bằng chứng đầy đủ cho thấy nhà Clinton gian lận hay 
phạm tội gì. 

Ngày 11/12/2000, điểu tra viên độc lập Robert Ray đã trì hoãn vụ kiện 
liên quan đến lời khai man của Clinton trong vụ Paula Jones vi phạm tiêu 
chuẩn đạo đức của luật sư. Hai tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của Clinton 
là những quyết định bổ nhiệm phút cuối, những biện pháp môi trường và 
những cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông thất bại. Vào ngày cuối cùng 
của Clinton ở nhiệm sở, ông tuyên bố thỏa thuận đã đàm phán được với 
điều tra viên độc lập Robert Ray. Ông chấp nhận án treo bằng luật Arkansas 
của mình trong 5 năm, đồng ý trả tiển phạt 25.000 đô-la. 

Sau đó, khi mọi người tin rằng ông không thể làm gì để ngăn sự ô 
nhục trong vụ Monica Lewisky, ông lại đưa ra quyết định bất thình lình 
chỉ vài giờ trước khi nói lời tạm biệt với Nhà Trắng. Ông ân xá cho một số 
người, trong đó có Susan McDougal, người đã từ chối làm chứng chống 
lại ông trong vụ bê bối Whitewater. Vụ việc gây sốc cho cả nước là ông ân 
xá cho Marc Rich, tên tội phạm gian xảo bị chính phủ bắt vì tội giao dịch 
với kẻ thù và trốn gần 50 triệu đô-Ìa tiền thuế. Rich là kẻ FBI muốn truy 
lùng nhất. Clinton đã tự đưa mình vào hàng ngũ những người thiếu đạo 
đức và phẩm giá. Jack Newfeld, một nhà báo tự do, đã viết: “Bill Clinton 
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làm vấy bẩn và phá hoại mọi thứ mà ông ta chạm vào. Vụ ân xá vi phạm 
mọi nguyên tắc và phá vỡ sự thực thi pháp luật này sẽ làm vấy bẩn di sản 
của Clinton hơn nhiều so với vụ bê bối tình dục.” Thời gian rồi sẽ trả lời. 


CÁC VỤ BÊ BỐI: 

Nói Bill Clinton đưa ra các lựa chọn tổi khi ở Nhà Trắng là đánh giá 
thấp tầm quan trọng của ông. Sai lầm trong quá khứ quay trở lại ám ảnh 
ông trong vụ kiện quấy rối tình dục Paula Jones và vụ thăm dò WWhitewater. 
Hai vụ này lại dẫn tới những vụ điều tra khác. Ông đã có một số quyết 
định bố nhiệm thiếu khôn ngoan vào một số vị trí trong chính phủ, cuối 
cùng những người được bổ nhiệm đó phải từ chức, thậm chí có người còn 
bị truy tố. Ông ngoại tình với một cô gái, và nói dối về việc này, kết quả là 
bị luận tội. Ông sa thải các nhân viên làm việc ở Văn phòng Du lịch Nhà 
Trắng (những người được tuyển từ chính quyển trước), để những người 
bạn của ông, trong đó có cả anh em họ, vào thế chỗ những người đó. Ông 
yêu cầu xem hồ sơ mật của FBI về những người thuộc Đảng Cộng hòa vẫn 
đang nắm giữ một số chức vụ trong chính phủ. Ông chấp nhận quỹ vận 
động tranh cử từ những người nước ngoài đang cố gắng gây ảnh hưởng 
tới chính sách ngoại giao và trả ơn cho những người đóng góp nhiều cho 
chiến dịch tranh cử của ông bằng cách cho họ lưu lại Nhà Trắng, cứ như 
thể nơi này là khách sạn Hilton. Trong suốt các cuộc điểu tra bắt nguồn từ 
những vụ bê bối này, chính quyển đã cản trở các nhà điều tra. Bằng chứng 
biến mất, và đôi khi xuất hiện trở lại nhưng lại bị các quan chức chính 
quyền tìm cách che đậy. Số vụ bê bối nhiều chưa từng có. Kể từ ÑWarren 
Harding, chưa từng có văn phòng tổng thống nào đáng hố thẹn như vậy. 

W?//euzfer. Vụ bê bối đầu tiên và rắc rối nhất là vụ giao dịch bất động 
sản WVhitewater. Năm 1978, trước khi đảm đương vị trí thống đốc, Bill 
Clinton và vợ đã đầu tư vào bất động sản và thành lập Tập đoàn Phát triển 
Whitewater. Mùa xuân năm 1992, trong khi Bill Clinton đang vận động 
tranh cử, báo chí đã phanh phưi câu chuyện Ñhitewater. Sau khi câu chuyện 
vỡ lở, Hillary Clinton được cho là đã cắt nhỏ các tài liệu ở công ty luật Rosc. 
Tháng 12/1992, trước khi Bill Clinton đắc cử tổng thống, nhà Clinton đã 


bán cổ phiếu của họ trong tập đoàn Ñhitewater với giá 1.000 đô-la một cổ 
phiếu. Ngày 20/1/1994, sau khi công chúng phản đối dữ dội, Bộ trưởng lư 
pháp Janet Reno đã chỉ định Robert Fiske làm điều tra viên độc lập có trách 
nhiệm điều tra nội tình sự việc. Ông bắt đầu một cuộc thăm dò để tìm hiểu 
xem tiển từ Madison có đổ vào tập đoàn Whitewater không và Clinton có 
sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp Madison không. Khi ông 
điều tra, cuộc thăm dò bao gồm cả cái chết của Vincent Foster, việc sa thải 
nhân viên phòng du lịch Nhà Trắng (xem vụ “Travelgate” dưới đây) và việc 
sử dụng sai hồ sơ FBI của chính quyền Clinton (xem vụ “Filegate” dưới đây). 
Fiske truy tố gia đình McDougal và những người tham gia cùng với họ. 
Tài liệu làm bằng chứng trong vụ ÑVhitewater cuối cùng cũng được chuyển 
đến cho người điểu tra, nhưng rất lâu sau khi đã có sự can thiệp. Nhân viên 
Nhà Trắng từ chối cung cấp tài liệu trong vụ Vincent Foster. Iháng 3/1994, 
cố vấn Nhà Trắng Bernard Nussbaum từ chức vì bị chỉ trích do can thiệp 
vào cuộc điều tra. Cũng trong tháng đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 
NWebster Hubbell từ chức trong cáo buộc về những hành vi sai trái khi còn 
ở công ty luật Rose. Tháng 1/1996, Hillary Clinton bị triệu tập và điều trần 
trước bồi thẩm đoàn. Tháng 2, Nhà Trắng bàn giao hồ sơ vụ WVhitewater 
đã được điều tra 2 năm trước đó đã mất tích và đột nhiên được “tìm thấy”. 
Tháng 4, Bill Clinton làm chứng trong phiên xét xử về Whitewater và đã 
phủ nhận việc sử dụng ảnh hưởng của thống đốc để ép David Hale cho Jim 
McDougal mượn tiền. Tháng sau, vợ chồng McDougal, Jim và Susan, cùng 
với J]im Guy Tucker bị kết luận có tội. Cuộc điều tra của Starr ở Arkansas 
kết thúc năm 1998 nhưng không có đủ chứng cứ để kết tội người nào trong 
gia đình Clinton. 


Đaula jone. Ngày 6/5/1994, Paula Corbin Jones đệ đơn kiện dân sự 
đối với Bill Clinton, đòi bồi thường do bị quấy rối tình dục trong một sự 
cố ở khách sạn Excelsior tại Little Rock ngày 8/5/1991, nơi cô cáo buộc 
là đã bị quấy rối và tấn công tình dục, và sau đó bị phỉ báng do ông chối 
bỏ vụ việc. Clinton cố gắng bác bỏ vụ kiện bằng cách viện dẫn quyền miễn 
nhiễm của tổng thống, nhưng một thẩm phán tòa án địa phương chỉ cho 
phép lùi phiên xét xử cho tới khi Clinton hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống. 


Tháng 1/1995, Jones kháng cáo quyết định trì hoãn xét xử. Phải mất cả năm 
mới có quyết định kháng cáo, nhưng phán quyết có lợi cho Jones. Ngày 
15/5/1996, Clinton kháng cáo lên Tòa án Tối cao, yêu cầu trì hoãn vụ việc 
cho tới khi ông rời nhiệm sở. Ngày xét xử được ấn định vào tháng 5/1998. 
Tháng 3/1998, luật sư của Jones đưa ra bằng chứng cáo buộc rằng sự cố của 
cô chỉ là một phần trong chuỗi hành vi lạm dụng tình dục của Clinton và 
điều đó đã từng xảy ra với một số phụ nữ khác; họ cũng cho rằng phía bị 
cáo đang nỗ lực để ngăn chặn bằng chứng. Ngày 1 tháng 4/1998, tòa án địa 
phương bác bỏ cáo buộc chống lại Clinton là không có giá trị. Jones kháng 
cáo quyết định này, và trong khi chờ kháng cáo, tháng 11/1998, Clinton và 
các luật sư của cô đã dàn xếp với nhau. Clinton trả cho Jones 850.000 đô-la, 
đổi lại, cô này phải bãi nại, và đồng ý không yêu cầu xin lỗi hay không đòi 
hỏi Clinton phải thừa nhận có lỗi. Tháng 4/1999, tòa án địa phương trong 
vụ Jones phát hiện Bill Clinton không tôn trọng tòa vì nói dối trong lời khai 
tháng 1/1998, và yêu cầu ông phải thanh toán chỉ phí pháp lý. 

Monica Leunsky, Tháng 6/1995, Monica Lewinsky vào Nhà Trắng 
làm thực tập sinh không lương. Tháng 11, cô gặp Clinton và bắt đầu 
qua lại với ông. Tháng 4/1996, cô được chuyển đến Lầu Năm Góc, ở 
đây cô gặp Linda Tripp, hai người trở thành bạn và Lewinsky tâm sự với 
Tripp về quan hệ của cô với Clinton. Ngày 17/12/1997, Lewinsky nhận 
được trát đòi hầu tòa trong vụ Paula Jones. Ngày 28/12/1997, Lewinsky 
gặp Clinton tại Nhà Trắng, ở đây, ông bị cáo buộc là đã yêu cầu cô trốn 
tránh câu hỏi của công tố viên. Ngày 7/1/1998, Lewinsky đã ký bản khai 
phủ nhận chuyện có quan hệ với Clinton. Ngày 17/1, khi khai tại tòa 
trong vụ Jones, Clinton đã thẳng thừng phủ nhận chuyện quan hệ với 
Lewinsky. Ngày 19/1, báo chí đã phanh phui chuyện quan hệ này. Ngày 
22/1, Clinton tiếp tục phủ nhận quan hệ này và cũng phủ nhận chuyện 
đã yêu cầu cô nói dối. Ngày 26/1, Clinton tuyên bố: “Tôi không có quan 
hệ tình dục với người phụ nữ đó, cô Lewinsky”. lrong vài tháng sau đó, 
Clinton cố gắng tránh vụ việc bằng cách viện dẫn đặc quyền của tổng 
thống, nhưng thất bại. Đến cuối tháng 7, Lewinsky đưa ra một chiếc váy 
và khẳng định trên đó có tỉnh dịch của tổng thống, đã được giám định 


AND. Ngày 6/8 năm 1998, Lewinsky bắt đầu khai trước bồi thẩm đoàn. 
Ngày 17/8, Bill Clinton trở thành tổng thống đầu tiên phải khai trước bồi 
thẩm đoàn khi còn đương nhiệm. Tối hôm đó, ông lên sóng truyền hình 
quốc gia, và xin lỗi vì hành vi của mình. Ngày 9/9, Starr đệ trình báo cáo 
và bằng chứng lên Hạ nghị viện. Hai ngày sau, Ủy ban Luật pháp Hạ nghị 
viện bắt đầu công khai bằng chứng. Ngày 8/10, Hạ nghị viện bỏ phiếu về 
việc tiến hành điểu tra luận tội tổng thống và ngày l 1/12, bài luận tội được 
thông qua, với tội danh hai lần khai man và một lần cản trở công lý. Hôm 
sau, họ bổ sung thêm một tội danh là lạm dụng quyền lực. Đảng Dân chủ 
kêu gọi khiển trách, không luận tội. Báo chí miêu tả sự việc như một lỗi 
nhỏ, nhưng lời buộc tội không chỉ về chuyện quan hệ tình dục, mà còn về 
việc cố che đậy bằng chứng. 

Luận tội. Ngày 19/12, Hạ nghị viện bỏ phiếu luận tội Bill Clinton, 
và ngày 7/1/1999, Thượng nghị viện mở phiên xét xử. Cáo buộc bao gồm: 
khai man và cản trở công lý, cáo buộc còn lại (khai man và lạm dụng 
quyền lực) đã được xóa bỏ. Ngay từ đầu, Thượng nghị viện đã có sự phân 
chia quan điểm, nhưng quan điểm của công chúng rõ ràng là chống lại việc 
luận tội tổng thống. Tuy nhiên, Thượng nghị viện vẫn tiến hành luận tội, 
vì tổng thống cũng không thể cao hơn luật pháp. Để kết tội, Thượng nghị 
viện cần 2/3 số phiếu ủng hộ, nhưng rõ ràng là họ không nhận được 67 
phiếu cần thiết để kết tội. Ngày 12/2/1999, Thượng nghị viện bỏ phiếu. 
Tội khai man bị bỏ qua với 45 phiếu thuận luận tội và 55 phiếu chống, 
trong đó có 10 phiếu chống của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Sau 
vụ bỏ phiếu, Clinton xuất hiện trên truyền hình quốc gia và xin lỗi cả nước 
vì hành động của mình, yêu cầu được sửa sai. 


_ 1zuejzz. Tháng 5/1993, 7 nhân viên công ty du lịch Nhà Trắng bị 
sa thải mà không có bất kỳ thông báo nào. Thay thế họ là những người 
thân tín của Clinton, trong đó có anh họ của ông, Catherine Cornelius. 
Vì không có lý do gì để sa thải, nên hầu hết những người này được thuyên 
chuyển sang công việc khác trong vòng một tuần, giữ nguyên mức lương và 
lợi ích đi kèm. Tuy nhiên, Billy Dale, giám đốc công ty du lịch này, không 
những không được phục hồi chức vụ, mà còn bị chính quyền Clinton lấy 


hồ sơ từ FBI và phạt vì hành động phi pháp tài chính. Sau 30 tháng điều 
tra, Dale bị đem ra xét xử. Ngày 16/11/1995, bồi thẩm đoàn tuyên bố 
Dale trắng án sau một tiếng rưỡi thảo luận. Tháng 9/1996, Thượng nghị 
viện bỏ phiếu về việc trả phí pháp lý cho Dale. Cũng trong tháng này, Ủy 
ban Giám sát công bố báo cáo về vụ Travelgate, khiển trách Nhà Trắng và 
cho rằng chính quyển đã “tham gia vào một vụ lạm dụng chưa từng có về 
quyền hành pháp”. 

F7/aezíe. Sau khi nghị sĩ Clinger hỏi danh sách hồ sơ FBI mà Nhà Trắng 
yêu cầu cung cấp, người ta mới biết rằng đã có hàng trăm hồ sơ mật được 
chuyển cho Nhà Trắng. Ban đầu, chính quyền Clinton nói rằng Tổng cục 
kế toán quốc hội (GAO) là người yêu cầu, nhưng GAO phủ nhận. Sau đó, 
Nhà Trắng lại thừa nhận họ đã yêu cầu hơn 300 hồ sơ, nhưng chưa bao giờ 
đọc! Người phát ngôn của Nhà Trắng thừa nhận rằng mục đích của việc lấy 
các hồ sơ này là để tái tổ chức thông tin của các nhân sự đã làm việc từ thời 
chính quyển Bush. Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno yêu cầu điều tra viên độc 
lập Kenneth Starr điểu tra vụ việc. Đến thời điểm điều tra, tổng cộng có 
200-1.000 hồ sơ đã được lấy từ FBI. Cáo buộc cho rằng Nhà Trắng đã tập 
hợp cơ sở dữ liệu về kẻ thù chính trị bằng cách sử dụng các hồ sơ đó. Mùa 
thu năm 1999, điều tra viên độc lập Robert Ray tiến hành điều tra khi Ken 
Starr từ chức. Ngày 16/3/2000, báo cáo của Ray được công bố. Ray kết luận 
rằng “không có bằng chứng đáng kể và đáng tin cậy nào” để gắn kết bất cứ 
quan chức quan trọng nào của Nhà Trắng với việc yêu cầu hồ sơ mật từ FBI. 

C?¿z2øzte. Một trong những rắc rối lớn nhất bủa vây Bill Clinton 
là cáo buộc nhận tiển từ các cá nhân, công ty và chính phủ nước ngoài. 
Bill Clinton có quan hệ lâu dài với doanh nhân Trung Quốc và châu Á 
từ những ngày còn là thống đốc bang Arkansas. Cáo buộc cho rằng có sự 
thiên vị đối với Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác lan ra khi người 
ta phát hiện ra rằng có rất nhiều người nước ngoài đã đóng góp cho Ủy 
ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) và cho chiến dịch tái tranh cử của 
Clinton. Ban đầu DNC từ chối cung cấp danh sách người ủng hộ cho Ủy 
ban Bầu cử Liên bang, điều này khiến Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa 
dọa kiện ra tòa án. Sau đó, DNC chỉ đưa ra một phần danh sách, đổ lỗi 
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do quan liêu và lỗi lưu trữ hồ sơ. Chính quyền Clinton đã thay đối một số 
chính sách, chẳng hạn như đảo ngược lệnh cấm không cho anh chị em của 
người nhập cư vào nước này, và công nhận quan hệ ngoại giao, trao quyền 
thương mại, tình trạng tối huệ quốc cho nhiều nước. Cả Clinton và Gore 
đều bị cáo buộc là đã sử dụng thiết bị điện thoại của Nhà Trắng cho hoạt 
động gây quỹ, sau đó thưởng cho người đóng góp nhiều được ngủ lại qua 
đêm ở phòng Lincoln ở Nhà Trắng. Nhận thấy nguồn quỹ có vẻ chủ yếu 
từ nguồn nước ngoài, DNC đã trả lại hàng triệu đô-Ìa sau khi báo chí “tuýt 
còi”. Vì phần lớn số tiền đã được trả lại, DNC và chiến dịch tranh cử của 
Clinton không bị truy tố, nhưng chính sách giữ quan hệ với người đóng 
góp vẫn còn. lrong chiến dịch tranh cử năm 1996, một số dịp Clinton lại 
kêu gọi cải cách tài chính cho chiến dịch. 


BỔỐ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Năm 1993, Clinton bố nhiệm Ruth Bader Ginsburg (sinh năm 1933) 
thay thế thẩm phán Byron White đã nghỉ hưu. Ginsburg, thẩm phán theo 
khuynh hướng tự do được kính trọng, giảng dạy tại trường Luật Columbia 
và sau này trở thành một trong những bộ trưởng Tư pháp đầu tiên xét 
xử tội phân biệt giới tính. lrước khi được bổ nhiệm, bà là thẩm phán tòa 
phúc thẩm liên bang. Năm 1994, sau khi thẩm phán Harray Blackmun 
nghỉ hưu, Clinton chỉ định vị chánh án tòa án lưu động với tính cách ôn 
hòa Stephen Breyer (1938- ) làm người thay thế ông. 


CANGƠI: 


“Năm nay Đảng Dân chủ đã dưa ra quyết định sáng suốt, có thể đem 
lại sự thay đổi cẩn thiết. Năm n4), ông đã chịu đựng được — Uà sống sút qw4 — 
nbiữne cuộc tấn công chính trị sai lệcb Uuà nhâm lẫn uề tính cácb của ông. (Ông 
là một người chân thành uà cbính trực. `— Cựu Tổng thống ]immy Carter 
(Neư Work Từnés, 15/7/1992, trang A-12) 

“BiÙ CHmton biết con đường Ugt qua khốn cùng để đến kỷ nguyên tăng 
trưởng UÀ phát triển mới cho quốc gia này nhằm chia sẻ súc mạn) 0à sự thịnh 
uượng của chúng ta cho cộng đồng tbế giới... (Ông biết sự bất bạnh: ng đ2 
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sống cuộc đời đ, trong những năm trước kbi bước Uào chín) trường 0à Irong 
những năm gặp nhiêu khó kbăn thử thách kể từ kbi bước uào đó. Và cứ uới 
mỗi một thách thúc mới, ông lại khôn ngoan Uà mạnh mẽ bởơn, đồng thời thể 
biện được súc chống chịu ngoan cường Uà sự điểm tĩnh đáng nể trong những 
giai đoạn khó khăn cẩn đây `— Thống đốc bang New York, Mario Cuomo 
(Neư Wrk T?mešs, 16/7/1992, trang A-12) 

“Ông Ä2 dược tôi luyện trong ngọn lửa dữ dội nhất của chính trường 
Mỹ, uà trở thành tấm thép PennsylUaria tỉnh luyện. — Thượng nghị sĩ bang 
Pennsylvania, Harris WoÑford (Nez Yor£ T?zzes, 2/11/1992, trang A-12) 


CHỈ TRÍCH: 

* Thinh thoảng cũng phải để thực tế tát thẰng uàÀo mặt ông ta một cái. ng 
f4 là người kiêu ngạo. `— Robert Savage, nhà khoa học chính trị, Đại học 
Arkansas (Báo cáo Quốc hội hằng tuần, hằng quý, 11/1/1992, trang 61) 

“Tại bội nghị [Dân chủ), Chnton giống nh một nhân Uiên ng r40 
bán chiếc xe đã qua sử dựng. Chiếc xe dược đán? bóng sáng loáng, nắp cPụp 
lấp lánh, lớp Uủ không tì Uết, lớp sơn mới. Nhưng kbi nhìn xuống dlÁÚ? Mi Xe, 
bạn sẽ tÐẤy ông ta dang rao bán một mẫu xe Hừ những năm 70, trục xe đã gãy 
Uà bung xe bị gập 0ề bên trái. `— Ihượng nghị sĩ bang Texas, Phil Gramm 
(Ngư York T?zes, 19/8/1992, trang T1) 

“Ông ta sẽ bựp nhất chức tổng thống tới quốc bội để bình thành một 
chính phủ cái ơì cũng nhiêu bơn. Chính phủ đó dán) thuế nhiêu bơn, chi Hêu 
nhiêu bởn, qwy ÄÿnD nhiễu bơn, khuyến khích kiện tụng nhiễu Đơn Uà ngăn 
chặn n hiểu sản phẩm bơn từ các thị trường mà người Mỹ tạo r.` — Lồng 
thống George Bush (N2 Wzk 77zzes, 18/9/1992, trang A-9) 

“Rõ thấy nhất là trường hợp nghĩa Uuụ quân sự, những Uj trí khác nhau 
này quả thực không chỉ là những thay đổi đơn giản. Chứng phản ánh đặc tính 
cơ bẩn của Thống đốc Chnton: lợi ích cao Đơn nguyên tắc, thuận tiện cao bởn 
sự thật. lhống đốc CHmton nói ông ta là nọ Uiên của sự thay đổi, nhưng thực 
r4 ông ta là ứng uiên bay thay đổi. `— Phó tổng thống Dan Quayle (Neư 
York T?ừmes, 24/9/1992, trang A-12) 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG: 

“Chính trị là kinh tế Mọi người quên rằng Neu Deal là một chương 
trình kin) tế. Chương trình đó dem lại nhiều kết quả xã bội tốt đẹp, nhưng đó 
là một chương trình kín? tế ” (Tạp chí 4dzzza, 19/5/1985) 

“Tôi cpo rằng nhiễu bài Đọc Uề thu quan trọng của cạnh tranh, kinh tế 
thị trường uà trách nhiệm cá nhân những năm 1980 Uuẫn còn nguyên giá trị 
Uới chúng ta trong những năm 1990 này. Nhưng tôi cũng cho rằng dẩn phải 
có 0 Ðf#ng giải pháp phổ thông cho những uấn đề phổ thông, đặc biệt là trong 
các lĩnh Uực giáo dục Uà môi trường. ` (Thay đổi: Tạp chí cao bọc, tháng 34, 
1990, trang 73) 

` lôi từ chối trừ thành? một phẩn của tbế bệ ngôi nhà ăn mừng cái cbết 
của chủ ngbf4a cộng sản uà Uiệc đánh mất Giấc mơ Mfỹ.` — luyên bố ứng cử 
tổng thống, 3/10/1991 

“Lý do tôi uẫn là người của công chúng là U) tôi Uuẫn dang thực biện carn 
kết của mình. Đó chính là lý do tôi 0uẫn còn ở đây, uẫn dang đứng nơi này 
lôi phát ốm uà mệt tồi Uì tất cả những người không biết tôi, không biết gì uề 
cuộc đời tôi uà không biết øì Uề những cuộc chiến mà tôi đã tranh đấu, không 
biết gì UÊ cuộc sống mà tôi đã trải qua, Uậy mà bọ lại có thể đa ra những lời 
nhận xét kbinh) thường rằng tôi chưa làm được bất cứ Uiệc gì trong đời, rằng 
;mọi thứ chỉ là tham Uọng. lbật ngớ ngỉn, Uà tôi thấy mmệt mỏi Uì điều đó." 
(Ngư York T?ừmes, 28/3/1992, trang 9) 


TÁC PHẨM CỦA CLINTON: 


Mỹ Le (Cuộc đời tô¿) New York: Knopf, 2004. Purtine People First (Đặt 
người dân trên bết) (viết cùng Al Gore, 1992.) 


TÁC PHẨM VỀ CLINTON: 


Allen, Charles E. và Portis, Jonathan. 75£ Cozneback Kid: The Lức and 
Career 0ƒ BI Chmton (Đứa trẻ trổ lại: Cuộc đời 0à sự nghiệp của Bill 
Czzzøz;). New York: Birch Lane Press, 1992. 


More, Jim và Inde, Rick. Cơn: Yowng Man tn a Hurry (Chmton: Chàng 
£r4i luôn 0ội 0ã). New York: Summit, 1992, 


GEDRGE W. BUSH 


(1946) 


TỔỐNG THỐNG THỨ BỐN MƯƠI BA 
(2001-2009) 


HỌ VÀ TÊN: 

George Walker Bush. Ông được đặt theo tên của cha, George 
Herbert Walker Bush, Tổng thống thứ bốn mươi mốt và cụ nội, George 
Herbert Walker. Tên thường gọi của ông là “George Whitewater” và 
"Dubya" (nghĩa là “ÑW”. “double-you” hoặc như người Texas thường 
đọc là “Dub-ya". Không ai gọi ông là “George ]r.” Cũng giống cha con 
Ronald (Wilson) Reagan và Ronald (Prescott) Reagan, tên đệm của Bush 
cũng khác cha ông. Khi còn nhỏ, ở quê nhà Midland, Texas, ông có tên 
là “Bushtail”. Còn cái tên “Bombastic Bushkin” (“Bush khoa trương”) 
được đặt cho ông thời thanh niên. Khi ở trường dự bị đại học Adover, 
ông có biệt danh là “Lip” (Mồm mép) và “Iweeds Bush” (“Bush bỗ bả”). 
Đến khi gia nhập Câu lạc bộ Đầu lâu xương chéo của Đại học Yale, Bush 
lại có tên là “Temporary” (“Lâm thời”) do không thể nghĩ ra được cái tên 


nào hay hơn cho mình. 


NGOẠI HÌNH: 


Bush thường được nhận xét là khá đẹp trai và rất giống cha, hoàn 
toàn giống dòng họ Bush, ngay cả nụ cười. Ông có đôi mắt xanh lam và 
mái tóc nâu chớm bạc của cha, nhưng chiều cao lại kém hơn. George 
ÑW. Bush cao khoảng 1,83m, cân nặng chừng 87kg. Ông có thân hình 
khá gọn vì ông thường chạy bộ vài dặm mỗi ngày, năm ngày trong tuần. 
Tốc độ chạy của ông là khoảng bảy phút rưỡi một dặm, một tốc độ khá 
nhanh, khiến cho các nhân viên an ninh phải đạp xe đạp mới có thể theo 
kịp. Việc chạy bộ như thế đã trở thành thói quen của ông từ năm 1972 
đến nay. Năm 10 tuổi, Bush đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt ruột 
thừa, đến năm 13 tuổi, một cuộc tiểu phẫu lồng ngực được tiến hành. 
Cuộc phẫu thuật khớp gối diễn ra vào năm 1997, sau đó, đến tháng 
7/1998, ông lại trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ hai khối u ruột kết. Tình 
trạng tim mạch của Bush rất tốt và không có dấu hiệu nào của bệnh động 


mạch vành. 
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Do từng lái máy bay phản lực nên Bush thường cảm thấy khó nghe 
được những âm thanh tần số cao. Tuy nhiên khả năng nghe lời nói ở tần số 
thoại của ông lại rất tốt. Ông có thị giác rất tốt, đây là một điểm thuận lợi 
khi ông còn là phi công. Theo bản báo cáo sức khỏe của bác sĩ năm 1999: 
“Ông Busb kiêng rượu boàn toàn từ I3 năm nay. Ông kbông có tiên sử bệnh 
lên quan đến rượu bia, ma túy bay bện) tâm thân. ` 

Bush ăn mặc khá truyền thống, song cũng thường diện thắt lưng có 
khóa bạc cùng với ủng và mũ cao bồi. Ông không bao giờ ăn vận tùy tiện 
khi xuất hiện trước công chúng, chỉ ăn mặc bình dân khi tiếp các phóng 
viên và dĩ nhiên, khi chạy bộ thì mặc bộ đổ thể thao. Thời còn trẻ, Bush 
thường không mấy bận tâm về vấn để ăn mặc. Phong cách ăn mặc của ông 
sau khi tốt nghiệp đại học được miêu tả bằng các từ ngữ “xoàng xĩnh”, “cẩu 
thả”, “thảm họa” và “nhàu nát”. Có lẽ nét cẩu thả này ở Bush là kết quả của 
sự nổi loạn từ việc phải mặc đồng phục cứng nhắc, gò bó ở trường dự bị 
đại học và đại học nên phong cách ăn mặc cẩu thả của ông là một sự phá 
cách. Sự “biến hóa" trong phong cách ăn vận của ông, rõ ràng xuất hiện 
khi tham gia tranh cử lần đầu. 

Bush là một nhà diễn thuyết đẩy tài năng trước công chúng, nhưng 
cũng giống cha mình, đôi khi ông thường làm méo mó đi chất giọng Anh 
chuẩn. Ông có tật dùng từ sai nghĩa một cách buồn cười, dùng ngữ pháp 
kỳ quặc và những tuyên bố có logic đi giật lùi. Sau đây là một số đoạn trích 
đáng nhớ của George Ñ. Bush trong cuộc tranh cử m 2000: “7ð; Đ7ếu sự 
phát triển của doan) nghiệp nhỏ. lôi đã từng là thế”, ' Họ đán) giá sai thấp 
Uê tôi, ' Hiếm kbi câu hỏi được đặt r4 là: con cái ... ta dang bọc tập phải 
không?”, " lôi nghĩ nếu bạn biế† mình) tín Uào cái øì thì sẽ làm cbo Uiệc trả lời 
các câu bỏi trở nên dỗ dàng bơn rất nhiều. lôi không thể trả lời câu bỏi của 
các bạn, ˆ Tôi biết chắc chắn mình đã sản sàng nhận nhiệm Uuụ này Còn nếu 
không, thì điêu đó cũng tự nhiên thôi. ` 

Dù đôi khi nói hớ nhưng Bush vẫn được xem là một người truyền 
đạt tài ba. Ông có lối nói lè nhè kéo dài đặc trưng của Texas, phát biểu hay 
nhất khi đọc từ máy nhắc chữ, nhưng khi ứng tác hoặc trả lời câu hỏi thì 
lại rất dễ nói sai. 


TÍNH CÁCH: 

George ÑW. Bush là một người sôi nổi và ưa hoạt động. Ông có khiếu 
hài hước, thường nói những câu bông đùa di dỏm khiến người lạ cảm thấy 
thoải mái trước sự hiện diện của ông. Khi còn trẻ, George W. Bush được 
xem là linh hồn của những bữa tiệc, trong cả buổi tiệc ông luôn nỗ lực tạo 
không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Bạn bè của ông cho rằng, ông bùng 
lên tính cách vui vẻ như vậy để động viên mẹ, sau cái chết của em gái ông 
vì căn bệnh máu trắng vào năm ông lên 7. Bush được xem là một người 
"trưởng thành muộn vì ông vẫn luôn có thái độ bất cần đời cho đến tận 
năm 40 tuổi. 

Khi còn thanh niên, Tống thống Bush từng là một tay chơi có hạng, 
hẹn hò với rất nhiều phụ nữ và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Ông thường 
có những phát ngôn kỳ quặc. Ông từng kể với nữ hoàng Anh rằng mình là 
một đứa con lạc loài trong gia đình, rồi hỏi nữ hoàng trong TỔ TIÊN của 
bà thì ai là kẻ lạc loài. Khi quá chén, Bush có thể trở nên rất đáng ghét, và 
có một lần ông thách đấu với cha nhưng cha ông không chấp nhận mà chỉ 
biểu lộ sự thất vọng với con trai mình. Sau khi kết hôn và có con, Bush bắt 
đầu trưởng thành hơn. Ông thừa nhận đã lao vào rượu chè do những xáo 
trộn trong công ty dầu mỏ của mình. 

Bà Laura vợ ông từng dọa ly dị nếu ông không bớt uống rượu. Sau 
cơn say bí tỉ trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40, Bush bỏ rượu và từ đó 
ông không bao giờ uống nữa. Một năm trước đó, ông đã phát hiện ra mối 
quan tâm của mình đối với tôn giáo. 

rong thời gian này, Bush cũng tìm được hướng đi cho mình, đó là 
tham gia vào chính trường. Ban đầu là giúp đỡ chiến dịch tranh cử của 
cha, rồi sau đó, ông tự mình ứng cử. George Ñ. Bush là một người trung 
thành cao độ, nhất là đối với cha mình. Ông không cho phép bất cứ ai nói 
xấu cha trước mặt mình. 

Dù cuộc sống của Bush có nhiều xáo trộn, chẳng hạn như những tổn 
thất ông gặp phải trong ngành dầu khí, nhưng sự tự tin của ông không 
bao giờ suy suyển. Ông là một người tự tôn, biết rõ mình là ai, mình như 


thế nào và mình có thể làm được gì. Ông luôn luôn đúng giờ và muốn 
mọi người cũng như vậy. Ông luôn kiên trì theo đuổi những kế hoạch đã 
đề ra, vì thế cuộc sống của ông rất theo khuôn thước, chẳng hạn như sáng 
thức dậy rồi cho thú cưng ăn, và chạy bộ vào giờ ăn trưa. Ông thường 
dành khoảng 5 phút cho mỗi cuộc gặp, không cho phép ai làm gián đoạn 
các cuộc tiếp xúc của ông với những người khác, và trong lúc này, ông chỉ 
chuyên tâm lắng nghe họ. 

Bush có tỉnh thần tranh đua quyết liệt. Trong trường hợp không 
thể đánh bại được đối thủ trong thể thao, ông dùng đòn tâm lý đánh lạc 
hướng, đặc biệt là dùng các câu chuyện cười để đối thủ phân tâm còn ông 
giành chiến thắng. Bạn bè ông thường nói rằng phải tiếp tục chơi kỳ được 
cho đến khi Bush thắng mới thôi. 


TỔ TIÊN 


Ông ngoại Bush là Marvin Pierce, chủ tịch công ty xuất bản tạp chí 
Redbook và McC2ll3š. Ông cũng có họ xa với Tổng thống thứ mười bốn, 
Frank Pierce. Về bên họ nội của ông, xem thêm Œørœ H. W7 Buø, Tổng 
thống thií bốn 1w0i mốt, mục: Tổ tiên. 


CHÀA: 


George Herbert Walker Bush, Tổng thống thứ bốn mươi mốt của 
Hoa Kỳ. Kể từ thời John Adams và John Quincy Adams đến nay thì 
George H. ÑW. Bush và George Ñ. Bush là cặp cha con tổng thống thứ hai 
trong lịch sử Hoa Kỳ. George W. Bush nối bước cha chỉ 8 năm sau khi 
Bush cha mãn nhiệm, trong khi John Quincy Adams phải chờ tới 24 năm. 


MẸ: 

Barbara Pierce Bush. (Thông tin lai lịch xem: Œzøzø H. W/ Bus”, Tổng 
thống tb“ bốn mw0i mốt, mục: Hiôn nbân). Barbara Bush tham gia giúp đỡ 
chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của con trai với sự nhiệt tình như 
bà đã từng làm trong chiến dịch tranh cử của chồng. Bà có ảnh hưởng 
không nhỏ đối với chính sách giáo dục tập trung vào việc dạy đọc, dạy viết 
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của con trai. Bà từng có nhiều năm vận động ủng hộ và tình nguyện dạy chữ 
cho những người không được đi học. George . Bush thừa hưởng phần lớn 
tính cách của mẹ. Ông thường nói ông có diện mạo của cha và “cái miệng 
của mẹ”. Trong bài phát biểu chấp nhận vị trí ứng cử viên tổng thống vào 
năm 2000, Bush đã nói: “V2 zẹ đi, rọi người đêu JÊu 4Mý ?nệ, UÀ (0n cứng UỘ) 
Nhôi con trưởng thành, mẹ Äã cho con tình yêu thưởng UÀ nhiều lời khuyên bổ 
ícb, còn con chỉ dành cho ?nẹ mái tóc bạc teo năm tháng. ` 


ANH CHỊEM: 


__ (Để biết thêm thông tin lai lịch, xem: Gzøzz£ H. W Busb, lổng thống 
tbứ bốn ri mốt, mục: Con cái) 


John Ellis “Jeb? Bush sinh năm 1953 là một người buôn bán bất 
động sản thành công của Tập đoàn Codina Bush. Ông dễ dàng giành 
được tấm vé để cử của Đảng Cộng hòa cho chức thống đốc bang Florida, 
nhưng bị đương kim Thống đốc Lawton Chiles đánh bật trong một cuộc 
rượt đuổi sát nút năm 1994. Sau đó, ông lại quay trở về điều hành công ty 
kinh doanh bất động sản và xuất bản cuốn sách z2/l2š 2 Caracter (Vài 
nét tính cácb). Ông thành lập Quỹ cho Tương lai Florida, một tổ chức cố 
vấn theo trường phái bảo thủ. 

Năm 1998, “Jeb” Bush lại ra tranh cử chức thống đốc bang Florida 
với các chính sách đối mới giáo dục, và đánh bại Thống đốc đương nhiệm 
Buddy MacKay với 10% điểm. Cùng với con trai, George P. Bush, người 
rất được lòng thanh niên và cộng đồng những người nói tiếng lây Ban 
Nha, Jeb tham gia vận động cho cuộc tranh cử của anh trai. Ngoài George 
P. làm luật sư thì Jeb còn có một con gái và một con trai nữa. Noelle, con 
gái ông từng bị bắt năm 2002 vì tội tìm mua trái phép thuốc kê theo toa, 
rồi lại bị phát hiện sử dụng ma túy trong một trại phục hồi nhân phẩm. 
Jeb ]r. một người con trai khác của Jeb Bush cũng gặp rắc rối với pháp luật 
khi bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với bé gái vị thành niên trong 


một bãi đậu xe. | . 


Jeb là một người cần cù, luôn là người đầu tiên đến cơ quan và ra vể 
cuối cùng. Người ta nói rằng, ông cũng muốn tranh cử tổng thống Hợp 


chúng quốc và sửng sốt khi nghe George Ñ. nói quyết định ra tranh cử. 
Jeb kiểm chế nỗi thất vọng của mình để dốc sức giúp đỡ anh trai. Jeb tái 
đắc cử thống đốc bang Florida với chiến thắng áp đảo trước cựu Bộ trưởng 
Tư pháp Janet Reno dưới thời Bill Clinton. 

Neil Bush sinh năm 1955 là một doanh nhân ở Houston kiêm 
Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế Interlink. Khi ngân hàng cho vay và 
tiết kiệm Silverado của ông bị phá sản, khiến cho các nhà đầu tư mất 
hàng trăm triệu đô-la và nhiều người phải đi tù thì Neil chỉ phải nộp 
20.000 đô-la cho Tổng Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang để giải 
quyết vụ kiện. Neil cũng tham gia vào các chiến dịch tranh cử của cha. 
Ông kết hôn với bà Sharron Smith và có ba con với bà: Lauren, Pierce 
và Ashley. Lauren cũng khá thành công với nghề người mẫu. Năm 2002, 
Neil ly hôn với Sharon để lấy thư ký của mẹ ông, người đã ly dị chồng 
và được đền bù khoản tiền 5 triệu đô-Ìa. 

Nghe nói Sharon Bush có ý định đòi 5 triệu đô-la tiền ly hôn nhưng 
vô ích, vì ông Neil đã tuyên bố “phá sản”, và Sharon chỉ được nhận một 
con số khiêm tốn hơn rất nhiều. Sau khi chia tay vợ, Neil phải giải trình 
trước Ủy ban Điều tra Quốc hội về lý do tại sao lại có chuyện có tiếng gõ 
cửa, và một cô gái xinh đẹp đã đợi sẵn ở đó để qua đêm với ông. Mặt tỉnh 
queo, ông nói ông không biết ai thuê đến hay trả tiền cho những người 
đó. Sharon tìm cách bán cuốn sách viết về cuộc hôn nhân mệt mỏi của bà 
và việc cha mẹ chồng chẳng giúp đỡ được gì cho bà về tỉnh thần lẫn vật 
chất, nhưng không nhà xuất bản nào tỏ ra quan tâm. Trong một bữa ăn 
trưa với Kitty Kelley, với danh hiệu tự phong là “Nữ hoàng của những điều 
dơ bẩn”, Sharon đã tố cáo Tổng thống Bush buôn bán ma túy. Khi cuốn 
sách của Kelley mang tên 75 /2/j: 1e Real Srory øƒ the Busb Dynasty 
(G14 n2: Câu chuyện thực uề triểu đi Busb) xuất bản năm 2004, Sharon 
phủ nhận việc mình đã nói những lời đó, nhưng Kelley lại có nhân chứng 
chứng minh điều ngược lại. 

Marvin Bush sinh năm 1958. Sống ở Alexandria, bang Virginia với 
vợ là Margaret cùng hai con Marshall và Walker. Ông là một nhà đầu tư 
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vốn mạo hiểm và từng là người gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng 
thống cho cả cha và anh trai. 

Dorothy “Doro” Koch sinh năm 1959. Sống ở Bethesda, Maryland, 
nơi bà vận động gây quỹ từ thiện. Bà tái hôn với người chồng thứ hai, 
Robert Koch. Bà có bốn người con, William và LeBlond với người chồng 
đầu; Ellie và Sam với người chồng thứ hai. Bà cũng là người vận động gây 
quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của anh trai. 


HỌ HÀNG: 

Mẹ Bush, bà Barbara Pierce Bush có họ cách bốn đời với Tổng thống 
Franklin Pierce. (Để biết thêm thông tin về những người họ hàng khác, 
xem: Œeørec H. W7 Busb, Tổng thống thứ bốn mươi rốt, mục: Họ bàng) 


CON CÁI: _ 
Cặp song sinh Jenna và Barbara Bush sinh ngày 25/11/1981, được 


đặt theo tên của bà ngoại, Jenna và bà nội, Barbara. Cả hai đều đi học các 
trường công ở Midland và tốt nghiệp Trung học Stephen E. Austin (cũng 
ở Austin). Jenna được bầu làm đại diện khối lớp, còn Barbara là hoa khôi 
học đường. Jenna học trường Đại học Texas, còn Barbara thi vào Đại học 
Yale nơi cha mình từng học. Năm 2004, cả hai tốt nghiệp đại học trong 
thời gian diễn ra chiến dịch tái tranh cử của cha. Trong Đại hội toàn quốc 
của Đảng Cộng hòa tổ chức tại New York năm 2004, hai cô gái này đã có 
mặt và trao đổi một vài lời nhận xét dí dỏm, thông minh được lên kịch bản 
chu đáo. Barbara làm việc cho Bảo tàng Thiết kế Quốc gia Cooper-Hewitt 
sau một thời gian ở châu Phi giúp đỡ các nạn nhân AIDS trong Sáng kiến 
AIDS Nhi khoa Quốc tế của Đại học Y khoa Baylor. Cô cũng là đồng sáng 
lập Tập đoàn Y khoa Toàn cầu. Jenna làm trợ giảng, viết hai cuốn sách, 
một cùng với mẹ và trở thành phóng viên chương trình 7øZzy. Năm 2008, 
cô kết hôn với Henry Chase Hager, con trai của John H. Hager — nguyên 
Phó Thống đốc bang Virginia. 


CHÀO ĐỜI: 
Bush sinh ngày 6/7/1946 tại New Haven, bang Connecticut. 


THỜI THƠ ẤU: 


Gia đình ông chuyển tới Texas năm Bush lên hai. Ông lớn lên ở 
Midland, vùng sa mạc bằng phẳng, nhiều dầu mỏ ở phía lây lexas. 
Khi Bush được bốn tuổi rưỡi, cha ông viết thư cho bạn mình kể rằng: 
“Thằng bé Georee đã sắp lún thành một người đàn ông rồi, thỉnh thoảng 
nói bậy uà có kbi còn chửi thê tủa. Nó cứ dính chặt uới bộ quẩn áo cao 
bổi của nó. ` 

Năm bảy tuổi, em gái Bush qua đời vì bệnh máu trắng. Cái chết của 
cô bé đã ảnh hưởng lớn đến Bush và gia đình. George trở nên gần gũi với 
mẹ hơn để an ủi bà và bầu bạn với bà khi cha cậu bé đi công tác xa. Là anh 
cả (Bush lớn hơn người em kế ]Jeb sáu tuổi rưỡi), Bush thường chơi với 
bạn nhiều hơn.chơi với em. Như mọi người đều nói, Bush có một thời thơ 
ấu rất bình dị tại mảnh đất Midland nhỏ bé, tương đối yên bình, không 
tội phạm, đặc trưng của thập niên 1950 và 1960. Dù xuất thân trong gia 
đình cũng khá giả, nhưng Bush không được nuôi dưỡng theo kiểu xa hoa. 


Năm Bush lên 10, cha ông trở thành triệu phú nhưng ông vẫn theo 
học các trường công lập và sống cuộc sống của tầng lớp trung lưu. Ông 
chơi hầu như tất cả các môn thể thao, bao gồm cả bóng ném và bóng chày. 
Ông đặc biệt yêu thích bóng chày đến mức điều này ảnh hưởng đến việc 
học tập. Ông thường tập ném bóng ở sân bóng chày tự tạo trên vũng trâu 
đầm sau căn nhà 2703 phố Sentinel ở Midland. Ông cũng từng chơi ở vị 
trí bắt bóng cho Câu lạc bộ bóng chày thiếu niên Cubs, đội được bình 
chọn là Đội toàn dàn sao của khu vực Midland. 


George thường tham gia vào những trò đùa tỉnh nghịch trẻ con như 
dùng súng hơi bắn bi để bắn ếch và gài pháo làm nổ tung mấy con ếch. 
Bush từng được coi là cây hài của lớp. Có lần cậu bé Bush đã vẽ cả hàm râu 
quai nón lên mặt mình để chọc cười các bạn cùng lớp, và cái giá cậu phải 


trả cho trò đùa này là một trận đòn của thầy hiệu trưởng. 


George Ñ. được thừa hưởng khiếu hài hước từ cả cha và mẹ. Ông khá 
nổi tiếng, không phải do gia đình của mình mà do ông rất dễ thương và không 
bao giờ tỏ ra kẻ cả với người khác. Gần như tất cả bạn bè và họ hàng của ông 
đều nhất trí là Bush cũng giống như mọi đứa trẻ tỉnh nghịch thời đó. 


HỌC VẤN: 


George Ñ. học trường công lập đến năm lớp 8. Ông học trường Tiểu 
học Sam Houston và trường Trung học cơ sở San Jacinto. Ông chỉ học San 
Jacinto một năm, trong thời gian này ông chơi ở vị trí tiền vệ trong đội 
bóng đá và được bầu làm đại diện khối lớp 7. Năm lớp 8 và 9, ông chuyển 
sang học tại trường tư Kinkaid ở Houston khi gia đình ông chuyển nhà 
tới đó vào năm 1959. 

Ông trải qua những năm tháng học trung học tại Học viện Philips, 
nơi cha ông từng theo học. Đó là ngôi trường dự bị Đại học New England 
còn có tên gọi khác là “Andover”, do nó nằm ở quận Andover, bang 
Masachusetts. Khi đó, đây là một trường nam sinh. Bush trở thành đội 
trưởng đội cổ vũ cho đội bóng đá của trường và chơi cho đội bóng rổ cùng 
đội bóng chày đại diện cho trường. Với tư cách đội trưởng đội cổ vũ, có 
lần Bush và bạn bè đã bày trò mặc giả gái với váy ngắn và cả áo nịt. Khi các 
thầy cô giáo cho rằng trò đùa này đã đi quá xa, làm đội bóng đá mất tập 
trung thì các sinh viên khác lại ra sức cứu viện cho Bush trên tờ báo trường 
với cái tít ” Bảo vệ trò đùa của George Bush”. 

Bush là một sinh viên được mến mộ chứ không phải là sinh viên 
xuất sắc. Ông đứng thứ hai trong cuộc bình chọn “Nam vương trường đại 
học”. Ông chơi thể thao không tổi cũng không quá giỏi. Bush tuyên bố 
chính sách giáo dục do mình để ra là kết quả của những năm theo học tại 
Andover, nơi có nhiều giống đại học hơn là trung học. 

Tiếp bước cha và ông nội, George W. Bush cũng theo học Đại học 
Yale từ năm 1964. Năm 1968, ông tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử. 
Năm đầu đại học, ông tham gia đội bóng chày. Còn hai năm tiếp theo 
thì Bush lại chuyển sang chơi bóng bầu dục. Giống như cha mình, ông 
cũng tham gia Hội nam sinh Delta Kappa Epsilon rồi được bầu làm 


chủ tịch hội. Hội nam sinh DKE hay còn được gọi tắt là “Deke” là một 
nhóm tiệc tùng liên miên với những bữa tiệc đây bia và các ban nhạc 
Soul. Một trong những nghỉ thức bắt buộc của hội là bắt “ma mới” kể 
tên các thành viên còn lại. Khi đó, các thành viên mới chỉ có thể kể tên 
được một vài người và bị bẽ mặt (chính là mục đích tối thượng của trò 
này). Còn Bush lại có thể nói vanh vách tên các thành viên còn lại. Bạn 
bè ông thường kể rằng, khi tới dự tiệc, ông có thể nói chuyện với tất cả 
mọi người có mặt khi đó. Bush có khả năng làm quen, nhớ tên và nhớ 
các mẩu đối thoại với mọi người. 

Có thể nói, George Ñ. Bush là một mẫu sinh viên đại học điển hình: 
đến trường, uống bia, hẹn hò với con gái và có những hành động lố lăng. 
Khi đội bóng Đại học Yale đánh bại đội Princeton, George cũng góp tay 
phá nát cầu môn của đội Princeton. Do hành động dại dột này, cậu bị 
cảnh sát của Đại học Princeton áp giải ra khỏi thị trấn. 

Bush cũng từng bị bắt giữ vì tội gây rối trật tự do ăn trộm vòng hoa 
Giáng sinh tại Đại học Yale. Tuy nhiên, do không gây hậu quả nghiêm 
trọng nên vụ việc cũng lắng dịu. Tiếp bước cha, George cũng trở thành 
thành viên của hội Đầu lâu xương chéo, một hội “bí mật” của giới tỉnh 
tú, quy tụ những sinh viên triển vọng để huấn luyện họ trở thành các nhà 
lãnh đạo sau này. John E. Kerry, đối thủ của Bush trong cuộc tổng tuyển 
cử năm 2004 cũng từng là thành viên của hội này. 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale năm 1968, Bush gia nhập Không quân 
Quốc gia (Air National Guard). Đến năm 1973, ông nộp hồ sơ vào Đại học 
Luật Texas nhưng không thành công. Vì thế, ông đã theo học Đại học Kinh 
doanh Harvard và nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 1975. 


Trong suốt quá trình học tập của mình, có vẻ như Buash chỉ đạt điểm 
vừa đủ để qua môn chứ không thực sự xuất sắc ở môn học nào. Các nghệ 
sĩ hài thường châm chọc trí thông minh của ông nhưng điểm tổng kết ở 
trường của ông cũng thuộc loại khá, không kém hơn AI Gore, đối thủ của 
ông trong cuộc tranh cử năm 2000, là mấy. Không như cha, việc học tập ở 


các trường công lập của Bush giúp ông hiểu biết sâu sắc về suy nghĩ cũng 
như lối sống của thường dân Mỹ. Nếu có điều gì đó học được nhiều nhất 
từ trường học thì đó là nơi ông học được cách thấu hiểu và hòa nhập với 


mỌi người. 


TÔN GIÁO: 

Giáo hội Giám lý: Khi còn nhỏ, Bush thường đi lễ các nhà thờ 
lân giáo (nơi cha cậu thích lui tới) và Giáo hội Trưởng lão (nơi mẹ cậu 
thích lui tới). Đến khi lớn hơn một chút, Bush thường thích dự các 
buổi lễ Giáo hội Trưởng lão, nhưng cũng còn tùy vào địa bàn đang sinh 
sống và nhà thờ nào tiện đi nhất. Sau khi kết hôn, Bush lại thích đi nhà 
thờ đạo Giám hội Giám lý, nhà thờ yêu thích của vợ. Dù được sinh 
ra trong một gia đình sùng đạo và bản thân cũng được chọn làm phụ 
lễ khi còn nhỏ nhưng Bush cũng không hẳn là sùng đạo. Tuy nhiên, 
khi trưởng thành, ông lại trở thành tín đồ của đạo Cơ Đốc nhờ hai sự 
kiện làm thay đổi cả cuộc đời ông. Một là cuộc gặp gỡ với tác giả Pở#c 
Âm Billy Graham và hai là cuốn sách 7z 7bánb 365 /zø2y, món quà 
từ người bạn Don Evans kèm lời để nghị tham gia vào hội nghiên cứu 
Kinh Thánh của ông ta. 

Mùa hè năm 1985, cha mẹ Bush đón tiếp Billy Graham ở quận 
Kennebunkport, bang Main, và Bush đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi sức 
lôi cuốn của Graham. Họ trao đổi khá lâu về nhiều vấn đề tâm linh giữa 
những quang cảnh tuyệt đep ở bờ biển Maine. Sau cuộc gặp gỡ, Bush bắt 
đầu đọc Kinh Thánh hằng ngày. Chính cuốn sách quà tặng của Evans — 
tống hợp kinh Cựu ước, kinh Tân ước, Thánh thi và Cách ngôn — hỗ trợ 
Bush đọc hiểu Kinh Thánh dễ dàng hơn. Cho đến giờ Bush vẫn giữ thói 
quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày. 

Lòng mộ đạo của George . Bush lại trùng hợp với một số nội dung 
trong kế hoạch xây dựng cho chiến dịch tranh cử tổng thống của cha ông 
năm 1988. Khi đó, George W. Bush đóng vai trò cầu nối vận động nhiều 
thành viên của các giáo hộ ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của cha. Nhờ 


vậy, ông đã làm quen và xây dựng mối quan hệ với một nhóm mà sau này 


trở thành một bộ phận cử tri ủng hộ ông trong cuộc tranh cử tổng thống. 
Những người bảo thủ theo đạo Cơ Đốc như Ralph Reed và Pat Robertson 
đã trở thành đồng minh của ông. Những hiểu biết của ông về Kinh Thánh 
và những trải nghiệm trong các lớp học Kinh Thánh ông thu được khi 
quan hệ với những người theo đạo Cơ Đốc đã giúp ông gần gũi với các 
phái Cơ Đốc cánh hữu hơn hẳn cha mình. 

Hai mẹ con ông đã từng có cuộc tranh luận về việc những người nào 
sẽ được lên thiên đường. George Ñƒ. Bush thì khăng khăng rằng theo Kinh 
Thánh thì những người không theo đạo Cơ Đốc khi qua đời sẽ không 
được lên thiên đường. Nhưng mẹ ông không tán thành và phải xin lời 
khuyên của chuyên gia Billy Graham về chủ để này. Graham đứng về phía 
Bush, nhưng cũng khuyên hai mẹ con không nên cố tìm ra câu trả lời cho 
những câu hỏi mà chỉ có Chúa mới trả lời được. 

Dù phái Thiên Chúa Phúc Âm chiếm một vị trí quan trọng trong tổng 
số lá phiếu ủng hộ ông nhưng Bush lại tuyên bố không chịu sự kiểm soát 
của họ. Khi ông còn là Thống đốc bang Tlexas, đã có lần họ xin giảm án tử 
hình cho tội phạm giết người Karla Faye Tucker vì trong khi ở tù, bà ta đã 
cải sang đạo Thiên Chúa. Nhưng Bush đã thẳng thừng từ chối làm khiến họ 
tức tối. Họ lập luận rằng, Karla đã biết ăn năn hối cải nên phải tha thứ cho 
bà ta. Còn lý lẽ của Bush lại là theo điều luật của bang Texas, ông không có 
quyển miễn giảm hình phạt, và người ta hoài nghi rằng cho dù có quyển thì 
ông cũng không nhân nhượng vì ông là người tin tưởng tuyệt đối vào trách 
nhiệm cá nhân. Bush đã thể hiện tỉnh thần không khoan nhượng đối với các 
hình phạt tử hình, nhất là các vụ liên quan đến người Mỹ gốc Phi. Chẳng 
hạn như, ông đã từ chối giảm án tử hình cho một thanh niên trẻ người Mỹ 
gốc Phi, dù nhận thức của anh ta chỉ như một đứa trẻ tám tuổi. 

Tín ngưỡng tôn giáo của George Ñ. Bush có thể miêu tả bằng từ 
"thành kính” chứ không phải là “cuồng tín”. Mặt khác, ông cũng tỏ ra 
dửng dưng trước tình cảm của những người không cùng tín ngưỡng với 
ông. Khi còn là Thống đốc, ông công bố tổ chức ngày lễ của Chúa Giê- 
su ở lexas trong ba năm liền, không cần đếm xỉa đến quy định của giáo 
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lý “tách rời hoạt động của nhà nước với nhà thờ” và không quan tâm 
đến những người có tư tưởng tín ngưỡng khác. Qua các hoạt động của 
ông khi đã trở thành tổng thống, sự thiếu hiểu biết và quan tâm đến quy 
định về sự biệt lập giữa nhà nước và nhà thờ trong Hiến pháp của ông 
trở nên rõ rệt hơn. 

Hai vợ chồng Bush là thành viên của Nhà thờ Hội Giám lý thống 
nhất đầu tiên ở Midland. Đó cũng là nơi họ tổ chức hôn lễ và là nơi rửa 
tội cho hai cô con gái. Năm 1989, Bush chuyển tới Nhà thờ Hội Giám 
lý thống nhất Higphland Park tại Dallas. Khi vào sống trong dinh thống 
đốc, cả gia đình ông thường ởđi lễ tại Nhà thờ Hội Giám lý thống nhất 
Tarrytown ở Austin. Sau khi tiến hành xâm lược và chiếm đóng lraq, trả 
lời phỏng vấn nhà văn kiêm phóng viên Bob WWoodward, Bush nói ông 
không xin ý kiến cha mà lại xin ý kiến của “thế lực cao hơn. 


SỞ THÍCH: 

Chỉ có một thứ Bush hâm mộ cuồng nhiệt. Đó chính là bóng chày. 
Thời trẻ Bush thường say mê chơi môn thể thao này. Ông từng là cầu thủ 
bắt bóng tại giải Vô địch Thiếu niên và ở vị trí ném bóng khi lên đại học. 
Dù không phải là một cầu thủ nổi trội nhưng bù lại ông lại có khả năng 
đánh đòn tâm lý khiến đối thủ mất tập trung bằng những lời công kích 
không ngớt. 

Bush đã từng nói: “72 c2 bao giờ mở ước trử thành tổng thống. 
Kbi lớn lên, tôi muốn được là Wille May:.”" Ông bắt đầu chơi bóng chày 
từ khi còn nhỏ và cha ông cũng từng chơi cho đội bóng Đại học Yale. 
Chú của ông, George Herbert Walker, một trong những người sở hữu 
đội bóng chày New York Mets, đã đưa ông đến với môn thể thao này. 
Khi còn nhỏ ở Houston ông thường say sưa theo dõi đội Astros tại sân 
vận động Astrodome, nhất là những trận mà họ đấu với đội Mets. Ông 
cũng sưu tầm các thẻ tranh bóng chày và nhớ rõ các con số thống kê. 
Khi còn ở Midland, ông thường tham dự các giải đấu nhỏ cùng với 


Don Evans. 


Khi nắm cương vị đồng sở hữu và quản lý đội Texas Ranger — đội 
bóng chày tham dự giải vô địch các đội mạnh thì ông đã gặp đúng môi 
trường thích hợp. Ông tránh các khu vực ghế sang trọng mà thường ngồi ở 
các hàng ghế cùng những người hâm mộ reo hò cổ vũ, giơ cao các tấm ảnh 
và tự tay làm các tấm thẻ bóng chày. Ông chắc chắn không thể trở thành 
Willie Mays, nhưng thế cũng đủ rồi. Cho đến giờ, ông vẫn là cổ động viên 
trung thành của đội Rangers và khi không có điểu kiện được xem trực tiếp 
ở sân vận động hay xem qua màn ảnh nhỏ thì ông thường mang theo một 
thiết bị điện tử bỏ túi để theo dõi trận đấu của đội Rangers. 

Bush còn chơi cả golf. Theo phóng viên Harry Hurt của tạp chí Go; 
Bush thường chấp 15 gậy. Nói chung, do không đủ kiên trì và cũng không 
phải là một tay chơi hiếu thắng như cha, nên George Ñ. Bush thường chỉ 
chơi golf qua băng hình. 

George Ñ. Bush cũng thường chơi trò ném bóng với chú chó Spot 
thuộc giống tai cụp của Anh. Ngoài ra, ông còn nuôi hai chú mèo India 
và Ernie. Chú mèo Ernie có sáu ngón chân nên đã được đặt theo tên của 
nhà văn nổi tiếng vốn mê loại mèo sáu ngón Ernest Hemingway. Đã thành 


thông lệ, mỗi sáng George Ñ. Bush đều cho chúng ăn. 


Đi săn và câu cá cũng là những môn thể thao mà Bush thích tham 
gia. Ông có vài khẩu súng ngắn và mấy con chim mồi. Ông cũng rất thích 
nghe nhạc đồng quê và là fan hâm mộ ban nhạc Rock miền nam Z⁄Z. Top. 
Khi rảnh rỗi, ông thường đọc sách, chơi trò đánh bài một người (Solitaire) 


trên máy tính và xem thông tin trên mạng internet. 


HÔN NHÂN: 

Vợ ông, bà Laura WWelch Bush là một phụ nữ hấp dẫn với mái tóc nâu 
sãm và đôi mắt xanh dương quyến rũ. Bà sinh ra tại Midland, Texas. Cha 
mẹ bà là Harold và Jenna Welch. Cha bà là một chủ thầy xây dựng, còn 
mẹ bà giúp chồng trong công ty của ông. Ngay từ nhỏ, Laura đã muốn 
trở thành cô giáo. Cha bà muốn bà vào học trường luật nhưng bà lại chọn 
học ngành giáo dục. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành giáo dục trường Đại 
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học Hội Giám lý miền Nam và lấy bằng thạc sĩ khoa học thư viện tại Đại 
học Texas ở Austin. Bà đã từng là thủ thư và giảng day tại các trường công 
lập cộng đồng đa sắc tộc tại Dallas, Houston và Âustin từ năm 1968 đến 
năm 1977. 

Bà gặp ông Bush trong một bữa tiệc ngoài trời, do hai người bạn 
chung là Joe và Jan O”Neill tổ chức tại Midland năm 1977. Thật kỳ lạ là 
Laura và George \W. Bush đã chạm mặt nhau rất nhiều lần trong nhiều 
năm nhưng chẳng ai nhớ người kia là ai. Ba tháng sau cuộc gặp gỡ năm, 
1977, hai người cử hành hôn lễ tại Nhà thờ Hội Giám lý thống nhất đầu 
tiên ở Midland. 

Tính cách của Laura Bush hoàn toàn trái ngược với chồng. lheo lời 
bạn bè của hai người thì bà là người khá dè dặt, kín đáo, trong khi chồng 
bà lại quá cởi mở, giao thiệp rộng. Bà đã nói về tính cách bỗ bã của chồng 
như sau: “Tôi tin mình có thể kiểm chế được tính cách đó nhưng tôi cũng 


cho là chồng tôi đã làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn.” 


Năm 1981, Laura sinh hạ hai cô con gái sinh đôi. Đây là một sự 
kiện đáng chúc mừng của gia đình Bush vì bà Laura rất khó mang thai 
và nghiêm túc tính tới chuyện nhận con nuôi trước khi phát hiện mình 
có thai. Tình trạng thai nghén của bà còn diễn biến rất phức tạp do 
chứng huyết áp cao bất thường và nhiễm trùng máu. Ban đầu các bác 
sĩ chẩn đoán rằng rất có thể một trong hai đứa bé sẽ không giữ được. 

Giống như mẹ chồng, bà Laura cũng là một người ủng hộ tuyên 
truyền phổ cập giáo dục. Bà yêu thích đọc sách và đặc biệt là sách văn học, 
trái ngược hẳn với ông Bush vì ông đã từng thừa nhận chỉ đọc một vài 
cuốn sách và không bao giờ đọc báo. Bà Laura cũng rất quan tâm đến các 
vấn để về sức khỏe phụ nữ nên đã trở thành một nhà tuyên truyển các kiến 
thức về bệnh ung thư vú. 

Trước khi kết hôn, ông Bush từng hẹn hò với nhiều phụ nữ, trong 
đó có Tricia Nixon, con gái Richard Nixon — Tống thống lúc bấy giờ và 
Christina Cassini — cô con gái xinh đẹp của nhà thiết kế thời trang Oleg 
Cassini và nữ diễn viên Gene Tierney. Năm 1967, khi đang học năm thứ 
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hai Đại học Yale, George W. Bush đính hôn với Cathy WolÍman, hồi 
trung học là đội trưởng đội cổ vũ và sau này là sinh viên Đại học Rice 
ở Houston. Không lâu sau khi tốt nghiệp năm 1968, hai người chia tay. 
Bush tiếp tục sống độc thân cho đến năm 3] tuổi. 

Cuộc hôn nhân của Bush với Laura là một bước ngoặt có ý nghĩa quan 
trọng trong cuộc đời ông. Ông dần dần từ bỏ lối sống tiệc tùng thâu đêm để 
bắt đầu ổn định cuộc sống. Theo bạn bè của họ thì cuộc hôn nhân giữa hai 
người cũng có những lúc thăng trầm như bao cuộc hôn nhân khác, nhưng 
họ yêu nhau say đắm. Bạn bè cho rằng dù khi còn trẻ, Bush có thể là một kẻ 
chơi bời nhưng sau khi kết hôn, ông luôn chung thủy với vợ. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 

Tháng 5/1968, ngay trước khi tốt nghiệp Đại học Yale, George Ñ. 
Bush đã đăng ký nhập ngũ vào Không quân Vệ binh Quốc gia lexas với vị 
trí phi công ở Đội máy bay chiến đấu số 147. Do không có chế độ hoãn 
quân dịch cho sinh viên nên người ta cho rằng, Bush đăng ký đi lính để 
trốn tránh nghĩa vụ sang chiến trường Việt Nam. Sau khi hoàn thành 
khóa huấn luyện cơ bản tại Căn cứ Không quân Lackland ở Texas, Bush 
tạm thời chưa có nhiệm vụ cụ thể nào. lrong thời gian này, ông đã tham 
gia vào chiến dịch tranh cử vào Thượng nghị viện của Edward Gurney ở 
Florida. Sau đó, ông nhận vị trí phi công và được phong quân hàm thượng 
úy rồi tham gia huấn luyện bay ở Georgia. Bush bị nghi ngờ khi nhảy cóc 
từ một phi công lên đến thượng úy. luy nhiên, việc một phi công trở 
thành sĩ quan là một điều không lạ trong lực lượng vũ trang. 

Tháng 12/1969, George W. Bush giành được chứng nhận phi công 
của Không quân Vệ binh Quốc gia và chuyển tới đóng quân tại căn cứ 
không quân Ellington ở Houston, Texas. Đến năm 1970, ông tốt nghiệp 
trường đào tạo phi công chiến đấu, được cấp chứng chỉ phi công chiến 
đấu, thường chịu trách nhiệm trong các cuộc báo động và luyện tập trong 
hai năm đó. Tháng 9/1972, Bush được chuyển về Cơ quan Trinh sát Chiến 
thuật thứ 187 ở Montgomery, Alabama. Cũng tại đây, ông tham gia chiến 
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dịch tranh cử Thượng nghị viện của Blount “Đỏ”. Năm 1973, ông giải 
ngũ để vào học trường Kinh doanh Harvard. 

Một số người cho rằng, Bush được thiên vị ở Không quân Vệ binh 
Quốc gia lexas và điều đó cũng có phần đúng. Các tài liệu lưu trữ về việc 
này đã tự nhiên biến mất. luy nhiên, ông có được sự ưu ái này chủ yếu là 
do ông sẵn sàng trải qua khóa huấn luyện phi công chiến đấu khá dài và 
đầy nguy hiểm chứ không phải vì vị trí hạ nghị sĩ thuộc bang Iexas của cha 
ông thời bấy giờ. Irong khi làm nghĩa vụ quân sự quả thật là George NW. 
Bush được miễn các bốn phận quân sự để tham gia các chiến dịch chính 
trị nhưng vì Không quân Vệ binh Quốc gia không phải là không lực, nên 
đó chỉ là nhiệm vụ bán thời gian. Vì vậy, việc nghỉ phép với một lý do 
chính đáng là điều rất bình thường. Đúng là George Ñ. Bush được giải 
ngũ trước thời hạn tám tháng. Nhưng cấp trên của ông nhận định rằng, 
nói chung giữ ông lại thêm vài tháng nữa cũng chẳng được việc gì vì chiếc 
máy bay F-102s mà ông lái đã bị hỏng, và tốn tiển tái đào tạo để ông có 
thể lái loại khác thì chẳng có lợi gì. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: 


Năm 1968, Bush tham gia chiến dịch tranh cử vào Thượng nghị viện 
của Edward Gurney. Năm 1970, ông lại giúp đỡ cha trong cuộc chạy đua 
(nhưng không thành công) vào Thượng nghị viện. Đến năm 1971, ông vào 
thực tập quản lý tại Công ty nông sản Stratford ở Texas trong chín tháng. 
Năm 1972, ông trở thành Giám đốc chính trị cho cuộc chạy đua (không 
thành công) vào Thượng nghị viện của William Blount “Đỏ” ở Alabama. 
Năm 1975, ông giữ vị trí cố vấn cho Liên đoàn Hướng nghiệp (PULL), một 
chương trình tư vấn cho trẻ em thành phố ở Houston. Cuối năm đó, ông 
vào học trường Kinh doanh Harvard rồi tốt nghiệp năm 1975. 

Sau khi tốt nghiệp, George Ñ. Bush trở lại Midland, nơi đang có 
ngành khai thác dầu phát triển rầm rộ. Với số tiển còn lại trong quỹ tín 
thác giáo dục của mình, ông dùng làm mức đầu tư khởi đầu trong ngành 
công nghiệp dầu khi. Ban đầu, ông chỉ là một người môi giới, tìm cách 
lấy được quyển sử dụng đất cho các công ty dầu khí và tìm cách bán hoặc 


cho các công ty dầu khí thuê lại. Tháng 6/1977, Bush thành lập Công ty 
Dâu khí Arbusto (Arbusto theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Bush), dù 
phải đến cuối năm sau đó thì công ty mới thực sự đi vào hoạt động. Trong 
thời gian này, ông quyết định thử tranh cử chiếc ghế Hạ nghị viện đang bỏ 
trống của Hạ nghị sĩ bang Texas, George Mahon. 

Trong khi Bush tự coi mình là người Texas chính gốc thì đối thủ của 
ông, Kent Hance của Đảng Dân chủ lại miêu tả ông như một tên Yankee 
miền Đông Bắc vì ông học trung học và đại học ở New England. Dù thua 
trong cuộc đua đó nhưng Bush đã học được một số bài học quý giá về 
nhận thức của công chúng và sức mạnh của phái Thiên Chúa hữu — những 
người phê bình việc ông tham gia các bữa tiệc có rượu. 

Bush khôi phục sự nghiệp kinh doanh của mình và gây vốn cho 
Arbusto. Dù tên tuổi Bush và các mối quan hệ của gia đình giúp công ty có 
thể huy động vốn nhưng Arbusto bắt đầu bị gọi là “El Busto” do hoạt động 
quá yếu kém. Năm 1982, Arbusto đối tên thành Công ty Khai thác Dầu 
khí Bush và được tái cơ cấu vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu rộng 
rãi ra công chúng. Khi cuộc bùng nổ khai thác dầu mỏ lắng dần, dòng vốn 
chảy vào công ty cũng ít dần đi. Bush nhận thấy càng khó để thu hút các 
nhà đầu tư đến với công ty. 

Hai năm sau, Công ty Khai thác Dầu khí Bush tiến hành sáp nhập 
với Công ty Spectrum 7. George Bush giữ vị trí tổng Giám đốc kiêm chủ 
tịch Hội đồng quản trị của công ty mới sáp nhập này. Đến năm 1986, 
Công ty Spectrum 7 được bán lại cho Tập đoàn Dầu khí Harken, một 
trong những công ty được nhà tỷ phú George Soros đầu tư vào. (Sau này, 
Soros xem Bush như là “Tổng thống tổi nhất trong lịch sử nước Mỹ” và 
đã bỏ ra hơn 25 triệu đô-Ìa tiền túi để tìm cách đánh bại Bush vào năm 
2004). Bush trở thành thành viên Hội đồng quản trị kiêm cố vấn cho 
Harken. Dù bị chỉ trích là làm ăn thua lỗ nhưng Bush vẫn làm ra tiền 
trong khi các công ty khác trong ngành bị phá sản. Ông không có tài 
tìm ra các giếng dầu khí, mà có tài trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư 
mà trong đó nhiều người coi khoản lỗ của họ chỉ như các khoản chi để 
nộp thuế. 


Trước khi quyết định bán hết số cổ phiếu của mình vào tháng 6 năm 
1990, Bush đã nhận được lời cảnh cáo từ viên luật sư của Harken nghi ngờ 
ông lợi dụng thông tin nội bộ để thu lợi. Tuy nhiên, Bush vẫn quyết định 
bán hết 212.140 cổ phiếu của mình với số lãi ròng 848.560 đô-la. Không 
lâu sau, giá cổ phiếu hạ từ 4 đô-la xuống còn 1,25 đô-la. Cuộc điều tra của 
Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch (SEC) sau này đã kết luận không 
có chứng cứ rõ ràng về việc Bush lợi dụng thông tin nội bộ kiếm lời bất 
chính. Những người phê bình cho rằng, những người ra quyết định này 
đều là chỗ thân quen của gia đình Bush nên có phần thiên vị. Khi lên làm 
tổng thống, Bush không cho phép SEC công bố báo cáo điều tra. Bush bào 
chữa cho mình bằng tuyên bố ông chỉ chớp đúng thời cơ để tung cổ phiếu 
ra bán và SEC đã nhầm lẫn. 

Sau đó, cuộc sống của Bush đã có một hướng đi mới. Ông từ bỏ 
ngành kinh doanh dầu mỏ mà bước chân vào chính trường. Ông trở về 
đoàn tụ với gia đình tại Thủ đô WÑashington và giúp đỡ cha trong chiến 
dịch tranh cử tổng thống năm 1988. Chính trong thời gian này, ông đã 
tìm được đồng minh thân cận, những người sẽ giúp đỡ ông trong cuộc 
chạy đua chính trị sau này của mình, nhất là phe Thiên Chúa giáo bảo thủ. 
Sau khi cha đắc cử tổng thống, George \W. dẫn đầu nhóm “quá trình quá 
độ” với nhiệm vụ phân công công việc trong Nhà Trắng. Khi đã làm xong 
việc tại Washington, George ÑW. trở về Texas với ý định kiếm một chiếc ghế 
chính trị cho riêng mình. Tuy nhiên, ý định này đã bị một số người bạn 
của ông dập tắt khi đưa ra lý do là các thành tích của ông còn rất khiêm 
tốn và ông sẽ bị coi là dựa hơi cha. 

Khi đó, đội bóng chày tham gia giải vô địch Texas Ranger đang được 
rao bán. Bush thăm dò về sự quan tâm tới việc huy động một số nhà đầu 
tự đứng ra mua lại đội bóng. Với Bush, đây là một giấc mơ. Qua đó, ông 
có thể kết hợp tình yêu bóng chày với tài năng kêu gọi đầu tư. Năm 1989, 
ông tìm được một số nhà đầu tư muốn giấu tên để ông giữ vị trí quản lý 
giải quyết công việc hằng ngày của đội bóng. 

Bush mua đội bóng từ tay Eddie Chiles, một người bạn của gia đình 
với giá 75 triệu đô-la Ông cũng đầu tư 606.302 đô-la tiền túi vào đây và 


trở thành quản lý cùng với Rusty Rose. Bush biến công việc này trở thành 
vị trí dễ thấy nhất bằng việc tránh những chỗ ngồi xa xỉ mà hòa vào với các 
cổ động viên ở hàng ghế khán giả. Những đoạn phim quay về ông được 
đài truyền hình phát sóng trên toàn Texas đã khiến ông trở nên nổi tiếng. 
Sự nổi tiếng của Bush và đội bóng của ông lớn tới mức vào năm 1991, ông 
đã thuyết phục được cư dân hạt Arlington, Texas thông qua bản trưng cầu 
dân ý nhằm trích 135 triệu đô-la tiền thuế môn bài để đầu tư xây dựng 
một sân bóng mới cho đội Rangers. Việc xây dựng sân bóng mới này làm 
cho tên tuổi của đội bóng ngày càng nâng cao. Đầu mùa bóng 1994, sân 
vận động này được chính thức khánh thành. Công việc của Bush trong 
đội Rangers quá bận rộn khiến cho ông không thể tham gia chiến dịch tái 
tranh cử tống thống của cha ông năm 1992. 

Năm 1299, George W. quyết định tham gia tranh cử chức thống 
đốc bang Texas với Thống đốc đương nhiệm Ann Richards. Bush tranh 
cử với bốn nội dung chính: cải cách phúc lợi xã hội, nâng lên các tiêu 
chuẩn giáo dục công lập, áp hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội 
phạm vị thành niên và cải cách Luật Tố tụng dân sự bằng việc giảm mức 
thiệt hại sao cho hợp lý. Nội dung tranh cử của ông tuy đơn giản nhưng 
lại rất hiệu quả. Đối thủ của ông đã phạm sai lầm khi chọn phương án 
đánh vào tình cảm, còn ông thì ngược lại, ông không tấn công vào cá 
nhân bà mà chỉ bám vào những nội dung của mình. Ông nhận được sự 
ủng hộ của các tờ báo lớn nhất Texas và trúng cử với 53% tổng phiếu bầu 
so với 46% của Richards. 

Sau khi trúng cử, Bush từ bỏ vị trí đồng quản lý đội Rangers và bán 
số cổ phiếu của mình với giá khoảng 15 triệu đô-la năm 1998. Dù trước 
đó, George Ñ. Bush không nghèo, nhưng số tiền từ thương vụ này đã giúp 
ông và gia đình có sự đảm bảo vững chắc về tài chính. 

Thành tựu của Bush trên cương vị thống đốc bang Texas vừa đáng 
khen vừa đáng chê. Ông đã thành công lớn trong lĩnh vực tội phạm vị 
thành niên. Các tội phạm phải làm việc 16 giờ một ngày với kỷ luật nghiêm 
ngặt không còn được tự do thoải mái như trước. Độ tuổi trẻ vị thành niên 
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bị xử như người lớn được hạ xuống. Và những tội phạm sử dụng súng bất 
hợp pháp sẽ bị tuyên xử tội cố ý vi phạm luật. Thái độ “thương cho roi, 
cho vọt” đối với tội phạm vị thành niên đã khiến lần đầu tiên trong vòng 
mười năm, tỷ lệ phạm tội giảm xuống rõ rệt, nhất là tỷ lệ tội phạm nghiêm 
trọng giảm 38%. Tỷ lệ tội phạm trưởng thành cũng giảm 13% đối với tội 
phạm nói chung và 20% đối với các tội phạm nghiêm trọng. Kết quả này 
một phần là do việc bãi bỏ chế độ ân xá cho những tội phạm nghiêm trọng 
và tội phạm hiếp dâm, một phần cũng là nhờ thực hiện các chương trình 
tư vấn để giảm tỷ lệ tái phạm. 

Trong lĩnh vực giáo dục, thẩm quyển quản lý địa phương đối với các 
trường được thiết lập lại, các tiêu chuẩn được nâng cao, những học sinh 
không đủ tiêu chuẩn lên lớp sẽ bị lưu ban và ưu tiên môn đọc hiểu. Chính 
sách mới cũng tập trung vào trách nhiệm giải trình xã hội của nhà trường, 
gắn thành tích học tập với các phần thưởng và cơ hội được đề cử vào ban 
quản trị học khu. Kết quả là khả năng đọc hiểu, nhất là ở các học sinh 
thiểu số tăng lên đáng kể. 

Bush đã thông qua quyết định cắt giảm 1 tỷ đô-la tiền thuế cho 
những người giàu, trích từ phần thặng dư ngân sách. Kế hoạch ban đầu 
của ông về cắt giảm thuế tài sản và tăng thuế môn bài cùng với thuế doanh 
nghiệp bị nhiều nhà lập pháp và ngay cả các đảng viên Đảng Cộng hòa 
phản đối nên không được thông qua. Dù cố làm chậm sự tăng trưởng chỉ 
phí của bang khoảng 3,5% thì Bush vẫn không thể làm đảo ngược tốc độ 
chỉ tiêu tăng cao hơn bao giờ hết của chính phủ. 

Ngược lại, cuộc cải cách tố tụng dân sự của Bush lại bị phê bình là 
chỉ làm lợi cho các công ty bảo hiểm, dù lợi nhuận này, ở một mức độ nhỏ 
nào đó đã được chuyển sang cho người tiêu dùng dưới hình thức giảm 
mức đóng thuế. Chính sách nghiêm trị tội phạm của ông, nhất là việc ủng 
hộ thực hiện án tử hình cũng bị nhiều chỉ trích. 

Dù là một thống đốc theo trường phái bảo thủ nhưng ông không bị 
coi là một người cực đoan. Trong cuộc tái tranh cử của ông trước đảng 
viên Đảng Dân chủ - Ủy viên đất đai của tiểu bang Garry Mauro tháng 
11/1998, hơn 2/3 số cử tri bầu cho ông. Năm 1997, các cuộc thăm dò ban 


đầu cho thấy ông là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ứng cử viên tổng thống 
của Đảng Cộng hòa. Năm 1999, ông lập ủy ban thăm dò đối tượng tranh 
cử tổng thống. Ông đã vận dụng đến khả năng kêu gọi đầu tư của mình và 
gây được một quỹ chiến tranh với số tiền kỷ lục 36 triệu đô-la vào tháng 
7/1999. Đến cuối chiến dịch, số tiền quỹ ông gây được đã lên tới hơn 175 
triệu đô-la. 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA, 2000: 

Danh sách các ứng cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa khi bắt đầu 
chiến dịch bầu cử khá dài: Thượng nghị sĩ bang Arizona, John Mc Cain; 
cựu Bộ trưởng Bộ Lao động, Elizabeth Dole; người dẫn chương trình đối 
thoại qua radio theo trường phái bảo thủ, Alan Keyes; cựu Thống đốc bang 
lennessee, Lamar Alexander, Thượng nghị sĩ bang New Hampshire, Bob 
Smith; cựu Phó Tổng thống, Dan Quayle; chuyên gia tài chính kiêm Giám 
đốc Nhà xuất bản, Steve Forbes; Thượng nghị sĩ bang Utah, Orrin Hatch; 
Hạ nghị sĩ bang Ohio, John Kasich; tỷ phú nhà đất và chủ sòng bạc, Donald 
Trump; nhà văn và cũng là ứng cử viên sáng giá trong chiến dịch tranh cử 
tổng thống nhiệm kỳ trước, Pat Buchanan; nhà hoạt động xã hội thuộc phe 
bảo thủ, Gary Bauer; cuối cùng là Thống đốc bang Texas, George ÑW. Bush. 
Do nhận thấy sự cạnh tranh gay gắt trong danh sách ứng cử viên của Đảng 
Cộng hòa nên Buchanan và Donald Trump quyết định rút tên để tham gia 
cuộc chạy đua vào vị trí ứng cử viên của Đảng Cải cách, và Buchanan đã 
giành thắng lợi. Bob Smith cũng rút khỏi Đảng Cộng hòa để tham gia cuộc 
chạy đua tranh cử tổng thống với tư cách ứng cử viên tự do. Nhưng rồi sau 
đó, ông ta cũng từ bỏ giấc mộng của mình và lại gia nhập Đảng Cộng hòa. 

Trung tuần tháng 7/1999, do không kêu gọi được đủ tiển tài trợ, 
John Kasich quyết định rút lui và tuyên bố ủng hộ Bush. Ngày 14/8/1999, 
trong cuộc thăm dò ý kiến tại bang lowa, Bush đã giành được đa số phiếu 
ủng hộ, là dấu hiệu báo trước kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ở bang 
lowa. Hai ngày sau đó, đến lượt Lamar Alexander rút khỏi cuộc tranh cử 
do số phiếu ủng hộ quá thấp trong cuộc thăm dò ý kiến tại lowa cũng 
như là do quỹ tranh cử quá eo hẹp. Do không đủ khả năng cạnh tranh 
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với Bush trong việc kêu gọi tài trợ, Quayle và Dole cũng tiếp bước Lamar 
Alexander. Vào tháng 11/1999, các phóng viên đã khiến Bush một phen 
chết đứng khi hỏi tên một số nhà lãnh đạo nước ngoài mà ông không có 
câu trả lời. Cuối tháng ấy, Bush kêu gọi cắt giảm 484 tỷ đô-la tiển thuế. 
Cho đến cuối tháng 12/999, đã gây được 67 triệu đô-Ìa tiền đóng góp vào 
quỹ tranh cử của Bush. 


Tháng 1/2000, Bush giành chiến thắng sát nút trước Steve Forbes 
trong cuộc bầu cử sơ bộ ở lowa. Sau cuộc bầu cử này, Orrin Hatch cũng 
giã từ cuộc chơi do chỉ giành được 1% phiếu bầu tại lowa. Tháng 2 là thời 
điểm then chốt của bush. Ngày 1/2/2000, trong cuộc bầu cử ở bang New 
Hampsphire, John McCain với đa số phiếu ủng hộ đã giành được vị trí 
dẫn đầu, theo sau là Bush, còn cách khá xa, ở vị trí thứ ba là Forbes. Sau 
cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampsphire, Bauer cũng từ bỏ cuộc đua. 

Ngày 8/2/2000, Bush chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang 
Delaware, bỏ xa McCain ở vị trí thứ hai. Trong cuộc bầu cử này, dù đã 
tích cực vận động tranh cử, nhưng Steve Forbes cũng chỉ giành được 20% 
phiếu bầu, vì thế Steve Forbes cũng quyết định rút lui. Đến cuối tháng, 
Bush giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina với 
kết quả cao hơn 11% so với McCain. Alan Keyes bị bỏ xa ở vị trí thứ ba 
với 5% phiếu bầu nên gần như không có chút hy vọng nào trong cuộc 
bầu cử sơ bộ. Ngày 22/2/2000, McCain đã giành thắng lợi sơ bộ tại bang 
Michigan với 7 điểm và cũng dẫn đầu tại bang Arizona quê nhà với số 
phiếu nhiều hơn Bush 24%. 

Trong cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba (ngày 8/3/2000), Bush giành 
thắng lợi tại rất nhiều bang đông dân như California, New York và Ohio, 
cũng như các bang Georgia, Maryland, Maine, Missouri và Minnesota. 
Ngay ngày hôm sau, McCain rút lui, nhường sân cho Bush. Ngày 
25/7/2000, Bush chọn Dick Cheney làm ứng cử viên phó tổng thống. 
Tiếp đến, ngày 3/8/2000, tại Philadelphia, ông chính thức trở thành ứng 
cử viên tống thống của Đảng Cộng hòa. 


ĐỐI THỦ: 
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(1) Al Gore (Albert Arnold Gore) sinh năm 1948 (để tìm hiểu thêm 
về tiểu sử, xem BÍ! Cilmton, Tổng thống thứ bốn tưới bai, mục: Phó tổng 
ống). Al Gore có lẽ là một trong những phó tống thống giỏi nhất trong 
lịch sử Hoa Ky. Ông từng là ứng cử viên tổng thống năm 1988 nhưng 
về sau lại rút lui do tỷ lệ ủng hộ quá thấp trong các cuộc bầu cử sơ bộ. 
Tuy nhiên, ông ngày càng được tín nhiệm, được nhiều người biết đến, 
và được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá của Đảng Dân chủ 
trong chiến dịch tranh cử năm 1992, nhưng ông vẫn quyết định không 
tranh cử, có lẽ là do tỷ lệ người ủng hộ George H. ÑW. Bush tăng đột biến. 
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống đã có một điều bất ngờ xảy ra. Ứng 
cử viên của bên thứ ba Ross Perot bất ngờ lôi kéo được phần lớn số phiếu 
bầu cử từ những người ủng hộ Bush (cha). Vì Al Gore không tranh cử nên 
Bill Clinton, ứng viên bang Arkansas, trở thành ứng cử viên sáng giá của 
Đảng Dân chủ. Clinton nhận thấy Al Gore được nhiều người tín nhiệm 
nên đã để nghị ông ứng cử vị trí phó tống thống. Gore chấp nhận lời để 
nghị này và hy vọng chức phó tống thống sẽ là điểm khởi đầu để bước vào 
Nhà Trắng. Perot chia rẽ những cử tri theo trường phái bảo thủ nên đã mở 
đường cho Clinton bước vào Nhà Trắng với đa số phiếu bầu. 

Tháng 8/1993, khi đang giữ chức phó tổng thống và chủ tịch Thượng 
nghị viện, Al Gore bỏ lá phiếu quyết định tại Thượng nghị viện (với vai trò 
chủ tịch Thượng nghị viện) thông qua thỏa thuận kinh tế của Bill Clinton. 
Đây là một bước đột phá quan trọng của chính quyển Clinton vốn vẫn 
luôn phải đối phó với đa số đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội. 

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 1996, AI 
Gore bị buộc tội lợi dụng các cơ quan chính phủ và điện thoại công để 
thực hiện các hoạt động bè phái nhằm gây quỹ không đúng quy định và 
còn bị nghi ngờ có dinh líu đến việc nhận những khoản tiền bất hợp pháp 
từ nước ngoài đóng góp vào quỹ tranh cử. Một cuộc điều tra được tiến 
hành nhưng không thu được kết quả gì. Ông và Bill Clinton lại tái đắc cử 
nhiệm kỳ hai. Tháng 11/1998, Tổng Chưởng lý của Đảng Dân chủ, Janet 
Reno, khước từ yêu cầu chỉ định một nhóm luật sư điểu tra vụ việc này. 


Trong suốt thời gian diễn ra vụ bê bối Monica Lewinsky và quá trình buộc 
tội sau đó, dù cố gắng cắt đứt quan hệ với Tổng thống, Al Gore vẫn luôn 
ủng hộ Bill Clinton. 

Tháng 12/1998, ông tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào vị trí ứng 
cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Đối thủ nặng ký duy nhất của 
ông là Bill Bradley, cựu cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thuộc Hiệp hội Bóng rổ 
Quốc gia và cũng là thượng nghị sĩ bang New Jersey. Dời trụ sở vận động 
tranh cử về Nashville, bang Tennessee (quê nhà của ông), Gore cố thoát 
khỏi hình ảnh của một người bị gắn với Washington!. Tuy nhiên, ý định 
tranh cử như một người bình thường thật sự không thể xóa được thực tế 
là ông được hưởng một chế độ giáo dục đặc biệt. Tuy vậy, ông vẫn rất nổi 
tiếng trong các thành viên bình thường của Đảng Dân chủ. Tuy vậy, ông 
vẫn rất nổi tiếng trong các thành viên bình thường của Đảng Dân chủ. 
Và khi Al Gore giành thắng lợi trong bầu cử sơ bộ ở cả bang Iowa và New 
Hamsphire, Bradley đã bị đánh bật khỏi cuộc chơi, và vị trí ứng cử viên 
thuộc về ông. Đầu tháng 8, Gore chọn Joseph Lieberman, thượng nghị sĩ 
người Do Thái thuộc Đảng Dân chủ (bang Connecticut) làm ứng cử viên 
phó tống thống. Ngày 17/8/2000, Gore chính thức trở thành ứng viên 
tổng thống của Đảng Dân chủ tại Los Angeles. 

Chiến dịch vận động tranh cử của Gore phải trải qua quá nhiều lần 
thay đổi rất vụng về về mặt hình ảnh để đương đầu với tỷ lệ ủng hộ ngày 
càng tăng của George W. Bush. Ông cố trở nên mạnh mẽ hơn, thuyết 
phục hơn chứ không chỉ là cái bóng của Clinton. Ông thể hiện hình ảnh 
của một nhà cải cách. Tuy nhiên, hình ảnh này cũng không thực sự hiệu 
quả vì ông cố cải tổ chính cái hệ thống mà ông đã góp công thiết lập và là 


1. Washington Beltway insider: Bên trong xa lộ vành đai - beltway - định vị trung tâm 
\Washington. Bất kể ứng viên nào xuất thân từ Thủ đô Washington, trung tâm quyển lực 
chính trị, đều bị mất niềm tin của người dân. Bởi vậy họ đều muốn tách mình ra khỏi 
Washington (họ gọi mình là “outsider” (những người bên ngoài)), ngược lại với đối thủ dính 
quá lâu ở đó gọi là “inside the beltway” (ở bên trong xa lộ vành đai - beltway - định vị trung 
tâm Âashington). 


một phần của nó. Ông chỉ trích những đề xuất của Bush là hoàn toàn sai 
nhưng các đề xuất của ông cũng tương tự như thế. 


Khi bài diễn thuyết về “Chủ nghĩa bảo thủ từ bí” của Bush có dấu 
hiệu tác động đến các cuộc thăm dò dư luận thì Gore thay đổi từ hình ảnh 
mạnh mẽ sang hình ảnh một trí thức biết quan tâm đến người khác. Dù 
đã thực hiện rất nhiều hoạt động tranh cử, tỷ lệ người ủng hộ AI Gore tuy 
không giảm, song những cử tri độc lập cũng chưa nhìn ra được điểm khác 
biệt thực sự giữa ông và George Ñ. Bush. 

(2) Ralph Nader sinh năm 1934, là ứng cử viên của Đảng Xanh. Dù 
ông không thể có cơ hội thắng lợi thực sự nào nhưng tại những bang mà tỷ 
lệ ủng hộ Gore - Bush khá sát nút, ông vẫn giành được các lá phiếu từ các 
cử tri “dao động”. Thật trớ trêu khi một ứng cử viên chỉ diễn thuyết về vấn 
đề môi trường lại có thể phá rối được Al Gore, nhà vô địch về môi trường. 

Thật là một điều nực cười. Tuy nhiên, các cử tri Đảng Tự do từng 
ủng hộ chính quyền Clinton bắt đầu cảm thấy vỡ mộng với chính quyền 
này, và một số chuyển sang bầu cho Nader như một sự lựa chọn có nguyên 
tắc hơn. Do tỷ lệ cử tri tự do được chia đều cho Bush và Gore nên việc 
tranh cử của Nader đã làm mất đi nhiều lá phiếu tự do của Gore. Nếu 
AI Gore nhận được đa số trong số 90.000 phiếu bầu cho Nader ở bang 
Florida thì chức tổng thống chắc chắn thuộc về ông. 


(3) Patrick Buchanan sinh năm 1938, là ứng cử viên của Đảng Cải 
cách nhưng đó là trước khi có sự chia rẽ gay gắt trong nội bộ Đảng và vài 
vụ kiện nhằm cản đường tranh cử của ông. Đảng Cải cách do Ross Perot 
xây dựng, chủ yếu dựa trên khả năng thu hút người khác gần như bị phá 
vỡ bởi những bất đồng nội bộ. Thậm chí tiếng tăm của Buchanan còn 
không bằng lúc ông là ứng cử viên tiểm năng của Đảng Cộng hòa. 

(4) Harry Browne (1933-2006) là ứng cử viên của Đảng lự do, ông 
nổi tiếng tăm qua cuốn sách #12 Ï FownA Freedøm in an Unƒree World (lồi 
đã tìm thấy tự do nbư thế nào trong một thế giới gò bó). Nhiều cương lĩnh 
của Đảng Tự do cũng được áp dụng cho Đảng Cộng hòa, và nhiều đảng 
viên Đảng Tự do đã rời bỏ đảng để sang phe Cộng hòa dưới thời Reagan. 


Giống như Buchanan, Browne cũng chưa bao giờ là nhân tố quan trọng 
cho chiếc ghế tổng thống. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 2000: 

Cũng giống như khi tranh cử thống đốc bang, Bush cũng tập trung 
vào một số nội dung chính như giáo dục, bảo hiểm y tế và an ninh xã 
hội, cắt giảm thuế, kiểm tra, điều chỉnh quân đội và cải cách phúc lợi xã 
hội. Các bài diễn thuyết vận động tranh cử luôn tập trung vào khẩu hiệu 
Thịnh vượng có chủ đích”. Trong bài phát biểu nhận vị trí ứng cử viên 
tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông đã nói: “Đáy /2 zột thời khắc bết sức 
quan trọng trong lịch sử dân tộc ta. Chưa bao giờ Uiễn cảnh thịnh Uÿng lại trở 
nên sống dộng đến thế... Thịnh UMÿjng có thể là một công cụ trong tay chúng 
t4 Äế xây dựng uà boàn thiện đất nước chúng ta. Nhưng nó cũng có thể là một 
thứ tbuốc độc trong bệ thống nhà nước của chúng ta, nó làm xói mòn cảm giác 
uê sự cấp bách, uề lòng cảm thông uà trách nhiệm của chúng ta. Vì thế, tối n4 
cúng tôi xin búa uới toàn dân tộc, chúng tôi sẽ tận dụng = cỡ có rmột tông 
bai này Äể đạt Ävợc những mục tiêu Uĩ đại của chúng ta. 


Thịnh UHÿng có chủ đích” có liên hệ chặt chẽ với khẩu hiệu “Cÿở 
gbï2 bảo thủ pử bị” trong một cuộc tranh cử khác của Bush. Kể từ thời 
Lincoln thì George Ñ. Bush có lẽ là tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng 
hòa để cập đến lòng trắc ẩn, ông nói: “Wếu z›bững uấn đ£ xã bội kbông được 
61Ài 4u)ết thì nó sẽ dựng lên một bức tường ngăn cách trên ẨÃt nước chúng ta. 
Một bên là sự giàu có, công nghệ biện đại, niên giáo đục tiên tiến Uà chí tiến 
tứ. Còn phía bên kia của bức tường là sự nghèo đói 0à tù tội, nghiện ngập 
cùng nỗi tuyệt Uọng. Co nên, bổi đổng bào Mỹ, cbứng ta phải cbung tay góp 
súc phá bỏ bức tường đó. ” 

“Một bộ máy nhà nước cổng kênh kbông phải là giẢi pháp tối tu, nhưng 
đổ) lập uới quan liêu cũng không phải là thái độ dừng dưng. Đó chính là quá 
trìn) áp dụng những giá trị uà tú tưởng truyền thống uào cuộc đấu tranh 
giàn) công Ùý uà cơ bội cbo mọi "người. Đó chính là cbủ nghĩa bảo thủ từ bÿ 


7À tÔi 1u nó? đến. ” 


Các nội dung tranh cử của hai ứng cử viên nặng ký Gore và Bush 
cũng không mấy khác nhau, trừ vấn để nạo phá thai. Gore chấp nhận việc 
nạo phá thai trong khi Bush chỉ cho phép thực hiện nạo phá thai trong 
trường hợp có thai do cưỡng bức, loạn luân hoặc khi tính mạng người mẹ 
gặp nguy hiểm. Về vấn để môi trường, Bush đưa ra một đường lối phi tập 
trung hơn còn Gore lại có một hướng tiếp cận chủ động hơn. Cả hai ứng 
cử viên sáng giá này đều là những chính trị gia theo trường phái ôn hòa 
nên nội dung chính của các vấn để tranh cử khác cũng tập trung vào các 
phương thức thực hiện những vấn đề thiết thực hơn là có bất cứ sự khác 
biệt về triết lý nào giữa hai người. 

Cuộc bẩu cử tổng thống, nhiệm kỳ thứ nhất, ngày 7/11/2000: Kể từ 
cuộc chạy đua giữa Rutherford B. Hayes và Samuel J. Tilden năm 1876 
thì cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 là cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi 
và kịch tính nhất. Ngày 7/11, đêm bầu cử, một sự nhầm lẫn đã xảy ra khi 
các phương tiện truyền thông đưa ra dự báo Al Gore giành chiến thắng, 
những tuyên bố này đã được rút lại ngay trong đêm hôm đó. 

Rạng sáng hôm sau, 8/11, giám đốc Hãng tin Fox News (anh họ của 
Bush), tuyên bố người chiến thắng là George ÑW. Bush. Florida là bang có 
số phiếu bầu quyết định thắng thua. Nếu Gore giành được đa số phiếu bầu 
ở quê nhà, bang Tennessee thì cuộc bầu cử sẽ kết thúc. 

_ Gore đã gọi điện cho Bush để báo rút khỏi cuộc đua, nhưng rồi ông 
rút lại lời đểề nghị này khi các phương tiện truyền thông đưa tin vị trí dẫn 
đầu của Bush đang lung lay và một số quận có nhiều người ủng hộ Đảng 
Dân chủ ở bang Florida vẫn chưa được kiểm phiếu. Đến ngày 9/11, Bush 
mới chỉ nhỉnh hơn Gore chưa đầy 2.000 phiếu. Do khoảng cách quá nhỏ, 
điều luật của bang Florida yêu cầu tất cả các hạt phải kiểm phiếu lại bằng 
máy. Sau khi kiểm lại phiếu, Bush chỉ vượt lên với 327 phiếu. 

Các đảng viên Đảng Dân chủ lại yêu cầu kiểm phiếu bằng tay tại 4 
hạt có nhiều người theo Đảng Dân chủ (Volusia, Broward, Palm Beach 
và Miami-Dade). Iheo điều luật bang Florida, kiểm phiếu bằng tay là quá 
trình được áp dụng cho các cuộc bỏ phiếu sát nút. Trong khi các đảng viên 
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Đảng Dân chủ yêu cầu kiểm phiếu bằng tay thì đảng viên Đảng Cộng hòa 
lại từ chối quyển này. Tuy nhiên, điểu luật về kiếm phiếu bằng tay không 
quy định các trình tự thực hiện rõ ràng. 

Vào thời điểm này, chủ nghĩa bè phái trong chính trị bắt đầu hoành 
hành. Bush kiện lên tòa án quận, yêu cầu chấm dứt kiểm phiếu bằng tay 
dù cuộc bầu cử vẫn chưa được tổng kết và các phiếu vãng lai vẫn đang 
được kiểm. Đảng Dân chủ phàn nàn về sự thiếu trung thực trong việc 
kiểm phiếu vãng lai, còn Đảng Cộng hòa lại phàn nàn về tính thiếu nhất 
quán của việc kiểm phiếu bằng tay. Hàng loạt các vụ kiện cáo đã xảy ra. 
Đơn kiện để nghị chấm dứt việc kiểm phiếu bằng tay của Bush bị tòa án 
quận bác bỏ. Theo luật của bang Florida, ngày 14/11 là hạn chót phải 
công bố kết quả bầu cử, không tính các lá phiếu vắng mặt, Gore đưa đơn 
yêu cầu lùi lại ngày. Chánh án bang Florida tuyên hạn chót này là hợp lệ, 
nhưng cho phép kiểm phiếu được lùi lại. Ngoại trưởng tiểu bang Florida, 
Katherine Harris, đảng viên Đảng Cộng hòa không thừa nhận việc kiểm 
phiếu bằng tay. Đảng viên Đảng Dân chủ ở 4 hạt đâm đơn yêu cầu kéo 
dài thời hạn, và Tòa án Tối cao bang Florida phán quyết cho phép tiếp tục 
kiểm phiếu bằng tay nhưng lại không nói rõ có bắt buộc phải cộng thêm 
kết quả kiểm phiếu đó vào số liệu đã công bố hay không. Tòa án cấp thấp 
hơn cho phép bà Harris công bố kết quả bầu cử vào ngày 17/11 nhưng đã 
bị ba án Tối cao bang Florida bác bỏ. Đến ngày 18/11, các lá phiếu vãng 
lai được kiểm xong và Bush dẫn đầu, chỉ hơn người đứng sau 930 phiếu 
dù số phiếu này vẫn chưa được xác nhận. 


Ngày 21/11, Tòa án Tối cao Florida bất ngờ ra phán quyết buộc số 
phiếu kiểm bằng tay phải cộng vào tổng số phiếu bầu. Tất cả các thẩm 
phán tòa án tối cao Florida đều được thống đốc thuộc Đảng Dân chủ chỉ 
định để thiết lập đồng minh. Tòa án đưa ra hạn cuối là 5 giờ chiều ngày 
26/11 phải nộp kết quả kiểm phiếu bằng tay. Đảng Cộng hòa kiện kết quả 
này lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, khiếu nại rằng quyết định của lòa án lối 
cao Florida giống như là viết lại luật bầu cử đưa nó về hiệu lực hồi tố, đặc 
biệt là việc kéo dài thời gian. 


Lúc đó đang là kỳ nghỉ lễ Tạ ơn nên các quan chức Miami-Dale 
quyết định không kiểm phiếu lại với lý do không đủ thời gian thực hiện 
thủ tục này. Gore kiện, yêu cầu phải tiếp tục nhưng bị Tòa án Tối cao 
Florida bác đơn. Các hạt Volusia, Broward và PaÌlm Beach tiếp tục kiểm 
phiếu bằng tay bất chấp tranh cãi nổ ra về việc xác định đâu là phiếu hợp 
lệ đâu là không hợp lệ do thiếu những hướng dẫn pháp lý cụ thể. 

Sau 5 giờ chiều ngày 26/11, Katherine Harris công bố kết quả kiểm 
phiếu với Buash ở vị trí đầu, hơn đối thủ 537 phiếu. Hạt Volusia và Broward 
đã kịp nộp kết quả kiểm tay trước thời hạn, còn kết quả của Palm Beach 
do nộp muộn nên không được tính. Ngày hôm sau, Gore lại đâm đơn 
phản đối cuộc bầu cử và yêu cầu Tòa án Sơ thẩm hạt Leon ở thủ phủ của 
bang ra phán quyết phải cho kiểm thủ công lại cả những lá phiếu không rõ 
ràng còn gây tranh cãi (tức là, những lá phiếu không đăng ký ở máy đếm) 
ở hạt Miami-Dale và Palm Beach. 

Chánh án bác bỏ đơn kiện và vụ việc được kháng nghị lên Tòa án Tối 
cao Florida. lrong khi đó, ngày 1/12 Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nghe kháng 
nghị của Bush. Các luật sư của Bush lý giải rằng, Điều IÏ trong Hiến pháp 
Hoa Kỳ quy định việc chỉ định cử tri là quyển hạn của cơ quan lập pháp 
bang chứ không phải là của tòa án. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã né tránh 
vụ này bằng cách gửi trả lại đơn kháng nghị của Bush cho Tòa án Tối cao 
Florida giải trình. 

Vào ngày 8/12, bảy quan tòa của lòa án Tối cao bang Florida phán 
quyết [tỷ lệ ủng hộ/phản đối: 4-3] tiếp tục kiểm bằng tay những phiếu 
trắng và mở rộng ra trên toàn phạm vi bỏ phiếu với yêu cầu rằng tất cả 
những hạt có những phiếu trắng như vậy cũng phải tiến hành kiểm phiếu 
bằng tay. 

___ Tòa phán quyết cộng cho Gore 383 phiếu trong lần kiểm phiếu bằng 
tay lần trước không được công nhận. Cũng vào ngày 8/12, sự chia rẽ trong 
Tòa án Tối cao Đảng Dân chủ bang Florida gặp sự chia rẽ trong cơ quan 
lập pháp của Đảng Cộng hòa của bang Florida. Hạ nghị viện công bố 


đặc quyền của mình trong việc bầu các đại cử tri vào Đại cử tri đoàn, nếu 
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cho đến hạn chót theo Hiến pháp là ngày 12/12 mà cuộc bầu cử vẫn còn 
gây tranh cãi. Ngày hôm sau, lòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đồng ý xét đơn 
kháng nghị của Bush đối với quyết định của Tòa án Tối cao bang Florida, 
và trong một quyết định 5-4 (trong đó nhấn mạnh quyết định của họ là 
không nhất thiết và sẽ không là tiển lệ cho những tranh cãi trong các cuộc 
bầu cử tương lai), lòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định chấm dứt cuộc kiểm 
phiếu bằng tay, giữ nguyên kết quả bỏ phiếu đã công bố. Ngay sau hôm 
đó, Al Gore đã chấp nhận nhường bước trước Bush. 

Ngày 12/12, Hạ nghị viện với đa số là đảng viên Cộng hòa của cơ 
quan lập pháp bang Florida bỏ phiếu bầu ra một danh sách đại cử tri cho 
Đại cử tri đoàn để bầu cho George Ñ. Bush. Cuối cùng, sau nhiều vụ kiện 
tại Tòa án Sơ thẩm, tại Tòa án Tối cao bang Florida và hai lần kháng nghị 
tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, George Ñ. Bush đã chiến thắng, chỉ nhiều hơn 
đối thủ một phiếu đại cử tri. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 7/11/2000: 


Phổ thông đ#u phiếu: George Ñ. Bush (Đảng Cộng hòa): 50.456.167 
phiếu (48%); AI Gore (Đảng Dân chủ): 50.996.064 phiếu (48,5%); 
Ralph Nader (Đảng Xanh): 2.864.810 phiếu (2,7%); Patrick Buchanan 
(Đảng Cải cách): 448.750 phiếu (0,4%); Harry Browne (Đảng Tự do): 
386.024 phiếu (0,4%). 

Số phiếu đ¿¿ cử trị: Bush: 271 phiếu, Gore: 266 phiếu: 1 phiếu trắng. 
Một cử tri ủng hộ Gore đến khu vực Barbara Lett-Simmons của Columbia 
đã thừa nhận bỏ phiếu kín để phản đối việc thiếu đại biểu của khu vực 
Quốc hội. 

Số phiếu theo bang: Bush giành được đa số phiếu đại cử trí ở 230 
bang — Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorao, Florida, Georgia, 
Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, Nevada, New Hamsphire, Bắc Carolina, Bắc Dakota, 
Ohio, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, lennessee, Iexas, Utah, 
Virginia, Tây Virginia và Wyowing. Đáng chú ý là Bush đã giành được đa 
số phiếu ở bang Tennessee — quê hương của Gore và Arkansas — quê hương 


của Bill Clinton. Gore giành được đa số phiếu bầu của Đặc khu Columbia 
và 20 bang — California, Connecticut, Delaware, Hawaii, llinois, lowa, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New jersey, 
New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, 
\ashington và Ñisconsin. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA TÁI TRANH CỬ TỔNG 
THỐNG, 2004: 


Bush tái tranh cử mà không vấp phải sự phản đối nào. 


ĐỐI THỦ: 

(1) John Forbes Kerry sinh năm 1943, ứng cử viên tổng thống của 
Đảng Dân chủ. Kerry là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến từ Massachusetts. 
Ông sinh ngày 11/12/1943 tại Bệnh viện Quân đội Fitzsimons ở Denver, 
bang Colorado, nơi mà cha ông, Richard, một phi công lái máy bay thử 
nghiệm trong Không lực Hoa Kỳ suốt thời kỳ Thế chiến II, đang dưỡng 
bệnh sau một thời gian nhiễm bệnh lao. Mẹ của ông, bà Rosemary, là nhà 
hoạt động cộng đồng, nhà môi trường học bển bỉ và là người mẹ tận tâm. 
Không lâu sau khi Kerry chào đời, gia đình ông chuyển sang sinh sống tại 
bang Massachusetts. Kerry được nuôi dạy theo Công giáo và đến nay vẫn 
luôn là hội viên tích cực của giáo hội Công giáo. 

Cha ông là quan chức Cục Đối ngoại trong chính quyền Eisenhower, 
nên thời trai trẻ Kerry đã được đi khắp thế giới. Irong những chuyến đi 
này, ông hiểu được giá trị của việc xây dựng mối liên minh bền chặt với 
các quốc gia khác. Những trải nghiệm này đã ảnh hưởng đến lập trường 
chính sách đối ngoại của ông. Khi tốt nghiệp Đại học Yale, Kerry tình 
nguyện phục vụ ở Việt Nam, vì, như sau này ông nói: “Đó i2 điểu đúng 
cẩn phải làm. ” Ông tìn rằng “rới ai được nhận nhiều thì phải cbo đi nhiêu”. 
Kerry phục vụ hai đợt ở Việt Nam. Ở đợt thứ hai, ông tình nguyện phục 
vụ trên một con tàu thuộc đội tàu tuần tra Swift Boat ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của cuộc 
chiến. Ông được tặng thưởng một Ngôi sao Bạc, một Ngôi sao Đồng vì 


lòng dũng cảm, và ba Trái tìm Tim. Khi Kerry từ Việt Nam trở về, ông 
chất vấn các quyết định mà ông tin là được đưa ra để bảo vệ những người 
nắm quyền ở Washington dẫn đến việc binh lính phải tiếp tục chiến 
đấu ở Việt Nam. Kerry là người đồng sáng lập Hội Cựu binh Việt Nam 
- Hoa Kỳ và trở thành người phát ngôn của Hội Cựu binh Việt Nam 
Phản chiến. Tháng 4/1971, khi nói trước Ủy ban Quan hệ Đối ngoại 
Thượng nghị viện, Kerry hỏi câu hỏi của những người công dân đồng 
hương: “Làn thế nào bạn yêu cẩu một người phải chết Uì một sai êm?” Với 
câu hỏi đó, ông được nhiều người biết tới. Thượng nghị sĩ Đảng Dân 
chủ Claiborne Pell của đảo Rhode cảm ơn Kerry, khi đó 27 tuổi, vì đã 
ra nói trước ủy ban, bày tỏ hy vọng là Kerry 7ô øøày nào đó có thể là 
đồng nghiệp của chúng ta trong tổ chức này”. l4 năm sau, Kerry có cơ hội 
hoàn thành hy vọng đó — phục vụ cùng Thượng nghị sĩ Pell trên cương 
vị thành viên Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng nghị viện. Kerry tốt 
nghiệp khoa Luật của Đại học Boston và tìm ra nhiều cách khác nhau để 
chiến đấu cho những điều mà ông tin, chẳng hạn như yêu cầu hệ thống 
chính trị phải chịu trách nhiệm giải trình. Năm 1982, Kerry được bầu 
làm phó thống đốc bang Massachusetts. Hai năm sau, ông được bầu vào 
Thượng nghị viện với danh tiếng là người độc lập và có niềm tin mạnh 
mẽ và ông củng cố danh tiếng đó bằng cách đưa ra những lựa chọn khó 
khăn về những vấn để hóc búa như tuyệt giao với nhiều người trong đảng 
mình để ủng hộ dự Luật Giảm thâm hụt Gramm-Rudman, bóc trần lừa 
đảo và lạm dụng trong vụ bê bối Ngân hàng Tín dụng và Thương mại 
Quốc tế (BCC]), và điểu tra các báo cáo cùng tin đồn về Thượng nghĩ 
sĩ Đảng Cộng hòa John McCain xung quanh các cựu binh Việt Nam 
được tuyên bố là tù nhân chiến tranh/mất tích trong chiến đấu. Kerry 
được bầu lại vào Thượng nghị viện năm 1990, 1996 (lần này đánh bại 
Thống đốc Đảng Cộng hòa được yêu thích William Weld trong cuộc đua 
vào Thượng nghị viện được theo dõi sát sao nhất ở Mỹ), và năm 2002. 
Trong nhiệm kỳ thứ tư của mình, Kerry nỗ lực cải cách giáo dục công, 
cung cấp bảo hiểm y tế cho hàng triệu trẻ em trong các gia đình thu nhập 
thấp, bảo vệ môi trường, và thúc đẩy lợi ích chính sách ngoại giao của 
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Mỹ trên toàn cầu. Ông đã được ca ngợi là một trong những nhà bảo vệ 
môi trường hàng đầu trong Thượng nghị viện và đóng vai trò quan trọng 
trong việc dừng kế hoạch Bush-Cheney khoan dầu ở Khu Bảo tồn Động 
vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực. Năm 1995, Kerry kết hôn với leresa 
Heinz Kerry, chủ tịch Hội Từ thiện Howard Heinz Endowment và Heinz 
Family. Đó là cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai người. Cuộc hôn nhân 
đầu tiên của leresa là với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Heinz, 
người qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 1991. Kerry có hai cô 
con gái, Alexandra và Vanessa, từ cuộc hôn nhân trước. Ieresa có ba cậu 
con trai, John, Andre và Christopher với người chồng trước. Các đối thủ 
của Kerry trong vị trí ứng cử tổng thống của Đảng Dân chủ là Howard 
Dean, cựu thống đốc bang Vermonr và là bác sĩ; John Edwards, thượng 
nghị sĩ đến từ bang Bắc Carolina và là một luật sư biện hộ nổi tiếng; 
\Wesley Clark, đại tướng về hưu và cựu tư lệnh tối cao NATO; Dennis 
Kucinich, hạ nghị sĩ đến từ bang Ohio và cựu thị trưởng Cleveland; 
Reverend AI Sharpton, mục sư được tấn phong và nhà hoạt động quyền 
dân sự; Richard Gephardt, cựu lãnh đạo Dân chủ của Hạ nghị viện Mỹ; 
Joe Lieberman, thượng nghị sĩ đến từ bang Connecticut và đối thủ tranh 
cử vị trí phó tổng thống của Al Gore năm 2000; Carol Moseley Braun, 
người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên phục vụ trong Thượng nghị viện và là 
cựu Đại sứ Mỹ tại New Zealand; và Bob Graham, thượng nghị sĩ nhiệm 
kỳ thứ ba đến từ bang Florida và cựu thống đốc bang Florida. Graham 
là ứng cử viên đầu tiên rút khỏi cuộc đua. Kerry chiến đấu một cách khó 
khăn để giành được đề cử của đảng mình. Dean là người đầu tiên tham 
gia cuộc đua, đi trước các ứng cử viên khác sáu tháng, và được thừa 
nhận rộng rãi là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ năm 2004. 
Ông thu hút sự chú ý của các nhà hoạt động đảng phái bằng việc lên án 
mạnh mẽ cuộc chiến Iraq và việc sử dụng internet của người dân để gây 
quỹ. Tuy nhiên khi kết thúc chiến dịch của mình giữa tháng 2/2004, 
ông vẫn không thắng được một cuộc bầu cử sơ bộ hay cuộc họp kín nào 
của đảng. Một vài tuần sau, ngày 2/3 (Siêu thứ Ba), bang của ông giúp 
ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên và duy nhất. 


Thất bại của Dean là do cử tri cảm thấy ông quá cấp tiến để có thể đánh 
bại George Ñ. Bush trong cuộc tổng tuyển cử. Tướng Clark nhảy vào 
cuộc đua ngày 17/9/2003, và ngay lập tức leo lên đầu bảng của hầu hết 
các cuộc thăm dò ý kiến. Người đàn ông quê Arkansas này, người chưa 
từng ra ứng cử, nhận được sự hậu thuẫn chủ yếu từ những cử tri quan 
tâm nhất đến an ninh quốc gia và cuộc chiến Iraq, nhưng không có được 
đủ sự ủng hộ để duy trì cuộc đua cho vị trí tổng thống của mình. Sau 
khi không tham gia các cuộc họp kín trong nội bộ đảng ở lowa, ông về 
thứ ba trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire và giành chiến thắng 
ở Oklahoma, một trong bảy bang có khả năng chiến thắng. Tuy nhiên, 
ngày càng tụt lại phía sau Kerry, Clark chấm dứt cuộc đua tổng thống 
của mình một ngày sau khi về đích ở vị trí thứ ba đầy thất vọng trong 
các cuộc bầu cử sơ bộ ở Virginia và lennessee ngày 10 tháng 2. Sau một 
vài khó khăn trong chiến dịch vận động, và tụt lại phía sau Dean trong 
các cuộc thăm dò ý kiến cử trị, Kerry gây ngạc nhiên cho nước Mỹ bằng 
một thắng lợi vô cùng lớn trong cuộc họp kín của lowa ngày 19/1/2004. 
Edwards đứng ở vị trí thứ hai, Dean ở vị trí thứ ba đẩy thất vọng, và 
Gephardt về vị trí thứ tư, chấm dứt cuộc đua tổng thống lần thứ hai của 
mình một ngày sau đó. Kerry củng cố vị thế ứng cử viên hàng đầu của 
mình bằng chiến thắng ở New Hampshire ngày 27/1. Thượng nghị sĩ 
Edwards trở thành đối thủ chính của Kerry sau khi chiến thắng trong 
cuộc bầu cử sơ bộ ở Bắc Carolina ngày 3/2, nhưng rút khỏi cuộc đua 
một tháng sau đó, một ngày sau khi không thắng nổi một cuộc bầu cử sơ 
bộ nào trong các cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba. Kerry giành chiến thắng 
chín trong mười cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba, và thắng gần như mọi 
cuộc bầu cử sơ bộ hay họp kín khác sau đó. Thượng nghị sĩ Kerry trải 
qua một cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tiển liệt tháng 2/2004, nhưng 
quay trở lại với chiến dịch chỉ trong vài tuần. Sau khi được Đảng Dân 
chủ để cử, ông chọn Edwards đây lôi cuốn là người đồng hành tranh cử 
cùng mình. Edwards được biết đến với bài phát biểu vận động tranh cử 
- Hai nước Mỹ”, trong đó ông cho rằng có hai nước Mỹ — một nước Mỹ 


của những người có” (bao gồm các cá nhân giàu có và có đặc quyền 


như Tổng thống Bush và Phó Tổng thống Dick Cheney) và một nước 
Mỹ của “những người không có” bao gồm tầng lớp lao động và tầng lớp 
trung lưu. Sự thiếu kinh nghiệm của Edwards có thể đã ảnh hưởng đôi 
chút tới khả năng chiến thắng của Kerry. 

(2) Ralph Nader sinh năm 1934 đến từ Thủ đô Washington là ứng cử 
viên độc lập. Nader là luật sư, nhà văn và nhà hoạt động (xem phần ĐÐớ z2 
trong chiến dịch năm 2000). Nader ra tranh cử tổng thống lần thứ tư năm 
2004, mặc dù không được Đảng Xanh đề cử. Thay vào đó, ông ra tranh cử 
với tư cách ứng cử viên độc lập. Không giống năm 2000, việc ra tranh cử của 
Nader không có tác động quan trọng nào đối với chiến dịch của hai ứng cử 
viên của hai đảng chủ chốt hay cuộc tống tuyển cử. Nader chọn cho mình 
đối tác tranh cử, Peter Miguel Camejo, nhà tư vấn đầu tư tài chính đến từ 
California, người trước đây chưa từng nắm giữ vị trí nào trong chính phủ. 

(3) Michael Badnarik sinh năm 1954 đến từ lexas là ứng cử viên 
Đảng Tự do. Là nhà lập trình máy tính và chuyên gia tư vấn, ông ra tranh 
cử với tư cách ứng cử viên Đảng Tự do để vào Hạ nghị viện Texas (khu 
vực Âustin) các năm 2000 và 2002. Badnarik đi hơn 25.000 dặm khắp 
nước Mỹ trong 15 tháng trước Hội nghị Toàn quốc Đảng Tự do ở Atlanta 
và chiến thắng để cử của mình ngày 30/5/2004. Badnarik chọn Richard 
Campagna, một doanh nhân và giảng viên đại học đến từ Texas, làm đối 
tác tranh cử cùng mình. 

(4) David Cobb sinh năm 1962 đến từ Texas là ứng cử viên Đảng 
Xanh. Ông hành nghề luật sư tới đầu năm 2002 khi Ralph Nader yêu 
cầu ông quản lý Đảng Xanh ở Texas. Ông điều phối chiến dịch tiếp cận 
lá phiếu ở lexas và thu được hơn 76.000 chữ ký trong 75 ngày. Cobb là 
luật sư chính cho Đảng Xanh cho tới khi tuyên bố ra tranh cử. Cobb chọn 
Patricia LaMarche, người dẫn chương trình trên đài phát thanh và giáo 
viên đến từ Maine, là đối tác tranh cử cùng mình. 

(5) Michael Anthony Peroutka sinh năm 1952 đến từ Maryland, là 
ứng cử viên của Đảng Hiến pháp. Là luật sư và nhà hoạt động, ông là chủ 
tịch Đảng Hiến pháp bang Maryland và thành viên ban chấp hành Ủy 
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ban Quốc gia Đảng Hiến pháp. Peroutka chọn Chuck Baldwin, người dẫn 
chương trình trò chuyện trên đài phát thanh, nhà hoạt động, và là mục sư 
Tin lành Baptist đến từ Florida, là đối tác tranh cử cùng mình. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 2004: 


Cuộc bầu cử năm 2004 là trận chiến nhiệt huyết nhất và gây chia rẽ 
nhất kể từ sau cuộc bầu cử 2000. Điểm chính của chiến dịch năm 2004 
là cuộc trưng cầu dân ý về việc điểu hành nền kinh tế và cuộc chiến ở 
Iraq của Tổng thống Bush, mặc dù các vấn để khác được cho là “vấn đề 
đạo đức” như kết hôn giữa người đồng giới, nạo phá thai và nghiên cứu 
tế bào gốc cũng đóng một vai trò. Ngoài ra, cơ cấu lòa án Tối cao chưa 
rõ ràng khi một vài thẩm phán chắc chắc sẽ về hưu trong nhiệm kỳ tới, 
và vị tổng thống tiếp theo sẽ chỉ định người thay thế. Tống thống Bush 
và Thượng nghị sĩ Kerry có các quan điểm trái ngược nhau về hầu hết các 
vấn đề chủ chốt, trong đó có an ninh nội địa, việc tiến hành chiến tranh 
ở Iraq, nền kinh tế và chỉ tiêu của chính phủ, y tế, thuế, tăng trưởng việc 
làm (hoặc thiếu việc làm — Tổng thống Bush là tổng thống đầu tiên kể 
từ thời Herbert Hoover làm giảm việc làm và là vị tống thống thời chiến 
duy nhất gặp phải tình trạng như vậy), bảo vệ môi trường, cải cách an 
sinh xã hội, và liên minh toàn cầu. Tiếng nói của Ralph Nader gần như 
câm lặng năm 2004 khi ông thiếu sự hậu thuẫn của Đảng Xanh và bị loại 
ra khỏi ba cuộc tranh luận tống thống được phát trên truyền hình. Cuối 
cùng, tên của Nader bị loại ra khỏi lá phiếu ở 16 bang. Thượng nghị sĩ 
Kerry công kích Tổng thống Bush vì xử lý yếu kém cuộc chiến lIraq. Ông 
chỉ trích Bush đã vội vàng lao vào cuộc chiến, làm ngơ các đồng minh 
của Mỹ và cả Liên Hợp Quốc, đưa không đủ quân, đưa quân ra trận mà 
không có áo giáp cần thiết, nói dối về vũ khi hủy diệt hàng loạt (lời giải 
thích chính của chính quyền Bush cho việc tham chiến ở Iraq là Saddam 
Hussein đã tích lũy vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng chẳng có vũ khí 
hủy diệt hàng loạt nào từng được tìm thấy cả), nói dối về các mối liên 
hệ chưa được chứng minh của Hussein với nhóm khủng bố al Qacda, 
sự sao nhãng trắng trợn tạo điều kiện cho các vụ lạm dụng tra tấn ở nhà 
tù Abu Ghraib diễn ra, và phân tán nguồn lực quý giá từ cuộc chiến ở 


Afghanistan cho cuộc chiến ở Iraq. Cụ thể, Kerry chỉ trích Bush vì không 
thể bắt được Osama bin Laden, kẻ thù thực sự, trên dãy núi Tora Bora của 
Afphanistan khi có cơ hội, và thay vào đó, lại đi “thuê ngoài” các tướng 
lĩnh người Afghanistan. Kerry hứa liên lạc với các quốc gia khác để hình 
thành một liên minh quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tổng thống 
Bush từ chối thừa nhận dù chỉ một sai lầm về phần mình. Vậy điểu gì sẽ 
xảy ra nếu các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chính quyền Bush cho là 
có ở lraq không bao giờ được tìm thấy - Saddam Hussein là người xấu 
và thế giới an toàn hơn khi ông ta không nắm quyền. Còn về việc tham 
chiến mà không có sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc, Bush tuyên bố rằng 
ông sẽ không cho quốc gia nào quyền phủ quyết đối với sự an toàn của 
nước Mỹ. Bush có lập trường diều hâu trong việc tuyên chiến khủng bố 
và chỉ trích Kerry vì để xuất “bài kiểm tra toàn cầu” và vì yếu đuối. Mỹ 
chắc chắn bị khủng bố tấn công lần nữa nếu Kerry được bầu, lời nói của 
Bush và Cheney ngụ ý như vậy. Trên mặt trận đối nội, Tổng thống Bush 
ủng hộ cắt giảm thuế mạnh và cho đó là cách tốt nhất để kích thích nền 
kinh tế và cứu trợ các gia đình Mỹ, trong khi đó Thượng nghị sĩ Kerry 
nói ông sẽ tăng thuế với các cá nhân có thu nhập trên 200.000 đô-Ìa, 
qua đó giảm bớt gánh nặng lên các gia đình thu nhập thấp và thu nhập 
trung bình. Kerry hứa phổ cập bảo hiểm y tế cho mọi trẻ em và nói ông 
sẽ cố gắng giúp mọi người dân Mỹ tiếp cận kế hoạch y tế giống như kế 
hoạch mà các thành viên Quốc hội đang nhận. Tổng thống Bush tập 
trung vào việc giữ cho chỉ phí y tế ở mức phải chăng bằng cách giảm chỉ 
phí bảo hiểm trách nhiệm y tế đang tăng nhanh mà bác sĩ và bệnh viện 
thường chuyển qua người tiêu dùng và bằng cách hạn chế các vụ kiện 
tụng liên quan đến trách nhiệm y tế. Khác với Tổng thống Bush, Kerry 
ủng hộ chính phủ Liên bang thương thảo giá thuốc kê đơn thay mặt cho 
người dân Mỹ, nhất là những ai tham gia chương trình Medicare. Về 
các vấn để “đạo đức” như hôn nhân giữa người đồng giới, nạo phá thai 
và nghiên cứu tế bào gốc, Tổng thống Bush nghiêng hẳn về phía hữu, 
về cơ bản phản đối cả ba vấn để này. Ông ủng hộ sửa đối Hiến pháp để 
bảo vệ hôn nhân như một thể chế giữa một người nam và một người nữ 
(mặc dù ông không nhất thiết phản đối kết hợp dân sự giữa các cặp đôi 
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cùng giới được tiểu bang thông qua), tuyên bố rằng ông sẽ không dùng 
tiền thuế của dân cho việc nạo phá thai và hứa sẽ cố gắng giảm số ca nạo 
phá thai được thực hiện mỗi năm, và phản đối nghiên cứu tế bào gốc do 
Liên bang đã tài trợ vượt quá những tế bào gốc đã tồn tại. Ihượng nghị 
sĩ Kerry, tuy theo tín ngưỡng Cơ Đốc, hoàn toàn ủng hộ Roe và Ñade. 
Ông nói niềm tin của mình là hôn nhân nên diễn ra giữa một người nam 
và một người nữ, nhưng ông ủng hộ kết hợp dân sự và nói rằng ông sẽ 
để cho các bang quyết định vấn để này. Kerry ủng hộ nghiên cứu tế bào 
gốc, lập trường này giúp ông có được sự ủng hộ của diễn viên bị liệt toàn 
thân Christopher Reeve và vợ ông, Dana. Trong bài phát biểu để cử tại 
Đại hội Đảng Dân chủ tháng 7/2004, Kerry tỏ ra lạc quan về tương lai 
nước Mỹ. “Nước Mỹ có thể làm tốt bơn, uà sự giúp đZ đang đến, ông nhắc 
đi nhắc lại. “72; 2 bảo uệ đt nước này tới té các một chàng than?) miên, 
uà tôi sẽ bảo Uệ nó Uới H cách tổng thống. ` Đáp lại sự sùng đạo của Tổng 
thống Bush, Kerry tuyên bố, “72 &ðông muốn nói là Chúa đứng Uể phía 
chúng ta. Như Abrabam Lincoln đã nói uới chứng ta, tôi có rong mrdốn nhỏ 
nuboi là chúng ta đứng uề phía Chúa. ` Chủ đề của đại hội “Mạn? mẽ bơn 
trong n ước, được tôn trọng trên thế giới” được nhấn mạnh trong các bài 
phát biểu của các chuyên gia chính sách đối ngoại, trong đó có cựu lư 
lệnh Tối cao NATO Tướng Wesley Clark và cựu Bộ trưởng Ngoại giao 
Madeleine Albright. Trong số những điểm nổi bật của đại hội có các bài 
phát biểu đây nhiệt huyết và cảm hứng của Bill Clinton, niềm hy vọng 
cho chức tổng thống của Al Sharpton, một nhóm “những người anh em” 
Việt Nam của Kerry, và có lẽ bài phát biểu xúc động nhất là của Ihượng 
nghị sĩ bang Illinois Barack Obama (người thắng trong cuộc đua vào 
Thượng nghị viện ngày 2/1 1). 

Tại Đại hội Đảng Cộng hòa ở thành phố New York, bắt đầu vào 
cuối tháng 8, Tống thống Bush mô tả những điểm chính trong chương 
trình đối nội nhiệm kỳ hai và để cập đến những đòn tấn công ông đã thực 
hiện trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. “KZ ø zăm 2001 đến 
24), người Mỹ đã dược trao cho những ngọn đồi để leo Uà đã tìm r4 súc mạn) 
để leo những ngọn đổi đó”, ông nói trong bài phát biểu chấp nhận đề cử. 
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“Báy giờ, 0ì chúng ta đã đi xong chuyến bàn) trình) khó nhọc, nên chứng ta 
có thể nhìn thấy thung lứng bên dưới... uà kbông oì cú thể ngăn chúng t4 lại. ` 
Nói đến các để xuất sáng kiến chính sách đối nội của mình, Bush tuyên 
bố, “77?one tế? cả những để xuất này, chúng tôi không chỉ tìm cách cưng cấp 
một chương trình chính phủ, mà còn một con đường — một con đường dẫn tới 
biểu c0 bội bơn, nhiễu tý do bơn, Uà nhiều kiểm soát bơn đối tới cuộc sống 
của chín? bạn. " Một chủ đề lặp đi lặp lại của đại hội là vụ tấn công khủng 
bố ngày 11/9, khiến nhiều người trong số những người chỉ trích Bush 
tuyên bố rằng ông đang lợi dụng tấn thảm kịch và chỉ ra rằng Osama bin 
Laden vẫn đang tự do. Những người ủng hộ Bush, trong đó có cựu Thị 
trưởng New York Rudolph Giuliani và Thống đốc bang California Arnold 
Schwarzenegger, ca ngợi sự can đảm của Bush trong việc đứng lên chống 
lại khủng bố. Kerry được cho là đã thắng cuộc tranh luận tổng thống đầu 
tiên trong ba cuộc tranh luận (điều thú vị đó là cuộc tranh luận tập trung 
vào chính sách đối ngoại của Mỹ), nhưng Bush kiểm soát được tình hình 
trong cuộc tranh luận thứ hai và thứ ba. Lổng thể, Kerry giành được lợi 
thế nhỏ khi bước ra khỏi ba cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận giữa Phó 
Tổng thống Dick Cheney và Thượng nghị sĩ John Edwards, được tổ chức 
vào tháng 10, nhìn chung được cho là hòa. Mặc dù đầy quyết tâm tìm diệt 
quân khủng bố, và bất chấp lời kêu gọi tới “dân thường”, nhưng Kerry 
nhìn chung thất bại trong việc thuyết phục những cử tri còn chưa quyết 
định rằng ông sẽ là tống tư lệnh cứng rắn vì kiểu cách trí thức và nguồn 
gốc quý tộc của ông có lẽ đã phản lại ông. Thách thức chính của ông trong 
chiến dịch tranh cử là thu hút các cử tri bảo thủ mà không đánh mất các 
cử tri tự do của mình, trong khi vẫn duy trì các cử tri trung dung. Điều 
này khó thực hiện, và vì hay thất hứa và không quyết đoán đối với một vài 
vấn để, nên Kerry được Bush và những người ủng hộ Bush đặt cho biệt 
danh “quý ngài xoành xoạch”. Quả thực, do Kerry không thể đưa ra lập 
trường súc tích và mạnh mẽ về nhiều vấn để nên điều đó ảnh hưởng xấu 
đến chiến dịch tranh cử của ông. Bush, giống như cha mình, George H. 
\Ÿ. Bush, đã làm với Bill Clinton năm 1992, viện đến cách tranh cử tiêu 


cực, cứng rắn. Không thể bảo vệ nhiều chính sách và hành động của mình 
sau sự kiện 11/9, thay vào đó Bush tập trung công kích quá khứ tự do của 
Kerry ở Thượng nghị viện và việc Kerry bỏ phiếu ủng hộ dự Luật Chiến 
tranh lraq và chỉ trích những hành động phản chiến của Kerry sau chiến 
tranh Việt Nam. Bush buộc tội Kerry không yêu nước và cho rằng Kerry 
sẽ không đủ cứng rắn đối với quân khủng bố. Đoạn quảng cáo “Các cựu 
binh tàu tuần tra cao tốc cho sự thật”, trong đó có hình ảnh những người 
đàn ông tuyên bố đã từng phục vụ với Kerry ở Việt Nam và chỉ trích quá 
trình phục vụ của Kerry và lời khai sau chiến đấu trước Quốc hội, là một 
nguồn gây tranh cãi lớn trong những người của Đảng Dân chủ và Đảng 
Cộng hòa và phá hỏng chiến dịch của Kerry. Nhiều người tin rằng cố vấn 
tổng thống Karl Rove đứng đằng sau đoạn quảng cáo này. Quãng thời gian 
phục vụ đáng ngờ của Bush trong Đội Vệ binh Quốc gia Texas cũng là 
một điểm gây tranh cãi. Cả hai ứng cử viên tranh cử quyết liệt ở các bang 
chưa nghiêng hẳn về bên nào. Kerry lôi kéo giới trẻ, người da màu, và các 
bà mẹ bóng bầu dục” trong khi Bush tập trung chủ yếu vào việc vận động 
những người cực hữu, những người theo Công giáo Phúc Âm, và “các ông 
bố NASCAR”. Cả hai người đều quyên được những số tiền kỷ lục: lập kỷ 
lục cho một người thách đấu tổng thống, Kerry quyên được 249,5 triệu 
đô-la; lập kỷ lục gây quỹ cho một tổng thống, Bush quyên được 274 triệu 
đô-la. Cộng lại, hai ứng cử viên và đảng của họ tiêu hơn 1 tỷ đô-la. Cả hai 
ứng cử viên tận dụng internet để tiếp cận và huy động những người ủng hộ 
mình. Cử tri có thể đóng góp tiền, đi quyên tiển, đăng ký làm tình nguyện 
viên, trực điện thoại, liên lạc với giới truyền thông, và tổ chức các chuyến 
đi vận động và các sự kiện khác thông qua trang web của hai ứng cử viên. 

Kerry nhận được ủng hộ từ rất nhiều tờ báo, trong đó có New WzÈ 
lưne, Wsbingto Pod, Boston Giobe và Mimneapoli Star Tribune. Kerry 
cũng nhận được ủng hộ từ tờ Óz⁄zz⁄2 Sen#zn¿l, tờ báo này đã ủng hộ mọi 
ứng cử viên Đảng Cộng hòa tìm đường vào Nhà Trắng kể từ thời Richard 
Nixon năm 1968. Irong số những sự ủng hộ gây bất ngờ dành cho Kerry 
có sự ủng hộ của tạp chí 7e Me Yözer (trước đó tạp chí này chưa bao giờ 
ủng hộ một ứng cử viên nào), tạp chí .42erican Cowseruadue và tờ Tbe Lone 
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Š#2r lconocl2zst, tờ báo quê nhà của Bush ở Crawford, lexas. Kerry cũng 
nhận được ủng hộ từ Liên đoàn Lao động Mỹ và Đại hội Các tổ chức Công 
nghiệp (AEL-CIO), Liên đoàn Giáo viên Mỹ, Hiệp hội Lính cứu hỏa Quốc 
tế, và rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có Howard Stern, Steven Spielberg, 
Morgan Freeman, Brad Pitt, Ben Affleck và Tìm Robbins. Kerry cũng nhận 
được hậu thuẫn từ rất nhiều nhạc sĩ, trong đó có Bruce Springsteen, Dixie 
Chicks, R.E.M. và PearÌ Jam, người đã quyên tiền cho Kerry bằng cách tổ 
chức một chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ mang tên Bỏ phiếu cho Thay đổi. 
Tổng thể, tỷ lệ ủng hộ của báo chí dành cho Kerry và Bush là 3:1 nghiêng 
về Kerry, tính cả 36 tờ báo ủng hộ Bush năm 2000. Tổng thống giành được 
hậu thuẫn của các ấn phẩm như tờ CØ¿/czøo 1?ibune, Rocky Mountain Net, 
Na Wrk Post, Wsbington Từne và Boston Heraz. Ngoài ra, ông còn giành 
được sự ủng hộ của Hiệp hội Súng trường Quốc gia và Hội Những người 
Cảnh sát Anh em. Tổng số có hơn 114 triệu phiếu đã được bỏ trong cuộc 
bầu cử ngày 2/11. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ những người bảo thủ, 
cộng với sự ủng hộ gia tăng từ các cử tri Latin, Do Thái, Công giáo và phụ 
nữ, Tống thống Bush chiến thắng thuyết phục cả hai cuộc bỏ phiếu phổ 
thông và bỏ phiếu đại cử tri, mặc dù có những cáo buộc về gian lận và bất 
thường trong bỏ phiếu ở Ohio. Có lẽ không bất ngờ gì, Ohio là bang không 
nghiêng hẳn về bên nào chủ chốt trong cuộc bầu cử năm 2004. Bush thắng 
ở Ohio với chênh lệch 119.000 phiếu. Kerry thừa nhận thất bại trước Bush 
ngày 3/11 tại tòa nhà Faneuil ở Boston. Trong bài phát biểu thừa nhận thất 
bại, Kerry nói với những người ủng hộ mình, “ng ¿2 giờ phải làm việc 
cùng nhau Uì lợi ích của dằất nước. lrong những ngày tới, chúng ta phải tì? r4 
sự nghiệp chung. Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực mà không bối tiếc bay tố cáo 
qua lại øì, không tíc giận bay thù bằn gì nhau. Nước Mỹ dần thống nhất uà 
kbao khát một múíc độ cảm thông lớn bơn. ` 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ HAI, 2004: 

Phổ thông đâu phiếu: George Ñ. Bush (Đảng Cộng hòa) 60.608.582 
phiếu (51%); John Kerry (Đảng Dân chủ) 57.288.974 phiếu (48%); 
Ralph Nader (Độc lập) 406.924 phiếu (1%). 


Số p”iếu đại cử trí: George Ñ. Bush: 286 phiếu; John Kerry: 252 
phiếu; Ralph Nader: 0 phiếu; Michael Badnarik: 0 phiếu; David Cobb: 0 
phiếu; Michael Peroutka: 0 phiếu. 

Số piếu theo bang: George Ñ. Bush giành đa số phiếu đại cử tri ở 31 
bang — Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Georgia, Florida, 
[daho, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Bắc Carolina, Bắc Dakota, 
Ohio, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Texas, Utah, 
Virginia, Tây Virginia và Wyoming. John Kerry giành đa số phiếu đại cử 
trí ở Đặc khu Columbia và 18 bang — California, Connecticut, Delaware, 
Hawaii, lllinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode 
Island, Vermont và Washington. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT, 20/1/2001: 

9 chuyển giao quyển lực trong bòa bình biếm gặp trong lịch sử, song 
lại tbường gặp 0 đất nước chúng ta. Với một lời tuyên thệ Ả0n giản, chúng ta 
khẳng định những truyển thống lâu đời uà có những khởi đâu mới. Để bắt 
đu, tôi cảm dn Tổng thống Clinton đã phục uụ đất nước chúng ta. VÀ tôi cÄM 
ơn Phó lống thống Gore uề một cuộc Äua bẮt đâu bằng tỉnh thân quả cảm 0à 
kết thúc bằng lòng kính trọng... ” 

... Câw chuyện nước Mỹ, một câu chuyện Uề những con người 1mẮc lỗi Uà 
có thể mắc lỗi, đoàn kết uới nhau qua nhiều thế bệ nhờ những lý tưởng uĩ đại 
uà trường k). Vĩ dại nhất trong nubững lý tưởng này là một lời bứa của nước MỸỹ 
đang diễn ra: rằng mọi người đêu cảm thấy thoải mái uà bạnh phúc, rẰng mọi 
người đêu xứng láng có một cơ bội, rằng không có ngời nào không có ý nghĩa 
bi pc sinP r4. Người Mỹ được kêu cọi thực biện lời bú2 mày tro?g cuỘc sống Uà 
Đáp luật của chúng ta... Trong kbi nhiêu công dân của chúng ta thịnh UMgng, 
n„bØng người khác nnebi ngờ lời búa này thậm chí cả công lý của đất nước chúng 
ta. 1bam Uọng của một số người Mỹ bị bạn chế do trường bọc boạt động không 
Điệu quả Uà sự thiên UỆ ngữm ngữm Uà boàn cảnh r4 đời của bọ. VÀ đôi kbi kbác 
biệt giữa chúng ta quá sâu sắc, có cằm giác nbw chúng ta có chung một lục địa, 


ch không phải một đất nưúc. Chúng ta không cấp nhận điểu này, uà chúng ta 
sẽ không co phép nó xảy ra... Và 4y là lời cam kết trịnh trọng của tôi: lồi sẽ 
pbẩn dấu xây dựng một quốc gia của công lý uà cở bội... Ngày bôm nay chúng 
ta khẳng định một cam kết mới thực biện lời ba của dịất nước bằng tính dân sự, 
can ÄẢm, cảm thông, Uà cá tính. Nước Mỹ, ở đinh cao nhất của mình, gẮn cam 
kết uới nguyên tắc bằng mối quan tâm điến tính dân sự. Một xã bội dân sự đòi 
bỏi mỗi chúng ta phải có thiện chí uà tôn trọng, công bằng uà uj tha... lính dân 
sự không phải là một chiến thuật bay cảm xúc. Nó là sự ha chọn kiên quyết, lòng 
tin thay Uì boài 'nebi, cộng đồng thay Uì hỗn loạn. VÀ cam kết này, tiếu chúng ta 
theo đuổi nó, là cách đế đạt dược thành tựu chưng. ” 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI, 20/1/2005: 

Trong mr24 thế kỷ, nước Mỹ bảo uệ tự do của mình bằng cách đứng gác 
những Uuùng biên giới xa xôi. Sa sự suy thoái của bệ thống xã bội chủ nehĩa 
là nbững năm yên tĩnh tương đðt, những năm tbư thái, những năm 'nebi ngưi. 
Và rồi mmột này khói lửa xả) r4... Cừng nào khắp các Uuùng trên thế giới còn 
c?ừm dẳm trong oán giận 0À bạo nnufc uới nbững ý thúc bệ nuôi dưỡng bận 
th Uà giết chóc thì bạo lực sẽ tích tụ Uà nhân lên uới cấp độ bủy diệt, Uà uợt 
qua nbững biên giới Äược bảo uệ ngbiêm ngặt nhất, uà gây ra một mỗi đe dọa 
0ô cùng nghiêm trọng. Chỉ có một lực lượng lịch sử có thể bẻ gãy sự cai trị của 
bận thù UÀ oán giận... đó là lực bdÿng tự do con người... ” 

... 9# sin) tổn của tự do trên mảnh đất của chúng ta ngày càng phụ 
thuộc Uào sự thành công của tự do trên những mảnh đất khác. Hy 0ọng tốt 
nhất cho bòa bình trong tế giới chúng ta là mở rộng tự do trên khắp thế 
giới... Những kẻ cai trị của các chế độ ngoài Uuòng pháp luật có thể biết rằng 
chúng ta Uuẫn tin nhự Abrabam Lincoln đã từng tin: Những ai từ chối tự do 
c?o người khác thì không xứng dáng nhận được tự do cho bản thân; Uà dưới sự 
cai trị của một Điịc Chúa công bằng, không thể nào giữ nó lâu được... [Chứng 
ta sẽ] trao cho mỗi người dân Mỹ một phẩn trong lời bứa uà tương lai của ẨÃt 
nước chúng ta, chúng ta sẽ tang lại những tiêu chuẩn cao nhất cho các trường 
bọc của chú?ng ta UÀ xây dựng một xã bội sở bu. Chúng ta sẽ mmở rộng sở bu 
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nhà cửa, doanb nghiệp, tiết kiệm bưu trí Uuà bảo biển ÿ tế chuẩn b‡ co người 
dân chúng ta tuúc những thách thúc cuộc sống trong một xã bội tự do. ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Richard (Dick) Bruce Cheney sinh năm 1941, bang Wyoming, nhiệm 
kỳ 2001-2009. Theo tiểu sử chính thức từ Bộ Quốc phòng, Cheney sinh 
ở Lincoln, Nebraska, và lớn lên ở Casper, Wyoming. Ông theo học Đại 
học Yale, Đại học Casper và Đại học Wyoming nơi ông có bằng cử nhân 
(1965) và bằng thạc sĩ (1966). Ông học tiếp về khoa học chính trị ở Đại 
học WWisconsin và sau đó đến ÑWWashington với tư cách học giả Quốc hội 
trong hai năm 1968-1969. Cheney tham gia phục vụ Liên bang năm 1969 
trong chính quyền Nixon trên cương vị trợ lý đặc biệt cho giám đốc Văn 
phòng Cơ hội Kinh tế. Năm 1971, ông trở thành trợ lý nhân viên Nhà 
Trắng, và nhanh chóng trở thành trợ lý giám đốc của Hội đồng Chi phí 
Sinh hoạt, nơi ông làm việc tới năm 1973. Sau một năm làm việc riêng, 
ông quay trở lại Nhà Trắng và trở thành phó trợ lý cho Tổng thống Gerald 
Ford (1974-1975) và tổng tham mưu trưởng Nhà Trắng (1975-1977). 

Tháng 11/1978, Cheney được bầu vào Hạ nghị viện với tư cách là hạ 
nghị sĩ duy nhất của Wyoming. Ông được tái bầu năm lần, và ông phục 
vụ một vài năm ở Ủy ban Tình báo Hạ nghị viện và Tiểu Ủy ban Ngân 
sách Tình báo Hạ nghị viện. Tháng 12/1988, ông trở thành trợ lý Lãnh 
đạo Thiểu số Hạ nghị viện trong Quốc hội khóa 101. Ngày 21/3/1989, 
Cheney chuyển sang hành pháp với cương vị bộ trưởng Quốc phòng của 
George H. Ñ. Bush và phục vụ tới năm 1998. Ông là học giả cao cấp 
tại Viện Doanh nghiệp Mỹ giai đoạn 1993-1995. Năm 1995, ông đảm 
nhiệm chức vụ chủ tịch và CEO Công ty Halliburton, một công ty thiết 
bị năng lượng và xây dựng lớn có trụ sở ở Dallas, đến năm 2000 thì ông 
nghỉ để bát đầu con đường tranh cử. Việc thăng chức liên tiếp từ một 
quan chức nhỏ trong chính quyền Nixon tới tổng tham mưu trưởng Nhà 
Trắng thời Tổng thống Ford năm 34 tuổi là minh chứng cho năng lực và 
sự nhạy bén của ông. Ở Hạ nghị viện, Cheney có quá khứ bỏ phiếu thiên 
về bảo thủ, nhưng ông tạo lập được danh tiếng sẵn sàng lắng nghe các 


đối thủ chính trị và xây dựng tình bạn với họ. Cheney hiểu cách Quốc 
hội vận hành và sử dụng kiến thức cùng kinh nghiệm này để tránh gặp 
phải những khó khăn mà những người tiền nhiệm từng đối mặt ở Điện 
Capitol. Nói chung, Cheney có mối quan hệ tốt với các ủy ban chuyên 
trách chính của Bộ Quốc phòng trong Quốc hội, mặc dù ông có đôi chút 
thất vọng và nản lòng. Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết năm 1991, 
Cheney lo lắng về hiểm họa phổ biến hạt nhân từ kho hạt nhân Liên Xô 
sang các nước cộng hòa Xô-viết và có thể sang cả Iraq, Iran và Bắc Triểu 
Tiên. Ông ủng hộ cắt giảm việc sản xuất và triển khai vũ khí hạt nhân và 
các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới. Một vài cuộc khủng hoảng quốc tế 
xảy ra trong nhiệm kỳ của ông. Tháng 11/1989, Cheney ủng hộ việc sử 
dụng máy bay phản lực Mỹ để từ chối yểm trợ trên không cho lực lượng 
nổi loạn trong một cuộc đảo chính chống lại chính quyền của Tổng thống 
Philippines Corazon Aquino, và cuộc đảo chính sụp đổ. Tháng 12/1989, 
ông chỉ đạo cuộc xâm nhập của Mỹ vào Panama nơi các lực lượng Mỹ bắt 
Tướng Manuel Noriega, nhà độc tài của Panama, và đưa ông ta ra xét xử 
và kết án tù với lời buộc tội kinh doanh trái phép và buôn lậu ma túy. Sau 
khi Iraq xâm lược Kuwait năm 1990, Cheney giúp tiến hành Chiến dịch 
Lá chắn sa mạc bằng cách có được hợp tác của Ả Rập để sử dụng nước này 
làm căn cứ phản công và điểu hành chiến dịch. Việc đánh bom bắt đầu 
ngày 17/1/1991. Sau năm tuần đánh bom các vị trí của lraq ở cả Kuwait 
và lraq, liên minh Liên Hợp Quốc tiến hành chiến tranh trên bộ và trong 
vòng bốn ngày, các lực lượng Iraq đã bị đánh bật hoàn toàn khỏi Kuwait, 
chịu tổn thất nặng nể. Các lực lượng liên minh Liên Hợp Quốc chịu 
thương vong tương đối ít. Chiến dịch Lá chắn sa mạc dường như là một 
thành công quân sự chưa từng có tiền lệ. Tổng thống George H. W. Bush 
tặng thưởng Cheney Huân chương Tự do Tổng thống, giải thưởng dân sự 
cao nhất, cho sự lãnh đạo của ông trong cuộc khủng hoảng Chiến tranh 
vùng Vịnh. Thực tế đây là một cuộc chiến về dầu mỏ và nó chẳng mấy 
liên quan đến lợi ích của người dân thường Mỹ. Tinh bảo thủ của Cheney 
được bộc lộ một cách rõ ràng trong một vài vấn đề xã hội liên quan đến 
Bộ Quốc phòng. Ông ủng hộ các chính sách thời đó cấm người đồng tính 
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phục vụ trong quân đội và không cho phép phụ nữ tham gia vị trí chiến 
đấu. Ông và vợ cảm thấy bối rối và bị thách thức trong chiến dịch năm 
2004, người ta tiết lộ trong các cuộc tranh luận toàn quốc rằng con gái ông 
là người đồng tính nữ, mặc dù cô đã công khai chuyện này nhiều năm. 
Cheney kết hôn với người yêu từ thời trung học, Lynne Ann Vincent, năm 
1964. Họ có hai con gái, Elizabeth và Mary. Lynne Cheney từng làm chủ 
tịch Quỹ Tài trợ Quốc gia Khoa học Nhân văn giai đoạn 1986-1993 thời 
Tổng thống Reagan và Bush (cha) và là một nhà lãnh đạo có lối nói thẳng 
thừng trong cải cách giáo dục. Lynne Cheney cũng là học giả cao cấp tại 
Viện Doanh nghiệp Mỹ và là người đồng dẫn chương trình C?¿ zbát Bắn 
cbéo của kênh truyền hình CNN. Bà tự nhận mình bảo thủ hơn chồng. 
Nhà Cheney, giống như nhà Bush, theo Hội Giám lý. Có một số lo ngại 
về tình trạng sức khỏe của Dick Cheney. Ông từng bị đau tim các năm 
1978, 1984, 1988 và 2000. Ông phẫu thuật bắc cầu mạch vành tại bốn vị 
trí năm 1988. Cơn đau tim năm 2000 xảy ra trong khi ông và George ÑÝ. 
Bush đang đợi quyết định của tòa án về cuộc bầu cử tống thống. Những 
cơn đau tim được mô tả là nhẹ, và ông hồi phục, tập hợp đội chuyển giao 


vài ngày sau cơn đau tim cuối cùng. 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại giao: (1) Colin Luther Powell sinh năm 1937, bang 
Virginia, giữ chức vụ từ 2001-2005. Powell sinh ở Harlem và lớn lên ở 
Nam Bronx, cả hai khu vực này đều thuộc thành phố New York. Ông 
được phong quân hàm thiếu úy năm 1958 và thăng tiến trong quân đội 
để trở thành đại tướng. Ông phục vụ hai đợt trong Chiến tranh Việt 
Nam, và chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 32 ở Triểu Tiên năm 
1973 và Lữ đoàn 2, Sư đoàn dù 101 năm 1976. Ông là trợ lý quân sự cao 
cấp cho thứ trưởng bộ quốc phòng giai đoạn 1977-1980 và 1983-1986. 
Ông là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Reagan giai đoạn 1987- 
1988, tổng tư lệnh Ban chỉ huy Các lực lượng Mỹ năm 1989, và chủ tịch 
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân giai đoạn 1989-1993 dưới thời 
George H. \W. Bush. Powell từ chối lời mời của G. Ñ. Bush ra tranh cử 
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phó tổng thống cùng ông. Ông là bộ trưởng Ngoại giao da màu đầu tiên. 
(2) Condoleezza Rice sinh năm 1954, bang Alabama, được bổ nhiệm năm 
2004. Là cố vấn an ninh quốc gia cho tống thống từ năm 2001 đến năm 
2004, là người phụ nữ đầu tiên trong vai trò đó, bà được coi là một trong 
những người thân tín nhất của tống thống và có ảnh hưởng đáng kể đối 
với chính sách đối ngoại nhiệm kỳ đầu tiên. Bà nhận bằng cử nhân khoa 
học chính trị từ Đại học Denver năm 1974, bằng thạc sĩ từ Đại học Notre 
Dame năm 1975, và bằng tiến sĩ từ trường nghiên cứu quốc tế Đại học 
Denver năm 1981. Bà là thành viên trong ban giám hiệu Đại học Stanford 
trong sáu năm, kết thúc vào năm 1999. Là một người cứng rắn, liến sĩ 
Rice cương quyết bảo vệ các cuộc chiến tranh Afphanistan và lraq. Một số 
phát biểu của bà về phản ứng của chính quyển đối với những kẻ khủng bố 
trước sự kiện ngày 11/9 được đặt dấu hỏi. Nói trước Ủy ban 11/9, Tiến 
sĩ Rice cố gắng giải thích tại sao một bản ghi nhớ ngày 6/8/2001 với tiêu 
đề “Bin Laden quyết tâm tấn công bên trong nước Mỹ” không phất cờ đỏ 
cảnh báo øì khi nói rằng văn bản đó là “lịch sử”. 

Bộ trưởng lài chín”: (1) Daul Henry ONGeill sinh năm 1935, bang 
Pennsylvania, tại chức từ 2001-2002. O NeHl là nhân viên của Văn phòng 
Quản lý và Ngân sách năm 1967-1977. Ông là phó chủ tịch và sau này là 
chủ tịch Công ty Giấy Quốc tế, 1973-1985, và CEO tập đoàn Nhôm Alcoa 
1987-1999. ONeill là giám đốc Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington 
và Công ty Rand. Sau khi công khai chỉ trích việc cắt giảm thuế của Buash, 
ONeill bị buộc phải từ chức. (2) John William Snow sinh năm 1939, bang 
Ohio, giữ chức từ 2003-2006. Snow là chủ tịch và CEO của Công ty Vận 
tải CSX trong 20 năm. Thời gian phục vụ trong chính phủ của ông bao gồm 
nhiệm kỳ tại Bộ Giao thông Vận tải. Ông là chủ tịch nhóm Bàn tròn Kinh 
doanh, nhóm chính sách kinh doanh gồm 250 CEO của các công ty lớn 
nhất nước Mỹ từ năm 1994 đến hết năm 1996. Snow đóng vai trò quan 
trọng trong việc ủng hộ việc thông qua Hiệp định Tự do Thương mại Bắc 
Mỹ. Ngoài ra, ông làm việc tại Bộ Giao thông Vận tảit ừ năm 1972 đến năm 
1976 và là cục trưởng Cục An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia từ năm 
1976 đến năm 1977. Mặc dù Snow vận động chống lại thâm hụt của chính 
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phủ trong những năm 1980, nhưng ông bảo vệ khoản thâm hụt 455 tỷ đô- 
la của Tổng thống Bush, nói rằng “... [khoản thâm hụt] có thể quản lý được 
theo nghĩa nó không được nhìn nhận như có vấn để”. Ông cũng mạnh mẽ 
kêu gọi cắt giảm thuế (nhờ vậy mà ông giảm được hơn 300.000 đô-la tiền 
thuế). Snow được cho là có ít ảnh hưởng đối với việc cải thiện đồn: đô-Ìa 
đang suy yếu. (3) Henry Merritt “Hank” Paulson ]r. sinh năm 1946 đến từ 
[linois, giữ chức từ 2006-2009. Tốt nghiệp Đại học Dartmouth và trường 
Kinh doanh Harvard, Paulson là trợ lý bộ trưởng Quốc phòng từ năm 1970 
đến năm 1972. Tiếp đó ông làm việc trong Nhà Trắng thời Tổng thống 
Richard Nixon trên cương vị trợ lý cho John Ehrlichman từ năm 1972 đến 
năm 1973. Ông tham gia ngân hàng đầu tư Goldman Sachs năm 1974 và 
trở thành CEO của ngân hàng 24 năm sau trước khi được chọn làm bộ 
trưởng Tài chính tháng 5/2006. Paulson giám sát nỗ lực của chính quyền 
Bush trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tín dụng và ngân hàng năm 
2008. Ông tham gia vào vụ bán ngân hàng đầu tư Bear Stearns được chính 
phủ hậu thuẫn; vào việc bảo vệ của chính quyền Liên bang đối với hai công 
ty cầm cố Fannie Mae và Freddie Mac; và vào việc cứu trợ ban đầu đối với 
nhà khống lồ bảo hiểm AIG. 

Bộ trưởng Quốc phòng: (1) Donald Rumsfeld sinh năm 1932, bang - 
[Hinois, giữ chức từ 2001-2006. Rumsfeld là cựu hạ nghị sĩ bang Illinois 
giai đoạn 1963-1969, và là gạo cội của nhiều đời chính quyền cộng hòa. 
Rumsfeld giữ một vài vị trí trong chính quyển Nixon, 1969-1974, trong 
đó có đại sứ tại NATO 1973-1974. Ông cũng nắm giữ nhiều vị trí khác 
nhau dưới thời Gerald Ford, trong đó có tham mưu trưởng và bộ trưởng 
Quốc phòng giai đoạn 1975-1977. Ông là CEO của nhà khổng lồ dược 
phẩm G. D. Searle, 1977-1985, và nắm nhiều vị trí quản lý với các công 
ty khác nhau giai đoạn 1985-2000. Những người chỉ trích cách ông xử lý 
Chiến tranh Iraq yêu cầu phải sa thải ông, điểu này ban đầu Tổng thống 
Bush phản đối. Tuy nhiên, Bush cuối cùng chấp nhận để Rumsfeld từ 
chức, bắt đầu từ ngày 18/12/2006. (2) Robert Michael Gates sinh năm 
1943, bang lexas, giữ chức từ năm 2006 đến năm 2009 và được Tổng 
thống Barack Obama để nghị ở lại nội các. Sinh ở Wichita, Kansas, ông 
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nhận bằng cử nhân lịch sử từ Đại học William và Mary năm 1965, bằng 
thạc sĩ lịch sử từ Đại học Indiana năm 196Ó, và bằng tiến sĩ từ Đại học 
Georgetown năm 1974. Sự nghiệp học thuật của ông bị gián đoạn trong 
thời gian ông phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam với vai trò sĩ quan tình 
báo tại Ban chỉ huy Không quân Chiến lược từ năm 1967 đến năm 1969. 
Trước khi nhập ngũ, Gates đã làm ở Cục lình báo Trung ương (CA). 
Sau khi giải ngũ, ông quay lại làm cho CIA. Ông phục vụ 26 năm trên 
các cương vị khác nhau tại CIA và Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông là 
giám đốc CIA dưới thời Tống thống George H. W. Bush. Sau khi rời CIA, 
Gates trở thành chủ tịch Đại học A&M Tlexas. Gates được ca ngợi vì sự 
thẳng thắn của mình. Khi được hỏi tại phiên điều trần xác nhận rằng liệu 
Mỹ có chiến thắng trong cuộc chiến ở lraq không, ông trả lời “Kông t4 
n„ø2¿”. Khi tờ W2s/ngton Post công bố loạt bài phơi trần các vấn đề chăm 
sóc y tế dành cho binh lính bị tàn phế tại lrung tâm Y tế Quân đội ÂWalter 
Reed, Gates công bố việc từ chức của Cục trưởng Cục Quân đội Francis 
Harvey và bãi nhiệm Cục trưởng Cục Quân y Kevin C. Kiley. 

Bộ trưởng 1 pháp: (1) John Ashcroft sinh năm 1942, bang Missouri, 
giữ chức từ 2001-2004. Ashcroft bát đầu sự nghiệp chính trị với cương 
vị kiểm toán viên bang Missouri giai đoạn 1973-1974. Ông là phó tổng 
chưởng lý giai đoạn 1975-1976, và tổng chưởng lý bang Missouri giai đoạn 
1976-1985. Ông được bầu làm thống đốc bang Missouri từ năm 1985 đến 
năm 1993, và là thượng nghị sĩ của bang này từ năm 1994 đến năm 2000. 
Ashcroft rất bảo thủ, lập trường chống phá thai và ủng hộ án tử hình của 
ông khiến ông bị những người theo chủ nghĩa tự do chỉ trích. Một điều đặc 
biệt và hiếm thấy liên quan đến ông là ông bị một người đã chết đánh bại 
trong lần tái tranh cử vào Thượng nghị viện. Nhiệm kỳ của ông được đánh 
dấu bằng sự tranh cãi khi những người chỉ trích buộc tội ông giẫm đạp lên 
tự do dân sự bằng việc thi hành Đạo luật Người yêu nước, coi “bất đồng 
ý kiến và chỉ trích như thể đó là tội phản quốc”, như lời Giáo sư Luật Đại 
học Georgetown David Cole nói. (2) Alberto Gonzalez sinh năm 1955, 
bang Texas, phục vụ từ năm 2005 đến năm 2007. Gonzalez theo học Học 
viện Hàng không Mỹ trước khi chuyển sang Đại học Rice, năm 1979, ông 
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nhận bằng cử nhân khoa học chính trị. Ông nhận bằng luật từ Harvard 
ba năm sau đó. Gonzalez là luật sư trưởng khi Tống thống Bush còn là 
thống đốc bang lexas trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng Ngoại giao 
lexas rồi chuyển lên lòa án Tối cao lexas. Lừ năm 2001 đến năm 2005, 
Gonzalez là luật sư Nhà Trắng của Bush. Nhiệm kỳ của Gonzalez tại Bộ Tư 
pháp đầy những tranh cãi, trong đó có các biên bản pháp lý giải thích việc 
sử dụng tra tấn trong quá trình thẩm vấn các nghi can khủng bố, bảo vệ các 
vụ nghe trộm điện thoại không có trát của tòa, và việc sa thải các luật sư vì 
lý do chính trị. Sau nhiều lời kêu gọi từ chức hay sa thải, Gonzalez từ chức 
ngày 17/9/2007. (3) Michael Bernard Mukasey sinh năm 1941, giữ chức từ 
năm 2007 đến năm 2009. Sinh ở Bronx, New York, ông theo học Đại học 
Columbia và là biên tập viên của tờ báo trường, 7£ Dz/y Š2£cizfør. Sau 
khi tốt nghiệp năm 1963, ông nhận bằng luật từ Yale năm 1967. Trong 18 
năm, ông là thẩm phán Tòa án quận Southern New York. Ông làm chánh án 
trong sáu năm. lrong thời gian làm ở tòa án, Mukasey chủ tọa việc khởi tố 
hình sự đối với hai tên khủng bố Omar Abdel Rahman và EÌ Sayyid Nosair. 
Sau khi rời Bộ Iư pháp, Ihẩm phán Mukasey trở thành đối tác tại Công ty 
Debevoise & Plimpton. 

Bộ trưởng Nội vụ: (1) Gale Anne Norton sinh năm 1954, bang 
Colorado, giữ chức từ 2001-2006. Norton bắt đầu sự nghiệp với vai trò 
thư ký cho Iòa Phúc thẩm Colorado giai đoạn 1978-1979, và tiếp tục làm 
luật sư cho quỹ Mountain States Legal Foundation giai đoạn 1979-1983. 
Quỹ này được cựu Bộ trưởng Nội vụ, người gây rất nhiều tranh cãi, James 
\att thành lập. Bà làm trợ lý cho thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ giai 
đoạn 1984-1985, và là luật sư tập sự của Bộ Nội vụ giai đoạn 1985-1987. 
Bà hành nghề luật tư nhân từ năm 1987 đến năm 1990, làm tống chưởng 
lý bang Colorado từ năm 1991 đến năm 1999, và rồi quay trở lại hành 
nghề luật tư nhân trong hai năm 1999-2000. Các nhóm môi trường chỉ 
trích Norton vì bà ủng hộ khoan dầu ở khu Bảo tồn Động vật Hoang dã 
Quốc gia Bắc Cực và vì việc sử dụng đất công cho khai thác khoáng sản và 
năng lượng. (2) Dirk Kempthorne sinh năm 1951, bang Idaho, phục vụ từ 
năm 2006 đến năm 2009. Sinh ở San Bernardino, California, Kempthorne 


tốt nghiệp Đại học Idaho năm 1975. Ông trở thành thị trưởng hai nhiệm 
kỳ của Boise năm 1985. Ông là thượng nghị sĩ của bang Idaho từ năm 
1993 đến năm 1999 và là thống đốc bang Idaho từ năm 1999 đến năm 
2006. Trong vai trò bộ trưởng Nội vụ, Kempthorne bị chỉ trích vì không 
đưa bất cứ loài thực vật hay động vật nào vào danh sách các loài bị đe dọa 
của Liên bang. Kempthorne cũng thúc đẩy việc mở thêm đất Liên bang 
cho việc khoan dầu khí. Trong thời gian ông làm bộ trưởng, Bộ Nội vụ bị 
vướng vào một loạt bê bối. Steven Griles, một trong các thứ trưởng của 
bộ, bị kết án mười tháng tù vì tội nói dối về mối quan hệ của ông với nhà 
vận động hành lang Jack Abramoff, người tìm kiếm sự giúp đỡ của Griles 
tại Bộ Nội vụ thay mặt cho các khách hàng thổ dân châu Mỹ. Một cuộc 
điều tra của tổng thanh tra bộ dẫn tới việc từ chức của một phó trợ lý bộ 
trưởng Julie MacDonald khi người ta tiết lộ rằng bà can thiệp vào khoa 
học trong việc đưa ra các quyết định về các loài bị đe dọa. Một cuộc điều 
tra nội bộ khác phát hiện ra rằng các nhân viên tại Cục Quản lý Khoáng 
sản, vốn có vai trò giám sát việc thu phí của các công ty tư nhân đang khai 
mỏ và khoan dầu trên đất chính phủ, dinh dáng đến ma túy, tình dục và 
tiệc tùng với các nhân viên của các công ty dầu khi. 

Bộ trưởng Nông ng?iệp: (1) Ann M. Veneman sinh năm 1949, bang 
California, giữ chức từ 2001-2004. Veneman là phó thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp giai đoạn 1989-1991, và thứ trưởng Bộ Nông nghiệp giai đoạn 
1991-1993. Bà là giám đốc Bộ Lương thực và Nông nghiệp California giai 
đoạn 1995-1999. Bà là đối tác trong một công ty luật tư nhân giai đoạn 
1999-2000. Việc bố nhiệm bà nhận được sự đồng tình từ nhiều tổ chức 
nông nghiệp. (2) Mike Johanns sinh năm 1950, bang Nebraska, giữ chức 
từ 2005-2007. Lớn lên trong một trang trại bò sữa, Johanns là thống đốc 
hai nhiệm kỳ bang Nebraska khi được Tổng thống Bush chọn. Thống đốc 
Johanns được coi là người ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ trợ cấp, và ủng 
hộ Bush. (3) Edward T. Schafer sinh năm 194ó, bang Bắc Dakota, giữ 
chức từ 2008-2009. Ông có bằng cử nhân Đại học Bắc Dakota và bằng 
thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Đại học Denver, và vào làm cho công ty 
sản xuất của cha mình, Gold Seal, nơi ông làm chủ tịch từ năm 1978 đến 
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năm 1985. Sau lần chạy đua không thành công vào Quốc hội năm 1990, 
Schafer được bầu làm thống đốc bang Bắc Dakota, trong hai nhiệm kỳ. 
Ông được chỉ định thay thế Mike Johanns và được Thượng nghị viện xác 
nhận mà không có phiếu phản đối nào. Schafer gần như chưa nhậm chức 
khi vụ bê bối Công ty Đóng gói Thịt Hallmark/WWestland xảy ra. Hội 
Nhân đạo Mỹ phát hiện ra động vật bị đối xử tàn bạo và các vi phạm về 
cách giết mổ cũng bị phanh phui. Lệnh thu hồi 143 triệu poud thịt xay 
của công ty này được ban ra với nỗi lo sợ về bệnh bò điên dấy lên, mặc dù 
điều đó không xảy ra. 

Bộ trưởng Thương mại (1) Donald L. Evans sinh năm 1946, bang 
lexas, giữ chức từ 2001-2004. Evans là chủ tịch và sau này là CEO của 
Công ty Dầu khí Tom Brown, Inc. có trụ sở ở Denver, giai đoạn 1975- 
2000. Ông là bạn rất thân và là người gây quỹ lâu năm của George Ñ. 
Bush, làm việc trong chiến dịch tranh cử Quốc hội của Bush năm 1978, 
các cuộc đua cho chức thống đốc bang năm 1994 và 1998, và cuộc tranh 
cử chức tổng thống năm 2000. Evans trở thành chủ tịch chiến dịch tổng 
thống của Buash. (2) Carlos Gutierrez sinh năm 1953, bang Florida, giữ 
chức từ 2005-2009. Gia đình Gutierrez rời Cuba năm 1960. Ông là chủ 
tịch và CEO công ty Kellogg vào thời điểm ông được bổ nhiệm. Việc bổ 
nhiệm ông được nhìn nhận như một nỗ lực củng cố đội ngũ kinh tế của 
chính quyền khi chính quyển tìm cách thu hút sự ủng hộ cho việc tái cơ 
cấu An sinh xã hội và viết lại bộ luật thuế. Lúc đương chức, ông làm về luật 
nhập cư, thông qua CAFTA-DR, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Mỹ 
Latin, và thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Colombia. 


Bộ trưởng Lao động: Elaine Lan Chao sinh năm 1953, bang Kentucky, 
giữ chức từ 2001-2009. Chao sinh ở Đài Bắc, Đài Loan, và lớn lên ở New 
York. Bà là vợ Ihượng nghị sĩ Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, bang 
Kentucky). Bà bắt đầu sự nghiệp với cương vị chuyên viên ngân hàng đầu 
tư tại ngân hàng Citicorp từ năm 1972 đến năm 1985, và làm việc cho 
Ngân hàng Mỹ với vị trí phó chủ tịch từ năm 1984 đến năm 1986. Bà là 
phó chánh văn phòng ở Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 1986-1988, chủ 
tịch Ủy ban Biển Liên bang giai đoạn 1988-1989, thứ trưởng Bộ Giao 
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thông Vận tải giai đoạn 1989-1991. Bà là giám đốc Đoàn Hòa bình giai 
đoạn 1991-1992, và chủ tịch các hội từ thiện United WÑWay giai đoạn 1992- 
1996. Bà là học giả Quỹ Di sản từ năm 1996 đến năm 2000. 

Bộ trưởng Y tế uà Dịch uụ Nhân sin0: (1) Tommy George Thompson 
sinh năm 1941, bang ÂWisconsin, giữ chức từ 2001-2005. Thompson hành 
nghề luật giai đoạn 1966-1987, và là thành viên Hội đồng bang ÑWisconsin 
giai đoạn 1966-1986. Ông là một chính trị gia vô cùng nổi tiếng và được 
bầu làm thống đốc bang ÑWisconsin bốn lần trong giai đoạn 1987-2000. 
Thompson làm việc cật lực để thông qua dự Luật Medicare. (2) Michael 
Okerlund Leavitt sinh năm 1951, giữ chức từ năm 2005 đến năm 2009. 
Leavitt được bầu làm thống đốc bang Utah năm 1992 và được bầu lại năm 
1996 với tổng số phiếu lớn nhất trong lịch sử bang. Năm 2000, ông trở 
thành thống đốc thứ hai trong lịch sử Utah được bầu lại cho nhiệm kỳ 
thứ ba. Irong nhiệm kỳ của ông tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, chính 
quyền Bush thắt chặt thanh toán theo chương trình Medicaid, chương 
trình thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, và bổ sung 
các quy định cho phép nhân viên y tế không cung cấp phương tiện tránh 
thai nếu điều đó đi ngược lại đức tin tôn giáo của họ. 

Bộ trưởng Gia củ 0à Phát triển Đô tý: (1) Melquiades Martinez sinh 
năm 194ó, bang Florida, giữ chức từ 2001-2004. Martinez làm luật sư trong 
25 năm. Ông là chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Công cộng Orlando cũng như 
chủ tịch Cục Nhà ở Orlando giai đoạn 1994-1997. Ông là chủ tịch hạt 
Orange, Florida, giai đoạn 1998-2000. Ông là người tị nạn Cuba nhập cư 
vào Mỹ năm 1962. (2) Alphonso Jackson sinh năm 1945, giữ chức từ 2004- 
2008. Ông là giám đốc An toàn Công cộng của thành phố St. Louis, chủ 
tịch và CEO Cơ quan Nhà ở tại Dallas, và giám đốc Cục Nhà ở Công và 
Nhà ở Được hỗ trợ ở lIhủ đô Washington. Jackson tham gia chính quyền 
Bush tháng 6/2001 với vai trò thứ trưởng và giám đốc điều hành Bộ Gia 
cư và Phát triển Đô thị. Một thành tựu lớn khi Jackson làm bộ trưởng Gia 
cư và Phát triển Đô thị là giảm tình trạng vô gia cư. Ông tham gia vào việc 
rút lại một hợp đồng đã ký với nhà thầu vì họ nói điểu gì đó tiêu cực về 
Bush và những khoản vay cá nhân đáng ngờ và ông từ chức dưới áp lực 
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tháng 4/2008. (3) Steve Preston sinh năm 1960, bang Ñfisconsin, giữ chức 
từ 2008-2009. Preston từng làm ở Lehman Bros., First Data Corp và Service 
Master Co. Năm 2006, ông phụ trách Cục Doanh nghiệp Nhỏ và bị chỉ 
trích vì việc xử lý các khoản vay dành cho nạn nhân các cơn bão Katrina, 
Rita và Wilma. Preston tiến hành các cải cách giúp đẩy nhanh tốc độ giải 
ngân và nỗ lực cải thiện chất lượng nơi làm việc của cơ quan này. 

Bộ trưởng Giao thông Vận tải: Ñorman Yoshio Mineta sinh năm 1931, 
bang California, làm bộ trưởng Giao thông Vận tải từ 2001-2006. Mineta 
từng bán bảo hiểm trong thời gian (1956-1989), sau đó ông là ủy viên 
Hội đồng thành phố San Jose (1967-1971), phó thị trưởng San Jose (1968- 
1971) và cuối cùng là thị trưởng thành phố San Jose (1971-1974); thành 
viên Hạ nghị viện (1975-1995), và phó chủ tịch Hiệp hội Lockheed Martin 
(1995-2000). Tháng 6/2000, ông làm bộ trưởng Thương mại trong nội các 
của Clinton. Ông là đảng viên Dân chủ duy nhất trong nội các của chính 
quyển George ÑZ. Bush. Mineta có lẽ gây được ấn tượng lớn nhất với lệnh 
cho tất cả máy bay dân dụng đang bay phải hạ cánh khẩn cấp). 

Bộ trưởng Năng lượng: (1) Edmund Spencer Abraham sinh năm 1952, 
bang Michigan, làm bộ trưởng Năng lượng từ năm 2001 đến năm 2004. 
Spencer Abraham giảng dạy tại trường Luật Ihomas M. Cooley từ 1981 
đến 1983; chủ tịch Đảng Cộng hòa tại Michigan từ 1983 đến 1989. Năm 
1990, ông làm phó chánh văn phòng cho Phó Tổng thống Dan Quayle 
kiêm đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (1990-1992). Ông 
là thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Michigan (1995-2000). 
(2) Samuel Ñ. Bodman sinh năm 1938, bang lllinois, làm bộ trưởng 
Năng lượng từ 2005-2009. Bodman giữ chức chủ tịch Tập đoàn Đầu tư 
Eidelity, chuyển đến Washington năm 2001. Lúc đầu, ông làm thứ trưởng 
Bộ Thương mại, sau đó là thứ trưởng Bộ Tài chính. 

Bộ trưởng Giáo đục: (1) Roderick Raynor Paige sinh năm 1933, bang 
Tlexas, giữ chức bộ trưởng từ năm 2001 đến năm 2004. Paige giữ nhiều 
chức vụ trong ngành giáo dục kiêm huấn luyện viên trưởng đội bóng đá 


1. Sự kiện 11 tháng 9, hay 9/11 hay 911. 
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của trường Đại học Jackson (1962-1969). Năm 1971, ông làm việc tại 
trường Đại học Nam Tlexas và nắm giữ nhiều chức vụ: huấn luyện viên 
trưởng đội bóng đá, điển kinh, phó giáo sư và trưởng khoa của trường 
Giáo dục (1984-1990). Ông được bầu vào Hội đồng Giáo dục Khu học 
chính Houston năm 1989 (một trong 10 khu học chính lớn nhất) và làm 
quản lý của trường này năm 1994-2000. (2) Margaret Spellings sinh năm 
1958, bang Tlexas, được bổ nhiệm từ 2005-2009. Bà là một trong những 
tác giả của Bộ luật “ Không một trẻ em nào bị bỏ rơi” (No child left behind 
act). Spellings tham gia thực hiện chương trình cải tổ hệ thống giáo dục ở 
bang lexas và là giám đốc chính trị của George Ñ. Bush trong chiến dịch 
tranh cử chức thống đốc bang Texas năm 1994. 

Bộ trưởng Cựu chiến bing: (1) Anthony Joseph Principi sinh năm 1944, 
bang California, nhiệm kỳ 2001-2005. Principi là sĩ quan hải quân được 
tặng thưởng huân chương và đã từng tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam 
từ 1967-1972. Ông là luật sư trong Hội đồng Thẩm phán Tòa hải Quân từ 
1975-1980 và là cố vấn cho Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng nghị viện 
từ 1980-1983. Ông giữ nhiều chức vụ trong Bộ Cựu chiến binh từ 1983- 
1993: Quyển bộ trưởng (1992-1993); nhiều vị trí trong nhiều tập đoàn lớn 
từ 1995-1999 và là chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Hỗ trợ Chuyển hạng Cựu 
binh và Quân nhân từ 1996-1999. (2) Jim Nicholson sinh năm 1938, làm 
bộ trưởng từ 2005-2007. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại 
WWest Point, New York năm 1961. Sau đó, ông có 8 năm làm sĩ quan nhảy dù 
chuyên nghiệp và 22 năm phục vụ Lục quân Trù bị Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp 
thạc sĩ tại Colombia và lấy bằng cử nhân luật tại trường Đại học Denver. Ông 
giữ chức chủ tịch Đại hội loàn quốc Đảng Cộng hòa từ 1997-2000. Ngay 
trước khi được bố nhiệm vào nội các của chính quyền Bush, ông từng là Sứ 
thần lòa Thánh tại Hoa Kỳ. (3) Peake tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ 
vào năm 1966 và được biệt phái chiến đấu trong chiến tranh tại Việt Nam 
cùng Sư đoàn Dù Hoa Kỳ 101. Trong khi đang phục vụ quân đội, ông vẫn 
tranh thủ lấy được bằng y khoa từ Đại học CornelÏÌ vào năm 1972. Peake có 
một thời gian làm tổng y sĩ. Sau khi rời quân ngũ vào năm 2004, ông làm 
việc với Dự án Hope, một tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe. 
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Giám đốc Cơ quan Bảo 0ệ Môi sin"b Hoa Kỳ}: (1) Christine Todd NŸhitman 
(sinh năm 1946), bang New Jersey, nhiệm kỳ 2001-2003. Tống thống Bush 
nâng cấp vị trí người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA) lên cấp bộ 
trưởng. Các nhà môi trường đều đặt nhiều hy vọng vào Whitman khi bà 
về lãnh đạo EPA bởi bà đã từng là thống đốc bang New Jersey. Hy vọng đó 
đã tiêu tan khi bà có một nhiệm vụ mà chẳng ai thèm ao ước, đó là thông 
báo rằng nước Mỹ đang rút khỏi Nghị định thư Kyoto (xem: Høz¿ đ2ng 
của chính quyển, mục: Nohj ?nh Kyoro). Bà từ chức năm 2003. (2) Michael 
Okerlund Leavitt sinh năm 1951, bang Ủtah, nhiệm kỳ 2003-2005. Leavitt 
là thống đốc bang Utah từ 1992-2003. Dưới thời của ông, Utah đã được 
đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa Đông năm 2002 và được ca ngợi vì rất có 
ý thức về môi trường. luy nhiên, các nhóm bảo vệ môi trường lại phản đối 
việc chỉ định ông vì theo họ, ông không đóng góp gì nhiều trong việc thực 
thi các quy định về ô nhiễm. (3) Stephen Johnson sinh năm 1951, đến từ 
Thủ đô Washington, thời kỳ 2005-2009. Sinh ra tại Thủ đô Washington, 
Johnson lấy bằng của Đại học Taylor, bang Indiana và Đại học George 
Washington. Ông bắt đầu làm việc tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 
(EPA) năm 1979, là một nhà khoa học hợp đồng. Năm 2001, ông chuyển 
từ các vị trí trong ngành dân sự sang [một vị trí được bổ nhiệm'] làm trợ lý 
quản lý của Văn phòng Phòng bệnh, Thuốc trừ sâu và Các chất độc hại. Sau 
khi Christine lodd Whitman từ chức vào năm 2003, Johnson lên chức phó 
quản trị dưới quyển của người kế vị bà là Ihống đốc bang Utah, Michael 
Leavitt. Năm 2005, Leavitt được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch 
vụ Nhân sinh, Johnson thăng chức lên vị trí quản trị cao nhất. Johnson thúc 
đẩy một kế hoạch nhằm giảm lượng khí thải thủy ngân độc hại từ các nhà 
máy điện thông qua một chương trình cap-and-trade” gây tranh cãi mà cuối 


1. Nguyên văn: Pojt/cz/ appoize£: người được bổ nhiệm. Theo Cơ quan Đạo đức Chính phủ 
Hoa Kỳ, các vị trí này được bổ nhiệm bởi tổng thống, phó tổng thống, các cơ quan chính 
phủ... Những người này phải tuân thủ những quy định hà khác về đạo đức hơn so với những 
ví trí được bầu. 


2. Nghị định thư Kyoto chấp nhận một hệ thống cho phép thương mại hóa lượng khí thải 
cắt giảm gọi là “cap and trade system" nhằm giúp các nước phát triển tham gia Nghị định thư 
Kyoto một cách linh hoạt hơn khi tiến hành các biện pháp cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính. 
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cùng đã bị các tòa án bác bỏ vì quá nương nhẹ. Ông cũng cản trở các nỗ 
lực của 17 tiểu bang nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường việc 
tiết kiệm nhiên liệu. Vào ngày 29/2/2008, bốn liên đoàn lao động đại diện 
cho các cán bộ chuyên môn của EPA công bố một bức thư ngỏ đến Johnson 
phàn nàn rằng ông đã bỏ qua nguyên tắc Toàn vẹn của khoa học (Principles 
of Scientifc Integrity) của EPA trong việc thúc đẩy các lập trường của chính 
quyền về quy định thuốc trừ sâu, chất thải thủy ngân, kiểm soát khí nhà 
kính và Ho hóa nước. 

Bộ trưởng An nính Nội 272: (1) lom Ridge sinh năm 1945, bang 
Pennsylvania, nhiệm kỳ 2001-2004. Sau vụ bị tấn công khủng bố ngày 
11/9, Tống thống Bush đã thành lập Bộ An ninh Nội địa và nâng cấp vị 
trí người đứng đầu cơ quan này lên làm bộ trưởng. Bộ này bao gồm 22 
vụ trực thuộc và trở thành bộ lớn thứ hai của Liên bang, chỉ đứng sau Bộ 
Quốc phòng (Lầu Năm Góc). Ridge làm Thống đốc bang Pennsylvania 
hai nhiệm kỳ từ năm 1995 đến năm 2001. Ông từng được tặng Ngôi sao 
Đồng quả cảm cho vai trò thượng nghị sĩ trong cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam. Trước khi trở thành thống đốc, ông đã làm việc tại Hạ nghị viện lá 
năm. Có những lời nhận xét khác nhau về ông với tư cách là bộ trưởng 
An ninh Nội địa, mặc dù một số người như lhượng nghị sĩ New York, 
Charles E. Schumer đã từng nói: “g ð¿ xiêng xícb trong cái bộ máy chẳng 
cung cấp cbo ông những nguồn lực d?› thiết. ` Trong nhiệm kỳ của mình, 
ông đã cho thiết lập hệ thống cảnh báo an ninh nội địa với các quy ước về 
màu sắc với các cấp độ khác nhau để cảnh báo về các mối đe dọa cho nền 
an ninh (xem: Ho động của chín? quyển; mục: Vy nơày 1 1/9). (2) Michael 
Chertoff sinh năm 1953, bang New Jersey, được bổ nhiệm làm bộ trưởng 
năm 2005. Từ 1983-1987, Chertoff làm trợ lý bộ trưởng Tư pháp tại New 
York, và sau đó là ở New Jersey (1990-1994). Ông làm cố vấn cho Ủy ban 
Điểu trần vụ Whitewater của Đảng Cộng hòa, điểu tra những vấn đề tài 
chính của Tổng thống Clinton. Vào thời điểm ông được bổ nhiệm chức bộ 
trưởng Bộ An ninh Nội địa, Chertoff đang là thẩm phán lòa Phúc thẩm 
Liên bang Hoa Kỳ. 
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HOẠT ĐỘNG CỬA CHÍNH QUYỀN: 20/1/2001-1/2009 

Cắt giảm thuế. Vống thống đã không lãng phí thời gian để thực hiện 
điều mà ông hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ tiếp tục là “người 
cắt giảm thuế” như ông từng được mệnh danh như vậy từ khi ông còn 
là thống đốc bang Texas. (Mặc dù một phân tích của tờ 2/2: Miorninø 
Ngư» đang đặt nghi vấn liệu người dân Texas có dành ra được chút tiền 
nào như vậy dưới sự lãnh đạo của lhống đốc Bush hay không. Tờ báo kết 
luận: “Mộ: số nợgười dân ở đây 0uẫn phải trả nhiều như số tiển phải trả bồi 
năm 1997 uà thậm chí nhiều hơn. Bằng cách cắt giảm thuế đánh vào tài 
sản, Bush ép các quận thúc đẩy tăng các thuế khác để bù lấp cho sự thiếu 
hụt trong ngân sách trường học.) Gói cắt giảm thuế của Tổng thống Bush 
— Luật Giảm thuế để giúp kinh tế tăng trưởng (Economic Growth tax 
Relief Reconciliation Act) năm 2001 được Quốc hội thông qua vào tháng 
5 với tỷ lệ phiếu ở Hạ nghị viện là 240-154 và Thượng nghị viện là 58-33. 
rong khoảng 10 năm, gói cắt giảm thuế này là 1,35 tỷ đô-la, đã làm giảm 
thêm mức thuế suất thấp nhất từ 15% xuống còn 10% và mức cao nhất từ 
36,9% xuống còn 35%. Vào tháng 7/2001, các tấm séc hoàn thuế trị giá 
95 triệu bắt đầu ập vào các quầy bưu điện. 

Các bác sĩ vẫn nói: “Wớ¿ z»ỗi bành động đêu kèm sau là một phản ứng. ” 
Phản ứng đối với chiến lược cắt giảm thuế của Bush là nó đã làm tiêu tán 
khoản thặng dư ngân sách hằng năm 230 tỷ đô kế thừa từ đời Bill Clinton 
và tạo ra khoản thâm hụt 413 tỷ đô-Ìa vào năm 20044. Chính quyền địa 
phương phàn nàn rằng, họ phải tăng thuế và giảm chỉ phí hoạt động vì 
họ nhận được ít tiền hơn từ Washington trong khi trách nhiệm thì luôn 
nặng nể và ngày càng chồng chất các nhiệm vụ được ủy thác nhưng bị cắt 
ngân sách hoặc ngân sách không đủ (xem: Dự uật không một trẻ em nào bị 
bỏ rơi - No cbili left beb¿na). Theo Trung tâm Ngân sách và Ưu tiên chính 
sách [phi đảng phái], chính sách Liên bang đã ngốn của các bang và các địa 
phương khoảng 185 tỷ đô-la trong khoảng thời gian 4 năm khủng hoảng 
tài chính Liên bang. 

Người ta cũng hoài nghi sự biện hộ của Bush cho vấn để này rằng 
ẩn lún các chính sách cắt giảm thuế của tôi dêu đi nhắm đến lợi ích cho 


người „chèo `. Nghiên cứu của Trung tâm Chính sách Thuế cho thấy rằng, 
60% dân số Mỹ có thu nhập thấp và trung bình chỉ nhận được 13,7% 
tổng số thuế được cắt giảm. Hai dự luật sau đó cho phép các doanh nghiệp 
được khấu trừ một nửa số tiền đầu tư của họ trong hai năm, tiết kiệm được 
hàng tỷ đô-la từ đó và từ việc được giảm thuế trên cổ tức và trên lãi vốn. 
Vào năm 2003, 10 nhà kinh tế đoạt giải Nobel và 450 nhà kinh tế khác 
của Hoa Kỳ đã báo trước rằng việc cắt giảm thuế sẽ không giúp cho nền 
kinh tế trong cấp bách, trong khi các thâm hụt được dự đoán thậm chí còn 
làm hại nền kinh tế trong một thời gian dài hậu kỳ sau đó. 

Mục tiêu của việc cắt giảm thuế là nhằm cải thiện nền kinh tế, 
nhưng theo Cục Thống kê Lao động (cơ quan trực thuộc Bộ Lao động), 
tính đến tháng 10/2004, kể từ khi Tổng thống Bush nhậm chức, khoảng 
600.000 đến 800.000 người mất việc (dựa vào bảng khảo sát lương). 
Trong chiến dịch tranh cử tống thống năm 2004, phe của Tổng thống 
Bush đã trích dẫn từ bảng khảo sát hộ gia đình của Bộ Thống kê Lao 
động rằng, họ đã tạo ra được 1,7 triệu việc làm. Tuy nhiên, Bộ Thống kê 
Lao động cho rằng bảng khảo sát lương đánh giá số liệu mất việc chính 
xác hơn số liệu tạo việc. 

Dự luật “không một trẻ em nào b¿ bỏ rơi”: được coi là một dự luật giáo 
dục có ảnh hưởng sâu rộng nhất kể từ năm 1965. Dự luật này kêu gọi 
trách nhiệm giải trình xã hội trong các trường học của cả nước, cải tiến 
kết quả giáo dục và mang lại cho người học quyền được chuyển trường 
nếu trường không an toàn hoặc không tốt. Lổng thống Bush gọi dự luật 
này là “AM chốt trong chính? quyển của tôi”. Đến cuối nhiệm kỳ đầu của 
Tổng thống Buash, các khiếu nại về đạo luật và thất bại của chính quyền 
trong việc trang trải cho các hoạt động của nó ùn ùn đổ về Nhà Trắng, và 
chẳng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Rod Paige giúp được gì vì ông đang 
bận chỉ trích những người chỉ trích luật này là ?2/we kẻ ch? biết guan tâm 
tới những sự tữn phào ` 

Ng?i 2m Kyøto: Là một phụ lục ràng buộc đi kèm theo Công ước của 
Liên Hợp Quốc năm 1992 về kiểm soát khí hậu, công ước này đã yêu cầu 
38 quốc gia công nghiệp giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 
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Công ước được thỏa thuận vào năm 1996 giữa các đại biểu đến từ 160 
quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Vào tháng 3/2001, Tổng thống Bush rút ra 
khỏi công ước. Christian Whitman, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường đã thông báo rằng, Mỹ không quan tâm đến công ước này. Chính 
quyền Bush cho rằng công ước đó chưa đây đủ vì không bao gồm các quốc 
gia đang phát triển, và rằng nếu thắt chặt lượng khí thải sẽ gây tổn hại cho 
nền kinh tế Mỹ, và chưa có đủ bằng chứng khoa học để chỉ ra rằng Trái đất 
đang nóng lên. Mặc dù Mỹ đã rút lui, công ước vẫn được phê chuẩn vào 
tháng 11/2004. Với việc bác bỏ Nghị định Kyoto và quyết định rút lui khỏi 
Hiệp ước Chống lên lửa đạn đạo, Tống thống Bush dường như đang lãnh 
đạo nước Mỹ theo con đường tách biệt chưa nước nào từng đi kể từ sau lhế 
chiến l, con đường tự cô lập mình. 

Các chính sách trong nước: [rong nước, Tổng thống Bush bị chỉ trích 
mạnh mẽ từ các nhà môi trường. Hội đồng Bảo vệ lài nguyên Quốc gia nói: 
“ Chính quyển này, bằng Uiệc phục Uụ cho các ngành công nghiệp, dang đằặt cược 
cả sức bỏe con người lẫn di sản thiên nhiên của Hoa Kỳ trước những rủi r0 vwy 
biểm, đc dọa gây thêm thiệt bại cbo công cuộc bảo uệ môi trường của chúng t4 
bơn bao giờ bết trong lịch sử Hoa Kỳ. " Mặc dù chính quyền Bush có thể viện 
ra một vài thành tựu về bảo vệ môi trường, song hiện những thành tựu này 
đang bị lấn át bởi những quy định và thay đối khác liên quan đến thể chế 
lập pháp mà dường như chỉ o bế cho ngành công nghiệp tư nhân. Sáng kiến 
“Bầu trời trong xanh” bị buộc tội đã hạ thấp các tiêu chuẩn về ô nhiễm cho 
các cơ sở sản xuất. Sáng kiến “Rừng lành mạnh” sẽ làm gia tăng việc đốn gỗ 
trong một nỗ lực nhằm giảm các vụ cháy rừng, đây chính là điều bị Câu lạc 
bộ Siera bác bỏ khi họ nói về sáng kiến này như sau: “ %⁄c &iến này 2 bộc 
lộ mục tiêu ích thực của chính phủ là... ÄÑy nhân dân ra khói quy trình chính 
sách quản lý uề ÄÁt công uà tạo cơ hội cbo các công ty bai thác gỗ gim 0Ð đc 
tự do Hiếp cận Uiệc khai thác rừng qHỐC g14.. 

Bảo biểm y tế Uà an sinh xã bội: Với sự tán thành của nhóm vận động 
hành lang mạnh mẽ nhất của chính phủ như tố chức AARE Tổng thống 
Bush đã ký sắc lệnh về dược phẩm theo đơn, Đạo luật Cải tiến và hiện đại 
hóa năm 2003 mà sau này được gọi là Đạo luật về Hiện đại hóa bảo hiểm y 


tế. Nó đã tạo ra một loại tài khoản tiết kiệm y tế miễn thuế cho mọi người 
với những kế hoạch bảo hiểm được khấu trừ cao. Bảo hiểm đơn thuốc theo 
toa cũng được bảo hiểm y tế (Medicare) chỉ trả, nhưng luật này cũng cấm 
chính phủ Liên bang thương lượng giảm giá thuốc với các công ty dược. 
Những nhà chỉ trích đạo luật này coi đó là bước đầu tiên trong kế hoạch trá 
hình nhằm ưu tiên cho Medicare và bảo vệ quyền lợi cho các công ty dược. 

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng thống Bush nói về cải tổ chương 
trình An ninh xã hội để thanh niên Mỹ có thể đầu tư vào các tài khoản tư 
nhân. Ông buộc tội các thành viên Đảng Dân chủ vì họ luôn muốn đưa 
an ninh xã hội thành một chương trình Liên bang. Tuy nhiên, An ninh xã 
hội đã từng là chương trình Liên bang ngay từ khi Franklin D. Roosevelt 
lên làm tổng thống trong những năm 1930. 

Nghiên cứu kboa bọc: Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Bush đã dành 
250 triệu đô-la cho nghiên cứu tế bào gốc từ tủy sống. Nhiều nhà khoa 
học tin rằng, công trình nghiên cứu này sẽ giúp họ phát minh ra được 
thuốc chữa bệnh tiểu đường vị thanh niên, Alzheimer, Parkinson và nhiều 
căn bệnh khác. Tuy nhiên, ngân quỹ chỉ đủ cho việc nghiên cứu với các 
dòng tế bào gốc từ tủy sống có sẵn. Tổng thống Bush nói rằng, có 60 dòng 
như vậy, còn những người khác thì cho rằng chỉ có 12 dòng. Vì những lý 
do về đạo đức, Tống thống không cho phép trích tiền từ quỹ Liên bang 
cho các dòng mới, thậm chí là phôi đông lạnh đang được bảo quản tại các 
bệnh viện sản khoa. Để phản ứng lại, các cử tri của bang California — cùng 
sự tán thành của Ihống đốc Đảng Cộng hòa Arnold Schwarzenegger — đã 
thông qua một sáng kiến cho phép bang này lập quỹ nghiên cứu tế bào gốc 
từ tủy sống trích tiền huy động từ việc bán trái phiếu Chính phủ. 

Chính phủ cũng bị buộc các tội: loại bỏ đi những nghiên cứu khoa 
học mà chính phủ không đồng tình; chơi trò sấp ngửa với người dân với 
những ý kiến đối lập từ các ủy ban cố vấn, cắt giảm ngân sách cho nghiên 
cứu, che đậy báo cáo từ ngành đang bị thanh tra. Vào năm 2004, 4.000 
nhà khoa học đã ký vào tuyên bố công khai chỉ trích Bush vì “xuyên tạc và 
lấp liếm kiến thức khoa học để phục vụ cho các mục tiêu chính trị”, làm 
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xói mòn “chất lượng và tính độc lập của hệ thống cố vấn khoa học và nhuệ 
khí của đội ngũ các nhà khoa học tỉnh nhuệ trong chính phủ”. 

Chính trị tôn giáo: Trước năm 2003, tiền của Liên bang không được 
chuyển trực tiếp cho các nhóm tôn giáo vẫn bảo trợ cho các chương trình 
xã hội. Để nhận tiển từ người đóng thuế, các tố chức thế tục phải được 
thành lập. Khi Tổng thống Bush không nhận được sự hậu thuẫn của Quốc 
hội, ông đã tìm cách lách khỏi nguyên tắc này bằng một sắc lệnh hành 
pháp (của tổng thống), thiết lập Văn phòng Sáng kiến Cộng đồng có nền 
tảng đức tin và Cộng đồng tại Nhà Trắng. Vào năm 2003, Nhà Trắng trợ 
cấp trực tiếp 1,17 tỷ đô-la cho các tổ chức tôn giáo. Ngoài việc bị xem là 
gây ra mối bất hòa trong việc chia rế nhà thờ với nhà nước, các nhà chỉ 
trích chỉ ra rằng, việc hạch toán xem nhóm tôn giáo nào được hưởng và số 
tiền họ đã nhận chưa được tính xong. Người ta còn tranh luận rằng nếu số 
tiền của người nộp thuế được chuyển cho một tín ngưỡng, Cơ Đốc giáo, 
thì có vẻ như Tống thống Bush đang nghiêng về một tôn giáo, và như vậy 
là vi phạm Tu chính án số 1. 


Luật Bảo tệ trẻ em ngay từ bi được sinh ra: Luật này của Bush thay đổi 
định nghĩa về “con người”, “loài người”, “trẻ em” và “cá nhân” thành “?Z/ 
cứ da trẻ nào của loài người thông tHỆ được sinh r4 (0à còn sống) tại bất cứ 
giai đoạn phát triển nào”. Khi tán dương luật này, ông nói như sau: “N2Zy 
từ bbi còn trong bụng mẹ, trẻ em đã là thành uiên của gia dình loài người. 
Chúng phản chiếu lại bình Ảnh của chúng ta Uà chúng được tạo r4 trong chín? 
bình ảnh của Cbúa. " Luật này được nhìn nhận như một thắng lợi của các 
tổ chức cấm phá thai. Tổng thống Bush cũng cho phục hồi lại một chính 
sách của Reagan là ngăn chặn các quỹ Liên bang đổ tiền cho các tổ chức 
quốc tế ủng hộ hoặc bảo trợ việc nạo phá thai. 

Vụ khủng bố ngày 1 1/9: Vào lúc 8 giờ 45 phút thứ Ba ngày 11/9/2001, 
chiếc máy bay của American Airlines 11 đã lao thẳng vào tòa bắc của lrung 
tâm Thương mại Thế giới tại Hạ Manhattan. Cuộc khủng bố đã gây ra cơn 
ác mộng cho nước Mỹ, làm hơn 3.000 người thiệt mạng, và nước Mỹ mất 
đi sự an toàn an ninh của mình. 
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Vào thời điểm xảy ra khủng bố, khi đang nghe trẻ em đọc bài tại một 
trường tiểu học ở Sarasota, Florida, thì Tống thống Bush nhận được tin 
chiếc may bay thứ hai đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới. 
Ông ở lại đó bảy phút rồi vội vàng đến Không lực Một. Khi ấy, tín hiệu 
chiếc phi cơ của ông bị biến mất trên màn hình radar công cộng và không 
thấy xuất hiện trở lại cho đến tận cuối ngày hôm đó ông mới hạ cánh tại 
một căn cứ quân sự Omaha, bang Nebraska. Phát biểu trước công chúng 
cả nước, ông nói: “)N?#ng cuộc tấn công khủng bố có thể làm rung chuyển nến 
móng của những tòa nhà lớn nÖất của chúng ta nhưng chúng không thể chạm tới 
nên móng Uững chắc của nước Mũ. Những bành dộng đó đập tan được sắt thép 
0iDng không làm lưng l4) đợc ý cbí sắt đá của người MỸP. ” 

Những ngày tiếp theo, Lổng thống Mỹ tuyên chiến chống khủng 
bố và hứa sẽ điểu tra kẻ đứng sau những cuộc tấn công khủng bố này, đặc 
biệt là Osama bin Laden, thủ lĩnh Á Rập lắm tiền của mạng lưới khủng 
bố al-Qacda. Vào ngày 8/10, Tổng thống tuyên bố thành lập Phòng An 
ninh Nội địa, đứng đầu là Tom Ridge, Thống đốc bang Pennsylvania. 
Phòng này chuyên trách về việc phát triển và điểu phối “một chiến lược 
tổng thể quốc gia". Vào tháng 3/2002, Phòng An ninh Nội địa ra mắt 
Hệ thống Cố vấn An ninh Quốc gia. Phụ thuộc vào tính chất nghiêm 
trọng của các mối de dọa khủng bố, hệ thống sẽ phát tín hiệu chia theo 
mã màu từ ít nguy hiểm (màu xanh lá cây) cho đến cần cảnh giác (màu 
xanh lơ), nâng cao cảnh giác (màu vàng), rất cao (màu da cam) và cực kỳ 
nguy hiểm (màu đỏ). 

Đạo luật Yêu nước năm 2001 (Tbe U.S. Parriot Act of 2001) (viết tắt 
của “Thống nhất và tăng cường sức mạnh của nước Mỹ thông qua việc 
cung cấp công cụ phù hợp cần thiết để ngăn chặn và phá hủy Chủ nghĩa 
khủng bố"). Đạo luật này đã được Quốc hội thông qua với số phiếu tán 
thành 357-66 tại Hạ nghị viện và 98-1 tại Thượng nghị viện (Chỉ có duy 
nhất một đảng viên Dân chủ là Feingold ở bang Wisconsin phản đối). 


1. Uniting and Strenghening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism). 
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Mục đích của đạo luật là ngăn chặn và trừng trị các hoạt động khủng bố tại 
nước Mỹ và trên toàn thế giới, tắng cường các công cụ điểu tra việc thực 
thi luật này, và một số mục đích khác. 

Đạo luật rất dài (1.016 mục) củng cố thêm quyển năng về giám sát 
trong nước cho chính phủ đồng thời thu bớt đi quyển giám sát của ngành tư 
pháp. Một điều khoản về lệnh khám “đột nhập và nhìn trộm, theo đó các 
nhà chức trách có thể khám xét bất cứ ngôi nhà hay văn phòng nào mà không 
cần phải có giấy thông báo trước. liêu chuẩn để cảnh sát lấy được thiết bị 
nghe trộm điện thoại nhằm phục vụ hoạt động tình báo nước ngoài và hoạt 
động tội phạm trong nước cũng được hạ thấp thành miễn là có lý do hợp lý. 
Bộ Tư pháp có thể lấy được hồ sơ mật với nhan để “Công văn an ninh quốc 
gia`, mà không cần sự đồng ý của tòa án. Chính phủ có thể được tòa án ban 
lệnh lục soát các hồ sơ cá nhân, kể cả những gì được mượn từ thư viện vể. 

Những “đồng minh kỳ lạ” đều phản đối đạo luật này một cách đữ dội. 
Nó làm dấy lên sự phẫn nộ của ACLU, quản lý thư viện, phe bảo thủ Đảng 
Cộng hòa vì họ đều xem đó là một sự xâm phạm quyền tự do của công dân. 
Thậm chí, một số thành viên của cơ quan lập pháp ủng hộ luật này cũng lo 
ngại Quốc hội sẽ không nhận được đủ những bản báo cáo về những điều 
như có bao nhiêu công văn an ninh quốc gia được ban hành. Một số điều 
khoản của đạo luật này được quy định chấm dứt hiệu lực vào năm 2005. 


Cuộc chiến tranh Afgban¿stzz: Vào ngày 7/10/2001, giữ cam kết sẽ 
điều tra những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn ông khủng bố ngày 
11s/9, Tống thống Bush đã phát động Chiến dịch Tự do vĩnh cửu khởi 
động cuộc chiến tranh Afghanistan. Người ta cho là Osama bin Laden 
đang ẩn náu đâu đó tại Afphanistan nhưng những người Taliban từ chối 
giao nộp ông ta cho Mỹ. Vì vậy máy bay và tên lửa của Mỹ và Anh đã tấn 
công Thủ đô Kabul và một số nơi trên đất nước này, bao gồm cả các trại 
huấn luyện của mạng lưới al-Qaeda. 

Lực lượng Taliban không đủ mạnh để có thể chống lại Mỹ, Anh, 
Australia và Liên quân Bắc Âu, cùng với một nhóm người chống lại 
Taliban. Máy bay ném bom tầm cao nằm ngoài tầm ngắm của hỏa lực 


phòng không Taliban. Những vụ ném bom rải thảm của liên minh đã làm 
tan rã quân đội Taliban. Vào ngày 12/11, binh linh Taliban phải tháo chạy 
khỏi Thủ đô Kabul. 


Nhưng Osama bin Laden vẫn được tự do. Cơ quan tình báo cho rằng 
ông ta đang lẩn trốn dưới hầm ở Tora Bora, gần biên giới Pakistan. Vì một 
lý do nào đó, quân đội Mỹ đã không truy tìm Bin Laden, mà thay vào 
đó, “thuê ngoài” các thủ lĩnh địa phương để thực hiện, nhưng kết quả Bin 
Laden vẫn trốn thoát. " 


Sau sự thất bại của quân Taliban, một “lộ trình” lanh đạo Afghanistan 
hướng tới an ninh và những cuộc bầu cử tự do được công bố. Trong khi mục 
tiêu an ninh chưa chắc đạt được, thì các cuộc bầu cử đã được diễn ra vào 
tháng 10/2004, đưa một ứng cử viên thân Mỹ lên nhậm chức. Tổng thống 
Bush đã gọi cuộc bầu cử này là “điểu vĩ đại thực sự”. Kể từ thời điểm đó, chiến 
binh Taliban tháo chạy qua đường biên giới để tới khu vực bộ lạc ở Pakistan 
và tập hợp lại ở đó. Có nguồn tài chính từ việc bán heroin ngày càng phát 
đạt, quân Taliban đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào Afghanistan. 
Miền Nam Afghanistan đã trở thành trung tâm của những hoạt động nổi 
loạn do Taliban cầm đầu, chỉ riêng năm 2008 đã có khoảng 6.400 người, 
chủ yếu là chiến binh, thiệt mạng. Quân đội nước ngoài và Afghanistan là 
mục tiêu của những vụ đánh bom hằng ngày bên đường và các cuộc tấn 
công tự sát. lháng 6/2008, 28 người Mỹ thiệt mạng tại Afphanistan. Đó 
là thiệt hại cao nhất tính theo tháng của cuộc chiến tranh khởi đầu là từ 
tháng 10/2001. Về phía liên minh do Mỹ cầm đầu ở Afphanistan, số thiệt 
mạng là 4ó, cũng là con số cao nhất của cuộc chiến. Đến tháng 7/2008, đã 
có khoảng 32.000 binh sĩ Hoa Kỳ tại Afphanistan, 14.000 tham gia cùng 
với các lực lượng NATO và 18.000 thực hiện tập dượt và chống nổi loạn. 
Kế từ khi nổ ra cuộc chiến, đây cũng là sự hiện diện hùng hậu nhất của Mỹ. 
Một đánh giá của Lầu Năm Góc có mô tả về mối đe dọa khủng bố kép ở 
Afghanistan: quân laliban ở miền Nam và “sự nối loạn phức tạp, thiên biến 
vạn hóa hơn” của các nhóm khác nhau ở phía đông, từ al-Qaeda, các lãnh 
chúa Afghanistan cho tới chiến binh Pakistan. 


Cuộc chiến tranh lrzđ: Trong thông điệp Liên bang! năm 2002, 
Tổng thống Bush đã phát biểu: “Cðøø z2 ẩn phải ngăn chặn bọn kbủng 
bố Uà các chế độ lấy uii kbí búa bọc, sinh bọc bay bạt nhân để đe dọa Hoa Kỳ 
0à ;hế giới `. Các chế độ được đề cập đến trong “trục ma quỷ”? bao gồm 
Bác lriểu liên, Iran và lraq. [hông điệp này lưu ý tới Iraq nhiều nhất. 
Tổng thống Bush buộc tội Chính phủ Iraq về âm mưu phát triển vũ khí 
hủy diệt hàng loạt — bệnh than, khí độc thần kinh và hạt nhân — trong 
suốt hơn một thập kỷ qua. Thông điệp Liên bang là khởi đầu cho “Học 
thuyết Bush” — rằng nền tảng của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ sẽ là 
"tấn công phủ đầu”, chống lại bất cứ quốc gia nào hoặc nhóm người nào 
được coi là mối đe dọa. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết 
chung do phép tổng thống tổ chức các cuộc tấn công đơn phương, phủ 
đầu chống lại Iraq. Phái đoàn thanh tra vũ khí của Hoa Kỳ quay trở lại 
lraq vào ngày 27/11 và không tìm thấy “khẩu súng bốc khói” như cách 
gọi của Hans Blix, trưởng phái đoàn thanh tra Hoa Kỳ. Nhưng Tổng 
thống Bush không tin vào điểu đó. Trong thông điệp Liên bang năm 
2003, ông nói rằng Saddam Hussein “¿ông giải trừ uũ khí. Trái lại, ông 
14 dane la đối. `Vẫn cố gắng để đạt được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc 
cho một kế hoạch xâm lược, vào tháng 2/2003, Ngoại trưởng Hoa Kỳ 
Colin Powell đi trước Liên Hợp Quốc một bước, với việc tuyên bố rằng 
Saddam Hussein đang triển khai vũ khí hạt nhân. Sau đó, Powell còn 
nói: “ Không còn ng?ỉ ngờ øì nữa Saddam liussein có 0uũ kbí búa bọc 0à có 
khả năng sản xuất nhanh Uà nhiều bơn nữa loại uũ bí này, ” Sau này, người 
ta mới phát hiện ra rằng, Powell đã hoài nghi về “bằng chứng”, và khi 
phân tích bài phát biểu của ông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát hiện ra 
rất nhiều lỗi. 


1. State of the Dnion. 
2. Axis of evil. 


3. Smoking gun” (khẩu súng bốc khói) - được hiểu như là “bằng chứng hiển nhiên” - đã trở 
thành một trong những từ xuất hiện nhiều nhất được Nhà Trắng dùng trước cuộc chiến 
Iraq để khẳng định sự tổn tại của chương trình vũ khí giết người hàng loạt của chính quyền 
Saddam Hussein. 
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Bất chấp sự hiện diện của Powell và việc vận động của Hoa Kỳ và 
Anh, chỉ có Tây Ban Nha và Bulgaria là đồng ý về phe với họ. Tập hợp 
được một liên minh gần 30 nước, Hoa Kỳ và Anh bổ sung rất nhiều 
quân trang, vũ khí và tiền, Chiến dịch Tự do Iraq được triển khai bằng 
các đợt không kích ngày 13/3. Lực lượng bộ binh được triển khai sau 
đó bảy ngày tại Kuwait. Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld hứa 
rằng, những nỗ lực cho cuộc chiến này sẽ mang “s£ 72w, bạ? ui uà 
qwy ? ô lớn nhất từ trước đến nay”. Theo khẩu hiệu này, cuộc chiến sẽ ?zø 
cú sốc Uà ki? boàng”, 


Chính quyền Bush đã dự báo rằng quân Liên minh sẽ được chào đón 
như những “anh hùng giải phóng”. Ngược lại, bức tường kháng chiến 
kiên cường đã được dựng nên tại các thị trấn dọc theo con đường dẫn về 
thành Baghdad. Rumsfeld bị công kích vì tiến hành chiến tranh quá tiết 
kiệm, thiếu cả quân nhu lẫn vũ khí. Khi được chất vấn vào năm 2004 về 
việc tại sao không trang bị đầy đủ phương tiện chiến tranh, câu trả lời của 
ông là “C¿ uiện uẫn ng tiếp tục đến. Nhưng anh đã ra trận uới quân đội 
mà anh dan cú. Đó không phải là một quân đội tà có lẽ là anb /10710 7IUỐN 
bay mmong mỏi gặp phải ở các lân sau mày. 

Điều không thể tránh được nhanh chóng trở thành hiện thực với sự 
thất thủ của Baghdad vào ngày 9/4/2003. Mặc dù đã lục soát toàn bộ lãnh 
thổ này, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào. 
Vào ngày 2/5, từ trên chiếc máy bay phản lực của hải quân Tổng thống 
đáp xuống boong tàu USS Lincoln trong trang phục phi công màu xanh 
lá cây và mang mũ phi công màu trắng. Đứng dưới một biểu ngữ lớn với 
dòng chữ “Sứ mệnh đã hoàn thành”, ông ta thông báo cho nhân dân Mỹ 
biết rằng, “ác chiến dịch quân sự chủ đạo tại lraa đã kết thúc”. Thật không 
may mắn cho quân đội ở Iraq — và cả dân thường lraq — cuộc đụng độ mới 
chỉ bắt đầu thì các cuộc đánh bom xe hơi bằng bom và tấn công bằng tên 
lửa diễn ra như cơm bữa. Mỹ dường như chưa có một kế hoạch hay lực 


1. Shock and Awe. 


1414 8 - William A. DeGregorio 


lượng được huấn luyện đây đủ cho công cuộc phục hồi quân đội, an ninh 
và tái thiết. 

Bài học đau đớn này thấy rõ nhất trong vụ tai tiếng Abu Ghraib. Abu 
Ghraib là nhà tù của chế độ Saddam Hussein, ít được biết đến với sự tra 
tấn và hành quyết vô nhân đạo. Người Mỹ đã cải tạo lại và biến nó thành 
nhà tù quân sự. Cộng đồng quốc gia và quốc tế đã phải kinh ngạc khi bức 
ảnh các bản báo cáo về tình trạng ngược đãi và tra tấn dã man ở nhà tù 
này được tiết lộ. Viện trưởng Viện Mỹ-Á RẠp, Tiến sĩ James Zogby đổ lỗi 
cho cuộc chiến tranh “đc triển bai bởi những thanh niên Mỹ b¿ ép làm 
uiệc quá sức, không được đào tạo buấn luyện 4Ð) đủ, không được giám sát đến 
nơi đến chốn, bị khai thác cùng kiệt Uà bị đấy Uuào tình buống mà đáng Ùý ra 
bọ không bao giờ bị đÄy UÀo nga) từ Jẩ.. 

Bạo lực ngày càng lên đến cao trào khi cuộc bầu cử lu 1/2005 theo 
như tiến độ đang đến gần. Nhiều người đã cảnh báo rằng tình hình lúc đó 
không đủ ổn định và an toàn cho các cử tri và ứng cử viên. Tống thống Bush 
không tuyên bố là cuộc bầu cử sẽ “diễn ra suôn sẻ” và nói: “ Tôi # rằng bọn 
khủng bố sẽ thất bại, các cuộc bẩu cử sẽ uẫn diễn r4 UàÀ Iraq sẽ là một nước dân 
chủ, phản ánh được các giá trị Uà truyền thống của nhân dân Ïra4q. ` 

Ngày 30/1/2005, Iraq tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ 
Chiến tranh Iraq năm 2003 để bầu các đại biểu Quốc hội Iraq. Tháng 12, 
nhân dân Iraq bầu xong một cơ quan lập pháp thường trực đầu tiên và CƠ 
quan này đã phác thảo được một bản hiến pháp. . 

Bạo lực ở Iraq đã bắt đầu giảm rõ rệt, nhờ vào một số xu hướng: i/ 
“Đợt tăng cường” (“The surge!”) do tướng David Petraeus phát động và 
nhận được sử ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Bush. Trong đợt tăng 
cường này, thêm 20.000 quân được điều phái sang để dập tắt bạo lực ở 
Thủ đô Baghdad. ii/ “Sự thức tỉnh của người Sunni”, bắt đầu ở tỉnh Anbar, 


1. “The surge”: Đợt “tăng cường” hay “dấy lên” trong cuộc chiến lraq của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ 
tuyển mộ các tín đồ Sunni cầm vũ khí chiến đấu chống lại IS với suy nghĩ có thể hoàn thành 
các mục tiêu riêng của mình thông qua việc tăng cường này. 


nơi các lãnh đạo bộ tộc người Anbar khuyến khích tín đồ của họ gia nhập 
cảnh sát lraq và thực hiện một sự nghiệp chung với quân đội Hoa Kỳ 
trong việc tiệt trừ tận gốc tổ chứ al-Qaecda. iii/ Cuối cùng, quân đội lraq, 
được hậu thuẫn bởi quân đội Hoa Kỳ, tiến hành thêm nhiều hoạt động 
chiến dịch từ Basra (miền nam) cho đến Baghdad. 


Nền chính trị của Iraq vẫn mong manh cũng như như chính phủ của 
Thủ tướng Nouri al-Maliki vẫn còn đang nhũng nhiễu với tham nhũng, 
đấu đá với các phe phái Shiite khác, và vẫn do dự không muốn chia sẻ 
quyền lực với phe thiểu số người Sunni. 

Vào tháng 3/2008, số người chết của Hoa Kỳ trong chiến tranh được 
giảm tối thiểu xuống 4.000. Đến tháng 11, Quốc hội Iraq đã thông qua một 
thỏa thuận an ninh được ký kết với chính quyền Tổng thống Bush kêu gọi 
quân chiến đấu Hoa Kỳ phải rút khỏi các thành phố muộn nhất là vào mùa 
hè năm 2009 và rời khỏi lraq muộn nhất vào cuối năm 2011. 


Bão Karriza: Vào ngày 29/8/2005, bão Katrina tấn công New Orleans 
và Gulf Coast. Nước dâng tràn các con đê ở New Orleans, làm ngập cả 
thành phố. Ít nhất 1.836 người đã thiệt mạng trong cơn bão và hệ quả 
lũ lụt tiếp theo; đây là cơn bão nguy hiểm nhất kể từ năm 1928. Các cơn 
bão gây ra thiệt hại ước tính khoảng 81,2 tỷ đô-la, khiến nó trở thành 
trận xoáy thuận nhiệt đới thiệt hại nặng nể nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cả 
tổng thống lẫn Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Liên bang đều bị quy kết vì 
phản ứng chậm chạp, không thỏa đáng đối với thảm họa. Vào ngày 30/8, 
người ta chụp hình Tổng thống Bush đang chơi cây đàn guitar mà ca sĩ 
nhạc đồng quê Mark NWillis tặng cho ông sau khi ông thực hiện bài phát 
biểu tại California, châm ngòi cho nhiều chỉ trích hơn. Giám đốc Cơ quan 
Quản lý Khẩn cấp Liên bang Michael Brown được Tổng thống Bush chúc 
mừng vào ngày 2/9. “Brownie, anh làm tốt lắm” đã trở thành một câu nói 
bị cười nhạo, vì rõ ràng là Brown đã làm rất tệ. Brown từ chức dưới làn 
sóng chỉ trích vào ngày 12/9. Ngày hôm sau Tổng thống Bush nói: “W?c 
chính phủ Liên bang không làm tròn trách nhiệm của mìn) đến đâu, tôi xin 
ch;u trách nhiệm. " 


Tbêâm uAm/tra tấn người bị giam giữ: Hoa Kỳ giam giữ và thẩm vấn 
những kẻ bị tình nghi khủng bố đã trở thành một vấn để trong nhiệm kỳ 
thứ hai của Tổng thống Bush. Ngày 5/10/2005, Đạo luật Đối xử người 
giam giữ — nhằm hạn chế các phương thức thẩm vấn trong .$. Army F?el2 
Manual (Cẩm nang Quân đội Hoa Kỳ) — được thông qua tại Thượng nghị 
viện với tỷ lệ 90-9 phiếu. Tuy nhiên, trong một tuyên bố trước khi ký đạo 
luật này, vào ngày 30/12/2005, Tổng thống Bush khẳng định thẩm quyền 
của tổng thống theo Hiến pháp để tránh các cuộc tấn công khủng bố trong 
tương lai. Lập trường của chính quyền Bush về quyền của người bị giam 
giữ thường xuyên bị các tòa án liên bang công kích. Ngày 29/6/2006, 
trong vụ giữ Hamdan và Rumsfeld, Tòa án Tối cao bác bỏ các kế hoạch 
của chính quyền đối với việc điểu trần và xét xử được thực hiện bởi các 
ủy ban quân sự, cho rằng các ủy ban tại trại giam trên vịnh Guantanamo 
là không hợp pháp. Ngày 6/9, Tống thống Bush thừa nhận Hoa Kỳ giam 
giữ những kẻ khủng bố tại các nhà tù ở nước ngoài thông qua một chương 
trình thẩm vấn bí mật CIA và sau đó ông có thông báo về việc di chuyển 
mười bốn nghi phạm khủng bố cao cấp từ các nhà tù bí mật đến trại 
Guantanamo để xét xử. Tổng thống Bush kêu gọi Quốc hội nhanh chóng 
thông qua dự luật để hợp pháp hóa việc sử dụng các ủy ban quân sự cho 
các vụ xét xử các nghi phạm khủng bố. 

Thượng nghị viện và Hạ nghị viện đã thông qua các biên bản của Đạo 
luật Ủy ban quân sự năm 2006 — nhằm vào việc xử lý phán quyết của Tòa 
án tối cao — vào ngày 29/9. Tổng thống Bush đã ký dự luật vào ngày 17/10. 
Dự luật này lập ra các ủy ban quân sự để xét xử những nghi can khủng bố và 
cho phép tống thống quyết định tính hợp pháp của các kỹ thuật thẩm vấn, 
miễn là các kỹ thuật này không vi phạm Công ước Geneva. 

Cử trợ tài chính/suy tboá¿: Bắt đầu từ mùa xuân năm 2008, sự sụp 
đổ của thị trường nhà ở và tịch thu thế chấp tăng vọt đã dẫn đến một cuộc 
khủng hoảng tài chính khi các ngân hàng và tổ chức tài chính nắm giữ 
hàng nghìn tỷ đô-Ìa trong các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp. Một 
số tố chức, như Ngân hàng Đầu tư và Tổ chức Môi giới Bear Stearns, gặp 
tình trạng nợ cao hơn vốn. Trong tháng 3/2008, Bear đã được bán với giá 
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thảm hại, 10 đô-la/cổ phần (được hỗ trợ bởi bảo lãnh vốn vay của chính 
phủ Liên bang) cho hãng J. P Morgan. Vào tháng 9, Bộ trưởng Tài chính 
Henry Paulson đã quyết định chính phủ sẽ không can thiệp vì ngân hàng 
đầu tư Lehman Brothers cũng vướng phải các vấn để về tiền mặt. Lehman 
buộc phải xin phá sản, và điều đó châm ngòi cho một cuộc “hoảng loạn” 
trên thị trường tín dụng. Một vài ngày sau đó, chính phủ cung cấp một 
khoản vay trị giá 85 tỷ đô-la cho American International Group (AIG), 
công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới — công ty này phát hành một dạng bảo 
hiểm cho các chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp mà công ty không 
còn đủ khả năng chỉ trả. Sau khi giải cứu AIG, chính quyền Bush đã vẽ lên 
một chương trình giải cứu trị giá 700 tỷ đô-Ìa, cùng với tuyên bố của lổng 
thống rằng ?øà? bộ nên kín) tế của chúng ta đang gặp 0euy biển”. Quốc 
hội phê chuẩn kế hoạch này. “7; z? #jmn@ Uuào doan) nghiệp tự do, cho niên 
bản năng tự nhiên của tôi là phản đối sự can thiệp của chính pbủỏ `, ông Bush 
nói. luy nhiên, “2y &bông phải là trường bợp bình thường. Thị trường J4ng 
không boạt động đúng quỹ đạo. Kiện nay ở khắp mọi nơi người ta dang bị truất 
nzểm tin. "Chính quyền Bush sắp mãn nhiệm kỳ, và trong khi đó nước Mỹ 
đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại 
suy thoái vào những năm 190. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


Khi Sandra Day OConnor rút lui khỏi lòa án lối cao vào tháng 
7/2005, Tổng thống Bush tuyên bố sẽ bố nhiệm John G. Roberts Jr. thay thế 
cho vị trí của bà. Roberts, một luật gia bảo thủ, làm việc tại Iòa Phúc thẩm 
Đặc khu Columbia. Trước khi diễn ra các buổi điểu trần để xác nhận sự bố 
nhiệm này, Chánh án William Rehnquist đột ngột qua đời. Bush nói sẽ để 
cử Roberts cho chức chánh án tối cao. Sự bổ nhiệm của Roberts đã được phê 
chuẩn bởi Thượng nghị viện vào ngày 29, với số phiếu 78-22. Như vậy vị trí 
của O'Connor vẫn còn trống. Bush được để nghị phải lựa chọn một người 
phụ nữ cho vị trí này vì bà Laura Bush đã công khai nói tới ba lần liển rằng 
bà muốn có một ứng cử viên nữ. Bush đồng ý với vợ, và để xuất Harriet 
Miers. Thành tích lớn nhất của Miers dường như là sự trung thành của bà 


đối với Bush trong vai trò luật sư riêng của ông, sau đó là vai trò cố vấn của 
Nhà Trắng. Phản ứng của mọi người trước thành tích ít ỏi của bà khiến 
Bush phải rút lại sự đề cử này. Đề cử tiếp theo của Bush là Samuel Alito, và 
được thông qua ngày 31/1/2006, với số phiếu 58-42. Hiệp hội Dân quyền 
Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union) phản đối lại Alito, và là lần thứ ba 
trong lịch sử 86 năm của mình. (Hai lần bác bỏ trước là đối với trường hợp 
được bổ nhiệm đầu tiên của Rehnquist và của Robert Bork.) 


CA NGỢI: _ 

“Ông ấy 4ã không bể sợ bãi. Ông Ấy rất giải liệu cơm gắp mắm. Ông 
quan sát Eỹ nguổn lực xung quanh uà thường đến phút chót sẽ ra quyết định 
để tận dụng tốt nhất nbững nguồn lực Äó. ng không phải là người bay tiÖng 
tượng niDưng ông rất kiên trì uà bên bỉ như một Uận động Uiên mmaratbon “ở Ỷ 
— Howard Fineman. 

Tôi quay tử lại lexas thân yêu của tôi uào năm 1995, lúc ấy Busb Äang 
gi ghế thống đấc năm diểu tiên. lồi Ä2Z gặp ông. (ng đã để lại cbo tôi rất nhiều 
Ẩn tượng tốt dẹp. TỪ đó cho đến tận bây giờ, tôi điêu nghĩ rằng, con người cơ bản 
của ông là tốt. Dường như ở ông có một niêm tin uĩnh cửu Uào Chúa, uà uào 
chính) ông; ở ông có sự by sinÐ cao cả cbo gia đình, cho nhà nước Uà cbo toàn dân 
tộc chúng ta. Nhưng ông không phải là người tin một cách mù quáng... Busb 
thực sự không biết đến nghĩa của tử không tha thứ: ”— Daul Begala. 

"Trên truyễn bình, ông thể biện tốt, ciöa đám động, ông thật lớn lao, Uà 
Äể chuẩn bị cho cuộc bẩu cử tổng thống, ông đã bắt dâu xây dựng mỗi quai 
bệ uới các đẳng Uiên Dân chủ tại tòa nhà Quốc bội của bang, điều mà Thống 
đốc Am Ricbard không bao giờ làm... Vì uậy mà một đẳng uiên Cộng bòa 
Đ€ bảo thủ, người 2 bọc được ngôn nợít của Cơ Đốc cánh bữu sẽ là người 
Pù bụp Uới nhà nước bảo thủ so uới một đảng uiên Dân cbủ cấp tiến ra 
Ricbar⁄4. "— Louis Dubose. 


CHỈ TRÍCH: | 
Những gì mà cựu lhống đốc bang lexas Ann Ricbard, đảng uiên Dân 
chủ nói uề Busb cha thật cbí còn đứng bởn 0ê Busb con: Sinh ra tới chiếc 


thìa bạc trong miệng mà an) ta thớt anh ta giỏi gấp ba người khác. `— ]ack 
Newñeld. 


“Töi bọc cùng trường uới (George, tôi biết anh ta khá rõ, qua thể tao, 
giao tiếp xã bội, các lớp bọc chung, đặc biệt là đối tác của tôi trong lớp khoa 
bọc bồi sinh 0iên năm thứ nhất. Sự thật anh ta đang gin sát nút uới uỷ trí 
quyển lực nhất uà quan trọng nhất trên thế giới khiến người ta sửng sốt Uà 
pbát boảng... Anh ta lười suy ngbĩ, chẳng quan tâm đặc biệt đến bất kỳ điểu 
6ì nghiêm túc, khá hự cao tự đại, coi thường uiệc học Uà bông có ?0ục đích. `— 
Dick Herman, đồng môn với Bush hồi còn học ở Andovcr. 

“W... b4, cậu là bọc trò kớm rmà thế nào được Uào bọc những trường tốt 
nhất. Trong đội VỆ binh Quốc gia mà Uì lý do nào ÄẤy trốn nhiệm Uụ trong cả 
một năm trời. Là thương gia phá sản mà bằng cách nào đó lại trở nên giàu cú. 
Là nhà âu tư cóp thiểu số Uuốn bằng cách này bay cách khác lại được quản lý 
đội bóng rổ Texas Rangers. lừng là nhà chính trị bị đánh bại rồi lại bằng cách 
này bay cácb kbác trở thành thống đốc. lHãy đối mặt uới điêu đó, anh bạn: ... 
Cu còn chẳng bằng nbững chiếc bánh quy của bà tứ. Cậu thừa biết điểu đó 
Uà tớ cũng UẬ).ˆ 

“Cuốn sách này chi lại những sự thật Uề George Walker BusÐ: một người 
uới thành tícb kém củi nhất, nbụ nhược nhất, ít Ấn tượng nhất trong đời sống 
công chúng so uới bếẤt kỳ một ứng Uiên của một đảng lớn đuợc bổ nhiệm uào 
chức tổng thống trong thập kỷ này. Một người đàn ông mà ở mọi khúc quan? 
quan trọng nhất Äã bị dựa đÃ) tới lui bởi các thế lực có Hiển tài, có đặc quyển, 
có đÌÿ⁄4 Uj, Uà lé ícb đặc biệt luôn sử dụng danh tếng của gia dình Busb để tự 
li cá nhân. "— Paul Begala. 


“Một phẩn công Uiệc của Thống đốc là phải xem xét các án tử Đồn, Tốc 
độ kinh boàng của những Uụ bành bình làm kinh boàng người dân lexas có 
nghĩa là Busb boặc (4) có làm gì đó nhỏ bé nhưng trừ uiệc xem xét lại các án 
tử bình boặc (b) ký rất nhanh các án tử bình ngay khi chúng được đặt trước 
mt. ”— Christopher Hitchens. 

“George Busb tuyệt giao uới những người chống đối ông ta Uới những d2 
liệu bất lợi cbo ông ta. ng ta tin tưởng tuyệt đối rằng, ông ta Äang thực biện 


s¿ mệnh? của Chúa. Niên tin tuyệt đối Ấy khiến ông dễ bỏ qua những uấn để 
cẩn phải phân tích. Toàn bộ uấn để uê lòng tin là tin Uuào những điêu Ebông 
có bằng chứng, nhưng bạn không thể điêu bành thế giới này mà chỉ dự Uào 
l2øzc tin. "— Bruce Bartlett, cố vấn về chính sách đối nội cho Tổng thống 
Ronald Reagan. 

` Busb lên làm tổng thống Uà đWa những phẩn tử cánh bữu cấp tiến Uào 
các Uj trí tại lòa án Tối cao Uà các chức dan) tư pháp khác, sẽ thúc J#y chính 
sách công theo chiêu bướng thụt lùi Äối uới quyên lợi của pbụ nữ? 0à người đồng 
tính, quyển lao động, tt pháp bình sự uà các Uuấn để chủ chốt khác. Hội chứng 
căm sợ đồng tính luyến ai của Busb tà tính khát máu uề án tử bình khiến 
người ta ghê rợn đến tận xương. "— Torie Osborn, Giám đốc điều hành của 
Quỹ Liberty Hil. 

George W¿ Bush) là tổng thống tôi tệ nbất của đất nước Hoa Kỳ kể từ 
thời Ricbard Nixon uà thậm chí là Tnột người xoàng xinh dược thăng tiến 
nobaru?. (Quả thực, nếu xem các tội lỗi Uê quản trị dưới chính quyên Busb cân 
quyển — búp méo boạt động tình báo trong thời gian kbủng boảng, những đặc 
ôn lố bịch dàn) cho giới nhà giàu uà đánh đổi bẰng các tổng lớp còn lại trong 
xã hội, cái chết ngạo nghễ của những ảnh bưởng uà uy quyên của nước Mỹ 
ở (Úc ngoài, sự tiêu xài Đoang pbí các tài nguyên của thế giới — còn tệ bơn 
cả tên cướp bạng ba uà tên tội phạm lấp liếm bạng bai của 30 nĂm Uề trước, 
thì Busp đồng bạng uới những tổng thống như Hardino, Filhbmore, Pierce uà 
Bucbanan. ”"— David Remnick. 

"Giờ 4y khi Buah dang muốn thực biện chế độ bẩu cử 15 phút, thật là 
còn tai )oa bơn. lốc độ mà Busb muốn kết thúc cuộc kiểm phiếu ở bang Florida 
là dấu biệu cho thấy một kẻ say s4 chè chén này bây giờ trở thành một kẻ cướp 
chính trị. Từ Eddic Hlaskcll trở thành Al Capone. °— Derrick Z. Jackson. 


NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA BUSH: 

1öi không phải là một phẩn của sự rắc rối. Tôi chỉ là đảng uiên Đảng 
Cộng hòa. ” 

Nếu 4y là một chế độ độc tài thì nó cũng sẽ dễ dàng bởn rất nhiêu, cbỉ 
chừng nào tôi còn là kẻ độc tài. ” 


“Chứng ta cẩn có một chương trình thăm dò thật tích cực ở nước Mỹ. 
Co? đường duy nhất để trở nên ít lệ thuộc bơn uào các nguồn diẩu mỏ của nước 
ngoài là bai thác ngay trong nước. VÀ cam doan tới các ngài tôi muốn thăm 
dò tại một pbẩn nhỏ của lãnh thổ Alaska bởi Uì kbi giếng dầu ở đó được khởi 
động nó sẽ sản xuất một triệu thùng dâu mỗi ngày. Ngày nay chúng ta đang 
phải nhập một triệu thùng dâu của Saddam liuoein. lồi rẤt muốn tmột triệu 
thùng dâu đó sẽ được Lấy ra từ chính bán dầu của chúng ta, từ chính đất nước 
của cúng ta, chứ không phải từ Saddarm Hussein. ` (trích từ cuộc tranh luận 
giữa các ứng cử viên tổng thống, Boston, Massachusetts, ngày 3/10/2000). 

“1ỗi sẽ phải Äwdơng đâu Uới một loại bình thiên Uj khác — đó là Uuiệc dụng 
tp co nDững kỳ U0ng thấp trong giáo dục. [lãy nâng các chuẩn giáo dục. Hãy 
cho các trường sự linh boạt để đạt các chuẩn này. Hãy kiên quyết uới kết quả. 
Hãy tuýt còi Uới thất bại. Hy cho các ông bố, bà mẹ những lựa chọn để tăng 
quyển ảnh bưởng của bọ. ` (Phát biểu trước Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ 
của người da màu (NAACTP), “Làm mới mục tiêu nước Mỹ”, 10/7/2000) 

“1ði không ngh† các ngài nên ủng bộ án tử bình chỉ để theo đuổi sự thủ 
bận. lôi không nohĩ điêu đó là đúng. lồi nghĩ lý do để ủng bộ án tử bình là uì 
nó giúp cứu cuộc sống của những người bác.” (tranh luận tổng thống ở St. 
Louis, Missouri, 17/10/2000). 

Bây giờ có một Uai trò cho chính phủ của chúng ta đây, nhưng nó không 
phải là chỉ bảo cho nhân dân biết bọ phải sống cuộc đời như thế nào. ° (Phát 
biểu tại Eau Claire, \Wisconsin, 8/10/2000) 

“1ỗi tin tưởng những công dân tôn trọng luật pháp nên được phép sống 
U) tục đích săn bắn Uuà phòng Uệ chính đáng Uà chính pbủ nên kiên quyết xử 
Ùý những rmua bán Uà tàng trữ súng bất bợp pháp bay sử dụng súng để phạm 
tội. Tôi cũng tin rằng, chính phủ sẽ thông qua một số đo luật nbư kiểm tra 
trực Hếp nguồn cốc để súng không rơi Uào tay kẻ giết người UÀ than) thiếu niên 
cha đến tuổi sử dụng súng Uà bất kỳ ai khác không được phép sử dụng sung. 
lôi cũng tin rằng chín) phủ cẩữn thông qua các luật kiểm tra lai ch |súng) 
kbẩm cấp quốc gia để tước súng khỏi bàn tay của những kẻ pDạ? tội UÀ Uỷ 
thành núiên Uà nứng người khác cũng không được giữ chúng. ( [rách nhiệm 
phải làm, trang 35-36, 1999). 
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Những bành dộng đó chỉ phá hủy được sắt thép chứ không làm giảm 
được ý cðí sắt đá của người Mỹ... llioa Kỳ bị nhắm như cái dích để tấn công 
bởi Uì chúng t4 là chiếc đèn hiệu sáng nhất bướng tới tự do Uà cở bội trên kbúp 
thế giới. VÀ sẽ không ai chặn được án) sáng của nó. ` (Trích diễn văn của 
Tổng thống, ngày 11/9/2001). 


Tôi làm chủ những túc niguyện nhỏ bé. ` 


TÁC PHẨM CỦA BUSH: 


G£oroc W Busp on Goá and Cowntry: The President Speaks Qut about FaitÙ, 
Principl, and Patriotism (Georee W Busb nói uề Chúa uà đất nước: Tiếng 
nói của tổng thống Uề lòng tin, nguyên tắc uà Chủ nghĩa Yêu nước), (đồng 
biên soạn với Thomas M. Freilling), Florida: Allegiance Press, 2004. 


W W:lI Preuall: President George W- Busb ơn WAr, lerroriem, and Freedom 
(Chúng ta sẽ chiến thắng: Tổng thống Georee W Busb về chiến tran”, 
chủ nghĩa khủng bố 0à tự đo) (đồng tác giả với Peggy Noonan và Jay 
Nordlinger), New York: Naitonal Review, 2003. 


Cornpassionate CowserUatisrn: WĐat tt by, WPat it Doe, and Hou it Can 
Tramjor: (Chủ nghĩa bảo thủ từ bí: Nó là gì? Nú làm øì? Nó có thể cải tổ 
„ước Mỹ như thế nào?), (đồng tác giả với Marvin Olasky), New York: Free 
Press, 2000. 


A Charg to Keep ( Trách nhiệm gìn øi7), (đồng tác giả với Karen Hughes), 
New York: Free Press 2000. 


TÁC PHẨM VỀ BUSH: 


Belaga, Paul. $ Ó„z Cð?kr£n Learning?: lhe Case øgaist George W Busb 
(Liệu trẻ em ngày nay dang được giáo dục tối? Tình thế chống lại George W 
B„sb), New York: Simon & Schuster, 2000. 


Cohen, Daniel. George W Busp: The FEamily Busines (Georøe W  Buas?b: 
Kim) tế gia dinh), BrookReld, Conn: Millbrook Press, 2000. 


Hatfeld, James. #oz#⁄m⁄22£ Son: George W Busb and the Making 0ƒ an 
American (Đứa cơn trai may mắn: Georoe W Bus) 0à Sự tạo r4 ruột tổng 
thống Hoa K}), New York: Soft Skull Press, 2000. (Cuốn sách này ban 
đầu được đăng trên báo Éz. Ä⁄2z#z nhưng sau đó bị cấm lưu hành vì 


những cáo buộc về sử dụng thuốc phiện đối với ông Bush không được 
chứng minh và những “dữ liệu” khác đưa ra không xác thực được.) 


lvins, Molly và Dubose, Lou. 7e ŠSort bwt Happy Pobtical Liƒt oƒ George 
Ví Buasb (Cây đời chính trị ngắn ngủi 0à hạnh phúc của George W BusÙ), 
New York: Random House, 2000. 


Minutaglio, Bill. zs¿ Son: George W Buab and the Bush Family Dynasty 
(Con trai cả: George WBusb 0à Triểu đại nhà Busp), New York: Tìmes 
Books, 1999. 


Mitchell, Elizabeth. W: Keuenge of be Busb Dynasty (W: Hận thù của 
triểu ảq¿ Busb), New York: Hyperion, 2000. 


\Wadc, Mary Dodson. Geøre£ W; Busb: Gouernor 0ƒ ]exas, George W Busb: 
Thống đốc bang 1exas,  S Benson & Co, 1999, 


Woodward, Bob. s2 4 War (Busb trong chiến tran), New York: Simon 
& Schuster, 2002. 


WWoodward, Bob. Pzn of Atack (Kế boạcjh tấn công), New York: Simon 
&c Schuster, 2004. 


Wukovit, John E  GŒ/øwye W Busb (Georwee W Buab), San Diego, 
California: Lucent Books, 2000. 


BARACK OBAMA 


(1961) 


TỔNG THỐNG THỨ BỐN MƯƠI TƯ 
(2009-2017) 


HỌ VÀ TÊN: 


Barack Hussein Obama. Ông được đặt tên theo tên cha, Parack 
Obama, người Kenya, lúc nhỏ làm nghề chăn cừu. 


NGOẠI HÌNH: 


Obama cao khoảng 1,85m, tuy nhiên khi chụp ảnh cạnh Bill 
Clinton cao khoảng 1,88m thì Obama lại trông cao hơn. Sự khác biệt của 
Obama với các ứng viên tổng thống khác là ông có vẻ như giảm cân trong 
chiến dịch tranh cử. Có lẽ lần ông mô tả bản thân hay nhất là tại một 
cuộc mít tinh lớn ở Denver khi nhắc đến thị trưởng thành phố này, John 
Hickenlooper. Obama đã nói rằng, thật tuyệt vời khi được đứng trên bục 
cùng với một người đàn ông khác cũng cao lớn, gầy guộc và có cái họ rất 
buồn cười. Giống như George Herbert Walker Bush (Tống thống thư 4I, 
như các nhà báo thường gọi để phân biệt với con trai của ông là George 
Ñ. Bush, Tổng thống thứ 43) và Bill Clinton, Obama là người thuận tay 
trái. Bác sĩ của Obama tuyên bố ông có sức khỏe “tuyệt vời” mặc dù có lưu 
ý về tiển sử hút thuốc lá không thường xuyên. 


TÍNH CÁCH: 


Bất cứ ai, dù bạn hay thù của Barack Obama, đều công nhận tính 
cách mạnh mẽ, lôi cuốn, uy quyển ở ông. Có nhiều điều toát ra từ vẻ điểm 
tĩnh nhẹ nhàng của Obama - đây không phải là người dễ mất bình tĩnh, 
đây là người luôn tập trung vào những gì ông cho là quan trọng. Có nhiều 
người giục giã ông thay đối sắc thái của chiến dịch tranh cử — để đương 
đầu với Hillary Clinton khi bà trở nên tiêu cực và với đối thủ của Đảng 
Cộng hòa là John McCain khi những đợt công kích Obama từ ứng viên 
phó tổng thống của McCain, Sarah Palin, trở nên đặc biệt gay gắt. (Đáng 
khen cho McCain, ông bênh vực Obama) Obama đã quyết định không 
thay đối màu sắc tích cực trong chiến dịch tranh cử của mình. 
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Những tính từ thường được dùng để mô tả Obama là “điểm tĩnh”, 
“thực tế”, “uyên bác”, “quả quyết”, “tự tin”. “Thực tế” là từ được một 
nhà văn phi lại sau khi Michelle và Barack Obama được phỏng vấn trong 
chương trình ố0 Ä⁄/z¿£s trên truyền hình. Khi được hỏi liệu vị tổng thống 
đắc cử có làm nghĩa vụ “bát đĩa” ở Nhà Trắng không, Michelle lác đầu 
kinh hãi, “Kông”. “Barack, đủ tự tin UÊ nam tính của mình, Äã cất tiếng mà 
không Đề bị bất ngừ bay bối rối. lôi thích rửa bát. Theo thành uiên Đảng 
Dân chủ gÑ) gò ntêng mạn) mm này, rửa bát là công tiệc dễ chu. " 


TỔ TIÊN: 


Obama có nguồn gốc Kenya, Anh, Scotland, Ireland, Pháp, Đức và Hà 
Lan. Các nhà phả hệ học từ những nước khác đã tiến hành tìm kiếm lai lịch 
tổ tiên của Obama. Có người nói rằng, Obama có họ hàng với một người 
nhập cư Thụy Sĩ có thể đã sống ở Pháp trước khi chuyển sang Mỹ. Và các 
nhà phả hệ học đã kiểm tra kỹ lưỡng qua nhiều thế hệ để tìm mối liên hệ của 
ông với những người nổi tiếng khác. lrong số nhiều người nổi tiếng được 
tìm ra liên quan tới Obama có Phó Tống thống Dịick Cheney (anh em họ 
đời thứ chín, có lần bị loại ra), George Ñ. Bush (anh em họ đời thứ chín), 
và diễn viên Brad Pitt (anh em họ đời thứ chín). Pitt ít nhất cũng tỏ ra hài 
lòng. “Nếu điêu đó đúng”, anh nói, Tôi coi đó là điểu tuyệt Uời `. 


CHÀA: 


Barack Obama (1936-1982), nhà kinh tế học, thành viên của bộ 
tộc Luo, sinh ra trong một ngôi làng bên hồ Victoria, Kenya. Được mô 
tả là một người đàn ông quyến rũ, ông tới Hawaii năm 1960 trong một 
chiến dịch không vận giáo dục châu Phi do Harry Belafonte, Sidney 
Poitier, Jackie Robinson và những người khác tài trợ. Ông Barack có một 
người vợ ở Kenya. Điều đó không ngăn ông cưới Ann Dunham. Cuộc 
kết hôn đó đã sinh ra vị tổng thống của nước Mỹ, Barack Obama. Ông 
Barack rời xa gia đình Hawaii của mình sau khi nhận được một khoản 
trợ cấp học sau đại học từ trường Đại học Harvard mặc dù khoản trợ 
cấp không đủ nuôi ông và vợ con; và ông từ chối học bổng của trường 


Nghiên cứu Xã hội Mới ở New York mặc dù học bổng đủ để nuôi sống 
gia đình ông. Ở Harvard, ông Barack nổi tiếng với biệt danh “Quý ông 
Đúp Đúp” vì sở thích gọi ly đúp rượu mạnh Scotch [whisky] nhãn hiệu 
Johnnie Walker Black. 

Ở Harvard, ông Obama gặp Ruth Nidesand, một người phụ nữ có 
chút vốn liếng. Ly dị Ann Dunham năm 1964, ông cưới Nidesand, và họ 
chuyển tới Kenya, nơi tương lai chính trị của ông trở nên có vị thế vững 
chắc. Người tư vấn cho ông là người cùng bộ lạc Luo Tom Mboya, một 
lãnh tụ chính trị đầy sức lôi cuốn mà sau này đã bị bắn hạ ngay trước mặt 
ông. Ông Obama nói rằng ông đã đưa ra lời khai chống lại kẻ nổ súng, vì 
điểu đó mà đảng cầm quyển phải gánh chịu hậu quả. Ông rơi vào vòng 
xoáy rượu chè dẫn tới cái chết do lái xe khi say rượu năm 1982. Ông 
Obama có ít nhất năm người con với ba người phụ nữ, mang lại cho Tổng 
thống Obama một đại gia đình chưa từng thấy ở Nhà Trắng. 


MẸ: 


Stanley Ann Dunham Soetoro (1942-1995), tên bà là Stanley vì cha - 
bà, Stanley Dunham, muốn có con trai. Sau này, bà đổi họ Indonesia thành 
Soetoro cho hiện đại và dùng tên Ann. Chào đời ở Leavenworth, Kansas, 
cha bà là một người bán đồ nội thất và mẹ bà, MadclÌyn Lee Dunham, trở 
thành một quản lý cấp cao của ngân hàng. Sau Thế chiến II, gia đình chuyển 
chỗ ở nhiều nơi trước khi định cư ở Hawaii. Ở đó, Ann Dunham đăng ký 
vào Đại học Hawaii nơi bà gặp sinh viên da màu đầu tiên của trường, ông 
Barack Obama. Họ cưới nhau năm 1961, lúc bà mang bầu Obama. Người 
ta tin rằng bà không biết chồng mình còn một người vợ khác ở châu Phị, 
người mà theo phong tục bộ lạc cho phép chồng mình được cưới vợ hai. 
Ann Dunham nhận bằng cử nhân từ Đại học Hawaii năm 1967. Cùng 
khoảng thời gian đó, bà kết hôn với Lolo Soetoro, người Indonesia, cũng là 
một sinh viên của trường. Cặp đôi mới cưới, cùng với đứa con trai sáu tuổi 
của bà, chuyển tới Jakarta nơi Soetoro làm việc cho Mobil Corp. 

Người em gái cùng mẹ khác cha của Obama, Maya Kassandra 
Soetoro, sinh năm 1970. Cuộc hôn nhân này kéo đài tới tận năm 1980 


mặc dù vợ chồng không sống cùng nhau từ sau năm 1972. Năm đó, Ann 
Soetoro trở về Hawaii để học lấy bằng thạc sĩ nhân chủng học tại Đại học 
Hawaii. lrở về Indonesia, bà làm việc cho Quỹ Ford về các vấn đề phụ nữ 
và việc làm. Từ năm 1988 đến năm 1992, bà tập trung vào chương trình 
tài chính vi mô của Indonesia theo đó các doanh nhân khởi nghiệp quy 
mô nhỏ thiếu vốn được cho vay. Những nỗ lực của bà được ca ngợi vì đã 
mang lại thành công rực rỡ cho chương trình. 


Năm 1992, Ann Dunham nhận bằng tiến sĩ nhân chủng học từ Đại 
học Hawaii sau khi nộp bản luận văn dài 1.000 trang với tiêu để “Sự trui 
rèn của người nông dân ở Indonesia: Vượt qua mọi khó khăn để sinh tồn 
và phát triển” (Peasant blacksmithing in Indonesia: Surviving and thriving 
againstall odds). Hai năm sau, bà được chẩn đoán ung thư buồng trứng và 
ung thư cổ tử cung; bà qua đời năm 1995. Obama, lúc này đang bắt đầu 
chiến dịch chính trị đầu tiên của mình, không có mặt bên bà lúc bà qua đời, 
là điều khiến ông vô cùng hối tiếc. Ông và người em gái cùng mẹ khác cha 
của mình rải tro của bà trên Thái Bình Dương về phía Indonesia. rong một 
bài viết tháng 4/2008, tạp chí 77ze viết rằng, _ Trong hẩu bết các cuộc bẩu củ; 
người mẹ Äã qua đời của một ứng d? uiên trong những uòng bẩu cử sơ bộ bông 
Phải là để tài cbo một bài uiết trên tạp chí. Nhưng Anm Soetoro không giống hiểu 
Đết các bà mẹ böác. ” Và quả thật, bà không giống họ. 


ANH CHỊ EM: 

Obama có bảy anh chị em, bao gồm anh chị em cùng cha khác mẹ 
và cùng mẹ khác cha. Maya Soetoro-Ng là giáo viên có bằng tiến sĩ về 
giáo dục. Những người anh chị em còn lại, từ phía cha, là Malik Abongo 
(Roy), Auma, Abo, Bernard (không chắc chắn đây có phải con ruột của 
ông Obama không), George, và Mark. Đó là chưa kể đến một người nữa 
tên là David Obama đã chết trong một vụ tai nạn xe mô tô. 


CON CÁI: 

Obama có hai con gái: Malia Ann, sinh năm 1998, và Natasha 
“9asha”, sinh năm 2001. Hai cô từng là học sinh tại trường Thực nghiệm 
của Đại học Chicago. Tháng 1/2009, hai cô bắt đầu học tại trường Sidwell 
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Friends ở Thủ đô WWashington, trường của Chelsea Clinton khi cha cô bé _ 
— Bill Clinton — đang tại vị ở Nhà Trắng. 


CHÀO ĐỜI: | _ 

Obama chào đời lúc 7 giờ 24 phút tối ngày 4/8/1961 tại Trung tâm 
Y tế Phụ nữ và Trẻ em Kapi olani ở Honolulu, Hawaii. Bệnh viện được Nữ 
hoàng Kapï olani khai trương năm 1890. Trong chiến dịch tranh cử tống 
thống của Obama, một số blogger và nhà bình luận cánh hữu cho rằng 
Obama sinh ra ở Kenya, nên không đủ tư cách làm tổng thống. Sau khi 
giấy khai sinh từ bang Hawaii được đưa ra, một số đối thủ của Obama cho 
rằng đó là giấy giả mạo. 


THỜI THƠ ẤU: 

Obama sống ở Hawaii tới năm 1967, lúc người chồng thứ hai của 
Ann Dunham được gọi trở lại Indonesia sau khi Suharto lên nắm quyển. 
Ban đầu, họ sống ngoài Jakarta, trong một ngôi nhà không có điện. Vườn 
phía sau nhà có gà, chim thiên đường và cá sấu con. 

Obama là một đứa trẻ bụ bẫm, nhưng điều đó không ngăn cậu chơi 
bóng đá với những đứa trẻ khác. Cuối cùng, Lolo Soetoro được thăng 
chức, và gia đình chuyển tới một khu đất đẹp ở Jakarta. 

Năm lên 10, Obama trở về Hawaii để sống với ông bà ngoại và đi học 
trường tư. Cậu ở đó cho tới khi tốt nghiệp trung học phổ thông và chuyển 
tới Los Angeles để học đại học. Irong cuốn sách xuất bản năm 1995 của 
mình, N)Zng giác mơ từ cba tôi, ông thú nhận đã từng sử dụng cocain, cần 
sa và uống rượu khi còn ở tuổi thiếu niên, hành vi mà ông gọi là “thất bại 
đạo đức lớn nhất”. 


HỌC VẤN: _ˆ 

Obama bắt đầu theo học tại các trường địa phương ở Jakarta từ năm lên 
sáu tuổi. Một trường là St. Francis of Assisi, trường Công giáo; một trường 
khác là trường công Besuki, trường có tỷ lệ học sinh Hồi giáo cao. Một vị 
hiệu phó Trường Besuki nói tại thời điểm bầu cử của Obama rằng: “72 
[Obama] không theo đạo Hồi, song ít nhất ông biết Uuê đạo Hồi ở Inảonesi4.. 


Ann Dunham sợ rằng Obama không được giáo dục đầy đủ. Mỗi 
ngày bà thường đánh thức ông dậy lúc 4 giờ sáng để phụ đạo cậu môn 
tiếng Anh từ một khóa học từ xa. Khi Obama phản đối, bà trả lời, “Ä⁄ 
cũng chẳng sung sướng gì đâu, cbấy con ạ. ` Để đảm bảo Obama hiểu về di 
sản màu da của mình, bà cho con nghe nhạc của Mahalia Jackson và băng 
chi bài phát biểu của Martin Luther King Con. 

Sau khi trở về Hawaii năm 1971, Obama đăng ký vào học trường 
Punahou ưu tú và đắt đỏ, đây là nơi cậu được trao học bổng. Ông bà cậu 
trợ cấp cho cậu học ở đó. Mẹ và người em gái cùng mẹ khác cha của cậu 
sống ở Hawaii trong ba năm bà học lấy bằng thạc sĩ. Khi Ann quyết định 
trở lại Indonesia, Obama xin được ở lại Hawaii và học hết trung học ở đó. 
Mặc dù bạn bè của Ann nói rằng quyết định để Obama ở lại Hawaii khiến 
bà rất đau buồn song bà vẫn chấp nhận. 

Sau này, theo tạp chí 7e, bà “đi đùa uới bạn bè rằng, con trai bà 
dường n0bw chỉ thícph bóng rổ”. luy vậy, Obama đã tốt nghiệp và đăng ký 
học Đại học Occidental năm 1971. Đại học Occidental, hay còn được gọi 
là “Oxy”, là trường khoa học xa hội nhân văn ở Los Angeles được thành 
lập năm 1887 và ngày càng có danh tiếng trên khắp nước Mỹ. Tại Oxy, 
Obama có nhận thức tốt hơn về xã hội, ông đã tham gia vào các cuộc biểu 
tình chống apartheid. 


Năm 1981, Obama chuyển sang Đại học Columbia nơi ông theo 
học môn khoa học chính trị, tập trung vào chuyên ngành quan hệ quốc 
tế. Ông tiếp tục các hoạt động chống apartheid của mình, nhưng theo lời 
ông, “Những năm ở Columbia của tôi là một giai đoạn bọc tập căng thẳng. 
Khi chuyển trường, tôi Äã quyết Ä;nh bọc bành nghiêm túc. lồi dàn) rÃt nhiều 
thời gian trong thư Uiện. lôi không giao du nhiễu co lắm. lồi cứ giống như 
nhà tu bành uậy. ” ng nhận bằng cử nhân năm 1983. 


Năm năm sau, năm 1988, Obama vào trường Luật Harvard. Ông 
được chọn làm chủ tịch Tạp chí Luật sau khi vượt qua l8 ứng viên 
khác. Một trong những người bạn da màu cùng lớp và là cố vấn của 
ông, Cassandra Butts, nói với chương trình 778; zyế» của đài PBS, “Ô»øe 
Ấy là chủ tịch người Mỹ cốc Phi dểu tiên của lạp chí Luật... lên Uj trí cao 


mất, Äwợc ao dúc nibẤt đối Uới một sinh 0iên trường luật... Tôi thân thiết uới 
Barack. Trước đó, ông ấy chưa bao giờ bày tỏ s quan tâm đến việc làm chủ 
lịcp lạp chí Luật. Đó không phải là cái gì đó mà ông Ấy tbường nói đến. Nói 
thẳng, ông Ấy bị các đồng ngbiệp ở lạp chí Luật bắt phải nhận chức đó, ” 
Obama nhận bằng tiến sĩ luật năm 1991, tốt nghiệp loại giỏi. 


TÔN GIÁO: 

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, người ta nói rất nhiều về tôn 
giáo của Obama. Ông có phải người Hồi giáo? Người Thiên Chúa giáo? 
Hay bất cứ tôn giáo nào? Như nhiều điểm khác trong lai lịch Barack 
Obama, không có câu trả lời dễ dàng, đơn giản nào. Thứ nhất, hãy xem 
xét cha mẹ ông. Cha của Obama hồi nhỏ được nuôi dạy như người Hồi 
giáo, nhưng lại là người vô thần vào thời điểm ông gặp Ann Dunham. Mẹ 
Ann Dunham là người theo phong trào Giám Lý, cha bà là người Baptist. 
Theo một số tin đồn thì họ không hành đạo, và Obama tin rằng họ tham 
gia một nhà thờ Phổ độ ở Hawall., _ 

Về phần Ann Dunham, bà trở thành người th hết bất khả trì, 
nhưng theo con trai bà, bà là một ^ 1P :41: li? sâu sắc”, người mà “dàn 
rÃ! nbiêu thời giết! 7:27 UÊ các &iá trị Uà cho tôi những cuốn sácb uể các tôn giáo 
của 4BỂ giới cũng nÙw nói c?uyện uúi tôi UÊ ñbUỦ@ cuốn sách ẩ/” Tuy nhiên, 
ông nói thêm, bà không hể là một 'Zý jà »b4 zbờ” 

Obama tiếp xúe với những lời răn của đạo Hồi khi theo học trường 
công ở Indonesia, nhưng ông không phải người Hồi giáo. Mãi cho tới 
những ngày tháng một thân một mình theo học Đại học Columbia, ông 
mới bắt đầu nghiêm túc xem xét vấn đề tâm linh. Việc đọc sách đã dẫn ông 
từ Št. Augustine qua Friedrich Nietzsche tới nhà văn Cơ Đốc La Mã thời 
hiện đại, Graham Greene. Ông cũng nghe giảng đạo tại các nhà thờ của 
người Mỹ gốc Phi ở Harlem. 

Obama không chính thức tham g1a giáo phái nào cho tới năm 1991, 
Nhà thờ Chúa Ba Ngôi Chicago. Trong chiến dịch tranh cử tống thống, 
Ông nói với tạp chí Ả2z;øee‡ rằng, tuy ông “tìm thấy Giê-su” song ông 
vẫn đặt ra các câu hỏi. “72¿ nơ đ trên bàn) trình đúc tin của 1Ð, Uà tôi 
ả2g tÌm biØm. Töi để ncỏ &bÄ năng tình có thể boàn toàn sai. ” 


Sau khi Obama được bầu làm tổng thống, các nhà thờ ở Thủ đô 
Washington mời gia đình ông đến dự lễ. Nhà thờ Metropolitan AME, 
nơi người theo chủ nghĩa bãi nó Frederick Douglass' và sau này là Bill 
Clinton thường đến cầu nguyện, là một trong số các nhà thờ đó. Những 
người tiền nhiệm của Obama có các mức độ ủng hộ nhà thờ khác nhau. 
Jimmy Carter là giáo viên trường Chúa Nhật ở Virginia. Ronald Reagan 
từ chối đi bất kỳ nhà thờ địa phương nảo, lấy lý do những người đi lễ nhà 
thở sẽ bị bất tiện vì các biện pháp an ninh. Nhà Clinton đi nhà thờ Giám 
lý Thống nhất Foundry các ngày Chủ nhật. (Cô con gái Chelsea hát trong 
dàn đồng ca nhà thờ.) George ÑW. Bush né tránh các nhà thờ ở Thủ đô 
Washington, thay vào đó ông nói mình cầu nguyện ở Trại David. (Hàng 
xóm ông ở Crawford, Iexas, nói họ chỉ thấy ông đi lễ nhà thờ vài lần kể từ 
khi họ mưã trại nuôi gia súc ở đó năm 1999.) 


SỞ THÍCH: 

Có một điểu ai cũng biết trong chiến dịch tranh cử tổng thống: 
Baraek Obama không phải là người chơi bowling giỏi. Khi đi vận động 
tranh €ữ các nơi năm 2008, trước đợt bầu cử sơ bộ ở Pennsylvania, Obama 
dừng lại ở một đường băng bowling tại Altoona. Ông nói hai tiếng đồng 
hồ về tầm nhìn của ông đối với sự thay đổi và phương hướng đưa đất nước 
đi lên nếu ông được bầu. Cũng trong chuyến vận động đó, ông đã chơi vài 
lượt bowling mà điểm đáng nhớ nhất là một quả bóng lăn vào rãnh cùng 
phong độ tệ hại. Obama nhanh trí nói với những người đứng xem rằng, 
kế hoạch kinh tế của ông tốt hơn kỹ năng chơi bowling. 

Môn thể thao Obama chơi tốt là bóng rổ. Ông ở trong đội bóng rổ 
của trường trung học và thường chơi ngẫu hứng với bạn bè. Vào ngày bầu 
cử năm 2008, ông ra sân chơi trong hai tiếng đồng hồ, thậm chí còn thực 
hiện một đường chuyển sau lưng. 


1. Frederick Douglass (1818-1895) là một chính khách người Mỹ gốc Phi, nhà lãnh đạo 
phong trào bãi nó, và nổi tiếng với khả năng hung biện. 


Nấu ăn, viết lách, đọc sách và “chơi với trẻ con” là những sở thích 
được Obama liệt kê trên Facebook. Ông và vợ thường xuyên có “cuộc hẹn 
tối thứ Sáu”, đó là khi họ ra ngoài đi ăn cùng nhau. 

Khi Obama đi nghỉ ở Hawaii, ông lướt sóng không ván. Thế còn 
golf— môn thể thao mà Dwight Eishenhower và Gerald Ford rất yêu thích 
thì sao? À, ông có chơi golf, và một cây bút của tờ $oøz 7/Jzszzz/£4 sau khi 
xem ông chơi lúc đi nghỉ ở Hawaii đã kết luận rằng “622 &bông nhất 
thiết phải chào thua bộ môn gof Lời phóng đoán ở đây là ông uừa là uận động 
uiên uừa là tay lô ngớ uà là bạn chơi rất Uui” 


HÔN NHÂN: 

Michelle Robinson Obama sinh ngày 17/1/1964 là một người phụ 
nữ cao ráo (tầm 1,8m) với nụ cười sáng chói và năng khiếu chọn đồ hợp 
với mình. Nhưng bà chứng tỏ mình không chỉ có ngoại hình và cách ăn 
mặc đẹp. Lý lịch của bà cho thấy bà là người rất có năng lực và nhiều thành 
tích, không phụ thuộc vào chồng. | 

Trong khi Obama đến từ một gia đình khác thường, sống nay đây mai 
đó, thì gia đình Michelle giống với “Giấc mơ Mỹ” hơn, nơi các bậc cha mẹ 
tầng lớp lao động sống kham khổ để con cái mình được ăn học đến nơi đến 
chốn. Cha bà, Fraser Robinson III, làm việc cho nhà máy nước Chicago. Ông 
bị bệnh đa xơ cứng, nhưng chưa bao giờ nghỉ một ngày làm. Mẹ bà, Marian, 
là thư ký. Bà có một người anh trai, Craig, hơn bà hai tuổi. Gia đình bà sống 
trong một căn nhà một phòng ngủ ở khu phía Nam Chicago đầy bạo lực. 

Michelle học trường trung học Whitney Young, một ngôi trường 
dành cho học sinh có năng khiếu, nơi bà có tên trong danh sách học sinh 
được khen thưởng trong suốt bốn năm học. Khi tốt nghiệp, bà quyết định 
theo Craig đến Đại học Princeton. Craig, một cầu thủ bóng rổ trường 
trung học xuất sắc, được trao học bống toàn phần của Đại học Washington 
và một suất học ở Princeton (các trường trong nhóm Ivy League không 
cấp học bống thể thao) Khi Craig nói với cha là mình sẽ học Đại học 
WWashington vì không mất học phí, Fraser Robinson nói ông sẽ rất thất 
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vọng nếu con chọn một trường dựa trên mức phí mà gia đình sẽ phải trả. 
Craig thay đổi ý định. 

-Michelle vào học Princeton năm 1981. Trong lớp học năm thứ nhất 
của cô có hơn 1.000 sinh viên, chỉ có 94 người là người da màu. Bốn năm 
sau, cô tốt nghiệp loại khá và nhận tấm bằng cử nhân, môn chính là xã hội 
học và môn phụ là nghiên cứu người Mỹ gốc Phi. Từ đó, Michelle đăng 
ký trường Luật Harvard và được trao bằng tiến sĩ luật năm 1988. Bà mang 
tấm bằng đó tới Chicago và làm việc cho một công ty luật có uy tín, Sidley 
Austin. Một mùa hè nọ, bà được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho một nhân 
viên thực tập, Barack Obama. 

Ban đầu, Michelle không hẹn hò với Obama vì họ là đồng nghiệp. 
Nhưng rồi Obama khiến bà mệt mỏi, và họ bắt đầu đi ra ngoài cùng nhau. 
Như lời kể của Craig Robinson, em gái ông yêu cầu ông chơi bóng rổ với 
Obama và đưa ra đánh giá từ phía ông. Obama được duyệt, và họ kết hôn 
năm 1992. Michelle nghỉ làm ở Sidley Austin để làm trong khu vực công 
cùng năm đó trên cương vị trợ lý ủy viên phụ trách kế hoạch hóa và phát 
triển trong chính quyền Richard M. Daley. Sau đó, bà trở thành giám đốc 
điểu hành đầu tiên chi nhánh thành phố của Public Allies, một chương 
trình của AmeriCorps đào tạo người trẻ cho khu vực dịch vụ công. 

Năm 1996, Michelle chuyển tới Đại học Chicago đảm đương vị trí 
phó khoa dịch vụ sinh viên. Bà lên chức phó chủ tịch phụ trách các vấn đề 
cộng đồng và đối ngoại của Irung tâm Y tế Đại học Chicago. Irong số các 
thành tích của bà có việc tăng số lượng hợp đồng cho các cộng đồng thiểu 
số và thu hút tình nguyện viên. Tháng 1/2009, bà từ chức để dành toàn 
tâm toàn ý cho vai trò đệ nhất phu nhân. 


PHỤC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI: 
Không. Gần 1/4 các cựu tống thống không phục vụ trong quân đội. 


NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG: : 


Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia năm 1985, Obama quyết định 
trở thành nhà tổ chức cộng đồng. Khao khát đó đưa ông tới Chicago, nơi, 


bất chấp tuổi đời còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, ông được tuyển vào làm 
cho Dự án Các cộng đồng đang phát triển, một tổ chức mới ra đời do các 
nhà thờ phía nam tài trợ. Ông được trả 13.000 đô-la một năm và làm việc 
ở các khu của người da màu bị thiệt hại nặng nể do các nhà máy thép bị 
đóng cửa. Obama được mô tả là “tận tụy, chăm chỉ, đáng tin cậy, thông 
minh, truyền cảm hứng, biết lắng nghe, tự tin”, người mà “đào tạo ra 
những nhà lãnh đạo cộng đồng mạnh mẽ trong khi bản thân đứng lui phía 
sau và là một nhà chiến lược có thể biến các vấn đề chung chung thành các 
vấn để cụ thể, có thể đạt được”. Trong các thành tích của ông có việc buộc 
thành phố phải loại bỏ amiăng ra khỏi một dự án xây nhà; cải cách trường 
học; tạo ra các dự án ngoài giờ học và xây dựng sân chơi. 

Năm 1288, Obama vào học trường Luật Harvard. Trong thời gian 
nghỉ hè, ông đến thực tập ở công ty luật Sydley Austin. Khi tốt nghiệp, 
ông trở lại Chicago, nơi ông đi đầu trong một cuộc vận động đăng ký giúp 
thêm 150.000 người trong danh sách cử tri. Ông cũng dạy luật Hiến pháp 
tại Đại học Chicago; là thành viên rồi thành luật sư của Miner, Barnhill & 
Galland, một công ty luật quyển dân sự; và làm việc ở nhiều ủy ban trong 
đó có Ủy ban Luật sư vì Quyền Dân sự theo Pháp luật Chicago. 


Năm 1296, Obama được bầu vào Thượng nghị viện bang lllinois với 
23% số phiếu bầu, một năm sau khi cuốn sách của ông, WðZng giếc mơ từ 
cña tôi, được xuất bản. Ở Thượng nghị viện, ông được nhìn nhận như một 
người xây dựng đồng thuận, người sẵn sàng lắng nghe tất cả các khía cạnh 
của một vấn để. Ông cải cách hệ thống án tử hình của bang, chấm dứt nạn 
phân biệt đối xử người đồng tính, và góp một tay vào việc soạn thảo bộ 
quy tắc đạo đức. Ông bị Hiệp hội Súng trường Quốc gia tức giận vì ủng 
hộ việc kiểm soát súng. Tuy nhiên, ông bỏ phiếu cho phép cựu cảnh sát và 
cảnh sát quân sự được mang theo vũ khí bí mật. Hội đồng Kiểm soát Sinh 
sản lllinois hoàn toàn ủng hộ Obama vì ông ủng hộ quyền phá thai và kế 
hoạch hóa gia đình. 

Trong lĩnh vực kinh tế, Obama bỏ phiếu tăng lương tối thiểu và ạt 
bỏ 300 triệu đô-Ìa tiền miễn giảm thuế kinh doanh. Ông đóng vai trò 


quan trọng trong việc thông qua một khoản giảm thuế cho các gia đình 
có thu nhập thấp. 


Năm 2004, Obama được Đảng Dân chủ đề cử một ghế vào Thượng 
nghị viện Mỹ sau khi Blair Hull, người dẫn đầu một cách dễ dàng trong 
các cuộc thăm dò ý kiến, bị vướng vào một vụ bạo hành bạn đời gây tranh 
cãi. Cuộc chạy đua vào Thượng nghị viện Mỹ của Obama tăng tốc khi đối 
thủ Đảng Cộng hòa của ông, Jack Ryan, rút khỏi cuộc chạy đua vào tháng 
6/2004, khốn khổ với các cáo buộc tình dục của người vợ cũ, Jeri Ryan, 
nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Š/zz 7z: Wy4ccr 
(D¿ bàn? gi2a các vì szø). Đảng Cộng hòa cuống quýt tìm một ứng cử 
viên khác và bị từ chối từ hai cựu thống đốc: Jim Edgar, James Thompson 
và một cựu huấn luyện viên bóng bầu dục Mike Ditka của đội Những con 
gấu Chicago. Cuối cùng, họ quay sang người theo đường lối bảo thủ Alan 
Keyes, người sống ở Maryland nhưng đã đổi chỗ ở vừa kịp thời gian để 
ra tranh cử. Khi Alan Keyes tới nơi, tờ C9ie2øo T?ibwøe viết, “Ông Keyes có 
thể Äã nhận r4 một uùng nước lớn Ebi bay uào pbi trường Q) Tlare. Đó là bổ 
Micbigzn. ` Rõ ràng, không có nhiều cử tri bị thuyết phục khi Keyes tuyên 
bố Giê-su sẽ không bỏ phiếu cho Obama. Obama đánh bại Keyes với tỷ 
lệ chênh lệch 70%-27%. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Obama được 
40% số người theo Đảng Cộng hòa và 75% số cử tri độc lập ủng hộ. Thắng 
lợi đưa Obama trở thành người da màu thứ năm được bầu vào Thượng 
nghị viện. (Bốn người kia là Hiram Revels và Blanche Bruce — cả hai phục 
vụ trong thời kỳ Tái thiết, Edward Brooke và Carol Moseley Braun). 


Ông được cả nước biết đến với bài phát biểu dẫn đề của Obama tại 
Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ năm 2004. Người ta kể rằng Michelle 
đã nói với chồng khi ông bước lên sân khấu phát biểu ở Boston, “Đừng 
làm bỏng nhé, anb bạn!” Trong bài phát biểu, ông kể về xuất xứ của mình 
rồi nói, z 2, chúng ta tế tựu để khẳng định sự uĩ dại của đất nước cơ 
ta — không phải 0ì chiể cao của các tòa nhà cbọc trời, bay súc mạn quân 
s, 4y quy mô niển kinh tế của chúng ta. Niên tự bào của cúng t4 ÄỢc d4 
trên một tiền đề rất Äơn giản, Äwÿc tóm tẮt trong mmột tuyên ngôn cácb dây bơi 
200 năm: Cúng ta công nhận những chân lý này là biển nhiên, rằng mọi 
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con người sinh r4 đêu bình đẳng. Nằng lạo hóa 5 ban cho bọ những quyên 
bấ! kbả xâm phạm nhất dịnh. Rằng trong các quyển đó có quyên sống, quyển: 
đMpc tự do, Uuà quyển ru cẩu bạnh phúc. Đó là khả năng đặc biệt đích thực 
của nước Mỹ — một niềm tin Uuào những giấc mở giản d, nhất mực mang đến 
bững điều kỳ diệu nhỏ bé. ` 


ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ, 2008: 


Khi chiến dịch để cử của Đảng Dân chủ 2008 diễn ra, suy nghĩ phổ 
biến nhất là Hillary Rodham Clinton sẽ dễ dàng giành chiến thắng, bà là 
ứng viên đã được xức dầu thánh rồi. Lừ năm 2002, bà đã đánh tiếng có thể 
sẽ ra tranh cử sáu năm sau đó. Joe Biden, Thượng nghị sĩ bang Delaware, 
ra tay trước bà bằng cách công bố vào tháng 3/2006 rằng mình sẽ ra 
tranh cử. Iheo sau ông là cựu Ihượng nghị sĩ bang Alaska Mike Gravel và 
Thượng nghị sĩ bang Connecticut Christopher Dodd. Tháng 10 năm đó, 
Barack Obama nói, tuy ông từng nói “rất rõ ràng và chắc chắn rằng mình 
sẽ không ra tranh cử song giờ ông đang cân nhắc lại. Iham gia cuộc đua 
tháng sau đó là cựu Ihống đốc bang lowa lom Vilsack, người đã nộp hồ 
sơ lên Ủy ban Bầu cử Quốc gia tháng 11. 


Cũng lập ra các ủy ban thăm dò tổng thống là Tommy Thompson, 
từng là thống đốc bang ÑWisconsin và thành viên của nội các Clinton, và 
Thượng nghị sĩ bang Indiana Evan Bayh. Lập các ủy ban thăm dò là cách 
để kiểm tra nguồn gây quỹ mà không phải xác định nhân thân người 
quyên góp. 

Có nhiều cái tên được nhắc tới về quyết định không tham gia cuộc 
đua, trong đó có lhượng nghị sĩ bang Indiana Evan Bayh (ông rút lui 15 
ngày sau tuyên bố của ủy ban); tướng về hưu WWesley Clark; người bang 
Nam Dakota Tom Daschle, lãnh đạo đa số Thượng nghị viện từ tháng 
6/2001 đến tháng 1/2003; Howard Dean, cựu lIhống đốc bang Vermont; 
Thượng nghị sĩ bang Ñisconsin Russ Feingold; người dẫn đầu năm 2004 
John Kerry; AI Sharpton, nhà hoạt động quyền dân sự da màu; và Mark 
Ñarner, từng là thống đốc bang Virginia. 


Trong cuộc đua có Clinton, lúc này đang trong nhiệm kỳ thượng 
nghị sĩ thứ hai, bà đến từ New York và là cựu đệ nhất phu nhân; Biden, 
Thượng nghị sĩ sáu nhiệm kỳ từ bang Delaware và Chủ tịch Ủy ban Đối 
ngoại lhượng nghị viện; John Edwards, cựu Thượng nghị sĩ bang Bắc 
Carolina và đối tác tranh cử 2004 của Kerry; Bill Richardson, Thống đốc 
bang New Mexico; Vilsack, Thống đốc bang lowa từ năm 1999 đến năm 
2007; Gravel và Hạ nghĩ sĩ bang Ohio Dennis Kucinich, người cũng ra 
tranh cử tống thống năm 2004. 

Và rồi có Obama. Tháng 1/2007, ông nói với những người ủng 
hộ mình trên trang web của ông rằng mình đang thành lập một ủy ban 
thăm dò. Ở Springfeld, Illinois, ngày 10/2, ông tuyên bố ra tranh cử 
tổng thống. Khi ông đứng trên các bậc thềm của tòa nhà Quốc hội nơi 
Abraham Lincoln đưa ra tuyên bố tương tự và nói về một quốc gia bị chia 
rẽ, tính biểu tượng không bị mất đi trước 15.000 người ủng hộ đang reo 
hò và cánh báo chí. 

Obama nói: “7i nhận tbấy có một sự tự pbụ nhất định — một sự cả 
gan nhất djnh — trong tuyên bố này. Tôi biết mình chưa dành nhiêu thời gian 
bọc cách cứ xử Wsbineton. Nhưng tôi đã ở đó đủ lâu để biết rằng cácb cứ xử 
Wsbington phải thay đổi”. “Vâng, Chúng ta có thể” trở thành câu hô vang 
của đoàn mít tỉnh. 

“Thay đối" là chủ đề chính — “75ay đ#. Chứng ta có thể, Chúng ta tin 
tỦ?c Uào và tôi “15ay đối: Chúng ta œ”— trong chiến dịch của Obama. Từ 
này không có gì đặc biệt mới mẻ vì nhiều ứng cử viên khác cũng hứa thay đổi. 
Trong số những ứng viên gần đây hơn có Jimmy Carter và W/alter Mondale 
năm 197ó, những người tự gọi mình là “LZz/ ¿oø ì 75ay đZ?”. Năm 1984, 
một khẩu hiệu của Mondale là “M‹ Ä⁄ øœ#¿ 7ð04y đØ;”. Bill Clinton sử dụng 
nghĩa kép với khẩu hiệu “Co 0i gi, cbo mmột sự Thay Ø7” năm 1992. 

Obama gần như ngay lập tức bắt đầu sử dụng internet một cách 
quyết liệt và chưa từng có tiển lệ, mà nhờ đó, chiến dịch để cử và tranh 
cử tổng thống của ông được hoàn thành. Tháng 3/2007, ông đặt câu hỏi 
trên Yahool Answers, “Làm £Òế nào chứng ta tbhu bút nhiễu người bởn uàÀo 


quá trình dân cbj?” Ông nhận được 17.000 câu trả lời như hãy tỏ ra tích 
cực, hãy rút ngắn nhiệm kỳ thượng nghĩ sĩ, hãy cho phép sinh viên thực 
tập chính trị để họ có thể hiểu rõ hơn về quá trình chính trị, hãy trao cho 
người dân những chính trị gia '2⁄42ø t2 đ#Ðy đủ 0ê tính chính trực của đất 
nước này, ÄẤ† nước mà bọ cai quản bằng lòng chính trực tuyệt Äố?” 

Howard Dean đã tận dụng internet trong cuộc chạy đua thất bại năm 
2004. Người quản lý chiến dịch của ông sau này mô tả việc sử dụng mạng 
toàn cầu của can giống như anh em nhà Wright còn Obama là Apollo 11. 

Một cuộc bỏ phiếu không chính thức được tổ chức ở hạt York, bang 
Nam Carolina. Dodd dẫn đầu với 28%, Obama về nhì với 24%, Clinton 
18%, Edwards 11%, và Biden bị bỏ lại khá xa với 5,5%. Một cuộc thăm 
dò dư luận của tạp chí 77zz cùng tháng cho kết quả Clinton 31%; Obama 
24%; Edwards 16% và Kuchinich 0%. Trong hạng mục vô cùng quan 
trọng, gây quỹ, Clinton kiếm được 36 triệu đô-la trong ba tháng đầu năm 
2007; Obama 25 triệu đô-la; Dodd 16,5 triệu đô-la và Edwards lá triệu 
đô-la. Một lần nữa, hầu hết vẫn nghĩ rằng sức mạnh ngôi sao của Clinton 
sẽ cho phép bà trở thành người quyên góp tiền nhiều nhất trong cuộc đua. 
Bà đã từ chối tài trợ công mà không có nguồn tài trợ này sẽ không có giới 
hạn nào đối với việc chỉ tiêu. Có một khoản 16 triệu đô-la để lại từ Cuộc 
đua thượng nghị sĩ năm 2006 nên đã giúp bà vượt trước các đối thủ của 
mình ngay từ vạch xuất phát. 

Cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra ngày 26/4/2007 tại Đại học Nam 
Carolina trong lịch sử là của người da màu. Một cuộc thăm dò dư luận 
cho thấy Obama vượt qua Clinton, 31% so với 24%. Tuy nhiên, một số 
nhà quan sát chính trị cảm thấy Clinton tạo ấn tượng “tổng thống” hơn so 
với các ứng cử viên khác trên sân khấu, ngoài Obama, là Edwards, Biden, 
Richardson, Kucinich, Dodd, và Gravel. 

Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cho phép có sáu cuộc tranh luận, 
và năm trong số đó đã diễn ra. Vị trí “người thắng cuộc” cứ trao qua đổi 
lại giữa Clinton và Obama, tuy một số nhà quan sát cảm thấy Obama trên. 
sân khấu tranh luận không năng động như khi ông ở những nơi khác. 


Một cuộc thăm dò dư luận của CNN vào tháng 10 cho thấy Clinton 
nhiều hơn Obama 30 điểm, 51% so với 21%, với 2/3 số người trả lời cảm 
thấy thượng nghĩ sĩ New York sẽ là ứng cử viên Đảng Dân chủ tiếp theo. 

Nên hẳn là bất ngờ khi Obama quyên được 23,5 triệu đô-Ìa so với 
27,3 triệu đô-la của Clinton trong quý cuối cùng năm 2007, theo Ủy ban 
Bầu cử Liên bang. Đáng lo ngại hơn cho Clinton là tiết lộ tháng 1/2007 
rằng tiền của Obama đến từ 600.000 người thông qua 800.000 khoản 
quyên góp. Và sốc hơn là kết quả gây quỹ cho tháng 1. Obama nhận được 
32 triệu đô-la (một phần trong đó đến từ 170.000 người quyên góp mới) 
so với 13,5 triệu đô-la của Clinton. Khi tin tức lan ra là Clinton lấy 5 triệu 
đô-Ìa tiền cá nhân cho chiến dịch của bà vay, những người ủng hộ Obama 
quyên góp nhiều gấp đôi số tiền đó trên mạng trong 24 giờ. 

Cuộc chiến gây quỹ tiếp tục với chiến dịch Clinton tuyên bố họ kỳ 
vọng quyên được 35 triệu đô-la trong tháng 2, và họ đã làm được. Không 
may cho phe Clinton, Obama đạt 55 triệu đô-Ìla, một kỷ lục cho bất kỳ 
tháng riêng lẻ nào trong lịch sử bầu cử sơ bộ. 

Trong khi tất cả những điểu này là điểm gở với Clinton, thành công 
trong các cuộc bầu cử sơ bộ thường biến thành thành công trong công tác 
gây quỹ. Mùa bầu cử sơ bộ bát đầu bằng các cuộc họp đề cử ở lowa ngày 
3/1/2008. Tuy Iowa chỉ chiếm khoảng 1% số đại biểu ở mỗi đảng, kết quả 
cuộc họp để cử ở bang này được ghi nhận như một điểm báo, tạo rất nhiều 
đà và bài viết trên báo chí cho người thắng cuộc. Obama về nhất với 38% 
số phiếu; Edwards 30% và Clinton 29%. 


Cuộc đua lớn tiếp theo diễn ra ở New Hampshire. Không còn là 
người “được xức dầu thánh” — chắc chắn chiến thắng nữa, Clinton thể hiện 
cảm xúc hiếm hoi vào đêm trước ngày bỏ phiếu. Bà được hỏi làm thế nào 
bà giữ được vẻ lạc quan đến vậy trên chặng đường chiến dịch. Mắt ngấn lệ, 
bà nói, “Kông dễ dàng ø), Uà tôi kbông thể làm được điểu đó nếu tôi không 
tin Hing nhiệt thành đó là điêu dưng đắn để làm. ` CÏinton thừa nhận câu 
trả lời đó có thể đã dẫn bà tới chiến thắng 3% trước Obama. Phụ nữ bỏ 
phiếu cho bà 47% so với 32% dành cho Obama. 
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Clinton thắng cuộc bầu cử sơ bộ Michigan ngày 15/1. Obama và 
những người còn lại của các ứng cử viên Đảng Dân chủ, ngoại trừ Dodd, 
không vận động hay có tên trên lá phiếu ở đó. Michigan đã thách thức Ủy 
ban loàn quốc Đảng Dân chủ bằng cách để ra một ngày bầu cử sơ bộ sớm 
hơn so với trước kia. Chiến thắng của Clinton không có giá trị thực sự khi 
đó vì các đại biểu không được phép bỏ phiếu ở đại hội. (Ủy ban Toàn quốc 
Đảng Dân chủ cuối cùng hủy bỏ quyết định đó và đi đến một thỏa hiệp.) 

Bốn ngày sau, Clinton thắng các cuộc họp để cử Nevada (5.407- 
4.805), một lần nữa, đây là một chiến thắng không có giá trị thực sự vì 
Obama giành được nhiều đại biểu hơn do cách phân bổ đại biểu. Hai tháng 
trước đó, Clinton đã dẫn trước Obama 25 điểm, kết quả này được coi là 
một khó khăn nữa trong cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu đệ nhất phu nhân. 


Obama sau đó thắng ở Nam Carolina với 56% số phiếu bầu. Ngày 
hôm sau, 27/1, Obama nhận được hai lời ủng hộ đẩy ảnh hưởng của 
Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Edward Kennecdy và Caroline Kenncdy, 
con gái của John F. Kenncdy. 

Tháng 1 dường như là tháng đen tối của các ứng cử viên Đảng Dân 
chủ khi chiến dịch của hết người này đến người khác bị thất bại do kết 
quả kém và do việc gây quỹ ngày một tệ hơn. Bill Richardson ra đi đầu 
tiên, tiếp theo là Dennis Kucinich và John Edwards. Edwards được nhiều 
người tin là đã làm cho các ứng viên Dân chủ kia giải quyết các vấn để như 
đói nghèo, chăm sóc sức khỏe, tài trợ cho cuộc xung đột ở lraq, và áp chế 
được các nhà vận động hành lang Washington. (Một số người Dân chủ 
cảm thấy nhẹ nhõm khi Edwards không ở lại cuộc đua khi ông thừa nhận 
vào tháng 8/2008 đã ngoại tình với một nhà làm phim trẻ. Một phụ tá của 
Clinton cho rằng nếu tin về vụ ngoại tình lan ra trước các cuộc họp đề cử 
ở lowa thì Clinton sẽ thắng ở bang đó, và theo đà đó bà sẽ được để cử.) 

Mùa bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ có cảm giác như một trận đấu 
quyển anh được ăn cả ngã về không. Một cú thọi ở đây, một cú đấm, một 
cú đấm phản đòn, một cú lừa, một kết hợp đòn. Siêu thứ Ba (còn được 
gọi là Thứ Ba trọng đại) rơi vào ngày 5/2, được đặt tên như vậy vì 22 bang 
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bỏ phiếu chọn ra các ứng viên Đảng Dân chủ và 24 bang bỏ phiếu chọn 
ra các ứng viên Đảng Cộng hòa. Rất nhiều đại biểu đang ở vào tình trạng 
phân vân, nhưng sẽ không có một cú đấm nốc ao nào đối với Obama hay 
Clinton. Năm 2007, Clinton cho rằng cuộc đua giành vị trí để cử sẽ kết 
thúc vào tháng 2, ngụ ý bà sẽ là người kết thúc cuộc đua này. lrên thực 
tế không đúng như vậy. Obama thắng ở Alabama, Minnesota, Missouri, 
Bắc Dakota và Utah. Những bang lựa chọn Clinton là Arizona, Arkansas, 
California, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oklahoma 
và lennessee. (Samoa thuộc Mỹ cũng bỏ phiếu và Clinton giành chiến 
thắng ở đó.) Vào cuối ngày, Obama ởdi tiếp với 837 phiếu đại biểu so với 
834 của Clinton. Chiến lược của Obama là chạy theo phiếu đại biểu, chứ 
không nhất thiết phải thắng ở các bang đại chiến trường. Chiến dịch của 
ông cũng tập trung vào các bang mà Đảng Dân chủ thường không thắng và 
sẽ bị Clinton bỏ qua. Đó là chiến lược năm-mươi-bang của Howard Dean. 

Điều này để lại cho Hillary Clinton một số vòng bầu cử sơ bộ mà bà 
buộc phải thắng — Texas, Ohio và Pennsylvania là những bang lớn nhất. 
Clinton thắng ở cả ba bang này nhưng chỉ hơn Obama 21 phiếu đại biểu. 
Với những vòng bầu cử sơ bộ này, Clinton trở thành ứng cử viên của tầng 
lớp lao động, uống rượu và bia trong một quán bar trong khi chồng mình 
đang nói trước một đám đông cử tọa chủ yếu là người da trắng rằng vợ 
ông đang làm việc cho “22 0,eời 0b các bg?”. Về phần mình, Obama 
tìm cách tỏ ra ít “tỉnh hoa” hơn, như cách phe Clinton gọi ông, bằng cách 
thể hiện kỹ năng chơi bowling vụng về. luy ông thua với tỷ lệ 45% so với 
55% của Clinton, song sức thu hút của ông là rõ ràng vào thời điểm một 
vài ngày trước ngày bầu cử sơ bộ, khi mà 50.000 người ủng hộ có mặt hò 
reo để nghe ông nói chuyện ở Philadelphia. (James Carville, chiến lược gia 
của Bill Clinton, từng mô tả Pennsylvania là “Philadelphia và Pittsburg với 
Alabama ở giữa ). _ 

Trên mặt trận gây quỹ, Obama là người chiến thắng rõ ràng. Chiến 
dịch internet của ông liên tục thu hút ngày càng nhiều người quyên góp, 
những người được khuyến khích sử dụng các trang mạng xã hội như Twitter 
và Facebook, để tạo ra nhiều nhiệt huyết và nhiều người ủng hộ hơn cho 


Obama. Đến tháng 2, ông đã có một triệu người quyên góp, một con số 
chưa từng đạt được trong lịch sử bầu cử sơ bộ. Đến cuối tháng 3, theo Ủy 
ban Bầu cử Liên bang, Obama đã quyên được hơn 235 triệu đô-Ìa. 


Clinton đã tung đòn tấn công trước các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 4/3, 
đặt câu hỏi về kinh nghiệm chính sách đối ngoại của Obama và ví von 
nó với kinh nghiệm của George Ñ. Bush. Bà chỉ trích Obama vì ông nói 
rằng ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các quốc gia không thân thiện mà 
không có điểu kiện tiên quyết nào cả. Những người ủng hộ bà nói rằng bà 
là ứng cử viên duy nhất có “gan mật” để làm tổng thống. 

Obama cũng bị công kích vì những lời phát biểu của vị mục sư của 
ông, Jeremiah Wright tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi, trong đó có câu các vụ 
tấn công ngày 11/9 là “quả báo” mà nước Mỹ phải gánh chịu bởi đã gây 
ra vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến 
II. Lời chỉ trích này khiến Obama đọc bài phát biểu về quan hệ chủng tộc 
có tiêu để “Một liên minh hoàn hảo hơn”. Ông bắt đầu bài phát biểu bằng 
việc nói về "thử nghiệm bất thành của nước Mỹ trong dân chủ” và Hiến 
pháp đã bị “hoen ố do Tội tổ tông” của chế độ nô lệ” như thế nào, đàn ông 
và đàn bà phải tuần hành và đấu tranh cho bình đẳng ra sao. “Ð⁄y i2 một 
trong n0 Ðững nhiệm Uụ mà chúng tôi đặt ra từ đJêu chiến địch này”, ông nói, 
'4# tế) bước cuộc trường chính của những người đến trước chúng ta, mmỘt cuộc 
trường chinh uì một nước Mỹ công bằng bởn, bình đằng bơn, tự do bơn, quan 
tâm Đơn Uà thịnh UMÿng bdơn”. 

Obama cũng cố gắng đưa vào ngữ cảnh bài hùng biện rực lửa của 
các mục sư da màu như WWright. Obama đã không “từ mặt” vị mục sư của 
mình mặc dù “lên án” một số lời phát biểu của mục sư, coi đó là ?zô/ g2 
điểm bị bóp méo nghiêm trọng của đất nước này”. “Một trong những bài phát 
biểu tuyệt Uời trong lịch sử nước Mỹ”, như một nhà bình luận chính trị đánh 
giá, có trên hai triệu lượt xem trên You Iube, một trang web chia sẻ video. 
Sau này khi Wright đọc các bài phát biểu đổ thêm dầu vào lửa, Obama đã 
bỏ nhà thờ dù Wright không còn là mục sư nữa. 

Về phần mình, Hillary Clinton có những mối lo ngại về những khẩu 
đại bác lên nòng. Geraldine Ferraro, đối tác tranh cử của Walter Mondale, 


đang làm việc với ủy ban tài chính của Clinton. Tháng 3, bà nói, “Mếz 
Obama là người da trắng, thì ông Ấy sẽ không ở uj trí này. Và nếu ông Øy là 
pbụ nữ thuộc bất cứ tàu da nào, thì ông Ấy sẽ k)ông ở 1j trí này”. Sau khi 
những lời nói này lan ra, Ferraro từ chức. 

Nhưng Clinton có một vấn để đau đầu lớn hơn với ông chồng Bill 
của mình. Trong khi Bill Clinton được cho là người vận động hoàn hảo, 
các nhà quan sát lại cảm thấy ông đang bày trò. Ông được coi là đảm 
nhiệm “vai trò sôi sục của nhà tổng phê bình đối thủ Dân chủ chính 
của Hilary Clinton, Obama”. Việc này khiến Obama nói trong một cuộc 
tranh luận rằng “Đi lúc zôi không thể biết mình Ảang chạy Ẩua Uới ai nữ”. 
Một nhà báo của tờ /eœ York Times viết rằng '% chuyển tiếp tử mỘt Uj chính 
khách cao tuổi, ruðà lãnh đạo của đảng mình uà ngài đại sứ J/ỡno đông sang 
một tay dâm thuê chém mướn diễn ra thật mmujt mà 0à tử? jgm”. 

Tiếp theo chiến thắng New Hampshire, Bill đăng đàn, quyết chí đưa 
Nam Carolina vào danh sách thắng cử của vợ mình. Khi điều đó không xảy 
ra, ông so sánh Obama với Jesse Jackson, nhà lãnh đạo da màu gây tranh cãi, 
người từng gọi thành phố New York là thành phố Do Thái. Jackson từng 
chạy đua để được Đảng Dân chủ để cử năm 1984 và 1988. Sự so sánh này 
được nhìn nhận như việc Clinton nói Obama thắng Nam Carolina chỉ vì 
ông là người da màu, do đó không đáng để nói về ông. Việc Clinton gọi đối 
thủ của vợ mình là “trẻ ranh” không giúp được gì. Phản ứng giận dữ, mặt đỏ 
tía tai của ông thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. 


Việc Hillary Clinton mô tả lần hạ cánh xuống Bosnia-Herzegovina 
với con gái Chelsea dưới làn đạn bắn tỉa dày đặc cũng không giúp ích gì. 
Bà sử dụng sự kiện này như một ví dụ về việc mình dạn dày chính chiến 
như thế nào và sẵn sàng nghe điện thoại đỏ lúc 3 giờ sáng, một hình ảnh 
được sử dụng trong một đoạn quảng cáo trên truyền hình của bà. Đại CBS 
tìm được đoạn băng quay cảnh Đệ nhất Phu nhân được một em bé gái 
ra chào đón với hoa trên tay, chứ không phải đạn. (Một đoạn video trên 
YouTube chế giễu việc bà Clinton bị tấn công thậm chí có cả cảnh bà bắn 
một tên khủng bố nấp dưới một chiếc xe tăng được xem hơn hai triệu lần.) 
Ngoài ra, Sinbad, diễn viên hài kịch trên chuyến đi USO, nói, “7¿ (4/71 
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kboảnh khắc điện thoại đỏ duy nhất là: Chúng ta ăn ở dây bay ở nơi tiếp 
£beo?”” Bill Clinton cố gắng biện bạch cho sự hớ hênh này bằng cách nói 
rằng bà chỉ nói về chuyến đi Bosnia duy nhất có một lần khi bà đang rất 
mệt, mà thực ra không phải vậy. Hillary phải yêu cầu ông không nói nữa. 

Và Bill Clinton, đôi khi, quên ai mới là ứng cử viên. Một siêu đại biểu 
Pennsylvania chỉ ra rằng Bush đã thắng ở quận của ông hai lần. Nhưng 
Clinton chưa thắng ở quận hai lần hay sao? Cựu Tổng thống hỏi. “C2 
dù rất tôn trọng”, vị nghị sĩ Quốc hội nói, '?22zng ông không có tên trên Lá 
phiếu năm n2). ” Rồi có vấn để Obama nói rằng trách nhiệm cuộc khủng 
hoảng tài chính của đất nước không thể chỉ đặt lên chính quyền Bush, 
rằng việc thả nổi và dung túng các lợi ích đặc biệt có quá nhiều ảnh hưởng 
xây ra dưới thời Bill Clinton. Có báo cáo cho rằng Bill Clinton rất không 
ưa Obama, nhất là do cái mà ông coi là một sự công kích nhằm vào di sản 
tổng thống của mình. 

Còn rất ít cuộc bầu cử sơ bộ để Hillary Clinton cải thiện số phiếu 
đại biểu, Bắc Carolina và Indiana là những phần thưởng lớn nhất. Clinton 
thắng ở Indiana, 51% so với 49%, nhưng chỉ kiếm được hơn Obama bốn 
phiếu đại biểu. lrước sự ngạc nhiên của nhiều người, Obama là người 
chiến thắng ở bang Bắc Carolina, giành được 56% so với 42%, và điểu 
quan trọng hơn, giành được nhiều hơn 15 phiếu đại biểu so với Clinton. 

Các nhà phân tích nói rằng cuộc đua đã kết thúc. Tuy nhiên Clinton 
vẫn hy vọng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các siêu đại biểu. Bà đang 
thua một cách đều đặn. Một số trường hợp trở mặt vô cùng đau đớn. Bill 
Richardson, người đã phục vụ trong nội các của chồng bà, quay sang ủng 
hộ Obama vào tháng 3. Robert Reich, Bộ trưởng Lao động của chồng bà, 
người bà từng hẹn hò thời đại học. Robert Byrd, người bà coi là cố vấn 
khi bà bước chân vào Thượng nghị viện. Thượng nghị sĩ Sam Bunn của 
bang Georgia. Và một trong những sự ủng hộ được khao khát nhất, John 
Edwards, cũng đã quay sang Obama. 

Khi được hỏi tại sao bà không rời khỏi cuộc đua, Clinton nói, “7 
cả chúng ta đêu nhớ Bobby Kenneáy bị ám sát bồi tháng Sáu ở Caljfornia.. Đà 
bị lên án rộng khắp vì lời nói đó và bà xin lỗi. Cuối cùng, khi ngày càng 


nhiều siêu đại biểu chuyển sang ủng hộ Obama, rõ ràng bà đã thua cuộc. 
Ngày 5 tháng 6, Clinton thừa nhận trong một bài phát biểu, nhã nhặn kêu 
gọi những người ủng hộ bà hãy hậu thuẫn Obama. 

Obama không đợi Clinton tung khăn hàng mới đàng hoàng đảm 
nhiệm vị trí và trách nhiệm của ứng cử viên Đảng Dân chủ. Hai ngày 
trước, ông đọc bài phát biểu chiến thắng ở St. Paul, bang Minnesota, nơi 
Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào tháng 9. John McCain 
đã được Đảng Cộng hòa đề cử hồi đầu tháng 3. 

Con số đại biểu cam kết ủng hộ tính đến ngày 10/6 là 1.661 cho 
Obama và 1.592 cho Clinton. Tuy nhiên, ước tính tỷ lệ siêu đại biểu là 
438-256 nghiêng về Obama, ước tính tổng số là 2.201 cho Obama và 
1.896 cho Clinton, với 2.118 là con số kỳ diệu để được đề cử. 


Như trong suốt cuộc chạy đua để cử, Obama sử dụng “truyền thông 
mới ` để đưa ra thông điệp và thông tin của mình. Ngày 23/8, thông qua 
tin nhắn điện thoại, trang web và thư điện tử, ông công bố chọn Joe Biden 
là đối tác tranh cử cùng mình. Người ta nói rằng, các vị tướng lớn mới 
là người khơi mào cuộc chiến cuối cùng. Chiến dịch Clinton lùi vào quá 
khứ với cách quyên tiền và thu hút người tình nguyện của nó. Joe Trippi, 
quản lý chiến dịch của Howard Dean năm 2004, rất ngạc nhiên khi thấy 
người của Clinton kém thức thời đến vậy. “H2 nơi suốt cả cbu Eỳ lẩu cử 
2003-2004 54y szø ậy?”ông hỏi. Trippi được ghi nhận là một người rất 
dân dã trên internet. 

Vẫn thường như vậy, Obama đã làm một điều phi truyền thống khi 
chấp nhận đề cử ở Denver ngày 28/8. Những lá phiếu cuối cùng, những 
bài phát biểu, lời chấp nhận của Biden đi vào trong trung tâm Pepsi, sân 
vận động nơi đội bóng rổ Denver Nuggets và đội khúc côn cầu Colorado 
Avalanche chơi. Obama đưa bài phát biểu chấp nhận để cử của mình ra bên 
ngoài tới sân INVESCO, sản nhà của đội bóng bầu dục Denver Broncos. 
Liơn 80.000 người lấp kín sân vận động, nhiều người trong số đó đợi hàng 
tiếng đồng hồ xếp hàng dài tới sáu dặm để qua kiểm tra an ninh. 

Bài phát biểu dài 50 phút của ông trình bày một số vấn đề ông sẽ nỗ 
lực giải quyết trong cuộc đua với John McCain, những vấn đề mà Obama 


1448 mm William A. DeGregorio 


nói là đối thủ của mình không hiểu. Obama quay trở lại với chủ để của 
chiến dịch. “722y đối diễn ra 0ì người dân MỊỹ dân tay đối 0ì bọ đứng lên 0à 
đòi bủi những ý tưởng mới uà ban lãnh đạo mới, một nên chính trị mới co 
một thời đại mới. Hỡi nước Mỹ, đây là một trong những kboảnh khắc áó. lôi 
tin rằng dù kbó khăn song sự thay đổi tmà chúng ta cẩn dang đến. ` 


ĐỐI THỦ: 

John Sidney McCain III sinh năm 1936, bang Arizona, đảng viên 
Đảng Cộng hòa. Sinh ở căn cứ không quân Coco Solo ở vùng kênh đào 
Panama. Cha và ông của McCain đều là những đô đốc hải quân Mỹ bốn 
sao. Vì sự nghiệp hải quân của cha ông, cả gia đình chuyển chỗ ở thường 
xuyên trong quá trình McCain lớn lên. McCain theo học gần 20 trường. 
Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ tại Annapolis năm 1958, 
đứng thứ 894 trên tổng số 899 học viên trong lớp. Sau đó ông được tuyển 
vào làm thiếu úy và dành hơn hai năm tham gia đào tạo phi công. Kết hôn 
năm 1965, ông để nghị đi chiến đấu ở Việt Nam hai năm sau đó. Máy bay 
của McCain bị bắn hạ trong phi vụ thả bom thứ 23 của mình vào tháng 
10/1967 và năm năm rưỡi tiếp theo ông bị giam giữ trong Hỏa Lò. 

Khi được thả, ông biết tin vợ mình đã gặp một tai nạn xe hơi khủng 
khiếp trong lúc ông ngồi tù và sau nhiều cuộc phẫu thuật, bà đã mất đi gần 
0,1m chiều cao. Họ ly dị sau khi McCain gặp Cindy Lou Hensley có cha 
là chủ sở hữu một hãng phân phối rượu phát đạt ở Arizona. Vợ và cha vợ 
ông cấp tài chính cho ông chạy đua thành công vào Quốc hội" năm 1982. 
Hai năm sau, ông mắc một lỗi chính trị ngớ ngẩn ám ảnh ông trong nhiều 
năm — ông phản đối đưa ngày sinh của Martin Luther King thành ngày 
nghỉ Liên bang. (Ngày sinh của Martin Luther King mãi tới năm 1220 
mới trở thành ngày lễ ở bang Arizona.) 

McCain chuyển tới Thượng nghị viện năm 1987 và tham gia Ủy 
ban Các Lực lượng Vũ trang, trong số các ủy ban khác. Trong những năm 
1980, McCain vướng vào một vụ bê bối mà gần như lấy đi sự nghiệp 


1. Congress: Quốc hội lưỡng viện, bao gồm Thượng nghị viện và Hạ nghị viện. 
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chính trị của ông. McCain và bốn thượng nghị sĩ khác bị kết tội sử dụng 
ảnh hưởng của mình để giúp cho Hiệp hội Tiết kiệm và Cho vay Lincoln 
của Charles Keating không bị chính quyển Liên bang tiếp quản. Thất bại 
cuối cùng của Lincoln lấy đi của chính phủ 3 tỷ đô-la, và nhiều người 
trong số 23.000 khách hàng của Lincoln bị mất trắng. Ủy ban Đạo đức 
Thượng nghị viện phán quyết rằng McCain ra quyết định kém, nhưng họ 
chỉ giơ cao đánh khẽ. 

Trong những năm 1990, McCain trở thành một “con ngựa bất kham” 
tự phong vì ông không phải lúc nào cũng tuân thủ đường lối của đảng. Ông 
thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, điểu đã được thực hiện 
năm 1995. Ông chọc giận những người bảo thủ bằng cách bỏ phiếu cho 
quyết định của Lổng thống Bill Clinton bố nhiệm các vị trí trong Tòa án Tối 
cao, Stephen Breyer và Ruth Bader Ginsburg. (Ông cũng bỏ phiếu cho lựa 
chọn của George H. ÑW. Bush, Clarence Ihomas.) Trong những năm 1990, 
McCain bắt đầu một cách nghiêm túc chiến dịch chống lại việc dùng tiển 
của chính phủ cho các dự án ở địa phương nhằm kiếm phiếu bầu. 

McCain, vào nhiệm kỳ thượng nghị sĩ thứ ba của mình, chạy đua để 
được Đảng Cộng hòa đề cử vào vị trí ứng cử viên tống thống năm 2000 
và thua George Ñ. Bush. Chiến dịch vô cùng bẩn thỉu với những lời nói 
dối được phát tán nói rằng McCain có một đứa con trai da đen ngoài giá 
thú, McCain là kẻ phản bội khi bị bắt làm tù binh chiến tranh, vợ McCain 
nghiện ma túy. (Cindy McCain có thời điểm nghiện thuốc giảm đau.) 
Trước khi John Kerry chọn John Edwards làm đối tác tranh cử năm 2004, 
McCain nổi lên là ứng cử viên phó tổng thống. Ông thừa nhận mình chưa 
bao giờ được mời vào vị trí đó. 


Khi ông bước chân lên sân đấu để trở thành người cẩm cờ cho 
Đảng Cộng hòa năm 2008, ông gia nhập một đám đông trong đó có 
Mitt Romney (cựu Thống đốc bang Massachusetts và con trai của George 
Romney, lhống đốc bang Michigan từ năm 1963 đến năm 1969), Rudy 
Giuliani (được đặt tên là Thị trưởng của nước Mỹ sau sự kiện ngày 1 1/9 vì 
phản ứng khi đó của ông trên cương vị thị trưởng thành phố New York), 


Mike Huckabee của bang Arkansas, Nghị sĩ Quốc hội Texas Ron Paul, 
Fred Thompson (người phải bỏ vai diễn của mình trong bộ phim truyền 
hình Lz¿? pháp uà Trật tự để chạy dua), Tommy Thompson (Thống đốc 
bang Wisconsin khi đó là bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời 
George Ñ. Bush), Nghị sĩ Quốc hội California Duncan Hunter và Tom 
Tancredo (Nghị sĩ Quốc hội đến từ bang Colorado, người mà vấn để lớn 
và gần như duy nhất của ông là nhập cư trái phép). 

George Allen, Thượng nghị sĩ đến từ bang Virginia, được coi là một 
đối thủ nặng ký trong việc đề cử cho tới khi ông đánh mất ghế của mình vì 
sử dụng một từ khiếm nhã để mô tả ai đó có nguồn gốc Đông Ấn. Khi ông 
bị loại, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Giuliani dẫn đầu. Có cảm giác 
rằng McCain quá tả trong phe bảo thủ Cộng hòa để chiến thắng. Romney 
có một số chiến thắng bầu cử sơ bộ lớn, nhưng vào cuối ngày Siêu thứ Ba, 
số phiếu đại biểu là 602 cho McCain và 201 cho Romney. Romney bị loại. 

Thế thượng phong của McCain gây ngạc nhiên cho các chuyên gia 
giống như vị thế của Obama. Nhận được ủng hộ của Thống đốc bang 
California Arnold Schwarzenegger trước ngày Siêu thứ Ba tạo đà quý giá 
cho McCain. 


Dành được rất nhiều hậu thuẫn độc lập, từ cựu binh và đáng ngạc 
nhiên từ phái Phúc Âm, John McCain được Đảng Cộng hòa đề cử làm 
ứng cử viên tổng thống ngày 4/3/2008. 


CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 2008: 

Sau khi Obama được giới truyền thông ca ngợi về bài phát biểu chấp 
nhận để cử, có đồn đoán cho rằng liệu McCain có thể làm được gì để vượt 
qua bài phát biểu đó. 

rên thực tế, tin tức quan trọng của McCain thu hút sự chú ý của 
báo giới và công chúng là việc ông lựa chọn đối tác tranh cử cho vị trí phó 
tổng thống. Có người nói rằng Romney và Huckabee, một người kiên 
định chủ trương chống phá thai, có cơ hội được chọn. Rồi trước sự ngạc 
nhiên của các nhà phân tích chính trị, McCain công bố một ngày sau bài 
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phát biểu chấp nhận để cử của Obama rằng mình đã chọn Sarah PaÌin, vị 
thống đốc 44 tuổi của bang Alaska. 

Đó là một lựa chọn gây bối rối, có vẻ không được kiểm tra kỹ lưỡng. 
Có báo cáo cho rằng người đứng đầu đội kiểm tra của McCain chỉ tới 
Alaska duy nhất một lần — ngày trước khi Sarah Palin được chọn - đội 
kiểm tra không hề nói với các phóng viên và chủ bút địa phương, và điểu 
đáng ngạc nhiên nhất, thậm chí họ còn không nói với các quan chức Đảng 
Cộng hòa của bang. 

Gần như ngay lập tức, người ta đặt ra các câu hỏi về Palin, thành 
chuyện bàn tán của chiến dịch. Bà dinh dáng đến một cuộc điểu tra đạo 
đức về lạm quyển liên quan đến người anh rể trước đây của bà, một nhân 
viên cảnh sát bang có cuộc ly hôn tai tiếng với chị gái bà. Vị thống đốc 
còn bị cáo buộc tìm cách cho người rút sách ra khỏi giá sách thư viện vì bà 
không đồng ý với nội dung các cuốn sách đó. Và rồi có một sự kiện bất ngờ 
diễn ra vào thứ Hai sau đó. Phe Palin công bố việc người con gái l7 tuổi, 
chưa lập gia đình của bà, Bristol, có bầu. Palin từng là người dõng dạc ủng 
hộ việc dạy học sinh phổ thông trung học lối sống đạo đức tiết chế. Phec 
McCain nói, họ đã biết về vụ việc mang bầu này trước khi chọn Palin. 

Nhưng những người như Newt Gingrich cho rằng việc chọn Palin 
là một động thái thông minh, rằng bà sẽ thu hút những người ủng hộ 
Clinton, những người thất vọng vì Obama không chọn bà hay một người 
phụ nữ nào khác đồng hành tranh cử với ông. Cách lý giải đó hoàn toàn 
sai lầm vì những người ủng hộ Hillary không được biết đến Palin với các 
việc mà bà đã làm: khoan dầu ở khu Bảo tồn Quốc gia của Động vật hoang 
dã Bắc Cực, dạy Thuyết Sáng thế ở trường công, bất đồng với khoa học về 
hiện tượng nóng lên toàn cầu, phản đối nghiên cứu tế bào gốc và chống 
phá thai. Mặt khác, Palin có thể bắn và làm thịt một con nai sừng tấm. 

Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ở St. Paul cũng phải đối phó với 
cơn bão Gustav. Rõ ràng, những người Cộng hòa không muốn chịu phản 
ứng như bão Katrina. Tuy các buối tiệc chính thức bị hủy, song có báo cáo 
cho rằng nhiều buổi tiệc khác dành cho các nhà vận động hành lang và 


các nhà tài trợ giàu có vẫn diễn ra. Cơn bão Gustav cho Tổng thống Bush, 
vốn rất không được lòng dân, và Phó Tổng thống Cheney lấy đó làm một 
cái cớ để không tham dự đại hội. Thay vào đó, vào ngày đầu tiên của đại 
hội, Laura Bush và Cindy McCain kêu gọi mọi người quyên góp và giúp 
đỡ các nạn nhân của cơn bão. Có nhiều điều phải nghĩ về bộ trang phục 
của bà McCain, các chuyên gia thời trang ước tính bộ trang phục đó có 
giá hơn 300.000 đô-la. 

Các bài phát biểu trong tuần nhằm tấn công vào người của Đảng Dân 
chủ. Joe Lieberman nói rằng tài ăn nói trôi chảy của Obama không thay 
thế được một cái đĩa hát và gọi McCain và Palin là những nhà cải cách. 
Fred Thompson cáo buộc người Dân chủ là theo chủ nghĩa tính hoa. Mike 
Huckabee bám lấy sự thiếu kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại của 
Obama. Rudy Giuliani, trong bài phát biểu khai mạc, cho rằng Obama 
đang ở trong “trạng thái phủ nhận” đối với các mối đe dọa khủng bố. Ông 
cũng nói rằng McCain sẽ “22 cúng t2 tới sự độc lập năng luựng để chúng ta 
có thể thoát khỏi sự pbụ thuộc uào dâu của nước ngo2¿”. Và McCain sẽ làm việc 
đó như thế nào? Bằng cách khoan ngoài khơi, đó là điều khiến đám đông 
người da trắng hò reo “Khoan đi, khoan đi” làm Giuliani rất hưng phấn. 
Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử, Sarah Palin tuyên bố bà đã từ chối tiền 
Liên bang cho dự án “Cây cầu chẳng dẫn tới đâu” trị giá 223 triệu đô-Ìa nối 
với một hòn đảo thưa thớt dân cư. Chuyện sau này được tiết lộ là bà sẵn 
sàng chấp nhận số tiền Liên bang đó — được coi là ví dụ hoàn hảo về việc 
dùng tiển của chính phủ cho các dự án ở địa phương nhằm kiếm phiếu bầu 
— chỉ sau khi cây cầu này bị người ta cười nhạo và chỉ trích gay gắt. 

Năm 2007, người ta cho rằng vấn đề chính của chiến dịch tranh cử 
tổng thống 2008 sẽ là cuộc xung đột ở Iraq. McCain ủng hộ cuộc xung đột 
này. Obama phản đối nó. McCain nói hớ một câu trong các cuộc bầu cử 
sơ bộ khi ông nói rằng có thể cần có sự hiện diện của Mỹ ở Iraq trong 100 
năm và “âu đó zới tôi &bông ấn để gì”. Ông còn bổ sung thêm “2ðững rào 
người Mỹ không bị thương bay tổn bại bay bý chết”. Cho dù đã nói bồ sung, 
nhưng câu nói 100 năm trở thành đối tượng công kích của phe Dân chủ. 
Nhưng khi mọi chuyện diễn ra, kinh tế chiếm vị trí ở trung tâm sân khấu. 
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Chính quyển Bush đã xao nhãng trong một năm khiến đất nước lâm 
vào tình trạng suy thoái. Trên mặt báo, hết tin tức này đến tin tức khác 
liệt kê các vụ ngân hàng lấy nhà, ngân hàng đóng cửa, Lehman Brothers và 
các công ty tài chính khác phá sản. Đây được coi là tình hình kinh tế tồi 
tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái. 

'Vào giữa tháng 9, McCain tuyên bố. ?2øe yếu tố căn bản của nến 
kin) tế dang Ung mạn?” sau khi không thể nói được mình và vợ sở hữu 
bao nhiêu ngôi nhà, mặc dù về mặt pháp lý, tất cả những căn nhà đó thuộc 
sở hữu của Cindy McCain. 

Các sự kiện trở nên kỳ quặc khi McCain nói ông sẽ không vận 
động và xuất hiện trong một cuộc tranh luận. Thay vào đó, ông vội đi 
WWashington để xử lý một gói cứu trợ từ ngân sách khổng lồ. Không may 
cho McCain, ông vội vàng đi thủ đô như một câu trả lời cho lý do tại sao 
ông không xuất hiện trong chương trình nói chuyện đêm khuya của David 
Letterman. Letterman chỉ trích mạnh mế ứng cử viên Cộng hòa hết đêm 
này qua đêm khác vì McCain ở lại New York đủ lâu để trả lời phỏng vấn 
của Katie Couric kênh CBS News. Các đoạn video McCain được trang 
điểm trước phỏng vấn tràn ngập internet. 

Tuy McCain cố gắng giữ khoảng cách với George W. Bush, người 
vốn không được lòng dân và tỷ lệ ủng hộ đã giảm đột ngột xuống khoảng 
20%, song ông không thể làm được. Câu thần chú ngựa bất kham của 
McCain bị các quảng cáo của Obama phản bác. Các quảng cáo này nói 
rằng thượng nghị sĩ đến từ bang Arizona đã bỏ phiếu ủng hộ chính quyền 
trên 20% thời gian, một luận điểm được Hồ sơ Quốc hội hậu thuẫn. 

Chiến dịch để cập đến vấn để chăm sóc sức khỏe. Obama cho rằng 
cắt giảm chỉ phí sẽ có lợi cho nền kinh tế. McCain cũng vận động cắt giảm 
chỉ phí chăm sóc sức khỏe và kêu gọi giảm thuế cho cá nhân và gia đình 
tối đa 5.000 đô-Ìa. 

Các cuộc tranh luận có một bước ngoặt lạ lùng trong cuộc tranh 
luận thứ hai. Phe McCain tin rằng người của họ hiệu quả nhất trong môi 
trường tòa thị chính nơi cử tọa trao đổi ý kiến sôi nối. Thế nên đó là thể 
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thức ở Nashville. Chuyện trở nên khá kỳ quặc khi McCain thơ thẩn đi 
ngang sân khấu trước ống kính máy quay như thể ông là nhân vật không- 
còn-là-người-nữa trong phim #2 tế của những chiếc nhẫn. ' Bạn gỗn như 
cbo rằng ông sẽ bắt đâu lãm bẩm: Chúng ta muốn nó. Chúng ta cẩn nó. Phải 
có cá¿ q„ý”, như một nhà báo mô tả. 

Đối tác tranh cử cùng ông đang phải chịu đựng những chương trình 
truyền hình thành công khi 7?c z¿Ø 4m thứ Bảy gọi lại cựu tác giả kịch 
bản Tina Fey, người giống Palin một cách thú vị, để đóng vai thống đốc 
Alaska trong các vở hài kịch ngắn. Những màn đóng giả này thành công 
đến nỗi nhiều người tin rằng Palin đã nói bà có thể nhìn thấy nước Nga 
từ hiên trước nhà khi, trên thực tế, bà chỉ nói đến khoảng cách địa lý gần 
gũi từ Alaska đến nước Nga. Đó là lời thoại của lina Fey. 

Khi chiến dịch tiếp diễn, bên Cộng hòa trở nên tiêu cực hơn. Người ta 
thúc giục Obama đáp trả kiểu ăn miếng trả miếng, như họ đã thúc giục ông 
khi Hillary Clinton trở nên tiêu cực. Ngoại trừ một hai lần, còn nhìn chung 
ứng cử viên Đảng Dân chủ luôn giữ vững lập trường và không phản ứng 
lại với lời tự mô tả bản thân của Palin là “một con chó pitbull tô môi son'. 

Có lẽ một trong những yếu tố khiến John McCain khốn đốn là vì 
chiến dịch của Obama sử dụng internet để tạo ra một phong trào bình dân, 
nhất là các cử tri trẻ tuổi tiểm năng. Mỗi bức thư điện tử đều chứa một lời 
kêu gọi đóng góp. Quan trọng hơn, mỗi bức thư điện tử đều chứa tin tức và 
thông tin về chiến dịch của Obama, gợi ý cho các buổi họp chiến lược tại- 
nhà-bạn, và rất nhiều điều khác nữa. Những người nhận được những bức 
thư điện tử này cảm thấy mình là một phần trong hành trình của Qbama 
đến Nhà Trắng. Việc Obama sử dụng internet được ví như John Kennedy 
sử dụng truyền hình khi đó còn tương đối mới để phát đi thông điệp cũng 
như lan truyền nhận thức Tin Lành về hình ảnh ba bị — công giáo của mình. 

Cuối tháng 10, Obama tạm dời chiến dịch để đến thăm người bà 
sắp qua đời, người mà ông gọi là Tutu. (Buồn thay, Madelyn Lee Dunham 
không sống đến ngày cháu trai mình được bầu làm tống thống, bà qua đời 
hai ngày trước ngày bầu cử.) Một cuộc mít tỉnh phút chót được tổ chức ở 


Denver khi Obama trở về. Tin tức phát đi qua thư điện tử. Với địa điểm 
mít tỉnh là Công viên Civic Center, người ta ước tính sẽ có 32.000 người 
tham gia. Con số ước tính được tăng lên 50.000 người. Cuối cùng, hơn 
100.000 người đứng kín 1/3 dặm từ sân khấu phía trước tòa Thị chính 
Thành phố và hạt Denver tới nhà Quốc hội Bang. 

Ngạc nhiên hơn là con số gây quỹ. Đến cuối tháng 9, Obama đã 
quyên được 659.697.828 đô-la, đa phần đến từ những khoản đóng góp 
nhỏ. Ngược lại, McCain tụt lại phía sau với hơn 400 triệu đô-la. Khoảng 
cách chênh lệch tiếp diễn suốt cuộc đua. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NHIỆM KỲ THỨ NHẤT, 2008: 

Dhổ thông đ#¿ phiếu: Obama (Đảng Dân chủ): 69.456.897 phiếu 
(52,92%); McCain (Đảng Cộng hòa): 59.934.814 phiếu (45,66%). 

Số pbiếu 4z¿ cử trí: Qbama: 365 phiếu, McCain: 173 phiếu. 

ðố piếu theo bang: Cbama giành đa số phiếu đại cử tri của Đặc khu 
Columbia và 28 bang — California, Colorado, Connecticut, Delaware, 
Florida, Hawaii, lllinois, Indiana, lowa, Maine, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, 
New York, Bắc Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, 
Vermont, Virginia, ÑWashington và Ñisconsin. McCain giành đa số phiếu 
đại cử tri của 18 bang — Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, 
Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, 
Nebraska, Nam Dakota, lennessee, lexas, Utah và W/yoming. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ TÁI TRANH CỬ TỔNG 

THỐNG, 2012: | 

Tuy đương kim Tổng thống Obama phải đối mặt với các ứng cử viên 
khác để được Đảng Dân chủ để cử, nhưng những ứng cử viên này đều 
không đáng gờm. Người được báo chí chú ý nhiều nhất là Keith Russell 
Judd, người giành được 41% số phiếu bầu cử sơ bộ ở Tây Virginia. Judd 
đã từng là một phạm nhân trong một nhà tù ở bang Texas thụ án 17 năm. 


John Wolfe (con) của bang Tennessee đứng thứ hai sau Obama về số phiếu 
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đại biểu với 23 phiếu so với 3.166 của Tổng thống. Wolíe giành được 
116.613 phiếu phổ thông so với 6.158.064 của Obama. 


ĐỐI THỦ: 

Wilard “Mitt” Romney sinh năm 1947, đảng viên Đảng Cộng hòa. 
Romney là thống đốc bang Massachusetts trong một nhiệm kỳ. Sinh ở 
Michigan, ông là con trai của George Romney, Thống đốc bang Michigan, 
ứng cử viên tổng thống và doanh nhân có công cứu hãng ô tô American 
những năm 1960. Năm 1969, Mitt đến Pháp trong một chuyến đi truyền 
đạo của giáo phái Mormon. Ông bị tai nạn xe hơi nặng đến mức đội cứu 
hộ chuẩn bị tuyên bố ông đã chết. lrở về Mỹ và cưới Ann Davies, Romney 
nhận bằng cử nhân từ Đại học Brigham Young và một bằng luật và bằng 
thạc sĩ quản trị kinh doanh từ trường Harvard. Sau khi gia nhập Bain 6 
Co., ông lập ra Bain Capital, một công ty đầu tư góp vốn tư nhân khởi 
nghiệp với số vốn 37 triệu đô-la. Năm 1994, Romney tham gia cuộc đua 
chính trị giành chiếc ghế trong Thượng nghị viện của led Kenncdy. Năm 
2002, ông tiếp quản vai trò chủ tịch và CEO của Thế vận hội mùa Đông 
tại thành phố Salt Lake bị chỉ trích rất nhiều. Sau thành công đó, ông chạy 
đua tranh cử chức thống đốc bang Massachusetts và giành chiến thắng. Ông 
thường bất đồng sâu sắc với đa số người lập pháp của Đảng Dân chủ, sử 
dụng quyền phủ quyết của mình 800 lần, phần lớn trong số đó bị bác bỏ. 

Romney được coi là người dẫn đầu trong cuộc đua ứng cử viên của 
Đảng Cộng hòa năm 2012, nhưng vấp phải sự chống cự quyết liệt từ phe 
cực hữu. Có thời điểm, có tới l1 người tham gia cuộc đua ứng cử. Một số là 
người đứng bên rìa - Michele Bachmann, người khởi xướng Hội nghị đề cử 
Đảng Trà ở Hạ nghị viện và thành viên Đảng Trà Herman Cain, một doanh 
nhân người Mỹ gốc Phi đề xuất kế hoạch 9-9-9 tức 9% thuế giao dịch kinh 
doanh, 9% thuế thu nhập cá nhân và 9% thuế doanh thu Liên bang, mà 
theo phân tích phi đảng phái, kế hoạch này sẽ tăng thuế đối với 83,8% 
người nộp thuế. (Đảng Trà tự gọi mình là một phong trào bình dân và được 
đặt tên theo cuộc phản kháng năm 1773 ở Boston. luy không phải là một 
đảng chính trị thực thụ, nhưng Đảng Trà ủng hộ giảm thuế và cắt giảm chỉ 
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tiêu chính phủ. Mặc dù chỉ có khoảng 50 ghế trong Hạ nghị viện 435 ghế 
và một số nhỏ ở Thượng nghị viện, song phong trào này có ảnh hưởng đáng 
kể dựa vào cơ sở Đảng Cộng hòa.) Romney phải chi nhiều từ ngân sách 
của mình để chiến đấu với Rick Santorum, người thua trong cuộc đua vào 
Thượng nghị viện năm 2006 bang Pennsylvania — ông lần đầu bước chân 
vào bộ máy chính quyển năm 1995 — với 41% số phiếu so với 58,6% của 
đối thủ, và Newt Gingrich, cựu phát ngôn viên Nhà Trắng, người bị khiển 
trách vì vi phạm quy tắc đạo đức. Gingrich, được hậu thuẫn tiển bạc từ chủ 
sòng bạc tỷ phú Sheldon Adelson, tung những đòn tấn công sắc bén vào 
Romney. Gingrich là người nêu ra sự việc về hồ sơ sa thải người và đóng cửa 
công ty của Bain Capital, nhằm đáp trả sự ám ảnh của Romney về tài nhạy 
bén kinh doanh của mình. Những đòn tấn công này về sau đã trở thành 
miếng mồi ngon cho chiến dịch quảng cáo kéo dài của Obama. 

Khi các cuộc bầu cử sơ bộ tiếp diễn, để cử sẽ thuộc về người cuối 
cùng ở lại tranh cử. Tháng á, Santorum tuyên bố tạm ngừng chiến dịch 
của mình và Gingrich nối gót vào tháng 5. Irong các cuộc tranh luận, 
Romney mô tả mình gần như là một người bảo thủ của Đảng Trà. Ông 
sẽ chấm dứt mọi trợ cấp Liên bang cho Chương trình Kiểm soát sinh 
sản. Ông công khai phản đối phá thai, nói rằng mình ủng hộ đảo ngược 
phán quyết vụ Roe và Wade '? 4ó là bứ luật tôi tệ uà thứ ÿ tế tổi tệ”. Về 
chương trình Romneycare, ông nói rõ mình tự hào về nó và phân biệt nó 
với chương trình Obamacare, Romneycare là chương trình của tiểu bang 
chứ không phải của Liên bang kiểu “một cỡ vừa tất”. “} zôi được bẩu làm 
tổng thống, tôi sẽ bãi bỏ QObarmacarc”, ông nói. “Và ra, ngày đẩu tiên đến 
uăn phòng... tôi sẽ cho tất cả 20 bang ngừng thực biện Qbamacarc. ` 

Romney chọn Paul Ryan, Nghị sĩ Quốc hội bang Wisconsin, làm đối 
tác tranh cử cùng mình. Ryan là người theo đường lối bảo thủ tài chính, 
đưa ra những đề xuất như cải tổ hệ thống Medicare qua đó người cao tuổi 
sẽ chọn bảo hiểm tư nhân, và chính quyền Liên bang sẽ hoàn tiền cho các 
nhà bảo hiểm. Các kế hoạch của ông là cắt giảm thuế đối với người giàu, 
tăng thuế đối với tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động. Ryan nhận được 
sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng Trà. 
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CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ, 2012: 


Kinh tế chắc chắn là vấn để lớn nhất. Với tình trạng thất nghiệp, tịch 
biên tài sản, thuế má, khoản nợ 16 nghìn tỷ đô-la, và sự sụp đổ của khối 
ngân hàng, Obama đã đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế tổi tệ nhất 
kể từ cuộc Đại Suy Thoái. Mitt Romney nói rằng mình là người có kinh 
nghiệm kinh doanh có thể đưa đất nước trở lại đúng hướng. Sau đó Newrt 
Gingrich mở cánh cửa chất vấn nhiệm kỳ của Romney với Bain Capital 
để chiến dịch Obama bước qua. Quá khứ thuê ngoài và mua lại của công 
ty này, dẫn đến tình trạng mất việc làm và phá sản, trở thành miếng mồi 
béo bở cho quảng cáo truyền hình. Rồi điều gì đó đã xảy ra gây tốn hại 
cho thành công tháng l1 của ứng viên Cộng hòa nhiều hơn. Nền kinh 
tế tiếp tục cải thiện. Số người thất nghiệp giảm trong tháng 9 xuống mức 
thấp nhất kể từ tháng 1/2009 khi Obama nhậm chức. Romney trả lời rằng 
sự phục hồi đó diễn ra quá chậm và rằng ông sẽ đẩy nhanh tốc độ phục 
hồi. Một điểm bất đồng nữa là mở rộng phạm vi cắt giảm thuế của Buash. 
Obama muốn giảm thuế cho những người kiếm được dưới 250.000 đô-Ìa 
trong khi chấm dứt việc cắt giảm cho người giàu. Romney cương quyết 
không cho phép bất cứ một sự tăng thuế mạnh nào đối với bất cứ ai. 

Tài sản cá nhân của Romney bị soi dưới kính hiển vi. Thông thường 
các ứng cử viên tống thống công bố một vài năm tiền thuế, thấp nhất là 
Michael Dukakis với 5 năm và Bob Dole lập kỷ lục với 29 năm. Cha của 
Mitt Romney, George, công bố 12 năm tiền thuế, nói ?9¿ z2 có thể là 
điểu ray mắn, có lẽ là làm tò”. Con trai ông quyết định làm theo chuẩn 
hai năm của John McCain và nói ông sẽ công bố con số năm 2010 và 
2011 mặc dù ông đợi tới tận cuối tháng 9 mới tiết lộ con số năm 2011. 
Mức 13,9% năm 2010 của ông bị chỉ trích dữ dội. Trong năm đó, người 
nào kiếm được 50.000 đô-la thì phải đóng ở mức 25%. Tỷ phủ WWarren 
Buffctt, phản đối mạnh mẽ đạo luật cho phép Romney đóng thuế mức 
thấp hơn thư ký của mình. Về phần mình, Romney nói vào tháng 7/2012 
rằng ông sẽ chỉ đóng khoản nào ?bá? luật yêu jñu. Và, nói thật, nếu tôi 
đóng nhiều Đơn rtíc pháp luật yêu cẩu, thì tôi không cho rằng mm? đủ tý 
cách trở thàn? tổng thống”. Rồi con số năm 2011 của ông được công bố. 
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Thuế suất năm đó của ông là 14,1%, nhưng chỉ vì ông không tính hết 
những khoản khấu trừ dành cho hoạt động từ thiện đáng kể của mình. 
Nhà Obama đóng 162.074 đô-la cho cơ quan thuế, với thuế suất thu nhập 
Liên bang thực tế là 20,5%. 

Các vấn để xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch. 
Phe cực hữu kiên quyết phản đối quyển phá thai, cung cấp phương tiện 
tránh thai, dưới Đạo luật Chăm sóc giá cả phải chăng và hôn nhân đồng 
giới. Chiến dịch của Obama tiếp tục lời kêu ca rằng người Cộng hòa dang 
khiêu chiến với phụ nữ. Khi tranh cử tổng thống, Romney nói mình “2e 
quyết phản đối phá tha `. Khi chạy đua chức thống đốc bang Massachusetts, 
ông nói rằng tuy cá nhân ông phản đối phá thai nhưng ông sẽ đứng sau 
quyền được lựa chọn của phụ nữ. Trong khi lập trường ôn hòa hơn trước 
đây của Romney quay trở lại phản bác ông thì Obama cũng gặp vấn đề liên 
quan đến hôn nhân đồng giới. Ông tuyên bố phản đối hôn nhân đồng giới 
năm 2008. Năm 2004, ông nói, “H2 zbân là cái gì đó rất thiêng liêng giữa 
một người n4 Uà một ngời z⁄Z ”trong khi ủng hộ kết hợp dân sự. Sau khi trở 
thành tống thống, ông bị cộng đồng người đồng tính nam và đồng tính nữ 
chỉ trích vì bênh vực Đạo luật Bảo vệ hôn nhân thời Clinton, vốn cho phép 
các bang quyết định liệu có công nhận hôn nhân đồng giới được thực hiện 
ở các bang khác hay không. Tháng 12/2010, Obama tuyên bố rằng ?z54z 
thức của tôi Uề UẤn để này dang liên tục tiến triểz`. Rồi đến tháng 5/2012, ông 
nói: “Với riêng cá nhân tôi, điễu quan trọng là tiến tới uà khẳng dịnh rằng tôi 
nnobï các cặp đôi đồng giới nên được phép kết bôn. ` 

Về chương trình bảo hiểm xã hội quốc gia Medicare và An sinh xã 
hội, phe Romney bám theo Obama về điểu mà họ cho là Medicare sẽ bị cắt 
giảm vì chương trình Obamacare. Ban Ngân sách Quốc hội phi đảng phái 
nhanh chóng xử lý dữ liệu và phát hiện ra tiền dành cho Medicare ít đi là 
do cắt giảm trợ cấp cho các công ty bảo hiểm tư nhân. Sẽ không có chuyện 
giảm phúc lợi. Romney ủng hộ lời kêu gọi của đối tác tranh cử của mình 
chấm dứt dần hệ thống hiện tại vào năm 2022 và thay bằng một hệ thống 
cấp phiếu cho người cao tuổi để họ mua bảo hiểm tư nhân. Về An sinh xã 
hội, Obama muốn sắn việc tăng An sinh xã hội với lạm phát. Obama cam 
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kết không tư nhân hóa An sinh xã hội, “Kế boạcb đó là s42 trái tới noMÙi c40 
tuổi, sai trái uới nước MỸ, uà tôi sẽ không để điêu đó diễn ra. ` Romney kêu 
gọi tuổi nghỉ hưu cao hơn, lập tài khoản đầu tư nghỉ hưu cho công nhân 
trẻ, và gắn phúc lợi với giá cả chứ không phải tiền lương. Và ông hứa rằng 
với những ai khi họ 55 tuổi hoặc hơn, An sinh xã hội sẽ không thay đổi. 

Về đối ngoại, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cử tri thích Obama 
hơn Romney. Irong nỗ lực nhằm chống lại điểu đó, người Cộng hòa vẽ 
ra hình ảnh tổng thống như một nhà “lãnh đạo từ phía sau” đối với các 
vấn để Israel và Palestine, việc lran gia tăng vũ khí hạt nhân, và Syria. 
Tuy nhiên, khi thống đốc đi vào chỉ tiết chính sách của mình thì thấy nó 
tương tự như chính sách của Obama — chẳng hạn như trừng phạt và xây 
dựng liên minh. Romney muốn trang bị vũ khí cho phiến quân Syria, 
nhưng không sẵn lòng gửi lực lượng Mỹ tới đó. Tuy nhiên, việc xử lý hậu 
quả vụ tấn công tháng 9 năm 2012 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi của 
Obama bị cánh hữu chỉ trích gay gắt. Romney liên tục nhắc đi nhắc lại 
rằng Obama mất ba tuần để thừa nhận khủng bố đứng đẳng sau vụ tấn 
công và nhắc lại điểu đó trong cuộc tranh luận thứ hai. 

Các cuộc tranh luận không còn dừng ở việc nhắc lại những điều được 
chuẩn bị trước. Mọi người đều đồng ý là Romney dễ dàng thắng cuộc 
tranh luận đầu tiên. Irong các cuộc bầu cử sơ bộ toàn cãi lộn của Đảng 
Cộng hòa, một cố vấn của Romney nói về sự chuyển hướng quyết liệt sang 
hữu của ứng cử viên Romney, 2120 n?ấến nút cài đặt lạ? cho chiến dịch mùa 
tu. Mọi thứ thay đổi. Nó gẩn giống như cái bảng Uẽ Etcb-a-Sketcb!. Bạn đại 
loại có thể xúa nó, rồi chúng ta lại bắt đểu lại nử đu. ` Tiêu đó có vẻ như 
đúng trong cuộc tranh luận đầu tiên khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa ngả 
về bên trung dung. Điều đó có thể không làm hài lòng những người ủng 
hộ Đảng Trà, nhưng một cuộc thăm dò ý kiến của CNN cho thấy 60% 


1. Món đồ chơi hoạt động bằng cách xoay hai núm nhỏ để điều hướng “con trỏ” trên tấm 
bảng, từ đó tạo nên các đường màu đen do bột kim loại dinh lên mặt trong của “màn hình”. 
Món đồ chơi này phổ biến với trẻ em Việt Nam với phiên bản dùng “bút cảm ứng” và có 
thêm một cần gạt ngang “màn hình” để xóa. 


người tham gia trả lời rằng họ có cảm giác Romney thắng, và điểm số dành 
cho Romney bám sát nút điểm số dành cho Obama. Đến cuộc tranh luận 
thứ hai. Cả hai người bước qua bước lại trên sân khấu, còn người điều 
phối cuộc tranh luận ngồi về một bên. Có thời điểm, Romney đi về phía 
người điều phối để nói rằng phải mất ba tuần Obama mới tuyên bố khủng 
bố tấn công đại sứ quán ở Lybia. Người điều phối đã nhắc ông. Obama 
gọi đó là hành động khủng bố ngày hôm sau trong một bài phát biểu ở 
Vườn Hồng. Về phần mình, Tổng thống hăng hái tranh luận và hoạt bát 
hơn nhiều. Lần này, cuộc thăm dò ý kiến của CNN cho thấy Tổng thống 
giành Á6% so với 39% của đối thủ. Obama thậm chí còn làm tốt hơn sau 
cuộc tranh luận thứ ba, về chính sách đối ngoại. Một cuộc thăm dò ý kiến 
dành cho những cử tri chưa quyết định cho thấy 53% ủng hộ Tổng thống 
so với 24% dành cho Romney. 

Một khía cạnh của chiến dịch không thể bỏ qua đó là một món 
quà rơi vào phe Obama. Tại một sự kiện gây quỹ 500-đô-la-một-người ở 
Florida, Romney được quay phim khi nói rằng, “C2 47% sẽ 4» cbo Tổng 
thống mà không quan trọng rằng... những người lệ thuộc UÀo chính phủ, 
nbfng người tin rẰng mình là nạn nhân... Đó là những người không đóng 
thuế tbu nhập... UÀ Uì uậy công Uiệc của tôi là Ebông lo lắng uề nhiững người 
Áó. Tôi sẽ không bao giờ thuyết phục bọ nên chịu trácb nhiệm cá nhân uà tự Ìo 
liệu cóo cuộc sống của mình”. Đoạn phim đó được tung ra bốn tháng sau, 
vào tháng 9. Các nhà phân tích chú ý về lời phát biểu là Romney, trên 
thực tế, đã công kích nhóm người ủng hộ Đảng Cộng hòa mạnh mẽ — 
những người về hưu. Hơn nữa, có nhiều gia đình trung lưu không đóng 
thuế Liên bang vì được miễn, nhưng hầu hết mọi người đóng các loại thuế 
khác — tiểu bang, thành phố, doanh thu. 

Tới đầu tháng 11, các cuộc thăm dò ý kiến đẩy cuộc đua về mức 
ngang bằng. Nhưng chiến lược của chiến dịch Obama tỏ ra quá mạnh 
để người khác có thể đánh bại. Sử dụng truyền thông xã hội và mạng 
Internet, phía Dân chủ tập trung vào việc có được phiếu bầu. Obama hạ 
gục Romney xét về đại cử tri đoàn, với tỷ lệ 332 so với 206. Ông thắng 
ở các bang ủng hộ cả hai đảng chủ chốt là Colorado, lowa, Nevada, New 
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Hampshire, Ohio, Virginia, Florida và Ñisconsin. Chiến thắng của lống 
thống là do một vài yếu tố — một con mồi thượng thặng ở các bang chủ 
chốt; phụ nữ chiếm 53% số cử tri, mang lại cho Obama lợi thế 11 điểm; 
và cử tri trong độ tuổi 18 đến 29 ủng hộ Tổng thống 24 điểm. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ THỨ HAI, 2012: 


Phổ thông ẩ#u phiếu: Barack Obama (Đảng Dân chủ): 62.611.250 
phiếu (50,6%); Mitt Romney (Đảng Cộng hòa): 59.134.475 phiếu (47,8%). 

Số phiếu đại dử trí: Barack Obama: 332 phiếu; Mitt Romney: 206 phiếu. 

Số phiếu theo bang: Obama giành đa số phiếu đại cử trí ở Đặc khu 
Columbia và các bang — California, Colorado, Connecticut, Delaware, 
Florida, Hawaii, Illinois, lowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New 
York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island. Mitt Romney giành 
đa số phiếu đại cử tri ở các bang — Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, 
Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
Missouri, Montana, Nebraska, Bắc Carolina, Bắc Dakota, Oklahoma, 
Nam Carolina, Nam Dakota, lennessee, Iexas, Utah. 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ NHẤT: 

“Lời tuyên thệ nhậm cbức Äã Mục Ảúa ra trong những đt triểu dÂng của 
thịnh uugng uà những uùng nước lặng của bòa bình. Mặc dù uậy, thi tboảng 
lời tuyên thệ Äược Äwa ra giữa những Ảám mây Ảang tụ lại 0À những cơn bão 
dung gân gào. Vào những thời khắc này, nước Mỹ Ä2 bám trụ không chỉ vì 
kỹ năng uà tâm nhìn của những người quyển cao chúc trọng mà uì chứng t2 
người dân đã trung thành với lý tưởng của cba ông chúng t4, 0à trung thàn/ 
uới Hiến pháp lập nước của chứng ta... Ngày bôm nay, chúng ta tẾ tu ở ÀÂy 
0ì chứng ta đã cbọn by uọng thay cbo sợ bãi, thống nhất mục đích thay cho 
xung đột uà bất đồng. ` 

“.. Ngày bôm nay, chúng ta đến để tuyên bố chấm diút những kêu ca ĐặẶT 
uãnh uà những bứa bẹn giả tạo, những lời buộc tội Uà giáo điêu cũ rích Äã bóp 
ngbẹt nên chính trị của chứng ta quá lâu rồi. ` 
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... Chứng ta Uẫn là một quốc gia trẻ, nhưng theo lời Kinh Thánh, 2 
đến lúc gạt sang một bên mấy thứ cơn nút. Đã đến lúc tái khẳng định tỉnh 
thển ngoan cường của chúng ta; chọn một lịch sử tốt bơn cho chúng ta; giữ lấp 
món quà quý giá Âó, ý tưởng cao quý đó, đợc truyền từ thế bệ này sang thế bệ 
khác: lời Đứa của Chúa rằng tất cả đều bình đằng, tất cả đêu tự do, uà tất cả 
xứng dáng có cở bội mưu dầu bạnh phúc trọn Uựn. ” 

... Đã nhiễu lẫn những người đàn ông Uà phụ nữ này Ẩấu tranh, by 
sin) Uà làm uiệc cho tới khi đôi bàn tay bọ phông rộp để chúng ta có thể sống 
một cuộc sống tốt dẹp bơn. lọ nhìn nước Mỹ lớn bơn số cộng các tham Ung 
âơn lẻ của chúng ta; lớn bơn tất cả những khác biệt UÊ nguồn gốc bay gia sản 
?ay pbe phái. Đây là bành trình mà chứng ta tiếp tục ngày bôm nay.” 

... Chứng t4 là quốc gia của người Công giáo Uà người Hồi giáo, người 
Do Thái uà người Hináu, Uà những người không theo một đúc tin nào. Chúng ta 
được định bình từ mọi ngôn ngữ uà uăn bóa, Ẩến từ tmọi nơi trên Trái đất này, ” 

... VÀ bởi 0ì chúng ta Äã nếm trải uj đắng của Nội chiến uà phân biệt 
chủng tộc Uà U0n lên từ cái chương den tối đó một cácb mạnh mẽ bơn Uà đoàn 
kết bơn, nên chúng ta không thể không tin rằng những mối bận thù xa xa sẽ 
;một ngày nào đó 4/2 A1; rằng những đường ranh giới sắc tộc sẽ nhanh chóng 
biến mất; rằng kbi thế giới trở nên nhỏ bé bơn, tính gi cbunnd của chúng ta 
sẽ lộ r4; Uà rằng nước Mỹ phải đóng Uai trò trong Uiệc uang lại một kỷ nguyên 
bòa bình mới. ” 

`... Thách thức của chúng ta có tĐể mới, các công cụ chúng ta dùng để 
ương đâu uới thách thúc có thể mới, nhưng những giá trị mà nhờ uào đó 
chúng t4 thành công, sự trung thực uà chăm chỉ làm 0iệc, lòng diững cằm uà 
tỉnh thẩm tuân thủ luật chơi, sự dung thứ uà óc tò mò, sự trung thành uà lòng 
yêu n0dc — nó!Dững thứ này là cũ. ` 

ò.. Những thứ này là đúng. Là lực lưng Hiến bộ thêm lặng trong $ỐT 
lịch sử của chứng ta. ` _ 

'.... thế thì đòi bồi là phải quay trở lại với 2ng chân Lý ruàyy. l@? cD1ng 
t4 ẩn có bây giờ là một kỷ nguyên trácb nhiệm mới — một sự công nhận, uề 
pbẩn mọi người ÁÑJ, rằng cbúng ta có ngbĩa Uụ uới bản thân, uới đất nước, uới 
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thế giới, những nghĩa Uuụ mà chúng ta không miền cưỡng chấp nhận mà Uui 
mừng nắm lấy, uới biểu biết chắc chắn rằng không có gì thỏa mãn tỉnh thểh 
bơn, Äjnh nghĩa bản chất của chúng ta hơn uiệc chúng ta Đết mìn!) uới rnỘt 
nhiệm U bÙú. ` 


DIỄN VĂN NHẬM CHỨC, LẦN THỨ HAI: 

“Chúng ta, người dân, Uẫn tin rằng mọi công dân xứng láng được bưởng 
một mức độ an ninh uà pbẩm giÁ cơ bản. Chúng ta phải ẢwA ra những lựa 
chọn khó kbăn để cắt giảm chỉ pbí chăm sóc sức khúc UÀ mức độ thâm Đụt. 
Nhưng chúng ta phản đối! niêm tin cho rằng nước Mỹ phải chọn giữa uiệc 
chăm sóc thế bệ Äã xây dựng nên đất nước này uới Uiệc đẩu té co tế bệ sẽ xây 
dựng tương lai... ”- 

“Chúng ta sẽ ứng phó uới mối đc dọa biến đối khí bậu, biết rằng nếu 
không làm được Uiệc đó thì chúng ta sẽ phản bội con cái chứng ta uà các thế bệ 
tương lai. Một số người có thể Uẫn pbủ nhận quan điểm áp đảo của kboa bọc, 
oubng không ai có thể tránh được tác động chê gứm của những Uụ cháy rừng 
4d? dội, bạn bán tàn khốc uà các trận bão ngày càng mạn”. ` 

“Chúng ta, người dân, ngày bôm nay tuyên bố rằng chân Ùý biển nhiên 
bất — tất cả chúng ta sinh ra bình đằng — là ngôi sao dẫn đường cho chúng 
ta. Giống  bw nó đã dẫn đường cbo cha ông chúng ta qua Seneca FAlb, SeÙna 
Uà Stonetudll. Giống nbw nó đã dẫn dường cho tất cả những người đàn ông UÀ 
Ðbụ nữ, được ca ngợi bay không, những người Ä2 để lại dấu chân dọc theo công 
Uuiên Uĩ Äại này... đJể nobe một Uị Uua tuyên bố rằng tự do cá nhân của chúng 
ta cắn bó mật thiết uới tự do của mọi con người trên lrái đất... ` 

“Nhiệm uụ của thế bệ chứng ta là Hếp tục làm điêu tà những người Hiên 
phong đã bắt du. Vì bành trình của chúng ta không trọn Uẹn cbo tới khi uợ chúng 
ta, mẹ chúng ta, con gái chúng ta có thể kiếm sống t0ng ứng uới nỗ lực của bọ. 
Hành trình của chúng t4 bông trọn uẹn cbo tới bbi những người anh, người chị 
đồng tính của cbứng ta được đối xử như bất dứ ai khác theo pháp luẬt — vì nếu 
chúng ta thực sự sinh ra bình đẳng, thì chắc chắc tình yêu chúng ta dành co nhu 
cứng phải bình đằng. Hàn) trình của chúng ta không trọn Uẹn cbo tới kbi không 
có công dân nào b¿ buộc phải di bàng Hỗng đông bồ để thực biện quyên bu dử. 
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Hành trình của chúng ta không trọn Uẹn cbo tới khi chúng ta tìm r4 một cách tốt 
bơn để chào đón nibing người nhập củ đây nỗ lực, đây by Uọng, những người ấn 
coi nước Mỹ là mảnh đất của c0 bội. Cbo tới bbi nfng sinh uiên Uà Kỹ sử trẻ sáng 
Láng được tuyển Uào lực lượng lao động của chúng ta tDAay Uì bị trục xuẤt khỏi đất 
nước chúng ta. Hành trình dủa chứng ta không trọn Uẹn cho tới khi tất cả cơn cái 
chúng ta, bử những con phố ở Dctroit cbo tới những ngọn đổi ở Appalacbia cho tới 
nbiững ngõ Uắng của \eutouun [mới 20 bọc sinh bị giết] biết rằng chúng d4ÿc quan 
tâm, yêu tương Uà luôn an toàn trước mọi ĐIỂH nơM)... ` 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Joseph Robinette “Joe” Biden (con) sinh năm 1942, đến từ bang 
Delaware, giữ chức từ năm 2009. Sinh ở Scranton, Pennsylvania, ông là 
một trong bốn người con của Joseph R. Biden. Gia đình ông chuyển tới 
Delaware năm 1953 khi cha ông, làm nghề kinh doanh xe hơi cũ. Biden 
là ngôi sao trong đội bóng bầu duc trường trung học của mình trước khi . 
vào Đại học Delaware. Năm 1965, ông tốt nghiệp trong top cuối của lớp. 
Ba năm sau, ông nhận bằng luật từ Đại học Syracuse. 

Biden ra tranh cử Thượng nghị viện Mỹ năm 1972 với tư cách người 
lót đường ba-mươi-điểm trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa J. Caleb Bogsgs. 
Với ngân sách chiến dịch gần như trống rỗng, Biden với sự giúp đỡ của gia 
đình và bạn bè đã đưa các vấn để của mình tới từng gia đình, một trong 
số đó là sự phản đối của ông đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Ông chiến 
thắng, giành nhiều hơn 3.000 phiếu so với đối thủ, đưa ông trở thành 
thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông 29 tuổi khi được 
bầu, 30 khi vào Thượng nghị viện — 30 là tuổi tối thiểu được vào Thượng 
nghị viện. Vài tuần sau, vợ ông, Neilia, và con gái một tuổi, Naomi, qua 
đời trong một vụ tai nạn ô tô. Hai cậu con trai Beau ba tuổi và Hunter hai 
tuổi bị thương nặng. Biden, người theo đạo Cơ Đốc La Mã, nói thảm kịch 
đó khiến ông cảm thấy “Ca 2 chơi khăm tôi một uố kinh khủng. 

Ông cân nhắc không nhận chiếc ghế Thượng nghị viện của mình, 
nhưng lãnh tụ đa số Thượng nghị viện Mike Mansfield đã thuyết phục 
ông. Để sống với hai cậu con trai, Biden bắt đầu một thói quen mà ông 
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không bỏ cho tới khi trở thành phó tổng thống — gần như hằng ngày, ông 
đi tàu hỏa Amtrak từ Wilmington tới WÑWashington, Delaware, một tiếng 
rưỡi mỗi buổi chiều, nên ông có biệt danh “Joe Amtrak”. Biden bị trêu 
vì thường hỏi liệu bỏ phiếu ở Ihượng nghị viện có xong vào lúc 7 giờ 45 
phút tối không để ông còn kịp chạy ra ga. Năm 1977, với sự giục giã của 
hai cậu con trai, ông cưới Jill Tracy Jacobs, một giáo viên phổ thông trung 
học sau này trở thành giáo sư đại học. Năm 1981, nhà Biden có thêm một 
cô con gái, Ashley Blazer. 

Biden là thượng nghị sĩ của bang Delaware gần 30 năm cho tới khi 
thành viên Đảng Cộng hòa William V. Roth bị Iom Carper đánh bại năm 
2000. Biden là chủ tịch Ủy ban Thẩm phán trong các phiên điều trần hai 
ứng cử viên cho Tòa án Tối cao là Robert Bork và Clarence Thomas. Ông 
bị chỉ trích vì việc xử lý Clarence Ihomas khi ông không cho phép một 
người phụ nữ khác, người nói rằng Thomas đã quấy rối tình dục cô, được 
ủng hộ lời khai của Anita Hill. Ông nổi tiếng là người dài dòng, các câu 
hỏi của Biden dài đến nỗi khi ông hỏi xong thì Thomas không tài nào nhớ 
được mình vừa được hỏi cái gì. Biden là một động lực đằng sau Đạo luật 
Kiểm soát tội phạm và bạo lực năm 1994 và Đạo luật Chống lạo lực đối 
với phụ nữ năm 19944 (VAWA). Ông gọi VANA là “4o luật qua? trọng 
nhất mà tôi từng lập ra trong suốt 20 năm tôi ở lhượng ngÙj UIỆH. 

Biden cũng là thành viên Ủy ban Đối ngoại và là chủ tịch của ủy ban 
từ tháng 6/2001 đến tháng 1/2003 và từ tháng 1/2007 đến tháng 1/2009. 
Kiến thức của ông về các vấn để đối ngoại và việc tiếp xúc trực tiếp với 
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới được cho là giúp cân bằng lại sự thiếu 
kinh nghiệm của Obama. Khi Quốc hội không phê chuẩn thỏa thuận 
SALT H (Đàm phán hạn chế vũ khí chiến lược) với Liên Xô, Biden gặp Bộ 
trưởng Ngoại giao Liên Xô Andrey Gromyko và đàm phán các thay đổi 
làm cho SALT II trở nên dễ chịu hơn với Quốc hội. Biden đi rất nhiều tới 
khu vực Ban-căng với nỗ lực mang lại ổn định cho khu vực này. Ông thúc 
giục chấm dứt cấm vận vũ khí đối với Bosnia, kêu gọi điểu tra các tội ác 
chiến tranh — gọi Slobodan Milosevic, nhà lãnh đạo Serbia, là “tội phạm 
chiến tranh” — và điều tra các vi phạm quyển dân sự. 


Biden bỏ phiếu chống lại Chiến tranh vùng Vịnh 1991, ngoại trừ cuộc 
đột kích lần thứ hai vào Iraq sau khi không thông qua được nghị quyết 
không cho phép can thiệp quân sự cho tới khi các nỗ lực ngoại giao thất bại. 

“loe Amtrak” ra tranh cử tổng thống năm 1987 với thất bại thảm hại. 
Tranh luận tại hội chợ bang lowa, ông bị phát hiện sử dụng lời của lãnh 
đạo Công Đảng Anh, Neil Kinnock. Băng video cuộc tranh luận được phe 
Michael Dukakis gửi tới các phóng viên, và thế là các tít báo xuất hiện. 
Mặc dù Biden đã thừa nhận ti các bài phát biểu khác, nhưng ông ngay 
lập tức bị gọi là “Joe đạo văn”. Ông rút khỏi cuộc đua vào tháng 9. 

Tháng 2 sau đó, Biden bất tỉnh trong một phòng khách sạn ở Rochester, 
New York. Được đưa tới Trung tâm Y tế Ñalter Reed ở Ñashington, người 
ta phát hiện ra ông bị phình động mạch não. Tuy được phẫu thuật song 
tình trạng của Thượng nghị sĩ rất nghiêm trọng đến mức ông được làm 
nghỉ lễ cuối cùng dành cho người hấp hối. Một cuộc phẫu thuật khác được 
thực hiện cho một chỗ phình động mạch não thứ hai. Bảy tháng sau Biden 
mới có thể quay trở lại Thượng nghị viện. Sau đó, tình trạng sức khỏe của 
ông đã tốt hơn. 

Trong cuộc tranh cử tổng thống thứ hai, Bidcn có một trong những 
câu nói hay nhất trong chiến dịch - mà không bị buộc tội đạo văn. Khi nhắc 
tới Rudy Giuliani, người vẫn đang ở trong cuộc đua, Biden nói, “Cbi có ba 
thứ ông ta nói tới trong một câu: ruột Án? từ, một động từ uà II tháng 9” 

Biden viết rằng mình sống bằng triết lý “đứng dạy”. “?Ngjệ £?zÁt sống 
chỉ ẩøn giản là đứng dậy sau kbi bj bạ gục... Sau cuộc phẫu thuật, tDwA ngài 
tbượng nghị sĩ, ngài có thể mất kbả năng nói? Đứng dậy! Báo chí Äang gọi ngài 
là kẻ đạo uăn, Biden? Đứng dậy! Vỹ 0à con gái ngài — lồi xin lỗi, Joe, chứng 
ta chằng thể làm gì để cứu bọ? Đúng dậy! Trượt một lớp ở trường luật? Đứng 
4y! Trẻ con trêu chọc ngài uì ngài nói lắp, Bi-bi-bi-bi-bi-Bi-den? Dúng d4)!" 


NỘI CÁC: 


Bộ trưởng Ngoại giao: (L) Hillary Rodham CÌinton sinh năm 1947 đến 
từ New York. (Về thông tin gia đình, xem: Ö/J Clmton, Tổng thống thứ bốn 


7⁄0 Jaj, mục: Hôn øbâw) Sau khi chồng mãn nhiệm năm 2000, Hillary 
Clinton chuyển tới New York và chạy đua vào Thượng nghị viện Mỹ khi 
Daniel Patrick Moynihan từ chối tái tranh cử. Người ta tin rằng Đảng Cộng 
hòa sẽ để cử Rudy Giuliani. Ông rút lui sau khi biết mình bị ung thư tuyến 
tiền liệt. Đối thủ của bà Clinton là Nghị sĩ Quốc hội Rick Lazio, người 
bà dễ dàng đánh bại với hai cái “đầu tiên” của bà — Đệ nhất phu nhân đầu 
tiên được bầu vào chức vụ công và thượng nghị sĩ nữ đầu tiên đến từ New 
York. Năm 2006 bà thắng nhiệm kỳ hai. Clinton là thành viên các ủy ban 
về môi trường và công trình công cộng; quân sự; y tế, giáo dục, lao động 
và lương hưu; ngân sách và Ủy ban Đặc biệt về Già hóa. Bà cũng làm ở Ủy 
ban An ninh và Hợp tác Châu Âu. Trong nhiệm kỳ bốn năm, bà tới thăm 
112 nước, trong đó có Togo và quần đảo Cook, và đi quãng đường gần một 
triệu dặm. Một trong những thành tựu của bà là thúc đẩy mở rộng việc sử 
dụng truyền thông xã hội thành một công cụ ngoại giao để giúp người dân 
đang xung đột với những người cai trị họ, nhưng bà là một người có niềm 
tin mạnh mẽ vào các cuộc gặp gỡ mặt đối mặt. Khi được hỏi tại sao bà là 
bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên đến thăm Togo, bà đáp, “7öøo Ø3? cờ có mặt 
trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tới đó, đâu tự cá nhân, những uiệc Ảó 
có một 0c đích chiến lược tực sự". Một thành tựu khác là thuyết phục Nhà 
Trắng thiết lập quan hệ với Myanmar, nơi chế độ quân sự đàn áp tiếp quản 
năm 1962. Bà cũng gây sự chú ý của báo giới và dư luận đối với vấn đề bạo 
lực giới. Bà ra đi với tỷ lệ ủng hộ 69%. (2) John Kerry sinh năm 1943 đến 
từ bang Massachusetts. (Về thông tin gia đình, xem: Œøz£ W7 Bzsử, Tổng 
thống th bốn rwØi ba, mục: Đối thử) Kerry có thể không phải là lựa chọn 
số một của Obama cho vị trí chính thức. Người ta đồn Tổng thống nhắm 
Susan Rice, đại sứ tại Liên Hợp Quốc, hơn. Rice bị chỉ trích rất nhiều vì 
những phát biểu của bà về sự cố đại sứ quán Lybia khiến đại sứ Mỹ chết. 
Mặc dù Rice nhận được sự bênh vực từ CIA khi cơ quan tình báo này nói 
rằng họ không sẵn sàng cung cấp thông tin họ biết về sự kiện đó để không 
đánh động bọn khủng bố, song bà vẫn bị chỉ trích dữ dội. John McCain đi 
xa tới mức nói rằng bà “Z4 øêø ð/ế? rõ bơn "và không nên nhắc lại đánh giá 
của CIA về chuyện đó. Rice rút tên ra khỏi danh sách xem xét đề cử, để ngỏ 


vị trí cho Kerry. Sau khi để cử Kerry được Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị 
viện thông qua, ủy ban mà Kerry đã làm chủ tịch từ năm 2009, Kerry được 
chính thức xác nhận sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng nghị viện với tỷ lệ 94 ủng 
hộ, 3 phản đối. 

Bộ trưởng Tải cðín?: (1) Tìmothy Geithner sinh năm 1961, đến từ 
New York. Sinh ở Brooklyn, Geithner lớn lên ở vài nước trong đó có 
Nam Rhodesia (nay là Zimbabwe), Ấn Độ và Thái Lan. Ông nhận bằng 
cử nhân về nghiên cứu Chính phủ và châu Á từ Đại học Dartmouth, và 
bằng thạc sĩ về nghiên cứu Đông Á và kinh tế quốc tế từ Đại học John 
Hopkins. Công việc đầu tiên của Geithner sau khi tốt nghiệp đại học là 
làm cho Kissinger Associates, một công ty tư vấn quốc tế do cựu Bộ trưởng 
Ngoại giao Henry Kissinger thành lập. Geithner chuyển tới Bộ Tài chính 
Mỹ năm 1988 nơi ông làm ở Ban Các vấn đề Quốc tế. Trong 10 năm, 
ông nắm giữ các chức vụ khác nhau trong Bộ Tài chính, lên tới chức thứ 
trưởng Bộ lài chính phụ trách các vấn để quốc tế qua hai đời bộ trưởng 
Robert Rubin và Lawrence Summers. Sau đó ông là chuyên viên cao cấp 
tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và giám đốc Phòng Phát triển và Phê 
bình Chính sách của Quỹ Tiển tệ Quốc tế. Năm 2003, Geithner trở thành 
chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, ông nắm giữ vị trí này 
cho tới khi tham gia nội các của Obama. Trong khi một số người ca ngợi 
ông vì đã chặn đứng cuộc khủng hoảng tài chính, một số người khác cảm 
thấy ông làm quá ít để giúp thị trường bất động sản và quá dễ dãi với các 
ngân hàng “quá lớn để thất bại”. luy nhiên, rốt cuộc, tiền sau khi được 
ném vào các ngân hàng lớn và AIG, một tổ chức bảo hiểm và dịch vụ tài 
chính đã quay trở lại chính phủ và sinh lời. (2) Jack Lew sinh năm 1955, 
đến từ New York. Lew nhận bằng cử nhân từ Harvard và bằng luật từ Đại 
học Georgetown. Công việc đầu tiên của ông sau khi ra trường là trợ lý của 
một cố vấn chính sách cao cấp cho phát ngôn Hạ nghị viện Tip O”Neill. 
Năm 1993, ông tham gia chính quyền Clinton với vai trò trợ lý đặc biệt 
cho Tổng thống. Từ năm 1998 đến năm 2001, Lew là giám đốc Phòng 
Quản lý và Ngân sách. Ông là giám đốc điều hành của Citigroup từ năm 
2006 đến năm 2008, sau đó tham gia chính quyền Obama với vị trí trong 
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Phòng Quản lý và Nguồn lực của Bộ Ngoại giao. Từ năm 2012 đến năm 
2013, ông là tham mưu trưởng của Obama. Việc chính thức xác nhận 
chức vụ cho Lew bị một số thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích, cáo buộc 
ông không đáp ứng những lời cảnh báo về ngân quỹ Medicare của họ. 
Quang thời gian của Lew ở Citigroup, thời gian mang lại cho ông khoản 
tiền thưởng 950.000 đô-la, cũng bị đặt câu hỏi. Cuối cùng Ông được 
chính thức xác nhận chức vụ với tỷ lệ 71 phiếu thuận 26 phiếu chống. 

Bộ trưởng Quốc phòng: (L) Robert Michael Gates sinh năm 1942 đến 
từ bang Tlexas, giữ chức từ năm 2006 đến năm 2011. (Về thông tin gia 
đình, xem: Geøzge W Busb, Tổng thống thứ bốn mươi ba, mục: Bộ trưởng 
Quốc pỏøzø) Việc Obama chọn bộ trưởng Quốc phòng của G. Ñ. Bush 
tiếp tục ở vị trí đó là một điều gây ngạc nhiên. Lý lẽ của Obama là hai cuộc 
xung đột ở Afghanistan và lraq vẫn đang tiếp diễn, bộ này cần có sự lãnh 
đạo liên tục. Gates tỏ ra là một người ôn hòa ủng hộ việc rút quân ra khỏi 
Iraq, mặc dù vẫn chậm hơn so với ý muốn của nhiều người chống lại cuộc 
chiến đó. Gates nghỉ hưu tháng 4/2011. (2) Leon Panetta sinh năm 1938, 
đến từ California. Ông có cha mẹ là người Ý nhập cư; ông tốt nghiệp Đại 
học Santa Clara, nhận bằng luật từ Santa Clara năm 1963. Sau đó ông gia 
nhập quân đội. Panetta đại diện cho hạt bầu cử thứ 16 của California từ 
năm 1977 đến năm 1993. Năm đó, ông tham gia chính quyền Clinton 
với cương vị giám đốc Phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ. Một năm sau, 
ông được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng của Tổng thống. Vị trí đầu tiên 
của Panette trong chính quyền Obama là giám đốc CIA. Ông làm ở đó 
hai năm cho tới khi được chọn thay thế Robert Gates làm bộ trưởng Quốc 
phòng. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Panetta thông báo với giới 
chóp bu quân sự rằng chính sách “Không hỏi, Không nói” về xu hướng 
tình dục của một người đang được bãi bỏ. Ông phản đối cắt giảm thêm 
ngân sách Lầu Năm Góc vì cho rằng việc cắt giảm sẽ gây ảnh hưởng xấu 
đến an ninh. Tháng 2/2013, ông tuyên bố phụ nữ không còn bị cấm tham 
chiến. Ngay sau cuộc bầu cử năm 2012, Panetta nói với Tổng thống mình 
sẽ về hưu. (3) Charles Timothy “Chuck” Hagel sinh năm 1946 đến từ 
Nebraska. Hagel, đảng viên Đảng Cộng hòa, là một cựu chiến binh Việt 
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Nam được trao huy chương. Sau khi trở về Mỹ, ông lấy bằng cử nhân từ 
Đại học Nebraska ở Omaha năm 1971. Irong bốn năm sau đó, ông làm 
việc cho Nghị sĩ Quốc hội John Y. McCollister. Ông là nhà vận động hành 
lang cho tới khi tham gia chiến dịch của Ronald Reagan năm 1980. Hagel 
giành được ghế ở Thượng nghị viện Mỹ năm 1996 và giữ cương vị này tới 
năm 2009. Việc để cử ông có nhiều ý kiến bất đồng. Là thượng nghị sĩ, 
Hagel từng nói cuộc chiến ở lraq tương tự với cuộc chiến ở Việt Nam. Khi 
lập trường và lòng yêu nước của ông bị công kích, ông phản bác lại rằng: 
“Chất uấn chính phủ của bạn không phải là không Jêu nước — không cbấ† Uấấn 
chính phủ mới là không yêu øö⁄óúc`, một biến thể của câu nói của [homas 
Jefferson. Sau khi được bổ nhiệm, ông bị buộc tội bài Do Thái và sai trái 
khi phản đối cuộc chiến tranh Iraq. Iỷ lệ bỏ phiếu chính thức xác nhận 
chức vụ của ông là 58 phiếu thuận 41 phiếu chống. 

Bộ trưởng 1l pháp: Eric Holder sinh năm 1951 đến từ Thủ đô 
Washington. Sinh ở Bronx, cha mẹ là người gốc Barbados, Holder lớn 
lên ở Elmhurst, Queens và học trường phổ thông trung học Stuyvesant, 
trường chuyên dành cho học sinh nam. Ông chơi bóng rổ ở trường trung 
học và trong đội sinh viên năm thứ nhất của Đại học Columbia, nơi ông 
nhận bằng cử nhân chuyên ngành lịch sử nước Mỹ. Năm 1976, ông tốt 
nghiệp ngành luật của Đại học Columbia. Lừ năm 1976 đến năm 1988, 
Holder làm việc ở Phòng Liêm chính Công của Bộ Tư pháp nơi ông ở 
trong đội truy tố Nghị sĩ Quốc hội John Jenrette, người bị tứm trong vụ 
tham nhũng Abscam. Năm 1988, Holder làm thẩm phán ở Tòa án Tối 
cao Đặc khu Columbia, do Ronald Reagan bố nhiệm. Năm 1993, ông 
trở thành ủy viên công tố Đặc khu Columbia, do Bill Clinton bổ nhiệm. 
Holder được thăng chức lên phó tổng chưởng lý năm 1997 và phục vụ 
đến năm 2001. Ông bị chỉ trích vì không gây sức ép lên Clinton để đưa 
nhà buôn hàng hóa đang đào tẩu Marc Rich ra khỏi danh sách tha bống 
của Lống thống. Sau khi George Ñ. Bush nhậm chức năm 2001, Holder 
ra làm cho Công ty Covington & Burling ở Thủ đô Ñashington, cho tới 
khi trở thành tổng chưởng lý Mỹ gốc Phi đầu tiên của đất nước. Nhiệm 
kỳ đầu tiên của Holder đẩy những tranh cãi. Ông bị một số người ở cả 


bên hữu lẫn bên tả ghét. Nỗ lực của ông nhằm truy tố những người bị cho 
là khủng bố trong hệ thống dân sự bị chỉ trích kịch liệt nhất khi liên quan 
đến người nhận trách nhiệm lên kế hoạch các vụ tấn công 1 1/9 và vụ chặt 
đầu nhà báo Daniel Pearl. Vụ đó kết thúc bằng một phiên xét xử tại tòa án 
quân sự. Những người theo đường lối tự do đã hy vọng Holder sẽ buộc 
những người sử dụng biện pháp thẩm vấn tàn bạo như dìm đầu nạn nhân 
xuống nước, được sử dụng trong thời chính quyền Bush, phải chịu trách 
nhiệm. Thay vào đó, năm 2012, Holder đã không truy tố bất cứ ai trong 
vụ việc cái chết của hai tù nhân, một ở Afghanistan, một ở lraq. 

Sự chỉ trích Holder lớn nhất xảy ra sau “Chiến dịch Nhanh và Mạnh. 
Đây là dự án của Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng đạn và Chất nổ để hơn 
2.000 vũ khí lọt vào Mexico một cách bất hợp pháp. Mục đích là để truy tìm 
dấu vết người mua những vũ khí đó. Một hậu quả không ngờ đến đã xảy ra 
khi một nhân viên bảo vệ biên giới Mỹ bị giết bằng một trong những khẩu 
súng đó. Khi tổng chưởng lý từ chối cung cấp tài liệu nhất định về Chiến 
dịch Nhanh và Mạnh, Holder trở thành thành viên nội các đương chức đầu 
tiên bị ra tòa vì tội xúc xiểm Quốc hội. Lệnh này không có ý nghĩa nhiều vì 
Bộ Tư pháp, nơi Holder điều hành, từ chối truy tố. 

Những người theo đường lối tự do cảm thấy khó chịu vì Bộ Tư pháp 
không đưa ra cáo buộc chống lại lãnh đạo các thể chế tài chính vì những 
hành vi phi pháp. Họ đã thấy ví dụ vô cùng tổi tệ của việc đó trong trường 
hợp HSBC Anh bị phát hiện đã rửa tiền cho các trùm ma túy Mexico và 
cho phép Iran né các lệnh trừng phạt của Mỹ. Người ta tin rằng Holder sẽ 
ra đi sau nhiệm kỳ đầu tiên của Obama. Thay vào đó, ông ta vẫn ở lại, để 
giúp Phó Tổng thống Biden kiểm soát súng. 

Bộ trưởng Nội 0ụ: (1) Ken Salazar sinh năm 1955, đến từ Colorado, 
giữ chức từ năm 2009 đến năm 2012. Là người Colorado thế hệ thứ năm 
có nguồn gốc lây Ban Nha, Salazar lớn lên ở Manassa, một thị trấn nhỏ 
ở Colorado. Ông học trường tiểu học Công giáo ở Cincinnati trước khi 
trở về trường trung học Centauri ở La Jara, Colorado. Ông tốt nghiệp 
Đại học Colorado năm 1977 với tấm bằng cử nhân khoa học chính trị. 
Ông lấy bằng tiến sĩ luật từ trường luật của Đại học Michigan năm 1981. 
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Ông trở lại Colorado và hành nghề luật tư nhân. Năm 1986, Thống đốc 
Roy Romer — người của Đảng Dân chủ — chọn Salazar là cố vấn pháp lý 
trưởng của mình, sau này đưa ông vào nội các với cương vị giám đốc Sở 
Tài nguyên Colorado. Năm 1998, Salazar ra tranh cử chức tổng chưởng 
lý bang và trúng cử trong hai nhiệm kỳ. Sáu năm sau, ông đánh bại Pete 
Coors, chắt của Adolph Coors, nhà sáng lập Công ty Bia Coors, để giành 
chiếc phế trong Thượng nghị viện. Salazar, thường đội mũ cao bồi, nhanh 
chóng dùng ảnh hưởng để trở thành bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền 
Obama với mục dích sửa lại một số hoạt động của chính quyền Bush. Bộ 
Nội vụ rút lại việc bán 103.000 mẫu Anh cho thuê để khai thác dầu khí 
ở Utah, gần các vườn quốc gia, và Cục Kiểm lâm Mỹ lấy đi 67.000 mẫu 
Anh ở tây nam Colorado gần các khu vực hoang dã trước kia được mở để 
cho thuê khoan dầu khi. 

Nhiệm kỳ của Salazar tại Bộ Nội vụ được đánh dấu bằng một vài cuộc 
đụng độ với ngành công nghiệp dầu khí. Salazar là quan chức hàng đầu của 
chính quyền Obama giải quyết vụ vỡ giếng dầu tại dự án thăm dò nước 
sâu Macondo của Bridsh Petroleum năm 2010 khiến 210 triệu ga lông dầu 
phun vào vịnh Mexico. Salazar tuyên bố ông sẽ “đứng trên cổ” ngành công 
nghiệp dầu khí cho tới khi giếng dâu được bịt kín và vịnh Mexico được làm 
sạch. Cùng năm đó, Salazar thực thi các cải cách đối với việc cho thuê đất 
công cho việc khoan dầu khí để quá trình này trở nên minh bạch hơn. Tuy 
nhiên, Salazar cũng ủng hộ việc khoan thăm dò của Royal Dutch Shell ở 
Bác Băng Dương bất chấp phản đối của các nhóm môi trường và người bản 
địa Inupiat. (2) Sally Jewell sinh năm 1955 tại Anh. Jewell là tổng giám đốc 
REI, hãng bán lẻ trang thiết bị cho hoạt động ngoài trời, là nhà hoạt động 
môi trường. Gia đình bà chuyển tới bang Ñashington năm bà lên bốn tuổi. 
Bà có bằng kỹ sư cơ khí ở Đại học YWashington. Bà có kinh nghiệm làm việc 
trong Mobil Oil và các ngân hàng Rainier, Security Pacifc và ÑWashington 
Mutual. Bà trở thành CEO của REI năm 2005. 

Bộ trưởng Nông nghiệp: [homas James “[om” Vilsack sinh năm 1950, 
đến từ lowa. lom Vilsack là đứa trẻ bị bỏ rơi ở Pittsburgh, Pennsylvania, 
được đưa vào một trại trẻ mồ côi Công giáo, và được vợ chồng nhà kinh 


doanh bảo hiểm, đại lý bất động sản nhận nuôi. Vilsack tốt nghiệp Đại 
học Hamilton ở phía bắc New York. Ông nhận bằng tiến sĩ luật từ trường 
Luật Albany. Ông chuyển tới Mount Pleasant, lowa, để gia nhập công ty 
luật của bố vợ. Vilsack được bầu làm thị trưởng Mount Pleasant năm 1987 
và tham gia Thượng nghị viện bang năm 1992. Sáu năm sau, ông được bầu 
làm thống đốc lowa và giữ chức trong hai nhiệm kỳ. Do Iowa là bang nông 
nghiệp, nên vị thống đốc phải giải quyết các vấn để như tăng lợi nhuận 
trang trại, cải tạo gia súc, và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc 
tế. lờ jz York 17z¿s ưa ông vào danh sách các ứng viên có thể làm đối 
tác tranh cử của John Kerry năm 2004. Khi rời văn phòng thống đốc, ông 
làm việc trong văn phòng ở Des Moines của một công ty luật Minneapolis. 

Bộ trưởng Thương rmại: (1) Gary ELocke sinh năm 1950, đến từ bang 
\Washington, giữ chức từ năm 2009 đến năm 2011. Sinh ở Seattle trong 
một gia đình người Irung Quốc thế hệ thứ hai, Locke là sinh viên xuất sắc 
tại trường Franklin của thành phố và giành Giải thưởng Hướng đạo sinh 
xuất sắc. Ông nhận bằng cử nhân khoa học chính trị từ Yale năm 1972, tiến 
sĩ luật ở Đại học Boston năm 1982 và trở thành thống đốc Mỹ gốc Trung 
Quốc đầu tiên của Mỹ vào năm 1996. Ông không ra tranh cử nhiệm kỳ 
thứ ba. Một nhà báo của tờ .S22/z/ cho rằng quyết định đó của ông là kết 
quả của hàng trăm bức thư điện tử đe dọa gia đình ông sau phản ứng của 
ông đối với bài phát biểu hằng năm trước Quốc hội năm 2003. Locke tham 
gia một công ty luật làm việc với lTrung Quốc. Với tất cả kinh nghiệm của 
mình, ông không phải là lựa chọn số một cho cương vị bộ trưởng Thương 
mại. Ông thậm chí còn không phải là lựa chọn số hai. Bill Richardson, lựa 
chọn số một, bị vướng vào một cuộc điểu tra Liên bang trả-tiển-để-chơi. 
Câu hỏi là liệu những người quyên góp cho chiến dịch thống đốc của ông có 
được đối xử thiên vị trong các hợp đồng ở bang hay không. Người tiếp theo 
được chọn cho vị trí bộ trưởng Thương mại là Thượng nghị sĩ bang New 
Hampshire Judd Gregg, thành viên Đảng Cộng hòa. Ông nói “đồng ý”, rồi 
nhanh chóng nói “không” vì “những xung đột không thể giải quyết” với 
Obama, và Locke được nhận. Tháng 8/2011, Locke rời Bộ Thương mại để 
làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. (2) John Bryson sinh năm 1943, đến từ New 


45 đời tổng thốngHoaKỳ 8 1475 


York. Bryson tốt nghiệp Đại học Stanford và học tiếp để lấy bằng của trường 
Luật Yale năm 1969. Ông giúp thành lập Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên 
nhiên và từ năm 1979 đến năm 1982 là chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Công 
cộng California. Ông gia nhập Edison International (công ty mẹ của Nam 
California Edison) năm 1984 và là chủ tịch hội đồng quản trị, CEO công 
ty này cho tới khi nghỉ hưu năm 2008. Sau khi Locke rời Bộ Thương mại, 
Rebecca Blank sinh năm 1955, người bang Missouri làm bộ trưởng trong 
một thời gian ngắn cho tới khi Bryson tiếp quản vào tháng 10 /2011. Bryson 
tuyên bố từ chức tháng 6 sau đó, sau khi dinh vào hai vụ tai nạn xe hơi. Bộ 
trưởng được tìm thấy bất tỉnh trong vụ tai nạn thứ hai. Có tin đồn rằng rượu 
là nguyên nhân của vụ tai nạn này. luy nhiên, phát ngôn Bộ Thương mại 
nói Bryson bị đột quy. Không có lời buộc tội gây-tai-nan-rồi-bỏ-chạy nào 
được đưa ra. Hai tuần sau vụ tai nạn, Bryson từ nhiệm, và Blank một lần nữa 
lại làm bộ trưởng. (3) Penny Sue Pritzker sinh năm 1959, đến từ lHlinois. 
Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Chicago, chủ sở hữu chuỗi khách sạn 
Hyatt, Pritzker có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Harvard và một bằng 
luật, là thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Stanford. Chủ tịch hội đồng quản trị 
và CEO của PSP Capital Partners và Pritzker Realty Group, tạp chí #ørøø; 
ước tính bà có tài sản giá trị 1,7 tỷ đô-la năm 2011, đưa bà trở thành người 
giàu thứ 263 ở Mỹ. Bà không phải là thành viên nội các giàu có nhất. Vinh 
dự đó thuộc về Andrew Ñ. Mellon, Bộ trưởng Tài chính từ năm 1921 đến 
năm 1932. Tính theo giá đô-la năm 2013, ông có tài sản giá trị từ 4l đến 
54 tỷ đô-la. Tuy Pritzker đóng góp chính trị cho cả hai đảng từ George N. 
Bush đến Hillary Clinton, song bà luôn là một người bạn ủng hộ Barack 
Obama kể từ những năm 1990. Bà gặp vị tổng thống tương lai khi anh trai 
của Michelle Obama, Craig, dạy các con trai bà chơi bóng rổ. 

Pritzker được cân nhắc làm bộ trưởng Thương mại năm 2009 nhưng 
rút tên ra khỏi danh sách. Lúc đó, gia đình bà vướng vào một vụ tranh 
chấp tài sản khi hai người anh em họ kiện cha họ và những người họ hàng 
khác biển thủ hàng tỷ đô-la. Vụ kiện được giải quyết năm 2011. Pritzker 
bị điểu tra về những tài khoản ở nước ngoài. Bà nói với tờ /We York 177965, 
“lồi là người được bưởng một số tài khoản tín thác bên ngoài nước Mỹ được 


lập cách đây 50 năm (Èbi tôi còn 0ÒÐồ) uà được một thể cbế tài chính không 
có trụ sở ở Mỹ điêu hành, nh người được úy thác. lồi không kiểm soát việc 
những tài sản ủy thác đó đợc quản lý nbư thế nào. ” Bà cũng bị chỉ trích vì 
việc can dự trước kia vào Ngân hàng Superior đã không còn tổn tại, ngân 
hàng này chuyên cung cấp các khoản vay mạo hiểm để đầu tư vào chứng 
khoán, góp phần gây ra sự sụp đổ tài chính những năm 2000. Phiên điều 
trần của bà trước Ủy ban Thương mại Thượng nghị viện được mô tả là 
quý phái”, và nhiều người tin bà sẽ được Thượng nghị viện xác nhận chức 
vụ chính thức. 

Bộ trưởng Lao động: (1) Hilda L. Solis sinh năm 1957, đến từ 
California. Sinh ở Los Angeles, cha bà là người Mexico nhập cư và mẹ bà 
từ ÌNicaragua. Họ gặp nhau ở lớp học quốc tịch. Không ai trong gia đình 
Solis học đại học trước khi bà vào Đại học Bách khoa bang California. Bà 
tốt nghiệp trường này năm 1979 với tấm bằng khoa học chính trị. Năm 
1981, Đại học Nam California trao cho bà bằng thạc sĩ quản trị công. Sự 
nghiệp đưa bà từ Thượng nghị viện California tới chiếc ghế trong Quốc 
hội Mỹ, bà giữ vị trí đó cho tới khi tiếp quản Bộ Lao động. Trên cương 
vị bộ trưởng, Solis đấu tranh cho việc thực thi các quy định nơi làm việc. 
Vì việc làm này, bà được các liên đoàn lao động ca ngợi. Bà dẫn đầu một 
cuộc trấn áp các trang trại sử dụng lao động trẻ em và lao động bị trả lương 
thấp. Bà đấu tranh chống lại tình trạng làm quá giờ và vi phạm mức lương 
tối thiểu. Solis bị chỉ trích vì không thân thiện với giới kinh doanh. (2) 
Thomas Perez sinh năm 1961, đến từ New York. Sinh ở Bufalo, New York 
trong một gia đình người nhập cư Dominica, ông học Đại học Brown để 
lấy bằng cử nhân quan hệ quốc tế và khoa học chính trị năm 1983. Ông 
nhận bằng luật từ Harvard và bằng thạc sĩ chính sách công từ trường 
Quản lý John E. Kennedy. Điều thú vị là, đảng viên Đảng Dân chủ này 
làm thư ký cho Edwin Meese, Bộ trưởng Tư pháp thời Reagan. Perez được 
bổ nhiệm cương vị trợ lý bộ trưởng Tư pháp phụ trách Vụ Quyền Dân 
sự năm 2009. Trong chính phủ, ông từng làm viên chức cao cấp trong Sở 
Lao động, Cấp phép và Điểu hành bang Maryland, cố vấn của Thượng 
nghị sĩ Ted Kennedy về quyền dân sự và giám đốc Vụ Quyền dân sự thời 


Bill Clinton. Một số thành viên Đảng Cộng hòa phản đối việc đề cử Perez 
vào chức bộ trưởng Lao động vì cho rằng ông quá quan tâm đến chính trị 
khi còn ở Bộ Tư pháp. 

Bộ trưởng Y tế 0à Dịch uụ Nhân sinh: Kathleen Sebelius sinh năm 
1248, đến từ Kansas. Sinh ở Cincinnati, Sibelius học trường Công giáo 
trước khi vào học Đại học Trinity Washington ở Thủ đô Washington. Bà 
có bằng thạc sĩ quản trị công từ Đại học Kansas. Sibelius xuất thân trong 
một một gia đình có truyền thống làm chính trị. Cha bà, John J. Gilligan, 
từng là thống đốc bang Ohio. Sibelius bắt đầu sự nghiệp chính trị ở Hạ 
nghị viện Kansas trước khi gây ngạc nhiên cho các nhà dự báo bằng cách 
giành được vị trí ủy viên bảo hiểm bang thông qua bầu cử, một điều mà 
không thành viên Đảng Dân chủ nào làm được trong mười năm. Sibelius 
trở thành thống đốc bang lowa năm 2002 và được bầu lại với đa số phiếu 
áp đảo năm 2006. Bà không phải là lựa chọn đầu tiên của Obama cho 
cương vị này. luy nhiên, các vấn để nổi lên với Tom Daschle, cựu thượng 
nghị sĩ được nhiều người của cả hai đảng ngưỡng mộ, và với bảng thuế 
thu nhập của ông đã khiến Obama thay đổi quyết định. Mặc dù bản thân 
Sebelius cương quyết ủng hộ quyển phá thai, nhưng bà phản đối quyết 
định của FDA cho phép bán thuốc tránh thai khẩn cấp, Plan B One-Step, 
cho tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Sebelius lập luận rằng chưa có 
nghiên cứu đây đủ về tác dụng của thuốc đối với nữ giới dưới 16 tuổi. Bà 
thắng. Bà còn liên quan đến một vụ việc gây tranh cãi nữa. Bà giục giã 
rằng, theo chương trình Obamacare, các tổ chức từ thiện và đại học tôn 
giáo phải cung cấp phương tiện tránh thai cho nhân viên. 

Bộ trưởng Gia cứ uà Phát triển Đô thỷ: Shaun L. S. Donovan sinh năm 
1966, đến từ New York. Donovan sinh ở thành phố New York và học Đại 
học Harvard, nhận bằng cử nhân và bằng thạc sĩ quản trị công và kiến trúc. 
Trong chính quyền Clinton, ông làm phó trợ lý bộ trưởng Gia cư và Phát 
triển Đô thị phụ trách vấn để gia cư và là ủy viên Cục Nhà ở Liên bang. 
Năm 2004, Donovan tham gia chính quyền Michael Bloomberg của thành 
phố New York trên cương vị ủy viên Cục Quản lý Nhà ở. Ông có trách 
nhiệm phân phối kinh phí của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị theo Đạo luật 
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Tái đầu tư và Phục hồi nước Mỹ. Ông cũng phụ trách điều phối các hoạt 
động khôi phục sau cơn bão Sandy năm 2012. 

Bộ trưởng Giao thông Vận tải: (1) Raymond L. LaHood sinh năm 1945, 
đến từ Illinois. Ông có nguồn gốc Mỹ-Á Rập, mẹ ông là người Jordan và 
cha ông là người Liban, ông sinh ở Peoria và có bằng giáo dục từ Đại học 
Bradley Peoria. LaHood làm ở Hạ nghị viện lllinois từ năm 1995 cho tới 
khi nhận chức vụ bộ trưởng Giao thông Vận tải năm 2009. Sự thẳng thắn 
của ông đôi khi khiến ông gặp rắc rối. Sau khi Toyota phải thu hồi hơn hai 
triệu xe năm 2010, ông bảo những người sở hữu xe Toyota ngừng sử dụng 
xe. Ông nhanh chóng nói rằng ý ông là ?/g 0›gười sở bữu bẤt cứ mỗu xe 
Toyota bị tbu bồi nên liên lạc uới người bán ở Äja phương Uà mang xe ải sửa 
càng sớm càng tố”. Cng nhận được sự ủng hộ từ những hành khách máy bay 
khi ủng hộ quyền hành khách — được cung cấp đồ ăn, nước uống và dịch 
vụ vệ sinh khi chuyến bay bị trì hoãn kéo dài. Một số người từng phải ngồi 
trong máy bay hàng giờ đồng hồ trong lúc nhà vệ sinh bị nghẽn còn đồ ăn 
thì hết sạch. Tháng 1/2013, LaHood gia nhập làn sóng ra khỏi nội các khi 
ông tuyên bố mình sẽ từ nhiệm. (2) Anthony R. Foxx sinh năm 1971, đến 
từ Bác Carolina. Được mẹ và ông bà nuôi dạy, Foxx là người Mỹ gốc Phi đầu 
tiên giành được chức chủ tịch Hội Sinh viên tại Đại học Davidson, nơi ông 
nhận bằng lịch sử năm 1993. Ông tốt nghiệp trường Luật của Đại học New 
York ba năm sau đó. Năm 2005, Foxx được bầu vào Hội đồng Thành phố 
Charlotte và vào năm 2009, ông trở thành thị trưởng trẻ nhất của Charlotte 
ở tuổi 38. Dưới sự lãnh đạo của ông, thành phố tổ chức Đại hội toàn quốc 
Đảng Dân chủ năm 2012 nơi Obama được để cử lần thứ hai. luy Foxx 
không có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực giao thông vận tải, song với 
tư cách thị trưởng, ông cho xây thêm một đường băng mới tại sân bay của 
thành phố, mở rộng một tuyến đường sắt nhẹ, cho tàu điện hoạt động trở 
lại, và cải tạo một cây cầu. 

Bộ trưởng Năng lượng: (1) Steven Chu sinh năm 1948, đến từ 
California, giữ chức từ năm 2009 đến năm 2012. Sinh ở Št. Louis trong 
một gia đình Mỹ gốc Trung Quốc, Chu nhận bằng cử nhân từ Đại học 
Rochester. Ông nhận bằng tiến sĩ từ Đại học California-Berkeley năm 


1976. Chu đoạt giải Nobel Vật lý và ủng hộ mạnh mẽ năng lượng thay 
thế. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc xử lý vụ tràn dầu BP ở vịnh 
Mexico. Ông gặp khó khăn khi quản lý số tiền 39 tỷ đô-la của Bộ Năng 
lượng nhận từ dự Luật Kích thích. Một số người cảm thấy ông hành 
động quá chậm, số khác cảm thấy quá nhanh. Khi Solyndra, nhà sản 
xuất tấm pin năng lượng mặt trời nhận tiền Liên bang, tuyên bố phá 
sản, Chu và chính quyển bị chỉ trích dữ dội mặc dù hầu hết các dự án 
dùng tiển Liên bang đang hoạt động tốt. (2) Ernest J. Moniz sinh năm 
1944 đến từ Massachusetts. Moniz đang là giáo sư Học viện Công nghệ 
Massachusetts và giám đốc Sáng kiến Năng lượng MIT và Phòng Thí 
nghiệm Năng lượng & Môi trường khi Obama bổ nhiệm ông làm bộ 
trưởng Năng lượng. Việc bổ nhiệm ông được coi là dấu hiệu cho thấy 
Tổng thống sẽ tập trung vào biến đổi khí hậu trong nhiệm kỳ thứ hai. 
Moniz, người có bằng cử nhân vật lý từ Đại học Boston và bằng tiến 
sĩ vật lý từ Stanford, là thứ trưởng năng lượng dưới thời Clinton. Ông 
được Ủy ban Năng lượng Thượng nghị viện thông qua với tỷ lệ 20 phiếu 
ủng hộ và một phiếu chống. 

Bộ trưởng Giáo đục: Arne Duncan sinh năm 1964, đến từ Chicago. 
Được sinh ở khu Hyde Park của Đại học Chicago; cha ông, Starkey Duncan, 
là giáo sư tâm lý học của Đại học Chicago. Duncan học trường Thực nghiệm 
Đại học Chicago, do nhà giáo dục huyền thoại John Dewey thành lập. Ông 
tốt nghiệp ngành xã hội học ở Harvard với tấm bằng loại giỏi. Ông là CEO 
các trường công ở Chicago từ năm 2001 đến năm 2009. Duncan thừa 
hưởng Đạo luật không một trẻ em nào bị bỏ rơi của chính quyền Bush, đạo 
luật yêu cầu tất cả học sinh vượt qua các bài kiểm tra toán và đọc vào năm 
2014. Năm 2011, ông nói 82% các trường sẽ không đạt được mục tiêu đó. 
Ông mô tả điều luật này là một vụ “đâm tàu quay chậm” và kêu gọi sửa đối 
luật này. Các bang sẽ được miễn áp dụng một số điều khoản trong Đạo luật 
không một trẻ em nào bị bỏ rơi nếu họ có những thay đổi nhất định đối với 
luật giáo dục của mình bao gồm áp dụng các tiêu chuẩn giúp học sinh chuẩn 
bị tốt hơn cho việc học đại học và sự nghiệp sau này. Để khuyến khích thêm, 
ông khởi động Cuộc đua lên đỉnh. Các bang thắng cuộc sẽ được tài trợ 4 tỷ 
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đô-la. Thị trường cho sinh viên vay tiền Liên bang được thay đối, loại các 
ngân hàng thương mại ra, dẫn đến tiết kiệm được hàng tỷ đô-Ìa. 

Bộ trưởng Cựu chiến binD: Eric Ken Shinseki sinh năm 1942. Sinh ở 
Hawaii khi nó vẫn còn là một vùng lãnh thổ của Mỹ, Shinseki là người 
Mỹ gốc Nhật. Ông theo học Học viện Quân sự Hoa Kỳ để nhận bằng cử 
nhân khoa học và lên hàm thiếu úy năm 1965. Ông nhận bằng thạc sĩ 
văn học Anh từ Đại học Duke. Shinseki tham gia chiến đấu ở Việt Nam 
và mất một phần bàn chân do giẫm phải mìn. lrong sự nghiệp trở thành 
tướng bốn sao, ông giữ rất nhiều chức vụ trong ban chỉ huy, trong đó có 
lực lượng ổn định NATO ở châu Âu. Trong khi phục vụ trong Hội đồng 
Tham mưu trưởng, Shinseki đối đầu với Bộ trưởng Quốc phòng Donald 
Rumsfeld khi cho rằng lúc chiến tranh quân sự kết thúc, sẽ cần “khoảng 
vài trăm ngàn lính” để giữ gìn trật tự ở Iraq. Rumsfeld thì cho rằng chỉ cần 
con số ít hơn thế nhiều, và Shinseki thắng. Khi các sự kiện xảy ra, rõ ràng 
Rumsfeld sai. Khi Shinseki nghỉ hưu năm 2003 sau 38 năm trong quân 
đội, George Bush và Donald Rumsfeld không tham dự buổi lễ. Sau khi 
rời quân đội, Shinseki làm giám đốc các công ty như Honeywell và Ngân 
hàng First Hawaiian. 

Giám đốc Cở quan Bảo uệ Mới sin?: (1) Lisa Perez Jackson sinh năm 
1962, đến từ New Jersey, giữ chức từ năm 2009 đến năm 2012. Sinh ở 
Philadelphia, Jackson được cha mẹ nuôi đưa tới New Orleans sống thời 
thơ ấu của mình. Bà nhận bằng cử nhân từ trường Kỹ thuật Hóa học của 
Đại học Tulane và bằng thạc sĩ kỹ thuật hóa học từ Princeton. Bà gia nhập 
Cơ quan Bảo vệ Môi sinh giữa những năm 1980 và, trong l6 năm, bà 
làm cán bộ môi trường giám sát việc làm sạch chất độc hại. Năm 2002, bà 
chuyển tới Cơ quan Bảo vệ Môi sinh New Jersey và trở thành người đứng 
đầu vụ này năm 2006. Jackson là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đứng đầu Cơ 
quan Bảo vệ Môi sinh Liên bang. 

Thời gian bà làm ở Cơ quan Bảo vệ Môi sinh đây chông gai. Lời 
kêu gọi của bà áp dụng các tiêu chuẩn thải ozone chặt chẽ hơn vấp phải 
phản đối từ các cố vấn của Obama. Tổng thống nói rằng tuân thủ các tiêu 
chuẩn đó sẽ gây tốn kém cho các bang và chính quyền địa phương trong 


45 đời tổng thống HoaKỳ 8 1481 


thời suy thoái. Các quy định bà đưa ra nhằm kiểm soát việc phát thải của 
các nhà máy xi măng và lò hơi công nghiệp xuống nước phải bị trì hoãn. 
Bà bị chỉ trích vì cho phép sử dụng chất phân tán gây tranh cãi trong vụ 
tràn dầu BP Sau khi những người Cộng hòa giành được Hạ nghị viện 
trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bà rơi vào tâm điểm chú ý của họ. 
Bà thậm chí còn bị buộc tội phát động “thánh chiến quản lý”. Tuy nhiên, 
bà cũng đạt được một số thành tựu nối bật, quan trọng nhất là các tiêu 
chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới yêu cầu phương tiện phải đi được 54,5 
dặm với 1 gallon vào năm 2025. Có một số chuyên gia tin rằng điều này sẽ 
gần như giải quyết được sự phụ thuộc của nước Mỹ vào dầu nước ngoài. 
Jackson tuyên bố từ nhiệm. lIheo tờ 7e New York Posz, bà quyết định từ 
nhiệm vì phản đối đường ống dẫn dầu Keystone chạy từ Canada tới vịnh 
Mexico. Bà nghĩ chính phủ sẽ ủng hộ dự án này, và bà không muốn thấy 
nó trên bảng thành tích của mình. (2) Gina McCarthy sinh năn 1954, đến 
từ Massachusetts. McCarthy làm về các vấn để môi trường và y tế trong 
25 năm ở Massachusetts. (Bà là cố vấn cho Mitt Romney.) Sau năm năm 
làm ủy viên Cơ quan Bảo vệ Môi sinh của bang Connecticut, bà được bố 
nhiệm trợ lý cục trưởng Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Liên bang. 

Bộ trưởng An mình Nội 7a: ]anet A. Napolitano sinh năm 1957, đến 
từ Arizona. Napolitano sinh ở thành phố New York. Ban đầu gia đình 
bà chuyển tới Pittsburg rồi Albuquerque, nơi cha bà, Leonard Michael 
Napolitano, là hiệu trưởng trường Y của Đại học New Mexico. Sau khi 
tốt nghiệp Đại học Santa Clara, Napolitano nhận bằng luật từ Đại học 
Virginia. Công việc thư ký cho Mary M. Schroeder, Ihẩm phán Tòa Phúc 
thẩm Lưu động số 9, dẫn bà đến công việc tại công ty cũ của vị thẩm 
phán ở Phoenix. Napolitano được toàn quốc chú ý trên cương vị luật sư 
của Anita Hill trong phiên điều trần của lòa án lối cao xác nhận chức vụ 
chính thức đối với Clarence Ihomas năm 1991. Từ năm 1993 đến năm 
1998, bà được Bill Clinton bổ nhiệm làm công tố viên quận Arizona. 
Trong nhiệm kỳ của mình, bà xử lý nhiều vụ nhập cư bất hợp pháp. Năm 
1998, Napolitano được bầu làm tống chưởng lý của bang Arizona. liếp 
theo là hai nhiệm kỳ thống đốc bang Arizona. Bà được ca ngợi vì đã biến 
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một khoản thâm hụt một tỷ đô-la thành 1 khoản thặng dư 300 triệu đô- 
la. Napolitano bị chỉ trích dữ dội vì nói rằng một vụ đánh bom máy bay 
tiểm tàng chứng tỏ rằng an ninh sân bay đang hoạt động. luy nhiên, con 
số trục xuất người nhập cư trái phép kỷ lục thời bà làm bộ trưởng An ninh 
Nội địa là nguyên nhân khiến bà bị chỉ trích nhiều hơn. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 1/2009 


Nhiệm kỳ đầu tiên của Barack Obama bắt đầu với hy vọng tràn trể 
và nỗ lực thỏa hiệp với những người Cộng hòa. Nhiều người trong đảng 
của ông cảm thấy ông phung phí cơ hội để kế hoạch chính trị của mình 
được thông qua. Thực tế cho thấy, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, 
những người Cộng hòa giành được Hạ nghị viện, điều này khiến một 
người Cộng hòa Thượng nghị viện cấp cao hàng đầu nói: “Để gw4ø 
trọng nhất chúng ta muốn đạt được là Tổng thống Obama là tổng thống 
một niêm kỳ `. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Obama, có một con số chưa 
từng có tiển lệ là các bài phát biểu dài lê thê ở Quốc hội nhằm trì hoãn 
việc bỏ phiếu, với hai năm cuối nhiệm kỳ đến Quốc hội thứ 112 gần như 
không làm øì. Tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với Quốc hội tụt xuống 
10%, còn thấp hơn cả tỷ lệ của BP khi xảy ra vụ tràn dầu ở vịnh Mexico. 
Tuy nhiên, đi cùng với thất vọng và thất bại cũng có một số thành tựu 
nổi bật. 

Đạo luật Chăm sóc sức kbỏe giá cả phải chăng: Cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cho người Mỹ thông qua chính phủ Liên bang có từ năm 1854 
khi nhà hoạt động sức khỏe tỉnh thần Dorothea Dix có một dự luật xây 
dựng bệnh viện cho người tâm thần nghèo khổ, người mù, điếc và cảm được 
thông qua ở Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng thống Franklin Pierce phủ quyết dự 
luật này. Franklin Roosevelt muốn đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe 
do chính phủ tài trợ vào An sinh xã hội, nhưng bị hoãn lại sau khi gặp phải 
sự phản đối quyết liệt từ Hiệp hội Y tế Mỹ. Trong bài phát biểu hàng năm 
trước Quốc hội năm 1974, Richard Nixon ủng hộ mạnh mẽ Kế hoạch Bảo 
hiểm y tế toàn diện (CHIP) bất chấp sự phản đối từ nội các. “Các 2w i3m 
cbo xong cái này đi”, ông bảo họ. Họ không làm, một phần vì người ủng hộ 


hệ thống một-bên-chi-trả Thượng nghị sĩ Ted Kenncdy không còn ủng hộ, 
và vụ Ñatergate chấm dứt nhiệm kỳ của Nixon. 

Một báo cáo năm 2000 của Tổ chức Y tế Thế giới xếp Mỹ ở vị trí 37 
trong bảng xếp hạng toàn cầu các hệ thống y tế — sau Maroc và Dominica. 
Obama đã đưa cải cách y tế thành một trong những ưu tiên trong chiến 
dịch của mình. Một ban Thượng nghị viện gồm ba người Dân chủ và ba 
người Cộng hòa được triệu tập và tổ chức hơn 60 giờ họp công. Cuối 
cùng, Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng được Hạ nghị viện 
thông qua ngày 7/11/2009, còn Thượng nghị viện thông qua sau đó ít 
ngày. Nhiều điểu khoản của đạo luật không được thi hành cho tới năm 
2014. Hai điều khoản có hiệu lực là cho phép các công ty bảo hiểm từ chối 
bất cứ ai có bệnh tật từ trước. Những người gièm pha cho rằng đạo luật 
này không hợp hiến, nhất là điều khoản nghĩa vụ cá nhân quy định người 
không có bảo hiểm phải mua bảo hiểm nếu không sẽ phải chịu án phạt. 
Đó là gợi ý của Đảng Cộng hòa trong lúc Clinton đang nỗ lực tiến hành 
cải cách. Vấn để này kết thúc trước lòa án Tối cao, tòa ủng hộ hầu hết các 
điều khoản của đạo luật. Tỷ lệ bỏ phiếu là 5-4 với Chánh án theo đường 
lối bảo thủ John Roberts về phe với những người theo chủ nghĩa tự do. 
Ông lý giải nghĩa vụ cá nhân là một loại thuế chứ không phải một án phạt. 

Đạo luật Tái Äâ tư Uuà Phục bồi nước Mỹ năm 2009: Còn được biết 
đến với tên gọi Đạo luật Kích thích hay Khôi phục, đạo luật này gần như 
đã hoàn thành khi Obama nhậm chức. Ông ký nó vào ngày 17/2/2009. 
Đó là một dự luật có nhiều tác động với mục đích đưa nền kinh tế phát 
triển trở lại. Đạo luật khởi đầu với 787 tỷ đô-Ìa và tăng lên 831 tỷ đô-la 
từ năm 2009 đến năm 2010. Số tiền này được dành cho việc cải thiện cơ 
sở hạ tầng (29 tỷ đô-la cho hiện đại hóa đường sá và cầu), giáo dục và phát 
triển thơ ấu (trong đó có 40,6 tỷ đô-la cho các quận trường địa phương 
nhằm giữ việc làm cho giáo viên), đối mới năng lượng (giảm thuế khi mua 
lò sưởi, cửa số tiết kiệm năng lượng, v.v.. và 30 tỷ đô-Ìa cho lưới điện thông 
minh và các biện pháp khác để tăng hiệu suất năng lượng), khoa học và 
nghiên cứu (8,5 tỷ đô-la cho các viện y tế quốc gia để nghiên cứu các căn 
bệnh Alzheimer, Parkinson, ung thư và các bệnh khác), giảm thuế cho cá 


nhân và doanh nghiệp, mở rộng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ cho các cựu 
binh bị tàn phế và người cao tuổi. 

Liệu gói kích thích có hiệu quả hay không phụ thuộc vào việc bạn nói 
chuyện với ai. Một số người bảo thủ cho rằng chẳng có việc làm nào được 
tạo ra. Những người khác cho rằng vấn để không chỉ là về việc làm mới, 
mà cảnh sát, lính cứu hỏa và giáo viên giữ được việc làm cũ của họ. Năm 
2012, Đại học Chicago tiến hành một cuộc khảo sát với các nhà kinh tế 
hàng đầu. Họ nhất trí một cách áp đảo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào 
tình thế tổi tệ nhất nếu không có Đạo luật Kích thích. Tất nhiên có những 
người gièm pha. Khi công ty năng lượng Solyndra phá sản sau khi nhận 
tiền từ gói kích thích, những người bảo thủ nói rằng điều này cho thấy đạo 
luật là một sự thất bại. Ở phía bên kia của cuộc tranh luận, các nhà kinh tế 
theo trường phái Keynes cho rằng không có đủ tiền rót vào gói kích thích. 

C trợ ô tô: Ngành công nghiệp ô tô Mỹ gặp rắc rối nghiêm trọng 
trước khi Obama lên nắm quyền. Sau khi ném cả đống tiền vào những 
chiếc xe SUV và xe bán tải ngốn xăng, ngành công nghiệp ô tô Mỹ không 
có những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu mà khách hàng muốn khi cuộc 
khủng hoảng năng lượng 2003-2008 nổ ra. Bộ ba ông lớn tới Washington 
tìm kiếm hỗ trợ vì thị trường tiền tệ không có khả năng giúp đỡ. Các công 
ty xe hơi này bày tỏ rằng nếu họ không được nhận tiền cứu trợ, họ buộc 
phải đóng cửa. Chính quyển George Bush ước tính 1 triệu việc làm trong 
ngành ô tô sẽ bị mất. Người ta cho rằng điều này sẽ là một tổn thất quá 
nặng nề đối với nền kinh tế vốn đang quay cuồng. Cuối năm 2008, Bush 
né tránh sự phản đối của Quốc hội và rút 13,4 tỷ đô-la từ TARP (Chương 
trình mua lại tài sản có mức độ rủi ro cao để cứu các thể chế tài chính) để 
giúp GM và Chrysler. (Ban đầu Ford cũng yêu cầu cứu trợ 34 tỷ đô-Ìa, 
nhưng sau đó họ đã dựa vào khoản tín dụng 23,5 tỷ đô-la năm 2006.) 
Trách nhiệm của Obama là cho vay phần còn lại của khoản 64 tỷ đô-Ìa, 
với một khoản 18,7 tỷ đô-la nữa dành cho các chỉ nhánh cho vay của các 
nhà sản xuất ô tô này. 


Gói cứu trợ không được lòng dân. Một cuộc thăm dò dư luận năm 
2009 cho thấy tỷ lệ phản đối là 59%. 


Thay vì cho các công ty này vay trực tiếp và họ sẽ phải trả lãi suất 
(Phó Chủ tịch GM ước tính số tiển phải trả hằng năm là 6 tỷ đô-la), chính 
phủ mua cổ phần với dự đoán là cổ phần sẽ được mua lại muộn nhất vào 
năm 2017. Lến năm 2012, phần lớn số tiền đã được trả. GM và Chrysler 
đã có tiển và bắt đầu tuyển người. 

C¡ cách Phố Wzli: Dự luật cải cách Dodd-Frank là một nỗ lực đại tu 
ngành tài chính sau cuộc Đại Suy thoái. Bộ luật quy định lớn nhất kể từ 
cuộc Đại Suy thoái, dự luật dài 2.300 trang giải quyết các vấn đề như ngân 
hàng và các thể chế tài chính khác phải duy trì bao nhiêu vốn, sử dụng tiền 
của khách hàng cho hoạt động kinh doanh của họ, và buộc phải tạo ra “di 
chúc sống” để tránh các vụ phá sản ngân hàng gây hỗn loạn. Dự luật cũng 
lập ra Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng để bảo vệ người vay khỏi các 
vụ thế chấp tổi tệ và các công ty cho vay. Dodd-Frank thường bị coi là yếu 
ớt và dễ luồn lách. 

Không bói, Không øói: Năm 1950, Tổng thống Harry Truman ký Bộ 
luật Thống nhất về công lý quân đội cấm người đồng tính phục vụ trong 
quân đội. Lệnh này có hiệu lực tới tận năm 1993 khi Bill Clinton thực 
hiện chính sách Không hỏi, Không nói. Chính sách này hướng dẫn quân 
đội không biến giới tính của một người thành vấn để chừng nào người 
đó chưa công khai nó. Mặc dù chính sách này tốt hơn lệnh cấm triệt để, 
nhưng các nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính gọi đó là phân 
biệt đối xử. Trong một cuộc tranh luận ở chiến dịch tranh cử năm 2007, 
Obama, cùng với Hillary Rodham Clinton và John Kerry, hứa sẽ chấm dứt 
chính sách Không hỏi, Không nói. Khi Obama tuyên thệ nhậm chức, các 
nhà vận động vì quyển của người đồng tính kỳ vọng có hành động mau lẹ 
đã bị thất vọng. Cuối cùng, vào tháng 12/2010, Obama ký lệnh hủy chính 
sách Không hỏi, Không nói. 

Môi trường: Mặc dù một số người ủng hộ Obama thất vọng với 
các chính sách môi trường của ông, nhưng Cơ quan Bảo vệ Môi sinh 
đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với các nhà máy điện thải ra 
thủy ngân và các chất gây ô nhiễm độc hại; bảo vệ thiên nhiên hoang 
dã và các lưu vực sông nhiều hơn; và đổ tiền vào năng lượng tái tạo. 
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Phản ứng của chính phủ bị chỉ trích khắp nơi trước vụ vỡ giếng dầu 
nước sâu BP khiến 11 người chết, phun 7 triệu gallon dầu thô trong 
một tháng ra vịnh Mexico. Cuối cùng, chính phủ bắt công ty dầu này 
nộp phạt 4,5 tỷ đô-la. 

Cbínb sácb đối ngoại: Obama có một kế hoạch đầy tham vọng cho 
chính sách đối ngoại của mình khi ông nhậm chức. Ông nâng cao vị 
thế của nước Mỹ trên trường quốc tế. Làm việc với Nga để giảm vũ khi 
hạt nhân. Xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc. Chấm 
dứt các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Và làm trung gian hòa bình ở 
Trung Đông. Từ đầu nhiệm kỳ bộ trưởng Ngoại giao, Hillary Clinton 
cố gắng cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên toàn cầu. lrong nhiệm kỳ của 
mình, bà lập kỷ lục về số nước viếng thăm và tận dụng quan hệ với các 
lãnh đạo nước ngoài mà bà dày công gây dựng trên cương vị đệ nhất 
phu nhân. Về các điểm nóng cụ thể, Obama quyết định để cho đồng 
minh đặt chân lên Lybia trong khi để nghị hỗ trợ trên không ở một vùng 
cấm bay. 

Hiệp ước START (Giảm vũ khí chiến lược) được Mỹ và Nga ký vào 
tháng 4/2007. Theo các điều khoản của hiệp ước, giới hạn được đặt ra 
cho các tên lửa và máy bay ném bom được triển khai, đầu đạn và hệ thống 
phóng. Đây là hiệp ước cuối cùng trong một loạt các hiệp ước được triển 
khai từ thời chính quyển Ronald Reagan. 

Trung Quốc tỏ ra là một con dốc trơn trượt là điều có thể dự đoán 
được. Mặc dù muốn cải thiện thương mại với đất nước lớn mạnh này, 
nhưng Obama vẫn phải giải quyết các vi phạm quyển dân sự và thương 
mại. Ông khởi động Đối thoại chiến lược và kinh tế Irung-Mỹ — tương 
tự như George Ñ. Bush đã áp dụng — với Trung Quốc để mang các vấn 
đề song phương, khu vực và các vấn để ngắn hạn và dài hạn toàn cầu lên 
bàn đàm phán. Tuy không buộc tội Trung Quốc thao túng đồng tiền của 
mình, song Obama nói rõ \Washington không hài lòng với các chính sách 
tiền tệ của nước này. 

Về Iraqa, Obama giữ lời hứa lúc ra tranh cử của mình. Những người 
linh Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq ngày 18/12/2011. Afghanistan là một câu 
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chuyện khác. Theo lời khuyên của tướng David Petraeus, chỉ huy các lực 
lượng Mỹ ở đó, thay vì rút quân, Mỹ tiến hành một đợt tăng quân, triển 
khai thêm 332.000 lính vào cuối năm 2009. Tháng 9/2012, đợt chi viện 
quân chấm dứt, và 33.000 lính đó được rút ra. Tháng 11/2012, Bộ trưởng 
Quốc phòng Leon Panetta tuyên bố Mỹ sẽ rút hết lực lượng chiến đấu vào 
năm 2014 và 68.000 lính còn lại sẽ được rút ra dần dần. Không rõ lúc đó 
có bao nhiêu lực lượng và chuyên gia huấn luyện Chiến dịch Đặc biệt ở lại 
để giúp đỡ quân đội và cảnh sát Afghanistan. 

Hòa bình ở Trung Đông? Không có nhiều tin tốt để báo cáo. Israel 
vẫn ngoan cố chống lại người Palestine bằng cách cho phép xây dựng 
nhiều hơn các khu định cư Do Thái. Người Palestine bắn tên lửa vào 
Israel. Israel đánh tiếng về việc đơn phương tấn công các cơ sở hạt nhân 
của lran. Làm tình hình Trung Đông trở nên vô cùng phức tạp, nội chiến 
ở Syria nổ ra vào tháng 3/2011 với quân nổi dậy đòi hỏi lật đố Tổng thống 
Bashar al-Assad, gia đình ông đã cai trị đất nước 40 năm. Tháng 12/2012, 
Obama công nhận liên minh các lực lượng đối lập nhưng việc đó không 
bao gồm vũ trang cho quân nổi dậy, các cuộc không kích và các vùng cấm 
bay. Đáng buồn thay, đến tháng 1/2013 đã có 60.000 người chết, theo 
Liên Hợp Quốc, ước tính một nửa số đó là dân thường. 

Một điểm sáng của Obama trên trường quốc tế vào ngày 2/5/2011. 
Sau khi Llổng thống đồng ý, một đội Navy Seals đột kích vào nơi ở của 
Osama bin Laden ở Pakistan, giết chết thủ lĩnh của al-Qaeda. Sau đám 
tang theo nghi thức Hồi giáo, thi thể Osama bin Laden được thả trên biển. 
Cuộc truy tìm người đứng sau vụ tấn công ngày 11/9 đã chấm dứt. 

G7áo ác: Obama tăng gấp đôi ngân sách trợ cấp Pell Grants và lập ra 
một khoản giảm thuế đại học. Ông bắt đầu cắt gọt các điều khoản của Đạo 
luật không một trẻ em nào bị bỏ rơi vốn làm cho các bang và các nhà giáo 
dục lo lắng nhất. Điều quan trọng hơn là Obama chấm dứt việc các ngân 
hàng trung gian cung cấp các khoản vay sinh viên Liên bang. Việc này tiết 
kiệm hàng tỷ đô-la mỗi năm từ tiển phí người cho vay. 

Trả lương bình đẳng cho phụ z2: Đạo luật đầu tiên Obama ký là Đạo 
luật Trả lương bình đẳng Lilly Ledbetter năm 2009. Phụ nữ vốn bị trả thấp 
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hơn nam giới cho cùng một công việc nay có quyền kiện chủ sử dụng lao 
động kể cả sự phân biệt đối xử đó diễn ra từ nhiều năm trước. 


BỔ NHIỆM THẤM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO: 


(1 Sonia Maria Sotomayor sinh năm 1954, đến từ New York, làm thẩm 
phán Tòa Phúc thẩm Mỹ Lưu động số 2 (1998-2009). Bà kế vị Thẩm 
phán David Souter khi ông về hưu. 

(2) Elena Kagan sinh năm 1960, đến từ New York, làm Tổng biện lý sự 
vụ Mỹ (2009-2010). Bà kế vị Thẩm phán John Paul Stevens. 


CA NGƠI: 

“Câu bỏi chúng ta phải bởi là di đã làm nhiều Ðất trong niẶm UÙA 
qua để tăng cường bòa bình trên thế giới. Và ai đã làm nhiều bơn Barack 
Obzzzz?”— Thorbjorn Jagland, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa 
bình, 2009 

“T0i ngưỡng mộ sự dũng cằm của Tổng thống ”— Rudolph YÝ. Giuliani, 
cựu Thị trưởng New York 

“Tổng thống d4 giữ từng lời mình Đứa. lồi nobĩ ông đã làm rất tối. `— 
Chris Christie, Ihống đốc bang New Jersey nói về phản ứng của Obama 
trước cơn bão Sandy. 


CHỈ TRÍCH: 

“Obama gbát phải thuyết phục. Ông nghĩ mọi người nên chấp nhận điều 
đng mà làm. "— Maureen Dowd (The New York T?znes, 2013) 

“Tổng thống là lãnh đạo của quốc gia. lổng thống 4 mọi người lại 
Uuới nhau, ký kết thỏa thuận, giao dịch thương ruại, gõ ŸM 1nỘt số người; tổng 
thống lãnh đạo. VÀ tôi không thấy kiểu lãnh dạo đó diễn ra ngay lúc nà). — 
Mitt Romney, 2013 

“.. *ể cả những người trung thành uới ông ()ba?4 cũng nói rĂg cHỘC 
tr kiếm sự xuất sắc của ông có thể biến thành ngao muạn UÀ rằng Ông có xu 


bướng đánh giá quá cao năng lực của mình. Bản chất dược bảo bọc của Nhà 
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Trắng làm cho những xu bướng này gia tăng. — Matthew Dowd, cựu cố vấn 
của George Ñ. Buash. 


TÁC PHẨM CỦA OBAMA: 


Da fWom Mỹ Fatder (Những giấc mở từ cha tôi), New York: Times 
Books, 1995. (Tái phát hành New York: Ihree Rivers Press, 2004 và 
New York: Crown Publishers, 2007) 


lbc Audactty oƒ Hope: l1bougbts on Reclaiming the American Dream (H 
Uuong táo bạo: Suy nebf† uề Uiệc từm lại giấc mmơ Mỹ), New York: Crown 
Publishers, 2006. 


Cjangc W¿ Can Belue In: Barack Obamas Plan to RenetuU mericams 
Đromise (Thay đổi chúng ta có thể tin: Kế hoạc) của Barack Qbawna tiếp tục 
lời hứa của n⁄úc Mỹ) (viết cùng với đội chiến dịch của ông), New York: 
Random House, 2008. 


TÁC PHẨM VỀ OBAMA: 


Các chủ bút của tạp chí Le. 1b%e 4merican Dream journey 0ƒ Barack 
Obama (Hành trình nước Mỹ của BaracE Obama), New York: Little 
Brown and Company, 2008. 


Grimes, Nikki và Collier, Bryan (người vẽ minh họa). Bzzzc& O0zzn4: 
Sơn 0ƒ Promise (Barack Obama: Đứa con của lời b2), New York: Simon 
& Schuster, 2008. 


Edwards, Roberta và Call, Ken. Bzrzc& Obazna: Ân American Story (BaracE 
Obazn4: Một câu chuyện nước Mỹ), New York: Denguin Group, 2009. 


Winter, Jonah và Ford, AG (người vẽ minh họa). Bzzzc&, New York: 
HarperCollins, 2008. 


Souza, Pete. 79c ¿se of Barack Obama (Sự trỗi dậy của Barack Oban4), 
Chicago: Iriumph Books, 2008. 


Wsbimoton Post. Tạp chí ảnh: The Inaueurarion ðoƒ BaracE Obama (Lỗ 
nhậm chức của Barack Obamx), Chicago: Triumph Books, 2009. 


Krut, Avery. Bzr2cè O0a?na Presidential VAult (lÌữm tổng thống BaracE 
@Obazz2), Atlanta: Whitman Publishing, 2009. 
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Ereddoso, David. 7£ Cz£ 1ø4¿mst Barack Obama (Lập luận chống lại 
BaracE Obamn42), Washington D.C.: Regnery Publishing, 2008. 


Thomas, Garen. l¿ W¿ Czn: 4 Biocrapby of President Barack Obama 
(Vông chúng ta có thể: liểu d? lổng thống Barack Obama) New York: 
Macmillan, 2008 


Dougherty, Steve. Hopes 2„2 Dreamws: The Story oƒ Barack Obama (Hỳ 
bong Uà giấc mơ: Câu chuyện uề BaracE Q@bam4) (chỉnh sửa và cập nhật), 
New York: Black Dog &¿ Leventhal Publishers, 2008. 


DONALD J. TRUMP 


(1946) 


TỐNG THỐNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM 
(2017-2020) 


HỌ VÀ TÊN: 

Donald John Trump. Người chú của ông là Donald G. Trump, một 
kỹ sư điện, nhà phát minh và nhà vật lý, giảng dạy ở Viện Công nghệ 
Massachusetts (M.I.T). 


MÔ TẢ NGOẠI HÌNH: 


Năm 2017, Trump được phi nhận có chiểu cao lm88 và cân nặng 
107kg, được cho là thừa cân theo một số biểu đồ chiều cao cân nặng chuẩn. 
Sau này, chiều cao của ông được điều chỉnh thành 1m90. Có vẻ ông đã 
nhuộm da, nên nước da có màu vàng cam, và màu mái tóc cũng vậy khi chải 
lật. Khi còn trai trẻ, ông được tờ jM# York T?zmes mô tả là có “sức thu hút”. 


TÍNH CÁCH: 


Không kiên định. Không tập trung. Xem mình là trung tâm. Ưa để cao 
bản thân. Có thói quen phủ nhận liên tục. Không có mấy lời khen về tính 
cách của Trump. Ông có vẻ tự hào về tính cách bất thường của mình. Trump 
từng nói: “Khi nhìn lại bản thân lúc bước chân vào lớp 1 và ở thời điểm hiện 
tại, về cơ bản tôi vẫn thế. Tính khi không có gì thay đổi. 


DÒNG HỌ: 

Họ gốc là Drumpf. Có những tư liệu khác nhau nói về thời điểm họ này 
đối thành Trump. Được biết là Friedrich, ông của Donald Trump, nhập cư vào 
Mỹ năm 1885. Cuối thế kỷ 19, Friedrich theo chân đoàn tìm vàng đến vùng 
lãnh địa Yukon ở Canada, dù ông không thử đãi vàng tìm vận may. Thay vào 
đó, ông mở một cửa hiệu, vừa bán rượu và thịt nướng, vừa là nhà thổ. Sau khi 
trở về quê hương Bavaria và lập gia đình, ông chuyển đến khu Queens ở New 
York, tiếp tục cóp nhặt tiển bạc trước khi qua đời vào năm 1918 ở tuổi 49. 


CHA: 


Frederick Christ “Fred” Trump (1905-1999), doanh nhân và nhà xây 
dựng. Dù có gốc Đức, nhưng trong nhiều năm Fred Trump vẫn nhận mình 


là người Thụy Điển để không làm các gia đình Do Thái trên thị trường bất 
động sản quay lưng với việc thuê hoặc mua bất động sản của mình. Sau khi cha 
mất, Fred mở một công ty chuyên xây dựng nhà để xe. Ông gọi nó là Elizabeth 
Trump and Son do ông còn quá trẻ nên không thể ký chi phiếu. Fred tiếp tục 
các dự án kinh doanh của mình và bành trướng sang cả bất động sản. Vào thời 
điểm Donald Trump ra đời, Fred đã sở hữu hàng nghìn tòa nhà chung cư và 
là một triệu phú. Chính quyền liên bang luôn theo dõi ông và con trai về thái 
độ phân biệt chủng tộc khi cho thuê bất động sản vào đầu thập niên 1970. Có 
một thỏa thuận mà chính quyển gọi là “một trong những điều chưa từng có” 
nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt màu da trong vấn để nhà ở. Năm 1927, 
ông Fred từng bị bắt giữ do tham gia một cuộc tập hợp của đảng Ku Klux Klan. 
Theo nguồn tin, Fred Trump bị chứng Alzheimer suốt sáu năm trước khi mất. 


MẸ: 

Mary Anne MacLeod Trump (1912-2000). Sinh ra trên đảo Lewis, 
Scotland, con út trong gia đình có bốn anh trai và năm chị gái. Cha của bà, 
Malcolm, là một ngư dân và là điển chủ nhỏ. Mary Anne nhập cư vào Mỹ 
năm 1930. Donald, con trai bà, nói rằng bà đi nghỉ lễ; tuy nhiên, giấy tờ thông 
hành cho thấy bà không có ý định trở lại Scotland. Mary Anne kiếm sống bằng 
nghề giúp việc nhà trước khi kết hôn với Fred Trump vào năm 1936. Sáu năm 
sau bà nhập quốc tịch. Bà sinh Maryanne năm 1936, Frederick Jr. (1938), rồi 
Elizabeth (1942), Donald (1946) và Robert (1948). Bà không bao giờ ra khỏi 
nhà mà chỉ lo quán xuyến việc gia đình. Năm 1991, ở tuổi 79, bà bị thương 
nặng trong một vụ trấn lột, khiến thính giác và thị lực bị suy giảm. 


ANH CHỊEM: 


Chị cả của Donald Trump, Maryanne Trump Barry, là thẩm phán liên 
bang. Người anh Frederick (Freddy) Trump Jr., thường bị áp lực khi tham gia 
vào doanh nghiệp gia đình, nên theo nghề phi công. Theo thông tin thì ông 
này tìm sự lãng quên trong rượu khi không thể đáp ứng được các chuẩn mực 
bắt buộc của cha mình và chết do tác động của rượu. Elizabeth Trump kết 
hôn với nhà sản xuất phim James Walter Grau. Người em út, Robert, là giám 
đốc điều hành trong Tập đoàn Trump. 


CON CÁI: 


Donald Trump có năm người con, ba người con với người vợ đầu lvana. 
Donald Jr. giữ vị trí Phó Chủ tịch điều hành trong lập đoàn Trump. Ivanka 
cũng là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Trump, có một chuỗi cửa hàng 
thời trang và đồ trang sức. Eric phụ trách chuỗi sân golf của Trump. Người 
con gái thứ tư của ông với người vợ thứ hai, Marla Maples, là Tifany. Với 


người vợ thứ ba Melania, ông có thêm một con trai út là Barron. 


NĂM SINH & NƠI SINH: 
Trump sinh ngày 14/6/1946 ở Queens, New York. 


THỜI THƠ ẤU: 

Theo thông tin chung, Trump thần tượng cha mình, một người nghiện 
công việc và không có thời gian dành cho con cái. Để gây sự chú ý của cha, 
Trump biểu lộ qua hành động. Fred Trump từng nói trong một cuộc phỏng 
vấn, Donald “hồi nhỏ là một người khá thô bạo”. Một người láng giềng đã 
để con trai mình trong chiếc xe đẩy ở sân sau liền kể với khu nhà Trump, và 
khi quay lại thì thấy Donald đang ném đá, “dùng chiếc xe đẩy làm mục tiêu. 
Trump xác thực một số hành vi đại loại như thế trong cuốn 1bc Art oƒ the 
Deal (Nghệ thuật thương thảo) của mình, kể rằng: “Đúng là tôi đã làm một 
thầy giáo bị tím bầm một bên mắt. Tôi đấm ông thầy dạy nhạc vì nghĩ ông 
ấy chẳng biết chút gì về âm nhạc, và suýt bị đuổi học.” Xấu hố bởi những trò 
quá đà của Donald, Fred Trump đã tống ông vào trường quân sự. 


GIÁO DỤC: 


Trump theo học trường Kew-Forest, một trường tư thục dạy từ mẫu 
giáo đến lớp 12. Năm 13 tuổi, Trump được gửi vào Học viện Quân sự New 
York vốn nổi tiếng vì sự giáo dục rất hà khắc, ở Cornwall, bang New York. 
Thế nhưng Trump lại thích trường này. lrump nói: “Nghĩ lại, nó đã có một 
ảnh hưởng khá tích cực. Về cơ bản, bạn phải học được cách tổn tại với một 
số gã ở đây. Tôi đã học được nguyên tắc — làm sao để chịu đựng được sự lăng 
mạ và mọi thứ khác.” Trump khẳng định rằng Học viện Quân sự New York 
đã cung cấp “việc huấn luyện về quân sự còn hơn rất nhiều kẻ tham gia quân 


đội”. Sau đó, ông theo học Đại học Fordham hai năm trước khi chuyển sang 
học Trường Tài chính Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, tốt nghiệp cử 
nhân tài chính năm 1968. 


TỒN GIÁO: 

Trump xem mình là tín đồ của Giáo hội Trưởng lão. Hồi nhỏ, ông và 
gia đình đến cầu nguyện tại nhà thờ Giáo hội Trưởng lão Đệ nhất ở Jamaica, 
Queens, nơi Donald Trump được làm lễ thêm sức năm 1959. Dù gia đình 
Trump vẫn sống ở Queens, nhưng họ lại đi lễ ở Nhà thờ Marble Collegiate 
trên Đại lộ số 5. Nhà thờ là nơi Norman Vincent Peale, tác giả cuốn sách bán 
chạy 19e potuer 0ƒ Posiiue Tbinking (Súc mạnh của tê duy tícp cực), làm mục 
sư. Dù Trump gắn bó với nhà thờ đã 50 năm, ông vẫn chưa từng có ý định 
gia nhập. Cần lưu ý là không thuộc Giáo hội Trưởng lão, mà là một thành 
phần của Giáo hội Cải cách Mỹ. Giải thích về quan điểm tôn giáo của mình, 
Trump nói rằng ông đã nhận lễ ban Thánh thể, nhưng chưa bao giờ xưng tội 
trước Chúa: “Nếu nghĩ mình đã làm gì sai trái... tôi chỉ cố gắng điều chỉnh 
nó. lôi không để Chúa dinh dáng đến chuyện này.” 


SỞ THÍCH: 
Được biết thú tiêu khiển duy nhất của Irump là chơi golf. 


HÔN NHÂN: 


Trump lập gia đình ba lần. Lần đầu với lvana Zelnišková (20/2/1949), 
sinh ra ở Zlin, Tiệp Khác. Bà là một nhà trượt tuyết tài năng, dù không đến 
mức xuất sắc. Bà không nằm trong đội tuyển trượt tuyết Olympic của Tiệp 
Khác. Trên thực tế, Tổng thư ký Liên đoàn trượt tuyết Olympic Tiệp Khắc 
đã than phiển về những truy vấn đối với Ivana: “Người phụ nữ lvana này là 
ai mà tại sao mọi người toàn gọi điện cho chúng tôi để hỏi về cô ta? Chúng 
tôi đã tìm kiếm nhiều lần và hỏi thăm nhiều, nhiều người, nhưng không tìm 
thấy một cô nào như thế trong hồ sơ của mình”. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 
hai năm ở liệp Khắc, Ivana chuyển đến Canada hành nghề người mẫu. Khi 
đến New York năm 1976 để quảng cáo cho Olympic ở Montreal, bà đã gặp 
Donald Trump, rồi họ kết hôn vào ngày 7/4/1977 theo phong cách xa hoa. 
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Ivana giữ một chân điều hành trong Tập đoàn Trump và là Chủ tịch của 
chuỗi Khách sạn và Sòng bạc Castle. Hình như Donald Trump có hối tiếc về 
điểu này nên vào năm 1994, ông nói rằng “đưa một người vợ vào làm việc 
là điều rất nguy hiểm”. Năm 1990, sau khi Trump hẹn hò với hoa hậu Marla 
Maples (27/10/1963), nhỏ hơn ông 17 tuổi, Ivana bèn đệ đơn xin ly hôn. Vụ 
ly hôn được giải quyết năm 1992. 

Trump kết hôn với Maples năm 1993. Họ ly dị vào năm 1999. Maples 
xuất hiện trên sân khấu Broadway trong vở nhạc kịch 75 W?/J Rogers Follies. 
Người vợ thứ ba, Melania, tên thời con gái là Melanija Knavs (26/4/1970), 
sinh ra ở Slovania khi đất nước này còn là một phần đất thuộc Nam lư cũ. 
Theo thông tin thì bà có theo học một năm ở Đại học Ljubljana trước khi 
rời bỏ để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Có chỉ dấu cho thấy bà hành nghề 
bất hợp pháp ở Mỹ trước khi có được visa hợp lệ. Bà nhận thẻ xanh vào năm 
2001 và trở thành công dân Mỹ năm 2006, một năm sau khi kết hôn với 
Trump. Melania mở một chuỗi cửa hàng nữ trang trên mạng mua sắm CQVC 
rồi bán đi sau hai năm. Bà rút lui để chuyển vào Nhà Trắng sau khi chồng 
mình đắc cử, bày tỏ mong muốn để con trai ở lại trường cũ, tiêu tốn hàng 
triệu đô-la cho việc bảo vệ an ninh. 


PHỤC VỤ TRONG QUẦN NGỮ: 


Không. Khi theo học đại học, Trump được hoãn quân dịch bốn lần 
vì đang học. Sau khi tốt nghiệp, ông lại tiếp tục được hoãn quân định một 
năm vì lý do sức khỏe do chứng gai xương gót, giúp ông không phải đến Việt 
Nam. Sau đó, Trump lại nhận được số bốc thăm nhập ngũ thấp (356/365). 


SỰ NGHIỆP TRƯỚC KHI LÀ TỔNG THỐNG: 


Trump tiếp quản Công ty Elizabeth Trump and Son của cha mình vào 
năm 1971, đảm nhận một mạng lưới chung cư và căn hộ trị giá hàng triệu 
đô-la. Hành động đầu tiên của ông là đối tên Công ty thành Tập đoàn lrump. 
Fred Trump chưa bao giờ từ bỏ hoàn toàn việc kiểm soát, đã dùng ảnh hưởng 
của mình để cấp tín dụng cho con trai, với một khoản vay 1 triệu đô-Ìa và 
một khoản thừa kế 40 triệu đô-la. Dự án lớn đầu tiên của Trump là Khách sạn 
Commodore, đối diện nhà ga Grand Central. Ông và Tập đoàn Hyatt mua lại 


nơi này năm 1976 rồi cải biến thành khách sạn Grand Hyatt New York năm 
1980. Trump khuếch trương mặt tiển bất động sản ở khu Manhattan bằng 
cách xây dựng Tòa tháp Trump trên Đại lộ số 5 và Tòa tháp Thế giới Trump 
đối diện tòa nhà Liên Hiệp Quốc. 

Nhưng rồi Trump vướng vào rắc rối khi quyết định bành trướng đến 
các sòng bạc ở thành phố Atlantic vào đầu thập niên 1990. Cuối cùng ông đã 
phải năm lần đệ đơn xin phá sản cùng với tài sản và các công ty ở đó. Khách 
sạn Plaza là lần phá sản thứ sáu. Có lúc ông phải bán đi công ty trung chuyển 
hàng không, du thuyển và chuyển đổi khu nhà nghỉ mát Mar-a-Lago thành 
một khu nghỉ dưỡng. 

Rồi Trump chuyển sang xây dựng thương hiệu, bán thương hiệu của 
mình cho các nhà phát triển và đôi khi Tập đoàn Trump cũng lấy phí quản lý. 
Trong khi việc này sinh lãi, thì việc xây dựng thương hiệu sản phẩm riêng của 
ông lại không mấy hiệu quả. Trong số các doanh nghiệp thất bại của ông có 
Trump Steak, công cụ tìm kiếm du lịch Go Trump.com, Trump Vodka, Trump 
Mortgage (khai trương năm 2006 giữa lúc thị trường bất động sản đóng băng), 
Trump The Game (một trò chơi cờ), Irump Magazine, lrump Ïce (nước suối 
thiên nhiên), đội New Jersey Generals (một đội bóng bầu dục chuyên nghiệp). 

Dù có tuyên bố mình là một người nhạy bén trong kinh doanh, thì 
thành tích của ông vẫn bất thường ngay ở thời điểm tốt nhất. 


ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA: 


Khi 17 đảng viên Cộng hòa và 5 đảng viên Dân chủ tuyên bố tranh 
cử, rõ ràng là có một vài tháng thú vị ở phía trước. lrong cuộc tranh luận 
lần thứ nhất của Đảng Cộng hòa (tổng cộng 12 lần tranh luận, lần thứ 13 bị 
hủy), có 14 ứng viên Cộng hòa đủ tiêu chuẩn: Ben Carson, Jeb Bush, Marco 
Rubio, Ted Cruz, Mike Huckabee, Rand Paul, Carly Fiorina, Chris Christie, 
John Kasich, Trump, Rick Santorum, Bobby Jindal, George Pataki và Lindsey 
Graham. Trump là một trong những người cuối cùng ra tranh cử, ông tuyên 
bố điểu này vào ngày 16/6/2015, khi đứng trên thang cuốn ở hành lang lòa 
tháp Trump. Ông khẳng định tự bỏ tiền cho chiến dịch vận động, dù sau đó 
đã thay đổi, và ông chấp nhận sự đóng góp của các ủy ban vận động tranh cử. 


Sẽ không ngoa khi nói rằng các cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa 
đều ẩm ï và kỳ lạ. Các ứng viên tiềm năng ngày càng bất ngờ về sự thổi phồng 
có vẻ bất chấp sự thật và độ lịch thiệp của Trump. Ông cũng thay đối khôn 
lường ở mọi vị thế, rồi chối phắt những tuyên bố của mình dù chúng đã được 
ghỉ âm và tường trình bởi những nguồn tin có uy tín. 

Thoạt đầu, cuộc đua của Trump không được đánh giá nghiêm túc. Ông 
là kẻ có khả năng bị gạt bỏ khi một người dẫn chương trình truyền hình thực 
tế đặt ra nhiều câu hỏi liên tiếp về hồ sơ kinh doanh của ông. Khi vào mùa 
chiến dịch, các ứng viên khác không còn đánh giá thấp ông nữa. Ông thu hút 
những đám đông tuần hành rầm rộ, kích động sự nhiệt tình của họ bằng các 
bài diễn văn về việc xây dựng một bức tường ngăn cách Mỹ và Mexico, về việc 
không để người Hồi giáo nhập cư vào nước mình. Điều này tạo nên sự đồng 
cảm, như khi ông tấn công vào nền kinh tế cho dù tình trạng thất nghiệp đã 
giảm và cơ hội việc làm tăng. Có ý kiến cho rằng ông kiếm được 2 tỉ đô-Ìa trong 
các chương trình truyền hình miễn phí. Một nghiên cứu của Harvard cho thấy 
Trump nhận được 74% lượt yêu thích trên chương trình [7JS⁄4 724zy, 73% trên 
Fox News và 63% trên Nam York Tứes mà vốn về sau lại chỉ trích ông gắt gao. 
Vào năm 2014, Jeb Bush được xem là chắc thắng trong cuộc đua ứng viên Tổng 
thống của Đảng Cộng hòa. Ông ta có những phẩm chất của phe bảo thủ, dày 
dạn kinh nghiệm khi làm Thống đốc bang Florida và tiếng tăm gia đình. Thêm 
nữa, vợ ông ta gốc Mexico và ông ta nói được tiếng lây Ban Nha, đây được 
xem là một lợi thế để lôi kéo cử tri nói tiếng Tây Ban Nha. Không có gì cản 
đường ứng cử của Bush. Nếu có, thì đó là từ thành tích gây phương hại của 
người anh, George Walker Bush. Vào tháng 7/2015, Jeb Bush thu được 10% 
phiếu thăm dò, sau Thống đốc Scott Walker của bang WWisconsin 3 điểm và bị 
Trump bỏ xa 10 điểm. 


Marco Rubio ban đầu được cho là một đối thủ mạnh. Ông ta còn trẻ, 
lại có hoàn cảnh “hấp dẫn” liên quan tới việc cha mẹ mình nhập cư từ Cuba 
(dù sau này có những nghỉ vấn về tính chính xác của một số chỉ tiết), có một 
gia đình “ăn ảnh” (vợ ông ta là đội trưởng đội cổ vũ cho Đội bóng bầu dục 
Miami Dolphins) và thuộc phe bảo thủ. 


Ted Cruz, con cưng của Đảng Trà ở bang Texas, có những khuyết điểm 
nghiêm trọng, một trong số này là tính cáu kỉnh khiến các thượng nghị sĩ 


đồng nghiệp không ưa. Lindsey Graham, bang South Carolina, châm biếm: 
“Nếu bạn giết Ted Cruz trên sàn phòng Thượng viện, và phiên tòa do Thượng 
viện xét xử, thì không một ai có thể kết tội bạn.” Vào tháng 1/2016, Cruz vẫn 
cứ dẫn đầu tỉ lệ ủng hộ trong các đảng viên Cộng hòa và các đảng viên Độc 
lập ngả về phe Cộng hòa. 

Cuộc đua nóng lên với vụ tranh luận đầu tiên vào ngày 6/8/2015, khi 
Trump không chịu ủng hộ ứng viên nào ngoài chính mình. Trump cũng 
không hứa sẽ không chạy đua với tư cách đảng viên Độc lập — trừ phi ông 
được Đảng Cộng hòa để cử. Trump tỏ ra bực tức với điều phối viên, Megyn 
Kelly, khi bà ấy cật vấn ông về những tuyên bố mang tính phân biệt đối xử với 
phụ nữ, tất cả đều có dẫn chứng. Sau này, Irump mô tả về bà lúc đó với “đôi 
mắt vằn máu, máu của bà ta như tuôn trào khắp nơi”. Phát ngôn đó đã chiếm 
luôn tít các trang nhất của các phân đoạn khác trong cuộc tranh luận. Khi 
được hỏi rằng ông có chứng cứ gì về việc chính quyền Mexico cố tình tống 
khứ đám tội phạm qua biên giới sang Mỹ hay không, Trump nói rằng mình 
đã tiếp xúc với các nhân viên tuần tra biên giới và họ khẳng định điều đó là có 
thật. Marco Rubio lại nỗ lực ghi điểm khi cho rằng “đa phần những kẻ vượt 
biên không đến từ Mexico. Họ đến từ Guatemala, E] Salvador, Honduras", 
nhưng phát ngôn này chiếm rất ít dung lượng trên báo chí. 

Năm ngày sau, Rick Perry, nhân vật đầu tiên trong số các ứng viên, 
tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua do lượng cử tri và sự cạn kiệt tài chính đã cho 
thấy rõ ràng là họ không thể nào ngồi được trong phòng Bầu dục. Còn thêm 
sáu cuộc tranh luận nữa trước cuộc bầu cử sơ bộ ở lowa, và Trump tẩy chay 
cuộc tranh luận thứ bảy, vốn đã diễn ra ba ngày trước cuộc bỏ phiếu ở lowa. 
Ông phản đối việc Megyn Kelly nằm trong danh sách những người chất vấn. 
Thay vào đó, ông tổ chức một cuộc vận động quyên góp tiền bạc cho các cựu 
binh. Trump tuyên bố quyên được 6 triệu đô-Ìa, 1 triệu trong số này được lấy 
từ túi của ông. Trong nhiều tháng, số tiền này chưa đến được tay các nhóm 
cựu binh, cho đến khi tờ 7Øe WZ2s/zøton Post phơi bày sự việc thì những tờ 
chỉ phiếu mới được ký. 

Khi mùa chiến dịch dần qua, giới lãnh đạo Cộng hòa buộc phải đánh 
giá lại con bài Trump. Ông đã bị loại như một vai hề phụ trong buổi diễn 


1500 =8 William A. DeGregorio 


lớn, nhưng ông lại lôi kéo được nhiều người ủng hộ cho các chiến dịch 
“Khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ” của mình. Dù có thể đoán được, nhưng 
thường thì không nhiều như Trump khoe khoang. Chẳng hạn, ông tuyên bố 
là 15.000 người đã có mặt khi chiến dịch Phoenix kết thúc năm 2015, nhưng 
ước tính chính thức chỉ 4.200 người. Trump đưa ra nhiều tuyên bố, trích dẫn 
sự kiện và con số mà dễ dàng chứng minh được là không thật. Theo ông, đất 
nước này đã trở thành nạn nhân cho làn sóng tội phạm, ngay cả khi tội phạm 
đã giảm. Ông nói nền kinh tế đang ở tình trạng tổi tệ với hàng triệu người 
thất nghiệp. Sự thật là cơ hội việc làm đang gia tăng và số người thất nghiệp 
giảm xuống. Nhiều người trong số “bị thất nghiệp” lại là sinh viên, các bậc 
cha mẹ ở nhà và những người hưu trí. 

Các cuộc tranh luận dân mất kiểm soát khi Trump tấn công Jeb Bush, 
cho rằng ông ta có năng lực thấp kém và truy vấn quan điểm về vấn để nhập 
cư của Bush do vợ ông ta là người gốc Tây Ban Nha. Điều này còn trở nên tệ 
hơn khi Trump tuyên bố: “Đây là một đất nước mà ở đó chúng ta nói tiếng 
Anh chứ không phải tiếng Tây Ban Nha.” Nếu có ai đó năng lực thấp kém, 
thì đó phải là cựu chuyên gia giải phẫu thần kinh nhi khoa Ben Carson. Ban 
đầu ông ta rất có triển vọng, nhưng sự thể hiện và những câu nói hớ hênh của 
ông ta trong tranh luận đã khiến số người ủng hộ sụt giảm. Ben Carson gọi 
Putin là đất nước; nói chương trình Obamacare là “điều tồi tệ nhất từng xảy 
ra ở đất nước này kể từ chế độ nô lệ”, rõ ràng còn tệ hơn sự kiện ngày 11/9. 
Ông ta nhầm lẫn món gà khai vị “hummu#” với “Hamas”, một tổ chức dân 
quân Palestine. Rồi có người đưa lên một đoạn video về tuyên bố của Carson 
rằng kim tự tháp là do Joseph. 

Các ứng viên khác cũng có những câu hớ hênh và phát ngôn nhầm lẫn. 
Rubio từng đến lớp dạy nghề và phát biểu: “Ihợ hàn kiếm nhiều tiền hơn các 
triết gia. Chúng ta cần nhiều thợ hàn và ít triết gia hơn”. Quên là về mặt ngữ 
pháp nên dùng từ “fewer” thay vì “less” (ít hơn) cho các triết gia, và giới kiểm 
soát sự kiện đã chộp ngay lấy nó. Hóa ra là theo Cục Thống kê Lao động, 
lượng bình quân của thợ hàn là 37.420 đô-la và lương của giáo viên triết học 
là 63.630 đô-la mỗi năm. Việc Ted Cruz muốn ném bom rải thảm đám ISIS 
khủng bố, sao cho không làm hại đến dân thường, cho thấy một sự thiếu hiểu 
biết về ném bom rải thảm. Christie thì cho rằng nên bắn hạ phản lực Nga trên 
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không phận Syria — một hành động có thể dẫn đến Thế chiến III. Trump thì 
kêu gọi giết luôn gia đình của bọn khủng bố. Ông nói “phải rất, rất cứng rắn 
với những gia đình này. Thật lòng mà nói, điểu đó sẽ khiến chúng phải nghĩ 
lại vì có thể chúng không quan tâm đến mạng sống của mình, nhưng dù có tin 
hay không, thì chắc chắn chúng phải quan tâm đến sinh mạng của người thân. ` 

Trump từ chối việc từ bỏ các tuyên bố về nơi sinh của mình — đó là 
Obama không sinh ra ở Mỹ, dù mọi chứng cứ đều ngược lại. Ông còn cố 
dùng việc sinh ra bên ngoài Mỹ để chống lại Cruz. Irump nhấn mạnh rằng 
vị Ihượng nghị sĩ bang lexas này là không hợp lệ để trở thành Tổng thống 
do ông ta sinh ra ở Canada. Việc này đã khiến Cruz đưa ra một bài diễn văn 
về việc một người có thể sinh ra ngoài đất Mỹ và vẫn có đủ tiêu chuẩn ra sao. 
John McCain sinh ra ở Panama, nơi người cha đồn trú ở đó. George Rommey 
sinh ra ở nước ngoài với cha mẹ là những nhà truyền giáo người Mỹ. Cruz 
cho rằng theo cách lập luận của lrump, thì doanh nhân này không phải là 
một công dân Mỹ vì có mẹ sinh ra ở Scotland. 


Vào thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở lowa, Scott Ñalker, Bobby 
Jindal, Lindsey Graham và George Pataki đã theo chân Rick Perry rời bỏ 
danh sách chạy đua. Cruz dẫn đầu số phiếu, và đủ chắc chắn là ông thắng với 
27,64% phiếu bầu, giúp ông có được tám phiếu cử tri. luy nhiên, với 24,3%, 
Trump cũng có được bảy phiếu cử tri, giống như Marco Rubio (23,12%). 
Những kết quả này đã gây ra một cuộc tranh luận được phát trực tiếp lần thứ 
tám. Không có Carly Fiorina do bà ta chỉ đạt vỏn vẹn 1,9% trong cuộc bỏ 
phiếu ở lowa. Bà rút khỏi cuộc đua bốn ngày sau đó, tức là vào ngày 10/2. 

Với vòng bỏ phiếu ở New Hampshire đang đến gần, mọi ứng viên đều 
cần phải chứng tỏ sự mạnh mẽ. Đây không phải là lúc để sẩy chân, nhưng 
Rubio đã bị như thế. Christie hỏi về kinh nghiệm của vị Ihượng nghị sĩ ở 
nhiệm kỳ đầu tiên này, rằng liệu đất nước có ổn hơn nếu lại có một Thượng 
nghị sĩ mới học việc lọt vào Nhà Trắng hay không. Irong phần trả lời, Rubio 
nói: “Hãy quên đi câu chuyện rằng Barack Obama không biết mình đang làm 
gì. Ông ta biết chính xác mình đang làm gì. Ông ta đang cố gắng thay đổi đất 
nước này... Khi tôi được bầu làm Tổng thống, điều này sẽ được lặp lại lần 
nữa, một đất nước vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.' Christie gạt đi, xem đó 


như một “bài diễn văn thuộc lòng 25 giây”. Và rồi, vài giây sau, Rubio cứ lặp 
đi lặp lại câu “Obama biết chính xác mình đang làm gì”, khiến ông ta có biệt 
hiệu là “Robot Marco.. 


Bush là người duy nhất tiếp sau Irump. Doanh nhân này bảo vệ việc 
thu mua tài sản. Bush nói Trump “sai rành rành” vì cứ phô trương thu mua tài 
sản của mình để nắm giữ nhiều lô đất cho một sòng bài ở thành phố Atlantic. 
Theo Trump nói thì “Sự khác biệt giữa thu mua tài sản cho mục đích công 
là đường sá và cơ sở hạ tầng, kênh cung cấp và mọi thứ — đó là vì mục đích 
công.” Bush tranh luận rằng việc lấy tài sản mà một phụ nữ ở độ tuổi 70 sở 
hữu trong suốt 37 năm để xây dựng một bãi đậu xe limousine thì không phải 
là mục đích công. 

Ở vòng chính New Hampshire, Trump thắng với 35,2%, Kasich về nhì 
(15, 72%) và Cruz được 11,63%. Và thế là Trump lại tiếp tục đua cùng chiến 
thắng với chỉ một cú vấp đâu đó. Cuối cùng, ông tích lũy được 1.543 phiếu 
cử tri theo quy định. Sau khi kiểm đếm, tống số phiếu cử tri lên đến 1.725 
phiếu — vượt 488 phiếu mà ông cần. 

ĐỐI THỦ: 


Hillary Rodham CÌlinton, sinh năm 1947 người New York, đảng Dân 
chủ. Xem B// Cữmron, Hôn nhân, về thông tin thời trẻ của Hillary Clinton). 
Sau khi rời Nhà Trắng, gia đình H. Clinton chọn cư trú ở New York. Điều 
này cho phép Hillary chạy đua vào ghế Thượng viện còn bỏ trống của Daniel 
Patrick Moynihan đang bỏ trống. Sau khi cựu Thị trưởng New York Rudy 
Giuliani rút khỏi cuộc đua vì lý do sức khỏe, Hillary đối mặt với một đối thủ 
Cộng hòa yếu ớt là Rick Lazio. Cuối cùng, bà đã dễ dàng đánh bại ông ta. Đây 
là một cái nhất khác thêm vào lý lịch của bà, một đệ nhất phu nhân hành nghề 
luật sư, một đệ nhất phu nhân có chân trong cơ quan dân cử. Sau khi chiến 
thắng trong cuộc tái bầu cử vào năm 2006, bà tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua 
vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2008. Rủi thay, bà gặp phải một nhân 
vật đầy thế lực tên là Barack Obama nên đã không được đề cử. luy nhiên, bà 
lại trở thành Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Nhìn chung, bà 
được cho là đã có một vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách 
đối ngoại. Ngoài ra bà còn được giao nhiệm vụ đại sứ thiện chí, không phải là 


nhiệm vụ khá dễ dàng sau những năm dưới thời George \. Bush, viếng thăm 
112 quốc gia, di chuyển 956.733 dặm khi đấu tranh cho quyền phụ nữ. Trong 
nhiệm kỳ của bà, Osama bin Laden bị giết và diễn ra vụ tấn công đoàn ngoại 
giao Mỹ ở Benghazi, Libya. Đại sứ J. Christopher Stevens và ba người Mỹ khác 
bị chết. Dù phe Cộng hòa cố đổ tội cho Hillary — và tiêu tốn gần 7 triệu đô-Ìa 
trong nỗ lực — nhưng cuối cùng không thành công. Một trong những người 
Cộng hòa thuộc ủy ban điều tra thừa nhận mục đích của họ là để hạ thấp chỉ 
số tín nhiệm của bà. Khi bà rời khỏi chức vụ Ngoại trưởng, bà đạt 65%. Kevin 
McCarthy, một Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang California, nói: “Mọi người nghĩ 
Hillary Clnton là không thể bị đánh bại ư? Nhưng chúng tôi đã tập hợp được 
một ủy ban đặc biệt điểu tra vụ Benghazi, một ủy ban chọn lọc. Chỉ số của bà ta 
hôm nay thế nào? Nó đang rơi.” Việc này xảy ra sau khi chuyện Hillary sẽ tranh 
cử lống thống năm 2016 được công khai. 

Nếu ban đầu Jeb Bush được cho là người có triển vọng thành công bên 
Đảng Cộng hòa, thì bên Đảng Dân chủ có Hillary Clinton. Nhưng rồi bà lại 
phải đối mặt với nhân vật có thế lực khủng khiếp, Bernie Sanders, Thượng 
nghị sĩ Đảng Xã hội chủ nghĩa từ bang Vermont. Sanders là một người phi 
đảng phái cho đến khi ông ta nhảy sang Đảng Dân chủ đúng lúc chiến dịch 
tranh cử bắt đầu. Thoạt tiên, ông ta bị gạt ra như một ứng viên phụ, nhưng 
rồi hoạt động của ông ta bùng nổ. Nếu từ “kẻ khiêu khích” tổn tại, thì hắn nó 
sẽ được gán cho Sanders. Những vấn để của Sanders chính là những gì ông 
đã đấu tranh trong nhiều năm. “Người giàu ngày càng giàu, và kẻ nghèo ngày 
càng nghèo, còn đại đa số tầng lớp giữa thì ngày càng khó khăn!” Thông điệp 
của ông không hề lay chuyển qua nhiều năm. Ông sỉ vả sự dư thừa của phố 
Wall và kêu gọi nền giáo dục đại học công miễn phí. Ông chuyên kích động. 
Trải qua hàng ngàn năm, những con người bấy lâu được xem là bầy cừu đã 
biến thành đám đông tập hợp lại ở các cuộc mít tỉnh của Sanders. Họ chịu 
ảnh hưởng của Bern. Và dòng tiển chảy về từ những nhà tài trợ trực tuyến. 

Hiary có ba đối thủ khác trong những lần chọn lựa đầu tiên và trong 
các cuộc họp để cử nội bộ. Hai trong số đó là Lincoln Chafee và Jim Webb 
đã không qua được vòng tranh luận đầu tiên. Chafee xuất thân từ dòng dõi 
chính trị gia lâu đời ở Rhode Island, có cha là John nguyên Thống đốc thứ 
6Ó của bang Rhode Island, Tư lệnh Hải quân và Thượng nghị sĩ Mỹ. Sau khi 
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John qua đời, Chafee kế thừa ghế Thượng nghị sĩ của cha mình. Dù ban đầu 
là người Cộng hòa, nhưng Chafee đã nhảy qua Đảng Độc lập, rồi Đảng Dân 
chủ, sau khi thất bại không vào được Thượng viện ở nhiệm kỳ thứ hai. Webb 
từng là một cựu binh Việt Nam có tiếng, nguyên Tư lệnh Hải quân dưới thời 
Reagan. Sau việc từ chối cắt giảm ngân sách dành cho Hải quân, Webb xin từ 
chức và quay sang viết sách thành công. Ông trở lại lĩnh vực chính trị, tranh 
cử với George Allen để giành ghế Thượng nghị sĩ bang Virginia và chiến 
thắng. Tuy nhiên, một vòng của cuộc đua Thượng nghị sĩ cũng đủ thú vị cho 
ông rồi. Ông không tham gia tái tranh cử năm 2012, và tham vọng làm Tổng 
thống của ông thậm chí có tuổi thọ còn ngắn hơn. Ñebb chính thức tuyên bố 
ra tranh cử ngày 2/7/2015. Nhưng rồi ngày 20/10/2015, sau một cuộc tranh 
luận không mấy sáng sủa và sự ủng hộ lại hạn chế, ÑWcbb đã rớt khỏi cuộc 
đua ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Sanders không chịu rút lui. Ông 
tiếp tục lôi kéo được một vài đám đông lớn và giành được sự ủng hộ nhiệt 
tình. Còn Hilary vẫn tiếp tục chiến đấu, dù sau đó vụ rò rỉ email nổ ra, với sự 
ủng hộ mạnh mẽ từ Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ. Cuối cùng, Hilary đã 
chiến thắng trong cuộc để cử ứng viên tổng thống. 


CHIẾN DỊCH TRANH CỬ VÀ CÁC VẤN ĐỀ: 


Nỗ lực để hình dung cho đúng vị trí Donald Trump đang đứng trong 
khoảnh khác đến 1/1.000 giây tiếp theo là chuyện vô cùng khó khăn. Hôm 
nay thì tuyên bố đóng cửa biên giới với tất cả người Hồi giáo! Sau đó lại nói 
không, ông không nói điểu đó, cho dù nó đã được phát ngôn trong một cuộc 
họp báo. Ông cứ lặp đi lặp lại: “Các bạn phải hết sức cẩn thận. Chúng ta phải 
rất, rất mạnh mẽ và cảnh giác tại biên giới!" 

Trump chống lại chuyện Chính phủ yêu cầu mua bảo hiểm y tế. Nhưng 
hãy đợi đấy, trong một lần phỏng vấn trên truyền hình, ông thích yêu cầu này 
vì ông không muốn người dân chờ chết trên các đường phố. 

Luôn luôn chống lại việc tiến vào Lybia trừ những lúc ông đổi ý. Còn 
Syria? Hãy để cho họ và ISIS tự giải quyết. Giây lát sau lại đổi ý, hãy tấn công 
Syria bằng “bàn chân dẫm lên mặt đất nơi đó”. Trump luôn kiên định nói 
rằng ông sẽ cho xây một bức tường giữa biên giới Mexico với Mỹ, và cho tiến 


hành trục xuất hàng loạt những kẻ không có giấy tờ, vào lúc đó theo tính 
toán là 11 triệu người. Hilary thì kêu gọi cải cách Luật Di trú để dẫn đến việc 
cấp quyển công dân bình đẳng và đầy đủ. Bà muốn hủy bỏ luật tạm giữ cả 
gia đình, đóng cửa các trung tâm bí mật giam giữ người nhập cư lậu và giúp 
nhiều người đủ điều kiện được nhập quốc tịch. 

Về mặt kinh tế, Irump muốn xé bỏ thỏa thuận NAFTA, bất chấp việc 
nó làm tăng gấp ba lần giá trị giao thương giữa Canada, Mexico và Mỹ, từ 290 
tỉ đô-la năm 1993 lên hơn 1,1 nghìn tỉ đô-la năm 2016. Ông còn muốn tăng 
mức thuế hàng nhập khẩu lên tới 35%. Hilary thì nỗ lực ủng hộ Hiệp định 
TPP (Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương) như khi bà còn làm Ngoại trưởng. 
Ứng viên Hilary không chắc rằng đó là “chuẩn mực vàng” như đã có lần bà gọi 
như vậy. Bà không cho rằng thuế quan sẽ khiến cho hàng ngoại nhập đắt đỏ 
hơn và về lý thuyết, nhưng không chắc xảy ra, khiến người Mỹ mua hàng nội 
địa. Bà vẽ ra một kế hoạch sẽ khiến cho nền sản xuất của Mỹ tăng trưởng bằng 
cách áp dụng ưu đãi thuế cho những công ty được xây dựng trên đất Mỹ. 

Và dĩ nhiên, Trump cũng hứa cắt giảm thuế, tuyên bố rằng kế hoạch 
của ông sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho người nghèo và giới trung lưu. Tuy 
nhiên, khi xem xét kỹ, thì để nghị của Trump cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 
2% cho họ, với nhiều cha mẹ đơn thân thực ra phải đóng thuế cao hơn. Nói 
cách khác, chỉ 1% những người thuộc nhóm hàng đầu mới được hưởng mức 
cắt giảm 12%. Hơn nữa, nhóm Công dân vì Công lý Thuế đã nghiền nát 
những con số và nhận thấy kế hoạch thuế của Trump sẽ làm suy giảm khủng 
khiếp nguồn thu của Liên bang lên đến 4,8 nghìn tỉ đô-la trong vòng 10 năm 
tới, điểu đó sẽ làm nợ quốc gia tăng thêm hàng nghìn tỉ đô-la. Trong khi đó, 
Hilary sẽ tăng thuế đối với giới giàu có với cái mà bà gọi là “tăng thuế vì sự 
chia sẻ công bằng”. Nếu bạn kiếm được 5 triệu đô-la trở lên, thì mức thuế 
cao nhất sẽ là 43,6%. 


Gói Chăm sóc sức khỏe hay cụ thể hơn là Obamacare, luôn luôn là vấn 
để nổi cộm trong phòng. Trump sẽ hủy bỏ ACA (Đạo luật Chăm sóc Phù 
hợp) và thay thế nó bằng một thứ “khủng khiếp nào đó”. Điều đó sẽ làm cho 
chi phí bảo hiểm y tế trở thành khoản khấu trừ thuế, để người Florida có thể 
mua bảo hiểm của Colorado. Và cho phép nhập khẩu dược phẩm kê đơn với 
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giá rẻ hơn từ các quốc gia khác. Vẫn còn đó câu hỏi về hai phần phổ biến nhất 
của Obamacare: các công ty bảo hiểm không được phép từ chối thanh toán 
vì có những điều kiện đã tồn tại trước đó. Con trai và con gái đến 26 tuổi có 
thể ở lại gia đình theo kế hoạch của cha mẹ chúng. Và như vậy câu hỏi được 
đặt ra là điều gì sẽ xảy ra với 20 triệu người đang được bảo hiểm theo đạo luật 
đó. Hilary hứa sẽ yêu cầu cơ quan lập pháp can thiệp và giúp cho nhiều người 
được hưởng trợ cấp nhiều hơn. Mức phí đóng bảo hiểm sẽ không vượt quá 
8,5% thu nhập, so với mức hiện hành là 9,66%. 

Sau cái chết của Antonin Scalia, vị trí của ông này ở Tòa án tối cao vẫn 
trống vì giới Cộng hòa từ chối xem xét một ứng viên thuộc cánh Obama. 
Điều này có nghĩa là vị Tổng thống tiếp theo sẽ có trách nhiệm bổ nhiệm cho 
đủ vị trí trong Tối cao Pháp viện. Trong lần tranh luận thứ ba giữa các ứng 
viên lổng thống, điều này trở thành một vấn để gây tranh cãi chính. Trump 
muốn có một quan tòa mà sẽ giúp đảo ngược vụ án lệ Roe chống lại Ñade về 
quyền được phá thai. Hilary lại muốn tổ chức Đoàn kết Công dân bị lật đổ. 
lrump muốn có một Tòa án tối cao mạnh mẽ ủng hộ Tu chính án Thứ hai 
và buộc tội một cách giả dối rằng Hilary cố ý quay lưng với nó và “hãy mang 
súng đi đi”. Rõ ràng là Irump không nhận thức hết được tầm khó khăn khi 
muốn hủy bỏ một sự sửa đối Hiến pháp. Trên thực tế, chỉ có một sự sửa đổi 
thành công — Luật Cấm nấu và bán rượu. 

Chiến dịch tranh cử tỏ ra hết sức vụng về và kỳ cục vì đây là lần đầu 
tiên của Đảng viên Cộng hòa Trump. Nó bắt đầu hết sức lạ thường. Một thời 
gian ngắn trước hội nghị Philadelphia, Hilary chuẩn bị bước lên chuyên cơ 
Air Force One dành cho mình trong chiến dịch phối hợp vận động tranh cử 
đầu tiên với Obama, thì Giám đốc FBI James Comey đã cho thông báo công 
khai kết quả điều tra về các email của Hillary. Vấn để lớn nằm ở chỗ bà đã 
sử dụng email cá nhân để gửi đi các văn bản chính thức khi còn làm Ngoại . 
trưởng. Điểu này đã dẫn tới việc Trump và những người ủng hộ ông đã yêu 
cầu phải xét xử theo luật pháp và bỏ tù bà. “Nhốt bà ta lại” là tiếng la hò đặc 
trưng của phe ủng hộ Trump. Nó phớt lờ sự thật là các email đã được gửi tới 
những người có tình trạng an ninh minh bạch. 

Việc Comey công khai công bố điều tra của FBI đã đi ngược lại chính 
sách của Bộ Tư pháp. FBI điều tra, và đây là một đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, 
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còn việc tố tụng lại căn cứ trên những gì cũng do đơn vị đó khám phá ra và 
khuyến nghị. Ngoài ra, FBI cũng không nên bình luận khi quá trình điểu 
tra đang diễn ra, cũng như không nên tiết lộ khuyến nghị. Trong tình huống 
nhằm đáp ứng sự thúc giục của Bộ Tư pháp, Comey tuyên bố rằng FBI đã 
không tìm thấy đủ bằng chứng để buộc tội Hilary về các email và việc sử dụng 
máy tính riêng của mình. Tuy nhiên, ông ta nói rằng, bà đã thể hiện “sự quá 
bất cẩn”. Chuyện email đã ám ảnh Hilary trong suốt chiến dịch tranh cử. 

Vào giữa tháng 8, khi số phiếu bầu bị giảm sút, Irump đã khởi động 
một vụ đánh trống la làng rằng việc bầu cử đã bị thao túng và đổ lỗi cho 
truyền thông. “Nếu giới truyền thông suy đổi và đáng ghê tởm đã đăng tải 
thông tin về tôi một cách trung thực và không gán nghĩa sai lệch vào những 
lời tôi nói, thì tôi hẳn đã đánh bại Hillary ở mức 20%.” Thất bại đã dẫn đến 
một sự sàng lọc bộ máy điểu hành tranh cử. lrump từng sử dụng hai người 
quản lý chiến dịch tranh cử. Người thứ hai là Paul Manafort, có lẽ đã vận 
động hành lang bất hợp pháp cho cựu lổng thống của Ukraine, một đồng 
mỉnh của Viladimir Putin. Irump chọn Steve Bannon làm Giám đốc điểu 
hành chiến dịch tranh cử, và Kellyanne Conway làm người quản lý chiến 
dịch. Bannon là một cựu sĩ quan hải quân, từng làm việc cho Goldman Sachs 
trước khi sang làm Chủ tịch điều hành cho Breitbart News, một website ủng 
hộ phong trào da trắng thượng đẳng, bài Do Thái và thường tung ra những 
câu chuyện vô căn cứ, đồn thổi thất thiệt. Conway đã từng tư vấn cho Todd 
Akin, một cựu nghị sĩ Missouri, là nhân vật đã lập luận rằng các nạn nhân bị 
hiếp dâm thì không thể có thai được vì cơ thể họ sinh ra thứ có thể ngăn tỉnh 
trùng của kẻ hiếp dâm tiếp cận với trứng. 

Vào tháng 9, Irump đã cố lôi kéo các cử tri Mỹ gốc Phi bằng cách hỏi 
rằng họ có phải đánh mất gì không nếu ủng hộ ông. Cho đến thời điểm đó, 
Trump mới thừa nhận rằng Barack Obama được sinh ra tại Mỹ. Người đại 
diện cho Trump đã chất vấn về vấn để sức khỏe của Hilary Clinton sau khi bà 
phải rời khỏi lễ tưởng niệm 11/9. Hóa ra bà bị viêm phối, không phải chấn 
thương não do bị ngã vào tháng 12/2012. Rõ ràng là những tin tức hư cấu đã 
khiến cho nhiều cử tri xem bà như một ứng viên không đáng tin cậy. Lháng 
này đánh dấu cuộc tranh luận giữa các ứng viên Lổng thống lần thứ nhất. 
Trump tỏ ra bình tĩnh chừng mực, nhưng khá nhanh chóng, đối thủ của 
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ông đã khiến ông khó chịu khi chất vấn về hồ sơ kinh doanh của Trump và 
việc Trump từ chối công bố hồ sơ thuế, cùng một số vấn để khác. Điều thực 
sự làm cho ứng viên Cộng hòa điên đầu là khi Hilary mang tới một phụ nữ 
từng tham dự một cuộc thi sắc đẹp do Trump tổ chức. Ông đã gọi người này 
là “Cô Lợn” và “Cô Giúp việc” vì cô là người gốc La-tinh. Việc này đã khiến 
Trump trở thành tâm điểm của sự cuồng nộ trên TWweeter. 


Tháng 10 đã không mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch tranh 
cử của Irump. Đầu tiên, tờ 7e /@ø York T?més đăng tải một câu chuyện dựa 
trên việc hoàn thuế cho Trump của bang New York năm 1995 từ một kẻ nặc 
danh, cho biết ông đã không đóng thuế nhiều năm. Sau đó, tờ 7£ WZs/ngton 
Pos¿ cho chạy một mẩu tin kèm dẫn chứng, rằng bất chấp việc Trump tuyên 
bố đã chi nhiều cho các hoạt động nhân đạo, có rất ít bằng chứng cho việc 
ông đã đóng góp nhiều đến thế nào cho công tác từ thiện. Nhưng rồi một quả 
bom tấn đã được tung ra kèm theo một video được quay năm 2005, trong đó 
Trump khoác lác rằng trong một bữa tiệc đã cho phép mình chộp lấy các cô 
gái bằng cách túm lấy đũng quần của họ. Nhiều tay trùm chính trị đã bị rối 
trí trước việc Hilary không dẫn trước về số phiếu bầu. 

Nhiều email bị hack liên quan đến Hilary tiết lộ rằng các nhân viên an 
ninh liên bang cho biết Vladimir Putin đang cố tình “can thiệp vào quá trình 
bầu cử của Mỹ”. Chuyện này lẽ ra đã đẩy Irump về lại lòa tháp lrump của 
mình thay vì Nhà Trắng. Tuy nhiên, chỉ I1 ngày trước cuộc bầu cử, Comey 
đã tung ra thứ mà Mort Zuckerman của tờ S Nz; € World Keport gọi là 
“một quả bom thối”. FBI đang điều tra cựu nghị sĩ Anthony Ñeiner, người 
chồng bị ghẻ lạnh của cố vấn cho Hilary suốt một thời gian dài, bà Huma 
Abedin, vì hành vi tương tác trên mạng không phù hợp với một cô gái vị 
thành niên. FBI tìm thấy một laptop do ÑWeiner và vợ ông ta sử dụng, chứa 
các email của Abedin gửi cho Hilary. Comey nói, việc này đòi hỏi phải mở lại 
vụ email của Hilary. Các đặc vụ đã không xem xét các email đó khi Giám đốc 
FBI gửi cho Quốc hội một lá thư dài ba đoạn. “Sự tồn tại của các email tỏ ra 
phù hợp” đã được tìm thấy. Sẽ cần thực hiện một sự xem xét đánh giá “để xác 
định xem liệu [các email] có chứa thông tin được xếp hạng hay không, cũng 
như đánh giá tầm quan trọng của chúng đối với việc điểu tra của chúng ta.. 
Chính vì Kurt Eichenward của tờ /ezzøe£ nhận thấy vấn để là vị Giám đốc 


đã “hành động thiếu trách nhiệm kể từ khi J. Edgar Hoover phát hiện vụ việc. 
Điều này không thể tha thứ được”. Hai ngày trước cuộc bầu cử, một lần nữa 
Comey đã tuyên bố Hilary không có gì sai phạm. Một số quan sát viên cảm 
thấy rằng đã có thiệt hại đáng kể. 

Cho dù cả Barack Obama lẫn Michelle Obama đều có tỉ lệ ủng hộ cao, 
nhưng chiến dịch tranh cử vẫn khó khăn cho Hilary, bà đã thất bại. Đại loại 
vậy. Irump chiếm được 304 phiếu đại cử tri so với 227 phiếu của Hilary trong 
Cử trí đoàn. Dù ông có tuyên bố rằng đây là một cơn địa chấn, nhưng trên 
thực tế, ông chỉ thành công ở 46 điểm trong tổng số 58 điểm bỏ phiếu. Hilary 
đã thua ở Cử tri đoàn, song bà lại hơn Trump gần 2,9 triệu phiếu phổ thông. 
Các phân tích cho thấy chỉ 80.000 phiếu ở ba "ANH mới đem lại cho Trump 
chiến thắng ở Cử tri đoàn. 


ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG, NGÀY 8/11/2017 

DIÊN VĂN NHẬM CHỨC: 

“Từ hôm nay trở đi, một tầm nhìn mới sẽ dẫn dắt đất nước chúng ta. 
Từ thời khắc này trở đi, nước Mỹ sẽ là Trên hết. Mỗi quyết định về thương 
mại, thuế má, nhập cư, ngoại giao, đều sẽ được thực hiện vì lợi ích của người 
lao động Mỹ và các gia đình Mỹ.” 

“Đã lâu quá rồi, chỉ một nhóm nhỏ ở tòa nhà Quốc hội của đất nước 
chúng ta thu hoạch hết các thành quả của Chính phủ trong khi người dân 
phải gánh chịu chi phí... Tất cả sẽ thay đổi — bắt đầu ngay bây giờ và tại đây, 
vì thời khắc này chính là thời khắc của các bạn: nó thuộc về các bạn.” 

Sau khi cho rằng đất nước đã và đang hứng chịu nhiều thiệt hại vì nạn 
băng đảng, ma túy, tội phạm, nghèo túng và thất nghiệp, Trump nói: “Sự tàn 
phá nước Mỹ hàng loạt như thế này phải chấm dứt ngay tại đây và chấm dứt 
ngay bây giờ.' 


PHÓ TỔNG THỐNG: 


Michael Richard “Mike” Pence, sinh năm 1956, người Indiana. Ông 
sinh ra ở Columbus Indiana. Sau khi tốt nghiệp Đại học Hanover, khoa Nghệ 
thuật tự do hợp tác với Giáo hội Trưởng lão, Pence lấy thêm bằng luật tại Đại 
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học Indiana. Rồi ông hoạt động cá nhân trước khi thất bại trong hai lần tranh 
cử ghế dân biểu Mỹ năm 1988 và 1990. Đã có sự tranh cãi về lần tranh cử 
sau, vì hồ sơ tài chính vận động tranh cử cho thấy ông đã sử dụng các khoản 
tiền hiến tặng có tính chính trị để thanh toán các khoản thế chấp, một biên 
lai thẻ tín dụng cá nhân, thanh toán mua sắm, tiển chơi gôn và trả tiền mua 
xe hơi... Từ năm 1994 đến năm 1999, ông làm người dẫn chương trình của 
các talk show bảo thủ trên truyền hình và đài phát thanh. Việc này đã đẩy 
ông vào được Quốc hội Mỹ năm 2000. Pence dần dân nhận được sự ủng hộ 
của Đảng Trà khi nói rằng ông là “một người Ki-tô, một người bảo thủ và 
một đảng viên Cộng hòa, theo thứ tự đó”. Pence đã trải qua 12 năm tại Hạ 
viện, nỗ lực giải ngân chương trình Sinh đẻ Kế hoạch (Planned Parenthood). 
Ngoài ra, ông còn giới thiệu 90 dự thảo và nghị quyết, nhưng không cái 
nào trong đó trở thành luật. Ông tuyên bố ra ứng cử chức Thống đốc bang 
Indiana năm 2011 và nhậm chức vào tháng 1/2013. Ông đã trải qua nhiệm 
kỳ làm Thống đốc đẩy gian truân. Ông đã từ chối không nhận gói tài trợ 80 
triệu đô-la của Ñashington mà sẽ cung cấp tài chính cho các lớp tiền mẫu 
giáo. Rất nhiều phụ nữ không tán đồng luật cấm phá thai của Pence ngay cả 
khi phát hiện thai nhi bị khiếm khuyết thân thể hay mắc bệnh di truyển. Là 
một người tin vào sự phục sinh, Pence không bao giờ giấu giếm chuyện ông 
chét việc phá thai. Một thẩm phán Liên bang thì cảm nhận ngược lại nên đã 
phủ quyết luật này. 

Một số người nhận thấy những hành động này đã đi quá xa, và có một 
đạo luật thật sự làm cho ông mất hết tiếng tăm, đó là Đạo luật Phục hồi 
Quyển tự do Tôn giáo. Những người phản đối lập luận rằng nó sẽ tạo điểu 
kiện cho các chủ doanh nghiệp phân biệt đối xử với những cộng đồng chuyển 
giới và đồng giới. Việc thu hồi nó trở nên căng thẳng. Nhiều công ty hủy bỏ 
kế hoạch du lịch và hội nghị tại Indiana, làm thiệt hại 60 triệu đô-la. Liên 
đoàn bóng rổ NBA cũng chống lại nó. Không mấy ngạc nhiên khi Phòng 
Thương mại Indiana nói rằng Đạo luật đó đã khiến cho bang Indiana có vẻ 
ít hiếu khách hơn và không chào mời khách thân thiện. Tổng thống Obama 
đã chế nhạo nó trong bữa tối với giới báo chí tại Nhà lrắng năm 2015, nói 
rằng ông và Biden “trở nên quá gần gũi, vì ở một số nơi của bang Indiana, họ 
sẽ không phục vụ chúng ta món pizza nữa. Không lâu sau, Pence đã ký thêm 


một bản tu chính “suy nghĩ lại” giải thích rằng Đạo luật không được áp dụng 
để phân biệt đối xử với người đồng giới. 


NỘI CÁC: 

Ghi chú: Năm 2017, Cố vấn Tổng thống, Steve Bannon, nói rõ trong 
một cuộc hội thảo của phe bảo thủ rằng các ứng viên Nội các đã được chọn 
như một phần của một “nhà nước hành chính và tái thiết”, được diễn giải 
theo nghĩa là phá bỏ những cơ quan mà họ sẽ lãnh đạo. Điều đó sẽ giải thích 


cho một số chọn lựa kỳ quặc. 


NGOẠI TRƯỞNG: 


Rex Tillerson, sinh năm 1952, người Texas. Năm 1975, Tillerson tốt 
nghiệp Đại học Texas ở Austin, sau đó ông làm việc cho Công ty Exxon. Ông 
liên tục thăng tiến qua các vị trí cao hơn ở Công ty. Sau khi Exxon và Mobil 
sáp nhập năm 1999, ông trở thành Phó Chủ tịch điều hành Công ty Phát 
triển ExxonMobil. Ông leo lên vị trí cao nhất khi được bầu làm Chủ tịch 
kiêm Giám đốc điều hành ExxonMobil năm 2006. Việc đề cử ông đã phải 
đối mặt với sự phản đối cứng rắn. Các nhóm bảo vệ môi trường công khai 
chỉ trích những hiểu biết về biến đổi khí hậu bị Exxon che giấu trong nhiều 
thập ký. Những mối quan hệ gần gũi giữa ông và Vladimir Putin bị soi kỹ. 
ExxonMobil từng trả 500 tỉ đô-la để khai thác dầu và khí đốt ở vùng Bắc cực 
thuộc Nga, nhưng giao dịch này đã bị hủy bỏ sau khi Obama phê chuẩn lệnh 
trừng phạt do có khả năng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Tiếp đến là việc 
thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tuy nhiên, Tillerson đã được phê chuẩn với 56 
phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống của Thượng viện, mức thấp nhất trong lịch 
sử đối với một Ngoại trưởng. 


BỘ TRƯỞNG NGÂN KHỐ: 


Steve Mnuchin, sinh năm 1962, người New York. Sau khi tốt nghiệp 
Yale năm 1985, Mnuchin làm việc cho Goldman Sachs được 17 năm. Ông 
rời đi để tìm kiếm cơ hội ở một số quỹ đầu tư, rồi tận dụng cuộc khủng 
hoảng nhà ở thời kỳ 2007-2008 để giành quyển kiểm soát một ngân hàng 


thất bại vì dính líu vào việc cho vay mua nhà, hồi phục nó dưới tên gọi 


Ngân hàng OneWWest trước khi bán cho Tập đoàn CỮI năm 2015 với giá 3,4 
tỉ đô-la. Một thời là nhà tài trợ cho các ứng viên Cộng hòa, Mnuchin trở 
thành Chủ tịch tài chính quốc gia của Trump. Một số người phản đối việc 
phê chuẩn ông do những vụ tịch biên nhà thô bạo của OneWWest. Ông cũng 
bị chỉ trích vì không công khai 95 triệu đô-Ìa trong giá trị bất động sản mà 
ông sở hữu và sự chuyên chế của ông ở một quỹ đầu tư nằm tại quần đảo 
Cayman, thiên đường trốn thuế. Mnuchin được phê chuẩn với 53 phiếu 
thuận và 47 phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG: 


James Mattis, sinh năm 1950, người Washington. Biệt danh “Tlu sĩ 
chiến binh” vì chưa bao giờ lập gia đình. Mattis tốt nghiệp cử nhân lịch sử ở 
Đại học Central Washington, và hơn 20 năm sau lấy bằng thạc sĩ về an ninh 
quốc tế ở Đại học National War. Ông phục vụ 40 năm trong quân đội, tham 
gia các cuộc chiến vùng Vịnh, Iraq và Afphanistan. Mattis chỉ huy Bộ Chỉ 
huy Trung tâm Mỹ dưới thời Tổng thống Obama. Ông cần một sự miễn trừ 
của Quốc hội để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, vì một quân nhân phải 
có thời gian bảy năm chờ đợi sau khi nghỉ mới có thể đảm nhận chức vụ này. 
Việc phê chuẩn Mattis được thông qua với 98 phiếu thuận và 1 phiếu chống, 
cùng ngày với Irump tuyên thệ nhậm chức. 


BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP: 


Jeff Sessions, sinh năm 1946, người Alabama. Gốc SeÌma, Sessions tốt 
nghiệp cử nhân khoa học xã hội ở Đại học Huntingdon và một bằng luật ở 
khoa Luật thuộc Đại học Alabama. Sau hai năm hành nghề riêng, Sessions 
làm Trợ lý Chưởng lý ở quận Bắc Alabama. Ông lên làm Chưởng lý quận này 
vào năm 1981, tại vị trong 12 năm. Năm 1986, ông không được bổ nhiệm 
Thẩm phán Tòa án quận một phần là do bằng chứng về những bình luận 
phân biệt chủng tộc có tính xúc phạm của mình. Ông làm Tổng chưởng lý 
bang Alabama trước khi được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 1996. Việc đề 
cử ông làm Bộ trưởng Tư pháp đã dẫn đến vụ 1.400 giáo sư luật cho rằng 
không nên phê chuẩn ông và phản đối bằng cách biểu tình ngồi. Việc này xảy 
ra một tháng trước khi Sessions được phê chuẩn với 52 phiếu thuận và 47 
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phiếu chống vào ngày 8/2. Hóa ra ông đã nói dối trong các phiên điều trần để 
phê chuẩn, khi ông nói rằng mình đã không gặp các đại diện phía Nga trong 
suốt chiến dịch. Điều đó đã buộc ông phải từ chức để tránh bị điểu tra về sự 
can thiệp của Nga nhằm thay đổi kết quả bầu lrump. 


BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ: 


Ryan Zinke, sinh năm 1961, người Montana. Sinh trưởng ở Whitefsh, 
Zinke là một vận động viên điển kinh xuất sắc thời trung học, được học bổng 
môn bóng bầu dục của Đại học Oregon. Ông tốt nghiệp cử nhân địa chất 
của Oregon, thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học National ở California 
và thạc sĩ ngành lãnh đạo toàn cầu của Đại học San Diego. Ông là linh đặc 
nhiệm SEAL từ năm 1986 đến năm 2008. Chuyển sang chính trị, ông chạy 
đua thành công vào một ghế ở Thượng viện Montana, nhậm chức năm 2009. 
Zinke nhảy sang Hạ viện Mỹ năm 2015. Một thời được xem là người Cộng 
hòa thuộc phái tự do, ông nhảy sang cánh hữu. Sau khi Zinke được để cử vào 
vị trí Nội các, xuất hiện các lo ngại về việc ông không thể bảo vệ đất đai Liên 
bang khỏi tham vọng của Trump muốn chuyển việc quản lý đất đai sang các 
tiểu bang. Zinke trở thành Bộ trưởng Nội vụ thứ 52 sau khi nhận được 68 
phiếu thuận và 31 phiếu chống. Ông cưỡi một con ngựa tên là Tonto đến Bộ 
Nội vụ trong lễ chào mừng một ngày sau khi ông tuyên thệ. 


BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP: 


Sonny Perdue, sinh năm 1946, người Georgia. Perdue, không liên quan 
gì với gia đình Perdue Chicken, là một vai phụ trong đội bóng bầu dục của 
Đại học Georgia. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Thú y năm 1971. Ông 
giành được một ghế trong Thượng viện bang với tư cách một đảng viên Dân 
chủ năm 1991. Năm 1998, ông chuyển sang Đảng Cộng hòa, tại vị từ 1991 
đến 2001. Perdue trở thành Thống đốc bang Georgia năm 2003, là đảng viên 
Cộng hòa đầu tiên nắm chức vụ này trong suốt 130 năm. Hai nhiệm kỳ của 
ông không phải không có những tranh cãi do ông bị buộc tội vi phạm đạo 
đức. Sau một thời gian dài trì hoãn, cuối cùng Perdue cũng được phê chuẩn 
với 87 phiếu thuận và 11 phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI: 


Wilbur Ross, sinh năm 1937, người Florida (trước đó ở New York). 
Ross lớn lên ở ngoại ô New Jersey, theo học Yale và Trường Kinh doanh 
Harvard. Cuối thập niên 1970, ông khởi đầu sự nghiệp kéo dài 24 năm tại 
Ngân hàng Rothschild & Sons, nơi ông là chuyên gia về tái cấu trúc công ty 
phá sản. Khi Donald Trump đang phải đối mặt với việc bị tịch biên tài sản thế 
chấp ở các sòng bài tại thành phố Atlantic đầu thập niên 1990, Ross đã giúp 
Trump tránh được phá sản. Khi rời khỏi Rothschild, Ross đã đầu tư vào tài sản 
của những công ty phá sản. Ước tính tài sản của ông khoảng 2,5 tỉ đô-la. Theo 
báo cáo năm 2004, ông kiểm soát 1/5 sản lượng thép của Mỹ cùng những 
quyển lợi trong ngành dệt may và than đá. Ông được Trump để cử vào vị trí 
Bộ trưởng Thương mại ngày 30/11/2016, rồi được phê chuẩn với 72 phiếu 
thuận và 27 phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG LAO ĐỘNG: 


Chọn lựa đầu tiên của Trump cho vị trí này là Andy Puzder, Giám 
đốc điều hành chuỗi nhà hàng CKE, gồm cả chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh 
Hardees and Carls Jr. Ông chống lại việc nâng mức lương tối thiểu và trả 
thêm giờ phụ trội cho nhân viên làm việc trên 40 giờ/tuần. Ông bị các nghiệp 
đoàn và nhân viên bán thức ăn nhanh phản đối là vi phạm luật lao động. 
Nhưng điều đó không phá nổi việc để cử ông. Người giúp việc của ông còn bị 
phát hiện không có giấy phép làm việc ở Mỹ. Và người vợ cũ có lần quy kết 
ông làm hỏng cuộc hôn nhân trên chương trình The Oprah Winfrey Show. 
Puzder rút tên ra khỏi cuộc đua. 


Chọn lựa tiếp theo của lrump là Alexander Acosta, sinh năm 1966, 
người Florida. Con trai của một gia đình Cuba lưu vong, năm 1994 Acosta 
tốt nghiệp Trường Luật Harvard loại xuất sắc. Ông làm việc cho Samuel Alito, 
rồi trở thành một Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Mỹ Vùng Ba, từ 1994 đến 
1995. Năm 2005, Acosta làm luật sư cho quận Nam của Florida. Một số vụ 
án nổi tiếng mà ông tham gia là vụ nhà vận động hành lang Jack Abramof, 
vụ những người sáng lập Tập đoàn dược Cali và Ngân hàng Thụy Sĩ UBS, 
buộc Ngân hàng này phải cung cấp tên tuổi các công dân Mỹ lập tài khoản 


bí mật ở đó để trốn đóng thuế cho Mỹ. Năm 2009, Acosta được bổ nhiệm 
Trưởng khoa của Đại học Luật quốc tế Florida. Ông được phê chuẩn với 60 
phiếu thuận và 38 phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH: 


Tom Price, sinh năm 1954, người Georgia. Sinh ra ở Michigan, ông lấy 
bằng bác sĩ y khoa ở Đại học Michigan Health System năm 1979 và bác sĩ 
nội trú ở Đại học Emory của Atlanta. Ông định cư ở Georgia, điều hành một 
cơ sở chấn thương chỉnh hình và giảng dạy ở Emory. Price là Thượng nghị 
sĩ bang Georgia từ năm 1997 đến năm 2005 trước khi giành được một ghế 
trong Hạ viện Mỹ. Có nhiều câu hỏi đặt ra về việc đầu tư tài chính của Price, 
nhưng điều này không cản trở chuyện ông được phê chuẩn với 52 phiếu 
thuận và 47 phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG GIA CƯ VÀ PHÁT TRIẾN ĐÔ THỊ: 


Ben Carson, sinh năm 1951, người Michigan. Sinh ra ở Michigan. 
Carson tốt nghiệp cử nhân ở Yale và nhận bằng bác sĩ y khoa ở Đại học 
Michigan. Ông làm bác sĩ giải phẫu nội trú một năm ở Trường Y Johns 
Hopkins và hoàn tất chương trình nội trú về phẫu thuật thần kinh ở đó sau 
một thời gian ngắn làm việc cho một bệnh viện Úc. Carson gây chú ý cho 
cả nước khi tách thành công cặp song sinh dính liền ở não bộ. Sau khi rút 
khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, Carson chuyển sang ủng hộ 
Trump. Một thời gian ngắn sau cuộc bầu cử, có thông tin cho rằng vị bác sĩ 
về hưu này không thích một vị trí nào trong Nội các do ông không có kinh 
nghiệm điều hành một cơ quan liên bang. luy nhiên, ông chấp nhận sự đề cử 
cho chức danh Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị, được phê chuẩn với 58 
phiếu thuận và 4l phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG GIAO THÔNG: 

Elaine Chao, sinh năm 1953, người Kentucky. Xem Gzøzø W Busø, 
Bộ trưởng Lao động để biết thêm chỉ tiết về cuộc đời bà cho đến năm 2000). 
Sau đó, bà có chân trong các hội đồng quản trị của Bệnh viện NewYork- 
Presbyterian, Trường Chính phủ Kennedy thuộc Harvard, News Corp, Well 


Farrgo và các nơi khác. Bà đóng một vai trò tích cực trong việc tái cử vào 
Thượng viện năm 2004 của chồng, Mitch McConnell, khi ông gặp phải một 
đối thủ quan trọng của Đảng Dân chủ, Alison Lundergan Grimes. Chao 
được phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Giao thông của Trump với 93 phiếu 
thuận và 6 phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG NĂNG LƯỢNG: 


Rick Perry, sinh năm 1950, người Texas. Perry lớn lên ở một khu lao 
động cực nhọc của bang Texas, nơi đa số là “chó vàng” hay đảng viên Dân chủ. 
Ông nói: “Tôi từng bầu cho một chó vàng trước khi chuyển sang bầu cho một 
đảng viên Cộng hòa.” Ông theo học Texas A8£M, nơi ông không thành công 
lắm về mặt học thuật. Ông đã xoay xở để tốt nghiệp năm 1972, rồi phục vụ 
trong Không lực Mỹ, lái C-130 từ năm 1972 đến năm 1977. Với hậu thuẫn 
của chiến lược gia Cộng hòa Karl Rove, Perry nhảy sang Đảng Cộng hòa, và 
đến năm 1990 làm thanh tra nông nghiệp. Sau đó, Perry chuyển sang đảm 
nhiệm chức Phó Thống đốc. Điều này có nghĩa là khi George W. Bush đắc 
cử lổng thống, Perry thay thế chức Thống đốc bang Texas và tại nhiệm đến 
năm 2015. lrong cuộc chạy đua giành sự để cử ứng viên Tổng thống nhiệm 
kỳ 2012 của Đảng Cộng hòa, ông đã có một phát ngôn để đời rằng sẽ dẹp bỏ 
Bộ Năng lượng nếu ông đắc cử. Nhưng ông vẫn được phê chuẩn chức vụ Bộ 
trưởng Năng lượng của Trump với 62 phiếu thuận và 37 phiếu chống. 


BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC: 


Betsy DeVos, sinh năm 1950, người Michigan. Tên khai sinh là Elisabeth 
Prince, con gái của tỉ phú công nghiệp Edgar Prince. Bà theo học tại Trường 
Trung học Holland Christian và Đại học Calvin, đều là trường tư. Năm 
1979, bà lập gia đình với Dick DeVos Jr., người thừa kế tài sản của Amway. 
Betsy DeVos làm Chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Michigan từ 2003 đến 2005 
và được đánh giá là một nhà gây quỹ giỏi giang. Bà cũng là một người ủng hộ 
mạnh mẽ các trường đặc quyển hơn trường công và ủng hộ các phiếu đã trả 
tiền. Việc để cử bà cho chức vụ Bộ trưởng Giáo dục đã tạo ra một sự rối loạn. 
Phát ngôn của DeVos về chuyện “xây dựng vương quốc của Chúa” thông qua 
giáo dục cũng không giúp ích gì. Lá phiếu của Phó Tổng thống Mike Pence 


đã giúp bà được phê chuẩn với số phiếu sít sao 50 thuận và 50 chống, một sự 
kiện xảy ra lần đầu tiên trong những phiên điều trần về Nội các. 


BỘ TRƯỞNG CỰU CHIẾN BINH: 


David Shulkin, sinh năm 1959, người lllinois. Sau khi tốt nghiệp 
Đại học Hampshire năm 1982, Shulkin lấy bằng bác sĩ y khoa ở Đại học Y 
Pennsylvania (bây giờ là một bộ phận của Đại học Drexel). Ông học nội trú 
ở lrường Y Yale và làm bác sĩ nội trú ở Irung tâm Y khoa Presbyterian thuộc 
Đại học Pittsburph. Ông từng làm Giám đốc Y tế của Hệ thống Y tế Đại học 
Pennsylvania, Bệnh viện thuộc Đại học Pennsylvania, Bệnh viện thuộc Đại 
học lemple và Đại học Y thuộc Bệnh viện Dennsylvania. Năm 2015, Shulkin 
tiếp quản chức Trợ lý Y tế ở Bộ Cựu chiến binh. Phiên điều trần để phê chuẩn 
chức Bộ trưởng cho ông đạt được sự đồng thuận toàn bộ. 


GIÁM ĐỐC CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 


Scott Pruitt, sinh năm 1968, người Oklahoma. Pruitt lớn lên ở Kentucky 
và lấy bằng cử nhân ở Đại học Georgetown năm 1990. Ông lấy bằng Tiến sĩ 
Luật học ở Đại học Tulsa năm 1993. Sau khi thất bại trong cuộc đua vào Hạ 
viện Mỹ năm 2001 và Phó Thống đốc năm 2006, Pruitt được bầu là Tổng 
chưởng lý bang năm 2010 và tiếp tục năm 2014 mà không có đối thủ. Điều 
đầu tiên ông làm khi nhậm chức là loại bỏ Cơ quan Bảo vệ môi trường của 
Tổng chưởng lý. Rồi Pruitt tiến hành kiện Cục Bảo vệ Môi sinh Liên bang — 
13 lần. Ông được mô tả là một “người phủ nhận sự biến đổi khí hậu”. Một 
thẩm phán yêu cầu Pruitt cung cấp email mà trên thực tế cho thấy một mối 
quan hệ “mật thiết” với ngành dầu khí. Tuy nhiên, phe Cộng hòa vẫn thúc 
đẩy việc chuẩn y ông để kịp trước thời hạn, Pruitt được phê chuẩn với 52 
phiếu thuận và 46 phiếu chống. 


BỘ TRƯỜNG AN NINH NỘI ĐỊA: 

John E. Kelly, sinh năm 1950, người Massachusetts. Sinh ra ở Boston, 
Kelly đăng ký vào Thủy quân lục chiến năm 1970 khi đến số gọi nhập ngũ. Lúc 
còn ở trong quân đội, ông lấy bằng cử nhân tại Đại học Massachusetts Boston 
năm 1976 và bằng thạc sĩ về nghiên cứu an ninh quốc gia ở Trường Đối ngoại 
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Georgetown năm 1984. Kelly leo lên các cấp bậc, cho đến năm 2003 ông được 
thăng Chuẩn tướng khi ở lraq. Chính vào thời điểm đó, một phóng viên hỏi, 
nếu đối mặt với đội quân đông đảo được trang bị vũ khí tận răng của Saddam 
Hussein, thì ông có phải cân nhắc đến thất bại hay không. Kelly trả lời sao: 
“Quỷ thần ơi, đây là Thủy quân lục chiến. Những người lính như họ đã từng 
chiếm Guadalcanal và chiếm Iwo Jima. Baghdad không là cái quái gì cả.” Ông 
được thăng Thiếu tướng năm 2007. Trump đề cử ông vào vị trí Bộ trưởng An 
ninh Nội địa ngày 7/12/2016. Ông được phê chuẩn vào ngày lễ nhậm chức 
Tổng thống Mỹ với 88 phiếu thuận và 11 phiếu chống. 


CHÍNH QUYỀN: 

Tháng 1/2017 

Trong thời gian bầu cử, một số người bảo thủ đã lo lắng về chuyện 
Trump thường hay hứa mà không giữ lời. Chẳng hạn sự thất hứa đáng chú 
ý là trong mấy ngày đầu tiên của kỳ bầu cử, Irump công bố những hành 
động quan trọng để đẩy mạnh lịch trình chiến dịch tranh cử. Rút khỏi những 
thương thảo và thỏa thuận Hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Phục hồi chính 
sách với Mexico City, theo đó không một đồng tiền Mỹ nào được chảy vào 
túi các tổ chức nước ngoài mà tỏ ra quặt quẹo. Lạo ra một sự đóng băng về 
thuê mướn đối với người lao động liên bang (quân đội được miễn trừ). Bộ 
trưởng lhương mại cần triển khai một kế hoạch mà sẽ “sử dụng nguyên liệu 
và thiết bị được sản xuất ở Mỹ” (Đường ống Keystone nhanh chóng được 
miễn trừ). Keystone xuyên Canada sẽ được phép để một lần nữa yêu cầu lổng 
thống chấp thuận cho xây dựng và vận hành đường ống. Đường ống truy cập 
Dakota có thể tiếp tục xây dựng. 

Đó là bản phi nhớ của lổng thống. Rồi ông làm huyên náo lên với 
những sắc lệnh quan trọng được ký. Bộ trưởng An ninh Nội địa cần “tiến 
hành mọi bước đi thích đáng để nhanh chóng lên kế hoạch, thiết kế, và xây 
dựng một bức tường vật lý dọc theo biên giới phía bắc”. Ông tái cấu trúc Ủy 
ban An ninh Nội địa, thay Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân 
và Giám đốc lình báo Quốc gia bằng Cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon, vốn 
từng phục vụ vài năm trong Hải quân. Trump nói ông sẽ thay đối Đạo luật 


Cải cách và Bảo vệ Người tiêu dùng ở phố all Dodd-Frank (2010) để các 
ngân hàng có thể “cho vay nhiều tiền hơn một cách năng động”. Dodd-Frank 
đã được thông qua để điều tiết các thể chế tài chính sau khi hoạt động của 
chúng góp phần vào Đại Suy thoái năm 2008. 

Chính sắc lệnh quan trọng “Bảo vệ quốc gia khỏi những cuộc tấn công 
khủng bố bởi những kẻ dân tộc chủ nghĩa ở nước ngoài” đã gây ra phản ứng 
ngược nhiều nhất. Sắc lệnh này, hình như được viết bởi một người 31 tuổi 
có tư tưởng bài Do Thái và gắn liền với chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, 
đã không được luật sư hiệu đính cũng như không trình cho cơ quan An 
ninh Nội địa hay Cục An ninh Vận tải hay Cơ quan Thực thi Di trú và Hải 
quan hay bất kỳ cơ quan nào khác vốn sẽ chịu trách nhiệm thực thi nó. Về 
cơ bản, nó là một lệnh cấm vào Mỹ, chủ yếu nhằm vào những người Hồi 
giáo đến từ lraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria. Lệnh cấm 
này bị công kích dữ dội và phải thu hồi do các luật sư trên toàn quốc nhận 
định là vi hiến. Tờ 7£ Econozmzst nhận xét sắc lệnh này là “được soạn thảo 
trong bí mật, được ban hành trong vội vã và không thể thực hiện mục tiêu 
mà nó tuyên bố là ngăn chặn nạn khủng bố ở Mỹ”. Những cuộc biểu tình 
phản đối diễn ra ở các sân bay, thủ phủ bang và văn phòng địa phương của 
các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa. Tài xế taxi chặn đường vào phi trường 
Kenncdy ở New York. Những người có visa còn hiệu lực bị kẹt lại ở các 
phòng chờ sau khi bị từ chối nhập cảnh. Vài tuần sau, Trump cố gắng ban 
hành một lệnh cấm khác, thứ mà tờ 7£ Nz Work Tznes gọi là Giảm nhẹ 
việc cấm người Hồi giáo (Muslim Ban Lite). Nó cũng gặp phải sự phản đối 
của tòa án. 

Mặc dù Tổng thống nói rằng bộ máy của ông đang vận hành như một 
cỗ máy “được tỉnh chỉnh”, nhưng các bằng chứng thì cho thấy ngược lại. 
Chẳng hạn, đến cuối tháng 2, 2.000 vị trí chính trị vẫn chưa được bổ nhiệm. 
Ủy ban Ngân sách Quốc hội vô tư đưa ra một báo cáo nói rằng hơn 20 triệu 
người sẽ mất bảo hiểm nếu theo kế hoạch thay thế chương trình Obamacare 
của Đảng Cộng hòa. Nếu trường hợp đó xảy ra, sẽ gây phương hại cho những 
ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. 
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BỔ NHIỆM VÀO TỐI CAO PHÁP VIỆN: 


Neil Gorsuch, sinh năm 1967, người Colorado, được George Ñf. Bush 
đề cử vào Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực Mười vào năm 2006. Ông phục 
vụ cho đến khi được đưa vào Tối cao Pháp viện năm 2017. Gorsuch là một 
người tuân thủ hiến pháp như Antonin Scalia, nhưng được cho là còn bảo 
thủ hơn cả người mà mình kế nhiệm. 


CA NGƠI: 
*Ôøg tin 0uào luật pháp 0à trật tự, uà ông có sức mạnh uà ý chí để làm 


đất nước này an toàn bơn. ”— ]eff Sessions, lúc còn là Thượng nghị sĩ bang 
Alabama (8/2016) 


“Trưmp sẽ là một Ronald. Reagan mới.” — NNigel Farage, cựu lãnh đạo 
Đảng Độc lập Anh, Đảng đã dẫn đến cuộc đấu tranh rời khỏi Liên minh 
châu Âu (8/2016) 


“Có một tị tổng thống là doan nhân chuyên nghiệp n!bw thế chín?) Là tài 
sản thực sự cbo đất nước. ”— Kevin Plank, Giám đốc điều hành Công ty trang 
phục thể thao Ủnder Armour (2/2017) 


CHÍ TRÍCH: 


“Không nói thật là bản chát thứ nhì của ông ta. liơn bất Kỳ ai tôi đã từng 
gặp, Trump có bả năng tự thuyết phục mình rằng bất kỳ những gì ông t4 nói ở 
bất kỳ thời điểm nào dêu đúng, bay đại loại là đúng, hoặc ft nhất phải đúng. `— 
Tony Schwartz, đồng tác giả với Trump viết cuốn 7£ 4z? øƒ te Deal (Nghệ 
thuật thương tảo) (712016) 

“Điều Ä#u tiên mà các nhà độc tài thường làm là cấm cửa báo chí, `— Cố 
Thượng nghị sĩ John McCain (Arizona) nói về các vụ tấn công của Trump đối 
với truyền thông (2/2017) 

“[Trump] uẫn là người khá ích kỷ, bẤt ổn, thiếu tập trung chú ý. lệ bởn, 
ông 22 b¿ bao quanh bởi những người có cừng những khuyết điểm như 1mìn? — 
có lẽ Uì bọ là loại người mmà ông ta cảm thấy thoải mái. `— Daul Krugman, giữ 
chuyên mục cho tờ j£ Wzk T?zes, đoạt giải Nobel Kinh tế (1/2017) 
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TÁC PHẨM CỦA TRUMP: 
Ông xuất bản một số sách của mình bằng cách nhờ người chấp bút và 
đứng tên chung. lrong đó có: 


Tru?np: lhe Art oƒ the Deal (Nghệ thuật thương thảo) viết chung với Tony 
Schwartz. New York: Random House, 1987. 


Trươnp: Hou to Get Rịích (Làm giàu thế nào) viết chung với Meredith 
Mclver. New York: Tổ hợp xuất bản Random House, 2004. 


1hink Big: Mabe tt llappen in Busines and Liƒt (Nghĩ lớn: Biến thành biện 
thực trong kinh doanh uà đời sống) viết chung với Bill Zanker. New York: 
Harper Business, 2007. 


GŒreat 4g42n: liou to Fix Qr Cripbpled merica (Vĩ đại tử lại: Làm thế 
nào để bàn gắn nước Mỹ què quật của chúng t4). New York: Thresholds 
Editions, in lại 2016. 


TÁC PHẨM VỀ TRUMP: 
Barett, Waync. 7?7?: lbe Deak and the Dounfa, New York: 
HarperCollins, 1992. 


Johnston, David Cay. 75%e Makine øƒ Donal4 Trump by. Brooklyn, N.Y.: 
Melville House, 2016. 


O Brien, limothy. 7?zzzÌNardion: lhe Art 0ƒ Bưing Thế Donald. New 
York: Warner Books, 2005. 


O Donnell, John and James Rutherford. 7?zz:pedl: 7be lnsidde Story oƒ the 
Real Donald Trưmnp — Hi: Cunnuing Rie and Spectacular Fall New York: 
Simon & Schuter, 1991. 


Slater, Robert. /o %⁄cð lbing as Q0er-exposure: lnuside the Lực and 
C£lebrity 0ƒ Donal Trưmp. New ]ersey: Prentice Hall, 2005. 


Và nhiều cuốn khác. 
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PHỤU LỤC B 


NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ LIÊN QUAN TỚI 
CÁC TỔNG THỐNG 


(bu trình lời nguyên 20 năm: Kể từ năm 1840, cứ mỗi kỳ bầu 
cử thứ năm lại có một tổng thống hoặc bị chết ở văn phòng, hoặc bị 
bán. William Henry Harrison, được bầu năm 1840, đã qua đời một 
tháng sau khi nhậm chức. Abraham Lincoln, được bầu năm 1860, bị ám 
sát vào đầu nhiệm kỳ thứ hai. James A. Garfeld, được bầu năm 1880, 
cũng bị bắn chết trong năm đầu tiên ở sở nhiệm. William McKinley, tái 
đắc cử năm 1900, bị thương chí mạng trong năm tiếp theo. ÑWarren G. 
Harding, trúng cử năm 1920, không qua nổi cơn đột quy khi vụ bê bối 
Teapot Dome sắp sửa nhấn chìm bộ máy chính quyền của ông. Franklin 
D. Roosevelt, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba (việc chưa từng có tiền lệ) 
vào năm 1940, bị ốm chết vào đầu năm thứ 4 của nhiệm kỳ. John E. 
Kennedy, trúng cử năm 1960, bị ám sát ba năm sau đó. Ronald Reagan, 
trúng cử năm 1980, là nạn nhân của vụ ám sát một năm sau đó, và là 
tổng thống đầu tiên thoát khỏi lời nguyền. Dù vết thương do bị bắn của 
ông cũng nghiêm trọng như của Garfeld, ông đã may mắn được đưa tới 
một phòng cấp cứu hiện đại vài phút sau đó. 

C?u trình bê bối 50 năm: Cứ 50 năm lại có một vụ bê bối lớn làm 
rung chuyển nhiệm kỳ tổng thống. Đâu những năm 1870, Tổng thống 
Ulysses S. Grant bị trừng phạt bởi “âm mưu vàng” của James Fisk và Jay 
Gould, và các thành viên bộ máy chính quyền của ông bị vướng vào vụ bê 
bối Credit Mobilier và Whiskey Ring. Đầu những năm 1920, Tổng thống 
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NWarren G. Harding mất ngay khi chính quyển của ông chuẩn bị vướng 
vào vụ bê bối Teapot Dome và những sai lầm khác. Và tất nhiên, vào đầu 
những năm 1970, vụ Watergate đã hủy hoại nhiệm kỳ tổng thống của 
Richard Nixon. Hãy gắng sức chờ đến đầu những năm 2020. 

Những điển tương đồng kỳ lạ trong cuộc sống của Abrabam Lincoln 0à 
Jobn F` Kenned): Cả hai đều thành thân ở độ tuổi 30, với một người phụ 
nữ ở độ tuổi 20. 

Lincoln lần đầu được bầu vào Quốc hội năm 1846, Kennedy năm 1946. 

Lincoln là ứng cử viên không được đảng của ông đề cử cho chức Phó 
Tổng thống vào năm 1856, Kennedy năm 1956. 

Năm 1860, Lincoln được bầu làm tổng thống với chưa tới 50% số 
phiếu bầu, vượt qua Stephen A. Douglas sinh năm 1813. Năm 1960, 
Kennedy được bầu làm Tổng thống cũng với chưa tới 50% số phiếu bầu, 
vượt qua Richard Nixon sinh năm 1913. 


Lincoln trẻ hơn phó tổng thống của ông, Andrew Johnson, một 
người miền Nam sinh năm 1808. Kennedy cũng trẻ hơn phó tổng thống 
của ông, Lyndon Johnson, một người miền Nam sinh năm 1908. 

Lincoln bị bắn vào gáy ở một nhà hát vào một ngày thứ Sáu, tên 
sát thủ đã chạy trốn vào một nhà kho và bị giết trước khi hắn bị xét xử. 
Kennedy cũng bị bắn vào gáy, từ một nhà kho, vào một ngày thứ Sáu, và 
tên sát thủ cũng chạy vào một nhà hát và bị giết trước khi bị xét xử. 


PHỤU LỤC C 


BẢNG XẾP HẠNG CÁC TỔNG THỐNG 
1962, 1982, 2002 


Năm 1962, sử gia Arthur Schlesinger đã thăm dò ý kiến của 75 sử 
gia khác, yêu cầu họ xếp hạng 31 vị tống thống. 20 năm sau, tờ C/c4eo 
17/bu„ne đã khảo sát 49 học giả xem họ đánh giá chủ nhân của căn phòng 
Bầu dục từ Ñashington tới Carter như thế nào. Năm 2002, Viện nghiên 
cứu Đại học Siena (SRI) đã công bố bảng xếp hạng tính tới thời George 
Ñ. Bush, vị tổng thống xếp thứ 23. (Cần lưu ý rằng thời điểm đó là trong 
năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Cuối nhiệm kỳ, ông rớt 
xuống hạng 39.) 
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